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ĐẠI HỘI MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNC NHẤT VIỆT-N AM 


LỜI KÊU GỌI CỦA ĐẠI HỘI 


Cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bảo ở nước ngoài, 


ĐẠI hội Mặt trận dán tộc thống nhất Việt-nam họp lại thành phố Hồ- 
chí-Älinh từ ngàu 31-1 đến ngà 4-2-1977 là hình ảnh đẹp đề nhất 
của khối đại đoàn kết dân tộc. 


Đại hội hoàn toàn nhất trí uới đường lối chung 0ề cách mạng xã 
hội chủ nghĩa uà đường lối xâu dựng kinh tÊ xã hội chủ nghĩa mà 
Đạt hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng công sản Việt-nam đã 
Dạch ra. 

Đại hội đã thảo luận trong khóng khí đặc biết sôi nội, phấn khởi, 
những uấn đề quốc kế dân sinh uới quuết tâm đưa nước ta tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến uững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh iệc Mặt trận Tô quốc Việt-nam, 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việl-nam nà Liên mình các 
lực lượng dân tóc, dân chủ 0uà hòa bình Việt-nam thống nhất thành 
mót Mặt trận dân tóc duy nhất lấu tên là Mặt trận Tồ quốc Viêt-nam. 

ĐạL hội đã thông qua Chương trình chính trị, Điều lệ 0à cử cơ 
quan lãnh đạo toàn quốc của Mặt trận. 

Đạt hội đã thành công rực rỡ. 


Đồng bào và chiến sĩ thân mến, 


HƠN ba mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ùằng của giai cấp 

công nhân, Đẳng cộng sản Việt.nam 0à Chủ tịch Hồ-chí.Minh 
kính mễn, uị lãnh tụ 0ï đại của dân tộc, nhân dân ta thấm nhuần chân 
lý « Không có gì quú hơn độc láp, tự do », đä không ngừng phát huụ 
(ruuên thống đoàn kết nà đấu tranh kiên cường bất khuất, uượt qua 
muôn 0àn khó khăn gian khô, chịu đựng mọt hụ sinh, đã liên tiếp đánh 
thẳng phát xit Nhật, thực dân Pháp rồi đến đế quốc Mỹ, kẻ thù hung 
ác nhất của thời đại, giành thắng lợi trọn nen cho TÔ quốc, đưa đất 
nước †a bước nào kỦ nguyên mới của lịch sử dân tộc, « KỦ nguyên mội 
nước Việt.nam đọc lập, thống nhất hoàn toàn 0à 0ĩnh 0iễn, nước Việt- 


{ 


nam zã hội chủ nghĩa đang tiễn tới giàu mạnh, oản mình, góp phần 
quan trọng 0ảo sự nghiệp hòa bình, đóc lập dân tóc, dân chủ oà tiến 
bộ xã hội ở Đóng — Nam Á 0à trên thế giới ». 


Nhân dân ta rãi tự hào uới truyền thống đại đoàn Kết của đán tộc 
mình. Từ khL có Đẳng của giai cấp công nhân lãnh đạo, truyền thống 
ấu cảng được phát huu mạnh mẽ oà mỗi lần Mặt trận dân lóc 
thống nhất được mở rộng nà củng cố là một lần nhân dán ta lại giành 
được thẳng lợi to lớn mới, cứu quốc thẳng lợi, kiến quốc thành công. 

Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Viêt-nam kêu gọi đồng bào 
Đà chiền sĩ cả nước, đä đoàn kết hầu đoàn kết chặt chề hơn nữa, phái 
huy mạnh mề quụuền làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nêu cao Ú chí 
tự lực tự cường, khí phách anh hùng uà tỉnh thần cách mạng tiễn công, 
ra sức thực hiện nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng cộng sản Việt-nam 0à Chương trình chỉnh trị của Mặt trận Tồ 
quốc Việt-.nam! Hãu nỗ lực khắc phục các khó khăn 0à hậu quả của ba 
mươi năm chiến tranh xâm lược do chủ nghĩa để quốc đề lại, hăng 
hái tiến quản ảo các mặt trận lao động sản xuất, công tác 0à học tập, 
xâu dựng đất nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa có nền kinh 
fễ công nông nghiệp hiện đại, có quốc phòng pững mạnh, có Đăn hỏa. 
khoa học 0à kỹ thuật tiên tiến, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có Dị fTí 
xửng đáng trên thể giới! 


Đồng bào và chiến sĩ cả nước thân mến, 


ƠN ba mươi năm qua, 0uới đường lối cách mạng đúng đắn của Đẳng 

lao động Việt-nam, bởi lòng té nước nông nàn 0à sức mạnh 0ĩ 
` đại của khối đoàn hè toàn dán, nhân dàn fa đã Uiềt nên những trang 
sử huu hoàng nhất cho dàn tóc. 


Ngày naụ, trong hoàn cảnh Đô củng thuận lợi, được Nghị quuết 
Đại hội đạt biếu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Viét†-nam soi 
đường, 0uới sức nh DĨ đại của khốt đoàn kết toàn đản, uởi lòng fỉn 
tưởng mãnh liệt nà nghị lực tràn đầu, nhàn đân ta nhất định sẽ xâu 
dựng thành cóng Tô quốc Việt-nam hòa bình, độc lập, thống nhất nà 
+ã hỏi chủ nghĩa. 

Toàn Lhề đồng bảo oà chiến sĩ hầu tăng cường đoàn hết, hăng hái 
tiến lén ! 

Nhân dàn Vi¿tf-nam anh hùng đại doán kết muôn năm ! 

Nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Vi¿t.ndim~ muôn năm ! 

Chủ tịch Hlỏ-chi.Minh DĨ đại sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng (ai | 

Thành phó Hò-chi-Minh, 
AXqqdụ 4 thang 2 nànn 1977 


` 


NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI 


Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt-nam đã họp từ ngày 
31-1-1977 đến ngày 4-2-1977 tại thanh phố Hồ-chi-Minh. 

Đại hội đã hoàn toàn nhất tri: 

1 — Hoan nghênh việc Mặt trận Tô quốc Việt-nam, Mặt trận dân 
tộc giải phỏng miền Nam Việt-nam và Liên minh các lực lượng 
đân tộc, dân chủ và hòa bình Việt-nam thống nhất lại thành một 
Mặt trân dân tộc duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tô quốc Việt-nam, 
nhằm đoàn kết tất cả các chỉnh đẳng, các đoàn thể cách mạng, các 
giai cấp tiến bộ, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ ở trong nước 
và kiêu bào ở nước ngoài đề cùng nhau phấn dấu xây dựng Tô quốc 
Việt-nam hỏa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, 

2— Thông qua chương trình chính trị của Mặt trận Tô quốc 
Việt-nam gồm tám điềm: 

1) Xây dựng chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. 

2) Xày dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

3) Xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. 

4) Chăm sóc đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, 

5) Củng cố quốc phòng, giữ vững an nỉnh chính trị và trật tự 
xã hội. 

6) Thực hiện dân tộc bình đẳng, nam nữ bình quyền và tòn 
trọng tự do tin ngưỡng. 

7) Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, 

ở) Đoàn kết rộng rãi các lực lượng yêu nước và yêu chủ nghĩa 
xã hội. 

3 — Thông qua Điều lệ của Mặt trận Tỏ quốc Việt-nam dựa trên 
những nguyên tắc: bảo đảm doàn kết rộng rãi tất cả các lực lượng 
yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh dạo của 
Đẳng cộng sản Việt-nam và dựa trên cơ sở liên mình công nòng; 
tăng cường thống nhất hành động trong Mặt trận, phát huy vai trò 
tích cực của Mặt trận Tô quốc Việt-nam trong công cuộc cải tạo Xã 
hội chủ nghĩa và xây đựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


- 


Thành phố Hồ-chí-Minh, 
na 2 thung 2 nam 1977 


ĐẠI ĐOÀN KẾT, 


chúng ta nhất định 
xôy dựng thònh công 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: 


7T hưa Đoàn chủ tịch đại hội, 
_ 7 hưa các 0i đại Điều, 
7 hưa các bạn oà các đồn Ø chí, 


Hệ" nay tôi rất sung sướng 
được thay mặt Ban chấp 
hành trung ương và toàn 
thề đảng viên Đảng cộng sản Việt- 
nam, thân ái gửi đến Đại hội Mặt 
trận dân tộc thống nhất Việt-nam 
lời chào mừng nồng nhiệt và chúc 
đại hội thành công tốt đẹp. 

Đại hội Mặt trận của chúng ta 
là sự biều dương thăng lợi to lớn 
của khối đại doàn kết dân tộc trong 
giai doạn cách mạng đã qua, đồng 
thời là cái mốc đánh dấu bước phát 
triền của Mặt trận dân tộc thống 
nhất trong thời kỳ mới của cách 
mạng. 

Từ trước đến nay, luôn luôn 
chăm lo đến sự hình thành và phát 
triền của Mặt trận, Đảng cộng 
sản Việt-nam vô cùng phấn khởi 
nhận thấy rằng, mặc dù trải bao 
gian lao thử thách, rừng cây doàn 
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LÊ-DUẦN 


7Tòng bi thư an chấp 
hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt-nam 


kết dân tộc vẫn không ngừng nở 
hoa kết quả mà đại hội hôm nay 
là hình ảnh rực rỡ hơn bao giờ hết. 


7 hưa các 0i đại biều, 


Ngót nửa thế kỷ nay, cách mạng 
Việt-nam đã trải qua những chặng 
đường đấu tranh cực kỳ gay go 
gian khồ nhưng, dưới sự lãnh dạo 
đúng dắn của Đảng tiên phong của 
giai cấp công nhan Việt-nam, nhân 
dân anh hùng và quân đội anh 
hùng của chúng ta dã giành dược 
những thằng lợi rất oanh liệt trong 
Cách mạng tháng Tám và trenp 
hai cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược, viết nên những 
trang huy hoàng nhất trong lịch 


- sử dân tộc. 


Thăng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng 
cuộc Tồng tiến công và nồi dậy 
mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi 


X* Bài nói tại Dại hội Mất trận dân tộc 
thống nhất Việt-nam ngày 31-1-1977. 


hoàn toàn và vĩnh viễn của sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và thống 
nhất nước nhà, mở ra giai đoạn 
mới của cách mạng nước ta, giai 
đoạn cả nước độc lập, thống nhất, 
vững bước tiến lên con đường của 
chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi dó 
đồng thời góp phần quan trọng 
tạo ra một biến đồi mới trong so 
sánh lực lượng trên thế giới, một 
bước phát triền mới của các trào 
lưu cách mạng của thời dại chúng 
ta. 

Nhan dân ta tự hào đã làm trọn 
nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân 
tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả 
của mình. Trong sự nghiệp vẻ vang 
ấy, Mặt trận dân tộc thống nhã 
đóng một vai trò rất quan trọng 
và có những cống hiến rất lớn lao. 

Một đặc điềm của cách mạng 
Việt-nam là khi có đảng của giai 
cấp công nhân và khối liên minh 
công nông thì Mặt trận dân tộc 
thống nhất cũng dược thành lập. 
Trải qua quá trình cách mạng lâu 
dài, tuy tên gọi, cách tồ chức và 
cương lĩnh chính trị trong mỗi 
thời kỳ một khác, Mặt trận thống 
nhất vẫn luôn luôn tồn tại và 
không ngừng củng cố, phát triền. 
Bàng những chính sách và khầu 
hiệu chính trị đúng đắn, bằng 
những chương trình hành dộng 
thiết thực và cụ thè, Mặt trận ngày 
càng tập hợp được đông đảo các 
lực lượng yêu nước chung quanh 
Đảng lãnh đạo và Hồ Chủ tịch, 
tiến hành đấu tranh không khoan 
nhượng với kẻ thù, dưa cách mạng 
di từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. 

Từ năm 1930 đến năm 1945, 
Hội phản đế đồng minh, Mặt trận 
dân chủ, Mặt trận thống nhất 
phản đế Đông dương và Mặt trận 
Việt minh đã lần lượt ra đời và 
cùng với Đảng, đã động viên, tồ 
chức quần chúng đứng lên giành 
chính quyền làm Cách mạng tháng 


Tám thành công. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp (1946 — 
1954), Mặt trận Việt mình và Mặt 
trận Liên việt đã đoàn kết nhân 
dân ta đấu tranh bảo vệ chính 
quyền cách mạng và dưa kháng 
chiến đến thắng lợi. Trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Mặt 
trận Tồ quốc Việt-nam, Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt- 
nam và Liên minh các lực lượng 
dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt- 
nam đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử 
vẻ vang là tăng cường khối đoàn 
kết toàn dân ở cả hai miền Nam 
Bắc dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, đánh thắng đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thực hiện thống nhất nước 
nhà, đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Quá trình lịch sử ấy khẳng định 
Mặt trận dân tộc thống nhất là 
một nhân tố thảng lợi vô cùng 
quan trọng của cách mạng nước 
ta, là một vũ khí chính trị sắc bén 
đề nhân dân ta phát huy sức mạnh 
tòng hợp vĩ đại của mình trong 
cuộc chiến đấu giành độc lập 
tự do cho dân tộc cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tồ quốc. 


7T hưa các 0¡ đại Điều, 


Nhân dân ta có tinh thần yêu 
nước rất nồng nàn, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, chủ nghĩa yêu nước 
càng được phát huy mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết. Hồ Chủ tịch, người 
Việt-nam yêu nước. vĩ đại nhất, 
đã giương cao ngọn cờ cứu nước 
theo con đường cách mạng vô sản, 
gắn liền giải phóng dân tộc với 
giải phóng các giai cấp bị áp bức, 
gắn liền chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa xã hội. Đó là sức 
mạnh của cách mạng nước ta, là 
ngọn cờ thắng lợi của nhân dân ta. 


hì 


Ngày nay, nước ta đã bước vào 
kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội. 
Đối với những công dân của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, yêu Tồ quốc và yêu chủ nghĩa 
xã hội là một, độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hội là một. Yêu nước 


ngày nay là phấn đấu dè thực 


hiện tháng lợi chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa vừa 
là con đường giữ vững dộc lập, 
tự do và dưa nhân dân ta đến 
ấm no, hạnh phúc, vừa là hòn đá 
thử vàng đối với lòng yêu nước 
của mỗi người Việt-nam chúng ta. 

Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
nam đã đề ra đường lối nhằm dưa 
cả nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chác lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Chương trình chính trị của Mặt 
trận Tồ quốc Việt-nam trình bày 
trước Đại hội Mặt trận hôm nay 
thè hiện sự nhất trí của Mặt trận 
và của toàn dân đối với đường 
lối, chính sách của Đảng. 


_— Nhiệm vụ của toàn dân ta trong 

giai đoạn mới là tăng cường doàn 
kết, ra sức phấn dấu xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, 
góp phần xứng đáng hơn nữa vào 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
- thế giới. 

Mặt trận và các tồ chức thành 
viên cần củng cố và mở rộng khối 
đoàn kết toàn dân, tăng cường sự 
nhất trí về chính trị và tỉnh thần 
trong xã hội, phát huy nhiệt tình 
cách mạng và ý thức làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, động viên nhân dân thi đua 
lao động, sản xuất, tích cực tham 
gia công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

Trong thời kỳ mới, Mặt trận 
dân tộc thống nhất là mặt trận 


đoàn kết dân tộc, mặt trận của 
những người yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, của những lực lượng 
đấu tranh cho thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Việc Đại hội Mặt trận lần này 
di tới thống nhất các tò chức mặt 
trận ở hai miền thành một mặt 
trận dân tệc duy nhất, chác chắn 
sẽ phát huy tác dụng tích cực trong 
việc củng cố và tăng cường hơn 
nữa khối dạt đoàn kế( dân tộc. 
Trước sau như một mặt trận chúng 
ta thực hiện chính sách hòa hợp 
dân tộc, những người lầm đường 
lạc lối, bất kè quá khứ như thế 
nào, nay thành tam hối cải, trở về 
với nhân dân phụng sự Tồ quốc, 
đều có vị trí trong khối dối đoàn 
kết toàn dân. 


Mặt trận chúng tfa và các tò 
chức thành viên phải nói tiếng nói 
của quần chúng, phát huy vai trò 
của nhân dân xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề và trực tiếp tham 
gia quản lý Nhà nước, quản lý 
kinh tế, quản lý dời sống xã hội. 
Phải tuyên truyền giáo dục cho 
công dân Việt-nam ra sức làm 
tròn mọi nghĩa vụ dối với Tồ quốc, 
dối với Nhà nước, đối vớt xã hội, 
dòng thời dấu tranh ngăn ngừa 
những hành động vị phạm đường 
lối, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước, xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa, xâm phạm lợi ích 
và quyền làm chủ của nhân dân. 


Mặt trận và các đoàn thề phải 
tạo ra phong trào cách mạng sâu 
rộng và liên tục của quần chúng, 
trong công nhan, nông dân, trí 
thức, trong thanh niên, phụ nữ, 
quân đội, trong dông bào các dân 
tộc, các tôn giáo, cò vũ lòng hăng 
hái, phát huy tính tích cực, sáng 
tạo, chủ động của quần chúng, 
chuyền chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong kháng chiến cứu nước 
thành chủ nghĩa anh hùng trong 


lao động xây dựng Tồ quốc, làm 
cho phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thật sự là ngày hội của 
quần chúng. 


Thưa các 0‡ị đại biều, các 
bạn 0à các đồng chi, 

Xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội là một nhiệm vụ lâu dài, 
Chúng ta quyết phấn đấu hoàn 
thành về cơ bản việc đưa nền 
kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong vòng vài mươi năm. Chúng 
ta có những thuận lợi rất to lớn, 
nhưng cũng có: nhiều khó khăn 
phải vượt qua. 


Lịch sử những năm kháng chiến 
đã tỏ rõ lực lượng doàn kết của 
nhân dân ta là vô dịch. Tồng kết 
bài học đó, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi : 


\ 


(Đoàn kết, đoàn kết, đại. 
đoàn bế 

7 hành công, thành công, đại 
thành công ” 


Đại doàn kết, chúng ta dã đánh 
thắng thực dân Pháp. 

Đại doàn kết, chúng ta dã đánh 
thắng đế quốc Mỹ. 

Dại doàn kết, chúng ta nhất 
định sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Ngọn cờ dại doàn kết của Hồ 
Chủ tịch vẫn dang vẫy gọi, cò vũ 
chúng ta! 

Vì Tồ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội, toàn dân hãy anh dũng tiến lên! 

Chúng ta nhất định thắng ! 


Chủ nghĩa xã hội nhất định 
thắng Ì 


_ĐIỀU LỆ 
ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT-NAM 


Do Đại hội đợi biều toàn quốc 
lần thứ IV thông qua 


ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
VỀ XÂY DỰNG ĐẲNG 


NeÀr 3 tháng 2 năm 1930, một 
sự kiện lịch sử đã đánh dấu 
bước ngoặt vĩ đại của cách 
mạng Việt-nam. Đó là việc thành 
lập Đảng ta, Đảng cộng sản Đông- 
dương, được đồi tên là Đảng lao 
động Việt-nam từ năm 1951, và 
ngày nay là Đảng cộng sản Việt- 
nam, dảng quang vinh do Chủ tịch 
Hồ-chí-Minh, lãnh tụ vĩ dại của 
giai cấp công nhân và của dân tộc, 
sáng lập, giáo dục và rèn luyện. 


Từ đó đến nay, trải qua gần 
nửa thế kỷ, Đảng dã lãnh đạo 
nhân dân cả nước đoàn kết chiến 
dấu, vượt qua muôn vàn thử thách 
gian lao, đưa cách mạng Việt-nam 
đi từ thắng lợi này đến tháng lợi 
khác. 


Cách mạng tháng Tám thành 
công đã lập nên nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân 
chủ nhân dân đầu tiên ở Đông- 
Nam A. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp mà đỉnh cao 
là chiến thắng Điện-biên-phủ oanh 
liệt, đã giải phóng một nửa dất 
nước, đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và mở dầu sự sụp 
đồ của chủ nghĩa thực dân cũ. 


Thắng lợi trọn vẹn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
với cuộc Tồng tiến công và nồi dậy 
mùa Xuân năm ‡975, kết thúc 
bằng Chiến dịch Hồ-chí-Minh lịch 
sử, dã giải phóng hoàn toàn đất 


nước, thành lập nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, dưa 
nước nhà bước vào kỷ nguyên 
độc lập, thống nhất và chủ nghĩa 
xã hội. Thắng lợi vĩ đại đó có ảnh 
hưởng to lớn đối với phong trào 
cách mạng thế giới, đã nâng dân 
tộc Việt-nam lên hàng các dân 
tộc tiên phong trong cuộc đấu 
tranh vì lý tưởng cao cả của loài 
người và báo hiệu sự phá sản hoàn 
toàn không thề tránh khỏi của 
chủ nghĩa thực dân mới do đế 
quốc Mỹ đứng đầu. 


Những thẳng lợi có ý nghĩa 
quốc tế và có tính chất thời đại 
trên đây chứng tỏ Đảng ta thật 
sự là một đảng Mác = Lê-nin 
vững mạnh, một đội ngũ kiên cường 
của phong trào cộng sản quốc tế. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là đảng của giai cấp công 
nhan Việt-nam, là đội tiên phong, 
bộ tham mưu chiến đấu có tồ chức 
và là tò chức cao nhất của giai 
cấp công nhân Việt-nam. Đảng 
đại biều trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, của nhân dân 
lao động và của cả dân tộc; dồng 
thời Đảng làm tròn nghĩa vụ của 
mình đối với phong trào cộng sản 
quốc tế. 


Đảng gồm những người ưu tú 
nhất, có giác ngộ cộng sản chủ 
nghĩa, gương mẫu, dũng cảm và 
hy sinh nhất trong giai cấp cÔng 
nhân, giai cấp nông dân tập thè, 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa 
và các tầng lớp lao động khác, 
tự nguyện đứng trong hàng ngũ 
Dáng đề phấn đấu cho mục đích 
và lý tưởng của Đảng. 

Mục đích của Đảng là thực hiện 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản ở Việt-nam. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM lấy chủ nghĩa Mác — Lê- 


nn làm nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của 
mình. Đảng vận dụng một cách 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Le- 
nin vào điều kiện cụ thề của cách 
mạng Việt-nam, coi trọng việc 
tồng kết những kinh nghiệm đấu 
tranh cách mạng của Đảng và của 
dân tộc, tiếp thụ những kinh 
nghiệm tốt của các đảng anh em, 
những tỉnh hoa trí tuệ của thời 
dại, đề ra đường lối, chính sách 
một cách độc lập, tự chủ đề lãnh 
đạo thắng lợi cách mạng Việt- 
nam. ị 

Đảng ra sức giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối, chính 
sách của Đảng cho cán bợ, đảng 
viên và nhân dân, làm cho tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác — Le- 
nin chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
đời sống tinh thần của xã hội và 
trở thành hệ tư tưởng của toàn dân. 


Đảng không ngừng nâng cao 
trình độ lý luận và thực tiễn, bồi 
dưỡng kiến thức khoa học, kỹ 
thuật và quản lý cho cán bộ, 
đảng viên. 


Đảng bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống 
mọi khuynh hướng cơ hội hữu và 
q(tả», và khắc phục mọi biều hiện 
của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ 
nghĩa giáo điều và bệnh chủ quan 
một chiều. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là hạt nhân lãnh đạo nền 
chuyên chính vô sản ở nước ta. 
Đảng có nhiệm vụ thống nhất 
lanh đạo mọi hoạt động của Nhà 
nước và của xã hội, tập trung nỗ 
lực của toàn dân, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước, bảo vệ độc lập, thống nhất 
vĩnh viễn của Tồò quốc. 

Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta phải tăng cường đoàn kết, 
ra sức phấn dấu xây dựng Tồ 


: 


quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
có công, nông nghiệp hiện đại, 
quốc phòng vững mạnh, văn hóa 
và khoa học tiên tiến, có cuộc 
sống văn minh và hạnh phúc. 


Đè dạt mục tiêu đó, phải nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chốt ; đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 
xây dựng chế độ làm chủ tập thè 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nẻn 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nên văn hóa mới, Xây 
dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc 
lột người, xóa bỏ nghèo nàn và 
lạc hậu ; không ngừng đề cao cảnh 
giác, thường xuyên củng cố quốc 
phòng, giữ gìn an ninh chính trị 
và trật tự xã hội; xây dựng thành 
công Tồ quốc Việt-nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghTa ; góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM kết hợp một cách dúng dắn 
chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
chống mọi biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản và (tiều tư sản. 

Đảng chăm lo tăng cường tình 
đoàn kết chiến dấu và quan hệ 
hợp tác tương trợ giữa nước ta 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, làm hết sức mình đề góp phần 
tăng cường sự doàn kết, thống 
nhất giữa các đảng cộng sản và 
công nhân trên thế giới; ra sức 
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ủng hộ phong trào giải phóng dân 
tộc chống đế quốc xam lược, chống 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới; ra 
sức ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa 
của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động các nước tư bản ; xây 
dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp 
tác giữa nước ta và các nước 
khác trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền dân tộc, bình đẳng và 
cùng có lợi. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng, không ngừng chăm Ìo xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả 
năng sáng tạo của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, phát 
huy cao nhất sức mạnh tồng hợp 
của hệ thống chuyên chính vô sản. 

lường lối, chính sách của Đảng 
phải thê hiện ý chí và nguyện 
vọng chính đáng của nhân dàn. 
Đảng và miỗối đẳng viên phải tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân, chăm lo dời 
sống của nhân dân, đi sâu, đi sát 
quần chúng, tuyên truyền, giáo 
dục, vận dộng quần chúng làm 
tròn nghĩa vụ đối với Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Đăng kiên quyết 
đấu tranh chống bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh, chuyên quyền, độc 
doán, xa rời thực tế, xa rời quần 
chúng. 


Đảng coi trọng việc tÒ chức 
cho quần chúng góp ý kiến vào 
đường lối, chính sách của Đảng, 
tích cực tham gia sinh hoạt chính 
trị và quản lý Nhà nước, góp phần 
kiềm tra sự hoạt dộng của tÒ chức 
Đảng và Nhà nước, kiềm tra tư 
cách của cán bộ, đảng viên. Đảng 
khuyến khích và hoan nghênh quần 
chúng phê bình công việc của 
Đảng, của Nhà nước, phê bình cán 
bộ, đảng viên và thành khàn tiếp 
thụ ý kiến phê bình dúng dắn của 
quần chúng. 


Đảng chăm lo xây dựng và củng 
cố chính quyền, phát huy một cách 
có hiệu quả chức năng quản lý 
của Nhà nước chuyên chính vô 
sản, Nhà nước thật sự của dân, 
do dân, vì dân, thề hiện quyền 
làm chủ của nhân dân, và thông 
qua chính quyền mà thực hiện 
sự lãnh đạo của Đảng đối với 
xã hội. _ 


Đảng chăm lo xây dựng và củng 
cố Đoàn thanh niên, Công đoàn, 
Hội phụ nữ và các đoàn thề cách 
mạng khác của quần chúng, xây 
dựng Mặt trận dân tộc thống nhất 
trên cơ sở liên minh công nông ; 
ra sức phát huy tính tích cực và 
tính chủ động của các doàn thề 
và Mặt trận trong việc giáo dục, 
vận động và tồ chức quần chúng 
thực hiện dường lối của Đảng, 
tích cực tham gia quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế, giải quyết 
các vấn đề thiết thực về đời sống 
của quần chúng. _ 


ĐANG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM là một khối thống nhất về 
ý chí và hành động, được tò chức 
theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, lấy tự phê bình và phê bình 
làm một quy luật phát triền và có 
kỷ luật nghiêm minh. 


Tập trung dân chử là nguyên 
tắc tồ chức cơ bản của Đảng. 
Nguyên tắc ấy, một mặt, bảo đảm 
phát huy tính tích cực và tính 
sáng tạo của mọi tồ chức của 
Đảng và đảng viên trong việc 
tham gia xây dựng và thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng; 
mặt khác, bảo đảm sự thống nhất 
ý chí và hành động của Đảng. 


Đảng luôn luôn giữ vững lãnh 
dạo tập thề là nguyên tắc lãnh 
đạo cao nhất của Đảng, dồng thời 
kết hợp chặt chẽ lãnh đạo tập thề 
với cá nhân phụ trách, phát huy 
tinh thần trách nhiệm của cá nhân. 


Dân chủ và kỷ luật trong Đảng 
phải được xây dựng thành chế độ 
chặt chẽ. Đảng chống mọi biều 
hiện tập trung quan liêu, độc đoán, 
dân chủ tập thề hình thức, cũng 
như chống mọi biều hiện phân tán, 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ 
nghĩa, tự do vô kỷ luật. bè phái. 


Các tồ chức của Đảng từ trung 
ương đến cơ sở và mọi dảng viên 
phải nghiêm chỉnh tự phê bình 
và phê bình; cấp trên phải tự phê 
bình trước cấp dưới và tồ chức tốt 
việc phê bình từ dưới lên. Tự phê 
bình và phê bình phải thành thật, 
thẳng thắn, và nhằm mục dích 
hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng 
tồ chức, giúp đỡ nhau tiến bộ. 
Đảng nghiêm cấm những hành 
động trấn áp phê bình, trù dập cá 
nhân, và có thái dộ nghiêm khác 
đối với bất cứ cán bộ, đảng viên, 
và tồ chức nào phạm các khuyết 
điềm ấy. : 


Đảng coi việc giữ gìn doàn kết 
nhất trí trong Đảng trên cơ sở 
đường lối chính trị và nguyên tắc 
tập trung dân chủ, là sinh mệnh 
của Đảng, và kiên quyết dấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân, chống 
mọi biều hiện chia rẽ, bè phái 
trong Đảng. Giữa cán bộ, dảng 
viên phải xây dựng tình thương 
yêu dồng chí sâu sác, qĐoàn kết 


là một truyền thống cực kỳ quý 


báu của Đảng và của dân ta. Các 
đồng chí từ Trung ương đến các 
chỉ bộ cần phải giữ gìn sự doàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn 

con ngươi của mät mình » (1). _ 


DÁNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM coi việc không ngừng xây 


dựng và củng cố Đảng, tăng cường 
sự lãnh dạo của Đảng là nhiệm 


(1) Trích Di chúc của Hồ Chủ tịch. 
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vụ quyết định đối với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng. Phải ra sức 
xây dựng Đảng vững mạnh về cả 
ba mặt: chính trị, tư tưởng và tỒ 
chức. Công tác tư tưởng và tỒ 
chức phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau ; phải xuất phát từ đường lối 
và nhiệm vụ chính trị,đồng thời bảo 
đảm cho đường lối và nhiệm vụ 
chính trị của Đảng được xác dịnh 
dúng, được thấu suốt và thực hiện 
day đủ. Phải qua phong trào cách 
mạng của quần chúng, qua việc 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
của quần chúng mà tiến hành công 
tác xây dựng Đảng, tồ chức cho 
quần chúng tham gia xây dựng 
Đảng. Coi trọng kiện toàn tồ chức ; 
phải gắn liền việc xây dựng Đảng 
với việc kiện toàn tỒ chức và 
nâng cao năng lực của Nhà nước 
và với việc xây dựng, củng cố tỒ 
- chức quần chúng. Coi trọng xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
cả về phầm chất và năng lực; bố 
trí sử dụng cán bộ theo yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị, quản lý 
tốt cán bộ, kết hợp chặt chẽ giữa 
nâng cao chất lượng cán bộ, dáng 
viên với nâng cao chất lượng của 
chỉ bộ, đảng bộ cơ sở, với việc 
tăng cường cơ quan lãnh đạo và 
kiện toàn bộ máy tồ chức ở từng 
cấp, từng ngành. Trong công tác 
phát triền Đảng, phải coi trọng 
chất lượng, chống khuynh hướng 


chạy theo số lượng, dơn thuần; - 


phát triền Đảng luôn luôn đi đôi với 


củng cố Đảng; một mát, kết nạp 
những người ưu tú, đủ tiêu chuần; 
mặt khác, kịp thời đưa ra khỏi 
Đảng những phần tử thoái hóa, 
biến chất và những người khômg đủ 
tư cách đảng viên. Cảnh giác đề 
phòng những phần tử cơ hội và 
phản động chui vào Đảng. 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT- 
NAM nhận rõ sứ mệnh hết sức 
nặng nề và rất vẻ vang của mình. 
Trung thành với lợi ích của giai 
cấp công nhân và của dân tộc, 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản, Đảng 
được giai cấp công nhân, nhân 
dân cả nước hết sức yêu mến và 
tin tưởng, được giai cấp công nhân 
và nhân dân thế giới hết lòng 
ủng hộ. Cán bộ, đảng viên không 
được vì thế mà tự mãn; trái lại 
phải hết sức khiêm tốn, ra sức 
trau dồi phầm chất, đạo đức cách 
mạng và nâng cao năng lực của 
mình đề thật sự «xứng đáng là 
người lãnh dạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân (1). 


Toàn Đảng phải làm cho Đảng 
vững vàng trước mọi thử thách, 
qua mọi thế hệ, mãi mãi là một 
đảng Mác — Lê-nin chân chính, 
xứng dáng với đồng chí Hồ-chí- 
Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng, 
của giai cấp công nhân và nhân 
dân ta, người anh hùng dân tộc 
vĩ dại, người chiến sĩ lỗi lạc của 
phong trào cộng sản quốc tế. 


CHƯƠNG Ï 
ĐẢNG VIÊN 


Điều Í _- Những công dân 
Việt nam từ 18 tuồi trở lên, có 
lao động, không bóc lột, trải qua 
cèn luyện trong đấu tranh cách 


(2 


mạng dã chứng tỎ là người ưu 
tú nhất trong quần chúng, có giác 


(1) Di chúc của Hồ Chủ tịch. 


ngộ, về lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa trung thành với Tồ quốc, 
với chủ nghĩa xã hội, gương mẫu 
trong lao động sản xuất, công tác, 
chiến đấu và học tập, có liên hệ 
chặt chế với quần chúng, được 
quần chúng tín nhiệm, nếu thừa 
nhận và nguyện tích cực phấn 
đấu đè thực hiện dường lối chính 
trị và Điều lệ của Đảng, nguyện 
hoạt động trong một tò chức cơ 
sở Đảng, phục tùng kỷ luật của 
Đảng và đóng đảng phí theo quy 
dịnh, đều có thề được công nhận 
là đảng viên. 


Điều 2— Đảng viên có các 
nhiệm vụ như sau: 


Í — Suốt đời hy sinh phấn 
đấu vì độc lập và tự do của Tò 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 


Phải phấn đấu với nhiệt tình 
cách mạng và ý thức trách nhiệm 
cao nhất đề thực hiện đúng và có 
hiệu quả đường lối, chính sách, 
các nghị quyết của Đảng và mọi 
nhiệm vụ Đảng giao cho, góp phần 
tích cực nhất ' vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 


Phải tích cực đấu tranh đề thực 
hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Ra sức góp phần xây dựng lực 
lượng vũ trang và nền quốc phòng 
toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị 
và trật tự xã hội. 


Phải gương mẫu trong sản xuất, 
công tác, chiến đấu và học tập; 
có thái độ lao động dúng, có tính 
thần chiến đấu dũng cảm, tìm cách 


tăng năng suất lao dộng, tăng 
hiệu suất công tác, hiệu quả chiến 
dấu, tích cực bảo vệ tài sản của 
Nhà nước, của tập thè, của nhân 
dân, chống lãng phí, tham ô. 


2— Không ngừng học tập và 
rèn luyện đề nâng cao giác ngộ 
chính trị, đạo đức cách mạng 
và năng lực công tác. 


Mỗi dảng viên phải ra sức học 
tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
dường lối, chính sách của Đảng, 
học tập văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, nghiệp vụ, đúc kết kinh 
nghiệm công tác; không ngừng 
nâng cao năng lực tồ chức và 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 


Phải thường xuyên tự rèn luyện 
về mọi mặt, thực hiện cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư, kịp 
thời sửa chữa những thiếu sót 
trong công tác và về phầm chất 
cách mạng ; đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân, chống thoái hóa 
về chính trị và đạo đức. 


3 — Luôn luôn thắt chặt mối 
liên hệ với quần chúng, phát 
huy quyền làm chủ tập thề 
của quần chúng, hết lòng, hết 
sức phục vự quần chúng, đặt 
lợi ích của đảng, của nhân 
dân lên trên lợi ích cá nhân. 


Đảng viên phải tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề 
của quần chúng, chăm lo đời sống 
của quần chúng; doàn kết, học 
tập, đi sát quần chúng, lảng nghe 
ý kiến và tìm hiều nguyện vọng 
của quần chúng đề phản ánh cho 
Đảng và kịp thời giải quyết một 
cách thích dáng. 

Phải ra sức tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, dường lối, 
chính sách và các nghị quyết của 
Đảng, thuyết phục, vận động, tồ 
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chức quần chúng thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng, 
của Nhà nước, phát triền ảnh 
hưởng của Đảng trong quần 
chúng ; kiên quyết đấu tranh chống 
quan liêu, mệnh lệnh, độc doán, 
chuyên quyền, xa thực tế, xa 
quần chúng. 


Phải ra sức xây In chính 
quyền và các tồ chức quần chúng, 
nghiêm chỉnh chấp hành Hiến 
pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ 


luật của các đoàn thề cách mạng 


mà mình tham gia. 


_4_— Chăm Ïo xây dựng Đảng 
vững mạnh về chính trị, tư 
tưởng và tò chức; phục tùng 
nghiêm chỉnh kỷ luật của 
Đăng. 

Mọi đảng viên phải tham gia 
đều đặn sinh hoạt Đảng, tích cực 
góp phần xây dựng đường lối, 
chính sách, chủ trương của Đảng, 
bảo vệ và củng cố sự doàn kết, 
thống nhất của Đảng ; kiên quyết 
dấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội 
và bè phái. 


Phải chấp hành không diều 
kiện các nghị quyết và sự phân 
công của Đảng. 


Phải tìm những người thật tốt 
đề bồi dưỡng tư tưởng, nâng cao 
giác ngộ về Đảng, và giới thiệu 
đề chỉ bộ giúp đỡ và xét việc kết 
nạp vào Đảng. 

Phải tự phê bình và phê bình, 
kiên quyết đấu tranh chống mọi 
tư tưởng và hành động có hại đến 
lợi ích của Đảng, của cách mạng. 

Phải chăm lo bảo vệ Đảng, bảo 
vệ đường lối, chính sách, bảo vệ 
tò chức và uy tín của Đảng, giữ 
gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, 
cảnh giác với mọi âm mưu phá 
hoại của kẻ dịch. 
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Phải trung thực với Đảng, không 
giấu giếm, báo cáo sai sự thật và 
cũng không dung túng cho ai giấu 
giếm, báo cáo sai sự thật với Đảng. 


3 — Nêu cao tỉnh thần quốc 
tế vô sản, góp phần làm tròn 
nghĩa vụ quấc tế của Đảng. 


Đảng viên phải chấp hành dúng 
đường lối quốc tế của Đẳng. Phải 
thề hiện tỉnh thần quốc tế vô sản 
trong việc phấn đấu làm tốt trách 
nhiệm thường xuyên của mình đề 
góp phần làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế của Đảng. 

Tất cả các đảng viên chính thức 
và đảng viên dự bị đều phải thực 
hiện những nhiệm vụ nói trên. 


Điều 3 — Đảng viên chính thức 
có quyền : 


1 — Thảo luận một cách dân 
chủ, thẳng thắn các vấn đề về 
đường lối, chính sách, về lý luận 
và công tác thực tiễn của Đảng 
trong các hội nghị của Đảng. 


2 — Biều quyết công việc của 
Đảng ; bầu cử, ứng cử hoặc được 
đề cử vào các cơ quan lãnh đạo 
các cấp của Đảng. 


3 — Phê bình, chất vấn về công 
tác của cán bộ, đảng viên và tồ 


"chức của Đảng trong phạm vi tồ 


chức. lối với những vấn đề xét 
thấy cần, đều có thề báo cáo, đề 
đạt ý kiến hoặc khiếu nại lên các 
cơ quan lãnh đạo của Đảng và yêu 
cầu được trả lời. 


4 — Đối với các nghị quyết của 
lĐảng, phải chấp hành không điều 
kiện, nhưng nếu có điều nào không 
đồng ý thì vẫn có thề đề đạt ÿ 
kiến của mình lên các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng cho đến Đại 
hội đại biều toàn quốc. 


3— Được trình bày ý kiến khi 
tò chức của Đảng quyết định kỷ 


luật €Ï£€Š¡ với mình hay nhận xét đề 
ra qta wết định về hoạt dộng hoặc 
dạo €Ÿ src của mình. 


Các đảng viên dự bị được hưởng 
các c¡ ®s vên trên dây, trừ quyền biều 
quyết và quyền bầu cử, ứng cử 
vào &=€y quan lãnh dạo của Đảng. 


ã#ều 4— Việc kết nạp người 
vo Đảng phải tiến hành từng 
ngườaã một theo đúng các thủ tục 
sau €Ÿ £a y: 


l—— Người xin vào Đảng phải 
hoàn toàn tự nguyện, phải làm 
dơn xin vào Đảng và phải báo cáo 
r0Vea dúng lý lịch của mình cho 
ch b© xét, | 


2¿ — Phải được hai đảng viên 
chính thức có ít nhất hai năm tuồi 
dảng và đã cùng công tác một năm 
trở l©&n bảo đảm là có đủ tiêu chuần 
vả0 EĐảng, Đoàn viên Đoàn thanh 
HC?“ cộng sản Hồ-chí-Minh, nếu 
dược chí đoàn thảo luận và nhận 
XÉt là có đủ tiêu chuần vào Đảng 
và CÏtrợc Ban chấp hành của Đoàn 
Ở CSY-' sở (xi nghiệp, xã, cơ quan, 
trườyrsg học, v.v...) bảo đảm thì chỉ 
thụ Tmột dáng viên chính thức có 
ủ CÏiều kiện nói trên bảo đảm. 


nơi có chi đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-chí-Minh, người 
tr0tx>+ lứa tuồi thanh niên phải là 
doàr viên mới được kết nạp vào 
Đảng. 


Người bảo đảm phải báo cáo 
vỚI JẰĐáng về lý lịch, phầm chất, 
năng lực của người mình bảo đảm 
và chịu trách nhiệm trước Đảng 
về những lời bảo dảm của mình. 
Nếu có điềm chưa rõ thì phải báo 
th dđiề tò chức Đảng diều tra, xem 
xét. 


Người vào Đảng không được 
phạm những diều do Trung ương 
quy định về lịch sử chính trị. 


3 — Phải được hội nghị chi bộ 
xét và quyết định kết nạp vào 
Đảng từng người một, với sự đồng 
ý ít nhất của hai phần ba số đảng 
viên chính thức của chi bộ. . 


Trước khi chi bộ xét và quyết 
định kết nạp đảng vién, thì tồ đảng, 
chi ủy phải xem xét kỹ lý lịch, 
trình độ giác ngộ, phầm chất, 
năng lực và động cơ của người 
xin vào Đảng, đề bảo đảm là người 
đó có dủ tiêu chuần vào Đảng. 


Phải tò chức lấy ý kiến nhận 
xét của quần chúng về người dịnh 
kết nạp vào Đảng, kiềm tra lại 
công tác tuyên truyền riêng đối 
với người xin vào Đảng và phải 
bảo đảm là người đó đã dược giải 
thích kỹ về Điều lệ Đảng, dược 
tuyên truyền, giáo dục kỹ về 
đường lối, chính sách của Đảng. 


Sau khi chí bộ quyết dịnh kết 
nạp người vào Đảng, phải công bó 
cho quần chúng biết, trừ trường 
hợp dặc biệt cần giữ bí mật. 


4—Nsghị quyết của chi bộ về 
kết nạp dảng viên phải dược đảng 
ủy cơ sở (nếu có) đồng ý và cấp ủy 
cấp trên trực tiếp của tỒ chức cơ 
sở (thị ủy, huyện ủy, v.v...) chuần v. 
Việc chuần y kết nạp đảng viên 


phải tiến hành trên cơ sở xét từng 
người một sau khi đã thầm tra lại 


_kỹ lưỡng các kết luận của chi bộ, 


ý kiến của quần chúng và việc 
chấp hành các thủ tục kết nạp 
đảng viên. 


5— Người được kết nạp vào 


Đảng phải trải qua một thời kỳ 


dự bị. Việc công nhận là đảng viên 
chính thức phải dược ít nhất hai 
phần ba đảng viên chính thức của 
chi bộ đồng ý. 


Mấy thủ tục đặc biệt: 
— Ơ những nơi chưa có tò chức 
cơ sở Đảng, cơ quan lãnh dạo 
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cấp trên của Đảng có thề trực tiếp 
kết nạp dảng viên, nhưng vẫn phải 
theo dúng thủ tục : Người muốn 
vào Dảng phải tự yêu cầu và làm 
đơn xin vào Đảng, có đủ điều kiện 
về người bảo dảm đã quy định, 
và do cấp ủy có trách nhiệm thầm 
tra lại kỹ trước khi quyết định kết 
nạp vào Đảng và quyết định công 
nhận là đảng viên chính thức. 
Người bảo đảm có thề là đảng 
viên do cấp ủy cử về đề thầm tra, 
tuyên truyền, giáo dục trước khi 
đề nghị kết nạp. 


— Đối với đảng viên của dảng 
phái khác, Ban chấp hành trung 
ương sẽ tùy theo hoàn cảnh mà 
quyết định chủ trương có kết nạp 
vào Đảng hay là không. Trong 
trường hợp được kết nạp thì Ban 
chấp hành trung ương sẽ quy 
định các thủ tục riêng. 


Điều 5 — Về thời kỳ dự bị quy 
định như sau: 


1 — Thời gian một năm dối với : 
a)công nhân đã trực tiếp sản xuất 
từ năm năm trở lên ; b) cán bộ, 
nhân viên và chiến sĩ hoạt động 
chuyên nghiệp từ năm năm trở 
lên trong bộ máy của Đảng, của 
Nhà nước, của các đoàn thề cách 
mạng và trong các lực lượng vũ 
trang nhân dân; †8 tháng đối với 
các thành phần và những trường 
hợp khác. 

Đối với một số vùng có những 
dặc điềm khác nhau về phân hóa 
giai cấp xã hội, Ban chấp hành 
trung ương sẽ có những quy định 
cụ thề xét cần thiết đề bảo dảm 
công tác kết nạp đảng viên được 
chặt chẽ. 

2 — Thời kỳ dự bị tính từ ngày 
chi bộ tuyên bố kết nạp vào Đảng. 

3— Trong thời kỳ dự bị, chi bộ 
cần tiếp tục giáo dục, rèn luyện, 
thử thách dèề đảng viên dự bị có 
dủ diều kiện được công nhận là 
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đảng viên chính thức. Người đảng 
viên dự bị phải được bồi dưỡng 
thêm những điều cần thiết về lý 
luận Mác — Lê-nin và đường lối, 
chính sách của Đảng, về nguyên 
tắc tò chức và sinh hoạt của Đảng, 
về quan hệ giữa dảng viên và quần 
chúng, về công tác vận động quần 
chúng của đảng viên,v.v...; chỉ bộ 
cần phân công đảng viên có uy tín, 
ĐH năng lực giúp đảng viên dó tiến 
Ộ. 


Điều 6— Khi hết thời kỳ dự 
bị, người đảng viên dự bị phải được 
xét kịp thời đề được công nhận là 
đảng viên chính thức. Việc này 
phải do đảng viên dự bị đề nghị, 
hội nghị chi bộ thảo luận đề xét 
từng người một và biều quyết như 
khi xét kết nạp. Nếu xét thấy 
không đủ tư cách đề được công 
nhận là đảng viên chính thức thì 
xóa tên trong danh sách đảng viên 
dự bị. 

Nghị quyết của chỉ bộ về việc 
công nhận là đảng viên chính thức 
và việc xóa tên trong danh sách 
đảng viên dự bị phải được sự chuần 
y của cấp ủy có thầm quyền chuần 
y việc kết nạp người vào Đảng. 

Tuồi đảng của đảng viên tính từ 
ngày được chi bộ quyết định công 
nhận là đảng viên chính thức. 


Điều 7 — Việc phát và thu hồi 
thẻ dảng, quản lý giấy tờ về Đảng 
của đảng viên do Ban chấp hành 
trung ương quy dịnh. Đảng viên 
chuyền đi nơi khác phải được cấp 
ủy dảng giới thiệu theo dúng thủ 
tục do Ban chấp hành trung ương 
quy định đề tham gia tồ chức Đảng 
nơi đến. 


Điều 8 — Nếu đảng viên phạm 
sai lầm, khuyết điềm thì tồ chức 
Đăng cần kịp thời giáo dục, hoặc 
thi hành kỷ luật của Đảng. Đối với 
những người xét không dủ tư cách 
đảng viên thì phải kịp thời dưa ra 


khỏi Đảng theo đúng các thủ tục 
của Đảng. 


Nếu đảng viên xin ra khỏi Đảng, 


thì hội nghị chỉ bộ xét, quyết định 
xóa tên trong danh sách đảng viên 
và báo cáo lên cấp trên cho đến 
cấp chuần y kết nạp đảng viên đề 
kiềm tra lại. 


Điều 9— Đảng viên nào bỏ 
sinh hoạt Đảng hoặc không đóng 
đảng phí trong ba tháng liền mà 
không có lý do chính đáng thì chỉ 
bộ quyết định xóa tên trong danh 
sách đảng viên và báo cáo lên cấp 
ủy cấp trên cho đến cấp chuần y 
kết nạp đảng viên đề kiềm tra lại. 


CHƯƠNG II 


NGUYÊN TÁC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 
VÀ HỆ THỐNG TÒ CHỨC CỦA ĐÁNG 


Điều 10_ Đảng cộng sản Việt- 
nam tỒ chức theo nguyên (ắc tập 
trung dân chủ. Những điều căn 

ẳn của nguyên tắc ấy là: 


— Các cơ quan lãnh dạo các 
tấp của Đăng đều do bầu cử dân 
chủ mà lập ra. 


+ — Cơ quan lãnh dạo cao nhất 
tủa Đảng là Đại hội dai biều toàn 
Nụ Của các cấp bộ Đảng là Đại 
* đại biều các cấp, của các tỒ 
bà lƠ sở Dảng là Đại hội đại 
he hoặc Đại hội đảng viên. Giữa 
Mr Vài ại hội, cơ quan lãnh đạo 
à cấp là Ban chấp hành do Đại 
''Ò Cũng cấp bầu ra. 


nà ban chấp hành phải báo cáo 

cá chu trách nhiệm trước Đại hội 

Anh mình, trước cơ quan lãnh đạo 
P trên và đảng bộ cấp dưới. 


à 1S. CSơ quan lãnh đạo các cấp 
Sm Đảng phải thực hiện dúng 
dạo tạ" tắc lãnh đạo tập thề. Lãnh 
phụ My thè phải đi đôi với cá nhân 
nhiệ rách, phát huy tỉnh thần trách 

TÔ cá nhân. 


đều ca „Các công việc của Đảng 
trọn? Rã ¡ tùy theo tính chất quan 
Š Của từng vấn đề mà do những 


cơ quan có đủ thầm quyền của 
Đảng giải quyết. 

Những vấn đề về đường lối, 
chính sách cơ bản của Đảng, những 
vấn đề có tầm quan trọng chung 
đối với toàn quốc dều phải do cơ 
quan lãnh đạo toàn quốc của Đảng 
(Đại hội đại biều toàn quốc, Ban 
chấp hành trung ương) quyết định. 
Những vấn đề thuộc trách nhiệm 
và quyền hạn của địa phương thì 
các tồỒ chức Đảng có trách nhiệm 
ở dịa phương phải chủ động giải 
quyết trong phạm vi không trái 
với dường lối, chính sách của Đảng 
và các quyết định của cấp trên. 


5 — Nghị quyết của các hội nghị 
của Đảng đều phải được biều quyết 
theo đa số. Trước khi biều quyết, 
các đảng viên đều được trình bày 
hết ý kiến của mình. 


6 — Các nghị quyết của Đảng 
phải dược chấp hành không diều 
kiện. Cá nhân đảng viên phải phục 
tùng (ồ chức và kỷ luật của Đảng, 
thiều số phục tùng đa số, tỒ chức 
cấp dưới phục tùng tồ chức có thầm 
quyền ở cấp trên; các tò chức 
Đảng trong toàn quốc phục tùng 
Đại hội đại biều toàn quốc và Ban 
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chấp hành trung ương. Trong 
Đảng, tuyệt đối không dược bè 
phái. | 

Điều ÍÍ_— Tồò chức của Đảng 
được lập ra theo dơn vị hành 
chính, dơn vị sản xuất hoặc công 
tác. Thành lập một đảng bộ mới 
hoặc bãi bỏ một đảng bộ sẵn có 
phải do cấp trên trực tiếp quyết 
định và cấp trên nữa chuân y. 


Trong những trường hợp đặc 
biệt, các tỒ chức Đảng ở những 
đơn vị trực thuộc các bộ, ty, sỞ 
hoạt động lưu động và phân tán 
trong phạm vi nhiều địa phương 
mà không có dịa điềm tập kết cố 
định, hoặc có những hoàn cảnh 
đặc biệt, cần giữ bí mật mà không 
thề giao về đảng bộ dịa phương 
được, thì có thề được đặt dưới 
sự chỉ đạo của một ban cán sự do 
Ban chấp hành trung ương hoặc 
cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc 
chỉ định, hoặc được tồ chức cùng 
với tỒ chức cơ sở Đảng ở cơ quan 
thành một đảng bộ bộ, ty, sở do 
đảng ủy bộ, ty, sở trực tiếp lãnh 
đạo. Trường hợp đảng viên Ở các 
đơn vịiấy có ít thì nhập vào tồ chức 
cơ sở Đảng ở cơ quan bộ, (y, SỞ... 
đề hoạt động. 


Ban chấp hành trung ương sẽ 
quy định chặt chế diều kiện thành 
lập, nhiệm vụ, quyền hạn và các 
mối quan hệ tùy thuộc của các 
tò chức Đảng nói trên, và quy 
định mối quan hệ giữa các tồ chức 
đó với cấp ủy dịa phương. 

Hệ thống chỉ đạo các tò chức 
cơ sở Đảng ở cơ quan trung ương 
và cơ quan cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc sẽ do Ban chấp hành 
trung ương quy định. 

Œ những khu vực hoặc đơn vị 
có tầm quan trọng đặc biệt về 
kinh tế, chính trịv.v..., Ban chấp 
hành trung ương có thề lập ra 
những tò chức dặc biệt của Đẳng 
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và quy dịnh nhiệm vụ, quyền hạn, 
các tb chức của các tồ chức đó. 
Trong trường hợp đặc biệt 
và rất hạn chế, nếu được Ban 
chấp hành trung ương ra quyết 
định thì mới được lập tồ chức của 
Đảng theo hệ thống ngành dọc. 


Điều l2 — Quân dội nhân dân 
Việt nam đặt dưới sự lãnh đạo 
tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt 
của Đảng. Tồ chức Đảng trong 


“Quân đội nhân dân Việt-nam được 


tò chức theo hệ thống ngành đọc 
từ cơ sở trở lên, dặt dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp về mọi mặt của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
hoạt dộng tuân theo Điều lệ Đảng 
và các chỉ thị, nghị quyết của Ban 
chấp hành trung trơng. 


Ban chấp hành trung ương chỉ 
dịnh Quân ủy trung ương gồm 
một số ủy viên trung ương trong 
và ngoài quân đội. Quân ủy trung 
ương đặt dưới sự lãnh dạo trực 
tiếp về mọi mặt của Bộ chính trị 
và Ban bí thư, có nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo các mặt công tác của 
Đảng trong quân đội, trong phạm 
ví dược Ban chấp hành trung 
ương ủy nhiệm. 


Tồng cục chính trị của Quân 
đội nhân dân Việt-nam đảm nhiệm 
công tác Đảng, công tác chính trị 
trong quân đội dưới sự lãnh dạo 
của Quân ủy trung ương. Các ban 
Tò chức, Tuyên huấn, Ủv ban 
kiềm tra trung ương giúp Trung 
ương hướng dẫn và kiềm tra công 
(tác chính trị và công tác xây dựng 
Đảng trong quân dội. 

Các tồ chức Đảng trong quân 
đội phải quán triệt và thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng 
(rong quân đội, lãnh dạo đơn vị 
thi hành chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, các mệnh lệnh, chỉ thị về 
chính trị, quân sự, kinh tế và mọi 
nhiệm vụ cấp trên giao cho đơn 


' vị; lãnh dạo toàn quân doän kết 
chung quanh Trung ương Đảng, 
tuyệt đối trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của 
nhân dân, sẵn sàng hy sinh chiến 
dấu bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa, hăng hái lao động xây 
dựng đất nước, tăng cường đoàn 
kết nội bộ, đoàn kết giữa quân 
đội và nhân dân, doàn kết quốc 
tế, củng cố kỷ luật tự giác, 
nghiêm minh, dộng viên cán bộ, 
chiến sĩ ra sức học tập chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật, không ngừng nâng 
cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và 
trình dộ về mọi mặt, hoàn thành 
thắng lợi mọi nhiệm vụ 


“Các tô chức Đảng trong các dơn 
vị Quân đội nhân dân dóng ở các 
da phương có nhiệm vụ liên hệ 
chặt chẽ với các cấp ủy Đảng Ở 
dịa phương theo quy định của Ban 
chấp hành trung ương. 


Tò chức, nhiệm vụ, quyền hạn 
cụ thề của Quân ủy trung ương 
và cách tè chức các cấp ủy Đảng 
trong quan đội do Ban chấp hành 
(rung ương quy định. 


Tồ chức Đảng ở các. cơ quan 
và dơn vị quân sự địa phương, 


trực thuộc đảng bộ địa phương, - 


và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
về mọi mặt của cấp ủy địa phương 
ĐỆH - phạm vi do Trung ương quy 
nh. Cơ cấu tÐ chức, phạm vi 
trách nhiệm, quyền hạn, các mối 
Thờ hệ nội bộ giữa các tò chức 
Y và với tb chức Đảng Ở cơ 
khong quân sự cấp trên do Ban 

Ấp hành trung ương quy định. 


Điau 13 — Việc bầu cử các cơ 
luan lanh dạo của Đảng phải bảo 
Hà. clầy đủ tính chất dân chủ và 
+ ải được chuần bị chu đáo dè 

lệc lựa chọn các thành viên được 
chính xác. 


Danh sách những người ứng cử 
và những người được đề cử phải 
được những người bầu cử thảo 
luận, người bầu cử có quyền nhận 
xét, chất vấn các vấn đề cần thiết 
về người ứng cử, bầu hay không 
bầu đối với mỗi người ứng cử, 
không một cơ quan hay một dảng 
viên nào được gò ép. Danh sách 
những người ứng cử và dược đề 
cử phải được Đại hội thông qua. 


Việc bầu cử phải được tiến hành 
băng cách bỏ phiếu kín. Đoàn chủ 
tịch Đại hội tò chức và hướng dẫn 
việc bầu cử theo dúng các nguyên 
tắc và thủ tục. 


Điều Í4 — Các đại biều đi dự 
Đại hội đại biều các cấp đều phải 
do bầu cử từ dưới lên. 


Việc chỉ định một số đại biều 
đi dự Đại hội chỉ được tiến hành 
đối với một số đảng bộ hoạt động 
trong diều kiện đặc biệt không ' 
thề mở Đại hội đại biều đề tồ chức 
bầu cử được, theo quy định cụ thÈ 
của Ban chấp hành trung ương. 


Đanh sách các đại biều di dự. 
Đại hội đại biều phải dược Đại 
hội đại biều thầm tra và quyết 
định; cấp ủy không được bác bỏ 
tư cách đại biều do cấp dưới cử 
ra, trừ trường hợp sau khi dược 
trúng cử, người đại biều đó bị thi 
hành kỷ luật bằng hình thức lưu 
lại trong Đảng đề giáo dục và 
xem xét. Những trường hợp dược 
cử không theo đúng các nguyên 
tác bầu cử do Trung ương quy 
dịnh thì phải tò chức bầu lại. 


Phải có quá hai phần ba số đại 
biều chính thức được triệu tập 
đến tham dự, thay mặt cho quá 
hai phần ba số dảng viên và quá 
hai phần ba số đảng bộ trực thuộc 
thì Đại hội dại biều mới có giá trị. 
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Điều Í5 — Đại hội toàn quốc 
và Đại hội các cấp phải dược triệu 
tập dúng kỳ hạn. Giữa hai kỳ Đại 
hội đại biều, trong trường hợp 
đặc biệt, khi cần quyết định những 
vấn đề quan trọng hoặc bồ sung 


một số ủy viên Ban chấp hành 


thì Ban chấp hành trung ương 
và các cấp có thề triệu tập Hội 
nghị đại biều, (Hội nghị dạt biều 
toàn quốc, Hội nghị đại biều tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, 
thành phố, thị xã, huyện, quận 
hoặc khu phố thuộc thành phố 
trực thuộc). Hội nghị đại biều gồm 
các ủy viên trong cấp ủy đứng 
ra triệu tập và các dại biều do cấp 
ủy cấp dưới cử lên theo quy định 
chung của Ban chấp hành trung 
ương. 


Nghị quyết của Hội nghị đại biều 
phải được cấp ủy đã triệu tập hội 
nghị và các dảng bộ cấp dưới chấp 
hành. Nếu tập thề cấp ủy triệu 
tập Hội nghị đại biều có điềm chưa 
nhất trí với nghị quyết về công 
tác của Hội nghị đại biều, thì xin 
ý kiến quyết dịnh của cấp trên. 
Nghị quyết Hội nghị đại biều toàn 
quốc phải dược Ban chấp hành 
trung ương thông qua. Những ủy 


viên được bầu cử bồ sung vào các. 


cấp ủy địa phương phải được cấp 
ủy cấp trên trực tiếp chuần y. 


Điều Í6 — Ban chấp hành 
các cấp từ huyện trở lên và Ban 
Chấp hành những tồ chức cơ sở 
Đảng có trên 500 dảng viên, gồm 
một số ủy viên chính thức và một 
số ủy viên dự khuyết. Ban chấp 
hành của các tò chức cơ sở khác 
(dảng ủy cơ sở xí nghiệp, xã, cơ 


quan, trường học, bệnh viện, v.v...) 


nếu xét cần, dược các cấp ủy 
tỉnh, thành phố trực thuộc đồng 
ý cũng có thề có ủy viên dự khuyết. 
Các ủy viên dự khuyết được tham 
dự và thảo luận ở hội nghị Ban 
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chấp hành, nhưng không có quyền 
biều quyết. 

Khi ủy viên chính thức của Ban 
chấp hành các cấp thiếu thì lấy 
ủy viên dự khuyết lên thay theo. 
thứ tự số phiếu đã được bầu ở 
Đại hội đại biều hoặc Đại hội đảng 
viên. Nếu hết ủy viên dự khuyết 
mà vẫn thiếu thì Hội nghị dại biều 
bầu cử bồ sung hoặc cấp ủy cấp 
trên chỉ định. 


Ban chấp hành cấp dưới phải 
dược cấp ủy cấp trên trực tiếp 
chuần y. 

Ban chấp hành cấp trên, trong 
trường hợp thật cần thiết có thề 
điều động hoặc chỉ định một số ủy 
viên của Ban chấp hành cấp dưới. 
Số ủy viên này không được quá 
một phần ba số ủy viên do Đại hội 
cấp dưới đã cử ra. 

Đối với các đảng bộ mới thành 
lập, nếu chưa thề tiến hành Đại 
hội ngay được thì Ban chấp hành 
cấp trên tạm thời chỉ dịnh Ban 
chấp hành lam thời các đảng bộ. 
đó và định thời gian chậm nhất 
trong vòng sáu tháng phải tồ chức 
Đại hội đề bầu cử Ban chấp hành 
chính thức. 


Điều l7 — Các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng và cán bộ lãnh đạo 
cấp trên phải thường xuyên lắng 
nghe ý kiến của tồ chức cấp dưới 
và đảng viên, tiếp thụ sáng kiến 
và kinh nghiệm của họ ; phải báo 
cáo và tự phê bình trước cấp dưới, 
tò chức cho cấp dưới và đảng viên 
phê bình, kiềm tra công tác của 
mình. 


Cơ quan lãnh dạo cấp dưới và 
cán bộ, đảng viên phải tôn trọng 
sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
của cấp trên; phải chấp hành 
nghiêm chỉnh, không điều kiện và. 
triệt đề các nghị quyết, chỉ thị của 
cấp trên, của tập thÈ; nếu có y 
kiến khác thì phải đề đạt với cơ 


quan có thầm quyền cùng cấp hoặc 
cấp trên xét và quyết định, nhưng 
đồng thời văn phải tuyệt đối chấp 
hành. Gặp các vấn đề thuộc thầm 
quyền quyết định của cấp trên, của 
tập thề thì đề xuất ý kiến và phải 
kịp thời báo cáo, xin chỉ thị. Đồng 
thời phải hết sức phát huy tính 
tích cực và tính sáng tạo đề giải 
quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm 
của mình. 


Mỗi tồ chức và đảng viên phải 
nghiêm chỉnh thực hiện chế độ 
dân chủ nội bộ, sử dụng đúng 
quyền dân chủ trong Đảng, đấu 
tranh chống mọi biều hiện vi phạm 
dân chủ độc đoán, gia trưởng, 
thẳng thắn phê bình, góp ý kiến 
với tồ chức và cán bộ lãnh đạo 
của Đảng, Phải nắm vững nguyên 
tắc: bộ phận phải phục tùng toàn 
bộ, không được bản vị, cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa ; các địa phương, 
các ngành, các tÐỒ chức cần phát 
huy tỉnh thần hợp tác xã hội chủ 
Lân Và giúp đỡ nhau trong công 


D¿ lêu ÍIÑR — Các tò chức của 
h. n6 và đảng viên phải nói và 
khô theo nghị quyết của Đảng, 

ông được giải thích sai lệch theo 
đuan điềm riêng của mình, không 


được tuyên truyền ý kiến riêng 
của mình về các vấn dề đường 
lối, chính sách, chủ trương thuộc 
quyền quyết định của cơ quan lãnh 
đạo cấp trên và cấp mình. 


Báo chỉ của Đảng phải tuyên 
truyền đường lối, chính sách của 
Đảng, các nghị quyết của Trung 
ương Đảng, của tồò chức cấp trên 
và của cấp mình. 


Trong các hội nghị quần chúng 
và trên các báo chí, cán bộ, đảng 
viên khi phát biều ý kiến, đều phải 
theo đường lối, chính sách và các 
nghị quyết của Đảng. 


Điều 19 — Ban chấp hành các 
cấp của Đảng, tùy theo sự cần 
thiết được lập ra các cơ quan (ban 
hoặc tiều ban) giúp việc. Thành 
phần, nhiệm vụ, quyền hạn và cách 
làm việc của cơ quan này do cấp 
ủy lập ra quyết định dựa theo quy 
định chung của Đan chấp hành 
trung ương. 

Gặp những việc đặc biệt, các 
cấp ủy có thề lập ra những ban 
đặc biệt, xong việc rồi thì giải tán. 


Các cấp ủy phải xây dựng và 
sử dụng tốt các ban, làm cho các 
ban thật sự là cơ quan tham mưu 
đắc lực của minh. 


| CHƯƠNG III " 
CC QUAN LÃNH ĐẠO CAO NHẤT CỦA ĐẲNG 


tai lều 20— Đại hội đại biều 
ng quốc là cơ quan lãnh đạo 
hành vất của Đảng, do Ban chấp 
lệ n trung ương triệu tập, thường 
hịng năm một lần. Khi có tình 
trun cặc biệt, Ban chấp hành 
hội Š ương có thề triệu tập Đại 

SGm hơn hoặc chậm lại một 


thời gian, không quá một năm. 
Trong trường hợp phải chậm lại, 
Ban chấp hành trung ương thảo 
luận tập thè, thông tri rõ lý do 
cho các cấp bộ Đảng biết. 

Nếu xét thấy cần, hoặc có quá 
một nửa số cấp ủy trực thuộc yêu 
cầu, thì Ban chấp hành trung 
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ương triệu tập Đại hội đại biều 
toàn quốc bất thường. 


Số đại biều chính thức và số 
đại biều dự khuyết dự Đại hội dại 
biều toàn quốc và cách thức ứng 
cử và bầu cử đều do Ban chấp 
hành trung ương căn cứ vào tình 
hình chính trị chung, vào số lượng 
dảng viên và sự quan trọng của 
mỗi đảng bộ trực thuộc mà quyết 
định. : 

Trước khi họp Đại hội đại biều 
toàn quốc, Ban chấp hành trung 
ương nêu các vấn đề sẽ bàn ở Đại 
hội cho các cấp bộ Đảng thảo luận. 


Điều 2Í — Nhiệm vụ của Đại 
hội đại biều toàn quốc là: xét và 
chuần y các báo cáo của Ban chấp 
hành trung ương, định đường lối 
đối nội, đối ngoại của Đảng và 
các vấn đề cơ bản nhất về tình 
hình và nhiệm vụ của Đảng trong 
từng thời kỳ; quyết dịnh bồ sung 
hoặc sửa dồi Điều lệ Đảng; cử 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 


Điều 22 — Giữa hai kỳ Đại hội 
đại biều toàn quốc, Ban chấp 
hành trung ương là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của Đảng. Nhiệm kỳ 
của Ban chấp hành trung ương 
Đảng là năm năm. 

Số ủy viên chính thức và số ủy 
viên dự khuyết của Ban chấp hành 
(rung ương do Đại hội đại biều 
toàn quốc quyết định. 


Điều 23 — Nhiệm vụ của Ban 
chấp hành trung ương là: lãnh 
dạo toàn bộ công tác của Đảng 
trong thời gian giữa hai kỳ Đại 
hội dại biều toàn quốc ; chấp hành 
các nghị quyết khác của Đại hội 
đại biều toàn quốc và Điều lệ của 
Đảng ; quyết định các vấn đề quan 
trọng về kế hoạch Nhà nước và 
các chính sách đối nội, đối ngoại 
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của Đảng ; thay mặt Đảng liên lạc 
với các đảng anh em trên thế 
giới ; thành lập các-cơ quan chuyên 
môn, các ban cán sự của Đảng, 
thành lập các dảng đoàn trong 
các cơ quan dân cử của bộ máy 
Nhà nước và của các đoàn thề 
nhân dân có tính chất toàn quốc, 
và lãnh đạo các cơ quan, các 
dảng đoàn đó hoạt động ; quản lý 
và phân phối cán bộ; định đảng 
phí, quản lý và phân phối tài 
chính của Đảng. 


Ban chấp hanh trung ương 
thường lệ sáu tháng họp một lần 


Và cứ sáu tháng một lần báo cáo 


tình hình chung và công việc đã 
làm cho cấp dưới, đồng thời nêu 
các vấn đề cần thiết cho cấp dưới 
thảo luận và góp ý kiến với Trung 
ương 


Điều 24 — Ban chấp hành 
trung ương họp hội nghị toàn thề 
cử ra Bộ chính trị, Ban bí thư, 
đồng thời cử Tồng bí thư Ban 
chấp hành trung ương. Số ủy 
viên Bộ chính trị và Ban bí thư 
do hội nghị toàn thề Ban chấp 
hành trung ương quyết định. 
Ngoài số ủy viên chính thức, Bộ 
chính trị có một số ủy viên dự 
khuyết. 


Bộ chính trị thay mặt Ban 
chấp hành trung ương lãnh đạo 
công tác của Đảng giữa hai kỳ 
hội nghị toàn thề Ban chấp hành 
trung ương trên cơ sở các nghị 
quyết của Đại hội đại biều toàn 
quốc và của Ban chấp hành trung 
trơng. 


Bộ chính trị, thường kỳ và 
theo yêu cầu của Ban chấp hành 
trung ương, báo cáo về công việc 
của mình và của Ban bí thư 
trước Ban chấp hành trung ương. 


Ban bí thư giải quyết công việc 
hằng ngày của Đảng, chỉ đạo công 
tác của các tồ chức Đảng và chỉ 
dạo sự phối hợp giữa các tò chức 
trong hệ thống chuyên chính vô 


sản đề thi hành các nghị quyết 
của Ban chấp hành trung ương 
và của Bộ chính trị, kiềm tra việc 
thực hiện các nghị quyết của Đảng 
Ở các cấp, các ngành. 


CHƯƠNG IV 


TÒ CHỨC ĐẲNG Ở CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, THÀNH PHỐ, 
THỊ XÃ, HUYỆN, QUẬN HOẶC KHU PHÔ 


Điều 25 — Đại hội đại biều tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
(gọi tắt là thành phố trực thuộc), 
và Dại hội dại biều thành phố trực 
thuộc tỉnh (gọi tắt là thành phố), 
thị xã, huyện, quận hoặc khu phố 
thuộc thành phố trực thuộc, do 
Ban chấp hành từng cấp (gọi tắt 
là tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc, 
thành ủy, thị ủy, huyện ủy, quận 
ủy hoặc đảng ủy khu phố,...) triệu 
tập thường lệ hai năm một lần. 
Khi có tình hình dặc biệt, hội nghị 
toàn thề Ban chấp hành các cấp 
nói trên có thề triệu tập sớm hơn 
hoặc chậm lại một thời gian, không 
quá sáu tháng, nhưng phải thông 
trí rõ lý do cho các đảng bộ cấp 
dưới biết đề trình bày ý kiến và 
phải được cấp ủy cấp trên dồng ý. 
Nếu quá một nửa số cấp ủy trực 
thuộc thấy vẫn cần thiết và có 
thè mở Đại hội đại biều thì hội 
nghị toàn thề Ban chấp hành phải 
thảo luận đề quyết định triệu tập 
Đại hội đại biều. 

Các cấp ủy không được vì những 
khó khăn thông thường mà trì 
hoãn việc triệu tập Đại hội đại biều. 


Nếu xét thấy cần, hoặc quá một 
nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu 
mà được Ban chấp hành cấp trên 
đồng ý thì cấp ủy triệu tập Đại 
hội đại biều bất thường. Trước 
khi tiến hành Đại hội, Ban chấp 
hành phải nêu các vấn đề sẽ bàn 
ở Dại hội cho các cấp bộ Đảng thảo 
luận. 


Điều 26 — Nhiệm vụ của Đại 
hội dại biều các cấp nói trên là: 
xét và chuần y báo cáo của Ban 
chấp hành; thảo luận và quyết 
định nhiệm vụ, các chủ trương 
công tác quan trọng thuộc phạm 
vĩ địa phương, thảo luận các vấn 
đề do Ban chấp hành trung tương 
hoặc cấp trên đề ra nếu có; cử 
Ban chấp hành và cử đại biều đị 
dự Đại hội đại biều toàn quốc hoặc 
cấp trên nếu có. 


Điều 27 — Nhiệm kỳ của tỉnh 
ủy, thành ủy trực thuộc, thành ủy, 
thị ủy, huyện ủy, quận ủy hoặc 
đảng ủy khu phố thuộc thành phố 
trực thuộc là hai năm. Số ủy viên 
chính thức và số ủy viên dự khuyết 
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của cấp ủy do Đại hội đại biều ấn 
định dựa theo quy định chung của 
Ban chấp hành trung ương. 


Hội nghị toàn thề Ban chấp 
hành tỉnh, thành phố trực thuộc 
do ban thường vụ triệu tập, thường 
lệ ba tháng một lần. Hội nghị toàn 
thè Ban chấp hành thành phố, thị 
xã, huyện, quận hoặc khu phố 
thuộc thành phố trực thuộc,... 
thường lệ mỗi tháng họp một lần. 
Trong trường hợp thật cần thiết 
có thề được triệu tập bất thường. 


Điều 28 — Nhiệm vụ của Ban 
chấp hành là: chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lối, chính sách, 
chủ trương của Đảng, các nghị 
_ quyết của Đại hội đại biều đảng 
bộ, các nghị quyết, chỉ thị của cấp 
trên, lãnh đạo các tồ chức ở địa 
phương hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch Nhà nước và 
mọi nhiệm vụ chính trị của dịa 
phương; không ngừng chăm lo 
xây dựng, củng cố tồ chức và phát 
huy vai trò của chính quyền, của 
các đoàn thề quần chúng, bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân; thường xuyên chăm Ïo xây 
dựng Đảng về mọi mặt: chính trị, 
tư tưởng và tồ chức, nâng cao 
chất lượng lãnh đạo và sức chiến 
đấu của các tồ chức Đảng ở địa 
phương ; thành lập các ban, các 
ban cán sự của cấp ủy, các dảng 
đoàn ở địa phương và lãnh đạo các 
cơ quan ấy hoạt động; chăm lo 
xay dựng đội ngũ cán bộ ở địa 
phương; căn cứ vào chế độ do 
Trung ương quy định, quản lý và 
phân phối cán bộ, quản lý và phân 
phối tài chính của Đảng ; tham gia 
vào việc xây dựng và cụ thè hóa 
đường lối, chính sách của Đảng. 
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Các Ban chấp hành phải báơ 
cáo tình hình chung và công tác 
của mình lên Ban chấp hành trung 
ương hoặc cấp ủy cấp trên theo 
đúng kỳ hạn do Trung ương và 
cấp ủy cấp trên quy định; và cứ 
ba tháng một lần, báo cáo tình 
hình chung và công việc đã làm 
cho tồ chức Đảng cấp dưới; từng 
thời gian, ít nhất sáu tháng một 
lần, nêu các vấn đề cần thiết chơ 
cấp dưới thảo luận đè đề dạt Ý 
kiến và phê bình sự lãnh đạo của 
cấp trên. 


Điều 29 — Hội nghị toàn th 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc, thành 
ủy, thị ủy, huyện ủy, quận ủy hoặc 
đảng ủy khu phố thuộc thành phố 
trực thuộc, v.v... cử ra ban thường 
vụ, bí thư và các phó bí thư. 


Số ủy viên trong ban thường 
vụ và số phó bí thư do hội nghị 
toàn thề Ban chấp hành quyết 
định dựa theo một quy định chung 
của Ban chấp hành trung ương. 


Bí thư tỉnh, thành phố trực 
thuộc phải có ít nhất mười năm 
tuồi đảng và phải được Ban chấp 
hành trung ương chuần y. Bí thư 
thành ủy, thị ủy, huyện ủy, quận 
ủy hoặc đảng ủy khu phố thuộc 
thành phố trực thuộc phải có ít 
nhất năm năm tuồi đẳng và phải 
được cấp Ủy cấp trên trực tiếp 
chuần y. 


Ban thường vụ là cơ quan thay 
mặt Ban chấp hành lãnh dạo mọi 
công tác của đảng bộ giữa hai kỳ 
hội nghị toàn thề Đan chấp hành, 
phải báo cáo tình hình chung và 
công việc đã làm trước Ban chấp 
hành theo định kỳ, trong các phiên 


họp thường lệ của Ban chấp hành 
và khi xét thấy cần thiết. 


Bí thư và các phó bí thư căn cứ 
vào các nghị quyết của Ban chấp 


hành, của ban thường vụ, các chỉ 
thị của cấp trên, giải quyết công 
việc hằng ngày của Đảng và tỒ 
chức kiềm tra việc chấp hành các 
nghị quyết, chỉ thị ấy. 


CHƯƠNG V 
TÒ CHỨC CƠ SỞ CỦA ĐẲNG 


Điều 30 — Các tò chức cơ sở 
Đảng lập thành nền tảng của Đảng, 
nối liền Đảng và các cơ quan lãnh 
đạo cấp trên của Đảng với quần 
chúng công nhân, nông dân, trí 
thức và các tầng lớp nhân dân lao 
động khác, là nơi giáo dục, rèn 
luyện, kết nạp và sàng lọc đảng 
viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, 
nơi xuất phát đề cử ra cơ quan 
lãnh đạo các cấp của Đáng, nơi 
trực tiếp đưa: đường lối, chính 
sách của Đảng vào quần chúng, 
và tồ chức thực hiện đường lối, 
chính sách ấy. 


Trong mỗi đơn vị cơ sở (như xí 
nghiệp, cửa hàng, hợp tác xã, 
bệnh viện, trường học, đơn vị cơ 
sở trong quân đội nhân dân, xã, 
phường, v.v...) nếu có từ ba đảng 
viên chính thức trở lên thì thành 
lập một chỉ bộ hoặc đảng bộ cơ 
sở gọi chung là tồ chức cơ sở 
Đảng. 


Nếu không đủ ba đảng viên chính 
thức thì ghép các đồng chí ấy vào 
một tò chức cơ sở gần đó mà sinh 
hoạt hoặc thành lập một chi bộ 
dự bị nếu có đủ ba dảng viên chính 
thức và dự bị. Chi bộ dự bị bàn 
biện pháp đề thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng, các 
nghị quyết, chỉ thị của cấp trên 
trong đơn vị mình. Chỉ bộ dự bị 
không quyết định thi hành kỷ luật 
đảng viên, không kết nạp đảng 


viên mà chỉ đề đạt ý kiến về 
những công tác đó với cấp ủy cấp 
trên. | 


Tò chức cơ sở Đảng ở xã bao 
gồm các tồò chức Đảng hoạt động 
trong phạm vi một xã. 


Điều 3Í — Hình thức tò chức 
của tỒ chức cơ sở Đảng, căn cứ 
vào yêu cầu của công tác lãnh 
đạo và số lượng đảng viên, dược 
quy định như sau: 


z) Tò chức cơ sở Đảng có thề 
gồm một hoặc nhiều chi bộ. Chi 
bộ là tồ chức tế bào cơ bản của 
Đảng, là hạt nhân lãnh đạo và 
chiến đấu của Đảng trong quần 
chúng, là trường học giáo dục, 
rèn luyện mọi đảng viên, nơi kết 
nạp dảng viên và thi hành kỷ luật 
đối với dảng viên, phân công và 
kiềm tra công tác của đảng viên. 


ö) Tò chức cơ sở Đảng có 30 
đảng viên trở xuống thì sau khi 
được cấp ủy cấp trên trực tiếp: 
quyết định, sẽ thành lập một chi 
bộ và họp Đại hội đảng viên đề 
cử ra Ban chấp hành chỉ bộ (gọi 
tắt là chi ủy). Chi bộ có thề được 
chia ra nhiều tồ đảng. - 


c) Tò chức cơ sở Đảng có trên 
30 đảng viên, sau khi được cấp 
ủy cấp trên trực tiếp quyết định 
có thè họp Đại hội đại biều hoặc 
Đại hội đảng viên đề cử ra Ban 
chấp hành của tò chức cơ sở 
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Đảng (gọi tắt là đảng ủy cơ sở: 
dảng ủy xí nghiệp, xã, cƠ 
quan, v.v...). Dưới đảng ủy cơ SỞ 
thì căn cứ theo đơn vị sản xuất, 
đơn vị công tác hay nơi Ở mà 
thành lập một số chi bộ. Chi bộ 
họp Đại hội đảng viên cử ra ban 
chi ủy. 


Trong trường hợp đặc biệt, tồ 
chức cơ sở Đảng chưa có đủ 30 
đảng viên, nhưng do đặc điềm về 
sản xuất, công tác hoặc do địa 
diềm phân tán, mà xét phải chia 
ra làm nhiều chỉ bộ, thì phải được 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc đồng 
ý. Ngược lại, tò chức cơ sở Đảng 
tuy đông quá 30 đảng viên cho 
đến 50 đảng viên, nhưng xét 
không cần phải thành lập đẳng 
ủy cơ sở, nếu được cấp ủy cấp 
trên trực tiếp đồng ý thì có thề 
chỉ gòm một chi bộ. 


Z7) Ở những đơn vị cơ sở lớn 
mà trong một bộ phận tồ chức 
của đơn vị ấy (như phân xưởng 
ở xí nghiệp, khoa ở trường học, 
cục ở các bộ, hợp tác xã Ở các 
xã có nhiều hợp tác xã, v.v...) có 
trên 30 đảng viên, nếu đảng ủy 
cơ sở xét thấy cần thiết và được 
cấp trên trực tiếp đồng ý thì tò 
chức Đảng ở bộ phận đó (như tồ 
chức Đảng ở phân xưởng, khoa, 
cục, hợp tác xã, v.v...) dược chia ra 
làm nhiều chỉ bộ; tò chức Đảng 
ở bộ phận họp Đại hội đảng viên 
hoặc Đại hội đại biều đề cử ra 
Ban chấp hành của tò chức Đảng 
ở bộ phận (gọi tắt là đảng ủy bộ 
phận như: đảng ủy phân xưởng, 
khoa, hợp tác xã, v.V...). 


Điều 32 — Đại hội đại biều 
hay là Đại hội đảng viên của fỒ 
chức cơ sở Đảng, của tồ chức 
Đảng ở các bộ phận và của chi 
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bộ thường lệ mỗi năm họp một. 
lần. Trong trường hợp cần thiết. 
được cấp trên trực tiếp đồng Ý 
hoặc do quá một nửa số cấp Ủy 


“trực thuộc yêu cầu thì đẳng Ủy CƠ 


sở, đảng ủy bộ phận triệu tập 
Đại hội bất thường. Chỉ bộ 
thường lệ họp mỗi tháng một lần. 


Điều 33 — Dại hội đại biều 
hay là Đại hội đảng viên của tỒ 
chức cơ sở Đảng, của tò chức 
Đảng ở bộ phận: hay của chi bộ, ` 
xét và chưần y báo cáo của đảng 
ủy cơ sở, của đảng ủy bộ phận 
hoặc của chi ủy; thảo luận và 
quyết định các vấn đề về chủ 
trương công tác quan trọng trong 
đơn vị mình; thảo luận các vấn 
đề do cấp trên đề ra nếu có ; đến 
kỳ hạn cử đảng ủy cơ sở, đảng 
ủy bộ phận hoặc cử chi ủy và cử 
đại biều đi dự Đại hội đại biều 


cấp trên nếu có. 


Điều 34 — Nhiệm kỳ của đảng 
ủy cơ sở là hai năm, của đẳng ủy 
bộ phận và của chi ủy là một năm. 
Số lượng ủy viên sẽ do Đại hội 
dại biều hay Đại hội đẳng viên 
quyết dịnh, dựa theo quy định 
chung của Ban chấp hành trung 
ương và sự hướng dẫn của cấp trên. 


Đảng ủy cơ sở, dảng ủy bộ 
phận trong đơn vị cơ sở chi ủy 
cử bí thư, phó bí thư. Những dảng 
ủy cơ sở có từ chín ủy viên chính 
thức trở lên được cử ra ban thường 
vụ. Trước khi bầu cử, các đảng ủy, 
chi ủy, tb chức cơ sở Đảng cần 
lấy ý kiến của quần chúng. về 
những người mà quần chúng xét 
thấy xứng đáng được bầu vào 
cấp ủy. 

Chỉ bộ dưới bảy đảng viên 
chính thức chỉ cử một bí"thư, nếu 
cần thì cử thêm một phó bí thư. 


Bí thư đảng ủy cơ sở, bí thư 
đảng ủy bộ phận phải có ít nhất 
ba năm tuồi đảng; bí thư đảng 
ủy cơ sở, bí thư đảng ủy bộ phận, 
bí thư chỉ bộ phải được cấp ủy 
cấp trên trực tiếp chuần y. 


Điều 35 — Những nhiệm vụ 
cơ bản của tồ chức cơ sở Đảng là: 


1 — Theo chức trách lãnh dạo 
của mình, bảo đảm cho dường 
lối, chính sách của Đảng, các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên, các 
chủ trương, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước được thực hiện 
Ở cơ SỞ. 


Các tò chức cơ sở Đảng nói 
chung phải đặt trọng tâm sự lãnh 
dạo của mình vào việc hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Nhà nước, không ngừng củng cỔố 
và hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa (nơi chưa tiến 
hành) ; tăng cường công tác quản 
lý, cùng cố kỷ luật lao động, 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và cải tiến kỹ thuật, đầy 
mạnh cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, nhằm tăng năng suất lao 
động, hiệu suất công tác, hiệu quả 
chiến đấu, từng bước cải thiện dời 
sống vật chất và tính thần của 
quần chúng. 


2—Bảo đảm quyền làm chủ 
tập thề của quần chúng, thắt chặt 
mối liên hệ giữa Đảng với quần 
chúng, phát huy tính tích cực và 
tính sáng tạo của quần chúng. 
Các tò chức cơ sở Đảng phải chăm 
lo củng cố tồ chức và phát huy 
vai trò của chính quyền và của 
các doàn thề quần chúng, xây 
dựng và nắm vững lực lượng vũ 


trang nhân dân và lực lượng an 
ninh nhân dân của địa phương, 


đơn vị; không ngừng nâng cao 


giác ngộ và trình độ moi mặt của 
quần chúng, tuyên truyền vận 
động quần chúng thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, chấp hành pháp luật 
Nhà nước. 


3— Thường xuyên chăm Ìo xâv 
dựng tồ chức Đảng về mọi mặt: 
chính trị, tư tưởng và tồ chức, ra 
sức xây dựng các đảng ủy, các 
chi bộ thật sự thành hạt nhân lãnh 
đạo chính trị của Đảng ở cơ SỞ. 


Thường xuyên giáo dục nhằm 
nâng cao trình độ mọi mặt của 
đảng viên; tăng cường đoàn kết 
nội bộ, thực hiện tự phê bình và 
phê bình ; phân công và kiềm tra 
công tác của đảng viên, quản lý 
chặt chẽ dảng viên, kết nạp dảng 
viên mới, thi hành kỷ luật nghiêm 
minh của Đảng. -ˆ 


4— Ra sức xây dựng và cùng 
với cấp trên xây dựng đội ngũ cán 
bộ cơ sở có phầm chất, có năng 
lực, có kiến thức văn hóa, chuyên 
môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và quản 
lý tốt đội ngũ cán bộ dó. 


5— Thảo luận và tham gia ý 
kiến vào việc quyết định các vấn 
dề thuộc về đường lối, chính sách 
chung của Đảng; tập hợp ý kiến, 
kinh nghiệm sáng tạo của cán bộ, 
đảng viên và quần chúng dề phản 
ánh lên cấp trên. 


Các tò chức cơ sở Đảng phải 
theo đúng chế độ, báo cáo tình 
hình chung và công việc dã làm 
lên cấp trên, thu dảng phí và nộp 
tài chính lên trên theo quy định. 
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.Điều 36 — Các tò chức cơ sở 
Đẳng ở các đơn vị cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, bệnh viện, trường 
học, xã, phường, đơn vị cơ SỞ 
trong quân đội, v.v... phải lãnh dạo 
tồ chức chính quyền và tồ chức 


quần chúng trong dơn vị mình 


thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 
của tò chức Đảng và cơ quan Nhà 
nước cấp trên và những nhiệm vụ 
khác của đơn vị mình. 


Tò chức Đảng phải theo đúng 
chức trách và cương vị lãnh dạo 
của mình mà quyết định nhiệm vụ, 
các chủ trương, biện pháp chủ yếu 
và toàn diện, nhằm thúc đầy các 
mặt công tác trong đơn vị, và kiềm 
tra việc thực hiện, nhưng không 
bao biện làm thay công việc của 
chính quyền và tồ chức quần chúng. 
Đối với các vấn đề về phương 
hướng, nhiệm vụ, chủ trương, biện 
pháp thuộc quyền quyết định của 
cơ quan Nhà nước cấp trên, tò 
chức Đảng góp ý kiến với cấp trên 
và phải bàn biện pháp chấp hành. 


Œ những đơn vị thực hiện chế 
độ thủ trưởng thì tồ chức Đảng 
phải phát huy dây dủ chế độ đó. 
Tồ chức Đảng không quyết định 
các vấn đề thuộc phạm vi chỉ huy 
sản xuất, kinh doanh và quản lý 
công việc hằng ngày của thủ trưởng 
và của cơ quan quản lý. 


Tồ chức cơ sở Đảng ở cơ quan 
không quyết định chủ trương, biện 


pháp về công tác chuyên môn của - 


cơ quan, nhưng có trách nhiệm 
góp ý kiến về việc xây dựng kế 
hoạch công tác hằng năm và việc 
thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước trong 
cơ quan, tăng cường kỷ luật công 
tác, động viên cải tiến công tác 
của cơ quan, tích cực đấu tranh 
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chống chủ nghĩa quan liêu, làm 
tốt công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng dối với đảng viên và người 
ngoài Đảng. Phải giám sát tình 
hình dảng viên trong cơ quan, kề 
cả người phụ trách, thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, chấp hành pháp luật 
Nhà nước, kịp thời phát hiện 
những việc làm sai trái đề góp ý 
kiến với người phụ trách và báo. 
cáo những vấn dèề cần thiết với cơ 
quan lãnh đạo của Đảng cấp trên. 
Đảng ủy, chỉ ủy ở cơ quan có 
trách nhiệm tham gia ý kiến vào 
việc lựa chọn, cất nhắc cán bộ 
trong cơ quan theo quy định của 
Ban chấp hành trung ương. 


Điều 37 — Các đảng ủy cơ sở, 
đảng ủy bộ phận, chí ủy có nhiệm 
vụ thay mặt tò chức đã cử 
ra mình dề thống nhất lãnh đạo 
các mặt công tác ở đơn vị theo 
chức năng quy dịnh cho từng loại 
tò chức cơ sở Đảng; chấp hành 
các nghị quyết của Đại hội đại 
biều, Đại hội và hội nghị đảng 
viên ở đơn vị mình và các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh 
đạo các tồ chức Đảng trực thuộc 
hoạt động ; căn cứ vào chế độ do 
cấp trên quy định mà quản lý tồ 
chức, quản lý cán bộ, đảng viên 
và quản lý tài chính của tồ chức 
Đảng; thay mặt tồ chức cơ sở 
Đảng báo cáo lên cấp trên theo 
quy định. 


Đảng ủy các tồ chức cơ sở Đảng 
có từ 500 đảng viên trở lên, nếu 
được cấp ủy tỉnh, thành phố trực 
thuộc dồng ý, thì được quyền như 
huyện ủy dối với việc chuần y kết 
nạp đảng viên và thi hành kỷ luật 
đảng viên. Những trường hợp đặc 
biệt khác phải do Trung ương 
quy định. 


CHƯƠNG VĨ 


ỦY BAN KIỀM 


Điều 3§_— Hội nghị toàn thề 
Ban chấp hành trung ương, tỉnh, 
thành phố trực thuộc, thành phố, 
thị xã, huyện, quận hoặc khu phố 
thuộc thành phố trực thuộc và cấp 
tương dương cử ra Ủy ban kiềm 
tra của cấp mình gồm một số ủy 
viên trong Đan chấp hành và một 
số ủy viên ngoài Ban chấp hành. 

các tò chức cơ sở Đảng có từ 
500 đảng viên chính thức và dự bị 
trở lên, nếu được tỉnh ủy, thành 


ủy trực thuộc đồng ý thì đảng ủy ' 


cơ sở cũng được cử Ủy ban kiềm 
tra. các tồ chức cơ sở khác, 
đảng ủy cơ sở phân công một đảng 
ủy viên giúp đảng ủy theo dõi vấn 
đề thi hành kỷ luật đảng viên, giải 
quyết thư tố cáo và khiếu nại về 
thi hành kỷ luật đối với đảng viên. 


Danh sách Ủy ban kiềm tra cấp 
dưới phải được cấp ủy cấp trên 
chuầàny. - 


Điều 39 — Nhiệm vụ của Ủy 
ban kiềm tra các cấp là: kiềm tra 
những vụ đảng viên (kề cả cấp ủy 
viên) vi phạm Điều lệ, kỷ luật của 
Đảng và pháp luật Nhà nước, kiềm 
tra việc thí hành kỷ luật của tỒ 


TRA CÁC CẤP 


chức Đảng ở cấp dưới, kiềm tra 
tài chính của Đảng; giải quyết thư 
tố cáo đối với đảng viên về những 
vấn đề có quan hệ đến công việc 
nói trên và thư khiếu nại về thị 
hành kỷ luật trong Đảng ; căn cứ 
vào quyền hạn quy định ở chương 
IX mà chuần y, thay dồi hoặc xóa 
bỏ kỷ luật đối với đảng viên. Ủy 
ban kiềm tra của các tò chức cơ 
sở Đảng (ở nơi dược phép thành 
lập) không được quyền chuần y 
hoặc xóa bỏ kỷ luật đảng viên, 
mà chỉ kiềm tra, xem xét đề đề 
xuất ý kiến về những công tác đó 
với đảng ủy cơ sở và Ủy ban kiềm 
tra cấp trên. 


Điều 40 —. Ủy ban kiềm tra các 
cấp làm việc dưới sự lãnh dạo của 
cấp ủy Đảng. 

Ủy ban kiềm tra cấp trên có 
quyền kiềm tra công việc của Ủy 
ban kiềm tra cấp dưới chuần y, 
thay đồi hoặc xóa bỏ quyết dịnh 
của Uy ban kiềm tra và của các 
tò chức Đảng cấp dưới về các vụ 
kỷ luật đối với dảng viên theo 
các quy định ở chương ÍX của 
Điều lệ Đảng. 


CHƯƠNG VII 


SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÒ CHỨC 
NHÀ NƯỚC VÀ TÒ CHỨC QUẦN CHÚỨNG 


Điều 4Í — Đảng lãnh đạo Nhà 
nước một cách toàn diện bằng 
đường lối và các chính sách của 


Đảng, bằng các nghị quyết và chỉ 
thị của Đảng về mục tiêu phấn đấu, 
chủ trương, biện pháp chủ yếu 
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trên mọi lĩnh vực hoạt động của 
Nhà nước và xã hội, và về những 
vấn đề quan trọng nhất trong công 
tác tò chức và cán bộ. Đường lối, 
chính sách của Đảng phải được 
thề hiện trong Hiến pháp và pháp 
luật của Nhà nước. Đảng kiềm tra 
sự hoạt động của bộ máy Nhà 
nước, giáo dục, động viên quần 
chúng hăng hái xây dựng chính 
quyền, chấp hành Hiến pháp và 
pháp luật, thực hiện kế hoạch Nhà 
nước. Đảng bắt buộc các tồ chức 
Đảng và đảng viên tôn trọng quyền 
hạn, trách nhiệm và các chế độ 
của cơ quan Nhà nước, nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật và các 
quyết định của Nhà nước, coi đó 
là kỷ luật của Đảng. 


Điều 42 — Đảng không ngừng 
củng cố và tăng cường sự lãnh 
đạo của mình đối với các đoàn thề 
và tồ chức quần chúng bằng cách 
làm cho đường lối, chính sách và 
các nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước được quán triệt 
và biến thành hành động tự giác 
của quần chúng, thông qua công 
tác giáo dục, tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục của cán bộ, 
đảng viên trong các tò chức đó. 
Đáng thường xuyên chỉ rõ cho các 
tò chức quần chúng những yêu 
cầu, nhiệm vụ và những công tác 
quan trọng củn vận động quần 
chúng thực hiện trong từng thời 
gian; không ngừng làm cho các 
tò chức Đảng và tò chức Nhà 
nước tôn trọng và biết phát huy 
tính tích cực, tính chủ dộng và 
sáng tạo của các (ồ chức quần 
chúng; tồ chức cho quần chúng 
tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chỉnh quyền và quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước. 
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Điều 43 — Trong các cơ quan 
lãnh đạo của Nhà nước, của các 
tò chức quần chúng, do bầu cử 
mà lập ra (như Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp, Ban chấp hành 
các đoàn thề quần chúng, trừ 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
chí-Minh), Dáng lập ra các dáng 
đoàn gồm những đảng viên hoặc 
một số đảng viên hoạt động trong 
các tò chức nói trên. 


Nhiệm vụ của đảng đoàn là 
bằng công tác thuyết phục, vận 
động quần chúng thực hiện đường 
lối, chính sách và các nghị quyết 
của Đảng, tăng cường ảnh hưởng 
của Đảng, tăng cường doàn kết 
và mối liên hệ chặt chẽ giữa cán 
bộ, đảng viên và người ngoài Đảng 
trong các tồ chức mình hoạt động, 
nghiên cứu đề đề nghị cấp ủy 
quyết dịnh phương hướng, chủ 
trương công tác đối với tò chức 
ấy và quản lý cán bộ theo quy 
định của Trung ương. 


Đảng doàn có bí thư và nếu 
cần có thề có phó bí thư ; bí thư 
và phó bí thư đảng đoàn do cấp 
ủy chỉ định. Đảng đoàn phục tùng 
sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập 
thề ra quyết định và chịu trách 
nhiệm trước cấp ủy. 


Do sự giới thiệu của các cấp ủy, 
đảng doàn cấp trên và đảng đoàn 
cấp dưới có thề liên hệ với nhau 
đề trao đồi ý kiến và kinh nghiệm 
công tác. 


Ở các cơ quan khác của Nhà 
nước, hoặc ở các lĩnh vực công 
tác khác trong trường hợp xét 
thấy cần thiết, Ban chấp hành 
trung ương hoặc các cấp ủy địa 
phương có thề lập ra các ban cán 
sự gồm những cán bộ do Ban 
chấp hành trung ương hoặc cấp 


ủy chỉ định đề đảm nhiệm những 
công việc của Đảng do Ban chấp 
hành trung ương hoặc cấp ủy Ủy 
nhiệm. 


Tò chức, quyền hạn, nhiệm vụ 
cụ thề của dảng đoàn, ban cán sự 
sẽ do Ban chấp hành trung ương 


_ quy định. 


CHƯƠNG VIII 


ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẲN 
HỒ - CHÍ - MINH 


Điều 44_— Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-chí-Minh là cánh 
tay đắc lực và đội hậu bị tín cậy 
của Đảng, là trường học cộng sản 
của thanh niên. 


Đoàn có nhiệm vụ tò chức thanh 
niên thành lực lượng xung kích 
di dầu trong mọi lĩnh vực hoạt 
động mới mẻ, khó khăn, phức 
tạp nhất của cách mạng, góp phần 
tích cực vào việc tuyên truyên, 
kiềm tra và đấu tranh đề thực 
hiện đúng đắn, có hiệu quả đường 
lối, chính sách và các nghị quyết 
của Đảng. Trong khí thực hiện 
các chính sách và chủ trương của 


Đảng, tò chức của Đoàn cần chú 


ý đề đạt ý kiến và kinh nghiệm 
của mình với tò chức Đảng. 


Đoàn phải giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, dường lối, chính 
sách của Đảng, giáo dục về Đảng 
cho đoàn viên và tầng lớp trẻ, 
bồi dưỡng những doàn viên ưu 
tú thành đảng viên và đào tạo 
những cốt cán của Đoàn thành cán 
bộ đề cung cấp cho Đảng, cho các 
yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. 


Điều 45— Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-chí-Minh hoạt động 
dưới sự lãnh dạo trực tiếp của 
Đảng. 

Ban chấp hành trung ương và 
các cấp của Đoàn chịu sự lãnh đạo 


trực tiếp của Ban chấp hành trung 
ương và của cấp ủy Đảng cùng cấp. 
Các tò chức của Đoàn phải báo cáo 
tình hình chung và công việc của 
mình với cấp ủy Đảng cùng cấp. 


Điều 46 — Tò chức các cấp 
của Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo 
tò chức các cấp của Đoàn về mọi 
mặt: trong việc giáo dục chủ 
nghĩa Mác — Lâ-nin và đường lối, 
chính sách của Đảng cho doàn 
viên, trong việc giữ gìn mối liên 
hệ chặt chẽ giữa Đoàn với đông 
đảo thanh niên, trong việc xây 
dựng và củng cố tò chức, cải tiến 
hình thức và phương pháp hoạt 
động của Đoàn, trong việc bồi 
dưỡng, chọn lọc, cất nhắc cốt cán 
lãnh đạo của Đoàn... 


Trong công tác lãnh đạo của 
mình, tồ chức Đảng phải nắm 
vững tính chất, vị trí, vai trò, chức 
năng của Đoàn, chú ý đầy đủ 
những đặc điềm của quần chúng 
thanh niên. Phải tích cực phát huy 
ý thức làm chủ tập thề của thanh 
miên và tính chủ động, tính sáng 
tạo của tò chức Đoàn. 


Điều 47 — Sau khi doàn viên 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
chí-Minh dược kết nạp vào Đảng 
và dược công nhận là đảng viên 
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chính thức, nếu không làm công 
tác lãnh đạo hoặc công tác chuyên 
môn trong tồ chức của Đoàn và 


nếu xét thật cần thiết thì chí bộ 
mới quyết định cho đảng viên thôi 
ở (ò chức của Đoàn. 


CHƯƠNG IX 
VIỆC THỊ HẢNH KỶ LUẬT TRONG ĐẲNG 


Điều 48 — Kỷ luật của Đảng 
là đề giữ vững sự thống nhất ý 
chí và hành động của Đảng, tăng 
cường sức chiến dấu của Đảng. 
Việc thí hành kỷ luật là dè bảo 
đảm cho kỷ luật của Đảng được 
nghiêm mình, đồng thời cũng là 
đề giáo dục dảng viên và tồ chức 
của Đảng dã phạm sai lầm, giáo 
dục dảng viên, cán bộ khác và giáo 
dục quần chúng. Mọi biều hiện 
buông lỏng kỷ luật của Đảng đều 
làm yếu Đảng, phá hoại tính chặt 
chẽ và sự thống nhất về tồ chức 


của Đảng, làm suy yếu mối quan . 


hệ giữa Đảng với quần chúng và 
hiệu lực của hệ thống chuyên 
chính vô sản. Các tò chức Đảng 
và đảng viên phải đấu tranh 
chống mọi biều hiện lệch lạc trong 
việc thi hành kỷ luật của Đảng. 


Điều 49 — Tùy theo tình hình 
cụ thề, mức độ và tính chất các 
sai lầm của đảng viên và của tồ 
chức Đảng, tồ chức có thầm 
quyền của Đảng sẽ áp dụng các 
hình thức kỷ luật như sau: 


Đối với dảng viên: khiền trách, 
cảnh cáo, cách chức, lưu lại trong 
Đảng một thời gian đề giáo dục 
và xem xét (gọi tắt là lưu Đảng), 
khai trừ ra khỏi Đảng. . 


Đối với tồ chức của Đảng: 
khiền trách, cảnh cáo, giải tán. 

Thời gian lưu một đảng viên 
lại trong Đảng đề giáo dục và 
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xem xét là một năm. Trong thời 
gian đó, đảng viên không được 
quyền biều quyết, bầu cử và ứng 
cử vào các cơ quan lãnh dạo của. 
Đảng. Hết thời gian đó, nếu chỉ 
bộ thấy người dảng viên phạm 
kỷ luật đã thật sự tích cực hoạt 
động đề sửa chữa sai lầm và đã 
tiến bộ thì khôi phục lại quyền 
biều quyết, bầu cử và ứng cử; 
tuồi đảng vẫn giữ nguyên; trái 
lại, nếu xét thấy không còn dủ 
tư cách đảng viên, thì khai trừ 
ra khỏi Đảng. 


Điều 50 — Về thầm quyền thị 
hành kỷ luật: 


1 — Đáấi với từng đảng viên: 


~ Kỷ luật đối với đảng viên 
phải do hội nghị chi bộ thảo luận 
và quyết định. Trong trường hợp 
áp dụng hình thức lưu Đảng thi 
phải dược cấp ủy cấp trên trực 
tiếp của chi bộ chuần y ; nếu dùng 
hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 
thì phải được ít nhất hai phần ba 
tòng số đảng viên chính thức biều 
quyết đồng ý và dược cấp ủy có 
thầm quyền chuần y việc kết nạp 
đảng viên chuần y. Uy ban kiềm 
tra của huyện ủy và cấp ủy tương 
đưong được chuần y, thay đồi 
hoặc xóa bỏ việc thí hành kỷ luật 
của tò chức cơ sở Đảng dối với 
đảng viên, riêng hình thức khai 
trừ ra khỏi Đảng thì phải được 
cấp ủy chuần y. 


— Việc thi hành kỷ luạt đối với 
đẳng viên là cán bộ đo cấp ủy cấp 
trên quản lý, nhưng không phải 
là ủy viên hoặc ủy viên dự khuyết 
của Ban chấp hành các cấp của 
Đảng, phải tùy theo phạm vi Sai 
lầm (theo quy dịnh của Trung 
ương) mà do chỉ bộ hoặc cấp ủy 
quản lý cán bộ đó quyết định. 


Trường hợp thuộc phạm vi thi 
hành kỷ luật của chỉ bộ thì chỉ bộ 
có quyền quyết định các hình thức 
khền trách, cảnh cáo, còn đối 
với các hình thức kỷ luật khác 
thì đề nghị với cấp ủy quản lý cán 
bộ. Ủy ban kiềm tra được xét đề 
chuần y„ thay đồi hoặc xóa bỏ kỷ 
luật đối với đảng viên là cán bộ 
d0 cấp ủy cấp mình quản lý bằng 
các hình thức khiền trách, cảnh 
cáo; còn việc áp dụng các hình 
thức kỷ luạt cách chức, lưu Đảng 
hoặc khai trừ ra khỏi Đảng thì 
phải do cấp ủy quyết định. Việc 
cách chức và thi hành kỷ luật bằng 
các hình thức khác thuộc về kỷ 
luật hành chính trong công tác 
chuyên môn đối với đảng viên là 
„ bộ khác phải do cơ quan quản 
lý cán bộ đó quyết định. 


— Việc thi hành kỷ luật đối 
YƠI Các ủy viên và ủy viên dự 
khuyết Bạn chấp hành các cấp 

È cả ty viên Ban chấp hành 
trung trơng Đảng) bằng các hình 
thức khhiền trách, cảnh cáo và 
cách các chức vụ thuộc quyền 
niệu định của Ban chấp hành 
KP) do hội nghị toàn thề Ban 
chấp hành quyết định. Nếu xử trí 
Sh viên hình thức cách chức ủy 
khu Đị t'nh thức hoặc ủy viên dự 
khỏi Đi lưu Đảng, khai trừ ra 
bìà ảng thì phải do Đại hội đại 

u hoặc Đại hội đảng viên quyết 


định, giữa hai kỳ Đại hội thì do 
hội nghị toàn thề Ban chấp hành 
quyết dịnh, với sự đồng ý Ít nhất 
của hai phần ba số ủy viên chính. 
thức và phải được cấp ủy cấp trên 
trực tiếp chuần y; đến kỳ Đại hội 
gần nhất cấp ủy phải báo cáo với 
Đại hội. ồ 


Đối với ủy viên hoặc ủy viên 
dự khuyết của Ban chấp hành các 
cấp của Đảng, nếu phạm kỷ luật 
thuộc phạm vi chỉ bộ thì chỉ bộ 
có quyền quyết định hình thức 
khièền trách, cảnh cáo và báo cáo 
lên cấp ủy mà ủy viên đó là thành 
viên, chuần y ; còn đối với các hình 
thức kỷ luật khác thì chi bộ có 
quyền đề nghị. 

Việc thi hành kỷ luật một chi 
ủy viên phải do hội nghị chi bộ 
quyết định, nhưng đối với hình 
thức cách chức chỉ ủy viên, lưu 
Đảng, thì phải được cấp ủy cấp 
trên chuần y ; nếu khai trừ ra khỏi 
Đảng thì phải được cấp ủy có 
quyền chuần y việc khai trừ đảng 
viên chuần y. | 

— Trong trường hợp xét thấy 


cần thiết, sau khi đã yêu cầu chỉ 
bộ hoặc cấp ủy cấp dưới xét đề 


quyết định kỷ luật đối với đẳng 


viên (kề cả cấp ủy viên) mà chỉ 
bộ hoặc cấp ủy đó thi hành kỷ 
luật chưa dúng mức hoặc không 
thi hành kỷ luật, thì cấp ủy cấp 
trên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, 
có thề quyết định nâng mức kỷ 
luật hoặc thi hành kỷ luật đảng 
viên, và theo quy định của Trung 
ương, báo cáo lên cấp ủy hoặc 
Ủy ban kiềm tra cấp trên chuần 
y đối với các hình thức kỷ luật 
thuộc quyền chuần y của cấp trên. 

— Ngoài các quy định trên đây, 
Ban chấp hành trung ương sẽ 
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quy dịnh. cụ thề phạm vi quyền 
hạn của Ủy ban kiềm tra các cấp 
trong việc chuần y, thay đồi hoặc 
xóa bỏ quyết dịnh của tồ chức 
Đảng cấp dưới về các vụ thi hành 
kỷ luật đối với đảng viên. 


2 — Đối với tò chức của 
Đảng : 


Việc thi hành kỷ luật một tồ 
chức của Đảng phải do cơ quan 


lãnh đạo cấp trên của tồ chức đó 


quyết định sau khi đã nghe tồ chức 
đó tự kiềm điềm và trình bày ý kiến 
về ưu điềm, khuyết điềm của mình. 


Việc giải tán một chi bộ hoặc 
một tồ chức cơ sở Đảng phải do 
cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc 
quyết định trên cơ sở đề nghị của 
thị ủy, huyện ủy, quận ủy hoặc 
đảng ủy khu phố thuộc thành phố 
trực thuộc hoặc cấp ủy cấp trên 
của tồ chức cơ sở sau khi đã trực 
tiếp kiềm tra, xem xét kỹ lưỡng ; 
quyết định đó phải được Ban chấp 
hành trung ương chuần y 


Việc thí hành kỷ luật giải tán 
một cấp ủy phải do hội nghị toàn 
thề Ban chấp hành cấp trên trực 
tiếp quyết định, với sự đồng ý ít 
nhất của hai phần ba số ủy viên 
chính thức Ban chấp hành và dược 
cấp ủy cấp trên của cấp ủy đã 
quyết dịnh việc giải tán chuần y; 
đối với tỉnh ủy, thành ủy và dáng 
ủy trực thuộc Trung ương thì do 
Ban chấp hành trung ương quyết 
định. 


Chỉ giải tán một tồ chức Đảng 


trong các trường hợp sau dây: có. 


từ hai phần ba đảng viên hoặc ủy 
viên chính thức trở lên phạm sai 
lam đến mức cần phải thi hành 
kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng; 
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tập thề tò chức đó đã có hành 
động chống lại đường lối của Đảng 
một cách có ý thức, hoặc có đủ 
bằng chứng là không còn dủ tin 
cậy về mặt chỉnh trị. 


Những đảng viên không có 
khuyết điềm hoặc không phạm sai 
lam đến mức phải khai trừ ra khỏi 
Đảng ở những chỉ bộ hoặc tồ chức 
Đảng bị giải tán, dược cấp ủy có 
thầm quyền quyết định kỷ luật giải 
tán cho đăng ký lại vào tồ chức 
mới được thành lập nếu có, hoặc 
được giới thiệu sinh hoạt ở một 
chi bộ khác. 


Điều 5Ï — Việc thí hành kỷ 
luật của Đảng phải được bảo đảm 
chặt chẽ, kịp thời. Nhưng khi 
quyết định kỷ luật đối với đảng 
viên và tồ chức của Đảng, nhất là 
khi quyết định khai trừ ra khỏi 
Đảng hoặc giải tán tồ chức là 
những hình thức kỷ luật cao nhất 
của Đảng, các tÐ chức có trách 
nhiệm của Đảng phải hết sức thận 
trọng ; phải điều tra, nghiên cứu 
kỹ càng, đi sâu tìm hiều bản chất, 
tránh chỉ nhìn hiện tượng và phải 
căn cứ vào những bằng chứng xác 
thực. Trước khi quyết định kỷ luật, 


tập thề tồ chức có thầm quyền 


phải nghe người phạm kỷ luật hoặc 
người dại diện cho tồ chức bị thi 
hành kỷ luật trình bày ý kiến. 


Sau khi hình thức kỷ luật đã 
được chính thức quyết định hoặc 
chuần y, cần giải thích cho người 
hoặc tò chức bị thi hành kỷ luật 
hiều rõ lý lẽ; nếu người hoặc tồỒ 
chức bị thí hành kỷ luật không 
đồng ý thì trong vòng sáu tháng 
có quyền yêu cầu tồ chức đã quyết 
định hoặc chuần y kỷ luật đó xét 


lại và có thề khiếu nại lên cấp ủy 
hoặc Uy ban kiềm tra cấp trên 
của các tồ chức đó. Sau đó nếu xét 
cần thì có thề khiếu nại cho đến 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 


Các cơ quan của Đảng, khi nhận 
được các thư khiếu nại yêu cầu 
giải quyết hoặc đề nghị chuyền 
lên cấp trên, cần kịp thời giải 
quyết hoặc chuyền đi ngay,. không 
được dìm bỏ, Khi nhận được thư 
khiếu nại, cơ quan có trách nhiệm 
phải báo cho người gửi thư biết, 
và chậm nhất là trong vòng một 
tháng phải tồ chức điều tra nghiên 
cứu đề xem xét. Cấp ủy Đảng cấp 
dưới phái theo định kỳ ba tháng 
một lần, báo cáo lên cấp ủy cấp trên 
số lượng và tình hình giải quyết thư 
khiếu nại về kỷ luật của đảng viên 
và của tò chức Đảng; cấp ủy cấp 
trên phải tò chức kiềm tra việc 
giải quyết các thư khiếu nại đó 
của cấp dưới. 

Điều 52 — Khi nghị quyết về 
khai trừ đảng viên ra khỏi Đảng 
hoặc giải tán một tồ chức Đảng 
chưa được cấp ủy có thầm quyền 
chuần y thì đảng viên đó vẫn được 
tham gia sinh hoạt, tò chức đó vẫn 
dược quyền hoạt dộng. Việc tạm 
dình chỉ sinh hoạt Đảng của đảng 
viên hoặc tạm dình chỉ hoạt động 
của một tò chức Đảng chỉ được 
áp dụng trong trường hợp hết sức 
đặc biệt và phải được cấp ủy có 
thầm quyền chuần y kỷ luật khai 


trừ đảng viên hoặc kỷ luật giải 
tán tồ chức ấy đồng ý. 


Điều 53 — Những đăng viên vi 
phạm pháp luật của Nhà nước 
phải chịu thí hành kỷ luật nghiêm 
minh của Đảng và Nhà nước, 
không ai được dung túng, bao che. - 

Trong trường hợp đảng viên bị 
truy tố trước tòa án thì tò chức 
Đảng có thầm quyền sẽ kịp thời 
xét việc thi hành kỷ luât về Đảng, 
và tội trạng của họ sẽ do các cơ 
quan hành chính hoặc tư pháp xét 
xử về mặt Nhà nước. Nếu đảng 
viên bị xử tù thì tò chức Đảng 
phải khai trừ ra khỏi Đảng. + 

Trong trường hợp dảng viên bị 
bát, bị xử trí oan, sau khi đã có 
đủ bằng chứng đề kết luận là bị 
xử trí sai, tò chức Đảng, tò chức 
chính quyền phải minh oan và 
khôi phục mọi quyền chính đáng 
đã bị tước. 

Điều 54— Một thời gian, sau 
khi đảng viên bị thi hành kỷ luật, tồ 
chức Đảng đã quyết định kỷ luật 
hoặc chỉ bộ nơi đảng viên sinh 
hoạt cần thảo luận về việc sửa 
chữa khuyết điềm của đảng viên; 
nếu xét thấy đảng viên thật sự 
dã sửa chữa và tiến bộ, thì quyết 
dịnh hoặc đề nghị lên cấp đã 
quyết định thi hành kỷ luật công 
nhận đảng viên đã sửa chữa 
khuyết diềm. Tồ chức Đảng không 
có định kiến trong việc sử dụng, 
cất nhắc những đảng viên đó. 


CHƯƠNG X 


TẢI CHÍNH 


Điều 55 — Tài chính của Đảng 
gồm đảng phí do đảng viên đóng 
và các khoản thunhập khác của 
Đảng do Ban chấp hành trung 
ương quy định. 


CỦA ĐẲNG 


Điều 56 — Ban chấp hành 
trung ương ra quyết dịnh về 
chế độ thu đảng phí theo tỷ lệ 
từng loại thu nhập cơ bản của 
đảng viên. 
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Điều 57 — Tài chính của Đảng 
phải thống nhất. Ban chấp hành 
trung ương lập ra cơ quan tài 
chính của Đảng và quy định những 
nguyên tắc thu, chỉ và quản lý 
tài chính của Đảng một cách chặt 
chế. Cơ quan tài chính có quyền 
kiềm tra nghiệp vụ công tác tài 
chính của tò chức Đảng ở các cơ 
quan cùng cấp và của tò chức 


Đảng cấp dưới, đồng thời chịu sự 
kiềm tra tài chính của Ủy ban 
kiềm tra cùng cấp. 

Các cấp bộ của Đảng phải nộp 
tài chính thu được lên cấp trên 
theo tỷ lệ do Ban chấp hành trung 
ương quy dịnh và phải nghiêm 
chỉnh tuân theo những nguyên 
tắc và quy định về tài chính của 
Đảng. ˆ 


CHƯƠNG XI 
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐĂNG 


Điều 5Š — Mọi dáng viên và 
tò chức của Đảng đều phải nghiên 
cứu kỹ lưỡng và nghiêm chỉnh 


chấp hành Điều lệ Đảng, kịp thời 
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đấu tranh chống mọi hiện tượng 
vị phạm Điều lệ Đảng. 

Điều 59 — Chỉ có Đại hội đại 
biều toàn quốc mới có quyền sửa 
đồi Điều lệ này. 


TÌIII IÌIII TH fIÚT $AII TH LỊI 
PÏI VI{I-IIIW VÀ THẤT BỊI 0Ì NỈ 


LLICH sử loài người có những thời 

kỳ phát triền như vũ bão một 
ngày bằng mấy mươi năm. Chúng ta 
đang ở một thời điềm mà cả hành 
tỉnh bị lôi cuốn vào một cuộc đấu 
tranh toàn diện đề giải quyết vấn đề 
cai thắng ai» giữa hai thế giới; tất 
cả những vấn đề quan hệ đến sự sống 
còn và phát triền của các dân tộc và 
cả loài người đang đặt ra và đòi hỏi 
phải kịp thời giải quyết đề thúc đầy 
tiến trình của lịch sử. 


Kề từ khi Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười Nga thực hiện bước 
nhảy vọt vĩ đại đầu tiên mở ra thời 
đại mới, thời đại loài người quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. rõ ràng là bánh 
xe lịch sử đã quay rất nhanh và ngày 
càng nhanh hơn. Chỉ trong vòng hơn 
nửa thế kỷ. sự nghiệp giải phóng của 
giai cấp công nhân và các dân tộc bị 
áp bức đã trải qua ba thời kỳ phát 
triền lớn. l 

Thời kỳ thứ nhất mở đầu bằng 
thẳng lợi của Cách mạng tháng Mười 
Nga đưa đến sư ra đời của Liên bang 


HOÀNG-TÙNG 


~ 


các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết, tạo ra cái thế: một khâu 
quan trọng của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thể giới bị chọc thủng, một Nhà 
nước công nông được thiết lập và 
trở thành căn cứ địa chung của cách 
mạng thế giới, điều đó thúc đầy mạnh 
mẽ phong trào công nhân và phong 
trào giải phóng đân tộc. mở đầu cuộc 
tông khủng hoảng giầy chết của chủ 
nghĩa đẻ quốc. 


Liên-xô cùng các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ khác trên thế giới 
đánh thẳng chủ nghĩa phát xit Đức. 
Ý, Nhật, đã tạo điều kiện khách quan 
thuận lợi cho sự ra đời của một loạt 
nước xã hội chủ nghĩa, hình thành 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thẻ giới 
trên một phần tư quả đất và chiếm 
một phần ba nhân loại. Thúng lợi của 
cách mạng Trung-quốc năm 1949 làm 
cho cán cân lực lượng nghiêng hẳn 


_VỀ phía cách mạng. Trong giai đoạn 


1945 — 1950, loài người tiến thêm một 
bước dài lên chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa đế quốc thì ngập sâu thêm vào 
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cuộc khủng hoảng toàn điện và lần 
đầu tiên bị đặt vào thế phòng ngự 
chiến lược. 


Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới — nhân tố quyết định 
sự phát triền của xã hội loài người — 
mở đường cho một thời kỳ phát triền 
vĩ đại mới của cách mạng thế giới. 
Hai mươi năm qua, ba trào lưu cách 
mạng trên thế giới dâng lên thành ba 
dòng thác kết hợp chặt chẽ với nhau, 
tạo nên một sức mạnh tông hợp to 
lớn, hình thành thế tiến công chiến 
lược của cách mạng thế giới, liên 
tiếp đầy lùi từng vị trí và đánh đồ 
từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. 


Sức mạnh của thời đại chúng ta 
là sức mạnh tông hợp của ba dòng thắc 
cách mạng, những lực lượng đang 
quyết định nội dụng chủ yếu, phương 
hướng chủ yếu và những đặc điềm 
chủ yếu của lịch sử phát triền của xã 
hội loài người, đang thúc đầy sự quá 
độ của thế giới từ chủ nghĩa tư bản 
lèn chủ nghĩa xã hỏi (1). 


Các lực lượng xã hội chủ nghĩa 
không những phát triền về chính trị 
và tỉnh thần, mà còn lớn mạnh về 
vật chất (kinh tế và quân sự). Liên- 
xe đã trở thành cường quốc hạng 
nhất về công nghiệp và quốc phòng. 
Với nền khoa học và kỹ thuật, văn 
hóa đứng hàng đầu thế giới, Liên-xô 
đã xày dựng xong chủ nghĩa xã hội 
và đang xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 
Liên-KôÔ đã vượt Mỹ về sản lượng 
thép. than đá, đứng đâu thế giới 
về sản xuất dầu mỏ, bỏng. Lực lượng 
quốc phòng của Liên-xô eo nhiều mặt 
đã mạnh hơn bộ máy chiến tranh của 
để quốc Mỹ. Trung-quốc đang trên 
đường xây dựng thành công một nước 
xã hội chủ nghĩa có công nghiệp, 
nòng nghiệp và quốc phòng hiện đại, 
văn hóa và khoa học tiên tiến. Tất 
cả các nước xã hội chủ nghĩa khác 
đều phát triền không ngừng. tiên 
minh trên con đường công nghiệp 
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hóa, nhiều nước đã chuyền sang thời 
kỳ xây đựng chủ nghĩa xã hội phát 
triền. Các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa đều phát huy tính ưu việt 
của chế độ mới, khai thác tốt nhất 
mọi năng lực sản xuất và tài nguyên 
của đất nước đề phát triền sản xuát 
với nhịp độ nhanh, đang ở trong tầm 
đuồi kịp và vượt các nước tư bản 
chủ nghĩa về sản xuất vật chất, về 
phát triền khoa học — kỹ thuật. nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân. Không bị xâu xé vi những 
mâu thuẫn đang đục ruỗng nền kinh 
tế các nước tư bản chủ nghĩa, nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền 
một cách nhịp nhàng, cân đối, với 


“nhịp độ ngày càng cao. Mặc dù năng 


suất lao động nói chung chưa đuôi kịp 
một số nước tư bắn chủ nghĩa phát 
triền nhất, các nước xã hội chủ nghĩa 
đã chiếm hơn một phần ba tổng sản 
lượng công nghiệp của cả thể giới và 
không bao lâu nữa sẽ chiếm một nửa. 


Với những thành tựu to lớn về mọi 
mặt. hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới ngày nay đã có môt sức mạnh 
Lông hợp hơn hẳn lực lượng của chủ 
nghĩa đế quốc. « Cuộc sống chứng tỏ 
rằnø hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới 
ngày cảng phải huy tác dụng là nhân 
tố quyết định sự phát triền của xä hội 
loài người. (2) Đó là thành trì kiến 
cố của cách mạng vô sản thế giới. là 
chỏ dựa vững chắc của phong trào 
đấu tranh cách mạng của nhân dân 
các nước vì hòa bình, độc lập dân 
Lộc, đân chủ và tiến bộ xã hội: 


Sau sự hinh thành và lớn mạnh của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
sự trỗi dày của ý thức độc lập đân 
tộc của hơn hai nghìn triệu người ở 
khu vực các thuộc địa cũ là sự kiện 
lớn thứ hai của thời dại. Chủ nghĩa 
thực đân cũ vẽ cơ bẵn đã bị xóa bỏ. 


(1, (2) Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản 
Việt-nam. 


Hàng loạt nước mới đây còn bị xóa 
tên khỏi bắn đồ thế giới, đã giành 
lại độc lập đân tộc ở những mức độ 
khác nhau và đã lần lượt bước lên 
vũ đài quốc tế. Phong trào độc lập 
đân tộc đã và đang diễn ra dưới nhiều 
hình thức phong phú. Hai mươi mốt 
năm trước, chiến thắng Điện-biên- 
phủ thúc đầy quá trình sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dân cũ. Nhưng chủ 
nghĩa đế quốc đã thay đôi hình thức 
áp bức bóc lột, thi hành chính sách 
thực dân mới, chủ yếu là của Mỹ. 
Cuộc tổng tiến công và nồi dậy mùa 
xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
của nhân dân ta, lại thúc đầy mạnh 
mẽ quả trình sụp đồ của chủ nghĩa 
thực đân mới trên thế giới. Chủ nghĩa 
thực đân mới là chủ nghĩa thực dân 
giấu mặt, trá hình. Đứng đằng sau 
những chỉnh quyền tay sai “bản xử» 
ma chức năng thật sự là làm người 
giữ nhà cho chúng, các công ty tư 
bẩn lũng đoạn và công ty tư bản 
nhiều nước thi hành chính sách nô 
dịch kinh tế, chính sách mậu dịch 
khỏng bình đẳng, mua rể nguyên liệu 
và nhân công, bán đất hàng công 
nghiệp, đề thu lợi nhuận siêu ngạch, 
xuất khầu ô nhiễm, trút tai họa suy 
thoát kinh tế và lạm phát lên đầu 
nhân dân các nước bị chúng nô dịch. 
Được hậu thuẫn bằng những hạm đội 
thứ sáu, hạm đội thứ bẩy... những 
hệ thống căn cứ quân sự. những đơn 
vị lính thủy đánh bộ, những hiệp ước 
° tương trợ » khu vực, những tô chức 
tien tệ và hệ thống ngân hàng quốc 
tế, cải « vòi thuộc địa P? của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước, trước 
hết lá chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Ahà nước Mỹ, tạo ra một «nên trật 
tự loàn cầu » của chủ nghĩa thực dàn 
mới, trủm lên hàng loạt nước thuộc 
thế giới thứ ba. vừa bòn rút tài 
nguyên và sức lao động của họ, vừa 
kim hăm họ trong tình trạng lạc hậu, 
Vi vậy, cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực đân mới đề hoàn thành 


và củng cố độc lập về chính trị, còn 
bao gồm việc quét sạch thế lực 
của các công ty tư bản lũng đoạn, 
giành lại tài nguyên, nguyên liêu, 
giành lại các đòn bầy kinh tế, tài 
chỉnh và giá cả bị các nước dễ quốc 
khống chế, đề xây dựng nền kinh tế 
dân tộc độc lập và tự chủ. Cuộc đầu 
tranh đó còn phải tiếp tục và phải 
vượt qua nhiều khó khăn. Bọn đề 
quốc, trước hết là Mỹ, phản kích một 
cách tàn bạo và thâm độc. 


Là vùng trung gian giữa hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền, khu vực Á, Phi, 
Mỹ la tính là nơi tập trung những 
mâu thuẫn chủ yêu cúa thời đại và 
côn tiếp tục là nơi sẽ điền ra những 
thay đỗi to lớn hơn nữa. Do trình 
độ phái triển không đều của phong 
trào giải phóng dân tộc, nội dung dâu 
tranh cũng như nội dung giai cấp của 
phong trào đân lọc của mỗi nước 
cũng khác nhau. Nhưng đặc điểm 
chung của phong trào độc lập dân Lọc 
ngày nay là nó «có xu thế ngày càng 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc đưa 
thể giới quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội » (3). Cách đây 5-1 năm, tại Đại hội 
3 của Quốc tế cộng sản, Lê-nin đã dự 
đoán một cách thiên tài rằng «rong 
những cuộc chiến đấu quyết định 
nhất định sẽ đến của cách mạng thể 
giới, tố "ràng là phong trào đâu tranh 
của đại đa số dàn cư trên trải đất 
lúc ban đầu hướng về giải phóng dân 
Lộc, sẽ quay lại chống chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa để quốc, và sẽ đóng 
vat trò cách mạng có lẽ quan trọng 
hơn là chúng ta nghĩ”. Bài học thẳng 
Mỹ của nhân dân Việt-nam, việc nước 
Việt-nam độc lập. tự đo và thống 
nhàt tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, là sự chứng minh và bồ 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lăn thứ ]V của Đăng cộng sản Việt- 
nam. 
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sung trong thực tiễn xu thế tất yếu 
của phong trào giải phóng dân tộc mà 
Lê-nin đã nêu lên Các đân tộc Ấ, 
Phi, Mỹ la Linh đã thức tỉnh mạnh 
mẽ, chĩa thẳng nỏng súng và quả đấm 
vào chủ nghĩa đế quốc, trước hết là 
đế quốc Mỹ. Họ đang đấu tranh với 
ý thức liên minh đoàn kết ngày càng 
cao, với quy mô ngày càng lớn, với 
hình thức ngày càng phong phú. Điều 
đó cho thấy những khả năng cách 
mạng tiềm tàng rất to lớn của phong 
trào đó trong những năm sắp tới. 


Cùng với phong trào giải phóng và 
độc lập đàn tộc ở khu vực Á, Phi, Mỹ 
la tính, phong trào công nhân và 
phong trào hòa bình, đân chủ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa là một mũi 
tiến công trực tiếp đánh vào chủ 
nghĩa tư bản thế giới ngay tại sào 
huyệt của nó. «Giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển đang gánh vác nhiệm vụ vẻ vang 
trước lịch sử là dánh bại chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước ngay tại 
dinh lũy cuối cùng của nó, loại trử 
vĩnh viễn chủ nghĩa tư bẩn ra khỏi 
đời sống xã hội ». (4) 


Sau chiến tranh thể giới thứ hai, đi 
đôi với sự phát triền của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật và sự khôi 
phục kinh tế ở các nước tư bản chủ 
.Ỡ nghĩa, phong trào công nhân và phong 
trào đân chủ ở các nước này đã có 
một bước thụt lùi tạm thời và bị chia 
rẻ. Từ giữa những năm 1960. nhịp độ 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuậi 
châm lại. Suy thoái kinh tế bát đầu. 
(ũng bát đầu phinh lên nạn lạm phát, 
mà một nguyên nhân chủ yếu là 
những chỉ tiều quân sự ngày cảng 
lớn mà ngàn sách Mỹ phải bỏ ra do 
sự can thiệp ö ạt trực tiếp vào các 
chiến trưởng Đông-đương. Trước 
tỉnh hình đó, phong trào công nhân 
và phong trào đân chủ lại bùng lên. 
Cuộc tông bãi công năm 1968 ở Pháp 
đánh dấu một bước phát triền mới 
của phong trào công nhân. Tiếp đó 
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là những đợt bäi còng quy mô lơn 
chưa từng thấy liên tiếp nồ ra ở hầu 
hết các nước tư bản chủ nghĩa. 
Phong trào ngày càng phát triền với 
quy mô rộng lớn và tính tö chức cao. 
với nội dung phong phú và hình 
thức linh hoạt, làm nỗi bật năng lực 
cách mạng vô cùng to lớn của giai 
cấp công nhân và các lực lượng đân 
chủ. Trong cuộc đấu tranh đó, họ đã 
từng bước thống nhất hành động 
trong thực tế, kết hợp ngày càng tốt 
đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính 
trị, đấu tranh quần chúng với đấu 
tranh ở nghị trường và các cơ quan 
khác của bộ máy Nhà nước tư sẵn. 

một số nước tư bản chủ nghĩa. 
Đảng cộng sẵn đã trở thành một lực 
lượng chính trị lớn mạnh, tập hợp 
được ngày càng đông các lực lượng 
đân chủ và tiến bộ, tô chức và lãnh 
đạo được những cuộc đắu tranh chính 
lrị rộng lớn, giành được những 
thắng lợi quan trọng trong các cuộc 
bầu cử cơ quan lập pháp và hội đồng 
địa phương. Ngay dưới những chế độ 
phát xit như ở Tây-ban-nha, hoặc Bö- 
đào-nha trước đày, vẫn duy trì được 
một phong trào công nhân và phong 
trào dân chủ mạnh mẽ. Ủng hộ Việt- 
nam chống Mỹ xâm lược là một 
phong trào thống nhất hành động 
rộng lớn lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân 
đân hiếm có ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Đề chống lại giai cấp tư bản 
lũng đoạn nhà nước và các công ty 
tư bản lũng đoạn nhiều nước, giai 
cấp công nhân ngày càng tăng cường 
sự đoàn kết quốc tế, các tổ chức 
công đoàn các nước ngày càng phối 
hợp hành động với nhau. 


Đồng thời, với việc chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước, bằng những 
thủ đoạn thực đân mới. tìm cách trút 
hậu quả của cuộc khủng hoảng lên 
đầu các nước chậm phát triền. đã 


(4) Le-Duần : Báo cáo chính trị tại Đại 
hội đại biều toản quốc lần thứ IV của 
Đảng cộng sản Việt-nam. 


xuất hiện khả năng phối hợp đấu 
tranh trong một mặt trận chung giữa 
các dân tộc bị đế quốc áp bức bóc 
lột và công nhân lao động ở các nước 
đế quốc chủ nghĩa. 


Cả ba dòng thác cách mạng ở ba 
khu vực của thế giới đều đang phát 
triền mãnh liệt, hợp thành cao trào 
cách mạng vĩ đại trên thế giới liện 
tục tiến công chủ nghĩa đế quốc từ 
nhiêu phía. 


Cuộc đấu tranh giai cấp ở quy mô 
toàn cầu đó diễn ra trên cơ sở sự 
phát triền như vũ bão của các lực 
lượng sản xuất được thúc đầy bởi 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, Đây là một sự kiện có ý 
nghĩa to lớn đối với sự tiến hóa của 
loài người, một bước nhảy vọt ghè 
gớm của trí tuệ loài người đi sàu 
khám phá những bí mật của vũ trụ. 
Từ đầu những năm 1970, người ta đã 
tính rằng cứ mười năm thi vốn hiểu 
biết của loài người lại tăng lên gấp 
đôi. Nhịp độ phát triền phi thường đó 
chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Đặc 
điềm của cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật lần này là sự phát triền 
nhịp nhàng của các ngành khoa học 
cơ bản và khoa học ứng dụng, những 
thành tựu của nó nhanh chóng trở 
thành lực lượng sẳản xuất trực Liếp. 
Nó tạo ra những bước phát triển 
nhảy vọt về công suất máy móc thiết 


Tử sau chiến tranh thế giới thứ hai, 

đề đối phó với phong trào cách 
mạng thế giới và cứu vãn chế độ tư 
bản chủ nghĩa đang trong cơn hấp 
hối, chủ nghĩa tư bản chuyền nhanh 
thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước. Song trong điều kiện của 


bị và năng suất lao động, mang lại 
những nguyên liệu, vật liệu mới. 
giúp bộ óc con người chỉ đạo, quản 
lý kinh tế, điều khiền sản xuất, kinh 
doanh, hướng dẫn hoạt động khoa 
học. Nó cung cấp thêm cho con người 
những khả năng to lớn giải quyết 


.những vấn đề do cuộc sống và sự 


tiến hóa của mình đặt ra. Nó chứng 
tổ rằng cái đang kìm hãm con người 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, 
làm chủ bản thân khòng phải là giới 
hạn của trí tuệ mà là giới hạn của chế 
độ tư bản chủ nghĩa trong đó một bộ 
phận của loài người đang sống. Cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật làn 
này càng chứng minh tính khoa học 
của thế giới quan và phương pháp 
luận Mác — Lê-nin. Những lực lượng 
sản xuất to lớn do nó tạo nên ngày 
càng phát triên nhanh chóng, phá vờ 
cả thị trường đã co lại của thế giới 
tư bản chủ nghĩa và đòi hỏi cắp thiết 
phải làm nô tung các quan lhiệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa dã quả chật 
hẹp không còn chứa đựng được 
nó. Khác với cuộc cách mạng kỹ 
thuật lần thứ nhất phục vụ lợi ích 
của giai cấp tư sản đang ở thế đi lên. 
cuộc cách mạng kỹ thuật lần này chỉ 
có tác dụng tích cực rất hạn chế và 
tạm thời đối với chủ nghĩa tư bản. 
Trái lại nó mở ra những khả năng ráit 
to lớn cho các nước xã hội chủ nghĩa 
đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


cuộc củch mạng khoa học — kỹ thuật, 


trước sự tiến công của ba dòng 
thác cách mạng, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước càng khoét sàu 
thêm những máu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản, đäy nó lún sâu hơn 
vào cuộc tông khủng hoảng. Cuộc 
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tổng khủng hoảng đó đã bước vào 
thời kỳ thứ ba, thời kỳ khủng hoang 
toàn điện, kéo dài, ngày càng trầm 
trọng và không phương cứu chữa. 
Suy thoái kinh tế đi đôi với lạm phát 
kéo dài, khủng hoảng thương mại, 
khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng 
năng lượng và nguyên liệu; khủng 
hoảng kinh tế, chính trị. xã hội và 
tư tưởng đồng thời diễn ra gay gắt 
trong mỗi một nước và trong toàn bộ 
hệ thống đế quốc chủ nghĩa. Cuộc 
khủng hoàng đó vừa có tỉnh từng 
nước vừa có tính quốc tế, làm cho 
toàn bộ chủ nghĩa tư bản bị suy 
yếu nhanh chóng. Đồng thời màu 
thuẫn giữa các nước đế quốc chủ 
nghĩa ngày càng gay gút. Các nước 
Tây Âu và Nhật-bản đã khôi phục và 
Lắng cưởng sức mạnh, hình thành hai 
trung tâm công nghiệp, là hai đối thủ 
cạnh tranh lợi hại của Mỹ. Những 
cuộc «chiên tranh ® tiền tệ, thương 
mại điễn ra kéo đài giữa Mỹ và các 
cường quốc tư bản chủ nghĩa khác. 


Ở trung tâm cuc tông khủng hoảng 
của thế giới tư bẩn chủ nghĩa là 
cuộc tòng khủng hoàng của nước Mỹ 
đế quốc chủ nghĩa. Cùng với sự lớn 
mạnh chưa từng thầy của các nước 
xã hội chủ nghĩa và của cñ ba đòng 
thác cách mạng nói chung. sự suy yếu 
chưa từng thấy của đế quốc Mỹ là 
điềm mới Irong tỉnh hình thề giới hiện 
nay. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, để quốc Mỹ ra sức chuẩn bị chiến 
tranh thế giới mới, tìm mọt cách 
phản kích phong trào cách mạng hòng 
giành lại những vị trí đã mất và ngăn 
chặn sự phát triền của chủ nghĩa xã 
hội ; thi hành chủ nghĩa thực dân mới 
bằng nhiêu thú đoạn vừa thò bạo vừa 
tính vị. Nhưng chúng đã bị thất bại 
trong âm mưu thực hiện vai trỏ sen 
đầm quốc tế và làm bá chủ thẻ giới. 
Đề quốc My đã suy yếu nhiều 
về quân sự, chính trị, kinh tế, tài 
chính. Suy thoái kinh tế, lạm phát 
kéo đài, đồng đô la mất giá, dự trừữ 
vàng giam sút, khủng hoàng lòng tin, 
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nạn thất nghiệp, tệ nạn xã hội, tô chức 
quàn đội xộc xệch, nội bộ bọn cầm 
quyẻn xâu xé nhau v.v..., đó là bức 
tranh xám xịt của nước Mỹ ngày nay. 
Từ chỗ là cường quốc đế quốc chủ 
nghĩa số một, có sức mạnh áp đảo về 
kinh tế và quân .sự trong “thế giới 
tự do?, Mỹ đã mãt một loạt ưu thế 
tuyệt đối vẻ kinh tế và quàn sự. về 
công nghiệp, vẻ xuất khầu và về tài 
chính mà cách đây không lâu nó 
đã giành được trong hệ thống để 
quốc chủ nghĩa Mỹ không còn 
là người chỉ huy được răm rắp tuân 
theo trong những liên minh quân sự 
mà Mỹ đã lập ra và trong những tô 
chức chỉnh trị, kinh tế mà Mỹ đã từng 
khống chẻ gần như tuyệt đối. Khối 
Đông— Nam Á đã tan rä. Khối Bác Đại- 
tây-dương luôn luôn lục đục và đang 
bị hở sườn. Tỏ chức các nước châu 
Mỹ (OIA) quay ra chống Mỹ kịch liệt. 
Tại Liên hợp quốc Mỹ thường xuyên 
bị cô lập. 


Sự suy yếu của đế quốc Mỹ là kẻt 
quả sự tắc động của những mâu thuẫn 
bên trong của chế độ tư bản chủ 
nghĩa ở Mỹ, cũng như của cả hệ thống 
các nước để quốc chú nghĩa, và là 
kết quả những đòn tiến công của cả 
ba đồng thắc cách mạng trên thế giới, 
Cuộc chiến đấu làu dài và thắng lợi 
vĩ đại của nhân đân Việt-nam đã là 
một nhàn tố quyết định trực tiếp đầy 
mạnh dà suy yếu của Mỹ, và qua đỏ. 
góp phần thúc đây cuộc tông khủng 
hoàng của chủ nghĩa tư bản thế giới 
bước sang thời kỷ mới. Thát bại 
hoàn toàn của My trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam đánh 
đấu một bước ngoặt đi xuống 
của đế quốc Mỹ. Ngày nay. những 
người quan sát và nghiền cứu cỏ cách 
nhìn ít nhiều khách quan đều thưa 
nhận rằng còn làu mới có thề đánh 
giá hết hậu quả của cuộc chiến tranh 
Việt nam đối với đế quốc Mỹ. Có 
nhà kinh tế học Mỹ đã tính rằng Mỹ 
đã bị thiệt hại ở Việt-nam mấy trăm 
tỷ đô la. Nhưng tầm vóc lịch sử một 


sự kiện như Việt-nam không thê đánh 
giá hết bằng tiền. Cuộc chiến đấu của 
nhân dân ta đã chọc thủng phòng 
tuyến quân sự phản cách mạng của 
đế quốc Mỹ ở một nơi xung yếu, làm 
phả sản một chiến lược toàn cần xâm 
lược, làm đảo lộn sự bố trí chiến 
lược của chúng trên thế giới, và do 
đó. cũng làm đảo lộn bố trí chiến lược 
của nhiều nước khác. Chiến trường 
Việt-nam đã chôn vùi uy tín khoa học 
quân sự của Mỹ, của quân đội Hoa- 
kỳ và bọn tướng lĩnh sừng số nhất 
của chúng. Cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam như một phòng thí nghiệm 
mồ xẻ phơi bày toàn bộ bản chất phát 
xit của chủ nghĩa thực đân mới của 
Mỹ. Việtnam uhư một tấm gương 
giúp đông đảo những người dân Mỹ 
bình thường thấy rõ chân tướng của 
những thế lực đang thống trị họ, của 
chế độ trong đó họ đang sống, một 
chế độ mà họ càng ngày càng hiểu 
rằng nó không thê vừa là phát xit 
một trăm phần trăm đối với nhân 
dân Việt-nam, lại vừa dân chủ và tiến 
bộ đối với nhân dân trong nước. Một 
biêu biện tập trung của tính triệt đề, 
tỉnh thời đại, tính quốc tế của « vấn 
đề Việt-nam » là tác dụng « phân cực ® 
của nó ngay trong xã hội nước Mỹ. 
Cuộc chiến đấu chính nghĩa và thắng 


lợi của nhân đân ta góp phần thức - 


tỉnh nhân dân Mỹ và cách mạng hóa 
những lực lượng dân chủ, tiến bộ ở 
Mỹ. Nhà báo tư sản Mỹ có tiếng tăm 
Oan-tơ Lip-man đã đoán trước rằng 
nếu người Mỹ không cùng nhau giải 
thích và nhất trí được với nhau về 
bài học Việt-nam, thì nước Mỹ sẽ bị 
“ xâu xé ra từng mảnh ® Lời tiên đoán 
đó đã được chứng minh một phần 
trong vụ Ơa-tơ-ghết. Nhưng tên sen 
đầm quốc tế Mỹ không thề phân tích 
và rút ra một cách đầy đủ bài học 
Việt-nam mà không tự nó phủ định 
nó. Vị vậy mà Hen-rt Kit-xinh-giơ, 
linh hồn chỉnh sách đối ngoại của Mỹ 
những năm vừa qua, vẫn cho rằng: 
* bất kẻ công chúng đánh giá sự dính 


liu của Mỹ ở Việt-nam như thế nào 
không thê coi nước Mỹ là đang 
rút lui khỏi thế giới», mà chỉ có vấn 
đề là a điều chỉnh lại vai trò thế giới 
của Mỹ cho thích hợp với môi trường 
mới ” mà thôi. 


Chiến lược của Mỹ trong *môi 
trường mới ® những năm trước mắt 
là tập hợp các lực lượng để quốc chủ 
nghĩa, giữ thế cân bằng ở những khu 
Vực có sự tranh chấp giữa các nước 
lớn, đầy lùi phong trào giải phóng ở 
những khu vực trọng yếu và củng cố 
hậu phương của chúng trước nguy 
cơ một cuộc khủng hoảng kinh tế và 
xã hội mới. Một mặt, chủng ra sức 
củng cố liên minh đế quốc chủ nghĩa 
dưới sự chỉ huy của Mỹ, ở Tây Âu 
bằng «chinh sách Đại - tây - dương 
mới », ở châu Á bằng cách tăng cường 
vai trò đồng minh của Nhật-bản, buộc 
Nhật-bản và các nước Tây Âu phải 
chia bớt với Mỹ gảnh nặng chuần bị 
chiến tranh, đồng thời qua đó, kìm 
hãm sự phát triển kinh tế và sức 
cạnh tranh của các nước này chống 
lại Mỹ. Chúng ra sức nắm lại các lực 
lượng phản động tay sai ở các khu 
vực, tuyên bố “dinh líiu một cách có 
lựa chọn», bắt các chính phủ tay sai 
phải « chia sẻ nghĩa vụ " với Mỹ, phải 
tự mình đảm đương viẹc chống lại 
các lực lượng cách mạng trong nước 
với viện trợ vũ khí và tiền của Mỹ. 
Mặt khác, Mỹ tiếp tục đầy mạnh chính 
sách hòa hoãn ?, mưu toan sử dụng 
ưu thể tương đối trên một số mặt nào 
đó về kinh tế và kỹ thuật đề tác động 
đến chỉnh sách đối nội và đối ngoại 
của một số nước xã hội chủ nghĩa : 
ra sức khoét sâu và tận dụng mâu 
thuần giữa các nước đề phục vụ lợi 
ích chiến lược toàn cầu của chúng. 
Nhưng chỉnh sách cơ bản và lâu dải 
của Mỹ vẫn là bạo lực. Chúng không 
từ bổ, không giảm bớt mà vẫn đây 
mạnh chạy đua chuần bị chiến tranh 
thế giới bằng vũ khi hạt nhân. Tuy 
nhiên, với tỉnh hình so sánh lực lượng 
ngày càng bất lợi cho chúng, để quốc 
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Mỹ không thể không thấy rằng xông 
thẳng đến một cuôc chiến tranh thể 
giới lúc này là vô cùng nguy hiểm 
cho chúng. Nguy cơ trực tiếp đối với 
các đàn tộc là những cuộc phản kích 
cục bộ, những cuộc «# chiến tranh nhỏ 
mà Mỹ sẽ có thể tham gia một nửa 
và những chính biến phản cách mạng 
kiêu Chi-lẻ, Thái-lan do Mỹ tô chức 
và thúc đầy. ® Ngàn sách quốc phòng », 
tức là ngàn sách chuần bị chiến tranh 
của Mỹ, vẫn tiếp tục tĩng, trong năm 
tài chính hiện này là trên 100 tỉ đô 
là. Ngân sách dành cho những hoạt 
đồng đen tối của CIA ở nước ngoài lên 
đến 7 tỉ đô la một năm. 


Ở phương Đòng, bị đánh bật khỏi 
đất liền sau thất bại ở Đông-dương, 
Alÿ đã lập phòng tuyến ngoài khơi, 
bao gồm một chuỗi căn cứ từ Nam 
Triều-tiên, Nhật-ban, Đài-loan, Phi- 
lip-pm.. trén Thai-bình-đương đến tận 
đảo Địi-ê-gô Gác-Xi-a Ở Ấn-độ-đương, 
dựa vào ưu thế tương đối của hải quân 
và không quân chiến lược, bù cho 
cái oal danh hão của lục quàn Mỹ đã 
bị vùi sàu chôn chặt trên các đồng 
ruộng và núi rừng Việt-nam. Kết hợp 
với chiến lược quàn sự là sự tăng 
cưởng xâm nhập thế giới thứ ba của 
các công ty tư bản lũng đoạn Mỹ và 
còng ty nhiều nước do Mỹ không chế, 
để tăng cường bóc lột theo lõi thực 
đân mới, cạnh tranh với các nước 
tư bản chủ nghĩa khác và tranh giành 
anh hướng với các nước xã hội chủ 
nghĩa. Hảng việc triền khai chiến 
lược kinh tế, Mỹ mưu toan đầy mạnh 
sự nô địch về kinh tế, biến các nước 
« đồng mình » trong khu vực Á. Phí, 
Mỹ la tính thành những nhà nước 
mà sự sống còn vẻ kinh tế hoàn toàn 
lệ thuộc vào Mỹ, nhờ đỏ mà Mỹ nắm 
chặt được vận mênh của họ về tất cả 
các mặt quần sự, chính trị và kinh tế, 
Vận dụng cùng một lúc chính sích 
chòa hoãn”, lợi dụng mâu thuẫn, đe 
dọa dùng vũ lực và mua chuộc bằng 
kinh tế, Mỹ đã thành công một phần 
ở Trung Đông, tạm thời chia rẽ được 
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các nước A-rập, lôi kéo một bộ phận 
giới cầm quyền một số nước A-rập. 
cắm được người của Mỹ vào bán đão 
Xi-nai. 


Rõ ràng đế quốc Mỹ tuy suy yếu 
nhiều vẫn rất ngoan cố và còn 
cố sức theo đuồi chiến lược toàn 
cầu phản cách mạng. Nhưng 
cũng rõ ràng là, « sau Việt-nam », 
do các lực lượng cách mạng trên 
thế giới lớn mạnh hẳn lên, đế 
quốc Mẹ gặp những khó khăn 
và mâu thuẫn chưa từng có 
trong việc thực hiện chiến lược 
đó. Sau thất bại ở Việt-nam, khả 
năng lựa chọn về chiến lược của Mỹ 
không còn nhiều. Khác với những 


'lần thay đồi từ chiến lược nøăn chặn, 


giảng trà ö ạt sang chiến lược phản 
ứng linh hoạt với ba loai chiến tranh. 
và từ chiến lược phản ứng linh hoạt 
sang «học thuyết Ních-xơn ®, sự điều 
chính chiến lược lần này của Mỹ 
thực chất chỉ là một bước lủi của 
Chọc thuyết Nich-xơn», là “học 
thuyết Ních-xơn » bị tống cô từ đất 
liền Đỏng-dương ra ngoài khơi đại 
lục châu Á. Ba cột trụ của « học thuyết 
Nich-xơn» là chia sẽể trách nhiệm, 
chính sách hòa hoãn và sức mạnh của 
Mỹ, nay vẫn là ba cột trụ chống đỡ 
chiến lược toàn cầu mới của Mỹ. 
nhưng sau thắt bại ở Việt-nam, những 
cột trụ ấy càng bị lung lay. Với so 
sanh lực lượng về mọi mặt ngày càng 
không có lợi cho Mỹ, những chủ bài 
của Mỹ về quân sự, kinh tế, khoa 
học -- ký thuật đẻ thí hành “chính 
sách hòa hoãn », lợi dụng mâu thuản 
đối với các nước xã hội chủ nghĩa 
đã không mang lại hiệu quá như 
chúng mong muốn. Những đồng minh 
sửng số của Mỹ trước đây đã khó bảo, 
nay vì Mỹ bị suy yếu thêm, nhất 
định sẽ càng cứng đầu cứng cô thêm. 
họ cũng giành lại quyền đọc lập của 
mình. Sự “khủng hoằng lòng tin » đối 
vớt để quốỏc Mỹ từ nội bộ nước 3fÍY 
đã lan rộng ra hàng ngũ những chính 
quyền thân: Mỹ. nhất là trong các 


nước Á, Phi, Mỹ la tính. Bằng chứng 
là khuynh hướng ly tâm xa rời (cực 
quyền lực? của Mỹ đề đi theo con 
đường trung lập, đang phát triền. 


Đé quốc Mỹ muốn sàng lọc lại hàng 
ngũ tay sai, đề quyết định xem những 
trường hợp nào là «đáng cho Mỹ 
dinh liu? mà không bị phản đối. 
Nhưng trong khu vực Á, Phi. Mỹ la 
tỉnh ngày nay, không một tập đoàn 
cảm quyền nào theo Mỹ, trung thành 
với Mỹ mà lại không chống lại dân 
tộc, chống lại nhân dân và bị nhân 
dân chống lại. Cũng khó có thể có 
một vụ «dính liu» nào của Mỹ ở 
nước ngoài * sau Việt-nam ® mà không 
bị nhân đân Mỹ phản đối. Nhỏ và 
chớp nhoáng như vụ tàu May-a-ghết 
ở Cam-pu-chia được chính quyền 
Pho — Kit-xinh-giơ ra công quảng cáo 
ảm ï đề kích động tỉnh thần sô vanh 
của nhân dân Mỹ, mà rốt cuộc vẫn bị 
lên án kịch liệt ở ngay quốc hội Mỹ. 


Cái ám ảnh các nhà vạch chiến 


Ử sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
ba đồng thác cách mạng là hình 

thái tác động của cuộc đấu tranh giai 
cấp giữa giai cấp công nhân và giai 
cấp tư bản trên quy mò toàn thế giới. 
Mỗi một đồng thắc là môt lực lượng 
cụ thề tiến hành đấu tranh ở một khu 


vực của thế giới vì những mục tiêu 


trực tiếp không giống nhau và ở những 
quá trình phát triền khác nhau. Mỗi 
lực lượng có vị trí lịch sử riêng trong 
cuộc đấu tranh chung và quyết định 
trực tiếp chiều hướng phát triền của 
lừng nước, từng khu vực, đồng thời 


tham gia quyết định chiều hướng phát. 


triền chung của lịch sử loài người. 


Sức mạnh tông hợp của thòi đại 


lược Mỹ hiện nay khi họ cân nhĩc 
một cuộc * đính líiu ? ở nước ngoài, là 
một trận xâu xé lăn nhau trong nội 
bộ nước Mỹ như đã xảy ra và kéo 
đài suốt thời kỷ Mỹ xâm lược Việt- 
nam. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến 
đấu và chiến thẳng của nhân dân 
Việt-nam đã làm cho mọi chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ, từ nay 
không còn tim thấy hậu phương an 
toàn ngay cả trên đất Mỹ. 

Những khó khăn và mâu thuẫn của 
Mỹ trong việc thực hiện chiến lược 
toàn cầu điều chỉnh là phần ánh đồng 
thời là sản phầm thế suy yếu và bị 
động lúng túng chưa từng thấy của 
Mỹ trước cuộc tiên công từ nhiều 
phía của ba dòng thác cách mạng. 
Song, do bản chất không thay đồi của 
nó, chủ nghĩa đế quốc Mỹ vẫn chưa 
từ bỏ ý đồ làm sen đầm quốc tế. Điều 
đó đòi hỏi các lực lượng cách mạng 
phải nâng cao cảnh giác và tiếp tục 
chiến lược tiến công bằng sức mạnh 
tồng hợp của ba đòng thác cách mạng. 


chính là kết quả sự kết hợp lực lượng 
của cả ba dòng thác và sự phối hợp 
các hình thức đấu tranh. Sức mạnh 
đó trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm 
thay đồi hẳn cục diện trên trái đất: 
đầy lùi chủ nghĩa đế quốc từng bước 
và buộc chúng phải liên tiếp điều 
chỉnh chiến lược. 


« Ba mươi năm sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, nhất là sau thắng lợi 
của cách mạng ba nước Việt-nam., 
Lào, Cam-pu-chia, trên thế giới đã 
xuất hiện một biến đổi mới trong sự 
so sánh lực lượng có lợi cho cách 
mạng. một bước phát triền mới trong 
cuộc đẫu tranh của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập đân tộc, dân 
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chủ và chủ nghĩa xã hội » (5). Tình 
hình mới đang tạo ra những điều kiện 
thuận lợi hơn bao giờ hết đề nhân 
dân thế giới đầy mạnh cuộc tiến 
công của cả ba dòng thác cách 
mạng. Với sự cô vũ và những kinh 
nghiệm phong phú của Việt-nam về 
dành Mỹ và thắng Mỹ, phong trào đọc 
lập dân Lộc đang ở cái thế thừa thắng 
xòng lên. Phong trào công nhân và 
phong trào dàn chủ ở các nước tư 
bản chủ nghĩa đang đứng trước một 
bước phát triền mới rất quan trọng. Đã 
và đang xuất hiện những hình thức 
đău tranh vô cùng phong phú của quần 
chúng, dấu hiệu của một cao trào cách 
mang trên quy mô thế giới. Đày là lúc 
nội đụng mới tự mở đường xuyên qua 
những hình thức cũ, và những hình 
thức cũ có thê chứa đựng một nội 
dung cách mạng mới. Đây là bằng 
chứng của một thời kỷ mà cuộc sống 
của các dân tộc đang trải qua những 
bước nhảy vọt về chất, Cuộc khẳng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân Việt-nam, với mặt tràn nhàn dân 
thế giới ủng hộ Việt-nam hình thành 
trong thực tế và hướng min nhọn Vào 
bộ phàn chủ yếu của chủ nghĩa đế 
quốc đã làm dãy lên cả một lực 
lượng tông hợp của thời đại, đó là 
một hình thái tiến công mới về chiến 
lược. sách lược, về phương pháp đấu 
tranh, v.v... chưa từng thấy trong 
thời đại chúng ta. 


Phong trào các nước không liên 
kết từ chỗ là một tô chức có tính 
chất trung lập thụ động của giai cấp 
tư sẵn đân tộc cầm quyền ở một số 
nước mới giành được đọc lạp chính 
trị, vừa chong để quốc vừa chống cộng 
sản. đã phát triên thành một phong 
trào rộng lớn, đầy tính chủ động 
sảng tạo của thế giới thứ ba, chịu ảnh 
hưởng nuày càng lớn của các nước 
thành viện xã hội chủ nghĩa. Phong 


trào không liên kết hiện nay mang 
một nội dung tích cực, nọi đụng 
chống chủ nghìỉa đẻ quốc, chống 
chủ nghỉa thực dân cù và mới, 
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ngày càng hướng mũi nhọn vào đế 
quốc Mỹ, giành độc lập chính trị và 
độc lập kinh tế. Ở hội nghị Li-ma, tiếp 
theo hội nghị cấp cao An-giê rồi nghị 
hội Cô-lông-bô; một mặt trận quốc 
tế các nước không liên kết đã đi vào 
giai đoạn tổ chức, mổ một cuộc tiến 
công toàn cầu vào hệ thống thế giới 
của chủ nghĩa thực dân mới trong 
các lĩnh vực năng lượng và nguyên 
liệư là hai lĩnh vực cốt tử đối với 
nền kinh tế công nghiệp tư bản 
phương Tây. nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền đã có khả năng 
Lập hợp các lực lượng cánh tả chung 
quanh một cương lĩnh chính trị cụ 
thẻ và đã giành được những thắng lợi 
đảng kề trong các cuộc vận động 
bầu cử vào các cơ quan lập pháp của 
chính quyền tư sản. Phong trào quần 
chúng phát triên khá mạnh trong 
những cuộc đấu tranh kinh tế và đấu 
tranh chính trị rộng lớn. Phong trào 
thanh niên Thái-lan đánh sập chế đỏ 
đọc tài Tha-nom —:Pra-phat, phong 
trào quần chúng kết hợp với các lực 
lượng yêu nước trong quân đội đánh 
xlỏ chủ nghĩa phát xíL ở Bö-đào-nha, 


thăng lợi kỳ điệu của nhân dàn Lào 
và nhân dân Cam-pu-chia... là những 


hiện tượng «mới ?®, Chưa bao giờ 
cuộc đấu tranh của hàng nghìn triệu 
quản chúng lại sảng Lạo ra những hình 
thức tiến công cách mạng muôn màu 
nghìn vẻ như những năm gần đây, đòi 
hỏi các tŠ chức tiên phong của giai 
cấp công nhân phải tông kết và phát 
huy. Những lực lượng cách mạng mới 
xuất hiện ở khắp nơi trong thanh 
niên, trong trí thức, trong hàng ngũ 
quân đội của giai cấp thống trị. Chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước đang lâm vào 
cuộc lồng khủng hoảng toàn điện và 
sâu sc chưa từng thấy. Nó hoàn toàn 
bất lực trước hàng loạt vẫn đề sống 
còn của các dân tộc, của xã hội loài 


(5) Nghị quyết Đại hội đại biều toản quốc 
lăn thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam. 


nười đòi hỏi phải được giải quyết. 
Trong lĩnh vực sản xuất vật chất 
cũng như trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động chính trị. văn hóa, xã hội, 
hơn lúc nào hết, đây chính là lúc. 
như Lê-nin đã nói, chủ nghĩa xã 
hội hiện ra ở tất cả các đầu đường 
củ chủ nghĩa tư bản đương thời °. 
Quần chúng đông đảo ngày càng 
hướng về các đẳng mắác-xit — lê-ni- 
ni vì họ nhận ra : chỉ có chủ nghĩa 
xã hội khoa học mới giải quyết nồi 
những vấn đề nóng hồi đang đặt ra 
trước loài người. Hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới đang có những bước 
tiến rất lớn về mọi mặt trong còng 
cuộc xây đựng xã hội mới. Trước xã 
hội tư bản chủ nghĩa chìm sâu vào 
tồng khủng hoảng. chủ nghĩa xã hội 
vững vàng và lớn mạnh không ngừng 
trong thực tiễn đang tự chứng minh 
là tiền thân của cái mà nhiều học giả 
tiến bộ ở phương Tây thường gọi là 
tmột nền văn minh toàn cầu ” mà 
loài người đang tìm kiếm và phải tìm 
cho ra vì sự sống còn và phát triền 
của mình, 


Giai cấp tư sắn là giai cấp bóc lột 
cuối cùng trong lịch sử. Nó đã có một 
vai trò rất lớn trong lịch sử loài 
người. đã thay đổi cả bộ mặt trải đất 
bằng nền đại công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. Nó đã bành trưởng sự thống 
trịra khắp năm châu. Nó có một bộ 
máy thống trị cực kỳ lợi hại của mấy 
trăm năm chuyên chính tư sẵn. Nó 
sẽ cố sức giầy dụa trước khi chết. 


Chủ nghĩa đế quốc Mỹ có y thức 
giai cấp đầy đủ về trận chiến đấu cuối 
cùng này. "Tuy đã suy yếu đi rất nhiều. 
nỏ vẫn còn thực lực của một tên đế 
quốc toàn cầu. Sự phản kich của nó 
sẽ điên cuồng và dai dẳng. Sta-lin 
đã phán đoán rằng đến khi nào các 
nước xã hội chủ nghĩa trở thành hè 
thống thế giới trở lại bao vây cúc 
nước tư bản chủ nghĩa còn lại, thì 
nhiều vấn đề về chiến lược và sách 
lược phải được xem xét lại cho phù 


hợp với tình hình so sảnh lực lượng 
đã biến đôi. Tình hình thế giới hiện 
nay chưa phát triền đến mức độ đó. 
Nhưng xu thế đã rõ ràng và không 
thề đảo ngược. Chiến lược tiến công 
đã đưa các lực lượng cách mạng thế 
giới đứng trước những khả năng phát 
triền thuận lợi hơn trước rất nhiều. 
Ngày nay lại càng phải tiếp tục 
chiến lược tiến công, đề dấy lên 
một cao trào cách mạng vĩ đại đầy 
lùi từng bước, đánh đồ từng bộ phận 
chủ nghĩa đế quốc. làm thất bại 
chiến lược toàn cầu mới và những 
cuộc phản kích của chúng, giữ vững 
hòa bình và tạo ra những bước phát 
triển mới. 


Trong cuộc tiến công chung của ba 
đông thác cách mạng trên thể giới, 
bốn mục tiêu của thời đại gắn chặt 
với nhau. 

Cuộc sống ngày càng khẳng định 
tỉnh hiện thực của khả năng ngăn 
ngừa chiến tranh thế giới, giữ. 
gìn hòa bình lâu dài cho các dân 
tộc, của chính sách cùng tón tại hòa 
bình giữa các nước có chế đo xã hội 
khác nhau. Hòa binh không chỉ là kết 
quả của phong trào dân chủ chống 
chiến tranh, mà chủ yếu là kết quả 
của phong trào đấu tranh cách mạng 
của tất cả các lực lượng chống 
dẻ quốc, của chiến lược tiến công 
đánh lùi từng bước, đánh đỏ từng bộ 


phận chủ nghĩa đế quốc, làm phá sản 


từng chính sách chiến tranh, làm thất 
bại bất cứ loại chiến tranh nào do 
đế quốc gây ra, tiến tới làm thất bại 
toàn bộ chính sách gây chiến của 
chúng. Bằng cách nâng cao cảnh giác, 
kiên trì đấu tranh, tô chức và rén 
luyện quần chúng.trong đấu tranh 
cách mạng, các lực lượng cách mạng 
có khả năng làm thất bại mọi âm 
mưu gây chiến và xâm lược của bọn 
để quốc. 

Đọc lập dân tộc là mục tiêu đầu 
tiên của nhân dân nhiều nước. Bằng 
chính sách thực dân mới và chiến 
lược toàn cầu phản cách mạn§. đẻ 
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quốc Mỹ vẫn ra sức duy trì những vị 
trí thực dân của chúng. lôi kéo các 
nước độc lập dân tộc vào qu$ đạo của 
chúng, xâm phạm chủ quyền các 
nước, tìm cách chia rẽ và phá hoại 
các nước xã hội chủ nghĩa. Ÿì vậy. 
độc lập dân tộc là một khẩu hiệu cách 
mạng đắp ứng đúng yêu cầu bức 
thiết của nhân dân các nước trên thế 
giới. 
Đan chủ là một yêu cầu quan 
trọng gắn liền với độc lập dân tộc 
xà chủ nghĩa xã hội. Trong các nước 
đang đấu tranh đề vứt bổ xiềng xích 
của chủ nghĩa thực dân. đân chủ là 
một nội dung cơ bản đề động viên 
đông đảo quần chúng đứng lên chống 
đế quốc và tay sai, vì thế dân chủ 
trước hết phải là dân chủ của nhân 
dân lao động. lực lượng chủ yếu đấu 
tranh giành độc lập dân tộc. Trong 
các nước tư bẫn, đế quốc thì dân chủ 
tà một khầu hiệu đấu tranh cách mạng. 
là ngọn cờ tập hợp những lực lượng 
đông đảo trong nhần dân chung quanh 
giai cấp công nhân đề đấu tranh nhằm 
đầy lài từng bước chủ nghĩa tư bản 
tũng đoạn Nhà nước, giành thắng lợi 
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bộ phận, tạo tiền đề và điều kiện đề 
tiến lên giành thẳng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội: 

Chủ nghĩa xã hội đã trở thanh 
mục tiêu đấu tranh trực tiếp của tất 
cả các nước. Mọi phong trào độc lập 
dân tộc. dân chủ chân chinh đều gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, đều hướng 
tới chủ nghĩa xã hội. Con đường tiến 
lên chủ nghĩa xã hội là con đường 
bảo đảm cho các dân tộc có độc lập 
thật sự, có đân chủ thật sự. có đời 
sống ấm no, hạnh phúc. 

Dựa vào sức mạnh tồng hợp của 
ba dòng thác cách mạng; tiếp tục vận 
dụng đúng dắn chiến lược tiến công. 
chĩa mũi nhọn vào kế thù chủ yếu 
của loài người \là đế quốc Mỹ, gia! 
cấp còng nhân và nhân dân lao động 
các nước nhất định sẽ đưa cao trảo 
cách mạng lên một bước mới, giành 
được những thắng lợi ngày càng to 
lớn trên con đường đấu tranh cho 
những mục tiêu của thời đại là hòa 
bình, độc lập dân tộc: dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội, đầy lùi từng bước, đánh 
đồ từng bộ phận, đi tới đánh đồ hoàn 
toàn chủ nghĩa đế quốc trên thế giới. 


XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


MỖI xã hội đều có một chế độ, một 

nền kinh tế, một nền văn hóa 
và những con người phù hợp với 
nó. Ở nước ta, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nền sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền văn hóa mới và xây 


PHONG-CHẦU 


dựng con người mới xã hội chủ nghĩu. 
Cho nẻn, việc xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ 
cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ 
Chủ tịch cũng nói: “Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có 
những con người xã hội chủ nghĩa »(1). 


I— CẬI «MỚI» CỦA CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Phải ở dưới chế độ xã hội chú 
nghĩa, con người mới có điều kiện 
đề sống như một con người, mới có 
khả năng đề trở thành con người mới 
thật sự. Cái “mới” của con người 
mới xã hội chu nghĩa là một sự nhảy 
vọt từ tình trạng con người sống 
chưa hoàn toàn và đầy đủ như là 
con người sang tỉnh trạng sống hoàn 
toàn và đầy đủ như là con người, một 
sự nhảy vọt từ địa hạt con người là 
con rối, là trò chơi trong tay các quy 
luật khách quan của tự nhiên, của xã 
hội sang địa hạt con người chủ động 
tìm nằm và tác động được vào các quy 
luật ấy. Cái “mới ? của con người 


mới xã hội chủ nghĩa là ở chỗ con 
người Đỉnh 0iễn thoát khỏi giới động 
bật, thật sự làm chủ xä hội, làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ bản thán. 

Hàng triệu năm. người vượn lang 
thang kiếm ăn ở trong rừng rậm. 
Nhờ sự phát triền của bàn tay, bộ óc 
và với quá trinh lao động, vượn trở 
thành người. Con người ngày càng 
bỏ xa loài vật ở chỗ không «lợi 
dụng » giới tự nhiên mà bắt giới tự 
nhiên phục vụ những mục đích của 


(1) Hà-chi-Minh : Vò cách mạng x8 hội 
chủ nghĩa tủ xóy dựng chủ nghĩa xố hội, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, tr, 125. 
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mình, * thống trị » giới tự nhiên. Con 
người *in cải dấu của mình” vào 
giới tự nhiên ở tất cả những nơi mà 
mình có mặt, Đánh giá những kỳ công 
đó của con người, F Ăng-ghen viết: 
« ChỈ có con người mới đạt được chỗ 
in cải đấu của mình vào giới tự nhiên. 
không chỉ bằng cách di chuyên thế 
giới thực vật và động vật từ chỗ này 
sang chỗ khác mà còn làm biến đồi 
cả điện mạo. khí hậu của nơi họ ở, 
làm biến đồi cả các thú vật và cây 
có, và làm biến đồi tới một mức độ 
mà kết quả của hoạt động của họ chỉ 


có thề biến mắt, khi nào toàn bộ: 


trải đất bị tiêu vong ”. (2) 


Kê từ khi có xã hội loài người, 
hàng mấy nghỉn năm đã trôi qua, con 
người lao động ở nhiều nơi vẫn chưa 
được làm chủ xã hội, làm chủ bản 
thân. Chế độ tư hữu về công cụ và 
tư liệu sẵn xuất, sự ra đời của các 
giai cấp bóc lột đã dẫn đến sự tha 
hóa con người dưới nhiều dạng vẻ. 
Dưới chế đò chiếm hữu nô lệ, chế độ 
phong kiến, con người phải làm việc 
Vỏ củng cực nhọc. Dưởi chế độ tư 
bản chủ nghĩa, trong điều kiện sản 
xuất cơ giới, người công nhân trở 
thanh một vật phụ thuộc sống của 
những thiết bị bằng thép, phải bán sức 
lao động và là một thứ tư liệu sản 
xuất, một thứ hàng hóa của bọn chủ 
tư bản. Chạy theo lợi nhuận lối đa, 
giành giật thị trường, cướp đoạt 
nguyên liệu, giai cấp tư bản lũng 
đoạn không từ bỏ một hành động đã 
mạn nào đối với con người. Tự do 
buôn bản cạnh tranh được khuyến 
khích, nạn khủng hoàng, nạn lạm 
phát, nạn thất nghiệp luôn luôn đe 
dọa cuộc sống của những người lao 
động. F. Ăng-ghen đã phê phán cải 
xã hột “ca lớn nuốt cá bé», (người 
với người là chó sói với nhau »® này : 
« Khi Đác-uyn chứng mình rằng sự tự 
do cạnh tranh, sự đấu tranh đề sinh 
lồn. — mà các nhà kinh tế học cho 
là một thành tích vĩ đại nhất của 
lịch sứ. là một trạng thái bình thường 
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của giới động 0uát, thì ông cũng không 
ngờ rằng như thế là òng đã châm 
biếm chua chảt như thế nào nhân 
loại, nhất là đồng bào của ông». Và 
F. Ăng-ghen nhấn mạnh : « Chỉ có tổ 
chức nền sẵn xuất xã hội một cách 
tự giác —tô chức sao cho sẵn xuất 
và phân phối đều được kế hoạch 
hóa. — thỉ mới nâng con người lên 
trên giới động vật về mặt xã hòi, 
cũng như bản thân sự sản xuất đã 
nâng con người lên trên giới động 
vật về mặt chúng loại. » (3) 


Lời chỉ dẫn của F. Ăng-ghen mãi 
đến thể kỷ thứ 20 mới dược Đảng 
của giai cấp vô sản ở hơn mười nước 
thực hiện thắng lợi. Ước mơ của 
loài người xây đựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa đã thanh hiện thực. Lật đồ 
chính quyền phản động. xây dựng 
chính quyên chuyên chỉnh vô sản. 
nhàn dân lao động đứng đầu là giai 
cấp công nhân, từ những giai cấp bị 
trị trở thành những giai cấp nắm 
quyền làm chủ xã hội. Với chủ nghĩa 
xã hội, đúng như F.Ăng-ghen nói: 
œMột khi xã hội đã nắm quyền sở 
hữu các tư liệu sản xuất, thì nền sẵn 
xuất hàng hóa cũng bị tiêu diệt, và 
do đó tình trạng sẵn phầm chỉ phối 
người sản xuất cũng bị tiêu diệt. 
Tình trạng vô chính phủ trong nội 
bộ nền sẵn xuất xã hội được thay thế 
bằng sự tô chức có kế hoạch và có 
ý thức. Cuộc đấu tranh đề sống còn 
của cá nhân chấm dứt. Nói theo một 
ý nghĩa nào đó, thì như thế là lần 
đầu tiên con người vĩnh viễn thoát 
khỏi giới động vật, chuyền từ những 
điều kiện sinh sống của loài vật lén 
những điều kiện thật sự là của loài 
người. Những điều kiện sinh sống 
chung quanh người ta, từ trước đến 
nay vẫn chỉ phối người ta. giờ đây 


(2) C. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyền tộp, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tạp 
2, trang 85. 

(3) C. Mác và F. Ăng-ghen : 
dân. trang 87. 


Sách đã 


sẽ do người ta chỉ phối và kiềm soát; 
lần đầu tiên con người trở thành 
người chủ thật sự và có ý thức đối 
với tự nhiên, bởi vì họ đã trở thành 
những người chủ cuộc sống của chính 
mình ở trong xã hội. (...) Đó là bước 
nhảy vọt của loài người từ vương 
quốc của tất yếu sang vương quốc 
của tự do». (4) Đồng chí Lê-Duần 
đã đánh giá cao bước nhảy vọt này : 
'... một bước nhảy vọt vỉ đại nhất 
từ chế độ người bóc lột người từng 
lồn tại mấy nghìn năm nay sang chế 
độ làm chủ tập thề của người lao 
động. Đó là chế độ làm chủ cao nhất 
của loài người từ xưa đến nay, làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ bản thân. ® (5) 

Khái quát hóa toàn bộ lịch sử của 
loài người, từ khi con người xuất 


hiện cho đến lúc xã hội không còn 
có giai cấp bóc lột, là xã hội xã hội 
chủ ngh†a rồi cộng sản chủ nghĩa, 


con đường đấu tranh giành lấy quyền 


sống như một con người rö ràng cĩng 
là con đường đấu tranh giành lấy - 
cái “mới * cho con người đề xây 
dựng lên những con người mới thật 
sự, những con người lao động làm 
chủ tập thê. Con người mới xã hội 
chủ nghĩa gắn chặt với chủ nghĩa xã 
hội, với giai cấp công nhân. Chỉ có 
giai cấp công nhân mới lãnh đạo được 
nhân dân lao động đào huyệt chôn 
chủ nghĩa tư bản, xây dựng một xã 
hội không có người bóc lột người, 
mới làm được sứ mệnh lịch sử giải 
phóng loài người, cải tạo thế giới. 
Giai cấp công nhân xã hội chủ nghĩa 
là mẫu hinh của con người mới. 


II — THẾ NÀO LÀ CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM? 


« Con người mới xã hội chủ nghĩa 
là con người Việt-nam mới mà những 
đặc trưng nồi bật là : làm chủ tập thể, 
lao động, yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và tỉnh thần quốc tế vô sản. Đó cũng 
là sự kết tỉnh và phát triền những gì 
cao đẹp nhất trong tâm hôn và cốt 
cách Việt-nam hun đúc qua bốn nghìn 
năm lịch sử, (6) Nội dung cụ thể 
của con người mới, phầm chất, điều 
kiện cần phải cỏ của con người mới 
có thê Liệt kê ra rất nhiều. song đi 
sâu vào những đặc trưng nói tren, 


chủng ta cũng đủ hình dung và khắc - 


họa lên con người mới xã hội chú 
nghĩa Việt-nam. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam trước hết là con người làm 
chủ tập thề. Nội dung của làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa bao gồm 
nhiều mặt : làm chủ chính trị. kính 
tế, văn hóa, xã hội; làm chủ xã hội, 


làm chủ thiên nhiên. làm chủ bẫn 
thân ; làm chủ trong phạm vi cả nước, 
trong mỗi địa phương. mỗi cơ sở ; 
kết hợp hữu cơ quyền làm chủ tập 
thể với quyền tự do chân chính của 
từng người. Tư tưởng làm chủ tập 
thể mà chúng ta xâyv dựng là tư 
tưởng làm chủ tập thể trên lập trường 
giai cấp công nhân. Nó không những 
chống lại ý thức làm chủ cả thê của 
bọn tư bản và của những người sắn 
xuất nhỏ, mà còn chống lại cả tư 
tưởng « tập thề ? theo lối phường hội, 


(4) F. Ảng-ghen : Chống Đuy-rinh, nhà 


xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1971, trang 
482 — 48. 
(5) Le-Duằn: Đảng lao động Việt-nam 


người lãnh đạo tả tò chức mọi tháng lợi của 
cuộc cách mạng Việt-nam, tạp chí Học tập, 
số 2-1975, trang 18. 

(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội lần thứ 1V 
của Đảng. 


- 
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đem tập thề nhỏ của mình tách rời 
sự lãnh đạo tập trung của Nhà nước 
vô sẵn, đem lợi ich của tập thề này 
đối lập với lợi ích của tập thê kia 
Con người mới làm chủ tập thể là 
con người biết giải quyết đúng đắn 


mối quan hệ giữa cá nhân và tập the,. 


biết đặt lợi ích của tập thể, lợi ích 
của xã hội lèn trên hết, Đó là con 
người trung thành vô hạn với sự 
nghiệp của giai cấp công nhân và dân 
tộc, sống và làm việc theo tỉnh thần 
làm chủ tập thề * mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người ». Con 
người mới làm chủ tập thề kịch liệt 
phản đối tư tưởng thu vén cho cá 
nhân, tư tưởng nặng về đòi quyền 
lợi, nhẹ về mặt nghĩa vụ, nặng về 
đòi hưởng thụ, nhẹ vẻ mặt cống hiến. 
tư tưởng kê công với Đảng. với dân, 
tính thần vô trách nhiệm trước công 
việc chung v.v... Chủ nghĩa cá nhân 
là kẻ thù không đội trời chung của 
tư tưởng làm chủ tập thề. 


Con người mới làm chủ tập thê là 
con người có cuộc sống tập thê và cá 
nhân hài hòa và phong phú nhất. 
Không phải vi đề lợi ích tập thẻ lên 
trên hết mà con người mới không 
được quyền nghĩ đến cuộc sống cá 
nhân, gia đình, đến sự phát triền 
toàn điện cá nhân, phát huy sở trường 
và năng khiếu cá nhân. Chính trong 
quả trình phát huy quyền làm chú 
tập thể, cá nhàn con người được 
phát triền toàn điện, con người có 
điều kiện tự đo tìm tòi, sảng tạo, phải 
huy sở trưởng năng khiếu của mình. 
Người cộng sẵn là người nhận thức 
sâu sắc hơn ai hết chân lý: “Sự phát 
triền tự do của mỗi người là điều 
kiện cho sự phát triền tư do của tất 
củ inoi người. » (7) 

Con người mới làm chủ tập thê là 
con người có tư tưởng và tỉnh cảm 
cao đẹp, được vũ trang bằng thẻ 
giới quan Mlác — Lê-nin, nhân sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa. Với thế 
đới quan Xlác — ELê-nin, một thế giới 
quan khoa học tiên tiến nhất của thời 


)2 


đại, một thế giới quan thủ địch với 
mọi thế lực phản động và mê tín, 
hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh vạn 
năng của trí tuệ con người, con người 
mới mở rộng tầm mắt nhìn vũ trụ. 
nhìn thế giới, nhìn con người, dũng 
cảm tiến lên phía trước làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thàn. Với nhân sinh quan cộng 
san chủ nghĩa, con người mới hăng 
say sống và hành động thực hiện lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và còng sản 
chủ nghĩa, có một tỉnh thương yêu 
sâu sắc đối với đồng bào, đồng chi 
đối với nhân dân lao động nước mình. 
và trên thê giới. Đối với gia đình. 
con người mới có trách nhiệm đầy 
đủ và tình yêu chân thật trong quan 
hệ vợ chồng, có trách nhiệm cao đối 
với việc xày dựng con cái mình thành 
những con người mới. 


Trách nhiệm làm chú tập thể rất 
nặng nề đòi hỏi con người mới phải 
có tri thức, năng lực làm chủ, có thề 
lực tốt. Xã hội tiến lên không phải 
theo chủ quan của con người mà là 
theo quy luật khách quan. Thiên 
nhiên, bản thân con người cũng vận 
động theo quy luật. Muốn làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên. làm chủ 
bản thân, con người mới phải tìm 
hiều, nắm Dpửng quy luật của xã hội, 
của thiên nhiên, của tư duy... Nắm 
quy luật chưa đủ, còn phải năm thực 
điển; thực tiễn rất sinh động, điễn 
biến thay đổi từng phút, từng giờ. 
Muốn nắm được quy luật, thực tiễn, 
cần có trí thức về khoa học xã hội. 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật. 
Nếu không có tr¡ thức thì dù có thực 
tiễn, chúng ta vẫn không nhìn thấy 
được đúng đẳn và sâu sắc, sự vật vận 
động lắp đi lắp lại hàng ngày trước 
mắt mà vẫn không tìm ra quy luậi. 
Đối với đẳng viên, nắm được quy 
luật, nắm được thực tiễn, hai mặt đỏ 


(7) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1974, trang 6Í. 


rãt cần nhưng chưa đủ, còn phải biết 
đồ ra nhiệm 0oụ, chủ trương chính sách 
đúng, biết fồ chức thực hiện, nghĩa là 
phải tạo ra phương tiện đề thực hiện 
chủ trương, đường lối đó và làm cho 
mọi người cỏ nhiệt tình cách mạng 
cao, giảo dục, thuyết phục, vận động 
quần chúng say sưa làm cách mạng. 
Đề thực hiện những ước mơ, hoài 
bão, đấu tranh không mệt mỏi cho lý 
tưởng, con người mới cần có một 
sức khỏe đồi dào. Muốn làm tốt 
những điều đó, chúng ta phái đứng 
vững trên lập trường vô sìn, chống 
chủ nghĩa cá nhân. « Nếu đứng trèn 
lập trường tư sẵn thì không nắm dược 
quy luật cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
và dù có nắm được kỹ: thuật thi 
cũng là đẻ phục vụ cho giai cấp tư 
sản; nếu đứng trên lập trường tư sản 
thì đường lối sẽ khác, việc tö chức 
thực hiện cũng sẽ khác và không thê 
động viên được nhiệt tình cách 
mạng của quần chúng ». (8) 


Con người mới xã hòi chủ nghĩa 
Việ-nam là con người géu lao dộng. 
Lao động bao giờ cũng là nguồn sống 
của xã hội. Xã hội nô lệ tồn tại chú 
yếu trên lao động thặng dư của 
những người nô lệ, xã hội phong 
kiến tồn tại chủ yếu trên địa tô do 
nông đân tạo ra, xã hội tư bản chủ 
nghĩa trên giả trị thặng dư do vô sản 
lạo ra. Chủ nghĩa xã hội là sự thay 
thế lao động làm thuê bằng lao động 
cho mình, cho xã hội do mình làm 
chủ. Đó là sự thay đôi cực kỳ lớn 
lao trong lịch sử loài người. Lao động 
lại càng có ý nghĩa sâu sắc đối với 
nước ta, một nước vừa trải qua ba 
mươi năm chiến tranh ác liệt, từ 
một nền kinh tế phổ biến là sản xuất 
nhổ tiến thẳng lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, bổ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Mặt khác, lao 
động là điều kiện đề phái triền nhân 
cách, hình thành và củng cố những 
phầm chất cao đẹp của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Dưới chế độ 
1ä hội chủ nghĩa, lao động là một 


phạm trù đạo đức biều hiện trên ba 
mặt: lao động là phương tiện hình 
thành các phầm chất đạo dức của 
nhân cách, lao dòng là hình thức 
biêu hiện của các phầm chất này, lao 
động là tiều chuẳn về giá trị đạo đức 
của nhân cách. 

Cho nên, con người mới phải có 
quan điềm lao động đúng dẳn. Như 
trên vừa nói. xã hội xã hội chủ nghĩa 
là xã hội của những người lao động 
tự do, trong đó lợi ích cá nhân và lợi 
¡ch xã hội là nhất trí, lợi ích của mỗi 
người lao động cùng pia đình mình 
với lợi ích của tập thể sản xuất và 
lợi ích của Nhà nước là nhất trí. Với 
tư cách là người làm chủ đâầt nước, 
mỗi người không phải làm việc cho 
mình, cho bà con thân thuộc y của 
mình mà cho cả những «bà con xa” 
nghĩa là cho toàn xã hội. Xã hội giàu 
có, từng người mới sung túc. Xã hội 
chăm lo đời sống cho từng người; 
lừng người phải làm việc hết sức 
mình cho xã hội. Con người mới phải 
coi lao động vì lợi ích chung của xã 
hội là quyền lợi pà nghĩa 0ụ U0Ẻ 0ang 
của mình. 

Con người mới còn cần có thải dộ 
luo dọng mới. Đó là thái độ lao động 
của con người làm chủ tập thê, hết 
sức trân trọng lao động của người 
khác, chăm lo sự phát triển toàn diện 
của mọi người lao động, hết sức quý 
trọng và bao vệ tài sản xã hội chủ 
nghĩa, tự giác lao động với một nhiệt 
tỉnh cách mạng cao, lao động đũng 
cảm, sảng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật, 
có nắng suất cao, có ý thức tập the 
và tính thần hợp tác xã hội chủ 
nghĩa, lao động với tính thần thi đua 
xã hội chủ nghĩa, có tỉnh thần không 
ngừng học tập. nâng cao trinh độ về 
mọi mặt đề có cống hiến ngày cùng 
nhiều cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Thái độ lao động mới 


(8) Le-Duần: Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thạt, Hà nội, 
1976, tập Ì, trang 482. 


hoàn toàn xa lạ với tư tưởng làm thuê, 
tác phong “công chức ?® sớm đạp xe 
đi, chiều đạp xe về, công việc đến 
đâu hay đến đó, nước chảy bèo trôi; 
nó chống lại mọi biều hiện tự đo vô 
kỷ luật, vỏ trách nhiệm trong lao động 
và trong cuộc sống hàng ngày; nó 
kịch liệt phản đối tư tưởng con buôn, 
nói đối làn dối, làm lão báo cáo hay, 
lừa trên dối dưới và mọi hình thức 
quan liêu giấy tờ, xa rời sẵn xuất, xa 
rời thực tế. 

Những quan điềm và thái độ lệch 
lạc đối với lao động bám rễ ăn sâu 
vào con người ta, cỏn tác động một 
thời gian dài trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Trước mắt, cần « đấu tranh đề 
xóa bỏ tận gốc ý thức làm thuê, đấu 
tranh chống cái thói cũ nhìn lao động 
bằng con mắt của người nô lệ, cái 
thói chỉ biết lo làm sao trút bớt gánh 
nặng cho mình được chừng nào hay 
chừng nãy. làm sao lấy được của xã 
hội, của Nhà nước nhiều chừng nào 
hay chừng nấy » (9). Kẻ thù của chủ 
nghĩa xã hội thường lợi dụng những 
mặt non kém này của những người 
lao động đề phá hoại chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta cần một mặt đầy mạnh 
công tác giáo dục tư tưởng cho người 
lao động, một mặt thông qua việc 
hoàn thiện quan hệ sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa, cải tạo quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa, tô chức lại sản xuất 
để mọi người tích cực lao động, làm 
thêm thật nhiều của cải cho xã hội. 


Con người mới xã họi chủ nghĩa 
là cơn người yêu nước vĩ hội chủ 
nghĩa. Từ năm 1930 đến nay, Đẳng 
ta luôn luôn giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tọc và chủ nghĩa xã hội. Với 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
Linh thần quốc tế vô sản, nhàn dân 
ta đã làm cuộc Cách mạng tháng Tảm 
thành công, đánh bại hai để quốc lớn 
là Pháp và Mỹ. Ngày nay, Tô quốc ta 
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. Dưới ánh sáng của Đại hội 
lần thứ IV cúa Đẳng, cả nước đang 
chuyền mình tiến nhanh, tiến mạnh, 
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tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Đản tộc và chủ nghĩa xã hội thống 
nhất làm một. Đối với người Việt- 
nam, yêu nước là yêu nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, yêu nước 
là yêu chủ nghĩa xã hội, đó là lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa. 


Lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
biều hiện ở tính thần tự hào dân tộc 
chỉnh đáng: tự hào về Tổ quốc xã 
họi chủ nghĩa của mình ngày nay liền 
một đải từ Cao-lạang đến Minh-hải, 
sạch bóng quân thù, có một lịch sử 
hết sức vẻ vang. có nền móng vững 
chắc, có tài nguyên phong phú, có 
tiêm lực đồi dào; tự hào về Đảng 
quang vinh của mình, một Đẳng 
Mác — Lê-nin vững mạnh, một Đẳng 
trải qua nhiều thử thách, một đòi 
ngũ kiên cường của phong trào cộng 
sản quốc tế; tự hào vẻ nhân dàn anh 
hùng của mình cần cù lao động. dũng 
cảm chiến đấu, thông minh sáng tạo. 
hàng nghìn năm nay đã đồ bao mỏ hỏi 
và xương máu đề xây dựng và bảo 
vệ đất nước ; tự hào về quân đội bách 
chiến bách thắng của minh, phát huy 
truyền thống của Bạch-đằng, Chi-lăng. 
Đống-đa lập những chiến công oanh 
liệt từ trận Điện-biên-phủ đến chiến 
địch Hö-chi-Minh. viết lên những bản 
anh hùng ca kỳ diệu của chiến tranh 
cách mạng Việt-nam; tự hào có Chủ 
tịh Hồ-chí-Minh, người sáng lặp, 
lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người 
khai sinh nước Việt-nam đân chủ 
cộng hỏa, ngày nay là Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam, người vun 
trồng khối đại đoàn kết dân tọc và 
xây dựng lực lượng vũ trang cách 
mạng. lãnh tụ vĩ đại vô cùng kinh 
yêu của giai cấp công nhân và nhân 
dân ta, của toàn thể đàn tộc Việt-<nam, 
người chiến sĩ lỏi lạc của phong trào 
công sản quốc tế và phong trào giải 
phóng dân tộc. 


(9) La-Duần: Sách đã dân, tập 2, 


trang 229. 


Lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
biêu hiện ở nhận thức sâu sắc và 
quyết tâm cao xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. ChỈ có chủ nghĩa xã hội mới đem 
lại cho nhân dân lao động quyền làm 
chủ thật sự và đầy đủ nhất. Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được 
ước mơ lâu đời của nhân dân. lao 
động là vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị 
áp bức, bóc lột, đói rét, lầm than đề 
sống một cuộc sống mãi mãi no cơm, 
ấm áo, một cuộc đời văn mình hạnh 
phúc. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, Tô 
quoc Việt-nam mới có công nghiệp và 
nòng nghiệp hiện đại, văn hóa và 


khoa học tiên tiến, quốc phòng vững 


mạnh, đề mãi mãi độc lập và mãi mãi 
phồn vinh. Sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội vỏ cùng to lớn và khó 
khăn. Song. con người mới phát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
lao động, luôn luôn giữ vững khí thế 
tiến còng, không chùn bước trước 
bất cứ một khó khăn, trở ngại nào, 
tin tưởng bằng lao động sảng tạo sẽ 
rũ sạch mọi tàn tích của cuộc sống ăn 
bám, cảnh phồn vinh giả tạo, biến 
nguồn tài nguyên phong phú của đất 
nước thành nguồn của cải bất tận của 
nhân dàn, đem lại một cuộc sống ngày 
càng tươi đẹp cho nhân dân. 


Lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
biều hiện bằng hành động «thà hy 
sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mắt nước, không chịu làm nô lệ », 
chiên đấu dũng cẩm, ngoan cường bảo 
vệ Tô quốc, bảo vệ thành quả lao 
đọng của nhân dân, lao động hăng 
say, đem bết sức lực, trí tuệ và tài 
năng ra xây dựng Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới suốt đời phấn 
đầu thực hiện lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 


Con ngưởi mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam còn là con người có tỉnh thần 
quốc tế 0uỏ sản. Cách mạng nước tạ là 
một bộ phận hữu cơ của phong trào 
cách mạng thế giới. Mỗi bước thẳng 
lợi của cách mạng nước ta đều gắn 
liền với quá trỉnh phát triền của các 


trào lưu cách mạng thể giới, chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của các trào lưu đó 
và góp phần thúc đầy các trào lưu đó 
phát triền. Thẳng lợi trọn vẹn của 
nhân dân ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước gắn liền với sự 
ủng hộ chỉ tình và sự giúp đỡ to lớn 
của anh em bầu bạn khắp năm châu. 
Thẳng lợi của nhân dân ta cũng góp 
phần xứng đáng vào thắng lợi chung 
của các dân Lộc, vào sự lớn mạnh 
không ngừng của các lực lượng cách 
mạng trên thế giới. Tỉnh thần quốc 
tế vỏ sản là một phầm chất không thê 
thiếu được của con người mới. 


Thấm nhuần lời dạy của Hö Chủ 
tịch : Quan sơn muôn đặm mìột nhà, 
Bốn phương vô sản đều là anh em, 
con người mới đấu tranh không mệt 
mỏi cho sự nghiệp giải phóng giai 
cấp, sự nghiệp giải phóng loài người, 
chống mọi khuynh hướng cơ hội chủ 
nghĩa và mọi biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản và tiêu tư sẵn. 

Con người mới nghiêm chỉnh thực 
hiện Lời Di chúc của Hồ Chủ tịch và 
lời thề của toàn Đẳng. toàn dân khi 
vĩnh biệt Người: Luôn luôn phát 
huy tình cìm quốc tế trong sảng của 
Hồ Chủ tịch, hết lòng góp sức vào việc 
khôi phục và tăng cường sự đoàn kết 
nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa 
và giữa các Đảng anh em, trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản; thắt chặt tỉnh đoàn 
kết hữu nghị giữa các dàn tộc Đông- 
dương ;ra sức ủng hộ phong trào 
cách mạng của nhân dân các nước, 
góp phần tích cực vào cuộc đâu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập đân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 

Con người mới xã hội chủ nghĩa 
mang những đặc trưng : làm chủ tập 
thẻ, lao động, yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, tính thần quốc tế vô sẵn. rõ 
ràng là sẵn phầm của một thời đại 
mới, thời đại báo tắp cách mạng, thời 
đại thắng lợi của chủ nghĩa Mác — 
Lê-ninn. Mỗi một đặc trưng là một 
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động lực tính thần thúc đầy con 
người vươn tới chân trời cao đẹp. 
Những đặc trưng này hỗ trợ lẫn nhau, 
quan hệ hữu cơ với nhau. Con người 
mới không thề thiếu bất cứ một đặc 
trưng nào. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 


Việt-nam sinh ra và lớn lên trong 
thời đại Hồ-chi-Minh vẻ vang, cùng 
với đà tiến lên của đất nước, sẽ ngày 
càng phát triền toàn diện, vừa có nét 
độc đáo Việt-nam, vừa hấp thu những 
tính hoa của nền văn minh nhân loại 
và ngày càng làm về vang cho thời 
đại Hồ-chi-Minh. 


II — LÀM THẾ NÀO ĐỀ XÂY DỤNG CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM ? 


«Con người là sản phầm của các 
quan hệ xã bội. Phải bằng kết quả 
tồng hợp của cả ba cuộc cách mạng, 
phải thông qua hoạt động thực tiến, 
thông qua lao động và đấu tranh thi 
con người mới cải tạo dược mình và 
đần dần trở thành con người mới. 
Việc tiến hành ba cuộc cách mạng, 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nền văn hóa mới phải xuất phát từ 
yêu cầu xây dựng con người mới, 
phải nhằm bảo đảm những điều kiện 
cần thiết đề đầy mạnh việc xây dựng 
con người mới. P (10) 

Luận điềm trên chỉ rõ vị trí. ảnh 
hưởng, tác động qua lại của ba cuộc 
cách mạng trong việc hình thành và 
xây dựng con người mới. Con người 
mới là người lao động làm chủ tập 
thề, chỉ có thề sinh ra, tồn tại và phát 
triền trên cơ sở quan hệ sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng con 
người mới gắn liền với việc xây dựng, 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, gắn liền với 
cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất. 
Xét đến cùng, việc xây dựng, củng cố, 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa lại do việc xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội quyết định. Cho nên, việc xây 
dựng con người mới cũng gắn liền với 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
Thay đồi tồn tại xã hội là điều kiện 
cơ bản đề thay đổi ý thức xã hội, 


bẦo 


nhưng thay đôi ý thức tư tưởng con 
người, cải tạo con người không phải 
và không thề là một quả trình tự phát. 
Do đó, phải tiến hành cách mạng tư 
tưởng và văn hỏa nhằm thay đồi căn 
bản đời sống tư tưởng, tỉnh thần và 
văn hóa của toàn xã hội, của đòng 
đảo quần chủng nhân dân. Việc xây 
dựng con người mới rồ ràng không 
thề tách rời với cuộc cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Xem vậy, ba cuộc 
cách mạng là cơ sở vật chất và tính 
thần của sự ra đời và trưởng thành 
của con người mới. 


Ba cuộc cách mạng chính là cơ sở 
khách quan. còn con người muốn trở 
thành con người mới cần có những nỗ 
lực chủ quan, kiên trì tu dưỡng bản 
thân, rèn luyện đề tự cải tạo mình. 
Nhân dân Việt-nam vừa trải qua một 
cuộc thử thách ghê gớm, được tôi 
luyện trực tiếp trong khói lửa của 
hai cuộc kháng chiến rỏng rã ba 
mươi năm trời. Trên trận tuyến mặt 
giáp mặt với quân thủ vô cùng tàn 
bạo, rất xảo quyệt, chúng ta đã tỏ ra 
là những con người có nhiều phầm 
chất cao đẹp. có bản lĩnh kiên cường. 
Chúng ta đã đánh thẳng chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới ở ngay trên đất 
nước mình. Hai cái « thây ma » ấy đã 
và đang làm ô nhiễm không ít môi. 


(10) Báo cáo chính trị của Ban chấp hànb: 
trung ương tại Đại hội lần thứ ÏV của Đảng- 


trường sống của nhân dân ta. Thêm 
vào đó, những tập quán của nền sẵn 
xuất nhỏ có từ hàng nghìn năm nay 
cũng đang đẻ nặng lên mỗi người 
lao động. Đảng, Nhà nước, các đoàn 
th sẽ giúp chúng ta gột rửa những 
vết bủn nhơ của chế độ cũ đi, song 
điều quan trọng là mỗi một người 
phai kiên quyết rửa sạch những vết 
bùn và không bao giờ vấy bùn lại. 
Quả trình tụ đưỡng bản thân, tự cải 
tạo mình là một quá trình đấu tranh 
tư tưởng gian khổ. lọc sạch những tư 
lưởng, tình cảm phi vô sản, trái với 
phầm chất của con người mới. lắng 
đong những tư tưởng, tình cẩm tốt 
đúng với những đặc trưng của con 
người mới nói trên. Phương pháp tu 
dưỡng bản thân không phải là đóng 
cửa. ngòi nhà đọc sách, nghiền ngẫm 
lề xử thế ở đời trên các trang sách 
mả là lao mình vào các phong trào 
đấu tranh, lao động, thông qua các 
hoạt động thực tiên mà thử thách, rèn 
luyện mình. khắc phục những thiếu 
St sai lầm, củng cố, phát huy những 
ưu điềm, tích lũy những kinh nghiệm 
hay xử lý đúng các mối quan hệ trong 
xã hội. Nói như thế không phải là coi 
nhẹ khâu học tập ở nhà trường. khâu 
giáo dục ở gia đình. Song. học tập ở 
nhà trường, giáo dục ở gia đình cuối 
cùng cũng vẫn phải thông qua lao 
động. đấu tranh xã hội mà rẻn luyện 
COn người. 


Việc xây dựng con người mới không 
loại trừ một ai. Chúng ta phải xây 
dựng con người mới ngay từ lúc mới 
lọt lỏng mẹ. Đồng chỉ Lê-Duần đã chỉ 
FỖ: «Con người mới là sẵn phầm của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Song, con người mới phải được 
đào tạo ngay từ bây giờ, từ những 
dòng sữa tươi mát đầu tiên, từ những 
sự chăm sóc đầu tiên của gia đình và 
xã hỏi, từ những niềm âu yếm, những 
lời khuyên bảo dỗ dành v.v... của 
người mẹ, người cha khi còn tấm 
bé s (11), Chúng ta phải xây dựng con 


người mới từ những con người ra đời 
trong chế độ mới và những con người 
do chế độ cũ đề lại. Xây dựng con 
người mới là vừa xây dựng cái mới, 
vừa đấu tranh xóa bỏ cải cũ. Cho nên, 
già trẻ, lớn bé, ai cũng phải phấn đấu 
tu dưỡng và được hướng sự quan tâm 
giúp đỡ tu dưỡng của xã hội đề trở 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng con người mới là một 
công việc rất công phu, phải được 
tiến hành một cách có tô chức, có 
kế hoạch trên quy mô toàn xã hội 
và đối với từng ngưởi một. Phải tích 
cực và từng bước bảo đảm việc xây 
đựng con người mới trong từng cơ 
SỞ sản xuất, trong cơ quan, trong 
trường học, trong nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo, lớp vỡ lỏng. trong cơ quan 
nghiên cứu khoa học, trong các tô 
chức văn hóa nghệ thuật, the đục thề 
thao, các tô chức bảo vệ sức khỏe, 
trong khu phố, trong thôn xóm, trong 
gia đình... Quân đội là trường học 
lớn có khả năng và điều kiện rèn 
luyện hàng vạn thanh niên trở thành 
con người mới xã hội chủ nghĩa, 
vừa là những chiến sĩ bảo vệ Tồ 
quốc kiên cường vừa là những người 
tao động làm chủ tập thê. Công đoàn 
là “trường học của chủ nghĩa cộng 
sản», có vai trò to lớn trong việc 
xây dựng con người mới đối với giai 
cấp công nhân. Đoàn Thanh niên cộng 
sắn Hồ-chi-Minh, cảnh tay đắc lực và 
đội hậu bị tin cậy của Đảng thu hút 
hàng triệu đoàn viên có trách 
nhiệm lớn rên luyện thanh niên 
thành những con người mới... Chúng 
ta cần khai thác, sử dụng sức mạnh, 
khả năng của các tô chức trong hệ 
thống chuyên chính vô sản, từ các tô 
chức Đảng, Nhà nước đến các tô chức 
quân đội. các đoàn thê nhân dân đề 
xây dựng con người mới. 

Chúng ta phải có một tập hợp rộng 
lớn của biện pháp về nhiều mặt: tư 


({) Le-Duàn: Sách đã dãn, tập 2, trang 
568. 
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tưởng và tô chức, giáo đục và hành 
chính, chính trị và văn hóa. pháp chế 
và kinh tế... Chúng ta cần đầy mạnh 
cách mạng tư tướng và văn hóa: 
tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và đường lối, chính sách 
của Đẳng làm cho chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
đời sống chính trị và tỉnhthần của toàn 
dân, làm cho đường lối, chính sách 
của Đăng thấu suốt trong cán bộ, đẳng 
viên và quần chúng, tiến hành đâu 
tranh chống tư tưởng và văn hóa 
phần động của chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân và nói chung của 
giai cấp bóc lột, xây dựng một nén 
văn hóa mới có nội dung xã hội chủ 
nghĩa và tính dân tộc, tiến hành cải 
cách giáo dục trong cả nước, đẩy 
mạnh sự nghiệp phát triền khoa học, 
văn học, nghệ thuật, thê dục thê thao 
lèn một bước mới... 

Việc xây dựng con người mới phải 
được tiến hành thường xuyên và liên 
tục, bền bỉ đồng thời phải có các đợt 
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vàn động đặc biệt, các phong trào với 
những mục Liêu cụ thê và thích hợp 
với từng đối tượng như dấy lên 
phong trào thi đua lao động, sản 
xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, phong trào làm thủy Tợi, 
phong trào đi xây dựng vùng kinh tế 
mới v.v... 

Cả xã hội Việt nam phải xây dựng 
con người mới xã hội chủ nghĩa thì 
trước hết đẳng viên cộng sản phải là 
con người mới, Hơn một triệu rưởi 
đảng viên chúng ta, quyết tâm thực 
hiện Nghị quyết Đại bội lần thứ IV 
của Đảng, tiến hành ba cuộc cách 
mạng, phát huy quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng thì cách mạng 
nhất định là ngày hội tưng bừng của 
quần chủng, đẳng viên chúng ta và 
đông đảo quần chúng nhất định trở 
thành những con người mới xã hội 
chủ nghĩa thậtsự Cách mạng sẽ chắp 
cảnh cho chúng ta bay và nâng chúng 
ta lên ngang với tầm cao của thời 
đại | 


Đưa công tác quản lý xí nghiệp 
và0 nề nếp và cải tiến một bước 


»í nghiệp công nghiệp quóc doanh 

là đơn vị cơ sở trực tiếp sản 
xuất ra sản phầm, tăng thêm của cải 
vật chất cho xã hội, đồng thời tham 
gia tích lũy vốn cho Nhà nước và 
góp phần tái sản xuất mở rộng xã 
hội chủ nghĩa. Xi nghiệp công nghiệp 
quốc đoanh là một bộ phận quan 
trọng của nền kinh tế quốc dân, hoạt 
động theo kế hoạch của Nhà nước và 
nằm trong sự cân đổi chung của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời 
xi nghiệp là một tỗổ chức kinh tế có 
tư cách pháp nhân, hoạt động theo 
chế độ hạch toán kinh tế, bảo đảm 
hiệu quả kinh tế cao. Do đó mỗi xí 
nghiệp phải xác định được vị trí, 
trách nhiệm của mình và tích cực 
phấn đấu đề hoàn thành nhiệm vụ. 
Đương nhiên đề bảo đảm cho xí 
nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất 
với mức cao nhất, các cơ quan Nhà 
nước, các ngành, bộ chủ quản phải 
giúp đỡ tích cực cho xí nghiệp về 
nhiều mặt, nhất là về những phương 
tiên vật chất cần thiết. 

Hơn 20 năm qua, cùng với việc xây 
đựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, Đẳng và Nhà nước 
ta đã từng bước ban hành các chế độ, 


NGUYÊN-THIỆN-CHÍ 


thê lệ, chính sách quản lý kinh tế 
nói chung, quản lý công nghiệp và 
quản lý xí nghiệp nói riêng, đồng 
thời đã liên tục mở một số cuộc vận 
động: “phát động quần chúng nâng 
cao tính thần làm chủ xi nghiệp » 
(1957 — 1959); œ3 xây, 3 chống”; và 
tử năm 1970 lại đây đã tiến hành cải 
tiến quân lý xí nghiệp ở một số xí 
nghiệp trọng điểm, nhằm rút ra những 
kinh nghiệm làm cơ sở cho công tác 
cài tiến quản lý công nghiệp và xi 
nghiệp công nghiệp. 

Đến nay, những xí nghiệp đã tiến 


hành cải tiến quan lý nói chúng đều 


có tiến bộ trong việc xây dựng cơ SỞ 
vạt chất kỹ thuật cũng như trong việc 
chấn chỉnh lại tö chức sẵn xuất, phát 
huy năng lực thiết bị, vật tư, sức lao 
động hiện có và khôi phục lại nề nếp 
quản lý. Mặt khác chúng ta đã cải” 
Liên công tác quản lý của các cấp 
trên xỉ nghiệp. Chính qua việc cải 
tiến một cách đồng bộ và có hệ thống 
đó, chúng ta đã thu được một số kết 
quả bước đầu trong việc tö chức sẵn 
xuất, đưa quản lý xí nghiệp đi vào 
nề nếp và dã bát đầu làm thử việc 
mở rộng có mức độ quyền chủ động 
sản xuất; kinh doanh của xi nghiệp, 
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tạo điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch Nhà nước những năm 1973, 
1974. 1975, 1976. 


* 
Quản lý có nề nếp là một yêu cầu 


cấp bách khách quan. Cơ sở của việc 
quần lý có nẻ nếp là tiến hành quản 


lý theo đúng đường lối, chủ trương, 


chính sách của Đẳng và Nhà nước. 
Đường lõi, chủ trương. chính sách ấy 
phải được thẻ hiện bằng những sắc 
lệnh, nghị định, chế đò, thê lệ, định 
mức... của Nhà nước và những quy 
định cụ thẻ của các cơ quan quản lý 
có trách nhiệm. Những cái đó phải 
được đề ra một cách toàn điên. có 
hệ thống, ăn khớp và đồng bộ. Vì 
vậy quản lý có nề nếp khỏng đơn 
thuần chỉ là trách nhiệm của xi 
nghiệp ; nó đòi hỏi các cơ quan chính 
quyền cỏ trách nhiệm từ trung ương 
đến địa phương phải tùy theo vị trị, 
chức năng, quyẻn hạn. trách nhiệm 
của mỗi cơ quan mà soát xét, sửa đồi, 
bồ sung, hoàn chỉnh và hệ thống hóa 
các chế độ, thê lệ. nguyên tắc, quy 
trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, 
các chức năng, nhiệm vụ, quyền bạn, 
chế độ công tác và lề lối làm việc 
của bộ máy quản lý và của mỗi thành 
viên trong bộ mày. 

Quản lý có nề nếp còn có nghĩa là 
quản lý theo hướng kinh doanh có 
hạch toán của một nền công nghiệp 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

Nội dung đầu tiên để đưa mọi 
hoạt động của xi nghiệp vào nề nếp 
là chấn chỉnh tò chức sản xuất 
làm cơ sở cho việc tỏ chức lao động, 
tồ chức quản lý và tô chức hạch toán 
kinh tế chặt chẽ, hợp lý trong xí 
nghiệp. Hiện nay, trong nhiêu xi 
nghiệp, thiết bị, máy móc, dây chuyền 
sản xuất không đồng bộ, khỏng cân 
đối, lực lượng lao động. vậL tư bố 
trí không ăn khớp với nhiệm vụ kế 
hoạch. Vì vày các xi nghiệp phải 
sắp xếp lại đây chuyèn sản xuất 
đúng với yêu cầu công nghệ của 
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các sản phàm chủ yếu, cân đói 
lại giữa sản xuất chính và sản 
xuất phụ trợ, đồng thời kết hợp 
chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả 
các yếu t6 của quá trình sản xuất 
và làm tốt công tác chuầàn bị 
sảm xuất. 


Tô chức sẵẩu xuất hợp lý sẽ tận 
dụng được sức người, thiết bị và có 
điều kiện tiến hành ghi chép số liệu 
ban đầu, đi vào hạch toán chỉ phí 
sản xuất, từ đó thực hành tiết kiệm 
trong sản xuất. Chấn chỉnh tö chức 
sản xuất là một yêu cầu khách quan 
vì trong hoàn cảnh chiến tranh trước 
đây. phải phân tán, sơ tân, lại sản xuất 
theo yêu cầu của thời chiến, cho nên 
các xi nghiệp buộc phải thay đồi ít 
nhiều quy trình công nghệ; mặt khắc, 
có một số xí nghiệp do ta tự xây 
dựng từ sản xuất nhỏ mà lên, đây 
chuyên sản xuất chấp vá hoặc quá 
lạc hậu, cho nên đã mang tron 
mình nhiều điều bất hợp lý, đăng lẽ 
phải chấn chỉnh tô chức sản xuất từ 
lâu, nhưng vi chiến tranh chưa làm 
được. Một số xi nghiệp do các nước 
anh em giúp, được xây dựng tương 
đối hiện đại, nhưng vì cần mở rộng 
sắn xuất hoặc thay đỏi thiết kế sản 
phầm, cho nên cũng phải chấn chính 
tô chức sản xuất. 

Đề chấn chỉnh tò chức sẵn xuât, 
Nhà nước cần xác định phương ản 
kinh tế — kỹ thuật. nhất là phương 
ân sẵn phầm cho xí nghiệp. Tất nhiên 
việc này khỏng thẻ một lúc mà làm 
được ngay, song đo yẻu cầu của nên 
kinh tế quốc dân và sự phân cóng lại 
sản xuất, cần từng bước xác định 
phương án kinh tế — ký thuật và 
phương án sản phầm cho xi nghiệp, 
đay cũng là hưởng tiền lèn trong quá 
trình tích tụ,tạp trung, chuyên môn hóa 
và hiệp tác hóa sản xuất công nghiệp. 

Cùng với việc chấn chỉnh tổ chức 
sản xuất, các xi nghiệp cần bố trí lại 
lao động hợp ly dựa trén việc 
xay dựng lại các định mức lao 
động đối với lãt cả các còng việc có 


thẻ định mức được. Các định mức đó 
phải mang tỉnh chất tiên tiến, có tác 
dụng thúc đầy sẵn xuất. chứ không 
thẻ là những định mức lạc hậu. kìm 
hãm sự phát triền của sẵn xuấi. Các 
xi nghiệp cố gáng giao nhiệm vụ rõ 
ràng cho từng còng nhân và kiếm tra 
kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ 
đó. Kỷ luật lao động, kỷ luật sản xuất 
phúi được tăng cường qua việc kiêm 
tra thường xuyên đề đưa mọi người 
vào nề nếp. Cùng với việc tổ chức 
chặt chẽ lao động, việc mở rộng diện 
trả lương theo sẵn phầm trèn cơ sở 
chuần bị tốt sẵn xuất, quy định 
các định mức lao động hợp lý, cỏ 
kem theo các định mức chặt chẽ về 
vật tư, có kiềm tra chất lượng và 
nghiệm thu sản phầm, sẽ thúc đầy 
công nhân vượt khó khăn đề tăng 
năng suất lao động, tăng thu nhập 
một cách chính đảng. 

Kinh nghiệm cho thấy chăn chỉnh 
tồ chức sẳn xuất ở từng xi nghiệp 
tạo ra những tiền đẻ cho việc chấn 
chỉnh tô chức sản xuất trong cả một 
ngành công nghiệp chuyên mòn hóa 
(đo nắm chắc được khả năng vật tư, 
thiết bị, lao động của từng xí nghiệp 
trong ngành), tiến hành phân công lại 
sản xuất một cách hợp lý hơn. tận 
dụng được năng lực sẵn xuất của 
toàn ngành, từ đó nâng cao được năng 
suất lao động và hiệu quả kinh tế. 


Cải tiến và tăng cường công 
tác kế hoạch hóa trên một số 
khâu quan trọng. Công tác kế 
hoạch hóa của chúng ta còn nhiều 
khuyết điềm, nhược điềm về nội dung 
cũng như về phương pháp, mà nồi 
bật nhất hiện nay là chưa tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp hoạt động bình 
thường, gây ra tình trạng không tận 
dụng được sức lao lòng, không khai 
thác hết năng lực sản xuất của xí 
nghiệp. Vì vậy một nội dụng cơ bản của 
việc cai tiến công tác kế hoạch hóa là 
thực hiện một cách đồng bọ các chế độ 
quy định về kế hoạch hóa ở đơn vị 
cơ sở, tạo điều kiện tăng thẻm quyền 


chủ động sản xuất kinh doanh cho cơ 
sở, đề cơ sở nàng cao hơn nữa trách 
nhiệm của mình trong việc khai thác 
đến mức cao nhất mọi kha nìng tiềm 
tàng, chủ động xây dựng và tích cực 
thực hiện kế hoạch, vừa đáp ứng yêu 
cầu của nền kinh tế quốc dân vừa có 
lợi cho xi nghiệp. Muốn vậy phái 
cải tiến hệ thống quản lý và kế 
hoạch hóa từ trên xuống dưới hướng 
vào việc thực hiện sự chuyền biến ở 
cơ sở, phục vụ cho cơ sở tiến hành 
tốt việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch. Trước mắt xóa bỏ ngay những 
thủ tục rườm rà. phiền phức, nhất là 
lối làm việc quan liêu, giấy tờ, vô 
trách nhiệm đã cần trở và gây tác 
hại cho việc xây dựng và càn đối kế 
hoạch ở cơ sở. 


Các xí nghiệp cần tiến hành 
kiềm kê thiết bị, vật tư một 
cách nghiêm ngặt và có biện 
pháp huy động năng lực sản xuất 
một cách tốt nhát đề có thề đăng 
ký kế hoạch cao ngay từ đầu. 
Qua chiến tranh. những yếu tô cơ 
bản của sẵn xuất như vật tư kỹ 
thuật, sức lao đọng, tiền vòn đều 
biến động, thậm chỉ có mặt bị đào 
lộn. Ta nghèo nhưng nắng lực sẵn 
xuất lại đề lãng phí quá lớn. Do 
không nắm chắc năng lực sản xuất, 
cho nên không có kế hoạch sử dụng. 
mặt khác có nơi kiêm kế được nhưng 
không có biện pháp tích cực dưa vào 
sử dụng. Kinh nghiệm quan lý xí 
nghiệp trong những năm qua cho 
thấy, chỉ qua việc kiểm kê tài sin, 
chúng ta đã huy đọng được hàng 
triệu đồng tài sẵn vào sản xuất. Hiện 
nay, ở nhiều xi nghiệp. nguyên liệu. 
vật liệu còn bị ứ đọng hoặc bỏ quên, 
mức huy động thiết bị và sử dụng 
công suất mới đạt khoảng 50%, thậm 
chỉ có nơi chỉ đạt 405%... Điều đỏ nói 
lên khả năng tiềm tàng của xí nghiệp 
cỏn rất lớn. Do đó. muốn phát huy 
năng lực sản xuất, bản thân các xí 
nghiệp phải kiêm kê đề nằm lại nàng 
lực sẵn xuất, trên cơ sở đó cân đối 
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lại đày chuyền sẵn xuất, vạch rõ đâu 
là những vấn đề xi nghiệp có thề tự 
lo liệu lấy, đâu là những vấn đề cấp 
trên phải giải quyết cho xí nghiệp. 
Như trong việc cân đối vật tư dù rất 
tích cực. xí nghiệp cũng chỉ có thê 
nghiên cứu hạ định mức tiêu hao vật 
tư hoặc dùng vật tư thay thế, còn 
việc cũng ứng vật tư — khâu cơ bản 
quyết định san lượng, chất lượng và 
nhịp điệu sản xuất — là trách nhiệm 
của cấp trên đối với xí nghiệp. Vì vậy, 
muốn huy động tốt năng lực sản xuất, 
không thể chỉ một mình xỉ nghiệp 
tích cực mà làm được, Trong thời 
g1an qua, Xi nghiệp nào được cơ quan 
chủ quản và Nhà nước tích cực giúp 
đỡ giải quy ết khó khăn trong việc cung 
ưng vật tư, thì xí nghiệp đó bảo đảm 
được sản xuất và tĩng sản lượng rõ rệt, 


Việc xây dựng kế hoạch phải dựa 
trên cơ sở các định mức và tiêu 
chuẩn tiến bộ. Vì vậy việc xây dựng, 
bỏ sung, hoàn chỉnh các định mức 
kinh tế và các tiêu chuần kỹ thuật 
đề làm cơ sở cho việc xây dựng kế 
hoạch và quần lý là yêu cầu trước 
mắt, đồng thời là yêu cầu lâu đài đõi 
với xí nghiệp. Đây là một cuộc đấu 


tranh phức tạp, điễn ra một cách liên. 


tục trong khi giải quyết mối quan hệ 
giữa các yếu tố vật chất của sẵn xuất 
Và con Hgười., giữa các xí nghiệp và 
các cơ quan Nhà nước, giữa tiên tiến 
và lạc hậu, giữa tích cực và tiêu cực, 
có liên quan đến các lĩnh vực tư 
tưởng, tỏ chức, kính tế — kỹ thuật, 
đỏi hỏi sự theo đöi và lãnh đạo thật 
chặt chẽ của cơ quan lãnh đạo cấp 
trên (Hộ, Tổng cục, v.V...) và các cơ 
quan quản lý xí nghiệp cùng các tô 
chức Đăng, Công đoàn. Thanh niên 
trong xỉ nghiệp để bảo đâm cuộc đấu 
tranh đi đúng hướng. 

ĐI đòi với việc phát huy đến mức 
cao nhất năng lực sản xuất, các xi 
nghiệp còn phải chủ động gắn sản 
xuất với tiêu thụ theo yêu cầu cụ thê 
của từng khách hàng đề tạo điều kiên 
thực tế cho việc cân đối giữa sẵn 
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xuất và tiêu thụ một cách tích cực 
và vững chắc. 


Về nội dung kế hoạch hóa. tử năm 
1971 chúng ta có làm thử chế độ tăng 
cường trách nhiệm của xi nghiệp. 
Một trong những nội dung cơ bản 
của chế độ đó thề hiện ở hệ thống 
7 chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh, trong 
đó 6 chỉ tiêu: giá trị sản lượng hàng 
hóa thực hiện; sản lượng sản phầm 
chủ yếu tỉnh bằng hiện vật; giá trị 
hàng hóa xuất khầu và sản phầm 
xuất khầu chủ yếu; quỹ tiền lương: 
lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách ; 
vốn đầu tư cơ bản, là thuộc về nhiệm 
vụ của xí nghiệp đối với Nhà nước; 
còn chỉ tiêu thứ 7: vật tư thiết bị 
chủ vếu, là thuộc về nhiệm vụ „của 
cơ quan cung ứng vật tư đối với xí 
nghiệp. Trong hệ thống chỉ tiêu đó, 
chỉ tiêu giá trị hàng hóa thực hiện 
thay chỉ tiêu giá trị tồng sản 
lượng đã thật sự phát huy tác dụng. 
Trước kia nhà máy chỉ biết làm ra 
một giả trị tổng sản lượng nhất định 
theo kế hoạch, còn tiêu thụ được 
hay không, lợi nhuận nhiều hay it 
thì các xi nghiệp Ít quan tâm. Theo 
chế độ tăng cường trách nhiệm của 
xi nghiệp thì xí nghiệp và giám đốc 
xí nghiệp phải lấy kế hoạch làm 
công cụ chủ vêu đề quản lý sẵn xuẤt 
kinh doanh, tận đụng máy móc, thiết 
bị. lao động, vật tư hiện có và kháa 
nắng tiềm tàng của xi nghiệp, trên cơ 
sở đó ký kết hợp đồng với các cơ 
quan cũng tag vật tư, với cơ quan 
vận tải. với khách hàng và tiêu thụ 
cho bằng được sin phầm, thu được 
tiên vẻ và có lãi. Trong các chỉ tiêu 
kế hoạch trên đã có sự kết hợp lợi ích 
của từng công nhân, viên chức với 
lợi ích của xi nghiệp và lợi ích của 
Nhà nước. Thực hiện chế độ này, các 
xí nghiệp thí điềm cải tiến quản lý 
đã từng bước gắn sản xuất với tiêu 
thụ sản phầm và hiệu quả kinh 
doanh ; sản phầm kém phầm chất, sai 
quy cách, không đủ tiêu chuần giảm 
đần. sản phầm ứ đọng ở kho nữa 


thành phầm cũng giảm đi rö rệt. 
Quan hệ giữa xi nghiệp và các cơ 
quan cung ứửng vật tư, cơ quan vận 
tải, cơ quan tiêu thụ sản phầm và 
ngân sách, tin dụng ngân hàng được 
tăng cường hơn trước. 


Tuy nhiên, kết quả đạt được mới 
ở một số mặt và còn hạn chế. So 
sánh với hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh 
cũ, hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh mới 
mở rộng quyền chủ động của xi 
nghiệp trong sản xuất và kinh doanh, 
song nếu trong hệ thống chỉ tiêu mới 
vẫn giữ lại hai chỉ tiêu quan trọng là 
chỉ tiêu năng suất lao động của một 
công nhân, viên chức sẵn xuất công 
nghiệp tính bằng hiện vật và bằng giá 
trị, và chỉ tiêu mức hạ giá thành và 
tỷ lệ hạ giá thành của sản phầm hàng 
hóa so sánh được thì hệ thống chỉ 
tiêu mới sẽ còn phát huy tác dụng 
tích cực hơn. Ngoài việc thực hiện 
các chỉ tiêu pháp lệnh, xi nghiệp cần 
được quyền quyết định khối lượng 
các mặt hàng phụ và các sản phầm 
không ở trong danh mục quản lý của 
cấp trên, căn cứ vào yêu cầu của thị 
trưởng, thông qua hợp đồng kinh tế. 
Đây là một hướng quan trọng đề xi 
nghiệp khai thác tốt hơn nữa khả 
năng tiềm tàng của mình. Hướng này 
trong cải tiến quản lý xí nghiệp tuy 
được đề ra nhưng thiếu biện pháp đề 
thực hiện. 

Trong những căn cứ đề đánh giá 
tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch, còn thiếu quy định cụ thê về 
sự thích ứng giữa số lượng sản phầm 
chủ yếu và chất lượng trên cả hai 
mặt chủng loại và tiêu chuần kỹ 
thuật đã được nêu lên trong các 
phương án sẵn phầm của xi nghiệp. 
Đây là một vấn đề quan trọng và cấp 
bách đối với chúng ta. Trách nhiệm 
của Nhà nước đối với xí nghiệp thề 
hiện trên các chỉ tiêu vốn đầu tư, các 
thiết bị và vật tư chủ yếu, v.v... mà 
cấp trên duyệt cho xỉ nghiệp, nhưng 
thời gian qua, một số cơ quan cấp 
trẻn cũng như các cơ quan có liên 


quan chưa làm tốt trách nhiệm của 
mình trong việc ký hợp đồng kinh tế 
với xí nghiệp cũng như thực hiện hợp 
đồng, bảo đảm những điều kiện vật 
chất chủ yếu cho xi nghiệp hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đã giao. 


Chế đọ hạch toán kinh tế đã 
được đặt ra và nhấn mạnh từ lâu, 
nhưng chưa được thực hiện bao 
nhiêu, ở một số xi nghiệp chế độ này 
có được thực hiện nhưng chưa thật 
sự phát buy tác dụng giảm đốc và 
lhúc đầy việc tính toán hiệu quả cụ 
thê. Các đòn bầy kinh tế chưa được 
vận dụng tốt cho nên cũng chưa phát 
huy tác dụng. Ngoài công tác kế 
hoạch hóa, các điều kiện, tiền đẻ 
khác về hạch toán kinh tế cũng chưa 
được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi chấn 
chỉnh tồ chức sản xuất, chỉnh đốn 
công tác kế hoạch hóa, bổ sung và 
hoàn chỉnh một bước các tiêu chuần 
và các định mức kinh tế kỹ thuật, bồ 
sung một số phương tiện đo lường và 
tô chức việc ghi chép các số liệu ban 
đầu, các xi nghiệp đã từng bước xây 
dựng được nguồn số liệu thống 
nhãt, hệ thống biều báo và hệ thõng 
tài khoản thống nhất, nắm chắc các 
loại võn của mình. Chấn chỉnh và tạo 
thêm những điều kiện vật chất cho 
còng tác hạch toán kinh tế như vậy, 
các xí nghiệp đã có cơ sở đề bắt tay 
vào công tác kế toán và tăng cường 
chế độ hạch toán kinh tế, giải quyết 
được tư tướng cho rằng ta chưa có 
thê thực hiện chế độ hạch toán kinh 
tế. và đồng thời cũng chứng minh 
bằng thực tế rằng ta đang trong quá 
trình thực hiện và hoàn chỉnh dân chế 
độ hạch toán kinh tế ở các xỉ nghiệp. 

Chế độ tự chủ tài chính có mức 
đỏ của xí nghiệp được thực hiện thử 
qua chế độ phân phối lợi nhuận và 
trích lập ba quỹ, trên cơ sở kế hoạch 
Nhà nước được xây dựng theo chỉ 
tiêu pháp lệnh mới. có đánh một 
phần lợi nhuận đề làm nguồn vòn tự 
có của xí nghiệp và thuộc quyên sử 
dụng của xí nghiệp. đề thay thế chế 


độ kinh phi chuyên dùng và quỹ xí 
nghiệp trước đây, chế độ kinh phí và 
quÿ ấy có nhiều điều không hợp lý 
như : tách rời tiêu chuần hoàn thành 
kế hoạch Nhà nước, không gắn liền 
nghĩa vụ với quyền lợi, tạo sự dựa 
dẫm, ỷ lại vào Nhà nước cho nên 
không thúc đầy xi nghiệp đi vào hạch 
toán kinh doanh. 

Qua làm thử, chế độ phân phối lợi 
nhuận và trích lập ba quỹ đã có tác 
dụng khuyến khích về kinh tế và giáo 
dục tư tưởng, làm cho giám đốc xí 
nghiệp cũng như cán bộ, công nhân, 
viên chức hăng hái phấn đấu tăng lợi 
nhuận trên một đơn vị sản phầm, 
tăng sẵn lượng đề tăng mức tổng lãi 
trên cơ sở giá bán buôn xi nghiệp do 
Nhà nước ban hành. Xí nghiệp càng 
phấn đấu tăng lợi nhuận vượt kế 
hoạch thì tiền trích lập ba quÿ của 
K¡ nghiệp càng được tăng lèn, từ đó 
thúc đầy cán bộ, công nhân, viên 
chức trong xí nghiệp phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch. quản lý chặt chẽ vật 
tư, lao động và chỉ phí đề hạ giá 
thành, tăng lợi nhuận, đề làm lợi cho 
Nhà nước, cho xí nghiệp và cho bản 
thân mình. : 


Chế độ này được thực hiện từ năm 
1971 đã mang lại kết quả thiết thực, 
đưa các xi nghiệp vào hướng kinh 
doanh hạch toán, được mọi người 
hưởng ứng và có tác dụng thúc đầy 
phong trào lao động sản xuất, kết 
hợp giáo dục tư tưởng với khuyến 
khích bằng lợi ích vật chảt. Tuy 
nhiên, kết quả đạt được còn bị hạn 
chế và chế độ này chưa áp đụng rộng 
rãi được, vì thiếu những tiên đề, 
nhất là tỉnh hình sản xuất chưa ðn 
định, công tác quản lý xí nghiệp chưa 
đi vào nề nếp, một số định mức dài 
hạn cho xi nghiệp chưa ön định v v.. 

Đề cải tiến quân lý xi nghiệp, đưa 
công tác quản lý vào nề nếp và cải 
tiến một bước, không thề coi nhẹ 
việc quản lý kỹ thuật và đày 
mạnh công tác cải tiến kỹ thuật. 
Toàn bộ quy trình công nghệ của các 
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sản phầm. nhất là các sản phầm chủ 
yếu, phải được thường xuyên xem 
xét lại, bảo đảm đúng quy trình công 
nghệ đã được kiềm tra và xác định 
Công Lác phục vụ sửa chữa định kỳ 
cần được chú ý. Trong việc tăng 
cường quản lý kỹ thuật các xi 
nghiệp phải đạt được mục đích 
cuối cùng là bảo đảm và nâng 
cao dàn chát lượng sản phầm. 
Qua cải tiến quản lý xí nghiệp, một 
mạng lưới kiêm tra chất lượng sản 
phầm đã hình thành ở các xi nghiệp 
và đang phát huy tác dụng Tuy 
nhiên đó mới chỉ là bước đầu. nhiều 
mặt tiêu cực trong vấn đề này còn 
tồn tại, nhiều sản phầm đưa ra bản ở 
thị trường vẫn chưa đạt các tiêu 
chuần kỹ thuật quy định. Các cơ 
quan có trách nhiệm chưa làm tốt 
việc kiềm tra chất lượng sản phầm. 
Song song với việc kiềm tra nghiêm 


ngặt chất lượng sản phầm, Nhà nước 


ồn định từng bước những điều kiện 
vật chất cho xi nghiệp: nguyên liệu, 
nhiên liệu, điện, nước. phương tiện 
đo lường..., thi sẽ giúp cho xí nghiệp 
có thêm khả năng tăng cường quần 
lý kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật. 


Tò chức bộ máy quản lý là 
một vấn đè rất quan trọng đề 
đưa quản lý đi vào nề nếp. Qua 
chẵn chỉnh và cải tiến hệ thống chỉ 
huy sản xuất và bộ máy quản lý xi 
nghiệp cho phủ hợp với quy mô và 
tính chất sản xuất của xi nghiệp, theo 
hướng tập trung sự chỉ đạo của xi 
nghiệp vào giảm đốc, các xỉ nghiệp 
đã xây dựng có kết quả hệ thống chỉ 
huy theo tuyến và hệ thống tham 
mưu, đồng thời đã phân định rö bốn 
lĩnh vực lớn trong xi nghiệp (sản 
xuất, khoa học kỹ thuật, kinh tế và 
đời sống) và đã tiến hành phân công 
phụ trách các lĩnh vực này Trên cơ 
sở chấn chỉnh và cải tiến hệ thống 
chỉ huy sản xuất và bộ máy quản lý, 
xi nghiệp đã phân rõ trách nhiệm 
trong quản lý xi nghiệp. bước đầu 
thay đổi được tình trạng lộn xòn và 


bị động trong sản xuất, lạo một nề 
nếp trong quản lý kinh doanh. 

Tuy nhiên việc phân rõ trách nhiệm 
trong quản lý xi nghiệp chưa thành 
một chế độ trách nhiệm hoàn chỉnh 
trong xi nghiệp. Chế độ này phải bao 
gồm cả chế độ thủ trưởng quản lý xí 
nghiệp, chế độ trách nhiệm của các 
bộ môn chức năng, chế độ trách 
nhiệm và cương vị của người công 
nhân trong việc quản lý xi nghiệp. 

Nếu xây dựng được một chế độ 
trách nhiệm mà nội dung được thê 
hiện một cách cụ thề, chỉ tiết trong 
một bản nội quy toàn diện của xi 
nghiệp và đưa bản nội quy đỏ vào 
thực hiện một cách thường xuyên, 
lên tục, thì sẽ tạo ra được khí 
thế mới trong quản lý, làm cho 
mọi người đều có trách nhiệm, mọi 
việc đều có người quản lý, công 
tác có tính toán kế hoạch, thao tác 
kỹ thuật, được thống nhất... Xây dựng 
Chế độ trách nhiệm không những 
là cần thiết đề bảo đảm trật tự 
sắn xuất bình thường, mà còn cần 
thiết đề động viên đúng mức tỉnh tích 
cực và tính sáng tạo của đông đảo 
quần chúng công nhân. viên chức. 


Đây là một việc làm khó khăn và 
phức tạp, vì một chế độ làm việc 
mới, theo kiều sẵn xuất lớn, đòi hỏi 
những người quản Ìý, những công 
nhân, viên chức trong xí nghiệp 
phải thích ứng với yêu cầu phân 
công và hiệp tác lao động trong xí 
nghiệp, thích ứng cả về kiến thức, 
năng lực, đạo đức và tác phong 
công tác theo hướng sẵn xuất còng 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, do đó 
cần phải có một sự chuyen biến cách 
mạng, thay đổi cách nghĩ. cách làm 
cũ kỹ, lạc hậu đã thành nếp trong 
những năm qua, và phải có thời gian 
kiên tri phấn đấu đề xây nên một 
nếp mới, đồng bộ, ăn khớp từ trên 
xuống dưới. Làm được việc này sẽ 
đưa công tác quản lý đi vào nề nếp 
một cách tích cực và vững chắc, 
chống được tỉnh trạng mất trật tự, 


vò ký luật, thiếu trách nhiệm, quan 
liêu, ví phạm dân chủ. 

Chủ thê của quản lý không thề chỉ 
là cơ quan chính quyẻen, mà là cả bò 
mảy chuyên chính vô sản, vì vậy 
người làm công tác quản lý không thè 
chỉ là giảm đốc xi nghiệp, mà phải 
có sự lãnh đạo của tô chức Đẳng; và 
sự tham gia quản lý của Công đoàn 
và Đoàn thanh niên. 

Các xí nghiệp của chúng ta đang 
trong quá trình chuyền biến từ nếp 
quản lý theo kiều sẵn xuất nhỏ sang 
nếp quản lý theo kiêu công nghiệp 
lớn, hiện đại. xã hội chủ nghĩa. Tình 
hình đó đòi hồi cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lỷ, một mặt nắm vững chú 
trương, đường lối khôi phục và phát 
triên kinh tế của Đảng và Nhà nước, 
mặt khác đi sâu đi sát cơ sở đề kịp 
thời phát hiện những khó khăn. 
những bất hợp lý trong sẵn xuất. Cho 
nên, đề bảo đảm công tác quản lý xi 
nghiệp đạt được kết quả tốt một vẫn 
đề có tính chất quyết định hiện nay 
là cần có sự chuyên biến mạnh mẽ 
về chỉ đạo, xây dựng phong cách chỉ 
đạo sâu sát, bài trừ lói làm việc theo 
kiều bàn giấy. không xuống cơ sở. 

Những năm qua. nhiều bộ chủ quản. 
và cấp trên trực tiếp của xi nghiệp 
chưa đi sát cơ sở, chưa xuống tận 
hiện trường đề kiêm tra, giúp đỡ xi 
nghiệp tạo điều kiện và bắt buộc xi 
nghiệp phải thực hiện việc đưa công 
tác quần lý vào nề nếp và cải tiến 
một bước. Nhiều cơ quan tông hợp. 
nhiều cán bộ nghiên cứu chế độ, chính 
sách của Nhà nước chưa bảm sát cơ 
sở. kiên trì đi sầu vào sản xuất, kinh 
doanh của xí nghiệp, đề khảo sát, 
điều tra, nghiên cứu, tông kết, giúp 
Đảng và Nhà nước đề ra những chế 
độ. chính sách thích hợp Cho nên 
phải tạo được sự chuyền biến đồng 
bộ và ăn khớp, thông suốt đọc giữa 
các cấp, thông suốt ngang giữa các 
ngành, thông suốt từ trên xuống dưới 
và đến tận quần chúng công nhân, 
vien chức, 
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Siah hoạt Đằng 


TINH THÂN TRÁCH NHIỆM 


“TRÁCH nhiệm là phần việc mà mỗi 
người phải làm, là nghĩa vụ mà 

môi người phải gánh vác. Tỉnh thần 
trach nhiệm là ý thức của mỗi người 
đem hết nghị lực, tài năng, tìm mọi 
biện pháp đề hoàn thành nhiệm vụ. 

Phàm đã là cán bộ, đẳng viên thi 
ai cũng có trách nhiệm và ai cũng 
phải lo làm tròn trách nhiệm của 
mình. Trách nhiệm chung nhất, cao 
quý nhất của mọi cán bộ, đẳng viên 
là suốt đời hy sinh phấn dâu cho lý 
tưởng của Đẳng, cho hạnh phúc của 
nhân dàun, suốt đời làm người con 
trung thành của Đẳng, người đây tớ 
tận tụy của nhân dân. Nói một cách 
eụ thề hơn thi mọi cán bệ, đảng viên 
đều có trách nhiệm chấp hành nghiêm 
chỉnh các đường lối, cbính sách, chỉ 
thị, nghị quyết của Đảug. pháp luật 
của Nhà nước và hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được tập thê giao phó. 
Hò Chủ tịch dã dạy: Đẳng không 
bát buộc ai vào Đẳng ca, Vào thì có 
nhiệm vụ, có trách nhiệm của đẳng 
viên, nêu sợ không phục vụ được 
nhân đân, phục vụ được cách mạng 
th đừng vào hay là khoan hãy 
vào » (1). 

Đó là điều hết sức đơn giản, hiện 
nhiên, và ai nấy đều biết ca, 

Nhưng... 

Cho đến nay; bên cạnh số động cán 
bộ. đẳng viên nêu cao tỉnh thần phụ 
trách trước Đảng, trước nhân dân, 
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không sợ khó khăn gian khô, tận tụy 
hy sinh, gương mẫu, tích cực, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao. được 
Đảng tin yêu, được dân mến phục, 
trong Đảng ta vẫn còn không it cán 
bộ, đảng viên thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
23 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng đã nhận định hiện tượng thiếu 
tính thần trách nhiệm trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên ta là tương đối 
phô biến ». 


Thiếu Linh thần trách nhiệm có rãi 
nhiều biều hiện khác nhau, dưới nhiều 
hình thức, màu sắc khác nhau, và có 
những mức độ không gióng nhau ở 
người này, người khác ; ở mặt này. 
mặt khác; ở cấp này, cấp khác. Nó 
có thê biêu hiện dưới hình thức rất 
lộ liễu, công khai, nhưng cũng có thẻ 
dưới hình thức ngụy trang, che giấu. 
Nhưng nhìn chung, người thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm là người không có 
ý thức đầy đủ đổi với công tác của 
mình, luôn luôn bàng quan với công 
việc, làm việc hơi hợt cầm chừng, dễ 
làm khó bỏ, đến đâu hay đó, qua 
tháng qua ngày, lúc nào cũng lững lờ 
như bèo đạt mây trôi. Trong suy nghĩ 
thì không chịu đào sâu. khi nói năng 
thì vô tỏ chức, nói mà không cần biết 


Ẩ1) Ha-chi-Minh : Và xây dựng Đảng: 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 
l66 — 167. 


đến hậu quả những lời nói của mình. 
Còn trong việc làm thì thiếu chủ động. 
sảng tạo, đại khái, qua loa, trung bình 
chủ nghĩa. 


®[ột số người do thiếu tính thần trách 
nhiệm mà sinh ra sợ phải chịu trách 
nhiệm, luôn luôn tìm cách trốn tránh 
trách nhiệm, hoặc đồ trách nhiệm cho 
người khác. Họ không dám nghĩ, dâm 
nói, dám làm ; không đảm chủ trương, 
không dám quyết đoán. Việc gì họ 
cũng chỉ đậm từ”, ỷ lại tập thề, dựa 
dẫm cấp trên. Lúc nào họ cũng cứ 
«thận trọng ®, rụt rè vì lo hỏng việc. 
Nói cách khác là họ không có dũng 
khí, không có bản lĩnh của người 
cản bộ cách mạng. 


Một số người chưa có đầy đủ tỉnh 
thần phụ trách trước nhân dân, thàm 
chỉ có những ý nghĩ và việc làm vô 
trách nhiệm đối với nhân dân. Họ 
không lắng nghe ý kiến của dân, 
không chăm lo đời sống của dàn. gày 
phiền hà, khó khăn cho dân. Dân góp 
ý xây dựng, họ bổ ngoài tai, hay có 
nghe nhưng không sửa chữa. Họ lúc 
nào cũng kênh kiệu, quan liêu. Họ 
quên rằng Đảng ta có trách nhiệm 
nặng nề đối với mọi tầng lớp nhân 
dân «Đảng vừa lo tính công việc 
lớn... đồng thời lại luôn luôn quan 
tâm đến những việc nhỏ như tương 
cà mắm muối cần thiết cho đời sống 
hàng ngày của nhân dân Ð(2). Ngày nào 
mà còn một người dân nghèo khö hay 
đời sống khó khăn thì «Đẳng 
văn đau thương, cho đó là vì 
minh chưa làm tròn nhiệm vụ». 
“Mỗi người đẳng viên, mỗi người 
cán bộ từ trên xuống đưới đều phải 
hiều rằng: mình vào Đảng đề làm 
đầy tớ cho nhân dân... làm đày 
tớ nhân dân chứ không phải 
làm « quan » nhân dân » @3). 


Cũng có một số người, mặc dủ trình 
độ hiều biết và năng lực công tác 
còn rất non kém so với vêu cầu cách 
mạng, nhưng vẫn bằng lòng với những 


kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi của 


mình, không chịu khó học tập. rẻên 
luyện đề có thề phục vụ tốt hơn nữa. 
Đó cũng là một biều hiện thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm. 

Nhưng điều nghiêm trọng nhất; 
đảng phê phán nhất là những hiện 
tượng thiếu tính thần trách nhiệm 
của một số cán bộ, đẳng viên trong" 
việc chấp hành đường lối, chính 
sách, chi thị, nghị quyết của 
Đảng. Ai cũng biết rằng đường lối, 
chính sách của Đẳng bao giờ cũng là 
biều hiện tập trung trí tuệ và ý chỉ 
của toàn Đảng, phần ảnh nguyện vọng 
và lợi ích của nhân đân. Sau khi đã 
có đường lối, chính sách đúng thì vấn 
đề chấp hành và tổ chức thực hiện 
đóng vai trò quyết định, quyết định 
ngay cả sự thành bại của dường lỗi, 
chính sách. Mà cái quyết định sự 
thành bại của việc tô chức thực hiện 
đường lối, chính sách lại không thê 
là cái gì khác ngoài sự nỗ lực phần 
đấu. phấn đấu với tỉnh thần trách 
nhiệm rất cao và ý thức tổ chức, kỷ 
luật rất đầy đủ, của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Đường lối, chính sách của 
Đăng dù có hay, có đúng bao nhiêu. 
nhưng nếu không có những cán bộ, 
đẳng viên có đầy đủ tỉnh thần trách 
nhiệm trong việc chấp hành và tô 
chức thực hiện thì đường lối, chính 
sách dẫu sao vẫn chỉ là trên giấy tờ, 
không biến thành hiện thực cách mạng 
được. VÌ vậy Đảng ta luôn luôn coi 
việc vượt mọi khó khăn, gian khô, 
phấn đấu hết sức mình, làm tốt. việc 
chắp hành và tô chức thực hiện đường 
lỏi, chính sách là tiêu chuần hàng đầu 
đẻ đánh giá lòng trung thành, tính 
thần cách mạng của cán bộ, đẳng viên. 
Hiện nay trong Đảng ta vẫn còn một 
số cán bộ, đẳng viên chưa hiều rõ 
điều đó, chưa làm tốt việc đó. Một số 
đồng chí chưa chịu khó học lập, 


(2) Hà-chi-Minh : Vè xây dựng Đảng. 
nhà xuất bản Sự thạt, Hàa-nội, 1970, trang 
103 — 104: 

(3) Ha-chi-Minh: Sách đã dãn, trang 

67. 
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nghiên cứu đề nắm vững các chỉ thị, 
nghị quyết của Đẳng. Một số đồng 
chỉ có thái độ tự đo tùy tiện. Các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng cải nào phù 
hợp với ý mình thì tích cực thực hiện, 
cải nào không phù hợp với ý mình 
thì làm chiếu lệ hoặc tự ý bỏ qua. 
Họ viện ra đủ thứ «lý do, đưa ra 
đủ thứ “đặc điềm », “đặc thù » của 
cơ sở, của đơn vị mình đề từ chối 
những nhiệm vụ khó khăn hay lần 
trảnh những công việc mà họ không 
thích. Một số đông chỉ, trong công tác. 
thiếu tỉnh thần tích cực, sáng tạo. 
thiếuđức tính tận tụy hy sinh,thiếu đòn 
đốc, thiếu kiêm tra, thờ ơ, tắc trách. 
Chính vì thế mà ở một số nơi có tình 
trạng giấy tờ, nghị quyết thì nhiều 
nhưng rối cuộc nhiêu mặt công tác 
sản xuất, tô chức đời sống vẫn bề trẻ. 

Rõ ràng. việc thiếu ý thức trách 
nhiệm của một số cán bộ, đẳng viên 
đã gây trở ngại cho việc thực hiện 
đường lối. chính sách của Đẳng, đem 
lại những hậu quả xấu cho cách mạng. 
Nếu chúng ta không nhanh chóng khắc 
phục tỉnh trạng đó thì chúng ta sẽ 
không thê đưa sự nghiệp cách mạng 
tiến lên một cách nhanh chóng và vững 
chắc được. 


Càng tự hào với những thành tích 
vĩ đại của Đẳng ta, chúng ta càng 
phải nghiêm khắc với những thiếu 
sót, khuyết điềm mà chúng ta còn 
mắc phải. Chúng ta quyết tâm xây 
dựng một đội ngũ cản bộ, đẳng viên 
thật sự gương mẫu, thật sự trong 
sạch. xứng đâng là người lãnh đạo. 
là người đầy tớ thật trung thành của 
nhàn dân. Bởi vì cản bộ, đẳng viên 
của Đảng có tốt thì Đảng mới mạnh. 
Mọi chủ trương, đường lối của Đẳng 
có biến thành hiện thực hay không, 
xét đến cùng, là do chỗ cán bộ, đẳng 
viên của Đáng có làm tròu trách nhiệm 
của mình hay không. Đảng ta là Đẳng 
lãnh đạo chính quyền ; Đẳng có trách 
nhiệm rất lớn đối với toàn xã hội. 
Phạm vi lãnh đạo của Đẳng rất rộng, 
bao gồm nhiều lĩnh vực (kinh tế, 
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chính trị, văn hóa...). Cách mạng nước 
ta chuyển mạnh sang giai đoạn mới — 
giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Trong giai đoạn mới, còng tác 
của Đẳng vô cùng khó khăn, phức 
tạp. Nếu cán bộ, đẳng viên chúng ta 
không nêu cao tỉnh thần trách nhiệm 
thì làm sao có thề đáp ứng được yêu 
cầu của tỉnh hình mới ? Vì vậy, hơn 
bao giờ hết, cần phải phê phản thật 
mạnh mẽ những hiện tượng thiếu tỉnh 
thần trách nhiệm, rút ra những bài 
học cần thiết đề góp phần xây dựng 
một đội ngũ cán bộ, đảng viên vững 
mạnh. 


Thiếu tỉnh thần trách nhiệm là một 
hiện tượng thuộc về ý thức tư tướng, 
thuộc vẻ đạo đức. phầm chất của 
người cán bộ, đảng viên. Người thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm có thê là do 
nhận thức chưa đúng hoặc 
chưa đày đủ về trách nhiệm 
của mình. Họ chưa thấy được 
rằng với cương vị và quyền hạn 
mà Đảng và nhân dân giao cho họ. 
họ phải có trách nhiệm gì, trách nhiệm 
của họ đến đâu, họ phải làm những 
việc gì, phải có quan hệ với những 
ai, phải tưên theo những quy định 
nào, phải học tập đề hiều biết những 
gì, phải làm thế nào đề hoàn thành 
được trách nhiệm đó ? v.v... Họ hiểu 
về trách nhiệm của mình còn đại 
khai. chung chung. Trách nhiệm. đối 
với họ, dường như là một cải gì trừu 
tượng, mơ hồ, chứ không phải là 
phần việc cụ thê mà một người phải 
làm. nghĩa vụ mà một người phải 
gđảnh vác. Nhưng cũng có người thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm là do họ kém 
ý chí phần đầu vươn lên, giảm 
sút nhiệt tình cách mạng, ngại 
khó, ngại khò, không toàn tâm 
toàn ý vì sự nghiệp của cách 
mạng, vì lợi ích của nhan dân. 
Đối với còng tác cách mạng, họ không 
có một tính thần tận tụy hy sinh, 
ngày đẻm suy nghĩ, đem hết tài trí và 
sức lực ra thực hiện đề đạt được kết 
quả lớn nhất. 


-~ 


Ngoài ra, về mặt tò chức, chúng 
ta cũng chưa xây dựng được một chế 
độ trách nhiệm cá nhân nghiêm ngặt. 
rõ ràng, và nhất là, chưa tỗ chức việc 
thực hiện chế độ trách nhiệm đó một 
cách nghiêm túc và triệt đề. Nhiều 
khi đề ra chủ trương công tác, nhưng 
không có sự phân định trách nhiệm 
cả nhân dứt khoát, rành mạch, không 
thực hiện chế độ giảm sát, kiêm tra 
đến nơi đến chốn. Người làm tốt, 
người làm xấu, nhiều khi không 
được đánh giá rõ ràng ; không có thái 
độ xử lý nghiêm khắc những người vô 
trách nhiệm. Do đó đã tạo điều kiện 
cho một số người dựa dẫm lẫn nhan, 
buồng lơi trách nhiệm; tạo điều kiện 
cho những hiện tượng thiếu tỉnh thần 
trách nhiệm nảy sinh và phát triền. 
Nghiêm khắc mà nói,chúng ta đã không 
triệt đề thực hiện nguyên tắc lãnh đạo 
của Đảng là tập thề lãnh đạo đi liền 
với cá nhân phụ trách. Chúng ta biết 
rằng, trong suốt cuộc đời hoạt động 
của mình, mặc dù rất tôn trọng chế 
độ làm việc tập thề, coi làm việc tập 
thẻ là một nguyên tắc bất di bất dịch 
của đảng vô sẵn, Lê-nin vẫn hết sức 
đề cao chế độ trách nhiệm cả nhân. 
Ngưởi yêu cầu, bên cạnh việc lãnh 
đạo tập thê, phải có chế độ trách 
nhiệm cá nhân, *phải không ngừng 
phấn đấu làm sao cho trên thực tế 
bảo đảm được trách nhiệm cả nhân 
của mỗi người đối với một công 
tắc hoặc một bộ phận công tác nhất 
định đã được chỉ định một cách 
chính xác và nghiêm ngặt " (4). Thậm 
chí Người đặt vấn đề một cách gay 
gả( rằng: “Những sự thảo luận tập 
thề cần phải giảm xuống đến mức lối 
thiều cần thiết và không bao giờ được 


\ 


cần trở việc giải quyết vấn đề một 
cách nhanh chóng và qui quyết, 
không được làm lu mờ trách nhiệm 
của mỗi cán bộ » (5). Hồ Chủ tịch cũng 
căn đặn : “Mọi việc đều bàn bạc 
một cách đân chủ và tập thê. Khi đã 
quyết định rồi, thì phân phối công 
tác phải rạch ròi, giao cho một hoặc 
mấy đồng chí phụ trách làm đến nơi 
đến chốn... Phải gương mẫu. Phải có 
tỉnh thần trách nhiệm cao độ » (6). Đó 
là vì, nếu không làm như thế thi 
không thê tạo được điều kiện cho mọi 


-_ cán bộ, đẳng viên làm tròn trách nhiệm 


của mình, không có cái bảo đảm cho 
sự thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng. 

Đề nâng cao (tinh thần trách nhiệm 
của cán bộ, đẳng viên lên ngang tầm 
yêu cầu mới của cách mạng. không có 
cách nào khác là chúng ta phải tiếp 
tục giáo dục cán bộ, đẳng viên nâng 
cao hơn nữa nhiệt tình và ý chí phẫn 
đấu cách mạng, tỉnh thần làm chủ 
tập thề, tỉnh tiền phong. gương mẫu, 
chống tư tưởng hòa bình hưởng lạc. 
an phận; ngại khó ngại khô ; bồi đưỡng 
cho cán bộ, đảng viên những kiến 
thức cần thiết về mọi mặt từ lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đến những 
kiến thức về văn hóa, khoa học kỹ 
thuật và quản lý kinh tế; đông thời 
sớm đề ra và tích cực thực hiện một 
chế độ trách nhiệm cá nhân đúng đắn 
và khoa học 


"NGƯỜI XÂY DỤNG 


(4), (5) V:La-nin : Toản :@p, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 196B, tập 20, trang 1625. 


(6) Hà-chi-Minh : Và xảy dựng Đáng, 
nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội 1970, 
trang 122. 
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Đọc sách 


MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA LÊ-NIN 
về vai trò của Đảng, của Ñhà nước 
và của các đoàn thề quân chúng 
trong hệ thống chuyên chính vô sản 


AU khi giai cấp vô sẵn lật đồ chính 
quyền Nhà nước của giai cấp tư 

sản, giành chỉnh quyền Nhà nước về 
tay mình, thiết lập chuyên chính vô 
sản. thì một vấn đẻ sơ bản, quyết 
định sự thành còng của chủ nghĩa xã 
hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản là 
vấn đề xây dựng, phát triền và hoàn 
thiện chế độ làm chủ tập thề của 
nhân đân lao động đưới sự lãnh 
đạo của giai cấp vô sản. Khái 
niệm làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động có một nội dung vô cùng 
phong phú. Nó bao gồm tính tất yếu, 
vai trò, phương thức lãnh đạo của 
Đẳng; tỉnh tất yếu, vai trò, chức 
năng, phương thức quản lý của Nhà 
nước; vai trò .nhiệm vụ của các 
đoàn thể quần chúng: cũng như môi 
quan hệ chặt chế giữa ba yếu tố 
Đẳng, Nhà nước và các đoàn thẻ 
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LÊ-DOẨN-TÁ 


quần chúng trong điều kiện Đẳng 
lãnh đạo chính quyền. 

Trong nhiều tác phầm lý luận, Lê- 
nin dã bàn vẻ vai trò lãnh đạo của 


“Đẳng, chức năng quản lý của Nhà 


nước và nhiệm vụ của các đoàn thể 
quần chúng, đặc biệt là của công 
đoàn. Trong bài này, chúng tôi chỉ 
xin giới thiệu một số ý kiến của Lê- 
nín về những vẫn đề nói trên nhàn 
đọc cuốn sách chuyên đề đo nhà xuất 
bản Sự thật vừa xuất bắn: Bản tề 
bai (rò của Đăng, Nhà nước Đà các 
đoàn thề quần chúng trong hệ thống 
chuyên chỉnh pỏ sản của Lê-nin. 


Lê-ntn nói rằng. sau khi giai cấp 
vô sản giành được chính quyền, kẻ 
thủ giai cấp của giai cấp vô sẵn vẫn 
còn lực lượng của chúng. Giai cấp 
bóc lột trong nước tuy bị đánh đô, 


nhưng chưa bị tiêu điệt hoàn toàn, 
Chúng vẫn còn mơ ước khôi phục lại 
cái “thiên đường® đã mất. Bởi vậy. 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
không thề tránh khỏi phải đương 
đầu với sự phản ứng quyết liệt của 
các giai cấp bóc lột đã bị lạt đỏ. Bọn 
để quốc bên ngoài càu kết với các 
thế lực phản động trong nước chöng 
phá cách mạng. Bởi vậy, không thê 
chiến thắng và diệt trừ được kẻ thủ 
giai cấp, nếu không thẳng tay trấn áp 
sự phản kháng của bọn bóc lột, là 


bọn mà người ta không thể nào tước 


hết ngay được tất cả của cải của 
chúng, những ưu thế của chúng về 
mặt tổ chức và về mặt hiều biết, và 
do đó trong một thời gian khả dài 
chúng không khỏi có những âm mưu 
phá hoại chính quyền của giai cấp 
công nhàn và nhân dàn lao động. 
Hơn nữa. « những phần tử hủ bại của 
xã hội cũ... đều không thê không lộ 
chân tướng... bằng cách... tăng thêm 
những tội ác, tăng thêm những hành 
động lưu manh, hối lộ và đầu cơ, 
những hành vi xấu xa, tỉ tiện đủ loại. 
Đề trừ bỏ hiện tượng đó, cần phải 
có thời gian và phải có một bản 
tay sắt » (1). Cho nên, Lê-nin dạy 
răng: “chuyên chính vô sản, nghĩa 
là việc tô chức đội tiền phong của 
những người bị áp bức thành giai cấp 
thống trị đề trấn áp bọn áp bức. thì 
không thê giản đơn đóng khung trong 
việc mở rộng chế độ dân chủ được. 
Đồng thời với việc mở rộng rãi 
nhiều chế độ dân chủ, lần đầu tiên 
thành chế độ dân chủ cho người 
nghèo, chế độ dân chủ cho nhân dân 
chứ không phải cho bọn nhà giàu, 
chuyên chính vô sản còn thực hành 
một loạt biện pháp hạn chế quyền tự 
do đối với bọn áp bức, bọn bóc lột, 
bọn tư bản. Bọn đó. chúng ta phải 
trăn áp đề giải phóng nhân loại khỏi 
chế độ nô lệ làm thuê ; phải dùng bạo 
lực đề đập tan sự phản kháng của 
chúng ® (2) 


Song, Lẻ-nin cũng đã dạy rằng, 
nhiệm vụ chủ vếu cúa chuyên 
chính vô sản không phải là bạo lực, 
mà là nhiệm vụ tò chức và xây 
dựng. “Chuyên chính vôsản. không 
phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc 
lột, và cũng không phải chủ yếu là 
bạo lực. Cơ sở kinh tế của bạo lực 
cách mạng đó, cải bảo đảm sức sống 
và thăng lợi của nó, chỉnh là việc 
giai cấp vô sản đưa ra được và thực 
hiện được kiểu tô chức xã hội về lao 
động cao hơn, so với chủ nghĩa tư 
bàn. Đấy là điềm chủ yếu của vẫn 
đề. Do đó mà có lực lượng, mà bảo 
đảm được thẳng lợi hoàn toàn và tất 
nhiên của chủ nghĩa cộng sẵn? (3). 


Những nhiệm vụ tổ chức và xây 
dựng đó rất vĩ đại, song hết sức khó 
khăn và phức tạp, vì đây là những 
nhiệm vụ mới mẻ, có tính chất sáng 
tạo. Đề thực hiện được sự nghiệp đó, 
giai cấp vô sản phải sử dụng cả một 
hệ thống tổ chức của chuyên chính 
vô sản, bao gồm Đẳng, Nhà nước và 
các đoàn thê quần chúng như Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ 
và các tô chức kinh tế của quần 
chúng lao động. Đăng là hạt nhân 
lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sẵn. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là công cụ sắc bén nhất đề 
thực hiện đường lối, chính sách của 
Đăng, thê hiện sự lãnh đạo của Đảng 
và quyền làm chủ tập thê của nhân 


đân. Nhàn dân lao động làm chủ 


bằng Nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng. Nhàn dân lao 
động tùy theo ngành nghề, giới tính, 


(1) V,. Le&-nin : Bản 9à sai trỏ của Đảng, 


Nhà nước tà các đoàn thè quần chúng trong hệ 
thống chuyên chính tô sản, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1974, trang 31, Từ dây trở 
về sau, các đoạn trích của tập sách này. 
chúng tôi sẽ đánh số trang ngay bên cạnh 
(L.D.T.). : 

(2) V.I. Lã-nin : Toản tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 25, trang 532. 

(3) V.|. La-nin : Sách đã dân, 1971, tập 
29, trang 477 — 478. 
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lửa tuổi, v.v... được tô chức thành 
các đoàn thề quần chúng đề phát huy 
tác dụng của mình trong việc quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước. 


¬- 
` 


* 


Đảng trở thành đảng lãnh đạo 
chính quyền là một bước ngoặt vĩ 
đại. là một sự chuyền biến mới về 
chất lượng trong hoạt động của Đảng. 
Từ đây, Đăng lãnh đạo toàn xã hội, 
lãnh đạo mọi mặt đời sống của đất 
nước, “lãnh đạo toàn bọ sự hoạt 
động chỉnh trị và kinh tế» của Nhà 
nước (trang 13ã), đè ra « đường lồi 
đối nội và đối ngoại» của Nhà 
nước vô sản, 
chính sách và phương pháp chủ 
yếu đề thúc đầy xa hội phát triền 
về mọi mặt. Trong việc định ra 
đường lôi và chính sách, các cơ quan 
tỏi cao của Đẳng như Đại hội Đẳng 
và Ban chấp hành trung ương cỏ một 
vị trí đặc biệt quan trọng. Lê-nin 
nói: ® Đảng ta là một đảng cầm quyền 
và những quyết định do Đại hội của 
Đẳng thông qua, là những điều mà 
toàn nước Còng hòa phải tuân theo? 
(trang 221— 222), «trong nước Còng 
hòa của chúng ta, không có một vẫn 
đẻ chính trị hay tô chức quan trọng 
nào đo một cơ quan Nhà nước giải 
quyết mà lại không có chỉ thị của Ban 
chấp hành trung ương?” (trang 56 — 
57). Bởi vậy trong những Thư gửi 
Đại hội viếL vào tháng 12 năm 1922, 
Lê-nin đã nhàn mạnh đến việc tăng 
số lượng ủy viên của Ban chấp hành 
trung ương Đảng; việc glỏi cuốn 
thật nhiều còng nhân tham gia Ban 
chấp hành trung ương sẽ giúp cho 
công nhân hoàn thiện bộ máy của 
chúng ta ® (4); củng có và lăng cường 
bộ máy giúp việc của Trung ương 
Bảng bao gồm “các chuyên gia có 
trinh độ cao» sẽ giúp đắc lực vào 
việc nghiên cứu lý luận, vận dụng 
nguyên lý khoa học của chủ nghĩa 
Mác, tông kết kinh nghiệm đề không 
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định ra những 


ngừng nâng cao năng lực lãnh 'đạo 
về đường lối. chính sách của Đảng. 

Có đường lối chính sách đúng đản 
chưa đủ. Đăng phải «phân bố lực 
lượng”, bủa một mạng lưới đẳng 
viên và cân bộ của Đảng vào trong 
mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước 
và của các tô chức xã hội, sử dụng 
sức mạnh của các tò chức Đảng, của 
đội ngũ cán bộ đảng viên đề đọng 
viên, lãnh đạo quần chúng thực hiện 
có hiệu quả mọi đường lối. chủ 
trương và chính sách của Đẳng và 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa; “nếu 
không đề cử cản bộ và điều động cán 
bộ đề thi hành chính sách, thì không 
thề thực hiện được bất cử một chỉnh 
sách nào cả ® (trang 184), 

Chẳng những thế, theo [.ê-nin. Đẳng 
còn phải thống nhất, phói hợp và 
kiềm tra hoạt động của các tò 
chức Nhà nước và xã hội của 
nhân dân lao động trong hệ 
thống chuyên chính vô sản. Trong 
báo cáo của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng lại Đại hội IX Đăng cộng” 
sản (b) Nga, Lê-nin đã từ thực tiên 
còng tác của Bộ chính trị mà rút ra 
những nhận định như sau: « Trong 
năm qua, phần lớn công tác của Bộ 
chính trị chung quy dêu nhằm giải 
quyết các vấn đề thường ngày có 
quan hệ đến chính trị và liên quan 
đến việc phối hợp công tác của tất 
cả các cơ quan của Nhà nước và của 
Đảng, của tất cả các tô chức của giai 
cấp còng nhân, giai cấp này phối hợp - 
và cố găng chỉ đạo toàn bộ còng tác 
của nước Cộng hòa xô viết. Bộ chính 
trị đã giải quyết tất cả mọi vấn đề 
chính sách đối ngoại và đổi nội? 
(trang 185 — 186). 

Đó là những biêu hiện cụ thể của 
vai trò lãnh đạo của Đẳng. Đẳng thực 
hiện được những nhiệm vụ trọng đại 
đó vì Đăng là đội tiên phong có tô 


(4) V.Ï. Lê-nin. Bdn cè xảy dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1970, trang 
279. 


“ 


chức và là tô chức cao nhất của giai 
cấp công nhân, bao gồm những đại 
biêu giác ngộ nhất, ưu tú nhất của 
giai cấp công nhân và của nhân dân 
lao động; Đảng lấy chủ nghĩa Mác 
làm nền tẳng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động ; Đảng gắn bó mật thiết 
với quầnchúnglao động;nhờở vậy,Đảng 
sử dụng một cách có ý thức các quy 
luật phát triền của xã hội vào thực 
tiến của đất nước, đề ra được đường 
lối đúng đắn, thống nhất ý chí và 
hành động: đoàn kết, thống nhất các 
tảng lớp lao động rộng rãi, đưa họ 


vào sự nghiệp vĩ đại là xây dựng chủ. 


nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
* 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa là công 
cụ sắc bén nhất đề thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng; là sự thê 
hiện quyền lãnh đạo của Đảng và 
quyền làm chủ của nhân dân. Lê-nin 
nói: “Chính quyền xô viết không 
phải là cái gì khác mà chỉ là hình 
thức tồ chức của chuyên chính vò 
sản, của nền chuyên chính của giai 
cấp tiên phong đã phát động được 
hang chục và hàng chục triệu người 
lao động và bị bóc lột thực hiện một 
nền dân chủ mới và tham gia độc 
lập vào việc quản lý Nhà nước; 
những người lao động và bị bóc lột 
này đã nhờ kinh nghiệm bản thân 
mà thấy được rằng đội tiên phong 
có kỷ luật và có ý thức của giai cấp 
vò sản là người đưa đường dẫn lối 
chắc chắn nhất của họ » (trang 32— 33). 


Lê-nin nói ; « trong thời kỳ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sản, sự trấn áp vẫn còn tất yếu. 
nhưng nó đã là sự trấn áp của đa số 
bị bóc lột đối với thiêu số bóc lột P (5). 
Dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản, 
Nhà nước vô sản lúc này có “một 
nhiệm vụ trọng yếu hơn tức là tích 
cực xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 
sáng tạo ra những quan hệ kinh tê 
mới, sáng tạo ra một xã hội mới? (6). 


Dưới chủ nghĩa tư bản, sức sẵn 
xuất tuy đã xã hội hóa, nhưng tư liệu 
sản xuất chủ yếu vẫn nằm trong tay 
giai cấp tư sản ; chúng nắm sản xuất 
và chiếm đoạt sản phầm của lao động. 
Chủ nghĩa xã hội phải xóa bỏ mâu 
thuẫn cơ bản đó. Hành động đầu tiên 
của chính quyền cách mạng chỉnh là 
® tước đoạt bọn tước đoạt », quốc hữu 
hóa các cơ sở kinh tế, nắm lấy các 
mạch mảu kinh tế, đầy mạnh việc xã - 
hội hóa sản xuất. Tình hình và điều 
kiện đó đòi hỏi Nhà nước vỏ sản phải 
làm nhiệm vụ tò chức và quản lý 
nèn kinh tế quốc dân, điều tiết 
việc sản xuất và phân phối sản phầm 
Chinh quyền Nhà nước giờ đây chẳng 
những là bộ máy cai trị mà * bát đầu 
trở thành một tô chức trực tiếp thực 
hiện chức năng quản lý nên kinh tế 
của đất nước » (7). Nó phải đảm nhiệm 
một chức năng mới : chức năng kinh 
tế—tồ chức và văn hóa—giáo dục 
của mình. Theo Lê-nin, những chức 
năng đó bao gồm các mặt sau đây: 
thiết lập chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa đối với các tư liệu sản xuất 
chủ yếu ; dần dần cải tạo nông nghiệp 
theo chủ nghĩa xã hội; nâng cao các 
lực lượng sẵn xuất và năng suất lao 
động; thủ tiêu nạn người bóc lột người 
và xóa bỏ tận gốc mọi nguyên nhân 
kinh tế — xã hội đẻ ra nạn đó; lãnh 
đạo đông đảo quần chúng nhân dân 
thực hiện cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghŸ†a trên lĩnh vực tư tưởng và 
văn hóa ; phát triên khoa học. kỹ 
thuật, thỏa mãn bằng mọi cách những 
nhu cầu vật chất và tính thần ngày 
càng tăng của nhân dân. 

Trong khi nói đến chức năng kinh 
tế — tô chức và văn hóa — giáo dục 
đó của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 


(5) V.I, L&-nin : Toản tệp, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1963, tạp 25, trang 534. 

(6) V.I. Le-nin: Sách đã dân, 197Ì, tập 
29. trang 477. 

(7) V.1I. Lê-nin : Toản tập, bản tiếng Nga, 
nhà xuất bản sách chính trị, Mát-rcơ-va, 
xuất bán lần thứ 5, 1969, tập 28, trang 
442. 
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[,ê-nin đặc biệt chú ý đến vấn đề * xã 
hội hóa sản xuất trên thực tế 

Đó là việc xây dựng một mạng lưới 
rất phức tạp những quan hệ kinh tế 
xã hội chủ nghĩa ; là thiết lập chế độ 
kiềm kê. kiềm soát của toàn dân; là 
bảo đảm một nền sẵn xuất liên tục 
được tiến hành theo một kế hoạch 
thống nhất; là phân phõi đúng đắn 
trên quy mô toàn quốc những sản 
phầm được sản xuất ra. Xã hội hóa 
trên thực tế có nghĩa là biến các xí 
nghiệp, công xưởng. nhà máy, ngân 
hàng, ruộng đất... thành sở hữu toàn 
dân, nghĩa là của Nhà nước, và có 
nghĩa là sự quản lý tập trung của 
Nhà nước đối với các thứ đó. Đây là 
điều có ý nghĩa số một, bởi vì, ngoài 
việc tạo ra “một cơ cấu chính trị 
(chính quyền Nhà nước — L.D.T.) cho 
phép quần chủng bị áp bức nắm lấy 
tất cả mọi còng việc » (trang 193), thị 
như Lê-nin đã dạy, điều đó mới chỉ 
« bảo đảm sự thắng lợi về chính trị ®, 
«chỉ khi nào Nhà nước vô sản Nga 
đã thật sự tập trung trong tay mình 
được tất cả những mạch máu của bộ 
máy đại công nghiệp, xây dựng trên 
cơ sở kỹ thuật hiện đại, thì thắng lợi 
về mặt kinh tế mới coi là bảo đảm”? 
(trang 193). 


Lê-nin đặc biệt chủ ý đến việc phát 
triền lực lượng sản xuất và cải tạo 
nền sản xuất nhỏ cùng những tàn dư 
của nó. Người nói: # Rð ràng là muốn 
hoàn toàn xóa bổ giai cấp thì chẳng 
những phải lật đô bọn bóc lột, bọn 
địa chủ và bọn tư bản, chẳng những 
phải xóa bỏ quyền sở hữu của chúng; 
mà còn phải xóa bỏ hết thảy mọi 
quyền tư hữu về tư liệu sản xuất; 
phải xóa bổ cả sự khác nhau giữa 
thành thị và nông thôn cũng như sự 
khác nhau giữa những người lao động 
chân tay và lao động trí óc. Đẩy là 
công việc lâu dài. Muốn hoàn thành 
công việc đó, phải thực hiện một 
bước tiến vĩ đại trong sự phát triền 
lực lượng sản xuất, phải chiến thăng 
sự phản kháng (thưởng là tiêu cực, 
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đặc biệt dai dẳng và đặc biệt khó 
khác phục) của nhiều tàn dư của tiều 
sản xuất; phải chiến thắng sức mạnh 
to lớn của tập quản và thói thủ cựu 
gắn liền với những tàn dư đó » (8). 
Người nhắc nhủ: «Chúng ta sẽ nỗ 
lực làm cho cơ sở kinh tế của nền 
tiều nông trở thành cơ sở kinh tế của 
đại công nghiệp. Chỉ khi nào nước 
ta đã điện khí hóa. chỉ khi nào công 
nghiệp, nông nghiệp, vận tải đã đứng 
vững trên cơ sở kỹ thuật của đại 
công nghiệp hiện đại, thì lúc đó, chúng 
ta mới có thề đạt được thẳng lợi 
hoàn toàn? (9). Người kêu gọi giai 
cấp vô sản phải «dùng tỉnh thần anh 
dũng bất diệt trong cuộc đấu tranh 
cách mạng của mình chống tư bản, 
đề lôi cuốn tất cả quần chúng lao 
động và bị bóc lột, lôi cuốn, tô chức, 
lãnh đạo họ nhằm đánh đồ giai cấp 
lư sản và hoàn toàn đè bẹp mọi sự 
phản kháng của giai cấp đó»; phải 
“làm cho hết thảy quần chúng lao 
động và bị bóc lột, cùng với tất cả 
mọi tầng lớp tiêu tư sẵn, đi theo minh 
vào con đường kiến thiết kinh tế 
mới, vào con đường tạo ra những 
quan hệ xã hội mới, một kỷ luật lao 
động mới, một tô chức lao động mới, 
có khả năng phối hợp những thành 
tựa mới nhất của khoa học và kỹ 
thuật tư bản với sự tập hợp đông đảo 
những người lao động tự giác, những 
người tạo ra nẻn đại sản xuất xã hội 
chủ nghĩa » (10). 

Lê-nin cũng đã đề cập đến mối quan 
hệ tương hỗ giữa chức năng kinh 
tế — tô chức và chức năng văn hóa — 
giáo dục của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Không thê thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế —tö chức có kết quả khi đại 
đa số nhân dân còn mù chữ, trình độ 


(8) V.]. Lê-nin : Toản tập, nhà xuất bán 
Sự thạt, Ha-nọi, 1971, tập 29, trang 
4809. 

(9) V.I. Le-nin: Sách đã dân, 1969, tập 
31, trang 639. 

(10) V. I.La&-nin: Sách đã 1971, 
tập 29, trang 462. 


dần, 


văn hóa còn thấp kém. “Cần phải 
hiệu và nhớ rằng không thề nào 
thực hiện điện khi hóa trong khi 
chúng ta còn có những người mù 
chữ... Ngoài việc biết đọc, biết viết, 
những người lao động cần phải có 
văn hóa, cần phải trở thành những 
người giác ngộ, thông thái » (11). Mặt 
khác, công tác văn hóa giáo dục, sự 
nghiệp phát triền khoa học, kỹ thuật 
cũng chỉ có thề đạt được thành tựu 
vững chắc trên một cơ sở kinh tế phát 
triền. Người nói : “Việc tô chức công 
nghiệp trên cơ sở kỹ thuật hiện đại 
hết sức cao, trên cơ sở điện khí hóa 
là cái nối liên thành thị và nông thôn, 
- sẽ chấm dứt tình trạng hoàn toàn 
khác biệt giữa thành thị và nông thôn, 
tạo điều kiện cho việc nâng cao trình 
độ văn hóa ở nông thôn, cho việc 
chiến thắng tình trạng lạc hậu, tối 
tăm, nghẻo nàn, bệnh tật và sự quấn 
bách ở ngay cả những nơi hẻo lánh 
nhất ? (12). Chi có căn cứ vào việc 
cải thiện về kinh tế, mới có thề đánh 
giá được những kết quả về mặt giáo 
dục, vì « kết quả của công tác đó phải 
là việc cải thiện nền kinh tế quốc 
dân? Lê-nin nhắn mạnh: « Trước 
đây, chúng ta đã đặt và không thê 
không đặt trọng tâm công tác vào đấu 
tranh chính trị, vào cách mạng, vào 
việc giành lấy chính quyền, v.v... Ngày 
nay, trọng tâm ấy đã chuyền sang 
công tác hòa bình tô chức «văn 
hỏa »... trọng tâm của chúng ta đã 
chuyên sang hoạt động giáo dục »(13). 
Người còn nói: * Trong thời kỳ mới, 
nhiệm vụ của Bộ dân ủy giáo dục là 
đào tạo ra trong những thời hạn hết 
sức ngắn những cán bộ chuyên môn 
trong tất cả mọi lĩnh vực, xuất thân 
từ nông đân và công nhàn... tăng 
cường hơn nữa mối liên hệ giữa việc 
giáo dục tại trường và ngoài nhà 
trường vớ? những nhiệm vụ kinh tế 
cấp bách, có quan hệ đến toàn bộ 
nước Cộng hòa, cũng như đến một 
vùng nhất định, hay một địa phương 
nhất định (14). 


Đề Nhà nước xã hội chủ nghĩa có 
thê đảm đương được vai trò tô chức 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, Lê- 
nin đã từng đề cập đến việc cải tiến 
và táng cường bọ mày Nhà nước. 
Người nói rằng bộ máy Nhà nước xô 
viết lúc đầu còn chưa hoàn thiện ; nó 
còn nhiều khuyết điềm ; tô chức của 
nó còn lỏng lẻo. Bởi vậy. trong nhiều 
còng văn và thư từ gửi cho cán bộ, các 
ngành cũng như trong những chỉ thị, 
nghị quyết chung, Lê-nin đã đề ra 
những biện pháp cụ thề nhằm cải 
thiện bộ máy Nhà nước. giảm nhẹ 
biên chế và tăng cường tồ chức, thực 
hiện mối quan hệ chặt chẽ, nhịp 
nhàng và ăn khớp giữa các cơ quan 
Nhà nước, giữa trung ương và địa 
phương, giữa các bộ, các ngành, các 
cấp, và đặc biệt nhấn mạnh việc đề 
cao pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Người cũng đã đề ra các quy chế công 
lắc quản lý các cơ quan xô viết, quy 
định chức năng, nhiệm vụ, trách 


nhiệm của các cán bộ xô viết, từ cấp 


cao nhất là Chủ tịch và Phó Chủ tịch 
Hội đồng dân ủy. Hội đồng lao động 
và quốc phòng, đến các nhân viên ở 
các cấp dưới của bộ máy xô: viết, 
Người còn đề ra biện pháp xây dựng 
một số cơ quan gương mẫu, điền hình ; 
lựa chọn cán bộ và đào tạo cán bộ 
trong quần chúng công nông đề tham 
gia công tác kiêm tra và quản lý Nhà 
nước. 


* 


Tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ; nâng cao vai trỏ tô 
chức quản lý kinh tế, quản lý xã hội 


(11)V. I.L&@-nin : Toản cập, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 1969, tập 31, trang 64T. 

(12) V.I. La-nin: Sách đã dãn, 1968, 
tạp 20, trang 4225. 

(13) V.I Lê-nin: Sách đã dãn, 1970, 
tập 33, trang 698; 

(14) V.I. Le-nin : Sách đã 
265—26ó. 


đdãn, tra ng 
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của Nhà nước xã hội chủ nghĩa chính 
là đề bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dàn lao động. Đây chính là 
những vấn đề trọng yếu trong công 
cuộc xây dựng chế độ mới. nên kinh 
lế mới và những con người mới xã 
hội chủ nghĩa, và đây cũng phải là sự 
nghiệp của bản thân quần chúng nhân 
đân Lê-nin nói: “chủ nghĩa xã hội 
sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của 
bản thân quần chúng nhàn dân » (15), 
rằng “tính chủ động và sáng tạo của 
quần chúng, đó là nhân tố cơ bản của 
xã hội mới * (16), rằng chỉ có những 
người lao động mới thực hiện thành 
công nhiệm vụ lịch sử đó vì “họ 
mang trong bản thân họ những lực 
lượng tiềm tàng to lớn của cách 
mạng, của sự phục hưng và của sự 
đồi mới ? (1?). 


Phân tích một cách toàn diện quy 
luật về vai trò ngày càng tăng của 
quần chúng nhân đân trong lịch sử 
do Mác và Ăng-ghen phát hiện ra, Lê- 
nin đòi hỏi phải thu hút ngày càng 
đông đảo quần chúng tham gia vào 
bộ máy Nhà nước. làm cho nó trở 
thành bộ máy của chủ nghĩa xã hội. 
« Cách mạng càng sâu sắc thì càng cần 
có nhiều chiến sĩ tích cực đề đem bộ 
mảy của chủ nghĩa xã hội thay thể 
cho chủ nghĩa tư bản ° (18). Theo 
ILê-nin, là Đẳng lãnh đạo chính quyền 
phải bảo đảm dẻ quần chúng lao 
động tham gia ngày càng nhiều vào 
bộ máy chính quyền Nhà nước: đè 
quần chúng có quyền bãi miễn, thay 
đồi thành phần các cơ quan Nhà 
nước theo ý nguyện của mình, đề 
nhân dân có quyền kiem tra thật sự 
bộ máy Nhà nước đó, kiềm tra tình 
hình chấp hanh đường lối chính sách, 
luật pháp của Nhà nước. Thông qua 
những công việc dó, quần chúng 
nhân đân có thẻ học tập công việc 
quản lý Nhà nước và hoàn thiện nen 
dân chú xã hỏi chủ nghĩa, làm cho 
chính quyên Nhà nước đỏ thật sự là 
€ của đân, do dân và vì dân?” Tê- 
nín cho rằng: «trong đời sống, chế 


li 


độ dân chủ không bao giờ * tách 
riêng ?® ra được, mà nó sẽ “đứng 
chung trong toàn bộ »; nó cũng sẽ 
ảnh hưởng đến kinh tế, sẽ thúc đầy 
sự cải tạo kinh tế ; nó sẽ chịu ảnh 
hưởng của sự phát triền kinh tế, v.v.. 
Đó là biện chứng của lịch sử sinh 
động » (19). 


Quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng lao động được biêu hiện qua 
hoạt động của các đoàn thể quần 
chúng. các tö chức quần chúng. 
Vai trò của các đoàn thể quần 
chúng chính là giáo dục, động 
viên, tò chức quàn chúng thực 
hiện những nhiệm vụ chính trị 
do Đảng đè ra, làm chỗ dựa cho 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
phát triền kinh tế, xây dựng cuộc 
sống mới và phát triền nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Lê-nin coi các đoàn 
thề quần chúng như một hệ thống 
“dây chuyền *, hệ thống “ máy 
chuyền lực» giữa Đẳng và quần 
chúng. Người nói : « Đây là cả một 
hệ thống phức tạp những bánh xe 
răng cưa, chứ không phải là một hệ 
thống đơn giản. vì chuyên chính vô 
sản không thề do một tổ chức bao 
gồm toàn bộ giai cấp vô sản thực 
hiện được. Không thê thực hiện được 
chuyên chính, nếu không có vài * sợi 
dây chuyền » nối liên đội tiền phong 
với quần chúng cú: giai cấp tiên tiến 
và nối liền đội ấy với quần chúng 
lao động » (trang z1). Lê-nin chủ ý 
nhiều đến tö chức công đoàn, coi 
công đoàn là « nguồn dự trữ của chính 
quyền Nhà nước. là trường học chủ 
nghĩa cộng sản, là trường học quản lý 
kinh tế » (trang 122) là “bề chứa của 


(15), (16) V.I.Lê-nin: Toản rập, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 1963, tạp 2Ó, trang 327. 

(17) V.I.Lê-nin .Sách đã dân, trang 542: 

(18)V.L Le-nn Sách đã dân, tran§ 
411 — 412. 

(19) V.I. Le-nin: Sách đã dân, tập 22. 
trang 523. 


chính quyền Nhà nước » (trang 69). 
Người coi Đoàn thanh niên cộng sản 
là e đội xung kích ? trong tất cả mọi 
lĩnh vực công tác của Đảng và của 
Nhà nước ; Đoàn phải làm cho thế hệ 
trẻ biết rằng mục dích cuộc đời 
họ là xay dựng xã hội cộng sản 
chủ nghĩa ; Đoàn phải bằng công tác 
thực tế và sự hoạt động của mình 
chứng minh cho người khác thấy con 
đường đúng đắn của Đảng và của 
Đoàn và «mỗi một đoàn viên của 
Đoản thanh niên đều là người có 
học thức và đồng thời cũng biết lao 
động ®, v.v... (trang 148 — 149). Lê- 
nn cũng đặc biệt chú ý đến phong 
trào phụ nữ. Người nói : «Bản thân 
việc xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa chỉ có thề bắt đầu khi nào 
chúng ta làm cho phụ nữ được hoàn 
loàn bình đẳng, khi nào chúng ta bắt 
lâŸ vào công việc mới cùng với 
"Người phụ nữ đã thoát khỏi những 
tông việc vụn vặt không có tính chất 
in xuất khiến cho người ta mụ 
ÏÌ® (20). Lê-nin còn nói đến việc các 
oàn thề quần chúng phải đại bièu 
cho giới mình tham gia vào quản 
lý Nhà nước; xây dựng tò chức 
tủa giới mình và có ý thức đầy đủ 
Yề sự lanh đạo của Đảng đồi với 
tỒ chức của giới mình. 


¿\gười luôn luôn nhắc nhở các đoàn 
thề « phải biết thích Ứng với quần 
chúng, với trình độ của quần chúng ; 


mặt khác, công đoàn tuyệt đối không 
được nuông chiêu những thành kiến 
và tư tưởng lạc hậu của quần chúng 
(trang 140) ; phải giáo dục quần chúng, 
đưa * quản chúng lên một trình độ 
cao hơn về phương diện văn hóa, 
kinh tế và chính trị" đề mọi tầng lớp 


_nhân dân lao động ngày càng tham 


gia tích cực với tư cách của người 
làm chủ vào sự nghiệp quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước xã hôi chủ 
nghĩa 


* 


Phát huy đầy đủ sức mạnh tồng 
hợp của hệ thống chuyên chính vô 
sản, tăng cường vai trỏ lãnh đạo của 
Đẳng, vai trò quản lý của Nhà nước, 
vai trò giáo dục và thuyết phục của 
các đoàn thề nhân dân là những vẫn 
đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của nước ta hiện nay. 

Học tập những lời dạy trên của Lê- 
nin chỉnh là đề quán triệt đầy đủ các 
nghị quyết của Đảng ta nhằm xây 
dựng thành công một nước Việt-nam 
hòa binh. độc lập. thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa. góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 


(20) V.[. Le-nin: Toản tập, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội 1971, tập 20, trang 
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THẤU $UốT ĐƯỜNG LI CỦA ĐÁNE, 
liến lên thực hiện thắng lợi kế hoạch 
9 năm lần thứ hơi (I97ó— I980) 


Đi hội lần thứ IV của Đảng đã thông qua phương hướng, nhiệm ụ 

Đà các mục tiên chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai 
(1976 — 1980). Đâu là kế hoạch mở đầu giai đoạn cách mạng mới : cả 
nước độc lập, thống nhất, tiễn lén chủ nghĩa xã hội, Kẻ hoạch nàu có Ú_ 
nghĩa Đà tác động cực kỳ quan rong đến 0iệc xâu dựng cơ sở 0ật chất — 
k} thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ía. 


: Nước ta bước Đào kẻ hoạch 5 năm lần thứ hai 0uới những thuận lợi 
rất cơ bản, 


Nền kinh tế nước ta hiện nau ld một nền kinh tế đang trên đà 
lớn mạnh, bản thân nó có sức tăng trưởng mạnh mẽ, có sức sống 
mãnh liệt, với những khả năng đòi dào, to lớn, cho phép đáp ứng 
yêu cầu phát triền nhanh chóng. Chúng ta có đói ngũ 22 triệu người 
lao động, mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người lao động mới, Đới 
nữa lriệu cán bộ quản lú, cán bộ khoa học, kỹ thuật oà 1 triệu công 
nhân kỹ thuật. Chúng ta có một điện tích đất nóng nghiệp có thể mở 
rộng đến hơn 10 triệu héc-fq 0à có thề làm nhiều ðụ trong năm ; 3.200 
ki-lô-mét bở biển uà pùng biền rộng lớn ; hàng chục triêu héc-fa rừng. 0à 
đãi từng ; nguồn năng lượng đa dạng oà nhiều loại khoáng sản đủ đề 
4q đựng một nên công nghiệp hiện đại; đường giao thông thuận lợi 
cho 9tđ0 lưu trong nước 0à bới nước ngoài. Chúng ta đä vâu dựng được 
mội số cơ sở công nghiệp nặng, một hệ thống công nghiệp nhẹ 0à công 
nghiệp thực phầm; có một khối lượng thiết bị, máy móc, bạt tư mà 
hiện naụ chủng ta chưa tận dụng hết khả năng. Chúng ta đã tích lùy 
được những kinh nghiệm 0ề xảu dựng oà quản lú nền kinh tế xã hội 


¬ 


1 


chủ nghĩa ở miền Bức cùng uới những kinh nghiệm xâu dựng oà quản 
lý kinh tế cả nước kề từ sau ngà chiến thẳng hoàn toàn đề quốc Mỹ uà 
bè lũ faụ sai. Chủng ta lạt được sự giúp đở quú báu 0à hợp tác to lớn 
Đề kinh tế nà kỹ thuật của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 0à các 
rước khúc. | 

Khó khăn lớn nhất của ta hiện nay là : cơ sở ật chất — kỹ thuát 
còn nhỏ bé, năng suất lao động rãi thấp, lương thực, thực phầm cho 
người, nguyên liệu, nhiên liệu cho công nghiệp còn thiếu, xuất khâu 
không đủ đề trang trải cho nhập khầu, những hậu quả do chiến tranh 
Đà chủ nghĩa thực dân mới đễ lại rất nặng nề. xế 

Đáng chú ú nhất là lực lượng lao động đôi dào, tài nguụên phong 
phú 0à những cơ sở oát chất — kỹ thuật của nước ta hiện nau phản 
bố chưa hợp lú, chưa thành mội cơ cấu kinh tế cán đối oà chưa được 
quản lú tốt, cho nén nguồn của cải tiềm làng thì nhiều, nhưng khối 
lượng của cải tạo ra chưu tương xứng. 

Đề thê hiện đường lối chung oà đường lối xâu dựng kinh tế xä hội 
chủ nghĩa ở nước ta do Đại hội lần thứ IV của Đảng oạch ra, kế hoạch 
Nhà nước 5 năm 1976 — 1980 phải thực hiện một sự bố trí chiến lược 
đúng đắn, nhằm phát huy các lực lượng sản xuất, khai thác các khả 
năng tiềm tàng, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước 
mà bộ phận chủ uếu là cơ cấu công — nông nghiệp; tồ chức lại nên sản 
xuất xã hội, phân bố lại lực lrợng sản xuất trên quụ mó cả nước, chuần 
bị điều kiện đề đầu mạnh hơn nữa sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa xã 
hót trong những kè hoạch tiềp theo. 

Những nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976— 
1980) là : | _ 

1— Tập trung cao độ sức lực của cả nước, của các ngành, các cấp 
tạo ra móit bước phát triển 0ượi bậc oề nông nghiệp, ra sức đầu mạnh 
lâm nghiệp, ngư nghiệp ` phát triển công nghiệp nhẹ Dở công nghiệp 
thực phàm (bao gồm cả thủ công nghiệp 0à tiếu công nghiệp), nhằm 
giải quụết pững chắc nhụ cầu của cả nước Đề lương thực, thực phầm 
bà một phần quán trọng hàng tiêu dùng thông thường ; cái thiện một 
bước đời sống ạt chất ðà ăn hóa của nhản đàn, tạo nguồn tích lũu 
cho cóng nghiệp hóa +ä hội chủ nghĩa. 

2-— Phát huy năng lực sẵn có pà xá dựng thêm nhiều cơ sở mới 
bề công nghiệp năng, đúc biệt là cơ khí, nhằm phục 0ụ trước hết cho 
nóng ng hiệp, làm nghiệp, ngựữ nghiệp oà cóng nghiep nhẹ, chuân bị cho 
bước trang ĐỂ Kỹ thuật trong thời kỳ tiếp theo. Tích cực mở mang giao 
thông vận tải; đăng nhanh năng lực xay dựng cơ bản; đầy mạnh 
công tác khoa học — kỹ thuật. Chuẩn bị 0Š mọi mặt đề triển khai ~âu 
dụng lớn trong những kế hoạch dài hạn sau nàu. 


E. 


3 — Sử dụng hết mọi lực tượng lao đọng xã hội ; (ô chức nà quản 
lý tốt lao động, phản bố lại lao động giữa các 0uùng 0à các ngành nhằm 
tăng rõ rệt năng suất lao động xã hội. Hình thành bước đầu cơ cấu 
kinh tế mới công — nông nghiệp, kết hợp kinh tế trung ương ới 
kinh tế địa phương, từng bước xáu dựng huyện thành đơn 0ị kinh tế 
nông — công nghiệp. Kết hợp kinh tế 0uới quốc phòng, xâU Lắc, nền 
Lo phỏng foàn dân. 


4 — Hoàn thành 0ề cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bác ; cỉi (iễn mạnh mề công tác thương nghiệp, giá cả, tài chính, ngân 
hàng. 

ð — Tăng nhanh nguòn hàng xuất khàu, (rước hết là sản phầm 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ 0uà thủ công nghiệp; mở rộng quan hệ 
kinh tế Uới nước ngoài. 


6 — lìa sức phát triền sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, (in 
hành cải cách giáo dục, đầu mạnh đảo tạo cán Độ uà công nhân ; thanh 
toán hậu quả của chiến tranh 0à chủ nghĩa thực dân mới 0ề mặt 
Tä hội. 


7 — Thực hiện một sự chuyền biến sâu sắc trong tò chức và quản 
lý kinh tế, xđự dựng một hệ thống mới oề quản lÚ kình tế {rong cả 
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Những chi tiêu tòng hợp của kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976— 
1980) đã được đề ra là: bình quản hằng năm sản phầm xã hội tăng 
từ 14— 15%, thu nhập quốc dân tăng 13 — 12%, giá trị tồng sẵn lượng 
nỏng nghiệp tăng 8 — 10%, giá trị tông sản lượng công nghiệp tăng 
16 — 18%, năng suất lao động xã hội tăng 7,5 — 89. Mội số sản phầm 
chủ yếu năm 7980 sẽ phải đạt là : 21 triệu tấn lương (hực quụ ra thóc ; 
trên 1 triệu tấn thịt hơi các loại ; 3,5 triệu mà gỗ: 1 triệu tấn cá biển; 
22 — 25 uạn tấn đường 0à mật ; 450 triệu mét 0ái, lụa; 5 tỦ kính điện, 
10 triệu tấn than ; 30 uạn tấn thép ; 1,3 triệu tấn phản bón hóa học các 
loại; 2 triệu tấn xỉ măng 0.0... Về đời sống nhân dán, nếu kề cả cúc 
khoản phúc lợi, giảm giá một số mặt hàng tiêu dùng, thì đến năm 1980, 
thu nhập thực tế của công nhàn, oiên chức tăng khoáng 30 — 35%, của 
nông đán tăng 15 — 20% so mới năm 1975. 


Nhằm đạt các chỉ tiêu tông hợp trên đà, kế hoạch 5 năm lần thí 
hai đề ra những nhiệm vụ phát triền các ngành kinh tế và văn hóa 
như sau : 

4 — Nhiệm bụ quan trọng hàng đầu là tập trung cao độ mọi lực 
lượng của chúng ta đề đưa nóng nghiệp phát triền một cách toàn diện, 


R) 


mạnh mẽ nà uững chắc, đồng thời đầu mạnh lâm nghiệp, ngư nghiệp 
Đà sẵn xuất hàng tiêu dùng. 

2 — Xáu dựng 0à phái triển các ngành cóng nghiệp nặng. : 

3 — Phái triền giao thông oận tấi. Đầu mạnh xâu dựng cœ bản. 

#4 — ChuuŠn hướng mạnh công tác lưu thông phán phối, tài chính, 
ngân hàng theo yêu cầu cải tạo, xâu dựng 0à phát triển nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. 

5 — Mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế bới nước ngoài. 

6 — Đâu mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật, phái huu ai trò then chối của cách mạng khoa học — kỹ thuật. 

7 — Xâu dựng, củng cố oà hoàn thiên quan hệ sẵn xuất xã họi chủ 
nghĩa trong cả nước. 

8 — Xây dựng nền ăn hóa vã hội chủ nghĩa, phái triển công tác 
ăn hóa, xã hội, đầu mạnh cách mạng tư tưởng oà ăn hóa, 

9 — Cải thiện một bước đời sống của nhân dân. = 


- 


* 


Đề thực hiện tốt phương hướng bà nhiệm pụ của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm lần thứ hai (1926 — IS), phái nắm 0pũag những quan 
điềm cơ bản đưới đdu : 

4 — Phải quán triệt đường lối xây đựng kinh tế của Đảng. 
Mục tiêu phấn đầu của toàn Đáng, toàn đán ta trong thời gian kế 
hoạch ð nam lần thứ hai (1976 — 1980) có thể nêu tóm tắt là : 

— Giải quuèt tốt hơn đòi sống nhân đản; 

— Xáu dựng cơ sở Đạt chất — kŨ thuật của chủ nghĩa xã hội, kết 
hợp chặt chề 0ới xả dựng ðoà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ; 

— Đào tạo tỏi ngũ cán bỏ, công nhàn đông đảo 0à có chất lượng lốt ; 

— Tăng nhanh khối lượng hàng xuất khâu ; 

— Củng cố quốc phòng. 

Dề đạt mục tiêu đó, cần tập trung cao độ sức lực của loàn Đảng, 
toàn đàn đâu ninh sẵn vuất nòng nghiệp, làm cho nóng nghiệp trở 
thành cơ sở pừng chức của công nghiệp, đồng thời tích cực triển khai 
biếc xâu đụng cơ sở Đạt chất kỹ thuat của chủ nghĩa vã hột. Trong thời 
gian kế hoạch ð nàm lần thứ hai này, phải giải quyết bề cơ bản ấn đề 
nương thực pà thực phẩm, coi đó là một niệm pụ chiến lược phát thực 
hiện bằng được. 


>> 


Đông thời, phải rất coi trọng phái huy khả năng tiềm tàng to lớn 
của khu 0ực tiều công nghiệp oà thủ công nghiệp đề tăng nhanh sản 
xuất hàng tiêu dùng nhằm phục oụ đời sống nhân dân trong nước 0à 
tăng nguồn hàng xuất khầu. 


2 — Phải đứng trên địa bàn cả nước, trên thế bố trí chiến 
lược chung của cả nước mà ra sức động viên, khai thác mọi khả 
năng tiềm tàng, mọi năng lực hiện có, tò chức lực lượng lao động 
cho phù hợp với sự phân bó đất đai và các tài nguyên trong cả 
nước. " 

Chúng ta tán dụng những khả năng 0ề tài nguyên thiên nhiên có 
tác dụng cơ bản nhất uà cấp bách nhất như đất đai, rừng, biền, khoáng 
sản... 0à những khả năng to lớn oề sức lao động chính là nhằm đáp 
ứng những uêu cầu bức thiết của nền kinh tế quốc dân 0à của đời sống 
nhản dân, đồng thời cũng là tạo tiền đề cho 0iệc phái triền mạnh mề 
lực lượng sản xuất, đầu mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong kè hoạch 5 năm sau. 


V¿ uậu, trong 5 năm 1976 — 1980, phải phát huụ thế mạnh của mỗi 
bùng, mỗi địa phương, tận dụng mọi tài nguyên, 0át tư, thiết bị, nguuên 
liệu trong cả nước, sử dụng tốt tao động 0à đãi đai, kết hợp tốt kế 
hoạch của ngành oà của địa phương đề đầu nhanh tốc độ sản xuất uà 
xúu dựng. Đâu chính là sự bố trí chiến lược pề lực lượng sản xuấi 
(trong đó có đội ngũ cán bộ quản lú uà cán bộ kỹ) thuật ) có tầm quan 
trọng cơ bẵn trước mắt 0à lâu đài, nhằm sử dụng mội cách hợp lủ 
nhất « hai nguồn làm nâu sinh mọi của cải: đất 0à người lao động », 
như Các Mác đã nói. Đáu cũng là sự kết hợp ngay từ đầu nông nghiệp 
uới công nghiệp, hình thành cơ cấu công — nông nghiệp, củng cố liên 
mình công nông. 

j — Hoàn thành về cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh 
miền Nam, hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
ở các tỉnh mièn Bác. 

Phải kết hợp chặt chề cải tạo xã hội chủ nghĩa 0à xảâu dựng chủ 
nghĩa xã hội. | 

- Phải sớm tạo ra mộ? sự chuuễn biến mạnh trong công tác quản l 
kinh !š, nhanh chóng uà thật sự thống nhất quản lú trong cả nước. 


Việc cải tạo +ä hội chỉ nghĩa pà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa phải gắn liền 0uớởi 0iệc tăng cường cơ sở Đất chất — kỹ 
thuật, phát triền lực lượng sản xuất. Phái đặt các oiệc đó trong quụ 
hoạch fồ chức lại sản xuất theo hướng tiễn lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


Ta 


Các tỉnh núền Nam có điều kiện đi nhanh lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Việc thực hiện thủụ lợi hóa uà cơ giới hóa sẽ tạo thêm 
điều kiện tốt đề đưa nông dân 0do con đường hợp tác hóa 0à đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt chú trọng phát triền nhụnh, 
mạnh lực lượng kinh tế quốc doanh trong tất cả các ngành. Trong 
nông nghiệp, cùng uới 0iệc đầu mạnh hợp tác hóa nóng nghiệp, phải 
phát triền mạnh các nông trường quốc doanh trồng lúa 0à câu công 
nghiệp ; trong ngành hải sẵn, 0iệc phát triền nhanh, mạnh khu 0ực 
quốc doanh đánh cá có ý nghĩa quan trọng cả 0ê kinh lễ uà quốc phòng. 

¿4 — Kế hoạch phải thè hiện rõ tỉnh thần tích cực và vững chắc. 
Phải tích cực, nhưng không phiêu lưu; oững chắc, nhưng không bảo 
thủ, nà phất luôn luôn tìm biện pháp tiến lén nhanh. Phải động piên mọi 
tiềm lực của nền kinh tÈ quốc dân 0uà khí thể cách mạng của quần chủ ng 
nhân dân trong cả nước, nhằm đạt nhịp độ phát triển cao của các 
ngành kinh tế. Đồng thời, phái bảo đảm tính hiện thực, pững chắc 
của kế hoạch. Do đó, phát bảo đảm cán đối giữa mục tiêu kế hoạch 0à 
biên pháp thực hiện, bảo đảm cân đối các yếu tổ của sản xuất 0à xâu 
dụng (nhất là 0ề oật tư, 0ận tỉ, U.Đ... ). / 


Phải rất coi trọng phong trào cách mạng của quần chúng, coi trong 
sáng kiến của quần chúng, cũng như oiệc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
bào sản xuất. Phải đặc biệt chăm lo giải quụềt các ấn đề oề đời sống 
của nhân đán, quan tâm giải quuết tốt hơn nữa bữa ăn của công nhân, 
cán bộ, niên chức đề tạo điều kiện đầu mạnh phong trào thí đua lao 
động sẵn xuất của quần chủng. 

2 — Trong khi triền khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch 
5 năm làn thứ hai (1976 — 1980), phải đồng thời tích cực chuàn 
bị mọi điều kiện cần thiết cho việc phát triền sản xuất và đày 
mạnh xáy dựng trên quy mô lớn hơn trong các năm sau. Pủ(i coi 
trọng công tác đảo tạo cán bộ 0à công nhàằn, xúc tiến công tác điều tra 
cơ bản, công (ác phản pùng, qụ hoạch, khdo sút, thiết kẽ, dự đoán kinh 
f đài hạn,... đặc biết là ở các tỉnh miền Nam, 


l * 


( 

Điều kiên quyết định đồ thực hiện thủng lợi kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai (1976 — 1980) là phái khòng ngừng ¿ăng cường chuuên chính 
Đô sẵn, phát huy quyên làm chủ tập thể của nhân dân lao động dưới sự 
lãnh đạo của Dáng. Phải thực hiện một sự chuyền biến rất mạnh 
mẽ trong công tác quản lý kinh tế, tò chức bộ máy Nhà nước, phát 
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động phong trào quàn chúng sói nồi, rộng kháp, nhằm thực hiện 
thẳng lợi kê hoạch Nhà nước. 

Chúng ta phải xúc tiền việc phân bó lại lực lượng sản xuất 
trong phạm vỉ cả nước, tò chức lại nèn sản xuất xã hội. Muốn Đậu, 
phải nghiên cứu các dự án phái triền kinh tế dài hạn, lập các kế hoạch 
0à chỉnh sách phát triên các ngành kinh tế chủ uếu, dự kiến phân ouùng 
kinh tế cơ bản, lập sơ đồ chung uề phản bố lực lượng sản xuấi trên 
từng bùng pà lrong cả nước, lừ đó mà có kè hoạch dài Mạn 0oề phái 
triền kinh tế, ăn hóa cho từng tỉnh, huy yên Đà cơ sở. Đi đôi oới phản 
bố lại lực lượng sản xuất trong phạm oì cả nước, cần tồ chức lại các 
ngành sản. xuất phủ hợp uới bước. đL lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Tô chức lại sản xuất theo hướng đó, chúng ta sẽ xâu dựng nà 
tăng cưởng sức mạnh của các ngành kinh tẻ ; đồng thời chủ động thúc 
đầu sự hình thành trên địa bàn tỉnh một cơ cấu kinh tế kết hợp công 
nghiệp bà, nông nghiệp, kẽt hợp kinh tế trung tương 0à kính tế địa 
phương ; chủ động thúc đầu quá trình tô chức lại sẵn xuất trên địa 
bàn huyện, làm cho huuện trở thành mớột cấp kế hoạch 0à ngán sách. 
Huyện sẽ là đơn 0Ì kinh tế kết hợp nông nghiệp ðà công nghiệp, phán 
bố pà sử dụng lực lượng lao động, xáu dựng cơ sở pật chất — kỹ thuật, 
đồng thời cũng là nơi thực hiện mối quan hệ mút thiết giữa sản xuất 
0à lưu thông phân phối. 

Về cải tiến phương thức quản lý, (rước hết phải cải tiền mạnh 
mẽ công tác kế hoạch hóa, (hực hiện mới sự cải tiền đồng bó, từ 0iệc 
xảy dựng các quụ hoạch, phát triền kinh Tế, xác định nhiệm ph, mục 
tiêu của kế hoạch đến phương pháp, trình tự kế hoạch hóa, từ piệc âu 
dựng kế hoạch đến uiệc chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Trong các kẽ 
hoạch, phải quản triệt tốt hơn nữa đường lối của Đảng, thực hiện đúng 
đẳn nguyên tắc tập trung dân chủ. Kế hoạch phái được cản đối tích 
cực ouù oững chắc, khai thác đến mức cao nhất mọi khá năng tiềm 
làng của các ngành, các địa phương 0à đơn 0Ị. | 

Phủi oán dụng đúng đắn nguuén tắc kết hợp quán lụ theo ngành 
0ới quản lụ theo địa phương Đà bùng lãnh thô. Phát sớm xác định nội 
dung! quản L kinh tế ở cấp huyền. Chuyên biên mạnh mề công tác kế 
hoạch hóa ở đơn Dị cơ sở. 

Vận dụng đúng đắn các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, quan hệ thị 
Irường 0ào oiệc xá dựng 0à chỉ đạo thực hiện kề hoạch. 

Phấn đấu đề thực hiện chế độ hạch toán kính tè thạật sự rong các 
đơn 0‡ kinh tế cơ sở 0à trong mọi tô chức sản vuáat, kinh doanh của 
Nhà nước cũng như của tập thẻ. 


Soát xét lại toàn bộ hệ thống các chính sách kinh tế, làm cho các 
chỉnh sách đó quản triệt đường lếi của dang bà phù hợp DớI Cúc quU 
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luật kinh tế ; trước mỗi cần cải tiến chính sách giá cả, chịnh sách tiền 
lương 0à thu nhập. 

Việc thực hiện các nhiệm pụ của kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1976 — 1980) đòi hỏi gấp rúi tăng cường hiệu lực của bộ máy 
Nhà nước Đề mọi mặi, nhất là nề mặt tồ chức oà quản lú kinh tẽ. 

Cần kết hợp tối quản lJ hành chính — kinh tế uới quản lý sản 
Tuất — kinh doanh. Đông thời, đề cao kỦ luật Nhà nước, đề cao trách 
nhiệm cá nhân trong tất cả các ngành, các cấp, các đơn 0ị sản xuất, 
kinh doanh, gắn liền uới oiệc thực hiện chế độ thủ trưởng. 

Phái đầu mạnh iệc bồi dưỡng, đào tạo, sắp xếp, điều chỉnh đội - 
ngũ cán bộ của cả nước, đi đói bới đồi mới tác phong 0à lề lối làm 
Điệc của cản Độ các ngành, các cấp. : 

Cuối cùng, piéc thực hiện kẽ hoạch 5 năm lần thứ haL (1976— 
1980) đỏi hỏi phái phát động một phong trào quần chúng sôi nồi 
thi dua lao động, sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tiền hành dưới khâu hiệu « Tất cả cho sản xuất, tất cả đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, tất cả vì Tò quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của 
nhân dân», phổi đóng 0iên nà tÖ chức quần chúng tiền lên oới tỉnh 
thần phãn khởi nà khí thể cách mạng tiền còng, hưởng ứng 0à hăng 
hải thực hiện 0iệc phản bố lại lực Hương sản xuất, tÔ chức lại nền sản 
xuat xã hội, thực hiện tốt ba cuộc cách mạng đề hoàn thành oà hoàn 
thành nượt mức những nhiềm pụ bà mục tiêu của kế hoạch. 

ĐẺ đảm báo phong trao thí đua của quần chúng đạt hiệu quả cao, 
các cơ quan có trách nhiệm phải chuần bị chủ đáo công cụ lao động, 
nguyén liêu, pạt liệu, 0.0... Đồng thời, thị hành đúng 0à kịp thời các 
chính sách động oiên, khuuến khích, nhằm khen thưởng kịp thời những 
người làm giỏu, những đơn DỆ làm giải; chăm lo đây đủ đời sống 0át 
chất 0à tỉnh thần của người lao động. 

Lưới ánh sáng các Nghị quuết lịch sử của Đai hội lần thứ IV của 
Đảng, lại được cô pũ. bởi thẳng lợi rực rỡ của cuộc kháng chiến chống 
Mù, cứu nước nà những thanh tựu fo lớn trong công cuộc khói phục 
bà phát triển kinh tế trên phạm 0 cả nước gần hai năm qua, nhân dân 
(a nhất định tiền lén thực hiện thẳng lời các nhiệm pụ pà mục tiêu của 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 — 1940) bới Ú thức làm chủ sâu sắc, 
Đới tỉnh Lhân cách mạng tiền công hào hùng. 

Toàn Đảng, toan đản 0à toàn quận ta hấu danh dũng tiền Đào cuộc 
chiến đấu mới, lặp những thành tích mới, tạo ra bước phát triển mới, 
/o lớn của chỉ nghĩa xã hột trên Tô quốc yéu gu của chúng ta 


BẦY MẠNH (ÔN( 
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IÁC N€HIÊN (ỨU 


LIÊH SỬ BÂNE, TĂNG CƯỜNG T tHỨC 
VÀ BI DƯỠNG (ẤN BỘ NGHIÊN tỨU ' 


Thưa các đồng chí, 

Hôm nay chúng ta kỷ niệm lần 
thử 15 ngày thành lập Ban nghiên 
cửu lịch sử Đảng trong không khi 

_ tràn đầy phấn khởi sau thẳng lợi 
của việc hoàn thành giải phóng 

_đân tộc, thực hiện thống nhất 
nước nhà và thắng lợi của Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng ta. 

Từ ngày thành lập đến nay, 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 
trung ương đã trải qua 15 năm 
công tác. Các Han địa phương 
ở miền Bắc phần lớn đã hoạt động 
được trên 10 năm. miền Nam, 


các Ban địa phương gần đấy mới 


thành lập. | 

Mười Ìlăm năm qua là những 
năm phãn đấu khắc phục khó 
khăn, hoàn thành nhiệm vụ. của 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 
trong điều kiện có chiến tranh, 
cán bộ nghiên cứu bị hạn chế về 
chất lượng và thiếu về số lượng. 


TRƯỜNG.CHINH 


{ 


Trong thời gian đó, mấy công tác 
lớn phải làm là sưu tầm, xác 
minh những tư liệu cần thiết cho 
việc nghiên cứu lịch sử Đảng, 
xây dựng một đội ngũ cán bộ 
khoa học có khả năng nghiên cửu 
và tổng kết những kinh nghiệm 
lịch sử, và biên soạn một số văn 
kiện đề đáp ửng yêu cầu trước 
mắt và chuân bị cho việc nghiên - 
cứu và biên soạn lịch sử Đảng 
một cách lâu dài. 

Nàng cao tính thần trách nhiệm 
trước Đảng, chúng ta đã ra sức 
phân đấu, khắc phục khó khăn, 
hoàn thành những nhiệm vụ chủ 
yếu được Trung ương giao cho. 

Những chuyên dề nghiên cứu 
về các thời kỳ, những còng trình 
giới thiệu tóm tắt về )¡ch sử Đẳng, 
vẻ tiểu sử và sự nghiệp Chủ tịch 


® Bài nói tại Llội nghị cán bộ ngành nhân 
địp kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập Ban 
nghiên cứu lịch sử Đăng trung ương. ngày 
7-2-1977. 


Hồ-chi-Minh, về- những sự kiện 
lớn trong lịch sử cách mạng nước 
ta từ khi có Đảng đã được Ban 
ta biên soạn. Trong quá trình 
nghiên cứu và biên soạn các công 
trình đó, một bộ máy và một đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử 
Đẳng đã hình thành từ trung rơng 
đến các địa phương. 

Thiếu sót của chúng ta có nhiều, 
nhưng chủ yếu là đến nay vẫn 
chưa biên soạn được bộ lịch sử 
chính thức của Đẳng nhằm đáp 
ứng yêu cầu học tập và nghiên 
cứu của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, đồng thời giới thiệu 
kỹ hơn về Đảng ta với nhân dân 
thế giới, và chưa xây dựng được 
một đội ngũ cán bộ nghiên cứu 
khoa học tương xửng với tầm 
vóc, tính chất và đòi hồi của khoa 
học lịch sử Đẳng. 

Nhiệm vụ trước mắt của chúng 
ta vỏ cùng nặng nề. Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ phương huớng 


công tác tư tưởng và công tác lý 
luận của toàn Đẳng hiện nay là: 
« đầu mạnh công tác nghiên cứu lỤ 
luận nhằm làm sáng tỗ hơn nữa 
những uấn đề uề đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
tồng kết những kinh nghiệm phong 
phú của cách mạng Viêt~nam » (1). 


Đề hoàn thành nhiệm vụ nặng 
nề của giai đoạn mới, tiến tới 
biên soạn cho được một bộ lịch 
sử Đảng, việc rút kinh nghiệm đã 
qua nhằm đầy mạnh công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng là rất 
cần thiết. 

Góp phần vào công việc đó, 
hôm nay tôi xin phát biều về hai 
vẫn đề: 

1 — Phải thật sự thấu suốt tính 
đảng và tính khoa học trong công 
tác nghiên cứu và biên soạn lịch 
sử Đẳng. 

2—1)ê nghiên cứu khoa học lịch 
sử Đảng, phải có tô chức và cán 
bộ khoa học tương xứng, 


PHẢI THẬT SỰ THẤU SUỐT TÍNH ĐẢNG 
VÀ TÍNH KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU VÀ BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẲNG 


Cúc đông chí thân mến, 

Từ khi chủ nghĩa Mặc ra dời, 
việc nghiên cứu lịch sử xã hội trở 
thành một khoa học, Đưới ảnh 
sảng của chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vài lịch 
SỨ, CÔN ly nghiên cứu lịch sử 
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dã được giải phóng khỏi những 
thành kiến duy tàm, những nhận 
thức trải khoa học, những quan 
điềm cho rằng viết lịch sử chỉ là 
hi chép các hiện tượng xã hội 


(1) Xem .Yghị quyết của Đại hỏi lần thư TV 
của Ddng cóng sảa Việt-ndm. 


như một chuỗi những sự việc 
ngẫu nhiên, rời rạc, không liên 
quan gì với nhau, một chuỗi sự 
kiện điễn ra theo ý muốn của một 
số nhân vật lịch sử, và diễn biến 
lịch sử hầu như không chịu sự chỉ 
phối nào của những điều kiện xã 
hội, những quy luật khách quan. 

Bằng cách phân tích những hiện 
lượng của đời sống xã hội dựa 
trên cơ sở những quy luật khách 
quan, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đã đưa môn lịch sử từ trong bóng 
tối của chủ nghỉa chủ quan và 
chủ nghĩa duy tâm tỉnh thần ra 
ánh sáng khoa học, làm cho lịch 
sử Irở thành một khoa học thật sự. 

Lê-nin nói: | 

cMác.. đã vạch ra con đường 
nghiên cứu lịch sử một cách khoa 
học, mà lịch sử thì được quan 
niệm như một quá trình duy nhất 
do những quy luật chi phối, mặc 
dù nỏ rất phức tạp và có rất 
nhiều mâu thuẫn » (2). 


Thật vậy, chủ ngbĩa Mác — Lê- 
nin coi khoa học lịch sử xã hội là 
một khoa học chính xác. Những 
hiện tượng xã hội dêu liên hệ với 
nhau, ràng buộc lẫn nhau. Chúng 
không diễn biến một cách ngẫu 
nhiên mà theo những quy luật 
phát triền tất yếu của xã hội. Mọi 
hoạt động thực tiễn của Đẳng ta 
phải dựa vào những quy luật ãy. 
Sự hiểu biết và vận dụng đúng 
đắn những quy luật ấy là một 
diều kiện hết sức cần thiết đề 
Đảng ta lãnh đạo thắng lợi cách 
mạng Việt-nam. 

Nói tóm lại, lịch sử xã hội là 


một khoa học : nhiệm ụ của khoa 
học lịch sử là làm sáng tỏ những 
qgnụ luật phát triền của xã hội ; lịch 
sử đẳng của giai cp công nhân là: 
lịch sử lãnh đạo cách mạng nhằm 
giải phóng giai cấp công nhân 0à 
quần chúng nhân đân khỏi mọi úp 
bức, bóc lột, dựa trên những qu 
luật khách quan của sự phái triền 
+ä hội. 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt- 
nam là lịch sử phát triền của 
phong trào cách mạng của giai 
cấp công nhàn và nhân đân Việt- 
nam dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 
Nghiên cứu lịch sử Đẳng cộng sản 
Việf-nam là nghiên cửu 0iệc Đảng 
(q đä oận dụng môi cách sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lá-ninsuào điều 
kiện cụ thễ của Viêt-nam đề định 
ra đường lối, chính sách đúng đắn 
đưa cách mạng Việf- nam đi từ 
thắng lợi nàu đến thẳng lợi khúc, 
Đà thực chất là nghiên cứu lịch sử 
tìm tòi, nữm 0ững 0à ân dụng các 
quy luật khách quan của xã hội 
bào 0iéc lãnh đạo cách mạng Viêt- 
nam qua các giai đoạn cách mạng 
0à các thời kù lịch sử của Đảng. 

Làm sáng tỏ những vấn đề có 
tính quy luật của cách mạng Việt- 
nam là nhiệm vụ của tất cả các 
ngành khoa học xã hội. Nhiệm vụ 
đó đã được ghi trong Nghị quyết 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ - 
IH và trong Nghị quyết của Đại 
hội đại biêu toàn quốc lần thứ IV 
của Đẳng cộng sản Việt-nam (3). 

(2) V. Lê-nin: Các Mác — Ẩng-ghen ta 
chủ nghĩa Äfác, nhà xuất bản Sự thật, Ha- 
nội. 1959, trang 20. 


(3) Xem phần VII, mục tăng cường công 
tác tư tưởng trong Dảng. 
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Khoa học lịch sử Đảng ta phải 
làm sáng tố những vấn đề quy 
luật của cách mạng Việt-nam như 
thẻ nào ? Khoa học lịch sử Đảng 
làm sáng tỏ những quy luật ấy 
khác với triết học, chính trị kinh 
tế học và chủ nghĩa xã hội khoa 
học như thể nào? 


Với kinh nghiệm của Ban ta 


trong 15 năm qua, chúng ta có, 


thể nêu lên một số khái niệm về 
vấn đề đỏ. 

Trong những bài phát biêu ở 
các cuộc hội nghị bàn về công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng năm 
1966 và 1973, tôi đã nhấn mạnh 
rấn đề /ínÌh đẳng nà tính khoa học 
của công tác nghiên cứu lịch sử 
Đảng. Nay dựa trên kinh nghiệm 
thực tế của 15 năm tiến hành công 
tác nghiên cứu lịch sử Đảng, 
chúng ta cần hiều sâu thêm tính 
đảng và tính khoa học trong các 
khâu nghiên cứu và biên soạn 
lịch sử Đăng. 


Nước ta là một nước vốn là 
thuộc địa và nửa phong kiến, cho 
nẻn nhàn dân ta phải tiễn hành 
hai cuộc cách mạng: cách mạng 
đàn tộc đân chủ nhân dân và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Cách 
mạng trước chuyển thành cách 
mạng sau, cách mạng sau tiếp 
lén cách mạng trước. Mỗi cuộc 
cách mạng ấy có mục dích, yêu 
cầu, nhiệm vụ chiến lược, đối 
tượng cách mạng, lực lượng và 
động lực cách mạng, phương 
châm, phương pháp của nó. 
Nhưng cả hai cuộc cách mạng 
đều do giai cấp công nhán lãnh 
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đạo dựa trên cơ sở liên mình cóng 
nông. 

Như thể là nóïchung cách mạng 
nước ta phải trải qua hai giai đoạn- 
chiến lược : giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân và giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trong mỗi giai đoạn chiến lược, 
nếu hàng ngũ kẻ thù và bạn đồng 
minh có chỗ thay đôi, thì giai 
đoạn đó có thê chia ra nhiều thời 
kỳ. Trong những thời kỳ của một 
giai đoạn, nhiệm vụ chiến lược 
cơ bản không thay đôi. nhưng 
chiến lược và sách lược cụ thề có: 
thề thay đồi. Đảng lãnh dạo phải 
xuất phát từ tình hình thực tế mà 
thay đôi chủ trương, chỉnh sách, 
chuyên hướng `chiến lược và sách 
lược như thế nào cho đúng. Vấn 
đề này, tôi đã có địp trình bày 
trong bài «(Phương châm chiến 
lược của Đẳng ta» (0). 

Khoa học lịch sử Đẳng phải 
làm sáng tỏ việc Đảng nắm vững 
và vận dụng các quy luật của sự 
phát triền xã hội vào việc định ra 
đường lối, chính sách, phương. 
chảm. phương pháp đề lãnh đạo 
cách mạng nước ta trong từng 
giai đoạn và trong từng thời 
kỳ của một giai đoạn để đưa 
cách mạng đến thắng lợi. Chúng 
ta phải làm sảng tổ văn đề đó 
bằng cách trình bày lịch sử Đảng 
trên các mặt sau đàyv: 

a) trình bày một cách khoa học 
đường lối, chính sách của Đảng. 
qua các giai đoạn và các thời kỳ 


(4) Xem Cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân Việt-nam, Tạp 1I, trang 403. 


của cuộc vận động cách mạng ở 
nước ta ; 

b) trình bày một cách khoa học 
phong trào cách mạng của quần 
chúng nhằm thực hiện đường lối, 
chính sách đó; 

c) trình bày các chủ trương và 
biện pháp xảy dựng Đảng, nhằm 
bảo đảm thực hiện thắng lợi 
đường lối chính trị và nhiệm vụ 
cách mạng của Đẳng qua các giai 
đoạn và các thời kỳ ; 

d) trình bày những kinh nghiệm 
của Đẳng lãnh đạo cách mạng 
trong từng giai đoạn, từng thời 
kỳ và kinh nghiệm cách mạng 
chung của Đẳng, đi dến những 
kết luận có tính chất lý luận. 

1 — Trình bày đường lõi, chính 
sách của Đảng qua các giai đoạn 
và các thời kỳ. 

Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đẳng, 
tháng 12-1976, đã nhấn mạnh tính 
cách mạng và tính khoa học trong 
đường lối của Đẳng như sau : 


« Đẳng ta lãnh đạo nhân dân 
làm nên sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại, trước hết là nhờ nắm vững 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ; Đẳng ta 
luôn luôn thấu suốt thực chất 
cách mạng và khoa học của chủ 
, nghĩa Mác — Lê-nin trong đường 
lỗi và phương pháp cách mạng, 
trong toàn bộ cuộc đấu tranh của 
Đảng ở tất cả các thời kỳ ›. 

Tỉnh cách mạng và tính khoa 
học là một thề thống nhất. Một 
đường lối chính trị đúng đắn 
phải có đầy đủ tỉnh cách mạng và 
tính khoa học. 


Tính cách mạng của đường lối 
chính trị là ở chỗ đường lối ấy 


"phản ánh nhu cầu phát triền của 


xã hội, phản ánh đòi hỏi lật đồ 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, 
biến đường lối chính trị của Đảng 
thành hành động cách mạng của 
quần chúng, biến những khả năng 
khách quan thành hiện thực 
khách quan. Tính khoa học của 
đường lối của Đẳng là ở chỗ 
đường lối đó phản ánh những 
quy luật phát triền khách quan 
của xã hội, phản ánh thực tế 


-khách quan và nhu cầu chin muỗi 


của cách mạng. Đường lõi không 
thê xuất phát từ tình cảm, nguyện 
vọng, ý muốn chủ quan của mội 
số người, mà xét đèn cùng xuất 
phát từ những điều kiện khách 
quan của xã hội. 


Đường lối đúng đắn là đường 
lối dựa trên cơ sở những điều 
kiên kinh !ẽ, chính trị 0à xã hội 
nhất định. Vì vậy, làm rõ những 
điều kiện kinh tế, chỉnh trị và xã 
hội ấy khi trình bày đường lổi 
là làm rõ cơ sở khoa học của- 
đường lối. 

Khi đề ra đường lối cách mạng, 
Đảng ta bao giờ cũng xuất phái 
từ chỗ phân tích kỹ tỉnh hình 
mọi mặt của xã hội Việt-nam, tình 
hình ta, địch, tình hình đổi sánh 
lực lượng giữa cách mạng và 
phản cách mạng trong nước và 
trên thế giới trong một thời gian 
nhất định. 

Phân tích, đánh giá tình hình 
đúng đắn thì mới có thê đề ra 
đường lối, chủ trương đúng dắn. 
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Kinh nghiệm thực tế của Dẳng ta 
cũng như của các Đẳng anh em 
cho thấy rằng không bao giờ ngay 
một lúc có thê đánh giá chính xác 
và đầy đủ toàn bộ tỉnh hình ; giỏi 
lắm là nắm được chiều hướng 
phát triền cơ bản của nó. Trong 
thực tế, nhiều khi chỉ cần cơ quan 
lãnh đạo nắm chắc được chiều 
hướng phát triền cơ bản, một số 
nhân tố và điều kiện cơ bản và 
dám hạ quyết tâm, dám phát 
động quần chúng hành động táo 
bạo là giành được thắng lợi 
Trong khi làm, phong trào sẽ bộc 
lộ cho ta thấy đầy đủ các khả 
năng và chiều hướng phát triền 
của nó; đồng thời, sức sáng tạo 
vô tân của quần chủng, những 
người làm nên lịch sử, sẽ giúp ta 
phương hưởng và cách thức giải 
quyết tất cả mọi văn đề. Hội nghị 
Thường vụ Trung ương mở rộng 
(tử ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 
năm 1945) và Chỉ thị « Nhật — 
Pháp bắn nhau và hành động của 
- chúng ta » là một ví dụ điển hình. 

Bảo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương do đồng chỉ Lê- 
Duän trình bày tại Đại hỏi đại 
biều toàn quốc lần thử IV của 
Đẳng có nêu : «Trên cơ sở phương 
hướng chiến lược đúng đắn. hãy 
làm đi rồi thực tiễn sẽ cho phép 
ta hiều rõ sự vật hơn nữa... Hiều 
địch, hiểu ta là quả trình nhận 
thức ngày càng sâu hơn, sát hơn, 
rõ ràng hơn, chắc chân hơn, thông 
qua thực tế chiến đầu và những 
diễn biến eụ thề của cuộc đọ sức 
trên chiến trường ». 
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Thực tế cho thấy rằng không 
thề đòi hỏi các điều kiện khách 
quan phải xuãt hiện đầy đủ rồi 
mới đề ra đường lối. Quan niệm 
đường lối đúng đắn phải xuất 
phát từ những điều kiện kinh tế, 
chính trị, xã hội thật đầy đủ là 
quan niệm của chủ nghĩa duy vật 
máy móc, của khuynh hưởng bị 
động chờ thời. Vi dụ, chủ trương 
hợp tác hóa nông nghiệp do Đảng 
ta đề ra trong điền kiện nông 
nghiệp nước ta chưa cơ giới hóa, 
nhưng đã có những điều kiện 
khác cho phép ta có thể và cần 
phải cải tạo quan hệ sản xuất 
trước khi cơ giởi hóa sản xuất. 


Quả trình hình thành những 
điều kiện khách quan của cách 
mạng không phải là quả trinh tự 
phát. Như ta đã biết, quy luật xã 
hội được thực hiện khác với quy 
luật tự nhiên ở chỗ (hông qua 
hành đóng có Ú thức của con người. 
Cho nên, muốn biến khả năng 
khách quan thành hiện thực 
khách quan phải có tác động tích 
cực của con người, của quần 
chúng. Con người không bị dòng 
ngöi chờ những điều kiện khách 
quan hình thành tự phát thật đầy 
đủ, mà trong thực tiễn chỉ cần 
những nhân tố khách quan cần 
thiết nào đó, rồi hoạt động cách 
mạng của quần chúng, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, sẽ thúc đầy 
điều kiện khách quan mau phát 
triền. Thông qua quá trình hoạt 
động cách mạng của quần chúng, 
lực lượng đòi sánh giữa ta và 
địch sẽ chuyên hóa, khiến cho 


_ 


những điêu kiện khách quan mu 
chín muồi. 

Trong cuộc Tông khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945, những điều 
kiện khách quan của khởi nghĩa 
vũ trang do thất bại của phát xit 
Nhật — Pháp trong chiến tranh 
thế giới thử hai tạơ ra ; nhưng 
mặt khác, phong trào cách mạng 
của nhân dân do Đảng ta lãnh 
đạo đã thúc đầy những điều kiện 
khách quan đó chín muỗi nhanh 
chóng. Lực lượng cách mạng 
cảng lớn mạnh thì tác dụng thúc 
đầy điều kiện khách quan phát 
triền càng mau. 

Nhân tố chủ quan rắt quan 
trọng. Dựa vào những quy luật 
khách quan của sự phát triền xã 
hội đề định ra đường lối, chủ 
trương, phương châm, phương 
pháp đúng đắn và dùng những 
hành động kiên cường, dũng cảm, 
táo bạo của quần chúng đề thực 
hiện Đó là điều có tính chất 
quyết định, - Trái lại, có khi điều 
kiện vật chất sẵn sàng, khả năng 
đầy dủ, nhưng không cỏ đường 
lối và phương pháp đúng dắn, 
lại thiếu .sáng suốt đề -hiều rõ 
thời cuộc, thiếu dũng cẩm đẻ 
bành động, hoặc mát đoàn kết 
nội bộ, thì có thê bị tẻ liệt, bỏ lỡ 
thời cơ, thậm chỉ đưa cách mạng 
dến thất bại. Trong hoàn cảnh 
dần giỏng nhau, nhưng kết quả 
đạt được khác nhau rất xa, do 


“khả năng vận dụng quy luật 


khách quan khác nhau. Ví dụ : 
Việt-nam, Mã-lai, In-đô-nẻ-xi-a 
năm 1945... 


Làm rõ tỉnh khoa học của 
đường lối còn ở chỗ làm rõ đường 
lối ấy đã được kiêm nghiệm 
trong phong trào quần chúng, 
được thực tiễn của phong trào 
quần chúng bồ sung, phát triên 
và hoàn chỉnh như thế nào. Cuộc 
sông luôn luôn vàn động và phát 
triên. Những hiện tượng có tính 
bản chảt của xã hội it khi xuất 
hiện đầy dủ ngay từ đầu. Trình 
độ hiều biết của con người 
thường bị hạn chẻ trước sự phát 
triền nhanh chóng của thực tế. 
Nhiều khi nhàn thức của người 
ta chậm hơn sự biên chuyên của 
thực tế khách quan. Cho nên, 
việc cụ thề hóa, phái triền, bồ sung 


.Đà hoàn chỉnh đường lối, chính 


sách là công việc tất yếu của bất 
cử một đảng mác-xít lê-ni-nit nào. 
Trình bày đường lỗi, chính sách 
của Đẳng trong từng giai đoạn 
và từng thời kỳ một cách khoa 
học, không có nghĩa là chỉ trình 
bày những cải đó căn cử vào 
một nghị quyết là xong, mà phi 
trình bày từ lúc Đảng đề ra lần 
đầu đến lúc thực hièn và bỗ sung 
lần mới nhất. 

Chúng ta còn nhớ chủ trương 
giai phóng dàn tộc của Đáng 
không chỉ được đêra tại các cuộc 
hội nghị Trung ương trong 
những năm 1939, 1910 và 1911, 
mà đã được đề ra ngay từ Hội 
nghị hợp nhất tháng 2-1930, Hội 
nghị Trung ương tháng 10-1930 
và được cụ thể hóa, phát triển 
và bỗ sung trong các cuộc Hội 
nghị Thường vụ Trung trơng 
tháng 2-1913, tháng 3-1940, trong 
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Hội nghị toàn quốc tháng 8-1945 
và trong các cuộc hội nghị khác 
nữa. 

Làm rõ tính khoa học của 
đường lối của Đẳng là chỉ rõ 
đường lối đó thấm nhuần những 
nguyên lý chủ nghĩa Mác —- Lê- 
nin, xuất phát từ những đặc điềm 
Việt-nam, vận dụng những kinh 
nghiệm lâu đời của cách mạng 
nước ta, đồng thời tiếp thụ có 
chọn lọc những kinh nghiệm của 
cách mạng thế giới. Cho nên, 
đường lối đó được đề ra một cách 
độc lập, tự chủ 0à sáng tạo. 


2 — Trình bảy phong trào 
cách mạng của quần chúng do 
Đảng ta lãnh đạo. 


Học thuyết Mác không những 
giải thích thế giới mà còn cải tạo 
thể giới. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng của Mác khác hẳn chủ 
nghĩa duy vật cũ là vì đã coi 
trọng hành động cách mạng của 
quan chúng, nhận rõ cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng, 
quần chúng có thê biến khả năng 
khách quan thành hiện thực 
khách quan, dưởi sự lãnh đạo 
của tư tưởng tiên phong. Đẳng 
ta vận dụng những quy luật phô 
biến của sự phát triền lịch sử vào 
điều kiện cụ thề của cách mạng 
nước ta trong từng giai đoạn và 
từng thời kỳ đề định ra đường 
lòi, chủ trương, chính sách đúng 
đắn, Đó là bước đầu của quá 
trình cải tạo xã hội,bước đầu biển 
khả năng khách quan thành hiện 
thực khách quan, Từ chỗ đề ra 
đường lối, chủ trương đến chỗ 


lẤt 


biến đường lối, chủ trương đó 
thành phong trào cách mạng của 
quần chúng còn một khoảng 
cách, đòi hỏi Đẳng phải triền khai 
công tác 0ô chức thực hiện rất còng 
phu và gian khô. 

Vì lề đó, khoa học lịch sử Đảng 
không phải chỉ dừng lại ở chỗ 
nghiên cứu và trình bày đường 
lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, mà còn phải trình bày 
phong trào cách mạng của quần 
chúng thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách đó. _ 

Trình bày phong trào cách 
mạng của quần chúng như thế 
nào ? 

Trong học thuyết của mình, 
Mác đã nêu những quy luài vàn 
động chung của tự nhiên, xã hội 
và tư duy. Phong trào cách mạng 
của quần chúng là sự kiện lịch 
sử quan trọng, là động lực của 
sự phát triền xã hội. Ở nước ta, 
trong giai đoạn cách mạng dàn 
tộc dân chủ nhàn dàn cũng như 
trong giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, phong trào cách mạng 
của quần chúng đều vận động 
theo những quy luật do chủ. Nghệ 
Mác — Lê.nin đã đề ra. 


[Lịch sử phong trào cách mạng 
nước ta trong gần nửa thế kỷ nay 
là lịch sử phong trào đấu tranh 
giai cấp kết hợp với đấu tranh 
đản tộc của hàng triệu quần 
chúng nhân dân dưởi sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhàn ; là lịch 
sử của những cao trào cách 
mạng nối tiếp nhau, của những 
ciộc khởi nghĩa vũ trang, những 


` 


cuộc chiến tranh cách mạng, lịch 
sử của quả trình cải tạo xã hội và 
xảy dựng xã hội mới trong hoàn 
cảnh vừa có chiến tranh, vừa có 
hòa bình. Đảng ta là người lãnh 
đạo, là tông tư lệnh trên chiến 
trưởng. đồng thời là nhạc trưởng 
trong cuộc đại hợp xướng cách 
mạng đỏ. Người biên soạn lịch 
sử Đảng phải trình bày phong 
trào cách mạng sao cho phù hợp 
với đính nhiều 0uẻ, phong phủ, sôi 
nổi trong mọi tầng lớp nhân dân, 
chủ yếu là công nhân và nông 
đản, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta. Trong khi trình bày phong 
trào cách mạng nước ta, phải 
, làm rõ (đính toàn diện 0à tính tồng 
hợp của nó. Sẽ đơn điệu và tẻ 
nhạt nếu chỉ trình bày phong 


trào cách mạng riêng về đường: 


lối chính sách hoặc phân tích 
phong trào một cách chung 
chung, thiếu diễn biến cụ thê, 
_ khô khan, kém sinh động.. 


Phong trào cách mạng đưởi sự 
lãnh đạo của Đảng là phong trào 
nói chung đi từ thấp đến cao, từ 
nhỏ đến lớn, từ một vài địa 
phương đến cao trào cả nước, 
phong trào nọ nối tiếp phong trào 
kia theo chiều hướng phát triền 
đi lên. Nhưng trong điều kiện cụ 
thề nhất định, phong trào đang 
phát triền bình thường bỗng 
nhiên bột phát, và trải lại, cũng 
cỏ lúc cách mạng tạm thời thất 
bại hoặc đi vào thoái trào. Thời 
kỷ thoái trào 1932 — 1935, thời kỳ 
giữ gìn lực lượng 1954 — 1959 ở 
miền Nam nước ta là những vi 


dụ cụ thê. Người biên soạn lịch 
sử Đảng phải chứng minh được 
nguyên nhân của bước thoái trào 
hoặc thất bại tạm thời đỏ, đồng 
thời làm rõ chỗ non yếu của cách 
mạng lúc thoái trào và làm rõ 
nghệ thuật của Đảng trong việc 
lãnh đạo dưa phong trào mau 
hỏi phục và lên cao. 


Trong quả trình đấu tranh cách 
mạng đầy hy sinh, gian khô,những 
nhân tố mới, những con người mới 
luôn luôn này nở, lớn lên và 


- chiến thắng. Những thế lực phản 


động, những nhân tố lạc hậu, 
những sức cần bước tiến của 
phong trào bị đánh bại và diệt 
vong. Vì vậy, khi trình bày lịch 
sử phong trào cách mạng, phải 
hết sức coi trọng và biêu đương 
những nhân tố mới, đồng thời 
phải lên án mạnh mẽ những thế 
lực phần độngvà cơ hội chủ nghĩa. 


Quả trình phát triển của phong 
trào cách mạng là quả trình phát 
triền biện chứng đi từ (uân tr đến 
nhấu mọt. Gần nửa thế kỷ nay, 
dưởi sự lãnh đạo của Đảng, trong 
phong trào cách mạng nước ta đã 
xuất hiện hàng loạt bước nhảy 
vọt lịch sử. Trong lịch sử dân tọc 
ta chưa bao giờ lại diễn ra nhiều 
biến đôi sâu sắc với tầm vóc to lớn 
và nhịp độ đồn đập như những 
năm vừa qua. Chúng ta đang sống 
những giờ phút vĩ đại của lịch sử 
đàn tộc. Là người trong Cuộc, 
hình như chúng ta không cảm 
thấy có gì đặc biệt lắm. Nhưng 
các thể hệ người Việt†-nam mai 


_ sau sẽ ràt nơưạc nhiên và rải tự 
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hào về những thẳng lợi đã giành 
được trong cuộc kháng chiển 
chống Mỹ, cứu nước, trong Sự 
. nghiệp thống nhất nước nhà, cũng 
như trong công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của chúng ta ngày 
nay. 


Nhiệm vụ của người biên soạn 
lịch sử Đẳng là nói lên được tỉnh 
chất vĩ đại của các bước nhảy vọt, 
bước ngoặt lịch sử nói trên, chứng 
minh được rằng đỏ chính là kết 
quả tất yếu của quá trình đấu 
tranh gian khô và lâu dài của nhân 
dân ta đưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Các bước nhảy vọt ấy đến nhanh 
hay chậm, có quy mô rộng hay 
hẹp, thắng lợi lớn hay nhỏ đều 
phụ thuộc vào những điều hiện 
khách quan 0à chủ quan của cách 
mạng nước ta. 


Mỗi phong trào cách mạng đều 
cỏ những điều kiện kinh tế, chính 
trị, xã hội cụ thẻ của nó, đều gắn 
hên với hoàn cảnh bên trong và 
bên ngoài. Vì vậy, người biên 
soạn lịch sử Dáng phải đứng trên 
quan điềm lịch sử mà nhận xét và 
đánh giá các sự kiện lịch sử. 
Phong trào cách mạng nào cũng 
có tru điểm, đồng thời cũng có 
khuyết điềm hay là nhược điềm, 
Trình bày một cách đúng dắn, 
khách quan sự kiện lịch sử, đương 
nhiên không thể ea ngợi một chiều 
thẳng lợi hoặc nhấn mạnh một 
chiều khuyết điềm, Không thê đem 
nhàn thức chủ quan hiện nay mà 
chụp vào sự kiện trước kia mội 
cách phi lịch sử, tách rồi những 
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sự kiện đó với hoàn cảnh lịch sử 
lúc bấy giờ. 

3 — Trình bày các chủ trương 
và biện pháp xây dựng và phát 
triền Đảng qua các giai đoạn và 
các thời kỳ. 

Một nội dung quan trọng của 
việc biên soạn lịch sử Đảng là 
trình bày những chủ trương và 
biện pháp xây dựng và phát triền 
Đảng đề bảo đảm thực biện nhiệm 
vụ chỉnh trị trong từng giai đoạn, 
từng thời kỳ. Những chủ trương, 
biện pháp ấy là nhân tố không 
thể thiếu được góp phần tạo thành 
thắng lợi của từng giai đoạn, từng 
thời kỳ và của toàn bộ lịch sử 
Đảng. 

Làm rõ tinh khoa nọc của công 
tác xây dựng Đảng căn bản là 
làm rõ nhiệm vụ cụ thề của từng 
giai đoạn và từng thời kỳ đã đòi 
hỏi công tác xâu dựng Đảng 0ề các 
mặt chính trị, tư tưởng 0à tồ chức 
được đề ra và giải quyết như thể 
nào đề bảo đảm hoàn thành nhiệm 
vụ ? Đồng thời, phải làm rõ những 
nhiệm vụ cụ thề về xây dựng Đẳng 
đã phản ánh những nguyên lý 
chung về xây dựng Đảng và phản 
ảnh ,điều kiện cụ thể của công tác 
xây dựng Đẳng ta trong từng giai 
đoạn và từng thời kỳ. 

Hãy lãy vài ví dụ. 

Nhiệm vụ chuẩn bị khởi nghĩa, 
đánh đồ để quốc và phong kiến, 
giành chính quyên về tay nhân 
đân đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, 
đăng viên là phải am hiều nghệ 
thuật khởi nghĩa; vừa chống 
khuynh hưởng manh động, vừa 


chóng tư tưởng do dự, lừng 
chừng khi thời cơ đã đến và điều 
kén khởi nghĩa đã chin muôi; 
phải có thái độ dũng cảm, kiên 
(đường; phải biết tồ chức, phát 
động và lãnh đạo quản chúng 
đấu tranh; kịp thời nâng những 
khảu hiệu tuyên truyền, cô động, 
dủng những hình thức tô chức 
và đấu tranh quá độ (về chính 
trị kinh tế và quân sự) đưa 
quần chúng tiến lên ; sử dụng cả 
lực lượng vũ trang nhân dân và 
lực lượng chính trị quần chúng 
thực hiện khởi nghĩa từng phần, 
phái động cao trào tiền khởi 
nghĩa và tông khởi nghĩa vũ trang 
trong cả nước. 

Nhiệm vụ chính trị xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội trong hòa bình, 
khi cách mạng đã thành công, đòi 
hỏi người cán bộ, đẳng viên phải 
am hiền khoa học, kỹ thuật, am 
hiều công tác quản lý kinh tế, 
phải rên luyện ý chí tự lực tự 
cường, chiu đựng gian khồ, tiến 
công thắng lợi vào nghèo nàn, 
lạc hậu và đốt nát. 


Nhiệm vụ chỉnh trị của các giai 
đoạn và thời kỳ khác nhau đòi 
hỏi công tác xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng và tô chức 
cũng có chỗ khác nhau. 


Trong xà ngay sau thời kỳ thực 
hiên cải cách ruộng đất, ngoài 
việc kết nạp vào Đảng những 
người ưu tủ trong giai cấp công 
nhân, phải chú trọng kết nạp 
những người ửu tú trong bần 
nông và trung nông dưới, như 


thế là cần-thiết đề giữ vững và 
phát huy thắng lợi của cải cách 
ruộng đất. Nhưng khi đã căn bản 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp (về 
mặt quan hệ sản xuất) rồi, phương 
hướng chủ yếu phát triên Đẳng 
là kết nạp những người ‹ưu tú 
trong công nhân và nông dân tập 
thê. 

Nẻu đem những nguyên lý 
chung vẻ xây dựng Đảng lắp vào 
bất cứ thời kỳ nào, thi như thê 
là không khoa học, là tách rời 
biện pháp xây dựng Đẳng với 
nhiệm vụ cụ thê của Đảng trong 
sự nghiệp lãnh đạo cách mạng. 


4 — Trình bày những kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đảng qua 


các giai đoạn và các thời kỳ. 


Đề nhấn mạnh những bài học 
lớn có tính quy luật trong suốt 
quá trình lãnh đạo cách mạng của 
Đảng, trong mỗi giai đoạn cách 
mạng, mỗi thời kỳ lịch sử cần 
rút ra một số kinh nghiệm cụ thề. 
Những kinh nghiệm đó chưa hẳn 
có tính chất phô biến, Nhưng 
nếu chúng diễn ra một cách lắp 
đi, lắp lại nhiều lần trong những 
điều kiện nhất định, thì tính quy 
luật của chúng đã rõ ràng. 

Cuộc khởi nghĩa Bắc-sơn năm 
1940 tạo cho Đảng ta một cơ sở 
đẻ kết luận về khả năng tiến hành 
khởi nghĩa từng phần». Sau 
này, khi có thêm kinh nghiệm của 
các cuộc khởi nghĩa từng phần 
trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, 
sau cuộc đảo chính của Nhật 
(9-3-1945), Đảng ta rút ra kết luận 


19 


1 


từ khởi nghĩa từng phần (chủ yếu 
là ở nông thôn) tiến lên tông khơi 
. nghĩa giành chính quyên trong cả 
nước. Đó là một quy luật của 
cách mạng dân tộc đân chủ nhân 
dân Việt-nam. 

Từ luận điềm « khởi nghĩa từng 
phần», Đảng ta nhìn vào thực 
tế của cách mạng thế giới trong 
thời kỳ đế quốc chủ nghĩa suy 
nhược, ba dòng thác cách mạng 
đang ở thể tiến công, rồi đi đến 
chủ trương: « đánh lùi từng bước, 
đánh đồ từng bộ phận, tiến tới 
đánh đồ hoàn toàn chủ nghĩa đế 
quốc ». Đó cũng là một quy luật 
của cách mạng thế giới. 


Những kinh nghiệm của từng 


giai đoạn và từng thời kỳ cách: 


mạng luôn luôn được bỗ sung và 
hoàn chỉnh không ngừng ; nhận 
thức của Đẳng về một ván đề 
cũng mỗi ngày một sâu thêm. Nói 
về những yếu tố của phép biện 
chứng, Lê-nin đã chỉ rõ : «...nhận 
thức đi từ hiện tượng đến bản 


- 


chất, từ bản chât ít sâu sắc đến 
bản chất sâu sắc hơn ? (5), 
Những kinh nghiệm của cách 
mạng Việt nam do Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thử II của 
Đảng tháng 2-1951 tông kết đã 
được Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thử III của Đảng tháng 9-1960 
phát triền và bồ sung; những 


kinh nghiệm ãy lại được hoàn 


chỉnh và phát triền cao hơn trong 
các văn kiện của Đại hội đại biêu 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
vừa qua. 

Vị lẽ đó, những anh chị em 
làm công tác nghiên cứu lịch sử 
Đẳng có nhiệm vụ góp phần cùng 
toàn Đảng luôn luôn hoàn chỉnh 
những kinh nghiệm đã được tông 
kết, không ngừng nâng cao tỉnh 
khoa học của những kinh nghiệm 
ấy, dưởi ảnh sáng của những bài 
học lịch sử mới và trên cơ sở trình 
độ nhận thức mời. Làm như thể 
cũng chỉnh là náng cao tính đúng 
Đà tính khoa học của công túc 
nghiên cứu lịch sử Đảng, 


H 


ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỊCH SỬ ĐẢẲNG, PHẢI 


CÓ TÒ CHỨC VÀ CÁN BỘ 


Các đồng chí thân mến, 


Xây dựng bộ lịch sử Đảng là 
công việc của toàn Đảng, song 
cũng cần có tô chức và cán bộ 
chuyên môn nghiên cửu và biên 
soạn lịch sử Đảng. 

Muốn giải quyết dúng đắn vấn 
đề tô chức và cán bộ nghiên cửu 


¿0 


KHOA HỌC TƯƠNG XỨNG 


lịch sử Đẳng, phải cắn cử vào 
nhiệm vụ và nội dung của cỏng 
tác nghiên cứu và biên soạn đó. 

Nghi quyết của Bộ chỉnh trị số 
229 vẻ công tác cán bộ trong giai 
đoạn mới (1973) đã cụ thề hóa 


(5) Lê-nin: Bá: ky triết học, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 1963, trang 246, 


mốt quan hệ giữa nhiệm nụ chính 
lrị uà công (tác lỗ chức như sau: 

« Việc xâu dựng đột ngủ cán bộ 
phải xuất phát từ đường lối chính 
trị uà fồ chức của Đảng trong từng 
thới kù nhất định. Đường lối chính 
frị quụ định nhiệm oụ tồ chức, 
trong đó công tác cán bộ có ”ị trí 
rũ! quan trọng (®). Có đường lối 
chính trị và nhiệm vụ tô chức 
đủng thì mới có phương hướng 
và nội dung đúng đề xây dựng 
đội ngũ cán bộ vững mạnh. Ngược 
lại, đội ngũ cán bộ có chất lượng 
.cao bảo đảm cho tô chức Đảng 
và Nhà nước phát huy được hiệu 
lực và đường lõi chính trị của 
Đảng được thực hiện thắng lợi ». 

Đường lối chính trị đúng sản 
_ sinh ra cán bộ tốt. Ngược lại, cán 
bộ tốt bảo đảm cho đường lối 
chính trị được thực hiện thẳng 
lợi. ` 

Như vậy, nhiệm vụ nghiên cửu 
và biên soạn lịch sử Đẳng đòi 
hỏi phải có một bộ máy tô chức 
và một đội ngũ cán bộ chuyên 
môn như thế nào đề có thề hoãn 
thành thuận lợi ? Mười lăm năm 
qua, chúng ta đã cổ gắng giải 
quyết vấn đề đó và đã thu được 
một số kết quả, nhưng chúng ta 
cũng có những khuyết điềm cần 
ra sức khắc phục. Qua những 
việc đã làm và những việc chưa 
làm được, chúng ta có thề rút ra 
một số kinh nghiệm có ích đề 
hiều sâu sắc mỗi quan hệ giữa 
nhiệm vụ chính trị và công tác tồ 
chức và cản bộ. - 

Muốn xây dựng một bộ máy tổ 
chức và miột đội ngũ cán bộ tương 


xứng với nhiệm vụ nghiên cửu 
và biên soạn lịch sử Đảng, trước 
hết phải a.¬ hiều sâu sắc nội dung 
cụ th của công tác nghiên cứu 
và biên soạn lịch sử Đảng; từ 
đó xem nhiệm vụ ấy đỏi hỏi bộ 
máy tô chức và đội ngũ cán bộ 
nghiên cứu lịch sử Đẳng phải 
như thể nào. Kinh nghiệm thực 
tế những năm qua chỉ rõ bộ máy 
nghiên cứu lịch sử Đảng phải 


"bao gồm những cơ cấu và cán 


bộ cỏ khả năng nghiên cửu và 
biên soạn lịch sử Đẳng với yêu 
cầu trình bày, phân tích một cách 
khoa học đường lội, chính sách 
của Đảng, phong trào cách mạng 
của quần chúng do Đảng lãnh đạo 
và chủ trương, biện pháp xây 
dựng Đẳng qua các giai đoạn và 
các thời kỳ, rút ra những bài học 
kinh nghiệm có tính khái quát. 
Bộ máy đó phải bảo đảm cho 
từng cán bộ và cho toàn thể cơ 
quan nghiên cứu tập trung khả 
năng và sức lực vào công việc 
chính là nghiên cứu và biên soạn 
lịch sử Đẳng. Một cơ quan nghiên 
cứu khoa học không thề dành 


:nhiều thời gian, nhiều người vào 


những công việc hành chính, sự - 
vụ. Đành rằng những công việc 
như hành chính, nhân sự, tổ 
chức đời sống v.v... là cần thiết, 
nhưng không thể tập trung quá 
nhiêu người và thời gian vào 
những công việc ấy. Hơn nữa, bộ 
máy tô chức phải có chế độ 0à lề 
lối làm 0iệc rõ ràng đề bảo đảm 
hoàn thành kế hoạch nghiên cửu 


(®) Tôi gạch dưới — T.C. 
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và nàng cao chất lượng công 
trình nghiên cứu. Một bộ máy 
không bảo đảm được những yêu 
cầu trên thì không thê gọi là bộ 
máy khoa học, và vì thế không 


tương xứng với nhiệm vụ chính . 


trị, thậm chí còn gây trở ngại cho 
việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. Mười lắm nắm qua, chúng ta 
đã có nhiều cố gắng để đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, 
nhưng chúng ta vẫn còn những 
mặt yếu, mà yếu nhất hiện nay 
là cơ quan nghiên cứu lịch sử 
Đảng ở trung ương và địa phương 
chưa có đầy đủ tính chất một bộ 
máy nghiên cứu khoa học, trình 
độ của cán bộ nghiên cứu và 
biên soạn chưa đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ được giao. 

Xâu dựng đói ngũ cán bộ nghiên 
cứu lịch sử Đảng như thế nào cho 
phù hợp với nhiệm vụ là một 
vấn đề còn phải giải quyết trong 
nhiều năm nữa. Điều quan trọng 
là xác định (iéu chuần người cản 
bộ nghiên cứu lịch sử Đảng và vàn 
dụng dúng đẳn các tiêu chuân đó 
vào boàn cảnh thực tế của ta. 

Trung ương đã chỉ rõ những 
tiêu chuần của người làm công 
tác nghiên cứu lịch sử Đảng là: 

« phái pững 0ề chính trị, nhất 
trí 0ới quan điềm, đường lối của 
Đẳng ; có trình độ hiều biết cơ bản 
Đề lú luận Mác — Lá-nin, hiễu biết 
sáu sắc oề lịch sử Đảng ta 0à lịch sử 
dân tộc, hiều biết cần thiết 0ề lịch 
sử phong lrào cộng sẵn 0à công 
nhân quốc tế; có trình độ ăn hóa 
bà khảđ năng nghiên cứu, có phương 
pháp nghiên cứu đúng đẳn, Có 


P. 


năng lực tồng kết kinh nghiêm ; 
có phầm chất, đạo đức cách mạng 
tối nà phải có quá trình công túc 
(hực tiễn nhất đỉnh » (6). 

Vì sao người làm công tác 

nghiên cứu lịch sử Đảng phải có 
những tiêu chuẩn trên đây ? 
- Như trên tôi đã nói, đường lõi 
của Đảng tạ là kết quả của sự vận 
dụng chủ nghĩa Mác —Lê-nin 
vào điều kiện cụ thề của nước 
ta; nó thề hiện lập trường của 
giai cấp công nhân, phản ánh 
các quy luật khách quan của sự 
phát triền lịch sử. Người làm 
công tác nghiên cửu lịch sử Đẳng 
không thê không hiều rõ và nhất 
trí vởi quan điềm, đường lôi của 
Đảng. _ ~ 

Chủ nghĩa Mác—Lê-nn là 
khoa học cách mạng của giai cấp 
công nhân, là hệ thống tri thức 
về những quy luật phô biến của 
tự nhiên và xã hội. Thiếu biều 
biết về chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
thì không thề làm rõ cơ sở khoa 
học của đường lối, chính sách _ 
đúng đắn của Đẳng, khỏng thề 
phân tích các hiện tượng phức 
tạp của xã hội, nhận xét những 
sự kiện lịch sử một cách khách 
quan, tìm ra bản chất của vấn 
đề; không lẫn lộn đúng sai, 
không lầm hiện tượng với bản 
chất, biết xuyên qua hiện tượng 
đề tìm ra bản chất, lấy bản chất 
giải thích hiện tượng, và không 
sa vào chủ nghĩa dã sử (anecdo- 
tism©)... 


(6) Thông tr¡ 309 TT/TW của Ban bí 
thư trung ương Đảng ngày 9-]2-1974. 


Lịch sử Đảng ta là lịch sử vận 
dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
điều kiện cụ thề của Việt-nam đề 
định ra đường lối, chủ trương, 
chính sách và phương pháp, lãnh 
đạo nhân dân Việt-nam đấu tranh 
chống đế quốc, phong kiến và tư 
. sản, giành cbinh quyền, xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, 
độc lập, thống nhất và xã hội 
chủ nghĩa. Lịch sử Đảng ta là 
lịch sử đấu tranh anh đũng của 
nhân đân Việt-nam dưởi sự lãnh 
đạo của Đảng, lịch sử kết hợp 
truyền thống đấu tranh cách 
mạng của dân tộc với tỉnh hoa, 
trí tuệ của thời đại. Người làm 
công tác nghiên cứu lịch sử Đảng 


không những phải hiểu biết sâu ˆ 


sắc lịch sử Đẳng mà còn phải 
hiều biết sâu sắc lịch sử dân tộc. 

Cách mạng Việt-nam là một bộ 
phận của cách mạng thế giới. 
Đường lối của Đẳng xuất phát từ 
điều kiện cụ thề trong nước và 
trên thế giới. Do đỏ, người làm 
công tác nghiên cứu lịch sử Đẳng 
phải có những hiều biết nhất định 


về lịch sử`phong trào cộng sản. 


và công nhân quốc tế và lịch sử 
thế giới nói chung, nhất là lịch 
sử thế giới cận đại và hiện đại. 

Người làm công tác nghiên cứu 
lịch sử Đảng, nếu được Trung 
ương cho phép, thì có thê nghiên 


cửu những chỉ thị, nghị quyết 


mật nào đó của Đảng, biết được 
những chủ trương, quan điềm 
đúng sai trong Đảng qua mỗi thời 
kỷ. Vì vây càng phải có phầm 
chất và đạo đức cách mạng, cỏ 
ý thức tồ chức và kỷ luật cao; 


` 


phải nắm vững tỉnh đảng và tính 


khoa học, có thái độ trung thực 
trong công tác nghiên cứu và biên 
soạn lịch sử Đảng. 

Đường lối, chính sách của 
Đẳng xuất phát từ thực tiễn cách 
mạng của quản chúng và được 
thực tiễn kiêm nghiệm và phát 
triền. Ñgười làm công tác nghiên 
cứu lịch sử Đảng không kỉnh qua 
công tác thực tiễn nhất định 
trong phong trào quần chúng thì 
khó mà hiều được sâu sắc tỉnh 
cách mạng và tính khoa học của 
đường lối, chính sách của Đẳng, 
và do đỏ đề sinh ra chủ quan, 
giáo điều trong công tác nghiên 
cứu. 

Tóm lại, những tiêu chuần nỏi 
trên là một thề thống nhất, không 
tách rời nhau. Người làm nhiệm 
vụ nghiên cứu và biên soạn lịch 
sử Đảng không thê thiếu được 
một trong những tiêu chuần cơ 
bản đó. Việc lựa chọn, sử dụng, 
đào tạo 0à bồi dưỡng cán bỏ 
nghiên cứu lịch sử Đảng phải 
nhằm vào các tiêu chuần nói trên 


mà tiến hành. Người có trách 


nhiệm và quyền hạn giải quyết 
vấn đẻ tô chức và cán bộ phải 
hiểu rõ nội dung và tỉnh chất 
nghiên cứu và biên soạn lịch sử 
Đảng, nắm vững tiêu chuần cán 
bộ nghiên cứu lịch sử Đẳng thi 
mới có phương hưởng giải quyết 
đúng đắn vấn đề tô chức và cán 
bộ. 

Do chưa nhận thức đây đủ nội 
dung và tính chất công tác nghiên 
cứu lịch sử Đảng, do chậm xác 
định tiêu chuẩn cản bộ nghiên 
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cửu lịch sử Đẳng, cho nên việc 
sắp xếp bộ máy tổ chức và sử 
dụng cán bộ có những trường hợp 
dđhưa thỏa đáng, lựa chọn cán bộ 
không xét kỹ vẻ phầm chất, đạo 
đức, về khả năng nghiên cửu và 
biên soạn. 


Những tiêu chuần nói trên 
không thê có sẵn và đầy đủ ngay 
một lúc ở một cán bộ, mà phải 
được bồi dưỡng trong quá trình 
cán bộ làm công tác nghiên cửu 
và biên soạn, học tập và rèn 
luyện. Nhưng ta vẫn phải căn cử 
vào những tiêu chuần đó đề lựa 
. chọn cán bộ cho ngành và tăng 
cường cán bộ cho cơ quan. Muốn 
cho cơ quan phình ra bằng cách 
vơ cán bộ cho nhanh, cho nhiêu; 
trọng số lượng, coi nhẹ. chất 
lượng là sai lâm nghiêm trọng về 
tồ chức | 


Đối với cán bộ nghiên cứu lịch 
sử Đẳng, vấn đề quan trọng hàng 
đầu là phải ra sức phấn đău, học 
tập oà rèn luyên, đề trau dồi phầm 
chất cách mạng 0à năng lực công 
tác. 


Người làm công tác nghiên cửu 
lịch sử Đảng phải có thói quen 
đào sâu suy nghĩ và khả năng 
phân tích những vấn đề lịch sử 
Đảng, tồng kết kinh nghiệm, góp 
phần xây dựng lý luận cách mạng 
Việt-nam. Phải đứng vững trên 
lập trường của chủ nghĩa Mác — 
Lê-ninn mà tiến công vào khoa 
học lịch sử Đảng ; không sợ khó 
khăn, gian khô, khỏng ngại viết 
đi, viết lại nhiều lần một chuyên 

đề ; phải quyết tảm phấn đấu đề 
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đạt tới đỉnh cao của khoa học 
lịch sử Đảng. 


Mác nói : 


~— 


« Đối với khoa học, không cớ 
con đường bằng phẳng, thênh 
thang nào cả và chỉ có những 
người không sợ gian khô vượt 
qua những chặng đường gập 
ghênh của nó mới có may mắn 
đạt tới những đỉnh cao xán lạn 
của khoa học mà thôi › (7). 


- Muốn đạt tới « đỉnh cao xáản lạn 
của khoa học », phải có phương 
hướng đúng, có tð chức, có kế 
hoạch,có phương pháp thích hợp, 
có quyết tâm cao... 


Quá trình rèn luyện cán bộ 
nghiên cứu †ịch sử Đẳng đề giúp 
các anh chị em đó đạt được 
những tiêu chuần đã quy định là 
quả trình kết hợp hai mặt cố gắng: 
một mặt, cơ quan cỏ kế hoạch 
đào tạo và bỏi dưỡng lâu dài chơ. 
cán bộ ; mặt khác, bản thân cán 
bộ có quyết tâm tự bói dưỡng 
cho mình. Hai mặt đó liên quan 
chặt chế với nhau, nhưng vấn đề 
có tỉnh chất quyết định nhất là 
ấn đề phấn dău của bản thản 
người cán bỏ. 


Tỏi mong rằng mỗi cán bộ 
nghiên cửu chúng ta có thể đặt 
cho mình một mục tiêu phấn đấu: 
trong vòng trên dưới 10 nắm 
mình sẽ trở thành người cán bộ 
nghiên cứu lịch sử Đảng cỏ trinh 
độ chuyên sảu về một số thời kỳ 


(7) Các-Mác: Tư bản, nhà xuất bản Sự ¿ 
thật, Hà-nội, 1963, quyền 1, tập ll, trang 47. 
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hoặc một số chuyên đề lịch sử 
Đảng, có khả năng giúp Ban khái 
quát hóa những kinh nghiệm đi 
đến những kết luận có tính chất 
lỷ luận. Đối với những đồng chí 
có trình độ chỉnh trị và lý luận 
khá, cỏ tích lũy kinh nghiệm nhất 
định thì thời gian phấn đấu có 
thề ngắn hơn. 


Muốn đạt mục tiêu trên đảy, 


cán bộ ngành chúng ta phải ra 
sức phấn đấu và công tác, kiên 
trì học tập và rèn luyện. 

Người cán bộ làm công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng càng 
không bao giờ được chủ quan, 
thỏa mãn với cỏng việc của mình. 
Quyết không chịu nghèo nàn về 
kiến thức, hời hợt, qua loa trong 
nghiên cứu. Quyết không chịu lạc 
hậu trước sự phát triền của lý 
luận và của thực tiễn cách mạng. 
Phải c học tập, học tập nữa, học 
tập mãi ›». Biết bao đồng chí 
chúng ta hoạt động trong điều 
kiện vô cùng khó khăn đã biến 
nhà tù thành trường học ! Chúng 
ta không nên đề sau này phải hối 
tiếc vì đã lười học tập, rèn luyện 
trong điều kiện thuận lợi như 
ngày nay. 

Văn đề phương pháp học tập 
như thế nảo đề đạt hiệu quả cao 
nhất cũng rất quan trọng. Không 
những học qua sách vở, bảo chí 
mà còn học ngay trong công tác 
hàng ngày, thông qua việc vừa 
nghiên cứu chuyên đề và thời kỳ 
lịch sử mà từng bước nâng cao 


trình độ của mình lên. Không ˆ 


ngại tranh luận, không ngại nghe 


những ý kiến trải với ỷ kiến của - 
mình. Phải tập khải quát hóa vấn 
đề và suy nghĩ trừu tượng. 
Trong việc rèn luyện phầm 
chất, có một vấn đề quan trọng 
hàng đầu là nâng cao tính tồ chức 
Dù tỉnh kỦ luật. Dây là đức tính 
quan trọng thê hiện lập trường 
tư tưởng của giai cấp công nhân 
đối lập với chủ nghĩa cá nhân 
tiều tư sản và chủ nghĩa tự do tư 
sản. Người cán bộ nghiên cứu 
lịch sử Đẳng mà chia rể, bẻ phái, 


Vỏ tồ chức, vô kỷ luật, sinh hoạt 


bừa bãi, nói năng vỏ trách nhiệm 
thì đương nhiên khòng thề nghiên 
cứu tốt được. 

Đề giúp cho cán bộ nghiên cứu 
lịch sử Đảng phản đấu và rèn 
luyện, đạt mục tiêu nói trên, Ban 
nghiên cửu lịch sử Đảng phải có 
kế hoạch thật tốt nhằm bồi đưỡng 
và đào tạo cán bộ, kết hợp chặt 
chẽ và nhịp nhàng việc học tập 
tại trường chuyên khoa lịch sử 
Đảng và lại các lớp ngắn hạn, 
các lớp tại chức, với công tác 
nghiên cứu hàng ngày, sinh hoạt 
chỉnh trị và khoa học, tự phèẻ 
bình và phê bình. , 

Việc bố trí cán bộ đúng việc, 
đúng chỗ, việc sử dụng hợp lý 
khả năng và trình độ cán bộ và 
tạo điều kiện cho cán bộ phát 
huy ưu điềm, khắc phục khuyẻt 
điềm cũng là cách đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ có hiệu quả. 

* 

Các đồng chí thân mễn, 

Một kỷ nguyên mới của dân tộc 
Việ-nam ta đã bắt dầu: kỷ 
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- 


nguyên độc lập, tự do, thống nhất 
Đà xả hội chủ nghĩa. Sự nghiệp 
vĩ đại của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đăng đòi hỏi ngành 
nghiên cứu lịch sử Đảng chúng 
ta phải ghi lại thành những trang 
sử Đảng sáng ngời chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và thảm nhuần 
sâu sắc tư tưởng bách chiến bách 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Hoàn thành những trang 
sử ấy có chất lượng cao hay 
không, điều đó phụ thuộc một 
phần lớn vào tô chức khoa học 
và những cố gắng của đội ngũ 
cán bộ nghiên cứu chúng ta, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 


Chúng ta hãy ra sức công tác, 
hẹc tập và rèn luyện đề hoàn 
thành cuốn Sơ fhdo lịch sử Đảng, 
_bồ sung và hoàn chỉnh cuốn Chủ 
tịch Hö-chí-Minh, tiều sử 0à sự 
nghiệp, tiến tới biên soạn bộ Lịch 
sử Đẳng công sản Vié(-nam'; hoàn 
thành tông kết những chuyên đề 
mà Bộ chính trị đã giao cho Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung 
ương: ÄXö piết Nghệ — Tĩnh, Cách 
mạng tháng Tám và Cải cách ruộng 
đất ; nhắc nhở và giúp đỡ những 
ngành đã nhận trách nhiệm tông 


kết những vấn đề như: mặt trận 
dân tộc thống nhãit, chiến tranh 
nhân dân pà lực lượng pũ trang 
nhán dán, Nhà nước chuuên chính 
Đô sản, ấn đề xáu dựng Đảng. 

Đồng thời, Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương phải quan 
tâm giip đổ các Ban địa phương, 
đặc biệt là các Ban ở miền Nam, 
bởi vì các Han này mới thành 
lập, chưa được kiện toàn và còn 
thiếu nhiều kinh nghiệm. 

Các Ban nghiên cứu lịch sử 
Đẳng ở các địa phương hãy tùy 
theo khả năng của mình mà vừa 
xảy dựng và tắng cường lực 
lượng, vừa nghiên cứu và biên 
soạn một sö chuyên đề cách mạng 
đề tiến tới biên soạn cuốn lịch 
sử Đảng bộ địa phương và tích 
cực góp phần vào việc xây dựng 
liịcn sử chung của Đẳng ta. Các 
cấp ủụ Đảng cần lãnh đạo chặt 
chê pà quan tâm guip đỡ các Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng 0ề mọi 
mặt, tạo điều Kiện thuận lợi cho 
các Ban đó hoàn thành tốt nhiệm 
DỤ, 

Chúc các đồng chí mạnh khỏe 
và thu được nhiều thắng lợi trong 
công tác. 


QUÁN TRIỆT 
VÀ CHẤP HÀNH ĐỦNG 
ĐIỀU LỆ ĐẢNG . 


ẠI hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã thông qua Điều lệ Đẳng 

cộng sản Việt-nam. Đây là một văn 
kiện trọng yếu của Đảng-(ta, là bộ 
luật chung của toàn Đảng. Tất cả 
các đẳng viên và*các tồ chức Đảng ở 
các cấp, các ngành có trách nhiệm 
nghiên cứu đề quán triệt và chấp 
hành một cách đày đủ Điều lệ Đảng. 


* 


Trong lịch sử Đẳng ta, mỗi lần Đại 
hội toàn quốc của Đẳng là mỗi lần 
có những quyết định về Điều lệ Đảng 
và cũng là mỗi lần Đẳng trưởng thành 
và vững mạnh hơn trước, cách mạng 
Việt-nam tiến lên giành những thắng 
lợi mới. 

Điều lệ đầu tiên của Đảng được xây 
dựng trong hoàn cảnh đất nước ta là 
một nước thuộc địa, nửa phong kiến. 
Đại hôi toàn quốc lần thứ II họp trong 
hoàn cảnh Đảng đã lãnh đạo chỉnh 
quyền nhưng đất nước bị xâm lăng, 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp đang ở thời kỳ quyết liệt; Điều 
lệ Đẳng do Đại hội thông qua lúc bấy 
giờ đáp ứng những yêu cầu về xây 
dựng Đẳng nhằm giành toàn thắng 


cho cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Đại hội toàn quốc lần thử III họp 
trong hoàn cảnh đất nước tạm thời 
bị chia cắt, miền Bắc đã hoàn toàn 
giải phóng và tiến lên làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, miền Nam vẫn còn 
dưới ách thống trị của đế quốc ; Biêu 
lệ Đảng lúc đó nhằm đáp ứng yêu 
cầu về xây dựng Đảng đề bảo đảm 
cho Đảng đủ sức lãnh đạo thing lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược. 


Đại hội toàn quốc lần thứ IV dành: 
đầu một. giai đoạn mới hoàn toàn 
khác trước ; Đẳng đã lãnh đạo nhân 
dân hoàn thành thẳng lợi nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc dân chủ, cả nước 
ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
độc lập, thống nhất và chủ nghĩa 
xã hội. 

Điều lệ Đẳng lần này nhằm mục 
tiêu xây dựng Đảng có đủ sức chiến 
đấu và năng lực lãnh đạo nhân dân 
ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sẳản ở nước ta. 

Cũng như mỗi lần trước đây, việc 
sửa đổi Điều lệ Đảng khòng có nghĩa 
là sửa đồi những nguyên lý cơ bản 
của học, thuyết Mác — Lê-nin về xây 
dựng Đảng. Song trên những nguyên 
lý ấy, đề phù hợp với sự biến đổi 
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sâu sắc và toàn điện của nhiệm vụ 
chiến lược cách mạng, Đăng ta phải 
xuat phát từ đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, từ tỉnh hình thực tế của Đẳng, đề 
rút ra những kết luận cần thiết về 
lý luận và thực tiễn nhằm vận dụng; 
phát triển những nguyên lý ấy và cụ 
thể hóa nó thành những nguyên tắc 
và quy định cụ thê phù hợp với 


những vêu cầu về xây dựng Đẳng 
trong điều kiện mới của cách mạng.. 


Đề Diễu lệ Đẳng thật sự phù hợp 
với giai đoạn mới, Đảng chẳng những 
xuất phát tử đường lối và nhiệm vụ 
chính trị của Đảng đề vận dụng học 
thuyết. Mác — Lê-nin vẻ xây dựng 
Đâng vào điều kiện cụ thê của Đảng 
ta và cách mạng nước ta, mà còn 
phái tông kết những bài học kinh 
nghiệm về xây đựng Đẳng trong thời 
gian qua, nghiên cứu những kinh 
nghiệm của các đảng anh em đề từ đó 
có những bồ sung và sửa đồi cần thiết 
làm cho Điều lệ Đảng vừa có tính 
tổng kết sâu sắc, vừa có tính cụ thề 
thiết thực. Những bài học kinh 
nghiệm về xây đựng Đẳng của Đẳng 
. ta vô cùng phong phú. Đó là những 
bài học kinh nghiệm vẻ xây dựng 
Đảng của một Đẳng, “mặc dù sinh ra 
và lớn lên ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu vốn là thuộc địa, nửa phong 
kiến, giai cấp công nhân nhỏ bé, đã 
giữ vững tính chât tiên phong cách 
mạng của chính đẳng của giai cấp 
công nhân và đã lãnh đạo nhân dân 
la làm nên những sự nghiệp cách 
mạng vĩ dại". Đảng ta rút ra từ 
những bài học kinh nghiệm ấy những 
vấn đề có tính quy luật d€ bồ sung 
vào Điều lệ Đăng. 


* 


Trước hét cần nhận rõ, yêu cầu 
bao trùm nhất, cơ bạn nhất trong toàn 
bộ Điều lệ Đáng Tà nàng cao tính chất 


28 


giai cập công nhàn và chất lượng 
lãnh đạo toàn diện của Đẳng. 
Tinh chất giai cấp công nhân của 
Đảng phải thề hiện một cách sinh 
động và toàn diện trên các. mặt xây 
đựng Đảng về chính trị, tư tưởng và 
tô chức, phải được phát triền và nâng 
cao không ngừng cho phù hợp với 
vai trò và sứ mệnh lịch sử của Đảng 
trong từng giai đoạn cách mạng. 
Trước hết tính chất đó phải thề hiện 
về mặt chính trị và tư tưởng ở chỗ 
phải ra sức nâng cao chất lượng lãnh . 
đạo chỉnh trị của Đăng, bao đảm cho 
Đứng ta tuyệt đối trung thành oởi chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, cỗ đường lối chỉnh 
trị độc lập, tự chủ, luôn lnôn đúng đẳn, 
sảng tạo 0à làm cho đường lối ấu được 
thực hiện thẳng lợi. 


Đảng ta sở đi đã động viên được 
rộng rữi mọi lực lượng của giai cấp 
và của dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức 
mạnh của đân Lộc với sức mạnh của 
thời đại tước hết là ở chỗ đường lỗi 
của Đăng thê hiện lợi ích của 
giai cấp công nhâ£ gắn liền với lợi 
ích của dân tộc, thẻ hiện lợi ích của 
đân tộc kết hợp một cách đúng đắn 
với lợi ích của phong trào cách mạng 
thế giới. 

Bài học kinh nghiệm lịch sử của 
Đảng và của phong trào cộng sin 
quốc tế cho phép khẳng định rằng 
đảng của giai cấp công nhân chỉ thật 
sự là đẳng chàn chính của giai cấp 
khi Đảng đứng vững trên lập trường 
của giai cấp còng nhân đề giải quyết 
một cách đúng đắn lợi ích của giai 
cấp, của đàn tộc và lợi ¡ích của phong 
trào cách mạng thể giới. 


Điều lệ Đăng, trong phần nói về 
Đăng Đà những ấn đề cơ bản Dề dụ 
dựng Đảng. dã khẳng định: «Đẳng 
cộng sẵn Việt-nam là đẳng của giai 
cấp còng nhân Việt-nam, là đội tiến 
phong, bộ tham mưu chiến đấu cỏ tö 
chức và là tô chức cao nhất của giai 
cấp cong nhân Việt-nam. Đẳng đại 
biều trung thành lợi ích của giai cấp 


công nhân, của nhân dân lao động 


"và cúa cả dân tộc, đồng thời Đăng 


làm, tròn nghĩa vụ của mình đối với 
phong trào cộng sản quốc tế Ð, 

Tiếp đó, trong các đoạn nói về nền 
tảng tư tưởng của Đảng, về đường 
lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
nghĩa vụ quốc tế, Điều lệ Đẳng đều 
khẳng định lòng trung thánh của 
Đẳng đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vỏ sản, bảo 
đàm cho Đảng vừa «xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
bảo vệ đọc lập, thống nhất vĩnh 
viễn của Tổ quốc * vừa «góp phần 
tích cực vào cuộc đầu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, đọc 
lập dàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội °®. Điều lệ Đẳng nhấn mạnh Dáng 
qkết hợp một cách đúng đán chủ 
nghĩa yêu nước chân chỉnh với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, chống mọi biều 
hiện của chủ nghĩa dân tộc tư sẵn và 
tiều tư sẵn ». 


Điều lệ Đẳng chỉ rõ đảng viên 
phải «suốt đời hy sinh phấn đấu vì 
độc lập và tự do của Tỏ quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản ®, đồng thời phải qnêu cao tỉnh 


"thần quốc tế vỏ sản, góp phần làm 


tròn nghĩa vụ quốc tế của Đẳng °. 
Lòng trung thành của Đẳng dối với 


"chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đối với 


chủ nghĩa quốc tế vô sản không phải 
chỉ là những lời tuyên bố, cũng không 
phải lx sự sao chép những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào các 
văn kiện của Đẳng ; mà trước hết là 
ở chỗ « Đẳng vận dụng một cách sáng 
tạo chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin vào 
điều kiện cụ thê của cách mạng 
Việt nam, coi trọng việc lông kết 
những kinh nghiệm đấu tranh 
cách mạng của Đảng và của dân 
tộc, tiếp thụ những kinh nghiệm 
tốt của các đẳng anh em, những tỉnh 
hoa tri tuệ của thời đại, đề ra đường 
lối, chính sách một cách độc lập, tự 
chủ đề lãnh đạo thẳng lợi cách mạng 
Việt-nam ? như Điều lệ Đảng đã chỉ rõ. 


Thực tiễn của cách mạng Việt-nam 
trong gần nửa thế kỷ qua đã chứng 
mình sở đi Đẳng ta là một đăng Mác— 
[L.c-nin chân chỉnh, chính là vì Đăng 
có đường lối đúng và Đảng đã tö 
chức thực hiện thắng lợi đường lỏi 
ấy. Đường lối của Đăng chính là lý 
luận của chủ nghĩa 3iác — Lè-nin 
được vận dụng vào điều kiện cụ thê 
của cách mạng Việt-nam một cách 
nhuần nhuyễn. Bằng lời nói và việc 
làm, Đảng đã tỏ rõ lòng trung thành 
tuyệt đối của mình đối với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Trong giai đoạn 'cách mạng hiện 
nay, Đẳng càng phải thấu suốt hơn 
nữa thực chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
đường lối và phương pháp cách mạng 
của Đẳng và trong toàn bộ cuộc dấu 
tranh của Đẳng. Đó là cơ sở lý luận 
và thực tiễn bảo đảm cho Đẳng ta 
chẳng những làm tròn nhiệm vụ lãnh 
đạo cách mạng trong giai đoạïi trước 


mắt mà còn đề bảo đảm cho Đảng 


‹ vững vàng trước mọi thử thách, qua 
mọi thế hệ, mãi mãi là một đẳng 
Mác — Lê-nin chân chính. xứng đang 
với đồng chí Hồ-chi-Minh, lãnh tụ 
thiên tài của Đẳng, của giai cấp công 
nhàn và nhân dân ta, người anh hùng 
dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc 
của phong trào còng sẵn quốc tế? 


_({trích Điều lệ). 


Đề có đường lõi đúng, sảng Lạo và 
Đảng có thể vững vàng trước mọi thử 
thách, qua mọi thế hệ, Điều lệ Đăng đã 
chỉ ra một biện pháp cơ bản là phải 
«Ta sức giáo dục chủ nghĩa Mác — Leẻ- 
nín và đường lỗi chính sách của Đảng 
cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dàn, làm cho tư tưởng của chủ nghĩa 
Mac — Lê-nin chiếm ưu thể tuyệt đối 
trong đời sống tỉnh thần của xã hội 
và trở thành hệ tư tưởng của toàn 
dàn ». 

Quả trình giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lỗi chính sách 
của Đẳng đồng thời cũng là quá trình 
Đăng phải đâu tranh đề «nàng cao 


se 


trình độ lý luận và thực tiễn, bồi 
dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật 
và quản lý cho cán bộ, đẳng viên ®, 
và đề « bão vệ sự trong sáng của chủ 


nghĩa Mác—Lê-nin, chống mọi khuynh 


hướng cơ hội hữu và * tả », khắc phục 
mọi biều hiện của chủ nghĩa kinh 
nghiệm, chủ nghĩa giáo điều và bệnh 
chủ quan một chiều ». Điều lệ Đảng 
đã ghi lại điều đó với tỉnh thần như 
một quy luật phái triền của Đẳng bởi 
vì, ngày nay, khi nước nhà đã hoàn 
toàn độc lập và thống nhất, những 
vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đặt ra với tất cả chiều sâu, tầm cỡ 
rộng lớn và tính cụ thề của nó. Đẳng 
không thê thỏa mãn với thắng lợi đã 
đạt được, không thề bằng lòng với 
trình độ của cán bộ đẳng viên dù là 
ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. 
Đi đòi với việc vận dụng những kinh 
nghiệm đã tông kết của chính mình, 


Đăng phải tiếp thụ được kinh nghiệm ` 


tốt của các đảng anh em, những tỉnh 
hơa trí tuệ của thời đại cả ở lĩnh 
vực khoa học xã hội và khoa học 
tự nhiên. 


Nều như về ý thức tư tưởng và 
lập trường giai cấp, những khuynh 
hướng cơ hội hữu và “tả» phá hoại 
sự trong sảng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin thì vẻ phương pháp lãnh đạo 
và phương pháp tư tưởng, chú nghĩa 
kinh nghiệm, hủ nghĩa giáo điều và 
bệnh chủ quan một chiều là một trở 
ngại nghiêm trọng cho việc xây dựng 
đường lõi chính sách của Đảng, cho 
việc phát triển lý luận của Đảng và 
làm cho đường lối chính sách ấy bị 
hiểu sai lệch, hoặc không phù hợp với 
những quv' luật khách quan và như 
vậy cũng không thẻ làm cho Đẳng 
thật sự trung thành với chủ nghĩa 
Mac—Lê-nin. Bơi vậy, đi đôi với chống 
mọt khuynh hướng cơ hội hữu và 
ác; Đăng phi chống chủ nghĩa kinh 
nghiệm và chủ nghĩa giáo diều mà 
nguyên nhân sâu xa của nó là do 
trình độ lý luận thấp, bệnh sự vụ 
trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, 


MÔ 


hoặc đo phương pháp tư tưởng phiến 
điện, chủ quan trái với phương pháp 
tư tưởng Mác —,Lê-nin. 


* 


Trong điều kiện lãnh đạo chỉnh 
quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đảng trở thành hạt nhân lãnh đạo của 
nền chuyên chỉnh vô sẵn. Mối liên 
hệ giữa Đẳng uà quần chúng đỏi hỗi 
phải được bảo đảm bằng cơ cẩu tồ 
chức, bằng chế độ tồ chức. Một yêu 
cầu quan trọng của công tác xây dựng 
Đảng là phải “xây dựng bằng được 
cơ cấu tổ chức bảo đảm chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng pên văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa ?® (1). 
Đó là vi mối liên hệ giữa Đẳng và 
quần chúng đã có thay đôi mới về nội - 
dung và về phương pháp khắc với 
khi Đảng chưa lãnh đạo Nhà nước. Mối 
liên hệ ấy không chỉ dừng lại ở chỗ 
Đăng đề ra đường lối chính sách. tập 
hợp giáo dục, động viên quần chúng 
trong các đoàn thê và Mặt trận và , 
nêu cao vai trò gương mẫu của cán 
bộ đẳng viên mà còn phải được bảo 
đàm bằng cơ cấu tô chức của cả xã 
hội. Ngày nay trong cơ cấu tô chức 
chung của cả xã hội, Đảng, Nhà nước 
và nhân đân là một tổng thề thống 
nhất, trong đó Đẳng là người lãnh 
đạo, nhân dân lao động là người làm 
chủ tập thẻ, Nhà nước là người quản 
lý. 

Việc xác lập chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Đẳng 
phái xây dựng bằng được một hệ 
thống các mối quan hệ đúng đắn giữa 
Đẳng, Nhà nước và nhân dân, phải 
xây dựng bằng được mối liên hệ mật 
thiết giữa Đăng và Nhà nước với 
quần chúng, đấu tranh chống tệ quan 
liêu trong bộ máy của Đẳng và Nhà 


(1) Báo cáo tồng kết xây dựng = Đệ vá 
sửa đồi Điều lệ Đăng. 


nước, thẳng những bằng công tác tư 
tưởng mà điều rất quan trọng là bằng 
biện pháp tô chức. bằng cơ câu và 
chế độ tŠ chức, chế độ quản lý. Đồng 
thời nó đỏi hỏi phải giải quyết một 
loạt vấn đề về các mối quan hệ giữa 
Trung ương với địa phương, giữa 
cấp trên và cấp đưới, giữa địa phương, 
đơn vị, tập thê này với địa phương, 
đơn vị, tập thề khác, giữa cả nhân 
và tập thê, giữa gia đình và xã hội 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội 


Trên những quan điềm cơ bản trên 
đây, Điều lệ Đẳng đã đề cập một 
cách toàn diện hơn trước vẻ mối 
quan hệ giữa Đẳng với quần chúng. 

Trong phần nói về Đảng uà những 
boãn đề cơ bản oề xáu dựng Đăng, Điều 
lệ Đảng chỉ rõ : * Đẳng cộng sẵn Việt- 
nam liên hệ chặt chẽ với quần chúng, 
không ngừng chăm lo xây „lrng chế 
đỏ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
phát huy mọi khả năng sáng tạo của 
giai cấp công nhân và nhàn dân lao 
động, phát huy tao nhất sức mạnh 
tông hợp của hệ thống chuyên chính 
vô sẵn », chứ không chỉ đề cập mỗi 
liên hệ ấy dưới khia canh « đi đường 
lối quần chúng trong mọi hoạt động 
của mình » như đã nói trong phần 
Cương lĩnh chung của Điều lệ cũ. “+ 

Điều lệ Đẳng đã đề cập những vẫn 
đề cơ bản về mối liên hệ giữa Đẳng 
với quần chúng bỉng đường lối chính 
sách của Đảng, oằng đề cao trách 
nhiệm của tô chrc Đẳng và của đẳng 
viên đối với việc tòn trọng và phát 
huy quyền làm chủ tập thể của nhàn 
đân, chăm lo đời sống của nhân dân 
và đối với công 'tác vận động quần 
chúng. Điều 'ệ Đảng yêu cầu mọi tô 
chức và cán bộ. đẳng viên của Đảng 
phải “kiên quyết đấu tranh chống 
bệnh quay liêu, mệnh lệnh, chuyên 
quyền. độ: đoàn, xa rời thực tế, xa rời 
quản chứng? và nhắn mạnh việc tô 
chức clo quần chúng đóng góp ý 
kiến vào đường lõi chính sách của 
Đảng, tích cực tham gia sinh hoạt 


chính trị và quản lý Nhà nước, góp 
phần kiềm tra sự hoạt động của tô 
chức Đẳng và Nhà nước, kiêm tra tư 


„cách cán bộ, đẳng viên... Điều lệ 


Đảng đã đề cập những nét cơ bản về 
xây dựng và củng cõ chính quyền, 
xây dựng và củng cố Đoàn thanh niên, 
Công đoàn, Hội phụ nữ và các đoàn 
thê cách mạng khác của quần chúng; 
xây dựng Mặt trận dân tộc thống 
nhất trên cơ sở liên minh công nông 
và việc phát huy một cách có hiệu 
quả các tổ chức trong hệ thống 
chuyên chỉnh vô sản. 

Điều lệ Đảng đã dành riêng một 
chương nói về sự lãnh đạo của Đăng 
đối với tô chức Nhà nước và tŠ chức 
quần chúng. Trong các chương nói 
về đẳng viên về các cấp úy Đẳng, 
các tô chức cơ sở Đảng, trách nhiệm 
của các tô chức Đẳng và đẳng viên 
đối với việc phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân lao động được 
quy định cụ thê. Điềư lệ Đảng cũng 
đã ghi rõ những việc phải làm trong 
Gông tác kết nạp đẳng viên, trong việc 
kiện toàn các đảng ủy, chỉ ủy, trong 
việc thi hành kỷ luật của Đăng đề 
tăng cường mối quan hệ giữa Đảng 
và quần chúng, nâng cao trách nhiệm 
cúa quần chúng trong việc xây dựng 
Đăng. 


* 


Đường lối, nhiệm vụ chỉnh trị của 
Đăng chỉ có thê được xây dựng đúng 
và được tổ chức thực biện thắng lợi, 
mối liên hệ giữa Đăng và quần chúng 


' chỉ có thề được tăng cường, quyền 


làm chủ tập thề của nhân dân lao. 
động chỉ có thề được phát huy đầy 
đủ với điều kiện tô chức Đẳng thật 
sự được củng cố vững chắc. Một yêu 
cầu trọng yếu của công tác xảy dựng 
Đáng trong giai đoạn mới là: «Xá 
dựng tö chức Đẳng trong toàn cơ thê 
của Đứng từ cơ quan lãnh đạo cấp 
trên dến tế bào cơ sở thật sự Đừng 
mạnh 0ề tư tưởng 0à 0ề fö chức ?. Theo 


` ỏ1 


yêu cầu ấy. Diều lệ Đăng đã có những 
. ` ` "„ . . 
quy định bồ sung và sửa đổi những 
vấn đề thuộc về nguyên tắc tỏ chức, 
về hệ thống tò chức` và bộ máy của 
Đảng từ trung ương đến cơ SỜ. 


Vấn đề quan trọng hàng đầu về tư 
tưởng và tỏ chức đề làm cho Đảng 
thật sự vững mạnh là phải không 
ngừng củng cố và lăng cường đoàn 
kết thống nhất của Đảng. 


Trong phần nói về Đ“ng pà những 
0n đề cơ bản 0ề xảy dựng Đáng: 
Điều lệ Đang nhấn mạnh : ® Đảng cộng 
sản Việt-nam là một khối thống nhất 
về ý chí và hành động, được tồ chức 
theo nguyên lắc tập trung dân chủ, 
lấy tr phê binh và phê bình làm một 
quy luật phát triền và có kỷ luật 
nghiêm mình ». ' 


Đoàn kết thống nhất nội bộ vốn là 
một truyền thống cực kỳ quý báu của 
Đảng ta. Khối đoàn kết thống nhất 
của Đảng đã được thử thách và tỏi 
luyện trong quá trình chiến đấu lâu 
dài trên cơ sở chủ nghĩa Mác — I.e-nin 
thể hiện ở đường lối, chỉnh sách của 
Đảng và trên cơ sở nguyên tác tập 
trung đân chủ, nguyên tắc tô chức cơ 
bản của Đảng. Đang coi việc chia rể 
bẻ phải trong Đẳng là một trong những 
Lòi ác nặng nhất. 

Những bài học kinh nghiệm về xây 
dựng Đăng vàvề giữ gìn đoàn kết thông 
nhất của Đảng đã cho phép Đẳng ta 
rút ra những vấn đẻ có tính nguyên 
tắc nhằm phát huy truyền thống đoàn 
kết thống nhất của Đảng, giữ gìn đân 
chủ và Kỷ luật trong Đăng, tiến hành 
tự phè bình và phê bình nội bộ phù 
hợp với tình hình và nhiệm vụ cách 
mạng trong giải đoạn mới, 

Vẻ nguyên tắc tập trung dân chủ 
của Đẳng, Điều lệ Đẳng nhân mạnh 
ca hai mặt tập trung và đân chủ: 
® Páp trung đản chủ là nguyên tắc tô 
chức cơ bản của Đẳng. Nguyên tắc ấy, 
mọt mặt, bảo đảm phát huy tính tích 
cực và tính sáng tạo của mọi tô chức 
của Đảng và đảng viên trong việc 


32 


tham gia xây dựng và thực hiện 
đường lối chỉnh sách của Đảng: mặt: 
khác, bảo đảm sự thống nhất ý chỉ và 
hành động của Đảng P. Điều lệ Đẳng 
nhấn mạnh phải giữ vững lãnh đạo 
tập thê, kết hợp lãnh đạo tập thê 
với cá nhân phụ trách, phát huy tính 
thần trách nhiệm của cá nhân. Một 
mặt «Đăng chống mọi biều hiện tập 
trung quan liêu, độc đoán, dân chủ 
tạp thể bình thức» là những biều 
hiện hạn chế tỉnh tích cực, tính chủ 
động và sảng tạo của tô chức Đẳng và 
đảng viên; mặt khác Đẳng «chöng 
mọi biêu hiện phân tán cục bộ, bản 
vị, địa phương chủ nghĩa. tự do vô 
kỷ luật, bẻ phải" là những biều hiện 
khá phô biến sẵn sinh ra từ ý thức tư 
tưởng cá nhân chủ nghĩa và phương 
pháp tư tưởng hẹp hòi cục bộ của 
những người sản xuất nhỏ. 


Về tự phê bình và phê bình, Điều 
lẻ Đẳng chỉ rõ : ® Các tô chức của Đảng 
từ trung ương đến cơ sở và mọi đẳng 
viên phải nghiêm chỉnh tự phẻ bình 
Đà phẻ bình; cấp trên phải tự phê 
bình trước cấp dưới và tô chức tốt 
việc phè bình từ dưới lên. Tự phê 
bình và phê bình phải thành thật. 
thẳng thắn. và nhằm mục dích hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng tồ chức, 
giúp đỡ nhau tiếa bộ ». Điều lệ Đẳng 
nhân mạnh:*“Đỉng nghiêm cấm 
những hành động trấn áp phê bình. 
trủ đập cả nhàn; và có thái độ nghiêm 
khác đối với bắt cứ cán bộ, đảng viên 
và tô chức nào paạm các khuyết 
điềm ấy ». 

Điều lệ Đảng còn *bỉ rõ: «Đẳng 
coi việc giữ gìn đoàn kết. nhất tri 
trong Đảng trên cơ sở đường lối chỉnh 
trị và nguyên tắc Lập trung dân chủ 
là sinh mệnh của Đẳng và kiên quyết 
đău tranh chống chủ nøsaïa cả nhân, 
chống mọi biểu hiện chia rẽ bè phải 
trong Đẳng. Giữa cản bộ, đẳng viên 
phải xây dựng tình thương yêu đồng 
chí sâu sắc ®, Điều lệ Đáng phí lại lời 
Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch : 
“Các đòng chỉ từ Trung ưống đến 


` 


các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn 
két nhất trí của Đẳng như giữ gin con 
ngươi của mắt mình». 


Đề thực hiện một cách đúng đắn 
những vấn đề về nguyên tắc nói trên, 
Điều lệ Đẳng nhãn mạnh : « Dân chủ 
và kỷ luật trong Đẳng phải được xây 
dựng thành chế độ chặt chế ». Điều 
nhắn mạnh ấy là hoàn toàn phù hợp 
với vêu cầu về củng cố tồ chức của 
Đảng, với quan điềm xây dựng cơ cấu 
tồ chức trong giai đoạn mới của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa 


Trên tỉnh thần đó, Điều lệ Đẳng 
ở các chương, điều, đã có những quy 
định cụ thê, chặt chẽ hơn trước nhằm 
bảo đảm nguyên {ắc tập trung dân 
chủ và đoàn kết Hiến nhất của 
Đảng. 


Điều lệ Đẳng chỉ rõ việc triệu tập 
Đại hội các cấp phải theo đúng quy 
định của Điều lệ Đẳng. Khi gặp trường 
hợp đặc biệt phải chậm lại một thời 
gian thì phải tập thê Ban chấp hành 
thao luận và thông báo rõ lý do cho 
cấp dưới biết, thời hạn chậm lại đối 
với Đại hội toàn quốc khỏng được 
quá 1 năm; đối với Đại hội cấp tỉnh, 
huyện và tương đương thì việc chậm 
lại không được quá 6 tháng, phải 
được cấp trên đồng ý, và nếu quả 
nửa số cấp ủy trực thuộc xét cần và 
có thê triệu tập Đại hội đúng kỳ hạn 
thì cấp ủy phải triệu tập Đại hội. 


Điều lệ Đẳng quy định thời gian 
cho Ban chấp hành trung ương và các 
_ cấp phải báo cáo tình hình chung 
. Và còng việc đã làm cho cấp dưới và 
thời gian phải nêu các vấn đề cho 
cấp dưới thảo luận đề đóng góp Ý 

kiến hoặc phê bình sự lãnh đạo cúa 
cáp trên, quy định chế độ bảo cáo 
của Bộ chính trị với Ban chấp, hành 
trung ương và chế độ báo cáo của các 


Bạn thường vụ với Ban chấp hành 
đồng cấp. 


Điều lệ Đẳng nhẫn mạnh cơ quan 
lãnh đạo cấp dưới và cán bộ, đẳng 
viên ® phải chấp hành nghiêm chỉnh, 


~ 


không điều kiện và triệt đề các nghị 
quyết, chỉ thị của cấp trên, của tập 
thề,... »; “các tỏ chức của Đang và- 
đẳng viên phải nỏi và làm theo Nghị 
quyết của Đăng ®; « phải nghiêm chính 
thực hiện chế độ dân chủ nội bộ, sử 
dụng đúng quyền dân chủ trong Đăng, 
đấu tranh chống mọi biều hiện vi 
phạm dân chủ, độc đoán, gia trưởng, 
thẳng thắn phê bình. góp ý kiến với ' 
tồ chức và cán bộ lãnh đạo của Đăng ®. 


Những quy định của Điều lệ Đảng 
nói lên một tỉnh thần mới: sự cần 
thiết phải xây dựng các nguyên tắc về 
tô chức và xây dựng Đảng thành quy 
chế tô chức, điều mà trong thời gian 
tới chúng ta phải thực hiện bằng được 
đẻ làm cho các nguyên tắc ấy không 
đừng lại ở nhận thức tư tưởng mà phải 
được biến thành biện pháp tô chức 
mà mọi tồ chức và đảng viên phải 
thực hiện bằng hành động gương mẫu 
của mình. _ 

Trong cơ cấu tò chức của Đẳng, 
việc giải quyết một cách đúng đắn hệ 
thông tồ chức, xác định đúng. trach 
nhiệm của tô chức cũng như sửa đồi 
các hình thức tỗ chức không còn phù 
hợp nữa có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với việc nâng cao chất lượng lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong 
khi khẳng định nguyên tắc ®Tö chức 
của Đảng được lập ra theo đơn vị 
hành chinh, đơn vị sẵn xuất hoặc công 
tác », Điều lệ Đẳng cho phép tô chức 
Đảng trong Qnân đội nhân dân Việt- 
nam được tô chức theo hệ thống ngành 
đọc từ cơ sở lên và trong những 
trưởng hợp đặc biệt và rất hạn chế 
như thế phải được Ban chấp hành 
trung ương ra quyết định. Điều lệ 
Đẳng cho phép trong những trường 
hợp đặc biệt các tồ chức Đảng ở 
những đơn vị trực thuộc các bộ, ty, 
sở hoạt động lưu động và phàn tân 
trong phạm vi nhiều địa phương mà 
không có địa điềm tập kết cỏ định 
hoặc có những hoàn cảnh đặc biệt, 
cần giữ bí mật không thê giao vẻ đẳng 
bộ địa phương được thì có thẻ được 


đặt dưới sự lãnh đạo của một ban cán 
sự do Ban chấp hành trung ương hoặc 
cñp ủy tỉnh,thành phố trực thuộc trung 
ương chỉ định hoặc được tồ chức cùng 
với töchức cơ sở Đẳng ở cơ quan thành 
một đẳng bộ bọ, ty. sở... Trong những 
trường hợp ấy, các tô chức Đẳng nói 
trên vẫn phải quan hệ với cấp ủy địa 
phương theo quy định của Ban chấp 
hành trung ương. 


Điều lệ Đẳng quy định chỉ thành 
lập các Đẳng đoàn trong các cơ quan 
lãnh đạo của Nhà nước và của các tồ 
chức quần chúng do bầu cử mà lập ra 
(trừ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
chi-Minh) và cho phép thành lập các 
ban cán sự ở các cơ quan khác của 
Nhà nước, hoặc ở các lĩnh vực công 
tác khác trong trường hợp xét thấy 
cần thiết theo quy định của Ban chấp 
hành trung ương. 


Điều lệ Đang xác định rõ hơn trước 
trách nhiệm, quyền hạn của Ban bí 
thư, và quy định lại nhiệm vụ, quyền 
hạn của ủy ban kiềm tra các cấp. 


Đổi với các cấp ủy Đẳng và các tô 
chức cơ sở Đảng, Điều lệ Đẳng xác 
định rõ ràng, cụ thề và hợp lý hơn 
nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đối với 
các mặt công tác, về lãnh đạo chính 
trị cũng như về lãnh đạo tô chức và 
xác định trách nhiệm của các tô chức 
Đẳng đối với việc tham gia xây dựng 
đường lỗi, chỉnh sách, chủ trương 
của Đảng. 


Điều lệ Đảng xác định rõ hơn trách 
nhiệm của các tô chức cơ sở Đẳng ở 
các đơn vị sản xuất, kinh đoanh; sự 
nghiệp được tô chức theo chế độ thủ 
trưởng và nâng trách nhiệm của các 
đẳng bộ cơ quan trong việc Øóp ý 
kiến xây dựng kế hoạch công tác 
hàng năm, giám sát tỉnh hình đẳng 
viên trong cơ quan, kề cả đối với 
người phụ trách, thực hiện đường 
lỏi, chính sách của Đẳng và Nhà nước, 


chấp hành pháp luật Nhà nước và 


tham gia ý kiến vào công tác lựa 
- chọn, cất niưc cân bộ trong cơ quan. 
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Về hình thức tô chức của tô chức cơ 
sở Đăng, Điều lệ Đẳng cũng có những 
bồ sung, sửa đồi thích hợp với tỉnh 
hình: mới. 

Những điều bồ sung và sửa đồi trên 
đây sẽ có tác dụng tích cực nhằm 
nâng cao chất lượng của tô chức 
Đẳng, làm cho tô chức, Đảng có tỉnh 
năng động hơn, vừa đề cao trách 
nhiệm của các tô chức Đẳng trong 
phạm vi mỗi địa phương, đơn vị cơ 
sở, vừa phát huy tính tích cực và 
tỉnh chủ động của các tồ chức đó đối 
với công việc chung của Đảng, phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chuyên chính vô sản, sức mạnh 
Lồng hợp của cả nước theo những 
yêu cầu mới về xây dựng cơ cấu tồ 
chức bảo đảm chế độ làm chủ tập 
thê. X 


* 


Nâng cao tư cách đảng viên, bảo 
đảm chất lượng đội ngũ của Đẳng. là 
một yêu cầu và là một nội dung quan 
trọng đề củng cố Đẳng, nâng cao sức 
chiến đấu của Đẳng. 


Điều lệ Đảng đặc biệt chú trọng 
yêu cầu đó và có nhiều điều bö sung, 
sửa đổi so với trước nhằm khắc phục 
những lệch lạc khi hữu khi «tẩ? 
trong công tác đảng viên, và đưa chất 
lượng đăng viên lên ngang tầm cúa 
nhiệm vụ mới. 


Điềư lệ Đẳng trước hết bồ sung 
những quy định về điều kiện được 
công nhận là đảng viên ghỉ trong 
điều I. Điều bồ sung ấy yêu cầu 
người được công nhận là đảng viên 
phải là người «trải qua rẻn luyện 
trong đấu tranh cách mạng đã chứng 
tỏ là người ưu tú nhất trong quần 
chúng, có giác ngộ về lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, trung thành với Tổ 
quốc, với chủ nghĩa xã hội, gương 
mẫu trong lao động sắn xuất, công tíc, 
chiến đấu và học tập, có liên hệ chặt 
chẽ với quần chúng, được quần chúng 


tin nhiệm... ». Điều bồ sung đó chẳng 
những đáp ứng yêu cầu nâng cao tư 
cách đẳng viên mà còn là một điều 
kiện cần thiết đề ngăn chặn những 
phần tử cơ hội, những người mưu 
cầu địa vị, quyền lợi riêng tư tìm 
cách chui vào Đảng, nhất là trong 
hoàn cảnh Đứng lãnh đạo chính 
quyền đi vào xây dựng trong hòa 
bình. Cũng trên những yêu cầu mới về 
tư cách đẳng viên, Điều lệ Đẳng đã 
bồ sung, nâng cao và sắp xếp lại các 
nhiệm vụ đang viên thành 5 nhiệm vụ 
mà nội dung khái quát là : 


41 — Suốt đời hụ sinh phấn đâu 0ì 
độc lập uà tự do của Tôồ quốc, uì chủ 
nghĩa xã hội oà chủ nghĩa cộng 
sản. 

2— Không ngừng học tập uà rèn 
luyện đề nâng cao giác ngộ chỉnh trị, 
đạo đức cách mạng oà năng lực công 
tác. 

3 — Luôn luôn thắt chặt mối liên hệ 
mới quần chúng, phải huy quụuền làm 
chủ tập thề của quần chúng, hết lỏng 
hết sức phục bụ quần chúng, đặt lợi 
ích của Đẳng, của nhân dân lên trên 
lợi ích cả nhân. 


4— Chăm lo xâu dựng Đảng »ững 
_ mạnh uề chỉnh trị, tư tưởng uà tồ chức ; 
phục tủng nghiêm chỉnh kỦ luật No 
Đa“ng. 

5—Nénu cao tỉnh thần quốc tế 0ô 
sản, góp phần làm trỏn nghĩa Dụ quốc 
tế của Đảng 2. 

Những nhiệm vụ ấy phản ánh 
những yêu cầu rất cao của Đảng đối 
với đảng viên, chỉ ra cho mỗi đồng 
chí chúng ta những việc phải làm đề 
xác định rõ nghĩa vụ của đảng viên 
đối với việc hoàn thành nhiệm vụ 
ohính trị của Đẳng, đối vớt bản thân 
minh đề hoàn thành nhiệm vụ, đối 
với quần chúng, đối với công tác xây 
dựng Đảng và đối với nghĩa vụ quốc 
tế. Đó cũng là sự phản ánh và phân 
tích một cách khoa học những việc 
đảng viên phải làm đề thật sự có đủ 
tư cách là người chiến sĩ cộng sản. 


Điều lệ Đẳng đã quy định các 
nguyên tác, thủ tục kết nạp đẳng viên 
một cách chặt chẽ đề bảo đảm chất 
lượng đẳng vien. bảo đảm sự trong 

sạch của đội ngũ của Đẳng và cũng 

cố Đảng, đồng thời có những quy 
định rất chặt chẽ về giáo dục và thị 
hành kỳ luật đối với đẳng viên nhằm 
táng cường kỷ luật của Đẳng, kịp 
thời đưa những người không còn đủ 
tư cách đẳng viên ra khỏi Đảng. Điều 
lệ Đảng nhấn mạnh người xin vào 
Đẳng phải hoàn toàn tự nguyện, phải 
làm đơn xin vào Đảng, phải bảo cáo 
rõ và đúng lý lịch của mình cho chi 
bộ xét, và không được phạm những 
điều do Trung ương quy định về lịch 
sử chính trị. Những quy định về 
người *bảo đảm» thay cho người 
cgiới thiệu”, về cách bảo đảm, về 
việc xem xét trình độ giác ngộ, phầm 
chất, năng lực và động cơ của người 
xin vào Đẳng, về việc lấy ý kiến của 
quần chúng trước khi quyết định kết 
nạp và việc công bố quyết định ấy 
trước khi đưa lên cấp trên chuần ÿ, 
về nội dung cần giáo dục đẳng viên 
dự bị, về thủ tục biều quyết của chỉ 
bộ khi kết nạp người vào Đẳng và 
khi xét đề công nhận đẳng viên dự bị 
thành đẳng viên chính thức; v.v... đã 
nói lên sự quán triệt tư tưởng chỉ đạo 
của Điều lệ Đảng nhằm nâng cao tư 
cách đẳng viên. 


Trong phần nói về Đảng nà những 
uần đề cơ bản uề xâu dựng Đảng, Điều 
lệ Đảng nhấn mạnh: #Coi trọng xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên cả về 
phầm chất và năng lực..., kết hợp 
chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng 
cán bộ, đẳng viên với nâng cao chất 
lượng của chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở, với 
việc tăng cường cơ quan lãnh đạo và 
kiện toàn bộ máy tô chức ở từng cấp, 
từng ngành. Trong công tác phát triền 
Đăng. phải coi trọng chất lượng, 
chống chạy theo số lượng đơn 
thuần, phát triền Đảng luôn luôn 
đi đôi với củng cố Đẳng ; một mặt kết 
nạp những người ưu tú, đủ tiêu 


chuần; mặt khác, kịp thời đưa ra 
khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, 
biến chất và những người không đủ 
tư cách đẳng viên. Cảnh giác đề 
phòng những phần tử cơ hội và phản 
động chui vào Đăng }, 

Những tư tưởng chỉ đạo cơ bản có 
tính quy luật ấy về xây dựng đội ngũ 
đăng viên trong điều kiện Đảng lãnh 
đạo chỉnh quyên đã được thê hiện 
trong những quy định cụ thê về công 
tác kết nạp người vào Đẳng, giáo dục 
đảng viên, xác định nhiệm vụ và 
quyền của đẳng viên và cả trong việc 
đề cao kỷ luật của Đăng. 

Điều lệ Đảng quy định: * Kếu dáng 
viên phạm sai lầm, khuyết điềm thì 
tö chức Đẳng cần kịp thời giáo dục 
hoặc thi hành kỷ luật của Đẳng. Đối 
với những người xét không đủ tư 
cách đẳng viên thì phải kịp thời đưa 
ra khói Đẳng theo đúng các thủ tục 
của Đang», K«Nếều đảng viên xin ra 
khỏi Đẳng. thì hội nghị chỉ bộ xét, 
quyết định xóa tên trong danh sách 
đẳng viên và báo cáo lên cấp trên 
cho đến cấp chuần y kết nạp đẳng 
viên đề kiêm tra lại *. Đương nhiên, 
nếu xây ra những trường hợp lợi 
dụng điều khoản đó mà đưa những 
đăng viên tốt ra khỏi Đẳng bằng cách 
gò ép buộc họ phải xin ra khỏi Đẳng 
thì cấp trên sử dụng quyền hạn của 
mình đề sửa lại quyết định của chỉ 
bộ và có thái độ đúng mức đötL với 
những người làm sai trải. Những đẳng 
viên nào bỏ sinh hoạt Đẳng hoặc 
không đóng đẳng phí 3 tháng liên mà 
không có lý do chính đáng thì chỉ bộ 
nơi còng tác sẽ áp dụng các thủ tục 
xóa (lên như rong trường hợp đáng 

viên xin ra khỏi Đang. 

Trong khi bảo đâm chặt chẽ kỷ 
luật của Đáng đổi với dang viên, Đẳng 
quan tâm đến quyền của đẳng viên, 
coi trọng công tắc gio dục đăng viên 
nưaVv cả trong trường hợp buộc phải 
thí hành kỷ luật Chính vì lý do đỏ, 
Điều lệ Đẳng đã quy định cụ thể 
những thủ tục chặt chế vẻ thị hành 


SU 


kỷ luật trong Đẳng đề bảo đảm sự 
chính xác, tính dân chủ trong công 
tác này. Đảng quan tâm xem xét thư 
khiếu nại về thi hành kỷ luật của 
đảng viên, định cho các cấp ủy đúng 
thời hạn phải xem xét đề giải quyết 
thư khiếu nại đó, yêu cầu «cấp Ủy 
Đăng cấp dưới phải theo định kỷ 3 
thàng một lần báo cáo lên cấp ủy cấp 


trên số lượng và tỉnh hình giải quyết 


thư khiếu nại ». Đối với những trường 
hợp đẳng viên bị bát. bị xử trí oan, 
Điều lệ Đảng quy định tô chức đã 
quyết định kỷ luật phái minh oan và 
phục hỏi mọi quyền chỉnh đúng đã 
bị tước. Đối với những đảng viên đã 
bị thi hành kỷ luật mà đã thật sự 
sửa chữa khuyết điềm và tiến bộ thì 
chỉ bộ nơi đảng viên ấy sinh hoạt 
phải thảo luận đề quyết định hoặc đề 
nghị lên cấp trên đã quyết định thì 
hành kỷ luật công nhận đang viên đã 
sửa chữa khuyết điềm, không được 
định kiến trong việc sử dụng cất nhàc. 
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Điều lệ Đảng do toàn Đẳng xây 
đựng lên là bộ luật chung của toàn 
Đăng. Điều lệ Đẳng khẳng định rảt 
cao vị trí của toàn bộ và của từng 
mặt công tác xây dựng Đẳng, đồng 
thời chỉ rõ những tư tưởng chỉ đạo về 
phương châm xây dựng Đăng, coi đó 
là một trong những vấn đề cơ bản về 
xây dựng Đăng. Việc quán triệt điều 
lệ Đăng không thê chỉ giải quyết bằng 
những lời hứa hoặc những lời giai 
thích mà điều rất quan trọng là phải 
bằng việc làm, bằng việc nghiên cửu 
kỳ lưỡng và chấp hành nghiêm chỉnh 
Điều lệ Đẳng. bằng sự liên hệ sâu 
sàc những nguyên tắc, những quy 
định, những ý tứ cụ thẻ của lừng quy 
định với hoạt động thực tiền của 
toàn Đẳng, của mỗi đẳng bộ, chỉ bộ 
và mỗi cán bộ; đẳng viên và sự chỉ 
đạo đói với còng tác xây dựng Đảng. 

Làm như vậy, chúng ta sẽ góp 
phần vào việc phát triền lý luận về 
xây dựng Đăng. 


Phát huy mạnh mẽ 


bản chất cách mạng 


và khoa học 


của Đảng ta 


ẢẲNG ta đã trải qua một. chăng 
đường đấu tranh cách mạng lâu 
dài, gian khô nhưng rất vẻ vang. 
Đảng đã lớn lên cùng với quá trình 
đi lên của cách mạng Việt-nam. Từ 
một nhóm nhỏ khi mới thành lập, 
hoạt động trong điều kiện bất hợp 
pháp, đến nay Đẳng đã trở thành một 
tö chức rộng lớn bao gồm hơn một 
triệu rưởi đẳng viên, một Đẳng lãnh 
đạo chỉnh quyền trong cả nước. Được 
tỏi luyện trong cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống kẻ thù giai cấp và đân tộc 
đề giành chính quyền và bảo vệ chính 
quyền, đề cải tạo xã hội cũ và xây 
dựng xã hội mới, Đẳng ta đã trở 
thành « một Đăng Mác — Lê-nin 0ững 
mạnh, một Đứng trải qua nhiều thử 
thách, một đội ngũ kiên cường của 
phong trào cộng sản quốc tế » (1). 
Chúng ta rất phấn khởi và tự hào 
là : « Đẳng quang vinh của chúng ta 


di tới Đại hội lần thứ IV của minh, 


tràn đầy phấn khởi và nghị lực cách 
mạng, trường thành, vượt bậc trong 
bản lĩnh chính trị và năng lực sáng 
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tạo đoàn kết nhất trí hơn bao 


giờ hết, gắn bó hơn bao giờ hết với ~ 


giai cấp và dân tộc, với đạo quân 
quốc té vĩ đại những người cộng sản, 
với những chiến sĩ đấu tranh cho độc 
lập, tự do và tiến bộ xã hội trên toàn 
thế giới ® (2). h 

Sức mạnh của Đảng là sức mạnh 
tông hợp của nhiều nhân tố: Đẳng 
nắm chắc ngọn cờ bách chiến bách 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
vận dụng sảng tạo nó vào hoàn cảnh 
cụ thê của Việt-nam, đề ra đường lối 
đúug đắn và sáng tạo ; đại biều trung 
thành cho lợi ích sống còn và nguyện 
vọng chàn chỉnh của giai cấp công 
nhân và nhân dân ta, có mối liên 
hệ chát chẽ với quản chúng ; xây 
dựng được Nhà nước xã hội chủ 


(Nghị quyết Họi nghị lần thứ 23 của 
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. 

(2) Báo cáo ch¡nh trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ LV của 
Đảng, tạp chí Học tập số 12-1976, 
trang 40. 
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nghïa vững mạnh, công cụ quan trọng 
nhất đề thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị do Đẳng đề ra ; có 
năng lực tỗ chức, động viên được 
những lực lượng to lớn của giai cấp 
và của dân tộc ; có hệ thống tổ chức 
vững chắc trong toàn quốc với các tỏ 
chức cợ sở của Đẳng ăn sâu bắt rẻ 
vào các tế bào của xã hội, có đội ngũ 
cản bò, đăng viên đã được rên luyện, 
thử thách; tận tụy hy sinh, có nhiều 
kinh nghiệm về cách mạng dân tộc 
đân chủ và chiến tranh nhân dân, 
bước đầu có sự hiều biết và kinh 
nghiệm về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ; được sự tín nhiệm và giúp 
đỡ của phong trào cộng sản quốc tế. 


Nét Liêu biều của Đảng ta là 
«ngay từ đầu, Đảng ta đã mang trong 
mình bản chất cách mạng và khoa 
học, thuộc tính căn bản nhất cúa 
một đảng Mác — Lê-nin » (3). Bản 
chất ấy được củng cố và nâng cao 
cùng với cuộc đấu tranh bền bí và 
rất đỗi anh hùng của giai cấp công 
nhàn và nhân đân ta, thê hiện sinh 
động ở tỉnh thần cách mạng tiến công, 
chiên đầu kiên cường, hy sinh anh 
dũng, tận tụy trung thành và năng 
lực hoạt động thực tiễn của các tô 
chức của Đẳng, của cán bộ, đẳng viên, 
ở việc Đẳng ta giải quyết một cách 
khoa học, chính xác các vấn đẻ chiến 
lược và sách lược của cách mạng 
Việt-nam, Ở việc Đảng ta tuân thủ và 
vận dụng một cách nghiệm túc những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lè- 
nìn Vào công tác xây dựng Đang. 

Là sẵn phảm của sự kết hợp chú 
nghĩa Mác — ELê-nin với phong trào 
công nhàn và phong trào yêu nước 
của nhân đàn ta trong thời đại cách 
mạng vô sản, Đảng tà đã sớm tiếp thủ 
được chân lý của thời đại, luỏn luôn 
#iương cao ngọn cờ độc lập dân tóc 
và ngọn cờ xã hội hủ nghĩa, lãnh 
đạo nhân dân ta tiến hành một 
trong những cuộc cách mạng sâu 
sắc nhất, triệt đề nhất, quyết liệt 
nhất trong thời đại chúng ta. Từ 
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Xỏ viết Nghệ-tĩnh, đến thời kỳ Mặt 
trận dân chủ, đến Nam-kỳ khởi nghĩa. 
đến Cách mạng tháng Tám thắng lợi, 


« đến cuộc kháng chiến trưởng kỷ, toàn 


dân, toàn diện chống thực dân Phạp, 
Đảng ta bất chấp muôn vàn gian kh. 
hiểm nghèo, vượt lên mọi hy sinh, 
tôn thất, kiên quyết giương cao ngọn 
cờ lãnh đạo, đưa nhân dân. ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
thắng lợi sau càng rực rỡ hơn thắng 
lợi trước. Đặc biệt là trong những 
năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nưởờc, 
Đang ta phải lãnh đạo nhân dàn tiến 
hành cuộc chiến tranh cách mạng 
chỏng lạt cuộc chiến tranh xâm lược 
của để quốc Mỹ trong hoàn cảnh lực 
lượng so sanh giữa ta và địch chèenh 
lệch rất lớn, trong tình hình quốc tế 
có nhiều thuận lợi nhưng cũng có 
nhiều khó khăn, phức tạp ; mỗi bước 
Liên lén của cách mạng Việt-nam đều 
vấp phải sự chống đối quyết liệt của 
kẻ thù. Chính trong khó khăn, Đăng 
la càng nắng cao gấp bội ý chỉ chiến 
đấu, nghị lực và đũng khi cách mạng, 
giữ vững chiến lược (tiến công, từng 
bước đẫn đắt nhân dân ta vượt quu 
khó khăn, tiên lên giành thắng lợi. 
Bản chất cách mạng và khoa học 
của Đảng ta còn thề hiện rõ nét ở 
chỗ, suốt trong quá trình lãnh đạo 
cách nàng, Đảng ta đã giải quyềt- 
một cách đúng. đắn các vấn đè 
về đường lõi và phương pháp 
cách mạng nước ta. Kề riêng từ 
Đại hội toàn quốc lần thứ HE của 
Đăng đến nay, Đảng không ngừng 
đứng vững trên lập trường của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, học tập có chọn 
lọc kinh nghiệm cúch mạng của các 
Đăng anh em, tông kết sâu sắc kinh 
nghiệm cách mạng nước ta, xuất 
phát đây đủ từ hiện thực sinh động 
của xã hội Việt-nam, tiếp tục giải 


(3) La-Duàần: “ Đảng lao động Việt-nam. 
người lãnh dạo và tò chức mọi tháng lợi 
của cách mạng Việt-nam ”, Cách mạng xở hói 
chủ nghĩa ở Viet-nam, nhà xuất bản Sự thột, 
Ha-nọi, ]976, tập II, trang 646. 


quyết một cách độc lập và sáng tạo 
những vấn đề về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, về chống Mỹ, cứu nước; về 
chiến tranh cách mạng, về chính sách 
đối ngoại. Có thê nói toàn bộ chiến 
lược, sách lược, mọi nghị quyết và 
hoạt động của Đẳng đều dựa trên sự 
hiều biết một cách đúng đắn những 
quy luật cơ bản của sự phát triền xã 
họi và sự vận dụng sáng tạo lý luận 
chủ nghĩa Mác —Lê-nn vào hoàn 
cảnh thực tiễn của nước ta. Thắng 
lợi của cách mạng Việt nam trong 
những năm qua là thắng lợi chói lợi 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở một 
nước vốn là thuộc địa và nửa phong 
kiến, thắng lợi của khoa học cách 
mạng của giai cấp vô sản đõi với lý 
luận chỉnh trị, quân sự của giai cấp 
tư sản. Trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, đế quốc Mỹ không 
những đã huy động đến mức rất cao 
các lực lượng vật. chãt mà còn động 
viên cả những lực lượng tiêu biều 
cho tri tuệ của giai cấp tư sẵn Mỹ : 
những nhà chiến lược có nhiêu kinh 
nghiệm nhất, những tướng lĩnh tài 
giỏi nhát, những nhà ngoại giao lão 
luyện nhất. sử dụng hàng trắm trung 
tảm khoa học đề nghiên cứu chiến 
lược, sách lược và những thủ đoạn 
chiến tranh xâm lược-nhằm đè bẹp 
cuộc chiến đấu của nhân dân ta. 
Nhưng kết quả là tất cả những lý luận 
chính trị, quân sự của đế quốc Mỹ 
phục vụ-cho cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam không địch nồi tri tuệ 
của nhân dâu ta. được sự lãnh đạo 
tải tình cúa Đảng ta nhân lên gấp bội. 


Ban chất cách mạng và khoa học 
của Đăng ta cón thê hiện cụ thê ở chỏ 
"Đáng ta luôn luôn tuân thủ 
và vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Le-nin về Đảng kiều mới của 
giai cấp công nhân, Trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng, Đăng ta 
không ngừng xây dựng Nhà nước và 
các tô chức trong hệ thống chuyên 
chính vô sẵn, phát huy cao độ quyền 


làm chủ tập thề của nhân dân. Đảng 
ta không ngừng tăng cường công tíc 
xây dựng Đăng về tư tưởng và tổ chức 
nhằm tăng cường tính chất giai cấp 
công nhân của Đẳng. bám sát yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị của Đảng. 

Trong sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập 
trung dân chủ khòng ngừng được đề 
cao, được vàn dụng phù hợp với yêu 
cầu. nhiệm vụ và đặc điềm hoàn cẵnh 
hoạt động của Đẳng trong từng thời kỳ 
khác nhau. Những biêu hiện quan 
liêu đọc đoán cũng như những biều. 
hiện lông lẻo kỷ luật đều bị phê phán. 

Đăng ta đã không ngừng chăm lo giữ 
gìn phầm chất cách mạng đồng thời 
ra sức nâng cao kiến thức, năng lực 
của cán bộ, đẳng viên, đáp ứng kịp 
thời đỏi hỏi của nhiệm vụ cách 
mạng, v.v... 

Toàn bộ những cố gắng trên đây 
của Đáng đã làm chơ Đẳng ta không 
ngừng lớn mạnh, luôn luôn là một cơ 
thẻ sống, có tính năng động. có cơ 
cấu tô chức phù hợp, có đội ngũ cản 
bộ, đẳng viên vững vàng trước mọi 
thử thách. Có thê nói « Lịch SỬ xây 
dựng Đảng ta là lịch sử xây đựng 
thành công một chính đẳng Mác — 
Lê-nin trong điều kiện một nước vốn 
là thuộc địa, nửa phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu, mặc dù phải trải qua 
biết bao thử thách hiềm nghèo. phải 
chỏng trả đủ loại thủ trong giặc 
ngoài, phong kiến và đế quốc, thực 
dân cũ và thực dàn mới, nhưng vẫn 
không ngừng phát triền lớn mạnh và 
đưa cách mạng Việt-nam đi từ thẳng 
lợi này đến thắng lợi khác ? (4). 

Nguyên nhân có ý nghĩa quyết 
định đối với bản chất cách mạng và 
khoa học của Đảng là ở chỗ Đẳng 
luôn luôn trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Le-nin, nắm vững 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. ‹ Đảng 
nắm chú nghĩa Mác — Lê-nin không 


(4) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đảng và sửa đồi điều lệ Đảng tại Đại hội 
lăn thứ IV của Đảng. 
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phải trên câu chữ mà từ trong thực 
chãi cách mạng và khoa học vốn 
là hai đặc tính căn bản kết hợp làm 
một trong bản thân chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Đảng biết quản triệt đặc tính 
-_ căn bản ấy của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn trong hoạt động chính trị, tư 
tưởng và tổ chức của mình, trong 
đường lối cách mạng và phương pháp 
cách mạng, trong toàn bộ cuộc đấu 
tranh của Đẳng ở tất- cả các thời 
kỳ » @),. 


Chúng ta biết rằng chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, khoa học cách mạng của giai 
cấp vô sản, nền tầng tư tướng của 
Đẳng, là cơ sở xác định chiến lược, 
sách lược, là kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng. Nhưng lý luận Mác— 
Lê-nin với vai trò cải tạo thế giới chỉ 
phát huy tác dụng khi các chính đẳng 
cách mạng của giai cấp vò sẵn ở từng 
nước có khả năng nắm được thực 
chất của nó và vận dụng nó mội cách 
. độc lập và sáng tạo vào điều kiện 
nước mình. Sự kết hợp ấy thuộc vẻ 
trách nhiệm của chính đẳng vô sản ở 
mỗi nước. Bởi vì không ai hiều sâu 
sắc và đầy đủ tình hinh chính trị, 
- kmh tế, xã hội và quá trình lịch sử 
của một nước bằng đẳng cộng sản ở 
nước ấy. Vì vậy, mỗi đảng phải nghiền 
cứu, nắm vững những cái gì là dặc 
trưng dân tộc để vận dụng đúng đán 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tìm ra được những giải pháp 
cách mạng cụ thê. phù hợp với điều 
kiện nước mình. Quán triệt tỉnh thần 
ft, (Đẳng ta bao giờ cũng lấy thực 
Liên của cách mạng Việt-nam. lấy hiện 
thực sinh đọng của xã họi Việt-nain 
làm điểm xuất phát trong việc vàn 
dụng những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, Chính nhờ có đường lòi 
và phương pháp cách mạng được đẻ 
ra một cách độc lập và sáng tạo, 
mà cách mạng Việt nam mới thu 
được thắng lợi to lớn như ngày 
nay » (6). | 

Bản chất cách mạng và khoa học 
của Đăng còn bắt nguồn sâu xa 
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từ thực tiễn vô cùng phong phú 
của cách mạng Việt-nam. «¡ch 
sử nước ta trong nửa thế kỷ nay là thời 
kỳ của những cao trào cách mạng nồi 
tiếp nhau, của những cuộc khởi nghĩa, 
những cuộc chiến tranh sách mạng, 
của những quá trình cải tạo và xây 
dựng trong hoàn cảnh vừa có chiến 
tranh, vừa có hòa bình. Vài chục năm 
lại dày, Việt-nam là một trong những 
tiêu điềm của sự kết hợp các trào lưu 
cách mạng của thời đại chúng ta » (7). 
Trong thời gian ấy, Đảng phải lãnh 
đạo 3 cao trào cách mạng. tiễn tới 
Cách mạng tháng Tám, tổ chức hai 
cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. 
cùng một lúc phải lãnh đạo hai cuộc 
cách mạng: cách mạng dàn tộc đân 
chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
lãnh đạo nhân dân ta vừa làm nhiệm 
vụ dân tóc, vừa làm nghĩa vụ quốc 
tế, Chúng ta phải chống lại nhiều loại 
ke thù trong nước và ngoài nước, 
chủ nghĩa thực đân cũ, chủ nghĩa 
thực dân mới, kê cả những lực lượng 
phản động lớn nhất thời đại, phải 
đói phó với đủ các chiến lược, chiến 
thuật về chính trị. quân sự, tư tưởng 
rất xảo quyột của kế thù, phải giải 
quyết nhiều vẫn đề mới rất phức tạp. 
Đăng đã tìm tòi. sáng tạo. sử đụng có 
hiệu quả các phương pháp và hình 
thức dâu tranh cách mạng rắt phong 
phú và lĩnh hoạt : công khai và bí màt, 
bất hợp pháp và hợp pháp, quân sự 
và chính trị. ngoại giao, tiến công và 
nội đạy, nồi đậy và tiến công, bạo lực 
và xây đựng v.v... Chính những kinh 
nghiệm phong phú nảy sinh trong cuộc 
đầu tranh nhiều màu nhiều vẻ ấy của 
nhân đân ta dược Đảng ta tông kết 
là nguồn vỏ tận đề bồi dưỡng bản 
chất cách mạng và khoa học của Đẳng. 


(5), (6) Bảo cáo chính trị của Đan chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV của Dảng. tạp chí Học !4p, số 
12-1976, trang 109. 

(7) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Dáng tại Đại hội lần thứ 
IV của Đảng, tạp chỉ Học tệp, số tháng 
12-1976, trang 108. 


Bắn chất cách mạng và khoa học của 
Đẳng còn có mối quan hệ hữu cơ 
với những truyền thống tốt đẹp 
của đân tộc. Dân tộc Việt-nam là 
một đàn tộc có lịch sử lâu đời. có 
nền văn minh xuất hiện rất sớm. lại 
có trryền thống chống ngoại xâm rất 
oanh liệt Trong nhiều thế kỷ. dân 
tộc ta phi sống dưới ách thống trị 
vô củng tàn bạo của những kẻ xâm 
lược bên ngoài, phải luôn luôn lựa 
chọn giữa cái sống và cái chết, giữa 
độc lập và mất nước. Cuộc đấu tranh 


-Ầ- 


Cùng với thắng lợi trọn vẹn của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Đẳng ta 
trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền 
trong cả nước. 'Nhân dân ta, từ Bắc 
chí Nam. dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
ta. đang bắt đầu một cuộc tiến quân 
vĩ đại vào thời kỳ hỏa bình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội Chúng ta sẽ biến 
đất nước ta, từng bị tàn phá nặng nề 
qua hai cuộc chiến tranh, thành một 
nước có công — nông nghiệp hiện dại, 


văn hóa và khoa học kỹ thuật tiền: 


tiến. quốc phòng vững mạnh. có cuộc 
song văn mình, hạnh phúc. Chúng ta 
SẼ xây dựng lại đất nước ta đàng 
hoàng hơn. to đẹp hơn như Hồ Chủ 
Lịch hằng mong muốn. 


_ Việc phát huy bản chất cách mạng 
và khoa học của Đẳng trong giai đoạn 
mới của cách mạng là nhằm đáp ứng 
những yêu cầu khách quan của sự 
phát triền của xã hội ta. CHúng ta 
biết rằng chế độ mới, nền kinh tẻ 
mới, nền văn hóa mới, con người 
mới khỏng thề hình thành tự phát, 
Nó là sản phầm cúa hoạt động tự giác, 
cách mạng. có tŠ chức. có kế hoạch 
của hàng chục triệu con người. Trong 
điều kiện từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa như ở nước 
ta, việc tìm ra những quy luật khách 
quan chị phối con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội của nước ta, đề hướng 
đắn mọi lực lượng hoạt động tự giác 


liên tục và quyết liệt đề giành quyền 
sống độc lập. tự do đã tạo cho nhân 
đân ta truyền thống yêu nước, tỉnh 
thần bất khuất kiên cường. sự thông 
mình chính trị, sự điều luyện về nghệ 
thuật quân sự. Rz đời trên mảnh đất 
ấy, giữa cao trào yêu nước của giai 
cấp công nhân và nhân dân ta trong 
những năm 20 của thế kỷ này. Đảng 
ta đã sớm tiếp thu được truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, đồng thời phát 
huy và đem lại cho truyền thống ấy 
một chất lượng mới, cao hơn. 


và có tö chức theo những quy luật ấy 
càng có ý nghĩa quan trọn, Nhiệm 
vụ quan trọng trước hết đặt ra đối 
với Đảng ta là “vạch ra được một 
cương lĩnh, một chương trình hành 
động có đủ căn cứ khoa học, phù hợp 
với tình hình nước ta. Nhiệm vụ này 
khòng đơn giản. Đảng ta, hơn hai 
mươi năm qua. nhất là từ Đại hội lần 
thứ HH đến nay. dã có những cố gắng 
lớn về mặt này. Ngày nay, khi nước 
nhà đã hoàn toàn độc lập và thống 
nhất, những vẫn đề về xây đựng chủ 
nghĩa xã hội đặt ra với tất cả chiều 
sàu, tầm cỡ rộng lớn và tính cụ thê 
của nó. Điều đó đòi hỏi Đẳng phải 
có sự nỗ lực đặc biệt trong công tác 
lý luận. Những nghị quyết của Đại 
hội toàn quốc lần thứ IV này của 
Đăng thề hiện sự cố gắng đó của toàn 
Đảng, đem lại những giải đáp căn bản 
cho các vấn đề đặt ra trên con đường 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước 9 (8). 

Song Đảng ta không cho thể là đủ, 
Cuộc sống của xã hội ta luỏn luôn 
phát triển: Hiện nay xã hội ta đang 
ở bước đi ban đầu của thời kỳ quả 
độ, những nhàn tố của chế độ mới 
đang hình thành, công cuộc cích mạng 


(8) Bao cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội lần 
thư ÌV của Đáng, tạp chí Học 047, số 
12-1976, trang 109 — T110. 
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xã hội chủ nghĩa và xây đựng chủ 


nghĩa xã hội bắt đầu được mở rộng. 


trong phạm vi cả nước thì nhiều vấn 
đề mới nẫy sinh càng đòi hỏi phải có 
những câu trả lời cụ thề, kịp thời. 
Tình hình đó đặt ra cho Đảng ta nhiệm 
vụ đi sâu hơn nữa vào mọi mặt của 
cuộc sống, từ trong cuộc sống phân 
tích những việc làm được và chưa 
làm được, tông kết kinh nghiệm, tiếp 
tục và kịp thời bò sung, phát 
triền và cụ thè hóa đường lối 
của Đảng, làm cho đường lồi của 
Đảng ngày cảng sinh động, càng 
mang đầy đủ tính khoa học và 
do đó càng có hiệu lực với cuộc 
sống. Đó là đòi hỏi rất khách quan 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, đồng thời là 
nhiệm vụ quan trọng nhất đề tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong giai đoạn mới của cách mạng. 


Đề hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, 
Đăng ta đang tích cực nàng cao bản 
chất cách mạng và khoa học của 
mình. Đi đôi với việc không ngừng 
bồi dưỡng phầm chất đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đẳng viên, Đảng ta 
đang tăng cường công tác nghiên cứan 
lý luận, tông kết những bài học kinh 
nghiệm cách mạng của nhàn dân ta, 
học tập kinh nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của các nước anh em, 
kịp thời tiếp thu những thành qua 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trên thể giới... Đó là điều kiện 
không thê thiếu được đề Đẳng có thê 
nâng cao năng lực lãnh đạo của 
mình. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng 
ta đang xây đựng là một tô chức được 
cấu tạo rất cân đối. hoàn chỉnh. tỉnh 
vi và hợp lý; đó là một xã hội có tô 
chức cao nhất trong lịch sử. Chủ 
nghĩa xã hội là sản phầm tông hợp 
của ba cuộc cách mạng. sản phầm 
của cỏng tác tö chức lâu dài, kiên 
nhần với quy mô rộng lớn. Thắng lợi 
của sự nghiệp xâv dựng chú nghĩa xã 
hội phụ thuộc một phần quan trọng 
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vào năng lực tô chức của Đảng và 
Nhà nước chuyên chỉnh vô sản. Trong 
điều kiện tử sản xuất nhỏ lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa của nước 
ta, vai trò của tô chức càng quan 
trọng. Bởi vi chúng ta phải tö chức 
và xây dựng từ đầu, tô chức và xây 
dựng hoàn toàn mới những yếu tố 
của chủ nghĩa xã hội, từ cơ sở đến 
thượng tầng. từ lực lượng sản xuất 
đến quan hệ sản xuất, từ chế độ đến 
con người. Nhiệm vụ vĩ đại ấy của 
cách mạng đòi hỏi Đẳng ta, người tồ 
chức mọi thắng lợi của Àhân dân ta. 
không những phải nâng cao năng lực 
lãnh đạo chính trị, tiếp tục phát triền ˆ 
và cụ thê hóa đường lõi chung mà 
còn phải « có năng lực mới trong lĩnh 
vực lồ chức thực tiễn của cách mạng ˆ 
xã hội chủ nghĩa. lĩnh vực mà hiện 
nay Đẳng ta còn nhiều nhược 
điềma (9). Đẳng phải làm chủ được 
các quả trình phát triền của xã hội. 
lãnh đạo nhân dân ta tổ chức các lĩnh 
vực của cuộc sống theo nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội. Đảng phải đem 
lại tính tö chức, tính kế boạch. tỉnh 
cân đối, tỉnh năng động cho toàn bộ 
hoạt động của các tô chức trong xã 
hội ta. Nhiệm vụ lãnh đạo tö chức 
của Đăng rát nặng nề bao trùm tất cả 
các lĩnh vực của đời sống; trong đó 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách là 
« phải xày dựng ở các ngành, các cấp 
từ trung ương đến cơ sở, bao trùm 
tất cả mọi hoạt động, mọi mặt của 
đời sống xã hội, một hệ thống các 
quan hệ đúng đấn giữa Đăng, Nhà 
nước và nhân đàn” (10). Đó phải là 
hệ thống quan hệ tốt nhất bảo đảm 
vững chc vai trò lãnh đạo của Đăng. 
chức năng quản lý của Nhà nước, 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân. 


(9) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, tạp chí Hạc tập, số 12-1976,. 
trang Ï!10. 

(10) Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đảng, tạp chí Họe tập, số 
12-1976, trang 26. 


Đó cũng là hệ thống quan hệ xây 
dựng như một cơ chế tồng hợp, một 
động lực to lớn, hùng mạnh nhằm 
thúc đầy quả trình hình thành chế độ 
mới. nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới. con người mới. Nhiệm vụ ấy 
đòi hỏi Đẳng ta phải theo sát các quá 
trình biến đồi kinh tế, xã hội trong 
lúc nền sẵn xuất nước ta đang chuyền 
nhanh từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn, đòi hỏi Đẳng ta đi sâu hơn nữa 
vào công tác tô chức, nghiên cửu khoa 
học tỏ chức gian khổ suy nghĩ tìm tòi, 
thậm chỉ làm đi làm lại nhiều lần đề 
có thề tìm ra và xây dựng những hình 
thức. cơ cấu tö chức thích hợp, vừa 
nhằm thúc đầy những nhiệm vụ đang 
làm. vừa nhằm xây dựng và củng cố 
cơ chế hoàn chỉnh và vững mạnh của 
xã hội ta. 

Tóm lại, những yêu cầu mới của 
cách nạng trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước đòi 
hỏi Đảng ta phải nâng cao bản chất 
cách mạng và khoa học của mình. 


Phát huy bản chất cách mạng và 
khoa học của Đảng, vẻ thực chất mà 
nói. là nâng cao tính chất giai cấp 
công nhân của Đảng. “Tịnh chất 
giai cấp công nhân của Đảng được thê 
hiện một cách sinh động trên mọi lĩnh 
vực chỉnh trị, tư tưởng và tô chức, 
được phát triển và nâng cao không 
ngưng, phủ hợp với vai trò và sứ mệnh 
mà Đảng phải gánh vác trong từng giai 
đoạn của cách mạng nước ta » (1). 

Đề nắng cao tính chất giai cấp công 
nhân của Đăng. nâng cao bẵn chất 
cách mạng và khoa học của Đẳng, 
trong giai đoạn mới của cách mạng, 
chúng ta phải nắm vững: « Nhiệm 
vụ chung của công tác xây dựng 
Đẳng ta trong giai đoạn hiện nay là 
phải nắm vững hơn nữa học 
thuyết Mác — Lê-nin về xây dựng 
Đảng và thực tiễn xây dựng 
Đảng ta, quán triệt sâu sắc 
đường lối, nhiệm vụ chính trị 
do Đại hại đã vạch ra, vận dụng 
và phát triền những bài học 


kinh nghiệm đã tòng kết được, 
làm cho công tác xây dựng Đảng 
vừa bám chắc hơn nữa những 
nhiệm vụ chính trị trước mắt 
của Đảng, vừa sẵn sàng đáp ứng 
những yêu cầu của nhiệm vụ lâu 
dài; ra sức nâng cao tính chất 
giai cấp và chất lượng lãnh đạo 
toàn diện của Đảng, kết hợp tính 
cách mạng và tính khoa học, bảo 
đảm cho đường lối của Đảng 
luôn luôn đúng đắn sáng tạo 
và được tò chức thực hiện thắng 
lợi, bảo đảm cho Đảng thật sự 
vững mạnh, luôn luôn đoàn kết 
nhất trí, gắn bó chặt chẽ với 
quàn chúng đề trong bất cứ 
tình huống nào Đảng cũng có thề 
làm tròn nhiệm vụ lịch sử của 
mình » (12). 

Theo nhiệm vụ, phương hướng đỏ, 
như báo cáo tổng kết công tác xây 
dựng Đảng và sửa đôi điều )ệ Đảng đã 
chỉ rõ, chúng ta phải nâng cao chất 
lượng lãnh đạo chính trị của Đáng cả. 
về xây dựng đường lối, chính sách và 
về tô chức thực hiện đường lối ; xây 
dựng bằng được cơ cấu tô chức bảo 
đảm chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa; xây dựng tỗö chức Đẳng 
trong toàn cơ thê tử cơ quan lãnh đạo 
cấp trên đến tế bào cơ sở được vững 
mạnh về tư tưởng và tö chức; gắn 
với việc kiện toàn cơ sở Đăng, ra sức 
nàng cao tư cách đang viên và chất 
lượng đội ngũ đàng viên, loại trừ 
những phần tử đã thoát hóa biến chát, 
những bọn đầu cơ và những người 
không còn đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi Đăng, bằng cách phát động phong 
trào cách mạng của quần chúng và 
thông qua các phong trào cách mạng 
của quần chúng và bằng cỏng tác nội 
bộ Đảng; khăn trương lắng cường 
công tác cản bộ vẻ mọi mặt, đập ứng 


(11) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đảng và sửa đài diều lệ Dảng tại Đại hội 
lần thử ÏV của Đăng. 

(12) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng - 
Đăng và sửa đồi diều lệ Đảng tại Đại hội 
lần thứ IV của Đảng. 
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kịp thời những nhiệm vụ công tác 
ròng lớn của sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong cả nước. 

Đè thực hiện được những nhiệm vụ 
trên. chúng ta cần cải tiến và nàng 
cao chất lượng công tắc xây dựng 
Đẳng, nàng cao tính cách mạng và 
tỉnh khoa học trong công tác xây 
dựng Đảng. Chúng ta quan niệm công 
tác xây đựng Đẳng là một khoa học, 
khoa học về quy luật trưởng thành 
và phát triền của Đảng, quy luật về 
nàng cao sức chiến đấu của Đảng, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. 
Chủ nghĩa kinh nghiệm. những quan 
niệm cũ kỹ về xây dựng Đẳng và về 
công tác lãnh đạo của Đẳng đang gây 
trở ngại cho việc nâng cao sức chiến 


đấu của Đẳng cần được khắc phục 


một cách tích cực. Những bài học 
kinh nghiệm về xây đựng Đảng đã 
được Đại hội Đảng lăn thứ IV' tông 
kết cần được vận dụng thích hợp vào 
điều kiện mới, đặc biệt là những bài 
học sau đây vẻ phương châm xây 
dựng Đảng: 


Thứ nhấi. phải xây dựng Dinh vững 
mạnh về cá ba mặt: chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, theo đúng nguyên 
Lắc của Lê-nin vẻ chính đẳng vô sản 
kiều mới. Ba mặt ấy gắn liền với nhau, 
quyết định lẫn nhau. Xây dựng Đẳng 
về tư tưởng và về tổ chức phải kết 
hợp chặt chế với nhau và xuất phải 
từ đường lỗi và nhiệm vụ chính trị, 
đồng thời bảo đấm cho đường lỗi và 
nhiệm vụ chính trị được xác định 
đúng đắn, được thấu suốt và thực 
hiện đầy đủ, 

Thứ hai Đẳng chỉ có thể mạnh 
trong phong trào cách mạng của quần 
chúng. Việc xày dựng Đẳng, tíng 
cường sức chiến đâu của Đẳng chỉ có 
thể tiên hành trong phong trào quần 
chúng phần đau thực hiện các nhiệm 
vụ-chinh trị do Đăng để ra. Tó chức 
cho quần chúng tham gia xàv dựng 
Đang, góp phần kiểm tra sự hoạt 
đóng của Đẳng, Kiểm tra công tác và 
phim chất của căn bọ, đẳng viên 
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Thư bu, khi đã lãnh đạo chỉnh 
quyền Nhà nước thì sức mạnh của 
Đảng nằm trong sức mạnh tổng hợp 
của hệ thống chuyên chỉnh vô sản. 


_ Việc xây dựng Đẳng, tăng cường sức 


chiến đấu của Đắng vì vậy phải gắn 
liền với việc kiện toàn tô chức và 
nâng cao năng lực của Nhà nước, gắn 
liền với việc xây dựng, củng cố các 
tö chức quần chúng. 


Thử tư, trong việc nâng cao chất 
lượng đẳng viên phải kết hợp với việc 
nâng cao chảt lượng của chỉ bộ và 
đẳng bộ cơ sở; việc nâng cao chất 
lượng cản bộ phải kết hợp với việc 
lăng cường cơ quan lãnh đạo từng 


cấp, từng ngành. Tô chức mạnh là: 


điều kiện đề cho từng người mạnh, 
từng người mạnh lại là điều kiện đề 
Lỗ chức mạnh. 

Thứ năm, trong công tác phát triền 
Đăng, phải coi trọng chất lượng. tránh 
chạy theo số lượng đơn thuần, phát 
triên Đảng luôn luôn đi đỏi với củng 
cố Đảng. Một mặt, kết nạp những 
người thật sự ưu tủ đủ liêu chuần, 
mặt khác, kịp thời đưa ra khói Đẳng 
những phần tử thoái hóa, biển chất. 
Cảnh giác đẻ phòng những phần tử 
xâu, xu thời, vụ lợi chui vào Đẳng. 

Những nhiệm vụ chung, phương 
hướng chung và những phương châm 
chỉ đạo công tác xây dựng Đẳng đều 
nhằm mục đích tăng cường sự lãnh 
đạo và nàng cao sức chiến đẫu của 
Đang. Thực hiện đây đủ nhiệm vụ 
chung, phương hướng ,chung và 


- những phương chàm đó, chỉnh là giữ 


gin và phát huy hơn nữa bản chất 
cách mạng và khoa học, tỉnh chất 
giai cấp công nhân của Đăng trong 
giải đoạn mới của cách mạng. Đó 
cũng là chấp hành nghiêm chỉnh lời 
dđãn thiêng liêng của Hồ Chủ tịch 
& Phải giữ gìn Đẳng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 
người đầy tớ thật trung thành của 
nhàn dàn » (13), 


(13) Ho-chi-Minh : Di chúc. 


PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT HÀNG TIỂU DÙNH 


phục vụ nhân dôn và tống 


nguồn hàng xuốt khầu ¬ 


NHHÀN dân cả nước ta vui mừng 

phấn khởi chào đón Nghị quyết 
lịch sử của Bại hội lần thứ IV của 
Đảng và đang dấy lên phong trào thi 
đua lao động xã hội chủ nghĩa nhằm 
biến Nghị quyết của Đại hội thành 
-Ð hiện thực. Nghị quyết của Đại hội 
là kim chỉ nam hướng dẫn nhân dân 
ta tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước, xóa bỏ chẽ độ người 
bóc lột người, chiến thẳng nghẻo nàn 
và lạc hậu, xây dựng nước ta thành 
một nước xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, có kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, văn hóa và khoa học tiên 
tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời 
sống văn minh và hạnh phúc.” 

Nước ta có điều kiện rất thuận lợi 
đề phát triền kinh tế, xây dựng cuộc 
sống ấm no. hạnh phúc của toàn dân. 
Tài nguyên nước ta khá phong phú. 
điều kiện đất đai và khi hậu rất 
thuận lợi cho việc phát triền nông 
nghiệp- toàn diện. Nguồn lao động 
hước ta khá đỏi dào. Nhân dân ta lại 


VŨ- TUẦN 


cần củ. dũng cảm, thông minh và 
sáng tạo trong lao động sản xuất. 
Ngày nay, Tô quốc ta đã hoàn toàn 
đọc lập và thống nhất, nhân đân ta 
từ nay có thê tập trung toàn lực vào 
nhiệm vụ xây dựng và phát triền 
kinh tế, văn hóa nhằm thỏa mãn 
ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất 
và văn hóa ngày càng lắng của toàn xã 
hội bằng cách không ngừng phái 
triển và hoàn thiện sẵn xuất. trên cơ 
sở chế dò làm chủ tập thê và một nèn 
khoa học kỹ thuật hiện đại. 

Song bên cạnh thuận lợi cơ bản kè 
trên, chúng ta còn những khó khăn 
to lớn cần phải khắc phục. Đó là nền 
kinh tế còn trong tỉnh trạng sản xuất 
nhỏ, đang trong đuá trình tô chức lại 
đề tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Mặt khác. do hậu quả nặng nẻ 
của chiến tranh xâm lược và phá 
hoại của để quốc Mỹ đối với cả nước, 
và do hậu quả của chủ nghĩa thực 
đàn mới đối với miền Nam, nền kinh 
tế còn nhiều mặt chưa cân đối, phải 
có thời gian mới khắc phục được. 


Con đường đề khắc phục những 
khó khăn đó và đưa nhân dân ta tiến 
lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc là thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, vì chỉ có làm như 
vậy mới xây dựng được cơ sở vật 
chất và kÿ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
đưa nước ta từ sẳn xúất nhỏ là chủ 
yếu tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, tạo ra một năng suất lao động 
cao và một khối lượng sản phầm xã 
hội ngày càng lớn đề thỏa mãn nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhân 
dân. l 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã nêu rõ đường lối xày dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta 


là: “Thực hiện từng bước công. 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. đưa nền 
kinh tế nước ta từ sẵn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở ra sức phát 
triền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. 
kết hợp xây dựng công nghiệp và 
nông nghiệp cả nước thành một cơ 
cấu kinh tế công — nông nghiệp hiện 
đại ; vừa xây dựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương. 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương trong một cơ cấu kinh 
tế quốc đân thống nhất ; kết hợp xây 
dựng lực lượng sản xuất với xác lập 
và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ; 
kết hợp kinh tế với quốc phòng; 


tranh thủ mở rộng quan hệ kinh tế - 


với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em và các nước khác trên cơ sở giữ 
vững độc lập, chủ quyền và các bên 
củng có lợi; làm cho nước Việt-nam 
trở thành một nước xã hội chủ nghĩa 
có kinh tế công — nòng nghiệp hiện 
đại, văn hóa và khoa học tiên tiến, 
quốc phòng vững mạnh, có đời sống 
văn minh và hạnh phúc »: 


Song đề tạo điều kiện thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
trong điều kiện cụ thê của nước ta 
hiện nay, một nước vốn có nền kinh 
tế nông nghiệp sản xuất nhỏ là chủ 


46 


yếu. lại bị chiến tranh xâm lược và 
phá hoại của đế quốc Mỹ tàn phá 
nặng nề, chúng ta trước hết phải 
bắt đầu từ nông nghiệp, phát triền 
nông nghiệp toàn diện đẻ có điều 


kiện giải quyết vững chắc vấn đề 


lương thực, thực phầm và hàng tiêu 
dùng của nhân dân và tăng nguồn 
hàng xuất khầu. Nông nghiệp, lâm - 
nghiệp, ngư nghiệp phát triên mạnh 
mẽ không những bảo đảm nhu cầu 
lương thực, thực phầm của nhân dân 
mà còn bảo đảm nguyên liệu cho 
công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phầm. Các ngành nông — lâm — ngư 
nghiệp và công nghiệp nhẹ phát triền 
sẽ thu hút được số lớn lao động tham 
gia sản xuất, làm tăng thêm của cải 
vật chất cho xã hội. nâng cao thu 
nhập quốc dân. tăng thêm tích lũy, 
tạo cơ sở đề thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Kế hoạch 5 năm hiện nay chỉnh là 
bước chuần bị cần thiết cho sự phát 
triền mạnh mẽ nền kinh tế quốc dân 
trong kế hoạch dài hạn. Vì thế. Nghị 
quyết Đại hội đã chỉ rõ, trong kế 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) phải * tập 
trung cao độ sức lực của cả nước tạo 
ra một bước phát triền vượt bậc của 
nông nghiệp, cả trồng trọt và chăn 
nuôi, đầy mạnh nghề cá, làm tốt nghề 
rừng, ra sức phát triền công nghiệp 
nhẹ và công nghiệp thực phầm, kề ca 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
đồng thời cai tạo và mở rộng các cơ 
sở sẵn có và hết sức cố gắng khởi 
công xây dựng sớm một số công trình 
mới về công nghiệp nặng, đặc biệt 
là cơ khi ». 

Vấn đề sản xuất hàng tiêu dùng 
trong giai đoạn mới của cách mạng 
có ý nghĩa rất quan trọng vì không 
những nó đáp ứng nhu cầu của nhân 
dân mà còn góp phần thúc đầy nông 
nghiệp phát triên, tăng tích lũy xã hỏi 
chủ nghĩa, góp phần vào công cuộc 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, do đó mà củng 
cố khỏi liên minh công nông, nền 


tang của Nhà nước chuyên chính vô 
sẵn. 


Trong đẻ cương bảo cáo về sách 
lược của Đẳng cộng sản Nga tại Đại 
hội lần thứ HI của Quốc tế cộng sản. 
Lê-nm đã nói: « Chỉ khi nào ngành 
vận tải và đại công nghiệp đã hoàn 
toàn khôi phục được rồi, khiến giai 
cấp vô sẵn có thề cung cấp cho nòng 
dân, đề đồi lấy sản phầm nông nghiệp, 
tắt cả những vật phầm công nghiệp 
mà nông dân cần dùng cho bẩn thân 
họ và cho sự cải thiện công việc canh 
tác của họ, thì khi đó. đứng về phương 
điện xã hội chủ nghĩa mà nói, sự liên 
mính của những người tiều nông với 
giai cấp vô sản mới trở nên hoàn 
toàn bình thường và vững chắc 
được » (1). 


Nhiệm vụ cơ bản của ngành công 
nghiệp nhẹ, như Nghị quyết Đại hội 
đã chỉ rõ, là sản xuất hàng tiêu dùng 
phục vụ tốt đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân; bảo đẫm và nâng 
cao thu nhập thực tế của người lao 
động; tạo điều kiện cho Nhà nước 
mở rộng việc sử dụng lao động, đầy 

mạnh phân công lao động xã họi; tạo 
ra một nguồn xuất khầu quan trọng. 


Trong kế hoạch 5 năm (1976 — 1980) 
ngành còng nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng trong cả nước phải phát triền 
với tốc độ tăng 20% bình quân mỗi 
năm mới đáp ứng được nhu cầu hàng 
tiêu dùng thiết vếu thông thưởng của 
nhân đân về mặc, học tập. báo vệ sức 
khỏe. phương tiện đi lại, đồ chơi trẻ 
em, đồ đùng gia đình và các hoạt 
động văn hóa, thề dục thề thao..., 
và đáp ứng yêu cầu đầy mạnh xuất 
khầu. 

Đề bảo đảm cho nhần dân ta mặc 
lành và ấm, học sinh có quần áo đồng 
phục. đồng bào các giới và các dân 
tộc có quần áo hợp thị hiếu, đến năm 
1980 phải sẵn xuất 450 triệu mét vải, 
bình quân đầu người 8 mét vải, lụa 
các loại, không kẻ quần ảo đệt kim, 
vải màn và các loại vải công nghiệp. 


/ 


Do đỏ. phải tăng thêm nhanh chỏng 
năng lực kẻo sợi, mở rộng sẵn xuất 
các mặt hàng đệt thoi, đệt kim, sẵn 


- xuất nhiều vải, lụa bằng xơ, sợi hóa 


học và tông hợp, phát triền các mặt 
hàng thông dụng như khăn mặt, khăn 
tay, khăn quàng, bít tất, giày dép bằng 
da hoặc bằng nhựa dẻo, mũ, nón, ảo 
mưa và ò che mưa, V.V - Đặc biệt chú 
ý sản xuất nhiều vải hồa: lụa các màu 


- cho trẻ em và phụ nữ, và sản xuất 


các loại vải dày và các dụng cụ bảo 
hộ lao động cho các ngành nghề (giày 
ủng, giày vải, găng tay, kính râm, đây 
an toàn, v.v...). 


Ngành may quần ảo cần được phát 
triền ở khắp các tỉnh bảo đảm may 
đẹp, bền, kiều cách lành mạnh đề 
nhân dân đỡ mất thời giờ chờ đợi 
may quần áo, đồng thời phát triền gia 
công hợp tác với nước ngoài, thu hút 
thêm người lao đàng vào sản xuất. 

Đề bảo đảm nhu cầu học tập của 
nhân dân, ngành sản xuất giấy, bìa, 
các tông, đồ dùng học tập và đồ dùng 
giảng đạy cần được phát triền ở tất 
cả các tỉnh và thành phố. Đến năm 
1980. phải sẵn xuất ít nhất 13 vạn tấn 
giấy; các trường học có đủ bàn ghế. 
bảng đen, các đồ dùng học lập và 
giàng đạy cần thiết. 


Đối với các gia đình, phải bảo đảm 
có đủ những dô dùng thỏng thường 
như bàn, ghế, giường, tủ: bằng dỗ 
hoặc mày, tre, song, có đủ bát, đĩa, 
am, chén, tách bằng sứ và thúy tỉnh, 
đỏ dùng bằng sành như lu, chum, vại, 
hũ và dỏ dùng nhà bếp từ nồi, chảo, 
soong, ấm cho đến Tu nước, lồng 
bàn, thớt, rế, đũa, v.v., 


Đối với các lớp mẫu giảo, vườn 
trẻ, phải bảo đấm có đủ những đồ 
chơi tập thề như du quay, cầu trượt, 
ngựa gỗ, ò tô, máy bay, xe đạp, V.V.. 

và những đồ chơi nhỏ bằng nhựa ÚỂU, 
gỗ hoặc kim loại, có động cơ và không 


(1) V. Lê-nin: Tuyền tập, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1959, quyền !|, phần HH, 
trang 229. 


Á; 


có động cơ, đề góp phần giảo dục 
và phát huy năng khiếu của các cháu. 

Đẻ phục vụ các hoạt động văn hóa. 
thẻ dục thê thao của nhân dân, cần 
phát triền sản xuất các loại văn hóa 
phầm, dụng cụ âm nhạc thông thường 
và đô dùng cho thề dục thề thao như 
bóng chuyền. bóng đá, bóng rõ, bóng 
bản, cầu lông, các loại xà, tạ, vợt, 
phao bơi. v.v... 


Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 
như thảm len, thảm đay, thêu ren. 
đan len, và các mặt hàng thủ công 
làm bằng song, mây, tre, cỏi và hàng 
mỹ nghệ như sơn mài. chạm nga voi; 
làm đỏi mỗi. khác đá. chạm gỏ. đồ 
sừng, đồ mỹ nghệ bằng sứ, thủv 
linh, v.v.. cần được phát triền mạnh 
mẽ vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 


của uhân dân, vừa phục Yụ xuất 
khẩu. 
Những mặt hang cần thiết khác 


như đồng hồ, quạt điện, bàn là, xe 
đạp, máy khâu, máy thu thanh và 
máy thu hình, cũng cần mỡ rộng sản 
xuất đề cung cập cho nhân đân. 


Nhu cầu về hàng tiêu dùng ngày 
càng phong phú và đa dạng và bao 
øôðm hàng nghìn loại với hàng chục 
nghìn mặt hàng. Do đó, cần có sự 
phản công hợp lý giữa còng nghiệp 
trung ương. công nghiệp địa phương 


và thủ công nghiệp. Hầu hết các mặt. 


hàng tieu dùng thiết yếu thông thường 
sẽ do công nghiệp địa phương và thủ 
còng nghiệp sản xuất báng nguyên 
liệu địa phương là chủ yếu đề phục 
vụ nhận đàn. Đương nhiền, công 
nghiệp địa phương và thủ công nghiệp 
cũng có trách nhiệm sản xuất những 
mặt hàng để điều hòa chung trong cả 
nước hoặc xuảt khảu, song mục tiêu 
chỉnh của nó vẫn là thổa mãn nhu 
cau trong địa phương. 


Công nghiệp trung ương đảm nhiệm 
san xuất những mặt hàng có khỏi 
lượng lớn thuộc nhu cầu của 
dàn cả nước và kỳ thuật phức tạp, 
hoặc những mặt hàng chủ yêu phục 
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nhân: 


vụ xuất khẩu. Do đó đi đôi với việc 


Öxây dựng và phát triền công nghiệp 


quốc doanh trung ương, việc phát 
triền công nghiệp địa phương và thủ 
còng nghiệp trong kế hoạcb 5 năm 
này là một nhiệm vụ rất quan trọng. 

Đẻ phát triền sản xuất hàng tiêu 
dùng. cần giải quyết mấy vấn đề : 
nguyên liệu. thiết bị, lao động và tö 
chức quản lý. 

Về nguyên liệu: Ngành công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng muốn 
phát triền vững chắc, trước hết phải 
được Nhà nước quan tâm : có kế 
hoạch và biện pháp phát triền nguồn 
nguyên liệu trong nước từ nông 
nghiệp, làm nghiệp và công nghiệp 
nặng. Nước ta có điều kiện đất đai 
và khi hậu thuận lợi đề phát triền các 
loại cày công nghiệp làm nguyên liệu 
cho cộng nghiệp nhẹ như cây có xơ, 
sợi: bỏng, đay, gai, dâu tằm, lanh, 
cói, đó, v.v... và cây đặc sản như cao 
su, sơn, các loại cây thực phầm và 
có đầu như chẻ, cà phê. mía, quế, 
dừa, các loại cây có 'quá và thuốc 
lá, v.v... các cây hương liệu. cây 
thuốc và các loại gỗ thông, phi lao, 
bỏ đẻ, mở, vẻn vên, tràm, đước, song. 
mày, tre, v.v... Những loại cây ke 
trên tuy nhiều nơi đã có trồng nhưng 
điện tích và sản lượng chưa nhiều, 
cho nèn trong Kế hoạch 5 năm này 
cần được phát triển mạnh hơn nữa; 
có thẻ đưa tý lệ cây công nghiệp ngắn 
ngày và đài ngàv lên một cách thích 
đăng tùy theo điển kiện khí hậu và 
đất đại từng địa phương đề bảo đảm 
nguồn nguyên liệu phát triền công 
nghiệp nhẹ. Đồng thời, cần đầy mạnh 
khai thác gỗ, tre. nứa, rơm, bã mnía 
và các loại câv công nghiệp hiện có 
cung cấp đủ và kịp thời cho công 
nghiệp và thủ công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng. Ví dụ, riêng gỗ cành. 
ngọn, nếu tô chức thu nhặt hết thi 
hãng năm cũng có thêm hàng chục 
vạn mét khối gỗ làm hàng tiêu dùng. 

Đi đòi với đầy mạnh trồng cây công 
nghiệp và trồng rừng, các ngành công 


nghiệp nặng như cơ khí, luyện kim, 
hỏa chất cũug cần quan tâm phát 
triền sẵn xuất nguyên liệu. cho công 
nghiệp nhẹ như các loại gang, thép, 
đât chịu lửa, than tốc và các loại sẵn 
phầm hóa học cần thiết mà trong 
nước có thề sản xuất được như vít- 
cỏ, xút cốt-tích, a-xit sun-phua-rich. 
cảc-bô-ná( nát-ri, cở-lG-rát ka-lÙli, 
các-bô-nát can-xi, phèn đơn, phèn 
kép, v.V... " 


Chúng ta có gắng khai thác nguồn 
nguyên liệu trong nước đề sẵn xuất 
hàng tiêu dùng như vậy mới chủ động 
và chỉ nên nhập khầu những nguyên 
liệu. vật tư mà trong nước không có 
nguồn hoặc chưa sản xuất được. : 


Mát khác phải triệt đề tiết kiệm 


nguyên liệu. vật liệu và tận dụng phế 
liệu, phế phầm của ngành mình và 


của các ngành khác đề làm ra hàng - 


, 


tiêu dùng. 


Vè thiết bị: Với lực lượng thiết 
bị hiện có, chúng ta cần phẫn đấu 
nâng hệ số sử dụng công suất thiết 
bị lên khoảng 85 — 902 thì sẽ làm 
tĩng thêm một khỏi lượng sản phầm 
đảng kề mà chưa cần táng thêm thiết 
bị. Song đề sử dụng được công suất 
thiết bị với mức cao. cần đầy mạnh 
sản xuất phụ tùng và làm tốt công 
tác bảo dưỡng thiết bị, thực hiện 
nghiêm ngặt chu kỷ và lịch xích tu 
sửa thiết bị. Những loại phụ tùng tĩnh 
vi, phức tạp mà ta chưa sản xuất 
được, cần phải nhập khẩu kịp thời 
đề bảo đảm máy chạy được liên tục. 
Một số thiết bị chưa đồng bộ, cần 
được bồ sung và hoàn chỉnh đề phát 
huz tối đa công suất của máy móc. 

Đối với những thiết bị lẻ và thiết 
bị toàn bộ mà trong nước có khả 
năng sản xuất như mây dệt tự động, 
máy ươm tơ, nồi nấu bột và máy xco 

giấy, thiết bị” làm đồ sứ 5 triệu 
cái/năm, thiết bị nấu thủy tỉnh từ 
300 đến 1000 tăn/năm, máy gia công 
đồ gỗ. tre, mây, song, máy chế biếu 
khoai sẵn, ép dầu, và những máy công 


cụ thông dụng, v.v... cần phát triền 
mạnh đề trang bị cho các cơ sở còng 
nghiệp địa phương và thú công 
nghiệp. 


Chúng ta chỉ nên nhập khầu những 
máy móc, thiết bị hiện đại mà trong 
nước chưa sản xuất được, còn hướng 
chủ yếu là phải tự sản xuất lấy thiết 
bị đề trang bị cho công nghiệp sẳn 
xuất hàng tiêu dùng. 


Trong việc sản xuất thiết bị và 
phụ tùng, ngành công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu đùng phải vươn lên chủ 
động trong các khâu thiết kế, tô chức 
sản xuất và hợp tác chặt chế với các 
ngành khác, nhất là ngành cơ khi đề 
trang bị cho công nghiệp nhẹ và thủ 
công nghiệp, khắc phục tư tưởng Ÿ 
lại muốn nhập khâu cả những thứ 
mà ta có khả năng sản xuất được. 
Đương nhiên, thiết bị và phụ tùng đo 
ta sản xuất lúc đầu có thê chưa tốt 
bằng của nước ngoài, song với tỉnh 
thần tự lực tự cường, chúng ta vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm và nâng 
cao dần chất lượng, nhất định sẽ đạt 
tới trình độ quốc tế. 


Về lao động: Muốn dạt năng 
suất cao, chất lượng tốt, giả thành 


hạ chúng ta phải đặc biệt quan tâm 


đào tạo, bồi đưỡng người lao động 
thành người có giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cao, có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật giỏi, có tay nghề thành thạo. 


Các Liên hiệp xỉ nghiệp, công ty và 
xí nghiệp cần mở trường. lớp đào tạo 
công nhân cho các cơ sở công nghiệp 
trung ương; công nghiệp địa phương 
và thủ công nghiệp, bảo đảm mọi 
người lao động khi vào nghề đêu phái 
qua đào tạo có hệ thống. Đối VỚI SỐ 
công nhân đang làm việc cũng cần tô 
chức bồi đưỡng, giáo dục thường 
xuyên đề nâng cao trình độ giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa và nâng cao laV 


nghề hằng năm. Nên có hình thức 


bồi dưỡng, giáo dục thích hợp. không 
nên gò bó và tránh hội họp quả nhiều. 
Theo kinh nghiệm của một số xi 
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. 


nghiệp, trước hết phải bồi dưỡng, 
dião dục kỹ tồ trưởng sản xuất, làm 
cho người tồ trưởng có giác ngộ: xã 
hội chủ nghĩa cao, có tay nghề giỏi và 
trở thành người thầy gần gũi và thích 
hợp nhất đề bồi dưỡng, giáo dục công 
nhân hằng ngày. 


Ngoài ra, nền dùng những hình 
thức nhẹ nhàng như qaa hội ý bình 
công, báo công hằng ngày của tô, 
nhóm sẩu xuất hoặc qua các buôi biêu 
diễn văn nghệ của nhà máy mà giáo 
dục, biều dương người ti, việc tốt, 
phê phán những việc làm sai trái của 
công nhân. Đông thời, cần soạn những 
tài liệu ngắn gọn đề công nhân tự học 
nhằm nâng cao trình độ chính trị và 
kỳ thuật. 

Về tò chức và quản lý: Đề 
thực hiện nguyên tắc quản lý sản 
xuất kinh doanh theo chế độ hạch toán 
kinh tế, xóa bỏ chế độ bao cấp hành 
chỉnh, cần thực biện tốt điều lệ quản 
lý xỉ nghiệp và các chế độ thê lệ mà 
Chính phủ đã ban hành, bảo đảm 
tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm 
của xí nghiệp. Các cơ quan Nhà nước 
và cấp trên phải tạo mọi điều kiện 
thuận lợi và phục vụ tốt cơ sở sẵn 
xuất hoạt động. 


Các tô chức quản lý chuyên ngành 
(Liên hiệp xi nghiệp, Công ty) cần 
phát triền các hình thức nhóm sản 
phầm đề thực hiện sự phân công hợp 
tác và giúp đỡ lấn nhau trong sản 
“xuất, kinh doanh giữa xí nghiệp 
quốc doanh ¬trung ương VỚI các xi 
nghiệp địa phương và hợp tác xã thủ 
công nghiệp. 


Nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương nghiệp tư nhân 
Lại thành phố Hô-chí-Minh và các tỉnh 
miễn Nam đang được khần trương 
tiến hành, tạo điều kiện sắp xếp, tỔ 
chức lại các ngành, nghề một cách 
hợp lý theo hướng sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa nhằm phát triền sản 
xuất theo những quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội. 


90 


Đề thuận tiện cho việc quản lý sản 
xuất kinh doanh chuyên ngành, nên 
lö chức thống nhất các cơ sở khai 
thảc nguyện liệu nông sản với cơ sở 
chế biến công nghiệp theo chu kỳ 
khép kín đề bảo đảm sẵn xuất ön định 
và có sự giúp đỡ lẫn nhau. 


Phát triền sẵn xuất hàng tiêu dùngcần 
có quy hoạch và kế hoạch thống nhất 
nhằm kết hợp xây dựng công nghiệp và 
nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại: 
vừa xây dựng kinh tế„,trung ương 
vừa phát triên kinh tế địa phương, 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương trong một cơ cấu kinh 
tế quốc dân thống nhất... Do đó, trong 
kế hoạch 5 năm này, trên cơ sở phát 


-triền nông nghiệp, ngành công nghiệp 


nhẹ trung ương nên tập trung xây 
dựng thêm một số nhà máy sợi, đệt. 
giấy, quy mô tương đối lớn, các nhà 
máy thủy tỉnh bao bì quy mô lớn. 
thủy tỉnh quang học và các nhà máy 
cơ khi đề bảo đảm sản xuất phụ tùng 
và thiết bị chuyên dùng, hoàn thành 
những công trình khôi phục, cái tạo 
và mở rộng các cơ sở hiện có. bỗ 
sung thiết bị cần thiết, hoàn chính 
các dây chuyên công nghệ đề tận 
dụng công suất của máy móc thiết bị. 
Đồng thời, cần ra sức phát triền còng 
nghiệp địa phương và thủ công nghiệp. 
tàp trung vào các ngành nghề mả các 
địa phương có nguyên liệu. và lao 
động hoặc có truyền thống. Thủ đò 
Hà-nội, thành phố Hö-chí-Minh và 
thành phố Hải-phòng, chủ yếu là giải 
quyết tốt vấn đề nguyên liệu đề phát 
triền sản xuất trên cơ sở tö chức lại 
sản xuất, đầu tư theo chiều sâu và bỏ 
sung hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp 
địa phương. Các tỉnh khác, trên cơ sở 
phát triên nòng nghiệp, lâm nghiệp 
và nưữ nghiệp, mỗi tỉnh căn cứ vào 
điều kiện cụ thể của mình mà có kế 
hoạch xây dựng một hệ thống công 
nghiệp địa phương gôm những ngành 
nghề như sau: 


— Công nghiệp nặng: xây dựng các 
cơ sở thủy điện nhỏ ở những nơi có 
điều kiện, cơ sở điện đi-c-den, các 
trạm biến thế; đường dây phục vụ 
nông nghiệp và công nghiệp địa 
phương ; nấu gang, luyện thép cỡ nhỏ 
bằng các lò điện; sản xuất phụ tùng. 
thiết bị lẻ và máy móc, nông cụ phục 
vụ nỏng nghiệp và vận tải; khai thác 


than, quặng ở những nơi có điều kiện ; - 


sản xuất các hóa chất thông thường 
mà địa phương có nguyên liệu. 


— Công nghiệp gỗ và vật liệu xây - 


dựng : khai thác gỗ, xẻ gỗ, xây dựng 
các cœ sở sản xuất vôi, gạch, ngói. 
cát, đá sói, và sản xuất xi măng cỡ 
nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng 
của địa phương. 

— Còng nghiệp chế biến lương thực 
thực phầm: xây dựng các cơ sở xay 
xát øạo, ép đầu (dầu dừa, dầu lạc, đầu 
cao su, dầu cám, v.v...) chế biến hoa 


màu như ngô, khoai, sắn, làm đường.. 


bánh kẹo, làm rượu và nước giải khát 
bằng các thứ quả, đồng thời tận dụng 
phế liệu của các nhà máy thực phầm 
đề chế biến thức ăn cho gia súc. Chế 
biến chè. cà phê, thuốc lá hoặc sơ chế 
các loại nguyên liệu đó trước khi đưa 
về xinghiệp lớn chế biến đề xuất khầu. 
— Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng: xây dựng các cơ sở ươm tơ, 
dệt lụa, đệt đũi.,v.v..., sơ chế đa, thuộc 
da và chế biến đỏ dùng bằng da, sản 
xuất đồ sành sứ và thủy tỉnh đàn 
dụng, sản xuất giấy, bia và các tông 
bằng tre, rơm, bã mía hoặc giấy cũ, 
sản xuất giường. ghế; bàn. tủ bằng 
Hỗ. tre, mây, song. sản xuất đồ dùng 
gia đình bằng kim khí, cao su hoặc 
nhựa dẻo. sẵn xuất đồ dùng học tập 
và giảng dạy, dò chơi trẻ em, dựng cụ 
y tế, dụng cụ âm nhạc thông thường 
và dụng cụ thê đục thê thao. v.v... 
Đồng thời, lại các thành phố, thị 
trấn và những nơi có truyền thống, 
phát triền các mặt hàng thủ công. 
mỹ nghệ như chiếu, nón, thảm day, 
thảm bẹ ngô, thảm bẹ đừa, hàng len 
đan, hàng thêu, ren, các sản phầm 
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đan bằng mây. tre, song. các hàng mỹ 
nghệ truyền thống như sơn mài. 
khám xà cừ, sản phầm bằng ngà voi, 
đồi möi,sừng. gỗ quý, đá quý v.v...vừa 
giải quyết việc làm cho gia đình còng 
nhân, viên chức ở các đò thị và sử 
dụng thời giờ nhàn rỗi của nông đân. 
vừa tăng thêm thu nhập của nhàn. 
đàn và có thêm mặt hàng xuất khầu. 

Ngành công nghiệp nhẹ trung ương 
và các ngành còng nghiệp khác có 
liên quan có trách nhiệm giúp đỡ đắc 
lực công nghiệp địa phương phát 
triền về các mặt quy hoạch, kế hoạch. 
kỹ thuật, dào tạo cán bộ kinh tế, kỹ 
thuật và công nhàải. kỹ thuật và vẻ 
kinh nghiệm quản lý. Đồng thời, căn 
cứ vào đường lối của Đẳng mà Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã thông 
qua, Nhà nước nghiên cứu cải tiến 
hoặc bồ sung những chính sách cần 
thiết như chính sách khuyến khích 
trồng cây cỏng nghiệp,`chính sách 
khuyến khich trồng rừng và giao đất, 
giao rừng cho hợp tác xã, chính sách 
nguyên liệu, chính sách giá cả, tín 
dụng. chính sách khuvến khích làm 
hàng xuất khầu,v.v... đề thúc đầy 
phát triền sản xuất hàng tiêu dùng. 

Tóm lại, chúng tacó nhiều điều 
kiện thuận lợi đề phát triền kinh tế 
nói chung, và phát triền sẵn xuất hàng 
tiêu dùng nói riêng. Song những khó 
khăn, trở ngại trước mát cần được 
chú ý giải quyết sớm đề mở đường 
cho sẵn xuất phát triền. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết của Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng, toàn thề cán 
bộ. công nhân ngành công nghiệp sẵn 
xuất hàng tiêu dùng sẽ ra sức phấn 
đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
và mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, 
làm nhiều hàng tiêu dùng có chất 
lượng tốt, giá thành hạ để đáp ứng 
nhu .cầu của nhàn dân và phục vụ 
xuất khầu. cải thiện từng bước đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đàn và góp phần vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 


PHÂN BỐ LẠI LAO 


ĐỘNG VÀ DÂN CƯ, 


phát huy sức lao động đồi đào của nhân 


dân ta vào công cuộc xây dựng đất nước 


Q14 trình xây đựng nên sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta là 
quá trình tô chức lại nền sẵn xuất 
xã hội, thay đổi cơ cẫu 
nên kính tế quốc dàn. 
Lạo ra một cơ cấu kinh 
tế hợp lý, hiện đại, mà 
bộ phận chủ yếu là cơ 
cấu công — nòng nghiệp, đồng thời 
cũng là quá trình phân còng lại lao 
động xã hội, tö chức lao động theo 
một phương thức cao hơn. 
“Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 


TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỀM 


LAO ĐỘNG XÃ 


Đân tộc ta là mọi đàn Lọc có sức - 


sống rấL mãnh liệt. Trong vòng nửa 
thế kỹ quay mặc dù có trên 30 năm 
chiến tranh ác liệt, số đàn nước tà 
vẫn tăng lên gấp 3 lần. 

Mấy chục năm qua. do tỉnh hình 
đầu tranh cách mạng ở nước ta cho 
nẻn phân còng lao dòng xã hội ở hai 
miền có những đặc điểm khác nhau. 

miền Bác, qua 20 năm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, mặc đù có 
chiến tranh lâu đài, ác liệt, cơ cầu 
lao dộng xã hội vẫn từng bước thay 


CHẾ - VIẾT - TẤN 


Đảng nêu rõ : « Phải tô chức và phân 
còng lại lao động trong phạm vi cả 
nước, trong từng ngành, từng địa 
phương và từng cơ sở ›. 
Chúng tôi trình bày mọt 
số ý kiến về phân công 
mới lao động ở nước ta, 
chủ yếu là về vẫn đề 
phân bố lại lao động và đàn cư. nhằm 
góp một phần nhỏ vào việc nghiên 
cứu và giải quyết một vấn đề rất 
quan trọng đã được nêu :õ trong Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng. 


CỦA SỰ PHÂN CÔNG MỚI 
HỘI NƯỚC TA 


đổi theo đà phát triền của sản xuất 
và theo các quv luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa :người lao động đã thoát 
khỏi bóc lột; sức lao động đã được 
tỏ chức vào khu vực kinh tế xã hội 
chủ nghĩa dến 902 và đã dược kế 
hoạch hóa ; lao động công nghiệp và 
xây dựng từ chỏ mới chiếm 8&'⁄4 đã 
lên đến 18%, lao động nòng nghiệp 
từ 80% giảm xuống còn 56% trong 
tổng số lao động xã hội (tỷ trọng lao 
„động nòng nghiệp giảm nhanh có 
phần do một lực lượng lớn từ năm. 


mamamm.- k -_ 


-" 


1964 được điều vào quân đội và các 
cỏng tác phục vụ quốc phòng). 
Trong 20 năm qua, trên 1 triệu 


- người đã tử các vùng. đông dân 


-chuyêền đi xây dựng các vùng kinh tế 

mới. Tính đến cuối năm 1975, vẫn 
còn khoảng trên 60ÃÄ số dân các tỉnh 
miền Bắc sống LẬp trung ở vùng 
đỏng bằng Bắc-bộ và đồng bằng 
Thanh — Nghệ — Tĩnh cũ. Mật độ dân 
vùng đồng bằng Bắc-bộ năm 1955 
là 488 người/kmŸ, năm 1975 là 868 
người. Diện tích canh tác bình quân 
đầu người ở các vùng này“”sụt 
xuống nhanh chóng: năm 1955 là 
1.190mŸ/người; năm 1975 chỉ còn 
670m2/người. 

Ở mièn Nam, trù vùng giải phóng, 
nền kinh tế nói chung mấy chục năm 
qua hoạt động trong điều kiện chú 
nghĩa thực đàn cũ röi chủ nghĩa thực 
đân mới và phục vụ cho chiến tranh 
xâm lược, cho nên cơ cấu lao động xã 
hội đã hình thành và pháttriền theo các 
quv luật kinh tế tư bản chủ nghĩa. Số 
lao động chuyên sẵn xuất nông nghiệp 
năm 1964 có 5,/ triệu người, năm 
1975 chỉ còn 4 triệu người; nhiêu 
vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề 
và thiêu nhân lực, khiến cho 1 triệu 
héc ta đất nông nghiệp bị bố hoanghóa. 
Lao động công nghiệp và xây dựng có 
lúc lên đến 90 vạn người, nhưng đến 
đầu năm 975 chỉ còn 80 vạn người. 
chiến khoảng 8.2% lực lượng lao 
động xã hội. Ngược lại, số lao động 
dịch vu chiếm tới 25⁄4 tổng số lao 
động xã hội ; riêng số Liều thương tới 
hơn †1 triệu người. Ở các thành pho, 
thị xã, số đân đông tới 8 triệu người, 
chiếm 34⁄4 số dân toàn miền. trong 
khi sản xuất công nghiệp chỉ chiếm 
10% giá trị tông sản phầm xã hội. Ở 
các thành phố, chỉ 58% số người trong 
độ tuổi lao động có việc làm, phần 
lớn là binh lính và công chức. Ở 
nông thòn, khoảng 34Ã nòng dân 
không có ruộng đất, phải làm thuẻ, 
cấy rẽ. Sö người thất nghiệp thường 
xuyên trong toàn miền Nam từ 1,5 


triệu đến 2 triệu người (chiếm 22% 
lao động xã hội), đến khi miền Nam 
được giải phóng, đã lên đến trên 3 
triệu người (đo có thêm 1 triệu quân 
ngụy tan rã). l 

Ngày nay, nước nhà đã thống nhất, 
cả nước ta có nguồn lao động rất 
dồi dào: năm 1976 có gần 22 triệu 
lao động. năm: 1960 sẽ có trên 25 triệu. 
mỗi năm tăng thêm gần 1 (riệu lao 
động. Nhân dân ta có truyền 
thống lao động cần cù, thông 
minh, khéo tay, được tò chức 
và sử dụng tốt sẽ là một lực 
lượng mạnh mẽ thúc đầy nèn 
kinh tế phát triền. 

Lực lượng lao động kỹ thuật của. 
ca nước ta đến năm 1976 có khoảng 
hơn 1,5 triệu người, göm 3.000 người 
có trinh độ trên đại học, 16 vạn người 
có trình độ đại học, 34 vạn người có 
trình độ trung học và gần Í triệu công 
nhàn kỹ thuật. Đây là một lực lượng 
quan trọng. có kỹW thuật và kinh 
nghiệm quản lý kinh tế; lực lượng 
nàv nói chung có lòng yêu Hước, yêu 
chủ nghĩa xã hội và là một cải vốn 
rất quý cho công cuộc xày dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Mặt yếu cơ bản của cơ cấu phàn 
công lao động xi hội của ta hiện nay 
là trong cả nước chưa có sự đồng 
nhất về quan hệ sảp xuất, và. 
nhìn chung sự phân công lao 
động xã hội vẫn còn ở dạng sản 
xuất nhỏ, [ao động nòng nghiệp còn 
chiếm đến 51% lao động xã hội ; trong 
lao động nông nghiệp, lao dòng trồng 
trọt chiếm trên 87 (trong đó 80% là lao 
động trỏng cày lương thực), lao động” 
chăn nuôimởới có khoảng 44 ; lao động 
ngành nghề chậm phát triển. Lao động ˆ` 
thủ công còn chiếm 90%. Sö lao động 
thất nghiệp do chiến tranh và chế dò 
cũ để lạt hoặc chưa được sử dụng tỏi 
trong cả nước chiếm gàn 20% lực 
lượng lao động xã hội. Mức sử đụng 
lao động của ta còn thấp: một người 
lao động nòng nghiệp {1 nắm mới lao 
động khoảng 200 nưày. 


Lực lượng lao động kỹ thuật tuy 
có hơn 1,5 triệu người, nhưng mới 
chiếm 755 trong tổng số lao động xã 
hội (riêng cán bộ tốt nghiệp đại học 

và trung học mới chiếm 2,55% lao động 
xã hội) Ta đang thiếu nhiều còng 
nhân lành nghề, cản bộ quản lý kính 
tế, cán bộ thiết kế về xây dựng và 
công nghiệp; khả năng thiết kế trong 
xảy dựng còn thấp; quy mò đào tạo 
công nhân kỹ thuật còn nhỏ bẻ. 

Năng suất lao động xã hội của ta 
hiện nay rất thấp. ` 

Đáng chú ý là số dân nước ta 
hiện đang tăng quá nhanh: bình 
quân hằng năm là 3%, mỗi năm tăng 
thêm 1.5 triệu người; nếu tốc độ đó 
không giảm bớt thì cứ khoảng 23 năm 
dân số nước ta lại tăng gấp đôi và 
đến năm 2000 sẽ có 100 triệu dân. Tốc 
độ tăng như vậy sẽ gây ra nhiều khó 
khăn cho việc tích lũy vỏn đề côhg 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. cũng 
như cho việc phát triển kinh tế và 
cải thiện đời sống nhân dân. Vì vậy, 
trong thời gian tới, phải tích cực áp 
dụng các biện pháp sinh dẻ có kế 
hoạch nhằm đạt tỷ lệ hợp lý về phát 
triền số dân. 

Với nguồn lao động đỏi đào, lại 
tăng khả nhanh như đã nói trên. một 
yêu cầu rất+ứn đặt ra chỏ công cuộc 
xây dựng và phát triền kinh tế của 
nước ta hiện nay là phân bố lại 
sức lao động xã hội trên quy mô 
cả nước, tạo ra cơ cấu lao động 
mới phù hợp với yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hi 
chủ nghĩa, xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Có 
thẻ nói, phản còng mới lao động xã 
hỏi là một tất yẻu kinh tế của quả 
trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Nó có ý nghĩa rất 
lửn đối với việc tăng năng suất lao 
động xã hội, thực hiện đường lối xây 
đựng kinh tế xã hội chủ nghĩa do Đẳng 
đề ra. 

Nước ta tiền hành công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa với những đặc điềm 


JÁÍ 


lớn mà Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
đã vạch ra. Dựa vào những thuận lợi 
trongø nước và ngoài nước, trong quá 
trình từ sản xuất nhỏ tiến lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nước ta 
sẽ không đi theo trình tự của các 
nước thực hiện còng nghiệp hóa trước 
đày (các nước này có được một thời 
kỷ từ 50 đến 70 năm phát triền nông 
nghiệp. thủ công nghiệp, phân bố lại 
sức lao động đề chuẩn bị các điều 
kiện tiến lên phải triền mạnh các 
ngành còng nghiệp nặng). Nước ta 
cũng không chờ hoàn thành xong cơ 
khi hóa rồi mới tiến lên tự động hóa, 
mà cố gắng mở rộng quan hệ quốc 
tế, tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật 
của thế giới đề giải quyết xen kế các 
nhiệm vụ của các giai đoạn cơ khi hóa 
va tự động hóa. Điều mà các nước trước 
đây phải trải qua hàng trăm năm mới 
thực hiệu được, nước ta cổ gắng thực 
hiện trong khoảng thời gian ngắn. như 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã nêu ra: #Phấn dấu hoàn 
thành về cơ bản quả trình đưa nền 
kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
khoảng hai mươi năm ». 


Sự phân công mới lao động xã hội 
ở nước ta trong thời kỳ tới vừa 
mang tính quy luật của một 
nước nông nghiệp sản xuất nhỏ 
đi vào công nghiệp hóa ở thời 
kỳ cơ khi hóa, vừa mảng tính 
quy luật của thời kỳ công nghiệp 
đi lên tự động hóa sau khi có 
cách mạng khoa học kỹẹ thuật 
làn thứ bai, quá trình phân công 
mới lao động xã hội cũng là quá 
trình kết hợp xây dựng kinh 
tế và củng cố quốc phòng. 


Qua trình phần công mới lao động 
xã hội theo các tính quy luật nói trên 
sẽ diễn ra với những nội dung chủ 
yếu sau đây : 

— Phân bỏ lạt lao đọng trong nội 
bộ nòng nghiệp, giữa cúc vùng, trong 
nội bộ trồng trọt, giữa trồng trọt và 


chăn nuôi theo hướng đi lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

— Chuycn một phần quan trọng 
người lao động từ nông nghiệp sang 
còng nghiệp, đồng thời tăng số người 
lao động trong các ngành phục vụ 
theo yêu cầu công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

— Đào tạo lao động kỹ thuật với 
cơ cầu ngành nghề phù lợp với yêu 
cäảu của cơ khí hóa xen kẽ với tự 
đọng hóa. 

— Mỡ rộng sự phân công hợp tác 
lao động với các nước, nhất là với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 

— Một yêu cầu đặc biệt quan trọng 

hiện nay là phải sử dụng tốt nguồn 
lao động đòi đào hiện có và hãng 
năm tăng thêm, tạo ra việc làm 
cho nhiều người, tăng nhanh 
sản phàm xã hội. Muốn vậy, cần 
chú trọng kết hợp giữa quy mò nhỏ, 
vừa và lớn, kết hợp dùng lao động 
thủ công, nửa cơ giới và cơ giới, kết 
hợp nửa hiện đại với hiện đại, vừa 
chuyên môn hóa sức lao động nhằm 
tận dụng tài nắng và cống hiến của 
mọi người, vừa chú trọng kinh doanh 
tỗng hợp trên mỗi khu vực, mỗi đơn 
vị đề tận dụng mọi nguồn lao động 
tại chỗ. 
—_ Ởnước ta hiện nay, phân công 
lại lao động xã hội gắn liền với 
tò chức lại sản xuất xã hội, phân 
bố lại lực lượng sản xuất trong 
cả nước kết hợp chặt chẽ công 
nghiệp với nông nghiệp trên 
quy mô toàn xã hội. 

Từ một nền kinh tế về cơ bản vẫn 
còn là sẳn xuất nhỏ, tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, tất yếu phải 
tồ chức lại nền sẵn xuất xã hội (trong 
cả nước cũng như trong từng ngành, 
từng vùng, từng cơ sở). Các ngành 
sản xuất phải được tô chức lại theo 
hướng tích tụ, chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sản xuất trong một 
nganh và giữa các ngành với nhau 
trong phạm vi cả nước cũng như ở 
từng địa phương, giải quyết đúng đắn 


mối quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, giữa kinh tế trung ương 
và kinh tế địa phương, giữa kinh tê 
và quốc phòng, giữa yêu cầu xây 
đựng kinh tế trong nước với việc 
tăng cường quan hệ kinh tế với nước 
ngoài, giữa kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề; giữa các ngành sản 
xuất với các tô chức cung ứng vật tư, 
tiêu thụ sản phầm... 


Tô chức lại sẵn xuất xã hội ở ta 
hiện nay chủ yếu là tô chức lại nông 


, nghiệp và công nghiệp, kết hợp nòng 


nghiệp và công nghiệp cả nước thành. 
một cơ cấu công nòng nghiệp hiện 
đại, vì vậy phân công lại lao động 
xã hội phải nhằm mục tiêu chủ yếu 
là phân công lại lao động nông 
nghiệp và lao động công nghiệp, 
hình thành một cơ cấu lao động xã 
hội hợp lý, bảo đảm thực hiện đường 
lối xây dưng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
do Đảng đề ra. 


Trong điều kiện nước ta, tò chức 
lao động trên địa bàn tỉnh, thành 
phố có ý nghĩa rất quan trọng. 
Kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phỏ 
là một bộ phận hợp thành quan trọng 
của nền kinh tế quốc dân; tỉnh là địa 
bàn thích hợp đề kết hợp công nghiệp 
với nông nghiệp, là khuôn khó cơ bản 
đề kết hợp kinh tế do trung ương 
trực tiếp quản lý với kinh tế do địa 
phương trực tiếp quản lý. Mỗi tỉnh 
(thành phố) nói chung đã có hoặc sẽ 
có một trung tâm công nghiệp tương 
đối lớn có ý nghĩa đối với toàn quốc 
hoặc đối với một vùng rộng lớn ; cơ 
cấu kinh tế kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp của từng tỉnh phải phù 
hợp với quy hoạch thống nhất của cả 
nước và phù hợp với đặc điềm tự 
nhiên của tỉnh. Lao động trên địa 
bàn tỉnh, thành phố phải được tô 
chức một cách thích hợp, bảo đảm 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, 
phục vụ tốt các hoạt động kinh tế 


trong tỉnh, tác động mạnh mẽ đến 


việc khai thác các tài nguyên thiên 
nhiên và các năng lực sản xuất trong 


ĐÓ 


tỉnh, thúc đầy quá trình tö chức lại 
sản xuất, tích tụ, chuyên môn hóa. 
hợp tác và liên hiệp sản xuất, trên 
địa bàn tỉnh; đồng thời việc tô chức 
lao động trên địa bàn tỉnh phải phủ 
hợp với quy hoạch phân bố toàn bộ 
lao động xã hội và kết hợp với tô 
chức lao động trên địa bàn các huyện 
trong tỉnh. 


Cũng phải tò chức tốt lao động 
trên địa bàn huyện. Huyện là địa 
bàn kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp. kinh tế toàn dân với kinh tế 
tập thê. Chúng ta sẽ xây dựng các 
huyện trong cả nước thành những đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp. Lao 
động trên dịa bàn huyện phải được 
tô chức lại sao cho cỏ thể cân đối một 
bước nông nghiệp với còng nghiệp (ở 
một số huyện thì cân đối cả nông, lâm, 
ngư nghiệp với công nghiệp), khai thác 
tốt nhất đất đai, các tài nguyên và 
năng lực sản xuất khác trong huyện. 


Phân bố lại lao động theo hướng 
trên đây là nhằm tận dụng mọi khả 
năng lao động đồi dào của cả nước, 
đề làm ra của cải vật chất, xây 


dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và cải thiện đời 
sống của nhân dân. Việc phân bố lại 
lao động giữa các ngành trong Lưng 
địa phương từng cơ sở (tỉnh, thành 
phố, huyện, hợp tác xã) và trên phạm 
vi cả nước gắn liền với việc quy 
hoạch các vùng nông nghiệp, làm 
nghiệp trong quy hoạch tông thê của 
cả nước. Đó chính là sự bố trí chiến 
lược lực lượng lao động nói 
riêng và lực lượng sản xuất nói 
chung trên địa bàn cả nước 
theo cơ cấu kinh tế thống nhất. 
Đỏ cũng là phương hướng đưa nền sản 
xuất nhỏ, phân tán tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa một cách nhanh 
nhất. Bố trí lao động nói riêng và lực 
lượng sản xuất nói chung theo hướng 
nói trên sẽ tạo điều kiên gắn liền 
công nghiệp với nồng nghiệp, làm 
nghiệp và nghề cá, tử đó hình thành 
những vùng công—nông— lâm nghiệp 
hoặc công — nỏng—ngư nghiệp.v.v... 
tạo nên sự phồn vinh, đa dạng của 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, bảo đảm đời sống hạnh phúc cho 
toàn dân ta. 


VẤN ĐỀ PHÂN BỐ LẠI LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ CẢ NƯỚC 
TRONC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


Hiện nay, dân số nước ta có 50 triệu 
người. Trong vòng 25 năm lới, dàn 
số nước ta sẽ lên khoảng 75 triệu 
người (tính theo tốc: độ kế hoạch). 
Từ Biìinh-trị-thiên trở ra Dáắc 
sẽ có 38 triệu người, từ Quảng- 
nam — Đà-nằng vào Nam sẽ có 
37 triệu người Khả năng mở 
rộng diện tích canh tác nòng nghiệp 
hiện nay rảt thấp: chỉ có khoảng 
hơn 5 triệu héc ta (154 diện tích cá 
nước) ; trong tương lai có thề lên 
đến hơn 10 triệu héc ta 302 diện tích 
cả nước), phân bố từ Binh-trịj-thiên 
trở ra Bắc sẽ có trên 3 triệu héc 
la từ Quảng-nam — Đà-nẵng vào 
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mạnh sản xuất 


Nam khoảng gần 7 triệu héc la. Nếu 
không phân bố lại lao động và dân cư 
thì ở miền Bắc, sẽ có bình quân 13 
người trên 1 héc ta, ở miền Nam bình 
quân chỉ có 5 người trên 1 héc ta. 
Theo dự kiến của các quy hoạch 
phân bố các khu công nghiệp, đầy 
nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thì cần phải phân bố lại 10 
triệu người ở đồng bằng sông Hồng 
miền Bắc, đồng bằng các tỉnh miền 
Trung hiện quá đòng, một phần sẽ lên 
cao nguyên miền Trung, miền nủi 
Bắc-bộ, còn phần lớn sẽ vào đồng 
bằng sông Cửu-long và các đảo ngoài 
biên. Sau khi phân bố lại dân cư theơ 


hưởng này, từ Binh - trị- thiên ra 
Bắc sẽ có 28 triệu người. với 3 triệu 
héc ta, bình quân 9 người trên 1 héc 
ta; từ Quảng-nam — Đà-nẵng vào 
Nam sẽ có 4 triệu người, với 
7 triệu héc ta, bình quân gần 7 người 
trên 1 héc ta. 

Việc phân bố lạt 10 triệu người giữa 
các vùng trong ca nước là nhằm mở 
rộng thêm 5 triệu héc ta đất canh tác 
nông nghiệp, thâm canh và tăng vụ 
ở đồng bằng sông Cửn-long, trồng hơn 
z triệu héc ta rừng. và đáp ứng yêu 
cầu nhân lực cho các khu công nghiệp 
sẽ hỉnh thành ở miền Nam đất nước. 
Đó cũng là nhằm đáp ứng yêu cầu bố 
trí lại nhân lực theo hướng kết hợp 
giữa kinh tế và quốc phòng. 

Nhằm hướng tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải sắp 
- xếp lại khoảng mười sảu vạn điềm 
dân cư nhỏ ở nông thôn hiện nay (một 
điểm dân cư ở đồng bằng Bắc-bộ bình 
quân có khoảng 250 dân, ở Nam-bộ 
bình quân có khoảng 400 dân) thành 
các điềm dân cư lớn hơn (mỗi điềm 
dân cư bình quân có khoảng từ 3 — 
4 vạn đân) gom lại còn khoảng một 
vạn rưỡi đến hai vạn điềm dân cư, 
từ đó đôi ra được khoảng tắm mươi 
vạn héc ta đắt canh tác ở đồng bằng 
miền Trung và miền Bắc. Nếu môi 
héc ta sẳn xuất được 5 tấn thóc, thì 
bằng biện pháp này hằng nắm sẽ có 
thêm bốn triệu tấn lương thực. 

Chúng ta sẽ bố trí các điềm dân cư 
lên các đồi núi hoặc ở dọc đường 
giao thông lớn, đề có thề điện 


khi hóa nông thôn. cơ giới hóa vận „ 


chuyền. đành đất đồng bằng đề canh 
tác, sử dụng tốt hơn nữa diện tích 
nước ta trong tình hình đất hẹp, 
người đông. 

Đỏòng thời, chúng ta sẽ định canh 
định cư khoảng một triệu rưỡi người 
hiện côn du canh. du cư ở miền núi, 
hướng họ vào việc trông rừng và 
chăn nuôi. 

Đó là những nhiệm vụ rất lớn, 
những công việc rất quan trọng về 


phân bố lại lao động và đân cư phải 
Liến hành trong vòng hai mươi năm 
tới. Cần kiên quyết làm những công 
việc đó và phải làm c€ó quy hoạch, 
có chính sách. có kế hoạch. có tổ 
chức tốt. Trong thời gian kế hoạch 
năm 1976 — 1980, dự kiến sẽ phân 
bố lại gần 4 triệu người lao động. 

Trong toàn bộ vấn đề phân bố lại 
lao động và dân cư. việc chuyền dân 
vùng đồng bằng sông Hồng đất ít, 
người quá đông vào đồng bằng sông 
Cửu-long đề mở thêm hàng triệu héc 
ta đất trồng cây lương thực và đi lên 
miền núi Bắc-bộ đề trồng rừng và 
phát triền chăn nuôi là một công tác 
rất lớn, cần được tiến hành liên tục 
trong hàng chục năm tới. 

Nông thôn đồng bằng sông Hồng 
hiện có 67 huyện, năm 19/5 có 
khoảng 8 triệu 26 vạn dân, ước tính 
đến năm 1980 sẽ cỏ gần 10 triệu dân ; 
diện tích canh tác bình quân đầu 
người sẽ từ 780mẺ tụt xuống còn 
670m2 (khoảng 2 sào Bắc-bộ). Hiện 
nay. binh quân một lao động mới làm 
0.5 héc ta gieo trồng, mỗi lao động 
cũng mới chỉ làm khoảng 180 — 200 
ngày trong một năm, tính ra số ngày 
lao động chưa được sử dụng tương 
đương với gần một triệu người lao 
động. Dự tính đến năm 19850, nông 
thôn đồng bằng sông Hồng sẽ có thêm 
một triệu người lao động. Với các 
biện pháp cải tiến kỹ thuật canh tác 
như nàng mức cơ giới hóa khâu làm 
đất tử 12⁄4 lên 50 -- 552. hoàn chỉnh 
thủy nòng. sử dụng công cụ cải tiến. 
và nâng số ngày công thực tế của một 
lao động từ 200 lên khoảng 240 — 250, 
chúng ta sẽ có thê thực hiện được 
mục tiêu một lao động làm trên một 
héc ta gieo trồng (trong khi diện tích 
gieo tróng cũng được mở rộng thêm). 
Như vậy, số lao động trồng trọt sẽ 
đôi ra và cần được phân bố lại. 

Có thể tiến hành phân bố lại lao 
động vùng đông bằng sông Hồng 
những năm tới theo hai hướng: 
chuyên đi nơi khác và tạo thêm việc 


_B 


làm tại chỗ, trong đó phần lớn là phải 
chuyền đi nơi khác. 

Về lâu dài chủ yếu là phải đưa số 
lao động đôi ra đi phát triền công 
nghiệp hoặc đưa công nghiệp vào 
nông thôn đồng bằng sông Hồng đề 
sử dụng tốt mọi người lao động và tận 
dụng thời gian rỗi rãi của người lao 
động. Những năm trước mắt, muốn 
sử dụng hết lực lượng lao động dôi 
ra, trong đó phần lớn là lao động nữ, 
cần tạo ra các công việc tại chỗ như: 
phát triên trồng cây, chăn nuôi tập 
thề và chăn nuôi gia đình xã viên, 
đầy mạnh công tác xây dựng, mở 
mang các ngành, nghề thủ công (chủ 
yếu là sẵn xuất vật liệu xây dựng đề 
bảo đảm tăng thêm nhà kho, sân phơi. 
công trình công cộng cho hợp tác xã) 
hoặc chế biến đay, cói, mây tre đan 
xuất khầu, tồ chức các lò rên thủ 
công đề sản xuất một số đồ dùng 
hằng ngày, nông cụ thường và nông 
cụ cải tiến v.V... các huyện ven 
biến, có thẻ phát triền các nghề đánh 
cá, làm muối, chế biến hải sản,... 
Hiện nay, tính bình quân. mỗi hợp 
tác xã nông nghiệp vùng đóng bằng 
sông Hồng mới có khoảng 35 lao động 
thủ công nghiệp ; với các hướng trên 
đây, số này đến năm: 1980 có thẻ lên 
100 — 120 người. ` 

Đi đôi với việc tô chức lại sẵn xuất 
và xây dựng nông thôn mới, số lao 
động ở các khâu phục vụ trong xã 
và hợp tác xã cũng có thề tăng nhiều : 
hệ thống y tế, nhà trẻ, mẫu giáo, giữ 
trẻ, ăn uống, cắt tóc, may mặc, sửa 
chữa xe đạp, v.v... Chúng ta phấn đấu 
dễ trong những năm tới, mỗi hợp 
lác xã có một y xá, số cháu gửi Ở 
các nhà trẻ từ 20% hiện nay sẽ tăng 
lên đến 705%, số cháu vào các lớp 
mẫu giáo từ 2024 lên 50%. Đây là một 
hướng quan trọng đề lực lượng lao 
động nữ có điều kiện tập trung sức 
vào sắn xuẤt. 

Việc chuyền lao động từ đồng bằng 
sông Hồng đi nơi khác (bình quản 
mỗi năm tới có thê từ 30 vạn đến 50 
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vạn người) được thực biện theo các 
hình thức sau đây: tuyền sinh đào 
tạo cho các ngành của Nhà nước, 
tuyên lao động cho các ngành công 
nghiệp và xây dựng, cho các nông 
trường, lâm trường quốc doanh tại 
các vùng kinh tế mới (ở đồng bằng 
sông Cửu-long. miền Đông Nam-bộ., 
cao nguyên miền Trung, miền núi Bắc- 
bộ), tuyền người làm nghĩa vụ quân 
sự, đưa đi xây đựng vùng kinh tế mới 
theo hình thức tập thê... Về lâu đài, 
việc chuyền hàng chục vạn dàn khỏi 
các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng 
hằng năm sẽ được thực hiện một cách 
đơn giản trên cơ sở sự di chuyền theo 
yêu cầu tuyền dụng nhân lực cho 
công nghiệp sẽ phát triền mạnh mẽ. 


Những năm tới, việc vợi dân vùng 
đồng bằng sông Hồng theo hình thức 
tập thề đi xây dựng vùng kinh tế mới 
cần được tiến hành với quy mô lớn, 
trên cơ sở quy hoạch lại các điềm 
dân cư, tạo địa bàn tổ chức lại sản 
xuất, mở thêm điện tích canh tác tại 
chỗ, tiến lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

Phan bố lại dân cư giữa các 
vùng trên quy mô lớn, sử dụng lực 
lượng quân đội hiện có và được bồ 
sung theo chế độ nghĩa vụ quân sự 
vào xây dựng kinh tế theo hướng mở 
mang vùng kinh tế mới và củng cõ 
quốc phòng là một cuộc bố tri lại lao 
động và dân cư rất lớn, chưa từng có 
ở nước ta tử trước đến nay. 


Những năm tới sẽ có hàng chục vạn 
lao động từ vùng đồng bằng sông Hồng 
đi xây dựng các vùng kinh tế mới 
nòng, lâm nghiệp ở đồng bằng sông 
Cửu-long, miền Đông Nam-bộ, ở trung 
du và miền núi Bắc-bộ, ở cao nguyên 
miền Trung. 


Hàng chục vạn lao động với hàng 
chục vạn nhân khẩu ở các huyện đồng 
bằng Thanh, Nghệ-tnh, Bình-trị-thiên 
sẽ đi lên các huyện miền Tây những 
tỉnh ấy và vào cao nguyên miền 
Trung. 


_Cũng có hàng chục vạn lao động với 
hàng chục vạn nhân khầu ở các huyện 
đồng bằng và thành phố từ Quảng- 
nam — Đà-nẵng đến Nghĩa-bình lên 
các huyện miền núi các tỉnh ấy và 
cao nguyên miền Trung. 

Đối với thành phố Hồ-chi-Minh, 
việc vợi bớt số đàn tập trung quá 
đông ở đây là một nhiệm vụ rất quan 
trọng. Chúng ta có thề giải quyết 
bằng cách vận động dân hồi hương 
lập nghiệp và tồ chức đưa dân đi xây 
dựng vùng kinh tế mới. Một số người 
sẽ ra nông thôn ngoại thành làm các 
nghề hợp với sở trường nghề nghiệp 
của họ; một số sẽ đi khai hoang, sẵn 
xuất nỏïg nghiệp, tạo ra vành đai 
thực phầm phục vụ cho thành phố ; 
một số khác sẽ ra các tỉnh miền Đông 
Nam-bỏ, về nông thôn đồng bằng sông 
Cửu-long, đến các vùng nông thôn 
còn nhiều đất hoang hóa, thiếu sức 
lao động. 

Phân bố lại hàng triệu đân cư giữa 
các vùng là một sự nghiệp to lớn đòi 
hỏi sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng 
và Nhà nước, sự tô chức thực hiện 
thật chu đáo của các cơ quan có trách 
nhiệm ; nhất là phải giải quyết thật 
tốt những điều kiện sinh hoạt như trừ 
bệnh sốt rét ở cao nguyên miền Trung, 
vẫn đề nước uống, nước canh 
tác v.v... ở các vùng kinh tế mới. Đặc 
biệt, phải giải quyết tốt các vấn đề có 
liên quan đến việc tồ chức đưa người 
đi và nhận người đến các vùng kinh 
tế mới. Trong vấn đề này các chính 
sách cho vay và trợ cấp cần được 
nghiên cứu giải quyết tốt. 

Đề nhanh chóng ồn định đời sống 
của nhân dân trên các vùng kinh tế 
mới. việc đầu tư đề phát triền đồng. 
bộ các công trình phục vụ sản xuất 
và phục vụ đời sống, nhanh chóng 
tạo ra một kết cấu kinh tế — xã hội 
hạ tầng ở các vùng này có ý nghĩa 
rất quan trọng. Cấp bách nhất là các 
vẫn đề : làm nhà ở, đào giếng nước, 
xây dựng đường giao thông, làm thủy 
lợi. xây dựng các công trình công 


cộng, như trường học, bệnh viện, cửa 
hàng, v.v... Chỉ có như vậy, mới có 
thề nhanh chóng ồn định đời sống 
của những người đi xây dựng vùng 
kinh tế mới, tạo điều kiện cho họ sớm 
bắt tay vào sẵn xuất, sớm làm ra sẵn 
phầm hàng hóa, yên tâm ở lại lâu 
dài nơi đất mới và mới giảm dần được 
sự giúp đổ của Nhà nước. 


* 


Một trong những nhiệm vụ kinh tế 
chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 — 
1980 là sắp xếp việc làm cho 
khoảng 8 triệu lao động gồm số 
người đến tuổi 'lao động, số người 
khỏng có việc làm do chế độ cũ đẻ 
lại, số lao động nông nghiệp dòi ra 
do cơ giới hóa, tăng năng suất lao 
động nông nghiệp và quân nhân xuất 
ngũ. Thực hiện nhiệm vụ này cũng 
tức là bảo đảm sử dụng tốt lực lượng 
lao động đồi đào của cả nước ta (ước 
tính năm 1930 sẽ lên đến trên 25 triệu 
lao động), thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã nêu 
ra về vấn đề này : «mỡ mang sản xuất 
đề thanh toán nạn thất nghiệp ở các 
vùng mới giải phóng, bảo đảm cho 
mọi người đến tuổi lao động đều cỏ 
việc làm. Chủ động dùng mọi hình 
thức tổ chức mọi phương pháp lao 
động đề sử dụng hết các nguồn lao 
động ›. 

Xuất phát từ tỉnh hình cụ thê nước 
ta; trong những năm trước mắt, số 
lao động chưa có việc làm sẽ được 
sử dụng vào việc phát triền nòng 
nghiệp, nghề rừng, nghề cá, thủ công 
nghiệp, xây dựng cơ bản và các 
ngành phục vụ đời sống. Đó là những 
lĩnh vực có nhu cầu lao động lớn. có 
khả năng thu hút nhiều nhân lực, đòi 
hồi tương đối ¡L vốn đầu tư và trang 
bị kỹ thuật, trong khi công nghiệp 
chưa phát triền, chưa đòi hỏi nhiều 
lao động. 

Ngành kinh tế sẽ thu hút một phần 
quan trọng trong số 8 triệu lao động 
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đó, chính là nông nghiệp. Nông nghiệp 
của ta phải được phat triên mạnh mẽ 
và toàn điện theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa : phát triền cả trồng 
trọt, chăn nuôi, nghề cá, nghề rừng; 
đầy mạnh sản xuất lương thực, đồng 
thời phát triền cày còng nghiệp. Chúng 
ta sẽ đầy mạnh phân vùng, quy hoạch 
gần xuất, phát triền đồng đều các 
vùng. phát huy thế mạnh của mỗi 
vùng, hình thành những khu vực lớn 
sẵn xuất tập trung, chuyên canh... 
Như vậy, việc phân bố lại lao động 
trong các vùng và giữa các vùng của 
đất nước là rất cần thiết. Cả ngành 
trồng trọt, chăn nuôi, cũng như các 
ngành kinh tế phụ đều cần tăng thêm 
lao động. Ước tính, với điện tích gieo 
trồng tăng lên và giả định năng suất 
lao động vẫn như hiện nay, thì số lao 
động tròng trọt cần tăng thêm khá 
nhiều. Nhưng, trong 5 năm tới, cùng 
với việc hoàn chỉnh thủy nông, tỷ lệ 
cơ giới hóa khâu làm đất sẽ tăng thêm, 
mức trang bị cơ khi nhỏ và công cụ 
cải tiến cũng như ngày công làm việc 
thực tế đều sẽ tăng lên, v.v... Đến 
năm 1980, bình quân một lao động 
nông nghiệp có thề làm 1 héc ta gieo 
trồng, (ở những vùng cơ giới hóa cao 
một lao động nông nghiệp bình quân 
có thê làm trên 1 ha đến 1.5 ha gieo 
trồng) làm giảm bởi số lao động yêu 
cầu tăng thêm cho sản xuất nông 
nghiệp nhưng văn bảo đảm thâm canh 
trên điện tích hiện có và sẽ được mở 
rộng. Đương nhiên, tỷ trọng lao động 
nông nghiệp trong toàn bộ lao động 
xã hội sẽ giảm xuống (năm 1975 là 
51%, đến năm 1980 có thê chỉ còn 
4824). 


Các ngành công nghiệp và thủ công 
nghiệp tiếp tục phát triền cũng sẽ thu 
hút một phần lao động. Đặc biệt, 
chúng ta sẽ phát triền mạnh các 
ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp và đời sống nhân 
dân. Những ngành sẽ thu hút thêm 
nhiều lao động là đánh cá biền, dệt, 
da, may, nhuộm, vật liệu xây dựng, 
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mây tre đan, khai thác gỗ. làm sản. 
ngành cơ khi, kim khi, v.v... 

Đề đáp ứng yêu cầu to lớn về xây 
dựng cơ bản trong giai đoạn mới, đội 
quân xây dựng gồm các lực lượng 
của trung ương, của địa phương và 
của nhân đân ö cơ sở sẽ lớn lên 
nhanh chóng. Phần xây dựng của nhân 
dân sẽ thu hút thêm một số lao động 
quan trọng: sẽ có mấy triệu lao động 
làm thủy lợi và xây dựng đồng ruộng. 
khai hoang, xây dựng nhà ở nòng 
thôn... Ngoài việc xây dựng ở nông 
thôn, hằng năm Nhà nước sẽ huy 
động, dưới hình thức hợp đồng, hàng 
chục vạn lao động ngoài thời vụ. đi 
làm công việc cần nhiều lao động 
như : san nền, làm đường, v.v... 


Trên đây, chúng ta đã phác qua 
việc bố trí lao động và sắp xếp việc 
làm cho khoảng gần 8 triệu lao động 
trong kế hoạch ð5 năm 1976 — 1980. 
Trong số đó, việc sắp xếp việc làm 
cho số lao động ở nông thôn 
chiếm một phần quan trọng. 


Việc sắp xếp, sử dụng lao động ở 
nông thôn sẽ được tiến hành trên 2 
mặt: 

— Một là, cung cấp lao động chơ 
các nhu cầu của Nhà nước (tuyền 
sinh cho đào tạo cán bộ và công nhân 
kỹ thuật, tuyên quân, tuyên lao động) 
và điều lao động các vùng đồng bằng 
sông Hồng, đồng bằng các tỉnh miền 
Trung đi khai hoang, trồng rừng, xây 
dựng vùng kinh tế mới ở đồng bằng 
sông Cửu-long, miền Đông Nam-bộ. 
cao nguyên miền Trung và vùng núi 
miền Bắc. 


— Hai là, tạo công việc làm tại chỗ 
trong từng hợp tác xã. từng huyện dê 
thu hút sức lao động, nhất là người 
lớn tuôi, lao động nữ. Ngoài việc bảo 
đảm lao động cho thâm canh, phát 
triền nông nghiệp tại chỗ, có thê huy 
động lao động vào các khâu: làm 
thủy lợi, xây dựng đồng ruộng. làm 
đường nông thôn, sản xuất vật liệu 
xây dựng (vôi, gạch, ngói, đá. cát, 


sồi), xây dựng nhà ở và công trình. 


công cộng, trồng cây; phát triền nghề 
thủ công và các nghề phục vụ, v.v.. 
Đó là những công việc có nhu cầu lao 
động lớn, đòi hỏi tương đối í¡L vốn 
đầu tư và ít trang bị kỹ thuật. 

Cũng tron những năm tới, chúng 
ta sắp xếp tốt hơn nữa công việc 
làm cho số lao động ở các thành 
phó, thị xã hiện chưa có việc làm 
ôn định, trong đó có những người 
lao động ở các thành phố, thị xã ở 
miền Nam, số thanh niên học sinh 
thỏi học. số người lớn tuổi, sức yếu 
và lao động nữ ở các thành phố, thị 
xã ở miền Bắc. 

Tại các tỉnh, thành phố miền Nam, 
ước tỉnh sau chiến tranh có đến hàng 
triệu người lao động chưa có việc 
làm ; riêng ở thành phố Hồ-chi-Minh, 
mặc dủ ta đã tích cực vận động được 
nhiều người đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới, đến nay vẫn còn hàng 
chục vạn người lao động chưa có 
việc làm, Hướng chủ yếu là tiếp tục 
vận động họ đi về nông thôn làm 
những nghề thích hợp với sở trường 
nghề nghiệp của họ và đi xây dựng 
các vùng kính tế mới nông, lâm 
nghiệp; coi đây cũng đồng thời là 
một hướng quan trọng đề góp phần 
ôn định trật tự xã hội, ôn định đời 
sống nhân dân các thành phố, thị 
xã. Số lao động còn ở lại sẽ được 
sử dụng bằng nhiều cách như: thu 
hút họ vào các ngành thủ công 
nghiệp. tuyền sinh đề đào tạo công 
nhân, cân bộ kỹ thuật, động viên 
thanh niên đi xây dựng đường sả, 
làm thủy lợi trên các vùng kinh tế 
mới, v.v... Đối với lao động nữ, trước 
kia vốn làm nội trợ gia đình, thường 
là vào loại trung niên và lớn tuổi, ta 
vẫn duy tri một phần làm nội trợ; 
số trẻ tuôï có thê được đào tạo đề 
phát triền các nhà trẻ, đớp mẫu giảo 
đường phố. 

Đối với số lao động chưa có việc 
làm ở các thành phố, thị xã ở miền 
Bác. chúng ta sẽ tuyên lao động thanh 


niên vào các trưởng đại học và trung 
học chuyên nghiệp; tuyên vào quân 
đội vừa làm nghĩa vụ quân sự, vừa 
tham gia xây dựng kinh tế đề đào tạo: 
thành công nhân kỹ thuật, khi hết 
hạn nghĩa vụ quân sự, có thê chuyền 
phần lớn sang các xi nghiệp công 
nghiệp. xây dựng ở các thành phố, 
khu công nghiệp. Có thề mở các 
trường, lớp đạy nghề (một số nơi 
như Hà-nội, Hải-phòng... có thể mở 
trường dạy nghề chính quy) đào tạo 
công nhàn chuyên nghiệp cho công 
nghiệp. thủ công nghiệp, các nghề gia 
công xuất khẩu. sửa chữa hàng tiêu 
dùng phục vụ đời sống nhân dân 
thành phố. Đối với số lao động nữ 
lớn tuổi, sức yếu ở các tỉnh, thành 
phổ miền Bắc, chủ yếu là sẽ thu hút. 
họ vào các ngành phục vụ (tỷ lệ lao 
động phục vụ ở các thành phố miền 
Bắc hiện nay còn thấp, mới chiếm 
khoảng 1054 ; ở các nước công nghiệp 
phát triền, tỷ lệ này thường là 35 — 
409). Có thề phát triền các tổ chức 


sửa chữa nhà cửa, công trình công 


còng trong thành phố. bảo đảm khối 
lượng xây dựng, sửa chữa nhỏ, sửa 
chữa thường xuyên nhà cửa trong 
thành phố. Bên cạnh hệ thống mậu 
địch quốc doanh, có thê phát triền 
mạng lưới kinh tiêu, đại lý, tô phục vụ. 
làm việc cung ứng hàng tiêu dùng. 
lương thực, thực phầm đến tay người 
tiêu dùng, phục vụ ăn uống công 
cộng, phục vụ tốt bữa ăn trưa giữa 
giờ làm việc và phục vụ khách văng 
lai trong thành phố. Việc phát triền 
các tổ chức giữ trẻ ở đường phố cũng 
cân thêm một số lao động đáng kề, 
bảo đảm nàng tỷ lệ trẻ em gửi vào 
nhà Củ trễ hiện nay tử 455% lên đến 
60 — 705 trong những năm tới. 


Sắp xếp công việc làm cho quân 
nhàn xuất ngũ là một cỏng tác vừa 
có ÿ nghĩa kinh tế — xã hội, vừa có 
ý nghĩa chính trị quan trọng. Quân 
nhân xuất ngũ là những anh chị em 
có giác ngộ xã họi chủ nghĩa cao, có 
ý thức tö chức kỷ luật chặt chẽ, 
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đồng thởi lại có một số trí thức khoa 
học kỹ thuật nhất định. Đó là một 
lực lượng lao động có chất lượng 
tốt đề bồ sung cho các ngành kinh 
tế, văn hóa. Trước hết, chúng ta chọn 
một số cán bộ, chiến 'sĩ, tập trung 


huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật sẵn - 


xuất nông nghiệp, nghiệp vụ quản lý 
hợp tác xã, đưa về làm đội trưởng, 
đội phó sản xuất, ủy viên ban quản 
trị hợp tác xã, coi đó là một hướng 
quan trọng đề tăng cường cốt cán 
lãnh đạo cho các hợp tác xã nông 
nghiệp. Số lớn tuôi, gia đình neo đơn 
cần được trả- về cho những gia đình 
thiểu lao động nam. Đối với số quân 
nhân trẻ, có trình độ văn hóa, có thê 
chọn đưa vào học tại các trưởng đại 
học. trung học và đảo tạo công nhân 
kỹ thuật. Số người là cán bộ, công 
nhàn, viên chức đi bộ đội và phần 
lớn là ớ thành phố. sẽ đưa trở về 
đơn vị công tác cũ và chuyên vào các 
ngành Nhà nước, 
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Đề sử dụng ưu thế về nguồn lao 
động dồi dào của nước ta, trong thời 
gian tới một mặt phải phân bó, 
sử dụng tốt sức lao động, mặt 
khác, tích cực đào tạo, bồi 
dường, nâng cao chất lượng của 
đội ngũ lao động. Phải có một đội 
ngũ căn bộ đồng bộ thật sự là chuyên 
gia của giai cấp công nhân cầm 
quyền, có nhân sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa, có thế giới quan khoa học, 
trung thành với Tô quốc, với chú 
nghĩa xã hội, có kiến thức khoa học 
vững vàng. đủ sức vươn tới những 
đỉnh cao của khoa học kỹ thuật thế 


giới và một lực lượng lao động kỹ ‹ 


thuật thông thạo nghè nghiệp 
có năng suất lao động cao, đủ sức 
g1 quyết các vấn đề kỹ thuật trong 
nước, Và có thẻ đảm nhận việc gia 
công xuất khầu với nhiều nước, tto 
ra một nguồn tích lũy cần thiết cho 
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công cuộc công nghiệp hóa xã hội - 


chủ nghĩa nước nhà. 

Hiện nay, cả nước ta đã có một 
lực lượng lao động khoa học kỹ. 
thuật khá đông đảo, nhưng một số 
ngành vẫn thiếu cán bộ và công nhân 
kỹ thuật như : nòng nghiệp (đặc biệt 
ở các hợp tác xã), xây dựng (đặc 
biệt là xây dựng công nghiệp và dân 
dụng), giáo dục (cả giáo dục phô 
thông và giáo dục chuyên nghiệp, 
nhất là ở các địa phương miền Nam). 
Chúng ta cũng thiếu những cản bộ 
làm công tác điều tra cơ bản, địa 
chất công trinh, nước ngầm, khoan 
sâu, đo đạc công trình: thiếu cán bộ 
nghiên cứu về biền, rừng; thiếu cán 
bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế (kế 
toán, kế hoạch v.v...). 

Trong thời gian tới. cần mở rộng 
quy mô và tăng nhanh tốc độ đào 
tạo mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhân 
lực lành nghề cho các ngành kinh tế 
quốc đân. Cần đặc biệt coi trọng đào 
tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ 
trung học chuyên nghiệp (nhất là cho 
khu vực kinh tế tập thể: hợp tác xã 
nông nghiệp, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp). Cùng với việc mở rộng 
quy mò và tăng nhanh tốc độ đào tạo 
mới, phải coi trọng chất lượng toàn 
điện của học sinh tốt nghiệp và xây 
dựng dần chế độ giáo dục thường 
xuyên đề tiếp tục đào tạo sau khi 
ra trường. Việc đào tạo căn bộ đại 
học và trên đại học phải đi theo diện 
rông kết hợp với bồi dưỡng trong 
thực tế đề đi chuyên sâu vào nghề. 
Đặc biệt quan trọng là phải nâng cao 
trình độ văn hóa của nhân dân. Cần 
tiến hành cải cách toàn bộ hệ thống 
giáo dục quốc dân, thông nhất hệ 
thống giáo dục cả nước và chuẩn bị 
đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật 
ngay trong nội dung cải cách giáo 
dục phô thông. Dự kiến trong 5 năm 
1976 — 1980, sẽ tuyên mới đề đào tạo 
1 triệu 20 vạn công nhân kỹ thuật, 
mở rộng và tăng thêm việc tuyền học 

(Xem tiếp trang 72) 
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TRẦN - THÀNH 


AU thủ đô Hà-nội, thành phố Hồ- 
chí-Minh ngày nay giữ vị tri rất 
quan trọng về các mặt đối với cả nước. 
Chúng ta biết rằng, chủ nghĩa thực 
dân mới và chiến tranh xâm lược của 
đế quốc Mỹ đã đề lại những hậu quả 
và di hại rất nghiêm trọng cho thành 
phố này. Hơn nửa triệu ngụy quân 
và ngụy quyền tan rã tại chỗ. Sau 
ngày giải phóng, bọn ác ôn ngoan cố 
vẫn lần trốn không chịu ra. trình điện 
với chính quyền cách mạng; các tô 
chức tình báo của địch còn lại khá 
nhiều trong thành phó. Nền kinh tế 
bị tàn phá, nông nghiệp suy đồi, 
cỏng nghiệp đình đốn, tiền tệ mất 
giá, gần nửa triệu người thất nghiệp. 
Những tư tưởng chính trị phản động 
của địch cùng nền văn hóa đồi trụy 
thối nát đã đề lại nọc độc trong 
nhân dân. Xã hội cũ cũng đã đề lại 
cho thành phố 100.000 gái mãi đâm và 
200.000 lưu manh; hàng chục vạn gia 
-đình bình sĩ ngụy không có công ăn 
việc làm. 

Từ ngày giải phóng. nhân dân 
thành phố Hồ-chi-Minh. đưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đẳng và thành 
ủy, đã ra sức kbôi phục kinh tế, ồn 
định đời sống. khác phục từng bước 
những bậu quả do chiến tranh và chủ 
nghĩa thực đân mới đề lại, và đã đạt 
được những thánh tích quan trọng. 


§IU IữÂY II PHÚNI 


Một là. fruu quét bọn tàn quản địch, 
trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn 
an ninh nà trật tự +aä họi. 


Do bản chất phản động của chúng, 
sau ngày giải phóng, bọn tay sai của 
đế quốc Mỹ và các thế lực phản cách 
mạng đã liên tục hoạt động chống 
phả chính quyền cách mạng vẻ mọi 
mặt. 

Trong thời gian đầu, ở một vài 
khu vực vùng ven, bọn tàn quàn địch 
lần vào rừng đề chống lại cách mạng ; 
song chúng đã bị truy quét và tiêu 
điệt. Bọn lần trốn trong thành phố, 
đặc biệt là bọn tỉnh báo, an ninh đã 
lợi dụng tình hình lộn xôn ban đầu 
chui vào chính quyền cơ-sở của ta đề 
hoạt động phá hoại và khống chế 
quần chúng, nhưng nhân dân đã kịp 
thời phát hiện ra chúng. Chúng còn 
cấu kết với bọn tư sản mại bản và 
bọn đầu cơ tích trữ lũng đoạn thị 
trường, cấu kết với bọn phản động 
đội lốt tôn giảo và các thế lực chính 
trị phản động. liên tục chống phá 
chính quyền cách mạng. Song những 
âm mưu và hoạt động xấu xa đó đã 
sớm bị vạch trần và đập tan, khi thế 
cách mạng của quần chúng cùng với 
chính sách đúng đắn của chính quyền 
cách mạng đã tác động vào hàng ngũ 
chúng, thúc đầy chúng phân hóa ; lực 
lượng chúng ngày càng bị tiêu hào và 
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cò lập. Tuy vậy, chúng vẫn rãt ngoan 


cố, tiếp tục hoạt động phá hoại; 
chúng lợi dụng những khó khăn tạm 
thời về đời sống của quần chúng và 
những sơ hở thiếu sót của cán bộ ta 
đề kích động quần chúng, gieo rắc 
tầm lý bất mãn đối với chính quyền 
cách mạng. Qua vụ Vinh-sơn, đông 
đào quần chúng, kề cả quần chúng 
theo đạo Thiên chúa đã biết rõ chân 
tướng phản cách mạng của chúng. 


Bọn phñn động nhận thấy rằng 
chống đối trắng trợn thì để tiên hao 
lực lượng và có nguy cơ bị tiêu điệt, 
do đó chúng chuyên sang dùng những 
hình thức chống đối khéo léo, tính vi 
hơn, dùng chiến thuật sưdiễn biến 
hòa bình » và «thích nghi thời đại » 
đe hòng bảo toàn lực lượng của chúng 
và làm chậm bước tiến của cách mạng 
Đỏ là những âm mưu thủ đoạn mới 
của bọn phản cách mạng, và cũng là 
bước thụt lùi phản ánh sự suy yếu 
của chúng. Sở dĩ chúng ta đạt thắng 
lợi là nhờ có chính sách đúng đắn, 
sách lược mềm đẻo, thái độ kiên 
quyết của chính quyền cách mạng và 
hoạt động tích cực của đông đảo quần 
chúng. 


Đối với sĩ quan, binh lính và nhân 
xiên ngụy quyền, chỉnh quyền cách 
mạng có sự đối xử khác nhau tùy theo 
thái độ chính trị của họ. Chính quyền 
cách mạng đã đánh đúng vào một số 
ỗ đầu não phản động làm cho chúng 
mất đi một số cơ sở quan trọng đề 
gây bạo loạn vũ trang và biến động 
chính trị. Chinh quyền cách mạng đã 
vân dụng chính sách đúng đắn, có 
phân biệt, trong công tác trấn áp bọn 
phần cách mạng. nghiêm trị bọn đầu 
số, ngoan cố, kiên trì giảo dục số 
người bị mua chuộc lâm đường; khoan 
hồng đối với số người thật tăm hối 
cài. Chính sách đúng đán và thái độ 
nhân đạo của ta đã đập tan những 
luận điệu dối trả mà kế thù tung ra 
bấy lâu nay về cái gọi là « biên máu », 


là sự trả thù » của cách mạng v.v... 
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Đề bảo đảm an nỉnh trật tự, chính 
quyền cách mạng còn tập trung những 
tên lưu manh chuyên nghiệp, trộm 
cướp và chủ chứa. nhờ đó tỷ lệ các 
vụ trộm cướp. tống tiền giảm xuống, 
tình hình an ninh trật tự tốt hơn. 


Hai là, xáy dựng chỉnh quuền cach 
mạng của nhân dân. 


Trong thời kỳ đầu sau giải phóng. 
bộ máy chính quyền cơ sở của ta rất 
phức tạp: có nơi do người hoạt động 
lại chỗ của ta lập ra, có nơi do quần 
chúng tự động thành lập, có nơi do 
một số phần tử phần động mạo danh 
nghĩa cách mạng đứng ra thành lập ; 
nhiều nơi trong một khỏm, một 
phường có dến hai hoặc ba ủy ban 
nhân dân, thực giả lẫn lộn. 


Trước tình hình đó, thành ủy đã 
chủ trương tập trung việc xây dựng 
chính quyền địa phương về một mỗi 
là cấp quận, huyện, thanh lọc những 
phần tử xãu chui vào bộ máy chính 
quyền các cấp, đồng thời tăng cường 
cán bộ cho phường. khóm đề xây 
dựng nhanh bộ máy chính quyền 
CƠ SỞ. 

Thông qua các đợt củng cố bộ máy 
chỉnh quyền, một số *ủy ban nhân 
dân » khóm không đủ tiêu chuẳn đã 
bị giải tán; nhiều phần tử xấu. và 
một số tên ác ôn có nợ máu bị loại 
ra khói chính quyền. Dưới sự hướng 


-dẫn của cấp trên, chính quyền cơ sở 


của ta đã kiềm điềm công tác của 
mình trước quần chúng. Sau hơn một 
năm xây dựng. bộ máy chính quvền 
các cấp của ta đã tương đối hoàn 
chỉnh: và có những tiến bộ rõ rệt 
về phương pháp công tác và quan 
điềm phục vụ nhân dân. Ở nhiều nơi, 
nhân dân đã trực tiếp giới thiệu người 
mà họ tin cậy vào chính quyền và 
góp ý xây dựng chỉnh quyền. 

Song, sự tiến bộ trên chỉ là bước 
đầu Nhược điềm chủ yếu hiện nay 
của bộ máy chính quyền là chưa làm 
tốt việc tö chức và quản lý kinb tế, 
chưa phát huy được quyên làm chủ 


tập thề của nhân dân. Cần kiên quyết 
khắc phục những thiếu sót trên đề 
xây dựng chính quyền ngày càng 
vững mạnh. thật sự trở thành một 
chỉnh quyền do dân, của dân và vì 
dân. 


Ba là, phục hồi, phát triền sản xuất, 
quản lý thị trường, chăm lo đời sống 
nhân dân. 

Sau giải phóng, đề khần trương ôn 
định kinh tế và đời sống nhân dân, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải 
quyết những vấn đề khác trong thành 
phố. thành ủy đã tập trung chỉ đạo 
thực hiện một số công tác chủ yếu về 
kinh tế như: bố trí lại sức lao động, 
vận động quần chúng đi xây dựng 
vùng kinh tế mới và trở về quê hương 
sản xuất; ra sức khôi phục và phát 
triền sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp; đấu tranh chống đầu cơ tích 
trữ, quản lý thị trường. 


~ 


Bố tri lại sức lao động, uận động quần 
chủng đi xáu dựng uùủng kinh tế mới 
0à trở uề quê hương sản xuất là một 
vấn đề có tầm quan trọng chiến lược. 


Trong lúc số người thất nghiệp ở 
thành phố quả đông, việc tìm còng 
ăn việc làm gặp nhiêu khó khăn 
thì con đường giải quyết tốt nhất là 
vận động quần chúng đi xây dựng 
vùng kinh tế mới và về quê sản xuất. 
Hơn một năm qua, với sự tô chức của 
chỉnh quyền cách mạng, hơn nửa triệu 
người trong thành phố đã hăng hái 
đi xây dựng vùng kinh tế mới và vẻ 
quê sản xuất. 

Do hiều rõ ý nghĩa của việc đi xây 
dựng vùng kinh tế mới là đề xây dựng 
đất nước, số người đăng ký xin đi ngày 
càng đông. Tuy nhiên vẫn còn một số 
người chần chừ, do dự. Mặt khác 
công tác chuần bị tu tưởng và điều 
kiện vật chất cho nhân dân đi vùng 
kinh tế mới ở một số nơi làm chưa 
tốt, Trước tình hình ấy. thành ủy 
chủ trương phải tăng cường cán bộ, 
bồ sung những chính sách cụ thê, 
đồng thời chỉ đạo chặt chẽ công tác 


to lớn này đề đến cuối năm 1977 cớ 
thê hoàn thành được chỉ tiêu đưa 
1.900.000 người đi xây dựng vùng 
kinh tế mới. 

Thành phố Hồ-chi-Minh có nhiều 
cơ sở sản xuất công nghiệp và 
tiều, thủ công nghiệp. Do tiếp 
quản trọn vẹn thành phố cho nên các 
cơ sở này hầu như còn nguyên vẹn. 
Công nghiệp của thành phố gồm các 
xi nghiệp sẵn xuất tư liệu sản xuất, 
và các xi nghiệp sản xuất tư liệu tiêu 
dùng. nhưng đáng chú ý là công 
nghiệp nhẹ, nhất là công nghiệp chế 
biến thực phầm và hàng tiêu dùng cỏ: 
năng lực sản xuất lớn, thiết bị khả 
hiện đại, mặt hàng phong phú. đa 
đạng. chất lượng một số mặt hàng 
khả tốt. Theo tài liệu cũ, giá trị sản: 
lượng công nghiệp khu vực Sài-gòn — 
Gia-định — Biên-hòa chiếm khoảng. 
802 giá trị tông sản lượng công 
nghiệp toàn miền Nam. Ở đây có trên 
300 xí nghiệp vào loại lớn và vừa, 
ngoài ra có mạng lưới tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp rộng khắp 
bao gồm trên 18.000 cơ sở với 60.000 
lao động. Đại bộ phận lao động có kỹ 
thuật, nhiều công nhân có tay nghề 
giỏi, đội ngũ chuyên viên kinh tế và 
kỹ thuật có kinh nghiệm về nghề 
nghiệp. ' 

Khi giải phóng, một số chủ xi 
nghiệp là, tư sẳn mại bản bỏ chạy, 
nhiều xí nghiệp ngừng hoạL động. 
nhiều cơ sở tiêu thủ công nghiệp sản 
xuất cầm chừng. Với sự nỗ lực của 
thành phố được Trung ương Đảng 
chỉ đạo, các cơ sở công nghiệp lớn và 
nhỏ dần dần được phục hồi. Trong 
những tháng đầu, các xi nghiệp hoạt 
động dựa trên cơ sở nguyên liệu, vật 
liệu còn lại, sau đó nhờ cỏ nguyen 
liệu từ miền Bắc đưa vào, nhiều xi 
nghiệp tiếp tục hoạt động liên tục. 
nhưng có một số xi nghiệp vì thiếu 
nguyên liệu và quản lý chưa tốt cho 
nèn chưa tận dụng được công suãit 
mảy móc. Công nghiệp địa phương 
đã phục hồi và phát triền trên 60 xí 
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nghiệp quốc doanh và trên 11.000 cơ 
sở tiều, thủ công nghiệp. Nhờ vậy, 
công nghiệp thành phố, bao gồm cả 
xi nghiệp trung ương và xi nghiệp địa 
phương, đã cung cấp một khối lượng 
lớn hàng hóa cho đời sống nhân dân 
và cho xuất khầu. Bằng cách tận dụng 
các phế liệu, phế phầm. hoặc làm gia 
công đề thu hút thêm lao động vào 
sản xuất, thành phố đã phát triền 
thêm một số ngành nghề như: cao 
su, cỏi, mây. tre, kim khí, nhựa, đan 
len, đệt thẩm v.v... 


Nhin chung, khó khăn chính hiện 
nay là thiếu nguyên liệu, vật liệu và 
nhiên liệu, đo đó công suất của nhiều 
xí nghiệp chưa được sử dụng đúng 
mức, mặc dù khả năng sản xuất của 
công nghiệp địa phương còn nhiều. 
Tiêu, thủ công nghiệp có nhiều tiềm 
"năng, nhưng việc quản lý chưa tốt. 
Sớm khắc phục được những tồn tại 
đó thị nhất định ngành công nghiệp 
thành phố sẽ phát huy đầy đủ năng 
lực đề phục vụ tốt cho sản xuất, đời 
sống cửa nhân dân, và xuất khầu. 

Về sản xuất nóng nghiệp. đất 
đai ngoại thành tương đối rộng, bao 
gòm 90.000 ha, trong đó còn 25.000 ha 


hoang hóa đang được khai thác. 
Ruộng đất ở đây tốt, có năng 
suất khá cao, nếu được khai thác 


tốt, có thê giúp cho nhân dân ngoại 
thành tự túc được lương thực và biến 
ngoại thành trở thành vành đai thực 
phầm của thành phố. Việc cơ giới 
hóa nòng nghiệp đã được thực hiện 
trên 20% diện tích gieo trồng. Nghề 
chăn nuôi phát đạt. một số lớn heo. 
. gà được chăn nuôi theo phương pháp 
công nghiệp. Trước đây, ngoại thành 
có gần 300 trại nuôi heo (trại lớn 
nhất có lúc lên đến trên 5.000 con) 
và 250 trại gà. Vẻ thức ăn gia súc, có 
17 cơ sở chẽ biến với công suất 20.000 
tấn/năm. 

Sau ngày giải phóng, nông dân lao 
đóng đã nhanh chóng trở về quê cũ, 
phục hóa khai hoang được 5.000 ha. 
Vụ mìàa năm 1975 thu hoạch khá với 
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diện tích gieo trồng 65.000 ha và 
năng suấãi bình quân 2.4 tấn/ha. Do 
đặc điềm của tình hình địa phương, 
thành phố vừa chủ ý sẳn xuất lương 
thực, vừa coi trọng đúng mức sản 
xuất thực phầm. Đề giải quyết vấn 
đề thủy lợi, đầu năm 1976 thành phố 
đã đào đắp được trên 2.000.000m đất. 
Trong vụ xuân hẻ năm 1976, nông 
dân đã cấy được 8.650 ha, tăng gấp 
đôi so với năm ngoái. Trong năm 1976, 
diện tích gieo trỏng là trên 80.000 ha 
lúa. Đến hết năm 1978, nhân đân 
ngoại thành có thề tự túc được về 
lương thực. Vẻ lâu đài, thành phố cần 
coi trọng chăn nuôi và trồng rau đề 
cung cấp nhiều thực phầm cho nhân 
dân. sở 
Hiện nay. thành phố đang ra sức 
khắc phục những khó khăn về sức kéo, 
phân bón và thuốc bệnh cho gia súc 
v.v... phát huy những thuận lợi sẵn 
có, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
vượt mức kế hoạch sản xuất nông 
nghiệp năm 1977.  “ 

Hơn một năm qua công tác quản 
lý thị trường là một công tác rất 
phức tạp, thề hiện tính chất đấu tranh 


"giai cấp rất gay gảt. Thành phố này 


vốn là một thị trường tiêu thụ tập 
trung lớn nhất, đồng thời là một 
trung tâm phát nguồn hàng cho toàn 
miền Nam. Có thê nói dinh lũy của 
thế lực kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
đứng đầu là bọn tư sản mại bản, đều 
tập trung chủ yếu ở đây. 

Trước đây bộ mặt của thị trường 
này thê hiện như một tủ kinh của 
chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc 
Mỹ ». Sau ngày giải phóng, thị trường 
này đã được đặt đưới sự quản lý 
bước đầu của chính quyền cách mạng, 
nhưng toàn bộ cơ chế của nó lúc đầu 
do giai cấp tư sản chỉ phối và hoạt 
động theo những quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa tư bản. Bằng lực lượng 
hàng hóa và tiền tệ tập trung trong 
tay cùng với hệ thống đại lý chằng 
chịt từ trên xuống dưới và hệ thống 
thông tin nhạy bén, với những thủ 


đoạn và kinh nghiệm hoạt động đầu 
cơ, giai cấp tư sản có điêu kiện chỉ 
phỏi thị trường ở mức độ rất lớn. 

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Trung ương Đẳng, ngay khi 
vào thành phố, chúng ta nắm được 
những vật tư chiến lược như: lương 
thực, xăng dầu, phân bón v.v... đồng 
thời, chúng ta kịp thời chiếm giữ cúc 
mạch máu kinh tế bao gồm các xi 
nghiệp công nghiệp lớn, ngân hàng, 
ngoại thương, giao thông vận tải. Nhờ 
đó, trong thời gian đầu, giá cả một số 
mặt hàng chính được tương đối ồn 
định. 

Nhưng từ tháng 7-1975, trên thị 
trường bắt đầu có sự đột biến về giá 
cả một số hàng như: bột ngọt, thuốc 
lá, vải và tiếp theo là giá cả một số 
nông sản, thực phầm. nhất là thịt heo 
tăng lên mạnh. Lợi dụng một số khó 
khăn tạm thời về kinh tế của chúng 
ta nhiều nhà tư sản, nhất là bọn 
gian thương, đã liên tục gây khó khăn 
về đời sống cho nhân dân trong những 
tháng cuối năm 1975 và đầu năm 1976. 
Họ đã sử dụng tất cả những thủ đoạn 
đề bóc lột và làm giàu trên sự đau 
khô của nhân dân như: nâng cao giá 
hàng, làm hàng giả, trốn thuế, lậu 
thuế phân tán tài sẳn, mua chuộc cán 
bộ, đánh cắp bí mật kinh tế của Nhà 
nước v.v... 


Chúng ta bước đầu đánh đồ tư sản 
mại bản và tiến hành đấu tranh chống 
bọn đầu cơ tích trữ, lũng đoạn thị 
trưởng, quản lý tài sản vắng chủ, 
kiêm kê và giải quyết các kho hàng 
* thế chấp ». Sau đồi tiền, giá cả thị 
trường nhất thời có hạ, gây được 
khí thế phấn khởi trong nhân dân. 
Nhưng chẳng bao lâu, được sự hà 
hơi tiếp sức của bọn tư sản mại bản 
còn lại, và lợi dụng một số sơ hở về 
quản lý kính tế của ta. một số nhà 
tư sản đã dùng mọi thủ đoạn đề nâng 
giả hàng và tăng cường bóc lột quần 
chúng lao động. _ 

Qua thực tiễn cuộc sống, chúng ta 
the nghiệm được rằng trong điều kiện 


của một nền kinh tế nhiều thành phần. 
thị trưởng là một trận địa nóng bỏng, _ 
ở đó hàng ngày, hàng giờ diễn ra 
cuộc đấu tranh giữa lợi ích của quần 
chúng lao động và lợi ích của giai 
cấp tư sẵn. Đề ồn định sản xuất và 
đời sống nhân dân, chính quyền cách 
mạng phải nhanh chóng xây dựng và 
phát triền kinh tế quốc doanh, tăng 
cường quản lý thị trường, chống đầu 
cơ tích trữ, Hơn một năm qua, lực 
lượng thương nghiệp quốc doanh đã 
được xây dựng và đang ngày càng 
phát triền. Các hợp tác xã tiêu thụ ở 
nội thành và hợp tác xã mua bán ở 
ngoại thành cũng bước đầu được hình 
thành. Nhân dân chẳng những thực 
hiện quyền làm chủ trong sản xuất 
mà còn làm chủ trong phân phối 
hàng hóa. Trong lúc đầu. ở những 
nơi mà mạng lưới thương nghiệp 
quốc doanh hoặc thương nghiệp hợp 
tác xã chưa phát triên, chỉnh quyền 
dựa vào đoàn thề phụ nữ, tô chức 
các tö phục vụ làm nhiệm vụ phàn 
phối nhu yếu phầm cho nhân dân. 
Hoạt động của thương nghiệp đã 
hướng vào phục vụ sản xuất, phục 
vụ đời sống nhân dân, phục vụ 
nhiệm vụ chính trị trong từng thời 
kỳ. Từ đầu năm 1976 đến nay, việc 
đấu tranh quản lý thị trường được 
tiếp tục đầy mạnh, đã tạo được sự 
chuyền biến tốt bước đầu trên những 
mặt hàng như: lương thực, bình mì, 
thịt heo, cá, rau, thuốc tây v.v... 

Bốn là, đâu tranh tréẻn mặt trận 
tư tưởng uà 0uàn hóa. - 

Những hậu quả về tư tưởng và 
văn hóa của địch đề lại rất nghiêm 
trọng. Ngoài hệ tư tưởng chính trị 
phản động. chúng đã tạo ra một tâm 
lý hoài nghỉ, b¡ quan, một nếp sống 
chạy theo vật chất, ăn chơi sa đọa, 
trụy lạc theo kiêu «xã hội tiêu thụ? 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại. ` 

Cuộc đâu tranh chống hệ tư tưởng 
chính trị phản động, xóa bỏ văn hóa 
phản động và đôi trụy đã được tiến 
hành thường xuyên kết hợp với 
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những đợt tập trung. Sách báo, tài 
liệu, tác phầm văn hóa, nghệ thuật 
của cách mạng đã phát triền nhanh 
chóng và nền văn hóa nghệ thuật 
cách mạng dã chiếm lĩnh trận địa 
sân khấu, rạp chiếu bóng, đài phát 
thanh, vô tuyến truyền hình, Đồng 
thời, chính quyền thành phố tiến 
hanh việc truy quét văn hóa phản 
động và đồi trụy ngày càng mạnh mễ. 
Các đợt học tập chủ trương chính 
sách của cách mạng, các cuộc biều 
dương lực lượng trong những ngày 
lễ lớn, đặc biệt cuộc vận động bầu 
cử Quốc hội chung cả nước và phong 
trào lao động sản xuất đã có tác dụng 
nâng cao một bước trình độ tư tưởng 
và chính trị của nhân đân thành phố. 
Những hoạt động thông In tuyên 
truyền, huấn luyện, văn hóa nghệ 
thuật. khoa học, y tế. giáo dục, thề 
dục thê thao. kết hợp với việc truy 
quét bọn phản động và bọn phá hoại 
hiện hành đã đồi mới bộ mặt văn hóa 
của thành phố. 

Thành phố đã tập trung chữa bệnh 
và cải tạo được nhiều người mắc tệ 
nạn xã hội cũ, chặn đứng được hai 
lần chớm nở bệnh dịch, mở rộng 
mạng lưới y lễ xuống tận phường, 
xã. thực hiện tốt công tác vệ sinh 
phòng bệnh. Ngành giáo dục phô 
thông đã khai giảng đúng kỳ hạn với 
gần 1.000.000 học sinh, các trường đại 
học đã hoạt động tỏi, phong trào bồ 
túc văn hóa đang phát triển mạnh. 
Đến cuối tháng 4-1976, các lớp học 
bình dân đã giúp cho trên 80.000 
người trong thành phố thoát nạn mù 


chữ ; 560 nhà trẻ gồm 164.000 cháu đã 


được tö chức. 

Các mặt hoạt động trên đã góp phần 
củng có lòng tin tưởng của nhân dân 
vào chính quyên cách mạng, mặc dù 
quän chúng còn có khó khăn về đời 
sông vật chảt. Tuy nhiên, cuộc đấu 
tranh trên lĩnh vực tư tưởng và văn 
hóa còn phải tiếp Lục lâu đài hơn nữa 
mới giành được thẳng lợi vững chắc. 


* 
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Hơn một năm qua. trải qua cuộc 
đấu tranh gay go, phức tạp. đảng bộ 
và nhân dân thành phố đã đạt được 
những thành tựu quan trọng như tren 
đã nói. Được như vậy là do nhiều 
nguyên nhân: 


Trước hết là nhờ có đường lỗi. 
chỉnh sách đúng đẳn của Đảng 0à nhờ 
thành phố được Trung trơng Đảng lãnh 
đạo chặt chẽ, được cả nước giúp đỡ, 
động 0iên 0à cồ 0ũ. 

Từ sau ngày giải phóng, thành phố 
Hö-chi-Minh cùng với các địa phương 
khác bước vào thời kỳ quá độ tiên 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Những tư tưởng của Nghị quyết 
hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đảng lần thứ 24 (khóa II) là bó đuốc 
soi đường cho đảng bộ và nhân dàn 
thành phố. Dưới ánh sáng của Nghị 
quyết này và các chỉ thị, nghị quyết 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng, 
đẳng bộ thành phố đã tập trung chỉ 
đạo hoàn thành tốt những công tác 
cấp bách, đồng thời bắt đầu tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong quá trình thực hiện đường „ 
lối của Đẳng, hễ lúc nào và ở đàu mà 
cân bộ, đẳng viên vận dụng tốt đường 
lối chính sách của Đảng thì đều đạt 
được kết quả tốt đẹp. Chẳng hạn 
như, đề cai tạo các ngành cá và rau, 
chính quyền cách mạng đã sử dụng 
các cơ sở kinh doanh cá và rau của 
tư nhân, từng bước sắp xếp cải tạo 
họ, đồng thời tích cực xày dựng các 
cơ sở kinh doanh của Nhà nước đề 
quản lý tận gốc, bán trực tiếp cho 
quần chúng tiêu dùng. xóa bỏ các 
khâu trung gian; nhờ vậy mà giá cả 
những hàng hóa này tương đối ôn 
định, góp phần cải thiện đời sống 
hằng ngày, được nhân dân thành phố 
hoan nghênh. Qua thực tế đỏ, cân bò, 
đẳng viên thành phố thấy rõ rằng, có 
cải tạo thành phần kinh tế tư nhân 
thì mới xây dựng được tốt thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, dồng 


thời có xây dựng thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa vững mạnh thì mới 
bào đảm được thắng lợi của sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Thử hai, nắm quan điềm quần chủng 
trong 0iệc lö chức 0à thực hiện các 
công tác. 


Sau giải phóng, trong công tác trấn 
áp bọn phản cách mạng. giữ gin an 
nĩnh trật tự xã hội cũng như trong 
các công tác khôi phục kinh tế, đầy 
mạnh sản xuất, phân phối lương thực 
và nhu yếu phầm cho nhân đân, v.v... 
chính quyền cách mạng đều dựa vào 
quần chúng, nhờ đó mà đã thu được 
những kết quả khá tối. 


Nhân dân thành phố Hỏö-chi-Minh, 
nhất là công nhân và nhân đân lao 
động vốn có truyền thống cách mạng 
kiên cường. Mặc đủ bị địch kìm kẹp 
bưng bit lâu ngày và chịu ảnh hưởng 
it nhiều bởi những luận điệu tuyên 
(truyền xuyên tạc của chúng, nhân dân 
thành phố nói chung vẫn hướng theo 
cách mạng và giữ niềm tin đối với 
Đ›ng. Họ nhạy bén với cái mới. Từ 
sau ngày giải phóng, được sự giáo 
dục của Đảng và chính quyền cách 
mạng, họ thấy rõ ranh giới giữa địch 
và ta, phân biệt được cách mạng và 
phản cách mạng. Lỏng tin của họ đối 
với cách mạng ngày càng được củng 
cố. Nhân dân thành phố đã nêu cao ý 
thức xây dứng chính quyền cách 
mạng, thông cảm với những khó khăn 
chung, hăng hái chấp hành các chủ 
trương chính sách của Đẳng và 
Nhà nước. Thực tiễn vừa qua cho 
thấy rằng, bất cứ việc gì dù khó khăn 
đến mấy, nếu cán bộ cách mạng biết 
giáo dục quần chúng, cùng thảo luận 
với quần chúng, vận động và tô chức 
quần chúng thực hiện thì đều vượt 
qua được khó khăn và giành được 
kết quả tốt, 


Song có những lúc, do chưa phát 
huy được quyền làm chủ tập thề của 
công nhân tại chỗ đề quản lý những 
xi nghiệp đã tước đoạt được của bọn 


tư sẵn mại bản. cho nên cán bộ ta đã 
gặp một số khó khăn trong việc quản 
lý những xi nghiệp ấy. 


Thứ ba, đội ngũ cán bộ uà đăng 0iên 
của đẳng bộ thành phổ đoàn kết, quyết 
tâm hoàn thành tốt nhiệm 0ụ. 


Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng ở thành phố, nhiều đồng chỉ 
dược điều động từ các nơi đến đây 
công tác khiến cho đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên thành phố được tăng cường 
nhanh chóng. Thành ủy đánh giá 
đúng và tin tưởng ở đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên đã được Đảng giáo dục và 
rèn luyện, mạnh dạn giao việc cho họ 
và chăm lo giữ gìn đoàn kết nội bộ. 
Nhờở đó đã tạo ra được sức mạnh củn 
toàn đẳng b2. đề bảo đảm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 


Với sức mạnh đoàn kết ấy. đẳng bộ 
thành phố đã chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối chính sách của Đẳng, đám 
nghĩ đám làm, vừa làm vừa học, trải 
qua các phong trào cách mạng của 
nhân đân mà càng được rẻn luyện và 
có kinh nghiệm hơn trước. 

Bên cạnh tuyệt đại bộ phận cản bộ 
chấp hành nghiêm chỉnh đường lối 
chỉnh sách của Đẳng, thực hiện lời 
dạy của Bác Hồ « Dễ trăm lần không 
dân cũng chịu, khó vạn lần đân liệu 
cũng xong »; một số it cần bộ đã giảm 
sút phầm chất cách mạng. mang nặng 
chủ nghĩa cá nhân, mắc các tệ tham 
ô. quan liệu, mệnh lệnh, xa rời quần 
chúng. xâm phạm lợi ích của nhân 
dân. Cần kịp thời phê phán và khắc 
phục những khuyết điềm ấy, không 
ngừng giáo dục và rèn luyện cán bộ, 
đẳng viên về quan điềm quần chúng, 
về phầm chất đạo đức cách mạng đề 
họ làm trọn nhiệm vụ người đầy tớ 
trung thành của nhân dân. Đối với 
những người mắc khuyết điềm nặng. 
xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của 
nhân dân, của cách mạng, phải xử lý 
nghiêm khắc. 

Thứ tư, năm khảáut công tác trung 
tám, có sự phối hợp 0à kết hợp chặt 


&9 


chế giữa cúc ngành 0à các địa phương 
trong quả trình tồ chức chÈ đạo. 


_ Sau ngày giải phóng, công việc rất 
bề bộn và phức tạp, cùng một lúc, 
có nhiều việc đặt ra đòi hỏi cơ quan 
lãnh đạo phải giải quyết một cách 
khâăn trương Trong từng thời kỳ 


nhất định, căn cứ vào đặc điềm tình 


hình của thành phố, thành ủy đã 
nắm khâu công tác trung tâm, tập 
trung chỉ đạo giải quyết những vấn 
đề mấu chốt, từ đó mà thúc đầy các 
mặt công tác khác tiến lên. 


Dưới sự lãnh đạo tập trung của 
thành ủy. các ngành và các địa 
phương trong thành phố có sự phối 
hợp và kết hợp đề hoàn thành các 
công tác. Đảng bộ thành phố vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm và đã chỉ 
đạo áp dụng những biện pháp tích 
cực đề đưa phong trào tiến lên. 


Tuy nhiên, thời gian vừa qua; 
một khuyết điềm nồi bật trong quản 
lý kinh tế của ta là vẫn còn thiếu 
sự phối hợp và kết hợp chặt chẽ 
giữa các ngành và các cấp đề giải 
quyết các vấn đề kinh tế của thành 
phố. 


Còng tác đôi tiền có làm cho bọn 
tư sản mại bản và bọn đầu cơ tích 
trữ lũng đoạn thị trường choáng vắng 
nhưng vì không kết hợp đôi tiền với 
việc kiềm kê hàng hóa, cho nên sau 
- đó chúng hồi sức nhanh bằng cách 
bán hàng tồn kho với giá cao vọt đề 
thu về nhiều tiền. 


Chúng ta cố gắng đảy mạnh thu 
mua nắm nguồn hàng, nhưng mạng 
lưới thương nghiệp quốc doanh lại 

quá yếu, có tiền nhưng lại thiếu 
_hàng hóa, vật tư, hoặc có hàng hóa 
vật tư nhưng khâu lưu thông phân 
phối lại làm chưa tốt. Kinh nghiệm 
vừa qua đã chỉ cho ta thầy rằng tiền 
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tệ, hàng hóa, giá cả, tín dụng v.v... 
chỉ phát huy tác dụng tích cực khi 
chúng được kết hợp sử dụng theo 
những chính sách đúng đắn. Vì vậy, 
khi vận dụng chúng cần có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tài 
chính, ngân hàng, vật tư, thương 
nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu 
thống nhất của Nhà nước. - 


Tình hình kinh tế khách quan có 
nhiêu mối quan hệ chằng chịt, phức 
tạp ; đề giải quyết các vấn đề kinh tế, 
chúng ta không thề chỉ áp dụng một 
biện pháp đơn độc, mà phải kết hợp 
thực hiện nhiều biện pháp thi mới 
đạt được kết quả mong muốn. 


* 


Nhân dân thành phố Hồ-chi-Minh, 
với tỉnh thần cách mạng và tài năng 
sáng tạo của mình, với khi thế phấn 
khởi sau thẳng lợi vĩ đại của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, và tiếp 
đó là thắng lợi của sự nghiệp hoàn 
thành thống nhất nước nhà vẻ mặt 
Nhà nước, với lòng tràn ngập vui 
mừửng sau thành công tốt đẹp của Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, đang ra sức 
đầy mạnh sự nghiệp cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
rằng, dưới ánh sảng của nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, đảng bộ và nhân 
dân thành phố phát huy khi thế 
chiến thắng, biến chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng trong chiến tranh 
chống Mỹ thành chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong lao động sản xuất, 
nhất định sẽ xây dựng được thành 
phố này thành một thành phố xã hội 
chủ nghĩa ấm no và hạnh phúc, xứng 
đảng là thành phố mang tên Bác Hồ 
vi đại. 


Dưới ánh sáng Đại hội lần thứ IV của Đẳng 


Phấn đấu xôy dựng 
văn học nghệ thuột 
xã hội chủ hghĩơ 


Việ†-nqam 


Đ°! hội lần thứ IV của Đảng đã mở 

ra chân trời mới cho văn học 
nghệ thuật chúng ta. Nghị quyết của 
Đại hội là ngọn đèn pha chiếu sáng 
con đường phát triền của văn nghệ 
ta. Nghiên cửu đề nắm vững đường 
lối cách mạng nói chung, đường lôi 


HỒNG-CHƯƠNG 


văn nghệ cách mạng nói riêng, mà 
Đạt hội lần thứ IV của Đảng đã vạch 
ra là điều kiện tiên quyết đề phát 
triển đúng hướng nền văn nghệ của 
chủng ta, làm cho văn nghệ ta phục 
vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của 
nhân đân ta trong giai đoạn mới. 


KHẲNG ĐỊNH NHỮNG THÀNH TỤU TO LỚN CỦA VĂN NGHỆ TA 


Đảng ta rất coi trọng văn nghệ, vì 
đó là một bộ phận không thê thiếu 
được của sự nghiệp cách mạng của 
nhân đân ta. Trong thời gian qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn nghệ 
ta đã đạt được những thành tích to 
lớn, góp phần xứng đảng vào sự 
nghiệp chung của nhân dân ta. 

Đánh giá những thành tựu về văn 
nghệ của nhân dân ta, Bảđo cáo chỉnh 
(trị của Ban chấp hành trung ương 
Đảng do đồng chí Lê-Duẫn trình bày 
tại Đại hội toàn quốc lần thứ LV của 
Đảng đã nêu rõ : 4 Mấy chục năm qua, 
về cơ bản chúng ta đã xây dựng 


được một nền văn học nghệ thuật 
xã hội chủ nghĩa bao gồm các 
ngành : văn học, sân khấu, điện ảnh, 
mỹ thuật, âm nhạc, mủa, xiếc, kiến 
trúc, v.V... mang bản sắc dân tộc khá 
phong phú, tác động khá sâu sắc vào 
đời sống tỉnh thần và tình cảm của 
nhân dân. Với những thành tựu đã 
đạt được chủ yếu trong việc phản 
ảnh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
đân tộc, văn học, nghệ thuật nước ta 
xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên 
phong của những nền văn học, nghệ 
thuật chống đế quốc trong thời đại 
nưay nẠy 9», 


71 


Những thành tựu về văn nghệ của. 


chúng ta được Đẳng đánh giá cao. 
Đảng khẳng định rằng chúng ta đã xây 
dựng đươc.một nên văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa. Đẳng cũng khẳng định rằng 
nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta xứng đáng đứng vào hàng ngũ 
tiền phong của những nền văn nghệ 
chống đế quốc trên thể giới. Sự đánh 
giả đó là hoàn toàn đúng. Sự đánh 
giá đó đã cô vũ mạnh mẽ nhân dàn 
ta và giới văn học nghệ thuật chúng ta. 

Sự đánh giá đó của Đẳng đõi với 
những thành tựu văn nghệ của ta 
đòng thời cũng là sự khẳng định 
đường lối văn nghệ đúng đắn của 


Đảng ta và bản chất tốt đẹp của nền 
văn nghệ ta. Đó là sự tỏ rõ thái độ 
kiên quyết bảo vệ nên văn nghệ ta 
chống lại sự công kích. xuyên tạc 
của kẻ thù; kiên quyết đấu tranh 
nhằm xóa bỗ những tàn dư của thứ 
« văn nghệ» nô dịch. lai căng, mất 
gọc, do MỸ ngụy xây dựng nên trong 
vùng bị chiếm ở miền Nam trước 
đây. Được cỗ vũ trước sự đánh giá 
cao của Đảng đối với những thành 
tựu văn nghệ đã đạt được, anh chị 
em làm công tác văn nghệ chúng ta 
phần khởi, tin tưởng, hăng hải tiến 
lên. gánh vác nhiệm vụ vẻ vang trong 
g:ai đoạn cách mạng mới. 


GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI VÀ NHIỆM VYỤ CỦA VĂN NGHỆ TA 


Với thắng lợi hoàn toàn của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
cách mạng Việt-nam chuyền sang giai 
đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập, 
thống nhất, tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Chuyên sang giai đoạn mới, cách 
mạng Việt-nam đang đặt ra những vấn 
đề mới. Cuộc sống của nhân dàn ta 
trong giai đoạn mới cũng có những 
đòi hồi mới đối với văn nghệ. Nhiệm 
vụ của văn nghệ ta trong giai đoạn 
mới là, bằng những hình tượng nghệ 
thuật sinh động, phần ánh cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta vì thắng lợi 
hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước ta. Ca nước Việt-nam đang 
tiến lên chủ nghĩa xã hòi với khi thế 
hào hùng; đó là hiện thực vĩ đại 
trước mắt của anh chị em làm công 
tác văn học nghệ thuật chúng ta. 
Chúng ta hãy phản ánh hiện thực vĩ 
đại đó trong văn học, nghệ thuật. 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thử IV của Đẳng đã chỉ rõ: « Nền 
văn học, nghệ thuật xã hội chủ 
nghĩa cần ra sức sáng Lạo những hình 
tượng nghệ thuật cao đẹp, phong phủ 
vẻ xã hội mới và về con người mới 
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trong sản xuất. chiến đấu, công tác 
và học tập, phản ánh cuộc đấu tranh 
vì thắng lợi hoàn toàn của công cuộc 
xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 
Miêu tả những tập thê và cá nhân tiêu 
biều cho chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của dân tộc ta trong hai cuộc 
kháng chiến, miêu tả những tập thề 
và cá nhân lao động ưu tủ, những đơn 
vị anh hùng, chiến sĩ thi đua. Phải 
khẳng định mạnh mẽ trật tự mới, lối 
sống mới, đạo đức mới, phát huy 
những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc ?, 

Giai cấp công nhàn, giai cấp nông 
dân tập thề, tầng lớp trí thức xã hội 
chủ nghĩa, các cản bộ và chiến sĩ lực 
lượng vũ trang nhân dân, đó là những 
người làm chủ đất nước ta, làm chủ 
xã hội ta. Đó cũng là những người 
làm chủ nẻn văn học nghệ thuật 
chúng ta. Văn học nghệ thuật phải 
lấy đó làm đối tượng miêu tả, đối 
tượng phục vụ. Có phản ánh chủ 
nghĩa anh hùng cách mang và phầm 
chất cao quý của nhân dân ta. văn 
học nghệ thuật mới có được những 
tác phầm xứng đáng với dân Lộc ta. 
Đảng kêu gọi anh chị em văn nghệ 
hãy phấn đấu đề có được những cỏng 


trình và tác phầm nghệ thuật có tầm 


vóc lớn, có trình độ khải quát cao về: 


chiến công và kỳ tích của những con 
người Việt-nam đánh thắng bọn đế 
quốc Pháp, Mỹ, làm nồi bật sức mạnh 
phi thường của chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghĩa xã hội, nhằm cô vũ, 
thúc đầy công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, mãi mãi nêu gương cho 
thế hệ mai sau. Đảng cũng kêu gọi 
anh chị em văn nghệ đặc biệt coi 
trọng việc miêu tả những tập thê và 
cá nhân lao động ưu tú đang nêu cao 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
sản xuất, quyết tâm phẫn đấu .đưa 
nước ta từ sẳn xuất nhỏ lên sẳn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. quyết tâm chiến 
thẳng nghèo nàn và lạc hậu. xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh. Đăng kẻu gọi anh 
chị em văn nghệ chúng ta hãy dành 


vị trí xứng đáng trong ván học, nghệ ' 


thuật cho các bà mẹ Việt-nam, cho 
chị em phụ nữ trung hậu, đảm đang; 
. cho anh chị em thanh niên, lực lượng 
xung kích trên mặt trận xây dựng và 
bảo vệ đất nước; cho các em thiếu 
niên và nhi đồng, những mầm non 
của dân tộc; cho đồng bào các dân tộc 
¡t người chung sức chung lòng cùng 
đồng bào cả nước đánh giặc và xây 
dựng Tô quốc. 


Văn nghệ ta không chỉ ca ngợi con 
người mới, xã hội mới, mà còn phê 
phán và đấu tranh chống những hiện 
tượng tiều cực trong đời sống, những 
tàn dư của xã hội cũ, những di hại 
của văn hóa văn nghệ tư sản, phong 
kiến, thực dân cũ và mới. Phê phán 
mặt tiêu cực là nhằm gạt bỏ những 


trở ngại, dọn sạch những rác rưới - 


trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Văn nghệ ta phẻ phản những gi 
trải với chủ nghĩa xã hội dê khẳng 
định chủ nghĩa xã hội, đề thúc đầy xã 
hội ta tiến lên mạnh mẽ trên con 
đường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy trong 
lúc phê phán những hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội, văn nghệ ta cần 
phải, như Nghị quyết của Đại hòi 
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toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ 
rõ, “đứng trên lập trường cách mạng 
và bằng phương pháp hiện thực xã 
hội chủ nghĩa, vạch đúng nguồn gốc 
của cái xấu, bồi đắp lòng tin tướng 
tuyệt đối vào chủ nghĩa xã hội. ? 


Nhân dân ta, với tư cách là người 
làm chủ đất nước, làm chủ văn nghệ, 
không cho phép những phần tử thù 
địch lợi dụng việc phê phán những. 
hiện tượng tiên cực trong xã hội ta 
đề chống phả sự nghiệp cách mạng xã 


' hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 


xã hội. Vì vậy, nhân dân ta không 
thể tha thứ những kẻ gọi là * văn nghệ 
sĩ » đứng trên lập trường giai cấp thù 
địch, dùng phương pháp « chủ nghĩa 
hiện thực phê phản ? của giai cấp tư 
sản, đề phủ định ° chế độ xã hội 
chủ nghĩa tốt đẹp của “chúng ta. 

YXăn học nghệ thuật của ta là một vũ 
khi sắc bén của Đẳng trên mặt trận tư 
tưởng. Nó phải theo đúng phương 
hướng công tác tư tưởng trong xã hội 
mà Đại hội lần thứ IV của Đảng đã 
vạch ra là * giáo dục tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, chống tư tưởng tư sản và 
tàn dư tư tưởng phong kiến, phê phản 
tư tưởng tiêu tư sản, quét sạch ảnh 
hương của tư tưởng và văn hóa thực 
dân mới ở miễn Nam”. Nó phải tích 
cực góp phần vào việc thực hiện 
nhiệm vụ trung tàm của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa là xây dựng nên 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa, tuyên truyền, giáo dục 
sâu rộng chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
đường lối chính sách của Đẳng, đâu 
tranh chống tư tương và văn hóa phản 
động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
công tác văn học nghệ thuật phải 
nhằm phục vụ Tö quốc. phục vụ nhân 
dân, phục vụ công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nên văn nghệ mới xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta kế thửa 
có chọn lọc, có phê phân và có sáng 
tạo những giá trị tính thần và văn hóa 
của dàn tộc ta cũng như của cả loài 
nØưƯỜi. 


F&) 


_ mà nhân dân 


` « 


NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA VĂN NGHỆ TA 


Văn học, nghệ thuật của chúng ta 
là một bộ phận của nền văn hóa mới 
La. dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng ta, ra sức xây dựng. Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV 
của Đ‹ng đã vạch rõ: €Nền văn hóa 
mới là nền vău hóa có nội dung xã 
"hội chủ nghĩa và tịnh chất dân 
tộc. Đó là nền văn hóa có tính Đẳng 
và tính nhân dân sâu sắc. Nền văn 
hóa ấy được xây dựng trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và tư tưởng làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, vừa kết 
tỉnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn minh loài người. Là một 
bộ phận cấu thành của nền văn hóa 
mới, văn học nghệ thuật của chúng 
ta có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
(nh chất dân tộc, có tính đẳng và 
-_ tính nhân dân. 

Nội dung xã hội chủ nghĩa của văn 
học, nghệ thuật của chúng ta một mặt 
thề hiện ở chỗ nó lấy chủ nghĩa xã 
hội khoa học của Mác và Lê-nin làm 
cơ sở tư tưởng, mặt khác thê hiện ở 


chỗ nó phần ánh hiện thực của đất 


nước ta đang tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Tính chất dân tộc của văn học 
nghệ thuật của chúng ta thê hiện ở 
chỗ nó đấu tranh cho độc lập dân 
tộc, chống *văn nghệ ? nô dịch, mất 
gốc, lai căng ; ở chỗ nó nêu cao lòng 
tự hào dân tộc, chống đầu óc nô lệ 
nước ngoài ; ở chỗ nó phần ảnh đúng 
tâm hồn của con người Việt-ram ; Ở 
chỏ nó sử dụng những hình thức, 
phương tiện nghệ thuật quen thuộc 
với người Việt-nam và được người 
Việt-nam ưa thích. Tính đân tộc thê 
hiện ở chỗ văn học nghệ thuật ta 
kế tục và phát huy cái hay, cái đẹp 
trong văn học nghệ thuật cô truyền 
của dân tộc ta. Có phản ánh chân thật 
đời sông của dân tộc, văn học nghệ 
thuật mới có được tính chất dân tộc. 
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Ngày nay, dân tộc Việt-nam là dân 
tộc xã hội chủ nghĩa. Do đó, ngày 
nay. phản ánh được đúng đời sống 
của đân tộc thì văn học nghệ thuật 
vừa có được nội dung xã hội chủ 
nghĩa. vừa có được tính chất dân tộc. 


Tính đẳng của văn học nghệ thuật 
thề hiện ở. chỗ văn học nghệ thuật 
theo sự lãnh đạo của Đảng; văn học 
nghệ thuật thấu suốt đường lối cách 
mạng và đường lối văn nghệ của 
Đẳng: người làm công tác văn nghệ 
đứng vững trên lập trường cách mạng 
của giai cấp công nhân và của Đảng 
mà quan sát, đánh giá, phản ánh hiện 
thực của đời sống xã hội. 


Tính nhân dân của văn học nghệ 
thuật thể hiện ở chỗ văn học nghệ 
thuật ta là của nhân đân. do nhân 
dân xây dựng nên, vì nhân dân mà 
phục vụ. Nhân đân là người làm chủ 
tập thê văn học nghệ thuật. Chúng\ 
ta ra sức làm cho văn học nghệ thuật 
trở thành của cải tỉnh thần của nhân 
dân, đem cái đẹp vào trong đời sống 
hằng ngày của nhân dân. 


Nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc, tính đẳng và tỉnh nhân 
dân của văn học nghệ thuật thê hiện 
tập trung trong hình tượng nghệ thuật 
của con người mới, xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Miêu tả được con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam thì văn học nghệ thuật có đeược 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tỉnh 
chất dân tộc, có tính đảng và tính 
nhân dân. Nhiệm vụ trung tâm của 
văn học nghệ thuật là miêu tả con 
người mới xã hội chủ nghĩa, đề góp 
phần xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 

Chế độ xã hội mới đòi hỏi phải có 
những con người mới. Hồ Chủ tịch 
nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người 
xã hội chủ nghĩa?. Con người mới xã 
hội chủ nghĩa là tổng hòa các quan 


hệ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Con 
người mìới xã hội chủ nghĩa là con 
người tiến hành ba cuộc cách mạng 
(cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng 
tư tường và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học kỹ thuật là then chó) 
đồng thời là sản phầm của ba cuộc 
cách mạng đó. Trong quá trình tiến 
hành ba cuộc cách mạng, con ngưởi 
mới là «nhân » đỏng thời là « quả ». 
Con người mới là con người xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê xã hói chủ 
nghĩa, xây dựnz nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, có 
xày dựng chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, có xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, có xây 
dựng nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa mới có con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta không chờ đến 
sau khi đã có sự phát triền cao của 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
mới xảy dựng con người mới. Hoàn 
cảnh nước ta đòi hỏi và cho phép 
xây dựng sớm. xây dựng từng bước, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam có những nét đặc trưng øì 2 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 
IV của Đăng đã chỉ rõ :« Con người mới 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam có những 
đặc trưng nỏi bật là : làm chủ tập thẻ, 


lao động, yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và có tỉnh thần quốc tế vô sản ®, 

Làm chủ tập thê là dặc trưng hàng, 
đäầu của con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Con người mới không những 
có ý thức làm chủ mà còn có năng 
lực đề làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên. làm chủ bản thân. 


Lao động là đặc trưng rất quan 
trọng của con người mới xã hội chủ 


“nghĩa. Con người mới là con người 


lao động tự giác, lao động có kỷ luật, 
có kỹ thuật, có sáng tạo và đạt năng 
suất cao. Đó là con người quý trọng 
và bảo vệ của công. 


Con người mới là con người có 

tỉnh thần vêu nước xã hội chủ nghĩa 
rất cao và có tính thần quốc tế vô sản 
trong sảng. 
_ Con người mới xã hội chủ nghĩa là , 
con người phát triền toàn diện, có 
cuộc sống tập thể và cả nhân hài hòa, 
phong phú. 


Văn học nghệ thuật phải làm nổi 
bật những đặc trưng trên đây của con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Bằng những hình tượng nghệ thuật 
sinh động, văn học nghệ thuật phản 
ảnh con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đẻ góp phần xây dựng, bỏi 
đưỡng, nàng cao con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN LỤC LƯỢNG VĂN NGHỆ 


Muốn xây dựng và phát triền nền 
văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, 
cần phải có lực lượng văn học nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa đông đảo. 
Đăng ta chủ trương một mặt phát triền 
mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần 
chúng; mặt khác xây dựng và bồi 
đường đọi ngũ những người làm còng 
tac văn học nghệ thuật chuyên nghiệp 
và nửa chuyên nghiệp: 


Phong trào văn nghệ quần chúng 
là cơ sở của nền văn nghệ mới. Trách 
nhiệm và vinh dự của những người 
làm công tác văn nghệ chuyên nghiệp 
là quan tâm chăm sóc phong trào văn 
nghệ quản chúng, tích cực nâng cao 
năng lực sáng tạo và trình độ thưởng 
thức nghệ thuật, khiếu thầm mỹ của 
nhân dân lao động, nâng cao chất 
lượng hoạt động văn nghệ của quần 
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chúng. Các tổ chức Đẳng và Nhà 
nước tìm mọi cách đề bảo đảm cho 
nhu cầu về thưởng thức văn nghệ của 
-quần chúng nhân đàn được đáp ứng 
ngày càng đầy đủ. Có tạo ra được một 
công chúng có khiếu thầm mỹ và 
thưởng thức nghệ thuật đúng đắn 
theo quan điềm văn nghệ của Đẳng 
thì mới có được miếng đãt màu mỡ 
cho văn học nghệ thuật xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Năng lực sáng tạo 
văn nghệ vô tận của quản chúng được 
khơi dậy thì từ dó sẽ xuất hiện 
những tài năng văn nghệ mới đáp 
ứng nhu cầu thưởng thức văn nghệ 
muôn màu muôn vẻ của nhân dân. 


Nước ta từ sản xuãi nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Văn nghệ dân gian nước ta khá phong 
phú trong lúc đội ngũ văn nghệ 
chuyên nghiệp tương đối it, các viện 
nghiên cứu văn nghệ chỉ mới bắt đầu 
xây dựng. Chúng ta có nhiều thuận 
lợi trong việc phát triển phong trào 
văn nghệ quần chúng đề làm cơ sở 
cho nèn văn nghệ mới, xã hội chủ 
nghĩa. _ 

Phong trào văn nghệ quần chúng 
có phát triền mạnh mẽ đến đâu cũng 
khỏng thê thay thế được đội ngũ 
những người làm công tác văn nghệ 
chuyên nghiệp. Vi vậy việc xảy dựng. 
bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 
những người làm văn nghệ chuyên 
nghiệp có tâm quan trọng đặc biệt 
đối với sự nghiệp xây đựng và phát 
triền nền văn học nghệ thuật xã hội 
chủ nghĩa. Đìng chủ trương bồi 
dưỡng cho đọi ngủ văn nghệ sĩ về 
thế giới quan của chủ nghĩa Múc — 
Lê-nin, về đường lõi chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Đìng khuyến 
khích và tạo điều kiện cho văn nghệ 
sĩ đi sâu vào đời sòỏng nhân dân lao 
động; giúp cho văn nghệ sĩ gắn bó 
với nhân dân lao dộng và thực tiên 
cách mạng. Đảng chủ trương mở rộng 
đội ngũ văn nghệ sĩ bằng cách không 
ngừng thu hút những lực lượng tré. 
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Đối với anh chị em văn nghệ sĩ vùng 
mới giải phóng ở các tỉnh miền Nam, 
Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng nêu rõ: “Giúp đỡ 


văn nghệ sĩ vùng mới giải phóng 


tiến bộ về chính trị và tư tưởng. gắn 
bó với cách mạng, đem tài năng phục 
vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân %®. 


Chủ trương của Đảng là khuyến 
khích các nhà văn và nhà nghệ thuật 
tìm tòi. khám phá. sáng tạo cải mới, 
đồng thời đòi hỏi anh chị em có ý 
thức đầy đủ về sử mệnh cao cả của 
mình. Đẳng đòi hỏi anh chị em phải 
kiên định lập trường xã hội chủ 
nghĩa trong sáng tạo nghệ thuật, 
trong cuộc dấu tranh bảo vệ đường 
lối văn nghệ cách mạng, chống mọi 
khuynh hướng văn nghệ phản đòng. 
lạc hậu, sai lầm. 


Đảng chủ trương đầy mạnh còng 
tác phê bình, nghiên cứu văn nghệ, 
đề giúp cho văn nghệ phát triền tốt 
đẹp và vững vàng. Đội ngũ những 
người làm còng tác phê bình, nghiên 
cứu văn nghệ là một bộ phận không 
thề thiếu của lực lượng văn nghệ ta. 
Xây dựng, bói dưỡng, phát triển đội 
ngũ phê bình, nghiên cứu văn nghệ xã 
hội chủ nghĩa là mọt biện pháp quan 
trọng đề tăng cường sự lãnh đạo của 
Đang trong lĩnh vực văn nghệ, bảo 
đảm cho văn nghệ ta phát triển đúng 
đường lối văn nghệ của Đảng. 


Chủ trương của Đẳng ta là vừa 
phát triển mạnh mẽ phong trào văn 
nghệ quần chúng, vừa xâv dựng, bồi 
dưỡng và mở rộng đội nơi văn nghệ 
chuyẻn nghiệp trung thành với nhân 
dân, với Tỏö quòc và chủ nghĩa xã 
hội, vùa phát triên lực lượng sảng 
tác và bieu diễn văn nghệ, vừa phát 
triển lực lượng phê bình. nghiên cửu 
văn nghệ. Có như thẻ chúng ta mới 
có thề xây dựng và phát triển nền 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


* 


Trong mẩy chục năm qua, tiến theo 
ngọn cờ vẻ vang của Đảng. văn nghệ 
ta đã lập được những thành tích to 
lớn, góp phần tích cực vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dàn ta. Ngày 
nay đất nước ta đã được hoàn toàn 
giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Đại hội toàn quốc lần thứ LEV của 
Đảng đã vạch ra đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đường lối 
xây dựng văn nghệ xã hội chủ nghĩa 


ở nước ta trong giai đoạn mới. Nắm 
vững đường lối văn nghệ của Đẳng 
trong giai đoạn mới mà Đại hội đã 
vạch ra, chúng ta ra sức phấn đấu. 
nhất định sẽ xây dựng thành công 
nền văn nghệ xã hột chủ nghĩa ở 
nước ta, góp pHần xứng đảng vào sự 
nghiệp cách mạng xã hội. chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nhân dân ta. 


Phân bö lại lao động và dân cư... 


(Tiếp theo trang 63) 


sinh đại học và học sinh trung học 
chuyên nghiệp. 


Trong việc đào tạo cán bộ và công 
nhân kỹ thuật, .phải vừa chú trọng 
các ngành, nghề trực tiếp phục vụ 
cho kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, vừa 
chú trọng các ngành, nghề phục vụ 
Cho các ngành sẽ phát triền mạnh 
trong những kế hoạch năm sau. 


* 


Sự nghiệp cách mạng nước ta đã 
chuyền sang một giai đoạn mới. 
Trong những năm trước mắt, việc tô 
chức và phân bố lại lực lượng lao 
đòng và dân cư trong các ngành, các 
địa phương và cơ sở sẽ góp phần thúc 
óc) phong trào thi đua lao động sản 
xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 


xã hội, sử dụng tốt nguồn lao động 
đồi dào; làm cho tất cả mọi người có 
khả năng lao động trong xã hội đều 
làm việc. tĩng nhanh năng suất lao 
đòng xã hội. Đó là một mục tiêu cực 
kỳ trọng yếu, cũng là một biện pháp 
hàng đầu đề phát triền sản xuất. cải 
thiện đời sống nhân dân và nàng cao 
tích lũy, đảy mạnh sự nghiệp công 


_nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Dưới ảnh sảng Nghị quyết Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng, chắc chắn công cuộc phân công 
lại lao động xã hội ở nước ta sẽ 
được đầy mạnh trong những năm tới 
và sẽ góp phần tích cực vào việc 


. đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa 


xã hội chủ nghĩa, xây dựng từng 
bước nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa nhằm biến nước ta thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 
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ÄXã luận 


“Thấu suốt tỉnh thân Ñghị quyết. 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV 
tủa Đảng trong việc quyết định 
“nhiệm vụ, công tác cụ thê 
của các đảng bộ địa phương. 


HIIỄN naụ, các đẳng bộ địa phương (tỉnh, thành, huyện, quận) đang 

chuần bị oà tiến hành Đại hội đại biều (oòng hai) đề quuết định 
nhiệm nụ của đẳng bộ oà bầu Ban chấp hành mới của đẳng bộ. Đại 
hội đại biều các đẳng bộ địa phương đã họp oòng một hồi cuổi năm 
ngoái đề thảo luận oà góp Ú kiến ouào Đề cương Báo cáo chính trị uà 
dự thảo Diều lệ Đẳng do Ban chấp hành trung ương chuần bị, lựa chọn 
đại biều đi dự Đại hột toàn quốc. Sự tham gia tích cực đó đã góp phần 
quan trọng nào thắng lợi của Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đẳng. 
Lần naỤ, Đại hội đại biều các đẳng bộ địa phương họp 0òng hai đề 
thâu suối Nghị quyết của Đạt hội toàn quốc, bàn piệc tö chức thực hiện 
Nghi quyết Đại hột toàn quốc ở địa phương mình. 


Dụi hội đại biều các đẳng bộ địa phương cần nắm oững nội dung 
Cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IÝ uà phương hướng, 
nhiệm nụ kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 — 1980), đồng thời xuấi 
đt từ tình hình thực tế của địa phương mình mà định ra chủ trương, 
Sa go tăng cường chuuẻn chính 0ö sản, phát huụ quuền làm chủ 
sW Km của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, 
gữ : đề quyết mội cách thiết thực, khân trương 0a có hiệu quả những 
mh Bởi bách Đề kinh tế, ăn hóa, đời sống, an nình, Công (ác quần 

J. tiện loàn tồ chức uà xâu dựng Đảng. Về kinh tế, Đại hội đại 
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biều các địa phương thảo luận uà quyết định nhiệm uụ, mục tiêu phốn 
đấu cụ thề trong hai năm 19277 — 1928 uà chỉ tiêu, biện pháp chủ gyếu. 
năm 1977, 

Đề bảo đảm thành công, Đại hỏi đại biều các đẳng bộ địa phương 
cần được chuân bị chu đáo. Trước khi họp Đại hội òng hai, các Ban 
chấp hành các đẳng bộ địa phương cần đầu mạnh oiệc truyền đạt Nghị 
quuết Đại hội toàn quốc lần thứ IV. Căn tồ chức tốt oiệc nghiên cứu 
các ăn kiện của Đại hội toàn quốc trong cán bộ, đẳng oiên, nhất là 
(rong các ủụ 0uién Ban chấp hành đẳng bỏ uà các cán bộ chủ chút Ở các 
ngành. Ngoài 0iệc nắm 0ững nội dung của Nghị quuết Đại hội toàn 
quốc 0à Báo cáo chỉnh trị, cán bộ các ngành cần đi sâu nghiên cửu các 
Đăn kiện Đạt hội nói 0Š ngành mình đề nắm oững đường lời, chính sách 
của Đảng 0à cụ thề hóa đường lối, chính sách đó thành chủ trương. bờ 
_ biện pháp thực hiện tại địa phương. 


Các Ban chấp hành cần tập trung sức chuần bị bản báo cáo tại Đại 
hội đẳng bó, cóng bố bản dự thảo báo cáo đó đề các cấp, các ngành uà 
nhân dân thảo luận, tham gia Ú kiến. Cần tồ chức tốt uiệc thu thập Ứ 
kiến của cán bộ, đẳng 0iên 0à nhân dân đề bồ sung bản dự thủo báo 
cáo. Các Ban chấp hành cần nghiên cứu kỹ đề nắm 0uững tình hình cụ 
thề của địa phương, những thuận lợi uà khó khăn, phản tích những ưrư 
điềm uà khuyết điềm oề lãnh đạo 0à chỉ đạo trong thời gian qua, đề 
đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đẳn nhằm thực hiện nhiệm 
0ụ cách mạng +öä hội chủ nghĩa uà xâu dựng chủ nghĩa xả hột tại địa 
phương. Các địa phương miền Bắc cần có chủ trương 0à biện pháp 
thiết thực đề làm tốt nhiệm 0u xáu dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
hoàn thiện quan hệ sản xuất rã hội chủ nghĩa. Các địa phương miền 
Nam cần có chủ trương uà biện pháp đúng đẳn đề thực hiện nhiệm pự 
cải tạo xã hói chủ nghĩa kết hợp uới xâu dựng chủ nghĩa xã hội. Nắm 
oững tính cách mạng 0à tính khoa học của Đẳng, Đại hội đẳng bộ địa 
_ phương cần đề ra những mục tiêu phấn đấu 0ửừa tích cực 0uừa »ững 
chắc. Đại hội đại biều các địa phương cần đặc biệt coi trọng oiệc tháo 
luận 0à quuèt định biện pháp phát đọng quần chúng ra sức thì đua 
thực hiện thủng lợi các nhiệm ðụ 0à mục tiêu phân đấu đã đề ra. Đại 
hội đại biều các đẳng bộ địa phương phải có những biện pháp thiết thực 
động 0iẻn quần chúng nhân dân xảu dựng chế độ làm chủ tập thể xã 
hỏi chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền 0ăn hóa mới 0à ˆ 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Về tồ chức, Đại hội đại biễu của các đẳng bó địa phương cần nắnt 
uững quan điềm của Đại hột toàn quốc lần thứ IV uề xâu dựng Đảng 
bà Đẻ cấu tạo của các Ban chấp hành đăng bỏ các cấp, nhận rõ 0i trí của 
từng cấp 0à yêu cầu lãnh đạo của từng địa phương Ở từng oùng đề 
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quyết định cơ cấu Ban chấp hành đăng bộ cho phù hợp. Việc lựa chọn 
đề bầu người uào Ban chấn hành đẳng bộ cần phẩi theo nguyên tắc 
nắm oững tiêu chuần ủy 0iên Ban chấp hành đúng bộ là chính, kết hợp 
0ới cấu tạo Ban chấp hành đăng bộ mọt cách hợp lú, bảo đảm cho lan 
chấp hành đảng bộ có đủ nắng lực lãnh đạo thực hiện thẳng lợi các 
nhiệm pụ cách mạng ở địa phương, đồng thời bảo đảm tính kế thừa 
trong Ban chấp hành đẳng bộ. 

Về /iéu chuần ủu uiên ban chấp hành đăng bộ, cần coi trọng cả 
phảm chất nà năng lực đề các đồng chí ủụ oiên Ban chấp hành đẳng 
bộ có thể Øham gia có hiệu quả 0ào sự lãnh đạo tập thề của Ban chấp 
hành đứng bộ, đồng thời có năng lực hoàn thành tốt nhiệm 0ụ khí được 
phân công phụ trách ngành, địa phương hoặc cơ sở. - 

ĐạL hội đại biều các đẳng bộ địa phương (0òng hai) được chuần 
bị oà tiễn hành trong tình hình sản xuất khân trương. Các Dan chấp 
hành đảng bộ cần sắp xếp thì giờ hợp lụ, kết hợp tốt các mặt công tác, 
đề nửa chuần bị oà tiến hành Đại hội được tốt, ừa bảo đảm sản xuất 
bù cúc công tác khác. Phái nhân dịp Đại hội mà phát huy khí thể cách 
mạng của đẳng bộ nà nhân đân địa phương, đầu mạnh phong trào thì 
(tua sản xuấ?, công tác nà học tập, hoàn thành tốt nhiệm uụ cách mạng 
của địa phương. .. : 

Sau Đại hội đại biều các đẳng bộ địa phương, cần có kế hoạch tồ 
chức 0iệc truyền đạt ðà nghiên cứu nghị quuèt của Đại hội đẳng b, 
biến nghị quuết đó thành hành động cách mạng của quần chúng nhân 
đán. 

- "Đẳng ta là mót đ “ng có tính quần chúng. Đại hột đại biều đẳng bộ 
không những là một sự kiện quan trọng trong đẳng bộ mà còn là một 
tự kiện chính trị quan trọng ở địa phương, được nhân dán địa phương 
quan tâm theo dồi. Môi lần chuân bị uà tiến hành Đại hội là một dịp đề 
thấi chặt hơn nữa quan hệ giữa Đảng 0à quận chúng. 

Dẳng ta là Đẳng lãnh đạo cách mạng. Mỗi lần tiến hành Đại hội 
đại biều đẳng bỏ là một bước trưởng thành của đẳng bộ, đồng thời là 
mộ! bước phát triền mới của phong trào cách mạng ở địa phương. Có 
Ú thức rõ rệt nề tầm quan trọng của mình, các đẳng bộ địa phương cần 
chuần bị chu đáo øà tiến hành tốt Đại hội đại biều của mình, đề ra 
được những chủ trương cóng tác đúng đẫn, nghiêm chỉnh chấp hành 
Aghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, thiết thực góp phần 


đầu mạnh $ự nghiệp cách mạng trong cả nước. 


Tư liệu lịch sử 


Lời phát biều 


của đồng chí 


_Nguyễn-Ái-Quốc tại phiên họp 
thứ 7 Đại hội lần thứ nhất 
Quốc tế nông dân `" 


# 


Nguyễn-Ái-Quốc : 


Nếu so sảnh nông dân Nga với 
nông đân Vietnam, thì người 
nỏng dàn Nụa giống như một 
người ngồi đàng hoàng trong ghế 
bành, còn người nông dân Việt- 
nam thì bị trói vào cọc, đầu 
ngược xuống đất, 


Mỗi năm, chính phủ Đông- 
đương bản hơn 400 triệu đô-la 
thuốc phiện đề đầu độc 20 triệu 
đàn bản xứ. Tính ra cứ 10 trường 
học thi eỏ một nghìn đại lý rượu 
và thuốc phiện.. 


Không phải chỉ có bọn thực 
dân đuôi người Việt-nam ra khối 
đất ruộng của họ. Trong cuộc 
xam lược, các giáo sĩ hội truyền 
giáo nước ngoài đạo thiên chúa 
đã mở đường cho kẻ đến chiếm 


đóng, đã hưởng dẫn các đội 
xung kích. Về sau, chúng cướp 

đoạt văn tự khế ước sở hữu của ˆ 
dân bản xử. Ở Nam-kỳ, các giáo 
sĩ chiếm hơn một phần tư đất 
trồng trọt. Ở Cao-miên, hơn một 
phần ba. Ở Bắc-kỳ, chủng có 


(®) Tháng 6 năm 19223, đồng chí Nguyễn- 

Quốc từ Pa-ri (Pháp) đi Mát-scơ-va 
(Liên-xô). Trong khi chờ họp Đại hại lăn 
thứ năm của Quốc tế cộng sản, lấy tư 
cách là đại biều nông dân của các nước 
thuộc địa. Người tham dự Đại hội lần thứ 
nhất của Quốc tế nóng dân, họp từ ngây 
12 đến ngay !5 tháng 10 năm 1923 tại 
Mat-scơ-va. 

Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc: 
Ban chấp hành trung ương Đảng đã sưu 
tăm được bản ghi lời phát biều bằng tiếng 
Pháp của dòng chí Nguyễn-Ái-Quốc tại 
phiên họp lần thứ ? của Đại hội này. 

Chúng tôi xỉn đăng bản dịch ra tiếng Việt 
lời phát biều đó của dồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc. 


nhiều đất đai bao la ngay ‹ cả trong _ 


thủ đỏ Hà- -nội. 


Lợi dụng thiên tai: lụt, bảo, 
mãt mùa, chúng ứng tiền cho 
nòng dân vay nặng lãi đề sau đỏ 
chiếm lấy đất ruộng đã cầm nợ 


Đối với người bản xứ, Nhà 
nước cũng là một tai họa 


không kém, Mùa màng dù xấu 
đến đâu, nông dân vẫn phải 
đóng thuế. Họ phải bán đứng lúa 
non, ước lượng bằng mắt, cho 
bọn đầu cơ mua với giá rất hạ, 
bọn này sẽ bản lại rất đắt sau khi 
thu hoạch. 


Về pháp lý, người bản xử là 
dàn nô lệ. Họ không có quyền 
xuat bản bảo, không có quyền 
hội họp quả bốn, năm người mà 
không có giấy phép đặc biệt của 
quan cai trị. Thậm chí họ không 
được quyền đi lại nếu không cỏ 
giấy thông hành. 


Trong chiến tranh, nước Pháp 
đã đưa gần một triệu lính từ các 
thuộc địa sang. Trong hai năm, 
1916 — 1917, nước Pháp thu hàng 
triệu tấn ngũ cốc của các thuộc 
địa. trong khi đó thì dân bản xử 


châu Phi và Đông-dương bị chết 


đói. 


Chỉ khi nào nông dân phương. 


Đông, nhất là nông dân các thuộc 
địa, là những người bị bóc lột 
nhất và bị áp bức nhất, tham gia 
Quốc tế thì Quốc tế của chúng ta 
mới sẽ là Quốc tế chân chính. 


Bút tích của Hò Chủ tịch 
về Lê-nin 


Thẳng 7-1955, theo lời mời của 
Chính phú Liên-xô. Đoàn đại biều 
(hính phủ ta do Hồ Chủ tịch dẫn đầu 
đã sang thăm Liên-xô. 

Ngày 13-7-1955. Hồ Chủ tịch và 
Đoàn đại biều Chính phủ ta đã đến 
thấm nơi làm việc của Lê-nin trong 
điện Cơ-rem-lanh. Tại đây, Hỗ Chủ 
tịch đã viết mãy dòng ghi cảm tưởng 
của Người trong số vàng lưu niệm. 

Sau đây là anh chụp bút tích của 


1ö Chủ tịch. 


(Anh do Bạn nghiên cứu lịch sử 
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RA SỨC PHẤN ĐẤU 
THỤC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH 
NHÀ NƯỚC NĂM 1977 ˆ 


AI hội lần thứ IV của Đẳng đã 
vạch ra đường lõi chung của 
nghĩa và 


cách mạng xã hội chủ 
đường lối xây dựng nên 
kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn 
mới ở nước ta. Đại hội 
cũng đã thòng qua 
phương hướng, nhiệm vụ và các mục 
tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 
5 năm lần thứ hai (1976 — 1980) nhằm 
thực hiện hai mục tiêu vừa cơ bản, 
vừa cấp bách là xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
và cải thiện một bước đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân đàản. 

Chúng ta đã hoàn thành thắng lợi 
kế hoạch Nhà nước năm 19:6. 

Hiện nay, nhàn dân ca nước ta 
đang thi đua thực hiện kế hoạch Nhà 


nước năm 1977 với khi thể cách mạng . 


liến công. 


NGUYÊN-HỮU-MAI 


“chí Lê- Thanh- Nghị. ủy 


Kế hoạch Nhà nước năm 1977 cớ 
tầm quan trọng đặc biệt, vì năm 1977 


là năm thứ hai của kế hoạch 5 năm 


19/6 — 1980, nhưng là 
nắm đầu thực hiện nehị 
quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng. 

Kế hoạch Nhà 
1977 đã được đong 
vien “BỘ 
chính trị Trung ương Đẳng, Phó: 
thủ tướng Chinh phủ trình bày đầy 
đủ, toàn điện trước Quốc hội. Trong 
bài này, chúng tôi chỉ giới thiệu một 
số điểm cần thiết đề làm rõ cơ sở của 
kế hoạch và những nhiệm vụ trọng 
yếu, những tư tưởng chỉ đạo cần nắm 
vững trong quả trình thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1977. 


HƯỚC Nắm 


Trước hết chủng ta hữu điểm lại 
một số nét 0ê tình hình kinh tế nước tfœ 
hiện nai. 


I— NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NỀN KINH TẾ 
NƯỚC TA HIỆN NAY 


Phải nhận rằng. hiện nav là thời 
kỷ chúng ta có những thuận lợi lửn 
chưa lừng có, những thuận lợi rất cơ 
bí, : 

Trước hết là nước nhà đã 
bình. độc lập và thống nhất. 
điều kiện thuận lợi mới hiện 
cũng từ đó mà có. 


hòa 
Mọi 
nay 


Nước ta có nguồn tài nguyên dãt dai,, 
lài nguyên rừng. biện và tài nguyên 
nàng lượng. khoảng sàn phong phú ; 
có tiêm lực lớn của nông nghiệp, làm 
nghiệp. ngư nghiệp nhiệt đới. Chúng ta 
đã có những cơ sơ vật chất —¬ kỹ 
thuật bạn đầu trong công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông vận tải, xây 
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đựng, v.v...; phân đân ta giàu nhiệt 
Linh cách mạng, có truyền thống anh 
hùng trong đấu tranh cách mạng. anh 
dũng. cần cù, sáng tạo trong lao đọng 
sản xuất. Chúng ta có lực lượng lao 
động đồi đào 22 triệu người, có hơn 
một triện công nhàn, hơn 50 vận cán 
bộ khoa học kỹ thuật và quản lý từ 
trình độ trung cấp trở lên, (rong đó 
16 vạn người có trình độ đại học, 
trên 3.000 người có trình độ trên đại 
học, Chúng tà có miền Bắc đi rước 
một bước trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đã đạt được những thành 
tựu lớn và có những kinh nghiệm 
về xây dựng chủ nghĩa xã hòi và 
quản lý kinh tế xã hỏi chủ nghĩa. 
Chúng ta có Nhà nước chuyên chính 
vô sun vững mạnh đang làm nhiệm 
vụ tỏ chức thực hiện cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cả nước. Ngày nay nước 
ta có điều kiện thuận lợi đề mở rộng 
quan hệ hợp tác, tương trợ về kinh 
tế, khoa học. kỹ thuật và văn hóa 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em và phát triền quan hệ kinh tế với 
các nước khác trên thế giới, 


Những điều kiện thuận lợi lớn 
trên đâv khác nhiều so với miền Bắc 
trong 20 năm qua xây dựng chủ nghĩa 
xã họi trong điều kiện đất nước bị 
clia cát và chiến tranh. 


Tuy nhiên, cần nhận rõ rằng có 
những thuận lợi và khả năng tiềm 
tang có thể phát huy ngay được; lại 
có những thuận lợi và khi năng tiềm 
tàng tuy lớn, nhưng phải có thời 
gian và những nỗ lực lớn đề tạo ra 
những điều kiện vật chất — kỹ thuật 
nhất định thì mới khai thắc được, 


Hiện nay. trong khi có những thuận 
lợi và khả năng tiềm tàng chưa phát 
huy dược nhiều, hoặc chưa có điều 
kiện phát huy được, thì những khó 
khăn, những mặt mất cân đối lớn tồn 
tại ngay trong cơ thề của nền kinh 
tế đang hàng ngày, hàng giờ tác động 
trực tiếp đến mọi mặt hoạt động kinh 
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lế. xã hội và đời sống của nhân 


- đần ta. 


Vậy bản chất của những khó khăn. 
mắt cân đổi trong nền kinh tế nước 
La hiện nay là gì? Nguồn gốc những 
khó khăn. mặt cân đối ấy là ở đâu? 


Băt kỷ nước nào vừa ra khỏi chiến 
tranh và vừa thoát khỏi chủ nghĩa 
thực dàn cũ hoặc mới đều gặp những 
khó khăn lớn vẻ kinh tế và xã hội. 


Cuộc chiến tranh giữa nhân dàn ta 
và để quòc MỸ xâm lược là cuộc chiến 
tranh có quy mô lớn nhất, lâu đài 
nhất và khốc liệt nhất từ sau đại 
chiến thể giới thứ hai. Trong cuộc 
chiến tranh này, tên đế quốc: hùng 
mạnh nhất, hung ác nhất thế giới là 
ÀIý đã thất bại thâm hại trong âm mưu 
tiêu diệt lực lượng cách mạng miền 
Nam và «đầy lùi miền Bắc trở lại thời 
kỳ đỏ đá ». Nhân đân ta đã chiến thắng 
vẻ vang. Nhưng hậu quả của sự tàn. 
phá, những đảo lộn trong đời sống 
kinh tế xã hội, sự đình trệ của nền 
kinh tế thì đất nước ta đã và đang 


-_ phải chịu đựng và đang khần trương 


khắc phục. 

Miễn Bắc có 6 thành phố thì cả 6 
thành phố đêu bị đánh phá, trong đó 
3 thành phổ (Vinh, Việt-trì, Thái- 
nguyên) bị đănh phá có tính chất hủy 
điệt; có 30 thị xã thì 28 thị xã bị đánh 
phá trong đó 12 thị xã bị đánh phá 
hủy diệt: có 116 thị trấn thì 96 thị 
trấn bị đánh phá, trong đó 51 thị trấn 
bị hy diệt; có 5.788 xã thì 4.000 xã 
bị đánh phá. trong đó 300 xã bị hủy 
diệt, 350 bệnh viện bị đánh phá. trong 
đó 10 bệnh viện bị san bằng. trên 
1.200 bệnh xà và nhà hộ sinh bị phá 
hủy. Gần 3.000 trường học các cấp bị 
đảnh phá. trong đó có 1ã trường đại 
học. 2.900 trường phố thông. Nhiều 
nhà thờ, chẳng viện, đên chủa, đi tích 
lịch sử có tiếng... cũng bị đánh. phá. - 
Hơn 12 triệu mét vuông nhà ở bằng 
gạch, ngói bị phá hủy (trong đó có ð 
triệu mét vuông nhà ở của Nhà nước 
và 7 triệu mét vuông nhà ở của nhân 


dân). chưa kẻ hàng chục vạn ngôi 
nhà lá. nhà tranh bị san bằng. Có 70 
nông trường thì 66 nông trường bị 
đảnh phá, trong đó 10 nông trường bị 
hủy diệt. Trên 1.600 công trình thủy 
lợi. hơn 1.000 quãng đê xung yếu bị 
ném bom và phả hủy ; hàng chục vạn 
héc-ta ruộng vườn bị bom màn tàn 
phá. 5 vạn trâu, bò bị giết hại Toàn 
bộ các khu công nghiệp đều bị đánh 
phá, trong đó có nhiều khu bị hủy 
diệt ; 100% nhà máy điện bị đánh phá 
hư hỏng nặng. Tất cả 6 tuyến đường 
sắt, các tuyến đưởng bộ và toàn bộ 
các cầu đường sắt và cầu đường bộ đều 


bị đánh phá. Toàn bộ hệ thông cẳng. 


_ biền, cẳng sông, các kho tàng bị đánh 
phá và nhiều nơi bị san bằng. Đáng 
chú ý là nhiều điềm giao thông tcầu, 
đường, cảng sông, cảng biền), nhiều 
cơ sở công nghiệp; v.v... đã bị đánh 
phá đi đánh phá lại nhiều lần. Vùng 
biền và toàn bộ các cửa sông bị phong 
tổa bằng bom, mìn, thủy lôi. Hàng chục 
vạn dân thường bị giết hại. Có khoảng 
7 vạn trẻ mồ côi do bom Mỹ gây ra. 
Hàng chục vạn người bị tàn phế... Đến 
nay, qua 4 năm (1973 — 1976) nỗ lực 
phấn đấu sau chiến tranh, chúng ta 
mới hoàn thành về cơ bản việc khôi 
phục những cơ sở sản xuất công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi... quan 
trọng ; sản xuất nông nghiệp và nhiều 
ngành công nghiệp đã vượt mức trước 
chiến tranh. Song hàng nghìn làng 
mạc, hàng chục vạn nhà ở, hàng nghìn 
trường học, bệnh viện... còn phải tiếp 
tục khôi phục trong những năm tới 
th mới trở lại bình thưởng được. 
Chiến tranh không những gây nên 
những tồn thất lớn về người, vẻ cơ 
sở vật chất —kỹ thuật, về tải nguyên... 
mà còn làm rối cả nền nếp quản lý 
kinh tế mà ta đã xày dựng được trong 
những năm trước chiến tranh. Chúng 
ta sẽ phải mất một thời gian và phải 
có những cố gắng lớn đề xây dựng 
lại nền nếp quản lý kinh tế. Đúng 
như Đại hội lần thứ IV của Đảng đã 
nhận định : * Chiến tranh đã phá húy 


_ hầu hết những cải mà nhân dân ta đã 


tốn biết bao công sức đề xây dựng 
nên, làm cho quá trình tiến lên sản 


_ xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế 


hoạch 5 năm và làm đảo lộn cả nền 
nếp quản lý kinh tế 9 (1). 

Ở miền Nam, chiến tranh đã đề lại 
trên nửa triệu héc-ta ruộng đất bị 
hoang hóa, hàng triệu héc-ta rừng bị 
hủy diệt, tuyến đường sắL và nhiều 
cầu đường bộ bị phá hủy, nhiều vùng 
dân cư bị tàn phá nặng nề, có những 
thành phố, thị xã và nhiều làng mạc 
bị san bằng. Hàng chục vạn người 
bị giết hại, 93,5 vạn người bị thương 
tật và khoảng 7 triệu người phải bỏ . 
nhà cửa, trở thành những người «bị 
nạn » chiến tranh; gần 4 triệu người 
bị địch đồn ép vào sống trong các Lrại 
tập trung. Ngoài ra còn hàng chục 
vạn gái điểm, lưu manh, người nghiên 
xìi-ke, ma tủy, mắc bệnh xã hội (hoa 
liều, phong, lao...), hàng chục vạn 
thương phế binh và trẻ mô côi, tren 
1 triệu quân ngụy và nhân viên ngụy 
quyền căn được giảo dục và cải tạo, 
giúp đỡ đề họ xây đựng lại cuộc đời 
trong xã hội mới của chúng ta. 

Hậu quả của chủ nghĩa thực dân 
mới của Mỹ đổi với nên kinh tế xã 
hội nước ta hết sức nghiệm trọng. 

Trước giải phóng, nền kinh tế miền 
Nam hoàn toàn phụ thuộc vào để quốc 
Mỹ. Hàng năm, không kề viện trợ 
quân sự, để quốc Mỹ đã đưa vào mien 
Nam số lớn hàng hóa tiêu dùng, 
nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị chủ 
vếu cho sẵn xuất và xây dựng.. Irị 
giá hàng tỷ đô la, làm cho kinh tế dân 
tộc ở miền Nam, tuy có tiềm lực lớn, 
không những không được phát triện 
mà có những mặt còn bị đình trệ. sa 
sút. Miễn Nam có khả năng tiềm tàng 
lớn về nông nghiệp, trước đây sản 
xuất lương thực không những đủ ăn 
mà còn có xuất khẩu, nhưng từ hàng 
chục năm liên tiếp. ngụy quyền Sàt- 


(1) Xem Tạp chí Hoc tốp, số tháng 
12-1976, trang 20. 


gòn phải nhập khầu từ 60 — 80 vạn 
tấn mỗi năm (gồm gạo, ngô, bột mì). 
Lực lượng lao động đồi đào nhưng 
khòng được sử dụng vào việc phát 
triền sản xuất, xã hội miền Nam trở 
thành xã hội tiêu thụ và hoàn toàn 
phụ thuộc vào để quốc Mỹ ; một số 
khá đông dân cư. nhất là ở các thành 
phố, thị trấn, sống dựa vào chiến 
tranh, phục vụ chiến tranh của để 
quốc Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu chỉ 
bằng 115 kim nuạch nhập khầu. 


Tính chất phụ thuộc vào bèn ngoài 
còn thể hiện rõ trong cơ cấu của nền 
kinh tế : nòng nghiệp có tiêm lực lớn 
chỉ chiếm 39% tông sản lượng quốc 
gia, công nghiệp với nguyên liệu hoàn 
toàn phụ thuộc bên ngoài cũng chỉ 
chiếm 7,2%, trong khi đó kinh tế dịch 
vụ chiếm đến 53. Sự phân bố đân cư 
và lao động bị đão lộn lớn: dân số ở 
các thành thị và thị trấn tăng lên đến 
8.õ triệu người, chiếm 422 tông số 
đàn, vượt quá xa so với trình độ phát 
triền của nên kinh tế; khoáng 5026 
người lao động thành thị không lao 
động. lực lượng lao động ở nông thôn 
mới huy động khoảng 70%... 

Nhin chung. sẵn xuất của miễn 
Nam trước gini phóng thấp xa SỐ với 
mức tiêu dùng của xã hội. 

Với nền kinh tế như vậy. chỉ có 


giai cấp tư sản mại bản, bọn cầm . 


đầu ngụy quản, ngựy quyền sống dựa 
vào viện trợ ATÿ, làm giàu trên mau, 
mỏ hội và nước mắt của nhàn đàn và 
tầng lớp trung lưu trở lên là có đời 
sống phong lưu khá giả. Còn nhân 
đân lao động chiếm trên 6024 dàn số 
thì đời sống vò cùng cực khó. bắp 
bênh, nhất là ở các vùng căn cứ cách 
mạng, các vũng chiến tranh ác liệt, 
các vùng nòng thôn và miền núi. Số 
người thất nghiệp ở các thành thị lên 
đến 1,5 triệu người, nếu kề cả số quân 
ngụy, cảnh sát ngụy,... thì sau giải 
phóng lên đến 3 triệu người, chiếm 
1 phản 3 sò người lao động ở miền 
Nam. Gần 4 triệu người còn mù chữ. 
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Nền văn hóa nô dịch, xã hội đói trụy› 
tệ nạn xã hội đến mức kinh khủng. 
bệnh dịch lây lan rộng trong.xã hội. 

Tóm lại, xét về bản chất, nên kinh 
lễ miền Nam trước ngày giải phóng 
là một nền kinh tế phục 0uụ mục đích 
chiến tranh xâm lược pà chủ nghĩa thực 
dân mới của Mỹ, cho nên nó hoàn toàn 
lệ thuộc pảo đế quốc Mỹ. liện nay thì 
mọi nguön nuôi dưỡng nền kinh tế 
đó từ bên ngoài như trước đây đã 
mất đi, nhưng cơ cấu của nên kinh 
tế mang tính chất lệ thuộc đó thì mới 
bắt đầu đi vào quả trình cải tạo. 


Thực trạng của nền kinh tế đỏ là sản 
xuất trong nước không nhằm phục pụ 
đời sống nhân dân nà không bảo đảm 
được nhu cầu của đời sống nhân đản. 


Nền kinh tế miên Bắc trước năm 
1954 võn lạc hậu, quẻ quặt, cũng không 
bảo đâm được nhu cầu tối thiêu của 
đời sông nhân dân. Trải qua những 
năm lao động sáng tạo, chúng ta đã 
xây dựng được những cơ sở vàt chất — 
kỹ thuật ban đầu cho cuộc sống ấm 
no của mình. Đến gần cuối kế hoạch 
5 năm lần thứ nhất, sản: xuất trong 
nước đã bảo đảm được quỹ tiêu đùng 
xã hội và bắt đầu có tích lũy, quan 
hệ xuất nhập khầu đã gần thăng bằng. 
Nen kinh tế ấy đang trên đà phát 
triên thì lại phải bước vào chiến 
tranh Hậu quả của chiến tranh thị 
chúng ta đã rõ. Đến nay, mặc dủ 
nhiệm vụ khỏi phục kinh tế sau chiến 
tranh vẻ cơ bản đã hoàn thành, nhưng 
nhìn chung, nền kinh tế vẫn mang 
nặng tính chất của nên sản xuất nhỏ, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật còn thấp 
kém. Quy mô của các ngành công 
nghiệp còn nhỏ bé và cơ cấu chưa 
được xây đựng đồng bộ. Sẳn xuất nông 
nghiệp tuy phát triền, nhưng vẫn chưa 
bảo đảm đủ .nhu cầu về lương thực 
và thực phầm, hàng năm phải nhập 
khầu một khối lượng lớn lương thực ; 
mức cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp và nông sẳn xuất khẩu còn quá 
ít Nhiều loại vật tự, nguyên liệu, 


+ 


thiết bỹ lễ phải nhập khẩu: với khối 
lượng khả lớn, một số hàng tiêu dùng 
cũng phải nhập khẩu, nhưng mức 
xuất khầu thấp so với nhập khầu. 
Mức sản xuất còn thấp trong khi dân 
số tăng nhanh càng gây nên căng thẳng 
trong đời sống kinh té xã hội €Trong 
những năm qua, tuy đã có vận đọng 
sinh để có kế hoạch, dân sö miền Bắc 
hàng năm tầng 50 — 60 vạn người, và 
hiện nav cả nước mỗi năm tăng trên 
một triệu người). Do vày, đến nay, 
tính về sẵn lượng tuyệt đối thì nhiều 
sản phầm quan trọng đã vượt mức 
trước chiến tranh, nhưng tính theo 
đầu người thi còn thấp so với trước 
chiến tranh (1961). Nhìn tông quát thì 
tòng sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc dân chưa bảo đảm được nhu 
cầu cơ bản của đời sống nhân dân. 

Như vậy, nguồn gốc của những khỏ 
khăn, những mặt mất cản dối lớn hiện 
nay chủ gếu là nền kinh tế cá nước (da 
bốn đã nghèo nàn pà lạc hàn, phô biến 
còn là sản xuất nhỏ, năng suất lao 
động rất thấp, lại chịu những hậu quả 
nặng nề của chiến tranh ác liệt kéo 
dài. hậu quả của chủ nghĩa thực dân 
mởi 0à hảu quả của tình trạng đất 
nước bị chỉu cắt kéo dải. (Tuy nhiên 
cũng cần thấy rằng, những thiếu sót 
do trình độ hiểu biết và năng lực 
quản lý non kém cũng làm cho nền 
kinh tế nước ta vốn đã khó khăn 
càng khó khăn thêm). 

Quá trình khác phục các khó khăn, 
các mặt mất cân đối trên đây là quá 
trình nắm chắc và phát huy cao độ các 
diều kiện thuận lợi. các khi năng 
tiềm tàng; là quả trình thực hiện 
từng bước công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, đọc lập, tự chủ theo 
dường lối mà Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã xác định. Đó là quả trình 
năm vững chuyên chính vỏ sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng : cách mạng về quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học — 


kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt, đề giải quyết 


vấn đề * ai thắng ai ® giữa con đường 


xã hội chủ nghĩa và con đường tư 
bạn chủ nghĩa, đưa nền kinh tế từ 
san xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chú nghĩa. Quá trình nàv đòi hỏi 
chúng ta phải phấn đấu liên tục trong. 
nhiều năm. 


Trong diều kiện hiện nay, nước 
nhà đã hòa bình, độc lập và thống 
nhất, Đáng và Nhà nước ta đã có thê 
tạp trung mọi trí tuệ vào việc lãnh 
đạo nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây - 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
nhất là trên mặt trận kinh tế. 


Từ ngày đất nước được hoàn toàn 
giúi phóng đến nay, chỉ mới gần 2 
năm nay, trên đất nước ta đã có 
những đổi thay quan trọng: trật tự 
xã hỏi mới đã dược thiết lập nhanh 
chóng trên nứa nước mới giải phóng ; 
tòng tuyển cử Quốc hội thống nhất 
thành công rực rỡ và nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam ra đời; kế 
hoạch Nhà nước năm 1976 được hoàn 
thành với những thẳng lợi quan trọng ; 
đời sống nhân dân bước dầu được ôn 
định. v.v... Một thuận lợi rất cơ bản 
nữa là Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
đã thành công tốt đẹp với những nghị 
quyết đúng đẳn. soi sảng con đường 
cách mạng của nhân đân ta. Hiện nay, 
bước vào thực hiện kế hoạch Nhà 
nước năm 1977, một phong trào quần 
chúng đang phát triền với những nhân 
tố mới đã và đang xuất hiện trong 
các ngành và các địa phương, 


Cứ mỗi thành tựu mới đạt dược, 
chúng ta lại có thêm thuận lợi mới. 
Đồng thời trong bước đi lên, chủng 
ta sẽ còn gặp những khó khăn cụ thê 
mới. Đó là điều khó tránh khói, như 
sản xuất vụ Đông xuân năm nay gặp 
thời tiết Không thuận lợi (rét đậm, 
kéo dài ở miền Bắc, hạn hản ở miễn 
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Nam,...); vấn đề lương thực có kho 
khăn, nguôn vát tư nhập khảu 
chậm, v.v... Nhưng phải thấy rằng, 
nền kinh tế nước ta là một nền kinh 


tế đang trên đà lớn mạnh, có sức sống 
mãnh liệt với những điều kiện thuận 
lợi cơ bản và những khả năng tiềm 
tàng to lớn. ¿ 


I— NẴM VỮNG CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ CÁC TƯ TƯỞNG 
'CHỈ ĐẠO CỦA KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1977 


Sau Đại hội lần thứ IV của Đẳng. 
Quốc hội khóa thứ VI họp kỳ thứ hai 
dã nhất trí thông qua kiến nghị của 
Chính phủ về kế hoạch Nhà nước 
nám 1977 với các phương hướng, 
nhiệm 0ụ chủ yếu như sau: 

1 — Tập trung sức đầy mạnh sản 
uảt nóng nghiệp, trong đó ưu tiên 
cho thủy lợi là biện pháp hàng đầu ; ra 
sức phát triền lắm nghiệp, ngư nghiệp; 
tăng nhanh sản xuất hàng công nghiệp 
tiêu dùng (bao gồm cả tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp) nhằm giải 
quyết yêu cầu cấp bách về đời sống 
của nhân dân, tăng nhanh hàng xuất 
khầu, tạo cơ sở cho việc đìy mạnh 
phát triền công nghiệp. 

2— Tận dụng năng lực sẳn xuất 
hiện có, hết sức đầy mạnh xây dựng 
và sẵn xuất của ngành cơ khí, hướng 
mạnh các ngành công nghiệp nặng 
vào phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và sản xuất hàng tiêu 
dùng. Đầy mạnh sản xuất oật liệu xây 
dựng, tăng nhanh năng lực +ä/ dựng 
cơ bản. Tăng năng lực đi đôi với tô 
chức lực lượng oán (tải đề phục vụ tốt 
sàn xuất, xây dựng và đời sống nhân 
dan. = 

3 — Thực hiện một bước tích cực 
việc phán bố lại lao động xa hội giữa 
các vùng, các ngành, đưa một phần 
lio động ở các vùng đồng bằng Bắc- 
bộ, khu IV, khu V cũ và các thành 
phò lớn ở miền Nam đi xây dựng các 
vùng kinh tế mới, giải quuết công uiệc 
làm cho người lao động ở thành phố, 
phát triền ngành nghề tăng thêm việc 
lam tại chỗ cho người lao động ở 
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nông thôn. Đầy mạnh piệc ddo tạo 
can bộ 0a cong nhân kỹ thuật. 


4 — Tăng nhành khối lượng pà mặt 
hãng xuất khâu. trước hết là sản phầm 
nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, 
công nghiệp nhẹ, hàng mỹ nghệ và các 
mặt hàng gia công chế biến ; xây dựng 
các cơ sở bào đảm nguồn hàng xuất 
khầu vừng chắc và phát triền nhanh. 


ö — Đảy mạnh công tắc nghiên cửu, 
ứng dụng khoa học — kịj thuật, công 
lác quan lý kịj thuật, công tác điều 
(ra cơ bản, nhằm tích cực phục vụ 
những mục tiêu quan trọng nhất của 
nền kinh tế quốc dân trong nắm 1977 
và các năm sau của kế hoạch Nhà 
nước 5 năm 1976 —1980, trước hết là 
nông nghiệp, lâm nghiệp; ngư nghiệp, 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
và cơ khí, đồng thời tiến hành những 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật, điều tra cơ bắn phục vụ lâu 
đài. 

6 — Chẩn chỉnh ouà cái tiền công tác 
thương nghiêp, tài chỉnh tiền tệ. gia cú, 
cung ứng 0ật trư,... phục vụ tốt sản 
xuất và đời sống nhân dân, góp phần 
tích cực vào nhiệm vụ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và thống nhất quản lý kinh 
tế trong cá nước. 


7— Ôn định 0à cải thiện một bước 
đời sống nát chất uà uắn hóa của nhần 
dán lao động. Ra sức phát triền sự 
nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, xã 
hội, tiến hành cải cách giáo dục. Thực 
hiện một bước việc cải tiến chính 
sách tiền lương đối với cán bô, công 
nhân, viên chức. 


8- Cũngcố quốc phòng và an ninh 
xã hội, tích cực phát triền lực lượng 
quản đội xâu dựng kinh tế; kết hợp 
chặt chẽ xày đựng kinh tế với củng 
cố quốc phòng. 

9T— (Cái Hiến quản lý uà tô chức lại 
sản xuất (rong nông nghiệp, công 
nghiệp và các ngành kinh tế khác; 
tiếp tục củng cố oà hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xä hội chủ nghĩa ở các tỉnh 
miền Bắc, xúc tiến việc cái tạo cũ hội 
chủ nghĩa bà xảu dựng chủ nghĩa xã 
hỏi kết hợp với tô chức lại sẵn xuất 
theo hưởng đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ở các tỉnh miễn Nam, 
làm cho kinh tế hai miễn sớm đồng 
nhất với nhau. Cải tiến các chính sách 
và chế độ quản lý, thực hiện nhành 
và tốt việc chỉ đạo và quan lý kinh 
tế thống nhất trong cả nước. Tầng 
cường cấp huyện và xây đựng một 
sö huyện thành đơn vị kính tế kết 
hợp nông — công nghiệp. Tích cực bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực cho cán 
bộ chính quyền, cán bộ quản lý kinh 
.tế các ngành, các cấp. 

10 -- Tích cực chuñn bị các điều kiện 
cho sự nghiệp phát triền 0à cái tạo 
kính tế, phút triềncùn hóa, khoa học, 
kŨ thuật trong năm 1976 0d các nón sau 
can Hiến với nhiệm vụ xây dựng kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980 và kế hoạch 
năm 1978. Chuần bị tích cực và thiết 
thực các điều kiện vật chất -- kỹ thuật 
cho việc khởi công các công trình lớn 
của kế hoạch 5 năm. 

Thê hiện phương hướng. nhiệm vụ 
trên đây, những chỉ tiêu chủ yếu của 
ké hoạch Nhà nước nắm 19277 như 
SAU : 

Tông sẵn phẩm xã hội Ltĩng 18/6 so 
với năm 1976; thu nhập quốc đân 
tăng 16%. 

Giá trị tông sản lượng nông nghiệp 
tăng 16%, sản lượng lương thực quy 
ra thóc là 16 triệu tấn, riêng thóc 1,7 
triệu tĩn, sản lượng thịt lợn hơi — 41 
vạn tấn, điện tích khai hoang — 27 
vạn héc-ta, lao động đi xây dựng các 


khu kinh tế mới — 50 vạn người. Diện 
tích trồng rừng — 20 vạn héc-ta. 


Sản lượng cá biền — 70 vạn tấn, 
sản lượng cá nuôi nước ngọt, mặn, 
lự — 27 vạn tấn. 


Giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
tăng 20%, trong đó công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng tăng 19%, cơ khí 
tăng 254, luyện kim tíng 385%, điện 
tăng 924, than tăng 9,5%, hóa chất và 
phân bón tăng 23%... 

Vỏn đầu tư xây dựng cơ bản tầng 


- 43%, trong đó vốn xây lắp tăng 4122. 


Khôi lượng hàng hóa vận tải tĩng 
25% về tấn, tăng 35% về tấn/km. 

Giá trị hàng héa xuất khầu tăng 
22/70, 

Mức lưu chuyên hàng hóa của thị 
trường có tô chức tăng 319. 

Số học sinh phô thông tăng 10%, 
số học sinh trung học chuyên nghiệp 
và đại học tăng 285% so với năm học 
1970 — 1977 ; tuyên sinh đào tạo công 
nhân kỹ thuật tăng 505 so với năm 
19:6. 

Dưới đây là những tư tưởng chỉ 
đạo đã được quản triệt trong quá 
trinh xây dựng kế hoạch và cũng phải 
được quán triệt đầy đủ trong suối 
qua trình thực hiện kế hoạch: 


1— Quan triệt đường lối xedu dựng 
kinh tế của Đảng và phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà 
nước 5ð năm 1976 — 1980, chúng tà 
phải nắm vững và thực hiện tốt nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của kế hoạch 
Nhà nước năm 19/2 là : tập frundg cao 
dộ lực lượng của toàn Đảng, toàn dán, 
các ngành, các cấp đầu mạnh sản xuất 
nóng nghĩip, tạo cho nồng nghiệp có 
bước phát triền cao, trong đo lương 
thực Đà thực phẩm là trọng tám. lìu 
sức phút triền ldin nghiệp, ngọt nghiệp 
bà tặng nhanh công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng. Đầy mạnh sẵn xuất 
và xây dựng các ngành cơ khí nà các 
ngành công nghiệp nặng khác, trước 


13 


hết nhằm tích cực phục vụ nông 
nghiệp, làm nghiệp, ngữ nghiệp và 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 
Các ngành khác như giao thỏng vận 
tải. nội thương. ngoại thương, vật EỨ; 
tại chính, ngân hàng. V‹Ÿ‹« trong khi 
hướng hoạt động của mình vào vIỆc 
thực hiện các nhiệm Vũ của kế hoạch 
Nhà nước phải đặc biệt chú ý phục 
vụ tối nỏng nghiệp và các - ngành 
_ trọng yếu nói trên. 

Quản triệt tư tưởng chỉ đạo này: 
trong nhiệm vụ đầu tư xày dựng €cƠ 
- bản của kế hoạch Nhà nước 1977, sỐ 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản dành 
cho nông nghiệp và thủy lợi tăng gấp 
đôi năm 1970, chiếm 295 tông số vốn 
đầu tư và 35.7% tổng vốn xay lắp 
năm 1977, và bằng hơn 1.5 lần so với 
tông số vốn đầu tư cho ngành này 
trong thời gian ở năm từ 1973 đến 
1975 ở miền Bắc. Kế hoạch cung cấp 
vật tư cũng được bố trí ưu tiên cho 
sản xuất và xây dựng của ngành nỏng 
nghiệp, thủy lợi. 

Võn đầu tư cho ngành lâm nghiệp. 
ngư nghiệp cũng táng gấp hơn hai lân 
sơ với năm 1976. Mức sản xuất và vốn 
đầu tưcủa các ngành công nghiệp 
nặng. nhất là các khâu phục vụ nông 
nghiệp được bố tri khả cao. 3O với 
năm 1976. sản xuất các sản phầm cơ 
khi phục vụ nôn nghiệp tăng D9%, 
_ phân lân tầng 28%, đầu tư cho sản 
xuất a-pa-tit nghiên gấp 3 lần, cho 
sản xuất vỏi gấp 2 lần v.V.‹ Bỏ trí 
nhiệm vụ kẻ hoạch Nhà nước năm 1977 
như trên là thực hiện một bước 
phương hướng nhiệm vụ và cúc mục 
tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 
5 năm 1976 — 1980. Đỏ cũng là phương 
hướng cơ bản tron§ những năm trước 


mắt. nhằm từng bước giảm bớt tính - 


củc mặt mất cân 
kinh tế nước ta 


chÃt phụ thuộc và 
đối lớn của nên 
hiện này, 

"Ironø nông nghiệp. nhiệm vụ cỏ 
tính chất chiên lược là phải cỗ gắng 


trong nông 3 — # năm giải quyết: một 


lá 


cách cơ bản 0à oững chắc uấn đề lương 
thực uà thực phầm. Trong nắm 1977, tất 
cả các địa phương, các đơn vị sản 
xuất nông nghiệp phải tận dụng mọi 
tiêm lực của đắt đai va ứng dụng tốt 
các tiến bộ kỹ thuật đầy mạnh việc 
xây dựng cơ sở vật chất — kỷ thuật 
trong nòng nghiệp, đặc biệt là công: 
tác thủy lợi ở cúc vũn6 trọng điểm 
sản xuất lương thực, thực hiện thâm 
cạnh tăng năng suất. tắng VỤ: khai 
hoang mở ròng diện tích trồng trọt đề 
phát triển nhanh sản xuất lương thực ‹ 
phấn đầu đạt và vượt mục tiêu #6 
triệu tấn lương thực (quy thóc). trong 
đó thóc là 13,7 triệu tấn. Đây là một 
nhiệm vụ bết sức nặng nề (so với năm 
1976 tăng hơn 2 triệu tấn) đề đến năm 
1980 đạt 21 triệu tấn. Đây không những 
là một yêu cầu cấp bách của nền kinh 
tế và của đời sống nhàn dân mà cũng 
là một khả năng thực tế của nông 
nghiệp nước ta. Tất nhiên việc thực 
hiện nhiệm vụ đó không phải là de 
dàng, nó đòi hồi toàn Đảng, Nhà nước 
và nhân đân ta phải phấn đấu với 
quyết tâm ca0, tập trung lực lượng 
cho nông nghiệp. Chúng ta nhất định 
thực hiện thắng lợi quyết tầm này của 
Đại hội Đẳng: 


Trong lương thực phải coi trọng cả 
lúa và hoa màu, khác phục tư tưởng: 
coi nhẹ hoa màu. Cùng với những, có 
găng lớn đề tăng nhanh sản lượng lủa. 
chúng ta phải tận dụng mọi khả năng 
đất đai và tích cực thực hiện các biện 
pháp thâm canh đề phát triền mạnh 
sản xuẤt ngô, sẵn, khoai lang, khoai 
lầy và các cày có bột khác ; dưa hoa 
màu vào khầu phần lương thực, tăng 
tỷ lệ hoa màu trODB khầu phần lương 
thực hàng ngày của nhân dân thành 
thị và nông thòn. Cần thấy rằng. trong 
điêu kiện của nước ta, ruộng đất trồng 
trọt hiện có còn Í† ổi (bình quân cả 


nước, 10 người mới có 1héc ta đất 
canh tác), nếu coi nhẹ hoa màu thì khó 
có thề bảo đẫm đủ nhu cầu lưỡng thực 
được. Và nếu vấn đề lương thực không 


được giải quyết một cách cơ bản và 

vững chắc thì sẽ khó nói đến việc phát 

triên nông nghiệp toàn diện và vững 

chắc đề làm cơ sở cho công nghiệp 
, .c® 

phát triền mạnh được. 


Cùng với việc đầy mạnh sản xuất 
lương thực và thực phầm, chúng ta phải 
làm tốt nhiệm 0ụ huy dộng tương thực 
thực phầm cho Nhà nước đề đạp ứng 
nhu cầu lương thực cho khu vực 
khỏng sản xuất lương thực và nhu 
cầu công nghiệp,. Mỗi tỉnh, mỗi 
huyện, mỗi đơn vị cơ sở phải có kế 
hoạch phấn đấu cụ thê nhằm bảo đẫm 
nhu cầu lương thực, thực phầm cho 
minh và đóng góp nhiêu nhất lương 
thực, thực phầm cho Nhà nước Các 
chỉ tiêu về sẵn xuất lương thực, thực 
phầm và các chỉ Liêu huy động lương 
thực, thực phầm cho Nhà nước là 
những chỉ tiêu thê hiện nhiệm vụ kinh 
tế và chính trị quan trọng hàng đầu 
của các ngành nòng nghiệp và lương 
thực, thực phầm của các địa phương, 
các cơ sở trực tiếp quản lý nòng 
nghiệp. 


Toàn Đảng phải nắm vững quyết 
tâm của Đại hội lần thứ IV của Đẳng, 
động viên mọi cỗ gắng của toàn đân, 
của các ngành, các cấp nhằm đầy 
mạnh sẵn xuất, bảo đảm đủ nhu cầu 
lương thực trong nước. Kiên quyết 
khắc phục tư tưởng Ở lại. trông chờ 
bên ngoài và trong chờ vào trung 
ương, tư tưởng cục bộ, bản vị. 
coi nhẹ lợi ích chung của cả nước, 
thề hiện trong việc bỏ trí kế hoạch 
sẵn xuất, tronø việc thu mua và điều 
đông lương thực. thực phầm. Đồng 
thời phải hết sức tiết kiệm trong tiêu 
đúng. hết sức chặt chẽ trong phân 
phối, trong bảo quin lương thực, thực 
phầm 

Nhiệm vụ cơ bản của nông nghiệp 
là phai phắn đấu để nhanh chóng 
trở thành cơ sở vững mạnh cho công 
n;zhiệp phát triển. Cho nên đi đôi với 
đầy mạnh sản xuất lương thực và 
thực phầm la nhiệm vụ trọng tâm, 


nông nghiệp còn phải phấn đấu 
đề tíng nhanh nguồn nguyên liệu 
cung cấp cho công nghiệp và tíng 
nhanh nguồn hàng xuất khầu. Trong 
năm 1977 và các năm sau, xuất khẩu 
từ nòng sản và: nòng sản chế biển 
chiếm vị trí hết sức quan trọng. Nhưng 
so Với yêu cầu nhập khầu các vật tư 
thiết bị cho nòng nghiệp (máy kéo, 
các loại máy móc khác và phụ tùng 
cho nòng nghiệp, thủy lợi, phân bón, 
thuốc trừ sâu, xăng dầu.v.v...) thì giá 
trị nông sẵn xuất khâu còn thấp xa. 
Chúng ta phải phát huy cao độ ưu 
thế của nền nông nghiệp nhiệt đới 
của nước ta đề thực hiện tỐt các 
nhiệm vụ nói trên. Muốn vậy, hướng 
đầu tư trong nòng nghiệp phải dựa 
trên cơ sở phản vùng quy hoạch nhằm 
sớm tạo ra những vùng chuyên canh, 
tập trung sản xuất quy mô lớn, tạo 
điều kiện tăng nhanh nguồn cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp và nông 
sản xuất khẩu. 

2 — Đứng trẻn địa bản cả nước, trên 
thế bố trí chiến lược chung của cả 
nước, phải tồ chức lại sản xuất. phản 
bố lại oà tö chức lực lượng lao động 
xả hội cho phủ hợp oới sự phân bổ dât 
dui bả các tài ngujén tren toàn lánh 
thồ đề động viên, khai thắc có hiệu 
quả hơn nữa mọi năng lực sản xuất 
và khả năng tiêm tàng hiện có, tăng 
nhanh hơn tốc độ phát triền sản xuất 
và xây dựng. 

Khai thác mọi khả năng tiềm tàng, 
mọi năng lực sản xuất hiện có của 
nền kinh tế là một yêu cầu hết sức 
trọng yếu trong kế hoạch Nhà nước 
năm 19//. _ 

Báo cáo chính trị của Hạn chấp 
hành trung ương do đồng chí Lê-Duần 
trình bày trước Đại hội Đẳng lần thứ 
IV đã nhận định : “ngày nay, cñ nước 
đi lên chủ nghĩa xã hội không phải 
với hai bàn tay trăng như trước, 
Chúng ta đã có được những cơ sở vài 
chất kỹ thuật ban đầu...». Chúng ta 
có nguồn lao động đồi đào, có tài 
nguyên đất đai, rùng. biên và khoảng 
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sản phong phúứ. Đó là những vốn quý . 


đầu tiên đề từ đó chúng ta đi lên. 
Vấn đề đặt ra là phải biết tô chức tốt 
lực lượng lao động đó và sử dụng 
tốt các phương tiện vật chất - kỹ 
thuật hiện có để tác động có hiệu 
guả vào các đối tượng lao động. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện có 
tuy còn nhỏ yếu nhưng chưa được sử 
dụng đầy đủ và có hiệu quả đề đầy 
mạnh sẵn xuất. Còng suất của nhiều 
nhà mây, của thiết bị, mây móc chỉ 
mới được sử dụng với mức thấp, tài 
nguyên đất đai, rừng, biền và nguồn 
lao động đồi dào chưa được sử dụng 
Lối. Sở đĩ có tỉnh hình đỏ là do nhiều 
nguyên nhân, như dày chuyên sẵn 
xuất chưa được trang bị đồng bộ, 
việc phân công chuyên mòn hóa và 
hiệp tác hóa trong sản xuất chưa tốt, 
công tác tô chức và quản lý sản xuât 
ở từng cơ sở, trong mỗi địa phương. 
mỗi ngành và trên phạm vi cả nước 
còn nhiều mặt yếu, việc cung cấp 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và 
phục vụ sẵn xuất chưa tốt, v.v... 


Trong năm 1977 và các năm tiếp 
theo, chúng ta phải cố gàng tô chức 
lại sản xuất trong cả nước, thực hiện 
sự phân công và hiệp tác một cách 
hợp lý và chặt chế giữa các cơ sở 
sản xuất, giữa các địa phương, giữa 
các ngành đề phát huy ưu thế của 
mỗi cơ sở, mỗi địa phương. mỗi 
ngành. Phải tö chức quản lý chặt chẽ 
và phục vụ tốt các cơ sở hiện có và 
sẽ được xây dựng thêm. Trong bỏ trí 
kế hoạch và tö chức sẵn xuất, mỗi 
ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ sở 
san xuất phái tính toàn chặt chế, bảo 
đảm không đề một tắc đất bị bỏ 
hoang, một thiết bị ngừng hoạt động, 
mỘt lao động không có việc làm. 

Phải hết sức coi trọng đầu tư theo 
chiêu sâu, củi tiến và tăng cường trang 
bị để đồng bộ hóa hoặc cái tiền dây 
chuyền sản xuất. Đó là hưởng đầu tư 
mang lại hiệu quả nhanh, Cần nghiên 
Cứu cải tiền thú tục đầu tư đề tạo 
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điều kiện dễ đàng cho việc tăng đầu 
tư theo hướng này. Đương nhiên trong 
quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta sẽ phải triền khai 
trên quy mò ngày càng lớn việc xây 
đựng các cơ sở VẬI chất — kỹ thuật 
mới. 


Chúng ta phải có chuyền biến mạnh 
(rong việc lạo ra nguồn nguyên liệu 
trong nước và tô chức tốt việc cung 
cấp nguyên liệu cho các cơ SỞ 
sản xuất. Các ngành công nghiệp. 
nông nghiệp. lâm nghiệp. ngư nghiệp 
phải vươn lên bảo đảm ngày càng 
tốt hơn nguyên liệu cho sản xuất 
và xây dựng, đồng thời phải có kế 
hoạch tốt bảo đảm nguyên liệu nhập 
khảu. 


Lực lượng lao động của nước ta 
hiện nay chưa được sử dụng hết, năng 
suất lao động xã hội còn thấp. Thêm 
nữa, dất nước ta không rộng, dân 
đồng. lại phản bố không đồng đều: 
giữa các vùng: trong khi dân số bình 
quân trên 1km? ở vùng đồng bằng 
Bắc-bộ lên tới 660 người. (riêng tỉnh 
Thaải-binh lên tới 1070 người) thì ở 
các tỉnh miền núi Bắc-bộ ch150 người, 
các tỉnh khu IV cũ 129 người. các 
tỉnh khu V cũ 121 người. vùng 'Tày- 
nguyên chỉ 20 người. các tỉnh 
Đông Nam-bộ 95 người và cắc tỉnh 
đồng bằng sông Cửu-long 258 người. 
Tình hình đó rất không hợp lý và 
cũng là một khó khăn trong sự phái 
triền kinh tế nước ta hiện nay. 


Do đó, chúng ta phải tích cực thực 
hiện sự phân bố lao động xã hội với 
quy mô lớn hơn, tô chức tốt cho trèn 
ö0 vạn lao động (1,2 triệu nhân khâu) 
từ các tỉnh đồng bằng Bắc-bộ, các 
thành phố miền Nam, nhất là thành 
phố Hỏo-Chí-Minh và các huyện đồng 
bàng của các tĩnh khu TY, khu V cũ đi 
xàv dựng các vùng kinh tế mới nhằm 
đầy mạnh khai thác đất đai ở vùng 
đồng bằng sông Cưửu-long, Đòng 
Nam-bỏ, Tây nguyên và các tỉnh vùng 


nủi miền Bắc, các vùng phía tây của 


các tỉnh thuộc khu IV và khu V cũ.. 


Đi đôi với phân bố lại lao dộng 
giữa các vùng và các ngành, phải 
chấn chính tô chức lao động và tăng 
cường công tác quản lý lao động trong 
cúc ngành, các đơn vị cơ sở, tăng 
cường bồi dưỡng, kèm cặp. nâng cao 
tay nghề, giải quyết tốt bữa ăn, nhà 
ở, coi trọng công tác báo hộ lao động, 
tăng cường quản lý sản xuất, quản lý 
kỹ thuật, tăng cưởng kỷ luật lao động. 
phục vụ tốt phong trào thỉ đua xã 
hội chủ nghĩa nhằm khai thác tốt mọi 
khả năng tiềm tàng. năng lực sẵn 
xuất hiện có, tăng năng suất lao động 
và từ đó tăng nhanh của cải vật chất 
cho xã hội. Năm 1977, các ngành, các 
cấp phải tĩng cường quần lý, bảo đảm 
cho năng suất lao động của một công 
nhân viên sản xuất trong ngành công 
nghiệp tăng 955 so với năm 1976, trong 
ngành xây dựng tăng 65%, trong ngành 
vận tải tăng 20%... 


Phân bố hợp lý lao động trên quy 
mô cả nước và tăng cường tô chức 
quản lý lao động là công tắc quan 
trọng nhất trong việc tö chức lại sẵn 
xuất xã hội. Đó là quan điềm toàn 
cục trong sự bố trí lực lượng sản 
xuất cho phù hợp với điều kiện và 
yêu cầu phát triền của gẻn kinh tế 
ntrớc ta hiện nay. 


Với sự phân bổ lại hàng triệu 
người lao động giữa các vùng và các 
ngành trong cả nước, năm 1977 và 
những năm sau, chúng ta quyết thực 
hiện thắng lợi mục tiêu 21 triệu tấn 
lương thực. khai hoang 1 triệu ha, 
trồng rừng 1.2 triệu ha, khai thác cá 
bin 1 triệu tấn và các mnục tiêu 
khác của nền kinh tế trong kế hoạch 


5 năm 1976 — 1980 và tạo nên những 


khu kinh tế mới, những huyện mới, 
những khu công nghiệp, những khu 
dân cư mới trên đất nước ta. Những 
mục tiêu đó là những nhiệm vụ lớn 
lạo mà bình thường trước đây phải 
mất hàng thế kỷ cũng chưa thực hiện 


được. Chỉ có khi thế cách mạng hào 
hùng của tập thề nhân đân làm chủ 
đất nước dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân và đẳng tiên phong 
của nó.và dưới sức mạnh tô chức 
quần lý của Nhà nước chuyên chính 
vô sản mới có thể làm được điều đó, 


Ni „.. ».$ ` -~ ^A« ° 
— Xúc tiến piệc cái tạo +ä hội chủ 


nghĩa ở miền Nam đề hoàn thành nhiệm 


ðbụ nàu tron thời kỳ Rế hoạch 5 nam ; 
đồng thời tiếp tục củng cố pà hoàn 
thiện quan hệ sản xuữi xä hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc. _ 
Đây là một trong những nhiệm Vụ 
chủ yếu của kế hoạch Nhà nước nắm 
1977. _ 
Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 


“chủ nghĩa phải gắn liền với việc xây 


đựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, phát 
triền lực lượng sản xuất và phi đặt 
chung cc việc này trong quy hoạch 
tô chức lại sản xuất xã hội theo hướng 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Việc thực hiện các nhiệm vụ này là 
nhằm làm cho hai miền của đất nước 
sớm đi đến đỏng nhất về chế độ kinh 
tế lrên một cơ sở cao hơn, vững chắc 
hơn. : 

Đối với các tỉnh miền Nam, phải vừa 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, tăng cường nhanh 
chóng lực lượng kinh tế quốc đoanh 
ở tất cả các ngành, đồng thời dầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
phải bảo đảm sản xuất không ngửng 
phát triền. _ : | 

Vấn đẻ cấp bách là phải xúc tiến 
cải tạo xã hội chủ nghĩa trong lĩnh 
vực lưu thỏng phân phối. Nhà nước 


- phải nắm được nguồn hàng. quân lý 


và chi phối được thị trường, trước 
hết là đối với các hàng hóa, vật tư 
thuộc nhụ cầu thiết yếu cho sản xuất 
và đời sống. Công việc này phải được 
tiến hành khẩn trương. gọn và tốt, đề 
góp phần tích cực tô chức lại sẵn 
xuất, phát triên sản xuất, ôn định và 
cải thiện đời sống nhân đản. 
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Trong nóng nghiệp, phải đầy mạnh 
thuy lợi hóa, cơ giới hóa kết hợp với 
hợp tác hóa nông nghiệp đẻ dưa 
nhanh nòng dân đi vào con đường 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong 
năm 1977, phải tiền hành khẩn trương 
việc thí điểm xây dựng một số hợp 
(ic xã, một số huyện, việc bồi dưỡng, 
đào tạo cản bộ quản lý đề mở rộng 
và hoàn thành sớm trong những năm 
sau. Việc tô chức nhân dân khai hoang 
xây dựng vùng kinh tế mới phải tiến 
hành dòng thời với việc xây dựng 
ngay các cơ sở sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Phát triền mạnh các nòng 
trường quốc doanh mới và củng cố 
các nông trường quốc doanh hiện cỏ. 


Phải xúc Liến cải tạo xã họi chủ 
nghĩa đối với nghề đánh cá biền. 
Đông thời, từ năm 1977, phải phải 
triển nhanh, mạnh lực lượng đánh cá 
quốc doanh trong cả nước. Đây là 
nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng cả 
ve kinh tế và quốc phòng. 


Thực hiện các nhiệm vụ trên là 
Liên hành cuộc đấu tranh gay go. phức 
tạp để giải quyết vấn đề *ai thắng ai» 
giữa giải cấp vô sản và giai cấp tư 
sản, giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa. Đó 
cũng là quá trình đưa nền kinh tế 
nước ta.từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình 
đó cần nắm vững quan điềm * kết hợp 
cài tạo với xây dựng, chính trị với 
kinh tế, hòa bình với bạo lực, thuyết 
phục với cưỡng bách, giáo dục với 
hành chính,... » (2). Đề bảo đảm giành 
thắng lợi trong cuộc dấu tranh đó, 
phải tập trung sức củng cố tö chức, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, phối hợp tốt công tác của các 
ngành, chấp hành nghiệm chỉnh các 
chỉnh sách, chỉ thị. nghị quyết của 
Đang và Nhà nước về cái tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Phái đặc biệt cøi trọng việc nâng 
cao năng lực lãnh đạo của Đẳng và 
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năng lực quản lý của Nhà nước. phát 
huy ý thức làm chủ tập thê của quần 
chúng nhân đàn; củng cố lập trường 
glai cấp công nhân của mỗi cán bộ, 
đàng viên. đồng thời bồi dưỡng kiến 
thức và năng lực quản lý kinh tế xã 
hội chủ nghĩa cho cán bộ các cặp. 

Trong năm 1977, chúng ta phải tiến 
hành một bước việc xây dựng cấp 
huyện. Cần tập trung làm một số 
huyện đề rút kinh nghiệm, chuẩn bị 
điều kiện triền khai mạnh trong các 
năm sau đề tửng bước xây đựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp. tạo thế vững chắc đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Việc xây 
dựng kế hoạch của mỗi tỉnh, môi 
ngành phải đi từ sự cân đối ở mỗi 
huyện. 

4 — Phải thề hiện rõ tỉnh thần tích 
cực, nững chắc oà sinh động trong kế 
hoạch Nhà nước năm 1977. 

Cóng tác kế hoạch hóa có nhiệm 
vụ phải từng bước giảm dần những 
mất càn đối lớn của nền kinh tế, tìo 
cho nên kinh tế có cơ cấu hợp lý. có - 
nhịp độ phát triền nhanh, đủ sức đáp 
trng các nhu cầu ngày càng tăng của 
sản xuất và đời sống nhân dân. Quả 
trình phát triển kinh tế. làm giảm 
đần, đi đến khắc phục những mất căn 
đối lớn của nền kinh tế nước ta hiện 
nay phải là quá trình liên tục phấn 
đâu với tỉnh thần cách mạng Liền còng 
trong nhiều năm nữa. 

Trong tình hình sẵn xuất chưa bảo 


đảm tiêu dùng. xuất khầu còn thấp 


nhiều so với nhập khâu, thu chưa 
đủ chỉ như hiện nay, nếu làm kế 
hoạch mà đỏi hỏi “cân đối thật vững 
chắc ngay từ dầu?, nắm chắc các 
yếu tỏ của sản xuất và xây đựng trong 
lay rồi mới ghỉ vào kế hoạch ®,v.v.. 
thì có nghĩa là hạ thấp các chỉ 
Liêu kế hoạch sản xuất và xây dựng 


(2) Xem “Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng” do đồng chí Lê- 
Duàần trình bảy tại Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, đăng trên tạp chí Học rệp số tháng 
12-1976, trang 63. 


xuống, hạ thấp mức đáp ứng cúc nhu 
cầu về đời sống nhân dân xuống.... 
Và như vậy thì nhiều nhà máy sẽ phải 
ngừng sản xuất, số người lao động 
không có việc làm tăng thêm, nhiều 
mặt hoạt động kinh tế lâm vào cảnh 
định trệ, đời sống nhân dân sẽ khó 
khăn thêm, hậu quả sẽ vô củng nghiêm 
trọng. 

Kế hoạch Nhà nước phải xuất phát 
tử nhu cầu và khả năng của nền kinh 
lẽ. của mỗi ngành, mỗi địa phương. 
mỗi cơ sở sản xuất mà định ra. Nhưng 
nhu cầu thì thường dễ thấy rõ hơn 
là khả năng. Do đó trong quá trình 
xày dựng kế hoạch, phải tính toán. 
cân nhắc kỹ các nhu cầu và khả năng, 


luôn luôn chủ động tạo ra thế cân 


đối, cố gắng tìm mọi biện pháp (về 
kinh tế, về kỹ thuật, về tổ chức, về 
chính sách, v.v...) đề tạo ra và khai 
thác các tiêm năng vật chất và trí 
tuệ, tạo ra khả năng mới cho cân đối 
kế hoạch; phải nắm chắc đường lỗi 
và những nhiệm vụ chính trị quan 
trọng nhất đề bố tri kế hoạch với 
những cân đối tốt nhất. Nhưng phải 
_ thấy răng, đó mới chí là bước dầu. 
Trong quả trình tồ chức chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch. phải tiếp tục và không 
ngừng tạo ra khả năng cân đối nới 
nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhất 
những nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế 
hoạch Nhà nước, Phải phát huy khi 
thế cách mạng của phong trào quần 
chúng. sáng kiến và khả năng cống 
hiến của đội ngũ công nhân và cán 
bộ khoa học — kỹ thuật. cán bộ quản 
lý,v.v.. Đó là những khả năng dự 
trữ rất lớn mà chúng ta cần chú trọng 
khai thác trong khi xây dựng và thực 
hiện kế hoạch. Hồ Chủ tịch đã nói : 
* Đặt ra kế hoạch thật tốt, thật sát là 
rất cần ; nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế 
hoạch 10 phần thi biện pháp cụ thê 
phải 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát 
sao phải 30 phần, có như thế mới chắc 
chẩn hoàn thành tốt kế hoạch ® @). 
Cần thấy rằng, với các chỉ tiêu sản 
xuất và xây dựng đã xác định trong 


kế hoạch Nhà nước năm 1977, công 
suất cúa các nhà máy, cúa các thiết 
bị cũng như nguồn vốn lao động mới 
được huy động ở mức thấp, các chỉ 
tiều xuất khầu còn thấp so với khả 
năng sản xuất nguồn hàng xuất 
khầu, v.v... Chúng ta phải ra sức khai 
thác tốt các khả năng Liềm tàng đó. 

Tính cân đối của kế hoạch phấẩi 
được thực hiện một cách sinh đồng, 
khỏng cứng nhắc. Chúng ta phán đối 
cách cân đối Liêu cực, bảo thủ, nhưng 
cũng không tán thành cách cân đối 
phiêu lưu, thiêu căn cứ thực tế: 
Những chỉ tiêu của kế hoạch Nhà 
nước năm 1977 không chỉ xuất phát 
từ nhu cầu mà cũng xuất phát từ 
những khả năng thực tế đã có tính 
[oán. Nhưng nói khả năng thực tế 
cũng phải hiều với tỉnh thần tích cực : 
có những khả năng đã sẵn có khi, 
xây dựug kế hoạch, cũng có những 
khả năng phải tạo ra trong quá trình 
thực hiện kế hoạch. 

Kế hoạch Nhà nước năm 1977 đã 
tính toán cân đối các vật tư, nguyên 
liệu, thiết bị, máy móc,v.v... và đã 
đề ra các biện pháp tích cực bảo đảm 
cho các chỉ tiêu sẵn xuất và xây 
dựng, v.v... được thực hiện. Nhưng 
trong thực hiện kể hoạch. việc cung 
cấp vật tư kỹ thuật thường đạt mức 
thắp so với yêu cầu càn đối của kế 


- hoạch, gây ra nhiều khó khăn cho 


san xuất và Xây dựng. Ngược lại, 
cũng có hiện tượng phỏ biến là mức 
tiêu hao vật tư trên mỗi đơn vị sẵn 
phầm thường quá cao, gày lãng phí 
không ít. Cần phải kiên quyết khắc 
phục các hiện tượng đó. 

Trong điều kiện hiện nay, chúng 
ta còn phải nhập khầu nhiều loại vật 
tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng 
với khối lượng lớn, trong khi quan 
hệ xuất nhập khu còn chênh lệch 
lớn. Bởi vậy, việc ra sức khai thác 


(3) Bải nói tại Hi nghị phò biến kế 


hoạch Nhà nước năm 1965 ; báo Whán dàn, 
số ra ngày 20-1-1965. 


- 
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mọi khả năng đề tăng nhanh nguồn 
hàng xuất khầu, phấn đấu vượt chỉ 
tiêu xuất khẩu đề có thêm khả năng 
bảo đảm yêu cầu nhập khẩu là có Ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong quá 
trình thực hiện kế hoạch, chúng ta 
phải chỉ đạo chặt chẽ, nắm chắc tình 
hình, tìm mọi cách bảo đảm kế hoạch 
_ nhập khẩu, điều động và vận chuyền 
hàng nhập khầu về đủ và kịp thời, 
đồng thời phải kịp thời điều hòa giữa 
nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng tốt 
yêu cầu của cơ sở. Hiện nay có hiện 
tượng các loại vật tư như sắt thép. 
xi măng, hóa chất công nghệ, lương 
thực. thực phầm, v‹v... rất căng 
thẳng..nhưng hàng sẵn xuãit ra hoặc 
nhập về thi nằm đọng ở cảng, ở ga. 
ớ kho và ở cả xi nghiệp sản xuÃi. 
Cần phải kết hợp tốt hơn nữa việc 
quản lý, điều hành sản xuất, điều 
hành vận chuyền hàng ngày với việc 
cân đối kế hoạch. | _ 

Chúng ta cũng phải cải tiến công 
tác kế hoạch, thực hiện xây dựng 
kế hoạch và cân đối từ dưới lên. Năm 
1977, trong xây dựng kê hoạch, chúng 
ta chưa làm được đầy đủ việc cân 
đối từ dưới lên. Do đó, trong chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch, chúng ta phải 
tiếp tục cân đối bỏ sung. 

D2— Néu cao tỉnh thần cần kiệm 
xả đựng chủ nghĩa xã hội. - 

Trong toàn bộ quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta 
phải nêu cao tình thần cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, coi đó là một 
chỉnh sách lớn của Đăng và Nhà nước 
ta. Quán triệt quan điềm tiết kiệm 
rong đời sống kinh tế xã hội sẽ 
thưởng xuyên tạo ra khả năng tiềm 
tàng to lớn đề đầy nhanh tốc độ 
phát triền sẳn xuất và xây dựng. Đó 
cũng là thê hiện sự nhận thức sâu 
súc tỉnh hình kính tế của đất nước, 
thẻ hiện ý thức tự lực tự cường 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Sự chuyên biến mạnh mẽ vẻ mặt 
này phải được thể hiện cụ thề trong 
hành động thực tế của mỗi người 
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Phải giáo dục và tô chức cho mọi 


người lao động có kỷ luật. có kỹ 
thuật, đạt năng suất cao, thực hành 
tiết kiệm, nhằm phát triền mạnh mẽ 
sản xuất với mức hao phí vật tư 
nguyên liệu íL nhất, giá thành hạ. 
chất lượng sản phầm tốt, coi đó là 
trach nhiệm, là đạo đức, là tỉnh cảm 
cách mạng của người làm chủ tập thê 
đổi với xã hội; đông thời cũng phải 
quy định thành các chế độ của Nhà 
nước buộc mọi người phải thực hiện 
chúng. Phải thực hiện các biện pháp 
mạnh mẽ về tô chức và quản lý nhằm 
tăng nhanh năng suất lao động. có biện 
pháp thực hành tiết kiệm triệt để vạt 
tư, nguyên liệu, nhãt là các thứ phái 
nhập khầu, giữ gìn và bảo quản tốt 
máy móc, vật tư, tài sản của Nhà 
nước và tập thể. Coi trọng việc thu 
hồi và tận dụng các phế liệu. phẻ 
phầm đề phát triền sản xuất. Đầy 
mạnh việc nghiên cứu vá sử dụng vàt 
tư, nguyên liệu thay thế, tự chế tạo 
vật tư và thiết bị đề giảm nhập 
khầu, kiên quyết khắc phục mọi 
hiện tượng lãng phí vật tư, lao 
động và chỏòng tệ tham ô vật tư, tài 
sản của Nhà nước và của tập the. 

( Lao dộng, tiết kiệm, làm dủ ăn, 
có tích lũy ” phải trở thành khẩu hiệu 
hành động của toàn Đẳng, toàn dàn 
ta hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi 
nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng và kế hoạch Nhà nước. Các 
đoàn thẻ quần chúng phải coi đó là 
phương hướng chủ vếu trong công 
tác vàn động quần chúng của mình. 

6— Tích cực chuần bị các diều kiện 
cho các năữin sau của Kế hoạch ð năm 
1970 — 1960. ' 

Như trèn đã trình bày, các mục 
Liêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 


năm 1976 — 1980 về sản xuất, xây" 


dựng. v.v... đều được bố trí với nhịp 
độ phát triển khá cao. Phần nhiệm vụ 
đã thực hiện trong năm 1976 và đang 
thực hiện trong năm 1977 mới chỉ là 
phần nhỏ của các nhiệm vụ, mục tiêu 
của kẻ hoạch 5 năm. Phần nhiệm vụ 


_— 


còn lại về sản xuất, xây dựng và về đời 
sóng nhân dân trong 3 năm tới còn 
rất lớn Riêng về nhiệm vụ đầu tư 
xảy dựng cơ bản mà nói, nhiều công 
trinh xây dựng lớn. có tính chất then 
chốt của nền kinh tế quốc dân sẽ phải 
trên khai vào mấy năm tới. 


Bởi vậy, cùng với việc tập trung 
sức phấn đấu thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ, mục tiêu của kế 
hoạch Nhà nước năm 1977, việc tích 
cực chuần bị các điều kiện cho kế 
hoạch sản xuất, xây dựng, v.v... trong 
các năm tới được triền khai thuận lợi 
và mạnh mẽ cÑng là nhiệm vụ quan 
trọng cấp thiết. 


Hiện nay, nhiệm vụ thực biện kế 
hoạch Nhà nước năm 1977 của mỗi 
ngành, mỗi địa phương và đơn vị cơ 
sở đêu rất nặng. Trong sẳn xuất, xây 
dựng và đời sống nhân dân lại có 
những khó khăn cụ thể đòi hồi phải 
giải quyết kịp thời. Trong khi đó. 
khối lượng công tác chuần bị cho 
các năm sau rất lớn. Trước mắt, 
chúng ta phải khần trương chuẩn bị 
về kỹ thuật, vật tư, về chính sách, 


tổ chức và vẻ bồi đưỡng, đào tạo cắn 
bộ và công nhân, v.v... Trong đầu tư 
xây dựng cơ bản, phải đặc biệt coi 
trọng xúc tiến các thủ tục đầu tư là 
khâu rất yếu đang gây trở ngại lớn 
cho việc triền khai mạnh công tắc 
này. Chúng ta phải xúc tiến một số 
công tác lớn đề không những chuẩn ` 
bị cho các năm tiếp theo của kế 
hoạch 5 năm 19/6 — 1980, mà còn 
chuần bị một bước cho việc xây 
dựng quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 
như đầy mạnh công tác điều tra cơ 
bản, thăm dò tài nguyên, hoàn chỉnh 
công tác phân vùng kinh tế, xây dựng 
quy hoạch cụ thê của từng ngành, 
từng vùng kinh tế cơ bản, tiến hành 
dự đoán kinh tế, nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật. Những nhiệm vụ trên 
đòi hỏi công tác tô chức chỉ đạo và 
quản lý, một mặt phải tập trung sức 
thực hiện thẳng lợi những nhiệm vụ 
trước mắt của kế hoạch Nhà nước 
năm 1977 ; mặt khác phải tô chức chỉ 
đạo chặt chẽ và bố trí lực lượng 
thích đáng đề tiến hành khần trương, 
nhanh gọn, đồng bộ các công tác 
chuần bị cho các năm sau. 


II. TẠO RA MỘT SỰ CHUYỀN BIẾN MẠNH TRONG CÔNG TÁC 
TÒ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ QUẦN LÝ KINH TẾ 


Trong lĩnh vực quan lý, chúng ta 
đã làm được nhiều việc và đã có 
những kinh nghiệm tốt. Nhiều nghị 
quyct, chính sách, chế độ về quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội mà Đẳng và 
Nhà nước đã ban hành đang phát 
huy tác dụng tích cực. 

Song phải thừa nhận rằng, chúng la 
còn nhiều khuyết điềm, trình độ chỉ 
đạo và quản lý còn nhiều mặt yếu 
kém, không theo kịp yêu cầu của 
tỉnh hình và nhiệm vụ mới. Chúng ta 
đã phát hiện từ lâu những khuyết 
điểm và yếu kém về mặt này, nhưng 
việc cải tiến, sửa chữa tiến bộ chậm. 
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải 
phóng và nước nhà thống nhất, nhiệm 
vụ quản lý đã mở rộng phạm vi ra cả 


nước và chúng ta phải thực hiện 
thống phất quản lý trong cả nước. 
Trong khiđó, bước đi của cách mạng, 
tö chức kinh tế, trình độ quản lý giữa 
hai miền không đồng nhất; một số 
chính sách, chế độ quản lý, định 
mức, tiêu chuẩn kinh tế và kỹ thuật 
không còn phù hợp với tỉnh hình hiện 
nay ; trong các nưành, các cấp, các 


đơn vị cơ sở cỏn tồn tại các hiện 
tượng quan liễu, mệnh lệnh, thiếu 
dân chủ, buông lỏng. phân tán,... 


trong quản lý, thiếu ý thức trách 
nhiệm, thiếu ý thức tô chức và kỷ 
luật, tùy tiện trong việc chấp hành 
các chỉ thị. nghị quyết của Đảng, các 
luạt pháp, chính sách, chế độ của 
Nhà nước, v.v.. Các hiện tượng đỏ đã 
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gây trở ngại cho việc động viên mọi 
khả năng tiềm tàng của nền kinh tế, 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề 
và khí thế cách mạng của quần 
chúng nhân đân. thậm chí đưa đến 
những ảnh hưởng xấu trong nhân 
dân. Không kiên quyết khắc phục các 
hiện tượng đó sẽ gây khó khăn cho 
việc thực hiện kế hoạch. 


Cho nên, fạo ra sự chuyền biến mạnh 
Đề hiệu lực chỉ đạo nà quản lý kinh 
tế là một nhiệm oụ có quan hệ trực 
tiếp đến thẳng lợi của 0iệc thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1972 0à các nàm 
tiếp theo của kế hoạch 5 năm. 


Trong báo cáo của đồng chí Phạm- 
Văn-Đồng, Uy viên Bộ chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đảng, Thủ 
tướng Chính: phủ trước Đại hội lần 
thứ IV của Đảng và báo cáo của 
đồng chí Lê-Thanh-Nghị, Ủy viên Bộ 
chính trị Ban chấp hành Trung ương 
Đảng. Phó thủ tướng Chính phủ về 
kế hoạch Nhà nước năm 1977 trước 
Quốc hội khóa thứ VỊ, kỳ họp thứ 
hai đã nêu đầy đủ những biện pháp 
lớn về tắng cường và cái tiễn công 
tác tồ chức chỉ đạo và quần lý đề thực 
hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976— 
1980 và năm 1977. Đó là những văn 
kiện quan trọng của Đẳng và Nhà 
nước mà chúng ta phải nghiên cứu. 
nắm vững và thực hiện nghiềm 
túc. Ở đây, chúng tôi nhấn mạnh 
những việc cấp bách năm 1977 phải 
làm là : 

— Thực hiện nhanh chóng nguyén 
tắc tập trung dán chủ trong quản lý 
nền kinh tế cả nước nhằm tăng cường 
sự lãnh đạo của Trung ương Đẳng và 
sự quản lý thống nhất của Chính phủ. 
Phải tăng cường chỉ đạo và kiềm tra 
việc thực hiện đưởng lõi, eêác chính 
sách, nguyên tác, chế độ của Đảng và 
Nhà nước. các mục tiêu của kế hoạch 
Nhà nước, làm cho hoạt động của bộ 
máy Nhà nước trong cả nước sớm đi 
vào nền nếp, phát huy hiệu lực lãnh 
đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của 
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Nhà nước và quyền làm chủ của 
nhàn dân. 
Xúc tiên thực hiện nguyên tác kết 


- hợp quản lý theo ngành với quản lý 


theo địa phương và lãnh thô. Phát huy 
lắc dụng chỉ đạo và quản lý kinh tế 
và kỹ thuật, quản lý kế hoạch của 
các ngành trung ương trong cả nước. - 
Ngành phải nắm chắc. chỉ đạo. quản 
lý một cách chủ động và chịu trách 
nhiệm về còng tác của ngành ở các 
địa phương trong cả nước. Đồng thời 
phải phát huy tính chủ động sáng tạo. 
bảo đảm quyền hạn và đề cao trách 
nhiệm của các địa phương trong quẫn 
lý kinh tế, quản lý kế hoạch Nhà 
nước ở địa phương và lãnh thô theo 
sự phân công. phân cấp cụ thề của 
Đảng và Nhà nước.” 

Coi lrọng việc củng cố các đơn vị 
cơ sở (nhất là ở các tỉnh miền Nam). 
lăng cường quyền hạn và trách nhiệm 
của cơ sở, làm cho cơ sở sớm có thề 
chủ động và tự chịu trách nhiệm trong 
sản xuất và kinh đoanh, đồng thời bảo 
đảm sự lãnh đạo lập trung thống nhất 
của Nhà nước, 

Thật sự bắt tay vào xây dựng cấp 
huyện sớm thành một cấp kế hoạch 
và quản lý kinh tế, thành một đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp. Cần xác 
định cụ thề nội dung nhiệm vụ quản 
lý. chỉ đạo của cấp huyện, phân cấp 
quản lý cụ thề cho cấp huyện, tăng 
cường cân bộ và phương tiện cho cấp 
huyện. - 

— Trong năm 1972, chúng ta phải 
kiến quuếễt thực hiện nghiêm chỉnh uè 
cai tiến các chế độ quản lú, coi đó là 
khâu guan trọng bảo đảm thực hiện kế 
hoạch Nhà nước. | 

Các ngành, các cấp phải chỉ đạo 
thực hiện nghiêm túc các luật pháp, 
chế độ, thề lê đã có của Nhà nước. 
Đồng thời, phải xúc tiến nghiên cứu, 
sớm sửa đôi những điều hiện nay 
không còn phù hợp nữa: ban hành 
những quy định, những chế độ, thề 
lệ quản lý mới, hoặc bồ sung những 


điều đã có cho sát với điều kiện và 
nhiệm vụ của giai đoạn mới trong cả 
nước. Chúng ta phải tăng cường kiểm 
tra, đòn đốc việc thực hiện các nghị 
quyết của Đảng và Chính phủ về 
quản lý kinh tế. quản lý Nhà nước 
như Nghị định-172CP. Nghị định 19GP. 
24CP, 61CP, v.v... Trên cơ sở những 
chính sách, chế độ quản lý chung của 
Nha nước, mỗi ngành. địa phương và 
cơ sơ tùy theo chức năng và đặc 
điềm riêng của mình mà nghiên cửu 
ban hành những quy định nội bộ 
thành chế độ công tác thống nhất 
trong ngành. địa phương và cơ SỞ. 

Trong hoàn cảnh đất nước mới 
thống nhất. cách mạng tiến triền 
khòng đẻn giữa hai miền, quan hệ 
sản xuất và trình độ kinh tế chưa 
đồng nhất. việc nghiên cứu quy định 
những chế độ quản lý kinh tế phủ 
hợp với- tình hình đó là việc không 
giản đơn. Do đó một mặt phải tỗộ chức 
tốt công tác điều tra. nghiên cứu; 
mặt khác khỏòng nên vì cầu loàn mà 
đề chậm trẻ công việc. Chúng ta phải 
ban hành và nghiêm chỉnh thí hành 


các chế độ quần lý Nhà nước, quân : 


lý kinh tế, lấy đó làm cơ sở cho hoạt 
động quân lý thống nhất. Sau đỏ, 
thông qua thực tiễn, chúng Ía sẽ rút 
kinh nghiệm, sửa đôi và bö sung thêm. 

Qua việc nghiêm túc thực hiện 
đường lối. chính sách của Đẳng, các 
nguyên tắc, chế độ quản lý của Nhà 
nước, cho đến việc thi hành những 
quy định nội bộ và chế độ công tác 
của mỗi ngành. địa phương và cơ sở. 
chúng ta bảo đẫm cho toàn bộ hoạt 
động chỉ đạo. quản lý đi vào nên nếp, 
thông nhất. có quy củ, bảo đảm phát 
huy tốt chức năng và hiệu lực của hệ 
thống quản lý sản xuất kinh doanh. 

— Phải kiên quuết tÔ chức, tăng 
tường cơ quan điều dộ ðà chẩn chỉnh 
công tác thông tỉn kinh tế đề giúp cho 
cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý 
nắm được tỉnh hình một cách nhanh 
chóng, chỉnh xác và điều hành công 
việc kịp thời, sắc bén và có hiệu quả. 


Các cơ quan quản lý từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở phải 
tô chức tốt công tác điều hành các 
hoạt động kinh tế. hoạt động sản xuất 
thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ 
của mình. Phải tăng cường những 
đóng chỉ lãnh đạo có đủ năng lực 
làm công tác này. Hiện nay, ở nhiều 


_xí nghiệp đã có bộ máy điều độ hoạt 


động tốt, giúp giám đốc quản lý một 
cách có hiệu quả việc sản xuất kinh 
doanh và thực hiện kế hoạch. Nhưng 
nhiều xí nghiệp còn chưa coi trọng và 
còn lúng túng trong việc chỉ huy, điều 
hành công việc hàng ngày. Ở nhiều 
cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp tren. 
tuy bộ máy quản lý hành chính đỏng 
người. nhưng bộ phận điều đỏ rất 
yếu về nghiệp vụ và tö chức điều 
hành nên không phục vụ được đắc 
lực cho lãnh đạo. Ngược lại, có cơ 
quan lãnh đạo lại giao phỏ cho cơ 
quan điều đỏ nhiều việc, nhiều quyền 
không đúng chức năng của nó, vỏ tình 
làm yếu sự chỉ đạo, quản lý tập trung 
của người thật sự có quyền hạn và 
trach nhiêm chí đạo, quần lý. 


Chúng ta phải xác định rõ chức 
năng và tắng cường năng lực hoạt 
động của cơ quan điều độ, làm cho 
eœ quan điều độ thành khâu trung 
tâm giúp lãnh đạo huy động ca bộ 
máy quản lý hưởng về cơ sở, phục vụ 
phong trào quân chúng lao động sản 
xuất. Đông thời phải. tö chức việc 
kiểm tra, dôn đốc cơ sở, đòi hỏi cơ 
sở quản lý sẵn xuất, kinh đoanh cỏ 
hiệu qua, bảo đảm hoàn thành thẳng 
lợi kẻ hoạch.. 


— Cân tăng cường cong tác kiềm tra 
bà thanh tra, kịp thời phát hiện, kết 
luận và phô biến những kinh nghiệm 
tốt, khen thưởng dích đảng những 
người tỗt, việc tốt. không đẻ một 
người nào, đơn vị nào có nhiều sảng 
kiến, có nhiêu cống hiến mà không 
được biêu dương. cô vũ. Đồng thời, 
phải xử lý nghiêm minh và kịp thời 
đối với những người, những việc làm 
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sai trái Không đề bất kỳ người nào, 
dù ở cương vị nào. nói trái, làm trải 
đường lối, chính sách, chế độ của 
Đẳng và Nhà nước, không làm trỏn 
nhiệm vụ mà không bị phê phán, thi 
hành kỷ luậi... Các cơ quan kiềm tra. 
thanh tra sủa Đẳng và Nhà nước cần 
hướng công tắc kiêm tra vào các mặt 
hoạt động kinh tế, vào việc thực hiện 
kế hoạch Nhà nước. Tổ chức tốt sự 
kết hợp công tác thanh tra. kiềm tra 
của các cơ quan chuyên trách của Nhà 
nước. của Đẳng với việc kiêm tra của 
các tổ chức quần chúng ở xi nghiệp, 
hợp tác xã, cửa hàng, khu phố, làm 
cho công tác thanh tra. kiềm tra nói 
chung thật sự trở thành một công cụ 
đắc lực của Nhà nước chuyên chính 
vô sản, một phương tiện phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân đàn 
lao động. 


— Phải triền sâu rộng hơn nữa phong 


trào thì đua lao động sẵn xuất. cải tiễn, 


kỳ thuật, cái tiến quản lj, đạt nững 
suất cao, chât lượng san phầm lốt, tiết 
kiệm nhiều. 

Trong phong trào thi đua. phải tô 
chức và động viên tốt mọi người thảo 
luận và thực hiện khầu hiệu hành 
động của toàn dân trong năm 1977 
-_ ®{†qd I1ao động, tiết kiệm, làm đủ ăn 0à 
có tích lũy. đồng thời phải gây một 
dư luận rộng rãi chống thói trì trệ, 
bảo thủ. chống tệ quan liêu. cửa 
quyền, gây phiền hà cho nhân dân, 
chống các hiện tượng lãng phi, tham 
ô, chống thói lười biếng, làm ẵu, làm 
đối, báo cão sai sự thật,v.v... 


Trước mắt, chúng ta cần thông qua 
việc phổ biến Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng mà nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa. ý thức làm chủ 
Lập thề và ý chí phấn đấu cách mạng 
của quần chúng nhân đân trên mặt 
trận lao động sẳn xuất. trong công 
tác quần lý và phân phối, đồng thời 
phải nhanh chóng thực hiện tốt các 
biện pháp tăng cường và cải tiến công 
tác chỉ đạo và quản lý, bảo đẫm các 
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điều kiện vât chất — kỹ*®thuật trong 
sản xuất va xây dựng, chăm lo giải 
quyết các vấn đề yề đời sống, về bảo 
hộ lao động.... cho người lao động. 


* 


- 


Kế hoạch Nhà nước năm 197/2 có ý 
nghĩa rất quan trọng. Việc thực hiện 
thẳng lợi kế hoạch này sẽ làm cho 
tình hình kinh tế nước ta được cải 
thiện một bước, các mặt mất cân đối 
lớn của nền kinh tế được thu hẹp 
một phần. đời sống nhân dân có cơ 
sở đề ồn định và cải thiện một bước, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn 
thành kế hqạach Nhà nước 5 năm 
1976 — 1980. 


Then chốt quyết định thắng lợi của 
kế hoạch Nhà nước là phải fäng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, phầt huy quyyễn 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động 
nà lũng cường chức năng quản lú của 
Nhà nước chuuén chỉnh pỏ sản. 


Chúng ta đều biết rằng kế hoạch 
Nhà nước là cương lĩnh thứ hai của 
Đẳng, là pháp lệnh của Nhà, nước. 
đồng thời nó thê hiện lợi ích và ý chỉ 
phấn đấu cách mạng của nhân dân. 
Kế hoạch Nhà nước: nắm 1977 là 
chương trình hành động cách mạng 
cụ thề của toàn Đăng. toàn đân ta 
triển khai thực hiện nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng. Tắt cả cán 
bộ. đẳng viên ở các ngành, các địa 
phương, các đơn vị cơ sở phải nêu 
cao quyết tâm và tỉnh thần trách 
nhiệm trước Đảng. Nhà nước và nhân 
đản, tiếp tục động viên và giữ vữnE 
khí thế cách mạng của phong trào 
quần chúng nhân dàn đang trên đà 
phát triển, bảo đâm thực hiện thắng 
lợi và vượt mức các nhiệm vụ, mỤc 
tiêu của kế hoạch Nhà nước năm 
1977. 


Xây dựng chế độ 
làn chủ tộp thê 


xã hôi 


ÂY dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa là một mục tiêu 
cơ bản của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Nắm vững chuyên 
chính vô sẵn, phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động. 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ thuật 
là then chốt, là nhằm xây dựng chế 
độ mới (chế độ làm chủ tạp thê xã 
hội chủ nghĩa). nền kinh tế mới (nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa), nền 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Chế độ làm chủ tập thê 
quản xuyến tất cả mọi mặt của đời 
sống xã hội xã hội chủ nghĩa. Nhận 
thức đúng đắn về chế độ làm chủ tập 
thê có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
rất lớn. Nó giúp chúng ta nâng cao 
lính tự giác trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

“Chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa bảo đảm cho nhân dân lao 
động làm chủ thật sự. làm chủ đầy đủ 
nhất. Đồng chí Lê-Duần đã nói : « Chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
thẻ hiện một cách tập trung trong sự 
làm chủ của nhân dân lao động bằng 


chủ nghĩa 


NGUYỀN-VỊNH 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa dười sự 
lãnh dạo của đẳng tiền phong của giai 
cấp công nhản s (1). 

Xã hội — bất cứ dưới hình thải 
nào — là sản phầm của sự tác động 
qua lại giữa người và người, tức là 
sản phẩm của những quan hệ xã hội 
về mọi mặt giữa người và người. Chế 
đỏ xã hội là kiều Lô chức xã hội thể 
hiện toàn bộ những quan hệ xã hội 
đó. Chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa là một kiều tô chức xã hội 
trong đó toàn bộ các quan hệ xã hội 
(kinh tế, chính. trị, văn hóa...) được 
xây dựng thành quy chế, tô chức, tiêu 
chuẩn, thành tập quán và lõi sống 
nhằm bảo đâm quan hệ cơ bản nhất 
là: “người làm chủ là nhân đân lao 
động có tô chức, mà nòng cốt là liên 
minh công nông, đo giai cấp công nhân 
lĩnh đạo »s (2). 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ: ®SNội dung làm chủ 
tập thẻ xã hội chủ nghĩa bao gồm 


(1) Lê-Dun: « Toản dân đoàn kết xây 
đựng Tò quốc Việt-nam thống nhất xã hôi 
chủ nghĩa» tạp chí Hạc tệp, số 7-1976, 
trang 3Ó. 

(2) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng. 
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Thiêu mặt: làm chủ về chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hòi; làm chủ xã hội; 
làm chủ thiên nhiên; làm chủ bản 
thân: và trên cơ sở phục tùng quyền 
làm chủ trong phạm vi cả nước, mà 
làm chủ trong môi địa phương. môi 
cơ sở. Quyền làm chủ của lập thê bao 
gồm quyền tự do chân chính của cả 
nhân”. 

I.àm chủ tập thê về chính trí là tiền 
_ đẻ, là điều kiện tiên quyết của chế 
độ làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động. Từ địa vị nô lệ. bị áp bức dưới 
chế độ cũ. muôn trở thành người làm 
chủ. nhân dân lao động tất yếu phải 
lật đồ chính quyền của các giai cấp 
thông trị, giành lấy chính quyền về 
tay mình. Hàng nghìn năm nay, trải 
qua các chế độ khác nhau của xã hội 
có giai cấp. nhân dân lao động đã 


nhiều phen đứng dậy mưu lật đồ ách ' 


thống trị của bọn bóc lột. Nhưng các 
cuộc khởi nghĩa của họ đêu dẫu tới 
sự thống trị của một triều đại, hoặc 
một giai cấp bóc lột khắc, rốt cuộc họ 
văn phải sống trở lại cuộc đời nô lệ. 
Chỉ với sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn, một giai cắp không có lợi ích 
riêng biệt đối lập với các giai cấp bị 
ap bức khác. một giai cấp chỉ có thê 
giai phóng cho mình nếu đồng thời 
giài phóng cho tất cả các giai cấp bị 
app, bức. bóc lột khác. Tiêu biêu cho 
quyền làm chủ về chỉnh trị là Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước 
thật sự của dân, do đân và vì dân, 
xày dựng trên cơ sở liên minh công 
nông; do giai cấp công nhân và đẳng 
Mác — Lê-nin lãnh đạo. Nắm chính 
quyền Nhà nước. nhàn dân lao động 
mới có thê thực hiện được quyền lực 
chỉnh trị của mình, bão vệ được 
quyền làm chủ của mình chống lại 
- những kẻ thù giai cấp đã bị đánh đồ, 
nhưng vẫn âm mưu ngóc đầu đậy giành 
lại địa vị thông trí của chúng. Mặt 
khác, nhờ có chính quyền Nhà nước 
của mình, nhàn dân lao động mới có 
thẻ xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
chè độ làm chủ tập thê xã hội chủ 


.J6 


nghĩa mà cơ sở là nên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, «Xây dựng chế độ làm chủ 
tập thề 0ề chỉnh (rị là thiết lập quyền 
lực của nhân đân lao động lấy Hiện 
mình công nỏng làm nỏng cối và do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. là xây 
dựng các mối quan hệ đúng đắn giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân dân đề bảo 
đảm cho nhân dân lao động thật sự 
làm chủ xã hội, hiều rõ và biết 
sử dụng quyền lực chính trị của 
mình » @). 

Nếu làm chủ tập thê về chính trị là 
tiền đề đề thực hiện làm chủ về các 
mặt khác thì làm chủ tập thê về kinh 


.- tế lại là cơ sở của quyên làm chủ về 


mọi mắt. 

“Làm chủ tập thề 0è kính tế bao 
gồm làm chủ tập thẻ những tư liệu 
sản xuất chủ vếu, làm chủ tập thề lực 
tượng lao động, làm chủ tập thê trong 
việc tô chức và quản lý sản xuất và 
trong lĩnh vực phân phối » (4). 

Làm chủ tập thề về tư liệu sản 
xuất đòi hỏi phải xóa bổ chế độ sở 
hữu tư bản chủ nghĩa và cải tạo chế 
độ sở hữu cả thê của nòng đân và 
những người sản xuất nhỏ khác, xác 
lập chế đỏ công hữu xã hội chủ nghĩa 
dưới hai hình thức : sở hữu loàn đân 
và sở hữu lập thẻ. 

Một khi chế độ công hữu đã được 
xác lập, xã hôi tất yếu phải làm chủ 
tập thể lực lượng lao động. làm cho 
lực lượng lao động của xã hội có đầy 
đủ tính chất của lao động xã hội trực 
tiếp phù hợp với tính chất xã hội của 
tư liệu sản xuất đã còng hữu hóa. Làm 
chủ tập thể lực lượng lao động là nắm 
chác lực lượng lao động trong phạm 
vi cả nước, từng địa phương. từng cơ 
sở đề phản bố và sử dụng lực lượng 
lao động ấy một cách hợp lý nhằm 


(3) Nghị quyết Dại hội lần thứ IV của 
Đảng. 

(4) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng. 


tạo ra ngày càng nhiều của cải cho 
xã hội. Lam chú tập thể lực lượng lao 
động là đề có thê kết hợp một cách 
có hiệu quá nhất sức lao động với tư 
liệu sản xuất: khai thác một cách có 


hiệu quả nhất tài nguyên phong phú 


của đất nước. 


Làm chủ tập thể tư liệu sản xuất 
và làm chủ tập thê lực lượng lao động 
là điều kiện quyết định đề có thẻ 


làm chủ tập thể trong việc tò chức ‹ 


và quản lý sản xuất. Ngược lại làm 
chủ tập thẻ trong việc lô chức và 
quản lý sẵn xuất là điều kiện đề sử 
dụng một cách có hiệu qui nhất mọi 
lực lượng sản xuất của xã hội, làm 
cho nền'sản xuất xã hội phải triên 
một cách cân đối, nhịp nhàng, với 
năng suất lao động cao và nhịp độ 
phát triền nhanh. [Làm chủ tập thê 
trong việc tö chức và quản lý sản 
xuất trước hết là phải đứng trên quan 
điểm toàn cục mà bố trí và sử dụng 
hợp lý mọi năng lực sản xuất của cả 
nước theo một kể hoạch thống nhất. 
đồng thời cũng phải phát huy cao độ 
tính chủ động và sáng tạo của mỗi 
địa phương. đơn vị kinh tế, cũng như 
mỗi người lao động đề khai thác mọi 
tiêm lực kinh tế phục vụ cho kế hoạch 
chung. Làm chủ tập thê trong việc 


tô chức và quản lý sẵn xuất còn có: 


nghĩa là phải vận dụng đúng đắn quv 
luật kinh tế khách quan đề xây dựng 
dược một hệ thống tö chức và quản 
lý có hiệu quả, đề ra được những chế 
độ, chính sách đúng đẫn có tác dụng 
thúc đầy sản xuất phát triền nhanh 
chóng. 


Làm chủ lập thề trong lĩnh vực 
phân phối đòi hỏi phải xây đựng một 
chế độ phân phối công bằng, hợp lý. 
cô tô chức, có kế hoạch, nhằm thỏa 
mãn ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu 
vật chất và văn hóa của toàn xã hội 
tầy theo trình độ phát triền của sản 
xuất. Chế độ phân phối ấy trước hết 
phải bảo đảm nền sản xuất xã hội 
không ngừng mở rộng và phát triền. 


Chế độ phân phối ấy phải tết hợp 
đúng đẳn nguyên tắc « phần phối theo 
lào động: làm nhiều hưởng nhiều, 
làm íL hưởng íL, có sức lao động mà 
không làm thì không được hương * 
với việc tăng đản phúc lợi xã hội, và 
việc Nhà nước củng tập thể chăm sóc 
những người mắt sức lao động, những 
người tàn LẬt, già cá, nuôi dạy trẻ 
em, v.v... Lam chủ tập thề trong lĩnh 
vực phân phối xét đến cùng là mục 
đích của làm chủ tập thê tư liệu sẵn 
xuất, làm chủ tập thê lực lượng sản 
xuất, làm chủ tập thề trong tô chức 
và quản lý sẵn xuất, Nếu nhân dân 
lao động không làm chủ thật sự trong 
lĩnh vực phân phối thì quyền làm chủ 
Lập thể về kinh tế của họ trở nên vỏ 
nghĩa. 


Alột khi nhân dân lao động đã làm 
chủ vẻ chỉnh trị và kinh tế thì tải 
nhiên họ sẽ có điều kiện đề làm chủ 
vẻ văn hóa. cXây dựng chế độ ldin 
chủ tập thề bè sản hóa là tạo cho mọi 
người một cuộc sống tỉnh thần phong ˆ 
phú; la biến mọi giá trị văn hóa 
thành tài sản của nhân dân và tạo- 
điều kiện đề nhân dân trực tiếp sáng 
tạo ra các piá trị văn hóa ; là làm cho 
các quan hệ đối xử giữa người và 
người thẻ hiện lẽ sống tốt đẹp: *Mẫi 
Người Vì mọi Người, mọi người vì 
môi người » (2) Quyên làm chủ về 
chính trị cho phép nhàn dân lao động 
giành lại quyền làm chủ những tài 
sản văn hóa vốn là thành quả lao 
động của loài người, trước đây bị các 
giai cấp thống trị độc chiếm: nhà 
trường, câu lạc bộ, viện bảo tàng. nhà 
hát, sân vận động, nhà ín, bảo chỉ, 
nhà xuất bản, đài phát thanh, vỏ 
tuyển truyền hình, điện ảnh, v.v... Chế 
độ làm chủ về kinh tế bảo đảm cho 
người lao động một đời sống vật chất 
ngày càng cao, đồng thời cũng do đó 
tạo cho hẹ có điều kiện để tô chức 


(5) Nghị quyết Đại hội lần thứ ]V của 
Đăng. 
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cuộc sống văn hóa và tính thần ngày 
càng phong phú. Nền văn hóa dưới 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động là một nền văn hóa có nội 
dung xã hội chủ nghĩa, có tỉnh chất 
dân tộc, có tính đẳng và tính nhân 
dân, một nên văn hóa được xây dựng 
trên cơ sở thế giới quan của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Con người từ trước đến nay luôn 
-luôn đấu tranh trên hai mặt: đấu 
tranh với tự nhiên và đấu tranh trong 
xã hội đề tiến tới làm chủ. Hai mặt 
đấu tranh đó quan hệ mật thiết với 
nhau. Làm chủ tập thề về mặt xã hội 
là điều kiện đề *con người trở thành 
những người chủ thật sự và có ý 
thức đói với tự nhiên » (6). Trong quá 
trình lao động sản xuất, đấu tranh 
với tự nhiên, con người đã từng bước 
khám phá ra các quy luật của tự 
nhiên, Việc phận thức được những 
quy luật đó cho phép con người chỉnh 
phục lĩnh vực này đến lĩnh vực khắc 
của giới tự nhiên đề phục vụ cho lợi 
ích của mình. Nhận thức của con 
người về giới tự nhiên không ngừng 
mở nộng và cũng không ngừng đi vào 
chiều sâu thì uy lực của con người 
đỏi với giới tự nhiên cũng khong 
ngừng tăng lên. Khoa học tự nhiên 
và khoa học kỹ thuật đã cho phép 
con người đạt tới trình độ lý giải và 
chế ngự được nhiều bi ần của thiên 
nhiên cả trong lĩnh vực vi mò và 
lĩnh vực vĩ mô. Những thành tựu 
lớn lao đó của trí tuệ con người là 
sản phầm của tập thẻ loài ngư?i từ 
thế hệ này đến thế hệ khác. Nhưng 
qua cúc thời đại, các giai cấp thống 
trị đã chiếm những thành tựu đó làm 
của riêng đề phục vụ cho lợi ích giai 
cấp ích kỷ. hẹp hỏi của chúng. 

Dưới chế độ cũ, sự làm chủ cá thê 
của các giai cấp bóc lột đã hạn chế 
túc dụng của tri thức khoa học của 
con người về hai phương diện: một 


là ná biến trì thức khoa học thành - 


độc quyền của một số rất ¡L người và 
kim hấm hàng triệu triệu người lao 


28 


động trong vòng ngu dốt, tối tắm. 
Mặt khác nó chỉ vận dụng những tri 
thức đó vào mục đích vụ lợi: bóp 
nặn được nhiều giá trị thăng dư của 
nhân dân lao động đề làm giàu cho 
cả nhân chúng. Bằng cách đó sự làm 


chủ cá thề dưới chế độ cũ đã kìm 


hãm sự phát triền của khoa học, làm 
cho sự phát triền của khoa học trở 
thành quê quặt, phiến diện, và do 
đó hạn chế khả năng con người chỉnh 
phục tự nhiên, thậm chỉ vì lợi ích 
¡ch kỷ mà có khi nó còn làm cho 
việc chỉnh phục tự nhiên quay trở 
lại làm hại đến chính ngay sự sinh 
tồn của con người. 


Cuối cùng đấu tranh xã hội dẫn 
đến thắng lợi vĩnh viễn của nhản dàn 
lao động từ nay trở thành người làm 
chủ tập thê xã hội thì những hạn chế 
đo sự làm chủ cả thê dưới chế độ cũ 
gây ra đối với việc con người làm chủ 
thiên nhiên cũng được xóa bỏ. Với 
chế độ làm chủ tập thè của nhàn dàn 
lao động, khoa học trở thành tài sản 
chung của mọi người, được phô cập 
cho mọi người và được sử dụng vào 
việc phục vụ sản xuất xã hội một 
cách có kế hoạch, có ý thức. Từ nay 
việc chính phục thiên nhiên trở thành 
công việc chung của cả cộng đóng 
xã hội. Sức mạnh của tập thê đem lại 
hai kết quả: một là, trí tuệ tập thê 
của nhân dân lao dộng tự giác chính 
phục thiên nhiên cho phép mở ròng 
nhanh chóng phạm vi hiểu biết của 
con người cũ về bề ròng và bề sàu. 
Hai là, với những hiều biết đó, sức 
lao động sáng tạo của cộng đồng xã hội 
có kha năng cải tạo giới tự nhiên 
theo những kế hoạch rộng lớn, tảo 
bạo chưa từng thấy. Con người có 
điều kiện phát huy quyền làm chủ 
thiên nhiên bởi vì cùng với chế độ 
làm chủ tập thể, họ đã thật sự làm 
chủ xã hột. 


(6) F. Ăng-ghen: Chớng Đuy-rinh, nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1960, trang 476. 


Làm chủ tự nhiên và làm chủ xã 

hội sẽ dẫn tới làm chủ bản thân. 
Dưới chế độ cũ, với sự làm chủ cả 
thề, mỗi người có lợi ích riêng, có 
Hguyện vọng riêng và hành động theo 
nguyện vọng riêng nhằm đạt tới lợi 
Ích riêng. Nhưng thường thường họ 
không đạt đươc kết quả mong muốn, 
bởi vỉ trong xã hội còn giai cấp đối 
kháng, nguyện vọng và lợi ¡ch của 
Các giai cấp rất khác nhau, thậm chí 
trải ngược nhau, chống đối nhau. 
Đưởi chế độ cũ, với sự làm chủ cá 
thẻ, ngẫu nhiên chi phối vận mệnh 
(ủa mỐÕiï người riêng biệt, khiến con 
người kihhông thề làm chủ được vận 
mệnh của bản thân mình và thường 
nhn dan lao động đành phải phó 
thắc taìxrah cho «số phận». Dưới chế 
độ làm chủ tập thể, con người làm 
chủ được xã hội, làm chủ được 
thiên m hiên, cũng tức là có điều kiện 
TNG động một cách tự giác. Với sự 
t b biết đúng đắn về quy luật của 
ng, và của thiên nhiên, do đó 
> 1! ta cũng hiều rõ mình phải làm 
nh đạt kết quả gì và phải làm như 
thê nào đề đạt kết quả đó. Cả tập 
tác, x3 hội hành động với tính tự giác 
tới Và từng người cũng hành động 
tính tư giác cao. Con người thật 


vƯ làm chủ được bản thận, làm chủ: 


đưcy ` : 
` © Vận mệnh của chính mình. 


trởi chủ nghĩa xã hội, trong thời 

dài vẫn tồn tại từng quốc gia 
lỘc riêng biệt với tính cách là 
"\`Ð& đơn vị độc lập. Làm chủ tập 
trong trường hợp đó trước hết là 
G Chủ tập thê trong phạm vi từng 

C«- Một nước lại bao gồm nhiều 
pbh trơng và đơn vị cơ sở. Chế độ 
=“hủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa 
SOmm iàm chủ trong cả nước. từng 


#lan 
dân 
nh 
thè 
là m 
n 
địa 
Và 
bạo 

đị 

ng TC, rCơng, (từng cơ sở. Chủ nghĩa 
hoNei: * được xảy dựng theo một kế 
dã HN _ thống nhất trong cả nước, và 
trườn được tô chức thành một công 
tập to có những yêu cầu chỉ huy 

Tư: tìmng rất cao nhằm bảo đảm đời 

° Và lợi íchcủa toàn xã hội. Trong 


quan hệ giữa làm chủ trong cả nước. 
làm chủ trong từng địa phương và 
từng cơ sở thì làm chủ trong cả 
nước là cơ bản, giữ vị trí chủ đạo 
Bởi vì mỗi địa phương là một bộ phản . 
không thề tách rời của cả nước, mỗi 
cơ sở là một tế bào của cả nước và 
của địa phương. Làm chủ trong cả 
nước là thông qua bộ mảy điều khiên 
của Nhà nước, mà chỉ đạo toàn cục 
của cả nước, chăm lo lợi ích chung 
và công việc chung của cả nước. Có 
làm chủ trong cả nước thì mới hoàn 
toàn làm chủ từng địa phương và ˆ 
từng cơ sở được. Làm chủ từng địa 
phương là nhằm phát huy tỉnh chủ 
động, sáng tạo và tận dụng tốt nhất 
mọi khả năng tiềm tàng của địa 
phương đề vừa đỏng góp tích cực 
vào sự nghiệp chung của Tỏ quốc, 
vừa bảo đảm những nhu cầu hợp lý 
của địa phương. Có làm chủ từng địa 
phương được tốt mới có điều kiện 
thuận lợi phát huy quyền làm chủ 
trong cả nước. 

Lam chủ trong từng cơ sở, từng 
xi nghiệp, hợp tác xã, cơ quan,... là 
phát huy tính năng động của tập thê 
đơn vị cơ sơ và của từng người, tận 
dụng mọi khả năng tiềm tàng, làm 
cho hoạt động của từng đơn vị cơ 
sở đưa lại hiệu quả tốt nhất, thúc 
đầy cơ sở phát triền về mọi mặt, phục 
vụ tốt yêu cầu chung của xã hội, đồng. 
thời cũng đem lại những phúc lợi tập 
thể đáp ứng những yêu cầu chỉnh 
đảng của đời sống đơn vị. Làm chủ 
từng địa phương, từng cơ sở gán chặt 
với làm chủ trong cñ nước. Bởi vi 
làm chủ tạp thể là cá khối cộng đồng 
những người lao động làm chủ do 
Đẳng của giai cấp công nhân lãnh 
đạo. Nó hoàn foàn khác làm chủ kiểu 
tập đoàn nhỏ, kieu phường hội. Nó 
không dung thứ những tư tưởng cục 
bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa. 
đem đối lập lợi ích của dịa phương, 
của cơ sở với lợi ích chung của Nhà 
nước, của xã hội. 


* 
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Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
mghĩa ra đời không thê hoàn bị' ngay 
một lúc sau khi nhân dàn lao động 
giành được chính quyền từ tay giai 
cấp bóc lột. «Xây dựng chế độ làm 


chủ tập thê xã hội chủ nghĩa là một: 


- quả trinh phát triền không ngừng từ 
thấp đến cao. từ chưa hoàn thiện đến 
hoàn thiện » (7). Quá trình xây diyng 
chế độ làm chủ là quá trình tiến hành 
ba cuộc cách mạng: cách mạng quan 
hệ sắn xuất, cách mạng khoa học kỹ 


thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa... 


Irong đó cách mạng khoa học kỹ thuật 
là then chốt. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ 4 của Đang đã chỉ rõ: «Việc xâv 
đựng chế độ làm chủ tập thề đòi hỏi, 
trước hết phải xây dựng niột hệ thông 
:các quan hệ đúng đán giữa Đảng, Nhà 
nước và nhân dân®. Trong hệ thống 
_cäc quan hệ đó, Đảng giữ vai trò lãnh 
đạo, Nhà nước làm công tác quản lý, 
nhân dân lao động là người làm chủ 
thật sự và tối cao của xã hội. 

- Đăng cộng sản là người lãnh đạo, 
Đảng chịu trách nhiệm trước giai cấp 
cỏng nhàn và nhân dân lao dộng về 
_ mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng 
phải lo mọi việc. Song điều đó không 
có nghĩa là Đáng tự mình làm mọi 
việc. Người làm chủ xã hội là nhân 
dàn lao động thì mọi công việc trong 
xã hội phải do nhân dân đảm nhiệm 
với tư cách là người làm chủ. Đảng 
lãnh đạo có nghĩa là Đẳng phải đề ra 
đường lối, chỉ đạo việc Lồ chức thực 
hiện đường lối và kiềm tra sự thực 
hiện đường lối. Đảng không làm thay 
và không thê làm thay nhân dân 
rong sự nghiệp xây dựng chế độ 
mới. 

Đẳng lãnh đạo là Đảng phải đề ra 
được đường lối đúng đắn phù hợp 
với quy luật phát triền khách quan 
của xã hội và thề hiện được đúng lợi 
ch và nguyện vọng của nhân đân lao 
động. Nhưng có đường lối đúng chưa 
đủ. Đảng còn phải biến đường lối ấy 
thành ý chí của nhân dân, giáo dục, 
thuyết phục quần chúng nhân dân 
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đề trên cơ sở đó tô chức quần chủng 
nhân dận hành động theo đường lối 
ấy. Muốn làm được như vậy, Đẳng 
phải liên hệ mật thiết với quần chúng. 
chăm lo xây dựng, cúng cố mối liên 
hệ giữa Đảng và quần chúng. Trong 
điều kiện Đẳng lãnh đạo chính quyền 
nguy cơ lớn mà Đảng phải hế! sức 
tranh là chủ nghĩa quan liêu lắm cho 
Đảng xa rời quần chúng. Vì vậy Đảng 
phải kiên quyết đấu tranh chống tệ 
quan liêu nầy sinh bất cứ ở cấp bộ 
nào, ở bất cứ đẳng viên nào của Đảng, 
đặc biệt là ở những đảng viên có trách 
nhiệm trong Đẳng và trong cơ quan ` 
Nhà nước. Những biện pháp có hiệu 
lực nhất - đề thất chặt mối liên hệ 
giữa Đảng và quần chúng là: tồ chức 
cho quần chúng tham gia xây 
dựng Đảng, như lấy ý kiến quần 
chủng trong việc xây dựng đường 
lối chính sách của Đảng, kết nạp 
người vào Đảng, phê bình đẳng 
viên, V.V... Bởi vì dưới sự lãnh đạo 
của Đang, nhân dân lao động: làm 
chủ tập thê chủ vếu bằng Nhà nước 
đồng thời cũng làm chủ tập thề bằng 
các đoàn thề quần chúng, cho nên 
Đảng phải chăm lo xây dựng các tô 
chức quần chúng thật vững mạnh, 
thông qua các tổ chức quần chúng đề 
giảo dục và động viên quần chúng 
thực hiện đường lối chính sách của 


"Đẳng, dồng thời tô chức quần chủng 


với tư cách người làm chủ, quản lý 
công việc của Nhà nước với tư cách 
người làm chủ. 

Trong việc tô chức thực hiện đường 
lối chính sách, Đảng không trực tiếp 
ra lệnh cho quần chúng. Sự lãnh đạo 
của Đảng đối với xã hội chủ yếu tà 
thông qua Nhà nước. Bởi vì Nhà nước 
là cơ quan đại biều chính thức của 


toàn thê nhân dân lao động có trách 


nhiệm tô chức thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng. Có thông qua 
Nhà nước, Đảng mới phát huy được 


Tiện, Nghị quyết Đại hội lần thử IV của 


ảng. 


Nà trò làm chủ Lập thê của nhân dân 
10 động đề xây dựng chế độ mới. 
'Ong quan hệ giữa Đảng và Nhà 


Hang cần tránh hai khuynh hướng : 
1n" thay và khoán trắng. Đẳng làm 


thay Nhà nước về thực chất là xảm 
Phạm quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân Tao động, đồng thời cũng là 
hạ thấp `xaä trò lãnh đạo của Đảng. 
Khoán trã mg; mọi việc cho Nhà nước 
là bổrơi xzxi trò lãnh đạo của Đẳng, 
do đó cfirasz không trảnh khỏi gây 
thiệt hại © le © quyền làm chủ tập thề 
củanhân can, 


Nói về ` zai (rò lãnh đạo của Đẳng. 
đồng chi ï „€-Duần đã chỉ rõ : «Đảng 


tiên phon của giai cấp công nhân là 
lực lượng xã hội tiêu biều cho chế 
độ mới. Nza người nắm chủ nghĩa 


Mác ~ Le&- main, vận dụng phương pháp 
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của hủ xa grhia Mác — Lê-nin đề phát. 


hiện quy luật của cách mạng Việt- 
nam qu vw 


hội Viê luật phát triền của xã 
của Bà, _r®sam... Phải có sự lãnh đạo 
và của 2 thi hoạt động của Nhà nước 
khoa : Xeahân dân mới mang tính 
ty TNẬg Sâu sắc, mới phù hợp với 
ïiani nh Phát triền của xã hội Việt- 
đúng Nhớ đó mới đạt được kết quả 
của Đã Ở3 dự liệu. Phai có sự lãnh đạo 
VÀ củ !ï\#@ thi hoạt động của nhân dân 
cách tê Nhà nước mới mang tính 
su. nhà 8 thật sôi nổi, trí sáng tạo 
phát Ân dân lao động mới được 
tìY đầy đủ hơn ? (8). 

Ne 
N 
thề đẻ VFỚC lại là cơ quan quyền lực 
nhà n da suyền làm chủ tập thề của 

Âm lao động. 


TYatrớc xã hội chủ nghĩa là Nhà 
Chuyên chính vô sản nhưng 
Đhải là Nhà nước chỉ phục vụ 
của riêng giai cấp công nhân. 
Chính quyền của đông đảo 
1 lao động xây dựng trên cơ 
-Mmiỉnh công nông do giai cấp 
Ằu và Đảng của nó lãnh đạo. 
SÌãä từng chỉ rõ chuyên chính 
Cỏ nghĩa là «chỉ có một giai 


\niích 
Đó là 
nhàn «y 
SỞ li& xạ 
cCóng . ` 
Lê-nìng 
vô sẵu 


a Đăng là yếu tố lãnh đạo, thì 


cấp nhất định. - tức là công nhân 
thành thị, và nói chung là còng nhân 
nhà máy, công nhân công nghiệp, — 
mới có khả năng lãnh đạo được toàn 
thể quần chúng lao động và những: 
người bị bóc lột trong cuộc đấu 
tranh đề lật đỗ ách của tư bản, ngay 
cả trong quá trình lật đồ ách đó nữa, 
trong cuộc đấu tranh để duy trì và 
củng cố thắng lợi, trong sự nghiệp 
sắng tạo ra mọi trật tự xã hội mới, 
trật tự xã hội chủ nghĩa, trong toàn 
bộ cuộc đấu tranh đề hoàn toàn xóa 
bồ giai cấp ? (9) Vị vậy điều bảo đảm 
cơ bản nhất của chuyên chính vô sản 
là sự lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp 
công nhân đứng dầu là Đẳng cóng 
sản. Hiệu lực của chuyên chính vỏ 
sản, sức mạnh cái biến cách mạng 
của nó, hiệu lực sáng tạo cách mạng 
của nó là ở chỏ nó thê hiện quyền 
làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động. Nhà nước chuyên chỉnh vô sản 
thể hiện quyền làm chú tập thê của 
nhân đân lao động là Nhà nước 
€ đân chủ gấp triệu lần» so với bất 
cứ Nhà nước dàn chủ tư sản nào. 
Đó là bản thân nhân đàn lao động 
được tổ chức lại một cách tỉnh vi và 
rộng lớn thành một cơ câu bảo đảm 
quyền làm chủ tập thẻ của mình 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân và Đẳng tiên phong của nó. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là 
một công cụ bạo lực. một tổ chức 
hành chính, vừa là một tô chức quản 
lý kinh tế, văn hóa. Về cả hai phương 
điện đó. Nhà nước đều thề hiện 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. Nhà nước phải là công cụ 
có hiệu lực, đề trấn áp các thế lực 
thù địch âm mưu phản cách mạng, 
âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội 


(8)La-Duần : „ Toàn dân đoàn kết xây 
dựng Tò quốc Việt-nam thống nhất xã hội 
chủ nghĩa ”, Tạp chí Học tập, số 7-1976, 
trang 3ó. 

(9) V.Lê-nin: Tuyên :ậệp, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1959, quyền 2, phần 2, trang 
206. : 
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và bảo vệ, phát huy quyên làm chủ 
tập thẻ của nhân dân lao động. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
đã chỉ rð : « Bảo vệ an nỉnh chỉnh trị 
bà trái tự x hội là nhiệm vụ cực kỳ 
quan trọng của Nhà nước». Nhà 
nước ta phải « chủ động phòng ngừa, 
kiên quyết đấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu, hoạt động của bọn để 
quốc, tư bản và bẻ lỀ tay sai; kịp 
thời và kiên quyết trấn áp bọn phá 
hoại hiện hành; đập tan mọi mưu 
mô ngóc đầu dậy của các giai cấp 
bóc lột và của bọn phần động ; ra sức 
đầu tranh chống cáe tội phạm khác; 
Lich cực bài trừ các tệ nạn xã hội; 
ngăn ngừa và làm giảm tới mức thấp 
nhĩ! các tệ nạn xã hội». Song Nhà 
nước đồng thời lại là tộổ chức quản 
lý kinh tế và văn hóa. Nhân dân lao 
động tự tô chức thành Nhà nước là 
đề xây dựng những quan hệ kinh tế 
mới, những quan hệ xã hội mới, đề 
xày dựng chủ nghĩa xã hội và không 
ngừng củng cố và hoàn thiện chế độ 
làm chủ tập thề của mình. Chức năng 
đặc thù của Nhà nước xã hội chủ 


nghĩa là quản lý. Nhà nước phải vận. 


dụng mọi phương tiện hành chính 
và kinh tế, giáo dục và pháp chẽ, 
cưỡng bức và thuyết phục, tổ chức 
và tư tưởng đề quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội vẻ mọi mặt. Pháp chế là 
công cụ quan trọng để quản lý. Vì 
vạy Nhà nước phải xây dựng một hệ 
thống pháp luật đề điều khiền mọi 
lĩnh vực hoạt động của xã hội và 
buộc mọi người phải tuàn theo.., 

D€ xây dựng chế độ làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động, việc tăng 
cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa có 
ý nghĩa quyếL định. Phái xây dựng 
Nhà nước thành niột tô chức thật sự 
của đản, do đân và vì đân, một tô 
chức có hiệu lực đẻ giữ gin an nình 
chính trị và trật tự xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, một tổ chức đủ năng lực 
xây dựng và quản lý kinh tế và văn 
hóa, bảo vẻ quyền lợi của nhân 
dân. Đặc biệt phải chú ý nâng cao 
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năng lực của Nhà nước về mặt hoạt 
động kinh tế và quản lý kinh tế, bởi 
vì đây là mặt hoạt động có tính 
quyết định nhất nhưng lai là mặt 
hoạt động mới mẻ và khó khăn. 

Đi đôi với việc tăng cường Nhà 
nước. phải thị hành những biện 
pháp nhằm bảo đảm Nhà nước luôn 
luôn là Nhà nước của dân: các cơ 
quan dân cử phải được lập ra một 
cách thật sự dân chủ; phải đề cao 
vai trỏ của Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp là cơ quan quyền 
lực quyết định những vấn đẻ liên 
quan đến đời sống mọi mặt của nhân 
đân, giảm sát toàn bộ hoạt động của 
bộ máy hành chính các cấp; phải 
quy định chế độ làm việc của các 
đại biều Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân, tạo điều kiện cho họ được 
thường xuyên tiếp xúc với nhân đân 


_ đề thu thập và phản ảnh ý kiến của 


nhân đân với các cơ quan Nhà nước. 
và theo dõi cách giải quyết của các 
cơ quan đó; tồ chức việc kiềm tra 
chặt chế và nghiêm túc hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước thông qua 
hệ thống tự kiềm tra của Nhà nước 
và kiềm tra của các đoàn thể nhân 
đân ; tĩng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, báo đảm pháp luật được 
nghiệm mình, làm cho mọi hoạt động 
của xã hội đi vào nề nếp chặt chẽ: 
giao dục nhàn viên Nhù nước tính 
thần phục vụ nhân dân, kiên quyết 
đấu tranh khắc phục tệ quan liêu. 
cửa quyen của cán bộ, nhân viên 
Nhà nước; bảo đảm cho nhàn đàn 
có thể sử dụng quyền của mình theo 
Hiến pháp dễ đấu tranh chống những 
hành ví sai trái của cán bộ các cơ 
quan Nhà nước, buộc họ phải thực 
hiện đúng đắn quyên làm chủ tập 
thề của nhàn dân lao động. 

Điều kiện quyết định dc tăng 
cưởng sức mạnh và hiệu lực của Nhà 
nước là phải bảo đảm tốt sự lãnh 
đạo của Đẳng đối với Nhà nước. 
Đảng phải làm cho đường lối chủ 
trương của mình thấu suốt trong mọi 


hoạt động của Nhà nước. phải xây 
dựng lực lượng cán bộ Đẳng có nắng 
lực và có phầm chất làm nòng còi 
cho đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà 
nước, đủ sức đảm nhiệm những 
trọng trách được Đẳng giao cho 
trong các cơ quan Nhà nước. Các tô 
chức Đảng trong cơ quan Nhà nước 
có trảch nhiệm biến đường lối, chính 
sách, chỉ thị, nghị quyết của Đẳng 
thành nhiệm vụ, chủ trương, pháp 
luật, chính sách cụ thê của Nhà nước. 
Đẳng phải theo đõi kiểm tra hoạt 
động của các cơ quan Nhà nước; 
các tô chức Đẳng và cán bộ, đẳng 
viên phải nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật và quyết định của Nhà 
nước, coi đó là kỷ luật của Đẳng. 


Sự lãnh đạo của Đing và công tác 
quản lý của Nhà nước phải khỏng 
ngừng phảt huy vai trò làm chủ tạp 
thẻ của nhân dân lao động. làm cho 
họ tự mình tô chức lấy cuộc sống của 
mình. Lê-nin đã chỉ rõ răng Đảng và 
Nhà nước phải làm hết sức mình. đề 
giáo dục quần chúng hiều * quyền lực 
là ở chúng ta. Người chủ của công 
nghiệp. của lúa mi, của tất cả các sản 
phầm trong nước là chúng ta” (10), 
đồng thời phãi tìm những hình thức 
tô chức thích hợp đề lôi cuốn, thu 
hút động đảo quần chúng vào việc 
quản lý xã hội, quản lý kinh tế, quản 
lý Nha nước. Cần tô chức đề quần 
chúng được tham gia hết sức rộng rãi 
ở các cơ sở : thôn, xã, khu phố, thảo 
luận các vấn đẻ về đường lối chính 
sách của Đẳng và Nhà nước, bàn bạc 
những công việc phải làm ở cơ Sở; 
cần tö chức đề quần chúng có thê 
kiếm tra việc thực biện các chế độ 
chỉnh sách của Nhà nước; thu hút 
quản chúng tham gia quản lý xí 
nghiệp, v.v... 


Đang lãnh đạo, Nhà nước quản lÚ, 
nhán đân làm chủ Ìà một thê thông 
nhất trong đó mỗi yếu tố có vai trò 
nhất định. Với cơ chế đó. chế độ làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động 


, 


là một động lực mạnh mẽ đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Đồng chí Lê-Duän đã chỉ rõ : « Thực 
hiện được quyên làm chú lập thê của 
nhân dân lao động bằng Nhà ` nước 
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
của Đăng thì nhất định sẽ phát huy 
cao độ vai trò chủ dòng và trí sảng 
tạo không bờ bến của nhân dàn lao 
động, làm cho phong trào cách mạng 
nối tiếp phong trào cách mạng, làm 
cho hoạt động của nhân đân !ao động 
biến thành hoạt động có tô chức cao 


"trên quy mỏ toàn xã hội và phù hợp 


với những quy luật khách quan, do 
đó mà thống nhất được tính cách 
mạng và tỉnh khoa học, tạo nên một 
sức mạnh đời non lấp bien, khắc phục 
mọi khó khăn, đạp bằng mọi trở ngại. 
Lừng phút, từng giây, ở mọi nơi, mọi 
mặt của đời sống, phá bỏ cái cũ. tạo 
ra cái mới. làm cho lịch sử phát triền 
với nhịp điệu xưa nay chưa từng 
thấy ở nước ta » (11). Vị vậy xây dựng 
mối quan hệ đúng đắn giữa Đẳng, 
Nhà nước và quần chúng là mỗi quan 
tâm hàng đầu của Đẳng ta trong việc 
xây dựng chế độ làm chủ tạp thê xã 
hội chủ nohĩa, 


* 


Chế độ làm chủ tập thể của nhân 
đân lao động là một mục tiêu cơ bản 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nó 
được xây dựng, cúng cố và hoàn thiện 
đần trong quá trình cách mạng xã hội 
chú nghĩa. Đề xây dựng thành còng 
chế độ mới, phải nắm vững chuyèn 
chính vỏ sản, phát huy quyền làm 

- (Xem tiếp trang 70) 


(10) V. La-nin: Bản nè pai trỏ của Đảng, 
Nhà nước tả các đoàn thè quần chúng trong 
hệ thống chuyên chính cô sản, nhà xuất bản 
Sự thạt. Hà-nội, 974, trang 157 — l58. 

(11) L&-Duần : «Toản đán đoản kết xảy 
dựng Tô quốc Việt nam thống nhất xã hội chủ 
nghĩa *, tập chi Học tp, số 7-1976, trang 
36 — 37. 
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"LẦM TỐT CUỘC BẦU CỬ 
HỘI ĐỒNG NHÂN ĐẦN VÀ 
ỦY BAN NHÂN ĐẦN CÁC CẤP 


ĂM ngoái nhân dàn ta đã thực 
hiện thắng lợi cuộc Tông 
tuyên cử bầu Quốc hội chung của 
- , + «⁄ ^ ˆ 
cả nước. Năm nay nhàn dân ta 
bầu Hỏi đồng nhân dân và Ủy ban 


nhản dân các cấp. Đây là một dịp: 


đề nhản dân- ta sử dụng quyền 
làm chủ tập thê của mình. Cuộc 
bầu cử này nhằm tăng cường 
chỉnh quyền cách mạng ở các địa 

` Šˆ®. ` ˆ 
phương, đồng thời thống nhàt 


IHiện nay cả nước ta đang ở vào 
thời kỳ quả đỏ tiến lén chủ nghĩa 
xã hội, « đó là một quả trình biên 
đôi cách mạng toàn diện,liên Lục, 
sâu sắc và triệt đề, Đó là quá 
trình kết hợp cai tạo với xây dựng, 
mà xây dựng là chủ yếu. Đỏ là 
quá trình xóa bỏ cải lạc hậu, phát 
huy cái tiên bộ. cải tạo cải cũ, 
xây dựng cải mới. Phải xảy dựng 
cả lực lượng sẵn xuất mới lấn 


j4 


chính quyền cách mạng trong 
cả nước theo hình thức Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhàn 
đân các cấp. Được tiên hành sau 
Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng, cuộc bầu cử này là hành 
động thiết thực của nhàn dân ta 
thực hiện Nghị quyết của Đại hội, 
góp phần xây dựng chế độ làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa ở 
Hước fa, 


quan hệ sản xuất mới ; xảy dựng 
cả cơ sở kinh tế mới lẫn kiến trúc 
thượng tầng mới. xày dựng cả 
đời sống vật chất mới lẫn dời 
sống tỉnh thần và văn hóa mới, 
Đó là quả trình đấu tranh giai cấp 
gay go, phức tạp và lâu dài giữa 
giai cấp công nhân và giai cấp.fư 
sản, giữa con đường xã hội chủ 
nghĩa và con dường tư bản chủ 
nghĩa. Đó là quá trình nắm vững 


/ 


chuyên chính vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động đầy mạnh ba cuộc 


các: mạng : cách mạng về quan. 


hệ sẵn xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật và cách mạng tư 
trởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt. Đó là quá trình hình thành 
từaơ bước chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất 
lửa xã hội chủ nghĩa, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội 
chủ nghĩa » (0). 

Đề giành được thẳng lợi cho 
cách rxaạng xã hội chủ nghĩa và 
ráy dưng thành công chủ nghĩa 
lã hội ở nước ta, nhân dân ta 
phải ra sức xây dựng một Nhà 
nước kiều mới, «Nhà nước 
chuw xa chính vô sản, một tô chức 
thực hiện quyền làm chủ tập thê 
tủa giai cấp công nhân và nhàn 
dâm lzaao động, một tô chức thông 
qua đó Đẳng thực hiện sự lãnh 
No Của mình đối với tiến trình 
phát triền của xã hội › (2). Nhà 
MWỢC Äy phải đủ sức tồ chức và 
Mà? 1Ý mọi mặt của đời sống xã 
Rận “nà gìn an ninh chính trị và 

Œˆ` xã hội, củng cố quốc 


ị 
_ PỎfEr : tô chức xây dựng và quản 


là tẻ, văn hóa, bảo vệ quyền 
Ä ®“ mhân dân. 
Ỷ. hội và Hội đồng nhân dân 
lúc A hnng là hệ thống tô chức quyền 
đình ý ®° mhân dân. Quốc hội quyễt 
Kân ca" hững vấn đề quan trọng 
có qxà Kước. Hội đồng nhân dân 
đề qịv Nền quyết định những vấn 
Xăn trọng nhất thuộc phạm 


vi địa phương. Cuộc bầu cử Hội 


đồng nhân dân phải được tiễn 
hành dân chủ, đúng pháp luật, 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân các cấp phải thê hiện. 
đầy đủ tính chất của Nhà nước 
chuyên chỉnh vô sản trong giai 
đoạn biện nay ; phải thật sự tiêu 
biều cho quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 


hóa, xã hội, quốc phòng và an 


ninh địa phương; phải thề hiện 
khối đoàn kết toàn dân trên cơ 
sở liên minh công nông do Đẳng 
ta lãnh đạo. Hội đồng nhân dàn 
phải phản ánh được sức mạnh 
của nhân dàn địa phương đang 
phấn đấu thực hiện nhiệm vụ cải 
tạo xã hội chủ nghĩa kết hợp với 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các 
tỉnh miễn Nam, và nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Bắc. Ủy ban nhàn dân phải thật 
sự là tô chức quản lý Nhà nước 
có hiệu lực, có tín nhiệm với 
quần chúng. 

Đề có thê bầu cử được Hội 
đồng nhàn dân theo đúng tỉnh 
chất và nhiệm vụ của chính 
quyền Nhà nước như trên đã nói, 
chủng ta cần phải xác định tiêu 


(1) Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ ÏV của Đẳng cộng sản 
Việt-nam. | 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp _. 
hành trung ương Đảng tại Đại hỏi 
đại biều toàn quốc lần thứ IÝ, 


chuẩn đại biều và lựa chọn đại 
biều một cách thận trọng. 


Đại biều Hội đồng nhân dân , 


phải là người trung thành với Tô 
quốc, với chủ nghĩa xã hội, gương 
mẫu chấp hành và có khả năng 
vận động quần chúng thực hiện 
các chủ trương chỉnh sách của 
Đẳng và pháp luật của Nhà nước ; 
tích cực hoạt động phục vụ nhân 
- đân, gần gũi nhân dân, được nhân 
dân tín nhiệm, nắm vững nguyện 
vọng của nhân dân, cùng nhân 


dân giải quyết những khó khăn - 


trong sản xuất và đời sống. Việc 
bầu cử người vào Ủy ban nhân 
đân các cấp phải chặt chế hơn. 
Những đại biều được cử vào Ủy 
"ban nhân đàn phải là những 
người nắm vững đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, có năng lực quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế, có tỉnh 
thần trách nhiệm, có tín nhiệm 
cao với nhân dàn, có năng lực và 
trình độ tương xứng với nhiệm 
vụ sẽ phụ trách. 

Ngoài việc nằm vững tiêu chuần 
đại biêu là chính, việc lựa chọn 
đại biểu cần phải bảo đảm cho 
Hội đồng nhân dân có cơ cầu hợp 
lý phù hợp với tình hình từng địa 
phương. Có như thế Hội đồng 
nhân đân mới thật sự đại biều 
quyền lợi của các tầng lớp nhân 
dân, tập trung được trí tuệ của 
nhân dàn để quyết định một cách 
đúng dắn những công việc lớn 
của địa phương. Cỏ như thế Hội 
đồng nhản dân mới nắm được 
yêu cầu nguyện vọng chính đáng 


3ö 


của các tầng lớp nhân dàn và 
những đặc điểm của từng vùng 
trong địa phương. 


Cơ cấu thành phần hợp lỷ trong 
các Hội đồng nhân dân là tùy theo 
đặc điềm của mỗi địa phương. 
Như ở các thành phố và khu 
công nghiệp tập trung thành phần 
công nhân trong Hội đồng nhân 
đân phải được tăng cường, đồng 
thời có tỷ lệ thích đáng những 
đại biều nông dân, anh hùng lao 
động, chiến sĩ thi đua, lao động 
tiên tiến trong các ngành sắp 
xuất, lưu thông phân phổi, giáo 
dục, y tế, khoa học kỹ thuật và 
những cán bộ quản lý phụ trách 
các ngành kinh tế quan trọng. 


Ở những nơi đã tập thê hóa 
nông nghiệp thì đương nhiên đại 
biều nông đân phải được lựa 
chọn trong nông dân tập thẻ. 
những nơi chưa tập thể hóa nông 
nghiệp đại biều nông dân phải 
được lựa chọn trong những nông 
đân lao động đang hăng hải thực 
hiện phương hưởng sản xuất của 
Đẳng và Nhà nước. 


Ở những nơi có đồng bào dân 
tộc thiểu số, Hội đồng nhân dàn 
phải bao gồm đại biều các dân 
tộc thiểu sõ; nơi có nhiều đồng 
bào theo các tôn giáo cần có đại 
biều của dân có tôn giáo ; vùng 
ven biền nên có đại biều của dân 
đánh cá, làm muối... Ở một số 
thành phố nên có đại biều công 
thương tiến bộ, đại biểu các đẳng 
phái đân chủ và đại biều của kiều 


bào về nước. Cần có tỷ lệ thích 
đáng giữa số đại biều thuộc nam 
giới, đại biều thuộc nữ giới, giữa 
đại biều thanh niền và người 
nhiều tuôi, giữa đại biêu là người 
trc tiếp san xuất và người không 
trực tiếp sản xuất v.v... | 


Đề bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng đối với tò chức Nhà nước, 
trong Hội đồpg nhân dân các cấp 
cần có một số đại biêu là đẳng 
viên. Song tỷ lệ đảng viên so với 


Đề cho cuộc bầu cử Hội đồng 
nhàn ciân và Ủy ban nhân dàn 
các cip được tiến hành thật sự 
dân chủ và đúng pháp luật Nhà 
nước, các cấp ủy Đảng cần tăng 
cường: lãnh đạo đối với việc tỒ 
chức bầu cử, Hiện nay việc thực 
hiền TNghị quyết Đại hội đại biều 
làn cTuốc lần thứ IV của Đẳng 
dang €Ìược triền khai ở các địa 
ng Nhiều mặt công tác đang 
linh. đồng thời thực hiện. Việc 
: Ca sản xuất cũng rất khần 
TƯƠT £z„ 


có suy Ì Sĩ nh đạo thật chặt chẽ của 


cả -° -° ˆ * 

In củ pm ủy Đảng thì cuộc bầu 
tổ 'XYC€Yš thu được kết quả thật 
0t đẹp 


Thgnó, sự lãnh đạo của Đảng, 
đần hết Qua và các đoàn thể nhân 
cước „ vai trô quan trọng trong 
đoàxa tu cư. Mặt trận và các 

thề nhân dân động viên 


"Trong tỉnh hinh đó cần . 


người ngoài Đảng không nên quá 


nhiều đề khỏi ảnh hưởng tới tính 


chất quần chúng của các Hội 
đồng nhân dân. Đẳng tăng cường 
lãnh đạo Nhà nước đề giữ vững 
bản chất cách mạng của chính 
quyền ; mặt khác Đảng coi trọng 
việc phát huy quyền làm chủ tập 
thê của nhân đân, làm « cho foản 
th nhân dân đều thật sự học tập 
được công tác quản lý và bắt 
đầu đảm nhận lấy công tác quản 
lý» @)..Ố 


giáo dục quần chúng tham gia 
bầu cử, giới thiệu người ra ứng 
cử, tạo điều kiện thuận lợi cho 
quần chúng tham gia ý kiến vào 
việc lựa chọn đề cử người ra 
ứng cử. Mặt trận và các đoàn thê 
nhân dân cần có kế hoạch tồ chức 
vận động bầu cử tốt, đồng thời 
vận động quần chúng hăng hải 
thực hiện những nhiệm vụ cách 
mạng ở địa phương tạo thành 
phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa mạnh mể. 

„ Bầu cử Hội đồng nhân đản và 
Uy ban nhân dân các cấp là một 
khâu công tác quan trọng 
đề xây đựng chính quyền Nhà 
nước vững mạnh. Đây là một 
đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn 


(3) V. Lê-nin : Tuyền fáp, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, quyền HH, 
_ phần I, trang 434. _ 


3? 


của nhân dân ta nhẫm thực biện 
quyền làm chủ tập thê của mình. 
Đây cũng là một dịp đề tô chức, 
giáo dục, phát động quần chúng, 
tăng cường đoàn kết toàn dân đề 
đầy mạnh sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy các đẳng bộ 
các địa phương trong cả nước 
cần tập trung sức làm tốt cuộc 
bầu cử, coi đó là một trọng tâm 
công tác trong thời gian trước 


mắt. Trong quá trình chuân bị - 


và vận động bầu cứ, cản tăng 
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cường giảo dục, nâng cao lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
phát huy tính thần làm chủ tập. 
thẻ của nhân dân lao động, gây 
không khí phấn khởi, tin tưởng 
trong nhân dân; trên cơ sở đỏ 
động viên nhân dàn tham gia 
bầu cử đông đảo và ra sức thi 
đua lao động sản xuất, cần kiệm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước, tích 
cực góp phần xây dựng Tô quốc 
Việt-nam hòa bình, độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa, 


ˆ 


Một tác phầm lý luận quan trọng về 
(ách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam 


HÀ xuất bản Sự thật vừa xuất bản 
lập I và tập II bộ sách quý: 
«CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Ở VIỆT-NAM?®. Đây là một bộ. sách 
lỏn, gồm những bài nói và bài viết 
chọn loc của đồng. chí Lê-Duần từ 
năm 1958 đến nay. 


Vận đụng những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào đặc 
điểm của nước ta, đồng chi Lê-Duän 
đã trình bày một cách. sâu sắc những 
vấn đề về đường lối cách mạng xã 
hội ehủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam, 


* 


Vai trò lịch sử thế giới của giai 
cấp vỏ sản là vấn đề căn bản của 
chủ nghĩa Mác “Học thuyết Mác là 
nỏ đã soi sáng vai trò lịch sử thế giới 
của giai cấp vô sản là kẻ xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa * (4) Bởi vậy. 
đề hiều đúng. hiều đầy đủ và sâu sắc 
những vấn đề của chủ nghĩa xã hội 
tất yếu phải nghiên cứu, hiều rõ vai 


_PHAN-TIỂN-TÍCH 


trò lịch sử thế giới của giai cấp vô 
sản. Nói về ý nghĩa quan trọng của 
vấn đề này, đồng chi Lê-Duẫn viết: 
« Sử mệnh lịch sử vô cùng to lớn đó 
đòi hồi chúng ta, mỗi người công phân 
Việt-nam phải hiều rõ vai trò lịch sử 
của giai cấp mình đối với sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc ta và đối với 
sự phát triền của cách mạng thế giới. 
Nếu không hiều rõ điều ấy thì dù là 
cỏng nhân thật sự, chúng ta cũng chưa 
hắn đã là những công nhân giác ngộ 
cách mạng, dù là đẳng viên đi nữa, 
chúng ta cũng chưa hắn đã là người 
công sản chân chỉnh ». (Tập I, tr. 540). 


Về sử mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân thể giới nói chung và của 
giai cấp công nhân Việt nam nói 
riêng, đông chí Lê-Duần phân tích: 
Giai cấp công nhân không phải chỉ là 
giai cấp nghèo khô, giai cấp bị bóc 
lột nói cbung. Phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa không những đem 


(1) V.I. La-nin: Mác — Ẩng-ghen — Chả 
nghĩa Mác, nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 
I958, trang 75. 
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"lại cho giai cấp công nhân một quyền 
lực ngày càng lớn đối với thiên 
nhiên, mà còn biển giai cấp công 
nhân thành một lực lượng xã hội có 
- tô chức. đủ sức lật đỗ chế độ cũ, 
thiết lập chế độ mới trên cơ sở nhận 
thức được các quy luật phát triển 
khách quan của lịch sử. Trong thời 
đại ngày nay, chỉ có giai cấp công 
nhân là giai cấp duy nhất có khả năng 
lãnh đạo cách mạng. và trên thực tế 
đang đóng vai trò lãnh đạo cách mạng, 
chỉnh là vì giai cấp công nhân có 


những điều kiện kinh tế. xã hội, lịch 


sử phù hợp với sự phát triền khách 
quan của xã hội. Do đó, nó là giai cấp 
đại điện cho sự tiến hóa tất yếu của 
lịch sử, cho tương lai của xã hội loài 
người. (Xem Tập L tr. 620, 621). 


Đỏng chỉ Lê-Duän đã phân tích 
những đặc điềm của giai cắp công 
nhân Việt-nam mặc đù còn non trẻ 
so với giai cấp công nhân quốc tế, ra 
đời trong một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến, song nó vẫn có đầy đủ 
những phầm chất chung của giai cấp 
công nhân quốc tế, nó là giai cấp 
kiên quyết cách mạng nhất, có ý thức 
tỏ chức và kỷ luật cao nhất và chỉ có 
nó là giai cấp duy nhất có thê gánh 
vắc được sử mệnh lãnh đạo cách mạng 
Việt-nam. Nói giai cấp công nhân 
lãnh đạo cách mạng Việt-nam có nghĩa 
là đường lối cách mạng Việt-nam là 
đường lối chính trị của giai cấp công 
nhân, chứ không phải của một giai 
cắp nào khác. Từ khi có Đẳng ta, 
giai cấp còng nhân nước ta đã thực 
hiện quyền lãnh đạo cách mạng thông 
qua đẳng tiên phong của mình. Sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân 
thông qua đẳng tiên phong rõ ràng 
không phải chỉ là về mặt tồ chức mà 
điều quyết định là đường lối chính 
trị của Đẳng phải là đường lõi cách 
mạng của giai cấp công nhân, thê 
hiện đúng lập trường và quan điềm 
của giai cấp công nhân. Nếu Đẳng 
di trệch khỏi lập trường chính trị, 
quan điềm của giai cấp còng nhân thì 
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cách mạng nhất định sẽ thất bại P- 
(Tập I, tr. 555). | 

Nói về lập trường của giai cấp 
công nhàn, đồng chí Lê-Duẫn chỉ rỡ 
phải hiệu nó trên quan điềm lịch sử 
cụ the. Lập trường đó trước kia là 
đấu tranh đánh đồ nền thông trị của 
đế quốc và các thế lực phản động tay 
sai, giành chính quyền về tay nhân 
đân. Lập trường đó hiện nay là lấp 
trường của giai cấp công nhân làm 
chủ Nhà nước, làm chủ xã hội dè 
đău tranh xóa bỏ cảnh nghèo nàn. 
lạc hậu, đốt nát, bệnh tật, sáng tạo 
ra một nền công nghiệp hiện đại. một 
nền nông nghiệp hiện đại, một nền 
văn hóa và khoa học tiên tiến, bao 
đảm không ngừng nâng cao đời sông 
vật chất và tính thần của nhân dân 
lao động, bảo đảm xây dựng một Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, độc lập. tự do 
và giàu đẹp. (Xem tập lI, tr. 413. 414). 


* 


Trong tác phầm này, khi trình bày, 
phân tích về sự đúng đắn trong đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây đựng chủ nghĩa xã hội do Đàng 
ta đề ra, đồng chí Lê-Duần đã quản 
triệt học thuyết đấu tranh giai cấp và 
chuyên chính vô sản của Mác, chỉ rõ 
mục đích, nội dung. hình thức và 
phương pháp đấu tranh giai cấp trong 
giai đoạn mới của cách mạng nước 
ta. Đồng chí Lèê-Duần viết : « Đâu 
tranh giai cấp không phải là vấn đề 
mới trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sàn ; 
điều quan trọng là phải tìm ra nội 
dung, hình thức và phương pháp dấu 
tranh giai cấp sao cho phù hợp vời 
từng giai đoạn cách mạng ». CTập I, 
ịr. 6004). 

Ở nước ta, sau khi kết thúc thẳng 
lợi cách mạng dân tộc đân chủ nhân 
dân, chỉnh quyền cách mạng do giai 
cấp còng nhân lãnh đạo chuyền sang 
làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 


chính vô sản, tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đồng chỉ Lê-Duân coi đó là sự 
tiếp tục đấu tranh giai cấp dưới 
những hình thức khác. Đồng chỉ viết: 
Chuyên chính vô sẵn là tiếp tục 
đấu tranh giai cấp dưới những hình 
thức khác. Hiện nay, chúng ta đang 
cung cố chế độ chuyên chính vô sản 
tức là chúng ta đang tiếp lục đâu 
tranh giai cấp. Chúng ta đang củng 
cỗ Nhà nước, củng cố chuyên chính 
vỏ sẵn cũng tức là đang tiếp tục đấu 
tranh giai cấp dưới hình thức mới 
trong điều kiện giai cấp vô sản đã 
năm chính quyẻn ». Cập l.tr. 493 — 
494). 

Phân tích sự khác nhau vẻ hình 
thức đấu tranh giai cấp ở nước ta 
với những nước đã qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, đồng 
chí Lê-Duẫn nói : “*Ơ những nước đã 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa thi sau khi thiết lập chuyên 
chỉnh vô sản, cuộc đấu tranh giai cấp 
diễn ra dưới hình thức một cuộc dấu 
tranh trực điện rất quyết liệt giữa 
một bên là giai cấp công nhân đã 
chiến thắng và chủ nghĩa xã hội đã 
bình thành nhưng chưa được củng cố, 
với một bên khác là giai cấp tư sản 
và chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Còn ở nước ta, trong thời kỳ cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. cuộc đấu 
tranh giai cấp chủ yếu lại diễn ra 
bằng một quá trình cải biến cách 
mạng về mọi mặt, nhằm đưa nước 
la tử một nền sản xuất nhỏ, cá thê, 
rời rạc, lạc hậu lên mội nền sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, có cơ cấu cân 
đối và hiện đại. dưới hai hình thức 
sở hữu: sở hữu toàn dàn và sở hữu 
tập thê ". (Tập I, tr 612—613). 


Đồng chí Lê-Duần còn chỉ rõ, không 
phải chỉ đấu tố mới là đấu tranh giai 
cấp, mà trong việc làm hằng ngày 
của chúng ta cũng có nội đung đầu 
tranh giai cấp. Trong nhà trường. 
chúng ta giáo dục con em yêu chủ 


nghĩa xã hội. căm thủ chủ nghĩa tư 
bản, đó là đấu tranh giai cấp trên 
mặt trận tư tưởng, văn hóa. Hiện nay, 
chúng ta đang tiền hành ba cuộc cách 
mạng; ba cuộc cách mạng đỏ đều có 
nội dung đầu tranh giai cấp và đầu 
tranh giai cấp đang điền ra trên mọi 
mặt kinh tế, chính trị, văn hóa. xã hội. 
Đó là cuọc đâu tranh giữa hai con 
đường: con đường tập thể và cou 
đường cá the, đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa và ngăn chặn con đường 
tư bản chủ nghĩa. Đó là hình thức 
đâu tranh giai cấp của một đẳng đang 
lãnh đạo chính quyền; còn trong lúc 
nào đó, chỗ nào đó có bọn phá hoại 
thị chúng ta phải trừng trị. Cuộc đấu 
tranh giai cấp đó nhằm xây dựng một 
xã hội mới, phá bó những cái gi. 
không lành mạnh, tiêu cực. (Xem tập 
I. tr. 494— 492), 


* 


-Trong tác phảm này, đông chỉ 
Lê-Duän cũng đã trình bày hẻL sức 
sáng tổ học thuyết Mác — Lê-nin về 
chuyên chính vô sản, đồng thời nêu 
lèn những vấn đề lý luận và thực 
tiền rất sinh động về chuyên chính 
vô san ở nước ta. Đông chỉ viết: 


_#Chuyên chỉnh vô sẵn là chế độ làm 


chủ tập thề của quân chủng nhân dán 
dưới sự lãnh dạo của giai cấp 0ô sản, 
là chuyên chính của số đòng những 
người bị áp bức, bị bóc lọt chống lại 
SỐ Í( người trước kia áp bức, bóc lột 
họ, là Nhà nước kiều mới. một Nhà 
nước quá độ không còn là Nhà nước 
theo nguyên nghĩa của nó nữa? 
(Tập I, tr. 596). “Quyền làm chủ tập 
thể của nhân dàn lao động, mà nòng 
cốt là liên mình công nòng, thực hiện 
bằng Nhà nước dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng tiên phong của giai cặp công 
nhân, đó là chuyên chỉnh vô sẵn. 
Nhà nước ta, vi vậy, là Nhà nước 
chuyên chính vỏ sẵn » (Tập II, tr. 723). 

Về sự ra đời và vị trí của chuyên 
chính vô sẵn ở nước ta, đồng chỉ Lê- 
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Duẫn phân tích: « Ở nước tả, chuyên 
chính vô sản ra đời trong tình hình 


- lực lượng sản xuất hết sức lạc hậu,. 


những tiền đẻ vật chất cần thiết cho 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội còn rất 
yếu. Bản thân nền sản xuất xã hội 
đứng giữa ngã ba đường: hoặc đi lên 
chủ nghĩa xã hội, hoặc đi lên chủ 
nghĩa tư bản, thậm chí có thề dừng 
lại trong một thời gian ở trong tình 
trạng sẵn xuất nhỏ. Muốn có chủ 
nghĩa xã hội. chúng ta phải xây dựng 
từ đầu lực lượng sản xuất mới, cũng 
như quan hệ sản xuất mới, cơ sở kinh 
tế mới cũng như kiến trúc thượng 
tầng mới. Trong tình hình đó. tính 
chủ động của chuyên chính vô sẵn, vai 
trò xây dựng và tỏ chức của nó cùng 
tính (ự giác của quần chúng lao động 
trong việc sáng tạo xã hội mới càng 
Võ cùng quan trọng ». CTập II. tr. 12). 


Chuyên chính vỏ sản có hai chức 
năng cơ bản, đó là chức năng bạo 
lực và chức năng tổ chức và quản lý. 
Đồng chi Lê-Duần viết : « Trong những 
thời kỳ khác nhau. chuyên chính vô 
sản có những nội dung, hình thức và 
phương pháp công tác khác nhau. 
Trong thời kỳ đấu tranh chống sự 
can thiệp vũ trang hoặc sự xàm lược 
của bọn đế quốc bên ngoài câu kết 
với các thế lực phản động trong nước. 
thì bạo lực là phương diện nồi bật 
của chuyên chính vô sản, nhưng 
tuyệt nhiên không phải là trong thời 
kỳ này không tiến hành công tác xây 
dựng nào. Trái lại. trong thời kỳ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thì công tác 
cải tạo và phát triền kinh tế, công 
tác văn hóa. công tác tồ chức, cóng 
tác pháp chế của nền chuyèn chính 
vô sản là những công tác nồi bật 
lên. Cố nhiên, trong thời kỳ này không 
phải là bạo lực không còn nữa. Điều 
cần nhận rõ là chúng ta không thề 
đạt được mục đích xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
chỉ bằng việc đánh đồ giai cấp bóc 
lột, mà trong suốt cả thời kỳ quá độ 
phải tiến hành cải tạo xã hội chủ 


(2 


nghĩa và xây dựng mới toàn bỏ nền 
kinh tế quốc dân trên cơ sở chế độ 
công hữu xvê tư liệu sản xuất, đôi mới 
mọi mặt sinh hoạt lính thần và vật 
chất của xã hội» (Tập I, tr. 603). 
Đông chí Lê-Duần còn chỈ rõ: « Mất 
cảnh giác đối với các giai cấp bóc 
lột và các lực lượng phản cách mạng 
khác... là một sai làm hữu khuynh 
nguy hiềm, là một tội ác đối vói cách 


mạng ”. (Tập II, trang 1ã), 


Chuyên chỉnh vỏ sản, có những 
nhiệm vụ cụ thề về kinh tế, chính 
trị, quân sự, giáo dục tư tưởng. văn 
hóa ; có nhiệm vụ cải tạo cái cũ, xâyv 
dựng cải mới; có nhiệm vụ trong 
nước và nhiệm vụ quốc tế. Vẻ nhiệm 
vụ trong nước của chuyên chính vỏ 
sản ở nước ta, đồng chỉ Lẻ-Duần nêu 
rõ, ở nước ta «sẵn xuất nhỏ chiếm 
ưu thế, thành phần kinh tế tư bản 
chủ nghĩa vốn rất nhỏ bé, chỉ riêng 
việc tước đoạt các giai cấp bóc lọt” 
chưa thê tạo ra được cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, chỉ 
riêng việc trấn áp các lực lượng 
phản cách mạng chưa đủ đề bảo đảm 
thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. Vấn 
đề cơ bản ở đây là phải cải tạo sản 
xuất nhỏ, cả thề thành sản xuất lớn +xä 
hội chủ nghĩa, (do tòi gạch dười. 
P.T.T.) là xây dựng mới gần như toàn 
bộ cơ sở vât chất kỹ thuật, cơ sở kinh 
tế và kiến trúc thượng tầng của xã 
hội xã hội chủ nghĩa thỏng qua việc 
thực hiên đồng thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mang kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa. Bằng cách đó. 
chủ yếu bằng cách đỏ, mới ngăn chặn 
được sản xuất nhỏ tự phát đi lên chủ 
nghĩa tư bản. mới vĩnh viễn xóa bỏ 
được những điều kiện kinh tế xã. hội 
làm nảy sính và phuc hồi chủ nghĩa 
tư bản và giai cấp tư sản, mới bảo 
đảm được thăng lơi hoàn toàn và 
triệt đề cho chủ nghĩa xã hội ». (Tập 
H, tr. 14, 15). . 

Phân tích về mối quan hệ giữa tö 
chức Đảng, tô chức Nhà nước va tô 


chức quần. chúng trong hệ thống 
chuyên chính vô sản, đồng chi Lê- 
Dưễn viết : « Đẳng không thề nào lãnh 
đạo xã hột, lãnh đạo nhân dân tiến 
hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mà không có Nhà nước. không 
thông qua nhà nước. Nhân dàn lao 
động không thề nào làm chủ xã hội 
và tiến hành có kết quả sự nghiệp 
của mình nếu không có sự lãnh đạo 
của Đảng — người đại biêu cho tư 
tưởng và đường lối làm chủ tập thể 
đúng đẳn nhất. phù hợp với quy luật 
phát triên của lịch sử xã hội. Nhân 
dân làm chủ xã hội dưới sự lãnh đạo 
của Đảng thông qua Nhà nước. một 
Nhà nước do chính nhân đân lập ra 
và tự minh quản lý lấy. Sự lãnh đạo 
của Đảng và quyền làm chủ của nhân 
dân the hiện tập trung ở Nhà nước 
và hoạt động của Nhà nước, được 


thực hiện và chỉ có thề thực hiện - 


được thòng qua Nhà nước. Nhà nước 
sẽ không phải là Nhà nước vô sản 
nếu nó không bieu hiện là quyền lực 
của nhân đân lao động. nếu hoạt 
động của nỏ không dựa trên đường 
lối mác xiL— lê nin nit của chính 
đáng của giai cấp công nhân? (Tập 
HI, tr 442 — 4143). 


Để thực hiện chuyên chính vỏ sẵn, 
đồng chí Lê-Duần chỉ rõ phải xây 
dựng những lực lượng chính trị mới, 
đỏng thời trấn áp và cải tạo những 
lực lượng phản động, mà muốn xây 
dựng và củng cố lực lượng chính trị 
mới, trước hết phải có một đẳng cộng 
san vững mạnh, vì chuyên chính vô 
sản không thẻ nào thực hiện được 
nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đẳng, chính quyền Nhà nước 
không thê nào giữ. vững được nếu 
không có một đăng kiên quyết cách 
mạng trung thành với lợi ích của giai 
cấp công nhân và của dân tộc. được 
sự tín nhiệm và ủng hộ đầy đú của 
quần chúng nhân dân, một đảng có 
năng lực làm tham mưu cho giai cấp 
cỏng nhân, có năng lực dịu dắt tất 

cả những người lao động đi vào cuộc 


F sề 
\ 


đấu tranh chống áp bức, bóc lột giar 
cấp, xóa bỏ xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới. Hai là, phải xây dựng và 


_ cũng cố khối liên minh công nông 


vừng chắc, sự liên minh ấy thể hiện 
trước hết ở việc thiết lập nhà nước 
công nông. Nội dung chính của liên 
mình còng nông troug cách mạng xã 
hội chủ nghĩa là sự hỗ trợ lấn nhau. 
giữa giai cấp công nhân và giai cất: 
nông dàn tập thể trong công cuộc cải 
Llạo và xây dựng kinh tế, phát triền 
văn hóa. Đẻ củng cố khối liên minh 
eông nông, phải tiên hành hai sự 
nghiệp lớn là hợp tác hoa nông nghiệp 
và còng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Ba là, phải lăng cường xây dựng và 
củng có các tö chức công đoàn, các 
hợp tác xã, hội đồng nhân dân, Đoàn 
thanh niên và Hội phụ nữ, vì các tổ 
chức này là những dây chuyen» 
nối liền Đảng với quần chúng lao 
động, cùng với Đẳng hợp thành cơ 
câu của hệ thống chuyên chình vỡ 
sản. (Xem Tập II. tr. 622 — 631). 


* 


Xuất phải từ đặc điểm của nước 
La từ một nên kinh tế phố biến là sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa bổ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, đồng chi Lê-Duần dã 
trinh bày quả trình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt-nam là một quả 
trình biến đổi cách mạng liên tục, 
toàn điện. vô cùng sâu sác, triệt đẻ. 
Nội dung cơ bản của công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước ta là : 
dqNắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động. tiến hành đóng 
thời ba cuộc cách mạng (cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học—kỹ thuật, cách mạng tư tướng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt), đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà, xây dựng nên sản xuãi 
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lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, xây đựng con người mới 
xãä hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ 
người bóc lọt người. xóa bỏ nghèo 
nan lạc hậu; không ngừng nâng caơ 
cảnh giác cách mạng. củng cố quốc 
phòng, giữ vững an nình chính trị và 
trật tự xã hội, kiên quyết trấn áp bọn 
phần cách mạng, kịp thời đập tan 
mọi mưu mô nước đầu dậy của chúng; 
sản sàng đánh bại mọi âm mưu, hành 
động xâm lược và phả hoại của chủ 
nghĩa để quốc và bọn tay sai, đoàn 
kết toàn đân, phân đấu xây dựng Tô 


quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa có 


công nghiệp hiện đại, nông nghiệp 
hiện đại. quốc phòng vững mạnh. văn 
hóa và khoa học tiên tiến, có cuộc 
sòng văn mình và hạnh phúc ?. Cập H, 
tr 732). : 
Đông chí Lê-Duần viết: «Nắm 
vững chuyên chính vô sản có nghĩa 
là nắm vững quyền lãnh đạo của 


giai cập công nhân, biều hiện trước. 


hết ớ chỗ đường lối cách mạng 
phải là đường lối của giai cấp công 
nhân; có nghĩa là ra sức xây dựng 
một Nhà nước công nông vững mạnh 
bao gồm các cơ quan quản lý xã hội. 
quin lý kinh tế, văn hóa và các công cụ 
bạo lực sắc bén ; có nghĩa là nÝm vững 
việc xây dựng và củng cố chế độ làm 
chủ tập thẻ của nhân dân lao động ”. 
(Tập II. tr. 306). 


Tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng là thông qua ba cuộc cách 


«œ 


mạng ấy mà từng bước hình thành. 


chế đỏ làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa, nèn sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Ba cuộc cách mạng ấy không 
tách rời nhau, không diễn ra một 
ích riêng rẽ, trái lại chúng diễn ra 
và phải được tiến hành đông thời, 
gán bó với nhau; cũng như chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chú nghĩa và 
con người mới xã hội chủ nghĩa có 
mối quan hệ rất khăng khit và có sự 


44 


tác động lấn nhau rất sàu sắc. Sự. 
kết hợp chặt chẽ giữa ba cuộc cách 
mạng cho phép chúng ta tiến thẳng 
Lừ sin xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua cả một giai đoạn lịch sử của 
chủ nghĩa tư bản, (Xem tập II, tr. 707). 


Tất cả những việc làm trên đây,, 
cải tạo và xây dựng kinh tế, đầy 
mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về 
tư tưởng và văn hóa là đề xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa. Xây đựng chế độ làm chủ tập 
thể là xây dựng nước ta thành một xã 
hội trong đó người chủ chân chính. 
tối cao là cộng đồng xã hội, là tập 
thể nhân đân lao động có tô chức, mà 
nòng cốt là liên mình công nông. Nội 
dung của làm chủ tập thề là làm chủ 
toàn diện, là làm chủ về chỉnh trị, 
kinh tế văn hóa xã hội: là làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên. làm chủ 
bản thân; là làm chủ trong cả nước, 
trong từng địa phương và từng cơ sở : 
là trên cơ sở làm chủ đầy đủ của 
tập thẻ, của cộng đồng xã hội mà 
bao dám tự do cũng đầy đủ cho mọi 
người; và ngược lại *sự phát triền 
tự do của mỗi người là điều kiện 
cho sự phát triền tự do của tất cả 
mọi người ». Đó là sự làm chủ thật sự, 
làm chủ dầy đủ nhất. Chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa thê hiện 
một cách tập trung trong sự làm chủ 
cña nhân dân lao dộng bằng Nhà nước 
vũ họi chủ nghĩa dưới sự lãnh dạo của 
Đăng liên phong của giai cấp công 
nhản ?. (Tập TL, tr, 722 — 723). 

Nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
là một hệ thống sản xuất xã hội xây 
dựng trên cơ sở chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất tồn 
tại dưới hai hình thức toàn dân và 
Lập thê, lấy đại công nghiệp làm nền 
tảng; đó là một nền sản xuất bao 
gồm nhiều ngành, nhiêu khu vực, ˆ 
nhiều đơn vị kinh tế khác nhau 
được tô chức theo nguyên tắc chuyên 
mòn hóa và hợp tác hóa, giữa các bộ 
phận có sự phát triền cân đối nhịp 
nhàng, hình thành một chỉnh thề 


hữu cơ của nền kinh tế quốc dân 
dưới sự lãnh đạo tập trung và thống 
nhất của Nhà nước chuyên chính vô 
sản Trong nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, từ sản xuất, lưu thông đến 
phản phối. dù là phân phối cho từng 
người, dù là kinh doanh của một cơ 
sở thủ công nghiệp, thậm chí dù là 
kinh tế phụ gia đình, tất cả đều nằm 
trong guồng mảy chung của sự phân 
công lao động xã hội, đều là những 
bộ phận hợp thành của nền kinh tế 
quốc dân. Trong toàn bộ hoạt động 
kinh tế, lao động của mỗi người 
không còn là lao động tư nhân tách 
rời và đối lập với lao động xã hội, 
mà là lao động có tính chất xã hội 
trực tiếp nhằm đáp ứng trước hết 
những nhu cầu chung của xã hội cũng 
như của từng người, từng gia đình, 
từng tập thê (Xem tập II, tr ã12). + 


Quá trình đi từ sẵn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
là quá trình cải biến quan hệ sản 
xuất đi đôi với tiến hành cách mạng 
kỹ thuật, biến lao động thủ công 
thành lao động cơ khi; là quả trình 
phân công lại lao động xã hội, phát 
triền các ngành nghề mới với quy 
mồ lớn, vừa đi sâu vào chuyên môn 
hóa, vừa tăng cường hợp tác hóa, là 
quá trỉnh xây dựng một nền kinh tẻ 
dân tộc, tự chủ đồng thời mở rộng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài, trước 
hết với các nước trong hệ thống xã 
hội chủ nghĩa. (Xem tập II, tr. 515). 

Bề xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, đưa nước ta tiễn 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
đồng chí Lê-Duần nhấn mạnh phải 
ưu tiên phát triền công nghiệp nắng 
một cách hợp lý trên cơ sở ra sức 
phát triền nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, kết hợp xây dựng còng nghiệp 
và nông nghiệp cả nước thành một 
cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại ; vừa xây dựng kinh tế trung 
ương, vừa phát triền kinh tế địa 
phương kết hợp kinh tế trung ương 

với kinh tế địa phương thành một 


cơ cấu kinh tế thống nhất, kết hợp 
kinh tế với quốc phỏng, tranh thủ 
mở rộng quan hệ kinh tế với các 
nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
khác trên cơ sở giữ vững độc lập, 
chủ quyền và các bên cùng có lợi, 

Đi đôi với việc xây dựng nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, Đẳng ta đề ra. 
phải tích cực đầu mạnh cuộc cách 
mạng +xä hội chủ nghĩa uề tư lưởng 0à 
băn hóa, ra sức xây dựng nền oän hỏa 
mới 0à con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

Phân tích về cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa về tư tưởng và văn hóa 
ở nước ta, đồng chí Lê-Duän viết: 
« Mục đích của chúng ta là xây dựng 
một +8 hội ăn hóa cao. Nền văn hóa 
trong xã hội ấy là một nền băn hóa 
cỏ nội dung xã hội chủ nghĩa 0à tính 
chất dán tộc Nó phải được xây 
dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tư tưởng làm chủ tập thể. 
phải hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn minh nhân loại và những 
thành tựu văn hóa. khoa học hiện 
đại. Đồng thời nó phải là sự kết tính 
và nứng lén một tầm cao mới những gì 
dẹp nhất trong truyền thống bốn nụàn 
nắm của tâm hồn Việt-nam, của màn 
hóa Việt-ndm, Đó là truyền thống yêu 
nước, bất khuất, kiên cưởng và mưu 
trí ; là tình thương giữa những người 
lao động; là đức tỉnh cần cù, tỉnh 
thần lạc quan yêu đời. Nền văn hóa 
ấy là sự kết hợp hài hòa những nén 
văn hóa có phong cách riêng của các 
dân tộc anh em sống trong Tô quốc 
chung giống như những bỏng hoa 
thơm đẹp nở rộ trong rừng hoa muốn 
sắc ngàn hương của dân tọc. Trong 
xã hội văn hóa cao ăy, các quan hệ 
xử sự giữa người và người thê hiện 
lẽ sống cao cả: «mỗi người vì moi 
người, mọi người vì mỗi người », * gia 
đình được hạnh phúc trong xã hỏi 
hạnh phúc ®. (Tập HH, tr 717 718) 

Phát triền tư tưởng của IIồ Chủ 
tịch: «Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người 
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xã hội chủ nghĩa »; đồng chí Lê-Duäần 
_ Viết: ® Con người mới xẩä hội chủ nghĩa 


là con người lao động Việt-nam làm - 


chủ tập thề. Đó là những con người 
kết tỉnh và phát triên những gì cao 
đẹp nhất trong truyền thống văn hóa 
Việt nam; nhưng đó là những con 
người Việt-nam mới, xã hội chủ nghĩa, 
phù hợp với chế độ làm chủ tập thẻ 
xã bội chủ nghĩa và nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng. 
Đó là con người có tư tưởng đúng, 
có lình cảm cao -'đẹp, có đủ trí thức 
và năng lực đề làm người lao động 
làm chủ tập thê: làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên và làm chủ bản thân 
mình. Đó là con người có tỉnh thần 
tự giác cao, có đầy đủ quyết tâm và 
nghị lực đề vượt qua mọi khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ. La con người 
lao động thật thả, ghét lối sống ăn 
bảm. làm dối, nói đối. Là con người 
lao động có kỷ luật, có Kỹ thuật, có 
năng suất cao, vêu lao động, quý 
trọng và bảo vệ của công, tôn trọng 
các quy tắc cúa đời sống công cộng. 
Là con người có tỉnh thương yêu 
sâu sắc đối với nhân dân lao động 
đang cùng mình xây dựng cuộc đời 
mới. Con người mới có lòng vêu nước 
xã hội chủ nghĩa nồng nàn, đồng thời 
có tỉnh thần quốc tế vô sản trong sảng. 
Con người mới là con người phát 
triền toàn diện, có cuộc sống lập thề 
và cá nhân hài hòa và phong phủ ». 
{Tập II, tr. 720, 721) 


* 


Sự lãnh đạo đúng đẫn của Đảng ta 
là nhân tố cơ bản đầu tiên quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt-nam. Trong tác phầm lớn này. 
trong rất nhiều bài nói và bài viết, 
đồng chí Lê-Duần đều đề cập tới vấn 
đẻ Đăng. Đồng chí nêu lên những 
trang sử về vang nhất của Đẳng ta, 


khẳng định những thắng lợi vĩ đại 


mà nhân dân ta đã giành được trong 
gần nửa thế kỷ qua gắn liền với sự 
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ra đời và hoạt động của Đẳng ta. riÓi 
đẳng 0ỏ sản kiều mới nằm chắc ngọn 
cờ bách chiến bách thẳng của chủ nghĩa - 
Mác — Lẻ-nin, một đẳng oô sản đại 
biều trung thành ok đầy đủ lợi ích sông 
còn bà nguyện 0ọng chân chỉnh của giai 
cấp công nhân, của nhân dân lao.độồng 
bà của cả dân tộc; mội đảng mắc xít — 
lê nin nit có tồ chức chặt chẽ, có trayỀn 
thống_đoàn kết nhất trí oà gắn bỏ một 
thiết oới quần chúng. Đặc biệt đồng 
chí Lê-Duần đã nêu lên những 
tư tưởng đúng đẳn của Đảng ta về 
tính chất Đăng của giai cấp công nhân, 
và về vai trò, vị trí nhiệm vụ của 
một đảng lãnh đạo chính quyền. 


Nhận định về sự lãnh đạo của Đảng 
ta, đồng chỉ Lê-Duần viết: Là sẵn 
phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước sôi nội của nhân 
đân ta trong những năm 20 của thế 
kỷ này, ngay từ đầu, Đảng ta đã 
mang trong mình bản chất cách mạng 
bà khoa học, thuộc tính căn bản nhất 
của một đẳng Mác — Lê-nin. Bản chất 
đó ngày càng phát triền cùng với~ 
cuộc sống chiến đấu sôi nồi, phong 
phú và không ngừng đi lên của giai 
cấp công nhân và đân lộc ta. được 
thề hiện cụ thề và sinh đóng trong 
mỗi chặng đường cách mạng. Suốt 
quá trình lãnh đạo cách mạng. kề cả 
những bước ngoặt rất phức tạp, Đẳng 
ta đã luôn luôn nêu cao tính thần 
chiến đấu kiên cường và bất khuất, hy 
sinh anh dĩng, tận tụy và trung thành 
vô hạn với lợi ích của giai cấp và 
của dân tộc, đông thời đã giải quyết 
phù hợp với quy luật khách quan 
các vẫn đề chiến lược và sách 
lược của cách mạng Việt-nam Được 
như vậy chinh là vì Đẳng ta rãt trang 
thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
suy nghĩ độc lập. vận dụng sảng tạo 
lập trường. phương pháp của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào tình hình cụ 
thề luôn luôn phát triền và đỗi mới 
của nước ta, học tập có chọn lọc kinh 
nghiệm cách mạng qnốc tế, quan tâm 


tổng kết những bài học đấu tranh 
cách mạng vỏ cùng phong phú của 
nhân đân ta» (Tập II, tr 646). 
Đồng chi Lê-Duần còn trình bày, 
phân tích rắt sâu sắc đường lối. quan 
điềm đúng đẳn và sáng tạo của Đảng 
ta trong việc lăng cường công tác 
xây đựng Đẳng. bảo đảm cho Đẳng ta 
luôn lườn nắm vững và vận dung 
sáng tạo những nguyên lý của chủ 
nghĩa ATlác —-Lê-nin trong điều kiện 
của cách mạng nước ta, có đường lối 
chính. sách đúng, có tư tưởng cách 
mạng triệt đe, có tö chức vững mạnh, 


có năng lực lãnh đạo và chỉ đạo thưc. 


hiện đầy đủ, xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
Của nhândân.  „ 

Về tịnh chất giai cấp của Đẳng, 
đồng Chi Lê-Duần nêu rõ. Đẳng ta là 
đội tiền phong có tồ chúc và là tô 
chức Cao nhất của giai cấp công nhân 
VIỆt~nam. Tính chất giai cấp còng 
nhằn của Đảng thê hiện cụ thể và 
Ni đồng trong toàn bộ hoạt động 
"- No hoạt của Đăng, thề hiện ở hệ 
nga Ờng, ở đường lối chính trị. ở các 
Tủn áo, tắc tổ chức của Đảng. Đẳng 
lời CC những đại biều trung thành 
l Nho , của giai cấp công nhân mà 
NON c. la đại biều trung thành lợi ích 

'› hân dân lao động và của cả dân 


nhot *@t-nam. là một bộ phận của 
THNG trào cộng sản quốc tế. 

Đề. tăng cường sự lãnh đạo của 

LẺ Ty, + rong giai đoạn mới, đồng chí 

biết thšần chỉ rõ Đảng phải có sự hiểu, 

nh Sâu sắc và vận dụng đúng đắn 


nói 1c quy luật phát triền của xã hội 
và ° lạ qạng, những quy luật phát sinh 
nghị. vât triền của xã hội xã hội chủ 
chủ ®s từ một nước sản xuất nhỏ là 
hội nu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
chủ qua giai đoạn phát triền tư bản 
lớn 1ì  hïa. Cần phải có những cố gắng 
lÝ bạ %© trong việc tìm tòi và sáng tạo 
chu Sa, trên cơ sở đó phát triền, hoàn 
TP Eieb va cụ thề hóa hơn nữa 
được 8 lối chính trị của Đẳng. Có 
\\g lối đúng là điều quan trọng 


có tính chất quyết đỉnh, nhưng chưa 
đủ. Còn cần phải có công tác tồ chức 
rộng lớn đẻ huy động và tàn dụng 
mọi lực lương xã hội. mọi khả năng 
vật chất cũng như tính thần hưởng 
vào gini quyết các nhiệm vụ cụ thẻ. 
Đồng chí Lê-Duần viết: «Nâng cao 
năng lực tô chức thực tiễn của Đang 
và của bộ máy. Nhà nước là vấn đẻ 
cấp bách và mấu chốt hiện nay trong 
Việc tăng cường sức chiến đấu của 
Đảng, tăng cường sự lãnh dạo của 
Đảng đối với xã họi®. CTập II. tr. 
87, 88). 

Nói nâng cao năng lực tô chức của 
Đảng; đồng chỉ I.ê-Duần chỉ rõ, trước 
hết là nàng cao năng lực của Đăng 
trong việc lãnh đạo và sử dụng bộ máy 
Nhà nước với tất cá các cơ quan 
chuyên mòn, nghiệp vụ. kỹ thuật của 
nó vào việc điều khiền sự nghiệp xâv 


dựng kinh tế, văn hóa phục vụ đời ' 


sống nhân dân đúng theo đường lõi 
chính sách của Đẳng. Sức mạnh của 
một Đẳng cầm quyền và sức chiên 


đấu của nó biều hiện chính là ở hiệu . 


lực và sức mạnh của bộ máy Nhà 
nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
(Xem tập HH, tr. 95). Đáng lãnh đạo 
Nhà nước có nghĩa là mọi đường lối, 
chỉnh sách của Đẳng phải được biển 
thành chủ trương, kế hoạch, quyết 
định của Nhà nước và được biểu 
hiện và thực hiện dưới hình thức Nhà 
nước, bằng những phương tiện tô 
chức và phương thức hoạt động 
của Nhà nước; tóm lại, phải biến 
thành công việc Nhà nước. (Xem tập 
H, tr. 444— 445), 

Sau khi Đảng đã có đường lõi 
chỉnh trị đúng đắn thi công tác tô 
chức, công tác cán bộ là nhân tố 
quyết định sự thánh công của nhiệm 
vụ cách mạng. : 

Đảng ta là Đảng lãnh đạo chùnh 
quuền. Trong giai đoạn xây dựng chủ 
nghĩa xä hội, phé¿ giải quyết đúng dẫn 
mối quan hệ giữa uai trỏ lãnh đạo của 
Đảng, quuền lực quản lỷ kinh tế, quan 
lý xã hội của Nhà nước uà quyền làm 
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- 


chủ tập thề của quần chủng. Đăng phải 
thường tuyên chăm lo tăng cường các 
tồ chức Đảng, tô chức Nhà nước, tồ 
chức quần chúng, xáu dựng hệ thống 
lãnh đạo 0à quản lý mạnh mẽ từ trung 
trơng đến cơ sở. Vấn đề cân bộ và tô 
chức đặt ra trong điều kiện như vậy 
là đặc biệt khó khăn và phức tạp, đỏi 
hỏi chúng ta trước hết phải có nhận 
thức đúng, quan điểm đúng, phù hợp 
với yêu cầu và đặc điềm của tình 
hình mới, nhiệm vụ mới của cách 
mạng hiện nay. 

Trong tác phầm lớn này, đồng chỉ 
I.ê-Duän nêu lên những vấn đề lý luận 
và quan điềm rất đúng của Đảng ta 
yề công tác cán bộ và tộ chức như 
những vấn đề : quan hệ giữa cán bộ 
với đường lối và nhiệm vụ chíuh tị; 
quan hệ giữa cán bộ với tồ chức; 
mối quan hệ giữa tư tưởng và tổ 
chức; văn đề đào tạo và bồi dưỡng 
cần bộ, v.v... 

Nói về việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ phải xuất phát từ đường lỗi và 
nhiệm vụ chính trị, đồng chí Lê- 
Duậän nêu rõ: ®Lòng trung thành vò 
hạn với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa, với lợi ích của 
giai cấp công nhân và của dân lộc, 
với đường lối chính trị của Đảng, tính 
tỏ chức và tính kỷ luật nghiêm ngặt 
nhất; sự gắn bó mật thiết với quần 
chúng; khả năng hoàn thành nhiệm 
vụ được giao; đó là những đòi hỏi 
cơ bán, không thay đồi, về mặt 
phẩm chất người cán bộ, đủ ở bất 
cứ thời kỷ nào. Song; lừ giai đoạn 
dân tộc đàn chú chuyền sang giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa, rõ ràng cách 
. mạng có sự thay đồi căn bản về 
tỉnh chất và nhiệm vụ, đo đó, khi đề 
cập vấn đề cán bộ, không thê chỉ 
đừng lại ở những nguyên tác chung. 

Muón có quan điềm đúng về vẫn 
đề cán bộ trong giai đoạn mới, cần 
quản triệt lý luận về cách mạng xã 
hỏi chủ nghĩa nói chung, lý luận về 
Đăng trong điều kiện Đẳng nắm chính 
quyền, lý luận về Nhà nước, về quản 


4 


lý kinh tế và quản lý xã hội, về chế 


.độ làm chủ tập thê của nhân dân lao 


động, về con người mới của chủ 
nghĩa xã hội, v.v... Không những phải 
có đầy đủ lý luận về đường lối, về 
phương chàm, chính sách, mà còn 
phải có lý luận về tổ chức, một địa 
hạt mới mẻ nhất, phức tạp nhất trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chỉ có như thế mới có thề hiều một 
cách sâu sắc và cụ thề thực chất, nội 
dung và những yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị đặt ra trong giai đoạn này 
đề từ đó xem xét và giải quyết đúng 
đắn vấn đề cán bộ». (Tập II, tr. 
401, 402). : 

Đồng chí Lê-Duần viết tiếp: «Xem 
xét và giải quyết vấn đề cản bộ gắn 
liền với nhiệm vụ chính trị, điêu đó 
đòi hỏi phải đặt vấn đề trên quan 
điểm sau đày : có mối quan hệ qua 
lại hết sức clhiịt chẽ, biện chứng giữa 
cần bộ với đường lối chính trị. giữa 
cán bộ với tô chức, giữa cán bộ với 
phong trào cách mạng của quần 
chúng. Cuộc sống người cắn bộ là ở 
trong mối tương quan nhiều mặt đó. 
Cán bộ sở đi là cán bộ chính đo sự 
tỏn tại của những mối quan hệ như 
vậy. Trong những mối quan hệ đó, 
căn bộ vừa là nhân vừa là quả, vừa 
là qui lại vừa là nhàn”, (Tập HH, 
tr. 4103). ' 


* 


Là một. tác phầm lý luận về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam, 
ngoài những vấn đề cơ bản trên đây, 
tronø nội dung tác phầm, đồng chí 
Lê-Duần còn trình bày, phân tịch sâu 
sắc và khoa học một loạt vẫn đề cơ 
bàn do thực tiên cách mạng Việt- 
nam đặt ra và đã được thực tiễn cách 
mạng Việt-nam chứng minh là đúng, 
như những vấn đề đường lối phát triền 
kinh tế trong bước đi ban đầu xày dựng 
chủ nghĩa xã hôi ở nước ta; vấn đề 
quản lý kinh tế trong điều kiện một 
nền sẵn xuất nhỏ tiến thẳng lên sàn 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa ; vấn đề 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội: 
vấn đề đân chủ xã hội chủ nghĩa và 
vấn đề làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động; vấn đề xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa; vấn đề giải 
phóng phụ nữ: văn đề gia đình và 
xã hội ; vấn đề rên luyện đạo đức và 
phầm chất của người đẳng viên cộng 
sản ; vấn đề giáo dục và công tác tư 
tưởng v.v... | 
Ngàw nay, cách mạng nước ta bước 
sa giai đoạn mới, giai đoạn đưa cả 
nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 
vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Đề 
hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang nhưng 
rất măng nề đó, Đẳng đòi hỏi toàn 
thề Cảm bộ và đảng viên chúng ta 
phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác — 
-nàn 
hà: Đồng chí Lê-Duần nói : « Thiếu 
'€U. biết sâu sắc về lý luận Mác — Lê- 
TÊN Và đường lõi, chính sách của Đảng 
sn nông thẻ nằm được các quy luật 
BOẾN Ôi và kinh tế. những quy luật 
BhN> là cơ sở cho hoạt động lánh đạo 
phả „¡ Tân lý. Sẽ không có kha năng 
NHANG: tích sự vật đúng theo quan điềm 
thê Nang 2 quan điềm khoa học, không 
ng Ta cải bản chát, cái chủ yếu 
biến ï* qua vò số các sự kiện, sự 
*_ *wô số biểu hiện khác nhau rất 
hội ° ẠP của đời sống kinh tế và xã 
vụ ` ``€ không thê xác định đúng nhiệm 
I> hải tập trung giải quyết trong 


và đường lối, chính sách của - 


từng lúc mội, và không thê tìm thấy 
con đường cho phép giải quyết một 
cách đúng đắn và có kết qui các 
nhiệm vụ kinh tế và chính trị. Tóm 
lại, thiếu những hiều biết vững chắc 
về khoa học Mác — Lê - nin (nhất là 
vẻ phương pháp luận duy vật biện 
chứng, duy vật lịch sử và về khoa 
học kinh tế), khỏng thấu suốt đường 
lôi. chính sách của Đảng, thì sẽ sa 
vào tỉnh trạng mò mẫm, dễ mất 
phương hướng chỉnh trị, thiếu nhìn 
xa trông rộng, thiếu chủ động và 
súng tạo trong công tác ». Cập IÍ, tr. 
451 — 455). 


Tác phầm lớn này của đồng chí 
Lê-Duần sẽ đáp ứng yêu cầu cúa 
chúng ta trong việc nghiên cứu, học 
tập và vận dụng chủ nghĩa Mác — I.ê- 
nin phù hợp với tình hình đặc điềm 
của Việt-nam, đồng thời giúp chúng 
ta quán triệt và thực hiện đầy đủ hơn 
nữa các nghị quyết của Đăng. 


Cùng với các nghị quyết của Đẳng 
và các tắc phầm của Hồ Chủ tịch. tác 
phầm lớn này của đồng chí Lê-Duïn 
sẽ soi đường chỉ lối cho căn bộ và 
nhân đàn ta từng bước tiến lên giành 
những thắng lợi ngàyv càng rực rỡ 
hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hỏi ở nước tà theo đúng 
tính thần Nghị quyết Đại hội đại 
biêu toàn quốc lần thứ IV của Đáng, 
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NGHIÊN CỨU 


'VỀ VẤN ĐỀ QUY LUẬT 
CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 


KHOA HỌC - KỸ THUẬT 


Vc nghiên cứu những quy luật phô 
biến của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trên thế giới cũng như 
những quy luật đặc thù của cuộc cách 
mạng đó ở nước ta có một ý nghĩa 
thực tiễn rất lớn đối với sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mà nội dung, 
như Đảng ta đã chỉ rõ, là thực hiện ba 
cuộc cách mạng. trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chốt. 


Trước hết cần xét xem những thuật 
ngữ cách mạng khoa học, cách mạn 
công nghiệp, cách mạng kỹ thuật, cách 
mạng khoa học - kỹ thuật phản ánh 
những phạm trù giống nhau hay khác 
nhau, và khác nhau đến đâu. Sau đó, 
xác định những quy luật của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là những quy 
luật gì và những cơ sở khách quan 
- nào quyết định việc xuất hiện và phát 
huy tác dụng của các quy luật đó. 
Đây là những vẫn đề mà hiện nay 
trên thế giới đang có nhiều cách giải 
đáp khác nhau 
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Cách mạng khoa học là một sự thay 
đôi nhảy vọt về chất trong lịch sử 
phát triền của khoa học. Sự thay 


90 


LẺ-VĂN-GIẠNG 


đòi đó được thê hiện ở những lý - 
thuyết khoa học mới, những cách giải 
thích mới về các hiện tương tự nhiên 
hoặc xã hội, dựa trên cơ sở (hoặc dựa 
đến) những thế giới quan và phương 
pháp luận mới trong khoa học. 


Đại thê trong tịch sử khoa học đã 
có ba cuộc cách mạng khoa học. Cuộc 
cách mạng khoa học đầu tiên xảy ra 
vào khoảng các thế kỷ 6— 3 trước 
Còng nguyên trên đất nước Hy-lạp. 
được đánh dấu bằng việc chuyền các 
kiến thức khoa học tản mạn, cảm 
tính và kinh nghiệm chủ nghĩa mà 
loài người đã tích lũy trước đó thành 


nhhững kiến thức lj tính có hệ thống. 


Cuộc cách mạng khoa học thứ hai 
xuất hiện ở các nước Tây Âu vào thế 
kỷ 16, thế kỷ 17 và phảit triền đến 
đầu thế kỷ 19. Nó chống lại phương 
pháp kinh viện của thời kỳ Trung cô. 
Cơ sở của nó là triết học duy vật cơ 
giới và phương pháp luận thực nghiệm 
mà những nhà triết học và khoa học 
của thời đại đó, như Cô-péc-nic, Bê- 
cơn. Ga-li-lê, Đê-ca-tơ, Niu-tơn đã đặt 
nên móng. Với cuộc cách mạng này, 
đã hình thành cải mà người ta gọi 
là nền khoa học cõ điền. 


Cuộc cach mạng khoa học thử ba 
bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 


20 và hiện nay đang phát triền với 
một nhịp độ rất cao. Cuối thế kỷ 19, 
các nhà khoa học khám phá ra một 
sỏ hiện tượng dẫn đến sự khủng hoảng 
của nền khoa học cồ điền; qua đó. 
nhiều nhà triết học duy tâm đã vội 
nói tới sự phá sản của khoa hoc và 
tuyên truyền cho những tư tưởng 
thần bi. Lê-ninn đã phê phán sâu sắc 
những tuận điềm phản động này trong 
quyền « Chủ nghĩa duy oật uà chủ nghĩa 
kinh regyhiệm phê phán®. Đúng như Lê- 
n1" đã dự đoán, khoa học tiếp tục 
phát triền, vượt qua cuộc “khủng 
hoàng » của nền khoa học cô điền. 
Đầu thế kỷ 20, lần lượt xuất hiện. và 
phát triền những lý thuyết mới trong 
vật lý Học như lý thuyết trơng dối. lý 
thuuết lượng tư qua đó đã vẽ nên, 
nhữ người ta thường nói, một bức 
tranh vẽ vũ trụ khác hẳn bức tranh 
. k hoa học thế kỷ 19. Toán học hiện 
vn Vi những phương pháp luận hoàn 
Thiện mới cũng đươc coinhư chỉnh thức 
th thành vào thời gian này. Vào 
Bề Sẳng: giữa thế kỷ 20, sinh nật học 
Nà Có một bước phát triền nhảy vọt. 
Anh SỐ ngành khoa học mới xuất hiện. 
liềy: €ỉđšều khiền học.... có tính chất 
điều ì cành và là một trong những đặc 
TT R Ga khoa học thế kỷ 20. 


ra VỀ khoa học xã hội, nếu muốn tìm 
nốt TẾ sự thay đôi nhảy vọt về chất. 
hìngg QỆC cách mạng. phải nói đến sự 
chịựy thánh của (riết học dì? Uát biện 
số n “ty oà dung bật lịch sử mà các nhà 
học. lạp ra chủ nghĩa xã hội khoa 
của €CẦÌa xây dựng nên vào nửa sau 
cta t Bế kỷ 19, tức là vào đêm trước 
cồ -_ khủng hoảng của nền khoa học 
địa. _ 
Tu xuất hiện của chủ nghĩa Mác 
tumyọt khoa học, xét vẽ mặt thời 


Ắ 
Mà bo *»*à về tính chất của nó, có thề 
NT NhG thư nằm trong cuộc cách mạng 
S% bọc thứ ba nói trên của loài 


Pha s4 „ một cuộc cách mạng đang trong 
1 - kỳ mới 


trìt ni 
\€©m như vũ bão 


bắt đầu và đang phát 


Không những chủ nghĩa Mác thay 
đöi hoàn toàn bộ mặt của các ngành 
khoa học xã hội mà nó còn là cơ sở 
triết học duy nhất đúng đắn đề giải 
quyết những khó khăn về thế giới 
quan và phương pháp luận mà các 
ngành khoa học tự nhiên hiện đại 


“đang vấp phải. Những khó khăn này 


xuất hiện trong quả trình cuộc cách 
mạng khoa học hiện đại phủ định thế 
giới quan và phương pháp luận của 
nền khoa học cô điền thế kỷ trước 
nhưng lại chưa khẳng định được cho 
mình một thế giới quan và phương 
pháp luận mới. có thê giải thích và 
hướng dẫn một cách thỏa đắng sự 
phát triền của khoa học hiện đại. 


Những điều đã nhắc đến trên đây 
nói rằng cách mạng khoa học (rước 
hết là cách mạng trong thế giới quan 
0øà phương pháp luận của khoa học. Sự 
thay đôi nhảy vọt đó gắn liền với 
một sự nở rộ các lý thuyết mới trong 
khoa học, sự khám phá ra những hiện 
tượng mới, làm cho con người hiều 
biết sâu sắc hơn tự nhiên và xã hội. 


ka 


Sự phát triền của khoa học ở thế 
kỷ 20 này đã đưa đến một kết quả 
quan trọng là biến khoa học thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. Có thê 
nói đó là một đặc trưng của cuộc cách 
mạng khoa học thứ ba này không ? 
Thật ra khoa học trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp là kết quả 
tông hợp của sự phát triền khoa học, 
của sự phát triển sản xuất kinh tế và 
của nhiều điều kiện xã hội. chính trị 
khác nữa. Nếu nói nó là đặc trưng 
của cách mạng khoa học thì sẽ dẫn 
đến nhận thức lẫn lòn giữa cách mạng 
khoa học và cách mạng khoa học — 
kỹ thuật. Cũng vi vày mà người ta 
còn gọi cách mạng khoa học là cách 
mạng (rong khoa học đề phân biệt 
với cách mạng khoa học — kỹ thuật 
là cách mạng do khoa học. 


(ách mạng công nghiệp là cách mạng 
sản xuất. Nö xảy ra chủ yếu trong 
lĩnh vực công nghiệp như ở Tây Âu 


Si 


vào thế kỷ 18, 19. Nó cũng xảy ra 
trong toàn bộ lĩnh vực sản xuất như 
ở cúc nước làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa hiện nay. Công nghiệp hóa là 
cuộc cách mạng công nghiệp trong 
giai đoạn một số nước chuyền từ 
chưa có hay có rất íL cơ sơ công 
nghiệp sang xây đựng một nền sản 
xuất lấy công nghiệp làm chủ đạo, 
công nghiệp nặng làm nên tẳng. 

Cách mạng kỹ thuật là sự thay đồi 
nhảy vọt về chất, trong cơ cấu kỹ 
thuật của một nền sẵn xuất, chủ yếu 
là trong các công cụ lao động và các 
quy trình, quy phạm mà xã hội loài 
người đã xây dựng nên đề sử dụng 
các công cụ đó. Kỹ thuật là sản phầm 
trực tiếp của kinh nghiệm lao động 
của con người, hoặc là kết quả của 
việc vận dụng những hiểu biết về 
khoa học vào thực tiễn. Cách mạng 
. kỹ thuật là một sự thay đồi về cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của xã hội trên 
cả hai mặt tính chất và trình độ. Khởi 
điểm của cách mạng kỹ thuật là lúc 
người ta tìm ra một hay nhiều kỹ 
thuật mới có tác dụng thay đồi lớn 
sức mạnh của con người. Nhưng cuộc 
cách mạng đó chỉ thật sự diễn ra khi 
những phát mình nói trên được ứng 
dụng rộng rãi vào thực tiễn. 

Vào thế kỷ 18, 19, ở Tây Âu, nền 
sản xuất, chủ yếu trong công nghiệp, 
đã chuyên từ thủ công sang cơ giới 
hóa : người ta quen gọi sự kiện này 
là cuộc cách mạng kỹ thuật thứ nhất, 
hoặc có khi chỉ gọi văn tắt là cuộc 
cách mạng kỹ thuật. Nhưng thực ra, 
trước đó lịch sử loài người đã trải 
qua nhiều cuộc cách mạng kỹ thuật. 
Sự * phát mình » và sử dụng rộng rãi 
lửa cách đây khoảng một triệu năm, 
kỹ thuật sử dụng đồ đá, đặc biệt là 
vào thời kỳ đồ đá mới cách đây hàng 
vạn năm, sự phát mình ra kỹ thuật 
sử dụng đồ đồng, thau rồi sắt... đều 
là những cuộc cách mạng kỹ thuật 
lớn trong lịch sử loài người. 

Vào khoảng giữa thế kỷ 20 này. hực 
lượng sản xuất của các nước phát 
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triển lại bắt đâu đi vào mội sự nhảy 
vọt mới: tử cơ giới chuyên sang tự 
động hóa, đòng thời năng lượng, 
nguyên liệu, v.v... cũng có những sự 
thay đồi rất lớn. Có người gọi đây là 
cuộc cách mạng kỹ thuật thứ hai (nếu 
gọi cuộc cách mạng kỹ thuật vào thế 
kỷ 18, 19 là cách mạng kỹ thuật thứ 
nhất). Nhiều người khác gọi đây là 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Có người cho hai thuật ngữ đó là đồng 
nghĩa, có người không đồng ý như 
vậy 

Thuật ngữ cúch mạng khoa học — 
kỹ thuật là một thuật ngữ mới, xuất 
hiện cách đây khoảng 20 năm. Mười 
năm gần đây, người ta đã tranh luận 
nhiều đề xác định nội dung và đặc 
điềm của nó. Và cho tới nay vẫn còn 


những cách hiều khác nhau về vấn 


đề này. 
Có cách hiều đơn giản coi cách 


mạng khoa học — kỹ thuật là cách 


mạng khoa học pà cách mạng kỹ 
thuật ; từ đó cho rằng, đã có một cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật thứ 
nhất (tức là cuộc cách mạng khoa 
học thế kỷ 17, 18, cộng với cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế ky 18, 19) cũng 
như hiện nay đang có cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật thứ hai. Cho 
rằng có một cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong các thế kỷ 17, 
18 và 19 tức là đã đem gắn liền làm 
một hai sự kiện cách mạng khoa học 
và cách mạng kỹ thuật vốn tương đối 
độc lập với nhau, không những về 
thời gian xuất hiện mà nhất là về 
mối tác động lẫn nhau của chúng trong 
các thế kỷ đó. Còn trong thế kỷ 20 
đúng là có một mối tương quan rất 
mật thiết giữa cách mạng khoa học. 
và cách nàng kỹ thuật, và đó là một 
đặc trưng của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra ở thời 
đại này. Nhưng nếu từ đó mà cho 
rằng cách mạng khoa học và cách 
mạng kỹ thuật đã hòa vào nhau thành 
một thì cũng không đúng, bởi vì hai 
cuộc cách mạng đó vẫn có nhiệm vụ 


nôã «Ÿ?uing và quy luật khác nhau, ngày 
tro ý thởi đại hiện nay khi mối quan 
hệ œ@œ+ữa chúng đã trở nên rất mật 
thi ® £ _ 

BE ai phản tích cuộc cách mạng 
kheề>z+ học — kỹ thuật, hầu hết các ý 
kếxra khác nhau đều thống nhất với 
nhza%2 trên hai điềm. Một là, coi hiện 
tư«c>y z®% £Ø@ khoa học trở thành lực lượng 
s3 cuất trực tiếp là một đặc trưng 
củzt €=uộc cách mạng khoa học — kỹ 
tha t. Hai là, coi việc phát hiện và sử 
dụr3£#Z các dạng năng lượng mới, các 
n6 tâ »n liệu, vật liệu và nhất là việc 
tự €lÔng hóa như là nội dung chủ yếu 
(đ#*. c*ách mạng khoa học — kỹ thuật. 


| #>i€u phù hợp nhất với thực tế 
l œ€«@iï cách mạng khoa học — kỹ 
th ta sat. cũng như cách mạng kỹ thuật 
đề ta thuộc phạm trù cách mạng về lực 
lŒ@-z>gz sản xuất. Sự khác nhau giữa 
CA©€h: mạng kỹ thuật và cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là cuộc cách 
Hšàm£#C sau được tiến hành trong điều 
kiện khoa học đã và đang trở thành 
lực Ì trơợng sản xuất trực tiếp. 


h TŠ h tư vậy, cuộc cách mạng khoa 
3G) —— kỹ thuật đang diễn ra trên thế 
nề l‡a cuộc cách mạng khoa học — 
BẮC ÊŒ#zmát đầu tiên trong lịch sử 
rà #+qười. Đối với các nước phát 
DRNM Hoà, t rên thế giới, cách mạng khoa 
thuy _—— kỹ thuật.hay là cách mạng kỹ 
nhuệu thứ hai (nếu xem cuộc cách 
thụè+ &Ê kỹ thuật thế ký 18. 19 là 
ngt> 3% Khát) là đồng nghĩa, nhưng thuật 
đức». — Atch mạng khoa học — kỹ thuật 
chi„ng. clùng nhiều hơn vì nó phần ánh 
Y xác hơn nội dung và tính chất 
© *ộc cách mạng về lực lượng sẵn 
Thiện nay (do khoa học có một 
m ®ạng rất lớn trong cuộc cách 
1N. này). | 
kho %đ thức rằng cuộc cách mạng 
học — kỹ thuật là một kiều 
“nạng uề lực lượng sản xuấi 
Đà và hà hợp với quan điềm của 
nóö‡ _ ta. Đồng chỉ Võ-nguyên-Giáp đã 
St lội nghị cán bộ khoa học và 


kỹ thuật, đại ý: Mục tiêu của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật ở 
nước ta rõ ràng là từng bước tiến lên 
xây dựng thành công cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
trong vòng 19 — 20 năm tới và trước 
mắt trong vòng 5 năm, góp phân 
quan trọng thực hiện những nhu cầu 
vật chất và văn hóa đã được đề ra..... 
Chúng ta phải trước hết coi trọng văn 
đề tiến hành cách mạng trong tư liệu 
sản Xuất..... Phải giải quyết tốt vấn. 
đề năng lượng..... Phải coi trọng giải 
quyết vấn đề vật liệu (1). 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, 
SO. với cuộc cách mạng quan hệ san 
xuất và cách mạng tư tưởng và văn 
hỏa thì cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. Đó là sự khẳng 
định vị trí then chốt của việc xây 
dựng lực lượng sản xuất ở nước ta 
trong tỉnh hình hiện nay. 


H 


Một quy luật nào đó về khoa học— 
kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất 
thường là một quy luật tự nhiên. Quy 
luật của cách mạng kỹ thuật hay 
cách mạng khoa học — kỹ thuật lại là 
quy luật xã hội. Các quy luật xã hội 
chỉ tồn Lại và chỉ phát huy tác dụng 
thông qua hành động thực tiễn của 
con người. Có hay không có xã hội 
loài người; các quy luật tự nhiên vẫn 
tồn tại. Nhưng quy luật xã hội chỉ 
tồn tại với sự tồn tại của xã hội loài 
người. “ 

Có thề chia các quy luật của cách 
mạng kỹ thuật hay cách mạng khoa 
học — kỹ thuật thành hai nhóm. | 

Nhóm quy luật thứ nhất bao gòm 


- những quy luật phản ánh tính tất 


yếu của một cuộc cách mạng kỹ thuật 
hay cách mạng khoa học — kỹ thuật; 
xét về mặt nội dung và nhiệm 0ụ 
lịch sư của nó. 


(1) Xem báo Whán đán ngày 15-1 [={976. 


> 


Nhỏm quy luật thứ hai bao gồm 
những quy luật phản ánh tính tất yếu 


của một cuộc cách mạng kỹ thuật hay 


cách mạng khoa học — kỹ thuật, xét 
về những động lực oà phương thức 
_ Hiến hành của cuộc cách mạng đó. 


Bởi vi cách mạng kỹ thuật và cách 
mạng Khoa học — kỹ thuật đều thuộc 
một phạm trù chung là càch mạng về 
lực lượng sản xuấi, cho nên tất cả 
các cuộc cách mạng đó đều có những 
quy luật chung, phö biến. Nhưng 

_giửa các cuộc cách mạng kỹ thuật và 

giữa cách mạng kỹ thuật với cách 
mạng khoa “học — kỹ thuật, lại có 
những sự khác nhau. XMợ( !d, nhiệm 
vụ lịch sử của chúng khác nhau : mỗi 
cuộc cách mạng làm thay- đôi những 
yếu tố gì, những mặt nao trong lực 
lượng sản xuất của xã hội? Hai là, 
động lực và phương thức của cuộc 
cách mạng này khác với động lực và 
phương thức của cuộc cách mạng kia 
như thế nào *Những sự khác nhau 
đó là cơ sở khách quan cho sự vận 
động của các quy luật đặc thủ của 
từng cuộc cách mạng. 


' Về mại nhiệm ðụ lịch sử của 
Các cuộc cách mạng kỹ thuật uà 
cách mạng khoa học — kỳ thuật, 
chúng ta thấy rằng ngày càng mở 
rộng phạm vị những yếu tố về lực 
lượng sản xuất mà các cuộc cách 
mạng đó tác động đến. Cuộc cách 
mạng kỹ thuật thế ký 18 đã mở rộng 
phạm vi công cụ thủ công sang phạm 
Vi CÔng cụ cơ giới ; cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật hiên nay mở 
rộng pham vị công cụ cơ giới sang 
phạm vị phương tiện tự động hóa: 
. cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
hiện nay còn mở rộng lĩnh vực công 
cụ và nguyên liệu sang lĩnh vực năng 
lượng, mở rộng lĩnh vực chủ yếu là 
công nghiệp (của cách mạng kỹ thuật 
thế kỷ 18) sang lĩnh vực nông 
nghiệp, mỡ rộng lĩnh vực các yếu tố 
vật chất, kỹ thuật sang lĩnh vực các 
yếu tố về tồ chức, vẻ quản lý cótinh 
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chất lực lượng sản xuất như vẫn đề 
xử lý thông tin. phương phắp Lìm 
phương án tối ưu, ứng dụng quy luật 
điều khiền học trong quản lý, v.v... 


Tuy nhiên trong xu thế mở rộng về 
nội dung các cuộc cách mạng kỹ thuát 
hoặc cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
người ta nhận thấy có hai phương 
hướng phát triền cơ bản. Đó là 
phương hướng đề cao 0‡ trí trung tđin 
của các gều lố công cụ, nguyên liệu, 
nững lượng (đặc biệt là công cụ) và 
phương hưởng chuyền từ thủ công lẻn 
cơ giởi rồi sang tự động hỏa. Tính chất 
cơ bản của hai phương hướng đó 
cũng dễ hiều nếu ta xét nó theo quan 
điềm của chủ nghĩa duy vài lịch sử. 
Theo quan điềm này, mọi yếu tố của 
lực lượng sẵn xuất chỉ phát huy được 
tác dụng của nó thông qua lao động 
của con người. Hiệu suất của lao động 
này lại phụ thuộc vào công cụ lao 
động (và nguyên liệu, vật liệu đề chế 
tạo công cụ đó cùng với năng lượng 
đề làm cho công cụ đó hoạt động). 
Lao động của con người lại gồm lao 


'động chân tay (được nhân lên nhờ có 


phương tiện nửa cơ giới hóa và cơ 
giới hóa hoàn toàn) và lao động tri 
óc (được giải phóng khỏi khía cạnh 
sự vụ phiền toải, mảy móc và được 
nhân lên nhờ có tự động hóa). 


Cần lưu ý đến hai phương hưởng 


_œó tỉnh chất quy luật.phô biến nói 


trên đề hiểu vị trí của vấn đề tự động 
hóa trong cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đang diễn ra trên thế giới 
va vị trí của vấn đề cơ giới hóa xen 
kẽ những yếu tố của tự động hóa 
trong cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật ở nước ta trong thời gian 15 - 
20 năm trước mắt. Lẽ tất nhiên, việc 
vận dụng một quy luật phô biến vào 
thực tiễn của một đất nước như đất 
nước ta không thê là một sự sao chép 
mảy móc những gì đã diễn ra trong 
lịch sử cách mạng kỹ thuật và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trên thế 
giới. Cần phải tìm ra những hình thức 


và btrơc đi phù hợp. nhưng có thê 
thì r>x£ định là, nhìn chung. cuộc cách 
mạra¿z kkhoa học — kỹ thuật ở nước ta 
khỏza£# thể đi ra ngoài các quy luật 
phồ I>šs ến đã nói trên. Điều đó cũng đã 
được- “Trung ương Đẳng ta nhắn mạnh 
nh œ1 lần khi nói đến vị trí của vấn 
đ  €ầ giới hóa trong cuộc cách mạng 
khoa la ọc — kỹ thuật ở nước ta. 


_ V ©_ gziä các động lực 0uà phương thức 
lén Z7re*nh của cúc cuộc cách mạng kỹ 
thu £#  r>eì cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cầu giải nêu lên vai trò của những 
kin> xa ghiệm thực tiễn của loài người. 
vai tre» của khoa học và vai trò của 
qu272a Thệ sản xuất, quan hệ xã hội, và 
cuöi củng là tính kế thừa giữa các 
cCuộC cách mạng kỹ thuật trước đây và 
cách Tr>ang khoa học — kỹ thuật ngày 
Ray.. 


tà \F Cuộc cách mạng kỹ thuật đồ đá 
đến c sac cách mạng kỹ thuật thế kỷ 
13, Ciaara có hoặc có rất íL vai trò của 
kho Eao<- như là một động lực của sự 
thaw 
ly lì Chhoặc chủ yếu là) sự tích lũy 
kinh T1? uiệm thực tiễn, kinh nghiệm 
P1N Xk3⁄@ € của người lao động. Sự tích 
€ó tính chất tự phát cho nẻn 
đòi hỏi một thời gian hàng 
củi ** 4 xa mới hình thành công cụ thủ 
so rời ra Faư ở thời kỳ đồ đá; hoặc đã 
ngắa Y*Ìầ chất tự giác cho nên đã rút 
việc q ®rợc rất nhiều thời gian trong 
như 1 **x tòi các phải mình kỹ thuật 
lịch Rhc t hế kỷ 18. Trong các thời kỳ 
quä, F xhày, khoa học chủ yếu là kết 
minh K sự khải quát hóa các phát 
yeu 
đỏ. ~g> 
thuy @œạ 


Thguồn gốc của các phát minh 
® dụ môn nhiệt động học lý 
minh =è điền là kết quả của các phát 

`V& nhiệt kỹ thuật. 


Nho, K3ợi đến cuộc cách mạng khoa 

Ä< ÿ thuật đang diễn ra ngày nay 
&€ giới, bất đầu vào khoảng 
*»ăm 40 của thế kỷ này thì vai 
khoa học —- hệ thống những 
© lý tính phản ánh những quy 


nha = 
trò c# 
kiến thứ 


<Ìồi về kỹ thuật. Động lực này: 


Ä® thuật, chứ chưa phải chủ. 


luật của sự vật —- mới càng ngày 
càng trở thành một động lực lớn trong 
việc thay đồi lực lượng sản xuất của 
xã nội. Chính sự kiện lịch sử này — 
khoa học 'trở thành lực lượng sẵn xuất 
trực tiếp — là nguyên nhân làm cho 
cuộc cách mạng kỹ thuật thứ hai (nếu. 


_©o0i cuộc cách mạng kỹ thuật thế kỷ 


18 là thứ nhất) trở thành cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật. 


Nửa sau thế kỷ 19, Mác đã phân 
tích mối quan hệ giữa khoa học và kỹ 
thuật và đã dự đoán rằng sẽ đến lúc 
khoa học tất yếu trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp. Nhưng Mác chưa 
nói rỗ nội dung cụ thề của khái niệm 
đó là thế nào. Với sự phát triền của” 
cách mạng khoa học — kỹ thuật từ 
những năm 40 của thế kỷ 20; các 
nhà lý luận mắc - xit đã sử dụng công 
thức đó của Mác. coi như nó phản 
ánh một hiện tượng dặc trưng của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Từ đó đến nay, đã có nhiều cuộc 
tranh luận đề xác định nội dung chính 
xác của hiện tượng đó và cho tới gần 
đây vẫn chưa có một cách hiều thống 
nhất. 


Việc khoa học được ửng dụng vào 
thực tiễn. vào sản xuất không phải là 
một hiện tượng mới : nó có từ khi có 
khoa học. Vấn đề mới ở đâu là cách 
thức khoa học được ứng dụng nào thực 
tiền, 0uào sản xuất, oà chính cái cách ` 
thức mới đó đã ouà đang làm cho khoa 


_ học trở thành lực lượng sẵn xuất trực 


tiếp. Cách thức mới đó chỉ có thề 


- xuất hiện, một mặt, trên cơ sở khoa 


học đã phát triền đến một trình độ 
nhất định nào đó, mặt khác, trên cơ 
sở có những điều kiện lịch sử, kinh tế, 
xã hội thích hợp. 

Cách thức mới đó là gì ? Có người 
cho đó là việc khoa học được ứng 
dụng trực tiếp vào thực tiễn không 
thông qua kỹ thuật. Họ đưa ra dẫn - 
chứng việc sinh vật học hiện đại phục 
vụ nông nghiệp bằng các giống mới 
trong “cách mạng xanh », hoặc việc 


BO) 


các ngành nghiên cứu khoa học mới 
phục vụ cho việc thay đồi tổ chức và 
quản lý sản xuất. Luận điềm này chưa 
thật chính xác vì không nên hiều kỹ 
thuật theo nghĩa quá hẹp là chỉ gồm 
những công cụ lao động, mặc dù đó 
là yếu tố rất trọng yếu. Các biện 
pháp, quy trình. quy phạm kỹ thuật 
cũng nằm trong khái niệm kỹ thuật. 
Không có gì khác nhau về nguyên tắc 
giữa việc sinh vật học hiện đại đặt 
cơ sở cho việc tìm ra các giống mới 
có ích cho sản xuất kèm theo các biện 
pháp. quy trình, quy phạm đề đưa 
giống mới đó vào sẵn xuất với việc. 
chẳng hạn, vật lý học hiện đại đặt cơ 
sở cho việc tìm ra chất bán dẫn và các 
biện pháp, quy trình, quy phạm đề sử 
dụng rộng rãi chất đó trong đời sống. 

Về tô chức và quản lý sản xuất, 
cần lưu ý là vấn đề này chủ yếu thuộc 
phạm trủ quan hệ sản xuất chứ không 
phải chủ yếu thuộc phạm trù lực 
lượng sẵn xuất. Tác đụng của tổ chức 
và quản lý sản xuất đối với việc mở 
rộng sản xuất là tác dụng vốn có của 
quan hệ sản xuất đổi với lực lượng 
sản xuất, và đây là quy luật chung 
của các cuộc cách mạng kỹ thuật chứ 
không phải chỉ chờ đến cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật xuất hiện 
mới có. Tỏ chức và quản lý sản xuất 
bản thân nó cũng có những nhân tố 
được xem như lực lượng sẳn xuất; 
những thành tựu của các ngành khoa 
học hiện đại như lý thuyết thông tin, 
toán vận trù, điều khiên học đã và sẽ 
được ứng dụng rất có hiệu quả đề 
tăng cường hiệu lực của các nhân tố 
đó. Nhưng xem đỏ là những sự ứng 
dụng trực tiếp của khoa học, có một 
sự phân biệt về nguyên tắc với các 
kiều ứng dụng khác thì không đúng; 
vả lại cũng không thê lấy những hiện 
tượng có tính chất bộ phận này làm 
đặc trưng cho sự kiện khoa học trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp, 
một sự kiện mà phạm vi lại rộng hơn 
và tác dụng lại quan trọng hơn rất 
nhiều. 


Có một cách hiều khác đem gắn 
hai đặc trưng của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là khoa học trở thành 
lực lượng sản xuất và tự động hóa 
vào làm một. Theo cách hiều này, khi 
khoa học được ứng dụng vào sản 
xuất thì trở thành một lực lượng sản 
xuất (đây là hiện tượng đã có từ lâu), 
nhưng khoa học chỉ trở thành lực 
lượng sũn xuất frực tiếp khi có tự 
động hóa; vì có tự động hóa, con 
người được giải phóng ra khỏi quả 
trình trực tiếp sản xuất, đo đó khoa 
học trở thành nhân tö trực tiếp làm 
tăng lực lượng sản xuất. Cách hiều 
này cỗ gắng tim ra cái đặc thù của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
nhưng không khỏi có tính chất gượng 
ép. 

Cách hiểu giản đị và tự nhiên nhất. 
phù hợp với thực tế nhất, là cho rằng 
khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp bỉ nó được ứng dụng 
trên tất cd các lĩnh 0uực của sản xuất, 
của đời sống, 0ởi một quụ mô rộng lớn 
ba tốc độ ngày càng tăng 0à cha từng 
có trước đđdự. Ví dụ về tốc độ, người ta 


. thường nói đến thời gian được rúi 


ngắn rất nhiều từ lúc tìm ra một quy 
luật mới đến lúc ứng dụng quy luật 
đó vào thực tiễn. Như vậy là không 
có sự khác nhau về nguyên tắc trong 
việc ứng dụng khoa học nhưng do 
lĩnh vực, quv mô, tốc độ ứng dụng 
tăng lên rất nhiều øề số cho nên đã 
và sẽ tiếp tục lạo ra một hiệu qua 
khác hẳn pẽ chất so với trước đây. 
Gũng chính vì ý nghĩa và khả năng 
to lớn đó của việc ứng dụng khoa học 
vào đời sống cho nên phương hướng 
chung của việc nghiên cứu khoa học 
hiện nay trên thế giới là: song song 
với việc dầy mạnh nghiên cứu cơ bản 
đề mở rộng sự hiều biết của loài 
người và tạo lực lượng dự trữ chiến 
lược cho việc ứng dụng. các nước đều 
đầu tư räL nhiều sức người, sức của 
vào lĩnh vực nghiên cứu ng dụng 
và nghiên cửu triền khai. Đó là một 
động lực của cách mạng khoa học -- 


kỹ thuật và phương thức tác động 
củ cTộng lực đó. 


XqŒ>»t động lực khác rãt quan trọng 
của «=ác cuộc cúch mạng kỹ thuật-và 
cáảcïFa mạng khoa học — kỹ thuật là các 
qusax»% hệ sản xuất nói riêng và các 
yvévwa €& e lịch sử, xã hội nói chung. Đây 
là xw» €5¡ quan hệ qua lại giữa quan hệ 
si c uất và lực lượng sẵn xuất, mội 
vắmv «#è đã được lý luận duy vật biện 
chưr m2 @ chỉ ra một cách rãt sâu sắc và 
rỗ x-'#tng Ở đây chỉ lưu ý rằng phải 
nắxa *`Vửng mỗi quan hệ này khi muốn 
phôrw tích vị trí lịch sử của các cuộc 
cá: Ít mạng kỹ thuật trước đây hay 
Cz^ Cuộc cách mạng khoa họo — kỹ 
that hiện nay, khi muốn xác định 
ph trc> mg hướng phát triền của cuộc 
CÁC“ m?ạng khoa học — kỹ thuật hiện 
lâ% trong chế độ tư bản chủ nghĩa 
hà w trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
khi "artthốn hiều rõ chủ trương của 
Đã KSEZ ta phải tiến hành đồng thời ba 
Triệu Cách mạng: cách mạng quan hệ 
là _ Xtưát, cách mạng khoa học — kỆ 
Nha cách mạng tư tưởng và văn 
TH tr'Cng đó cách mạng khoa học — 
° fÍÏ2tsda(là then chốt. 


IH 


văn kiện của Đảng ta cũng 
ï* Psiều bài phát biều của các đồng 
#>ahb đạo của Đảng và Nhà nước 
` €* hi ra những phương hướng cơ 
®S tiến hành cuộc cách mạng 
tiếp c. Sc~ kỹ thuật ở nước ta và đề 
Juy q *® c nghiên cứu làm sáng tỏ các 
X3 St cụ thể của cuộc cách mạng ấy. 

. NGi 
œ lì tư 
« he 


Ñ® ới cách mạng khoa học kỹ thuậi 
«= ta,đồng chí Lê-Duầnnhắn mạnh 
““ ãw¡ biến nền kinh tế của ta từ 
hỏi **ãất nhỏ thành sản xuất lớn xã 

"#ad nghĩa. chúng ta phải nắm 
x§ ` mhiệm vụ trung tâm là công 
Yêu ¿% hóa xã hội chủ nghĩa, ra sức 
thuoc Anh cách mạng khoa học — kỹ 

Là, điiến nền sẵn xuất dựa phần lớn 

Vao động thủ công, phân tán, 


vtưa 


- 


phân công lao động chưa phát triển, 
năng suất, hiệu quả và chất lượng 
thấp thành một nền sản xuất cơ khi 
hỏa, tự động hóa, điện khí hóa và hóa 
học hỏa, một nền sản xuất tập trung 
hóa, chuyên mòn hóa, liên hiệp hóa và 
hợp tác hóa cao, tô chức lại lao động 
theo quy mô lớn, áp dụng những 
thành tựu khoa học, ký thuật tiên 
tiến, phát huy và sử dụng hợp Lý lao 
động và tài nguyên của đất nước ® (2). 

Bảo cáo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội thứ IV 
của Đăng nói rõ : « Trong cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cần năm vững 
khâu trung tâm là cơ khí hói; kết 
hợp tốt cơ khi, nửa cơ khi với thủ 
công; kết hợp quy mô f0 với quy mô 


-vừa và quy mô nhỏ theo hướng tích 


cực xây dựng quy mô to và lấy quy 
mô to làm nòng cốt » (3). 

Trong các chỉ dẫn nói trên. chúng 
La tìm thấy sự vận dụng các quy luật 
phổ biến của các đuộc cách mạng kỹ 
thuật và cách mạng khoa học — kế 
thuật trên thể giới, kết hợp với thực 
tiền nước ta. 

(Thúng ta thấy rõ, qua nội dung đó, 
cược cách mạng khoa học — kỹ thuật 
ở nước ta về thực chất là một cuộc 
cách mạng về lực lượng sản xuẤI. 
Trên cơ sở đó, chúng ta để hiều tại 
sao Đảng ta lại chủ trương cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt. ` 

Qua đó. chúng ta cũng hiểu tại sao 
cuộc cách mạng lực lượng sân xuất ở 
nước ta hiện nay lại là cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật chứ không 
phải là cách mạng kỹ thuật. Cơ giới 
hóa, một nhiệm vụ lịch sử của cách 
mạng kỸỹ thuật (thứ nhất) cũng là một 


——— 


(2) La-Duần ; ˆ Toàn dân doàn kết xây 
dựng Tò quốc Việt-nam thống nhất xã hội 
chủ nghĩa ”, tạp chí Học tập, số 7-1976, 
trang 32. 

(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần - 
thứ IV. 


) 


nhiệm vụ chủ yếu của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật của ta hiện nay, 
nhưng đó không phải là nhiệm vụ 
duy nhất. Xen kẽ vào đó là những 
yếu tố về nhiệm vụ lịch sử của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 
nay trên thế giới; những yếu tố này 
sẽ càng tăng lên như tự động hóa, hóa 
học hóa, v.v... Mặt khác, động lực và 
_ phương thức tiến hành cuộc cách 
mạng đó ở nước ta không phải chủ 
yếu là động lực và phương thức của 
cuộc cách mạng kỹ thuật (thứ nhất) 
mà đã có nhiều khả năng hiện thực 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật 
(như khả năng biến khoa học thành 
lực lượng sẵn xuất trực tiếp). Vì vày; 
xét về nội dung và tỉnh chất hiện núi) 
của nó, cuộc cách mạng về lực lượng 
sản xuất ở nước ta là một hình thức 
trung gian giữa cách mạng kỹ thuật 
và cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
có chứa đựng xen kể những yếu tố 
của cả hai cuộc cách mạng kỹ thuật 
và cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
trong đó các yếu tố của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật càng ngày càng 
tăng đề về lu đài chuyền hóa nó sang 
hắn phạm trù của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. Việc Lập trung sức 
làm cách mạng trong lực lượng sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp như cơ giới hóa, thủy lợi hóa, 
hóa học hóa. cách mạng xanh..., việc 
tổ chức lại sẵn xuãi cả về mặt quan 
hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, 
việc phân bố lại sức lao động đều là 
những nội dung rất quan trọng và là 
những né( đặc thù của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở nước ta. 

Đề thực sự biến khoa học thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp ở nước ta, 
sự nghiệp đào tạo, bỏi dưỡng cán 
bộ và nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
có một vị trí rất lớn. Trên cơ sở 
những thành tựu đã đạt được ở hai 
lĩnh vực này. việc thực hiện một 
cuộc cai cách giáo dục cũng như việc 
xác định những phương hướng và 
cách tô chức nghiên cứu khoa học 


ĐÑ 


Lả 


cho thích hợp với tỉnh hình nước tz 
đều là những yêu cầu cấp bách đề 
phục vụ cho ba cuộc cách mạng nói 
chung và cho cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật nói riêng. Đại hội thứ 
IV của Đảng ta đã có những nghị 
quyết quan trọng về các vấn đề đó. 


Như Đẳng ta đã chỈỉ rõ, một đặc 
điềm cơ bản của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta là tiến từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Lẽ tất nhiên đặc điềm cơ 
bản đó cũng chi phối những quy luật 
vận động của cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật ở nước ta. 


Từ đặc điềm đó mà có quy luật 
ba cuộc cách mạng — cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa phải tiến hành đồng thời 
với nhau, vừa là nguyên nhân vừa là 
kết quả của nhau. 


Cũng từ đặc điềm đó mà cách 
mạng khoa học—kỹ thuật — thực chất 
là một cuộc cách mạng về lực lượng. 
sản xuất như các phần trên đã nói — 
ở ta hiện nay có vị trí then chối. 


Cũng từ đặc điềm đó mà có quy: 
luật cách mạng khoa. học=kW thuật 
phải tiến hành đồng thời cả trong 
công nghiệp và nông nghiệp, cả trong 
kinh tế trung ương và kinh tế địa. 
phương; cách mạng khoa học kỹ 
thuật trong công nghiệp nặng phải 
nhằm phục vụ cho cách mạng khoa. 
học — kỹ thuật trong công nghiệp nhẹ 
và trong nông nghiệp. l 


Một quy luật riêng của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong các 
nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là ở 
nước ta, là tính chất tự giác của nó. 
Vì cách mạng kỹ thuật hay cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là một cuộc - 
cách mạng trong lực lượng sản xuất 
nẻn nó chỉ thực hiên được thông 
qua hoạt đọng của động đìo quần 
chúng nhân dân, đặc biệt là của 
nhân đàn lao động. trong đó các nhà 


khoa học, các nhà kỹ thuat là một 
bộ phận cỏ vị 'trỉ ngày càng quan 
trọng. Trong các cuộc cách mạng kỹ 
thuật trước đây, mỗi một sá nhân 
người lao động bình thường hay người 
kỹ sư có thể có ý thức tự giác về hành 
-động riêng lẻ của mình bay của tập 
thề mình, nhưng họ hoàn toàn không 
có ý thức gì về toàn bộ cuộc cách 
mạng kỹ thuật mà họ đang tham gia 
"thực hiện bằng hành động của họ. Do 
đó, các cuộc cách mạng ký thuật 
"trước đây điễn ra một cách tự phát, 
theo những quy luật mù quảng của 
nó, Trong cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, ý thức tự giác bị dhạn chế vi 
-điều kiện chỉnh trị xã hội của chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, nhiệm vụ, nội dung. 
phương thức của toàn bộ cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật được 
phần ảnh trong đường lối, chính sách, 
xế hoạch của Đảng và Nhà nước. Đó 
là điều kiện cho mỗi người trong xã 
đội có ý thức về toàn cục và thấy rõ 


được vị trí, hành động của mình trong 
cải chung ; cuộc cách mạng này trở 
thành ft giác và tạo ra một sự chuyên 
biến về chất trong vai trò của quần: 
chúng nhàn dân. Tính chất tự giác đó 
sẽ cao nhất nếu các hành động của con 
người đều phù hợp với quy luật của 
sự vật. Nắm được quy luật và đề ra 
phương pháp hành động phù hợp với 
quy luật là con đường làm chủ cao 
nhất và clng là con đường đưa cách 
mạng nước ta mau đến thắng lợi. Ở 
nước ta, nhân tố tự giác vừa là một 
đòi hỏi vừa là một thuận lợi của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Chỉ có thông qua vô số những hành 
động tự giác và sáng tạo của đông 
đảo nhân dân có ý thức hướng vào 
một mục địch chung của cả xã hội, 
thì ba cuộc cách mạng ở nước ta nói 


chung, cuộc cách mạng khoa học — 


kỹ thuật nói riêng mới mau chóng 
đưa đến việc xây dựng thành công 
chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. | 
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Sinh hoạt Đừng 


NÓI VÀ LÀM 


ỤC ngữ ta có câu: ®Ấn rồng cuốn, 
nói rồng leo, làm mèo mứa * đề 
âm chỉ và phê phán những người ăn 
giỏi, nói hay, nhưng làm thì... rất dỡ. 
Giờ đây, trong chúng ta, có những 
người không gương mẫu trong hành 
động thực tế, lời nói không đi đỏi với 
việc làm. 

Ai cũng biết, lời: nói là phương 
tiện thông tin, là công cụ giao tế trực 
tiếp rất cần thiết trong đời sống hằng 
ngày của con người. Không có lời 
nói thì không có xã hội loài người. 
Chính trình độ phát triền của lời nói 
phản ánh trình độ văn minh của xã 
hội. Lời nỏi hay, lời nói đúng soi 
sáng và hướng dẫn hành động thực tế 
của con người, góp phần nâng cao tư 
tưởng, tỉnh cảm, trí tuệ, đạo đức của 
con người, vạch phương hướng và 
tương lai cho con người vươn tỚi. 

là tiếng kèn giục giã con người đũng 
_ cảm tiến lên. Đối với người cách 
mạng, lời nói còn là vũ khí chiến đâu 
rất sắc bén, là một lực lượng vật 
chất rất lợi hại. Một lời nói khôn 
ngoan có khi đánh lui được cả hàng 
chục nghìn quân giặc. Một lời kêu 
gọi thống thiết có thề làm bùng lên 
khi thế ngúi trời của quần chúng 
nhân đân Nhưng dù sao. lời nói chỉ 
có tác dụng mạnh mẽ một khi nÓ 
được quản triệt trong hành động thực 
tế, bằng những việc làm cụ thê của 
con người, lý luận chỉ trở thành lực 
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lượng vật chất khí nó được thâm 


nhập vào quần chúng. Chính vì thế 


mà cuộc sống nghiêm khắc đòi hỏi. 
bên cạnh lời nói, con người còn cần 
phải làm việc nữa. Chỉ có làm việc, 
làm việc thật sự, làm việc hết sức 
cần mắn. siêng năng và không ngừng 
sáng tạo, người: La mới có thể sẵn xuất 
ra được lúa gạo. ngô. khoai, vải vóc, 
của củi vài chất đề nuôi sống con 
người. 


Có làm thì mới có ăn 
Không dưng ai để mang phần đến 
ễ cho. 
Chỉ có làm việc, con người mới Lồn ˆ 
Lại và mới thúc đầy xã hội ngày càng 
tiến tới. Và cũng chính thòng qua 
làm việc, thông qua lao động mà lời 
nói của con người dần dần được bồ 
sung và giàu có thêm lên. 


* 


Sự nghiệp cách mạng của chúng ta 
là một sự nghiệp rất vĩ đại, mới mẻ 
và có nhiều khó khăn. Nó đòi hỏi 
Đẳng ta chẳng những phải đề ra được 
đường lối. chủ trương đúng mà còn 
phải có khả năng tồ chức thực tiễn rất 
giỏi. Chỉ có tổ chức thực tiễn giỏi. 
Đảng ta mới có thể biến những 
chủ trương đường lối của mình thành 
hiện thực được. Tổ chức. tồ chức và 
lỗ chức rất giỏi, đó là cái bảo đảm 


cho chúng ta thực hiện thắng lợi chủ 
trương, đường lỗi của Đẳng ta. Vì 
như Mác đã khẳng định: «Mỗi bước 
tiến của cuộc vận động thực sự còn 
quan trọng hơn là cả một tả cương 
lĩnh » ). Muốn tồ chức thực tiễn giỏi 
thì mọi cản bộ, đẳng viên của Đẳng 
chẳng những phải là mgười lãnh đạo 
quần chúng, có khả năng tuyên 
truyền, vận động quần chúng bằng lời 
nói rãi giỏi mà còn phải là người 
linh xung kích. người chiến sĩ rất 
gương mẫu. tiên phong trongø-hành 
động thực tế. Nếu chỉ nói mà không 
làm, lời nói không đi đôi với việc 
làm, thì không thề nào động viên tô 
chức được quần chúng thực hiện 
thẳng lợi mọi chủ trương, đường lõi 
của Đẳng. Lời nói ấv sẽ là lời nói 
« rỏng leo ®, lời nói suỏng, trống rỗng. 
Và chăng, ngay trong công tác tuyên 
truyền. người cán bộ, đảng viên muốn 
tuyên truyền tốt thì chính mình phải 
làm gương máu trước quần chúng. 
Tuyên truyền, giáo dục quần chúng 
khòng phải chỉ bằng những lý thuyết 
chung chung. những khẩu hiệu trưu 
tượng, những lời nói khô khan, không 
có linh hồn, mà cái chính là phải 
bằng hành động thực tế, bằng 
khả năng hoàn thành xuất sắc 
những nhiệm vụ thực tế, bằng sự 
dqương mẫu đến mực thước của chính 
bản thân những người căn bộ, đẳng 
viên. Chỉ có bằng những việc làm thực 
tế, những hành động gương mẫu của 
chính mình, người ta mới có thề làm 
cho lời nói của mình có nội dung sắc 
bén, có sức thuyết phục mạnh. 


Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng 


la là một tấm gương vô cùng trong. 


sảng về đạo đức, tác phong cũng như 
toàn bộ phầm chất của một chiến sĩ 
cách mạng. Người luôn luôn có tác 
phong lời nói đi đôi với việc làm. Tắt 
cả những câu nói của Người. ngoài 
sức thuyết phục của tính khoa học, 
tính cách mạng, tỉnh luàn lý, còn có 
sức thuyết phục vô củng mạnh mẽ 
của chính bản thân những việc làm 


gương mẫu của Người. Chính vì thể 
mà Người nói lời nào cũng là chân 
lý, dạy điều gì cũng được hàng triệu 
người tuân theo, hàng triệu người 


kinh nề. Lời nói của Người có một 


linh hồn, một sức sống hết sức mãnh 
liệt, Còn gì xúc động và đáng vâng 
lời hơn khi một vị Chủ tịch nước kêu 
gọi quốc dân đồng bào hãy ra sức 
tiết kiệm đề cửu giúp những người 
lạm thời bị đói thì chính mình đã 
ương màu trước tiên, cử 10 ngày 
nhịn ăn một bữa dẻ lấy gạo cứu dân ! 
Còn gì cao củ và đáng khâm phục hơn 
đối với một vị lãnh tụ vĩ đại. đã công 
hiến trọn vẹn cả cuộc đời mình cho 


đân, cho Đăng, đã chịu bao nhiều cực 


khổ, gian lao. đến khi làm Chủ tịch 
nước, sống giữa Thủ đô, Người văn 
giữ một cuộc sống hoàn toàn thanh . 
đạm, khiêm tön, giản đị, chan hòa gần 
gũi với nhàn dàn ! Người thường nói: 
4 Người ta ai cũng muốn ăn nưựon mặc 
đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời. 
đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhàn 
đân ta còn thiếu thốn mà một. người 
nào đó muốn riêne hưởng ăn ngon, 
mặc đẹp, như vậv là không có đạo 
đức ».(2) 

Được sự giáo dục của Đảng và của 
Hồ Chủ tịch, đại da số cán bộ, đẳng 
viên ta đã luôn luôn cố gắng rên luyện. 
giữ đúng phầm chất cao quý. của người 
đẳng viên, có được tác phong miệng 
nói, tay làm, gương mẫu trong còng 
tác thực tế. Chính nhờ thế mà Đẳng 
ta có đủ khả năng và sức mạnh lãnh 
đạo và tỗ chức nhân dân ta vượt qua 
muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành 
thẳng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy 
vậy, trong Đẳng ta, không phải không 
có những đồng chỉ đo còn có tư tưởng 
ngại khó. ngụi khổ, thích an nhàn, mà 
chưa có được tác phong lời nói đi đôi 


(1) C. Mác — F. Ăng-ghen: Tuyền 24, 
nhà xuất bản Sự„thật, Hà-nội, 1971, tập 
trang l1]. 

(2) Hò Chủ tịch tới các lực lượng tũ lIrong 
nhan dán, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 
Hà-nội 1962, trang 195. 
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"với việc làm, hoặc có khi nói một 
đường làm mội nẻo. không giữ được 
vai trò tiên phong gương mẫu của 
người đẳng viên. Chẳng hạn có một 
- số đồng chỉ khi thảo luận công tác 
trong hội nghị thì tổ ra rất quyết tâm, 
nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì 
lại không như vậy. Mọt số đồng chí, 
khi nói về đường lối. chính sách của 
Đảng thì nói đúng. nói hay, nhưng 
Irong việt chấp hành thì lại tự do, 
tùy tiện, làm được đến đâu hay đến đỏ, 
có khi viện lý do này lý do nọ đề thoái 
thác, hoặc tự ý bổ qua. Có đồng chí nói 
răt hay về giữ gìn và bảo vệ của công, 
-chống tham ô lãng phí, nhưng trong 


việc lâm thi lại lãng phí tiền bạc, của. 


cải của Nhà nước, thậm chí có khi 
còn tham ô, bớt xén của công. Có đồng 
chí, trong nhận thức thì đã thấy được 
vai trò to lớn của quần chúng nhân 
-đân;, nói mọi người phải kính trọng 
_ nhân đân, tôn trọng quyền làm chủ 
của nhân dân. nhưng trong hành động 
thì lại có những thái độ quan liêu, cửa 
quyền, hống hách với dân. Cũng 
có đồng chí. trên lời nói thi tổ ra rất 
đề cao tính tö chức. tính kỷ luật, 
nhưng trong cuộc sống thực tế thì lại 
không nghiêm khắc với bản thân 
minh, không tôn trọng tập thẻ. không 
tôn trọng kỷ luật của Đảng. pháp luật 
của Nhà nước, và có khi còn đặt mình 
trên tổ chức, ngoài kỷ luật. Hoặc có 
đồng chí, khi nói về phê bình. tự phè 
bình thì rất hay, nào phê bình, tự phê 
bình là vũ khí sắc bén của Đẳng, là 
quy luật tồa tại và phát triền của 
Đăng..., nhưng bản thân đồng chí đó 
lại chỉ thích những lời khen. không 
thích người khác phê bình mình, 
không thích người khác nói tới những 
sai lầm. Khuyết điềm của mình. hoặc 
cũng có khi nhận khuyết điểm, sai 
lầm nhưng không chịu sửa chữa, v.V... 
và V.V... 

Chúng ta biết rằng, Đẳng ta là 
Đăng lãnh đạo cách mạng, là đội tiên 
phong của giai cấp còng nhân, Đẳng 
mang trong mình những đức tỉnh tốt 
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đẹp của giai cấp công nhân. Tiên 
phong, gương mẫu trong hành động 
thực tế là một vấn đề thuộc vẻ bản 
chất của Đẳng, là lý do tồn tại của 
Đảng. Mọi đẳng viên vào Đảng là đề 
hy sinh, chiến đấu cho lý tưởng của 
Đẳng, mang lại ấm no hạnh phúc cho 
nhân dân. Nếu không lao vào chiến 
đấu trong công tác thực tế, không 
gương mẫu trong việc làm thực tế thi 
làm sao người đẳng viên có thề vận 
động, thuyết phục quần chúng thực 
hiện thắng lợi lý tưởng của Đảng? 
Làm sao giữ trọn được đanh hiệu 
cao quý của người đảng viên ? Vi 
vậy, nói và làm theo đúng đường lối, 
chính sách của Đẳng, gương mẫu 
trong hành động thực tế, hoàn thành 
xuất sắc những công tác thực tế, đó 
là yêu cầu nghiêm ngặt đối với người 
đẳng viên, là tư cách, đạo đức của 
người đảng viên, là thước đo lòng 
trung thành của người đảng viên đối 
với Đẳng, với sự nghiệp cách mạng, 
Khôỏng thề quan niệm một cản bộ, 
đẳng viên tốt lại chỉ nói mà không 
làm, hoặc nói một đường làm một 
nẻo. Loại đẳng viên này thì có cũng 
như không. Đó là loại đẳng viên * hữu 
danh vô thực». Lê-nin nói: *Những 
đẳng viên hữu danh vô thực thì cho 
không chúng ta cũng không cần... 
Chúng ta cần có những đảng viên mới 
không phải đề quảng cáo mà là đề 
làm việc thật sự » (3). Người đã phê 
phán rất nghiêm khắc những cán bộ; 
đẳng viên nói nhiều mà làm ít, không 
gương mẫu trong việc làm thực tế, 
lời nói không đi đôi với việc làm. 
Người gọi những đẳng viên không có 
khả năng công tác thực tế, không 
thành thạo nghiệp vụ của mình là 
cnhững người thợ thủ công đáng 
thương hại”, là những đẳng viên 
« có hại ». Và Người sẵn sàng đôi hàng 
tá những đẳng viên như thế đề lấy 
một chuyên gia tư sẵn thành thạo và 


(3) V.I. Lê-nin: Toản tệp, nhà xuất bản sự. 
thật, Hà-nại, 1968, tập 20, trang 69 — 70. 
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nghiêm túc với công việc của mình, 
Theo Lê-nin, một chuyên gia thành 
thạo công việc, dù là chuyên gia tư 
sản đi nữa. còn «10 lần quý hơn 
người đảng viên cộng sản huênh 
hoang», khòng chịu bắt tay vào 
những còng việc thực tế. Người luôn 
luôn nhắc nhở : « Hãy bớt những lời 
hoa mỹ đi, và hãy làm thêm công 
việc giản dị, thường ngày ổi, hãy 
quan tâm thêm chút nữa đến pút 
lúa mỉ và pút than!» (4). - 


Chúng ta đang bắt tay vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi cả nước. Đó là một cuộc 
cách mạng rãi sâu sắc và rất vĩ đại 
nhằm biến nước ta từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu thành một tô quốc xã 
hội chủ nghĩa hùng cường, có công 
nòng nghiệp hiện đại, quốc phòng 
vững mạnh, văn hóa và khoa học tiên 
tiến. Mật chân trời mới chứa chan 
bao hy vọng đang mở ra trước mắt 
chúng ta. Nhưng muốn có được cơ 
đồ về vang đó, không có cách nào 
khác, là chúng ta phải dũng cảm lao 
vào công tác thực tiễn, làm-việc thật 
sỰ. làm việc với một nghị lực phi 
thường. một nhiệt tình cháy bồng. 
một quyết tâm lấp biền dời non, lay 
trời chuyền đãi, một tỉnh thần tiến 
công quyết liệt, tiến công liên tục 
vào lạc hậu và nghèo nàn, bất chấp 
mọi khó khăn và gian khô. Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã 
vạch ra cho nhân dân ta đường lối 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Giờ đày, nhiệm vụ chủ yếu của chúng 
ta là tổ chức thực hiện thắng lợi 
đường lõi đó, nhất là đường lối xây 


dựng và phát triển kinh tế, một nhiệm: 
vụ hết sức khó khăn và phức tạp. 
một cuộc tiến quân một triệu lần 
gay go hơn cuộc tiến quân gay 
go nhất», Chí có hăng bái và dũng 
cẩm lao vào công tác thực tế với tỉnh 
thần *tất cả cho sản xuất, tất cả cho 
chủ nghĩa .ã hội, tất cả vì Tô quốc 
giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân 
dân» thì chúng ta mới có thể thực 
hiện được mục đích, lý tướng của 
Đảng ta. 

Đương nhiên, phấn đấu đề làm 
việc một cách có kết quả, hoàn thành 
cho được những nhiệm vụ cụ thê 
của người đẳng viên, là một việc làm 
hoàn toàn không đơn giản. Trải lại, 
nó rất khó khăn. đòi hồi người đẳng 
viên chẳng những phải luôn luôn cháy 
sáng một ngọn lửa nhiệt tình cách 
mạng, trung thành vô hạn với lý 
tưởng của Đẳng, một lòng một đạ vì 
hạnh phúc của nhân dân, có nghị lực, 
có quyết tâm, có lòng say mê, dũng 
cẩm, không sợ gian khô, khó khăn, 
nhẫn nại kiên tri, luôn luôn sâu sát, 
cụ thề, và có phương phấp công tác 
đúng, mà còn phải luôn luôn cố gắng: 
học tập và rèn luyện đề trang bị cho 
mình những kiến thức cần thiết vẻ 
mọi mặt; đöỏng thời lại phải biết dựa 
vào quần chúng, lắng nghe ý kiến của 
quần chúng, học tập kinh nghiệm của 
quần chúng, phát huy đầy đủ quyền. 
làm chủ tập thẻ của quần chúng. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 
(4) V.I. Le-nin: Tuyên z@p, nhà xuất bản: 


Sự thạt, Ha-nại, 1959, quyền I1, phần Ì1.. 
trang 214. 
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Sáu mươi năm lớn mạnh 
_ không ngừng của Nhà nước 


VŨ-TOẢN 


ĂM 1977, nhân dân Liên-xô kỷ 
niệm lần thứ 60 Cách mạng 
tháng Mười với niềm tự hào vô hạn 


trước những thành tựu rực rỡ đã. 


giành được. với niềm lạc quan cách 
mạng trước tương lai huy hoàng của 
Tỏò quốc. 

® Trong lịch sử loài người chưa 
từng có cuộc cách mạng nào có ý 
nghĩa to lớn và sâu xa như thế » (1). 
Ngày 7 tháng 11 năm 1917 mãi mãi là 
eni mốc vĩ đại, đánh dấu bước ngoặt 
cơ bản trong biên niên sử của loài 
người, “mở đầu một thời đại mới 
Lrong lịch sử thế giới, thời đại thống 
Lrị của một giai cấp mới, giai cấp bị 
ấp bức trong tất củ các nước tư bản 
và ở khắp nơi đều đang tiến tới một 
cuộc đời mới, tới chỗ chiến thắng 
giai cấp tư sản, tới chỏ thành lập 
chuyên chính vò sản, tới chỗ giải 
phóng nhân loại khỏi ách tư bản, 
khối những cuộc chiến tranh đế quốc 
chủ nghĩa » (2). : | 

Nhân dịp này, những người cộng 
sản Việt-nam, nhân đân Việt-nam bày 
tổ lòng khâm phục đối với những kỳ 
Lich của nhân đân Liên-xô, đồng thời 
ön lại những chặng đường lịch sử và 
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xã hội chủ nghĩa đầu tiên 


những kinh nghiệm quý báu của Liên- 
xô, lấy đó làm nguồn động viên mạnh 
mẽ trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước mình. 


Đi tiên phong trong cách mạng vò 
sản, trong gần ba chục năm, Nhà 
nước xô-viết như một hòn đảo giữa 
biền khơi menh mông của chủ nghĩa 
tư bản, chịu đựng biết bao sóng to gió 
lớn. đương đầu với những cuỘộc tiến 
công điên cuồng của chủ nghĩa đế 
quốc. Với lòng đũng cảm phi thường 
và tài năng sáng tạo tuyệt vời, đưới 
sự lãnh đạo sáng suối của Đẳng công 
sản quang vinh, nhân dân Liên-xô đã 
vượt qua muôn vàn gian lao thử 


“thách, đầu tiên xây dựng thành cỏng 


chủ nghĩa xã hội, biến đất nước minh 
thành một căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng thế giới. 


Đề thấy rõ hơn những bước tiến 
kỷ điệu của Liên-xỏ trong những năm 


(1) Hà-chi-Minh: “ Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại mởra con đường giải phóng 
cho các dân tộc ”, tạp chi Học :ệ», số 11. 
1967, trang 10. 

(2) V.I L&-nin: Toản tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Ha-nọi, 1970,tậạp 33,trang 67—66®., 


xây dựng chủ nghĩa xã hội. ta hãy nhìn 
lại bức tranh nước Nga trước cách 
mạng. Tuy là một đế quốc, song nước 


Ngadưới thời Xa hoàng là một «khaảu . 


yếu ? trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 
Nước Nga đã bước vào thời kỳ tư 
bản chủ nghĩa cuối thế kỷ 19 và đi 
vào thời kỳ đế quốc «hủ nghĩa đầu 
thế kỷ 20, nhưng quan hệ sản xuất 
còn mang nhiều tính chất phong kiến. 
Trong cơ cấu kinh tế. sẳn lượng nòng 
nghiệp chiếm tới 50% ; trong tông sản 
lượng công nghiệp thì sản lượng 
nhóm «BĐ* chiếm gần 655%. Năm 1913 
là năm phát triền nhất của chế độ 
Xa hoàng thì sản lượng còng nghiệp 
của nước Nga cũng chỉ chiếm có 455 
tông sản lượng công nghiệp thế giới ; 
năm 1917 tỷ lệ đó còn có 3% và năm 
1921 chỉ còn 1%, Do tỉnh trạng yếu 


kém đó. nền kinh tế của nước Nga, 


Xa hoàng lệ thuộc nặng nề vào nước 
ngoài: nhập khẩu tới 85% máy cải; 
90% tài sản cố định của nền công 
nghiệp trong nước là của tư bản nước 
ngoài ; tiền nợ nước ngoài trên dưới 
15 tỷ rúp vàng. 

Tiếp thu một di sản như vậy, nhân 
dân Liên-xô lại phải tiến hành chiến 
tranh cách mạng rất ác liệt đầy lùi 


các cuộc phần kích điên cuồng của 


các giai cấp thống trị đã bị lật đồ 
và cuộc xâm lược vũ trang hung bạo 
của 14 nước tư bản chủ nghĩa. Đó là 
một cuộc chiến tranh cực kỳ ác liệt. 
làn phá tới 1/4 tài sản quốc gia; sản 
lượng công nghiệp năm 1920 chỉ 
bằng 13.8% năm 1913. 

Từ nên kinh tế đó, nhân đân Liên- 
xỏ tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã 
hội bằng cách nắm vững chuyên 
chính vô sản. vừa sử dụng chức năng 
trấn áp của nó đối với các thế lực 
phân cách mạng. vừa phát huy vai 
trò « đưa ra được và thực hiện được 
kiều tŠ chức xã hội về lao động cao 
hơn; so với chú nghĩa tư bản ® @}. 
« Kiều tô chức xã hội về lao động cao 
hơn" đó dựa trên cơ sở khối liên 
mình vững chắc của giai cấp công 


nhân và nòng đản lao động, những 
người từ địa vị nò lệ trở thành 
người chủ lập thề của đất nước, làm 
việc quên mình theo tính thân lao 
động cộng sản chủ nghĩa, phát triển 
kinh tế một cách có kế hoạch, tiến 
hành đồng thời ba cuộc ân dộng lớn: 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập 
thề hóa nông nghiệp và cách mạng văn 
hóa tư tưởng. | 


Nhờ vậy, chỉ qua một kế hoạch 5 
năm (1929 — 1933), nhân đàn Liên-xô 
đñ hoàn thành về căn bản công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, biến Tö quốc 
mình từ mội nước nồng — công 
nghiệp lệ thuộc nhiều về kinh tế vào 
nước ngoài thành một nước công — 
nòng nghiệp có nền kinh tế độc lập. 
Chỉ sau hai kế hoạch 5 năm, tức là 
năm 1936, đồng chỉ Sta-lin đã có thê 
tuyên bö : « Xã hội xỏ-iết của chúng 
ta đã thực hiện được chủ nghĩa xa hồi 
Đề căn bản Ð® (4). Điều đó có nghĩa 
là chú nghĩa xã hội đã giành được 
thắng lợi quyết định trong cuộc đầu 
tranh * ai thẳng ai " - 99,8% sản lượng 
công nghiệp. 98,5% sản lượng nòng 
nghiệp và 100% chu chuyên hàng hóa 
bán lẻ đã thuộc khu vực kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ; trong cơ cấu còng— 
nông nghiệp, sản lượng công nghiệp 
đã chiếm 77,45, trong đó công nghiệp 
nặng luôn luôn được ưu tiên phát 
triền với nhịp độ cao, làm cơ sở cho 
sự phát triền kinh tế và báo đìm 
quốc phòng. 


Như vậy, nhân dàn Liên-xô đã hoàn 
thành nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra 
trong thời kỳ quá dộ tử chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội là bảo vệ 
và củng cố chỉnh quyền xô-viếL, thực 
hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm 
xóa bổ quan hệ sẵn xuấi tư bản chủ 


(3) V. I. Lê-nin ; Toán rập, nhà xuất bản - 


Sự thạt, Hà-nội, 1971, tạp 29, trang 478. 


(4) }. V. Sta-lin: Những cấn đè chủ nghĩa 
Le-nin, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 


trang 77]. 


nghĩa và tàn tích của quan hệ sản 
xuất phong kiến; tiến hành công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nhằm 
trang bị lại toàn bộ nền kinh tế quốc 
-đân và xây dựng quốc phòng, chuần 
_ bị cho một cuộc chiến tranh không 
thề tránh khỏi; đưa nông nghiệp đi 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trên 
cơ sở tập thê hóa, đồng thời tiến 
hành cách mạng văn hóa và tư tưởng 
nhằm xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 

Cũng cần thấy rằng, trong điều kiện 
eụ thề của Liên-xô khi đó, nhân dân 
Liên-xô đã phải thắt lưng buộc bụng, 
-đốc sức xây dựng công nghiệp nặng, 
đề phát triền các ngành công nghiệp, 


cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng . 


quốc phòng. 


Như vậy là, bằng sức lao động cần 
-củ đầy sáng tạo của mình, nhân dân 
Liên-xô đã biến lời tiên đoán của Lê- 
nin năm 1921, rằng«10— 20 năm » 
Liên-xô sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, thành thực tế sinh động 
trên 1/6 điện tích trái đất. Nhờ những 
bước nhảy vọt kỳ điện đó, năm 1937 
Liên-xô đã tiếnlên hàng đầu ở châu Âu, 
hàng thử hai trên thế giới về tông sản 
Tượng công nghiệp, và sẵn lượng công 
nghiệp của Liên-xô đã chiếm 1094 sản 
lượng công nghiệp thế giới. 


Chiến tranh thế giới thứ hai là một 
thử thách cực kỳ nghiêm trọng đối 
với chế độ xỏ-viết. Thắng lợi huy 
hoàng của Liên-xô trong chiến tranh 
giữ nước vĩ đại đã làm nồi bật tính 
hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội, chứng 
tổ hùng hồn sức mạnh không gì !ay 
chuyên nồi củachế độ mới đã được xây 
dựng và củng cố trong những năm 
chính quyền xô-viết. 

Tiếng súng vừa chấm đứt, nhân dân 
Liên-xô bất tay ngay vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước với tỉnh thần dũng 
cảm như trong chiến đấu, chỉ trong 
qmột kế hoạch 5 năm đã khôi phục 
xong kinh tế về căn bản, đưa sản 
lượng lên bằng mức trước chiến 
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tranh. Khoảng 10 năm sau đó, rtửin 
1959, Đảng cộng sản Liên-xô đã nhận 
định rằng: «Chủ nghĩa xã hội đã 
thẳng lợi hoàn toàn 0à triệt đề ở Liên- 


_wô” (5). Thời kỳ này Liên-xô đã xây 
dựng được một nền công nghiệp và 


nông nghiệp rất mạnh. Lao động thủ 
công được thay thế rộng rãi bằng lao 
động cơ giới hóa. Thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa đã chiếm vị trí 
chủ đạo tuyệt đối trong nền kinh tế 
quốc dân.So với năm 1913 tông sản 
lượng công nghiệp tăng 36 lần, trong 
đó sản lượng nhóm *A » tăng tới 83 
lần, năng suất lao động tăng gấp 10 
lần. Như vậy là nguy cơ phục hồi chủ 
nghĩa tư bản từ bên trong đã bị thủ 
tiêu, khả năng chủ nghĩa để quốc 
dùng lực lượng quân sự đề phục hồi 
chủ nghĩa tư bản ở Liên-xò cũng 
không còn nữa. Bước vào thời kỳ mới. 
nhân đân Liên-xô củng cố và phát 
triền những thành quả đã đạt được 
trong thời kỳ thứ nhất, thời kỳ tích 
lũy những biến đồi về số lượng đề 
chuần bị bước vào thời kỳ phát triền 
mới về chất. 

Lấy chủ nghĩa xã hội đã tháng lợi 
hoàn toàn và triệt đề làm bệ phóng, 
Liên-xô nhanh chóng tiến lên chiếm 
lĩnh những đỉnh cao mới trong sự 
nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Nờm 1967, trong diễn 
văn đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 
Cách mạng tháng Mười, đồng chí Bơ- 
rê-giơ-nép, Tông bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản Liên- 
xô. đã nhấn mạnh: «Xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát thiền đã dược xâu dựng 
ở nước chúng ta...” (6). 

Ngay từ đầu năm 1918, Lê-nin đã 
nói đến * xã hội xã hội chủ nghĩa phát 


(5S) Đảng cộng sân Liên-xô qua các nghị 
quyết sà quyết địnÀ của các đại hội sẻ hội 
nghị toàn thè Đan chấp hành trung ương, nhà 
xuất bản Chính trị, Mạc-tư-khoa, 1977, 
tập 7, trang 387. 

(6) L. 1. Đơ-rê-giơ-néếp: Đi theo con 
đường của Lê-nin, nhà xuất bản Chính trị... 
Mạc -tư-khoa, tập 2, trang 92. 


triền ® (7), một xã hội ở vào thời kỳ 
trước khi đi tới “chủ nghĩa cộng sản 
phát triên một cách đầy đủ, được 
củng cố và hình thành hoàn toàn, 
được triền khai triệt đề và chín 
muỗi » (8). Ngày nay. nhâu dân Liên- 
xô đã biến thành hiện thực điều tiên 
đoán đó của Lê-nin, dựng lên ở Tổ 
quốc mình một xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền đầu tiên trên thế 
giới. ¬ : 

Thời kỳ phát triền này của Liên-xô 
có một số đặc điềm như: cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
được hiện đại hóa trên cơ sở nền sản 
xuất đã được công hữu hỏa; các 
phương thức và quy luật kinh tế xã 
hội chủ nghĩa chiếm vị trí bao trùm 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
tronø sản xuất cũng như trong phân 
phối của toàn xã hội ; việc đầy mạnh 
sản xuất theo chiều sâu nhằm nâng 
cao hiệu quả kinh tế cho phép giải 
quyết nhiệm vụ bảo đảm sự phát triền 
toàn điện của con người; trình độ 
văn hóa cao của nhân dân đáp ứng 
được yêu cầu của cuộc cách mạng 
khoa học - ký thuật; sự khác biệt 
giữa thành thị và nông thôn, giữa lao 
động trí óc và lao động chân tay được 
dần dần xóa bổ. 


Tại Đại hội lần thứ 24 Đẳng cộng 
sản Liên-xò năm 1971, đồng chí Bơ- 
rê-giơ-nép khẳng định : «... Xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền mà Lê-nin nói 
đến năm 1918 coi như tương lai của 
đất nước ta, đã được xây dựng bằng 
lao động quên mình của những người 
xô-viết... Điêu đó cho phép chúng ta 
bát tay vào việc giải quyết cụ thê 
nhiệm vụ vĩ đại mà Cương lĩnh và 
các đại hội gần đây của Đẳng đề ra 
là xâu dựng cơ sở uật chất kỹ thuảt của 
chủ nghĩa cộng sản... ”. 


Rð ràng là, nhàn dân Liên-xò đã 
từng đi đầu trong cách mạng vô sẵn, 
trong sự nghiệp xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
trong việc giảnh thắng lợi « hoàn toàn 


và triệt đề? cho chủ nghĩa xã hội, 
và trong sự nghiệp xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa phải triền, nay lại 
gánh vác sứ mệnh lịch sử khai phá 
con đường đi lên chủ nghĩa cộng sẵn 
cho toàn thê loài người. 


“Trong nghị quyết ngày 31-1-1977 vừa 
qua về việc kỹ niệm lần thử 60 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 


Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 


sản Liên-xô nêu rõ, trong giai đoạn 
mới, chủ nghĩa xã hội phát triền 
ngay trên nền tảng của chính bản 
thân nó ? và có đặc điềm là “kết hợp 
những thành tựu của cách mạng khoa 
học—kÿ thuật với Lính ưu việt của hệ 
thống kinh tế xã hội chủ nghĩa, chuyền 
hướng mạnh mẽ sang những phương 
pháp phát triển kinh tế theo chiều 
sâu, nền sản xuất có trình độ 0à quy 
mô mới pề chất cho phép trực tiếp 
giải quyết những nhiệm 0ụ xâu dựng 
cơ sở oật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản, bảo đẫm tăng khỏng ngừng 
phúc lợi của nhân dân lao động, 
giành những thắng lợi quan ' trọng 
trong cuộc thi đua kinh tế với chủ 
nghĩa tư bản». 


Ở Liên-xò hiệp nay, quan hệ sẵn 
xuất về căn bản vẫn là quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng 
trong các giai đoạn trước, song "Nay 
đã được nâng lên một. bước mới, cao 
hơn; hình thức sở hữu toàn dân 
ngày càng chiếm ưu thế. Nếu năm 
1939 hình thức này bao gồm trên 
50% số đân thi nay bao gôm trên 
&§0% số dân; nếu năm 1940 các nỏng 
trường quốc doanh mới bảo đảm 125% 
sắn phầm hàng hóa thị nay đã bảo 
đâm trên 40%. Thông qua các tô hợp 
nông — công nghiệp đang phát triền 
mạnh mẽ ở Liên-xô, hình thức sở hữu 
tập thê gắn chặt với hình thức sở hữu 


(7) V.I.Lê-nin : Toản tệp, bản tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ 5, tập 36, trang 139. 


(8) V.,I. La-nin : Toản cập, bản tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ 5, tập 4Ì, trang 32. 
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toàn dân, nỏng thôn tiến gần với 
thành thị, phương thức sẵn xuất đại 
công nghiệp ngày càng thâm nhập 
nông nghiệp. 
vẫn là “làm theo năng lực, hưởng 
theo lao động », song trình độ phát 
triền đã cho phép vận' dụng đầy đủ 
hơn nguyên tắc này bằng cách không 
ngừng tăng phúc lợi công cộng và 
phúc lợi cá nhân. 

Về lực lượng sản xuất, nền kinh tế 
Liên-xô ngày nay có quy mô cực kỳ 
to lớn, không ngừng phát triền với 
nhịp độ cao trên cơ sở tiến bộ khoa 
"học — kỹ thuật. Trong 60 năm chính 
quyền xô-viết, sản lượng công nghiệp 
đã tăng 203 lần; ngày nay sẵn lượng 
công nghiệp trong 2,5 ngày bằng sản 
lượng cả nắm 1913 dưới chế độ Xa 
hoàng. Như Lè-nin đã từng nhấn 
mạnh: #®Xét! đến cùng, thì năng suất 
lao động là cái quan trọng nhất, căn 
bản nhất cho thắng lợi của trật tự xã 
hội mới » (9). Là nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên có nền kinh tế hùng 
mạnh, Liên-xô đang phát huy thế 
mạnh của chế độ và tiêm năng của 
mình, đẫn đầu thế giới về hàng loạt 
nưành khoa học — kỹ thuật quan trọng, 
biến những thành tựu khoa học thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp, từ đó 
không ngừng nâng cao hiệu quả sản 
xuất, năng suất lao động. chất lượng 
sắn phầm và mọi mặt công tác. Riêng 
năm 1976, 80% mức tăng thu nhập 
- quốc dân là nhờ vào lăng năng suất 
lao động xã hội. 

(Œ Liên-xô đã điện ra những biến 
đổi sâu sắc cả về cơ cấu xã hội. Giai 
cấp công nhân, lực lượng chính trị 
chủ dạo, lực lượng lao động chú yếu 
của chú nghĩa xã hội, tăng nhanh 
kbông ngừng cá về số lượng lần về 
chất lượng, về trình đỏ tư tướng, 
văn hóa và chuyên môn. Ở nông thòn, 
cóng nhân nông nghiệp chiếm LÝ lệ 
ngày càng cao, trình độ văn hóa, 
khoa học -~ kỹ thuật của họ ngày càng 
phát triển. Ngày nay Liên-xô đứng 
hàng đầu thể giới về trình độ văn 
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hóa của nhân dân, với 3/4 số dân có 
trình độ đại hoc và trung học. 36 
triệu người làm việc trí óc. | 

Trong thời kỳ mới, vai trò lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Liên-xô càng được 
nảng cao, Nhà nước xô-viết tiếp tục 
“sứ niệnh sáng tạo vÏ đại của Nhà 
nước chuyên chính vô sản ?, như Nghị 
quyết của Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Liên-xô nhân dịp ký. 
niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng 
Mười đã chỉ rõ 

Nhờ những thành tựu tuyệt vời về 
kính tế, khoa học, kỹ thuật, Liên-xỏ 
không ngừng cúng cố vị trí quốc tế 
của mình, góp phần quan trọng làm 
nồi bật tính hơn hẳn của chủ nghĩa 
xã hội. Tiếp tục dny trì nhịp độ phát 
triền cao mà mức tắng sản lượng công 
nghiệp bình quân hằng năm từ 1961 
đến 1975 là 8,2% so với 3,7% của Mỹ, 
[Liên-xô ngày nay đã bảo đầm trên 1/5 
sản lượng công nghiệp thế giới. đứng 
đầu thế giới về sản lượng dầu lửa. 
than. thép, phân bón. xi-măng. v.v... 
Liên-xô ngày nay là bức tranh tương 
phần hoàn toàn so với Mỹ ngày càng 
suy yếu, ngập sâu trong cuộc khủng 
hoàng triền miền về mọi mặt, lao 
nhanh xuống dốc không gì cường lại 
được. 

Đại hội lần thứ 25 Đăng cộng sản 
Liên-xò họp hỏi đầu năm 1976 đã 
thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 10, 
một kế hoạch to lớn, đánh dấu bước 
phát triển mới của Liên-xô trên eon 
đường đi tới chủ nghĩa cộng sản. Đại 
hội dòng thời đã vạch ra mọt chiến 
lược kinh tế mà «mục tiêu cao nhất 
là không ngừng pảng cao mức sống 
vật chất và văn hóa của nhân dàn ». 
Những biện pháp đề thực hiện chiến 
lược đó là “ phát triền mạnh mẽ và 
cân đối nền sản xuất xã hội, nâng cao 
hiệu quả, đầy mạnh sự tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, tăng năng suất lao động, 
ra sức cải tiến chất lượng trong tắt cả 


(9)V,Ï. La-nin : Toán 24, nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nọi, 1971, tập 29, trang 467. 


các khẩu của nền kinh tế quốc dân » 
Cái lõi của chiến lược kinh tế đó là 
$ tăng cường hơn nữa sức mạnh kinh 
tế của đất nước, mở rộng nà đồi mới 
0Š căn bản tài sản cố dịnh, bảo đảm sự 
phát triền pững chắc 0à cán đối của 
nền công nghiệp nặng — cơ sở của nền 
kinh tế ) (10). _ 


Theo chiến lược đó, trong 15 năm 
tới, nguồn dự trữ vật chất và tài 
chính của Liên-xô sẽ gấp đôi 15 nắm 
qua. Đấy là bước tiến không lồ. nếu 
ta nhớ lại rằng tiềm năng kinh tế của 
Liên-xô trong 10 năm qua là bằng cá 
tiềm năng xây dựng trong 50 năm 
trước đó của chính quyền xô-viết ! 
Cũng cần chủ ý. sự phát triền vượt 
bậc đó là dựa trên cơ sở nâng cao 
hiệu quả sẵn xuất, năng. suất lao động 
và chất lượng công tác là những nhân 


tõ bảo đảm cho sự phát triền theo. 


chiều sâu. Riêng trong 5 năm tới, 90⁄2 
mức tăng sản lượng công nghiệp và 


100% mức tăng sẵn lượng nông nghiệp. 


và thí công là dựa vào tăng năng suất 
lao động. Tử đó ta có thề hiều rằng, 
lại sao cải lõi chiến lược kinh tế của 
Liên-xô là việc đôi mới thiết bị, tiếp 
tục phát triền công nghiệp nặng. Việc 
phát triền công nghiệp nặng ở Liên- 
xò trong giai đoạn mới có đặc điềm 
là xây dựng những chương trình đồng 


bộ đài hạn nhằm giải quyết những 


văn đề mấu chốt, như nguyên. liệu, 
năng lượng, luyện kim. cơ khi. Đó là 
những chương trình gắn bó chặt chế 
với nhau, có tính đến sự tiến bộ của 
khoa học kỹ thuật. đến xày dựng 
những tô hợp kinh tế rất lớn, đến 
việc phân bố một cách hớp lý lực 
lượng sẵn xuất trên quy mỏ c¡ nước. 


Song song với việc đảy mạnh sản 
xuất công nghiệp. Liên-xô rất chú 
trọng đến việc lăng cường sản xuất 
nòng nghiệp nhằm giải quyết hai 
nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ với nhau. 
như Đại hội lần thứ 25 của Đẳng cộng 


sản Liên-xô đã nêu rõ. Đó là nhiệm - 


vụ «bảo đảm cung cấp vững chắc 


lương thực và nguyên liệu nông 
nghiệp, thường xuyên có dự trữ dầy 
dủ? và nhiệm vụ * tiến lên hơn nữa 
trên con đưởng làm cho điều kiện 
sinh hoạt vật chất và văn hóa của 
thành thị và nông thôn gần lại 
nhau" (11). Không phải ngẫu nhiên 
mà trong số 320 tỷ rúp đầu tư cho. 
nông nghiệp trong 60 năm qua, thì 
riêng vốn đầu tư cho nông nghiệp 
trong 10 năm gần đây đã là 213 tỷ rúp ; 
còn trong 5 năm tới số vốn đó sẽ là 
172 tỷrúp. Phần lớn những khoản đầu 
tư không lồ đó đều dành cho việc 
lăng cường những nhân tố bảo đẫm 
cho việc thâm canh, như cơ giới hóa. 
hóa học hóa, thủy lợi hóa... Trước 
đây Lê-nin ước sao có thể cũng cấp 
cho nông thôn Liên-xỏ 10 vạn máy 
kéo, ngày nay trên những cánh đồng. 
bao la của Liên-xô đã có tới 2.3 triệu 
máy kéo, 68 vạn máy gặt đập liên 
hợp. 


Việc thực hiện thắng lợi niềdÿ kế 
hoạch hùng vĩ đó mở ra trước nhân 
đân Liên-xô những chân trời xán lạn, 
sẽ là một đóng góp mới, xuất sắc cho 
các lực lượng cách mạng của thời 
đại. 


Với những chiến cỏng lừng lày có 
một không hai trong lịch sử. với 
những kỷ tích về vang trong lao động. 
nhân dân Liên-xỏ thật sự đã có những 
công hiến cực kỳ to lớn cho loài 
người. « Nhân dân Việt-nam tin chắc 
rằng nhân dân Liên-xô, vốn giàu tài 
năng sáng tạo và nghị lực phi thường, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng sẵn 
Liên-xò. nhất định sẽ tiên lên không “ 
ngừng. mãi mãi giương cao ngọn Cờ 
của chủ nghĩa Mác — Le-nin và Cách 
mạng thắng Mười, góp phần xuất sắc ˆ 


(10) Fan kiện Đại hại làn thứ 35 Đáng 
cộng sản Liên-xô, nhà xuất bản Chính trị, 
Mạc-tư-khoa, 1976, trang 42. 

(11) Văn kiện Đại hội lồn thứ 25 Đảng cộng 
sản Liên-xô. nhà xuất bản Chính trị Mạc- 
tư-khoa, 1976, trang 49. 
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vào cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhân dân thế giới?” (12). Những lời 
nói tâm huyết đỏ của đồng chí Lê- 
Duần. Tông bị thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng ta, thê hiện đầy đủ 
những tình cảm chân thành của những 
người cộng sản và nhân dân Việt-nam 
đối với Liên-xô vĩ đại — quẻ hương 


của Lê-nin và của Cách mạng tháng 


Mười. Nhân kỷ niệm lần thứ 60 Cách 
mạng tháng Mười sắp tới, chúng ta 
một lần nữa bày tỏ với nhàn dân Liên- 
xỏ anh em những tình cảm thắm thiết 
trước sau như mòi đó. 


(12) La-Duần: Phát biều tại nhà máy 
sản xuất dây chuyền tự dộng ở Mạc-tư- 
khoa, ngày 29-10-1975, báo Nhân đán, ngày 
31-10-1975. ` 


- 


. Xây dựng chế độ làm chủ‹e« 


(Tiếp theo trang 33) 


chủ tập thề của nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng. ` | 
Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
là một quá trình từ thấp đến cao. từ 
chưa hoàn chỉnh đến hoàn chỉnh. Đó 
là kết quả hoạt động tự giác của tất 
cả các cấp, các ngành, các đơn vị và 
mọi người đân; là kết qui của những 


hoạt động sáng tạo có tỉnh quần chúng - 


rộng lớn bên dưới và sự chỉ đạo tập 
trung ở trên. Xây dựng chế độ mới 
là sảng tạo ra những quan hệ xã hội 
mới mẻ trên mọi mát, mọi lĩnh vực 
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của đời sống. Vì vậy mỗi cấp, mỗi 
ngành. mỗi đơn vị phải từ trên thực 
tế những mâu thuẫn nảy sinh trong 
đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội mà tìm ra những hình thức 
thích hợp nhất. thề hiện những quan 
hệ xã hội chủ nghĩa mới mẻ, thê hiện 
chế độ làm chủ tập thê cụ thẻ và sinh 
động trong cuộc sống. Những quan hệ 
đó được hoàn chỉnh đìn từng bước, 
ngày càng bao trủm nhiều mặt, được 
xây dựng thành hệ thống, thành một 
kiều tô chức xã hội mới, một lối sống 
của xã hội mới, thành chế độ mới. 


` 


Đọc sách 


VẾT THƯƠNG SO NÃO” 


IM-MY CA-TƠ, tông thống thứ -39 
của nước Mỹ, khi vào Nhà trắng 
cố lên giọng khoe rằng: ® Từ hơn 10 
năm nay, đây là lần đầu tiên tông 
thống Hoa-kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới 
khí đất nước chúng ta không còn có 
một cuộc chiến tranh ở nước ngoài ®. 
Giê-rôn Pho trước đàảy cũng nhiều 
lần mong mỏi : * Chúng ta hãy nhanh 
chóng quên hẳn cuộc chiến tranh (xâm 
lược Việt-nam) từng chia rẽ sâu sắc 
chủng ta». Kit-xinh-giơ xảo quyệt 
tũng uốn lưỡi rẫng: « Nước Mỹ hãy 
lật sang trang lịch sử mới, hướng ra 
phía trước ?®. 


Thật ra một cuộc chiến tranh xâm 
lược kéo đài qua bốn đời tông thống. 
từ Ken-nơ-đi qua Giôn-xơn đến Nich- 
xơn röỏi kết thúc bằng thất bại triệt đề 
của Mỹ dưới chính quyền Pho, chẳng 
dễ gì lùi nhanh vào quá khứ. Tác 
động của thất bại ở Việt-nam còn 
ngắm sâu, ngấm lâu trong cơ thề của 
nước Mỹ đế quốc. Nhiều nhà bình luận 


phương Tây nhận định rằng : thương - 


tích Việt-nam là thương tích nặng nề 
nhất trong suốt lịch sử 200 năm của 
Hợp chúng quốc Hoa-kỷỳ; rằng cuộc 
chiến tranh ấy làm rung chuyên những 


THÀNH-TÍN 


nền tảng của nước Mỹ, và hậu quả 
đối với Mỹ còn có thề kéo dài sang 
tận thế kỷ thứ 21. 


Nhiều nhà trí thức, nhà khoa học, 
nhà hoạt động xã hội, nhà báo Mỹ 
vẫn đang còn nghiên cứu tác động của 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
đối với đời sống về mọi mặt của nước 
Mỹ. Đây là đề tài của nhiều công 
trình nghiên cứu, nhiều bài báo. 
cuốn sách, cuộc tranh luận... ở nước 
Mỹ. | 

Chỉ riêng về chi phí của Mỹ trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
đã có nhiều công trình nghiên cứu 
mới. Như chúng ta đều biết, ở Mỹ 
trước đây thường công bố những con 
số 180 tỷ, hoặc 240 tỷ đò-la ; giáo sư 
Mỹ RHRo-bớt Ii-cea-sơ-man đưa ra con. 
số 400 tỷ đô-la trong một tập nghiên 
cứu hồi 1974; chuyên gia kinh tế Mỹ _ 
Tom Ri-đen đề xuất con số 676 tỷ đô- 
la trong một. công trình nghiên cửu 
và thống kê cuối năm 1975. Gần đây 
giáo sư kinh tế nồi tiếng Mỹ Ro-bớt 


® Bài viết sau khi đọc cuốn sách «Họ là 
những người tải giỏi 0ò xuất sác nhất » của 
nhà báo Mỹ Đe-vit Han-bơ-xtem. 
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Xti-vơn đưa ra con số 900 tỷ đô-la, 
một con số kinh khủng đối với nước 
Mỹ và cho rằng chính chỉ phi ấy đã 
giảng đòn quyết định vào đồng đô-la 
vốn đã suy yếu. 

Chúng ta tin chắc rằng về chủ đề 
chỉ phí cho cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, * quẳng tiền bạc, tài 
nguyên, mồ hôi của người lao động 
và tiền của người đân đóng thuế Mỹ 
vào cái thùng không đáy đề mua lấy 
tai họa cho cả nước Mỹ” hẳn là sẽ 
còn.nhiều công trình nghiên cứu lý 
thú của các nhà kinh tế. thống kê, tài 
chỉnh Mỹ nữa. 

Gần đây, trên thị trường sách báo 
thế giới xuất hiện một cuốn sách mới : 
«( Những người tài giỗi oà xuất sắc 
nhất * của nhà bảo Mỹ Đe-vit Han-bơ- 
xtem. Cuốn sách khá đồ sò : khô lớn, 
688 trang; được độc giả rất chú ý, 
được địch ngay ra nhiều thứ tiếng. 
Chử đề cuốn sách là «tồn thất của 
Mỹ không thề chỉ đo bằng con số, 
mà còn kinh khủng gấp bội: đó là 
cuộc khủng hoảng 0ề lãnh dạo chỉnh 
(rị của nước Mỹ do cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam ». Cuốn súch này là 
một công trình sưu tầm, nghiên cứu, 
trong đó tác giả cố giải đáp một câu 
hỏi bị am ảnh từ lâu: Tại sao Mỹ 
hùng đường nhất (phe đế quốc) lại 
thất bại? Tại sao nước Mỹ có những 
người cầm quyền tài giỏi. xuất sắc 
đến thế lại thua trận 9 "Tại sao cả mội 
lớp người lãnh đạo có tài năng nhất 
của nước Mỹ, được tuyển lựa săn tìm 
rắt chu đáo, thế mà lại bị «chết 
đuối » hằng loạt trong một cuộc chiến 
tranh trên một đắt nước nhỏ bé chỉ 
bằng một bang của nước Mỹ ? 


Nếu như các nhà kính tế chính trị 
Li-ca-sơ-man Ri-đen, Xti-vơn... nghiên 
cứu về vết thương khủng khiếp của 
nước Mỹ ở hạ tầng cơ sở thì Han-bơ- 
xtem nghiên cứu vết thương của nước 
Mỹ ở thượng tầng kiến trúc, ở bộ 
máy lãnh đạo. ở trung tâm thần kinh 
của chế độ chính trị Mỹ, Đây là vết 
thương sọ não cực kỷ nguy hiểm. 
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Đc-vit Han-bơ-xtem năm nay 42 
tuôi là một nhà báo Mỹ bước vào 
nghề làm báo từ hồi 21 tuôi; khá nồi 
tiếng đo tỉnh xông xáo. Đe-viL Han- 
bơ-xtem bám vấn đề Việt-nam ? khá 
sớm, từ đầu năm 1962 cho đến nay. 
Ngay từ hồi 1964 nhà báo Mỹ này đã 
viết cuốn sách: Sự hình thành một 
bãi lầy (The making ofa quagmire) chỉ 
rõ rằng vấn đề Việt-nam sẽ là tai họa 
cho Mỹ, tăng cường can thiệp vào 
Việt-nam là con đường thắm họa của 
Mỹ, vi hai lý đo chính : một là, bộ mây 
chiến tranh rất lớn của Pháp đã thua, 
Mỹ thay chân Pháp chỉ làm cho chiến 
tranh ác liệt nhưng vẫn sẽ thất bại; 
hai là, lẽ phải, tính chính nghĩa và 
được lòng đân là thuộc vẻ phia 
những người cộng sản Việt-nam. còn 
cải gọi là chính phủ Cộng hòa Việt- 
nam được Mỹ ủng hộ vốn là tay sai 
của Pháp, không được lòng dàn, thối 
nát và nhất định thất bại. Đe-vit 
Han-bơ-xtem làm việc nghiêm túc; 
òng ta đã bỏ ra hơn 5 năm đề viết 
cuốn sách này. Trong * Lời tác giả », 
ông ta cho biết: thoạt đầu ông ta 
chỉ định viết về nhân -vật xuất sắc 
nhất của ê-kip Ken-nơ-đi là Mác 
Gioóc-giơ Bân-đi, thế nhưng khi lãv 
tài liệu anh ta bị lôi cuốn dần đến 
chủ đề: Việt-nam đã làm chìm nghỉm - 
ca một loạt người lãnh đạo Mỹ. Một 
câu hồi xuất hiện trong đầu óc : tại 
sao những người tài giỏi nhất của 
nước Mỹ lại phạm phải sai lầm to lớn, 
kéo dài, kinh khủng đến như vậy *? 
Đẻ làm cho rõ ngọn nguồn Đe-vit 
Han-bơ-xtem đã cất công đi phòng 
vấn, sưu tầm tài liệu ở khoảng 500 
nhân vật, nhàn chứng của nước Mỹ 
từ tông thỏng. cỗ vấn, bộ trưởng, nghị 


sĩ, tướng tá đến đại sứ, tổng tư lệnh, 


chuyên viên Mỹ ở Việt-nam qua các 
triều đại của Ken-nơ-đi, Giôn-xơn và 
một phần của Nich-xơn.." Có người, 
Đe-vit Han-bơ-xtem đã gặp ửi gặp lại 
đến mười lần. Đe-vit Han-bơ-xiem đã 
gö cửa hầu như tất cả những nhân 
vật tạo nèn «tầng lớp lãnh đạo cao 


nhất ? của nước Mỹ trong thời kỳ 
hiện đại, sưu tầm hằng đống hồ sơ, 
bảo cáo, nhật ký, thư tín, công trình 
nghiên cứu liên quan đến cuộc chiến 
tranh Việt-‹nam, ghỉ lại trên 2.000 
trang đánh máy làm tư liệu riêng, 
Đe-vit Han-bơ-xtem đã dựng lại qua 
thực tế lịch sử quá trình hình thành 
hằng loạt quyết định của Mỹ ở Việt- 
nam. Đe-víit Han-bơ-xtem kết luận 
rằng: Việt-nan chẳng những đẩ 
định đoạt số phận cuộc đời chính trị 
của nhiều lớp nhân *vật lãnh đạo 
nước Mỹ mà còn kiểm soát cả tương 
lại nước Xlỹ , 

Chính vì những nội dung xác thực, 
phong phú như trên mà cuốn sách 
của Đe-víL Han-bơ-xtem có sức lôi 
cuốn người đọc. Đối với người Việt- 
nam đã toàn thắng, cuốn sách đó 
giúp chúng ta nhìn rõ hơn chiều sâu 
thất bại của để quốc Mỹ và khẳng 
định thêm tầm cao của chiến thắng 
vỉ đại của chúng ta, một kỷ công lịch 
sử trong thế kỷ 20 này, 


* 


Đe-viL Han-bơ-xtem điềm mặt các 
nhàn vật dược coi là* kiệt xuất nhất 
trong chính quyền Mỹ. Trước hét đó 
là ê-kíp xuất sắc của Ken-nơ-đi, tông 
thống trẻ trung, tài hoa, với chủ 
trương « biên giới mới » nỗi tiếng một 
thời. Họ kéo đến Oa-sinh-tơn -cuối 
năm 1960, gây nẻn mọt làn gió mới, 
quét sạch những con nưười cũ của 
Tru-man và Ai-xen-hao. 

Đó là đÍfác Giooc-giơ Bảan-di, nhà 
trí thức sắc sảo nhất của cả một thể 
hệ trí thức, đương thời, “ngôi sao 
chói sáng nhất trong chùm sao bao 
quanh tông thống ®, €có sự uyên bác 
của nhà toán học kết hợp với trí tuệ 
xuất chúng của nhà chính trị kinh tế 
học xuất thân từ trường đại học Ha- 
vớt ®...Bân-đi là trợ thủ thân cận nhất, 
được tín dùng nhất của Ken-nơ-di, 
được giao chức cố vẫn đặc biệt vẻ 
an hinh quốc gia của tòng thống khi 


mới 41 tuôi. Bản-đi. được coi là * nhận 
vật vô giá, không thê thay thế được 
của chính quyền Ken-nơ-đi ®, có biệt 
Lài gh¡ cho tông thống những ý kiến 
sắc sảo nhất và súc tích nhất, tìm ra 
những hướng chỉnh xác đối với các 
cuộc khủng hoàng. 

Đỏ là Mắc Na-ma-ra, giảm đốc công 
ty ô tò Pho lớn nhất nước Mỹ, người 
« có tài quản lý công nghiệp bậc nhất 
nước ÀÏÿ, có trí nhớ kỳ lạ như có máy 
tỉnh điện tử trong đầu óc đề có thề 
kề ra hàng nghìn con số giá cả mà 
không máy may lầm lẫn»; đó là 
người như đã “ được Thượng đế cử 
xuống» đề cầm đầu bộ máy chiến 
tranh đồ sò nhất thế giới (tư bẫn), 
cầm đầu chương trình chỉ tiêu không 
lồ gần 100 tỷ đô-la ngân sách quân 
sự, cầm đầu bộ máy phức tạp của 
Lầu năm góc có ba vạn hai nghìn 
tướng tả, chuyên viên lành nghề ; 
một con người chuyên tính toán chỉ 
ly công thức «chi phí —hiệu quả » 
và trong kinh đoanh không hề biết 
thắt bại là gì. Mắc Na-ma-ra có nhiều 
phương án cực lớn đề xây dựng lực 
lượng chiến lược Mỹ thành lực lượng 
có ưu thế tuyệt đổi trên thế giới. Thế 
nhưng “bộ não điện tử sống" ấy đã 
bị hồng hóc, tẻ liệt nặng ở Việt-nam, 
đề lại một cải hàng rào mang tên 
Mắc Na-ma-ra tõn kém mà hiệu quả. 
chỉ bằng con số không, một cuộc ®kinh 
doanh ® lớn lao chưa từng có đã phá 
sản. 

Hỏi đến XWúc-xoen Tayg-lo, viên 
tưởng kiều Ken-nơ-đi, *;nột anh hùng 
chiến tranh có văn hóa cao ®, «có hiều 
biết nyền thâm về ngôn ngữ học, nói 
giỏi hãng chục thứ tiếng châu Âu và 
châu Á», «luôn luôn bảnh bao, lịch 
sự, đi đứng kiều vận động viên », 
được Ken-nơ-đi luỏn gọi một cách 
thần mặt và tín yêu : Mác! AXắc I...», 
một nhà chiến lược thực sự đề xuất 
ra chiến lược phản ứng linh hoạt, 
ngang tầm với Clao-dơ-vit?. 

Và 6¡ioóc-giv Bón, thứ trưởng bộ 
ngoại 01140 đặc trách về các vấn đề 
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kinh tế thế giới và về châu Âu, «có. 


hiều biết sâu sắc về các vấn đề quốc 
tế », “ luôn luôn có những ý kiến độc 
lập và độc đáo  ®. 

_ Còn một lô nhân vật ®ưu tú »khác : 
như Ủy-liem Bân-đi, Rô-xtâu, Mác-côn 
Ha-kin, Mác Nâu-tơn, 
Oét-mo-len, Lốt, Ha-ri-man.. mỗi 
người một vẻ, nhưng đều * có văn hóa 
cao, có kinh nghiệm nhiều, có quá 
trình nồi bật về từng lĩnh vực », *là 
tỉnh hoa của nước Mỹ trên từng mặt 
chỉnh tụ tình báo, ngoại giao, quân 
sỰ.. > 

Đe-vit Han-bơ-xtem viết nhiều 
chương về Ken-nơ-đi, vị tông thống 
. Có sức quyến rũ, thu hút mạnh người 
xung quanh °, °, «luôn luôn ăn mặc đúng 
mốt?, “cử chỉ đẹp mắt?, «có trí 
thông minh xuất chúng, ngồn từng 


trang sách lớn trong vài chục giây, 


nhìn trúng ngay vào điềm chốt trên 
cả một trang bút ký”, cmột con 
người siêu đẳng ®. 

Theo Đe-vit Han-bơ-xtem, cơn ác 
mộng thực sự của Mỹ ở Việt-nam bắt 
đầu từ năm 1961, một năm đầy biến 
cố của chính quyền Ken-nơ-đi : thắng 


4 Mỹ bị thất bại ê chề ở vịnh Con-lợn. 


Cu-ba, sau đó bị thất bại trong cuộc 
can thiệp ở Công-gò, lại còn bị cuộc 
chạm trán với phe xã hội chủ nghĩa 
ở Viên và ở Béc-lanh làm cho choàng 
váng. Ken-nơ-đi liền coi việc mở rộng 
can thiệp ở Việt- nam là cơ hội khôi 
phục lại uy tín của Mỹ trên thế giới 
và nói với nhà báo Giêm Re-xtơn: 
« Chúng ta cần làm cho sức mạnh của 
chúng ta đạt được hiệu quả và từ đó 
khôi phục lòng tin. Việt-nam là địa 
điềm cần thiết cho việc ấy ». Thảng 
10-1961, Tay-lo và Rô-xtâu đi nghiên 
cứu ở Việt-nam về cũng kiến nghị 


với Ken-nơ-đi: ®Việt-nam là địa 
điềm chính xác đề Mỹ hành động có 
hiệu quả ?. 


Chính Ken-nơ-đi là kể chủ trương 
chui đầu vào con đường hầm mù 
mịt, với cái quyết định lịch sử tháng 
11-1961 cấp tốc tăng 8.000 quân Mỹ và 
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Ca-đen-bét,. 


_sĩ diện, vì sợ thất bại, 


chuần bị cho hơn 2 vạn quân nữa 
vào chiến trưởng. «Con người ` nỗi 
tiếng thông minh, chuyên xử sư bằng 
lý trí sáng suốt ấy đã cớ một quyết 
định phi lý nhất, trong cuộc đời chính 


trị sôi nồi?. Sau khi bị ám sát cuối 
năm 1963, «Ken-nơ-đi đề lại cái gia ˆ 


tài ngày càng trở nên bị đát: một 
cuộc chiến tranh xấu, ở một thời 
điềm xấu, trong mội không gian xấu, 
được diều hành một cách tồi tệ ». 


Đe-vit Han-bơ xtem đã khắc họa 
Giôn-xơn khá nổi : một con người phức 
tạp, chứa đựng nhiều mâu thuẫn 
(rong nội tâm», *tham quyền hành 
và ánh hào quang. lại thường tÓ ra 
nhỏ nhen, bần tiện, phi đạo đức ».« có. 
những ý muốn cao thượng xây dựng 
€ xã hội vĩ đại " nhưng lại tàn bạo một 
cách mù quáng °. Một con người luôn 
luôn lo sợ. hoài nghi, hốt hoảng về 
triền vọng xấu của cuộc chiến tranh 
nhưng lại không dám quay trở lại vi 
đề rồi cuối 
cùng mất luòn cả cuộc chiến tranh lắn 
cái “ xã hội vĩ đại », mãit luôn cả danh 
vọng và uy tín cá nhân... 

Rồi đến triều đại Nich-xơn thì có 
thề nói chẳng còn có một. ê-kip đông 
đảo những nhân vật kiệt xuất nữa. 
Hầu như chỉ còn có hai người, một 
thầy một bộ hạ: Nich-xơn và 
Ki-xinh-giơ. Nay đã rõ: Nich-xơn 
được đặt tên là tông thống Oa-tơ-ghết 
có tư cách cá nhân thối nát, chuyên 
lừa dối. lường gạt ; Kít-xinh-giơ thì 
® xảo quyệt như Mét-téc-nich », « tàn 
bạo như một tên hồng y giáo chủ 
thời trung cổ », dám làm điều bất 
nhân đê tiện nhất với phương châm 
biện pháp gì cũng được hết, chỉ cốt 
giành được thắng lợi. Và quả thật 
hai kẻ gian hùng này làm mọi thứ đê 
tiện nhất ở Việt-nam và Đông-dương, 
“đâm » dùng B.52 làn sát thường 
dàn, dám » đánh sang Lào, Cam- 
pu-chia, * dám » phản bội mọi điều 
cam kết... làm tất ca mọi thứ, 
nhưng vẫn không sao mò ra thắng 
lợi. 


thế - 


- 


Đe-vit Han-bơ-xtem tả rất lý thú 
thái độ kiêu kỳ của Kit-xinh-giơ khi 
được Ních-xơn tuyển dụng. Khi có 
người chất vấn rằng chính quyền 
Ních-xơn có lắp lại những sai lầm 
của Giôn-xơn ở Việt-nam không. Kít 
vênh mặt lên cười rồi trả lởi một 
cách kiêu ngạo : * Tất nhiên là không; 
chúng tôi khỏng lắp lại sai lầm của 
họ. Chúng tôi không đưa sang đó nửa 
triệu quân Mỹ. Chúng tôi sẽ phạm 
những sai lầm, nhưng đó sẽ là những 
sai lẦm của riêng chúng tôi thôi !» 
Kit-xinh-giơ cười rất lâu, tưởng rằng 
đó là một câu trả lởi hóm hỉnh, thâm 
trầm. rằng hẳn không thề phạm sai 
lầm. Kft-xinh-giơ cỏn ngạo mạn nói : 
“nước Mỹ chúng ta mạnh đến mức 
mà trong vấn đẻ Việt-nam danh từ 
thất bại không bao giờ có thề thuộc 
về chúng ta được ! » Thế rồi Nich-xơn 
và Kit-xinh-giơ phạm hằng loạt sai 
lầm chiến lược và tội ác mới. vượt 
lên tất cả những nhân vật cũ trên 
sân khấu chính trị Mỹ, và quả thật 
"chúng chuốc lấy thất bại cùng với 
nhục nhã của riêng chúng. 


* 


Cuốn sách của Đe-vit Han-bơ-xtem 
được Giăng Rô-den-tan dịch sang tiếng 
Pháp và nhà xuất bản La-phông-tơ và 
Ha-sét in ngay hằng chục vạn cuốn. 
Đầu đẻ cuốn sách được Rô-den-tan 
dịch rõ ý thêm là: « Thế mà người 
ta cho rằng họ là những người tài 
giỏi và thông mình nhất»; một nét 
mỉa mai đươc nhắn mạnh. 

Thật vậy. những người tài giỏi và 
thông minh nhất của giai cấp thống 
trị Mỹ ấy đã tỏ ra hoàn toàn kém cổi 
và hẻn kém trong vấn đề Việt-nam, 
Chỉ có một mình Gioóc-giơ Bôn, thứ 
trưởng ngoại giao Mỹ là tỏ thải độ 
hoài nghi ngay. từ đầu năm 1961. 
Khi nhận được kiến nghị của Tay-lo 
gửi cho Giôn-xơn xin cấp tốc tăng 
§.000 quân Mỹ vo Việt-nam, Bôn phát 


hoảng lên và nói ngay rằng * nếu thịrc 
hiện bước đầu này thi sẽ phải đi tiếp 
những bước tiếp theo. đề rồi Àÿ sẽ phải 
đưa vào đến 30 vạn quân sau 5 năm », 
Bôn đẩ từng công tác ở Pa-ri hồi 
1952—1954 và có dịp hiều rõ Pháp đã 
sa lầy, bất lực và thất bại như thế. 
nào. Thế nhưng cái “thông minh 
của Bôn chỉ dừng lại ở đó, Bôn không 
dám chống lại vì sợ làm mất lòng 
Ken-nơ-đi. Giôn-xơn và Ra-xcơ. Cho 
đến giữa năm 1966 khi Bôn nhìn rõ 
rằng Mỹ đã sa lầy thực sự rồi và cố 
thuyết phục một lần cuối và một cách 
vô ích Giôn-xơn. Bòn mới rút chân ra, 
xin từ chức ngày 30 tháng 9 năm 1966. 

Còn «ngôi sao sáng chói nhất của 
chòm sao Ken-nơ-đi » là Mác Gioóc- 
giơ Bàn-đi thì phải qua 3 lần sang 
xem xét tình hình ở Việt-nam, đến _ 
tận cuối năm 1965 mới nhìn ra thất 
bại; tử đó «Bân-đi không còn là 
người được Giôn-xơn hỏi ý kiến cuối 
cùng trước khi có một quyết định hệ 


trọng nữa». Đau khổ vì công danh 


tiêu ma, chắn ngắn trước sự mù 
quáng của Giôn-xơn khi thất bại đã 
hiển nhiên, Bân-đi bèn xin từ chức 
tứ tháng 3-1966 đề sang làm giám đốc 
công ty Pho. Ngôi sao sắng chói này 
thực sự đã tắt ngắm trên đồng ruộng 
Việt-nam. ~ | 

Còn cái * thông minh » được truyền 
tụng khá nhiều của Mắc Na-ma-ra ? 
Theo Đe-viít Han-bơ-xtem công bằng 
mà nói, Mắc Na-ma-ra hoài nghi ghê 
gớm tác dụng của quân chiến đấu Mỹ 
ngay tử đầu năm 1965 và nhất là hiệu 
quả của việc ném bom từ cuối năm 
1965. nhưng Mắc Na-ma-ra vẫncứ muốn 
thực nghiệm. tự nghĩ rằng : cứ thử xem 
sao, nên thử xem saođã,rồi sẽngừng lại 
tìm biện pháp khác. Đến đầu năm 1966, 
Mắc Na-ma-ra thực sự thất vọng trong 
thám tâm, nhưng lại cố tổ ra cứng rắn 
trong các cuộc họp của hội đồng an 
ninh quốc gia Mỹ đề tránh xúc 
phạm Giôn-xơn. Đe-viL Han-bơ- 
xem cho biết Mắc Na-ma-ra mất 
hết hy vọng vào thẳng lợi là 
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vào tháng 6 năm 1965, khi mày 
bay Mỹ leo thang némbom vào các 
bề dầu ở Hà-nội và Hải-phòng mà vẫn 
không xoay chuyên được tỉnh thế bị 
đát của Mỹ. Trong tâm trạng rất đau 
buồn. tử đầu năm 1967 Mác Na-ma-ra 
đề ra một cuộc sưu tầm tài liệu lớn đề 
xét đuyệt lại chính sách của Mỹ ở Việt- 
nam, sau này được gọi là «tài liệu 
mật của Lầu năm góc ». Và tháng 
11-1967 Giôn-xơn đũ thải hồi Mắc Na- 


ma-ra vì tâm trạng thất bại chủ nghĩa. - 


đề thay bằng Clác Clip-phớt. về 
mọi mặt đều kém hơn Mắc Na-ma-ra. 

Đe-vít Han-bơ-xtem nhận xét rằng 
điều nguy hiêm chết người đối với 
hàng loạt nhân vật lãnh đạo của nước 
Mỹ là họ cứ tưởng rằng cứ tỏ rõ 
thêm quyết tâm của Mỹ bằng sức 
mạnh là có thê buộc đối phương phải 
lùi *, «cứ thêm sức mạnh nữa là có 
-_ thề nhìn thấy lối thoát *; sự thực là 
đối phương đã trả lời bằng hành 
động đối với đủ mọi thách thức của 
phia Mỹ, và lại còn ngày càng tỎ ra 
quyết tâm vững chắc hơn 


* 


Cuốn sách của Đe-vit Han-hơ-xtem 
có nhiều đoạn khá hấp dàn. Qua các 
_ cuộc phỏng vấn, sưu tầm, đối chiếu, 
so sảnh, Đe-viL Han-bơ-xtem dựng 
lại nhiều cuộc họp, đói thoại của các 
nhân vật lãnh đạo Mỹ. 

Vị dụ như cình tông thống Lin-đơn 
Giôn-xơn gặp viên tướng Ha-rôn 
Giỏn-xơn, tham mưu trưởng lục quân 
Mỹ, ở ngay Lại Lầu năm góc. Sau khi 
nghe kiến nghị của viên tưởng này, 
Giỏn-xơn nói khùng và mắng nhiếc 
ngay trước mặt đông đảo cán bộ 
tham mưu :  Ném bom, ném bom, ném 
bom. Đó là tất cả những điều mà 
các người hiều biết. Ta muốn biết 
các người có ý kiến gì khúc nữa không. 
Các người là những kẻ được nuôi 
dạy bằng tiên của đản đóng thuế, thể 
mà các người chíng đề xuất được mọt 
Ý kiến nảo, mi si! pháp nao cho 


FẦ, 


vấn đề cải nước nhỏ bẻ ấy Ta không 
cần đến dù là 10 viên tướng cứ đến 
kiến nghị với ta hàng mười lần là 
ném bom Điều ta muốn là nhùng 
giải pháp, những câu trả lờit? Đe- 
vit Han-bơ-xtem cũng đựng lại tỉ mỉ 
màn kịch Tay-lo chửi bới bọn tướng 
ngụy hỏi tháng giêng năm 1965, Tayv- 
lo sang Sài-gòn đề truyền đạt cho bọn 
này lời cảnh cáo của Giỏn-xơn: 
€ Tông thống Mỹ đã chân ngấy những 
cuộc đảo chính liên tiếp rồi. Phải 
chấm dứt đề tạo nên sự ôn định về 
chỉnh trị?.Tay-lo triệu tập bọn Khánh, 
Thiệu, Kỳ, Khiêm. Viên, Lộc, Thị... 
đến sứ quán Mỹ. Tay-Ìlo ngồi trước 


' một bàn giấy lớn. Bọn tướng ngụy. 


xếp hàng ngang trước mặt. “Tayv-lo 
như phát điên lên vi tức. Cả đến lúc 
vài viên tướng ngụy xin ngôi, Tav-Ìo 
cũng khỏng cho. Tav-lo dẫn từng chữ : 
Các người có hiểu tiếng Anh cả không, 
hà ? Trong bữa ăn do tướng Oét-mo- 
len mời, ta đã giải thích rõ cho các 
người rằng chúng ta, người Mỹ, chúng 
ta đã chân ngấy với những cuộc đảo 
chính của các người. Xem ra ta đã 
lãng phi nước bọt. Ta đã giải thích 
rõ ràng rằng những kế hoạch quân sự 
mả ta biết các người đang mong đợi 
thực hiện (ý nói việc MỸ đồ quân 
chiến đầu Mỹ vào Việt-nam và ném 
bom miền Bắc) tùy thuộc vào sự ồn 
định của chính phú các người. Vậy 
mà các người làm hỏng tất cả. Chúng 
ta không thể ủng hộ mãi các người 
nếu các người cứ hành động đại đột 
như thế !›. Sau này Kỷ phải thốt tên : 
đến bố tôi cũng chưa hẻ chửi tỏi đến - 
như vậy † : 

Sau cuộc tầng tiến công và nỗi dậy 
của quàn đân miền Nam hồi tết Mậu 
thân, Oiỏn-xơn triệu tập cuộc họp 
các cố vấn vẽ tỉnh hình Việt-nam 
trong 2 ngày liên Toàn những nhân 
vật cỡ chóp bu của nước MỸ. Cảnh 
quân sự báo cáo (láo) tại phiền họp 
rằng: đôi phương đã bị chèẻt 4 vạn 
rướời người trong cuộc tông tiền công 
nay. A-tơ Gòn-hơớc liền hỏi : ty lệ bị 


thương và chết của họ là bảo nhiêu ? 
Viên tướng trả lời: cứ 1 người chết 
thì có 3.5 người bị thương. Gôn-bơớc 
lại hồi : vậy họ có bao nhiêu quân ? 
Canh quân sự: #* bảo cáo, từ 16 vạn 
đến 17 vạn rưỡi.?® Gôn-bơớc lập tức 
nói lớn: “Thế là rõ. Đối phương 
khòng còn lực lượng tại chiến trường 
nữa !» Cả cuộc họp im lặng nặng nẻ 
kéo đài, và đơn xin thêm 20 vạn 5 
nghìn quân Mỹ của cánh quân sự 
rơi tôm trong khoảng khòng. 

ĐÐe-vi( Han-bơ-xtem cũng đã đề 
công sưu tầm rồi dựng lại một số sự 
kiện lịch sử quan trọng. Mỹ bảt đầu 
phạm sai lầm ở Việt-nam từ bao giờ ? 
Theo nhà báo Mỹ đó là vào tháng 5 
năm 1950. Hỏi đó Mỹ đang thực hiện 
kế hoạch Mác-san ö châu Âu. Có 
một cuộc mặc ca quan trọng: ÀÍỹ 
muốn cho "Tây Đức bắt tav khỏi phục 
một số ngành công nghiệp nặng lớn 
là ngành thép và ngành than, điều 
mà Pháp tổ ra dè đặt. Pháp lại đang 
mong được Mỹ ủng hộ vũ khi và 
tiền của đề ném vào cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam đang thất bại. 
Thế là đã có sự cò kẻ trả giá giữa 
Su-man thav mặt chính phủ Pháp và 
À-ki-sơn bộ trưởng ngoại giao Mỹ. 
Ngày 7-5-1950 A-ki-sơn trả lời cho 
Pháp rằng Mỹ đóng ý đáp ứng yêu 
cầu viện trợ quản sự cho cuộc chiến 
tranh Đỏng-dương để đáp lại việc 
Pháp đóng v đẻ Tây Đức khỏi phục 
nhanh hai ngành công nghiệp thép và 
than. Mỹ khởi đầu một cuộc chỉnh 
phục thuộc đỉa từ đó, và A-ki-sơn 
chính là kiến trúc sư mở đầu con 
- đường hảm mù mịt và bất hạnh của 
nước Mỹ. 


* 


Trong cuốn sách của ông, Đe-vit 
Han-bơ-xtem đã cung cấp những tư: 
liệu khá phong phú về vai trò của 
những nhà cầm quyền Mỹ trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam. Tuy vậy, 
do hạn chế về mặt giai cấp. ông ta vẫn 
không thê trả lời được cho câu hỏi 
mà ông tự đặt ra cho minh : tại sao Mỹ 
bị thua trận ở Việt-nam 2 


Chiến tranh là cuộc đụng đầu giữa 
hai nước, giữa hai chế độ xã hại. Mỹ 
thua là vì Việtnam đã đánh thắng 
Mỹ. Việt-nam đánh thắng được Mỹ là 
vi quân và dân Việt-nam anh hùng, 
Đăng cộng sản Việt-nam lãnh đạo tài 


giỏi. Nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 


ra đời và lớn lên nhanh chóng đã - 
đánh thắng nước MỆ tư bản chủ 
nghia già cỗi. MỸ thua là vì thế. Đó 
là một điều rất đơn giản nhưng Đc- 
vịt Han-bơ-xtem không nhìn thấy 
hoặc khỏng muốn nhìn thấy. 


Bị cầm tù trong quan điểm tư sản 
vẻ cá nhân làm ra lịch sử, đi tìm 
nguyên nhàn thất bại của Mỹ ớ Việt- 
nam, ông ta chỉ quanh quản trong 
những cá nhàn cầm quyền ở nước 
Mỹ : mà đang lý ra thì phải tìm những 
nguyên nhàn đó trong chế độ chính 
trị xã hỏi của nước Mỹ, 


Chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã thối nát 
đến cực độ. Phan động. hiểu chiến 
và xâm lược là bản chất của để quốc 
Mỹ. Chừng nào để quốaz MỸ còn theo 
đuôi chinh sách phản động, hiếu chiến 
và xâm lược thì nó còn thất bại 
Muốn trảnh khỏi thất bại thì Mỹ 
phải từ bỏ chính sách phản động, 
hiểu chiến và xâm lược, 
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LỜI HỒ CHỦ TỊCH 


& Tọa chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, 
là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, dòng bào ai cũng có 


cơm ăn, áo mặc; ai cũng được học hành.» 


(1946) 


& Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu 

của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chỉ bộ càn phải giữ gìn sự đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mát mình.» 


(Di chúc) 


Š ĐĂNG cần phải có kế hoạch thật tốt đề phát triền 
kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao 
đời sốag của nhân dân.” 


(Di chúc) 


€ M UỐN cứu nước à giải phóng dân tộc không có 
con đường nào khác con đường cách mạng cô sản.» 


(1959) 


` Chi có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới 
giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thế giới khỏi ách nó lẹ.» 


(1960) 


á 


` Muóan xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 


có những con người xã hội chủ nghĩa.» 


(1961) 
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Tăng cường 


xây dựng vò quỏn lý 


nền trội tự xũ 


hội 


xã hội chủ nghĩa 


trong gidi doạn mới 


ÕI chế độ xã hội khác nhau 
trong lịch sử đều cỏ một 
«kiều» trật tự xã hội riêng biệt 
và cách quản lý xã hội riêng của 
_mó, qBản thân quy củ và trật tự 
ấy là một nhân tố không thê thiếu 
được đối với mỗi một phương 
thức sản xuất, nếu phương thức 
sản xuất đó muốn có được một 
trạng thái xã hội vững chắc › (1). 
Dưởi ánh sáng Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, nhân 
- đân ta đang xây dựng chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nẻn văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Tương ứng 
với các mặt xây dựng ấy, là hệ 
thông các mối quan hệ giữa con 
người với con người trên tất cả 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
xăn hóa, xã hội... dược xây dựng 


TRÂN-QUỐC-HOÀN 


thành tô chức và quy định thành 
thể chế vừa cách mạng vừa khoa 
học, nhằm bảo đảm cho toàn xã 
hội phát triền không ngừng theo 
quy luật của chủ nghĩa xã hội, và 
mọi thành viên trong xã hội đều 
có cuộc sống tự do và hạnh phúc. - 
Đó là nền trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Nền trật tự xã hội ấy bao gồm 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Bài này chỉ bàn vấn đề /ảng 
cường bảo uệ an ninh chính trị 0à 
trật tự, an toàn xã hội... 


An ninh chính trị là sự yên ồn 
và vững mạnh về chính trị của 
một chế độ xã hội, của một quốc 
gia; bảo vệ an ninh chính trị là 
bảo vệ vững chắc nên độc lập, 


(1) C. Mác : 
thạt, Hà -nội, 
trang 247, 


Tư bản, nhà xuất bản Sự 
1963, quyền 3, tập 3, 


chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ 
của đất nước, bảo vệ an toàn nội 
bộ của các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, của các tô chức cách mạng 
sủa nhân dân, bảo vệ sự nhất trí 
về chính trị và tính thần trong 
nhân đân ; là tích cực phòng ngừa 
và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu 
và hoạt động phá hoại của bọn 
phản cách mạng. An ninh chính 
trị có ý nghĩa quan trọng về nhiều 
mặt. Nó gắn liền với sự vững 
mạnh của Đảng ta, của chính 
-_ quyền ta, của chế độ ta, của dất 
nước ta. 

Trật tự, an toàn xã hội là sự ồn 
định về trật tự trong xã hội. Nó 
gắn chặt với cuộc sống lao động 
bình thường, yên vui, lành mạnh 
và hạnh phúc của mọi người công 
đân. Bảo vệ trật tự, an toàn xã 
hội là bảo vệ trật tự, an toàn trong 
đòi sống và lao dộng của nhân 
đàn, chủ động phòng ngừa và tích 
cực đầu tranh chống các tội phạm, 
tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và 
phòng ngừa tai nạn, bảo vệ hoạt 
động bình thường của các cơ quan 
Nhà nước, của các tô chức xã hội 
hợp pháp và của nhân dân, 

Từ trước tới nay, dưới sự lãnh 
đạo của Đằng, nhân đản ta đã ra 
sức tiến hành cuộc đấu tranh bảo 
vệ an ninh chỉnh trị và trật tự, an 
toàn xã hội và đã giành được 
thắng lợi vẻ vang. Sau Cách mạng 
thâng Tám thành công, trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, 
mặc dù phải đương đầu với muôn 
vàn khó khăn tưởng chừng không 
thê vượt qua được, nhưng đưởi 
sự lãnh đạo sáng suốt và tài tỉnh 
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đoạn cách 
nghĩa, đế quốc Mỹ đã khòng 


của Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân 
dàn ta đã đánh bại được mọi kể 
thù, giữ vững được chỉnh quyên 
cách mạng, bảo vệ được nên trật 
tự xã hội mới, xây dựng và củng 
cố được lực lượng cách mạng, 
cuối cùng giành được thắng lợi to 
lớn : giải phóng hoàn toàn miền 
Bắc nước ta. Trong thời kỳ này, 
Đăng ta đã không ngừng giảo dục. 
tô chức nhân dân đấu tranh đánh 
bại chiến tranh gián điệp, chiến 
tranh tâm lý, chiến tranh phả 
hoại của địch và đập tan mọi âm 
mưu nỗi dày của các thế lực phẳn 
động, cúng cố hậu phương vững 
mạnh, tạo cơ sở cho thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. 


Khi miền Bắc chuyên sang giai 
mạng xã hội chủ 


ngừng tiến hành chiến tranh giản 
điệp, chiến tranh tâm lý với nhiều 
thủ đoạn thảm độc, nhiều phương 
tiện kỹ thuật tỉnh vị, nhiêu vĩ khi 
phá hoại hiện đại nhằm kích động 
bọn phần động nồi đậy chống lại 
chính quyền cách mạng, hòng cần 
trở công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, làm giảm sút khi thế cách 
mạng của nhân đàn ta, cần trỏ 
sự chỉ viện của hậu phương lớn 
đỏi với tiền tuyến lớn, Bên cạnh 
những hoạt động giản điệp và 
chiến tranh tâm lý, chúng đã tiễn 
hành hai cuộc chiến tranh phá 
hoại vò cùng ác liệt hòng đè bẹp 
ý chỉ chiến đấu của nhân dân ta, 
phá hoại hàu phương ta. Phù họa 
với bọn đẻ quốc bèn ngoài, bọn 


phản động trong nước cũng tìm 
mọi cách câu kết với bọn gián 
điệp đế quốc đề hoạt động chống 
phá cách mạng. Lợi dụng tình 
hình phức tạp của chiến tranh, 
bọn phạm tội hình sự cũng gày 
ra những vụ cướp của, giết người, 
xâm phạm tài sẵn xã hội chủ 
nghĩa và tài sản của còng dân; 
một số tệ nạn xã hội lại trỗi dậy 
Và gây rối trật tự xã hội; các tai 
nạn xã hội, nhất là tai nạn giao 
thông cũng tăng lén, làm ảnh 
hưởng đến an toàn xã hội. 
Trong thời kỳ này, Đẳng ta đã 
giảo dục, động viên đông đảo cản 
bỏ và nhân đân nêu cao tỉnh thần 
cảnh giác và khí thể cách mạng, 
đầy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ 
trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Nhờ được phát động một cách 
sâu rộng, quần chúng đã truy lùng 
và bắt gọn nhiều toán gián diệp 
biệt kích, phát hiện bọn gián điệp 
ần nấp, trấn áp các hoạt động phá 
hoại của bọn phản cách mạng và 
kịp thời đập tan các luận điệu 
chiến tranh tâm lý của địch. Quần 
chúng đã đấu tranh chống các tội 
phạm khác, bài trừ các tệ nạn xã 
hội, giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông, xây dựng đạo đức mới, 
nếp sống mới. Trong các cơ quan 
và xí nghiệp, cán bộ và công nhàn, 
viên chức đã nâng cao tỉnh thân 
cảnh giác, giữ gìn bí mật Nhà 
nước, bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài 
sản xã hội chủ nghĩa. Công tác 
bảo vệ nội bộ ngày càng dược 
tăng cường. Các phong trào quần 
chủng trong và ngoài cơ quan, xí 
nghiệp kết hợp với nhau, đã tạo 


thành một thể chiến lược vững 
chắc, liên tục và mạnh mẽ tiến 
còng bọn phản cách mạng và các 
bọn phạm tội khác, đấu tranh giáo 
dục, cải tạo, cảm hóa những phần 
tử mà kẻ địch có thê lợi dụng. 

Ở miền Nam, đẻ quốc Mỹ và bè 
lũ tay sai đã xây dựng một bộ 
máy chiến tranh với quy mò rất 
lớn cùng với một mạng lưới giản 
điệp. tình báo, mật vụ dày đặc, 
một bộ máy cảnh sát cực kỳ đã 
man, tàn bạo đề điều tra, đàn áp, 
khủng bố, phá hoại, hỏng tiêu 
diệt phong trào cách mạng, 
Nhưng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã cùng với. 
Quân giải phóng, lực lượng an 
ninh nhân dân, nêu cao chỉ khi 
kiên cường, bất khuất, đấu tranh 
chống « bình định », «chiêu hồi », 
chống chiến tranh tâm lý, chống 
gián điệp, tình bảo, đề phòng và 
phát hiện nội gián, trừ gian, diệt 
ác, phá kìm ở các vùng dịch tạm 
chiếm. Nhân dân ta dã làm thất 
bại mọi ảm mưu và hoạt động 
của địch, giành được thẳng lợi 
to lớn trong việc bảo vệ Đảng, 
bảo vệ an toàn các cơ quan đầu 
não chỉ đạo kháng chiến, bảo vệ 
các cơ sơ cách mạng, các căn cứ 
dịa kháng chiến và vùng giải 
phóng. 

Sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, tình hình nhiều 
mặt ở miên Nam hết sức phức 
tạp. Hàng triệu ngụy quản, toàn 
bộ hệ thống ngụy - quyền, cảnh 
sát, tỉnh báo, mật vụ của dịch tan 
rã tại chỗ ; nhiều tên vẫn còn tìm 
cách chống phá cách mạng bằng ˆ 


Bì 


nhiều hình thức. Bọn lưu manh 
chuyên nghiệp, bọn côn đồ hung 
hãn, bọn tàn binh ngụy đã bị lưu 
manh hóa hoạt động gây án ở 
nhiều nơi, đặc biệt nghiêm trọng 
là chúng gây ra nhiều vụ giết 
người, cướp của, tống tiền. Nạn 
cao bồi, xì ke, ma túy, gái mãi 
dâm... rất nặng nề. Tai nạn giao 
thông, tai nạn do vũ khí địch gài 
lại... cũng xảy ra khá nhiều. 
Nhưng với khi thể thừa thắng 
xông lên, nhân dân ta đã giành 
được nhiều thắng lợi to lớn trong 
_ việc thiết lập trật tự cách mạng, 
quản lý các vùng mới giải phóng, 
trong công tác xây dựng, bảo vệ 
Đảng và chính quyền cách mạng, 
bảo đảm an toàn cho những hoạt 
động của Đẳng, Nhà nước và nhân 
dân. Phong trào quần chúng, nhất 
là phong trào của công nhân, nông 


đân, thanh niên, học sinh đã được ˆ 


phát động ở nhiều nơi ; nhân đân 
tích cực đấu tranh trấn áp bọn 
phản cách mạng, truy quét bọn 
côn đồ gian ác xưa nay ; bài trừ 
văn hóa nô dịch phản động đồi 
trụy, bài trừ các tệ nạn xã hội. 
Trên cơ sở quần chúng được phát 
động, một số biện pháp quản lý 
như quản lý hộ khẩu, quản lý vũ 
khí, chất nồ, quản lý đặc doanh... 
đã được triền khai và bước dầu 
đạt kết quả tốt. Nhờ vậy, tỉnh 
hình trật tự an ninh ở những 
vùng mới giải phóng ngày càng 
ồn định. 

Đúng như báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành Trung ương tại 
Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã nhận dịnh : 


« Trong thời gian qua, trên lĩnl 
vực an. nĩnh chính trị 0à trật tự 


'#đ hội, chúng ta đã đạt được 


những thành tích to lớn chống lại. 
những âm mưu thâm độc của bọn 
đế quốc, trước hết là đế quốc Mỹ,. 
chống lại những hoạt động phá 
hoại của các loại gián điệp và 
phần tử phản cách mạng. 
khác » (2). 

Những thắng lợi to lớn trên đây 
bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng 
đắn, sáng tạo của Đẳng, từ tính 
ưu. việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, từ tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng và truyền thống đấu 
tranh anh dũng của nhân dân, từ 
sự cố gắng của đông đảo cán bộ, 
đàng viên, nhất là cán bộ, đảng 
viên trong các lực lượng vũ trang. 
và ngành chuyên chính khác đã 
quản triệt đường lối, chính sách 
của Đảng, chú ý phát động quần 
chủng bảo vệ an ninh chính trị 
và trật tự, an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, thời gian qua, trong 
đời sống xã hội, chúng ta còn gặp 
nhiều khó khăn do hậu quả nặng 
nề của chiến tranh ác liệt kéo đài, 
đo tàn dư độc hại của chính sách 
thực đân mới của để quốc Mỹ 
trên các lĩnh vực chính tri, kinh 
tế, văn hóa, xã hội gây ra. Những 
khó khăn đó đã tác động đến trật 
tự xã hội xã hội chủ nghĩa. Đồng 
thời, một số cán bộ, đẳng viên. 
công nhân viên chức Nhà nước 
và một bộ phận nhân dân chưa 
nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội 


(2) Xem tạp chỉ /ọc :@p, số 12 — 1976. 
trang 99.. 


dung của đường lối, chính sách 
và nhiệm vụ xây dựng và củng cố 
trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Do đó cỏ lúc, có nơi chưa kết 
- hợp giải quyết các mặt công tác 
khác của Đảng và Nhà nước với 
việc giáo dục tính cảnh giác cách 
mạng và tỉnh thần làm chủ tập thê 
của quần chủng nhân dân. Phong 
trào quần chúng chưa được phát 


Ngày nay, dưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, nhân đân ta đang ra sức 
tiền hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước. Nhưng bọn đế 
quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ và 
các thế lực phản cách mạng trong 
nước chưa phải đã từ bỏ ý đồ 
chống lại nhân dân ta. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành Trung ương tại Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã nêu rõ: 
« Chừng nào còn chủ nghĩa để 
quốc thì nhân dân ta còn phải 
cảnh giác, phải sẵn sảng đập tan 
mọi âm mưu và hành động phá 
hoại và xâm lược của bất cử kể 
thù nào » q3). 

Đế quốc Mỹ đã thất bại thẩm 
hại trong chiến tranh xâm lược 
nước ta, nhưng bản chất hiếu 
chiên và xâm lược của chúng 
không hè thay đôi. Chúng đang 
điều chỉnh chiến lược toàn cầu 
phần cách mạng, hòng tiếp tục 


động mạnh mẽ, đồng đều và liêm 


tục; nhiều nơi chưa chú ý công. 


tác phòng ngừa, ngắn chặn tội 
phạm và những hiện tượng tiêu 
cực có thể xảy ra. Đáng chú ý là. 
có lúc, có nơi chưa chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà 
nước. Đó là những -nhược điềm, 
thiếu sót cần phải nỗ lực khắc: 
phục trong thời gian tới. 


thực hiện âm mưu làm bá chủ 


thế giới. Đối với khu vực Đông — 

Nam Á, chúng đang xây dựng lại 

vòng đai chống cách mạng, nhằm 
bao vày, phá hoại cách mạng của 
ba nước Việt-nam, Lào, Cam-pu- 
chia, ngăn chặn phong trào dân 

tộc dân chủ ở vùng này. Việc Mỹ: 
vừa gây ra cuộc đảo chỉnh phản 

cách mạng ở Thái-lan, dưa bọn 

phát xít lên cầm quyền, chính là 
một bước đẻ thực hiện âm mưu 
thâm độc đó, 

Đế quốc Mỹ cũng đang tiễn 
hành nhiều mưu đồ phá hoại 
cách mạng nước ta. Chúng dang 
tăng cường chiến tranh gián điệp, 
chiến tranh tâm lý hòng thực hiện 
âm mưu bao vày, phả hoại, ngăn 
cản sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân dân ta, chia rể nước 
ta với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và các nước khác, hạn chế 


(3) Xem tạp chí Học tộp, số 12 — 1976, 
trang 5Ó. 


ảnh hưởng của cách mạng Việt- 
nam ở Đông — Nam Á và trên thế 
giới. Chủng đang kích động bọn 
phản cách mạng chống đổi, phá 
hoại ta bằng nhiều cách. Bọn gián 
điệp để quốc đang tập hợp bọn 
phản động trong số người di tắn 
vào những tŠ chức phản động ở 
Mỹ và ở một số nước khác đề 
chống lại ta. Những tô chức di 
tản phản động này đã ra những 
báo chí đề tuyên truyền kích 
động bọn phản cách mạng 
trong nước ta nỗi dậy hòng gây 
bạo loạn chống lại chính quyền 
. cách mạng. Chúng mưu đồ chọn 
những phần tử phản cách mạng 
ngoan cố trong số người di tản ra 
nước ngoài đào tạo thành gián 
điệp ằần nấp, gián điệp biệt kích 
dẻ tung về nước ta bằng nhiều 
đường khác nhau, nhất là đường 
biên giới, đường biên, thậm chí 
đường khỏng và từ nhiều địa bàn 
khác nhau thâm nhập nội địa 
ta, tiến hành móc nối lại cơ sở 
cũ, xây dựng cơ sở mới, thu thập 
tình bảo, kích dộng chiến tranh 
tảm lý dưới nhiều hình thức khác 
nhau hòng chia rể nhân dàn ta 
với Đảng và Chính phủ, chia rẽ 
- khối đoàn kết toàn dân, và nếu 
nơi nào, lúc nào ta mất cảnh giác, 
sơ hở, thì chủng có thề kích động 
những phần tử lạc hậu gày ròi, 
thậm chỉ gày bạo loạn. Vì vày, 
đề quốc Mù, trước kia 0à hiện ndỤ, 
bản là kế thủ ngu hiểm nhất của 
nhân dán (ad, bọn gián điệp Mỹ 
vẫn là đối tượng nguy biêm nhất 
của nên an ninh trật tự của 
nước fa. 


5 


Nhiều nước để quốc, tư bản 
khác cũng tìm mọi cách hoạt 
động gián điệp ở nước ta đề thu 
thập tình báo phục vụ cho yêu 
cầu chính trị, kinh tế, quân sư 
của chúng và cho cả để quốc Mỹ. 


Bọn phản cách mạng, tuy số 
lượng không nhiều so với lực 
lượng rất to lớn của nhân dân ta 
và tuy đã bị trấn áp mạnh, bị 
phân hóa, nhưng do ý thức giai 
cấp chống đỏi sâu sắc, lại bị bọn 
đế quốc nhồi sọ về tư tưởng 
chống cộng trong nhiều năm, 
cho nên có nhiều tên vẫn còn 
ngoan cö tìm cách câu kết với đế 
quốc bẻn ngoài, móc nối với 
nhau, tập hợp lực lượng đề chống 
phả cách mạng, gây rối an ninh: 
chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội, nhất là ở các vùng mới giải 


phóng. Đúng như, Lê-nin đã nói 


« Thế lực phản cách mạng, sau 
khi bị cách mạng đánh bại, sẽ 
không biến mất đi, mà trái lại, 
nó nhảit định sẽ bắt đầu một cuộc 
đấu tranh mới, còn ác liệt 
hơn » (4). 

Trong thời gian tới, tình hình 
trật tự, an toàn xã hội có thể có lúc 


-eön phức tạp hơn, nhất là trước 


những khó khăn tạm thời ve đời 
sống kinh tế của nhân dân ta. Bọn 
phản cách mạng và các bọn phạm 
tội khác còn những cơ sở có thể 
lợi dụng để tiếp tục boạt động 
phá hoại. Về tính chất độc hại, 
dai dẫng của những tàn dư của 


(4) V. Lê-nin: Hai sách lược của Đẳng 
dân chủ — x6 hội trong cách mọng dân chủ, 
Hà-nội, 1970, 


nhà xuất bản Sự thật, 


trang 40. 


xã hội cũ, Lê-nin đã từng nói: 
« Gái xác chết của xã hội tư sản, 
ta không thề bỏ vào áo quan mà 
đem chòn nó đi được, Cái xác 
chủ nghĩa tư bẩn thối ra, tan rã 
giữa chúng ta, làm nhơ bần bầu 
không khí chung quanh chúng ta, 
đầu độc cuộc sống của chúng ta; 
bằng hàng nghìn sợi dây, cải cũ, 
cái thối nát, cái đã chết bám lấy 
cải mới, cái tươi tốt, cái trẻ trung, 
cải có sinh khi » (5) 

Song chúng ta có nên chuyên 
chỉnh vô sản vững mạnh đã qua 
thử thách, có khối đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh 
công nông vững chắc. Nếu toàn 
dân ta phát huy ý thức làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa, nêu cao 
tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
thực hiện đúng đường lối, chính 
sách của Đẳng, các cơ quan 
chuyên chính được tăng cường 


và hoạt động mạnh mể, thì dù kẻ_- 


địch có âm mưu to lớn, thâm độc 
đến đâu, dù bọn phạm tội nguy 


hiềm có ý đồ thể nào, nhất định 


chúng cũng bị thất bại và bị trừng 
phạt đích đáng. Nhưng nếu ở đâu 
và lúc nào đó. ta lơ là cảnh giác, 
đề xảy ra nhiều thiếu sót trong 
việc thực hiện đường lối, chỉnh 
sách của Đẳng và pbáp luật của 
Nhà nước thì kẻ địch và bọn 
phạm tội khác có thể lợi dụng 


gây ra những tôn thất, có khi. 


nghiêm trọng. cho cách mạng. Vì 
vậy, bọn gián điệp để quốc, bọn 
phản động trong nước Đả' bọn 
phạm tội khác có thề thực hiện 
được mưu đồ của chúng đến mức 
nủo, điều đó tùu thuộc nào chúng 


Llhl ít, mà tủ thuộc 0ào ta thï 
nhiều. | 

Nền trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta đang xây dựng 
có những yjẻu cầu cơ bản 0à lâu 
đái là: an nỉnh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội được củng cố 
vững chắc; sự nhất trí vẻ chính 
trị và tỉnh thân trong nhân dân 
ngày càng được tăng cường; nếp 
sống văn minh, trật tự, yên vui, 
lành mạnh được xây dựng và 
ngày càng củng cố ; các tội phạm 
dân dần bị loại trừ khỏi đời sống 
xã hội; các luật lệ được tôn 
trọng và thi hành nghiêm chỉnh ; 
các hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã hội bị nhàn dàn 
phê phản và tích cực khắc phục ; 
các tệ nạn xã hội 
tận gốc; mọi tai nạn xã hội đều 
được tích cực phòng ngửa và làm 
giảm đến mức thấp nhất. 

Trong tình hình hiện nay, công 
tác bảo vệ an nĩnh chính trị và 
trậi tự, an toàn xã hội vẫn là 
đệm ðụ cực FÙ quan trọng 
của Nhà nước, là mọi trong những 
công tác lớn ở 0pùng mới. giải 
phóng miền Nam» (6). Phương 
hưởng của nhiệm vụ này là phải 
« chủ động phòng ngừa, kiên quuết 
đấu tranh làm thất bại mọi đmn 
mừưu hoạt động của bọn gián điệp 
để quốc, tư bản; kịp thời nà kiên 
quuết trấn áp bọn phá hoại hiện 
hành ; đập tan mọt mưu mô ngóc 


(5) V. Lê-nin: Toản tệp, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1971, tập 28, trang 83, 

(6) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng, tạp chí Học (4p, 
số 12-1976, trang 131. (Do tôi gạch 
dưới — T.Q.H.) 


bị bài trừ - 


đau đậu của các giai cấp bóc lột nà 
của bọn phần động; ra sức đãu 
tranh chống các tội phạm khác ; 
(ích cực bải trừ các tệ nạn Tả 
“hội » (7). 

Thực hiện tốt phương hướng 
nhiệm vụ nói trên là nhằm bảo 
vệ Đẳng, bảo vệ chính quyền 
cách mạng, bảo vệ hạnh phúc của 
nhân dân, phục vụ đắc lực cho sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta không nhất thiết phải ngồi chờ 
kết quả xây dựng kinh tế, phải 
chờ đợi có một nền sản xuất đại 
công nghiệp mới xây dựng và 
củng cố được nền trật tự xã hội 
xã hội chủ nghĩa, mà ngay từ đầu 
nhờ tính năng động chủ quan của 
con người cỏ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa của toàn thề nhàn dân, một 
số- mặt, một số bộ phận của nền 
trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa có 
thê được xây dựng và phát triển 
nhanh hơn, có thê đi trước một 
bước. 

Để xây dựng-nền trật tự xã hội 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần 
nhiên cứu và quán triệt những 
tư tưởng cơ bản của Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng, 
trướchẻt là phải nắm vững 
chuyên chính vỏ sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, quán triệt đường 
lối cơ bản của Đảng trong công 
cuộc bảo vệ an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội. Đó là 
đường lối: Đảng lãnh đạo, 
phát huụ quuền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động, tăng cường 
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hiệu lực quản lú của Nhà nước, 
kết hợp tính tích cực cách mạng 
của nhân dân uới công tác của các 
cơ quan chuUên móồn. 

Đảng lãnh đạo là quy luật khách 
quan của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng là 
nguồn gốc, là nhân tõ quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạn. Sự 
lãnh đạo trực tiếp và toàn diện 
của Đảng bảo đảm cho cuộc đấu 
tranh bảo vệ an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội luôn luỏn 
đi đúng đường lối, chính sách của 
Đảng và luật pháp của Nhà nước. 
tránh được mọi lệch lạc có hại 
cho cách mạng, động viên được 
sức mạnh của cả hệ thống chuyên 
chỉnh vô sản, động viên được 


"toàn dân tích cực xây dựng và 


quản lý nềz trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

_ Sự lãnh đạo của Đảng thề hiện 
từ Trung ương đến cơ sở, bao 
gồm sự lãnh đạo của các cấp ủy, 
của các chỉ bộ Đảng. Nội dung 
sự lãnh đạo của Đảng về mặt này 
là: theo dối chặt chế tình hình. 
dịnh kỳ nghe bảo cáo tình hình 
công tác đấu tranh bảo vệ an ninh 
chỉnh trị và trât tự, an toàn xã 
hội, đề ra các chủ trương, các 
biện pháp cụ thê, thích hợp, lãnh 
đạo bộ máy chính quyền và các 
tồ chức quân chúng, nhất là các 
lực lượng chuyên chính, và động 
viên mọi tầng lớp nhàn dân thực 
hiện tốt những chủ trương, biện 
pháp đỏ ; luôn luôn kiềm tra, đôn. 

(7) Nghị quyết Đại hội đại biều toản 


quốc lần thứ IV của Đảng, tạp chí Học :@p, 
số 12-1976, trang 131: 


đốc, uốn nắn lệch lạc, kịp thời 
tồng- kết, rút kinh nghiệm đề 
không ngừng đưa công tác xây 
dựng và quản lý nên trật tự xã 
hội xã hội chủ nghĩa tiến lên 
những bước cao hơn và giành 
được thắng lợi to lớn hơn. 


Chúng ta phải ra sức củng cỗ 0à 
phát hụu quuền làm chủ tập thề 
của nhân dán lao động trong sự 
nghiệp xáu dựng 0à quản lý nền 
trái tự xã hột xã hội chủ nghĩa. 

Quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động trên lỉnh vực 
này không phải chỉ là một bộ 
phận của quyền làm chủ về chính 
trị, mà còn là một bộ phận của 
quyền làm chủ về kinh tế, của 
quyền làm chủ về văn hóa, của 
quyền làm chủ về xã hội. 


Các tồ chức Đẳng, các tồ chức 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ, 
nông dân. các cơ quan tuyên 
truyền giáo dục, văn hỏa, văn học 
nghệ thuật, các trưởng học cần 
làm cho mọi người hiều rõ nội 
dung, ý nghĩa xây dựng và quản 
lý nẻn trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa, thấy rằng chính mình là 
người chủ thật sự của xã hội mới, 
người có trách nhiệm xây dựng 
và quản lý nên trật tự xã hội xã 
hội chủ nghĩa; đồng thời cần 
nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng, thấy rõ âm mưu, thủ đoạn 
hoạt động của bọn phản cách 
mạng và các tội phạm khác, thấy 
rõ nguy hại của các tệ nạn, các 
tai nạn xã hội. Từ đó, tổ chức và 
tạo điều kiện cho mọi người chủ 
động. tự giác phát hiện, tố giác 


những hoạt động phản cách mạng 
và tội phạm khác, lên ản và phê 
phán những hành động vi phạm 
pháp luật, những việc làm sai chủ 
trương, chỉnh sách của Đảng và 
những hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã hội; tự giác và 
nghiêm chỉnh chấp hành đường 
lối, chính sách của Đẳng và pháp 
luật của Nhà nước ; tự mình tô 
chức và xây dựng cuộc sống văn 
mỉnh, trật tự, yên vui, lành mạnh, 
và từng bước đảm nhiệm công 
tác an nỉnh trật tự. | 
Muốn làm được như vậy, chúng 
ta phải phát động mạnh mề và - 
duy trì thường xuyên một phong 
trào quần chúng bảo vệ an ninh 
Tô quốc và trật tự, an toàn xã 
hội. Phát động quần chúng làm 
công tác này là một biện pháp. 
chiến lược, một hình thức thích 
hợp nhất, phô biến nhất của Đẳng. 
ta đề vận động, giáo dục, tŠ chức 
quần chúng xây dựng và bảo vệ. 
nền trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Vì thế, chủng ta cần có 
chương trình, kế hoạch phát 


. động, nuôi dưỡng, duy trì phong 
trào tiến lên từng bước vững 


chắc, phấn đấu xây dựng từng cơ 
quan, từng xi nghiệp, từng đơn 
vị lực lượng vũ trang, từng hợp: 
tác xã, từng xã, từng khối phố... 
thành những thành trì kiên cö bảo 
vệ vững chắc an ninh chính trị 
và trật tự, an toàn xã hội. _ 

Đề duy trì phong trào quần 
chúng một cách thường xuyên, 
liên tục, cần kết hợp chặt chẽ 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tô quốc 
và trật tự, an toàn xã hội với việc 
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“thực hiện các công tác lớn của 
Đảng và Nhà nước, và phải tùy 
tỉnh hình từng nơi, từng lúc mà 
kịp thời đưa ra mục tiêu sát hợp, 
nội dung cụ thể và khầu hiệu hành 
động đúng đắn, thiết thực, qua đó 
mà lựa chọn, bồi dưỡng những 
người tích cực, củng cố các tô 
chức nòng cốt, như các tồ chức 
bảo vệ chuyên trách và nửa 
chuyên trách ở các cơ quan, xí 
nghiệp, các ban bảo vệ dân phố, 
các đội dân phòng ở các thành 
phố, thị xã, thị trấn,các ban Công 
an xã, dân quân du kich xã; cần 
tiếp tục sáng tạo và phát triển 
những hình thức nhân dân tự 
quản lý trật tự, an toàn xã hội, 
như các đội thanh niên cờ đỏ, đội 
thiểu niên sao đỏ, các tô chức hòa 
giải nhân dân, các ban thanh tra 
nhân đân... Khi nói về nhiệm vụ 
trước mắt của chính quyền xò 
viết, Lê-nin đã từng chỉ ra rằng: 
«Mục đích của chúng ta là làm 
cho mối người lao động, một khi 
đã kết thúc « thời bạn » tám tiếng 
đồng hồ sản xuất rồi, còn đảm 
nhiệm Xhóng cóng những nghĩa 
vụ Nhà nước ; thực hiện được chế 
độ ấy thì đặc biệt khó khăn, 
nhưng chỉ có làm được như thể 
mới bảo đảm hoàn toàn củng cố 
được chủ nghĩa xã hội ›(). 

Muốn phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhàn dàn lao động, 
tất cả các cán bộ Đẳng và Nhà 
nước, nhất là những ngành có 
quan hệ trực tiếp với nhân dân, 
cần nâng cao tỉnh thần, thái độ 
phuc vụ nhàn dàn vô điều kiện, 
kiên quyết đấu tranh chống mọi 
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hành vi vi phạm quyền tự do đân 
chủ của nhân dân, khắc phục mọi 
thái độ quan liêu, cửa quyền, 
hách dịch, gây phiền hà cho nhàn 
dàn. Cần tỗ chức đề nhân dàn 
định kỳ góp ý kiến phê bình 
xây dựng các cơ quan Nhà nước. 
Căn bộ, nhân viên Nhà nước 
phải chân thành tiếp thu những 
lời phê bình của nhân dân và thật 
sự sửa chữa những thiêu sót đã 
mắc phải, Kiên quyết chống mọi 
thái độ và hành động trù ép, trả 
thủ những người phê bình, tố giác 
những hành động vị phạm các 
quyền tự do đản chủ của nhân 
dân. . 

Chúng ta phải tăng cường hiệu 
lực quản lú của Nhà nước (rong 
lĩnh 0ực an ninh chính trị 0à trạt 
tự, an toàn xã hột, Đó là một mặt 
(rong gếu trong đường lối của 
Đảng ta 0ề lĩnh uực này. 

Tăng cường hiệu lực quản lý 
của Nhà nước, làm cho pháp luật 
của Nhà nước được tôn trọng và 
thực hiện nghiêm chỉnh là điều 
kiện rất quan trọng đề xây dựng 
và bảo vệ an ninh chỉnh trị và 
trật tự, an toàn xã hội. Muốn vậy, 
cần tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, từng bước hoàn chỉnh 
hệ thống pháp luật, xảy đựng một 
loạt các chế độ, quy định, thề lệ 
quản lỷ an ninh chính trị và trật 
tư, an toàn xã hội ; sửa đồi những 
thê lệ, quy định cũ khòng phù 
hợp với tính hình mới, làm cho 
pháp luật thật sự trở thành vũ 


(8) V. La-nin : Những nhiệm Đụ trước mắt 
của chính quyền xô siết, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1975, trang lÍO 


khi sắc bén đề nhân đân ta đấu 
tranh chống phản cách mạng và 
các tội phạm khác, chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. Di 
dỏi với việc đó, cần tăng cường 
đòn đốc. kiềm tra thường xuyên 
và chặt chẽ việc thực hiện đường 
lõi, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội; đồng thời giáo dục, vận 
đòng quần chúng nhân dân xây 
dựng và thực hiện những quy 
phạm đạo đức mới và nếp sống 
mới xã hội chủ nghĩa, làm cho 
mỗi người công dân đều hiều rõ 
và thực hiện đầy đủ quyền làm 
chủ tập thê và nghĩa vụ của mình. 
Đối với những người không chịu 
chấp hành pháp luật thì phải 
cường bức và bất cứ ai vi phạm 
pháp luật đều phải xử lý nghiêm 
mính. Lê-nin đã chỉ rõ : « Đối với 
những hiện tượng hơi mất trại tự, 
hơi sai trái việc chấp hành nghiêm 
chỉnh những luật lệ của chính 
quyền xỏ-viết, ta đều phải chủ 
ý... Hệ hơi làm trái luật pháp, hơi 
làm mái trật tự xô-viết một chút, 
thế là đã có một /ổ hồng cho bọn 
thù địch của người lao động lợi 
dụng ngay » (9). | 

Cần phát huy vai trỏ và tác dụng 
của Hội đồng nhân dân.và của 
Uy ban nhân dân các cấp trong 
việc ban hành và đôn đốc thực 
hiện cwc quy định về quản lý an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội ở địa phương. 

Ha sức xây dựng, củng cố, tăng 
cường và phối hợp chặt chẽ các 
cơ quan chuyên trách của Nhà 


- nước, nhất là Công an nhân dân, 


Viện kiểm sát nhàn dân, Tòa án 
nhân đản là những cơ quan tham 
mưu đắc lực, những lực lượng 


nòng cốt, xung kích của Đăng và 


Nhà nước, là những người đầy 
tở lận tụy và trung thành của 
nhàn dân trong lĩnh vực này. . 

Đặc biệt cần tiếp tục xây dựng 
ngành Công an nhân dân thành 
lực lượng vũ trang sắc bén, tuyệt 
đối trung thành với Đẳng, với Tô 
quốc, với nhân dân, có lực lượng 
chuyên trách chính quy, hiện đại, 
vững về chính trị, giỏi về nghiệp 
vụ, có trình độ khoa học, kŸỸ 
thuật khá, được trang bị những 
phương tiện chuyên môn cần 
thiết, có lực lượng nửa chuyên 
trách vững mạnh, cỏ cơ sở quần 
chúng rộng khắp. 

Nền trật tự xã hội xã hội chủ 
nghĩa tuy là sản phẩm, là kết quả „ 
của các mặt hoạt động kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, nhưng 
nó có tác động trở lại các mặt 
hoạt động đó. Vì vậy, tất cả các 
ngành kinh tế, nội chính, quốc 
phòng, ngoại giao, tuyên huấn, 
giáo dục, văn hóa, nghệ thuật... 
cần phối hợp chặt chẽ với nhau 
đề bảo đảm thực hiện tốt nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh Tô quốc và 
trật tự, an toàn xã hội, Mỗi ngành, 
mỗi đơn vị làm tốt công tác này 
trong ngành mình, đơn vị mình 
thì không những tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của ngành 


_ (9) V. Lê-nin : Toản sập, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội., 1971, tạp 29, trang 645, 


13 


mình, đơn vị mình, mà còn góp 
phần tích cực vào việc bảo vệ an 
minh chính trị, trật tự, an toàn 
_xã hội chung của cả nước. 

Vì tính chất phức tạp của cuộc 
đấu tranh, kẻ địch thường dùng 
nhiều thủ đoạn và nhiều phương 
tiện tỉnh vi, cho nên, chỉ có kết 
hợp công tác đẩu tranh tích cực 
của quần chúng với công tác của 

các cơ quan chuyên môn thì mới 


Trong quá trình xây dựng và 
quản lý nên trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa, cần nắm ững hơn nữa 
những phương chảm, phương 
pháp đầu tranh đã được đúc kết 
từ thực tiễn đề vận dụng tốt hơn 
trong giai đoạn cách mạng mới. 
Những phương châm, phương 
pháp đấu tranh đó là : 

1 — Kết hợp chặt chề chức năng 
bạo lực trấn úp uới chức năng tồ 
chức bà ~xâu dựng của chuuên chính 
ĐÔ sản. 

Mục đích cuối cùng của Đẳng 
ta là xóa bỏ tận gốc nạn người 
bóc lột người, tô chức và xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, trong đỏ 
mọi người đều được sống ấm no, 
tự do, hạnh phúc và phát triền 
toàn điện. Ở nước ta, kẻ thù lớn 
nhất của nền trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa là bọn đế quốc xâm 
lược đứng đâu là đế quốc Mỹ và 
bọn ngụy quyền tay sai. Tuy đã bị 
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phát hiện đúng kể địch, mới đảnh 
mạnh, đánh đúng đối tượng, mới 
bảo đảm cho cuộc đấu tranh giành 
thắng lợi hoàn toàn. Nếu chỉ chú 
À4 vận động quần chủng mà coi 
nhẹ công tác của các cơ quan 
chuyên môn, hoặc chỉ coi trọng 
công tác của các cơ quan chuyên 
môn mà không chú ý vận động 
quần chúng thì đều dẫn đến lệch 
lạc, sai lầm. 


thất bại, nhưng bọn chủng vẫn 
còn nhiều âm mưu, và hành động 
chống phá ta. Cho nên, chủng ta 
còn phải trấn áp bọn này đề bảo 
vệ an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội. Nhưng chúng ta xác - 
định rằng trong quá trình cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, công tác trấn áp bọn 
phần cách mạng và các bọn phạm 
tội khác chỉ là một công tác cần 
thiết vào những lúc cần thiết và ở 
những nơi cần thiết, còn công tác 
tô chức xây dựng trật tự xã hội xã 
hội chủ nghĩa mới là một công tác 
thường xuyên và lâu dài. Ñỏ phải 
tiến hành từ đầu và song song với 
việc trấn áp phần cáchmang và các 
tội phạm khác. Chức năng chủ yếu 
của chuyên chính vò sẵn là chức 
năng tô chức và xây dựng. Chỉ cỏ 
tô chức và xây dựng tốt xã hội 
mới, mới bảo đảm cho cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi hoàn 
toàn và triệt đề, mới tạo ra những 


điều kiện làm cho các giai cấp 
bóc lột đã bị đánh đồ không thê 
nào phục hồi được. Và cũng chỉ 
có trên cơ sở đó mới có thề dần 
đần xóa bỏ được mọi điều kiện 
làm nây sinh tội phạm, tiến tới 
loại trừ tội phạm ra khỏi đời sống 
xã hội. Như Lê-nin đã phân tích, 
muốn chiến thắng, muốn thiết lập 

và củng cố chủ nghĩa xã hội, giai 
_ cấp vô sản phải hoàn thành bai 
nhiệm vụ nhưng chỉ là một: mội 
là phải đánh đồ giai cấp tư sẵẳn 
và hoàn toàn đẻ bẹp mọi sự phản 
kháng của giai cấp đó ; hai là phải 
lãnh đạo toàn thề nhân dân đi 
theo mình vào con đường xây 
đựng kinh tế mới, tạo ra những 
quan hệ xã hội mới, một kỷ luật 
lao động mới, một tồ chức lao 
động mới, có khả năng sử dụng 
những thành tựu mới nhất của 
khoa học và kỹ thuật tư bản, Lê- 
nin cho nhiệm vụ thứ hai khỏ 
khăn và quan trọng hơn nhiệm 
vụ thứ nhất, vì xét cho cùng thì 
nguồn lực lượng to lớn nhất đề 
chiến thắng giai cấp tư sản và cái 
bảo đảm duy nhất cho những 
thắng lợi đó được bền vững và 
không gì phá vỡ nồi chỉ có thẻ là 
một phương thức sản xuất xã hội 
mới, cao hơn, chỉ có thê là việc 
đem nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa thay thế nền sản xuất tư 
bản và tiều tư sản. 

Tuy nhiên, thực tẻ lịch sử cũng 
cho thấy rằng, các giai cấp bóc 
lột đã bị đánh đồ và chủ nghĩa đế 
quốc tư bản thường luòn luôn 
tìm mọi cách chống phá cách 
mạng. Vì vậy, xây dựng chủ nghĩa 


xã hội nhất thiết phải đồng thời 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta phải kịp thời dùng bạo lực, 
kiên quyết trấn áp mọi hoạt động 
phản cách mạng và trừng trị các 
tội phạm khác, đập tan mọi âm 
mưu và kế hoạch của chủ nghĩa 
để quốc phá hoại cách mạng nước 
ta, kiên quyết bảo vệ sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây. 
dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Chúng 
ta coi bạo lực không phải là mục 
địch, mà chỉ là phương pháp, hơn 
nữa là một phương pháp chỉ dùng 
khi cần thiết, chứ không phải là 
phương pháp chủ yếu hoặc duy 
nhất đề đạt tới mục địch xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản. Hạo lực chỉ là phương pháp 
nhưng khi cần thiết thì phải sử 
dụng một cách kiên quyết, thích 
đáng, không rụt rẻ, do dự. Bạo 
lực đối với bọn phản cách mạng 
không phải chỉ là bắt, trừng trị, 
trấn áp, mà còn là sử dụng nhiều 
hình thức, biện pháp cưỡng bức 
khác. Tất nhiên, việc dùng bạo 
lực bằng hình thức nào, nhiều 
hay ít là tùy thuộc vào hình thức 
và mức độ chống đối của bọn 
phản cách mạng. Như Lê-nin đã 
nói : « Chuyên chính vô sản là một 
cuộc đấu tranh kiên trì, có đồ 
máu và không đồ máu, có bạo lực 
và hòa bình, bằng quản sự và kinh 
tế, bằng giáo dục và hành chỉnh, 
chống những thể lực và tập tục 
của xã hội cũ » (10), 


(10) V. Lê-nin. Tuyền tệp, nhà xuất bản 


Sự thật, Hà nội, 
trang 339. 


1959, quyền II, phần 2,- 
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2 — Giữ oững bền trong, tích cực 
phỏng ngừa, bảo pệ an toàn cách 
. mạng, chủ động. liên tục tiễn công 
điều điệt, làm tan rã bọn phản cách 
mạng ; chủ động phòng ngừa. liên 
tục đấu tranh loại trừ tận gốc các 
tội phạm, các tệ nạn +ä hột, nà làm 
giảm đến mức thấp nhất các tai 
nạn xã hội. _ : 

Muốn làm. thất bại mọi âm 
mưu và hoạt dòng của bọn phản 
cách mạng và các bọn phạm tội 
khác, nhất là bọn giản điệp xâm 
nhập vào nội bộ ta, trước hết ta 
phải bảo vệ tốt nội bọ, củng cố 
vững chắc nội địa và biên giới của 
Tô quốc. Nếu chúng ta củng cố 
được khối đoàn kết toàn đân mà 
nòng cốt là liên mình công nông 
thật vững chắc và phát huy cao 
đỏ tính cảnh giác cách mạng và 
tỉnh thần làm chủ tập thể của 
nhân dàn lao động, tạo thành 
một mạng lưới rộng khắp bảo vệ 
an ninh chỉnh trị và trật tự, an 
toàn xã hội; nếu nội bộ Đảng, 
chính quyền, các đoàn thể cách 
mạng được trong sạch, vững 
mạnh... thì chúng ta vừa tạo 
được thể phòng ngừa vững chắc, 
vừa tạo dược thể chủ động tiến 
công liên tục bọn phản cách mạng 
và bọn tội phạm khác, làm cho 
chúng luôn luôn bị động đối phó, 
không có thì giờ nghỉ ngơi, rảnh 
tay đề chống phá cách mạng. 
Chủng ta phải tích cực phòng 
ngửa trong các mặt công tác bảo 
vệ, và phải chủ động trong công 
tác đấu tranh chống tội phạm, 
bài trừ tệ nạn xã hội, hạn chế tai 
nạn xã hội, phải ngăn trước 
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ngửa sau, không đề có sơ hở 
khiến cho bọn phạm tội có thê 
lợi dụng gây tồn thất cho cách 
mạng. Mọi biểu hiện của tư 
tưởng hữu khuynh, rụt rẻ, phòng 
ngự đơn thuần, tiêu cực, bị 
động đều là những sơ hở đề cho 
kẻ dịch lợi dụng hoạt động chống 
phá cách mạng. Bằng nhiều hình 
thức, nhiều biện pháp, sử dụng 
phối hợp nhiều lực lượng khác 
nhau, chúng ta sẽ tạo thành 
một thế trận liên hoàn vững 
chắc, một sức mạnh tông hợp đề 
phòng ngừa nghiêm ngặt và tiến 
công có hiệu quả bọn phản cách 
mạng và bọn phạm tội khác. Giữ 
vững bên trong, tích cực phòng 
ngửa còn thê hiện ở chỗ tích cực 
làm tốt công tác cải tạo xóa bỏ 
những nhân tố tiêu cực, lạc hậu 
trong xã hội, làm cho những nhân 
tỏ đó không gây được tác bại. 
Đông thời, phải ra sức xây dựng, 
phát huy những nhân tổ tích cực, 
tiến bộ, làm cho những nhân tố 
đó ngày càng chiếm ưu thể. trong 
xã hội và át được mọi nhân tố 
tiêu cực có thể nảy sinh, 

3 — Quán triệt tỉnh thần kiên 
quê! nà thản frọng trong còng tác 
đấu tranh chống bọn phản cách 
mạng và các tội phạm khác. 
Bọn phạm tội nhất là bọn 
phản cách mạng thường hoạt 
động hết sức tỉnh vi, xảo quyệt, 
và các loại màu thuản trong xã 
hội thưởng xen kể nhau hết sức 
phức tạp. Cho nên, trong công 
tác trấn áp, trừng trị phải nắm 
vững tính thần kiên quyết không 
đề lọt bất cử kẻ phạm tội nào, 


đồng thời lại phải thận trọng, 
không đánh lâm vào người vô tội. 
Phải kết hợp chặt chẽ hai mặt đó, 
khong được nhẹ mặ: này, nặng 
mặt kia hoặc ngược lại, vì lệch 
về mặt nào cũng sẽ gày tồn thất 
cho cách mạng, cho nhàn dân. 


4 — Kết hợp chăi chề cuộc đấu 
tranh bảo bệ an ninh chính trị oới 
cuộc đấu tranh báo uẻ trật tự, an 
toàn xả. hội. 


An ninh chỉnh trị và trảt tự, an 
toàn xã hội có mỗi quan hệ chặt 
chẽ và tác động lẫn nhau. An 
ninh chính trị được bảo vệ vừng 
chắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi đề 
bảo vệ tốt trật tự, an toàn xã hội. 
Ngược lại, bảo vệ tốt trật tự, an 
toàn xã hội sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi đề bảo vệ tốt an ninh 
chính tri. 


Thực tiễn đấu tranh đã cho ta 
thấy, bọn phản cách mạng thường 
lợi dụng những khỏ khăn tạm 
thời, những thiếu sót trong việc 
thực hiện các chỉnh sách của 
Đang và Nhà nước đề kích động 
những phần tử xấu gây rõi trải tự, 
an toàn xã hội, từ đó phá hoại an 
ninh chính trị. Ngay vấn đề trật 
tự, an toàn xã hội, nẻu bị vi phạm 
nghiêm trọng, hoặc nều giải quyết 
khỏng khéo thì sẽ gây ảnh hưởng 
xấu. thậm chí có khi làm cho nó 
chuyền thành vấn đề an ninh 
chỉnh trị, Cho nên từ việc đánh 
gìá tình hình đến việc giải quyết 


những văn đề thuộc về an ninh 


chính trị hoặc thuộc về trật tự, 
an toàn xã hội, chúng ta đều 
phải luôn luôn tỉnh táo, suy tính 


đến mối liên quan chặt chẽ giữa 
hai mặt đó mà đề ra những chủ 
trương, biện pháp thích hợp 
nhằm giải quyết tốt mặt này, 
đồng thời hỗ trợ tốt cho mặt kia, 
khỏng đề xảy ra những sơ hở ở 
mặt này khiến cho kẻ địch có thể 
lợi dụng phá ta về mặt kỉa. 


Chúng ta cũng phải luôn luòn 
nảng cao cảnh giác, không đề cho 
bọn phản cách mạng có thê lợi 
dụng, lòi kéo bọn phạm tội hình 
sự hoạt động tỉnh báo, chiến 
tranh tâm lý, phá hoại ; không dễ 
chúng kích động các phần tử xấu, 
khoẻt sâu các hiện tượng tiêu cực - 
và sơ hở của ta đề gây rối trật tự 
xã hội, từ đó phá hoại an ninh 
chính trị, và cũng không đề cho 
những vi phạm về trật tự xã hội 
phát triển thành những vấn đề 
về an ninh chỉnh trị. 


ðò— Kết hợp chặt chề chính 
sách đấu tranh chống phản cách 
mạng Đà các tội phạm khác với 
các chỉnh sách khác của Đảng 0à 


\ hd Nước. 


Đề bảo vệ an nỉnh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội, chúng ta 
phải dâu tranh chống những kẻ 
phạm tội thuộc nhiều tầng lớp xã 
hội, dân tộc, tôn giáo khác nhau, 
trên nhiều lĩnh vực và ở nhiều 
địa bàn khác nhau. Vai trỏ, tính 
chất, động cơ, mục đích phạm tội 
của từng kẻ phạm tội cũng khác 
nhau, cho nên chúng ta phải có 
chính sách, sách lược khòn khẻo 
nhằm phân hóa cao độ bọn phản 
cách mạng, triệt để cô lập và đánh 
mạnh vào bọn chủ mưu, thủ ác, 


1? 


bọn ngoan cố chống phá cách 
mạng đến cùng, và giáo dục, 
kboan hồng đối với những người 
bị ép buộc, bị lừa phỉnh, bị lầm 
đường và những kẻ thật thà hối 
cai. Chúng ta phải trừng trị thật 
nghiêm khắc bọn lưu manh 
chuyên nghiệp, bọn côn đö hung 
hãn, bọn gây rối nghiêm trọng, và 
giáo dục, cẩm hóa những kẻ lầm 
lỗ, phạm pháp nhất thời. Đó 
là chính sách nghiêm trị kết hợp 
Đới khoan hồng, trấn ớp kết hợp 
bởi giáo đục cải tạo. Do chỗ ta có 
chính nghĩa, có lòng nhân đạo 
cách mạng, cỏ chính quyền nhàn 
dân vững mạnh, có nhân đàn 
rất tốt, có khí thế cách mạng 
mạnh mẽ của quần chúng nhân 
đân, cho nên ngoài biện pháp 
trấn áp, trừng trị, chúng ta có thê 
coi trọng và nhĩn mạnh công tác 
giáo dục, cải tạo, cảm hóa những 
kẻ phạm tội, nhất là dối với 
những kẻ do bị dụ dỗ, lừa bịp 
hoặc bị cưỡng bức mà làm tay 
sai cho địch ; chúng ta thực hiện 
chính sách khoan hồng đổi với 


Tóm lại, vấn đề tăng cường 
bảo vệ an ninh chỉnh trị và trật 
tự, an toàn xã hỏi, nhằm củng cổ 
trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta trong giai đoạn mới của 
cách mạng là nhiệm vụ của toàn 
Đảng, toàn dân, là trách nhiệm 
của đảng bộ và chỉnh quyền nhân 
dàn các cấp, và của tẤL cả các 
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những người có tội mà biết ăn 
năn, hối lỗi. Hồ Chủ tịch đã đạy : 
« Không được bảo thù bảo oán. 
Đối với những kẻ đi làm đường 
lạc lối, đồng bào ta cần phải dùng 
chính sách khoan hồng. Lấy lời 
khôn lễ phải mà bày cho họ... 
Nói lề phải chắc họ sẽ nghe » (1). 
Chúng ta phải kết hợp chặt chẽ 
chính sách đấu tranh chống phản 
cách mạng và tội phạm khác với 


các chính sách khác, nhất là chính . 


sách dân tộc, chính sách tôn giao, 


chỉnh sách đổi ngoại, chính sách - 


kinh tế... đề phục vụ đắc lực cho 
việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của Đảng ở từng lĩnh vực, 
từng địa bàn và từng thời gian, 
từng hoàn cảnh khác nhau. 


Trong bất kề tình hình nào của 
cách mạng, thuận lợi cũng như 
khó khăn, chủng ta cũng phải 
biết kết hợp tỉnh cứng rắn về 
nguyên tíc với tính linh hoạt về 
sách lược, vừa phục vụ nhiệm vụ 


_ chính trị của Đẳng vừa bảo đảm 


yêu cầu của cuộc dấu tranh. 


ngành, các giới. Gác cơ quan 
chuyên trách phải làm tham mưu 
đắc lực giúp cấp ủy và chính 
quyền cấp mình lãnh đạo và tô 
chức thực hiện thật tốt những 
chủ trương chính sách về bảo vệ 


(†f) Hà-chi-Minh : Tuyên tập, nhà xuất 
bán Sự thạt, Hà nội, 1960, trang 245. 


- 


an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội của Tô quốc. 

Phải làm cho mọi cán bộ, đẳng 
viên trong các ngành, từ trung 
ương đến các địa phương, hiểu 
sâu sắc tình hỉnh và nhiệm vụ 
"bảo vẻ an nỉnh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội đã nêu rõ trong 
Nghị quyết của Đại hội lần thứ LÝ 
của Đảng, đề cao trách nhiệm 
của mỗi người trong việc thực 
hiện Nghị quyết của Dại hội 
_ Đẳng. | 

Các ngành, các cơ quan, xi 
nghiệp cần đánh giá toàn bộ tình 
hình và công tác bảo vệ an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội trong thời gian qua ở ngành 
mỉnh, đơn vị mình, đánh giá đúng 
thành tích và tồn tại, rút kinh 
nghiệm đề có kế hoạch và biện 
pháp đây mạnh công tác bảo vệ 
an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội trong ngành mình, 
đơn vị mình. Cần nhận thức rõ 
mối quan hệ chặt chẽ, gắn bỏ với 
nhau giữa các mặt hoạt động 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội với công tác bảo vệ an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội đề các ngành phối hợp với 
nhau một cách chặt chề, đồng bộ 
và gắn chặt nhiệm vụ công tác 
bảo vệ an nỉnh chính trị và trật 
tự, an toàn xã hội với các nhiệm 
vụ, công tác của ngành minh, 
đơn vị mình. 


. Cân tăng cường mọi mặt cho 
các cơ quan chuyên trách (Công 
an nhân dân, Kiềm sát nhân 
dân, Tòa án nhân dân) đề các cơ 
quan này có thể làm tròn chức . 
năng, nhiệm vụ, xứng đáng là 
những cơ quan tham mưu đắc 
lực, những lực lượng nòng cối, 
xung kích của Đảng và Nhà nước 
trên mặt trận này. 

Cần phát động mạnh mẽ phong 
trào quần chúng bảo vệ an nỉnh 
Tô quốc, dấy lên trong quần 
chúng nhân dân khí thế thi đua 
sôi nồi làm công tác bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn 
xã hội. Thông qua phong trào 
quần chúng mà củng cố lực lượng 
nòng cốt để duy trì và đầy mạnh 
phong trào thường xuyên, liên 
tục với chất lượng không ngừng 
được nâng cao, làm cho nhân 
dân ta có đầy đủ điều kiện 
thực hiện quyền làm chủ tập thể 
và nghĩa vụ của mình, 

Dưởi ảnh sáng Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, được 
sự lãnh đạo chặt chế của các cấp 
ủy Đảng, và phát huy sức mạnh 
tông hợp của chuyên chỉnh vô 
sản, toàn Đẳng, toàn dân ta nhất 
định sẽ xây dựng và quản lý 
được một nền trật tự xã hội xã 
hội chủ nghĩa hết sức tốt đẹp 
trên đất nước Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa yêu quý của chúng - 
ta. 
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Tò chức lại nền sản xuất 
xã hội theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


I 


ẢO cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương do đồng chỉ 
Lẻ-Duän trình bày trước Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng chỉ rõ : tô chức lại 
nền sẵn xuất xã hội là một trong 
những vấn đề quan trọng nhất mà việc 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quản 
lý kinh tế phải nhằm vào. | 
Trong hơn 20 năm qua, công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã đem 
lại những thay đôi sảu sắc trong tồ 
chức nền sỉn xuất xã hội; một số 
nhân tố sẵn xuất lớn đã xuất biện và 
phát huy tác dụng; nền kinh tế không 
còn nguyên vẹn là một nền kinh tế 
sản xuất nhỏ tự cung tự cấp. Tuy nhiên 
tô chức nền sản xuất xã hội vẫn còn 
mang những nhược điểm của một nền 
kinh tê mà sản xuất nhỏ còn phô 
biến : trên quy mô toàn xã hội, cũng 
như trong từng ngành và ở từng vùng, 
chưa kết hợp có hiệu quả nhất giữa 
sức lao động, công cụ lao động và 
đổi tượng lao động; cơ cấu kinh tế 
quốc dân, nhất là cơ cấu các ngành 
và trên các vùng lãnh thồ chưa cân 
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ĐOÀN-TRỌNG-TRUYẾN 


đối ; chưa kết hợp tốt giữa phải! triền 
lực lượng sản xuất với củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
cũng như chưa kết hợp tốt giữa các 
thành phần kinh tế, nhất là giữa quốc. 
doanh và hợp tác xã : các quan hề 
kinh tế và kỹ thuật (hợp tác, liên 
hiệp...) kém phát triên, gò bó theo 
kiều « hành chính *; quá trình tải sản 
xuất xã hội (sản xuất — phân phối — 
lưa thông — tiêu dùng) chưa được tồ 
chức thật thòng suốt. | 
Tỏ chức lại nền sản xuất xã hội ở 
miền Nam lại là một yêu cầu bức 
thiết sau khi nước nhà được thống 
nhất. Tuy có một số nhân tố sản 
xuất lớn tư bản chủ nghĩa (trong đó 
lô chức sản xuất có những mặt tích 
cực nhất định), nhưng nhìn chung đớ 
văn là một nên kinh tế sản xuấi nhỏ 


phô biến. Nó còn mang nặng vết tích 


của nền kinh tế thuộc địa kiều mới. 
chịu tác động mạnh mẽ của quy luật 
thị trường. phát triền tự phát, cơ cấu 
hết sức không cân đối và hoàn toàn lệ 
thuộc vào thị trường thế giới tư bẩn 
chủ nghĩa. Ộ 
Rö ràng trong giai đoạn mới, tờ: 
chức lại nền sẳn xuất xã hội trong 


phạm vi cả nước thông nhất đi lên 
chủ nghĩa xã hội là một yéu cầu 
khách quan, một nhiệm øụ cơ bắn của 
kế hoạch 5 năm 1976 — 1980 và là 
mội biện pháp có tỉnh chất chiến lược 
đề thực hiện kế hoạch. 


Tò chức nền sản xuất xã hột là 
đồng thề các pếu lố của sẵn xuất (sức 
lao động, đối tượng lao động, công cụ 
tao động) được: phân bố, tö chức 0à 
hoạt động trong mối quan hệ ít nhiều 
ồn định uà kết hợp chặt chẽ uởi nhau ; 
tồng thề các đơn uị sản xuấi, các ngành 
kinh tế được phân bố, tồ chức oà hoại 
động trên phạm 0ì cả nước, cũng như 
trong các địa phương, trên các 0ùng 
lãnh thồ theo mội cơ cấu thích hợp trên 
cơ sở các quy tắc kỹ thuạt oà công nghệ 
ngày cảng tiến bộ, nà theo những mỗi 
quan hệ kinh tế — xã hội xả hội chủ 
nghĩa ngd cảng được hoàn thiện ; tồng 
thề cdc yếu tố, các đơn 0ị, các ngành ấu 
hợp thành một hệ thống hoạt dòng như 
là một chỉnh thề không ngừng phái 
triền, nhằm mục đích bảo đảm quả 
trình tải sản xuất (sản xuất — phân 
phối — trao đồi — tiêu dùng) của nền 
kinh tế quốc dán. của từng ngành, 
từng đơn 0ị được tiến hành có hiệu 
quả rhất, 


Tổ chức lại sản xuất trên quy mô 
toàn xã hội, trong mỘt: ngành, một 
địa phương, trên một vùng lãnh thỏ, 
hay trong một đơn vị sản xuất. đại 
thê bao gồm những nội dung chính 
sau đảy: 


— "Tạo ra cơ cấu sản xuất hợp lý 
của các ngành sẵn xuất (chuyên môn 
hóa và tông hợp); 

— Xác định quy mô thích hợp ; 

— Tô chức quá trình sản xuất gồm 
các hệ thống thiết bị và kỹ thuật, hệ 
thống còng nghệ, hệ thống tô chức 
lao động. hệ thống kinh tẻ, 

— Tö chức sự hợp tác, liên hiệp 
sẵu xuất giữa các đơn vị trong ngành, 
liên ngành, trên vàng lãnh thổ và địa 
phương ; 


— Tô chức tốt kết cấu hạ tầng S. 
thuật và xã hội : 


— Tö chức thỏng suốt quá trình tải 
sản xuất xã hội từ sản xuất đến phân 
phối. lưu thông, tiêu đùng cả về mặt 
hiện vật và giả trị: 

— Tö chức bộ máy trực tiếp quản 
lý sản xuất — kinh đoanh (đông thời 
tö chức bộ máy quản lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế thích ứng). 


Tồ chức san xuất là một bộ phận 
của khoa học tö chức 0à quản TỦ kính 
tế. Cùng với sự xuất hiện của nền 
sẵn xuất lớn tư bản chủ nghĩa, tô 
chức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã 
thoát ra khỏi tình trạng kinh nghiệm 
chủ nghĩa. và dần đần hình thành mội 
c khoa học tô chức sản xuất», E.W. 
Tav-lo được coi là một trong những 
người đi đầu xây dựng khoa học quản 
lý và tö chức sẳn xuất tư bản chủ 
nghĩa. | 

V.I. Lê-nin đã vạch trần bản chất 
bóc lột dã man của phương pháp 
Tay-lo: €clng như tất cả mọi tiến 
bộ của chủ nghĩa tư bản, đã kết 
hợp tính chất tàn bạo tính vi của 
sự bóc lột kiều tư sản với những 
thành tựu khoa học phong phú nhất 
về các mặt: phân tích những động 
tác cơ giới trong lao động, trừ bổ 
những động tác thừa và vụng về, xây 
dựng những phương pháp làm việc. 
hợp lý nhất, áp dụng những chế độ 
hạch toán và kiểm soát hoàn thiện 
nhất... » (1). 


Trong khi vạch rõ bản chất của 
khoa học quản lý và tổ chức sản xuất 
tư sẵn. Lèẻ-nin cũng xác định: phải tô 
chức và nghiên cứu phương pháp Tay- 
lo. phải kết hợp chính quyền xô 
viết và chế độ quản lý xô viết với 
những tiên bộ mới nhất của chủ nghĩa 
tư bản” (2). 


(1) V.Lê-nin: Toản cập, nhà xuất bản 
Sự thật. Hà-nạai, 1971, tập 27, trang 325. 
(2) V. Le-nin : Sách đã dán, trang 325. 
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Tô chức sản xuất xã hội chủ nghĩa 
một cách khoa học khác về bản chất 
với tồ chức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Tô chức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa vận dụng ba bộ phận cấu thành 
của cbủ nghĩa Mác — Lê-nin, các khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 
khoa học xã hội, cũng như các khoa 
học chuyên ngành khác như: điều 
khiền học, tâm lý học, xã hội 
học, v.v... 

Trong điều kiện nước ta, tô chức 
sản xuất phải biết vàn dụng sức mạnh 
tông hợp của chuyên chỉnh vô sẵn, 


của chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 


nghĩa của nhân dân lao động, của ba 
cuộc cách mạng, trong đó cách mạng 
khoa học kỹ thuật là then chốt, với 
nội dung hết sức phong phú của nó; 
phải áp dụng những thành quả mới 
nhất của khoa học — kỹ thuật vào sản 
xuất, vào tồ chức và quản lý sản 
xuất. Tô chức sẵn xuất phải kết hợp 
chặt chẽ khoa học với sản xuất, đưa 
khoa học phục vụ sản xuất. 

Tö chức lại nền sản xuất xã hội 
(hay tô chức sản xuất một ngành, mội 
xi nghiệp) là một nội dung của cỏng 
tác quản lý kinh tế, nó không năm 
ngoài quản lý kinh tế. Muốn xây dựng 
được hệ thống quản lý mới, xã hội 
chủ nghĩa, muốn vận dụng những 
phương pháp quan lý xã hội chủ 
nghĩa, trước hết phải tô chức nền sản 
xuất theo. những nguyên tắc tồ chức 
khoa học, xã hội chủ nghĩa. Nhưng tô 
chức sản xuất được coi là tổng thề 
các yếu tố, các đơn vị của nền sản 
xuất, lại là đối tượng của quản lủ, là 
cải nền đề vận dụng và hoàn thiện 
hệ thống quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, đề đầy mạnh tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật. Không thể cải tiến 
quản lý kinh tế thoát ly hay vượt 
quả tổ chức sẵn xuất hiện tồn tại. Hai 
mặt đó có quan hệ chặt chế với nhau. 

Trong công cuộc xây dựng chế độ 
xã hội xã hội chú nghĩa, chúng ta 
phải đồng thời /ö chức lại nền sản 
uất vũ hội, vâu dựng phương thức 
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quản lj mới xã hội chủ nghĩa, pà (ö 
chức bộ mdu quản lý. Ba việc đó 
quyện chặt với nhau và thúc đầy lẫn 
nhau, hợp thành hệ thống quản lử nền 
kinh tế quốc đân +ä hội chủ nghĩa. 


H" 


Quả trình phát trin của tồ chức 
nền sản xuất xã hội nước (ta đi theo 
đường lối xây dựng kinh tế của 
Đảng và gắn với đặc điềm lớn nhất 
trong khi tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là tử một nền 
kinh tế phô biến là sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lèn sẳn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa không qua giai đoạn phải triền 
tư bản chủ nghĩa. Đường lối đó và 
đặc điềm đó chỉ phối toàn bộ quá 
trình tồ chức lại nền sản xuất xã hội 
ở nước ta. 


1 — Quản triệt đường lối kinh tế 
của Đảng, tồ chức lại nền sẵẩn xuất 
xã hội phải thề hiện những mối quan 
hệ lớn, và theo những phương hướng 
của kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, tìm 
ra những giải pháp có hiệu quả nhất 
đề thực hiện những mục tiêu to lớn 
đã được đề ra. 


a) Tô chức nền sản xuất xã hộỏi 
phải thê hiện sự kết hợp xâu dựng 
công nghiệp 0uà nông nghiệp thành 
một cơ cấu kinh tế cóng — nông nghiệp. 
Cơ cấu kinh tế quốc đân là tồng thề 
những bộ phận, những lĩnh vực hợp 
thành theo những tỷ lệ cân đối nhất 
định, tạo thành sức mạnh kinh tế và 
thế đi lên của nền sản xuất xã hội ; nó 
bao gồm nhiều mặt: cơ cầu các 
ngành sản xuất và các lĩnh vực khác 
nhau của tái sản xuất, cơ cấu vật 
chất và kỹ thuật của xã hội, cơ cấu 
lao động và dần cư, cơ cấu các thành 
phần kinh tế, v.v... Trong cơ cấu đó, 
cơ cấu các ngành sản xuất vật chất là 
cơ sở, trong đó cơ cấu công — nông 
nghiệp là cdi cột sống của cả cơ thề, 


Theo đường lối của Đẳng, tồ chức 
nền sẵn xuất xã hội trước tiên phải 


nhám xây đựng cơ cấu kinh (ế mới 
trong đó phải giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp. Sự kết hợp ấy phải diễn 
ra trên quy mô cả nước, trên những 
vùng rộng lớn, trong từng tỉnh. từng 
huyện và ngay trong từng đơn vị, Ở 
những tầm khác nhau với những nội 
dung khác nhau. 


b) Tô chức nền sản xuất xã hội 
phải thê hiện sự kết hợp kinh tế trung 
ương uới kinh tế địa phương trong 
mọt cơ cấu kinh tế quốc dán thống 
nhất. | 

ĐỀ thực hiện tốt đường lỗi vừa 
xày dựng kinh tẾ trung ương vừa 
phát triền kinh tế địa phương, tô 
chức nền sản xuất xã hội phải nhằm 
phát huy triệt đề mọi khả năng của 


đất nước về tài nguyên. sức lao động, 


thúc đầy nhanh sự phàn cong lao 
động xã hội và làm cho nền kinh tế 
quốc dân sinh sôi nảy nở từ mọi bộ 
phận của cơ thê, trên phạm vị cả 
nước cũng như trong từng địa phương. 
từng đơn vị. Phải tö chức tốt sản 
xuất trên địa bàn từng tỉnh, thanh 
phố phù hợp với.quy hoạch chung 
của cả nước và điều kiện cụ thê của 
mỗi địa phương: lấy đó làm nơi thê 
hiện cụ thê sự kết hợp kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương (hay gọi 
là tồng thề kinh tế lãnh thồ). 


©) Tô chức lại nền sản xuất xã hội 
phải bảo đảm kết hợp giữa xâu dựng 
lực lượng sản xuấi uởi xúc lập oà hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới. 

Thực tiễn cải tạo xã hội chủ nghĩ: 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội hơn 20 
năm qua ở miền Bắc cũng như thực 
tiến gần hai năm qua ở miền Nam 
được giải phóng chỉ rõ răng, cần 
quản triệt quan điềm kết hợp chặt 
chẽ bai mặt nói trên trong mọi công 
tác, cụ thê là trong tồ chức sản xuất, 

Phải nắm vững và thề hiện mọi 
cách linh hoạt sự thống nhất biện 
chứng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất ; không thê có hoàn 


thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa tách rời với việc phát triềên 
lực lượng sẵn xuất, xây đựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, cũng nnư ngược lại. Sự kết 
hợp ấy thề hiện trong cuộc sống thành 
một cơ thề kinh tế thông nhât, một cơ 
cấu tö chức sản xuất nhất định, hoạt 
động trong một chế độ kính tế — xã 
hội nhất định. 


d) Tỏ chức nền sản xuất xã hội 
phải bảo đảm kết hợp kinh tế uới 
quốc phỏng. 


Xuất phát từ những đặc điềm về 
địa thế, địa hình, đặc điềm kinh tế — 
xã hội của đất nước, xuất phát từ 
những yêu cầu của một cuộc chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc có 
thề xây ra trong tương lai đề kết hợp 
tốt hơn xây dựng kinh tế với củng 
cỏ quốc phòng. phải tô chức sự phân 
bố lực lượng sản xuất, sức lao động 
theo những quy hoạch và kế hoạch 


"phát triển kinh tế của cả nước, và 


từng ngành và từng vùng không chỉ 
đơn thuần theo những yêu cầu về 
kinh tế mà còn tính tới cả những yêu 
cầu về quốc phòng. Đó là một tô 
chức sản xuất có tỉnh đến những đặc 
điềm và yêu cầu của cuộc chiến 
tranh nhân dân trên phạm vi cả 
nước. trên những vùng chiến lược, 
cũng như trong từng địa phương. 


©e) Tô chức lại sẵn xuất trong nước 
cũng gắn bó với chủ trương tăng 
cường quan hệ kinh tế 0uớửi các nước 
eđ hội chủ nghĩa anh em, thực hiện 
sự phân công, hợp tác tương trợ trên 
tỉnh thần quốc tế xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời phát triền quan hệ kinh tế 
Đới các nước khác trên cơ sở giữ vững 
độc lập, chủ quyền và các ben cùng 
có lợi. 

Mỡ rộng quan hệ kinh tế với nước 
ngoài là tiếp nối quả trình tái sản 
xuất độc lập. tự chủ trong nước với 
kinh tế của nước ngoài, qua đó mà „ 
tác động một cách có lợi tới quá 
trình tái sẵn xuất của nền kinh tế 
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quốc dân, của từng ngành, từng xí 
nghiệp. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải 
tö chức các mối quan hệ xuất — nhập. 
hợp tác sẳn xuất, hợp tác khea học — 
kỹ thuật... của những ngành, những 
đơn vị sản xuất trong nước với nước 
ngoài: mặt khác phải làm sao cho cơ 
cấu sẵẩn xuất của một số ngành tiung 
nước cũng như tÈ chức sản xuất — 
lưu thông — tiêu thụ của nó. thích 
ứng với yêu cầu mở rộng quan hệ 
với thị trường thế giới một cách nhạy 
bén. 

2 — Đeẻ tiến hành tốt tö chức lại nên 
sản xuất xã hội ở nước ta. đề quán 
triệt đường lõi của Đảng, từ những đặc 
điểm cơ bản của nên kinh tế quốc 
đân, chúng ta phải tìm ra những đặc 
điềm của qua trình tö chức lại nền sản 
xuất xa hội (iến tới tìm ra những 
quy luật nội tại) chuyên từ nền sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã họi chủ 
nghĩa; đó là một công việc phức tạp, 
khó khăn và phải là kết quả của một 
sự nghiên cứu kỹ lưỡng ve lý luận 
được thẻ nghiệm trong thực tiễn. 

a) Tô chức lại nền sản xuất xã hội 
phải vận đụng sức mạnh tồng hợp của 
chế độ làm-chủ tập thể của nhản dán 
lao động của hệ thống chuuên chỉnh 0ô 
sản. của ba cuộc cách mạng (cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học —- kỳ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa) trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chót. 

Chúng ta ưã xây dựng được một 
chế độ kinh tế — xã hội ưu việt, một 
nên chuyên chính vô sản vững mạnh 
trên cơ sở một nền kinh tế mà sẵn 
xuất nhỏ còn phö biến, lực lượng sản 
xuất chưa phát triền., cơ sở vật chất 
và kỹ thuật còn yếu. Vì vậy, chúng 
ta phải dựa vào chế độ xã hội tiên 
tiến, dựa vào sức mạnh tông hợp của 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động của nền chuyên chính vỏ sẵn, 
mà cải tạo nưay những quan hệ sẵn 
xuất cũ, phát huy tác dụng mở đưởng 
của quan hệ sản xuất mới. trên cơ sở 
đó và cùng với một bộ phận sản xuất 


24 


lớn đã hình thành mà tö chức lại 
nền sản xuất xã hội. 

Cũng vì vậy mà ở miền Nam, ngay 
trong khi mới bắt đầu tiến hành cái 
tạo xã hội chủ nghĩa, Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sẵn đã có thê tiến hành 
những bước đầu tổ chức lại sản xuất. 
như quy hoạch. phân vùng, tỗồ chức 
lại các xí nghiệp của bọn tư sản mại 
bản, quan liêu quân phiệt bị quốc hữu 
hóa, liên kết kinh tế của nông dân và 
thợ thủ công với kinh tế quốc doanh. 
— b) Tô chức lại nền sẵn xuất xã hội 
ở nước ta trước hết phải dựa trên 
thế mạnh của đất nước là fdi nguyên 
thiên nhiên phong phủ uà sức lao động 
xả hội dồi dào. biến nó thành sức 
mạnh trực tiếp và xem nó là đói 
tượng quan trọng nhất của tô chức 
sàn xuất, Tổ chức lại nền sản xuất xã 
hội phải bắt đầu từ sự phân bố lạt 
lực lượng sẵn xuất, chủ yếu là lực 
lượng lao động xã hội xem như mọt 
sự bố trí chiến lược mới, bằng cách 
đưa những người lao động ở những 
vùng đồng bằng và những thanh phố 
quá đồng người. đến kết hợp với đối 
tượng lao động, tức là đến những 
vùng đất đai nông nghiệp hiện nay 
chưa được khai thác (như đồng bàng 
sòng Cửu -long, miền Tây - nguyên, 
vùng trung du và miện núi phia Bác), 
đi trồng và khai thác rừng. khai thắc 
hải sản, đến những khu công nghiệp 
mới, khai thác khoảng sản v.v.. 
Trong sự bố trí chiến lược ấy. trọng 
tâm là phát triền nông nghiệp, làm 
nghiệp và ngư nghiệp là những ngành 
có khả năng thu hút nhiều sức lao 
động, đầu tư mang lại hiệu quả tương 
đói nhanh, Cho nên tô chức lái nền 
sẵn xuất x§ hội phải nhằm trọng lâm 
trước mắt là nóng nghiệp, và cùng 
với nỏ là lâm nghiệp ngư nghiệp. 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu đùng. 
kè cả tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp, và kết hợp ngay nòng nghiệp 
với cỏng nghiệp. 

c) Hoàn cảnh cụ thê của đãt nước 
ta và điều kiên lịch sử hiện nay — sự 


tòn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới với một tiềm lực kinh tế 
ngày càng tăng. sự phát triển mạnh 
mề của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trên thế giới — cho phép và đồi 
hỏi ta phải vừa (uần fự tiến từ sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chu 
nghĩa. vừa nhdu ouọt đi ngay vào sản 
xuất lớn hiện đại, khòng qua những 
bước trung gian; tức là øửa có kỹ 
thuật hiện đại, nữa cơ giới, 0à thô sơ 
cải tiền, 0uừa có qnụ mô †o. oừa, nhỏ 
kết hợp với nhau. Những cách thức 
phát triên khác nhau đó không loại 
trừ lần nhau, trải lại chúng có thê kết 
hợp hài hỏa với nhau nếu được vận 
dụng đúng lúc. đúng chỗ trong tổ 
chức sản xuát. Ví dụ: trong còng 
nghiệp cơ khí. bên cạnh việc xây 
dựng những xi nghiệp cơ khi liên hợp 
cơ lớn; có dày chuyên công nghệ 
hiện dại. tổ chức sản xuất và tô chức 
lao động tiên tiến, chúng ta vẫn cần 
sử đụng lực lượng cơ khí hiện có. 
bao gồm cả những lực lượng nửa cơ 
khí. thậm chí cả thủ công, tö chức lại 
theo những nhóm sản phầm. chuyên 
môn hóa và hợp tác với nhau. Trong 
các ngành công nghiệp nhẹ sẵn xuất 
hàng tiêu dùng và công nghiệp thực 
phẩm, trạng thái phát triền xen kê 
như vày càng phô biến, thậm chí có 
thề sử dụng cả những xưởng nhỏ trong 
gia đình. Nhưng trong còng nghiệp 
đầu lửa và khi đốt chẳng hạn. từ chỗ 
không có gì, chúng ta sẽ phải tiến 
ngay lên sản xuất lớn hiện đại mà 
không đi tuần tự. 


Trong nóng nghiệp, quả trình tiến 
lên sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa càng 
vỏ củng phong phú, da dạng. kết hợp 
các trình độ trang bị kỹ thuật, các 
loại quy mỏ, vừa tiến lên hình thức 
công xưởng, vừa còn tính chất của 
._ công trường thú công. Xiột khuôn sao 
nào cứng nhác, một mò hình nào được 
coi là hoàn hảo nhất không thể thâu 
tóm được muôn hình muôn về của 
thực tế và sẽ chỉ có hại Phân tích 
những kính nghiệm của các hợp tác 


xã tiên tiến của chúng ta với những 
loại hình khác nhau như Binh-đà. Mỹ- 
thọ, Quảng-nạp... những kết quả bước 
đầu ở các huyện Đông-hưng, Nam- 
ninh, Quỷnh-lưu... chúng ta thấy 
rằng tö chức sản xuất nông nghiệp của 
chúng ta khỏng di theo con đường 
Luần tự của lịch sử từ hợp tác giìn đơn 
tien lên công trường thủ công rồi 
phải dừng lại một thời gian ở trạng 
thái còng trường thủ công đề tích tụ 
và phát triên mới tiến lên hình thức 
công xưởng cơ khí (một xí nghiệp 
nông nghiệp cơ giới hóa), mà, bằng 
những hình thức khúc nhau, ở những 
mức độ khác nhau, ở những thời điềm 
khác nhau, các tô chức sản xuất đớ 
đã tiên nhanh bỏ qua giai đoạn hợp. 
tác giản đơn, và trong khi nhiền bộ 
phận còn có tính chất công trường 
thủ công thì có những khâu, những 
nhân tố của một cỏng xưởng cơ giơi. 
đã xuất hiện do sử dụng máy móc, 
như nguyên tắc về e sự liên tục không 
gian đoạn của những quá trình» 
trong sản Xuất, sự phân công lao đóng 
trong hợp tác xã bát đầu « không theo. 
nguyên tác chủ quan nữa mà theo 
nguyên tắc khách quan ». 


d) Tỏ chức lại nền sản xuất xã hội 
ở nước ta phải phát huy oà kết hợp 
mọi lực lượng kinh tế 0à ta hội: kinh 
tế quoc doanh, kinh tế hợp tác xã, 
công tư hợp doanh, kinh tế cá thẻ. kế 
cả tư bản tư doanh trong một chừng 
mực nhất định ở miền Nam ; huy động 
mọi lực lượng của Nhà nước, của tập 
thể, của từng người. tö chức thành ba 
thứ quân: lưc lượng của Nhà nước 
trung ương. lực lượng của địa phương. 
lực lượng của nhàn dân tự tô chức 

©) Tô chức sìn xuất phải kết hợp 
đầu tư nà xdU dựng những cơ sở sản 
Tuất mời, tạo ra những công suất mới, 
bởi (lầu tr hoàn chỉnh pà đồng bộ hóa 
đề tán dung 0d phát huy những công 
suất hiện có. Ngày nay. chủng ta bắt 
đầu dị lên sản xuất lớn xã họi chủ 
nghĩa khong phải với hai bàn tay 
trang. Ở miền Bắc. chúng ta đã xây 
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dựng được một tiềm lực nhất định 
về còng nghiệp nặng, công nghiệp 
nhẹ, một hệ thống đồng ruộng dược 
cài tạo và thủy lợi hóa. Ở miền Nam 
chúng ta tiếp thu được một số cơ sở 
công nghiệp nhẹ, một hệ thống kết 
cấu hạ tầng tương đối phát triền. 
Bên cạnh việc đầu tư xâyv dựng 
những cơ sở sản xuất mới, những 
nơành, những vùng kinh tế mới, 


những công suất sản xuất mới đề từng. 


bước tạo ra cơ cấu kinh tế mới hiện 


dại, chúng ta cần hết sức coi trọng: 


việc tận dụng các năng lực sản xuất 
hiện có, và dành một tỷ trọng thích 
đáng vốn đầu tư đề hoàn chỉnh, cân 
đối, đồng bộ hóa hoặc cải tiến nó. Đó 
là một mặt rất quan trọng của vấn 
đề tồ chức lại sản xuất, nhất là trong 
công nghiệp. Những đầu tư bồ sung 
như vậy mang lại hiệu quả lớn và 
phát huy tác dụng nhanh. Thật là 
thiếu sót nếu chúng ta chỉ chú trọng 
xay dựng thêm nhà máy mới trong 
khi ta chưa sử dụng hết công suất 
của các nhà máy hiện có, hoặc chỉ 
thích xây dựng xí nghiệp quốc doanh 
mới trong khi năng lực sân xuất của 
hợp tác xã tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp chưa dùng hết. 

Ở đây, cần nói thêm về khái niệm 
đầu tư «theo chiều rộng "và đầu tư 
“theo chiều sâu * Mác phân biệt * tái 
sản xuất mở rộng là theo chiều rộng 
khi phạm ví sản xuất được mở mang 
thêm, và theo chiều sâu nếu làm cho 
tư liệu sản xuất tăng thêm hiệu 
suất » €3). Tái sẵn xuất và theo đó là 
một tô chức sản xuất theo chiều rộng 
khi ta sử dụng thêm sức lao động. 
thiết bị, nguyên liệu, đất đai và tài 
nguyên thiên nhiên.. và Lỗ chức thêm 
các ngành, các đơn vị sản xuất mới 
đề tắng sản lượng. Tái sản xuất và 
theo đó tô chức sản xuất theo chiều 
sâu khi ta sử dụng những thành tựu 
khoa học — kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, 
thay đồi công nghệ học, tiết kiệm 
nguyên liệu, nàng cao trình độ lành 
nghề của công nhân, và tổ chức lại 


¿6 


sản xuất của những đơn vị sẵn có đề 
nâng cao sản lượng với số lao động 
và thiết bị không tăng hoặc tăng 
không đáng ke. Trong mọi giai đoạn 
phát triền của ta. đầu tư theo chiều 
sâu, hiều đúng nghĩa, khi nào cũng 
cần thiết ; nhưng không nên nhầm lấn 
nó với đầu tư bồ sung, hoàn chỉnh, 
đồng bộ hóa thiết bị đo bị đánh phá, 
bị hư bồng. hay đo có thiến sót trong 
thiết kế, trong xây lắp trước đây. 
Trong giai đoạn phát triền hiện nay 
của nền kinh tế quốc dân nước ta 
khi mà sức lao động và tài nguyên 
chưa sử dụng còn nhiều, thì tái sản 
xuất mở rộng theo chiêu rộng chiếm 
địa vị hết sức quan trọng, nhưng ta 
cần luôn luôn hết sức xem trọng và 
tận dụng những nhân tố theo chiều 
sâu ; hai mặt đó luôn luôn kết hợp 
với nhau. đề không ngừng tận đụng 
những năng lực sìn xuất xã hội, tăng 
năng suất lao động của từng đơn vị, 
cho đến năng suất lao động xã hội. 
3— 1ô chức lại nền sản xuất xã 
hội tuân theo qua trình tích tụ, chuuên 
món hóa, hợp tác pà liên hiệp sản xuất. 
Bốn mặt đó có nội dung kinh tế -kỹ 
thuật nhất định, có liên hệ chặt chế 
với nhau và tác động lẫn nhau. Quá 
trình (ích fụ sản xuất thê biện qua 
quy mò của đơn vị sản xuất, 
có thẻ được tiến hành qua đầu tư có 
trọng điềm của Nhà nước, xây dựng 
những đơn vị sản xuất lớn, hay qua 


hình thức liên kết các đơn vị sản xuất 


nhố thành một đơn vị sản xuất lớn. 
Tích tụ sản xuất (và cùng với nó là 
tích tụ đân cư) có những cơ sở khách 
quan : trình độ phát triền của lực 
lượng sản xuất, nhất là thiết bị, trình 
độ khoa học — kỹ thuật, trình độ và 
năng lực quản lý. Có tích tụ đến một 
quy mỏ nhất định nào đó mới có thê 
sử dụng được những còng nghệ học 
tiến bộ và đầy mạnh tiến bộ kỷ 
thuật, mới có năng suất lao động cao. 


(3) C. Mác: Tư bản, nhà xuất bản Sự 


thật, Hà-nội, 196Ï, quyền ll, tập Ï trang 
225 —226.. 


Một yếu tố quan trọng trong tích 
tụ ngày nay là (ích tụ năng lực khoa 
học — kỹ thuật, cho phép đưa nhanh 
những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng 
- những công nghệ tiên tiến, đạt được 

những chỉ tiêu kinh - tế — kỹ thuật 
lớn hơn. 

Tích tụ phải đem lại biệu quả kinh 


tế rõ rệt và phải được chuần bị kỹ. 


lưỡng về mặt kinh tế — kỹ thuật, về 
mặt tŠ chức và quản lý, không thề 
chủ quan, nóng vội ; mặt khác cũng 
phải chống tư tưởng bảo thủ, ngại 
khó dừng lại ở hình thức tô chức sản 
xuất nhỏ, phản tán, chậm đi lên sản 
xuất lớn. 

Việc tiến hành hợp nhất vội vã 
nhiều hợp tác xã nhỏ thành một hợp 
tác xã quá lớn mà thiếu chuẩn bị chu 
đảo sẽ đem lại những kết quả không 
tốt, gây ra những tồn thất, những khó 
khăn mới trong quản lý, hiệu quả 
kính tế giảm sút. 

Chuyên rnỏn hóa là quá trình phân 
công lao động, dẫn đến sự hình thành 
các ngành kinh tế — kỳ thuật, 
trong mội ngành có một số tối thiều 
các xi nghiệp (có thề dưới những hình 
thức sở hữu khác nhau : quốc doanh 
hay hợp tác xã) cùng sản xuất những 
loại sẵn phầm như nhau. Chuyên môn 
hóa đòi hổi phải thực hiện quản lý 
theo ngành, bảo đảm các quan hệ 
hợp tác ồn định trong ngành và với 
ngành khác ; khắc phục tình trạng 
ngành hay xi nghiệp “khép kín» 
mat cách máy móc, như một xí 
nghiệp dệt cũng phải đúc gang. phải 
sản xuất nhiều mặt hàng cơ khi, gạch, 
phi-bơ-rô..., hoặc một xí nghiệp chế 
tạo máy phải có một đội sẵn xuất đi 
đào đất sét..., hoặc một công ty xây 
dựng phải đảm nhận từ xây lấp xí 
nghiệp cơ khí, trạm chăn nuôi, đến 
bệnh viện, trường học, nhà ởỞ.., trên 
một địa bàn rộng hàng nghìn ki-lô- 
mét vuông mà không có chuyên môn 
hóa xây dựng, không tiêu chuần hóa, 
định hình hóa thiết kế. 


Do điều kiện và tính năng của sản: 
xuất, chuyên môn hóa trong nông 
nghiệp như Lè-nin dã chỉ rõ, khác 
với trong công nghiệp là hình thành 
những ngành không tách biệt hẳn. 
nhau, vẫn cứ gắn bó nhau và phát 
triền một cách tông hợp trong một 
vùng nhất định; cho nên trong vẫn 
đề phân vùng chuyên canh, mỗi vùng 
cũng như mỗi đơn vị sản xuất có 
hưởng chuyên canh, đồng thời phát 
triền tồng hợp một cách kinh tế là 
vấn đề hết sức trọng yếu trong tỒ 
chức sản xuất nông nghiệp. Hiện nay. 
đã và đang hình thành những vùng 
chuyên canh lớn, có những nông sản 
hàng hóa tiêu biều, sẵn xuất trên quy 
mò lớn như vùng lúa, vùng chẻ, 
vùng bông, vùng lạc, vùng cao su... 
Chuyên môn hóa là điều kiện không 
thẻ thiếu được đề kết hợp công 
nghiệp với nông nghiệp, tăng sản 
lượng hàng hóa và sẵn phẩm xuất 
khầu. Trên cơ sở chuyên canh theo. 
vùng, mỗi huyện (được điều chỉnh 
lại địa bàn cho hợp lý hơn) có thê 
xem như một vùng nhỏ kinh tế nông. 
nghiệp, trong đó có một tö chức sản 
xuất lớn kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp. 


Chuyên mòn hóa phải gán liền với 
hợp tác. Quan hệ sẵn xuất xã hội chú 
nghĩa tạo ra khả năng hợp tác phong 
phú, hợp tác theo ngành, hợp tác 
trên lãnh thỏ, hợp tác giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, hợp tác giữa 
các hình thức sở hữu khác nhau v.v... 


Mức độ và hình thức hợp tác rất 


phong phú : có thề hợp tác từng khâu, 
từng việc, có thề hợp tác nhiều mặt : 
cũng có thê hợp tác ồn định bay lâm ` 
thời. từng thời vụ, cả năm, từng thời 
kỷ. Nhiêu hợp tác xã nòng nghiệp 
hiện nay chưa cần phải hợp nhất 
thành một hợp tác xã quá lớn mà nên 
phát triên các quan hệ hợp tác từng 
mặt, hay tồ chức hỉnh thức liên 
doanh về canh tác, về chăn nuôi, về 
thủy lợi, trong khi vẫn giữ vững lính 
chất độc lập của từng hợp tác xã. 
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“Trên cơ sở tích tụ của từng đơn 
ví. chuyên môn hóa và hợp tác, liên 
hiệp sản xuất dẫn đến một mức độ 
tích tụ sản xuất cao hơn Nó có thê 
tiến hành theo chiều dọc, tức là liên 
hiệp các đơn vị sản xuất theo các giai 
đoan công nghệ đề sản xuất ra một 
hay một vài loại sẵn phầm cuối cùng 
(như từ khai thác quặng. chế biến, 
đến làm ra thành phầm gang, thép; 
hoặc từ trong trọt qua chế biến như 
chẻ, đường...); hoặc liên hiệp theo 
chiến ngang, tức là liên hiệp những 
đơn vị sản xuất theo cùng một mức 
độ chế biến hay cùng một sản phầm 
(vi dụ như sản xuất các loại máy công 
eụ. các loại máy động lực...). Liên 
hiệp sản xuất cũng có thê tiến hành 
trong sản xuất, trong cung ứng vật 
tư, hay tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, 
hiện nay đã xuất hiện những liên 
hiệp công — nông nghiệp, liên hiệp 
khoa học — sẳn xuất v.v... Trong chủ 
muhĩa xã hội, liên hiệp sản xuất dược 
tiến hành trên cơ sở những nguyên 
tíc kinh tế -- kỹ thuật. khác hẳn với 
phương thức liên hiệp chạy theo lợi 
nhuận của chủ nghĩa tư bản đã ¡n 
đấu vết trong tô chức sản xuất và 
những công ty kinh doanh ở miễn 
Nam dưới thời Mỹ — nưụy. 


Liên hiệp sẵn xuất có thể tiến hành 


theo nhiêu hình thức khác nhau, Hinh. 


thức tờ-rớt là liên hiệp các xi nghiệp 
có các sẵn phầm đồng loại. hay cùng 
một nhiệm vụ, những xí nghiệp có 
chu trình sản xuất hoàn chỉnh. lIiện 
nay, một số công tụ hay liên hiệp các 
+L nghiệp ở nước ta cũng tồ chức 
theo nguyên tíc tương tự: nó vừa là 
cơ quan quản lý kính tế ngành, vựa 
là tổ chức kinh doanh. Trong liên 
hiệp các xí nghiệp. còng tác quận lý 
được tập trung phần lớn lên công ty, 
các xi nghiệp trực thuộc vẫn giữ tư 
cách pháp phân và hạch toán kính tế 
độc lập, như liên hiệp các xí nghiệp 
dẹt Hiến hiệp Xí nghiệp chè... Xứ 
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nghiệp liên hợp (Com-bi-nảt) là miột 
đơn vị kinh tế trong lĩnh vực sẵn xuất, 
quá trình tái sản xuất được quản lở 
thống nhất đề bảo đảm hiệu quả cao 
(rong sản xuất; nó bao gồm những xi 


. nghiệp thuộc các ngành sản xuất khác 


nhau, kết hợp với nhau theo chiều 
dọc đề cùng sẵẳn xuất ra một loại hay 
một sỏ loại sản phầm cuối cùng, như 
Công ty gang thép Thái-nguyên bao 
gồm những xi nghiệp khai thác quặng 
sài, tuyên quặng, xí nghiệp cung cấp 
đá vôi. đến toàn bò dây chuyền công 
nghệ sản xuất gang. xi nghiệp luyện 
thép, và các xí nghiệp phù trợ, phục 
vụ...; hoặc như Công ty than Quảng- 
ninh bao gồm nhiều mồ than, nhiều 
nhà máy sàng, bến bãi, xỉ nghiệp cơ 
khi sửa chữa v.v... Những xí nghiệp 
trong xi nghiệp liên hợp không còn 
tư cách pháp nhân hoàn toàn và 
hạch toán kinh tế độc lập; chúng 
hoạt động ăn khớp với nhau qua 
những quá trình hợp tác, trao đồi 
sản phầm, dịch vụ được tiến hành 
theo những quan hệ nội bộ, đem lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn là từng xi 
nghiệp riêng lẻ. 


1H 


Việc tô chức lại nên sẵn xuất >ä hồi 
nước fđ nhằm theo những mục tiêu và 
những hướng cơ bản mà Đại hội 
lần thứ IV của Đáng đã chỉ ra trong 
dường lối xây dựng kinh tế và phương 
hướng phát triền kinh tế của kế hoạch 
ò năm 1976 — 1980. 


1- Tổ chức lại nên sẩn xuất xã 
hội. trước hết phải tiến hành qug 
hoạch, phản bố lực lượng sẵn xuất 
bả fÖ chức sản xuất trên phạm vị cả 
nước, từng ngành, từng pừng lãnh thồ 
ud địa phương. Bước vào giai đoạn 
mới hiên nay của cách mạng xã hội 


chủ nghĩa ở nước ta sau khi thống 
nhất nước nhà, một nhiệm vụ chỉnh 
trị cực kỳ quan trọng là bố trí chiến 
lược nén kinh tế quốc dân, là phản 
bố lực lượng sản xuất nhằm giải quyết 
những nhu cầu cắp bách của nền kinh 
tế quốc dân và xây dựng bước đầu 
cơ cấu kinh tế thích hợp trong giai 
đoạn mới. Đó là nhiệm vụ tô chức 
kinh tế lớn nhất hiện nay 


Trước hết, phải đứng trên quan 
điềm một nền kinh tế quốc dán xö hội 
chủ nghĩa thống nhữt đề xác định nội 
dung. phương hướng tô chức lại sản 
xuất trong cứ nước. Nền sản xuất xã 
hội, được tổ chức đi lén sẵn xuất lớn 
xâ hội chủ nghĩa từ hai phía kết hợp 
và thống nhất với nhau: một là, từ 
sự phân bố các lực lượng sản xuất 
trẻn quy mô toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân dẫn đến sự hình thành và phát 
triền tô chức sản xuất của các ngành, 
các vùng ;hai là, từ sự tích tụ và 
chuyên môn hóa diễn ra trong mỗi 
đơn vị. dẫn đến sự hợp tác và liên 
hiệp sản xuất, và sự phát triền của 
các ngành, các vùng. Đó cũng là sự 
vận động thống nhất của phản còng 
trên ba mức khác nhau mà Àlác gọi 
là phân công chung, phân còng đặc 
thủ và phân công cá biệt, hoặc ở hai 
phạm vi khác nhau mà Mác gọi là 
phân công xã hội và phân công công 
trường thủ công. Chính trên quan 
điềm toàn cục đúng đắn mà xác định 
những phương hưởng và bước đi 
thích hợp nhất đề tạo ra mội cơ thẻ 
kinh tế thống nhất, thông suốt trong 
cả nước, từ đó má phân bố các ngành 
và phát huy đầy đủ nhất thế mạnh 
của từng vùng, các vùng bỗ sung cho 
nhau, hỗ trợ nhau, kết hợp với nhau ; 
cũng từ đó mà xác định nhiệm vụ 
_t chức sản xuất của các đơn vị. 
Nhiệm vu trước mắt là phải xúc tiến 
còng tắc quý hoạch: phân bố lực 
lượng sẵn xuất trên cả nước, xây dựng 
quy hoạch ngành, quy hoạch vùng 
(trước hết là vùng cơ bản), quy hoạch 
lãnh thồ trên từng địa phương (tỉnh, 


huyện), tạo ra một cơ cấu kinh tế 
quốc đân thóng nhất có tính năng 
động và có hiệu quả cao. Phải tiếp 
tục hoàn chỉnh, chính xác hóa kết quả 
phân vùng và quy hoạch đã đạt được 
trên cơ sở những điều tra thiên nhiên 
tđất đai, rừng, biên, khoảng sản, khí 
hàu...), kinh tế và xã hội đầy đủ hơn 

Kế hoạch dài hạn (15 — 20 năm) và kế 
hoạch 5 năm của ta thực chất là một 
kế hoạch tŠ chức lại nền sản xuất xã 
hội, xây dựng một cơ cấu kinh tế theo 
một kế hoạch thống nhất. Lê-nin nói. 
«..Phải biến toàn bộ cơ cấu kinh 
tế Nhà nước thành ;zmót guồng máu 
lớn duu nhất, thành một cơ thề kinh 
tế, làm việc sao cho hàng trăm triệu 
người hướng theo một kế hoạch thống: 
nhất — đó là nhiệm vụ /ồ chức lịch sử 
to lớn đặt lên vai chúng ta 94). 

2 — Tö chức sản xuất các ngành trên 
quy mô xã hội, theo nguuên tắc kết hợp 
ngành oới địa phương 0uà 0ùng lạnh 
thồ. 

Tổ chức sản xuất theo ngảnh và 
thực hiện quản lý theo ngành là theo 
những đặc điềm kinh tế — kỹ thuật, 
bảo đảm sự phát triền cân đối và hợp 
lý toàn ngành trong cả nước, thực 
hiện một chính sách kinh tế và kỹ 
thuật thống nhất, nhằm tận dụng 
năng lực sản xuất và lực lương khoa 
học — kỹ thuật trong cả nước, tránh 
sự trùng láp, chöng chéo trong sản 
xuất, nghiên cứu. đào tạo... Hiệu qua 
của tö chức sản xuất và quần lý theo 
ngành không thể đo bằng hiệu quả 
của từng xí nghiệp riêng lẻ, mà phải 
xem xét hiệu quả của toàn ngành, tác 
dụng của toàn ngành đói với nền kinh 
tế quốc dân. 

Một ngành kinh tế — kỹ thuật, xét 
về nội dung mà không xét về hình 
thức tổ chức, bao gồm cả những xi: 
nghiệp quốc doanh trung ương và xi 
nghiệp quốc doanh dịa phương, các 
xí nghiệp công tư hợp doanh, các hợp 


(4) V. Le-nin: Toán 22, tập 27, nhà 


xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, trang 106. 
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tác xã và những xí nghiệp tư nhân 
cùng ngành. Các cơ sở nghiên cứu 
kinh tế, khoa học — kỹ thuật phục vụ 
cho ngành là một bộ phận không tách 
rởi của ngành. Tùy từng trường hợp, 
tö chức sản xuất ngành có thề gồm 
cả một số bộ phận cung ứng vật tư 
-hay tiêu thụ sẵn phầm. Cần nhanh 
chóng tô chức sẳn xuất các ngành theo 
quy hoạch kinh tế và theo một chính 
sách kỹ thuật thống nhất, cân đối 
hợp lý các năng lực sản xuất với nhu 
cầu tiêu thụ của cả nước. Đương 
nhiên ngành phải được phân bố cụ 
thề theo từng vùng lãnh thổ, và có 
phân chia thành kinh tế trụng ương 
và kinh tế địa phương; tồ chức sự 
hợp tác, liên hợp sản xuất theo những 
hình thức khác nhau giữa các đơn 
vị sản xuất trong toàn ngành trong cả 
nước, cùng nhau phát huy thế mạnh 
của ngành. tập trung sức giải quyết 
những vấn đề cấp bách của ngành. 


Theo nghị quyết của Hội đồng 
Chính phủ đã ban hành trong năm 
1976, những đề án tô chức ngành 
đã được chuần bị và đang được tiếp 
tục thực hiện trong thời gian tới nhằm 
tö chức lại sản xuất các ngành công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp. giao thông vận tải, xây dựng, 
cung ứng vật tư, thương nghiệp hàng 
tiêu dùng v.v... theo dặc điềm kinh 
tế — kỹ thuật của mỗi ngành. Hiện nav 
dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại 


hội lần thứ IV của Đẳng cần tiếp tục: 


đi sâu nghiên cứu các đề án đó, điều 
chỉnh, bỗ sung. thực hiện một cách 
có hệ thống, đóng bộ và có trọng 
điểm trong phạm vi cả nước ; thúc 
đầy sự hình thành và phát triên những 
ngành trọng yêu theo những phương 
hướng chủ yếu của kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980. Trên cơ sở đó, cần ra sức 
củng cố 0à phát triền các tồ chức liên 
hiệp sản xuất ngành như liên hiệp 
các xỉ nghiệp công ty, xí nghiệp liên 
hợp... nhằm nàng cao hiệu quả sản 
xuất và kinh doanh. đề phòng và 
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chống khuynh hướng hình thức chủ 
nghĩa. 

Cần cải tô các hình thức tồ chức liên 
hiệp do chế độ cũ đề lại ở các tỉnh 
miền Nam trên cơ sỐ các nguyên tắc 
tö chức sản xuất xã hội chủ nghĩa và 
tính toán có căn cứ vững chắc việc 
thống nhất các tô chức liên hiệp toàn 
ngành trong cả nước đề phát huy hiệu 
quả cao nhất trong sản xuất, 

3 — Tổ chức sản xuất trên lĩnh (hồ 
uà địa phương: tö chức sản xuất 
ngành không thê tách rời với tö chức 


- sản xuất trên lãnh thồ; phải luôn 


quán triệt nguyên tắc kết hợp ngành 
với lãnh thồ, vì bất cứ ngành nào 
cũng đều cắm trên các đơn vị lãnh 
thồ. trên các địa bàn tỉnh, thành phố ; 
không có ngành nào năm ngoài các 
đơn vị lãnh thô, thoát ly các địa 
phương. | 

Một xỉ nghiệp chịu sự quản lý của 
cấp trung ương (Bộ) lại có quan hệ 
mật thiết nhiều mặt với các xí nghiệp 
và tỏ chức kinh tế khác và với cơ 
quan chính quyền địa phương trên 
lãnh thô. Các quan hệ đó có thẻ là 
quan hệ về kinh tế — xã hội, về hành 
chính — pháp chế, vẻ đời sống vật 
chất và tỉnh thần... Có thê kê những 
mặt quan hệ chủ yếu của xi nghiệp 
trên lãnh thồ như: sự hình thành đầu 
tư xây dựng mới hay mở rộng một 
xi nghiệp bất cứ là của trung ương 
hay của địa phương đều liên quan 
đến nhiều mặt kinh tế, xã hội. văn 
hóa, quốc phòng, trị an... ở địa. 
phương; hoạt động của xi nghiệp phụ 
thuộc vào hệ thống kết cầu hạ tầng 
kỹ thuật ở địa phương; tùy từng 
loại xi nghiệp, hoạt động sẵn xuất 
của xí nghiệp phụ thuộc vào nguồn 
nguyên liệu khai thác tại chỗ 
như khoảng sản, nông — lâm — 
hải sản và vào nguồn cung cấp 
nhân lực; xí nghiệp có trách nhiệm 
bảo vệ môi trường ở địa phương như 
lọc bụi, lọc nước, xả khói lên khi 
quyền ; công nhân và cán bộ của xỉ 
nghiệp sống tại địa phương, các vấn 


đề nhà ở, y tế, văn hóa. giáo dục, 

trật tự an nỉnh, sinh hoạt đoàn thề, 
đều được giải quyết ở địa phương. 
Tóm lại các xỉ nghiệp ngày càng có 
nhiều quan hệ kinh tế, quan hệ hợp 
tác về sản xuất, kỹ thuật, cung ứng, 
tiêu thụ... với các xí nghiệp bạn trong: 
địa phương. Hoạt động hàng ngày của 
xí nghiệp gắn rất chặt với đời sống 
kinh tế — xã hội trên lãnh thồ ở địa 
phương. Do những mối quan hê trên 

tổ chức sẵn xuất không chỉ đơn thuần 
theo nguyên tắc ngành mà còn theo 
nguyên tắc lãnh thô. 


Trên cơ sở quy hoạch vùng cơ 
bản. cần xây dựng quy hoạch phân 
bố lực lượng sản xuất và tồ chức sản 
xuất trong (nh, phát huy các thế 
mạnh về tài nguyên và sức lao động 
của tỉnh, từ quy hoạch công — nông — 
lâm nghiệp mà xây dựng quy hoạch 
toàn điện về kết cấu hạ tầng. giao 
thông vận tải, phát triền đô thị, xây 
dựng nông thôn... Đây là một công 
tác kinh tế — kỹ thuật tông hợp phức 
tạp. phải kết hợp chặt chẽ kinh tế 
với văn hóa xã hội, quốc phòng. 
Trong điều kiện nước ta, mỗi tỉnh có 
thề xem như là một đơn vị kinh tế 
lớn trên một địa bàn có ý nghĩa chiến 
lược, đã có hoặc sẽ có một trung tâm 
công nghiệp, có một hoặc vài ngành 
sản xuất chuyên môn hóa, có quy mô 
tích tụ tương đối lớn, có ý nghĩa kinh 
tế toàn quốc hay cho một vủng tương 
đối lớn, vừa có nghĩa vụ đóng góp 
cho cả nước, vừa thỏa mãn những 
nhu cầu của nhân đân địa phương. 


Theo quy tắc tông thê (chủ yếu là 
quy hoạch công — nông nghiệp), tô 
chức sản xuất trên địa bàn tỉnh phải 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp 
(ở các tỉnh có rừng là công — nông — 
lâm nghiệp). kết hợp kinh tế trung 
ương với kinh tế địa phương. sao cho 
công — nông — lâm nghiệp trong từng 
tỉnh vừa là một bộ phận cấu thành 
và phục vụ đắc lực cho nền kinh tế 
quốc dân cả nước, vừa phục vụ đắc 
lực nhất cho sản xuất và đời sống 


trong tỉnh; và ngược lại nông — lầm 
nghiệp trong tĨnh phải vừa là một bộ 
phận cấu thành của nền kinh tế quốc 
đân cả nước. làm cơ sở cho nền công 
nghiệp chung, vừa là một bộ phận 
của cơ cấu kinh tế trong tỉnh, phục 
vụ đác lực cho sự phát triền công 
nghiệp trong tỉnh. 


TŠ chức sản xuất trên địa bàn 
huyện là sự kết hợp các đơn vị kinh 
tê nông nghiệp. chủ yếu là nông nghiệp 
tập thề được tô chức lại với các cơ 
sở kinh tế Nhà nước bố trí trên địa 
bàn huyện đề phục vụ các hợp tác xã, 
đề tô chức sự viện trợ vật chất, kỹ 
thuật; tài chính của Nhà nước và của 
công nghiệp quốc doanh đối với nông 


nghiệp tập thề. Đó cũng là tô chức 


lại sự phân công lao động và sự phân 
bố sức lao động một cách thiết thực 
trên địa bàn từng huyện, vừa góp 
phần vào sự cân đối chung cả nước, 
vừa giải quyết cụ thề sự cân đối ở 
mỗi địa phương. 

Chúng ta ngày cảng nhận thức đầy 
đủ hơn vị trí quan trọng của việc tö 
chức sẵn xuất và đời sống trên địa 
bàn huyện, xây dựng trên mỗi huyện 
một tồ chức sản xuất nông — công 
nghiệp, kết hợp chặt chế nòng nghiệp 
(hoặc nông — lâm nghiệp) với công 
nghiệp theo một quy hoạch và kế 
hoạch kinh tế — xã hội thống nhất của 
huyện, phù hợp với quy hoạch của 
trung ương và của tỉnh. Trên cơ sở 
tồ chức lại sẵn xuất của các hợp tác 
xã theo hướng đi lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. và xuất phát từ những 
yêu cầu mới của các hợp tác xã, phải 
bố trí một cách hợp lý các trạm. trại 
nông nghiệp, các cơ sở công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, các cơ sở trang 
bị kỹ thuật, các tö chức cung ứng 
vật tư — kỹ thuật cho sản xuất, các tö 
chức thu mua và cơ sở công nghiệp 
chế biến nông sản, thực phầm, các 
chi điếm ngàn hàng v.v... Như vậy, 
một tổ chức sẵn xuất có tỉnh chất 
liên hiệp giữa công nghiệp với nỏng— 


lâm nghiêp, liên hiệp giữa các hình -- 


ỏ{ 


thức sở hữu Nhà nước va hợp tác xã 
ta đời và phái triển. Tô chức sản 
xuất đó đòi hồi phải chuyền cấp 
huyện từ một cấp Nhà nước quản lý 
hành chính đơn thuaần và có tính chất 
trung gian sang mọi cấp quản lý kinh 
tế toàn điện mà điểm mấu chốt là 
làm chủ dược quả trình tải sản xuất 
trong huyện 0 màit oái chất, kỹ thuật, 
tải chỉnh, nhãt là sản xuất nông — lảm 
nghiệp, điều hành dược quá trình sản 
xuất, lưu thỏng, phán phối, tiêu dùng 
tron huyện; phần bố lại và huy động 
được tất cả sức lao động trong huyện 
vào mục địch phát triển sản xuất, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, cũng 
như cải thiện đời sống vật chất và 
văn hóa trong huyện. Hiện nay có 
tỉnh hình trên một số vùng có khi 
trùm lên mấy huyện, hình thành một 
cơ cấu tổ chức sản xuất lớn (nông 
(trường cao su, cà phê..., lâm trường, 
công nghiệp chế biến,...) và đi theo đó 
là một kết cấu hạ tầng lớn. Ở đây cỏ 
thể sớm hình thành (6 chức liền hiệp 
nỏng — cóng nghiệp, khác với hình 
thức kết hợp giữa hợp tác xã với 
các cơ sơ kinh tế quốc doanh của 
Nhà nước và của huyện. Cơ sở hạ tầng 
(cơ sở kinh tế) quyết định kiến trúc 
thượng tầng (bộ máy Nhà nước). Chính 
quyên cấp huyện là một tô chức quản 
lý kinh tế, nó không còn đơn thuần là 
tò chức hành chính, nó thực hiện 
một chức năng tổ chức và quản lý 
phong phú và võ cùng quan trọng. 
Song không phải vì thế mà ủy ban 
nhân dàa huyện trở thành một tô 
chức kinh doanh nông nghiệp, một 
liên hiệp sẵn xuất nông—công nghiệp. 
Ủy ban nhân dân huyện là một cấp 
chính quyền Nhà nước thực hiện 
chức năng tồ chức — quản lý của Nhà 
nước ở huyện, trong đó có quản lý 
hành chính Nhà nước và quản lý 
kinh đoanh, mà tô chức sản xuất và 
quân lý kính doanh là quan trọng 
nhất £ 


Trong một tỉnh cũng như trong một 
huyện, cần tô chức sư hợp tác,. liên 
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hợp sản xuất dưới những hình thức 
khác nhau giữa các xí nghiệp trung 
ương, xí nghiệp địa phương, xi nghiệp 
còng tư hợp doanh; hợp tác xã 
ke cả tư nhân v.v.. tạo nên môi 
cơ thể sống, trong đó các thành viên 
gắn bó, ăn khớp với nhau và bỗ sung 
nhau. thống nhất thành một tông thÈ 
kinh tế — xã hội có khaà năng khai 
thác đến mức cao nhất mọi năng lực 
sản xuất trong tỉnh; tóm lại là một 
tô chức kinh tế có hiệu quả xét theo 
ngành dọc cũng như xẻt theo từng 
địa bàn 


4. Tö chức sản xuất trong từng đơn 
Dị sản xuất cơ sở (rỉ nghiệp, hợp 
lúc xã). —~ | 

Có hai loại nguyên nhân đòi hỏi 
phải tiến hành tô chức lại sủn xuất 
trong các đơn vị cơ sở ở nước ta 
hiện nay. Trước hết đó là những 
nguyên nhân có tính quy luật của sự 
phát triền, của quá trình trưởng 
thành của bản thân xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, Sự phát triền của quy luật 
tích tụ, của quá trình tải sẳn xuất mở 
rộng, tiến bộ khoa học —kỹ thuật 
diễn ra rất nhanh chóng trong sản 
xuất, nó đòi hỏi cải tiến và đồi mỏi 
sản phầm, nàng cao chất lượng sản 
phầm, cải tiến kỹ thuật sản xuất, cải 
tiến quá trình công nghệ, hoàn chỉnh 
đày chuyền sản xuất, thực hiện 
chuyên mởn hóa, hợp tác và liên hợp 
sản xuất, thay đổi thiết bị, tăng thêm 
công suải. Nếu như những cải biển 
nhỏ trong dây chuyền sản xuất đã 
định hình của xí nghiệp có thể đáp 
Ứng một số yêu cầu trong một khoảng 
thời gian nhất định thì những cải tiếu 
lớn thường dẫn đến thay đồi cơ bản 
quy trình công nghệ, thiết bị, mặt bằng 
sắn xuất; đó là một tất yếu đề xi 
nghiệp đáp ứng đươc những yêu cầu 
mới Hơn thế nữa, những yêu cầu 
về tiến bộ khoa học — kỹ thuật của 
ngành, những quan hệ nhiều mặt trê? 
lãnh thổ cũng đòi hỏi phải tồ chức 
lại sản xuất một cách thích hợp. Tô 


chức lại sản xuất của xí nghiệp cơ 


sở, trước hết là một yêu cầu của tiên 
bó, của sự phát triền của xí nghiệp. 
mà bình thường sau một khoảng thời 
gian nhất định xi nghiệp phải tiến 
hành 

Với những xì nghiệp ở miền Bắc, 
tồ chức lại sản xuất còn là một nhiệm 
vụ cấp bách do trong chiến tranh 


nhiều xí nghiệp đã bị đánh phá hay, 


đã đi sơ tân nay trở về địa điềm cũ, 
mặt bằng, dây chuyền công nghiệp, 
thiết bị kỹ thuật, những quan hệ cung 
ứng vật tư — kỹ thuật, tiêu thụ sản 
phầm... có một số xảo trộn, cần được 
ôn định lại, tổ chức lại theo những 
điều kiện mới, có cải tiến một bước. 
Tô chức sản xuất ở xi nghiệp cũng 
cần được cải tiến do yêu cầu tỗ chức 
lại ngành, phân bố lại lực lượng sẵn 
xuất trên các vùng. các dịa phương. 
Trong nông nghiệp, yêu cầu tổ chức 
lại sản xuất trong quy mô hợp tác xã 


xuất phát từ yêu cầu cải tiến kỹ thuật, - 


tăng cường quả trình phân công lao 
động trong nội bộ hợp tác xã, phát 
huy hết năng lực lao động, đất đai 
canh tác, kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp. với lâm nghiệp. với tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp, v.v... 
tạo thành một cơ cấu kinh tế công — 
nỏng — làm nghiệp trên địa bàn tĩnh 
cũng như trên địa bàn huyện 

Các xỉ nghiệp ở miền Nam cũng 
phải tö chức lại sản xuất do phải bö 
suug. thay đói một bộ phận ngày nay 
trở nên bất hợp lý do thay đôi những 
quan hệ tư bản chủ nghĩa và thực 
dân kiều mới trước đây bằng những 
quan hê kính tế xã hội chủ nghĩa. 

Trong nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
mỗi một đơn vị kinh tế là một tế bào 
của một cơ thê chung, tô chức sẵn 
xuất của xí nghiệp cân đổi, thông 
suốt. hoat động có hiệu quả làm cho 
quá trình tái sản xuất xã hội cần đối, 
thông suốt và có hiệu quả, và ngược 
lại Tổ chức sản xuất xã hội không 
tách rời khỏi tô chức sản xuất xí 
nghiệp. Nội dung đại thê của tồ chức 
lại sẵn xuất ở đơn vị cơ sở là: 


“đoàn tiến bộ khoa 


— Trèn cơ sở quy hoạch ngành và 
quv hoạch vùng lãnh thỏ. xác định 
phương hướng và nhiệm vụ sản xuất 
chuyên môn hóa, lựa chọn phương án 
sản phầm đáp ứng nhu cầu của xã hội, 
của nên kinh tế quốc đân. đồng thời 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Nhiệm vụ xác định phương hướng 
sản xuất lâu dài phi xuất phát từ dự 
học — kỹ thuật, 
từ dự đoán phát 'triền của xã hội và 


nhu cầu của xã hội, ke cả nhu cầu 


trong nước và nhu cầu xuất khầu. 
Đó là một yêu cầu cao mà chúng ta 
phải làm và từng bước tiền lên. 

— Xác định quy mô hợp lý của đơn 
vị, xét về mặt tài sẵn cố định. vốn sản 
xuất, hrc lượng lao động. sản lượng, 
điện tích v.v. trên những căn cử 
khoa học — kỹ thuật và kinh tế. ~ 

— Tô chức hệ thống thiết bị kỹ 
thuật bà công nghệ của xỉ nghiệp, 
sắp xếp hợp lý dd chuyền sản xuất 
theo quy trình công nghệ tiến bộ, bố 
trí thiết bị, máy móc, các còng đoạn, 
các phân xướng. các đội sản xuất liên 
tục và ăn khớp nhau và điều chính 
các lực lượng đề kết hợp một cách. 
kinh tế nhất giữa sức lao động, công 


"cu lao động và đối tượng lao động. 


Tòồ chức lao động theo dày chuyền 
sản xuất đã xác định, phân công lao 
động theo yêu cầu và khả năng thực 
tế chuyên môn hóa kết hợp chặt chẽ 
các khâu, nhằm đạt năng suất lao 
dộng cao nhất của từng khâu trong 
công đoạn và cuối cùng là năng suất 
lao động cao nhất của toàn xỉ nghiệp 
và hợp tác xã. 

— Tô chức các khâu cưng — tiểu 
kết hợp chặt chẽ với quá trình sản 
xuất, chế biến. bảo đảm quá trình 
sản xuất và tái sẵn xuất được đều đặn. 
liên tuc, thông suốt. 

— Tô chức hệ thống kinh tế trong 
xí nghiệp và hơp tác xã, trên cơ SỞ 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghìa. 
và trong mối quan hệ thống nhất biện 
chứng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sẵn xuất 


33 


— Thiết lập các mỗi quan hệ kính: 


tế đúng đắn với các đơn vị kinh tế có 
liên quan trong ngành và trên lãnh 
_ thô, tiến hành chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sản xuất, bảo đảm 
quả trình tải sản xuất của cơ sở được 
liên tục, nắng suất lao động ngày 
càng cao. _ 

Ngoài ra còn phải xác định mối 
quan hệ trực thuộc với cấp trên : về 
mặt quản lý kinh doanh của đơn vị 
cơ sở với tö chức quản lý cấp trên 
- tiên hợp các xi nghiệp — công ty — 
xi nghiệp liên hợp), và về mặt quần lý 
hành chính Nhà nước với cơ quan 
quản lý Nhà nước cấp (rên, trên 
nguyên tắc áp dụng chế độ tự chịu 
trách nhiệm của xí nghiệp (cũng như 
tòn trọng quyền tự chủ của hợp tác 
xã và quyền làm chủ tập thể của xã 
viên). Sau khi điều lệ của hợp tác 
sắn xuất nông nghiệp bậc cao đã ra 
đời, điều lệ của xi nghiệp quốc doanh 
dang được tô chức áp dụng thí điềm đề 
rút kinh nghiệm, tiến tới hoàn chỉnh 
thành bản điều lệ chính thức. Thực 


chất của quả trình thực hiện điều lệ 


xi nghiệp quốc doanh là tiến hành 
một loạt những thay đổi cơ bẵn trong 
chế độ quản lý xỉ nghiệp, thực hiện 
chế độ tự chủ tài chính và hạch toán 
kinh tế, vận dụng chế độ thủ trưởng, 
xác lập quyên tự chịu trách nhiệm 
và tư cách pháp nhân của xỉ nghiệp, 
nâng cao trình độ tô chức và quản lý 
của các xí nghiệp. 

5—TồỀ chức các ngành lưu thông 
phân phổi 

Tô chức sản xuất xã hội phải thòng 
suốt trong toàn bộ quá trình tái sản 
xuất. Tồ chức thông suốt quá trình 
tải sản xuất xñ hội là bảo đảm những 
mối liên kết Ôn định, liên tục giữa 
các mặt sản xuất, phân phối, lưu 
thông và tiêu dùng. 

Sản xuất chỉ có thề được thực hiện 
với tien đề là khâu phân phối — 
lưu thông tạo cho nó những điều 
kiện về sức lao động, vật tư, vốn...; 
sản xuất quyết định phân phối. lưu 
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thông và tiêu dùng; nhưng sản xuất 
chỉ có thề xem như thật sự hoàn 
thành khi sản phầm được tiêu thụ; 
phân phối — lưu thông tác động tích 
cực trở lại sản xuất, có thề thúc đầy 
mà cũng có thê cần trở sẵn xuất. Vấn 
đề mẫu chốt là phải tô chức khâu 
phân phối và lưu thông gắn bó và phục 
vụ tốt sản xuất, và tồ chức sân xuất 
phải gắn bó vớithịtrường đề quả trình 
tái sản xuất được thông suốt. Không 
thề có tái sản xuất thông suốt về mặt 
hiện vật nếu không có sự chu chuyền 
thông suốt tương ứng của vốn tiền 
Lệ, không có sự vận động đều đặn của 
dòng tiền tệ qua hệ thống tài chính 
và ngàn hàng. 

Ở nước ta sau khi thống nhất nước 
nhà, lại phải sớm tô chức quá trình 
tải sản xuất thật sự thông suối về mặt 
hiện vật và giá trị trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc đàn, từ Bắc chí Nam, 
và qua đó chúng ta càng có điều 
kiện phát huy đầy đủ những mặt 
mạnh của nền kinh tế quốc dân thống 
nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Việc gắn các khâu cung — tiêu 
với sản xuất về mặt tö chức sản 
xuất có thề diễn ra với những mức 
độ khác nhau, đướởi những hình thức 
khác nhau. Đó là tô chức hệ fhống 
cung ứng uật tư, hệ thống thương 
nghiệp bản buôn pà thương nghiệp bản 
lể sao cho thật gắn với sản xuất, phục 
vụ tốt nhất các ngành, các đơn vị 
sản xuất. và phục vụ tốt nhất người 
tiêu dùng. 

Hệ thống cung — tiêu hiện nay mang 
những nhược điềm lớn: cách bức, 
nhiều trung gian, rập theo hệ thống 
hành chính; các quan hệ kinh tế trực 
tiếp bị hạn chế đến mức tỗi thiều và 
biến thành những quan hệ hành chính. 

Phải cải tồ lại hệ thống ấy, làm cho 
hoạt động cung — tiêu được tiến hành 
theo phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa và theo chế độ hạch toản 
kinh tế, dưới hình thức quan hệ kinh 
tế trực tiếp, quan hệ hợp đồng trên 
cơ sở kế hoạch Nhà nước. 


Các ngành cung ứng vật tư phải 
(di tồ lại hệ thống các công tụ 
(chuyên doanh, hay tông hợp) với hệ 
thống các chỉ nhánh khu vực, hình 
thành một mạng lưới kho, cửa hàng... 
bảo đảm cung ứng vật tư đến cho đơn 
vị sản xuất, 


Phải giảm bớt đến mức tối thiểu 
các cơ quan cung ứng vật tư trung 
gian của các Bộ, và chỉ tô chức những 
bộ phận phụ trách kính doanh vật tư 
của liên hiệp xí nghiệp, công ty, xi 
nghiệp), Hên hợp khi cần thiết; phát 
triền mối quan hệ kinh tế trực tiếp 
giữa xi nghiệp sản xuất vật tư và xí 
nghiệp tiêu dùng vật tư (về vật tư công 
nghiệp),và giữa xi nghiệp chế biến 
với nông trường và hợp tác xã (về 
nguyên liệu nông— lâm — hải sẵn)không 
cần qua bất kỷ một khâu trung gian 
thương nghiệp nào. Trong diều kiện 
có lợi, tỏ chức liên hiệp sản xuất có 
thể thu hút (liên hiệp) luôn cả khâu 
kinh doanh vật tư và nguyên liệu vào 
tỏ chức của mình, hoặc tò chức thành 


liên hiệp nông — công nghiệp. Trong. 


trường hợp nhất định, các ngành sản 
xuÃt lớn trong nước có thê mở rộng 
tò chức kinh doanh vật tư ra đến 
khâu Hiên hệ với thị trường nước 
ngoài đề nhập khầu những thiết bị 
chuyên dùng. thông qua sự quản lý 
thống nhất của Bộ ngoại thương về 
mặt Nhà nước theo nguyên tắc Nhà 
nước nắm độc quyền ngoại thương, 
và kế hoạch Nhà nước. Hệ thống tiêu 
thụ sản phầm của các tô chức sản 
xuất hiện nay cũng có nhiều nhược 
điềm tương tự. Phải cải tồ hệ thống 
các cỏng ty bán buôn. bán lẻ, cửa 
hàng... theo hướng làm cho khâu sản 
xuất nhích gần lại với thị trường tiêu 
thụ, và trong những điều kiện có lợi, 
liên hiệp sản xuất có thê thu hút (liên 
hiệp) luôn cả khâu kinh doanh tiêu 
thụ (chủ yếu là bán buôn) vào tô chức 
của mình. Cũng như trên, trong 
trường hợp nhất định, các ngành sản 
xuất lớn có thê mở rộng kinh đoanh 
tiêu thụ ra đến thị trường nước ngoài, 


còn các Công ty ngoại thương thị 
chuyên lo kinh doanh xuất — nhập 
khầu và không tö chức kinh doanh - 
trong nội địa. Cần hình thành lực 
lượng cung ứng vật tư — kỹ thuật và 
thương nghiệp trong tiêu dùng một 
cúch hợp lý, bao gồm hệ thống kho 
công ty, cửa hàng, giảm chỉ phí vận 
chuyền đến mức thấp nhất từ nơi 
sìn xuất hay nhập khẩn đến nơi sử 
đụng, khắc phục việc hàng hóa chạy 
vòng quanh. qua nhiều kho trung gian, 
nhiêu khâu hành chính không cần 
thiết. Trên vẻu cầu phục vụ sẵn xuất, 
phục vụ đờ! sống của nhàn dân, phải 
Lỗ chức công tác tiêu thụ sản phầm 
một cách hợp lý nhất, làm cho quãng. 
đường của hàng hóa từ khâu nguyên 
liêu. qua chế biến, đến nơi tiêu thụ 
cuối cùng là ngăn nhất. 

Đe cho hoạt động cung — tiêu được 
thông suốt, vấn đề tö chức sẵn xuất 
trong ngành án (đi là rất quan trọng. 


-Hướng tô chức lại sẳn xuất ở đây là 


quy hoạch lại các tuyển vận tải trên 
các khu vực kính tế khác nhau và về 
các loại vận tải khác nhau (đường sắt, 
đường bộ, đường sòng, đường biên, 
hàng không...) ; phản công hợp lý giữa 
các công ty và xi nghiệp vận tải trung 
ương và địa phương (phân công theo 
vùng và lãnh thồ), giữa các tô chức 
vận tải của ngành giao thông vận tải 
và các tŠ chức vận tải của các Hộ, các 
địa phương, các đơn vị kinh tế...; tÔ 
chức các công ty kinh doanh vận tải 
theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, và 
phát triền hình thức tổ chức liên vận. 


Một hệ thống thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa (thu mua sân phầm, cung 
ứng tư liệu sẵn xuất) kết hợp với hệ 
thống tài chính và tín dụng xã hội 
chủ nghĩa hoạt động tốt, hợp với quy 
luật, đáp ứng nhanh nhạy các vều cầu 
của các đơn vị, các ngành sản xuất, 
có ý nghĩa và vai trò cực kỳ quan 
trọng trong tổ chức lại nền sẵn xuất 
xã hội. Đó cũng là những công cụ sắc 
bén đề liên kết các tô chức sản xuất 
nhỏ lại thành một hệ thống sản xuất 
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lớn. Những đơn vị sản xuất tuy vốn 
có quy mỏ nhỏ nhưng không còn 
hoạt động riêng lẻ, độc lập, mà liên 
kết với nhau và liên kết với các tô 
chức sản xuất kinh doanh của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thành một hệ 
thống sản xuất — lưu thông rộng lớn, 
được tô chức theo những nguyên tắc 
sẵn xuất lớn-xã hội chủ nghĩa. 
Điều đó rất có ý nghĩa hiện nay ở 
miên Nam, nếu hệ thống cung ứng vài 
tư. thương nghiệp, ngân hàng của ta 
hoạt động tốt trong các quan hệ với 
nòng đân thì tuy nòng nghiệp miền 


Nam chưa hợp tác hóa nhưng không 


còn là kiêu sản xuất nhỏ cá thê hoàn 
toàn như xưa, và ta có khả năng dắt 
dẫn nhanh chóng nông dân đi lên con 


Tò chức nền sản xuất xã hội là 
mớột nhiệm vụ lớn trong việc thực 
hiện dường lõi của Đảng; nó có nội 
dung vừa cách mạng vừa khoa học, là 
sự kết hợp nhuần nhuyén giữa lý luận 
cua chủ nghĩa Mác — Lèẻ-nin và thực 
“tiên xây dựng nền kinh tế xã hỏi chủ 
nghĩa ở nước ta, Đưới ảnh sảng của 
đường lõi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
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đường hợp tác hóa và sản xuất lớn 
xã hỏi chủ nghĩa. 

Việc vàn dung một hệ thống tiền tẻ,. 
tài chính, ngân hàng, giả, lương thống 
nhất về cơ bản trong cả nước là cực 
kỳ quan trọng. là một mặt hữu cơ. 
không tách rời của một quả trình tải 
sin xuất xã hội thống nhất. Khỏng 
thẻ có một nền sản xuất, một thị 
trường thống nhất trong xã hội về 
mặt hiện vật nếu không có sự thống 
nhất về mặt giá trị hoác ngược lại: 
những khác biệt về tiền lương. gia; 
tiền tệ sẽ được nhanh chóng khắc 
phục. xóa bỏ tận gốc những khả năng 
bien động kính tế ngoài kế hoạch, 
vượt khỏi sự điều tiết của Nhà 
nước 


và đường lối xây dựng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa Đại hỏi lần thứ IV của 
Đăng đã vạch ra, cần tiếp tục xác định 
nội dung, bước đi của tô chức san. 
xuất, vạn dụng vào thực tế, tiến hành 
cụ thể trong từng ngành. từng địa 
phương, từng đơn vị. và từ thực tẻ 


Tà hoàn chỉnh, bö sung thêm nội dụng 


và cơ sở lý luận của tö chức sẵn xuất. 


HỒ CHỦ TỊCH 
NÓI VỀ XÂY DỰNG ĐẲNG 


ƯỚI ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và qua hoạt động 

thực tiễn cách mạng, ngay từ những 
năm 20 của thế kỷ này, Hồ Chủ lịch 
đã nhận rõ sứ mệnh lịch sử thế giới 
của giai cấp công nhân quốc tế. và sử 


mệnh giải phóng đân tộc, giải phóng: 


glai cấp của giai cắp -công nhân Việt- 
nam. Người đã khẳng định sự tắt yếu 
phải thành lập một Đẳng của giai cấp 
công nhân đề lãnh đạo cách mạng 
nước ta, bởi vi: *Đề giành lấy thắng 
lợi, cách mạng nhất định phi đo giai 
cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai 
cấp tiên tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên 
quyết nhất, có kỷ luật nhất, và tô chức 
chặt chế nhất. Mà đẳng vô sản là bộ 
tham mưu của giai cấp công nhân » (1), 
Trong cuốn Đường cách mệnh; Hồ 
Chủ tịch viết: «Cách mệnh trước hết 
phải có cái gì? Trước hết, phải có 
Đẳng cách .mệnh đề trong thì vận 
động và tồ chức dân chúng, ngoài 
thí Hiên lạc với dân tộc bị úp bức và 
vò sản giai cấp mọi nơi. Đẳng có 
vững, cách mệnh mới thành công, 
cũng như người cầm lái có vững 
thuyền mới chạy » (2). 

Với nhận thức sàu sắc đó, Hồ Chủ 
tịch đã vượt mọi khó khán, trở ngại, 


PHẠM-THÀNH 


và đã tích cực chuần bị về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức đề thành lập 
Đảng ta vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. 
Việc thành lập Đẳng đánh dấu bước 
ngoặt Vỏ cùng quan trọng trong lịch 
sử cách mạng nước ta. 

Từ khi có Đảng ta và Hồ Chủ tịch 
lãnh đạo, cách mạng nước ta đã vượt 
qua bao thử thách, khó khăn và đã 
giành được những thắng lợi vĩ đại, 
đưa dân tộc ta từ một dđân tộc íI 
được ai biết đến lên ngàng hàng các 
dân tộc tiên phong của thời đại. Thực 
Liên cách mạng nước ta gần một nửa 
thế kỷ qua đã chứng mình Đảng là 
nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng 
lợi của cách mạng. Trong tác phầm, 
(ách mạng tháng Mười 0ĩ đại mở ra 
con đường giải phòng cho các dân lộc, 
Hồ Chủ tịcÌ đã khẳng định: «Cầu có 
sự lãnh đạo của một đứng cách nưng 
Chản chính của giai cấp cóng nhún, 
tản tam toàn Ú phục 0u nhan dan. 
Chỉ có sự lãnh đạo của một đẳng biết 
vàn dụng một cách sáng tạo chủ 
nghĩa Mác — Te-nin vào điều kiện cụ 


(1), (2) Hà-Ch(-Minh : Và xảy đựng Đảng, 
nhà xuất bán Sự thạt Hà-nội, 1970, 
trang 68, l1], 
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thề của nước mình thì mới có thê đưa 
cách mạng giải phóng dàn tộc đến 
thắng lợi và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đến thành công ® (3). Do vai trồ 
cực kỳ quan trọng của Đẳng, cho nên 
trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
Hồ Chủ tịch đã coi việc xây dựng 
Đẳng là công tác hàng đầu và phải 
tiến hành thường xuyên. 

Trong việc xây dựng Đẳng, điều 
quan trọng trước hết là phải xác 
định tính chất của Đẳng. Đây là vấn 
đề cốt tử của Đẳng. Nó quy định 
đẳng của giai cấp nào và phục vụ 
quyền lợi của ai? Ngay từ khi thành 
lập Đẳng ta, trong Sách lược uắn tải 
của Đảng, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: 
« Đẳng là đội tiên phong của vô sản 
giai cấp, phải thu phục cho được đại 
bộ phận giai cấp mình, phải làm cho 
giai cấp mình lãnh đạo được dàn 
chúng ® (4). Hồ Chủ tịch còn chỉ rõ 
mối quan hệ giữa Đẳng và giai cấp 
công nhân: «Giai cấp mà không có 
Đảng lãnh đạo thì không làm cách 
mạng được, Đảng mà không có giai 
cấp công nhân cũng không làm được 
gì (5). Nhưng Đẳng không phải là 
toàn bộ giai cấp, không thề hòa Đăng 
vào giai cấp. Cho nên, phải tô chức 
toàn bộ công tác của Đáng theo tỉnh 
thần giáo dục và rên luyện quần 
chúng mà không được hạ thấp Đảng 
ngang hàng quần chúng. Khẳng định 
tính chất giai cấp công nhàn của 
Đăng không phải là tách biệt Đẳng 
và giai cấp công nhân khỏi quần 
chúng nhân dân, đối lập lợi ích của 
giai cấp công nhân với lợi ích của 
nhân dân lao động, của dân lộc. 
Hồ Chủ tịch nói: “Đảng là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đồng 
thời cũng là đội tiên phong của dân 
Lộc » (6). «Ngoài lợi ích của giai cấp, 
của nhân đân, của dân tộc. Đảng ta 
không có lợi ích gi khác » (7), 

Mục đích cuối cùng của Đẳng ta là 
thực hiện chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản ở Việt-pam và đấu tranh 
giành thắng lợi cho chủ nghĩa cộng 
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sản trên toàn thế giới. Do điều kiện 
cụ thề của nước ta, một nước vốn là 
thuộc địa. nửa phong kiến, muốn đưa 
nước ta lên chủ nghĩa xã hội. chủ 
nghĩa cộng sản thì trước hết Đẳng ta 
phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
đề tạo điều kiện giải phóng giai cấp. 
Ngay từ khi Đảng ta mới ra đời,Hồ Chu 
tịch đã chỉ rõ cách mạng Việt-nam phải 
trải qua hai giai đoạn: trước hết làm 
cách mạng dân tộc dân chủ thực biện 
độc lập dân lộc, người cày có ruộng. 
rồi tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phảit triền tư bản. 


- chủ nghĩa. Hoàn thành sự nghiệp giải 


phóng dân tộc là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng của Đảng ta, nhưng 
đó chưa phải là mục đích cuối cùng 
của Đảng. Hồ Chủ tịch thường nhắc 
nhở cán bộ, đẳng viên : q Những người 
cộng sản chúng ta không một phút 
nào được quên lý tưởng cao cả của 
mình là phấn đấu cho Tô quốc hoàn 
toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội 
hoàn toàn thắng lợi trên đất nước 
ta và trên toàn thế giới ® (8). 


Giai cấp công nhân mang tính chất 
quốc tế. Sử mệnh lịch sử của Đảng của 
giai cấp công nhân không phải chỉ 
trong phạm vi nước minh mà còn 
góp phần vào cuộc đấu tranh chung 
phẩm giải phóng toàn thề nhân 
loại và xây dựng mọt xã hội không 
tvó người bóc lột người trên toàn thế 
giới. Đáng ta là một bộ phận của 
phong trào cộng sẵn quốc tế. có trách 


(3) Hà-Chi-Minh : Vị độc lập tự do, oi chủ 
nghĩa xã hội, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nại, 
1970, trang 2301 — 302. 


(4) Van kiện Đảng 27-10-1929 —7.4. 
1935, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1964, trang 14. 


(5), (6) Hà-Chi-Minh : Những lời kêu gọi, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1958, tập IV, 
trang 42. 

(7) Ha.Chi-Minh: Tuyên ;@¿p, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 7ó. 


(8) Hà-Chi-Minh : Và xảy dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật Hà-nội, 1970, 
trang 128. 


nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng 
- thế giới 

Do xác định tính chất của Đảng 
một cách đúng đản, cho nên từ khi 
ra đời tới nay, Đảng ta dưởi sự lãnh 
đạo của Hồ Chủ tịch đã luôn luôn 
đứng vững trên lập trường của giai 
cấp công nhân, trung thành với lợi 
ích của giai cấp công nhân, của nhân 
đàn lao động và của dân tộc. Đồng 
thời Đẳng ta kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
tích cực góp phần củng cố và phát 
triền phong trào cách mạng thế giới. 


* 


Đẳng cộng sản là sự kết hợp chủ 
nghĩa Mác -- Lê-nin với phong trào 
còng nhân. Ở Việt-nam. Đẳng ta ra 
đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước. Ngay từ khi 
thành lập Đảng, Hồ Chủ tịch đã lấy 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm nền tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi 
hành động của Đảng. Người chỉ rõ: 
“Đẳng muốn vững thì phải có chủ 
nghĩa làm cối, trong Đẳng ai cũng 
phải hiều, ai cũng phải theo chủ nghĩa 
ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng 
-như người không có trí khôn, tàu 
không có bàn chỉ nam. 


Bày giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 
chính nhất, chắc chấn nhất, cách 
mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin » (9). 


Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội. 


đại biều toàn quốc lần thứ II của 
Đẳng, Hồ Chủ tịch lại nêu rõ: Về /ý 
luận, Đằng lao động Việt-nam theo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ® (10)... 


Trong quả trình xây dựng Đảng và 
lãnh đạo cách mạng, Hồ Chủ tịch và 
Đáng ta rất coi trọng việc giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong Đẳng, 
coi đó là một điều kiện quyết định 


thắng lợi của cách mạng. Từ thực 


tiên cách mạng Việt-nam. Hồ Chủ tịch 
đã khẳng định một đảng chân chính 
của giai cấp công nhân lãy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm nền tầng tư tưởng 
phải biết vận dụng sảng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh thực tế 
nước mình. Người thường nhắc nhở 
cán bộ, đang viên: “Học tập chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là học tập cúi 
tỉnh thần xử trí mọi việc, đối với mọi 
người và đối với bản thân mình ; là 
học tập những chân lý phô biến của 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin đề áp dụng 
một cách sảng tạo vào hoàn cảnh thực 
tế của nước ta. Học đẻ mà làm. Lý 
luận đi đôi với thực tiền » (11). Người 
thường phê phán cách học thuộc 
lòng một số sích Mác — Lê-nn mà 
không học tỉnh thần, thực chất cách 
mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
học đề trang sức chứ không phải đề 
vận dụng vào công việc cách mạng. 
Hồ Chủ tịch còn đạy phải biết khéo 
kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin với 
những truyền thống quý báu và những 


_kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của 


đân tộc ; đồng thời phải khiêm tốn học 
tập và vận dụng sảng tạo những kinh. 
nghiệm cách mạng của các đẳng anh 
em vào hoàn canh Việt-nam; kiên 
quyết bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chống mọi 
khuvnh hướng cơ hội sai trải, mọi 
biều hiện của chủ ngÏĩa kinh nghiệm 
và chủ nghĩa giáo điều. 

Được xây dựng theo tỉnh thần đó, 
Đảng ta dã vận dụng những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin phù 


hợp với thực tế cách mạng nước ta, 


kế thừa được những truyền thống và 
kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của 
dân tộc, và tiếp thụ được những kinh 
nghiệm tốL của các đẳng anh em. 
Chính vì vậy đường lối. chủ trương 
của Đẳng ta luôn luôn đúng đắn, 


(9), (10), (11) Hà-Ch¡i-Minh : Và xây dựng 
Đáng, nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1970, 
trang 11, 59, 79. 
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Là ` .~. ` ai _ 
sảng tạo, và đó cũng là nguồn góc 
tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng 
nước ta. 


* 


Nguồn sức mạnh to lón của Đẳng 
là sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Đỏ là 
điều kiện tất yếu bảo đảm cho Đăng ta, 
cho giai cấp công nhân gianh được 
thẳng lợi trong cuộc đấu tranh vỏ cùng 
ga Y go, ác liệt giành và giữ chinh quyền 
cách mạng cũng như trong cuộc đấu 
tranh cải tạo xã hội cũ, xày dựng xã 
hội mới — xã hội xã hội chủ nghĩa và 
cộng sẵn chủ nghĩa. Hò Chủ tịch 
thường nhấn mạnh: «Sức mạnh của 
Đảng ở sự đoàn kết nhất trí® (12). 
Trong Di chúc thiêng Hêng của Người, 
Hồ Chủ tịch căn đặn: * Đoàn kết là một 
truyền thống cực kỳ quý báu của Đẳng 
và của đân ta, Các đồng chỉ từ Trung 
ương đến các chỉ bộ cần phải giữ 
dìn sự đoàn kết nhất trí của Đăng 
như giữ gìn con ngươi của mất 
mình (13). Người thường nhắc nhờ, 
doàn kết nhất trí trước hết phải dựa 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
đường lõi, chỉnh sách của Đẳng. Doàn 
kết nhất trí không phải chỶ trong lời 
nói, trong tổ chức mà trong cả tư 
tưởng và hành đóng. Bơi vì: “Đoàn 
thể là đạo quản tiên phong. Nếu lúc 
xung phong mà người nói thế này, kệ 
nói thế kia, kèn thổi ngược, trống 
đánh xuôi, thì eòn mong ơi thắng trận. 
Chẳng những Đoàn thê ta phải nhất 
trí mà quán, dân, chính cũng phải 
nhất trí» (14). 

Sự đoàn kết nhất trí của Đăng dựa 
trên cơ sở mở rộng dân chủ nội bộ 
và tăng cường kỷ luật của Đẳng, 
thường xuyên tiến hành tự phê bình 
và phê bình. Sự đoàn kết nhất trí còn 
dựa trên việc xây dựng tình đồng chỉ 
thương yêu lần nhau, luôn luôn ngắn 
chặn mọi biều hiện của chú nghĩa cá 
nhàn, địa phương, cục bộ, bè phái, 
hẹp hỏi..., làm tồn hại đến khối thông 
nhất trong Đăng, tôn hại đến lợi ích 
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của cách mạng. Hồ Chủ tịch đạy: 
« Trong Đảng thực hành dân chủ rộng 
rãi, thường xuyên và nghiêm chính 
tr phẻ bình 0uà phẻ bình là cách tốt 
nhất đề cũng cố và phát triên sự đoàn 
kết và thống nhất của Đẳng. Phải có 
tỉnh đồng chỉ thương yêu lần 
nhau 9 (15). | 

Tập trung đân chủ là nguyên lác 
tỏ chức cơ bản của Đẳng. Nguyễn lắc 
này bảo đảm cho mọi tồ chức của 
Đẳng và đảng viên phát huy tính tích 
cực trong việc tham gia xây dựng và 
thực hiện đường lõi, chủ trương của 
Đẳng; bảo đảm cho sự thống nhất ý 
chí và hành động trong Đảng được 
thực hiện bằng kỷ luật tự giác và 
nghiêm mình theo đúng các nguyên 
tắc sinh hoạt Đảng. Dân chủ phải đi 
đôi với tập trung. Hồ Chủ tịch nỏi: 
® Phái kiên quyết thực hành kỷ luật, 
tức là cả nhân phải tuyệt đối phục 
tùng tô chức, số ít phải phục tùng số 
nhiều, cấp đưới phải phục tùng cấp 
trên, địa phương phải phục tùng Trung 
ương * (18). Trong lãnh đạo, các càp 
bộ Đảng phải thực hiện nguyên tác 
tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách: 
€ Mọi việc đều bàn bạc một cách dân 
chủ và tập thê. Khi đã quyết định rồi, 
thì phân phối công tác phải rạch ròi, 
giao cho một hoặc mãy đồng chỉ làm 
đến nơi đến chốn » (17). 

Tự phê bình và phẻ bình là quy 
luật phát triền của Đảng. Hồ Chủ tịch 
nói: qĐăng không che giẫu những 
khuyết điềm của mình, không sợ phê 
bình. Đẳng phải nhận khuyết điềm của 
mình mà tự sửa chữa. đề tiến bộ, và 
đề dạy bảo cân bộ và đẳng viên ” (1Ñ). 
Hồ Chủ tịch còn chí rõ: * Trong bao 
nhiều năm hoạt động bị mật, dù bị 


(12), (13) Hò.Chi-Minh:Vè xây dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, trang 126, 
176. 

(14) Ha-Chi-Minh : Tuyên tớp, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 262. 

(15), (16), (17). (18) Ha-Chi-Minh : rè 
xảy dựng Đảng, nhà xuất bản Sự thạt, Hà- 
nội, 1970, trang 176, 23, 123, 21. 


bọn thực dàn khủng bố gắt gao, và 
Đăng ta gặp rÃt nhiều khó khăn; ngủy 
hiểm, nhưng Đăng (a ngày càng phát 
triền. càng mạnh mẽ, và đã lãnh đạo 
nhàn đân làm cách mạng thành công, 
kháng chiến thẳng lợi. Đó là vì Đẳng 
ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén phẻ 
bình ba tự phé bình ® (19). 


Tự phê bình và phê bình phải đi 
đôi với nhau nhằm mục đích giúp đỡ 
nhau cùng tiền bộ và hoàn thành tối 
nhiệm vụ. Hồ Chủ tịch nói: «Phải 
đòi hồi mỗi đảng viên, trước hết là 
môi cần bộ phải thật thà (ự phé bình, 
tự sửa chữa những khuyết điềm của 
mình. Đặt lợi ích của Đẳng, của đân 
lọc lên trên hết » (20). Người nghiêm 
khắc phê phán những cân bộ, đăng 
viên do bị chủ nghĩa cá nhân tröi 
buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần. 
tự cao tự đại. chỉ phê bình người 
khác mà không muốn người khác phê 
bình mình; không tự phê bình hoặc 
tự phê bình một cách không thật thà 
nghiêm chỉnh. sợ tự phê bình thì 
mát thể điện. mất uy tín: không lắng 
nghe ý kiến của quần chúng. xem 
khinh những người ngoài Đẳng. Hỗ 
Chủ tịch nhấn mạnh. «Không chịu 
nghe phê bình và tự phê bình thị 
nhất định lạc hậu. thoái bộ. Lực hậu 
và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bồ 
rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ 
nghĩa cá nhân ° (21). 

Mọt đẳng có tö chức chặt chẽ phải 
là một đảng có kỷ luật nghiệm mình 
đồng thời là ký luật tự giác, cán bộ 
đăng viên phải có tỉnh thần kỷ luật, 
ý thức tỗ chức. Đó cũng là sức mạnh 
của Đáng. Hò Chủ tịch nói: “Sức 
mạnh vô địch của Đảng là ỡ tỉnh thần 
EU luật tự giác. ý thức tö chức nghiêm 


chính của cán bộ và đẳng viên®,(22)Bởi 


vị :« Đẳng ta tuy nhiều người, nhưng 
khi tiến đành thì chỉ như một người. 
Đó là nhờ có kỹ luật. Kỷ luật của ta 
là kỹ luật sắt, nghĩa là nghiên: lúc và 
tự giác ® (23) Đề cao kỷ luật là đề 
bao đảm sự nhất trí về tư tưởng và 
hành động trong Đẳng ; bảo đảm cho 


việc thực hiện nghiêm chính đường 
lối, chính sách của Đẳng. chống mọi 
biểu hiện của chủ nghĩa tự do, thiếu 
ý thức tö chức, kỷ luật. Đề cao kỷ luật 
là nhằm bảo vệ nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đẳng. Hồ Chủ tịch chỉ 
rõ ký luật của Đảng phải được thực 
hiện nghiêm mình từ trên xuống dưới. 
Cán bộ, đẳng viên chẳng những phải 
đề cao kỷ luật ở trong Đẳng, mà còn 
phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp 


_Tuật của Nhà nước và nghị quyết của 


các đoàn thẻ quản chúng, không ai có 
thẻ đặt mình cao hơn tô chức, tự cho 
phép mình đứng ngoài kỷ luật của 
Đăng, Phái xử lý kịp thời và thích 
đáng những cần bộ. đáng viên vị phạm 


- kỷ luật của Đăng. Người nghiệm khắc 


phẻ phản những trường hợp thực hiện 
ký luật chưa nghiêm mình ở trong 
Đang: cNhiễn nơi có đồng chỉ phạm 
lỏi, nhưng không bị trừng phạt xứng 
đăng, có đồng chí bị hạ tầng công tác 
mơi này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp 
cũ hav chỉ bị hạ tầng công tác theo 
hình thức, nhưng vẫn ở cấp bộ làm 
việc. Có đồng chỉ đăng phải trừng phạt 
nặng nề; nhưng vì cảm tỉnh nề nang. 
chỉ phê bình, cảnh cáo qua loa cho 
xong chuyện. Thậm chí có nơi che đậy 
cho nhau, tha thứ lần nhau, lừa dõi 
cấp trên, giầu giếm đoàn thê, Thi hình 
kỷ luật như vậy, làm cho các đồng 
chỉ không những không biết sửa lỗi 
mình mà còn khinh thường kỷ luật, 
Tại hại hơn nữa. nếu ký luật của đoàn 
thẻ lỏng lẻo, những phần tử phản động 
sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta đề 
phá hoại đoàn thể ta» (24). 


lý 


Xuất phát từ quan điềm cách mạng 
là sự nghiệp của quần chúng, xuất 


(19), (20), (21), (22) Hà-Chi-Minh : F¿ 
xây đựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, Ha~- 
nội, trang 7Ó, 23, 77, 115. 

(23) Hà-Chi-Minh : Tuyên ráp. nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 302. 

(24) Hà.Chi-Minh: Vè xay dựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 17. 


d1 


phát từ mối quan hệ hữu cơ giữa vai 
trò lãnh đạo của Đẳng và vai trò quần 
chúng trong cách mạng, Hồ Chủ tịch 
chỉ rõ: « Lực lượng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động là rất to 
lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực 
lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới 
chắc chắn thắng lợi. Đông thời, Đảng 
phải đi sát quần chúng. khéo tổ chức 
và lãnh đạo quần chúng thì cách mạng 
mới thành công ® (25). Người còn nói 
tất cả những thẳng lợi của cách mạng 
không phải là công lao riêng của 
Đẳng mà “Đó là công lao chung của 
toàn thê đồng bào ta trong cả nước. 
Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng, chứ không phải là sự nghiệp 
của cá nhân anh hùng nào. Thành 
công của Đẳng ta là ở nơi Đẳng ta đã 
tổ chức và phát huy lực lượng cách 
mạng vò tàn của nhàn dân, đã lãnh 


đạo nhân dân phấn đấu đưới lá cờ tất. 


thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin» (26). 


Đảng phải liên hệ mật thiết với 
quần chúng trước hết là vi: «Đẳng 
ta đại biều cho lợi ích chung của giai 
cấp công nhân, của toàn thê nhân dân 
lao động, chứ không phải mưu cầu 
lợi ich riêng của một nhóm người nào, 
của cả nhân nào ?® (27). Vì vậy, mọi 
đường lối, chính sách của Đảng phải 
thẻ hiện ý chí và nguyện vọng chính 
đảng của quần chúng, phải luôn luôn 
từ thực tiền đấu tranh và sản xuất 
của quần chúng mà kiềm tra lại đường 
lối, chính sách của Đảng. Liên hệ mật 
thiết với quần chúng là hòa mình với 
quần chúng thành một khối, tin quần 
chúng, hiều quần chúng, lắng nghe ý 
kiến của quần chúng. Đăng lời nói và 
việc làm, cán bộ, đẳng viên, đoàn 
viên phải làm cho dàn tin, dàn phục, 
dân yêu; đoàn kết quần chúng chung 
quanh Đẳng, phát huy mọi khả năng 
sáng tạo của giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội,« vì chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thê xây dựng được với sự giác 
ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của 
hàng chục triệu người” (28) Liên hệ 
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innât thiết với quần chúng là phải ra 
sức phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động; giác ngộ quần 
chúng, nâng cao trình độ kiến thức 
ngày càng cao cho quần chúng, bảo 
đảm cho quần chúng có đủ điều kiện 
thực hiện quyền làm chủ ngày càng 
đầy đủ trên tất cả các mặt kinh tế, 
chính trị và xã hội. Hồ Chủ tịch nhắn 
mạnh: “Cản bộ và đảng viên càng 
phải nâng cao tỉnh thần phụ trách 
trước Đẳng và trước quần chúng, hết 
lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải 
yêu kinh nhân dân. Phới thật sự tôn 
trọng quyền làm chủ của nhân dân. 
Tuyệt đối không được lên mặt * quan 
cách mạng » ra lệnh ra oai. Phải nằm 
vững quan điềm giai cấp, đi đúng 
đường lối quần chúng, thành tâm học ' 
hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào 
quần chủng. giáo dục và phát động 
quần chúng tiến hành mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và của Nhà nước. 
Phải thật thà, ngay thẳng ; không được 
giấu dôt, giấu khuyết điềm, sai lầm. 
Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, 
không được kiêu ngạo; phổi thực sự 
cầu thị, không được chủ quan. Phải 
luôn luôn chăm lo đến đời sống của 
quần chúng. Phải « chí công 0ô (tư », và 
có tỉnh thần « lo trước thiên hạ, 0ui sau 
thiên hạ ®. Đó là đạo đức của người 
cộng sản ? (29). 

Cùng với việc chỉ ra nội dung rất 
phong phú, rất sâu sắc và cũng rãt 
thiết thực của mối liên hệ mật thiết 
giữa Đảng với quần chúng, Hồ Chủ 
tịch đã thường xuyên nhắc nhở cán 
bộ, đẳng viên phải ngăn ngừa và khắc 
phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh. xa 


(25) Ha-Chi-Minh: Vi độc lập tự đo, vì 
chủ nghĩa xã hội, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1970, trang 185. 

(26),(27) Ha-Chi-Minh : Vè xảy dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 
108, 75. 

(28) Hà.Chi-Minh Tuyên tập : nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 637. 

(29) Ha-Chíi-Minh: Và xây dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nộọi, 1970, 
trang 114. 


rời thực tế, xa rởi quần chúng. Người 
chỉ rõ : “Hiện nay, chủ nghĩa cả nhân 
- đang ám ảnh một số đồng chỉ. Họ tự 
cho mình cải gì cũng giỏi, họ xa rời 
quần chúng, không muốn học hỏi 
quần chúng mà chỉ muốn làm thầy 
quần chúng. Họ ngại làm việc tô chức, 
tuyên truyền và giáo dục quần chúng. 
Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. 
Kết quả là quần chúng không tin, 
không phục, càng kbông yêu họ. 
Chũng quy là họ không làm nên trò 
trống gi » (30). 


* 


Xây dựng Đẳng là một quá trình 
thöng nhất giữa các mặt xây dựng 
chính trị, tư tưởng và tð chức. Hồ Chủ 
tịch luôn luôn nhắn mạnh sự thống 
nhất ba mặt đó trong việc xây dựng 
Đẳng ta. Đó là ba mặt có mối liên hệ 
mật thiết với nhau. tạo thành sức 
mạnh toòng hợp của Đảng. Trước hết, 
Đẳng phải có đường lỗi dúng. Xây 
đựng Đảng về chỉnh trị là yếu Lõ quan 
trọng đầu tiên. Nhưng xây đựng Đẳng 
về chính trị phải gắn liền với xây 
đựng Đảng về tư tưởng và tô chức, 
không lúc nào coi nhẹ hoặc buông 
lỏng mặt nào mà phải luôn luôn kết 
hợp chặt chẽ ba mặt đỏ với nhau. Có 
đường lối chính trị đúng nhưng không 


có còng tác tư tưởng và tô chức phù - 


hợp thì không thê thực hiện thắng 
lợi đường lỗi đỏ. Trong từng giải 
đoạn cách mạng, Hồ Chủ tịch luỏn 
luôn xác định đường lỗi, chính sách, 
nhiệm vụ, mục liêu một cách chính 
xác, và Người đã căn cử vào nhiệm 
vụ chính trị đó đề xây dựng Đảng về 
mặt tư tưởng và mặt tô chức, bảo 
đầm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
chỉnh trị của Đảng. Trong Báo cáo 
chính trị tại Đại hội đại biểu Loàn 
quốc lần thứ II của Đẳng, sau khi xác 
định nhiệm vụ trung tâm của Đẳng 
là đầy mạnh kháng chiến đến thắng 
lợi. Hồ Chủ tịch đã vạch rõ những 
công việc cần kip của Đăng là «học 
tập chủ nghĩa, dủi mài tư tưởng, nắng 


cao lỷ luận, chỉnh dốn tö chức». (31).. 
Đề thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bác và đấu tranh 
thống nhất nước nhà, Hồ Chủ lịch chỉ 
rõ, Đẳng ta phải: * Tăng cường về 
mặt tư tưởng và kiện loàn về mặt tô 
chức. Đẳng phải phát triền t6 chức 
của mình một cách thận trọng, vững 
chắc và rộng rãi trong quần chúng, 
chủ yếu là trong quần- chúng công 
nhân, đề tăng cường thành phần vô 
sản trong Đẳng" (32). Đồng thời, 
Người chỉ rỡ mọi đẳng viên đều phải 
ra sức « học tập chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin», «luòn luôn nứng cao đạo đức 
cách mạng *, kiêu quyết đấu tranh 
chống chủ nghĩu cả nhán, bồi dưỡng: 
chủ nghĩa táp thề của giai cấp vô sản ®,- 
qcố gắng học tập uän hóa, học tập 
khoa học 0à kỹ thuảật®;, phải tăng 
cường sự lãnh đạo của Đăng trên mọi 


-lĩnh vực ? (33). 


Hö Chủ tịch còn nhấn mạnh tác 
dụng của công tác kiếm tra trong việc 
củng cố Đảng về mặt tư tưởng và tô 
chức : €Vi kiem tra có tác dụng thúc 
đầy và giáo dục đẳng viên và cản bộ 
làm tròn nhiệm vụ đổi với Đẳng. đòi 
với Nhà nước, làm gương mẫu lót 
cho nhân dân. Do đó mà góp phần 
vào việc củng cố Đẳng về tư tưởng, 
vẻ tổ chức » (34). 


* 


Hồ Chủ tịch coi việc củng eõ và 
phát triển Đẳng là nhiệm vụ phải tiến 
hành thường xuyên. Củng có và phát 


“triển phải luôn luôn di đôi với nhau. 


Có củng cố Đăng vững mạnh thì việc 
phát triển Đang mới tiến hành tốt. Có 
làm tốt việc phát triền Đẳng thì mới 
làm cho Đảng được củng cố vững 
mạnh. Đẳng ta, thông qua phong trào 


(30) Hð-Chíi-Minh: Và xảy dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật, làả-nội, 1970,. 
trang 77. 

(31), (32). (33), (34) Hà-Chi-Minh: Vè xây 
dựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 57, 98,98 — 99, 123. 
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cách mạng của quần chúng đề lựa 
chọn, bồi dưỡng những người ưu tú, 
kết nạp vào Đẳng, đồng thời loại trừ 
ra khỏi Đảng những phần tử thoái 
hóa, biến chất, những người không đủ 
tư cách đẳng viên đề làm cho Đăng 
luôn luôn trong sạch. Công tác phát: 
triền Đăng phải trọng chất lượng hơn 
số lượng. Giữa số lượng và chất lượng 
đẳng viên có mối quan hệ biện chứng. 
Số lượng đẳng viên phát triền đến 
mức độ nào đó mới tạo thành sức 
mạnh và lực lượng chiến đấu của 
Đăng. nhưng phải trên cơ sở bảo đẳm 
những yêu cầu về chất lượng đẳng 
viên thì số lượng mới có ý nghĩa, nếu 
khòng như vậy sẽ dán tới những hàu 
quả không tốt. Vì vậy. trong công 
tác kết nạp đẳng viên mới trước hết 
phải coi trọng chất lượng, tuyệt đổi 
không chạy theo số lượng. Hö Chủ 
tịch nói: “Cần phải xem còng tác 
củng cố và phát triền Đẳng là một 
cỏng tác quan trọng và thường xuvyen. 
Và phải nắm vững phương châm phát 
triển Đẳng là trọng. chất hơn 
lượng (35). « Phải chọn lọc đẳng viên 
mới một cách hết sức cần thận » (36). 


Khí Đăng đã trớ thành Đẳng lãnh 
đạo chính quyền, thành người lãnh 
đạo thực tế toàn xã hội thì mỗi liên 
hệ giữa Đẳng với mọi mặt đời sống 
xã hội càng gắn bó chặt chẽ với nhau 
hơn, toàn điện hơn. Giành được chính 
quyền, xâv dựng được bộ máy Nhà 
nước là sự đánh đấu một bước trường 
thành đặc biệt eủa Đẳng, của cách 
mạng, Đó là nhưng công cụ quan trọng 
của Đăng đề tỏ chúc thực hiện mọi 
đường lõi, chính sách của Đẳng. Cho 
nên, gắn chặt việc xây dựng tỏ chức 
Đẳng với việc nâng cao năng lực quản 
lý, kiện toàn tô chức Nhà nước và 
xây dựng, củng cố các Lô chức quần 
chúng, là một trong những phương 
chàm xây dựng Dàng được HHồ -Chủ 
tịch thực hiện rãi sớm và rất thấu 
triệt. Sau Cách mạng tháng Tám, bèn 
cạnh việc củng cố Đảng ta, Hồ Chủ 
tịch rất quan tàm xây dựng Nhà nước 
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nón trẻ của ta thành một Nhà nước 
dân chủ thật sự của dân, đo dân, vì dân. 
Người thường nói: “Chúng ta phải 
hiều rằng các cơ quan của Chính phủ. 
từ toàn quốc cho đến các làng đều là 
đầy tớ của đân. nghĩa là đề gánh việc 
chung cho dân, chứ không phải đề 
đẻ đầu dân như trong thời kỳ dưới 
quyền thống trị của Pháp, Nhật. 

-Việc gì lợi cho dân, ta phái hết 
sức làm. 

Việc ơi hại cho dân, 
sức tránh ® (37). 

Khi miền Bác nước ta được hoàn 
toàn giải phóng. bước vào giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước dân chủ nhân đân chuyên sang 
làm chức năng của chuyên chính vô 
sản. Vai trò của Đẳng lúc này gắn bỏ 
khăng khít với sự tồn tại và vững 
mạnh của hệ thống chuyên chính vỏ 
sản nói chung và chính quyền Nhà 
nước. nói riêng. Trong hệ thống 
chuyên chính vô sẵn, Đẳng là hạt nhân 
lãnh đạo. Cho nèn tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng. nâng cao Sức 
chiến đấu của Đăng là điều hết sức 
quan trọng. Hồ Chủ tịch nói: *Để 
bảo đẫm thắng lợi: của cách mạng, 
vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải 
nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của 
toàn Đẳng ta, phát huy hơn nữa tác 
dụng lãnh đạo của Đăng ta trên mọi 
mặt công tác » (3), 


ta phải hết 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước trước hết là nâng 
cao năng lực của Đẳng trong việc xây 
dựng. kiện toàn. sử đụng và phát huy 
quyền lực và hiệu lực quản lý của 
Nhà nước. Nhà nước mạnh là dấu 
hiệu nói lên trình độ và năng lực tô 
chức của Đảng. Cho nên, cùng với 


(35). (36) Iiồ-Chíi-Minh: Ứà xây dựng 
Đáng, nhà xuất bản 9 thạt, Hà-nội, 1970, 
trang 131, 122. 


(37), (38) Hà-Chi-Minh : VI đạc lập tự đo, 
oì chủ nghĩa xã hội, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nòi, 1970, trang 58, 237. 


việc tũng cường công tắc xây dựng 
Bảng. Hồ Chủ tịch luôn luôn chú 
trọng củng cố và tăng cường sự lãnh 
đạo củúa Đẳng đối với Nhà nước 
chuyen chính vô sản. 


Tr©œxag điều kiện Đúng lãnh đạo 
chính: cguyền, cùng với việc thực hiện 
quyea+ làm chủ tập thẻ của nhân đân 
lào clÔng chủ yếu bằng Nhà nước, 
phải thực biện quyền làm chủ tập 
thề ctđa nhân dân lao động bằng các 
đoàrn thề quần chúng. Cho nên các 


đoàn thề quần chúng giữ một vị trí 
quaia trọng trong hệ thống chuyên.- 


chỉnh xô sản. Việc xây dựng và củng 

.t các đoàn thề quần chúng là một 
vẫn «ft được Hồ Chủ tịch đặc biệt 
chú x6 và Người thường xuyên nhắc 
nhở œzác cấp ủy Đảng phải thực hiện. 
Trong quá trình thực hiện phương 
chàna 
chốn # mọi khuynh hướng hạ thấp vai 
HÒ 14s ah đạo của Đẳng trong hệ thống 
chuy &z+ chính vô sản, đồng thời chống 
mọi Kiều hiện Đẳng bao biện, làm 
thay: Công việc của bộ máy chính 
4I8YCT3 Và các tô chức quần chúng. 


* 


A fti@ : : _". `. 
Đậ tốn tăng cường sức chiến đầu cua 
n : 
® Còn phải nâng cao chất lượng 


ca — cả ° v ¬ =, 
thi bo, đăng viên, kết hợp chịt chế 
tlii92 !€C€ . nâng cao chất lượng các tô 
œ «` ° » Xi Xx 
được œ sở Đảng. Vẫn đề này cũng 


qù& + khhc, Chủ tịch rất quan tâm trong 
là thôn lọ xây dựng và rèn luyện Đảng 
viềt "xItY¿a 1Ö chức và cán bộ, đảng 
TIỀN thu mối quan hệ quyết định và 
NÓ Nhớng là: nhau. Tổ chức như thế 
hưởn ` cán bộ, đẳng viên chịu ảnh 
bô bác: mhư thế ấy. Và ngược lại, căn 

s11 viên ảnh hưởng quyết định 


đ S 
Xói hoi chức. Do đó, không thê tách 
đó Màu Dhải kết hợp chặt chẽ hai mặt 


nà ' « kả °ˆễˆ ° 
Nhàn buông lông việc kia, nhấn 

` ViỆcC này coi nhẹ việc kia, Và 
cùng 22A 


hồng thề làm hai việc đó một 


này, Hồ Chủ tịch và Đẳng ta. 


Ởi nhau Không thê chỉ làm việc: 


cách tách rời nhau. Hồ Chủ tịch nói : 
c«Đề lãnh đạo cách mạng. Đẳng phải 
mạnh, Đảng mạnh là do chỉ bộ tốt, 
chỉ bộ tốt là do các đẳng viên đều 
tốt? (39). Đồng thời, Người lại nói: 
“Đối với Đẳng ta, xây dựng chỉ bộ 
cho tốt, cho vững mạnh là một việc 
vô cùng quan trọng » (40). «Chỉ bộ là 
nền móng của Đảng, chỉ bộ tốt thì 
mọi việc sẽ tốt» (41). 

Nâng cao chảt lượng, sức chiến 
đấu của chỉ bộ và đẳng bộ cơ sở là 
phải làm cho: “Mỗi chỉ bó của Đẳng. 
phải là một hạt nhân lãnh đạo quần 
chúng ở cơ sở. đoàn kết chặt chẽ. 
liên hệ mật thiết với quần chúng. 
phát huy được trí tuệ và lực lượng 
vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bở 
của Đảng phải là một cơ quan lãnh 
đạo vững chắc ở địa phương, theo 
đúng đường lối, chỉnh sách của Trung 
ương » (42), 

Thực hiện phương châm kết hợp 
việc nâng cao chất lượng đẳng viện 
với việc nâng cao chất lượng tö chức 
cơ sở Đăng, ngoài việc tô chức học 
lập và giáo dục đẳng viên; sinh hoạt 
Lư tưởng trong Dáng, cần phái lấy các 
hoạt động hàng ngày của Lò chức cơ 
sở Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ 
chính trị vị các nhiệm vụ khác của 
Đẳng làm trung tâm rèn luyện, nàng 
cao chất lượng đối với tô chức Đẳng 
và đẳng viên. Hồ Chủ tịch đã nêu 
những tiêu chuẩn cho cúc chỉ bộ và 
đẳng bộ cơ sở như sau: « Đẳng viên 
gương mẫu trong mọi công việc, liên 
hệ chặt chế với quần chúng, nội bộ 
thật sự đoàn kết; chấp hành tối đường 
lối, chính sách của Đảng, lĩnh đạo 
tốt sản xuất và chiến đâu; một lòng 
một dạ phục vụ nhân đân, thiết thực 
chăm lo đến đời sống vật chất và 
Linh thần của nhân đàn; đòi với Đảng 
thì cẳng cố tốt và phát triển tốt ® (49). 


(39), (40), (41), (42), (43) Hà-Chi-Minh : 
Và xáy dựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà nội, 1970, trang 149, 142, 158, 126, 


142. 


Hỗ Chủ tịch nghiêm khắc phê phán 
những chỉ bộ kém và Người đã vạch 
ra biện pháp cụ thề nhằm đầy mạnh 
việc xây dựng chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở : 
“Đề tránh tình trạng có đẳng viên 
kém, có chỉ bộ kém, từ nay các huyện 
ủy, thành ủy, tỉnh ủy cần phải đi sâu 
đi sát đến các chỉ bộ, cần phải giúp 
đỡ các chi bộ một cách thiết thực và 
thường xuyên » (41). 


Trong việc rèn luyện nâng cao chất 
lượng đăng viên, Hồ Chủ tịch luôn 
luôn coi trọng các mặt: giao dục 
đường lếi chính sách, bồi dưỡng phầm 
chất và đạo đức cách mạng, nâng cao 
trinh độ lý luận Mác — Lê-nin, trình 
độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật. nghiệp 
vụ cho cán bộ, dàng viên. 


DÊ việc nâng cao chất lượng đẳng 
viên có kết qua. Hồ Chủ tịch đã kết 
hợp các biện pháp giáo đục và tổ 
chức, kết hợp tự phê binh và phê bình 
trong Đăng với việc quần chúng phê 
bình cán bộ, đẳng viên. Người chỉ rồ : 
® Đề làm cho tất cả cán bộ, đẳng viên 
xứng đảng là những chiến sĩ cách 
mạng, Đẳng ta phải ra sức tăng cường 
giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, về đường lối, chính 
sách của Đẳng, về nhiệm vụ và đạo 
đức của người đảng viên. Phải thực 
hanh phẻ bình và tự phê bình nghiêm 
chính trong Đẳng. Phải hoan nghèệnh 
và khuyến khích quần chúng thật thà 
phê bình cán bộ, đẳng viên ›. (45) 


* 
Được sự siáo dục, lãnh đạo và rèn 


luyện của Hỗ Chủ tịch, lại được tôi 
luyện trong đâu tranh cách mạng gian 
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khô, lâu dài, cho nên mặc dù sinh ra 
và lớn lên trong một nước nông nghiệp 
lạc hậu, giai cấp công nhân nhỏ bé, 
Đảng ta vẫn giữ vững được tỉnh chất 
liên phong cách mạng của đảng 
của giai cấp công nhân và đã lãnh 
đạo nhân dân ta làm nèn những sự 
nghiệp cách mạng vĩ đại. Thành công 
của Đảng ta trong công tắc xây dựng 
Đảng đã chứng tổ những quan điềm 
về xây dựng Đẳng của Hồ Chủ tịch và 
của Đăng ta là hoàn toàn đúng đản. 
Đó là sự vận dụng một cách đúng đắn 
và sáng tạo những nguyên lý về xây 
dựng Đẳng kiều mới của Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thề của cách mạng 
Việt-nam. Trong từng giai đoạn cách 
mạng. Hỗ Chủ tịch luôn luôn nhậy 
cảm với những chuyên biến của cuộc 
đấu tranh cách mạng, Người đã kịp 
thời tìm ra được những khâu chủ yếu 
trong toàn bộ công tác xây dựng Đẳng. 
Những quan điềm về xây dựng Đảng 
của Hồ Chủ tịch luôn luòn sinh động. 
luôn luôn gắn với sự phát triền của 
phong trào cách mạng và nhằm hoàn 
thành thắng lợi những nhiệm vụ chỉnh 
trị của Đẳng. 

Những quan điềm về xây dựng 
Đảng của Hồ Chủ tịch là nền tảng 
của lý luận xây dựng Đảng của giai 
cấp cỏng nhân ở nước ta và góp phần 
làm phong phú lý luận xây dựng 
đẳng kiều mới của chủ nghĩa Mác — 


- Lẻ-nin, 


(44) Hà-Chi-Minh: Và xây dựng Đảng, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 144. 

(45) Hà-Chi-Minh: Vi đọc lập tự đo sỉ 
chủ nghĩe xã hội, nhà xuất bản Sự thạt, 
Hà-nội. 1970, trang 222. 


Nông cao tính khoa học 


và lính cách mạng trong 


công túc xây dựng Đảng 


I 


ÏNH khoa học và tỉnh cách mạng 
là đặc trưng cơ bản nhất của 
học thuyết Mác — Lê-nin. Từ khi ra 
đời đến nay, Đẳng ta luòn luôn nắm 
vững và quán triệt đặc trưng đó trong 
toàn bộ hoạt động của mình, đặc biệt 
là trên lĩnh vực xây dựng Đẳng. 
Ngày nay, cách mạng nước la đã 
chuyền sang giai đoạn mới: giai đoạn 
cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Đảng ta đã trở thành Đẳng lãnh 
đạo chính quyền trong cả nước, trở 
thành người lãnh đạo thực tế toàn 
xã hội. Trách nhiệm của Đảng đối 
với giai cấp công nhàn. với nhân 
dân, dân tộc và phong trào cộng sẵn 
quốc tế càng nặng nề hơn trước. 
Nội dung xây dựng Đăng, quy luật 
trưởng thành và phát triền của Đẳng, 
phương thức. biện pháp xây dựng 
Đảng. mối liên hệ giữa Đẳng với 
quần chúng đã khác trước rất nhiều. 
Việc xây dựng Đẳng về tư tưởng và 
tồ chức cũng như việc bỏi dưỡng và 
nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực 


ĐÀO-DUY-CẬN 


công tảc và phầm chất, đạo đức cách 
mạng của đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
cũng có những đòi hỏi cao hơn. 

Hơn nữa, xây dựng Đảng lại là 
một môn khoa học — khoa học về các 
quy luật trưởng thành và phát triên 


của Đăng, quy luật vẻ tăng cường 


vai trò lãnh đạo của Đẳng, vẻ các 
nguyên tác, phương thức, phương 
pháp xày dựng nội bộ, lãnh đạo Nhà 
nước, lãnh đạo các đoàn thể quần 
chúng. 

Là một môn khoa học, nó đòi hỏi 
phải được đối xử như một khoa học. 
Có nghĩa là nó đòi hỏi người làm 
công tác xây dựng Đẳng phải có lý 
luận, có thái độ khoa học, thấm 
nhuần tính khoa học trong khi xem 
xét và giải quyế! cáo vấn đề về xây 
dựng Đảng, chứ không thề làm một 


cách tủy tiện theo ý muốn chủ quan, 


bất chấp quy luật, nguyên tắc, đường 
lối xây đựng Đảng. 
Không những thế, công tắc xây 


dựng Đảng lại có những đặc điềm 
riêng mà bất cử người cắn bộ, đẳng 
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viên nào cũng phải nắm chắc đề trên 
cơ sở đó suy nghĩ và tìm biện pháp 
nàng cao chất lượng công Lắc xây 
đựng Đăng. Đó là : 

— Nọt dung xvdu dựng Đăng không 
chỉ bó hẹp trên một lĩnh vực, mà cả 
ba mặt: chính trị, tư tưởng và tô 
chức. Từng mặt muốn làm tốt đã 
không đơn giản. Muốn khỏi phạm 
sai lầm trên cả ba mặt lại càng khó. 
Xây dựng Đẳng về chỉnh trị, tư tưởng 
và tô chức đúng hay sai đều ảnh 
hưởng trực tiếp, rất lớn đến tiến trình 
cách mạng, đến vận mệnh của Tô 
quốc, đến đời sống của hàng chục 
triệu quần chúng, đến uy tín và vai 
trỏ lãnh đạo của Đẳng. 

— Phạm 0i công tác dụ dựng Đảng 
tat rộng. Từ vùng rừng núi, biên 
giới hẻo lánh đến các hải đảo xa 
xôi. ở đâu có quần chúng đều đòi hỏi 
có tô chức Đăng, có sự lãnh đạo của 
Đảng. Trong bộ máy Nhà nước có 
bao nhiêu ngành và tô chức hoại 
dòng đều đòi hồi phải có đường lối, 
quan điểm của Đảng đề chỉ đạo các 
ngành, các tô chức đó đi đúng hướng, 
phát huy được vai trò đối với sự 
_mghiệp cách mạng chung. 

— Đổi tượng công tác dụ dựng 
J)dn là tö chức và con người. Tô chức 
rat cách mạng đồng thời cũng rất bảo 
thủ. Tỏ chức có quy luật riêng của 
nó, song xây dựng Đẳng về tŠ chức 
lại tủy thuộc vào đường lối; nhiệm 
vụ chính trị và nhằm phục vụ tối 
nhiệm vụ chính trị chứ không thẻ tiến 
hành công tác tô chức một cách đơn 
thuần, Tỏ chức do con người hợp 
thành, Con người là nhân tổ cơ bản 
của tö chức. Người đẳng viên là chiến 
sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, 


có tỉnh năng động cao song lại thoát. 


thai từ một xã hội thuộc địa nửa phong 
kiến, không khỏi chịu ảnh hướng của 
những tàn dư xấu, tiều cực của 
xã hội cũ đề lại. Không thê xây dựng 
Đăng tốt nếu không nắm vững khoa 
học về tỏ chức, những quy luật về 
côuu tác tô chức, không hiều về tâm 
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lý học, vẻ truyền thống dân tộc, về 
đặc điềm của người Việt-nam nói 
chung và của người cán bộ, đăng viên 
nói riêng. 

— Wết qua công (tác xảu dựng Đăng 
nhiều hay ít, tốt hay xấu không những 
ảnh hưởng tới nhiều mặt ở trong 
nước mà, tùy theo địa vị, vai trò của 
Đẳng, còn có ảnh hưởng tới phong. 
trào cách mạng, phong trào cộng sản 
trên thế giới. Do đó, muốn làm tốt 
công tác xây dựng Đảng phải có kiến 
thức vẻ nhiều mặt, đồng thời phải có 
ý thức và tính thần trách nhiệm cao. 


H 


Nàng cao tỉnh khoa học và tính 
cách mạng trong công tác xàv dựng 
Đảng là một yêu cầu bức thiết hiện 
nay. Đày không phải là một công việc 
nhất thời, chỉ có ý nghĩa trước mắt. 
Trái lại, nó phải được quản triệt trên 
mọi lĩnh vực xây dựng Đảng, từ những 
vấn đề cơ bản nhất đến các công tác 
cụ thẻ hàng ngày. 

1— Văn đề quan trọng láng đầu 
trong việc nâng cao tính khoa học và 
tính cách mạng trong công tác xây 
dựng Đăng là phải bồi dưỡng cho cân 
bộ, đẳng viên những kiến thức nề 
Đăng trong điều kiện Đăng lĩnh đạo 
Nhà nước. 

Bồi đưỡng lý luận về Đăng trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo Nhà nước 
tức là trang bị cho cản bộ, đẳng viên 
những nguyên lý về Đảng một cách có 
hệ thống, có cơ sở lý luận, làm cho 
mỗi người nhận thức sâu sắc rằng: 

— Đảng ta là Đảng của giai cấp 
cóng nhún, giai cấp đại biều cho 
phương thức sản xuất tiên tiến nhất, 
là giai cắp trung tàm của thời đại, 
giải cấp có sứ mệnh lịch sử vĩ đại và 
có đủ khả năng đẫn dắt nhân dân ta 
tiến lên dỉnh cao của sự phát triền 
của xã hội loài người. Trong điều 
kiệu xã hội còn phân chia thành giải 
cấp, các giai cấp chưa bị xóa bỏ, cuộc 
đău tranh giai cấp ở nước ta còn diễn 


ra gay go, phức tạp nhằm giải quyết 
vấn đề «ai thắng ai? giữa giai cấp 


công nhân và giai cấp tư sản, giữa. 


con đường xã hội chủ nghĩa và con 
đưởng tư bản chủ nghĩa và cuộc đấu 
tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế 
giới còn diễn ra sâu sắc và ác liệt thì 
tuyệt đối không được mơ hồ về tính 
chất giai cấp của Đảng, không được 
coi Đảng là của nhiều giai cấp, lẫn lộn 
Dàng với giai cấp. hạ thấp trình độ 
Đảng xuống trình độ giai cấp, dẫn tới 
phủ nhận tính chất giai cấp của Đáng. 
Song, cần thấy rằng Đẳng ta không 
chỉ đại biều trung thành cho lợi ích 
của giai cấp công nhân, mà đồng thời 
cũng đại biêu cho lợi ích của nhận 
dân lao động và của cả dân tộc ; hơn 
nữa Đẳng có trách nhiệm làm trỏn 
nghĩa vụ của minh đối với phong trào 
cộng sẳn và công nhân quốc tế. 

— Đảng (ấu chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
làm nền tẳng tư tưởng oà kim chỉ nam 
cho hành động của mình, vì chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là môn khoa học có khả 
năng cải tạo thế giới, cải tạo xã hội 
và cải tạo con người. Nó đã được 
thực tiễn của phong trào công nhân 
và phong trào cách mạng thế giới hơn 
100 năm qua chứng. minh là một vũ 
khí sắc bén nhất của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động trong cuộc 
dấu tranh nhằm lật đồ ách thống trị 
của các giai cấp bóc lột và xây 
dựng xã hội mới. Đảng xây dựng 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
bảo vệ sự trong sáng của nó, chống 
những mưu toan xuyên Lạc hay phủ 
nhận nó, đồng thời Đẳng ra sức phát 
triên và góp phần làm phong phú chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Mặt khác, Đẳng 
coi trọng việc tông kết những kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng của Đẳng 
và của dân tộc, tiếp thu những kinh 
nghiệm tốt của các đẳng anh em, 
những tỉnh hoa trí tuệ của thời đại. 
đề ra đường lối, chính sách một cách 
độc lập tự chủ, đúng đắn và sáng tạo. 


— Đảng xây dựng theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ là nguyên tắc tồ 


chức cơ bản của Đảng. Đảng hết sức 
coi trọng sự lãnh đạo tập tr ung thống 
nhất, tăng cường kỷ luật và mở rộng 
dân chủ nội bộ phủ hợp với yêu cầu 
của nhiệm vụ mới. 

XS“: Đẳng củng cố khối doàn kết thống 
nhất nội bộ trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối chính. 
sách của Đảng, trên cơ sở những 
nguyên tắc tö chức của Đẳng và trên 
tỉnh thương yêu sâu sắc giữa những 
người cộng sẵn. Đảng coi việc bủo vệ 
sự đoàn kết thống nhãt trong Đảng 
như bảo vệ con ngươi của mát, kiên 
quyết đấu tranh chống những hành 
động chia rẽ, bẻ phải làm giảm sức 
chiến đấu của Đảng. 

— Đẳng lâu tự phê bình oà phê bình 
làm quụ luật phát triền đũa Đăng, kiên 


_ quyết khắc phục những lệch lạc : giấu 


giếm sai làm, bao che khuyết điểm, 
hoặc củn trở, hạn chế phê binh, trủ 


đập người phê bình... 


— Đảng củng cố mối liên hệ bững 
chắc 0ởi quần chủng, thường xuyên 
lắng nghe ý kiến quần chúng, vận 
động quần chúng tham gia xây dựng 


Đẳng và quan tâm đến đời sống của 


quần chúng, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của quần chúng, coi đó 
là động lực thúc đầy toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng 
thời Đẳng kiên quyết đấu tranh ngăn 
chặn tệ quan liêu, xa rời quần chúng, 
độc đoán, chuyên quyền, đặc quyền 
đặc lợi, không tôn trọng quyền làm 
chủ của quần chúng. 

— Đảng là hạt nhân lãnh dạo nền 
chuyên chính oố sản, có khả năng quy 
tụ và lãnh đạo các tô chức trong hệ 
thống đó hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sẵn trên đất nước ta. 

— Đảng kết hợp một cách đúng đẳn 
chủ nghĩa yêu nước chán chỉnh: ớt chủ 
nghĩa quốc tế 0ỏ sản, chống mọi biều 
hiện của chủ nghĩa dân lộc tư sản 
và tiêu tư sản. 

2 — Nâng cao tính khoa học và 
tính cách mạng trong công tác xây 
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dựng Đẳng phải được thê hiện 
sâu sắc trong việc xác định đúng 
nhiệm oụ chỉnh trị của mỗi địa phương, 
mỗi cấp, mỗi ngành. Đày là một vấn 
đẻ rất quan trọng vì như chúng ta 
đều biết, nhiệm vụ chính trị được 
xác định đúng đắn là ngọn cờ hướng 
dẫn hành động của cản bộ, đẳng viên 
và quần chúng trong mỗi đẳng bộ ; 
là cơ sở chỉnh trị. tư tưởng của sự 
đoàn kết, thống nhất trong nội bộ 
Đảng; là căn cứ, cơ sở đề tiến hành 


công tác tư trởng và công tác tô chức ˆ 


đúng đắn ;là tiêu chuần đề phân 
biệt đúng. sai khi tiến hành tự phê 
bình và phê bình và là nguồn gốc 
của mọi tháng lợi, 


Nhiệm vụ chỉnh trị đúng phải thề 
hiện trong bản thân nó những yêu 
cầu cơ bản của đường lối, chỉnh 
sách và nhiệm vụ chính trị chung của 
toàn Đảng được cụ thẻ hóa vào một 
địa phương, một ngành, đáp ứng 
những đòi hỏi của tỉnh hình và nhiệm 
vụ nơi đó, phản ảnh đúng ý chí và 
nguyện vọng cơ bản của quần chúng. 


Hỗ ràng, nhiệm vụ chính trị đúng 
không thẻ xuất phát từ lòng mong 
muốn chủ quan, từ chủ nghĩa kinh 
nghiệm và lối làm việc sự vụ. Trái 
"lại, nó phải là kết quả của sự vận 
dụng đúng đán đường lối, chỉnh sách 
của Đảng vào tỉnh hình cụ thề của 
địa phương, của ngành, là kết quá 
của trí tuệ tập thê của toàn đẳng bộ, 
và của lối làm việc khoa học kết hợp 
với tính thần trách nhiệm cao, Do 
đó, nó đòi hỏi mỗi đẳng bộ đặc biệt 
quan tâm điều tra, nghiên cứu và tô 
chức tốt việc nắm tình hình. Cần sử 
dụng tốt cơ quan tổng hợp và nghiên 
cứu tình hình của cắp ủy và của cả 
cơ quan Nhà nước đề làm tốt việc 
này. Trên cơ sở đó mà phân tích và 
đánh giá tỉnh hình một cách khách 
quan, toàn điện, thấy rõ thuận lợi và 
khó khăn, rút ra được những vẫn đề 
thuộc về bản chất, nắm chắc chiều 
hướng phát triên cơ bản của tình hình 
và những trở ngại chủ yếu đang cản 
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lrỞ sự - phát triển của cách mạng. Có 
nắm chắc tình hình mới cỏ cơ sở đề 
đề ra nhiệm vụ đúng đắn. Cần khắc 
phục lối nắm tình hình một cách hời 
hợt. một chiều, hoặc không dựa trên 
cơ sở tình hình khách quan đề 
nghiền cứu và xác định nhiệm vụ 
chính trị. 

Đi đôi với việc nắm tỉnh hình. cần 
nắm chắc đường lối, chính sách của 
Đảng, nhất là những vẫn đề về đường 
lôi cách mạng xã hội chủ nghĩa. đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta 
như Nghị quyết Đại hội lần thứ LV của 
Đảng đã chỉra. Cần có kiến thức về 
chủ nghĩa Xác — Lê-nin, về kinh tế, 


_về khoa học, kỹ thuật. Mặt khác, cần 


có tính thần cách mạng tiến công; 
đám nghĩ, đảm làm, dắm chịu trách 
nhiệm trước Đẳng, trước quần chúng ;_ 
không lùi bước trước khó khăn, trở 
ngại, không thỏa mãn với thành tích 
đã đạt được thì mới có thề đề ra 
nhiệm vụ chính trị đúng. 

Xác định nhiệm vụ chỉnh trị đúng 
tuy có khó khăn nhưng chỉ là bước 
đầu. Phấn đấu đề thực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ chính trị còn khó khăn hơn. 
Làm tốt vấn đề này có ý nghĩa rất 
quan trọng vì đó mới là cái thề hiện 
rõ nét năng lực lãnh đạo của tổ chức 
Đẳng. 

Đề thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ 
chính trị, vẫn đề quan trọng là phải 
làm cho đảng bộ nhất trị cao và có 
quyết tâm phẫn đấu thực hiện nhiệm 
vụ đã đề ra. Đấu tranh khắc phục 
những quan điềm, tư tưởng sai trải 
đi chệch đường lối chung và nhiệm 
vụ chính trị của Đẳng. Kịp thời ngăn 
ngừa và phê phản những tư tưởng 
không đúng như : ngại khó, ngại khổ, | 
thiếu tin tưởng, ý thức trách nhiệm 
kém, không dám đấu tranh với những 
người làm sai nghị quyết. đường lối, 
chính sách của Đẳng. Phân công trách 
nhiệm rõ ràng, bố trí những đảng 
viên, cán bộ có năng lực phụ trách 
những công tác trọng tâm, huy động 


toàn thê đẳng viên phắn đău thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ của đẳng bò. 
Sử dụng và phát huy tốt bộ máy chính 
quyền và các đoàn thê quần chúng 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. Khắc phục lõi lãnh đạo bao biện, 
làm thaý, không biết sử dụng tồ chức. 
Tăng cường công tác kiêm tra, đòn 
đốc, phát hiện kịp thời những lệch 
lạc, sai lầm đề nốn nắn, những điềm 
chưa phù hợp đề bồ sung. sửa chữa. 
Coi trọng sơ kết, tông kết công tác 
để rút ra những bài học bồ ích nhằm 
tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh 
đao... : 

3_— Tính khoa học và tính cách 
mạng trên lĩnh vực xảy dựng Đảng oề 
tư lưởng. 

Nâng cao tính khoa học và tính cách 
mạng trong công tác tư tưởng có nghĩa 
là trước hết chúng ta phải biết kết 
hợp chặt chẽ giữa ba mặt: nàng cao 
trình độ lý luận Mác — Lê-nin và 
đường lối, chính sách của Đảng : nâng 
cao trình độ văn hóa, kiến thức kinh 
tế. khoa học kỹ thuật ; nâng cao phầm 
chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ 
cản bộ, đẳng viên. Mỗi mặt đều có 
vị trí quan trọng và giữa ba mặt đó 
có mỗi quan hệ chặt chẽ -với nhau, 
không xem nhẹ mặt nào và khòng 
tách rời nhau. 

Cán bộ, đáng viên, nhất là đội ngũ 
cán bộ cốt cản của Đẳng có nắm vững 
những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối, chính 
sách của Đẳng; có trình dộ văn hóa, 


kiến thức về khoa học kỹ thuật và- 


quần lý kinh tế; có phầm chất, đạo 
đức cách mạng thì mới có thê hoạt 
động tự giác và có hiệu quả, mới có 
thẻ giải quyết một cách đúng đắn 
những vấn đề đo thực tiên cách mạng 
đặt ra, góp phần tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng. 

Vi vậy, một mặt phải coi trọng việc 
giáo dục, bồi dưỡng; mặt khác, phải 
kiên quyết phê phán tư tưởng chủ 
quan, thỏa mãn, coi thường việc học 
lập, coi thường Lý luân, hoặc học tập 


theo lối giáo điều, sách vở. Khắc phục 
tối làm việc vô trách nhiệm, Lủy tiện, 
được chăng hay chớ, làm việc theo 
kiều công chức cũ ». Chống tệ quan 
liêu, độc đoán, chuyên quyền, coi 
thưởng quần chúng. vi phạm quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng. Chống 
tư tưởng nghỉ ngơi, mồi mệt, tư tưởng 
công thầu, tự cao tự đại, thái độ thụ 
động, ÿ lại, sợ khó, sợ trách nhiệm, 
coi thường tô chức, chấp hành không 
nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. Chống dối 
trả, báo cáo sai sự thật, thấy đúng 
không bảo vệ, thấy sai khỏng đấu 
tranh, luôn củi. nịnh hót hoặc thích 
được nịnh hói, tâng bốc chứ không 
thích, thậm chí còn thành kiến, tìm 
cách trả thù những người dám dấu ˆ 
tranh, dám nói sự thật. Chống hành 
động chia rẻ, bẻ phái, đầu óc cục bộ, 
địa phương. xuê xoa, nề nang hoặc 
đầu tranh vỏ nguyên tắc. Chống tư 
tưởng đặc quyền đặc lợi, vun vén cho 
cả nhân, lợi dụng và xâm phạm của 
công, tham ò hủ hóa, móc ngoặc, sống 
không phải bằng lao động chân chính 
của bản thân và gia đình mình mà 
bằng những nguồn bất chỉnh. v.v... 


Tính khoa học và tính cách mạng 
trong công tác tư tưởng còn thê hiện 
ở chỗ: biết kết hợp chặt chẽ việc 
giáo dục sâu sắc tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa với việc 
đấu tranh khắc phục tư tưởng tiêu tư 
sẵn, chống mọi ảnh hưởng của tư 
tưởng tư sản và những tàn dư tư 
tưởng phong kiến trong cán bộ, đẳng 
viên. : 

Công tác tư tưởng cần luôn luôn 
xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và 
phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Nếu 
không. nó sẽ kém tính chiến đấu và 
để rơi vào chủ nghĩa duy tâm, siêu 
hình. không có tác dụng tích cực. 

Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng 
với công tác tồ chức. Vi bất kỳ một 
lý luận đúng dắn, một tư tưởng tiên 
tiến nào cũng chỉ có thê phát huy tác 
dụng trong một tô chức vững mạnh. 
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Chỉ có trong một tö chức tốt thì tư 
tưởng tiên tiến mới biến thành hiện 
thực, tư tưởng tiêu cực mới bị hạn 
chẽ. 

Trên lĩnh vực tư tưởng, nâng cao 
tính khoa học và tính cách mạng còn 
có nghĩa là chúng ta phải Uuến hành 
tốt việc tự phê bình và phê bình 
trong Đẳng. Cần làm cho tự phê bình 
và phê bình thật sự là một biện pháp 
quan trọng đề nâng cao năng lực lãnh 
đạo của các cấp ủy, nâng cao nắng 
lực công tác và phầm chất đạo đức 
cho cán bộ, đẳng viên, góp phần 
quan trọng vào việc thực hiện thẳng 
lợi nhiệm vụ chính trị của Đẳng, tăng 
cường sự đoàn kết, nhất trí trong 
Đảng, hạn chế và khắc phục kịp 
thời những khuyết điềm, sai lầm của 
cản bộ, đăng viên. 

4 — Nâng cao tính khoa học và tính 
cách mạng trên lĩnh vực +ảđJ dựng 
1)ẳng nề tồ chức cũng là nội đụng mà 
chúng ta cần hết sức quan tâm. Làm 
Lốt công tác này sẽ góp phần quan trọng 
làm cho Đâng ta thật sự là một tô 
chức cách mạng chiến đấu, trong sạch 
và vững mạnh, đủ sức lãnh đạo giai 
cấp công nhân và nhân dân ta hoàn 
thành những nhiệm vụ nặng nẻ mà 
lịch sử giao phó. 

"Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu là phải nghiêm chỉnh chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân chủ cho 
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 
mới như Điều lệ Đảng đã quy định, 
Trước hết, cần bảo đăm sự lãnh đạo 
tập trung thông nhất của Trung ương 
Đẳng, của các cấp uy Đẳng. Nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lối, chính sách 
của Đẳng, không được vin vào bất kỳ 
lý do nào đề trì hoãn việc thực hiện 
hay làm sai đường lối, chính sách của 
Đăng. Không được- tự tiện đề ra 
những chủ trương, chính sách, chế 
độ trải với những quy định chung. 
Kiện toàn hệ thống thòng ỦÚn từ trên 
xuống đưới, bảo đảm cho dường lối, 
chính sách của Đẳng được phổ biến 
một cắchnhanh chóngtrong toàn Đăng, 


DÓ .) 
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Loàn dân. Nghiêm chỉnh chấp hành chế 
độ bảo cáo, thỉnh thị; bảo cáo phải 
trung thực, kịp thời đề Trung ương 
Đảng và các cấp ủy Đẳng nắm chắc 
tình hình các ngành, các địa phương. 


Mỡ rộng dân chủ nội bộ, tạo mọi 
điêu kiện cho mỗi cản bộ, đẳng viên 
tham gia tích cực vào việc xây dựng 
đường lối, chính sách của Đẳng và dẻ 
xuất những ý kiến nhằm thực hiện 
tốt đường lối, chính sách của Đẳng. 
Tập trung trí tuệ, óc sáng tạo và kinh 
nghiệm của các đẳng bộ, của từng 
cán bộ, đẳng viên cùng như của quần 
chúng dề góp phần lăng cường sự 
lãnh đạo cúa Đẳng. Kiên quyết đâu 
tranh chống những biều hiện hạn ché 
đân chủ hoặc dân chủ hình thức. 


Tăng cường lãnh đạo tập thề kết 
hợp với phân công cá nhân phụ trách 
Tõ ràng, cụ thẻ. Khắc phục tư tưởng 
cả nhân độc đoán. chuyên quyền, coi 
thường tập thê ; đồng thời chống lõi 
dựa dẫm, ở lại vào tập thê, không đảm 
chịu trách nhiệm, không dâm quyét 
đoàn trong phạm vi trách nhiệm 


được giao. 
4 


Di đòi với mỡ rộng dân chủ, cần 
tăng cường ký luật của Đẳng. Nâng 
cao ý thức tự giác chấp hành đường 
lỏi, chính sách của Đăng và các chí 
thị, nghị quyết của cấp trên. các quy 
tắc sinh hoạt nội bộ và sự phân công 
của tô chức. Nghiêm chính giữ gìn bí 
mật của Đảng và Nhà nước. Kiên 
quyết khắc phục những biều hiện tự 
do chủ nghĩa, vô tô chức, vỏ kỷ luật. 
Phê phán nghiêm khắc và có biện 
pháp xử: trí thích đáng, kịp thời đối 
với những cán bộ, đảng viên vì phạm 
kỷ luật của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước theo đúng Điều lệ Đẳng đã 
quy định. 

la sức củng cố và tăng cường sự 
đoàn kết, thống nhất trong Đẳng. Riên 
quyết khắc phục chủ nghĩa cả nhân 
hiện đang là mọi trong những nguyên 
nhân quan trọng gày ra miất đoàn 
kết ở mọi. số nơi, : 


Ra sức kiện toàn các cấp ủy Đảng 
theo đúng tiêu chuẩn đã đề ra. Kết 
hợp tốt giữa cán bọ cũ và mới, 
trẻ và già, cán bộ chính trị và cán 
bộ chuyên mòn, kỹ thuật, đề vừa bảo 
đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng, 
vừa giữ vững và phảt huy tốt tỉnh kế 
thửa và tính liên tục trong đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo : 

Quán triệt đường lối giai cấp trong 
cỏng tác căn bộ trong từng cấp, từng 
ngành. Xuất phát từ đường lối, nhiệm 
vụ chính trị và nhiệm vụ của tô chức 
đề làm tốt toàn bộ công tác cân bộ 
từ việc lựa chọn. đào tạo, bồi dưỡng, 
đến việc bố tri, sử dụng và đề bạt 
cần bộ. Quản triệt hơn nữa tiêu chuần 
củn bộ vào từng cấp, từng ngành, từng 
Cương vị công tác phù hợp với yêu 
cầu của nhiêm vụ mới. Khắc phục 
quan điềm lệch lạc đối lập giữa phầm 
chất và năng lực, hoặc nhấn mạnh 
một chiều phầm chất hoặc năng lực, 
làm trở ngại tới việc đánh giá, bố trí 
và sử đụng cán bộ, Chuyên hướng 
mạnh mẽ hơn nữa trong việc sử dụng, 
đề bạt cán bộ trẻ có đủ khả năng đảm 
dương nhiệm vụ ở các cấp, các ngành 
đi đòi với việc sử dụng tốt đội ngũ 
cán bộ cũ còn có khả năng gánh vác 
nhiệm vụ. 

Xây dựng một dội ngũ dẳng viên 
vững mạnh vừa có phầm chất tốt, vừa 
c€ö năng lực hoàn thành những nhiệm 
vụ Đảng giao cho là một văn đề hết 
sức trọng vếu trong còng tác xây dựng 
Đăng về tô chức hiện nay. Cần giải 
quyết tốt cø ba mặt: tích cực bồi 
dưỡng số đẳng viên hiện có, kết nạp 
những người đủ tiêu chuẩn vào Đẳng 
và đưa những người không đủ Lư cách 
đăng viên ra khỏi Đảng. Đồng thời 
đấu tranh khắc phục những quan điềm 
sai trải trong còng tác phát triền Đẳng 


như : chạy theo sö lượng. không bảo 


đảm chất lượng, sợ trách nhiệm, 
không đám phát triền những người 
đủ tiêu chuần vào Đẳng. phát triền 
không đi đòi với củng cố, không 
thường xuyên bồi đưỡng những đăng 
viên mới đề họ sớm đủ điều kiện trở 
thành chiến sĩ tiên phong của giai 
cấp sông nhần. Chống tư tưởng hữu 
khuynh không kiên quyết đưa những ˆ 
người không đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi Đảng ; không tích cực bồi đưỡng 
giáo dục đẻ đưa số đảng viên “trung 
bình ” trở thành những đang viên tích 
cực; mất cảnh giác đổi với những 
phần tử cơ hội, những phần tử xấu 
chui vào Đảng. " 


5 — Tính khoa học và tính cách 
mạng trong công tác xây dựng Đẳng 
còn thẻ hiện ở phương thức làm 0iệc 
của mỗi cấp, mỗi cần bộ, đẳng viên. 
Cần làm cho mỗi cấp, mỗi cán bộ, đẳng 
viên có chương trình kẻ hoạch còng 
tác, có trọng tâm công tác từng thời 
gian ; luôn luôn chú ý đi sâu. đi sát 
thực tế, cơ sở, sát quần chúng, tắng 
nghe ý kiến quần chúng. Đối với 
những vấn đề quan trọng. cần làm 
thứ trước ở một vài nơi đề lấy kinh 
nghiệm chỉ dạo chung. Cần sử 
dụng tốt các tỏ chức, không bao biện 
làm thay, nhất là đối với các cơ quan 
chính quyền, các đoàn thề quần chúng. 
Trong phạm ví trách nhiệm được giao, 
cần có tỉnh thần phụ trách cao; dám 
chịu trách nhiệm, đám quyết đoán. 
Có khuyết điềm, sai lầm thì mạnh dạn 
lự phê bình và thẳng thắn phê bình 
người khác. Kiên quyết chống tác 
phong thủ công nghiệp: làm việc 
không có chương trình kế hoạch, gặp 
đâu làm đó, không nắm trọng tâm. 
không giải quyết đứt điềm công việc; 
thiếu nhìn xa [ròng rộng, sự vụ, quan 
liêu. không điều tra nghiên cứu. không 
sơ kết, tông kết, rút kinh nghiệm. 


BÀN VẺ CÔNG TÁC THỦY LỢI 
Ở MIỄN NAM VIỆT-NAM - 


Những khả năng và bạn chế 
hiện nay của thiên nhiên đối với 
sản xuất nông nghiệp ở miền 
Nam. — ^ 


ỦY theo sự cấu tạo về địa hình và 
- thủy chế, miễn Nam Việt-nam 
chia thành nhiều vùng, môi vùng có 
những nét đặc trưng khác nhau. Nói 
chung thời tiết. khí hậu ởơ miền Nam 
điều hòa, điều kiện nhiệt độ và 
ánh sáng cho phép sản xuất nông 
nghiệp làm được quanh năm. Ngoài 
mãẫy tỉnh miễn Trung, còn các vùng 
khác không bị gió nóng, ¡íL bị sương 
muối, lại ít chíu ánh hướng của bão. 
Trừ một vài nơi ¡Í mưa như vùng 
Phan-rang, Phan-ri, khắp nơi đều cỏ 
lượng mưa từ 1.800mmì đến 2.000 mm 
một năm. Nhưng mùa khô lượng mưa 
rải ít, kéo dài 9 tháng liền vào những 
tháng cuoi năm trước tới đầu năm 
sau. Đó là đặc diễm lớn nhất chỉ phối 
toàn bộ hoạt động sẵn xuất nóng 
nghiệp của miễn Nam. | 
Vũng đồng bằng châu thỏ sông Cửu- 
long là một trong những vùng lúa 
lớn. So với châu thô sông Hồng, điện 
tích tự nhiên ở dây lớn gấp hơn 3 lần 


(gìn 4 triệu ha), trong đo ruộng đât 


Si 


HOÀNG-TIẾN 


có khả năng canh tác nông nghiệp 
khoảng 3 triệu. ha. Đất ở đây, hầu 
hết là đất phù sa do sông Cửu-long 
bỏi đắp, khá phi nhiêu và bằng 
phẳng. 

Thời tiết ở đây quanh năm ấm đều, 
khi hậu thay đổi không lớn cho nên 
¡it ảnh hưởng đến thời vụ. Lượng 
mưa bình quản 1.800mm nhưng rai 
đẻu, cường độ mưa không lớn, vì 
vậy không có hiện tượng ủng cdÌo 
mưa. chỉ có ủng do lũ. 


Bờ biền khá dài, bao quanh từ dông 
sang tây, cho nên ảnh hưởng thủy 
trieu ở đây khá mạnh, có lợi cho việc 
dẫn nước và tháo nước nếu có công 
trình chủ động. Sòng Cửu-long chảy 
qua đồng bằng sông Cửu-long theo 
hai nhánh chính là sông Tiền và sông 
Hậu. Tông lượng nước chảy qua lên 
tới 500 tỷ mỂ gấp 4 lần sông Hồng. Tuy 
hàm lượng phù sa so với sông Hồng 
kém nhiều, nhưng tổng lượng bồi đấp 
vẫn rất lớn. Mùa lũ, (nước lũ cao 
ảnh hưởng đến sản xuất từ 15-9 — 
13-11) nước lên từ từ có quy luật. lưu 
lượng lũ năm lớn nhất trên 7 vạn 
m3/giây. Mùa khô, nắng hạn kéo dài, 
lưu lượng nước sông trung bình 


khoảng 2.000mŸ/giây. nước kiệt nhất 
có năm chỉ có trên 1.000m/giây (vào 
- tháng 4). 


Cho tới nay, tình hình sẵn xuất 
nông nghiệp ở đây chủ yếu vẫn lệ 
thuộc vào tình hình mưa ầm, lũ lụt tự 
nhiên ở vùng châu thô. | 


Những công trình thủy lợi đáng 
chú ý ở đây là hệ thống kênh rạch 
dày đặc dài 3.000 đến 4.000km đề 
phục vụ vận tải thủy. Còn những 
công trình thủy nông chủ động tưới, 
tiều nước chưa có mấy. Kênh rạch 
lớn nhỏ đều thông nối nhau chằng 
chịt, nhưng chưa có công trình đầu 
mỗi khống chế, lại bị bồi lắng nghiêm 
trọng, mấy chục năm nay chưa được 
nạo vét. Hệ thống bờ vùng ngăn lũ, 
đê ngăn nước mặn chưa được vững 
chắc và khép kín. Do đó điện tích bị 
ảnh hưởng chua và mặn có tới hàng 


triệu ha, trong đó có. 600.000 ha chua. 


phèn nặng không tròng cấy được. Về 
mùa lũ, nước sông Cửu-long tràn 
ngập với mức độ khác nhau và chiếm 
quả nửa số diện tích trong vùng. 
Trong đó có khoảng 1 triệu ha bị 
ngập sâu phải bỏ hóa ở vùng Đồng- 
thâp-mười, tứ giác Long-xuyên và 
U-minh. | 

Chính vì vậy mà ở đây trước ngày 
"giải phóng. diện tích gieo cấy được 
mới đạt khoảng 2 triệu ha; chủ yếu 
cấy bằng giống lúa địa phương và chỉ 
_eấy một vụ về mùa nrưa, năng suất 
rất thấp. Ruộng hai vụ chỉ có 102 và 
tập trung nhiều ở Mỹ-tho, Trà-vinh. 
là bai vùng ít mặn nhiều kênh rạch. 
Do chưa giải quyết được nạn lụt, chua. 
mặn, hạn hán cho nên sản xuất nông 
nghiệp của đồng bằng Cửu-long trì 
"trệ và bấp bênh.. 


Miễn đông Nam-bộ và hai tỉnh Lâm- 
dồng, Thuàn-hải nằm về phía nam 
đãy Trường-sơn. Do địa hình thay 
đổi nhiều cho nên tình hình thời tiết 
và khí hậu có khác nhau ở các, tiêu 
vùng. Vùng tây nam và ven biền 
mang tính chất xích đạo thì nắng, 


ăm quanh năm. Vùng Lâm-đồng 
mang tính chất ôn đới. Đặc biệt vùng 
Thuận-hải thi lương mưa thấp nhất 
toàn quốc ; bình quân chỉ có khoảng 
800 mm đến 1.000mm/náam ; đo đó ở 
đày hạn hán kéo dài và nghiêm trọng 
nhất. Toàn khu vực ít bị bão và gió 
to. Diện tích đất có khả năng trồng 
trọt ở vùng này tới hàng triệu ha. Cây 
trồng thích hợp nhất là cây lương 
thực và cây công nghiệp, có điêu 
kiện hình thành những vùng sản xuất 
nông nghiệp tập trung, quy mô lớn 
như : mía, bông, cao su. 


Các sòng Đồng-nai, sông Bé, sông 
Sài-gòn, sông La-ngà v.v... chảy qua 
các tỉnh trong khu vực có tông lượng 
nước khá phong phú. Nhưng mùa 
nước kiệt lưu lượng cơ bản cũng rất 
nhỏ. Vùng trung lưu và thượng lưu 


- các đòng sòng mực nước ở sâu cho 


nèn việc đưa nước đến mặt đất canh 
tác rất phức tạp và tốn kém. Vùng 
ha du và ven biền thì nước mặn uv 
hiếp nghiêm trọng. Công trình thủy lợi 
chủ động về tưới và ngăn nước mặn 
chưa có. Vì vày trước giải phóng vùng 
này mới gieo trồng được khoảng 30 
vạn ha. trong đó gieo trồng hai vụ' 
mới có 10%. 


Miền đông Nam-bò và khu VĨ eũ có 


điều kiện xây dựng nhiều kho chứa _„ 


nước đủ các loại, có trữ năng thủy 
điện tương đối lớn với công suất khai 
thác tới hàng triệu ki-lô-oát điệu. 
Một số vùng còn có nước ngầm phong 
phú như Tây-ninh, Thủ-dầu-một, vùng 
ven biền Blinh-thuận, Ninh-thuận, 
Bình-tuy v.v... hiện đã đào một số 
giếng lẻ tế đề lấy nước tưới và phục 
vụ sinh hoạt. su, 


Các tỉnh ven biền miền Trung từ 
Trị-thiên đến Phú-khánh và bai tỉnh 
Tây-nguyên cũng có những mặt khác 
biệt nhau vẽ thời tiết khí hậu. Mùa 
khô ở Tâyv-nguyên bắt đầu từ tháng 
5 và kết thúc vào tháng 11. Tây-nguyên 
không bị ảnh hưởng về bão. Các tỉnh 
ven biền thi mùa mưa bắt đầu từ 


Bhì 


thang 8 và kết thúc tháng |2. thang 
1. chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông 
bác. bão thưởng xuyên xuất hiện vào 
tháng 9 đến tháng 11. chịu ảnh hưởng 
mạnh gió Nam về mùa khó. 

Các sông lớn như sòng Hỏ, sông 
Hương, sông Thu-bồn. sông Trà-khúc, 
sông Ba v.v... thì ngắn và đốc. Biẻn 
độ chènh lệch giữa mùa kiệt và mùa 
lũ gấp hàng trăm lần. Rừng đầu 
nguồn bị chất độc hóa học làm làn 
lụi và khai thác bừa bãi. Mùa mưa 
thường xuất hiện lũ quét và lũ đọt 
ngột, gây nên xói lở, bạc mầu ở vùng 
nủi và trung du, ngập lụt vùng đồng 
bằng ven biền. Đặc điềm chung của 
toàn khu vực là bạn hán kéo đài 
và nghiêm trọng trong mùa khỏ. 
Đặc biệt là trên cao nguyên thượng 
nguồn của các sông về mùa khó hạn 
thiếu nước nghiêm trọng ; nhiều vùng 
thiếu cã nước uống cho người và gia 
súc. Chính vì những điều kiện thiên 
nhiền ác nghiệt ấy, cho nên các tỉnh 
miền Trung Trung-bộ tuy có đất đai 
rộng lớn hàng mấy triệu ha. nhưng 
đất đai đã khai thác đưa vào trồng 
trọt chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 
dưới 104. Đặc biệt vùng trung du các 
tỉnh ven biền và Tâyv-nguyen diện tích 
canh tác thấp, sản xuất bấp bênh, 
năng suất rất thấp. Đời sông nhân dàn 
găp nhiều khó khăn. ` 


Công trình thủy lợi đã có rất í, Ở 
Tây-nguyên mới có một số công trình 
thủy lợi vừa, nhỏ như công trình Lạc- 
thiện, công trình Phước-an... phần 
lớn là công trình tạm có khả năng 
tưới khoảng 6.000 ha. Thủy điện cũng 
mới chỉ có 3 trạm nhỏ là Bàu-ean, 
Za-nao, và Đrây-linh tông công suất 
900kw. Vùng ven biển miền Trung 
cũng chỉ có số Ít công trình lớn như 
đập An-trạch, đập: Đồng-cam, đập 
Vĩinh-Lrinh và gần chục công trình 
loại vừa với năng lực thiết kế tưới 
khoảng 12.000 hà. Ngoài ra còn có 
một sỏ công trình nhỏ và mây bơm 
tưới 54.000 ha, để ngăn mặn được 
khoảng 52.000 ha. Nhưng phần lớn các 
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công trình không bảo đảm năng /ực 


tưới, một số lại bị hư hỏng nặng. và 
thường là loại đập đâng nên không 
có tác dụng điều tiết nước. 

Điều kiện địa hình và thủy chế ở 
miền Trung cho phép có thể xây dựng 
được nhiều hồ chứa; đận dàng với 
quy mô khác nhau. Đặc biệt nguồn 
thủy năng tương đối lớn; theo tính 
toán sơ bộ thì ở khu vực này cỏ thê 
xây dựng các công trình thủy điện 
với công suất phát điện khoảng ä triệu 
ki-lô-oät với điện lượng hàng năm 
hàng chục tỷ kw/giờ, chiếm hơn 60% 
thủy điện toàn miền Nam. 


Tỏm lại, dặc điềm tự nhiên. thời 
tiết và khi hậu miền Nam có nhiều 
thuận lợi cơ bản cho sản xuất nòng 
nghiệp. Tuy nhiên do ta chưa cỏ các 
hệ thống công trình thủy lợi chủ động 
điều tiết, phân phối và khóöng chế 
đồng chảy phục vụ theo yêu cầu sản 
xuất, cho nên sản xuất nông nghiệp 
vẫn ở tình trạng bấp bênh, bị động 
với điều kiện thiên nhiên, 


Quá trình thủy lợi hóa phải 


gắn liền với công cuộc hợp tác 


hóa ở nông thôn mièn Nam. 


Cũng như ở miền Bắc trước đây, 
chöng hạn, chống úng. chống - chua 
mặn nhằm tăng vụ, mở rộng diện tích, 


thâm canh tăng năng suất cây trồng. 


là một vêu cầu cấp bách của sản 
xuất nông nghiệp ở miền Nam hiện 
nav. Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt 
với thiên nhiên ở một vùng có khí 
hậu nhiệt đới. Các biện pháp thuy 
lợi đề ra ở miền Nam phải giải quyết 
trên một điện tích rộng lớn, phần đầu 
trong từng thời gian nhất định có đủ 
nước và dần .đần chủ dòng được 
nước bảo đảm yêu cầu của phát triền 
sản xuất nòng nghiệp. Kết hợp chặt 
chẽ nước với đất, với thời tiết khi 
hậu và với cây trồng... Như vậy mới 
có thẻ tạo ra dược một sự chuyên 
biến căn bản về năng suất và sẵn lượng 
cây trồng. Trong cách mạng kỹ thuật 


nòng nghiệp mà bước phát triền cao: 


hiện nay là cuộc cách mạng xanh, công 
tác thủy nông phải tiến lên chủ động 
sử dụng nguồn nước đề cải tạo đất, 
điều hôa thời tiết và khí hậu. <‡1Ð 
ứng yêu cầu sinh lý e#« cây trồng, 
bảo đảm pbẹ‹ Vụ có hiệu quá cho 
nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. 
toàn diện và vững chắc, đúng với vị 
trí «¿Vước là biện pháp kỹ thuat hàng 
đầu trong sửn xuất nóng nghiệp 2. 

Đương nhiên, quá trình thực hiện 
thủy lợi hóa phải gắn liền với công 
cuộc cúi tạo và xây dựng quan hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa ở nông 
thôn. Hài mặt này có mỗi quan hệ gắn 
bó kháng khít với nhau, dựa vào nhau, 
hỗ trợ cho nhau và thúc đầy lẫn nhau 
cùng phát triền. Mối quan hệ hữu cơ 
đỏ được khải quát trong đường lối 
hợp tác hóa đi đòi với thủy lợi hóa 
và cơ øiới hóa của Đảng. 

Hiện nay, phong trào làm thúy lợi 
ở miễn Nam đang trở thành một phong 
trào quần chúng có tính cách mạng 
rộng kháp thúc đầy các công tác khác, 
tác động rõ rệt dõi với sắn xuất nông 
nghiệp, Có đồng chỉ cho rằng: ở miền 
Nam, việc hợp tác hóa nóng nghiệp 
có thề chưa phải là bức thiết đối với 
sự nghiệp phát triên của công tác thủy 
lợi. Thực ra, yêu cầu bức thiết của 
phát triển sẵn xuất nông nghiệp hiện 
nay ở miền Nam đòi hồi phải đầy 


nhanh công tác thủy lợi, đồng thời. 
cũng đòi hỏi phải tiến hành hợp tác hóa 


nòng nghiệp. Và, như kinh nghiệm của 
miền Bắc đã cho thấy, chỉ có thực 
hiện hợp tác hóa mới có đủ điều kiện 
thực hiện thủy lợi hóa đồng ruộng 
VỚI quUY HmÔ ngày càng lớn, nhịp độ 
xàv dựng pgày càng nhanh, 

Cóng tác thủy lợi ở miền Nam không 
phát chỉ làm theo lối “tiều nông 
đảo mọt vài con kènh tưới nước hoặc 
tiêu nước cho một vài mình ruộng 
manh mủn của từng hộ nông dân cả 
thể. Công tác thủy lợi ở đây, phải tạo 
tiên đẻ cho nông nghiệp miền Nam 
đi vào sản xuất lớn; đặc biệt đỏi hỏi 
4hủy lợi phải lợi dụng tông hợp các 


. thê tưới 


nguồn nước vào việc trồng trọt, chăn 


nuỏi, thủy sẵn, cấp nước và thảo nước 
cha cát kh“ cêm 


| gn— nh pnm^ thành nhÃ —. 
vận tải thủy, phát điện, phòng tránh 


lñ lụt, làm sạch môi trường sống... 

nhằm «điều hỏa đất pà nước» biến 
thủy hại thành thủy lợi, tạo nên một 
tình thế mới thay đổi hẳn bộ mặt của 


đồng ruộng miền Nam.. 


Do đòi hỏi đó, trong một thời gian 
khỏng lâu, chúng ta phải xây dựng ở 
các vùng những hệ thống còng trình 
thủy lợi rộng lớn và hoàn chỉnh có 
nước. tiêu nước cho hàng 
triệu ha, với mạng lưới công trình và 
kênh mương các loại thông suốt từ 
đầu mối tới khoảnh ruộng. Hơn nữa, 
hệ thống thủy lợi lại là một công trình 
khoa học kỹ thuật có những yêu cầu 
nhất định vẻ kỹ thuật xây dựng, về 
nguyên tc vận hành bảo vệ như một 


xí nghiệp công nghiệp. Yêu cầu quan - 


trọng nhất là công trình thủy lợi phải 
đảm bảo tính hệ thống, tính đồng bộ 
từ đầu môi qua kênh mương tới mặt 
ruộng, phù hợp với quy luật dòng 
chảy trong lưu vực, khòng phản biệt 
địa giới hành chính. Khối lượng làm 
thủy lợi rất lớn, tính riêng ở đồng 
bằng sông Cửu-long, khỏi lượng đào 
đắp đất làm cho hoàn chỉnh có thề 
tới 800 — 900 triệu mở đất, hàng triệu 
mŠ bê tông. Rõ ràng chỉ có trên 
cơ sở hợp tác hóa nông nghiệp 
th mới có thể phát triền được 
thủy lợi nhanh, nhiều, đúng hướng 
và hoàn chỉnh ở mức độ cao, 
không phải đào đi đắp lại, đem lại 
hiệu qua lớn. Hợp tác hóa sẽ tạo ra 
sự phân công lao động mới, dành ra 
hàng chục vạn lao động thường xuyên 
làm thủy lợi ngay cả ngày mùa bàn 
rộn, tự túc làm kênh mương loại nhỏ 
trên các hệ thống đưa nước tưới vào 
đồng ruộng và Liêu nước từ mặt ruộng 
ra ; đành hàng vạn ha ruộng đắt dùng 
vào việc xây dựng các hệ thống kênh 
mương. Các hợp tác xã cũng tŠ chức 
ra các đội quần lý thủy nông đề quản 
lý, tu bổ, bảo vệ còng trình và tưới 
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quan hê sản xuất mới tức là tiến hành: 


nước tiêu nước trên đồng ruộng của 
hợp tác xã. 
_._ Mặt l4», =+2« Si: to vừ XIEYC <dưng 


- hợp lác hóa nông nghiệp miền Nam 
trong điều kiện công nghiệp tác động 
_ vào nông nghiệp chưa nhiều, lao động 


trong nông nghiệp phần lớn còn làm 


bằng thủ còng, lại càng phải đầy mạnh 
làm thủy lợi đề tạo ra sức bật mới, 
phát triền lực lượng sẵn xuất, tạo ra 
năng suất và thu nhập cho hợp tác 
xã cao hơn cá thê. Thông qua việc 
bảo đảm vững chắc về nước, hợp tác 
xã có thê thực hiện có kết quả việc 
tăng vụ gieo trồng, dùng các giống 
mới, cải tạo đất, thực hiện lừng bước 
cơ giới hóa v.v... Do đó, thủy lợi là 
cơ sở kinh tế kỹ thuật hàng đầu đề 
bảo đảm đưa nền sản xuất nông nghiệp 
đi lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa và 
có quan hệ đến sự vững vàng của chế 
độ sở hữu tập thề trong nông nghiệp, 


Những mục tiêu trước mắt 
của sự nghiệp thủy lợi hóa ở 
mièn Nam, 


Đầy mạnh sản xuất nông nghiệp ở 
miền Nam là nhiệm vụ cấp bách, có 
ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt 
đối với cả nước. Do đó sự phát triền 
công tác thủy lợi ở miền Nam nước 
ta hiện nay và trong mội số kế hoạch 
đài hạn sau này có khối lượng rất 
lớn với nội dung khá phong phú, 
bao gồm nhiều mặt. Trong đó việc 
xây dựng mạng lưới thủy nông phục 
vụ sản xuất nông nghiệp được coi là 
nội dung quan trọng nhất uà có yêu cầu 
cấp bách nhất. Đó cũng là nguyện vọng 
thiết tha của nhân dân miền Nam. 
Trong điều kiện hòa bình cả nước 
củng làm chung một nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, lại có kinh 
nghiệm của miền Bắc qua một thời 
kỷ xây đựng chủ nghĩa xã hội, việc 
xây dựng thủy lợi ở miền Nam ngày 
nay có thuận lợi có thề phái triền với 
nhịp độ cao hơn so với miền Bắc 
trước đây. Trên cơ sở quy hoạch 


ĐÀ 


toàn điện của vùng hoặc lưu vực 
trong xây dựng. chúng ta sẽ tránh 
được mâu thuẫn giữa trước mắt với 
lân đài, giữa cục bộ với toàn cục. 
Trước mắt trên cơ sở phương hướng 
quy hoạch vùng 4š ra, tiến hành 
phục hồi khai thác hết cáa công 
trình thủy lợi đã có, tiến hành mạnh 
mẽ việc làm thủy lợi vừa và nhỏ ở 
những nơi có điều kiện. Nhưng đề 


. phát triền nông nghiệp toàn diện và 


vững chắc, nhất thiết phải triền khai 
công tác thủy lợi trên quy mô lớn, 
có những hệ thống công trình lớn 


' tạo thành mạng lưới công trình hoàn 


chỉnh và đồng bộ trên đỏng ruộng, 
lợi dụng. bảo vẻ và không gây rối 
loạn điều kiện tốt sẵn có của tự nhiên 
(như lấy phù sa, thủy sản v.v...). 
Trọng tâm là khai thắc nước trên 
mặt, đồng thời sử dụng nước ngầm 
ở những nơi khỏ có điều kiện khai 
thác nước mặt, nhằm phục vụ yêu 
cầu cấp bách của sản xuất, phục vụ 
nước sinh hoạt cho các vùng kinh tẻ 
mới v.V... = 

Nhưng đo việc cân đối giữa yêu 
cầu cấp bách trước mắt với khả năng 
có hạn ban đầu; giữa khả năng phát 
triên chung của cả nước và khả năng 
của miền Nam, giữa việc đầu tư xây 
dựng vùng trọng điềm sản xuất với 
các vùng khác trên toàn lãnh thể. 
chúng ta cần nghiên cứu, giải quyết 
thổa đáng các mối quan hệ đó đối 
với các vùng theo hướng sau đây: 

1 — Vàng đồng bằng sông Cưn-long : 

Trong khoảng 5, 10 năm trước 
mắt ta chưa có điều kiện giải quyết 
triệt đề nạn ngập lụt đo lũ sông Cửu- 
long gây ra cho nên phương hưởng 
chủ yếu là: hạn chế thời gian ngặp. 
phạm 0¡ ngập lụt, khoanh vùng và đắp 
hệ thống bờ vùng vững chắc đe ba9 
vệ các vùng ngập nông và vùng không 
đáng chịu ngập trước đây thành vùng 
sản xuất ôn định từ 2 đến 3 vụ trong 
năm. Làm bờ vùng chống được mực 
nước lũ tháng 8 đề gặt hè thu. và lẠo 
điều kiện rúi nước sớm đề cấy đong. 


xuân cho vùng chưa có khả năng 
chống được lũ tháng 10. ˆ 

Vấn đề hạn. chua và mặn ở đày có 
lên quan chặt chẽ với nhau. Phải 
giải quyết đồng thời cả 3 mặt và 
phải quản triệt phương châm tưới, 
tieu tách rời thì mới có tíc dụng 
thiết thực. MXluốn giải quyết tốt vấn 
đề tưới, tiêu. xô phẻn đối với đông 
bằng sòng Cưửu-long, điều quan -trọng 
là phải làm thông suốt các kênh rạch 
và có sự phân công sắp xếp lại nhiệm 
vụ của nó, xây dựng hàng loạt các 
công trình trên kênh đề điều tiết và 
chủ động tưới, tiêu có phối hợp chặt 
chẽ với giao thông vận tải thủy. Phải 
lợi dụng triệt để ảnh hưởng của thủy 
triều đề tưới tiêu tự chảy. xày dựng 
cúc trạm bơm (cố định hoặc lưu động) 
và dùng công cụ khác đề tưới, Liêu ở 
những vùng và những thời kỳ không 
thực hiện được tưới, tiêu tự chảy. 


Do nguồn nước cung cấp có hạn 
và thiếu nghiêm trọng trong mùa 
khô. cho nên biện pháp thủy lợi phải 
kết hợp chặt chẽ với việc chọn thời 
vụ gieo trồng thích hợp cho từng 
vùng, và có sự phân phối nước giữa 
các vùng đề sử dụng hợp lý nguồn 
nước đó. Theo nguyên tắc chung là 
vùng chịu ngập 3 tháng mùa lũ (9, 10. 
11)và vùng có điều kiện sẵn xuất 3 


vụ trong năm thì ưu tiên đùng nước : 


trong mùa kiệt để tưới cho vụ hè 
thu. Các vùng khác cần phát triền vụ 
đông xuân và vụ mùa, trong hoa 
màu và cây chịu hạn trong mùa khô. 
Ngay trong mỗi vụ cũng cần xê dịch 
thời gian gieo trồng giữa các vùng 
trong một hệ thống. đề với nguồn 
nước có hạn ta có thê phục vụ cho 
toàn bộ điện tích sản xuất được 2'vu 
Yà một sỐ vùng lên 3 vụ. Với các 
vùng trững. bị chua nặng, xa nguòn 
nước ngọt, trước mắt chưa có điều 
kiện xö phẻn và cung cấp nước ngọt 
một cách triệt đề, thì chủ vếu là đi 
vào trồng các loại cây chịu chua như : 
dứa. sắn, hoặc” phái: triền cây tràm 
đề lấv gỗ. củi và có tác dụng khử chua. 


Về ngăn mặn trước mắt cần hình 
thành vững chắc hệ thống đê biền đề 
bão vệ các vùng sản xuất, bỏ ngô các 
cửa sông tiêu lớn như: Trần-đẽ, 
Định-an. Cung-bầu. Cö-chiên, Hàm- 
luông v.v... Trước mát xây dựng các 
cống tiêu và đè ngăn mặn loại vừa và 
nhỏ. Vùng chưa có điều kiện ngăn 
mặn thì chuyền hướng sản xuất sang 
nuôi tôm cá nước lợ, trồng đước v.v... 
như một số vùng ở Cà-mau. 


Sau này, nếu có các công trình 


thượng nguồn hạn chế lũ và cấp thêm 


nước mới có thể nàng cao tiêu chuản 
về tưới và chống lũ, chủ động hơn 
về thủy lợi. 

2 - đồi tới các Đùng khúc : 

Khác với đông bằng sông Cửu-long, 
trong những năm trước mắt, văn đề 
Lạo nguồn nước đối với các vùng này 
là rất quan trọng. 

VỊ vậy phương hướng chung phát 
triền thủy lợi đối với toàn vùng là 
tập trung xây dựng các hò chứa (nho, 
vừa và lớn) vừa đề tạo nguồn nước. 
tích nước mùa mưa. sử dụng cho mùa 
khô. vừa để phát diện, giảm lũ cho 
hạ du, giao thông vân tải thủy, nuôi 
cả v.v... đây có điều kiện và cần 
thiết phải triệt đề lợi dụng tổng hợp. 
Mặt khác tận dụng nguồn nước sẵn 
có làm các đập dâng. đặt trạm bơm. 


Chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu 
sử dụng cac đồng sông Bồ. sông Hương, 
sông Tam-kỷ. sông Trà-khúc, sông Côn, 
sòng La-ngà, sông Đồng-nai, sông Bé, 
sông Sài-gòn và một số nhánh chính 
tren sông ÄXê-xan, Xẻ-rê-pốc và sông 
Ba. Đề thích hợp với địa hình phức 
tạp. chúng ta nghiên cứu dùng các 
biên pháp dẫn và tưới nước như: 
đẫn nước bằng đường ống, tưới phun, 
tưới ầm v.v..., dùng bơm cao áp tưới 
vùng cao. Những vùng thiểu nước 
phai nghiên cứu chuyền nguồn nước 
từ lưu vực này sang cung cấp cho 
lưu vực khúc như đưa nước Lừ sông 
La-ngà sang vùng Thuận-hải; chuyền 
nước thượng nguồn sông Ba về phục 
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vụ cho Nghĩa-binh v.v.. Một số vùng 
miền đông Nam-bộ có nguồn nước 
ngầm đồi dào sẽ tranh thủ sử dụng 
nguồn nước tại chỗ. Đặc biệt là đối 
với các tỉnh ven biền miền Trung 
thường hay co lũ lụt rất ác liệt. Do 
đặc điềm lưu vực tập trung nước 
lớn, độ đốc lòng sông lớn, cho nên lũ 
vẻ nhanh gây đe dọa lớn. Phương 
hướng chung trước mắt vẫn là : phỏng 
Irảnh lũ chính dụ là chính, làm bờ 
vùng chống lũ sớm tháng 8 đề bảo vệ 
các vùng sản xuất lớn thu hoạch được 
vụ tám (hè thu). - | 

Vấn đề giải quyết mặn và tiêu úng 
cũng theo phương hướng chung như 
ở đồng bằng sông Cửu-lorfg là bổ ngỏ 
các đòng sông lớn đang là những cửa 
tiêu chính hiện nav vì chưa cỏ điều 
kiện tác động vào. Xây dựng các công 
trình ngắn mặn trên .các dòng sông 
vừa và nhỏ ; xây dựng vững chắc hệ 
thống đê biên và đê sông; xây dựng 
công và các. lrạm bơm tiêu cho các 
vùng úng cục bộ.. 

Đây là những vùng có thời tiết, 
khi hậu không thuận lợi cho sẵn xuất 
nông nghiệp. lại bị tàn phá ác liệt 
nhất trong kháng chiến, đời sống 
nhân đân còn gặp nh:ẻu khó khăn. VÌ 
vày cần phát triển mạnh thủy lợi với 
nhịp độ cao hơn đề trong thời gian 
ngắn có thề đưa toàn bộ điện tích 
canh tác vùng ven biển. vùng đất 
bằng các tỉnh Tây-nguyên lên 2 vụ. 
một số vùng lên 3 vụ, phục vụ cho 
công tác định canh, định cư, xây dựng 
các vùng kính tế mới. 

Tóm lại, công tác thủy lợi ở miền 
Nam cần phải thực hiện trong Lừng giai 
đoạn, tập trung ngăn nước mắn. cung 
cấp nước tưới và kết hợp cải tạo đất, 
chủ trọng phục vụ cho vùng thâm 
canh tăng vụ và mỡ rộng diện tích. 
Trước mắt chủ yếu phục vụ tưới cho 
cây lương thực, cây công nghiệp, 
đồng cỏ ở những nơi thuận tiện. Việc 
chống úng, chống lũ nói chung cũng 
phải làm dần.ớ giai đoạn sau. Về lâu 
đài, ta tích cực chuần bị các công 
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trình mấu chốt, lợi dụng tỒng hợp. 
khai thác và trị thủy các dòng sông 
lớn như Đồng-nai, Thu-bồn, sông 
Ba. sông Trà-khúc sông Xê-xan. 
Xê-rê- pốc... 


Theo phương hướng trên, đề đáp . 
ứng yêu cầu cấp bách của sản xuất 
và đời sống nhân dân, đặc biệt là 
đối với mặt trận sẵn xuất nòng nghiệp 
(phấn đấu trong kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980 giải quyết được vững chắc 
vấn đề lương thực, thực phầm, cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp, có 
nhiều nông sản xuất khầu), mục tiêu 
phấn đấu của công tác thủy lợi cần 
thực hiện những điềm chủ yếu sau: 


— Phát triền công tác thủy nông» 
đầy mạnh việc khôi phục xây dựng 
các loại công trình, nhất là loại nhỏ 
và loại vừa ở các vùng. Sản xuảt 
thêm nhiều mày bơm điện, bơm đầu. 
guỏng; gầu. bảo đảm: có nguồn nước 
ngọt tưới, rút chua rửa mặn, chống lũ 
và sớm đưa diện tích gieo cấy 2 vụ 
từ 30 vạn ha năm 1975 lên 1,2 triệu 
ha đến 1,4 triệu ha năm 1980. Tronu 


- đó phần lớn diện tích có thẻ cấy giỏng 


lúa mới cho năng suất cao. 


— Bảo đảm có công trình tưới tiêu 
nước cho một số vùng cây còng hghiệp 
tập trung quy mô lớn như vùng bông 
ở Thuận-hải, Phủ-khánh ; vùng mia ở 
vùng đồng Nam-bộ, Tây-nguyễn... 

— Phục vụ kẻ hoạch khai hoang bàng 
biện pháp thủy lợi ở vùng đồng bằng 
sông Cửu-long khoảng 30 — 40 vạn ha ; 
đồng thời giải quyết nước sinh hoạt 
cho hàng triệu người tham gia xây 
đựng các khu kinh tế mới ở miền Đông. 
Tây-nguyên và đồng bằng ven biến 

— Khòi phục và phát triền một 
bước công trinh thủy điện, khai thác 
nguồn thủy năng tiềm tàng và phong 
phú sẵn có ở miễn Nam. Khôi phục 
và mở rộng công trình thủy điện Đa- 
nhimĐờ-ray-linh, phát triền các trạm 
thủy điện nhỏ ở miền núi. 

— Tich cực chuần bị đề xây dựng 
một số công trình có quy mô tương 


đối lớn trêu sông Thạch-hãn, sông 
Hương. sông Trà-khúc, sông Đồng-nai, 
sòỏng Sài-gòn., sông Bé v.v... 


Thực hiên được các mục tiêu trên 
sẽ lạo ra những biến đồi sâu sác bộ 
mặt đồng ruộng ở các địa phương 
miền Nam. Có cơ sở đề thực hiện 
thâm canh. chuyên canh sản xuất quy 
mô lớn, gieo tròng từ một vụ thành 
2—3 vụ trong năm, tăng điện tích 
gieo trồng trong kế hoạch 5 năm lên 
hàng triệu ha Sắn lượng lương thực 
và các sản phầm khác, đặc biệt là lúa, 
bông, mía. đường, cao su, cà phê.. 
cũng sẽ tăng thêm hàng vạn và hàng 
triệu tấn. bảo đảm nhu cầu lương 
thực trong nước; bảo đảm nguyên 
liệu cho công nghiệp trong nước, bảo 
đảm nông sản xuất khầu đề phục 
vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
nước nhà. - ~ 


Tăng cường sự chỉ đạo đối với 
công tác thủy lợi ở miền Nam. 


Khối lượng công việc phải làm đề 
thực hiện thủy lợi hóa rất to lớn. 
Qua 30 năm đấu tranh chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ đề giành độc 
lập tự do, đất nước đã bị tàn phá 
hết sức nặng nề, hậu quả của chiến 
tranh đề lại cho nhân dân ta những 
khó khăn rất nghiêm trọng về nhiều 
mặt. Riêng đối với thủy lợi số công 
trình đã có 1L, hầu hết lại bị phá hoại 
trong chiến tranh. Lực lượng và eơ 
sở kỹ thuật của chính quyên cũ đề 
lại hãu như không đáng kê. Có thê 
nói mọi việc phải làm đề thực hiện 
thủy lợi hóa ở miền Nam ngày nay 
là mới bắt đầu. Mặt khác. thủy lợi 
là công tác khoa học kỹ thuật nhưng 
cũng mang tính chất chính trị và quần 
chúng rất cao, do đó đòi hỏi sự lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước ta ở tất 
cả các cắp phải được tăng cường và 
tẬp trung cao độ. Trong công tác chỉ 
đạo phải chấp hành đầy đủ nguyên 
lắc: Đảng lãnh đạo, chính quyền 
phụ trách, ngành thủy lợi làm tham 
mưu cho Đảng và chính quyền, kết 


hợp với việc phát động mạnh mẽ 
phong trào quần chúng làm thủy lợi : 
thực hiện nguyên tắc tập trung thống 
nhất, quản lý theo ngành, kết hợp 
với quản lý theo lãnh thổ phủ hợp: 
với điều kiện miền Nam mới giải 
phóng. Chúng ta chủ trương các 
phương án công trình phải quán triệt 
tỉnh thần tự lực cảnh sinh, 4 cấp cùng 
làm, toàn dân cùng làm, chỉ có như 
vậy mới có thẻ thực hiện được nhanh 


“và chủ động yêu cầu phát triền bức 


thiết của nông nghiệp, tạo cơ sở thực 
hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm. Qua 
kinh nghiệm đã thu được ở miền Bắc, 
ở miền Nam chúng ta cũng phải nắm 
vững phương châm * 3 kết hợp " trong. 
xây dựng và quản lý các công trình 
thủy lợi. Kết hợp chặt chẽ giữa công 
trình lớn, vừa. nhỏ, giữa đầu mỗi 
kênh mương và công trình trên kênh 
trong một quy hoạch chung.thống nhất 
cñ vùng và bảo đảm xây dựng đồng 
bộ dứt điểm. nhanh chóng huy động. 
công trình vào phục vụ sản xuất bảo 
dâm tính hệ thống của cả công trình. 
Kết hợp chặt chẽ giữa giữ nước, dẫn 
nước và thảo nước theo yêu cầu bảo 
đảm tưới, tiêu nước đề thâm canh tăng 
năng suất cây trồng và cải tạo, bồi 
dưỡng đất. Kết hợp chặt chẽ giữa Nhà 
nước và nhàn dân cùng làm với việc 
nhàn dân tự làm công trình, bảo đảm 
thực hiện tốt liên minh công nông vẽ 
mặt kinh tế. 


Muốn đầy mạnh công tíc thủy lợi 
hiện nay ở các vùng vấn đề đầu tiên ta 
phải giải quyết lít khàu điều tra cơ bản 
và quy hoạch. Sau ngày miền Nam 
được hoàn toàn giải phóng. chúng ta 
đã triên khai mạnh và kịp thời công 
tác điều tra cơ bản và quy hoạch, xây 
dựng thêm hàng chục trạm thủy văn 
trên các sông. Bộ thủy lợi đã tô chức 
cac đoàn quy hoạch đi nghiên cứu 
các vùng: đồng bằng sông Cửu-long, 
lưu vực sông Đồng-nai thuộc miền 
động Nam-bộ và hai tỉnh Thuận-hải. 
[âm-đồng ; vùng ven biền miền Trung 
Trung-bội: vùng Tày-nguyên, vùng 
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TTri-thiên. Đến nay, về cơ bản đã kết 
thúc giai đoạn nghiên cứu xác định 
phương hướng quy hoạch; sẽ triên 
khai giai đoạn 2 nghiên cứu và tính 
toán quy hoạch cụ thê cho từng công 
trinh, tưng vùng nhỏ. Việc xây dựng 
và đào tạo đội ngũ những người làm 
-công tác khoa học kỹ thuật và quản 
lý cần khăn trương đề đáp ứng kịp 
thời những đòi hỏi của sự phát triền 
"với quy mô lớn nhịp độ nhanh của 
ngành. Từ sau ngày giải phóng số kỹ 
sư và trung cấp kỹ thuật ở miền Bắc đã 
được điều động vào phục vụ ở miền 
Nam lên gần 1.000 người. Nhưng đề 
có đủ lực lượng đảm bảo cho sự 
nghiệp thủy lợi hóa về lâu dài, vẫn 
phải đào tạo cấp tốc lực lượng kỹ 
thuật và quản lý tại chỗ; xây dựng 
nhanh chóng tồ chức ngành thủy lợi. 
Xây dựng lực lượng quốc doanh đồng 
thời xây dựng tồ chức quần chúng 
đòng đảo làm thủy lợi, đào tạo công 
nhân các loại bỗ sung cho đội ngũ 
công nhân trong ngành. Xây dựng và 
củng cố tô chức các ty thủy lợi và 
phòng thủy lợi huyện đề mau chóng 
trở thành cơ quan tham mưu đắc lực 
cho cấp ủy Đẳng và chỉnh quyền. 
Các cơ sở sản xuất trực tiếp làm 
thủy lợi hoặc phục vụ cho công tác 
thủy lợi như đội thi công. đội máy 
bơm, công ty thủy nòng, xướng cơ 
khi thủy lợi. trường đào tạo cán bó, 
còng nhân kỹ thuật phíi sớm hình 
thành ; cần tận dụng những mày bơm, 
tàu cuốc, tàu hút bùn cũ còn lại đề 
tăng cường trang bị cho lực lượng cơ 
gIỚI. 

Xây dựng và phát triền nhanh 
chóng các lực lượng làm công tác 
khảo sát thiết kế, thí công. quản lý. 
khai thắc các công trình đã và sẽ 
xây dựng ở các địa phương. Đề phát 
huyv sức mạnh to lớn của quần 
chúng trong phong trào làm thủy lợi, 
chúng ta hết sức tránh huy động ồ 
ạt, Hà quân là phải chuần bị mọi mặt, 
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nhất là có đầy đủ dụng cụ. Chú trọng 
huy động quần chúng cả trong xây 
dựng lăn quản lý khai thác. bao vẻ 
còng trình, Phải rất soi trọng bảo 
đảm chất lượng công trình, quản lý 
chặt chế về mặt kinh tế, chống tư 
tưởng làm bừa làm ầu, làm bất cứ 
giá nào, lầng phí tiền của và công 
sức của quần chúng. 


Cần nghiên cứu ban hành gấp một 
số chế độ, chính sách đối với lực 
lượng lao động quần chúng làm thủy 
lợi. Trong việc xây dựng các công 
trình thủy lợi cần kiên quyết thực 
hiện nguyên tắc xây dựng đồng bộ 
dứt điềm, làm đến đâu phát huy hiệu 
ích công trình đến đó, Và song song 
với việc xây dựng phải tô chức tối 
việc quản lý, bảo vệ và vận hành 
công trình, bảo đảm phát huy được 
nhiều nhất hiệu ích của công trình 
để tưới nước. tiêu nước, phục vụ 
yêu cầu thâm canh với giá thanh hạ. 


Công tác thủy lợi là sự nghiệp của 
toàn Đăng. toàn đân, cho nên cần có 
sự hỗ trợ. hợp tác chặt chẽ của các 
ngành các cấp đối với ngành thủy 
lợi. Quan trọng nhất là sự kết hợp 
chạt chẽ giữa hai ngành thủy lợi và 
nòng nghiệp trong việc tiền hành quy 
hoạch thủy lợi gắn liền với quv 
hoạch sản xuất nông nghiệp, phân 
vùng kính tế. Như vậy mới tạo được 
một phương án tốt nhất trong tô 
chức sản xuất nông nghiệp. trong dó 
cả nông nghiệp và thủy lợi đều phát 
huy được nhiều nhất tác dụng của 
mình. Một loạt các vấn đẻ khác như 
vật tư, thiết bị, lao động. tiền vỏön. 
trang thiết bị, còng cụ v.v... cản được 
giải quyết tốt. Chúng ta tin tưởng 
rằng. dưới sự lãnh đạo của Đang, 
với việc tăng cường quản lý của 
Nhà nước và sự cố gắng của toàn 


-đân, sự nghiệp thủy lợi hóa ở miền 


Nam nhất dịnh sẽ được đầy mạnh và 
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Diễn đàn của các nhà khoa học 


Một số vấn dè khoa học— kỹ thuật 
trong ngành xây dựng ở nước la 


GÀNH xây dựng là một ngành 
công nghiệp lớn, sự phát triền 
của ngành xây dựng có quan hệ mật 
thiết đến công cuộc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Cuộc cách mạng khoa 
học -- kỹ thuật ở nước ta đòi hỏi phải 
cỏ ngành xây dựng lớn mạnh. Ngược 
lại sự phát triền của một số ngành 
và môn khoa học như toán, lý, hóa, 
điện, cơ khi... có tác dụng rất lớn 
đến sự phát triền của ngành xây dựng 
nói chung, của khoa học -- kỹ thuật 
trong ngành xây dựng nói riêng. 


Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
trong ngành xây dựng có tính chất 
tông.hợp, đồng thời lại có những đặc 
điềm riêng vì công nghiệp xây dựng 
có những đặc điềm không giống các 
ngành công nghiệp khác : 


— Sản xuất công nghiệp xàv dựng 
mang nhiêu tính chất lưu động và chỉ 
được coi là hoàn thành kế hoạch sau 
khi công trình được xây dựng xong, 
trong lúc sản xuãt của các ngành 
công nghiệp khác là ôn định tại nhà 
máy. : 


PHẠM-VĂN-TRÌNH 


— Trong còng nghiệp xây dựng nỗi 
bật lên tính chất sản xuất đơn chiếc, 
dù có áp dụng thiết kế điền hình và 
sắn xuất cấu kiện hàng loạt, vẫn 
còn nhiều công việc kỹ thuật. 
riêng lề như xử lý nên móng theo„ 
điều kiện địa chất từng nơi, công tác 
hoàn thiện v.v.... trong lúc các ngành 
công nghiệp khác nói chung là sẵn 
xuất hàng loạt sản phầm. 


— Sản phầm của còng nghiệp xâv 


dựng tức là còng trình xảy dựng 
đòi hỏi vốn dầu: tư lớn, - thời 


hạn sử dụng lâu, khó sửa chữa, nếu 
sửa chữa thì rất tốn kém, có khi gần 
bằng vốn xây dựng mới, trong lúc 
sản phầm của các ngành công nghiệp. 
khác như giay đép, áo quần cho đến 
công cụ, v.v..., vốn đầu tư Ít hơn, thời 
hạn sử dụng ngắn. dễ sửa chữa. nếu 
có sửa chữa thì có thẻ thay thế từng 
phần hay toàn bộ. 


Do đó, ngành xây đựng đòi hồi phi 
tiên hành công nghiệp hóa cao, toàn 
diện và giám định nghiêm khắc về 
mặt chất lượng. Phương hướng và 
biện pháp tiến hành còng nghiệp hóa 
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ngành xây dựng là đưa sẵn xuất sản 
phầm đúc sẵn chế tạo hàng loạt với Lỷ 
lệ ngày càng tăng, kích thước ngày 
càng lớn, trọng lượng ngày càng nhẹ, 
mức độ cơ giới hóa và thi công lắp 
ghép ngày càng cao. 

Nội dung của cuộc cách mạng 
khoa học— kỹ thuật trong ngành xây 
đựng phải nhằm giñi quyết bốn văn 
đẻ sau dây : 

1 — Cái tiến thiết kế bao gồm cả 
thiết kế điên hình hóa, tiêu chuän 
hóa, nghiên cứu những giải pháp tiên 
tiên về quy hoạch, kiến trúc và kết 
cäu. 

2 — Hưởng vào những đổi tượng 
lao động mới như tăng tỷ lệ cấu kiện 
lắp ghép, ứng dụng vật liệu mới và 
hóa học hóa xây dựng. 

 — Tăng cường công cụ lao động 
mới như đưa vào sử dụng máy móc 
cỏng Cụ mới có nắng suặt co, công 
cụ điện khi hóa, cơ giới hóa các 
khâu bốc đỡ và để hàng như vận 
chuyên cấu kiện vật liệu thi công, 
chữa và vận chuyển xi măng rời v.V... 

4 — Ấp dụng tö chức và công nghệ 
sìn xuất mới như công nghệ lắp 
phép. công nghệ hoàn thiện, quản lý 
tự động hóa và tỏ chức lao động 
khoa học. 

Ở mỗi nước. tủy theo trình độ 
phát triền công nghiệp. sức lao động, 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và cơ 
sở vạt chất kỹ thuật mà định ra những 
bước đi thích hợp cho cách mạng 
khoa học - kỹ thuật trong công nghiệp 
xây dựng. Ở nước tạ, chúng ta cần 
vận dụng tót những kinh nghiệm 
liên tiến của thế giới vào hoàn cảnh 
cụ thể của mình đề để ra nội dung 
cq thể cho cuộc cách mạng khoa học — 
kỳ thuật trong ngành công nghiệp 
xây đựng của chúng ta 

Chúng ta xâv dựng đảt nước trong 
điều kiện kinh tẻ, kỹ thuật thấp kém. 
Chúng tà cần phải tiên với nhịp độ 
cao, Ngành xây dựng Việt-nam phải 
vừa học tạp và áp dụng những trì 


1%Ị 


thứcˆ và kinh nghiệm khoa học - kỹ 
thuật tiên tiến của thế giới, vừa khai 
thác mọi khả năng tiềm tàng trong 
nước, ra sức phấn đấu đi trước được 
một bước trong công cuộc xảy dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. 

Ngành xây dựng giữ vị trí hết sức 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Có đầy mạnh cách 
mạng khoa học--: kỹ thuật trong ngành 
xây dựng thì công nghiệp xây dựng 
mới bảo đảm được yêu cầu về số 
lượng và chất lượng của các công 
trình xây dựng và nhịp độ phát triền 
của nền kinh tế quốc đân. Vì vậy 
chúng ta phải biết kết hợp trước 
mắt và lâu đài, kết hợp thủ công. 
nửa cơ giới và cơ giới hóa, áp dụng 
những tiến bộ khoa học — kỹ thuật hiện 
đại có thề áp dụng ngay được hoặc 
chuẩn bị tích cực cho việc đưa vào 
áp dụng trong những kế hoạch sau. 


Đe đạt được các mục tiêu và yêu 
cầu cơ bản nói trên, chúng ta phải 
ra sức phấn đấu thực hiện có kết quả 
mấy nhiệm vụ chủ vếu sau đây: 

1. Tông kết pà phô biến sảng kiến. 
kinh nghiên hợp l hóa sản xuối, cải 
tiến kị thuật dồng thời bước đầu cải 
tiến quản lý sản xuất xáâáu dựng theo 
hướng sản xuãi lớn +eä hội chủ nghĩu.. 
Đây là nội dung của bước đi trước 
mắt, trong kế hoạch 5 năm 1978 — 
1980. Mục tiêu chính của nhiệm vụ 
này là nhằm tận dụng công suất máy 
móc (hiện nay mới sử dụng khoảng 
30®), tăng năng suất lao động, tiết 
kiệm vật liệu (nhất là xi măng và sắt 
thép), bảo đảm chất lượng công trình 
xâyv dựng. 


Ngành xây dựng 16 năm qua đã có 
nhiều sáng kiến và kinh nghiệm có 
giả trị vẻ mặt khoa học — kỹ thuật và 
kinh tẻ. Nhiều thành tựa khoa học —kỸ 
thuật tiên tiến đã được ứng dụng. 
như kỹ thuật bê tông ứng suất trước, 
hàn cao áp ở điều kiện nhiệt độ 550°C 
và 100atm, áp dụng thị công vân 
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khuôn trượt, cải tiến cần cầu 25 tấn 
đề cầu được 54 tấn ...Đã sử dụng các 
thiết bị siêu âm, từ... đề kiểm tra 
chất lượng công trình có kết cấu phức 
tạp. Những tiến bộ kỹ thuật mới được 
nâng cao thêm trong quá trình sản 
xuất. Mối liên hệ mật thiết giữa khoa 
học- kỹ thuật và sản xuất đã thúc đầy 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
phát triền không ngừng. Muốn có một 
cuộc cúch mạng khoa học — kỹ thuật 
thật sự phải ứng dụng rộng rãi tiến 
bộ khoa học — kỹ thuật vào sản xuất, 
phải phát động phong trào quần chúng 


đông đảo làm cách mạng khoa học —. 


kỹ thuật. 

—— Muốn cải tiến quản lý không có con 
đường nào khác là phải tồ chức lại 

sản xuất xây dựng, thực hiện phương 

pháp quản lý khoa học và kế hoạch 
hỏa. , 

Tính ưu việt của tiến bộ khoa học 
kỹ thuật là, trên cơ sở tài sẳn cõ 
định tăng lên không đáng kề, giảm 
chỉ phi lao động sống nhưng thu nhập 
quốc dân tăng lên không ngừng. Điều 
đó nói lên sự gắn rất chặt giữa sẵn 
xuất, kỹ thuật và khoa học quản lý, 


2. Tăng cường công cụ cải tiến nà 
cơ giới nhỏ. 

Hiện nay trong ngành xây dựng 
đã sử dụng cơ giới 70 — 83% các khâu 
đảo đất, san nền, cầu lắp v.v... Cần 
bô sung thế nào cho đồng bộ và tô 
chức sử dụng hợp lý. Song còn rất 
nhiêu công việc khác như lắp điện 
nước. hoàn thiện công trình v.v... hầu 
như hoàn toàn làm bằng thú công. 
Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến 
thởi gian hoàn thành kẻ hoạch, công 
trình chậm đưa vào sử dụng, sự làm 
Việc vất vả nắng nhọc của công nhân 
không được giảm bớt. a 

Ÿ¡ vậy tiến hành trang bị công cụ 
cải tiểu có năng suất cao hơn, nghiên 
cứu ứng dụng cơ khi nhỏ và công cụ 
cơ giới hóa đề khắc phục tình trạng 
nói trên có ý nghĩa rất lớn. Ở một 
nước như nước la kết hợp tốt lao 


động sáng lạo của con người và công: 
cụ cơ giới hóa tạo ra năng suất lao 
động cao hơn là điều rất cỏ ý nghĩa 


3. Phát triền sản phẩm pát liệu xá 
lắp. 

Sản phầm vật liệu xây lắp là văn 
đề rất cơ bản trong công nghiệp hóa 
xày dựng. Tùy theo phương hướng 
và phương pháp xây- dựng, nguồn 
tài nguyên và khả năng trang bị có 
được mà đặt ra cơ sở sản xuất cho 
thích hợp. l 


Trong kế hoạch 5 năm này chúng 
ta cần nghiên cửu nâng cao chất lượng. 
và sử dụng hợp lý gạch nung. Mặt 
khác cần đưa vào sản xuất sử dụng 
gạch không nung làm bằng các phẻ 
liệu công nghiệp, xỈ than nhiệt điện, 
cát mịn v.v... là nguồn nguyên liệu 
rất phong phú của nước ta, đề thay 
thế cho gạch nung đề xây dựng nhà 
1— 2 tầng và 1—5 tầng, với kích 
thước viên gạch mở rộng và không 
cần trát. Đề sản xuất gạch không 
nung chúng ta cần đầy mạnh sản xuất. 
các loại chất kết dính như vôi pu-rơ- 
lan, vôi thủy, đô-lô-mít thủy lực và 
xi măng lò đứng l vạn đến 5 vạn 
tắn/năm mà trang bị chúng ta có thê 


hoàn toàn chẻ tạo trong nước, xây 


dựng nhanh, nhằm giải quyết yêu 
cầu cấp bách về xây dựng nhà ở. 

Đồng thời chúng ta đầy mạnh công 
tác nghiên cửu các loại vật liệu nhẹ; 
lắp ghép tấm lớn bảng câu kiện bẻ 
tông cốt thép nhẹ đề xây dựng nhà 
trong các kế hoạch sau. 

Như vậy, chúng ta sẽ bước ngay 
vào kỹ thuật hiện đại, giảm đần sử 
dụng câu kiện lắp ghép bằng bê tông 
cót thép nặng thòng thường. Về 
phương pháp tỏ chức sẵn xuất đúc 
sẵn trong hoàn cảnh trước mắt của 
nước ta do điều kiện giao thông 
cũng như phương tiện vận chuyen 
nên tỏ chức cúc pê-li-gôn gần nơi 
xây dựng. Cấu kiện đúc sẵn trọng 
lượng trên dưới 1 tấn, thích hợp với 
phương tiện cầu lấp cỡ nhỏ và truua 
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tì, 


bình, trừ các công trình cao tầng 
(9 — 11 tầng) và các công trình công 
nghiệp. 


4. Đau mạnh iệc xdụ dựng tiêu 
chuẩn quy phạm 0à thiết kế điền hình. 

Chúng ta đã xày dựng xong kẻ 
hoạch 5 năm (1976 — 1980) vẻ tiêu 
chuẩn quy phạm xây dựng và thiết 
kế điền hình. Thực hiện dược kế 
hoạch này trong 5 năm chúng ta sẽ 
có được một bộ tiêu chuần quy phạm 
xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Đi 
đòi với tiêu chuần quy phạm chúng 
ta cần xây dựng các văn bản về pháp 
chế khác đề đưa công tác xây dựng 
vào nề nếp. Công tác thiết kế điện 
hinh cần tập trung vào khâu nhà ở, 
trường học. bệnh viện, nhà trẻ... 

Đối với các loại cấu kiện chủ yếu 
của còng trình công nghiệp cũng cần 
đưa vào thiết kế điển hình hóa và 
sản xuất ở công xưởng. : 

Ý nghĩa quản trọng của công tác 
tHiêu chuần quy phạm và thiết kế 
điền hình là nó thê hiện một cách 
tông hợp và cụ thê chính sách của 
Đăng và Nhà nước, là biện pháp thống 
nhất quản lý ngành xây đựng có hiệu 
quả và cũng là con đưởng tốt nhất 
đẻ thực hiện kế hoạch hóa và công 
nghiệp hóa ngành xây dựng. nội dung 
cơ bản của cách mạng kỹ thuật trong 
ngành xây dựng. 

9‹ Tạp (rung công tác nghin cửu 
khoa học giải quuết những oấn đề trọng 
(điềm. 

Trong hoàn cảnh nước ta còn nghèo, 
rang bị và thiết bị cho công tác 
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nghiên cứu còn it, chúng ta phải biết 
tö chức công tác nghiên cứu cho tốt, 
tập trung vào hướng giải quyết những 
vấn đề trọng điểm. 


.— Nghiên cứu thiên nhiên và tài 
nguyên, phản vùng địa chất công 
trình, khi hậu xây dựng và vật liệu 
xây dựng đáp ứửng yêu cầu của các 
mặt công tác điều tra cơ bản, khảo 
sát thiết kế và khai thác sử dụng vật 
liệu xây dựng v.v... 


— Nghiên cứu đặc điềm nhiệt đới 
ở nước ta trong các vấn đề vi khí, 
hậu nhà ở, bảo vệ chống ăn mòn và 
tăng tính bền vững của công trình 
xày dựng v.v... vừa có tỉnh chất cơ 
bản vừa có tính chất cấp bách và 
trên nhiều lĩnh vực chúng ta có thê 
đóng góp vào nên khoa học của thế 
g1ới. 

= Hai vấn đề nghiên cứu có tính 
chất xung yếu là xử lý nền móng và 
giải quyết mái nhà các công trình dân 
dụng và công nghiệp sao cho phủ 
hợp với điều kiện đất đai, khi hậu. 
Pht tiết kiệm được vật liệu sắt thép 
và bê tông, thi công công nghiệp hóa. 
nền móng thi công được cả mùa mưa. 
mái phải giảm nhẹ trọng lượng. cách 
nhiệt và chống đột v.v... 


— Nghiên cứu đề đưa vào ứng dụng 
các loại vật liệu mới, vật liệu nhẹ 
dựa trên cơ sở nguồn nguyên liệu và 
vàt liệu trong nước chẳng những là 
yêu cầu trước mắt mà phải tiến hành 
làu dài đề đáp ứng yêu cầu về số 
lượng và phát triền kỹ thuật mới 
của ngành xây dựng. 


_WNG N8HẸP VÀ 0N NGHỊ 


RONG những ngày cuối năm 19/0 
đầu năm 1977, khắp đảt nước 
Trung-quốc dấy lên một phong trào 
sắn xuất mới. Nhiệm vụ thực hiện 
toàn điện công cuộc hiện đại hóa 
nòng nghiệp, công nghiệp, quốc phòng 
và khoa học kỹ thuật từ nay, đến 
cuối thế kỷ 20, nhằm đưa nền kinh 
tế quốc dân Trung-quốc tiến lên hàng 
đầu thế giới, đang được nhân dân 
Trung-quốc hưởng ứng sôi nồi. Trong 
4 tháng qua, nhiều hội nghị về công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận 
tải, đã lần lượt được triệu tập, trong 
-. đó có hai hội nghị tiêu biều là Hòi 
nghị nông nghiệp toàn quốc học Đại- 
trại lần thứ hai và Hội nghị trù bị 
công nghiệp toàn quốc học -Đại- 
khánh. | 
Hội nghị nông nghiệp đã xác định 
những chỉ tiêu then chốt của ngành : 
đến năm 1980, về cơ bản, Trung-quốc 
sẽ thực hiện xong nhiệm vụ cơ khí 
hóa nỏng nghiệp ; trên 1 phần 3 số 
huyện (trong số.2.000 huyện trong cả 
nước) đạt tiêu chuẩn huyện Đại-trại ; 
mỗi nhân khầu nông nghiệp sẽ có 
một mẫu Trung-quốc (1) đất canh tác 
đạt sẵn lượng cao và ồn định (tông 


DƯƠNG-QUỐC.TÂN 


số khoảng trên 46 triệu héc-tÙ). Saư 
hội nghị này, các huyện, thành phố, 
tỉnh. khu tự trị lần lượt mở các hội 
nghị địa phương đề bàn biện pháp cụ 
thể thực hiện các nhiệm vụ nói trên. 

Qua hơn 20 năm dưới chẽ độ xã 
hội chủ nghĩa,nòng nghiệp Trung-quốc 
đã có những bước tiến vững chc và 
toàn diện. Sản lượng lương thực nắm 
1974 so với năm 1949 tăng 110% (từ 
108 triệu tấn lên gần 260 triệu tấn), 
sẵn lượng bông táng 5706. Giải quyết 
vấn đề ăn và mặc của nhân đân trong 
một nước có hơn S00 triệu người là 
một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Trong 
quả trình giải quyết vấn đẻ lương 


. thực, dưới sự lãnh đạo của Đẳng 


cộng sản Trung-quốc, nhân dân Trung- 
quỏc đã không ngừng củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
đồng thời rất chú trọng phát triền sức 
sản xuất trong nông nghiệp. 

Coi thủy lợi là “mạch sống của 
nông nghiệp », trong mẫy chục năm 
qua; giai cấp nông dân Lập thề Trung- 
quốc được giai cấp công nhân chỉ 


(1) Một mấu Trung-quốc bằng 1 phần 


15 héc-ta. 
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TRIME - (Ít TÍN fỰt HỆ ĐI HÚI 


viện, đã bỏ nhiều công sức vào những 
công trình trị thủy lớn trên sông 
Hoàng, sông Hoài, sóng Hải, v.v... 

Ở khả p nơi, đâu đâu cũng có phong 
trào làm thủy lợi và xây dựng đồng 
ruộng. Những hệ thống mương màng 
tưới tiêu lớn, nhỏ,: thẳng tắp trên 
những cảnh đồng màu mỡ hoặc vươn 
đài qua những núi cao đồi trọc. có 
sự hỗ trợ của các trạm bơm, đã và 
đang phát huy tác dụng to lớn trong 
việc nâng cao sản lượng cây trồng. 
. Nhờ vậy, những vùng nòng nghiệp 
có sản lượng cao và ôn định đã được 
hình thành và ngày càng mở rộng. 
Đến năm 1980. khi thực hiện được 
mục tiêu mỗi nhân khầu nông nghiệp 
có một mẫu Trung-quốc có sẵn lượng 
cao và ön định — khoảng 46 triệu héc- 
ta trong cả nước — thì trên diện tích 
đó (chỉ bằng khoảng 43% điện tích 
đất trồng trọt cả nước) đã có thê thu 
hoạch mỗi năm trên 200 triệu tấn 
lương thực, gần bằng tông số lương 
thực hiện nay, và điều đó mờ Ta 
những triền vọng mới cho việc phảt 
"triền nông nghiệp toàn điện. 


Cơ khi hóa là vấn đề quan trọng 
trong nông nghiệp, được Đăng cộng 
sản Trưng-quốc quan tâm ngay từ-khi 
mở rộng phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp. Đăng đã tiến hành nhiều biện 
pháp tô chức và giáo dục tỈ mỈ và gian 
khỏ, nhờ vậy việc cơ khí hóa nông 
nghiệp đã thu được nhiều thành tựu. 
Trước nøày giải phóng, Trung-quốc 
không sẵn xuất được máy kéo. Ngày 
nay ở Trung-quốc đã hình thành một hệ 
thống cơ khi nôngnghiệp từ trung ương 
tới địa phương. Trong thời gian hơn 
hai năm (1973—1975).khu tự trị Choang 
(Quảng-tây) đã sản xuất dược trên 
2.000 my kéo bốn bánh và 18.000 máy 
kéo loại nhỏ, Năm 1974, tỉnh Hà-bắc 
đã san xuất được trên 170.000 động 
cơ đi-ê-den, trung Bình mỗi đội sẵn 
xuat trong tĩnh có 12 động cơ, ù địa 
khu Yên-đài (Sơn-đòng), môi đội sản 
xuất trung bình có 102 mã lực máy 
các Joại, S51n lượng máy kẻo năm 
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1974 của Trung-quốc so với năm 1961 
tăng 620% Đi đôi với việc tăng cường 
cung cấp máy móc thiết bị cho nông 
nghiệp, mạng lưới cơ khi sửa chữa 


đã được hình thành khấp nơi. Chỉ 


trong năm 1975 cá nước đã xây dựng 
được hơn 800.000 xí nghiệp phục vụ 
nỏng nghiệp. Hội nghị nòng nghiệp 
toàn quốc học Đại-trại lần thứ nhất 
(9-1979) đã kết luận : thành tựu phát 
triền cơ khí hóa nông nghiệp trong 
4 năm gần dây (1971 — 1975) lớn hơn 
11 năm trước, hôi nghị còn tỏ quyết 
tàm trong 5 năm tới sẽ phấn đấu 
vượt hơn 2U năm qua, về cơ bản sẽ 
hoàn thành nhiệm vu cơ khi hóa nông 
nghiệp vào năm 1980. 


Trong mẫy năm gần đây, việc sản 
xuất phân hóa học của Trung-quốc 
cũng được đầy mạnh. Từ năm 
1964 đến năm 1974, sản lượng phân 
hóa học tăng 430%, trong đó sản 
lượng phản do các xỉ nghiệp địa 
phương sẵn xuất có bước tăng vọt, 
chiếm trên 5052 tông sản lượng 
toàn quốc. Ngày nay, phần lớn 
cúc huyện ở Trung-quốc đều có nhà 
máy sản xuất phân bón. Đến năm 1975 
tỉnh Hà-bắc đã có 8Ó xỉ nghiệp sản 
xuất phân đạm và 30 xí nghiệp sản 
xuất phân lần của địa phương. Trong 
các năm 1973, 1974, Trung-quốc đã 
múa của nước ngoài khả nhiều thiết 
bị cỡ lớn sẵn xuất phân đạm. Nhiều 
nhà máy đang được khần trương 
xây dựng và lần lượt đưa vào sẵn 
xuất, tronơg vài năm tới có thẻ cung 
cấp thêm cho nòng nghiệp môi nim 
hàng chục triệu tấn phân. Ngày 28-12- 
19/6 nhà máy phân đạm Đại-khánh 
đã bước vào sản xuất toàn bỏ, có 
công suất một triệu tấn/năm., Trong 
quả trình thực hiện thủy lợi hỏa, cơ 
khi hóa và hóa học hóa nòng nghiệp, 
Trung-quốc rất chú trọng công tác 
nghiền cứu khoa học, áp dụng những 
thành tựu mới của khoa học hiện 
đại vào sản xuất nông nghiệp. Còng 
tác cai tạo giòng cũ, tạo gióng mới 
thích hợp với khi hậu từng vùng. 


từng địa phương. được chú trọng. 
Hiện nay Trung-quốc đã có nhiều 
giống cày trồng, giống gia súc có năng 
suất cao. | 

Ngoài việc bảo đảm vấn đề ăn 
mác cho nhân dân. nông nghiệp đã và 
đang giữ vai trỏ quan trọng trong 
xuất khầu. Có nhiều khu vực chuyên 
sẵn xuất hàng xuất khẩu. Sản phầm 
nông nghiệp của Trung-quốc với tính 
chất đa dạng, với mặt hàng phong 
phủ, có chất lượng tốt,được thị trường 
nước ngoài ưa thích. tử trước tới 
nay vẫn được coi là nguồn xuất khẩu 
chủ lực, góp phần đáng kề vào việc 
nhập khầu máy móc; thiết bị, nguyên 
liệu, vạt liệu cần thiết cho công cuộc 
xây đựng chủ nghĩa xã hội. 


* 


Cùng với những thành tựu to lớn 
trong nóng nghiệp, nhân đàn - Trung- 
quốc cũng giành được nhiều thành 
tích trong công nghiệp. Trong 10 năun 
từ 1964 đến 1974, giá trị tông sản 
lượng cóng nghiệp đã tăng 290%, 
trong đó thép tăng 220%, than tăng 
91%, đầu mó tăng 750%, điện tăng 
300%, sợi tông hợp tăng 4305. Ngày 
nay Trung-quốc đã có một nền công 
nghiệp lớn bao gom các ngành then 
chốt và mùi nhọn. 

Tử một nước phải nhập khầu nhiều 
dầu mỏ. sau ăn 20 nắm phấn đấu, 
ngày nay Trung-quốc đã đáp ứng đủ 
nhủ cầu ngày càng tăng về dầu mỏ 
ở trong nuớc và còn có dư đề xuất 
khầu. Sản lượng dầu thô đã tăng từ 
122.000 tân năm 1949 lên 20 triệu 
tấn năm 1970 và hơn 60 triệu tấn năm 
1975. Qua thực tế thăm dò và khảo 
sát, Truirg-quốc đã xác định có trữ 
lượng lớn về dầu mö.Ngoài mỏ dầu mó 
Đại-khánh, Trung-quốc đã tìm thêm 
được một số mổ mới. Khối lượng dâu 
xuất khầu chiếm một tỷ trọng đáng kẻ 
trong tông kim ngạch xuất khẩu ngoại 
thương: nắm 1974 vào khoảng. 7% 
và năm 1975 vào khoáng 8%. Ngành 
hóa đầu đã có sự phát triền bước đầu. 
Ngoài các cơ sở cũ, trong hai năm 


19873 — 1971. Trung-quốc đã nhập 
khẩu một sõ công trình hóa dầu cỡ 
lớn. chủ vếu là đề chế tạo cúc loại 
sợi hóa học và một số sản phầm trung 
gian quan trọng khác. Những nhà 
máy này khi đi vào sẵn xuất, có thề 
cuug cấp mỗi năm hàng chục vạn tấn 
sợi và nhiều sản phầm quý khác. Mỏ 
dầu Đại-khánh từ năm 19641 đã trở 
thành ngọn cờ đầu của các ngành 
cỏng nghiệp trong nước. Tại mội 
vùng thảo nguyên rộng lớn, khí hậu 
hết sức khác nghiệt, trong điều kiện 
ăn ở, đi lại rất khó khăn. cán bộ 
và công nhàn không sợ hy sinh gian 
khỏ. chỉ trong một thời gian ngĩn đã 
xảy dựng Đại-khánh thành mỏ dầu 
lớn nhất của Trung-quốc. Với nhịp 
độ tăng sẳn lượng trung bình hàng 
năm là 28%, một Đại-khánh bây giờ 
đã bằng 6 Đại-khánh những năm 
trước. Trong mười mấy năm qua, mỏ 
đầu Đại-khánh đã quấn lý tốt xi 
nghiệp, ra sức tiến hành cách mạng 
kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật; sáng 
tạo và vận dụng quy trình công nghệ 
kỹ thuật mới về khai thác mỏ dầu, 
đạt trình độ tiên tiển trên thẻ giớa. 


Sìn lượng điện của Trung-quốc 
năm 1949 mới có 4,3 tỷ kw/h, tới này đã 
đạt trên 120 tỷ kw⁄h. Trung-quốc đã 
tự chế tạo được tỏ máy phát điện có 
công suất 300.000Mww, xây dựng đường 
dây cáp cao áp 330kV. Củng với việc - 
xây dựng các nhà máy diện cỡ lớn. 
như nhà mãy thủy điện Lưu-Gia-Hiệp 
vừa hoàn thành năm 1972, có công 
suất 1,2 triệu kw_ (khoảng 5,7 tỷ 
kw/h/náăm), Trung-quốc cũng đã xây 
đựng được nhiều trạm thúy điện vừa 
và nhỏ. Công nghiệp gang thép 
cung cấp nhiều nguyên liệu, vật liệu 
thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân 
với hơn 1.000 chúng loại, trong đó có 
những loại hợp kim cao cấp mà rước 
đày phải nhập khầu. Với trữ lượng 
quặng sắt và nguồn than phong phủ, 
ngành luyện thép Trung-quốc đang 
phãn đấu vượt qua cửa ái 30 triệu 
tăn/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho 
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các ngành kinh tế có liên quan phát ˆ 


triền mạnh thêm. Cỏng nghiệp cơ khi 
giữ một vai trò quan trọng trong việc 
trang bị lại nên kinh tế quốc dân. 
Trung-quốc đã tự thiết kế và chế Lạo 
được nhiều loại nhà máy toàn bộ như 
nhà máy sẵn xuất phân đạm 10 vạn 
tñănnăm, nhà máy điện, nhà máy 


dệt, v.v... Trunp-quốc cũng đã chổ: 


tạo được nhiều loại máy công cụ như 
máy ép bằng sức nước trên 1 vạn 
tấn. và nhiều loại máy chính xác khác. 


Ngành công nghiệp điện tử Trung- 


quốc phát triền nhanh chóng. Trung- 
quốc đã chế tạo được kính hiền vì 
điện tử có độ phóng đại 400.000 lần, 
sắn xuất được máy tính điện tử thuộc 
hệ thứ ba. mỗi giây làm được 100.000 
phép tính. Việc sử dụng máy tỉnh 
điện tử đang dần dần vượt ra ngoài 
khuôn khô các cơ quan nghiên cửu 
khoa học và quân sự. Số nhà máy, 
hầm mô, cửa hàng dùng máy tính 
điện tử vào sản xuất, quán lý, kinh 
doanh ngày càng nhiều. Ngày 26-11- 
1975 lần đầu tiên Trung-quốc đã thu 
. hồi được vệ tính nhân tạo về trải 
đất theo kế hoạch đã định. 


Sau ngày giải phóng.nhân dânTrung- 
quốc đã nhanh chóng khôi phục và 
phát triển toàn diện ngành giao thông 
vận tải. Con đường ô tô nồi tiếng lên 
cao nguyên  Khang-tang, hoặc con 
đường sắt Thành-đô — Cón - mình 
vượt qua bao đẻo cao, ngầm sâu, là 
những công trình lao động đẳng 
"khảm phục. Trung-quốc đã tự chế 
Llạo được ö tò, máv bay, đầu máy xe 
lửa và động cơ đi-ê-đen cho tàu biên 
có công suất 10.000 sức ngựa. Gần đây, 
đã kháanh thành đoạn đường sắt 
chạy bằng điện đầu tiên Bảo-kê — 
Thàanh-doò, dài trên 600km, và đường 
òng dẫn dầu cỡ lớn từ Đại-khánh về 
Tần-hoàng-đáo và Bắc-kinh đài trên 
1.000 km. Đội tàu viễn đương của 
Trung-quỏc không ngừng phát triên 
trong đó có nhiều tàu chở hàng cỡ 
10.000 tắn và tàu chờ đầu cỡ 50.000 
tấn do Trung-quốc đóng lấy. 
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Ngành xây dựng cơ bản gần đây 
mặc dù gặp nhiều khó khăn, đã nêu 
kỷ lục mới trong công tác xây lắp. 
Với thời gian 2 năm 8 thảng. công 
nhân xây dựng Bắc-kinh đã đưa mọt 
công trinh còng nghiệp lớn và phức 
tạp: nhà máy ê-ty-len, công suát 
300.000 tấn/năm đi vào sản xuất một 
cách nhanh gọn. Công nhân xây lấp, 
trong một năm, đã lắp đặt xong 2 tô 
máy phát điện của một nhà máy nhiệt 
điện ở Sơn-đòng, mỗi tổ có công suất 
200.000Mw\, 


* 


Trong hơn hai mươi nắm dưới chế 
độ xã hội chú nghĩa, nêng nghiệp và 
công nghiệp của Trung-quốc đã có 
sự phát triên đáng kề. Nhịp độ tăng 


trung bình hằng năm của công nghiệp 


ở những thời kỳ ồn định thường đại 
mức 1023 hoặc cao hơn. Nhìn chung. 
tỷ lệ tăng về lương thực cao hơn tỷ 
lệ tăng về số dân (từ 1949 đến 1971 
số đân tăng 60%, sản lượng lương 
thực tăng 1405). 

Trong 24 năm còn lại của thế kỷ 
này, dưới sự lãnh đạo của Đảng còng 
sản Trung-quốc, nhân dân Trung-quóc 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nặng nề 
và vẻ vang: thực hiện 4 hiện đại hóa, 
làm cho Trung-quốc trở thành một 
nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 

Một số quy hoạch dài hạn đã được 
vạch ra, kế hoạch ð năm lần thứ năm 
(1976 — 1980) đang được khần trương 
Iriên khai. Theo phương hướng «ra 
sức phát triền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là một trong những nhiệm vụ 
cơ bắn của chuyên chính vô sản ®, 
nhân dân Trung-quốc đang đi lên vơi 
một khi thế mới. Công tác quản lv 
sản xuất theo nguyên tíc xã hội chủ 
nghĩa, vẫn đề phát triên khoa học 
kỹ thuật, vấn đẻ quan tâm đến đời 
sống của quần chúng. v.v... được coi 
trọng. Trước mãt, nhân dân 'Trung- 
quốc tích cực phấn đấu quyết biên 
năm 1977 thành một năm ồn định, 
đoàn kết. 


THUYẾT HỘI TỤ, 
học thuyết lừa bịp mới 


của chủ nghĩa để quốc 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại đang làm biến đòi sâu 

sắc các vếu tố của lực lượng sản 
xuất. Dựa trên cơ sở đó, các nhà tư 
tưởng tư sản đang cố thôi phồng vai 
trỏ của nó, biến nó thành cái nền xây 
dựng những hệ tư tưởng mới ; thuyết 
hội tụ nằm trong số các hệ tư tưởng 
này, có chức năng tuyên truyền cho 

-_ sỰ “hội tụ » giữa chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội: trên toàn thế giới. 

Thuyết hội tụ ra đời nhằm tò hồng 
cho chủ nghĩa tư ` bản lũng đoạn, xóa 
mờ ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 

Trước hết, các nhà hội tụ thống 
nhất với nhau ở một điềm : họ tuyệt 
đối hóa 0ai trỏ của cách mạng khoa 
học kỹ thuát, coi nó như là một yếu 
tö độc lập, quyết định sự phát triền 
của lịch sử hiện đại. Không những họ 
cho rằng các nhà khoa học đang tự 
tay thực hiện hành động của Pơ-rô‹ 
mề-tê, làm bùng lên những kỹ thuật 
mới đề cởi cho loài người cái xiềng 
ngheo đói; nọ còn cố làm cho người 
ta tin rằng cách mạng khoa học kỹ 
thuật có thê giúp cho chủ nghĩa tư 
bản tiếp tục tồn tại và phát triền mà 
không còn «Chủ nghĩa tư bản giấy 


chết * nữa. Thậm chí, họ còn khẳng. 


định rằng chỉ cần cách mạng khoa 
học kỹ thuật, không cần đấu tranh 


PHONG-HIỀN 


_giai cấp, chỉ cần cách mạng lực lượng 


sắn xuất, không cần cách mạng xã 
hội lật đồ ách thống trị của bọn tư 
bản. Chẳng thế mà cỏ nhà tư tưởng 
tư sản đã ra bản “tuyên ngòn không 


- công sản? và tuyên bổ rằng chủ 


nghĩa Mác « đã lỗi thời *, “chủ nghĩa 
Mác chỉ đúng với một chủ nghĩa tư 
bàn ở thế kỷ XIX ®, không còn đúng 
với một “chủ nghĩa tư bẩn kỹ 
thuật ». . | “TỔ 


Không thề xem xét sự tiến bộ của 
khoa học kỹ thuật một cách tách 
rời với các quan hệ sản xuất và sự 
tiến hóa xã hội như vậy. Khi nghiên 
cứu sự tiến bộ của khoa học và kỹ 
thuật ở thế kỷ XVIHI và thế kỷ XIX, 
Mác luôn luôn gắn nó với phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ 
có những sự tiến bộ đó, phương thức 
sản xuất này mới có được cơ sở vật 


- chất là nền đại sản xuất cơ khi. Và 


Mác nhấn mạnh rằng cách mạng công 
nghiệp không phải chỉ giới hạn ở 
phạm vi cách mạng kỹ thuật, mà bao 
hàm cả cách mạng.trong các quan hệ 
sản xuất, đưa đến thẳng lợi vĩnh viễn 
của chủ nghĩa tư bản đỏi với chủ- 
nghĩa phong kiến Và Lê-nin, khi 
nghiên cứu những hiện tượng mới 
của nền kinh tế tư bản chủ nghìa 
đầu thế kỷ XX, cũng gắn sự tiến bộ 
kỹ thuật với phương thức sản xuất 


~ 
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tư bẳn chủ nghĩa, với sự ra đời của 
các công ty độc quyền và sự chuyên 
biến của chả nghĩa tư bản từ tự do 
cạnh tranh sang lũng đoạn. 


Đó là vì khoa học cũng như sẵn 
xuất, không phát triền một cách tự 
thân, mà phát triền trong khuôn khỏ 
của các quan hệ sẵn xuất. dưới ấp 
lực của những mâu thuẫn bên trong 
của các quan hệ sẵn xuất này. Lợi ích 
của giai cấp thống trị. thòng qua các 
quan hệ sản xuất quyết định hậu quả 
xã hội của các thành tựu khoa học. 


Chính vì luôn luôn nhìn khoa học —. 
kỹ thuật trong mối liên hệ hữu cơ với. 


các hậu quả xã hội này, mà những 
người mác xit là những người đâu 
tiên trong những năm 50 gọi bước 
nhảy vọt trong phận thức khoa học 
hiện đại và sự ứng đụng của nó vào 
sản xuất là cách mạng khoa học kỹ 
thuật, và hiểu nó trong sự thống nhất 
với cách mnạng xã hội; trong khi các 
nhà xã hội học tư sản lúc ấy chỉ gọi 
nó là cách mạng công nghiệp lần thứ 
hai. VÌ khái niệm cách mạng khoa học 
kỹ thuật là đúng với hiện thực. cho 
nên nó đã trở thành một khải niệm 
khoa học và đã được sử dụng một 
cách phố biến. 


Các nhà hội tụ không chỉ thôi phông 
vai trò của khoa học và kỹ thuàt đòi 
với sự tiến hóa của xã hội. lọ còn 
thống nhất với nhau ở một điểm 
thứ hai: lâg kỹ thuật làm « tiêu 
chuần ? chung cho mọi nền sản xuất. 
chứ không phải lấy chế độ SỞ 
hữu vẻ các tư liệu sẵn xuất, vốn 
quyết định quan hệ giữa người và 
người trong một nên sẵn xuất nhất 
định, làm tiêu chuần khách quan đề 
phân loại các kiều xã hội. Vì vậy, đề 
thay cho các khái niêm quen thuộc 
là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội, họ chọn một khái niệm được coi 
lì phần ánh một cải gì chúng cho cả 
hai xã hội khác nhau nói trên: đó là 
khải niệm « xã hội công nghiệp ». Như 
nhì xã hội học Pháp Ray-mông Ä-ròng 
đã viết: “® Đáng lẽ lấy khải niệm lịch 


sử chủ yếu. khải niệm chủ nghĩa tư 
bản, thì chủng tòi chọn khái niệm xã 
hội công nghiệp (1), và «vẫn đề là 
tranh sự đói lấp giữa chủ nghĩa tư - 
bản và chủ nghĩa xã hội ở ngay điềm 
xuất phát. và xem xét chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội như là hai 
dạng thức của cùng một loại là xả 
hội công nghiệp » (2). 

Cái nhìn ấy là chung cho tất cả 
những người theo thuyết «hội tụ », 
bất kê xu hướng của họ là như thể 
nào. 

Chẳng hạn. nhà kinh tế học Mỹ Rỏ- 
stao trong cuốn Các giai đoạn phải 
triền kinh tế, đã lấy tiến trình phát 
triền khách quan của sản xuất xa hội 
làm tiêu chuần đề phác họa một sơ đồ 
tiến hóa xã hội. bao gồm năm * trình 
độ”: 1— xã hội cỗ truyền; 2-những 
điều kiện tiên quyết của sự nhảy vọi: 
3—-giai đoạn ®Snhảy vọt»; 4—giai đoạn 
« chín muồi ®*.công nghiệp ;5-- giai đoạn 
tiêu đùng quần chúng cao. Đối chiều 
với một tiêu chuần như vậy, các nước 
hiện có trên thế giới chỉ khác nhau 
về “trinh độ phát triền sẵn xuất» 
chứ không phải về chế độ sở hữu và 
chế độ chính trị —-- xã hội bắt nguồn 
tử đó. Tất nhiên nước Mỹ được ông 
ta đặt lên chót vót ở thượng đỉnh của 
quả trình tiến hóa ấy, và chỉ còn có 
việc chờ đợi các nước khác đuổi theo 
nó, để rỏi tan biến vào cải mẫu chung 
được gọilà «xã hội hậu công nghiệp » 
mà nó là kế đại điện tiêu biều.  - 

Một nhà kinh tế học Mỹ khúc, ống 
Gan-brét, cũng cho rằng sự phát triền 
xã hội được quyết định bởi sự tiến 
bộ của kỹ thuát. Ông viết: *® Chỉnh các 
yêu cầu của kỹ thuật và của tô chức, 
chứ không phải những hình ảnh của 
hệ tư tưởng. đã quyết định bộ mặt 


(1) Ray-mông A-rông : Ä4 hội công nghiệp, 
ý thức hệ, triết học ; tạp chì Bảng chứng ; quý 
I-1965. 

(2) Ray-mông A-rông : Mưởi tám bài học 
tè x hội công nghiệp, nhà xuất bản Ga-lÌi- 
ma, Pa-ri, Ì968, trang 1ð. 


của xã hội kinh tế » 3). Dựa trên tiêu: 


chuần ấy, theo ông, có «một sự hội 
tụ rất lớn giữa các hệ thống còng 
nghiệp ?; chủ nghĩa tư bản phát triền 
và chủ nghĩa xã hội phát triền sẽ trở 
thành những biến tướng khác nhau 
của cái gọi là «Nhà nước công nghiệp 
mới ». | 

Một cái nhìn như thế đã bắt nguồn 
tử một tiền đề phương pháp luận như 
thế nào? Một mặt, nó đã đồng nhất 
kỹ thuật và lực lượng sản xuất, và 
hạ thấp vai trò của người lao động 
trong sẳn xuãt — cũng như hạ thấp 
vai trỏ của quần chúng lao động trong 
lịch sử. Trong khi đó thi con người 
với kinh nghiệm và hiều biết của họ 
mới là yếu tố chính, của lực lượng 
sản xuất; kỹ thuật chỉ là lao động 
được kết tính, và trong điều kiện của 
chủ nghĩa tư bản còn là phương tiện 
đề bóc lột và tha hóa lao động sống. 

Mặt. khác. nó đã xem xét sự phát 
triền của các lực lượng sản xuất ở bên 
ngoai các quan hệ sản xuất và cơ cấu 


giai cấp của các xã hội cụ thê. Như: 


thế, nó quy lịch sử phát triền của xã 
hội loài người chỉ cón là lịch sử của 
. kỹ thuật sản xuất. Và khi đồng nhất 
tĩnh chất của kỹ thuật sản xuất với 
tính chất của xã hội, nó biến mâu 
thuẫn giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và hệ thống tư bản chủ nghĩa trèn 
phạm vi thế giới thành mâu thuẫn có 
tính chất kỹ thuật hoặc địa dư giữa 
‹ các nước chậm, tiến» hoặc “đang 
phát triên » với các nước « tiên tiến ”, 
giữa “phương Tây công nghiệp » và 
‹q phương Đỏng nông nghiệp?®. Dựa 
vào đó; nó mưu đỏ bác bỏ tính quy 
luật của việc chuyen chủ nghĩa tư 
bản sang mặt đối lập của nó là chủ 
nghĩa xã hội đề thay bằng « sự tiến 
hóa » của kỹ thuật. Nó mưu đồ bác 
bỏ các cuộc cách mạng xã hội đề 
thay bằng « cách mạng công nghiệp ›», 

Rõ ràng một cải nhìn như thế là 
trải ơởi hiện thực vì hiền nhiên dang 
có hai hệ thống đối lập nhau. có hai 
giai cấp đối kháng nhau cũng như 


(3) J. K. Gan-brét : 


đang có ba dòng thắc cách mạng 
chồng lại chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới. Cái nhìn 
ấy phản khoa học, vì nó không vạch 
ra được bản chất của một hình thái 
kính tế —- xã hội, không giai thích 
được lịch sử tiến hóa đích thực của xã 
hội loài người. Nó còn phản ảnh tính 
chất hãnh tiến Mỹ khi lấy tiêu dùng 


- vật chất » chứ không phải lấy quan 


hệ giữa người và người. truyền thông 
văn hóa và các giá trị tỉnh thần của 
một dân tóc, làm thước đo cho tính 
ưu việt của một chế độ. 


Khái niệm «xã hội công nghiệp? 
chính là con đẻ của một cái nhìn 
phản khoa học như thế, nó được 
dùng làm điểm xuất phát, và cũng là 
đầu mỗi gày mơ hồ của thuyết hội tụ. 
« Xã hội công nghiệp» là gì? Theo 
Ray-mông A-rông đó là «xã hội mà 
trong đấy, còng nghiệp, nền đại công 
nghiệp sẽ là hình thức sản xuất đặc 
trưng nhất» (1). Phân tích sâu hơn, 
òng nêu lên năm tính chất của xã hội 
công nghiệp: nhà máy tách khói gia 
đình: có một sự phân công có tính 
chất kỹ thuật của lao động ở bèn 
trong xi nghiệp; có một sự tích lũy 
tư bản cao; có sự tính toản kinh tế 
chặt chẽ ; có sự tập trung còng nhân, 
và ông kết luận: « Năm tính chất này 
đều có trong nên kinh tế xỏ viết cũng 
như trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, "(@) 

Khái niệm « xã hội công nghiệp ?® còn 
được hình thành trên cơ sở thồi phồng 
một số nét giống nhau vẻ lượng trong 
trình độ kỹ thuật của sản xuất, như 
việc áp dụng toán học đề giải quyết 
các vấn đề kinh tế, việc sử dụng các 
mảy công cụ và dây chuyền sản 
xuất cơ khí hoặc tự động, việc quản 


Nhà nước công nghiệp 
mới, nhà xuất bản Ga-li-ma, Pa-ri, 1971, 
trang 7 

(4) Ray-mông A-rông: Mười tám bái học 
sè xở hội công nghiệp, nhà xuất bản Ga-Ì¡- 
ma, Pa-ri, 1968, trang 97. 

(5) Như (rên, trang lÍ0.- 
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lý sản xuất bằng máy tính điện tử. 
việc áp dụng chương trình tuyến 
tỉnh và sự cân đổi giữa các khu vực, 
việc đề ra một số văn đề nghiên cứu 
giống nhaư nhằm phục vụ cho sẵn 
xuất trực tiếp. v.v... Sự thôi phông 
äy lại được dùng làm cơ sở đề cho 
cúc nhà hội tụ khẳng định rằng hai 
hệ thống xã hội đõi lập là chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội có thê 
- @nhích lại gần nhau" trong một hệ 
thống duy nhất, một cái mẫu xã hội 
phô biến. Cái mẫu này không còn là 
ước mơ không tưởng vẻ con đường 
thứ ba, phí tư bản, phi xä hội chủ nghĩa 
của những năm 50. mà là một cái mẫu 
chung, pừa tư bản, ouừa xã hội chủ 
nghĩa, nghĩa là thể hiện được những 
đặc điềm của hệ thống này và hệ 
thống kia, được hình thành nhờ cách 
mạng khoa học kỹ thuật chứ không 
phải thông qua cách mạng vô sàn. 
Đây cũng là luận điềm chung của các 
nhà hội tụ tuy họ có thê diễn đạt một 
cách khác nhau như là “ghép», 
“ tông hợp » tính hiệu quả tư bản chủ 
- nghĩa và sự công bằng xã hội chủ 
nghĩa đề tạo nên một chế độ * tối ưu », 
mà không làm thay đổi quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Chính điều 
này bộc lộ lập trường giai cấp của 
các nhà hội tụ, với tư cách là những 
nhà tư tưởng của giai cấp tư sản, 
nhưng nó cũng bộc lộ sự phiến diện 
của họ. Bởi vì nói đến một xã hội; 
không thê chí nhấn mạnh mội chiều 
đến mặt kỹ thuật của sản xuất, mà 
còn phải nói đến một tông hợp các 
quan hệ giữa người vd người, dựa 
vào quả trình sản xuất và tái sản xuất 
ra đời sống vật chất của họ. Chính 
quan hệ sản xuất mới là cái quyết 
định các quan hệ xã hội khác, đồng 
thời tạo thành một xi hội ở một trinh 
độ phát triền lịch sử nhất định, có 
tính chất khác biệt. 


Có một hiện tượng khác gản liền 
Với sự phát triền sản xuất, đó là sự 
tiêu dùng vật chất trong các nước tư 
bẩn chủ nghĩa tiên tiến và các nước 


24 


xã hội chủ nghĩa phát triền. Nếu các 
nhà hỏi tụ thôi phồng mặt kỹ thuật 
của sản xuất đề hình thành nên khái 
niệm * xã hội công nghiệp ®, thì ở đây, 
họ thôi phồng mặt phán phối và tạo 
nên khái niệm * zđ hội tiêu dùng ?. Đày 
cũng là một khái niệm gây mơ hồ. 
Bởi vì nhìn riêng trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa; không phải chỉ có giai cấp 
tư sản tiêu dùng, mà giai cấp công 
nhân cũng tiêu dùng. Và khi bộ máy 
tuyên truyền tư sẵn nói rằng người 
công nhân và chủ của họ đều sử 
dụng một thứ máy vô tuyến truyền 
hình giống nhau, rằng cô thư ký cũng 
ăn mặc sang như con gái ông chủ. thì 
rõ ràng một khái niệm *tiêu dùng » 
như vậy có thể giảm nhẹ nội dung tư 
sản của nó, qua đó mà xóa mờ ý nghĩa 
giai cấp của việc phân phối nói trên. 
Còn nhìn chung cả hai hệ thống, thì 
cúc nhà hội tụ đồng nhất sự tiêu dùng 
(rong các nước tư bản với sự tiêu 
dùng trong các nước xã hội chủ nghĩa 
và coi «xã hội tiêu dùng » là một cải 
gì bồ sung cho «xã hội công 
nghiệp (6). 

Nhìn vào hiện thực, quả thật cùng 
với sự phát triền của sản xuất, đang 
có sự mở rộng tiêu dùng ở một sö 
nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa. Xét về nội dung tiều dùng thi 
lĩnh vực các như cầu cũng được mở 
ròng, từ ăn, mặc, ở dến phương tiện 
đi lại và dụng cụ gia đình. Sự mở 
rộng tiêu dùng trong mội số người Ở 
đây đã được khuếch đại lên như là 
cho tất cả mọi người dễ mệnh danh 
một sỏ xã hội tư sản là xã hội «dồi 
dào». Nhưng quản chúng nhân dân 
đồng đìoö trong cái S xã hội tiêu dùng 
đồi dào” ấy thì ra sao? Số người 
thất nghiệp ở Mỹ cũng như ở các 
nước tư bản chủ nghĩa khác ngày 


(6) Xét về mức sống (niveau de vie) cô 
thề so sánh một số chỉ tiêu nào đấy giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng về (ối sống (mode de vie) thì có sự 
khác nhau về chất, và không thề có thước 
đo chung. 


cảng tăng. sức mua của họ tất yếu 
phải giảm sút. Tại các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền, những cảnh bất 
công đói rét, bệnh tật lại càng phát 
triền. Trên tở «Nhân đạo» số ra 
ngày 5-2-1976 đồng chí Gioóc-dơ Mác- 
se đẩ nêu: “Trong 5 năm (1970 — 
1975) thu nhập quốc dân ở Pháp tăng 
65%. sản xuất còng nghiệp tăng 73%, 
nhưng sức mua của người lao động 
thì chừng lại và giảm đi. Trong khi 
những kể bóc lột phung phí tiền của 
trong các hộp đêm, trên các bãi biền 
và sòng bạc, vào những đỗ trang sức 
và những quần áo đất tiễn thì 16 
triệu người lao động vẫn sống trong 
cảnh nghèo nàn... ®. 


Không phải chỉ có thế. Giai cấp tr 
sun có ý thức biến sự tiêu dùng ấy 
thành một miếng môi hấp dẫn có hiệu 
quả nhất đề mua chuộc nhân dân lao 
động. Nó muốn biến giai cấp công 
nhân từ chỗ «căm thù áp bức, bóc 


lột ? trở thành «thỏa mãn», coi ách- 


thống trị tư sản là có thê chịu đựng 
được. Nó khoe khoang rằng lần đầu 
tiên trong lịch sử. nhờ có sự #sung 
Lúc ø do cách mạng khoa học kỹ thuật 
đem lại. giai cấp tư sản đã chuyền 


được sự cưỡng bức bẻn ngoài đối với. 


giai cắp cóng nhàn thành sự chấp 
nhận ben frong/, một sự chấp nhận 
được mua bằng các, quyên lợi 
vật chất và được trả bằng sự đồng 
tình với chế độ tư bản. đã biến giai 
cấp cỏng nhân, tử chó là “kẻ đào 
huyệt ?, nav thành «chiếc gối» của 
trật tự tư sản, Vì vậy, nhà hội tụ Mỹ 
Noỏc-mân Boớc-bỏm cho rằng giai 
cấp công nhân dã «tr bỏ lối sống, 
niềm hy vọng và tính chiến dấu chỉnh 
trị của các tiên bối của mình», rằng 
giai cấp ấy đã bị « xã hội còng nghiệp 
hấp thụ ? Œ7). | 

Thực tiền đa phủ định những niêm 
hy vọng mong manh đó. Chỉ nhìn 
vào nước Anh, một trong những nước 
tư bản chủ nghĩa đang có «lõi sống 
tHiêu dùng» ấy, ta đã thấy rằng số 
ngày lao động bị mất đi vì dinh công 


năm 1969 là 6.8 triệu; năm 1970 là 
10,3 triệu, và 1971 là 13,6 triệu. 

Tiến lên một bước nữa, nhà nghiên 
cứu Mỹ Héc-man Kan nói đến sự hội 
tụ của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội không phải dưới hình thức một 
cải «mẫu công nghiệp " duy nhất, mà 
là trong một lõi sống đô thị duy nhất 
của các nước công nghiệp tiên tiến, 
tư bản chủ nghĩa cũng như xã hội 


chủ nghĩa, một lối sống được ông mô 


tả rằng «nhân dân ở phần nửa thế 
giới này sẽ có những phong cách sống 
tư sản giống nhau. Họ sẽ sử dụng 
những của cải Liêu dùng và những sự 
nhàn vui như nhau, sẽ nhìn, nghe và 
đọc những thứ như nhau, nhờ có các 
phương tiện thỏng tin thống nhất... 
Nói cách khác, một phần lớn nhân dân 
các nước công nghiệp (và hậu công 
nghiệp) tự coi... giống như là giai 
cấp đại tư sẵn ở châu Âu và Bắc Mỹ 
trong thời kỷ huy hoàng trước chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất? (8). Còn 
nhà kinh tế học Mỹ Rô-stao thì viết 
một cách thắng thừng, không úp mở : 
Chúng ta có đầy đủ căn cứ đề hy 
vọng thay đôi được bản chất của xã 
hội xô viết trong thời gian những 
nắm và những chục năm gần đây ». 
Và «Chủ nghĩa cộng sản chắc chấn 
có thê được coi như là một xã hội 
từ giai đoạn nhảy vọt sang giai đoạn 
chín muồi công nghiệp. Nhưng trong 
bản chất của nó, chủ nghĩa còng sẵn 
chắc chắn là cải sẽ Liêu vong ở giai 
đoạn tiêu đùng quần chúng » (9), 

Đến đày, thuyết hội tụ đã quả lộ: 
liêu tuyên truyền cho sự thay thế 
đâu tranh giai cấp bằng sự “điển 
biến hòa bình ) của các nước xã hội 
chủ nghĩa sang chủ nghĩa tư bản, 


(7)N. Boớc-bởm : Khủng hoảng của xế hội 
công nghiệp, nhà xuất bản An-trô-pô-xơ, 
Pa-ri, 1972, trang 20. 

(5)H. Kan. Nghỉ sè những năm 70 và 
80, Nưữu-ước, 1972, trang 44. 

(9) H.W. Rô-stao : Các giai đeøn phái triền 
kinh tế, Kem-bờ-rit-giơ, 1969, trang 162 và 
191, 
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® Hội tụ» chỉ là cái tên gọi khác của 


sự “hòa nhập hệ thống xã hội chủ 
nghĩa vào hệ thống tư bản chủ 
nghĩa». Lừa bịp thật trắng trợn! 


Xuất phát tử những khái niệm « xã 
hội công nghiệp », «xã hội tiêu dùng » 
gây mơ hồ như thế, các nhà hội tụ 
còn vạch ra sự # nhích lại gần nhau, 
sự «hợp nhất » giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội diễn ra như 


thế nào ? Theo họ, đó là con đường. 


thông qua những biến đồi bên trong 
của mỗi chế độ. do sự phát triền lực 
lượng sản xuất mà cách mạng khoa 
học kỹ thuật đem lại, khiến cho chủ 
nghĩa tư bản sẽ “dân chủ hóa », * xã 
hội hóa *, còn chủ nghĩa xã hội sẽ 
® tư do hóa», “nhân. đạo, hóa 3. 


Các nhà hội tụ cũng hiều rằng 
quan điềm thuần tủy *sản xuất công 
nghiệp? là không. đầy đủ, vì trong 
cải gọi là “xã hội công nghiệp » ấy 
văn tồn tại những dạng sở hữu khác 
nhau về các tư liệu sản xuất. Chế độ 
` sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa vẫn 
mang những nẻt đặc trưng cho sự bóc 
lột. Vì vậy, họ cố đem lại những sự 


biện hộ mới cho chế độ sở hữu đó. 


Mỏt mặt, các nhà hội tụ chứng 
minh rằng chủ nghĩa tư bản ngày 
nav không còn được tập trung vào 
những cá nhân, những gia định hoặc 
dòng họ như trước kia. mà đã được 
chia nhỏ thanh nhiều cô phần. Từ 
dấy. A-rông suy diễn: «Xét về chính 
trị và hệ tư tường, việc các cỏ phản 
dỏ được phân tản trong nhiều chủ 
nhàn, theo một nghĩa khác, lại là một 
sự nảy nở của chủ nghĩa tư bản, một 
sự dán chủ hóa (tr bán » (10). 


Mặt khác, các nhà hội tụ ấy thuyết 
phục người ta ráng văn đẻ sở hữu đã 
mất hết ý nghĩa ®, đã «không còn 
Lính chất quyết định » và quyền hành 
thật sự trong xi nghiệp cũng như 
trong cuóc sống dường như không còn 
nàm trong tay các chủ nhân, mà nắm 
trong tay nhừng người quan lý (2), 
(an-brét viết: €Từ ba mươi năm 
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nay, người ta đã chứng kiến một sự 
chuyền giao mới của quyền hành ở 
trong lòng xi nghiệp công nghiệp. lần 
này tử tư bản sang trí tuệ có fỗ chức. 
Và người ta cũng có the chờ đợi rằng 
sự chuyên giao ấy được phản ánh 
trong cơ cầu quyền hành của xã hội 
chúng ta (11). 

Một chủ nghĩa tư bảu được khoác 
cái vỏ dân chủ hóa » như vậy, cũng 
được trình bày như là một chủ nghĩa 
tư bản đã * quốc hữu hóa » một số xi 
nghiệp, đã «kế hoạch hóa » mọt số 
ngành sản xuất, đã thi hành một sö 
biện pháp my dân khác như chuyên 
xi nghiệp tư nhân thành xỉ nghiệp võ 
danh, tăng quỹ bảo hiểm, quỹ hưu 
bỏng, v.v... Và các nhà hỏi tụ đã 
trình bày những sự thay đöi về hình 
thức của quyên sở hữu tư bản chủ 
nghĩa mà không vượt ra ngoài khuôn 
khỏ của chủ nghĩa tư bản thành 
những sự thay đồi về thực chặt, và 
cho rằng chủ nghĩa tư bản đã * xã 
hội hóa », do-đó có thê đần dđăn “hỏi 
tụ» được với chủ nghĩa xã hội. Cải 
gọi là «chủ nghĩa tư bản nhân dàn » 
và quốc hữu hóa » ấy thật ra là trút 
sang Nhà nước tư sản cái gánh nặng 
của một sõ ngành công nghiệp khòng 
còn sinh lợi. Ở nước Pháp giai cấp - 
còng nhân Pháp và đẳng của nó đã 
thấy rõ cái chủ nghĩa tư bản được 
‹© lân chủ hóa » này là như thế nào. 
Đồng chỉ Gioóc-dơ Mac-se, trong bàn 
bảo cáo tại Đại hội lần thứ XXII của - 
Đảng cộng sản Pháp, đã cho thầy 
bức tranh về những chủ nhàn của 
đời sống kinh tế, chính trị và văn 
hóa trong nước Pháp hiện nay : 
« không phải là sự thông trị của * hai 
trăm gia đình » như cách đâày 40 năm, 
mà là của 25 nhóm tài chính và công 
nghiệp. bao gom chưa tới 250 người. 


(10) R. A-rông: Mưởi tám bải học tè xã 


hói công nghiệp, nhà xuất bản Ga-Ì?-ma, 
Pa-ri, ]968, trang 227. 

(11) ]. Gan-brét: Nhỏ nước cóng nghiệp 
mới, nhà xuất bản Ga-Ìi-ma. Pa-=ri, 1971, 
trang 6B, 


trong đó có khoảng 30 người có thế 
lực nhất... Trong cái chủ nghĩa tư bản 
được gọi là «dân chủ hóa» ấy, 50 
triệu nhân dân Pháp vẫn phải lao 
động #cho các ông vua, ông chúa 
của đại tư bản » (12). 


Dựa trên việc phân tích cụ thê sự. 


tiến hóa của ý thức hệ tư sản trong 
điều kiện đấu tranh chính trị và tư 
tưởng giữa hai hệ thống, thuyết chội 
tụ» phản ánh sự suy yếu của chủ 
nghĩa tư bản, sự phá sản của các ý 
thức hệ chống cộng cũ. Vi vậy, giai 
cấp tư sản ra sức sử dụng thuyết 
chọi tụ? như một vũ khi chính trị 
lợi hại vừa đề chống lại các lực 
lượng cách mạng, vừa đề thuyết phục 


quần chúng rằng cách mạng là không. 
cần thiết. vừa đề thu hút những người - 


mà mọt chủ nghĩa chống cộng lộ liễu 
đã không lôi kéo được. Đi đôi với 
điều đó. nó còn tuyên truyền về sự 


“giải trử mọi hệ tư tưởng», về sự 
hòa tan tư tưởng vào khoa học. hòa 
tan chính trị vào kỹ thuật, nhằm 
tước bỏ hệ tư tưởng của giai cấp 
công nhân, củng cố xu hướng * hòa 
nhập». Nó căng lên trước họ bức 
màn kỹ thuật đề che giẫu sự nô địch 
và bất công mà họ là nạn nhân. 


Nhưng những sự tính toán đó chỉ 
là ảo tưởng. Thuyết hội tụ đã tỏ rõ 
không phát huy được chức năng lừa 
bịp của nó. Sự suy thoái có tính chất 
chu kỳ của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa và sự lớn mạnh không ngừng 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa là 
những bằng chứng hùng hồn đập nát 
những luận điềm phản động của các 
nhà hội tụ tư sản. 


(12) Báo 'Nhân đạo ngày 6-2-1976, trang 
7 và 8. 


ĐÍNH CHÍNH 


Trong Tạp chỉ Cộng sản số 3-1977, 
— Ở trang 46, cột 1. từ dòng 18 đến 
dòng 45. xin đọc:*ĐÐâymạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, xả 


dựng cơ $ởơ oật chất, kỹ thuật của chủ - 


nghĩa x8 hội, dưa nền kinh tế nước ta 
lừ sản xuất nhỏ lên sản xuấi lớn va hội 
chủ nghĩa. Ưu tiên phát triền công 
nghiệp năng một cách hợp lỤ trẻn cơ 
sơ phút triền nông nghiệp uà công 
nghiệp nhẹ, kết hợp xdụ dựng công 
nghiệp uà nông nghiệp cả nước thành 
mọt cơ cầu công — nông nghiệp; 0uừa 
xảu dựng kinh (tế trung tơng 0uừa phai 


Iriền kinh lẽ dịa phương, kết hợp 
kinh tế trung ttơng 10ởửi kinh tế 
dịu phương (trong một cơ câu kinh 
lễ quốc dán thống nhất ; kết hợp 


phút triển lực lượng sản xuất 0Đới tác 
lập oà hoàn thiện quan hệ sản xuấi 
mới ; kết hợp kinh tế uới quốc phỏng ; 
tăng cường quan hệ hợp túc, tương trợ 


Uới cúc nước +đ hội chủ nghĩa anh em 


trén cơ sơ chủ nghĩa quốc lễ xả hội 
chủ nghĩa, đồng thời phát triền quan 


"đồng 40. xin đọc : 


hệ kinh tế 0ởi các nước khúc (rên cơ sở 
giữ Dững độc lập, chủ quyền bà các bên 
củng có lợi ; làm cho nước Việt-nam 
trở thành một nước xã hội chủ nghĩu có - 
kinh tế cóng — nông nghiệp hiện đại, 
Uuän hỏa 0d khoa học, kỹ thuật tiên tiễn, 
quốc phòng 0ững mạnh, có đời sống 0uăn 
minh 0q hạnh phúc.” 


— Ở trang 16. cột 2, tử dòng 28 đến 
« Tập trung cao độ 
lực lượng của ca nước, của các 
nành, các cấp, tạo ra một bước phát 
triên vượt bậc vẻ nóng nghiệp ; ra sức 
đầy mạnh lđm nghiệp, ngư nghiệp; 
phát triền cóng nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phảm (bao gòm cả thủ 
còng nghiệp và tiêu còng nghiệp), 
nhằm giải quvêt vững chắc nhu cầu 
cúa cả nước về lương thực, thực 
phẩm và một phản quan trọng nàng 
tiêu dùng thòng thường; cải thiện 
một bước đới sống pạt chất bà 0àn hóa. 
của nhản dân, tạo tích lũy cho công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.» 
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LÄ SỨC MẠNH, LÀ LỰ( ĐÂY tỦA 
CHUYÊN CHÍNH VÔ SẲN ˆ 


€UY nghĩ về đặc điềm 

của Thanh - hóa, tôi 
thấy đây là một tỉnh 
đông dân, hơn ba 
nay sống trong độc lập, tự do. 
Trái lại, hầu hết các tỉnh đồng 
bằng Bắc-bộ bị giặc Pháp chiếm 
đóng trong chín năm kháng chiến 
trước ; còn các tỉnh miền nam thì 
bị hết Pháp đến Mỹ xâm lược 


hơn một trăm nắm, nay mới được: 


hoàn toàn giải phóng. Từ tháng 
Tám năm 1945 đến nay, nhân dân 
Thanh-hóa đã làm chủ cuộc đời 
mình. Đó là một thuận lợi đặc 
biệt. Các đöng chí có thấy điều 
đặc biệt đó không và đã suy nghĩ 
làm thế nào tạo được sự phát 
triên mạnh mẽ cho tỉnh Thanh- 
hóa hay chưa? 

Tôi muốn nói rằng có những 
vấn đề tưởng như đơn giản nhưng 
nếu không suy nghĩ thì không 
thấy được. Phải chịu khó và đòi 
hỏi đầu óc mình tìm tỏi, suy nghĩ 
và phải có hoàn cảnh nào đó 


LÊ-DUẦN 


mươi năm 


mới nắm được vấn đề và 
tìm ra cách giải quyết. 
Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội cũng vậy. Là người cộng 
sản, chúng ta ai cũng muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Nhưng làm sao 
đề có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản ở nước ta thì rõ ràng là 
việc không đơn giản, dễ dàng. 
Chính phải trải qua thực tiễn và 
một quá trình sny nghĩ lâu dài, 
Đảng ta mới tìm ra và làm rõ 
được con đường đưa nền sản xuất 
nhỏ, lạc hậu, lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Đó là sự vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta. 


VẤN đè tiến lên chủ nghĩa xã 

hội bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa đã được 
Lê-nn nói tới. Lê.nin nói các 


® Bài nói trong dịp về thăm tỉnh Thanh- 


hóa từ Ï đến 3-4-1977. 


nước chậm tiến, không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
mà muốn tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội thi phải dựa vào sự 
giúp đỡ của các nước đã xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. Qua 
thực tiễn, Đăng ta thấy rằng sự 
giúp đỡ của bên ngoài là một điều 
cần thiết, là rất quý báu, song đỏ 
không phải là yếu tố quyết định. 
Điều quan trọng trước tiên là sự 
phát triền bên trong của bản thân 
nền kinh tế của ta, là tự nước ta 
phải đi lên như thẻ nào cho đúng 
đắn và vững chắc. Phái xuất phát 
từ tỉnh hình đặc thù của nền kinh 
tế nước ta mã tìm ra quy luật tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
phải tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, 
hợp tác với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác. Trong 
khi ta kháng chiến chống Mỹ, các 
nước anh em giúp ta vũ khi, 
lương thực. Đó là vì lợi ích chung. 
vì sự sống còn của chủ nghĩa xã 
hội mà làm nghĩa vụ quốc tế. Còn 
trong thời kỳ xây dựng, thì giúp 
đỡ chỉ phần nào thôi, chủ yếu là 
hợp tác trên cơ sở hai bèn cùng 
có lợi. Hơn nữa, có cố gắng phát 
triền kinh tế dựa vào tiềm năng 
của mình thì mới hợp tác tốt với 
nước ngoài được. Vị vậy, không 
thể trông chờ, ÿ lại vào bên ngoài, 
mà phải nêu cao tỉnh thần độc 
lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, 
và cỏ trên cơ sở đọc lập tự chủ 
mà tăng cường quan hệ hợp táo 
Với các nước, thì ta mới đi nhanh 
và vững chíc được. 

Nói về chủ nghĩa xã hội. trước 
dày Các Mác cho rằng chỉ có 


những nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền có sẵn nền đại công 
nghiệp rồi thi mới làm cách mạng 
xã hội chủ nghĩa được. và muốn 
có chủ nghĩa xã hội thì điều quan 
trọng là phải lật đồ giai cấp tư 
sản, giành lấy chính quyền Nhà 
nước, thiết lập sự thống trị của 
giai cấp công nhân, Sau Các Mác, 
xuất phát từ hoàn cảnh nước Nga, 
Lê-nin nêu lên luận điểm: « chủ 
nghĩa cộpg sản là chính quyên 
xÔ-viết cộng với điện khi hóa 
toàn quốc ». Như thế, theo Lẻ- 
nin, cân hai yếu tố : chỉnh quyền 
xô-viết, một hình thức Nhà nước 
của công nông và nền đại công 
nghiệp cơ khí thì có chủ nghĩa 
xã hội, Trong đường lối chung vì 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, nghị quyết Đại họi lần 
thứ IV của Đảng nêu rõ : « Nắm 


. vững chuyên chính vô sản, phát 


huy quyền làm chủ tập thê của 
nhản đàn lao động, tiến hành 
đông thời ba cuộc cách mạng: 
'ách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kŸ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt, dây mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tàm của cả 


thời kỳ quả độ...». Ta nêu như. 


vậy văn bảo đảm quan điềm cơ 
bản của Lê-nin là phải có Nhà 
nước vỏ sản và đại công nghiệp, 
đồng thời nói sát hợp, cụ thê hơn 
với điều kiện và hoàn cảnh của 
nước ta. Ta không những nói 
chuyên chính vô sản mà còn nhăn 
mạnh vai trò làm chủ tập thê của 


nhân dân lao động, như thẻ đề 
làm rõ mục đích và động lực của 
chuyên chính vô sản: bởi vì mục 
dích của chuyên chính vô sản là 
xóa bỏ giai cấp tư sẵn, xây dựng 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, và việc nhân dân 
lao động làm chủ tập thể xã hội 
là sức mạnh, là lực đầy của 
chuyên chính vô sản. Cũng cần 
phân biệt là không phải ta xác lập 
quyền làm chủ tập thề của toàn 
dân chung chung, mà là của nhan 
đân lao động, của những người 
trước đây bị áp bức, bóc lột, của 
những người lao động mà công 
nông là nòng cốt. Hơn nữa, đây 
là làm chủ tạp thè đựa trên một 
quan hệ sản xuất mới, trên một 
nền sản xuất có tổ chức, trên một 
cơ cấu chính trị, một cơ cấu kinh 
t¿, một hệ thống văn hóa nhất 
- định; như thể là làm chủ tập thề 
bằng một cộng đồng xã hội có tô 
chức, chứ không phải là từng 
người làm chủ rồi cộng lại, và 
đó mới là làm chủ thật sự. Ta nói 
phải làm ba cuộc cách mạng đồng 
thời thì mới có chủ nghĩa xã hội. 


Phải làm cách mạng về quan hệ- 


sản xuất mới xác lập được cái nền 
của làm chủ tập thể, và phải 
khỏng ngừng củng cố, hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, củng cõ và hoàn 
thiện chế độ sở hữu, chế độ quản 
lý và chế độ phân phối. Nhưng 
từ sản xuất nhỏ đi lên, cho nên 
phải coi cách mạng khoa học — 


kỹ thuật là then chốt; có như vậy - 


thì mởi có sẵn xuất lớn, có đại 
.còng nghiệp. Và phải cải tạo con 
nưười, xây dựng con người mới, 


nên văn hóa mới; bởi vì sự tự 
giác, chủ động của con người là 
một điều kiện cực kỳ quan trọng 
để xây dựng chủ nghĩa, xã hội. 


'TRONG thực tiễn cách mạng và 

đời sống, làm chủ tập thề là 
vấn đề lớn lắm. Ta xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong hoàn cảnh 
chưa cỏ công nghiệp hiện đại, 
chưa có sản xuất lớn, vì vậy mà 
khó khăn, phức tạp hơn các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em rãt nhiều. 
Liên-xô và các nước Đông Âu 
khi bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đều đã có một nền công 
nghiệp tương đối phát triền, 
Trung-quốc cũng có đại công 
nghiệp, có sắt thép tử trước, sau 
giải phóng là có thê sẵn xuất được 
máy kéo, Ô-tô v.v... Triều-tiên 
cũng có công nghiệp lớn hơn ta 
nhiều. Ta hoàn toàn không có 
đại công nghiệp gì đáng kề. Có 
thề coi ta mới ở trình độ công 
trường thủ công mà đi lên chủ 
nghĩa xã hội; như Thanh-hóa, 
sau hai mươi năm đi vào chủ 


"nghĩa xã hội, chỉ mới có 13% cơ 


giới hóa. Vậy ta đi từ đâu? Cái 
vốn quan trọng nhất của ta là 
đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên chưa khai thác và 
một lực lượng lao động khá dòi 
dào chưa phân công lại và chưa 
sử dụng hết. Ta phải nắm lấy cái 
vốn đó mà xây đựng, mà đi lên ; 
bước đầu tiên là phải khai thác 
những tiềm lực đó đề tạo ra cơ 
sở vật chất — kỹ thuật ban đầu của 
chủ nghĩa xã hội cả trong nông 
nghiệp và công nghiệp, từ quy mỏ 


nhỏ tiến dần lên quy mô lớn. Và 
dựa vào đâu đề khai thác những 
tiêm năng ấy? Một trong những 
chỗ dựa cơ bản nhất, quan trọng 
nhất của ta là quyèn làm chủ tập 
thè của nhan dan lao động đã 
được xác lập sau khi chính quyền 
nhân dân chuyền sang làm chức 
năng lịch sử của chuyên chính vô 
sản. Đây là một động lực rất lớn. 
Tôi vừa thăm mấy gia đình ở xã 
Nông-trường, huyện Triệu-sơn,. 
Gia đình nào cũng có mộ, hai 
con đi bộ đội đánh giặc trong 
nam; có gia đình chỉ còn hai ông 
bà già. Cả tỉnh Thanh-hóa đã đóng 
góp vào cuộc kháng chiến chống 
Mỹ 20 vạn bộ đội. 20 vạn chiến sĩ 
đỏ đã lập được những thành tích 
chiến đấu anh hùng, đã nêu biết 
bao tấm gương hy sinh dũng cảm. 
Họ làm được như vậy là do có 
tính thần yêu nước, đồng thời ở 
nhà đã có hợp tác xã lo toan cho 
gia đình họ. Làm chủ tập thể có 
một sức mạnh ráắt lớn giúp: cho 
kháng chiến chống Mỹ thành còng. 
Và đến nay, như các đồng chỉ vừa 
- bảo cáo, thì tuyệt đại bộ phản 

nông đân Thanh-hóa đều gắn bó 
với hợp tác xã, đều tha thiết muốn 
tìm cách xây dựng hợp tác xã 
vững mạnh. Như vậy, ta phải biết 
phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thề và quyền làm chủ tập thê ấy 
như thế nào đề sử dụng, khai thác 
những tiêm nắng mà ta có trong 
tỉnh. Đó là một vấn đề mấu chốt 
và rất cấp thiết. 

Làm chủ tập thê thê hiện trong 
đường lỗi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong đường lối kinh tế, Nó 


é 


vửa là mục đích của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, vừa là phương 
tiện đề làm cách mạng. Phải đứng 
trên quan điềm làm chủ tập thê 
mà làm kinh tế, mà bố trí cơ cấu 
kinh tế, kế hoạch kinh tế, mà điều 
hành việc xây dựng và quản lý 
kinh tế. Làm chủ tập thề là làm 
chủ về chính trị, về kinh tế, về văn 
hóa, về xã hội. Nó phải kết hợp - 
hài hòa giữa làm chủ trong cả 
nước với làm chủ ở mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở. Chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa có 
cơ sở là nén sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa; cho nên phải bố tri 
một cơ cấu kinh tế thích hợp đề 
bảo đảm cho quyền làm chủ tập 
thê được thực hiện một cách đúng 
đán, vững chắc, | 


Đi từ sản xuất nhỏ mà tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, ta phải coi trọng 
cả kinh tế trung ương lẫn kinh tế 
địa phương. Kinh tế trung ương 
có ưu thế là có thể tập trung sức 
người, sức của để xây dựng 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội trên quy mò 
lớn. Nhưng trong hoàn cảnh của 
ta thì kinh tế địa phương cũng có 
vị trỉ rãt quan trọng, và có thê coi 
đó là một điềm đặc thù của một 
nước nông nghiệp lạc hậu đi lên 
ohủ nghĩa xã hội. Vì sao vậy? Trên 
kia, tôi đã nói tiềm lực của ta là 
ở đất đai, rừng, biền, tài nguyên 
thiên nhiên và lực lượng lao động 
đồi dào. Trong khi công nghiệp 
chưa có bao nhiêu thì kinh tế 
trung ương không làm sao thu hút, 
sử dụng được hết lực lượng lao 
động hiện có đề phát triền kinh 


tế lên nhanh được. Song các địa 
phương, nhất là huyện, nếu có 
hướng đi đúng, cách làm đúng, 
biết kết hợp sức của Nhà nước và 
sức của nhân dân, thì có thề khai 
thác đất đai, rừng, biên trong địa 
phương mình, xây dựng được cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, mở rộng 
sản xuất và cải thiện đời sống 
nhân dân. Đã có những huyện 
làm theo hưởng ấy. Như huyện 
Quỳnh-lưu, tỉnh Nghệ-Tỉnh đã 
bước đầu phát huy quyền làm chủ 
tập thề đề điều hành lực lượng 
lao động trong phạm vi huyện; 
phán công lại lao động trong phạm 
vi huyện theo hướng phát triền 
nóng nghiệp kết hợp với công 
nghiệp, và đã làm được nhiều 
việc như làm thủy lợi, kiến thiết 
đồng ruộng, khai hoang, mở rộng 
diện tích ởvùng đồi núi và vùng 
ven biền, đưa một số kỹ thuật 
canh tác mới vào đồng ruộng, 
xây dựng được nhiều công trình 


phúc lợi chung về văn hóa, y tẾ, 


v.v...  Thanh-hóa, thắng lợi của 
huyện Triệu-sơn trong việc hoàn 
chỉnh thủy nông cũng nói lên vai 
trò làm chủ tập thề của quần 
chúng và chỉ rõ khả năng tô chức 
lao động trong phạm vi huyện đề 
làm được nhiều việc khác. 
Quân đội làm chủ lực trong một 
số công trường xày dựng cũng 
có những thành công về mặt tô 
chức lao động nhự thể. 


Đề xác lập quyền làm chủ tập 
thê về kinh tế, phải công hữu hóa 
tư liệu sản xuất; nhưng còn phải 
biết làm chủ lực lượng lao động, 
Với công cụ thủ còng cộng thêm 


công cụ nửa cơ giới và cơ giởi 
đến mức nào, nếu biết tỗ chức 
lao động tốt thì có thê làm đươc 
những công trình thủy lợi lớn, 
những công trình xảy dựng quy 
mô lớn. Cơ giới hóa là một mục 
tiêu phấn đấu của ta. Nhưng 
không nên ý lại vào máy móc. 
Càng không nên chờ có máy rồi 
mới thực hiện và củng cố quyền 
làm chủ tập thể. Dảng ta đã nêu 
ra vấn đề hợp tác hóa gắn với 
thủy lợi hóa, chứ không phải chờ 


"có cơ giới röi mới hợp tác hóa. 


Có hợp tác xã, có thủy lợi, năng 
suất cây trồng sẽ tăng lên, sản 
xuất nông nghiệp đi vào thế ồn 
định thì làm chủ tập thể thêm 
vững chắc. Song, cũng phải thấy 
rằng không thề dừng lại với quy 
mỏ nhỏ và trình độ hiệp tác giản 
đơn của hợp tác xã hiện nay mà 
phải nhanh chóng tô chức lại sản 
xuất trên quy mô lớn hơn, trên 
địa bàn huyện, với một cơ cấu 
kinh tế hợp lý thì mới đưa trình 
độ làm chủ tập thể lên một mử 

cao hơn, - - _ 


VĂN đề xay dựng huyện và cấp 

huyện là vấn đề mới đã được 
ghỉ vào nghị quyết Dại hội lần 
thử IV của Đẳng. Huyện là địa 
bàn tồö chức lại sản xuất nông 
nghiệp, là địa bàn tỗ chức và phân 
công lại lao động đề khai thác 
khả năng tiềm tàng ở địa phương, 
là đơn vị kết hợp nỏng nghiệp với _ 
công nghiệp. Huyện có vai trò 
quan trọng trong việc tô chức đời 
sống ở nông thôn và xây dựng 
nóng thôn mới, tồ chức sản xuất + 


ô 


và phân phối, kinh tế và văn hóa, 
kinh tế và quốc phòng, giải quyết 
việc ăn, mặc, ơ, iọc hành, chữa 
bệnh, dì lại, vui chơi, giải trí của 
khoảng từ 10 đến 20 vạn dàn. Cố 
nhiên, giải quyết vấn đề ăn, mặc, 
ở, học hành v.v... là công việc của 
cả nước, và phải có sự tham gia 
của tất cả các ngành kinh tế, văn 
hóa từ trung ương xuống thì mới 
giải quyết được. Ngành và địa 
phương cỏ quan hệ với nhau và cỏ 
trách nhiệm chung về vấn đề sản 
xuất, đời sống của nhân dàn. 
Nhưng giữa ngành và địa phương 
có khác nhau. Kinh tế càng phát 
triền nhất là công nghiệp càng 
lớn lên, thì ngành càng được 
chuyên môn hóa theo yêu cầu của 
kinh tế kỹ thuật và đề đi sâu vào 
việc quản lý kinh tế kỹ thuật. 
(Hiện nay, ở các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triền, đề phục vụ cho 
nỏng nghiệp, có đến hơn một 
trắăm ngành công nghiệp, trong 
đó khoảng năm mươi ngành sẵn 
xuất công cụ lao động cho nông 
nghiệp ; khoảng năm mươi ngành 
chuyên chế biến sản phầm nòng 
nghiệp. Rõ ràng công nghiệp ngày 
càng phải chuyên môn hóa, có thế 
thì mới đi sâu vào kinh tế kỹ thuật 
được; và càng chuyên môn hóa 
thì các ngành càng phải hiệp tác 
chặt chế với nhau). Còn địa 
phương, tức là tỉnh, huyện và các 
cấp tương đương, là nơi gắn liền 
sản xuất với phân phối, là nơi 
tồ chức đời sống của nhân dân 
đến từng gia đình một, vì chế độ 
ta lo thỏa mãn nhu cầu vật chất 
và văn hóa của nhân dàn chứ 


6 


không phải là sản xuất hàng hóa 
ra đề bán như trong xã hội tư 
bản. Từng người dản ăn, mặc, ở, 


học hành, chữa bệnh ra sao. ta 


phải lo. Cả nước lo, Trung ương 
lo, nhưng phải lấy tỉnh, huyện. 
nhất là huyện, làm đơn vị đề tò 
chức đời sóng của nhân đân. 
Phục vụ sản xuất thì tất cả các 
ngành phải làm, còn gắn sản xuất 
với phân phối, tồ chức đời sống 
cho nhân dân thi lấy địa phương, 
lấy huyện mà làm. Nói như vậy 
không có nghĩa là nói ngành 
không cần quan tâm đến đời sống 
của công nhân, viên chức trong 
ngành mình, và cũng không cỏ 
nghĩa là địa phương không cần 
chăm lo vấn đề sản xuất. Ngành 
phái có trách nhiệm cùng với 
địa phương giải quyết những 
vấn đề thuộc về phúc lợi, về tồ 
chức đời sống cho công nhàn, 
viên chức ngành mình trong từng 


địa phương. Ngược lại,địa phương 


phải sử dụng các ngành. phối 
hợp các ngành đề thúc đầy sản 
xuất và tồ chức tốt việc phân phối 


_ đăng cải thiện từng bước đời sống 


cho tất cả mọi còng dân trong 
địa phương mình. Mối quan 
hệ giữa ngành và địa phương 
phải được giải quyết toàn điện 
thông qua việc cải tiến tồ chức 
quản lý kinh tế và có chế độ; 
chinh sách bảo đảm. Thi dụ như 
trong việc quan hệ với hợp tác xã, 
với nông dân đề mua nông sản, 
can phải chấn chỉnh tình trạn§ 
một mặt hàng nhưng nhiều CƠ 
quan thu mua, ngoại thương mua 
riêng, nội thương mua riêng, mỗi 


ngành mua theo một giá, làm khó 
khăn cho việc quản lý thị trường. 

Việc xây dựng cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp cũng là một 
nội dung mới rất quan trọng trong 
đường lối xây dựng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Cả nước ta, về đại 
thể, sẽ có ba thành phố và các 
khu công nghiệp lớn, 35 tỉnh 
công — nông nghiệp với khoảng 
900 huyện sẽ được xây dựng 
thành những đơn vị kinh tế 
nông— công nghiệp. Chúng ta chủ 
trương làm cho công nghiệp và 


nông nghiệp gắn liền với nhau 


ngay tử đầu và trong cả quả trình 


xây dựng chủ nghĩa xã hội, không. 


đề cho hai ngành đỏ càng phát 
triền càng tách xa nhau như hai 
cánh kéo, khiến cho nông thôn 
và thành thị cách biệt nhau và 
đối lập với nhau như đưởi chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Liên-xô và một 
số nước Đông Âu hiện đang thực 
hiện những hình thức mới về tô 
chức và quản lý kinh tế nông thôn, 
kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp trong những xi nghiệp liên 
hiệp hoặc những tô hợp nông công 
nghiệp. Hưởng của ta là kết hợp 
nông nghiệp với công nghiệp ngay 
từ đầu, coi huyện là một.đơn vị 
kinh tế cơ bản đề làm việc đó. 
Bằng cách nảy ta có thể đi nhanh 


trong việc cải tạo và xây dựng - 


nông thôn mới. 
Từ nay đến năm 1950 và trong 


các kế hoạch tiếp theo vấn đề xây. 
dựng huyện, tồ chức lại sản xuất - 


trên địa bàn huyện phải làm 
mạnh với những biện pháp tích 
cực. Cần kiện toàn cấp huyện về 


cản bộ, vẻ cơ sở vật chất, về tỗ 
chức bộ mảy quản lý kinh tế ; và 
đề làm được việc đó, Trung ương 
chủ trương chọn một số lớn cản 
bộ quân đội, mở lớp đào tạo đặc 


biệt rồi bồ sung và tăng cường 


cho huyện. Trong việc phát triền 
kinh tế, trước hết, tỉnh, huyện 
phải nắm thật sát thật chắc đất 
đai bao gồm cả rừng, biền và tài. 
nguyên thiên nhiên ; và lực lượng 
lao động bao gồm tất cả các ngành 
nghề trong địa phương mình, ai 
có tay nghề chuyên môn thì đều 
phải biết rõ. Làm chủ tập thê 
trước hết là làm chủ đất đai, tư 
liệu sản xuất và lực lượng lao 
động. Làm ăn kinh tế trước hết 
phải nắm hai nguồn đó, phải đặt 
văn đề khai thác đất đai và phàn 
bố lại lao động như thể nào đề 
mở mang kinh tế. Khi vào khu 
Ý, tôi có nêu ý kiến là mỗi tỉnh 
phải phân bố khoảng một nửa hay 
bốn mươi đến năm mươi phần 
trăm lực lượng lao động ở đồng 
bằng, khoảng ba mươi phần trăm 
lên rừng núi, khoảng hai mươi 
phần trắm ra biền và vùng ven 
biền. Trong tông số lao động xã 
hội, ít nhất cũng phải một nửa 
làm công nghiệp, một nửa.làm 
nông nghiệp, và tiến lên hạ dân 
tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 
bằng cách nâng cao năng suất lao 
động trong nông nghiệp, thí dụ 
như một người phải làm được 
bỏn, năm héc-ta gieo trồng. 
Những con số nói trên là ước 
lượng, nhưng hưởng chiến lược 
phải như vậy. Tôi nghĩ rằng các 
tỉnh khu 1V cũ, các tỉnh có đồng 


Fị 


bằng, có biền, có rừng đều phải 


theo hướng đó. Khai thác thật tốt: 


đồng bằng, là rất quan trọng; 
nhưng còn phải làm chủ lấy rừng, 
läy biền của mình, phải lên rừng, 
ra biên mà sống. Đất nước ta hẹp, 
đồng bằng ¡L thế này không lên 
rừng, ra biên thi làm sao giàu có 
được ? Thanh-hỏa có 80 vạn héc- 
ta rừng và đồi núi. Phải xem đó 
- là một nguồn giàu có, một thuận 
lợi ; phải có kế hoạch khai thác 
-đúng và khai thác tốt. Và ta có 
biền với hải phận rộng mênh 
mông ; ta phải ra biền đánh bắt 
-cá, tôm, làm muối, nuôi và chê 
biến hải sản ; phải khai thác vùng 
ven biên sao cho kinh tế nhất và 
sau này tiến lên khai thác cả đáy 
biên nữa. Nghề biền ở Thanh-hóa 
phải phát triền mạnh. Cả tỉnh phải 
cỏ năm vạn. mười vạn người làm 
nghề biền; phải hợp tác với cơ 


khí trung ương đề đóng tàu, 


thuyền đánh cá; phải đi xa vào 
vùng biên phía nam đề đánh cá 
thì mới tíng nhanh được năng 
suất và sản lượng. Nguồn lợi có 
-_ -đó mà không biết làm chủ, không 
biết khai thác là sai lắm đấy. 


ƯỚC ta có năm mươi triệu 
người và chẳng bao lâu sẽ 

lên tới sảu mươi, bảy mươi triệu, 
nhất định phải có hàng chục triệu 
tần sắt thép, than đá, đầu mô, 
bàng chục tỷ ki-lô-oát giờ điện, 
hàng chục triệu tấn xi-măng, v.v... 
Đề làm được như thể, phải có 
hợp tác quốc tế, phải thông qua 
con đường ngoại thương đề có 
thiết bị toàn bộ, đề nhập máy 
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móc, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật 
mà trong nước ta chưa sản xuất 
được. Vì vậy, đầy mạnh xuất 
khẩu trở thành một vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược trong sự nghiệp 
xây dựng kinh tế. Ta có ưu thế 
là có lực lượng lao động khá dồi 
đào và là một nước nhiệt đới. 
Trong giai đoạn đầu, khi kinh tẻ 
trong nước chưa phát triền, lực 
lượng lao động của ta còn thừa, 
ta phải biết sử dụng đề sản xuất 
hàng xuất khàu. Đó là một cách 
tích lũy đề công nghiệp hóa đất 
nước, đồng thời nâng cao năng 
suất lao động xã hội, tạo thêm việc 
làm cho người lao động ở thành 
thị và nông thôn, và tăng thu 
nhập cho họ. Tất cả các ngành 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 
nông nghiệp đều phải tích cực 
tham gia vào việc đầy mạnh xuất 
khầu. Hưởng phãn đấu của chủng 
ta là mỗi người lao động nông 
nghiệp và thủ công nghiệp phải 
làm 300 ngày công mỗi năm, trong 
đó đành 100 ngày công phục vụ 
xuất khầu. Cải gì làm được đề 
xuất khầu thi phải cố gắng làm. 
Ngành nghề gì làm được hàng 
xuất khầu thì phải phát triền: 
làm hàng chiếu cỏi, mây tre, hàng 
thủ công mỹÿ nghệ, trồng cây ăn 
quả, cây công nghiệp, cây làm 
thuốc. nuôi tôm, cả, hải sản, gia 
cầm, gia súc, v.v... Phải coi trọng 
làm hàng gia công cho nước 
ngoài, nhập. nguyên liệu, dùng 
lao động trong nước đề chế biển 
rỏi xuất trở lại như may mặc, 
thêu ren, Nhiều ngành nghề, 
nhiều công việc có thể làm đề 


phục vự cho xuất khầu. Thi dụ 
như mội tỉnh cỏ đất trồng màu ở 
trung du có thể quy vùng trồng tập 


trung một vài vạn héc-ta sẵn, chế, 


biến thành bột đề xuất khâu. Hoặc 
trồng dâu nuôi tằm xuất tơ đề 
đổi bông, ở Thanh-hóa có thê 
làm được; nên vận động các gia 
đình và hợp tác xã trồng dâu 


nuôi tằm, còn ươm tơ thì tỉnh hay: 


huyện phụ trách. Tóm lại, trong 
lúc nước nhà còn nghèo, ta phải 
tìm mọi cách xuất khầu; phải 
tiết kiệm tiêu dùng một số mặt 
hàng hoặc dành hàng tốt đề xuất. 
Trong vòng 10— l5 năm tới, ta 
phải làm như thể, và trước mắt, 
phải phãn đấu rất cao về xuất 
khầu đề mở ra một thế mới về 
ngoại thương. Khả năng có nhiều. 
Vấn đề quan trọng là các cấp tỉnh, 
huyện phải coi xuất khầu là một 
con đường đề đi lên của kinh tế 
nước ta, đặc biệt là của kinh tế 


địa phương và dám động viên, tồ. 


chức quần chúng làm. 


TA coi công nghiệp hóa xã hội 

chủ nghĩa là nhiệm vụ trung 
tâm trong cả thời kỳ quả độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp 
hỏa không chỉ là phát triền đại 
công nghiệp, mà còn là hiện đại 
hỏa nông nghiệp. Trong các kế 
hoạch kinh tế, công nghiệp được 
chủ trọng phát triền và chiếm 
một tỷ trọng đầu tư lớn. Nhưng 
trong giai đoạn đầu, khi công 
nghiệp nhất là công nghiệp nặng 
chưa phát triền, ta phải đầu tư 
đúng mức cho nông nghiệp, nhằm 
đưa nông nghiệp phát triên lên 


một bước thật mạnh mẽ. Đó lĩ 
mục tiêu hàng đầu của chủng ta 
trong thời gian trước mắt, trước, 
hết là trong kế hoạch năm năm 
thứ hai. Phải làm như thế đề giải 
quyết một cách vững chắc vấn đề 
lương thực, thực phầm là văn đề 
bức thiết nhất đối với nhân dân 
ta sau chiến tranh. Đồng thời đó 
còn là nhằm khai thác khả răng 
tiềm tàng sẵn có của ta là 
đất đai và lực lượng lao động đề 
từ đó mà đi lên. Và làm như thế 
cũng là đề phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Đầu tư cho nông nghiệp là đầu tư 
vào tất cả các khâu: nước, phân 
bón, giống, công cụ, nhưng 
hướng đâu tư chủ yếu biện nay: 
là thủy lợi và cơ giới hóa đề tăng 
vụ.và khai hoang. Nước là biện 
pháp hàng đầu, cho nêèn phải cố 
gắng làm hết khả năng. Còn cơ 
giới hóa thì nhằm vào một sỏ, 
khâu và một số vùng trọng điểm ; . 
trước hết là khâu tưới, tiêu nước, 


khâu làm đất, và đây mạnh cơ 


giới hóa đồng bằng sông Hồng, 
đồng bằng sông Cứửu-long là hai 
vựa thóc lớn của cả nước, Ơ 
đồng bằng sỏng Hồng, đưa cơ 
giới vào đẻ tranh thủ thời vụ làm 
thêm vụ đỏng trên diện tích rộng, 
tạo ra cải thể mới trên mặt trận 
sản xuất lương thực, thực phầm 
ở các tỉnh phía bắc. Ở đồng bằng 
sông Cửu-long, đẻ tĩng vụ lúa và 
khai phá thêm đất mới, đo đó, 
tăng thêm một diện tích gieo 
trồng đáng kẻ, đưa sản lượng 
lương thực và sản lượng nông 
nghiệp lên nhanh. Hưởng đó là 


q. 


đúng, ta đang phần đấu làm cho 
được bằng cách đầy mạnh phong 
trào thủy lợi, cố gắng sản xuất và 
nhập thêm máy kéo 


Ó huyện, sẵn xuất tông nghiệp, 
nghề rừng, nghề biển, đều phải 
làm có quy hoạch ; trông øì, nuôi 
øì, phải làm trên quy mô lớn, gắn 
liên sẵn xuất của quốc .doanh, 
của hợp tác xã và gia đình. Đi liên 
với nông nghiệp phải có công 
nghiệp chẻ biến, công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp, công nghiệp 
vật liệu xây dựng, thủ công 
nghiệp sẵn xuất hàng xuất khâu. 
Việc phát triên ngành, nghề, phân 
công lao động phải sát đến từng 
hợp tác xã, từng gia đình, ai làm 
ngành øì, nghề gì đều phải có sắp 
xếp, có tŠ chức. Trong một huyện, 
sẽ có bao nhiêu người làm ruộng, 
làm rừng, làm biền, bao nhiêu 
người làm nông nghiệp, làm 
công nghiệp, thủ công nghiệp, 
làm giao thông vận tải, sản 
xuất vật liệu xây dựng và làm 
nghề xây dựng; trong ' nông 
nghiệp thì bao nhiêu người làm 
trồng trọt, bao nhiêu làm chăn 
nuôi, làm thủy lợi, làm phân bón, 
làm giống, v.v... Tất cả sự phản 
công lao động đó phải có tính toán 
theo phương hướng và quy hoạch 
sản xuất chung của huyện và sẽ 
hình thành trong quả -trình tồ 
chức lại sản xuất trong huyện. 
Nói kinh tẾ trong tỉnh. trong 
huyện thi trước hết phải nói từ 
nỏng nghiệp mà đi lên, từ đất 
mà đi lên. Đất phải biết khai thác 
đồng thời biết cải tạo cho ngày 
càng tốt lên. Muốn cải tạo đất 
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phải có thủy lợi, có phân bón, 
phải có chế độ trồng trọt, đặc 
biệt là chế độ luân canh. Ở Thanh- 
hóa đã có phong trào thủy lợi. 
Phải tiếp tục đây mạnh hoàn 
chỉnh thủy nông, làm tốt việc 
rút kinh nghiệm về tồ chức, quản 
lý lao động trên các công trường 
đề đưa năng suất lên cao. Phải 


“chủ ý làm thủy lợi ở trung du và 


miền núi, đắp nhiều hồ chứa đề 
giải quyết vấn đề nước tại chỗ, 
đồng thời đề giữ nước, phòng lũ 
và bảo vệ các công trình thủy 
nông ở đồng bằng. Còn nghèo, 
còn thiếu, chúng ta còn phải làm 
thủy lợi mạnh hơn nữa, làm 
nhiều, làm lâu dài cho đến khi 


hoàn thành thủy lợi hóa nông 


nghiệp. Cả xã, cả huyện, cả tỉnh, 
hợp tác xã và nhân dân bỗ sức, 
bỏ công ra làm, không phải chỉ 
Š giờ một ngày, mà có lúc, có nơi 
phải làm 10 giờ, 12 giờ, thi đua 
với thời tiết, tranh thủ thời gian 
làm nhanh, làm gọn từng công 


trình đẻ sớm đưa vào phục vụ 
sản xuất. 


Phải làm nhiều phân bón: 
phải đầy chăn nuôi lên đề thêm 
phân chuồng; trồng điền thanh, 
làm bèo hoa đâu phải thành phong 
trào quần chúng, phong trào cách 
mạng. Muốn thâm canh, phải có 
chuyên canh, đồng thời phải biết 


luân canh. Luân canh phải thành 


chế độ, nhất là đối với đất trồng 
cây ngắn ngày, các tỉnh phỉa 
bắc có một số vùng đã tồng kết 
phương hưởng sản xuất thành 
công thức : lúa, lang, lạc, lợn. Đó 
cũng là một công thức luân canh 


mà Thanh-hóa có thể áp dụng: 
Đề có năng suất cao nhất, đạt 
hiệu quả kinh tế lớn nhất thì phải 
nằm sát đất đai trong huyện, phải 
có bản đồ thồ nhưỡng đề quyết 
định chế độ thâm canh, luàn canh 
đối với từng loại đất khác nhau. 
Với phong trào thủy lợi hiện nay, 
- Thanh-hóa đã có một cái thế mới 
đề vươn lên, Không có lý do gì 


Thanh-hóa lại thua các nơi khác, 


về năng suất cày trồng và nẵng 
suất lao động. Ở xã Nông-trường› 
huyện Triệu-sơn, nhờ thủy lợi 
và chủ động được nước đã đạt 
bảy tấn, tám tấn một héc-ta. Các 
xã khác, huyện khác sao lại 
không vượt được cải cửa năm 
tấn? Ngô cũng vậy, đã có chỗ 
làm được bốn tấn, năm tấn một 
héc-ta; có thủy lợi, Thanh-hóa 
cũng phải tiến dần lên đạt đến 
năng suất đó. Muốn đạt năng suất 
cao, phải đưa khoa học, kỹ thuật 
vào hợp tác xã. Huyện và hợp 
lắc xã phải có đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật nông nghiệp, am hiểu việc 
trồng trọt, chăn nuôi, am hiểu 
nước, phân, giống, am hiều từng 
cày trồng, từng con gia súc, Cán 
bộ lãnh đạo cấp huyện, cán bộ 
quản lý nông nghiệp đều phải 
biết kỹ thuật nòng nghiệp mới 
làm được việc. Huyện cũng phải 
có những trạm, trại giống cây 
trồng, siống gia súc. Lại còn 
phải biết bảo vệ môi trường, 
chống nạn phá rừng, chống ô 
nhiễm nước và không khí trong 
khi dùng thuốc trừ sâu và các 
hóa dược khác. Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, chống 


ö nhiễm là một vấn đề gay go 
lắm. Ở nước ta, tuy mới bắt dầu 
phát triền công nghiệp, nhưng ta. 
không thê coi thường được. 

Nói nông nghiệp, phải nói chăn 
nuôi. Trên thế giới, chăn nuôi 
ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 
trong sản lượng nòng nghiệp; 
người ta giải quyết vấn đề ăn 
bằng cả hai con đường trồng 
trọt và chăn nuôi. Hơn nữa, người 
ta đã dưa khoa học, kỹ thuật và 
công nghiệp vào chăn nuôi. Ta 
cũng phải làm như vậy. Phải nghĩ 
đến bữa ăn của nhân dân, tìm 
cách thay đồi thành phần chất 
dinh dưỡng trong bữa ăn, làm 
sao bớt chất bột đường, táng 
thêm đạm và mỡ. Thí dụ như bớt 
gạo, tăng ngỏ, khoai, nhưng cốc 
gắng có thêm cả, trứng, thịt, hoa 
quả. Phải phát triền chắn nuỏi 
trâu, bò lấy sữa. Chúng ta phải 
nghĩ đến, phải thiết tha với việc 
sản xuất sữa ; nhiều nước trên 
thế giới coi sữa là món ăn hằng 
ngày và giả sữa rất rẻ, trong khi 
đỏ ta phải nhập sữa mà vẫn 
không đủ cho trẻ con, người 
bệnh. Tôi thiết tha mong rằng 
tỉnh và mỗi huyện phải có một 
cơ sở chăn nuỏi trâu, bò sữa, 
phải nuôi gà thco lối công nghiệp, 
trước hết đề có sữa, có trứng cho 
trẻ em, cho người già, và trong 
vòng 10 — 1ã năm tới, phải tiến 
lên có sữa, có trứng cho những 
người lao động nữa, Hày giờ ta 
đã có giống bò, giống tru, giống 
gà, sao không có thể làm được? 
và nếu bây giờ không bắt đầu thì 
bao giờ ta mới có? Tất cả những 
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việc đó không phải là xa xôi, viền 
vòng đâu, Sân xuất đẻ mà ăn, 
nghiên cứu vấn đề ăn, cải tiến 
bữa ăn đề sẵn xuất cho tốt, cho 
đúng, sao lại là viên vòng? Chăn 
nuôi, từ trâu, bò, lợn, gà vịt, đến 
cả, OnØ, v.v... đóng một vai trò 
vô cùng to lớn trong nông nghiệp, 
trong đời sống nhân dân, trong 
bữa ăn hằng ngày. Phải phát triền 
chăn nuôi mạnh hơn nữa; phải 
có chỉ tiêu, biện pháp, có kỹ 
thuật ; phải chỉ đạo và giải quyết 
lót từng khâu một, giống, thức 
an, thủ yy chuông trại, v.v... thì 
mới đưa chắn nuôi lên thành 
ngành chính được. 


Về cây trồng, phải chú Ý cây 
-còng nghiệp. Sản phầm cây công 
nghiệp cần cho trong nước, đồng 
thời là những hàng xuất khầu có 
giả trị Tất cao, . Ở Thanh-hỏa, 
ngoài dừa, dứa, mía, cần và có 
thể trồng cây gì nữa? Các đồi 
núi trọc hoặc rừng tái sinh nên 
trỏng cây công nghiệp. Vườn ở 
qrong này khá rộng, nên trồng 
ơi? Nếều nhà nào cũng tröỏng một 
vải loại cây công nghiệp thì sản 
lượng không ít. Thí dụ: mỗi nhà 
.đều trồng cây có dầu như sở 
chẳng hạn, hoặc trồng dâu nuôi 
tầm như tôi đã nói ở trên. Hoặc 
như cây bương, một thứ cây rất 
cần đề làm vật liệu xây dựng và 
có thề xuất khâu, cho nên phải 
tính trồng hàng vạn héc-ta. 


NÓI kinh tế phải nói đến năng 
suất lao động. Đó là thước 
đo trình độ sản xuất, trình độ 
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quản lý kinh tế. Năng suất lao 
động là chỉ tiêu tông hợp. Cuối 
cùng phải tính một người lao 
động làm ra bao nhiêu lương 
thực, bao nhiêu sản phầm chăn 
nuôi, tỉnh thành tiền là bao nhiêu; 
giá thành một tạ thỏc là bao nhiêu 
còng, bao nhiêu tiên, v.v... Làm ăn 
kinh tế thì phải hạch toán đề biết 
năng suất lao động; biết đề tô 
chức và quản lý lao động, quản 
lý kinh tế cho tốt hơn, chứ không 
phải đề tính đắt rẻ một chiều rồi 
không dám làm. Tỏi nghe bảo cáo 
cỏ nơi làm một héc-ta lúa từ 500 
đến 600 công, sản xuất ra một tạ 
thóc mất 17 công, 18 công. Như 
vậy thì năng suất lao động thấp 
quá, năng suất lúa cũng thấp quá. 
Không thề chấp nhận mãi một 
tình hình như vậy được. Phải 
phấn đấu nâng cao nắng suấi lao 
động, năng suất cây trồng vả 
chăn nuôi, nâng cao hiệu quả 
kinh tế của một héc-ta đất trong 
cả năm. Ta không sợ thừa lao 
động. Thừa trong trồng trọt thi 
đầu tư yào chăn nuôi, vào mở 
mang ngành nghề mới, đầu tư 
vào xây dựng cơ bản đề tạo thêm 
cơ sở vật chất —kỹ thuật; vào 
việc làm hàng xuất khầu, v.v... 
Đi đòi với xây dựng kinh tế, 
phải quan tảm phát triền văn 
hóa. Muốn tiến nhanh về mặt kinh 
tế, vẻ mặt khoa học, kỹ thuật thi 
phải nhanh chóng nâng cao trình 
độ văn hóa của nhân dân Phải 
phấn đấu trong một số năm nữa. 
bảo đảm cho tất cả mọi người 
trong độ. tuôi lao động đạt được 
bậc phô thông cơ sở, riêng thanh 


"niên phải sớm đạt trình độ phô 
thông trung học. 

Về mặt văn hóa, ta phải di 
nhanh hơn nữa. Thanh niên ta 
sau khi học xong bậc trung học, 
phải học thông một nghề chuyên 
mòn hoặc về công nghiệp hoặc 
về nông nghiệp. Cán bộ tỉnh, 
huyện cũng phải học hết chương 
trinh lớp 10 và sau đó, phải học về 
kinh tế, kỹ thuật, chủ yếu là học 
vẻ kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp. 
Như vậy ở tỉnh, huyện- phải có 
trường, lớp bồ túc văn hóa và 
trường lớp bồi dưỡng về kinh tế, 
kỹ thuật cho cán bộ. Phải xây 
dựng nếp sống văn hóa cho từng 
thỏn xóm, từng gia đình, tạo nên 
một không khi hoạt động văn hóa 
vui tươi, lành mạnh, một nếp 
söng vệ sinh, văn minh và đẹp để 
từ việc ăn, ở trong từng gia đình 
đến cuộc sống công cộng ngoài 
xã hội. Phải chủ trọng phái triền 
phong trào vệ sinh phòng bệnh, 
phong trào thề dục thê thao đề 
thu hút đông đảo thanh niên vào 
việc rèn luyện thân thề, nâng cao 
sức khỏe. 


Tôi nói những điều trên đây 
không phải là nói chính trị chung 
chung. Dó là những vấn đề thiết 
thực đối với sản xuất và đối với 
đời sống của nhân dân. Đỏ cũng 
là mục đích và bản chất của chế 
độ ta. Trong xã hội ta, nhân dân 
lao động là người làm chủ. Mỗi 
người có trách nhiệm đối với toàn 
xã hội ; xã hội có trách nhiệm đối 
với từng người, tửng gia đình. 
Cả đến trẻ em từ lúc lọt lòng 
cũng được xã hội chăm sóc, chữa 


bệnh. nuôi dạy, chứ không chỉ có 
bố mẹ chúng lo toan cho chúng 
mà thôi. Sau này lớn lên, các em 
có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ 
xảy dựng xã hội. Bởi thế, trong 
khi thi hành nhất quán chế độ 
phân phối theo lao động, chúng 
ta đồng thời chủ trọng tăng dần 
phúc lợi xã hội, phúc lợi tập thê, 
từng bước mở rộng việc xã hội 
đảm nhận nuôi dạy trẻ em đề 
cho trẻ em dần đần được hưởng 
sự chăm sóc của xã hội một cách 
bình đẳng. Chế độ ta cũng phải 
chăm lo đầy đủ đến đời sống của 
phụ nữ, lo cho phụ nữ trước 
rồi mới đến đàn ông; vì phụ nữ 
ta vất vả lắm, vừa sinh con, nuôi 
con, vừa sản xuất và đảm đang 
việc gia đình, sức khỏe yếu mà 
đời sống và phương tiện sinh 
hoạt còn nhiều thiếu thốn. Chăm 
lo đến đời sống, đến hạnh phúc 
của nhân dân là nhiêm vụ hàng 
đầu của các đảng bộ, tỉnh, huyện, 
của chỉ bộ, đáng bộ cơ sở và của 
các ngành trong tỉnh,trong huyện. 
Đó là mối quan tâm số một của 
tất cá cán bộ, đẳng viên, Các 
đồng chí trong tỉnh ủy, huyện ủy 
phải nhận thức một cách sâu sắc 
rằng toàn bộ công tác của mình 
gắn bó với việc ăn ở, đỏi no của 
nhân dân. 

Các cấp bộ đăng và chính 
quyền phải phân công cán hộ 
chuyên lo về đời sống của quần 
chúng ; chỉ bộ và đẳng bộ cơ sở 
phải có những chỉ ủy viên, đảng 
ủy viên trực tiếp phụ trách vấp 
đề đỏ. Phải chủ động và kịp thời 
giúp đỡ những nơi và những 
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người gặp khó khăn. không đề 
xảy ra những trưởng hợp thiểu 
thốn, öm đau mà không ai lo, ai 
biết. Cán bộ, dẳng viên phải có 
tỉnh thần phụ trách đầy đủ. Mặt 
. khác, nhàn đân cũng phải hiểu 
rằng trong tình hình hiện nay, 
sản xuất nỏng nghiệp của ta còn 
phụ thuộc nhiều vào thời tiết; 
thởi tiết không thuận thì không 
tránh khói những khó khăn căng 
thẳng trong đời sống. Nhân dân 
phải hiểu như vậy để cùng với 
Đẳng và Nhà nước ra sức khắc 
phục khó khăn, giải quyết tối 
mọi vấn đẻ về sản xuất và đời 
sống đang đặt ra trước chúng ta. 


PHONG dại hội đảng bộ tỉnh 

vòng hai sắp tôi, ngoài việc 
làm thấu suối đường lối của Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng, các 
đồng chỉ phải bàn phương hưởng, 
nhiệm vụ. mục tiêu và biện pháp 
phát triền kinh tế, văn hóa trong 
tỉnh, nhất là mục tiêu, biện pháp 
đày mạnh sản xuất nông nghiệp, 
lâm. nghiệp, ngư nghiệp ; phải 
"bàn việc tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện, xây dựng 
huyện theo hướng trở thành 
một đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp và tô chức, kiện toàn cặp 
huyện thành một cấp kế boạch, 
một cấp quản lý kinh, tế nông 
nghiệp và công nghiệp, quản lý 
sản xuất, phản phỏi, và tô chức 
đời sống của nhân dân ta ở nông 
thỏn, Cần phải bàn việc phát 
động, tò chức phong trào cách 
mạng của quần chúng. Chủ nghĩa 
xã hội là sản phầm của khoa học 
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và cách mạng. Chủ nghĩa xã hội 
mà ta xây dựng là chủ nghĩa xã 
hội khoa học chứ không phải là 
không tưởng. Nhưng có phong 
trào cách mạng của quần chủng 
thì nó mới thực hiện được. Muốn 
phát triền sản xuất cũng phải có 
phong trào cách mạng. Sản xuất 
và tiêu đủng là một thói quen, thí 


-_ đụ như nơi này nuôi lợn rất giỏi 


nhưng nơi khác lại không biết 
nuôi ; có nơi trong vườn chỗ nào 
cũng trồng chuối, đu đủ, nhưng 
cỏ nơi có đắt mà không biết trồng. 
Đưa sản xuất nhỏ lên sản xuải 
lớn xã hội chủ nghĩa là một sự 
đảo lòn về nếp nghĩ, về cách làm 
ăn, về thói quen trong sản xuất 
và đời sống, là phả bỏ cái cũ, 
xây dựng cải mới. Không cò 
phong trào cách mạng thì không 
làm nồi. Phong trào thủy lợi ở 


Thanh-hóa là một phong trào. 


cách mạng, nó làm thay đồi bộ 
mặt nông thôn và cả nếp nghĩ cũ 
của nhân dân. Đó là một bài học 
lớn. Cần tiếp tục duy trì, phát 
triển phong trào thủy lợi, đồng 
thời phải từ kinh nghiệm làm 
thủy lợi mà phát động, tồ chức 
nuôi dưỡng phong trào cách 
mạng của quần chủng về các 
cỏng tác khác, các khàu khác 
trong sản xuất, nhất là về các 
biện pháp kỷ thuật mới trong 
trồng trọt, chăn nuôi. 

Phải gắn liền phong trảo cách 
mạng với xây dựng con người 
mới và mọi phong trào cách 
mạng phải đạt được yêu cầu xảy 
đựng con người mời. Phải có 
phong trào cách mạng liên lục 


hết phong trào này đến phong 
trào khác, thì cái tốt, cái đúng 
mới được khẳng định, được bồi 
dưỡng, được phảt huy ; cái xấu, 
cái sai sẽ bị phủ định, bị xóa bỏ, 
bị lên án ; cử thể cái mới sẽ đọng 
lại, con người mới sẽ nảy nở dần 
từng bước. Qua phong trào, 
chúng ta xây dựng tỉnh thần làm 
chủ tập thê, phát huy cái hay của 
nhân dân ta là biết coi trọng cái 
chung, luôn luôn xem làng: với 
nước, nước với nhà là một. Phải 
đề cao nghĩa vụ lao động, rèn 
luyện ý thức lao động tự giác, kỷ 
luật lao động và tác phong lao 
động mới ; đấu tranh chống bệnh 
lười biếng, làm cho những người 


không lao động, những kẻ chây 


lười cảm thấy áy náy, hồ thẹn, 
tội lỗi là đã sống bám và ăn cắp 
của xã hội. Qua phong trào, phải 
rèn luyện cho người lao động 
có tình cảm cách mạng, có đạo 
đức cách mạng, biết thương yêu, 
đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau, 
không ghen ghét, ganh ti, thù 
oán, làm hại lẫn nhau. | 


Đại hội Đẳng bộ tỉnh cần thảo 
luận kỹ vấn đề tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, kiện toàn 
các cơ quan chính quyền và phát 
_ huy quyền làm chủ tập thè của 
nhân dân lao động. Cơ chế của 
chế độ ta là Đẳng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
Đẳng lãnh đạo tức là giai cấp 
công nhân lãnh đạo, nhưng 
người làm chủ tập thê chế độ ta 
là toàn thể nhân dân lao động mà 
hiện nay nòng cốt là công nông, 
Đảng lãnh đạo nhưng không làm 


thay nhân dân và không làm mất 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân. Đảng lãnh đạo thông qua 
Nhà nước chứ không thay thế Nhà 
nước. Và chính quyền Nhà nước 
vừa thê hiện sự lãnh đạo của 
Đẳng vừa thề hiện quyền làm chủ - 
tập thề của nhân dân. Nhân dân 
làm chủ bằng Nhà nướe, tức là 
thông qua Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp, qua các cơ 
quan chính quyền do nhân dân 
bầu ra. Nhân dân còn làm chủ 
bằng các đoàn thể quần chúng và 
các tô chức dân cử khác. Nhân 
đân làm chủ tập thê được là do 
có sự lãnh đạo của Đẳng. Không 
có sự lãnh đạo của Đảng, không 
theo sự lãnh đạo của Đảng thì 
không thể có chế đọ làm chủ tập 
thể xã bội chủ nghĩa. Nhung 
ngược lại, làm mất quyền làm 
chủ của nhân dân cũng sai lầm. 
Hiện nay ở một số nơi, có tỉnh 
trạng một số cán bộ, đăng viên 
chuyên quyên, độc đoán. Phải 
sửa chữa, phải chấm đút tỉnh 
hình đó. Cần phải làm cho toàn 
thể cản bộ, đẳng viên hiểu rằng 
Đẳng không phải là một tô chức 
đặc quyền ; rằng Đảng là bộ tham 
mưu, người dân đường, là người 
đầy tở của dân chứ Đảng không 
có quyền gì hết. Công việc của 
Đẳng là đề ra đường lõi, chủ 
trương, thông qua chính quyền. 
Nhà nước đề biến đường lõi, chủ 
trương thành nguyện vọng, ý chỉ 
của quần chúng và trực tiếp vận 
động nhân dân thực hiện đường 
lối, chủ trương bằng hành động - 
cách mạng của họ. Công việc của 
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Đảng, sau khi có đường lối, chủ 
trương rồi, chủ yếu là giáo dục, 
thuyết phục, là tô chức, kiềm tra, 
là lôi suốn quần chúng bằng hành 
động gương mẫu của cán bộ, 
đẳng viên. Nếu tbay thế giáo dục, 
thuyết phục bằng mệnh lệnh, 
quyền hành, thay thế việc tô 
chức, kiềm tra bằng nói suông 


và khoán trắng, nếu cán bộ, đẳng ` 


viên không đi trước và không 
gương mẫu trong công tác thi 
làm sao dân tin, dân yêu được? 
Trong Đảng, trong cấp ủy có chức 
vụ, có trách nhiệm, và chức vụ, 
trach nhiệm là đề phục vụ nhân 
dàn, Nếu lẫn lộn trách nhiệm với 
quyền hành, rôi cái øì cũnư nắm 
hết, cũng vơ vào cho minh, không 
coi trọng nhân dân, không coi 
trọng tập thể thì đễ phạm phải 
sai lâm. Tất cả những sự hư hỏng 
đó thường là từ đầu óc tư lợi, 
cá nhân chủ nghĩa mà ra; và 
trong quá trình phát triền Đẳng, 
có những người cơ hội chủ nghĩa 
chui vào Đăng và có nơi kéo họ 


hàng, bè cánh vào Đẳng đề lợi 


dụng. Muốn Đảng mạnh, chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở mạnh, phải đưa số 
xấu, số cơ hội chủ nghĩa ra khỏi 
Đang ; đồng thời phải luôn luôn 
øiảo dục, nâng cao ý chỉ chiến 
đầu, bôi dưỡng đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên, 
nơhiêm khắc dâu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhàn, đầu óc bè phái, 
Phải lun cho nhân đân hiều 
quvẻn làm chủ của họ và tự giác 
đóng vai người làm chủ trong 
việc xây dựng kinh tẻ và bảo vệ 
tài sìn xã hội chủ nghĩa, trong 
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việc xây dựng chính quyền và bảo 


vệ chính quyền, trong việc làm 
tròn nghĩa vụ và được bảo đảm 
quyền lợi. Nhiệm vụ của cấp ủy 
Đảng, ngoài việc đề ra chủ 
trương, là lo công việc chung, 
còng việc tuyên truyền, giáo dục, 
tô chức, kiềm tra, lãnh đạo các 
đoàn thề quần chúng. Còn tất cả 
những việc về tô chức thực hiện 
và quản lý kinh tế, văn hóa, về 
sản xuất, phản phối, và tö chức 
đời sống, v.v... đêu thòng qua cơ 
quan chính quyên mà làm. Phải 
làm cho nhân dân tin vào sư lãnh 
đạo của Đảng đồng thời hiều 
chỉnh quyền là của họ và quen 
vời việc sử dụng chính quyền đề 
thực hiện quyền làm chủ tập thê 
đối với xã hội. Việc nhân dân lao 
động giác ngộ sâu sắc vai trò và 
quyền làm chủ tập thề của mình, 
và việc củng cố, hoàn thiện cơ 
chế làm chủ tập thề là một trong 
những bảo đảm quan trọng cho 
sự vững mạnh của chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy, Đảng phải thật sự 
chăm lo xảy đựng quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao 
động và không ngửng nâng cao 
trình độ làm chủ của nhân dân. 
Các đoàn thể quần chúng: Công 
đoàn, Đoàn thanh niên,Hội phụ nữ 
cũng phải làm việc ấy. Đỏ là một 
việc phải làm lâu dài, gắn với 
việc phát động phong trào cách 
mạng xây dựng kinh tế, phái 
triền văn hóa, với việc xây dựng 
nén văn hóa mới, con người mới 
xã hội chủ nghĩa. 

HÚNG ta vừa làm xong nhiệm 

vụ chống Mỹ, cứu nước, giải 


phóng miền Nam. Nước ta trước 
kia đã trải qua một thời kỳ đau 
khô do Trịnh Nguyễn phân tranh, 
rồi Gia-Long rước thực dân Pháp 
sang xâm lược. Pháp đã thi hành 
một chính sách thâm độc, chia 
nước ta làm ba kỳ đề đễ bề cai 
trị Sau Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, ta thực hiện thống nhất 
chưa được một tháng, lại bị để 
quốc xâm lược và chia cắt. Đến 
bây giờ mới độc lập, thống nhất 
thật sự, hoàn toàn và vững chắc. 
Hoàn thành giải phóng dân tộc và 
thống nhất đất nước là thành quả 
vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta. 
Hiện nay, nước ta tuy còn nghèo, 
nhưng đã đứng vào hàng các nước 
có chế độ xã hội tiến bộ nhất, và 
_ €0 khả năng trở thành một nước 
g!làu mạnh. 

Chúng ta cần hiều rõ ta đang ở 
vào một giai đoạn, một kỷ nguyên 
hoàn toàn mới trong lịch sử của 
đất nước. Cả nước ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội, đang cải tạo và 
phát triền kinh tế có kế hoạch. 
Sau chiến tranh, ta đã làm được 
nhiều việc, song cũng còn nhiều 
khó khăn. Nhưng nước nhà thống 
nhất có tiêm lực lớn về nông 
nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp 
và tài nguyên thiên nhiên khác. 
Tắt nhiên, cần có thời gian, cần 
. nỗ lực rất lớn mới biến tiềm năng 
thành lực lượng vật chất được, 
nhưng dù sao đã hẻt gánh nặng 
chiên tranh, ta có thể tập trung 
sữc vào nhiệm vụ kinh tế. Rõ 
ràng nước ta có điều kiện tiến 
nhanh, tiên mạnh lên chủ nghĩa 
xã hội. Phải tranh thủ thời gian 
mà làm, không được do dự, trì 


trệ nữa. Phải làm việc với khí 
thể cách mạng tiến công, phải: 
chống tư tưởng bảo thủ, ngại khó. 

Thanh-hóa là quê hương của 
Bà Triệu, vị nữ tướng lừng danh 
đã nêu một tấm gương sáng ngời 
cho phụ nữ nước ta. Thanh-hóa 
còn có vị anh hùng dân tộc Lê- 
Lợi có công giải phóng đất nước, 
từ tay không mà vùng dậy, gian 
khồ mười năm, có lúc chỉ còn vài 
trăm quân mà vẫn bền gan chiến 
đấu cho đến khi toàn thắng. Đời 
Trần đánh giặc rất giỏi nhưng có 
nước có vua; còn Lê-Lợi đánh 
giặc thì chỉ có dân thôi. Đỏ là 
những truyền thống hết sức quý 
báu của Thanh-hóa. Vậy trong 
khi làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là làm cách mạng tư 
tưởng: và văn hóa, Thanh-hóa 
phải biết kết tỉnh, bồi dưỡng và 
nâng cao những cải hay, cải dẹp 
của dân tộc ta và cả cái hay, cải 
đẹp ngay trong địa phương mình, 
đồng thời phải đấu tranh xóa bỏ 
những cái xấu, cái hư, cải lạc 
hậu, lỗi thời đang cản trổ bước 
tiến của chúng ta. 

Mục tiêu của chúng ta là xảy 
dựng đời sống ẩm no, hạnh phúc 
cho nhân dân. Cá nước ta nhất 
định sẽ thực hiện được mục tiêu 
đó. Thanh-hóa cũng sẽ thực hiện 
được mục tiêu đó, Trước kia còn 
chiến tranh, ta chưa nói chắc 
được, nhưng bày giờ thì hoàn 


"toàn có thề khẳng định như vậy. 


Từ thắng lợi trong phong trào 
thủy lợi hiện nay, Thanh-hóa hãy 
ra sức khắc phục khó khăn, nhanh 
chóngøvươn lên mạnh mẽ hơn nữa. 
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Đường lối chống Mỹ, 
cứu nước của Đảng ta 
là đúng đán, sáng tạo 


và độc lập, tự chủ 


độc lặp, tư chủ, dùng dàn, sảng Tạo 
gần chặt 0ới nhau. — Có lịch sứ 

hơn một thế kỷ. phong trào cách mạng 
vỏ sìn quốc tế là một kho tàng kinh 
nghiệm vô giá đối với mỗi nước. 
Nhưng cách mạng mỗi nước lại chỉ 
có thẻ hấp thu những kinh nghiệm 
phù hợp với tính hình thực tế của 
nước mình, và từ đó môi đẳng lại sâảng 
tạo thêm kính nghiệm góp vào kho 
tàng kinh nghiệm chúng của thể giới. 
Việc đó đòi hỏi phải có đẳng mắc xit — 
lẻ nỉ nít có tỉnh thần độc lập, tự chủ. 
Tuy nhiên, nếu một đẳng gan liên 
với đất nước, đâần tộc mình, thị mỗi 
nước, mỗi dẳng nói riêng và tất cả 
các nước, các đang nói chung đẻu 
không tách khỏi thời đại mà nội dung 
cơ bản là sự quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lerr chủ nghĩa xã hội trên quy mô 
toàn thẻ giới. Các đàng cộng sản 
và công nhân đẻu có chung một 
hệ tư tướng là chủ nghĩa Mác — Lê- 
nìn, một mục. tiêu là đâu tranh cho 
sự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sẵn, 
và đẻu đang phần dàu cho những 
mục Liêu lớn của thời đại: hòa bình, 
độc lập dàn tóc, đàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội. VI lẽ đó. sự phối hợp 
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TRẦÂN-ĐỘ 


đấu tranh giữa các đẳng là tất yếu ; sự 
học hỏi kinh nghiệm đấu tranh cách 
mạng của nhau là cần thiết; sự đóng 
góp ý kiến với nhau là có cơ sở 
khách quan đề thực hiện. 


Đảng ta do Hồ Chủ tịch sáng lập 
và rèn luyện, từ lâu đã xác định: 
con đường cứu nước. giải phỏng 
đân tộc là con đường cách mạng vô 
sản. Đó chính là tính thần độc lập, 
tự chủ vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê- 
nìn, phần tích tỉnh hình thực tế nước 
ta, sáng tạo ra đường lối, phương 
pháp cách mạng Việt-nam. Với đường 
lối và phương pháp cách mạng đó, 
Đang ta đã lãnh đạo nhân dân ta 
đầu tranh ngoan cường, tạo ra được 
sức mạnh to lớn, bao gôm sức mạnh: 
đoàn kẻt của toàn dân, sức mạnh 
tính thần và sức mạnh vật chất, sức 
mạnh truyền thống và sức mạnh hiện 
Lại, tranh thủ được sự đồng tình ủng 
hộ của đồng chí, bầu bạn trên thế 
giới, làm thất bại mọi âm mưu nham 
hiểm, đánh bại mọi hành động chiến 
tranh tàn bạo và trên quy mô lớn 
của kẻ thù. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào hoàn cảnh nước ta; Đảng ta phải 
sảng tạo, nghĩa là phải tìm ra và giải 


quyết những vấn đề riêng của mình 
mà chưa có sản ở đâu cả. Có sảng 
tạo thì cách mạng mới thành công : 
cách mạng thành công chứng tổ đường 
lỗi và phương pháp cách mạng là 
đúng đắn. Như vậy, đúng đắn và sáng 
tạo gắn liền với nhau. Sáng tạo không 
phải ở câu chữ mà ở đường lối, 
phương pháp, sách lược, thời cơ, Ở 
không gian, thời gian phát động và 
hoàn thành cuộc cách mạng. Vận 
dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đẻ giải quyết các vấn 
đề của riêng nước ta, điều đó chứng tổ 
rằng Đẳng ta có tính thần độc lập. 
tự chủ rất cao. Chỉ có độc lập, tự chủ 
(thí mới có sắng tạo, mà có sảng tạo 
thì mới có thề đúng đắn được. 


Yên cầu cách mạng 0à quyết tảm 
chiến lược.— Sau hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 
cách mạng Việt-nam phát triền theo 
_ con đường nào? 

Cách mạng Việt-nam phải tiếp tục 
tiến lén, vì sự nghiệp giải phóng dân 
tôc chưa hoàn thành, Dừng lại thì 
không những dung dưỡng họa chia 
_ cÃt, mà còn duy trì họa ngoại xâm 
thường xuyên trên đất nước ta, Chính 
lẽ sống, niềm mơ ước, và eä sự sinh 
tôn của dân tộc Việt-nam đòi hỏi cách 
mạng phải tiếp tục tiến lên. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IH của Đẳng 
cộng sản Việt-nam nêu rõ: miền Bắc 
đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam 
trực tiếp đấu tranh chống Mỹ — ngụy, 
cả nước một lòng giải phóng miền 
Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
thống nhất nước nhà, bảo vệ hòa 
bình ở Đông-đương, Đông Nam châu 
Á và thế giới. 

Cách mạng Việt-nam tiếp tục tiến 
lên cũng là yêu cầu của chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa: cộng sản trên đất 
nước ta. Đồng thời đó cũng là yêu cầu 
của chủ nghĩa xã hội và hòa binb trên 
thế giới. VI thế, chấp nhận sự thách 
thức của đế quốc Mỹ, chẳng những 


là yêu cầu của bản thân cách mạng 
Việt-nam, mà cũng là vấn đề lương 
tâm thời đại, vấn đề danh đự, uy tín 
của cả phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. 

Đóc lập dán tộc. chủ nghĩa xã hội — 
cách mạng dán tộc dân chủ nhân dán 
Đ0d cách mạng và hội chủ nghĩa. — 
Trong khi miền Nam của Tô quốc còn 
bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thống 
trị, thì kiên quyết đẫu tranh giành độc 
lập hoàn toàn, thống nhất Tö quốc 
là nhiệm vụ cao hơn tất cả, bao trùm 
tắt cá. Dù phải hy sinh gian khô đến 
mẩy, nhân dân ta cũng phải hoàn 
thành sự nghiệp giái phóng dân tộc 


_và thống nhất Tô quốc. Nước Việt- 


nam là một. Dân tộc Việt-nam là một 
dân tộc thống nhất. Không. thê có độc 
lập đân tộc, khi một nửa nước còn 
nằm đưới sự thống trị của để quốc 
Mỹ và tay sai. Không thể có thông 
nhất nước nhà khi đân tộc chưa được 


độc lập. Độc lập, thống nhất là sự 


nghiệp thiêng liêng của mọi người 
Việt-nam yêu nước. Nhưng muốn 


_Ẵcœó độc lập và thống nhất thật sự 


thì phải đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc trở 
thành căn cứ địa vững mạnh của 
cách mạng cả nước. Nhân đân cả 
nước phái chung lòng, tiếp tục tiền 
lên cho đến ngày toàn thắng. 


Tiêu biều cho quyết tâm đó là 
đường lõi giương cao ngọn cờ đục 
lặp dán tọc ba chủ nghĩa xã hội của 
Đáng ta. Một đẳng thống nhất lãnh 
đạo nhàn dân cả nước cùng một lúc 
làm bai nhiệm vụ chiến lược khác 
nhau, nhưng nhằm một mục tiêu 
chung: hoàn thành cách mạng dân 
tộc - dân chủ nhân dân trong cả 
nước. Miền Bắc xày dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, làm nhiệm vụ căn 
cứ địa cách mạng của cả nước, giữ 
vai trò quyết định nhất đối với sự 
nghiệp cách mạng của cả nước. Miền 
Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền 
Bác xã hột chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ 


„ 
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chiến lược được tiến hành đồng thời. 
lồng vào nhau, phối hợp với nhau. 
Đây là một nét độc đáo của cách mạng 
Việt-nam trong thời kỷ chống Mỹ, 
cứu nước. 

Tình hình như trên chưa xảy ra Ở 
đâu cá. Tự Đảng ta phải xác định 
nhiệm vụ cho dân tộc ta và tự Đẳng 


ta cũng phải xác định cho mình - 


phương hướng lãnh đạo nhân dân đề 
. hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, 


Đề ra mục tiêu cho cách mạng cả 
nước đấu tranh chống đế quốc Mỹ và 
tay sai, thực hiện thống nhãt nước 
nhà, thê hiện sự nhạy cảm đối với 
yêu cầu độc lập đân tộc Song, ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa cũng được 
giương lên cao hơn Như thể là vừa 
tiếp tục hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ, vừa đầy sự nghiệp cách 
mạng tiến lén thuận với trào lưu thời 
đạ'. Trong sự nghiệp cách mạng ở 
nước ta, bai mục tiêu lớn của thời 
đại : độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã 
hội xoắn xuýt với nhau và được tiến 
hành đồng thời. Đó là sự tất vếu của 
cách mạng Việt nam Đó cũng là tư 
tưởng trung tâm chỉ đạo sự suy nghĩ, 
tình cẩm, hành động của mỗi người 
Việt-nam yêu nước. Sự kết hợp độc 
lập dàn tộc và chủ nghĩa xã hội đã 
tạo ra sức mạnh vật chất to lớn bảo 
đảm cho sự nghiệp chống Mỹ. cứu 
nước giành được thắng lợi rực rỡ 

Quan điềm súng tô oề kế thủ của 
cách mạng. — Ngay từ khi còn đang 
trứng nước, chính quyền cách mạng 
đã phải đương đầu với những âm mưu 
quỷ quyệt của chủ nghĩa để quốc 
quốc tế, đứng đầu là đế quốc Mỹ 
Cách mạng Việ(-nam càng tiến lên, 
càng phải đương đầu trực diện với 
đế quốc Mỹ Từ đầu những năm 50, 
Đẳng ta và Hồ Chủ tịch đã nhận định 
đế quốc Mỹ là kẻ thù chung của 
nhàn dân thế giới, đong thời cũng là 
kế thủ của nhân dân ta Sau Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ (1954). Đẳng ta và Hồ Chủ 
tịch lại nhận định thêm : để quốc Mỹ 
trở thành kẻ thù chính của nhân dân 
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Việt-nam, của cách mạng Việt-nam. 
Nhận định đớ rất sảng suốt, kịp thời. 


Nhàn định đó của Đẳng ta đã vạch 
trần những âm mưu xâm lược thâm 
độc, những thủ đoạn đàn áp tàn bạo 
của đế quốc Mỹ chống độc lập dân 
tộc, đân chủ và hòa bình; bóc trần 
lớp sơn hào nhoảng của Mỹ tự tô vẽ 
nó như :à một kẻ «hào hiệp®, có sứ 
mệnh đứng ra bảo vệ *thểế giới tự 
đo?, « bảo vệ đân chủ ®, “duy trì hỏa 
bình » v v.. 


Tö chức lực lượng đương đầu uởi 
kẻ thủ. — Đẳng ta nhận định : tuy đế 
quốc Mỹ đông quân, lắm của nhiều 
vũ khí tối tàn, có lòng tham không 


xđáy nhưng vì nó là tên sen đầm 


quốc tế, là kẻ thù chung của nhân 
loại, cho nèn sức mạnh của nó có 
hạn; còn nhân đân ta được sự chỉ 
đạo của một đường lối chính trị, 
đường lối quân sự. đường lối đối. 
ngoại đúng đắn, thì hoàn toàn có thê 
đành thắng được đế quốc Mỹ Nhận 
dịnh khoa học đó là cơ sở cho hoại 
động rộng lớn của Đẳng ta tỏ chức 
lực lượng dánh tháng giặc Mỹ. Đánh 
giá dịch một cách khoa bọc, thấy 
được chỏ mạnh tạm thời, chỗ yếu cơ 
bản của địch. biết cách khai thác 
mặt yếu, hạn chế mặt mạnh của địch. 
ngược lại thấy được và biết cách 
phát huy mặt mạnh cơ bản của ta. 
giảm dần mặt yếu của ta, đó là mối 
quan tâm thường xuyên của Trung 
ương Đẳng ta. | 


Đề đánh thắng giặc Mỹ, Đăng 
la đã ra sức động viên và tô chức 
lực lượng của nhân dân cả nước 
tiến hành cuộc chiến đấu lâu đà:, 
cảng đảnh càng mạnh, càng mạnh 
càng thẳng Công tác tỒ chức lực 
lượng gắn liền với đường lôi, nhiệm 
vụ chỉnh trị Đường lối. nhiệm vụ 
chính trị đúng đồn là nguồn vô tận 
tạo ra lực lượng cách mạng; định ra 
được đường lối chính trị đúng đản là 
đã giải quyết được một nửa nhiệm 
vụ tô chức. 


Lực ` tượng cách mạng Việt-nam 
trong cuộc chống Mỹ, cứu nước là 
tực lượng độc lập dân tộc và xã hội 
chủ nghĩa Cho nên việc tô chức vừa 
phải huy động lực lượng mỗi miền 
làm nhiệm vụ cụ thê của mình, lại 
vừa phải hướng lực lượng cả nước 
phục vụ thật tốt cho nhiệm vụ chung. 
Việc tô chức lực lượng tham gia 
chiến đấu phát xuất phát từ chiến 


lược tiến công của cuộc chiến tranh: 


nhàn đân Lực lượng chiến đấu bao 
gồm cả lực lượng quản sự, lực lượng 
chính trị. lực lượng nửa quân sự. các 
tö chức không hợp pháp, nửa hợp 
pháp và hợp pháp, các tổ chức 
bí mật và công khai. Việc tô chức lấy 
tạp hợp quần chúng cơ bản làm lực 
lượng quyết định, trên cơ sở đó ra 
sức tập hợp mọi lực lượng yêu nước 
và tiến bộ. Điều nồi bật của việc tồ 
shức ở miền Nam là tô chức đề chiến 
đấu, tờ chức gắn liên với công tác tr 
tưởng, phát huy tính thần yêu nước, 
căm thù dế quốc Mỹ làm động cơ 
thúc đầy cuộc chiến đấu. Công tác tô 
- chức ở miền Nam phải tạo điều kiện 
Hiếp nhận sự chỉ viên của miền Bắc, 
phối hợp với lực lượng miền Bắc mà 
chiến đấu. 


Ở miền Bắc, một công tác tỏ chức 
rộng lớn. nhiều mặt đã được thực 
hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu của 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đâu và chiến 
đấu, chỉ viện hết sức cho miền Nam, 
Duy trì hàng máy chục năm trời một 
nếp sống sản xuất và chiến đấu cho 
đến ngày toàn thắng, là một thành 
công kỳ diệu của Đảng và Chính phủ 
ta. | . 
Cuộc chiến đấu của nhàn dân ta 
không tiến hành lễ loi. Cuộc chiến 
đấu chống để quốc Mỹ ở Việt-nam, 
cũng như ở Lào và Caim-pu-chia đươc 
tiến hành một cách có tô chức 
có kế hoạch chính là xuất phát từ 
nhận dịnh đúng dắn của Đẳng ta vẻ âm 
mưu của để quốc Mỹ Điều đó không 
phải năm ngoài đự kiến về mọi mặt 
của Đẳng ta. Như Đẳng ta đã dự kiến 


cuộc đấu tranh chống đế quốc My 
còn triền khai trên toàn bộ hành tính 
chúng ta, ở ngay cả trong nước Mỹ 
Đường lối quốc tế dùng dẫn của Đảng 
fa đã phát huy tác dụng tô chức, 
được tiên hành có trọng tâm trong 
từng thời điểm của cuộc chiến tranh. 
nhằm ngăn ngừa, phá tan kế hoạch 
chiến lược và chiến thuật của để quốc 
Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh ở Việt-naum, 
để quốc Mỹ bị vậy hãm trong & Đa 


tầng mặt trận » của nhân dân ta, của 


nhân đàn ba nước Đông-đương, của 
nhân dân thế giới, kề cá nhàn dân 
Mỹ ở chỉnh ngay nước Mỹ. 


Trong cuộc chiến tranh nhân dàn 
Việt-nam, toàn dàn đánh giác dược 
thực hiện đúng ý nghĩa (toàn vẹn của 
đanh từ đó. Cả lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị quần chúng đều 
tham gia đánh giặc. Mỗi cánh quân, 
ngoài nhiệm vụ phối hợp chiến đấu 
chung, đều đủ sức độc lập tác chiến, 
đều có chiến trường, đổi tượng tác 
chiến của mình được phản công. 


Đội quản chỉnh trị quản chúng Vừa 
là lực lượng đầu tranh chính trị chống 
ÀÍV và tay sai, vừa là lực lượng giải 
phóng và bảo vệ quc hương. Nó: là 
lực lượng chủ công to lớn phá các 
mưu đồ chính trị gian đổi, độc lập 
gia hiệu của Mỹ — ngụy Nó còn là 
trợ lực của lực lượng vũ trang chính 
quy trong chuâần bị và chiến dấu. 


Với lỏng yêu nước nồng nàn, chí: 
căm thù địch sâu sắc. lại được rẻn 
luyện trong đấu tranh. quần chúng 
cách mạng sẵn sàng vùng lên khởi 
nghĩa "Trong cuộc cách mạng ở nước 
Là, chúng ta có khả năng to lớn kết 
hợp khỏi nghĩa quần chúng với chiến 
tranh cách niạng. Quần chúng nhân 
đân tham gia chiến đấu. chứ không 
phải chỉ chuần bị chiến trường. phục 
vụ chiến trương theo nghĩa hẹp 
Trong điều kiện Việt-nam, chiến tranh 
đu kích có tầm quan trọng chiến lược 
Nó là hình thức khơi nghĩa của quần 
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chúng. Quần chúng. bằng cñiến tranh 
du kích, khởi nghĩa tiêu diệt sinh lực 
địch. giành quyền làm chủ, giải phóng 
đắt, lập chính quyền, xây dựng và 
phát triền lực lượng cách mạng của 
mình. Từ khởi nghĩa quần chúng phát 
triền thành chiến tranh cách mạng. 
Chiến tranh cách mạng thúc đầy cao 
trào khởi nghĩa của quần chúng. Khởi 
nghĩa quần chúng và chiến tranh cách 
mạng kết hợp với nhau. Nhờ vậy, 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước kết 
hợp được chặt chẽ lực lượng chính 
trị của quần chúng với sức mạnh của 
lực lượng quân sự, nhân sức mạụnh 
của nhân dân ta và quân đội ta lên 
gặp bội. Đường lỗi quân sự đó của 
Đẳng ta nâng chiến tranh nhân dân 
Việt-nam lèn đỉnh cao nhất. Đường 
lối đó huy động được toàn thê nhân 
dân, sử dụng được tắt cả mọi khả 
năng của nhân dân đề chiến thắng. 


Đường lối quận sự của Đẳng ta đã 
kết hợp dược truyền thống dân tộc 
với chiến tranh hiện đại. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân đân ta 
không chỉ sử dụng, phát huy cái cổ 
(truyền là sở trường của mình mà 
còn nắm được cái mới trên cơ sở 
thành thạo cải cỗ truyền, sử dụng 
đồng thời cả cái mới và cái cô truyền. 
Chúng ta không những từ đánh nhỏ 
phát triền thành đánh to, từ đánh dư 
kích phát triền thành chiến tranh 
chính quy, từ đấu tranh chính trị 
phát triền thành đấu tranh vũ trang, 
mà hơn nữa, ở bất cứ nơi nào và lúc 


nào, chúng ta cũng đều coi trọng cả ‹ 


đánh nhỏ, coi trọng cả chiến tranh du 
kích, coi trọng cả đấu tranh chính trị, 
kết hợp mọi quy mô, mọi hình thức 
và phương thức đấu tranh, làm cho 
hiệu quá đấu tranh ngay càng cao, thủ 
hút được toàn đân tham gia đấu tranh 

Đường lõi quân sự của Đảng ta là 
cơ sở đẻ phát huy nghệ thuật quân 
sự của Đăng. Nó phát huy đến mức cao 
nhất năng lực tiến hành chiến tranh 
của toàn dân và toàn quần ta. Đương 
đầu với nhân dàn Việt-nam., đế quốc 
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Mỹ vấp phải cuộc đồng khởi chống 
Mỹ — ngụy của dân tộc ta. Quần 
chúng tiến hành đấu tranh chính trị 
phối hợp với đấu tranh vĩ trang và 
tiếp tục sử mệnh lịch sử của minh 
trong đánh địch ở khắp mọi nơi. bằng 
mọi hình thức, với mọi thứ vũ khi 
có trong tay. Đề chiến thẳng địch, lực 
lượng vũ trang chủ lực tập trung 
giáng cho địch những đòn lớn nghiền 
nát sức đề kháng từng lúc của địch. 
và từng bước đẻ bẹp âm mưu xâm 
lược của địch. Trong khi đó, quần 
chúng bằng đấu tranh chính trị vẫn 
liên tiếp tiến công địch. không đe cho 
địch nghỉ ngơi, củng cố đội ngũ và 
bồi đưỡng sức chiến đấu. Đấu tranh 
chính trị của quần chúng, do đó, có 
tác dụng rát lớn trong tất cả các thời 
kỳ phút triển của cách mạng miền 
Nam. Nó được tiến hành song song với 
đầu tranh vũ trang, tăng sức cho đâu 


tranh vũ trang. kết hợp với đấu tranh 


vũ trang. Chính sức mạnh tông hợp 
của đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chỉnh trị ở nước ta đã quyết định 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chỗng 
Mỹ, cứu nước. 


Kết hợp chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy ; kết hợp đánh 
lớn, đánh vừa và đánh nhỏ thị phai 
huy được mọi khả năng của đường 
lối toàn đân đánh giặc. Theo đường - 
lối toàn dàn đánh giác, Đăng ta vừa 
chăm lo giáo dục, động viên và tô 
chức cho đông đảo quần chúng đánh 
giặc bằng mọi thứ vũ khí có trong 
lay, vừa không ngừný¿ chăm lo rên 
luyện quân đội và trang bị cho quân 
đội vũ khí ngày càng hiện đại. Chiến 
sĩ có trình độ giác ngộ chính trị cao, 
có bản lĩnh chiến đấu, lại nắm được 
vũ khi hiện đại. thì càng đạt được hiệu 
suất chiến đâu cao. Sử dụng kỹ thuật 
hiện đại đồng thời sử dụng kỹ thuậi 
thô sơ thì càng táng cường khả năng 
chiến đấu của quân và dân ta trong 
cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. Vả 
chăng đối với bất kỳ một kỹ thuật 
mới nào được sảng tạo ra, người ta 


đều có khả năng làm cho nó mất hiệu 
lực, hoặc giảm hiệu lực, có khi chỉ 
bằng những phương pháp thông 
thưởng. Phút huy đến mức cao nhất 
mọi loại vũ khí là cách tốt nhất đề 
thực hiện đường lỗi toàn dàn đánh 
giác. 

Tất cũ các vấn đề nghệ thuật quân 
sự ấy gắn bó chặt chẽ với nhau. Đó 
là một sáng tạo đặc sắc trong nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh Việt-nam. 
nó làm cho nghệ thuật quân sự Việt- 
nam hết sức linh hoạt, sẵe bén và cũng 
hết sức độc đáo. Đó cũng là một mặt 
chỉ đạo đầy tỉnh thần đọc lập, tr chủ 
của Đăng ta. 

"Cuộc đấu tranh chính trị và đấu 
tranh quân' sự, phát triền đến một 
lúc nào đó thì Đẳng ta quyết định mỡ 
mặt trận đấu tranh ngoại giao. Mặt 
trận đấu tranh này góp phần tập hợp 
lực lượng quốc tế chống Mỹ ủng hộ 
Việt-nam. Nó làm cho lập trường cuộc 
đầu tranh chính nghĩa của ta ngày 
càng sáng tỏ trên thê giới. Nó góp 
phần hình thành trong thực tế mặt 
tràn nhân dân thế giới đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ, ủng hộ Việt-nam. 
Nó làm cho đế quốc XfÍÿ bị cô lập hơn 
nữa trên thế giới, phá tan àm mưu 
chia rẽ, ly giản của đế quốc Mỹ đối 
với cuộc đấu tranh của nhân dân ta. 
Mắt tràn này đã đánh bại nhiều âm 
mưu câu kết của đế quốc Mỹ và những 
để quốc khác nhằm chống cách 
mạng Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia. 
Mặt trận đấu tranh ngoại giao tất 


nhiên là một bộ phận cuộc đấu. 


tranh chung, không tách rời hai mặt 
tràn đấu tranh quân sự và đấu 
tranh chỉnh trị của nhân đân ta trên 
chiến trường. Nó không thê thay thế 
hai mặt trận kỉa, song kết quả của nó 
cũng không hoàn toàn tùy thuộc vào 
kết quả của hai mặt trận kia. Vì thế 
mặt tràn đấu tranh ngoại giao không 
thụ động, trái lại nó chủ động phát 
huy tác dụng thúc đầy hai mặt trận 
kia Mỗi thắng lợi của mặt trận ngoại 
giao tạo một đà thúc đầy mới đối với 


cuộc đấu tranh chính trị và đầu tranh 
quân sự của quần chúng cách mạng. 
Sự phát triền của mỗi mặt trận không 


“hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi kết quả 


của mặt trận kia. Một mặt trậu phát 
triền cảng tạo điều kiện cho mặt trận 
kia phát triền, và ngược lại. Mặt trận 
này tạo điều kiện cho mặt trận kia 
vượt khó khăn đề vươn tới. và ngược 
lại. 

Cho nên, mặt trận ngoại giao góp 
phần làm thay đôi so sánh lực lượng 
chung, làm cho địch ngày càng bị cô 
lập trên thế giới, làm cho thế giới 
ngày càng ủng hộ ta một cách mạnh 
mẽ. tác động có hiệu quả đến các mặt 
trận khác. khiến cho địch ngày cùng 
bị động. Cuộc đấu tranh của nhân dân 
la ngày càng phát triền vững vàng, 
quyền chủ động của ta càng NUNG 
phát huy hơn nữ: - 


Sự kết hợp nhiều mặt trận dấu - 


tranh, và xác định rõ vai trò, tác dụng 
từng mặt trận một cách thích đáng, 
cũng là một nét sảng tạo và đọc lập. 
tự chủ trong sự lãnh đạo của Đẳng ta. 


Trong sự nghiệp chống Mỹ, cửu 
nước lâu dài. ác liệt và gian khô. 
Đảng ta đã giải quyết thành công 
ấn dễ hậu phương của chiến tranh 
cách mạng. Đó là kết quả vận dụng 
đúng đắn luận điềm sau đây của 
Đại hội Đẳng lần thứ IHII: «miền 
Bắc có tác dụng quyết định nhất đối 
với sự nghiệp cách mạng của eá 
HƯỚC »,. 


Việc xây dựng hậu phương lớn 
của cả nước gắn liên với sự nghiệp 


_cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 


đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác. 
Với đường lõi đúng đăn, miền Bắc 
ngày càng phát triền lớn mạnh bão 
đảm đời sõng của nhân dân về mọi 
mặt, củng có và bảo vệ mình, đồng 
thời hết lòng đóng góp cho tiền tuyến 
lớn về các mát vật chất và tỉnh thần. 
Miền Bắc, nhờ vậy, đã bảo đâm đầy 
đủ nhất về các mặt vật chất - kỹ 
thuật cho một cuộc chiến tranh hiện 
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đại. Điều đặc biệt quan trọng là với 
SỰ giúp đỡ của các nước anh em, 
tiền Bác xã hội chủ nghĩa có đủ sức 
đề giải quyết những vấn đề của cuộc 
chiến tranh hiện đại. 


Nếu hậu phương lớn miền Bắc là 
cái bảo đảm lớn nhất cho chiến thẳng 
vĩ đại của dàn tộc, thì hậu phương 
Lại chỗ ở miền Nam đóng vai trò bảo 
đâm trực tiếp cho thẳng lợi ấy. Nó 
chuần bị những điều kiện cần thiết 
đề đón nhận và phát huy sự chi viện 
của hậu phương lớn; nó còn là bàn 
đạp trực tiếp đề tiến công vào đôn 
bốt, căn cứ quân sự địch, bảo vệ 
quyền làm chủ vừa giành được. 


Với đường lối đúng đắn, Đẳng ta 
đã giải quyết tốt một loạt vấn đề cụ 
thề đề củng cố, phát triền, bảo vệ 
hàu phương cho cuộc kháng chiến. 


-~ 


Tỉnh độc lập, tự chủ, đúng đán và 
sắng tạo trong đường lối của Đẳng ta 
không phải tự nhiên mà có. Đó là sản 
phầm của cách mạng Việt nam trong 
thời đại mới, 


Cách mạng Việt-nam có một lãnh 
tụ thiên tài. người thầy vĩ đại là 
(hủ lịch IHIồ-Chỉ-Minh. Hồ Chủ tịch 
kinh yêu của chúng ta vừa là lãnh 
tụ của đân tộc vừa là lãnh tụ của 
giai cấp công nhân Việt-nam. 


Hồ Chủ tịch thiết tha yêu DƯỚC, 
thiết tha với sự nghiệp giải phóng 
đân tộc, Nhưng giải phóng dân Lộc 
bằng con đường nào ? Người đã khẳng 
định là chí có chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phỏng được các đàn tộc bị 
áp bức. Hồ Chủ tịch “đã đem nhiệt 
tỉnh yêu nước, kết hợp với lý luận 
khoa bọc cách mạng nhất của thờ 
đại là chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Ở 
Người, tính thản cách mạng triệt đề 
găn làm một vơi quan điềm khoa học 
- thật sự; đạo đức cách mạng, phầm 
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chất cách mạng gắn liền với phương 
pháp cách mạng khoa học. Sự nghiệp 
cách mạng của Hồ Chủ tịch chính là 
sự nghiệp cách mạng của Đẳng. của 
giai cấp công nhân và của dân tộc 
Việt-nam: hoạt động cách mạng của 
Người thắni đượm lòng yêu nước sâu 
sắc và tỉnh thần quốc tế vô sẵn cao 
cả. 


Hồ Chủ tịch đã sáng lập, giảo dục 
và rẻn luyện Đẳng ta, bảo đảm cho 
cách mạng Việt-nam có một đường 
lối trăm trận trầm thắng. đã vun trồng 
những nhân tố thắng lợi cơ bẫn của 
cách mạng Việt-nam, 


Đường lối chống Mỹ, cứu nước của 
Đăng ta phải độc lập, tự chủ, vì sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhàn 
đân ta được tiến hành trước hết 0ì lợi 
ích sống côn của dân tộc Việt!-nam, 
đồng thời cũng vì lợi ích của nhân 
dàn các nước. Do cuộc đấu tranh vì 
sự sống còn của dân tộc tạ đồng thời là 
cuộc đụng đầu lịch sử có ý nghĩa quốc 
tế to lớn, cho nên nó không những đề 
cao trách nhiệm nặng nề của Đẳng ta 
trước nhân đân Việt-nam mà còn đề 
cao trách nhiệm của Đảng ta trước 
nhâu đân toàn thế giới. Dưới sự lãnh 
đạo kiên quyết của Đảng, cả dân tọc 
ta lớp lớp lên đường, vượt qua muôn 
vàn khó khăn, chịu đựng mọi hy sinh 
tồn thất, quyết làm giành cho kỳ được 
đọc lập, tự do, _ 


Ý chí, quyết tâm của Đẳng ta trong 
cuộc chống Mỹ, cứu nước dựa trên 
những mục tiêu đã được Đẳng ta và 
Bác Hồ lựa chọn. Đó là độc lập đân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng 
Việt-nam kiên trì giữ vững hai mục 
tiêu cơ bản đó trong suối cả quả trình 
từ khi Đẳng ta ra đời. Nhằm những 
mục tiêu cơ bản đó, Đẳng ta trong 
từng bước phát triền của tình hình 
cách mạng đã đề ra những khầu hiệu 
chiến lươc đúng đẳn như : « Đọc lập 
dân tộc », « người cày eó ruộng ®.'« hòa 
bình. thống nhất, độc lập, đàn chủ và 


giàu mạnh?, qkhông có gì quý hơn 


độc lập tự do!® «đảnh cho Mỹ cúi, 
-đdáảnh cho ngụy nhào ®, v.v... Điều đó 
chứng tỏ rằng sự lãnh tđạo của Đẳng 
là sảng tạo..sinh động. Do sự giáo dục 
của Đảng. những mục tiêu cơ bẫn nói 
trên đã ăn sâu vào tâm tri của từng 
người đân, trở thành ý chỉ không gi 
lay chuyền nồi của toàn thề nhân dân 
ta. Nó biến thành sức mạnh tiến công 
của cách mạng Việt-nam. 


Với ý chí và quyết tâm đỏ, toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững 
vàng vươn lên, đạp bằng mọi khó 
khăn gian khô mà xốc tới. Kết quả là 
. trong cuộc đọ sức thi gan này, chiến 
lược xâm lược của đế quốc Mỹ đã 
thua chiến lược độc lập, tự chủ, sảng 
tạo, đúng đắn của Đẳng ta. 


Một ưu điềm nồi bật của Đẳng ta là 
luôn luôn nhìn rõ kể thủ của cách mạng. 
Đây là một yếu tố cơ bản bảo đắm 
tính đúng đắn của mọi đường lối, 
chiến lược cách mạng. 


Việc Dẳng ta ngay từ rất sớm đã xúc 
định dế quốc Mỹ là kẻ thù trực tiếp, 
chủ yếu của cách mạng Viet-nam, là 
kết quả tất nhiên của bản chất cách 
mạng và khoa học của Đẳng ta. Từ 
. nhận thức đó, Đẳng ta càng nêu cao 
quyết tâm lãnh đạo nhân dân ta tiền 
hanh đến cùng cuộc chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại. Quyết tâm đó là sản phầm 
của lòng yêu nước nông nàn kết hợp 
với tỉnh thần quốc tế vô sản trong 
sä 0Ø. 

Thực tiễn cách mạng của dân tộc ta 
đã chứng minh 'đường lối cách mạng 
của Đảng ta là đúng dẫn, Đồng thời 
nó giúp Đẳng ta phát triền và hoàn 
chỉnh hơn nữa đường lỗi cách mạng 
đó. 


Chính vì xuất phát từ thực tiến 
cách mạng Việt-nam, mà đường lối 
cách mạng của Đẳng ta được dịnh 
ra chính xác, đứng vững trƯớc 
mọi thử thách, và không một phút 
nào đi chệch mục tiêu đã lựa chọn. 
Nhờ tổng kết thực tiền cách mạng 


trước đó, Đẳng ta đã lãnh đạo 
thành công cuộc đồng khởi ở miền 
Nam trong những năm 1959 — 1960. 
Chính cuộc đồng khởi này đã dẫn tới 
kết quá là đánh đồ bộ máy chính 
quyền phát xít Ngô-Đình-Diệm được 


“MỸ nuôi dưỡng giữa lúc nó được 


nhiều người coi là một “chính quyền 
mạnh » của «thế giới tự đo ®, 


Việc theo đöi sát sao thực tiễn của 
phỏng trào cách mạng cho phép Đẳng 
ta tìm thấy phương sách, lực lượng, 
biện pháp đề bảo đảm sự thành công 
và phát hiện những sáng tạo của nhân 
đâần về các phương thức và hình thức 
đấu tranh cách mạng, từ đó tổng kết 
thành phương châm; nguyên tắc,thành 
đường lối. Những phương châm 
nguyên tắc đó lại ăn sâu trong quần 
chúng, trở thành bản lĩnh của quần 
chúng. Chiến đầu chống một tên đế 
quốc đầu số, Đẳng ta luôn luôn ý thức 


được tính chất phức tạp, vô cùng gay 


go của cuộc đọ sức, đấu trí này. Đặc 
biệt là trong những bước. ngoặt của 
tình hình, việc chú ý đày đủ đến thực 
tiên cách mạng của quần chúng là 
nhân tố cực ký quan trọng dcm 
lại sức sáng tạo vĩ đại cho sự lãnh 
đạo của Đẳng ta. Chiến thẳng Ấp-bắc... 
cỗ vũ quân và dân ta xông lên đánh 
tháng hoàn toàn chiến tranh «đặc 


"biệt » của MỹỸ— ngụy: Những cuộc khởi 


nghĩa liên tiếp của nông dân, và sự 
nồi đậy rộng lớn vào năm 1968 ở 
nhiều thành phố,.. — tất cä những củi 
đỏ chứng mỉnh khả năng huy động 
toàn đản vào cuộc đấu tranh chống 
để quốc Mỹ và tay sai, Việc đánh bại 
hành động chiến tranh của ÀlÝ—ngụy 
ớ đường 9— Nam Lào. và việc phá tan 
sự bao vây đối với miền Bắc nước ta- 
nói lên thực tiễn anh hùng của quân 
và đân ta trên mọi mặt trận, ở Liền 
tuyến và hậu phương, làm cơ sở vững 
chắc cho sự thành công của một đường 
lỏi cách mạng triệt đề. Nó chứng tỏ 
Đẳng ta có đầy dủ sức mạnh để xây 
đựng và thực hành mọt đường lối đọc - 
lập, tự chủ. 


Nhân đân (ta không kề là ở tiền 


tuyên hay ở hậu phương, đã lao động 
sảng tạo và chiến đấu anh đũng, mưu 
trí, vì độc lập tự do của Tô quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc 
tế cao cả. Hành động của hợ là sự thê 
hiện sinh động đường lối cách mạng 
của Đẳng ta. 


Nhân dân ta sáng tạo ra lịch sử của 
mình một cách có ý thức. VỊ lợi ích 
sâu xa của đân tộc, vì phững lý tưởng 
cao đẹp, họ sẵn sàng chấp nhận mọi 
(từ thách, hy sinh. Điều đó không hề 
có gì giống với sự cam chịu. Thực tiễn 
chứng tổ rằng dân tộc ta có một nghị 
lực sâng tạo phi thường, có ý thức tự 
lực tự cường. tự sáng tạo ra lịch sử 
của mình bằng mâu đào và trí tuệ 


của mình. Ý Đăng, lỏng dân là nhàn tổ „ 


thường xuyên quyết định tính chải 
đọc lập, tự chủ trong đường lõi chống 
\Íÿ, cứu nước của Đẳng ta. 


Trong cuộc đấu tranh lâu đài, phức 
(tp, sự đoàn kết nhất trí trong Đăng - 


được gtữ vững và tíng cường, là niềm 
tự hào to lớn của Đẳng ta. Được Bác 
Hô và Trung ương Đẳng chăm lo xây 
dựng, sự đoàn kết nhất trí ấy, báo 
đảm cho đường lỗi của Đáng được 
thực hiện thắng lợi. Đảng ta đoàn 
kết cñ trên tư tưởng, ý chỉ và trong 
hành động. Đảng tà đoàn kết chặt 
chẽ trên cơ sở đường lối độc lập. tự 
chủ, đúng đấu ; mặt khác sự đoàn kết 
nhất trí trong Đang cũng thâm đượm 
tỉnh đồng chỉ sâu sác. 

ng ta không phải không có sai 
lầm, khuyết điềm. Nhưng môi khi có 
sat lầm, thì Đăng ta với dũng khí cách 
mạng triệt đề, vì đàn vì nước. với 
tính thần khoa học phân tích những 
sai lầm khuyết điểm đó, tìm ra cách 
đứng đẫn khắc phục chúng đề đưa sự 
nghiệp cách mạng đi tới. Điều đó cũng 
lăng cường sự đoàn kết nhất trí trong 
Đăng, cảng đề cao sự tín cậy của nhân 
đân đối với Đẳng. Toàn Đẳng qua 
thứ thách, càng già dặn hơn. càng 
đoàn kết nhất trí. Toàu dàn, vì thể, 
gắn bó với Đảng. Đẳng ta nhìn thấy 


¿b 


những hạn chế của một bộ phận dàng 
viên là một điều khó tránh khối trong 
quá trình phát triên của cách mạng. 
Trong quả trình phấn đấu thực biện 
nghị quyết của Đẳng, Đăng ta luôn 
luôn đề phòng và đấu tranh chống các 
lệch lạc hữu và «fả » khuynh, qua 
đó bảo đảm cho mục tiên cách mạng 
được sáng tỏ hơn nữa và đường lối 
cách mạng của Đẳng được thực hiện 
đày đủ. 

Như vậy. Dáng ta đã có đường lối 
đúng đẳn là vì Đăng ta luôn luôn vận 
đụng những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, phân tích 


.tỉnh hình chung của thời đại, tỉnh 


thế cách niạng của nước ta. xác định 
rõ kẻ thủ, kiên định ý chí đấu tranh 


cách mạng, kiên trì mục tiêu cách 


mạng. phần tích rỡ các lực lượng cách 
mạng. bố trí sắp xếp và đoàn kết lực 
lượng cách mạng trong nước và trên 
thể giới. Đẳng ta luôn luôn nắm sát 
thực tế cách mạng, tin tưởng vào 
quần chúng cách mạng, phát hiện 
những sảng tạo trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, tông kết lại 
thành phương châm nguyên tắc, bồ 
sung cho đường lối cách mạng ngày 
cảng đúng đàn. sự chỉ đạo chiến lược 
ngày càng sắc bén, linh hoạt Đảng tu 
luôn luôn chủ trọng đe phòng và 
chống các khuynh hướng « tả » hoặc 
hữu (mà chủ vều là chống và khắc 
phục các lệch lạc hữu khuynh). Đảng 
ta đoàn kết nhãt trì thành một khối 
vững chắc, không dung thử những 
hiện tượng bè phái, chia rể. - : 


Đẳng ta cũng tham khảo một cách 
nghiêm chỉnh nhữug kinh nghiệm 
cách mạng các nước và vận dụng có 
chọn lọc vào hoàn cảnh của nước ta. 


Trong giai doan mơi, trước nhiệm 
vụ cách mạng hết sức nặng nề, mới 
mẽ, Đẳng ta vẫn tiếp tục nêu cao tỉnh 
thần độc lập tự chủ, vận dụng mội 
cách đúng đán và sáng tạo những 
nguyên lý chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin vào 


(Xem tiếp trang 49) 


VẤN ĐỀ GIA BÌNH TR0NG (ÔNG CUỘt 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


ƯỚI ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng, nhân dân 
ta phấn khởi, sỏi nồi tiến hành ba 
cuộc cách mạng, nhằm xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình 
biến đói cách mạng toàn diện, liên 
Lục sâu sắc, triệt đề của cả xã hội. 


Gia định là một đơn vị tô chức 
nhỏ nhất của xã hội, nhất dịnh phải 
biến chuyền cùng với xã hội. Giữa 
gia đình với xã hội, có mỗi quan hệ 
_gắn bỏ khăng khít với nhau. 


Gia đình là tế bào tự nhiên của xã 
hội, là hình thức tồn tại của đời sống 
con người. Gia đình là một sản phầm 
xã hội và phát triền cùng với sự phải 
triền của xã hội. Những điều kiện 
kinh tế — xã hội trong một giai đoạn 
nhất định của lịch sử quyết định tính 
chất và kết cấu của gia định. * Chế 
độ gia đình hoàn toàn bị quan hệ sở 
hữu chỉ phối» (1). Ngược lại, gia 
đình là một yếu tố có tác động quan 
trọng đối với xã hội. Nhà nước của 
giai cắp thống trị trong mỗi thời đại 

đặt ra những luật pháp, những nguyên 


HÀ- THỊ -QUẾ - 


tíc đạo đức, luân lý, làm chuần mức 
cho mọi gia đình tuân theo, nhằm 
bảo vệ lợi ích của giai cấp minh và 
củng cố trật tự xã hội đương thời. 


Những luật phúp, đạo đức, luân lý 
đó được nhân dân thực biện, dần: 


dần trở thành nề nếp của gia đình và 
phong tục. tập quản của xã hội. 


Tỉnh chải, nhiệm vụ.chức năng 


của gia đỉnh. quan hệ giữa cá nhân, 
gia đình và xã hội trong những chế 


"độ xã hội khác nhau thì không giống 


nhau, 


Trong xã hội có chế độ tư hữu, có 
giai cấp bóc lột, gia đình là một đơn 
vị kinh tế cá thể và có mục địch bảo 
vệ quyền tư hữu tài sẵn và quyền 
thừa kế tài sản. Gia đình được xày 
dựng trên lợi ích kinh tế, lợi ích giai 


_©ấp, và do lợi ích kinh tế, lợi ¡ch 


giai cấp quyết định. Người đàn ông 
gia trưởng nắm quyền sở hữu những 


tài sản cho nên giữ địa vị độc tôn - 
trong gia đình. Thuyết “tam tòng»,. 
nguyên tác “phu xướng phụ tùy” 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyền :tập,. 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập. 
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_của đạo lý phong kiến phân ánh địa 
vị phụ thuộc về kinh tế của người 
đàn bà trong xã hội phòng kiến. 


Trong xã hội tư bản chủ nghĩa mọi 


quan hệ trong gia đình đêu dựa trên 
tiền của. Hôn nhâu là một cuộc mua 
bán : “ có tiên mua tiên cũng được 3, 
Vì xã hội có giai cấp đốt kháng, cho 
nên lợi ích cá nhân. gia đình và xã 
hội không nhất trí với nhau. Trong 
_gia đình, đưới uy quyền tuyệt đối 
của người chồng, người cha, phầm 
giá, lợi ích của người vợ, người mẹ, 
người con không được tôn trọng. 
Ngoài xã hội, dưới sự thống trị của 
giai cấp bóc lội, quyền lợi cá nhân 
chính đáng và lợi ích gia đình của 
nhân dân lao động bị chà đạp. Trên 
cơ sở chế độ tư hữu, mỗi gia đình 
đều bắt buộc tìm cách duy trì, phát 
triền nền kính tế riêng của mình 
bằng cách chèn ép, cạnh tranh với 
những gia đình khác, từ đó nãy sinh 
tư tưởng tư lợi, ích kỷ : “cá lớn nuốt 
cá bé», “chảy nhà hàng xóm bình 
chân như vại?.., 


Dươi chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi 
của cải của xã hội đều thuộc quyền 
sở hữu của tập thề những người lao 
động, cho nên gia định không còn là 
một đơn vị kinh tế cá thê nữa. Mọi 
thành viên trong gia định đều là 
những người lao động làm chủ tập 
thê, bình đẳng về nghĩa vụ và quyền 


lợi ngoài xã hội, đồng thời cũng bình. 


đẳng về mọi mặt trong gia đình. ®Gia 
đình dưới chế đò mới ngày nay là 
một lĩnh vực biểu hiện rất quan 
trọng của những quan hệ tỉnh căm, 
đạo đức xã hội chủ nghĩa và thực 
hiện những chức năng không thể 
thiếu được đối với đời sống và sự 
phát triển của xã hội mới ® (2), Gia 
đình là nơi sinh để ra con người và 


nuôi dạy con người từ nhỏ đến lớn, 


để duy trì.và phát triền nòi giống, 
cùng cấp nhân lực mới cho xã hội, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời cũng là nơi tái tạo 
sức lao động cho những thành viên 
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của mình đề tiếp tục quả lồïđli sản 
xuất. 


Trên cơ sở nền kinh tế tập thề, gia 
đình là một thề thống nhất hữu cơ 
với xã hội. “Lợi ích và hạnh phúc 
của gia đình hoàn toàn gắn liền với 
lợi ích và bạnh phúc của xã hội ; còn 
hạnh phúc của xã hội được biều hiện 
qua hạnh phúc của từng thành viên 
trong xã hội, từng gia đình » Ø3. 
Không thê nào có hạnh phúc gia đình 
nếu đất nước chưa được độc lập tự 
đo, nhân dân còn bị áp bức bóc lột, 
xã hội còn đầy dãy những bất công. 
Chỉ có xây dựng thành còng chủ nghĩa 
xã hội, mọi gia đình mới có cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc. Mặt khác, « tồ chức 
tốt cuộc sống gia đình hợp với những 
tiêu chuẳần cuộc sống mới là một điều 
kiện quan trọng đề xây dựng xã hội 
mới, đe bảo đảm cho sự tiến bộ xã 
hội về mọi mặt kinh tế, văn hóa và 
đạo đức (4). 

Chính vì vị trí, chức năng quan 
trọng của gia đình trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa và môi quan hệ chặt 
chẽ giữa gia đình với xã hội. mà trong: 
tiến trinh xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rất chú 
trọng đến vấn đề gia đình. Hồ Chủ 
Lịch kinh yêu đã dạy : Xã hội tốt thì 
gia đình càng tốt, gia định tốt thì xã 
hội mới tốt » (5). Bảo cáo chỉnh trị 
của Ban chấp hành trung ương tại 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã xác định Yö vai trò quan 
trọng của gia đình trong việc xây dựng 
con người mới, xã hội mới. 

Gia đỉnh Việt-nam được hình thành 
trong những điều kiện lịch sử của dân 


(2) La-Duần : Vai trỏ od nhiệm vụ của ghp 
nữ Việtnam trong giai đoạn mới của cách 
mạng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1974, 
trang 24. 

c (4) La-Duln : 
24. 

Gï Ta: Chi-Minh : “Trích lời nói chuyên 
tại hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo luạt 
hon nhân và gia dinh „, ÄAáong lời kêu goi, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1900, tập 
V, trang 28 Ì. 


sách đã đản, trang 


tộc Việt-nam, một dân tộc có truyền 
thống lao động cần cù, đoàn kết 
thương yêu nhau. đấu tranh anh dũng 
chống ngoại xâm, trọng đạo lý, trọng 
tình nghĩa. Đương nhiên, trải qua 
mấy nghin năm dưới chế độ phong 
kiến, gần 100 năm dưới chế dộ thực 
dàn, gia đình Việt-nam không trảnh 
khỏi mang những tính chất của gia 
đình phong kiến với chế độ gia trưởng 
và nguyên tắc trọng nam khinh nữ 
bất công, với bao nhiêu tập tục, lề 
thói ràng buộc người lao động, hạ 
thấp nhàn phầm của phụ nữ, dày xéo 
lên quyền lợi chính đáng cúa thanh 
niên, thiếu niên, nhí đồng. 


Từ sau khi Cách mạng tháng Tám 
thành công đến nay, thắng lợi của 
cách mạng dân tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
nước ta đã tác động sàu sắc đến gia 


đình. Nhất là từ sau khi công cuộc, 


cải tạo xã hội chủ nghĩa đã được 
hoản thành về căn bản, chúng ta đã 
có những điều kiện đề xây dựng gia 
đình kiêu mới, gia đình xã hội chủ 
- nghĩa. Quan hệ sản xuất xã hội chú 
nghĩa được xác lập, nền chuyên chính 
vô sản ngày càng được củng cõ, người 
phụ nữ được giải phóng, được tham 
gia mọi mặt công tác xã hội: đó là 
những điều kiện đề hình thành chế độ 
hỏn nhân gia đình mới. Luật hôn 
nhân và gia đỉnh được ban hành năm 
1960, dựa trên nguyên tắc : hòn nhân 
tự do và tiến bộ, một vợ một chồng, 
nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi 
của phụ nữ và con cái, Những mối 
quan hệ kiều mới giữa vợ chồng,:cha 
mẹ, con cải đang được hình thành, 
đỏ là quan hệ bình đẳng, tôn trọng, 
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đời 
sống vật chất và tỉnh thần của gia 
đình ngày càng được nâng cao. 
Trong hoàn cảnh đất nước bị chia 
cẢI và chiến tranh ác liệt kéo dài, 
chủng ta chưa có điều kiện nghiên 
cứu, hướng dẫn việc xây dựng gia 
đỉnh một cách toàn diện, chưa xây 
dựng được những quy tắc cụ thê chỉ 


đạo quan hệ dõi xử trong gia đình 
theo tỉnh thần đạo đức xã hội chủ 
nghĩa. Những tàn dư tư tưởng phong 
kiến, những thói quen lâu đời của - 
nền sản xuất nhỏ và ảnh hưởng của 
nền văn hóa tư sản ăn sàu trong 
nhiều quan niệm về đạo đức, về hạnh 
phúc, về cuộc sóng; về quan hệ giữa 
Người Và người... Vì vày, bên cạnh 
những nhân tố mới, trong nhiều gia 
đình còn có những hiện tượng thiếu 
lành mạnh, làm cho nhiều người chưa 
thật yên tâm. phần khởi, ảnh hướng 
không tốt đến việc xây dựng nền văn 
hóa mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 


Hiện nay. trong điều kiện đãt nước 
hòa bình, độc lập, thống nhất và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề xây 
dựng gia đình mới, tốt đẹp trở thành 
một yêu cầu cấp bách của sự nghiệp 
cách mạng, một nguyện vọng thiết thân 
của mọi người, một đòi hỏi thực tế 
của cuộc sống. Chiến tranh xâm lược 
của bọn đế quốc đã đề lại nhiều hậu 
quả nặng nề đói với đời sống tỉnh 
thần và vật chất trong các gia đình 
Việt-nam ta. Những tệ nạn xã hội do 
chú nghĩa thực dân mới đề lại cũng 
tác động đến vấn đề xây dựng con 
người mới, gia đình mới xã hội chủ 
nghĩa. Những sự biến đồi to lớn trên 
các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật, như việc tổ chức lại sắn xuất, 
phân vũng sản xuất, sắp xếp lại các 
điểm dân cư, xây dựng vùng kinh tế 
mới, cơ giới hóa nông nghiệp, phân 
bố lại lực lượng lao động xã hội, v.v... 
sẽ đạt ra rất nhiều vấn đề mới về 
con người và cuộc sống. Cuộc sống 
vật chất và tỉnh thần, cuộc sống riêng 
và chung của mỗi người, quan hệ 
giữa người và người trong gia đình và 
ngoài xã hội sẽ có những đòi hỏi mới 
mà gia đình phải đáp ứng kịp thời. 
Trong diều kiện của xã hội ta đang 
thay cñ đồi mới từ gõc đến ngọn để 
trở thành mọi nước có kinh tế hiện 


đại, có văn hóa khoa học tiên tiến, 


phải xây dựng gia đình như thế nào 
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đãy đề gia đình góp phần cùng với xã 
hội làm cho mỗi người từ lớn đến 
nhỏ đều có tư tưởng đúng. tình cảm 
đẹp, có sức khóe. có điều kiện học 
hành, nghỉ ngơi, có năng suất lao 
động cao, có cuộc sống văn minh 
hạnh phúc ? Đây cũng là một lĩnh 
Vực qan trọng trong việc đấu tranh 
giữu hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa. Củng cố và lăng 
cường trận địa xã hội chủ nghĩa trong 
lĩnh vực gia đình sẽ có tác dụng góp 
phần thúc đầy ba cuộc cách mạng. 

Theo đường lối của Đẳng, dựa vào 
pháp luật của Nhà nước và căn cứ 
vào tình hình thực tế của nước ta, vận 
dụng những kinh nghiệm đã có, các 
cơ quan có trách nhiệm cần đề ra 
phương hướng phân đấu đúng đắn và 
biện pháp thích hợp hướng dẫn giúp 
đỡ các gia đình phát huy truyền 
thong tốt, khắc phục mặt yếu, xây 
dựng những tư tưởng. tình cảm, cách 
sống phủ hợp với xã hội mới, 


* 


Từ môi quan hệ hữu cơ giữa gia 
- đỉnh với xã hội và sự nhât trí giữa lợi 
ích gia định với lợi ích xã hội, một 
kết luận có thẻ rút ra là 0iệc vd dựng 
gia đình phải gắn liền bới Diệc Tả dựng 
+d hội mới, Đới ba cuộc cách mạng 
hiện nat) 

Phải xuất phát từ yêu cầu và điều 
kiên thực tế của xã hội mà đề ra mục 
tiềéu, phương hướng xày dựng gia 
đình. Nguyên tắc giải quyết mối quan 
hệ giữa gia định và xã hội là lợi ích 
của gia dình phai phục tùng lợi ích của 
4d họi, Trước mắt, trong bước đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, khó khăn 
còn nhiều, mọi gia đình còn phải 
chịu đựng. hy sinh, đóng góp hết sức 
mình cho việc xây đựng xã hội từ một 
nên kinh tế nghẻo nàn bị chiến tranh 
tàn phá nặng nề đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Nếu không có sự đóng góp, hy 
sinh của mọi người, mọi gia đình, thì 
tương lai không thê nào có nén kinh 
tế độc lập, tự chủ, phồn vinh, và nếu 
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đất nước nghẻo nàn, phụ thuộc, thì 
gia đình cũng không có ấm nơ, hạnh 
phúc- | 

Việc xây dựng nền vấn hóa mới có 
nội dung xã họi chủ nghĩa và tính 
chất đân tộc, việc đấu tranh quét 
sạch những tàn đư tư tưởng và văn 
hóa của chế độ cũ, việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa phải 
được tiến hành liên tục, nhất quán từ 
ngoài xã hội cho đến trong gia đỉnh. 


.Gó đi sâu vàc những quan niệm về 


đạo đức, luân lý, tỉnh yêu, hôn nhân, 
nuôi đạy con, những phong tục, tập 
quán, nếp sống trong gia đình, thi 
việc xây dựng tư tưởng và văn hóa 
xã hội chủ nghĩa mới hoàn chỉnh và 
triệt đe. 

Mặt khác. cũng chỉ có trên cơ sơ 
những thẳng lợi của ba cuộc cách 
mạng, việc xày dựng gia đình mới có 
điều kiện tiến hành thuận lợi Vì vậy: 
việc xây dựng gia đình không thề 
theo ý muốn chủ quan mà phải được 
đầy lên từng bước một cách kiên tri 


- theo đà tiến triên của ba cuộc cách 


mạng. Như vậy, không có nghĩa là 
cứ tiến hành ba cuộc cách mạng 
ngoài xã hội thì tự nhiên gia đình sẽ 
chuyên biến theo. Trong giấ đình 
cũng như nươoài xã hội, cái cũ không 
tự nhiên mất đi, cải mới không tự 
nhiên hình thành: Hơn nữa, gia đình 
thuốc lĩnh vực cuộc sống riêng của 
con người, cải cũ có sức bảm rất dai 
đẳng, và cái mới lại phải có một thời 
gian đài mới hình thành vững chắc. 
Vì vậy, việc thay cñ đồi mới trong 
øìa định cảng phải được tiến hành 
kiên trị, liên tục, thường Xuyên mới 
đạt kết quả mong muốn. 

Nếu như về phía gia đình phải phục 
tùng lợi ích của xã hội thì ngược lại. 
về phía + hồi cũng phải chăm lo đến 
gia đình. Đồng chí Lê-Duẫn nói: 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thẻ 
phải chăm lo đến đời sống từng gia 
đình, chăm lo mọi mặt ăn, mặc, ở. 
học hành. nuôi dạy con cái của mỗi 
gia đình. Khi giải quyết các vấn đề 


liên quan đến đời sống nhân dân, 
chúng ta phải chú ý đến đơn vị gia 
đình với những nhu cầu nhiều về của 
nó, phải cố gắng làm sao phục vụ tốt, 
tiện lợi nhất cho sinh hoạt gia đình. 


Lam gì cho một gia đình, cho những. 


nhu cầu của đời sống một gia đình? 
Đó là câu hỏi nhất thiết phải được 
đặt ra kbi suy nghĩ các vấn đề về 
kính tế, sẵn xuất và đời sống; phải 
đặt ra đối với hợp tác xã, đối với cấp 
huyện, cấp tỉnh và đối với kế hoạch 
-Nhà nước nói chung » (6), Vì vậy, đi 
đòi với việc động viên các gia định 
thực hiện nghía vụ đổi với xã hội, 
cần quan tâm đúng mức đến những 
văn đề thiết thực như cải tiến việc 
tô chức phân phối lrơng thực, thực 
phầm cho thuận tiện, hợp lý, tăng 
cường các công trình y tế, vẻ sinh và 
phục vụ công cộng, mở rộng và nâng 
cao các công trình phúc lợi tạp thê, 
các hình thức chắm sóc giáo dục 
thiểu niên nhỉ đồng. Thực tiễn ở 
nhiều nơi cho thấy rằng: biết tò chức 
và phát huy khả năng vô tận của 
quần chúng và có sự giúp đỡ của các 
cơ quan Nhà nước, nhất là của chính 
quyền cơ sở, chúng ta có thể giải 
quyết tốt hơn các vấn đẻ trên đày 
trong điều kiện hiện nay cho phép. 

Đtì đôi với việc giải quyết tốt mỗi 
quan hệ giữa gia đỉnh với xã hội, 
chúng ta phãi quan tâm đầy đủ đến 
piệc xâu dựng quan hệ tốt đẹp giữa 
người 0ới người trong gia đình dề có 
cuộc sống thật sự văn minh, hạnh 
phúc. Những quan hệ tốt đẹp ấy khỏng 
"phải tự nhiên hình thành mà chỉ có 
thể là kết quả của một quả trình đấu 
tranh cái tạo những tư tưởng, tình 
cắm, thói quen lâu đời nay đã lỗi thời 
và phấn đẫu xây dựng những tư 
tưởng, tình cảm, quan hệ mới tốt đẹp 
phủ hợp với chế độ mới, 


Quan hệ giữa người với người 
trong sia đình không phải là vấn đề 
riêng tư thuần tủy, mà bao hàm ý 
nghĩa xã hội sâu sắc. Quan hệ giữa 
vợ với chồng, cha mẹ với con cái, 
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anh chị em với nhau, vừa là quan hệ 
ruột thịt vừa là quan hệ giữa người 
với người trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Rõ ràng không thẻ tự phát theo 
nếp quen của xã hội cũ, mà phải xây 
đựng những mối quan hệ mới, quản 
triệt tư tưởng “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người », thê 
hiện tỉnh thần bình đẳng. dân chủ, 
thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ lấn 
nhau. Đây là sự đòi hỏi của xã hội, 
đồng thời cũng là lợi ích, hạnh phúc 
của môi người. Chỉ có trên cơ SỞ 
bình đẳng, tôn trọng nhau mới thật 
sự thương yêu nhau và mới có hạnh 
phúc. 

Đày là một trong những đặc trưng 
của con người mới xã hội chủ nghĩa. 
qœ«on người mới là con người biết 
xây dựng gia đình hạnh phúc trên cơ 
sở của một xã hội hạnh phúc. có trách 
nhiệm đầy đủ và tình thương yêu 
chân thật trong quan hệ vợ chồng. có 
trách nhiệm cao đối với việc xây dựng 
con cái thành những con người 
mới ? (7) 

Mỏi quan hệ trong gia đình không 
phải là việc riêng của từng người. Nó 
lắc động đến đời sống vật chất, tính 
thần, đến tràt tự an nình xã hội, Vì 
vậy, quan hệ trong gia đình không 
chỉ là vấn đề đạo đức, tỉnh cảm, mà 
còn mang tính chất pháp lý. Nhà 
nước ta đã bạn hành và đang nghiên 
cứu bồ sung Kuật hòn nhân Và gia 
đình, và sẽ nghiên cửu xây dirng thêm 
những luật khác có quan hệ đến vấn 
đề này (như Luật báo vệ thiếu 
nhỉ, v v...) chính là đề quy định trách 
nhiệm pháp lý của những người trong 
gia đình và thê hiện việc Nhà nước 


-eông nhàn và bảo hộ hôn nhân và gia 


đình theo tỉnh thần Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa. 


(6) La-Duăần: Vai trô sả nhiệm tụ của phụ 
nữ Việt-nam trong giat đoạn mới của cách mạng, 
nhà xuất bảnSự thạt,Hà-nội, Ì974,trang 20. 

(7?) Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản 
Viet-nam. 
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Lâu nay, nhiều nam nữ thanh niên, 
khi bước vào cuộc đời làm vợ, làm 
chồng, làm mẹ. làm cha, chưa được 
bồi đưỡng những quan điềm và kiến 
thức cần thiết đề có thê làm tốt những 
chức trách quan trọng này. Phải 
chăng đó là một trong những nguyên 
nhân gây nên những thảm kịch gia 
đình lẽ ra không đáng cỏ trong chế 
độ xã hội tốt đẹp của chúng ta ? 


Trong gia đình có hai mối quan hệ 
chủ yếu : giữa vợ và chồng, giữa cha 
mẹ Và con cải. 

(Quan hệ 0ợ chồng xây dựng trên cơ 
sở tình yêu nam nữ và trên ý thức 
trách nhiệm đối với nhan, đối với con 
và đối với xã hội. Mỗi quan hệ này 
tác động rất lớn đến sức khỏe. đời 
sống, tàm tư, tình cảm và ảnh hưởng 
cả đến tiền đồ sự nghiệp của môi 
người, Nều không nhận thức được 
những biến đổi cách mạng vĩ dại của 
xã hội, không có quan niệm cách mạng 
vẻ cuộc sống, về hạnh phúc thì không 
đẻ gì thoát khỏi những quan điềm 
phong kiến, tư sản, tiêu tư sản trong 
vấn đề rãt phức tạp và tế nhị này. 
Phải làm cho mọi người, (cả nam nữ 
thanh niên và các bậc cha mẹ có con 
đến tuổi trưởng thành)-có quan niệm: 
đúng đán về văn đề tỉnh yêu và hôn 
nhân, Phải xóa bó những tàn tích 
phong kiến như tảo hôn, ép hòn. thách 
cưới, lấy lẽ..., giảm bớt những hiện 
tượng thiếu lành mạnh như yêu 
đương bất chính, vợ chồng ruồng bỏ 
nhau... Cơ quan luật pháp và dư luận 
xã hội phái lên ân nghiêm khắc những 
hành động đã màn như ngược đi, 
đánh đập vợ con, Cần hướng dẫn 
giúp đỡ nam nữ thanh niên thực hiện 
đúng dắn nguyên tác hòn nhân tự do 
và tiến bộ trên cơ sở tình yêu chân 
chính. Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng 
phìi xây dựng gia đình với tính thần 
trách nhiệm đối với nhau, đổi với con 
cải và đối với xã hội Vợ chồng phải 
thương yêu tỏn trọng nhau, giúp đỡ 
nhau củng tiến bộ, cùng nhau bàn 
bạc và gánh vác công việc gia định. 
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Phải biết nhân nhượng nhau. thận 
trọng và kiên trì thuyết phục nhau, 
giải quyết ngay từ đầu những mâu 
thuần mới nảy sinh. Điều đăng lưu ý 
là những mâu thuẫn trong vẫn đề tình 
yêu, hòn nhân gia đình, nếu không 
giải quyết sớm, đề đến khi đã quá 
sâu sắc thì có thể đưa đến những 
hành động mù quảng gây hậu quá 
rãi nghiêm trọng. 


Việc xây dựng hạnh phúc gia đỉnh 
là trách nhiệm của vợ, của chồng. 
liêng người phụ nữ càng phải thầy 
đây là quyên lợi và trách nhiệm của 
mình. Phân đấu đề có vị trí xứng đáng 
Irong xã hội, có cuộc sống tự lập bằng 
sức lao động của mình, không ý lại 
vào chóng, ra sức nâng cao trình độ 
mọi mặt, biết cách ăn ở, đối xử, biết tự 
tôn tự trọng, đó là cơ sở đề chọn được 
1ười yêu xứng đúng và có cuộc sống 
gia dinh hạnh phúc. Trong bãt kỳ 
hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng 
phải đề cao tỉnh thần tự lực, tụ 
cường, chủ động xây dựng cuộc 
đời, biết dựa vào pháp luật và 
tập thể đề báo vệ quyền lợi chính 
đảng của mình và con cải, hết sức 
tranh an phạn, tiêu cực. 

_ Gia định trong bất cử một chế dò 
nào cũng có chức năng sinh để con 
cải đề duy trì và phát triền nòi giống. 
Sinh để không phải là việc riêng của 
vợ chỏng mà có liên quan trực tiếp 
đến vận đề cân đối giữa số dân và 
kinh tế, giữa sản xuất và tiêu dùng. 
TỶ lệ tăng số đân hằng năm của nước 
ta hiện này là khoảng 3%. một tỷ lệ 
vào loại cao trên thế giới ! Trong điều 
kiện nền kính tế của ta. còn thấp, 
việc sinh đẻ quá nhiều như vậy đã 
gây thêm khó khăn cho gia đình và xã 
hội. Vi vậy, đề xã hội phát triền cân 
đối, tương lai nỏi giống lành mạnh, 
đề bảo đảm sức khổe và sự tiến bộ 
của bà mẹ và trẻ em, bảo vệ bạnh 
phúc gia đình, việc sinh để không thê 
tự phái như dưới chế độ cũ mà phải 
là một việc làm tự giác. tế nhị, có sự 
bàn bạc nhất trí giữa vợ và chồng, 


thề hiện sự quan tâm tôn trọng lẫn 
nhau của hai người. Đây là nếp sống 
văn minh khoa học, thẻ hiện một khia 
cạnh của trình độ con người làm chủ 
xã hội, làm chủ thiên nhiên. làm chủ 
bẳn thân 

Sinh đẻ, nuôi. đạy con đáp ứng yêu 
cầu của xã hội là chức năng cqo quỦ 
của người làm cha mẹ, là hạnh phúc, 
niềm vui của gia đỉnh. Con người mới 
xã hội chủ nghĩa là sản phầm của 
các quan hệ xã hội, là kết quai của 
ca ba cuộc cách mạng.song con người 
sinh ra và lớn lên trong gia định. Đủ 
tự giác hay không. gia đình văn là 
trường học đầu tiên của trẻ, cha mẹ 
vẫn là người thầy giáo, cô giáo đầu 
tiên của con mình. Gia đình là nơi trẻ 
sống phần lớn thời gian từ khi sinh 
ra cho đến tuổi thiếu niên, là thời kỳ 
hình thành mọi mầm mông của tính 
tinh và năng khiếu. Mọi ảnh hướng 
của gia đình sẽ đề lại những ấn tượng 
sâu sắc mà trẻ giữ mãi suốt cuộc đời. 
Giáo đục xã hội có vai trò chủ đạo, 
nhưng không thay thế giáo dục gia 
định, đặc biệt trong việc giáo dục 
tỉnh cam, đạo đức là lĩnh vực mà gia 
đình có sức cảm hóa sâu sắc. Nohị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đăng đã chỉ rõ: ® Phải xây 
dựng con người mới từ lúc mới lọt 
lòng và ở mọi lứa tuổi, trong tất cả 
các tŠ chức quần chúng, các cơ sở 
kinh tế, văn hóa, các hoạt động xã 
hội. ở mọi ngành, mọi cấp, trong từng 
khu phố. thôn xóm và gia định ». Gia 
định phải cùng với nhà trường và xã 
hội đào tạo nên thể hệ những con 
người xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Là một mỏi trường giáo dục rãi 
quan trọng. gia định phải thống nhất 
với nhà trường và xã hội về mục tiêu, 


nột dung và phương pháp giáo dục. 


Có như vậy thì chủ trương cỉi cách 
giáo dục mà Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IV của Đẳng dã đề ra 
mới có thề thực hiện được toàn ven, 


Sự chưa nhấL trí giữa các môi 
lđường giáo dục ảnh hưởng tại hại 


đến nhận thức và niềm tin của trẻ 
Hiện nay, công cuộc xây dựng đất 
nước đòi hỏi số đông thanh niên đi 
vào trực tiếp lao động sẵn xuất trong 
các ngành nông nghiệp, làm nghiệp, 
công nghiệp, xây dựng. giao thông vận 
tải, v.v... Trong tương lai, với đà phát 
triển của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, đại bộ phản người lao động sẽ 
thông qua con đường học tại chức 
Liến lên có trình độ đại học. Nhưng 
do chưa nhận rõ yêu cầu và xu hiướng ˆ 
phát triên của xã hội như vậy, cho 
nên nhiều gia đình nghĩ rằng thanh 
niên chỉ có một con đường tiên bộ 
duy nhất là vào trưởng đại học. Nhân 
thức lệch lạc ấy làm cho một số thanh 


“miên khi được bổ trí lao động ở hợp 


lác xã, còng trường, xí nghiệp, thiểu 
nhiệt tỉnh cần thiết đáng có ở tuôi 
thanh niên, hoặc mang tâm lý thất 
vọng rất nguy hại ngay khi bước vào 
đời. _ 


Nội dụng giáo dục giá định có nhiều 
mặt, song điệu quan trọng và khó 
khán nhất là xảy dựng tâm hồn. tình 
cảm,đạo đức tốt đẹp cho con, Nhiều 
bậc cha mẹ chỉ mới chủ ý cho con ăn, 
học; mà chưa quan tầm đúng nức 
đến văn đề này, Xây dựng” đạo đức, 
tàm hón cho cón không phi bằng 
những lời thuyết lý dài dòng hoặc 
bằng roi vọt, mà phải bằng cả cuộc 
đời lao động, đấu tranh đũng cảnh, 
bằng tấm gương trong sáng của bố 
mẹ. Dong thời phải hiểu những đặc 
điểm phát triển tâm lý, sinh lý của 
thiếu nhị, thanh niên trong thời đại 
mới, hiều tính nết từng đứa trẻ, tiến 
hành một quá trình giáo dục ràit tỉ 
mỉ, công phu. Nếu chủ quan, đơn 
giản cho rằng «trăng đến rắm trắng 
tròn», hoặc ÿ lại vào nhà trường 
« trăm sự nhờ thầy, cô *, hoặc đỏ cho 
khách quan €cha mẹ sỉnh con, trời 
sinh tính” mà khòng chủ ý từ đầu, 
đến khi con hư mới giật mình tỉnh 
ngộ thì có khi quá muộn. Đạy con là 
ecđñ mỘt khoa học, một nghệ thuật, 
phầi học hồi, phải suy nghĩ vận dụng 
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suốt cÃ cuộc đời làm cha mẹ. Cho đến 
khi con đã có nghề nghiệp, lập gia 


định, cha mẹ vẫn phải tiếp tục hướng - 


dẫn con trên một số mặt của cuộc 
sống. - 

(ũng như những mi quan hệ khác 
trong gia đình, mối guan hệ giữa con 
cdi Đớứi cha mẹ dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa cũng có nội dung khác 
tƯỚC. - 

Tinh thần xã hội chủ nghĩa * mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì 
mỗi người » không cho phép chúng 
ta thờ ơ đối với bất cứ ai, huống hồ 
đối với cha mẹ là người sinh đẻ, nuôi 
đạy mình từ tám bé. Con người xã hội 
chủ nghĩa ăn ở tình nghĩa. thủy chung. 
Nều không kính cha yêu mẹ, làm sao 
có thê thương yêu nhân đân- lao động, 


quý trọng bạn bè và tập thề? Thái - 


độ đối với cha mẹ không chỉ thê 
hiện lòng biết ơn đối với người đã 
có công ơn sinh để, nuôi dạy mình, 
mà còn thê hiện sự biết on của thế 
_ hệ sau đối với thế hệ trước đã từng 
_ lao động và đầu tranh gian khổ đề 
góp phản xây dựng và bảo vệ non 


sông đất nước. Khi cha mẹ già yếu,- 


ốm duu, ngoài nghĩa vụ đương nhiên 
là nuôi nấng chấm sóe, con phải có 
thải độ thật sự ân cần, tôn trọng, đề 
tuổi giả của cha mẹ yên vui. 

Trong gia đình, ngoài những mối 
quan hệ chủ yếu trên đây, còn nhiều 
mối quan hệ khác như giữa anh chị 
em, giữa mẹ chồng nàng dâu, chị dâu 
em chồng, con chung, con riêng, ông 
bà với cháu, v.v... Có thể nói gia đình 
là một xã hội thu nhỏ. Gia đình gồm 
những người của nhiều thế hệ khác 
nhau, do đó cũng khác nhau về quan 
niệm; trình độ, tính tỉnh, sở thích, 
cách sống, v.v... Trong cuộc sống 
chung. nếu không xây dựng dược tính 
thần làm chủ tập thể, tỉnh thương 
yêu, tôn trọng. nhân nhượng lẫn nhau, 
mà mỗi người chỉ thấy cả nhân mình, 
"thì nhất định khỏòng tránh khỏi va 
chạm. và cuộc sóng gia đình như vậy 
chỉ là một quá trình chịu đựng, ảnh 
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hưởng không tốt đến tỉnh thần công 
tác, lao động sản xuất của mỗi người 
trong gia đình. Trái lại, nếu mỗi người 
đều thấy trách nhiệm của mình, 
thương yêu nhường nhịn giúp đỡ nhau 
thì gia đình sẽ là một tập thê đầm ấm 
có sức mạnh động viên mỗi người 
vượt mọi khó khăn, làm tốt nhiệm vụ 
đối với xã hội, có cuộc sống tập thê 
và cả nhân hài hỏa, phong phú. 


Quan hệ giữa mọi người lrong gia 
dinh cần được thê hiện, tăng cường 
và củng cố bằng việc (ồ chức cuộc 
sống gia đình. Việc tô chức cuộc sống 
gia đình không những tác động đến 
đời sống, tình cảm hạnh phúc của con 
người, mà còn ảnh hưởng đến việc 
tái sản xuất sức lao động hao phi hằng 
ngày, đến việc tiêu dùng của xã hội. 
đến việc tạo nên những thói quen và 
phong cách con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

.Việc tö chức cuộc sống gia đình 
bao gồm hàng loạt vấn đề phức tạp, 
cụ thê, rất khác nhau tùy theo sở 


_ thích, hoàn cảnh mỗi gia đình, tùy 


theo điều kiện của từng miền và của 
đất nước. Tuy vậy; văn phải xác định 
một sö phương hướng chung. Hiện 
nay, Tõ ràng là cuộc sống gia đình 
phải xóa bổ những tệ nạn mê tỉn đị 
đoan, những phong tục, tập quản lạc 
hậu trong việc cưới, tang, giỗ, 
tết, v.v... Yêu cầu xây dựng nếp sống 
khoa học, vệ sinh trong việc ăn, mặc, 
ở, chữa bệnh, sinh đẻ, nuôi con... là 
cấp bách. Những gia đình có điều 
kiện nên hết sức có gắng nuôi gà. lợn, 
trồng rau, cây ăn quả, có vại dưa, vại 
cà, hñ tương, hũ mắm đề tự mình góp 
phần giảm bớt khó khăn trong việc 
cung ứng của xã hội. Đồng thời, tùy 
hoàn cảnh thực tế, nên cõ gẳng nâng 
cao sinh hoạt văn hóa trong gia đình 
(sách, báo, đài, vui chơi, giải tri...) đề 
cuộc sống thêm phong phú tươi vui. 
Trên eơ sở sự phát triển của nền kinh 
Lễ, tận dụng những điều kiện về phúc 
lợi vật chất, tỉnh thần và văn hóa của 
xã hỏi, mỗi gia đình cố gắng tư tô 


chức đời sống của mình một cách tối 


nhất trong hoàn cảnh cho phép. Nếu. 


biết phát huy khả năng của mọi 
người trong gia đình, có sự phân công 
hợp lý, biết chỉ tiêu có kế hoạch thì 
đò còn nhiều khó khăn, chúng ta vẫn 
có thề làm cho cuộc sống dễ chịu. 
thoải mái hơn, 


* 


Từ những quan diễm, nhận thức 
trên đày, và từ những kinh nghiệm 
của các cuộc vận động xây dựng gia 
đỉnh văn hóa mới đã được thực hiện 
ở các địa phương, bước đầu chúng 


ta có thể đề ra tiêu chuần gia đình - 


văn hóa mới như sau: 

Một là: Xdu dựng gia đình làm chủ 
tập thể. bình đẳng, hóa thuận, hạnh 
phúc, tiến bọ. 

— Vợ chỏng thương yêu tôn trọng 
nhau, cùng nhau bản bạc chăm lo 
việc gia đình; sinh đẻ có kế hoạch, 
cha mẹ nuôi con khỏe, đạy con ngoan 
theo 5 điều Báo Hồ dạy ; con cái kính 
vẻu, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ. 

— Tô chức töt đời sống gia đình. 
phản công hợp lý, chỉ tiêu có kế 
hoạch. ăn ở gọn gàng, sạch sẽ, giữ gin 
sức khóc, 

— Aloi người giúp nhau học tập. 
rên luyện tiến bộ, không mê tín dị 
đoan. - 

Hai la : Hàng hái tham gia lao nạ) 
ba (hực hành tiết kiệm. 

— Thực hành đúng chế đọ lao động 
thuộc chức trách mỗi cá nhân, hăng 
hái phân đấu tiến bộ trong lao động, 
công tác, học tập. 


— Thực hành tiết kiệm trong sản 


xuất và đời 
lang. giỗ, tết. 

Ba là › Nghiêm chỉnh chấp hành mọi 
chủ trương chính sách của Đăng Đà 
Nhà nước. 

— Hăng hái dóng góp sức người, 
sức của cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ đất nước. 


sống. trong việc cưới, 


— Gương mẫu chắp hành mọi điều 
luật về-báo: vệ tài sản xã hội chú 
nghĩa. về quản lý kinh tế, quản lý 
thị trường. : 

— Gương mẫu chấp hành mọi thề 
lệ, quy ước về nếp sống mới. 

Với 'ý nghĩa cách mạng và nội - 
dung toán diện, piệc xá dựng gia 
dình ăn hóa mới là trách nhiệm của 
toàn dàn, của cũ xã hội, oà gắn liền 
Đi các cuộc sân động khác. Đây là 
quả trình thay cũ đỗi mới về tư tưởng, 
Linh cảm, thói quen của hàng chục 
triệu con người, cho nên biện pháp 
hàng đầu là !dm tốt piệc giáo dục, nắng 
cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm. 
Phải có hàng loạt biện pháp giáo dục 
sâu, rộng, thường xuyên đi vào từng 
người. Nếu chỉ vận động ö ạt thì kết 
quả chỉ nhất thời và nếp cũ sẽ phục 
hỏi nhanh chóng. Vì vậy, việc xây 
dựng gia đình văn hóa mới chỉ có thề 
trở thành phong trào quần chúng nếu 
CÓ SỰ hướng ứng và phối „hợp hoạt 
động của các ngành, nhất là các ngành 
tuyên huấn. văn hóa, giáo dục. 


Đi đôi với việc phát động tư tưởng. 
nàng cao trình độ hiều biết về việc 
xây dựng gia đình, tổ chức cuộc sống. 
nuỏi dạy con. cần hết sức quan tân: 
đến việc fð chức hướng dẫn thực hiện 
việc xây dựng gia đình văn hóa mới, 
tạo những điều kiện vật chất tối thiểu. 


.xây dựng những luật lệ, chế độ, chính 


sách, quy tắc, điều lệ cụ thê, v.v, 
Đó là những biện phúp không thê 
thiếu đẻ cuộc vận động có hiệu qua 
cụ thê. Tất nhiên, chúng ta sẽ đìv 
mạnh các mặt hoạt động này trước 
hết là bằng cách phát huy khả nắng 
tiềm tàng trong nhân dân, đi đồi với 
sự giúp đỡ rất quan trọng của các cơ 
quan có trách nhiệm. 

Việc pạn động váy dựng gia. dính 
tín hóa mới gần liền với việc Xây 
dựng nếp sống mới của toàn xã hội 
là một cuộc vận động làu dài phát 
triển từ thấp lên cao, từ điểm ra diện, 


(Xem tiếp trang 59) 
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RONG suốt thời kỷ kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Nghĩa- 
bình giữ một vị tri quan trọng trên 
chiến trường miền Nam và là nơi có 
phong trào đấu tranh chính trị, đấu 
tranh vĩ trang mạnh mẽ, tiên tục. 
Với các cuộc đồng khởi Vĩnh-thạnh 
(4-1959), Trà-bồng (8-1959), với chiến 
thắng An-lãäo,? Đèo Nhòng, Ba-gia... 
trong giai đoạn chống “chiến tranh 
đặc biệt», chiến thắng Vạn-tường. 
Bác Bồng-sơn... trong giai đoạn chống 
*® chiến tranh cục bộ », nhiều tên núi, 
tên sông, tên làng của Nghĩa-binh đã 
đi vào lịch sử của đất nước và trở 
thành niềm tự hào chung của dàn 
tộc. Mùa xuân năm 1975, hòa nhịp 
với cuộc tổng tiến còng và nỗi đậy 
của quản và dàn ta trên toàn miền 
Nam, trong vòng 18 ngày đêm liên 
tục, phối hợp giữa công kích và 
khởi nghĩa, giữa tiến công bằng cả 
ba thứ quân và nồi dậy của quần 
chúng: trên cả ba vùng, quân và dân 
Nghĩa-binh đã giải phóng hoàn toàn 
Quảng-ngãi ngày 24-3-1975 và Dình- 
định ngày 1-4-1925. 

Sau ngày giải phóng, Nghĩa-binh 
bước sang giai đoạn mới của cách 
mạng. Thuận lợi có nhiều, song khó 
khán phức tạp do hậu quả của chiến 
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_VÕ - VĂN - ĐINH 
Bí thư tÌnh ủụ Nghĩa-binh 


tranh và chủ nghĩa thực đân mới đề 
lại cũng lắm. Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Trung ương, toàn đảng bộ, 
quân và đân tỉnh Nghĩa-binh đã vươn 
lên phát buy thuận lợi, khắc phục 
khó khăn, tích cực giải quyết hậu 
quả của chiến tranh và vững bước 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 


TỪ CHỦ NGHĨA ANH HÙNG 
CÁCH MẠNG TRONG CHIẾN 
ĐẤU CHUYỀN SANG CHỦ 
NGHĨA ANH HÙNG CÁCH 
MẠNG TRONG LAO ĐỘNG, 
XÂY DỤNG QUÊ HƯƠNG 


Phát huy khí thế cách mạng tiến 
công, tính thần tự lực tự cường: 
Nghĩa-binh đã nỗ lực khai hoạng› vỡ 
hóa, làm thủy lợi, khôi phục và phút 
triền sản xuất nông nghiệp; từ chỗ 
thiếu ăn đã tự trang trải được lương 
thực cho 1 triệu 80 vạn đân troĐ§ 
tỉnh, làm một phần nghĩa vụ đối vớ 
Nhà nước, ôn định và cải thiện mỏi 
bước đời sống kinh tế, chính trị vá? 
hóa của nhân dàn. 

Ngày nay, khầu hiệu Đoàn kết “ 
lực tự cường. khắc phục khó khăn 
từng được thực biện trong hơn hai 


Tnươi năm kháng chiến chống Mỹ văn 
cỏn nguyên giá trị. Là một tỉnh bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề (189/251 
xã bị tàn phá, hủy diệt, 37.000 héc-tLa 
cuộng đất bị hoang hóa, bom mìn, dày 
thép gai của địch chăng dày đặc. trèn 
60 vạn người bị dồn vào thành thị, 
trên 6 vạn trâu bò bị giết...), Nghĩa- 
bình đã phát động một phong trào 
quần chúng rộng rãi ra sức khắc 
phục hậu quả chiến tranh, tích cực 
tiến công vào thiên nhiên, xóa bỏ 
nghèo nàn, lạc hậu. 26.000 héc-ta được 
vỡ hóa, khai hoang, đưa diện tích 
gieo trông năm 1976 tắng hơn năm 
1975 35%. Toàn tỉnh. làm trên 5.000 
đạp bồi, 200 bờ xe nước, đào gần 2 
vạn ao, giếng. nạo vét hàng nghìn ki- 
lô-mét mương, kênh, làm mới 150 ki- 
lò-mét kênh, khôi phục và xây dựng 


hàng chục công trình thủy lợi vừa, 


và lớn như đê Khu-đông, đập Quảng- 
mỹ, đập Hoa-khê. hồ Thạch-khê... 
"Hồi bị hạn nghiêm trọng vào giữa 
năm 1976, có ngày toàn tỉnh huy 


động tới 50.000 người ra đồng chống. 


hạn. 


Đầu năm 1976, vụ lúa thảng ba cấy 
được 87.000 héc-ta nhưng bị mất 
trắng 2.000 héc-ta, Tỉnh ủy đã kịp 
thời phát động nhân dân trồng rau 
màu và tranh thủ làm vụ hẻ thu. Bài 
hát quen thuộc của Khu V cũ: “Lúa 
khoai ta gắng trồng. từ sườn non đến 
bờ sông...» lại vang vọng nơi nơi, 
minh họa một phong trào trồng 
khoai, sắn, ngô sôi nội khắp đó đây. 
Vùng ngô ven sông Trà trồng bốn vụ 
trong một năm. Trên hàng ngàn héc- 
ta được vỡ hoang, sắn mọc xanh núi, 
xanh đồi ở phía tây thị xã Quảng- 
nghĩa. Bà con thị xã Quảng-nghĩa 
thiếu dây khoai lang, đã dùng các 
chậu trồng hoa để gây và chăm 
sóc dây khoai. Vừa chuần bị thu 
hoạch vụ hè thu, tỉnh vừa phát 
động làm thêm một vụ ba đề 
phỏng đói. Nhận thấy ở một số nơi, 
bà con ngần ngại vì hiều lầm về thuế 
khóa, tỉnh kịp thời giải thích chính 


sách, làm cho mọi người thấy rõ chính 
quyền không thu thuế vụ ba, mức 
thuế chỉ căn cử vào sản lượng hằng 
năm chứ khòng căn cứ vào sản lượng 
do làm tăng vụ mà có. Hiều rõ. bà 
con làm thêm 5.000 héc-ta vụ ba. 
Năng suất lúa bình quân đạt 22 tạ/ha, 


_eó nơi đại 30 tạ/ha. Việc làm phân 
bón, dùng giống lúa mới có năng suất 


cao như các giống lúa Nông nghiệp 8, 
Noòng nghiệp 26, 73/2, v.v... và áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật về cấy 
trồng, chăm bón, trừ sâu, điệt 
chuột, v.v... được các nơi chú trọng. 
Nhờ vậy, riêng năm 1976, điện tích 
gieo trồng trong tỉnh lên đến 168.832 
héc-ta; năng suất lúa đạt 4,5 tấn/ha. 
Có 5 huyện, thị (An-nhơn, Phước- 
vân, Mò- đức, Quảng-nghĩa, Quy- 
nhơn) đạt từ 5,6 tấn đến 6,2 tấn/ha. 
Tổng sản lượng lúa là- 377.710 tấn 
(mầu chiếm 1824), mức ăn,bình quản 
đầu người cả năm lên 250 ki lô gam 
lương thực. Trong năm 1976, đàn 
trầu bỏ có 270.250 con. tăng hơn nătn 
1975 11,4%, đàn lợn 325.152 con, tăng 
hơn năm 1975 32%. Bằng nhiều biện 
pháp kết hợp, tích cực giáo dục, nâng 
cao lòng yêu nước, phát huy quyền 
làm chủ tập thê, tỉnh đã vận động bà 
con nông dân làm nghĩa vụ được gần 
50.000 tấn thóc. Về mặt cải tạo quan 
hệ sản xuất, tỉnh đã giải quyết vấn 
đề ruộng đất cho nông dân, căn bản 
hoàn thành việc xóa bỏ tàn dư của, 
chế độ bóc lột phong kiến, củng cố 
và phát triền thêm một bước các tô 
đồi công (trên 6.000 tô) và đang làm 
thử hợp tác hóa nông nghiệp ở một 
số xã. Ngoài thế mạnh về nông nghiệp. _ 
Nghĩa-bình còn có thế mạnh về lâm 
nghiệp và nghề cá. nghề muối. Năm 
1976, đã trồng được 6.000 héc-ta với - 
18 triệu cây các loại (trong đó có 
100.000 cây dừa, 1.500.000 cây quế), 
khai thác được gân 30.000 mét khối 
gỗ. Với hơn 8 vạn ngư dân, trên 6.500 
thuyền (có 4.500 thuyền máy), năm 
1976, đã đánh bắt được trên 5 vạn ` 
tấn cá, đạt 85% kế hoạch. Nghề muối 
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được phục hồi với diện tích gắn 400 
héc-ta năm 1976 thu hoạch trên 40 
nghìn tấn. | 

Cóng nghiệp. bao gồm cả tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp, được 
khôi phục và phát triền, sẵn xuất 
nhiều mặt hàng phục vụ cho sản 
xuất, cho tiêu dùng. xuất khẩu và thu 
hút được hàng vạn người lao động. 

Tuy còn nhiều khó khăn, song đời 
sóng kinh tế của nhân dân Nghĩa- 
binh nói chung bước đầu ôn định và 
có chiều hướng đi lên. 

Nẵm 0ững chuuên chỉnh nô sản, 
phút huy quuền làm chủ táp thề của 
quần chủng, ừa kiên quuết trấn dp 
bọn phần cách mạng ừa thực hiện 
đúng đẳn chính sách khoan hồng nhản 
đao là một bài học quan trọng cản 
được rút ra qua quá trình đấu tranh 
đề làm cho tình hình an nình chính 
trị và trật tự xã hội ngày càng òn 
định. Qua cuộc tông tiền công và nồi 
đậy mùa xuân 1975 của quân và dân 
ta, địch bị sụp đồ hoàn toàn, đại bộ 
phận tan rã, đầu hàng tại chỗ ; sau 
thời gian hoàng loạn, một số phản 
động ngoan cố đần dần ngóc đầu đậy, 
móc nổi hoạt động, gây rối và phá 
hoại cách mạng đưới nhiều hình thức, 
Song, chính quyền cách mạng, được 
nhanh chóng xây dựng đẻu khắp và 
ngày càng củng cố vừng mạnh, 
với sự giúp đỡ tích cực của quần 
chúng, đã kịp thời chặn tay chúng lại. 
Quần chúng, bằng thư hoặc trực tiếp 
đến gặp các cơ quan có trách nhiệm, 
phát hiện những phần tử xấu chui vào 
nòi bộ ta và chỉ ra những sai sót của 
cán bộ, của các cơ quan Nhà nước, 
Qua các cuộc bầu cử Hội đồng nhân 
đân và Ủy ban nhân dân xã, khu 
phố, nhiều phần tử xấu chui vào 
chính quyền cách mạng đã bị loại ra. 
Dựa vào quần chúng cơ bản. sử dụng 
các công cụ chuyên chính (an ninh. 
quản đội, tòa án...) tính chúng tôi đã 
liên tục truv quét tàn quân địch và 
bọn phản dòng còn lần trôn, kịp thời 
theo đổi, phát hiện, ngắn chặn và 


35 < 


trấn ấp các tô chức phản động vừa 
nhen nhóm cùng các hành động phá 
hoại của chúng. Tỉnh chúng tôi cũng 
đã tiến hành giáo dục, cải tạo tại 
chỗ và tập trung hàng vạn ngụy quản 
và nhân viên ngụy quyền cũ. Hàng 
chục nghìn người cải tạo tiến bộ đã 
được phóng thích, trong số đó có 95“ 
người đã được hưởng quyền còng 
đân. Ngoài ra, tỉnh chúng tôi còn mở 
đường làm ăn chính đảng cho 
hàng nghìn lưu manh, cao bồi, đi 
điểm, giải quyết được phần lớn những 
lệ nạn do xã hội cũ đề lại. Do đó, 
những tội phạm hình sự ngày càng 
giảm đi. an nình trật tự ngày càng 
tốt hơn. Không khí yên vui, lành 
mạnh. tiến bộ tổa khắp các địa 
phương. 


Vừa xdu dựng nên oàn hóa mời, 
con người mới. pừa đu tranh xóa bộ 
Đũn hóa phán động, đôi trụu, nếp sông 
cũ lạc hàu, cái tạo con người cũ là 
một cuộc đâu tranh không kén. quan 
trọng đề làm thay đồi bộ mặt xã hội, 
góp phần đầy mạnh sản xuất, và nêu 
bật tính ưu việt của chế độ mới.' 
Chúng tòi đã tiếp quân và kịp thời 
sử dụng có hiệu quả các đài phát 
thanh, truyền thanh, truyền hình của 
địch. tàng cường các hoạt động bao 
chí, xuất bàn, cũng cố và phát triển 


-các tö chức văn nghệ, điện ảnh và 


đầy mạnh phong trào văn nghệ quần 
chúng. Những hoạt động trên đã tạo. 
nên một không khi vui tươi, phần 
khởi từ thành thị đến nông thôn, góp- 
phần tuyên truyền chủ trương, chỉnh 
sách của Đăng và Nhà nước la, phát 
huy thàng lợi, giáo dục và giác ngộ 
cách mạng chó nhân dân. Tỉnh chúng 
tôi đã vận động thanh niên, học sinh 
nộp và thiêu hủy những sách báo, 
tranh ảnh, băng nhạc phản động, đồi 
trụy. Ngoài những trường được xảy 
dựng bằng quỹ công. nhiều trường 
ngói mới đỏ tươi mọc lên, do sự đóng 
góp của nhân dân. Hằng ngày. 13 vạn 
học sinh trong tỉnh cắp súch đèn 
trường. Phong trào bình dàn học vụ. 


và bồ túc văn hóa phát triền mạnh. 
11 huyện. thị (gồm 198 xã) đã xóa nạn 
mủ chữ cho trên 80.5 số người mù 
chữ. 6.000 cán bộ, công nhân, viên 
chức đang học ở các trường văn hóa 
tập trung và hàng nghìn người khác 
đang theo học các lớp bỗ túc văn hóa 
tai chức. Mạng lưới y tế được mở 
rộng từ tỉnh đến cơ sở; cứ 1 vạn đân 
thì có 3. 4 thầy thuốc. Công tíc vệ 
sinh phòng bệnh, phòng dịch. khám 
bệnh, chữa bệnh được đầy mạnh. 
Hoạt động thể dục thê thao cũng có 
bước phát triền mới và đang thành 
phong trào quần chúng ở một số nơi. 


Từ thực tiễn nóng hồi của Nghĩa- 
bình, chúng tôi thấy chỉ có phải 
động phong trào quần chúng thì 
dua rộng rãi, sôi nồi mới giải quụẽt 
dược những nhiệm 0ðụ khó khăn 
trong một thời gian lương đối ngắn. 


Từng huyện, từng xã đã mở nhiều - 


chiến dịch khai hoang, phục hóa; mở 
rộng sản xuất với những tên gọi khác 
nhau: chiến. dịch tiến công đồng 
cổ ®, ®lăn nước lấn biền », * phá xiềng 
hai sào». Phong trào trồng rau mầu, 
thật sôi nồi ở các thị xã Quảng-nghĩa. 
Quy-nhơn. Hàng nghìn thanh niên ở 
các khu phố, hàng vạn học sinh đã đi 
vỡ hoang trồng sắn. Vừa mói được 
giải phóng, tỉnh chúng tôi đã nhanh 
chóng phát động phong trào toàn dàn 
làm thủy lợi. Đê Khu-đông bị địch 
đúnh phá, hàng nghìn héc-La 
mong nước. Học sinh, thanh niên thị 
xã Quy-nhơn. trong vòng 10 ngày, 
đắp xong 2 ki-lô-mét đê. Nhân dân 


các huyện Bình-sơn, Sơn-tinh, Mộ-đức, ˆ 


Hoài-nhơn, Phù-mỹ sôi nói đào ao, 
vét giếng, lấy nước tưới cây. Những 
cần vọt múc nước được dựng lên tua 
tủa ở ngoài đồng. bà con gọi đùa là 
_® đàn cao xạ pháo thủy lợi ®. Một hệ 
thống bở xe nước ở dọc các sòng Trà- 
khúc, sông Vệ, sông Lại ngàyv đèm 
hoạt động đưa nước vào đồng. Cần 
nhanh chóng khôi phục 120 ki-lö-mét 
đường xe lửa chạy xuyên qua Nghĩa- 
binh, tỉnh chúng tôi nêu khâu hiệu: 


ruộng. 


- 


® Một thanh tà-vẹt đề thống nhất đắt 
nước *, « Một gánh đất đề thống nhất 
đãt nước », kêu gọi mọi người mang 
những tà-vẹt và đường ray cũ 
trước đây đã lấy về dùng nộp cho 
Nhà nước, và tích cực tham gia lao 
đọng đắp nền đường. Nhân dân các 
xã đã trả nộp cả thầy 20 ki-lô-mét : 
đường ray và gỗ tà-vẹt đủ đặt 100 
ki-lỏ-mét đường sắt. Nông dân, bộ 
đội, học sinh, công nhân. viên chức 
làm hàng triệu ngày công góp. phần 
hoàn thành đoạn đường sát qua tỉnh 
trước thời hạn 1 tháng. Nghĩa-binh 
đã được vinh dự đón hai lắng hoa 
Bác Tôn tặng đầu năm 1977: một 
lãng hoa về thành tích thủy lợi, một 
lẵng hoa về thành tích làm đường 
sắt và được Chinh phủ tặng bằng 
khen vẻ công tác lương thực, 

Bên cạnh những thành tích nói 
trên, chúng tôi cỏn có những khuyết 
điềm, thiếu sói như: 


— Về lãnh đạo và quản lý kinh tế : 
chúng tôi chựa quán triệt đầy đủ 
đường lối, chủ trương của Trung ương 
về khỏi phục, cải tạo. phát triền kinh 
tế, cũng như chưa nắn: vững thực 
Liễn của nền kinh tế nhiêu thành phần 
ở miền Nam, cho nên, lúc đầu gặp 
nhiều lúng túng ; kết hợp chưa chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng, chưa chú 
trọng đúng mức ngư nghiệp, lâm 
nghiệp là hai thế mạnh của tỉnh. 
rong sản xuất nòng nghiệp, chưa đặt 
đúng mức vấn đề chăn nuôi và trồng, 
chế biến, sử dụng màu. Tiêm lực của 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
chưa được phát huy tốt, Kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thê phát triền 
chậm. Việc cải tạo còng Chương 
nghiệp tư bản tư doanh, quản lý thị, 
trường còn nhiều sơ hớ. Quản lý tài 
sản, vật tư của Nhà nước còn lổng 
lco. Tỉnh trạng cục bộ, địa phương. - 
bản vị, cửu quyền, đã làm trở ngại 
việc tập trung, thống nhất quản lý, 
sử dụng tài sẵn vật tư của Nhà nước 
vào sản xuất, xây dựng. Những thủ 
lục giấy tờ rưởm rà. máy móc đã 


jú 


gây chậm trẻ, phiền hà trong mối 
-quan hệ giữa các ngành, các cấp, 
giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân: 


. — Trong công tác tư tưởng văn 
hóa, chúng tôi chưa tuyên truyền 
giáo dục được sâu rộng đường lối, 
chủ trương chính sách của Đẳng trong 
quần chúng. Các hoạt động thông tin. 
tuyển truyền, văn nghệ ở .cơ sở, nhất 
là ở miền núi còn yếu, còn nặng về 
phục vụ cho các nhiệm vụ trước mát, 
chưa chú ý đầy đủ đến việc tuyên 
truyền giảo dục về chế độ mới, nên 


kimh tế mới, nén văn hóa mới 
và con người mới xã. hội chủ 
nghĩa. Việc chống các luận điệu 


chiến tranh tâm lý và tuyên truyện 
xuyên tạc của địch chưa nhạy bẻn. 
kịp thời. 

— Bộ máy các cấp, các ngành tuy 
có được kiện toàn nhưng chưa đồng 
bộ, một số cơ quan cồng kênh, chức 
năng. nhiệm vụ chưa dược quy định 
rành mạch. Cấp huyện, cấp xã còn yêu 
và chậm được kiện toàn. Nguyên tác 
Đảng lãnh đạo, nhân đân lao động 
làm chủ tập the, Nhà nước quản lý. 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thẻ 
lãnh đạo, cá nhàn phụ trách chưa 
được thực hiện đầy đủ. Việc tô chức 
quần chúng thực hiện các chủ trương 
công tác ở nhiều nơi còn mệnh lệnh, 
gò ép. Lề lôi làm việc còn sự vụ, hội 
họp và giấy tờ nhiêu, ít đi sát cơ sở 
đề kiềm tra, uốn nắn những sai sót. 
Sự hiệp đồng giữa các ngành, các cấp 
chưa thật ăn khớp với nhau... 


QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI LÂN THỨ IV CỦA 
ĐẢNG, RA SỨC PHẤN ĐẤU 
ĐƯA TỈNH NHÀ TIẾN NHANH, 
TIỀN MẠNH, TIẾN VỮNG CHẮC 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Nằm trong những đặc điềm chung 
của cả nước, Nghĩa-binh có những 
đặc điềm cụ thê sau dây : 
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— Kinh tế vẫn còn trong tình trạng 
sản xuất nhỏ. cá thê, thủ công là 
chính, các quan hệ sản xuất về cơ 


- bản chưa được cải tạo, cơ sở vật chất 


kỹ thuật chưa có mấy. số dàn phần 
bố không đều giữa các vùng, đất đai 
canh tác bình quân đầu người chưa 
đầy 2 sào Trung-bộ và đại bộ phận 
không được tối. Chiến tranh hủy 
diệt và chính sách thực dân mới của 
đế quôc Mỹ đề lại những hậu quả 
nặng nẻ về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, cần phải có thời gian và 
nhiều công sức mới khắc phục được. 

— Tỉnh Nghĩa-binh đông dân (1 triệu 
®0-van đân) có nguồn lao động dồi. - 
dào (8U vạn), có tài nguyên thiên 
nhiên phong phủ, có nhiều tiềm năng 
về nông, lâm, ngư nghiệp, về khoảng 
san đề xây đựng thành một đơn vị 
kinh tế địa phương công — nòng 
nghiệp, sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Đáng bộ và quân, dân tỉnh Nghĩa- 
bình có truyền thống cách mạng, có 
khả năng đồi dào không những trong 
chiến đấu trước đày mà cả trong sản 
xuất, xây dựng hiện nay. Đôi nựũ cản 
bộ trong tỉnh ngày nay tương đôi lớn, 
can bộ quản lý, khoa học, Ký thuật 
khá đồng, đã được rên luyện thử 
thách trong cách mạng dàn tộc dần 
chủ và có kiến thức nhất định về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Những đặc điềm trên nói lên 
những thuận lợi rất cơ bản và những 
khó khăn to lớn trước mắt và lâu dài 
trong quả trình tiến lên của Nghĩa- 
bình. Cho nên, chúng tôi chủ trương 
trong 5 năm (1976 — 1980) cân : ra 
sức động viên toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân nêu cao tính thần cách 
mạng tiến công, ý chỉ tự lực tự 
cường, cần kiệm xâv dựng chủ nghĩa 
xã hội, phát huv thuận lợi, khác 
phục khó khăn, Lập trung sức cao độ 
tạo nên một bước phát triền vượt bậc 
về nỏng nghiệp, ra sức đầy mạnh 
làm nghiệp, ngư nghiệp, phát triền 
mạnh công nghiệp nhẹ và công nghiệp 
thực phầm, kề cả tiều công nghiệp và 


thủ công nghiệp, cổ gắng xây dựng 
một số xi nghiệp cơ khí, điện lực, 
tích cực mở mang giao thông vận tải, 
lăng nhanh xây dựng cơ bản, mở rộng 
lưu thông phân phối. Chúng tôi sẽ 
phấn đầu đến nắm 1980 đạt được 
những chỉ tiêu sau: 800 nghin tấn 
lương thực. § vạn tấn cả biên. 5 vạn 
tấn mùối, 4 triệu cây dừa, 10 nghìn 
héc-la quế (cả mới và cũ),5 vạn mét 
khối gỗ, 300.000 con bò, 600.000 con 
lợn, giả trị sản lượng cơ khí tăng 3 
lần, công suất điện tăng 3 lần, nhà 
dủ cho đân ở trong đó có 40 — 505% 
bàng gạch ngói. Phải triền trồng màu 
(sẵn, ngô) với tỷ lệ 2554 tông sản 
lượng lương thực, tö chức tốt việc 
chế biến. tiêu thụ và đưa màu vào 
bữa ăn chính. Xây dựng các vùng 
chuyên sẵn xuất rau cho các thị xã, 
thị trấn, khu công nghiệp, cho xuất 
khầu (tổi, ớt) và các vùng chuyên 
san xuất mía, lạc. đậu nành, chè. 


Đề bảo đảm nhiệm vụ sản xuất 
nông nghiệp nói trên, một mặt tỉnh 
chúng tỏi tích cực tiến hành hợp tác 
hóa nông nghiệp, mặt khác ra sức xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Đề có 
thê tưới tiêu chủ động cho 40 — 505% 
diện tích lúa, cần phải phát động 
phong trào quần chúng làm thủy lợi 
nhỏ. khẩn trương xây dựng một số 
công trình thủy lợi vừa và lớn, tô 
chức quản 'lý tốt những máy móc 
nông nghiệp nhỏ. Năm 1977, chúng 
tôi tập trung vào công tác chuần bị 
và làm thử việc hợp tác hóa. Năm 
1978, sẽ tiến hành hợp tác hóa ở 40 — 
50% số xã và đến nắm 1979, sẽ căn 
bản hoàn thành hợp tác hóa ở cả đồng 
bằng và miền núi. 


Đi đôi với cải tạo xã hội chủ Ñh2Zff, 
việc Lỗ chức lại sản xuất và cải tiến 
- quản lý kinh tế là yêu cầu hết sức 
cắp bách..chúng tôi sẽ sớm vạch ra 
phương án toàn diện đề tô chức lại 
nên kinh tế trong tỉnh theo hướng sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. từng bước 
đưa các ngành. các địa phương đi vào 


sản xuất tập trung chuyên môn hóa 


» 
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và cân đối. Cùng với tô chức lại sẵn 
xuất, phải tô chức lại thị trường. bảo 
đảm cân đối giữa sẵn xuất với lưu 
thông phân phối. Phương thức quản 
lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa sẽ 
thay thế phương thức quản lý theo 
lối hành chính. bao cấp. Tích cực cãi 
tiến việc lập kế hoạch và quản, lý kế 
hoạch, làm cho kế hoạch thật sự trở 
thành pháp lệnh của Nhà nước. 


Trong hai năm tới hoàn thành việc 
xóa bỏ thành phần tư bản tư doanh 
trong thương nghiệp và các ngành 
kinh doanh văn hỏa, y tế ; cải tạo 
còng nghiệp tư bản tư doanh bằng 
các hình thức tư bản Nhà nước thích 
hợp; cải tạo tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp, đưa phản lớn những 
người làm các nghề này đi vào làm 
ăn tập thè; tích cực cải tạo thương 
nghiệp nhỏ, bằng cách chuyền dần 
người buôn bản nhỏ sang sản xuất, số 
còn lại thì sắp xếp đưa vào làm ăn 
có tổ chức. có quản lý chặt chẽ.' 
Chúng tôi cố gắng tiến hành việc cải 
tạo một cách tích cực và vững chắc, 
bảo đảm yêu cầu thúc đầy sẵn xuất 
phát triền, ổn dịnh đời sống nhân 
dân. xây đựng tốt quan hệ sẵn xuất 
mới. 

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hổi 
phải đầy mạnh hơn nữa cách mạng 
tư tưởng và văn hóa mà nhiệm vụ 
trung tâm là xày dựng nền văn hóa 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Chúng tôi có kẻ hoạch tích cực tuyên 
truyền giáo dục chủ nghĩa Mác — Lè- 
nn và đường lỏi. chính sách của 
Đảng, đấu tranh chống tư tưởng và 
văn hóa phan động. lạc hậu của chủ 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực đân 
mới và của các giai cấp bóc lột. Trước 
mắt, phổ biến sâu rộng Nghị quyết 
Đại hội loàn quốc lần thứ IV của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 
nhất của đẳng bộ tỉnh Nghĩa-binh ; 
giảo dục kỹ vẻ con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, về quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, về nẻn sẵn 
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xuất lớn xã hội chủ nghĩa, về nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa ; phê phán khác phục những 
tư tưởng không phủ hợp với chủ 
nghĩa xã hội ; làm dấy lên cao trào thị 
đua thực hiện kế hoạch Nhà nước 
của tỉnh, đồng thời tích cực chống 
. những luận điệu chiến tranh tâm lý 
- và tuyên truyền xuyên tạc của địch. 
Các mặt còng tác văn hóa, thông tin 
tuyên truyền, giáo dục, y tế, bảo vệ 
bà mẹ trẻ em, thề dục thề thao cũng 
sẽ được đầy mạnh lên một bước... 


Đề hoàn thành những nhiệm vụ to 
lớn nói trên, chúng tôi tích cực xây 
dựng Đảng vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tồ chức; làm cho công 
tác xây dựng Đảng luôn luôn gắn chặt 
với nhiệm vụ chỉnh trị trước mắt và 


sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị lâu dài; không 
ngửng nâng cao tính chất giai cấp 
công nhân và chất lượng lãnh đạo 


- toàn diện của đẳng bộ ; quản triệt và 


vận dụng đường lối, chỉnh sách của 
Đẳng vào tình hình thực tế của tỈnh 
một cách đúng đắn. sáng tạo, luỏn 
luôn giữ vững đoàn kết nhất trí, gắn 
bó chặt chẽ với quần chúng. ' 
Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV của Đẳng, dưới 
sự lãnh đạo và chỉ đạo sảng suốt và tài 
tỉnh của Trung ương Đảng và Chỉnh 
phủ, toàn Đẳng bộ và toàn dân Nghĩa- 
bình phấn khởi và quyết tâm thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ, và mục 
tiêu đã đề ra, cùng cả nước tiến lên, 
xây dựng thành công Tổ quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 


Đường lối chống Mỹ... 


(Tiếp theo trang 28) 


hoàn cảnh cụ thê của nước ta, chăm 
chú tham khảo rộng rãi và nghiêm 
chỉnh kinh nghiệm của các Đảng anh 
em; chăm chú phát huy sức sáng tạo 
to lớn trong phong trào cách mạng 
của quần chúng; tăng cường khối 
đoàn kết vững chắc trong Đảng và 
trong cả nước, tạo nèn một sức mạnh 
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lòng hợp to lớn đề tiến hành thắng 
lợi sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. Những kinh 
nghiệm đã tông kết được trong Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng là những vũ khí sắc bén giúp 
chúng ta thực hiện thẳng lợi nhiệm 
vụ cách mạng nặng nề và về vang đỏ, 


HỢP TÁC XÃ ĐỊNH -CÔNG 
trên đà tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa 


I—PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT, 


NÂNG CAO ĐỜI SỐNG, 
LÀM TỐT NGHĨA VỤ 
ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 


Ở xã Định-công cũng như ở tỉnh 

Thanh-hóa nói chung, việc hợp 
tác hóa nông nghiệp đã tiến hành 
trong điều kiện lực lượng sẵn xuất 
ở nông thôn hết sức nhỏ bé. Việc cải 
tạo quan hệ sẳn xuất cũ và xây dựng 
quan hệ sản xuất mới vì vậy phải 
chủ động thúc đầy sự ra đời của lực 
lượng sản xuất mới. phát triền nông 
nghiệp theo con đường tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Kiên trì phấn đấu theo con đường 
đó từ năm 1970 trở lại đây, hợp tác 
xã Định-công đã tạo ra được một 
bước phát triền mới. Năm 1976, tông 
thu nhập của Định-công đạt 1.516.027 
đồng tăng 271X so với năm 1970, 
Bình quân mỗi lao động trong năm 
làm ra 1.320 đồng. Giá trị sản phầm 
hàng hóa so với giá trị tổng sản lượng 
từ 28,9% năm 1970 tăng lên 50% năm 


LÊ-THẾ-SƠN 
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1976. Hiêng số thóc bản cho Nhà 
nước tử 290 tấn năm 1970 tăng lêu 
720 tấn năm 1976. Thịt lợn hơi bản 
cho Nhà nước từ 20 tấn năm 1970 
tăng lên 64 tấn năm 1976. Phần tịch 
lũy cho hợp tác xã trong năm 19/6 
được 193.132 đồng, tăng 11 lần so với 
năm 19:0. ~ xu 


Sản xuất phát triển, thu nhập ngày 
càng tăng, điều đó cho phép hợp tác 
xã Định-còng tăng tích lũy vỏn và 
tái sản xuất mở ròng. đi đôi với nâng 
cao đời sống vật chất và tính thần 
của xä viên. 


Đời sống của xã viên ở đây mỗi 
năm một tăng. Năm 1975, bịnh quân 
một lao động ở Định-công có thu 
nhập từ kinh tế tập thê là 585 đồng 
(năm 1970 : 305đ) ; hàng thắng mỗi 
lao động có mức thu nhập bình quân 
bằng tiền là 48,70đ và môi nhân khầu 
được 14,56đ. Nếu tính cả thu nhập 
về kinh tế phụ gia đỉnh thi còn 
nhiều hơn nữa. Mọi người đều bao 
dâm có lương thực ăn no đủ, bình 
quân đầu người hàng tháng 23 — 21kg 
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lương thực, đã có một phần ba số 
gia đỉnh trong hợp tác xã có lương 
thực dự trữ. Hiện nay, bình quân 
đầu người ở hợp tác xã Định-công 
dã có 41 đỏng số dư tiết kiệm, Tắt 
cá các hộ gia đình xã viên đều có 
nhà ngói, sản gạch. | 

Bên cạnh việc phân phối theo lao 
đọng, đời sống thực tế của xã viên 
còn được cải thiện và - nâng cao hơn 
nữa bằng con đường phúc lợi công 
còng. Hiện nay, hợp tác xã đã đành 
ra 724 Lông giá trị sản phầm đề làm 
quỹ phúc lợi công cộng (trước đây 
chỉ trên 45⁄4). Bình quản đầu người ở 
hợp tác xã Định-công có gần 30 đồng 
về giả trị tài sản các cơ sở phúc lợi 
-công cộng (bao gồm trường học, nhà 
trẻ, y xá, câu lạc bộ, thư viện, 
nơi hội họp, hệ thỏng truyền thanh, 
v.v...). Năm 1976. hợp tác xã đã trích 
. ra 160 tạ thóc của quỹ phúc lợi công 
cộng đề nuôi người già (nam từ 80 
tuổi, nữ từ 7ð tuổi trở lên), các cụ 
không phải bỏ tiền mua. Đời sống 
người giả được hợp tác xã lo toan 
và bảo đảm, tuy chưa thật đầy đủ, 
“điều này có tác dụng động viên những 
người trong tuôi lao động hăng say sẵn 


xuất, xây dựng hợp tác đề ngày mai 


về già được hưỡng phúc lợi nhiều hơn. 

Tất cả các châu đi học cấp Evà 
cấp II đẻêu được hợp tác xã trích 
quỹ phúc lợi (năm 1976 trích 16.000 
đồng) may cho mỗi học sinh một bộ 
quần áo đồng phục. Các cháu gửi 
nhà trẻ của hợp tác xã, cha mẹ không 
phải trả công điềm và được ăn bữa 
trưa do quỹ phúc lợi của hợp tác xã 
đài thọ. 

Hợp tác xã có y xá 20 giường 
bệnh. Mọi chỉ phí ở y xá phục vụ 
người bệnh đẻu dùng quÿ phúc lợi đài 
thọ. Xã viên đến điều trị ở v xá 
của hợp tác xã không phải trã tiền 
vẻ các thứ thuốc chữa bệnh thòng 
thường. Hợp tác xã còn sẵn xuất cao 
€ịch mẫu? phát không cho chị em 
trong lứa tuổi sinh để nhằm bồi 
đưỡng sức khóe bà mẹ, 
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Hợp tác xã có hệ thống loa truyền 
thanh mắc đến từng gia đình xã viên, 
làm cho nhà nhà đều được nghe tin 
tức thời sự, ca nhạc, theo đõi thời 
tiết và biết kế hoạch lao động hàng 
ngày đề sắp xếp công việc làm ăn. 
Hợp lắc xã có tủ sách trên 1.000 
cuốn mỗi tuần 2 lần mở cửa phục vu 
xã viên.- 

-Đời sống không ngừng được cải 


thiện như vậy là nhở thành quả lao 


động của xã viên. Vi vậy, xã viên ở 
đây ngày càng coi lợi ích của hợp 
tác xã và của Nhà nước như lợi ích 
của chính bản thân ; họ. quan tâm 
đến việc sản xuất của tập thề. nâng 
cao năng suất lao động và phát triền 
san xuất của hợp tác xã. 


II- TÒ CHỨC LAO ĐỘNG 
HIỆP TÁC VÀ PHÂN CÔNG 


Muốn thực hiện được phương thức 
lao động hiệp tác và phân công. hợp 
lắc xã phải có một quy mô nhất 
định. Với quy mô nhỏ bé trước 
đây, hợp tác xã khòng đủ điều kiện 
cần thiết về đất đai, vốn liếng. vật tư 
và lao động đề thực hiện một phương 
hướng phản công lao động mới; 
lại gặp nhiều mâu thuẫn và khó 


“khăn trong sử dụng lao động và 


kinh doanh sản xuất. Lúc đó hợp 
tác xã chỉ độc canh lúa, không 
mở mang được các ngành nghề 
khác, xã viên không đủ việc làm, . 
sản xuất của hợp tác xã đẫm chân 
tại chỗ trong nhiều năm. 


Từ năm 1970, các hợp tác xã nhỏ 


_ở các thôn Cầm-trướng và Phù-ninh 


đã được hợp nhất thành hợp tác xã 
Định-công cớ quy mô loàn xã với 
điện tích canh tác 417 héc ta. Hợp 
tác xã có 1.034 người trong độ tuổi 
lao động. Kê cả lao động phụ, hàng 
năm Định-công có khoảng 550.000 
ngày công tiêu chuẩn Căn cứ vào 
yêu cầu lao động cho thâm canh lúa, 
màu, phát triển đàn lợn tập thê, làm 


gạch. ngói, nung vôi và các yêu cầu 
phục vụ khác trong hợp tác xã cũng 
như làm nghĩa vụ cho Nhà nước, hợp 
tác xã Định-công đã phân bố và sư 
dụng hết số người lao dộng và số 
lượng ngày công hàng năm của mình 
vào các ngành và các khâu công 
việc trong các dây chuyên sẵn xuấi 
của hợp tác xã. Số người chuyên về 
trồng lúa, màu chiếm 6424 tông số 


lao động của hợp tác xã (năm 1970. 


chiếm 7824). Số người chuyên nuôi 
lợn tập thê, nuôi cá và ủ phân của 
trại đã chiếm 10% (năm 1970 chỉ 
chiếm 3,43). Số người chuyên làm 
gạch, ngói, nung vôi, thợ nề. thợ mộc 
_ chiếm 14% (năm 1970 mới 10,422). 


Tỏ chức lao động trong từng 
ngành nghề được bố trí lại hợp lý 
hơn, theo hướng chuyên môn hóa 
từng khâu công việc. Ngành tròng 
trọt, trước kia có 19 đội sản xuất, nay 
bố trí làm 9 đội ; bình quân mỗi đội 
có 34 héc ta đãit canh tác và 50 người 
lao động. Trong ngành trồng trọt có 
các đội chuyên khâu như: làm giống, 
thủy nông, làm phân, làm đất, vàn 
tải... Trong chăn nuôi chia ra các tô 
chuyên môn như nuôi cá, nuôi lợn 
địrc giống, nuôi lợn nái đẻ, nuôi lợn 
thịt... Trong các ngành nghề. có đội 
vận tài đường sông, đội chuyện xây 
dựng cơ bản, đội chuyên làm thủy 
lợi cho địa phương và cho Nhà nước, 
đội chuyên vận hành cơ khí nhỏ. 
Đội làm gạch ngói và vỏi lại chia ra 
các bộ phận : chuyên làm đất, chuyên 
đập gạch ngói; chuyên đốt lò... Rhi 
phân bố lao động vào các ngành sản 
xuất và những khẩu công” việc 
chuyen môn, hợp tác xã coi trọng eä 
_ số lượng và chất lượng lao động. Ví 
dụ : Trong chăn nuôi lợn tập thẻ, đã 
chọn những người lao động có sức 
khỏe, trẻ và có trình độ hiều biết về 
kỹ thuật chăn nuôi. Số người lao 
động được phân công vào ngành nào, 
thì ngành đó quản lý, bố trí và sử dụng 
theo yêu cầu của dây chuyền sản xuất 


và quy trình kỹ thuật của ngành 


_ đó. 


Việc phân công chuyên môn hóa 
lao động theo từng ngành, từng khâu 
như vày đã góp phần làm cho năng 
suất lao động của Định-công tăng lèn 
rõ rệt: một lao động trồng trọt làm 
được 1,03 héc ta gieo trồng (với năng 
suất 8,4 tấn thóc một hée ta làm 2 vụ 
lúa), trong một năm đã làm ra 1.803 
đồng về giá trị sản phầm (năm 1970 chỉ 
được 480 đồng), riêng thóc đã sản xuảit 
được 4.016kg Xiột lao động làm 
chăn nuôi binh quân một năm nuôi 
được 141 con lợn (năm 1970 chỉ nuôi 
được 105 con) và đã làm ra được 1.654 


đồng về giá trị sản phầm, riêng thịt 


lợn hơi đã sản xuất được 600kg. Một 
người làm gạch ngói, năm 1976 sản 
xuất được 25.813 viên, với giá trị sìn 
phầm làm ra được 3.009 đồng (năm 
1970 chỉ được hơn 900 đồng). 


Do năng suất lao động của từng 
người làm công việc bộ phận ở các 
đây chuyền sản xuất đều tăng, cho 
nên năng suất lao động chung của hợp 
tác xã đã tăng lên, rút ngắn được thời 
giản lao động sản xuất và LẠO ao 
nhiều sản phầm hơn trước. Năm 19:0, 
một vụ cây. hợp tác xã phải làm 12 
ngày mới xong. nav chỉ hết 20 ngày, 
Năm 1970, một vụ gặt kéo dài 2 tháng, 
nay chỉ hết 18 ngày là xong. Trước 
đây phải 30 người đập lúa và mỗi 
ngày chỉ làm được 1,5 tấn thóc hạt, 
bây giờ chỉ 20 người và mỗi ngày 
đập được 7 — 8 tấn thóc... | 


Năng suất lao động của từng người 
và của cả hợp tác xã tăng lên là 
nguyên nhân làm cho mức chỉ phí 
lao động trên đơn vị sản phầm giảm 
xưởng. Năm 19/0, làm ra mội tạ thóc 
hợp tác xã phải tốn mất 16 công, bây 
giờ chỉ hết 14,7 công. Năm 1976, sản 
xuất 1.000 viên ngói hết 20,4 công, 
rút được 13,54 so với kế hoạch; sản 
xuất 1.000 viên gạch hết 9,5 công, rủi 
được 8,326 so với kế hoạch. 
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Đề quản lý tốt lao động, hợp tác 
xã Định-công đã Liến hành giao nghĩa 
vụ ngày công từng vụ và hàng năm 
cho xã viên. Người lao động khỏe một 
năm phải làm cho hợp tác xã 300 ngày 
công; người lao động trung bình phải 
làm 250 ngày công ; người lao động 
yếu làm 250 ngày công. Xã viên tham 
gia lao động sẵn xuất phải tuân theo 
sự phân công và điều hành của tập 
thề; nghỉ ngơi phải tuân theo chế độ 
thống nhất của hợp tác xã. Về tiêu 
chuẩn lao động, hợp tác xã đã tiến 
hành định mức lao động (có tất cả 
hơn 500 định mức), xếp bậc công 
việc, định tiều chuẩn tính công trong 
cả trồng trọt, chăn nuôi và ngành 
nghề. Từng khâu công việc, từng loại 
ruộng đất, từng loại con gia súc. 
đếu có định mức hao phí lao động 
cụ thê, Căn cứ vào các tiêu chuần 
đó, hợp tác xã thực hiện 3 khoán cho 
đội theo nguyên Lắc giao kẻo giữa các 
đòi và hợp tác xã. Hợp tác xã thực 
hiện chế độ khoản nhóm, khoản việc 
trong các khâu công việc của ngành 
trồng trọt và trong các tô đội chuyên 


khau., Riếng trong chăn nuôi và ngành - 


nghề thực hiện chế độ khoán sẵn phầm. 


Do lao động có chế độ, có tô chức 
và có kỷ luật chặt chẽ, cho nên ngày 
nạv mọi hoạt động sẵn xuất của hợp 
tác xã Định-công đều được tiến hành 
ăn khớp, nhanh, gọn, báo đảm tiêu 
chuñn kỹ thuật và chất lượng công 
việc. Bày giờ, hợp tác xã đã có thê cấy 
xong lúa chiêm xuân gọn Jrong tháng 
2, và lúa mùa trong tháng 7 là những 
thởi vụ tốt nhất. Hợp tác xã có thề 
bỏ trí cho xã viên đủ công việc làm 
lúc thời vụ khản trương cũng như 
những tháng nông nhàn. Sức lao dòng 
trong hợp tác xã do đó được điều hôa. 
Xã viên có việc làm đủ ngày, đủ tháng, 
bao đảm hoàn thành nghĩa vụ ngày 
công được giao. Các mục Liêu sẵn 
xuất của hợp tác xã đều được thực 
hiện có kết quả. 

Lao động trong các ngành sẵn xuất 
hiện nay của Định-công phần lớn còn 
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làm bằng thủ công. Trong điều kiện 
như vậy, hợp tác xã Định-công đã đề 
ra nhiều biện pháp cải thiện điều 
kiện lao động của xã viên. Hợp tác 
xã chủ ý chăm lo việc giữ trẻ (cha mẹ 
không phải trả công điềm và tiền ăn 
bfa trưa của các cháu) nhằm tạo điều 
kiện cho xã viên yên tâm sản xuất. 
Những lúc thời vụ khần trương, lao 
động căng thẳng, hợp tác xã tồ chức 
cho xã viên làm đồng ăn bữa trưa (do 
hợp tác xã cung cấp gạo và thực phầm. 
xã viên chỉ phải trả vài ba hào) nhằm 
làm cho người lao động tăng được 
thời gian lao động trong ngày, và có 
đủ sức làm việc suốt ngày với năng . 
suất cao. Những người làm công việc 
độc hại đều có dụng cụ phòng hộ. 
làm việc ở trại chăn nuôi và làm 
gạch ngói được trang bị áo vệ sinh, 
làm việc ở ruộng nước được trang bị 
xà cạp quấn chân. Hợp tác xã có chế 
độ khen thưởng bằng hiện vật cho 
những người có sáng kiến và đạt năng 
suất cao... Tất cả những biện pháp đó 
đều có tác dụng tạo điều kiện cho xã 
viên hăng hái lao động sản xuất, làm 
hết sức mình, lao động đủ buồi, đủ 
ngày, lao động một cách tự giác, có tô 
chức, có kỷ luật, có kỹ thuật và năng 
suất cao. 


III — XÂY DỰNG CƠ Sở 
VẬT CHẤT KỸ THUẬT MỚI 


Đi đòi với việc tiến hành tô chức 
và phân công lao động, hợp tác xã 
Định-công đã tăng cường cơ sở vậi 
chất kỹ thuật, coi đó là khâu then 
chốt có tác dụng quyết định đối với 
việc tăng năng suất lao động. Một mặt, 
hợp tác xã Định-công dựa vào ưu thế 
của quan hệ sản xuất mới và lao 
động hiệp tác có phân công đề tiến 
hành cách mạng kỹ thuật. Mặt khác. 
hợp tác xả Định-công còn dựa vào sự 
tác động của công nghiệp đối với nông 
nghiệp đề trang bị cơ sở vật chất kỹ 
thuật mới, tức là tạo ra năng lực sản 
xuất mới, làm cho lao động hiệp tác 


có phân công nhanh chóng trở thành 


mọt (Ất yếu kỹ thuật. 

Điềm bát đầu đi lên của Định-công 
là từ sẵn xuất độc canh cây lúa. lại ở 
trong điều kiện hầu như hoàn toàn lệ 
thuộc vào thiên nhiên, vì vậy. vẫn đè 
mấu chốt trước tiên phải giải quyết 
là vấn đề “nước ». Ở@ đây không có 
nguồn tưới tiêu nước tự chảy, đo đó 
việc chống úng. chống hạn cho lúa 
và hoa màu phải đùng máy bơm. Hợp 
tác xã bỏ tiền ra mua 7 máy bơm kèm 
theo một máy phát động có công suất 
84kw đề chạy hệ thống máy bơm và 
một phần nhỏ phục vụ chăn nuôi, xay 
xát, tuốt lúa và thắp sáng. Bình quản 
mỗi máy bơm nước ở đây phụ trách 
tưới nước và tiêu úng cho khoảng 
trên 50 héc-ta. Làm thủy lợi kết hợp 
với giao thông nông thôn, hợp tác xã 
Định-công đã phải bỏ ra 20 vạn ngày 
công (bình quân mỗi người lao động 
làm 171 công) đào đắp 26 vạn mét 
khối đất (bình quân mỗi người lao 
động làm 230 mét khối), xây dựng 1 hệ 
thống nương cấp mội nối liền với 4 
trạm bơin của hợp tác xã. Đi theo đó, 
có mạng lưới mương màng cấp 2 và 
cấp 3 dài trên 15 ki-lô-mét (với 679 cầu 
cống lớn nhỏ) đề đưa nước tưới và 
tiêu cho từng chân ruộng, bảo đảm 
chủ động nước cho sẵn xuất. 


Chủ động được nước, Định-công có 
điều kiện đưa giống mới có năng suät 
cao vào cấy 100% diện tích ruộng đặt 
của hợp tác xã. Dùng giống mới lại 
đòi hồi những đôi mới trong kỹ thuật 
và chế độ canh tác. Vấn đề sức 
kéo đề làm đất kỹ và kịp thời vụ gieo 
cấy các giống lúa mới được đặt ra 
khân cấp, vì Định-công tử lâu vốn đã 
thiếu sức kéo nghiêm trọng. Trước 
đây, Định-công dùng bò. nhưng vì bỏ 
yếu cho nên năng sttất cày kéo thấp và 
làm đất không kỹ, Hợp tác xã đã thay 
đần bò bằng trâu, nhờ đó năng suất 
cày kéo cao hơn, làm đất được kỹ 
hơn và cũng có nhiều phân hơn. Đến 
nay, Định-công đã tậu được một đản 
trâu cày kéo gần 300 con đưa tổng 


số trâu bồ cày kéo của hợp tác vã 
lên 420 con, bình quản mỗi con cày 
kéo chưa đầy 1héc ta canh tác mối 
năm. Hợp tắc xã cũng sắm thêm 4 


máy kéo loại nhỏ đề phay đất và 


vận tải. 

Hợp tác xã còn chú ý sản xuất, chế 
biến nhiều phân bón đề thực hiện 
thâm canh lúa và hoa màu. Bình quân 
mỗi héc ta gieo tròng ở Định-công đã 
có 13,4 mét. vuông nhà ủ và chế 
biến phân. Trong năm 1976, hợp túc 
xã đã bón cho mỗi héc ta gieo trồng 
mỗi vụ 12 tấn phân (trong đó phần 
lớn là phân chuồng do hợp tác xã sản 
xuất). “ 

Các cơ sở vật chất kỹ thuật khác 
phực vụ trồng trọt cũng được tăng 
cường : 40 xe trâu kéo, 500 xe cải 
tiến, 8 thuyền, 1.220 mét vuông nhà 
kho và 22.342 mét vuông sân phơi... 


.Số vốn bỏ vào xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho ngành trồng trọt ở 
Định-công tỉnh đến năm 1975 trị giá 
trên 40 vạn đồng, bình quân mỗi héc- 
ta canh tác được trang bị trên 1.000 
đồng về giá trị tài sẵn cố định. 


Cơ sở vặt chất kỹ thuật của ngành 
trồng trọt ở Định-công được đổi mới 
và tăng cường đã tạo tiền đề vật chất 
cốt yếu cho hợp tác xã tiến hành 


“thâm canh có kết quả. Năng suất lao 


động trong ngành trồng lúa và sàn 
lượng thóc thu được hàng năm táng 
lên rõ rệt. Lương thực năm 19/9 thu 
được 2.300 tấn, gần gấp đôi năm 19:0. 
từ đó ngành trồng trọt tạo ra nhiều 
sản phầm thăng dư và dỏi được nhiều 
nhân lực, cho phép hợp tác xã Định- 
còng đầy mạnh phân công lại lao động 
hơn nữa đề phát triền các ngành chán 
nuôi tập thê và làm gạch ngói... 


T'ö chức một trại chăn nuôi lợn tập 
thê có 1.300 lợn như hiện nay khòng 
đơn giản, mà đòi hỏi đầu tư nhiều. 
Hợp tác xã Định-công dã phải xây 
dựng tắt cá 202 gian chuồng bằng sạch 
ngói, trang bị máy nghiên, máy lròn 


thức ăn cho gia súc và nhiều dụng cụ 
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phục vụ chăn nuôi khác. Cơ sở vật 
chất kỹ thuật của trại chăn nuôồi 
Định-công trị giá gần 15 vạn đồng. 
Bình quản một người làm chăn nuôi 
tập thẻ ớ đây được trang bị 1.373 
đồng về giá trị tài sản cố định. Cơ sở 
vật chất đó tạo điều kiện cho hợp 
tác xã Định-công phát triền chăn nuôi 
©ó kết quả. Năm 1976 ngành chăn nuôi 
lợn tập thê đã đóng góp cho hợp tác 
xã 183.534 đồng ; hơn nữa, nó còn cung 
cấp mỗi năm từ 1.500 đến 1.700 tấn 
phân chườởng dê phục vụ cho việc 
thăm canh tăng Tăng suất cây trồng. 


- Nghề làm gạch ngói ở hợp tác xã 
Định-công mấy năm nay được phát 
triền mạnh không phải chỉ vì Định- 
công có nhiều tay nghề thành thạo 
lum gạch ngói được tô chức lại, mà 
còn đo ngành này cũng được trang bị 
tương đối khá về công cụ và phương 
tiện lao động. Những máy ép, máy 
đập, và cáe tài sản cố định khác dùng 
Irong nghề làm gạch ngói ở đây 
Irị giá trên 11 vạn đồng. Bình quân 
mỗi lao động làm gạch ngói được 
trang bị trên 900 đồng về tài sản cố 
định. Nhờ đó, năm 1976 nghề làm 
gạch ngói của Định-công đã sẵn xuất 
được 2.116.000 viên gạch ngói, đem 
lại cho hợp tác xã 273.898 đồng thu 
nhập. Đày là một nguồn vốn tự lạo 
rất quan trọng đề tích lũy cho tái sản 
xuất mở rộng của hợp tác xã. ỞƠ đây, 
Định-công đã thực hiện có kết qui 
chư trinh tái sản xuất mở rộng: từ 
lao động tạo ra hàng hóa gạch ngói, 
rồi biến thành vốn sản xuất, lăng 
nhanh đầu tư trang bị kỹ thuật mới 
cho hợp tác xã, để tạo ra nắng suất 
lao động co trong trồng trọt và chắn 
nuôi; sự phát triền mới của trồng 
trọt và chăn nuỏi lạt tạo thêm tiền đề 
về lương thực, thực phầm và sức lao 
động đề phát triển thêm một bước 
nghề làm gạch ngói, để rồi lại tạo 
thêm vốn mới. 

Bằng con đường ấy, tức là bằng 
lao động sống mà tạo ra cơ đồ làm ăn 
mới (gần 82% số vốn dùng cho xây 
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dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
Định-công là do hợp tác xã tự làm 
ra, chỉ phải đi vay trên 1824), ngày 
nay hợp tác xã Định-công đã tạo ra 
CƠ sở vật chất kỹ thuật trị giá 
1.600.000 đồng, fqo ra- năng lực sản 
xuất mới cho phép tiến hãnh tái sản 
xuất mở rộng không ngừng trên cơ 
sở kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhằm 
đạt hiệu quá kinh tế và năng suất 
lao động ngày càng cao trong mọi 
ngành sản xuất của hợp tác xã. 


Tạo ra được một cơ sở vật chất kỹ 
thuật tương đối lớn, trong đó có nhiều 
tư liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật 
do công nghiệp cung cấp, đó là một 
thành công lớn của hợp tác xã Định- 
còng. Song, một thắng lợi không kém 
phần quan trọng đối với Định-công. 
là khi đưa vật tư kỹ thuật mới vào 
đông ruộng, thì đôi được nhiều sức 
lao động, nhưng lại không biến thành 
lao động “thừa” như nhiều hợp tác 
xã đang vấp phải. Số người lao động 
dôi ra một phần được đưa đi phát 
triên kinh tế mới ở miền núi, còn 
phần lớn được đem phân bố và sử 
dụng hợp lý trong hợp tác xã đề phát 
triên chăn nuôi. sản xuất gạch ngói, 
xây dựng các công trình đùng cho sản 
xuất và các cống trình phúc lợi công 
cộng. 

Việc sử dụng vật tư kỹ thuật mới 
ở Định-công đã góp phần đáng kề làm 
cho năng suất trong các ngành nghề 
và các khâu công việc tăng lên rõ rệt, 
do đó làm tăng nhanh thu nhập của 
hợp tác xã. Tuy nhiên hiệu quả kính 
tế chưa phải đã đạt được mức mong 
muốn. Hiệu quả đồng vốn ở đây có 
xu hướng dừng lại hoặc giảm súi 
một phần quan trọng — nếu khỏng 
nói là quyết định, là do nhịp độ tăng 
chi phi vật tư kỹ thuật cao hơn nhiều 
so với nhịp độ tăng giá trị tồng sản 
phầm làm ra hàng năm, Tông chỉ phí 
cả năm 1970 là 195.355 đồng, đến năm 
1976 tăng lên 589.548 đồng tức là tăng 
gấp 3 lần; còn tồng thu nhập của 
năm 1970 là 559.000 đồng, đến năm 


1976 tăng lên 1.516.027 đồng. 
tới tăng 2.7 lần. 


Giải quyết vấn đề này khòng phải 
bằng cách từ bỏ con đường trang bị 
và sử dụng ngày càng nhiều vậi tư 
kỹ thuật mới do công nghiệp cung 
cấp đề trở về làm việc bằng kỹ thuật 
thủ công. 


tức là 


Trong quả trình đưa nông nghiệp 


từng bước lên sản xuất lớn xã hội, 


chủ nghĩa, đương nhiên các tư liệu 
sản Xuất và vật tư kỹ thuật do công 
nghiệp cung cấp cho nông nghiệp sẽ 
ngày càng chiếm phần quan trọng 
trọng chỉ phí sản xuất của hợp tác 
xã. Như vậy, việc tăng sản lượng và 
hạ giá thành sản phầm nông nghiệp 
phụ thuộc không íL vào giá thành các 
tư liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật 
do công nghiệp cung cấp cho nông 
nghiệp. Những vật tư kỹ thuật do 
công nghiệp cung cấp cho nông nghiệp 
ở Định-công, lâu nay thường giá đắt, 
chất lượngxãu,cho nên đã có phần làm 
tăng một cách giả tạo chỉ phí sản xuất 
của hợp tác xã. VÌ vậy muốn cho chỉ 
phi sản xuất (chủ yếu là chỉ phí về 
vật tư kỹ thuật gốc công nghiệp) 
giảm, do đó hạ giá thành sản phầm 
nông nghiệp, cần có sự đóng góp của 
các ngành sẵn xuất công nghiệp bằng 
cách cải tiến tổ chức sẵn xuất và 
tăng năng suất lao động trong ngành 
mình dê cung cấp cho nông nghiệp 
những máy móc, thiết bị vật tư kỹ 
thuật có chất lượng tốt và giá rẻ. 
Trong cơ câu chỉ phí sản xuất của 
hợp tác xã Định-công, phần chỉ phi 
tăng nhiều nhất là ở các khâu: chỉ 
về mắy móc và xăng dầu cho việc 
tưới tiêu nước, chỉ về khấu hao cơ 
bản, chỉ về phân bón (gồm phân hữu 
cơ và VỎ cơ), chỉ vê thức ăn gia súc. 
Đó là những chỉ phí không thê thiếu 
được đối với việc thâm canh ở hợp 
tác xã Định-công. Nhưng hợp tác xã 
Định-công cũng cần xem xét kỹ việc 
- trang bị và sử dụng vật tư kỹ thuật 
còn có chỗ nào chưa hợp lý dẫn đến. 
khấu hao lớn mà hiệu ích sử dụng 


lại chưa«œeao. Việc trang bị kỹ thuật 
chưa đồng bộ cho các khâu sản xuất 
trên đồng ruộng và trong chuồng trại, 
cũng có phần làm cho hiệu quả thâm 
canh chưa tương xứng với đầu tư kỹ 
thuật. Tình hình đó -làm cho tốc đó 
tăng giá trị sẵn phẩm khòng bằng 
tốc độ tăng vốn và chỉ phí sản xuất, 
do đó dẫn đến giá thành sản phầm 
cao, VÌ vậy hợp tác xã Định-công cần 
tính toán kỹ việc trang bị vạt tư kỹ. 
thuật mới và sử dụng tốt những vật 
tư kỹ thuật ấy, không đề hư hao 
lãng phí và đặc biệt cần nghiêm túc 
thực hiện các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh trong trồng trọt, chăn nuôi 
và tích cực mở rộng ngành nghề, 
nhằm tăng hiệu quả sẵn xuất và giảm 
giả thành sản phầm. Như vậy, việc 
trang bị ngày càng nhiều những tư 
liệu sản xuất và vật tư kỹ thuật do 
công nghiệp cung cấp sẽ được thực 
hiện một cách thuận lợi và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
vững chắc đề đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa một cách thắng lợi. 


IV —-BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÓ 

HIỆU LỰC VÀ PHÁT HUY 

QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÈ 
CỦA XÃ VIÊN 


Hiện nay ở hợp tác xã Định-công. 
hàng ngày trên đóng ruộng, trong trại 
chăn nuôi, xưởng gạch ngói, trong 
buồng máy phát điện và cơ khí nhỏ, 
trên đoàn thuyền vận tải đường sông 
hoặc đoàn xe vận chuyên đường bộ, 
đâu đâu người ta cũng thấy người 
nào việc ấy, lao động thật sự, có tỏ 
chức, có kỷ luật và có kỹ thuật đẻ 
hoàn thành tốt các khâu công việc. 
Guông máy hoạt động sản xuất của 
Định-công hoạt động nhịp nhàng. ăn 
khớp và đạt hiệu quả tốt như ngày- 
nay là nhờ có sự điều hành thống 
nhất và có hiệu lực của ban quản trị 
hợp tác xũ. 
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Bạn quản trị hợp tác ýÃ Định- 
cóng được kiện toàn Và láng cường 
lừ máy năm nay. Trước dây, ban 
quản trị hợp Lắc xã có 19 người. nay 
chỉ bố trí 7 người có năng lực và được 
xã viên rất tín nhiệm. Chủ nhiệm 


hợp tác xã phụ trách chung. làm chủ - 


tài khoản, trực tiếp chỉ đạo công tác 
kế hoạch và tài vụ. Một phó chủ 
nhiệm phụ: trách trồng trọt; một 
phó chủ nhiễm phụ trách lao động. 
Một ñy viên quần trị phụ trách chăn 
nuôi; một ủy viên phụ trách cơ khí 
nhỏ ; một ủy viên phụ trách thủy lợi. 
một ủy viên phụ trách văn hóa và 
đời sống. 

Các bộ món giúp việc gồm có: bộ 
môn hạch toán thống nhất (gồm có 
tài vụ, kế toán, thống kê) chuyên làm 
thống kê tình hình hoạt động sản 
xuất và đời sống và làm kế toán chung 
của hợp tác xã, kế toản trong chăn 
nuỏi, kế toán trong ngành nghề, kế 
toán ghi chép công điềm của xã viên 
ở các đội sẵn xuất: bộ môn kê hoạch 
và ruộng đất chuyên lo xây dựng kế 
hoạch và quản lý ruộng đãi của hợp 
tác xã; bộ môn kỹ thuật chuyên lo 
điều hành sẵn xuất theo tiêu chuẩn 
và quy trình kỹ thuật; bộ mòn lao 
động chuyên lo xàyv dựng các định 
mức và quần lý lhìo động. 


Đội ngũ cán bộ của hợp tác xã 
Định-công được ón dịnh và đã làm 
việc liền tục nhiều năm cho hợp tác 
xã. Nhiều căn bộ có kinh nghiệm điều 
hành công việc của hợp tác xã. Họ 
có tình thần tiến công Hến tục, không 
Ÿ lại ngồi chờ hoặc thỏa mãn với 
thành tích đã đạt được. Trong còng 
tác chỉ đạo sẵn xuất và kinh đoanh 
của hợp tác xã, đội ngũ cân bộ ở 
đày có tỉnh thần khắc phục khó khăn 
và biết tỉnh toán cụ thể, làm việc này 
lo tính đến việc khác. Eàm thủy lợi 
tính đến kết hợp giao thông nòng 
thôn, giá? quyết văn để lương thực 
tính đến phát triển chăn nuôi, đầy 
mạnh sẵn xuất lo đến phúc lợi công 
cộng và bồi đưỡng sức lao động... 
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Đội ngũ cân bộ ấv đã phát huy 
được vai trò làm chủ Lập thể của quản 
chúng xã viên. cho nên đã tíng thêm 
được hiệu lực của công tắc chỉ đạo 
và quản lý hợp tác xã. Việc điều 
hành: các hoạt động sẵn xuất và chăm 
lo đời sống trong hợp tác xã đều tập 
trung vào sự chỉ đạo thống nhất của 
bạn quần trị. Các bộ môn chuyên 
môn đã giúp việc đắc lực cho ban 
quản trị hợp tác xã bảo đảm chỉ đạo 
còng việc cụ thể từ trên xuống dưới, 
phát huy tốt chế đỏ, chức trách cửa 
từng loại cân bộ và nâng cao đượchiệu 
lực của bộ máy điều hành. làm cho 
củc khàu công tác, các mặt hoạt động 
sản xuất và đời sống trong hợp lác 


xã được tiến bành theo quy trình, 


quy phạm và hoàn thanh theo kế 
hoạch một cách có kết quả. 

Hợp tác xã Định-công đã thực hiện 
tốt quyền làm chủ tập thề của xã 
viên. Những việc chung của hợp tic 
xã do Đại hội xã viên bàn bạc quyết 
định. Ở cúc đội lao động chuyẻn 
ngành, chuyen khâu, xã viên thường 
họp bàn cách thực hiện công việc do 
đội mình phụ trách, nên người lao 
động nào cũng hiều việc mình làm, 
khối lượng và chất lượng công việc 
phải hoàn thành và mức phân phối 
được hưởng. Do đó họ hăng hải phát 
triển sản xuất và xây dựng cuộc sỏng 
mới. Ở Định-công. làm việc gì cũng c0 
định mức và theo quy trình kỹ thuật. 
Tính pháp chẽ trong quản lý sẵn xuất 
được thê hiện nghiêm túc, do đó đã 
khắc phục được thói tùy tiện trong 
lao động sản xuất, làm tăng thêm 
nhiều người tích cực lao động. cài 
tạo có kết quả những người lưởi 
biếng, hạn chế và đi đến đầy lủi 
những hiện tượng tiêu cực Irong sản 
xuất, tạo ra phong trào lao đông sản 
xuất hăng say trong quần chúng. Làm 
việc có định mức và theo quy trình 
kỹ thuật là cơ sở bảo đảm quyền lơi 
của người lao động, vì việc phản 
phối theo lao động được thể hiện 
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SUY NGHĨ VỀ 


NGƯỜI TRÍ THỨC: 
VÀ CÁCH MẠNG 


(Bài uiết trong dịp nghiên cứu 


NGUYỄN-TẤN-GI-TRỌNG 


TÔI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG 


À một người thầy thuốc theo Đẳng 
làm cách mạng lừ những buổi 

đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám 
nhưng trước đây tôi chưa hiều nhiều 
về Đảng. Ngày ấy tôi theo Đẳng với 
một tấm lòng yêu nước châu thành 
nhưng khá trừu tượng, tôi chưa thấy 
sức mạnh vĩ đại của giai cấp công 
nhân và của nhân đân lao động. Tôi 
nghĩ một cách đơn giản rằng tham 
gia cách mạng, mình sẽ đem hết nhiệt 
tình yêu nước và khả năng chuyên 
mòn dê đóng góp cho cách mạng, và 
càng có nhiều người trí thức khoa 
học kỹ thuật tham gia cách mạng thì 
. lực lượng cách mạng sẽ lớn mạnh và 
sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ chóng 
hoàn thành. Lúc bấy giờ có một số 
thầy thuốc không tham gia cách mạng. 
Họ viện lý lẽ rằng nghề thuốc là một 
nghề nhân đạo, cho nên dù ở bên này 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IY của 
Đảng cộng sản ViệtI-nam) 


hay ở bên kia trận tuyến họ cũng đều 
giúp ích cho đong bào. Nhưng thực 
tế cho thấy không đi theo cách mạng, 
họ không những không giúp ích được 


_ cho đồng bào mà trái lại, dù muốn 


hay không muốn, họ đã góp sức vào 
lực lượng chống lại lợi ích nhàn dàn, 
lợi ích của Tô quốc. 

Đến nay, sau 32 năm hoạt dòng 
cách mạng, được Bác và Đẳng dìu đắt, 
giáo dục, được nhân dân tin yêu giúp 
đỡ, phân tích những kính nghiệm bản 
thân và quan sát kinh nghiệm của 
nhiều anh chị em trí thức khoa học 
kỹ thuật cùng tham gia cách mạng. 
tôi đã nhân thức được nhờ có cách 
mạng chúng tôi đã xác định chỗ đứng 
của mình và từng bước xây dựng cách 
nhìn sự vật, nếp suy nghĩ, tác phong 
hành động của người trí thức xã hội 
chủ nghĩa ; những kiến thức về khoa 
học kỹ thuật của chúng tôi cũng như 
con người chúng tôi đã được giải 


bội 


phóng khỏi sự ràng buộc của những 
quan niệm sai lạc lỗi thời. Chúng tòi 
đã đi đúng hướng phục vụ nhân dân, 
ngày cùng phát huy được tác dụng 
tích cực của mình trong sự nghiệp 
chung giải phóng dân tộc và xây dựng 
đất nước. Kiến thức khoa học kỹ 
thuật của chúng tôi đã gặp được đất 
phát triền và đã bắt rễ vững chắc 
trong đông đảo nhân dân lao động. 
lôi đã nhận được của cách mạng 
nhiều hơn là tôi cống hiến cho cách 
mạng, 


CÁCH MẠNG LÀ KHOA HỌC 


Một hạnh phúc lớn lao của tôi là 
tử khi đeo ba lô lên vai theo Đẳng 
đi kháng chiến chống thực dân Pháp, 
tới đã bước vào một trưởng học lớn, 
lòi đã nhập vào dòng thác lớn của 
nhàn đàn tạ đang làm cuộc cách mạng 
lở đất long trời, có tiếng vang trên 
thế giới và Jrong lịch sử loài người. 
Trong quả trình tham gia cách mạng, 
Lôi đã được giao nhiêu nhiệm vụ khác 
nhàu, như thông tin tuyên truyền, 
quan v, Quốc bội, Mặt trận dân Lộc 
thống nhất, tròng nom sức khốc cán 
bọ và học sinh khu học xá trung 
ương, công nhân đường sắt, và tham 
đa đào to cần bọ v tế, Công tíc đa 
dạng đó đã đưa tÒI VàO cuộc sÓng 
muốn hình muôn yẻ, vô cùng sinh 
động và đầy sáng tạo của nhân dân. 
Tôi cũng đã có nhiều dịp đi tìm hiệu 
tình hình sức khỏe, nghiên cúu điều 
kiện lao động. của công nhàn, nóng 
dàn trong nhiều môi trường lao dòng 
khac nhau như hợp tác xã nông 
nghiệp. mỏ than, lò cao. nhà máy 
đệt, v.v... để tìm cách cái thiện điều 
kien lao dòng, và quan sát những đặc 
điểm của cơ thẻ người Việt-nam thuộc 
mọi lứa tuổi. Những việc đó là những 
Việc mà 1Í có người thầy thuốc nào 
trọng những chê đỏ xã họi khác lại 
muôn lim vì nó chỉ dem: lại lợi ích 
cho người lao động, khòaø dem lại 
loi ích cho cá nhân người thầy thuốc. 
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Đi vào môi trường lao động, sòng 
giữa nhân dẫn lao động, tận mặt thấy 
những biều hiện của trí tuệ tập the 
của Đăng và nhân dân trong khi gi:i 
quyết mọi văn đề khó khăn phức tạp 
và khần trương của công cuc khủng 
chiến chống xâm lăng và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong một nước 
nghèo nàn lạc hậu. tôi hiều sâu síc 
cách mạng là khoa học. Mặt khác,. 
những kiến thức khoa học kỳ thuật 
của chúng tôi khi đi vào quần chúng 
lao động đã biến thành những chủ 
trương đường lối cải tiến điều kiện 
lao động và bồi đưỡng sức lao động 
của công nhân, nông dân. Khoa học 
kỹ thuật gắn với lợi ích quân chúng 
và trở thành một bộ phận của cách 
mạng. 


MỘT ĐẠO LÝ VIỆT-NAM 


Tháng 2 năm 1959 trong một bức 
thư gửi cho hội nghị cản bộ y tế, Hồ 
Chủ tịch đã dạy chúng tỏi “lương y 
phái như từ mẫu». Cúc ấy một số anh 
chị em cán bộ y tế nghĩ rằng Bác nhắc 
nhớ chúng tôi đề cao một đức tỉnh 
của người thầy "thuốc, chăm sóc 
người bệnh như mẹ chăm sóc con, 
nhưng sau này càng suy nghĩ, càng 
liên hệ còng tác của mình với lời đạy 
của Bác, chúng tôi mới thấy rõ răng 
Bác dã nẻu lên một chân lý, một đạo 
lý đặc biệt Việt-nam. Muốn chăm sóc 
tỏt bệnh nhàn, người thầy thuốc phải 
là “lương v P tức là thầy thuốc giỏi. 
Người thầy thuốc giỏi phải như ame 
hiền ®, tức là phải có tỉnh cảm thăm 
thiết đậm đà như mẹ với con, coi 
người bệnh đau đớn cũng như mình 
đau đớn. Giữa những người khung 
phải là ruột thịt mà muốn xây dựng 
môi quan hệ như thế thì nhất thiết 
phải có tỉnh thương đồng bào, tình 
cam oii cấp. Trong câu «lương y 
phái như tử mẫu » Bác đã dạy chúng 
Lôi phải không ngừng trau đồi nghiệp 
vụ, nâng cao kien thức chuyên môn, 
xây dựng tình cảm giai cấp. Trong 


câu đó Bác dạy chúng tòi vừa phải 
nắm vững khoa học lại vừa phải có 
tỉnh cảm cách mạng. Đây là những 
lời dạy bảo sâu sắc, một đạo lý cao 
cả, gói ghém trong những lời giản 
dị. rất Việt-nam Ì 


” 


Giờ đây nhân dân ta đang tranh 


thủ thời gian xây dựng khần trương 
cơ sở vậtL chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước. Nhiệm vụ 
của mỗi người còn nặng nề. khó khăn 
và phức tạp; nhưng Đại hội lần thứ 
IV của Đảng đã vạch ra đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai doạn mới ở nước ta, 
đề ra chủ trương và quyết định kế 
hoạch xây dựng đất nước, mở ra chân 


trời rộng lớn cho sự này nở và phái 
huy trí tuệ, tài năng của mọi người 
Việt-nam ta nói chung và của những 
người cân bộ khoa học kỹ thuật nói 


. riêng. Với lòng tin vững chắc ở sự 


lãnh đạo của Đăng. với những cổ gắng 
của mỗi người chúng tôi trong đòi 
ngũ trí thức khoa học kỹ thuật, chúng 


tôi quyết đem hết nghị lực và khả 


năng. quyết đem những kinh nghiệm, 
những điều đã thu hoạch được trong 
quả trình tham gia cách mạng. góp 
phần tích cực nhất của mình vào sự 
nghiệp chung. góp sức mình vào sức 
mạnh tông hợp của lực lượng khoa 
học kỹ thuật cả nước, đưa cuộc cách 
mạng khoa học—kW thuật tiến lân, 
quyết xứng đáng là một chiến sĩ trorrg 
đôi ngũ chiến sĩ khoa học kỹ thuật 
của nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


` 


Hợp tác xã Định-công... 


(Tiếp theo trang 20) 


ngay từ khi người xã viên bát tay 
vào lao động có định mức và theo 
quy trình. Chế độ lao động lại luôn 
luôn được điều chỉnh trong quá trình 
tiến hành sản xuất trên cơ sớ điều 
kiện sẵn xuất thay đồi; do đó chế độ 
phân phối cũng được cải tiến, bảo 
đảm sự hưởng thụ của xã viên được 
công bằng và hợp lý. Điều đó đã 
khuyến khích xã viên hăng hái lao 
động sẵn xuất cho tập thẻ. Ngoài 
phần phản phối trực tiếp theo lao 
động cống hiến cho tập thẻ, xã viên 
còn được hướng phúc lợi công cộng 
với mức cao; điều này càng làm cho 
xã viên ở đây hăng hái tham gia và 
gán bó với sản xuất tập thê của hợp 
tác xã. 

Mặt khác. quy trình lao dòng hiệp 
tác có phản công trong các khâu, các 
ngành sẵn xuất làm cho các xã viên 
hợp tác xã Định-công gàn bó với nhau 


trong dày chuyền sản xuất, thúc đầy 


_ nhau cùng ca sức làm tỏt và nhanh 


mọi nhiệm vụ sản xuất. nâng cao 
trình độ làm chủ tập thể của mình. 


Đối với căn bộ lãnh đạo của Đăng 


ủy, chính quyên xã, ban quản trị hợp 
Llác xã và các cân bộ, đẳng viên khác. 
ở đây đèu quy định rõ những chế dộ 
công tác được xã viên góp ý xây dựng. 
đề vừa thực hiện quyền quan lý tập 
trung, vừa ngăn ngừa những sự vì 
phạm vào quyền làm chủ tập thê của 
quần chúng. Nhờ vậy, giữa cân bỏ, 
đẳng viên với quần chúng xã. viên có 
mối quan hệ gán bó, sự đoàn kết nhàit 
trí trong hợp tác xã được tăng cường, 
cả hai mặ( tập trung và đân chủ 
được bão đảm tối, quyền làm chủ tập 
thề của xã viên trong quân lý kính 
lễ và xã hội được phát huy. Đỏ lí 


động lực lớn đưa hợp tác xã Định-. 


công từng bước đi lên sản xuất lơn 
xã hội chủ nghĩa một cách vững chịc, 


sả 


“ 


Z 
I. 


Khen thưởng nhằm động viên, 


giáo dục, nêu gương 


PTRoXG phong trào thị đua lao đọng 


sin xuất và tiết kiệm, nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng, ở nhiều nơi đã xuấi 
hiện những điện hình tối. Đề động 
viên và thúc đầy phong trào tiến lên 
mạnh mẽ và đều khắp, ngoài việc 
chăm lo giáo dục chỉnh trị, tư tưởng, 
quan tàm khuvển khích bằng lợi ích 
vật chất, chúng ta cần coi trọng việc 
động viên tính thần, biều đương, khen 
thường kịp thời, và đúng mức những 
nhân tố mới của phong trào. 

Khen thưởng là một công việc có 
tac dụng động viên chỉnh trị, giáo 
dục tư tưởng, xây đựng con người 
mới và phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng. Khen thưởng thê hiện 
quan điểm quần chúng của Đẳng và 
trách nhiệm của các cơ quan Nhà 
nước đói với còng lao, thành tích 
của nhân đản trong công cuộc xây 
dựng và báo vệ đất nước. và đối với 
những công hiến của mọi người cho 
sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, công 
tác khen thưởng từ trước đến nay 
được Đảng và Nhà nước ta rất quan 
tâm. Lúc sinh thời Hồ Chủ tịch rãi 
chú ý công tác này, Mỗi khí nghe báo 
cảo hoặc xem bảo, nựưhe đài, thầy có 
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TÔ - CÔNG 


\ 


người tốt, việc tốt là Người chỉ thị 
ngay cho các cơ quan có trách nhiệm 
đi kiềm tra, xác minh lại thành tích 
và báo cáo đề Người xét khen thưởng. 

Hồ Chủ tịch thường nói: Thưởng 
phạt phải nghiêm minh. Có công thi 
thưởng, có lỗi thì phạUL. Khen thưởng 
phải có tác dụng động viên, giáo dục, 
nêu gương». Chúng ta phải làm thế 
nào đề thực hiện nghiêm chỉnh lời 
dạy đó của Người, vì hiện nay không 
phải ai cũng hiều đúng và ai cũng 
làm đúng. `" 

Tác dụng động viên, tác dụng giáo 


.dục và tác dụng nêu gương có mối 


liên quan hữu cơ với nhau, cho nên 
khi bàn về tác dụng này không thể 
không nói đến tác dụng kia, và việc 
phân tích từng tác dụng không có 
nghĩa là đem tách rời nó ra mà là đẻ 
đi sâu vào các khia cạnh của nó. 


Tác dụng động viên: 

Trong những năm qua, nói chung 
các ngành, các cấp đã coi trọng công 
tác khen thưởng, cho nên đã động 
viên được mọi người hăng hái thị dua 
sản xuất, chiến dấu và công tác, góp 
phần vào sự nghiệp khing chiến 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ 


nghĩa xã hội. Đặc biệt là việc biều 
dương. khen thưởng kịp thời thành 
tích chiến đấu và xây dựng của các 


lực lượng vũ trang nhân dân đã có 


tác dụng cô vũ mạnh mễ cán bộ và 
chiến sĩ ra sức thi đua giết giặc lập 
công, cùng toàn dân đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tô quốc. 


Nhưng hiều cho đầy đủ tác dụng 
động viên của khen thưởng và nhất 
là làm cho đúng thì cũng không phải 
mọi nơi, mọi lúc đều hiều và làm đúng 
"cả. Có người cho là càng khen nhiều 
càng động viên được rộng rãi; khen 


- thưởng về tỉnh thần thì Nhà nước . 


chẳng tốn kém gì ; do đó dẫn dến chỗ 
châm chưrớc hoặc hạ thấp tiêu chuần 
và khen thưởng tràn lan. Khen thưởng 
tràn lan thi tác dụng động viên bị 
hạn chế. Người có nhiều thành tích 
không phấn khởi lắm, người ít thành 
tích không cố gắng vươn lên. Đã khen 
thưởng tràn lan thường hay dẫn đến 
chỗ khen sai, gây thắc mắc, mất đoàn 
kết, ảnh hưởng không tốt đến phong 
. trào. Vì vậy muốn động niên thúc đầu 
phong trào không phải là khen nhiều 


mà là khen trúng, nghĩa là khen đúng. 


người, đúng việc, đúng lúc và phải 
biết phát huy tác dụng của việc khen 
_ thường. \ | 

Cũng có người cho là khen cũng 
được không khen cũng chẳng sao, 
khen lúc nào hay lúc đó, cho nên 
không khen thưởng hoặc khen thưởng 
chậm. Ở một số ngành và địa phương, 
nhất là ở miền núi, có nhiều đơn vị 
và cá nhân có thành tích xuất sắc 
mà chưa được khen thưởng thích 
đáng. Việc khen thưởng Lồng kết thành 
tích kháng chiến chống Pháp và việc 
khen thưởng gia đình quân nhân 
chống Mỹ, cứu nước ở các tỉnh miền 
Bắc, đến nay vẫn chưa làm xong ; việc 
khen thưởng theo kỷ hạn, nhất là 
việc khen thưởng gia đình có người 
thân đi hoạt động cách mạng ở các 
tỉnh miền Nam, nhiều nơi mới làm 
được một it. 


Không thực hiện khen thưởng 
chứng tổ lãnh đạo thiếu quan tâm 
đến phong trào cách mạng của quần 
chúng, hoặc chỉ đạo thiếu chặt chẽ, 
không quản lý được công tác, không 
quản lý được phong trào (cho nên 
không dám khen và cũng không dám 
chê). Thấy cái tốt mà không biều 


- dương. thấy cái xấu mà không phê 


phán thì không phát huy được cái 
tích cực, không hạn chế được cải tiêu 
cực, không động viên thúc đầy được 
phong trào. 

Khen thưởng chậm thề hiện sự 
thiếu nhậy bén với phong trào và tác 
phong công tác lề mề. Khen thưởng 
chậm thì tác dụng động viên bị hạn 
chề, không kịp thời phát huy những 
nhân tố mới của phong trào đề đưa 
phong trào sớm lên đều khắp. Khác 
với khen thưởng mang tỉnh chất ban 
ơn, mua chuộc, mị dân, phục vụ lợi 
ch của giai cấp bóc lột thống trị đưới 
chế độ phong kiến và chế độ tư bản 
chủ nghĩa, khen thưởng của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng 
những con người mới, con người xã 
hội chủ nghĩa, phục vụ lợi.ích của 
quần chúng nhân dân lao động. Công 
tác khen thưởng của Nhà nước ta 
không phải chỉ là biều dương thành 
tích của cấp dưới, của cán bộ và nhân 
dân, mà còn nhằm động viên, thúc 
đầy phong trào; mặt khác khen 
thưởng còn là đề tỏ lòng biết ơn của 
Đẳng và Nhà nước đối với những 
người đã có những cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng. Vì vậy khen 
thương không chỉ là quyền hạn, mà 
còn là một nhiệm vụ của các cơ quan 
Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp 
lãnh đạo đối với công lao, thành tích 
của nhân đân và đối với phong trào 
cách mạng của quần chúng. 


Tác dụng giáo dục : 


Biều đương những cải hay, phê 
phán những cái đở, cũng như thưởng. 
phạt đều nhằm giáo dục con người. 
Việc đề ra những tiêu chuần khen 
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thưởng đúng đắn đề mọi người lấy 
đó làm mục tiêu, phương hướng phấn 
đấu cũng đã có tác dụng giảo dục và 
động viên. Nhưng nếu tiêu chuẩn 
khen thưởng đề ra thấp, dễ dàng đạt 
được thì tác dụng giáo dục Ít; ngược 
'lại nếu tiêu chuần khen thưởng đề ra 
cao quả, khó đạt được thì lại không 
có tác dụng động viên. Đến khi xét 
khen thưởng, phải xét cả mặt ưu 
điềm và mặt khuyết điềm đề định 
mức khen thưởng cho đúng. Nếu chỉ 
xét mặt thành tích, không xét mặt 
thiếu sót hoặc chỉ xét mặt công tác, 
không xét mặt phầm chất, đạo đức 
cách mạng thì không thấy hết chỗ 
mạnh đề phát huy, không thấy hết 
chỗ yếu đề giúp đỡ khác phục ; không 
thấy được toàn diện và thực chất của 
phong trào, của cán bộ, đo đó không 
đánh giá được đúng phong trào, được 
đúng cản bộ. 

Chúng ta không thề tưởng tượng 
được là có đơn vị hoàn thành vượt 
nức kế hoạch Nhà nước, nhưng lại có 
than ô, lãng phí nghiêm trọng hoặc 
chủ quan đề xây ra tai nạn lao động 
chết người, hay có cán bộ được khen 
thưởng về thành tích sẩn xuất, còng 
tác, nhưng phạm sai lầm lớn về mặt 
chấp hành chính sách hoặc về mặt 
phầm chất, đạo đức cách mạng 
(không kề việc thưởng bằng vàt chất 
như thưởng sáng kiến, thưởng năng 
suất...). Đối với trường hợp vừa có 
thành tích, vừa có thiếu sót thì cần 
kết hợp đúng đắn giữa thưởng và phạt 
theo cách : luận tội bình công. nghĩa 
là tùy theo thành tích nhiều bay Ít, 
thiểu sót lớn hay nhỏ mà quyết dịnh 
không khen thưởng hoặc khen thưởng 
mức thấp hơn, đề việc khen thưởng 
được nghiêm minh, vừa có tác dụng 
động viên. va có tác dụng giaảo dục. 


Tác dụng nêu gương: 


Khen thưởng là biều dương những 
câi hay, cái tốt, cho nên bản thàn 
việc khen thưởng tự nó đã mang ý 
nghĩa nêu gương và dù là khen 
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thưởng cao hay là khen thướng thấp 


“cũng đều có tác dụng nêu gương. đều 


phải được coi trọng, Khen thường 
cao thì có tác dụng trong phạm vị 


rộng; khen thưởng thấp thi có tác 


dụng trong phạm vì hẹp. Vì vậy khen 
thưởng cao hay thấp đều phải làm 
đúng. Nếu khen thưởng tràn lan thi 
tác dụng nêu gương bị hạn chế, mà 
nếu khen thưởng sai thì lại là gây 
phần tác dụng. 


Dưới chế độ xã hội tôi đẹp của 


. chúng ta có rất nhiều người tốt, việc 


tốt đáng biêu dương. Nhưng nếu 
muốn hướng dẫn phong trào, nêu 
những tắm gương sáng cho mọi người 
học tập thi phải biết chọn điền hình 
xuất sắc tiêu biều, biết phát hiện 
những nhân tố tích cực, những nhân 
tố mới của phong trào đề biều đương. 
khen thưởng, nêu gương. Cho nên 
cùng đạt kết quả như nhau, ở vùng nảy 
thì đáng khen vì nó là cái cá biệt, 


nhưng ở vùng khác thì lại không 


đáng khen vì nó đã trở thành cái phổ 
biến ; hoặc mấy năm trước thì được 
khen cao vì nó có tác dụng dẫn đầu, 
nhưng mấy năm sau thì chỉ được 
khen thấp vì đã có nhiều đơn vị. 
nhiều ca phân khác dạt được. 


Chọn đúng điền hình đề khen 
thưởng, biều dương. nêu gương không 
phải là việc đơn giản. Không những 
phải nắm vững đường lõi, chỉnh sách 
của Đẳng và Nhà nước, nắm vững 
phương hướng và tiêu chuần khen 
thưởng, nắm vững phong trào, mà 
còn phải thật khách quan, vô tư, 
phải có cách nhìn toàn điện và nhạy 
cảm với cải mới. Có lần Hồ Chủ tịch 
cho đi kiềm tra một hợp túc xã nông 
nghiệp được coi là lá cờ đầu của địa 
phương, thấy sẵn xuất có khả, nhưng 
kinh tế phụ gia đình chiếm trên 60%, 
lăn át kinh tế tập thề, Người dạy : 
thành tích thì cũng có, nhưng khuyết 
điểm thì nghiêm trọng. nếu khen 
thưởng thì giáo dục gì cho địa phương. 
nèu gương gì cho các nơi khúc học 
tập. Sau việc này, huyện ủv, tỉnh ủy 


đã tö chức kiềm điềm lại việc chấp 


hành đường lối công tác nông thôn, 


của Đẳng ở địa phương và đề ra biện 
pháp sửa chữa. - 

Như vậy, công tác khen ' thưởng 
khỏng chỉ có tác đụng nêu gương, mù 
rõ ràng còn có tác dụng giáo dục rất 
sâu sắc, và không chỉ là động viên 
phong trào, mà còn là hướng dẫn 
phong trào, uốn nắn phong trào nếu 
đi không đúng hướng. 


* 


Muốn việc khen thưởng có tác dụng 
động viên, giáo dục và nêu gương. 
hay nói cách khác là có tác dụng 
thúc đầy phong trào, uốn nẩn phong 
trào và hướng dẫn phong trào thi 
trước hết chúng ta phải thực hiện 
đúng đắn và đầy đỗ phương châm 
chung của công tác khen thưởng là: 
chủ động, chính xác, kịp thời... 

Khen thưởng chủ động là khi đề ra 
một nhiệm vụ công tác hoặc khi phát 


đóng một đợt thí đua, thì có chủ: 


trương, kế hoạch khen thưởng rõ 
ràng, có tiêu chuần khen thướng cụ 
thẻ và thường xuyên theo dõi sát 
phong trào, kịp thời phát hiện những 
nhân tố tích cực mới xuất hiện đề 
biều dương khen thưởng. Khen 
thưởng là đánh giá phong trào; cho 
nẻn khen thướng chủ động còn là 
căn cứ vào tình hình phong trào mà 
đẻ ra đự kiến khen thưởng, hướng 
dẫn cho cấp dưới đề việc khen 
thưởng phản ánh đúng tình hình 
phong trào của các ngành, các 
địa phương. Kịp thời uốn nắn những 
khuynh hướng khen thường tràn lan 
hoặc khe khắt, đề tránh tình trạng 
nơi có thành tích nhiều nhưng lại đề 
nghị khen thường ít, nơi có thành 
tịch ¡t lại đề nghị khen thưởng nhiều. 

Chủ động tìm thành tích mà xét 
khen thưởng, chủ động đề ra dự kiến 
khen thướng sát đúng, là the hiện sự 
quan tâm củá lãnh đạo đối với người 
tốt, việc tốt, đối với phong trào thí 


đũa của quần chúng. là thề hiện sự 
chỉ đạo cụ thể và sít sao. sự quản lý 
công tác chặt chế của các cấp chỉnh 
quyền. 

Khen thưởng chỉnh xác là khen 
thưởng đúng phương hướng, đúng 
đối tượng, đúng thành tích, đúng tiêu 
chuần, chỉnh sách. Khen thưởng 
chính xác là yêu cầu cuo nhất, vì 
khen thưởng là đánh giá phong trào. 
đánh gia con người, mà đánh giá con 
người thì không đơn gian Khen 
thưởng đúng thì có tác dụng động 
viên, thúc đầy phong trào; nếu khen 
thưởng sai thì có bại về nhiều mặt: 
hại đến đoàn kết nội bộ, đến phong 
trào của ngành đó, của địa phương 
đó và hại ngay cá cho bản thân đơn 
vị hoặc cá nhân được khen thưởng. 
Nó còn làm giảm uy tín của các cơ 
quan Nhà nước. Nếu khen thưởng sai 
thì mức khen càng cao, tác hại cảng 
lớn. " 

Muốn khen thưởng chính xác, điều 
quan trọng là phải giáo dục tính 
trung thực cho mỗi người khi bảo 
cáo thành tích, phải đề cao tính thần 
trách nhiệm và phải có sự kiểm tra 


= . . 


_cehu đáo ở các cấp. Vì thiếu kiềm tra 


kỹ, cho nèn đã có trường hợp báo 
cáo sai, bịa đặt hoặc thôi phỏng thành 
Lích, che giấu khuyêẻt điềm (như tham 
ô, lăng phi hoặc có nhiều sản phầm 
chât lượng xấu) mã vẫn được khen 
thưởng. Như vày là vỏ hình trùng 
đã dung túng tự tưởng không trung 
thực và khuyến khích tệ tham những, 
thói làm bừa, làm âu, Tại hại hơn 
là trong việc khen thưởng gia đình 
có công với kháng chiến. đã có nơi 
khen nhầm người có tòi với cách 
mạng. Do đó, có thể nói, khen thường 
sai khác nào che cho người ta tấm 
bình phong đề lâm bậy. 

Khen thưởng kịp thời là có thành 
tích đến mức nào thì khen thưởng 
ngay đến mức đó, đề kịp thời khuyến 
khich đơn. vị và cá nhân đó phàn 
khởi vươn lên lập thành tích mới 
xuất sắc hơn. Khen thưởng kịp thời 


Hy 


thưởng chính xác 


còn là biết phát hiện và biêu dương 
đúng lúc những nhân tö tích cực mới 
xuất hiện trong phong trào, đề ủng 
hộ cái mới, khuyến khích cái mới, 
nêu gương cái mới cho,mọi người 
học tập. sớm đưa thành phong trào 
chung. 


Khen chủ động. khen 

và khen thưởng 
kịp thời có mối liên quan chặt chẽ 
với nhau. Có chủ động và thường 
xuyên theo đði sát phong trào trong 
việc khen thương thì mới khen 
thưởng chỉnh xác và kịp thời. Chinh 
xác và kịp thời lại phải luôn luôn đi 
đôi với nhau thì mới có đầy đủ ý 
nghĩa động viên; giáo dục, nêu gương. 
Không nên đem đối lập chính xác với 
kịp thời, chẳng hạn vì muốn khen 
thưởng kịp thời. mà không kiềm tra 
chu đảo thành tích, không xét duyệt 
tập thề, dẫn đến chỗ khen sai, làm 
mất tác dụng giáo dục, nêu gương; 
hoặc vin vào việc phải khen thưởng 
chính xác mà làm việc thiếu khần 
trương, lề mề, chậm chạp, làm mất 
tác dụng động viên kịp thời. 


thưởng 


Muốn phát huy đầy đủ tác dụng 
động viên, giáo đục, nèu gương của 
công tác khen thưởng. ngoài việc 


khen thưởng chủ động, chính Xác và- 


kịp thời, chúng ta còn phải biết cách 
khen thưởng. nghĩa là có nhiều cách 
khen thưởng thích hợp, linh hoạt đề 
bồ sung cho nhau như: 


,. *`.. 


— Khen thưởng tông kết thành 
tích trong một kế hoạch Nhà nước 
dài hạn hoặc một giai đoạn cách 
tạng. Cách khen thưởng này nhắm 
khuyến khích tỉnh thần phấn đấu bền 
bỉ liên tục. kiên trì cố gắng, và nói 
chung là chắc chắn, vì đã qua một 
thời gian thứ thách lâu đài, nhưng 
cũng có nhược điểm là không động 
viên được kịp thời. 


— Khen thưởng thường xuyên thành 
tích thực hiện kế hoạch Nhà nước 
hằng năm, hãng quý, thành tích từng 
đợt công tác, từng vụ sản xuất, từng 


DU 
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trận chiến đấu.... và những thành tích 


xuất hiện trong quá trình thực hiện 


kẻ hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ 
công tác khác. Cách khen thưởng này 
động viên được kịp thời tỉnh thần 
chiến đấu dũng cảm của bộ đội và 
tỉnh tích cực, sáng tạo trong lao động 
của cán bộ và nhân đân. Nó thúc đầy 
phong trào thi đua phát triền thường 
xuyên và liên tục, đồng thời nó đánh 
đấu từng bước tiến của từng đơn vị, 
cả nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc khen thướng tông kết về seu. 
Nhưng nếu không kiêm tra chu đáo, 
không xét duyệt thân trọng thì cùng 
dễ dẫn đến chỗ khen thướng tràn lan 


hoặc thiếu chính xác 


— Khen thưởng thành tích toàn 
diện nhằm động viên và giáo dục ý 
thức phấn đầu hoàn thành tốt mọi chỉ 
tiêu kế hoạch Nhà nước, mọi nhiệm 
vụ công tác được giao, và phấn đấu 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng đơn vị giỏi toàn 
điện. 

— RKhen thưởng thành tích từng 
mặt còng tác (với điều kiện là các mại 
công tác khác, nhất là công tác chính 
khòng thuộc loại kém), nhằm phải 
huy. mặt tích cực, mặt ưu điềm, khắc 
phục mặt tiêu cực, mặt khuyết điềm, 
nhược điểm và làm tiền đề cho việc 
khen thưởng toàn diện. 

Khen thưởng một đơn vị hay một 
cá nhàn không phải chỉ là bieu đương 
thành tích của đơn vị hay cá nhân 
đó, mà còn nhằm khuyến khích đơn 
vị, cả nhân đó phấn khởi vươn lên lập 
thành tích mới xuất sắc hơn, đồng 


"thời còn nhằm động viên phong trào 


tiến lên mạnh mẽ và đều khắp. Yi vậy 
công tác khen thưởng không chỉ dừng 
ở chỗ cấp bằng khen, giấy khen hoặc 
các hình thức khen thưởng khác, mà 
còn phải biết phát huy tác dụng của 
việc khen thưởng. nghĩa ;à làm thể 
nào đề khen một người tác động đến 
nhiều người, khen bộ phản tác động 
đến toàn cục. Muốn vậy, trước hết cần 
tỒ chức tốt việc trao tặng các phần 


thưởng, vì trao tặng là địp tốt đề biều 
dương thành tích, động viên, cô vũ 
phong trào và giáo dục quần chúng 
một cách sâu rộng ; đồng thời cần nêu 
những gương tốt trên các bản tín, trên 
báo chỉ. trên đài cho mọi người, mọi 
ngành, mọi địa phương học tập ; cần 
phát động phong trào thị đua học tập 
điền hình, đuồi kịp và vượi điền hình. 
Việc giáo dục. bồi dưỡng đơn vị, cá 
nhân được khen thưởng cũng rất quan 
trọng đề những đơn vị và cá nhân này 
khiêm tốn học hỏi, không ngừng phấn 
đấu vươn lên, giữ vững và phát huy 
thành tích, tác dụng của những điền 
hình tiên tiến và Luôn luôn xứng đảng 
với những phần thưởng Nhà nước đã 
đành cho mình. 


* 


Đề thực hiện nghiêm chỉnh lời đạy 
của lHiö Chủ tịch như đã nói trên, 


trước hết, chúng ta phải làm cho cần 
bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa và tác dụng của công tác khen 
thưởng và phải kiện toàn tô chức làm 
công tác này ở các ngành, các cấp. 
Khi xét duyệt khen thưởng phải làm 
Lập thề trong cấp lãnh đạo, phải có 
sự kiềm tra chu đáo, kết hợp nhận - 
xét của lãnh đạo với ý kiến của quần 
chủng, và lấy được ý kiến đầy đủ 
của các cơ quan, đoàn thê có liên 
quan. Quan trọng nhất là làm cho cấp 
cơ sở nắm vững và biết vận dụng 
đúng đẫn phương hướng, phương 
châm, tiêu chuần, chính sách khen 
thưởng, biết làm đúng các nguyên 
tắc về thủ tục xét duyệt và đề nghị 
khen thưởng, nghĩa là làm thế nào 
đề mọi iệc đều phải quản triệt đến tận 
cơ sở, mọi piệc đều được làm fốt nga 
tt cơ sỞ. 


Vấn đề gia đình... 


(Tiếp theo trang 35) 


từ một mặt lên toàn điện, từ chiều 
rộng đi đần vào chiều sàu, tiến đến 
xay dựng được những phong tục, 
tập quán tốt đẹp của xã hội mới. 
Qua thực tế, phải nghiên cứu, và 
sau từng thời gian phải sơ kết, tông 
kết. rút kinh nghiệm để đề ra nội 
dung và biện pháp thích hợp. 


Với nội dung rộng lớn như vậy, 
vấn đề xảy dựng gia đình văn hóa 
mới không thê là việc riêng của bất 
cử ngành nào. Dưới sự lãnh đạo của 
cấp ủụ Đảng, tất cả các cơ quan chính 
quyền, các đoàn thề quần chúng đều có 
trách nhiệm thực hiện. Cơ quan chính 
quyền môi địa phương sẽ tùy tỉnh 
hinh.thực tế mà đề ra những trọng tâm 


-> 


công tác trong từng thời gian, chủ 
trì việc phối hợp giữa các ngành, 
huy động các ngành tập trung lực 
lượng cùng nhau giải quyết những 
việc cấp bách. Mọi ngành đều 
chủ động. phát huy chức nănh 
của mình, chủ động phối: hợp 
với nhau, cùng nhau nghiên cứu bàn 
bạc cách giải quyết từng việc. Chỉ 
bằng một sự cố gắng về nhiều mặt 
của toàn Đảng, toàn dân trong thời 
gian đài, chúng ta mới có thề đưa 
việc xây dựng gia đình tiến lên đồng 
bộ với những bước chuyền biến của 
xã hội trong quá trình tiến hành ba 
cuộc cách mạng, tạo điều kiện hỗ trợ 
cho ba cuộc cách mạng phát triền 
mạnh mẽ, vững chắc 
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* 


ẤN đề tôn giảo không những 

là vấn đề tư tưởng mà còn là 

một vấn đề chính trị — xã hội phức 
tạp. Có giải quyết tốt vấn đề phức tạp 
này thi mới có thê góp phần đưa cách 


mạng đến thắng lợi. Đảng ta có chính - 


sách đúng đắn đối với các tôn giáo ở 
nước ta, Nhờ đó, Đảng đã giải quyết 
tốt vấn đề tòn giáo, phát huy được 
nhiệt tình yêu nước của đồng bào 
các Ôn giảo trong cả nước, góp 
phần đưa cách mạng nước tà đến 
tháng lợi trọn vẹn như ngày hay. Có 
được chính sách đúng đắn đỏi với 
tôn giảo là do Đẳng ta nắm vững các 
quan điềm của chủ nghĩa Mác— Lê-nin 
` về tòn giảo, và vận dụng sáng tạo các 
quan điễm đó vào hoàn cảnh cụ thể 
của nước ta. _ 


* 
Tòn giáo là một hình thải ý 
thức xã hội. Thử hình thái ý thức 


xã hội này có nguồn gốc sâu xa trong 
đời sống hiện thực của con người. 

Nguồn gốc đầu tiên của tòn giáo 
là sự bất lực và sợ hãi của con người 
trước những lực lượng tự phái của 
tự nhiên, Tôn giáo là sự phần ánh 
hoang đường những mối quan hệ 
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giữa con người với nhan, giữa con 
người và giới tự nhiên vào ý thức xã 
hội. Trong xã hội nguyên. thủy cũng 
như trong xã hội có giai cấp, con 
người đều bị những lực lượng bên 
ngoài mà họ không thề sai khiến và 
kiêm soát được chỉ phối. Ăng-ghen 
viết: « Bất cứ tôn giáo nào cũng đều 
chỉ là sự phản ánh hư ảo vào trong 
dầu óc người ta những sức mạnh ở 
bên ngoài chí phối cuộe sống hằng 
ngày của họ; chỉ là sự phần ánh mà 
trong đó những sức mạnh ở thế gian 
đã mang hình thức sức mạnh siêu thế 
gian ? (]), Trong xã hội nguyên thủy, 
công cụ sẵn xuất côn quá thô sơ, 
những quy luật tự phát của tự nhiên 
làc động trực tiếp vào cuộc sống của 
con người, những tai họa của thiên 
nhiên luôn đe dọa họ. Sự bất lực 
trước những tai họa ấy Lạo cho người 
ta tâm lv sợ hãi và khuất phục. Bằng 
trí tường tượng. người nguyên thủy đã 
thần thành hóa các lực lượng tự nhiên, 
gan cho cúc lực lượng đó mội sức 
mạnh siêu tự nhiên. Những biều tương 
về thân linh. sắn phầm của trÍ tưởng 
tượng của con người ngày càng trở 


(1) F. 'Ảty-ziiều : Chếng Đuy-rinh, nhà 
xuất bản Sự thật, Ha-nội, }960, trang 23¿. 


thành những lực lượng “độc lập » 
đối với con người, trở lại thống trị 
con người và chỉ phối cuộc sống tỉnh 
thần của họ. Tòn giáo còn có nguồn 
gốc xã hội của nó nữa. Khi xã hội đã 
phân chia thành giai cấp, thì ngoài 
những lực lượng tự nhiên, con người 
còn bị chỉ phối bởi những lực lượng 
xã hội thường xuyên đề nặng lên cuộc 
sống của họ. Đó là sự áp bức giai cấp. 
Đói rét, đau khô, dịch bệnh, khủng 
hoảng kinh tế, chiến tranh tàn 
phá, v.v... tất cả những tai họa xã hội 
đó trong xã hội có giai cấp bóc lột 
diễn ra thường xuyên và khủng khiếp 


hơn cả những tai họa do thiên nhiên - 


gây ra. Xã hội tư bản chủ nghĩa càng 
khỏng xóa bỏ được nguồn gốc của 
những tai họa xã hội ấy mà trái lại 
còn làm cho nó sâu sắc hơn. Chủ 
nghĩa tư bản hằng ngày hằng giờ gây 
cho nhân dân những đau khổ nghìn 
lần rùng rợn, những dày vò nghin 
lần man rợ hơn những đau khồ và 
dày vò của bất cứ một tai biến thiên 
nhiên nào. Con người khi chưa hiều 
được nguồn gốc của những tai họa 
ấy, cảm thấy bất lực trước những 
lực lượng xã hội đã trở thành « xa lạ 
ấy, càng hy vọng ở một sự giải thoát 
của một đẳng siêu nhiên nào đó. Lê- 
nin viết: * Sự bất lực của các giai cấp 
bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống 
họn bóc lột tât nhiên để ra lòng tin 
vao một cuộc đời tốt đẹp hơn ở thế 
giới bên kia, cũng giòng y như sự bất 
lực của người dã man trong cuộc đấu 
tranh chống thiên nhiên để Ta lòng 
tin vào thần thánh, mi quỷ, vào những 
phép mầu, v.v...» (2), Cho nên, trong 
xã hội có áp bức giai cấp thì nguồn gốc 
chủ yếu của tôn giáo là nguồn góc xã 
hội. Đến xã hội có giai cấp. tôn giáo 
không cỏn chỉ là vấn đề tư tưởng mà 
đã trở thành vấn đề chính trị. Đối với 
quần chúng bị áp bức bóc lội, xét về 
mặtnào đó, tòn giáo cũng là sự phản 
kháng của quân chúng trước hiện 
thực đen tối, song đó chỉ là sự phần 
kháng hoàn toàn tiêu cực. «Sự khồ 


ai tôn giáo vừa là biều hiện của sự 
khô ải hiện thực, lại vừa là sự phẳn 
kháng lại sự khô ải hiện thực đó. Tôn 
giáo là tiếng thở dài của chúng sinh 
bị áp bức» (3). Và trong hoàn cảnh 
bế tắc, chán chường, đau khô, người 
la cầu khần thần linh đề mong được 
phù họ, độ trì cho nên tôn giảo cũng 
là «hạnh phúc hư đo của nhân 
đân ? (4). : _ 


Nhưng đỗi với giai cấp bóc lột 
thống trị, tôn giáo thưởng bị chúng: 
lợi đụng đề mê hoặc quần chúng 
nhân đân. làm tê liệt tỉnh thần đẫu 
tranh của họ đề họ nhẫn nhục chịu 
đựng chính sách ấp bức bóc lội của 
chúng và tin rằng cải trật tự xã hội 
trong đỏ cỏ giàu, nghèo, sang, hèn là 
do Thượng đế đã sắp xếp. Ai ở địa 
vị xã hội nào hãy cam phận đề đẹp 
lòng Thượng đế. Hãy cầu xin Thượng 
đế phủ hộ, ban phúc lành cho mình. 
Ai chống lại trật tự xã hội đó là 
chỗng lại Thượng đế vày, v.v... Tóm 
lại cúc giai cấp bóc lột thống trị 
luôn luôn đa sức lợi dụng và phát, 


.triển bản chất tiêu cực của tin 


ngưỡng tôn giáo, đồng thời gán vào 
đó một nội dụng chỉnh trị phần động 
nhằm tô điềm và thần thánh hóa chế 
độ thông trị của chúng. Mỗi giai cấp 
bóc lột thống trị thường sử dụng mội ˆ 
số hình thức tòn giáo thích hợp nhất 
với lợi ích của nỏ hoặc uốn nắn các 
lôn giáo cho phủ hợp với lợi ích giai 
cấp của nó. Áng-ghen viết: Tòn giáo 
“ngày càng trở thành vật sở hữu độc 
quyên của các giai cấp thống trị, cúc 
giai cấp này chỉ dùng nó làm công cụ 
cai trị nhầm mục đích giữ các giai 
cấp hạ tầng dưới ách áp bức... w (3). 


(2) V.Lê-nin: Toản tập, nhà xuất bản Sự 


thạt, Hà nội, 964, tập 10, trang 89. 


(3), (4) CC, Mác: Lơi nói đều của « Phe 
phán triết học pháp luật của Me-ghen °*, nhà 
xuất bản Sự thạt. Hà-nội, 1962, trang Ó. 

(5) C€. Mác. F. Ăng-ghen: « Lút-vích Phơ 
bách và sự cáo chung của triết bọc cồò điền 
Đức», Tuyên cập, nhà xuất bản Sự thật, 
Ha -nội, 1962, tập II, trang 651. 
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Để thực hiện ân mưu đen tối nói 
trên, các giai cấp bóc lột thống trị 
hết sức chú ý đến hàng giáo sĩ (nhất 
là hàng giáo sĩ cao cấp), cho họ hưởng 
nhiều quyền kợi đề họ trở thành người 
phục vụ đắc lực cho chúng. Đặc biệt 
ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, 
bọn đế quốc âm mưư nắm các giáo sĩ 
đề thông qua lớp người này làm tê 
liệt tỉnh thần yêu nước, Ýý chỉ đầu 
tranh cho đọc lập, tự do, hạnh phúc 
của quần chúng tín đỏ, đầy tín đồ 
vào con đường chống lạt Tô quốc và 
dân tóc. Đòi với chú nghĩa cộng sản. 
chúng ra sức xuyên tạc chủ nghĩa 
cộng sản, tuyên truyền rắng người 
cộng sản quyết tiêu diệt tôn giao cho 
nên tỏn gião không thể đội trời chung 
với cộng sìn được. Mưu mô thâm độc 
của bọn đê quốc là làm cho tín đồ 
các tôn giáo sợ Đẳng tiên phong của 
giai cấp công nhân, xa lia cách mạng 
và cúi đầu theo chúng chống lại cách 
mạng, Vị vậy, nếu có những giáo sĩ 
hoặc tŠ chức tôn giáo nào hỏ hét 
chồng cộng sản, chống lại phong trào 
giải phóng dân tộc, chống lại các 
nước xã họi chú nghĩa thì đó không 
phải là vấn đề tín ngưỡng mà là vấn 
đề chính trị. 


Việc báo chí trên thế giới gần đây 
tò cáo những thủ đoạn lợi dụng tôn 
giáo của cơ quan tình báo trung ương 
của À1ÿ (CIA) và những hành động lợi 
dụng tôn giảo của bọn đế quỏc ở 
nước ta là những bằng chứng vẻ tính 
chất chính trị phức tạp của vấn đề 
tôn g1ả0‹ 


* 


Đang ta nhận rõ rằng tôn giáo là 
một sự kiện xã hội, một vấn đề quần 
chúnz. Vì vậy, Đăng ta đã có chính 
sách đúng đán và lâu đài đối với tôn 
gu\0. 

Đẳng tà là người mưu lợi ích cho 
nhận đản. Đăng ra sức phát huy sự 
nhất trí và giải quyết thỏa đáng sự 
không nhất trí giữa các tầng lớp nhân 
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đân. giữa đồng bào không tôn giáo và 
đồng bào có tôn giáo, giữa đồng bào 
theo tôn giáo này và đồng bào theo 
tôn giáo khác, nhằm đoàn kết toàn 
dân đâu tranh chống bọn đế quốc và 
tay sai, giành lại độc lập cho TỔ 
quốc. Tuyệt đại đa số tin đồ các tòn 
giáo đều thuộc các thành phần cơ 
bạn. Giữa đồng bào các tôn giáo và 
những người cộng sẵn có sự nhất trí 
cao Đề lợi ích giai cấp 0à lợi ích dân 
tọc, nhưng lại có sự không nhất trí về 
tư tưởng: những người cộng san 
khỏng tín thần lính, không theo bất 
cứ một tôn giáo nào, nhưng đồng bào 
các tòn giáo lại tòn thờ thần linh tha 
thiết. Tuy vậy, sự nhất trí giữa tín 
đồ các tỏn giáo ðà những người cộng 
sản là cơ bán. Còn sự không nhất trì 
khỏng phải là cơ bản. Giữa người có 
tín ngưỡng tôn giao và người không 
có tín ngưỡng tỏn gio cũng không 
có gì mâu thuẫn lớn đến nỗi không 
đội trời chung với nhau được như 
bọn để quốc và tay sai thường rêu 
rao. (Giữa họ với nhau là tình 
nghĩa đông bào ruột thịt. Đẳng ta 
luôn chăm lo đời sống vật chất và 
tỉnh thần của đồng bào các tôn giáo, 
giáo dục, giúp đỡ đồng bào đi theo 
con đường đấu tranh cho độc lập dân 
tộc, cho chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
hạnh phúc chung. Đó là nhằm phát 


huy mặt nhất tri giữa các tầng lớp 


nhân dân ta đề phấn đấu xây dựng 
nước ta thành một nước hòa bình, 
độc lập, thống nhất và giàu mạnh. 


Đẳng ta thành thật tòn trọng quyền 
tự do tín ngưỡng và quyền tự do 
không tỉn ngưỡng của quần chúng 
nhân dân. Chừng nào còn có người 
có tín ngưỡng tòn giáo thì Đẳng ta 
còn tạo điều kiện dễ dàng cho đồng 
bảo các tòn giáo thở cúng, lễ bái chứ 
tuyệt nhiên không hề chủ trương xóa 
bỏ tôn giáo Vì Đẳng ta coi đó là 
một trong những quyền tự do dân chủ 
của quần chúng. Nhà nước ta không 
cho phép ai xăm phạm đến quyền tự 


do tín ngưỡng của quần .‹chúng va 


cũng khong cho phép ai cưỡng ép 
quần chúng phải lễ bái, tôn thờ thần 
thánh mà thâm tâm họ không muốn, 
hoặc lợi dụng tôn giáo đề ngụy trang 
những hành động phản cách mạng, 
chống lại Tồ quốc. chống lại nhàn 
dân. Đỏ là cách giải quuết thốa đảng 
mặt không nhất trí. 

Bọn đế quốc đã ra sức lợi dụng tòn 
giáo đề thực hiện chính sách xâm lược 
nước ta, thống trị nhàn dân ta, chống 
lại sự nghiệp cách mạng của chúng 
ta. Cho nên Đảng ta kiên quyết vạch 
trần và chống những âm mưu của 
bọn đế quốc lợi dụng tôn giáo, « kiên 
quyết đập tan những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc của bọn đế quốc 
và bọn phản động núp trong tôn 
giáo » (6). Đề làm việc này, Đảng ta 
đựa vào đòng đảo quần chúng và lấy 
biện pháp ngăn ngửa là chính. Có 
lúc nào đó, bọn phản động đội lốt 
tôn giáo hoạt động chống phá cách 
mạng điên cuồng thì Nhà nước ta 
buộc phải xử lý bằng pháp luật. Điều 
đó khỏng hề có nghĩa là khẳng bỏ tôn 
giáo như bọn đế quốc và tay sai của 
chúng đã xuyên tạc. 

Vị có một số giáo hội đã bị bọn đẻ 
quốc lợi đụng cho nên Đẳng và Chính 
phủ ta chủ trương làm cho các tô 
chức tôn giáo thoát khỏi ách của bọn 
đế quốc, trở lại với nhân dân, gắn 
bó với Tô quốc và dân tộc ; làm cho 
đông đảo giáo sĩ thành những người 
mến dân yêu nước, ủng hộ sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng 
ta. Nội dung chính sách của Đẳng ta 
đối với tôn giáo có thề tóm tắt như 
sau. Và 

l— Tôn trọng quyên tự do tín 
nưưỡng và quyền tự do không tín 
nyưỡng. 

2— Chăm lo đời sống quần chúng 
tín đỏ, giảo đục› giúp đỡ quần chúng, 


vận động quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ chính trị mà Đẳng đã 


đẻ ra. 
3 — Chống âm mưu của bọn để quốc 
và bọn phản động lợi dụng tòn giáo 


phá hoại Tô quốc. đân tóc và chủ 


- nghĩa xã hội. 


4— Giúp các giáo hội thoát khói 
ách của bọn đế quốc, trở lại với nhân 
dân. gắn bó với Tô quốc và dàn tóc, 
làm cho đông đão giáo sĩ trở thành 
những người mến dân yêu nước, ủng 
hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Chính sách đó đã được thê hiện 
qua nhiều văn bản của Đăng và Nhà 
nước ta, đã được Quốc hội khóa I 
thông qua ngày 20-3-1955, và trở 
thành sắc lệnh đo Hồ Chủ tịch ký 
ngày 14-6-1955. Thật vậy, « chính sách 
của Đảng về vấn đề tồn gido từ trước 
đến nay là tôn trọng tự do tín ngưỡng 
của nhân dân, tôn trọng quyền theo 
đạo hoặc không theo đạo của mọi 
công dân, đối xử bình đẳng về mặt 
pháp luật với các tôn giáo, đoàn két 
tất cả những người yêu nước và tiên 
bộ trong các tòn giáo đề củng nhau 
xây dựng và bảo vệ đất nước. chống 
những hoạt động lợi dụng tôn giáo 
đề làm hại đến lợi ích của Tô quốc, 
của nhàn dân, của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội » (Œ). 

Chính nhờ có chính sách đó mà 
đồng bào cá4 tôn giáo ở miền Đặc 
trong hàng chục năm qua đã yên làm 


_ giữ đạo và góp phần tích cực vào 


công cuộc chống Mỹ, cứu nước và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đạt được nhiều 
thành tích rực rỡ. Chính sách đỏ 
cũng đã có tác dụng tích cực trong 
việc đoàn kết các tầng lớp đòng bào 
miền Nam đánh thắng để quốc Mỹ và 
tay sai, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước. Ẩm mưn 
lợi dụng tôn giáo của bọn để quốc và 
tay sai đã bị thất bại thảm hại. Các 
giáo hội đều có những chuyên biến 
tích cực. Đông đảo giáo sĩ đều tuân 
theo pháp luật, chấp hành chính sách 


(Xem tiếp trung 63) 


(6), (7) Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thửIV. 
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Nâng cao ý thức tôn trọng và 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 


ÔNG cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong phạm ví cả nước ta 
đang đặt ra nhiều vấn đề mới trong 
công tác quản lý của Nhà nước. 
Muốn làm tốt công tác quần lý về 
kinh tế, xã hội và đời, sống nhân đàn, 
Nhà nước ta phải làm cho mọi người 
nghiêm chính tòn trọng pháp luật, 
Đó là một điều rất quan trọng. Trong 
hoàn cảnh xã hội và điều kiện kinh 
tế của nước ta với những hàu quà 
của hàng chục năm chiên tranh, vấn 
đề nâng cao ý thức nghiềm chính tuân 
theo pháp luật Nhà nước cho mọi 
người nhằm bảo đảm tháng lợi của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩn xã hội 
trong cï nước, là một vẫn đẻ có Ý 
nghĩa to lớn 


Trong các cơ quan Nhà nước, các 
Lô chức kính tế, trong cần bộ và nhân 
đân ta, có nhiều biều hiện tốt vẻ việc 
chấp hành nghiệm chỉnh pháp luật, 
Nhờ vày, trong thời ðian quai chúng 
ta mới đạt được những thành tích to 
lớn. Tuy nhiền, bền cạnh mặt tốt đó, 
vấn còn không ÍL những hiện tượng 
vì phạm pháp luật trên nhiều thật, 
có khi nghiện: trong, kếo đái, gây tc 
hại lớn, có ảnh hưởng xâu trong nhàn 


64 


NGUYỄN-NGỌC-MINH 


đàn. "Tình trạng tham ô, móc ngoặc, 
ăn đút lót. bớt xén, làm việc tùy tiện, 
làm trái các chế độ, thề lệ. quy định 
của Nhà nước, vô trách nhiệm đối 
với công việc, không chế, đe đọa, trả 
thù những người bảo vệ chân tý, vi 
pham quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng... côn xây ra ở nhiều nơi. 

Những hiện tượng vị phạm pháp 
luật trong xã hội ta có nhiều nguyên 
nhàn. Có việc là do thiểu hiểu biết 
pháp luật. Có vụ là do cố tình vì 
phạm pháp luạt, 

Song nhìn chung, chúng ta thấy nổi 
lên một điều là sự hiều biết của cán 
bộ, nhân dân ta về bản chải và vai 
trò của pháp luật ta còn thấp, 

Chủ nghĩa Mác cho rằng trong 
chè độ xã hội nào củng vậy, pháp 
luạt là ý chi, là công cụ của giải 
cấp thống trị, Dưới chế độ cũ, pháp 
luạt là công cụ của bọn phong 
kiến, tư sản đề đàn áp, bóc lột nhàn 
đân lao động. Dọ sống làu năm 
trong chế độ thực dân, phong kiến, 
chịu sự khống chế của pháp luật cũ, 
nhiều người dân đêun nay vẫn còn làm 
lý ác cảm đối với những người có 
trách nhiệm thí hành pháp luật và 


có những quan niệm không đúng 
về vai IÒ và lắc dụng của pháp 
luật mới. Khác hẳn với pháp luật 
của giai cấp bóc lột, pháp luật của 
ta là ý chi của giai cấp công nhân, 
đại biều cho lợi ích của các tầng lớp 
nhân dân lao động, là công cụ của 
Nhà nước ta đề thực hiện chuyên 
chính với bọn phản cách mạng, bọn 
phá hoại, giữ gin an nình chỉnh 
trị và trật tự xã hội, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân. Nó 
còn là một đòn bầy quan trọng đề tô 
chức và xây dựng nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và mọi mặt đời sống. Pháp 
luật của ta bảo vệ quyên lợi của 
người dân, đồng thời quy định 
nghĩa vụ của họ dõi với Tô quốc. Nó 
thúc đầy mọi người nâng cao trách 
nhiệm trong lao động sản xuất, trong 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, ngăn 
chặn những hành động tiêu cực. Pháp 
luật của ta phần ánh nội dung đạo 
đức xã hội chủ nghĩa, góp phần xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Chinh nó thề hiện và cụ thể hóa 
đưởng lối. chỉnh sách của Đảng đề 
mọi người chấp hành. 


Nhà nước ta quản lý xã hội, quần 
lý kính tế bảng pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, nghĩa là bằng hệ thống luật 
lệ kinh tế và toàn bộ hệ thống pháp 
luật Nhà nước. Và như vậy, đường 
lối, chính sách và những nhiệm vụ 


do Đẳng và Nhà nước đề ra mới đi. 


vào cuộc sống xã hội và dược thực 
hiện đầy đủ. Vì hệ thống pháp luật 
của Nhà nước chính là còng cụ quản 
lý hùng mạnh, đầy hiểu lực của Nhà 
nước ta. 

Chỉ có thông qua Nhà nước, biến 
đường lối, chinh sách của Đảng thành 
một hệ thống các nguyên tắc, chế dộ, 
thể lệ với những quy định rõ ràng. 
cụ thể trong các lĩnh vực, mới có thể 
buộc mọi cơ quan Nhà nước và mọi 
công đân nghiêm chỉnh chấp hành; 
mới có thê tô chức được hàng chục 
triệu quần chúng hoạt động chung 
trong một guờng máy kính tế phức 


tạp đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Vi vậy, nắm chắc và sử đụng thành 
thạo công cụ quản lý này chính là tự 
giác tuân theo những quy luật phát 
triền của xã hội ta. Sau khi giành 
được chỉnh quyền và tình hình đã 
ồn định, Nhà nước chuyên chính vô 
sản phải đi vào quản lý kính tế, 
quản lý xã hội bằng pháp chế. Có như 
vày mới bảo đảm quy củ và cung 
cách quản lý của Nhà nước, xây dựng 
được nề nếp quản lý mới xã hội chủ 
nghĩa, đlàm cho mọi hoạt động của 
các cơ quan Nhà nước đi vao quy 
chế chặt chẽ, thật sự tôn trọng quyên 
làm chú tập thể và báo đảm quyền 
lợi của nhân dàn, đồng thời đòi hỏi 
mọi công đàn làm tròn nghĩa vụ và 
tuân theo pháp luật? (1). 

Ảnh hưởng lâu đời của cách làm 
việc theo lối sản xuất nhỏ, tùy tiện, 
thiếu tồ chức, thiếu khoa học, cùng 
anh hướng của-tỉnh trạng buông lỏng 
quản lý trong những năm chiến tranh 
đã tác động xâu đến ý thức tôn trọng 
pháp luật của nhiều người. Lối sản 
xuất kinh doanh với bất cứ giả nào, 
không tính toán đến hiệu quá kinh 
tế, lối làm việc tự do chủ nghĩa, vô 
tỏ chức, vô kỷ luật, cục bộ, bản vị 
cũng thê hiện tư tưởng coi (HữHg 
pháp chế xã hội chú nghĩa. 


Sở đĩ có hiện tượng vi phạm pháp 
luật một. phần là do Nhà nước chưa 
có những quy định bỗ sung cụ thề, 
đầy đủ đối với một số luật lệ đề mọi 
người có chỗ dựa chấp hành nghiêm 
chỉnh, nhưng phần chủ yếu là do vô 
tỉnh hay cố ý, người ta đã không tôn 
trọng những luật lệ, chế độ, thê lệ Nhà 
nước đã bau hành. Đáng chú ý là 
không ít người vi động cơ và mục đích 
sai trải đã cỏ tỉnh không chấp hành 
hoặc chặp hành pháp luật một cách 
rất tùy tiện ;trong khi đó các cơ 


(1) Nghị quyết Dại hội lần thứ IV của 
Đáng. tạp chí Uọc đáp số 12-1976, trang 
132. 
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quan có trách nhiệm lại không xử lý 
thích đáng những vụ ví phạm pháp 
tuật. Chúng ta cũng chưa tạo ra được 
một dư luận xã hội rộng rãi, nghiêm 
khắc lên án việc ví phạm pháp luật 
xa hội chủ nghĩa. Tình trạng đó đã 


làm giảm tác dụng của pháp luật, và 


phần nào gây ra tâm lý coi thường 
pháp luật. 

V¡ vậy, giáo dục ý thức tôn trọng 
pháp luật cho mọi người là một trong 
những biện pháp cơ bản đề củng cố 
và tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta. 


* 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mọi 
người công dân đều bình đẳng trước 
pháp luật, đều phải tôn trọng và 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, 
taghra là mọi cơ quan Nhà nước, mọi 
tồ chức xã hội, mọi cán bộ, công nhân, 
viên chức Nhà nước, mọi người dân 
đều phải tuân theo pháp luật và nếu 
vi phạm đều bị xử lý. Đó là một 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã 
hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này không 
cho phép bất cứ người nào có đặc 
quyền đặc lợi không tuân theo pháp 
luật và không bị xử lý khi ví phạm 
pháp luạật.và cũng không tha thứ việc 
bao che những hành động phạm pháp. 
Có pháp luật mà pháp luật không 
được chấp hành thì cũng như không 
có pháp luật, và còn gây ra tâm lý 
tai hại là coi thường pháp luật Nhà 
nước. Lẻ-nin đã từng căn dặn mọi 
người : Phi tuần theo từng ly từng tí 
những luật lệ và mệnh lệnh của 
chính quyên xỏ viết và đòn đốc mọi 
người tuân theo ” (2); ® đối với những 
hiện tượng bơi mất trật tự, hơi sai 
trúi việc chấp hành nghiêm chỉnh 
những luật lệ của chính quyền xô 
viết, ta đều phải chú ý ? (3), và những 
hiện tượng đó là a một lỗ hồng cho 
bọn thù địch của người lao động lợi 
dụng ngay » (4), 

V¡ vậy, muốn nâng cao ý thức tòn 
trong pháp luật của mội người, điều 
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quan trọng trước hết là ldm tốt công 
tác tHuên truyền phồ biến phúp luật. 
hướng dẫn thì hành pháp luật. ® Chúng 
ta không nên tưởng rằng có bộ màảy 
Nhà nước trong tay có pháp luật 
thì chỉ cần ra lệnh cho quần chúng 
tuân theo là mọi việc đều xong xuôi 
cả. Tưởng như thế là quan liêu, mệnh 
lệnh. Bất cứ chủ trương, chính sách 
gì, kê cả hiến pháp và pháp luật, quy 
chế và điêu lệ, nếu không đem tuyên 
truyền phồ biến trong quần chúng 
nhàn dân, kiên nhẫn giải thích; thuyết 
phục và giáo dục cho quần chúng 
hiều và tự nguyện thi hành thì những 
cái đó cũng chỉ nằm trên tờ giấy ® (5). 
Cho nên phải đưa pháp luật vào quần 
chúng đề nâng cao tri thức và ý thức 
pháp chế xã hội chủ nghĩa của họ. 
Tuyên truyền, giáo dục tri thức và ý 
thức về mặt này là tuyên truyền, giáo 
dục quan điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin về vị trí. vai trỏ của Nhà nước 
và pháp luật, về sự khác biệt giữa 
pháp luật xã hội chủ nghĩa và pháp 
luật tư sản, phong kiến và túc 
dụng to lớn của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa trong việc quản lý kinh tế và 
xã hội của Nhà nước ; về tính thần tôn 
trọug và chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật, về thái độ đấu tranh 
không khoan nhượng chống những 
hành động ví phạm pháp luật. Đồng 
thời tuyên truyền phô biến cả những 
nội dung cụ thẻ của các luật lệ, nhất 
là làm cho mỗi người dù ở cương vị 
nào cũng đều nhận rõ quyền hạn và 
nghĩa vụ của mình. 

Việc xuất bản ròng rãi những cuốn 
sách nhỏ, viết để hiểu về pháp luật. 
việc nói chuyện pháp luật trong ` 
những cuộc họp hoặc tren đài phải 
thanh, đài truyền hình, trên báo, việc 
phô biến các chính sách. chế độ. thê 


(2) (3), (4) V. La-nin : Bán pè phép chế 
xã hải chủ nghĩa, nhà xuất bản Sự thật, Ha- 
nội, 1970, trang 169 — 170, 

(2) Trường-Chỉnh : Và công tác mật trận 
hiện ne«y, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội 


._ 1972, trang 56. 


lệ, quy định của Nhà nước trong các 
cơ quan, xi nghiệp..., việc in và phát 
hành rộng rãi những văn bản pháp 
luật hiện hành trong các tầng lớp 
nhân đân. việc giảng dạy pháp luật 
trong các trường Đẳng, trường hành 


chính, trưởng đại học, trường trung - 


học chuyên nghiệp và trường phỏ 
thông, v.v... đều có tác dụng thiết 
thực nâng cao hiểu biết và ý thức 


của mọi người đối với pháp luật. Về. 


mặt này, chúng ta còn thấy những 
phiên tòa xét xứ công khai trước 
đông đảo quần chúng vừa có tác dụng 
trực tiếp tuyên truyền giáo dục pháp 
luật trong đông dảo quần chúng một 
cách sinh động, vừa tạo nên dư luận 
_ quần chúng lên án những hành động 
vi phạm pháp luật. Khi quần chúng 
đã hiều biết và có ý thức tôn trọng 
và bảo vệ pháp luật, thì sẽ cớ dư luận 
xã hội rộng rãi ủng hộ những hành 
động tuân thủ pháp luật, phê phán 
mạnh mẽ những hành động vị phạm 


pháp luật. Dư luận xã hội, sự đấu 
tranh tích cực của quần chúng có khi: 


còn mạnh hơn cả sự cưỡng chế của 
Nhà nước. 


Đương nhiên, việc tuyên truyền 
giáo dục pháp luật cần có nội dung 
và hình thức thích hợp, sinh động, 
phủ hợp với từng đối tượng và yêu 
cầu của từng nơi, từng lúc, và làm 


một cách có hệ thống, thường xuyên, 


rộng khắp. 

Việc tuyên truyền giáo dục pháp 
' luật chỉ có hiệu quả khi bẩn thân các 
cơ quan Nhà nước, các cản bộ, đảng 
Diên gương mẫn tỏn trọng 0à chấp 
hành pháp luật. Đày là chỗ dựa đề 
nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật 
của mọi người. Thực tế cho thấy nơi 
nào cơ quan Nhà nước. cản bộ, đẳng 
viên gương mẫu chấp hành pháp luật. 
th nơi đó quần chúng cũng chấp 
hành tốt pháp luật; nơi nào làm 
ngược lại thì nơi đó quần chúng 
thường vi phạm pháp luật, công tác 
tuyên truyền giáo dục pháp luật 
không có kết quả. Quần chúng luôn 


luôn tròng vào hành động của cơ 
quan Nhà nước, của cán bộ. đẳng 
viên. Những vụ ví phạm pháp luật 
trong các cơ quan Nhà nước, trong 
cúc cán bộ, đăng viên có ảnh hưởng 
xấu về nhiều mặt, nhất là làm giảm 
sút ý thức tôn trọng pháp luật của 
mọi người. Cơ quan Nhà nước chính 
là nơi đề ra các chế độ, thề lệ, quy - 
định mà lại ví phạm những cái đó 
thì còn có thề buộc ai thi hành được 
nữa. Cán bộ. đẳng viên là người lãnh 
đạo quần chúng mà lại vi phạm pháp 
luật thì làm sao có thề hướng dẫn 
quần chúng nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật. Trong hoàn cảnh Đảng 
lãnh đạo chính quyền, được nhân 
dân hết lòng ủng hộ và tin tưởng, 
một yêu cầu rất cao được đặt ra là 
người cán bộ, đẳng viên dù ở cương 
vị nào cũng phải chịu sự ràng buộc 
của pháp luật và phải gương mẫu 
tuân theo pháp luật. Có thế, kỷ luật 
của Đảng, kỷ cương của Nhà nước 
mới được giữ vững, Đảng và Nhà 
nước ta mới được nhân dân tin yêu. 


Một điều rất quan trọng và có tác 
dụng rất thiết thực hiện nay đề nâng 
cao ý thức tôn trọng pháp luật là hễ 
có ĐỄ. phạm dủ nhỏ hay lớn đều phải 
được xử lý nghiêm mình, không bỏ 
qua, không báo che. Vị phạm pháp 
luật mà không bị xử lý thi pháp luật 
không còn hiệu lực nữa.. 

Xử lý không phải chỉ là tù tòi. Có 
nhiều hình thức xử lý, tùy tính chất 
sai phạm và mức độ tác hại mà dùng 
kỹ luật đoàn thê, kỷ luật hành chính 
hoặc pháp luật, và khi xử lý, cần có - 
thái độ nghiệm mình, hợp Lình hợp lý. 
Song điều cần nhãn mạnh ở đây là 
dù động cơ. tính chất phạm lội và tác 
hại như thế nào, dù người vi phạm 
ñy là ai thi cũng phải nghiềm, phải 
đề cao pháp chế +xÄ hội chủ nghĩa. 
Nghiêm là ở thái độ xử trí của tồ chức; 
của cơ quan có trách nhiệm, không 
bàng quan. dứng dưng, không xuê 
xoa, nề nang, bỏ qua; là ở thái độ 
xử lý công minh của pháp luật; là ở 
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thải độ lên án của quần chúng, của tập 
thể. Nghiêm không phải là đõi với bất 
cứ sai phạm nào cũng truy tõ, bỏ tù. 
Vi pháp luật của ta không chỉ có mục 
địch trấn áp, trừng trị, mà còn nhằm 
mục đích giáo dục, phòng ngửa. Việc 
đưa ra xét xử một. trường hợp phạm 
tội nào đó cũng không phải chỉ nhằm 
mục đích duy nhất là trừng trị kẻ 
phạm tội đỏ, mà còn nhằm một mục 
đích cao hơn, lớn hơn là nâng cao sự 
hiều biết pháp luật và ý thức tôn 
trọng và bảo vệ pháp luật của mọi 
người, răn đe, ngăn ngừa những 
trường hợp phạm pháp khác có the 
xảy ra. Nghiêm là ở chỗ xử lý đúng 
mức, kịp thời và có hiệu lực. Có 
nghiêm thì mới có kỷ luật, có ý thức 
pháp chế. Không nghiêm đổi với 
những vụ vi phạm pháp luật sẽ gây 
ảnh hưởng xấu đến ý thức và lòng 
tin của quần chúng đối với phắp luật 
Nhà nước 


Đề nâng cao ý thức tôn trọng pháp 
luật của mọi người, việc dữ mạnh 
công tác xâu dựng oà bồ sung, sửa đồi 
những luật lệ, chế dộ, quụ định của Nhà 
nước cũng rãi cần thiết. Vì có như 
thể, mọi người mới có hướng hành 
"động, biết được cải gì là hợp pháp, cải 
gì không hợp pháp. cái gì cần ủng hô, 
bảo vệ, cái gì phải lên án. Có những 
luật lệ, quy định đầy đủ và đúng đản 
thì sẽ làm cho bất cứ ai được đặt 
trong những điều kiện nhất định cũng 
không thê làm khác được ; và điều đó 
"góp phần xây đựng ý thức tự giác 
chấp hành pháp luật. 


(óng tác kiềm tra, giảm sát 0iệc 
chấp hành pháp luật được tiến hành 
tmmọl cách chặt ch 0à thường Tuyên 
chắc cbản sẽ tác động mạnh đến ý 
thức pháp chế của mọi người. Bằng 
nhiều hình thức kiềm tra và giám sát 
thích hợp do Nhà nước. tập thề hoặc 
nhân dân tiến hành có thê vạch ra kịp 
thời ai là người tôn trọng pháp luật, 
a! là người vị phạm pháp luật. ngăn 
ngửa những hiện tượng xấu có thề xảy 
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ra. và xử lý nghiêm minh đối với 
những trường hợp vì phạm pháp luật. 


* 


Nàng cao ý thức tôn trọng và nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp luật của mọi 
người là một công tác giáo dục và tô 
chức về nhiều mặt. Nó vừa có tính 
chất cấp bách trước mắt, vừacó tính 
chất lâu dài. Nếu các cấp úủy Đẳng 
quan tâm lãnh đạo, các cơ quan Nhà 
nước tích cực thực hiện, và quần 
chúng nhân đân phát huy quyền làm 
chủ tập thề của mình tích cực hướng 
ứng. thì công tác này chắc chắn đạt 
kết qui tốt. 


Cách mạng xä hội... 
(Tiếp theo trang 63) 


của Đảng, Chỉnh phủ và góp phần 
vào sự nghiệp chung của dân lộc. 


* 


Chinh sách tự do tín ngưỡng của 
Đảng và Nhà nước ta không phải 
là một chính sách nhất thời mà là 
lâu dài. Nó xuất phát từ bản chất tỏi 
đẹp của chế độ ta, và xuất phát từ 
nhận thức khoa học của Đẳng ta đôi 
với quan hệ giữa tồn tại và ý thức 
xã hội. Chính sách đó đã có tác dụng 
tích cực to lớn đoàn kết tín đồ các tôn 
giáo trong sự nghiệp cách: mạng của 
chúng ta. Đồng bào các tôn giáo ngày 
càng yên tâm và phấn khởi, ngày 
càng gắn bó với Đảng, với chế độ xã 
hội chủ nghĩa. ngày càng hăng hái 
thực biện các chủ trương cbinh sách 
của Đẳng và Nhà nước, ra sức xây 
dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, 
nền văn hóa mới và con người mới. 
Đồng bào có tin ngưỡng ngày càng 
hiều rõ rằng trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa mới thật sự kết hợp được việc 
đời và việc đạo, chẳng những người 
có dạo được tự do tín ngưỡng mà 
đời sống trần thê của họ cùng được 
bảo đảm và ngày càng được nàng cao. 


Những thành tựu xuất sắc tủa (ộng hòa 
đân chủ Đức trong giai đoạn đầu xây 


dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền 


PIPRONG khung cảnh phát triền chung 
về kinh tế của các nước xã hội 
-_chủ nghĩa, những thành tựu rực rỡ 
của nước Cộng hòa dân chủ Đức. tiền 
đồn phía Tây của hệ thỏng xã hội chủ 
nghĩa, đang làm cho nhân dân Việt- 
„an hết sức phần khối và tự hào. 
Từ cảnh hoang tàn sau chiến tranh. 
với những thương tích trong tất 
cäả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
-_ nước Cộng hòa dân chủ Đức đã vươn 
lên, lớn mạnh nhanh chóng. nẻu một 
tấn gương sáng về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội tử một nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển. Ngày này. mặc dù chỉ có 
17 triệu dân, Công hòa dân chủ Đức 
là một trong 1Ú cường quốc công 
nghiệp trên thế giới: Bó là một thực 
tế sinh động chứng mính học thuyết 
thiên tài của Mác — Ẩng-phen về chủ 
nghĩa xã hội khoa học ngay trêu đất 
nước của các ông. Nó chứng minh sức 
sống mãnh liệt của Nhà nước xã hội 
chủ ngh†a Đức, thề hiện tính hơn hắn 
của chế độ xã hội chủ nghĩa so với 
chế độ tư bản chủ nghĩa luôn luôn 
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bị khủng hoảng và bị những cuộc 
xung đột xã hội làm rung chuyền. 
Trước đày, bọn đế quốc đã không 
cam chịu chấp nhận sự tỒn tại của 
Nhà nước Đức xã hội chủ nghĩa. 
Chúng luôn phóng đoán về sự sụp 
đồ của Nhà nước đó, đùng mọi cách 
đẻ phá rồi, luôn tìm cách thôn tính 
và đưa nước Cộng hỏa dân chủ Đức 
vào.phạm ví thông trị của chủ nghĩa 
đế quốc. Nhưng, âm mưu của chủ 
nghĩ để quốc đã thất bại. Bức tường 
phong tỏa về ngoại giao, chiến tranh 
kinh t¿, và ca những hành động de 
đọa vẻ quần sự cũng không ngắn cần 
nồi nước Còng hòa dân chủ Đức trở 
thành một Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
lớn manh. 

Từ Đại hội lần thứ 8 của Đăng xã 


_ hội chủ nghĩa thống nhất Đức (6-1971) 


đến nay, giải cấp công nhân và nhân 
đân lao động nước Cộng hòa dân chủ 
Đức. bằng lao động súng tạo Và cần 
cù. đã đạt được những thành tựu 
rực rỡ chưa từng thấy. Những mục 
tiêu đề ra trong kế hoạch 5 nấm 
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(1971 -- 1975) đã được thực hiện và 
trên những lĩnh vực quan trọng đã 
được thực hiện vượt mức. Có thề nói 
thời gian vừa qua là thời kỳ phát 
triền toàn diện, cân đối, mạnh mẽ 
của nước Cộng hòa dàn chủ Đức. 


Lần đầu tiên, thu nhập quốc dân 
của Cộng hòa dân chủ Đức lên tới 
141 tỷ mác, tăng 30,1% so với năm 
1970, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 
10,2 tỷ mác. Sẵn lượng công nghiệp 
năm 1975 đạt tới 235,4 tỷ mác, tăng 
6,5% so với năm 1970. vượt chỶ tiêu 
kế hoạch 5 năm 14,5 tỷ. Điều đặc biệt 
là mức tăng do tăng năng suất lao 
động chiếm tới 98% trong tổng số 
tăng của thu nhập quốc dân và chiếm 
86% trong tông số tăng về sản lượng 
công nghiệp. Chưa ở đâu và chưa 
bao giờ việc tăng năng suất lao động 
lại đem lại kết quả lớn như ở Cộng 
hòa đân chủ Đức trong 5 năm qua. 
Kết quả do tăng năng suất lao động 
_đem lại tương đương với kết quả lao 
động của 1.900.000 người làm việc ăn 
lương. Nếu năm 1949, Cộng hòa dân 
chủ Đức cần có 30 người làm việc 
mới tạo ra được 100.000 mác thu 
nhập quốc dân thì năm 1975 chỉ cần 
5 người. Năm 1949, một công nhân 


chỉ tạo ra được 14.000 mác về sẵn, 


lượng công nghiệp xây dựng. năm 
1975 tạo ra được 75.000 mắc, 

Sản xuất nông nghiệp đã thỏa mãn 
nhu cầu lương thực cơ bản của cả 
nước, nhất là về thực phẩm. Hiện 
nay bình quân đầu người đạt 27,8 kg 
thịt, 102 liL sữa, 268 quả trứng trong 
một năm, : 

Số tiền đău tư trong kế hoạch 5 
năm 1971 — 1975 lên tới 183 tỷ mác, 
bằng tông số vốn đã bỏ ra trong 15 
năm từ 1950 đến 1965, tăng 3055 so 
với kế hoạch trước, chủ yếu dành 
cho việc phát triền cơ sở năng lượng, 
nguyên liệu và các ngành then chốt 
như: cơ khí. hóa chất, điện tử, kỹ 
thuật điện. 

Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong cỏng 


z0 


nghiệp, hình thức công tư hợp doanh 
không còn, sở hữu Nhà nước chiếm 
tới 99,4%, thành phần hợp tác xã 
còn 5%, thành phần tư nhân còn 1Ã. 


Những thành tựu xuất sắc về kinh 
tế tạo điều kiện thực hiện một chương 
trình rộng lớn về phúc lợi xã hội. 
nâng cao đời sống của nhân dân: 4 
triệu người lao động (hơn 50% tồng 
số lao động) được tăng lương, 3 triệu 
người về hưu được tăng phụ cấp tử 
30 đến 405%. Thu nhập thực tế bằng 
tiền của nhân dân tríng trung bình 
hằng năm 4.8% (kế hoạch đề ra là 
4%). Thực phầm và hàng tiêu dùng 
tăng 22%, giá cả ồn định. Hơn 60 vạn 
căn nhà được xây mới và hiện đại 
hóa. 
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Có nhiều nhân tố tạo nên thẳng 
lợi, trong đó đường lỗi phát triển 
kinh tế do Đẳng xã hội chủ nghĩa 
thống nhất Đức đề ra đóng vai trò 
hết sức quan trọng. 


Sau khi tiến hành thắng lợi hai quá _„ 
trình cách mạng: xóa bố hậu quả ˆ 
chiến tranh và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, ở Cộng hòa dân chủ 
Đức đã có những tiền đề kinh tế và 
xã hội cho việc mở ra một giai đoạn 
mới trên con đường tiến tới chủ 
nghĩa cộng sản. Đại hội lần thứ Š 
của Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức đã xác định giai đoạn mới 
đó là giai đoạn xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền và để ra 
những nhiệm vụ cơ bản phải được 
dải quyết trong quá trình xây dựng 
xã hội đó. _ 


Theo cương lĩnh của Đảng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức. xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển 
là tạo ra những điều kiện cơ bản cho 
bước quá độ đần dần lên chủ nghĩa 
cộng sản. Đó là quá trình biến 
đồi sâu sắc về chính trị, kinh tế, x3 
hội, văn hóa và tính thần. Nhiệm vụ 


chủ vếu phải thực hiện trong quá 
trình đó là : tiếp tục nâng cao mức 
sống vật chất và Linh thần của nhân 
dân trên cơ sở phát triền với 
nhịp độ cao nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, đầy mạnh tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và tăng năng suất lao động. 


Đề đạt mục tiêu đó, Cộng hòa đân 
chủ Đức tập trung.xây dựng một 
cơ sở vật chất kỹ thuật cao, tạo 
điều kiện cho nèn kinh tế phát 
triền vững chắc. Không thẻ có xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển nẻu 
không có cơ sở vật chất kỹ thuật có 
khả năng tạo ra một năng suất cao. 
nêu không có các khu vực kinh tế 
phát triển cao và ồn định, nhất là 
không có hiệu suất lao động cao, 


Từ sau Đại hội lần thứ 8 của Địăng 
xã hội chủ nghĩa thòng nhất Đức, 
cơ Sở vật chất kỹ thuật được tăng 
cường, 405% thiết bị cỏng nghiệp đã 
được đôi mới, trong dó, có một 
nửa là thiết bị tự động hoàn toàn 
hoặc bộ phản. Gần 405 thiết bị hiện 
nay của nền kinh tế được sản xuất 
trong 2 năm qua. Vốn cố định đạt tới 
con số chưa từng có ở Gộng hòa dân 
chủ Đức :577 tỷ mác, tăng 110 tỷ so 
với năm 1970. 


Công nghiệp góp phần quyết định 
_ vào sự nghiệp xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền. Cộng hòa 
dân chủ Đức chú trọng tận dụng mọi 
vốn sản xuất, cải tạo một cách sâu 
rộng cơ sở kỹ thuật của công nghiệp, 
tầng cường tập trung hóa và chuyên 
môn hóa sẳn xuất công nghiệp. đồng 
thời hiện đại hóa các phương tiện 
sún xuất nhằm nâng cao khả năng 
hoạt động và lực lượng sức sẵn xuÃi 
của ngành công nghiệp. 


Ngày nay, Cộng hòa đàn chủ Đức 
có một nên công nghiệp hiện đại, có 
lực lượng sản xuất lớn. Ngày nay, 
chỉ trong vòng gần 7 tuần, ngành 
cỏng nghiệp tạo ra được  mụọột 
khối lượng sản phầm bằng cả năm 
1949. Sản lượng tăng từ 25 tỶ mác năm 


1948 lên 235.4 tỷ mác năm 1975. Đến 
năm 1975, trong một giờ, công nghiệp 
Đức sẳn xuất:-ra được một giá trị sản 
lượng bằng 100 triệu mác. 


Cơ sở năng lượng và nguyên liêu 
được mở rộng, bảo đảm việc cung cấp 
nguyên liệu, vật liệu và năng lượng 
cho các ngành sản xuất. đồng thời 
cho phép sử đụng năng lượng và 
nguyên liệu một cách có hiệu quả 
nhất. Ngày nay, cứ trong 100 mác do 


còng nghiệp tạo ra thì 30 mác là của 


ngành công nghiệp nguyên liệu cơ 
bản, 35 mác là của công nghiệp nhẹ 
và công nghiệp thực phẩm. 


Sản lượng ngành chế tạo máy tăng 
137% so với năm 1970, Mặc dù Cộng 
hòa dân chủ Đức hầu như thiếu hẳn 
cơ sở của ngành công nghiệp luyện 
kim, nhiều loại mãy cÔng cụ đùng 
trong công nghiệp cũng như trong 
nông nghiệp đã được tăng cường, bỗ 
sung vào sản xuất. 

Với việc khôi phục và đưa vào sản 
xuất các thiết bị mới. ngành hóa chất 
đã tăng sản lượng hàng hóa lên 148% - 
Một số hóa chất cơ bán đã đạt được 
mức tăng cao, Việc sử đụng chất rắn 
còn lại của đầu mỏ đề sẵn xuất sợi 
tông hợp và chế biến các loại hàng hóa 
chất khác được thực hiện vượt mức. 


Ngành kỹ thuật điện và điện tử 
đạt nhịp độ phát triền cao nhất trong 
các ngành công nghiệp, năm 1975 tăng 


"155% so với năm 19709. 


Tại Đại hội lần thứ 8, Đảng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức nêu lên 
một vấn đề mới, được xeu là tư 
tưởng cơ bản đề xảy dựng xã hội xã 
hỏi chủ nghĩa phát triển. Đại hội đã 
xác lập sự gắn bó hưu cơ giữa 
chính sách kinh tế và chính sách 
phúc lợi xã hội. Muốn từng bước cái - 
thiện mức sống của người lao động, 
con đường tãt yếu là phải phát triển 
nên sản xuất xã hội chủ nghĩa với nhịp 
độ cao, trên cơ sở đầy mạnh tiến bò 
khoa học kW thuật, tĩng năng suất và 
nâng cao hiệu suất lao động. Như vậy, 
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trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát - 


triền, chính sách kính tế và chính 
sách phúc lợi xã hội phải được thực 
hiện trong một thề thống nhất, có 
mỗi liên hệ hữu cơ và tác động lẫn 
nhau : Muốn tiêu đùng nhiều hơn phải 
sản xuất nhiều hơn! và: Chỉ hưởng 
những øì chúng ta làm ra chứ không 
_ thể hưởng nhiều hờn cái chúng ta cỏ. 

Tư tưởng này được quán triệt đến 
Lận người lao động. Trong cuộc sống, 
nhân dân ngày ?càng thấy sâu sắc 
rằng những thành tựu trong sẵn xuất 
lăng cường sức mạnh của đất nước, 
đồng thời cũng đem lại lợi ích thiết 
thực cho mỗi người dân. Sự thống 
nhất giữa lợi ích xã hột và lợi ích cả 
nhàn đã trở thành động lực quyết, 
định đối với sản xuất. 

Trên cơ sở nhận thức đúng đẫu đó, 
phong trào thi đua lao động xã hội 
chủ nghĩa được đầy mạnh. thề hiện 


trí sảng tạo, nhiệt tỉnh và sức mạnh. 


to lớn của quần chúng Một mặt, Đẳng 
thực hiện triệt đề nguyên tắc «làm 
theo khả năng, hưởng theo năng suất », 
tạo ra những động lực mới trong xây 
dựng và phát trền kinh tế, mặt khác, 
củng cố quan điềm lao động xã hội 


chủ nghĩa, khuyến khích tỉnh thần. 
hãng say lao động và ý thức trách, 


nhiệm đối với xã hội, nhằm làm cho 
lao động xã hội chủ nghĩa trở thành 
một nhụ cầu trong cuộc sống. 

Nét đặc trưng trong tình hình xây 
đựng kinh tế ở đây là phong trào 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hóa sẵn xuất rất rầm rộ, đưa 
lại hiệu quả to lớn. Hiện nay cứ 4 
người dân thị có mọt người tham gia 
đói ngũ những người sáng tạo này. 
Từ năm 1971 đến nay, những sáng 
kiến phong phủ của họ đã làm lợi 
cho xã hội 16 tỷ mác. Năm 1923, 
những cải tiên của họ tiết kiệm được 
100 triệu giờ công. .. 

Dê khuyến khích tỉnh thần sẵn sàng 
lao động. trị sáng tạo của công nhàn, 
Đẳng xã họi chủ nghĩa thông nhất 
Đức chủ trọng tạo ra những điều kiện 
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làm việc tốt, bảo đảm cho công nhân 
sẩn xuất một cách trật tự, an toàn 
và có kỷ luật. Việc phải triền và tận 
dụng hợp lý khả năng từng người 
lao động được chú trọng. Mỗi người 
đều được sử dụng phù hợp với trinh 
độ kiến thức và khả năng tay nghề. 
Việc tô chức lao đông một cách khoa 
học cũng như việc phân loại và định 
mức lao động chính xác đã tạo điều 
kiện tăng năng suất lao động, đồng 
thời giảm nhẹ lao động cho công 
nhân. Tận dụng thời gian lao động, 
Liết kiệm nguyên liệu, vật liệu là 
những nhiệm vụ phải được thực hiện, 
có pháp luật quy định. 

Điều kiện tiên quyết đề xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền là 
sự thống trị không chia sẻ của quan 
hệ sẵn xuát xã hội chủ nghĩa. Trong 5 
năm qua, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở Công hòa dân chủ Đức 
tiếp tục phát triền và củng cố. Việc 
đó đã gây nên không khi phấn khởi, 
góp phần căn bản vào việc tăng cường 
sự nhất trí về chính trị và tính thần 


"giữa Đẳng, Nhà nước và nhân dân. 


Nhân tố đó ngày cảng phải triền, là 
cơ sở tạo nên những bước tiến trong 
xây dựng kinh tế, và cũng sẽ tạo nên 
những thắng lợi nhảy vọt trong tương 
lại. 

Tăng năng suất lao động và tăng 
hiệu suất kinh tế thông qua việc 
phát triền theo chiều sâu ở tải cỉ 
các ngành trong nền kinh tế trở thành 
điềm mãn chốt đề giải quyết mọi vấn 
đề liên quan đến xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển. Với sức lao đọng 
không nhiều, Cộng hòa đân chủ Đức 
xem) tăng năng suất lao động là nguồn 
động lực quan trọng nhất đề phát 
triền kinh tế, tăng thu nhập quốc dân. 
và nâng cao mức sống của mọi người. 

Việc tăng cường sản xuất xã hội 
theo chiều sâu đòi hỏi phải hợp lý 
hóa sản xuất, hoàn thiện cơ cấu sản 
xuãi, nâng cao từng bước việc sử 
dụng các máy móc thiết bị tổng hợp. 
cơ khi, nửa tự động và tự đỏng. 


Sự tiến bọ về khoa học kỹ 
thuật là nhân tố chủ yếu, có tác 
dụng quyết định đối với việc phát 
triền sản xuất theo chiều sâu. Kinh 


nghiệm cho thấy mọi sự phát triền 


nhanh chóng của nền kinh tế đều 
được quyết định bởi những tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật và việc áp 
dụng nhanh chóng và thật có lợi 
những tiến bộ đó trong sản xuất. Vì 
vậy Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức đặc biệt chú ý tăng cường công 
tc khoa học kỹ thuật, bảo đảm bước 


đi trước của khoa học, chú trọng công 
tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu - 


ứng dụng nhẳmn2đưa khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất một cách nhanh 
chóng và trên một phạm vi rộng lớn. 
Hoạt dòng khoa học kỹ thuật ngày 
càng hướng vào những đòi hổi của 
việc lăng cường phát triền theo chiều 
sâu. Sự hợp tác giữa các xí nghiệp 
liên hợp. các cơ sở công nghiệp. các 
xi nghiệp với Viện hàn lâm khoa học, 
các trường đại học và cao đẳng được 
đầy mạnh. Giai cấp công nhàn Đức 
nêu cao vai trò tiên phong, góp phần 
xứng đáng vào công tác phát triên 
khoa học kỹ thuật, giữ vai trò quyết 
định trong việc áp dụng vào sản xuất 
những thành tựu mới của khoa bọc 
kÿ thuật. Tính thần cộng tác xã hội 
chủ nghĩa giữa công nhân, kỹ sư và 
các nhà khoa học đã đem lại những 
thành tựu to lớn. Nhờ áp dụng những 
thành tựu khoa học kỹ thuật hiện 
đại, 22.000 sản phầm. phương pháp 
công nghệ mới hoặc cái tiến đã được 
đưa vào sản xuất. | 


Một nền công nghiệp hiện đại phải 
được bồ sung bằng một nền nòng 
nghiệp lớn mạnh. Đại hội lần thứ 8 
của Đảng xã hội chủ nghĩa thông nhất 
Đức đề ra việc đầy mạnh thâm canh 
vả áp dụng phương pháp sản 
xuất công nghiệp vào nông 
nghiệp nhắm làm cho trình độ sản 
xuất, năng suất lao động, và hiệu 
quả sản xuất của nông nghiệp phù 
hợp với đặc điềm của xã hội xã hội 


chủ nghĩa phát triền. Đó là đường lối 
cơ bản và cũng là đặc điềm nổi bật 
nhất trong sản xuất nông nghiệp ở 


- Cộng hòa dân chủ Đức. 


Việc cung cấp đầy đủ lương thực 
và thực phảm có chất lượng cao cho 


nhân dân cũng như cung cấp nguyên 


liệu cho công nghiệp đòi hỏi nông - 
nghiệp phải thành lập những đơn vị -. 
sản xuất lớn mà nét tiêu biều là 
chuyên môn hỏa và tập trung hóa 
theo ngành và theo lãnh thô ở trình 
độ cao. Nhiều hình thức hợp tác giữa 
các hợp tác xã với nhau hoặc giữa 
các hợp tác xã với nông trưởng quốc 
doanh được khuyến khích mở rộng. 
Các liên đoanh trồng trọt được thành 
lập, mở ra cho nòng dân tập thề nhiều 
khả năng tạo ra những xí nghiệp 
chuyên canh. Nhiều kiến thức khoa 
học được áp dụng, những kỹ thuật có 
công suất cao được lận dụng, ảnh 
hưởng không thuận lợi của thời tiết 
được hạn chế dần. 

Liên doanh mở ra khả năng hoạt 
động rộng lớn cho người nông dân 
và công nhân nông nghiệp. Không 
những người nông dân cá thê với 
nền sản xuất riêng lẻ không còn nữa 
mà ngay cả ranh giới của một làng 
cũng không còn ý nghĩa đối với nền 
sản xuất, Người xã viên làm việc 
trong các liên doanh với những quan 
niệm hoàn toàn khác trước. Sở hữu 
tập thê vẻ ruộng đãi, súc vật và kỹ 
thuật là cơ sở của nếp suy nghĩ và 
hành động của họ. Họ tập trung lại 
trong các đội của liên doanh, trở 
thành một tập thê phụ trách một hệ 
thống mảy móc chịu trách nhiệm 
trong những lĩnh vực công tác mới, 
được tỏ chức một cách hợp ly. Vấn 
đề mà họ phấn dâu là đạt năng suất 
lao động cao, sản lượng cao, giá 
thành hạ, sử dụng ruộng đất một cách 
có hiệu quả nhất. 

Giữa liên doanh trồng trọt và 
những xi nghiệp kỹ thuật, những trung 
tầm hóa học nòng nghiệp có sự hợp 
tác chặt chẽ với nhau. Đó là điềm 
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tựa của giai cấp công nhân ở nông 
thôn vì sự hợp tác này tạo điệu kiện 
cho thâm canh và áp dụng những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sìn 
xuất nông nghiệp. Những công nhân 
làm việc trong các xi nghiệp kỹ thuật 
nông nghiệp cũng như trong các trung 
tâm hóa học nông nghiệp cũng có 
trách nhiệm phấn đấu đề liên doanh 
có năng suất cao và Ôn định. | 
Vấn đề dược coi là then chốt, ảnh 
hưởng quvết định đến sản xuất nông 
nghiệp là vấn đề tập trung vốn vào 
việc tạo ra những hệ thống máy móc 
có khả năng cải tạo đất trên diện 


tích lớn. những máy sẩy, máy nghiên. 


thức ăn gia súc; những thiết bị tròng 
cây mùa đông, nhà kho... cải, thiện 
“điều kiện làm việc và sinh hoạt của 
xã viên và công nhân. 

Vấn đề đào tạo và bỏi dưỡng kỹ 
thuật cho xã viên được xem là một 
yêu cầu hàng đầu. Việc chuyên sang 
sản xuất theo phương pháp công 
nghiệp đòi hỏi mỗi người xã viên 
phải được đảo tạo vẻ kỹ thuật hiện 
đại của máy kéo, xe văn tải, máy gặt 
đập, máy thu hoạch củ cải đường, 
thu hoạch khoai tày, v.v... Nó cũng 
đòi hỏi người làm nông nghiệp phải 
biết nhiều nghề hơn, như cả việc sửa 
chữa máy kéo Và các máy còng cụ 
khác. Hiện nay, ở Công hòa dàn chủ 
Đức có khoảng một nữa sö người lao 
động tronu nông nghiệp đã được đào 
tạo đề làm việc với kỳ thuật mới. 
Trình đỏ chính trị, văn hóa cũng như 
trình độ nghiệp vụ chuyên mòn được 
nâng cao. Công tác nghiên cứu khoa 
học nông nghiệp được tăng cường. 
Còng hòa dàn chủ Đức có Viện hàn 
lãm khoa học nông nghiệp đặt tại Béc- 
lin. 2410 viên nghiên cứu. hàng trăm 
trạm thí nghiệm với mọt đội nựi đòng 
đao cán bộ chuyên mòn lành nghề ở 
rải rác khắp nơi trong nước Nhiều 
cán bộ chuyên món cao cấp cũng về 
làm việc ở các cơ sở sản xuất Trong 
quá trình cách mạng, thông qua những 


, 
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biện pháp phong phủ về nâng cao 
trình độ sẵn xuất và xóa bồ lao động 


- chân tay nặng nhọc, sự cách biệt giữa 


lao động chân tay và lao động trí óc, 
giữa nông dân và công nhân, giữa 
nông thôn và thành thị dần dần được 


_thu hẹp. 


* 


Thắng lợi của Cộng hòa dân chủ 
Đức trong 5 năm qua là một trong 
những tháng lợi điền hinh của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên 
cơ sở những tháng lợi đó, Đại hội lần 
thử 9 của Đảng xã hội chủ nghĩa 
thống nhất Đức (6-1976) đã đề ra kế 
hoạch 5 năm mới (1976 — 1980) nhằm 
tiếp tục dưa công cuộc xây dựng xã 
hồi xã hội chủ nghĩa phát triền lên 
những dỉnh cao mới. 


Dự kiến đến năm 1980 thu nhập 
quốc dân tìng 27 — 305 so với năm 
1975. Cũng trong thời gian đó, sẵn 
lượng cong nghiệp tăng 31— 56%, 


"sản lượng cây trồng tăng 20%, thịt 


và sửa tăng 92, hàng tiêu dùng 
tăng 21 —23°%5. 


Đại hội lần thứ 9 của Đẳng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức đã đề cập 
đến vấn đề hoàn thiện xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền và chuyền dần 
sang chủ nghĩa cộng sẵn. Tất cả các 
điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, 
phương thức sản xuất và v thức xã 
hỏi mới dang hình thành. tạo điều 
kiện cơ bàn cho bước quả độ đó. 
Những năm 19/6 — 1980 được xem 
là thời kỳ quan trọug trong giai đoạn 
xày dựng xã hỏi xã hỏi chủ nghĩa 
phát triển ở Công hòa dàn chủ Đức, 
Việc xây dựng cơ sở vạt chất kỹ thuật 
của chú nghĩa cộng sín đang nằm 
trong mục tiêu phần đấu của nhận 
đần Cộng hòa đàn chủ Đức anh em, 
Chúng ta tin chắc ràng nhàn dân Cộng 
hòa dàn chủ Đức sẽ tiên nhanh, tiến 
mạnh dèn mục tiêu đó. 


CÁCH MẠNG MÔ - DĂM - BÍCH 
ĐANG VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN 


ƯỚC Công hòa nhân đản Mô-dăm- 
bịch ở phia Đông Nam châu Phi. 
rộng hơn 784.000kmẺ, có khoảng †0 
triệu dân. Mô-dáăm-bích là một nước 
nỏng nghiệp, có nhiều loại nòng sản, 
trong đó, sản xuất củi dùa khô dứng 
hàng thứ nhất và chè đứng hàng thử 
ba ở châu Phi. Rừng có nhiều gỗ 
quý. Khoảng sản› phần lớn chưa 
khai thác. Nguồn thủy năng rất lớn. 
Nhà máy thủy điện Ca-bô-ra Bat-xa 
khi hoạt động sẽ có sản lượng 17 tỷ 
ki-lô-oát/giờ năm, và la một trong 
những công trình thủy diện lớn nhất 
châu Phi. Bờ bien Mỏ-däm-bích nhìn 
ra Ản-dỏ-dương. dài 2./95km, là 
bở biên đẹp vào loại nhất trên thế 
giới, có nhiều hai cảng quan trọng và 
là nơi thòng ra biên cho nhiều nước 
giáp với Mô-dăm-bich ở phía tày như 
Rô-de-di-a, Xoa-di-len, ÀAla-la-ay Dàm- 
bi-a. 

Trước kia, Mỏ-dăm-bích, là một 
Vương quốc giàu cỏ, có nên văn 
minh tương đổi cao. Nhưng trong hơn 
ở thế kỷ thông trị, bọn thực dân Bả- 
đào-nha đã duy trì ớ Mỏ-däm-bich một 
chế độ bóc lột thuộc địa rất dã man 
và chính sách phản biệt chúng tộc tàn 
bạo, đã kim hãm nhàn đàn Àlỏ-dăm- 
bích trong cành làm than cực nhục 
Suỏt mắy trăm năm). Cuộc chiến tranh 
đàn áp thuộc dịa do bọn thực dan 
„Hdö-đdào-nha tiến hành trong hơn 10 
năm ở Mo-däim-bich càng làm cho 
tinh hình xá hội và kinh: tế nước 
này thêm tôi tệ. 

Nhưng trong suốt quá trình bị đò 
hộ, nhàn dàn Mo-daämi-bích lion luôn 


LÊ - TỊNH 


anh đũng vùng dậy đấu tranh chống 
lại bọn thống trị thực dân. Từ những 
năm 30 của thế kỷ này, các cuộc đâu 
tranh đó ngày càng mạnh mẽ. Cuối 
những năm 59 và đầu những năm Ø0, 
nhiều tồ chức đấu tranh giải phóng 
đân tộc được thành lập trong số 
những người Mô-dăm-bích sinh sống 
ở các nước chung quanh, và từ đó, 
đi đến sự thành lập Mặt trận giải 
phóng Mo-dăm-biích, gọi tát là Phơ- 
rèẻ-li-mô, vào tháng 6 năm 1962. Sự 
kiện này đánh dẫu một bước ngoặt 
quan trọng trone lịch sử Mô-dăm-bich. 
"Err đó, nhân dàn Mó-dăm-bích có một 
tỏ chức cách mạng thống nhất và 
vửng mạnh lãnh đạo. Cũng từ đó, 
dưới sự lĩnh đạo của Phơ-re-li-mô, 
nhàn dàn MXlo-dăm-biích đã tiến hành 
cuộc đầu tranh anh dũng nhất trong 
lịch sử của mình, và đã giành được 
độc lập trong tay thực dàn Bồö-đào- 
nha từ ngày 25-6-1975. - 


Ngày nav, nhàn dàn Môò-đăm-bich . 


hoàn toàn làm chủ đất nước mình. 
Bọn thực.dàn Bö-đào-nha dã đề lại 
ởi sản nặnøơ nề: trên 98? nhân dàn 
trong tình trạng mù chữ. Nhưng chỉ 
2 năm sau nuày độc lập, hàng triệu 
người lớn dã biết đọc biết viết, 
Chính quyền nhàn dàn đã quoc hữu 
hóa ngành công nghiệp của bọn thực 
đàn và tư sản mại bản bãi bọ bệ 
thống trường học tư phàn, phân phối 
nhà ở cho những gia dinh ngheo, 
chia ruộng đát cho nòng đản thiểu 
rưộng và từng bước tô chức nòng dân 
theo con đường làm ăn tập the... 


Một nét nội bật của cách mạng Moó- 
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dăm-bich là quá trinh đâu tranh giải 
phóng đân tộc vừa là quả trình chiến 
đẫu đánh đuôi bọn thực dân, vừa 
là quá trình đoàn kết và thống nhất 
các bộ tộc trong nước. Trước đây, 
bọn thực dân đã lợi dụng và khơi 


sâu sự cách biệt giữa các bộ tộc, làm 


cho họ không the đoàn kết với nhau 
đề chống lại ách thống trị nước ngoài. 
Quá trình đấu tranh vũ trang ác liệt 
đề giải phóng dân tộc đã có tác dụng 
đoàn kết và thống nhất các bộ tộc, 
xác lập ý thức dân tộc, củng cố và 
_nâng cao lòng yêu nước ; đó là quả 
trình chống lại những tàn dư của tư 
tưởng bộ tọc, của chủ nghĩa bộ lạc, 
phân tán, bè phải. Tàn dư tư tưởng 
đó có lúc đã biều hiện thành xu hướng 
bè phái chính trị phản động trong 
nội bộ ban lãnh đạo Phơ-rê-Ìi-mô và 
đã bị lực lượng cách mạng đứng đầu 
là Chú tịch S. Ma-sen đập tan. 


Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng 
dân tộc, Phơ-rê-li-mô luôn luôn xác 
định đúng đối tượng của cách mạng, 
cũng như động lực và lực lượng cách 
mạng. Kẻ thù cụ thê của nhân dân 
lúc đó rõ ràng là bọn thực dân Bồ- 
đào-nha có sự giúp sức của chủ nghĩa 
đế quốc trên thế giới do đế quốc Mỹ 
đứng đầu. kẻ cả sự tiếp tay độc ác 
của bọn phân biệt chủng tộc ở Nam 
Phi và Rô-đê-di-a, cùng bọn tay sai 
phản động bản xử. Trong giai đoạn 
hiện nay, kể thù cụ thê của cách mạng 
Mô-dăm-bích là các giai cấp và thế 
lực phần động trong nước đang muốn 
duy trì ở Mò-đăm-biích ách đỏ hộ về 
chỉnh trị và kinh tế của chú nghĩa 
ˆ thực dân mới, đứng dầu là dế quốc 


Mỹ. Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là - 


đế quốc Mỹ, là kẻ thù của nhàn đân 
toàn thế giới và của nhân dàn Alò- 
dăm-bích. Chế độ phân biệt chủng 
tộc ở Nam Phi và Rô-đè-di-a là kẻ 
thủ thường trực bên ngoài của cách 
mạng Mlô-däăm-bích. Phơ-re-li-mỏ xác 
định nhiệm vụ của nhân đản Mô-dăm- 
bích trong giai đoan cách mạng hiện 
nay Ìà: tiếp tục nâng cao cảnh giác, 
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kiên quyết chống trả những cuộc tập 
kích từ bên ngoài của chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, 
củng cố nẻn an ninh đất nước ; đồng 
thời tiếp tục hoàn thành cuộc cách 
mạng dàn chủ nhân dân, xây dựng 
chính quyên còng nông, thiết lập 
quyền làm chủ của nhân dân lao động. 
xây dựng cơ sở chính trị, tư tưởng 
và vật chất kỹ thuật cho cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa sau này, tiến 
lên xây dựng một xã hội mới, không có 
người bóc lột người, một xã hội theo 
chủ nghĩa xã hội khoa học như Chủ 
tịch S. Ma-sen đã nói. 


Phơ-rê-li-mô xác định giai cấp công 
nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng 


- Mô-dăm-bích. Mặc dù ở Mô-dăm-bich. 


giai cấp công nhân số lượng còn it, 
trình độ tồ chức chưa cao, còn chịu 
ảnh hưởng của chủ nghĩa bộ lạc, 
phân tán, song với tính cách là một 
Øial cấp, giai cắp công nhân Mô-dăm- 
bích có những tính chất của một 
giai cấp tiên tiến nhất, vì vậy đó 
la giai cấp cách mạng nhất. Trong 
xã hội Mô-dăm-bích, đồng mỉnh 
gần gi nhất của giai cấp công nhân 
là nòng đân. Nôòng đân Mô-däm-bích 
là lực lượng đông đảo nhất. là 
bộ phận nòng cốt của dân tộc, là 
lực lượng chủ yêu của quá trình 
cách mạng trước đây và hiện naY 
của Mô-dăin-bich. Khối đoan kết công 
nhân và nòng dân là cơ sở chính tr] 
của Phơ-rê-Ìi-mô trong thời gian qua 
và lử nay VỀ Sau. ) 

- Việc xác định quan hệ giai cấp 
trong nước cũng là tiên đề đề xác 
định vị tri của cách mạng Mỏ-đám- 
bích trong phạm vi quốc tế. Đại hội 
lần thứ IHI của Phơ-rẻe-li-mô họp 
tháng 2-1977 tuyên bố rằng «cách 
mạng Mỏ-dăm-bích là bộ phận hợp 
thành của cách mạng vô sản thế giới °: 
rằng chúng ta đang sống trong mội 
thời kỷ lịch sử. thời kỳ quả độ tử 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa Xã 
bội?" trên phạm vi toàn thế g101: 
rằng « hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 


giới hùng mạnh là yếu tố khách quan 
có tỉnh chất quyêt định đối với sự 
tiến triên và thắng lợi tiếp theo của 
cách mạng Mo-dăm-bích »s. Nhàn dân 
thế giới nhận thức rõ rằng thăng lợi 
của cách mạng Mô-dăm-bích, cùng với 
thắng lợi của cách mạng Áng-gỏ-la. 
Ghisnê Bil-xao.. là sự cö vũ to 


lớn đối với phong trào đấu tranh - 


chống chế độ phân biệt chủng tộc Ở 
miền Nam châu Phi cũng như đối với 
phong trào giải phóng dân tộc trên 
thế giới, một đóng góp quar trọng 
đối với cách mạng thế giới. Chình bọn 
phân biệt chủng tộc cũng thấy được 
nguy cơ lớn đối với chúng. cho nên 
từ tháng 2-1976, tập đoàn phản động 
thiêu số cầm quyền ở Rò-đê-di-a đã 
ngang nhiên tiến cỏng nhiều lần vào 
Mô-đăm-bích. Mặc dủ nền kinh tế 
Mô-dăm-biích, do hậu quả của chính 
sách thực dân Bồ-đào-nha, còn. lệ 
thuộc khá nhiều vào kinh tế của chủ 
nghĩa đế quốc, vào Nam Phi và Rôö- 
đê-di-a, nhưng trước những hoạt động 
phẩn kích của kẻ thù. Mỏ-dăm-bich 
đã kiên quyết đóng cửa biên giới với 
Rỏ-đèê-di-a, cắt đứt liên hệ với bọn 
phân biệt chủng tọc Rỏ-đc-di-a và 
tịch thu tài sản của chúng trên dắt 
Mỏ-dăm-biích. Việc làm đó có gây 


thiệt hại cho Mô-dăm-bich: hằng 
năm thất thu 52 đến 100 triệu 
đỏ-la. Nhưng vì lợi ích của cách 


mạng Mô-dăm-bích, của cách mạng 
châu Phi, nhân dân Mô-đdăm-bích 
đã tạm thời chịu đựng những 
hy sinh đó. Cái giả vẻ kinh tế mà 
bọn phản biệt chủng tộc Hô-dê- 
di-a phải trả cũng không phải nhỏ. 
Hằng năm, 4074 hàng xuất khâu cua 
Rô-đe-đi-a phải qua càng của Mô- 
dăm-bich., nay bế tắc. Hiện nay, Mô- 
dăm-biích đang xem xét lại quan hệ 
biên giới với bọn phân biệt chủng 
tòc Nam Phi trên cơ sơ lợi ích cách 
mạng của nhân dàn Mô-däm-bích 


Đại hội lần thứ II của Phơ-rè-li- 
mỏ vừa qua đã quyết định chuyền 
Phơ-rê-li-mò thành chính đảng của 


giai cấp công nhân, và lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là cơ sở lý lưạn và tư 
tưởng của Đăng. Đại hội vạch rõ 
rằng “Phơ-rê-li-mô là đẳng tien 
phong của khối liên minh công ®ôông, 
đưởi sự lãnh đạo của giai căp công 
nhân. Phơ-rê-li-mỏ tập hợp còng 
nhân. nông dân, bình sĩ. trì thức 
cách mạng và những người lao dòng 
đã được thử thách, tỏi luyệp trong 
đấu tranh chống áp bức bóc lột. vi 
lợi ích của nhân dân. trong một tỏ 
chức chiến đâu và hoàn toàn tự giác , 
«tất cả mọi còng dân Mò-dãm-bich 
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
của Đảng, của Tô quốc, của nhân dân 
Alô-dăm-bích. và của chủ nghĩa xã hội, 
có lao động. không tham gia các tổ 
chức phản cácb mạng, có đạo đức. tác 
phong tốt và tử 18 tuổi trở lên đều có 
thê trở thành đảng viên của Đảng niều 
thừa nhận cương lĩnh và điều lệ cua 
Đang»; Đại hội còn vạch rõ rắng 
® Đảng bảo vệ và áp dụng chủ nghĩa 
quốc tế vỏ sản như một trong những 
nguyên tác bắt di bất dịch của minh », 
Đẳng lấy bài ca của Phơ-rê-li-mỏ 
và Quốc tế ca làm đẳng ca của mình, 


Nhân dân Việt-nam sớm có vĩnh 
dự được đón tiếp Chủ tịch S., Ma-sen 
hồi thảàng 9-1971. khí nhàn dàn hai 
nước còn đang chiến đầu ác liệt 
chống kẻ thủ chung là bọn để quốc 
thực dân. Thàng 12-196, chúng ta lại 
được đón tiếp Đoàn đại biêu của Phơ- 
rẻ-li-mô sang dự Đại hội lần thứ IV 
của Đảng ta. "Trong quả trình chiên 
đầu trước đây cũng như trong còng 
cuộc xây dựng xã hội mới hiện nay, 
nhân dân hai nước: Việt-nam và Mö- 
đăm-bich luỏn luôn ủng hộ làn nhau 
với tình cảm anh em thăm thiết, 
Chúng ta hết sức biết ơn nhàn dân 
Mô-dăm-bich và Chủ tịch S. Ma-sen 
đã luổn luôn đanh cho chúng ta những 
tỉnh cảm tót đẹp. Chúc nhân dàn Mô- 
đám-bich., dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
Phơ-rê-li-mô, đành được những thắng 
lợi ngày cảng to lớn trong sự nghiệp 
cách mạng về vang của mình, 
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Ra sức đầy mạnh phong trào thi đua 
hai tốt theo gương các đơn vị tiên tiễn 
về giá0 dục ° 


NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN 


Thưa các đồng chí, 


Tôi rất phăn khởi được gặp 
các đồng chí ở hội nghị này, một 
hội nghị rất bồ ích không những 
cho năm nay mà cho ca nhiều 
năm sau. 

Cách đây 6 năm, vào mùa hè 
năm 1971, chúng ta đã mở một 
hội nghị toàn miền Bắc đề tông 
kết những điền hình tiên tiến của 
ngành giáo dục phô thông, những 
bông hoa đầu mùa của phong trào 
thi đua Hai tốt mà Bác Hồ đã đề 
ra tử năm 1961. Tại cuộc hội nghị 
quan trọng đó, đồng chí Thủ 
tưởng Phạm-Văn-Đồng đã phát 
động toàn ngành giáo dục « Học 
tập và làm theo các điền hình tiên 
tiến ». Đó là Trường phô thông 
cấp H Bác-lý, Trường thanh niên 
lao động xã hội chủ nghĩa Hòa- 
bình, và xã Cầm-binh, ba ngọn 
cờ của ngành giáo dục phô thòng 


TỐ - HỮU 


CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 


tiêu biểu cho sự cố gắng vận dụng 
sáng tạo nguyên lý giáo dục của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đường 
lối. phương pháp giáo dục của 
Đăng. Đến hội nghị tồng kết này, 
chúng ta lại rat vui mừng được 
biết thêm nhiều kinh nghiệm mới, 
nhiều bông hoa mới, 

Trước khi nói đến giá trị lý 
luận và thực tiễn của những điện 
hình tiên tiến ấy, tôi muốn nêu 
lên ở đây những thành tựu to lớn 
của chúng ta trong công tác giáo 
dục. Ai cũng biết, cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của 


(®) Lược ghì bai nói của đồng chí 
Tỏ-Hữu, úv viên dự khuyết Bộ chính 
trị Trung ương Đăng cộng san Việt 
nam tại Hội nghị tông kết 5 năm 
phong trào thi đua dai tốt của ngành 
giao dục ngày 20-4-1977 — Tên bài và 
những tiều mục do Ban biên tập tạp 
chỉ đặt, 


nhân dân ta đã trải qua 20 năm 
vô cùng gian khô, ác liệt, Riêng 
miền Bắc vừa từng bước xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kiên 
quyết đánh trả các cuộc chiến 
tranh phá hoại của địch, vừa dồn 
sức chỉ viện miền Nam cho đến 
ngày toàn thắng. Có sống trong 
hoàn cảnh gian khồ ấy mới thấy 
hết sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, tỉnh ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, sức phấn đấu dũng 
cảm và thông minh của ngành 
giáo dục, của các cô giáo, thầy 
giáo, của con em chúng ta trong 
các trường học và sự đóng góp 
to lớn của nhân dân ta đối với 
sự nghiệp giáo dục ở khắp các 
địa phương. Trong những điều 
kiện cực kỳ khó khăn, chúng ta 
vẫn quyết tâm vượt qua bom đạn 
và khắc phục mọi thiếu thốn, 
chẳng những giữ vững mà còn 
tiếp tục phát triền sự nghiệp 
giáo dục, bảo đảm cho sáu triệu 
con em ta và hàng chục vạn cán 
bộ, công nhân, nông dân được 
học. 

Hơn thế, chúng ta vẫn không 
ngừng cố gắng suy nghĩ, sảng 
tạo, phấn đấu đạt một chất lượng 
mới trong hoạt động giáo dục, 
theo nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và đường lối của 
Đảng. Và thật là đáng phấn khởi, 
trong hoàn cảnh đó, phong trào 
thi đua Hai tốt thco gương các 
đơn vị tiên tiến vẫn ngày càng 
mở rộng, tuy chưa đồng đều, 
song rỗ ràng cỏ một sức sống 
không gì ngăn cản nồi. Trong 
phong trào đó, đã và đang nẫy 
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nở thêm nhiều bông hoa mới của 
các ngành học, các cấp học, và ở 
các vùng khác nhau, từ thành thị 
đến nông thôn, từ miền xuôi đến 
miền nủi. 

Hôm nay, trong cuộc họp đông 
đủ anh chị em trong cả nước, 
chúng ta có thê nói lên lòng tự 
hào chung của chế độ ta, của nhân 
dân ta, của Đẳng ta đối với sự 
nghiệp giáo dục của chúng ta 
trong suốt mấy chục năm qua ở 
miền Bắc và trong ca nước sau 2 
năm giải phỏng hoàn toàn miền 
Nam. Khó mà tưởng tượng được 
một dân tộc, một đất nước phải 
đương đầu với một cuộc chiến 
tranh ác liệt như thế, chắng 
những có thể tồn tại vững vàng, 
mà còn có thê lớn lên nhiều mặt, 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác và cuối cùng đã giành được 
toàn thắng. Lịch sử nhân loại sẽ 
ghỉ nhớ mãi mãi chiến công vĩ 
đại của nhân dân ta đã đánh 
thắng một kẻ địch hung bạo nhất 
là đế quốc Mỹ. Đó không chỉ là 
chiến thắng về mặt quân sự và 
chính trị, mà còn là chiến thắng 
trên mọi lĩnh vực, trong đỏ có 
lĩnh vực giáo dục. Như Bác Hồ 
đã nói: «Mặc dù giặc Mỹ điên 
cuöng đánh phá miền Bắc ác liệt, 
chúng không những đã thất bại 
thảm hại trên mặt trận chính trị, 
quân sự, mà ta đã thắng chúng 
cả trên mặt trận giáo dục và đào 
tạo cán bệ › (1). 


(1) Hồ-Chi-Minh : Đàn š công túc 
giáo dục, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1972, trang 102. 


Chúng ta có thề tự hào mà nói 
rằng các chiến sĩ trên mặt trận 
giáo dục đã góp phần không nhỏ 
vào sự nghiệp chống Mỹ, cửu 
nước và sự nohiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Ngành giáo dục đã 
đóng vai trỏ to lớn trong việc đào 
tạo hàng triệu thanh niên biết yêu 
Tô quốc, yêu chủ nghĩa xã hội và 
biết sống và chiến đấu vì tư tưởng 
vĩ đại của Hồ Chủ tịch « Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do ». 
Đúng vậy ! Con em chúng ta ở 
miền Bắc hầu hết đều được giáo 
dục ở nhà trường xã hội chủ 
nghĩa, lớn lên đều sẵn sảng cầm 
súng đánh giặc, xung phong ra 
tiền tuyến, và tổ rõ phầm chất 
tốt đẹp trên mặt trận lao động 
sẵn xuất và mọi mặt hoạt động. 
Dĩ nhiên, thế hệ thanh niên dũng 
cắm và thông mỉnh ấy không chỉ 
là kết quả giáo dục của nhà 
trường mà còn là của cả xã hội. 
Nhưng rõ ràng, nhà trường ta là 
cái vườn ươm, là nơi nuôi dưỡng 
lý tưởng cách mạng, khí phách 
anh hùng và truyền thụ tri thức 
khoa học cho tuôi trẻ. 


Chúng ta càng rất vui mừng 
khi thấy sau bao nhiêu năm chiến 
đấu gian khồ và chỉ mới sau 2 


nắm giải phóng hoàn toàn đất 
nước, chúng ta đã có một hệ thống 
giảo dục rộng lớn, thu hút hơn 10 
triệu con em ta đi học, với một 
đội ngũ giáo viên hùng hậu hơn 
33 vạn người. Qua thực tế, càng 
thấy rõ con em ta ở đâu cũng đều 
là những bông hoa, những tâm 
hồn trong trắng. Và chẳng những 
các đồng chỉ giáo viên kháng 
chiến đã tỏ rõ phầm chất cao quý 
của những chiến sỉ trên mặt trận 
văn hóa, mà các cô giáo, thầy 
giáo ở miền Nam, tuy sống nhiều 
năm dưới chế độ của địch, tuyệt 
đại bộ phận đều là những anh 
chị em thương nước, thương dân, 
yêu trẻ, yêu nghề. Trong hội nghị 
lớn này, chúng ta gửi lời hoan 
nghênh những anh chị em mới 
được giải phóng đã góp sức cùng 
toàn ngành, vượt qua nhiều khó 
khăn, hoạt động trong 2 năm qua 
cho hàng triệu con em ta được 
đến trường học tập. Chính hoạt 
động giáo dục này cùng những 
hoạt động xã hội khác phục vụ 
cách mạng phục vụ nhân dân 
đang tạo điều kiện cho anh chị 
em tiến bộ nhanh chóng hơn. Và 
đó cũng là một thuận lợi lớn cho 
chúng ta phát triền sự nghiệp giáo 
dục trong thời gian tới. 


YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG TRONG 
GIAI ĐOẠN MỚI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC 


Nhân dân ta đã đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, giành được hòa 
binh, độc lập, thống nhất của Tô 
quốc; đưa cả nước tiến lên chủ 


nghĩa xã hội. Sự nghiệp cách 
mạng trong 20 năm qua là rất 
vĩ đại. Sự nghiệp cách mạng 
trong 20 — 30 năm tới cũng 


kÌ 


rất vĩ đại. Nhân dân ta có nhiệm 
vụ lịch sử xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng ta vừa 
qua đã xác định quyết tâm đó 
của toàn Đẳng, toàn dân ta. 


Chúng ta muốn có một xã hội 
nhiều lần tốt đẹp hơn, muốn nhân 
dàn ta được sống một cuộc sống 
mà trong đó con người thật sự 
được hoàn toàn giải phóng, thật 
sự được phát triền toàn diện, 
sống một cuộc sống đầy đủ hạnh 
phúc đúng với nghĩa chân chỉnh 
của nỏ, chẳng những về vật chất 
mà cả về tỉnh thần và văn hóa 
trong điều kiện mới của thời đại. 


Khi Đẳng ta nói chúng ta phải 
«xây dựng chế độ làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa », điều đó 
có nghĩa là chúng ta muốn xây 
dựng một cộng đồng xã hội của 
những người lao động có ý thức 
và năng lực làm chủ tập thể, làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân. làm chủ tập 
thể, đó không những là nghĩa vụ 
và quyên lợi, là nguyện vọng và 
quyết tâm, mà còn là trình độ và 
năng lực nữa. Sống giữa thiên 
nhiên, sống trong xã hội, sống 
với bản thân, mọi người đều cần 
nhận thức được sự vật, hiều được 
lẽ phải, và biết giải quyết văn đề 
thể nào cho đúng. Con người làm 
chủ tập thề là con người vừa có 
ý chỉ cách mạng mạnh mẽ, vừa 
có đủ tri thức và năng lực đề lao 
động sáng tạo, cống biến nhiều 
nhất cho Tô quốc, cho chủ nghĩa 
xã hội. 
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Chúng ta có thề tạo cho nhân 
đàn ta một cuộc sống tốt đẹp về 
vật chất và tỉnh thần không? 
Hoàn toàn cỏ thê. Chúng ta hoàn 
toàn có thể nắm vững chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, vươn tới nắm vững 
những tri thức khoa học của thời 
đại, và cả những tỉnh hoa hàng 
nghìn năm của dân tộc ta đề lại 
đề cải tạo và xây dựng đất nước 
ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu đẹp, văn minh. Nắm 
vững chuyên chỉnh vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thẻ của 
nhân dân lao động, tiến hành 
đóng thời ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học -- kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đỏ cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. Đó là đường 
lỗi chung đã được vạch ra ở Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng, đường 
lối xây dựng chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa và con 
người mới xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm cho chúng ta tạo ra một xã 
hội mới, một cuộc sống mới vô 
cùng tươi sáng, thích hợp với đất 
nước ta, dân tộc ta. 

Bác Hồ nói: «Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 
cỏ những con người xã hội chủ 
nghĩa». Đó là vấn đề có tính 
quyết định. Rö ràng chủng ta 
dang đứng trước một trách nhiệm 
rất lớn lao đổi với lịch sử, đöi với 
dân tộc là phải góp sức xây dựng, 
rèn luyện con người mới, con 
người Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
thế nào, từ bé đến lớn, đề cho cả 
tạp thê năm chục triệu người hôm 


nay và hơn thể mai sau, và từng 
cá nhân trong tập thể vĩ đại ấy, 
có thể phát triền toàn diện và 
ngày càng hoàn thiện vì hạnh 
phúc của nhân dân ta và cả loài 
người tiến bộ. 

Chính vì thế, Đẳng ta dặc biệt 
coi trọng sự nghiệp giáo dục, rèn 
luyện, xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp 
rất vẻ vang và đũng rất khó khăn 
đó, ngành giáo dục chúng ta, 
trước hết là ngành giáo dục phô 
thông, đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Chúng ta là đội ngũ phụ 
trách giáo dục lý tưởng, đạo đức 
cách mạng và tri thức khoa học 
cho hàng chục triệu nhi đồng, 
thiếu niên và thanh niên, nghĩa 
là hơn 1/3 dân tộc. Đó là chưa 
kể hàng chục triệu người lớn 
tuôi, đang lao động sản xuất và 
bảo vệ Tô quốc, gánh vác hằng 
ngày sự nghiệp cách mạng dang 
rất cần được học hành, và đó 
cũng là đối tượng phục vụ của 
ngành giáo dục, kề cả phô thông 
và chuyên nghiệp. 

Chúng ta phải làm sao giáo dục 
thẻ hệ trẻ thành những con người 
phát triền toàn diện, có lý tưởng 
và đạo đức xã hội chủ nghĩa, 
eó hiều biết về khoa học, có kỹ 
năng lao động, có óc thầm mỹ và 
có sức khỏe, đề từ đó đào tạo 
thành những người lao động tốt, 
những chiến sĩ tốt, những công 
dân tốt, những cán bộ tốt. 

Ngay từ. buồi đầu thành lập 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, 
3ác Hồ đã từng mong đào tạo 
những con người như thế : «Non 


sông Việt-nam có trở nên vẻ vang 
hay không, dàn tộc Việt-nam có 
được vẻ vang sánh vai các cường 
quốc nắm châu được hay không, 
chính là nhờ một phần lớn ở công 
học tập của các cháu » (2). 

Chúng ta phải ra sức xây dựng 
những con người mới mà những 
đặc trưng đã được vạch rõ trong 
Đại hội lần thứ IV: làm chủ tập 
thê, có ý thức và năng lực lao 
động, có lòng yêu nước xã hội 
chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế vò 
sản trong sáng, có tình thương 
yêu, đoàn kết, trung thực, dũng 
cảm, v.v... Đó là những yêu cầu 
cơ bản đặt ra đối với ngành giáo 
dục, không những phải làm tốt 
trong bộ môn chính trị và đạo 
đức, mà còn phải thể hiện trong 
toàn bộ chương trình và phương 
pháp giáo dục, trong từng cuốn 
sách giáo khoa, trong từng bài 
giảng, trong mỗi hoạt động của 
nhà trường, của giáo viên, của 
các đoàn thể. Làm sao cho con 
em ta và cho mỗi người học, ngày 
càng trưởng thành trong ý chỉ và 
lý tưởng cách mạng, trong hiểu 
biết khoa bọc và kỹ năng lao 
động, năng lực hành động, dần 
dần trở thành con người mới xã 
hội chủ nghĩa thật sự trong cuộc 
sông xã hội. Đó là vấn đề lớn 
nhất, trách nhiệm lớn nhất, đó 
cũng là lẽ sống cao nhất của 
chúng ta, tất cả cán bộ giáo dục 
trong giai đoạn mới của cách 
mạng. 

(2) Hồ Chủ tịch bàn oề giáo dục. nhà 


xuất bản Giáo dục, Hà-nội, 1962, 
trang 21. 


NOI GƯƠNG CÁC ĐIỀN HÌNH TIÊN TIẾN VỀ GIÁO DỤC 


Những yêu cầu mà giai đoạn 
mới của cách mạng đặt ra cho 
công tác giáo dục rất cao, nhưng 
chúng ta hoàn toàn tin tưởng sẽ 
thực hiện được. Chúng ta đã 
trông thấy những khả năng đỏ 
không ở đâu xa, mà ở ngay trong 
những thành tựu chúng ta đã đạt 
được cho đến ngày hôm nay, nhất 
là ở những đơn vị tiên tiến của 
ngành giáo dục. 


Mặc đầu thời kỳ phát triền đã 
qua có rất nhiều khó khăn, song 
bên cạnh những lá cờ đầu vẫn 
đứng vững, hôm nay chúng ta lại 
có thêm nhiều bông hoa mới. Đó 
là các lớp mẫu giáo ở Phục-lễ, 
Trường phô thông cấp I Thọ-hải, 
Trường phô thông cấp II Nghĩa- 
đồng, Trường phô thông cấp HI 
Đoàn-kết, Trường phô thông cấp 
II Cao-Bá-Quát, Trường vừa học 
vừa làm Sông Con và nhiều đơn 
vị khác nữa. Ở miền núi, cũng 
xuất hiện những đơn vị tiên tiến 
đáng chủ ý như xã Ngồ-luông, 
Trường thanh niên dân tộc Phù- 
yên, Trường sư phạm Nghĩa- 
lộ, v.V... 


Các trường học tiên tiến có rất 
nhiều hình, nhiều vẻ vì đã hình 
thành trong những điều kiện khác 
nhau. Những thành tựu của các 
trường học tiên tiến một lần nữa 
cho phép chúng ta khẳng định 
những khả năng thực tế đề giải 
quyết hai văn đề quan trọng nhất 
trong công tác giáo dục ở nước 
ta. Đó là hai vấn đề cơ bản mà 
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chủng ta đã nêu ra tại hội nghị 
tồng kết năm 1971: 

Một là, làm thế nào đào tạo 
được những lớp người lao động 
mới, làm chủ tập thể và ngày càng 
phát triền toàn điện. 


Hai là, làm thế nào phát triền 
sự nghiệp giáo dục trên quy mô 
lớn, với tốc độ nhanh, trong hoàn 
cảnh nền kinh tế còn thấp. 

Các đơn vị tiên tiến về giáo dục, 
thuộc tất cả các cấp học, từ mẫu 
giáo đến cấp III phô thông hay bồ 
túc văn hóa, ở bất cứ hoàu cảnh 
nào, nông thôn hay thành thị, 
miền núi hay miền xuôi, đã chứng 
mỉnh có thề phổ cập cấp học của 
mình đối với đối tượng cần học 
và ngày càng nâng cao được chất 
lượng giáo dục toàn diện về văn 
hóa và đạo đức, về lý thuyết và 
thực hành. 

Xã Phục-lễ (Hải-phòng) đã phô 
cập được nhà trẻ và mẫu giáo, 
biết chăm sóc một cách khoa học 
sức khỏe và tính thần của các 
cháu. Trường cấp I Thọ-hải 
(Thanh-hóa) đã tạo ra được 
những điều kiện cần thiết đề tiến 
hành giáo dục lao động phù hợp 
với lứa tuôi cấp I, đồng thời biết 
cải tiến giảng dạy và học tập. Ở 
đây, nhà trường hưởng dẫn cho 
học sinh trồng hàng chục mẫu bi 
đỏ, việc đỏ vừa có ý nghĩa sư 
phạm lại vừa có giá trị kinh tế 
thiết thực. Trưởng cấp II Nghĩa- 
đồng (Nghệ-tïỉnh) cũng là một 
gương sáng về sự thực hiện 
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nguyên lý giáo dục kết hợp với 
lao động sản xuất; ngay trong 
thời kỳ chiến tranh ác liệt, cũng 
không xa rời nguyên lý giáo dục. 
Trường đã trồng lúa, nuôi lợn 
đạt sản lượng cao, tự làm gạch 
đề xây dựng phỏng học, và biết 
cách cải tiến việc học văn hóa. 
Trường cấp III Đoàn-kết (Hải- 
phỏng) đã kiên trì kết hợp học 
với hành, tạo ra những thiết bị 
công nghiệp đề tiến hành giáo dục 
lao động kỹ thuật, chuân bị cho 
học sinh cấp lII khả năng nhanh 
chóng đi vào đào tạo nghề nghiệp. 

Trong phong trào bồ túc văn 
hóa, có những xã như Hải-cường 
(Hà-nam-ninh), An-thanh (Hải- 
hưng), v.v... đã thực hiện được 
việc đạy khoa học cho cản bộ và 
nhân dân lao động, thu hút số 
đông người lao động lớn tuổi đi 
học, mở ra loại (rưởng »ừa làm 
Uuừửa học cho thanh niên nông 
thôn, kết hợp khoa học với sẵn 
xuất, làm cho bồ túc văn hóa có 
tác dụng thiết thực đối với ba 
cuộc cách mạng ở xã. Đặc biệt ở 
miền núi, có +ã Ngồ-luông (Hà- 
sơn-bình), như nhiều người đã 
nghe tiếng, một xã ở vùng cao, 
phải mất một ngày đường leo 
nủi mới tới nơi, nhưng chỉnh ở 
đó, đường lối giáo dục của Dẳng 
đã được phát triền một cách tốt 
đẹp. Trong vòng 10 nắm, nhân 
dân Ngồ-luông đã từ mù chữ tiến 
lên phô cập giáo dục mẫu giáo, 
vỡ lòng, cấp I và cấp II. Sự phát 
triền mạnh mề của giáo dục trong 
mối quan hệ chặt chế với toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng ở địa 


phương rõ ràng đã có tác dụng 
thay đôi bộ mặt văn hóa và kinh 
tế của địa phương theo hướng 
chủ nghĩa xã hội. 

Trong 6 năm qua, một (oại hình 
trường học mới đã phát triền 
nhanh hơn trước và ở hầu khắp 
các địa bàn : đó là (rường phồ 
thông uừa học nửa làm. Đến nay 
ta đã có hơn 40 trường theo kiều 
Trường thanh niên lao động xã 
hội chủ nghĩa Hòa-binh,không chỉ 
ở miền núi mà cả ở thành thị và 
đồng bằng. Có trường có cơ sở 
sản xuất riêng; cũng có nhiều 
trường gắn với nông trường và 
nhà máy hay khu kinh tế mới. 
Do biết cách cải tiến nội dung và 
phương pháp giảng dạy, biết cân 
đối và kết hợp học tập với lao 
động sản xuất, biết tồ chức nội 
trú, nên nhiều trường đã đạt 
được những thành tích cao về 
văn hóa, về sản xuất và đương 
nhiên về đạo đức. Trưởng thanh 
niên dân tộc Phù-uên (Sơn-la) vẫn 
phát huy dược những kinh 
nghiệm và truyền thống tốt trong 
việc giảo dục con em các dân tộc. 
Trường thanh niên lao động xã 
hội chủ nghĩa Sóng Con (Nghệ- 
tĩnh) mới thành lập được vài ba 
năm nay, noi gương Trường 
thanh niên lao động xã hội chủ 
nghĩa Hòa-binh, từ hai bàn tay 
trắng, đã khai phá được hàng 
trăm héc ta đất, trồng 30 héc ta 
cam và dứa, xây dựng nên một 
khu trường sở khang trang, khiến 
cho hàng trăm thanh niên đảng 
lề thất học, nay được học hành 
có chất lượng tốt. 


Các trưởng học tiên tiến kê trên 
cùng bàng trăm trường học tiên 
tiến khác mới xuất hiện trong 
mãy năm qua, sở dĩ đạt được 
nhiều thành tích và sáng tạo được 


nhiều kinh nghiệm cụ thê mới là - 


do đã kiên tri thực hiện những 
bài học lớn mà chúng ta đã tông 
kết năm 1971. Đó là tỉnh thàn 
phấn đấu gian khò, tự lực cánh 
sinh, đó là ý chí vững vàng,quyết 
tâm vận dụng một cách sáng tạo 
nguyên lý giáo dục: « học đi đòi 
với hành, giáo dục kết hợp với 
lao động sản xuảt, nhà trường 
gàn liên với xã hội ». Dó là sự vận 
dụng quy luật hình thành con 
người mới vào công tác giáo dục. 
Xuất pbát từ luận điềm của chủ 
nghĩa Mác về con người: «Con 
nưười vừa là sản phảm của xã 
hội, vừa là chủ thể có ý thức của 
xã hội », đồng chí Lê-Duän, Tông 
bí thư của Đáng ta, đã phát biêu 
quy luậthình thành con người mới 
như sau : « Phải bằng kết quả tông 
hợp của cả ba cuộc cách mạng, 
pháithôngqua hoạtđộng thựctiến, 
thỏng qưa lao động và đấu tranh 
thì những thành viên trong xã 
hội mới cải tạo được mình và đần 
dần trở thành con người mới › (3). 

Công tác giáo dục cũng phải đi 
theo quy luật đó, song vì giáo dục 
là một hoạt động có 1Ô chức, có 
chỉ đạo nhắm hình thành ở đối 
tượng được giáo dục những phim 
chất và năng lực mà ta mong 
muốn, cho nẻn trong khi kết hợp 
với thực tiễn cách mạng,cần trang 
bị cho học sinh những trì thức, 
tư tưởng, tỉnh cảm và kỹ năng 
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cần thiết, cũng như việc tỏ chức 
những hoạt động thực tiễn phải 
được tiến hành chu đáo, phù hợp 
với lứa tuôi, nhằm đạt hiệu quả 
giáo dục tốt nhất, và không cho 
phép làm âu, tự phát, gây tác bại 
đến tàm hồn, trí tuệ hay sức khỏe 
của trẻ. Cân phải hiều nguyên lý 
giáo dục một cách toàn vẹn, song 
lại phải nắm nhân tố cách mạng 
nhất là sự kết hợp giáo dục với 
lao động sản xuất, bởi lẽ lao 
động sản xuất là hoạt động thực 
tiễn cơ bản nhất của con người 
trong xã hội mới. 

Tại hội nghị giáo dục năm 1971, 
tôi đã cỏ địp nói rõ những lý do 
vì sao vấn đề này dã được đề cập 
với một tầm quan trọng đặc biệt 
trong các tác phầm kinh điền của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Chúng 
ta đã từng thao luận về luận 
điểm của Mác viẻt trong bộ Tư 
bản: «Nền giáo dục sẽ kết hợp 
lao động sản xuất với giáo dục 
và thê dục, đối với hết tháy các 
trẻ em trên một tuôi nhất định 
nào đỏ, và làm như vậy khòng 
những chỉ là phương pháp tăng 
thêm sản xuất xã hội, mà còn là 
phương pháp độc nhất và duy 
nhất đề đào tạo ra những con 
người toàn diện »(4) Sau này, 
Lê-nin lại nhấn mạnh luận điềm 
ấy những khi bàn về công tác 


(3) Bdo co chỉnh trị của Bun chấp 
hành trung ương Đăng tại Đại hội dại 
biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 65. 

(4) €. Mác — F. Áng-ghen — V,]. Lê- 
nin — J. Sta-lin: Bản pề giáo dục, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, trang 42. 


giáo dục thế hệ trẻ. Lê-nin đã 
viết trong tác phầm « Những điền 
hình về kế hoạch không tưởng 
của phái dân tủy» như sau: 
« Ñgười ta không thề hình dung 
được lý tưởng của xã hội tương 
lai, mà trong đó nền giáo dục lại 
sẽ không kết hợp với lao động 
sản xuất của thế hệ trẻ: giáo dục 
và giảng dạy nếu thoát ly lao 
động sẵn xuất, hoặc lao động sản 
xuất không đồng thời có sự giáo 
dục và giảng dạy thích hợp, thì 
đều không thê đạt tới dỉnh cao 
theo sự đòi hỏi của trình độ phát 
triền hiện đại của kỹ thuật và của 
những tri thức khoa học » (l). 

Ở nước ta, Hồ Chủ tịch cũng 
nhiều lần nhắc nhủ các trường 
học phải tiến hành giáo dục lao 
động, coi đó là một biện pháp 
quyết định trong việc khắc phục 
những tàn dư của cái « sai lầm cô 
truyền › (6) là coi khinh lao động 
sản xuất và lao động chản tay, 
Chính tại địa điềm này, năm 1958, 
Bác Hồ đã đến thăm thầy trò 
trường Chu-Văn-An, và đã dịnh 
nghĩa nhà trường xã hội chủ 


nghĩa như sau: « Nhà trường xã. 


hội chủ nghĩa là nhà trường: 
— Học đi với lao động. 
— Lý luận đi với thực hành. 
— Cần cù đi với tiết kiệm » (7). 
Sau đỏ, trong một bài bảo 
nhan đề « học hay, cày giỏi ». Bác 
đã trích dẫn một kết luận của 
hội nghị giáo dục toàn miền Bắc 
họp tháng 9 năm 1961, và khen 
là « Rất đúng » ; kết luận đỏ viết: 
« Đầy mạnh hơn nữa việc giáo 
dục lao động trong nhà trường 


là một khâu chủ yếu trong toàn 
bộ sự nghiệp giáo dục xã hội chủ 
nghĩa nhằm đào tạo thể hệ trẻ đã 
có những kiến thức khoa học lại 
có những kiến thức cơ bản về 
kỹ thuật sản xuất công nghiệp và 
nông nghiệp, những thói quen 
lao động, sẵn sàng bước vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội » (8). 

Rồ ràng là các trường học tiên 
tiến đã từng đạt được những 
thành tích cao về chất lượng giáo 
dục toàn điện, chính là nhờ biết 
kết hợp tương đối tốt học với 
hành, giáo dục với lao động, nhà 
trường với xã hội. Chất lượng 
giáo dục toàn điện đó là gì? 
Báo cáo chính trị của Trung ương 
Đảng tại Đại hội lần thử IV đã 
chỉ rõ: « Đào tạo có chất lượng 
những người lao động mới có ÿ 
thức và đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, có trình độ văn hóa phô 
thông và hiểu biết kỹ thuật, có kỹ 
năng lao động cần thiết, có óc 
thầm mỹ, cỏ sức khỏe tốt» (9). 
Nếu thiên về một mặt nào cũng 
đều là không đúng. Đó là cơ sở 


(5) Sách đã dẫn, trang 111. 5 

(6) Hồ-Chi-Minh: Bản oề công tác 
giáo dục, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nột, 1972, trang 29. 

(7) Hồ Chủ tịch bàn 0ề giáo đục, nhà 
xuất bản Giáo dục, Hà -nội, 1962, trang 
212. 

(8) Hôồ-chi-Minh: Đản oề công túc 
gido dục, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1972, trang 79. 

(9) Bdo cáo chỉnh trị của Ban chấp 
hành trung trơng Đảng tại Đại hội dại 
biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà nội, 1977, trang 116. 


của con người mới mà trường 
phô thông cần gây dựng cho mọi 
học sinh. 

Chính vì nhằm một chất lượng 
giáo dục toàn điện như thế nên 
chúng ta phải kiên quyết thực 
hiện nguyên lý giáo dục, làm 
cho nguyên lý được thấu suốt 
trong mọi hoạt động giáo dục, 
như Đại hội Đảng ta đã quyết 
định. Lâu nay, hình như có sự 
lẫn lộn giữa nguyên lý giáo dục; 
tức là cái chi phối tất cả các hoạt 
động giáo dục với từng hoạt động 
giáo dục riêng lẻ. Hiện nay còn 
nhiều anh chị em nghĩ rằng, 
trong nhà trường, học văn hóa 
là chủ yếu, không gắn gì với lao 
động sản xuất và hoạt động xã 
hội, do đó vẫn tiếp tục lối giảng 
dạy nhồi sọ. Ngược lại, cũng có 
người nghỉ lầm rằng, giảo dục 
kết hợp với lao động sản xuất có 
nghĩa là chỉ tiến hành lao động 
sản xuất, tách rời với học tập vấn 
hóa và hoạt động xã hội, chỉ cốt 
làm ra của cải vật chất. Cả hai 
cách nghỉ và làm đó đều lệch lạc 
và không đưa đến một chất lượng 
giảo dục như ta mong muốn. 

Một lần nữa, chúng ta cần nắm 
vững ý nghĩa và nội dung của 
nguyên lý giáo dục, theo quan 
điềm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đường lõi quan điềm giáo 
dục của Đảng ta. Chức năng của 
nhà trường là đào tạo và rèn 
luyện con người, vì thể khi vận 
dụng nguyên lý giáo dục vào mọi 
hoạt động của nhà trường, phải 
nắm vững mục đích cuối cùng là 
nâng cao chất lượng giáo dục 
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toàn điện, chứ không phải chỉ cốt 
có những hiểu biết khoa học là đủ, 
cũng không phải cbủ yếu là đề 
làm ra của cải vật chất, dẫu rằng 
việc làm ra các sản phầm tốt, có 
ích cho xã hội cũng có ý nghĩa 
giáo dục và kinh tế quan trọng. 

Về nội dung và phương pháp 
giảo dục, chúng ta phải luôn 
luôn ôn lại những lời dạy quỷ 
báu của Lê-nin, đặc biệt là bài 
diễn văn của Người tại Đại hội 
lần thứ HI của Đoàn thanh niên 
cộng sản Nga năm 1920. Lê-nin 
đã nêu cho thanh niên nhiệm vụ 
«có thê tóm lại bằng một từ 
là: học » (10). Đồng thời Lê-nin 
đặt hai câu hỏi: « Học gì và học 
như thế nào?›». Lê-nin đã kịch 
liệt phê phán khuynh hưởng hư 
vô chủ nghĩa trong việc xây 
dựng nền văn hỏa mới, và khẳng 
định rằng: « Người ta chỉ có thể 
trở thành người cộng sản sau khi 
đã làm giàu trí nhở của mình 
bằng sự hiều biết tất cả những 
kho tàng tri thức mà nhân loại 
đã tạo ra» (10. Nhưng liền đó, 
Lê-nin phê phán ngay lối học 
nhồi sọ, nó làm cho trí óc « chất 
đầy một mở hầu lốn vô ích » (12). 
Thậm chỉ Lê-nin đã gọi « người 
cộng sản nào cậy mình hiều biết 
chủ nghĩa cộng sản vì đã học 
thuộc lòng những kết luận sẵn có 
mà không hề tốn nhiêu công phu 


(10) C. Mác —E. Ăng-ghen — V. Lê- 
nin — Jj. Sta-lin: Đản mề gido dục, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội; 1976, 
trang 165. 

(11), (12): Sách đã dẫn, trang 171, 
172, 


nghiêm chỉnh đề nghiền ngẫm 
những kết luận đó và không hề 
vận dụng nó đề phân tích tìm 
hiều những sự việc mà anh ta 
cần xem xét với tỉnh thần phê 
phán » là một người cộng sản 
« đáng buồn » (13). 


Lê-nin đã khuyên chúng ta nên 
học tập như thế nào? 


Phải «làm giàu trí óc bằng sự 
am hiểu mọi sự việc thực tế » (14). 
Đồng thời, phải «làm cho toàn 
bộ sự nghiệp giáo dục, huấn 
luyện, học tập cho thanh niên 
ngày nay phát triền được đạo 
đức cộng sản trong thanh 
niên » (15). Phải «làm cho thanh 
niên, trong khi còn đang học tập 
trong nhà trường, trở thành 
những người tham gia vào cuộc 
đầu tranh giải phóng những 
người bị bóc lột » (16). Phải « cùng 
lao động với công nhân và nông 
dân, người ta mới trở nên một 
người cộng sản chân chính 
được » (1?). 


Đó là một số ý lớn của Lê-nin 
về giáo dục thanh niên, mà lâu 
nay chúng ta đã cố gắng thực 
hiện, và cũng đã cỏ ít nhiều kinh 
nghiệm tốt, nhất là ở các đơn vị 
tiên tiến. 

Nói đến những hoạt động giáo 
dục của nhà trường. chúng ta cần 
thấy rõ có ba hoạt động chính : 
học tập văn hóa, lao động sản 
xuất và hoạt động xã hội. Những 
hoạt động rèn luyện thề lực và 
trau đồi nghệ thuật có hệ thống 
cũng nẫm trong hoạt động học 
tập văn hóa, 


Học tập văn hóa là một hoạt 
động giáo dục rất quan trọng 
trong trường học, nó chiếm nhiều 
thời gian nhất của đời học sinh. 
Không có một sự truyền đạt và 
sự tiếp thụ hợp lý làm cho kiến 
thức đi vào đầu óc của học sinh 
một cách sảng sủa và vững chắc 
thi sau này trí tuệ và tài nắng 
của học sinh không thê phát triền 
nhanh được. Ngày nay, cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật phát 
triền mạnh như vũ bão, buộc con 
người phải luôn luôn nâng cao 
vốn hiều biết của mình, thì lại 
càng cần chuẳần bị tốt về tư duy 
khoa học và về phương pháp tự 
học cho học sinh ngay từ lúc còn 
nhỏ tuôi. Một trong những mục 
tiêu cải cách về nội dung giáo dục 
mà Đại hội Đảng đề ra là: hiện 
đại hóa chương trình học tập 
khoa học và kỹ thuật. Một nhiệm 
vụ quan trọng của chúng ta là 
phải tìm ra những biện pháp 
đúng đắn nhằm cải tiến việc học 
tập văn hóa theo đúng tỉnh thần ấy. 


Những tri thức khoa học về 
thiên nhiên, về xã hội và về con 
người được truyền thụ một cách 
có hệ thống cuối cùng phải hình 
thành trong con người học sinh 
thế giới quan khoa học, giúp cho 
họ giải thích được sự vật đúng 
với chân lý đồng thời xác định 
ngay thái độ của họ đối với sự 
vật, đối với hiện tượng đang học, 
và tùy theo yêu cầu của chương 


(13), (14): Sách đã dẫn, trang 172. 
(15), (16), (17): Sách đã dẫn, trang 
177, 184, 169. 
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trình mà rèn luyện cho họ biết 
cách tác động dến sự vật, đến 
hiện tượng ấy. Làm sao cho mỗi 
giờ học thêm «sáng mắt, sáng 
lòng » học sinh đối với thế giới 
và những chân lý được học phải 
trở thành niềm tin có sức chỉ đạo 
hành động và lối sống của các 
em. Theo tỉnh thần ấy, Trường 
Bắc-lý khi dạy học sinh về cây 
mía, đã hướng dẫn học sinh tìm 
hiều các giống mía và cách trồng 
mỉa trên cánh đồng quê hương 
đạt năng suất cao, do đó đã làm 
cho tri thức về sinh học của học 
sinh thêm vững chắc. Trường 
thanh niên lao động xã hội chủ 
nghĩa Hỏòa-binh cũng đã đào tạo 
ra những thanh niên biết trồng 
cây sắn với những quy trình kỹ 
thuật hợp lý đề đạt được năng 
suất 20 tấn. Đó là những vi dụ 
tốt về sự vận dụng nguyên lý giáo 
dục trong công tác giảng dạy 
khoa học. 

Trong trường phô thông, chúng 
ta không được chút nào coi nhẹ 
việc giảng dạy văn hóa. Ơ hội 
nghị thi đua Hai tốt lần trước, 
trong 9 bài học lớn mà chúng ta 
đã rút ra được, ít ra cũng có hai 
bài học trực tiếp nói về vàn đề 
này : đó là bài học về nội dung 
giáo dục và bài học về phương 
pháp dạy và học. Nhưng chúng 
ta cũng kiên quyết phê phán lối 
dạy nhỏi sọ, tách rời học với 
hành, tách rời giáo dục với lao 
động sản xuất, tách rời nhà 
trường với xã hội. « Học kết hợp 
với hành», điều đó phải được 
thấu suốt trong từng bài giảng 
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trên lớp và trong mọi hoạt động 
của nhà trường. Cha ông ta đã 
nghĩ ra những từ «học hành » 
và chọc tập», thật là hay! Họp 
nhau ở đây, tại trường học mang 
tên Chu-Văn-An, chúng ta lại nhớ 
đến nhà mỏ phạm lớn ấy, dẫu 
ngày xưa chịu sự hạn chế của 
lịch sử, nhưng cũng dáng cho 
chúng ta học tập về mặt này. 
Trong thời kỳ đạo lý sách vở của 
thánh hiền còn là mẫu mực, Chu- 
Văn-An đã chống lại lõi học « tử 
chương », và chủ trương học đề 
làm người, học cốt đề giúp ¡ch 
cho đời. 

Trong nhà trường tư sản, cũng 
có thực hành, nhưng là thực hành 
trong phòng thí nghiệm hay trên 
mảnh đất côn con của vườn thực 
nghiệm. Còn đối với chúng ta, 
thực hành có nghĩa là gắn bó với 
sự nghiệp cách mạng, với cuộc 
sống sinh động của nhân dân 
lao động, có quan hệ mật thiết 
với tự nhiên và xã hội mới. Và 
như thể là người học sinh, ở bất 
cứ lứa tuôi nào, cũng có thề tham 
gia ngay vào sự nghiệp cách mạng 
chung, như Bác Hồ dạy: « Tuôi 
nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức 
của mình ›. 

Hoạt động lao động sản xuất 
trong nhà trường cũng phải 
mang tính giáo dục eao theo 
nguyên lý giáo dục của Đảng. 
Không nên nghĩ đơn giản rằng, 
cứ lao động sẵn xuất, bất cử làm 
như thể nào, cũng là thực hiện 
nguyên lý giáo dục. Lao động 
sản xuất ở trong trường học phải 
là một biện pháp giáo dục, và đòi 


hỏi phải được tò chức như là 
một hoạt động giáo dục, nghĩa 
là cỏ ý nghĩa chính trị, gắn với 
khoa học — kỹ thuật và phù hợp 
với lửa tuôi. Các trường học tiên 
tiến đều có bài soạn đầy đủ đối 
với buôồi lao động, nói rõ yêu 
cầu, nội dung công việc, cách tô 
chức, cách kiềm tra, v.v... Đó là 
những giờ học nghiêm túc, có 
những tiêu chuân chặt chế vẻ sư 
- phạm. Lao động sản xuất của học 
sinh trước hết phải đem lại cho 
học sinh những tri thức vẻ khoa 
học, về kỹ thuật, về kinh tế, và 
kỹ năng thực hành; nỏ mở ra 
cho học sinh một cái nhìn mới 
mẻ về sinh giới và về xã hội, phát 
triền tư duy kỹ thuật và hứng thủ 
lao động. Nếu không đạt được 
yêu cầu đỏ thì lao động sẽ gây 
nên một cảm giác mệt nhọc cho 
học sinh hay thuần túy là một 
biện pháp vụ lợi thiền càn. Cần 
nhớ rằng, trong trường học, cách 
tiến hành lao động sản xuất quan 
trọng hơn sẵn phầm làm ra. Ở 
đây phương châm « Thà ít mà tốt » 
của Lê-nin càng có ý nghĩa chỉ 
đạo quan trọng. 


Cần nhấn mạnh thêm yý nghĩa 
giảo dục to lớn của lao động sản 
xuất. Công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta có rất 
nhiều khó khăn do xuất phái từ 
một nền kỉnh tế quả thấp, lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nẻ. 
Chúng ta muốn rèn luyện con em 
chúng tatừ trong gian khỏ đó 
trở thành con người lao động, có 
tính thần làm chủ tập thê, có khí 


phách anh hùng, có chỉ tự lực 
tự cường, không lùi bước trước 
khó khăn, từ tay không làm nên 
tất cả, Đó là một phầm chất không 
thê thiểu của con người Việt-nam 
mới, của người cộng sản. 


Thế hệ chúng ta hòm nay, 
những người đã kỉnh qua cách 
mạng và kháng chiến, đã giành 
lại được đất nước độc lập tự do, 
giỏi lắm cũng chỉ xây dựng được 
nền móng của chủ nghĩa xã hội. 
Trách nhiệm hoàn thành xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản thuộc về 
thế hệ trẻ, thuộc về những chảu 
hiện nay còn lẫm chẫm bước đi. 
« Con hơn cha là nhà có phúc », 
Chủng ta muốn con em ta có thê 
làm chủ đất nước tương lai tỏt 
hơn cha anh, với một ý chỉ mạnh 
mẽ, một sức sảng tạo, một vốn 
tri thức phong phú gấp bội. Bởi 
vậy, không thê kéo dài tình trạng 
dạy và học như bây giờ, mà phải 
kiên quyết cải cách giáo dục theo 
nguyên lý giáo dục mới. Chúng 
ta có thê ví việc giáo dục và rên 
luyện học sinh cũng giống như 
việc dạy người bơi lội ; có đưa ra 
tập luyện ngoài sòng nước thì 
mới đễ quen với sóng to gió lớn, 
Hiện nay, trẻ em ta nhất là ở nòng 
thòn, không phải chỉ có ngôi học 
mà đã sớm phải tham gia lao động 
đề giúp đỡ gia đình, giúp đỡ hợp 
tác xã. Song đỏ là thử lao động 
chưa được hưởng dẫn tốt, chưa 
có tính khoa học và tỉnh sư phạm. 
Các trường học ở nông thôn nên 
học tập kinh nghiệm của Bắc-lý 
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quản lý phần lao động ở nhà và 
ở hợp tác xã của học sinh, biến 
nó thành một phương tiện giáo 
dục quan trọng. Mỗi trường học 
phải trở thành một trung tâm nhỏ 
đề làm ra giống mới và thực 
nghiệm khoa học, gắn với cơ sở 
sản xuất của địa phương. Như 
vậy chắc chắn chúng ta có thề đào 
tạo các em thành những người 
lao động mới, đến lỗ — 16 tuôi 
bước đầu có ý thức và đạo đức xã 
hội chủ nghĩa, và một vốn tri thức 
phô thỏng vững chắc, sẵn sàng 
tham gia lao động có ích cho xã 
hội. Hơn nữa, trong hoàn cảnh 
đất nước còn nghèo, thông qua 
lao động sản xuất, hàng triệu học 
sinh có thể làm ra nhiều của cải 
vật chất, giảm gánh nặng cho Nhà 
nước và gia đình ; đó cũng là một 
đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và phát triền nhanh chóng sự 
nghiệp giáo dục. 

Cũng nhằm mục đích xây dựng 
con người mới, chúng ta phải 
coi trọng những hoạt động xã 
hội của học sinh và của giáo viên. 
Nhà trường có trách nhiệm phải 
tham gia vào công cuộc xây dựng 
xã hội mới theo đường lối và 
chính sách của Đảng. Trong khi 
tham gia phong trào vẻ sinh, giữ 
gìn trật tự xã bội, chăm sóc gia 
đình thương bình liệt sĩ, xây dựng 
nếp sống mới, vV.V... giáo viên và 
học sinh thực hiện vai trò làm 
chủ tập thể của mình trong xã hội, 
học sinh sẽ nhanh chóng trưởng 
thành về ý thức công dân. Lực 
lượng giáo viên và học sinh là 
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một lực lượng xã hội đông đảo, 
từ khi được Đẳng lãnh đạo và 
giảo dục, luôn luôn là một ngọn 
lửa của phong trào cách mạng 
của quần chúng công nông. Từ 
nay về sau phải phát huy truyền 
thống tốt đẹp đó trong các cuộc 
vận động cách mạng nhằm xây 
dựng xã hội mới. Hồ Chủ tịch 
thường gọi nhà trường là «một 
pháo đài của chủ nghĩa xã hội ›; 
điều đó có nghĩa là trong các 
trường học, phải dạy những tư 
tưởng tiến bộ nhất, những tri thức 
khoa học nhất, đồng thời phải 
đấu tranh cho sự truyền bả và sự 
thực hiện những tư tưởng và 
tri thức đó, kiên quyết chống lại 
những tư tưởng và thành kiến 
lạc hậu, góp phần tích cực cải tạo 
xã hội. Chính vì thể mà các đơn 
vị tiên tiến về giáo dục thường 
góp phần làm cho địa phương 
trở thành tiên tiến về nhiều mặt 
khác ~ 

Tóm lại, hội nghị tồng kết lần 
này một lần nữa khẳng định sự 
cần thiết phải thấu suối nguyên 
lý giáo dục của Đẳng trong toàn 
bộ công tác giáo dục, trong các 
hoạt động giáo dục của trường 
học. Thực tiễn đã giúp chúng ta 
sáng tỏ thêm cơ sở khoa học và 
khả năng thực hiện của nguyên 
lý đó. Tôi muốn nhắc lại rằng, 
có xuất phát tử những yêu cầu 
cao của cách mạng đối với sự 
nghiệp giáo dục, cả về chất lượng 
và số lượng, thì chúng ta mời 
thấy rõ hơn vị trí và ý nghĩa của 
nguyên lý giảo dục của Đảng. Đề 
nghị các đồng chí suy nghĩ thêm 


về những kinh nghiệm sáng tạo 
của các điền hình tiên tiến, đề vận 
dụng tốt nguyên lý giáo dục ở địa 
phương, cho mỗi cấp học, mỗi 
loại trưởng. 


Trước mắt chúng ta, mở ra một 
triền vọng rất tươi sáng. Chúng 
ta sống trong thời đại cách mạng 
và khoa học phát triền vô cùng 
mạnh mẽ. Chúng ta phải có quyết 
tâm đưa Tô quốc ta trở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa giàu 
đẹp, văn minh, trong vài mươi 
năm nữa. Chúng ta phải vượt 
thời gian như chúng ta đã từng 
vượt thời gian, sáng tạo những 
bước nhảy vọt lớn. Đẳng ta có 
lỏng tin mãnh liệt ở nhân dân ta, 


một dân tộc anh hùng, thông 
minh, sáng tạo, đầy sức sống. EPất 
nước ta giàu tài nguyên, chúng 
ta hoàn toàn có đủ điều kiện đề 
xây dựng cho nhân dân ta một 
cuộc sống hạnh phúc về vật chất 
và tỉnh thần. Đề góp sức xây 
dựng con người mới, chúng ta ˆ 
phải làm tốt ngay từ nhà trường 
phô thông. Đó là công việc rất 
nặng nề nhưng rất vẻ vang. 
Chúng ta phải phát huy vai trỏ 
làm chủ tập thê, nâng cao ý thức 
trách nhiệm; từng cán bộ, từng 
cô giáo, thầy giáo, vì Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa, vì con 
em, vì tương lai mà suy nghĩ và 
làm việc, sáng tạo, đưa sự nghiệp 
giáo dục tiến lên những bước mới. 


TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THỊ ĐUA 


HAI TỐT THEO GƯƠNG 


Trong những nắm tới, chúng 
ta sẽ tiếp tục phát dộng phong 
trào thi đua Hai tốt theo gương 
các đơn vị tiên tiến, bảo đảm chọ 
phong trào được mở rộng nhanh 
chóng và vững chắc. Phấn đấu 
trong vài nắm tới tất cả Các 
trường học đều đi theo hưởng 
này, và trong tiến bộ chung đó, 
Ởở mỗi tỉnh, mỗi huyện đều có 
những điền hình tốt của tỉnh 
mình, huyện minh. - 

Muốn làm được như thế, phải 
có biện pháp. Trước hết là phái 
có tò chức, có cán bộ phụ trách. 
Từ Bộ đến các cấp quản lý giáo 
dục, cho đến mỗi trường học, cần 


CÁC ĐƠN VỊ TIÊN TIẾN 


có tồ chức đề bảo đảm thực hiện, 
phải chọn cử vào đây những cán 
bộ có nhiệt tình, có tri thức thì 
mới làm tốt. 

Điều mà các đồng chỉ nói nhiều, 
điều có tính quyết định là đội 
ngũ giáo viên và cán bọ quản lý. 
Hội nghị tông kết lần trước cũng 
đặt vấn đề này lên hàng đầu. Các 
đồng chí cố gắng giải quyết tốt 
vấn đề này. Muốn có cán bộ tốt 
cũng phải thông qua phong trào 
cách mạng học tập và làm thco 
các đơn vị tiên tiến. 

Một vấn đề nữa là chế đọ, 
chính sách. Đối với vấn đề này, 
Trung ương Đảng, Chinh phú và 
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Bộ giáo đục rất quan tàm và sẽ 
tìm cách giải quyết tốt hơn. Song 
ở từng địa phương, từng trường 


học, các dồng chi cũng cần cố 


gắng. Đặc biệt, cần chăm lo đến 
sức khỏe của các cô giáo, trước 
hết là tô chức tốt nhà trẻ nuôi dạy 
các cháu nhỏ của chị em. 

Đöi với việc xây dựng trường 
sở, ta nên rõ điểm này: trong 
hoàn cảnh khó khăn hiện nay, 
Nhà nước chỉ lo được phần nào 
thỏi. chúng ta phải dựa vào nhân 
đàn, huy động nhân dân làm. 
Tòi đề nghị Đoàn thanh niên xem 
có thê đứng ra làm chủ công việc 
xày dựng trường cho các em học, 
cho thanh niên học được khỏng 2 
Có thể phát động một phong trào 
nhản dân xây dựng trường học 
như huyện (Quynh-lưu được 
không? Các đồng chỉ Quỳnh-lưu 
làm công tác tư tưởng, công táo 
tô chức rất tốt. Huyện ủy mời các 
xã tới nỏi rõ yêu cầu mục dich 
của việc xây đựng trường sở đề 
các xã thảo luận thông suốt, và 
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san hội nghị, chỉ trong vài tháng, 
Quỳnh-lưu đã xây dựng được 3 
trường cấp HIL, Hiện nay nhiều 
xã, nhiều huyện đã có phong trào 
nhân dân xây dựng trường học 
với tỉnh thần cách mạng tiến công 
như thế. Cách mạng trên bất cử 
lĩnh vực nào luôn luôn là sự 
nghiệp của quần chúng. « Dễ trăm 
lần khỏng dân cũng chịu; khó 
vạn làn dân liệu cũng xong †» có 
phải thế không, các đồng chỉ ? 


Đề nghị các đồng chí từ nay 
đến hè chuẩn bị kế hoạch cụ thể 
đề bước vào năm học mới cỏ thè 
phát động được ngay phong trào 
thi đua, và bảo đảm phong trào 
đi đúng hưởng, mạnh mẽ, vũng 
chắc, có hiệu quả lớn, có sức 
thuyết phục. Và được như thế, 
thì có thê nói : công cuộc cải cách 
giáo dục cũng đã được thực biện 
một phần quan trọng. 

Với lòng tin lớn đó, tôi xin 
chúc hội nghị chúng ta thành 
công töt đẹp. 


PHÚNf TRÀU (ÔNG NHÂN ử CÁC NƯỚC 
IƯ BẢN (CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỀN 


HOÀNG-QUỐC-VIỆT 


MỘT MŨI TIẾN CÔNG QUAN TRỌNG 
CỦA CÁCH MẠNG THẾ GIỚI 


Thế giới ngày nay đang chứng kiên 
những biến chuyền hết sức to Íớn 
nưày càng có lợi cho các lực lượng 
cách mạng, không có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc và các lực lượng phản cách 
mạng đứng dầu là đẻ quốc Mỹ. Đa 
song thác cách mạng hợp thành sức 
mạnh tông hợp của thời đại dang Ở 
thẻ liên tục tiến công tử nhiều phía, 
giảng những đòn quyết liệt vào chủ 
nghĩa tư bản thế giới dang trong cơn 
khủng hoảng trầm trọng. Tháng lợi có 
ý nghĩa thời đại của nhân dàn Việt- 
nam trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước đã mở ròng trận địa của chủ 
nghĩa xã hội. làm yếu hệ thống chủ 
nghĩa để quốc, tăng cường sức mạnh 
tiền còng của các lực lượng cách 
mạng trên thế giới. - 

Phong trào đâu tranh của còng nhân 
ở các nước tư bản chủ nghĩa ngày 
cang phát triên với quy mô rộng lớn 
đang cùng các lực lượng hòa bình, 
dân chủ khác tạo thành một mũi tiến 
công Trực tiếp đánh vào chủ nghĩa để 
quốc thế giới ngay tại sào huyệt của 


chúng. Đúng như đồng chí L¿-Duần, 
Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng đã nói: “Đứng trên quan 
điềm chiến lược của thời đại quả độ 
từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa 
xã hội mà xét, thì cuộc đấu tranh của 
giai cấp vô sẵn ở các nước để quốc 
có ý nghĩa quyết định đói với việc 
chôn vùi chủ nghĩa tư bản»... loại 
trừ chủ nghĩa tư bản đã từng thông 
trị hàng mẫy trăm năm ra khỏi đời 
sông xã hội loài người" (1), 

Những năm qua, do những nguyên 
nhân khách quan như sự lớn mạnh 
của các nước xã hội chủ nghĩa và của 
cao trào giải phóng dân tộc, sự khủng 
hoảng và suv yêu của chủ nghĩa để 
quốc, và đo những nguyên nhàn chủ 
quan như chính sách tăng cường ấp 
bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước Và SỰ giác ngộ 


(1) Lê-Duần: Hang hái tiến lên đưới 
ngọn cờ 0t dại của Cách mạng tháng Mươi, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1967, trang 
27. 


17 


chính trị không ngừng được nâng cao 
của chính bản thân giai cấp công 
nhân, mà phong trào công nhân 
đã có bước phát triền mới sâu 
rộng hơn, và có cơ sở vững chắc hơn. 
Nếu như vào đầu thế kỷ 20, giai cấp 
công nhân trên thế giới chỉ chiếm 
khoảng 30 triệu người, thì ngày nay 
do sự phát triền nhanh chóng của nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ riêng 
ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền, đội ngũ giai cấp công nhân đã 
lên tới mấy trăm triệu người. Nếu kê 
cả đội quân lao động làm thuê thì 
riêng ở những nước đó, tỷ lệ trung 
bình của đội ngũ này đã lên tới §0% 
số dân tự lập; riêng ở Anh lên tới 
935. Được cô vũ bỡi những thắng lợi 
của giai cấp công nhân các nước xã 
hội chủ nghĩa, cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa không ngừng phát triền và 
mở rộng, thu hút hàng chục triệu 
người thuộc đủ các tầng lớp tham gia 
Đó là lực lượng đẫu tranh # mặt đối 
mặt? với kẻ thù giai cấp. Cuộc đấu 
tranh ấy diễn ra sôi nỗi, liên tục hằng 
ngày. hằng giờ trong mọi lĩnh vực 
hoạt động xã hội. Khầu hiệu đấu tranh 
của họ không chỉ bó hẹp trong phạm 
vi kinh tế, mà đi từ yêu sách kinh tế 
đến những yêu sách chính trị. chống 
khuynh hướng phảát-xit hóa, quản 
phiệt hóa của chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn Nhà nước. Đồng thời, giai cấp 
công nhân không ngừng tăng cường 
tỉnh đoàn kết và sự ủng hộ đối với 
phong trào giải phóng dân lộc và các 
lực lượng tiến bộ khác trên thế giới. 


Thông qua cuộc đâu tranh của công 
nhân và lao động, ngày nay đã hình 


thành một mặt trận rộng rãi bao gồm 


các đảng phải tiến bộ, các tầng lớp 
quần chúng với nhiều nghề nghiệp, 
chính kiến khác nhau, song cùng chĩa 
mũi nhọn đấu tranh vào các thế lực 
tr bản lũng đoạn vì những mục tiêu 
hòa binh, độc lập, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Vai trò dẫn đầu của giai 
cấp vô sản trong mặt trận đó ngày 
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càng nồi rö. Vai trò ấy được quyết 
định bởi chính những quy luật phát 
triền của lịch sử. Chính giai cấp vô 
sản, sản phầm tất yếu của nền. đại 
sắn xuất công nghiệp, là lực lượng 
nòng cốt. kiên quyết chống tư bản 
lũng đoạn. Bằng những hành động 
đấu tranh quyết liệt của mình, giai 
cấp vô sản đang ngăn chặn chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn mưu mô hạn chế và 
thủ tiêu các quyền tự do dân chủ, 
lao vào con đường phát-xit hóa. Trong 
quá trình đấu tranh, giai cấp vô sản 
nắm chắc những yêu sách cơ bản, 
những yêu sách thề hiện nguyện vọng 
chính đáng, những quyền lợi sống 
còn không phải chỉ riêng của giai cấp 
mình mà của tất cả các tầng lớp bị 
bóc lột đang kiên quyết chống chế độ 
tư bản lũng đoạn Nhà nước. Thông 
qua sự phối hợp đấu tranh với giai 
cấp công nhân và được giai cấp công 
nhân lãnh đạo, các tăng lớp lao động 
khác đã liên tiếp giành được thắng 
lợi, nhiều yêu sách của họ đã được 
đáp ứng. Hiện nay quy mô và mức 
độ đấu tranh giai cấp ở các nước tư 
bản chủ nghĩa ngày thêm rộng lớn và 
gay gắt càng chứng tỏ rằng giai cấp 
công nhân có vai trò quyết định trong 
việc tập hợp, đoàn kết toàn thề những 
người lao động. 


Là những người trực tiếp sẳn xuất 
ra của cải vật chất và nuôi sống toàn 
bộ xã hội, giai cấp công nhân trong 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
có ảnh hưởng quyết định đối với nền 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Họ đấu 
tranh nhằm xóa bỏ những mâu thuẫn 
tồn tại hàng thế kỷ nay trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa và cuối cùng là đề 
thực hiện sứ mệnh lịch sử về vang 
của mình là « người đào mồ chòn chủ 
nghĩa tư bản, Cuộc đấu tranh của 
họ do đó làm cho chủ nghĩa tư bản 
lung lay đến tận gốc, khiến nó phải 
bị động đối phó ngay tại sào huyệt 
của nó. Đó là một sự ủng hộ to lớn 
đối với hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, đối với phong trào giải phóng 


dân tóc. Ngược lại vai trò và sức 
mạnh của hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa, những thắng lợi to lớn 
của phong trào giải phóng dân tộc là 
nguồn cỏ vũ to lớn phong trào còng 
nhản ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
Chưa bao giờ mi quan hệ biện chứng 
giữa ba dòng thác cách mạng của thời 
đại lại thề hiện rõ như ngày nay Chủ 
nghĩa xã hội đã xuất hiện như là mục 
tiêu đấu tranh trực tiếp của tất cả 
các nước. Hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thế giới ngày càng phát huy tác dụng 
là nhân tố quyết định sự phát triển 
của xã hội loài người. Nó có sức sống 
đồi dào, sức động viên to lớn đối với 
tất cả các dân tóc, ảnh hướng trực 
Liếp đến sự giác ngỏ của giai cấp 
cỏng nhàn và nhàn đàn lao động các 
nước tư bản chủ nghĩa. Phong trào 
giải phóng dàn tộc phát triển mạnh 
mẽ, thu hẹp phạm vị thông trị của 
bọn đế quốc, làm cho chúng ngày 
càng suy yếu, đã góp phần tạo điều 
kiện cho phong trào công nhân các 
nước tư bản chủ nghĩa tiễn lên. Cuộc 
đău tranh của nhàn dàn Việt-nam 
đánh bại đế quốc Pháp, mỡ đầu quả 
trình sụp đồ của chủ nghĩa thực dân 
cũ trước đây, và đặc biệt đánh bại 
hoàn toàn đế quốc đầu sỏ Mỹ, mở đầu 
quá trình sụp đỏ của chủ nghĩa thực 
đàn mới trên thẻ giới hiện nay, đã và 
đang có ảnh hướng sàu sắc đến tình 
hình chính trị ở các nước tư bản chú 
nghĩa cũng như ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc. Phong trào ủng họ Việt- 


nam chống Mỹ ở nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa đã thu hút được nhiều lực 
lượng chỉnh trị xã hội đứng về phia 
các đảng cộng sản. Sự kiện Bồ-đào- 


_ nha - việc lật đồ chế độ phát xit ở 


chính quốc và việc giải phóng các 
thuộc địa của Bồ-đào-nha — là một 
biểu hiện sinh động về tác động qua 
lại giữa phong trào công nhân ở các 
nước đế quốc chủ nghĩa và phong 
trào giải phóng thuộc địa trong cuộc 
đấu tranh đánh đồ kẻ thù chung và 
thiết lập chế độ mới cả ở “chính 
quốc * và thuộc địa, như Lê-nin đã 
từng nói. Nước Ăng-gô-la dân chủ 
nhân dân vừa mới ra đời và trở thành 
bó đuốc cách mạng ở châu Phi cũng 
là kết quả rð rệt về sự tác động của 
ba dòng thác cách mạng trên thế 
giới. Trước tình hình đối sảnh lực 
lượng trên thế giới hiện nay đang 
biến chuyển ngày càng có lợi cho 
cách mạng thế giới, trước sự suy yếu 
của chú nghĩa đế quốc do đế quốc 
Mỹ dã bị thất bại nhục nhã ở Việt- 
nam và Đông-dương câm đầu, phong 
trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
đã có điều kiện phát triền mạnh mẽ ' 
hơn bao giờ hết, và giai cấp công 
nhân càng có khả năng thực hiện 
«nhiệm vụ về vang trước lịch sử là 
đánh bại chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước ngay tại dinh lũy cuối cùng 
của nó, loại trừ vĩnh viên chủ nghĩa 
tư bàn ra khỏi đời sông xã hội 9 (2) 


CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


VÀ GIAI CẤP 


Chúng ta đều biết muốn tiền hành 
sẵẳn xuất môt cách thuận lợi nhằm 
đạt hiệu qua kinh tế cao thì giữa các 
ngành sản xuất xã hội phải có những 
tỷ lệ cân đối nhất định. Nhưng trong 
nền sẵn xuất lớn. tư bản chủ nghĩa, 
một nén sản xuất hàng hóa dựa trên 


CÔNG NHÂN 


cơ sở đại còng nghiệp có năng suất 
lao động cao, do sản xuất vô chính 
phú. do mâu thuần giữa tính chất nền 


(2) Nghị quyết Đại hội lần thứ ÏV của 
Đảng cộng sản Việt-nam. tạp chí Học t4p, 
số 12-1976, trang 104. 
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sẵn xuất đã xã hội hóa cao và quan 
hệ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa ngày càng tập trung, cho nên 
khủng hoẳng trở thành « định mệnh 3, 
thành « bạn đường » của chủ nghĩa tư 
bản, 

Trình độ xã hội hóa sản xuất cao 
chưa từng thấy trong chế độ tư bản 
chủ nghĩa là sự «chuẩn bị vật chất 
đầy đủ nhất» đề chuyền sang chủ 


nghĩa xã hội, như Lê-nin từng nói., 


Song, trong điều kiện của chủ nghĩa 
tư bẳn, tính chất xã hội hóa cao của 
sản xuất không xóa bỏ hình thức 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa đối với 
tư liệu sản xuất và sản phầm, mà 
trải lại càng mâu thuẫn gay gát với 
hình thức chiếm hữu đó. Mác đã nói : 
« Sẳn xuất tư bản chủ nghĩa về thực 
chất là sẵn xuất tư nhân, cả trong 
trường hợp nếu nhà tư bản liên hiệp 
thay thể nhà tư bản riêng rẽ » (3). Kẻ 
chỉ huy và làm chủ những của cải 
vật chất không lồ là một bộ phận tư 
sản ngày càng hẹp, tức tư bản lũng 
đoạn. Mâu thuẫn giữa số it bọn chiếm 
hữu tư liệu sản xuất và số đông những 
người sản xuất bị bóc lột là giai cấp 
công nhân ngày càng tăng. 


Đề đối phó với phong trào cách 
mạng thế giới và cửu vẫn chế độ tư 
bản chủ nghĩa trong cơn hấp hối; chủ 
nghĩa tư bản ở các nước đế quốc 
chủ nghĩa đã chuyển nhanh và ö ạt 
sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
nước, đồng thời phát triền mạnh mẽ 
sự liên hợp quốc tế của chủ nghĩa tư 
bản và lập nhiều công ty độc quyền Ở 
trong nước và trên thế giới. Tỉnh 
hình đó nói lên những khó khăn của 
chủ nghĩa tư bản đến mức không có 
_sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước 
vào đời sống kinh tế thì nó không 
thể tồn tại được. Các tập đoàn tư bản 
lũng đoạn ra sức mở rộng quyền lực 
của chúng, kết hợp quyên lực đó với 
quyền lực của Nhà nước thành một 
quyền lực thống nhất dễ tăng cường 
đàn áp, bóc lột công nhân, dùng Nhà 
nước làm công cụ điều tiết sẵn xuất 
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và phân phối, phục vụ đắc lực lợi 
¡ch của bọn tư bản lũng đoạn. 

Thực tiễn 10 năm lại đây chứng tổ 
rằng chủ nghĩa tư bắn lũng đoạn Nhà 
nước đã không thề cứu vần chế độ vô 
nhân đạo của chúng được. Nó chỉ có 
thể tạm thời hòa hoãn một số màu 
thuẫn nào đó của chủ nghĩa tư bản, 
song nó lại càng làm cho những mâu 
thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản 
càng ngày càng trầm trọng thêm, đồng 
thời mâu thuẫn giữa giai cấp tư bản 
thống trị và giai cấp công nhân bị áp 
bức và bóc lột ngày càng gay gắt thêm, 
phạm vi chế ngự của nó cảng rộng 
thì lực lượng chống đối nó càng lớn 
và càng mạnh ; nó không có khả năng 
bảo đảm cho sản xuất phát triền ồn 
định và cân đối, trải lại, đã làm cho 
nguy cơ khủng hoảng tích lại và đến 
kỳ sẽ bùng nồ mãnh liệt hơn. 

Dặc điềm của cuộc khủng hoảng 
hiện nay trong các nước tư bản chủ 
nghĩa là : 

Một là, cuộc khủng hoảng này diễn 
ra trên khip các lĩnh vực: kinh tẻ, 
tài chỉnh, quân sự, chính trị, Lư tưởng, 
đạo đức, văn hỏa, xã hội một cách 
trầm trọng, kéo dài và không phương 
cứu chữa. : 

Hai lò, lạm phát đi đôi với suy 
thoái, điều này kìm hãm và phá hoại 
quá trình thanh toán tư bản bị đọng 
lại trong hàng hóa không bản được, 
mà quá trình này lại không thể thiếu 
được đề phục hồi kinh tế bình thường 
theo chu kỳ. 


Ba là, tất cả các nước tư bản chủ 
nghĩa kề cả đế quốc đầu sỏ đều bị 
khủng hoàng trong khi hệ thống xã 
hỏi chủ nghĩa thế giới không ngừng 
lớn mạnh về mọi mặt và sản xuất ra 
một khối lượng sản phầm bằng 40% 
tổng sản phầm thế giới làm cho thị 
trường tư bản chủ nghĩa bị thu hẹp 


(3) C. Mác — F. Ăng-ghen : Toán :@», bản 
tiếng Nga, nhà xuất bản chính trị văn học 
của Nhà nước, Mát-xcơ-va, 1961], tạp 24. 
trang 275. 


lại. Tình hình đó rö ràng không giống 
như trước kia: khi nước tư bản này 
khủng hoảng thì nước tư bản kia 
phòn vinh, nước tư bản mạnh thì trút 
ganh nặng cho các nước tư bản yếu, 
các nước thuộc địa và phụ thuộc. 
hoặc gây ra chiến tranh đề chiếm thị 
trường thế giới. 

Bốn là, cắc nước đang phát triền 


đău tranh mạnh mẽ đề bảo đảm chủ 


quyền của họ, đề tăng cường kiềm soắt 
và cố gáng thu hồi tài nguyên thiên 
nhiên do bọn đế quốc bỏn rút bấy lâu 
nay, kiên trì đấu tranh đòi xây dựng 
một trật tự kinh tế mới, đòi quy 
định một cách công bằng giá cả 
nguyên liệu và hàng hóa trên thế giớt. 
Điều này giảng một đòn mạnh mề vào 
sự thống trị của các công ty quốc 
tế do ÀÍÿ khống chế, làm lay chuyên 
tận gốc cơ cấu thực dân mới. 

Tại các nước tư bản chủ nghĩa hiện 
nav, chẳng những nỗ ra các cuộc 
khủng hoàng kinh tế chu kỳ ngày 
cang nghiêm trọng, mà còn bùng lên 
những cuộc khủng hoảng cục bộ, như 
khủng hoàng tiền tệ, khủng hoảng 
năng lượng và nguyên liệu, v.v... Điều 
đó chứng tỏ không những quá trình 
tái sẵn xuất tư bản chủ nghĩa bình 
thường đang bị hỗn loạn, mà ngay cả 
cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
cũng đang thường xuyên không ồn 
định. Không phải ngẫu nhiên mà 
tháng 8-1974, giảm đốc Quỹ tiền tệ 
quốc tế Uýt-tơ-vin đã phải nói : « nền 
kinh tế thế giới (tức kinh tế tư bản 
chủ nghĩa) đang như con thuyền nhỏ 
bồng bềnh giữa xoáy nước lớn của 
nạn suv thoái và vách dá không lồ 
của nạn lạm phái giữa nơi biền lạ 9, 

Hiện nay, trong lúc người ta đang 
loay hoay cố tỉm xem đã có dấu hiệu 
thật chưa về tỉnh hình phục hồi của 
kinh tế tư bản chủ nghĩa thi tỉnh hình 
thực tế vẫn là cay đắng đối với công 
nhân và lao động, những người chịu 
hậu quả trực tiếp của khủng hoẳng 
do bọn tư bản lũng đoạn trút vào đầu 
họ. Thảng 3-1976, Ủy ban kinh tế châu 


Âu của Liên hợp quốc đã tổng kết 
năm 1975 như sau: tại 13 nước Tây 
Âu, sản xuất giảm 10% (ở Mỹ gần 934). 
Nạn thất nghiệp tăng gấp đòi so với 
năm 1973. Lạm phát tiếp tục phát 
triền, có nước như Ý lạm phát lên 
tới 20%. Giá hàng tiêu dùng tăng 
bình quân 11%. Năm 1976 cũng chẳng 
có gì gọi là an ủi. Ở Mỹ, nước tư bản 
chủ nghĩa giàu nhất, theo nhận định 
của chính Ca-tơ. cho đến quý 4-1976. 
nhịp độ phát triền của tông sản lượng 
quốc dân Mỹ cũng không tài nào vượt 
được con số 4%, nhịp độ phát triền 
của sản xuất công nghiệp giảm rõ rệt; 
ngân sách Mỹ trong năm tài chính 
1976 bị hụt tới 65,6 tỷ đô-la, chỉ tính 
đến giữa năm 1976, tồng số nợ của 
chính phủ Mỹ lên tới 6,6 tỷ, do đó 
nạn lạm phát càng thêm trầm trọng; 
theo con số Mỹ đã công bố, số người 
thất nghiệp lên tới gần 8 triệu, bằng 
8,15% lực lượng lao động, chưa kề số 
người nửa thất nghiệp. Tỉnh hình ở 
các nước tư bàn chủ nghĩa khác càng 
tồi tệ hơn. Tại Nhật, cuộc khủng 
hoảng vẫn chưa có lối thoát. Kết quả 
điều tra ở 187 công ty lớn nhất cho 
thấy : các ngành kinh tế chủ chốt 
như dầu lửa, đóng tàu, luyện kim se 
sút nghiêm trọng, chỉ sử dụng được 
70% công suất máy và dự kiến trong 
2—3 năm tới chỉ còn sử dụng một 
nửa. 

Bước sang năm 1977 chưa thấy tia 
sảng nào lóe lên trước bức tranh ẩm 
đạm của kinh tế các nước tư bản chủ 
nghĩa. : 


Giai cắp công nhân là những người 
chịu khổ cực nhất vì cơ chế sản xuất 
tư bản chủ nghĩa, vì khủng hoảng. 
Vi mục đích siêu lợi nhuận, bọn tư 
bản lũng đoạn sử dụng những tiến 
bộ khoa học kỹ thuật như những 
phương tiện bóc lột lao động chân 
tay và lao động trí óc một cách thâm 
hiềm hơn trước. Tự động hóa trong 
sản xuất vốn là một thành tựu xuất 
sắc của khoa học kỹ thuật phục vụ 
cho lợi ¡ch của toàn thê loài người, 
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nhưng trong điều kiện quan hệ sẵn 
xuất tư bản chủ nghĩa, nó đã có tác 
dụng tăng cường độ lao động của 
công nhân. bóc lột giá trị thăng dư 
nhiều hơn. Hơi. nữa nó còn đưa tới 
giảm bớt số người làm trong tĩnh vực 
sản xuất, tăng số người không sản 
xuất, tạo ra nạn thất nghiệp tiềm 
tàng, mà giới hạn của thất nghiệp 
cũng mở rộng. không những công 
nhân không lành nghề mà cả công 
nhân chuyên nghiệp. không những 
công nhân trong các xí nghiệp, hầm 
mổ mà cả công nhân các ngành phục 
vụ thương nghiệp, giao thông vân tải... 
cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, bác sĩ, bác 
học và những người mới tốt nghiệp các 
trường đại học cũng bị thất nghiệp. 

Chính sách quân sự hóa kinh tế, 
chạy đua vũ trang của nhà nước 
tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là số 
tiền mà Mỹ đã đồ vào cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam trong mấy 
chục năm qua làm cho ngân sách chị 
tiêu phìinh ra, tạo ra nạn lạm phát 
nghiêm trọng, làm cho thuế khóa 
ngày càng cao, giá cả tăng vọt. Điều 
đó đánh thẳng vào đời sống của công 
nhân, lao động và nhiều tầng lớp xã 
hội khác ở các nuớce tư bản chủ nghĩa. 


Hiện nay, chỉ riêng ở các nước 
«qthị trưởng chung» đã có tới 3./ 
triệu người thất nghiệp (theo con số 
đã công bố ở 24 nước công nghiệp 
phát triên trên thế giới. con số đó la 
18 triệu người). 

Đội quân thất nghiệp trong chế đỏ 
tư bản chủ nghĩa ngày càng tăng. 
Người ta huẻnh hoang về * dân chủ ®. 
về «nhân quyền”, nhưng thử hỏi 
không có cái quyền cơ bản nhất là 
quyền có cỏng ăn việc làm, đời sống 
được bảo đảm, có một mức sống tương 
xứng với sức lao động đã bỏ ra thi 
cải « dân chủ " ấy, «nhân quyền ® ấy 
có nghĩa lý gì ? Trước tình hình thực 
lế ở các nước tư bản chủ nghĩa kế 
cả ở Mỹ, tất cá những lý thuyết của 
giai cấp tư sản về “chủ nghĩa tư 
bản nhân dân» (công nhân tham dự 
lợi nhuận chung”, «chủ nghĩa tư bản 
không có khủng hoảng», về «hỏa 
đồng. hội tụ P, (xóa bỏ ranh giới giữa 
chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư 
bản chủ nghĩa), về « xã hội sau còng 
nghiệp » (một xã hội vừa xóa bỏ các 
tai họa của chủ nghĩa tư bản vừa 
thực hiện ưu điềm của chủ nghĩa xã 
hội), v.v... nhằm mị dân và xoa địu 
đấu tranh giai cấp đều bị phả sản 
thảm hại, : 


NHỮNG ĐẶC ĐIỀM CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 


Thông thường trước kia, khi khủng 
hoàng kinh tế và thất nghiệp hàng 
loạt lan tràn thì phong trào đấu tranh 
của công nhân suy thoái, vì nỗi lo sợ 
mất việc của những công nhân chưa 
giác ngộ làm cho họ «có kỷ luật 
hơn ®, buộc họ phải chịu đựng những 
điều kiện lao động sút kém và tiền 
lương hạ thấp. Thôi phồng hiện tượng 
nhất thời ấy lên, có nhà kinh tế học 
Anh còn đưa ra mộit tỷ lệ nghịch là nếu 
thất nghiệp tăng 1% thì số lượng bãi 
công sẽ giảm một cách tương ứng 8%, 
Ngày nav, tình hình thực tế đã bác 
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bổ cái «tính quy luật » ấy. Do ý thức 
giác ngộ của công nhân được nâng 
cao và công nhân được tập hợp trong 
các tô chức công đoàn. được các đòi 
tiền phong lãnh đạo ngày càng mạnh, 
lại được sự cô vũ của giai cấp công 
nhàn các nước xã hội chủ nghĩa, cho 
nên phong trào đầu tranh của giai 
cấp công nhân các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày một phát triền sôi nòi 
trên quy mô rộng lớnvà cuối cùng nhàt 
định giành được thắng lợi hoàn toàn 

Đặc điềm đầu tiên của phong trào 
đó là cơ sở xã hội của nó được 


mở rộng rát nhiều. Đó là do chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước 
ngày càng đối lập về lợi ích căn bản 
với cả dân tộc mà nó thống trị. Mâu 
thuẫn giữa vô sản và tư bản đã trở 
thành mâu thuẫn giữa tuyệt đại đa 
số nhân dđân với một dúm tư bản 
lũng đoạn. Tiêu biều cho lợi ích của 
các tầng lớp nhân dàn lao động bị 
bọn tư bản lũng đoạn Nhà nước áp 
bức và bóc lột, với tính chiến đấu. 
thế tiến công và năng lực cách mạng 
tiêm tàng vô cùng to lớn của mình, 
giai cấp công nhân có khả năng tập 
hợp đông đảo quần chúng lao động 
bị áp bức và các tầng lớp dàn chủ 
và tiền bộ khác. Trong phong trào 
hiện nay, ngoài công nhân là lực 
lượng nòng cốt ra, đã xuất hiện nhiều 
lực lượng mới. Với sự phát triền 
nhanh chóng của khoa học kỹ thuật 
và vai trò của khoa học kỹ thuật trong 
sẳn xuất ngày càng tăng. phần đòng 
những người trí thức trở thành lực 
lượng sẵn xuất trực tiếp. Một số lớn 
những người tri thức trở thành đối 
tượng bóc lột của tư bản. cũng nếm 
đủ mùi cay dắng của kẻ đi làm thuê 
cho nên không còn gắn bó với giai 
cấp tư sản như trước. Nhiều nhà 
khoa học, bác học có danh tiếng đã 
tham gia các cuộc vận dòng tiến bộ. 
Thanh niên, sinh viên © bất mãn » với 
xã hội đương thời tham gia đầu tranh 
rất nhiệt tỉnh, dũng cảm, sáng tạo, 
đòi cải thiện tình cảnh của mình, đòi 
cải cách cơ bản trong chế độ giáo 
dục. Nông dàn nhiều nước, nhất là 
các nước thuộc cộng đỏng kinh tế 
châu Âu, đang đấu tranh mạnh mẽ. 
Họ phản đối chính sách làm phá sản 
nỏng dân, phản đối chỉnh sách ruộng 
đất chỉ có lợi cho bọn tư bản lớn, 
Cả những nhà kinh doanh nhỏ và 
vừa. bị chèn ép nặng nề bởi bọn tư 
bản lũng đoạn, trước nguy cơ bị phả 
sắn cũng tham gia đấu tranh chống 
tư bản lũng đoạn. 


Nội bộ các chính đăng tư sản, tiêu 
tư sản, các nhà hoạt động tôn giáo có 


sự phân hóa, một bộ phân chống tư 
bản lũng đoạn. Tất cả các lực lượng 
ấy, với công nhân làm nòng cốt, đang 
hợp thành một mặt trận rộng rãi 
chống tư bản lũng đoạn không chỉ 
trong lừng nước mà cả trên phạm vi 
thế giới. Các lực lượng cánh tì, các 
công đoàn ngày càng có xu hướng 
thống nhất đã đẻ ra chương trình phối 
hợp hành động chung, đưa đến một 
phong trào đình còng, bãi công rầm 
rộ, to lớn chưa từng thảy ở hầu hết 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền. 
Rõ ràng là giai cấp công nhân có 
rất nhiều điều kiện đề tập hợp lực 
lượng nhằm đánh bại bọn tư bản. 
lũng đoạn. 
Phong trào bãi công của công 
nhân, lao động đang phát triền 
ngày càng mạnh mẽ về só lượng 
và chất lượng, với những nội 
dung phong phú và những hình 
thức rất linh hoạt. Nếu từ 1945 
đến 1960 số người tham gia bãi công 
là 150 triệu thị từ 1960 đến 1970 con số 
đó đã lên 380 triệu, nhất là vào những 
năm 70 này,giai cấp công nhân đã biều 
đương sức mạnh chiến đấu của mình 
một cách rộng lớn. rầm rộ, hiếm thãy 
trong vòng 1/2 thế ký nay. Những 
cuộc bãi công kéo đài hằng tuần, hằng 
thang với quy mô (toàn ngành. từ 
ngành này lan sang ngành khúc của 
các cơ quan Nhà nước đến quy mô 
toàn quốc với hãng triệu, thạm chỉ 
hằng chục triệu người tham gia, đã 
trở thành phô biến, liên tục ở cúc 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền. 
Chất lượng các cuộc bãi công được 
nàng lên. Những yêu sách trong cúc 
cuộc đấu tranh được nêu lên từ thấp 
đến cao, chĩa thẳng vào Nhà nước tư 
bản lũng đoạn. Những yêu sách về 
kinh tế được kết hợp chặt chẽ với các 
yêu sách về chính trị, văn hóa. Cuộc 
đấu tranh chống tình. trạng giá cả 
tăng vì lạm phát, đòi công ăn việc 
làm, chống sa thải hàng loạt hòa làm 
một với cuộc đấu tranh vì đân chủ. 
chống chế độ độc tài, đòi khỏi phục 
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và mở rộng các quyền tự do dân chủ, 
đòi thả tù chính trị, chống khủng bố 
đàn ấp... Bảo vệ hòa bình cũng là một 
nội dung đâu tranh quan trọng. Nhiều 
tô chức công đoàn các nước tư bản 
chủ nghĩa đã phối hợp hành động với 
những người lao động trí óc, với các 
lực lượng đân chủ và hòa bình đấu 
tranh đòi giảm ngân sách quân sự, 
chống chạy đua vũ trang, bảo đảm 
hòa binh và an ninh trên thế giới. Ơ 
Mỹ và Nhật có những cuộc đi bộ kéo 
dài hằng tháng chống vũ khi hạt nhân. 


Hinh thức đấu tranh của công nhân, 
lao động rất phong phú: đấu tranh 
quần chúng kết hợp chặt chẽ với đấu 
tranh ở nghị trường và các cơ quan 
của bộ máy Nhà nước, biều tỉnh, đi 
bộ phản kháng, «ngày hành động 
thống nhất». chiến dịch «tiến công 
mùa xuân ®, lần công. bãi công. tông 
bãi công nhà máy, đình công chiếm 
xưởng. v.V... 

Cuộc đấu tranh của công nhân, lao 
động đòi dân sinh dân chủ, bảo 
vệ hòa bình được kết hợp chặt 
chẽ với cuộc đấu tranh bảo vệ 
chủ quyèn dân tộc. Giai cấp cầm 
quyên nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
cấu kết với các bọn đế quốc khác, 
nhất là đế quốc Mỹ, lập các liên minh 
quân sự và kinh tế đề đối phỏ với 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, chống đỡ 
với phong trào giải phỏng dân tộc 
đang sôi sục. Chúng bán rẻ cả chủ 
quyền dân tộc, thực hiện một chính 
sách đối nội và đối ngoại phụ thuộc 
vào đế quốc Mỹ. Do đó, kẻ thù của 
nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa 
không chỉ có tư bản lũng đoạn trong 
nước, mà còn có bọn tư bản lũng đoạn 
nước ngoài đứng dầu là đế quốc Mỹ. 
Cương lĩnh của Đảng cộng sân Nhật 
nói rõ: kế thù chiến lược của nhân 
đân Nhật là chủ nghĩa đế quốc Mỹ và 
tư bản lũng đoạn Nhật. ở các nước 
trong khối * thị trưởng chung ® nhiều 
tô chức * siêu quốc gia » thực tế đứng 
ngoài sự kiêm soát của bản thân các 
dân tộc. Tư bản lũng đoạn Mỹ là kể 
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chỉ phối các tô chức ấy, là ông chủ 


thật sự của nhiều nước (4), chúng bắt 


các * đồng minh ? phải phụ thuộc vào 
chủng về kinh tế, trắng trợn can 
thiệp vào công việc nội bộ các nước 
đó. Ở đây chúng cũng dựa vào các 
phần tử phản động cực đoan, khuyến 
khích mọi hoạt động phản dàn chủ. 
Chúng là lực lượng phản dân chủ 
chủ yếu trong toàn bộ thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Còn bọn tư bản lũng 
đoạn từng nước thì như kinh nghiệm 
lịch sử đã chỉ ra, khi phong trào 
cách mạng lên cao, chúng sẵn sàng 
vứt bỏ chủ quyền dân tộc đề thực 
hiện sự «liên minh quốc tế» hòng 
bóp chết lực lượng cách mạng. duy 
trì sự thống trị của chúng. Cho nên, 
phong trào công nhân các nước tư 
bản chủ nghĩa đã gắn chặt cuộc đấu 
tranh chống tư bản lũng đoạn trong 
nước với cuộc đấu tranh chống tư 
bản lũng đoạn quốc tế, đòi thi hành 
một chính sách độc lập dân tộc và 
hợp tác giữa các nước trên nguyên 
tắc binh đẳng. các bên cùng có lợi. 


Đấu tranh vì dân sinh, dân 
chủ, bảo vệ hòa bình còn là một 
khàu hiệu đề tập hợp quần 
chúng đấu tranh cho chủ nghĩa 
xã hội. Cuộc đấu tranh đỏ không 
chỉ nhằm chống Nhà nước tư bản 
lũng đoạn đang hạn chế và xóa bỏ 
dần các quyền tự do dân chủ mà còn 
chống cả cái chế độ xã hội tư bản chủ 
nghĩa đã lỗi thời. Tỉnh chất chính 
trị của các cuộc đấu tranh thề hiện 
rõ ở chỗ đòi phải có những cải cách 
sâu rộng về mọi mặt, thay đồi triệt đề 
phương hướng chính trị. tổ chức lại 
một cách căn bản cơ cấu kỉnh tế — 
xã hội, tạo tiền đề đề tiến lên chủ 


(4) Ơ các nước trong „ thị trường chung 
châu Âu * số vốn đầu tư của Mỹ tăng vùn 
vụt: 1960, gần 7 tỷ đô-Ìla, 1972, 30 tỷ, 
hầu hết các ngành kinh t#ờ Tây Âu đều 
nằm trong tay các ông chủ bên kia đại 
dương. Tư bản lũng đoạn Mỹ kiềm soát 
80% sản xuất máy tính điện tử, 50% chất 
bán dãn, 30% ô-tô. 


nghĩa xã hội. Ngày nay, do thực tế 
cuộc sống cay đắng của công nhân và 
lao động trong các nước tư bản chủ 
nghĩa. do sức hấp đẫn về cuộc sống 
tươi đẹp của công nhân và lao.động 
ở các nước xã hội chủ nghĩa, do trình 
độ giác ngộ chỉnh trị và giắc ngộ giai 
cấp ngày càng được nâng cao, giai 
cấp công nhân và các tầng lớp lao 
động khác ở các nước tư bản chủ 
nghĩa không còn bị các luận điệu lừa 
bịp của bọn tư bản mê hoặc nữa, họ 
cũng không còn tin tưởng chủ nghĩa 
xã hội — dân chủ và chỉnh sách * cải 
lương ?, họ đồi phải có một lối thoát 
mới và lỗi thoát đó không ngoài xu thế 
Lất vếu của thời đại là chủ nghĩaxã hội. 

Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp 
công nhân đã thu được những thắng 
lợi lớn. Từ giai cấp công nhân cho 
đến các thành phần lao động khác 
trong xã hội, qua cuộc đấu tranh 
chống kẻ thù chung là tư bản lũng 
đoạn Nhà nước, đều đã nâng cao được 
giác ngộ chính trị. Giai cấp tư sản 
nhiều nước đã phải nhượng bộ trước 
những yêu sách của công nhân. Ủy tin 
của các nghị viện tư sản, ảnh hưởng 
của các đẳng tư sẵn cỗ truyền nắm 
chính quyền hàng chục năm nay đã 
bị suy sụp thám hại. «Chế đỏ Phơ- 
răngcô không có Phơ-răng-cô® ở 
Tây-ban-nha đang vấp phải sự phản 
kháng ngày càng tăng của tất cả các 
lực lượng dân chủ và tiến bộ. 

Các đảng tư sản cầm quyền ở Ý và 
Nhật lần đầu tiên sau mấy chục năm 
đã mất đa số ghế ở Quốc hội. Ở những 
nước khác như Anh, Pháp, giai cấp 
tư sản và chính quyền của nó cũng 
đang lủng túng trước phong trào đấu 
tranh của quần chúng. Trong khi đó 


thì ảnh hưởng của các đẳng cộng sản 


và các lực lượng cánh tả nói chung 
ngày càng tăng. Ở một. số nước, các 
đăng còng sản đã giành được những 
thắng lợi quan trọng, giữ vị tri trọng 
yếu trong đời sống chỉnh trị của đất 
nước, đang giương cao ngọn cờ dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
thực hiện liên minh rộng rãi chống chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước trong 
nước và trên thế giới. Mặc dù bị các 
thế lực phản động trong và ngoài nước 
tập trung chống lại, ảnh hưởng của 
Đăng cộng sản Bồ-đào-nha vẫn ăn sâu 
trong quần chúng lao động đông đảo ; 
trong hoàn cảnh bị o ép mạnh. Đảng 
cộng sản Tây-ban-nha vẫn nhanh 
chóng phát triền lực lượng và ảnh 
hưởng của mình trong quần chúng. Ở 
những nước như Ý, Pháp, quần chúng 
nhân dân đã nhin thấy sự liên minh 
các lực lượng tả đang là một lực 
lượng trỗi dậy,có nhiều khả năng thay 
đồi thời cuộc. Hiện nay, ở Ý cứ 3 cử trì 
thì một người bỏ phiếu cho ứng cử 
viên của Đăng cộng sản. Trong cuộc 
bầu cử hàng tổng năm ngoái ở Pháp, 
lần đầu tiên trong lịch sử từ sau chiến 
tranh. phái tả giành được đa số phiếu 
tuyệt đối. Đẳng công sản Nhật ngày 
cảng lớn mạnh. đang thúc đầy phong 
trào đấu tranh ngày càng lên cao. 


Ở một số nước tư bản chủ nghĩa 
hiện nay, giữa các lực lượng cánh tả 
có sự thống nhất hành động trên một 
số mặt trong cuộc đấu tranh chống tư 
bản lũng đoạn. Sự hợp tác giữa Đảng 
cộng sản, Đảng xã hột và các lực 
lượng cảnh tả khác chống tư bản lũng 
đoạn Nhà nước trở thành hiện thực 
trong đời sống chính trị ở nhiều nước. 
tư bản chủ nghĩa phát triên. 


THẮNG LỢI CUỐI CÙNG THUỘC VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


Trước mắt. phong trào công nhân 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
còn có những khó khăn, vì phải 


chống lại cuộc tiến công và phản công 


của giai cấp tư sẳn từ nhiều phía và 
về mọi mặt trong cơn khủng hoàng 


2) 


ngày càng trầm trọng và bế tắc của 
chúng, chóng lại chính sách tăng 
cường áp bức bóc lột trực tiếp và bộ 
máv đạn áp không lô của giai cấp 
thống trị, chống lại chính sách chia 
rẽ, mua chuộc ngày càng thâm độc 
của chúng. Rẻ thù của giai cấp công 
nhân ở những dinh lũy cuỗi cùng của 
chủ nghĩa tư bản rất xảo quyệty-nham 
hiểm. tàn bạo, lại có kinh nghiệm lâu 
đời. Bộ phần phần động nhất trong 
giai cấp tư sản đang mưu mô thoátra 
RKhỏi khủng hoàng băng cách thiết lập 
một chế độ độc tài dưới hình thức 
này hav hinh thức khác. Những cuộc 
đàn áp, bát bớ, giam cầm điện ra hằng 
ngày Một khi phong trào của mội 
nước nào đó lên cao thì bọn phản động 
trong nước không ngần ngại câu kết 
với các lực lượng đế quốc và phản 
động bên ngoài đề phá hoại, như 
trường hợp Bồ-đào-nha., 


Đáng chủ ý nhất là chính sách chia 
rẽ thàm độc của giai cấp tư sẵn. 
Chúng chía rẽ các đảng cộng sản 
các nước, chia rẻ phong trào còng 

*. , * -~ , 
nhân trong môi nước, chia rẽ, phá 
hoại các liên minh cảnh tả, v.v.., 
Những *vi trủng của chủ nghĩa cơ 
hội » cũng đang là những nhân tổ chia 
rẻ, phá hoại. phải có chất miễn dịch 
chống lại đề bảo đảm cho phong trào 
cong nhần vững mạnh tiên lên. 


Bên cạnh những khó khăn nhàt thời 
trên đây, đang có những điều kiện 
rất thuàn lợi để phong trào công nhàn 
tiếp tục tiên lên những bước cao hơn 
nữa. Đối sanh lực lượng trên thẻ giới 
đã biến đói ngày càng có lợi cho các 
lực lượng hòa bình. đọc lập dân tóc, 
dân chủ và chủ nghĩa xể hội, Cuộc 
tồng khủng hoàng của chủ nghĩa tư 


bản thế giới còn tiếp diễn, làn, trầm 
trọng thêm những mâu thuần vốn có 
của xã hội tư sản. Đó là điều kiện 
thuận lợi để giai cấp còng nhản có 
thể tập hợp lực lượng quần chúng 
đánh thắng vào tư bản lũng đoạn Nhà 
nước, đòi quyền dân sinh, đản chủ. 
tiến tới chủ nghĩa xã hội. Với những 
hình thức và nội dung đấu tranh thích 
hợp nhằm tập hợp dược đông đảo hơn 
nữa các tầng lớp nhàn dân đề chòng 
lại bọn tư bán lũng đoạn chống lại 
những phần tử cơ hội. bọn chia rẻ. 
biết phối hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh 
trong nước với cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân và nhân dân ở các 
nước thuộc địa, phụ thuộc. phong trao 
công nhân các nước tư bản chủ nghĩu 
nhất định sẽ giành được thắng lợi 
ngày càng to lớn, xứng đáng là một 
mỗi tiên công sắc bén cùng với hè 
thống các nước xã hội chủ nghĩa vá 
phong trào giai phóng đân tộc tao 
thành một sức mạnh tông hợp của 
thời dại, liên tục tiến công chủ nghĩa 
đế quốc đo để quốc Mỹ cầm đầu. 

Đảng cộng sản Việ(-nam '« hoàn toàn 
ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của giải 
cấp công nhân và nhàn dàn lao động 
các nước tư bản chủ nghĩa đang ra sức 
xảy dựng mặt trận thống nhất ròng 
rãi, chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn 
tư bản lũng đoạn trong nước và nước 
ngoài, giành quyền dân sinh. dân chủ. 
tiến bộ xã hỏi, bào vệ độc lập dân 
tộc và bìo vệ hòa bình thế giới, giành 
thắng lợi từng bước, tiến lên giành 
tháng lợi hoàn toàn cho chủ nghĩa xã 
hội 9 (5). 


(5) Nghị quyết Đại hội lần thứ PV của 
Đăng cộng sản Viêt-nam, tạp chí /ẹc tập s4 
12-1970, trang 198, 


IÈ (MH TÂU BÀI TM, 
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ĐAxS ta luôn luôn coi còng tác cần 

bộ là một trong những công tác 
có tầm quan trọng quyết định đối với 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
Đẳng. Hồ Chủ tịch đã nói: “Cán bộ 
là cái gốc của mọi công việc ”, « công 
việc thành công hoặc thất bại đều do 
cản bộ tốt hay kém”, “vấn đề cán 
bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất 
cần kíp », “huấn luyện cán bộ là công 
việc góc của Đảng » (1). Trong suối 
quả trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 
đã từng bước chăm lo xây dựng dội 
ngũ cán bộ, cố gắng đào tạo và phân 
bỏ lực lượng cán bộ sao cho phù hợp 
với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị 
ở mỗi thời kỳ. Chính nhờ đó Đảng 
đã phát động được quân chúng. tô 
chức quần chúng thực hiện thắng lợi 
mọi chủ trương, đường lối của Đảng. 
Cho đến nay, đội ngũ cán bộ của 
Đăng rất đóng đảo, và vững mạnh. 
Đó là một vốn quý của Đẳng ta. 
Tuy nhiên, trước yêu cầu mới 
của nhiệm vụ cách mạng, Đang 
ta không thề không quan tâm tăng 
cường hơn nữa đội ngũ cán bộ của 
Đẳng, ra sức đào tạo, bồi dưỡng cản 
bộ. xây dựng một đội ngũ cân bộ 
hoàn chỉnh, đồng bộ, vững vàng, có 


NGUYỄN-VỊNH 


đủ khả năng lãnh đạo và tô chức nhân 
dân ta thực hiện thắng lợi mọi chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, xày dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản trên đất nước la. 
Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền. đói ngũ cán bộ của 
Đăng bao gồm ba loại: cần bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý và căn bộ khoa 
học kỹ thuật, hoạt động ở khắp các 
ngành, các cấp, trên các lĩnh vực kinh 


_tế, chính trị, quân sự, khoa học kỹ 


thuật và văn hóa xã hội. Ba loại cán 
bộ đỏ có vai trò, vị trí khác nhau, 
hoạt động theo những phương thức 
khác nhau, có những tính chất và đặc 
điềm khác nhau, nhưng tựu trung đều 
là những bộ phận hữu cơ của cùng 
một cơ cấu hoàn chỉnh, thông nhất, 
củng phục vụ cho một mục tiêu chung 
là lãnh đạo và tô chức nhàn dân xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta. 

Bài này chỉ đề cập tới vấn đề đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và 
căn bộ quản lý, và chủ yếu cũng chỉ 


(1) Hà-Chi-Minh : Và xay đựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 970, trang 
24 — 25. | 
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đề cập đến việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
chủ chốt 


[ 


Cán bộ lãnh đạo là những cán bộ 
ở các cấp ủy Đảng, đã được rèn luyện 
và thử thách, có trách nhiệm phải 
nắm vững và vận dụng đúng đắn, 
sáng tạo mọi đường lối, chính sách 
của Đảng. có đủ sức lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng và phát triền kinh 
tế, văn hóa. Cán bộ lãnh đạo, do đó 
là những cốt cán trung kiên của Đảng. 
là lõi cốt của phong trào. Cán bộ quản 
lý là cân bộ có trách nhiệm điều hành, 
tö chức thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và của Nhà nước trên 
các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội. v.v... Năng lực và phầm chất 
của cần bộ quản lý có ảnh hưởng rất 
lớn, nếu không nói là quyết định, đối 
với việc cải tiến và tăng cưởng quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước. quản 
lý xã hội. 

Tuy có vai trò và đặc điểm khác 
nhau nhưng cán bộ lãnh đạo và cán 
bộ quản lý đếu là những người giữ 
các vị tri quan trọng trong các hoạt 
động của xã hội, giữ các cương vị 
chủ chốt trong Đảng, Nhà nước và 
các đoàn thể quần chúng, đều là những 
người có trách nhiệm cụ thề hóa 
đường lối chính trị của Đảng, trực 
tiếp bảo đảm cho đường lối chỉnh 
trị của Đẳng được thực hiện thẳng 
lợi. 

Trong quả trình lãnh đạo nhân dân 
ta tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Đảng ta nhận thức sâu sắc vai 
trò, vị trí quan trọng của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và cản bộ quản lý, coi 
việc đào tạo, bồi dưỡng cân bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý là một trong 
những nhiệm vụ rất trọng yếu của 
Đăng. Đăng đã bước đầu xâv dựng 
được một đỏi nơñ cán bộ lãnh đạo và 
củn bộ quản lý tương đối đỏng đảo 
và ngày càng trưởng thành.Nói chung, 


VẦ, 


đội ngũ này đã «nắm vững đường lối 
cách mạng của Đẳng, hy sinh tận tụy. 
vững vàng trước các biến chuyên 
trong nước và trên thế giới, có truyền 
thống đoàn kết, và tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Trung ương, có nhiều 
kinh nghiệm về cách mạng dân tộc 
dân chủ, về xây dựng lực lượng cách 
mạng và lãnh đạo đấu tranh chính 
trị đấu tranh vũ trang. Trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nhiều đồng chí đã cố gắng vừa làm, 
vừa học, tích lũy được một số hiều 
biết và kinh nghiệm tốt ?P (2). 

Tuy nhiên, do hoàn cảnh đất nước 
có chiến tranh kéo đài, và do nhận 
thức, quan niệm của chúng ta về công 
tác cán bộ chưa đầy đủ, chưa phù 
hợp với tình hình Đẳng đã lãnh đạo 
chính quyên, cho nên công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo. cán 
bộ quản lý tiến hành còn chậm, còn 
chắp vá, thiếu quy hoạch, kế hoạch 
toàn diện. Cán bộ quản lý kinh tế còn 
thiếu nhiều. Năng lực lãnh đạo, nắng 
lực quản lý kinh tế, trình độ lý luận 
của số đông cán bộ còn thấp, kiến 
thức văn hóa, khoa học kỹ thuật cũng 
chậm được nâng cao. 

Từ sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, cách mạng nước ta 
đã bước vào một giai đoạn mới, giai 
đoạn Đẳng lãnh đạo chính quyền trèn 
phạm vi cả nước, và cả nước làm 
một nhiệm vụ chiến lược : tiến nhanh. 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội. Đó là một sự nghiệp 
rất vĩ đại và về vang, nhưng cũng rất 
khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng 
ta phải làm tốt hơn nữa công tác cản 
bộ, đặc biệt là phải quan tâm làm tốt 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
lĩnh đạo và cán bộ quản lý. Bảo cảo 
tổng kết công tác xây dựng Đảng và 
sửa đồi Điều lệ Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã khẳng định : việc 


(2) Nghị quyết của Bọ chính trị về công 
tác cán bộ trong giai đoạn mới, tạp chí 
Học tập, số 3 — 1973, trang 2. 


đào tạo. bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo 
và cán bộ quản lý là « một nhiệm vụ 
cấp bách và trọng yếu của công tác 
cân bộ trong thời gian tới ® (3). 


Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong 
thời gian tới cần được tiến hành theo 
phương hướng sau đây : 


— Tiếp tục đầy mạnh việc bồi 
dưỡng cho đại bộ phận cản bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý đương chức, 
theo cách ai yếu mặt nào thì được bồi 
đưỡng cơ bản về mặt ấy. giúp cho số 
đồng chỉ này từng bước đạt được 
những tiêu chuần cơ bản mà Nghị 
quyết của Bộ chính trị về công tác 
cán bộ đã đề ra. 


— Đối với những cán bộ trẻ tuôi 
mới được đề bạt hoặc có triền vọng 
được đề bạt cần đào tạo một cách cơ 
bản, có hệ thống. chính quy. 

— Bồ túc thường kỳ cho cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý những 
vấn đề mới về lý luận, đường lối. 
c hinh sách, kinh nghiệm quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước, v.v... 

Tóm lại, cần khần trương bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng đội ngũ cản bộ 
hiện có, đồng thời tích cực đào tạo 
cán bộ cho lâu đài. Hiện nay, trong 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ 
quản lý chủ chốt, có nhiều đồng chí 
tuy rất vững vàng về chính trị, có 
nhiều kinh nghiệm trong công tác, 
nhưng vì tuôồi đã cao, sức khỏe có hạn, 
trình độ hiều biết về văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, quản lý kinh tế... không 
đáp ứng được yêu cầu. Do đó, một 
mặt, tích cực bồi dưỡng cho số đồng 
chi này, mặt khác, gấp rút đào tạo, 
bồ sung các cán bộ mới. cán bộ trẻ, 
thực hiện tốt việc kết hợp cán bộ cũ 
với cân bộ mới, cân bộ già với cắn 
bộ trẻ, bảo đảm được tính kế thừa, 
tính liên tục của các cơ quan lãnh đạo 
và quản lý. Trong công tác đào tạo, bồ 
sung. cần chú ý đến những người xuất 
thân từ công nhần, nông dân lao động 
và trí thức cách mạng, chú ý tăng 


thêm thành phần công nhân và tỷ lệ 
nữ, chú ý đến cán bộ các đâần tộc 
thiều số. Kiên quyết khắc phục thải 
độ hẹp hòi, bảo thủ trong công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền, cả nước đã hòa bình. 
thống nhất, so với trước kia, chúng 
ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi để 
động viên sự cố gắng chung của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chuyên 
chính vô sản làm tốt công tác đó. 


H 


Một biện pháp hết sức quan trọng, 
bảo đảm cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cản bộ đi vào nề nếp chính 
quy, chủ động. có nhìn xa, đáp ứng 
được yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt 
và lâu dài, là xây dựng quy hoạch 
cán bọ. Bởi vì hình thành một đội ngũ 
cán bộ có chất lượng tốt, có sức mạnh 
không phải là vấn đề ngày một ngày 
hai. ngẫu nhiên, tự phát, mà là kết 
quả của cả một quả trình đào tạo. bôi 
dưỡng lâu dài, có ý thức, có kế 
hoạch. Tỉnh trạng mất cân đối, thiểu 
đồng bộ trong cơ cấu đội ngũ cán bò 
trong thời gian qua chính là do việc 
đào tạo, bồi dưỡng còn chắp và, thiếu 
quy hoạch, hay có quy hoạch mà làm 
không đến nơi đến chốn. 

Công tác xây dựng quy hoạch cán 
bộ đòi hỏi phải xuất phát đầy đủ từ 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. nhiệm 
vụ tô chức, và căn cứ vào tình hình 
đội ngũ cán bộ hiện có mà nêu lên 
phương hướng, mục tiêu lâu dài của 
công tác cán bộ, định rỡ nhu cầu, số 
lượng cán bộ, xác định tiêu chuẩn cụ 
thề cho từng loại cán bộ, trên cơ sở 
đó vạch ra nội dung chương trình và 
phương thức, biện pháp bồi dưỡng. 
Có như vậy. việc đảo tạo, bồi dưỡng 
mới gắn với yêu cầu của nhiệm vụ 


(3) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đảng và sửa đồi Điều lệ Đảng tại Đại hội 
lần thứ ÍV của Đảng, trang 74. 


chính trị và phù hợp với đặc điểm 
của từng loại cán bó. 


Như trên đã nói. caàn bộ lãnh đạo 
và cần bộ quản lý là những cốt cán, 
giữ những vị trí quan trọng trong các 
tö chức Đẳng, trong các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thề quần chúng. 
f® Vị vậy trên những tiêu chuần chung 
về phầm chất và năng lực của người 
cán bộ, các cán bộ này phải là những 
đồng chí vừa nhạy bén về chính trị, 
tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh với 
những khuynh hướng, quan điểm sai 
trải với đường lối, chỉnh sách của 
Đảng, vừa có năng lực tô chức và 
kiên thức quan lv, biết phát huy sức 
- mạnh của tập thề. phát huy tính tích 
cực và chủ động của cấp dưới, tập 
trung được kiến thức và trí tuệ của 
can bộ và quản chúng. Phải là những 
đồng chỉ có nhiệt tình, có tính chủ 
động, quyết đoàn. đâm nghĩ, dám làm. 
dám chịu trách nhiệm trước cấp 
trên và trước quản chúng đề chủ 
động giải quyết một cách cụ thể, thiết 
thực những vẫn đề đặt ra trong quả 
trình lãnh đạo và quản lý ® (4). Đóng 
chí Lê-Duän cũng đã chỉ rõ. do vai 
trò của những người lãnh đạo, người 
cầm đầu các tô chức, rất lớn. có tính 
quyết định đối với sức mạnh của cả 
một tổ chức, cho nên « họ phải đạt tới 
những yêu cầu hết sức cao» llo phải 
“tiêu biều cho đức tính trung thành 
va tận tụy trong việc thực hiện đường 
lối chủ trương của Đảng và Nhà 
nước, phải có năng lực đây đủ và 
quyết tàm đầy đủ đề thực hiện đường 
lối, chủ trương. Đó là người có kiến 
thức, gtau kinh nghiệm. biết nhìn xa, 
nhạy cam với cải mới, có đầu óc siìng 
kiên, tính chủ động cao. kết hợp 
được tính tập thể trong lãnh đạo với 
khả năng quyết đoán sáng suốt trên 
cơ sơ hiệu tường tận công việc và 
năm chúc tỉnh hình. Quyết đạt kỷ 
được mục tiêu đã xác định. người 
lãnh đạo là người có khả năng tö chức 
và lới cuốn tập thê những người công 
sư và quần chúng đi theo. Có tình 


3Á) 


thần trách nhiệm nghiêm túc, tỉnh 
kiên quyết, tính nguyên tắc trong khi 
giải quyết các vấn đề: biết chú v và 
thật sự tôn trọng những ý kiến của 
người khác, bình tĩnh lắng nghe v 
kiến của quần chúng, ngay cả khi 
mình không tản thành; có thái độ 
rộng lượng đối với con người, có tính 
thần tự phê bình cao. dâm nhận sai 
lầm và quyết tâm sửa chữa » (5). 


Đương nhiên. đề đạt được những 
yêu cầu cần thiết đó, không có cách 
nao khác là người cán bộ lãnh đạo 
và cán bộ quản lý phải ra sức và bền 
bỉ tu đưỡng. rèn luyện phầm chất 
cách mạng của mình trong quá trình 
đấu tranh cách mạng lâu dài, trong 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
đồng thời phải nỗ lực học tập đề 
không ngừng nâng cao trình độ hiểu 
biết của mình về mọi mặt. Phải năm 
eho được Phương pháp luận của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nắm được 
quan điềm, phương pháp phân tích và 
giai quyết các vấn đề xã hội, từ đó 
có cách xem xẻt, phân tích và giải 
quvết các vấn đề của cách mạng 
Việt-nam một cách khoa học. Phải 
nắm được những quy luật kỉnh 
tế của chủ nghia xã hội, quy 
luật phát sinh và phát triền của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, nhất là quy 
luật phát triển từ một nền sản xuất 
nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Phải nắm được lý luận về đấu: 
tranh giai eấp trong điều kiện Đăng 
đã lãnh đạo chính quyền, hiểu nòi 
dung cụ thê của đấu tranh giai cấp 
ở nước ta trong giai đoạn hiện 
nay Từ những cơ sở đó, họ phải tiến 
đến nắm vững đường lối, chính 
sách của Đảng, hiều rõ cơ sở lv 
luận và cơ sở thực tiễn của cac 


(4) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đảng và sửa dồi Điều lệ Đảng tại Đại hội 
lần thứ IV của Đảng, trang l72. 

(5) Le-Duần : Máy cấn đà sè cán bộ cả cề 
tò chức trong cách mạng xã hội chủ ngàta, 
tạp chí Học t4@p, số 3-1973, trang 24. 


đường lối, chính sách đó đề có sáng 


kiến thực hiện các quyết định của . 


Đăng và có khả năng truyền đạt. vận 
dụng. và phát triền đường lối. chính 
sách đó. Là những người tô chức 
hoạt động thực tiên, cản bộ lãnh đạo 
và củn bộ quân lý còn phải được 
nâng cao trình độ về khoa học và 
nghệ thuật lãnh đạo và quản lý, 
và thường xuyên được bộ sung vốn 
hiểu biết bằng việc töng kết kinh 
nghiệm từ những điện hình tốt và 
sanơ tạo trong phong trào cách mạng 
của quần chúng. Phải có những biều 
biết cần thiết về các nguyên lý 
xây dựng Đảng, lv luận về Đẳng 
cầm quyền, những bài học xây dựng 


Đảng của Đẳng ta. và những phương ˆ 


thức, chế độ công tác. Ngoài ra, ai 
hoạt động ở lĩnh vực nào. lại phải 
nìm được đến mức thành thạo 
những kiến thức, kinh nghiệm 
công tác trong lĩnh vực đó. Phái 
tỉnh thông công việc, am hiều các vấn 
đẻ vẻ khoa học kỹ thuật, phương 
pháp tố chức và quản lý trong lĩnh 
vực đó 

Không có những kiên thức và khả 
năng như thế thì người cán bộ lãnh 
đạo, cản bộ quản lý không thê có 
được những đức tính và điều kiện 
nói trên, không thê chủ động góp sức 
Vào việc xây dựng và phát triển 
đường lối, chính sách của Đảng. 
khóng có khả năng lãnh đạo và quản 
lý một cách có hiệu quả được. 

Nhưng muốn có khả năng nhận 
thức được những văn đề ấy, người 
cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
lại phải có một trình đọ văn hóa 
nhất định Trình độ văn hóa là cửa 


`ngõ đề đi vào bất cứ lĩnh vực lãnh - 


đạo, quần lý, hoặc nghiên cứu khoa 
học nào Lê-nin đã nói: Š người ta sẽ 
mitc sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần 
thấm nhuần những khầu hiệu cộng 
san, những kết luận của khoa học 
cộng sản, chứ không cần phải thấm 
nhuần tông số những kiến thức mà 
chính bản thân chủ nghĩa cộng sản 


cũng chỉ là kết quả... Người ta chỉ có 
thể trở thành người cộng sản sau khi 
đã làm giàu trí nhớ của mình bằng 
sự hiều biết tất cả những kho tàng 
trí thức mà nhân loại đã tạo ra 9 (6). 


Đ€ đào tạo được những cán bộ lãnh 
đạo và cản bộ quản lý theo yêu cầu và 
phương hướng nói trên, chúng ta 
phải sử dụng cả hai phương thức cơ 
bản : dào tạo. rèn luyện qua thực tiền 
công tác, và huấn luyện, bồi dưỡng 
mọt cách cơ bản, có hệ thống, ở các 
trưởng. lớp chính quy. 


Đào tạo, rèn luyện qua thực 
tiến công tác, qua các hoạt động 
cách mạng là một nguyên tắc giáo dục 
cơ bản của Đảng, là một bài học kinh 
nghiệm lớn của Đẳng. Mọi cán bộ lãnh 
đạo và cân bộ quản lý nhất thiết phải 
được rèn luyện và trưởng thành từ 
trong phong trào cách mạng của quần 
chúng, từ trong hoạt động thực tiễn, 
trong quá trình đấu tranh thực hiện 
đường lối của Đẳng. Các cân bộ lãnh 
đạo và cán bộ quản lý dù được đào 
tạo, bỏi dưỡng trong trường chu đáo 
và kỹ lưỡng đến đâu. cuối cùng cũng 
phải được khio sát trong thực tiên 
đấu tranh cách mạng. Sta-lin đã khẳng 
định : “Không phải bằng sách vở mà 


“đào tạo được những cán bộ lãnh đạo. 


Sạch vở giúp cho người ta tiến bộ: 
nhưng bản thân nó không đào tạo 
được cán bộ lãnh đạo. Những cản bộ 
lãnh dạo chí trưởng thành trong quả 
trình công tác » (7). | 


Tuy nhiên, việc đào tạo; bồi dưỡng 


. cần bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý qua 


thực tiền công tác văn không thể 
thay thế được việc đào tạo bồi dưỡng 
có hệ thống ở các trường, lớp 
chính quy. Hơn nữa, trong điều 
kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
“Seon đường đào tạo cán bộ theo lối 


(6) Lê-nin: Tuyền tập, nhà xuất bản Sự 
thật, Ha-nội, 1959, quyền II, phần ]I, 
trang 440 — 411 

(7) J. Sta-lin: Toản tập. nhà xuất bản Sự 
thạt, Hà-nội, 1970, tập 5, trang 220. 
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chỉnh quy, quy mô, cơ bản và có hệ 
thống có tầm quan trọng hết sức 
quyết định» (8). Bởi vì, việc tiếp 
nhận một cách có hệ thống những vấn 
đề lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
những cơ sở lý luận của đường lối. 
chỉnh sách của Đảng, những kiến thức 
khoa học kỹ thuật, khoa học lãnh đạo 
và quản lý... khó có thê thực hiện 
được trong quá trình công tác thực 
tiễn, mặc dù thực tiễn công tác 
góp một phần rất quan trọng vào 
việc nâng cao nhận thức vẻ các vấn 
đề lý luận và khoa học. 

Từ trước đến nay, Đăng ta vẫn 
thường kết hợp cả hai phương thức 
cơ bản đó trong công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ. Trong điều kiện 
hiện nay, chúng ta cần tiếp tục kết 
hợp chặt chế hơn nữa hai phương 
thức đào tạo đó. 

Đề tăng thêm hiệu quả của công 
tác đào tạo cán bộ, phải sắp xếp, 
điều chỉnh lại các mạng lưới đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ. Chẳng hạn như, 
việc đào tạo các cản bộ quản lý 


kinh tế, nói chung nèn giao cho 
các trường quản lý kinh tế 
của Nhà nước (bao gồm cả Viện 


quản lý kinh tế và các khoa quản lý 
kinh tế ở các trường đại học). Phải 
sớm hình thành và củng cố vững 
chắc các hệ thống trường quản lý 
kinh tế. Phải xây dựng được một 
chương trinh học quản lý kinh tế ồn 
định, dựa trên những nguyên tắc tỗ 
chức và quản lý thích hợp với điều 
kiện nước ta. Đó là mẫu chốt đề có 
thề mở rộng điện đào tạo căn bộ quản 
lý, và tạo điều kiện thống nhất quan 
điềm trong hệ thống quản lý. 


Một văn đề quan trọng khác của - 


công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cản bộ lãnh đạo và cản bộ quản lý là 
phải nghiêm túc giải quyết mi quan 
hệ giưa đào tạo, bòi dưỡng với 
tuyền lựa và sử dụng. Chất lượng 
đào tạo, bỏi đưỡng cán bộ không chỉ 
do công tác giáo dục quyết định, mà 
một phần quan trọng là do việc tuyển 
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lựa cân bộ đưa đi đào tạo. bồi dưỡng. 
Nếu chọn cán bộ đúng tiêu chuần thì 
công tác giáo dục sẽ có hiệu quả. Nếu 
chọn không đúng tiêu chuần thì có 
khi đào tạo không thành công, cân 
bộ đi học xong lại phải chuyền đi làm 
công tác khác. Mặt khác, mục địch 
đào tạo, bồi dưỡng là đề bố tri. sử 
dụng. Nếu bố trí sử dụng tốt thì sẽ 
phát huy được hiệu quả bồi dưỡng. 
Trả: lại, nếu bố trí sử dụng không 
đúng thì sự bồi dưỡng thành lãng phí, 
mất tác dụng thiết thực. Do đỏ, khi 
làm quy hoạch, chẳng những phải 
nắm vững yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị, nhiện vụ tổ chức, mà còn 
phải nắm chắc tình hinh đội ngũ cán 
bộ. và nhất thiết phải gắn việc đào 
tạo. bồi dưỡng với việc tuyên lựa và 
bố trí, sử dụng. 

Gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với 
việc tuyên lựa và bố trí, sử dụng còn 
là hướng cơ bản đề chuyên môn 
hóa cán bộ, một yêu cầu rất quan 
trọng của công tác cán bộ trong giai 
đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hỏi. 
Chuyên môn hóa cũng là một. bước 
đề đi đến tiên chuần hóa cán bộ. „ 
Tiêu chuần hóa cản bộ không chỉ là 
vạch ra những tiêu chuần cụ thê cho 
một loại cân bộ nào đó, mà điều quan 
trọng hơn. khó khăn hơn là tạo ra 
cho được một đội ngũ cán bộ như 
tiêu chuần đã dự kiến. 

Trong thời gian qua, chúng ta đã 
có nhiều cố gắng làm theo phương 
hướng trên đây, nhưng do yêu cầu và 
tiêu chuần còn chưa được định rõ. 
kế hoạch còn tùy tiện, không có cơ 
sở vững chắc, cho nên kết quả còn 
rãt hạn chế. Tình trạng sử dụng,bö tri 
cán bộ không đúng chỗ, đề bạt không 
có bồi dưỡng, đào tạo theo hướng 
này lại dùng theo hưởng khác còn 
khá nhiều, do đó việc thực hiện 
chuyên môn hỏa cản bộ, tiêu chuần 


(8) La-Duần: Máy sấn đà cò cán b2 có cò 
tÐ chức trong cách mạng xã hội chủ ngà1ø, tập 
chí Học :ập, số 3-1973, trang 22. 


hóa cán bộ cũng không đạt hiệu quả 
mong muốn, 
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Đèẻ đáp ứng những yêu cầu của 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo và cản bộ quản lý như đã 
nói trên, phải cải tiến hơn nữa 
công tác trường Đảng. Bởi vì 
trưởng Đảng là một trong những trung 
tâm quan trọng đề đào tạo, bồi dưỡng 
cản bộ về trình độ cơ bản và có hệ 
thống lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
đường lối, chính sách của Đẳng và 
những kiến thức cần thiết khác. 

Hiện nay, có hai hệ trường Đảng: 
trường Đảng tẬp trung và trường 
Đăng tại chức, Trường Đảng tập trung 
có nhiệm vụ bồi dưỡng các cán bộ 
lãnh đạo, cân bộ quản lý chủ chốt 
đương chức, và đào tạo đội ngũ cán 
bộ trẻ dự bị. Đối tượng chiêu sinh 
của trường Đẳng tập trung thường là 
các đồng chỉ trong cấp ủy Đẳng, những 
cán bộ lãnh đạo của Đẳng và cán bộ 
quản lý chủ chốt của Nhà nước ở các 
ngành, các cấp. Trường Đảng tại chức 
có nhiệm vụ bồi dưỡng cho đông đảo 
cản bộ. 

ăn đề cơ bản đề cải tiến công tác 
trường Đảng là cải tiến nội dung 
chương trình và phương pháp 
giảng dạy và học tập. 

Nói chung chương trình giáo dục 
của các trường Đẳng hiện nay gồm 
có: Những nguyên lj cơ bản của chủ 
nghĩa Múc — Lê-nin, đường lối chính 
sách của Đang, uà những kiến thức cần 
thiết ðuẽ quản lý Nhà nước, quản lỦ kinh 
tế. quản l xã hội, uề xâu dựng Đảng... 
Kinh nghiệm thực 
nói dung chương trình của các trường 
Đẳng như vậy là tương đối hợp lý, 
đáp ứng đúng yêu cầu và thích hợp 
với trình độ của cán bộ. Nó bảo đầm 
được tính cơ bản, tính hệ thóng, 
kết hợp được việc giáo dục chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin với việc giáo dục các 
quan điềm cơ bản của Đảng, vũ trang 


tế cho biết rằng: 


cho cắn bộ những kiến thức cần thiết 
về lý luận Mác — Lê-nin, đường lối, 
chính sách của Đẳng và phương pháp 
tô chức, quần lý kinh tế, quản lý xã 
hội, xây dựng Đăng. v.v... Nội dung 
giáo dục đó có thê giúp cho cán bộ 
năm được phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, phương pháp 
xem xét và giải quyết các vẫn đề 
thực tiễn của cách mạng Việt-nam, 
một yêu cầu hết sức quan trọng đối 
với người cản bộ lãnh đạo và cán bộ 
quản lý. 

Hiện nay, nhiệm vụ mới của cách 
mạng đang đòi hỏi mọi cán bộ, đảng 
viên không những phải nâng cao kiến 
thức mà còn phải nâng cao hơn nữa 
tỉnh thần cách mạng tiến công, ý thức 
trách nhiệm, tính tŠ chức và kỹ luật 
trong việc chấp hành chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, chống tư tưởng bảo 
thủ, thụt lùi ; nâng cao ý thức một lỏng 
một dạ phục vụ nhân dân, quý trọng 
và bảo vệ của công. chõng đầu óc đặc 
quyền đặc lợi, xàm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa: rẻn luyện đức tính 
trung thực, thật thà, ý thức bảo vệ 
chân lý, bảo vệ đường lõi, quan điềm 
và nguyên tắc sinh hoạt trong Đảng: 
rèn luyện tác phong đại công nghiệp : 
khần trương, cụ thê, thiết thực, khoa 
học ; nâng cao tính thần ham học. 
trau đồi kiến thức mới, chống thói 
lười suy nghĩ. lười học tập. Ÿ! vậy, 
trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, phải hết sức chú ý «gắn lièn 
làm một yêu cầu nâng cao nhận 
thức, kiến thức, với nâng cao 
đạo đức cộng sản» (9). Trường 
Đẳng phải làm thế nào đề tất cả 
những kiến thức mà học viên thu 
lượm được giúp vào việc hình thành. 
củng cố và nâng cao hệ tư tưởng vò 
sản, thế giới quan chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và nhân sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa. Những hiều biết về triết 
học, chính trị kinh tế học, về chủ nghĩa 


(9) La-Duần : Äfđy ấn đè oề cán bộ ov sề 
t chức trong cách mạng xđ hội chủ nghĩa, 
tạp chi Học tập, số 3-1973, trang 37. 


xã hội khoa học phải hun đúc lý 
tưởng trong sáng và cao cả của người 
cộng sản, trở thành niềm tỉn vững chắc 
và động cơ mạnh mẽ thúc đầy mọi 
cản bộ, đảng viên cố gắng vươn lên 
trong từng Việc làm cụ thể hằng ngày. 

Trong chương trình giáo dục của 
cúc trường Đảng, việc bồi đưỡng kiến 
thức tất nhiên phải đạt tới vêu cầu 
nâng cao năng lực công tác, nhất là 
năng lực lãnh đạo I.ãnh đạo là một 
khoa học. một nghệ thuật. Trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quyên. 
phạm vi lãnh đạo của Đăng rất ròng, 
chẳng những lãnh đạo chính trị, lãnh 
đạo quân sự mà còn lãnh đạo kinh 
tế, lãnh đạo khoa học. văn học, 
nghệ thuật Đó là những lĩnh 
vực rất mới mề mà cân bộ ta chưa 
có nhiều kinh nghiệm. Nhưng phải 
nhận rằng trong chương trình giảng 
dạy của các trường Đẳng. khoa học 
và nghệ thuật lãnh đạo chưa được 
xây dựng thành một môn học đúng 
với vị trí của nó. Sắp tới, cần sớm 
tông kết những kinh nghiệm về công 
tác lãnh đạo của Đẳng ta và tổ chức 
nghiên cứu, tham khảo các bộ môn 
có liên quan tới khoa học và nghệ 
thuật lãnh đạo để có thể sớm xây 
dựng được giáo trình vẻ môn học này. 

Mặt khác, đầy mạnh công tắc nghiên 
cu lý luận đề trong nội dung các 
môn học có thể đề cập kịp thời các 
vẫn đề lý luận mới nảy sinh, đặc biệt 
là các luận điểm trong các nghị quyết 
cũa Đại hội lần thứ IV của Đăng trên 
các mặt triết học, chính trị kinh tế 
học. chú nghĩa xã hội khoa học. xây 
dựng Đảng, lãnh đạo văn hóa. giáo 
dục, quan lý kính tế, quản lý xã 
hội, v.v... 

Trong công tác giảo dục của trưởng 
Đẳng, cần nàng cao hơn, nữa tính 
chiến đấu. Muốn vậy. toàn bộ nòi 
dụng công tác đào tạo, bồi dưỡng 
trong trường Đâng cần quản triệt 
phương hướng tư tưởng: øiao dục sâu 
sắc tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cóng 
sản chủ nghĩa, tỉnh thần cách mạng 
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tiến công, tỉnh thần độc lập, tự chủ 
và sáng tạo ; năm vững tính khoa học 
và tính cách mạng của đường lỗi, 
chính sách của Đăng. phân rõ ranh 
giới giữa tư tưởng vô sản, tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa với các thứ tư tưởng 
phi vỏ sẵn. Rịp thời ngăn chặn va 
phê phản những biều hiện của tư 
tưởng phi vô sản, những suy nghĩ và 
việc làm trái với quan điểm và đường 
lối. chính sách của Đẳng. Phải kiên 
quyết khắc phục tư tưởng tiêu tư sản 
mà biêu hiện phô biến về mặt chính 
trị là sự dao động hữu khuynh và 
“tả » khuynh (hữu khuynh là chủ vếu), 
vẻ mặt ý thức là chủ nghĩa ca nhân 
dưới nhiều màu sắc. và về mặt 
phương pháp tư tướng là chủ nghĩa 
chủ quan một chiều. Đồng thời phai 
kiên quyết đấu tranh chống mọi ảnh 
hưởng của tư tưởng tư sản và những 
tàn dư tư tưởng phong kiến. 

Về mặt phương pháp học tập. 
nhà trường cần hết sức cố gắng làm 
cho cân bộ. qua việc nghiên cứu các 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn, nắm được phương pháp luận 
mác-xit, biết phân tích và giải 
quyết các văn đề theo quan điềm của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin,. nắm vững 
các vấn đề lý luận của cách mạng 
Việt-nam, hiều rõ cơ sở lý luận và 
cơ sở thực tiếp của đường lối. chính 
sách của Đang. Nâng cao kha năng 
đọc lập suy nghĩ cho cân bộ. làm cho 
cản bộ biết phân biệt đúng. sai trong 
việc thực hiện đường lối, chỉnh sích 
của Đảng, biết tông kết những kinh 
nghiệm công tác và kinh nghiệm của 
những điền hình tiên tiến trong phong 
trào cách mạng của quản chúng. Tóm 
lại, phải quán triệt sâu sắc phương 
châm lý luận liên hệ với thực tiến; 
học tập phải nhằm giải quyết thiết 
thực những văn đề thực tiền cua cách 
mạng Việt-nam:s 

Đe nàng cao hơn nữa chất lượng 
đào tạo và bồi dưỡng của trường 
Đăng. trong công tác cai tiến trường 

(Xem tiếp trang #9) 


Bình-trị-thiên quyết tâm vươn lên 
thành tỉnh giàu mạnh 


ỚI đại thắng mùa xuân năm 1975, 
dân tộc ta bước vào kỷ nguyên 
mới. kỷ nguyên của độc lập. tự do và 
chủ nghĩa xã hội. Trong niềm vui chung. 
đẳng bộ và quân, dân Binh-trjị-thiên 
vô cùng phấn khởi, tự hào. Sau nhiều 
nám chiến đấu cực kỳ gian khổ, ác liệt 
trong sự cô vũ và chỉ viện tận tình 
của cả nước, qua nhiều thử thách, hy 
sinh, từ dây nhân đàn Binh-tri-thiên 
cùng với nhân dân cả nước thật sự 
bước vao cuộc sống hòa bình xây 
dựng đề tiến nhanh, tiến mạnh lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Trên con đường tiến lên. Blình-trị- 
thiền đứng trước những khó khăn cực 
kỳ to lớn do hậu quả chiến tranh 
3 thị xã, 15 thị trấn, 3/4 số làng bản 
bị san bằng, 230.000 héc ta rừng bị 
tan phá, 705% đê đập bị phá hỏng. 
hàng triệu quả bom, min chưa được 
phả gỡ, hàng chục vạn héc-ta đất bị 
hoang hóa, 760.000 người bị Mỹ ngụy 
thúc ép di tản, nay hồi cư thiếu nhà 
ở. thiếu lương ăn, hàng chục vạn 
người không có việc làm, 10 vạn ngụy 
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ỦU in Trung ương Đẳng 
Bí thư tỉnh ủu Bình-tri-thiên 


quản và nhân viên ngụy quyên chưa 
được cải tạo... Kẻm theo đó là những 
khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, do 
thiên tai gây ra. Trong hoàn cảnh đó, 
các đảng bộ và quân; dân trong tỉnh 
đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, biến niềm vui thắng lợi thành 
hành động cách mạng, ra sức khắc 
phục mọi khó khăn, sớm ồn định đươc 
tỉnh hinh. 

Tháng 1-1976. Quảng-bình, Quảng- 
trị Thưừa-thiên — Huếẽ và khu vực 
Vĩnh-linh được Trung ương Đẳng và 
Chính phủ cho hợp nhất thành một 
tính. Từ ngày hợp tỉnh đảng bộ và 
quân, dân tỉnh Binh-trị-thiên chúng 
tôi càng đoàn kết nhất tri, nỗ lực 
phấn dấu, đã giành được những thàng 
lợi bước đầu vẽ các mặt: 

Về sản xuất nông nghiệp : mặc 
dù thời tiết hèẻt sức khác nghiệt, rét 
kéo dai. hạn hán chưa từng có tử mấy 
chục năm nay, diện tích gieo trồng 
văn được mở rộng. năng suất các loại 
cây trồng tăng. Năm 1976. tòng sản 
lượng lương thực của tỉnh dạt 350.000 


`) 


tấn, tăng 110.000 tấn so với năm 1975. 
Vụ đông xuân 1976 —1977 đã thu hoạch 
xong. đạt sản lượng khả. 


Đối với tỉnh chúng tôi, đây là một 
thắng lợi lớn, vì nhờ đó, chúng tôi 
đầy lùi được nạn đói đã từng đe đọa, 
òn định được đời sống nhân dân, giữ 
vững trật tự, an ninh, đồng thời có 
điều kiện đề phát triền các mặt công 
tác khác. 


Đề phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
200 công trình thủy lợi vừa và nhỏ 
dã được xây dựng. đưa nước tưới 
cho 13.000 héc-ta đất, trong đó hai 
công trình Nam sông Hương và 
Tiên lang trước định làm trong 2 
năm, nay đã được cơ bản hoàn thành 
trong khoảng 4 thắng. Quân và dân 
trong tỉnh cũng đã khai hoang được 
khoảng 20.000 héc-ta đất, phá gỡ trên 


6 triệu quả bom, mìn, giải phóng được: 


trên 300 kmổ đất đai đề trồng trọt, 
xây dựng 13 vùng kinh tế mới trên 8 
van dân. 


Vè công nghiệp, sản lượng điện 
tăng 205%. sẵn lượng gỗ tăng 6%. Nhiều 
cơ sở tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp đã được phục hồi, đã sản xuất 
thêm mặt hàng mới với nguyên liệu 
địa phương, đưa sản lượng hàng xuất 
khầu tăng gấp 3 lần so với năm 1975. 


Về giao thông vận tải, đã khần 
trương sửa chữa và xây dựng các cầu 
phà, phục hồi, nâng cấp đường số 1A 
và một số tuyến đường lên miền núi 
trong tỉnh. 


Công tác giáo dục đang trên đà 
phát triền tốt. Các huyện đồng bằng 
phía nam của tỉnh và 10 xã trong tông 
số 5/ xã miền núi đã xỏa xong nạn 
mù chữ. Năm học 1976 — 1977, số học 
sinh phổ thông tăng 50.000 em so với 
năm trước, Công tác bồ túc văn hóa 
được đầy mạnh, toàn tính hiện có 30 
trường bồ túc văn hóa vừa học, vừa 
làm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thông tín, tuyên truyền, y tế, thể đục 
thẻ thao đang từng bước trở thành 
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phong trào quần chúng hướng vào 
phục vụ sản xuất và đời sống. 

Vè mặt cải tạo quan hệ sản 
xuất cũ, các huyện phia nam của 
tỉnh, nơi trước đây sống trong vòng 
kìm kẹp của Mỹ ngụy, đã cơ bản hoàn 
thành xóa bổ tàn dư chế độ chiếm 
hữu phong kiến về ruộng đất, tập 
hợp được gần 80% số hộ nông dân 
vào các tồ chức sẵn xuất tap thê ; đã 
tập thề hóa phần lớn tư liệu sản xuất 
chủ yếu và đang xây dựng một số 
hợp tác xã. 

Ở Huế, Đông-hà và các thị trấn phía 
nam của tỉnh đang tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư nhân : 10.000 thợ thủ công 
và người buôn bản nhỏ đã chuyền 
sang sẵn xuất tập thê. 12.500 người đã 
tình nguyện đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới. 

Những thành tích trên, cộng với 
những kết quả trên các mắt công tác 
khác đã làm cho đời sống nhân dân 
trong tỉnh được ồn định từng bước, 
và có những mặt được nàng cao. Đặc 
biệt, nhân dân các vùng mới được 
giải phóng ngày càng thấy rõ ánh sáng 
và công ơn của cách mạng, ngày càng 
Lin tưởng ở Đảng ta, ở chế độ mới, 
đang cố gắng góp phần tích cực của 
mình vào phong trào lao động sản 
xuất trong tỉnh đề vừa cống hiến cho 
sự nghiệp chung. vừa cải tạo mình 
thành những con người mới. 

Những thắng lợi đã thu được tuy 
chỉ là bước đầu, đã biều hiện được 
phần nào khi thế và sức mạnh tông hợp 
của Bình-trị-thiên sau khi hợp nhất. 
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Những thắng lợi đó trước hết bắt 
nguồn từ đường lối đúng đẳn của 
Đẳng ta, từ sự lãnh đạo và chỉ đạo 
sáng suốt của Trung ương Đảng. Xét 
riêng mặt cố gắng của đảng bộ tỉnh 
chúng tôi thì có được những thắng 
lợi đó là do những nguyên nhân chủ 
yếu sau đây: 


Một là, đưới ánh sáng của các 
chỉ thị, nghị quyết của Trung 
ương Đảng, căn cứ vào đặc điềm 
tình hình của địa phương, đảng 
bộ Bìinh-trj-thiên đã sớm xác 
dịnh nhiệm vụ chính trị và có 
quyết tâm, có ý chí cách mạng 
tiến công trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị đó, 

Binh-trj-thiên có diện tích lớn, số 
dân đông, lại có nhiều thuận lợi cơ 
bản và khả năng to lớn. Đất đai rộng 
(trong đó đất nông nghiệp chiếm 
khoảng 500.000 héc-ta, đất lâm nghiệp 
730.000 héc-ta với 350.000 héc-ta rừng 
gỗ, hằng năm có thề khai thác 
450.000 mổ gỗ); bờ biền dài. thềm lục 
địa rộng, khả năng đánh bắt cá hằng 
năm khoảng 200.000 tấn cá, đầm phá 
nước lợ, nước ngọt có nhiều, với 
diện tích trên 40.000 héc-ta; khoáng 
sản phong phú. riêng núi đá vôi trải 
rộng trên 230.000 héc-ta ; đường giao 
thông thuận tiện... 

Mặt khác, bên cạnh những khó khăn 
to lớn do hậu quả của chiến tranh, 
Binh-trj-thiên còn bị nạn đói đo lụt 
lớn gây ra, đe dọa nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, những khó khăn về 
nhiều mặt đó không làm cho đảng bộ 
chúng tôi chùn bước. Phân tích kỹ 
thuận lợi và khả năng của tỉnh nhà, 
đăng bộ chúng tôi tin chắc rằng nếu 
biết cách làm ăn, nhân dân trong 
tỉnh sẽ sớm hàn gắn được vết thương 
chiến tranh đề nhanh chóng vươn lên. 
Căn cứ vào 4 thế mạnh của tỉnh là 
nồng nghiệp, lâm nghiệp, nụư nghiệp, 
vật liệu xây dựng, vận dụng nghiêm 
túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương Đảng, chúng tôi đã nhất trí với 
nhau là phải sử dụng tốt nguồn nhân 
lực đồi đào và mọi năng lực sản xuất 
xã hội hiện có, kề cả sử dụng tốt lực 
lượng quân đội, triền khai cùng 
một lúc mọi mặt sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng cơ bản, piao thông 
vận tải, lưu thông phân phối... đề có 
đủ công ăn việc làm cho nhân dân, 


nhanh chóng hàn gắn vết thương 
chiến tranh, đưa sân xuất và đời 
sống của nhân dân trở lại bình thường : 
và tửng bước xây dựng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của kinh tế địa phương. 
Trong lúc triền khai mọi mặt sản 
xuất, chúng tôi vẫn coi sản xuất nông 
nghiệp là nhiệm vụ quan trọng 
bạc nhất, là nhiệm vụ trung tâm 
đề khắc phục có hiệu quả nạn đói 
đang đe dọa. ồn định đời sống nhân 
dân và tạo điều kiện đề đầy mạnh các 
mặt boạt động khác. Trong sản xuất 
nông nghiệp, chúng tôi coi trọng cả 2 
mặt thâm canh tăng năng suất và 
gấp rút mở rộng diện tích gieo 
trồng bằng khai hoang, phục hóa, 
và coi việc mở mang nhanh thủy lợi 
là biện pháp hàng đầu. 

Căn cứ vào điều kiện đất đai tỉnh 
nhà, chúng tôi vừa coi trọng việc 
tròng lúa, vừa đặc biệt coi trọng 
việc tròng mâu, nhất là sắn, Từ 
tháng 5-1976 tỉnh ủy chúng tôi đã chỉ 
thị cho các cấp phải huy động mọi 
lực lượng, mọi khả năng có thề huy 
động đề trồng màu. 


Phương hướng, nhiệm vụ phát 
triền sản xuất nói trên đã đáp ứng 
đòi hỏi của tình hình khách quan, cho 
nên đã được sự hưởng ứng tích cực 
của nhân đàn toàn tỉnh. 


Sau khi hợp tỉnh, Binh-trị-thiên 
có hai vùng chênh lệch nhau về trình 
độ giác ngộ chính trị. Vùng phía bắc 
đã qua nhiều năm cải tạo và xây 
dựng xã hội chủ nghĩa, vùng phía 
nam vừa thoát khỏi ách thống trị của 
chủ nghĩa thực dân mới, ở đó những 
di hại mà Mỹ ngụy đề lại trong mọi 
mặt hoạt động của xã hội còn nặng 
nề. Một vấn đề được đặt ra là : có thề 
làm cho các vùng trong tỉnh nhanh 
chóng tiến lên đồng đều được không? 


Nhìn lại quá trình lịch sử dựng 
nước và giữ nước, chúng tôi thấy 
nhân dân Binh-trj-thiên có truyền 
thống đoàn kết tốt đẹp, luôn luôn kề 
vai nhau phấn đấu, lại có chung phong 
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tục, tập quản từ lâu đời. Trong 
những năm chồng XÍÿ, cứu nước. bèn 
cạnh Quảng-bình “chiến đấu giỏi, 
sản xuất cũng giỏi °, bên cạnh Vĩnh- 
linh «lũy thép anh hùng?, nhàn đân 
ở các vùng tạm bị Mỹ ngụy chiếm 
đóng, ròng rã suốt mày chục năm 
trời, bãt chấp mọi âm mưu, thủ đoạn 
tàn bạo, thâm: độc của địch, đã bền 
bí chiến đấu, liên tục tiến công và 
nội dậy, liên tiếp giành nhiều thắng 
lợi vang dội làm nức lòng cả nước, 
xửng đáng với 5S chữ vàng «tiến 
công, nội đậy, anh đũng, kiên cưởng » 
mà Đảng và nhân đàn cả nước đã 
tuyên đương, Àlặt khác, phân tích 
tình hinh vùng mới giai phóng, chúng 
tòi thấy ruộng đất ở đó phân lớn là 
ruộng đất công hoặc vắng chủ, bị bỏ 
hoang, hóa nhiêu trong chiến tranh; 
phần lớn các hộ nông dân ở đây đều 
có cón em hoặc tập kết ra Bắc, hoặc 
trực tiếp tham gia hoạt động cách 
mạng tại chỗ. Căn cứ vào tỉnh hình 
các mặt đó, và căn cứ vào lực lượng 
cán bộ, đăng viên trong tính, chúng 
tôi cho răng nếu biết khơi đày trong 
lòng bà con vùng mới giải phóng lòng 
yeu nước và ven chế độ mới. biết 
phát huy sức mạnh tổng hợp của tỉnh, 
biết tö chức tốt thì vẫn có thể dưa 
vũng mới giải phóng sớm đi vào quỹ 
đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, đổi với vùng phia nam 
của tỉnh, cùng với việc đầy mạnh 
cóng tc giáo dục chính trị, tư tưởng, 
chúng tỏi tiên hành một cách kịp 
thời việc cải tạo quan hệ sản xuất 
CŨ. nếp sông cũ, xóa bỏ các tàn tích 
của nén văn hóa nô dịch, thực dân 
MỚI, và từng bước xác lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Đến này, thực tế của tỉnh hình 
trong tỉnh cho thảy rằng việc tiến 
hành thận trọng và khăn trương chủ 
trương đó đã góp phần thúc đầy nhanh 
chóng phong trào cách mạng trong 
tỉnh, nhất là ở vùng mới giải phóng. 


Sau khí đã thao luận, bàn bạc một 
cách tặp thẻ, dân chủ, đã xác định 
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được phương hưởng, nhiệm vụ. đẳng 
bộ chúng tôi đã cùng nhân dân trong 
tính bắt tay vào hành động. Chúng 
tôi nhất trí với nhau rằng đã thãy 
đúng, thấy cần thì quyết tâm làm, 
không do dự, không chần chứ. khỏng 
bàn lùi, khó khăn đến mấy cũng chung 
trí, chung sức, chung lòng vượt cho 
kỳ được. Thiếu cán bộ, chủng tòi gấp 
rút đào tạo, bồ sung cản bộ từ ngay 
trong công tác thực tế; thiếu lương 
thực, thiếu phương tiên. chúng tôi 
động viên nhân dân các vùng trong 
tỉnh phát huy tỉnh thần “nơi có giúp 
nơi thiểu » ra sức tương trợ, giúp đỡ 
lắn nhau, khỏng trông chờ, không ở 
lại vào Nhà nước và cấp trên. Trước 
những gian lao vất và, nguy hiểm, 
cản bộ, đẳng viên tỉnh chúng tôi 
thường cố gắng vươn lên hàng đảu, 
gtừữ vai trỏ xung kích; nẻu gương cho 
quần chúng, và nhân dàn tỉnh chúng 
tòi đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, ý thức tự lực tự cường. 
Linh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
dãy lên phong trào lao động sản xuất 
sòi nỗi khắp nơi. 

Từng bước, những kết qui cụ thề 
của phong trào lại có tác dụng tập 
hợp, huy động được những năng lực 
mới, củng cố thêm khối đoàn kết nhất 
trí và giành thêm những thẳng lợi 
mỚI. 

Hai là. đảng bọ Bình-trj-thiên 
đã bước dàu biết phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động trong tỉnh. 


Thực tế trong những năm kháng 
chiến chống ÀÍ$, cứu nước đã dạy cho 
cán bộ, đẳng viên tỉnh chúng tôi rằng : 


« Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. 
Khó vạn lần dân liệu cũng xong ®. 


Bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng, Đăng ta đã kịp thời giáo dục 
cho cán bộ, đẳng viên vẻ tầm quan 
trọng, vẻ ý nghĩa. và nội dung của 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
của quần chúng. Đõi với nhân dân 
lao động trong tỉnh, chủng tôi đã có 


gắng khơi đậy trong lòng mỗi người 
niềm tự hào về truyền thống anh 
hùng của các địa phương trong tỉnh, 
trong đó có sự đóng góp của chính 
bản thân họ, động viên họ biến chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến 
đấu thành chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong lao động sản xuất. Mặt 
khúc, chúng tôi coi trọng việc giáo 
dục đường lõi. chủ trương, chính 
sách của Đảng cho đông đảo nhân 
dân, và giúp họ hiều rõ chủ trương 
của đảng bộ đề họ tự giác thực hiện. 
Trong các mặt công tác, đảng bộ tỉnh 
chúng tôi thường nhắc nhở cán bộ, 
đảng viên phải biết tin quần chúng, 
biết dựa vào quần chúng, biết phát 
huy sức mạnh to lớn và tính thần 
cách mạng sáng tao của quần chúng. 


Tỉnh chúng tòi cũng đã coi trọng 
việc xây dựng. củng cố các tò chức 
chinh quyền và đoàn thể quần chúng, 
phát huy chức năng của các tô chức 
đó. Các cơ quan, các cấp. các ngành 
trong tỉnh đã tiến hành đấu tranh 
chống các biêu hiện của tệ quan liêu, 
đọc đoàn, chuyên quyền, ức hiếp, gây 
phiền hà cho quần chúng, đã xử lý 
mọt số cán bộ phạm sai lầm, đồng 
thời bước đầu cải tiến lề lối làm việc 
nhàm bảo đảm tốt nguyên tắc tập 
trung dân chủ. 

Để việc phát huy quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dân lao động có 
nội dung thiết thực, cụ thể, dựa vào 
kinh nghiệm của nhiều tỉnh anh em, 
chúng tôi đã xác định những yêu cầu 
chủ yếu đối với mỗi tầng lớp. Chẳng 
hạn. dối với công nhân, đẳng bộ chúng 
tôi có gắng động viên. tồ chức đề anh 
chị em phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, nâng cao năng suất lao 
động, đồng thời tham gia quản lý xí 
nghiệp, góp phần tích cực xây dựng 
kế hoạch sản xuất và kiềm tra việc 
thực hiện kế hoạch sản xuất, mở rộng 
và đầy mạnh hoạt động của cúc tổ 
chức cóng đoàn, Đối với nông dàn, 
chúng tôi cố gắng động viền và tạo 
điệu kiện cho anh chị em tham gia 


tích cực vào việc quản lý hợp tác xã 
và tập đoàn sản xuất, xây dựng kế 
hoạch sản xuất, đặc biệt là tham gia 
kiểm tra việc chỉ tiêu và việc phân 
phối sẵn phầm trong hợp tác xã và 
tập đoàn sản xuất. Đối với trí thức, 
chúng tôi thường đề nøhị anh chị em 
góp ý kiến về hoạt dộng của các cấp, 
các ngành, các cơ quan trong tỉnh và 
tạo điều kiện đề anh chị em phát huy 
được tốt vốn hiều biết và tài năng, 
cống hiến được nhiều cho sự nghiệp 
chung. 

Riêng đối với vùng mới giải phóng, 
đảng bộ tỉnh chúng tôi thường nhắc 
nhở cản bộ, đẳng viên phải chấp hành 
nghiêm túc các chính sách, chế đó, 
thê lệ của Đẳng và Nhà nước đã ban 
hành, hết sức tránh những việc làm 
không đúng. không tốt, ảnh hưởng 
đến lòng tin của quần chúng. Đăng 
bộ cũng đã bước dầu hướng dẫn, giúp 
đở các đoàn thẻ quần chúng mở rộng 
các hoạt động nhằm tập hợp. lôi cuốn 
ngày càng đông đìo quần chúng tham 
gia các hoạt động cách mạng. Chúng 
tôi cho rằng việc phát buy quyền 
làm chủ tập thề của quần chúng phải 
biều hiện trước hết trong lao động. 
Vì vậy, ở vùng mới giải phóng, chúng 
tôi chủ trương phải mạnh đạn tồ chức, 
lôi cuốn quản chúng vào các hoạt 
động lao động, xây dựng tập the, vi 
lợi ích chunøz. dẻ qua đó tập đượt bà 
con, réên luyện cho bà con ý thức 
tập thề. Mặc dù vùng phía Nam của 
tỉnh vẫn còn chịu sự ràng buộc của 
chế độ chiếm hữu tư nhân về ruộng 
đất và của quan hệ sẵn xuất cá thể, 
chúng tôi vẫn tô chức điều hành 
lực lượng lao động trên địa bàn 
huyện và liên huyện, động viên 
hàng vạn người đi phá gỡ bom, mìn, 
xây dựng các cơ sở khai hoang tập 
thể, các công trình thủy lợi chung. 
Nhân đân nhiều huyện vùng mới giải 
phóng đã hăng hái hưởng ứng chủ 
trương đó. đã tự túc lương thực, 
dụng cụ và phương tiện, đã lao động 
với nhiệt tỉnh cao vì lợi ích chung. 
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Riêng trên công trình thủy lợi Nam 
sông lương, nhân dàn đã đóng góp 
trên 70 vạn ngày công. đào đắp được 
trên 30 vạn mét khối đất. Qua lao 
động tập thê, bà con càng thấy rõ 
sức mạnh của lõi làm ăn tập thê cho 
nên càng đồng tình với việc nhanh 
chóng cải tạo quan hệ sản xuất cũ. 


Những có gắng của đảng bò chúng 
tôi trong việc phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động 
tuy chưa đồng đều và chúng tôi còn 
phải phấn đấu mạnh hơn nữa, nhưng 
bước đầu đã góp phần tạo nên một số 
thành tích cụ thề : hàng triệu quả bom, 
min được phá gỡ xong trong thời 
gian ngắn; nạn đói bị đây lùi chủ 
yếu do sự nỗ lực sẵn xuất và sự hợp 
tác tương trợ của nhân dân trong 
tỉnh: các công trình thủy lợi Nam 
sông Hương và Tiên lang chỉ với một 
phần năm thời gian dự định đã đươc 
hoàn thành về cơ bản; xưởng Long- 
thọ, trước chỉ chuyên sản xuất vôi, đã 
ra mẻ xi măng đầu tiên đúng vào ngày 
1-5-1977, khẳng định khả năng sản 
xuất xi măng của công nghiệp địa 
phương tỉnh nhà. An ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội ở tỉnh chúng 
tôi nhìn chung được giữ vững, ngay 
cả ỡ vùng mới giải phóng. 

Rõ ràng khi quần chúng đã nhận 
thức đúng về quyền làm chủ tập thê, 
chẳng những họ càng tin tưởng ở 
Đảng, sản sảng hành động cách mạng 
theo lời kèu gọi của Dáng, mà còn 
kiên quyết bảo vệ Đẳng, bảo vệ chế 
độ xã hội chủ nghĩa, kịp thởi vạch 
trần mọi âm mưu, hoạt động đen tối 
của các lực lượng phản động còn sót 
lại. | 

Ba là, đẳng bộ Bình-trj-thiên 
đã có những cố gắng trong công 
tác xây dựng Đảng. 

Ở trong lòng nhân dàn Bình-trị- 
thiên, đẳng bò Binh-trj-thiên có truyền 
thống đoàn kết nhất trí, anh dũng 
kiên cưởng trong chiến đấu và sẵn 
xuất. Trước ngày hợp nhất tỉnh. các 
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đảng bộ trong tỉnh, do nắm được 
đường lối, nhiệm vụ chính trị của 
Đảng, kế thừa và phát huy truyền 
thống đoàn kết, chiến đấu trong hai 
cuộc kháng chiến, đã có những cö 
gắng trong việc lãnh đạo nhân dân 
ồn định tinh hình sau chiến tranh. 


Tuy nhiên, trước những chuyên 
biến nhanh chóng của cách mạng,. 
trước những yêu cầu của tình hinh 
và nhiệm vụ mới, trong đẳng bộ đã 
bộc lộ một số khuyết điềm, nhược 
điềm. Đường lối, nhiệm vụ chính trị 
mới chưa được quán triệt sâu sắc và 
đều khắp trong đảng bộ; nhận thức 
của một số cản bộ, đẳng viên chưa 
chuyền biến kịp với tình hình cho 
nên tính thần cách mạng tiến công. tự 
lực tự cường, chủ động, sáng tạo, tư 
tưởng tập thẻ, ý thức tồ chức, kỷ 
luật chưa cao. Tư tưởng bảo thủ. ÿ 
lại, những biều hiện tự do, tẳn mạn, 
cục bộ, bản vị, quan liêu, mệnh lệnh, 
cửa quyẻn... còn phô biến. Một số cản 
bộ, đảng viên mang nắng tư tưởng 
tiẻu cực, cá nhân chủ nghĩa, giảm sút 
ý chỉ chiến đấu. 


Bộ máy tồ chức của Đẳng, chính 
quyền và các đoàn thê quần chúng 
chưa được tăng cường đầy đủ; cấp 
huyện chưa được xây dựng đúng 
theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ thiếu 
đồng bộ và phân bố không đều, trình 
độ năng lực nói chung còn bị hạn 
chế, nhất là về mặt quản lý kinh tế 
và chuyên môn kỹ thuật. 


Do đỏ, sau khi hợp nhất tỉnh. đăng 
bộ Binh-trj-thiên đã có những cố gắng 
trong còng Llác xây dựng Đẳng. 

Trước hết, chúng tôi ra sức giữ 
gìn và xây dựng khói doàn kết 
vững chắc trong đẳng bộ. Nhận thức 
rằng đoàn kết trong Đảngta là sự đoàn 
kết cỏ nguyên tắc, đoàn kết trên cơ sở 
đường lối, chính sách của Đảng, và 
qua thực hiện nhiệm vụ mà tầng cường 
đoàn kết, chúng tôi đã phát huy sức 
mạnh của toàn đảng bộ xác định rõ 
nhiệm vu chính trị và động viên mọi 


nuười quyết tâm phấn đău thực hiện 
tháng lợi nhiệm vụ chính trị đó. 
Trong hoàn cảnh một tỉnh mới hợp 
nhất, chúng tôi cố gắng làm tốt việc 
sắp xếp đội ngũ cán bộ, chống biều 
hiện tư tưởng cục bộ, địa phương. 
giữ nề nếp tự phê bình và phê bình 
trong các cấp ủy, trong các tô chức 
Dẳng. Đề ngày càng tăng cưởng đoàn 
kết nhất trí, việc piáo dục chính trị. 
tư tưởng cho cán bộ. đẳng viên được 
chú trọng. Các cấp ủy, các trường 
Đẳng trong tỉnh đã tồ chức các đợt 
giáo dục cho cán bộ, đảng viên về 
tình hinh và nhiệm vụ mới. về đường 
lối, chính sách của Đẳng, nhằm nâng 
cao nhàn thức và phầm chất, đạo đức 
cho cán bộ, đẳng viên, tạo nén sự 
nhất trí cao đối với nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. Các đợi thảo luận 
8ọpP Ý kiến về dự thảo Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương 
Đảng tại Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
và về dự thảo Điều lệ Đang đã được 
tiến hành nghiêm túc. 


Còng tác củng cố các tô chức cơ sở 
của Đang đã được chú ý. Tỉnh chúng 
tôi đã bước đầu thực hiện việc phân 
bố lại đảng viên ở các vùng cho hợp 
Lý. tỏ chức thêm những chỉ bộ mới ở 
những nơi chưa có cơ sở Đảng, đồng 
thời cái tiến một bước nội dung sinh 
hoạt của các chỉ bộ nhằm bảo dâm 
tốt hơn chất lượng lãnh đạo. Nhiều 
chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã 
kiện toàn tô chức. chủ trọng công tác 
quản lý đẳng viên, chăm lo rèn luyện 
đang viên qua thực tế đấu tranh, qua 
công tác vận động quần chúng. Một 
số dàng viên thoái hóa, biến chất; 
không còn đủ tư cách đã bị đưa ra 
khỏi Đăng. 


Thực hiện chủ trương của Trung 
ương Đảng và Chính phủ, tỉnh chúng 
tôi cũng đã coi trọng việc tăng cường 
cấp huyện, đã tiến hành hợp nhất 
một số huyện nhằm từng bước xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nÔng — công nghiệp. 


Cùng với việc củng cố tồ chức cơ 
sở của Đẳng, xây dựng cấp huyện, 
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phủ 
hợp với yêu cầu của nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới cũng đã 
bước đầu được triền khai. Tỉnh chúng 
tôi đã mở một số lớp đào tạo cán bộ 
cho xã, hợp tác xã. đã bồ sung cán bộ 
cho các huyện, đã cử nhiều cán bộ 
trẻ, đã qua rèn luyện thử thách. theo 
học các trường, lớp chính trị, các 
trường dạy văn hóa và khoa học, kỹ 
thuật ở trung ương và địa phương. 
Qua các kỳ đại hội của các cấp, một 
số cân bộ trẻ có phầm chất, có năng 
lực đã được cử vào các cấp ủy. Các 
huyện phía nam tỉnh đã cử mỗi huyện 
hàng trăm cán bộ ra các huyện mạnh 
thuộc các tỉnh Thái-bình, Hà-nam- 
ninh, Nghệ-tnh... học tập kinh nghiệm 
xây dựng hợp tác xã nông nghiệp đề 
chuần bị cho việc tiến hành hợp tác 
hóa sản xuất nông nghiệp trong huyện. 


Những hoạt động kê trên về mặt 
xây dựng Đẳng đã tăng thêm sức sống 
mới. niềm phần khởi mới trong đăng 
bỏ và cả trong quần chúng. Khi phầm 
chất và năng lực của cán bộ, đang 
viên được nâng lên, khi các tổ chức 
của Đảng được củng cố, thì sự lãnh 
đạo của đàng bộ càng sâu sát và có 
hiệu lực hơn. lòng tin của quần 
chúng đổi vời đang bộ càng được 
nâng cao, năng lực cách mạng của 
quần chúng càng được phát huy mạnh 
mẽ, 


* 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng đã có những nghị quyết 
quan trọng soi sáng con đường đi lén 
của cách mạng Việt-nam. Cùng với cả 
nước đang phấn khởi, quyết tâm thực 
hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đảng. đảng bộ chúng tôi, vận 
dụng nghị quyết đó vào tình hình địa 
phương, đã nhất trí xác định phương 
hướng nhiệm vụ của Binh-trị-thiên từ 
nay đến năm 1980. 
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Đảng bộ chúng tôi đã đề ra một số 
mục tiêu phấn đấu chủ yếu của Bình- 
trị-thiên là đến năm 1980 có 800.000 
tấn đến 850.000 tấn lương thực (trong 
đó có 50% là màu), 800.000 đến 
850.000 con lợn, 80.000 đến 100.000 
tấn cá, 150.000 đến 180.000m3 gỗ, 
200.000 tấn vôi, 90.000 tấn đến 100.000 
tấn xi măng; từ năm 19// đến năm 
1980 trồng 160.000 héc ta rừng; có 
trên 505% nhà dân ở nông thôn là 
nhà ngói... 

Riêng trong 2 năm 1977 — 1978, tích 
cực tranh thủ thời gian, phát huy khí 
thê cách mạng sẵn có, nỗ lực vươn lên 
nhanh chóng tạo ra một chuyền biến 
mạnh mẽ trong việc xây dựng cơ sỞ 
vật chất, kỹ thuật, cải tạo quan hệ sản 
xuất cũ, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, và đưa các 
huyện trong toàn tỉnh tiến lên đồng 
đều trong việc tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện; trọng tâm là đầy 
mạnh sản xuất lương thực, thực phầm 
đề đến năm 1973 tự giải quyết vấn 
đề lương thực, tích cực sản xuất nhiều 
hàng hóa đề tiêu dùng và xuất khẩu. 


Đảng bộ chúng tôi cũng đã thảo 
luận kỹ và nhất trí về những nhiệm 
vụ chung của tỉnh, mà chủ yêu là: 


— Tập trung cao độ mọi lực lượng, 
mọi khả năng đầy mạnh sản xuất 
nông nghiệp toàn diện, đồng thời 
đầy mạnh làm nghiệp, ngư nghiệp, 
đặc biệt là sản xuất lương thực. thực 
phầm. Nâng cao nhanh chóng tỷ trọng 
màu trong tông sản lượng lương thực. 

— Công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp phải phục 
vụ đác lực cho việc phát huy 4 thẻ 
mạnh: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. vật liệu xây đựng; coi trọng 
hàng tiêu đùng, hàng xuất khẩu. 
thực hiện một bước công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp tục phân bố lao động hợp 
lý giữa các vùng và các ngành kinh 
tế. làm cho mọi người có việc làm và 
tăng năng suất lao động xã hội; thực 


- 
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hiện kế hoạch mỗi năm đưa 100.000 
người đi xây đựng các vùng kinh té 
mới. Tồ chức, quản lý tốt lao đọng. 

— Tăng nhanh nguồn hàng xuất 
khầu, trước mắt chủ ý các mặt hàng 
nông nghiệp. ngư, nghiệp. hàng thủ 
công mỹ nghệ và một vải mặt hàng 
công nghiệp.  ~ 

— Hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư nhân. Hoàn thành về cơ bản cải 
lạ xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, ngư nghiệp ở các huyện phía 
nam ; củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa ở các huyện 
phía bắc, tích cực tồ chức lại sản 
xuất, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ 
thuật trên địa bàn huyện trong toàn 
tỉnh. 

—Cải tiến công tác thương 
nghiệp, vật tư, giá cả, tài chính, 
ngân hàng. 

— Phát triền mạnh mẽ công tác 
khoa học, kỹ thuật, đầy mạnh cách 
mạng tư tưởng và văn hỏa. Tiền hành 
một bước cải cách giáo dục, hoàn 
thành xóa nạn mù chữ, đầy mạnh 
các hoạt động y tế. thề dục, thê thao. 
vận động sinh đẻ có kế hoạch. 

— Đề cao cảnh giác cách mạng. 
củng cố quốc phòng. bảo vệ an nình 
chính trị và trật tự xã hội. 

— Từng bước xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nòng — công 
nghiệp mạnh (ở miền núi là lâm — 
nông — công nghiệp). thành đơn vị 
chỉ đạo toàn diện. 

— Xày dựng dùng bộ vững mạnh. 
đoàn kết nhất trí, lãnh đạo tốt các 
cơ quan Nhà nước, gán bó chặt chẻ 
với nhân dân, bảo đảm hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị. 

Đẳng bộ chủng tôi cũng đã tháo 
luận kỹ và nhất trí về những biện 
pháp lớn. về những nhiệm vụ cụ the 
và biện pháp cụ thể bảo đảm cho 
việc thực biện thẳng lợi phương 
hướng, nhiệm vụ và những mục liều 
chính, những nhiệm vụ chính kề trên. 


Chúng tôi biết rằng phấn đấu đề 
thực hiện thẳng lợi phương hướng, 
nhiệm vụ và những mục tiêu nói 
trên là cả một quá trình khó khăn, 
gian khô. Muốn thực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ đã đề ra. trước hết chúng 
tôi phải ra sức khắc phục những 
khuyết điềm và nhược điềm của 
chúng tôi. Nhìn lại phong trào mọi 
mặt của tỉnh nhà, chúng tôi thấy bẻn 
cạnh những ưu điềm, những tháng lợi. 
chúng tôi còn có những hạn chế về 
nhiều mặt, chưa phát huy đầy đủ sức 
mạnh tổng hợp của một tỉnh hợp 
nhất, chưa sử dụng tốt nguồn nhân 
lực đồi dào và mọi năng lực sản 
xuất sẵn có đề triền khai củng một 
lúc các mặt sản xuất, công tác. Năng 
suất lao động xã hội và hiệu suất của 
thiết bị máy móc còn thấp. Tốc độ 
phát triền sẵn xuất, xây dựng còn 
chậm. Sản xuất lương thực năm 1976 
mới đạt bình quân 200 kg/đầu người, 
chăn nuôi chưa càn đổi với trồng 
trọt. Công tác lưu thông phân phối có 
nhiên khâu làm chưa tốt. Mức nghĩa 
vụ đối với Nhà nước cả trong nông 
nghiệp, ngư nghiệp, còng thương 
nghiệp chưa tương xứng với kết quả 


sản xuất kinh dcanh. Đời sống nhân 
dân và cản bộ, công nhân còn khớ: 
khăn. Di hại của chủ nghĩa thực dân 
mới còn khả nặng ở nhiều nơi. Công 
tác cải tạo công thương nghiệp tư 
nhân chưa được chỉ đạo thật khần 
trương, chặt chẽ... Có khắc phục dược 
những mặt hạn chế, những khuyết 
điểm và nhược điềm của mình, chúng 
tôi mới có thề vươn lên mạnh mẽ 
được. 


Được nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đảng soi sảng. dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Trung ương Địìng 
và được sự giúp đỡ chí tình của các 
Ban, các ngành ở Trung ương và của 
các tỉnh anh em, với những truyền 
thống tốt đẹp sẵn có, đẳng bộ và 
quân, dân Binh-trị-thiên ra sức khắc 
phục nhược điềm. khuyết điềm. quyết 
tâm vươn lên, giành thẳng lợi vượt 
bậc, nhanh chóng xây dựng Bình-tri- 
thiên thành một. tỉnh giàu vẻ kinh tế, 
vững về chỉnh trị mạnh về quốc 
phòng, đẹp về văn hóa, góp phần 
xứng đáng cùng cả nước xây đựng Tỏ 
quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh. 
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SỬ DỤNG HỰP LÝ VÀ BỒI DƯỠNH 
IA0 ĐỆNG PHỤ NỮ TRÚNG PHÚN( 
IRÀU LA0 BỆNG SÀN XUẤT 


TTPRRONG thắng lợi vĩ đại của dân tóc, 

phụ nữ Việtnam trên cả hai 
miền đã có phần đóng góp to lớn rất 
đăng tự hào. Phụ nữ miền Nam *Anh 
hùng. bất khuất, trung hậu. đảm đang» 
đã lặp được chiến công xuất sắc trong 
sự nghiệp chống Mỹ. cứu nước. Từ 
sau ngày miễn Nam được hoàn toàn 
giải phóng đến nay, chị em đã phát 
huy khí phách anh hùng, tích cực 
tham gia xây dựng và bảo vệ chỉnh 
quyền cách mạng, khôi phục sản 
xuất, ôn định đời sống và hiện đang 
hãng hái tham gia công cuộc cải Lạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội: 


Phụ nữ miền Bác, trong kháng chiến 
chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã 


hội, đã được rèn luyện và trường 


thành về nhiều mặt. Trong sản xuất 
nỏng nghiệp và thủ công nghiệp. lao 
động nữ chiếm 6024, giữ vai trò trọng 
yeu trong san xuất, trong xây dựng 
hợp tác xã, xây dựng nông thôn 
mới, V.v... Trong khu vực Nhà nước, 
lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ 
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khá lớn trong tông số công nhân viên 
chức. Đặc biệt lực lượng nữ công 
nhân trực tiếp sản xuất tăng lên nhanh 
chóng làm biến đồi cơ cấu uà nắng cao 
chất lượng của đội ngũ lao động phụ 
nữ hiện nau. Chỉ tính đến tháng 12 
năm 1975: lao động nữ trong khu 
vực sảan xuất vật chất đã chiếm 
42,07% ; trong khu vực không sản xuất 
chiếm 4ã,305. 

Nhin chung, trong một thời gian 
tương đối ngắn, lực lượng lao động 
nữ đã được phản bố toàn điện trên 
nhiều mặt. nhiều ngành. Tính đến 
tháng 12 năm 1975 tỷ lệ lao động nữ 
trong ngành công nghiệp nhẹ chiếm 
59.12% ;trong ngành lương thực và 
thực phầm chiếm 58,7% ; trong ngành 
thương nghiệp, thủ mua, ăn uống công 
cộng chiếm 59” ; ngành xây dựng cơ 
bản 33.16; ngành giao thông vận tải 
27.45, v,v.. Từ năm 1967 đến năm 
1975, tỷ lệ lao động nữ trong ngành 
y tế từ 52,7% tăng lên 6224% ; trong 
ngành giáo dục từ 26% tăng lên 58.4% ; 
trong hai ngành điện lực và cơ khi là 


những ngành kinh tế kỹ thuật khả 
phức tạp, lao động nữ cũng chiếm tỷ 
lệ đáng kề : điện lực—36,85%, cơ khi — 
35,03% (1975). 

Sự tiến bộ của lực lượng lao động 
nữ không phải chỉ thề hiện ở sự tham 
gìa đông đảo trên nhiêu lĩnh vực mà 
còn thê hiện ở trình độ văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, nghiệp vụ... ngày càng 
được nâng cao. Theo sö liệu thống kê 
của Nhà nước tính đến ngày 31-12- 
1974, so với tổng số (cả nam và nữ), 
thì tỷ lệ nữ trong công nhân là: 
31,444 ; cản bộ khoa học kỹ thuật 
trên đại học : 5,32% ; đại học : 21,62%: 
trung học: 43.41% ; công nhân kỹ 
thuật: 32,47%. 

Thực tiên trên đày chứng tô ®lực 
lượng và khả năng của phụ nữ được 
Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ tốt đẹp 
của chúng ta động viên, bồi dưỡng 
và phát huy, đã trở thành một nguồn 
sức mạnh to lớn, một bảo đảm vô 
cùng quan trọng đề thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ cách mạng » (1), 
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Trong giai đoạn mới, toàn Đảng, 
toàn dân ta tập trung sức thực hiện 
nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quả 
độ lên chủ nghĩa xã hội là đầy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đưa nền kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội; hình 
thành cơ cấu kinh tế mới trong cả 
nước; cải thiện một bước đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Đề thực hiện nhiệm vụ nói trên, tô 
chức, phân bố lạt lực lượng lao động 
xã hội trong cả nước, trong đó có 
việc mở rộng phân công và tích cực 
sử dụng, bỏi dưỡng lực lượng lao 
động nữ — một lực lượng lao động 
lớn trong xã hội — là một vẫn đẻ 
cấp bách. 

Trong điều kiện nền kinh tế kém 
phát triển lại có lực lượng lao động 
khả đồi đào, chúng ta phải căn cứ 


vào nhiệm vụ tô chức lại nền kinh tế 
xã hội và phương hướng phát triền 
sản xuấtở từng ngành, từng địa 
phương, từng cơ sở mà khai thác tối 
nhất khả năng tiềm tàng về sức lao 
động, về tài nguyên thiên nhiên..., 
tạora công việc làm và những hình 
thức tồ chức lao động thích hợp. 
Hiện nay có hàng chục vạn 
người ở tuổi lao động trong các 
thành phố, thị xã, vùng ven biền, 
vùng đồng bằng đông dàn chưa cỏ 
việc làm, trong đó có nhiều chị em 
phụ nữ. Đó là chưa kề số nữ sinh 
đã học hết lớp 7, lớp 10 và số chị em 
tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp 
hằng năm có tới mấy chục vạn... Vì 
vậy, vấn đề quan trọng là phải tò chức, 
sáp xếp việc làm cho lực lượng lao 
động nói trên. Một yêu câu cấp bách 
hiện nay đề góp phần làm tốt việc 
phân bố, sử dụng lao động và cái 
thiện đời sống của đông đảo phụ nữ 
là phát triền mạnh các nghề thủ công, 
tồ chức làm hàng gia còng, tô chức 
tốt việc phục vụ sinh hoạt cho công 
nhân, viên chức ở các khu phổ và các 
khu nhà tập thề lớn, các bệnh 
viện, V.V... Ở nông thôn. căn cứ vào 
nhiệm vụ tô chức lại sẳn xuất ở cơ 
sở, xây dựng cấp huyện và xây dựng 
nền nông nghiệp toàn diện, thầm 
canh, chuyên canh... phải giải quyết 
tốt việc phân còng lao động trước hết 
trong nội bộ nông nghiệp, phát triển 
nghề chế biến nông sản và từng bước 
sử dụng cơ khi nhỏ, thực hiện sự 
phản công lao động tại chỗ. Việc đưa 
lao động từ những vùng đông dân tới 
những vùng thưa dàn đề mở thêm 
đất canh tác, xây dựng vùng kinh tế 
mới là một phương hướng lớn trong 
sự phản công lao động gán liền với 
việc phàn bớ dàn cư trong thời gian 
tới, 


(1) Le-Duần: „Báo đảm cho phụ nữ 
tham gia làm chủ tập thề một cách dãy đủ 
nhất», tạp chí Học tập, số 3 — 1974, 
trang 14. 
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Kinh nghiệm của phong trào ba 
đảm đang ở các địa phương, các xi 
nghiệp,công trưởng,nông Irường.V V... 
trong những năm qua cho thấy chúng 
ta có nhiều điều kiện đề sử dụng khi 
năng lao động của phụ nữ: ở nơi 
nào có sự lãnh đạo sát sao của cấp 
ủy Đảng và có sự kếthợp chặt chế 
giữa chính quyền và các đoàn thê 
quần chúng thì ở nơi đó lực lượng 
lao động nữ được sử dụng tốt. 


Trong vùng mới giải phóng miền 
Nam, trước hết là ở các thành phố, 
yêu cầu cấp bách là xóa bỏ nạn thất 
nghiệp đo Mỹ — Thiệu đề lại đối với 
hàng triệu phụ nữ ; kết hợp với việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa chuyền phần 
động những chị em trước đây là tiều 
thương, làm địch vụ. v.v... sang lao 
động sẵn xuất. Đất đại, khí hậu và 
lài nguyên thiên nhiên miền Nam 
phong phú. nhiều vũng lại có nghề 
thủ công cô truyền, nếu biết động 
viên và tô chức thì chúng ta có khả 
nắng giải quyết việc làm cho phần 
lớn chị em. 

Tiền hành từng bước việc tö chức 
lại sản xuất. cải tiến quản lý ở cơ sở 
và các ngành là điều Kiến hết sức 
quan trọng để khác phục dân tình 
trang phân bố và sử dụng không hợp 
lý lao động nữ. Hiện nav công tác 
phàn vùng kính tế, quy hoạch sẵn 
xuất, phân bố lực lượng sản xuất và 
phần bố lao động đang được tiến 
hành trong phạm ví cả nước. Do đó 
việc phản bố hợp lý và kết cấu hợp 
lý lao động nam, nữ trên từng vùng, 
tưng ngành kinh tế cũng phai đặt ra, 
Dòng thời, cần có biện pháp tích cực 
khác phục tỉnh trạng phản bố và sử 
đụng lao động nữ vao những khâu 
công việc quả nặng nhọc, qua đọc hại, 
trải với đặc điểm sinh lý của phụ nữ. 
Việc tập trung một lực lượng lớn lao 
đọng nữ vào mỘỌt số ngành nghề nặng 
nhọc, đưa đến một số vũng Xa XỎi 
héo lành mà không chủ ý phản bố 
hợp Tý lực lượng sản xuất, không kết 
hớp yêu cầu sản xuất Vớt yêu cầu xây 


40 


đựng vùng dân cư và cuộc sông riêng 
tư của người lao động. đã gây cho 
chị cm những khó khăn trở ngại, và 
làm cho chị em ít gắn bö lâu dài với 
ngành nghề và que hương mới. Do 
đó. trong việc tuyên dụng phụ nữ 
VàO các nỏng trường. làm trường hoặc 
các đội lao động di trước sp tới, 
chúng ta phải lựa chọn những chị 
em cỏ sức khóc, son rồi,.. hoặc 
những đôi vợ chồng còn son. Đồng 
thời, các cơ quan lãnh đạo ngay từ 
đầu cần chú ý đến kết cấu lao động 
naimn nữ trên từng vùng kinh tế đề 
tránh hiện tượng tồ chức lao động 
ở những vùng đó chỉ gồm toàn phụ 
nữ hoặc quá ít phụ nữ, khòng ồn 
định được lao động và cũng không 
ôn định được đời sống lâu dài. 


Vấn đe rất đáng quan tâm hiện nay 
là điều kiện làm việc vì thực hiện 
vệ sinh công nghiệp. nhất là ở những 
môi trường làm việc độc hại, nắng 
nhọc, hoặc phải lưu đọng nhiều. 
những nơi này, cần có sự qu:n tâm 
đúng mức của cơ quan quản lý 
trong việc bảo hộ lao động đặc 
biệ là đối với lao động nữ. 
Chú ý từ những cải tiến nhỏ. trong 
việc sử dụng công cụ. thiết bị, trang 
bị thêm quạt, thêm ánh sảng, thêm 
ghế nưồi, đùng xe đầy, băng chuyền, 
tời... (là những việc trong thực tế có 
thể làm được) đề giảm bớt nặng 
nhọc, tăng năng suất lao động, bồi 
dưỡng và bảo vệ sức khỏc cho người 
lao động. Chủ trọng hơn đến việc 
bảo hộ lao động. nhất là trong công 
việc khai phá đất hoang. đào đắp trên 
cúc còng trường, gánh đọi đường xa - 
với khỏi lượng lớn. Ngăn cắm khòng 
đề phụ nữ đang có thai hoặc nuôi con 
bú sử dụng hóa chát, phun thuốc trừ 
sâu và làm việc thường xuyên ngâm 
mình đưới nước. Khắc phục điều kiện 
lao đọng quá xấu, báo đầm chế độ vệ 
sinh lao động tối thiêu, bảo đầm 
rang bị bảo họ lao động và an toàn 
lo động, nhất là ở những nơi có 
nhiều bụi dọc, chất đọc. Thưc hiện 


tốt những vấn đề này, không những 
hạn chế được những tai nạn lao động 
hoặc bệnh nghề nghiệp mà còn giữ 
gìn được sức dẻo đai cho người lao 
động — yếu tố quan trọng đề tăng 
năng suát lao động. Đặc biệt đối với 
lao động nữ, có đặc điềm cơ thê và 
sinh lý riêng, chúng ta cần hết sức 
chăm lo đến công tác bảo hộ lao 
động đề vừa bảo đảm sản xuất, vừa 
làm tốt công tác bảo vệ bà mẹ và 
trẻ em. 

Vấn đề này trước hết phải được 
làm tốt từ khâu kế hoạch, phải được 
ghi vào trong kế hoạch đề cân đối 
vật tư cho trang bị bao hộ lao động. 
Chủ ÿ cung cấp trang bị bảo hộ lao 
động phù hợp với tầm vóc của phụ 
nữ. Đồng thời giáo dục cho người lao 
động những kiến thức phòng tránh 
tai nạn lao động, ý thức sử dụng tốt 
các trang bị bảo hộ lao động. Công 
tác bảo hộ lao động cần phải được 
Nhà nước và nhân dân cùng làm, 
nhất là trong nông nghiệp. 

Muón thực hiện việc phân bố hợp 
lý lao động nữ, cần gắn liền việc sử 
dụng với việc bồi dưỡng, đào tạo. 
Phương hướng đào tạo lao động nữ 
được đề ra trên cơ sở kế hoạch Nhà 
nước và tiêu chuần chung đã được 
quy định, đồng thời có kết hợp vàn 
dụng chính sách đối với phụ nữ một 
cách đúng đắn đề khuyến khích chị 
em hăng hải học tập. Vấn đẻ trước 
mắt hiện nay là làm thế nào nhanh 
chóng thanh toán nạn mù chữ cho 
một.số chị em ở vùng mới giải phóng, 
và bồi dưỡng nâng cao trình dò văn 
hóa của phụ nữ nói chung đề chị em 
có khả năng tiếp thu khoa học kỹ 
thuật, nâng cao tay nghề, kỹ năng lao 
động, nhằm đáp ứng yêu cầu lăng 
năng suất lao động, nhanh chóng nâng 
tỷ trọng lao động nữ có kỹ thuật trong 
lực lượng lao động nói chung. 

Trong điều kiện hiện nay, muốn 
động viên hàng triệu phụ nữ trực tiếp 
tham gia sẵn xuất, hăng hái học tập 
nâng cao kiến thức văn hỏa, nâng cao 


tay nghề, chúng ta không the chỉ hỡ 
hào chung chung mà không có hành 
động thiết thực. Căn bản là phải đặt 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
trong quy hoạch, kế hoạch đào tạo 
chung, có chỉ tiêu, các biện pháp 
chính sách, có danh mục những nghề 
dành cho phụ nữ đề có căn cứ tuyên 
dụng; dần dần thực hiện phân công 
phụ nữ trên cơ sở chủ yếu là họ dã 
qua đào tạo. Đồng thời cần giáo dục 
động viên phụ nữ phát huy tính thần 
phán dấu vươn lên, kiên trì di vào 
khoa học kỹ thuật; quản lý tốt việc 
sử dụng phụ nữ sau khi ra trường đề 
tránh tỉnh trạng sử dụng tủy tiện và 
tránh cả tư tưởng ngại khó của một 
SỐ chị em. 


Giải quyết những vẫn đề cần thiết 
để tạo điều kiện giải phóng phụ nữ 
như: bảo đảm việc giữ trẻ thông tầm, 
theo ca, quản lý các châu ở tuôi mẫu 
giáo, tô chức phân phối hợp lý thực 
phầm, tô chức tót bữa ăn chỉnh và 
bữa ăn giữa ca, nơi nghỉ, phương tiện 
đi về ca đêm. v.v.. Ti cá những cái 
đỏ đều liên quan trực tiếp đến tải 
sản xuất sức lao động, dến việc chấp 
hành kỷ luật lao động và bảo đàm 
năng suất lao động cúa người phụ nữ. 
Những nắm qua, những hợp tác xã 
đạt sản lượng và năng suất cao, 
những xi nghiệp, công trường, nông 
trường, v.v... có đóng phụ nữ đã hoàn 
thành tốt kế hoạch Nhà nước thường 
là những điện hình tốt về việc gắn 
liền công tác tô chức sản xuất và tô 
chức đời sống. 

Vấn đề sinh đẻ có kế hoạch cỏ ý 
nghĩa sâu sắc đôi với việc bảo đản 
sức khỏe, bảo đảm năng suất lao động 
và kế hoạch thời giau lao động của 
phụ nữ. Đó là vấn đề xã hội rất lớn 
cần được mọi người nhận thức sâu 
sắc, đó cũng là m2t vẫn đề thiết thực 
gắn liền với cuộc sống của từng gia 
đình. Chúng ta phải làm sao cho từng 
đôi vợ chồng trong lứa tuôi sinh dẻ 
tự giác thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. 
các ngành, các địa phương coi đỏ là 
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một biện pháp quan trọng không thề 
thiếu được đề bảo đảm kế hoạch cân 
đối lao động, nhất là nơi có đông 
phụ nữ. h 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ * Việc động 
viên phong trào phụ nữ, giải quyết 
những khó khăn và các vấn đề về 
quyền lợi của chị em phải do các cơ 
quan Nhà nước phối hợp chặt chẽ 
với các đoàn thê nhân dân, mà nỏng 
cốt là Họi liên hiệp phụ nữ Việt-nam, 
đề cùng làm dưới sự lãnh đạo của 
Đăng ®Ð, Các cơ quan của Đăng và Nhà 
nước, cúc đoàn thể quần chúng cần 
quán triệt những chủ trương chính 
sách của Đăng và Nhà nước về giải 
phóng phụ nữ, cùng phối hợp chặt 
chẽ với nhau trong việc nghiên cứu, 
tì hành chính sách cũng như trong 
việc hướng dẫn thực hiện. 


Trong thời kỳ mới, thực hiện chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
là phải thông qua hoạt động của Nhà 
nước và của các đoàn thề quần chúng 
đưới sự lãnh đạo của Đảng mà phát 
huy vai trò chủ động và óc sáng tạo 
của quần chúng; mọi quyền lợi và 
nghĩa vụ của người lao động phải 
nằm trong quy chế của Nhà nước. 
Vì vậy, sắp tới chúng ta phải giải 
quyết hàng loạt vấn đề về quản lý 
của Nhà nước có liên quan đến việc 
thực hiện quyền lao động và nghĩa 
vụ lao động của người phụ nữ ttiêu 
chuần, chính sách, chế độ, luật lệ về 
lao động, tiền lương; các chính sách 
về phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hộ 
lao động v.v...). Họi liên hiệp phụ nữ 
và ban nữ công của Công đoàn cơ sở 
cần thu thập ý kiến rộng rãi của 
đông đảo công nhân và các chị em tích 
cực trong lao động sản xuất — đóng 
góp vào việc xây dựng các chỉnh sách 
chế độ, và cần phát huy vai trò của 
mình trong việc giảm sát việc thực 
liện chính sách. 

Trong điều kiện nước ta từ sản 
xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội 
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chủ nghĩa. lao động xã hội nói chung; 
lao động phụ nữ nói riêng phần lớn 
là lao động thủ công, chịu ảnh hưởng 
sâu sắc nếp làm ăn của nền sản xuất 
nhỏ phân tán, bị hạn chế bởi tập 
quán phân công phong kiến, bó hẹp 
người phụ nữ trong việc bếp núc gia 
đình. Mặt khác, cuộc chiến tranh kéo 
dài đã đề lại nhiều hậu quả nặng nề 
trên đất nước ta, (trong đó người 
phụ nữ phải chịu hy sinh rất nhiều. 
Nay cả nước ta đi lên chủ nghĩa xã 
hội, trong độc lập, thống nhất và hỏa 
bình. Chúng ta cần xuất phát từ tình 
hình thực tế đó và đứng trên quan 
điểm giai cấp của Đảng mà giải quyết 
vẫn đề phụ nữ. Cần quán triệt tính 
thần nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng: chủ ý tăng cường các cơ 
sở phúc lợi tập thề; thực hiện xã hội 
hóa lao động nội trợ đề tạo điều kiện 
tốt cho việc động viên phụ nữ, tập 
trung sức lao động của phụ nữ vào 
mặt trận sẳn xuất, đem trí tuệ của 
lao động nữ vào công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Nội dung của cuc 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải 
phóng phụ nữ trong thời kỷ quả độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội đã được 
đồng chí Lê-Duần chỉ rõ : « Giải phóng 
phụ nữ, uề thực chải là bảo đảm cho 
phụ nữ tham gia làm chủ tập thề mới 
cách đầu đủ nhất, nề cả ba phương diện: 
làm chủ xã hói, làm chủ thiên nhiền, 
làm chủ bản thân mình » (2). Cho nên, 
cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ 
gắn liền với cuộc đấu tranh chống 
tình trạng nghẻo nàn về kinh tế, 
chống những quan niệm. nhận thức 
lạc hậu, coi khinh phụ nữ. Phải giải 
quyết việc làm hợp lý cho phụ nữ, 
lôi cuốn mọi người tham gia lao đông 
làm ra của cải vật chất cho xã hội; 


"giảm nhẹ gánh nặng gia đình bằng 


cách tồ chức đời sống hợp lý hơn. 
đồng thời tích cực nâng cao trình đỏ 


(2) L&-Duần: “Bảo đâm cho phụ nữ 
tham gia làm chủ tập thề một cách đầy dủ 
nhất „, tạp chỉ Học ¿@2, số 3-1974, trang lô. 


chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật 
cho phụ nữ. Muốn làm được như vậy, 
phải bằng hành động thực tế, việc 
làm cụ thề, khắc phục sự bất hợp lý 
đối với lao động nữ. Mọi biều hiện 
nôn nóng trước những khó khăn tạm 
thời. ngại sử dụng lao động nữ, không 
tín vào khả năng của chị em trong sản 
xuất, trong nghiệp vụ quản lý; trong 
khoa học kỹ thuật, không tích cực 
chủ động bồi dưỡng và phân công, 
không chú ý đến đặc điềm cơ thè và 
sinh lý của phụ nữ đi đến sử dụng 
tùy tiện ; bình quân chủ nghĩa trong 
việc thực hiện các chính sách, chế độ 
đối với người lao động, coi chính 
sách đối với phụ nữ là *sự chiếu cð 


phi kinh tế P, v,v... đều trải với quan 
điểm của Đăng. Các cơ quan. đoàn thể 
có liên quan cần kết hợp chặt chẽ với 
nhau thực hiện đầy đủ các chính sách, 
chế độ của Đảng và Nhà nước đối với 
lao động nữ, giúp chị em giảm bớt 
những khó khăn trong đời sống hàng 
ngày, dành sức cho sản xuất, công 
Lắc và học tập. Đó là những việc làm 
rất thiết thực. đề tiếp tục phát huy 
vai trỏ của phụ nữ trong giai đoạn 
mới. Vốn có đức tính cần cù, đâm 
đang. trung hậu. dũng cảm, chị em 
phụ nữ ta nhất định sẽ phát huy vai 
trò tích cực của mình trong phong 
trào lao động sản xuất, cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của toàn dân ta 


Về công tác đào tạo... 
(Tiếp theo trang 3⁄2) 


Đẳng, phải ra sức nâng cao chất 
lượng đội ngủ giảng viên, gấp 
rúL đào tạo một đội ngũ giảng viên 
có trinh độ và khả năng tương xứng 
với yêu cầu đảo tạo. bỏi dưỡng căn 
bộ. Hiện nay, tuy đội ngũ giảng viên 
của các trường Đảng đã có nhiều tiến 
bộ cả về số lượng và chất lượng, và 
đã cỗ gắng đi sâu nghiên cứu những 
vấn đề lý luận chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và thực tiền cách mạng nước ta 
đè truyền đạt một cách trung thực 
những quan điềm cơ bản của chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin và đường lối, 
chính sách của Đảng, nhưng so với 
yêu cầu của công tác giáo dục của 
Đăng. đội ngũ đó vẫn còn yếu và quá 
móng. Nâng cao chất lượng đội ngũ 
giảng viên là một khâu quan trọng 
hàng đầu để thật sự nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
Ngoài ra, còn phải tăng cường xây 
dựng cơ sở vật chất cho các trường 
Đảng. trang bị cho trường Đảng 
những phương tiện cần thiết phục 
vụ cho việc giảng dạy và học tập. 
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BÄUTUTINIỤMÔ - 


ÔNG cuộc phát triển kinh tế của 
nước ta đòi hỏi Nhà nước phải 
huy động tới mức cao nhất mọi nguồn 
vỏn cho sản xuất. Công tác tín dụng 
ngàn hàng có khá nắng huy động và 
tập trung mọi nguồn vốn tạm thời 
chưa sử dụng đề dầu tư eho sản xuất. 
Sự cần thiết của tín đụng trong chủ 
nehĩa xã hội còn do tính quy luật 
của chu chuyen vốn trong nên kinh 
tẻ quyết định. Mối mâu thuận giữa 
chu kỷ sản xuất và thời gian chu 
chuyền vốn của từng xi nghiệp riêng 
lé đã sinh ra sự thừa, thiếu vốn của 
từng xí nghiệp, chỉ có tín dụng mới 
giai quyết được mâu thuần ấy. 


Trong những điều kiện của phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
nưuyên nhân tích cực dẫn tới sự xuất 
hiện mỗi quan hệ tín dụng là sự quan 
tâm đến việc sử dụng quỹ tín dụng 
của những người tham gia vào quả 
trình tái sản xuất. Người cho vay 
cũng như người đi vay quan tàm tới 
tín dụng, bởi vì chính tín dụng cho 
phép họ giải quyết hàng loạt nhiệm 
vụ. 

Sự cần thiết của tín dụng còn do 
túc động của quy luật giá trị quy 
định: Việc thỏa mãn vốn bö sung cho 
nhu cầu tải sản xuất được tiến hành 
dưới hình thức tiền tệ, trong đỏ có 
hình thức tín dụng; tín dụng trở 
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thành nhân tõ cần thiết của sự vận 
đọng của giá trị, bởi vì, trong nhiều 
trường hợp nhờ có tín dụng tạo ra 
phương Liên thanh toán cần thiết mà 
giá trị có thể thực hiện được chu 
chuyền của mình, 

Sự cần thiết của tín dụng cũng còn 
đo quy luật tiết kiệm thời gian lào 
động quy định. Nguồn tiền tệ không 
được sử dụng hav đề «nằm: chết › là 
[rải với bản chất và nội dung của quy 
luật ấy, Tin dụng đã loại trừ được tình 
trạng cenằm chẽtL» ấy, làm cho chủ 
chuyển vốn tiên tệ của nền kinh tè xã 
hội chú nghĩa có hiệu qua và linh 
hoạt hơn, 

Vị tín dụng có Vai trò quan trọng 
như vậy, cho nên Nhà nước ta đã sử 
dụng tín dụng như là một công cụ 
kinh tế quan trọng góp phần thúc đây 
sản xuất. lưu thông hàng hóa. củng 


cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 


cải thiện đời sống nhân dân, phù hợp 
với đường lõi, chính sách phát triển 
kinh tế của Đảng và Nhà nước tà 
Irong thời kỳ vừa chống Mỹ, cửu 
nước vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 


* 


. Trong thời gian tới, do yêu cầu 
khỏi phục và phát triền kinh tế với 
nhịp độ cao, do yêu cần nâng cao 
hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư 


Dan ốc mmmm..OOONNAMUG.,.L  . . . . . . In ga. ii naäAnanlnDOOnacicnc c c r rc cr: 


trong kế hoạch Nhà nước 5 năm thứ 
hai (1976 — 1980) Nhà nước ta phải 
két hợp tốt phương pháp cấp 
phát tài chính và phương pháp 
đầu tư tín dụng, mở rộng tới 
mức cao nhát phạm vỉ sử dụng 
tín dụng trong các ngành 
sản xuất của nèn kinh tế quốc 
đân. Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng 
sản Việt-nam có ghi rõ: * Phát triền 
mạnh tín dụng bảo đảm vốn sản xuất 
kinh doanh đối với khu vực kinh tế 
quốc doanh ; mở rộng thích đáng việc 
cho vay đöõi với khu vực kinh tế 
tập thể đề phát triền sản xuất theo 
kế hoạch Nhà nước »‹ 


Cáp phát tài chính và đầu tư tín 
đụng là hai phương pháp dầu tư võn 
trong nền kính tế xã hội chủ nghĩa. 
Mỗi phương pháp có đặc điềm riêng 
và vai trò nhất định trong nèn kinh 
tế. Quan điềm đúng đắn là kết hợp 
tốt hai phương pháp đâu tư này, 
nhằm đầy nhanh quá trình tải sản 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Trong 
tình hình hiện nay, Đăng và Nhà nước 
(a chủ trương mở rộng phương 
pháp đầu tư tín dụng, hạn chế 
việc cấp phát tài chính, « nghiên 
cứu đề chuyền một phân chế độ cấp 
phát tài chính không hoàn lại hiện 
nay sang chế độ cấp phát đưới hình 
thức tin dụng, nhằm nâng cao trách 
nhiệm của các ngành, các đơn vị sản 
xuất đối với việc sử dụng có hiệu 
quả tiền vốn» (1), ˆ 


Việc hoàn thiện không ngừng hệ 
thông chỉ đạo nền kinh tế và các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa trên cơ sớ 
sử dụng thích đáng các phạm trù giá 
trị, vận dụng các nguyên tắc của chế 
độ hạch toán kinh tế, đã làm (iing tý 
lệ võn tín dụng trong các HEUÔN VỐn 
hình thành vốn eố định và vốn lưu 
động. Do đó, tỷ lệ vốn cấp phát từ 
ngàn sách cũng giảm đi một cách 
tương ứng. Sở dĩ như vậy, vì phương 
pháp dầu tư tin dụng có một số ưu 


điềm so với phương pháp cấp phát 
ngân sách. 


Thứ nhất: đi với việc cấp phát 
vốn lưu động cho các xi nghiệp và 
lò chức kinh tế, Nhà nước thường 
căn cứ vào định mức vốn lưu động. 
Khi định mức vốn lưu động tăng, 
ngân sách cũng phải tăng vốn cấp 
phát theo một tỷ lệ nhất định, không 
cần tính toán hiệu quả kinh tế của 
việc sử dụng vốn trong các xi nghiệp. 
Các xí nghiệp cũng không thật sự 
quan tâm đến việc sử dụng vốn có 
hiệu quả nhất, hoặc không quan tàm 
(ới việc tăng phần lợi nhuận có thề 
trích được đẻ bồ sung cho nhu cầu 
về vốn lưu động đó. Những điều nói 
trên là trở ngại đáng kề đối với việc 
bảo đấm sử dụng tốt nhất vòn lưu 
động. 


Phương pháp đầu tư tín dụng phủ 
hợp với các yêu cầu của chế dộ hạch 
toán kinh tế, đề cao được trách nhiệm 
của xỉ nghiệp đối với kết quả sẵn 
xuất và kinh doanh. Một trong những 
nguyên tác cơ bản của tín dụng xã 
hội chủ nghĩa là người vay phải trả 
cả vốn lẫn lãi trong một thời gian 
nhất định. Điều đó bắt buộc các đơn 
vị kinh tế phải tính toán thật kỹ các 
nhu cầu vay vốn, phải sử dụng tiết 
kiệm nhất, hợp lý nhất vốn tự có 
cũng như vön vay, đề mang lại hiệu 
quả kinh tế lớn nhất. Chỉ có như vậy, 
các đơn vị kinh tế mới có khả năng 
trả vốn vay đúng thời gian quy định. 
Tin dụng có mối quan hệ mật thiết 
với việc bù đắp các chỉ phí sẵn xuât 
và doanh lợi của xi nghiệp ; nó không 
thê tôn tại với lõi làm ăn không kinh 
tế, “thua lỗố®, vi phạm chế độ tiết 
kiệm và những yêu cầu của chế độ 
hạch toán kinh tế. Nguyên tắc trên 
đây của tín dụng có tc dụng hạn chế 


(l) Báo cáo của Đan chấp hành trung 
ương Đăng tại Đại hội lần thứ IV của Đảng 
về " phương hưởng. nhiệm vụ và mục tiêu 
chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần 
thứ hai °. 
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việc sử dụng lãng phi vốn của xã hội 
nói chung, vốn tín dụng nói riêng, 
nâng cao hiệu quả của sản xuất xã hội. 

Thử hai: phương pháp cấp phát 
ngàn sách thường mang tính chất cố 
định, phải theo một kế hoạch và chỉ 
tiêu nhất định. Những nhu cầu đột 
biến xây ra trong quá trình thực hiện 
kế hoạch không được ngân sách giải 
quyết. Điều đó sẽ gây trở ngại cho xí 
nghiệp. nhất là đối với những nhu 
cầu về áp dụng tiến bộ kỹ thuật. sử 
dụng kịp thời những tài sản cố định 
và năng lực sản xuất. 

Tính chất mềm dẻo và linh hoại 
của tín dụng giúp các xí nghiệp, tô 
chức kinh tế giải quyết tốt những 
nhu cầu đột biến ấy của quá trình 
tải sản xuất xã hội, cũng như tái sản 
xuất tài sản cố đỉnh. Sự đột biến ấy 
có thẻ nảy ra trong quá trình hoàn 
thành kế hoạch. hoặc đo yêu cầu cấp 
bách phải dưa những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất. Tin dụng có 
tác dụng kịp thời giải quyết những 
khó khăn về vốn do yêu cầu của quá 
trinh tái sản xuất xã hội đề ra. tạo 
điều kiện thuận lợi đề quá trình tái 
sản xuất xã hội không bị ngừng trệ 
hoặc giản đoạn. 

Thử ba: đối tượng của đầu tư tin 
dụng. đặc biệt trong xây dựng cơ bản. 
thường là những công trình phát huy 
hiệu quả thiết thực, tăng năng lực 
sản xuất, tăng số lượng và nâng cao 
chất lượng sản phầm, hạ giá thành. 
Hiệu quả kinh tế là cơ sở quan trọng 
đề bảo đảm trả vốn tín dụng. Ngân 
hàng chỉ dầu tư tín dụng vào những 
đối tượng tăng năng lực sản xuất, kinh 
doanh. Vì vậy, đứng về mặt xã hội 
mà xét, việc đầu tư tin dụng có tác 
dụng làm tăng tài sẵn cố định, thay đồi 
cơ cấu kỹ thuật của tài sản cố định 
trong nén kinh tế quốc dân. Đây là 
một đặc điềm rắt quan trọng của đầu 
tư tín dụng. Nó loại trừ những chi 
phi không có hiệu quả kinh tế, gảy 
lãng phí vốn cho Nhà nước, không 
tăng nắng lực sẳn xuất. 
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Cuối củng: ưu điềm của phương 
pháp đầu tư tín dụng là việc thực 
hiện kiêm soát bằng đồng tiền đói 
với các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Trong quá trình tái sẵn xuất 
tài sản cố định, việc kiềm soát trong 
cấp phát ngân sách được kết thúc khi 
công trình đã đưa vào sử dụng. Ngược 
lại, trong phương pháp đầu tư tin 
dụng, việc kiềm soát được tiến hành 
toàn diện, thường xuyên và liên tục, 
nó bắt đầu từ khi nảy sinh quan hệ 
tín dụng. tức là khi đơn vị có nhu 
cầu về vốn, và chỉ kết thúc khi xi 
nghiệp, đơn vị vay vốn ấy đã trả hết 
nợ. Ở đây, tác động kiềm soát bằng 
đồng tiền bao trùm cả giai đoạn sản 
xuẤất. 


Những ưu điềm đó của phương 
pháp đầu tư tín dụng cho phép các 
xí nghiệp và tô chức kinh tế giải quyet 
được hàng loạt vấn đề quan trọng 
liên quan tới việc củng cố chế độ 
hạch toán kinh tế, nâng cao đoanh lợi 
của xi nghiệp và tŠ chức kinh tế. Vì 
vậy, đề nàng cao trách nhiệm của các 
ngành, các đơn vị kính tế đối với việc 
sử dụng có hiệu quả tiền vốn, Nhà 
nước phải mở rộng phương pháp đầu 
tư tín dụng, đồng thời kết hợp tốt nhấn 
phương pháp cấp phát tài chính và 
phương pháp đầu tư tín dụng, phát 
huy những mặt tích cực của mỗi 
phương phạp trong việc hình thánh 
vốn lưu động, cũng như vốn cố định 
của các xí nghiệp, các tö chức kinh 
Lế trong nền kinh tế quốc đân, sử dụng 
mỗi phương pháp trong những phạm 
vi thích hợp nhất, phù hợp với những 
đặc điểm, tính chất kính tế của quả 


trình xây dựng nen kinh tế xã hội 


chủ nghĩa. 

DĐ tăng cường vai trò đòn bầy kinh 
tế của tín đụng. Nhà nước cỏ thê mỡ 
ròng quan hệ tín dụng theo ba hường 
chủ yếu sau đây: 

1— Mở rộng đổi tượng đầu tư tín 
đụng trong các ngành sản xuất. 


2 — Tăng thời hạn của tin dụng. 


3 — Tăng mức đầu tư cho từng đổi 
tượng 

Trong giai đoạn cách mạng mới, 

muốn mở rộng đầu tư tín dụng. đặc 
biệt trong lĩnh vực đầu tư đề tăng tài 
sản cố định, công tác tín dụng phải 
có tác động tích cực trong việc huy 
động khả năng lao động đồi dào vào 
sản xuất, khai thác tiềm năng kinh tế 
bao gỏm vật tư và tiền vốn, đề phát 
triền sản xuất, kinh doanh, phục vụ 
đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch Nhà nước 5 năm thứ hai 
(1976 — 1980). Hiện nay, nền sản xuất 
của ta còn ở trinh độ thấp, sản xuất 
và lưu thòng hàng hóa chưa phái triển 
raạnh. Trong khi đỏ ta có nguồn lao 
động đồi dào, nguồn tài nguyên phong 
phú nhưng chưa được khai thác và 
sử dụng hợp lý. Số lao động chưa có 
việc làm ấy phải được sử dụng vào 
những việc có Ích. Tài nguyên ấy 
phải được khai thác và sử dụng đầy 
đủ vào sân xuất. Do đó, vai trò của 
tín đụng ngân hàng phải được phát 
huy một cách tốt nhất, nhằm khác 
phục tỉnh trạng tách rời giữa sức lao 
đòng và đối tượng lao động như hiện 
nay. | 

Trong thời gian tới, mức đầu tư 
tín dụng sẽ lớn, tỷ lệ vốn tín dụng 
tham gia vào việc hình thành vốn lưu 
động và vốn cố định sẽ tăng. Trong 
những năm qua. phương pháp đâu 
tư tín dụng vào tài sản có định trong 
khu vực kinh tế quoc doanh còn bị 
hạn chế, vi phần lớn nhu cầu cho tái 
sản xuất tài sản cố định là đựa vào 
vón ngân sách. Trong những năm của 
kế hoạch 5 năm thứ hai (1976 — 1980), 
tín dụng có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với các công trình xây dựng 
cơ bản có tính chất sản xuất. 

Trước hết, đề thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu là tập trung cao 
độ mọi lực lượng đề phát triền nông 
ng hiệp một cách toàn diện, mạnh mẽ 
và vững chắc, công tác tín dụng phải 
phục vụccho việc phát triển tröng trọt, 
chăn nuôi, đẻ giải quyết nhu cầu về 


lương thực và thực phẩm trong nước ; 
tĩng nguồn nguyên liện cho công 
nghiệp và tăng hàng xuất khầu. Tín. 
dụng ngân hàng phải giúp các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp, các nông 
trường quốc doanh có vốn đề tăng 
thêm cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp, trước hết, chú ý 
phục vụ cho các yêu cầu về thủy lợi, 
bởi vì thủy lợi là biện pháp hàng đầu 
dễ mở rộng điện tích, thâm canh, lăng 
vụ và cải tạo đất. Trên cơ sở đầu tư 
đề tăng cường cợ sở vật chất kỹ thuật 
cho nông nghiệp. từng bước thực hiện 
cơ khí hóa nông nghiệp, tín dụng ngàn 
hàng sẽ góp phần nâng cao năng suất 
lao động trong nông nghiệp. thúc đầy 
quá trình đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Cùng với 
việc tăng cường đầu tư tín dụng 
trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, cần 
mở rộng hoạt động tín dụng đôi với 
những ngành, những xi nghiệp phục 
vụ cho nông nghiệp như cơ khí. hóa 
chất v.v... : 

lõi với các ngành kinh tế khác như 
cóng nghiệp, vận tải, thương nghiệp, 
một mặt Nhà nước vẫn tiếp tục đầy 
mạnh đầu tư tín dụng theo chiều sâu 
vào việc cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ 
thuật mới. mở rộng sản xuất... đề đưa 
nhanh những thành tựu khoa học kỹ 
thuật vào sẵn xuất; mặt khác, thực 
hiện đầu tư tín dụng cho xây dựng cơ 
bản mới đối với những công trình 
sản xuất đề tăng năng lực sản xuất, 
Đây là một hướng quan trọng đề tăng 
phạm vi tác động của phương pháp 
đầu tư tín dụng : vừa mở rộng đối 
tượng của tin dụng ngàn hàng trong 
lĩnh vực tải sản cố định, vừa tăng 
thêm thời hạn của tín dụng. vừa tăng 
vốn đầu tư. Vấn đề này có ý nghĩa rất 
lớn trong việc củng cố từng bước 
chế độ hạch toàn kinh tế. 

Trước đây, trong các nguồn vốn 
hinh thành vốn cố định của các đơn 
vị kinh tế, vốn tín dụng ngân hàng 
chỉ mới chiếm phần chủ yếu trong 
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nguồn vốn cö định của khu vực kinh 
Lể tặp thể. Trong khu vực kinh tế quốc 
doanh, tín dụng ngân hàng chỉ mới 
đầu tư vào một số công trình và chỉ 
mới tập trung vào việc mở rộng sản 
xuất, áp dụng kỹ thuật mới, cải tiến 
kỹ thuật, v.v... Hiện nay, vốn tín 
đụng ngân hàng là nguồn vốn đặc biệt 
quan trọng đổi với việc xây dựng cơ 
bản mới các công trình có tính chất 
sản xuất, 


Việc thay thể một phần phương 
pháp cấp phát tài chính bằng đầu tư 
tin dụng trong xây đựng cơ bản không 
phải là sự thay đổi hình thức, mà là 
sự thay đổi vẻ chất, về nội dung của 
phương thức quản lý trong quá trình 
tải sẵn xuất xã hỏi, và thực chất đỏ là 
một cuộc cải cách tín dụng. Mối quan 
hệ tín dụng được nàng lên một bước 
mới cao hơn, nó khỏng chỉ thay đôi 
nội dung kinh tế của nguồn vỏn — từ 
vốn ngàn sách cấp phát không hoàn 
lại chuyền sang vốn tin đụng có hoàn 
lại, mà còn thay đổi cả việc Lính toàn 
chi phí của các xi nghiệp trong qua 
trình tái sẵn xuất tài sẵn cổ định. 


Việc tham gia của tín dụng vào việc 
hình thành vốn tài sản cố định trong 
linh vực sản xuất đánh dâu việc 
chuyền sang một giai đoạn mới của sự 
phát triền các quan hệ tín dụng, Như 
vậy; trong qua trình tái sản xuất xã 
hội. tín dụng tham gia Vào Việc tạo ra 
năng lực sản xuất mới ngưay từ khi xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và trong 
suỏt quá trình sản xuất và lưu thông. 


Cùng với việc mở rộng quan hệ tín 
dụng theo ba hướng trên, Nhà nước 
có thẻ mở rộng hình thức đầu tư tín 
dụng cho một còng trình hoàn chỉnh, 
theo một đề án đầy đủ và cụ thẻ của 
từng vùng kinh tế, từng đơn vị kinh tế, 


MNột vấn đề đáng chú ý trong tình 
hình hiện này là sử dụng nguồn vốn 
huy động tử nước ngoài đẻ phục vụ 
cho việc phát triển kinh tế trong nước. 
Trên cơ sở mỡ ròng quan hệ kinh tế 
với các nước xã họi chủ nghĩa anh 


- 
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em và các nước khác, chúng ta có thể 
dùng vốn tín dụng của các nước đó 
đề nhập vật tư. thiết bị, kỹ thuật. Vốn 
tín dụng quốc tế ấy có thẻ dùng vào 
việc đầu tư xây đựng những xi nghién, 
những cơ sở sản xuất hàng xuất khảu, 
nhằm tăng năng lực xuất khầu, tăng 
thu ngoại tệ. Đây cũng là một nhiệm 
vụ rất quan trọng của công tác tin 
dụng trong thời gian tới, góp phản 
thực hiện tốt phương hưởng phát 
triên quan hệ kinh tế với nước ngoài 
mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã đề ra. 


Tin dụng gin với lợi tức. Khỏng 
thẻ nàng cao vai trò đòn bầy kinh tế 
của tín dụng nếu không đề cao đúng 
mức tác dụng đòn bầy của lợi tức. 
Lợi tức tín dụng là một phạm trủ 
kinh tế, nó ra đời, tồn tại và phát 
triển trong nền kinh tế hàng hỏa. 
Việc sử dụng phạm trủ lợi tức là 
nhằm mục đích kích thích các đơn 
vị kinh tế, xi nghiệp... sử dụng vóỏn 
tiết kiệm nhất, có hiệu quả nhất. Tất 
nhiên, muốn phát huy được vai trò 
đòn bầy của tín dụng và lợi tức, phải 
sử dụng đồng bộ hệ thông đòn bảy 
kinh tế như: giả cả, lợi nhuận. tin 
dụng, lợi tức, v.v... Mức lợi tức phai 
có tác dụng kích thích xi nghiệp sử 
dụng vốn vay một cách tiết kiệm nhất, 
có hiệu quả nhất. Nhà nước thực hiện 
chế độ lãi suất có phân biệt, có 
thưởng. phạt, để khuyến khích các 
tổ chức kinh tế quốc doanh và hợp 
tác xã quay vòng vỏn nhanh và thanh 
toán dúng thời hạn. Đề thật sự nàng 
cao tác dụng dòn bầy của lợi tức, cần 
thực hiện rộng rãi chế độ trích lập 
ba quỹ ở các xí nghiệp, cải tiễn chế 
độ hạch toán lợi tức đề nâng cao trách 
nhiệm của các xỉ nghiệp ấy trong 
việc sử dụng vốn. 

Cần nghiên cứu ban hành chẻ độ 
thu thuẻ vốn sẳn xuất đổi với các xí 
nghiệp quốc doanh theo một tỷ lệ nhất 
định (đói với vốn lưu đông cũng như 
vốn cố định). Thu thuế vón sản xuất 
sẽ là một biện pháp quan trọng đề 


góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế 
của vốn xã hội nói chung. Cùng với 
tín dụng và lợi tức tín dụng, chỉnh 
sách thuế này sẽ góp phản dề cao 
trách nhiệm của các ngành trong việc 
sử dụng tốt hơn nữa vốn của toàn 
xã hội. 

Trong quả trình xây dựng và phát 
Lriên kinh tế, nếu không đảnh giả 
đúng mức vai trò của phương pháp 
tự đầu tư thì chưa thê phát huy hết 
năng lực kinh tế tiềm tàng trong bản 
thân các xỉ nghiệp, các tồ chức kinh 
tế. Phải có một chế độ nhằm khuyến 
khích các đơn vị cơ sở ấy huy động 
mọi nguồn vốn của mình đề đầu tư 
cho quá trình tải sẵn xuất. Phải có 
chế độ trích nộp khấu hao, trích nộp 
lợi nhuận, v.v... sao cho thích hợp, 
tạo khả năng cho xi nghiệp tự mình 
tăng thêm năng lực sẵẳn xuất của mình, 
và khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất thích đảng cho những xí nghiệp 
và tô chức kinh tếấy. Vì vậy, việc 
đầu tư tin dụng cũng phải kích thích 
việc sử dụng tốt nhất năng lực của 
bản thân các đơn vị kinh tế ấy, phát 
huy cao nhất nguồn vốn tự có của 
họ. 

Trong giai đoạn xây dựng kinh tế 
hiện nay, việc phát huv và sử dụng 
đầy đủ các phương pháp dầu tư (ngàn 
sách, tin dụng, tự đầu tư) có tác dụng 
rất lớn đầy nhanh quá trinh tải sản 
xuất xã hội. 
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Lĩnh vực tác động của Lin đụng và 
hệ thống tín dụng bao gồm nhiều mặt : 
sử dụng tốt hơn vốn lưu động. vốn cố 
định và đầu tư xây dựng cơ bản, 
tăng lợi nhuận và góp phần nâng cao 
mức doanh lợi. Mục đích của các mối 
quan hệ kinh tế trong chủ nghĩa xã 
hội quyết định nội dung, tính chất 
của các quan hệ tin dụng. Vì vậy, 
người cho vay cũng như người đi 
vay đều có mục đích thống nhất 
là sử dụng số vốn ấy phải đem lại 
hiệu quả kinh tế thiết thực. Hiệu quả 


kinh tế biều hiện mối quan hệ giữa 
hiệu quả và chỉ phi của lao động và 
nói đến hiệu qua kinh tế có nghĩa là 
so sánh giá trị sử dụng với hao phí lao 
động (lao động sống và lao động vật 
hóa). Hiệu quả kinh tế lớn có nghĩa 
là với một khối lượng lao động hao 
phí nhất định, sản xuất ra được giả 
trị sử dụng nhiều nhất, tốt nhất, thỏa 
mãn ngày cảng nhiêu nhu cầu của xã 
hội. Hiệu quả chỉ phí lao động xã 
hội lại do trình độ kỹ thuật của tư 
liệu sản xuất và trinh độ lành nghề 
của người lao động quyết định. Ngoài 
ra, mức độ và tốc độ thay đôi hiệu 
quả kinh tế cúa chỉ phi lao động xã 
hội còn phụ thuộc vào cơ cấu, hình 
thức của các quan hệ sẳn xuất trong 
quá trình sản xuất, 


Vì vậy, phải xem xét hiệu quả của 
(ín dụng một cách tông hợp trên hai 
loại vấn đề : 


Thứ nhất, phải xem xét nó như hiệu 


'quả của tư liệu sản xuất do vốn tín 


dụng tạo nên, nghĩa là, những tác 
động của vốn do vốn đi vay hình 
thành trong quả trình tái sản xuất. 


Thứ hai, phải xem xét nó như hình 
thức kinh tế của các quan hệ sẳn xuất. 


Mỗi loại vấn đề nói trên có ý nghĩa 
độc lập trong việc xác định ảnh hưởng 
của từng nhân tố đối với sự thay đồi 
hiệu quả kinh tế của tín dụng. 

Trong giai đoạn hiện nay, khi vai 
trỏ của tín dụng trong tái sản xuất 
xã hội được nàng cao, các quan hệ 
tin dụng được mở rộng trong 
hoạt động của từng xỉ nghiệp, tÖ 
chức kinh tế, thì yêu cầu nâng cao 
hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư tin 
dụng càng có ý nghĩa quan trọng. 

Trong những năm qua, công tác tìn 
dụng đã có tác dụng tích cực đồi với 
quá trình xây dựng và phát triền 
kinh tế. Tuy nhiên, mối quan hệ tin 
dụng ấy còn bị hạn chế về số lượng 
cũng như chất lượng. Số vốn đầu tư 
đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
côn ít, quan hệ tín dụng chưa được 
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mở rộng đến các ngành và các đơn 
vị sẵn xuất, hiệu quả vốn đầu tư 
chưa cao, thậm chí có những trường 
hợp vỏn đầu tư chưa phát huy được 
hiệu quả của nó. Biều hiện cụ thê 
nhất của tỉnh hình đó là tỉnh trạng 
nợ đây dưa và nợ khê đọng trong 
nền kinh tế hiện nay. Việc phá hủv 
các nguyên tắc của tin dụng xã hội 
chủ nghĩa như : vốn vay không được 
sử dụng đúng mục đích, không trả 
hoặc trả không đúng hạn, thiếu vật 
tư bảo đảm, v.v..., đã gày khó klhán 
cho quá trình tại sản xuất xã hội, hạ 
thấp hiệu quả kinh tế của sản xuất 
xã hội nói chung, và của tin dụng 
nói riêng. Những biềêu hiện không 
lành mạnh đó trong mối quan hệ tín 
dụng đã phá vỡ các nguyên tắc tín 
dụng xã hội chủ nghĩa, vi phạm mục 
đích và làm suy yếu vai trò của tín 
dụng trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. 

Sở đĩ có tình hình trên, xét về mặt 
chủ quan mà nói, một phần là do các 
ngành, các cấp có những sai sót, yếu 
kém trong công Lác chỉ đạo và phục 
vụ; phần khác là do các hợp tác xã, 
các xí nghiệp, các đơn vị kinh tế còn 
non kém trong công tác quần lý sản 
xuất, kinh doanh. Những điềm phân 
tích trên mới chỉ nói lên những thiếu 
sót của một phia trong quan hệ tín 
dụng (những người đi vay), về phía 
người cho vay, ngàn hàng có những 
thiếu sót quan trọng. 

Thiếu sót của ngân hàng biều hiện 
ở một số mặt cụ thẻ sau dây: 

— Thiếu đi sâu đi sát cơ sở kinh 
tế, không nắm được tình hình sản 
xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế, do đó không hiều được nhu cầu vẻ 
vốn trong quá trinh sản xuất; không 
chủ động đề ra những phương án giúp 
đơn vị kinh tế giải quyết khó khăn 
về vốn trong quả trinh sản xuất, kinh 
đoanh. Ngược lại. có những trường 
hợp đầu tư khỏng đúng dối tượng. 
không thật sự cần thiết cho sẵn xuất, 
kinh doanh của cơ sở. 
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— Trinh độ nghiệp vụ. hiều biết về 
kinh tế, kỹ thuật của cân bộ còn 
thấp; do đó, trong khi nghiên cứu và 
giải quyết vốn cho vay, chưa thấy 
được khâu nào trong quá trình sản 
xuất của đơn vị kinh tế cần đầu tư 
vốn, chưa thấy khâu nào đầu tư võn 
sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhanh 
nhất, nhiều nhất. 


— Tác dụng kiềm soát bằng đồng 
tiên qua công tác tín dụng còn bị hạn 
chế. Cân bộ ngân hàng chưa phái hiện 
kịp thời những sai phạm của các xi 
nghiệp, tồ chức kinh tế trong sản 
xuất, kinh doanh. Một số chế độ, thẻ 
lệ tín đụng đề ra chưa sát với hoạt 
động kinh tế của các cơ sở, thủ tục 
còn rườm rà, gây khó khăn cho việc 
sử dụng vốn tỉn dụng ngân hàng. 


Muốn nâng cao hiệu quả của vỏn 
tín dụng, các xí nghiệp, tô chức kinh 
tế phải tôn trọng các nguyên tắc tin 
dụng xã hội chủ nghĩa. Các nguyên 
tác của tín dụng biểu hiện rõ ràng 
các quá trình vận động của vốn tin 
dụng. Nếu sự vận động của tín dụng 
là phù hợp với các nguyên tắc tín 
dụng, thì điều đó chứng minh là người 
vay vôn đã sử dụng vốn có hiệu quả. 


Các nguyên túc của tín dụng là 
những tiền đề cần thiết buộc các đơn 
vị vay vốn phải sử dụng đúng đẳn, 
tiết kiệm và có hiệu quả vốn đó ; dòng 
thời cũng buộc các tö chức ngân hàng 
phải biết chọn đúng hướng, đúng đổi 
tượng và những phương án đầu tư có 
hiệu qua nhất. Bản thân từng xỉ 
nghiệp, hợp tác xã phải tính toán 
đầy đủ những nhu cầu vốn cần thiết 
cho quá trình sản xuất của mình, phải 
huy động tới mức cao nhất các kha 
năng vốn tự có, và chỉ có trên cơ sở 
đó mới sử dụng tốt vốn vay ngàn 
hàng. Sự tính toán dầy đủ của bản 
thân các xí nghiệp, hợp tác xã là điều 
kiện quan trọng đối với việc sử dụng 
vốn có hiệu quả. 

Đồng thời. các tö chức ngân hàng. 
phải thật sự bám sát cơ sở, phải nắm 


lnh hình hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của từng đơn vị kinh tế một 
cách đầy đủ, thường xuyên. để làm 
sao khi có nhu cầu vốn là ngân hàng 
biết giải quyết đúng lúc, đúng chỗ và 
kịp thời. không cần chờ đợi các đơn 
vị cơ sở ấy đến xin vay mới nghiên 
cứu giải quyết. 

Việc mở rộng phương pháp đầu tư 
tin dụng. giảm cấp phát ngân sách 
nhằm từng bước xóa bỏ tỉnh chất bao 
cấp trong quản lý kinh tế, chuyền 
sang chế độ hạch toán kinh tế, thúc 
đầy các xí nghiệp, tö chức kinh tế 
phải tính toán kỹ lưỡng những nhu 
cầu về vốn, sử dụng đúng đẫn và có 
hiệu quả nhất vốn ngân sách cấp phát 
và vốn vay ngân bàng. Vốn tín dụng 


khỏng thề đầu tư vào những đề ân, 


những đối tượng không có hiệu quả 
kinh tế Muốn được vay, xÍ nghiệp, 
tô chức kinh tế phải chứng mình 
được cơ sở của việc sử dụng vốn vay 


có hiệu quả kinh tế: và đó cũng là 
điều kiện quan trọng đề ngân hàng có 
thề đầu tư tín dụng. 


Từ đó, các cơ sở kinh tế, các xỉ 
nghiệp sẽ tăng nhanh chu chuyên vốn, 
mở rộng và tăng thêm nắng lực sản 
xuất, tăng tích lũy. Một đồng vốn bồ 
ra phải tạo được một số lượng sẵn 
phầm có giá trị lớn hơn đồng vốn ấy. 
Đó là cơ sở cho việc tăng tích lũy xã 
hội. 


Trong giai đoạn cách mạng mới — 
giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước, việc mở rộng phương 
pháp đầu tư tin đụng là cần thiết và 
phù hợp với đặc điềm kinh tế của 
nước ta. Làm tốt điều đó lì tạo điều 
kiện tốt cho việc củng cõ chế độ hạch 
toán kinh tế, tăng tích lũy, nâng cao 
không ngừng biệu quả kinh lế của 
sản xuất xã hội, thúc đầy quá trình 
tải sẵn xuất xã hội chủ nghĩa: 
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Một tóc phầm quœn trọng về 


tình hình thế giới và nhiệm vụ 


quốc tế của Đảng †d 


ÁCH mạng Việtnam là một bộ 
phận khăng khít của cách mạng 

thế giới. Những sự việc xảy ra trên 
thế giới đều có ảnh hưởng tới cuộc 
đâu tranh cách mạng của nhàn dân 
tà Bởi vậy, mỗi khi định ra đường 
lối và phương pháp cách mạng Việt- 
nam, Đẳng ta xuất phát từ tỉnh hình 
củ thể về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội của nước ta, căn cứ vào những 
nguyên lý cơ bản của chú nghĩa 
Mác - Lê-nin và căn cứ vào sự phân 
tích tỉnh hình thể giới, phần tích 
những nhiệm vụ của phong trào cộng 
sản quốc tế. Những thing lợi rực rỡ 
mà Đảng tà đã giành được trong mẫy 
chục năm qua chứng mình một cách 
hùng hón đường lối cách mạng Việt- 
nam đo Đẳng ta định ra là đúng; 
Đăng ta không những có khả năng 
hiệu đúng tình hình cụ thẻ và sự phát 
triền của nước ta, nià còn nắm được 


Hà) 


PHAN-TIÉN-TÍCH 


khoa học Mác — Lê-nin, phân tch 
đúng tình hình cụ thê và sự phát triên 
của thế giới, hieu đúng các ,vấn đẻ 
của phong trào cộng sản quốc tế và 
kẻ thủ của cách mạng thế giới. 
Cuön sách: « Tỉnh hình thể giới oà 
nhiệm 0ụ quốc tš của Đảng ta? do nhà 
xuãt bản Sự thật xuất bản, gồm một 
số bài phát biều của đồng chỉ Lè- 
Đuản trong những năm gần đây, là 
một tác phầm lớn đã trình bày và 
phân tích một cách khoa học những 
đặc điểm cơ bản của tình hình thê 
gtới ngày nay; những nội dung. tình 
chất của cuộc đấu tranh quyêt liệt 
đang diễn ra trong thời đại chúng ta, 
đồng thời nêu lên những ý kiến của 
Đẳng ta về đường lỗi chiến lược, sách 
lược của phong trào cộng sản quốc te. 
và về những nhiệm vụ quốc tế của 
Đẳng ta Tác phầm lớn này của đèng 
chí Lê-Đuần sẽ rất bồ ¡ch đổi với môi 


cán bộ, đẳng viên chúng ta trong việc 
học tập, nghiên cứu dê hiều sâu 
đường lối chỉnh sách của Đảng, nắm 
vững các Nghị quyết và quan điểm 
của Đảng ta về tình hình và nhiệm vụ 
quốc tế. 


* 


Đề có nhận thức đúng về Linh hình 
thế giới, về đường lối chiến lược, 
sách lược của phong trào cộng sẵn 
quốc tế, và định ra một cách chính 
xác nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta, 
trong tác phầm này, đồng chí Lê- 
Duần đã trình bày một cách khái 
quát và sáng tổ học thuyết Mác — Lê- 
nin về giai cấp, đấu tranh giai cấp và 
chuyên chỉnh vô sản, đó là cái kim 
chỉ nam đề tìm ra những quy luật 
trong tỉnh trạng rối ren và hỗn độn 
bề ngoài của các sự kiện quốc tế. 
Đồng chí Lê-Duẫn nói : 

“Xưa nay, trong phong trào cộng 
sản quốc tế, chủ nghĩa cơ hội hữu 
khuynh, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa 
cơ hội «tả ® khuynh, chủ nghĩa giáo 
điêu, v.v... đều xảy ra chung quanh 
vấn đề đấu tranh giai cấp và chuyên 
chính vô sản. Vì vậy, bất kỳ trong 
tỉnh hình nào, điều quan trọng nhất 
đối với mỗi người mác-xit — lẻ-ni-nit 
vẫn là phải nắm vững quan điềm của 
chủ nghĩa Mác về đấu tranh giai cấp 
và chuyên chính vô sản. 

Quan diễm dấu tranh giai cấp của 
chủ nghĩa Mác đòi hỏi những người 
cộng sản, khi định ra chiến lược và 
sách lược đău tranh của mình, phải 
luôn luôn đứng vừng trên lợi ích căn 
bản của giai cắp vô sản, đỏng thời 
phàn tích đầy đủ toàn bộ mỗi quan 
hệ giữa các giai cấp trong xã hội và 
chú ý đầy đủ đến mọi sự thay đồi 
của mỗi quan hệ đó trong từng lúc ; 
phải vạch ranh giới một cách rõ ràng 
giữa ta, bạn và địch ; phải kiên quyết 
tập trung mũi nhọn đẫu tranh vào kế 
thù giai cấp, phải kết hợp đầy dủ 
nhiệt tỉnh cách mạng với trí thức 
khoa học cách mạng, kết hợp sự chặt 


chẽ về nguyên tắc với sự linh hoạt 
về sách lược. Nắm vững quan điềm 
đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác, 
những người cộng sản sẽ tìm ra được 
con đường đúng đắn trong mọi tỉnh 
hinh rõi ren, phức tạp, đưa sự nghiệp 
giải phóng của giai cấp vô sản và 
toàn thề loài người đi từ thẳng lợi 
này đến thắng lợi khác »Ÿ (trang 72 — 
Z3). 

Trước hết, trên cơ sở nắm vững 
quan điềm giai cấp và đấu tranh giai 
cấp của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, có 
quán triệt được khải niệm Thời đại, 
chúng ta mới có thẻ định ra đúng 
đắn sách lược của chúng ta và chỈ có 
hiều biết những đặc điềm cơ sở của 
một thời đại chúng ta mới có 
thề tính đến những đặc điềm chỉ 
lHiết của nước này hay nước kia. 
Đồng chi Lê-Duần nói : « Thời đại là 
một sự thật khách quan, không thề 
quy định một cách tùy tiện. Tử khi 
có lịch sử, loài người đã trải qua 
nhiều thời đại và ngày nay đã bước 
vào một thời đại mới mở ra bằng 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại và kéo dài cho đến khi 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản thắng lợi trên toàn thế giới 
(trang 252 —-253) và eLê-nin đã mở ra 
thời đại ngày naụ cho những người 
cộng sản, giai cấp công nhân và toản 
thẻ loài người tiến bộ » (trang 251). 

Nắm chắc học thuyết đầu tranh giai 
cấp và chuyên chính vô sản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nhận định về 
tỉnh hình thế giới hiện nay, đồng chi 
Lê-Duần đã chỉ ra cho toan thẻ cân 
bộ và nhàn dân ta thấy rõ những đặc 
điểm cơ bản của thế giới trong giai 
đoạn hiện tại, mà những đặc điềm 
đó là sự thề hiện của cuộc đấu tranh 
giai cấp gay go. quyết liệt đang điễn 
ra trong thời đại chúng ta. 


(® ) Các câu trong ngoặc kép, có ghi số 
trang bên cạnh là trích trong tác phầm của 
dòng chí Lê-Duàần; Tỉnh hịnh thế giớt cá 
nhiệm tụ quốc tế của Đảng td, nhà xuất bán 
Sự thạt, Ha-nội, 1975. 
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Những đặc điềm đó. trước hết là. 
chủ nghĩa xã hội ngày nay đã trở 
thành hệ thống thế giới, hệ thống đó 
đã mạnh hơn phe để quốc chủ nghĩa 
và đang trở thành nhân tố quyết định 
sự phát triền của xã hội loài người. 
Sức mạnh đó là kết quá chung của 
sự phát triền toàn điện và không 
ngừng của các nước xã hội chủ 
nghĩa về kinh tế, chính trị, quân sự 
và khoa học kỹ thuật. Song, nhân tố 
làm cho các nước xã hội chủ nghĩa 
có sức mạnh và gàyv tác dụng quyết 
định đối với sự phát triền của xã hội 
loài người, chủ yếu là đường lỗi chính 
trị, đường lối cách mạng, đường lối 
xây dựng một hình thải kinh tẻT— xã 
hội mới mà các nước xã hội chủ nghĩa 
là tiêu bieu. và bằng đường lối chính 
trị đó của mình. bằng cách ra sức 
lam cho đường lối chính trị đó thâm 
nhập và kết hợp chặt chẽ với hàng 
nghìn triệu quần chúng đông đảo 
trong các nước thuộc hệ thống tư bản 
chú nghĩa, phát huy sức sáng tạo cách 
mạng vĩ dại của hàng nghìn triệu 
quần chúng ấy mà hệ thống các nước 
xã hội chủ nghĩa tiến công phe tư bản 
và đế quốc. thúc đầy nhanh hơn quả 
trình sụp đồ của chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa để quốc, hợp với quy luật 
phát triên của lịch sử và do đó mà 
phát huy tác dụng quyết định đối với 
sự phát triên của xã hội loài người, 


Hai là, sự nủrg dạy không gì. ngàn 
củn nội của nghìn triệu nhân dán Ở 
những nước thuộc địa pà phụ thuộc Ở 
châu Á, chân Phì nà chắn Ái la tỉnh, 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân 
với khi thể cách mạng như vũ bão. 
Tại các nước này, những khâu hiệu 
độc lập đàn Lộc, người càv có ruộng, 
tự do dân chủ đã trở thành những 
yêu cầu bức thiết nhất; lý tưởng đân 
tộc, dân chủ và ý thức làm chủ vận 
mệnh của mình đã động viên và tập 
hợp được hãu hết các tầng lợp nhân 
đân, báo gồm tRyệt đạt đa số người 
trong dàn tọc, LừỪ nòng dân, công 
nhân, t!ểu tư sun trí thức đến tư sẵn 
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đân tộc và những nhân sĩ yêu nước: 
và dân chủ thành một lực lượng 
cách mạng hùng hậu. trong đó đặc 
biệt nông dân là lực lượng đồng đảo 
nhất. Ngày nay, tại nhiều nước Á — 
Phi và Mỹ — la tỉnh, bên cạnh những 
mâu thuần dân tộc vốn đã sâu sắc. 
những mâu thuẫn giai cắp ngày càng 
trở nên gay gắt do đỏ trong 
phong trào giải phóng dân tộc hiện 
nav, cuộc dấu tranh dân tộc chống 
chủ nghĩa đế quốc không tách rời 
cuộc đấu tranh giai cấp trong nội bộ 
dân tộc, nghĩa là cuộc đấu tranh giành 
độc lập đàn tọc triệt đề gắn liền mọt 
cách hữu cơ với cuộc đấu tranh chống 
các thế lực phong kiến và tư sản, các 
thế lực phảu động làm tay sai cho để 
quốc,giành đân chủ và cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường: con đường phát 
triên tư bẵn chủ nghĩa và con đường 
phát triền không tư bản chủ nghĩa. 


Nhin chung lại thì vùng Á, Phi và 
MỸ la tỉnh là nơi tập trung nhiều mẫu 
thuản trên thế giới. Ở đây có màu 
thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức và 
bọn để quốc thực dân cũ và mới. 
mâu thuần giữa nông dân và địa chủ 
phong kiến, mâu thuẫn giữa công 
nhân và tư bản, mâu thuẫn giữa bọn 
đế quốc với nhau. màu thuẫn giữa 
hệ thống xã hội chủ nghĩa và phe đẻ 
quốc chủ nghĩa. Ở đây, chủ nghĩa để 
quốc đã và đang bị đã kích mạnh 
nhất, lực lượng cách mạng hùng hàu 
đã trỗi dày với một khí thể bùng 
đũng như bão táp, và ở đây bò mày 
thống trị phản đông lại tương đổi 
vếu. Hõ ràng vùng Á, Phi và Mỹ la 
Lính là khâu vếu nhất trong sợi dây 
chuyền của chu nghĩa tư bắn và chủ 
Rghĩa đế quốc. là nơi dễ chọc thủng 
nhất trong mặt trận của chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa để quốc. 

Ba là, phe để quốc chủ nghĩa do Mỹ 
cầm dầu tiếp tục quả trình: su tếu 0à 
sạap đồ nghiêm trọng. Ngày nay. hệ 
thống tư bàn chủ nghĩa thế giới đã 
bước vào giai đoạn thứ ba của cuộc 
tông khủng hoảng. Mâu thuẫn cơ bản 


của chủ nghĩa tư bản -- mâu thuần 
giữa lính chất xã hội của sản xuất 
và sự chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa — đã sâu sắc đến cực đỏ. Sự 
chuyên nhanh và phö biến sang chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước ở 
tất cả các nước đế quốc chủ nghĩa, 
chỉ càng làm cho quan hệ sản xuất 
của chỉ nghĩa tư bản lũng đoạn trở 
nèn chật hẹp hơn đổi với sự phát 
triền của lực lượng sản xuất. Nền 
kinh tế của các nước để quốc chủ 
nghĩa là một nên kinh tế ốm yếu 
kinh niên, biêu hiện ở chỗ : khả năng 
mở rộng tiêu thụ bị hạn chế và lạc 
hậu so với khả năng mở rộng sản 
xuất, suy thoái kinh tế keo dài, các 
giai đoạn của chu kỷ khủng hoàng Ở 
các nước để quốc chủ nghĩa; đặc biệt 
là Mỹ ngày càng rút ngắn, nạn khúng 
hoàng cục bộ đối với một. số ngành 
kinh tế tồn tại liên miên ở nhiều 
nước, đỏi quân thất nghiệp thường 
xuyên ở nhiều nước rất lớn, số người 
ăn bảm trong xã hội ngày càng lăng 
lên. Chỉ phi vào những ngành không 
phục vụ sẩn xuất ngày cảng lớn, 
ngân sách Nhà nước luôn luôn bị 
thiếu hụt, nạn lạm phát ngày càng 
trầm trọng. các đồng tiên có thể lực 
ngày càng mất giá, và nội bật lên 
trên những đặc điểm ấy là việc quản 
sự hóa cao độ nền kính tế. Chủ negnĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước là sự 
thông trị tàn bạo của- bon tư bẩn 
lũng doạn Giai cấp công nhàn ngày 
càng bị bóc lót nặng nề, nòng đàn, 
những người sản xuất nhỏ khác và 
cña những người tư sẵn hạng vừa 
ngày cảng bị phả sản; các quyền tự 
đo đàn chủ ngày càng bị hạn chế và 
thủ tiêu, bộ máy Nhà nước tư sẵn 
quan liêu hóa và quản phiệt hóa đèn 
cao độ. Tình hình đó đang làm gay 
gài thêm mâu thuẫn giữa giai cấp 
công nhân và các tầng lớp trung gian 
vớt bọn tư bản lũng đoạn. Nó sẽ giúp 
đánh tan những xu hướng thỏa hiệp 
giai cấp, cải lưỡng chủ nghĩa mà bọn 
để quốc và bọn lãnh tụ cánh hữu của 


các đẳng xã hội — đân chủ đã gieo rắc: 
trong một bộ phận của giai cấp còng 


nhân. Nó đang thúc đầy phong trào 


công nhân và tạo ra những khả năng 
khách quan thuận lợi cho việc tập 
hợp mọt mặt trận rộng rãi chống lại 
sự thống trị của tư bản lũng đoạn. 
Trong lịch sử các nước tư bản chủ 
nghĩa, chưa bao giờ có như hiện nay 
một phong trào đấu tranh rộng lớn 
của hàng chục triệu công nhân. những 
phong trào quần chúng chồng chiến 
tranh, đòi hòa bình, đòi dân chủ và 
cải thiện đân sinh bao gồm hàng chục 
triệu người dủ các tầng lớp. Những 
lực lượng đó đang trực tiệp dánh 
vào chủ nghĩa dẻ quốc ở ngay gốc 
của Hỏ : 


Dựa trên sự phần tích những đặc 
điểm cơ bản của thẻ giới trên đây, 
đồng chỉ Lẻ-Duần chỉ rõ sự phải 
triên của tỉnh hình quốc tế từ sau 
chiến tranh thể giới thứ hai đến nay 
chứng tỏ trên thê giới đang diễn ra 
những cuộc đầu tranh giai cấp ròng 
lớn và quyết liệt chưa từng thấy 
trong lịch sử giữa một bên là chủ 
nghĩa đế quốc và các thể lực phần 
động khác đứng đầu là dể quốc Mỹ 
và mọt bên là các nước xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp công nhân quốc tế, 
cac đân tộc bị áp bức và nhân dân 
các nước, đứng lên đấu tranh giành 
hòa binh, độc lập đân Lộc, đàn chủ và 
chủ nghĩa. xã hội. Từ sau chiên tranh 
thế giới thứ hai đến nay, lực lượng 
của các nước xã hội chủ nghĩa và 
của nhân dân các nước đã manh hơn 
lực lượng của chủ nghĩa tư bản. chú 
nghĩa để quốc và các thế lực phản 
đồng khác. Ba dòng thác cách màng 
lớn Công cuộc xây dựng chú nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa còng sản trong 
các nước xã hội chú nghĩa; phong 
trào dâu tranh giành giải phóng dân 
tộc và con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa trong các nước đàn 
tộc chủ nghĩa, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong nước tư bản, đế quỏc 
tuy có nỏi dụng và vai trò khác nhau, 
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nhưng là ba dòng thác vĩ đại, tạo nên 
cao trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của thởi đại chúng ta, lôi cuốn loài 
người thoát khỏi quỹ đạo của chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa để quốc đề 
đi vào quý đạo của chủ nghĩa xã hội. 
[Lịch sử chưa bao giờ chứng kiến 
những dòng thác cách mạng không 
lồ của nhân dân các nước vùng lên 
chống chủ nghĩa để quốc với ý thức, 
quyết tâm, khi thế và tính tô chức 
cao như ngày nay, với chỗ dựa vững 
chắc là các nước xã hội chủ nghĩa 
hùng mạnh, với lực lượng lãnh đạo 
nòng cốt to lớn là các đẳng cộng sản 
và công nhân trên thế giới. 


Đồng chí Lê-Duần kết luận : «Nhin 
tổng quát tình hình thế giới, phân 
tích những đặc điềm và những quy 
luật phát triền của ba vùng, chúng 
ta thấy rằng lực lượng của cách 
mạng. lực lượng của chủ nghĩa xã 
hội và của hòa binh hơn hắn lực 
lượng của đế quốc phản động và 
chiến tranh. Chúng ta mạnh hơn địch. 
Vi vậy, cách mạng không phải ở thế 
phòng ngự, chiến lược cách mạng 
không nên là chiến lược phòng ngự; 
mà cách mạng dang ở thế tiễn công, 
chiến lược cách mạng nên la chiến 
lược tiễn cóng, phú từng chỉnh sách 
chiến tranh một. đi đến pha tan toàn 


bộ kế hoạch gâu chiến tranh của chủ - 


nghĩa đế quốc do Mỹ cảm đầu. nhằm 
dảnh lùi từng bước oà đánh đồ từng 
bộ phản chủ nghĩu dễ quốc; đi đến thủ 
tiên hoàn toàn chủ nghĩa để quốc » 
(trang 165 — 166). 

Trước sự tiên công mãnh liệt của 
ba đòng thác lớn của cách mạng VÔ 
sản trong thời đại ngày nay và trước 
những thất bại nặng nề và phá sẵn 
thăm hại của chủ nghĩa thực đân cũ, 
bọn đế quốc đứng đầu là đế quòc Mỹ 
buộc phái chuyển sang thi hành chính 
sách thực dân mới, chính sách thực 
dàn giẫu mặt, trả hình. Cả nghìn triệu 
người đang bị chủ nghĩa thực dân 
mới áp bức bóc lột rất tính vi và xảo 
quyệt. Ngày nay, nguy cơ của chủ 
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nghĩa thực dàn mới ngày càng nghiêm 
trọng, một số nước trên thế giới vừa 
thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa 
thực dân cũ lại bị sự xâm nhập của 
chủ nghĩa thực dân mới. Đế quốc 
Mỹ đã là thành lũy chính của chủ 
nghĩa thực dân mới hiện nay. 


Trên cơ sở phân tích những mâu 
thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa đế quốc và bối cảnh 
lịch sử của chủ nghĩa đế quốc trong 
giai đoạn hiện nay, đồng chi Lê-Duần 
đã bóc trầp thực chất của chủ nghĩa 
thực dân mới, đồng chí nói: 


q Chủ nghĩa thực dân mới không phải 
là sản phầm của thế mạnh mà là sản 
phầm của thế yếu của chủ nghĩa đề 
quốc nhằm chống lại thể tiến công của 
các lực lượng cách mạng, nhằm dug 
trì địa 0uị của chủ nghĩa để quốc trên 
thể giới » (trang 195). 

“Chủ nghĩa thực dân mới là chỉnh 
sách của chủ nghĩa đế quốc nhằm cứu 
on chủ nghĩa thực dân đang sụp đồ, 
ngăn cần các nước dân tộc chủ nghĩa 
tiến lên thực hiện nền độc lập dán tộc 
thật sự, ngăn cần phong trào giải 
phòng dân tộc, kìm hãm xu hướng (tiến 
lên chủ nghĩa xä hội của công nông 
(trong các nước đó» (trang 196). 

qChủ nghĩa thực dân mới là chính 
sách của chủ nghĩa để quốc nhằm chống 
lại ảnh hưởng to lớn của hệ thống các 
nước #ä hội chủ nghĩa đổi uởới phong 
trào giải: phóng dân tóc, kìm giữ nhản 
dân các nước (rong quỹ đạo của chủ 
nghĩa tư bản thế giới » (trang 197). 

«(Chủ nghĩa thực dân mới là chỉnh 
sách của chủ nghĩa để quốc nhằm giành 
giật thị trường oà nguồn nguyên liệu 
của nhau trong diều kiện lực lượng so 
sánh dã nghiêng hẳn ề phía cách 
mạng, là một chỉnh sách cơ bản của 
đế quốc Mỹ nhằm thực hiện chức năng 
sen đầm quốc tế 0à âm mưu làm bd 
chủ thế giới * (trang 199). 

Tóm lại, chủ nghĩa thực dàn mới 
là một sản phầm lịch sử tãt yếu, để 
ra từ những điều kiện chính trị và 


kinh tế chung của thể giới, từ sự tác 
động của các mâu thuần cơ bản trong 
thời đại ngày nay, từ tình hình so 
sảnh lực lượng giữa cách mạng và 
phản cách mạng, mũi nhọn của nó 
nhằm chĩa vào phong trào giải phóng 
dân tộc, các lực lượng xã hội chủ 
nghĩa và hòa binh trên thế giới. Có 
thề dự đoán rằng chủ nghĩa thực dân 
mới là hình thức cơ bản cuối cùng 
trong cơn hấp hối của chủ nghĩa tư 
bản giãy chết. Trong giai đoạn hiện 
nay, nội dung của việc chống chủ 
nghĩa đế quốc chủ yếu là chống chủ 
nghĩa thực dân mới. ~ 

Đề thực hành chiến lược tiến công, 
phát huy sức mạnh tòng hợp của ba 
dòng thác cách mạng và của phong 
trào hòa bình, tạo nên sức mạnh to 
lớn của các lực lượng cách mạng, 
đánh thắng lực lượng phân cách mạng 
và lực lượng chiến tranh đứng đầu là 
chủ nghĩa thực dân mới Mỹ, những 
người cộng sản và nhân dân cách 
mạng các nước trước hết phải đề ra 
được mục tiêu cách mạng đúng đẳn 
phù hợp với những hoàn cảnh lịch sử 
và xã hội cụ thề. Đây là một vấn đề 
cực kỳ quan trọng đã được đồng chí 
Lê-Duần trình bày trong tác phẩm. 
Đồng chí nói: 

4 Vấn đề cơ bản của cuộc đấu tranh 
giữa bai hệ thống là vẫn đề giành 
thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội trên 
toàn thế giới; vấn đề nóng hồi trước 
mắt hiện nay là vẫn đề bảo vệ và củng 
cố hòa bình. Vì vậy, mục tiền dấu tranh 
hiện nau của nhân dân thế giới là hóa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ 0à chủ 
nghĩa zã hội. Các nutc tiêu ữU liên hệ 
chàt chế uởi nhau. Cuộc đấu tranh 
nhằm đạt các mục tiêu ti là một cuộc 
đầu tranh kiên quuết chống chủ nghĩa 
đề quốc * (trang 22—23). 


« Cuộc đấu tranh chống chiến tranh 
xâm lược đề giành hỏa bình gắn 
liền uới cuộc đẩu tranh chống áp bức, 
bóc lột đề giành đọc lập dân tộc, dân 
chủ ouà chủ nghĩa +rả hội, và cả hai 
cuộc đấu tranh ấy đều nhằm vào kẻ 


thù chung là chủ nghĩa đế quốc, và 
trước mắt phải tập trung mũi nhọn 
vào kẻ thủ nguy hiểm nhất là bọn 
đế quốc hiếu chiến Mỹ$ (trang 24). 
« Tuy nhiên, pẩn thân việc chống chiến 
tranh xàảm lược và bảo vệ hòa bình 
thế giới chưa phải là đã thủ tiêu được 
chủ nghĩa đế quốc. Muốn tiêu điệt 
chủ nghĩa đế quốc, còn phải có phong 
trào đấu tranh cách mạng của nhân 
đân các nước, 


Hiện nay, hơn bao giờ hết. những 
người cộng sản chúng ta không được 
phút nào xem nhẹ cuộc đấu tranh 
giành hòa binh và cùng tồn tại hòa 
bình » (trang 26—27). Nhưng nếu * chỉ 
nhấn mạnh một chiều vấn đề bảo vệ 
hòa bình và giành cùng tôn tại hòa 
bình, mà không quan tâm đến việc 
đầy mạnh phong trào cách mạng ở 
các nước thuộc hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. hoặc là vì muốn bảo vệ hòa 
bình và giành cùng tón tại hòa bình 
mà hạn chế phong trào cách miạng, 
thì sẽ gày thiệt hại không nhỏ cho 
quần chúng, và cũng sẽ dẫn đến nguy 
cơ xa lia quần chúng đang căm ghét 
chủ nghĩa đế quốc, đang thiết tha 
mong muốn thoát khỏi ách áp bức, 
bóc lột của chủ nghĩa đế quốc, và 
rốt cuộc cũng không có lợi cho sự 
nghiệp hòa bình ® (trang 27). 

Về mếi quan hệ giữa các mục tiêu 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội, đồng chí Lê-Duần nói: 
#8 Trong thời đại hiện nay, phong (rao 
giải phóng dán tóc pà phong trào đâu 
tranh cho dán chỉ liên hệ chặt chè uới 
nhan, pà đền không thể không nhằm 
tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 
(trang 27 — 28). # Ngày nay, lrong các 
nước tư bản chủ nghĩa, mọi quyền 
binh đều nằm trong tay bọn tư bàn 
lũng đoạn có khuynh hướng phát xit, 
cho nên chẳng những công nông bị áp 
bức. bóc lột mà ngay cả đến các tầng 
lớp trung sản và tiêu tư sản thành thị 
cũng bị thiệt hại về quyền lợi Những 
người cộng sản ở các nước tư bản 
chủ nghĩa cần phải thấy nhiệm vụ 
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chủ vếu hiện nay của cách mạng là 
tập trung mỗi nhọn chĩa vào bọn tư 
bàn lũng đoạn trong nước câu kết với 
bọn tư bản lũng đoạn nước ngoài, 
nhằm thực hiện dân chủ hóa toàn bộ 
đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và 
văn hóa, bao vệ độc lập dàn tộc và 
tiên tới chủ nghĩa xã hội » (trang 28). 
« Vì vậy, cuộc đấu tranh cho dân chủ 
là một bộ phận kháng khít của cuộc 
đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Trong 
quả trình đấu tranh, cần phải suy 
nghĩ đến những bước quá độ thích 
hợp để chuyển từ những cải tạo đân 
chủ lên những cải tạo xã hội chủ 
nohĩa. 

Nhưng mặt khác, nếu... cho rằng 
chủ nghĩa xã hội la kết quả tất nhiên 
của sự mở rộng đần dần những cải 
cách đân chủ dưới chính quyẻn tư 
sản, mà không thấy rằng điều kiện 
không thê thiếu được đề tiến hành cãi 
tạo xã hội chủ nghĩa là phi làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập 
chuyên chính vô sản, thì tức là xa lìa 
những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vẻ Nhà nước và 
cách mạng » (trang 28 — 29), 


Phong trào giải phóng dân lộc là 
phong trào cách mạng chống chủ 
nghĩa đế quốc, cho nẻn về căn bản 
cũng là một phong trào đấu tranh 
chóng bọn tư bản lũng đoạn » (trang 
20). “Phong trào giải phóng dân Lọc 
tự nó cũng thông qua việc hoàn thành 
nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ đân 
chủ mà tiên lên chủ nghĩa xã hội. Đó 
là phương hướng phát triền tất nhiên 
của nó » (rang 29 — 30). Vậy “nhiệm 
vụ của những người cộng sản là phải 
tích cực hướng đẫn phong trào giải 
phóng dân Lọc tiến lên theo phương 
hướng phát triển tất nhiên của nó, 
chứ khòng phải là giãm chân tại chỗ. 
Điều quyết định để thực hiện nhiệm 
vụ trên dày là giành quyên lãnh dạo 
cách mạng vẻ laV giai cấp còng nhân, 
mà muốn vậy thị nhất thiết phải nắm 
vững lực lượng to lớn của nông dàn, 
thực hiện khỏi liêu mình công nòng 
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vững chắc do giai cấp công nhân lãnh 
đạo, khối liên mình đó là cơ sở của 
mặt trận dàn tộc thông nhất. Các đẳng 
cộng sản phải nằm chắc và giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ và 
hòa bình, không đề cho giai cấp tư 
sìn dùng ngọn cờ đó đề lừa bịp quần 
chúng, phải tiến hành đến cùng cách 
mạng dàn tộc dân chủ chống để quốc 
và phong kiến, do đó mà tạo điều kiện 
đề bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ® (trang 30). 


De thực hiện những mục tiêu của 
cách mạng thế giới trên đây còn đòi 
hỏi những người cộng sẵn và nhân đân 
cách mạng các nước để ra được 


_ phương pháp cách mạng thích hợp. 


Đồng chí Lê-Đuần cho đây là một vấn 
đề nóng hỏi và quan trọng bậc nhất 
của phong trào cách mạng thế giới 
hiện nay. Nó đòi hỏi người cách mạng 
phải phát huy trí sáng tạo của mình 
nhiều nhất và nhanh nhất, vừa phái 
hết sức vững chắc về nguyên tắc, vừa 
phải hết sức linh hoạt về hình thức 
và quả quyết về chủ trương hành 
đọng cụ thê. Ở đây ngoài lòng dũng 
cảm, còn phải có sự khôn ngoan; đày 
không phải chỉ là khoa học mà còn lá 
nghệ thuạt nửa. 

Trong cuộc đấu tranh giai cấp giữa 
giai cặp vô sản và tư sản, giữa các 
lực lượng cách mạng và lực lượng 
phản cách mạng thì giai cấp vô sản và 
các lực lượng cách mạng phải tien 
hành cuộc đâu tranh trên cả ba mại: 
kinh tế, chính trị, tư tưởng. Đồng chí 
Lè-Đuần nêu rõ : ®“ Mục tiêu đấu tranh 
giai cấp của giai cấp vỏ sản là làm 
cho toàn bộ giai cấp mình và các 
tầng tớp phân dân lao động khác thoát 
khói ách áp bức. bóc lột của giai cấp 
tư sản, Đề thực hiện mục tiêu đó điều 
quyết định là giai cấp vỏ sản phải 
lật đồ sự thống trị về chỉnh trị của 
giai cấp tư sản và thiết lập sự thông 
trị về chính trị của giai cấp vô sản. 
Vì vậy, đầu tranh chính trị là chủ 
yếu và có ý nghĩa quyết định. Đẵu 
tranh kinh tế và tư tưởng phải phục 


vụ cho đấu tranh chỉnh trị thu được 
thăng lợi » (trang 100 — 101). 


Về phương thức đấu tranh chỏng 
chủ nghĩa đế quóc hiện nay, đồng chí 
Lê-Duần chỉ rõ rằng mặc đủ chủ 
nghĩa đế quốc đang không ngừng suy 
vếu và tan rã, song chúng vẫn còn 
thống trị trên một bộ phận quan trọng 
của quả đất; tuy chúng không còn 
có thể tùy tiện làm mưa làm gió trên 
thế giới nữa, nhưng không phải là 
chủng đã bớt nguy hiểm hoặc hoàn 
toàn bất lực, vậy khi thực hành chiên 
lược tiền công phải rất thận trọng, 
phải tiến từng bước. phải có mức độ 
thích hợp với tình hình cụ thế mỗi 
nước, tức là phải áp dụng phương 
thức đấu tranh đầy lủi từng bước và 
dánh đồ từng bộ phận chủ nghĩa đế 
quốc. Cần phải giữ vững nguyên tắc 
cứng rắn là không thỏa hiệp về 
nguyên tắc với chủ nghĩa đế quốc, 
đồng thời phải có sách lược linh hoạt 
đề có thề lợi dụng triệt đề những 
màu thuần trong nội bộ phe đế quốc 
chủ nghĩa, phân hóa cao độ hàng ngũ 
bọn đế quốc, cô lập cao độ kẻ thù 
nguy hiểm nhất là đế quốc Mỹ, do dó 
mà làm cho chủ nghĩa để quốc bị đầy 
lùi từng bước và bị danh đồ từng bộ 
phận. 

Về vấn đề phương thức giành chính 
quyền về tay giai cấp vô sản trong 
điều kiện hiện nay, sau khi phân tích 
những đặc điểm thuận lợi của các lực 
lượng cách mạng thế giới hiện nay 
và tinh hinh chủ nghĩa đế quốc đã 
được quan liêu hóa và quân sự hóa 
đến cao độ, giai cấp bóc lột có những 
bộ máy bạo lực không lồ; trong các 
nước tư bản chủ nghĩa. kê cả mội số 
nước dân tộc chủ nghĩa, xu hướng 
phát xit hóa về chính trị, hạn chế thủ 
tiêu các quyền tự do dân chủ. thực 
hiện chế độ độc tài quân sự, v.v... 
ngày càng phái triên mạnh, đồng chí 
Lê-Duần nói: eNếu không đập tan 
được bộ máy bạo lực của giai cấp tư 
sản thì không có cách nào đề giành 
được chính quyền Nhà nước về 


tay giai cấp công nhân. Mà muốn đập 
tan bộ máy bạo lực đó thì nhất thiết 
phải đùng bạo lực cách mạng của quần . 
chúng. Một điều rất đẻ hiều là chỉ có — 
khi nào bạo lực cách mạng của quần 
chủng mạnh hơn bạo lực phản cách 
mạng của giai cấp thống trị thì mới 
phá tan được bộ máy bạo lực của nó. 
Cho nên, giai cấp công nhân và các 
đẳng máúc-xit — lê-ni-nít, trong khi 
mong muốn đi con đường ít đau khô 
nhất. con đường cách mạng hòa bình, 
thì phải tích cực chuần bị giảnh chính 
quyền bằng bạo lực ? (trang 113). 


Vẻ hình thức của bạo lực cách 
mạng thì «có thề là lực lượng vũ 
trang, có thê là lực lượng chỉnh trị 
hiểu theo nghĩa hẹp, có thẻ là lực 
lượng vũ trang kết hợp với lực lượng 
chính trị. Dùng hình thức bạo lực nào 
là thích hợp nhất, điều đó phải do 
giai cấp công nhân và đội tiên phong 
của nó ở bản thân mỗi nước quyết 
định. Nhưng dù lực lượng chỉnh trị 
hay lực lượng vũ trang, hay dùng lực 
lượng chỉnh trị kết hợp với lực lượng 
vũ trang, thì điều kiện cần thiết đề 
tạo ra những lực lượng ấy là phải có 
một phong trào quản chúng thật mạnh 
mẽ, thật rộng rãi, bản thân đội tiên 
phong phải có đầy đủ quyết tâm, và 
phải làm cho quần chúng— không phải 
chỉ quần chúng tiên tiến mà cả quần 
chúng lừng chừng — có đầy đủ quyẻ! 
tàm chiến thắng kẻ địch, không sợ hy 
sinh, sẵn sàng dùng bất cử hình thức 
đấu tranh nào đẻ chiến thắng kẻ 
địch * (trang 113 — 114). 

Cách mạng khòng thể xuất cảng và 
nhập cảng ; cách mạng nồ ra và thẳng 
lợi ở nước nào đỏ là đo những nguyên 
nhân chủ quan và khách quan, không 
thẻ tùy ý muốn cho cách mạng nỗ ra 
lúc nào cũng được. Giải thích nguyên 
lý đó của chủ nghĩa Mac — Lè-nin, 
đồng chí Lê-Duần nói: «Cách mạng 
đến sớm hay muộn, thành công hay 
thất bại, ngoài những nguyên nhàn 
khách quan không phụ thuộc vào ý 
muốn của đẳng lãnh đạo, còn do 
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nguyên nhân chủ quan có quan hệ 
dến sự lãnh đạo của đẳng cách mạng. 
Nếu đẳng lãnh đạo cách mạng có 


dường löi đúng đắn thì có thể làm: 


cho quần chúng vùng dậy tham gia 
tích cực hơn vào việc tạo ra tình thế 
cách mạng. Khi có tình thế cách mạng. 
nếu đẳng lãnh đạo không có đường 
lối đúng đắn thì chưa chắc đã có 
phong trào cách mạng; khi dã có 
phong trào cách mạng và thời cơ, nêu 
đăng lãnh đạo cách mạng không có 
đường lối đúng đắn thì cũng sẽ không 
giành được thắng lợi. Ngược lại. mặc 
dù lúc đầu chưa có tỉnh thế cách mạng 
nhưng nẻu đảng lãnh đạo cách mạng 
có đường lòi đúng đắn thì có thê vận 
động quần chúng đấu tranh từ hình 
thức thấp lên hình thức cao và trong 
những điều kiện nhất định của các 
nhàn tó khách quan và chủ quan có 
thẻ chuyên biến được tỉnh hình » 
_ (trang 172 — 175). 


Tăng cường lực lượng của các nước 
xã hội chủ nghĩa và tăng cường đoàn 
két quốc tế là một nhiệm vụ có ý 
nghĩa cực kỳ to lớn đối với sự phát 
triển của cách mạng thế giới ngày 
nay. Hồ Chủ tịch luòn luôn dạy nhân 
đân ta rằng đoàn kết quốc tế là một 
nhân tó thẳng lợi khỏng thê thiếu 
được của cách mạng Việt-nam. Trong 
tác phầm này, đồng chỉ Lê-Đuần còn 
trình bày quan điềm của Đẳng ta 
trên vấn đề quan trọng này, đồng chí 
nói rằng sự đoàn kết của các nước xã 
hỏi chủ nghĩa thành môt khối thông 
nhất, sự nhất trị ngày càng Lăng cường 


và sức mạnh ngày càng phát triền” 


của các nước xã hội chủ nghĩa là một 
bảo đảm vững chắc cho sự thắng lợi 
hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trong 
loàn hệ thông 


Để táng cường lực lượng của các 
nước xã hỏi chủ nghĩa, phải ra sức 
thắt chặt quan hệ giữa các nước anh 
em. Trong hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa, các nước đều bình đẳng 
và tự chủ, đồng thởi có nghĩa vụ 
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đoàn kết với nhau trên cơ sở chủ 
nghĩa quốc tế vỏ sản. 


Các đang cộng sản và công nhân 
các nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm 
vụ khỏng ngửng giáo dục cho nhân 
đàn nước mình thắm nhuần những tư 
tưởng của chủ nghĩa quốc tế vô sản 
kết hợp với chủ nghĩa yêu nước xã 
hội chủ nghĩa chân chỉnh, kiên quyết 
chống lại mọi biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc và chủ nghĩa xô vanh. 


Ngày nay hệ thống xã hội chủ nghĩa 
đã trở thành trụ cót của phong trào 
cộng sản quốc tế. Sự đoàn kết giữa 
các nước trong hệ thống xã hội chủ 
noghĩa là nền tảng của sự đoàn kết 
trong phong trảo cộng sản quốc tế. 
Các nước xã hội chủ nghĩa là một thê 
thống nhất, cùng có chung nghĩa vụ 
quốc tế đôi với phong trào cách mạng 
thế giới, đồng thời lại bao gồm nhiều 
nước cỏ truyền thống và kinh nghiệm 
cách mạng và vị trí dân tộc khác 
nhau. "Tình hình đó có ảnh hưởng 
nhất định đến thải độ và quan điềm 
của mỗi nước trong hệ thống xã hỏi 
chủ nghĩa khi xem xét các vẫn đề 
quốc tế. Đẻ bảo đảm sự nhất trí về 
quan điềm, điều quan trọng hơn hẻt 
là mỗi nước trong hệ thống xã hỏi 
chủ nghĩa phải luôn luôn chú trọng 
giải quyết đúng đẳn mỗi quan hệ giữa 
lợi ích dàn tộc và lợi ích của phong 
trào cách mạng quốc tế. 


Đề bảo vệ sự đoàn kết của phong 
trào cộng sản quốc tế. các đẳng anh 
em trên thế giới ngày nay phải bảo 
vệ toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩa, 
phải không ngừng tăng cường sự đoàn 
kết nhất trí trong phong trào cộng 
sẳn quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vỏ sản, phải tiếp tục đấu tranh chống 
mọi khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa 
và mọi biều hiện của chủ nghĩa dân 
tộc tư sẵn và tiêu tư sản. 


Sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta do Đẳng ta và Hồ Chủ tịch lãnh 
đạo, trước nay đều gắn liền với sự 


nghiệp cách mạng của giai cấp công 
nhân và nhân dân thể giới, chống 
chủ nghĩa đế quốc vì hỏa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng Việt-nam, Đẳng ta chẳng những 
khéo vận dụng chủ nghĩa Mác -- Lê- 
nin, khéo kết hợp yêu cầu của cuộc 
đấu tranh của nhâu dân thể giới với 
tình hình cụ thề của nước ta và yêu 
cầu của cuộc đấu tranh của nhân dân 
ta đề đề ra đường lối đúng đắn của 
cách mạng Việt-nam, mà còn vạch rõ 
những nhiệm vụ quốc tế cao cả mà 
nhân đàn ta phải làm tròn. Nói về 
nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta, đồng 
chi Lê-Duần chỉ rõ : 


Cách mạng Việt nam là một bộ 
phận khăng khít của phong trào cách 
mạng thế giới, cuộc đấu tranh của 
nhân dân Việt-nam là một đóng góp 
tích cực vào sự nghiệp cách mạng và 
giữ gìn hòa bình thê giới. Chúng ta 
kiên quyết tiếp tục chung sức đấu 
tranh chống lại chính sách xâm lược 
và gây chiến của bọn đế quốc hiểu 
chiến đứng đầu là để quốc Mỹ, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. ` 

Từ khi mới ra đời Đảng ta đã đề 
ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp vô 
sản quốc tế, với cách mạng của các 
nước thuộc địa và nửa thuộc địa, coi 
đó là một nhiệm vụ rất quan trọng, 
có ý nghĩa vẻ nguyên tắc, là một trong 
những nhân tỏ quyết định thành công 
của cách mạng nước ta. 


Tuân theo lời dạy của Hồ Chủ tịch, 
từ trước tới nay và từ nay về sau, 
Đăng ta luôn luôn hết lòng góp sức 
vào việc khôi phục và bảo vệ sự đoàn 
kết nhất trí trong hệ thống các nước 
xã hội chủ nghĩa và giữa các đẳng 
anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vò sản. 
Chúng ta Ltiếp-tục củng cố và thắt chặt 
tỉnh hữu nghị không gì lay chuyền nỗi 
giữa nước ta với các nước trong hệ 


thống các nước xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường quan hệ hợp tác tương 
trợ về mọi mặt với các nước anh em.- 


Đồng chi Lê-Duẫn đã nêu lên những 
ý kiến có tính chất khái quát nhiệm 
vụ quốc tế của Đẳng ta là : 


«Giữ vững chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
cách mạng, nói rõ phải trái, kiên trì 
đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại 
hiện đại, giữ vững đoàn kết quốc tế, 
đặc biệt là đoàn kết với Liên-xô và 
Trung-quốc, ra sức làm tốt nhiệm vụ 
cách mạng của mình, đó là cách góp 
phần tôt của Đẳng và nhân dâu ta 
vào cuộc đấu tranh chung của nhân 
đàn thế giới chỏng chủ nghĩa để quốc 
do Mỹ cầm đầu, vì hòa Bình, giải 
phóng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội ? (trang 182). 


Ngày nay, cúch mạng nước ta đã 
bước sang giai đoạn mới trong tình 
hình quốc tế có nhiều thuận lợi : 
Cách mạng Lào và cách mạng Cam- 
pu-chia đã giành được thắng lợi, hệ 
thống thể giới của chủ nghĩa xã hội 
và các lực lượng độc lập dân tộc, dân 
chủ và hỏa bình trên thế giới ngày 
càng lớn mạnh, ba dòng thác cách 
mạng của thời đại ngày càng phát 
triền, uy tín và vị tri chính trị của 
nước ta trên trưởng quốc tế ngày 
càng được nâng cao, chủ nghĩa đế 
quốc ngày càng khủng hoằng và suy 
yếu. 


Đề tranh thủ và phát huy những 
thuận lợi quốc tế đối với cách mạng 
nước ta, đỏng thời đề tăng cường 
hơn nữa sự đóng góp tích cực của 
nhân dân ta vào sự nghiệp cách mạng 
vô sản thế giới, cân bộ và nhân dân 
ta phải quản triệt hơn nữa đường lối 
quốc tế của Đẳng trong tình hình hiện 
nay. Tác phầm * Tỉnh hình thế giới 0à 
nhiệm ðu quốc tế của Đảng ta” của 
đòng chỉ Lê-Duần chắc chắn sẽ giúp 
chúng ta cơ sở lý luận và thực tiễn 
đề quán triệt và thực hiện đúng đắn 
đường lối quốc tế của Đảng ta. 
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Phê phán tư tưởng tư sản 


VỀ CÁI GỌI LÀ 
‹XÃ HỘI SAU CÔNG NGHIỆP › 


IỮA lúc chủ nghĩa tư bản thế giới 
ngày càng lún sâu vào cuộc tông 
khủng hoảng không lõi thoát, các học 
giả của giai cấp tư sản phương Tây 
cõ gắng moi óc nặn ra những viên 
cảnh tốt đẹp của xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Làm như thế, họ tìm cách 
cúng cố lòng tin đổi với «sự vững 
chắc ) của chế độ tư bản chủ nghĩa; 
mặt khác họ tim cách chứng mình 
“tịnh ưu việt » của chủ nghĩa tư bản 
so với chủ nghĩa xã hội. Các lý thuyết 
của họ về mặt này có khả nhiều; 
nhưng lý thuyết nöi tiếng được nhiều 
người nhắc đến là lý thuyết về cát 
go! là “xã hội sau còng nghiệp ». 
“Xã hỏi sau công nghiệp ? là g1? Theo 
những người khởi xương lên nó, đó 
là « một xã hội dồi dào đối với tất 
cả mọi ngưới». Xã hội đó dựa trên 
sự phát triền của các công trình phục 
vụ. của Nhà nước phúc lợi chung, của 
khoa học và kỹ thuật, v.v... Nhiều 
học giá tư sản phương Tây, đặc biệt 
là ở Mỹ, đã viết nhiều cuốn sách 
trình bày những nét đặc trưng của 
cải «xã hội sau còng nghiệp? đó (1) 
Điềm qua các tác phầm của các học 
giả phương Tây nói về &xã hội sau 
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_TRẦN-QUỐC-TỦ 


công nghiệp ? thì xã hội này có những 
đặc điềm chủ yếu sau đây: 


Trước hết, « xã hội sau công nghiệp» 
là một xã hội có của cải đồi dào. Thu 
nhập binh quân đầu người trong xã 
hội đó cao hơn gấp 50 lần so với thu 
nhập bình quâu đầu người trong * xã 
hội trước công nghiệp” (theo luận 
điểm của H. Can). Mọi người đều có 
thu nhập cao. Tỉnh trạng nghèo khô 


không còn nữa. 
- 


Trong « xã hội sau công nghiệp  , 
nền kinh tế chủ yếu là khu vực phục 
vụ mà họ gọi là “khu vực thứ ba s. 
Hơn 70% sức lao động xã hội làm việc 
trong khu vực này. Khu vực này bao 
göm : giao thông, vận tải và lợi ¡ch 


(Ï) Cá thà kèra đây một số tác phầm về 
loại này : 

— A-lanh Tu -ren: 
nghiệp", Pa-ri, 1969, 

— Héc-man Can và AÁ-na-tô-li Vi-ne: 
« Năm 2000», 1967. 

— Đa-ni-en Đen: « Sự tiến đến của xế hội 
s&u công nghiệp », Niu-oóc, 1973. : 

—ÈE-mơ-ri và Tờ-ri-stờ: « Tiến tới xã 
hội sinh thái học ”, Luân-đôn, 1973. 

—Bờ-rờ-dờ-dinh-ski: «Cách mạng k} 
thuật » 97]. 


«.xzđ hội seu công 


công cộng; tài chính ngân hàng: y tế 
giảo dục và các cơ quan nghiên cứu. 

Một nét nồi bật của «xã hội sau 
công nghiệp » là việc « đô thị hóa 3. 
Hơn 905% số đân trong nước cư trú và 
lam việc tại các thành thị. nhất là Ở 
thủ đỏ và các thành phố. lớn. 

Trong “xã hội sau công nghiệp ®, 
Nhà nước sẽ can thiệp ngày củng 
nhiêu vào việc điều chính nén kinh 
t€ và việc hướng dịn khoa học ký 
thuật nhằm trảnh những hậu quả tại 
bại của sự tự phát. Điều đó dẫn đến 
tỉnh trạng tệ quan liêu ngày càng tăng, 
nhưng tình trạng này được khắc phục 
dần vì đi đòi với việc phát triển hệ 
thông thông tín, công đân trong nước 
tham gia ngày càng nhiều vào việc 
quyẻt định những công việc quan 
trọng của đất nước. 

Trong «xã hội sau còng nghiệp? 
xuất hiện một tầng lớp trí thức mới. 
Đó là tầng lớp chuyên môn và kỹ 
thuật. Tầng lớp trí thức này hợp tác 
chặt chẽ với các nhà lãnh đạo chính 
trị. Vai trò tầng lớp trí thức này 
ngày càng quan trọng. Theo Đa-ni-en 
Ben thì một phần có ý nghĩa quyền 
lực và ảnh hưởng của các nhà doanh 
nghiệp và công nghiệp sẽ mất đi và 
chuyền vào tay tầng lớp trí thức này. 

Trên đây là những nét chính của 
cái xã hội sau công nghiệp ®* theo 
sơ đồ mà các nhà tương lai hoc ? đã 
phác họa ra nó. 

Theo các học giả tư sảu phương 
Tây, ®xã hội sau công nghiệp + là giai 
đoạn phát triên cao của xã hội loài 
người. Trong cuốn sách nhan đẻ « Các 
giai đoạn phái triển kinh tế s, Rô-stầu 
cho rằng xã hội loài người đã trải 
qua các giai đoạn sau dây : 


1—xã hội cô truyền: 

2—xã hội quá dộ; 

3— xã hội mỡ máy; 

4—- xã hội chín muỗi về kinh tẾ; 

5—xñã hội tiêu thụ quản chúng. 

« Xã hội sau công nghiệp Ð là gu 
đoan tiếp theo các giai đoạu trên dày. 


Đó là sự kéo đài hợp lò gích của các 
giai đoạn ấy. Theo các học giả tụ sản 
Mỹ, các giai đoạn phát triên kinh tế 
trên dây là những giai doạn mà nêu 
kinh tế Mỹ đã và đang trải qua. Con 
đường phát triền của nên kinh tẻ 
Mỹ là mẫu mực của sự phát triển 
kinh tế cho tất cả các nước trên thẻ 
giới ! 

ø@Nã hội sau công nghiệp ® là xã hội 
hoàn toàn tốt đẹp! Trong cuốn sách 
nhan đề «sự cáo chung của hệ tư 
(trởng ®, xuất bản năm 1967, học gia 
Mỹ Đa-ni-en Ben qui quyết rằng xã 
hội đó bảo đảm hòa bình và trật tự 
trong sự đồi đào cho tất cả mọi người 
theo “con đường Mỹ sề lối sống ». 
Tronø xã hội đó những cuộc tranh 
cãi vẻ chính trị sẽ tập trung Vào các 
vấn đẻ cãi thiện điều kiện sống của 
con người trong các lĩnh vực gio dục, 
bảo vệ sức khỏe, nhà ở, v.v Trong 
xã hội đó không còn có màu thuận 
giữa các giai cấp! ý nghĩ về g!ai cấp 
rốt cuộc cũng sẽ không còn nữa Ì 

Theo các học giả tư sản đã đẻ 
xướng ra nó, # xã hội sau công nghiêp® 
sẽ đưa dến kết quả là « sự cáo chung 
của hệ tư tưởng? khi mà tất cả các 
cá nhân và tập đoàn trong xã hội đều 
thấm nhuần «sau công nghiệp. 
Chính vì vậy khái niệm « xã hội sau 
công nghiệp? được coi là sẵn phầm 
hoàn chỉnh của một thứ xã hội học 
và một khoa học chính trị tự cho 
mình là phí tư tướng?" và €Ụphi 
chỉnh trị» f 

Những người đề xưởng “xã hội 
sau công nghiệp” quả quyết rằng. 
do sự phát triền của khoa học kỹ 
thuật, xã hội đó sẽ được điều khiến 
mọt cách máy móc theo điều khiền 
học, mà không một thứ gì. ngay cá 
hệ tư tưởng, có thể làm đào lòn tính 
hơp lý hóa. Trong xã hội đó, chính 
trị đồng nghĩa với yêu cầu giữ vững 
sự ôn định của chế độ Xã hội đó có 
thể tự động giải quyết các mâu thuần, 
tháo ngòi nỗ của mọi cuộc xung đòi, 
khiến cho sự ôn định của nó không 
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bao giờ được đặt thành vấn đề cả. Do 
khả năng vô tận về tự điều chỉnh của 
nỏ, xã hội đó có the tiêu hóa » 
những đối kháng của nó và biến 
chủng thành những động lực phải 
triền. 

Các học giả tư sản phương Tây cho 
rằng, sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật sẽ đưa đến kết quả cuối cùng 
là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội sẽ “hội tụ » trong «xã hội sau 
còng nghiệp». Theo họ thị các từ 
cchủ nghĩa tư bản? và “chủ nghĩa 
xã hội » đều là những sản phầm của 
lối tư đuy cũ kỹ và lỗi thời của « thời 
đại còng nghiệp ®. Đến *“ thời đại sau 
công nghiệp ? lối tư duy cũ kỹ và lỗi 
thời đó sẽ không còn nữa. Chính vì 
vày, họ đưa ra những lời tiên đoán 
về «SỰ cáo chung của các hệ tư 
tưởng” trong saxã hội sau công 
nghiệp ?. 

Tung ra luận điệu «xã hội sau 
công nghiệp» các học giả tư sản 
phương Tây muốn làm cho người ta 
tin rằng giai đoạn lịch sử tiếp theo 
sau chủ nghĩa tư bản không phải là 
chủ nghĩa xã hội mà là một thứ chủ 
nghĩa tư bản “khác », một thứ chủ 
nghĩa tư bản cỏ thế tự giải quyết 
được những mâu thuản cực kỳ sâu 
sắc của nó. Các học giả này muốn xua 
tan sự ám ảnh của những đảo lộn 
cách mạng bằng cách gieo rắc ảo 
tưởng về một cuộc tiến hóa từ từ sang 
“xã hội sau công nghiệp »s. Xã hội này 
đứng ngoài các hệ tư tưởng và các 
cuộc đấu tranh chính trị. 

Viện dẫn những thành tựu khoa học 
kỹ thuật hiện nay trên thế giới với 
dụng ý riêng, các học giả tư sản 
phương Tây tìm cách gieo rắc ảo 
tưởng về một xã hội tự động điều 
khiên như một cải máy tự động. một 
xã hội tự động điều chỉnh có thê tự 
giải quyêt được mọi mâu thuần và đối 
kháng của nó, một xã hội hợp lý hóa 
theo lõi điều khiên học. 

Khải niệm về «xã hội sau công 
nghiệp » chẳng qua là một mưu toan 
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của các học giả tư sẳn phương Tây 
nhằm tạo ra một *bộ mặt mới» cho 
chủ nghĩa tư bản thối nát hiện nay 
dưới nhãn hiệu một * xã hội mới 2». 
Những người đề xướng thuyết a xã 
hội sau công nghiệp? đã đưa ra một 
quan điềm phản khoa học về sự phát 
triền của xã hội loài người. Họ khòng 
lấy chế độ sở hữu về các tư liệu sản 
xuất làm tiêu chuần khách quan đề 
phân loại các kiêu xã hội. Họ cho” 
rằng nghiên cứu xã hội loài người 
phi theo “quan điểm kỹ thuật vs. 
Theo quan dđiễm đó họ chọn khải 
mệm «xã hội công nghiệp",tức là 
một xã hội trong đó nền công nghiệp. 
nên đại công nghiệp là hình thức đặc 
trưng nhất» (2). Và từ đó họ gọi xã 


-hội trước đó là “xã hội trước công 


nghiệp, gọi xã hội sau đó là * xã hỏi 
sau công nghiệp ®, 

Có học giả tư sản phương Tây lây 
chỉ số *thu nhập quốc đân tính theo 
đầu người ? làm căn cứ đẻ phân chia 
các kiểu xã hội. Có người khác thị 
lại cắn cứ vào chỉ số của cải gọi là 
« chất lượng của đời sống »... Các học 
giả tư sản phương Tây có thề có nhiều 
ý kiến khác nhau, nhưng tất cả đều 
nhất trí với nhau ở một điềm là không 
căn cứ vào phương thức sản xuất, vào 
quan hệ sản xuất, vào chế độ sở hữu 
về tư liệu sản xuất đề phân chia các 
kiều xã hội. 

Bồ qua bản chất xã hội của các 
quan hệ kinh tế, các học giả tư sản 
phương Tày đã tìm cách che đây tính 
chất tàn bạo của sự bóc lột của các 
giai cấp thống trị trong các xã hội có 
phân chia giai cấp và tỉm cách duy 
trì mãi mãi sự bóc lột đó. 

Như mọi người đều biết, xã hội loài 
người là một cơ cấu đặc biệt của xã 
hội mà nén tầng là những mối liên 
hệ sản xuất vật chất, những quan hê 
kinh tế giữa người với người. Mác 


(2) Ray-mông À-rông : « Mười tám bài học 
sè xé hội công nghiệp °, nhà xuất bản Ga- 
li-ma, Pa-ri, 1968, trang 97. 


đã viết “Quan hệ sản xuất tòng 
hợp lại thì thành cái gọi là quan 
hệ xã hội, là xã hội, hơn nữa thành 
một xã hội nằm trong một giai đoạn 
phát triền lịch sử nhát định, 
một xã hội với tính chất đặc thù 
riêng biệt. Xã hội cô đại, xã hội phong 
kiến, xã hội tư sẵn là những tông hợp 
quan hệ sẵn xuất, trong đó mỗi tông 
hợp lại đồng thời đánh dấu một giai 
đoạn đặc biệt trong sự phát triền lịch 
sử của loái người ». (3) Một bình thái 
kinh tế xã hội là một kieu chế độ xã 
hội nhất định với phương thức sản 
xuất vốn có của nó, Mỗi hình thải 
kinh tế xã hội là một giai đoạn nhất 
định trong sự phát triền tiến lên của 
loài người. Lịch sử của loài người là 
lịch sử phát triền và thay thể của các 
hình thái kinh tế xã hội: hình thái 
chiếm hữu nô lệ đã thay thế cho 
hinh thải công cộng nguyên thủy ; 
chế độ phong kiến đã thay thế cho 
hinh thái chiếm hữu nô lệ; chế độ 
phong kiến phải nhường chỗ cho chế 
độ tư bản chủ nghĩa; và chế độ tư 
bản chủ nghĩa ngày nay đang được 
chế độ xã hội chủ nghĩa thay thế 
ơ nhiều nước, chế độ xã hội chủ nghĩa 
là piai đoạn đầu tiên của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa. 


Cấu tạo bên trong của mỗi hình 
thái kinh tế xã hội phụ thuộc vào 
phương thức sản xuất. Lịch sử chứng 
tổ rằng chế độ sinh hoạt xã hội, thành 
phần giai cấp của xã hội, những quan 
điểm chính trị, pháp quyền, mỹ học 
với những quan điềm khác cùng những 
thề chế phù hợp với những quan 
điềm ấy, xét đến củng là do phương 
thức sản xuất quyết định. So sánh các 
hình thái kính tế xã hội khác nhau 
chúng ta thấy rằng sự phân chia xã 
hội thành giai cấp, chế độ người bóc 
lội người, sự áp bức về chỉnh trị và 
tỉnh trạng quần chúng không có 
quyền. đêu được quyết định bởi 
những phương thức sản xuất nhãi 
định trong lịch sử, dựa trên quyền tư 
hữu về tư liệu sẵn xuãiI. 


Phân chia lịch sử phát triền của xã 
hội loài người thănh các xã hội « trước 
công nghiệp * * công nghiệp »., ® sau 
công nghiệp », v.v... các học giả tư sản 
phương Tây không căn cử vào phương 
thức sản xuất, nhất là quan hệ sản 
Xuất, mà căn cứ vào cải mà họ gọi 
là “trục sẵn xuất thuần túy ». Bằng 
thủ đoạn đó họ tìm cách che đậy bản 
chất giai cấp của xã hội tư bản chủ 
nghĩa, che đậy mâu thuẫn cơ bản của 
xã hội đó là mâu thuẫn giữa tính chất 
xã hội của sản xuất và phương thức 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa. 

Thôi phồng tầm quan trọng của 
khu vực phục vụ mà họ gọi là khu 
vực kinh tế « thứ ba *, hạ thấp vai trò 
của các khu vực sản xuất vật chất là 
công nghiệp và nông nghiệp, các học 
giả tư sản phương Tây tìm cách hạ 
thấp vai trò của những người lao động 
trực tiếp sẵn xuất làm ra của cải vật 
chất đề nuôi sống cả xã hội là công 
nhân và nông đân. 

Các học giả tư sản tuyên (truyền 
cho quan điểm siêu giai cấp về Nhà 
nước. Họ nói rằng trong ®*xã hội 
sau công nghiệp", Nhà nước 
sẽ là *Nhà nước phúc lợi chung». 
Nhà nước đó có khả năng điều 
tiết mọi hoạt động trong xã hội. 
Sự thật thì như thế nào ? Trong lúc 
chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sẵn xuất vẫn tồn tại thì Nhà nước 
vẫn là công cụ của giai cấp tư sản đề 
áp bức bóc lột giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. Trong xả hội tư 
bản chủ nghĩa, sản xuất là vô chính 
phủ. Nhà nước tư sản khòng thê thực 
hiện được việc kế hoạch hóa nền kinh 
tế quốc dân như Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Ở một số nước tư bản chủ 
nghĩa, Nhà nước tư sản có lập ra một 
thứ «kế hoạch ? nào đó về kinh tế và 
văn hóa. Cái gọi là * kế hoạch hóa » 
đó là sản phầm của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước Nó phản ánh 


(3) C. Mác và F. Ăng-ghen: Toản tp, 


bản tiếng Nga, 1957, tập Ó, trang 442. 
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những mâu thuần không thề điều 
hòa cúa chủ nghĩa tư bản trong giai 
đoạn giãy chết. Nó hoàn toàn không 
phải là việc kế hoạch hóa thật sự 
việc này chỉ có thẻ được thực 
hiện đưới chủ nghĩa xã hội. Trong xã 
hội cỏ giai cấp, thông tin báo chí là 
còng cụ của giai cấp thống trị đề đẻ 
nén nhân dân. Nhân dân không thê 
sử dụng các phương tiện thỏng tin 
và báo chí đề tham gia quản lý đất 
nước như các học giả tư sản khẳng 
định. 

Rhoa học kỹ thuật càng phát triền 
thì khả năng của con người chinh 
phục thiên nhiên nâng cao đời sống 
của mình càng tăng thêm. Nhưng dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư 
sản sử dụng những thành tựu 
của khoa học kỹ thuật đề táng cường 
bóc lột giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. 

Khoa học và kỹ thuật ngày cảng 
phát triền thì đội ngũ trí thức ngày 
càng đông. Nhưng chừng nào trong 
xã hội còn có phân chia giai cấp thì 
những người trí thức không phải là 
một giới thuần nhất mà gỏm nhiều 
tầng lớp gắn liên với các giai cấp 
trong xã hội. Chừng nào quyền sở 
hữu vẻ tư liệu sản xuất còn nằm trong 
tay giải cấp tư sản thì mọi quyền lực 
trong xã hội đều nằm trong tav giai 
cấp tư sản (kề cả những người trí 
thức của nó); Còn còng nhân, nòng 
dân, và những người lao động trí óc 
làm thuê cho tư bản đều là những 
đỏi tượng bóc lót của bọn tư bản, 
luyên truyền cho quan điềm siêu giai 
cap về trí thức là sai lầm. Cho rằng 
trong xã hội sau này phần lớn quyên 
lực sẽ chuyên từ tav các ông chủ tư 
biìn sang tay giới trí thức noi chung 
lại càng sai lầm hơn nữa. 


Các học giả tư sản phương Tây nói 
ràng * xã hội sau công nghiệp ® là một 
xã hội «dđỏi dào của cải * đối với mọi 
người ; trong xã hội đó mọi người đều 
no đủ sung sirởng. Bằng những con số 
vẻ thu nhập quốc dân tính theo dầu 


xi 
t< 


người họ muốn làm cho người ta 
tưởng lầm rằng trong xã họi đó mọi 
người đều có quyền bình đẳng rong ự 
việc phân phối các sản phầm của xã 
hội. Dây là một luận điệu lừa bịp. 
Trong cải mà họ gọi là «xã hội sau 
cỏng nghiệp”, chế độ sở hữu tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuät khòng 
có gì thay đồi Quy luật chạy theo 
lợi nhuận tối đa của chủ nghĩa tư bàn 
vẫn chỉ phối toàn bộ xã hội. Xã hỏi 
rần phân hóa theo hai đầu : một đầu 
của cải lập (rung vào trong tay môi 
nhóm nhỏ các nhà tư bẳn giàu sụ, còn 
dầu kia nghèo khổ tập trung trong 
hàng triệu gia đình những người lao 
động. Trong xã hội đó vẫn còn có 
giai cấp, người giảu kể nghèo, Việc 
phân phối là khòng binh đẳng. Bọn 
tư bản vơ vét hàng tỉ đô la lợi nhuận. 
trong lúc đó hàng triệu người lao 
động vẫn sống trong cảnh nghèo khô. 
Ở nước Mỹ là nước “giàu nhất? 
trong phe tư bản chủ nghĩa, các tòng 
thống Mỹ kế tiếp nhau cầm quyền 
đều thửa nhận rằng có hơn mọt phản 
tư gia đình có thu nhập dưới mức 
tối thiểu mà Nhà nước đã quy định. 
Cũng chính ở nước Mỹ liên Liếp mãy 
nắm nay thưởng xuyên có trên 8 triệu 
người thất nghiệp. Cuối năm 197ã số 
người thất nghiệp ở Mỹ chiếm 8,35% 
tổng số người lao động. Năm 1976 tỷ 
lệ đó là 8,9. Chính ớ Mỹ 21 triệu 
người đa đen la nạn nhàn của tệ phản 
biệt chúng Lọc. Họ không được hưong 
các quyền cơ bún của con người. lo 
chịu mọi nỗi bất công. Số người thất 
nghiệp trong dân da đen ở Mỹ lên tơi 
29,15%. Thu nhập của một gia dinh 
người da đen chỉ bàng 57'/ thú nhập 
của một gia đình người da trắng, 


Thất nghiệp là hiện tượng phô biến 
ở các nước tư bản chủ nghĩa Hiện 
nay số người không có việc làm ở 
nước Anh là 2,3 triệu, ở Tây Đức là 
1 triệu. Đòỏi với những người that 
nghiệp và gia đình họ, thử hồi làm ai 
có chuyện * đội dào p2? Đó là chưa Rè 
những hạng người nghèo khô khac ó 


trong các nước tư bản chủ nghĩa. Vì 
Vậy, câu chuyện về cải gọi là * xã hội 
đồi dào đối với tất cả mọi người” 
chỉ là một câu chuyện bịa đặt. 

Vi sao giai cấp tư sản các nước 
phương Tây bỏ tiền của, in sách báo 
đề tuyên truyền cho cái thuyết œxã 
hội sau công nghiệp " ? Nó nhằm mục 
địch gì? Theo ý chúng tôi. không 
ngoài những mục đích sau đây : 

Một là, làm cho người ta tin rằng 
xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay sẽ 
tuần tự tiến lên một «xã hội mới » 
tốt đẹp hơn, trong đó mọi người đẻu 
sung sướng, không cần làm cách 
mạng bạo lực đề chôn vủi chủ nghĩa 
tư bản và đưa loài người lên chủ 
nghĩa xã hội; tiến lên chủ nghĩa xã 
họi không phải là con đường phát 
triền tất yếu của xã hội loài người. 

Hai là, làm cho mọi người công 
nhận con đường nước Mỹ, xã hội 
nước Mỹ là mẫu mực cho tất cả các 
nước trên thế giới; các dân tộc trên 
thế giới phải noi gương nước Mỹ. thừa 
nhận sự lãnh đạo của nước Mỹ 

Ba là, làm cho người ta tín rằng 
chủ nghĩa xã hội sẽ “hòa nhập » vào 
chủ nghĩa tư bản; các nước xã hội 


chủ nghĩa sẽ *® diễn biến hòa binh 
(hành nước tư bản chủ nghĩa. 

Rö ràng đó là những mơ tưởng 
hoang đường. 

Huyền thoại về «xã hội sau công 
nghiệp ? tan vỡ như bọt xà phòng khi 
đụng chạm với thực tế của đời sống. 


Giai cấp tư sản các nước phương 
Tây huy động những nhà tư tưởng 
xuất sắc nhất của nó ra sức xây dựng 
một nền lý luận về tương lai của chủ 
nghĩa tư bản hòng đối chọi với lý 
luận đầy sức thuyết phục về chủ nghĩa 
xã hội khoa học của những người cộng 
sản. Các học giả tư sản phương Tây 
tự xưng là các nhà “tương lai học »® 
đua nhau phác họa mô hình của xã 
hội tư bản chủ nghĩa trong tương lai. 
Nhưng chủ nghĩa tư bản làm gì có 
tương lai? Người ta không thề nói về 
tương lai của một chế độ xã hội không 
có tương lai. một chế độ xã hội đã bị 
lịch sử kết án. Cái gọi là * xã hội sau 
công nghiệp * chẳng qua chỉ là một 
loại “€sấm truyền » của các nhà tiên 
tri» tư sẵn. Nó chỉ có trên những 
trang sách của các học giả tư sản ; nó 
không thể có trong đời sống thực tế 
của xã hội loài người. 
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Tình đoàn kết quốc tế trong sáng 
CU-BA - VIỆT-NAM 


rò cuối thế kỷ XIX, nhà vêu nước 

và nhà tư tưởng vĩ đại của Cu- 
ba Hô-xêe Mác-ti (1853 — 1895) chỉ qua 
những điều nghe thấy ở Pa-ri, đã viết 
về Việtnam với những tình cam 
cao quý: #...Hết làng này đến xã nọ, 
những người An-nam nghèo khổ đã 
chiến đấu chống Pháp, lúc thì tạm 
lánh đi, khi thì dũng mãnh xông lên... 
đánh tan quân đội thực dân». Mang 
trong mình tâm huyết của một dân 
tộc đang tiến hành cuộc chiến tranh 
30 năm chống ách thống trị thực đân 
Tây-ban-nha, Hô-xê Alác-ti biết gạt đi 
tất cả những luận điệu tuyên truyền 


- của thực dân Pháp bôi nhọ « xử An- 


nam nhược tiều » và khẳng định rằng : 
« Họ đã chiến đấu như những người 
dũng cảm nhất, và nhất định họ lại sẽ 
tiếp tục chiến đấu !›. 


Cách đây gần 100 năm, trong thời 


kỳ đen tối dưới chẻ độ thực dân, đối 
với dân tộc Việt-nam ta thật quý báu 
biết bao những lời như thế 1 Ngay lúc 
đó, người thầy của nền độc lập Cu-ba 
đã gico hạt giống đầu tiên cho tỉnh 
hữu nghị giữa bai dân tộc Cu-ba và 
Việ-nam Nhưng hạt giống quý ấy, 
cũng như bao tư tưởng cao đẹp khác 
của Hô-xê Mác-ti đã bị các thế lực 
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phản động vùi đập. Nó chỉ lại hồi 
sinh, nầy mầm và ra hoa kết quả với 
bước đi lên thắng lợi của cách mạng 
hai nước. từ khi nhân dân hai nước, 
dưới sự lãnh đạo của đảng Mác — Lê- 
nin và lãnh tụ kiệt xuất của mình là 
Hồ-Chi-Minh và Phi-đen Ca-stơ-rò, 
cùng viết bản anh hùng ca của thời 
đại, bản anh hùng ca của cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới. đứng đầu 
là đế quốc Mỹ. Từ đây, mỗi cảm tình 
vốn có giữa hai dân tộc cùng cảnh 
ngộ đã trở thành tình hữu nghị chiến 
đấu giữa những người đồng chi củng 
lý tưởng. Mối quan hệ đó đã vượt 
qua mọi thử thách và ngày càng phát 


triền tốt đẹp, góp phần thúc đầy cuộc 


đấu tranh của hai dân tộc và cô vũ 
mạnh mẽ sự nghiệp cách mạng thẻ 
81Ớt. 

Các đồng chí Cu-ba khâng định 
tính chất chính nghĩa của cuộc 
chiến đấu của nhân dân ta, vi đó 
là cuộc chiến đấu của một đân tộc bị 
áp bức, chống lại một cường quốc đế 
quốc chủ nghĩa đi xâm lược, đặc biệt 
đó là đế quốc Mỹ, têu sen đầm quốc 
tế, kể thù số một của loài người hiện 
nay. Hơn nữa tên đế quốc đầu số ấy 


lại ở ngay sát nách Cu-ba, đã gây bao 
tai họa cho nhân dân Cu-ba, thường 
xuyên de dọa sự sống còn của dàn 
tộc Cu-ba. Căn cứ Gu-an-ta-na-mô của 
Mỹ trên lãnh thồ Ca-ba là một chiếc 
gai nhọn. hằng ngày hằng giờ làm 
nhức nhối con tỉm Cu-ba. Đế quốc Mỹ 
là trụ cột của chủ nghĩa đế quốc và 
chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế 
giới. Đế quốc Mỹ là trở ngại chủ yếu 
của xã hội loài người trên con đường 
giải phóng và tiến bộ xã hội. Vì vậy, 
giáng trả lại đế quốc Mỹ, làm suy yếu 
đế quốc Mỹ, ở bất cứ đâu, bằng bất 
cứ hình thức gì, đều là chính nghĩa, 
đều là thúc đầy lịch sử phát triền. 


Các đồng chí Cu-ba khẳng định 
rằng nhân dân Việt nam nhất 
định chiến thắng đế quốc Mỹ. Cu- 
ba biết rö giữa Việt-nam và Mỹ chênh 
lệch nhau một trời một vực về các 
phương tiện kỹ thuật và sự giàu có. 
Nhưng là những người duy vật biện 
chứng nắm vững quy luật của lịch 
sử, các đồng chí Cu-ba biết rằng nhân 
dân Việt-nam có trong tay các nhân 
tố cơ bản của thẳng lợi. Việt-nam có 
sự lãnh đạo của đảng mác-xít — lê-ni- 
nít chân chính, có lãnh tụ thiên tài, 
có đường lối dúng đắn, có nhân dân 
anh hùng, có sự giúp đỡ to lớn của 
cách mạng thế giới. Về đường lối 
chống Mỹ, cứu nước độc lập tự chủ 
của ta. các đồng chí Cu-ba nói : “ Tấm 
gương cao cả nhất của thời đại hiện 
nay là những người Việt-nam, chiến 
lược của họ, sự thông thái của họ 
trong việc vận dụng sách lược phù 
hợp với chiến lược, trong việc lập 
hợp và đoàn kết tất cả các yếu tố 
cần thiết phục vụ cho cuộc đâu tranh 
chủ yếu » (lời của đồng chí Phi-đen 
Ca-stơ-rồô ngày 23-11-19/1 trong dịp 
đi thăm Chi-lẻ). Về Hồ Chủ tịch, vị 
lãnh tụ kiệt xuất của đân Lộc ta, các 
đồng chí Cu-ba nói: « Chúng tôi nghĩ 
rằng. tất cả các dân tòc bị áp bức 
trên thế giới sẽ tìm thấy trong cuộc 
đời của đồng chi Hö-Chi-Minh, trong 
tư tưởng chỉnh trị của Người, mọt 


nguồn tri thức vô cùng phong phú đề 
giải quyết những vẫn đề của bản thân 
mình. Đồng chí Hỏ-Chi-Minh đã biết 
vận dụng một cách thiên tài vào hoàn 
cảnh cụ thê của Việt‹nam những 
nguyên lý bất hủ của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin và lịch sử đã chứng minh sự 
đúng dắn của Người» (lời đồng chỉ 
Phi-đen Ca-stơ-rô nói ngày 12-9-1973 
ở Việt-nam). 


Các đồng chỉ Cu-ba khẳng định 
rằng cách mạng Việt-nam và 
cách mạng Cu-ba dèu là bọ phận 
của cách mạng vô sản thế giới, 
vi vậy phải ủng hộ lẫn nhau. Hơn nữa, 
Cu-ba cho rằng cách mạng Việt-nam 
là một trong những bộ phận quan 
trọng nhất của cách mạng vô sản thế 
giới, vì cách mạng Việt-nam mang ý 
nghĩa quốc tế sâu sắc nhất. Theo các 
đồng chí Cu-ba, ý nghĩa quốc tế của 
cách mạng Việt-nam thề hiện ở chỗ, 
nó góp phần quyết định làm suy yếu 
kể thù chủ yếu của các đân tộc; nó 
được toàn thề loài người tiến bộ đồng 
tỉnh và ủng hộ ; nó nêu một tấm gương 
và bài học kinh nghiệm quý giá cho 
tất cả các dân tộc; đo đó, nó góp 
phần tích cực nhất vào việc thúc đầy 
sự thức tỉnh của nhân dân các dân 
tộc, thúc đầy sự phát triền của lịch sử, 
như đồng chí Phi-đen Ca-stơ-rô đã 
từng nói, cách mạng Việt-nam đã làm 
cho lịch sử loài người tiến nhanh hơn 
nhiều năm. 


Từ những quan điểm nói trên, Cu- 
ba dành cho Việt-nam sự giúp đỡ hết 
sức mình vẻ tính thần và vật chất, 
Vị Việt-nam, Cu-ba đã hoạt động 
trên linh vực chính trị và ngoại 
giao một cách mạnh mẽ và kiên 
quyế:, bãi chấp mọi sự đe dọa 
của chủ nghĩa dế quốc và mọi tình 
huống éo le phức tạp trong quan hệ 
quốc tế mà Cu-ba phai đương đầu, do 
đó đã góp phàn to lớn vào việc 
thúc đày phong trào thế giới 
đoàn kết với Việt-nam phát triền 
mạnh mẽ, liên tục. 
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Trong quả trình kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của Việt-nam, Đẳng. 
Chính phủ và nhân dân Cu-ba đã đáp 
ứng nhanh chóng và có hiệu lực những 
yêu cầu giúp đỡ của Việt-nam. Không 
một hành động tội ác nào của đế 
quốc Mỹ đối với Việt-nam thoát khỏi 
sự lên án kịch liệt của những người 
anh em Cu-ba. 


Cách mạng Việt-nam cần sự ủng hộ 
quốc tế đối với Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt-nam, thì Cu-ba là 
nước đầu tiên trên thế giới chính thức 
công nhận Mặt trận (12-1961). Việt- 
nam cần có một mặt trận nhân dân 
thể giới rộng lớn ủng hộ sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước của minh. thì 
Cu-ba là nước đầu tiên trên thế giới 
thành lập Uy ban toàn quốc đoàn kết 
với miên Nam Việt-nam (9-1963). Ủy 
ban đó do một người con ưu tú của 
nhân dân Cu-ba, nữ anh hùng Môn- 


_ ca-đa là Men-ba Héc-năng-đê làm Chủ 


tịch, đã có hàng loạt hoạt động phong 
phú trong suốt mưởi mấy năm qua đề 
cô vũ, ủng hộ nhân dân ta, vận động 
nhân dân thể giới đoàn kết với sự 
nghiệp chính nghĩa của ta. Với mội 
hệ thống tô chức hoàn chỉnh từ trung 
ương đến địa phương göm 25.000 đơn 
vị cơ sở là các tô nghiên cứu về Việt- 
nam, Ủy ban này đã góp phần tích 
cực vào việc truyền bá trong mọi 
tầng lớp nhân dàn Cu-ba những hiều 
biết vẻ lịch sử và cách mạng Việt- 
nam, tiếp thêm cho họ niềm tin và 
sức mạnh trong sự nghiệp chính nghĩa 
của mình, 

Khi đế quốc Mỹ phát động chiến 
tranh phá hoại chống miền Bắc nước 
ta, Cu-ba cảm thấy bị xúc phạm hơn 
ai hết và đã lớn tiếng phản đối kiên 
quyết, kịp thời. « Vì Việt-nam, Cu-ba 
sẵn sàng hiển đâng cả máu của mình †® 
(Phi-đen Ca-stơ-rô, 2-1-1966). Theo tỉnh 


thần đó, khắp Cu-ba dãy lên một 


phong trào quần chúng mạnh mẽ tình 
nguyện đi Việt-nam chiến đấu. Năm 
1967 dược đát tên là «(Năm Việt-nam 
anh hùng ? đề đầy mạnh hơn nữa sự 
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ủng hộ đối với Việt-nam trong cuộc 
đụng đầu trực diện với quân viên 
chỉnh Mỹ. 


Những năm tháng tiếp theo. trên 
các diễn đàn trong nước và quốc tế, 
các đồng chí lãnh đạo Đăng và Chính 
phủ Cu-ba, các đại diện của nhân 
dân Cu-ba anh em luôn lên tiếng ủng 
hộ và bảo vệ lập trường của cách 
mạng Việt-nam, vạch trần mọi sự lật 
lọng và âm mưu nham hiềm của đế 
quốc Mỹ, kêu gọi các nước xã hội 
chủ nghĩa. các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ trèn thế giới ủng hộ sự 
nghiệp của nhân dân Việt-nam. 


Tháng 5 năm 1972, đế quốc Mỹ trở 
lại nẻềm bom miền Bắc, bắrf phá cả 
đê điều, phong tỏa các hải cảng, hòng 
bắt nhân đân ta phải quỳ gối. Ngay 
lập tức, Đẳng, Chính phủ và nhân dân 
Cu-ba anh em khẳng định tình đoàn 
kết chiến đấu đối với sự nghiệp của 
nhân đân ta: «Tình đoàn kết của 
chúng ta, sự ủng hộ của chúng ta, 
niềm tin tưởng của chúng ta đối 
với nhân dân Việt-nam và ban lãnh 
đạo của họ là vô điều kiện và tuyệt 
đối * (Phi-đen Ca-stơ-rô. 1-5-1972). Và 
chúng ta mãi mãi ghỉ nhớ những hoạt 
động quý báu của đồng chí Phi-đen 
trong những ngày tháng quyết liệt đó 
của dân tộc ta. Trong cuộc đi thăm 
10 nước châu Phi và châu Âu đúng 
vào thời gian ấy, vị lãnh tụ tối cao 
của cách mạng Cu-ba đã lên án kịch 
liệt những hành động tội ác mới của 
đế quốc Mỹ, và kêu gọi các nước xã 
hội chủ nghĩa và toàn thê nhàn loại 
tiến bộ hãy dành cho Việt-nam sự 
ủng hộ cao nhất, bởi vì * Việt-nam 
đang chiến đấu không chỉ vì Việt-nam 
mà là vì toàn thế piới. Ơ Việt-nam 
đang diễn ra một trận chiến đấu vì 
sự nghiệp giải phóng của tất cả các 
đàn tộc» (nói lại An-giê-ri. ngày 12- 
9-1972); và vì «Ngày nay, Việt-nam 
là biều hiện cao nhất của chủ nghĩa 
quöỏc tế vô sản: ngày nay, Việt-nam 
là biêu hiện cao nhất của nguyên tặc 


mắác-xít - lê-ni-nit® (nói tại Ba-lan, 
ngày 6-6-1972). 

Bản thân nước Cu-ba vẫn còn khá 
nhiều khó khăn, vì đã phải tiến hành 
xày dựng chủ nghĩa xã hội từ một cơ 
sở vật chất kỹ thuật tương đối lạc 
hậu, một cơ cấu kinh tế què quặt, 
giữa vòng phong tỏa độc ác về kinh 
tế của đế quốc Mỹ. Mặc dù vậy, nhân 
dân Cu-ba đã không ngàn ngại 
chia sẻ sức ngưới sức của cho sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân ta. Trong quá trình cách 
mạng.của mình, nhân dân Việt-nam 
nhận được sự giúp đỡ vật chất to 
lớn của Liên-xô, Trung-quốc và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, trong 
đó có nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa 
anh em. Nhưng điều đáng chủ ý là 
mặc dù khả năng có hạn, Cu-ba đã 
giúp cho Việt-nam những thứ mà ở 
Cu-ba được coi là vào loại nhất, từ 
những giống gia súc mới nhất cho 
đến những kỹ thuật hiện đại nhất. Cu- 
ba còn gửi những chuyên gia và công 
nhân ưu tú sang giúp Việt-nam xây 
dựng lại đất nước, đúng như đồng chi 
Phi-đen Ca-stơ-rô đã nói : nếu trước 
đây chúng tôi đã sẵn sàng đồ máu vì 
Việt-nam thì ngày nay chúng tòi 
cũng sẵn sàng đồ mồ hôi đề « giúp đỡ 
xây dựng lại Việt-nam mười lần to đẹp 
hơn như Chủ tịch Hồ-Chi-Minh mong 
muốn? (nói ngày 24-3-1974 tại La 
Ha-ba-na). 

Giờ đây. sự nghiệp cách mạng của 
hai nước đã bước vào thời kỳ mới. 
Œ Cu-ba, dưới ánh sáng các nghị 


quyết của Đại hội lần thứ I Đảng cộng 
sản Cu-ba, nhân dân Cu-ba đang hăng 
hái bước vào giai đoạn mới với nhiệm 
vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
nhưng vẫn không lơ là cảnh giác 
trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc và 
hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của 
mình. Ơ Việt-nam, thực hiện Nghị 
quvết Đại hội lần thứ IV của Đảng, 
chúng ta đang đưa cả nước tiến 
nhanh. tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng 
vào phong trào cách mạng thế giới. 
Các Đại hội vừa qua của Đảng cộng 
sản Cu-ba và Đăng cộng sản Việt-nam 
đả mở ra những trang sử mới cho 
cách mạng Cu-ba và cách mạng Việt- 
nam. Tình hữu nghị tràn đầy chủ 
nghĩa quốc tế vô sản giữa Cu-ba và 
Việt nam được hun đúc trong quá 
trình của cuộc đấu tranh chống Mỹ 
oanh liệt nhất, chắc chắn sẽ được 
tiếp tục đuy trì và phát triền trọng 
điều kiện mới, dưới những hình thức 
mới, đề phục vụ cho sự nghiệp của 
nhân dân hai nước và nhân dân thế 
giới. Trong khi đưa cách mạng Việt- 
nam sang một giai đoạn mới, chủng 
ta bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất 
đối với nhàn dân Cu-ba anh em, đối 
với đồng chỉ Phi-đen Ca-stơ-rô, một 
trong những người có công lớn nhất 
xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ 
đại đó. «Chúng ta nguyện làm hết 
sức minh đề bảo vệ mối tình hữu 
nghị đó như bảo vệ con ngươi của 
mắt mình » (lời Thủ tướng Phạm-Văn- 
Đỏng nói ngày 30-3-1974 tại Cu-ba), 
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SỬA LẠI 


— Trang 10, cột 1, dòng 21—22, xin đọc : 
Ngược lại, cũng không nên nghĩ rằng... 


— Trang 11, cột 1. dòng 9 từ đưới lên, xin đọc: 
Nói đến những hoạt động giáo dục của nhà trường, chúng ta 
cần coi trọng học tập văn hóa, lao động sản xuất, hoạt động xã 
hội và hoạt động đoàn thề. 


— Trang 14, cột 2, sau đòng 25, xin đọc thêm: 
Trong trường học, những hoạt động đoàn thề của học sinh, thông 
qua Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí-Minh, Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ-Chi-Minh.và Đội nhi đồng Hồ-Chi-Minh, có tác dụng to 
lớn đối với việc phát huy quyền làm chủ tập thề của học sinh 
trong mọi hoạt động của nhà trường và Irong việc rèn luyện bản 
thân. Lâu nay, những hoạt động đoàn thề của học sinh ít nhiều 
còn mang tính chất hình thức chủ nghĩa. Sắp tới, ngành giáo 
dục phải cùng Đoàn thanh niên chấn chỉnh tốt mặt hoạt động này. 
Tóm lại... 
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NẮM VỮNG TÍNH CHẤT GIAI 
CẤP CÔNG NHÂN CA ĐÁNG 


TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


TÍNH chất giai cấp của Đảng là ấn đề có nghĩa quuết định nhất 
trong công tác xảu dựng Đảng. 

« Trong suốt quá trình xả dựng Đảng từ ngà thành lặp đến nau, 
Đảng ta luôn luôn xóc định Đảng là đẳng củo gioi cốp công nhân 
Việt-nam và phán đáu không ngừng nông coơo tính chốt giai cốp công 
nhân củo Đảng » (1). Chính được xâu dựng theo tình thần ấu, Đảng ta 
mặc dù sinh ra 0à lớn lên ở một nước nông nghiệp lạc hậu, pốn là 
thuộc địa bà nửa phong kiễn, giai cấp công nhân nhỏ bé, đã giữ oững 
được tính chất tiền phong cách mạng của chính đẳng của giai cấp công 
nhân, đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những sự nghiệp cách mạng 0ï 
đại, nà đã trở thành «một Đảng Mác — Lê-nin vững mạnh, mội đẳng 
trai ạua nhiều thử thách, mót đội ngũ kiên cường của phong (rào công 
sản quốc tế » (2). 


Tinh chất giai cấp công nhân của Đảng được thề hiện một cách 
sinh động trên mọi lĩnh 0c chính trị, tư tưởng 0à tô chức của công tác 
xây dựng Đảng, được phát triển oà nâng cao không ngừng cho phù hợp 
Đởi DqL trò Đà sứ trệnh mà Đăng phái gánh ác trong từng giaL đoạn 
của cách mạng. 

Hiện naụ Đảng ta đang đứng trước nhiệm ðụ lịch sử mới hết sức 
nặng nề là lãnh đạo nhân dân ta tiền hành cách mạng xả hội chủ nghĩa 


(1) Báo cáo tông kết công tác xây dựng Đẳng và sửa đồi Điều lệ Đẳng, nhà 
xưất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 26. 

(2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của Trung ương Đảng về tăng cường 
sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. 


trong cả nước. Đề thực hiện nhiệm ðụ ấu, Đảng ta phải có những cố 
gắng uượt bậc trên nhiều mặt, đặc biệt là phải tăng cường hơn nữa 
tính chất giai cấp công nhân của Đảng. 


* 


RƯỚC hết, mỗi cán bộ, đẳng uiên cần có nhận thức sâu sắc oề Đảng 
ta: (Đảng cộng sản Việt-nam là đảng của giai cấp công nhàn 
Vi¿/-nam, là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu có tồ chức uà là 
(ồ chức cao nhất của giai cấp công nhân Việt-nam. Đảng đại biều trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động 0à của cả 
dân tộc ; đồng thời Đảng làm tròn nghĩa 0ụ của mình đối oới phong 
trào công sản quốc fễ » (3). 


Đó là định nghĩa một cách khái quát nhất oề tính chất giai cấp 
của Đảng ta. Khẳng định Đảng ta là Đẳng của giai cấp công nhân có 
nghĩa là khẳng định lập trường của Đảng ta là lập trường của giai 
cấp công nhân, giai cấp tiên tiến nhấit, gắn liền uới nền đại sẵn xuấi 
công nghiệp, tiêu biều cho ~u thế phái triển của thời đại, có hệ tư tưởng 
cách mạng 0à khoa học là chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 0à cũng là giai cấp 
tiêu biều cho những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc ta. 


Khẳng định tính chất giai cấp công nhân của Đảng còn đề phản 
biệt ranh giới đứt khoát lập trường của Đảng ta uới lập trường của 
các giai cấp tư sản 0à tiều tư sản. Không nên hiều khẳng định tính 
chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng chỉ lựa chọn cán bộ, đẳng 
uiên xuất thân từ thành phần giai cấp công nhán, mặc dù đó là mới 
yếu tố quan trọng Đề mặt tồ chức đề bảo đảm tính chất giai cấp 
của Đảng. 

Khẳng định tính chất giai cấp của Đảng là oấn đề có ủ nghĩa thực 
(tiễn to lớn đối uới oiệc rèn luyện lập trường, quan điềm của cán bỏ, 
đẳng uiên. Mỗi đẳng uiên dù xuất thân từ thành phần giai cấp nào, 
dù ở cương 0‡ công tác nào, đều phải từ bỏ lập (rường giai cấp cũ của 
mình nà rên luuện theo lập trường của giai cấp công nhân, đứng 0uững 
(rên lập trường của giai cấp cóng nhân đề xem xét bà giải quyết mọi 
bấn đề của cách mạng. Nga Ụ những đẳng uiên xuất thân từ thành phản 
công nhân cũng phải gội rửa những ảnh “hưởng (tư tưởng của các giai 
cấp khác, bồi dưỡng phầm chất tối đẹp của giai cấp công nhân đề xứng 
đáng là những đại biều tru tú nhất của giai cấp công nhân. 


(3) Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam. 


Đẳng ta là đẳng của giai cấp công nhân, nhưng không phải giai 
cấp công nhân là Đảng, không phải tất củ mọi người trong giai cấp 
công nhân đều là đẳng 0uiên cả. Đảng là đội tiên phong, bộ tham mưu 
chiến đãu có tfồ chức uà là tồ chức cao nhất của giai cấp công nhân. 
Giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng thóng qua Đảng. Vai trò tiên 
phong của Đẳng thễ hiện một cách toàn diện ở lú luận tiên phong, ở 
đường lối đúng đắn, ở năng lực lãnh đạo quần chúng cũng như ở tính 
thần tận tụu, gương mẫu, hụ sinh của các tô chức Đảng, của đột ngũ 
đẳng uiên. Về mặt tồ chức, Đảng phải rất chặt chẽ, chỉ gồm những 
người tru tú nhất, có giác ngộ cộng sản chủ nghĩa trong giai cấp công 
nhàn nà các tầng lớp lao động khóc, có đủ tiêu chuần đẳng 0iên; tự 
nguuện đứng trong hàng ngũ Đảng đề phấn đấu cho mục đích 0à lý 
tưởng của Đảng. 


Khẳng định tính chất giai cấp của Đảng cũng không phải là tách 
biệt Đảng 0à giai cấp uới nhân đản, uới dân tộc. Ngaụ từ khi mới thành 
lập, Đảng ta đã nêu cao mục tiêu đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng 
đân tộc, cho ấm no, hạnh phúc của nhân dán. Trong ngót nửa thế kỦ 
qua, Đảng ta đã dốc hết sức mình ảo cuộc chiến đấu cho những lợi 
ích sống còn của nhân dán, của dân tộc đề đất nước ta được đóc lập, 
tự do oà thống nhất như ngàu na. Lịch sử cách mạng Việt-nam đã 
chứng mình 0à sẽ mãi mãi chứng mình rằng Đẳng ta, những người 
cộng sản chúng ta là những người có lòng yêu nước, thương dân hơn di 
hết ouà đã chiến đấu một cách kiên quuêt nhất, triệt đề nhất cho lợi ích 
của dân tộc. Những nghị quuết Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đẳng 
cũng là sự thề hiện tỉnh thần trách nhiêm cao nhất của Đảng ta trong 
Điệc xâu dựng Tôồ quốc ta thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, 
có cuộc sống 0án mỉnth oà hạnh phúc. 


Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân Việt-nam oà là một bộ 
phán của phong trào cộng sản quốc tế. Trong suốt quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta không những đã kiên quuết chiền đấu cho lợi ích 
của giai cấp công nhân, của nhân dán lao động 0à của dân tộc ‡a, mà 
Đăng ta còn kết hợp một cách đúng đắn lợi ích của giai cấp, của dân 
tộc oới lợi Ích của phong trào cách mạng thế giới, kết hợp đúng đẳn 
chủ nghĩa uéêu nước chân chính 0uới chủ nghĩa quốc tế 0ô sẵn. Nhờ Dậu, 
Đăng ta đã động iên được những lực lượng tiềm tảng to lớn của dân 
tộc, đồng thời kết hợp được sức mạnh của dân tộc uới sức mạnh của 
(hởời đại, tạo nén sức mạnh (ông hợp to lớn của cách mạng nước ía, bảo 
đm cho Đảng ta oừa hoàn thành nhiệm pụ đản tộc 0ừa góp phần tích 
cực 0ào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thể giới. Đó cũng là một 
kinh nghiệm lịch sử của Đẳng ta, một nội dung của tính chất giai cấn 
của Đảng. 


Trong khi nhấn mạnh tính chất giai cấp công nhân của Đảng, cần 
đấu tranh khắc phục những lệch lạc như : nói tính chất giai cấp của 
Đảng theo quan niệm biệt phái, hẹp hỏi, thành phần chủ nghĩa, tách 
Tời giai cấp công nhân uởi nhân dán oà dân lộc ; oà ngược lại mơ hồ 
Đề tính chất giai cấp của Đẳng, lẫn lộn Đẳng uới giai cấp 0à quần chủng 
nhân dân nói chung. Đồng thời, phải chống mọi biểu hiện của chủ 
nghĩa dân tóc tư sản 0à tiều tư sẵn, không kết hợp giải quụẻt đúng đẳn 
lợi ích của dán tộc uới lợi ích của cách mạng thể giới. 


* 


TÍNH chất giai cấp công nhân của Đẳng thề hiện trước hết ở đường 

lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng — sản phầm của sự kết hợp chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin uới thực tiền cách mạng Việt-nam. Nét độc đảo 
của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng là Đảng ta tuụệt 
đối trung thành oới chủ nghĩa Mác — Lê-nin, có đường lối chính trị 
độc lập, tự chủ, luôn luôn đúng đẳn 0à sáng tạo. Đó chính là nhân tố 
quuết định nhất đốt uới mọi thắng lợi của cách mạng nước tq trong mấu 
chục năm nau. 


Trong giai đoạn hiện naụ, uẫn đề có Ủ nghĩa quuết định nhất uản 
là bảo đảm cho Đảng ta luôn luôn nắm 0ữừng oà oận dụng đùng đẳn, 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin nào điều kiện cụ thề của cách mạng 
nước ta, có đường lối, chính sách đúng, có năng lực lãnh đạo uà chỉ 
đạo thực hiện đầu đủ. Những nghị quuết của Đại hội toàn quốc lần thử 
IV của Đảng thể hiện sự cố gắng đó của Đảng ta; 0à đó chính là biều 
hiện quan frọng nhất của Điệc nâng cao tinh chất giai cấp công nhản của 
Đảng ta trong giai đoạn hiện naụ. 


Đề thấu suốt tỉnh thần nghị quyết của Đại hội, cần đặc biệt coi trong 
tiệc giáo dục lú luận Mác — Lê-nin oà đường lối, chỉnh sách của Đảng 
__ {ho cán bộ, đẳng uiên. Nắm ong đường lối, chính sách là phẫi hiều rõ 
những nguyên lú của chủ nghĩa Mác — Lé-nin được Đảng ta bận dụng 
một cách sinh động 0uào hoàn cảnh ViệtI-nam, 0à nằm 0ững những nguyên 
lý chủ nghĩa Mác — Lé-nin lại là cơ sở đề thấu suốt sâu sắc đường lối, 
chính sách của Đảng. « Cần phé phán nghiêm khắc tình trạng mỏi số 
cán bộ, đẳng uiên coi nhẹ nghiên cứu đường lối, chính sách, nghiên cửu 
lý luận, là một biều hiện tệ hại nhất của chủ nghĩa kinh nghiệm » (4). 
Đồng thời, cần khắc phục 0iệc học tập lú luận một cách giáo điều, sách 


(4) Báo cáo tông kết công tác xây dựng Đẳng và sửa đồi Điều lệ Đẳng, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 58, 
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ĐỞ, không nắm uững phương châm lú luận liên hệ oới thực tế trong học 
tập, không nắm oững thực chất cách mạng 0à khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 

Mỗi cán bộ, đẳng 0iên dù công tác ở ngành nào cũng phải hiều rõ 
nội dung các ẩn đề nằm pững chuuên chính oô sản, phát huụ quyền 
làn chủ tập thề của nhân dân lao động, tiễn hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, nội dung xả Ụ dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền ăn 
hóa mới, con người mới, đề từ đó mà oận dụng đường lối chung Đảo 
công tác thực tế của mình. Ngoài những uấn đề oề đường lối chung, 
cán bộ, đẳng oiên công tác ở lĩnh uực nào cũng phải hiều rõ quan điễm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin nà đường lối, quan điềm của Đảng uề lĩnh 
bực mà mình hoq( động. Không những chúng ta phải nâng cao trình độ 
lý luận, nằm pững đường lối của Đảng mà còn phải cố gẳng 0ươn lên 
nắm cho được những kiến thức ngày càng cao Đề khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên uà những kiến thức 0ẽ quản lý kinh tế, quản lý xã hột. 
Mặt khác, phải rãt coi trọng iệc nắm pững tình hình thực tế đang 
chuuŠn biến mau lẹ cùng uới quá trình chuyền biến của cúch mạng 
hiện naụ. 


* 


ĐANG là hạt nhân lãnh đạo nên chuyên: chỉnh oô sản ở nước ta. Nàng 
cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng hiện naụ là phải tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chuyén chính 0ó sản. 


Đảng lãnh đạo chính quuên có nghĩa là Đảng trở thành người lãnh 
đạo thực tế mọi mặt của đời sống xã hội. Trách nhiêm của Đảng rất 
lớn. Đẳng đứng trước hàng loạt nấn đề mới mẻ, phức tạp của sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Không có một lĩnh ực nào trong đời 
sống, không có một (ồ chức nào trong hệ thống chuuén chỉnh 0ô sản 
không đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đăng. 


Đảng là hạt nhân lnh đạo nền chuuên chính 0ô sản, nhưng chuuên 
chính 0ö sẵn không thê thực hiện được chỉ bằng lực tượng của bản thân 
Đẳng mà phải bằng lực lượng của toàn thễ các tô chức trong hệ thống 
chuuên chính 0ó sản. Trong giai đoạn hiện nau, sức mạnh của Đảng 
cũng khóng chỉ ở bản thản Đăng mà là sức mạnh tông hợp của cả hệ 
thống chuuên chính oô sản. Do đó, Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, kiện 
toàn tất cả các (ö chức trong hệ thống chuuén chính oô sản, không trừ 
mội fồ chức nào, đề các lồ chức ấu đều uững mạnh, đều phát huụ được 
bai trỏ 0à hiệu lực của mình. Trong hệ thống chuyên chính uô sẵn, Nhà 
nước 0à các đoàn thễ quần chúng là những tồ chức thề hiện quuền làm 


chủ tập thê của nhân dân lao động. Đảng cần chăm ïo xâu dựng, kiện 
toàn Nhà nước 0à các đoàn thề quần chúng, gắn liền công tác xâu dựng 
Đẳng uới uiệc xâu dựng, kiện toàn Nhà nước 0à các đoàn thê quần 
chúng. Đồng thời, cần xác định rõ mối quan hệ đúng đẳn giữa Đảng 
uới Nhà nước oả các đoàn thề quần chúng theo phương hướng uửừa tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, 0ửa phát huu oai trò oà hiệu lực quản l 
của bộ máu Nhà nước, sửa đề cao 0oaL trò đoàn kết, giáo dục, thuyết 
phục quần chúng nhân dán của các đoàn thề quần chúng. Đặc biệt cần 
làm rõ mối quan hệ giữa Đảng uới Nhà nước 0à tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối uới Nhà nước. 

Trong hệ thống chuuên chính uô sẵn, Nhà nước có 0ị trí quan trọng 
đặc biệt. « Sự lãnh đạo của Đẳng oà quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân thề hiện tập trung ở Nhà nước, được thực hiện chủ uếu thông qua 
hoạt động của Nhà nước » (5). Nhà nước nối liền Đẳng uởi quần chúng 
đóng đảo trên mọi lĩnh pực quữn lụ Nhà nước, quản lú kinh tế, quản 
l mọt mặt đời sống xä hội, là uũ khí mạnh mề thực hiện những nhiệm 
0ụ của chuuên chính uó sản. Điều kiện quuết định đề tăng cường Nhà 
nước; nắng cao hiệu lực của Nhà nước là bảo đâm tối sự lãnh đạo của 
Đảng trong 0iệc xâu dựng, kiện toàn, sử dụng »à phát huụ Nhà nước 
như là một công cụ sắc bén nhất đề !ồ chức thực hiện đường lốt, chính 
sách của Đảng. Vai trò oà hiệu lực quản tú của Nhà nước được nâng cao 
là dấu hiệu quan trọng nhất nói lén trình độ à năng lực tồ chức của 
Đảng. Đó cũng là một yẻu cầu mới bề nâng cao tính chất giai cấp công 
nhân của Đảng trong giai đoạn hiện nau. Chúng ta cần nắm oững quan 
điềm cơ bản ấy đề uận dụng ào công tác của mình. 

Trong sự lãnh đạo của Đảng đối uỏi Nhà nước hiện naụ, cần khắc 
phục tÌnh trạng lẳn lộn công oiệc Đẳng uới công oiệc Nhà nước, tình 
trạng tô chức Đảng ở mội số địa phương bao biện công 0iệc của Nhà 
nước, làm giảm hiệu lực của bộ máu Nhà nước 0à thực tế là hạ thấp 
Đai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, cũng cần chống khuunh hướng 
coi nhẹ trách nhiệm lãnh đạo của tồ chức Đảng đối uới cơ quan Nhà 
nước, chống quan niêm phản công máu móc, tách rời hoạt động của tö 
chức Đảng oới hoạt động của cơ quan Nhà nước. 


* 


N GUỒN sức mạnh 0ó địch của Đảng ta là ở mối liên hệ chặt chề uới 
quần chúng. liên hệ chặt chẽ uởi quần chúng là một biều hiện, 
một yêu cầu của tính chất giai cấp công nhân của Đảng. Nếu +a rời 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 14&, 
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quần chúng, không liên hệ chặt chề uới quần chúng, thì Đẳng không 
còn là đẳng của giai cấp công nhân nữa. 

Thẳng lợi 0ï đại của cách mạng Việt-nam trong mấu chục năm nqỤ 
là thắng lợi của đường lối lãnh đạo đúng đẳn của Đảng, đồng thời 
cũng là thẳng lợi của mối liên hệ chăũt chẽ giữa Đẳng ta uới quần chúng, 
trước hết là bới quần chúng công nông. Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng đã khẳng định : «Trong những chăng đường 
cách mạng uừa qua, Đảng ta uà nhân dân ta đã kết thành một khối 
bằng những mối dâu liên hệ máu thịt uô cùng bền chặt. Đẳng ta hiều 
rõ 0à hoàn toàn tín tưởng sức mạnh dời non lấp biền của nhân dân ta... 
Nhân dân ta cũng hiều rõ Đẳng ta uà gửi gấm tất cả lòng tín 0ảo 
Đảng » (8). 

Đứng trước nhiệm 0ụ lịch sử nặng nề của giai đoạn cách mạng 
hiện nau, Đảng ta càng phải tăng cường hơn nữa mối liên hệ chặt chề 
bới quần chúng. Cần nhận rõ rằng, trong giai đoạn mới ngàu nay, mối 
liên hệ giữa Đăng uới quần chúng có những êu cầu cao hơn trước. 
Đặc điềm nồi bật của giai đoạn hiện naụ là Đảng ta đã lãnh đạo chính 
quuền trong cả nước, nhản dán lao động cả nước ta đã trở thành 
người làm chủ thật sự của nước Việt-nam độc lập, thống nhất uà xã 
hột chủ nghĩa. Nội dung chủ uếu của mối liên hệ giữa Đảng ta uởi 
quần chúng ngàu nau là không ngừng chăm lo xâu dựng chế độ làm 
chủ tập thề xä hội chủ nghĩa của nhân dàn lao động, thật sự tôn trọng 
bà phát huy quyền làm chủ tập thề của nhán dân, lấu đó làm động lực 
mạnh mề nhất thúc đầu toàn bộ công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
bà xâu dựng chủ nghĩa xã hỏi ; là quan tâm đến lợi ích của quần chúng 
chăm lo đến đời sống uật chất uà 0uăn hóa của nhân dân ; là luôn luôn 
giáo dục quần chúng, làm cho quần chúng tự giác đi theo đường lối, 
chính sách của Đảng 0à đầu tranh cho đường lối, chính sách đó được 
thực hiện. 


Sự lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lú của Nhà nước, 0d (rò 
giáo dục, động uiên quần chúng của các đoàn thề quần chúng, cuối 
cùng đều nhằm đạt tới yêu cầu ấu. Yêu cầu ấy khóng những phái được 
thấu suốt sâu sắc trong nhận thức của mỗi cán bộ, đẳng 0iên, không 
những phải được tiễn hành bằng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
thường xuuên, liên tục, mà điều quan trọng hơn nữa là phái được thực 
hiện bằng cơ cấu tồ chức 0à chế độ tô chức. Mỗi !ồ chức Đảng, !ồ chức 
chính quuền à tồ chức quần chúng cần có những chế đó, những quụ 
định cụ thề bảo đảm cho quần chúng thực hiện đầu đủ quuền làm chủ 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-uLội, 1977, trang 211. 


tập thề của mình, nói lên Ú kiến của mình trên tất cả các ẩn đề thuộc 
Đề lợi Ích chung của cách mạng, 0ề đời sống của mình, trong công lác 
xây dựng chính quuền, váu dựng các tô chức quần chúng oà xả dựng 
Bảng. Cần khắc phục tình trạng khá phô biến hiện naụ là nhiều cán 
bọ, đẳng pién chỉ thiên Ðề sử (dụng các biện pháp hành chính đề thực 
hiện đường lếi, chỉnh sách, không coi trọng 0iệc tuUẻn (truyền, giáo dục, 
bận động quần chúng - làm 0iéc lối hình thức chủ nghĩa, tuụ cũng tỏ 
chức lâu Ú kiên của quản chúng, nhưng thực tế là khỏng coi trọng Ú 
kiến của quân chúng. 

Đề giữ uững mốt liên hệ gia Đẳng uới quần chúng, bảo đảm quyên 
làm chủ tập thê của quần chúng, phải « kiên quuết đấu tranh chống bệnh 
quan liều, mẻinth lệnh, chuuên quuền, đóc đoán, +a rời thực tế, xa rời quản 
chúng » Œ). Đó khóng chỉ là những khuuết điềm p6 phương pháp hoàc 
túc phong công tác mà (rước hết là những sai lâm thuộc 0ê lập trường, 
quan điềm, xuất phút từ tr tưởng coi khinh quần chúng oà chính nó 
là mót nguyên nhân trực tiếp phá hoại mối liên hệ giữa Đảng uởi quần 
chúng. Môi cán bộ, đảng pién cần thấu hết trách nhiềêm của mình 
trước Ö)dng, trước quần chúng, thấu hết tác hại của bệnh nguy hiểm 
âu mà kiên quuếti đấu tranh khắc phục. 

Phái khắc phục bệnh quan liên, mệnh lệnh, chuuên quụền, đóc 
đoán, xa thực tế, za quân chúng, không chỉ bằng công túc tr tưởng, 
mà điều rất quan trọng là bằng biện pháp tồ chức, bằng cơ cấu tồ chức 
bà chế độ tò chức, chế độ quản lủ. 


* 


ÔNG ta là « một khối thống nhất 0ê chỉ oà hành động, được tô 
chức (heo nguyên túc tập trung dân chủ, làu tự phẻ bình uà phê 
bình làm một quy luật phát triển bà có kỦ luật nghiêm mình » (8). Đỏ là 
tính chất giai cấp công nhàn của Đẳng thể hiện trẻn mặt xảy dựng 
Đảng 0ề to chức. 
Sức mạnh của Đăng trước hết là ở sự đoàn kết, thống nhất nói bỏ. 
Về mặt tư tưởng, sự đoàn: Kết, thống nhất trong Đảng dựa trén cơ sở 
chủ nghĩa Älác — Lê-nin thể hiện ở đường lới chính trị được toàn Đẳng 
bạch ra, trên cơ sở sự giúc ngộ của toàn thề đẳng 0iên Đề lý tưởng, 
mục đích Đà những nhiệm pụ của Đăng. Sự thống nhất 0uề tư tưởng 
được bảo đảm bằng sự thống nhất bề tô chức. 


(7), (Ä) Điều lệ Dẳng công sản Việt-nam. 


Trong giai đoạn mới của cách mạng, hơn bao giờ hết Đẳng ta cần 
phát huụ truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng, bảo đảm cho 
Đảng không có bè phái, không chỉa rễ. Cần luôn luôn ghỉ nhớ lời dạu 
của Hồ Chủ tịch : « Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quủ báu của 
Đảng 0à của dân ta. Các đồng chỉ từ Trung ương đến các chỉ bộ cần 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đẳng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình » (9). « Đẳng coi sự chỉa rễ bè phái trong Đảng là mội trong 
những tôi ác năng nhất đối oới cách mạng » (10). 


Trước hết, phải bảo đảm (rong bất cứ tình huống nào cũng giữ oững 
sự thống nhất oề đường lối của Đảng. Không những phải xảu dựng sự 
nhất tri cao oẽ đường lối chung, mà còn phải không ngừng tăng cường 
thống nhất trẻn những ấn đề pề đường lối, quan điềm thuộc từng 
lĩnh oực công túc. 


Sự đoàn kết nhất trí nề mặt đường lối phúi được bảo đảm bằng 
sự thống nhất uẽ mặt tồ chức trên cơ sở tuân thủ một cách nghiền 
ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đẳng. 


Táp (rung dân chủ là nguyên tắc tô chức cơ bản của Đẳng. Trong 
giai đoạn hiện nau, nguyên tắc tập trung dân chủ có những uâu cầu 
mới cao hơn trước, mà nội dung chủ yếu của nó là xảu dựng các nguyên 
tắc (ồ chức uà sinh hoạt của Đảng, làm cho Đẳng pững mạnh trong 
toàn cơ thê, cỉ oề chính trị, tr tưởng 0à tồ chức. Những guy định 
trong Điều lệ Đảng chính là sự thề hiện yêu cầu mới ấu của Đảng ta. 


Đề tăng cưởng đoàn kết, thống nhất, thấu suối nguyên tắc táp 
trung dân chủ trong sinh hoạt nà hoạt động của Đảng, phải không 
ngừng mở rộng tán chủ, phát huụ trí tuệ của mọi lồ chức Đẳng bà 
đảng 0iên trong oiệc tham gia xâu dựng 0à thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng, nhữt là đốt uới những yêu cầu mới pề lãnh đạo kinh 
tế, uăn hóa, đời sống, quốc phòng, trị an... Song dán chủ phải dưới 
sự chỉ đạo tập trung, cùng uới oiệc mở rộng dán chủ, phải coi trọng 
Điệc tăng cường tập trung nhằm bảo đỉm sự thống nhất Ú chí pà hành 
động của Đảng. 


Đề tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, còn phải thường 
uyên làm tối uiệc tự phé bình uà phê bình. Các (ö chức Đẳng từ trung 
ương đến cơ sở 0à mọi đẳng oiên phái nghiêm chỉnh tự phéẻ bình oà 


(9) Di chúc của Hồ Chủ tịch. 


(10) Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 201. 


phê bình ; cấp trên phải tr phê bình trước cấp đướởi nà tồ chức tốt uiệc 
phê bình từ dưới lên. Cần phé phán oà khắc phục tình trạng có những 
cán bộ, đảng 0iên chỉ thích nghe những lời tâng bốc, khen ngợi, không 
thích ai nói đến thiếu sót, khuuẽt điềm của mình ; hoặc chỉ nhận thiếu 
sót, khuuẽt điềm cho qua chuuện, nhưng không chịu sửa chữa, cũng 
như những hiện tượng phê bình chỉ xuất phát từ động cơ cá nhân, 
không nhằm giúp đỡ nhau tiễn bó. Đặc biệt cần có thái độ nghiêm khắc 
đốt uới bất kỳ cán bộ, đẳng oiên nào, bất kỳ tö chức nào có những 
hành động trấn áp phê bình. 


Cần coi trọng uiệc xâu dựng tình đồng chí uới tỉnh thần thương 
uêu sâu sắc, lòng tin cậu 0à tôn trọng lẳn nhau giữa những người công 
sản. Nghiêm khắc phê phán những biều hiện của chủ nghĩa cá nhân 
đang là nguyên nhân chủ uễu gáu ra tình trạng mất đoàn kết, thậm chỉ 
có khi nghiêm trọng ở một số nơi. 


* 


ĐỀ náng cao tính chất giai cấp công nhán của Đảng, còn phải coi 

trọng oiệc giáo dục, rên luuện đội ngũ đẳng uiên, bảo đảm cho đội 
ngũ đẳng 0iên có đủ sức hoàn thành mọi nhiệm 0ụ cách mạng trong 
giai đoạn mới. Bởi 0ì « năng lực lãnh đạo của Đẳng, sức chiến đẫu của 
Đảng, phụ thuộc một cách quụết định ouào chất lượng đội ngữ đồng 
viên » (11). 

Nghị. quuềt Đạt hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ 
những uêu cầu 0ẽ tư cách đảng iên như sau : 

œ Đăng 0iên phổi là người có giác ngộ lú tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
tuyệt đối trung thành uới cách mạng, tự nguyện suốt đời hụ sinh, phấn 
đấu 0ì độc lập, tự do của Tô quốc, 0ì chủ nghĩa xã hội bà chủ nghĩa 
cộng sản. 

« Đảng 0ién phải có hiểu biết nhất định pề chủ nghĩa Mác — Lé- 
nin, nắm được đường lối, chính sách của Đảng, có năng lực đảm 
nhiệm công 0iệc được giao, có năng lực lãnh đạo quần chúng 0à góp 
phần 0ào công tác lãnh đạo của tô chức Đảng. Vì 0ậu, đẳng uiên phải 
không ngừng học tập 0à tích cực rèn luuện 0ê mọi mài. 

« Đảng 0iên phải tôn trọng 0d ra sức góp phần xâu dựng chế đó 
làm chủ tập thê của nhân dân lao động, liên hệ chặt chề oới quần 
chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, ân động, tồ chức quần chúng. 


(11) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đăng tại Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 193. 


10 


Œ Đẳng Điên phải chăm lo xâu dựng Đẳng, có Ú thức tồ chức 0à kỦ 
luật, có tỉnh thần tự phê bình uà phé bình, bảo oệ Đẳng, bảo 0ệ sự 
đoàn kết, thống nhất của Đẳng. 


« Đẳng uiên phải nêu cao tỉnh thần quốc tế uô sản, góp phần làm 
(Tròn nghĩa uụ quốc tế của Đảng » (12). 


Mỗi đẳng oiên cần nắm uững uà tích cực phấn đấu, rèn luyện 
theo những uêu cầu nói trên đề xứng đáng là chiến sĩ tiên phong của 
giai cấp cóng nhân, là người lãnh đạo oà người đầu tớ thật trung 
thành của nhán dán như Hồ Chủ tịch thường căn dặn. 


Đề nắng cao chất lượng đẳng uiên, các cấp ủu Đẳng, các tồ chức 
Đảng cần có kế hoạch, biện pháp cụ thề đề giáo dục, bồi dưỡng đẳng 
Diên cả uẽ kiến thức, năng lực hoạt động uà phầm: chất cách mạng: 
Thiếu một mặt nào, người đẳng uiên cũng không thề hoàn thành tốt 
được nhiệm oụ. Đồng thời, cần kết hợp chặt chề 0iệc náng cao chãit 
lượng đang uiên uới uiệc nâng cao chất lượng của tồ chức cơ sở 
Đảng. Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở có làm tối các uiệc phân công, quản 
lý, kiềm tra công tác 0à tư cách đẳng iên, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt của chỉ bộ, của tồ Đảng, làm tốt 0iệc tự phê bình oà phê bình thì 
mới nâng cao chất lượng đẳng oiên được. . 


Chất lượng người đẳng uiên phụ thuộc một phần quan trọng nga 
từ khâu lựa chọn 0à chuần bị kết nạp người đó 0uào Đẳng. Vì ouậu, cần 
chỉ đạo chặt chề công tác phái triền Đẳng theo đúng những quy định 
của Điều lệ Đảng. Trong công tác phát triền Đẳng, phải coi trọng chất 
Hhượng, chống khuunh hướng chạu theo số lượng, dẫn tới hạ thấp tiêu 
chuân đúng 0iên. Người được kết nạp 0uào Đẳng phải là người ưu tủ 
nhất (rong quần chúng, có giác ngộ cộng sản chủ _nghĩa, gương mẫu, 
dũng cảm 0à hụ sinh nhất "trong quần chúng. Phát triền Đảng phải 
luôn luôn đi đôi uới củng cố Đảng. Một mặt, kết nạp uào Đảng những 
người ưu tú, đủ tiêu chuần; mặt khác, cần kiên quuết nà kịp thời đưa 
ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất 0ù những người 
không đủ tư cách đẳng 0ién. Đông thời cần tỉnh táo, cảnh giác, đề 
phòng những phần tử cơ hội uà những phần tử phần cách mạng chui 
ào Đẳng. 

Đảng ta là đẳng cách mạng của giai cấp công nhân. Nước nhà 
đang trên quá trình công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa. Việc xâu dựng 
Đảng lúc này càng phổi chú trọng tăng thành phần công nhân 


(12) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng 
sản Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 87 — 88. 


1] 


công nghiệp trong Đảng. Trong các xí nghiệp công nghiệp đều 
phải xâu dựng chỉ bộ hoặc đẳng bộ thật oững mạnh. Những chỉ: bộ nà 
đẳng bộ rä ở miền Bắc phải bao gồm những phần tử thật sự ưu tú 
nhất trong nóng dân tập thể, nà ở miền Nam phải bao gồm trước hết 
những bần cố nông pà trung nông dưới chẳng những hăng hái tăng 
gia sản tuất oà làm nghĩa pụ đối 0uới Nhà nước, mà còn thật sự tản 
thành hợp lác hóa nông nghiệp. Việc phát triền Đảng Ở các cơ quan 
của Đảng oà Nhà nước cần phí nhằm kết nạp những người tự giác, 
tự nguyên theo đường lối, chính sách của Đảng, có phầm chất 0à đạo 
đức tốt uà có kiến thức chuUên món. Nhất thiết phải loại trừ tình căm 
cá nhân pà gia đình ra khỏi công tác xâu dựng uà phát triền Đẳng. 


* 


ẤM uững tính chất giai cấp công nhân của Đẳng (rong giai đoạn 
hiện nau tà phải nắm pững oà làm tốt những ân đề cơ bản nói 
(rên. Nói một cách khác, làm tốt những 0uấn đề cơ bản nói trên chính 
là đề giữ pững à nâng cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng, 
nhằm náng cao hơn nữa ai trò lãnh đạo uà sức chiến đấu của Đảng 
(rong giai đoạn mới. 


. 


HỆ THỐN( XÃ Hội (HỦ NGHĨA | 
THỂ GiỨI, NHÂN Iố QUYẾT 
ĐỊNH $Ự PHÁT TRIẾN (ỦA 


XÃ HỘI I0ÀI NGƯỜI 


UÁ trinh phái triền của phương 
thức sản xuất tư bắn chủ nghĩa. 
những mâu thuẫn khỏng thề giải 
quyết của phương thức sản xuất đó 
và cuộc đấu tranh giai cấp trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa tất nhiên đưa 
đến kết quả là chủ nghĩa xã hòi dùng 
phương pháp cách mạng đề thay thế 
chủ nghĩa tư bắn. Việc chủ nghĩa tư 
bản tát yếu bị chủ nghĩa xã hội thay 
thế là điều đã được Mác và Áng-ghen, 
hai nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học. khẳng dịnh và chứng minh 
một cách không gi bác bó nồi trong 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. Lè- 
nin cũng đã khẳng định sự tất thắng 
của chủ nghĩa xã hội đối với chủ 
nghĩa tư bản. Người viết: « Chỉ có 
những kể nhắm mắt dề khỏi tròng 
thấy vả bịt tai đề khỏi phải nghe thấy, 
mới có thẻ không nhận thấy rằng, 
trên toàn thế giới. xã hội tư bản chủ 
nghĩa mang thai chủ nghĩa xã hội, 
đã bát đầu đau đẻ rồi... Chúng La có tắt 
cả căn cứ đề nhìn vào tương lai, lỏng 
đầy quyết tâm và tin tưởng tuyệt đối, 
nhìn vào tương lai đang chuẩn bị cho 
chúng ta những bạn đóng mình mới. 


XUÂN-THỦY 


những thắng lợi mới của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tại nhiều nước 
tiên tiến hơn. Chúng ta có quyền trự 
hào và sung sướng đã là những người 
đầu tiên hạ thủ. trên mọt địa điểm 
của quả đắt, con thú dữ ấy là chủ 
nghĩa tư bản, nó đã dìm thế gIởi lrong 
máu, khiến loài người lâm vào tình 
cảnh đói rét và đã man, nhưng đù trong 
Cơn giãy chết nó có hung hãn quải 


ñc và tàn bạo đến đâu đi nữa, thi 
cuối cùng nó cũng nhất định sẽ bị 
tiêu diệt... » (1) 


Tuy vậy, như Lê-nin đã vạch rõ, 
“chuyên chính vô sẵn trong phạm vi 
quốc gia Ð (ức chuyên chính vô sẵn 
Lại Ở nước duy nhất) 
“ Không có khả năng quyết định được 
chỉnh trị thế giới ». Chỉ có « chuyên 
chính vô sản trên quy mô quốc tế » 
(Llức chuyên chính vô sản it nhất ciïng 
ở một số nước) mới « có khả năng tác 


TỚI fÓNn mỘI 


(l) V.I. Lê-nin : * Những lời tiên trì s, Toán 
tp, tập 27, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, 
trang 64[ —— 642. 
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động quyết định đến toàn bộ chính trị 
thế giới » (2). Cho nên, trước khi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới hình 
thành, khả năng tác động của chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi trong một nước 
đối với tỉnh hình quốc tế còn bị hạn 
chẽ. 

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới ra đời, chuyên chính vô sản 
hình thành trên quy mô quốc tế; tình 
hình đã đồi khác. Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh đã viết: « Phe xã hội chủ nghĩa 


được thành lập và ngày càng lớn 
mạnh. Đỏ là nhân tố quyết định sự 
phát triền của cách mạng thế giới và 
tương lai tươi sáng của loài người »). 
Tại Đại hội lần thứ IV; Đẳng ta đã 
nhấn mạnh : eđCuộc sống ngày càng 
chứng tỏ sức mạnh của chủ nghĩa 
xã hội là vô địch và hệ thống xð 
hội chủ nghĩa thế giới ngày còng 
phát huy tác dụng lò nhên tố 
quyết định sự phót triển của xð 
hội loài người. ? 4) 


HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VẠCH RA CON ĐƯỜNG 
PHÁT TRIỀN TẤT YẾU CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI 


Hệ thống xã hội chủ nghĩa thể giới 
là thành quả của phong trào cộng sẵn 
quốc tế, là con đẻ chủ yếu của giai 
cấp công nhân quốc tế, giai cấp đứng 
ở trung tâm của thời đại hiện nay, 
thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
mở đầu bằng Cách mạng tháng Mười 
Ngựa. 

Với số dân trên 1.300 triệu bằng 
khoảng một phần ba loài người, sống 
trên một diện tích bằng khoảng một 
phần tư trái đất, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới bao gồm các nước rất 
khác nhau về trình độ phát triền kinh 
tế và xã hội, về mầu da và tiếng nói, 
ve lịch sử và văn hóa, về truyền 
thống chiến đấu và xây dựng. Riêng 
về trình độ phát triền kinh tế và xã 
hội, có những nước đã trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa ở 
những mức độ khác nhau như nước 
Nga và một số nước ở Đông Âu; có 
những nước nguyên là những nước 
nửa thuộc địa và phụ thuộc như 
Trung-quốc, Cu-ba; có những nước 
trước kia là thuộc địa và nửa phong 
kiến với kinh tế nông nghiệp lạc hậu 
như Việt-nam, Triều-tiên ; lại có nước 
nguyên từ các bộ lạc đu mục đi lên 
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chủ nghĩa xã hội như Mông-cồ. Hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới thật 
sự “tiêu biều cho xu thế đi lên của 
giai cấp công nhân, nhân dân các 
nước và các dân tộc trên khắp 5 
châu đoàn kết lại ®, thật sự * tiêu biều 
cho những phương pháp và hình thức 
phát triền khác nhau dẫn tới một tiên 
đồ tươi đẹp, một mục đích chung là 
chủ nghĩa xã hội " (5). 


Tinh hơn hẳn của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thề hiện trước hết ở chỗ 
xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người. Đây là vấn đề đã được đất 
ra trước loài người từ lâu. Chủ nghĩa 
tư bản không những không giải quyết 


(2) V.I. Lê-nin : «Sơ thảo đầu tiên của Đẻ 
cương về vấn đề dân tộc và vấn đẻ thuộc địa °, 
Toản tệp, tập 2l, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1969, trang 79 — 180. 

(3) Hš-Chí-Minh : * Cách mạng tháng Mười 
vĩ dại mở ra con đường giải phóng cho các dân 
tộc °, Vi đọc lệp tự do, ?ì chủ nghĩa sẽ hội, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 209. 

(4) La-Duần : do cáo chíah trị của Ben cháp 
hành trung ương Đảng tại Đẹi hội đẹi bièu 
teản quốc lần thứ ÏV. 

(5) Lê-Duần : Chủ x£kfe Eê@-nïn soi sáng Mực 
tiêu cách mạng của thời đợi, nhà xuất bảo Sự 
thật, Hà-nội, 1970, trang 20. 


được vấn đề đó mà trái lại, còn làm 
cho nó trâm trọng tới tột độ. Việc 
thiết lập Nhà nước chuyên chính vô 
sản ở các nước xã hội chủ nghĩa, ngay 
từ đầu đã cho phép xóa bỏ nguồn gốc 
đẻ ra chế độ người bóc lột người là 
chế độ tư hữu. Hiện nay, chế độ bóc 
lột và cùng với nó, các giai cấp bóc 
lột, đã căn bản bị xóa bồ ở tất cả các 
nước xð hội chủ nghĩa. Đó là điều 
nồi bật khiến cho hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thu hút được sự chú ý 
của những ai căm ghé( và muốn xóa 
bỏổ chế độ người bóc lột người. 

Cùng với việc xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xã hội xã hội chủ 
nghĩa cũng đã giải quyết được điều 
mà loài người bao đời nay mơ ước 
là: với tư cách là người sảng tạo ra 
mọi của cải vật chất và tỉnh thần, 
sáng tạo ra bản thân xã hội loài người, 
nhân dân lao động -— trước hết là 
công nhân và nông dân — phổi là 
người quyết định vò giỏi quyết 
mọi việc trong xãõ hội. Thật vậy. 
bằng việc xóa bổ chế độ tư hữu, thiết 
lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
về các tư liệu sản xuất chủ yếu, Nhà 
nước chuyên chinh vô sản đã thật 
sự bảo đảm cho công nhân, nông đân 
và những người lao động khác quyền 
làm chủ tập thề xã hội mới. Dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân và 
đội tiền phong của nó là đẳng cộng 
sản, nhân dân các nước xã hội chủ 
nghĩa đang xây dựng thành công một 
xã hội trong đó, thay cho quan hệ 
thù địch. tranh giành giữa các giai 
cấp, các tầng lớp, các dân tộc, là quan 
hệ hợp tác, tương trợ giữa người và 
người; thay cho những quan hệ bất 
binh đẳng. những đặc quyền đặc lợi, 
là quan hệ bìnb đẳng giữa những 
người lao động. giữa nam và nữ. giữa 
cúc dân tộc trong nước, là quyền của 
mọi người được lao động. học tập, 
nghỉ ngơi, được chăm sóc lúc ốm đau 
và lúc tuổi già ; thay cho chủ nghĩa 
cá nhân, nguyên tắc «lợi mình, hại 
người ®, là chủ nghĩa tập thề, nguyên 


tắc “mình vì mọi người. mọi người 
vi mình *; thay cho chủ nghĩa dân 
tộc hẹp hỏi là sự kết hợp chặt chẽ 
giữa lòng yêu nước và tính thần quốc 
tế vô sản. Nếu đặc điềm của xã hội 
tư bản chủ nghĩa là sự đối kháng 
giữa bộ phận này và bộ phận khác 
trong xã hội, thì trái lại, đặc điềm 
của xã hội xã hội chủ nghĩơ lù 
sự nhát trí về chính trị và tỉnh 
thần giữa các thành viên trong xõ 
hội, sự cố kết của họ chung quanh 
đảng cộng sỏn, đội tiền phong 
củg gioi cốp công nhân. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã 
hội trong đỏ không có người bóc lội 
người, không có nạn thất nghiệp, đói 
rét và khủng hoẳng, một xã hội trong 
đó con người được phát triền toàn 
diện ; trong một xã hội tốt đẹp như 
vậy thì tất nhiên ngày càng nồi bật 
lên con người mới xã hội chủ 
nghĩa, tốt đẹp hơn con người của 
xã hội cũ. Đó là con người có lý 
tưởng cao đẹp, luôn luôn đặt lợi ích 
chung lên trên lợi ich riêng. luôn luôn 
có tỉnh thần tương trợ, hợp tác, có 
kiến thức phong phú về tự nhiên và 
xã hội. luôn luôn biết nâng cao trình 
độ và năng lực của mình về mọi mặi 
đề có thể thúc đầy xã hội loài người 
tiến lên. 

Như vậy, ngay từ khi mới hình 
thành, với quan hệ sản xuất mới. hệ 
thống xã hội chủ nghĩa đã tỏ ra hơn 


-hắn hệ thống tư bản chủ nghĩa. 


Quan hệ sản xuất mới đã mở 
đường cho lực lượng sỏn xuốt ở 
các nước xã hội chủ nghĩa phớt 
triền với những nhịp độ cao hơn 
hẳn so với thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Chẳng hạn, sẵn lượng của Liên-xô năm 
1922 chỉ bằng 32 sản lượng của Mỹ, 
đến năm 1974 đã bằng 75%. Bun-ga-ri. 
một nước nông nghiệp lạc hậu bậc 
nhất châu Âu trước đây. chỉ trong 
vòng mấy chục năm, đã trở thành 
một nước công — nông nghiệp tiên 
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tiến. Triều-(tiên vốn là một nước thuộc 
địa và nửa phong kiến, chỉ trên dưới 
20 năm đã cơ bản hoàn thành nhiệm 
vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.. 
Hiện nay các nước xã hội chủ nghĩa 
đã cung cấp khoảng 425% sản lượng 
công nghiệp thể giới tcách đây 30 nắm 
chỉ 14%). Với điện tích bằng 2626 lãnh 
thỗ thế giới và số dàn bằng khoảng 
33% số đân thế giới mà cung cấp tới 
khoảng 42% sản lượng công nghiệp 
thế giới, hệ thống xã hói chủ nghĩa rõ 
ràng đã vượt hệ thống tư bản chủ 
nghĩa về sản lượng công nghiệp tỉnh 
theo đầu người. 


Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhàn 
và đội tiên phong của nó, bảo đảm cho 
các nước xã hội chủ nghĩa có thể huy 
động đếêu đặn và nhanh chóng mọi 
sức người, sức của. những thành tựu 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật 
vào công cuộc xây dựng xã hội mới. 
Nhịp độ tăng năng suốt lao động 
ở các nước xã hội chủ nghĩa nói 
chung cao hơn ở các nước tư bón 
chủ nghĩd. Từ năm 1950 đến năm 
1972, trong khi năng suất lao động Ở 
cac nước tư bắn chủ nghĩa như Anh 
chỉ tăng 1,8 lần, Mỹ — 2,1 lần, Cộng 
hòa liên bang Đức — 2,7 lần, Pháp ~ 
3,1 lần, thì năng suất lao động ở các 
nước xã hội chủ nghĩa đã tăng lên 
như sau: Tiệp-khắc — 3,5 lần, Liên- 
NÔ — 3.8 lần, Ba-lan — 4,1 lần, Cộng 
hòa dân chủ Đức — 4.1 lần. Bun-ga- 
trí — 4,2 lân, lu-ma-ni - 5 lần. v.V... 
Năng suất lao động. như Lê-nin đã 
nói, là “cái quan trọng nhất, căn bản 
nhất cho thắng lợi cửa trật tự xã hội 
mới » (6). Qua thực tế trên chúng ta 
càng thấy rõ tính hơn hẳn của chủ 
nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư 
bàn, 

Tính hơn hẳn của chủ nghĩa xã hỏi 
không chỉ biều hiện ở từng nước, mà 
còn biều hiện cả trong phạm vì toàn 
hệ thống. Do quy luật lợi nhuận và 
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cạnh tranh. chỉ phối, các nước tư bản 
chủ nghĩa tuy cùng nằm trong mội hệ 
thống, nhưng luôn luòn giành giật 
nhau, thậm chí chém giết nhau như 
hai cuộc chiến tranh thế giới đã chứng 
tổ. Trái lại. các nước xã hội chủ nghĩa 
4 họp thành một khối liên mình thống 
nhất, vi họ cùng đi chung một con 
đường xảy dựng chủ nghĩa xã hội, vì 
chẽ độ xã hội và kinh tế và chỉnh 
quyền Nhà nước của họ cùng có 
chung một tỉnh chất giai cấp, vì họ 
củng thấy cần phải ủng hộ và giúp 
đỡ lẫn nhau, vì họ cùng có chung 
những lợi ích và mục đích trong cuớc 
đấu tranh chống chủ nghĩa để quốt 
đề giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sẵn, vì tất. cả 
họ đều củng chung một hệ tư tưởng: 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ® (7). Chính 
vì vậy, sức mạnh của hệ thống xã họi 
chủ nghĩa không chỉ là con số cọng 
sức mạnh của các nước xã hội chủ 
nghĩa. Sự thống nhất khách quan cua 
các nước xã hội chủ nghĩa trong mọi 
hệ thống chung đã tạo nên một sức 
mạnh tổng hợp thật sự to lớn, có ÿ 
nghĩa rất quan trọng không những đỏi 
với sự phát triều nhanh chóng của 
mỗi nước xã hội chủ nghĩa, mà còn 
đối với toàn bộ phong trào cách mạng 
thế giới. Chính là dựa vào sức mạnh 
chung của cả hệ thống, dựa vào sự 
hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của các 
nước anh em trong cùng hệ thống. mà 
mỗi nước xã hội chủ nghĩa đã có thẻ 
sử dụng hợp lý hơn sức người, sức 
của của mình trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 


(6) V.I. Lê-nin : * Sáng kiến ví đại °, Toàn 
tập, tập 29, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I971, trang 487. 

(7) Tuyên bố của Hại nghị đại biều các đảng 
cộng sản oà cóng nhân hợp ở Mát-scơ-oa tử ngàu 
J4 đến ngày l6 tháng Mạt !957, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nột, 1929, trang lÕ, 


cóng sẵn; mà mỗi nước xã hội chủ 
nghĩa đều có điều kiện đề đánh bại 
sự can thiệp của bất cứ tên để quốc 
nào. 


Như vậy, bằng sự tön tại khách 
quan của minh, bằng những ưu thế 
của mình, bằng hình ảnh cụ thề sinh 
dộng của hơn 1.300 triệu người đang 
sống trong các nước xã hội chủ nghĩa 
có trình độ phát triển khác nhau, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới rõ 
ràng đang chỉ ra cho nhân dân thế 


giới con đường đề xây dựng thành 
công một xã hội tốt đẹp theo đúng 
quy luật phát triêền của lịch sử. Nói 
cách khác, nó đang tác động như một 
lực lượng vật chất không lö. vạch rd 
con đường phút triền tốt yếu củo 
xã hội loài người, chỉ cho mọi 
người thấy rõ đặc điểm của thời đại 
hiện nay là *thời dại thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản trên phạm vi toàn thể giới » (8). 


HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI 
CHO CÁCH MẠNG CÁC NƯỚC Đi LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Tác dụng của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là nhàn tố quyết định sự phát 
triển của xã hội loài người còn thê 
hiện ở chỗ : nó tạo điều kiện thuận 
lợi cho cách mạng các nước đi lên 
chủ nghĩg xã hội. 


Cách mạng không phải là cái có thề 
nhập khầu từ nước khác. Cách mạng 
bao giờ cũng bắt nguồn từ những 
điều kiện chính trị kinh tế, xã hội 
của mỗi nước. Đề bảo đảm cho cách 
mạng giành thắng lợi thì, như kinh 
nghiệm lịch sử cho thấy, phải có 
đường lối cách mạng đúng đìn thê 
hiện sự vận dụng lình hoạt. sáng Lạo 
chủ nghĩa Mác —Le-nin vào điều kiện 
cụ thề của mỗi nước, phải có phương 
pháp cách mạng đúng địìn, biết Vận 
dụng tính hoạt các hình thức và 
phương pháp dâu tranh thích hợp. 
Việc nhàn đản các nước xã hội chủ 
nghĩa tìm ra đường lôi cách mạng và 
phương pháp cách mạng đa dạng đề 
giành chính quyền và đi lên chủ nghĩa 
xã hội đã cung cấp cho các dân tộc 
trong bộ phận còn lại của thẻ giới, từ 
các nước tư bản chủ nghĩa phái triển 


eo như ở Tày Âu, Bắc Mỹ, cho tới 


những nước kinh tế còn thắp kém ở 
châu Á; châu Phi và châu Mỹ la tính, 
những tấm gương, những kinh nghiệm 
quý báu đề tiên hành cách mạng. thủ 
tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Như vày. tóc động chủ yếu vò 
quan trọng nhốt của hệ thống xã 
hội chủ nghĩø đỏi với cách mạng 
các nước trong hệ thống tư bản chủ 
nghĩa là việc CUng cấp cho cách 
mọng cóc nước đó vũ khí sắc bén 
đề tự giỏi phóng lò những kiều 
mỗu về đường lối cách mạng vò 
phương phóp cách mọng đã quo 
thử thách. Mặt khác. nhàn dân các 
nước đó còn có thẻ dựa vào sự Ủng 
hộ và giúp đỡ của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa đề đánh bại hành 
động can thiệp của chủ nghĩa đá 
QUỐC chống lại cách II. cáC HHỚC 
đó. 


(8) Văn kiện Hội nghị dại biều các đảng 
cộng sản tả công nhản tại Mát-scơ-oa tháng 
Một 1960, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l96I, 
trang l8, 
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Thực tế mấy chục năm qua cho 
thấy sự ủng hộ và giúp đỡ về các 
mặt của hệ thống xã hội chủ nghĩa là 
một nhân tố quan trọng giúp cho một 
loạt dân tộc bị ấp bức ở khu vực Á, 
Phi, Mỹ la tỉnh, đập tan ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
Liến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Sự tồn tại của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa cũng đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho nhiều nước khác ở khu vực 
Á, Phi, Mỹ la tỉnh giành được độc 
lập về chính trị và từng bước đấu 
tranh giảnh chủ quyền về kinh tế, 
Được sự ủng hộ và giúp đỡ của các 
nước xã hội chủ nghĩa, các đẳng cộng 
sản và công nhân ở Tây Âu và Bác 
Mỹ, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn 
vì phải hoạt động ngay tại sào huyệt 
của chủ nghĩa đế quốc, cũng đã tiến 
hành có kết quả cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
Nhà nước, giành dân sinh, dân chủ, 
chuần bị điều kiện đề tiến lên làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và thiết 
lập chuyên chỉnh vô sản. 


Luôn luôn giương cao ngọn cờ bảo 
vệ hòa bình thế giới, kiên quyết 
chống mọi âm mưu và hành động 
gây chiến của chủ nghĩa đế quốc do 
Mỹ cầm đầu. hệ thống xã hội chủ 
nghĩa còn là chỗ dựa vững chắc 
của phong trào đốu tranh nhằm 
bỏo vệ hòa bình thế giới và tạo 
điều kiện cho phong tròo đó ngày 
còng thu hút được đông đảo nhân 
dân thế giới tham gia. Nhờ vậy, 
phong trào hòa bìih hiện nay thật sự 
đã có khả năng làm thất bại từng 
chính sách chiến tranh, đi đến làm 
thất bại toàn bộ kế hoạch gây chiến 
của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm 
đầu, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho cách mạng thế giới phát triền 
theo hướng của chủ nghĩa xã hội, 


Hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời 
_ và lớn mạnh, cùng với phong trào 
giải phóng dân tộc, phong trào công 


18 


nhân thế giới, đã lòm cho lực lượng 
đối sóánh giữa cách mạng và phản 
cách mạng, giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, giữa hòa bình và 
chiến tranh trong phạm vi thế gIỚI 
cũng như trong phạm vi từng nước, 
ngày cảng thay đỏi có lợi cho cóc 
lực lượng hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Ngày nay, chủ nghĩa tư bản không 
những không còn là một hệ thống bao 
trùm thế giới như xưa, mà còn đang 
bị đầy đần tới chỗ sụp đồ hoàn toàn 
không sao trảnh khỏi. Phạm vi thống 
trị của nó ngày càng bị thu hẹp ; từng 
nước tư bản chủ nghĩa cũng như toàn 
bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa lâm vào 
tỉnh trạng khủng hoảng sâu sắc và 
triền miên; chủ nghĩa đế quốc bị xâu 
xé bởi những mâu thuẫn ngày cảng 
sâu sắc. Trước sự tồn tại và ngày 
càng lớn mạnh của hệ thống xã hỏi 
chủ nghĩa, trước sức tiến công của 
ba dòng thác cách mạng của thời đại, 
chủ nghĩa đế quốc đã vĩnh viễn mất 
thế chủ động lịch sử. Khả năng đối 
phó và xoay xở của nó ngày càng bị 
hạn chế. Nó cũng không còn có thề dẻ 
dàng dùng chiến tranh đề giải quyếẻt 
các mâu thuẫn như xưa. Chủ nghĩa đẻ 
quốc thế giới không còn có thề tự do 
hành động như hồi nửa đầu thế kỷ 
này. Ngày nay, dù là kể cực kỳ ngoan 
cố và hiếu chiến như đế quốc Mỹ, 
một khi muốn thực hiện một mưu 
toan phản cách mạng nào, ở bất kỳ 
đâu trên thế giới, cũng phải tính tới 
sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, sức mạnh không gì chiến thẳng 
nồi và ảnh hưởng ngày càng to lớn 
của nó trêu thế giới. 


Cuộc chiến đấu gian khồ và anh 
dũng của nhân dân Việt-nam trong 
hơn 30 năm qua đã góp phần quan 
trọng vào sự chuyên biến to lớn đó 
trong tỉnh hình thế giới. Bằng đường 
lối chính trị và phương pháp cách 
mạng đúng đắn, phát huy cao độ sức 
mạnh của bản thân và sức mạnh của 


cả hệ thống xã hội chủ nghĩa và toàn 
thể loài người tiến bộ và yêu chuộng 
hòa binh, cách mạng Việt-nam đã tạo 
ra một sức mạnh tông hợp đánh bại 
đế quốc Mỹ xâm lược. 


Chiến thắng lịch sử của nhân dân 
Việt-nam đối với đế quốc Mỹ, tên sen 
đầm quốc tế, đã góp phần to lớn làm 
thay đồi lực lượng đối sánh trên thể 
giới có lợi cho cách mạng thế giới, 
Sự xuất hiện của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam với 50 triệu 
dân góp phần to lớn tăng cường hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới. góp 
phần phát huy mạnh mẽ tác dụng của 
nó là nhàn tố quyết định sự phát triền 
của xã hội loài người. 


Sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là một điều kiện khách quan 
thuận lợi cho cách mạng các nước, 
Đồng chí Lê-Dnần đã nói : * Trong thời 
đại ngà y nay, khi chủ nghĩa tư bản đã tổ 
ra lỏi thời và ngày càng khủng hoằng 
trầm trọng không phương cứu chữa, 
khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ 
thống thế giới và lớn mạnh không 


ngừng, thì vấn đề tiến lêu chủ nghĩa 
xã hội được đặt ra như một tất yếu lịch 
sử đối với tất cả các nước. kề cả các 
nước chậm phát triền. Được đảng 
tiên phong của giai cấp công nhân vũ 
trang bằng chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 
lãnh đạo, tất cả mọi dân Lộc, bãt luận 
trình độ phát triền kinh tế như thế nào, 
đều có khả năng thực hiện bước nhầy 
vọt vĩ đại từ một xã hội bị thựo dân 
phong kiến áp bức, bóc lột, sang xã hội 
xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cao đẹp 
nhất của loài người. » (9) 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
một mặt vạch ra con đường phát 
triền tất yếu của xã hội loài người, 


mặt khóc, tạo điều kiện thuận lợi 


cho cách mạng các nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội, phù hợp với quy luật 
phát triền của xã hội loài người, 
Chính vị thế, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa là nhân tố quyết định sự phát 
triền của xã hội loài người. 


(9) La-Duần : Bài phát biều trong buồi chiêu 
đái của Đảng và Chính phủ Lào tại Viêng-chăn 
ngày 15.7-1977% : : n.c RẺ, ^§ 


.Dưới ảnh sảng Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng 


Tiến lên xây dựng tỉnh Đồng-nai thành 


một tỉnh công— nông nghiệp giàu mạnh 


ÏNH Đồng-nai được thành lập từ 
tháng 1 năm 1976 do hợp nhất 

4 tỉnh cũ Biên-hòa, Tân-phú, Bà-rịa, 
Long-khánh và hai thành phố Biên- 
hòa, Vũng-tàu, với diện tích ròng 
8.360 km và số đân 1.261.596 người. 
Từ sau ngày giải phóng, cùng với 
cả nước, đảng bộ và nhân dân tỉnh 
Đồng-nai bước vào trận chiến đấu 
mới, tiến hành cách mạng xã hội 


NGUYÊN-NHƯ-Ý 
Ủu Điên Trung trơng Đảng 
BíL thư tỉnh ủụ Đồng-nai 


chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Dưới ánh sảng Nghị quyết Đại hội 
lần thử IV của Đẳng, đẳng bộ tỉnh 
Đông-nai đã tiến hành Đại hôi (tháng 
4/1977) quyết định phương hướng 
và nhiệm vụ chung của tỉnh trong 
giai đoạn mới trong đó vẫn đề cơ bản 
là vạch ra phương hướng phát triền 
kinh tế của tỉnh Đồng-nai theo hưởng 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


TRÊN CƠ SỞ PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN, PHÁT 

TRIỀN LÂM NGHIỆP VÀ NGU NGHIỆP, TỪNG BƯỚC KHẨN 

TRƯƠNG XÂY DỤNG TỈNH ĐỒNG-NAI THÀNH MỘT TỈNH 
CÔNG —NÔNG NGHIỆP GIÀU MẠNH 


Đồng-nai là một tỉnh có tiềm lực 
kinh tế rất lớn và toàn diện, Đất 
nông nghiệp khả phì nhiêu. có khả 
năng mở rộng diện tích và trỏng 
nhiều loại cây : cây lương thực (lúa, 
màu) cây thực phầm, cây công nghiệp 
ngắn nuày, cây công nghiệp dài ngày, 
cây ăn quả. Một số vùng tạp trung 
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chuyên canh đã hình thành như vùng 
cao-su, vùng đỗ tương, chuối v.v... 
Hừng có nhiều gỗ quý và nhiều làm 
sản dùng làm nguyên liệu cho công 
nghiệp. Vùng biên Đông-nai chạy dài 
140 km, có nguồn hải sản phong phú 
với trữ lượng lớn, rồi đây sẽ trở 
thành một trong những trung tâm 


ngư nghiệp lớn của nước ta. Vũng- 
tàn là một hải cảng lớn, một cơ sở 
du lịch tốt. 

Về công nghiệp, Đồng-nai có khu 
công nghiệp tập trung Biên-hòa với 
nhiều nhà máy tương đối biện đại, có 
nhiều cơ sở công nghiệp nhỏ và thủ 
công nghiệp thuộc các ngành. nghề 
khác nhau sản xuất nhiều mặt hàng 
phong phú. Đồng-nai có nguồn thủy 
điện đồi dào, nguòn vật liệu xây dựng 
{đá, cát, vôi...) phong phú, có nhiều 
khoảng sản với trữ lượng lớn, và 
trong tương lai nơi đây sẽ là một 
trong những trung tâm khai thác đầu 
khí của nước ta. Hệ thỏng đường 
giao thông, đưởng bộ, đường sông, 
đưởng biên rãt thuận lợi. 

Đồng-nai có đội ngũ lao động gần 
55 vạn người, bước đầu có sự phản 
công lớn trong lao động xã hội, hình 
thành các ngành, các vùng sản xuất 
chuyên môn hóa với một lực lượng 
công nhân có tay nghề giỏi. 


Với nguỏn tài nguyên phong phú, 
lực lượng lao động đông đảo và có 
kỹ thuật, tỉnh Đồng-nai có khả năng 
nhanh chóng tiên lên xây dựng thành 
một tỉnh công —nôỏng nghiệp phát 
triền toàn diện. 


Trước đáy, dưới chế độ cũ, kinh 
tế Đỏng-nai đã có sự biến đổi một 
bước theo hướng sản xuất lớn tư 
bàn chủ nghĩa. Những cơ sở công 
nghiệp lớn tập trung và một số vùng 
chuyên canh đã được xây dựng. Tuy 
nhiên. nều kinh tế của tỉnh Đồng- 
nai về cơ bản văn là sẵn xuất nhỏ, 
mẤt cân đối nghiêm trọng do hậu quả 
của chiến tranh và chính sách thực 
dân mới đề lại. Công nghiệp lệ thuộc 
vào nước ngoài, dàản cự phi nòng 
nghiệp quá đông (chiếm tới 45% số 
đâu) số người không sản xuất quá 
lớn Sản xuất nông nghiệp quẻ quặt, 
lệ thuộc vào thị trường tư bản 
chủ nghĩa, rừng bị tàn phá nặng nề, 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
không cung cấp đủ nguyên liệu cho 


công nghiệp. Đặc biệt là điện tích 
trồng cây lương thực, nhất là trồng 
lúa quá hẹp (4 vạn ha ruộng 
nước); sẳẩn lượng lương thực quá ít 
chỉ bảo đảm 1/3 nhu cầu lương thực 
cho người. Chăn nuôi kém phát triền, 
đàn gia súc rất ít, Đó là những chỗ 
yếu cơ bắn trong cơ cầu kinh tế của 
tỉnh Đồng-nai. 


Với quy mô sản xuất nhỏ hẹp, 
trinh độ sản xuất thấp kém, quan hệ 
sản xuất cá thê và tự phát tư bản 
chủ nghĩa, nông nghiệp không phát 
huy được hết tiềm năng, không đáp 
ứng được những nhu cầu cơ bản của 
đời sống nhân dân và tạo ra được 
tiền đẻ cho sự phát triên của công 
nghiệp. Vì vậy, mặc dù kinh tế của ` 
Đồng-nai bước đầu đã có sự phân 
công lớn giữa công nghiệp và nông 
nghiệp. song muốn tạo ra thế đi lên 
cúa nền kinh tế thì vấn đề quan 
trọng hàng đầu là phải tập trung sức 
phát triền nông nghiệp. 


Xuất phát từ đặc điểm trên đây, 
được Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đẳng soi sáng, Đại hội lần thứ 
nhất đẳng bộ tính chúng tôi quyết 
định phương hướng cơ bản của tỉnh 
Đồng - nai trong giai đoạn mới là: 
«trên cơ sở phát triền nông 
nghiệp toàn điện, phát triền lam 
nghiệp và ngư nghiệp, từng 
bước khàn trương xây dựng tỉnh 
Đồng -nai thành một tỉnh eông— 
nông nghiệp giàu mạnh ». 


Thco phương hướng trên đây, 
trong thời gian trước mắt, nhiệm 
vụ hàng đàu của Đòng-nai là tập 
trung sức đầy mạnh sản xuất 
nông nghiệp toàn diện, trong đó 
sản xuất lương thực là bức thiết 
nhất, đồng thời đầy mạnh sản xuất 
lam nghiệp, ngư nghiệp, phát triền 
mạnh công nghiệp địa phương, 
trước hết là công nghiệp cơ khi 
phục vụ nông nghiệp và chế biến 
lương thực. Đó là bước di tất yếu 
nhằm nhanh chóng giti quyết một cách 
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cơ bản vấn đề lương thực, thực phầm 
và niột số hàng Liêu đùng thiết yếu đề 
cải thiện đời sống của nhân dân, đồng 
thời tạo ra những điều kiện cần thiết 
làm cơ sở cho sự phát triền lớn mạnh 
của kinh tế địa phương, tùng bước 
tíng nhanh khối lượng hàng hóa cung 
cấp cho trung ương và xuất khầu đề 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chú nghĩa. 


Như vậy, phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp trở thành công tác trọng 
tâm của tỉnh, công nghiệp và tất cả 
các ngành trong tỉnh phải tập trung 
sức hướng vào phục vụ tích cực cho 
việc phát triền nông nghiệp. 


Lấy nông nghiệp làm trọng tâm; 
tập trung sức vào việc phát triền 
nòng nghiệp, không có nghĩa là coi 
nhẹ phát triền công nghiệp. Đôồng-nai 
có nhiều điều kiện đề trở thành một 
trung tâm công nghiệp lớn trong đó 
có cả công nghiệp trung ương và công 
nghiệp địa phương. Do đó mục tiêu 
phát triền kinh tế của Đồng-nai là 
lừng bước khần trương xây dựng 
thành tỉnh công — nòng nghiệp giàu 
mạnh. Muốn vậy, vấn đề cơ bản là 
phải đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng đã đề ra, 
dựa vào sức mạnh của công nghiệp nặng 
do sự phát triên của kinh tế trung ương 
mà nhanh chóng phái triền công nghiệp 
địa phương, và thông qua sự tác động 
của công nghiệp trung ương và công 
nghiệp địa phương mà trang bị kỹ 
thuật cho nóng nghiệp và các ngành 
khác, từng bước tạo ra cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp hiện đại. 


Trước mắt. làm thế nào đề nhanh 
chóng tạo ra những tiền đề cho công 
nghiệp phát triển, dồng thời nhanh 
chóng cải thiện từng bước đời sống 
của nhân dân sau chiến tranh ? Không 
có cách nào khác là phải tập trung 
sức đầy mạnh sản xuất nông nghiệp 
toàn điện, phát triền lâm nghiệp và 
ngư nghiệp. Đó là con đường đúng 
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nhất đề phát huy các thế mạnh về 
kinh tế của Đồng-nai, nhằm đáp ứng 
những nhu cầu cơ bản nhất và cấp 
bách nhất. Bởi vì, sự phát triền lớn 
mạnh của công nghiệp, cả công nghiệp 
trung ương và công nghiệp địa phương 
đòi hồi phải nhanh chóng tạo ra nguồn 
nguyên liệu dồi dào, trước mắt là 
khắc phục tỉnh trạng thiếu nguyên liệu. 
Phát triền công nghiệp địa phương 
nhất thiết phải đựa trên cơ sở nguyên 
liệu địa phương. Tập trung sức phát 
triền nông nghiệp toàn diện, phát 
triền lâm nghiệp và ngư nghiệp là: 
phương hướng khai thác tài nguyên 
trước mắt, từng bước tạo ra nguồn 
nguyên liệu làm cơ sở cho công nghiệp 
phát triền. 

Với điều kiện đất đai, khi hậu của 
mình, Đồng-nai có khả năng rất lớn 
về phát triền cây công nghiệp dài 
ngày và ngắn ngày. Trên cơ sở vùng 


chuyên canh trồng cây ©e8o-su hiện 


có với 13 nông trường, Đồng-nai có khả 
năng mở rộng thêm điện tích, sản 
xuất hàng chục vạn tấn cao-su cung 
cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp 
hỏa chất; trước mắt sẽ tăng thêm 
15.000 ha cao-su tròng mới, dưa sản 
lượng cao su từ 15.000 tấn lên 27.800 
tấn (năm 1980). 


Về cây có đầu, Đồng-nai có kha 
năng mở rộng điện tích trồng đỗ 
tương, cọ đầu, dừa, đậu phụng (lạc) 
trên quy mô lớn làm nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến đầu thực vật và 
các sản phầm khác. Trên cơ sở quy 
hoạch vùng sản xuất chuyên canh. 
diện tích trồng đỗ tương (kết hợp 
với luân canh trồng ngô) có thể 
mỡ rộng tới hàng chục vạn héc-ta và 
sản xuất ra hàng chục vạn tấn đỗ 
tương : trước mát Đồng-nai phấn dàu 
dưa sẵn lượng đỗ tương từ 4.300 tăn 
lên 22.000 tấn (năm 1980). Đông-nai 
sẽ trồng cây eo dầu trên quy mô 
lớn, hàng vạn héc-!a. 


Về cây ăn quả, Đồng-nai có thề 
sản xuất nhiều loại hoa quả làm 


nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến hoa quả và xuất khầu, nhất là 
phát triền trồng chuối trên quy mô 
lớn, có thề sản xuất hàng chục vạn 
tấn chuối. 

Về chắn nuôi, Đồng-nai có khả 
năng phát triền chăn nuôi toàn diện 
bao gồm bò, trâu, lợn, gia cầm và 
nuôi cá. Phát triền chăn nuôi theo 
lối công nghiệp, có thề sản xuất hàng 
vạn tấn thịt, hàng vạn tấn sữa, hàng 
trăm triệu quả trứng. cung cấp thịt, 
sữa, da, lông cho công nghiệp chế 
biến thực phầm và sản xuít hàng 
tiêu dùng. 

Về lâm nghiệp, có thê khai thác 
hàng triệu mét khối gỏ làm nguyên 
liệu cho công nghiệp xây dựng, công 
nghiệp chế biến gỗ, sản xuất hàng 
tiêu dùng, và nhiều tre nứa cho nhà 
máy giấy, mây, lá buông... đề sản 
xuất hàng thủ công và xuất khẩu. 

Về hải sản, trước mắt Đồng-nai có 
khả năng tăng nhanh sản lượng cá 
dự kiến năm 1977 7 vạn tấn. năm 1978 
13 vạn tấn, khai thác tôm (hàng nghìn 
tấn) và nhiều loại hải sản khác, tạo 
ra nguồn nguyên liệu đồi dào cho công 
nghiệp chế biến nước mắm, chế biến 
bột cá và còng nghiệp tôm cá đông 
lạnh, tận dụng các nguồn phụ phầm 
của hãi sẵn, tận dụng vỏ sò, ốc làm 
thức ăn cho gia súc. 


Bên cạnh cây lúa, Đỏng-nai chú ý 
phát triền sản xuất hoa màu tiên 
quy mô lớn nhằm giải quyết vấn đề 
hương thực, đồng thời tạo ra nguồn 
nguyên liệu cho còng nghiệp chế biến 
lương thực. 


Như vậy, bằng cách đầy mạnh phát 
triền nông nghiệp toàn diện. phải 
triên lâm nghiệp và. 
nhằm khai thác nguồn tài nguyên của 
đất, rừng. biền, Đồngnai có thê 
nhanh chóng tạo ra cơ sở nguyên liệu 
phong phủ cho các ngành công 
nghiệp chế biến và xuất khào. 
Mặt khác cũng thông qua xuất, nhập 
khầu và sự chỉ viện của công nghiệp 


ngư nghiệp „ 


trung ương mà có thêm những nguyên 
liệu mới, bồ sung những nguyên liệu, 
vật tư đang thiếu mà trong nước và 
địa phương chưa sẵn xuất được. Như 
vậy, công nghiệp sẽ được xây dựng 
và phát triền trên cơ sở nguồn nguyên 
liệu vững chắc của địa phương, trẻn 
cơ sở phát triên nông nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, và việc sản 
Kuất nguyên liệu sẽ gắn chặt với công 
nghiệp chế biến. 


Sự phát triền nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp gắn liên với công 
nghiệp chế biến đòi hỏi phải gấp rút 
phát triền các ngành eông nghiệp 
chế tạo tư liệu sản xuất, nhằm 
cung cấp nhiều máy móc, còng cụ, 
vật tư cho nòng nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và xây dựng các cơ sơ 
cỏng nghiệp chế biến mới. 

Công nghiệp địa phương Đồng-nai 
với 53 xi nghiệp và hàng nghìn cơ sở 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
có sự kết hợp và hỗ trợ của 58 xí 
nghiệp lớn do trung ương quản lý, 
có khả năng vươn lên đáp ứng nhu 
cầu đó. Ngành cơ khi địa phương 
với 13 xi nghiệp sẵn có sẽ được tăng 
cường thêm thiết bị và phát triền 
thành mạng lưới rộng khắ p trong tỉnh, 
có khả năng sản xuất một số máy 
công cụ trang bị cho cơ khí huyện và 
xã, sản xuất các loại máy chế biến 
lương thực thực phầm, sản xuất phụ 
tùng thay thế, sửa chữa lớn, vừa và 
nhỏ, sản xuất các loại công cụ cầm 
tay. Công nghiệp Đöng-nai sẽ đầy 
mạnh sản xuất các loại vật tư phục 
vụ nỏng nghiệp và các ngành khắc, 
như khai thác và xay đá vòi bón 
ruộng, sản xuất phân hóa học, thuốc 
trừ sâu, sản xuất ống nước cho mảy 
bơm, đắp vỏ xe cho máy kéo và Ỏ- hi 
vận tải. 

_ Công nghiệp địa phương Đồng-mai 
sẽ vươn lên sản xuất các thiết bị, 
máy móe cho eác cơ sở chế biến, 
phát triền các xưởng tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp đề chế 
biến với quy mô to, nhỏ khác nhau, 
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với trình độ kỹ thuật cao, thấp khác 
nhau, nhằm chế biến các loại nguyên 
liệu khác nhau (xay xát gạo chế biến 
bắp(ngô). mi (sẵn), chẽ biến sản phầm 
chăn nuôi, cá. sản phầm cày công 
nghiệp và cây ăn quả, chế biến đồ gỗ, 
làm hàng thủ công xuất khầu, làm 
đồ nhôm, sành, sứ...), trước hết là tập 
trung sức phát triền ngành công 
nghiệp chế biến lương thực, 

Đề xây dựng các cơ sở công nghiệp 
trên đây và phục vụ cho việc xây 
dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật 
trong các ngành nông nghiệp, làm 
nghiệp. ngư nghiệp, Đồng-nai sẽ phát 
triền mạnh công nghiệp sản xuất vật 
liệu xáy dựng. đầy mạnh khai thác 
cát, đá pô-đơ-nan, sản xuất gạch, ngói, 
xi-măng và các loại vật liệu khác, 
gắn liền với sự phát triền của ngành 
công nghiệp xây dựng. 

Như vậy là công nghiệp địa phương 
không thụ động chờ nông nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp phát triền đề 
tạo ra cơ sở cho mình. Phát huy năng 
lực sẵn có, công nghiệp địa phương 
tác động vào nông nghiệp. lâm nghiệp. 
ngư nghiệp theo hướng: vừa cung 
cấp nhiều tư liệu sản xuất đề khai 
thác tài nguyên đất, rừng, biên tạo 
ra cơ sở nguyên liệu, vừa nắm lãy 
nguồn nguyên liệu đó đề phát triền 
các ngành công nghiệp chế biến. Có 
sự tác động này của còng nghiệp thì 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 
ngư nghiệp mới được đầy mạnh. Và 
cũng chính từ sự tác động đó mà 
công nghiệp địa phương, bao gồm các 
ngành công nghiệp chê tạo tư liệu sản 
xuất vàcác ngành sản xuất hàng tiêu 
dùng và xuất khẩu, sẽ phát triển 


. nhanh chóng. gắn liền với nông, lâm, 


ngư nghiệp trong một cơ cấu kinh tế 
địa phương hợp lý. 


Việc khai thác tài nguyên đất, rừng, 
biển và tiến lên khai thắc tài nguyên 
dưới lòng đất và dưới đáy biền (các 
khoáng sản kim loại và khỏng kim 
loại, đầu mổ) trong phạm vỉ Đồng-nai 
đồi hỏi phải vừa xây dựng các cơ sở 
công nghiệp lớn của trung ương vừa 
phát triền công nghiệp địa phương, 
kết hợp kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương trong một cơ 
cấu kinh tế thống nhất. Chỉ dựa vào 
công nghiệp địa phương thì không 
đủ sức đề khai thác các nguồn tài 
nguyên to lớn. Song nếu không ra 
sức đầy mạnh công nghiệp địa phương 
thì công nghiệp trung ương sẽ khỏng 
thê khai thác được hết các nguồn tài 
nguyên đa dạng và thiếu những dicư 
kiện kết hợp và hỗ trợ cần thiết đẻ 
phát triền. Vì vậy phải kết hợp chặt 
chẽ công nghiệp trung ương và còng 
nghiệp địa phương. kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương trong mọi 
hệ thống kế hoạch hóa và quan lý 
theo ngành kết hợp với kế hoạch hóa 
và quản lý theo địa phương và vùng 
lãnh thổ. Có như vậy, kinh tế địa 
phương Đỏng-nai mới có điecu kiện 
phát triên mạnh mẽ, động thời đóng 
góp tích cực vào sự phát triền của 
kinh tế trung ương. Cũng chính vi 
vàv mà trong khi đặt vấn đẻ phát 
triên kinh tế địa phương, chúng tỏi 
nghĩ ngay đến các cơ sở kinh tế 
trung ương trên lãnh thö Đông-nai, 
coi việc tích cực góp phần vào xảy 
dựng các cơ sở kinh tế do trung ương 
quản lý là trách nhiệm của mình. 


TẬP TRUNG SỨC ĐẦY MẠNH SÂN XUẤT LƯƠNG THỤC ĐI ĐÔI 
VỚI PHÁT TRIỀN NÓNG NGHIỆP TOÀN DIỆN, PHÁT TRIỀN 
LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP 


Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của 
Đồng-nai là tập trung sức phát triển 
nông nghiệp toàn điện, phát triền 
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lâm nghiệp và ngư nghiệp, trong đỏ 
sản xuất lương thực là bức thiết 
nhất. Trong tỉnh hình hiện nay, vẫn 


đề sản xuất lương thực ở Đöng-nai có 
vị trí đặc biệt quan trọng và nỗi lên 
hàng đầu. Bởi vi đó là nhu cầu bức 
thiết nhất của đời sống và cũng là 
một điều kiện cơ bản đề phát triên 
sản xuất, mở mang các thế mạnh của 
kinh tế Đồng-nai. Muön giải quyết 
vấn đề lương thực, không cỏ cách 
nào khác là phải đựa vào chính 
nguồn tài nguyên và lực lượng lao 
động của địa phương. 

Diện tích ruộng nước của Đồng- 
nai có hạn, nhiều nhất là 6 vạn héc- 
ta, trong đó chỉ khoảng 4 vạn hẻc-ta 
có khả năng cấy lúa 2 vụ. Nếu tàn 
đụng diện tích cầy lúa và ra sức thâm 
canh thì sản lượng thóc cũng chỉ đáp 
ứng được nửa số nhu cầu về lương 
thực cho người. Trong khi đó Đông- 
nai lại có khả năng rất lớn về mở 
rộng diện tích trồng hoa màu, nhất là 
đất đöi ở Đông-nai tương đối bằng 
và có nhiều màu mỡ, YŸ¡ vậy, một 
mặt chúng tôi tích cực khai hoang. 
tăng vụ, mở rộng điện tích trồng lúa 
đi đòi với thâm canh tăng năng suất 
lúa, mặt khác, chúng tôi ra sức mở 
rộng diện tích hoa màu nhất là trồng 
ngỏ, sắn, tö chức sản xuất tập trung 
chuyên canh quy mô lớn đề sớm tạo 
ra khối lượng lớn hoa màu với tỷ 
trọng khoảng 2/3 tông sản lượng 
lương thực. Như vậy. ở Đông-nai hoa 
màu có vị trí hết sức quan trọng, Có 
đày mạnh sản xuất hoa màu thì 
mới giải quyết được vấn đề 
lương thực. 

Việc phát triển sản xuất hoa màu 
đòi hỏi phải đầy mạnh chế biến 
hoa màu dưới nhiều hình thức 
như phơi khỏ. sấy khỏ, chế biến 
thành tỉnh bội, sợi và chế biến tông 
hợp, biến hoa màu thành thức ăn 
ngon, phù hợp với bữa ăn công nghiệp, 
đồng thời tạo ra nguồn thức ăn cho 
gia súc. lìa sức phát triển sản xuất 
hoa màu đi đôi với tíng san lượng 
lúa theo hướng thầm canh là phương 
hướng chủ yếu đề giải quyết vấn đề 
lương thực ở Đồng-hai. Đỏ cũng là 


một hướng phát huy thế mạnh của 
nen nông nghiệp toàn diện. 

Sư phát triền của ngành trông trọt 
nhất là trồng cây lương thực đòi hỏi 
phải gấp rút phát triền chăn nuôi, 
phải nhanh chóng đưa chăn nuòi lèn 
thành ngành chỉnh, càn đối với 
trồng trọt. Tuy nhiên, quy mô phát 
triền chăn nuỏi lại bị giới hạn bởi 
khối lượng lương thực dành cho gia 
súc. Nếu chờ giải quyết xong lương 
thực cho người rỏi mới phát triển 
chăn nuôi thì trước mắt không thể 
đầy chăn nuôi lên được. do đó không 
lăng được nguồn thực phầm và tạo 
ra nguồn phân bón đề thâm canh 
cây trỏng. Bởi vậy. chúng tôi chủ 
trương cùng một lúc vừa giải quyết 
vấn đề lương thực cho người, vừa 
giải quyết vấn đề thức in cho gia 
súc, vừa phát triên trông trọt vừa 
phát triển chăn nuôi. Trên cơ sở 
phản đấu tăng nhanh sản lượng hoa 
màu và đầy mạnh chế biến hoa màu,, 
kết hợp với tận dụng và chế biến các 
phụ phầm của ngành tròng trọt và 
hải sản, kề cả phụ phầm công nghiệp 
để chế biến thành thức ăn còng 
nghiệp cho gia súc, chúng tôi sẽ áp 
dụng rộng rãi phương thức chăn 
nuôi theo lối công nghiệp. Chúng tôi 
cũng sẽ quy hoạch vùng trồng có, kết 
hợp với trồng rừng và cây còỏng 
nghiệp đài ngày, tạo ra các dòng có 
dẻ phát triển chăn nuôi trâu bò. Việc 
phát triển nuôi cá. tôm nước ngọt 
nhất là trên sông Đông-nat sẽ được 
chủ trọng. Với cơ sở thức ăn cho gia 
súc như đã nói trên, Đỏng-nai có khả 
năng phát triền chăn nuôi toàn diện. 
kẻ cả gia súc lớn. gia súc nhỏ, gia 
cầm, cá hỏ ao, song song với phát 
triền trông trọt, nhanh chóng đưa 
chấn nuôi Tên thành ngành chính. 

Nhân mạnh văn đề sản xuất lượng 
thực trước mắt với sức cố gắng cao 
nhất không có nghĩa là rút hẹp diện 
Lích trồng cây còng nghiệp, hoặc 
khai phả bùa bãi đất rừng làm cho 
tài nguyên rừng khô kiệt. Trong điều 
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kiện của Đồng-nai, không thẻ không 
cố gắng hết sức đề giải quyết cơ bản 
vấn đề lương thực, không giải quyết 
được nhu cầu bức thiết nhất của đời 
sống thì không thê tiến lên được. 
song nếu khòng triên khai ngay các 
thế mạnh vốn có vẻ cây công nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp thì cũng 
không tạo ra được thế đi lên của nền 
kinh tế. Trên cơ sở đất đai vừa có 
tính nhiều màu mỡ, vừa có tính 
nhiều vẻ, có khả năng mở rộng 
điện tích trồng trọt, chúng tôi sẽ ra 
sức khai thác những thuận lợi đó, 
vừa cố gắng hết sức phát triền sản 
xuất lương thực, vừa tranh thủ hết 
mức phát triền cây công nghiệp, đặc 
biệt là những cây công nghiệp dài 
ngày có giá trị kinh tế cao, sản xuất 
tập trung quy mô lớn (cao-su, cọ dầu, 
đỗ tương...) Chúng tôi sẽ ra sức 
phấn đấu đề trong 5 năm tới không 
những tự giải quyết được cơ bản 
vấn đề lương thực, mà còn có thể 
mạnh về cây công nghiệpvới khói 
lượng sản phàm hàng hóa lớn. 

Việc phát triền trồng cây lương 
thực và cây công nghiệp ngắn ngày 
và dài ngày đòi hỏi mỡ rộng diện 
tịch với quy mô lớn, song không phải 
là khai phá đất đai vô hạn độ, dẫn 
tới chỗ làm mất thế mạnh vốn có về 
lâm nghiệp của Đồng-nai. Căn cứ vào 
yêu cầu phát triền nông nghiệp và 
lâm nghiệp. bảo vệ môi trường sống 
và xây dựng quốc phòng, chúng tôi 
chủ trương quy hoạch đất nông 
nghiệp và đất lâm nghiệp theo một 
tỷ lệ thích đáng bảo đảm cho Sự 
phát triền lớn mạnh của cả nông 
nghiệp và lam nghiệp. (Theo dự 
kiến quy hoạch, đất lâm nphiệp chiếm 
30% điện tích đất tự nhiên). Đương 
nhiên việc khai hoang mở rộng diện 
tích đất nông nghiệp với mức đô hợp 
lý phải đi đôi với thâm canh tăng 
năng suất trên toàn bộ diện tích. cả 
diện tích cũ và diện tích mới, hết sức 
tiết kiệm đất và sử dụng đất với 
hiệu quả cao nhất. Đắt rừng tuy rộng 
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nhưng không phải nhiều lắm và phần 
lớn rừng đã bị tàn phả nặng nề. Vì 
vậy đi đôi với việc khai hoang mở 
rông điện tích đất nông nghiệp một 
cách hợp lý, phải khần trương tu bồ 
rừng, trồng rừng mới, cân đỗi giữa 
khai thác và tu bồ, trồng thêm đề 
bảo đảm khai thác liên tục với hiệu 
quả kính tế cao. 

Hải sản là một thế mạnh của 
Đồng-nai. Có thề khai thác nhanh các 
nguồn lợi về hải sản bằng tăng cường 
nuôi và đánh bắt tôm cả nước lợ, đề 
tïăng nguồn thực phầm cho người, cho 
gia súc và xuãit khẩu. Bi đôi với phát 
triền nông nghiệp và lâm nghiệp. 
chúng tôi sẽ phát triền mạnh nghề cá 
biền, phát triền công nghiệp phục vụ 
khai thác và chế biến bải sản. 

Sự phát triền của cây công nghiệp. 
lâm nghiệp,chắn nuôi, ngư nghiệp ngay 
từ đầu và trong từng bước,gắn chặt với 
phát triền sẵn xuất lương thực,tạo điều 
kiện tăng nhanh sản lượng lương thực. 
Ngược lại qua mỗi vụ, có thêm lương 
thực, phải biết sử dụng lương thực đề 
mỡ rộng phân công lao động. phát 
huy các thế mạnh của Đồng-nai. Sản 
xuất lương thực cũng phải toàn điện 
và đặt trong sự phát triền kinh tế 
toàn diện. Không những tăng sản 
lượng lương thực trong phạm vi 
diện tích trồng cây lương thực ma 
còn kết hợp với cây công nghiệp dài 
ngày trên điện tích mới trồng, tranh 
thủ tròng xen hoa màu trong vài ba 
năm. Kết hợp trồng cây lương thực 
với cây công nghiệp ngắn ngày bằng 
một chế độ luân canh, xen canh hợp 
lý, nhất là thâm canh tăng năng suát 
cả cây lương thực và cây công nghiệp 
ngắn ngày, đề đạt được sẵn lượng cao 
nhất của mỗi loại cây trồng trong 
từng vụ sản xuất, Như vậy, vừa tiết 
kiệm đất trồng cây hằng năm, hạn 
chế việc khai phá đất rừng, vừa bao 
vệ và tăng độ màu mỡ của đất. Kết 
hợp chặt chẽ việc trồng cây lương 
thực với các loại cây thực phầm. cây 
ăn quả, các loại rau đậu và tắng 


nhanh sẵn phầm gia súc, cả đề tăng 
nhanh sẵn lượng thực phầm nhằm 
cải tạo cơ cầu bữa ăn, tăng đần chất 
đạm. chất béo, giảm dần tỷ lệ chất 
bột. đường. góp phần giải quyết nhanh 
chóng vẫn đề lương thực. 

Tập trung sức phát triền nông 
nghiệp toàn điện, phát triền lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, trong đó sẵn 
xuất lương thực là bức thiết nhất, 
theo phương hướng trên đây, cho 
phép cùng một lúc giải quyết cả hai 
vấn đề cơ bản là sẵn xuất nguyên liệu 
cho công nghiệp và sản xuất lương 
thực. Phát triền nông nghiệp toàn 
điện, phát triền lâm nghiệp và ngư 
nghiệp, đi vào sản xuất tập trung, 
chuyên canh, thâm canh, hình thành 
cơ cấu của nền nông nghiệp lớn kết 
hợp chặt chẽ với công nghiệp và trở 
thành cơ sở vững chắc đề phát triên 
công nghiệp và cải thiện đời sống 
nhân dân. Đó là cách khắc phục có 
hiệu quả tỉnh trạng cánh kẻo, mắt cân 
đối nghiêm trọng giữa công nghiệp 
và nông nghiệp do chế độ cũ đề lại, 
gắn chặt công nghiệp với nông 
nghiệp — lâm nghiệp — ngư nghiệp 
ngay tử đầu, hình thành một cơ cấu 
kinh tế hợp lý. 

Theo phương hướng xây dựng cơ 
cấu kinh tế trên đây, chúng tôi sẽ tiến 
hành việc tŠ chức lại nền sản xuất, 
phân công lại lao động trong tnh. 
Trước mắt, chúng tòi sẽ giải quyết 
việc làm cho số người lao động chưa 
có việc làm, chuyên phần lớn số 
người phi sản xuất không cần thiết 
sang sẵn xuất, chủ yếu là đi xây dựng 
vùng kinh tế mới trong tỉnh. Việc khai 
hoang, xây dựng các vùng kinh tế 
mới trong tỉnh chủ yếu là dưới hình 
thức các nông trường trồng cây công 
nghiệp. các nòng trường trồng cây 
lương thực... của tỉnh, của huyện và 
các nông trường quân đội, ăn khớp 
với việc xây dựng cơ cấu nỏng — 
công nghiệp hoặc nông—lâm— công 
nghiệp. nông — ngư — công nghiệp 
uên địa bàn huyện. Việc xây dựng 


các vùng kinh tế mới của địa phương 


. dựa vào hai lực lượng nòng cốt là 


bộ đội và thanh niên xung phong, 
kết hợp với lực lượng lao động và 
dân cư mới chuyền tới. Quá trình tô 
chức lạisản xuất, phân công lại lao 
động gắn chặt với việc đầy mạnh cải 
tạo công thương nghiệp tư doanh, cải 
tạo nông nghiệp và tăng cường cơ 
sở vật chất kỹ thuật. 


* 


Xây dựng cơ cấu kinh tế địa 
phương hợp lý theo phương 
hướng trên đây là nhằm phát huy 
các thế mạnh toàn diện của Đồng- 
nai, tạo thành sức mạnh tông hợp 
phát triền kinh tế địa phương và góp 
phần xây dựng kinh tế trung ương. 
Bằng cách đó, Đồng-nai sẽ phát huy 
được ưu thế về lực lượng lao động 
dồi đào và nhiều lao động có tay nghề 
giỏi, thủ hút mọi nguồn lao động 
nhằm sảng tạo ra nhiều của cải cho 
xã hội,từ đó có thế vươn lên đáp ứng 
những yêu cầu rất cơ bản và cấp 
bách về cải thiện đời sống của nhàn 
dân và tạo ra nguồn tích lũy cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Đó là phương hướng tiến lên 
xây dựng cơ cấu kính tế công—nông 
nghiệp của tỉnh Đồng-nai, dưới ánh 
sảng Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng. 

Chúng tôi nghĩ rằng quán triệt 
đường lối của Đẳng vào thực tiễn của 
địa phương là một quá trình phẩn dấu 
gian khồ. Chúng tôi cũng biết rằng 
từ việc đề ra phương hướng, bước ủi 
đến việc biến khả năng thành hiện 
thực là một khoảng cách và đòi hỏi 
phải có sự cố gắng rất lớn về mặt tồ 
chức thực tiên. Đề thực hiện phương 
hướng trên đây, trước mắt chúng tôi 
sẽ đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và tồ chức lại nền sản xuất. kết hợp 
chặt chẽ cải tạo với xây dựng. tập 


(Xem tiếp trang ?0) 
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Quảng-nỉinh tích cực phục vụ 
sư nghiệp xây dựng và phát triển 
kinh tế trung ương tại địa phương 


UẢNG-NINH là một tỉnh có khu 
công nghiệp tập trung lớn của 
Trung ương. trước hết là công nghiệp 
khat thắc than, công nghiệp điện, 
công nghiệp cơ khi, rồi đến công 
nghiệp đóng tàu, công nghiệp du lịch 
Và một số cơ sở công nghiệp khác, 
Khu công nghiệp này ngày một phát 
triền với quy mỏ lớa, nhịp độ nhanh. 
Còn nên kính tế địa phương của 
chúng tôi tương đối phong phú và đa 
dạng. Có nén nông nghiệp trung đu, 
miền núi khá toàn diện, có tài nguyên 
vẻ rừng và đt rừnp tương đỏi lớn, 
có nguồn hải sản đồi đào, có khả 
năng phát triền khá lớn các ngành 
vật liệu xây dựng, sành, sứ. Đó là 
những thế mạnh về kinh tế của tỉnh 
chúng tôi cần được khai thác tốt hơn. 
Song mặt khác tỉnh chung tôi lại có 
địa lý phức tạp, đất nông nghiệp rất 
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TNGUYÊN-ĐỨC.-TÂM 


Ủy oiên Trung ương Đẳng 
BL thư tỉnh ủy Quảng-ninh 


HH (hơn 4 vạn héc ta), phần lớn là 
đất chân núi, bạc màu và chua mặn, 
lại ở phân tán mỗi nơi một ít, trình 
độ kỹ thuật canh tác chưa cao, mang 
nặng tính chất sản xuất nhỏ, tự cấp 
Lự Lúc của miền núi. Trong hoàn cảnh 
như vậy. tỉnh chúng tôi vẫn phải bảo 
đảm yêu cầu cung cấp sản phầm nông 
nghiệp. chủ yếu là thực phầm và một 
phân lương thực cho trên mưởi vạn 
còng nhân, cản bộ các xí nghiệp 
trung ương và địa phương cùng với 
mấy chục vạn người trong gia đình 
họ, phần lớn công nhàn ở Quẳng-ninh 
thuộc các ngành công nghiệp năng 
nhọc, độc bại, tiêu chuần thực phầm 
cao hơn nhiều so với tiêu chuần của 
người lao động bình thường. Ngoài 
ra, còn phải bảo đảm yêu cầu ngày 
cảng nhiều về cung cấp gỗ chống lò, 
gỗ xây dưng cơ bản, vật liệu xây 


đựng, nước và lao đông: cho công 
nghiệp trung ương, hàng tiêu dùng, 
nước cho sinh hoạt, nhà ở, các cơ SỞ 
phục vụ công cộng, vui chơi giải trí, 
đi lại, chữa bệnh, học hành cho công 
nhân và gia đình công nhân. 


Được sự quan tàm chỉ đạo của 
Trung ương, từ sau khi có Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 19 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng. nhất là sau 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng và Dại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh (vòng hai) vừa rồi, Tỉnh ủy 
chủng tôi đã nhận thức sâu sắc hơn 
công tác quản lý và phát triển kinh 
tế địa phương đề ngày càng phục vụ 
tốt cho việc xây dựng các cơ sở kinh 
tế trung ương tại địa phương, đặc 
biệt là các xí nghiệp sản xuất than, 
một trong những ngành công nghiệp 
then chốt của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Trong những năm 19/1, 19/2, 1973, 
chúng tôi đã củng cố hợp tác xã 
nông nghiệp, làm thử việc xây dựng 
vành đai thực phầm, xây dựng các 
hợp tác xã chuyên sản xuất rau. làm 
thử việc cơ khí hóa nghề đánh cá tại 
một số hợp tác xã nghề cả, đầy 
mạnh phát triền nghề rừng, v.v... 
Sau khi làm thử, Tỉnh ủy chúng tôi 
đã ra một số nghị quyết chuyên đề 
về phát triền nghề cá và cơ khi hóa 
nghề đánh cá; về phát triển nghề 
rừng. bảo đảm gỗ chống lò cho công 
nghiệp mổ; về củng cố các hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp, phát triền 
sẵn xuất lương thực, thực phầm; về 
phát triền sản xuất vật liệu xây 
dựng... ; đồng thời đặt vấn đề với các 
ngành công nghiệp trung ương giúp 


đỡ kinh tế địa phương phải triền, 
nhất là giúp đào tạo công nhàn, sửa 
chữa thiết bị, v.v... 


Mấy năm nay, Tỉnh ủy chúng tỏi đã 
xây dựng và phát triền kinh tế theo 
phương hướng : dựa theo yêu cầu 
phát triền và phục vụ các ngành kinh 
tế trung ương, kết hợp chặt chẽ với 
việc phát huy ngày càng tốt hơn 
những thế mạnh của kinh tế địa 
phương mà đầy nhanh tốc độ phát 
triển kinh lạo ra 
ngày càng nhiều sẵn phầm hàng hóa 
đe bảo đảm nhiệm vụ hậu cần tại 


tế địa phương, 


chỗ, phục vụ tốt hơn nữa các ngành 
kinh tế trung ương tại địa phương, 
phục vụ xuất khầu, du lịch, phục vu 
đời sống nhân dân. 


Thực tế trong những năm qua tuy 
còn có những thiếu sót, khuyết điểm, 
Đảng bộ. và nhân dân tỉnh chúng tôi 
đã có những đóng góp nhất định 
trong việc phát triền kinh tế địa 
phương đề phục vụ sự nghiệp xây 
dựng các cơ sở kinh tế trung ương 
tại địa phương. Về sản xuất lương 
thực, thực phầm, nghề rừng, nghề cá 
đều đạt được tương đối khá. Giá trị. 
sản lượng nông nghiệp bằng năm tăng 
bình quân 8,9%, tỷ suất hàng hóa từ 
21% năm 1973 lên hơn 2526 năm 1970. 
Công nghiệp địa phương và tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp được khôi 
phục và mở rộng, nên số lượng thực 
phầm, hàng hóa, vật tư cung cấp cho 
các ngành kinh tế trung ương lại địa 
phương hằng năm đèu đạt kế hoạch 
và có.tăng thêm. Về thực phầm chỉnh 
như : thịt, cả, nước mám đều cơ bản. 
bảo đảm được tiêu chuïn quy định: 
của Nhà nước, thực phầm bình quân 


2% 


hằng năm tăng 21.5%. Rau xanh từ 
chỗ trước đây có rất ít, nay đã bảo 
đảm về cơ bản nhu cầu cho công 
nhân và nhân dân các thị xã. "Tỷ lê 
thịt lợn do địa phương nuỏi đề cung 
cấp cho khu mỗ từ 49,4? năm 1973 
lén 61.9% năm 1976. Trứng tăng 
nhiều do phát triền đàn vịt đẻ và 
bước đầu phát triền nuôi gà công 
nghiệp. Bò sữa cũng đã được nuôi 
thử đề lấy sữa phục vụ công nhân. 
Nghề rừng hằng năm đạt và vượt kế 
hoạch về mặt trồng rừng, tu bồ rừng, 
khai thác gỗ, cung cấp gỗ cho công 
nghiệp mỏ. Việc cung cấp gạch. ngói, 
vật liệu xây đưng cho các cơ sở công 
nghiệp trung ương hãng năm đều 
bảo đẫm chỉ tiêu kế hoạch. Nghề cả 
phát triền tương đối mạnh, trình độ 
cơ khi hóa ngày càng cao, đến nay 
có tông số 88 tàu, thuyền máv với 
6.500 sức ngựa. Việc trang bị cơ khí 
cho nghề đánh cá tương đối đồng 
bộ, gồm trang bị máy đề tăng khả 
năng cơ động, bảm sát đàn cá, máy 
thăm dò cá, phương tiện thông tín 
liên lạc, v.v... cho nên sản lượng cá 
ăn, nhất là cá tươi ngày một tăng, 
bảo đầm được kế hoạch cung cấp 
nước mắm của công nhân, nông dân 
địa phương và giao nộp một phần 
chượp và nước mắm cho Trung 
ương. Các mặt giáo dục, y tế, văn 
hóa đều phát triều đề đúp ứng yêu 


cầu học tập, chữa bệnh và một phần „ 


vui chơi,. giải trí cho công nhân và 
gia định. Công tác lưu thông phân 
phối và giao thông đi lại ngày một 
phục vụ tối hơn đời sống cán bộ, 
công nhân và nhân đân. 


* 
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Hiện nay, đề thực hiện chủ trương 
“vừa xây đựng kinh tế trung tươiig 
vừa phát triền kinh tế địa phương, 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương trong mội cơ cấu kinh 
tế quốc dân thống nhất » như Nghi 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã đề ra, Đẳng bộ 
tỉnh chúng tôi đã ghi rõ trong Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn tỉnh lần 
thứ 5 (vòng 2) của mình như sau: 
®Phải nhằm nhiệm vụ phục vụ các 
ngành kinh tế trung ương đề phát 
triền kinh tế địa phương, đồng thời 
phát huy tác dụng tích cực của công 
nghiệp trung ương đề thúc đầy kinh 
tế địa phương phát triền; làm cho 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương gắn chặt với nhau trong mọt 
cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất 
ngay trên địa bàn Quẳng-uinh. Đó 
cũng chính là góp phần thực hiện 
từng bước làm cho nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ trở thành cơ sở cho 
cêng nghiệp nặng phát triền trong 
phạm vi một địa phương ». 


Với cách đặt vấn đề như trên. 
chúng tòi tạp trung cao độ lực lượng 
của cả tỉnh, của các cấp, các ngành, 
và đã bàn với các ngành kinh tế 
trung ương (các Bộ chủ quản), tạo 
mọi điều kiện đề pbát huy tiềm lực 
kinh tế trên địa bàn tỉnh mình. Trước 
hết, tập trung sức tạo ra một bước 
phát triền vượt bậc của nông nghiệp. 
cả về lương thực và thực phầm. coi 
nông nghiệp là nhiệm vụ đặc biểt 
quan trọng. Chúng tôi đã đề ra những 
biện pháp tích cực nhất đề phát triền 
lúa và màu, đưa tỷ lệ màu trong 
lương thực lên 305 trong năm 1928 


và lên khoảng 40% trong năm 1980. 
Màu ở Quảng-ninh có vị trí rất quan 
trọng và có khả năng phát triền lớn, 
nhất là khoai lang, sắn, khoai tây, 
dong riềng. Chúng tôi sẽ tập trung 
phát triền những loại cây này trong 
từng vùng đề không những tiện cho 
chỉ đạo các mặt nhằm tăng năng suất 


cây trồng, tập trung được sản phẩm, - 


mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc chế biến, tăng thêm giá trị sản 
phầm.. cải tiến cơ cấu bữa ăn cho 
nhân dân và cũng tạo điều kiện cho 
chăn nuôi phát triền, Trên cơ sở đầy 
mạnh sản xuất lương thực, sẽ dành 
phần đất đai thích hợp cho phát triền 
rau, đậu tương. lạc và cho phát triền 
đàn lợn. Chúng tòi đã quy thành một 
số vùng tập trung và có những biện 
pháp tích cực đề bảo dâm vững chắc 
rau xanh cho công nhân và nhân đân 
thành thị, phát triền nhanh đàn lợn, 
gia cầm, gia súc lớn đề ngày càng 
nâng cao tỷ lệ thịt sản xuất Lại địa 
phương cung cấp cho khu mổ. Đồng 
thời chúng tôi cũng phát triên mạnh 
nghề rừng. nghề cá; đầy mạnh phát 
triền còng nghiệp địa phương. phát 
triền tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp theo hướng phát triền thật 
nhanh vật liệu xây dựng, sành, sứ và 
các mặt hàng tiêu dùng khác mà địa 
phương có khả năng sản xuất đề đáp 
ứng nhu cầu cấp bách vẻ đời sống 
của công nhân và nhân đân trong 
tỉnh. Mặt khác đưa một số mặt hàng 
mà địa phương có thế mạnh, có khả 
năng sún xuất được nhiều như vật 
liệu xây dựng. sành, sử, v.v... qua các 
tỉnh bạn đề đổi lấy những thứ hàng 
cần thiết về phục vụ công nhân và 
nhân dân Quảng-ninh. 


Đề thực hiện yêu cầu phục vụ 
các ngành kinh tế trung ương, đồng 
thời phát triền nhanh những ngành 
kinh tế có thế mạnh ở địa phương, 
chúng tôi đầy mạnh việc phân công 
lại lao động. Trên cơ sở tồ chức lại 
sản xuất, đầy mạnh công tác thủy lợi, 
hoàn chỉnh thủy nông cho một số 
vùng, trang bị đủ công cụ cầm tay và 
công cụ cải tiến, chúng tôi sẽ rút ra 
một số lao động trong nông nghiệp 
(chủ yếu ở khâu trồng lương thực) đề 
phân bố vào khâu phát triền sẵn xuất 
thực phầm, nghề rừng, nghề cá và 
công nghiệp chế biến thực phầm, 
lương thực. Hiện nay, chúng tòi đang 
xày dựng một số vùng kinh tế mới, 
trong đó Công trình khai hoang sông 
Khoai với diện tich trên 1.300 ha đang 
được gấp rút hoàn thành. Công trình 
đại thủy nông Yên-lập cũng đang dược 
tập trung thì công 


Chúng tôi sẽ đành lao động thích 
đáng vào việc thực biện quy hoạch 
phát triền sản xuất vật liệu xây đựng 
và xây dựng nhà ở. ở Quảng-ninh, 
yêu cầu xây đựng lớn và cấp bách. 
Nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu 
xây dựng ở Quảng-ninh rất nhiều. 
Trữ lượng đất sét rất lớn, được phân 
bố trên từng khu vực dọc theo chiều 
đải hàng trăm ki-lô-mét từ Đông-triều 
đến Móng-cái, lại có những mổ đất 
sét chất lượng tốt tập trung ở một số 
nơi thuộc huyện Hoành-bô. Cho nên 
rất thuận lợi cho việc sản xuất gạch 
ngói, và các vật liệu khác. Đá vôi, 
cát xây đựng, cát thủy tỉnh cũng có 
trữ lượng rất lớn, chất lượng tốt. 
Ngoài ra, một số nơi trong tỉnh còn 
có đá hoa cương, đá hoa đùng làm vật 
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liệu lát các công trình văn hóa, du 
lịch. Chúng tôi đang xây dựng và mở 
rộng một số xi nghiệp gạch ngói quốc 
doanh, hình thành một số khu vực 
sản xuất gạch ngói tập trung trong 
những năm sắp tới. Trước mắt, chúng 
tôi sẽ hoàn chỉnh một số cụm sẵn xuất 
gạch ngói với công suất 20 triệu viên/ 
năm, đồng thời đầu tư giúp các hợp 
tác xã kiêm doanh sản xuất gạch ngói 
với sản lượng 3 triệu viên/năm, coi 
đây là lực lượng quan trọng đề đưa 
mức sản lượng gạch ngói của tỉnh đến 
năm 1980 tăng gấp 3 lần 1977. Mặt 
khác, chúng tòi hoàn chỉnh sớm cơ 
sở sản xuất vật liệu tắm lớn lắp ghép 
hiện có và đưa vào hoạt động trong 
những năm tới đề đầy mạnh nhịp độ 
xày dựng. Về xây dựng, chúng tôi đã 
quy hoạch một số thị trấn công nghiệp; 
khu phố công nhân Lập trung có các 
nhà nhiều tầng, các cơ sở phục vụ 
như các cửa hàng ăn uống. thực phầm, 
bách hóa, các chỗ vui chơi, giải 
trí, v.v... Hiện nay chúng tôi đang 
xảy dựng một số nhà nhiều tầng và 
những khu nhà một tầpg ở các khu 
vực này, nhằm giải quyết dứt điềm 
từng bước vấn đề nhà ở cho các khu 
vực tập trung công nhân, Đi đôi với 
xây dựng nhà ở, chúng tôi đang gấp 
rút hoàn chỉnh một số công trình 
phúc lợi công cộng như nhà hát và 
khu triên lãm ở Hồng-gai, một số cơ 
sở phục vụ của ngành thương nghiệp 
cũng như một số cơ sở văn hóa Ở các 
thị xã, thị trấn công nghiệp. 


Nước ở vùng công nghiệp là vấn đề 
rãt quan trọng và có yêu cầu rất lớn, 
nhất là ở những nơi gần biền. Chúng 
tôi không những phải lo nước cho 
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sinh hoạt, mà còn phải lo rất nhiều 
nước cho công nghiệp, cho du lịch, 
tàu biền... Mấy năm nay chúng tôi đã 
giải quyết được một phần đáng kề 
vấn đề cung cắp nước bằng cách khôi 
phục lại các đường ống nước bị đánh 
phá trong chiến tranh, xây dựng thêm 
một số giếng bơm nước, một số đường 
ông mới đưa nước từ các vùng phụ 
cận vẻ. Chúng tôi đã lập riêng mọt 
công ty nước đề chuyên lo việc này. 


Văn đề đi lại, học tập. chữa bệnh. 
vui chơi giải trí ở địa phương cũng 
đã được cài thiện một phần. Chủng 
tỏi đang từng bước thực hiện việc 
thống nhất các hệ thống tô chức chữa 
bệnh, ăn uống, phục vụ, v.v... đề nắm 
chắc được toàn bộ lực lượng. có kế 
hoạch phát triền nhằm đáp ứng yeu 
cầu ngày càng cao của công nhân và 
nhân dân trong việc học hành, chữa 
bệnh, đi lại và vui chơi giải trí. Chúng 
Lôi đã bàn với các bộ chủ quản có 
những cơ sở xi nghiệp ở địa phương 
đe thống nhất việc quy hoạch xảy 
dựng các nhà máy, xỉ nghiệp, nhất là 
các mỏ than, các nhà máy điện, cơ 
khí, v.v... tại địa phương. Dựa vào 
đó, chúng tôi quy hoạch xây dựng 
các khu nhà ở cho công nhân, các 
còng trình phục vụ và phúc lợi cỏng 
cộng, các vùng sản xuất rau, các bến 
tàu xe, bến cảng dân dụng. v v... 
nhằm phục vụ các cơ sở sản xuất đỏ. 


Một điều rất đáng mừng là trong 
những năm gần đây, chúng tôi đã xây 
dựng được mối quan hệ (tốt giữa các 
ngành kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương, Hai bên cùng có trách 
nhiệm, cùng lo chung, tạo điều kiện 
hỗ trợ nhau đề cùng phát triền. Kình 


tế địa phương và các ngành công tác 
của tỉnh chúng tôi lo làm sao góp 
phần tích cực nhất vào việc thực 
hiện các mục tiêu 10 triệu tấn than 
sạch, 5 tỷ kw/giờ điện trong kế hoạch 
5 năm của cả nước. Đồng thời cùng 
với các ngành kinh tế trung ương đề 
ra kế hoạch và biện pháp sử dụng 
triêt đề năng lực của các ngành kính 
tế trung ương như cán bộ, thiết bị về 
điều tra, khảo sát, sản xuất và sửa 
chữa các công cụ, thiết bị, sản xuất 
phụ tùng thay thế, xây dựng đường 
dây dẫn điện, san gạt mặt bằng, xây 
dựng cơ bản, đào tạo cán bộ, công 
nhàn kỹ thuật, cung cấp phế liệu, phế 
phầm cho các xi nghiệp địa phương, 
v.v... đề thúc đầy kinh tế địa phương 
phát triền, 


* 


È làm tốt những nhiệm vụ nói 
_ trên, Tỉnh ủy chúng tỏi chú ý 
“cải tiên công tác lãnh đạo của Đẳng 
bộ, nâng cao sức chiến đấu của các 
tô chức cơ sở Đẳng. Mấy năm nay, 
ngoài việc chăm lo xảy dựng hệ thống 
thông tín kinh tế từ cơ sở lên tỉnh 
nhắm cung cấp những tin tức chính 
xác và kịp thời về kinh tế cho các 
cơ quan lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh 
đạo có cơ sở khoa học, chúng tôi tập 
trung giải quyết ba khâu chính : cũng 
cố tö chức cơ sở Đảng và hệ thống 
tö chức của chuyên chính vô sản tử 
cơsở nâng cao chất lương đẳng viên 
và phát đông phong trào quần chúng, 
nêu cao vai trò làm chủ tập thề của 
quần chúng trong quản lý kinh tế: 
quản lý xã hội. _ 


Trong nông nghiệp, việc củng cố cơ 
sở Đảng gắn liền việc củng cố hợp tác 
xã nông nghiệp theo nghị quyết 07 
của tỉnh ủy và tiếp đó trong việc vận 
động tô chức lại sản xuất tăng cường 
một bước quản lý nỏng nghiệp từ cơ 
sở thco chỉ thị 208 của Ban bi thư 
Trung ương Đẳng. Trong việc kiện 
toàn các cấp ủy và các tò chức chính - 
quyền, đoàn thề ở cơ sở, có việc xác 
định rõ chức trách của bí thư đăng 
ủy, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ tịch 
xã, và mạnh dạn đề bạt, sắp xếp tại 
chỗ, điều động một số cán bộ từ các 
ngành ở huyện, tỉnh trở về làm cỏöt 
cán lãnh đạo cơ sở. Trong các cơ sở 
công nghiệp, chúng tôi cũng tiến hành 
củng cố cơ sở Đảng một cách thường 
xuyên, gắn với việc tăng cưởng tÔ 
chức quản lý và củng cố các đoàn thề 
quần chúng. Thực hiện các nghị quyết 
195 và 23 của Trung ương Đíng, các 
cấp ủy Đẳng chúng tỏi đã tập trung 
chí đạo rên luyện, bồi dưỡng nàng 
cao chất lượng đẳng viên, chống 
những biều hiện của nếp nghĩ. cách 
làm của người sẵn xuất nhỏ, bảo thủ, 
rụt rẻ, tư lợi, cục bộ, sản xuất theo 
lỗi tự cấp, tự túc, ngại khó, thiểu 
trách nhiệm, ÿ lại, tránh né, không 
đảm: đấu tranh với những sai trái. bào 
cáo sai sự thật... Đồng thời chóng 
phương pháp tư tưởng phiến diện 
như không hoàn thành kế hoạch thì 
nặng về đỏ lỗi cho khách quan, khòng 
thấy rõ trách nhiệm của đơn vị, của 
từng người; nặng vẻ yếu tố vật chất, 
kỹ thuật, lợi ích vạt chất, nhẹ về tư 
tưởng con người; không gàn công 
tác tư tướng với công tác tỏ chức, 
quản lý dưới sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất của các đẳng bọ... Đến nay, 
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nhìn chung các tồ chức cơ sở trong 
đẳng bộ chúng tôi đã vững hơn về 
chính trị; số cơ sở khá ngày càng 
tăng. số cơ sở và đẳng viên trung 
bình giảm bớt nhiều; 50% số cơ sở 
kém đã có nhiều tiến bộ. 


Đối với các xí nghiệp kinh tế trung 
ương, đặc biệt là các xí nghiệp thuộc 
ngành than, Ban thường vụ tỉnh ủy 
chúng tôi trực tiếp chỉ đạo công tác 
chính trị tư tưởng; công tác xây dựng 
Đảng. Thông qua công tác chỉnh trị 
tư tưởng, công tác vận động quần 
chúng, công tác kiềm tra của Đẳng, 
công tác thanh tra và giảm đốc dựa 
vào chức năng quản lý theo địa 
phương của các cơ quan Nhà nước ở 
địa phương như lao động, ngân hàng 
Nhà nước, tài chính... mà phát hiện 
những vấn đề cần giải quyết trong 
quản lý kinh tế, xây dựng và thực 
hiện kế hoạch giúp các đảng ủy và 
giảm đốc các xí nghiệp trung ương 
lăng cường và cải tiến lãnh đạo về 
mặt này. Cũng thỏng qua đây mà 
chúng tôi nắm thẻm tình hình, góp ý 
kiến với các Bộ chủ quản về xây dựng, 
quản lý các cơ sở kinh tế của mình: 
V.V... 


Máy năm nay, nhờ áp dụng thường 
xuyên phương thức lãnh đạo nói trên, 
Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh 
chúng tôi đã phát hiện và có biện 
pháp giúp đẳng ủy và ban giảm đốc 
Công ty than Hồng-gai và các xí nghiệp 
trung ương ở địa phương từng bước 
ngăn chăn tỉnh trạng vi phạm kỷ luật 
lao động, kỷ luật về an toàn lao động 
và bão vệ tài sản của Nhà nước. Các 
cơ quan Nhà nước của tỉnh còn kiềm 
tra việc sử dụng các quỹ và thề lệ 
chi tiêu tài chính của một số xí nghiệp, 
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phát hiện một số trường hợp làm sai 
chính sách khen thưởng trong xi 
nghiệp. sử dụng vốn không đúng, v.v... 
Đồng thời chúng tôi còn dùng tở bảo 
của Đẳng bộ và đài phát thanh của 
tỉnh thường xuyên cổ vũ mặt töt, đấu 
tranh những biều hiện tiêu cực trong 
sản xuất, quản lý các mặt và tồ chức 
đời sống. Những việc làm trên đã 
góp phần cùng với các ngành chủ 
quản khắc phục những khó khăn, 
khuyết điềm, đầy mạnh sản xuất. 
-”> 

Đi đôi với việc tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng bộ, chúng tôi rất quan 
tâm đến việc kiện toàn bộ máy Nhà 
nước của tỉnh từ bộ phận thường trực 
Ủy ban nhân dân tỉnh đến các ty, 
các ngành chủ yếu. Các đồng chi 
trưởng phó ty và các cơ quan ngang 
ty đã qua học tập tại trường. tại chức. 
Kề cả số vừa được đề bạt, thì hơn 
80% cúc đồng chí đó có trình độ đại 
học về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc 
trình độ lý luận chính trị trung cấp 
và cao cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
ban hành được quy chế công tác, xác 
định rõ trách nhiệm của Ủy ban, của 
các ngành, các địa phương và quy 
định lề lối làm việc giữa Ủy ban 
với các ngành, quan hệ giải quyết 
công việc giữa các ngành, các 
địa phương với nhau. Do đó trách 
nhiệm của các ngành, các địa phương 
được nâng cao hơn. Các ngành chủ 
động phối hợp với nhau giải quyết 
được nhiều công việc cụ thề, giảm 
bớt được công việc sự vụ đề Ủy ban 
đi vào tập trung chỉ đạo những còng 
tác trọng tàm, những việc lớn, dành 
được thời gian đi kiềm tra và giải 
quyết công việc ở cơ sử Nhiều ty, 


ngành đã bố trí. sắp xếp lại tô chức 
biên chế, xác định cỗ quyền hạn, trách 
nhiệm của từng phòng, ban, từng cán 
bộ, công nhân, nhân viên. Chế độ thủ 
trưởng được xác định và thực hiện 
tốt hơn. Một số ty đã phân cấp một 
số loại công việc giao cho cơ sở làm 
mà trước đây ty còn bao biện, làm 
cho bộ máy của ty bớt được sự vụ. 
Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh cũng 
đã chuyên một số nhiệm vụ từ ngành 
này sang ngành khác cho đúng với 
chức năng, thành lập một số đơn vị 
sản xuất, kinh đoanh, quản lý cho phù 
hợp với hệ thống dọc từ trung ương 
đến địa phương. bảo đảm sự quản lý 
theo ngành và theo dịa phương. Nhờ 
đó, một số ty hoạt động khá tăng 
thêm, số ty kém giảm nhiều. 

Ngoài ra, chúng tôi còn chú trọng 
công tác vận động quần chúng, phát 
huy vai trò chủ động và óc sảng tạo 
của các đoàn thể quần chúng trong 
việc tö chức, động viên giáo dục 
quần chúng bằng nhiều hình thức 
phầm thúc đầy phong trào thí đua lao 
động sản xuất và tỗ chức đời sống. 
Chúng tôi đã có nghị quyết chuyên 
đề về vấn đề này, phàn tích rõ nguyên 
nhân vì sao chưa có phong trào quần 
chúng và đề ra một loạt biện pháp đề 
phát động phong trào quần chúng 
như : xây dựng tồ, đội lao động xã hội 
chủ nghĩa, nền nếp quần lý. xây dựng 
điện hình, thực hiện đầy đủ quyền 
dân chủ tập thề của quần chúng, tôn 
trọng ý kiến quần chúng, quan tàm 
giải quyết những yêu cầu bức thiết 
của đởi sống Quần chúng về phân 
phối thực phầm, lương thực, đi lại, 
học hành, vvwv. Nhờ vậy, các đoàn 
thề Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội 


phụ nữ đã cùng với các cơ quan 
chính quyền đi vào tồ chức, giáo dục, 
động viên quần chúng thi đua lao 
động sản xuất và tồ chức đời sống 
với nhiều hình thức phong phú: 
hàng nghìn tô kiềm tra nhân dân của 
công nhân viên chức do công đoàn 
cùng với chỉnh quyền tổ chức ra đề 
kiểm tra khâu phân phối thực phầm, 
công nghệ phầm ; 651 đội thanh niên 
kiêm tra với 6.330 đội viên phối hợp 
với công an và công đoàn hoạt động 
rộng rãi trên các lĩnh vực bảo vệ 
Lài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trật 
tự an ninh, kiềm tra nếp sống văn 
mỉnh, phong cách và kỹ luật lao động ; 
các hội nghị sáng kiến, các hội đồng 
kỹ thuật trẻ; phong trào phụ nữ xây 
dựng gia đình văn hóa mới, v.v... 
Những hình thức tỏ chức đó đã góp 
phần phát huy vai trò làm chủ tập 
thẻ của quần chúng trong sản xuất và 
tô chức đời sống, tiến quân vào khoa 
học kỹ thuật đề xảy dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền văn hóa mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa, 

Hiện nay, Đẳng bộ cbúng tòi đang 
Liếp tục rút kinh nghiệm đề làm tốt 
các mặt công tác nói trên. Được nghị 
quyết Đại bội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng soi sáng và có Nghị 
quyết cụ thề của Đại hội đại biều 
Đẳng bộ tỉnh vừa rồi, chúng tôi quyết 
tâm phấn đấu góp phần tích cực vào 
việc thực hiện thắng lợi mục tiêu 10 
triệu tấn than sạch, 5 tỷ ki lô oát/giờ 
điện và mội số mục tiêu khác mà Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng dã đề ra. xây dựng 
Quảng-ninh thành một tỉnh có kinh tế 
địa phương phái triền phục vụ đắc lực 
kinh tế trung ương tại địa phương. 
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NHỮNG (HUYẾN BIẾN (UAN TRỤNG 
(ỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỦ 


THÊNG (CÁC TỈNH MIỄN NAM 


ỘT trong những lĩnh vưc sớm 
được sự chỉ đạo của Đảng sau 
ngày miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng là công tác giáo dục. Trải qua 
hai năm dưới chế độ mới, hệ thống 
giáo dục phổ thông ở miền Nam đã 
tiến được một bước đài, và đanơ có 
những chuyển biến quan trọng. 


Nền giáo dục phản động của 
Mỹ — ngu đã bị xóa bỏ, chế độ 
giáo đc mới được thiết lập. 


Nền giảo dục phỏ thông mà đế quốc 
ÀÍÿ xây dựng ở miền Nam nước ta là 
một bộ phận của nền văn hóa thực 
đâần mới của Mỹ ở miền Nam. Nội 
đụng đạy và học hết sức phản động 
và hạc hậu: truyền bả chủ nghĩa quốc 
gia đàn tộc gia hiệu, truyền bá thể 
giới quan phản khoa học, duy tâm 
siêu hình hoặc duy vàt máy móc và 
nhàn sinh quan tư sản, đề cao chủ 
nghĩa cá nhân, chống chủ nghĩa công 
sun, chống chủ nghĩa xã hỏi, xuyên tạc 
lịch sử dàn tóc, phục vụ chiến tranh 
xâm lược và chủ nghĩa thực dân mới 
của Alỹ, Hệ thống trường lớp tuy có 
phát triểnsongphẩn lớn tập trung Ở các 
thành thị và ven dường cái lớn. Số 
trường tư chiếm tới 1 phần 4 tổng số 
trường học và thường bị các dáng 
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NGUYÊN-HỮU-DỤNG 


phái phán động và bọn phản động 
trong các tôn giáo lũng đoạn. Số lương 
học sinh khoảng 4 triệu nhưng 7554 là 
cấp I; một số lớn học sinh trong cấp 
này cũng không đủ điều kiện học hẻt 
cấp, phải bỏ học đở đang. Nhân dân 
lao động còn mù chữ khả đông, cả 
miễn Nam có khoảng 4 triệu người 
mù chữ, tập trung nhiều nhất ở nông 
thôn và ở vùng các dân tộc thiêu số. 
Giáo viên có hơn 10 vạn người nhưng 
thành phần rất phức tạp, lại không 
được đào tạo và bồi dưỡng đầy đủ 
về nghiệp vụ dạy học. Căn bộ quan 
lý của ngành giáo đục phần lớn gồm 
những tay chàn của ngụy quyền, của 
các đẳng phái phín động. Ngoài ra, 
ngụy quyền còn cử sang ngành giáo 
đục mội số sĨ quan và mật vụ, hòng 
kiimn Kẹp giáo viên. 


Ngay từ những ngà y đầu giải phỏng, 
chỉnh quyền nhân dân đã năm lấy 
bộ máy quản lỷ của ngành giáo đục 
và các trường học, một mặt, gạt ngay 
những tên ác ỏn, tay sai đắc lực của 
ngụy qưyẻn. của đế quốc Àlÿ ra khỏi 
ngành giao dục, mặt khác kêu gọi 
tuyệt đại đa số giáo viên mau chóng 
khỏi phục lại trường học đề góp phần 
bình thường hóa sinh hoạt của nhàn 
đản và của thế hệ trẻ. Chính quyền 
nhàn đàn cử căn bộ nắm lẫy các cơ 
quan Sở và Ty, tiếp quản các trường 


học lớn, kết hợp với quần chúng cử 
ban điều hành của các trường học. 
Mùa hè năm 19/5 giáo viên đã được 
tỏ chức học tập tình hình và nhiệm 
vụ trước mắt của cách mạng ở miền 
Nam “Tháng 10 năm 1975 năm học đầu 
tiên của nhà trường cách mạng đã 
khai giảng với số học sinh đông hơn 
trước. Hàng nghìn cân bộ, giáo viên 
ở miền Bắc đã được kịp thời cử vào 
để cùng với những giáo viên kháng 
chiến của miền Nam và những giáo 
viên mới được giải phóng tiếp tục 
đầy mạnh sự nghiệp giáo dục. 

Một thành tựu đặc sắc là ngay 
trong năm học đầu tiên, các trường 
phô thòng ở miền Nam đã chuyền 
sang dạy và học theo chương trình 
và sách giáo khoa mới. Tuy vẫn giữ 
hệ thống 12 năm, cho tiện việc chuyền 
tiếp và thuận với hệ thống cải cách, 
nhưng nội dung đã hoàn toàn đồi 
mới. Cấu tạo của chương trình bao 
gồm cả lao động sản xuất và những 
hoạt động có ích cho xã hội. Những 
kiến thức khoa học (tự nhiên và 
xã hội) được xây dựng trên cơ sở 
thế giới quan của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và cố gắng phản ảnh thực tiến 
của Việt-nam. Tất cả những kế hoạch 
giảng dạy, chương trình học tập, và 
sách giáo khoa đã được chuần bị từ 
mấy năm trước ở miền Bắc và đã 
được in bằng giấy tốt, trình bày có 
mv thuật. 

Chương trình mới, đối với giáo 
viên của chế độ cũ, có nhiều điềm về 
tư tưởng cũng như về khoa học khó 
thực hiện, Nhưng ngay tử mùa hè 
năm 1975, toàn thê giáo viên đã được 
bồi dưỡng về quan điềm giáo dục và 
nghiệp vụ, lại thêm có 3.000 giáo viên 
kháng chiến do Bộ cử vào trong năm 
học đầu tiên giúp đỡ. 

Theo một nguyên tắc của nên giáo 
dục xã hội chủ nghĩa “nhà trường là 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa », 
ngay tử năm dầu đại bộ phận các 
trường tư đã được quốc lập hóa. Các 
tôn giáo không được chỉ phối trường 
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học. Các giáo viên trường tư được 
Nhà nước xem xét, sử dụng theo đúng 
tiêu chuần đã định và được đối xử bình 
đẳng với các giáo viên trường quốc 
lập Chế độ học phi được xóa bỏ. 
Nhân lân lao động rất hoan nghênh 
chủ trương này. 


Trên cơ sở những thay đôi cơ bản 
đó, các trưởng học đã có nhiều cố 
gắng nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn điện theo hướng học đi đôi với 
hành, giáo dục kết hợp với lao động 
sắn xuất và hoạt động xã hội. Các 
trưởng đã tăng cường giáo dục chính 
trị và đạo đức cách mạng cho học 
sinh qua giờ dạy về chỉnh trị và đạo 
đức, qua những hoạt động xã hội và 
Đoàn, đội, qua các đợt sinh hoạt 
chính trị đầu năm học, hoặc gẵn với 
những cuộc vận động chính trị trong 
xã hội như bầu cử Quốc hòi, chuần 
bị Đại hội lần thứ IV của Đảng, đánh 
đỏ tư sản mại bản, cải tạo công 
thương nghiệp, v v... Nhiều trưởng 
kể cả ở thành phố đã tô chức cho học 
sinh tham gia lao động sản xuất, xây 
dựng các vùng kinh tế mới, làm thủy 
lợi, làm vệ sinh nơi còng cộng. Một 
Số trường còn c€ó xưởng trưởng, vườn 
trường, thật sự sản xuấi ra của cải 
vật chất. Một vài tỉnh đã mở hoặc 
đang chuẩn bị mở những trường vừa 
học vừa làm. Công tác giảng dđạy 
kiến thức khoa học ở trên lớp cũng 
được cải tiên bước đâu, các giáo 
viên đã biết soạn bài tập thể, chuần 
bị bài giáng một cách chủ đảo, 
cô gắng liên hệ kiến thức sách vở 
với thực tế đời sống, làm và sử dụng 
nhiều đồ dùng giảng dạy. Các cuộc 
triển lãm nhỏ về đồ dùng giảng dạy 
mở ở các thành phố Hồ-Chi-Minh, 
Đà-nẵng, Cảân-thơ vào mùa hè 1970 
và ở một số tính đầu năm 1977 dã 
chứng mình khả năng chế tạo đỏ 
dùng dạy học của giáo viên các tỉnh 
miền Nam rất dỏi dào. Nhiều giáo 
viên và học sinh còn tham gia các 
công tác xã hội như: xóa mù chữ, 
dạy bồ túc văn hóa, tuyên truyền cho 
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ương Cục vạch ra; đại bộ phận giáo 
viên của ngụy quyền đã được sử 
dụng. Gần đây, thực hiện quyết định 
số 87 của Chính phủ về tuyên dụng 
giảo viên phô thông các cấp, các địa 
phương đã tuyên dụng chính thức 
và tạm tuyên trên 9524 số giáo viên 
đang công tác. Thực tế hai năm qua 
cho thấy rằng, đại bộ phận anh chị 
em là những người lao động làm thuê. 
bị bóc lột, bị chèn ép, cho nên trừ 
một số rất ít làm tay sai cho đế quốc 
Mỹ và các bọn phản động khác, còn 
nói chung; tuy ít nhiều có chịu ảnh 
hưởng của tư tưởng và nhân sinh 
quan tư sản, quan điểm chính trị của 
chủ nghĩa thực dân mới, nhưng anh 
chị em đều có tỉnh thần dàn tộc, có 
lỏng yêu nước, đẻu ghét Mỹ khinh 
ngụy, trong lòng vốn có cảm tình với 
cách mạng và hướng vẻ cách mạng. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. một số ít đã hoạt động 
cách mạng bí mật trong Hội nhà giáo 
yêu nước và các đoàn thê khác của 
Mặt trận dân tộc giải phóng miện 
Nam Việt-nam; một số khả đông đã 
tham gia các cuộc đâu tranh đòi dân 
sinh dân chủ. Một số ít đã ra vùng 
giải phóng trực tiếp kháng chiến. 
Mùa hè năm 1975, các giáo viên đã 
được học tập về sự nghiệp kháng 
chiên giành độc lập, thống nhất, nhất 
là về công cuộc chống Mỹ. cứu nước, 
về ý nghĩa của đại thắng mùa xuân, 
cùng nhau trao đổi ý kiến về tội ác 
của Mỹ — ngụy đói với dân tộc ta, 
nghiên cứu chương trình học mới và 
tính chất của nền giáo dục mới. Mùa hè 
năm 1976, các giáo viên đã nghiên cứu 
5 vấn đề : truyền thống 4000 năm dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt- 
nam: lịch sử đấu tranh của nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; tình 
hình và nhiệm vụ của cách mạng 
Việt-nam; một sõ vấn đề về nhà 
trường xã hội chủ nghĩa ; trách nhiệm 
của người giáo viên nhân dân, 
Những đợt học tập chính trị đó đã 
giúp cho giáo viên hiều đúng hơn lịch 
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sử của dân tộc, nhất là từ năm 1950 
lại đây, thêm tự hào về dân tộc va 
về Đảng lãnh đạo; thấy rõ âm mưu 
và tội ác của đế quốc Mỹ; bước đầu 
tìm hiều chủ nghĩa xã hội và nhà 
trường xã hội chủ nghĩa. Anh chị em 
đang được bồi dưỡng về lòng yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội. Họ 
ngày càng tin tưởng vào tiền đồ của 
dân tộc, tự hào về vị trí của mình 
trong chế độ mới và khắc phục mặc 
cảm tự tỉ. Trên cơ sở đó, đông đảo anh 
chị em giáo viên vùng mới giải phóng 
đã có nhiều cố gắng vươn lên làm 
nhiệm vụ và đã góp phần vào những 
thành tích tốt đẹp của công tác giáo 
dục ở các tỉnh miễn Nam trong hai 
năm qua. 

Bên cạnh đội ngũ giáo vien vùng mới 
giải phóng, có hơn 7.000 giáo viên 
kháng chiến đã chiến đấu tại chỗ boặc 
do Bộ giảo dục cử vào. Tuy niột số 
ÍL người còn yếu về chuyên môn và 
khả năng quản lý, nhưng đại bộ phận 
anh chị em đã được giáo dục và ren 
luyện trong chế độ xã hội chủ nghĩa 
hoặc trong cuộc đấu tranh gian khô, 
cho nên đã mau chóng phát huy vai 
trò nòng cốt trong việc cải tạo nhà 
trường cũ. xây dựng nhà trường mới. 
Œ những nơi có nhiều giáo viên từ 
miền Bắc vào, rõ ràng những kinh 
nghiệm của nhà trường xã hội chủ 
nghĩa sớm được áp dụng đã tạo ra 
những bước tiến nhảy vọt. 

Đề kịp thời đáp ứng nhu cầu phảt 
triền giáo dục và öòn định sinh hoạt 
của trưởng học, nhiều địa phương đã 
tuyên chọn con em gia đình cách 
mạng hoặc những thanh niên học 
sinh tiến bộ đề đào tạo cấp tốc thành 
giáo viên. Số giáo viên này chiếm 
khoảng 20%, tuy cỏn non yếu về 
chuyên môn song rất tích cực, hăng 
hái làm theo cái mới. 

Các tỉnh miền Nam đã nhanh chóng 
thành lập một hệ thống trường sư 
phạm gồm có 3 trường đại học, 6 
trưởng cao đẳng cùng với 9 cơ sở 
khác, 18 trường trung học. Các 


trưởng trung hoc sư phạm đã đào 
tạo được 7.900 giảo viên cấp II. Các 
trường cao đẳng sư phạm đã đào tạo 
được 3.900 giáo viên cấp HH. Trường đại 
học sư phạm thành phố Hö-Chi-Minh 
đã làm lễ tốt nghiệp cho 640 người. 
Ngành mẫu giáo cũng đã đào tạo 
được gần 2.000 cô nuôi dạy trẻ. Nhiều 
trường sư phạm đã được mở ra trong 
những điều kiện khó khăn, thiếu 
thốn về cơ sở vật chất cũng như về 
giao viên. Bộ giáo dục đã điều động 
hàng trăm giáo viên có kinh nghiệm 
tăng cường cho hệ thống sư phạm. 
ngoài ra hằng năm vẫn phải cử những 
giảo viên có trình độ khoa học cao 
vào các tỉnh miền Nam giảng bài. 


Trong các trường, bộ máy quản 
lý bắt đầu hình thành. Phần lớn các 
trường cấp III đã có hiệu trưởng và 
các phó hiệu trưởng chính thức. Các 
trưởng cấp I và cấp II đại bộ phận 
mới chỉ có ban phụ trách hoặc ban 
điều hành do quần chúng đề cử kết 
hợp với cấp trên quyết định. Ngoài ra, 
lực lượng cốt cán cỏn bao gồm các 
tồ trưởng bộ môn, giáo viên chính 
trị, ngày càng được tăng cường. Tuy 
nhiên, nhìn chung cán bộ quản lý 
các trường còn yếu về chính trị và 
về năng lực quản lý. 


Ở cấp tỉnh. thành đã thành lập xong 
bộ máy với đủ phòng, ban cần thiết 
và đã có cán bộ cấp trưởng. phó chính 
thức, trừ vài ba tỉnh sẽ hoàn thành 
vào cuối năm học 1976 - 1977. Can bộ 
quản lý các Sở, Ty bao gồm cả lực 
lượng chiến đấu tại chỗ hoặc trên 
chiến trường miền Nam và lực lượng 
đã còng tác có kinh nghiệm ở miền 
Bác. Tuy tổ chức bộ máy quản lý 
giao dục ở cấp huyện chưa được ôn 
định và trong thực tế chưa bảo đảm 
được số lượng và chức năng như Bộ 
giảo dục hướng dẫn. do còn thiếu 
nhiều cán bộ của ngành giáo dục, 
nhưng ở đâu cũng đã có cán bộ hoạt 
đòng giúp cho cấp tỉnh. thành quản 
lý trường học 


Sau ngày giải phóng, Hội nhà giáo. 
yêu nước tiếp tục phát triền và thu 
hút khoảng trên một vạn hội viên. 
Công đoàn giáo dục Việt-nam lần lượt 
được thành lập ở cấp tỉnh, thành và 
ở một số trường lớn. Trong nhiều 
trường học lớn đã thành lập Đội thiếu 
niên tiên phong Hồ-Chi-Minh và Đoàn 
thanh niên cộng sản Hö-Chíi-Minh làm 
nòng cốt trong phong trào học sinh 
xây dựng nhà trường cách mạng. Các 
đoàn thề quần chúng phát triền chưa 
mạnh, song đã động viên được giáo 
viên và học sinh làm chủ trường học. 
trong lúc bộ phận quản lý của nhiều 
trường còn yếu và thiếu. Trong năm 
nay, Hội nhà giáo yêu nước sẽ kết 
thúc nhiệm vụ lịch sử của mình. Đòi 
ngũ giáo viên trong cả nước sẽ tập hợp 
trong một tö chức duy nhất là Công 
đoàn giáo dục Việt-nam. 


* 


Việc xâu dựng nhà trường xả 
hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam, tiễn tới đồng nhất uới các 
trường học ở các tỉnh miền Bắc 
đòi hồi các trường phô thông 0à 
toàn bộ hệ thống giáo dục ở miền 
Nam phải ra sức khắc phục mội 
số mặt yếu cơ bản sau đây : 


Trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của giáo viên thê hiện qua thái độ 
chính trị cũng như sự hiều biết và 
vận dụng đường lỗi và quan điềm 
giáo dục của Đảng còn nhiều hạn chế. 
Các giáo viên và cản bộ quản lý 
trường học cần phải học tập lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê nin và đường lối 
chỉnh sách của Dẳng gắn liền với thực 
tiên của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Các giáo viên. nhất là giáo viên giảng 
dạy các bộ mòn khoa học xã hội, còn 
có nhiều quan điểm lệch lạc chưa 
được phân tích và phè phán. Các 
trường học đã cố gắng một bước tô 
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Đề chỉ đạo công việc xâm lược 
nước ta về mặt văn hóa văn nghệ, 
bọn cầm đầu Nhà trắng đã phái qua 
miền Nam Việt -nam những chuyên 
gia có nhiều kinh nghiệm như Men- 
sphin. Lên-sđên bén cạnh các đoàn 
cố vn» VỀ 
chính trị CM.S.U), kinh tế (U.S.O.M). 
Nhiều tồ chức văn hóa, giáo dục của 
Mỹ đã thành lập chỉ nhánh tại miền 
Nam đề chỉ đạo công việc này ngay 
từ những năm đầu của chế độ Diệm : 
Phái đoàn đại học Mi-si-ygơn, Phù 
luân hội, Cơ quan viện trợ Á-đồng. 
Hội ván hóa Á châu, Liên cơ quan 
công cộng sự vụ Mỹ, Phòng thòng tin 
Hoa-kỳ... 

Các tỏ chức trên tuy mang nhiều 
danh nghĩa khác nhau, nhưng đều có 
chung một nhiện vụ là điều tra 
nghiên cứu các đặc điểm tâm lý, xã 
hội. tỉnh cảm, lịch sử. phong tục, Lập 
quán và những nhu cầu cấp thiết của 
xã hỏi Việt nam, Trên cơ sở đó. 
chúng hoạch định các hoạt đông về 
thông tín, văn hóa, giáo dục, truyền 
thanh và truyền hình, v.v... Mặt khác. 
chúng tung đô-la và nhiều mánh khóc 
đề mua chuộc lôi kéo trí thức, văn 
nghệ sĩ, tạo điều kiện nắm chặt thanh 
niên và sinh viên, từng bước chì 
phối tầm hồn họ, lái họ vào quỹ đạo 
chính trị vạch sẵn của Mỹ. 

Một số cơ quan như J.U.S.P.A.O, Hội 
những người bạn AÍy, C.I.A và D.I.A 
còn có trách nhiệm theo dõi, điều tra 
lý lịch. chọn người đề dưa đi tu 
nghiệp ở ÀÍÿ hoặc ở các nước phương 
Tây khác nhằm đào tạo những tên tay 
sai đác lực đề thực hiện chính sách 
văn hóa thực dân mới của Mỹ, 

lên cạnh những tô chức văn hóa 
của người Mỹ ởớ miễn Nam, còn có 
một loạt tô chức văn hóa mang tên 
những hội đoàn người Việt. Đáng chủ 
ý là những tŠ chức mọc lên sau cái 
gọt là &@Đại hội văn hóa toàn quốc ® 
tại Sii-gòn (7-2-1957). như THiội băn hóa 
Vji¿f-nam (do Ngò-Dinh-Nhu làm cố 
vấn và Lê-Khải-Thạch. chủ tịch « Hội 
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quân sự (M.A.A.G), - 


đồng tố cộng trung ương? làm chủ 
tịch). Hội nghiên cứu oän hóa Á cháu 
(do Nguyễn-Đăng-Thục làm chủ tịch), 
Mặt trận bao 0uệ oăn hóa tự do (do Lý- 
Trung-Dung làm chủ tịch), một liên 
minh gồm nhiều tỗ chức : Hội Không 
học, Hội uăn hóa bình dán, Liên đoàn 
băn nghệ sĩ, Hội cỗ học, Hội uăn hữu, 
Tỉnh Việt uän đoàn, nhỏm Văn hóa 
ngàu nay... Một số tồ chức khác mang 
tính thần phục thù giai cấp sâu sắc. 
tập hợp những tẻn làm văn. làm báo 
phản động ngoan cố nhất, xuất thàn 
từ các gia đình địa chủ, tư sản mại 
bản có oán thủ với cách mạng như 
“áp đoàn Tin Bắc. Cơ sở xuất bản tự 
do, liội kj giả di cư, Hội nạn nhán 
cộng sản... 


Tất cả những cơ quan, những tö 
chức trên đâv tồn tại và hoạt động 
bằng đỏ-la đo Mỹ cũng cấp trực tiếp, 
hoặc gián tiếp, thông qua cái gọi là 
Bò công dân vụ, Bộ thông tin, Nha 
chiến tranh tâm lý (thời Diệm), hoặc 
Bộ chiêu hồi, Tông cục chiến tranh 
chính trị, Sở phối hợp nghệ thuật 
(thời Thiệu). 


Cho tới ngày nay. bức màn bí mật 
chưa được vén lèn toàn bộ. nhưng 
chúng ta cũng đã thấy rõ bàn tay lòng 
lá của đế quốc Mỹ trong việc điều 
khiền các tô chức này và đám bồi 
bút gắn chặt với các tỏ chức đó. Mỏi 
vài dẫn chứng : Nguyền-Mạnh-Côn đã 
nhận tiền của Trần-Kim-Tuyển. cỏ 
vấn chính trị của Diệm (thực chát la 
trủin £ mật vụ ®) đề ra tờ bảo Chỉ dạo. 
Y đã có lần thú nhàn: * Tôi được một 
cơ quan nghiên cứu chính trị, xã hỏi 
trợ cấp mỗi thắng mười nghìn đóng 
đề viết văn chống cộng. Tôi khỏna 
hề thấy phải sáng tác vì vêu văn nghẻ 
mà vì nhu cầu kiếm sống » (1) Đỏ la 
chưa kề khoản « đếm chữ lấy tiên " - 
cũng theo lời y— về chuyẻn mục chóng 
cộng mà y nhận viết thường xuyên 
cho đài V.O.A. (Tiếng nói Hoa-kY), 


(1) Tạp chí Bách khoa số !27, ngày I-2-19%2. 


Nguyễn-VT đã nhận tiền cúa tên phó 
tồng thống Nguyễn-Ngọc-Thơ đề ra 
hai tờ bảo chống cộng cùng một lúc, 
tờ Bóng lúa và tờ Phồ thông, Nguyễn- 
Đăng-Thục ra tờ Văn hóa Á cháu đề 
trang điểm chút màu sắc Đông phương 
cho chế độ Diệm bằng tiên “tài trợ » 
đều kỳ của Cơ quan viện trợ Á đông 
(Asian Foundation), Huỳnh-Văãn-Lang, 
người cầm đầu nhóm trí thức trẻ đầu 
tiên từ Mỹ về, vừa trực tiếp điều hành 
tạp chí Đách khoa, vừa kiêm tông giám 
đốc Nha hối đoái, nghĩa là nắm tay 
hòm chìa khóa của két bạc nhà 
Ngô (2)... 

Không phải vi lòng hào hiệp muốn 
® khai hóa ® đân tộc ta, mà đế quốc Mỹ 
đã trút vào mảnh đất miền Nam nghèo 
đói xác xơ vì bom đạn, vì thuốc khai 
quang, hàng triệu đầu sách mỗi năm, 
từ tài liệu giáo khoa vỡ lòng đến sách 
dạy trong trưởng đại học, tr sách tôn 
giảo đến sách chính trị, văn nghệ của 
bọn phản động quốc tế, tử những Liều 
thuyết. tình, tiêu thuyết kiếm hiệp, 
giản điệp “toát mồ hôi lạnh?, tử vi, 
bói toán đến những tạp chỉ khiêu dâm 
hạ cấp, v.v... Đó là chưa kẻ đến những 
thử «văn hóa phầm đóng hộp » nhập 
khầu một cách bừa bãi : băng nhạc 
øg!ật gân, phim * dục tình — bạo động  ... 
Chẳng phải ngẫu nhiên mà một thành 
phố như Sài-gòn có đến ngót một 
nghìn nhà in lớn nhỏ, 49 hãng phim, 
190 nhà xuất bản (ở thời kỳ cao diệm 
nhất) | 

Tất cả những phương tiện, công cụ 
kẻ trên cùng với những tô chức, những 
con người do Mỹ dựng lên và nuôi 
dưỡng đều nằm trong quỹ đạo của một 
âm mưu thâm: độc : nô dịch nhân dân 
ta vẻ mặt văn hóa và tư tưởng, nhằm 
biến con người thành thủ vật, nhằm 
lài tạo người Việ(-nam ở miền Nam 
thành một giống người mới — một thử 
* Mỹ da vàng » ở trên chính xứ sở của 
chúng ta Đó là một chính sách nô 
dịch có tính chất toàn điện, 


* 


Sau khi được chủ Mỹ bê lên ghế 
thủ tướng bù nhìn, Diệm tuyên bồ 
ngay rằng : « Chống còng là sự sống 
còn của chúng ta *, Tờ Cách mạng 
quốc gia, cơ quan chính thức của ngụy 
quyền, đã điên cuồng hò hét: “ Không 
được xem cộng sản là người, phải ra 
sức giết, giết không run tay ?(C.M.Q.G, 
số 14-9-1955). Những chiến dịch tö 
cộng, diệt cộng thực chất là những 
cuộc đàn áp. khủng bố khốc liệt trên 
một quy mô rộng lớn nhằm vào tất cả 
những lực lượng yêu nước, những ai 
không cùng tư tưởng với chúng. « Hãy 
đạp lên oán thù mà tiến ® — câu nói 
của Ngô-Đinh-Nhu là tiếng gào thét 
cuöng loạn của một tên bạo chúa thời 
trung cô. Trên lĩnh vực văn nghệ, 
trong thời kỳ này, Mỹ — ngụy chủ 
trương: 

— Tâng bốc Diệm và tò vẽ cho cải 
chế độ bán nước buôn dân của Diệm 


— Bôi đen người cộng sản, xuyên 
tạc ý nghĩa cuộc kháng chiến chống 
Pháp vừa qua, nói xấu người kháng 
chiến chống Pháp. 

— Vu khống, xuyên tạc miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa, thồi phồng và ca 
ngợi cuộc “di cư? do Mỹ tổ chức. 


„ dẫy lên tỉnh thần phục thù giai cấp, 


phục vụ cho mưu đồ «Bắc Liến ?, 


Ngo-Đinh-Diệm, tên độc tài khát 
mảu số một trong đám tay sai, được 
bọn bồi bút tâng bốc thành một « lãnh 
tụ anh minh », một «anh hùng dân 
tộc ®. Hàng chục tập sách, hàng trăm 
bài thơ, bản nhạc được in ra để thêu 
đệt những huyền thoại nhằm « tri 
ân Ngô chỉ sĩ ®, 

Tuy nhiên, cái phần chủ yếu nhất, 
tập trung nhất của văn nghệ chống 


(2) Theo Mặc-Thu, Huỳnh-Văn-Lang là con 
rề của Đốc Am, một tỉ phú ở Sài-gòn. Lang đã 
bỏ tiền ra mua cho vợ một khách sạn cả l0O 
buồng ở Pháp. Đây là hình ảnh điển hình cho 
sự cấu kết giữa trí thức thân Mỹ và giai cấp tư 
sản mại bản, giữa kinh tế và văn hóa (Xcm Đảng 
cần lao, Mặc - Thu, nhà xuất bản Đồöng-nai, 
Sài-gòn, I972, tập Ì, trang 29]). 
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mà thực chất là phản đối chiến tranh 
cách mạng. Phi nghĩa và chính 
nghĩa bị đánh lộn sòng. Chưa bao 
giờ những danh từ «máu xương ›», 
(nước mắt», «hòa bình ®, «thương 
lượng, được dùng một cách xa xỈ 
như lúz này. 

Cải nguy hại của loại văn nghệ này 
là bằng những hình thức ủy mị, bằng 
những giọt nước mắt cá sấu, bằng 
biêu tượng hai mặt, lập lờ nó nhằm 
làm nhụt nhuệ khí đấu tranh của quần 
chúng. Nó là một thứ «min định 
hướng » không phải đề nô về phía Mỹ 
ngụy mà nhằm vào các chiến sĩ đang 
cầm vũ khi chiến đấu chống Mỹ ngụy. 
« Văn nghệ tỉnh thương? là thứ văn 
nghệ “tâm lý chiến? khoác một áo 
choang mới. 

Mọt biều hiện khác : nấp dưới chiêu 
bài «khách quan không thiên vị» đề 
làm một thứ ® trọng tài thánh thiện »... 
Ngói bút những người lãnh * sứ mạng» 
này nhiêu lúc đả kích bọn Mỹ và tay 
sai khá ôn ào, gay gáit. Lời lẽ của họ 
đôi khi còn hùng hỏn hơn cả những 
người có tỉnh thần dân Lộc, yêu nước, 
yẻu dân thật sự. Đối với bọn đang 
cầm quyền, họ không tiếc lời đá kích, 
nào la «những tên phù thủy chính 
quyen °, «chỉnh khứa xôi thịt ®, ® bọn 
móc hầu bao của dân”, *đám gái ăn 
sương đã về già», v.v. Họ vạch ra 
khá nhiều tội lỗi, sai lầm của Mỹ và 
ngụy. Những sai lầm đó đã « biến đất 
nước ngày hòm nay thành một căn nhà 
trồng, thiếu vắng mọi bề », # một quốc 
gia khòng còn thể thống », « một dân 
Lộc bị chặt hết mọi ngả đường đi đến 
tương lai » V.V... Và V.V... 

Đòi với người cộng sản và Mặt trận 
dàn tộc giải phóng, tuy quan điểm 
của họ là chống đến cùng. nhưng thái 
độ thi tó ra khả «lịch sự”, khách 
quan ». Họ không giấu giếm lòng khâm 
phục đối với những người cách mạng. 
Mà không khâm phục sao được. Ngay 
như tên bồi bút nhấn mặt Nguyêễn- 
Mạanh-Còn, cũng đã có lần buộc phải 
viết: SStr thật là tôi luôn luôn xác nhận 
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các lãnh tụ cộng sản (mà tôi được 
biếU là những người trong sạch và 
Llài giỏi » (Về giá trị của học thuyết M ác 
xí nà của chủ nghĩa cách mạng có 
sản, Tập san Quốc phòng, số 11-1971). 
Họ thừa nhận người cộng sản có tính 
thần yêu nước, dũng cảm, có lý tưởng. 
dam hy sinh. Họ ca ngợi sự bền gan 
chiến đấu của những chiến sĩ œ Việt 
cỘng » 

Nhưng vấn đề quan trọng không 
phải là ở sự ca ngợi chung chung đó. 
mà là cái ần đằng sau; là những đòng 
cơ lắt léo, quanh co. cài trong những 
điều khen chê tưởng như ®*khách 
quan Đẩy, Và đặc biệt là ở những luận 
điểm nửa vời, những giải pháp mơ hỏö 
mà họ ném ra đề làm một thứ hỏa 
mủ che đậy sự thật. Thật ra. những 
điều mà họ đả kích Mỹ — ngụy chỉ là 
những vấn đề râu ria mà ai cũng đã 
thấy, đã biết cả rỏi, là những hiện 
tượng chứ không phải là bản chất. 
Trong lúc đó, những điều họ phủ 
nhận. hoặc tập trung đả kích là những 
văn đề trọng đại, những văn đề thuộc 


.. Về bản chất của “những người thuộc 


phái bên kia » — nói theo ngòn từ của- 
họ — mà họ đã cắt xén, bóp méo với 
một dụng ý đen tối, 

_ Vốn quen trò buôn hàng giả, bọn 
tâm ly chiến tìm cách «mượn màu 
đân tộc, đánh lừa nhân dân". Chủng 
dấy lên phong trào *văn nghệ về 
nguồn », qvăn nghệ đân tộc *, * phục 
hỏi đức tin truyền thống » nhưng thực 
chất là ngụu đán tốc. Không phải đến 
bây giờ, bọn bản nước mới đỉnh thêm 
trên lá cờ chống cộng đã rách mướp 
của chúng cái khầu hiệu lừa bịp: 
đàn tộc ?, “truyền thống *, Thời mö 
ma bĐiệm — Nhu, cải chiêu bài « quốc 
gia, dân tộc » giả hiệu đã từng được 
quảng cáo rùm beng đề lôi kéo những 
người cả tin, nhẹ đạ. 

Thoạt nhìn về mặt hình thức, thứ 
văn nghệ khoác áo dân tộc ® ấy 
dường như cũng được “khởi lên từ 
lòng đảt mẹ», bởi vÌ nó cũng đề cận 
đến vẫn đề qtruyền thòng?®, cũng nói 


về “cỗi nguồn dân tộc với bốn nghìn 
năm văn hiến », về “mẹ Việt-nam 3, 
« nghĩa đồng bào? và “dân con đất 
nước ». Nhưng thật ra nó là một thứ 
hàng giả, nhằm dưa người đọc, người 
nghe đến một bến bờ khác — bến bờ 
đối lập với dân tộc, đối lập với chủ 
nghĩa yêu nước chân chính. Nó được 
bọ máy tác động tỉnh thần của ngụy 
quyền thôi phồng lên, quảng cảo rum 
beng cung với chủ trương xây dựng 
những phật đài đồ sò, với việc dựng 
tượng các anh hùng dàn tộc ở nhiều 
nơi, tö chức giỗ tô Hùng vương và kỷ 
niệm một số nhân vật như nhà thơ 
Nguyễn-Điình-Chiều, chí sĩ Phan-Chu- 
Trình, v.v.. Thậm chỉ bọn bán nước 
còn lợi dụng tên tuổi của các anh hùng 
đân tộc đề mê hoặc, kích thích lòng 
hăng say mù quáng của binh sĩ ngụy 
như suy tôn Trần-Hưng-Đạo là Thánh 
tÒ binh chủng Hải quân, Nguyễn- 
Trãi — Thánh tô Chiến tranh tâm lý, 
Lê-Lợi — Thánh tồ Địa phương quân, 
Trần-Nguyên-Hãn — Thánh 
chủng Vận ti. 

Một cải tiến khác của bọn văn nghệ 
sĩ chống cộng là tìm cách pha trộn hai 
thứ thuốc độc phản động 0à đồi trụi 
trong cùng một tác phầm. Nếu đem 
lồng nội dung phản động vào trong 
những tác phầm đồi trụy với một liều 
lượng nào đấy sẽ có nhiều điều lợi. 
Nỏ hai lần nguy hiềm, vì một lúc đầu 
độc cả tư tưởng lẫn tình cảm, tâm 
hồn, hay nói một cách khác vừa phản 
động hỏa đối tượng bị đầu độc, vừa 
thú vật hóa họ về mặt tâm hồn. lõi 
sống. 

Một kiều khác khả nôi bật trong 
thởi kỷ chiến tranh ác liệt là việc 
dùng những tên đầu hàng đề chỗống 
lại cách mạng. Cái gọi là “văn nghệ 
_ chiêu hồi » ra đời cùng với việc thành 
lập Bộ dân vận — chiêu hồi của ngụy 
quyền Sài-gòn do [Iö-Văn-Châm, sau 
đó là Hoàng-Đức-Nhã điều khiến. Đó 
cũng là một thứ cắn nghệ tảm lj chiến. 
Một trong những thủ đoạn nham hiềm 
của nó là sử dụng những tên đầu hang 


tô binh 


phản bội đề chống phá cách mạng. 
Diễm qua « tác phầm » của những tên 
đầu hàng như ÖĐưởng di khỏng dến, 
Đến mà khỏng đến, Xương trắng 
Trường-sơn, Đồng bằng gai góc (Xuâu- 
Vũ), Trời phương Bắc (Nam-Hải), Hà- 
nội hoim này (Trần-Quốc-Mỹ), Đóng tối 
đi qua (Vũ-Hùng — Kim-NhậU, Hành 
trình trí thức (Phạm-Thành-Tài), 720 
ngày trên đường mỏn Hồ-Chi-Minh 
(Nguyễn-Anh-Tuấn), vv.. chúng ta 
thấy gì? Xuyên tạc cuộc sống miền 
Bắc, xuyên tạc mặt gian khổ hy sinh 
ở chiến trường là hai chủ đề lớn 
thường thấy trong «tác phầm » của 
chúng. Đây cũng là thủ đoạn nham 
hiểm nhằm đánh vào lòng ngưỡng mộ 
của lớp người trẻ ở thành thị đang 
khát khao lý tưởng, muốn võ cánh 
bay cao, bay xa về phia chân trời lý 
tưởng, đề khỏi chết dần chết mòn cả 
thẻ xác lẫn tâm hồn trong cái ao tủ 
ngột ngạt đầy đây kếm gai với lựu 
đạn cay, trong các thành phố bị địch 
chiếm. 


Đề bù vào chỗ yếu của chúng. bọn 
bồi bút của Mỹ — ngụy một mặt ra 
sức cầu viện những kinh nghiệm, thủ 
thuật của bọn chống cộng hiện đại 
trên thế giới. mặt khác nhập khầu 
những tác phầm phản động của các 
nước phương Tây bao gồöm sách báo 
(sáng tác và lý luận thuộc các ngành 
văn học, triết học; xã hội học...), 
phim ảnh, v v... Chúng lập nên những 
tÒö chức, nhà xuất bản chuyên dịch 
và in những tác phầm của bọn chống 
cộng, bọn xét lại và bọn mác-xit 
học ® (Marxologue). Những tác phầm 
như Số không 0à 0ó tận (của A. Cơ- 
slơ), Bác sĩ Gi-pa-gỏ (của B, Pa-xtéc- 
nác). Giờ thứ 2ã (Ghê-oóc-ghiu). Ti 
chọn tự do (Cơ-rap-chen-kô) được n 
đi, in lại nhiều lần. Phim Đúc sĩ Gi- 
ouq-gô (do Mỹ dàn dựng. quy mô đó 
sộ) được chiếu rộng rãi trong các đô 
thị miền Nam củng với những phim 
chống cộng của Tây Đức, Nhật, Đài- 
loan. Phụ họa với chiến dịch chống 
Liên-xô đo bọn chống cộng quốc tế 
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tranh giữa các mặt đối lập, và sự vậi 
đó luên luôn vận động, phát triển. 
Vận động. phát triển là quy luật tuyệt 
đổi của thể giới khách quan. Chính 
vì thể, khi xem xét sự vật, chúng ta 
phải phản tích các mỗi quan hệ của 
sự VẬI một cách cu thê, và phải đặt 
Sự vật trong quá trình vận động không 
ngừng của nó. Ăng-ghen nói: «Khi 
chúng ta nghiên cứu giới tự nhiên, 
lịch sử loài người hay sự hoạt động 
tỉnh thần của bắn thân chúng ta, thì 
trước hết trước mắt chúng ta hiện ra 
một bức tranh chẳng chịt vô tận 
những mối liên hệ và những tác động 
qua lại lẫn nhau trong đó không có 
cái gì là không vàn động và không 
thay đôi mà tất cả đều vận động, biển 
hóa, xuất hiện và biến đi» (1). Phép 
biện chứng đòi hỏi chúng ta không 
được đem cách nhìn cứng nhắc, trừu 
tượng, giản đơn, một chiều vào việc 
xem xét, đánh giá sự vật. Phép biện 
chứng không chấp nhận cách nhìn 
thành kiến. 


Những điều sơ đẳng đó của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. nhiều cản 
bộ, đảng viên chúng ta không phải 
không biết, bởi vì chúng ta đều đã ít 
nhiều được học những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đã 
¡it nhiều hiểu biết phép biện chứng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nhưng 
một số đồng chỉ vẫn thành kiến. Điều 
đó có thê là do trong lòng chưa thật 
trong sảng, vô tư, nhiều khi đề cho 
cảm tính lấn át lý tính, mặt khác do 
chưa nắm' chắc phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác —Lê-nin. 


Bệnh thành kiến chỉ phốt rất nhiều 
tư tưởng, tình cầm, ý thức và hành 
đóng của con người, để làm cho người 
ta mác sai lầm. 


Chẳng hạn như thành kiến làm cho 
người ta cố chấp, báo thủ, lúc nào 
cũng kháng khăng giữ ý kiến cũ kỹ, 
sai lắm của mìinh, khỏng chịu nhìn 
thắng vào thực tại Vương vẫn với 
những nhận thức chủ quan có sẵn 
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của mình, người thành kiến không 
chiu quan sảt những đồi thay của sự 
vật, tự minh bịt mắt, bưng tai, đo đó 
không thấy rộng, nhìn xa, không nhạy 


-bén, không đủ sáng suốt đề nhận ra 


cái mới, tích cực ủng hộ và xây 
dựng cải mới. Người thành kiến nhìn 
người, nhìn vật chỉ thấy quá khử ma 
không thấy hiện tại, không dự doản 
được chiêu hướng phát triền trong 
4Jương lai. Họ thích đi theo đường 
mòn, vết cũ, kém mạnh dạn, kém 
sáng tạo. VÌ vậy người thành kiến 
thường nhận thức không đúng bản 
chất của sự vật, và nếu là cán bỏ 
lãnh đạo thì thường đánh giá sai 
phong trào, kết luận sai tỉnh hình, 
nhận định sai cán bộ, và rốt cuộc 
định ra chủ trương. biện pháp công 
tác kém chính xác, kém hiệu lực. 


Người thành kiến cũng là người 
khe khắt, hẹp hòi, đối xử với người 
chung quanh kém khoan dung, nhân 
ái. Họ hay đem một khuôn mẫu chật 
hẹp nhất định theo cách nhìn. cách 
nghĩ của họ lắp cho tất cả mọi người 
có hoàn cảnh, đặc điểm, cả tính khác 
nhau. Ai khác tính mình, ai trải 
ý mình thì không ưa. không muốn 
gần gũi. Trải lại, ai hợp với minh. ai 
đã đe cho mình một ấn tượng ban 
đầu tốt đẹp nào đó thi luôn luòn cho 
người đó là tốt, là giỏi, tìm mọi cách 
chớ che. bênh vực, không cần biết 
trong thực tế người đó đã thay đôi 
thế nào, có phạm khuyết điềm gi 
không. Trong công tác, người thành 
kiến khỏng thích cộng sự với những 
người trải ý mình. không hợp « khần 
vị? của mình, và có khi chỉ nhằm 
vào những nhược điềm, khuyết điềm 
của người đó đề bới lông tìm vết, 
Chính vì thế mà nhiều khi có cân bộ 
rất tốt, rất thạo việc, được quần 
chúng tin yêu, nhưng không được 
cất nhắc sử dụng. 


(I) F. Ăng-ghen : Chống Ðug-rinh. nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 197], trang 22. 


Điều đó cắt nghĩa vì sao người 
thành kiến hay bị lẻ loi, cô lập, 
không đoàn kết được rộng rãi mọi 
người, không tập hợp được đông 
đảo quần chúng, khỏng phát huy 
được đến mức cao nhất mọi khả năng, 
sớ trường của cắn bộ ; do đó gây trở 
ngại cho việc xây dựng khối đoàn kết 
nhất trí trong đơn vị mà người đó 
còng tác. 


Hö Chủ tịch đã dạy:*Chúng ta 
phải nhớ rằng: người đời ai cũng có 
chỗ hay chỗ đở. Ta phải dùng chỗ 
hay của người và giúp người chữa 
chỏ dỡ Dùng người cũng như dùng 
gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, 
thắng, cong, đều tùy chỏ mà dùng 
được » (2). Riêng trong việc xem Xét 
cán bộ, Hồ Chủ tịch ân cần nhắc nhủ : 
« Trong thế giới, cái øi cũng biến hóa. 
Tư tưởng của người cũng biến hóa. 
Vi vậy cách xem xét cản bộ, quyết 
không nên chấp nhất, vì nó cũng phải 
biến hóa... Một người cân bộ khi 
trước có sai lầm, không phải vì thế 
mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến 
nav chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì 
sau này không phạm sai lần? Quá 
khư, hiện tại và tương lai của mỌi 
người không phải luôn giống nhau 3}. 
Hồ Chủ tịch phê phán rất nghiêm 
khắc những cán bộ, đíng viên hẹp 
hòi, thành kiến. Người phân tích: 
«© Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động 
cũng hẹp hòi, hành động hẹp hỏi thì 
nhiều thủ ít bạn... Người mà hẹp hòi 


thì ít kể giúp. Đoàn thê mà hẹp hỏi thì 
không thề phát triền (4). Người yêu 
cầu : «Giữa đẳng viên và cán bộ với 
nhau, phải kiên quyết bỏ hết thành 
kiến. Thành kiến là một thói xấu, có 
hại. Do thành kiến mà sinh ra đẻ dặt 
với nhau, đối phó với nhau. kèn cựa 
lẫn nhau. Nó làm cho trống đánh 
xuôi kèn thôi ngược, nó làm cho còng 
tác bị tê liệt, hư hồng? 6). 

Thành kiến là một thói xấu, có 
hại. Muốn khắc phục bệnh thành 
kiến, bên cạnh việc học tập, rẻn luyện 
đạo đức cách mạng. gột rửa chủ 
nghĩa cá nhân, xây dựng tình thương 
yêu đồng chí và đồng đội. một biện 
pháp hết sức quan trọng là phải ra 
sức học tập nâng cao trinh đọ 
hiều biết về chủ nghĩa Mác -Lê- 
nin, nhất là phải không ngừng 
ren luyện, trau đòi đè nắm vững 
và ứng dụng có kết quả phương 
pháp luận của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, phương pháp xem xét và giải 
quyết các vẫn đẻ một cách khoa học. 
biện chứng. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(2) Hö-Chíi-Minh : Đạo đức là cái gốc của 
người cách mạng, nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân, Hà-nội, I970, trang l6. 

(3) X. Y. Z: Sửa đồi lối làm oiệc, nhà 
xuất bản Sự thật, I954, trang 6Ì — 62. 

(4) Hà-Chí-Minh : Wề xáu dựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, !970, trang l5. 

(5) Hö.Chí-Minh : Sách đã dẫn, trang 30 
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vậy mối quan hệ giữa cá nhân người 
lao động và xã hội thống trị luôn 
luôn phát sinh những mâu thuấn đối 
lập nhau. 


Cho nên muốn xóa bổ sự đối lập 
giữa cả nhân và xã hội trước hết phải 
lật đồ nền thống trị của các giai cấp 
bóc lột, thiết lập chuyên chính vô 
sản, xây dựng chế độ xã hội chủ 
nghĩa. 


Trong thời đại ngày nay, khi thế 
giới tư bản chủ nghĩa ngày cảng lún 
sâu vào cuộc Lồng khủng hoảng trên 
khắp các lĩnh vực : kinh tế, chính trị, 
xã hội, tư tưởng, văn hóa, v.V... 
những mâu thuẫn trong nội bộ xã hội 
tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc, 
mâu thuẫn giữa cá nhân và tập thê, 
ca nhàn và xã hội trong xã hội đó lại 
càng gay gắt. Trái hẳn với tình trạng 
này, chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế 
giới tuy chỉ mới ra đời từ năm 1917 
nhưng đã tổ rõ sức sống mãnh liệt của 
nó trong lịch sử phát triền của xã 
hội. ChỈ trong mấy chục năm, nó giải 
quyết được hàng loạt vấn đề cơ bản 
mà ba, bỏn trăm năm qua chủ nghĩa 
tư bản đã không thề giải quyết nôi. 
Nó đã xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, xóa bỏ nạn thất nghiệp. tạo 
mọi điều kiện cho nhân dân lao động 
được hưởng các lợi ích vật chất và 
tỉnh thần, văn hóa, phát triền khả 
năng toàn điện và qua đó, chủ nghĩa 
xã hội đã thiết lập được mối quan hệ 
đúng đắn giữa cá nhân và tập thẻ, 
giữa cá nhân và xã hội. 


Thực tiễn sinh động đã chứng minh 
lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vẻ quan hệ giữa xã hội và cả nhân là 
hoàn toàn đúng đắn. 

Quyên lực chính trị do chú nghĩa 
xã hội thiết lập là chính quyền của 
nhân dân lao động do giai cấp công 
nhân lãnh đạo. Tước đoại tài sản của 
bọn bóc lột, công hữu hóa các tư liệu 
sản xuất chủ yếu dưới hai hình thức 
sở hữu toàn dân và sở hữu tập thề, 
thực hiện quản lý và phân phối theo 


nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. chủ 
nghĩa xã hội đem lại cho nhân dàn 
lao động quyền làm chủ về kinh tế. 
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, 
song song với những biến đổi to lớn 
về chính trị và kinh tế, dần đần tạo 
mọi điều kiện cho nhân dân lao động 
hưởng các lợi ích vật chất và tỉnh 
thần — văn hỏa, và phát triền toàn 
diện nhân cách. Tãt cả những cái đó 
là nhằm xóa bỏ triệt đề. hoàn toàn, 
vĩnh viễn sự đối lập giữa cá nhân và 
xã hội do xã hội cũ đề lại. Những 
thành tựu toàn điện của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa có 
tác dụng củng cố chủ nghĩa xã hội, 
vừa đem lại hạnh phúc cho nhân dân 
lao động. Trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, không có gì có lợi cho tập thê, 
cho xã hội mà không phù hợp với lợi 
ích căn bắn của người lao động. 


Với ý nghĩa đó, việc xã hội, tập thề 
hết sức quan tâm và bảo đảm các 
quyền và lợi ích của cá nhân, khuyến 
khích giúp đỡ cá nhân phát triền tài 
năng, là có lợi cho xã hội và còn là 
tiền đề cho sự phát triên của xã hội. 
Nếu như các xã hội có giai cấp đối 
kháng chỉ có thê phát triền nhất thời 
bằng cách xóa bỏ tự do, tước đoạt 
quyền lợi của đông đảo nhân đân lao 
động, thì chế độ xã hội chủ nghĩa có 
thề phát triền vững vàng và vĩnh viễn 
trên cơ sở bảo đảm quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, thỏa 
mãn các nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần của tất cả các thành viên của xã 
hội, phát huy khả năng, sở trường, 
phát triền quyền tự do chân chính 
của con người lao động. 


Là một thành viên của xã hội, con 
người lao động làm việc có nhiệt tỉnh, 
sảng tạo, có năng suất cao vì lợi ¡ch 
của xã hội cũng đồng thời vì lợi ích 
của chính mình. Việc họ chăm lo rẻn 
luyện bản thân, nâng cao trình độ 
hiểu biết và tay nghề, là nhằm cải 
thiện đời söng của mình, đồng thời 
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là tạo điều kiện phục vụ xã hội tốt 
hơn. Cá nhân làm tròn nghĩa vụ của 
mình đối với xã hội cùng chính là vi 
lợi ích của mình. Con người xã hội 
chủ nghĩa quan tâm phục vụ xã hội, 
lấy viêc phục vụ xã hội làm mục đích. 
lý tưởng của mình; đó là con người 
tự do chân chính. Mỗi người có làm 
như vậy thì xã hội mới phát triền 
và mới có điều kiện chăm lo đến sự 
phát triền toàn điện của mỗi người. 
Thế là, sự phát triền của xã hội và 
sự phát triên của cá nhân người lao 
động là hai mặt không thề tách rời 
của một chỉnh thề trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, giai đoạn thấp của chủ nghĩa 
cộng sản, khi mà sức sản xuất của xã 
- hội chưa được phát triền đến trình 
độ thật cao, còn có sự cách biệt giữa 
thành thị và nông thôn, giữa lao động 


Ở nước ta, mối quan hệ giữa xã 
hội và cá nhân đã trải qua một quả 
trình lịch sử phát triền phong phú, 
phức tạp và độc đáo. 

Dân tộc ta được hình thành tương 
đối sớm trong quá trình giữ nước và 
dựng nước. Do điều kiện lịch sử của 
dân tộc ta phải luôn luôn chiến đấu 
đề giữ nước, cho nên trong xã hội 
Việt-nam đã hình thành và giữ được 
lâu đời tỉnh đoàn kết, thương yêu 
nhau, và điều đó đã trở thành truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc ta. Điều đó 
được thề hiện trên hai mặt: trách 
nhiệm của mỗi người dân đối với 
vận mệnh của dân tộc trước nạn ngoại 
xâm, tức là tỉnh thần yêu nước, và 
mối quan hệ giữa các thành viên 
trong nước với nhau, tức là tỉnh thần 
đoàn kết, tương trợ. Lúc đó. tai họa 
của đân tộc cũng đồng thời là tai 
họa của mỗi người Việt-nam yêu 
nước. Ý thức đó ăn sâu vào nhân dân, 
trở thành ý thức dân tộc, tĩnh thần 
yêu nước quật cưởng bất khuất của 
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trí óc và lao động chân tay, thì điều 
kiện phát triền của mỗi người được 
tạo ra từng bước thông qua sự cải 
tạo toàn diện và sự tiến bộ không 
ngừng của xã hội. Chỉ đến khi đã tiến 
lên giai đoạn cao, giai đoạn chủ nghĩa 
cộng sản, khi lực lượng sản xuấi 
phát triền thật mạnh mẽ. ranh giới 
giữa thành thị và nông thôn, giữa lao 
động tri óc và lao động chân tay đã 
được xóa bỏ, khi nguyên tác phân 
phối “làm tùy sức, hưởng theo lao 
động?" được thay thế bằng nguyên 
tắc «làm tùy sức, hưởng theo nhu 
cầu", thì lúc đó xã hội thỏa mãn toàn 
điện những nhu cầu vật chất và tinh 
thần của con người, kết hợp hài hòa 
lợi ích của cá nhân và của xã hội ở 
mức cao. Đến lúc đó sẽ thề hiện đầy 
đủ trong thực tế chân lý “sự phát 
triền tự dơ của mỗi người là điều 
kiện cho sự phát triền tự do của tất 
cả mọi người » (1). 


mỗi người Việt- nam chân chính. 
« Nước mất nhà tan ». « Giặc đến nhà. 
đàn bà phải đánh». «Tô quốc cao 
hơn tất cả »s. Từ trước đến nay, con 
người Việt-nam yêu nước hiều như 
vậy, làm như vậy. Ý thức dân tộc 
của con người Việt-nam bao hàm ý 
thức bảo vệ trước hết lợi ¡ch chung, 
tối cao là lợi ích của Tổ quốc, đó là 
ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mình đối với Tô quốc. Con người 
Việt-nam yêu nước tìm thấy lợi ích 
của mình trong lợi ích của dân tỏc, 
của Tô quốc. Tuy nhiên mối quan hệ 
đó trước kia bị chế độ phong kiến 
kìm hãm. Chỉ khi nào lợi ích của toàn 
thề dân tộc, kế cả lợi ích của bọn 
thống trị bị giặc ngoài uv hiếp thị 
bọn thống trị mới bắt buộc phải đè 
cao sự đoàn kết, tương trợ, hợp tác 
của nhân dân. Còn bản chất của chúng 


(l) C. Mác và F_ Ăng-ghen: Tuyến ngón 
của Đảng cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, l9724, trang ÔI. 


là luôn luôn gây ra sự chia rẽ và đối 
lập trong nội bộ dân tộc. 

Quá trình đấu tranh cách mạng của 
nhàn đân ta đưới sự lãnh đạo của 
Đảng trong gần nửa thế kỷ qua, đề 
giải phóng dân tộc, giải phóng con 
người lao động cũng là quá trình 
phát huy truyền thống đoàn kết, tương 
trợ trong dân tộc, gắn lợi ích của 
mỗi người yêu nước thương nòi với 
lợi ích chung của tập thê, dân tộc. 

Với thảng lợi của Cách mạng tháng 
Tám, Nhà nước dân chủ nhân dân ra 
đời đánh dấu một bước ngoặt căn 
bản trong mối quan hệ giữa cá nhân 
và xã hội. Từ đó trở đi, lợi ích cơ 
bản của mỗi người lao động gắn chặt 
với vận mệnh và sự phải triền của 
chế độ đân chủ nhân dân. 

Việc xóa bỏ chế độ chiếm hữu 
phong kiến đã được từng bước thực 
hiện ngay trong kháng chiến chống 
Pháp, cũng hoàn thành mau chóng 
khi cách mạng dân tộc dân chủ giành 
được thẳng lợi hoàn toàn. Nhưng việc 
xóa bỏ chế độ thực dân, chế độ phong 
kiến, chỉ mới loại trừ những cơ sở 
chính trị, cơ sở kinh tế của sự đối 
'lập giữa cá nhân và xã hội, loại trừ 
những trở ngại cho sự tiến bộ xã hội. 
Sự nghiệp xây dựng quan hệ đúng 
đẫn giữa cá nhân và xã hội chỉ có 
thẻ thực hiện từng bước trong quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Kề từ 1954, sau khi được hoàn toàn 
giải phóng. miền Bắc đã bước vào 
thởi kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Nếu việc thiết lập Nhà nước 
chuyên chính vô sản thể hiện địa vị 
làm chủ của nhân dân lao động trên 
mặt chính trị, thì việc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa nền kinh tế, xác lập chế độ 
công hữu đối với các tư liệu sẵn xuất 
chủ yếu đã đưa nhân dân làm chủ 
trên mặt kinh tế. Và dựa trên cơ sở 
đó, lợiich của xã hội và lợi ích căn 
bản của cá nhân trở nên nhất tri. 
miền Bắc, cùng với việc xóa bỏ chế 
độ người bóc lột người, nạn thất 


~ 


nghiệp, nạn đói kinh niên đã được 
thanh toán. Dưới chính thề mới, mọi 
người lao đỏng đều được hưởng các 
quyền lao động, nghỉ ngơi, học tàp, 
đi đôi với các quyền chính trị, xã 
hội khác, đều có điều kiện đề phát 
huy khả năng của mình, cống hiến 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa không 
những đã xóa bỏ cơ sở kinh tế, chính 
trị của sự đối kháng giữa cá nhân và 
xã hội, và qua đó xóa bỏ bản thân sự 
đối kháng. mà lại còn kế thừa và 
phát huy truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ta: lòng yêu nước, lỏng 
thương người, tỉnh thần đoàn kết hợp 
tác, lên những đỉnh cao trên những 
cơ sở kinh tế, chính trị hoàn toàn mới. 
Nếu như trước đây mặt nhất trí bị 
mặt không nhất trí lấn át, đầy lùi, 
những truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc bị bản thân cơ sở kinh tế, chính 
trị hạn chế, thì trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, cơ sở kinh tế, chính trị góp 
phần củng cố và nâng cao truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, làm cho mặt nhất 
trí ngày càng hoàn thiện và vững chắc. 


Trong khi chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc ngày càng phát huy tính 
hơn hẳn của minh thị xã hội miền 
Nam trong 20 năm qua lại vận động 
theo một chiều hướng ngược lại. Xã 
hội miền Nam trở thành một thuộc 
địa kiều mới và một căn cứ quân sự 
của đế quốc Mỹ, bị ảnh hưởng nặng 
nề của chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ về các mặt kinh tế, chính trị, văn 
hỏa, xã hội. Xã hội tạm bị chiếm 
miền Nam phát triền trong một môi 
trường cạnh tranh, bon chen, lừa 
lọc, cướp đoạt, mạnh ai nấy sống, 
miền là giành được nhiều lợi nhất 
cho bản thân. Chủ nghĩa cá nhân vị 
kỷ của giai cấp tư sản đã được phát 
triền ở miền Nam với tất cả những 
khía cạnh lạc hậu, đồi trụy, phản 
động nhất. Trong xã hội thực dân 
mới đó lợi ích cá nhân chan chính 
của nhân dân lao động hoàn toàn bị 
xã hội thực dân mới chà đạp. 
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Đại thẳng mùa xuân năm 1975 của 
quân và đân ta đã đặt miền Nam vào 
cùng một quỹ đạo với miền Bắc : tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
phạm vi cả nước. Ở miền Nam đang 
diễn ra một cuộc đấu tranh quyết 
liệt, toàn điện nhằm xác lập và tăng 
cường chuyên chính vô sản, xác lập 
và tăng cường quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, loại trừ 
mọi mưu mô ngóc đầu dậy, phá hoại 
của bọn phản động tay sai đế quốc, 


Mục tiêu của xã hội xã hội chủ 
nghĩa là nhằm phục vụ lợi ích của 


công dân. thỏa mãn nhu cầu vật chất. 


và tính thần của công dân, là nhằm 
tạo điều kiện cho công dân phát triền 
được toàn diện nhân cách. Ngược lại, 
trách nhiệm của mỗi công dân đối với 
xã hội, lẽ sống, mục đích của mỗi 
công dân là phải làm hết sức mình 
thúc đầy xã hội phát triền. - 

Quan hệ giữa tập thẻ và cá nhân 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa trước 
hết là quan hệ về mặt lợi ích. Hồ Chủ 
tịch nói: “Lợi ích cá nhân là nằm 
trong lợi ích của tập thê, là một bộ 
phận của lợi ích tập thể. Lợi ích 
chung của tập thề được bảo đâm thì 
lợi ¡ch riêng của cá nhân mới có điều 
kiện đề được thỏa mãn » (2). 

Kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và 
lợi ích tập thê là một việc không đơn 
giản. Sự kết hợp đó không chỉ thực 
hiện trên mặt chỉnh trị, mà cả trên 
các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, không 
chỉ thực hiện trong phạm vi công việc 
hằng ngày mà cả trong phương hướng 
lâu dài, không chỉ trên những vấn đề 
cụ thề, mà cả trong lĩnh vực lập kế 
hoạch dài hạn. Nó đòi hồi xã hội phải 
có những quy định cụ thê, thành văn 
bẳn pháp luật, thành tập quán, nếp 
sống, trong đó phân rõ trách nhiệm 
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xóa bổ giai cấp tư sản mại bẫn tay 
sai đế quốc và c&c giai cấp bóc lột 
khác, cải tạo những người bóc lột, 
quét sạch mọi tàn dư tư tưởng phản 
động. lạc hậu, mọi nọc độc văn hóa 
của chủ nghĩa thực dân mới. giải 
phóng nhân dân lao động khỏi mọi 
áp bức bóc lột. Đồng thời, chuẩn bị 
tiến hành việc cải tạo những người 
sản xuất nhỏ, biến họ thành những 
thành viên bình đẳng của xã hội mới. 
Đó là con dường quyết định loại bỏ 
những trở ngại và xây dựng quan hệ 
đúng đắn, tạo ra sự nhất trí ngày cảng 
cao giữa tập thê và cá nhân. 
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của Nhà nước, của các tô chức xã hội 
đối với cá nhân cũng như quy định 
rõ quyền lợi và nghĩa vụ của từng 
người dân. Vì những lẽ đã nói ở trên, 
những quy định này có thề và phải 
được xây dựng từng bước, phải ghi 
nhận những thành tựu đã đạt được. 
nhưng không vì thế mà trở nên cứng 
nhắc, trái lại phải không ngừng được 
bồ sung, sửa đồi, hoàn chỉnh cùng với 
những bước tiến lên của công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy 
sự kết hợp hài hòa đó trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay ở.cảẩ nước ta chỉ 
có thề là thành quả của quá trình 
củng cố và tăng cường nền chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động. 
tiến hành đồng thời cách mạng về 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt, thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
xây dựng chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nẻn 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa. 


(2) Hòồ.Chíi-Minh : Nóng cao đạo đức cách 


mạng, quét sạch chủ nghĩa có nhận, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà.nội, l969, trang lÔ, 


Báo cáo chính trị của Trung ương 
tại Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã 
vạch rõ: q«Trên cơ sở những đòi hỏi 
tất yếu của cuộc sống cộng đồng, của 
quyền làm chủ tập the, phải tôn trọng 
và bảo đảm các quyền của công dân, 
bảo đảm sự phát triền phong phú của 
nhân cách, bồi dưỡng và phát huy sở 
trường và năng khiếu cá nhân, tạo 
điều kiện cho mọi người tự do tìm 
tỏi và sáng tạo trên các lĩnh vực sản 
xuất, hoạt động khoa học, kỹ thuật, 
văn hóa, văn học, nghệ thuật...». 
Nguyên tắc căn bản đó là chỗ dựa 
của chúng ta trong việc giải quyết 
mỗi quan hệ giữa tập thể, xã hội và 
cả nhân. Trong quả trình thực hiện 
sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của 
toàn xã hội và lợi ích của từng cá 
nhàn, phải đề phòng lệch lạc, hoặc 
chỉ nhìn thấy lợi ¡ích của Nhà nước 
nói chung mà quên hay không coi 
trọng đúng mức lợi ích của cá nhân, 
hoặc ngược lại. Điều này cần được 
chú ý ở những địa phương chưa tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa. là 
những nơi chưa tạo được điều kiện 
kinh tế xã hội căn bản xóa bỏ sự đối 
lập giữa lợi ích cả nhân của một số it 
người nào đó và lợi ích xã hội. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, mội 
yêu cầu quan trọng bảo đảm sự nhất 
trí giữa tập thể và cá nhân là kịp thời 
phát hiện và giải quyết đúng đắn 
những mâu thuần giữa tập thẻ và cả 
nhân có thẻ nảy sinh. Đó là vi nhiều 
lý do: hoặc do ý thức tư tưởng con 
người lạc hậu so với sự phát triển 
của cách mạng, không nhận rõ quyền 
lợi và nghĩa vụ của mình là phải hăng 
say lao động, lao động quên mình 
trên công trường, đồng ruộng, trong 
nhà máy, phòng thí nghiệm.... vì sự giàu 
mạnh của Tô quốc và vì hạnh phúc 
của chính bản thân, họ văn giữ những 
thói hư tật xấu của xã hội cũ như 
lười biếng, chủ nghĩa cá nhân, tinh ích 
kỹ, thói tham lam, v.v... điều đó dẫn 
tới những hành vi trải ngược với lợi 
ích của xã hội; hoặc do trình độ sức 


sản xuất còn thấp kém chưa đủ đề 
thỏa mãn ngay các yêu cầu và nguyện 
vọng bức thiết của cá nhân ; hoặc do 
cán bộ các ngành, các cấp khi thực 
hiện đường lối chính sách của Đảng 
không nói rõ cho quần chúng thấy 
khó khăn và cùng quần chúng tìm ra 
biện pháp khắc phục, hoặc có cán bộ 
không tôn trọng quyẻn làm chủ lập 
thề của quần chúng, xâm phạm lợi ích 
của quần chúng, quan liêu, gây phiền 
hà cho quần chúng, v.v... Vì vậy, phải 
thưởng xuyên quan tâm phát hiện và 
tùy theo tính chất cụ thể mà giải 
quyết kịp thời những mâu thuẫn nảy 
sinh ra theo phương hướng vừa củng 
cõ chế độ làm chủ tập thê của cộng 
đồng xã hội vừa tạo điều kiện cho cá 
nhân được hương các quyền lợi chính 
đảng và có điều kiện phát triền sở 
trường và năng khiếu của minh. 


Sự nhất trí giữa lợi ích tập thê và 
lợi ích cá nhân còn bao hàm sự nhất 
trí giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Tắt 
nhiên, Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh là bảo đảm chắc 
chắn nhất hạnh phúc của mọi người 
lao động. Đảng ta và Nhà nước ta 
không có mỗi quan tâm nào lớn hơn 
mối quan tâm đến lợi ¡ích của quần 
chúng lao động, chăm lo việc ăn, Ở. 
học tập, chữa bệnh, đi lại... của họ. 
Đề Nhà nước ta có điều kiện chăm sóc 
tốt mọi thành viên trong xã hội, đáp 
ửng được các nhu cầu của nhân dân, 
mỗi người công dân, mỗi cá nhân 
phải làm đây đủ nghĩa vụ của mình 
đối với xã hội, đối với tập thề, phải 
hăng hải làm nghĩa vụ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
tích cực đóng góp sức người, sức của, 
cống hiến tài năng cho Tô quốc,nghiêm 
chỉnh chấp hành đường lối và mọi 
chính sách của Đẳng và Chính phủ. 


Đó vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợt 


thiêng liêng của mỗi người. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ có thề 
là kết quả của hoạt động tự giác của 
toàn thể nhân dàn lao động theo 
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một kế hoạch thống nhất của toàn 
xã hội. _ 

Những cả nhân trong chủ nghĩa xã 
hội là một kiều người mới, là những 
chủ thê tích cực chủ động cải tạo xã 
hội cũ, sáng tạo xã hội mới, họ thật sự 
là những chiến sĩ, chứ không còn chỉ 
là những kẻ thừa hành thụ động chỉ 
biết làm việc chiếu lệ, như những cá 
nhân trong xã hội cũ. Cho nên quan 
hệ giữa cá nhân và tập thề trong ›ã 
hội xã hội chủ nghĩa được đặt trên 
một cơ sở tư tưởng hoàn toàn mới, 
đó là ý thức rõ ràng của người lao 
động về vai trò của họ là chủ nhân 
của đất nước, ý thức mà Hồ Chủ tịch 
đã nêu rõ : “chăm lo việc nước như 
chăm lo việc nhà... chăm lo việc tập 
thề như chăm lo việc gia đình ? (3), 


Là người chủ xã hội, con người xã 
hội chủ nghĩa có ý thức giác DgỘ cao 
về các mặt nghĩa vụ, « nghĩa vụ lao 
động, nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, nghĩa 
vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật 
tự xã hội, nghĩa vụ bảo vệ tài sẵn xã 
hội chủ nghĩa, nghĩa vụ tôn lrọng và 
thí hành pháp luật của Nhà nước, các 
quy tắc của đời sống lập thể, v.v...»(4). 
Đó vừa là đòi hồi của đời sống cộng 
đồng, vừa là bảo đảm quyền lợi của 
mỗi thành viên trong cộng đồng. Có 
giác ngộ cao về nghĩa vụ, con người 
mới, xã hội chủ nghĩa luôn luòn cố 
gắng bồi dưỡng năng lực đề có thề 
hoàn thành các nghĩa vụ một cách 
xuất sắc nhất và họ được xã hội tạo 
cho mọi điều kiện thuận lợi đề làm 
việc đó. 


Ÿ thức về nghĩa vụ không còn là 
do sự cưỡng bức, mà chính là đựa 
trên cơ sở tự giác và tự nguyện. Vi 
vậy, việc xây dựng mối quan hệ đúng 
dẫn giữa tập thê và cá nhân là một 
nội dung quan trọng của ba cuộc cách 
mạng, nhất là cuộc cách mạng về tư 
tưởng và văn hóa đề xác lập tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là tư 
tưởng của chủ nghĩa tập thề. Chủ 
nghĩa tập thê đòi hồi mỗi người không 
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ngừng tự cải tạo mình, luôn luôn đặt 
lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. 
Và đó cũng chính là vấn đề cơ bản 
nhất của đạo đức trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa, đúng như đồng chi 
Lê-Duần đã nói: *Đạo đức lớn nhất 
của chúng ta bây giờ là gì? Là xây 
dựng chủ nghĩa tập thề, là chống chủ 
nghĩa cá nhân... đó là vấn đề cơ bản 
nhất của đạo đức mới trong xã hỏi 
hiện nay » @). 


Chủ nghĩa tập thê là sản phầm tất 
yếu của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong 
điều kiện cụ thê về lịch sử và xã hội 
của nước ta, việc bồi dưỡng tư tưởng 
chủ nghĩa tập thề có nhiều thuận lợi. 
Đó là vì nhân dân ta vốn có truyền 
thống yêu nước nồng nàn, lại được 
Đảng thường xuyên giáo dục bồi 
dưỡng tư tưởng của giai cấp công 
nhân, 


Muốn xây dựng chủ nghĩa tập thẻ, 
thì tất nhiên phải thanh toán chủ 
nghĩa cá nhân. Hồ Chủ tịch đạy: 
4 Thắng lợi của chủ nghĩa xä hội khóng 
thề tách rời thẳng lợi của cuộc đấu 
tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân» (6). 
Chủ nghĩa cá nhân là sản phầm tất 
yếu của chế độ chiếm hữu tư nhân đói: 
với các tư liệu sẵn xuất. Chế độ chiếm 
hữu phong kiến đẻ ra chủ nghĩa cả 
nhân phong kiến. Chế độ chiếm hữu 
của giai cấp tư sản để ra chủ nghĩa 
cá nhân tư sản vị kỷ bại người. 
Nhưng nền kinh tế sản xuất nhỏ lại 
cũng đẻ ra tư tưởng tự tư tự lợi 
không quan tâm đến lợi ích chung. 
Vi vậy trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 


(3) Hồ-Chí-Minh : Nang cao đạo đức cách 
màng, quét sạch chủ nghĩa cá nhán, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, I969, trang 27 — 28. 

(4) Nghị JEMV Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, [977, trang 22. 

(5) Lê-Duần : Cách mọng xã hói chủ nghĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 976, 
tập Ì, trang 465. 

(6) Hồ-Chí-Minh: Náng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, I99, trang 16. 


chúng ta không những phải quét sạch 
mọi thứ chủ nghĩa cá nhân của các 
Øiai cấp bóc lột, mà cũng phải bền bỉ, 
nhẫn nại cải tạo tâm lý tiều tư hữu 
của những người sẵn xuất nhỏ. 


Nhưng đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân không có nghĩa là xóa bỏ lợi 
ích cá nhân. Vi mỗi người đều có tính 

-cách riêng, sở trưởng riêng, đời sống 


Việc xây dựng mỗi quan hệ đúng 
đắn giữa tập thê và cá nhàn là một 
vấn đề mới trong lịch sử nước ta. 
Được chủ nghĩa Mác —Lè-nin soi 
sáng, được đường lối của Đảng chỉ 
đường, chúng ta đã tìm ra phương 
hướng đúng đắn đề xây dựng và ngày 
càng hoàn thiện mỗi quan hệ đó. Chỉ 
cần chúng ta luôn luôn có ý thức và 
nghiêm chỉnh thực hiện, rút kinh 


riêng của bản thân và của gia đìnÏR 
Chế độ xã hội chủ nghĩa nhất định 
phải chăm sóc đến những lợi ích cá 
nhân chính đáng, không trái với lợ; 
ích của tập thề. Đồng chí Lê-Duần đã 
nói: *®Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản không bao giờ chủ trương 
xóa bỏ quyền lợi cá nhân, mà chỉ làm 
sao cho quyền lợi cá nhàn và quyền 
lợi tập thê được nhất trí ® (7). 


* 


nghiệm trong thực tế, từng bước bồ 
sung và hoàn chỉnh, thì nhất định mỗi 
quan hệ giữa tập thề và cá nhân trong 
điều kiện kinh tế — xã hội ngày nay 
của nước ta sẽ ngày càng tốt đẹp. 


“—= 


(7) Lá-Duần: Tẹo mớót chuyền biến 
mạnh mề oề công tác lư tưởng, nhà xuất bản 


Sự thật, Hà-nội, 962, trang 36. 
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 _- ủẢ ^^ THÔN... nu. c =—mmmO mm... 


tong trào thị đua lao động xã hội chủ nghĩa 


, (HUYỆN BIẾN MứI CỦA 
PHÚNG TRÀO IAU ĐỘNG Ủ 


(NG TY XÂY DỰNG NAM HÀ-NỘI 


AÙ nhiều năm ở trong tỉnh trạng 
quản lý lỏng lẻo, sản xuất trì 
trệ, khỏng hoàn thành kế hoạch, kinh 
doanh thua lỗ, từ đầu năm 1976 đến 
nay, thực hiện nghị quyết 19/CP của 
Hỏi đồng Chính phủ về việc chấn 
chỉnh tổ chức. đưa quản lý kinh tế 
vào nề nếp, công ty xây dựng Nam 
Hà-nói đã có bước chuyên biến mới. 
Còng ty đã được vinh dự nhận lẵng 
hoa của Chủ tịch Tôn-Đức-Thẳng và 
cờ thưởng luân lưu “Đơn vị dẫn đầu 
thị đua ngành xây dựng » của Hội 
đòng Chính phủ. 


Tò chức lại lao động, thực 
hiện cải tiến quản lý một bước. 


Vấn đề được đặt ra ở công ty xây 
đựng Nam Hà-nội là phải tỏ chức lao 
động phù hợp với quy trình sản xuất 
và tô chức sẵn xuất. Trước đây công 
ty xây dựng Nam Hà-nội tô chức 
các đội sản xuất theo các bình thức 
đội chuyên nghiệp, đội hỗn hợp. đội 
công trình. Đội chuyên nghiệp là đơn 
vị tô chức lao động chuyên một nghề 
cho nên có điều kiện tập trung. làm 
nhanh, làm gọn một công việc, song 
vi chỉ bao gòm những người làm cùng 
nghề và chỉ biết một nghề cho nên 
không thề làm việc khác trái tay nghề, 
và vì vậy khi hết việc công nhân 
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TRÂN-XUÂN-DIỆU 


buộc phải nghỉ việc hưởng 70% lương. 
Với hình thức tồ chức như vậy, khi 
các công trình phân tân xa, diện quản 
lý rộng, tổ sản xuất rải ra ở các công 
trình thì các đội chuyẻn nghiệp không 
quản lý được lao động, trong lúc đỏ 
vẫn phải bảo đảm đủ lương theo chế 
độ cho công nhân. Do đội chuyẻn 
nghiệp mang những điềm không hợp 
lý như vậy, hinh thức tồ chức đội 
hỗn hợp đã ra đời, đội này bao gồm 
các loại thợ: mộc, nề, sát, sơn, vôi, 
v.v... tham gia thi công những còng 
trình nhỏ. Đội này có thể chấm công. 
theo đði việc sử dụng lao động. song 
không quản lý được chất lượng thi 
công vì có nhiều đội cùng thị công 
một công trình. Đến lượt đôi công 
trinh ra đời. Đội này chịu trach nhiệm 
chính thi công xây lắp một hạng mục 
công trình hoặc một công trình nhỏ 
(các đội chuyên môn khác là thầu 
phụ (B)). đã làm được việc chấm 
công. ghi nhận khỏi lượng giao khoán, 
lên khối lượng thanh toán, quyết 
Loán... song kết quả công việc tỏi hay 
xâu, nhanh hay chậm thì không có 
cơ sở kinh tế — kỹ thuật đề đánh gia. 
và vì nó chỉ lo hoàn thành công trinh 
và không cbú ý thu hồi vốn cho nên 
hầu hết các công trình đều vượt dự 
toán hoặc ử đọng vốn, nợ nần dây 


dưa v.v... Như vậy là do có nhiều 
nhược điềm về cơ cấu tồ chức, về 
chức năng, nhiệm vụ, các đội chuyên 
nghiệp, hỗn hợp, công trình đã không 
quản lý được lao động, vật tư, tiền 
vốn. Điều bất hợp lý nhất là mỗi 
người công nhân chỉ biết và chỉ làm 
một việc, mỗi đội lao động chỉ làm 
một phần việc và chỉ có tính nghề 
nghiệp đơn thuần, một công trình xây 
dựng gồm có nhiều đội tham gia 
nhưng không đội nào quan tâm đến 
kết quả chung. Đề khác phục tình 
trạng tô chức phân tán, quản lý kém 
và tạo điều kiện thực hiện chế độ 
quản lý kinh doanh trong các công 
trường xây dựng, công ty xây dựng 
Nam Hà-nội quyết định tô chức đơn 
vị cơ sở là đội xảu dựng. Mỗi đội chịu 
trách nhiệm thi công hoàn chỉnh một 
công trình hay hạng mục công trình. 
Yêu cầu này bắt buộc mỗi đội và mỗi 
cả nhân trong đội phải quan tâm đến 
hiệu quả công việc của mình. Trước 
khi thi công, công ty đã mở hội nghị 
thảo luận và ký kết hợp đồng với các 
đội xây dựng nhằm làm cho mỗi cán 
bộ, công nhân trong đội nắm được kế 
hoạch sản xuất, tiến độ thi công, chỉ 
phí vật tư và cả mức thu nhập sau 
khi hoàn thành khối lương công việc 
theo hợp đồng. Vì vậy, cản bộ và 
công nhân ở các đội đều tích cực lao 
động, chủ động khắc phục khó khăn, 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
tăng năng suất lao động, hoàn thành 
vượt mức kế hoạch. Cách tö chức 
trên đây đã tạo điều kiện cho người 
lao động thực hiện và phát huy quyền 
làm chủ tập thể trong sẵn xuất. Với 
hình thức tô chức này, đội xây dựng 
có chức năng quan lỦ kinh tế 0à quản 
lý kỹ thuật nhằm bảo đâm hoàn thành 
việc xây dựng từng công trình. Tô 
chức chỉ huy của đội gồm có đội 
trưởng, đốc còng, cán bộ kinh tế, cán 
bộ vật tư và cán bộ kỹ thuật. Đội là 
một đơn vị hạch toán kinh tế, Công 
ty có 35 đội xây dựng göm mỗi đội 
từ 60 người đến 180 người. Số người 


lao động trong mỗi đội có thê thay 
đồi nhưng các đội thì cố định. Công 
ty đã chú ý bồi đưỡng cho cán bộ 
chỉ huy đội về kinh nghiệm lãnh đạo 
và quản lý sẵn xuất, bồi dưỡng cho 
cán bộ chuyên môn về nghiệp vụ và 
kỹ thuật, bồi dưỡng và nâng cao tay 
nghề cho công nhân bằng các hình 
thức mở trường lớp chính quy và 
đào tạo, kèm cặp tại chỗ. Do tổ chức 
của đội xây dựng trong quá trình thi 
công từng công trình được ồn định 
cho nên nơi ăn ở của công nhân cũng 
được ồn định. Khi đội tham gia xây 
dựng một công trình, con của công 
nhân có thề học hết một năm học tại 
địa điềm đó. không còn tình trạng 
nay đây mai đó, việc học hành của 
con cái bị dở dang. Đối với công nhân 
trẻ, việc ồn định tổ chức tạo điều 
kiện cho họ học tập nâng cao tay 
nghề và rên luyện trong sinh hoạt 
tập thê. Công nhân ở các đội xây 
đựng thật sự gắn bó với tập thề của 
mình, yên tâm và phấn khởi lao động 
sản xuất. 


Cùng với việc tổ chức lại các đội 
sản xuất, công ty đã chú trọng cải 
tiến một bước công tác quan lý kính 
(ễ. Các đội, các công trường và công 
ty đã tiến hành phân tích hoạt động 
kinh tế từng tháng, từng quý và cá 
năm. các đội và các công trường, 
việc phân tích kinh tế phỏ cập đến 
tận người công nhân, vi vậy đã giúp 
cho mỗi người và mỗi đơn vị thấy 
rõ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác 
quản lý sẵn xuất và kinh doanh đề 
có biện pháp khắc phục kịp thời. 
Trong khâu hạch toản ban đầu, cùng 
với việc đưa cán bộ kinh tế xuông 
đội sản xuất đề thực hiện hạch toản 
giá thành của từng công trình và 
hạng mục công trình, công ty dã 
nghiên cứu biêu mẫu, số ghi chép 
trung gian của từng loại cán bộ (tồ 
trưởng, đội trưởng, v.v...) đề ghị 
chép các bảo biểu thông tin kinh tế 
được kịp thời và chinh xác, sửa chữa 
những thiểu sót trong khâu hạch toán 
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giá thành. Mặt khác, công ty đã tiến 
hành phân cấp và mở rộng quyền 
hạch toán của các công trường và xí 
_nghiệp trực thuộc trên các mặt: kế 
hoạch, tiên vốn, tư cách pháp nhân 
và chế độ khen thưởng. v.v... và lấy 
công trường làm đơn vị tông hợp. 


Chủ động khác phục khó khăn 
°ề oật tư, bảo đảm tiến độ cò 
khối lượng thì công. 


Thiếu nguyên liệu, vật liệu, nhiên 
liệu hoặc nguyên liệu, vật liệu cung 
cấp không đúng quy cách, phầm chất 
là khó khăn chung, lớn nhất đối với 
các công trường, xi nghiệp trong điều 
kiện nên kinh tế nước ta hiện nay. 
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến 
cho các công trường của công ty xây 
dựng Nam Hà-nội không hoàn thành 
kế hoạch sản xuất trong những năm 
trước đây. Ngày nay, nếu vẫn cứ bó 
tay ngồi chờ cấp trên như những năm 
trước, thì đù có tổ chức lao động 
khoa học, công ty cũng không tránh 
khỏi « không hoàn thành kế hoạch do 
khó khăn về vật tưo. Đề tạo điều 
kiện cho tô chức lao động mới phát 
huy tác dụng. công ty đã cải tiến 
công tác quản lý vật tư đề có thê 
chủ động trong sản xuất. Công Ly cùng 
với các bên giao thầu bản bạc, soát 
lại các điều kiện về mặt bằng, thiết 
kế dự toán, tỉnh hình vật tư và thống 
nhất tiên độ thi công của từng công 
trình. Công nhân được biết trước 
năm ngày kế hoạch hằng tháng, biết 
trước hai ngày kế hoạch mười ngày, 
kế hoạch tiến độ mười ngày và giao 
ban hãng ngày nhằm bảo đảm sự chỉ 
đạo chặt chẽ của công ty đối với 
các công trưởng và đội sản xuất. Công 
ty đã có biện pháp chủ động thực 
hiện kế hoạch và giải quyết những 
khó khăn về vật tư là tö chức chỉ 
đạo thí công theo phương pháp tập 
trung, nhanh gọn, có trọng điềm. 
Trong tháng 1-1977, theo kế hoạch, 
công ty phải triên khai lực lượng ở 
J4 công trình và hạng mục công trình, 
nhưng khi thấy khỏ khăn tạm thơi về 
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nguyên liệu và vật liệu, công ty đồn 
nguyên liệu và vàt liệu vào 16 công 
trình và hạng mục công trinh. Thiếu 
gỗ làm cốp-pha, công ty đã tạm thời 
cho tồ mộc ở các công trường chuyền 
sang làm việc khác, đồn gỗ cho xưởng 
gia công cốp-pha sản xuất tập trung. 
tận dụng các loại gỗ. trước hết làm 
cốp-pha ở những công trình trọng 
điềm, không đề tình trạng gỗ mỗi nơ: 
một ít, nơi nào cũng làm đổ dang, 
không mang lại hiệu quả cụ thề, công 
ty tập trung cho các công trình trọng 
điềm khòng chỉ nguyên liệu. vật liệu 
mà cả người lao động, thợ Kỹ thuảt 
bậc cao. Vi vậy các công trình mỡ 
rộng hội trưởng Ba-đình, sửa chữa 
ga Hà-nội... đã được hoàn thành 
dứt điềm. Đi đôi với việc tập trung 
thi công vào trọng điềm, công ty tích 
cực chuần bị việc thi công ở những 
công trình đất, công trình viện trợ 
thiết bị toàn bộ và khi có đủ nguyên 
liệu, vật liệu thì đầy mạnh tiến độ 
thí công trên toàn bộ cảc công trình. 
Với cách chỉ đạo đó, trong năm 1976, 
ngoài 17 công trình đã ghi trong kế 
hoạch được đưa vào bàn giao, công 
ty còn hoàn thành và bàn giao 5 công 
trình và 11 hạng mục công trình nữa. 
Sự phối hợp nhịp nhàng trong thi 
công giữa các công trình điềm và các 
công trình diện cũng như giữa các 
phần công trinh đã tạo điều kiện điều 
hành lao động ăn khớp với công việc, 
bảo đảm tiến độ thí công đều đặn 
và liên tục. Công ty còn quản lý vật 
tư một cách chặt chẽ, tiến hành kiềm 
kê hàng quý. tạo điều kiện cho quần 
chúng cùng tham gia quản lý vật tư, 
làm rõ trách nhiệm của cán bộ vật 
tư trong đội xây dựng. Trong quá 
trình các đội, các công trường thi 
công các công trình, công ty đã chú 
ý triệt đề sử dụng vật tư tồn kho. 
huy động kịp thời vật tư từ nơi thửa 
sang nơi thiếu, từ nơi chưa cần dùng 
đến nơi cần dùng ngay. tận dụng và 
sử dụng nguyên liệu, vật liệu. nhiên 
liệu một cách tiết kiệm nhất. Công 


ty đã sử dụng hợp lý và tận dụng 
năng lực xe máy và phương tiện vận 
tải thô sơ, phát huy sáng kiến làm 
cốp-pha định hình, dầm nhiều khầu 
độ, cột co rút, cốp-pha tôn đề có thề 
dùng vật liệu dưới nhiều dạng nhiều 
"lần, sử dụng luân chuyền sắt thép 
của các công trình viện trợ thiết bị 
toàn bộ, góp phần chủ động tạo nên 
những cân đối mới từ những mất cân 
đối đang diễn ra. 

Do cải tiến quản lý lao động và vật 
tư, cho nên công ngừng việc đã giảm 
từ 22.688 công năm 1975 xuống còn 
8.078 công năm 1976, đặc biệt công 
ngừng việc do thiếu nguyên liệu và 
đo thời tiết không thuận đã giảm từ 
10.828 công trong quý 3-1975 xuống 
1.806 công trong quý 3-1976. Công 
ngừng việc hưởng 70% lương giảm rõ 
rệt đã bảo đảm được thu nhập cho 
công nhân, đồng thời hạn chế được 
những hiện tượng tiêu cực của công 
nhân trong thời gian nghỉ việc. Do 
tận dụng vật liệu cũ của các công 
trình phá đỡ đề làm lại mới như gạch. 
đả hộc, sắt thép và dùng cốp-pha tre 
thay cốp pha gỗ, công ty đã tiết kiệm 
cho Nhà nước 575.806 đồng, riêng việc 
tô chức khai thác vật liệu địa phương 
và thu mua vật liệu địa phương đã tiết 
kiệm 68.090 đồng về chi phi vận chuyền. 

Phát động phong trào quần 
chúng, bồi dưỡng những người 
lao động mới. 

Hiều rð vai trò quyết định của 
người lao động trong sản xuất, đảng 
ủy và ban giám đốc công ty chú trọng 
phối hợp với Công đoàn và Đoàn 
thanh niên bồi dưỡng chính trị cho 
người lao động, phát động phong trào 
thi đua lao động xã hội chủ nghĩa 
trên khắp các công trình xây dựng. 
Tử nhận thức sai lầm, cho rằng « nghề 
xây dựng là nghề vôi vữa, là nghề 
không cần văn hóa®, «là nghẻ của 
người thất học, nghề tạm bợ 3, đến 
nay công nhân xây đựng của công ty 
đã có những nhận thức đúng đắn về 
trách nhiệm của người thợ xây dựng, 


của ngành xây dựng, từ đó mà bắt đầu 
yêu ngành, yêu nghề, và có lòng tự 
hào về nghề nghiệp của mình. Mọi 
người đã bước đầu làm chủ bản thân 
và làm chủ sản xuất; không khí lao 
động trên các công trường sôi nỗi, 
mọi người đều tự giác làm việc và 
tìm việc mà làm, họ gắn bó với nhau 
trong lao động và đều quan tâm đến 
kết quả sản xuất. Phong trào lao động 
ở các công trinh khách sạn Thẳắng-lợi, 
mở rộng hội trường Ba-đình, sửa 
chữa ga Hà-nội, nhà 1B Hoàng-Văn- 
Thụ. v.v... của tập thề công nhân và 
cản bộ các công trường 302, 304, 
308. v v.. đã thê hiện nội dung: * bảo 
đảm chất lượng công trình, nâng cao 
năng suất lao động, hạ giá thành công 
trình, đưa nhanh công trình vào sử 
dụng  . 


Công ty Nam Hà-nội còn tạo điều 
kiện thuận lợi cho người lao động 
cống hiến tốt cho xã hội bằng việc 
thực hiện nguyên tắc phân phối theo 
lao động qua phương pháp trả lương 
theo sản phầm. Việc trả lương theo 
sản phầm ngày càng được thực hiện 
tốt hơn, tỷ lệ người lao động và công 
việc được trả lương theo sản phầm 
ngày càng tăng. Đề phù hợp với hình 
thức tỗ chức lao động và tô chức sản 
xuất mới, công ty xây dựng Nam Hà- 
nội đã thực hiện chế độ trả lương 
theo sản phầm dưới hình thức khoản 
tổng hợp cho các đội xây dựng. 
Phương pháp này đã kích thích sản 
xuất, làm cho năng suất lao động 
tăng lên, tiến độ thị công các công 
trình được rút ngắn, chất lượng 
không những bảo đảm mà còn được 
nâng lên. Tại công trình 66A, nơi có 
phong trào thi đua sôi nồi khẩn 
trương, một số đơn vị của các công 
trường 301, 302. 304, 308, công trường 
viện phi và đội bê-tông luôn giành 
những năng suất cao nhất trong đào 
đất và phả đầu cọc bê-tông. Với 1240 
công lao động, các đơn vị này đã đào 
được 2.357mðŠ, tăng 1.352mŠ so với kế 
hoạch, định mức mỗi ngày đào 0,91m3 
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các đơn vị này đã thực hiện 1,60m3, 
năng suất tăng 80%. Công trường viện 
nhi thao diễn đồ bê-tông đợt 1, kế 
hoạch 12 ca, công nhân làm 9 ca, rút 
bớt được ca. 


Thu nhập của người công nhân 


Tháng 


6.010đ 
6.820đ 


4.100đ 


Kế hoạch quÿ lương | Thực hiện 


cũng được tăng lên. Đội xây dựng số 
2 của công trường 304 tham gia th: 
công công trình nhà ở Viện được liệu 
đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của 
đội, trong quý 4-1976 đã tiết kiệm 
được quÿ lương và tăng thu nhập cua 
công nhàn như sau: 


Tiết kiệm Thu nhập bình quản 
đầu người/ngày 


280đ 
436đ 
200đ 


2,274 
2,30đ 
3,05đ 


Đặc biệt có tồ trong công trường 
này đã đạt được lương bình quân 
198 đóng 1 tháng đo tăng năng suất lao 
động gấp 5 lần. Năm 1976, mỗi đội, 
mỗi công trường đều cố gắng nâng 
cao thu nhập cho công nhân và góp 
phần tiết kiệm quỹ tiền lương, vì vậy 
thu nhập của công nhân trong toàn 
công ty qua quả trình thực hiện lương 
san phảm đã tăng hơn so với khi thực 
hiện lương cấp bậc: thợ mộc tăng 
16⁄2. thợ nề tăng 115, thợ sắt tăng 
17 2o, thợ sơn — vôi tăng 215%, lao động 
phổ thông tăng 8X, v.v... trong lúc 
đó quỹ tiên lương thực hiện so với 
kế hoạch chỉ bằng 96,4%, tiết kiệm 
cho Nhà nước 3,65 quỹ tiên lương 
kế hoạch. 

Do kết hợp tốt giữa giáo dục 
chỉnh trị tư tướng với khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất, công ty xây 
dựng Nam Hà-nội đã tạo được không 
khí lao động sôi nồi và sáng tạo, có 
nắng suất cao trên các công trình xây 
dựng : công trình sửa chữa và mở 
rộng hội trường Ba-đình đã được cỏng 
trường 308 hoàn thành xuất sắc trong 
29 ngày đêm với chất lượng tối, 
kịp thời phục vụ kỳ họp thứ nhất 
của Quốc hội khóa VL và Đại hội 
lần thứ IV của Đảng. Phát huy tỉnh 
thần làm chủ trong sản xuất, một tô 
nử còỏng nhân ở công trình 273 đã 
tìm được nguồn cát vàng tại chỗ để 
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kịp thi công, chẳng những giảm bớt 
được khó khăn về vật liệu mà còn hạ 
giá thành mỗi mét khối cát xuống 10 
lần so với cát vận chuyền từ nơi khác 
về. Công trường 308 cũng đã hoàn 
thành vượt mức còng trình xây dựng 
ga Hà-nội, khu bệnh viện Bạch-mai, 
xí nghiệp đỏ dùng đạy học, v.v... 
Riêng công trình ga Hà-nội có 5.800m? 
cột, tường phải trát gơ-ra-ni-tin. Còng 
việc này đỏi hổi kỹ thuật cao, vì vậy 
trước đây thường phải thuê thợ ngoài 
với giá 12 đồng/m?. Lập thành tích 
chao mừng Đại hội Đảng, công trường 
đã tô chức cho công nhân học và 
làm lấy, kết quá tường được trát đẹp, 
tốt. Từ đơn giá 5 đồng/m?, theo đề 
nghị của công nhân, đơn giá hạ 
xuống còn 4,5đ/m? mà lương vẫn 
tăng thêm: từ 0,30đ đến 0,50đ một công. 
mỗi công nhân bình quân thu nhập 
gần 200 đồng/tháng, đồng thời tiết 
kiệm cho công trường hàng vạn đồng. 
Công trình này đã được hoàn thành 
trước thời hạn 8 ngày. 

Được quan tâm giúp đỡ. nhiều 
người chậm tiến trước đây đã tiến bỏ. 
một số người có chuyền biến rõ rệt 
và trở thành người lao động xuất sắc. 
Công ty cũng đã có nhiều cố gắng òn 
định và cải thiện một bước đời sống 
của cắn bộ, công nhân, giải quyết 
tốt việc phản phối lương thực, thực 
phầm và chất đốt cho gần 2.000 công 


nhân lưu động. Các nhà ăn tập thề 
được củng cố tốt hơn trước. Các nhà 
gửi trẻ ở các công trường bắt đầu 
làm việc theo ca sẵn xuất. Công ty đã 
dùng xe ca đưa đón công nhân đi về 
và chỏ gạo, thực phầm cho các đơn 
vị ở xa Hà-nội, Trong những ngày 
nghỉ Tết Định Ty, một bộ phận công 
nhân và cán bộ ở lại làm theo yêu 
cầu thi công của những công trình 
trọng điềm, hoặc đề chuần bị cho các 
công trường hoạt động ngay sau khi 
nghỉ Tết, đã được công ty tô chức 
cho ăn Tết ngay tại công trường; 
những người về các địa phương ăn 
Tết cũng được Công đoàn giúp đỡ 
chuần bị trước vé tàu xe, quà Tết... 


Sau nhiều năm không hoàn thành 
kế hoạch, năm 19/6 công ty xây 
đựng Nam Hà-nội đã vươn lên hoàn 
thành toản diện và vượt mức kế 
hoạch Nhà nước: giá trị sản lương 
đạt 108,9?% mức kế hoạch và tăng 
31,4% so với 1975 ; năng suất lao động 
một ngà y công xây lắp đạt 121,5% mức 
kế hoạch và tăng 14,55% so với 1975, 
trong đó năng suất lao động của mội 
công nhân xây lắp đạt 107,334 so với 
kếhoạch và tăng 19,35% so với 1975: 
kinh doanh lãi 225 triệu đông (năm 
1975 lỗ 200 triệu đồng); tông quỹ lương 
thực chỉ 96,426 so với kế hoạch. Quý 
Ï năm 1977, công ty đã hoàn thành kê 
hoạch trước 10 ngày và vượt 1054 so 
với kế hoạch. Phong trào lao động 
sẳn xuất ở công ty xây dựng Nam 
Hà-nội thê hiện rõ rệt giác ngộ của 
người lao động về quyền lợi và nghĩa 
vụ của mình. IIọ đã tổ rõ là có ý thức 


làm chủ tập thề như Nghi quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã nêu ra: 
« quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
phải được thê hiện ở thái độ của mỗi 
công đân biết chăm lo đến công việc 
chung của tập thê, của xã hội, luòn 
luòn làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. đối với Tổ quỏc . 

Tuy nhiên, ở còng ty xây dựng 
Nam Hà-nội cũng còn những vấn đề 
mà Công ty đã nhìn thấy và đang tập 
trung giải quyết đề có những chuyền 
biến tốt hơn. Đó là việc xác định dự 
toán thi công cho các công trình và 
hạng mục công trình, làm cơ sở cho 
hạch toán giá thầu và đánh giá hiệu 
quả kinh tế của các đơn vị thi công; 
bên cạnh đấy là việc đào tạo, bồi 
dưỡng người lao đông. làm cho mỗi 
người œgiỏi một nghề, biết nhiều 
nghề », tô trưởng sản xuất có kiến 
thức quản lý sản xuất, đọi trưởng 
đội xây dựng có trình độ quản lý kỹ 
thuật, quản lý kình tế, v.v... 

Trong điều kiện khó khăn giống 
như các đơn vị sản xuất công nghiệp 
và xây dựng cơ bản khác, từ tỉnh 
trạng bê bối tri trệ nhiều năm, công 
ty xây dựng Nam Hà-nội đã vươn 
lên trong phong trào đồng khởi thi 
đua lao động xã hội chủ nghĩa. Bước 
chuyền biến này thê hiện một sự đöi 
mới về nếp nghĩ và cách làm trong 
quả trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn ở 
công ty xây dựng Nam IHla-nọi chỉ ra 
những khá năng mới. những nhân tố 
mới trong việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng. 
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HUNG-GA-RI 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI PHÁT TRIỀN 


AD ngày đất nước được hoàn toàn 
giải phóng (4-4-1945), với sự giúp 
đỡ của Liên-xô, giai cấp công nhân 
và nhân dân Hung-ga-ri đã thiết lập 
chính quyền dân chủ nhân dân và 
xây dựng xã hội mới ở Hung-ga-ri, 
Dựa vào Liên minh cánh tả — tức Mặt 
trận dân tộc đọc lập Hung-ga-ri lúc 
đỏ — giai cấp công nhân Hung-ga-ri đã 
đi hàng đầu trong việc thủ tiêu hoàn 
toàn chế độ đại địa chủ quý tộc. biến 
những nhà máy, công xưởng và ngân 
hàng thành sở hữu của Nhà nước, đè 
bẹp sự phản kháng của các giai cấp 
bóc lột, xóa bỏ những tàn tích văn 
hóa phản động. Nhà nước dân chủ 
nhân đân được củng cố với sự hợp 
nhất Đẳng cộng sản và Đảng xã hội — 
đân chủ thành Đăng lao động Hung- 
ga-ri vào tháng 6-1948 chuyên sang 
làm nhiệm vụ của chuyên chỉnh vô 
sản. Sự chia rẽ trong phong trào công 
nhân Hung-ga-ri từ đây chấm đứt, 
Mặt trận dân tộc thống nhất mà nòng 
cốt là liên minh công nông được cúng 
cố Và mở rộng, thu hút toàn thề 
nhân dân vào công cuộc xây đựng xã 
hội mới, bảo đảm cho thắng lợi hoàn 
toàn của sự nghiệp xày dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Hung-ga-ri. 
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ĐINH-HOÀNG 


Cùng với việc Nhả nước chuyên 
chính vô sản được củng cố, giai cấp 
công nhân Hung-ga-ri đã thật sự trở 
thành lực lượng lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Hung-ga-ri. 
Ngay từ năm 1948, công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
đã bắt đầu được tiến hành. Từ năm 
1950, sau khi hoàn thành còng cuộc 
khôi phục kinh tế, Hung-ga-ri đã bước 
vào thực hiện còng nghiệp hóa. xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Chỉ trong một thời gian 
không lâu sau đó, với việc thực hiện 
thắng lợi kế hoạch kinh tế 5 năm lần 
thứ nhất (1950 — 1954), Hung-ga-ri đã 
từ một nước nông — công nghiệp trở 
thành một nước công — nông nghiệp. 
Sản lượng công nghiệp năm 195+ đã 
tăng gấp 3 lần so với năm 1938 là nám 
trước chiến tranh. 

Tuy nhiên, kẻ thù của giai cấp 
công nhân Hung-ga-ri chưa cam chịu 
thất bại. Lợi dụng những khó khăn 
tạm thời và một số sai lầm trong 
bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chủng đã trắng trợn gây ra vụ bạo 
động phản cách mạng tháng 10-1956. 
Tháng lợi trong việc đập tan cuộc 


phản cách mạng này đã chỉ rõ: giai 
cấp công nhân Hung-ga-ri, đoàn kết 
với giai cấp công nhân Liên-xò và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, hoàn 
toàn có thề bảo vệ được nền độc lập. 
tự do và sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của mình, hoàn toàn có 
thề đánh bại mọi hành động can thiệp 
của chủ nghĩa đế quốc, không đề 
chúng lấn dù chỉ là một tắc đất của 
chủ nghĩa xã hội. | 


Sau sự kiện năm 1956, dựa vào tỉnh 
thần lao động quên mình và với sự 
giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, giai cấp công nhân Hung-ga-ri 
liên minh chặt chẽ với nông dân tập 
thề và tri thức cách mạng, đã nhanh 
chóng ôn định tình hình kinh tế và 
chính trị trong nước, đưa Hung-ga-ri 
tiến mạnh hơn nữa trên con đường 
xã hôi chủ nghĩa. Đầu năm 1961, việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp đã hoàn thành về căn 
bản; quan hệ sẩn xuất xã hội chủ 
nghĩa đã chiếm địa vị thống trị cả 
trong công nghiệp lẫn trong nông 
nghiệp Hung-ga-ri. Với việc hoàn 
thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai (1961 — 1965), Hung-ga-ri đã 
có thề tuyên bố kết thúc giai đoạn 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và bước sang giai 
đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
trình độ cao. Sau khi thực hiện kế 
hoạch 5 năm lần thứ ba (1966 — 1970) 
và kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1971— 
1975), giai cấp công nhân và nhân dân 
Hung-ga-ri đưa Tô quốc mình từ một 
nước trung bình lên hàng các nước 
phát triền về kinh tế. Năm 19/6, sản 
lượng công nghiệp của lIiung-ga-ri đã 
tăng gấp 10 lần so với năm 1938; sản 
lượng nông nghiệp đã tăng gấp 1,5 
lần, tuy diện tích canh tác thu hẹp 
và số người làm nông nghiệp giảm đi 
một nửa ; thu nhập quốc dàn đã tăng 
gấp gần 5 lần. Tồ quốc của các chiến 
sĩ xô-viết năm 1919 đã trở thành một 
nước có nền đại công nghiệp xã hội 


chủ nghĩa, nền nông nghiệp sản xuất 
theo quy mô lớn, cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ngày càng 
đươc mở rộng, của cải xã hội ngày 
càng đồi dào, mức sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân ngày càng được 
nâng cao, 


Hiện nay. giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động Hung-ga-ri đang ra 
sức thực hiện các nghị quyết của Đại 
hội lần thứ 11 của Đảng công nhân 
xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri và những 
chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm lần thử 
năm (1976 — 1980) nhằm đưa công cuộc 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền ở Hung-ga-ri đến thẳng lợi 
hoàn toàn, 


Ngày nay giai cấp công nhân Hung- 
øa-ri không chỉ là lực lượng lãnh đạo 
toàn xã hội mà còn là đội quân chủ 
lực trong công cuộc lao động sáng tạo, 
là lực lượng đóng góp phần chủ yếu 
vào thu nhập quốc dân Hung-ga-r!. 
Năm 1976, tỷ trọng công nhân công 
nghiệp trong tông số công nhân, viên 
chức đã là 58% so với 38,85% năm 
1949. 


Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại 
hội lần thứ 11 của Đẳng, đồng chỉ Ca-đa 
I-a-nốt., Bí thư thứ nhất Ban chấp hành 
trung ương Đẳng công nhân xã hội chủ 
nghĩa Hung-ga-ri nêu rõ : e Những điều 
kiện trong nước và quốc tế hiện nay là 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta.Chúng ta có một 
Đảng được tôi luyện trong đấu tranh, 
một giai cấp công nhân tự giác. một 
giai cấp nông dân cần cù, một đội ngũ 
trí thức đầy năng lực. Và điều quan 
trọng hơn hết là tại đây, trên lưu vực 
của hai dòng sông Đa-nuýp và Ti-xa 
có một dân tộc đang sống và quyết 
tàm xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
trên Tô quốc mình. Quyết tâm và ý 
thức đó đang truyền cho chúng ta 
một sức mạnh vô song, một sức mạnh 
không thề thiếu được đối với sự phát 
triền đi lên của đất nước. 
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Không nghỉ nườ gì nữa. nước Cộng 
hòa nhân dân Hung-ga-ri ngày nay 
đang tiến mạnh trên con đường xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triền, là thành quả vĩ đại trước hết 
của giai cấp công nhân Hung-ga-ri, 
giai cấp mà từ khi ra đời, bằng hành 
động thực tiễn, luôn luôn tổ rõ quyết 
tâm hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mà 
lịch sử đã giao phó: biến mục tiêu 
cách mạng của mình thành mục tiêu 
chung của toàn thề cộng đồng dân 
tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên đất 
nước mình, tích cực góp phần vào cuộc 
đấu tranh của toàn thề loài người vì 


hòa bình, tiến bộ và tương lai tốt đẹp 
* 


Trước đây cũng như hiện nay. giai 
cấp công nhân và nhân dân Hung-ga- 
ri đã dành cho sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp công nhân và nhân dân 
Việt-nam sự ủng hộ kiên quyết và sự 
giúp đỡ chí tình. Giai cấp công nhân 
và nhân dân Việt-nam quyết cùng giai 
cấp công nhân và nhân dân Hung-ga- 
ri luôn luôn vui mừng, hoạn nạn cỏ 
nhau, hết lòng cổ vũ và giúp đỡ lán 
nhau, vì lợi ích cách mạng của mỗi 
nước và vì lợi ích của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. 


Tiến lên xây dựng.. 
(Tiếp theo trang 27) 


trung sức phát triên lực lượng sản 
xuất dưới tiền đề nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động. 
Chúng tôi sẽ tiến hành việc tuyên 
truyền giáo dục sâu rộng về Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
và phương hướng nhiệm vụ trên đây 
trong đẳng bộ và các tầng lớp nhân 
dân. Từ đó động viên mọi lực lượng 
can bộ, đăng viên và quần chúng, 
dãy lên một phong trào cách mạng 
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trên mặt trận lao động sản xuất. Việc 
thực hiện có kết quả phương hướng 
trên đây sẽ dem lại cho Đồng-nai 
những bước phát triền mới, tạo điều 
kiện cho Đồng-nai tiến nhanh trên 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
trở thành một tỉnh công — nòng 
nghiệp giàu mạnh có đời sóng văn 
minh, hạnh phúc, và góp phần xung 
đảng vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước, 


(ộng hòa dân chủ nhân dân Y-ê-men 


trên con đường tiến bộ xã 


ÔNG hòa dân chủ nhân dân Y-ê- 

men (trước kia gọi là Nam Y-ê-men) 
nằm ở phia Nam bán đảo Ẫ- -rập, ròng 
khoảng 33 vạn km2, có 1,6 triệu dân. 
Đây là một nước có lịch sử lâu đời. 
Thành phố A-đen từ hồi cô đại và 
trung cỗ đã là một trung tâm thương 
mại lớn trên đường giao thông giữa 
châu Á và châu Âu. Trong thời cận 
đại. A-đen là hải cảng quan trọng trên 
cửa ngỡ phía Đông của Hồng-hải và 
kẻnh Xuy-ê. Từ thế kỷ 16, toàn bộ 
vùng Y-è-men bị đế quốc Thô thống 
trị. Năm 1839, để quốc Anh đánh 
chiếm A-đen. Ít lâu sau, Anh chiếm 
toàn bộ Y-ê-men. Đề thực hiện chính 
sách chia đề trị, đế quốc Anh đã chia 
Y-e-men làm hai khu vực Bắc và Nam. 


Nhân đân Nam Y-ê-men có lịch sử 
đâu tranh lâu dài chống bọn đế quốc 
thống trị. Trong thời kỳ thuộc Anh, 
nhân dân nhiều nơi đã nỏi dậy, lập 
căn cứ chống chính quyền thực dân. 
Giữa những năm 50, khi phong trào 
đấu tranh giải phóng dân tộc ở các 
nước A-rập Trung Đông lên cao, thì ở 
Nam Y-ê-men, phong trào đấu tranh 
của công nhân và nông dàn chống 
chính quyền thực dân và phong kiến 


^ .. 


hội 
I 


ĐÀO-VŨ 


phát triền mạnh mẽ, Hồi này. các 
công đoàn được thành lập trên cơ sở 
sự phát triền của phong trào công 
nhân, tạo điều kiện hình thành các 
tô chức chính trị yêu nước tiến bộ 
như Đẳng tiên phong nhân dàn (1952), 
Liên minh dân chủ nhân dân (1961), 
Mặt trận giải phóng dân tộc (1963). 

Ngay từ khi ra đời, Mặt trận giải 
phóng dân tộc, với sự ủng hộ và phối 
hợp chiến đấu của các tô chức chính 
trị yêu nước, đã lãnh đạo quần chúng 
lao động bao gồm công nhân, nòng 
đân, trí thức tiều tư sản, tiều tư sản 
thành thị và nông thôn..., tiến hành 
đấu tranh chính trị kết hợp với đấu 
tranh vũ trang, khởi nghĩa giành 
quyền làm chủ ở từng vùng, cuối 
cùng, giải phóng hầu hết lãnh thỏ 
Nam Ÿ-ê-mcn, buộc đế quốc Anh 
phải thương lượng với Mặt trận giải 
phóng dân tọc và thừa nhận nên độc 
lập của Nam Y-ê-men (30-11-1967). 
Ngày 20-11-19/0, Cộng hôa nhân dàn 
Nam Y-ê-men dôi tên thành nước 
Cộng hòa dân chủ nhàn dân Y-ê-men. 

Trải qua 10 năm kẽ từ khi giành 
được độc lập, Mặt trận giải phóng 
đân tộc đã lãnh đạo nhân dân tiến 
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hành đấu tranh gian khô nhằm xây 
dựng chỉnh quyền nhân dân vững 
mạnh, củng cố nền độc lập dân tộc, 
phát triền kinh tế, văn hóa và cải 
thiện đời sống vật chất và tính thần 
của nhân dân. Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Y-ê-mecn đã quốc hữu hóa hầu 
hết các xí nghiệp tư bản nước ngoài, 
cải tạo các xí nghiệp tư bản trong 
nước ; đồng thời tiến hành cải cách 
ruộng đất theo phương pháp động 
viên quần chúng nông đân nghèo khổ 
đứng lên giành lại ruộng đất dưới sự 
lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân 
tộc. Hiện nay, đề đưa cách mạng tiến 
lên giai đoạn mới, các nhà lãnh đạo 
cách mạng Y-ê-men đang xúc tiến 
việc thành lập chính đẳng của giai 
cấp công nhân lấy chủ nghĩa xã hội 
khoa học làm nền tầng. Tiền thân của 
chính đảng này là Tô chức chính 
trị thống nhất của Mặt trận dân tộc ®, 
một tô chức thống nhất bao gồm Mặt 
trận giải phóng đân tộc, Liên minh 
dân chủ nhân dân, Đẳng tiền phong 
nhân dân, được thành lập trong đại 
hội thống nhãt của ba tô chức này 
hồi tháng 10-1975. «Tö chức chính 
trị thống nhất của Mặt trận dân tộc », 
thực chất là chính đẳng lãnh đạo 
chính quyền ở Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Y-e-men do ông A.P. I-smai 
làm Tổng thư ký (đồng thời là Chủ 
tịch Quốc hội) và ông X.R. A-li làm 
Phó tông thư ký (đông thời là Chủ 
tịch Hội đồng tông thống). Trong 
Chính phủ, phần lớn các thành viên 
là người của Mặt trận, của Liên minh 
dân chủ nhân dân và của Đẳng tiền 
phong nhân dân. 


Thẳng lợi của cách mạng Nam Y-ê- 
men là thắng lợi của cách mạng dân 
tộc dân chủ dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận giải phóng dân tộc. Cách 
mạng đã thủ tiêu ách thống trị của 
chủ nghĩa đế quốc; đã xóa bỏ chế độ 
phong kiến tiêu vương cát cứ, xóa 
bổ chủ nghĩa tư bản quan liêu mại 
bản, và đang xóa bỏ những tàn tích 
phản động và lạc hàu của xã hội thuộc 
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địa, phong kiến và tư trưởng tôn giáo. 
Ngày nay, nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Y-ê-men đang từng bước 
tiến lên hàng ngũ những nước dân 
chủ nhân dân trên cơ sở liên minh 
công nông, do giai cấp công nhân 
lãnh đạo. 


Đặc điềm và là nhân tố thẳng lợi 
cơ bản đầu tiên của cách mạng Ÿ-ê- 
men là Mặt trận giải phóng dân tộc 
do những người tiên tiến nhất trong 
công nhân, nông dân và tri thức tiều 
tư sản lãnh đạo, xuất phát từ lập 
trường yêu nước chân chỉnh, tiếp 
thu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, kiên quyết đứng hẳn vẽ 
phía nhân dân, đoàn kết với các tô 
chức yêu nước đã tồn tại từ trước ở 
trong nước, do đó, đoàn kết được 
nhân đân lao động, các tầng lớp yêu 
nước, cô lập kể thù, trải qua đấu 
tranh chính trị kết hợp với đấu tranh 
vũ trang gian khồ, cuối cùng giành 
thắng lợi, lập nên Nhà nước mang 
tính chất công nông đầu tiên ở khu 
vực Trung Đòng. 


Y-ê-men tuyên bố đi con đường 
không tư bản chủ nghĩa, và thừa 
nhận rằng cách mạng Y-ê-men là một 
bộ phận của cách mạng thế giới, coi 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là 
lực lượng quyết định chiều hướng 
phát triền của xã hội loài người, là 
đồng minh đáng tin cậy nhất của 
nhân dân Y-ê-men trong quá trinh 
cách mạng dân tộc dân chủ và xảy 
dựng xã hội từ nay về sau. Con đường 
phát triên không tư bản chủ nghĩa 
của Y-ê-mecn không phải là con đường 
trung gian. Y-ê-men đã khẳng định 
rằng # không có con đường trung gian. 
con đường lơ lửng ở nơi nào đó giữa 
sự phát triền tư bản chủ nghĩa và sư 
phát triền không tư bản chủ nghĩa ° 
(lời của ông A.P. I-smai), rằng cách 
mạng Y-ê-mcn cần vận dụng những 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa, nhất là của những nước đã 
trải qua cách mạng dân chủ tiến lên 


chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. 


Cách mạng Y-ê-men vừa thể hiện, 


tinh triệt đề trong đấu tranh chống 
đế quốc. vừa thề hiện tính triệt đề 
trong đấu tranh chống phong kiến, 
giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông 
đân, một bộ phận quan trọng của dân 
tộc. Nhờ đó. đã thủ tiêu được chế độ 
phong kiến cát cứ là chế độ kìm hãm 
sư phât triên của xã hội Nam ŸY-ê-men. 
Sau khi cải cách ruộng đất (1921 — 
1973), chính quyền nhân dân đã kịp 
thời hướng dẫn nòng đân tiến lên con 
đường làm ăn tập thê dưới hình thức 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc 
thấp và bậc cao, vì vậy đến cuối 1975, 
đã có 50% nông hộ tham gia hợp tác 
xã. Nông trường quốc doanh hiện 
chiếm 8% ruộng đất cả nước. Nền 
kinh tế Y-ê-men hiện còn 4 thành 
phần : quốc doanh. công tư hợp doanh, 
hợp tác xã và cá thê. Dự kiến đến 
cuối kế hoạch 5 năm 1974 — 1979. tỷ 
trọng kinh tế quốc doanh và hợp tác 
xã sẽ tăng lên mạnh mẽ. ' 


Một đặc điềm của cách mạng Nam 
Y-ê-men là chính đảng lãnh đạo cách 
mạng hết sức chú trọng đầy mạnh 
việc giáo dục văn hóa và tư tưởng, 
thề hiện trong việc tô chức giao dục 
có hệ thống về lý luận của chủ nghĩa 
xã hội khoa học trong cán bộ các cấp. 
tuyên truyền tư tưởng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin trong quần chúng. Đồng 
thời phát huy có chọn lọc nền vẫn 
hóa dân tộc, đầy mạnh giáo dục phô 
thông, từng bước xóa bổ nạn mù chữ. 
Ở Nam Y-ê-men trước cách mạng, 


95% nhân dân mù chữ, cả nước chỉ 
có một trường cấp III. Phụ nữ đi ra 
đường phải mang vải che mặt và 
không được quyền bình đẳng với nam 
giới, 10% số dân sống theo kiều du 
mục. Nay cả nước đã có trên 20 vạn 
học sinh các cấp. Dự kiến năm 1979 
sẽ xóa nạn mù chữ, năm 1981 sẽ thị 
bành chế độ giáo dục bắt buộc cấp Ï 
phổ thông trong toàn dân. Hiên pháp 
mới đã bãi bỏ chế độ đa thê, thực 
hiện chế độ một vợ một chồng, nam 
nữ bình đẳng. Rất nhiều phụ nữ Ÿ-€- 
men tham gia hoạt động xã hội như 
đại biều Hội đồng nhân dân các cấp, 
làm thầm phán tòa án nhân dân. Đó 
là một trong những biều hiện sinh 
động của một nước À-rập Hồi giáo tiến 
lên một chế độ xã hội tiến bộ thật sự. 
Đúng như chủ tịch X.R. A-li đã từng 
nói, q Nền độc lập dân tộc nếu không 
chứa đựng nội dung đân chủ và tiến 
bộ, thì nó sẽ chỉ là chiếc cầu phục vụ 
lợi ích của chủ nghĩa thực dân mới, 


và tước bổ quyền chính dáng của 


nhân đân được sống trong hạnh phúc 
và tiến bộ ». 


Nhân dân Việt-nam kiên quyết ủng 
hộ nhân đân Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Y-ê-men trong cuộc đấu tranh đề 
củng cố hơn nữa nền độc lập dân tộc 
và tiến lên con đường tiến bộ xã hội. 
Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ sự đồng 
tình và ủng hệ của Mặt trận, chính phủ 
và nhân dân Cộng hòa dân chủ nhân 
đân Y-ê-men đối với cuộc đấu tranh 
chống Mỹ. cứu nước trước đây và 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện nay của nhân dân ta, 


(IIj(. BẮIU TRANII (IÏA 0Â LỰU LƯNð TIH 
BÍ TRÊN THÍ fiỨT YÊ LIẬT BIỂN UW,. TỈ 


IỀN chiếm 71% bề mặt trái đất, là 
con đường giao thông quốc tế, 
là nguồn thực phầm to lớn. là kho 
báu chứa biết bao tài nguyên khoáng 
sản chưa được khai thác. Biền đóng 
một vai trỏ quan trọng đối với đời 
sống con người và có ý nghĩa quan 
trọng về chính trị, kinh tế, quân sự 
đối với tất cả các đân tộc trên thế 
giới. Trong nhiều thế kỷ qua giữa các 
nước (chủ yếu là các nước tư bản 
chủ nghĩa) đã diễn ra những cuộc 
tranh chấp vô cùng gay gắt về biến. 
Đề củng cố địa vị bá quyền trèn 
biền nhằm thực hiện âm mựu bành 
trướng và xâm lược. từ trước chien 
tranh thế giới thứ hai, các nước đế 
quốc chủ nghĩa (đặc biệt là Anh và 
Mỹ) đã nhiều lần cố gẳng xây dựng 
luật biên quốc tế có lợi cho chúng. 
nhưng do những mâu thuản gay gắt 
về quyền lợi nên các cõ gắng này 
đẻu thất bại. 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, với sự ra đời của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và các nước dân tộc 
chủ nghĩa mới giành được dộc lập, 
cuộc đấu tranh đề xây dựng luật biền 
quốc tế đã thay đôi tính chất, nó 
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không còn là việc phân chia quyền 
lợi giữa các nước đế quốc mà trở 
thành cuộc đấu tranh giữa xu hướng 
tiến bộ của các nước xã hội chủ nghĩa 
và dâu Lộc chủ nghĩa vì độc lập, chú 
quyền quốc gia; bảo vệ các quyền lợi 
chính đáng của các nước và cộng 
đồng quốc tế chống lại các thể lực đề 
quốc phản động âm mưu xâm phạm 
độc lập, chủ quyền, đe đọa an ninh 
các nước khác, cướp đoạt các tài 
nguyên thiên nhiên ở biền và đại 
dương. 

Từ năm 1958 đến nay đã có ba 
cuộc hội nghị quốc tế về luật biền 
đo Liên hợp quốc tô chức. Các hội 
nghị này được hầu hết các nước trên 
thê giới tham dự. Đây là ba trong số 
những hội nghị quốc tế lớn và quan 
trọng của nửa sau thế kỷ 20. 

Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp 
quốc vẻ luật biên họp năm 1958 tại 
(iơ-ne-vơ (Thụy-5sỉ) có 86 nước tham 
đự. Do so sánh lực lượng lúc bấy giờ 
chưa hoàn toàn nghiêng hắn về phia 
các nước xã hội chủ nghĩa và dân tọc 
chủ nghĩa (cuộc đấu tranh của cac 
nước dân tọc chủ nghĩa lúc bẫy giờ 
chủ yêu là chống lại chủ nghĩa thực 


dân cũ giành độc lập về chỉnh trị) 
cho nên kết quả của hội nghị này còn 
nhiều hạn chế. Hội nghị thông qua 
được bốn Công ước : Công ước về 
lãnh hải và vùng tiếp giáp, Công 
ước về biền khơi (biền quốc tế); 
Công ước về thềm lục địa; Công 
ước về đánh cả và bảo vệ tài nguyên 
sinh vật của biên khơi. Tuy hội nghị 
này có những hạn chế nhất định. 
nhưng tại hội nøhị đó các nước xã 
hội chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa 
đã giành được thẳng lợi trong việc 
gạt bỏ âm mưu các nước để quốc chủ 
nghĩa muốn quy định chiều rộng tối 
đa của lãnh hãi trong 3 hải lý (theo 
tầm bắn của đạn đại bác đầu thế kýỶ 
18). cũng như khẳng định được chủ 
quyên của quốc gia ven biền đối với 
lãnh hải và thêm lục địa (tuy còn 
hạn chế vẻ bẻ rộng). Tại hội nghị 
nay nhiêu vấn đề quan trọng chưa 
được giải quyết như: vấn đề chiều 
rộng lãnh hải, vấn đẻ vùng đánh cá... 


Đề giải quyết những vấn đẻ chưa 
thỏa thuận được ở hội nghị luật biên 
lần thử nhất, năm 1960 cũng tại Giơ- 
ne-vơ Liên hợp quốc lại triệu tập 
hội nghị thứ hai vẻ luật biên. Lần 
này có 8Š nước tham dự. Hội nghị 
này đã kết thúc mà không đem lại 
một kết quả cụ thê nào. 

Có hai yếu tö cơ bản thúc đầy 
việc triệu tập Hội nghị thứ ba của 
Liên hợp quốc về luật biền. Thứ nhất 
là cuộc đấu tranh chống đế quốc 
của các nước xã hội chủ nghĩa và dân 
tộc chủ nghĩa, đặc biệt là cuộc đấu 
tranh của cúc nước dân tộc chủ nghĩa 
chống chủ nghĩa thực dân mới, giành 
độc lập về kinh tế nhằm xây dựng 
một trật tự kinh tế thế giới mới; các 
nước này ngày càng đoàn kết và trở 
thành lực lượng áp đảo tại Liên hợp 
quöc cũng như tại các diện đàn quòc 
tê khác. Yếu tố thứ hai là do cuộc 
cách mạng khoa học ký thuật ngày 
nay con người đã có khả năng thực 
tế thăm đỏ. khai thác các tài nguyên 
sinh vật và khoáng sản không những 


chỉ ở các vùng biền gần bờ mà ngay 
cả ở đáy biên và lòng đất đáy biền 
sảu hàng nghìn mét. 

Đứng trước nguy cơ bị các nước 
đế quốc chủ nghĩa phát triền và các 
công ty tư bản độc quyền (có tiền 
vốn và kỹ thuật) vơ vét hết các tài 
nguyên thiên nhiên trong các vùng 
biên và thềm lục địa của mình. cũng 
như tiến tới độc chiếm các tài nguyén 
thiên nhiên ở đây biền khơi, các 
nước dân tộc chủ nghĩa đã dùng đa 
sở áp đảo thông qua tại khóa 2ð (1970) 
Đại hội đồng Liên hợp quốc *Nghị 
quyết về việc triệu tập Hội nghị thứ 
ba của Liên hợp quốc về luật biên 2. 

Hội nghị thứ ba của Liên hợp 
quỏc về luật biên đến nay đã họp 
được ð khóa: khóa 1 (trù bị) năm 
1973 tại Nữu-ước (Mỹ), khóa 2 (khai 
mạc chính thức) năm 1924 tại Ca-ra- 
cát (Vê-nê-du-e-la), khóa 3 năm 1975 
tại Giơ-ne-vơ, khóa 4 và 5 năm 1976 
lại tại Nữu-ước. Phải còn nhiều khóa 
nữa thì các nước tham dự Hội nghị 
mới đi đến thống nhất được về các 
Công ước quốc tê mới về luật biên, 
Với số lượng gần 150 nước, gồm đủ 
các nhỏm nước: nhóm các nước xã 
hội chủ nghĩa, nhóm các nước đang 
phát triển (còn gọi là nhóm 77), nhóm 
các nước tư bản phát triên, nhóm các 
nước không có biên và bị bất lợi về 
địa lý (còn gọi là nhóm 52), nhóm các 
nước có biên và các nhóm khu vực 
khác (nhóm châu Phi. châu Á, châu 
Mỹ la tỉnh)... tham dự, Hải nghị đã 
trai qua 5 khóa đấu tranh vỏ cùng 
gay go và phức tạp đề xóa bỏ những 
khái niệm pháp lý quốc tế tư sản đã 
lới thời. 

Suốt quả trình Hội nghị, mặc dù 
cũng có một số mâu thuần nhỏ khác, 
nhưng xu hướng chung, cơ bản và 
nhãt quán văn là sự đoàn kết của 
các nước xã hội chủ nghĩa và dân 
tộc chủ nghĩa chôống các nước đế quốc 
chủ nghĩa (Mỹ, Tây Đức, Nhàật-bản, 
Anh...). Chàng những vậy các lực 
lượng tiến bộ còn tranh thủ được sự 
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ủng hộ của một số nước tư bản chủ 
nghĩa loại vừa và nhỏ lâu nay bị các 
nước để quốc chủ nghĩa lớn chèn ép. 

Hai Dự thảo Công ước của Hội 
nghị (lần thứ nhất được đem ra thảo 
luận trong khóa 4, sau đó sửa đồi lại 
thảo luận ở khóa 5) với hơn 500 điều 
khoản về các vấn đề luật biên có thê 
cho chúng ta thấy những thẳng lợi 
cơ bản mà các nước xã hội chủ nghĩa 
và đân tộc chủ nghĩa đã đạt được 
trong 5 khóa họp vừa qua. 

Về lãnh hải trong Hội nghị thứ 
nhất (1958) các nước không thống 
nhất được quy định chiều rộng vì các 
nước đế quốc chủ ngh†a khăng khăng 
đòi hạn chế tối đa là 3 hải lý, nhưng 
tại Hội nghị luật biền lần này các lực 
lượng tiến bộ đã buộc chúng chấp 
nhận chiều rộng lãnh hải 12 hải lý ke 
từ đường cơ sở (Dự thảo Công ước). 


Các lực lượng tiến bộ đã đấu tranh 
thắng lợi trong việc đòi mở rộng vùng 
Liếp giáp của lãnh hải từ 12 hải lý 
(Công ước 1958) lên đến 24 hải lý kề 
từ đường cơ sở (Dự thảo Còng ước). 


Vẻ thêm lục địa tại Hội nghị năm 
1958 các lực lượng tiến bò tuy buộc 
được các nước để quốc chú nghĩa 
phải còng nhận chủ quyền của quôc 
gia ven biên, nhưng bề rộng còn bị 
hạn chề đến độ sâu 200 mét cách mặt 
biền hoặc đến độ sâu có thê khai 
thác được (quy định này chỉ có lợi 
cho các nước đế quốc chủ nghĩa). 
Do cuộc đấu tranh của các lực lượng 
tiến bộ, Dự thảo Công ước lần này 
đã không lấy độ sâu đề giới hạn thẻm 
lục địa mà quy định rằng thêm lục 
địa sẽ kéo dài đến tận bờ ngoài của 
rìa lục địa, và nếu chỗ nào bở ngoài 
của rìa lục địa cách đường cơ sở 
không đến 200 hải lý thì thềm lục địa 
nơi ấy mở rộng ra đến 200 hải lý. 


Trong các vùng biên và thêm lục 
địa nói trên Dự thảo Công ước đã 
khẳng định được chủ quyền của các 
nước ven biên. ngăn chặn được các 
hành động de dọa an ninh, vị phạm 
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chủ quyền và bảo vệ các quyền lợn 
chính đáng của nước ven biên, cũng 
như có tỉnh đến lợi ¡ích chỉnh đăng 
của cỏng đồng quốc tế. 

Nhưng ý nghĩa Liên bộ của Hội 
nghị luật biên thứ ba khòng phải chỉ 
ở chỗ mở rộng lãnh hải, vùng tiếp 
giãp và thềm lục địa, vi nếu chỉ có 
nhưyậy thi chưa đủ đề một số luật 
gia tiến bộ trên thế giới nhận định 
đây là “cuộc cách mạng trong luật 
quốc tế?, và ngay cả Kit-xinh-giơ 
(cựu Bộ trưởng ngoại giao Mỹ) cũng 
phải công nhận «hội nghị này là cải 
mốc đánh đấu sự nỗ lực của con 
người đấu tranh đối với những ràng 
buộc của luật pháp quốc tế ?. Ý nghĩa 
cách mạng của Hội nghị. lý do làm 
cho các nước đế quốc chủ nghĩa 
ngoan cố chống lại các nước xã hội 
chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa ở hội 
nghị này được thê hiện trong Dự thảo 
Công ước qua hai khái niệm luật 
pháp quốc tế hoàn toàn mới và tiến 
bộ : khái niệm về vùng đáy biên quốc 
tế là tài sản chung của tất cả loài 
người. và khái niệm vùng đặc quyền 
về kinh tế (la zone économique ex- 
clusive). 

Trước kia mọi người chủ ý đến 
biên quốc tế chỉ đơn thuần trong các 
vấn đề giao thỏng, đánh cá. nghiên 
cứu khoa học... Nhưng ngày nay nhờ 
có cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
người ta được biêt tại đáy biên chứa 
40% dầu lửa của trái đất, đồng trong 
khu vực này có thê đáp ứng nhu cầu 
của thế giới trong 6.000 năm, cô-ban 
trong 200.000 năm, măng-gan trong 
600.000 năm... thì vấn đẻ quán lý 
và khai thác những tài nguyên đó 
được đặt ra. Nếu đề cho tự do khai 
thác thì trong thời gian trước mắt các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền và 
các công ty của chúng sẽ chiếm đoạt 
hết các tài nguyên này làm của riêng 
củng cỗ thêm địa vị đặc quyên hiện 
nay của chúng trên thị trường thế 
giới và làm cho các nước đang phát 
triên càng phải lệ thuộc vào chúng. 


Cho nèn đề tiến tới Hội nghị luật biền 
thứ ba. tại Đại hội đồng Liên hợp quốc 
khóa 25 (1970) cảc nước dân tộc chủ 
nghĩa đã thông qua được nghị quyết 
Tuyên bố về những nguyên tắc quản 
lý đáy biên và đại dương”, coi vùng 
này là “tài sản chung của tất cả loài 
người » và “chỉ sử dụng vào các mục 
đích hòa bình... vi lợi ích của tất cả 
loài người”, không cho phép bất kỳ một 
quốc gia, một tư nhân hoặc một công 
ty nào chiếm đoạt vùng này. Hiện nay 
vấn đề quản lý và khai thác vùng đảy 
biền quốc tế đang được tranh cãi gay 
gắt nhất và là vấn đề then chốt của 
Hội nghị. Mặc dù các nước đế quốc 
chủ nghĩa phải chấp nhận những 
nguyên tắc và bộ máy quản lý do 
các lực lượng tiến bộ đưa ra, nhưng 
chúng vẫn dùng mọi thủ đoạn đề tìm 
cách ghỉ được vào Công ước mới 
những điều khoản đem lại cho chúng 
lợi thế trong việc khai thác những tài 
nguyên thiên nhiên của vùng đáy biền 
quốc tế. Nhưng âm mưu này của các 
nước đế quốc chủ nghĩa khó có thề 
thành cỏng trước cuộc đấu tranh ngày 
càng đoàn kết của các nước xã hội 
chủ nghĩa và dân tộc chủ nghĩa tại 
Hội nghị luật biền thứ ba. 

Vùng kinh tế đặc quyền là một khái 
niệm hoàn toàn mới của luật biền, 
được các nước dang phát triền coi là 
hạt nhân của luật biện hiện đại, và 
cũng là một vẫn đề 'đang đấu tranh 
gay gắt ở Hội nghị giữa các lực lượng 
tiến bộ và các nước để quốc chủ nghĩa. 


Các lực lượng tiến bộ đã buộc các 
nước đế quốc chủ nghĩa chấp nhàn hẻ 
ròng 200 hải lý tính từ đường cơ sở 
và chủ quyền của nước ven biền đối 
với các tài nguyên thiên nhiên ở vùng 
nước, ở đáy biên và trong lòng đất 
đưới đáy biền của vùng đặc quyền về 
kinh tế, chống lại việc lâu nay chúng 
vẫn lợi đụng các ưu thế về tài chính 
và kỹ thuật đề vơ vét, cướp đoạt 
những tài nguyên sinh vật và khoảng 
sản của các nước khác. 


Bên cạnh những vẫn đề quan trọng: 
nói trên, hơn 500 điều khoản trong Dự 
thảo Công ước còn đề cập đến nhiều 
vấn đề khác đang được đem ra thảo 
luận tại Hội nghị thứ ba của Liên hợp 
quốc về luật biền. 


Ngày 23-5-1977 vừa qua khóa 6 của 
Hội nghị luật biên thứ ba đã khai mạc 
tại Nữu-ước. Việc lần đầu tiên đoàn 


' đại biều của nước Cộng hòa xã hội chủ 


nghĩa Việt-nam tham dự hội nghị và 
việc vừa qua Chính phủ ta ra Tuvẻn 
bố về lãnh hải. vùng tiếp giáp, vùng 
đặc quyền vẻ kinh tế và thềm lục địa 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam được các nước xã hội chủ 
nghĩa. dân tộc chủ nghĩa chủ ý hoan 
nghênh và cho rằng sẽ làm tăng thêm 
sức mạnh cho cuộc đấu tranh xảy 


- dựng luật biên quốc tế tiến bộ nhằm 


bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh và 
các quyền lợi chính đáng của các 
nước cũng như của cộng đồng quốc tế 
ở biến. 
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Phải có phong trào cách mạng sôi nồi 
của quần chúng mới thực hiện được 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ lÝ của Bảng 


LAI hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ ra cho nhân dân ta con đường 
đưa cả nước tiễn nhanh, tiễn mạnh, tiễn 0uững chắc lên chủ nghĩa 
+ã hội. | 

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu trực tiếp của cách mạng Việt-nam. 
Đó cũng là con đường phái triền tất gếu của xã hội Việt-nam, phủ 
hợp uới quụ luật phát triền của xã hội loài người trong thời đạt quá 
độ từ chủ nghĩa tư bẳn lén chủ nghĩa xã hội trên phạm oi toàn thế 
giới. _ 

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được ước mơ lâu đời của 
nhân dân lao động nước ta là oĩnh oiễn thoát cảnh bị áp bức, bóc lột, 
nghèo nàn, lạc hậu, đề sống cuộc đời no cơm, ấm áo, hạnh phúc, 0ăn 
mĩnh. 

Chỉ có chủ nghĩa xã hói mới đem lại cho nhân dân lao động nước 
¿a quuền làm chủ táp thê đầu đủ, làm chủ +xã hội, làm chủ thiền nhiên 
uà làm chủ bản thán. 

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho Tôồ quốc ta có kinh tế hiện 
đại, ăn hóa, khoa học tiên tiến, quốc phòng ouững mạnh, do đó bảo 
đảm cho đất nước ta 0ĩnh oiễn đóc lập, tự do 0à ngàu cảng phát triễn 
phỏn oinh. 


Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho Tồ quốc ta thống nhất ở 
trình độ cao nhất oà đầu đủ nhất, thống nhất oề lãnh thồ, uề chính trị 
0à tỉnh thần, 0ề kinh tế, ăn hóa, xã hội, thống nhất 0uề quuền lợi nà 
nghĩa nụ, mọi người đoàn: kết, thương uẻu nhau một cách chán thành 
uà thẳm thiết. 


Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, oởi sức lao động 
dồi dào của một dán tộc trên 50 triệu người bừng bừng khí thế chiến 
thẳng, lại có sự lãnh đạo sáng suối của một đẳng ÄÍác — Lá-nin øĩ đại, 
chúng ta có nhiều thuận lợi rất cơ bản đề xâu dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng trước mắt chúng ?a cũng còn rất nhiều khó khăn 
do trình độ thấp kém của nền kinh tế, do hậu quả của mấu chục năm 
chiến tranh uà của chủ nghĩa thực dân mới gâu ra. Nước ía lại từ sản 
xuất nhỏ là chủ uếu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phái triền tư bản chủ nghĩa. Vì uậu «cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là một quá trình biến đồi cách mạng toàn diện, liên 
tục, uô cùng sáu sắc 0à triệt đề. Đó là quá trình kết hợp cải tạo ouới xảu 
-_ dựng, cải tạo đề xảu dựng, xáu dựng đề cải tạo, trong cải tạo có xâg 
dựng, trong xáu dựng có củi tạo, mà xâu dựng là chủ yếu. Đó là quá 
trình 0ừa xóa bỏ cái cũ, uừa xâu dựng cái mới từ gốc đến ngọn. Phải 
tạo ra cả lực lượng sản xuất mới lẫn quan hệ sẵn xuất mới; tạo ra cả 
cơ sở kinh tế mới lẫn kiến trúc thượng tầng mới ; tạo ra cả đời sống 
uật chất lẫn đời sống tỉnh thần bà ouăn hóa mới. Đó là quá trình đấu 
(ranh giai cấp gau go, phức tạp giữa haL giai căp tư sản 0à 0ô sản, 
giữa hai con đường tư bản chủ nghĩa oà xã hội chủ nghĩa. Quá trinh 
đó là quá trình thực hiện ba cuộc cách mọng: cách mạng 0ề quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật uà cách mạng tư tưởng 0à 
băn hóa, trong đó cách mạng khoa học — kj thuật là then chối » (1). 
Đâu cũng là quá trình hình thành từng bước chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, nền sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền uăn hóa mới 
Đà con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Tất cả sự nghiệp cải tạo xã hội lớn lao oà phức tạp nàu do ai làm ? 
Lá-nin, lãnh tụ thiên tài của cách mạng 0ô sẵn, đã sớm khẳng định: 
« Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ khóng phải là piệc riêng của 
Đẳng cộng sản — Đảng chỉ là một giọt nước trong đại dương — mà 
là piệc của tất cả quần chúng lao động » (2). Hồ Chủ tịch kinh gyéu của 
chúng ta cũng đã nói « Chủ nghĩa xã hội chỉ có thề xâu dựng được mới 


(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hỏi 
đại biều toàn quốc lần thứ IV. 


(2) Lê-nin: Toản tập, nhà xuất bản Sư thật, Hà-nội, 1970, tập 33. 
trang 422. 
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sự giác ngộ đầu đủ 0à lao động sáng tạo của hàng chục triệu người » (3). 
2ó là những lời đạu đầu ý nghĩa trong lúc nhản dân ta bắt đầu cuộc 
tiền quân 0Ï đại xâu dựng chủ nghĩa xã hội. 


Cách mạng là sự nghiệp đồng thời là ngàu hội của quần chúng. 
Chỉ có quần chúng đóng đảo tự giác lao động sáng tạo oới tư thể người 
làm chủ tập thề oà uới khí thế dời non lấp biên, thì cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa do Đẳng ta lãnh đạo mới giành được thắng lợi triệt đề. 


* 


ỨC mạnh củu quần chúng là 0ô địch, song sức mạnh đó chỉ phát huụ 
mạnh mề khi quần chúng giác ngộ 0ề mục dích cách mạng, lÚ 
trởng cách mạng oà được tô chức chặt chẽ, được chỉ đạo đúng đắn. 
Nói cách khác, sức mạnh đó chỉ thề hiên trong phong trào cách mạng 
củo quần chúng, đưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thắng lợi huụ hoàng của cách mạng 0à của chiến tranh cách mạng 
nước ta gắn liền uới phong trào cách mạng của quần chúng. Cao trảo 
cách mạng những nắm 1930 — 1931, 1936 — 1939, 1940 — 19425, Cách 
mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp 0à kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, đều là những phong trào cách mạng của quần chúng do 
Đảng ta tồ chức 0à lãnh đạo. 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền tiến hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước — mội sự nghiệp rất 0uẻ uang nhưng 
cũng rất khó khăn — công tác 0ận động quần chúng càng phải được 
thường xuuên coi trọng đề liên tục tạo ra phong trào cách mạng của 
quần chúng trong nhiều lĩnh 0uực, nhiều ngành, nhiều địa phương, 
Khuunh hướng coi nhẹ công tác oận động quần chúng, cho rằng có 
chính quuền rồi thì chỉ cần sử dụng biện pháp hành chính, 0à bệnh 
quan liều, mệnh lệnh là những trở ngại đối uới 0iệc tạo ra phong trào 
cách mạng của quần chúng. Chúng ta phải thấu rằng : «4 #ự cải tạo mà 
chúng ta muốn tiễn hành càng sâu sắc, thì cảng cần phải có hứng thú 
0à thái độ tự giác đối uới sự cải tạo đó, cùng phải thuuết phục được 
thém hàng triệu 0uà hàng chục triệu người từn tưởng uùo sự cần thiết 
đó » (4). 

Chúng ta đều biết rằng khi một công tác cách mạng được đông 
đảo quần chúng tham gia một cách tự giác, hồ hởi, có !ö chức, có kế 


(3) Hồ-Chi-Minh : Về quan điểm quần chúng, nhà xuất bán Sự thật, Hà- 
nội, 1924, trang 69. 

(4) Lê-nin: Toản tập, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1969, tập 31, 
trang 616. 
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hoạch, dưới sự lãnh đạo 0à chỉ đạo của các tồ chức Đảng, chính quijcn 
hoặc các đoàn thề quần chúng, uà được tiến hành một cách sâu róng. 
liên tục, đạt hiệu quả thiết thực thì mới có phong trào cách mọng cia 
quần chúng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 0ừa qua, đã 
dấu lên phong trào thị đua chiến đấu uà phục uụ chiến đấu uới khi thế 
quyết thẳng trong quân đội, phong trào «ba sẵn sảng » trong thanh 
niên, phong trào «ba đảm đang » trong phụ nữ... Đó là những phong 
trào cách mạng sâu rộng của quần chúng. 

Bước 0uào thời kỳ hòa bình xâu dựng chủ nghĩa xã hội, nhiều 
phong trào quần chúng diễn ra sôi nồi ở khắp nước ta. Phong trào 
hoàn chỉnh thủu nông, lao động sản xuất của nông dân tập thể miền 
Dắc 0uà phong trào làm thủu lợi, phá gỡ hàng triệu quả bom. mìn 
của giặc, tăng 0ụ, thám canh, khai hoang của nóng dân lao động 
miền Nam 0.0... là những điền hình nồi hật pề phong trào cách 
mạng của quần chúng. Chúng ta đã nhanh chóng hoàn thành công 
trình đường sắt thống nhất oới 660 km đường oà 425 cầu gần nh mới 
xâáu dựng hoàn toàn. Đó là bài ca lao động hùng tráng của nhỏn dân 
ta. Trong công nghiệp, tiêu biều là ngành dệt, phong trào thí đua sói 
nội dưới hình thức (luuệên tau nghề, thí thợ giỏL» đã làm xuất hiện 
nhiều điền hình tập thề uà cá nhân tiên tiễn uới nhiều kỦ lục lao động. 
Những người thợ giỏi ấu là những tâm gương sáng 0ề tỉnh thần làm 
chủ tập thề có tác dụng đóng oiên lỏói cuốn đông đảo công nhân noi 
theo. Phong trào: « kế hoạch nhỏ » của thiếu niên, nhỉ đồng uới mục tiêu 
thu nhặt # triêu ki-lô-gam giấu nụn trong kế hoạch 5 năm thử hai nàu 
có sức hấp dàn ngau từ đầu, đã có tác dụng lớn trong 0iệc giáo dục 
tính thần têu lao động, tính tiết kiêm nà phát huu tỉnh thần làm chủ 


tập thề của những người chủ tương lai. Phong trào «toàn đân chăm 


sóc thương bình, gia đình liệt sĩ » phải triền sâu rộng không những có 
tác dụng động oiên các thương bình, gia đình liệt sĩ, mà còn có tác 
dụng giáo dục sâu sắc đối uới nhản dân la, cô 0 mọi người. làm ròn 
nghĩa uụ bảo 0ê 0uà xâu dựng đất nước. Ở nhiều địa phương, oiệc cải 
tiến quản lú, tồ chức lại sản xuất cũng bắt đầu trở thành phong trào 
cách mạng của quần chúng. Nhân dán huuện Quùnh-hru cũng như 
nhân dán cả tỉnh Nghệ-tĩnh, uới từnh thần ượt khó mà ẩL lén, đang 
ra sức phấn đầu thực hiện cùng một lúc hai mục tiêu cơ bản 0à cấp 
bách mà Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã đề ra là : xâu dựng 
cơ sở oật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống uát 
chãt oà ăn háa của nhân dân. Không khí hăng sau lao động của quản 
chúng 0uới quu mỏ cä huy¿n là một cóng trường đã giải quuết nhanh 
chóng 0à tốt đẹp nhiều niệc của địa phương mà trước chưa (hề ngài 
tới. Phong trào lao động sói nồi mang tính cách mạng 0à khoa học ấu 
của nhân dân Quùnh-lưu như luồng gió mát thu hút nhiều địa phương 


ầ 


đến nghiên cứu, rút kinh nghiệm. Còn biết bao nhiều phong trào cách 
mạng cụ thề khác của quần chúng ở một số địa phương như phong 
trào tiếp thụ giống câu mới, giống gia súc mới; phong trào thị đua 
« hai tốt » theo gương các trường học tiên tiến trong ngành giáo dục ; 
-. phong trào xâu dựng gia đình uăn hóa mới ; phong trào sinh để có kế 
hoạch ; phong trào tập thề dục, bơi lội, 0.0... Tất cả những phong trào" 
cách mạng cụ thề ấu của quần chúng nếu được phát triền sâu rộng 
trong các ngành, các địa phương giống như những giỏng suối nhỏ công 
lại thành con sông lớn, sẽ tạo nén cao trào thị đua chung của cả nước 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quuết của Đại hội lần thứ IV của Đảng. 


Trước kia, bằng phong trào cách mạng của quần chúng, chúng ta 
đã đánh đuồi được đề quốc uà taụ sai, giành được đóc lập, tự do cho 
Tô quốc, thì ngàu naụ, trong giai đoạn mới của cách mạng, cũng chỉ có 
qua phong trào cách mạng của quần chúng, chúng ta mới có: thề 0uượit 
qua moi trở ngại, đạt đến mục tiêu xâu dựng chế độ mới, nền kinh tế 
mới, nên uăn hóa mới, con người mới. Ngoài con đường phút động 
phong trào cách mạng của quần chúng, không có con đường nào khúc. 


Phát động phong trào cách mạng của quần chúng còn là phương 
pháp căn bản nhất đề quần chúng giáo dục quần chúng. Qua phong 
(rào quần chúng mới có thề phát huụ những mặi tốt đẹp, xóa bỏ những 
hiện tượng tiêu cực của đời sống xã hội, mở rộng được đội ngũ những 
người tiên tiến, nâng dần số người (rung bình lên tiên tiến ouà thu hẹp 
từng bước diện số người lạc hậu, làm cho những nhân tố tích cực trong 
xa hội tăng lên khóng ngừng. | 

Qua phong trào cách mạng của quần chúng, chúng ta mới có thề tăng 
cường sức mạnh của Đảng, của Nhà nước 0à các tồ chức quần chúng: 
Thát uậu, chỉ qua thực tiễn của phong trào cách mạng của quần chúng, 
Đảng, Nhà nước 0à các tồ chức quần chúng mới hoàn thiện được 
đường lối, chinh sách của mình, uà mới thu hút được những người ưu 
tủ, đủ tiêu chuần ào tồ chức, đồng thời loại trừ được những phần tử 
khóng đủ tiêu chuần ra khỏi tồ chức. 

Từ những nhận zét trên oề tác dụng to lớn của phong trào cách 
mạng của quần chúng, chúng ta có thê đi đến kết luận: phong trào 
quần chủng mạnh hay gếu, liên tục hau không liên tục, là thước đo 
(trình độ lãnh dạo, năng lực quản lú của mỗi cấp Đảng 0à chính quuền, 
đồng thời là thước đo năng lực uận động quần chúng của mỗi cán bộ, 
đẳng oiên chúng tq, 0ì tạo ra phong trào cách mạng của quần chúng, 
như Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương tại Đạt hội lần 
thứ IV của Đảng đã nêu rõ: « Khóng phải là tạo ra những hình thức 
bồng bột nhất thời, tách rời quá trình sản xuất 0à đẫu tranh của quần 
chúng, mà là nắm 0ững khoa học 0à nghệ thuội (Chúng tôi gạch dưới — 


5 


T.C.C.S.) phái động quần chúng, tfö chức, lãnh đạo mội cách có kễ 
hoạch, tạo ra phong trào cách mọng sâu rộng vò liên tục, biến nó 
thành những phong trào sôi nồi thưởng xuyên của quần chúng thực 
hiện thẳng lợi những nhiệm ụ cụ thề hằng ngàu ». 


* 


la tạo ra phong trào cách mạng sâu rộng 0à liên tục của quần chúng 
trước hết cần xác định được đúng mục tiêu, nội dung kế hoạch 

của phong trảo. Trên cơ sở xúc định được đúng mục tiêu, kế hoạch 
của phong trào, 0iệc quan trọng hàng đầu là phải thuụết phục quan 
chúng, làm cho tỉnh thần cơ bản của Nghị quuết Đảng thấm sâu ào 
quần chúng, biến thành hành động tự giác của quần chúng trong sản 
xuất, xảu dựng, quản lú, trong cải tạo quan hệ sẵn xuất, 0.0... Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng tiền hành mọi công 0iệc uởi tư thế 
của người làm chủ xả hội. Họ hăng sau làm oiệc 0uới một nghị lực phi 
thường 0ì họ hiều rằng chủ nghĩa xã hội uĩnh oiễn giải phóng họ khỏi 
mọi áp bức, bóc lột. Hiệu quả của công 0iệc họ đang làm đem lại sự giàu 
mạnh cho Tô quốc tä hội chủ nghĩa, đem lại hạnh phúc cho họ 0à con 
cháu họ chứ không phái cho bọn bóc lội như trong chế độ xã hội cũ. 

Khi phát động phong trào cách mạng của quần chúng, các cấp 
Đảng, chính quuền 0à đoàn thề phải có những biện pháp cụ thề, xâu 
dựng những điền hình đề có kinh nghiệm thực tế chỉ đạo phong trào 
chung. Phải có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, 
tránh tình trạng phong trào chỉ ram rộ lúc đầu, công sức của quản 
chúng bỏ ra nhiều, mà hiệu quả mang lại không tương xứng. 

Mỗi phong trào cách mạng của quần chúng là kết quả sự cố gắng 
chung của cả hệ thống chuyên chỉnh oô sản. Các tồ chức Đăng, chính 
quuền, đoàn thề uà các tồ chức kinh tế, xã hội khác đều phải hướng 
mọi cố gắng của mình ào oiệc thúc đầu phong trào chung, hết sức 
tránh tình trạng mỗi tồ chức chủ trương một khác, làn phản tán lực 
lượng của quần chúng. Mỗi phong trào quần chúng muốn đạt hiệu quả 
tốt, phải oừa có tính cách mạng, ừa có tính khoa học. Vì 0uậu Đảng 
lãnh đạo phút thực hiện cho được sự phối hợp hành động chặt chẽ, 
nhịp nhàng giữa các tổ chức trong hệ thống chuyên chính vô sản cửng 
thực hiện cho được mục tiêu, nội dụng, kế hoạch đã định. Làm được 
nhĩ Dậu phong trào mới phái triền được liên tục, phong trào nàu kế 
tiềp phong trảo kia, phong trào trước tạo điều kiện thuận lợi cho phong 
trào sau, làm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thái sự là ngày hội của 
quản chúng. 

Muốn tạo được phong trào quần chúng mạnh mẽ, ngoài 0iệc phải 
xác định đúng mục tiẻu, nội dụng, kế hoạch của phong trào, chúng ta 
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còn phải biết kết hợp một cách khéo léo các biện pháp /ư lưởng 0à 
tồ chức, giáo dục 0à hành chính, kinh tế oà chính trị, làm sao cho mỗi 
biện pháp phát huu được tốt nhất tác dụng của nó. 

Chúng ta có nhiều kinh nghiêm thực hiện biên pháp giáo dục, 
thuuêt phục trong công tác bận động quần chúng. Nhưng trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời 
quần chúng rất dễ phát sinh ouà phát triền. Đó là một nguu cơ mà chúng 
ta phải hết sức chú ú đề phòng, khắc phục. Đi liền uới biện pháp giáo 
dục, thuuết phục, chúng ta phải rất coi trọng 0à học cách sử dụng cho 
thành thạo biện pháp kinh tế, hành chính. Đó là điềm mới của công 
tác oận động quần chúng so 0uới lúc chưa có chính quuền. Cần thực 
hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc phân phối theo lao động: người làm 
nhiều hưởng nhiều, ngưởi làm ii hưởng ít, người có sức lao động mà 
không chịu làm thì không được hưởng. Cần sử dụng đúng mức những 
biên pháp khuuên khích bằng lợi Ích oật chất như khen thưởng những 
người lao động tiên tiễn, đơn oị tiên tiến có nhiều sáng kiến, đạt năng 
suất lao động 0à hiệu suất công tác cao, 0ượt mức kế hoạch. Mặi khóc, 
trong tình hình hiện nau tiến lên xâu dựng chủ nghĩa xã hói trên quụ 
mồ lớn, cần đặc biệt coi trọng các biện pháp bảo đảm kủ luật lao động, 
buộc người lao động tôn trọng nghiêm ngặt các chế đọ, quụ trình sản 
xuất đã xác định, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lú. 

Đề có thề tạo ra, duụ trì oà phát triền phong trào cách mạng của 
quần chúng, nhất là đối uới phong trào thị đua trong sản xuấi, xâu 
dựng cơ sở 0uật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, các tồ chức, nhất 
là các cơ quan Nhà nước phải chuần bị tốt điều kiện vật chát, tích cực 
tạo ra điều kiện vật chốt trong quá trình đưa phong trào tiến lên. 

Trong quá trình phát triền phong trào cách mạng của quần chúng, 
đán một lúc nào đó, khi phong trào có những bước nhẳu oọt, những cán 
đốt ban đầu giữa các chỉ tiêu trong kế hoạch thường dễ bị phá uỡ. Các 
cơ quan có (rách nhiệm khắc phục tới mức cao nhất mọi khó khăn 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thì đua của quần chúng 
phát triền lén nữa. Từ cân đối, đi đến phá uỡ cân đối cũ, đề tiến lên 
cân đối mới, cao hơn, tích cực hơn. Đó là hiện tượng thường điền ra 
khi phong trào cách mạng của quần chúng đã phát triền đều khấp. 
Cán đối ban đầu bị phá uỡ theo hướng tiến lên không phải là khuuết 
điềm của cơ quan đặt kề hoạch. Nhưng khi phong trào đã phát triền mà 
còn bảo thủ, uấn khư khư giữ cán đối cũ, không tích cực tạo điều kiện 
đề lập cân đối mới, thì đó là điều đáng phé phán. Người lãnh đạo giỏi 
phải biết nắm lấu yêu tố mới mà tích cực tạo điều kiện uật chất đưa 
phong trào quần chúng tiếp tục tiễn lên. Ở đâu cần có sự kết hợp chặt 
chẽ giữa trung ương 0à địa phương, giữa Nhà nước bà quần chúng, cái 
gì các cơ quan trung ương phải lo cũng cấp cho địa phương, cái gì 
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chính quyền uà nhân dân ở từng địa phương có thề chủ động giải quyết, 
không Ủ lại, trông chờ ở trung ương. Chúng ta kiên quuết chống tỉnh 
thần uô trách nhiệm của một số người làm ăn theo lối hành chính, quan 
liêu, za rời chực tế của phong trào quần chúng ; nhưng cũng kiên quuết 
phê phán tư tưởng Ủ lại, thụ đóng chỉ: ngồi chờ cấp trén, không phát 
huụ tỉnh thần sáng tạo của quần chúng đề giải quuết khó khăn, hoàn 
thành nhiệm o»ụ được giao. 

Đề làm tốt hơn nữa công tác oận động quần chúng, đầu tới các 
phong trào cách mạng của quần chúng, oấn đề bao trùm, có ý nghĩa 
quuết định là phải phát huụ mạnh mề quuền làm chủ táp thề của nhân 
đán lao động, làm cho nhân dân thấu rõ mình là người chủ thật sự của 
đất nước, có nghĩa oụ đầu đủ đối uới tất cả mọi mặt của đời sống zä 
hội, tự giác góp phần xâu dựng đất nước giàu mạnh 0à, uăn mình. 


Báu giờ nước ta còn nghèo, nhưng chúng ta có cái uốn quủ nhất là 
con người lao động có ú thức làm chủ đất nước. Trong hoàn cảnh trình 
độ cơ khí hóa còn thấp, nếu phút huụ được quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng, tồ chức uà phán công lại lao động dồi dào sẵn có trong 
phạm 0i từng huuện, từng tỉnh, trong cả nước, đề khai thác tài nguyên 
của Tồ quốc một cách nhanh nhất, hợp lú nhất thì ouẫn có thề làm được 
nhiều oiệc lớn. Những kết quả đáng phấn khởi của phong trào làm thủu 
lợi kết hựp thi công cơ giới 0uới lực lượng lao động thủ công ở các công 
trường Sông Lú (Thanh-hóa), Kẻ Gỗ (Nghệ-finh), 0.0... là những điền 
hình đẹp uề phát huu quuền làm chủ của quần chủng, đầu mạnh phong 
trào cách mạng của quần chúng. 

Muốn có phong trào cách mạng của quần chúng thì cán bộ, đảng 
uiên phải xung phong gương mẫu tiến lên hàng đầu. Đẳng uiên đi trước 
làng nước theo sau, đó là kinh nghiệm quú báu của Đẳng ta 0à của 
cách mạng nước ta. Khi chưa có phong trào thì cán bộ, đẳng oiên phải 
chuân bị, nhen nhóm 0uà phát động phong trào. Khi có phong trào rồi 
-_ thì củn bộ, đẳng 0iên phải bánn sát, lãnh đạo phong trào đL đúng hưởng, 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất, 0à có biện pháp nuôi dưỡng phong trào, 
khiến cho phong trào được liên tục. Sau mỗi đợt hoặc mỗi phong trào. 
cán bộ, đẳng piẻn phải sơ kết, tồng kết, rút kinh nghiệm đề làm tốt đợt 
khác hoặc phong trào tiếp theo. Có như thế cán bộ, đẳng 0iên mới thái 
sự là đầu tàu trong phong trào cách mạng của quần chúng. 

Néu cao pai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đẳng uiên, phái 
huụ quuền làm chủ tập thẻ của nhân dán lao động, phát động phong 
trào cách mạng sôi nồi của quần chúng, chuuŠn chủ nghĩa anh hùng 
trong chiến đấu cứu nước thành chủ nghĩa anh hùng trong lao động 
sáng tạo xá dựng Tồ quốc, chúng ta nhất đụnh sẽ thực hiện thẳng lợi 
những nhiệm 0ụ mà Đạt hội lần thứ IV của Đảng đã đề ra. 
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TẬP TRIU 0A) BÍ LỊt LINñ 0À NƯỚN 
TII[( HIỆN THỈNH LỊI NIIỆM VỤ 
PHẬT TRIFN HÚNộ NhHIỆP 


(NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ II CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IV) HỌP TỪ NGÀY 
2! THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 1977) 


PHẦN THỨ NHẤT 
TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ LÃNH ĐẠO 
NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA 


| HAI mươi năm qua, một trong 

những thẳng lợi cơ bản và 
to lớn của cách mạng nước ta là miền 
Bác đã sớm thực hiện hợp tác hỏa nông 
nghiệp; quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thòn được xác lập và 
ngày càng củng cố, giai cấp nòng dân 
_ tập thê ra đời, sự thông nhất về chính 
trị và tỉnh thần ở nông thôn và liên 
mình công nòng được tắng cường với 
chất lượng mới; nguön gốc sinh ra 
đối kháng giai cấp ở nông thôn vĩnh 
viên bị xóa bó. Công cuộc hợp tác hóa 
nòng nghiệp đã thúc đầy mạnh phong 
trào làm thủy lợi, cải tạo đất, sử dụng 
piềng mới, áp dụng ký thuật thâm 
canh, tạo điều kiện 


thuận lợi cho 


việc xây dựng cơ sở vạt chặt — kỹ 
thuật trong nông nghiệp. Đến nay, Ở 
miền Bắc, đã xây dựng được một số 
cơ sở 0uật chất — kỹ thuật ban đầu cho 
nông nghiệp, giải quuết dược mót số 
uãn đề khoa học — kỹ thuật nỏng nghiệp. 

Dựa vào ưu thế của quan hệ sản 
xuất mới, của cơ sở vật chất — kỹ 
thuật đã có, miền Bắc đã giữ vững và 
phát triền được sản xuất nông nghiệp 
trong điều kiện cả nước cóchiến tranh, 
đưa vụ đông xuân trở thành vụ sẵn 
xuất chính. đưa năng suất, sản lương 
lúa và đàn lợn lên khả. hình thành mỏi 
số vùng chuyên canh, phát triền một 
số ngành, nghề ở nông thòn. thực hiện 
việc phân phối tương đối còng bằng 


và hợp lý trong thời chiến. Tuy thường 
gặp thiên tai nặng, số đân tăng gần 
gấp đôi, lương thực còn phải nhập 
một phần, nhưng đời sống nhân dân 
vềcơ bản được bảo đảm và có những 
mặt được cải thiện. Trình độ chỉnh trị, 
tư tưởng, văn hóa, kỹ thuật của nông 
đàn. nhất là của nam, nữ thanh niên, 
được nâng cao rõ rệt ; nông thôn mới 
đang được xây dựng ngày càng vững 
mạnh. Nền nỏng nghiệp hợp tác hóa 
Đà nông thôn mới dä góp phần trọng 
yếu củng cố hậu phương, tăng cường 
lực lượng quốc phỏng, bảo đẳm cho miền 
Bắc uừa sản xuất uừa chiến dâu chống 
chiến tranh phá hoại, 0uừa cùng cấp sức 
người, sức của cho tiền tuyến, thật sự 
là một trong những nhân tố quyết định 
thẳng lợi 0ï đại của sự nghiệp chống 
MU, Cứu nước. 

Gần đây, việc bước đầu tồ chức lại 
sản xuất trên địa bàn huyện và cải 
tiến quản lý nông nghiệp tử cơ sở, 
kết hợp với thủy lợi hóa và từng 
bước cơ giới hóa, đã mở ra cách làm 
mới đề sử đụng hợp lý đất đai và lao 
động, 


hướng sản xuất lớn xã hội chủ nahïTa. 


phát triền nòng nghiệp theo 


Hơn hai nắm qua, từ sau khi được 
hoàn toàn giải phóng, nỏng thôn miền 
Nam đã có những biến dồi quan trọng. 
Tàn tích thực dân và phong kiến về 
ruộng đất được xóa bỏ triệt đề ; phần 
lớn nông dân đã có ruộng. Ở nhiều nơi 
nông dân đang tập hợp lại đưới nhiều 
hình thức lao động tập thê ở trình 
độ đơn giản. Phong trào quần chúng 
làm thủy lợi, phục hóa, tăng vụ, thâm 
canh, khai hoang đang có khi thế sôi 
nội. Công tác chuyền dân ở một số 
thành phố, thị xã về nông thôn và đi 
xây dựng các vùng kinh tế mới được 
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đầy mạnh. Công tác điều tra cơ bản. 
quy hoạch và phân vùng kinh tế được 
xúc tiến. Một số cơ sở kinh tế quóc 
doanh đã được xây dựng. Nhà nước 
đã và đang điều động nhiều cam bộ 
kinh tế, kỹ thuật. cung cấp thêm mày 
kéo, mảy bơm và vật tư kỹ thuật khác 
cho các tỉnh phía nam. 


Có những thành tựu to lớn trên 
đây, trước hết là đo Đảng (a có đường 
lối đúng. Sau khi hoàn thành cải cách 
ruộng đất ở miền Bắc, Đảng đã kịp thời 
lãnh đạo nòng dân tiến hành hợp (ác 
hóa nông nghiệp trong điều kiện còng 
nghiệp chưa phát triền, gắn liền hợp 
tác hóa uới thủy lợi hóa, thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật thâm canh. đồng 
thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
công thương nghiệp tư bản tư doanh 
ở thành thị, xác lập chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc. Đường lỗi sưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền nòng 
nghiệp và công nghiệp nhẹ ». các chủ 
trương “đưa nông nghiệp đi lên sản 
xuất lớn xã hỏi chủ nghĩa », « đưa 
chăn nuôi lên thành một. ngành sàn 
xuất chính °, và *tồ chức lại sẵn xuảât 
trên địa bàn huyện ? là hoàn toàn 
đúng. 

Nông dân lao động nước ta rát cách 
mạng; Đẳng ta có cơ sở rộng lớn ở 
nông thôn; cán bộ, đẳng viên và các 
cấp ủy đẳng gắn bó chặt chẽ với nhân 
đân ; nhiều nơi đã tạo ra được phong 
trào sôi nói trên mặt. trận sẵn xuất 
nông nghiệp. 

II — Chúng ta khẳng định thành 
tích to lớn. đông thời cũng thấy rõ 
khuyết điềm và nhược điềm. Ở miền 
Bắc, sẵn xuất nông nghiệp phát triền 
chậm. Lao động chưa được sử dụng 


tốt; năng suất lao động trong “các cơ 
sở kinh tế tập thề và quốc đoanh đều 
thấp. 

Ở miền Nam. nông nghiệp còn là 
sản xuất cá thề, công thương nghiệp 
tư bản tư doanh chưa được cải tạo, 
gây trở ngại rất lớn cho việc xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề của nhân đân 
lao động, đưa sản xuất vào quy hoạch, 
kế hoạch và đưa khoa học kỹ thuật 
vào nông nghiệp. 

Nhin chung, nền nông nghiệp nước 
ta chưa bảo đảm được nhu cầu về 
lương thực, thực phầm của nhân dân, 
thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu 
cho công nghiệp và nông sản xuất 
khầu, chưa thật sự thành cơ sở đề 
phải triền công nghiệp. 

Tỉnh trạng trên đây là do nền kinh 
tế nước ta còn phô biên là sản xuất 
nhỏ, cơ sở vật chất — kỹ thuật còn 
yếu kém, lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề; do trong thời gian qua 
Đảng và Nhà nước phải tập trung sức 
vào chỉ đạo chiến tranh Song øề lãnh 
đạo, nhất là uề chỉ đạo uà tồ chức thực 
hiện, chủng ta có những khuuết điềm 
lớn. 


1 — VỀ ĐƯỜNG LỐI 


Chúng ta chưa nhận thức sâu sắc, 
nhất là trong chỉ đạo thực tế chưa 
quản triệt đầy đủ vị trí hàng đầu của 
nhiệm vụ phát triền nông nghiệp trong 
thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta; từ trung ương đến địa 
phương chưa thật tập trung sức đề 
phát triền nông nghiệp 

Chúng ta cũng chậm thấu những 
bước đì cụ thề của nông nghiệp từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
ghïa. Trong một thời gian khá dài, 


không nhận rỗ hợp tác hỏa nông 
nghiệp là đề công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và công nghiệp hóa trước 
hết là đề củng cổ và phải triền phong 
trào hợp tác hóa và đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, chưa kết hợp ngay 
từ đầu công nghiệp và nông nghiệp 
thành một cơ cấu kinh tế thống nhất, 
phần nào đã (ách rời phát triền công 
nghiệp uởi phát triền nông nghiệp ; 
không nhận rö sự gắn bó chặt chẽ giữa 
cải tạo quan hệ sản xuất với phát 
triền lực lượng sẳn xuất, giữa thay 
đồi chế độ sở hữu với xây dựng chế 
độ quản lý mới, chế độ phân phối mới; 
khỏng nhận rỗ phải tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng ở nông thòn 
đề tạo ra nền nông nghiệp mới, nông 
thôn mới và con người mới. 

Chậm xác định mối quan hệ giữa 
Lrung ương. địa phương và cơ sở, nhất 
là pai trỏ của cấp tỉnh oà cấp huyện: 
trong sản xuất nông nghiệp. Chậm thấy 
huyện là đơn vị thích hợp dê phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân, 
tô chức lại sản xuất, tô chức lại lao 
động. tô chức lại đời sống, kết hợp 
nông nghiệp với công nghiệp, kết hợp 
kinh tế tập thê với kinh tế toàn dân 
trong quá trình đi từ sản xuất nhồ lên 
sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
đã duy trì quá lâu tình trạng sản xuất 
phân tán với năng suất lao động và 
hiệu quả kinh tế rất thấp trong từng 
hợp tác xã, trong từng đội sản xuất. 


2 - VỀ PHƯƠNG HƯỚNG 
PHÁT TRIỀN SẲN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP 

Chỉ đạo giải quyết vấn đề lương thực 
thiếu toàn diện Nhất là xem nhẹ cac 
loại màu trong cơ cấu lương thực. 


11 


Thiểu những chủ trương, biện pháp 
tích cực đề thực hiện thâm canh, tăng 
vụ, mở thêm diện tích, phát huy ưu 
thế của nông nghiệp nhiệt đới. 

Giải quyết chậm các vấn đề cụ thề 
về giống. thức ăn, phòng trừ dịch 
bệnh, kéo đài tỉnh trạng mất cân đối 
nghiêm trọng giữa chăn nuồi và trồng 
trọt. 

Về cáy công nghiệp. không tồ chức 
sản xuất theo hướng tập trung, chuyên 
canh, không giải quyết đồng bộ các 
khâu quy hoạch phân vùng sản xuất, 
kỹ thuật, tô chức và chính sách. 

Không coi trọng đúng mức việc phát 
triền các ngành nghề (hủ công, tiều 
công nghiệp ở nông thôn. 

Kết hợp không chặt lđm nghiệp với 
nông nghiệp, bảo vẻ, tu bồ, cải tạo. 
trồng rừng với khai thác rừng, phát 
triền nghề rừng với phát triền chăn 
nuôi; thiêu những biện pháp có hiệu 
quả đề ngăn chặn đốt phá rừng. 

Chưa dầy mạnh sản xuất đề xuất 
khảut nhằm nhập khầu máy móc trang 
bị nhanh cho nông nghiệp. Thiếu 
phương hướng cụ thê và biện pháp 
tích cực đề phảt triền mạnh nguồn 
hàng nông sẵn xuất khầu. 


3 —YÈỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT 
CHẤT —- KỸ THUẬT TRONG 
NÔNG NGHIỆP 
Còng tác (hủy lợi thiếu quy hoạch 
chặt chẽ khớp với quy hoạch sản 


xuất ; chậm xây dựng thành hệ thống 
hoàn chỉnh từ đầu raối đến đồng 


ruộng ; chưa làm tốt việc quản lý, sử 
dụng công trình. 

Thiếu biện pháp tích cực đề tăng 
nhanh các loại phán bón. 
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Đầu ˆtư không đúng mức cho khâu 
giống và chậm trễ trong việc xây dựnz 
hệ thống giống quốc gia về các cây. 
con chỉnh. 

Đề kéo dài tình trạng thiếu cóng cũ 
sản xuối. nhất là các loại công cụ 
thường và công cụ cải tiến. Số máy 
kéo hiện có không được sử dụng töi. 

Việc nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học kỹ thuát trong nông nghiệp tiến 
hành chậm, chỉ đạo không tập trunz. 
không chặt chẽ. 


4— VỀ TƯ TƯỞNG VÀ 
VĂN HÓA 


Ba cuộc cách mạng chưa được tiến 
hành một cách đồng bộ đề xây dựng 
và hoàn thiện quan hệ sản xuát mới, 
phát triền mạnh mẽ sản xuát nòng 
nghiệp. xây dựng nông thòn mới, 
xây dựng con người mới xã hội chu 
nghĩa. Công tác tư tưởng. văn hóa 
thiếu nội dung sát hợp, thiếu những 
hình thức và phương pháp có hiệu 
quả đề nâng cao ý thức và quyền làm 
chủ tập thể của nông dân xã viên 
trong lao động sản xuất, xây dựng 
hợp tác xã, làm nghĩa vụ đối với 
Nhà nước, đề nâng cao trình độ hiệu 
biết về kỹ thuật và quản lý cho căn 
bộ, đảng viên và nhân dân, đề thực 
hiện nếp sống mới xã hội chủ nghĩa. 


5s — VỀ TÔ CHỨC VÀ QUẦN LÝ 

Không phát huy đầy đủ hiệu lực 
chỉ đạo tập trung của chính phủ, 
năng lực và trách nhiệm của các 
ngành ở trung ương, cũng khỏng phảt 
huy được quyền chủ động và tính 
thần sáng tạo của các địa phương va 
cac đơn vị sản xuất. Tình trạng vừa 
tạp trung quan liêu, vừa phân tân, 


tản mạn, tình trạng kém trách nhiệm, 
cục bộ, bản vị trong quản lý làm cho 
sự chỉ đạo nông nghiệp kém hiệu lực 
và công việc tiến hành rất chậm trẻ. 


Bộ máy trực tiếp chỉ đạo và quản 
lý nòng nghiệp không theo kịp yêu 
cầu chỉ đạo, quản lý, kinh doanh 
nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Chậm thực hiện chủ 
trương phân cấp quản lý và tạo điều 
kiện vật chất cho tỉnh, huyện đề 
tỉnh, huyện chủ động hơn trong việc 
chỉ đạo phát triền sẵn xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp và công nghiệp địa 
phương. 


Thiếu kế hoạch và biện pháp tích 
cực đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 


quản lý kinh tế nông nghiệp, nhất là 
chủ nhiệm và trưởng kế toán hợp tác 
xã. Cân bộ kỹ thuật nông nghiệp đã 
được đào tạo khá nhiêu nhưng yếu 
về khả năng thực hành, chưa được sử 
đụng và bồi đưỡng tối, bố trí về cơ 
sở sản xuất còn Ít. 


Chỉ đạo chính sách không kịp thời. 
Chính sách giá cả, thu mua nông sản, 
đầu tư, tín dụng, cung ứng vật tư cho 
nông nghiệp, nhiều chế độ và chính 
sách trong hợp tác xã chưa có tác 
dụng thúc đầy mạnh sẵn xuất, cải 
thiện đời sống nhân dân, tăng năng 
suất lao động, hạ giá thành sẵn phầm, 
khuyển khích các đơn vị thực hiện 
đúng chế độ kinh doanh xã hội chủ 


nghĩa‹ 


PHẦN THỨ HAI 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỀN 
NÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


Cả nước đã giành được độc lập, 

thống nhất, hòa binh và đi lên 
chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp phát triên 
nông nghiệp có những thuận lợi rất 
cơ bản. 

Đại hội toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã đề ra đường lối xây dựng 
chủ nghĩa xã hội rất đúng đắn và 
sáng tạo. Đội ngũ cán bộ ta trưởng 
thành trong 20 năm qua, đã có những 
tri thức và kinh nghiệm cần thiết đề 
cải tạo và xây dựng nên nông nghiệp 
mới của cả nước theo đường lỗi của 
đại hội. Điều kiện thiên nhiên của 
nước ta cho phép phát triển nông, 
lâm, ngư nghiệp với tốc độ nhanh và 


sản phầm phong phú. Nước ta có 
nhiều tiềm năng về đất đai, có nguồn 
nhân lực đồi đào, nhân dàn ta rất 
cách mạng và cần cù lao động. Ngày 
nav ta đã có điều kiện đề phản bố lại 
lao động. bố tri lại sản xuắt trên quy 
mò lớn trong phạm vi cả nước, 
khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên phong phú và nguồn nhân lực 
đöidào nhằm đáp ứng nhu cầu đờisống 
nhân dân và xây dựng Tổ quốc giàu 
mạnh. Ta có điều kiện mở rộng quan 
hệ kinh tế với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và các nước khác dưới 
nhiều hình thức, có thề phát huy ưu 
thế của nền nông, lâm. ngư nghiệp 
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nhiệt đới đề đầy mạnh xuất khẩu đồi 
lấy thiết bị, vật tư nhằm trang bị cho 
nóng, làm, ngư nghiệp và các ngành 
kinh tế khác. 

Nát khác, phải ra sức khắc phục 
nhiều khó khăn. Diện tích đất nòng 
nghiệp và diện tích rừng kinh doanh 
còn ít, từ Nghĩa-binh trở ra phia bắc 
thường bị bão, lũ. hạn, rét, khả năng 
chống thiên tai còn hạn chế, hậu quả 
clién tranh nặng nề, cơ sở vật chất— 
kỹ thuật còn ở trình độ thấp. Ở 
micn Nam, nòng nghiệp chưa dược 
cải lạo và công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư bản tư doanh ở thành thị mới bắt 
đầu, cuộc đấu tranh chống các thế 
lực phản động còn diễn ra phức tạp. 
trong khi đó, cơ sở Đẳng, chính 
quyền và các đoàn thể quần chúng ở 
ñhiều xã, ấp còn vếu; ở miền Bắc, 
quan hệ sản xuất xã hỏi chủ nghĩa 
trong nòng nghiệp chưa được củng 
cố và tăng cường, trình độ quản 
lý kinh tế còn thấp, quyền làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động chưa 
được phát huy tốt. 

Quan triệt đường lổi chung oề xáu 
dựng chủ nghĩa xä hội bà đường lối 
xảu dựng nền kinh tế xã hỏi chủ nghĩa, 
phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
và công tác quản lý của Nhà nước 
đối với nông nghiệp, tích cực xây 
dựng và phát huy quyền làm chủ tập 


thề của nhân dân lao động. tiến hành. 


đồng thời ba cuộc cách mạng — cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt — nhằm đưa nông nghiệp từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
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nghĩa. xóa bỏ nguồn gốc sinh ra bọc 
lột, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu. xây 
dựng nỏng thỏn mới, xây dựng con 
người mới. xã hỏi chủ nghĩa. Tích 
cực phân bố lại lao động giữa các 
vùng và trên tửng địa bản, kết hợp 
tổ chức và sử dụng hợp lý lao động 
VỚI việc lăng cường cơ sở vặt chãt— 
kỹ thuật cho nông nghiệp đề tăng 
nhanh năng suất lao động trong nòng 
nghiệp. Đầy mạnh thủy lợi hóa, từng 
bước thực hiện cơ khi hóa và điện 
khí hóa, đầy mạnh việc áp dụng khoa 
học —- kỹ thuật mới vào sẳn xuất; 
thực hiện chuyển canh trên 
vùng tập trung ; thàm canh trên toàn 
bò diện tích và mở rộng diện tịch 
canh tác ; cân đối trồng trọt với chăn 
nuôi : kết hợp nông nghiệp với làm 


từng 


nghiệp. ngư nghiệp; kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp :; kết hợp cải 
lạo với xây dựng, xác lập với hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trên cả nước ; kết hợp Nhà nước 
với nhàn dân, trung ương với địa 
phương, kinh tế và quốc phòng: xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp. 

Trong những nắm trước mắt, trèn 
mặt trận kinh tế phải nắm vững nhiệm 
0u hàng đầu là phát triền vượt bạc 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, giải quuết cho được ấn 
đề lương thực. thực phầm, tạo ra 
những điều kiện vật chất thuận lợi 
đề thực hiện củng một lúc hai gẻn 
cầu cơ bản uà cấp bách là xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân. 


Trong cả nước, phải dấy lên cơo 
trào lao động sẵn xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp nhằm ba mục 
tiêu : 


1 — Bảo đảm lương thực, thực 
phàm cho toàn xã hội (bao gồm 
cả thức ăn cho chăn nuôi) và có 
lương thực dự trữ. 

2 - Cung ứng nguyên liệu nông 
sản, lâm sản, hải sản cho công 
nghiệp; trước hết là nguyên liệu cho 
công nghiệp thực phầm. công nghiệp 
đệt và giấy, công nghiệp chế biến cao 
su, chế biến gỏ và công nghiệp sản 
xuất một số hàng tiêu dùng thiết yếu. 


3— Tăng nhanh nguòn hàng 
xuất khầu, đề đồi lấy thiết bị, vậi 
tư nhằm trang bị kỹ thuật mới cho 
nông, lâm, ngư nghiệp và phát triền 
công nghiệp. 


Ra sức phấn đấu đề, trong vòng 
vài kế hoạch năm năm, tạo ra được 
sự chuyền biến cơ bản trong nèn nông 
nghiệp nước ta theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa với trình độ tập 
trung hóa, chuyên môn hóa, hiệp tác 
hỏa ngày càng cao. với cơ sở vật 
chát — kỹ thuật ngày càng hiện đại, 
vời năng suất lao động và trình độ 
thâm canh ngày cảng tiến bộ, chất 
lượng sản phầm ngày cảng tỐI. giả 
thành ngày càng hạ, đề đáp ứng được 
yêu cầu về lương thực, thực phầm và 
nòng sẵn của toàn xã hội, của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa và nâng cao không ngừng đời 
sống nhân dân. 


Đến năm 1980, phải đạt và vượt 
những chỈ tiêu sau đây : 


~ 2l triệu tấn lương thực. 


— 16,9 triệu con lợn, 1 triệu tấn 
thịt hơi, trên 1 triệu tấn cá, 3,5 tỷ quả 
trứng, 22 — 25 vạn tấn đường. 


— 98 vạn héc-ta cây công nghiệp 
Và cây ăn quả. 

_ — 90 vạn héc-ta chuyên sản xuất 
đề xuất khẩu. 


—~ Khai hoang 1 triệu héc-ta, phục 
hóa 50 vạn héc-ta, 


— Trồng mới 1.2 triệu héc-ta rừng, 
khai thác 3,5 triệu mét khối gỗ. 


— Đưa 1.8 triệu lao động đi mở 
mang vùng kinh tế mới. 


— Đầu tư khoảng 5 tỷ đồng cho 
thủy lợi. 


— 90% diện tích gieo trồng được 
càv bừa bằng máy. 


— Một lao động làm từ 1 đến 2%éc- 
La gieo trồng; tiến tới đạt bình quân 
3 tấn thóc và 3 —4con lợn/1 héc-ta gieo 
trồng. 


VỀ PHƯƠNG HƯỚNG BỐ TRÍ 
SẢẲN XUẤT TRONG NĂM NĂM 
TRƯỚC MẮT: 


Đầy mạnh sản xuất (ương thực uà 
thực phầm đi đôi với cải tiến từng 
bước cơ cắu bữa ăn theo hướng giảm 
đần tiều dùng của chất bột. tăng đần 
các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, 
tăng dần các loại thức ăn chế biến 
sản. Ra sức thâm canh tăng năng suất, 
tăng vụ và mở rộng điện tích lúa ở 
những nơi có điều kiện. Tập trung 
chỉ đạo đề tăng nhanh điện tích, năng 
suất pả sản lượng màu ở tất cả các 
bùng, (ồ chức tốt uiệc chế biến màu, 
đưa màu 0uào cơ cấu lương thực chỉnh 
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của người, tũng nguồn thức ăn cho 

chẳn nuôi. í 
Hinh 

canh màu trong từng huyện. từng tỉnh 


thành những vùng chuyên 


và những vùng chuyên canh màu tập 
trung quy mô lớn của cả nước. Chú 
trọng phát triền ngô, cao lương, sẵn? 
khoai lang, khoai tây, và tàn dụng 
đất đề phát triền các loại cây có bột 
khác. Phát triền mạnh các loại rdu, 
đạu. Hình thành nhanh các vành đai 
thực phầm chung quanh thành thị và 
khu công nghiệp. Phát triền cức loại 
câu cho chất đạm uà chất dầu : tăng 
nhanh điện tích đậu tương; mở rộng 
điện tích lạc, vừng, dừa; phát triền 
sở, cọ dầu. Tăng nhanh diện tích mía : 
hình thành những vùng mía mới gắn 
liền với xây dựng các nhà máy đường 
lớn ; ở những tỉnh có đất đồi. có thê 
phát triền các vùng mía nhỏ khoảng 
một vài nghìn héc-ta đề đáp ứng nhu 
cầu cho địa phương. Phát triền dứa, 
chuối và các loại cây ăn quả khác theo 
từng vùng chuyên canh và trồng phô 
biến. 

Về các loại cải công nghiệp. xây 
dựng nhanh các vùng tròng bỏng, mở 
nhanh điện tích đdu tắm. dau, cói. 


Tăng nhanh diện tích trồng cdo-su, 
cà-phẻ, chè, thuốc ld, hồ tiêu, ca-cao. 
Phát triền mạnh các loại câu làm thuốc 
đề bảo đảm nhu cầu trong nước và 
tiến tới có một số mặt hàng xuất 
khâu có giá trị, Phát triền các loại câ 
cho tỉnh dâu uà hương liệu như hồi, 


sa, bạc hà, hương nhu, V.V... 

Về chăn nuối, tận dụng mọi khả 
năng đề phát triền mạnh chăn nuôi 
theo hướng sản xuất lớn. Phải cần cứ 
vào việc bó trí cơ cấu cây trồng ở 
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tưng nơi mà đưa chăn nuôi lên cần 
đối với trồng trọt ngay trên địa bàn 
từng huyện, từng vùng và từng tỉnh. 
Phát triền chăn nuội ở cả ba khu vực: 
quốc doanh, tập thề và gia đình; 
nâng cao dân tỷ trọng chăn nuôi quóc 
doanh và tâp thê. TXng nhanh đàn 
lợn cả về số lượng và trọng lương 
đầu con: phát triền đàn trâu bỏ đề 
cày kéo và lấy thịt; xây dựng các 
vùng chăn nuôi bò sữa, tích cực chuần 
bị điệu kiện đề phat triền đàn trâu 
sữa. Phát triền mạnh chăn nuôi gà 
tập trung, nhất là ở các vùng chung 
quanh thành phố, khu công nghiệp. 
phát triền đàn vịt ở các vùng đòng 
bằng va ven biền. Phát triền dê, thỏ, 
ngựa, ong ở những nơi có điều kiện. 
Phát triền mạnh nghề nuôi cá, tôm 
trên các mặt nước ở cả đồng bẵẳn 


ú, 


trung du, miền núi và ven biên. 


Về tâm nghiệp, kết hợp chặt chẽ làm 
nghiệp với nông nghiệp và công nghièp 
chế biến ngay trong từng hợp túc xã. 
nông trường, lâm trường, trên từng 
huyện, từng vùng ở miền núi, trung du 
và bờ biên. Xây dựng lâm nghiệp thành 
một ngành kinh tế quan trọng. trực 
tiếp góp phần giải quyết những nhủ 
cầu về xây dựng cơ bản. về ăn. mặc, 
hàng tiêu dùng của nhân đân và tầng 
sản phầm hàng hóa xuất khầu. Phải 
kinh doanh rừng một cách tông hợp, 
coi trọng ca ba khâu: bảo vệ và tu 
bồ rừng, trồng rừng. khai thác và 
chế biến lâm sản. 


Phủ kín nhanh các đổi núi trọc và 
các bãi cải ven biên. Trồng những 
khu rừng tập trung cho nhu cầu công 
nghiệp và rừng cây đặc sản theo hướng 
chuyên môn hóa và thâm canh. Phát 


động sâu rộng, liên tục phong trảo 
(rồng câu gáu rừng 0à bảo oệ rừng. 
Thông qua :việc tồ chức lại sản xuất 
mà làm tốt cuộc vận động định canh, 
định cư. Thực hiện nhanh chủ trương 
giao đất, giao rừng cho các hợp tác 


xã kinh doanh theo quy hoạch, kế 


hoạch, chính sách của Nhà nước; 
phát triền lực lượng lao động làm 
nghề rừng, xây dựng thêm lâm trường 
quốc doanh, giải quyết tốt vấn đề 
lương thực cho những nơi thiếu ăn, 
nhanh chóng chấm dứt tỉnh trạng 
phá rừng làm rẫy. | 

Phải có kế hoạch và biện pháp cụ 
thê đề phát triền rất mạnh sản xuất 


cho xuất khầu. Trong việc bố trí sản 
xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, phải 
tạo ra những pủng chuyên sẵn xuất đề 
xuất khầu của cả nước, của từng tỉnh, 
từng huyện. Phải đầu tư kỹ thuật và 
áp dụng khoa học — kỹ thuật tiên tiến 
đề phát triền sẳẩn xuất và chế biến 
sản phẩm xuất khẩu với chất lượng 
cao. Có chính sách thỏa đáng về đầu 
tư, về giá cả, Cho phép các tỉnh, các 
huyện sau khi hoàn thành nghĩa vụ 
với Nhà nước, được xuãt khầu một 
số loại sản phầm đề đồi lấy thiết bị, 
vật tư trang bị cho kinh tế của địa 
phương. 


PHẦN THỨ BA _ 
NHỮNG CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP LỚN 


¡I— HOÀN THÀNH CÔNG TÁC 
QUY HOẠCH VÙNG NÔNG, LÂM 
NGHIỆP 


Hoàn thành 
hoạch tồng thề uà cụ thè trên địa bàn 
từng huyện; xác định rõ dịa bàn 0à 
phương hướng nhiệm uụ của từng hợp 
tác xã, nông trưởng, lâm trường dẻ 
triền khai việc bố trí lại sẵn xuất. 


Tăng cường công tác quan lỦ ruộng 
đãi 0à quản lj rừng. Ban hành pháp 
lệnh vẽ quản lý ruộng đất, chấn chỉnh 
công tác quản lý ruộng đất và quản 
lý rừng tử trên xuống đưởi, bảo đảm 
cho đất đai dược sử dụng đúng quy 
hoạch với hiệu quả cao, chấm dứt 
- tỉnh trạng lãng phí đất, sử dụng đất 


nhanh công ldc quụ: 


một cách tủy tiện và chấm đứt tệ nạn 
đốt phá rừng. 


II— ĐẦY MẠNH THÂM CANH 
TĂNG VỤ TRÊN TOÀN BỘ DIỆN 
TÍCH CANH TÁC 


Đầy mạnh xây dựtg cơ sở vật 
chất — kỹ thuật, áp dụng những thành 
tựu mới về «cách mạng sinh học », 
đi vào chuyên canh kết hợp với kinh 
doanh tông hợp trên từng vùng ; thâm 
canh. tăng vụ và bảo vệ, bồi dưỡng, 
cải tạo đất trên toàn bộ diện tích 


canh tác. 


Tỏng kết và phổ biến kịp thời 
những kinh nghiệm thàm canh của 
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các điền hình tiên tiến hiện có trên 
các vùng, xác định các công thức thâm 
canh, luân canh, tăng vụ cho từng 
vùng; nhằm đạt năng suất cao về các 
loại cây, con; phấn đâu đưa hệ số 
sử dụng ruộng đất lên 2 và trên 2, tùy 
theo tình hình cụ thê từng nơi, 


III — MỞ THÊM DIỆN TÍCH 
CANH TÁC MỚI 


Trong uiệc mở thẻrmn diện tích mới, 
phải chú trọng đầy đủ việc bảo vệ 
môi trường. Khai hoang phải đi liền 
với bảo vệ và cải tạo đất, xây dựng 
đồng ruộng; khai hoang đến đàu, đưa 
vào sản xuất đến đấy theo hướng 
chuyên canh và thâm canh phù hợp 
với điều kiện đất, nước. khi hậu ở 
từng vùng. Sử dụng lao động thủ công 
đi đôi với tận dụng khả năng cơ giới, 
chọn nơi dễ làm trước, nơi khó làm 
sau; phát động cho được phong trào 
cách mạng của quần chúng đi mở vùng 
kinh tế mới. Có kế hoạch triền khai 
công việc một cách tích cực và vững 


chắc. 


IV — PHÂN BỐ LẠI LAO ĐỘNG 
VÀ TĂNG NĂNG SUẤT 
LAO ĐỘNG 


Phân bố lại lao động trong phạm vi 
cả nước theo vêu cầu tô chức lại và 
phát triền sẵn xuất nòng nghiệp. Phản 
bố lại lao động và tô chức tốt lao 
động trong từng hợp tác xã và trên 
địa bàn huyện đề thâm canh, tăng vụ, 
phát triền toàn diện trồng trọt, chăn 
nuỏi, thủ công nghiệp, tiều công 
nghiệp, mở mang thủy lợi, xây dựng 
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cơ sở vật chất — kỹ thuật, xây dựng 
nông thôn mới. 


Ở vùng bình quân ruộng đất thấp, 
phải khần trương đưa lao động đi mở 
các pùng kinh tế mới. 


Cùng với việc phân bố lại lao động. 
phải làm tốt công tác định canh dịnh 
cư. 


Quản đội có nhiệm pụ tham gia vày 
dựng cơ bản (làm thủy lợi, làm đường. 
khai hoang. xây dựng đồng ruộng, 
nhà ở...), chuẩn bị địa bàn cho nhàn 
dân mở mang sản xuất nông, lâm 
nghiệp chuẩn bị địa bàn cho việc 
định canh, định cư; đồng thời trực 
tiếp xây dựng một số nòng trường, 
làm trường quốc doanh ở mội số vùng 
cần mỡ nhanh sản xuất trên quy mô 
lớn. 


V —TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT 
CHẤT — KỸ THUẬT CHO NÔNG 
NGHIỆP 


Đề tăng nhanh cơ sở vật chất — kt 
thuật cho nông nghiệp, phải kết hợp 
sử dụng lao động thủ công với phương 
tiện cơ giới, phát huy trách nhiệm và 
tính chủ động sảng tạo của các địa 
phương và các ngành trung ương. 


Giải quuết tốt oấn đề nước, phản, 
giống. công cụ, phòng trừ sảu bệnh cho 
trồng trọt, uấn đề thức ăn, giống. 
phòng chống dịch bệnh uà cơ sở chuồng 
trại cho chăn nuồi. 


Tập trung cao sức của Nhà nước, 
của nhân đân và của quân đội đề 
phát triền nhanh thủy lợi. Nhà nước 
và nhân dân cùng làm; kết hợp lao 


động thủ công với cơ giới; kết hợp 
công trình (to, vừa và nhỏ: làm đồng 
bộ từ công trình đầu mỏi đến kênh 
mương và xây dựng đồng ruộng, làm 
tập trung, đứt điềm và tô chức quản 
lý tốt đề phát huy nhanh hiệu quả. 


Ngành thủy lợi cần tập trung lực 
lượng đầy mạnh công tác khảo sát, 
thiết kế. thi công; phân cấp và tạo 
điều kiện cho tỉnh, huyện chủ động 
thiết kế, thí công các công trình ít phức 
Lạp về kỹ thuật. Phải đành ưu tiên 
vật tư cho thủy lợi và quản lý chặt 
chẽ vật tư, tiền vốn theo định mức, 
đơn giá sát hợp. Phát động phong trào 
quần chúng sôi nồi kết hợp với chỉ đạo 
chặt chẽ về kinh tế và kỹ thuật. 


Về phán bón, trước hết tăng nhanh 
phấn chuồng, phát 
bèo hoa dâu, điền thanh và các loại 
phân xanh khác. Tận dụng mùn rắc 
và phù sa đề bồi dưỡng và cải tạo 
đất. Cung ứng than đá cho nòng thôn 
lam chất đốt đề trả lại rạ cho đồng 
ruộng và dùng rơm làm thức ăn cho 


triền mạnh 


trâu bò. Đầy mạnh sản xuất vôi, lân, 
a-pa-tiít nghiền và cố gắng tăng thêm 
phân đạm cho nông nghiệp. 

Đầu mạnh tốc độ cơ giới hóa nông 
nghiệp. Chú trọng cơ giới hóa trước 
các khâu làm đất, làm thủy lợi khai 
hoang, vận chuyển, thu hoạch, phơi 
sấy, chế biến, nhất là tập trung giải 
quyết pấn đề sức kéo. Trang bị mày 
nông nghiệp đồng bộ và CƠ sở Sửa 
chữa cho một số huyện đẻ rút kinh 
nghiệm. Bảo đảm cung cấp diện cho 
nông nghiệp. | 

Giải quyết đủ công cụ thường 0à công 
cụ cải tiến có chất lượng tốt cho lao 
động làm thủy lợi, khai hoang, làm 


đất, vận chuyên, thu hoạch, chế biến ; 
tầng nhanh xe bánh lốp do súc vật và 
người kéo. Phân công rõ giữa cơ khi 
trung ương và cơ khi địa phương, 
giữa cơ khí chung và cơ khi chuyên 
ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ 
Lam nghiệp, cung ứng đủ vật tư và 
có chỉnh sách giá cả hợp lý đề đầy 
mạnh sản xuất các loại công cụ. 
Khuyến khích phát huy các sáắng kiến 
cai tiến công cụ. kịp thời xác nhận và 
cho sản xuất hàng loạt những công 
cụ cải tiến tốt. 


Giải quyết tốt 0uần dễ giống, trước 
hết là giống những cây, con chính; 
bao đảm đến năm 1980 cùng ứng đủ 
giống tốt cho các nông trường, hợp 
tác xã và nhân dân. loại bỏ những 
giống xấu. 


Nhà nước chỉ đạo công tác giống, 
kết luận các loại giống thích hợp cho 
từng vùng, +dự dựng hệ thống giống 
quốc gia từ trung ương tới cơ sở. Thực 
hiện phân cấp, phân công hợp lý giữa 
trung ương. địa phương và cơ sở trong 
việc sẵn xuất giống từng loại cày, 
từng loại eon đề sớm có đủ giống tốt 
cho sin xuất đại trà. Riêng về giống 
lợn, bên cạnh các cơ sở giống của 
Nhà nước và của tập thể, vẫn phải 
khuyến khích nhân dân 
chăn nuôi lợn giống. Cố gắng đưa 
nhanh những tiến bộ khoa học kỹ 


phát triển 


thuật vào công tác giỏng. chú ý các 
khàu bình tuyên, lai tạo, sẳn xuất, 
bào quần, ngăn ngừa giống thoái hóa 
` ~ ¬..‹ „.. ^ ° 
và tạo ra những giống mới ön định 
thích hợp với điều kiện nước ta. 


Làm tốt công tác phòng chống sảu, 
bệnh, bảo 0ệ cáu trồng nà gia súc. 
Củng có hệ thống bảo vẻ cây tròng và 
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bệ thống thủ y, mở rộng mạng lưới 
này đến bợp tác xãẩ và nòng trường. 
Phát triền công tác dự báo, theo đồi 
và kiểm dịch, nhất là đối với giống. 
Vận động nhân đàn nghiêm túc thực 
hiện những quy chế, thê lệ và biện 
pháp bảo vệ sản xuất, phòng trừ địch 
bệnh không gây hại cho người. Phát 
triển sẵn xuất thuốc, dụng cu, từng 
bước mở rộng sử dụng cơ giới trên 
những vùng sản xuất tập trung lớn: 


Giải quuết tốt uấn đề thức ăn đề đưa 
chăn nuôi lén cân dõi uởi trồng trọt 0à 
phát triền theo hưởng sản xuất lớn. 
Ngoài việc hướng dẫn nông đản sử 
dụng tốt đắt kinh tế phụ gia đình đề 
sản xuất thức ăn gia súc, phải kiền 
quuết đành 10 — 15% diện tích trồng 
trọt của các hợp tác xã đề sản xuất 
thức ăn gia súc và hình thành ở từng 
tỉnh, từng huyện những vủng chuyên 
sản xuất thức ăn gia súc. Quy hoạch 
lại và cải tạo sớm các đồng có tự 
nhiên và xây dựng các đồng cỏ thâm 
canh ở các vùng chăn nuôi quan trọng. 
Tận dụng đất dưới tán rừng đề trồng 
thức ăn và phát triền chăn nuôi. Phát 
triển sản xuất bột cá; tận dụng tối 
phụ phầm của trồng trọt. Phát triền 
hệ thống chế biến thức ăn gia súc ở 
các cấp, bao gòm cả các cơ sở chế 
biến thức ăn tông hợp, cơ sở sơ chế 
rau, màu, ủ chua cỏ và thức ăn xanh. 


Cần có kế hoạch và biện pháp cụ 
thể giải quyết tốt yêu cầu phơi sâu, 
chế biến màu 0à các nông san khác bằng 
phương tiện thủ công. nửa cơ giới và 
cơ giới đề bảo đảm phát triển mạnh 
hoa màu và cây công nghiệp. Trang 
bị còóng cụ sơ chế cho các đơn vị sản 
xuất, xây dựng các cơ sở ch biến 
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màu, sẳẩn xuất thức ăn gia súc ở huyện 
và các xí nghiệp tỉnh chế ở tỉnh. 


Chỉ đạo chăt chế oà kịp thời cúc 
ngành công nghiệp, xá dựng, giao 
thông ouận tái, 0uật tự, nội thương, ngoại 
thương trong 0uiệc trang bị kỹ thuat cả 
cung ứng 0ật tư kỹ thuật cho nóng 
nghiệp lâm nghiệp uà ngư nghiệp. 


VI — ĐẦY MẠNH CÔNG TÁC 
NGHIÊN CỨU VÀ ỨÚNG ĐỤNG 
KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Các yêu cầu chính đối với công tác 
khoa học kỹ thuật là. 


~ Sớm xây dựng một nề nếp quản 
lý kỹ thuật phù hợp với phương thức 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đc bảo đảm 
đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả 
cao trên điện rộng. 


— Xác định những khâu kỹ thuật 
cụ thể đối với những cây con chủ yếu 
làm cơ sở cho việc xây dựng các quy 
trình kỹ thuật, các tiêu chuần và định 
mức, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất một cách nhanh chóng 
và vững chắc, từng bước thực hiện 
cuộc cách mạng khoa học Kỹ thuật 
trong nỏng nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, như thủy lợi hóa, cơ giới hoa, 
hỏa học hỏa, điện khi hỏa và ập dụng 
những thành tựu mới vẻ cách mạng 
sinh học. 


— Xác định 
những căn cứ khoa học (tự nhiên. 


được nhanh chong 

* ~ -= ˆ* ° & D h 
kinh tế, xã hội), đề tỏ chức lại néu 
sìn xuất nòng, làm, ngư nghiệp, phú 
họp với yêu cầu và đặc điểm của tùng 
địa phương. 


Ở miền Bắc, chú trọng các khâu kỹ 
thuật nhằm bảo đảm làm tốt mạ xuân 
Và giải quyết cơ cấu của bộ giống lúa 
mùa đề cho cả hai vụ lúa xuân và 
lứa mùa đều có năng suất cao và ồn 
định, đồng thời tạo điều kiện cho việc 
mỡ rộng vụ đông, đưa vụ đông trở 
thành vụ sản xuất chính ở đồng bằng. 
Ở miền Nam, chú trọng xác định cơ 
cầu các gióng lúa, bố trí hợp lý cúc 
mryủa, VỤ sẵn xuất ở các vùng khác 
nhau, nhằm phát huy cơ sở vật chất 
kỹ thuật hiện có, tránh được những 
mặt Không thuận lợi và tận dụng 
những mặt thuận lợi của khí hậu, thời 
tiết, thủy văn. Trên phạm vì cả nước, 
cần nghiên cứu giải quyết tốt việc 
nhân và sản xuất các giống cây lương 
thực (lúa, ngô, sắn, khoai lang. khoai 
tây); các loại cây công nghiệp quan 
trọng (như đậu tương, lạc, cọ dầu, 
sở, mía, bông, dâu tẫm, cao-su; cà- 
phê, chẻ, thuốc lá, cây làm thuốc...). 
Đặc biệt chú trọng giải quyết giống 
ngô năng suất cao đề phát triêền chăn 
nuỏi. Về giống con, chú trọng chọn 
lọc, lai tạo, nhân và sẵn xuất giống 
lợn, giỗng trâu bò lấy thịt và lấy sữa, 
gióng gia cầm... Làm tốt hơn nữa việc 
nghiên cứu cải tạo đất chua, mặn, đất 
bạc màu, kỹ thuật thầm canh trên đất 
dốc, việc sẳn ruãt và sử dụng các 
loại phân khoảng. phân hữu cơ, việc 
chế tạo và sử đụng các loại máy kéo 
và máy nông nghiệp, việc phòng chống 
sâu bênh, chuôt và dịch bệnh, việc 
phơi sấy, chế biến và báo quán các 
loại nông sản. nhất là màu. 

Củng cố và phát triền mạng lưới 
viện nghiên cứu chuyên đề và chuyên 
ngành với cơ sở thực nghiệm bố trì 
hợp lý ở từng vùng, gán được việc 


nghiên cứu với việc ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. Bồ trí, sử 
dụng tốt đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật ; khuyến khích và tạo điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ khoa học kỹ 
thuật đi chuyêu sâu vào từng cây, 
từng con, và bám sát từng vùng kinh 
tế. Thành lập Viện khoa học và kỹ 
thuật nông nghiệp Việt-nam. 


Bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ 
thuật cho cán bộ và nhân dân ở cơ 
sở, nhằm xây đựng những lực lượng 
lao động chuyên môn có khả năng 
năm vững ** thực hiện các biện pháp 
khoa học kỳ thuật trong các hợp tác 
xã, nông trường, lâm trường, đưa tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 


` Đưa kịp thời khoa học kỹ thuật nông 


nghiệp, lâm mghiệp, ngư nghiệp vào 
các trường phố thông và các lớp bồ 
túc văn hóa ở nông thôn. Động viên 
và tÖ chức tốt lực lượng cán bộ giảng 
đạy và học sinh các trường đại học 
và trung học chuyên nghiệp, tích cực 
tham gia nghiên cứu và thực nghiệm 
khoa học kỹ thuật phục vụ nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 


VII — CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN 

QUAN HỆ SẢN XUẤT XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ 

CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở 
MIỀN NAM 


Xác lặp quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa động nhất trong cả nước 
dưới hai hình thức sở hữu toàn dân 
và tấp thể để phát triền sản xuất nông 


2I 


nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


Trên cơ sở tổ chức lại nền nông 
nghiệp trong phạm vi cả nước và trên 
địa bàn huyện mà tích cực củng cố 
và tăng cường hợp tắc xã và nông 
trưởng, lâm trường quốc doanh ở 
miền Bắc, tiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp và đầy mạnh xây dựng nông 
trường, lâm trường quốc doanh ở 
miền Nam, hướng dẫn kinh tế gia đình 


nông dân, làm cho kinh tế quốc doanh, 
tập thê và gia đình hỗ trợ lẫn nhau 


cùng phát triền theo quy hoạch của 
từng vùng và kế hoạch của Nhà nước. 


1 — Củng cố hợp tác xä nông nghiệp 
»° «2 ¿ 
ơ miễn Bức. 


Phải từ tô chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện mà (Ô chức lại sản vuất 
0à cải tiền quản lỷ trong từng hợp lác 
Ta. 


Đưa cúc hợp tác xã đi vào chuyên 
canh và thâm canh theo quy hoạch và 
kế hoạch sẳẩn xuất của từng huyện. 
gắn trồng trọt với chăn nuôi, phát 
triên ngành nghề; tỏ chức và phân 
công lại lao động theo hướng chuyên 
môn hóa đề sử dụng tốt đất đai, sử 
dụng hết lao động và tăng năng suất 
lao động ; xây dựng thêm cơ sở vạt 
chất — kỹ thuật; thực biện tốt quy 
trình sản xuất, các định mức kinh tế 
kÿ thuật, đưa còng tác quần lý kinh 
tế và kỹ thuật vào nề nếp. Phát huy 
quyền làm chủ tập thê của xã viên 
trong sản xuất và phân phối. khắc 
phục tỉnh trạng mệnh lệnh, độc đoán; 
quan liêu ; khác phục tình trạng phân 
tán, thực hiện việc quản lý tập (trung 
thống nhất của bạn quản trị hợp tác 
xã. Cải tiến chế độ quản lý tài vu; 
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thực hiện chế độ tài chính công khai, 
có thanh toán quyết toán hằng năm; 
ngắn ngửa và khắc phục tỉnh trạng 
tham ô, lãng phí, chị tiêu không có 
nguyên tắc. Cải tiến công tác phản 
phối trong hợp tác xã nhằm khuyến 
khích mọi người tích cực lao đông và 
không ngừng cải thiện đời sống của 
xã viên. Kết hợp chặt chẽ kinh tế tập 
thể và kinh tế gia đình. Phải đạt được 
kết quả: tăng nhanh sản lượng và 
chất lượng nông sẵn, tăng năng suấi 
lao động, hạ giá thành sẳn phầm, tăng 
tích ly của hợp tác xã, tăng phần 
đóng góp cho Nhà nước và tăng thu 
nhập của xã viên từ kinh tế tập thề. 


Từng tỉnh. từng huyện phải củng 
cố cho được các hợp tác xã yếu, 
kém, có kế hoạch .đưa. các hợp tác 
xã này lên ngang trình độ các hợp tác 
xã khá và tiên tiến hiện nay trong 
một thời gian ngắn. 


Tăng cường cản bộ kinh tế và kỹ 
thuật cho hợp tác xã. Đào tạo, bồi 
đưỡng cân bộ quản lỷ và cán bỏ kỹ 
thuật một cách đồng bộ cho các hợp 
tác xã. Nhà nước cần bồ nhiệm frưởig 
kế toán, trưởng kỹ thuật, và quần lý 
chặt chẽ chủ nhiệm hợp tác xã đề ồn 
định lâu dài đội ngũ cốt cân của hợp 
tác xã. 


2—Củng cổ 0à phát triền mạnh 
nóng trường quốc doanh, 


Tích cực củng cố các nông trường 
quốc doanh đã có. Các nông trường 
phải sử dụng hết số đất đai được 
giao, thâm canh trên toàn bộ diện 
tích, thực hiện tốt hạch toán kinh tế, 
giao nộp dú sản phầm theo kế hoạch 
và có lãn, 


Mở thêm nhiều nông trưởng. Các 
nông trường phải kết hợp chặt chẽ 
trong trọt với chăn nuôi, nông nghiệp 
với lâm nghiệp; sản xuất với chế biến, 
đi đầu trong việc đưa khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, tô chức tốt lao 
động. sử dụng cả công eu thủ còng, 
cải tiến và cơ giới, thực hiện tốt hạch 
toán kinh tế, kinh hiệu 


doanh với 


qua kính tế cao. 


3 — Tiến hành cải tạo xã hội chủ 
1gh?a đổi oởi nóng nghiệp ở miền Nam. 


Mục đích cải tạo xã hội chủ nghĩa 
là đưa nòng nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. xóa bỏ bóc lột và 
nguồn gốc sinh ra bóc lột, tăng năng 
suất lao động. phát triền sản xuất, 
xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn. 
Đó là nguyện vọng chung của nòng 
dàn, đông thời cũng là yêu cầu bức 
thiết của việc tô chức lại nền nông 
nghiệp và của sự nghiệp công nghiệp 
ha xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Phải kết hợp chặt chẽ cải tạo nòng 
(tạo công thương 
nghiệp tư doanh; phải từ tô chức 
lại sản xuất 


nghiệp với cải 


trên địa bàn huyện, 
xây dựng huyện thành cơ cấu kinh 
tế nòng — công nghiệp mà tiến hành 
hợp tác hóa ở cơ sở; phải kết hợp 
hợp tác hóa với thủy lợi hóa và từng 
bước cơ giới hóa nông nghiệp; phải 
có chủ trương, chính sách đúng, có 
Lồ chức chỉ đạo chặt chẽ, phát động 
phong trào quần chúng mạnh mẽ đề 
bão đảm vừa tiến hành hợp tác hóa 
tốt, vừa phát triển mạnh sản xuất, 

Mỏi tỉnh phải xây dựng thí điềm 
một huyện và một vài hợp tác xã 
vào cuối năm 1977 và đầu năm 1978, 
Trên cơ sở làm tốt thí điềm mà mở 


rộng một cách tích cực và vững chắc 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp, tổ chức lại: sản xuất 
trên địa bàn huyện, cố gắng hoàn 
thành về cơ bản việc xác lặp quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông 
thôn miền Nam trong vài năm đầu của 
những năm 8U. 


VIII — TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA 


_ Đi đôi với việc đầy mạnh sản xuất 

nông nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phải coi 
trọng việc xây dựng đời sống tỉnh 
thần và văn hóa mới ở nông thôi. 


Công tác tư tưởng và văn hóa phải 
được tăng cường đề góp phần tạo ra 
phong trào cách mạng liên tục trong 
quần chúng nhằm thực hiện thẳng 
lợi những nhiệm vụ và chỉ tiêu về 
nòng nghiệp do Đại bội Đẳng đề ra, 
đồng thời xây dựng nền văn hóa mới 
và con người mới, 


Còng tác từ tưởng và văn hóa 
hiện nay phải làm tốt bốn nhiệm vụ 
sau đây: một là. thòng qua phong 
trào cách mạng của quần chúng. ra 
sức giáo đục cho nông đàn tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa, hiệu rð đường lối. 
chủ trương, nhiệm vụ, đưa nòng 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chú 
nghĩa, có ý thức và năng lực làm chủ 
tập thể. tỉnh thần tự lực tự cường. 
tình thần cách mạng tiến công trong 
sản xuất, tính tỗ chức kỷ luật, ý thức 
cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và làm tốt các nghĩa vụ dõi với Nhà 
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nước, v.v... chóng tư tưởng của các 
giai cấp bóc lột và khắc phục những 
biều hiện tiêu cực của người sản xuất 
nhỏ. Hai là, ra sức nàng cao trình 
độ văn hóa, trình độ khoa học kỹ 
thuật,sức khỏe và tay nghề của người 
lao động, nhắm nâng cao năng lực 
làm chủ tập thê và tăng năng suất 
lao động. Ba là, mở rộng các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, truyền 
thanh, truyền hình, y tế, vệ sinh, 
thê dục thề thao, v.v... nhằm thỏa 
mãn từng bước những nhu cầu về 
văn hóa của nhân dân. Bốn là, tích 
cực đào tao, bồi dưỡng cac loại cắn 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ 
khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ. 


Việc xây dựng đời sống tình thần. 


và văn hóa mới ở nóng thôn phái 
được tiến hành theo kế hoạch ở từng 
cơ sở và trên địa bàn huyện. Từ nay 
đến năm 1980, mỗi cơ sở, mỗi huyện 
tùy theo khả năng cố gắng xây dựng 
tương đối tốt các cơ sơ vật chất sau 
đây : nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường 
phổ thông. trường bồ túc văn hóa; 
trường hoặc lớp dạy nghề, nhà truyền 
thống, càu lạc bộ, thư viện, trạm 
truyền thanh; eắc cơ sở hoạt động 
văn hóa nghệ thuật, thẻ dục thê thao, 
trạm y tế, nhà hộ sinh, bệnh viện,V.V... 
Việc xây dựng các cơ sở vật chất nói 
trên chủ yếu phải dựa vào lao động 
của hợp tác xã, của địa phương, ngàn 


sách địa phương có đầu tư cần thiết 


24 


IX—XÂY DỰNG HUYỆN, TÔ 
CHỨC LẠI SẢN XUẤT TRÊN 
ĐỊA BÀN HUYỆN 


Cúc hợp tác +, các nóng (trường, lắm 


- trường quốc doanh, các xL nghiệp cóng 


nghiệp,các cơsở liên doanh trong huyện 
liên kết 0uởi nhau thành một cơ cấu sản 
xuất, làm cho huyện trở thành đơn öị 
kinh tế nông — công nghiệp, trong dỏ 
từng + nghiệp, ldm 
trường 0à hợp tác +zä là những dơn 0ị 
hạch toan kinh tế. 


nông trường, 


Tô chức lại sẳn xuất và tŠ chức 
đời sống trên địa bàn huyện một cách 
toàn diện nhằm giải quyết ngày cảng 
tốt hơn các vẫn đề ăn, mặc. ở, đi lại, 
học hành, bảo vệ sức khỏe của nhân 
đân và làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà 
nước, 

Phải thực hiện những biện pháp 
sau đây : 

— Dựa vào quy hoạch, phân vùng 
kinh tế chung và điều kiện tài nguyên. 
đất đai, khi hậu, thời tiết và Kinh 
nghiệm sản xuất của nhân dân từng 
huyện mà xây dựng quy hoạch tông 
thẻ, quy hoạch cụ thẻ trên địa bàn 
huyện, từng vùng nhỏ và từng hợp 
tác xã. nông trường, lâm trường: Xây 
đựng phương án kinh tế, kỹ thuài 
bảo đảm phát huy tốt nhất sức lao 
động và các điều kiên sản xuất. Kết 
hợp quy hoạch sản xuất với quy hoạch 
đàn cư. xây dựng nông thỏn mới. 


— Triên khai ngay việc đưa sun 
xuất đi vào chuyên canh theo từng 
vùng và nhanh chóng đưa chăn nuỏi 
lèn cân đối với trồng trọt 


— Tô chức và phân công lại lao 


động trên địa bàn huyện. 


— Xây dựng cơ sở vật chãt — kỹ 
thuật cần thiết cho huyện ; đầy mạnh 
cỏng tác thủy lợi; phát triền công 
nghiệp địa phương bao gồm các ngành 
nghề thủ công. tiêu công nghiệp có 
quan hệ đến sản xuất, chế biến. xây 
dựng và đời sống ở nông thôn. các 
cơ sở sản xuất nông cụ. vật liệu xây 
đựng, đồ mộc..., các cơ sở sản xuất 
thức ăn gia súc, chế biến nông sản, 
làm sẵn, thủy sản, trạm máy kéo và 
cơ sở sửa chữa cơ khí. Xây dựng hệ 
thống giao thông vận tải phục vụ cơ 
giởi hóa nòng nghiệp. phục vụ sản 
xuất và đời sống của nhân dân. Xày 
dựng hệ thống kho, mạng lưới cung 
cấp vật tư kỹ thuật, hàng công nghiệp 
cho nhân dân và thu mua nông sản, 
lâm sản, hải sẵn; xây dựng các trại 
giống cây, giống con, trạm bảo vệ 
thực vật, trạm thú y và những trạm 
kỹ thuật khác... Xây dựng các trường 
lớp đào tạo, bỏi dưỡng cán bộ cơ sở 
và lao động kỹ thuật. 


— Tăng cường lực lượng cán bộ 
một cách đồng bộ và ra sức đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ cho cấp huyện đề 
trong vòng vài năm bộ máy cấp huyện 
có đủ năng lục hoàn thành nhiệm vụ 
mỚi 


xX—VỀ KẾ HOẠCH HÓA 
VÀ CHÍNH SÁCH 


1—Phương pháp kế hoạch hóa 
phải vừa phát huy đầy đủ tính chủ 


động. sảng tạo của các cấp tỉnh, 
huyện, cơ sở, vừa bảo đảm sự quẩn 
lý tập trung của trung ương. 


Phải xây dựng kế hoạch nông 
nghiệp, lâm nghiệp từ cơ sở hợp tác 
xã, nông trường, lâm trường, xi nghiệp 
và trên địa bàn huyện. Các huyện 
phải có kế hoạch từng năm, từng vụ 
và tiến tới có quy hoạch, kế hoạch 
đài hạn về sẵn xuất và tỏ chức đời 


sống. 


Cải tiến hệ thống chỉ tiêu pháp 
lệnh của Nhà nước đề cho tỉnh. huyện 
và cơ sở sẳn xuất có quyền chủ động 
hơn trong việc tồ chức lại sẳản xuất, 
phân bố lại lao động, phát triền sẵn 
xuất, tỏ chức công tác lưu thông phân 
phối và xây dựng đời sống vật chất 
và văn hóa trong địa phương. 


2 — Soát lại hệ thống chính sách 
đòn bầy kinh tế đe có sự điều chỉnh, 
bồ sung cần thiết, nhằm khuyến khich 
phát triền sẳản xuất (thâm canh, Lăng 
vụ, khai hoang, thủy lợi hóa, cơ giới 
hóa, tắng năng suảà( lao động...). Kết 
hợp đúng đán kế hoạch hóa với vận 
dụng quy luật giá trị đề bảo đảm hai 
yêu cầu cơ bản là tĩng cường cơ sở 
vật chất — kỹ thuật và thỏa mãn nhu 
cầu vật chất, văn hóa của nhân dân 


Các chính sách của Nhà nước phải 
bảo dám sư nhất trí giữa lợi ích 
chung của toan xã hội với lợi ích 
của từng đơn vì sản xuất và quyên 
lợi chính đáng của từng người lao 
động, xày dựng và phát triền quan 
hệ hợp lý giữa sở hữu toàn dân và sở 


hữn tập the. 


PHẦN THỨ TƯ 
TĂNG CƯỜNG TÔ CHỨC CHỈ ĐẠO CỦA ĐÀẲẢNG VÀ 


NHÀ NƯỚC, LÀM TỐT 


CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ 


ĐỘNG VIÊN CAO ĐỘ SỨC MẠNH LÀM CHỦ TẬP THÊ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN 


I —Bộ Chính trị dành thời gian thích 
đáng cho việc lãnh đạo nông. lâm, 
ngư nghiệp, Ban Bí thư tăng cường 
kiềm tra đôn đốc các ngành, các địa 
phương trong việc thực hiện các chủ 
trương của Trung ương. 


Chính phủ tập trung chỉ đạo nòng, 
làm, ngư nghiệp, cụ thề hóa kịp 
thời hơn nữa đường lối, chủ trương 
của Đẳng. biến đường lối, chủ trương 
của Đảng thành kế hoạch, pháp lệnh, 
thề chế,ban hành các chính sách cụthề; 
tô chức sự hiệp đồng giữa các ngành, 
các cấp, bảo đảm triền khai nhanh 
công việc, giải quyết kịp thời những 
yêu cầu vật chất cho sản xuất và 
những vấn đề mà địa phương và cơ 
sử đặt ra 


Tăng cường Bọ Nóng nghiệp, Bộ 
Lm nghiệp, Bộ lIải sản, tăng cường 
Töồng cục Kh:i hoàng, Tồng cục Trang 
bị Kỷ thuật của Bộ Nông nghiệp. 
Thành lập các tông công ty, công ty 
hoặc xí nghiệp liên hợp đối với những 
cây, con đang phát triển lớn, chuyên 
môn hóa cao, sẵn xuất trên những 
địa bàn tập trung và có quy mô chế 
biến lớn. 

Thành lập Dan củi lạo nóng nghiệp 
miền Nam, với nhiệm vụ giúp Trung 


ương Đảng và Chính phú chỉ dạo 
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việc xây dựng cấp huyện, tö chức 
lại sản xuất trên địa bàn huyện và 
tiến hành hợựp tác hóa nông nghiệp 
ở miền Nam. 


_Các bộ, các tổng cục phải đưa nội 
dung phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp 
vào chương trình hoạt động chính của 
ngành, 


Thực hiện phản cấp quản lý uà tạo 
diều kiện đề phải huy đầu đủ 0ai trỏ 
củu cấp tỉnh trong việc xây dựng kinh 
tế địa phương thành cơ cấu công — 
nông nghiệp. Làm cho tỉnh chủ động 
trong việc bố tri kế hoạch, vừa bảo 
đảm nhu cầu của địa phương. vừa 
làm tròn nghĩa vụ do Trung ương 
g1ao cho, cùng với các bộ +dựụ dựng 
các huyện thành đơn 0ị kinh tế nông — 
công nghiệp. Cài tiến và tăng cường 
công tác quản lý ở các đơn vị cơ sở. 


2 — Ra sức xâu dựng cũng cố các 
đăng bộ 0à chỉ bộ ở nông thôn, 


Qua việc tö chức lại sẳn xuất trên 
địa bàn huyện và xây dựng, củng cố, 
Lãng cường hợp túc xã mà nâng cao 
năng lực lãnh đạo của các cấp ủy 
Đẳng, kiện Loàn các cấp ủy, đào tạo, 
bi dưỡng và bố trí tốt cán bộ, nàng 
cao chất lượng của chỉ bộ và đẳng bộ 
cơ sở về mọi mặt, tiếp tục nàng cao 


chất lượng dảng viên, đưa những 
người không đủ tiêu chuần ra khỏi 
Đảng. 


Ở miền Nam, tính tiên phonø, tính 
chiến dấu của chỉ bộ, đẳng bộ cơ SỞ 
ở nông thôn phải thề hiện trong việc 
kiên quyết lãnh đạo nông dân đi vào 
con đường làm ăn tập the, sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức phát 
triền sắn xuảit theo dúng quy hoạch 
và kế hoạch và hng hái làm nhiệm 
vụ với Nhà nước. Giáo dục sâu rộng 
về chủ nghĩa xã hôi trong các đảng 
bộ ở miền Nam, xây dựng fư tưởng 
làm chủ tập thề xä hội chủ nghĩa và 
nâng cao kiến thức chính trị, kinh tế, 
văn hóa, làm cho đẳng viên đi đầu 
và có đủ sức lãnh đạo quần chúng 
trong phong trào hợp tác hóa và sản 
xuất nông nghiệp. Qua các phong trào 
này mà củng cố và tăng cường tô 
chức cơ sở, rèn luyện cản bộ, đẳng 
viên, xây dựng cốt cán trong quần 
chúng. tuyên chọn những người Liên 
tiến và kiên định đề bồi dưỡng và bồ 
sung vào đội ngũ của Đảng. 


3 — Đảo tạo, bồi đưỡng uà sử dụng 
cản bộ. 


Yêu cầu cấp bách hiện nay là tăng 
cường cản Độ có chất lượng cho 
huyện và chuẩn bị cán bộ quản lý và 
kỹ thuật cho hợp tác xã, kiên quyết 
giảm nhẹ biên chê hành chỉnh ở 
trung ương, ở tỉnh, đưa mỘt số cán 
bộ quân đội ra làm kinh tế, tăng 
cường càn bộ cho huyện, cho cúc hệ 
thống kinh đoanh và các đơn vị trực 
tiếp sản xuất. 


Sử dụng tốt cân bộ khoa học kỹ 


thuật và nghiệp vụ hiện có nhất là 


số cán bộ có trình độ trên đại học va 
đại học, kề cả số cản bộ kinh tế, kỹ 
thuật đã làm việc dưới chế độ cũ ở 
miền Nam. Có chính sách 
khích cán bộ ngày càng chuyên sâu 
vào Lừng cây, từng con, từng ngành 
nghề, sẵn sàng đi tới những nơi sản 
xuất cần đến. Có chính sách thích 
đàng đối với củn bộ xã và cán bộ 
hợp tác xã. 


khuyến 


Triển khai kế hoạch đảo tạo và 
bồi dưỡng cán bộ nhằm bảo đảm các 
yêu cầu về cải tạo nòng nghiệp Ở 
miền Nam, tăng cường hợp tác xã Ở 
miền Bắc, phát triền nỏng trường 
quốc doanh, xây dựng huyện, v.v... 


4— Phát động quần chúng. 


Dựa vào các chỉ bộ và đảng bộ cơ 
sở, các đoàn thể quần chúng như 
Nông hội, Đoàn Thanh niên, Hội 
Phụ nữ, Công đoàn, các tổ chức kinh 
tế cơ sở, huy động tốt các cơ quan 
tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, 
dê tắng cường giáo dục chính trị, 
tư tưởng trong Đảng, trong nhân đân, 
phát dộng phong trào cách mạng liên 
Lục của nông dân lao động và cúc 
tầng lớp nhân dân đi vào còng cuộc 
cải tạo và xây dựng nòng nghiệp và 
phục vụ nông nghiệp với khi thế hào 
hùng của những người làm chủ tập 
thề xã bội chủ nghĩa. Đầy mạnh các 
phong trào thâm canh, tăng vụ, làm 
thủy lợi, làm phân bón, khai hoang 
xây dựng vùng kinh tế mới, tiến quản 
vào khoa học kỹ thuật, hăng hái gia 
nhập hợp tác xã, v.Vv.. 

Phải thông qua phong trào cách 
mạng của quần chúng mà giảo dục 
chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
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phát huy lòng tự hào của nông dân 
lao động nước ta đã từng một lòng 
một đạ đi theo Đảng đánh thắng 
những đế quốc mạnh, xóa bỏ giai 
cấp địa chủ phong kiến. Làm cho 
mọi người nông dân lao động hiểu 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là 
con đường xóa bỏ vĩnh viễn ách bóc 
lột giai cấp, đưa đất nước đến giàu 
mạnh, đưa nhân dân đến đời sống 
ấm no, hạnh phúc. Làm cho quần 
chúng đông đảo kiên định đi theo con 


đường xã hội chủ nghĩa. đoàn kếtL 


chặt chẽ, ủng hộ và thực hiện mọi 
chủ trương chính sách của Đăng và 
Nhà nước; nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, tỉnh táo đề phòng 
và kiên quyết đấu tranh chống lại 
mọi mưu mô và hành động chia rẻ 
dân tộc, chia rẽ lương, giáo, và phá 
hoai sự nghiệp xây dựng chú nghĩa 
xũ hỏi 


Giáo dục giai cấp công nhân về 
nhiệm vu phục vụ nông nghiệp và 
phát động phong trào công nhân 
phục vu nông nghiệp 


Phải có nhiều hình thức tô chức 
và động viên phong trào thị đua xã 
hỏi chủ nghĩa trong nông nghiệp. như 
việc mở hội nghị những người tích 
cực trên từng mặt sản xuất nông 
nghiệp, kịp thời tổng kết và nêu 
gương những điền hình tiên tiến, 
phát động và tổ chức quần chúng học 
tập và làm theo các điền hình ấy. Ở 
các tỉnn miền Nam, cần mở đại hội 
đại biều nông hội đề phảt động nông 
đân thực hiện cuộc vận động hợp tác 
hóa nông nghiệp. Tiếp tục mở các đại 
họi đại biều nòng dàn tập thể ở miễn 
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Bắc đề vận động các hợp tác xã nông 
nghiệp củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa và đầy mạnh sản xuất, 
chuần bị tiến tới đại hội đại biều 
nông dân tập thề toàn quốc. 


Tiềm lực của đất nước ta về nông 
nghiệp, lâm nghiệp. ngư nghiệp rất to 
lớn, chúng ta có những thuận lợi rắt 
cơ bản nhưng khó khăn trước mài 
cũng không it. Toàn Đảng, toàn dân. 
toàn quân hãy ra sức phấn đấu. đưa 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
phát triền vượt bậc, thực hiện đầy 
đủ những mục tiêu đã được Đại hội 
lần thứ IV của Đảng đề ra! 


Thành công trên mặt trận nòng 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp 
trong kế hoạch năm năm 1976 — 1980 
hết sức quan trọng đối với sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 


Toàn Đảng, toàn dân. toàn quân ta 
quyết giành cho được những thẳng 
lợi lớn, tạo điều kiện vững chắc cho 
sự nghiệp công nghiệp hỏa xã hội 
chủ nghĩa và cải thiện một bước đời 
sống của nhân dân ta. 


Hãy kiên quyết tập 
lượng của cả nước, phát huy sức 
mạnh tồng hợp của chế độ làm chủ 
tạp thề xã hội chủ nghĩa, phát động 
phong trào quần chúng rộng lớn đi 
vào lao động sản xuất, cần kiệm xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện 
thành công nghị quyết của Đại hội 
lần thử IV của Đẳng về phát triền 


trung lực 


nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
xây đựng nông thôn mới, con người 
mới xã hội chủ nghĩa I 


UỔI cỗ bọn Nga hoàng thì không khó, chỉ vòi ngòy 

là đỏ, Đuổi cỗ bọn địa chủ cũng không khó lắm — 
chúng t†o đã làm được việc này trong vòi tháng ; đuôi cô 
bọn tư bản cũng không khó lắm. Nhưng, thủ tiêu các gioi 
cốp thì vô cùng khó hơn ; sự phôn chia ra công nhân vở 
nông dân vẫn còn tồn tợi. Khi người nông dân còy cáy 
trên một mỏnh đốt vò giữ lòm của riêng số lúo thừo, 
nghĩa là số lúa mò chính anh tø cũng như đèn gia súc 
của onh ta không cồn dùng đến, trong lúc mò tốt cỏ 
những người khác đong không có cơm ăn, thì từ lúc đó 
anh nông dân này biến thành kẻ bóc lột. Giữ số lúa này 
còng nhiều bao nhiêu thì anh ta còng có lợi báy nhiêu ; 
mặc cho những người khác bị đói : « Bọn chúng nó càng 
đói bao nhiêu, lúa của ta còng bán đáéit báy nhiêu». Tối 
cỏ mọi người đều phổi làm việc theo một kế hoạch chung, 
trên một mỏnh đát chung, trong những công xưởng vò 
trong những nhà móy chung vỏ theo một quy tóc chung. 
Điều đó liệu có dễ thực hiện không $ Các đồng chí thầy 
rằng lồn này cách giỏi quyết sẽ khó khön hơn là khi phỏi 
đuổi cô Nga hoàng, bọn địa chủ và bọn tư bản. Lần 
này, giơi cốp vô sỏn cồn phỏi huốồn luyện lại, gióo dục 
lại một bộ phộôn trong nông dôn, lôi kéo theo mình những 
người nòo là nông dân lao động, đề đệp ton sức phỏn 
kháng của những nông dân giàu có đang lòm giòu trên 
sự nghèo khô của người khóc. Vậy thì mục tiêu đầu tranh 
củo gioi cốp vô sỏn chưa đại được khi chúng tơ lật 
đỏ Ngơ hoàng, đuôi cô bọn địo chủ và bọn tư bỏn; vò 
hoèn thành cuộc đáu tranh này, đó chính là nhiệm vụ 
của chế độ mà chúng tơ gọi lò chuyên chính vô sỏn », 


Lêe-nin : Tuyền tập, quựên 2, phần 2, nhà xuất 
bản Sự thái, Hà-nói, 1959, trang 446 — 447. 
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Thấu suốt và 


thực hiện tốt 


chính sách dan tộc của Đảng 


VŨ-LẬP 


Ủu oiên trung tương Đẳng 


Chủ nhiệm Ủu ban (cân tóc trung trơng 


ẢNG ta đã vận đụng sáng tạo 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
[Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thề của 
nước ta, định ra đường lỗi cách mạng 
đúng dẫn đưa cách mạng nước ta đi 
từ thing lợi này đến thắng lợi khác, 
đưa đân Lộc ta lên ngơang tầm vóc của 
thời đại. Đảng ta đã vũ trang cho 
toàn Đẳng. toàn đân quan điềm đúng 
đăn đề phát huy truyền thông đoàn 
kết, tương trợ, øtữa các đân tộc trong 
đại gia đình dân tộc Việt-nam đẻ cùng 
nhau xây dựng bảo vệ TỔ quốc giàu 
mạnh và nâng cao đời sông hạnh 
phúc chunø. Đại hội đại biểu toàn 


quốc lần thứ IV của Đẳng đã tông 
kết việc thực hiện chính sách dân tộc 
trong những nắm qua, đề ra nội dung 
cơ bản của chính sách dân tộc trong 
giai đoạn cách mạng mới cùng những 
biện pháp đề thực hiện chỉnh sách 
đó. Có nắm vững và thực hiện nghiêm 
chỉnh chính sách dân tộc mà Đại hội 
lần thứ 1V của Đảng đã đề ra, chúng 
ta mới có thê tăng cường khối đoàn 
kết giữa các dân tộc trong nước. 
phát huy tính thần cách mạng và 
năng lực sáng tạo của các dân tộc 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


QUAN ĐIỀM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC CỦA ĐẲNG TA 


Sự phân tích các khỏi cộng đồng 
người hình thành trong lịch sử và 
quy luật phát sinh, phát triền của 
đân tộc đã chứng mỉnh ráng : dân tộc 
Việt-nam ta là một khối cộng động 
ôn định có lịch sử lâu đời. Trên bốn 
nghìn năm đựng nước Và ØIữ nDƯỚcC, 
lĩnh thổ Việt nam và đản tóc Việt- 
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nam gắn chặt với nhau. Dân tộc Việt- 
nam sống trên lãnh thô Việt-nam. 
Lãnh thô Việt-nam với quốc gia Việt- 
nam ra đời đã chửa đựng một dản 


tọc thống nhất. Dân tộc Việt-nam 
đã thành hình từ lầu trước khi 


chủ nghĩa tư bản nước ngoài xâm 
nhập vào Việt nam và càng không 


phải vì nhu cầu chống đế quốc xâm 
lược phương Tây mới có khối cộng 
đồng dân tộc Việt-nam, mà chỉnh do 
yêu cầu đấu tranh chế ngự thiên 
nhiên, chống kẻ thù hung bạo đã 
thúc đầy sự thành hình dàn tộc và 
quốc gia thống nhất. Đây là một sự 
thật lịch sử, là sản phầm của cuộc 
đấu tranh chống thiên nhiên, chống 
kẻ thủ hung bạo từ buồi bình mỉnh 
của lịch sử dựng nước. Dân tộc Việt- 
nam ta tử một khối cộng đồng nhỏ 
đến sự hỏa hợp của nhiều khối cộng 
đồng lại đề đi đến một nước Việt- 
nam thống nhất, một dân lọc có nền 
văn hiến lâu đời, có sức sống mãnh 
liệt trước hoàn cảnh khắc nghiệt của 
thiên nhiên và bao kẻ thù tàn bạo Lừ 
bên ngoài đến. 

“Nước Việtnam là một, dán tộc 
Việt†-nam là một ». Đó là quan điềm cơ 
bắn của Đảng ta trong 0iệc giải quyết 
uấn đề dán tộc ở nước ta. 

Quan điềm đó khẳng định một 
thực tế khách quan: nước Việt-nam 
là một nước thống nhất. Dân tộc Việt- 
nam gồm có nhiều dân Lộc anh em. 
Ngoài dâh tộc số đông là người Kinh 
còn có trên 60 dân tộc H người 
chiếm hơn 115 số dân cả nước, sống 
ở các vùng khác nhau. llàng nghìn 
năm nay trên đất nước thân yêu của 
chúng ta, các dân tộc anh em trong 
nước ta gán bó ruột thịt với nhau, 
trên một lãnh thỏ chung và trải qua 
một lịch sử lâu đời cùng nhau lao 
động và đấu tranh đề xây dựng Tồ 
quốc tươi đẹp”? (1). cùng chung một 
nguyện vọng, một ý chí, một tình cắm, 
một tâm hồn. Tuy có những nét riêng 
biệt về điều kiện sinh hoạt, tâm lý, 
tỉnh cắm... nhưng tất cả các đân lộc 
anh em ở nước ta, đông người hay 
it người, đều cùng chung một lãnh 
thô, chung một nền kinh tế, có một 
tiếng nói phô thông và một nén văn 
hóa chung, đoàn kết keo sơn, hòa 
hợp với nhau thành một khối cộng 
đồng ôn định từ trong lịch sử. Đặc 
trưng nồi bật của các đân tộc anh 


em ở nước ta là vêu nước và có tính 
thần dân tộc rất cao. 

Đẳng ta cho rằng «dấu tranh giai 
cấp dù gay go quyết lHiệt đến đầu. sau 
này các giai cấp cfng sẽ mất đi nhưng 
các dân tộc sẽ còn và sẽ sống với 
nhau lâu đài, mãi mãi trên đất nước 
ta » (2), Quá trình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là quá trình các dân tọc phát triền 
về mọi mặt, là quá trình làm cho các 
đân tộc càng thêm đoàn kết, gắn bó 
hòa hợp cùng nhau đi lên. Đó là bàn 
chất của chủ nghĩa xã hội. Quy luât 
của chủ nghĩa xã hội sẽ làm mấit đi 
mặt lạc hậu nhưng không mất đi 
những đi sản văn hóa tốt đẹp của các 
đân tộc. Những tỉnh hoa văn hóa có 
phong cách riêng của các dân tộc anh 
em sẽ được kết hợp hài hòa trong nên 
văn hóa mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Tón (rọng. bảo 0uệ tất cả các dán 
tộc, dủ đó là một dân tộc chỉ có đăm ba 
trăm người ; thật sự thương yéẻu, chủ 
trọng đến điều kiện sinh hoạt, tâm lÚ, 
tình cảm các dân tóc ỉt người, tin 
tưởng ở tỉnh thần cách mạng 0à khả 
năng to lớn của các dân tộc đối uới sự 
nghiệp cách mạng chung, đó là quan 
điềm cơ bản 0à đúng đẳn của Đăng ta. 

Chỉ thấy mặt thống nhất của dàn 
tộc, không thấy những đặc điểm của 
từng dân tộc ¡EL người do điều kiện 
lịch sử của sự hình thành đân tộc ở 
nước ta, nưược lại, chỉ thấy đặc điềm 
của từng dàn tộc mà không thấy mặt 
thống nhất của các dân tộc trong đại 
gia đình đàn tộc Việt-nam... đều dẫn 
tới những hành động trải với quan 
điểm của Đẳng ta. 

Ở nước ta khong có tỉnh trạng dân 
tòc đông người thống trị các dân tộc 
¡it người mà chỉ có giai cấp bóc lột 
thống trị nhân dàn lao đòng, không 


(1) Hšà-Chí-Minh: Các dán tác đoàn kết 
bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bó, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 97], trang 28. 

(2) Lâ-Duàn: Cách mạng xá hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, HHà-nội, 
976, tập lÌ, trang 257, _ 
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kê là dàn tộc động người hay ít 
người. Bọn đế quốc và phong kiến đã 
duy trì tình trạng lạc hậu ở các vùng 
dân tộc đề kim hãm nhân dân lao 
động trong cuộc sống tối tăm. Cho 
nên giải phóng các dân tộc thoát khỏi 
ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa đế 
quốc và giai cấp phong kiến, giành 
đọc lập dân tộc, phát triền kinh tế và 
văn hóa ở các vùng dân tộc, thực 
hiện triệt đề quyền binh đẳng giữa 
các đân tộc, đoàn kết chặt chẽ các 
dân tộc đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đó là phương hướng đúng đẳn 
đẻ giải quyết vấn đề dân tộc ở nước 
ta. 

Qua các giai đoạn của cách mạng 
Việt-nam, Đảng (ta đã gắn chặt uiệc 
giải quyết uấn đề dân tộc uớửi ấn 
dề độc lập dân tộc oà chủ nghĩa 
xã hội, uới đường lối mục tiên 
chung của cách mạng. Muốn thoát 
khỏi cảnh tối tăm lạc bậu, bước vào 
cuộc sống ấm no, văn miính và hạnh 
phúc, các dàn tóc, íL người cũng như 
đông người, chỉ có một con đường 
duy nhất là tất cả các dân tộc anh 
em trong đại gia đình dàn tộc Việt- 
nam cùng nhau chúng sức chúng lòng 
đầu tranh giành độc lập dân tộc và 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hộis 

Giải quyết vấn đẻ dân tộc là giải 
quyết mối quan hệ giữa các dân tộc, 
làm cho mọi dân tộc đều phát triền, 
đều làm chủ tập thể Tô quốc Việt- 
nam, « Tất cả chúng ta là đàn một 
nước, con một nhà. Miền ngược, miện 
xuôi là một khối thống nhất, không 
phản chia cách biệt; cả nước là một, 
cùng nhau làm chủ ? @). 

Các dân tộc anh em trong đại gia 
đình dàn tộc Việt-nam cùng nhau làm 
chủ tập thể Tô quốc Việt-nam với 
nội đụng làm chủ thật sự và đầy đủ 
nhất, cũng tức là các dàn tộc anh em 
bình đẳng thật sự và đầy đủ nhảit. 
Phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhàn đản lao đồng là biện pháp tối 
nhất để củng cö khỏi đoàn kết đàn 
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tộc, xóa bỏ những vấn đề vướng mắc 
do lịch sử đề lại giữa môt số dân tộc 
anh em, giúp cho các đản tộc tiến 
nhanh. tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt- 
nam càng thẳng lợi, quyền làm chủ 
tạp thề xã hội chủ nghĩa càng được 
nâng cao, thì các đân tộc anh em ở 
nước ta càng được phát triền mạnh 
mẽ về mọi mặt kinh tế, văn hóa và 
nâng cao đời sống v.v... 

Các dân tộc cùng làm chủ táp thể 
Tô quốc Việt-nam — Ngày nay là Tồ 
quốc Việt-nam #ä hội chủ nghĩa — là 
quan điềm của Đẳng (a từ trước tới 
nau trong piệc giải quyết uấn đề dân 
tộc. Đỏ cũng là nội dung cơ bản của 
chỉnh sách dán tộc của Đảng ta suốt 
trong các giai đoạn cách mạng Việt- 
nam. 

Từ những quan điềm cơ bản đỏ. 
Đảng ta đã đề ra chỉnh sách đân tộc 
phản ánh đúng quy luật phát triển 
của cách mạng Việt-nam và nguyện 
Vọng sàu xa của nhân dân các dân tóc. 
Do đó, càng phát. huy sự nhất trí về 
chính trị và tỉnh thần vốn có trong 
nhân đân các đân tộc từ sau Cách 
mạng thâng Tám và trong suốt cuoc 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 
đã cô vũ các đân tộc phát huy tính 
tích cực cách mạng của mình tham 
gia vào việc thực hiện thẳng lợi các 
phiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
vừa qua. Bằng công tác giáo dục, tồ 
chức và quản lý rộng lớn và hàng 
loạt chính sách chủ trương, biện pháp 
thích hợp úp dụng trên mọi lĩnh vực 
công tác, Đảng và Nhà nước ta đã 
huy động lực lượng quần chúng cac 
đân tộc tích cực tham gia sản xuãi 
chiến đãu thực hiện xuất sắc hai 
nhiệm vụ chiến lược cách mạng, và 
tạo nên những chuyền biến tiến bò 
chưa từng có trong lịch sử phát triển 
của đân tộc ta. Như Đại hội đại biểu 


(3) Le-Duàn : Cách mạng xã hội chủ nghĩc œ 
LZiệt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-mội, 19/6. 
tập lÏ, trang 2394. 
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toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã 
nhận định: * Trong những năm 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đồng bảo các dán 
tọc t người đã có những công hiến về 
vang vào sự nghiệp cách mạng chung. 
Những thành tích to lớn trong sản 
xuất và chiến đấu, sư tiến bộ về mỌi 
mặt của cúc dân tộc ít người, tình 


đoàn kết ngày càng củng cố giữa các 
đản tộc là kết quả rực rỡ của chính 
sách dân tộc của Đăng Ð (4). Bức 
tranh khái quát về các dân tộc ở 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong 
thời gian qua là : ®Các thành phần 
đân tộc sống bình đẳng, đoàn kết, 
hòa hợp theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
xã hội ® (5), 


TINH THẦN CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 


Quá trinh tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa là quả trình nắn vững 
chuyên chính võ san, phát huy quyên 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động, tiến hành đông thời ba cuộc 
cách mạng. Phát huy quyền làm chủ 
tập thê là phát huy sức mạnh tòng 
hợp của nhân dân lao động các dân 
tộc anh em trong dại gia định dân tộc 
Việt-nam. Tử đường lối chung, Dại 
hội lần thứ IV của Đảng dã đề ra: 
«q Nhiệm vụ của Đìng và Nhà nước 
ta hiện nay là ra sức tăng cường khối 
đoàn kết không gì lav chuyên nỗi 
giữa các đân tộc trong cả nước, phát 
huy tính thần cách mạng và năng lực 
sáng tạo của các dân tộc íL người 
trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa » (6). Đây 
là một nhiệm vụ chính trị của Đẳng 
ta nhằm giải quyết vấn đề dân tộc ở 
nước ta 


Nhiệm vụ của nền chuyên chính vô 
sản đòi hỏi các dân tóc phải đoàn kết 
chặt chẽ. Đoan kết chống ngoại xàm 
là một việc kho nhưng nhờ có đường 
lối sáng suốt của Đẳng và truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc; chúng ta 
đã làm được. Ngày nay, đoàn kết đề 
cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước, cũng không phải là 
việc đơn giản. « Làm cho các dân tộc 
có những phong tục tập quán khác 
nhau mà lại đoàn kết, thương yêu, 
hòa hợp được với nhau, mới thật khó, 
không đơn giìn Trong lịch sử, 


không giai cấp nào làm được việc 
này, chí có giai cấp công nhân và 
Đẳng của nó mới làm được » Œ?). 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta là một quá trình đấu tranh giai 
cấp gay go, phức tạp giữa hai giai 
cấp vô sản và tư sản, giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 


_ chủ nghĩa. Chúng ta phải tích cực 


xây đựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
phải luôn luôn đề cao cảnh giác sẵn 
sàng bảo vệ những thành quả cách 
mạng đã giành được. Kẻ thù luôn 
luôn tìm cách kích động và đầu độc 
nhân dân bằng tâm lý dân tộc chủ 
nghĩa, khơi lại những mâu thuẫn 
giữa các dân tộc do chủ nghĩa đế 
quốc và giai cấp phong kiến gây nên 
trước đây. Hơn hai mươi năm qua 
trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
chúng đã nhàn vào các vùng dân 
tộc đề phá rồi hậu phương của ta, 
hòng làm suy yếu khỏi đạt đoàn kết 
dân tộc. Đối với các đàn tộc ít 
người ở miền Nam, bọn Mỹ—nguy đã 
dùng rất nhiều âm mưu thâm độc, 
thủ đoạn xảo quyệt, kích thích đầu óc 


(4) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hỏi đại biều toàn 
quốc lần thứ IW, nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, Ï977, trang 64. 

(5) Sách đã dẫn, trang 29. 

(6) Sách đá dẫn, trang 164. 

(7) Lê-Duân: Cách mạng xá hội chủ nghĩa 
ở Wiiệt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tập lÌ, trang 393. 
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đân tộc hẹp hòi, mua chuộc, my dân, 
lợi dụng các tôn giáo để chia rẽ, đàn 
áp nhân dân các dân tộc. Từ sau ngày 
giải phóng đến nay, bọn phản động 
còn lén lút gây rối loạn ở một số 
vùng dân tộc, lợi dụng những khó 
khăn tạm thời trước mắt và những 
sơ hở thiếu sót của cán bộ ta trong 
việc chấp hành một số chỉnh sách 
hòng chia rẻ đóng bào các dân tộc ít 
người, xuyên tạc chỉnh sách dân tộc 
của Đẳng. Chúng ta phải rất tỉnh táo 
trước những âm mưu và thủ đoạn 
chỉ: rẽ dân tộc của địch, làm tốt 
chính sách dân tộc đề tăng cường 
khối đoàn kết không gì lay chuyên 
nồi giữa các dân tộc ở nước ta trong 
giai đoạn mới của cách mạng. 

Đoàn kết phải đi đôi với việc phát 
huy tỉnh thần cách mạng và năng lực 
sáng tạo của các đân Lộc ít người. Yêu 
cầu của cách mạng nước ta đòi hỏi 
nhân dân ta phát huy rất cao tỉnh 
thần chủ động và trí sáng tạo. Quá 
trình cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội 
cũng là quá trình mà tính thần cách 
mạng và năng lực sáng tạo của các 
đân tộc íL người được phát huy cao 
độ, khối đoàn kết vốn cỏ giữa các đân 
tộc được táng cường hơn bao giờ hết. 
Không có phong trào cách mạng của 
quần chúng trong các dân lộc ít người 
thì không thê thực hiện tốt chính 
sách đoàn kết đân tộc của Đẳng. Có 
nắm vững quan điểm về vẫn đề dân 
tộc của Đẳng, hiểu đúng vị trí, vai trò 
của các đân tộc trong sự nghiệp cách 
mạng chung, mới thấu hiều và thực 
hiện tốt chính sách đân tộc của Đẳng 
trong giải doan cách mạng mới, thật 
sư tin tưởng quần chúng các dân tộc, 
thầy được mặt mạnh, mặt vếu và phát 
huy mặt tối, khác phục mặt tiêu cực 
trong quần chúng ở từng vùng đân 
tộc, 

Đoàn kết dân tộc, phát huy tính 
thần cách mạng và nàng lực sàng Lạo 
của các đân tộc íL người là nhắm xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Xãhội 
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xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang 
phấn đấu xây dựng là xã hội trong đó 
nhân đân lao động vĩnh viễn thoát 
khỏi cảnh bị áp bức, bóc lột. nghèo 
nàn, lạc hậu đề sống mội cuộc đời no 
cơm, ấm áo, văn mình và hạnh phúc : 
mọi người đoàn kết thương yêu nhau 
và thật sự làm chủ đất nước mình. 
Bản chất xã hội đó đòi hồi phải thực 
hiện nguyên tắc bình đẳng dân tộc. 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã nêu rõ : * Chính sách dàn 
tộc của Đẳng là thực hiện triệt đc 
quyền bình đẳng về mọi mặt giữa 
các dân tộc, tạo nhữag điều kiện cần 
thiết đề xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch 
về trình độ kinh tế, văn hóa giữa các 
dân tộc Ít người và dân tộc đòng 
người ; đưa miền nủi tiến kịp miền 
xuỏi, vùng cao tiến kịp vùng thấp; 
làm cho tất cả các dân tộc đều có 
cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh 
phúc. đoàn kết, giúp nhau tiến bộ, 


- cùng làm chủ tập thề TỔ quốc Việt- 


nam xã hội chủ nghĩa » (8). 

Vấn đề bình đẳng dân tộc được đặt 
ra ngay từ khi Đảng ta mới ra đời. 
Đẳng ta luôn luôn coi việc thực hiện 
quyền bình đẳng giữa các đân tộc là 
nội dung cơ bàn của chỉnh sách dân 
tộc. Chỉ có dựa trên nguyên tắc bình 
đẳng giữa các dân tộc thì khối đoàn 
kết dân tộc mới được củng cố và tăng 
cường. quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động các dân tộc mới 
được phát huy mạnh mẽ. Quyền bình 
đẳng dân tộc ở nước ta đã được thực 
hiện nhưng còn bị hạn chế vì trình độ 
phát triền kinh tế và văn hóa ở các 
vùng đân tộc còn thấp. Chúng ta phấn 
đấu làm cho nhân dân cúc đân tộc làm 
chủ về mọi mặt, xây dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền văn hỏa mới và 
con người mới đề các đàn tộc bình 
dẳng hoàn toàn và thẠt sự. Thực biện 
quyền bình đẳng dân tộc là một quá 


(B) Nghị quuết Đại bội đại biều toàn quốc 
lần thứ I, nhà xuất bản Sư thật, Hà-nội, 
I977, trang ?5, 


trình phản đấu lâu dài, tích cực, 
được nâng đần từng bước cùng với 
việc thực -hiện đường lõi chung, 
đường lỗi xây dựng kinh tế của Đảng. 
Nhân dân, cán bộ và đẳng viên các 
đan tộc, đồng người cũng-như Ít người, 
phải nêu cao quyết tìm hoàn thiện 
chế độ của chúng ta về các mặt chỉnh 
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội thì mới 
thực hiện triệt đề quyền bình dẳng 
về mọi mặt giữa các đân tộc trong 
đại gia đình xã bội chủ nghĩa Việt- 
nam. Tỉnh thần tích cực của Đẳng ta 
trong việc thực hiện quyền bình đẳng 
giữa các dàn tộc trong giai đoạn mới 
là «tạo những điều kiện cần thiết đề 
xóa bỏ lận gốc sự chênh lệch về trình 
độ kinh tế, văn hóa giữa dàn tóc Ít 
người và dân tộc dòng người ® (9), 
Bình đẳng dân tộc là nội dung cơ 
bản của chỉnh sách dàn tộc, nhưng 
bình đẳng dân tộc không phải là mục 
đích cuối củng. mà mục đích của 
việc thực hiện triệt đề quyên bình 
đẳng đân tộc là “làm cho tất cả các 


dân tóc đều có cuộc söng ấm no. hạnh 
phúc, đoàn kếL giúp nhau tiến bộ, 
cùng làm chủ tập thề Tổ quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa » (10). 

Có xây dựng thành còng chủ nghĩa 
xã hội mới giải quyết được triệt đề 
vấn đề dân tộc Chế độ làm chủ tập 
thẻ xã hội chủ nghĩa, nền sản xuấi 
lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa càng được xàv dựng và pliúát 
triền thì các dân tộc càng bình 
dẳng, đoàn kết, giúp nhau tiến bộ, 
cùng nhau làm chủ tập thề càng cao 
hơn và các dân tộc hòa hợp thành 
đân tộc xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
càng nhanh hơn. Các đàn lộc càng 
đoàn kết, càng bình đẳng, càng giúp 
nhau tiến bộ, cùng nhau làm chủ 
tập thề thì càng đầy nhanh quá trình 
xây dựng thành công chế độ mới. nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới, càng thúc đầy quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
tiến nhanh. tiền mạnh hơn. 


NHỮNG YÊU CÂU TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
DẪN TỘC TRONG GIẢI ĐOẠN MỚI 


Trải qua những chặng đường cách 
mang, các vùng dân tộc ở nước ta đã 
có những biến đổi căn bản và sâu 
sắc, nhưng trình độ phát triền kinh tế, 
văn hóa nói chung vẫn còn thấp hơn 
miền xuôi, đời sống đồng bào các đân 
tộc Ít người còn có khó khán, nhất là 
các đân tộc ở vùng cao và biên giới, 
các dân tộc ở dọc Trường-sơn và Tây- 
nguyên (®). Có đầy mạnh ba cuộc 
cách mạng; ra sức phát triền kinh tế 
pà oän hóa ở các ủng dán tóc thì mới 
khắc phục được sự chênh lệnh đó. 
Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ: 
«Đề thực hiện chính sách dân lộc 
của Đảng, vấn đề mấu- chốt là đầy 
nhanh tốc độ phát triền kính tế và 
ván hóa ở các vùng dân tộc, nàng cao 
đời sống của đồng bào các dân tộc». Vẻ 


nội dung phát triền kinh tế và văn hóa 
ởơ các vùng dân tộc, báo cáo chính trị 
tại Dại hội lần thứ IV của Đảng đã 
nêu rất đầy đủ: “phát triển nòng 
nghiệp, làm nghiệp, xây dựng cúc 
vùng kinh tế mới, các khu công 
nghiệp, mở mang giao thòng vận tải 
và thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
phát triền văn hỏa, giáo dục, nghệ 
thuat, khoa học, v tế, thê đục thê thao, 
bảo vệ bà mẹ và trẻ em, v.v..., nhanh 
chóng nâng cao đời sỏng vật chất và 
văn hóa của đồng bào các đân tộc ít 
người, đặc biệt chú trọng vùng cao 
và biên giỚiI ». 


(9) (10) Sách đã dẫn, trang 75. 
(®) Hiện nay, cả nước ta còn gần 2 triệu đồng 
bào du canh du cư và du canh định cư 
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Phát triền kinh tế và văn hóa ở 
các vùng đân lọc, nâng cao đời sóng 
của đöng bào các đàn tộc là yêu cầu 
cấp bách; là nhiệm vụ công tác dân 
tộc lớn nhất của Đảng và Nhà nước 
ta. Đỏ cũng là một trong những biện 
pháp có ý nghĩa quyẻt định dẻ thực 
hiện thắng lợi chính sách đân tộc của 
Đăng. | 

Trong điều kiện cả nước tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội co nhiều thuận lợi 
nhưng cũng có những khó khăn 
không nhỏ, Đẳng ta đặt vấn đề đầy 
nhanh tóc độ phát triền kinh tế và 
văn hóa ở các vùng dân tộc là rất 
cần thiết, Neu không thì không thê 
nào khác phục được sự chênh lệch 
vốn có giữa các đân tộc ÍL người với 
dân. Lộc dòng người, thậm chỉ còn 
mở rộng hơn nữa khoảng cách đó. 

Việc phát triền kinh tế và văn hóa 
ở các vùng dân tộc, nâng cao đời 
sống của đồng bào các dân tộc phải 
theo phương hướng nhiệm vụ kế 
hoạch chung của Nhà nước, đồng 
thới phải thích hợp với điều kiện 
cụ thẻ của từng địa phương. từng 
vùng đàn tọc. Nói chung những văn 
đề căn được chú trọng giải quyết 
hiện nay là: xày dựng, củng cố và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; 
điệu tra quy hoạch; tô chức lại sẵn 
Axuit, xảv dựng các vùng kinh tế mới 
va định canh, định cư; xây dựng cơ 
sở Vật chàt và Kỹ thuật, đặc biệt là 
các biện pháp kỷ thuật mới và giải 
quyct văn để cùng cấp nông cụ thông 
thưởng; tiền hành công tác bình đân 
học vụ. bỗ túc văn hóa và phát triển 
gmìo dục: phố thông cùng với việc sử 
dụng hơp lý chữ dân lộc, vận động 
xây dựng nếp sống mới và sửa đôi 
phong tục tạp quản lạc hậu; phát 
triên văn hóa nghệ thuật từng dàn 
tộc đi đỏi với việc phỏ biến sâu ròng 
vấn hóa nghệ thuật chung của cả 
nước, chăm lo sức khỏe nhàn dân, 
vv,.. Đòi với tửng đản tộc. cần chú 
Ý giải quyết kịp thời những yêu cầu 
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bức thiết trước mắt và vận dụng 
đường lối chính sách đúng đắn vào 
điều kiện cụ thề ở mỗi nơi. Chính 
sách dân tọc là một công tác rất bào 
trùm, rất toàn diện, nhưng rắt cụ thể 
cần phải nghiên cứu tỉ mỉ và có kế 
hoạch thực hiện cụ thê. 

Trong việc đầy nhanh nhịp độ phảt 
triền kinh tế và văn hóa ở các vũng 
dân Lộc, nâng cao đời sống đồng bào 
cac dân tộc thì xây dựng huyện và 
cấp huyện ở miền núi và các vùng 
dân tộc là-một vấn đề rất quan trọng. 
Thông qua khâu công tác này, chính 
sách dàn tộc của Đảng sẽ được thẻ 
hiện một cách rất sinh động. 

Đội ngũ cán bộ công tác ở miền 
núi và các vùng dân tộc bao gòm cán 
bộ người miền xuôi và căn bộ các 
đân tộc ít người. Việc xây dựng và 
phát triền kinh tế, văn hóa, phần bỏ 
lại lao động, bảo vệ quốc phỏng, bao 
đảm an nình chính trị và trật tự xã 
hội ở các vùng dân tộc,... đòi hỏi ngày 
cảng nhiều cản bộ miền xuôi lên 
phục vụ tại các vùng đân tọc. Đỏ là 
yêu cầu của sự nghiệp cách mạng 
chung và cũng là vì sư tiến bò cua 
các dân tộc 1Ý người. Nhưng như 
thế không có nghĩa là không cần có 
cân bộ dân tộc ít người. Can bộ cac 
ddn tộc Íf người có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc tö chức thực 
hiện chính sách dân tộc của Đẳng. 
Thật vậy, chưa có một cuộc vận 
động quần chúng nào. một công tác 
cách mạng nào ở các vùng dân tọc 
mà không có cân bộ dân tộc ít người 
làm nong cốt. Cũng không ít trường 
hợp chủ trương chỉnh sách đúng 
nhưng vì thiếu cân bộ dàn tọc ¡HH 
người cho nên kết quả tò chức thực 
hiên đã bị hạn chế. Vì thế, Đại hôi 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã quan tâm đến việc tích cực 
đào tạo và bỏi dưỡng cán bộ dân tộc 
ñÍ người, Cán bộ dân tộc ÍŸ người 
không chỉ tham gia công tác ở địa 
phương hoặc trong một lĩnh vực nào 

(Xem tiếp trang 29) 


PHÁT HUY BA THỂ MẠNH 
CỦA PHÚ.KHÁNH 


PPHÚ-KHÁNH gồm hai tỉnh Phú-yên 

và Khánh-hỏòa hợp nhất lại, có 
điện tích gần 1 vạn ki-lô-méL vuông, 
dân số 1 triệu 82 nghìn người. Phú- 
khánh có ba thế mạnh về nông nghiệp, 
về ngh cá và muối, về nghề rừng. 
Phú-khánh có phần được thiên nhiên 
ưu đãi, nhưng ba thế mạnh đó chủ 
yếu là do sức người tạo nên. Cuộc 
chiên đấu đề phát huy ba thế mạnh 
đó đang tiếp tục. Có những mặt của 
từng thế mạnh còn ở dạng tiêm năng, 
có những mặt đã trở thành hiện thực. 


NGUYÊN-XUÂN-HỮU 
Ủu biên trung ương Đảng 
B(L thư tỉnh ủu Phú-khánh 


Có những mặt mới chỉ thực hiện 
thành công ở một số điềm điền hình, 
có những mặt đã ở diện phổ biến 
trong toàn huyện, thị, toàn tỉnh, 
Thắng lợi đạt được trong hai năm 
qua cho thấy khả năng to lớn của 
Phú-khánh về ba thế mạnh đó. Đại 
hội đại biều lần thứ nhất của Đảng 
bộ tỉnh Phú-khánh (từ 21-3 đến 26- 
j-1977) cũng đã đề ra nhiều biện 
pháp đề tiếp tục phát huy ba thể 
mạnh đó. 


BA THẾ MẠNH CỦA TỈNH PHÚ -KHÁNH 


Về nông nghiệp, Phú-kháảnh có 29 
van héc-ta đất có khả năng làm nông 
nghiệp, nhiều vùng chuyên canh lớn 
như cánh đồng lúa hàng vạn héc-ta 
ở Tuy-hòa, cánh đồng bông hàng 
nghìn héc-ta ở Tuy-an, những vùng 
chuói, vùng xoài, vùng dừa.... những 
cảnh đồng có đề phát triền chăn nuôi. 
[Lao động nông nghiệp có trên 30 vạn 
nưười chiếm 655 tỏng số lao động. 
Máy móc nông nghiệp có khoảng 


1.000 chiếc, trên 14.000 sức ngựa, 
Khi hậu nói chung thuận lợi cho 
tröng trọt quanh năm. nếu giải quyết 
được vẫn đề tưới nước. 

Nhưng. dưới thời Mỹ — ngụy, Phú- 
khánh mỗi năm phải nhập khầu từ 
ò đến 6 vạn tấn gạo Bọn Mỹ-ngụy 
rút chạy khói Phú-khánh đề lạt gần 
5 vạn hẻc-ta ruộng đất hoang hóa, 
gần chục vạn đồng bào ở nông thôn 
bị địch tạp trung vào thánh thị và 
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các khu đồn dân khi trở về làng cũ, 
gặp rất nhiều khó khăn, hợn 9 vạn 
đồng bào ở thành thị thất nghiệp. 
Cây bỏng là cây có truyền thống ở 
địa phương bị mất giống. Đàn bò 
hàng vạn con bị địch bắn giết phần 
lớn. 

Trước tình hình như vậy, Tỉnh ủy 
chúng tôi đã đặc biệt quan tâm văn 
đề sản xuất nông nghiệp mà trọng 
tâm là sản xuất lương thực. đầy mạnh 
phong trào làm thủy lợi, thâm canh, 
tăng vụ, phục hóa khai hoang, mở 
rộng diện tích, tăng cường chỉ đạo 
các huyện trọng điềm lúa và đầy 
mạnh phát triền trồng màu. Năm 
1976, đã khai hoang 12.500 héc-ta, 
đưa vào sẳn xuất 8.800 héc-ta; đưa 
điện tích gieo trông lên 114.000 héc-ta, 
thu hút thêm 3 vạn người vào sản 
xuất nông nghiệp, trong đỏ có 12.500 
lao động ở thị xã. Tông sản lượng 
lương thực quy thóc thu được 213.000 
tăn, tăng hơn năm 1975 34,2%. Trên 
diện tích lúa 2 vụ, năng suất bình 
quân toàn tỉnh là 5,5 tấn/ha/năm, có 
7 xã đạt trên 7 tấn/ha/năm. Như vậy. 
Phú-khánh đã giải quyết được một 
bước vẫn đề lương thực. đời sống 
nhân đân ở một số vùng được cải 
thiện hơn trước. 

Tuy còn nhiều khó khăn và nhược 
điểm nhưng Phú-khánh vẫn tiếp tục 
phát huy thế mạnh về nông nghiệp, 
phấn đấu dến năm 1980, đạt những 
chỉ tiêu sau đây: 135 nghìn hẻéc-ta 
đất canh tác, 220 nghìn héc-ta đất 
gieo trồng, trong đó có 10 nghìn héc- 
ta bông; tông sẵn lượng lương thực 
quy thóc là 520.000 tân, bình quân 
mức ăn đầu người: 400 kg năm; 10 
nghìn tấn bông; 400 nghìn lợn; 1// 
nghìn trâu bò. Chúng tôi chủ trương 
phát triền sản xuất nông nghiệp toàn 
diện, cả trồng trọt và chăn nuôi, coi 
trọng cả 3 mặt: thâm canh, tắng vụ 
và mở rộng diện tích, tập trung đầu 
tư và phát động phong trào toàn đân 
làm thủy lợi, đầy mạnh làm phân 
chưởng, phân xanh, phân bắc, nghiên 
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cửu nhân giống bẻo hoa đầu v.v... 
Xây dựng hệ thống giống cho toàn 
tỉnh. lấy Tuy-hỏa làm trung tâm 
nghiên cứu chọn và cung cấp giống 
lúa có năng suất cao ; Đồng-xuân làm 
trung tâm chọn giổng dưa: Tuvyv-an 
làm trung tâm chọn giống bồng. Yêẻ 
cây lương thực, coi trọng cả lúa và 
màu, tập trung phát triền cày sản, 
ngô. khoai lang; phát triền cây có 
dầu nhất là cây dừa trên diện tịch 
lớn; hình thành vùng đai rau quanh 
thành phố. thị xã. thị trấn, khu công 
nghiệp. Về cây công nghiệp, đặc biệt 
coi trọng cây bông, bình thành các 
vùng cây ăn quả, chú ý phát triền 
cây thơm (đứa), cây mit Về chăn 
nuôi, tận dụng và phát huy nguôn 
thức ăn gia súc tương đối đòi dào 
ở trong tỉnh (đồng cỏ, sắn, ngô. khoai, 
xác mắm. cả, cám, bèo...), phát triển 
mạnh chăn nuôi lợn và bò. Các khu 
kinh tế mới đã có sẽ được củng có: 
mở thêm một số khu kinh tế mới 
khác; theo hướng kết hợp nỏng — 
lâm —công nghiệp, kết hợp nòng 
trường với hợp tác xã, kết hợp khai 
hoang trồng rừng với định canh, 
định cư... 

Về nghề cá và nghề muối, với bờ 
biên đài 420 ki-lô-mét, có nhiều eo 
vịnh, đầm đìa thuận lợi cho việc nuồi 
trồng hải sản, Phú-khánh có khả năng 
hằng năm đánh bắt từ 9 vạn đẻn 10 
vạn tấn cá. Tàu thuyền có 8.778 chiếc 
(thuyền máy 6.305 chiếc). Phần lớn 
thuyền máy thuộc cỡ nhỏ từ 2 đến 10 
sức ngựa (4.981 chiếc), cho nèẻn chủ 
yếu đánh bắt cá ở trong lòng, khong 
ra khơi xa được. Năm 1976. mặc dù 
có khó khăn về nhiên liệu, cả tỉnh 
đã đánh bắt được 53.400 tấn cả xuái 
khầu 240 tấn cả tôm đông lạnh. sản 
xuất 12 triệu lít nước mắm, Năm 197. 
chúng tôi phấn đấu nâng tòng sản 
lượng khai thác hải sản lên 65.000 tán. 
chế biến 800 tấn tôm, cá, mực đông 
lạnh, 12,2 triệu lít nước mắm, 2.900 
tấn cả khô, thu mua 4 vạn tấn hải sản 
(kề cẳ sản phầm chế biến). Theo kế 


hoạch đến năm 1980 sẽ có 90 nghìn 
tấn cá, 16 triệu lít nước mắm, 3.000 
tấn hải sản đông lạnh xuất khẩu. 


Phú-khánh có 5 khu vực ruộng 
muôi, nếu khai thác hết, mỗi năm có 
thê thu được từ 150 đến 200 nghìn tấn 
muối. Năm 1976. sản xuất 43 nghìn tấn 
muối; năm 1977, nâng lên 60 nghìn 
tấn Đến năm 1980 chỉ tiêu phải đạt 
là 150 nghìn tấn. 


Chúng tôi chủ trương phát triền 
đánh bắt, nuôi thủy sẵn ở các vùng 
nước mặn, nước lợ và nước ngọi, 
đây là hướng tích lũy quan trọng của 
tỉnh. Chúng tôi tiến hành xây dựng 
các bến cá quốc doanh của tỉnh và của 
huyện thật sự là đơn vị kinh doanh, 
hạch toán, là nơi cung cấp vật tư cho 
các tổ chức sản xuất, đảm bảo thu 
mua phần lớn sản phầm hải sẵn. tăng 
nhanh lực lượng chế biến hải sản 
quốc doanh, thành lập đội tàu đánh 
cá quốc doanh, phát triền đánh cá 
khơi. Hiện nay, cả tỉnh mới có 2,5 vạn 
lao động đánh cá và làm muỗi, cần 
tăng thêm lao động cho ngành này. 
Đến cuối năm 1977, sẽ sử dụng mội 
phần quan trọng diện tích ao đìa, hồ 
chứa. miột phần sông cụt và đầm (như 
đầm Ö-loan, Thủy-triều, Nha-phu) vào 
nuôi trồng. phát triền nuôi cá nước 
lợ, nước ngọt. Diện tích ruộng muối 
được mở rộng, xây dựng quốc doanh 
sản xuất muối Hòn-khói, mở các cơ 
sở quốc doanh sẵn xuất muối ở huyện, 
thành lập các hợp tác xã làm muối... 


Về nghề rừng, Phú-khánh có diện 
tích rừng 365 nghìn héc-ta với trữ 
lượng gỗ 39 triệu mét khối, có khả 
năng khai thác 18 triệu mét khối. 
Rừng có nhiêu gỗ quý có giá trị xuất 
khầu như gỗ cầm lai, giáng hương... 
Chúng tôi đã tö chức phong trào nhân 
dân trồng rửng, đưa diện tích rừng 
trồng từ 2.900 héc-ta năm 1976 lên 
§.200 héc-ta năm 1977 Năm 1977, 
khoanh nuôi rừng 15 nghìn héc-ta, tu 
bồ rừng 6.000 héc-ta, khai thác 3ã 
nghin mét khối gỗ trỏn, 20 nghìn xi-te 


củi, chế biến 16 nghìn mét khối tron8 
đó có 2.500 mét khối ván sàn xuất 
khẩu. Chỉ tiêu đề ra cho năm 1980 là 
trồng 14.000 héc-ta rừng, khai thác 80 
nghìn mét khối gỗ. Lực lượng lao 
động làm nghề rừng mới có 3.700 
người trong đó khai thác gỗ chỉ có 
260 người, cần tăng thêm lao động cho 
lâm nghiệp. Chúng tôi chủ trương 
phát triền nghề rừng theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, coi trọng 
tất cả các khâu trồng rừng, tu bồ, cải 
tạo, tái sinh, bảo vệ và khai thác rừng. 
Chúng tôi mở rộng các xưởng cưa xế 
Carm-ranh, Lương-sơn, Tuy-hòa. Các 
huyện cùng Ty lâm nghiệp tiến hành 
quy hoạch giao rừng và đất rừng cho 
các xã đề quản lý rừng tốt hơn, ban 
hành nội quy bảo vệ rừng, xây dựng 
các cơ sở định canh, định cư của 
đồng bào các dân tộc ở miền núi theo 
hướng kết hợp sản xuất lâm nghiệp 
với sản xuất nông nghiệp và chăn 
HUỎI... 

Ba thế mạnh vẻ nông nghiệp, về 


nghề cá và muối, về nghề rừng có 
mối quan hệ khăng khít với nhau, hỗ 


trợ lẫn nhau. Trong bước đi ban đầu 


của công cuộc công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, giải quyết vấn đề lương 
thực có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Có lương thực đủ ăn và có phần dự 
trữ khá, mới thực hiện được phân bố 
lao động cho nghề cá, nghề rừng và 
các ngành kinh tế khác, mới xây dựng 
được các vùng sản xuất tập trung 
chuyên canh cây công nghiệp, chăn 
nuôi gia súc trên quy mô lớn. Có một 
Lỷ lệ lao động thích đáng cho nghề 
cá, làm muối, nghề rừng thì mới khai 
thác được nhiều «tiền rừng»›, * bạc 
biền ". Với nguyên liệu từ ruộng đồ ng, 
từ rừng xanh, từ biên cả, công nghiệp. 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
mới sản xuất được nhiều mặt hàng 
tiêu dùng và xuất khầu. Công nghiệp 
dựa vào ba thế mạnh của nông nghiệp, 
nghề cá và muối, nghề rừng đề phát 


triền, đồng thời tác động trở lại và 


thúc đầy ba thế mạnh đó, phát huy 


39 


ba thế mạnh đó đề sẵn xuất nhiều của 
cải vật chất cho xã hội. Công nghiệp 
cùng với ba thế mạnh đó hợp thành 
một cơ cấu kinh tế thống nhất. 


Dựa theo quy hoạch phân vùng 
nông, lâm nghiệp, đến năm 1980, Phú- 
khánh sẽ có những vùng chuyên canh 
lớn : vùng lúa 50 nghìn héc-ta, sắn 30 
nghìn héc-ta, ngô 30 nghìn hẻc-ta, 
bông 10 nghìn héc-ta, dừa 8 nghìn héc- 
ta, mỉa 5ð nghìn héc-ta... Nằm đài trên 
420 ki-lô-mét bờ biên, hầu hết các 
huyện, thị của Phú-khánh đều có 
nghề cá phát triền (Nha-trang 25.000 
tấn/năm, Cam-ranh 15.000 tấn/năm, 
Khánh-ninh 11.000 tấn/năm, Đồng-xuân 
9.000 tấn/năm, Tuy-an: 4.000 tấn/ 
năm...). Cùng với việc xây dựng 
thành phố Nha-trang. thị xã Tuy-hòa 
và các thị trấn khác tBa-ngòi, Diên- 
khánh, Ninh-hòa, Vạn-giã, Sông Cầu, 
La-hai, Chi-thạnh, Phú-lâm, Củng- 


LÀM THẾ NÀO ĐỀ PHÁT HUY BA 


Những thành tích về kinh tế đạt 
được trong hai năm qua ở Phú-khánh 
là to lớn nhưng chưa tương xứng với 
khả năng, thuận lợi và tiềm lực của 
địa phương. Nguyên nhân chính là 
đo chúng tôi chưa phát động được 
một phong trào cách mạng của quần 
chúng với khi thế sôi nỗi trong toàn 
tỉnh, với một tỉnh thần làm chủ tập 
thê cao, đi vào sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Nếu hàng chục vạn công nhân. nông 
đân, ngư đân, những người đã đônhiều 
mồ hôi, xương máu đi theo Đăng trong 
cách mạng dân tộc đân chủ, nay nhận 
thức rõ mình là những người làm 
chủ thật sự đất nước, thông qua Nhà 
nước của mình, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, thì phong trào cách mạng sẽ có 
những bước phát triền to lớn hơn nữa. 
Cho nên, đẻ phát huy ba thế mạnh 
của Phú-khánh, chúng tối thấy nhiệm 
vu đầu tiên là: Tửng cường chuujên 
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sơn), thành những trung tâm kinh té. 
văn hóa, chính trị những nơi phải 
triền công nghiệp phục vụ cho ba thè 
mạnh. Phú-khánh sẽ có nhiều điều 
kiện xây dựng những địa bàn huyện. 
thị có cơ cấu kinh tế nöng— ngư —còng 
nghiệp hoặc nông—lâm— công nghiệp, 
ngoài ra còn có khả năng phát tricn 
cỏng nghiệp du lịch. 

Tóm lại, đi từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, Phủ-khanh 
phải giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực và tích lũy bằng nghề 
biền, nghề rừng. Trên cơ sở phát 
huy ba thế mạnh, Phú-khánh xảy 
dựng và phát triên kinh tế, phát triển 
văn hóa, nhằm cùng một lúc làm hai 
nhiệm vụ vừa cơ bản vừa cấp bách 
là: Xảu dựng cơ sở Uật chất kữ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, cải thiện mùi 
bước đời sống pát chất ouà nắn hóa của 
nhan dán. 


THẾ MẠNH CỦA PHÚ-KHÁNH 2 


chỉnh oỏ sản, thực hiện 0à không ngừng 
phát huy quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động. Xuất. phát Lừ quan 
điềm: cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, chúng tôi thấy cần nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân về chủ nghĩa xã họi. về 
quyền làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động. Quần chúng cần thấy rõ 
những thuận lợi, khó khăn của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liền 
đồ rực rỡ của đất nước, của Phú- 
khánh sau những kế hoạch năm năm, 
cần hiều và biết sử dụng quyền làm 
chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, đề tự giác thực hiện nghĩa vụ lao 
động xây dựng Tô quốc, nghĩa vụ 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ an ninh 
chính trị, bảo vệ tài sản xã hỏi 
chủ nghĩa... Cán bộ cần quan tâm đầy 
đủ tới quyên lợi, đời sống của quần 
chúng lao động, xác định rõ mục địch 
làm cách mạng là vì lợi ích của nhân 
đân, chấm dứt tệ hồng hách. lạm 


dụng, cửa quyền, thái độ vô trách 
nhiệm, bàng quan trước khó khăn 
thủc mắc của nhân dân, khắc phục tư 
tưởng cầu an, hòa bình, hưởng lạc, 
tính toán cá nhân, ngại khó, ngại khô, 
ngại đi xuống cơ sở lăn lộn với phong 
trào; cần phải có thải độ xử lý thích 
đáng đối với những cán bộ vi phạm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. 

Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
đòi hỏi phải xây dựng tốt hệ thống 
chuyên chính vô sẳn bao gồm tô chức 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thê quần 
chúng, xây dựng mối quan hệ chặt 
chẽ giữa Đảng. Nhà nước và nhân dân. 
Trước mi, cần gấp rút xây dựng 
chính quyên cách mạng các cấp từ 
tỉnh đến cơ sở, trước hết là ở cơ sở, 
đưa những phần tử ưu tủ của quần 
chúng vào bộ máy chính quyền. Cần 
tô chức những đợt cán bộ tự phê bình 
trước quần chúng, phát động tư tưởng 
làm chủ tập thề của quần chúng, góp 
ý xây dựng Đảng, chính quyền và các 
đoàn the. Cần đề cao cảnh giác, không 
một phút lơ là với âm mưu thâm độc 
của đế quốc, tích cực truy quét bọn 
phản động, kịp thời phát hiện và làm 
tan rä các tô chức địch mới nhen 
nhóm, đập tan các luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc, nói xấu chủ nghĩa 
xã hội, phát động quần chúng nêu 
cao tinh thần làm chủ xây dựng thôn. 
xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an 
toàn... 

Đề phát huy ba thế mạnh của Phú- 
khánh, chúng tôi thấy cần tiến hành 
cai tạo quan hệ sản xuất cũ. xáu dựng 
quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩa, tồ 
chức lại sản xuất theo hưởng sản xuâi 
lớn xã hội chủ nghĩa, nhằm nhanh 
chóng xóa bỏ chế đô người bóc lột 
người, thúc đầy sản xuất phát triền. 
cải thiện đời sống nhân đân và góp 
phần tích lũy cho Nhà nước. Chúng 
tôi phấn đấu đến năm 1980 hoàn thành 
vẻ cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đöi với nông nghiệp. Đối với ngư 
nghiệp, công nghiệp, Liêu công nghiệp, 


thủ công nghiệp và thương nghiệp 
thì căn bản hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa trong hai năm 1977 — 
1978. Chúng tôi thấy cần phải nắm 
vững phương châm kết hợp chặt chẽ 
cải tạo và xây dựng mà xây dựng 
là chủ yếu; trong khi tiến hành cải 
tạo, tô chức lại sẵn xuất theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Đối với nông nghiệp. chúng tôi một 
mặt tiến hành tích cực và khần 
trương công tác chuần bị : củng cố Lô 
chức cơ sở nhất la chỉ bộ và nông hội. 
kiên toàn cấp huyện, đào tạo cắn 
bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, và mặt 
khác tuyên truyền giải thích sâu rộng 
Irong nòng dân về con đường làm ăn 
tập thề và đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa; giáo dục mục đích, ý nghĩa. 
nội dung của hợp tác hóa nông nghiệp, 
ngăn ngừa những lệch lạc. vạch trần 
những luận điệu tuyên truyền xuyên 
tạc của bọn phá hoại làm ảnh hưởng 
đến sản xuất và chăn nuôi. Chúng 
tỏi chủ trương mỗi huyện làm thí 
điềm một vài hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp rồi sau đó mới mở rộng 
ra toàn huyện ; củng cố 2 nông trường 
đã có, xây dựng thêm 2 nông trường 
mới ở Bến Khế, Sông Ba... 

Đối với ngư nghiệp, chúng tôi xúc 
lập rõ mối quan hệ giữa Nhà nước 
với ngư đân, giúp ngư dàn thoát khỏi 
mọi sự bóc lột; tuyên truyền, giải 
thích dưa ngư dân vào con đường 
làm ăn tập the, xây dựng các bến cả 
quốc doanh của tỉnh, huyện thật sự 
là đơn vị kinh doanh, hạch toán..., 
nhanh chóng cải tạo c(nậu®, “vựa”, 
tồ chức lại những người mua bản cá. 
Chúng tôi tỗ chức hợp tác xã hoặc 
tập đoàn sản xuất theo từng ngành 
nghề, trước hết nhằm những ngành 
nghẻ lớn như giã cào, lưới đăng..., 
thông qua tô chức mà tiến hành giáo 
dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa 
xã hội và tiến hành cải tạo đồng bộ 
cả đánh bắt, chế biến và lưu thông 
phân phối cá, phát triên quốc doanh 
nuôi, trông hải sản, phát triển quốc 
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doanh sản xuất muối, và tö chức hơp 
tác xã sản xuất muối. 


Tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công nghiệp, tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp và thương nghiệp 
cũng là cần thiết đề phát huy ba thế 
mạnh. Muốn khuyến khich sản xuất, 
chúng tôi còn thấy cần phải thực hiện 
tốt một số chính sách kinh tế như: 
tin dụng, giá cả, cung cấp vật tư và 
lương thực. thuế... Đối với số cán bộ 
cỏng nhân kỹ thuật ở vùng mới giải 
phóng, cần mạnh dạn sử dụng, tạo 
điều kiện cho họ tiến bộ, giáo dục họ 
góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Đề phát huy ba thế mạnh của Phú- 
khánh, chúng tôi cần ra sức xâu dựng 
Đảng, nắng cao nắng lực lãnh đạo 0à 
src chiến đấu của ddng bộ, bảo dẳm 
thực hiện nhiệm ðụ chỉnh trị của Đăng 
.trong giai doạn mới. Đảng bộ Phú- 
khánh có một số đặc điềm, Trải qua 
chiến tranh lâu dài ác liệt, đẳng viên 
hy sinh nhiều, số người mói được kết 
nạp vào Đảng không bù kịp số người 
đã hy sinh ; nhiều thôn, xã không có cơ 
sở Đảng. Hiện nay,tuy hầu hết các xã, 


phường mới giải phóng đẻu có chỉ - 


bộ, nhưng số đòng đẳng viên không 
phải từ phong trào lên mà từ các nơi 
khác điều đến, chưa nắm chắc tình 
hình của địa phương. Tỷ lệ đẳng viên 
hiện nay so với số dân nói chung còn 
tháp. Cán bộ thiếu, yếu, phân bố 
chưa cân đối giữa các ngành, các 
cấp, phần lớn tập trung ở tỉnh. Số 
đông cán bộ lãnh đạo chỉ đạo hiện 
nay trên 50 tuổi, sức khỏe yếu, cán 
bộ trẻ còn ÍL và chàm được bôi 
dưỡng... 


Cho nên, chúng tôi chủ trương hết 
sức tăng cường còng tác tư tưởng và 
chăm lo xây dựng tô chức cơ sở Đảng, 
đặc biệt ở xã, phường mới giải 
phóng. Trước mắt, chú trọng phát 
triển Đảng, coi công tác phát triền 
Đẳng là nhiệm vụ thường xuyên của 
chỉ bộ. Qua phong trào cách mạng 
của quần chúng, phát hiện những 
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người ưu tú đủ tiêu chuần, bòi dưỡng. 
giáo dục đề kết nạp vào Đảng. 

Công tác cán bộ cần được coi trọng: 
tăng cường cấp huyện, huyện ủy 
phải đủ sức lãnh đạo tổ chức lại 
sản xuất. xây dựng và phát triền kinh 
tế, phát triền văn hóa, nâng cao đời 
sống nhân dân trong huyện; ra sức 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bỏ 
Đảng. chính quyền và các đoàn thể 
quần chúng, mạnh cả về số lượng và 
chất lượng, kiên quyết sắp xếp đưa 
cản bộ đi học các lớp lý luận và các 
lớp nghiệp vụ, gấp rút đào tạo bỏ 
sung cán bộ mới, trẻ, xuất thân từ 
công nhân, nông đân lao động va tri 
thức xã hội chủ nghĩa. chú ý đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ đân tộc ít người, 
cản bộ nữ, kiên quyết sắp xếp lại cho 
hợp lý những cán bộ mà phầm chất 
chính trị và năng lực công tác không 
tương xửng với trách nhiệm... Trong 
hai năm tới, chúng tôi phấn đấu hoàn 
thành đào tạo cán bộ hợp tác hỏa 
nông nghiệp và có cán bọ đẻ phải 
triền kinh tế, văn hóa, mạnh dạn 
chọn số cán bộ đang học bồ túc văn 
hóa và nam nữ thanh niên xuất thân 
từ thành phần lao động, lý lịch rõ 
ràng, được rẻn luyện trong phong 
trào, đề đào tạo thành cán bô... 

Đề phát huy ba thế mạnh của Phú- 
khánh, đề thực biện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đ‹ng và Nghị 
quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ 
tỉnh, chúng tôi thấy phải có mót 
sự chuyền hưởng mạnh mẽ về tư 
tưởng và nhận thức, thấy rõ tinh 
chất gay go và phức tạp của cuộc đẫu 
tranh giai cấp hiện nay nhằm giai 
quyết vấn đẻ * ai tháng ai Ð giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
đồng thời coi trọng công tác tö chức. 
thực tiễn, đL sản ào công tác tồ chức 
quần chúng 0à quản lỷ, đề ra những 
biện pháp thực hiện đúng đẳn sút uởời 
tình hình. Trước hết làm tốt còng tác 
vận động quần chúng, xây dựng thực 
lực chính trị ở cơ sở. Đây là biện 
pháp có ý nghĩa chiến lược quan 


trọng đề biến mọi đường lối. chủ 
trương của Đảng, mọi kế hoạch, chỉ 
tiêu đã đề ra thành hiện thực. Giáo 
dục cho quần chúng về quan điềm lao 
động: lao động với tư cách là người 
làm chủ đất nước, lao động vì lợi ích 
chung của xã hội “mình vì mọi 
người, mọi người vì mình ®; lao động 
có tô chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, 
có năng suất cao. Từ đó, phát động 
quần chúng thi đua lao động sản 
xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Cán bộ tỉnh, huyện đi sát cơ sở, 
xây dựng đơn vị cơ sở, nâng cao tỉnh 
thần trách nhiệm. quan tâm đến đời 
sống của quần chúng. Một trong 
những kinh nghiệm của thời kỷ kháng 
chiến chống Mỹ là khi gặp khó khăn. 
nơi nào bám chặt đường lõi, chủ 
trương của Đẳng. dựa vào quần chúng. 
nắm vững đơn vị cơ sở, tô chức và 
động viên quần chúng phát huy tính 
thần cách mạng tiến công, thì giành 
được thẳng lợi. Đơn vị tiến công là 
cơ sở, là xã thôn, phường khóm. Xây 
dựng xã thòn, phường khóm chính là 
xây dựng nền tảng cho việc xây dựng 
địa bàn huyện. Lực lượng có khí thẻ 
tiến công mạnh hơn cả là nam nữ 
thanh niên. Thanh niên vừa là lực 
lượng quan trọng làm kinh tẻ đề phát 


huy ba thế mạnh vừa là lực lượng 
quân sự, chỉnh trị khoa học, kỹ 
thuật. Cho nên, phái đầu tư ào xâ 
dựng cơ sở. Cần có sự nhất trí cao 
của toàn Đăng bộ. của các ngành đề 
phát huy được sức mạnh tông hợp. cỏ 
những biện pháp tông hợp. cùng 


.nhau xây dựng các đơn vị cơ sở vững 


mạnh. Chúng tôi cần làm cho cơ sở 
luỏn lnôn ở tư thế tiến công. và dấy 
lên những phong trào thi đua lao 
động sản xuất. cần kiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Tóm lại, muốn phát huy ba thế mạnh 
của Phú-khánh, chúng tôi phải làm: tốt 
công tác chính trị, tư tưởng và tỗ 
chức. Cuộc đấu tranh giai cấp quyết 
liệt nhằm giải quyết vấn đề « ai thẳng 
ai?" giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản đang diễn ra trong mọi 
lĩnh vực. Kẻ thù còn nhiều âm mưu 
thâm độc. Chúng tỏi cần phải luôn đề 
cao cảnh giác. quán triệt tư tưởng 
cách mạng tiến công. Với đường lối 
đúng đắn và sáng tạo của Đăng, với 
một công tác tổ chức thực tiền cỏ 
hiệu lực, chúng tôi tin rằng có thê 
phát huy được sức mạnh * dời non. 
lấp biền » của quần chúng nhân dân 
trong tỉnh, đưa Phú-khánh tiên 
nhanh, tiến mạnh, tiền vững chắc lên 
chủ nghĩa vã hội. 
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VẬN DỤNG NGUYÊN TÁC «KẾT 


HP QUẦN IÝ THEU NGÀNH 


VỨI QUÂN LÝ THI0 ĐỊA PHƯƯNG VÀ VÙNG IÃNH THỦ» 
TR0NG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGHĨ RỪNG 


"TRONG sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tỏ quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa, rừng và nghề rừng có vị trí và 
tác dụng rất quan trọng. Nghị quyết 
đại hội lần thứ IÝ của Đảng đã chỉ rõ : 
q Phát triền lâm nghiệp theo hướng sản 
xuat lớn xã hội chủ nghĩa. Coi trọng 
tất cả các khâu: trồng rừng. tu bồ, 
bao vệ rừng và khai thác rừng, phủ 
kin các đồi trọc và đồi cát ven biền 
trong khoảng vài ba kế hoạch 5 năm ; 
xay dựng những khu rừng trồng tập 
trung cho nhu cầu công nghiệp và rừng 
cây đặc sản theo hướng chuyên môn 
hóa và thâm canh... ». Nghị quyết còn 
vạch ra các nhiệm vụ và mục tiêu 
cụ thê của nghề rừng trong kế hoạch 
5 năm lần thứ 2, trong đó phải trồng 
mới 1,2 triệu ha và khai thác đạt sản 
lượng 3.5 triệu mét khối gỗ trong 
năm 19560. 


HOÀNG-BÙU-ĐÔN 


Đề thực hiện thắng lợi phương 
hướng, nhiệm vụ và mục tiêu to lớn 
đó, cần có sự chuyền biến mạnh mẽ 
về tồ chức và quản lý nghề rừng. Quá 
trình xây dựng và từng bước hoàn 
thiện hệ thống quản lý kinh tế lâm 
nghiệp đòi hỏi phải vận dụng đúng 
nguyên tắc “kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thồ * vào hoàn cảnh và 
đặc điềm cụ thề của rừng và nghề 
rừng nước ta. Đây là một nguyên tắc 
có Ý nghĩa và tầm quan trọng lớn lao. 
Có nằm vững nguyên tắc này thi mới 
phát huy được hiệu lực của hệ 
thống quan lý, kinh doanh lâm nghiệp. 
đồng thời phát huy đầy đủ năng lực 
to lớn của toàn dân, xây đựng và phảt 
triên nghề rừng nước ta sớm (trở 
thành ngành kinh tế quan trọng. 


SỰ CÂN THIẾT PHÁI THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC «KẾT HỢP 
QUẢN LÝ THEO NGẢNH VỚI QUẦN LÝ THEO ĐỊA PHƯƠNG 


VÀ VÙNG LÃNH THÔ” ĐỐI 
Kết hợp quản lý theo ngành với 


quán lý theo địa phương và vùng 
lãnh thô là một trong những nguyên 
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VỚI NGẢNH LÂM NGHIỆP 


tắc cơ bản của việc quân lý nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Đối với ngành 
lâm nghiệp, do những đặc diềm của 


rừng nà sản xuất lâm nghiệp, nguyên 
täc này càng có ý nghĩa và tầm quan 
trọng đặc biệt. 

Rừng 0à đất rừng thuộc chế độ sở 
hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất 
quản lý, kinh doanh đề phục vụ lợi 
¡ch chung của toàn xã hội. Trong phạm 
vi cả nước, rừng và đất rừng là một 
thề thống nhất hoàn chỉnh hình thành 
lâm phận quốc gia, cần được quản lý, 
kinh doanh theo quy hoạch và kế 
hoạch chung của Nhà nước nhằm đạt 
được những mục tiêu chung trước 
mắt và lâu đài của toàn bộ nền kinh 
tế quốc đân. Nhưng, rừng và đất rừng 
lại được phán bố trẻn từng địa phương 
bà pùng lãnh thô, có những điều kiện 
tự nhiên và kinh tế, xã hội khác nhau, 
yêu cầu phải có sự tham gia bảo vệ, 
xây dựng của toàn dân. Do đó, Nhà 
nước quy định trách nhiệm và 
quyền hạn của các địa phương trong 
việc quản lý rừng đề mỗi địa phương 
có thề vận dụng phương hướng kinh 
doanh chung vào việc phát triền nghề 
rừng ở địa phương mình một cách 
chủ động, sảng tạo, nhằm phát huy 
khả năng tiềm tàng của địa phương, 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng và phát triền nghề rừng của cả 
mước. Nếu không kết hợp quản lý 
theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô thì không 
phát triền được nghề rừng phù hợp 
với điều kiện kinh tế — tự nhiên — 
xã hội của từng khu vực lãnh thỏ và 
cũng không xây dựng được một. cơ 
cấu sản xuất nghề rừng hợp lý trong 
cả nước. 

Tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, nghề rừng có khả năng thu hút 
ngày càng nhiều lao động, thúc dâu 
qua trình phán cóng lại lao đọng xa 
hói. Quá trình này được thực hiện 
trước hết ở từng địa phương. đông 
thời diễn ra trên quy mô cả nước, 
cho nên đỏi hỏi sự kết hợp chặt chẽ 
giữa trung ương và địa phương, giữa 
ngành và các cấp. Ở các địa phương 
có rừng, có huy động và tô chức được 


đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ 
và đầy mạnh nghề rùng, thì mới tạo 
ra được nhiều ngành nghề, củng cö 
và phát triền hợp tác xã, nâng cao 
đời sống của xã viên, đồng thời tăng 
thêm sản phầm của xã hội, phát triền 
mạnh mẽ kinh tế địa phương. 

Khác với nông nghiệp và công 
nghiệp, nghề rừng có chu kỳ sản xuất 
0à tdi sản xuất dài; từ giai đoạn gây 
trồng rừng đến giai đoạn rừng thành 
thục đạt mục đích sử dụng là cả một 
quá trình bảo vệ, chăm sóc, nuòi 
dưỡng rừng liên tục và lâu đài hàng 
chục, thậm chỉ cả trăm năm. Nghề 
rừng theo khái niệm rộng là quả trình 
sản xuất từ nuôi tròng, khai thác, chế 
biến những sẵn phầm thu hoạch từ 
rừng thành những sản phầm có giả 
trị sử dụng cao, cung cấp cho nhu 
cầu của nền kinh tế quốc dân. Trong 
cả quá trình sản xuất. và tải sản xuất 
theo một chu trình khép kín và lâu 
đài đó, đòi hỏi có sự phân công hợp 
lý giữa trung ương và địa phương, 
có sự phân cấp hợp lý giữa ngành và 
cấp đề vừa phát huy được mọi lực 
lượng sẵn xuất hiện có, vừa thực hiện 
nhanh chóng quả trình tập trung sản 
xuất, áp dụng kỹ thuật hiện đại nhằm 
từng bước đưa nghề rừng tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Ngoài chức năng cung cấp những 
sản phầm cần thiết cho công cuộc xây 
dựng kinh tế, tăng cường quốc phòng. 
nâng cao đời sống nhân dân, rừng 
cỏn có chức năng rất quan trọng là 
phòng hộ, bảo vệ môi trường và phục 
vụ nhu cầu văn hóa, xã hội. Yêu cầu 
này vừa đặt ra rất cụ thê cho từng 
địa phương đồng thời có liên quan 
đến nhiều vùng trong cả nước, “ảnh 
hưởng đến sự sống còn của quốc gia, 
dân tộc». Vì vậy việc quy hoạch sử 
dụng rừng và đất rừng trước hết phái 
xuất phát tử yêu cầu foàn quốc, toàn 
diện, láu đài và có quy hoạch, kê 
hoạch thống nhất trên phạm vi cả 
nước; đồng thời có quy hoạch, kế 
hoạch cụ thê phù hợp với yêu cầu. 


- 
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đặc điềm của từng địa phương. Bất 
cứ một sự tủy tiện, phản tán, cục bộ 
nào trong công tác quản lý, sử dụng 
rừng đều có hại; ngược lại, một sự 
quản lý tập trung quan liêu, không 
sát với tình hình từng địa phương, 
không phát huy được tỉnh chủ động 
sàng tạo và mọi khả năng tiêm tàng 
của các địa phương cũng gây nên 
những thiệt hại lớn. 

Một điều cần chú ý nữa là tuy rừng 
thuộc chế độ sở hữu toàn dân, gẵn 
liền với lợi ích ca nước, nhưng lại 
phân bố không đều mà phần lớn tập 
trung ở miền núi và trung du. Có kết 
hợp quản lý theo ngành với quản lý 


theo địa phương và vùng lãnh thồ thị 
mới điều phối được lợi ích của toàn 
xä hội ; vừa giải quyết được nhu cầu 
lâm sẵn của các vùng đồng bằng. khu 
công nghiệp. thành phố, thị xã táp 
trung đông dân, vừa thúc đầy kinh 
tế miền núi và trung du phát triển 
mạnh mẽ, thực hiện tốt chính sách 
dân tộc của Đảng. 

Tóm lại, kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 


. và vùng lãnh thồ là một nguyên tắc 


cơ bản trong tồ chức và quản lý nèẻn 
kinh tế quốc đân xã hội chủ nghĩa. 
cần quán triệt và vận dụng đúng đản 
trong công tác tô chức và quản lý 
nghề rừng. 


NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VIỆC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC KẾT 
HỢP QUẦN LÝ THEO NGÀNH VỚI. QUẦN LÝ THEO ĐỊA PHƯƠNG 
VẢ VÙNG LÃNH THỒ TRONG QUẦN LÝ NGHỀ RỪNG 


Nhiệm vụ cơ bản lầu dài của nưhề 
rừng nước ta là trên diện tích rừng 
và đất rừng được Nhà nước quy 
hoạch, phân bồ (diện tích này khoảng 
15,6 triệu héc-ta, chiếm gần 50% lãnh 
thỏ toàn quốc) phải trồng. tụ bồ, tái 
sinh, nuôi dưỡng và bảo vệ, sớm xây 
dựng nguồn tài nguyên rừng giàu có 
với trữ lượng, sin lượng và phầm 
chất cao lam cơ sở cho công nghiệp 
chế biên phát triền nhằm đáp ứng 
ngày càng nhiều lâm sản, đặc sàn cho 
nhủ cầu xâv dựng chủ nghĩa xã hội, 
tầng cường quốc phòng, nâng cao đời 
sòng nhân dân, động thời phát. huy 
đầy đủ chức năng phòng hộ, bảo vệ 
môi trường và nìhọi tiềm năng quý 
báu khác của rừng nhiệt đới 

lay va là một nhiệm vụ kinh tế 
quan trọng vừa là công cuộc đấu 
tranh phòng chống thiên tại có quy 
mô rộng lớn, lâu đài, phức tạp. Nhiệm 
vụ này không phái do một ngành hay 
một số địa phương đâm nhiệm, mà là 
trach nhiệm của toàn dán, do Nhà 
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nước 0d nhán dán cùng làm, trung 
ương pả địa phương củng làm. Vì vậy. 
phải có kế hoạch và biện pháp huy 
động mọi lực lượng có thê huy động 
được vào sự nghiệp xàyv dựng va 
phát triền lâm nghiệp, với nhiều ngành 
nghề có trình độ chuvên môn hóa và 
liên hiệp hóa ngày cảng cao, cơ cầu 
ngàv càng hợp lý va không ngừng 
phát triền, 

Xét theo quá trình tải sản xuât, 
kinh tế làm nghiệp bao gồm toàn bỏ 
các ngành từ nuôi trồng rừng, đến 
khai thác, chế biến, vàn chuyền; phàn 
phối gỗ và các loại làm sẵn khác. 
Trong đó hai khâu nưồi trồng rừng 
(còn gọi là tạo rừng) pà chế biến ládm 
sản được xem là hai khâu cơ bản 
nhất của sản xuất lâm nghiệp. Quản 
lý theo ngành phải được thực hiện 
thông suốt trong toàn bộ quả trình 
tái sản xuất đó, và tiến hành trong 
mọi đơn vị kinh tế thuộc ngành. 
không kẽ thuộc sở hữu nào (quốc 
doanh hay hợp tác xã v.v...). Có như 


vậy, mới bảo đảm nghề rừng trong cả 
nước được xây dựng và phát triền 
theo một quy hoạch, kế hoạch thống 
nhất và toàn diện, thúc đầy quá trình 
tích tụ và tập trung, chuyên môn hóa, 
hợp tác hóa và liên hợp hóa sản xuất 
trong nghề rừng. Tăng cường quản 
lý theo ngành đòi hỏi phải (6 chức 
lại những ngành kinh lế kỹ thuật đỏ 
trong nghề rừng đề xóa bỏ tình trạng 
phân tán, cục bộ, hình thành những 
ngành kinh tế kỹ thuật thống nhất, 
phát triền theo quy hoạch chung của 
Cñ nưƯỚC. 

Nhưng mặt khác, các cấp chính 
quyền địa phương lại là người trực 
tiếp quản lý rừng và nghề rừng trên 
phạm vị lãnh thô, Là người đại điện 
Nhà nước trung ương, các cấp chính 
quyền địa phương quản lý toàn bộrừng 
và đất rừng ở địa phương; chỉ đạo xây 
đựng kinh tế làm nghiệp địa phương 
theo đúng đường lối, chính sách của 
Đángvà Nhà nước và sự hướng dẫn của 
ngành chủ quản. đồng thời giám sát và 
tích cực giúp đỡ các cơ sở kinh tế lâm 
nghiệp trung ương đặt tại địa phương 
hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, chính 
quyền địa phương vừa đảm bảo kinh 
tế làm nghiệp địa phương phát triền 
mạnh mẽ, vửa góp phần xây dựng 
kinh tế trung ương đặt tại lãnh thô 
của mình. đề đưa toàn bộ nghề rừng 
trên lãnh thô của mình phát triền cân 
đối với các ngành khác, theo đúng 
quy boạch kinh tế lãnh thồ, góp phần 
đắc lực xây dựng cơ cấu kinh tế lâm 
nghiệp chung của cả nước. 

Kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và vùng lãnh 
thô thẻ hiện trước hết trong công tác 
kế hoạch hóa. Kế hoạch phát triền 
toàn ngành lâm nghiệp phải bảo đẳm 
tính cán dối tích cực, 0ững chắc trên 
gui, mỏ cả nước. bố trí cơ cấu kinh tế 
-hợp lý đề phát triền kinh tế lâm 
nghiệp trưng vương và địa phương, 
quốc doanh và tập thê. Thông qua 
việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, 
chúng ta điều khiên được quá trình 


tãi sản xuất mở rộng nghề rừng trong 
cả nước và ở từng địa phương ; đây 
mạnh nuôi trồng rừng, đưa tốc độ tạo 
rừng vượt tốc độ khai thác rừng hằng 
năm ; đồng thời đầy mạnh khai thác, 
chế biến gỗ và lâm sản, đáp ứng được 
nhu cầu ngày càng lớn của xã hội. 
Như vậy là tử chủ động về nhu câu 
mà đặt kể hoạch sản xuất; từ chủ 
động được kế hoạch sẳn xuất mà giải 
quyết nhu cầu: và cứ thế đưa nghề 
rừng phát triền không ngừng trên cơ 
sở những cân đối vững chắc, tiến bộ 
của cả nước và của từng địa phương. 


Kết hợp kế hoạch hóa theo ngành 
với kế hoạch hóa theo địa phương và 
vùng lãnh thô đòi hỏi trước hết ngành 
lâm nghiệp phải xdy/ dựng 0à quan TỦ 
thống nhất trong toàn ngành những chỉ 
tiêu chủ yuều của kinh tế lâm nghiệp. về 
nuôi trồng rừng (trồng rừng tái sinh, 
tủ bộ, cải tạo rừng), về công nghiệp 
rừng (khai thác, chế biến) cũng như 
về phân phối gỏ và lâm sản, Những 
chỉ tiêu này được phân bồ sát đúng 
với tình hình và khả năng của từng 
khu vực kính tế làm nghiệp trung 
ương và địa phương. Sau khi được 
Nhà nước phê duyệt, những chỉ tiêu 
này mang tính chất pháp lệnh ; Bọ làm 
nghiệp và các Ủy ban nhân dàn tỉnh. 
mỗi bên chịu trách nhiệm quần lý trực 
tiếp phân kinh tế do mình phụ trách 
theo đúng quyền hạn, trách nhiệm đã 
quy định, đỏòng thời phối hợp chặt 
với nhau, tô chức chỉ đạo hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Nhà nước. 


Đề bảo đảm hoàn thành những chỉ 
tiêu pháp lệnh đó, phải bảo đảm những 
cân đói cần thiết vẻ sức lao động. vật 
tư và tiền vốn cho cả kinh tế làm 
nghiệp trung ương và kinh tế lâm 
nghiệp địa phương. Nguồn nhân. tài, 
vật lực được Nhà nước giao cho các 
địa phương đề xây dựng va phát triên 
kinh tế lâm nghiệp phải được sử dụng 
đúng mục địch, tiết kiệm và đạt hiệu 
quả kinh tế cao. 


Bộ làm nghiệp phải quản lý thống 
nhất toàn ngành những chỉ tiêu chủ 
yếu như, đanh mục các sản phầm chủ 
yếu, năng suất lao động, giá thành và 
giá bán buôn xí nghiệp, tiền lương và 
lợi nhuận... Những chỉ tiêu này phải 
được xây dựng trên cơ sở những định 
mức, tiêu chuần chỉnh xác có căn cứ 
kinh tế, kỹ thuật. Vì vậy, muốn thống 
nhất quản lý toàn ngành những chỉ 
tiêu tính toán chủ yếu đó, Bộ lâm 
nghiệp cần xây dựng chung cho ngành 
những định mức, tiêu chuần quan 
trọng về kinh tế kỹ thuật, định mức 
lao động, định mức tiêu hao vật tư kỹ 
thuật, nguyên liệu, vật liệu, tiêu chuẳần 
biên chế, tiêu chuần chế độ làm việc 
của máy móc thiết bị, tiêu chuần thời 
gian sản xuất v.v... 


Kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và vùng lãnh 
thô trong công tác kế hoạch hóa nhằm 
mục đích pửa xảy dựng kinh tế lâm 
nghiệp trung trơng, 0uừa phát triền kinh 
tế lắm nghiệp địa phương theo đúng 
cơ cẩn kinh tế lắm nghiệp thống nhất 
trong cả nước. 


Cơ cấu kinh tế lâm nghiệp góm 
kinh tế lầm nghiệp trung ương và kinh 
tế lâm nghiệp địa phương. Trong kinh 
tế làm nghiệp trung ương. có các cơ 
sở quốc doanh Bộ lâm nghiệp trực tiếp 
tö chức và quản lý. Dưới sự hướng 
dân của Bộ lâm nghiệp, Ủy ban nhân 
đân tính phụ trách phần kinh tế lâm 
nghiệp địa phương, bao gồm các cơ 
sở quốc doanh lâm nghiệp địa phương 
và các hơp tác xã kinh doanh nghề 
rừng 


Winh tế lám nghiệp quốc doanh phải 
giữ vai trò chủ đạo trên tắt cả các khâu 
nuôi trồng rừng, khai thác, chế biến, 
phân phối gỗ và lâm sản. Quá trình 
tích tụ; tập trung, chuyên môn hóa và 
hợp tác hóa trong nghề rừng yêu cầu 
phải nhanh chóng xây dựng các ngành 
kinh tế Kỹ thuật, hình thành sớm các 
tỏ chức liên hiệp, các công ty chuyên 
doanh về giỏng và phục vụ trồng 
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rừng ; các công ty lâm nghiệp trung 
ương (theo khu kinh tế lâm nghiệp 
trọng yếu); các công ty xây dựng 
công trình; các công ty chuyen vẻ 
chế biến và cung ứng gỗ, công ty kinh 
doanh lâm sản và đặc sẳn xuất khaău 
nhằm phát huy thế mạnh của tải 
nguyên nhiệt đới... 

Kinh tế lâm nghiệp tập thể bao gốm: 
các hợp tác xã có kinh doanh về nghề 
rừng. Tùy theo tỷ trọng của nghề rừng 
trong cơ cấu kinh tế của mỗi hợp tác 
xã, có ba loại hình chủ yếu : hợp tác 
xã lâm — nông nghiệp, hợp tác xã 
nông—lâm nghiệp ở trung du và micn 
núi, hợp tác xã sản xuất nông n.hiệp 
có kinh đoanh trồng cây ở đồng bằng. 
Ngoài ra, còn có các loại hình hợp 
tác xã thủ công mỹ nghệ chế biến các 
mặt hàng lâm sản, đặc sản; hợp tác 
xã đồ mộc gia dụng. hợp tác xã vệ tính 
của các xí nghiệp quốc doanh chẻ 
biển lâm sẳn v.v... 


Kinh tế lâm nghiệp trung ương va 
địa phương, quốc doanh và tạp thẻ 
là những bộ phận hợp thành của 
ngành lâm nghiệp, có mỗi quan hệ hữu 
cơ với nhau, với sự phân công, hợp 
tác chặt chẽ trong một cơ cáu thóng 
nhất. Vì vậy, cần xây dựng một hệ 
thống các tô chức thống nhất toàn 
ngành và được vận dụng cụ thể trons 
mỗi địa phương. Căn cứ tình hình 
hiện nay và phương hướng phát triển 
lâu dài của nghề rừng, sự phân công 
và phối hợp giữa ngành và địa phương 
trong việc tô chức và quản lý các 
khâu của quả trình tải sản xuất mỏ 
rộng nghề rưng. về đại thề như sau: 

— Ngành trực tiếp đảm nhận việc 
nuôi trồng rừng trèn những địa bàn 
trọng yếu, khó khăn, đòi hồi phải đầu 
tư lớn đề sớm tạo ra những vùng 
nguyên liệu tập trung, phong phủ và 
ön định phục vụ cho những ngành 
kinh tế quan trọng của trung ương 
như vùng nguyên liệu giầy, sơi, 
vùng gỗ trụ mỏ, vùng gỗ lớn v.v.. 
Việc trồng rừng trên địa bàn rộna 
rãi và phát động phong trào nhân 


đân trồng cây gây rừng do các 
cấp chính quyền địa phương phụ 
trách dưới sự hướng dẫn chung của 
ngành, phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch trồng rừng của cả nước. 

— Ngành thống nhất quản lý kế 
hoach khai thác, chế biến, phân phổi 
gỗ, oà các lâm sẵn chính. Đối với những 
vùng tài nguyên rừng tập trung, diện 
tích lớn, có tầm quan trọng đối với 
việc cung cấp và phỏng hộ chung cho 
cả nước và có liên quan đến nhiều 
tỉnh, phải đầu tư mở mang lâu dài, 
kỹ thuật phức tạp thì ngành trực Liếp 
tò chức kinh doanh san xuất, xây dựng 
thành các khu làm nghiệp quốc doanh 
trung ương có nhiệm vụ trông rừng, 
khai thác, chế biến một phần lâm sẵn. 
Đồng thời ngành có nhiệm vụ chỉ đạo, 
giúp đỡ các địa phương tö chức đá 
đựng các khu lắm nghiệp quốc doanh 
có quy mô vừa và nhỏ, gắn nhiều với 
cần đối kinh tế của địa phương. Ngành 
phải thống nhất quản lý công tác lưu 
thông cung ứng gỗ và các loại vật tư 
lâm sản, tạo điều kiện đề gắn liền sẵn 
xuất và cung ứng, tạo điều kiện 
tập trung nhanh chóng các loại vật 
tư lâm sản đáp ứng được những nhu 
cầu quan trọng của cả nước. 


Ngành thống nhất quần lý các ái 


tr kỹ thuát trọng yếu như các loại hạt 
giống trồng rừng chủ yếu, các máy 
móc thiết bị chuyên dùng đề bố trí 
hợp lý theo nhu cầu của toàn ngành, 
đồng thời có phương hướng và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các địa 
phương, xây dựng những nguồn vật 
tư tại chỗ, những nguồn giống sẵn có 
ở địa phương v.v... 


— Ngành thống nhất chỉ đạo (iến bộ 
kjẹ$ thuật thông qua việc tô chức 
nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, xây 
đựng và ban hành các quy trình, quy 
phạm kỹ thuật, các định mức, tiêu 
chuân kinh tế kỹ thuật; chỉ đạo các 
địa phương vận dụng các quy trình, 
quy phạm, định mức tiêu chuần ấy 
phù hợp với điều kiện cu thê từng nơi 


và nghiên cửu giải quyết nhanh chóng 
những yêu cầu về khoa học kỹ thuật 
riêng của địa phương, | 
Nừng oà đất rừng là tài sản của Nhà 
nước, là cơ sở cho mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh của nghề rừng. là 
thành viên của Hội đồng Chính phủ 
Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp có nhiệm 
vụ thống nhất quản lj rừng 0à dâi 
rừng trong cá nước; tô chức bảo vệ, 
kinh đoanh theo quy hoạch, kế hoạch 
và những biện pháp kinh tế kỹ thuật 
chung, nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ 
bản và lâu dài của ngành lâm nghiệp. 
xã hội chủ nghĩa. Uy ban nhân dân 
các cấp quản lý tài nguyên rừng theo 
vị trí vừa là người đại điện của 
Chính phủ trung ương ở vùng lãnh 
thô, vừa là người đại diện cho quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân địa 
phương. Dưới sự chỉ đạo của Bộ lâm 
nghiệp, các cấp chính quyền địa 
phương có trách nhiệm trực tiếp 
quản lý toàn bộ rừng và đất rừng ở 
địa phương, không phân biệt rừng và 
đất rừng ấy thuộc kinh tế trung ương, 
địa phương, quốc đdoanh hoặc tập 
thê. Không một cá nhân, tô chức nào 
được xâm phạm trái phép tài sản rừng 
và đất rừng. Không một cơ quan, đơn 
vị nào được sử dụng rừng và đất 
rững vào những mục đích khác ngoài 
quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước. 
Việc sử dụng rừng và đất rừng phải 
được cấp có thầm quyền chuần y theo 
pháp lệnh bảo vệ rừng của Nhà nước. 
Nhà nước có những chế độ, quy 
định về nhiệm vụ, quyên hạn, trách 
nhiệm bảo vệ quản lý rừng của các 
tổ chức kinh doanh vẻ rừng nhằm sử 
dụng tài nguyên rừng hợp lý, tiết 
kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao. Cần 
sử dụng tỏng hợp các biện pháp giáo 
đục, pháp chế hành chính và nghiệp vụ 
kỹ thuật đề bảovệ tài nguyên rừng. Tô 
chức kiêm làm nhân dân là lực lượng 
nòng cốt, chuyên trách bảo vệ rừng 
được tô chức thống nhất trong ngành 
làm nghiệp có nhiệm vụ thi hành luật 
lệ báo vệ rừng. Đồng thời xây dựng 
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các bạn lâm nghiệp xã và các tổ, đội 
quần chúng bảo vệ rưng, theo phương 
châm: Ởở đâu có rừng là ở đó có lực 
lượng quần chúng báo oẻ. 


Việc giao đất, giao rừng cho các hợp 
tc xä kinh doanh là một chủ trương 
lớn của Đảng và Chính phủ, nhằm đưa 
nghề rừng nhanh chóng tiễn lên sản 
xuất lớn xã hội chú nghĩa. Giao đất, 
giao rừng cho các hợp tác xã là một 
bộ phận quan trọng của cuộc vận động 
tỏ chức lại sản xuất, cải tiến một bước 
quản lý nông nghiệp. lâm nghiệp từ 
cơ sở. Làm tốt việc này sẽ lạo điều 
kiện sử dụng sức lao động dồi dào của 
hàng triệu đông bào các dàn tộc ở 
miền núi và trung du, của nhân đàn 
từ miền xuôi đi xây dựng vùng kinh 
tế mới, thu hút một lực lượng lao 
đòng quan trọng của xã hội đề thúc 
đầy nghề rừng phát triển. 


Đến nay, việc giao đất, giao rừng 
cho hợp tác xã kinh doanh đã bước 
đầu thực hiện có kết quả ở nhiều tỉnh 
trên miền Bắc. Nhưng nói chung việc 
triển khai còn chậm và chưa có biện 
pháp toàn diện. Nhiều hợp tác xã sau 
khi nhận đất, nhận rừng vấn còn lúng 
túng trong phương hướng kinh doanh, 
biện pháp quản lý và cơ sở vật chất 
ký thuật cho nên kết qui sẳn xuất 
kinh doanh còn hạn chế. 


Đề còng tác giao đãi. giao ràng 
chóng được hoàn thành và thu dược 
kết quả tốt. cần xác dịnh rõ trách 
nhiệm của ngành va* của cấp trong 
cỏng tác này. Giao đất giao rừng cho 
các hợp tác xã kinh doanh khóng chỉ 
là trach nhiệm trực tiếp của Ủv bạn 
nhân dân các tỉnh có rừng mà cac 
ngành ở trung ương trước hết là lãm 
nghiệp, nông nghiệp, tài chính. ngàn 
hàng, vật tư, lương thực v.v... cũng 
phải có trách nhiệm chỉ đạo, tham 
gia giải quyết nhiều mặt có liên quan. 
Việc trước tiên cần tiến hành là trên 
cơ sở quv hoạch nòng — làm nghiệp 
cả nước, cần bắt tay ngay xàv dựng 
quy hoạch làm nghiệp trên địa bàn 
tỉnh và huyện. quy hoạch cho môi 
nòng trường, làm trường, hợp tíc xã 
trong huyện. Trong từng hợp tác xã. 
lại phải tỉnh toán diện lịch cần giao 
cho phù hợp với khả năng lao động 
có thẻ dành cho nghề rừng và trính 
độ quản lý của cán bộ hợp tác xã. Ơ 
miền Nam, khi chưa có hợp tác xã, 
tiến hành giao đất, giao rừng cho cac, 
xã và hướng dẫn Ủy ban nhàn dân xã 
chỉ đạo việc tö chức bảo vẻ. tròng 
rừng theo kế hoạch và chế độ. thẻ lệ 
chung của ngành. Cần nghiền cứu đề 
sớm ban hành chế độ về nghĩa vụ 
toàn dân bảo vệ rừng. trồng rừng va 
những quycn lợi thích đắng do chỉnh 
còng việc này đem lại. 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CÂN TIỀN HÀNH 
TRONG CÔNG TÁC TÒ CHỨC VẢ QUẦN LÝ NGHỀ RỪNG 


ng hoạch, phản pùng sản xuất lảm 
nghiệp, quy hoạch phát triền lâm 
nghiệp là tiên để có ý noghĩa quyết 
định đổi với phương hướng phái 
triển làu đài, đông thời là nhiệm vụ 
cấp bách trước mắt của ngành lâm 
nghiệp. Trên cơ sở quy hoạch, phân 
vùng sản xuất lâm nghiệp, nhanh 
chóng tiền tới ồn định điện tích rừng 
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và đất rừng trên phạm vị cả nước va 
trong từng vùng lãnh thỏ. từng địa 
phương tỉnh, huyện có ồn định được 
địa bàn sẵn xuất làm nghiệp, mới xày 
dựng được quy hoạch phát triền kinh 
tế lâm nghiệp toàn diện, đông thời 
mới có cơ sở đẻ tiến hành việc phản 
công, phân cấp và phối hợp giữa 
ngành với cấp, giữa trung ương va 


địa phương trong công tác quản lý 
rừng và nghề rừng. 


Quy hoạch làm nghiệp cả nước phải 
xuất phát từ những mục tiêu và nhiệm 
vụ cơ bản của toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân, những đặc điểm phân bố 
tài nguyên rừng và phương hướng 
phát triên nghề rừng từ sẵn xuất nhỏ 
lèn sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Quy hoạch lâm nghiệp địa phương 
phai trân theo phương hướng quy 
hoạch phát triền nghề rừng chung cả 
nước và phải phù hợp với đặc điềm 
tự nhiên —- kinh tế — xã hội ở địa 
phương. và cân đối với sự phát triển 
của các ngành khác trên lãnh thỏ. 


Quy hoạch lâm nghiệp cả nước và 
quy hoạch lâm nghiệp địa phương 
hợp thành một thể thống nhất hoàn 
chỉnh. Đỏ là căn cứ quan trọng đề xây 
dựng kẻ hoạch làm nghiệp ca nước 
và kẻ hoạch lâm nghiệp địa phương. 
Vi vậy; giữa ngành và cấp, phải có sự 
phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc 
xây dựng quy hoạch. 


Đề chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
phát triển nghề rừng cần cải Liên tô 
chức, tăng cường bộ máy quản lý làm 
nghiệp trong cả nước, và bộ máy quản 
lý làm nghiệp địa phương. Bộ làm 
nghiệp kết hợp quan lj hành chính 
kinh tế 0à chỉ dạo quản lý sản xuấi, 
kinh doanh đối vời toàn bộ nghề rừng. 
Sự quản lý kinh tế hành chính của Bộ 
tác động một cách cơ bản đến hoạt 


động sản xuất, kính doanh của các . 


đơn vị cơ sở trong toàn ngành, kẽ cả 
các đơn vị kinh tế thuộc địa phương. 
Lực lượng làm nghề rừng trong vùng 
có thể bao gôm cả quốc doanh lâm 
nghiệp trung ương và địa phương, bộ 
đội. hợp tác xã và một số đơn vị của 
các ngành khác. Trên cơ sở quy hoạch 
phán vùng sản xuất, phân rõ phạm vi 
và trách nhiệm mỗi liên hiệp công tv, 
liên hiệp xí nghiệp, mỗi đơn vị quản 
đội. làm trường và hợp tác xã sẽ đi 
vào sản xuất, kinh doanh theo đúng 


hướng quy hoạch phát triền kinh tế 
làm nghiệp của vùng lãnh thô. 


Bộ làm nghiệp xày dựng và phái 
triên những liên hiệp xí nghiệp, còng 
ty thuộc kinh tế trung ương, đủ sức 
làm nòng cốt, tập trung kỹ thuật, đẻ 
phát triền các chuyên ngành kinh tế 
kỹ thuật trong sản xuất lâm nghiệp. 
xây dựng các khu kinh tế lâ¡mm nghiệp 
quan trọng, bảo đảm vững chắc 
những cân đối chủ yếu của kinh tế lâm 
nghiệp ca nước và phát huy tác dụng 
thúc đầy, giúp đỡ kinh tế địa phương 
phát triển. 


Trồng rừng và nuôi rừng là nhiệm 
vụ cấp bách số một của ngành lâm 
nghiệp. Nhiệm vụ phải trồng trong kế 
hoạch 5 nấm (19/6 — 1980) và những 
năm tiếp theo rất lớn. Song song với 
việc triêền khai nhanh lực lượng trồng 
rừng, cần nhanh chóng giải quyết 
chủ động khâu giống. cây con và các 
vật tư kỹ thuật, khân trương chuần 
bị địa bàn trồng rừng. Xuất phát từ 
yeu cầu này cần có còng ty giống và 
phục vụ trồng rừng với những xi 
nghiệp và các tô chức cơ sở bên 
dưới, được bố tri trên những vùng 
quan trọng, đủ sức giải quyết những 
yêu cầu trong kỹ thuật trồng rừng, 
tạo điều kiện phát huy đầy đủ lực 
lượng lao động vốn rất döi dào của 
ta trong công tác trồng rừng, 


Trên những vùng tài nguyên tập 
trung trữ lượng lớn. cần có những tồ 
chức sản xuất. kinh doanh trực thuộc 
Bộ. đủ sức giải quyết được những 
nhiệm vụ to lớn mà từng địa phương 
chưa thê giải quyết được, nhằm đáp 
ứng được nhu cầu cả nước. Tùy tình 
hình cụ thể từng vùng, có các Công 
ty làm nghiệp kinh doanh cả hai mặt 
tạo rừng và khai thác rừng, hoặc có 
các Công ty chuyên doanh vẽ mặt 
công nghiệp rừng. hoặc có những hình 
thức liên hiệp sản xuất giữa các đơn 
vị kinh doanh các mặt phục vụ sản 
xuất của kinh tế lâm nghiệp trung 
ương đề tác động một cách mạnh mẽ, 
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đồng bộ vào kinh tế địa phương và 
toàn bộ kinh tế lâm nghiệp trong vùng. 


Do địa thế nước ta dài và sự phân 
bố tài nguyên rừng khỏòng đều trên 
các vùng lãnh thô, đề điều hòa được 
nhu cầu và khả năng trong cả nước 
vàở từng vùng, cần thành lập Công 
ty chế biến và cung ứng lâm sản tại 
mỗi vùng lãnh thô lớn gồm nhiều tỉnh. 
Các công ty này là một kiều liên hiệp 
xi nghiệp quốc doanh về cung ứng 
lâm sẵn có khả năng tập trung được 
phần lớn nguyên liệu trong vùng, nắm 
được các xí nghiệp xẻ quan trọng 
nhất đề sử dụng hợp lý tài nguyên 
gỗ trong vùng phục vụ nhu cầu tại 
chỗ và thực hiện các kế hoạch điều 
động của Trung ương. 


Đề phát huy thế mạnh về đặc sản 
rừng nhiệt đới, đầy mạnh xuất khảu 
đặc sản rừng với giả trị ngày càng cao 
cần có Công ty chuyên lo kinh doanh 
mặt hàng xuất khầu này. Công ty này 
cần phát triền nhanh về mặt kỹ thuật 
đề làm nòng cốt phát triền lực lượng 
sản xuất lâm sản xuất khẩu. 


Ở các tỉnh, cần kiện toàn lắm 
nghiệp đủ mạnh làm tròn chức năng 
là cơ quan chuyên mòn của Ủy ban 
nhàn dân tỉnh và là cơ quan chuyên 
ngành cấp dưới của Bộ lâm nghiệp. 
Cần nắm vững chức năng chinh của 
mình là quản lý hành chính kinh tế, 
chứ không phải trực tiếp chỉ đạo tác 
nghiệp hoạt động kinh doanh của các 
xí nghiệp lâm nghiệp thuộc kinh tế 
địa phương. Về mặt quản lý rừng và 
đãt rừng, cần chú trọng xây dựng và 
lãnh đạo hệ thống tô chức kiểm làm 
nhân dân trong tỉnh (chi cục và các 
hạU hoạt động theo đúng chức năng 
và nhiệm vụ của nó. Về mặt sẵn xuất 
kinh doanh, đề tránh tình trạng ty 
phải trực tiếp chỉ đạo quá nhiều đầu 
mối, dân đến tập trung quan liêu, 
trong cơ cấu tô chức sản xuất kinh 
doanh lâm nghiệp tỉnh cần hình thành 
và kiện toàn nhanh chóng hệ thống 


52 


các đơn vị kinh doanh đủ sức tự 
chịu trách nhiệm, các tồ chức còng 
Ly, lâm trường, xi nghiệp làm nghièp... 
như xi nghiệp giống trồng rừng. cóng 
ty lâm nghiệp (hoạt động về cả hai 
mặt nuôi trồng và khai thác rừng), 
công ty chế biến và cung ứng vài tư 
lâm sản. Tô chức sản xuất, kinh đoanh 
lâm nghiệp ở các tỉnh không thề máy 
móc rập khuôn theo ngành ở truna 
ương, nhưng phải hình thành một hè 
thống tồ chức kinh doanh lâm nghiệp 
hoàn chỉnh oà đồng bộ, cần đối với 
nhiệm vụ được trung ương giao, vừa 
đủ sức làm tròn nhiệm vụ xây dựng 
và phát triền kinh tế lâm nghiệp toàn 
diện ở địa phương, vừa phối hợp 
chặt chẽ với kinh tế trung ương trẻn 
vùng lãnh thồ theo đúng sự phân công 
của Bộ. 


Ủy ban nhân dân các cấp, ngoài 
trách nhiệm đối với bộ phận kinh tế 
lâm nghiệp địa phương, còn có trach 
nhiệm đối với các cơ sở kinh tế trung 
ương đặt tại địa phương, như tham gia 
ý kiến vào quy hoạch và kế hoạch 
xây dựng, phát triền các cơ sở kinh 
tế lâm nghiệp trung ương đặt tại địa 
phương — nhất là trong những vẫn đề 
có liên quan đến địa phương — kiểm 
tra các cơ sở này thi hành đầy đủ 
các chính sách, chế độ của Nhà nước 
và các quy định của chính quyên địa 
phương : không ngừng tắng cường 
những yếu tố vật chất thuộc kết cầu 
kinh tế hạ tầng phục vụ sự hoạt đòng 
của các cơ sở lâm nghiệp trung ương; 
chỉ đạo các đơn vị hành chính, kinh 
tế ở địa phương cung cấp kịp thời 
và dầy đủ nhân lực, vật tư do địa 
phương sản xuất theo chỈ tiêu kế 
hoạch Nhà nước hay theo hợp đồng 
kinh tế giữa đôi bên; tö chức tòi 
việc quản lý rừng và đất rừng trên 
lãnh thô, chăm lo cải thiện đời sống 
vật chất và tính thần cho cản hò 
công nhân không kề thuộc quốc doanh 
làm nghiệp địa phương hay trung 
ương. 


Hiện nay trong hệ thống quản lý 
hành chính và kinh tế của Nhà nước; 
cãp huyện có vị tri rất trọng yếu. Tô 
chức lại sản xuất trên địa bàn huyện 
cần dựa vào quy hoạch sẳn xuất lâm 
nghiệp ở huyện, Lừng bước xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
lâm — công nghiệp ; xây dựng các cơ 
quan quản lý lâm nghiệp cấp huyện 
phải gắn liền với việc xây dựng chính 
quyền cấp huyện thành một cấp Nhà 
nước quản lý kế hoạch toàn diện. Đề 
giúp Ủy ban nhân dân huyện thật sự 
quản lý được rừng và nghề rừng trong 
huyện, cần nhanh chóng hình thành 
bộ máy quản lý lâm nghiệp ở cấp 
huyện. 


Nghị quyết 6UCP của Hội đồng 
Chính phủ quy định việc thành lập Ủy 
ban nông - lâm huyện tại những 
huyện có rừng: và đất rừng. Ở những 
nơi này giữa sản xuất nông nghiệp 
lâm nghiệp, chăn nuôi có mối quan hệ 
rất mật thiết nhưng cho đến nay nhiều 
Ủy ban nông — lâm huyện vẫn chưa 
quan tâm đến lâm nghiệp, do đó rừng 
chưa được bảo vệ vững chắc, sản 
xuất nông nghiệp và lâm nghiệp đều 
gặp khó khăn. Tình hình này cần 
được giải quyết gấp. Theo quy hoạch 
chung về sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, Ủy ban nông — lâm huyện 
cần chỉ đạo các hợp tác xã xây dựng 
quy hoạch sản xuất kết hợp chặt chẽ 
hai mặt nông nghiệp và lâm nghiệp. 
Trong Ủy ban nông — làm huyện, cần 
phân công đồng chí chủ nhiệm hoặc 
phó chủ nhiệm có năng lực đặctrách về 
làm nghiệp ; cần có phòng lâm nghiệp 
giúp việc chỉ đạo lâm nghiệp dược 
kịp thời, sát đúng. Đông thời có biện 


pháp tích cực để xây dựng và kiện, 


toàn hạt kiếm lâm nhân đân huyện. 


Về mặt sản xuất kinh doanh, sau khi 
quy hoạch sản xuất nông nghiệp. lâm 
nghiệp và phương án giao đất, giao 
rùng cho các hợp tác xã đã được cấp 
trên đuyệt Yy Ủy ban nhân dàn huyện, 
thông qua Ủy ban nông — lâm, tô 


chức việc giao đất, giao rừng cho các 
hợp tác xã, chỉ đạo các hợp tác xã 
trồng, tu bồ, bảo vệ và khai thác rừng 
trên diện tích rừng và đất rừng được 
giao theo đúng quy hoạch, kế hoạch, 
đúng chế độ, thê lệ và chính sách của 
Nhà nước. Đề thúc đầy nghề rừng 
trong huyện, cần tồ chức các lâm 
trường cấp huyện, các trạm giống, 
hệ thống vưởn ươm cây, các xí nghiệp 
cung ứng vật tư lâm nghiệp và tiêu 
thụ sản phầm; các cơ sở phòng trừ 
sâu bệnh cho rừng, các tổ chức thiết 
kế rừng, v.v... 


Không chỉ các huyện trung du, miền 
núi phải coi trọng đầy mạnh sản xuất 
lâm nghiệp, các huyện đồng bằng và 
ven biền cũng cần chú trọng chỉ đạo 
phong trào trồng cây gây rừng, nhằm 
đáp ứng yêu cầu phòng hộ của địa 
phương và giải quyết tại chỗ một 
phần nhu cầu về gỗ, củi, lâm sản, đặc 
sản cho nhân dân, và góp phần tăng 
thu nhập cho hợp tác xã sẵn xuất nông 
nghiệp. 

Nghề rừng là một ngành kinh tế 
quan trọng, có quan hệ đến lợi ích 
của toàn dân, nhưng cũng là một 
nghề lao động nặng nhọc, hoạt động 
trong những điều kiện gian khổ, kho 
khăn. Vì vậy phải nghiên cứu giải 
quyết kịp thời và đúng đẫn nhiều vấn 
đề về chế đọ, chính sách nhằm 
khuyến khích hàng triệu người tình 
nguyện lên xây dựng và phát triền 
kinh tế lâm nghiệp ở miền núi. thu 
hút phần lớn lực lượng đồng bảo xưa 
nay có tập quán đốt rừng làm nương 
ray đi vào trồng, tu bồ, bão vệ rừng, 
xây đựng, phát triền nghề rừng. 
Trước mắt cần xây đựng mọt hệ thông 
chính sách nhằm cải thiện điều kiên 
sinh hoạt của những người làm nghề 
rừng như lương thực, nhà ở. phòng 
bệnh, chữa bệnh, học hành, vui chơi 
giải trí, nuôi đạy con cái, đi lại... phủ 
hợp với điều kiện eu thể của từng 


- địa phương, Đông thời nhanh chóng 


hình thành các điềm đân cư, các làng 
bản lâm nghiệp, chấm dứt tình trạng 


du canh du cư góp phần nhanh chóng 
làm thay đói bộ mặt của xã hội miền 
núi, thực hiện tốt chính sách đàn tộc 
của Đẳng. 

Đi đôi với việc thực hiện các chính 
sách nói trên cần tăng cường công tác 
đào tạo và bồi dưỡng năng lực cản 
bộ, bao góm cán bộ kỹ thuật, cán bộ 


NHI vụ cách mạng cả nước ta 

trong giai đoạn mới đòi hỏi 
phải tổ chức lại nghề rừng, làm cho 
nghề rừng chuyền biến nhanh chóng 
và vững chắc, phát triền mạnh mé 
theo hướng tiến lên sẳn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt nguyên 
tắc kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và vùng 
lãnh thỏ đẻ tô chức lại nghẻ rừng, 


quản lý và công nhàn lành nghề, đáp 
ửng yêu cầu triền khai tổ chức sản 
xuất và cơ cấu quản lý trên quy mò 
cả nước, đặc biệt cần gấp rút bồ sung 
cản bộ cho miền Nam và cán bộ kỳ 
thuật, nghiệp vụ cho hợp tác xã, căn 
bộ cho lực lượng quân đội xây dựng 
kinh tế lãm nghiệp, v.v... 


cải tiến một bước công tác quản lý 
theo phương hướng trên đây sẽ đầy 
mạnh phát triền nghề rừng trên quy 
mô lớn; nhịp độ cao, đáp ứng những 
yêu cầu to lớn của sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và nàng 
cao đời sống nhân dân, phát huy đầy 
đủ mọi tiêm năng của rừng nhiệt đơi 
nước ta. 


[| MGHIEM CỨU 


GIÁO DỤC THÂM MỸ 
trong cách mạng tư tưởng và văn húa 


ÁO cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV có nêu rõ giáo dục thầm: mỹ là 


một vấn đề cần được «coi trọng đúng: 


mức ». Giáo dục thầm mỹ là một bộ 
phận quan trọng trong toàn bộ sự 
nghiệp giáo dục của chúng ta. Đó 
cũng là một lĩnh vực quan trọng của 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 

"Con người thưởng thức cái đẹp, 
nhưng quan niệm về cải đẹp thì không 
giống nhau. Mỗi dân tộc, mỗi giai cấp 
có những cách thưởng thức khác 
nhau đối với cái đẹp. Cái kbác nhau 
cơ bản là ở những sự quy định, những 
tiêu chuần thầm mỹ có tính giai cấp. 
Quan điềm về cái đẹp của giai cấp 
bóc lột có thê nói là đối lập với quan 
điềm về cái đẹp của nhân dân lao 
động. 

Dưới chế độ cũ, chỉ có bọn quyền 
quý, kể giàu sang mới có quyền thưởng 
thức cái đẹp, còn nhân dân lao động 
thì hầu như bị tước đoạt cái quyền 
ấy. Người dân lao động Việt-nam ta 
từ ngàn xưa có truyền thống yêu 
thích cái đẹp giản đị, thực chất, trang 


LÊ-ANH-TRÀ 


nhã : thích nghệ thuật, thích ca dao, 
tuông, chẻo, trồng hoa, trang hoàng 
nhà cửa, ăn mặc thanh lịch. Nhưng, 
trong cảnh nghèo nàn dưới thời thuộc 
Pháp, trong cảnh o ép của chế độ 
thực dân mới, bao nhiều người đã 


_chẳắng còn thì giờ nghĩ đến cái đẹp, 


điều cốt tử của họ là làm ăn cật lực 
đề kiếm sống. đề nuôi gia đình, v.v... 
Dưới chế độ cũ, hưởng thụ cái đẹp là 
qđặc quyền, đặc lợi” của giai cấp 
bóc lột, của kẻ giàu sang. 


Cách mạng đã đem lại cái đẹp cho 
nhân dân lao động, Chỉ dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa, nhân dân lao động mới 
thật sư có quyền thưởng thức cái dẹp. 
Cùng với sự phát triền của xã hội 
mới, của nền kính tế mới, nhu tầu 
thầm mỹ ngày càng được khẳng định 
ở thành thị cũng như ở nông thòn 
nước ta. Chúng ta thấy rất rõ điều đó 
khi nhìn qua cách sống của bà con ta 
ngày nay. Nhiều làng mạc trước kia 
bùn lầy nước đọng nay đã trở thành 
phong quang đẹp đẽ với những mài 
ngói đỏ tươi, những vườn cây xanh 
tốt. Cách ăn mặc của nhân dân, nhất 
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là của thanh niên nam nữ đẹp hơn 
nhiều. Việc mua sách, mua tranh, mua 
vé xem các buôồi biều diễn văn nghệ... 
đã trở thành một đòi hồi bức thiết, 
ngay cả đối với các cháu thiếu nhỉ, 


Cái đẹp của chúng ta ngày nay 


chính là một phương diện của cuộc 
sống cách mạng, của mọi tư tưởng, 
hành vi, sự kiện tiến bộ. Cái đẹp đã 
trở thành một phầm chất không thề 
thiếu của mọi con người, sự vật, hiện 
tượng, ở mức phát triền hoàn thiện. 
Chúng ta đặt một yêu cầu thầm mỹ 
cao đối với việc xây dựng con người 
mới. Con người mới phải phát triền 
toàn diện: thề chất, tỉnh thần, tình 
cảm, văn hóa. đạo đức, thầm mỹ. 
Thiếu phát triền về thầm mỹ, con 
người chưa hoàn thiện được nhân 
cách của mình, và cũng chưa đạt được 
đỉnh cao của hành động sảng tạo — 
hành động theo quy luật của cái đẹp, 
của thầm mỹ. Con người mới là con 
người hiều biết cái đẹp, thưởng thức 
được nó; phân biệt và đánh giá được 
cải đẹp và cái xấu, và có khả năng 
sáng tạo cái đẹp ở mọi lĩnh vực : trong 
đấu tranh cách mạng. lao động sản 
xuất, quan hệ đối xử, trong hoạt động 
nghệ thuật. Do đó, con người có được 
khoái cảm thầm mỹ; đó là niềm vui 
sướng, hạnh phúc tinh thần cao đẹp 
nhất. Mặt khác, con người phát triền 
về thầm mỹ, bản thân mình cũng đẹp 
lên, đó là sự phát triền cân đối về 
thề chất, sự đẹp đẽ về đạo đức, tâm 
hồn, tính cách. 

Khác với cái đẹp của các giai cấp 
bóc lột có tính chất cầu kỷ, phát triên 
theo chiều hẹp trong vòng khép kin 
và bế tắc, cái đẹp của quần chúng 
lao động vừa phát triền theo chiều 
cao của trí tuệ loài người, vừa theo 
chiều rộng của nhu cầu đại chúng và 
trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cái 
đẹp mới có mục tiêu và tính chãt rõ rệt 
là phục vụ trực tiếp hoặc giản tiếp cho 
nhân dân. cho tiến bộ xã hội. Cải đẹp 
có một giá trị sử dụng nøày càng 
được khẳng định, gắn chặt vào giá 


Số 


trị sử dụng tổng quát của mọi sản 
phầm xö hội. Cái đẹp gắn liền với cái 
tiện, cái lợi. Trong những trưởng hợp 
nhu cầu kinh tế được thỏa mãn ở 
mức độ nào đó, giá trị sử dụng của 


"cải đẹp đó có khuynh hướng vượt lên 


cả giá trị sử dụng vật chất, vi có lúc. 
cái đẹp được chuộng hơn cả cái bền. 
cái rẻ v.v... Nhưng ở đây không nên 
nhầm lẫn giữa giả trị cái đẹp chân 
chính, và những cái «đẹp » giả tao. 
hình thức, đôi lúc lừa phỉnh và làm 
xao lãng giá trị thực chất của sư 
vật. sản phầm. 

Hiện nay, nhiều người thích sống 
cho có thầm mỹ. nhưng chưa biều 
được thế nào là thầm mỹ, là đẹp một 
cách đúng đắn. Có một số người bi 
ảnh hưởng của những cái đep hình 
thức, cầu kỳ của giai cấp tư sẵn, phong 
kiến, cho nên thích những lối sống 
kiều cách, diêm dúa, không hơp với 
nếp sống đẹp giản dị, lành mạnh của 
chúng ta ngày nay. Có người luyến 
tiếc những cái * đẹp » cô lỗ nay không 
cỏn hợp thởi nữa, cho nên khi trano 
trí nhà cửa, họ thường kết hợp cô 
kim một cách thiếu hài hòa, không 
ăn khớp, đôi khi lố lăng. Một số thanh 
niên chạy theo các * mốt thời trang ° : 
ăn mặc hở hang, đề tóc kỳ quặc (kiều 
híp-pi). ở đây không chỉ đơn thuần 
là ý thức thầm mỹ, mà còn phần nào 
có vấn đề tư tưởng. 

Một cuộc sống đẹp còn đòi hồi con 
người đối xử với nhau phải có đạo 
đức, có văn hóa, nhưng hiện nay. 
trong các quan hệ xã hội, vẫn thưởng 
gặp những cách đối xử bất lịch sự 
(cả trong gia đình và ngoài xã hội) 
như không biết cách chào hỏi, xưng 
hô, nói năng thô tục... Về thị hiếu văn 
nghệ, nhiều người chưa biết thưởng 
thức, đánh giả đúng đắn một bài thơ, 
một. tiều thuyết, một tác phầm sản 
khấu và điện ảnh, một bài nhạc hay 
một bức tranh... Có người chỉ thích 
những thủ thuật hình thức trong nghệ 
thuật, như câu văn bóng bầy, nhạc 
giật * xập xuỳnh », giọng ca ® mùi P hay 


Lôi biều diễn gây cười «rể tiền » trên 
sàn khấu, các pha gây cấn có đấm đá 
ly kỳ trong phim v.v.,. còn nội dung 
tiến bộ hay lạc hậu thì không chú ý. 

Đối với các vùng mới giải phóng ở 
miền Nam, lối sống Mỹ, văn hóa văn 
nghệ thực dân mới đã đề lại những 
tàn đư độc hại. Một số người đã bị ảnh 
hưởng các loại sách báo, âm nhạc, 
tranh tượng, phim ảnh đồi trụy, một 


số người hầu như xa lạ với các giá. 


trị nghệ thuật dân tộc chân chính. 
tình cảm và thị hiếu thầm mỹ của họ 
đã bị ngoại lai hóa và-đôi trụy hóa. 
“Tất nhiên, từ ngày giải phóng, do sự 
giáo đục cải tạo, họ cũng đã có những 
tiến bộ nhất định, nHưng những thị 


hiếu thầm mỹ cũ vẫn còn dai dẳng, 
làm cho họ vẫn chạy theo các khuynh: 


hướng hình thức và khó khăn tiếp 
thu văn nghệ cách mạng. 


Những hạn chế và lệch lạc của 
trình độ thầm mỹ kê trên gây nên 
những tai bại không phải nhỏ đến sự 
tiến hành cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, đến công cuộc xây dựng con 
người mới, cuộc sống mới và cản trở 
ngay sự tiến bộ của bản thân những 
người đó. Họ không thề hiều được 
cái đẹp mới của đất nước, họ không 
ủng hộ hoặc hành động tích cực đối 
với cái tiến bộ, cải mới. 

Tinh hình đó. đặc biệt có bại đối 
với việc phát triền nên nghệ thuật 
của đất nước; vì công chúng là đổi 
tượng phục vụ của nghệ thuật, họ là 
yếu tố khích lệ và thúc đầy đối với 
sáng tạo nghệ thuật. Một quần chúng 
được giáo dục thầm mỹ đúng đắn sẽ 
là mảnh đất tốt đề các tác phầm hay 
nầy nở và phát triền. 


Trong chế độ ta, nhân dân lao động 
là người làm chủ tập thề mọi của cải 
vật chất và tỉnh thần của xã hội. Ngày 
nay ở nước ta, cái đẹp thuộc về nhân 
dân lao động. Nhân dân lao động 
không chỉ là người thưởng thức cái 
đẹp mà còn là người sáng tạo ra cải 
đẹp. Có quan điềm đúng về cái đẹp 


mới có thề có thái độ đúng trong khi 
thưởng thức cái đẹp, và nhất là mới 
có thề sáng tạo ra được cái đẹp 
chân chính. 

Giáo dục thầm mỹ có trách nhiệm 
làm cho quần chúng nhận thức được 
cái đẹp trong cuộc sống, có thị hiếu 
đúng, biết phân biệt cái gì là đẹp, cái 
gì là xấu trong tự nhiên và trong xã 
hội v.v... Giáo dục thầm mỹ làm cho 
mọi người thấy được cái đẹp trong 
phong cảnh đất nước, trong lao động 
sản xuất, trong phầm chất cao quý 
của người Việt-nam mới. Giáo dục 
thầm mỹ, cũng đồng thời là giáo dục 
lòng yêu chân lý, yêu đạo đức, có 
thái độ lao động, lối sống đúng đần. 


Giáo dục thầm mỹ làm cho mỗi 
người thấy được truyền thống thầm 
mỹ, văn hóa, đạo đức của nhân dân la 
đã hun đúc trong quá trình lịch sử 
lâu đài của dân tộc như tính cần cù, 
nhãn nại, chí khi quật cường, anh 
dũng; tỉnh khiêm tốn, giản dị dịu đàng, 
tế nhị, sự hài hòa cân đối về các mặt 
tâm hồn. tình cảm và trí tuệ, trong 
cách sống, cư xử, ăn mặc... Giáo dục 
thầm mỹ làm cho nhân dân ta 
tiếp xúc và làm chủ trong việc thưởng 
thức, đánh giá cái đẹp của mọi dân 
tộc trong nước và trên thế giới, và có 
những đóng góp vào những sự phát 
triềên mới trong cải đẹp về đạo 
đức, tâm hồn, lý tưởng xã hội chủ 
ushia và cộng sẵn chủ nghĩa của thời 
đại mới. 

Giáo dục thầm mỹ xây dựng cho 
con người mới tri thức và năng lực 
làm chủ về mặt thầm mỹ (và cũng là 
về mặt đạo đức), ở một. khâu tỉnh vi 
và tế nhị nhất và cũng phức tạp 
nhất của năng lực và phầm chất con 


người. 


Đó là nhiệm vụ rất nặng nề, đồi 
hỏi sự nỗ lực không chỉ của ngành văn 
hóa, ngành giáo dục, mà còn có sự 
phối hợp của các ngành khác, các 
đoàn thê quần chúng, cũng như của 
nhiều cơ quan về kinh tế, chỉnh tri 
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khác. Nếu mỹ học xâm nhập vào mọi +' năng đi sâu vào tâm tư tỉnh cảm eu› 


lĩnh vực của cuộc sống, thì mọi lĩnh 
vực của cuộc sống đều có trách nhiệm 
xây dựng thầm mỹ, xây dựng cái đẹp 
cho con người. 


* 


Mỹ học Mác — Lê-nin đã nêu được 
những quy luật, tiêu chuẩn, dặc điềm 
của sự phát triền của cái đẹp trong 
thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
giúp chúng ta có được những quan 
điềm đúng đẫn về thầm mỹ cách mạng 
đề hiều cái đẹp trong đời sống 
(trong lao động sản xuất, trong chiến 
đấu chống quân thù, trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội...) và trong 
văn học nghệ thuật đề phục vụ đắc 
lực cho sự nghiệp cách mạng. 


Tuy vậy, chỉ riêng vấn đề học tập 
quan điềm mỹ học nói trên chưa phải 
là toàn bộ vấn đề giáo dục thầm mỹ. 
Giáo dục thầm mỹ bao gồm một. nội 
dung tông hợp, rộng lớn mà riêng vẫn 
đề học tập lý luận, quan điềm thầm 
mỹ chưa thê giải quyết được trọn 
vẹn. 

Trình độ thầm mỹ của một con 
người không chỉ là những quan niệm 
lý trí của người ấy về cái đẹp mà còn 
là vấn đề Linh cẩm, thị hiếu thầm mỹ, 
vấn đề thưởng thức, cảm thụ và sáng 
tạo cái đẹp nữa. 

Sự đánh giá thầm mỹ là một nắng 
lực toàn diện của con người, vận dụng 
tông hợp lý trí, tỉnh cảm, thị biếu, 
lý tưởng thầm mỹ và một chừng nào 
cả trực giác nữa. 

Vì vậy, giáo dục thầm mỹ là một 
công việc phức tạp đòi hỏi phải giáo 
dục đòng bạ tình cảm, tâm hồn, 
trí tuệ và cả các cảm quan. Việc 
giáo dục này chủ yếu là phải tiến 
hành thông qua hình ảnh trực 
quan sinh động, bằng con đường 
vận động tự nguyện tự giác, và bằng 
hoạt động thực tiễn. Chính nhờ đặc 
trưng này, giáo đục thầm mỹ có khả 
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mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi, 
có khả năng phảt triền mạnh mẽ trông 
gía định, ngoài xã hội, tiến hành cả 
trong lúc làm việc và cả thời gian 
nghi ngơi của quảng đại quần chúng... 


Văn học, nghệ thuật là phương tiện 
chủ vếu của giáo dục thầm mỹ, vì văn 
nghệ chính là những hình ảnh trực 
quan sinh động đẹp đồ. kết quả của 
sảng tạo thầm mỹ, phản ánh những 
phầm chất thầm mỹ cao đẹp của cuộc 
sống, xã hội và thiên nhiên, thông 
qua trí tuệ thầm mỹ của những nhà 
văn, và nghệ sĩ. Nhưng văn học nghề 
thuật cũng không phải là tất cả văn 
đề giảo đục thầm mỹ (vẽ mặt phương 
pháp giáo dục và cả về mặt đối 
tượng giáo dục). Nếu giảo dục thầm 
mỹ khỏòng chỉ là giảo dục con người 
biết cảm thụ cái đẹp trong văn nghệ 
và sảng tạo văn nghệ, mà còn là giáo 
dục con người cảm thụ cải đẹp va 
sảng tạo theo quy luật cải đẹp trong 
mọi lĩnh vực cuộc sống, thì về mặt 
phương tiện giảo đục thầm mỹ, chúng 
La còn sử dụng, ngoài văn nghệ, tắt 
cả những hình ảnh, thầm mỹ trong 
mọi lĩnh vực lao động, sản xuất, 
chiến đấu, quan hệ, trong mọi phẩm 
chất thầm mỹ biều hiện xưa và nav 
trong thiên nhiên và xã hội. 


Trước thực tiển phát triền các 
khoa học, khoa thầm mỹ học càng 
ngày càng có một đối tượng nghiên 
cứu mở rộng. Bên cạnh nghệ thuật 
học, nghiên cứu các quy luật mỹ học 
trong mọi ngành nghệ thuật, mọi loại 
hình nghệ thuật, chúng ta có khoa mỹ 
học sẵn xuất, nghiên cứu các quy luật 
mỹ học trong mọi ngành công ngh†i$p, 
nông nghiệp, các ngành hoạt động 
sản xuất rất khác nhau; chúng ta 
còn nghiên eứu cải đẹp trong cuộc 
sống, trong nếp sống, trong các quan 
hệ xã hội khác nhau. Vì vậy phương 
tiện, biện pháp và chất liệu dùng 
trong giáo dục thầm mỹ cũng đa 
đạng và phong phú. 


Đó là vẫn đề mà các cơ quan phụ 
trách về giáo dục thầm mỹ cần phải 
nghiên cứu sâu, đề đề ra những kế 
hoạch, chương trình giáo dục thầm 
mỹ thích hợp với từng đối tượng. 
từng hoàn cảnh, môi trường xã hội. 


Về phương châm chung, trong giáo 
dục thầm mỹ cần kết hợp phê phán, 
chống cái xấu với xây đựng cái đẹp. 
lấy việc xây cái đẹp là chính. 


Trước hết, cần có những biện pháp 
có tính chất giáo dục lý luận, đó là 
việc học tập mỹ học Mác — Lê-nin, 
mở những lớp, in những sách phô 
thông, làm sao cho nhiều người hiều 
được những quan điềm, lý luận về 
mỹ học Mác — Lê-nin, phàn biệt và 
phẻ phán những quan điềm thầm mỹ 
phong kiến, tư sản, biết được các 
quy luật về đặc trưng, nội dung, 
hình thức, ngôn ngữ của các loại hình 
nghệ thuật thuộc phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. 


Nắm được lý luận, quan điềm này 
ở mức phô thông là có cơ sở đề tiến 
hành các biện pháp giáo dục trực 
quan sinh động và tự giác, và hoạt 
động thực tiễn. 

Nguồn giáo dục trực quai lớn 
nhất chính là thiên nhiên và cuộc 
sống mới của chúng ta hiện nay. 
Những phầm chất thầm mỹ gắn liền 
với đạo đức của con người thê hiện ở 
các điền hình nhân vật các anh hùng, 
chiến sĩ chiến đấu dũng cảm trên 
các chiến trường, ở những con người 
lao động xuất sắc trong các nhà máy, 
cỏng trưởng, nông trường, các hợp 
tác xã, ở những nhà khoa học kỹ 
thuật đứng tại mũi nhọn của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật.. Đó 
la những con người mới mang trong 
minh lý tưởng, lẽ sống xã hội chủ 
nghĩa, đạo đức và cái đẹp mới của 
thời đại. Chúng ta cần đem những 
hình ảnh sinh động và đẹp để ấy giáo 
dục về cái đẹp của con người, của 
cuộc sống mới cho quần chúng lao 
động. 


Cái đẹp về nội dung bao giờ 
cũng là quan trọng nhất, vì vậy 
xây dựng cho được ở mỗi con người 
phầm chất cao quý nhất về đạo đức, 
niềm tin, lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, lễ sống của một con người 
chính là giải quyết khâu quyết định 
nhất trong lý tưởng thầm mỹ, trong 
giáo dục thầm mỹ. 

Không chỉ ở Việt-nam, ở mọi nơi 
trên thế giới, cái đẹp chân chính có 
những biều hiện muôn màu muôn vẻ. 
Vị vậy, cùng với việc làm chủ các 
vốn thầm mỹ của đất nước, việc tìm 
hiều học tập cái đẹp của nhân loại 
cũng rất cần thiết. Đây là việc làm 
tế nhị, nhất thiết không được chủ 
quan, phải xuất phát từ hiện thực 
cuộc sống. 

Giáo dục thầm mỹ có thuận lợi. 
Chúng ta có nhiều ngành như xuất 
bản, bảo chí, đài phát thanh, vô tuyến 
truyền hình, phim ảnh đề nêu lên 
những hình ảnh sinh động về các 
điền hình cái đẹp trong nước hay 
trên thế giới. Hồ Chủ tịch có sáng 
kiến cho xuất bản liên tục loại sách 
phô thông về người tốt việc tốt nhẫm 
mục đích giáo dục đạo đức mới và 
cả thầm mỹ mới Với sự phát triền 
của các ngành giao thông, hàng không, 
hàng hải, du lịch, cần tổ chức nhiều 
cuộc đi tham quan các cơ sở điền 
hình về sản xuất, tồ chức đời sống 
tốt, các danh lam thắng cảnh những 
công trình xây dựng đẹp, cho quần 
chúng được gặp gỡ những anh hùng, 
chiến sĩ thi đua.. 

Dùng tác phầm văn học, nghệ thuật 
đề giáo dục thầm mỹ cho quần chúng 
là biện pháp có hiệu quả cao. Muốn 
như vậy, cần phải có nhiều tác phầm, 
cong trình thay, có giá trị nghệ thuật 
cao về mọi loại hình nghệ thuật (văn, 
nhạc, họa, kịch, mùủa, điện ảnh, các 
loại hình sân khấu truyền thống, 
các loại hình sân khẩu và âm nhạc 
mới, kiến trúc v v...) 

Đề giáo đục thầm mỹ cho quảng đại 
quần chúng, việc phát động một 
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phong trào văn hóa, văn nghệ 
quàn chúng rộng lớn là hết sức cần 
thiết. Với phong trào này, mọi người 
đều có thề tham gia thật sự vào 
những hoạt động nghệ thuật, vừa học 
tập. thưởng thức vừa sáng tác, biều 
diễn... Thực tế đã cho thấy rằng từ 
phong trào nghệ thuật quần chúng, 
rất nhiều người đã được giáo dục 
thầm mỹ tốt, và trở thành những 
nghệ sĩ thật sự, đóng góp phần sảng 
tạo vào lực lượng chuyên nghiệp, 
tầng cường đội ngũ văn nghệ sĩ của 
chúng ta. 


Phong trào nếp sống mới có tác 
dụng giáo đục thầm mỹ trong quan 
hệ xã hội, quan hệ đối xử, cách ăn 
mặc, ở, đi lại và vui chơi giải trí, 
trons tình bạn, tình yêu, quan hệ nam 
nữ... Cần dùng báo chí, đài; vô tuyến 
truyền hình đề giáo dục, giới thiệu 
rộng rãi những mẫu mực về cái đẹp 
chân chỉnh, trong các nếp sống đề 
thanh niên yêu mến và tự hào với 
truyền thống giản dị, trang nhã của 
dân tộc. ghét cái lai căng cầu kỳ. 


Đối với các cháu nhỏ, cũng phải 
đặt vấn đề giáo dục thầm mỹ ngay 
từ lúc trẻ mới ra đời, trong các nhà 
mẫu giáo, nhà trẻ. Ngay trong việc 
sẵn xuất đồ chơi, trong cách nói năng. 
dạy bảo, tập hát, tập múa, phải chú 
ý đề các cháu tiếp xúc thường xuyên 
với cát hay, cải đẹp. 


Chúng ta cũng phải nghĩ đến việc 
xây dựng các kiêu đẹp về ăn mặc, 
trang sức, nhất là của lứa tuôi trẻ, 
thế nào cho vừa đẹp vừa Liện lợi, phù 
hợp với hoàn cảnh làm việc, lao động, 
sản xuất, phù hợp với những lúc vui 
chơi, giải trí, hội hè, v.v... 

Việc sẵn xuất những vật phầm công 
nghiệp kết hợp được tính tiện nghị 
và tính thầm mỹ cao là mục tiêu của 
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ngành mỹ học sản xuất. Không 
chỉ đối với các mỹ nghệ phầm cần 
được sẵn xuất nhiều đề có được một 
mức tiêu thụ phô cập nhất định. mã 
các thứ đồ dùng khác -như cải bàn, 
cái ghế, cái bình, cái chén, cái phích, 
Vải vóc, các máy móc, Xe CỘ..., tất cả 
đều phải luôn luôn không ngừng phát 
triền về mặt thầm mỹ, vừa đem lại 
hạnh phúc cho đời sống hằng ngay 
của con người, vừa nâng cao khiếu 
thầm mỹ của người sử dụng. 

Chúng ta cũng còn phải khuyến 
khích các ngành kinh tế khác vận 
dụng những tiêu chuần thầm mỹ vào 
thiết kế công trình đề cái có ích được 
luôn luôn gắn liền với cái đẹp, cái 
Lịch sự, tạo nên một không khi chung, 
một môi trường sống chung đẹp đề 
cho mọi người có thề hưởng được. 

Đối với các vùng mới giải phỏng 
ở miền Nam, song song với việc Xây 
dựng một thị hiếu thầm mỹ lành mạnh 
mới, cần quét sạch những tàn dư thầm 
mỹ phản động của chủ nghĩa thực dân 
mới đo Mỹ gieo rắc, thông qua các 
văn hóa phầm đồi trụy còn lưu hành 
bất hợp pháp. Sự phát triền các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; 
pháp quyền, đạo đức đều góp phần 
giáo dục thầm mỹ cho con người. 
Giáo dục thầm mỹ là một cuộc đắu 
tranh về hệ tư tưởng, một cuộc đấu 
tranh giữa hai hệ thống thầm mỹ. hai 
con đường về thầm mỹ, một bên là 
xã hội chủ nghĩa, một bèn là tư 
bản chủ nghĩa. Chúng ta phải làm cho 
quan điềm thầm mỹ xã hội chủ nghĩa 
chiến thẳng trong cuộc đấu tranh này. 
Chúng ta phải làm chủ trong việc 
giáo dục thầm mỹ. Còng tác giáo dục 
thầm mỹ cần tiến hành một cách tự 
giác, khoa học, có kế hoạch phối hợp 
giữa các ngành, có sự lãnh đạo và ch: 
đạo chặt chẽ của Đảng và Nhà nước. 


ĐOÀN KẾT 


ThoNG lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc ta, đoàn kết 
luôn luôn là sức mạnh to lớn, là một 
trong những nhân tố tạo nên thăng 
lợi Chế ngự thiên nhiên, khai phá 
đất đai, đánh thắng giặc ngoài, dân 
tộc ta đứng vững trước mọi thử 
thách hiềm nghèo, đó là nhờ quân, 
dân đoàn kết, trên, dưới một lòng. 
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó của 
đân tộc, Đẳng ta, từ khi ra đời, đã 
đặc biệt coi trọng việc xây dựng khối 
đoàn kết — đoàn kết nội bộ Đảng và 
đoàn kết toàn dân Sự đoàn kết trong 
Đảng là hạt nhân của khối đoàn kết 
toàn dân. Muốn đoàn kết được toàn 
dân, trước tiên trong Đẳng phải đoàn 
kết. Sự đoàn kết của Đảng ta được 
xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, đường lõi chính trị và nguyên 
tắc tồ chức của Đảng. Sự đoàn kết 
đó còn dựa trên tỉnh đồng chí yêu 
thương nhau một cách sâu sắc, chân 
thành giữa những người cộng sản, 
Tiêu biều cho sự đoàn kết của Đảng 
ta là Hồ Chủ tịch. Suốt cả cuộc đời. 
Người không ngừng chăm lo xây 
dựng khối đoàn kết dàn tộc; sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng. Người đã 
nẻu lên phương châm hành dộng có 
giá trị như chân lý vĩnh cửu: 
« Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành 
công »... 


Người dặn lại trong Di chúc: 
« Đoàn kết là một truyền thống cực 
kỳ quý báu của Đảng và của dân ta 
Các đóng chí từ Trung ương đến các 
chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trí của Đẳng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình s. 

Học tập Người. noi gương Người, 
toàn Đảng ta ngày càng siết chặt hàng 
ngũ, muôn người như một, chung sức 
chung lòng vì sự nghiệp chung. Biết 
bao đồng chí chúng ta, ngay cả trong 
những giờ phút hiểm nghèo nhất, đã 
sát vai nhau chiến đảu. nêu cao tình 
đồng chỉ thiêng liêng. Những chuyện 
nhường cơm, sẻ áo cho nhau trong 
nhà tủ của đế quốc, những chuyện 
nhường thuận lợi cho đồng chí, nhận 
khó khăn về minh, giành nhau đề 
được nhận phần hy sinh cao nhất 
trong những tỉnh huống chiến đấu ác 
liệt, việc xóa bỏ những thành kiến. 
những điều bất hỏa đề thực lòng 
chung sức với nhau đấu tranh cho 
nghĩa lớn v.v... đối với rất đồng cân 
bộ, đảng viên ta là những việc phổ 
biến. Sự gắn bó chặt chẽ về cả lý trí 
và tình cảm giữa những người cộng 
sản Việt-nam đã làm cho Đang ta 
luôn luôn là một khối đoàn kết nhất 
trí, chưa hề có sự chia rẽ về tô chức 
Cũng do tấm lỏng chân thành đoàn 
kết đối với đồng chỉ và bầu bạn khắp 
bốn phương mà Đảng ta được những 
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người cộng sản và những người tiến 
bộ khắp thế giới yêu mến, tin cậy. 

Ngày nay, Đảng đã lãnh đạo chính 
quyền trong cả nước, sức mạnh đoàn 
kết của Đảng càng cần được phát 
huy. Bởi vì, có sư nhất trí cao, có tình 
thương yêu nhau sâu sắc trong đẳng 
viên, Đảng ta mới đủ sức tập hợp 
được quanh mình hàng triệu, hàng 
triệu quần chúng tự giác đi vào cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, một cuộc cách 
mạng vĩ đại nhất nhưng cũng khó 
khăn nhất trong lịch sử. Là Đẳng 
lãnh đạo chính quyền. vai trò và 
trách nhiệm của Đẳng rất lớn. Giữa 
những công tác bề bộn, phức tạp. 
khó khăn của mọi mặt hoạt động 
trong xã hội, chỉ có giữ vững sự đoàn 
kết, nhất trí, Đẳng ta mới phát huy 
được tốt đẹp và rộng khắp tác dụng 
lãnh đạo của mình. 

Trong khi khẳng định Đảng ta 
ngày cảng có sự đoàn kết nhất 
trí cao, đoàn kết là nguồn sức 
mạnh quan trọng của Đảng ta, 
chúng ta nhận rằng đây đó, vẫn còn 
gặp những điều chưa được hài lòng 
về mặt đoàn kết nội bộ Tất nhiên, 
chúng ta hiều rằng những sự khác 
nhau giữa các đẳng viên về tính cách, 
về phong thái, về đời sống riêng. về 
trình độ, về kinh nghiệm công tác là 
chuyện bình thường, miễn là những 
sự khác nhau đó không ảnh hưởng gi 
lớn đến tỉnh thương yêu, sự tin cậy 
giữa các đẳng viên, không ảnh hưởng 
đến sự nhất trí của tô chức Đẳng, 
Thể nhưng, ở một số đơn vị, địa 
phương, có những đồng chí tuy cùng 
công tác, cùng sinh hoạt với nhau. 
nhưng vì lý do này hoặc vì lý do khác, 
sống với nhau một cách lạnh nhạt, 
« bằng mặt mà chẳng bằng lòng, 
không tin nhau, không phục nhau. 
Thấy đồng chi mình gặp khó khăn 
thì đứng dưng. không chút lo lắng 
xót thương, thấy đồng chí mình tiến 
bộ thì ghen ghét, kèn cựa. thậm chí 
Ln cách đìn nhau, hại nhau. Có cần 
bộ, đảng viên nói xấu; vu cáo đông 
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chí của mình. Có đồng chỉ lôi bè kéo 
cảnh đề có đủ “sức mạnh » đối lập 
lại với những người không ăn ý với 
mình. Có đồng chỉ do mang nặng đầu 
óc bản vị, cục bộ, địa phương. 
thường gây nên những xích mích. 
những va chạm trong tô chức Đẳng. 
trong cấp ủy, trong quan hệ giữa 
cấp trên và cấp dưới v.v... 

Tình trạng mất đoàn kết ở mội sò 
đơn vị, địa phương đó đã làm tôn 
thương nhất định đến sự lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng. Sức mạnh 
của tô chức Đẳng ở nơi đó bị phân 
tán, bị cuốn hút vào việc giải quyết 
những vấn đề nội bộ: kết quả là ở 
nơi đó, chủ trương, nghị quyết của 
Đảng không được thực hiện đến nơi 
đến chốn, thậm chí còn có thề bị bóp 
méo, xuyên tạc. Cảnh « trống đánh 
xuôi, kèn thổi ngược ? thường không 
chỉ hạn chế trong một số it người, ma 
còn lan rộng trong cấp ủy, trong tô 
chức của Đảng và cả ngoài quần 
chúng; sự lộn xộn như vậy sẽ gây ra 
những tác hại to lớn không thề lường 
hết được. Tổ chức có thề vì thế mà 
suy yếu, lòng tin của quần chúng đối 
với đảng viên bị giảm sút, những 
phần tử xấu có cơ hội “đục nước 
béo cỏ",. Vì vậy, có thê nói gây ra 
tỉnh trạng mất đoàn kết nội bộ là một 
tội ác. Nó xúc phạm truyền thống 
tốt đẹp của Đảng, vi phạm nguyên 
tắc tồ chức và kỹ luật của Đăng. 
làm tôn thương đến sức mạnh của 
Đẳng. 

Với tri tuệ tập thề của Đảng, Đẳng 
ta đã đề ra được đường lối chính trị 
đúng đắn. Đường lối chính trị đúng 
đẫn của Đẳng là cơ sở vững chắc 
làm cho toàn Đẳng gắn bó với nhau 
thành một khối trên dưới một lỏng. 
Trong khi chấp hành đường lối của 
Đẳng, các đẳng viên có thê có những 
nhận thức và ý kiến khác nhau trên 
các mặt công tác cụ thê. Cần phải 
trải qua thảo luận dân chủ đề đi đến 
nhật trí. Trong xã hội ta. và ngay ca 
trong Đảng ta, hằng ngày diễn ra 
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cuộc đấu tranh giữa cải mới và cái 
cũ. giữa cải tiến bộ và cái lạc hậu, 
giữa tư tưởng vô sản và những tư 
tưởng không vô sản. Trong công tác 
cụ thê, đo trình độ, nhận thức của 
cản bộ, đẳng viên không đồng đều 
cho nên có thê có những ý kiến, chủ 
trương khác nhau. Sonz, những ý kiến 
khác nhau đó, nếu được tranh luận 
kỹ càng với tình đồng chí chân thành 
và cởi mở, thì nhất định sẽ làm sáng 


tỏ cải đúng, sẽ nâng cao trình độ của . 


mọi người, chẳng những không hại 
đến đoàn kết nội bộ, mà ngược lại, 
càng làm cho khối đoàn kết đó thêm 
vững chắc 

Vậy vì đâu mà có tình trạng mất 
đoàn kết ở nơi này nơi khác 2 

Trước hết phải nói đến những 
biêu hiện của chủ nghĩa cá nhân ở 
một số cán bộ, đàng viên như: tính 
toàn nhỏ nhen. đầu óc địa vì, kẻên cựa, 
tính đố ky, ghen ghét, đầu óc công 
thần, tự mãn, thói tranh công, đô 
lỗi v v... “Chính những thói tệ này — 
chứ không phảt sự khác nhau nghiêm 
trọng gì về quan điềm. về chủ trương 
công tác — nhiều khi lại là nguyên 
nhân chủ yếu gây nên những tình 
trạng mất đoàn kết nơi này, nơi kia 
trong Đảng» (1). Những người có 
những tư tưởng xấu đỏ, thường chạy 
theo danh vọng, địa vị, quyền lợi, 
quên mất lợi ích của Đảng. của tập 
thê, đi đến chỗ hiềm khích nhau, đố 
ky nhau Họ tự đánh giá mình quả 
cao, buông lỏng mình nhưng lại rất 
nghiêm khắc với người khác, xét nét 
người khác một cách rất chị lí. Lòng 
đổ kv. sự ghen ghét, những ham muốn 
cả nhân nhiều lúc tàm cho hạ thiểu 
cách nhìn khách quan, khoa học, 
thiếu lỏng trung thực, quên mất tỉnh 
đồng chỉ thiêng liêng, quên mất lẽ 
sống cao đẹp của người cộng sản. 

Trước những sat lầm đó, việc đấu 
tranh tư tướng bằng tự phê bình và 
phê bình là rất cần thiết Dỗ qua 
những sai lầm đó hoặc xuê xoa VỚI 
nó là tạo điều kiện cho nó ngưày càng 


lan rộng; ngày càng trờ nên nghiêm 
trọng. Song có những đồng chỉ do 
thiểu bình tĩnh cân nhắc hoặc c0 
khi do những động cơ cả nhân chủ 
nghĩa. thiếu tỉnh thương yêu đồng 
chỉ. thiếu ý thức trị bệnh cứu người, 
đã dùng những thủ đoạn thô bạo đề 
đối phỏ lạt. Cách giải quyết một sai 
lầm này bằng một sai lầm khác như 
vậy, không những không khắc phục 
được tình trạng mất đoàn kết mà còn 
làm cho nó năng nề hơn. Cách làm 
như vậy là không đúng với đường lôi 
giảo dục của Đảng ta Đẳng ta coi 
việc đấu tranh tư tưởng là đề đoàn 
kết tốt hơn, coi tự phê bình và phê 
bình là một phương pháp căn bản đề 
tăng cường đoàn kết, thông nhất trong 
Đẳng. 

Tát nhiên, khí xem xét tỉnh trạng 
mất đoàn kết ở một nơi nào đỏ, 
chúng ta không cào bằng mọi khuyết 
điểm, mọi nguyên nhàn gây nên tình 
trạng đó, không thề vì bên nào cũng 
có khuyết điềm đề rồi « hòa cả làng ». 
Đổi với từng đông chỉ cũng như đối 
với từng tập thẻ, cần nghiêm khắc 
đánh giá đủng phần trách nhiệm của 
mình và tự giác đóng góp phản tích 
cực nhất đề sửa chữa những khuyết 
điểm. sai lầm, xây dựng khối đoàn 
kết tốt hơn: 

Một nguyên nhàn khác gây nên tình 
trạng mất đoàn kết là bệnh quan 
liêu Có những dòng chỉ phụ trách 
không tôn trọng dàn chủ nội bộ, không 
thật sự lắng nghe ý kiến của cấp 
đưới, của đảng viên, cho là mình có 
chức. có quyền, muốn làm øgi thi làm, 
thâm chỉ trở nên chuyên quyên, hách 
dịch, độc đoán. Tỉnh trạng đó làm 
cho cán bộ, đẳng viên thắc mắc, và 
gây những rối rắm trong tổ chức Các 
đòng chí phụ trách đó quên mất rằng 
dù cương vị công tác có khác nhau, 


(l) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IW, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l977. 
trang 204. 
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mọi đảng viên đều bình đẳng trước 
tồ chức của Đảng. Lối độc đoán, 
chuyên quyền, tác phong gia trưởng, 
sự đàn ấp tư tưởng v.v... là hoàn 
toàn xa lạ trong sinh hoạt của Đẳng 
ta. Càng có chức vụ, quyền hành, 
càng phải hết lỏng thương yêu, tôn 
trọng cấp dưới và những người cộng 
sự. Trong Đẳng ta, chế độ tập trung 
dân chủ không mâu thuẫn với việc 
tự do tư tưởng trong Đẳng, không 
mâu thuần với việc phát huy đến mức 
cao nhất quyền làm chủ trí tuệ và 
sự sáng Lạo của mọi cún bộ, đảng viên. 
Quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên 
có được phát huy, thì cán bộ, đẳng 
viên mới phăn khởi, tin tưởng, khối 
đoàn kết nội bộ do đó được tăng 
cường. quan hệ giữa cấp trên và cấp 
dưới được bảo đảm đúng mức. 


Tỉnh trạng mất đoàn kết có thê 
còn do những nguyên nhân khác như 
óc bảo thủ, bệnh hẹp hòi, thành 
kiến, v v... Song dù do nguyên nhân 
nào, đề xảy ra tỉnh trạng mất đoàn 
kết cũng là có tội đối với Đẳng, với 
cách mạng. 


Đẳng ta là một ý chí, và chỉ một 
mà thôi Mỗi ‹ö chức Đẳng, mỗi cán 
bộ, đẳng viên phải coi việc giữ gin sự 
- đoàn kết thống nhất trong Đăng là 
nhiệm vụ thiêng liêng nhất của 
mình Nhiệm vụ đó đòi hồi sự cố uắng 
về nhiều mặt của từng người, của 
mỗi tổ chức của Đảng. Ha sức tu 


6í 


dưỡng, rèn luyện, trảnh mọi sự tính 
toán cá nhân, đầy mạnh tự phê bình 
và phê bình, khắc phục kịp thời mọi 
thiếu sót, mọi sự hiên lầm. đó là 
cách làm có hiệu quả đề ngăn chặn 
từ đầu tình trạng mất đoàn kết. 
Không ngừng nâng cao trình độ nhận 
thức của cán bộ, đăng viên là việc 
làm thường xuyên cần thiết đề ngày 
cảng tạo nên sự nhất trí cao 
trong toàn Đẳng. Ngoài ra, còn phải 
thường xuyên bồi dưỡng tình đoàn 
kết cộng sản, mà những nét tiêu biểu, 
như Đảng ta đã từng chỉ rõ, là «thải 
độ chân thành và cởi mở, sự thương 
yêu và tôn trọng lấn nhau, đức khiêm 
tốn, sự quan tâm, thông cảm lẫn 
nhau, hết lòng giúp nhau hoàn thành 
nhiệm vụ và cùng tiến bộ ?, (2) 


Những việc làm đó, được tiên hành 
một cách đồng bộ, với tấm lòng chân 
thành của những người cộng san, 
nhất định sẽ làm cho Đảng ta, trong 
giai đoạn mới của cách mạng, càng 
giữ vững và phát huy cao độ sức 
mạnh đoàn kết, thống nhất; xứng đáng 
với lòng mong đợi và lời dạy của 
Hồ Chủ tịch. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hìà-nội, 
I977, trang 20. 


TIỆP-KHẮC 
BẤY MẠNH NÔNG NGHIỆP 


PHÁT TRIÊN THEỢ (HIỀU SÂU 


LỆC đầy mạnh nông nghiệp phát triền 
theo chiều sâu, tồ chức các cơ cấu 
sản xuất nông — công nghiệp kết hợp, 
áp dụng phương pháp sẵản xuất công 
nghiệp và dây chuyền công nghệ 
trong cắc ngành trồng trọt và chăn 
nuôi là đặc điềm chính trong giai 
đoạn hiện nay ở nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Nếu ở Bun-ga-ri, việc tập trung và 
chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp 
được thực hiện dưới hình thức APK, 
ở Cộng hỏa dân chủ Đức dưới hình 
thức liên doanh, v.v.. thì Tiệp-khác, 
với đặc điềm và kinh nghiệm riêng 
của mình, đã tìm ra hình thức và 
bước đi thích hợp. Đó là việc thành 
lập những tập đoàn hiệp tác và những 
xí nghiệp nòng nghiệp liên hợp mà 
sự hợp tác được thực hiện trên quy 
mô từng phần hoặc toàn bộ dây 
chuyền sản xuất. 

Là nước nằm ở cao nguyên Trung 
Âu với 80% lãnh thồ có độ cao từ 
200 — 800 mét so với mực nước biền, 
đất đốc chiếm phần lớn diện tích trồng 
trọt, nước ngảm ở độ sâu tương đối 
lớn, Tiệp-khắc không có điều kiện Lự 
nhiên thuận lợi đề phát triền nông 
nghiệp. Ruộng đất trồng trọt tương 
đối ít: 7 triệu héc ta, bình quân đầu 
người chỉ có gần 0,5 héc ta. Vì vậy, 
trước đây mặc dù Tiệp-khắc là nước 
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có nền công nghiệp sớm phát triền, 
nông nghiệp vẫn ở tỉnh trạng lạc 
hậu, sản xuất nhỏ, phân tán. 

Ngày nay. sau hơn 30 năm phấn đấu 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, 
nền nông nghiệp Tiệp-khắc đã được 
cải tạo hoàn toàn. Có thê nói đó tả 
nền nông nghiệp sửn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa mà đặc trưng chủ yêu là có 
trình độ tập trung 0à chuuên món hóa 
sẵn xuất cao. 

So với những năm trước chiến tranh 
thế giới thứ hai, ruộng đất trông trọt 
của Tiệp-khắc hiện nay giảm 10% (do 
xây dựng nhà máy, làm đường giao 
thông và gây rừng), lao động nông 
nghiệp giảm gần 2/3 (từ hơn 3 triệu 
người giảm xuống còn hơn 1 triệu và 
dự kiến còn tiếp tục giảm nữa), nhưng 
giá trị sản lượng nông nghiệp năm 
1975 so với năm 1936 tăng 4055, nếu 
tính theo đầu người thi tăng gấp 5,5 
lần và tính trên mỗi 1 héc ta đất trồng 
trọt thì táng gấp hơn 2 lần. Hiện 
nay, mỗi lao động nòng nghiệp mỗi 
năm sản xuất hơn 9 tấn ngũ cốc, 1,5 
tấn thịt, 4.500 qua trứng, 5.200 lít 
sữa.... Mỗi lao động này có thê nuôi 
được 14 người với mức tiều dùng cao. 
Nếu tính theo đầu người, nông nghiệp 
Tiệp-khắc sản xuất lương thực nhiều 
hơn mức bình quân đầu người của 
thể giới về ngũ cốc là 1,5 lần, 


65 


khoai tây : 4 lần, sữa: 3 lần và trứng: 
khoảng 2.5 lần. Cũng tính theo đầu 
người, Tiệp-khắc đứng thứ 4 trên thế 
giới về sản xuất lúa mi (sau Ca-na-đa, 
Mỹ và Hung-ga-ri), đứng thứ 3 về sản 
xuất lúa mạch (sau Ca-na-đa và Cộng 
hòa đân chủ Đức), đứng thứ 4 về sản 
xuất thịt (sau Đan-mạch, Hung-ga-ri 
và Ca-na-đa), đứng thứ 7 về sản xuất 
sữa và trứng. Về nhu cầu thực phầm 
tính theo đầu người, Tiệp-khắc được 
xếp vào số những nước có tiêu chuần 
thực phầm cao nhất. 


Sự phát triền mạnh mẽ của nông 


nghiệp Tiệp-khắc không những là một 
trong những nhân tố bảo đảm sự phát 
triền ön định của nền kinh tế nói 
chung mà còn là nhàn tố bảo đảm sự 
vững mạnh về chính trị. Năm 1968, 20 
năm sau khi chính quyền nhân dân 
được thành lập, tàn đư của giai cấp tư 
_ sản được sự giúp đỡ của các lực 
lượng phản cách mạng ngoài nước, 
đã tập hợp lực lượng, tiến công chủ 
nghĩa xã hội, gây nên tình trạng khủng 
hoảng trong xã hội. Trong khi ở nhiều 
lĩnh vực kinh tế khác, bọn phần động 
đã gây ra tình trạng hỗn loạn thì trong 
nông nghiệp, không một hợp tác xã 
nào tan vỡ. Mặc dù bọn phản động 
lỏi kéo, những nông dân tập thê được 
chế độ xã hội chủ nghĩa bảo đảm một 
cuộc sống tốt đẹp, đã kiên quyết ủng 
hộ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ 
sở hữu tập thề của mình. Chính nhờ 
nông nghiệp đã đứng vững trong 
những giờ phút thử thách nghiêm 
trọng đối với chủ nghĩa xã hội mà 
chỉ vài năm sau, trong kế hoạch 5 năm 
lần thứ 5 (1971— 1975), nông nghiệp 
Tiệp-khắc đã phát huy cao độ thế 
mạnh của mình, tạo nên bước ngoặt 
trong ngành trồng lúa mì, năm 1974 
đạt vụ mùa kỷ lục : 10,6 triệu tấn ngũ 
cốc, chứng minh khả năng thực tế 
Tiệp-khắc có thê tự túc lương thực 
trong một thời gian ngắn. Cũng trong 
kế hoạch 5 nìm lần thứ 5 này, sản 
lượng nông nghiệp hằng năm tăng 
3,2%, cao hơn mức tăng ở các nước 
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tư bản chủ nghĩa, kẻ cả các nước 
trong khối thị trường chung châu Âu 
(EEC). Trong thời gian này, Tiệp-khác 
đã sản xuất được 47 triệu tấn lương 
thực, vượt ð triệu tấn so với kế 
hoạch, thu mua thịt gia súc tăng 4120.000 
tấn, thịt gia cầm tăng 120.000 tắn, sữa 
tăng 640 triệu lít. Đó là kết quả cua 
quá trình cãi tạo nông nghiệp, đây 
mạnh nông nghiệp phát triền theo 
chiều sâu ở Tiệp-khắc. 


* 


Sau khi cơ bản hoàn thành hợp tác 
hóa vào năm 1999, nỏng nghiệp Tiệp- 
khắc bắt đầu bước vào quá trình tập 
trung và chuyên môn hóa. Điều đặc 
biệt đáng chú ý là, không phải đợi 
đến khi có đầy đủ cơ sở vật chất và 
kỳ thuật nên nông nghiệp Tiệp-khác 
mới đi vào tập trung và chuyên mỏn 
hóa. Ngay từ năm 1960, sau khi chuyển 
phần lớn máy kéo và các loại ruắäy 
nỏng nghiệp khác từ các trạm máy kéo 
ở huyện về, các hợp tác xã nông 
nghiệp đã bắt đầu giai đoạn thứ nhát 
của tập trung hóa với việc hợp nhất 
những hợp tác xã được thành lập trèn 
quy mỏ xã thành những hợp tác xã 
lớn hơn. Đến năm 1970, 12.110 hợp 
lác xã với diện tích trung bình 300 
héc ta, đã được hợp nhất thành 6.20 
hợp tác xã với diện tích trung bình 
040 héc ta. 

Trong ngành chăn nuôi, các kí 
nghiệp quốc đoanh nuôi lợn, gia cầm, 
được thành lập. Đến năm 1970 toàn 
Tiệp-khắc cỏ khoảng 100 xí nghiệp 
lớn. chủ yếu là nuôi lợn và gà công 
nghiệp. Đồng thời một số xi nghiệp 
phục vụ cho nỏng nghiệp như thủy 
lợi, xây dựng. sản xuất thức ăn gia 
súc, sấy có, vv..., cũng đi vào tập 
trung và chuyên môn hỏa, 

Tuy vậy, trong thời gian này trong 
từng hợp tác xã, kề cả các hợp tác 
xã đã được hợp nhất, chưa có sự thav 
đổi nhiều về quản lý và tô chức sản 
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xuất, cơ cấu cây trồng văn là nhiều 
chủng loại, trình độ thâm cạnh chưa 
cao, sản lượng nông nghiệp tăng 
không đảng kề. Hoạt động của các xí 
nghiệp nông nghiệp liên hợp cũng còn 
tự phát, thiếu sự chỉ đạo thống nhất 
cho nên hiệu quả kinh tế chưa cao, 


Bước ngoặt quan trọng trong quả 
trình tập trung và chuyên môn hóa 
sẵn xuất nông nghiệp được đánh dấu 
từ sau Đại hội lần thứ XIV của Đẳng 
cộng sản Tiệp-khắc G-1971) Đại hội 
đã đề ra đường lối phát triền kinh tế 
dựa trên hiệu guả sản xuất cao, tận 
đụng mọi kha năng sẵn có của nền 
kinh tế. Đường lỏi trên nhắn mạnh 
nhiệm vụ của nông nghiệp là tự túc 
lương thực và tiến tới tự Lúc các thực 
phầm chủ yếu. Con đường dẫn đến 
mục đích đó là thực hiện cuộc cách 
mạng trong nông nghiệp, đưa nông 
nghiệp đi vào tập trung và chuyên 
môn hóa sẵn xuất ở mức độ cao hơn. 

Nghị quyết Đại hội chỉ rõ: hai quá 
trình tập trung và chuyên môn hóa 
phải được tiến hành đồng thời, liên 
tục, tử thấp đến cao, từ chưa hoàn 
thiện tới hoàn thiện ; quy mô và nhịp 
độ phải phù hợp với lực lượng sản 
xuất, trình độ quan hệ sản xuất và 
nhất là trình độ tô chức và quản lý 
sản xuất ở các xí nghiệp nông nghiệp. 

Nguyên tắc cơ bẵn trong việc tập 
trung và chuyên môn hỏa sản xuất là 
tự nguyện, hợp lý và có hiệu quả kinh 
tế. Đỏng thời phải xuất phát từ khả 
năng thực tế và phù hợp với kế hoạch 
kinh tế quốc dân. Việc tiếp tục tập 
trung và chuyên mòn hóa trước hết 
phụ thuộc vào nguồn tài chính, vật 
tư và năng lực cần thiết ngay trong 
bản thàn nông nghiệp. 

Từ năm 1971, việc hợp nhất các xí 
nghiệp nông nghiệp diễn ra với nhịp 
độ nhanh. Trong thời gian 6 năm, từ 
1971 đến 19/6, hơn 4.000 hợp tác xã đã 
được hợp ghất thành 2.105 hợp tác xã. 
Hiện nay, mỗi huyện ở Tiệp-khắc có 
khoảng 20 hợp tác xã với diện tích 
trung bình hơn 2.000 héc ta. Các hợp 


Lắc xã thật sự đã trở thành những xi 
nghiệp nòng nghiệp lớn với cơ sở vật 
chất kỹ thuật mạnh, có điều kiện 
thuận lợi đề thực hiện chuyên môn 
hóa một cách có hiệu quả (hiện nay 
quá trình hợp nhất các hợp tác xã 
vẫn tiếp tục vì còn khoảng 700 hợp 
tác xã canh tác trên diện tích dưới 
1.000 héc ta). 

Song song với việc hợp nhất cúc 
hợp tác xã, một số nông trường quốc 
doanh cũng được hợp nhất: hơn 300 
nông trường quốc đoanh năm 1971 (với 
điện tích canh tác trung binh 4.800 héc 
ta) đến cuối năm 1975 dã hợp nhất 
thành 250 nông trường (với điện tích 
trung binh 5.700 héc ta), đông thời, 
việc phân chia lại dất đai giữa các 
nông trường và hợp tác xã cũng tạo 
nên những đơn vị sản xuất liên hoàn 
về đất đai, tăng khả năng phát triền 
sản xuất lớn, 

Trong giai đoạn này, các quan hệ 
hiệp tác và chuyên mòn hóa sẵn xuất 
đã có chất lượng mới. Trong khu vực 
chăn nuôi, các xí nghiệp liên hợp tiếp 
tục được mở rộng và củng cố. Đến 
cuối năm 1975 số xí nghiệp chăn nuỏi 
liên hợp giảm xuống còn 79 xi nghiệp. 
Các xi nghiệp nuôi lợn và gà được tập 
trung và mở rộng thành những xí 
nghiệp sản xuất lớn (trong số 79 xí 
nghiệp liên hợp có 32 xí nghiệp chắn 
nuôi lợn tập hợp 443 cơ sở chăn nuôi 
trước đây. 10 xi nghiệp nuôi gà hợp 
nhất từ 205 cơ sở cũ, 32 xi nghiệp sấy 
cổ và sản xuất thức ăn gia súc hợp 
nhất 167 cơ sở cũ và ð xí nghiệp chăn 
nuỏi gia súc lớn hợp nhất tử 35 cơ sở 
cũ). 

Năng suất lao động ở các xi nghiệp 
liên hợp nhờ tính ưu việt của sự phân 
công lao đọng mới và nhờ trang bị kỹ 
thuật được táng cường, tăng từ 4 đến 
8 lần so với năng suấ! trước đây của 
các hợp tác xã. Đóng góp của các xí 
nghiệp liên hợp về sản phầm chăn 
nuôi bản ra thị trưởng ngày càng lớn : 
về trứng năm 1971 các xí nghiệp liên 
hợp mới đóng góp 22,415, đầu năm 
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1974 tăng lên 36,4%, về lợn thịt năm 
1971 mới đóng góp 2%, đầu năm 1974 
tăng lên 12,3%. 

Trong khâu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, trình độ tập trung và chuyên 
môn hóa cũng tăng rõ rệt. Hiện nay 
gần 100 xi nghiệp xây dựng (tập hợp 
gần 3.200 đội xây dựng trước đây) 
đảm nhiệm việc xây dựng cho các xi 
nghiệp nông nghiệp. 46 xí nghiệp nông 
hóa (tập hợp 1.266 cơ sở nhỏ trước 
đây) đảm nhiệm việc cung cấp các 
loại phân bón và thuốc trừ sâu cho 
hầu hết các xi nghiệp nông nghiệp. 


Trong ngành trồng trọt, do tính 
chất phức tạp của sản xuất và diện 
tích đất canh tác lớn cho nên các 
hình thức chuyên môn hóa mới 
được thực hiện bước đầu, thê 
hiện rõ nhất trong việc sử dụng 
máy bay đề bón phân và phun thuốc 
trừ sâu bảo vệ cây trỏng. Năm 1975 
hơn 3 triệu héc ta đất trông trọt đã 
được chăm sóc bằng máy bay, chiếm 
hơn 60% tổng số điện tích và dự 
kiến đến cuối kế hoạch 5 năm lần 
thứ 6 sẽ chiếm tới 95%. Một hình 
thức chuyên môn hóa phồ biến khác 
là việc sử dụng với mức độ tập trung 
cao cúc phương tiện cơ giới. Vị 
dụ, trong mùa thu hoạch, các máy 
gặt đập liên hợp, ô tô vận tải và các 
loại mảy công cụ kẻm theo được tập 
trung đến gặt ở những vùng lúa mi 
chín trước theo một kế hoạch thống 
nhất. Nhờ vậy lúa chín được thu 
_ hoạch ngay, thời gian thu hoạch rút 
ngắn và lúa đỡ bị hao hụt. 

Như vậy +ỉ nghiệp nông nghiệp liên 
hợp và lập doàn hiệp tác \à hai hình 
thức chủ yếu đề thực hiện tập trung 
và chuyên môn hóa trong sản xuất 
nòng nghiệp Tiệp-khắc. Xi nghiệp 
nòng nghiệp liên hợp là đơn vị sản 
xuất có tư cách pháp nhân, các xi 
nghiệp thành viên tham gia xi nghiệp 
liên hợp trở thành những bộ phận 
của nó lHện nay hình thức này 
được áp dụng phổ biến trong ngành 
chăn nuôi, Còn tập đoàn hiệp tác là 


. 
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hình thức hợp tác trong đó các thành 
viên tham gia vẫn giữ nguyên tư 
cách độc lập của mình, và tùy theo 
điều kiện tự nhiên và kinh tế cụ thê 
mà lựa chọn các lĩnh vực hợp tác 
trên cơ sở hợp đồng giữa các xi 
nghiệp. Các xí nghiệp thành viên có 
thề thành lập các đội chuyên, hoại 
động dưới sự điều khiền của Hội 
đồng hiệp tác do.các xi nghiệp thành 
viên bầu ra, Hội đồng cũng đại diện 
cho quyền lợi của tập đoàn hiệp tác. 
Hình thức này hiện nay đang được 
áp dụng bước đầu trong ngành tròng 
trọt và cả trong ngành chăn nuôi. 
Ngoài ra, ở Tiệp-khắc có 19 xi 
nghiệp liên hợp toàn huyện được 
thành lập làm thí điềm. Những xi 


nghiệp này có ưu điềm là có nhiều 


khả năng tập trung các phương tiện 
đề phát triền sẵn xuất. Nhưng do tính 
chất phức tạp của công tác quản lý 
những xí nghiệp lớn, hình thức này 
chưa đạt kết quả có thề thuyết phục 
nhiều người và cỏn đang trên bước 
đường làm thử. 

Song song với quá trinh tập trung 
hóa và chuyên môn hóa sản xuất, cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của nông 
nghiệp được tăng cưởng không ngừng. 
Từ năm 1960 đến năm 1975, giả trị 
phương tiện cơ bản trong nông nghiệp 
đã tăng từ 71 tỷ cu ron lên 160 tỷ 
eu ron. Nhờ tăng cường đầu tư, số 
đơn vị máy kéo tính trên 1.000 héc ta 
đất nông nghiệp đã tăng từ 13 năm 
1960 lên 32,5 năm 1975, số máy gặi 
đập trong cùng thời gian đó đã tăng 
từ 2,6 lên 7,3. Các loại máy móc phục 
VỤ việc gieo trồng và thu hoạch khoa 
tây, củ cải đường, lanh v.v... cũng 
tăng lên đáng kề. Nhiều loại máy kéo 
có công suất lớn, có loại tới 200 sức 
ngựa. Hiện nay trong ngành chăn 
nuôi, hầu hết các chuồng trại đã được 
cơ giới hóa. Các trại nuôi gà và lợn 
thật sự là những dây chuyền công 
nghệ hoàn chỉnh cần rất ít công nhân 
phục vụ (trung bình 1 xi nghiệp liên 
hợp nuôi gà hằng năm sản xuất khoảng 


80 triệu quả trứng chỉ có 50 công nhân, 
mỗi xí nghiệp chăn nuôi lợn hằng 
năm sản xuất khoảng 55.000 tấn thịt 
chỉ có khoảng 20 công nhàn). Trong 
khu vực trồng trọt, tỷ lệ cơ giới hóa 
ở các hợp tác xã trong khâu làm đất, 
gieo trồng và thu hoạch ngũ cốc đã 
đạt 100%, thu hoạch ngô 81%, thu 
hoạch khoai tây khoảng 70%, thu 
hoạch củ cải đường 80%. 

Trên cơ sở đánh giả tình hình tập 
trung và chuyên môn hóa nông nghiệp 
hiện nay, xuất phát từ nhiệm vụ tự 
túc lương thực, Hội nghị Ban chấp 
hành trung ương của Đẳng cộng sản 
Tiệp-khắc bàn về nông nghiệp (10- 
1975) đã đề ra phương hướng chung 
cho giai đoạn tập trung và chuyên 
môn hóa hiện nay. Hội nghị nhấn 
mạnh: quả trình tập trung và chuyên 
môn hóa không thê vượt quá khả năng 
thực tế của nền kinh tế và sự chuần 
bị của các xí nghiệp nông nghiệp, 
nhưng cũng không được chậm trễ 
trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra cho 
nòng nghiệp. Các xi nghiệp nông 
nghiệp hiện nay vẫn là đơn vị cơ sở 
của cơ cấu tô chức sẵn xuất, song phải 
thay đỗi dần cơ cấu sản xuất và tồ 
chức bên trong của nó cũng như vị 
trí của nó trong phân công lao động xã 
hội. Đồng thời, phải bảo đảm tính liên 
tục của quá trình tải sản xuất với 
hiệu quả cao nhất trong nông nghiệp. 

Đối với ngành trồng trọt, sẽ hình 
thành những vùng liên hoàn chuyên 
trồng ngũ cốc, cỏ và từ một. đến hai 
toại cây khác, tiếp tục mở rộng quy 
mô các xi nghiệp và tăng cường 
chuyên môn hóa bằng các hình thức 
tập đoàn hiệp tác và xi nghiệp liên 
hợp. Việc chăm bón và bảo vệ cây 
trông, sử dụng kỹ thuật chuyên mòn, 
xây đựng những cơ sở chế biến thức 
ăn gia súc, tô chức giao thông trong 
nông nghiệp, v.v... sẽ liếp tục được 
thực hiện trên quy mô lớn. 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 6, 
ngành chăn nuôi mà trọng tâm là chăn 
nuôi gia súc lớn, sẽ tiếp tục xây dựng 


những tập đoàn hiệp tác chuyên nuôi 
một hoặc hai loại gia súc lớn. Việc 
phân vùng chuyên chăn nuôi cũng 
được thực hiện: chung quanh các đỏ 
thị chủ yếu nuôi bò sữa, vùng núi và 
trung du nuôi gia súc làm giống, các 
vùng khắc nuôi gia súc lấy thịt. Về 
chăn nuôi lợn và gia cầm sẽ tiếp tục 
xây dựng những xí nghiệp liên hợp 
sản xuất lớn trên nguyên tắc vòng sản 
xuất khép kin với sự tham gia từng 
bước của công nghiệp chế biến đi tới 
cung cấp thành phẩm tận tay người 
tiêu dùng. Hình thức này cũng được 
áp dụng trong ngành trồng nho và các 
cây ăn quả khác, trồng và chế biến 
thuốc lá v.v... Các xỉ nghiệp nông 
nghiệp. các tổ chức thương nghiệp và 
ngành công nghiệp chế biến tham gia 
hình thức hợp tác này ký các hợp 
đồng dài hạn làm cơ sở cho hoạt động 
hợp tác, song các xi nghiệp vẫn giữ 
nguyên tư cách pháp nhân của mình. 


Nông nghiệp Tiệp-khắc ngày nay 
đóng vai trò rất quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân. Tiệp-khắc là nước 
công nghiệp phát triền. Tiệp-khắc 
tham gia rất sâu vào phân công lao 


. động quốc tế và vì thế rất nhậy cẩm 


với những biến động trong nền kinh 
Lế thế giới. Tình hình khủng hoảng ở 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa có gây 
những khó khăn cho kinh tế Tiệp- 
khắc. Đề khic phục những tác động 
tiêu cực này, nông nghiệp Tiệp-khắc 
bằng cách phát huy mọi khả năng. số 
hạn chế nhập khầu lương thực và 
thực phầm, đồng thời tạo thêm những 
nguồn xuất khäu mới. Trước đây, 
hằng năm Tiệp-khắc phải nhập 
khoảng một triệu tấn ngũ cốc. Năm 
1976, đo bị hạn hản, sản lượng ngũ 
cốc không đạt kế hoạch cho nên phải 
nhập thêm một khối lượng lớnngũ cốc, 
chủ yếu dùng cho chăn nuôi (ngành 
chăn nuôi tiêu thụ khoảng 75% sản 
lượng ngũ cốc). Theo tính toán, trên 
diện tích trồng cỏ hiện nay, nếu Tiệp- 
khắc tăng năng suất thêm một tạ cổ 
trên mỗi héc ta thì có thể tiết kiệm 
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được 10 vạn tấn ngũ cốc. Đây là năng 
lực tiêm tàng to lớn nhất trong nông 
nghiệp hiện nay. Đại hội lần thứ XV 
của Đảng cộng sản Tiệp-khắc đã đề 
ra nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm 
1976 — 1980 là tạo nên bước ngoặt 
trong ngành trồng cỏ, phấn đấu đưa 
khối lượng bột cỏ sấy khô tử 60 vạn 
tấn hiện nay lên 1,6 đến 2 triệu tấn 
bột cỏ khô năm 1980. Lượng bột cô 
khô này có thê thay thế cho tử 80 vạn 
đến 1 triệu tấn ngũ cốc mà trước đây 
háảng năm Tiệp-khắc phải nhập của 
nước ngoài. Về mặt chỉ đạo thực hiện, 
bắt đầu từ kế hoạch 5 năm này, bột 
có khô được ghi vào chỉ tiêu pháp 
lệnh của kế hoạch. Đại hội cũng đẻ 
ra nhiệm vụ khôi phục địa vị truyền 
thống của ngành trồng củ cải đường 
và sản xuất đường, tăng thêm khỗi 
lượng đường xuất khầu hàng năm của 
Tiệp-khác. 

Song song với việc xây dựng hệ 
thống quản lý mới, chất lượng công 
tác chỉ đạo được nâng cao từ các hợp 
tác xã, nông trường đến các phòng 
nông nghiệp huyện, tỉnh, các tông 
công ty và Bộ nòng nghiệp. Cách làm 
ăn theo lối cũ, tư tưởng địa phương 
cục bộ và tình trạng chậm trẻ trong 
việc giải quyết những vấn đề đã chín 
muỗi được khắc phục. Công tác quan 
lý được chuyền từ cách quản lý canh 
tác nhiều loại sản phầm sang chuyên 
canh một loại sản phầm (hiện nay 
mới có khoảng 15% tông số xi nghiệp 
nòng nghiệp chuyên sản xuất: một loại 
sản phầm). Nhiệm vụ chính của phòng 
nông nghiệp huyện là củng cổ các xí 
nghiệp nông nghiệp liên hợp, phát 
triên sản xuất tập trung và chuyên 
môn hóa trong trông trọt và chắn 
nuòi gia súc lớn trên địa bàn huyện. 
Ty nông nghiệp tỉnh đóng vai trò cấp 
quản lý toàn diện ở địa phương. Ty 
có nhiệm vụ chủ yếu là đề ra phương 
hướng chuyên môn hóa, nhất là trong 
ngành trồng trọt, và thực hiện phương 


0 


hướng ấy thông qua kế hoạch: đẻ ra 
phương hướng đâu tư và cùng phối 
hợp với các ủy ban dân tộc và các 
cấp quản lý của ngành công nghiệp 
thực phầm, bảo đảm sự hài hòa giữa 
việc phát triền nông nghiệp và sự 
phân bố năng lực sẵn xuất của ngành 
công nghiệp thực phầm. Cấp quản lý 
trung gian là các tổng công ty, có 
nhiệm vụ chủ yêu là nghiên cứu và 
áp dụng những quy trình công nghệ 
và các phương pháp sản xuất mới phù 
hợp với quả trình tập trung và chuyen 
môn hóa, phát triền các quan hệ hiệp 
tác và liên kết giữa các xi nghiệp 
nông nghiệp. 


Đại hội lần thứ XV của Đăng cộng 
sản Tiệp-khắc (4-1976) đã đề ra nhiệm 
vụ to lớn cho nông nghiệp Tiệp-khác 
trong kế hoạch 5 năm lần thứ 6 là: 
hằng năm sản xuất tử 10,5 đến 11 triệu 
tấn ngũ cốc, 9 triệu tấn củ cải dường, 
4 triệu tấn khoai tây, tiến tới 
tự túc hoàn toàn về lương thực và 
thực phầm. Đày không phải là nhiệm 
vụ riêng của ngành nông nghiệp ma 
là nhiệm vụ trung tâm của toàn 1ã 
hội. Đề thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ 
to lớn đó, trong kế hoạch 5 năm 
này, nông nghiệp Tiệp-khic được đầu 
tư khoảng 27 tỷ củ ron máy móc và 
thiết bị, trong đó có 49.000 máy kéo, 
10.000 máy gặt đập; mỗi héc ta đái 
canh tác được bón 265kg phần bón 
nguyên chất. xây dựng thêm hệ thông 
tưởi và tiêu nước cho íL nhất là 
360.000 ha đất trồng trọi, v.v... 


Dưới ánh sáng của nghị quyết Đại 
hội lần thứ XV của Đảng cộng sản 
Tiệp-khắc, nông nghiệp Tiệp-khác 
đang bước vào giai đoạn phát triển 
mới. Những thành tựu to lớn mìà nên 
nông nghiệp Tiệp-khác. đạt được trong 
30 năm qua dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản là tiền đề cơ bản đề 
nông nghiệp Tiệp-khảc vươn lên 
những đỉnh cao mới. 


Cách mạng Ê-ti-ô-pi 
đang tiến lên 


Ê*-TI-Ô-PT ở miền Đông châu Phi, có 
: bở biền dài hàng nghìn ki-lô-mét 
đọc theo biền Đỏ, diện tích 1.237.000 
km2 với 28 triệu dân, phần lớn là 
người lai giữa người châu Phi và 
người A-rập. Từ thế kỷ thứ 8 trước 
Công nguyên, người É-ti-ô-pi đã lập 
nên một vương quốc lớn mạnh. Đến 
thế kỷ thứ 4sau Công nguyên, E-ti-ô- 
pi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa của châu Phi. Từ thế kỷ thứ 6, 
người A-rập xâm nhập và lập nên một 
Nhà nước mới, gọi là A-bi-xi-ni. Nhà 
nước A-bi-xi-ni cỗ đại rất phức tạp. 
phân chia thành nhiều vương quốc 
nhỏ, đến triều đại Mê-lê-ních II 
(1889 — 1913) mới thống nhất thành 
một vương quốc, gọi là Ê-ti-ô-pi. Năm 
1896, nhân dân E-ti-ô-pi đã đánh bại 
quân xâm lược Ÿ, buộc Ý thừa nhận 
nền độc lập hoàn toàn. Nhưng Ý chiếm 
được tỉnh E-ri-tơ-ria làm thuộc 
địa của mình. Năm 1935, Ý lại tiến 
hành râm lược và chiếm đóng toàn 
bộ nước E-ti-ô-pi. Đến những năm 
chiến tranh thế giới thứ hai, E-ti-ô-pi 
đã khôi phục được nền độc lập chính 
trị của mình. Nhưng thực tế lại lệ 
thuộc vào chủ nghĩa đế quốc Anh, 
sau đó lệ thuộc vào đế quốc ÀIÿ. 


ĐOÀN-TRẤN-CẢNH 
và LÊ-TỊNH 


Là một nước phong kiến điền hình 
và lâu đời nhất ở châu Phi, Ê-ti-ô-pi 
duy trì chế độ bóc lột rất đã man 
của thời trung cỗ cho đến thời gian 
gần đây. Khoảng 1.800 đại địa chủ 
chiếm đến 602% đất trồng trọt cả 
nước; 23⁄4 ruộng đất thuộc hoàng 
tộc, còn 22 triệu nông đân chỉ có 7% 
đất đai. Thực tế là địa chủ và quý 
tộc chiếm giữ hầu như toàn bộ ruộng 
đất trồng trọt trong cả nước. 

Bên cạnh chế độ bóc lột phong 
kiến tàn bạo, trong những năm gần 
đây, đi đôi với sự xâm nhập của chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân 
mới đứng đầu là Mỹ, giai cấp tư sản 
ra đời, chủ yếu là tư sản mại bản, 
nó cấu kết với tư bản lũng đoạn 
nước ngoài, khống chế nền kinh tế 
của E-ti-ô-pi. 

Nước FE-ti-ô-pi quân chủ phản động 
theo đường lối đối ngoại thân Mỹ và 
thân I-xra-en. Đế quốc Mỹ có thời 
kỳ đã dành cho Ê-ti-ô-pi một số tiền 
viện trợ hàng năm bằng một nửa 
lông số viện trợ Mỹ cho toàn châu 
Phi. : 

Quan hệ ruộng đất trung cô nói 
trên chẳng những trói buộc quần 
chúng nỏng dân trong đói khô tối 
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tắm, mà còn kìm hãm sự phát triền 
của sản xuất nông nghiệp. Nên nòng 
nghiệp Èdi-ô-pi có thời từng được 
coi là một trong những vựa lúa của 
châu Phi, có khả năng cung cấp 
lương thực cho tất cả các nước Ở 
Cận Đông và vùng Địa-trung-hải. 
Nhưng đến nay, năng suất một( héc- 
ta không đầy một tắn, cộng thêm nạn 
hạn hán 1973 — 1974, làm cho hàng 
chục vạn người và hàng triệu gia súc 
bị chết đói. 

Trong lúc trên thế giới, ba dòng 
thác cách mạng đang diễn ra sôi sục, 
nhất là tại châu Á và châu Phi, 
phong trào giải phóng dân lộc đang 
thức tỉnh hàng trăm triệu người, lôi 
cuốn họ tham gia vào cuộc đấu tranh 
chống đế quốc, giải phóng xã hội và 
giải phóng giai cấp, thì tại Ê-ti-ô-pi, 
hằng ngày, đài phát thanh A-đi A-bê- 
ba lii nhải về sự tòn nghiêm của 
hoàng đế, về đức bệ hạ Xê-lát-xi-ê 
là ngòi vua họ Nê-guýt thứ 225 thuộc 
giòng giối vua Xa-lô-mông, người sảng 
lập ra Nhà nước Do-thái cỗ đại cách 
đây 3.000 năm. Trong điều kiện nhân 
dân biáp bức và bóc lột rất thậm 
tệ; luận điệu tuyên truyền ngu dân 
đó không thề lừa bịp được nhiều 
người. nhất là những người tiến bộ 
và yêu nước chân chỉnh. Làn sóng 
căm phản trong quần chúng từ ngấm 
ngầm cuối cùng đã bùng nö. Trong 
hai chục năm qua, các cuộc định công 
của công nhân, các cuộc nỏi dậy của 
nông dân, biều tỉnh của sinh viên, 
và các cuộc đấu tranh khác đã tăng 
lên mạnh mẽ. Đến đầu năm 1974. pho ng 
trào đầu tranh phút triền 0uởi quy mồ 
cả nước. Lúc này, trong quân đòi đã 
hình thành một trung tâm lãnh đạo 
cách mạng. đó là Ủy ban phối hợp 
các lực lượng vũ trang, tập hợp các 
đại biều của bình sĩ, sĩ quan. hạ sĩ 
quan yêu nước và tiến bộ. Trung tá 
Men-gi-stu HHai-le Mla-ri-am, lúc đó 
cũng là một thành viên và kề từ 
tháng 6-1974 là Chủ tịch ủy ban này. 
Được sự ủng hộ của tất cả mọi giai 
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cấp bị áp bức, mọi tầng lớp xã hôi. 
Ủy ban phối hợp các lực lượng võ 
trang đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh 
liên tục trong 7 tháng, lúc đầu đưa 
ra những khầu hiệu đòi cải cách, đã 
lần lượt lật đồ hai chính phủ của 
hoàng tộc, cuối cùng đã lật đồ Xe- 
lát-xi-ê vào ngày 12-9-1974. đánh đấu 
một trong những ngày vĩ đại nhất 
trong lịch sử Ê-U-ô-pi. 

Nhân dân Ê-ti-ô-pi đã lật đồ triều 
đình phong kiến và xóa bỏ cơ sở kinh 
tế của nó là chế độ sở hữu ruộng đãt 
đại địa chủ và quý tộc. Thay thế triều 
đình phong kiến cũ là Chính phủ quân 
sự lâm thời thuộc Hội đồng chấp 
chỉnh quân sự lâm thời. Hai cơ quan 
này hiện nay do Trung tả Men-git-stu 
Hai-lê Ma-ri-am đứng đầu. Nhà nước 
đã quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất, 
các xí nghiệp công nghiệp, ngân hàng, 
các công ty tư bản trong và ngoài 
nước. Các đoàn thê chính trị của các 
tầng lớp lao động được thành lập. 
như «Hội nòng dân ?°, Công đoàn toàn 
Ê-ti-ô-pi; dân quân tự vệ hiện có nửa 
triệu người ; các mạng lưới y tế, giáo 
dục được chấn chỉnh và tăng cường. 
Trong các thành tựu của cách mạng, 
đáng chú ý nhất là cuộc cải cách ruộng 
đất tiến hành tù tháng 3-197ã3 đến 
tháng 6-1976. Luật cải cách ruộng đất 
quy định tất cả ruộng đất và rừng, 
bãi chăn nuôi đều thuộc « sở hữu toàn 
dân?. Ruộng đất đó trước mắt đươc 
chia cho nông dàn không có hoặc 
thiếu ruộng, do nỏng dân tự mình 
canh tác trên số ruộng được chia, 
không được thuê mướn người làm. 
khòng được nhượng bán. Tất cả đất 
đai của đồn điền tư bản chủ nghĩa 
được chuyền thành nông trường quốc 
doanh. Khoảng 7 triệu nông dân đã 
được tô chức vào nòng hội. Tại miền 
Nam và miền Trung, hàng trăm hợp 
tác xã đã được thành lập. „ 

Trong điều kiện; rất thiếu cac 
phương tiện thông Ly báo chỉ, chỉnh 
quyền cách mạng đã phát động môi 
chiến dịch nhằm nhanh chóng nàng 


cao trình độ giác ngộ chính trị cho 
nông dân, tổ chức nông dân lại và 
đưa họ đi vào con đường cách mạng. 
Từ tháng giêng 1975, khoảng sáu vạn 
thanh niên nam nữ ở thủ đò đã được 
cử về các vùng nông thôn. Các đội 
công tác này hoạt động vẻ rất nhiều 
mặt như mở lớp giảng đạy chính trị, 
xóa nạn mù chữ, thành lập Hội nông 
dân, xây dựng dân quân tự vệ, thành 
lập hợp tác xã, tô chức nông dân lại 
đề chống bọn phản cách mạng. Một 
trong những công việc quan trọng 
nhất của các đội công tác là giúp đỡ 
nông dân thực hiện cải cách ruộng 
đất 


Tại các thành phố, chính quyền 
mới cũng đã thi hành nhiều biện pháp 
cải tạo như quốc hữu hóa đất và nhà 
cho thuê; quy định mỗi gia đình vào 
loại này chỉ được phép có một ngòi 
nhà, diện tích đất không vượt quả 
500m; giảm bớt tiền thuê nhà cho 
các tầng lớp có thu nhập thấp ; thành 
lập các Ban quản lý khu phố và đưa 
tất cả những người sống ở thành phố 


vào * Hội thị dân ». Việc thành lập” 


Công đoàn toàn Ê-ti-ô-pi đánh dấu 
một bước tiến quan trọng của giai 
cấp công nhân Ê-ti-ô-pi và vai trò của 
nó trong cách mạng. Một trong những 
nét nồi bật của cách mạng E-ti-ô-pi 
là lực lượng cách mạng luôn nâng cao 
cảnh giác,mấy lần làm thất bại âm mưu 
đen tối của bọn phản cách mạng, tay 
sai của chủ nghĩa đế quốc, ần náu 
ngay trong cấp chính quyền cao nhất. 
Nhờ đó, bộ máy Nhà nước được củng 
cố. 

bi đôi với những thẳng lợi đã đạt 
được, các nhà lãnh đạo cách mạng 
E-ti-ô-pi đã cố gắng vạch ra cho mình 
những cương lĩnh hành động ngày 
càng rõ ràng hơn. Văn kiện gần đây 
nhất của Hội đồng chấp chính quân 


sự lâm tbời là *® Cương lĩnh cách mạng 
dân tộc dân chủ của É-ti-ö-pi” được 
công bố ngày 20-4-1976. Cương lĩnh 
này đã đưa ra những mục tiêu cụ thê 
của công cuộc cải tạo xã hội, xác định 
vai trò và nhiệm vụ của các giai cấp 
đối với công cuộc cải tạo đó. Cương 
lĩnh xác định rằng *bản chất của xã 
hội Ê-ti-ô-pi là nửa phong kiến, nửa 
tư bản và những vấn đề của nó bắt 
nguồn từ chủ nghĩa phong kiến, chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản 
quan liêu...». Trong xã hội Ê-H-ô-pi 


_ eó các “mâu thuẫn giữa nông dân và 


giai cấp phong kiến, giữa công nhân 
và tư bẳn, giữa quần chúng Ê-ti-ô-pi 
và chủ nghĩa đế quốc. "Thêm vào đó 
là những mâu thuẫn ở bên trong các 
dân tộc, tôn giáo, chủng tộc.... mặc dù 
thuộc loại mâu thuẫn thứ yếu, nhưng 
cũng chờ được giải quyết ». Biện pháp 
thịch hợp nhất đề giải quyết các mâu 
thuẫn đó, theo cương lĩnh, là * bắt đầu 
bằng cuộc cách mạng đàn tộc dân chủ 
và sẽ giành được thắng lợi xuyên qua 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp 
theo, Mục tiêu của cách mạng dân tộc 
dân chủ là giải phóng Ê-ti-ô-pi khỏi 
chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa để 
quốc, đặt nên móng cho bước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ». Cương lĩnh còn 
tuyên bố rằng «chủ nghĩa xã hội đã 
được tuyên bố như là nguyên tác chỉ 
đạo của cách mạng và điều đó đã mở 
ra con đường tăng cường quan hệ với 
thế giới xã hội chủ nghĩa ». Cương 
lĩnh vạch rõ các mục tiêu và nội dung 
cụ thề của cách mạng như thủ tiêu 
quan hệ sản xuất phong kiến và đế 
quốc, xây dựng nền kinh tế dân tộc 
và độc lập theo một kê hoạch lập 
trung và thống nhất trên những 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội ; quốc 
hữu hóa ruộng đất nông thôn, bảo đảm 
quyên sở hữu cá nhân của nòng dân ˆ 
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đồng thời phát triền hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp; xây dựng và phát 
triền nền văn hóa dân tộc thoát 
khỏi ảnh hưởng của văn hóa nô 


dịch, phản động của chủ nghĩa đế. 


quốc ; giải quyết vấn đề dân tộc trên 


nguyên tác bình đẳng, tự quyết; xây 


dựng chinh quyền nhân dân: vững 
mạnh; thành lập mặt trận dân tộc 
thống nhất... Cuối củng, cương lĩnh 
vạch rõ : “Điều duy nhất đề đảm bảo 
cho thắng lợi cuối cùng là phải có 
một đảng vô sản chân chính... Chính 
phủ sẽ không ngừng giúp đỡ các nhóm 
cách mạng và những cả nhân đang 
đấu tranh đề thành lập một đảng tiên 
phong như vày }. 


Tuy nhiên, trên con đường thực 
hiện cương lình nói trên, cách mạng 
E-ti-ô-pi đang phải khắc phục rất nhiều 
khỏ khăn do những hoạt động phả 
hoại và gây rỗi của các giai cấp và 
thế lực vừa bị tước đoạt hết đặc 
quyền đặc lợi gây nên ; chúng cấu kết 
với chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, cùng với cúc giới phản 
động nước ngoài đang tạo ra một ® đảm 
mây phản cách mạng bao phủ? ở 
khắp nơi trên đất nước E-ti-ô-pi rộng 
bao la. Đó là bọn bạch vệ vũ trang, 
bọn quý tộc, địa chủ phong kiến, giai 
cấp tư sản có tô chức, những phần 
tử phản động giả danh cách mạng... 
Tát cả những bọn này đang tiền hành 
hàng loạt cuộc phá hoại kinh tế, giết 
hại cán bộ và nhân dân, nồi loạn vũ 
trang chống chỉnh quyền trung ương 
và gày chia rẽ đân tộc. Trong tất cá 
những hoạt động tội ác đó, có bàn tay 
đẫm máu của CIAÁ của đế quốc Mỹ và 
các tập doàn tav sai của Mỹ ở vùng 
này. 


Trước mát, nhân dân E-ti-ô-pi đang 
phải giải quyết văn đề lãnh thồ ở miền 
Đông Và ở miền Bắc. Có thể nói đó là 
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những khó khán lớn của cách mạng 
E-ti-ô-pi hiện nay (1). 


Sau hàng nghìn năm sống trong cảnh 
nô lệ tối tăm. nhân dán É-ti-ó-pi đã 
thức tỉnh. Đây là sự nồi đậy của cả 
một đân tộc đã từng có truyền thống 
chống chế độ phong kiến áp bức và 
chống đế quốc xâm lược, trước đây đã 
bảo vệ được nền độc lập chính trị của 
mình giữa một châu Phi bị đò hộ.Nhân 
dân E-ti-ô-pi chẳng những bước đầu 
có ý thức cách mạng, mà cũng đã bước 
đầu gắn bó với cách mạng. Hàng chục 
triệu nông dân và hàng triệu nhàn 
dân thành phố và quần chúng còng 
nhân, bắt đầu được hưởng những lợi 
ích của thành quả cách mạng. Có thê 
nói tuyệt đại đa số còng nhân; nông 
dân và bình sĩ trong quân đội đều tích 
cực ủng hộ và tin tưởng vào cách 
mạng. Đó là nhân tố quyết định. 


Một nhân tố quan trọng là cách 
mạng È-ti-ô-pi diễn ra trong điều kiện 


(I) Tỉnh E-ri-tơ-ri-a có diện tích ! 19.000 ki- 
lô-mét vuông và trên 3 triệu dân, nằm kéo dài 
suốt bờ biền phía bắc của E-ti-ô-pi. Vốn là 
một tỉnh của E-ti-ô-pi, E-ri-tơ-ri-a bị Y chiếm 
đóng (I896) rồi bị Anh chiếm đóng (194]). 
Trong thời kỳ chế độ phong kiến Xê-Ìát-xi.ê 
thống trị. phong trào đấu tranh ở E-ri-tơ-ri-a 
chống lại chính quyền phong kiến phản động 
trung ương, mang tính chất tiến bộ nhất định. 
Sau khi chính quyền phản động bị lật đồ, chính 
quyền mới ở E-ti-ô-pi đã cố gắng giải quyết 
vấn đề E-ri-tơ-ri-a theo tính thần doàn kết dân 
tộc, tôn trọng quyền tự quyết. Nhưng do những 
nguyên nhân xuất phát từ phong trào ly khai, 
nhất là do âm mưu thâm độc của chủ nghĩa để 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ cùng bọn tay sì, 
vấn đề E-ri-tơ-ri-a chưa được giải quyết. 


—Ô-ga-den là một vùng gồm 3 tỉnh ở phía đông 
của Ê-ti-ô-pi, giáp Xô-ma-li, diện tích khoảng Ì 
phần 5 E-H-ô-pi, có mấy chục vạn dân du mục gốc 
Xô-ma-Ìi. Vụ tranh chấp O-ga-den là một trong 
những vấn đề do lịch sử đề lại. Chủ trương của 
Tô chức thống nhất châu Phi là yêu cầu các 
nước châu Phi giữ nguyên đường biên giới 
hiện nay. E-ti-ö-pi muốn giải quyết vấn đề Ô. 
ga-den theo nguyên tắc đó và trên tỉnh thần tỏp 
trọng chủ quyền và độc lập của mỗi nước. 


quốc tế thuận lợi của thời kỳ “sau 
Việt nam». Nó được toàn thê loài 
người tiến bộ đồng tình và ủng hộ. 
Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
hết sức quan tâm, đồng tình và ủng 
hộ nhân dân Ê-ti-ò-pi về mọi mặt. 


Một trong những thuàn lợi cơ bản 
của cách mạng E-ti-o-pi là fỉnh thần 
kiên quyết oà dũng cảm của các nhà 
lãnh dạo then chốt trong Ban lãnh đạo 
cách mạng È-li-ô-pi. Tỉnh thần đó là 
kết tỉnh của ý chí và nguyện vọng 
sâu xa của toàn thề đân tộc E-ti-ô-pi 
đang muốn vươn lên giải phóng khỏi 
mọi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, 
phong kiến, nhằm xây dựng một nước 
I:-ti-ô-pi độc lập, hòa bình và tiến bộ 
xã hội, phù hợp với xu thế phát triền 


của thời đại. Đúng như Chủ tịch Men- 
git-stu Hai-lê Ma-ri-am đã tửng nói, 
quần chúng nhân dân lao động Ê-ti-ô- 
pi sẵn sàng chiến đấu đến cùng đề 
bảo vệ thành quả của cách mạng và 
tạo ra một xã hội mới ở É-ti-ô-pi. 


Nhân dân Việt-nam theo dõi quả 
trình cách mạng E-ti-ô-pi với cảm tình 
sâu sắc. Nhân dân ta coi mỗi thắng 
lợi của nhân dân E-thi-ô-pi trên bước 
đường đấu tranh gian khồ cũng là 
tháng lợi của chính mình. Nhân dân 
và chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam kiên quyết đứng 
bên cạnh nhân dân và chính phủ cách 
mạng Ê-ti-ô-pi, hết lòng, hết sức ủng 
hộ sự nghiệp giải phóng của nhân 
dân Ê-ti-ô-pi. 


Thấu suốt uà thực hiện tốt... 
(Tiếp theo trang 36) 


đó mà “trong tất cả các lĩnh vực 
còng tác của Đăng, Nhà nước và 
đoàn thê, trước hết chú trọng cán bộ 
lãnh đạo và cản bộ quản lý kinh 
tế? (11). 


Đảng ta đã đào tạo và bồi dưỡng 
được mìột đội ngũ cân bộ dân tộc ít 
người gắn bó với quần chúng, có 
phầm chất tốt và có năng lực thực 
hiện đường lối chính sách của Đảng 
và Nhà nước. Đặc biệt là trong đội 
ngũ cán bộ hoạt động ở miền núi và 
các vùng dân tộc Đẳng ta đã kết hợp 
sử dụng cả cán bộ dân tộc đông 
người lẫn cán bộ các dân tộc ít người. 
Tuy nhiên, chúng ta còn phải khắc 
phục những nhược điềm, thiếu sót 
trong công tác đối với cán bộ dân 
tộc ít người. Cần nhất trí về phương 
hướng đào tạo, quan điểm dánh giá 


và tiêu chuần cân bộ dân tộc ; cần 
xây dựng quv hoạch cán bộ dàn tộc 
từ địa phương đến các ngành trung 
ương, bồ sung chỉnh sách, chế độ đồi 
với cán bộ dân tộc ít người và cán bộ 
người miền xuôi hoạt động ở các vùng 
dân tộc đề trong một thời gian ngắn 
đội ngũ cán bộ dân tộc có thề đáp 
ứng được nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới; xày dựng cho từng 
dân tộc có những cán bộ cốt căn 
vững về chính trị, tuyệt đối trung 
thành với cách mạng và chấp hành 
nghiêm chỉnh đường lõi, chỉnh sách 
của Đảng. có năng lực lãnh đạo và 
chỉ dạo thực hiện, 


(I1) áo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IW, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
977, trang I65. 


T5 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi 
liền với bảo vệ chủ nghĩa xã hội, vì 
thế “trong tình hinh hiện nay. bảo 
đảm ap ninh chỉnh trị và trật tự xã 
hội vẫu là nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng của Nhà nước ta, là một trong 
những công tác rãt lớn ở những vùng 
mới giải phóng » (12). Nhiệm vụ đó đòi 
hổi phải giáo dục quần chúng ý thức 
bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vu 
trong việc xây dựng và bảo vệ chính 
quyền cách mạng. Chúng ta phải tiếp 
tục trấn áp bọn phản cách mạng biện 
hành, đập tan những mưu mô ngóc 
đầu dậy của bọn phản động và những 


ỘT trong những nội dung quan 
trọng của cuộc cách mạng về tư 
tưởng và văn hóa là giáo dục tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa và ý thức 
làm chủ tập thề, chống tư tưởng tư 
sản và tàn dư của tư tưởng phong 
kiến, phê phán tư tưởng tiều tư 
sản, quét sạch anh hưởng của tư 
tưởng và văn hóa thực đân mới ở 
miền Nam. Đẻ thấu suốt và thực hiện 
tốt chính sách đân tộc. cần phải khắc 
phục những tư tưởng có hại cho 0iệc 
đoàn kết cac dán tóc, trdi 0uởi chỉnh 
sách dân tộc của Đăng. Báo cáo chính 
trị tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã nêu rõ: 4Trong 
Đảng cũng như trong nhân đân, phải 
tiếp tục phê phán, khác phục những 
tư tưởng dân tộc lớn, dân tóc hẹp hồi, 
tâm lý kỳ thị dân tộc còn rơi rớt lại, 
những khuynh bướng biệt phải, chia 
rẽ dân tộc, trai với chính sách dân tộc 
của Đảng È, 

Từ trước đến nay, Đảng ta luôn 
luôn chú trọng phê phản, khắc phục 
các loại tư tướng không vô sản trên 
vấn đề dân tộc. Nhờ đó. quan hê giữa 
các dân tộc ö nước ta ngày càng 
đượm tình anh em, ngày càng tin cậy 
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âm mưu chia rẽ dân tộc của chúng. 
Chỉ có làm tốt nhiệm vụ phát triền 
kinh tế và văn hóa ở các vùng dân 
tộc, nâng cao đời sống đồng bào cac 
dân tộc, tô chức các phong trào cách 
mạng trong quần chúng, có những 
cán bộ dân tộc Ít người vững vàng và 
chấp hành nghiêm chỉnh chính sách 
dân tộc và các chính sách khác của 
Đảng và Nhà nước thì mới bảo đảm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố cơ 
sở chỉnh :r¿, xây dựng và bảo vệ chỉnh 
quyền cách mạng. giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự xã hội ở các vùng 
dân tộc. 


lẫn nhau, giúp đỡ nhau và tôn trọng 
nhau Trong giai đoạn mới, yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng nước ta, yêu 
cầu của mục tiêu xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới đòi hỏi 
chúng ta phải tiếp tục đấu tranh 
nhằm quét sạch những tàn dư tư 
tưởng và nọc độc nói trên. 


Việc khắc phuc những tư tưởng cỏ 
hại cho đoàn kết dân tộc, trái với 
chỉnh sách dân tộc của Đẳng phải gắn 
liên với việc giáo dục tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa và ý thức làm chủ tập 
thề, giáo dục tỉnh thần bình đẳng dân 
Lộc, các đân tộc đoàn kết giúp nhau 
cùng tiến bộ, cùng làm chủ tập thê 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa ; 
và phải được tiến hành sâu rộng 
trong cán bộ. đẳng viên và nhân dàn 
tử miền xuôi đến miền núi, từ dân tóc 
đông người đến các dân tộc iL người, 
từ cơ sở đến các ngành ở trung ương, 
từ nội dung đơn giản đến sâu sắc và 
bằng những hình thức thích hợp với 
các đổi tượng khác nhau. Thông qua 
việc tăng cường chuyèn chinh vò san, 


(I2)Sách đã dẫn, trang 144. 


phát huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, xuất phát từ 
tình thương yêu nhau, kiên trì, quyết 


tâm, có phương pháp phân tích đúng 
đản thì nhất định chúng ta sẽ thực 
hiện được nhiệm vụ công tác làu dài 
và phức tạp đó. 


TRÁCH NHIỆM CHUNG 


Chính sách dân tộc là một bộ phận 
của đường lõi chung của Đẳng. Vấn 
đề dân tộc ở nước ta gắn liền với 
vấn đề căn cứ địa cách mạng và vẫn 
đề miền núi. Chính sách dàn tộc gắn 
liền với đường lối và phương pháp 
cách mạng của Đẳng ta. Nhiệm vụ giải 
quyết vấn đề dân tộc và thực hiện 
chính sách dân tộc không phải là 
nhiệm vụ riêng của cản bộ. đảng viên 
và nhân dân các dàn tộc iL người. 
của miền núi hay của một cơ quan 
chuyên môn nào. «Chỉ bộ, đẳng bộ 
cơ sở, các cấp ủy Đảng, các cơ quan 
chỉnh quyền và đoàn thê phải thấu 
suốt và thực hiện tốt chính sách dân 
tộc của Đẳng › (13). Đảng ta đã nhiều 
lần khẳng định: chính sách dân tộc 
là một chính sách lớn của Đảng, có 
liên quan đến hoạt động của tất cả 


các ngành, các cấp. Đại hội đại biều - 


toàn quốc lần thứ IV của Đẳng đã đề 
ra những vấn đề có tính chất đường 
lối của chỉnh sách đân tộc, nhưng 


điều quan trọng là phải cụ thề hóa" 


đường lối đó cho thích hợp với mỗi 
vùng dân tộc. 


Đề đầy nhanh tốc độ phát triền 
kinh tế và văn hóa ở các vùng dân 
tộc, nâng cao đời sống của đồng bào 
các dân tộc, cần phải thấu suöt và cụ 
thẻ hóa chính sách dân tộc trên mọi 
lĩnh vực công tác. biến Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng thành 
chương trình hành động cụ thề của 
mỗi ngành, địa phương và cơ sở làm 
cho đồng bảo các dân tộc, đông người 
cũng như ¡L người, hiều rõ rằng cuộc 
sống ấm no. ăn mình, hạnh phúc của 
tất ca các dân tộc gắn liền uới sự 
nghiệp ~xâu dựng chủ nghĩa xã hội, tất 
củ các dân tộc đều có khả năng uà có 
nghĩa oụ đem hết sức mình đóng góp 
0uào sự nghiệp 0uẻ uang ấu. 


(l3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đạt biều toàn 
quốc lần thứ ÏW, nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, l977, trang ló66, 
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PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP — 


nhiệm vụ hàng đầu hiện nay 


ƯỚI ánh sáng Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đẳng, Hội nghị 
lần thứ 2 của Trung ương Đảng đầ bản ề nông nghiệp — một uấn 
đề có tầm quan trạng hàng đầu hiện naụ. 

Hội nghị đã nhận định toàn diện tình hình nông nghiệp trong cả 
nước phân tích sâu sắc những ưu điềm uà khuyết điềm trong công tác 
lãnh đạo uà chỉ đạo nóng nghiệp nhiều năm qua, chỉ ra phương hướng 
bả nhiệm nụ phái triền nông nghiệp trong những năm tới, đề ra những 
công tác lớn trước mắt, đồng thời oạch ra những biện pháp thiết thực 
nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng 0à sự chỉ đạo của Nhà nước 
đối uớt nông nghiệp. 

Nghị quuẻt của Hội nghị Trung ương lần nảu soi sáng con đường 
phái triền nông nghiệp nước ta tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quuết nàu sẽ dẫn đến một sự phát triền 
Uượt bậc pề nóng nghiệp (uà cả oề nghề rừng uà nghề cá), tạo cơ sở 
0ững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


* 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, hơn hai mươi năm qua nhân dân ta đã 
giành được những thành tựu cơ bản và to lớn (rong sự nghiệp cải 
tạo uà phát triền nông nghiệp. 

Việc tô chức nông dán niền Bắc uào các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp đã được tiễn hành nhanh gọn. Công cuộc hợp tác hóa. nông 
nghiệp đã đem lại những kết quả to lớn. Nó góp phần cùng uởi 0iệc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa ở thành thị, xâu dựng ðà củng cố chẽ độ xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho uiệe áp dụng 


các biện pháp kỹ thuật tiến bộ trong nông nghiệp, tạo ra năng suất lúa 
ngảu càng tăng, bảo đảm oề cơ bản nhu cầu lương thực của +ã hội mới 
Số dân tăng gấp đôi, tuy còn có khó khăn 0ề lương thực khi gặp thiền 
tai nặng. Nó làm thau đồi hẳn bộ mặt nóng thôn, mà nét nồi bát là sự 
ra đời của giai cấp nông dân tập thề có trình độ chính trị, tư tưởng, 
băn hóa ngàu cảng cao, có đời sống oật chất uà oăn hóa được cải thiên 
từng bước. Nó là chỗ dựa 0ững chắc cho miền Bắc uừa chiến đấu tháng 
lợi chống chiền tranh phá hoại của để quốc Mỹ, uừa chỉ 0iên ío lớn 
_ {ho sự nghiệp giải phóng miền Nam, góp phần quuết định uào thẳng 
lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước uï đại. 

Nhân dán ta đã xâu dựng được những cơ sở 0uậi chất — kỹ thuái 
ban đầu cho nông nghiệp, giải quuết được một số uẫn đề oề khoa học — 
kỹ thuật nóng nghiệp, đưa những thành tựu đó uảo sẵn xuất đại trà. 
Những cơ sở đã xâu dựng được oề thủu lợi, phân bón, giống, cơ khí 
nông nghiệp, các trạm trại kỹ thuật, các nông trường quốc doanh 0.U.. 
tuụ chưa đủ đề đưa nông nghiệp thoát hẳn tình trạng sản xuất nhỏ 
nhưng là cái uốn rất quú của chúng ta. 


Từ ngày giải phóng, nóng thôn các tỉnh miền Nam đã có những thau 
đồi quan trọng: tàn tích thực dân phong kiến oề ruộng đất pề cơ bản 
đã được xóa bỏ; phần lớn nóng dán đã có ruộng ; ở nhiều nơi nông dân 
đang được tồ chức lại dưới nhiều hình thức làm ăn tập thề; phong 
trào quần chúng làm thủụ lợi, phục hóa, tăng oụ, khai hoang, 0.0... sôi 
nồi nà liên tục ; chỉ trong thời gian ngắn, nông dán miền Nam đã sản 
xuặt thêm hơn 1 triệu tấn lương thực. 

Những thành tích to lớn đó, sở dĩ đạt được là do: Đảng ta có 
đường lối đúng đẳn oề hợp tác hóa 0à phát triền nông nghiện; quần 
chúng nông dân (a rốt cách mạng, một lòng tín tưởng ở sự lãnh đao 
sáng suốt của Đẳng ta; cán bộ đẳng 0iên nói chung uà đội ngũ cán bộ 
khoa học — kỹ thuật, cản bộ quản lú đã tận tụu công tác. 

Tuụ nhiên, trong quá trình lãnh đạo nông nghiệp, nhất là trong chỉ 
đạo tồ chức thực hiện, chúng ta cũng có những khuyết điềm lớn. 

Những khuuết điềm ấu biều hiện trên nhiều mặt: cả oề mặt nhận 
thức đường lối, phương hướng, chủ trương phái triền nông nghiệp, tồ 
chức chỉ đạo nóng nghiệp, lẫn các mặt công tác kế hoạch, chính sách, 
chế đó quản l nông nghiệp, các biện pháp kỹ thuật nóng nghiệp nà 
công tác chính trị tư tưởng trong nông thôn. Những điềm này đã được 
Nghị quyết của Trung ương Đảng phân tích sâu sắc, uới thải đỏ khoa 
học nà tỉnh thần phụ trách cao trước nhán dân. 

Ở đâu, cần nhấn mạnh mấu khuuẽt điềm san : 


Một là, nhận thức không đày đủ vị trí cực kỳ quan trọng của 
nóng nghiệp đới với sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
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nhát là trong giai đoạn đầu. Nước ía là nước nóng nghiệp sẵn xuất. 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Do đó nông nghiệp có 0ị trì quan trọng không chỉ uì nó 
là ngành kinh tế cơ bẵn cung cấp cho xã hội những sản phầm quú báu 
tả lương thực 0à thực phầm, mà còn là cơ sở đề phái triền công nghiệp. 
Nhưng do ta chưa nhận thức rõ ngau từ đầu phải đem công nghiệp 
tác động 0uào nông nghiệp làm cho nóng nghiệp 0à công nghiệp gắn bó 
uới nhau thành một cơ cấu kinh tễ thống nhất làm chỗ dựa đề đưa nông 
nghiệp tiên lén, cho nên trong thực tế đã phần nào túch rời sự phái 
triền công nghiệp uới nông nghiệp. Sự chỉ đạo của Đảng ouà của Nhà 
nước, của các cấp, các ngành cũng chưa tập trung sức đúng mức nhằm 
giải quuết kịp thời những ấn đề cấp thiết do yêu cầu phát triền nồng 
nghiệp đề ra. Việc tập trung sức phát triền nông nghiệp đồng thời phát 
triền lâm nghiệp uà ngư nghiệp chưa được coi là nhiệm 0uụ hàng đầu 
trong giai đoạn đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa. 
Nhận thức khóng đầu đủ oề uấn đề 0ị trí của nông nghiệp đã có ảnh 
hưởng không tốt đối uới toàn bộ công tác lãnh đạo 0à chỉ đạo nông 
nghiệp. | 

Hai là, chúng ta chậm nhận thức vấn đè đưa nông nghiệp tiến 
lên sản xuất lớn xã bội chủ nghĩa. Chúng ta chậm thẫu những bước 
đi cụ (hề của nông nghiệp từ sẵn xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Cho nén ngau từ đầu 0iệc cải tạo quan hệ sản xuất chưa kết hợp 
chặt chề uới 0iệc tăng cường lực lượng sản xuất, uiệc xâu dựng hợp 
tác xä chưa kết hợp chặt chẽ uới tồ chức lại sẵn xuất, oiệc phát triền 
nông nghiệp chưa gắn bó chặt chề uới phát triền công nghiệp 0à lưu 
thông phân phối, cho nên đã duụ trì quá lâu tình trạng hợp tác giản 
đơn, khóng phát huụ được ưu thể của phân công 0à hiệp tác trong sản 
xuất oà lao động. Đó cũng là chưa thấu rõ công cuộc cải tạo uà phúí 
(riền nóng nghiệp nước ta trên thực tế là xâu dựng øà phát huụ quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, trong đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là then chốt, đề 
tạo ra nên nông nghiệp mới, nông thôn mới 0à con người mới. 

Ba là, chưa nắm vững những điều kiện thuận lợi đề đưa nông 
nghiệp nước ta tiến lên. Chúng ta đã nắm không uững hai uếu tố cơ ˆ 
bản của nông nghiệp là đất đai (à cả rừng, biền) oà sức lao động mà 
nước ta sẵn có 0à là chỗ mạnh của ta, đề từ đó tiến hành quuụ hoạch 
phán oùng, tồ chức 0à phân công lại lao động trong cả nước, trong 
từng tỉnh, từng huyện nhằm kết hợp hai nguồn oốn quý đó lại đề đưa 
nông nghiệp tiễn lên phát triền toàn diện, tqo ra nhiều của cải cho xã 
hội, phục 0ụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Mặi khác không nhận rồ mối quan hệ giữa trung ương uới địa phương 
uà cơ sở trong 0iệc tÖ chức phát triền nông nghiệp do đặc điềm của oiệc ˆ 
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đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn, cho nên không chủ 
trọng phái huy tiềm năng của bên dưới, nhất là chậm thấu o‡ trí quan 
(rọng của cấp huuện đối uới công cuộc cải tạo oà phát triển nóng 
nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn, cũng như đối uới sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Những thiếu sót nói trên có liên quan chặt chề oới nhau oà dân 
đến kết quả là hạn chế sự phái triền của nông nghiệp — một nhiệm 0ụ 
hàng đầu của kế hoạch 5 năm hiện nau của nước Íq. 


* 


SƯ nghiệp cải tạo uà phải triền nông nghiệp ở nước ta có những thuận 
lợi cơ bản và to lớn: (d có những kinh nghiệm thành công pà 
khóng thành công của nóng nghiệp miền Bắc trong hơn 20 năm qua : 
tiềm lực thâm canh ở hai miền còn rất lớn; trong điều kiên nước nhà 
đã thống nhất, ta có khả năng tăng diện tích canh tác nông nghiệp lẻn 
gấp đôi ; ta có lực lượng lao động đồi đảo ở nông thôn có thể phán bố 
lại đề khai thác hết đất đai, tài nguụên trong cả nước 0â có móit lực 
lượng quân đội quan trọng làm kính tế. Ta có khả năng đầu mạnh xuất 
khầu nóng sản đề nhập khâu máu móc trang bị cho nông nghiệp... nhở 
có điều kiện quốc tế thuận lợi nà ưu thế của nông nghiệp nhiệt đới. 
Mặt khác, tacó những khó khăn rát lớn phổi oượt qua. Trong 
khi dân số tăng nhanh, nhiều uều tố sản xuất bị giảm sú! sau một cuộc 
chiến tranh ác liệt kéo dài, uiệc sản xuất đủ lương thực, thực phầm cho 
õ0 triệu người 0à có một phần đề dự trữ, là một nhiệm oụ rất cấp bách 
Đà khó khăn. Hậu quả chiến tranh trên mặt trận sẵn xuất nông, lảm 
ngư nghiệp hết sức năng nề. Phần lớn diện tích nông nghiệp thường 
bị thiền tai uụ hiếp năng, trong khi đó cơ sở 0uật chất — kỹ thuật đã xáu 
dựng được chưa đủ sức chống đỡ. Ở miền Bắc, năng suất lao động 
trong các cơ sở kinh tế tập thề oà quốc doanh đều thấp. Ở nền Nam, 
nông nghiệp còn là sẵn xuất cá thề, công thương nghiệp tư bẵn tư doanh 
chưa được cải tạo, gâu trở ngại rất lớn cho oiệc xâu dựng chế độ làm 
chủ tập thề của nhán dân lao động, đưa sản xuất 0ào quụ hoạch, kế 
hoạch, 0à đưa khoa học kỹ thuật 0uào nông nghiệp. 
Những khó khăn đó có ảnh hưởng lớn đến tình hình kính tế chung 
của cả nước, đến đời sống nhân dân 0à đến toàn bộ công cuộc cách 
"mạng xã hói chủ nghĩa của chúng ta. 
Với những thuận lợi oà khó khăn như trên, dưới đnh sáng Nghỉ 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, Hội nghị lần thứ 2 của Trung 


é 


ương Đẳng đã đề ra Phương hướng phát triền nông nghiệp Của 
nước {a như sau:  — 

« Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng oà công tác quản lú của 
Nhà nước đối cói nông nghiệp, tích cực xáu dựng uà phát huụ quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, — cách mạng uề quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 0à 0uăn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt — nhằm đưa nông nghiệp. từ sản xuất nhỏ 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nguồn gốc sinh ra bóc lội, 
xóa bỗ nghèo nàn nà lạc hậu, xâu dựng nông thôn mới, xâu dựng 
con người mới, xä hội chủ nghĩa ». : 

Phương hướng đó phù hợp uới tính quụ luật của oiệc đưa nông 
nghiệp nước ta tiến lẻn chủ nghĩa xã hội. Thật uậu, nếu như cuộc cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa ở nước ta bao gồm ba cuộc cách mạng được 
tiến hành đồng thời đưởi tiền đề nắm uững chuyên chính uô sản, phái 
huụ quuền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, thì sự nghiệp cải 
tạo uà phát triền nông nghiệp nước ta cũng không thề tiến hành ngoài 
đường lối chung đó, đồng thời nó đòi hỏi phải phát huụ cao độ tính tự 
giúc 0à tính tích cực của nóng dán lao động nước ta. Chỉ có tập trung 
lực lượng của cả nước, của các cũp, các ngành đi ảo phục 0ụ sự nghiệp 
0ï đại nàu, thì mới bảo đẳm: hoàn thành thẳng lợi sự nghiệp đó. 

Phải củng cố uà hoàn thiện quan hệ sẵn xuất mới ở miền Bắc 0à 
cải tạo xä hội chủ nghĩa đối uới nông nghiệp miền Nam. Tô chức lại 
sản xuất uà lạo động theo hướng tập trung hóa, chuuên môn hóa, hiệp 
tác hóa 0à liên hiệp hóa, kết hợp nóng nghiệp uới lâm nghiệp 0à ngư 
nghiệp, kết hợp nông nghiệp 0uới công nghiệp thành một cơ câu kinh 
tš thống nhất. 

Phải đưa khoa học, kỹ thuật hiện đại uào nóng nghiệp, đầu mạnh 
thủu lợi hóa uà « cách mạng xanh », thực hiện từng bước cơ giới hóa, 
điện khí hóa uà hóa học hóa ; đầu mạnh thâm canh tăng 0ụ, chuyên 
canh trên quy mó lớn, tích cực khai hoang mở rộng diện tích, nhằm 
phát triền nông nghiệp toàn diện, bảo đẳm đủ lương thực, thực phầm 
cho xä hội, nguyên liệu nông sản cho công nghiệp, tăng nhanh nguồn 
hàng xuất khâu, phục 0ụ sự nghiệp công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa. 


Phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm bồi 
dưỡng ú thức làm chủ tập thề oà náng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
cho nông dân, giúp nông dân dứt khoái chọn con đường làm ăn (tập 
thể, khắc phục những mặt tiêu cực của sản xuất nhỏ, xóa bỏ sự chỉ 
phối của công thương nghiệp tr bản chủ nghĩa, quét sạch mọi tàn dự 
của chủ nghĩa thực dán oà phong kiến. Ra sức nâng cao trình đó băn 
hóa, khoa học kị} thuật của nông dán, nâng cao năng lực làm chủ tập 
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(hề của nông đân, đưởi sự lãnh đạo của Đẳng oà sự quản lú của Nhà 
nước làm cho nông dán có thề giữ. uai trò tích cực chủ động, sáng tạo 
trong tô chức uà quản l sản xuất nông nghiệp, trong 0iệc xâu dựng 
nông thôn mới. 0à con người mới. 

Với những nội dung cụ thề đó — những nội dung có tính chãi 
phương hướng, thề: hiện sự tiễn bộ của Đẳng trong 0uiệc nhận thức nà 
nắm bững tính quụ luật của sự phát triển nông nghiệp nước ta lén sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ba cuộc cách mạng trong nóng nghiệp 0ả 
nông thôn nói trên phải được tiến hành đồng thời, phù hợp uới từng 
bước đL lén của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Mối quun hệ 
hữu cơ giữa ba cuộc cách mạng ấu thề hiện mối quan hệ có tính quụ 
luật giữa lực lượng sản xuất 0à quan hệ sản xuất, giữa cơ sở kinh tễ 
Đà kiến trúc thượng tầng của zä hội. Chỉ có đồng thời tiến hành ba 
cuộc cách mạng, lấu cách mạng khoa học — kỹ thuật làm then chối, 
chúng ta mới có thễ đưa nền nóng nghiệp nước ta tiến bước uững chắc 
lên sắn xuất lớn xä hội chủ nghĩa, phục pụ đắc lực cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa nước nhà. 

Trong những năm trước mắi, trên mặt trận kinh tế phải nắm 
0ững nhiệm vụ hàng đầu là phái triền 0ượt bậc sản xuàt nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, giải quyết cho được vấn đè lương thực thực 
phầm, ¿4o ra những điều kiện 0uật chất thuận lợi đề thực hiện cùng 
một lúc hai yeu cầu cơ bản và cấp bách Íả rđự dựng cơ sở 0át chất 
kũ thuật của chủ nghĩa rã hội, cải thiện một bước đời sống uật chãi 
oà Đăn hóa của nhân dân. 

Sản xuất nông nghiệp, lám nghiệp, ngư nghiệp phải nhằm ba 
mục tiêu : 

1— Bảo đảm lương thực, thực phầm cho toàn +ã hội 0à có lương 
thực dự trữ. 

2— Cung ứng nguyên liệu nông sản, lâm sản, hồi sản cho công 
ng hiệp. 

3 — Tăng nhanh nguồn hàng xuất khâu. 

Đến năm 1980 phải đạt và vượt các chi tiêu sau đây : 

— 21 triệu tấn lương thực. 

— 16,5 triệu con lợn, 1 triệu tấn thịt hơi, trên 1 triệu tấn cá, 3,5 
¿Ủ quả trứng, 22 — 25 uạn tấn đường. 

— 98 bạn héc ta câu cóng nghiệp, câu ăn quả. 

— 50 uạn héc ta chuyên sản xuất đề xuất khầu. 

— KhaL hoang 1 triêu héc ta, phục hóa 90 0ạn héc la. 

— Trồng mới 1,2 triệu héc ta rừng, khai thác 3,5 triệu mẻi 
khối gỗ. 
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— Đưa 1,8 triệu lao động đi mở mang 0uùng kinh tế mới, 

— Đầu tư khoảng ð tỦ đồng cho thủu lợi. 

— 50% diện tích gieo trồng được càu bừa bằng máu. 

— Một lao động làm từ 1 đến 2 héc ta gieo trồng ; tiễn tới đạt 
bình quân 3 tấn thóc 0à 3 — 4 con lợn trên 1 héc ta gieo trồng. 


Đề thực hiện phương hướng, nhiệm pụ phái triền nông nghiệp 
trong giai đoạn mới, chúng ta cân nắm 0uững những chủ trương và 
biện pháp lớn sau đâu: 


1 — Hoàn thành công tác quụ hoạch pùng nóng, lâm nghiệp. 

2— Đâu mạnh thâm canh tăng 0ụ trên toàn bộ diện tích canh tác. 

3 — Mở thêm diện tích canh tác mới. 

4 — Phân bố lại lao động 0à tăng năng suất lao động. 

3 — Tăng cường cơ sở uật chất kỹ thuật cho nông nghiệp. 

6 — Đầu mạnh công tác nghiên cứu 0à ứng dụng khoa học kỹ 
( huật. 

7— Củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc 0uà cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới nông nghiệp ở miền Nam. 

8 — Tăng cường công tác tư tưởng 0uà ăn hóa. 

9 — Xáu dựng huyện, tô chức lại sẵn xuất trên địa bản huyện. 

10 — Cải tiến công tác kế hoạch hóa uà ban hành những chỉnh sách 
cần thiết cho uiệc đầu mạnh sản xuất nông nghiệp. 


ĐỀ tạo ra mội bước phát triền mạnh mề của nông nghiệp, cần tăng 
cường sự lanh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Nhà nước đồi 
với nông nghiệp. Đẳng oà Nhà nước nắm chặt hơn nữa sân đề nông 
nghiệp uà công tác nông thôn. Các cấp bộ Đẳng oà chính quyền, các bộ 
bà các ngành tập trung lực lượng cao độ ào mặt trận sản xuất nông 
nghiệp: Vai trò lãnh đạo 0à chỉ đạo của Trung ương Đảng oà Chính 
phủ bảo đảm sự phối hợp hoạt động của các ngành, làm cho các ngành 
được kiềm tra, đón đốc chặt chề 0à tăng cường hiệp tác 0ớt nhau (rong 
xâu dựng oà thực hiện quụ hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Công 
tác chỉ đạo thực hiện phải rãt tập trung, dứt điềm, tránh dâu dưa kéo 
dải. Giữa trung ương uới địa phương 0à cơ sở có sự phân công, phản 
cấp hợp lý uà xác định trách nhiệm cụ thề, rõ ràng. 


Cũng như iệc quản lú kinh tế nói chung, uiệc quản lủ nông nghiệp 
phải được tiến hành theo phương châm két hợp quản lý theo ngành 
với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thò. 


Ở trung ương, Bộ nóng nghiệp chịu trách nhiệm trước Đẳng ả 
Nhà nước ề toàn bộ sẵn xuất nông nghiệp. Vì lề ấu, Bộ nông nghiệp 
sẽ được Nhà nước giao đầu đủ quuền hạn 0ề quản lú thống nhất kế 
hoạch nông nghiệp cả nước. Bộ nông nghiệp được tăng cường 0ề tồ 
chức uà cán bộ, oà xâu dựng những tồ chức chuuên 0ề từng câu, từng 
con, từng oùng kinh tế 0uà từng mặt công tác. 


Ban nóng nghiệp trung ương được kiện toàn đề giúp Trung ương 
Đảng nghiên cứu chính sách, kiềm tra tình hình quản lý cán bộ nồng 
nghiệp, tham gia cải tạo nóng nghiệp miền Nam, cùng các Ban tồ chức, 
(uuên huấn, các đẳng bộ địa phương phái động phong trào quần chủng 
đầu mạnh ba cuộc cách mạng ở nông thôn. 


Tất cả cúc ngành ở trung ương, tù theo chức năng của từng ngành, 
đều phải góp phần 0uào uiệc thực hiện nhiệm »ụ phát triền nông nghiệp. 
Ủu ban kế hoạch Nhà nước oà các Bộ công nghiệp, xâu dựng, giao 
thông, 0ật tư, tàt chính, ngân hàng, thương nghiệp, 0ật giá... phải coi 
piệc phục uụ nông nghiệp là yêu cầu số một ; có kế hoạch pà biện pháp 
cụ thề 0ề từng chuyên đề phục 0ụ nông nghiệp, nhất là bảo đảm hiệp 
đồng đúng thời gian, đúng kẻ hoạch. 

Trong chỉ đạo thực hiện, tình có pdi trò rất quan trọng, ơì tỉnh là 
cấp có trách nhiệm cụ thể hóa đường lối chung pào hoàn cảnh địa 
phương, xâu dựng kinh tế trong tỉnh thành cơ cấu công — nỏng nghiệp. 
Do đó cần mạnh dạn phán cấp cho tỉnh đề tỉnh chủ động trong uiệc bố 
trí kế hoạch, uừa bảo đảm nhụ cầu của địa phương, uừa làm tròn nghĩa 
o»ụ do Trung tương giao. 


Triền khai xâu dựng các huyện (rong cả nước thành những đơn 
0Ì kính tế nồng — công nghiệp là khâu có ý nghĩa quuết định trong 
biệc tồ chức, quản lú nông nghiệp. Các hợp tác xã, các nông trưởng, 
lám trường quốc doanh, các xí nghiệp công nghiệp, các cz sở liên doanh 
trong huyện liên kết uới nhau thành một cơ cấu sẵn xuất, làm cho 
huuện trở thành đơn 0} kùnh tế nông — công nghiệp, trong đó từng + 
nghiệp, nông trường, lâm (rường Đẳ hợp tác +ä là những đơn uị hạch 
toán kinh tế. Tô chức lại sản xuất ouà tồ chức đời sống trên địa bàn 
huyện một cách toàn điện nhằm giải quuết ngày càng tốt hơn các ouấn 
đề ăn, mặc, ở, đL lại, học hành, bảo 0ê sức khỏe của nhân:dân oà làm 
tốt nghĩa 0ụ đối uới Nhà nước. Phải làm cho huyện thật sự là một cấp 
kế hoạch toàn diện, đủ sức xâu dựng 0à thực hiện mọi kế hoạch 0ề sản 
xuất uà đời sống trong huyện. Xáu dựng huyện 0ững mạnh khóng chỉ 


là trách nhiệm của bản thân huyện mà còn là trách nhiệm của các ngành 
ở trung ương oà của cấp tỉnh. 

Đề góp phần đầu mạnh nông nghiệp, phải giải quuết tốt eác chính 
sách liên quan đến nông nghiệp như: chính sách giá mua nông sản, 
chính sách 0uề nghĩa uụ của nông dân đối uới Nhà nước, chính sách tín 
dụng, 0.p... Các chính sách đòn bầu phải bảo đảm đầu mạnh thám 
canh, tăng năng suất, khai hoang mở rộng diện tích; đầu mạnh thủu 
lợt hóa, cơ giới hóa, khuuến khích sản xuất 0à tăng năng suất lao động ; 
phục uụ tối đời sống nóng thôn, mở rộng sự trao đôi giữa cóng nghiệp 
Đà nông nghiệp, làm cho công nghiệp 0à nông nghiệp thúc đầu lẫn nhau 
cùng tiến lên sẵn xuất lớn. Mọi chính sách của Nhà nước đều phải thề 
hiện sự nhất trí giữa lợi ích cá nhân oới lợi ¡ch tập thễ nà lợi ích Nhà 
nước, giữa lợi ích trước mỗit oà lợi ích lâu dài. 


Ngoài những chính sách đòn bầu nói trên, chúng ta còn phải có 
chính sách đúng đắn uề phát triền toàn diện kinh tế miền núi, (rong 
đó có chính sách định canh định cư đối 0uới đồng bào các dân tóc tí 
người còn du canh du cư. 

Phải xây dựng, cùng có các đảng bọ và chỉ bộ nông thôn đề bảo 
đảm lãnh đạo phong trào hợp tác hóa 0à phát triền sản xuất nông 
nghiệp. Bằng sức mạnh tồng hợp của cỏng tác tư tưởng 0à công tác fồ 
chức, oà thông qua phong trào cách mạng 0ï đại nàu mà xâu dựng các 
tồ chức đẳng ở nóng thôn oà rèn luyện đảng 0iên. Phải làm cho các tồ 
chức Đẳng ở nông thôn thái sự là hạt nhân lãnh đạo 0uững chắc trong 
đông đảo quần chúng nông dân. Phải làm cho các đẳng 0uiên ở nông thôn 
xứng đáng là chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, có giác ngộ 
Đề chủ nghĩa xã hội, có quuết tám oà năng lực dìu đắt nông dán lao 
động tiến lên con đường hợp tác hóa nông nghiệp, 0à đưa nông nghiệp 
nước ¿a tiến lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Việc đào tạo và bồ trí cán bộ đúng là một uấn đề rất quan trọng 
đề bảo đảm giành thẳng lợi trên mặt trận sản xuấi nông nghiệp, cải... 
tạo 0à xâu dựng nông thôn. Điều cấp bách nhất hiện naụ là tăng cường 
cán bộ cho cấp huuện 0à đảo tạo cán bộ quản lú, nhất là chủ nhiệm 
bả kế toán trưởng cho các hợp tác xä nông nghiệp. Phải kịp thời tăng 
cường cán bộ quản lý oà cán bộ khoa học — kỹ thuật cho các tỉnh 
miền Nam. 

Cuối củng là phải phát động mạnh mẽ phong trào cách mạng của 
quần chúng, coi đó là một động lực có tác dụng quyết định đốt uới 
thắng lợi của sự nghiệp cải tạo pà phái triền nóng nghiệp. Phải có 
nhiều hình thức tồ chức uà đóng uiên phong trào thị đua xả hội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp. Chỉ có sức mạnh 0ï đại của quần chúng nóng 
dân uà nhân dân lao động ở nóng thôn, thấm nhuần tư tưởng làm chủ 
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tập thề, hiều rõ nà quuết tâm phấn đấu thực hiện những nhiệm 0uụ 0ề 
_ nông nghiệp mà Đảng đã đề ra, mới là cái bảo đẳm chắc chắn nhất cho 
thẳng lợi của sự nghiệp øï đại ấu. 


* 


M ẶT trận sẵn xuất nông nghiệp là mặt trận quan trọng nhất hiện nau. 

Nhiệm 0ụ nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu trong những nầm 
trước mắt. Sự nghiệp củi tạo uà phát triền nông nghiệp là một cuộc đắu 
tranh cách mạng rộng lớn, sâu sắc 0Ề nhiều mặt : cả bề kinh tế lần oề 
chính trị, tư tưởng oà ăn hóa. Ý nghĩa oïĩ đại của nó thề hiện tập 
trung ở chờ: nó thấm nhuần những quan điềm chiến lược của Đẳng oề 
kết hợp cóng nghiệp 0uới nông nghiệp trong môi cơ cấu kimh tế thống 
nhất, pề liên mình công nông trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 0à có 
quan hệ rất lớn đến sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. Một sự nghiệp 0ï đại như thể rõ ràng phải là sự nghiệp của toàn 
Đảng, của toàn thề bộ máu Nhà nước xã hội chủ nghĩa uà của toàn 
đản ía. 


Trong sự nghiệp 0ï đại nàu, chúng (a phải làm cho quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa chiến thẳng, làm cho lực lượng sản xuất mới 
phát triền mạnh mẽ trén cơ sở kỹ thuật ngàu càng tiến bộ, làm cho tư 
trởng của giai cấp công nhân chiếm địa ðị thống trị trong nông thôn 
nước ta. Phải đấu tranh khắc phục những khuuết điềm trong tồ chức 
qu_R lú, trong lê lối làm piệc, chống cách nghĩ, cách làm theo lối sản 
xuất nhỏ, chống thái độ thiếu trách nhiệm, 0ô kỦ luật, uà mọi hành 
động uL phạm quuền làm chủ tập thê của nhân dân lao động. 


Với sự cố gng phấn đấu của toàn Đảng, của toàn bộ Nhà nước xã 
hỏi chủ nghĩa 0à của toàn dân ta, nhất định chúng ta sẽ thực hiện 
thắng lợi nghị quuêi của Trang ương Đẳng ðề nông nghiệp, đưa nông 
nghiệp nước fa tiễn lên mạnh mẽ, làm cơ sở 0ững chắc cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, 0à góp phần cẵi thiện hơn 
nữa đời sống của nhản đân ta. 
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NHÂN DẪN VIỆT-NAM 


ậUYẾT (ÚP PHẦN XỨNG BÁNG HỮN NỮA VÀO 
§Ự NGHIỆP (ÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN THÍ 0IỮI ° 


Thưa ông Chủ tịch, 


ÔI xin chân thành cảm ơn Đại hội 
đồng đã nhất trí chấp nhận nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtI-nam 
là thành viên của Liên hợp quốc, cảm 
ơn ông Chủ tịch, và các vị đại biều 
nhiều nước vừa phát biều những lời 
tốt đẹp và nồng nhiệt đối với đất 
nước và nhân dân Việt-nam. 


Tôi chân thành cảm ơn ông Tổng 
Thư ký đã cố găng liên tục nhằm 
thúc dầy sự giúp đỡ quốc tế cho công 
việc xây dựng lại ở Việt-nam. 


Tôi nhiệt liệt chào mừng việc gia 
nhập Liên hợp quốc của nước Cộng 
hòa Gi-bu-ti và mong muốn giữa hai 
nước chúng ta sẽ có quan hệ hữu nghị 
và hợp tác, 


Từ diễn đàn trọng thê này, tôi xin 
chuyền tới các đoàn đại biều, chuyền 
tới các dân tộc trên thế giới tỉnh hữu 
nghị và lời chào nhiệt liệt của 50 


NGUYÊN-DUY-TRINH 


triệu người Việt-nam, của một dân 
tộc đã trải qua những cuộc chiến đấu 
lâu đài và cực kỳ ác liệt, chịu đựng 
những hy sinh và đau khổ không 
bờ bến đề thực hiện nguyện vọng tha 
thiết và cao đẹp nhất, giành lấy điều 
quý báu và thiêng liêng nhất đối với 
mọi dân tộc và mọi con người trên 
hanh tính chúng ta ngày nay, là độc 
lập tự do của dân tộc, hòa bình và 
hạnh phúc của con người. 


Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, 
với một lịch sử dàn tộc vẻ vang hơn 
bốn nghìn nắm. đã ra đời cùng một 
năm với Liên hợp quốc từ cuộc chiến 
đấu chung chõng chủ nghĩa phát-xít. 


Lễ ra, ngay từ năm 1945, nước Việt- 
nam đã có vị trí chính đáng tại Liên 
hợp quốc. Thế nhưng, bọn đế quốc 
xâm lược ngoan cố đã liên tục gieo 
tai họa chiến tranh trên đất nước 


® Diễn văn đọc ngày 2l-9-.]977 tại Đại hội 
đồng Liên hợp quốc. 
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chúng tôi, đặc biệt nghiêm trọng là 
cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
mới đẫm máu nhất trong lịch sử. 


Quyền dân tộc và quyền con người 
bị chà đạp vô cùng tàn bạo. Mấy thế 
hệ người Việt-nam đã phải sống dưới 
bom đạn. Mỗi gia đình Việt-nam cho 
đến mỗi người Việt-nam đều chịu 
tang tóc đau thương của chiến tranh. 
Hàng triệu người chết và bị tàn phế, 
hàng nghìn làng mạc, thị trấn bị phá 
trụi, sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng. 
Nguy hại hơn nữa là hậu quả của 
chủ nghĩa thực dân mới đã xô đầy 
một bộ phận nhân dân ở miền Nam 
nước chúng tôi vào con đường thất 
nghiệp, thất học, đồi trụy, tỉnh thần 
bị đầu độc, nhân phầm bị giày xéo. 


Đạp bằng mọi trở ngại, dân tộc 
chúng tôi đã vùng lên chiến đấu kiên 
cường và anh dũng. Giương cao hai 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại, nhân đân Việt- 
' nam đã giành được thắng lợi lịch sử 
vĩ đại và hôm nay, nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam có mặt tại 
đây trong cộng đồng quốc tế, với nền 
độc lập tự do boàn toàn và lãnh thô 
thống nhất trọn vẹn của mình. 


Thắng lợi của Việt-nam đồng thời 
là thắng lợi của cuộc đấu tranh chung 
chống đế quốc, vì độc lập tự do, của 
nhân dân thế giới. 


Thắng lợi của Việt-nam chứng mỉnh 
chân lý sáng ngời của thời đại: một 
dân tộc dù nhỏ, song đoàn kết chặt 
chẽ và đấu tranh kiên quyết theo 
một đường lõi đúng đẳn và được sự 
đồng tỉnh ủng hộ của loài người tiến 
bộ, thi hoàn toàn có thê đánh bại mọi 
kể xâm lược ; không một thế lực phản 
động nào, dù lớn mạnh đến đâu, có 
thề ngăn cẩn các dân tộc giành độc 
lập tự do hòa bình và hạnh phúc. Đó 
là lẽ sống của các dân tộc, là mục 
tiêu của cộng đöng quốc tế chúng ta. 

Mục tiêu đó nhất định được thực 
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hiện khắp mọi nơi, theo xu thế tất 
yếu của lịch sử mở ra từ Cách mạng 
thắng Mười vĩ đại. Sảu mươi năm qua, 
nhất là từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, bức tranh toàn cảnh của thế 
giới đã thay đồi sâu sắc. Hệ thông 
các nước xã hội chủ nghĩa lớn mạnh 
không ngừng, mở ra con đường đúng 
đẳn cho nhân dân thế giới đấu tranh 
giải phóng dân tộc và giải phóng xã 
hội. _ 

Phong trào giải phóng dân tộc tiến 
công mãnh liệt vào chủ nghĩa đế quốc 
thực dân và đã chiến thắng liên tiếp; 
làm sụp đồ chủ nghĩa thực đân cũ và 
đang đưa chủ nghĩa thực dân mới 
đến thất bại hoàn toàn; góp phần to 
lớn vào sự nghiệp bảo vệ hòa binh 
thế giới. Gần một trăm nước mới độc 
lập đang đầy mạnh đấu tranh đề củng 
cố chủ quyền dân tộc, giành vị tri 
ngày càng quan trọng trong đời sống 
chính trị quốc tế. Phong trào nhân 
dân lao động cúc nước đấu tranh vi 
dân sinh, dân chủ, chống đàn áp phát- 
xít, đang phát triền trên quy mô rộng 
lớn, lật nhào nhiều chế độ độc tài 
tàn bạo. 


Trước sức phát triền mạnh mẽ của 
ba dòng thác cách mạng trên đây, chủ 
nghĩa đế quốc; chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới cùng các lực lượng phản 
động khác đang ra sức ngăn cản bước 
tiến của loài người. Chủng tăng cường 
quân sự, chuần bị chiến tranh, bao 
vây, phá hoại, chia rẽ các lực lượng 
cách mạng, lừa bịp nhân dân thế giới, 
duy trì các nước đang phát triền trong 
quỹ đạo của chúng. Nhưng chưa bao 
giờ nhân đân thế giới đứng trước 
những triền vọng tươi sáng như ngày 
nay. So sánh lực lượng đầ thay đồi 
căn bản có lợi cho hòa bình và cách 
mạng, tạo ra khả năng thực tế ngăn 
ngừa chiến tranh thế "giới mới và 
những điều kiện vô cùng thuận lợi 
cho các dân tộc tiến lên thực hiện các 
mục tiêu cao cả của thời đại: hòa 
bình, độc lập đân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 


Thưa ông Chủ lịch, 
FTỪ hai năm nay, một kỷ nguyên mới 
đã mở ra trên Tô quốc chúng 
tôi, kỷ nguyên hòa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa trong 
cả nước. Nhiệm vụ hàng đầu của nhân 
dân Việt-nam, sau bao nhiêu năm 
chiến đấu gay go; gian khồ là dốc 
toàn lực vào sự nghiệp xây dựng đất 
nước, nhanh chóng hàn gắn những 
vết thương chiến tranh, khỏi phục và 
phát triền kinh tế, văn hóa, xóa bỏ 
tình trạng nghẻo nàn, lạc hậu, đi sản 
nặng nề của hơn một trăm năm bị 
nước ngoài đô hộ và ba mươi năm 
chiến tranh vô cùng ác liệt Đề thực 
hiện yêu cầu bức thiết đó, nhân đân 
Việt nam không có mong muốn nào 
thiết tha hơn là xây dựng cuộc sống 
mới trong hòa bình và kiên quyết 
không cho phép bất cứ thế lực phần 
động nào xâm phạm đến nên độc lập. 
tự do của mình. 


Theo truyền thống đoàn kết và 
nhân ái của dân tộc, vì lợi ích lâu 
dài và cơ bản của đất nước, nhân dân 
Việt-nam đã thực hiện một chính sách 
khoan hồng chưa từng có trong lịch 
SỬ các cuộc chiến tranh là giáo dục, 
và tra quyền công dân cho tuyệt đại 
đa số những người trước đây đã làm 
công cụ cho bọn thực dân xâm lược, 
chống lại Tổ quốc. 

Về đối ngoại, chính sách cơ bản 
của Việt-nam là hòa bình, hữu nghị 
và hợp tác quốc tế: thực hiện đường 
lối, quốc tế độc lập tự chủ, nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
ra sức tắng cường đoàn kết và hợp 
túc anh em với Liên-xô, Trung-quốc 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
bảo vệ và phát triền mối quan hệ anh 
em thân thiết với hai nước láng giềng 
Lào và Cam-pu-chia, đoàn kết và hợp 
tác hữu nghiŸvới các nước khòng 
liên kết, các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh, 
và các phong trào đấu tranh cho độc 
lập dân tộc, mở rộng quan hệ bình 
thường và hợp tác nhiều mặt với các 
nước khác không phân biệt chế độ 
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chỉnh trị, trên cơ sở các nguyên tắc 
cùng tồn tại hòa bình. Đối với các 
nước Đông—Nam Á, chúng tôi phát 
triền quan hệ hữu nghị hợp tác theo 
chính sách bốn điềm được các nước 
đó và dư luận rộng rãi hoan nghênh. 
Đõi với Mỹ, chúng tôi sẵn sàng thương 
lượng nhằm giải quyết thỏa đáng 
những vấn đề còn lại đề bình thường 
hóa quan hệ giữa hai nước. 


Nhân dân Việt-nam kiên quyết đấu 
tranh cho những quyền -chân chính 
của con người mà cơ bản là quyền 
độc lập của các dân tộc, những quyền 
kinh tế và xã hội của mọi người. 
Cuộc chiến tranh đẫm máu trước đây 
ở Việt-nam, các cuộc xâm lược xi-ô- 
nit chống các dân Lộc A-rập, các chế 
độ phân biệt chủng tộc ở nam phần 
châu Phi và các cuộc chiếm đóng thực 
đân ở các nơi khác chứng tổ hòa bình 
khòng thê tách rời việc tôn trọng 
những quyền cơ bản đó. Cộng đồng 
quốc tế chúng ta khòng bao giờ đề bị 
lừa bịp bởi những kẻ đang lớn tiếng 
tự xưng bảo vệ nhân quyền nhưng 
lại là những kẻ gây chiến tranh xâm 
lược, chà đạp thô bạo những quyền 
thiêng liêng của các dân tộc và của 
con Người. 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam một lần nữa khẳng định sự 
ủng hộ kiên quyết của mình đối với 
cuộc đấu tranh của nhân dân A-rập 
và Pa-le-stin nhằm thu hồi các lãnh 
thồ A-rập bị chiếm đóng, giành các 
quyền dân'tộc chính đáng của nhân 
dân Pa-le-stin kề cả quyền lập một 
Nhà nước Pa-le-stin dàn chủ trên Tổ 
quốc của mình. Chúng tôi kiên quyết 
ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân 
Dim-ba-bu-ê, Na-mi-bi-a Nam Phi 
nhằm thủ tiêu các chế độ thuộc địa 
và phân biệt chủng tộc đã man ở nam 
phân châu Phi. Chúng tôi kiên quyết 
ủng hộ cuộc đấu tranh cho độc lập 
và chủ quyền của nhân dân Síp. nhàn 
dân Pu-éc-tô Ri-cô. các đảo bị “ủy 
trị» và các lãnh thỏ chưa độc lập 
Đông Ti mo, Tày Xa-ha-ra, v.V... 
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Chúng tôi kiên quyết ủng hộ cuộc đấu 
tranh của nhân dân Triều-tiên nhằm 
hòa bình tự chủ thống nhất đất nước, 
đòi rút hết ngay quân đội và trang bị 
quân sự nước ngoài ra khỏi Nam 
Triêu-tiên. Chúng tôi hoàn toàn ủng 
hộ nước Cộng hòa nhân dân Trung- 
hoa giải phóng Đài-loan. Chúng tôi đòi 
rút bỏ các căn cứ quân sự Mỹ ở Gu- 
an-ta-na-mô, Đi-ê-gỏ Gác-xi-a và các 
nơi khác. Chúng tỏi kịch liệt lên án 
sự đàn áp phát-xít ở Chi-lẻ. 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam nguyện góp sức mình vào 
cuộc đấu tranh cho một trật tự kinh 
tế quốc tế mới theo những phương 
hướng đã được đề ra tại hội nghị cấp 
cao các nước không liên kết ở An-giê 
và €Cô-lôm-bỏ. 

Trong công cuộc xây dựng đất 
nước, nhân dân Việt nam với sức 
lao động đồi dào và tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, với sự ủng hộ và 
hợp tác quốc tế rộng rãi, chắc chắn 
sẽ vượt qua tình trạng tàn phá và 
nghèo nàn hiện nay; góp phần xứng 
đáng hơn nữa vào sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới. Nhân 
địp này, thực hiện điều mong muốn 
thiết tha của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh 
trong Di chúc của Người, tôi xin bày 
tỏ lỏng biết ơn chân thành của Chính 
phủ và nhân dân nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, các 
nước không liên kết, các chính phủ, 
tô chức. đoàn thê và cá nhân yêu 
chuộng hòa bình và công lý đã bền bỉ 
ủng hộ chúng tôi trong những năm 
dài thử thách quyết liệt của chiến 
tranh trước đây, cũng như trong công 
cuộc hàn gẵn vết thương chiến tranh 
và xây dựng lại đất nước ngày nay. 
Chúng tôi cảm ơn các chính phủ, đoàn 
thề, nhân vật trong và ngoài Liên hợp 
quốc đã từng lên tiếng dòi chính phủ 
Mỹ dóỏng góp phần mình vào công 
cuọc đó. Nhân dịp đến nước 
Mỹ, tôi xin gửi lời chào hữu nghị 
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nông nhiệt đến nhân dân Mỹ, chân 
thành cảm ơn những người bạn %Í€ 
vì chính nghĩa đã và đang ủng hộ nhân 
dân Việt-nam, 


Thưa ông Chủ tịch. 


HƠN 30 năm trước đây. vừa thoát 

khỏi những tàn phá khủng khiếp 
của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
và những lội ác đẫm máu của chủ 
nghĩa phảt-xít, nhân dân thế giới đặt 
nhiều hy vọng vào Liên hợp quốc. 
Chúng ta đánh giá cao những cố gâng 
to lớn và bền bỉ của các lực lượng 
hòa bình và công lý ở trong và ngoài 
Liên hợp quốc, nhưng do sức cản 
trở của các thế lực đế quốc thực dân 
ngoan cố, kết quả hoạt động cua 
Liên hợp quốc chưa tương xứng với 
niềm hy vọng đó. 

Ngày nay, biết bao biến đồi cực 
kỳ to lớn đã vẽ lại bản đồ thế giới. 
Những biến đồi đó chứng tỏ rằng 
những đế quốc mạnh nhất cũng 
không thề nào cản trở được các dàn 
tộc kiên quyết đòi quyền sống đọc 
lập, tự do, hạnh phúc và hòa bình, 

Mấy chục năm qua, tuy chưa tham 
gia Liên hợp quốc, nước Việt-nam. 
bằng xương máu, đã góp phần xứng 
đắng vào cuộc đấu tranh chung cua 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. phù hợp với những mục tiêu của 
Liên hợp quốc. Nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam sẽ hợp tác 
chặt chẽ với các thành viên khác của 
Liên hợp quốc phấn đấu không m¿t 
mỗi nhằm thực hiện các mục tiêu cao 
cả đó. Trong thời đại ngày nay, loai 
người đang tiến mạnh troïg công 
cuộc cải tạo thiên nhiên và cải tạo 
xã hội. Chúng ta ra sức làm cho tö 
chức của chúng ta có tiếng nói và 
sự đóng góp tích cực vào tiến trình 
của lịch sử, xứng đáng với lòng mong 
đợi của nhân dân toàn thể giới. 

Xin cảm ơn sự chủ ý của các vì. 


QUYẾT TÂM 


ĐƯA NÔNG NGHIỆP 
TIẾN LÊN MỘT BƯỚC 


VƯỢT BẬC 


HƯ chúng ta đã biết, sau Đại hội 
toàn quốc lần thứ IV của Đẳng, 

Ban chấp hành trung ương đã dành 
hội nghị lần thứ hai trong nhiệm kỳ 
của mình đề tập trung thảo luận và 
quyết định những vấn đẻ về nỏng 
nghiệp của nước ta. Hội nghị Trung 
ương lần này đã đánh giả tình hình 
nỏng nghiệp và sự lãnh đạo nông nghiệp 
trong thời gian qua một cách sâu sắc 
và toàn diện. Hội nghị nẻu rõ những 


thắng lợi cơ bản và to lớn trên mặt: 


trận nông nghiệp, đồng thời vạch ra 
những khuyết điềm, thiếu sót lớn 
trong việc lãnh đạo và chỉ dạo nòng 
nghiệp. Hội nghị xác định rõ đường 
lối. phương hướng, chủ trương và 
biện pháp đưa nông nghiệp tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong 
sự gắn bó chặt chẽ giữa công nghiệp 
và nòng nghiệp, nhằm thiưyc hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ và mục tiêu của 
nông nghiệp trong kế hoạch ö năm thứ 


VÕ-CHÍ-CÔNG 


hai và những năm tiếp theo, trong 
điện kiện nước nhà đã thống nhất và 
cả nước đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Hội nghị cũng đã khẳng định 
trong những năm trước mắt, trên mặt 
trận kinh tế, phải nắm vững nhiệm 
vụ hàng đầu là phát triều vượt bậc 
sản xuất nông nghiệp. lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. giỏi quyết cho Hùc- vốn 
đề lương thực, thực phẩm, tạo ra 
những điều kiện vật chất thuận lợi đề 
thực hiện củng một lúc hai yêu cầu 
cơ bản và cốp bách là xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 

Như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ hai của Trung ương Đăng về nông 
nghiệp có một ý nghĩa lịch sử rất quan 
trọng. Đề quản triệt tính thần, nội 
dung nghị quyết và thực hiện cho 
đúng. chúng ta cần nắm vững một số 
vấn đẻ chủ yếu sau đây 


I—PHÁT TRIỀN VƯỢT BẬC SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
LẢ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU HIỆN NAY 


Như Mác đã từng chỉ rõ. chủ nghĩa 
xã hội chỉ ra đời trên cơ sở nền đại 


sản xuất công nghiệp. Và Lê-nin lại 
nhân mạnh : «cơ sở vật chất của chủ 


12 


nghĩa xã hội chỉ có thể là đại công 
nghiệp cơ khi hóa, có khả năng cai tạo 
được cả nông nghiệp » (1). 

Để xây dựng cơ sở vật chảt — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền 
kinh tế nước' ta từ sẵn xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta không có con đường nào khác ngoài 
con dường công nghiệp hóa xã hỏi chủ 
nghĩa. Vì vậy Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã khẳng định công nghiệp 
hóa xô hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm suốt cỏ thời kỳ quó 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
†G. Và đề thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Đại hội 
Đảng cũng đã chỈ rõ là phải « Ưu tiên 
phút triền công nghiệp nặng một cách 
hợp lú trên cơ sở phút triền nông nghiệp 
bà công nghiệp nhẹ, kết hợp xá dựng 
công nghiệp 0à nòng nghiệp cả nước 
thành một cơ cấu công — nông nghiệp; 
0a xá dựng kinh tế [rung ương 0uừa 
phát triền kinh tế địa phương, kết hợp 
kinh tế trung tương uới kinh tế địa 
phương trong một cơ cấu kinh tế quốc 
dân thống nhất; kết hợp phát triền 
- lực lượng sản xuất 0uởi xác lập pà hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới ; kết hợp 
kinh tế oởi quốc phỏng... Ð. 


Đó là đường lối duy nhất đúng dắn, 
phù hợp với điều kiện cụ thể của 
nước ta. Đường lối đó vừa thẻ hiện 
sự tôn trọng vai trò chủ đạo của công 
nghiệp, vì không có công nghiệp phát 
triền thì căn bản không thê tạo ra sản 
xuất lớn, lại vửa chỉ rõ muốn đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, không 
thê một chiều phát triền công nghiệp, 
một chiều xây dựng công nghiệp nặng, 
vì rằng công nghiệp không thề nào 
phát triền được nếu thiếu những điều 
kiện tiên quyết do nông nghiệp tạo 
ra. Đó là vốn tích lũy, là lương thực, 
thực phầm, là nguyên liệu nông sản, 
là sức lao động, là thị trường, tạo 
thành cơ sở cho việc phát triền công 
nghiệp. Mặt khác, việc thực hiện công 
nghiệp hóa nói riêng và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nói chung đều nhằm mục 


lồ 


đích thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu 
cầu vật chất và văn hóa ngày càng 
tăng của toàn xã hội; đây là một yéu 
cầu rất cơ bản, rất cấp bách của nước 
ta. Do đó, Đảng ta chủ trương: ngay 
từ đầu phải gấp rút « tạo ra một bước 
phát triền vượt bậc về nông 
nghiệp ?», đưa nòng nghiệp tiến lén 
trong sự gắn bó chặt chẽ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp. nhằm cải thiện 
một bước đời sống nhân dân, tạo đicu 
kiện đầy mạnh công nghiệp hóa, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đó là một chủ trương rất đúng 
đẳn. 


Hiện nay cả nước ta đã độc lập. 
thống nhất, hòa bình và đi lên chủ 
nghĩa xã hội, sự nghiệp phát triền 
nông nghiệp có những điều kiện thuận 
lợi rất cơ bản. Trước hết, ta có sư 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách 
mạng tiên phong chẳng những giàu 
kinh nghiệm chống đế quốc xâm lược, 
mà đã bước đầu tích lũy được kinh 
nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng 


đã đề ra đường lỗi chung về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa rất 
đúng đẳn. phù hợp với điều kiện của 
nước ta. Nước ta có 50 triệu đân, cỏ 
diện tích trên 32 vạn ki-lò-mét vuông, 
có tiềm năng kinh tế rất lớn và nhát 
là có điều kiện thiên nhiên thuận lợi 
cho việc phát triền nông, làm, ngư 
nghiệp với nhịp độ cao. Dân tộc ta 
cần cù lao động, giàu óc sắng tạo ; với 
sự giúp đỡ của các nước anh em và 
bạn bè trên thế giới, dân tộc ta chẳng 
những đã thu được thẳng lợi vẻ vang 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 
mà chắc chắn sẽ đạt được những 
thành công tốt đẹp trong còng cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tuy nhiên, cần thấy rằng nước ta 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ 


(I) V. Lê-nn: Hàn oề công nghiệp hơa, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I957, trang 
15T. 


sở một nền kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu sẵn xuất nhỏ là chủ yếu: lại trải 
qua gần 30 năm chiến tranh chống 
ngoại xâm với những hậu quả rắt 
nghiêm trọng. Sản xuất nông nghiệp 
ở các tỉnh miền Nam, trong suốt 30 
năm dưới chế độ thực dân cũ và mới 
bị phá hoại ghê gớm, diện tích canh 
tác bị thu hẹp nhiều do hàng triệu 
héc-ta ruộng đất bỏ hoang hóa. Sản 
xuất nông nghiệp miền Bắc, với chế 
độ hợp tác hóa, tuy có phát triền một 
bước đáng kề, song tốc độ phát triền 
còn chậm chạp. Trong khi ấy thì số 
dân nước ta tăng gần gấp đôi. Cho nên 
chúng ta chưa đủ lương thực, thực 


phầm bảo đảm nhu cầu tối thiêu đề tái ¬ 


sẵn xuất sức lao động xã hội. Mặt khác 
cũng cần hiều rằng. trước đây, nhân 
đân cả nước ta được bảo đảm nhu 
cầu ăn, một phần không nhỏ nhờ có 
nguồn lương thực nhập từ nước 
ngoài. Nhưng sau khi hòa bình được 
lập lại, nguồn lương thực nhập từ 
nước ngoài không có như trước, vì 
vậy chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, 
và vấn đề lương thực, thực phầm 
trở thành vấn đề kinh tế xã hội hàng 
đầu của toàn Đảng, toàn dân ta- Thực 
tiễn đã chỉ rõ, có giải quyết nhanh 
chóng vấn đề này mới tạo được điều 
kiện đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên quy mô lớn. Hơn nữa; nước ta 
càng đi sâu vào đời sống công nghiệp 
thì nhu cầu về các loại thức ăn giàu 
chất dinh dưỡng, nhất là thịt; cả; 
trứng, sữa,... đề tăng năng suất lao 
động, tăng sức khỏe, tăng tuôi thọ, 
cải thiện đời sống vật chất của nhân 
dân, tăng lên rất nhiều. Chúng ta 
chẳng những phải bảo đảm có đủ 
lương thực cho người, mà còn phải 
có một khối lượng lớn lương thực đề 
chăn nuôi 'gia súc, gia cầm, nhằm 
sớm đưa chăn nuôi lên thành ngành 
sản xuất lớn đủ sức cung cấp thịt; 
trứng, sữa....cho nhân dàn. Do đó 
giải quyết vấn đề lương thực và thực 
phầm của nước ta không chỉ là một 
yêu cầu cấp bách mà còn là một yêu 


cầu lâu dài của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Điềm thứ hai cần nhận rõ là. kinh 
tế nước ta về cơ bản vẫn còn là nền 
sản xuất nhỏ. Lao động thủ công 
chiếm tuyệt đại bộ phận lao động xã 
hội. Năng suất lao động xã hội còn 
quá thấp, sản xuất chưa đủ tiêu dùng. 
Công nghiệp nước ta, nhất là công 
nghiệp nặng, mới bước đầu xây dựng; 
chưa đủ khả năng trang bị kỹ thuật 
cho nông nghiệp cũng- như cho các 
ngành kinh tế khác. 


Đề bảo đảm thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội, nhất thiết chúng ta 
phải xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, nhất là 
phải tạo ra trong một thời gian lịch 
sử tương đối ngắn, một hệ thống 
công nghiệp, nhất là công nghiệp 
nặng đủ khả năng trang bị kỹ thuật 
ngày càng biện đại cho các ngành 
kinh tế trong nước. 


Trong lúc ngành công nghiệp nặng 
của chúng ta còn non yếu và đang 
trong quả trình hình thành như hiện 
nay, đề trang bị kỹ thuật hiện đại 
cho các ngành kinh tế, nhất là cho 
nông nghiệp, chúng ta phải dựa vào 
những thiết bị, mảy móc, vật tư kỹ 
thuật nhập khầu từ các nước anh em 
và các nước có nền kinh tế phát 
triền, trên cơ sở mở rộng quan hệ 
hợp tác kinh tế — kỹ thuật giữa nước 
ta với các nước đó. 


Vì vậy, vấn đề đầy mạnh xuất 
khầu, tăng nhanh khối lượng hàng 
hóa xuất khẩu trở thành yêu cầu cấp 
bách của sự nghiệp phát triền kinh 
tế, tiến hành công nghiệp hóa xã hội - 
chủ nghĩa ở nước ta. Càng có giá trị 
hàng hóa xuất khầu lớn bao nhiêu; 
chúng ta càng có cơ sở đề tăng nhanh 
khối lượng máy móc. thiết bị, vật tư 
kỹ thuật nhập khầu bấy nhiêu. Và 
do đó, chúng ta càng có điều kiện đề 
khắc phục có hiệu quả mâu thuẫn 
giữa yêu cầu phát triền sản xuất 
nhanh, mạnh, với tỉnh trạng cơ SỬ 
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vạt chất —kỹ thuật nghèo nàn, 


lạc hậu. 

Trong noàn cảnh nước ta hiện nay, 
muốn đáp ứng được yêu cầu xuất 
khâu, đương nhiên chúng ta phải 
dựa vào việc xuất khäu nòng sản, lâm 
sản, hải sản là chủ yếu. Với nguồn 
tài nguyên về nỏng sản, lâm sản 
nhiệt đới phong phú và nguồn hải 
sản khá lớn, cùng với sức lao động 
đồi dào của nước ta hiện nay, chúng 
ta có điều kiện thuận lợi đề tăng 
nhanh nguồn hàng nông sản, làm sẵn; 
hải sản xuất khầu. Chúng ta quyết 
phấn đấu đề trong một thời gian 
ngắn có được nhiều nông sản, lâm 
sản; hải sẵn xuất khảu với tỷ trọng 
lớn nhất trong tông kim ngạch xuất 
khầu của nước ta. Đày là nhiệm vụ 
có tầm quan trọng chiến lược mà 
toàn Đảng; toàn dân ta có nhiệm vụ 
thực hiện và có điều kiện đề thực 
hiện tối. 


Điềm thứ ba cần nhận rõ là, ở 
nước ta muốn phảit triển mạnh các 
ngành công nghiệp thì một trong 
những điều kiện quan trọng là phải 
có cơ sở nguyên liệu. Nguyên liệu 
của công nghiệp, một phần dựa vào 
nông sản, lâm sẵn, hải sẵn, một phần 
dựa vào khoáng sẵn. Trong thời gian 
đầu của thời kỷ quá độ, do vốn đầu 
tư của ta chưa có nhiều. do công tác 
tìm kiếm, điều tra thăm dò tài 
nguyên cần có thời gian, cho nên 
việc khai thác khoáng sản đề phát 
triển công nghiệp rõ ràng bị nhiều 
hạn chẻ; chúng ta chưa có điều kiện 
đẻ tăng nhanh khối lượng nguyên 
tiệu khoáng sản. Trải lại; đất đai của 
nước ta có thẻ khai phả đề đưa vào 
sản xuất nòng nghiệp còn tương đối 
lớn. Theo sư điêu tra bước đầu, thì 
diện tích đất nòng nghiệp của nước 
ta có thẻ mở rộng lên gấp đòi so với 
hiện này. Đồng thời chúng ta có hàng 
chục triệu héc-ta rừng có thể khai 
thác và hàng chục triệu héc-ta đất 
rừng cần được trồng cây gây rùng. 
Chúng ta lại có bờ biên dài hơn 3.200 
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kilômét và có nguồn hải sản rất 
phong phú. 

Như vậy là nếu chúng ta khéo tổ 
chức và sử dụng lực lượng lao động 
đồi dào hiện nay dề đầy mạnh ph:t 
triền nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, chúng ta có thể tăng nhanh 
khối lượng các loại nông sản, lâm san 
và hải sản rất phong phú của đất 
nước đề tạo cơ sở nguyên liệu nhằm 
đầy nhanh nhịp độ phát triền công 
nghiệp chế biến, công nghiệp nhe. 
Và một khi nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp cùng với công nghiệp 
nhẹ phát triền mạnh, thì chúng trở 
thành cơ sở vững chắc đề phát triền 


- nhanh công nghiệp nặng. 


Điềm thứ bốn cần nhận rö là 
nước ta có hai nguồn vốn quý nhất: 
lao động và đất đai, cho phép tăng 
nhanh của cải vật chất của xã hội. 
Nhưng hiện nay việc phân bố dân 
cư và phân bố lao động ở từng vùng 
và trên phạm vỉ cả nước rất không 
hợp lý; nơi nhiều lao động thì í 
ruộng đất, nơi nhiều ruộng đất thi 
thiếu lao động. Vùng đồng bằng mật 
độ số dân quá cao, trong khi đó vùng 
trung du và miền núi, nhất là các 
tỉnh Nam-bộ và Tây-nguyên dân cư 
thưa thớt, không đủ lao động đề khai 
thắc đất đai và phát triền sản xuất. Đã 
vậy, ở các tỉnh miền Nam, dưởi chế độ 
thực dân mới của đế quốc Mỹ, số 
người không sản xuất và số người bị 
tách khỏi sẵn xuất nông nghiệp vào 
sống ở thành thị quá nhiều. Sau khi 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
số người không cỏ công ăn việc làm. 
hoặc chưa có việc làm ồn định đến 
mấy triệu. Cho đến nay. tuy chúng 
ta đã cố gắng giải quyết một bước 
nạn thất nghiệp do Mỹ — ngụy đề lại. 
bằng cách chuyền bớt một số người 
ở các thành phố, thị trấn động dân 
về nông thôn tham gia sẵn xuất nônu 
nghiệp hoặc thu hút vào làm các 
nghề tiều công nghiệp, thủ cỏng 
nghiệp, nhưng số người thất nghiệp 
vẫn còn nhiều. 


Ở miền Bắc, một phần do bị 


chiến tranh phá hoại, một phần 
do phải tập trung sức người, sức 


của phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước, cho nên việc phát triển 
kinh tế không thể tiến hành theo 
quy mô lớn, với nhịp độ cao. Do đó 
hiện nay lực lượng lao động miền 
Bác chưa được thu hút hết vào các 
nưành sản xuất. 


Tinh hình trên cho thấy chỉ có 
thực hiện sự phàn công lạt lao động 
giữa cúc ngành và giữa các vũng lãnh 
thô trong nước đề kết hợp tốt sức 
lao động với đất dai, rừng, biên của 
ta, thì mới giải quyết được công việc 
làm cho nhân dân, mới sớm tạo ra 
được nhiều của cải cho xã hội. 

Như vậy, trong điều kiện nền kinh 
tế nước ta hiện nay còn thấp kém, đề 
nhanh chóng công nghiệp hóa nước 
nhà và tiến lên sẳn xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa, chúng ta phải coi việc 
phát triển nòng nghiệp. làm nghiệp 
và ngư nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu 
và phải tập trung cao độ lực lượng 
cả nước thúc dầy sản xuất nòng 
nghiệp phát triển vượt bậc trong sự 
kết hợp chặt chế ngay từ đầu còng 
nghiệp với nông nghiệp, dưới tiền đẻ 
ưu tiên phát triền cỏng nghiệp nặng 
một cách hợp lý. Đó là bước đi đầu 
tiên hợp lý nhất trong hoàn cảnh 
nước (ta, một nước tiền lên chủ nghĩa 
xã hội từ một nén kinh tế lạc hìu, 
lại bị chiến tranh xâm lược kéo dài 
hàng 30 năm tàn phả nặng nề, 

Đồng chí Lê-Duần đã nói rất đúng 
rằng: “nếu khỏng đếm xia đến tình 
trạng thấp kém của nòng nghiệp và 
cóng nghiệp nhẹ hiện nay, nếu không 
thấy sự ràng buộc tất yếu của nòng 
nghiệp và cóng nghiệp nhẹ đối với 


II—TNẮM VỮNG 


PHƯƠNG 


công nghiệp nặng, nếu triền khai 
công nghiệp nặng mà không nhằm 
đầy mạnh nông nghiệp và công nghiệp 
nhẹ thi thực tế không những không 
phát triền được công nghiệp nặng, 
mà còn làm nghiềm trọng thêm 
tỉnh trạng không cân đối vốn có của 
nên kinh tế, tạo thêm nhiều khó khin 
và làm cần trở bước tiến lên của 
nền kinh tế quốc đàn» (2). Cho nèẻn 
chúng ta cần quản triệt vị trí hàng 
đầu của nhiệm vụ phát triền nông 
nghiệp đề ra sức thực hiện cho đúng. 

Có làm tốt nhiệm vụ đó. chúng ta 
mới thoát khói tỉnh trạng lúng túng 
bị động về nạn thiếu ăn, mới giải 
quyết được văn đề lương thực, thực 
phầm là vẫn đề vừa rất cấp bách vừa 
rất cơ bản trong đời sống của nhân 
dân. 


Có làm tốt nhiệm vụ đó, chúng ta 
mới có thẻ tăng nhanh khối lượng 
hàng hóa xuất khầu — điều kiện cơ 
bản đề mở rộng quan hệ kinh tế với 
nước ngoài, tranh thủ nhập khầu thiết 
bị kỹ thuật hiện đại cần cho sự phát 
triên kinh tế nước ta, 

Có làm tốt nhiệm vụ đó, chúng ta 
mới tạo ra được nguồn nguyên liệu 
nông sản, lâm sản, hải sản phong phú 
đề cung ứng cho sự phát triển công 
nghiệp; đồng thời mới có thề sử 
dụng một cách hợp lý lực lượng lao 
động đồi dào của nước ta vào việc 
khai thác những tiềm năng kinh tế - 
sản có hiện nay đề tăng nhanh của 
cải vật chất cho xã hội, tăng nhanh 
năng suất lao động xã hội, từ đó mới 
có thê vừa cải thiện từng bước đời 
sông của nhân đân, vừa tạo ra vốn 
tích lũy đề đầy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 


HƯỚNG 


PHÁT TRIỀN SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


Căn cứ vào tình hình nông nghiệp 
nước ta hiện nay và trên cơ sở quản 
triệt đường lối chung và đường lỏi 


(2) Lê-Duần : Cách mạng xá hại chủ nghĩa 
ở Wiệt.nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1976, tập ÏÏ, trang 32. 
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xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa do 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đề ra, 
Hội nghị lần thứ hai của Trung ương 
Đẳng đã chỉ ra phương hướng cơ bản 
phát triền nòng nghiệp trong giai 
đoạn cách mạng mới là “phải tăng 
cường sự lãnh đạo của Đẳng và công 
tác quản lý của Nhà nước đối với 
nông nghiệp, tích cực xây dựng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng — cách mạng 
về quan hệ sẵn xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt — nhằm 
đưa nòng nghiệp từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xóa 
bỏ nguồn gốc sinh ra bóc lột, xóa bỏ 
nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng nông 
thôn mới. xây dựng con người mới, 
xã hội chủ nghĩa P°. Điêu đó có nghĩa 
là cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
ở nông thôn ta biện nay chủ yếu là 
cuộc đâu tranh nhằm cải tạo nền nông 
nghiệp sẵn xuất nhỏ và xây dựng nền 
nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Vì một nền nông nghiệp có thê 
làm cơ sở cho sự phát triển công 
nghiệp (gồm cả công nghiệp nặng và 
công nghiệp nhẹ) và đáp ứng được 
nhu cầu đời sống của nhân dân như 
trên đã nói, phải là một nền nông 
nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Tiến hành hợp tác hóa sản xuất nông 
nghiệp mà dừng lại ở trình độ sản 
xuất nhỏ là không đúng. Với sẵn xuất 
nhỏ thì không sao có chủ nghĩa xã 
hội được. Bởi vậy trong phương 
hưởng phát triền nòng nghiệp lần 
này, Trung ương Đẳng đã vạch ra nội 
dung cụ thề đề dưa nông nghiệp tiến 
một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Nội dung đó chỉ rõ quả trình 
xây dựng nên nòng nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta là quá 
trình phát huy quyền làm chủ tập thể 
xã hội chủ nghĩa của nhân dàn lao 
động, tích cực phân bố lại lao động 
giữa cúc vùng và trên từng địa bàn, 
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đầu kế hoạch 5 năm 


kết hợp tô chức và sử dụng hợp lý 
lao động với việc tăng cường cơ sơ 
vật chất — kỹ thuật cho nông nghiệp 
nhằm đưa nông nghiệp phát triển 
toàn điện theo hướng lập trung, thâm 
canh, chuyên canh trên cơ sở đầy 
mạnh thủy lợi hóa, từng bước thực 
hiện cơ giới hóa, điện khi hóa, dầy 
mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật 
mới vào sản xuất ;là quả trình kết 
hợp công nghiệp với nông nghiệp 
thành một cơ cấu kinh tế thống nhất, 
lấy huyện làm địa bàn đề tö chức lại 
sắn xuất nông nghiệp, xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. 

Đề thực hiện phương hướng phát 
triền nông nghiệp đó, chúng tà cần 
nắm vững và làm cho tốt mấy vấn đẻ 
sau đây. 


Í —Pháttriền nông nghiệp toàn 
diện, lấy lương thực vò thực 
phầm làm trọng tâm. Nông nghiệp 
nước ta có rất nhiều khả năng đè 
bảo đảm lương thực, thực phầm cho 
người, thức ăn cho gia súc. gia cầm; 
đồng thời có thề cung ứng nhiều loại 
nguyên liệu phong phú cho công 
nghiệp đề giải quyết vấn đề mặc, vấn 
đề ở, và nhiều mặt hàng tiêu dùng 
cần thiết khác cho nhân dân. 


Chúng ta chẳng những có thê bảo 
đẫm có đủ chất bột, mà còn có thê 
đầy mạnh phát triền các loại cây 
họ đậu, cây có dầu, cây làm đường 
đề tăng thành phần thức ăn giàu chất 
dinh dưỡng cho người. 

&#'ê sẵn xuất chất bội, ngoài việc 
tăng điện tích, năng suất, sản lượng 
lủa nước là rất quan trọng, điều cần 
nhấn mạnh hiện nay là phải kiên 
quyết tăng sỏn lượng màu một 
cách nhanh chóng. Cần phần dáu 
đẻ đến cuối kế hoạch 5 năm thử hai, 
thứ ba mau 
chiềm tỷ lệ 40 — 50% trong sản lượng 
lương thực. Đây là một phương 
hướng tất yếu đề giải quyết vấn đe 
lương thực khi đi vào còng nghiệp 


hóa, nhất là trong điều kiện diện tích 
lúa của ta có hạn, khả năng phát 
triền màu còn rất lớn. Ở nhiỀu nước 
có công nghiệp và nông nghiệp phát 
triển cao. tỷ lệ màu trong lương thực 
chiếm trên 505. các tỉnh miền 
Bắc, phải nhanh chóng đưa vụ đông 
(trồng khoai tây) thành vụ chính, phô 
biến, đành đất bãi đọc các con sông, 
nhất là bãi sông Hồng đề trồng ngô 
chuyên canh. Đồng thời tích cực tăng 
sản lượng ngô, khoai lang. sắn, dong 
riêng một cách đáng kê, nhất là ở các 
tỉnh trung du, miền núi. Các tỉnh 
thuộc khu IV, khu V cũ và Tây- 
nguyên phải đầy mạnh sẵn xuất sắn, 
khoai lang, ngô và có kế hoạch mở 
rộng điện tích trên tửng vùng lớn đề 
lập nhiều nòng trường chuyên canh 
màu: đồng thời phát triền các loại 
cây có chất bột khác như cây dong 
riêng. cây khoai sọ, khoai từ, hoàng 
tính, v.v... Các tỉnh Nam-bộ, ngoài 
việc phát triền các loại màu như ngò, 
khoai lang. sẵn, v.v... phải đặc biệt 
mở rộng diện tích trồng cây cao lương, 
đưa lên thành một vụ chính. Có tăng 
san lượng màu một cách vượt bậc, 
chúng ta mới bảo đảm được lương 
thực cho người, mới có cơ sở thức ăn 
đề phát triền mạnh chăn nuôi cân đối 
với tròng trọt. 


Đề tăng nhanh sản lượng màu, ngoài 
việc phát động mọi gia đình, cơ quan 
sản xuất màu, chúng ta phải có quy 
hoạch, kế hoạch sun xuất màu tập 
trung thành tửng vùng chuyên canh 
lớn, trong đó có cả nỏng trường quốc 
đoanh và hợp tác xã. Đồng thời phân 
công cán bộ kỹ thuật đi sâu nghiên 
cứu đề bảo đảm giống tốt và nắm chắc 
kỹ thuật trồng từng loại màu. Kiên 
quyết giìi quyết cho được khâu thu 
hoạch, phơi sấy, chế biến và thu mua 
đề đưa màu vào khâu phần lương 
thực của người và biến màu thành 
nông sẵn hàng hóa lớn. 

Về cây công nghiệp đã có ở từng 
vùng chuyên canh như: cao-su, cà- 
phê, chẻ, cây ăn quả. v.v... thì đi 


đôi với việc tích cực mở rộng diện 
tích, cần tích cực chăm sóc cây, tăng 
cường công tác quản lý các đơn vị 
sản xuất ở những nơi đó đề tăng năng 
suãt các loại cây đã sản xuất tập 
trung. Nhanh chóng phát triền các 
loại cây dùng đề giải quyết vấn 
đề mặc như cây bông. dâu tằm, cây 
làm sợi nhân tạo, nhất là phải nhanh 
chóng hình thành vùng sản xuất bông 
vải tập trung ở Thuận-hải, Phú-khánh, 
Cheo-reo, nam Bình-định, đề chủ động 
giải quyết nguyên liệu cho công 
nghiệp đệt đang rãt cần hiện nay. 


2 — Phát triền chăn nuôi cân đối 
với trồng trọt, là một phương hướng 
sắn xuất rất cơ bản của nền nông 
nghiệp nước ta. Chăn nuôi ở nước ta 
có nhiều điều kiện thuận lợi đề phát 
triên nhanh chóng và toàn diện. Có 
phát triển chăn nuôi, chúng ta mới 
có thề cung cặp đủ thực phầm bảo 
đảm nhu cầu định dưỡng cho người, 
cung cấp một số sản phầm chăn nuôi 
khác có giá trị, rất cần thiết cho sản 
xuất và đời sống của nhân dân như: 
đa, lòng. dược liệu, v.v... Hơn nữa,có 
phát triền mạnh chăn nuôi, chúng ta 
mớicó nhiều phân bónecho ngành trồng 
trọt đề tăng năng suất và sản lượng 
cây trồng, mới có đủ sức kéo đề bảo 
đam cày bừa hết diện tích gieo trông 
và kịp thời vụ: Ngược lại. trông trọt 
có phát triển lên mới tạo được cơ sở 
thức ăn vững chắc đề phát triền mạnh 
chăn nuôi, tăng thu nhập cho hợp tác 
xã và cho gia đình nông đàn. Theo 
kinh nghiệm sẵn xuất của nhiều nước, 
càng tăng số lượng phân bón hóa học, 
thì càng cần phải tăng nguồn phân 
hữu cơ, vì có như vậy mới bảo đảm 
vừa tăng được năng suất cây trồng, 
vừa bồi dưỡng được đò màu mỡ của 
đất. Trong lúc chúng ta chưa có nhiều 
phân đạm hóa học, việc phát triền 
chăn nuôi đề cung cấp phân bón lại 
càng trở nên hết sức quan trọng. Cùng 
với việc giải quyết những yếu tố thâm 
canh như thủy lợi, giống, v.v..., chủng 
ta cố gắng bảo đảm trên mỗi héc-ta 
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gieo trồng nuôi từ 3 con lợn trở lèn 
đè có 9 tấn phân chuồng thì nhất 
định sẽ giành được năng suất lúa từ 
3 đến 4 tấn một hẻc-ta gieo trồng. Vì 
chăn nuôi có vị trí quan trọng như 
đã nói trên, mà hội nghị Trung trơng 
lần này đã quyết định dành từ 10 đến 
15% điện tích trồng trọt của hợp tác 
xã đề phát triển cây làm thức ăn cho 
chăn nuỏi ; và lấy huyện làm dịa bàn 
đề thực hiện cân đối giữa chăn nuôi 
và trồng trọt, nhằm tô chức và phát 
triển chăn nuôi, từng bước đưa chăn 
nuỏi lên thành ngành sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 

Đi đòi với việc đầy mạnh chăn 
nuôi gia đình, chúng ta cần ra sức 
phát triển các cơ sớ chăn nuôi tập 
thể và chăn nuôi quốc doanh. Các cơ 
sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, 
cũng như Lừng gia định tiến hành chán 
nuôi đếu phải quản triệt quan điểm 
thâm canh trong chăn nuôi, kiên quyết 
khắc phục khuynh hướng chỉ coi trọng 
số lượng đầu con, mà xem nhẹ trọng 
lượng, chất lượng và năng suất trong 
chăn nuôi. 

Ở các tỉnh miền Nam, trong lúc 
sản xuất nông nghiệp còn là sản xuất 
cá thể, việc đầy mạnh chăn nuôi gia 
định cần gắn liền với việc hướng dẫn 
chế biên và sử dụng phân chuồng. 
Phải phấn đấu mỗi hộ nông dân ít 
nhất nuỏi cho được từ 2 con lợn trở 
lên; tô chức các đội chuyên lo chế 
biến phản chuồng cho từng tập đoàn 


hoặc tô đoàn kết sẵn xuất ở nông 


thỏn. Tìm mọi cách sử dụng hết công 
suảat các xí nghiệp thức ăn gia súc 
hiện có ở miền Nam, đồng thời xây 
dựng them những xi nghiệp chế biến 
thức ăn gia súc mới, tiến tới mỗi 
huyện íL nhất có một cơ sở chế biến 
thức ăn gia súc. 

Trong điều kiện nước ta, cần phát 
triên chăn nuôi toàn diện các loại gia 
súc nhỏ, gia súc lớn và gia cảm, kẻt 
hợp chăn nuôi lấy thịt với chăn nuôi 
liv sữa, đặc biệt phát triển nhanh 
đàn tiàu, bò sữa đề cùng cấp sữa 


22 


trước hết cho trẻ em, người bệnh, 
người già và những người lao động 
ở môi trường độc hại. 


Ở các tỉnh có rừng. cần kết hợp 
trồng rừng với phát triền chãn nuôi. 
Liến tới trên mỗi héc-la rừng nuôi ¡1 
nhất một con gia súc có sừng ở nhữug 
vùng có điều kiện. Chú ý phát triền 
nghề nuôi cả, tôm nước ngọt ở cả 
đồng bằng, trung du, miền nủi và vùng 
ven biên đề hằng năm có được hàng 
chục vạn tấn cả, tôm cung cấp cho 
nhân dân. 


3— Vừa thâm canh tăng vụ vừa 
mở rộng diện tích là một phương 
chằm cơ bản đề phát triền nông 
nghiệp nước ta hiện nay. Vẻ lâu dài. 


tham canh tăng vụ là hướng phát 


triên cơ bản của sản xuất nỏng 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cô 
păng phấn đấu làm cho mỗi đơn vị 
diện tích đất trồng trọt đạt đươc 
năng suất cao nhất. Chúng ta chẳng 
những thực hiện thâm canh tăng vụ 
trong ngành trồng trọt, mà cỏn phải 
thâm canh trong chăn nuôi. Bất cử 
trồng cây gì, đều tìm cách áp dụng 
mọi biện pháp đề đạt được năng suải 
tiên tiến. Nuôi bất cứ con gia súc, 
gia cảm gì, đều cố gắng bảo đảm tăng 
trọng lượng hằng thắng nhanh nhái, 
có được sản phầm tốt nhất, 


Khả năng thâm canh, tăng vụ trên 
toàn bộ điện tích đất canh tác dang 
có của nước ta cỏn rất lớn. Thâm 
canh tăng vụ là công việc làm tại chỗ 
có nhiều thuận lợi và mau đem lại 
kết quả. Ở đông bằng Bác-bộ, nẻu 
thâm canh cao và đồng đều, chẳng 
những đưa được năng suất và sản 
lượng lứa lên cao, mà còn có thẻ mở 
thèm 30 — 10 vạn héc-ta vụ động. Ở 
đồng bằng Nam-bộ có thể mở Ít nhát 
1 triệu héc-ta bằng tăng vụ. Ở nhieu 
địa phương khắc cũng cỏ những khả 
năng tương tự. Bởi vậy cần hoàn 
thành sớm quy hoạch tổng thề và cụ 
thể trên địa bàn từng huyện, xác định 
rõ phương hướng sản xuất của từng 


hợp tác xã, nông trưởng, lâm trưởng 
đề đầy mạnh sản xuất chuyên môn 
hóa và hiệp tác hóa, sử dụng tốt 
nhất mọi loại đất đai và mọi nguồn 
lao động. Trên cơ sở quy hoạch sản 
xuất và phương hướng sản xuất được 
xác định, chúng ta tìm mọi cách sử 
dụng loại giống tốt nhất, bảo đâm 
tưới tiêu chủ động. có chế độ, quy 
trình gieo trồng. chăm sóc, thu hoạch 
thích hợp cho từng cây khác nhau. 
cho mỗi vùng khác nhau, nhằm giành 
năng suất cao, sản lượng nhiều. Trong 
cả nước hiện nay, hầu hết các địa 
phương đều cỏ những điền hình sản 
xuUẴ(t giỏi, năng suất cao. Về cây lúa, 
đã xuất hiện khá nhiều điền hình năng 
suất cao, có nơi đạt từ 4 đến 5 
tấn/ha/vụ. Về cây ngô, cũng đã có nơi 
đạt 4 tấn/ha/vụ. Về một số cây Khác, 
cũng đã xuất hiện ngày một nhiều 
điền hình có năng suất cao. Về chăn 
nuôi, đã có giống lợn được nuôi 
dưỡng với kỹ thuật chăn nuôi tốt, 
hằng tháng tăng trọng trên 15 kg. Cho 
nên cần đi sâu nghiên cứu tổng kết 
những kinh nghiệm tiên tiến đó đề 
xác định cho được quy trình kỹ thuật 
về trồng trọt và chăn nuôi khoa học 
cho từng cây, từng con và thích hợp 
với từng vùng khác nhau đề áp dụng 
rộng rãi trong cả nước. | 


Số dân nước ta tương đối đông và 
tăng khá nhanh. Nhưng diện tích đất 
canh tác bình quân đầu người quá 
thấp. Trong 5 — 10 năm tới, với diện 
tích đất canh tác hiện có, dù có cổ 
găng thâm canh, tăng năng suất tối 
cũng không bảo đảm nhu cầu về nông 
sản cho nhân dân và cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, 
vấn đề mở rộng diện tích canh tác 
bằng khai hoang trở thành một 
nhiệm vụ rốt cốp bách, rốt cơ bản. 
Theo sự tính toán bước đầu của công 
tác phân vùng nông, làm nghiệp, đắt 
có thê khai hoang đưa vào sản xuất 
nòng nghiệp lên tới trên 5 triệu héc- 
ta, nghĩa là diện tích canh tác có thê 
táng len gấp đôi. Chúng ta phấn đấu 


trong vòng từ 7 đến 10 năm hoàn 
thành cho được việc khai hoang trên 
5 triệu héc-ta đó thì mới bảo đầm 
được nhu cầu nông sản cho nhân dân 
với số dân khoảng 65 triệu người 
năm 1985. Như vậy, trong một: thời 
gian ngắn, chúng ta mở ra một diện 
tích canh tác bằng diện tích canh tác 
mà đàn tộc ta đã khai phá trong hàng 
mẫy mươi thế kỷ. 

Đây là một công cuộc có ý nghĩa 
cách mạng to lớn và cũng là một 
công việc có nhiều khó khăn. Đây 
không chỉ là việc tạo ra một vùng 
đắt nông nghiệp mới, mà là việc Xây 
dựng nên một cuộc sống mới vẻ mọi 
mặt với những làng mạc mới, thị 
trấn mới cho hàng chục triệu người. 
Nếu không phát động được cao trào 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế 
mới như cao trào quần chúng nhân 
dân đi chống Mỹ, cứu nước. trước 
đây, thì không thẻ nào hoàn thành 
được nhiệm vụ có tính chất lịch sử 
ấy. 

Đề làm tròn được nhiệm vụ này. 
nhất định phải có một nhận thức 
sâu sắc từ trong Đảng cho đến ngoài 
nhân dân ; và phải có một tô chức chỉ 
đạo từ trung ương đến địa phương 
thật mạnh và có hiệu lực đề huy động 
được các ngành, các cấp tham gia 
thực hiện một cách khần trương, 
đồng bộ. Đồng thời Nhà nước phải 
kịp thời có những biện pháp về chính 
sách, về tô chức thích hợp, đề huy 
động được đông đảo quần chúng nhân 
dân tham gia thực hiện. 

Quân đội nhân dân ta giờ đày đang 
hăng hái tham gia phát triền sản xuất 
nông nghiệp. Đó là một lực lượng có 
tồ chức, có kỷ luật cao, và gồm phần 
lớn những người trẻ, khỏe, có văn 
hóa, cho nên họ sẽ là lực lượng nòng 
cốt trong công tác khai hoang xXày 
dựng vùng kinh tế mới. Thanh niên 
đến tuổi lao động ở các địa phương 
phải là lực lượng xung kích đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới. Cân huy 
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động một lực lượng lao động lớn có 
kinh nghiệm sản xuất ở các tỉnh, nhất 
là ở đồng bằng Báắc-bộ đề đưa vào 
xây dựng các vùng kinh tế mới ở 
miền Nam. Mặt khác cần gấp rút đào 
tạo, bồi dưỡng một lực lượng đông 
đảo cán bộ có phầm chấit tốt, có kinh 
nghiệm lãnh đạo. có sức khỏe đề đưa 
vào mặt trận kinh tế mới này. 


Ở các vùng kinh tế mới cần xây 
đựng những nông trường. những hợp 
tác xã chuyên kinh doanh một số 
loại cây, con, với kỹ thuật tiên tiến, 
đề đạt được hiệu quả kinh tế cao. 
Trong việc tô chức sản xuất ở đây, 
cần nắm vững phương hướng kết hợp 
ngay từ đầu sản xuất nòng nghiệp 
với chế biến, bảo quản, lưu thông, 
đề từng bước hình thành những đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp. Coi 
trọng việc tô chức lao động theo 
hướng chuyên môn hóa, đồng thời 
gìng lập trung máy móc, công cụ, 
phương tiện và có biện pháp quản 
lý thích hợp, đề đạt được năng suất 
lao động cao và đầy nhanh tốc độ khai 
hoang. Các nông trường quốc doanh, 
kề cả nông trường quân đội phải là 
những đơn vị có tô chức lao động 
hợp lý nhất, có năng suất lao động 
cao nhất. đề làm nòng cốt trong công 
tác khai hoang. 


_ Tóm lại, trong công tác xây dựng 
vùng kinh tế mới, muốn đạt kết quả 
tốt, phải thực hiện nghiêm túc những 
quy định sau: quy hoạch xác định 
phương hướng sẵn xuất đến đâu, khai 
hoang đến đó; khai hoang đến đâu 
trồng trọt, chăn nuôi đến đó; trồng 
trọt chăn nuôi đến đâu, phải thâm 
canh tăng nắng suất, tăng vụ đến 
đó. v.v... Làm đúng như vậy, nhất 
định sẽ chấm dứt được tỉnh trạng 
€ cao trọc rừng » đề đất bị xói mòn; 
khai hoang rồi lại bỏ hoang. 


4— Kết hợp phút triển nông 
nghiệp với lâm nghiệp vò ngư 
nghiệp. Ba ngành sẳn xuất trên đây 
tuy khác nhau, nhưng có quan hệ gắn 
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bó với nhau, có những đặc điềm 
chung giống nhau. Rừng cỏ tác đụng 
phòng hộ, bảo vệ nguồn nước. chắn 
gió, chắn cát bay, chống xỏi mòn, 
bảo vệ môi trường. góp phần quan 
trọng lăng năng suất trong sản xuất 
nông nghiệp. Rừng của ta không chỉ 
cho gỗ. mà còn cung cấp nhiều sản 
phầm rất cần thiết về ăn, mặc, hàng 
tiêu dùng cho đời sống của nhân đân 
và nhiều sản phầm có giả trị đề xuất 
khâu. 


Cho nên phát triền nông nghiệp 
phải kết hợp chặt chẽ với phát triền 
lâm nghiệp. Sự kết hợp đó thề hiện 
ở sự kết hợp quy hoạch sản xuất nòng 
nghiệp với quy hoạch trồng cây, gây 
rừng trên phạm vi toàn quốc cho 
đến từng cảnh đồng. từng huyện, từng 
hợp tác xã đề bảo vệ cho được những 
khu rừng đã có và tạơ nẻn những 
dải rừng chắn gió, phòng hộ. Khi 
khai hoang ở các vùng cỏ rừng, phải 
có quy hoạch và kế hoạch bảo vệ 
rừng. đề có những dải rừng phòng hộ 
trên từng vùng xen kẽ với những 
cảnh đồng sản xuất nông nghiệp. ở 
những vùng đồi trọc, rừng kiệt, phải 
có biện pháp tích cực thu hút số lao 
động đang thiếu việc làm ở nông thón 
đi vào trồng cây gây rừng, xanh hóa 
đồi trọc. Trong kinh doanh nòng 
nghiệp, cần chú # phát triền các loại 
cây dài ngày như cây cao-su, cây ăn 
quả, v.v... đề vừa cung cấp nỏng sản, 
vừa có tác dụng như những khu rừng 
phòng hộ. Ở các hợp tác xã hoặc 
nông trường có rừng phải có kế hoạch 
dành lương thực, vốn, vật tư, lao 
động đề kinh doanh nghề rừng, coi 
đó là một hướng kinh doanh chỉnh. 
Các hợp tác xã miền núi; miền trung 
du và các lâm trường phải lấy kinh 
doanh rừng làm chỉnh, đồng thời phải 
dành lực lượng đề phát triền nỏng 
pghiệp. Trên cơ sở giao đất, giao 
rừng cho hợp tác xã, chủng ta tiến 
tới kinh doanh trên một héc-ta rung 
như kinh doanh trên một hẻc-ta 
ruộng. Muốn vảy, phải đầu tư vốn, 


phải thâm canh; xen canh, lợi dụng 
tông hợp tài nguyên rừng, nhẫm đạt 
hiệu quả kinh tế lớn nhất. 


Phảt triền nông nghiệp còn phải 
kết hợp với phát triên nghề nuôi cá 
nước ngọt và nước lợ. Từ đồng bằng 
đến trung du, miền núi và vùng ven 
biền, chúng ta đang có một diện tích 
mặt nước rất lớn. Đó là sông, suối. 
ao, hồ, đầm. bàu và ruộng làm lúa 
nước... Chúng ta không được bỏ phi 
nguồn lợi này mà phải coi việc kinh 
đoanh diện tích mặt nước này như 
kinh doanh trên đồng ruộng đề sử 
dụng hợp lý sức lao động ở nông 
thôn nhằm sẵn xuất thêm của cải vật 
chất cho xã hội, tăng nguồn thức ăn 
cho người. cho gia súc và tăng thu 
nhập cho dân. 


5 — Kết hợp phớt triền nông 
nghiệp với phút triền công nghiệp, 
tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp ngoy từ đầu đề tiến lên 
xây dựng cơ cốu nông — công 
nghiệp trên địa bòn huyện. 


Trước đây trong một thời gian khá 
dài, trong chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp. chúng ta không nhận rõ hợp 
tác hóa nông nghiệp là đề công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa và công nghiệp 
hóa trước hết là đề củng cố và phát 
triền phong trào hợp tác hóa và đầy 
mạnh sẩn xuất nông nghiệp. do đó 
phần nào đã tách rời phớót triền 
công nghiệp với phót triền nông 
nghiệp. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
19 của Trung ương Đảng (khóa III) 
đã xác dịnh phải đưa nông nghiệp lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nhưng 
vì chậm thấy huyện là đơn vị thích 
hợp nhất đề tồ chức lại sẵn xuất, tồ 
chức lại lao động. kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp, nhằm đưa 
nông nghiệp từng bước tiến lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cho nên 
chúng ta chưa thực hiện nghị quyết 
đó được bao nhiêu. Ngày nay, Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng và 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương đã chỉ rõ một nên nông: 
nghiệp thủ công, lạc hậu như nước 
ta không thề nào đi lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa được nếu không có 
sự tác động ngay từ đầu của còng 
nghiệp. Vì thế phải bằng mọi cách 
sớm làm cho nông nghiệp và còng 
nghiệp kết hợp chặt chẽ với nhau 
thành một cơ cấu kinh tế thống nhất, 
cùng phái triền nhịp nhàng lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phải tận 
dụng mọi khả năng hiện có đề xây 
dựng nhanh công nghiệp và hướng 
công nghiệp tác động thẳng vào nông 
nghiệp, làm cho mỗi bước phát triền 
của công nghiệp đều có tác động trực 
tiếp đến nòng nghiệp. nâng nông 
nghiệp cùng tiến lên. Hiện nay; trên 
mặt trận kinh tế; nhiệm vụ phát triền 
vượt bậc nông nghiệp là nhiệm vụ 
hỏng đầu, do đó trong việc phát 
triền công nghiệp, nhất là công nghiệp 
nặng cũng phải dành ưu tiên cho việc 
xây dựng các cơ sở phục vụ trực 
tiếp sản xuất nông nghiệp. Trong lúc 
công nghiệp của ta đang trong quả 
trinh xây đựng, chúng ta phải tìm 
mọi cách đề nhập thiết bị và vật tư 
cản thiết phục vụ sẵn xuất nông 
nghiệp. Có làm như vậy, mới đầy 
mạnh được thâm canh, tăng vụ, tăng 
năng suất cây trồng và con gia súc: 
mới nàng cao tốc độ khai hoang mở 
thêm diện tích canh tác đề khai thác 
hết đất đai nòng nghiệp; mới tăng 
được năng suấi lao động nông nghiệp, 
đưa một bộ phận lao động nòng 
nghiệp sang phát triền các ngành kinh 
tế khác. 


Quá trình đưa nông nghiệp tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là quá 
trình gắn bó công nghiệp với nông 
nghiệp thành một cơ cấu thống nhất 
diễn ra trong toàn bộ bệ thống kinh 
tế — xã hội, trong phạm vi cả nước và 
trên từng địa bàn, song địa bàn huyện 
là khâu quan trọng nhãit. Bới vi công 
nghiệp tác động vào nông nghiệp chủ 
yếu là đưa mảy móc vào phục vụ sản 
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xuất nông nghiệp và chế biến các sản 
phầm nông nghiệp. Do đó nó đòi hỏi 
nông nghiệp phải đi vào sản xuất tập 
trung. chuyên canh, quy mò lớn thì 
mới sử dụng hợp lý và hết công suất 
các máy móc của công nghiệp đưa 
đến. Mặt khác nòng nghiệp có sản xuất 
(ập trung, chuyên canh. quy mô lớn 
thì mới bảo đảm cung cấp đủ nguyên 
liệu cho các xí nghiệp công nghiệp chế 
biến.Do đó có lấy huyện làm địa bàn đề 
tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo 
hướng tập +trung hóa, chuyên mòn 
hóa. hiệp tác hóa mới sử dụng hợp lý 
đất đai và sức lao động ; và đặc biệt 
là mới kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp một cách có hiệu qua nhằm 
thúc đầy lẫn nhau, phục vụ cho nhau, 
cùng phát triền lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Nếu tô chức sản xuất 
nông nghiệp mà dừng lạitrongLừnghợp 
tác xã hay nông trường như vừa qua 
thỉ không sao thoát được lỗi sản xuất 
nhỏ và tự túc hẹp hồi. Theo phương 
hướng mới, các hợp tác xã, các nòng 
trường. các xí nghiệp công nghiệp 
trong huyện tuy là những đơn vị hạch 
loán kinh tế, nhưng sẽ được liên kết 
thanh một cơ cấu san xuất trên cơ SsỞ 


phân công hợp tác ngày một rộng rải, 
làm cho huyện trở thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp. 

Điều cần ghi nhớ là chúng ta xuất 
nhát từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
do đó trong xây dựng cơ sở công 
nghiệp cho huyện phải rất coi trọng 
việc phát triền tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp. Đấy chính là cơ sơ đầu 
tiên và phồ cập đề kết hợp nòng 
nghiệp với còng nghiệp một cách có 
lợi nhất. Mặt khác, việc xây dựng các 
cơ sở công nghiệp cho huyện lại phải 
căn cứ vào yêu cầu phát triền thực 
tế của sản xuất nòng nghiệp huyện 
mà đề ra, chứ không thề dựa vào ý 
muốn chủ quan của lãnh đạo đề bày 
ra một cách hình thức, không sử dụng 
hết công suất, gây lãng phi. Bởi vậy 
việc Xây dựng cơ cấu nòng — công 
nghiệp huyện đòi hỏi tỗö chức lại sẵn 
xuất nông nghiệp cho phù hợp với 
yêu cầu công nghiệp hỏa nòng nghiệp; 
và con đường tiến lên của nó là phải 
kết hợp phát triền nông nghiệp với 
tHiều còng nghiệp và thủ công nghiệp 
củng với từng bước xây dựng các cơ 
sở công nghiệp cần thiết, 


¡II —TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT —KỸ THUẬT 
CHO NÔNG NGHIỆP 


Sản xuất nông nghiệp của nước ta 
phát triền nhanh hay chậm, điều đó 
tùy thuộc một cách quyết dịnh vào 
quy mô, tốc độ và trình độ xây dựng 
cơ sở VẬt chất — kỹ thuật cho nóng 
nghiệp. Sản xuất nông nghiệp chịu 
anh hưởng nhiều của điều kiện thiên 
nhiên : thời tiết, khí hàu, đất nước ; 
mà điều kiện thiên nhiên ở các vùng 
lại khắc nhau. Nếu không nhanh chóng 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
cho nông nghiệp, thì sản xuất không 
thề ön định, không thề phát triền 
nhanh và có năng suất cao được. 
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— Trước hết, công tác thủy lợi lò 
biện phép kỹ thuật hàng đầu. ở 
các tỉnh phía Bắc cần tiếp tục hoàn 
chính thủy nông. thanh toán diện tích 
bị úng, tiến lèn tưới tiêu chủ động và 
khoa học. Các tỉnh Trung-bộ thì lấy 
việc giữ nước đề chống hạn là chủ 
yếu, đồng thời xây dựng một số công 
trình chống úng cho một sõ vùng cần 
thiết. Các tỉnh Nam-bộ, nhất là các 
tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu-long 
cần kết hợp công tác thủy lợi với 
yêu cầu tăng vụ và khai hoang đề mỡ 
rộng diện tịch, phát triền hệ thông 


kênh đập đề vừa chống hạn, chống 
úng, vừa thau chua rửa mặn, nhằm 
lạo ra những cánh đồng lúa có năng 
suất cao, sẵn lượng nhiều và ôn định. 
Ở những vùng kinh tế mới, việc khai 
hoang mở rộng diện tích phải kết hợp 
chặt chẽ với công tác thủy lợi đề 
bảo đảm nước cho cây trồng. 

Phải gắn chặt việc quy hoạch sản 
xuất nông nghiệp với quy hoạch thủy 
lợi. Trong khi tiến hành công tác thủy 
lợi cần quản triệt phương châm ø Nhà 
nước và nhân dân cùng làm, *kết 
hợp thủy lợi hóa với hợp tác hóa 
nòng nghiệp»; kết hợp xây dựng 
“công trình thủy lợi lớn, công trình 
thủy lợi vừa với công trình thủy lợi 
nhỏ» và bảo đảm làm tập trung dứt 
điềm từng hệ thống công trình đề 
phát huy hiệu quả nhanh. Cần đầy 
mạnh và duy trì cao trào quần chúng 
làm thủy lợi ở các địa phương hiện 
nay, nhất là ở các tỉnh miền Nam. 

Nhà nước sẽ dành một khối lượng 
lương thực, vật tư, phương tiện, thiết 
bị ưu tiên phục vụ cho công tác thủy 
lợi. Quyết tâm đó đòi hỏi ngành thủy 
lợi và các địa phương phải có kế 
hoạch cụ thề và có biện pháp tích 
cực dễ thực hiện tốt nhất kẻ hoạch 
thủy lợi đã đề ra. 

— Về phân bón, một mặt Nhà 
nước sẽ cố gẳng đầy mạnh san xuất 
trong nước và nhập khầu một số loại 
phân hóa học cần thiết như phân đạm, 
phân lân, a-pa-tít nghiền, phân ka- 
li. v.v... Mặt khác các địa phương tô 
chức nhân dân làm phàn bón, phát 
triển mạnh các lò nung vôi, các xi 
nghiệp phân rác, đặc biệt là đầy mạnh 
việc chế biến. sử dụng phân chuồng. 
phát triền mạnh phân xanh như bèo 
hoa dâu, điền thanh, tàn dụng bùn ao 
hồ. nước phù sa ở các sông đề tăng 
màu mỡ cho đông ruộng. Ở các tỉnh 
miền Nam, phát động và hướng dẫn 
cho từng hộ nòng dân làm phân 
chuồng, phân xanh một cách phỏ biến, 
đề tñng thêm lượng phân trên đơn vị 
điện tích gieo trồng. 


Vẫn đề cần chú ý hiện nay là xúc 
tiến nhanh chóng công tác điều tra 
thồ nhưỡng, nắm chắc thành phần 
các loại đất, đề từ đó nghiên cứu và 
ban hành chế độ bón phân hợp lý 
cho từng cây trồng, trên từng đồng 
ruộng khác nhau. Có như vậy, chúng 
ta mới phát huy hết tác dụng của 
từng loại phân, đề tăng năng suất cây 
trông, đồng thời lại tiết kiệm được 
phân bón và thực hiện được việc cải 
tạo, bồi dưỡng đất. 


— Thực hiện cơ giới hóa sỏn 
xuốt nông nghiệp là con đường cơ 
bản nhất đề đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn, là biện pháp kỹ thuật quan 
trọng nhất đề tăng năng suất lao động 
nông nghiệp. Công nghiệp nước ta 
hiện nay còn yếu, chưa cung cấp đủ 
máy móc cho nông nghiệp. Trong khi 
đỏ, sức kéo trong nông nghiệp, nhất 
là ở các tỉnh miền Nam lại rất thiếu. 
Do đó việc cơ giới hóa nông nghiệp 
phải tiến hành từng bước và có trọng 
điềm; trước hết phải nhằm vào các 
khâu tốn nhiều sức lao động như làm 
đất, làm thủy lợi. vàn chuyên, xay 
xát, phơi sấy, chế biển hoa màu, thức 
ăn cho chăn nuôi và các nòng sản 
khác. 

Trước mắt Nhà nước ta sẽ cố gắng 
nhập thêm máy móc nông nghiệp. 
nhất là máy kéo cỡ lớn; đồng thời 
tận dụng khả năng của lực lượng cơ 
khi trong nước đẻ sẵn xuất thêm một 
số loại máy nòng nghiệp, nhất là máy 
kéo nhỏ, củng cấp cho nông nghiệp. 
Nhưng dù sao khả năng nhập khâu 
máy kéo trước mắt còn nhiều hạn 
chế. 


Bởi vậy vấn đề đặt ra là phải tồ 
chức sử dụng hết số lượng và công 
suất của máy móc, trước hết là các 
loại máy kéo hiện có, đề mở rộng 
điên tích làm bằng máy. Hiện nay. số 
máy kéo được sử dụng không quả 
1/3 tông số máy kéo hiện có và mỗi 
máy mỗi năm làm việc không quả 50 
ngày. Nếu chúng ta tích cực đầy mạnh 
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san xuất phụ tùng thay thế, nhập 
khâu thêm phụ tùng. đồng thời ra 
sức đào tạo cán bộ và công nhần lành 
nghề đề sử dụng và quản lý tốt, thì 
với Số máyv kéo hiện có, chúng ta có 
thể tăng diện tích làm dất bằng máy 
len gấp đôt hiện nay. Đối với số máy 
kéo của tư nhân ở miền Nam. cần 
sớm có chính sách thích hợp đề tồ 
chức lại và đưa vào phục vụ sản xuất 
có kết quả hơn, đồng thời chấm dứt 
tình trạng cho thuê máy quá đắt. 

ĐI đôi với tận dụng lực lượng mây 
nông nghiệp hiện có, ngành cơ khi 
cần đầy mạnh sản xuất đề trang bị 
đủ công cụ thường, công cụ cải tiến 
thích hợp cho từng loạt lao động nông 
nghiệp ; các địa phương cần đầy mạnh 
chăn nuôi trâu bỏ cày kéo đề bảo 
đảm có đủ sức kéo cho nông nghiệp. 

- Về giống, trên cơ sở tiếp thụ 
những thành tựu của cuộc cách 
mạng xanh ® trên thể giới, dựa vào 
kinh nghiệm sử dụng các loại giống 
hiện có, đầy mạnh công tác nghiên 
-cứu, lai tạo các loại giông cây, coi có 
năng suất cao và chảit lượng tốt, thích 
hợp với điêu kiện nước ta. Trước 
mắt, xác định giống cho vụ mùa đề 
đi vào ôn định, đồng thời hướng dẫn 
sử dụng rộng rãi giống mới cho các 
Lính miền Nam. Xây dựng càng sớm 
càng tốt hệ thống giỏng quốc gia và 
loại trừ các loại giống xấu. Nhà nước 
nm chắc và bảo đảm cụủng cấp đủ 
giống tốt cho nhu cầu sẵn xuất của 
nhân đân, và có biện pháp khíc phục 
tỉnh trạng tùy tiện trong việc sử 
đụng giống mới. 

—= Hinh thành sớm hệ thống 
mạng lưới chế biến thức ðn gio 
súc, gig cồm đề bảo đảm cho nhu 
cầu phát triền chăn nuôi theo hướng 
sản xuất lớn. Các hợp tác xã dành 
10—15% diện tích trồng trọt cho 
chăn nuôi, đồng thời các địa phương, 
các nông trưởng phải có quy hoạch 
và kế hoạch xây dựng các đồng cỏ, 
các vũng chuyên trồng cây thức ăn 
61a Sức tập trung. Có làm như vậy 
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thì mới sử dụng hết công suất của các 
xi nghiệp chế biến thức ăn gia súc 
hiện có, nhất là ở các tỉnh miền 
Nam; đồng thời mới có điều kiện 
xây dựng thêm nhiều cơ sở chế biến 
thức ăn đề đáp ứng yêu cầu phảit triền 
chăn nuôi. 

Đề thực hiện thâm canh trong chăn 
nuôi, cần xúc tiến nghiên cứu xây 
dựng quy trình kỹ thuật và chế đỏ 
chăn nuôi thích hợp với từng loại 
con ở từng vùng khác nhau. Đồng 
thời từng bước thực hiện việc sản 
xuất các loại thức ăn theo phương 
pháp công nghiệp có đủ thành phần 
dinh dưỡng thích hợp với từng loại 
con khác nhau theo những mục tiêu 
chăn nuôi khác nhau như con lấy 
thịt, con lấy sữa, con lấy trứng. con 
giống, v.v... 

— Phút triền mạnh cóc cơ sở 
sỏn xuốt thuốc thú y, thuốc trừ 
sâu bệnh là một trong những biện 
pháp bảo đâm cho cây trồng và chăn 
nuôi phát triền và tăng năng suất. 
Hình thành sớm hệ thống tô chức bảo 
vệ thực vật, bảo vệ chăn nuôi từ 
trung ương đến từng xã, từng hợp 
tác xã, và theo đó bảo đảm tương 
đối đủ thuốc chữa và phòng dịch 
bệnh. cùng những phương tiện cần 
thiết đề hạn chế đến mức thấp nhất 
dịch bệnh, kịp thời dập tắt những ồ 
dịch xây ra. 

Việc bảo vệ cây trồng và chăn nuỏi 
không chỉ dừng lại ở chỗ đề phòng 
hoặc chữa dịch bệnh, mà còn đòi hỏi 
ph:ú tiến lên nghiên cửu đề tạo ra các 
loại thuốc, các chất kích thích sự 
sinh trưởng của từng loại cây, con, 
góp phần tích cực vào việc lăng năng 
suất cây trồng và chăn nuôi. 

Nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật là một trong những điều kiện 
không thê thiếu được đề phát triền 
sản xuất và tăng năng suắt Irong nòng 
nghiệp. Nuày nay khoa học đã trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
Vi vậy, cần củng cố và xây dựng hệ 
thống các viện nghiên cứu khoa học — 


kỹ thuật chuyên dẽ về nông nghiệp, 
về thủy lợi, về lâm nghiệp, về ngư 
nghiệp và thành lập sớm Viện khoa 
học nỏng nghiệp Việt nam đề kịp 
thời nghiên cứu giải quyết những 
vấn dẽ khoa học — kỹ thuật đặt ra 
trong kế hoạch phát triền sẵn xuất 
nỏng nghiệp của nước ta hiện nay 
và sau này. Cần có sự phối hợp chặt 
chề chương trình nghiền cứu khoa 
học kỹ thuật của các viện chuyên đề 
thuộc Bộ nông nghiệp và các Viện có 
liên quan đến nông nghiệp ở các 
ngành khác, đề tập trung giải quyết 


đứt điềm từng văn đề một, và có kế 
hoạch kịp thời phô biến và ứng dụng 
vào sản xuất đại trà những kết quả 
nghiên cứu đã được cơ quan có thầm 
quyeẻn xác nhận. 


Chúng ta cần có những nhóm hoặc 
những chuyên gia đi sâu nghiên cứu 
từng cây, lừng con chính mà nước ta 
đang có kế hoạch phát triên đề vừa 
đóng góp vào việc phát triên kinh tế 
vừa góp phần vào sự nghiệp phát 
triền khoa học—kỹ thuật nông 
nghiệp của Tô quốc. 


IV—CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN QUAN HỆ SẲN XUẤT XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VẢ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NAM 


_Đề phát triển sẵn xuất nông nghiệp 
theo hướng sẵn xuất lớn xã họi chủ 
nghĩa, tất yếu chúng ta phải chăm lo 
củng cố hợp tác xã và nông trường 
quốc doanh ở miền Bắc và cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
miền Nam đề tạo ra quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa đồng nhất trong cả 
nước. Đề thực hiện tốt việc này, Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 2 của Trung 
ương Đảng chỉ rõ : phái dựa « trên cơ 
sở tö chức lại nền nông nghiệp trong 
phạm vi cả nước và trên địa bàn 
huyện ». 

Trước đây, khi tô chức sản xuất 
nông nghiệp ở miền Bắc, chúng ta 
thường chỉ đừng lại ở hợp tác xã hay 
nỏng trường, ở quan hệ giữa kinh tế 
lập thê và kinh tế phụ của gia đình 
xã viên, do đó tỉnh trạng sản xuất 
nhỏ chậm được khắc phục, lao đọng 
và đất đai không được sử dụng hợp 
lý, việc củng cö hợp tác xã gặp nhiều 
khó khăn. 

Có kết hợp với xây dựng huyện và 
đứng trên địa bàn huyện, mới củng 
cố được hợp tác xã, mới tö chức 
được sản xuất nông nghiệp - theo 


hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.. 
Đó là vì huyện là địa bàn liên kết 
công nghiệp với nông nghiệp, sở hữu 
toàn dân với sở hữu lập thê, Nhà 
nước với nông dân. Nếu hợp tác xã 
là tô chức liên kết cá nhân với tập 
thê, thi huyện là khâu nổi liên nông 
dân với công nhàn và cả nước. Kết 
hợp xây dựng huyện với củng cố hợp 
tác xã chính là phát huy tác đụng viện 
trợ về mọi mặt của Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sản đề cùng với sự nỗ lực 
vươn lên của nông dàn tô chức và 
quản lý trực tiếp nền nông nghiệp 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Theo tỉnh thần đó, trong việc tăng 
cường củng cố hợp tác xã, phải bảo 
đảm sử dụng tư liệu sẳn xuất và lao 
động theo đúng vêu cầu của sản xuất 
chuyên canh, thâm canh trong quy 
hoạch thống nhất của vùng sẵn xuất 
và của huyện ; bảo đảm bố trí càn đối 
lại các cơ sở vật chất — kỹ thuật và 
xây dựng các quy trình kỹ thuật ; thực 
hiện sự cân đối giữa trồng trọt và 
chăn nuôi; xây ding các tổ, đội lao 
động theo hướng chuyên môn hóa dần 
từng bước; kết hợp chặt chẽ việc 
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phát triền mạnh kinh tế tập thề với 
việc hướng dẫn kinh tế phụ gia đình. 
Tùy theo từng vùng mà ồn định quy 
mô hợp tác xã ở mức từ 300 đến 500 
héc-ta ở đồng bằng và từ 1.000 đến 
2.000 héc-ta ở trung du và miền núi. 
Mặt khác, tích cực đào tạo cân bộ cho 
hợp tác xã ; tăng cường cơ quan quan 
lý hợp tác xã, thực hiện chủ trương 
Nhà nước bỗ nhiệm trưởng kế toán, 
trưởng kỹ thuật và quản lý chặt chẽ 
chủ nhiệm hợp tác xã đề ồn định lâu 
dài đội ngũ cán bộ cốt cán của hợp 
tác xã. 

Từng tỉnh, từng huyện cần có kế 
hoạch củng cố cho được các hợp tác 
xã yếu kém đề vài ba năm sau, tất cả 
các hợp tác xã ở miền Bắc đều đạt 
trình độ khá và tiên tiến. 


— Nông nghiệp miền Nam có rất 
nhiều khả năng thực tế đề thâm canh. 


tăng vụ, mở rộng diện tích với quy. 


mỏ lớn, phát triền sản xuất với nhịp 
độ cao. Nếu tô chức tốt việc khaÏ thác 
kinh doanh nông nghiệp ở đây thì sẽ 
đạt được những kết quả to lớn, chẳng 
những góp phần tích cực vào việc 
giải quyết những nhu cầu trong nước 
mà còn tạo ra nhiều loại nông sản 
hàng hóa có giá trị đề xuất khầu. 


Nhưng do nông nghiệp miền Nam 
côn là nền nông nghiệp cá thê, cho 
nên sự phát triền sản xuất theo quy 
mô lớn còn nhiều hạn chế. Đề tạo 
điều kiện đưa sản xuất nông nghiệp 
miễn Nam tiến nhanh lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa theo quy hoạch và 
kế hoạch Nhà nước; một mặt chúng ta 
phải tập trung sức tiến hành hợp tác 
hóa nông nghiệp, mặt khác tích cực 
đầy mạnh việc củng cố, xây dựng các 
nông trường, lâm trường quốc doanh, 
làm cho quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp sớm được 
đồng nhất trong cả nước. 

Vân dụng kinh nghiệm hợp tác hóa 
và tỏ chức lại sản xuất nòng nghiệp 
ở miền Bác, công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nòng nghiệp miền 
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Nam phải gắn liền với việc tŠ chức 
lại sản xuất trèn địa bàn huyện, gáu 
liên với việc từng bước xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. Đồng thời phải thực hiện 
đúng phương châm hợp tác hóa đi 
đôi với thủy lợi hóa và từng bước cơ 
giới hóa mà Đảng đã đề ra. Tiến hành 
hợp tác hóa ở miền Nam cần bảo đảm 
đầy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo 
đảm tăng năng suất cây, con; bảo đảm 
tăng (thu nhập cho xã viên. 


Trước mắt, ở nông thôn miên Nam 
đang thiếu rất nhiều cán bộ cơ sở, cản 
bộ huyện và tỉnh có trình độ văn hóa 
khá. Hơn nữa, phần lớn cán bộ lại 
chưa có kinh nghiệm chỉ đạo và quản 
lý sản xuất nông nghiệp theo quy mỏ 
lớn. Trong nông thôn, tầng lớp trung 
nông chiếm số đông và có vai trò 
quan trọng trong sản xuất. Cơ sở Đăng 
và các tö chức quần chúng còn non 
yếu. Do đó chúng ta cần tiến hành 
khẩn trương hàng loạt công tác nhằm 
chuần bị và tạo điều kiện đề công 
cuộc hợp tác hóa nông nghiệp ở miền 
Nam tiến hành được nhanh, gọn, vững 
chắc. 

Đề làm việc đỏ, cần tiến hành làm 
thử ở một số huyện, và trong mỗi 
huyện đó cần tô chức làm thử ở một 
số hợp tác xã đề rút kinh nghiệm. Mạt 
khác đầy mạnh công tác giáo dục. 
tuyên truyền, động viên chính trị, 
nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cho nông dân, làm cho mỗi 
người nông dân thấy rõ con đườnz 
làm ăn tập thê, con đường tiến lèn 
chủ nghĩa xã hội la con đường đem 


lại ấm no, hạnh phúc, xóa bỏ nguòn 


gốc sinh ra bóc lột, xóa bỏ nghẻo nàn. 
lạc hậu. Đồng thời sớm có chỉnh sách 
thích đáng đề thu hút nông dân, nhất 
là trung nông vào hợp tác xã, và sử 
dụng kinh nghiệm và phương tiện của 
họ vào việc xây dựng hợp tác xã và 
phát triền sản xuất. 

Trong khi tiến hành làm thứ ở 
huyện và hợp tác xã, chúng la cần 
dựa vào tồ chức Nông hội, Đoàn thánh 


niên, Hội liên hiệp phụ nữ đề phát 
động phong trào nông đân hăng hái 
tham gia xây dựng và củng cố các tập 
đoàn sản xuất, (ö vần công, đồi công. 
đội thủy lợi, đội làm phân bón, đội 
máy kéo, v.v... đề giúp đỡ nhau sản 
xuất, giảo dục ý thức làm chủ tập thê 
cho quần chúng và tập dượt, rên luyện 
cán bộ nhằm: chuần bị đi vào thực 
hiện hợp tác hóa. 

Vấn đề có ý nghĩa quyết định đối 
với sự thành công của phong trào 
hợp tác hóa ở miền Nam là phải 
nhanh chóng đào tạo, bồi đưỡng cho 
được đội ngũ cán bộ quản lý nông 
nghiệp, cắn bộ kỹ thuật nông nghiệp 
cho các huyện và các hợp tác xã. Đội 
ngũ cán bộ đó phải gồm những người 
vừa trung thành đối với lợi ích của 
hợp tác xã và của xã viên, vừa có 
năng lực động viên, tồ chức quần 
chúng và biết quản lý sản xuất. Vấn 
đề thử hai có tính quyết định nữa là 
làm cho cán bộ, đẳng viên từ tỉnh 
đến huyện và cơ sở đều xác định 
quan điềm dứt khoát đưa quần chúng 
đi vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp, và phải phát huy vai trò tiên 
phong gương mẫu của mình, thực hiện 
đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch : đẳng 
viên đi trước, làng nước theo sau. 

1rong sự nghiệp xây dựng nền 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa không 
thề xem nhẹ việc xôy dựng nông 
trường quốc doanh. Hiện nay, trong 
điều kiện nước nhà thống nhất, trên 
cơ sở kinh nghiệm xây dựng nòng 
trường ở miền Bắc, chúng ta có điều 
kiện đề phát triền mạnh mẽ nông 
trưởng quốc doanh, làm cho nó có 
vị trí xứng đáng trong nên nông 
nghiệp nước ta. : 

Đối với các nông trường quốc 
doanh đã có (bao gỏm cả nông trường 
do quân đội quản lý), kiên quyết 
tầng cường công tác quản lý và chỉ 
dạo kinh doanh đề tiếp tục sử dụng 
thật tốt và sử dụng hết diện tích đất 
đã giao. Mặt khúc chúng ta xúc tiến 
xây dựng nhiều nông trường mới 


nhằm nhanh chóng hình thành hè 
thông nòng trường lớn mạnh đề bảo 
đảm cho Nhà nước nắm chắc trong 
tay một khối lượng lớn nông sản hàng 
hóa thuộc một số loại cây, con quan 
trọng nhất, Nông trường quốc doanh 
có nhiệm vụ đi đầu trong việc áp 
dụng những thành tựu khoa học — 
kỹ thuật tiên tiến, và thực hiện quân 
lý kinh doanh nòng nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa. Do đó nông trường 
phải làm tôt nhiệm vụ này đề phô 
biến kinh nghiệm cho hợp tác xã. 

Việc xày dựng các nông trường 
quốc doanh ngay từ đầu phải gắn liền 
với việc xây dựng các cơ sở công 
nghiệp chế biến, tiến tới liên kết với 
các hợp tác xã nông nghiệp đề hình 
thành ở huyện đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp, hoặc hình thành những 
xi nghiệp liên hiệp nông — công 
nghiệp hay xí nghiệp liên hiệp công — 
nông nghiệp trên những vùng chuyên 
canh quy mô lớn. 


* 


Như trên đã trình bày, nền nông 
nghiệp của nước ta hiện nay có nhiệm 
vụ rất nặng nề song tiên đồ của nó 
rãi sáng sủa. Chúng ta phấn khởi đón 
nhận những nhiệm vụ đó và quyết 
tâm thực hiện cho kỳ được, vì nông 
nghiệp là ngành sản xuất ra sẵn phầm 
quý báu nhàt đề nuôi sống đàn tộc ta 
mà các ngành khác không thê sản 
xuất được : đó là lương thực và thực 
phầm. Nông nghiệp nước ta còn là cơ. 
sở đề phát triền còng nghiệp, đầy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa của nước ta, cho nên 
vi tương lai của Tô quốc, chúng ta 
không được phép đề nòng nghiệp 
phát triên chậm. 

Vị vậy, đề thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ và mục tiêu nông nghiệp 
do Đại hội lần thứ IV của Đảng đề 
ra, trước hết cần làm cho các cấp các 
ngành của Đẳng và Nhà nước từ 
Trung ương đến cơ sở; làm cho mọi 


(Xem tiếp trang 54) 
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Tính tất yếu của chế độ 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 


HÂN dâu lao động là người làm 
nên lịch sử. Nhưng dưới chế độ 
cũ họ làm công việc đó một cách tự 
phát. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
nhân dân lao động làm nên lịch sử 
một cách tự giác, vì trong xã hội đó 
con người đã nhận thức được tỉnh tất 
yếu của quy luật phát triền của xã 
hội loài người. tự giác vạch ra đường 
lối xây dựng xã hội mới. Cho nên xã 
hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ 
xã hội biết phát huy cao độ quyền 
làm chủ tập thề của nhân đàn lao 
động. Chinh vì lịch sử phải được tạo 
ra một cácP tự giác, cho nên vai trò 
của ý thức con người lại càng quan 
trọng bội phần. Đồng chỉ Lê-Duần 
chỉ rõ: ®Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
không phải chỉ xây đựng một nền 
kinh tế mới, một xã hội mới mà còn 
xây dựng những con người mới xã 
hội chủ nghĩa, đem lại giá trị chân 
chính cho con người, tạo điều kiện 
cho con người phát triền toàn điện, 
trở thành chủ thê có ý thức trong sự 
sảng tạo lịch sử » €1). 

Con người mới xã hội chủ nghĩa — 
theo Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng có bốn đặc 
trưng là làm chủ tập thể, lao động, 
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HÀ-HUY-GIÁP 


yêu nước xã hội chủ nghĩa và có 
tỉnh thần quốc tế vô sản. Bốn đặc 
trưng ấy là một thê thống nhất tạo nên 
con người mới mà đặc trưng làm chủ 
lập thề là nét nồi bật nhất. 

Con người vốn có tỉnh xã hội. 
Tỉnh xã hội của con người biều hiện 
rõ nhất trong quả trình sản xuất. Khi 
tiến hành sản xuất, con người phải 
qua tập thẻ mà tác động vao thiên 
nhiên, đồng thời tác động lần nhau. 
Con người chỉ tiến hành sản xuất 
được bằng cách hợp tác với nhau. 
chẳng hạn chống lụt, đào kênh, khơi 
ngòi, v.v.... chứ không thê tiến hành 
riêng lẻ từng cá nhân được. €. Mác 
nói: q«Muốn sẵn xuất được, người ta 
phải có những mối liên hệ và quan 
hệ nhất định với nhau. và chỉ có 
trong phạm vi những mối liên hệ và 
quan hệ xã hội đó thì mới có sự tác 
động của họ vào giới tự nhiên, tức 
sự sản xuất » (2). 


(1) Lê-Duần : Dưới lá cờ cẻ oang của Đảng, 


oì độc lập, tự do, ơì chủ nghĩa xế hội, Hến lén 
giành những thắng lợi mới, nhà xuất bảnSự thật, 
Ha-nội, 1976, trang 8ổ. 

(2) C. Mác : Tuyền Iđp, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, I970, tập Ì, trang 94. 


Xây đựng chế độ làm chủ tập thê 


là phát huy phẩm chất của con người. . 


Lịch sử tiến hóa nhân loại đã từng 
xuất hiện chế độ làm chủ tập thê ở 
trình độ thấp. Đó là chế độ làm chủ 
tập thề cộng đồng nguyên thủy được 
F. Ăng-ghen phân ánh như sau: ở đấy 
«không có quân đội, hiến binh, cũng 
không có cảnh sát, không có quý tộc; 
vua chúa, cũng không có tông đốc, 
không có quan cai trị và cũng không 
có quan tòa, không có nhà tù, không 
có kiện cáo, thế mà mọi việc đều 
trôi chảy cả. Mọi sự xích mích và mọi 
sự tranh chấp đều do tập thê của 
những người có liên quan đến vẫn 
đề, — tức là thị tộc hoặc bộ lạc. hoặc 
giữa các thị tộc với nhau, — tự giải 
quyết lãy ® 3). 

Ngày nay chúng ta xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê, nhưng so với chế 
độ làm chủ tập thê cộng đồng nguyên 
thủy thì chế độ làm chủ xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng ở trình độ cao 
và phong phú hơn nhiều. Nội dung 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa là «xây đựng nước ta 
thành một xã hội trong đó người chủ 
chân chính, tối cao là cộng đông xã 
hội. là tập thẻ nhân đân lao động có 
tồ chức, mà nòng cốt là liên minh công 
nông. Nội dung của làm chủ tập thê là 
làm chủ toàn diện, là làm chủ về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ; là 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. 
làm chủ bản thân; là làm chủ trong 
cả nước, trong từng địa phương và 
từng cơ sở; là trên cơ sở làm chủ 
đầy đủ của tập thề, của cộng đồng xã 
hội mà bảo đảm tự đo cũng đầy đủ 
cho mọi người ? (4). 

Quyền làm chủ tập thể của nhân 
đân lao động được bảo đảm và thực 
hiện đầy đủ khi nào nền chuyên 
chính vô sản được củng cố vững 
mạnh, khi liên mình công nóng vừng 
chắc và được thực hiện bằng Nhà 
nước vô sản dưới sự lãnh đạo của 
chính đẳng của giai cấp công nhân, 
khi nhân dân có ý thức đầy đủ về 


quyền làm chủ của mình và có năng 
lực thực hiện quyền đó. 

[Làm chủ về chính trị biều hiện ở 
chỏ mỗi người hiều được rằng Nhà 
nước là của chúng ta, chính phủ là 
của dân, đo dân và vì dân mà phục 
vụ, mà ban hành những chính sách, 
chế độ, pháp luật.. nhằm bảo vệ 
quyền lợi cho nhân dân lao động. 
Trách nhiệm của mỗi người đàn là 
bảo vệ Nhà nước của mình, nghiêm 
chỉnh thực hiện các nghĩa vụ do Nhà 
nước ban hành như nghĩa vụ bảo vệ 
Tổ quốc, nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ 
bảo vệan ninh chính trị và trật tự xã 
hội, vv... Mặt khác Nhà nước cần cỏ 
biện pháp bảo dâm cho người dân 
được hưởng đầy đủ các quyền lợi 
công dân như quyền bầu cử, ứng cử, 
quyền làm việc và học hành và các 
quyền tự do dân chủ khác. Hồ Chủ 
tịch dạy rằng : ® Công nhân, nông dân, 
trí thức cách mạng cần nhận rõ rằng : 
hiện nay nhân dân lao động ta là 
những người làm chủ nước ta, chứ 
không phải những người làm thuê 
cho giai cấp bóc lột như thời cũ nữa. 
Chúng ta có quyền và có đủ điều 
kiện đề tự tay mình xây dựng đời 
sống tự do, hạnh phúc cho mình, 
Nhân dân lao động là những người 
chủ tập thề của tất cả những của 
cải vật chất và văn hóa, đều bình 
đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ 6), 

Làm chủ tập the về chính trị còn 
biểu hiện ở thái độ và ý thức phê 
bình của nhàn dàn đối với các cấp 
chính quyền nhân dân từ trung ương 
đến cơ sở. Hồ Chủ tịch nói: « Chế độ 
của ta là chế độ dàn chủ. Nhân dân 
là chủ, Chính phủ là đầy tớ của nhân 
đân. Nhân đàn có quyền đòn đóc và 


(3) F. Ăng-ghen: Nguồn gốc của gia đình, 
của chế đệ tư hữu oà của Nhà nước, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Í9ÓI, trang l4]. 

(4) Lê-Duần : Cách mạng xá hội chủ nghĩa ở 
VWiệt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nột, 1976, 
tập ÏlÏ, trang ?22. 

(5) Những lời kéu gọi 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
trang !74. 


của Hồ Chủ tịch, 
I962, tạp VI, 


Sở 


phê binh Chính phủ. Chính phủ thì 
việc to việc nhỏ đều nhằm mục 
đích phục vụ lợi ích của nhân 
dân ? (6). 


Làm chủ tập thề về chính trị còn 
biều hiện ở ý thức trách nhiệm về 
nghĩa vụ quốc tế, ủng hộ và giúp đỡ 
phong trào cách mạng các nước trên 
thể giới. 

Xác lập quyền làm chủ về chính 
trị là tạo tiên đề căn bản nhất đề xác 
lap quyền làm chủ về kinh tế. Làm 
chủ về kinh tế biều hiện ở sự làm 
chủ các tư liệu sản xuất chủ yếu, ở sự 
bao vệ của công, tiết kiệm nguyên 
liệu và vật liệu. giữ gìn và quản lý 
tốt những tư liệu sản xuất trong các 
cơ sở sản xuất quốc doanh và tập thê. 
Quản lý và phân phối lực lượng lao 
động, tô chức và quản lý tối sản xuất, 
thực hiện phân phối công bằng và 
hợp lý các sản phầm xã hội theo 
nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, 
làm ít hướng Ít, ai có sức lao động 
nà không chịu làm thì không được 
hưởng. Đã là người chủ Nhà nước 
thì phải chăm lo việc nước như chăm 
lo việc nhà. Người công nhân phải 
yêu quÝ mảy móc như yêu quý con 
mình, người nòng đàn phải yêu quý 
trâu bò của hợp tác xã như bản thân 
của minh Mọi người phải biết giữ 
gìn của công, phải chăm lo việc tập 
the như chăm lo việc gia đình. 


Làm chủ về kinh tế là cơ sở đề bảo 
đảm thực hiện các quyền làm chủ tập 
thẻ về chính trị và văn hóa. Mội 
cuộc sống hạnh phúc không chỉ cỏ ăn 
ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rông, mà 
còn phải thóa mãn những nhu cầu về 
văn hóa nữa. Vi vậy, làm chủ về văn 
hóa là tạo cho mọi người cuộc sống 
tính thần phong phú, phù hợp với 
mục đích cao quý của chủ nghĩa xã 
hội, thỏa mãn ngày càng cao, ngày 
càng đầy đủ những nhu cầu văn hóa 
của nhân dân, là biến mọi giá trị văn 
hóa và những công trình văn hóa 
nghệ thuật như thư viện, nhà bảo 
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tàng. nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp 
chiếu bóng, rạp hát, nhà triền lãm, 
khu đi tích — thẳng cảnh, v.v... thành 
tài sản của nhân dân. Trước cách 
mạng, những công trình văn hóa ắy 
phục vụ vui chơi. giải trí cho giat 
cấp thống trị, phục vụ cho một nhúm 
người thì nay nhằm phục vụ giải tri 
và học tập cho dòng đìo nhân dân 
lao động. Đã là người chủ thì phải 
có trách nhiệm bảo vệ. sửa sang 
những còng trình văn hỏa ngày cảng 
tốt đẹp hơn. 

Nhân dân không chỉ la người biết 
thưởng thức nghệ thuật mà còn biết 
sáng tạo ra nghệ thuật. Vì vậy, làm 
chủ về văn hóa có nghĩa là tạo điều 
kiện đề nhân dân trực tiếp sáng tạo 
ra văn hóa nghệ thuật. Hồ Chủ tịch 
dạy rằng: “Quần chúng là những 
người sáng tạo, công nông là những, 
người sáng tạo. Nhưng quản chúng 
không phải chỉ sáng lạo rã những cua 
cải vạt chất cho xã hội. Quần chúng 
còn là người sáng tác nữa 3 (). 


Trên cơ sở làm chủ về chỉnh trị 
kinh tế, văn hóa, xác lập quyền lam 
chủ xã hội. Lam chủ tập thề về xã 
hội là nắm chắc các quy luật tiến hóa 
của xã hội. Từ sau xã hội công đồng 
nguyên thủy tan rã, loài người đã 
trải qua các chế độ xã hội có giai 
cấp: xã hội chiếm hữu nô lệ. xã hòi 
phong kiến và xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Đó là những xã hội phân chia 
thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị 
bóc lột. Hai giai cấp đối lập ấy luôn 
luôn đấu tranh với nhau và cuộc đắn 
tranh ấy cuối cùng thường được kết 
thúc bằng cuộc cách mạng xã hội có 
tác dụng làm thay đôi bộ mặt xã hội 
cũ. Trong chế độ xã hội xã hội chủ 
nghĩa có giai cấp công nhân, nông dân 
tập thẻ và tầng lớp trí thức xã hội 


(6) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, 
nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì956, tập LHH, 
trang 46. 

(7) Hà.Chí-Minh : Về oăn hóa păn nghệ, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, -Ì9?l, trang 8. 


chủ nghĩa chịu sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân và chính đẳng của nó. 
Những người lao động này ngày càng 
thống nhất về quyền lợi, về chỉ 
hướng, và trên con đường đi lên, 
nếu có những vấn đề mắc mứu thì 
sẽ được chủ động giải quyết bằng 
cách không ngừng cải thiện quan hệ 
sẵn xuất đi đôi với cải tiến kỹ thuật 
và nâng cao trình độ tư tưởng, văn 
hóa của mọi người. 


Làm chủ tập thề về xã hội còn biều 
hiện ở tính thần luôn luôn gắn mình 
vào cộng đồng xã hội. ©C. Mác nói: 
« ...Bây giờ; chúng ta hãy rởi hòn đảo 
chói lọi này của Rô-bin-xơn đề đi vào 
thời Trung cô mù tối của châu Âu. Ở 
đây, chúng ta không cỏn thấy con 
người độc lập nữa, mà thấy tất cả 
mọi người đều lệ thuộc lẫn nhau, nông 
nô và lãnh chúa, chư hầu và bá chú 
phong kiến, người thường tục và thầy 


tu. Sự lệ thuộc đó của bản thân con: 


người vừa đặc trưng cho quan hệ 
xã hội của sản xuất vật chất, vừa: 
đặc trưng cho tất cả các lĩnh vực khác 
của đời sống đựa trên sự lệ thuộc đó. 
Và chỉnh vì xã hội dựa trên sự lệ 
thuộc đó của bản thân con người, 
nên tất cả các quan hệ xã hội đều 
là những quan hệ giữa người và 
người» (8). Nhưng ởtrong các chế 
độ xã hội cũ, tư hữu, quan hệ đó giữa 
người với người là quan hệ giữa chủ 
và tớ. Chỉ có trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, không còn giai cấp, quan hệ 
giữa người và người mới là quan hệ 
bình đẳng giữa những người làm chủ 
tập thẻ với nhau. 


Ngoài đấu tranh xã hội, con người 
còn đấu tranh với thiên nhiên. Mọi 
sinh hoạt vật chất và tính thần của 
con người liên hệ khăng khit với 
thiên nhiên, Loài vật chỉ biết lợi dụng 
giới tự nhiên, chứ không biết cải 
tạo tự nhiên. Con người chẳng những 
biết lợi dụng tự nhiên, mà còn biết 
cải tạo tự nhiên, bắt tự nhiên phải 
phục vụ cho mình. 


Tự nhiên là người bạn tối của con 
người. nuôi sống con người như Mác 
nói: «con người sống dựa vào tự 
nhiên. Như thế nghĩa là tự nhiên là 
thân thề của con người; đề khỏi 
chết, con người phải ở trong quá 
trình giao dịch thường xuyên với 
thân thề đó » (9). Tuy nhiên, tự nhiên 
cũng sẽ trừng phạt con người nếu 
con người không tính đến những quy 
luật của nó. 


Muốn làm chủ thiên nhiên con 
người phải hiều biết khoa học và kỹ 
thuật. Trình độ khoa học, kỹ thuật 
càng cao, thì khả năng cải Llạo, thống 
trị thiên nhiên cảng lớn. 


Trong thực tế, khi con người biết 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội 
thì con người cũng đã có điều kiện 
làm chủ bản thân rồi. Bởi vì khi người 
ta hiều thấu vai trò quần chúng nhân 
đân làm nên lịch sử, thì người ta sẽ 
không còn công thần và địa vị, tức là 
người ta đã làm chủ bản thân. Cũng 
như vậy, khi người ta đã nắm được 
các quy luật mưa, gió, bão tố, sấm 
sét, V.V.,. thì người ta sẽ không còn 
mê tín đị đoan, tín những hiện tượng 
đó là do trời, hoặc ông thiên lôi nào 
đó sinh ra. 


Lam chủ bản thân còn biều hiện ở 
tính mục đích. Trước khi tiến hành 
một công việc gì con người đã xác 
định mục đích sẽ đạt được của 
công việc ấy. Và khi đã xác định được 
mục đích rồi thì dù gặp muôn nghìn 
trở ngại cũng cõ phấn đấu vượt qua. 

Làm chủ bản thân còn biều hiện ở 
tính kế hoạch và tính khoa học. 
Đó cũng là ranh giới giữa con người 
và loài vật. Về điềm này, Mác phân 
tích rất sâu sắc: «..con ong, với 
những ngăn tổ sắp của minh còn khéo 


(8) C. Mác : 7Tư bản, nhà xuất bản Sự thật, 


Hà-nội, I959, quyền ÏÌ, tập Ì, trang l12. 

(9)C. Mác: Bản thảo hinh tế triết học năm 
I8Ø4, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l962, 
trang 92. 


hơn một nhà kiến -trúc nhiều. Nhưng 
điều phân biệt trước tiên giữa một 
nhà kiến trúc tồi nhất và con ong 
giỏi nhất là nhà kiến trúc trước khi 
xây dựng từng ngăn trong tô ong, thì 
đã xây dựng từng ngăn đó trong óc 
mình rồi. Kết quả mà cuối cùng lao 
động đạt được, trí tưởng tượng của 
người lao động đã quan niệm ra 
trước rồi * (10). 


Làm chủ bản thân còn biều hiện ở 
tỉnh thần đấu tranh với bản thân, 
Trong con người nhân dân lao động 
chúng ta có phần tốt, có phần xấu. 
Phần tốt do truyền thống của dân tộc 
ta đẻ lại và do chế độ xã hội tốt đẹp 
của ta tạo nên. Dân Lộc ta có truyền 
thống đấu tranh kiên cường bất 
khuất, có đạo đức mình vì mọi người, 
gan làng với nước, nhà với nước, 
(thương người như thê thương thân, 
nước mất nhà tan, giặc đến nhà đàn 
bà cũng ra đánh), có tính thần đoàn 
kết dân tộc (nhiễu điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải 
thương nhau cùng). Truyền thống tốt 
đẹp này, được Đảng (ta và Hồ Chủ 
tịch kế thừa và phát huy qua quá 
trinh đấu tranh chống ngoại xâm và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chế độ 
xã hội chủ nghĩa cũng tạo ra cho 
nhân dân !a những phầm chất mới 
rất tốt đẹp như tỉnh thần làm chủ tập 
thê, tỉnh thần lao động, ý thức bảo 
vệ của công, chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, v.v... Phần xấu do những chế 
độ tư hữu tài sản lâu đời đề lại. Đó 
là chủ nghĩa cá nhân, đưới mọi biều 
hiện của nó, đặc biệt là tư tưởng, LẬp 
quản của người sản xuất nhỏ và 
những tàn dư phong kiên như đầu óc 
gia trưởng, tự tư tự lợi, coi thường 
lợi ¡ch chung, tự do tản mạn, không 
có tö chức. ký luật, v.v... Những tệ 
hại ấy cùng với những tư tưởng và 
lối sống tư san... cần dược khắc phục 
mỏi cách kiên quyết. khần trương và 
bên bỉ, Muốn làm chủ được bản thân, 
cần phải thực hiện tự phè bình và 
phê bình, ghép mình vào tô chức, vào 


j6 


tập thề, vào kỷ luật. Đấu tranh với 
kẻ thù trong bản thân khó khăn. gian 
khô hơn nhiều so với đấu tranh chống 
kẻ thù bên ngoài. Hồ Chủ tịch đạy 
rằng: «Muốn đánh thắng kẻ thù là 
chủ nghĩa để quốe, muốn xây đựng 
thắng lợi chủ nghia xã hội, thi 
trước hết phải chiến thắng kẻ thủ 
bên trong của mỗi chúng ta là chủ 
nghĩa cá nhân» (11). 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
thì đối với quyêen tự do cá nhân ra 
sao ? Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản 
Việt-nam nêu rõ: “Xây dựng mối 
quan hệ đúng đắn giữa tập thê và cá 
nhân là một nội dung rất quan trọng 
của việc xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa». Đó là một 
quan điềm rất đúng đắn, rất biện 
chứng của Đảng ta. Không có từng 
hạt cát họp lại thì không có bãi sa 
mạc, khỏng có từng phân tử nước 
biền thi không có đại dương, không 
có từng con người thì không có xã 
hội. Từng cá nhân tốt họp lại thành 
xã hội lốt và ngược lại, một xã bội 
có chế độ ưn việt sẽ tạo điều kiện 
cho con người phát triền nhanh, toàn 
điện. 

Có hai loại dân chủ: dân chủ tư 
sản và dân chủ vô sản. Nền dân chủ 
VÔ sản -— nói theo cách nói của Làè- 
nin — là dân chủ gấp triệu lần so với 
dân chủ tư sản. Trong chế độ tư bản 
chủ nghĩa, tất cả tư liệu sản xuất đều 
nằm trong tay nhà tư ban. đồng tiền 
biến thành thượng đế thì làm sao có 
tự do và dàn chủ thật sự. Lê-nin 
nói: “Thưa các ngài cả nhân chủ 
nghĩa tư sản. chúng tôi phải nói cho 
các nưài biết rằng những lời nói của 
các ngài về tự đo tuyệt đối chẳng qua 
là một thứ giả dõi mà thỏi. Trong xã 
hội xây dựng trên quyền lực của 


(I0) C. Mác : Tư bản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, I959, quyền Ï, tập Ì, trang 247. 

(I1) Hà-Chí-Minh : Về xá dựng Đảng. nhà 
xuất bản Sự thật, Hà.-nội, I970, trang ¡36. 


đồng tiền, trong xã hội mà quần chúng 
lao động phải ăn xin và một nhúm Ít 
người giàu có thì ăn bám, quyết 
không thề có * tự do » thật sự và chân 
chính » (12). 

Hơn một trăm năm trước đây, trong 
Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Mác và 
Áng-ghen đã vạch rõ, giai cấp tư sản 
* đã biến phầm giá cá nhân của con 
người thành một giá trị trao đồi đơn 
thuần ; nó đã đem tự do buôn bán độc 
nhát và tàn nhẫn thay cho nhiều tự 
do đã giành được bằng một giá rất 
. đắt. Tóm lại, giai cấp tư sẵn đã đem 
một sự bóc lột công nhiên, vô sỉ, trực 
tiếp, tàn nhẫn thay cho sự bóc lột 
được che đậy bằng những ảo tưởng 
tôn giáo và chính trị? (13). Vì vậy, 
cải gọi là tự do cả nhân trong chủ 
nghĩa tư bản có ngh†a là nhà tư sẵn 
tự do bóc lột, tự đo làm giàu, còn 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động thì tự do nghèo đói và tự do 
tăng sự nghèo đói. Mác và Ăng-ghen 
khẳng định trong chế độ tư sản 
« người lao động trở thành một người 
nghẻo khồ và cảnh nghèo khổ còn 
tăng lên nhanh hơn là dân số và của 
cải ® (14). 

Có hai loại chuyên chính. Một là 
chuyên chính của các giai cấp bóc lột 
đối với những người lao động nghèo 
khô. Hai là chuyên chính vô sẵn tức 
là chuyên chính của những người từ 
trước đến giờ bị áp bức bóc lột tức 
giai cấp vô sản đối với bọn * ngồi mát 
ăn bát vàng ®, tức là giai cấp bóc lột. 
Thông thưởng sau khi cách mạng đã 
thắng lợi, kẻ thù không bao giờ cam 
chịu thất bại. Chúng tìm mọi cách 
chống phá cách mạng, chống nhân 
dân. Đối với chúng không còn cách 
nào khác là phải đùng bạo lực cách 
mạng đề trấn áp chúng. Đồng chí Lê- 
Duẫn chỉ rõ : * Trong thời kỳ quá độ 
tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, bạo lực 
vẫn còn cần thiết đề bảo vệ Tổ quốc, 
chống ngoại xâm, đề trấn áp sự phản 
kháng của giai cấp tư sẳn và các thế 


lực phản động khác đã bị đánh đồ, 
nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, 
nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động » 5). 

Chủ nghĩa xã hội chỉ thủ tiêu quyền 
chiếm hữu tư nhân về các tư liệu sẵn 
xuất chủ yếu và cấm hẳn việc chiếm 
hữu những sản phầm xã hội đề nô dịch 
người lao động. Dưới chủ nghĩa xã 
hội các tư liệu sinh hoạt vẫn thuộc 
quyền sở hữu cá nhân của mỗi người. 
Mác và Ăng-ghen nói: *chủ nghĩa 
cộng sẵn không tước bỏ của ai cái 
quyền chiếm hữu những sản phầm xã 
hội cả. Chủ nghĩa cộng sản chỉ tước 
bổ quyền dùng sự chiếm hữu ấy đề 
nô dịch lao động của người khác » (16). 

Chế độ xã hội chủ nghĩa còn tạo 
điều kiện cho con người được tự do 
phát triền toàn diện; và « sự phát triền 
tự do của mỗi người là điều kiện cho 
sự phát triền tự đo của tất cả mọi 
người » (1?). 

Sự tự do phát triền của mỗi nốt, 
theo Mác và Ăng-ghen có hai ý: một 
là, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi 
cho mỗi thành viên trong xã hội tự 
do phát triền về xu hướng: nghề 
nghiệp, sở trường và sở thích. Khi 
bàn về Hệ tư tưởng Đức, Mác và Ăng- 
ghen viết: «Trong xã hội cộng sẳn 
mỗi người không có một lĩnh vực hoạt 
động đặc thù mà có thê bồi dưỡng 
trong ngành nào mình ưa thích » (18) 


(I2) V. Lê-nin : Toàn fáp, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1964, tập 1O, trang 48. 

(I3) CC. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyền “) 
nhà xuất bản Sự thật, Hà- nội, I970, tập l, 
trang 2Ï. 

(l4) Sách đá dẫn, trang 4l. - - 

(15) Lê-Duần : Tăng cường pháp chế xả hại 
chủ nghĩa, bảo đảm quuền làm chủ tập thê của 
nhân dân, nhà xuất bản Sự thật, mã nội, Ì976, 
trang Ï Ï. 

(I6) C. Mác và F. hô giên: Tuyên. tập, 
nhà >D bản Sự thật, Hà-nội, 970, tập Ì, 
trang 

lu? % Mác và F. Ăng-ghen: Tuyến ngón 
của Đảng cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, I974, trang Õ|. _ 

(18) C. Mác và F. Ăng-ghen : Hệ tư lưởng 
Đức, nhà ' xuất. bản Sự thật, Hà-nội, (962, 
trang 2Ö. Ln 
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Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho cá 
nhân phát triền về năng lực đề có thề 
hoàn thành nhiệm vụ trong nên đại 
sẳn xuất. F. ĂẮng-ghen chỉ rõ: * Việc 
tiến hành sẵn xuất tập thê bằng lực 
lượng của toàn xã hội và sự phát triền 
mới của nền sản xuất đo việc đó 
mang lại, sẽ cần đến những con người 
hoàn toàn mới và sẽ tạo nên những 
con người mới đó. Những con người 
như hiện nay thì không thể tiến hành 
sản xuất một cách công cộng được. vì 
mỗi một người đều bị phụ thuộc vào 
một ngành sản xuất nào đấy. bị cột 
chặt vào ngành sản xuất đó, bị ngành 
đỏ bóc lột, chỉ phát huy được một 
mặt của năng lực còn các mặt khác 
thì không phát huy được, và chỉ biết 
có mỘt ngành hay một bộ phận của 
ngành nào đấy trong toàn bộ nền sản 
xuất. Ngay nền công nghiệp hiện nay 
cũng ngày càng tỏ ra không thê sử 
đụng những con người như thế. Vậy 
thì nền công nghiệp do toàn xã hội 
kinh doanh một cách tập thê và có kế 
hoạch lại càng cần có những con 
người có năng lực phát triền toàn 
điện, đủ sức tỉnh thòng toàn bộ hệ 
thông sản xuất » (19). Một mẫu người 
như thế. không thê tách rời tập thể 
mà mới quan hệ giữa tập thẻ và cá 
nhân phải là quan hệ * môi răng ». Hỗ 
Chủ tịch nói: “Tiền đö cá nhân nằm 
trong tiên đồ tập thẻ. Không cố gắng 
làm cho tập thê sung sướng, vẻ vang 
thì cá nhân không thê sung sướng, 
vẻ vang được. Ví dụ: Trong một 
chuyển xe lửa đang chạy (chuyển 
xe lửa là một tập thê), có người nghĩ 
rằng : ® Cùng đi thế này chậm, ta nhảy 
xuống chạy chắc nhanh hơn ». Thế là 
nguy hiềm ?® (20). Đó là một ví dụ rất 
sinh động, rất sâu sắc về mối quan hệ 
giữa Lập thẻ và cá nhân. 

Tóm lại. muốn đưa vã hội tiến lên, 
đưa kinh tế phát triển nhanh, phải có 
con người xã hội chủ nghĩa. Đó là 
những con người binh thường được 
đào tạo, rèn luyện trong 3 cuộc cách 
mạng: cách mạng vẻ quan hệ sản 
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xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuát 
và cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
trong đó cách mạng khoa học—-kt 
thuật là then chốt. Chỉ có thông qua 
3 cuộc cách mạng ấy, con người mới. 
xã hội chủ nghĩa mới hình thành, con 
người mới. xã hội chủ nghĩa vơi 
những đặc trưng cơ bản đã nêu Ở trẻn. 
trong đó đặc trưng làm chủ tập thè 
là đặc trưng nồi bật. 


* 


vớ công nghiệp hóa tư bản chủ 

nghĩa, sắn phầm do cả tập thẻ 
xã hội sản xuất ra, sự sản xuất đã xã 
hội hóa, người sản xuất đã xã hội hỏa. 
nhưng quyền sở hữu về sản phầm xã 
hội hóa đó lại do cả nhân nhà tư bản 
chiếm đoạt vì nhà tư bản nắm ttr liệu 
sản xuất. Tập thề người sản xuất thay 
vì làm chủ tập thề đối với các sản 
phẩm đó thi lại bị chỉ phối, bị nô lệ 
hóa và tha hóa bởi những sản phầm 
do chỉnh mình làm ra. 

Ngày nay, với công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, tư liệu sẳn xuất là sở 
hữu của xã hội, sản phầm do tập thê 
xã hội làm ra thuộc về sở hữu của 
xã hội, của Lập thê. Tập thề người sản 
xuất vừa là người sẵn xuất. vừa là 
người nắm quyền sơ hữu và ngươi 
quản lý. Lần đầu tiên, quyền làm chủ 
Lập thê của nhân dân lao động được 
thực hiện. Ăng-ghen nỏi : “Những quy 
luật hành động xã hội của chỉnh họ. 
từ trước đến giờ, hiện ra trước mải 
họ như là những quy luật tự nhiên. 
xa lạ đối với họ và chỉ phối họ, thi 
từ nay sẽ được người ta đem vận dụng 
với một sự hiều biết hoàn toàn, và đo 
đó sẽ do người ta chỉ phối... - Đó là 
bước nhảy vọt từ vương qUỐC tất 
yếu sang vương quốc tự do (21). 


(19) F. Ăng-ghen : Những nguyên lý của chả 
nghĩa cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nòi, 
I971, trang 26 — 27. 

(20) Những lời kéo gọi của Hồ Chủ tịch, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nọi, l95Ô, tập IV, 
trang 78. | 

(21) F. Ăng-ghen: Chếng Đug-rinÀ, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 97], trang 4Ô1. 


CÁCH MANG THÁNG MƯỜI 
VÀ CÁCH MANG VIỆT-NAM' 


Thưa các đồng chỉ, 


Thay mặt đoàn đại biều Tạp chí 
Cộng sản, tôi gửi lời chào anh em 
đến Bộ biên tập tạp chí « Now Drogi ®, 
người chủ nhà mến khách, người có 
sáng kiến tô chức cuộc hội nghị khoa 
học bỗ ích này. 

Tôi cũng xin gửi lời chào thân ái 
đến các đoàn đại biều các tạp chí của 
các Đảng các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, những người đồng 
nghiệp thân thiết mà lần đầu tiên 
chúng tôi được gặp mặt đông đủ ở 
đày. 


Thưa các đồng chỉ, 


Những người cộng sản và nhân 
dân Việt-nam có tình cảm vô cùng 
sâu sắc và đặc biệt dối với Cách mạng 
tháng Mười. Trong những năm tháng 
sống đau khô dưới ách thống trị của 
thực dân, phong kiến, hàng trăm chiến 
sĩ yêu nước Việt-nam đã bị kẻ thù 
chém giết, tù đày. bởi lý đo rất đơn 
-_ gian là họ tô chức và tham gia kỷ niệm 
Cách mạng tháng Mười. Nhiều cán 


ĐÀO-DUY-TÙNG 


, 


bộ, đẳng viên của Đảng chúng tôi khi 
lên máy chém của kẻ thù vẫn hiên 
ngang hô vang khầu hiệu: Liên bang 
xô viết muôn năm! Tỉnh thần Cách 
mạng tháng Mười bất diệt! Và năm 
nay, khi đã trở thành người làm chủ 
Lập thề của đất nước, với niềm vui 
vô hạn, với lòng biết ơn sâu sắc, 
nhân dân cả nước chúng tôi đang tưng 
bừng chuần bị tổ chức kỷ niệm trọng 
thê lần thứ 60 Cách mạng tháng Mười. 

Tình cảm của nhân đân Việt-nam 
đối với Cách mạng tháng Mười bắt 
nguồn từ một trong những quy tắc 
của cuộc sống của dân tộc chúng tôi : 
sông có tỉnh có nghĩa, ắn quả nhớ kẻ 
tròng cây, uống nước nhớ nguồn. 
Chúng tôi phân biệt rất rõ hai thời 
kỳ trong lịch sử cách mạng Việt-nam. 
Trong thời kỳ trước khi Đẳng cộng 
sản Việt-nam ra đời, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và ảnh hướng của Cách mạng 


(*) Bài phát biều tại Hội nghị khoa học quốc 
tế “ Cách mạng tháng Mười và tính biện đại 
của nó › của dại biều các tạp chí Ìý luận của 
các Đảng cộng sản và công nhân các nước xã 
hội chủ nghĩa. họp tại Vác-sa-va từ ngày Ï2 đến 
ngày l4 tháng 9 năm I977. 
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tháng Mười chưa tới Việt-nam, tuy 
nhân dân chúng tôi chiến đấu rất 
kiên cường, người trước ngã người 
sau tiến lên, nhưng những cuộc đấu 
tranh ấy — do chưa có đường lối đủng 
đắn — rốt cuộc đã thất bại và bị kể 
thù đìm trong biền máu. Chỉ đến khi 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh tiếp thụ được 
ảnh hưởng của Cách mạng tháng 
Mười, tìm được chân lý của thời đại, 
nhân đân Việt-nam mới có được con 
đường đi đúng đắn. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và ảnh hưởng của Cách mạng 
tháng Mười đã chọc thủng lưới sắt 
của thực dân Pháp vào Việt-nam và 
kết hợp với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước của nhân dân 
Việt-nam. Sự kết hợp ấy đã dẫn tới 
sự thành lập Đẳng cộng sản Việt-nam. 
Đó là bước ngoặt vĩ đại của cách 
mạng Việt-nam. Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
của chúng tôi đã nói : “Những người 
cách mạng Việt-nam đã tiếp thu ảnh 
hưởng đầy sức sống của Cách mạng 
tháng Mười và chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Điều đó tựa như người đi đường 
đang khát mà có nước uống. đang đói 
mà có cơm ăn, Từ đó đến nay, 
trải qua gần nửa thế kỷ, đi theo con 
đường của Cách mạng tháng Mười, 
nhân dân Việt-nam, dưới sự lãnh đạo 
của những người cộng sản, đã viết nên 
những trang sử rất chói lọi: ba cao 
trào cách mạng trong l5 năm đấu 
tranh bất hợp pháp dẫn tới cuộc Cách 
mạng tháng Tám 1945, hai cuộc kháng 
chiến thần thánh của dân tộc chống 
hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, hai 
cuộc cách mạng: cách mạng dân tộc 
dân chủ và cách mạng xã bội chủ 
nghĩa và cuối cùng đã giành được 
thắng lợi vĩ đại: đất nước đä hoan 
toàn độc lập, non sông thu về một 
mối, cả nước với 50 triệu người đang 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Thưa các đồng chí, 

60 năm qua, những nhà chính trị, 
nhà báo, nhà văn đã dùng biết bao 
giấy mực đề nói về ý nghĩa và ảnh 
hưởng to lớn của Cách mạng tháng 
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Mười, nhưng cũng chưa nói đủ và 
chắc cũng không bao giờ nói được 
đủ. Bởi vi cùng với cuộc sống đi lên 
của nhân loại, ảnh hưởng của Cácb 
mạng tháng Mười sẽ càng ngày càng 
sâu rộng. Chính vì thế mà cuộc hội 
nghị khoa bọc lần này với chủ đề 
* Cách mạng tháng Mười và tỉnh hiện 
đại của nó ? lại càng có ý nghĩa. 


Theo sự đánh giá của Đảng chúng 
tôi, một trong những ý nghĩa quốc tế 
vĩ đại của Cách mạng tháng Mười là 
cuộc cách mạng đó đã nêu lên cho ˆ 
những người cách mạng trên thế 
giới một mẫu mực kiệt xuất về 
chiến lược và sách lược tiến hành 
cách mạng. Lê-nin và Đảng cộng 
sản Liên-xô (bôn - sê - vích) đã giai 
quyết thành công một loạt vấn đề có 
ý nghĩa quyết định trong cúch mạng 
vô sản; xác lập và củng cố không 
ngừng quyền lãnh đạo tuyệt đối cua 
giai cấp công nhân; xây dựng môi 
đảng kiều mới của giai cấp công nhân : 
xây dựng khối liên minh công nông 
vững chắc ; kết hợp chặt chẽ và nhịp 
nhàng phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và phong trào độc lập dân 
tộc ; lợi dụng mâu thuẫn trong hàng 
ngũ kẻ địch; vận dụng tài tỉnh và 
linh hoạt lý luận cách mạng bạo lực 
và khởi nghĩa giành chính quyền; 
thiết lập và củng cố nền chuyên chính 
vô sẵn. 


Trong báo cáo này, chúng tôi xin 
trình bày với các đồng chí một trong 
những bài học củacách mạng Việt-nam. 
bài học về giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và ngọn cờ xã hội 
chủ nÈh1a, một bài học có quan hệ 
với nhiều vấn đề mà Cách mạng tháng 
Mười đã giải quyết, nhất là vấn đề : 
Đảng bôn-sê-vích đã kết hợp được tát 
cả các phong trào cách mạng như 
phong trào dân chủ đòi hòa bình. 
phong trào dân cày giành ruộng đất. 
phong trào cách mạng của các dân 
tộc bị áp bức đòi bình đẳng và phong 
trào xã hội chủ nghĩa của vô sẵn nhằm 
thiết lập chuyên chính vô sản thành 


một làn sóng cách mạng duy nhất; 
chính làn sóng cách mạng ấy đã kết 
liễu số phận của chủ nghĩa tư bản Ở 
Nga. 

Giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, 
đó là đường lối của cách mạng Việt- 
nam, là sợi chỉ đỗ xuyên suốt toàn 
bộ lịch sử cách mạng Việt-nam, là 
ngọn cờ bách chiến bách thẳng của 
cách mạng Việt-nam trong gần nửa thế 
kỷ qua. 

Thực chất của vấn đề giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và ngọn cờ 
xã hội chủ nghĩa là vấn đề Đảng 
chúng tôi đứng vững trên lập trường 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
giữa cuộc đấu tranh cho độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
Việt-nam với các trào lưu cách mạng 
của thời đại. 

Người đầu tiên kết hợp ngọn cờ độc 
lập dân tộcvà ngọn cờ xã hội chủnghTa. 
tìm ra con đường giải phóng cho dân 
tộc Việt-nam là Chủ tịch Hồ-Chí-Minh. 
Sau nhiều năm bán ba nhiều nước 
trên thế giới, khảo nghiệm nhiều học 
thuyết, cuối cùng tiếp thu được ảnh 
hưởng của Cách mạng tháng Mười, 
đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
Người đã rút ra kết luận: « Muốn 
cứu nườc và giải phóng dân tộc 
không có con đường náo khác 
con đường Cách mạng vô sản (1), 
Chính kết luận ấy, kết luận về sự 
kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và 
ngọn cờ xã hội chủ nghĩa đã chỉ ra 
cho nhân dân Việt-nam con đường đi 
đúng đẳn; chính kết luận ấy đánh 
dấu sự bắt gặp của cách mạng Việt- 
nam với chân lý của thời đại, đưa sự 
tiến hóa của dân tộc Việt-nam vào 
chính giữa dòng thời đại. Và đây cũng 
là cái mốc đánh dấu sự kết thúc thời 
kỷ phong trào yêu nước theo lập 
trường tiêu tư sản và tư sản, chuyền 
sang thời kỳ phong trào yêu nước theo 
lập trường vô sản. Và cũng từ đấy giai 


cấp vô sản Việt-nam nắm độc quyền 
ngọn cờ dân tộc, ngọn cờ giải phóng 
dân tộc. Ngọn cờ ấy vì lề nằm trong 
tay giai cấp vô sản, là ngọn cờ độc 
lập dân tộc và ngọn cờ xã hội chủ 
nghĩa. 

Từ đó đến nay, Đảng chúng tôi 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuy sự 
kết hợp ấy biều hiện-dưới nhiều dạng 
khác nhau, tùy theo nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng trong từng thời 
kỳ. 

Trong giai đoạn câ nước chỉ 
làm một nhiệm vụ chiến lược : 
cách mạng dân tộc dân chủ 
nhàn dân (1930 — 1954). chủ 
nghĩa xã hội chưa phải là mục tiêu 
trực tiếp, mới là triền vọng tiến 
lên. Nhưng chính sự lựa chọn đó về 
con đường phát triền, con đường làm 
cách mạng dân tộc đân chủ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, thể hiện 
trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng, 
đã thật sự có ý nghĩa vạch thời đại 
trong lịch sử cách mạng Việt-nam, 
Trên mức độ lớn, nỏ quyết định trước 
tính đúng đắn của toàn bộ đường 
lới chiến lược và sách lược của 
Đảng (mọi vấn đề cơ bản về đường lối 
và phương pháp cách mạng dân tộc 
dân chủ trong giai đoạn này đều được 
Đẳng xem xét và giải quvết một mặt 
không lẫn lộn với cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, mặt khác không bao giờ 
tách rời triền vọng xã hội chủ nghĩa). 
Sự lựa chọn ấy quyết định ngay tính 
chất của cách mạng dân tộc dân chủ 
là một cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản kiều mới (mới ở chỗ : do giai cấp 
vô sản lãnh đạo; trong quá trình 
phát triền, cuộc cách mạng ấy không 
chỉ giải quyết những nhiệm vụ phản 
đế, phản phong kiến, mà còn tạo tiền 
đề và điều kiện đề tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, vì vậy, sỰ 


(1) Hồ-Chí.Minh : Tuyền táp, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 705. 
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kết thúc thẳng lợi của nó cũng cỏ 
nghĩa là sự mở đầu của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa). Sự lựa chọn ấy 
cũng quyết định cả động lực và lực 
lượng lãnh đạo của cách mạng 
(giai cấp vô sản và nông dân là bai 
động lực chỉnh, lực lượng lãnh đạo 
là giai cấp vô sản). Ở đây, vận dụng 
lý luận của Lê-nin, Đảng chúng tôi 
đã giải quyết đúng vấn đề nông dân 
tà nội dung chủ yếu của ván đề dân 
lộc, và vấn đề ruộng đất là nội dung 
cơ bản của cách mạng dân chủ. 


Trong giai đoạn cả nước tiến 
hành dòng thời hai nhiệm vụ 
chiến lược — cách mạng dân tộc 
đân chủ ở miền Nam và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc (từ 7-1954 
đến 30-4-1975), chủ nghĩa xã hội 
được xây dựng ở nửa phần đất nước 
với những thành tựu bước đầu, nó 
không những tác động như một sức 
mạnh lý tưởng mà còn như một sức 
mạnh tö chức — vật chất, sức mạnh 
>ủa mội chế độ xã hội. Nếu xét riêng 
vừng miền, sự kết hợp giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội có những 
đặc điềm thề hiện khác nhau: miền 
Bắc đánh Mỹ bằng sức mạnh của chủ 
nghĩa xã hội và của cả độc lập dân 
tộc, miền Nam đánh Mỹ bằng sức 
mạnh của độc lập dân tộc và của cả 
chủ nghĩa xã hội. 


Trong giai đoạn này, hai nhiệm vụ. 


chiến lược ở nai miền có quan hệ 
mật thiết với nhau, tác động qua lại 
và thúc đầy lẫn nhau. Trong quan hệ 
đó, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc có tác dụng *qnyết định 
nhất * đối với sự phát triền của toàn 
bộ cách mạng Việt-nam, đối với sự 
nghiệp thống nhất nước nhà; cách 
mạng miền Nam có tác dụng «quyết 
định trực tiếp? đối với sự nghiệp 
giải phóng miền Nam. Vi muốn giải 
phóng miền Nam, phải xây đựng và 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc ; 
đề xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội ở miễn Bắc, phải đánh thắng giặc 
Mỹ ở miền Nam. Là hậu phương lớn 
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của cả nước, miền Bắc đốc sức người 
sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, 
min Bắc mạnh không chỉ đo chủ 
nghĩa xã hội đã thành chế độ mà còn 
do sức mạnh của độc lập đân tộc, của 
ý chỉ giải phóng miền Nam, thống 
nhất nước nhà. Còn miền Nam chiến 
đấu hy sinh chẳng những đề giải 
phỏng mình, mà còn đề bảo vệ miễn 
Bắc xã hội chủ nghĩa, thống nhất 
nước nhà rồi củng miền Bắc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội; sức mạnh cua 
miền Nam vừa là sức mạnh tại chỗ, 
vừa là bắt nguồn từ ngay miền Bắc. 
căn cử địa cách mạng của cả nước. 


Chinh nhờ hết hợp được độc lập 
đân tộc với chủ nghĩa xã hội mà Đảng 
chúng tôi đã thức tỈnh được mạnh 
mẽ linh thần dân tộc, tỉnh thần yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội của 
nhân dân Việt-mam, động viên được 
lực lượng cách mạng hết sức to lớn 
của nông dân lao động cùng với bực 
lượng của giai cấp công nhân làm 
thành đội quân chủ lực hùng mạnh 
của cách mạng dân tộc dân chủ, đồng 
thời thu hút được mọi lực lượng yẻu 
nước khác hình thành một mắt trận 
thống nhất đân tộc hết sức rộng rải 
đựa trên cơ sở liên minh công nòng. 
Chính nhờ vậy mà cuộc chiến tranh 
toàn dân toàn điện trong giai đean 
chõng Mỹ, cứu nước, đã phát triền 
đến đỉnh cao nhất của nó, tạo thành 
sức mạnh tông hợp to lớn. 


Sức mạnh trên đây lại được nhàn 
lên bởi lẽ Đảng chúng tôi đã biết kết 
hợp được sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thế giới, của cả thời 
đại. Nhờ cớ đường lối quốc tế đúng 
đắn. với việc mương cao ngọn cờ độc 
lập dân lộc và ngọn cờ xä hội chủ 
nghĩa, Đẳng chúng tôi đã tranh thủ 
được sự ủng hộ rất to lớn về tỉnh thần 
và vật chất của các nước xã hội chủ 
nghĩa, của tất cả các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, tạo 
thành một mắt trận quốc tế rộng lớn 
chưa từng có ủng hộ Việt-nam chống 
đế quốc Mỹ xâm lược. đây, chủ 


nghĩa yêu nước chân chính và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản kết hợp chặt chẽ 
với nhau. 


Trong giai đoạn hiện nay, khi cả 
nước đã được giải phóng. đất nước 
đã được thống nhất thì độc lập đân 
tộc và chủ nghĩa xã hội thật sự 
đã là một. Độc lập và thống nhất là 
điều kiện tiên quyết đề cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Nhưng chỉ có dựa 
trên cơ sở chủ nghĩa xã hội thì độc 
lập đân tộc mới vững bền. thống 
nhất mới ở trình độ cao. Chủ nghĩa 
xã hội và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
giải quyết được triệt để vĩnh viễn 
vấn đẻ đọc lập và thống nhất Tô 
quốc, một vấn đề sống còn của đân 
tộc Việt-nam suốt mấy nghìn năm lịch 
sử. Có chủ nghĩa xã hội là có tất cả. 
Hiện nay, sự kết hợp giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 
Đẳng chúng tôi phải nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng (cách mạng quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng — văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then chốt) nhằm xây dựng chế độ mới, 
nẻn kinh tế mới, nên văn hóa mới, 
con người mới, đồng thời luôn luôn 
kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố 
quốc phòng. 


Thưa các đồng chỉ, 


Việc giải quyết mối quan hệ giữa 
giai cấp và dân tộc, giữa đọc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội đã trải qua 
một quá trình phát triền lâu dài. 


Trong *® Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sẵn», Mác và Ăng-ghen đã nêu ra 
khầu hiệu vĩ đại: « Vô sẵn toàn thể 
giới đoàn kết lại !» đề thực hiện mục 
tiều cuối cùng là giải phóng toàn nhàn 
loại. Nhưng đề thực hiện mục tiêu 
này. Mác và Áng-ghen vạch ra rằng 
giai cấp vô sản mỗi nước phải giành 


lấy chính quyền, phải tự mình trở 
thành dân tộc. 


Khi chủ nghĩa tư bản trở thành chủ 
nghĩa đế quốc, thì giai cấp tư sản 
chẳng những là kẻ thù của giai cấp 
vô sản nước mình mà còn là kẻ thủ 
của các dân tộc bị #V bức. Vì vậy 
cuộc đấu tranh đề giải phóng giai cấp 
vỏ sản không thê không gắn với cuộc 
đấu tranh đề giải phóng các dân tộc. 
Chính trong hoàn cảnh lịch sử đó đã 
xuất hiện khầu hiệu của Lê-nin : « Vỏ 
sản các nước và các dân tộc bị áp 
bức đoàn kết lại!®. Đồng chí Lê- 
Duẫn, Tổng bí thư của Đảng chúng 
tôi đã nói về ý nghĩa vĩ đại của khầu 
hiệu ấy : “Sức mạnh của khầu hiệu 
chiến lược đó là ở chỏ nó chỉ ra rằng 
trong thời đại ngày nay sự nghiệp 
cách mạng đánh đồ chủ nghĩa tư bản 
và đưa loài người tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chỉ có thề giành được thắng 
lợi bằng sự kết hợp thành một trào 
lưu chung cuộc đấu tranh của giai 
cấp vô sản tất cả các nước với cuộc 
đấu tranh của nhân dân các thuộc địa 
chống chủ nghĩa đế quốc ; rằng sự 
nghiệp giải phóng dân tộc giành độc 
lập và dân chủ của nhân dân cắc nước 
thuộc địa và phụ thuộc chỉ có thề đi 
đến thắng lợi triệt đề khi nó trở thành. 
bộ phận khăng khit của cách mạng 
vô sản thế giới, hướng đúng vào xu 
thế phát triền tất yếu của xã hội loài 
người Irong thời đại ngày nay là tiến 
lên chủ nghĩa xã hội » @2). 


Hiện nay, hàng loạt nước thuộc 
địa cũ đã giành được độc lập với mức 
độ khác nhau, Trước mắt các nước 
đó có hai con đường: con đường tư 
bản chủ nghĩa và con đường bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
tiến thẳng lèn chủ nghĩa xã hội. Trong 
thời đại ngày nay không có điều kiện 
đề các nước đó phát triền thành 


(2)La-Duàần : Dưới lá cờ oẻ dang của Đảng 
øì độc lập, tự do oì chủ nghĩa xá hội, tiến 
lên giành những thắng lợi mới, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 20. 
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những nước tư bản chủ nghĩa độc 
lập như các nước tư bản phương Tây 
trước đây ; và nếu đi theocon đường 
đó thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào ách 
thực dân mới của chủ nghĩa đế quốc, 
nhất là đế quốc Mỹ. Đề bảo vệ nền 
độc lập dàn tộc, cắc nước dân tộc 
chủ nghĩa cần đi với các nước xã hội 
chủ nghĩa, đựa vào các nước xã hội 
chủ nghĩa tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội không qua giai đoạn tư bản chủ 
nghĩa. Như vậy là trước đây chủ 
nghĩa dân tộc đi liền với chủ nghĩa 
tư bản, còn ngày nay độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Muốn 
đi con đường phát triền không tư bản 
chủ nghĩa, điềm then chốt là các 
lực lượng lãnh đạo cách mạng phải 
đưa cách mạng nước mình đi theo con 
đường của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Chủ nghĩa tư bản càng đi sâu vào 
giai đoạn tột cùng thối nát của nó, 
thì những vấn đề dân tộc và dân chủ 
không chỉ là vấn đề của các dân tộc 
thuộc địa và phụ thuộc mà còn là 
nhiệm vụ của các đảng cộng sản và 
công nhân ở chính ngay các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền trong cuộc 
đấu tranh vi chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 

Khi đã giành được chính quyền, 
giai cấp vô sản, người đại biêu cho 
lợi ích của dân tộc, người kế thừa 
và phát huy những truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, có trách nhiệm đối 
với toàn bộ sự phát triền của dân tộc 
mình, đồng thời có trách nhiệm làm 
tốt nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dàn 
các nước. Lê-nin đã căn đặn những 
người cộng sản chúng ta: «Chỉ có 
một chủ nghĩa quốc tế thật sự, duy 
nhất và đọc nhất là : làm việc quên 
mình cho sự phát triền của phong 
trào cách mạng và cuộc đấu tranh 
cách mạng ở trong nước mình, ủng 
hộ (bằng sự tuyên truyền, bằng sự 
đồng tình, bằng một sự giúp đỡ vật 
'chấU) chính cuộc đấu tranh ấy, 
chính đường lỗi ấy và chỉ đường 
lói ấy thôi, trong tất cä các nước, 
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không trừ một nước nào ? (3). Việc 
kết hợp đúng đắn lợi ích dân tộc và 
lợi ích quốc tế đòi hồi những người 
cộng sản phải không ngừng đấu tranh 
chống những biều hiện của chủ nghĩa 
dân tộc tư sản và tiều tư sẵn. 


Thực tiễn đấu tranh cách mạng ở 
tất cả các nước trên thế giới ngày 
nay đều chứng tỏ rằng độc lẹp dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
không thề tách rời nhau là chân 
lý lớn của thời đại. Giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa dân 
tộc và quốc tế chính là điều kiện rất 
quyết định đề đưa phong trào cách 
mạng của mỗi nước, cũng như đưa 
cả ba trào lưu cách mạng của thời 
đại tiến lên, 


Thưa các đồng chỉ, 


60 năm sau Cách mạng thắng Mười. 
chịu sự tác động của Cách mạng tháng 
Mười, cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhân dân thế giới đã tiến lên với 
những bước không lồ. 

Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi 
phạm vi miột nước, trở thành hệ 
thống thế giới. Với những thành tựu 
to lớn về mọi mặt, hệ thống xã hội 
chủ nghĩa ngày nay đã có một sức 
mạnh tổng hợp hơn hẳn lực lượng 
của chủ nghĩa đế quốc. 

Bão táp cách mạng của phong trảo 
giải phóng dân tộc đang làm rung 
chuyền châu Á. châu Phi và châu Mỹ 
la tính, có xu thế ngày càng gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, đóng vai trò 
rãi quan trọng trong việc đưa thế giới 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân ở các nước tư bản ngày 
càng phát triền với quy mô ngày 
càng rộng lớn và tính tồ chức cao 
làm nồi bật năng lực cách mạng vò 

(Xem tiếp trang 7T?) 


(3) V.I. Lã-nin: Toàn (tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, trang 79. 
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Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 


Cách mạng tháng Mười sĩ đại 


WHÍWf TIHI BỘ TƯỢT BẬC tA LIH-1Í 


QUA CÁC KẾ HOẠCH 5 NĂM 


Mỗi bước tiến của nhân dân Liên- 

xô trên con đường xây dựng xã 
hội mới đều gắn chặt với việc đề ra 
và thực hiện các kế hoạch 5 năm. Các 
kế hoạch 5 năm là biều hiện cụ thề 
của việc kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dân, một quy luật của chủ nghĩa 
xã hội. 

Chỉ ít lâu sau khi Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thắng Mười thắng lợi, trong 
khi cuộc can thiệp vũ trang của nước 
ngoài và nội chiến chưa chấm dứt, 
năm 1920, Lê-nin đã đề ra kế hoạch 
điện khi hóa nước Ñga (Gô-en-rô) 
nỗi tiếng. Đây không chỉ là kế hoạch 
nhằm phát triền năng lượng; đây 
chính là cương lĩnh phát triền nền 
kinh tế về nhiều mặt. Nhiệm vụ chính 
của kế hoạch này là: xây dựng lại 
nền kinh tế quốc dân, tạo nên một 
nền đại công nghiệp cơ khi — cơ sở 
vật chất của chủ nghĩa xã hội. Kế 
hoạch Gô-en-rô dự kiến trong khoảng 
từ 10 đến 15 năm, tăng tông sản lượng 
công nghiệp lên gấp đôi so với năm 
1913 (năm trước chiến tranh). Từ cuối 
những năm 20, kế hoach đỏ được cụ 


thề hóa bằng những kế hoạch 5 năm 
phát triền kinh tế quốc dân. Và cũng 
từ đó, đanh từ “kế hoạch 5 năm › đần 
dần trở thành quen thuộc đối với các 
dàn tộc trên thế giới. 


Kế hoạch 5 năm thứ nhất 
(1928 — 1932) được đề ra trên cơ sở 
chỉ thị của Đại hội lần thứ 15 Đẳng 
cộng sản (b) Liên-xô họp năm 1927 và 
được Đại hội lần thử 5 các xô-viết 
toàn Liên-xô thông qua năm 1929. Đại 


_ hội lần thứ 16 của Đẳng cộng sản (b) 


Liên-xô họp năm 1930 lại có nghị 
quyết bồ sung một loạt nhiệm vụ cụ 
thê về sẵn xuất và xây dựng vào kế 
hoạch 5 năm thứ nhất. Nhiệm vụ chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm thứ nhất là: 
xây dựng xong nền tảng kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, đầy lùi hơn 
nữa các phần tử tư bản chủ nghĩa 
ở thành thị và nông thôn, củng 
eố quốc phòng, 


Nhờ chủ nghĩa anh hùng của nhân 
dân xô-viết trong lao động, kế hoạch 
ö năm thứ nhất đã được hoàn thành 
chỉ trong 4 năm 8 tháng. Liên-xô đã 
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có những bước tiến đáng kê về nhiều 
mặt. 1.500 xí nghiệp công nghiệp lớn 
của Nhà nước đã được đưa vào hoạt 
động, một loạt ngành công nghiệp 
mới đã được xây dựng, như các ngành 
công nghiệp mây kéo, ô-tô, máy cái 
và cỏng cụ chính xác, nhôm, máy bay 
và hóa chất. Trong công nghiệp luyện 
kim đen, đã xây dựng được ngành 


luyện kim bằng sức điện, ngành sản ˆ 


xuất các hợp kim sắt và hợp kim 
siêu cứng, các loại thép có chất lượng 
tốt. Ngành đầu mỏ và các ngành công 
nghiệp nặng khác cũng đã được xây 
dựng lại một cách căn bản. Chỉ từ 
năm 1928 đến năm 1932, phần công 
nghiệp trong tổng sản lượng công. 
nỏng nghiệp đã tăng từ 51,55% lên 
70.2%; phần nhóm %A» (rong tổng 
sản lượng công nghiệp đã tăng từ 
39.52 lên 53.45 ; sản lượng của ngành 
chế tạo cơ khí và chế biển kim loại 
dã tăng gấp 4 lần.. Những phần tử 
tư bản chủ nghĩa * bị loại hẳn và vĩnh 
viên ra khói công nghiệp »; nền công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã trở thành 
chinh thức duy nhất của nền công 
nghiệp ở Liên-xô ® (1). 


Nông nghiệp Liên-xô cũng đã có 
những chuyên biến căn bản. Số máy 
móc cùng cấp cho nông nghiệp đã 
tăng gấp 5 lần, số máy kéo sử dụng 
lên tới 12 vạn cái với tông công suất 
là 1,9 triệu sức ngựa. Cuối kế hoạch 
9 năm thứ nhất, trên 605 nông hộ đã 
gia nhập nông trang tập thê. Liên-xô 
“đã hoàn thành, về căn bản, việc 
tập thề hóa những vùng chủ yếu ”, và 
trước mắt tuyệt đại đa số nông dân, 
nông trang tập thê * đã trở thành hình 
thức kinh tế thích đáng nhất » @2). 
Năm 1932, gần 7826 diện tích gieo 
trồng đã thuộc vẻ các nỏng trang tập 
thỀ, các nông trưởng quốc doanh và 
cúc cơ sở kinh doanh khác của Nhà 
nước; những tô chức này cung cấp 
841Ä% sỏ ngù cốc hàng hóa trong nước. 

Vẻ mặt cải thiện đời sóng của những 
người lao động, Liên-xò đã thu được 
một thắng lợi vô cùng to lớn, mà 
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không một nước tư sản nào có thề mơ 
tưởng tới được» là “xóa bỏ được 
nạn thất aghiệp » và “xóa bỏ được 
cảnh cùng khón và cảnh bàn 
cùng ở nông thôn » (3). Trình độ 
văn hóa của nhân dàn đã được nâng 
lên một cách rõ rệt: so với năm học 
1927 — 1928 số học sinh trorg năm 
học 1932 — 1933 đã tăng gấp 3 lần trong 
các trường đại học, hơn ö lần trong 
các trường kỹ thuật trung cấp và 2 
lần trong các trường tiều học. 

Như vậy, sau kế hoạch 5 năm thứ 
nhất, như Sta-lin đã tông kết: từ 
® một nước nông nghiệp », Liên-xô đã 
trở thành «một nước cỏng nghiệp ?; 
từ «một nước yếu và không được 
chuần bị về mặt quốc phòng», Liên- 
xô đã trở thành «một nước hùng 
cường về mặt khả năng quốc phòng. 
một nước sẵn sàng đối phó với tất cả 
mọi sự bất trắc, một nước có khả 
năng sản xuất hàng loạt tất cả những 
vũ khí quốc phòng hiện đại và dùng 
những vũ khi đó trang bị cho quản 
đội của minh trong trường hợp bị 
nước ngoài xâm lược ?P (4). Đồng 
thời. việc hoàn thành thắng lợi kê 


_ hoạch 5 năm thứ nhất cũng « bác bỏ 


lời khẳng định của các nhà chỉnh trị 
tư sẵn và xã hội — đân chủ cho rằng 
kế hoạch ã năm là một ảo tưởng. một 
sự mê sảng, một mộng tưởng không 
thề thực hiện được » 5). 

Trên cơ sở những thăng lợi đã đại 
được, Đại hội lần thứ 17 Đảng cộng 
sẵn (b) Liên-xô họp năm 1934 đã thông 
qua kế hoạch 5 năm thứ hai 
(1933 — 1937). Nhiệm vụ chủ yếu của 
kế hoạch này là: tiêu điệt triệt 
đề các phần từ tư bản chủ nghĩa, 


(i) J.Il. Sta-lin : « Tồng kết kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất °, Những oấn đề chủ nghĩa Lẻ. 
nin. nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l959, trang 
572. 

(2) J. I. Sta-lin : Sách đã dẫn, trang 566. 

(3) ]. I. Sta-din : Sách dã dẫn, trang 566. 

(4) J. I. Sta-lin: Sách đã dẫn, trang 573 — 


574. 
(5) J. l. Sta-lin : Sách đã dẫn, trang 603 — 
604. 


thủ tiêu hoàn toàn các nguyên. 


nhân đẻ ra hiện tượng người bóc 
lột người, hoàn thành công cuộc 
cải tạo về mặt kỹ thuật toàn bọ 
nền kinh tế quóc dân. 


Về mặt công nghiệp; kế hoạch 5 
năm thứ hai đã được hoàn thành 
trong 4 năm 8 tháng. Số xí nghiệp lớn 
mới xây dựng trong kế hoạch 5 năm 
này là 4.500, so với 1.500 trong kế 
hoạch 5 năm trước. So với năm 1932, 
sắn lượng công nghiệp tăng gắp 2,2 
lần, trong đó sản lượng ngành chế 
tạo cơ khi tăng gấp 2,8 lần. sản lượng 
ngành công nghiệp hóa chất tăng gấp 
3 lần. Phần công nghiệp trong tông sản 
lượng công, nông nghiệp tăng từ 
70,2% năm 1932 lên 77.4% năm 1937. 
80% sản lượng còng nghiệp là do các 
xi nghiệp mới xây dựng và các xí 
nghiệp được hoàn toàn xây dựng lại 
trong hai kế hoạch 5 năm thứ nhất và 
thứ hai bảo đảm. Năng suất lao động 
trong công nghiệp tăng 90%. 


Trong nông nghiệp, việc tập thề hóa 
đã hoàn thành, chế độ nông trang tập 
thề đã được xác lập. Cuối năm 1937, 
trên các cánh đông; đã có 456.000 máy 
kéo và gần 129.000 máy gặt đập làm 
việc. So với năm 1932 sản lượng nông 
nghiệp tăng gấp 1.ð lần. trong đó ngũ 
cốc tăng gấp 1,7 lần, bông tăng gấp 
2 lần. Diện tích gieo trồng năm 1937 
lên tới 135,3 triệu ha. 


Mức sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân lao động được nâng cao. 
Sản xuất hàng tiêu dùng cho nhân 
dân tăng gấp 2 lần. Cuộc cách mạng 
văn hóa được tiếp tục thực hiện. Một 
tầng lớp đông đảo trí thức mới, xuất 
thân từ công nhân và nông dàn, đã 
xuất hiện. Ngàn sách Nhà nước dành 
cho công tác xã hội và văn hóa năm 
1935: 5.839,9 triệu rúp, năm 1938: 
35.202,5 triệu rúp. 


Kết quả là, chỉ sau hai kế hoạch 5 
năm, Liên-xô « đã thực hiện được chủ 
nghĩa xã hội, về căn bản P (6). Các 
phần tử tư bản chủ nghĩa đã hoàn 


toàn bị thủ tiêu ở thành thị và nông 
thôn ; cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
ngh†Ta xã hội đã được xây dựng xong 
về căn bản. Năm 1937 khu vực kinh 
tế xã hội chủ nghĩa đã bảo đảm : 99% 
thu nhập quốc dân, 99,8% sản lượng 
công nghiệp, 98,524 sản lượng nòng 
nghiệp, 100% doanh số bản lẻ trong 
nước. 

Kế hoạch 5 năm thứ ba (1938 — 
1942) do Đại hội lần thứ 18 Đẳng cộng 
sản (b) Liên-xô thông qua năm 1939 
đảnh dấu một bước tiến quan 
trọng của Liên-xô trên con 
đường giải quyết nhiệm vụ kinh 
tế cơ bản: đuồi kịp và vượt các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
về mặt kinh tế. Trong các nghị 
quyết của Đại hội Đẳng có chỉ rõ : sau 
khi xây dựng xong về căn bản chủ 
nghĩa xã hội, Liên-xô đã bước vào 
thời kỳ hoàn thành việc xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa và từng bước 
quá độ từ chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghĩa cộng sản. Với tỉnh hình quốc tế 
phức tạp lúc đó, kế hoạch 5ð năm: thứ 
ba không chỉ quy định nâng cao sức 
mạnh của công nghiệp, củng cố chế độ 
nông trang tập thề; nâng cao phúc lợi 
vật chất của nhân dân, mà còn quy 
định tăng cường hơn nữa lực lượng 
quốc phòng, tạo ra những nguồn dự 
trữ lớn của Nhà nước. 

Kế hoạch 5 năm thử ba đã không 
được thực hiện trọn vẹn do cuộc chiến 
tranh xâm lược của phát-xit Đức nồ 
ra từ giữa năm 1941. Tuy nhiên, tới 
lúc này, sức mạnh kinh tế của Liên- 
xô đã đủ bảo đảm đề Liên-xô đương 
đầu thắng lợi với bất cứ kẻ thù bên 
ngoài nào. Trước chiến tranh thế giới 
thứ hai, Liên-xô đã đứng hàng đầu 
châu Âu và hàng thứ bai trên thế giới 
về tông sản lượng công nghiệp. So với 
năm 1928, năm 1940. tổng sản lượng 
công nghiệp tăng gấp 6,5 lần, sản 


(6) J.l. Sta-lin: “* Bàn về dự án Hiến 
pháp Liên-xô °, Những oấn đề chủ nghĩa Lá. 
nin, nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội 959, 
trang ?7Ï, 
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xuất tư liệu sẵn xuất tăng gấp 10 lần, 
tông sản lượng nông nghiệp tăng 32%. 
Cũng trong thời gian đó, số công nhân, 
viên chức làm việc trong các ngành 
kinh tế quốc dân đã từ 11,4 triệu tăng 
lên 31,2 triệu Vào cuối những nắm 
30, Liên-xô đã căn bản thực hiện chế 
độ giáo dục bắt buộc 7 năm. 

Trong những năm chiến tranh giữ 
nước vĩ đại, toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân tập trung phục vụ cho nhu cầu 
của tiền tuyến, cho nhiệm vụ tiêu diệt 
bọn phát-xít xâm lược. Hồi ấy, ở các 
vùng hậu phương và ở các vùng được 
giải phóng khỏi sự chiếm đóng phát- 
xít nhân dân lao động Liên-xô đã 
xây dựng được 3.500 xi nghiệp công 
nghiệp lớn mới và đã khỏi phục được 
7.500 xi nghiệp bị tàn phá. 

Ngay sau khi chiến tranh thế giới 
thứ hai kết thúc, kế hoạch 5 năm 
thứ tư (1946 — 1950) đã được Xô-viết 
tối cao Liên-xô thông qua vào tháng 
3-1946. Nhiệm vụ chủ yếu của kế 
hoạch này là: khói phục cáe vùng 
bị tàn phá, đạt mức phát trièn 
công nghiệp và nông nghiệp 
trước chiến tranh, ròi Yvượt xa 
mức ấy, và trên eơ sở đó, nâng 
cao phúc lợi vật chát của nhan 
dan Liên-xô. 


Những thiệt hại do chiến tranh xâm 
lược của phát-xít Hit-le gây ra trên 
đất Liên-xô thật là to lớn: 20 triệu 
người chết, 7 vạn làng bị thiêu hủy, 
1.760 thành phố và thị trấn bị tàn 
phá, gần 32.000 xi nghiệp bị hủy diệt 
hoàn toàn hoặc từng phần, 65.000 km 
đường sắt bị phá hoại, 98.000 nông 
trang tập thê, gần 5.000 nông trường 
quốc doanh và trạm máy kéo bị cướp 
phá, hàng chục nghìn bệnh viện, 
trưởng trang học, đại học, trung học 
chuyên nghiệp và thư viện bị hủy 
hoại Số thiệt hại “& vật chất lên tới 
679 tỉ rúp Một tên thống soái Đức khi 
đó đã viết trong nhật ký của hắn là 
phải 25 năm, nước Nga mới có thê 
khôi phục được những vùng bị phát 
xít phá hoại. " 
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Nhưng, với tỉnh thần chịu đựng 
gian khổ, khắc phục khó khăn, bằng 
lao động quên mình, chỉ trong một 
thời gian ngắn nhân dân Liên-xô đã 
nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến 
tranh và tiếp tục tiến lên. Cuối kế 
hoạch 5 năm thứ tư, sản lượng công 
nghiệp đã vượt mức trước chiến tranh 
73% (so với 48% theo kế hoạch dự 
kiến). 6.200 xí nghiệp công nghiệp lớn 
được khôi phục và xây dựng mới. 


Cơ sở vật chất kỹ thuật của nông 
nghiệp được củng cố thêm một bước. 
Năm 1949, các nông trang tập thề, các 
trạm máy kéo và cắc nông trường 
quốc doanh đã nhận được một số 
lượng máy móc nông nghiệp nhiều 
hơn năm 1940 là 2,5 lần. Năm 1950, 
có phong trào hợp nhãt nhiều nông 
trang tập thề nhồ thành nông trang 
tập thê lớn. 


Khoa học và kỹ thuật xô-viết đạt 
được những thành tựu lớn, có nhiều 
phát minh và sáng chế lớn. Nếu trong 
kế hoạch 5 năm thứ nhất, trung binh 
mỗi năm có thêm 42.500 cán bộ kỳ 
thuật cao cấp và 72.800 cán bộ kể 
thuật trung cấp ra trường. thì trong 
kế hoạch 5 năm thứ tư, trung bình 
mỗi năm có thêm 130.400 cán bộ kỹ 
thuật cao cấp và 255.700 cán bộ kỹ 
thuật trung cấp ra trường. 


Nhiều biện pháp lớn đã được thực 
hiện nhằm nâng cao đời sống nhân 
dân. Trên 100 triệu mét vuông nhà ở 
đã được xây dựng ở các thành phố 
và khu công nhân; 2,7 triệu ngôi nhà 
đã được xây dựng ở các vùng nông 
thôn. Giá hàng thường dùng giảm 
nhiều. Năm 1947, chế độ tem phiến 
đối với hàng thường dùng đã được 
xóa bỏ. 


Đại hội lần thứ 19 Đẳng cộng san 
Liên-xô họp năm 1952 đã thông qua 
kế hoạch 5 năm thứ năm (1951 — 
1955). Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 
này là: phát triền hơn nữa tắt cả 
các ngành kinh tế quốc đân trên 
cơ sở ưu tiên phát triền công 


nghiệp nặng, tăng năng suất lao 
đọng xã hội với nhịp độ cao, cải 
tiền chất lượng và mặt hàng. Kế 
hoạch còn dự kiến một chương trình 
rộng lớn nhằm nâng cao mức sống của 
nhân dân. 


Đề hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm này, 
nhân đân xô-viết đã có những hình 
thức thỉ đua mới: thi đua tiết kiệm 
vật tư, thi đua giảm giá thành trên 
mỏi phần việc, thi đua tăng sản lượng 
trên mỗi điện tích sẳn xuất, v.v... 


Kết quả là, trong lĩnh vực công 
nghiệp, kế hoạch 5 năm thứ năm đã 
được hoàn thành trong 4 năm 4 tháng. 
Năm 19ãã, tổng sản lượng công nghiệp 
tăng 855% so với năm 1950, tức tăng 
gấp 3.2 lần so với trước chiến tranh. 
Sản lượng ngành chế tạo cơ khi và 
chế biến kim loại tăng gấp 2,2 lần so 
với năm 1950; năng suất bình quân 
mỗi lao động trong công nghiệp tăng 
49%. Trong công nghiệp đã hình 
thành những cơ sớ đề xây dựng một 
loạt ngành mới về chế tạo cơ khi, về 
năng lượng nguyên tử. Năm 1954, 
Liên-xô đã đưa vào hoạt động nhà 
máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế 
giới. Nhiệm vụ tăng sản xuất vậi 
phầm tiêu dùng cũng được hoàn 
thành vượt mức. Nếu sự chênh lạẹch 
về nhịp độ phát triền piữa nhóm ® A» 
và nhóm «B» trong kế hoạch 5 năm 
thứ tư là 36”, thì trong kế hoạch ã 
năm thứ năm chỉ còn là 4%. 


Nông nghiệp cũng thu được nhiều 
thành tựu mới. Diện tích gieo trồng 
đã từ 146,3 triệu héc-ta năm 1950 tăng 
lên gần 186 triệu hẻc-ta năm 1955, 
Việc khai hoang phục hóa, việc tăng 
cường cán bộ cho các nông trang tập 
thề, việc chú ý hơn nữa đến nguyên 
tắc khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất, v.v... đã đưa tới kết quả: năm 
1955, sản lượng nông nghiệp tăng 2124 
so với năm 1950, 


Đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân được cải thiện hơn nữa. 


Trong õ năm, thu nhập quốc dân tặng 
71%, tiền lương thực tế của công 
nhân, viên chức tăng 39%, thu nhập 
của lao động nông nghiệp bình quân 
tăng gấp 1,5 lần. Cuối kế hoạch 5 năm, 
số học sinh đại tọc đã lên tới gần 2 
triệu, tức là gãp hơn 2 lần so với số 
học sinh đại học ở tất cả các nước tư 
bản chủ nghĩa châu Âu cộng lại. 

Chỉ 10 năm sau chiến tranh, sức 
mạnh kinh tế của Liên-xô đã tiến bộ 
vượi bậc. Năm i2, giá trị toàn bộ 
vốn cố định tăng gấp 2 lần. thu nhập 
quốc dân tăng gấp 2,8 lần so với năm 
1940. 


Đại hội lần thứ 20 Đăng cộng sản 
Liên-xô họp năm 1956 đã thông qua 
kế hoạch 5 năm thứ sáu (1956 — 
1960). Nhiệm vụ kinh tế chủ yếu của 
kế hoạch này là: trên cơ sở ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng, 
trên cơ sở tiến bọ không ngừng 
về kỹ thuật và nâng cao năng 
suất lao động, bảo đảm cho sự 
phát triền hơn nữa của nèn kinh 
tế quốc dân, đặc biệt của các 
ngành công nghiệp tiên tiến, cho 
sự phát triền của nèn nông 
nghiệp, và trên cơ sở đó nâng 
cao một cách đáng kè phúc lợi 
vật chát của nhân dân. Vốn đầu 
tư trong kế hoạch 5 năm thứ sáu lên 
tới 170,5 tỉ rúp, so với 91,1 tỉ rúp 
trong kế hoạch 5 năm thử năm. | 

Việc thực hiện “thẳng lợi những 
nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm thứ 
sảu làm cho sức mạnh mọi mặt của 
Liên-xô tăng cường rõ rệt hơn nữa, 
Chỉ chưa đầy hai năm sau khi thực 
hiện kế hoạch này Liên-xò đã làm cho 
toàn thế giới khâm phục về kỳ công 
đưa vệ tính nhân tạo đầu tiên của 
quả đất vào khoảng không vũ trụ. 
Năm 1958, tồng sản lượng công nghiệp 
tăng gấp 36 lần so với năm 1918, 
trong đó sản xuất tư liệu sẳn xuất 
tăng gấp 83 lần, sản lượng công nghiệp 
chế tạo máy móc và chế biến kim loại 
tăng gấp 240 lần. Năm 1958, Liên-xô 
đã sản xuất được gần 55 triệu tấn 
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thep. khai thác được 113 triệu tấn dầu 
mỏ. 496,1 triệu tấn than, sản xuất 233 
“tỉ ki-lô-oát giờ điện. Năm 1958, sẵn 
xuất hàng tiêu dùng đã tăng gáp gần 14 
lần so với năm 1913, .trong đó hàng 
cần thiết về văn hóa và đời sống 
hằng ngày tăng gấp hơn 45 lần. Năng 
suất lao động trong công nghiệp nắm 
1958 đã tăng gấp 10 lần so với năm 
1913 và tăng gấp 2,6 lần so với năm 
1940. Giờ làm việc trong ngày được 
giảm dần. Thu nhập thực tế của công 
nhân, viên chức năm 1958 so với năm 
1940 tăng gấp gần 2 lần. còn thu nhập 
thực tế của nông dân bình quân tăng 
gấp hơn hai lần... Cuối những năm 50, 
chủ nghĩa xã hội đã thẳng lợi hoàn 
toàn và triệt đề ở Liên-xỏ. 

Đầu năm 1959, Đại hội lần thứ 21 
Đẳng cộng sẵn Liên-xô thông qua kế 
hoạch 7 năm (1959 — 1965) mở đầu 
cho một giai đoạn phát triền mới của 
Liên-xô : giai đoạn xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triền. 

Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 7 
năm là : phát triền toàn diện lực 
lượng sản xuất và tất cả các 
ngành kinh tế, tăng cường đáng 
kè tiềm lực kinh tế của nước 
nhà, bảo đảm nâng cao không 
ngừng mức sống của nhân dan. 
Nhà nước xỏ-viết đã dành cho kế 
hoạch 7 năm một số vốn đầu tư không 
lồ : 281 tỉ rúp, tức là nhiều hon 22,2 
tỉ rúp so với tông số vốn đầu tư trong 
cả mấy chục năm (từ nấm 1918 đến 
năm 1958). Việc phân phối vốn cũng 
được tỉnh toán sao cho có thể nhanh 
chóng tạo ra những tiên đề cần thiết 
cho việc thay đồi căn bản cơ cấu 
sản xuất trong những năm tiếp sau. 
Các ngành và xí nghiệp hiện đại, có 
hiệu suất cao đã được đặc biệt chủ ý 
phát triền. Tài nguyên phong phú của 
đất nước, nhất là ở các vùng phía 
đông, được khai thác mạnh mẽ. 


Kết quñ quan trọng nhất của kế 
hoạch 7 năm là sự phát triền và củng 
cố hơn nừa nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trên cơ sở tiến bộ khoa học — 
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kỹ thuật. Chỉ sau 7 năm. số vốn cố 
định đã tăng gần gấp đôi so với số vón 
cố định khi bước vào kế hoạch 7 năm. 
Thu nhập quốc dân được dùng vào 
tích lũy và tiêu dùng tăng 535. sản 
lượng công nghiệp tăng 84%, sản 
lượng nòng nghiệp tổng 15%. Nhiều 
mỏ mới như mỏ đầu. hơi đốt, quặng 
sắt, kim loại màu, nguyên liệu bớa 
học và các khoảng sản khác đã được 
thăm dò và đưa vào khai thác. Cơ sơ 
năng lượng — nhiên liệu và luyện kim 
của nền kinh tế quốc dân đã được 
mở rộng. Các ngành cơ bản của còng 
nghiệp nặng tăng lèn rõ rệt, và việc 
sản xuất các hàng thực phầm, những 
phương tiện sinh hoại, văn hóa cũng 
tăng lên đảng kề. Năng suất lao động 
tăng 40⁄4 trong nền kinh tế quốc dàn 
nói chung. 42% trong còng nghiệp, 30% 
trong nông nghiệp. 53% trong ngành 
xây dựng. Một loạt biện pháp nhằm 
nâng cao mức sống của nhân dân đã 
được thị hành : nâng mức lương tỏi 
thiều của công nhân, viên chức : quy 


định chế độ trợ cấp cho nông dân tập - 


thề ; nâng mức trợ cấp tối thiều ; rúi 
ngắn ngày lao động và tuần lao động; 
cải tiến việc phục vụ nhân dân vẻ các 
mặt y tế, văn hóa, sinh hoại... Trong 
7 năm, thu nhập thực tế bình quàn 
mỗi lao động tăng 33), riêng của nòng 
dân tập thề tăng 4954. Doanh số bản 
lẻ tăng gấp 1,6 lần. Ở các thành phố và 
khu công nghiệp đã có thêm 558 triệu 
mét vuông nhà ở, và ở các nông trang 
tập thề đã có thêm 3.51 triệu ngòi 
nhà mới. Trong 7 năm, số lượng công 
nhân đã tăng 14 triệu người, còn số 
lượng chuyên gia và nhân viên đã 
Líng 7 triệu người. 


Kế hoạch Š năm thứ tám (1966 — 
1970) do Đại hội lần thứ 23 Đẳng cộng 
sản Liên-xô thông qua năm 1966. đã 
tạo thêm những điầu kiện cần thiết đè 
Liên-xô tiếp tục tiến lên mạnh mẽ. 
Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch này 
là : trên cơ sở sử dụng những 
thành tựa của khoa học và kỹ 
thuật, trên cơ sở phát triền toản 
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-bộ nèn sản xuất theo hướng công 
nghiệp và nâng cao hiệu quả của 
nền sản xuất đó, bảo đảm cho sự 
phát triền đáng kè của công 
nghiệp, cho nhịp độ phát triền 
cao và vững chắc của nông nghiệp 
và cho sự nâng eao về căn bản 
mức sống của nhân dân. 


Chỉ gần.2 nắm sau khi kế hoạch 
này được thực hiện, đồng chí Bơ-rê- 
giơ-nép. Tồng bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Liên-xô, đã 
có thê khẳng định trong bài nói tại lễ 
kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng 
Mười : « Xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triên đã được xây dựng ở nước chúng 
ta...» (7). Cuối kế hoạch 5 năm thứ 
tám, nền kinh tế Liên-xô đã đại tới 
những quy mô hoàn toàn mới.44% vốn 
cố định trong toàn bộ nền kinh tế và 
543% vốn cố định trong nông nghiệp 
được đồi mới. Năng suất lao động xã 
hội tăng 37% so với 2994 trong 5 năm 


trước- Trong một ngày, các ngành kinh. 


tế Liên-xô có thề cung cấp một lượng 
sản phầm xã hội trị giả gần 2 tỈ rúp, 
nghĩa là 10 lần nhiều hơn số cung cấp 
trong một ngày vào thời kỳ cuối những 
năm 30. Trong 5 năm, thu nhập quốc 
đân tăng 41,5%, thu nhập thực tế theo 
đầu người tăng 335%. 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt 
được qua 8 kế hoạch 5 năm, bước vào 
những năm 70 Liên-xô bắt tay giải 
quyết về mặt thực tiễn nhiệm vụ xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sản (8). Kế hoạch 5 năm 
thứ chín (1971 — 1975), do Đại hội 
lân thứ 24 Đảng cộng sản Liên-xò 
thông qua năm 1971, là một bước quan 
trọng trên con đường giải quyết nhiệm 
vụ này. | 

Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 
năm thứ chin là : bảo đảm nàng 
cào một cách đáng kè mức sống 
vật chất và văn hóa của nhân 
dân, trên cơ sở phát triền nèn 
sản xuất xã hội chủ nghia vời 
nhịp độ eao, nâng cao hiệu quả 
của nèn sản xuất đó và đầy 


nhanh nhịp độ tăng năng suất lao 
động. Trong kế hoạch này, Liên-xô đã 
đạt được những con số chưa từng có về 
sản lượng công nghiệp, về đầu tư cơ 
bản, về những khoản tài chính Nhà 
nướccấp đề thực hiệnnhững biện pháp 
mới nhằm nâng cao phúc lợi của 
nhân dân. Năm 1975, san lượng công 
nghiệp so với năm 1970 đã tăng 43%. 
Liên-xô đã sản xuất 1.038 tỉ ki-lô-oát 
giờ điện,701 triệu tấn than 491 triệu tấn 
dầu mỏ, 289 tỉ mét khối hơi đối, 141 
triệu tấn thép,90 triệu tấn phân khoảng 
122 triệu tấn xi-măng. Số loại sản phầm 
quan trọng mà Liên-xô vượt lên hàng 
đầu thế giới về sản lượng, đã tăng 
thêm rõ rệt. Ngoài than, quặng sắt, 
xi-măng và một loạt sản phầm khác, 
đã có thêm thép, đầu mo, phản 
khoáng. Nông nghiệp đã có sự chuyền 
biến căn bản theo hướng công nghiệp : 
tập trung hóa, chuyên môn hóa, cơ 
giới hóa và tự động hóa cao. So với 
kế hoạch 5 năm thứ tám, sẵn lượng 
nông nghiệp trung bình hằng năm 
trong kế hoạch này tăng 1325, mặc đủ 
trong hai năm 1972 và 1975 Liên-xÔô 
bị hạn hán chưa từng thấy. Năng 
suất lao động tăng nhanh trong các 
ngành kinh tế quốc dàn : 855% số tăng 
của cỏng nghiệp, 78% số tăng của 
ngành xây dựng và 100Ã số tăng của 
nông nghiệp là do tăng năng suất lao 
động. Đỏ là kết quả của việc nâng cao 
trình độ chuyên môn của những 
người lao động và việc tăng mức 
trang bị kỹ thuật cho sản xuất 9.3 
triệu hoc sinh tốt nghiệp các trường 
kỹ thuật dạy nghề và hơn 9 triệu 
chuyên gia cao cấp và trung cấp đã 
đi vào công tác trong các ngành kinh 
tế quốc dân. Trong kế hoạch 5 năm 


(7)L. l. Bê-rê-giơ-nép : Øi theo con đường 
của L4-nin, nhà xuất bản Chính tr, Mạc-tư. 
khoa, tập 2, trang 92. 

(8) Theo L. l. Bơ-rê-giơ-nép : * Báo cáo 
của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
Liênxô tại Đại hội lần thứ 24 của Đảng °, 
Liên-xô trên con đường xâu dựng cơ sở oật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, Í976, trang 16 — f†7. 
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thứ chín, khoảng 40% vốn cõ định 
trong công nghiệp và 562; vốn cố 
định trong nông nghiệp đã được đồi 
mới. Số của cải dành cho việc nâng 
cao mức sống của nhân dân bằng số 
của cải dành cho mục địch ấy trong 
cả hai kế hoạch 5 năm trước cộng lại. 
Trong 5 năm, thu nhập thực tế theo 
đầu người trong dân cư đã tăng gần 
1 phần 4. 5o với năm 1965 thì nắm 
1975, số gia đình mà mỗi thành viên 
có thu nhập từ 100 rúp trở lên một 
tháng đã tăng gấp 8,5 lần. Trong kế 


hoạch 5 năm thứ chỉu, 56 triệu người . 


đã được cải thiện về điều kiện Ở. 
Những khoản trả và ưu đãi lấy trong 
các quỹ xã hội đã tăng 4054. 

Như vậy là, sau kế hoạch 5 năm 
thứ chín, Liên-xô «đã tiến thêm một 
bướe lớn mới trong việc xây 
dựng eơ sở vột ehát kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản, trong việc 
nâng cao mức sống của nhàn dân, 
trong việc bảo đảm an nỉình của 
đất nước » (9). 


Năm 1976, Đại hội lần thứ 25 Đăng 
cộng sản Liên-xô đã thông qua kế 
hoạch 5 năm thứ mười (19760 — 
1980). Về các nhiệm vụ và phương 
hướng hoạt động kinh tế chủ yếu. 
kế hoạch ð năm thứ mười gắn rất chặt 
với kế hoạch 5 năm thứ chín. Nhiệm 
vụ chủ yếu của kế hoạch này là : 
thực hiện triệt đè đường lối 
mâng cao mức sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân, trên cơ sở 
phát triền nèn sản xuất xã hội 
một cách mạnh mẽ và cân đói, 
nâng cao hiộu suất của nó, tăng 
nhanh nhịp độ phát triền khoa 
học kỹ thuật, nâng eao năng suất 
lao động, cải thiện toàn diện 
chất lượng công tác trong tất cả 
các khâu kinh tế quốc dân, 


Công tác chuần bị cho kế hoạch 5 
năm này đã được tiến hành cùng 
một lúc với việc vạch ra những 
phương án làm điềm xuất phát cho 
sự phát triền kinh tế trong nước cho 
tới năm 1990. Nòng cốt chiến lược 
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kinh tế của Đẳng trong kế hoạch ä 
năm thứ 10 lấn kế hoạch dài hạn cho 
tới năm 1990 là : tiếp tục tắng cường 
sức mạnh kinh tế của đất nước. mỡ 
rộng và đồi mới về căn bản các vốn 
cố định. bảo đảm phát triền ngành 
công nghiệp nặng, nền tảng của kinh 
tế, một cách ồn định và cân xứng. 
Qua những số liệu đã tỉnh toản; trong 
khoảng 15 năm từ năm 1976 đến năm 
1990, Liên-xô sẽ có những dự trữ vật 
chất và tài chỉnh khoảng gấp đôi so 
với 1ỗ năm trước. Như vậy Liên-xỏ sẽ 
có những khả năng mới đề giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế và xã hôi 
chủ yếu đo Cương lĩnh của Đẳng và 
các đại hội của Đảng trong những 
năm gần đây néu lên, đặc biệt là 
nhiệm vụ nâng cao hơn, nữa 
phúc lợi của nhân đân, cải thiện 
điều kiện lao động và điều kiện sống 
của nhàn dân, phát triền mạnh mẽ 
công tác y tế, giáo dục, văn hỏa, phát 
triền tất cả những gì cần thiết cho 
việc xây dựng con người mới, cho 
việc hoàn thiện lối sống xã hội chủ 
nghĩa. Nền kinh tế Liên-xô hiện nay 
đã bước vào giai đoạn mà việc đáp 
ứng nhu cầu của nhân đân về hàng 
tiêu dùng có chất lượng cao cũng như 
việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ 
mới nhất vào quả trình sản xuất, đã 
trở thành điều kiện đề tiến lên. Cho 
nên, ngay trong kế hoạch ã năm thứ 
mười. phần thu nhập quốc dân dành 
cho tiêu dùng hằng ngày sẽ tăng 
nhanh hơn phần dành cho tích lũy; 
tới năm 1980, quỹ tiêu dùng sẽ có 
thêm một khoắn tiền từ 71 tỈ đến 78 
tỉ rúp, tức tăng từ 275% đến 29%, so 
với năm 1975, 

Tãit nhiên, đề giải quyết thành cỏng 
những nhiệm vụ kinh tế và xã hội 
đã đề ra, điều kiện căn bản nhất vẫn 
là tăng nhanh năng suất lao động. 
nâng cao rõ rệt hiệu suất của toàn bỏ 


(9) L.I. Bơ-rê-giơ-nép : Liên-xó trên ccn 
đường xâu dựng cơ sở sột chất ký thuat của 
chủ nghĩa cộng sản, nhà xuất bản ti thật, Hà- 
nội, I976, trang 211; 


nền kinh tế. Cho nên, kế hoạch 5 năm 
thứ mười còn là * kế hoạch hiệu suất 
và chất lượng". Trong thời gian kế 
hoạch, khoảng 905 mức tăng sản 
lượng công nghiệp, 100% mức tăng sản 
lượng trong ngành nông nghiệp và 
trong ngành xây dựng sẽ là do tăng 
năng suất lao động mà có. Năm 1980, 
sản lượng công nghiệp sẽ tĩng từ 35 
đến 39ÃÄ so với năm 1975, trong đó 
nhóm «A» sẽ tăng từ 38% đến 42%, 
nhóm *B »sẽ tăng từ 30% đến 32%. Về 
nông nghiệp, sản lượng trung bình 
hằng năm sẽ tăng từ 145% đến 17%. 
Thu nhập quốc dân sẽ đạt tới khoảng 
từ 449 tỉ tới 462 tỉ rúp năm 1980 so 
với 362 tỈ rúp năm 1975 (tức tăng từ 
24% đến 28%). Lương trung bình của 
công nhân, viên chức tăng từ 165% 
đến 185 ; thu nhập của nông dàn tập 
thề tăng từ 24% đến 27%. Doanh số 
bán lễ tăng từ 27% đến 29%... 


Hiện nay, chỉ trong 2 ngày rưỡi, 
nền công nghiệp Liên-xô đã làm ra 
một sản lượng bằng sản lượng của cả 
năm 1913. Nền nông nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa với 2,41 triệu máy kéo, 
70 vạn máy liên hợp gặt đập, 1.446 
nghìn xe tải, 77 triệu tấn phân khoảng 
và nhiều phương tiện khác, năm 1976 
đã cho một sản lượng kỷ lục về ngũ 


cốc : 223,8 triệu tấn. Thu nhập quốc : 


- đân của Liên-xô năm 1976 đã tăng 
gấp 65 lần so với thu nhập quốc dàn 
của nước Nga trước cách mạng. 


Nhưự vậy là chỉ trong vòng 60 năm, 
trên cơ sở thẳng lợi của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười và sự 
thiết lập nền chuyên chính vô sản, 
nhờ phát huy tính ưu việt của chế độ 
xã hội chủ nghĩa, nhờ đề ra và thực 
hiện thắng lợi các kế hoạch 5 năm, 
đất nước xô-viết đã tiến những bước 
khá dài. Một xã hội kiều mới, tốt đẹp 
đã xuất hiện ở Liên-xô. Liên-xô đã 
thực hiện thắng lợi công cuộc công 
nghiệp hóa đất nước và hiện đang 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ ngh†a cộng sản. Nếu năm 1922 
phần của Liên-xô trong sản lượng 


công nghiệp thế giới là 13 thì hiện 
nay tỷ số đó đã là 20%. Từ một nước 
thua kém các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền ở châu Âu về tổng tấn 
lượng công nghiệp, Liên-xô ngày nay 
đã bổ xa các nước đó. Năm 1913, sản 
lượng công nghiệp của nước Nga Xa 
hoàng chỉ bằng 12,5% của Mỹ thì năm 
1975 sản lượng công nghiệp của Liên- 
xô đã bằng trên 80% của Mỹ, và tới 
năm 1980, cuối kế hoạch 5 năm thứ 
mười, sẽ bằng 109% mức của Mỹ năm 
1975. Hiện nay, Liên-xô đã vượt Mỹ 
về sản lượng một số sản phầm quan 
trọng như : dầu mỏ, quặng sắt, quặng 
măng-gan, than cốc, thép, gang, ống 
thép, máy cắt kim loại, đầu múy xe 
lửa đi-ê-den mạnh, gỗ xẻ, xi-măng, 
cấu kiện bê-lông đúc sẵn, máy kéo, 
phân khoáng, bông, vải len. bơ, v.v... 
Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
Liên-xô cũng đã vươn lên hàng đầu. 
Liên-xô đã đi đầu trong việc chính 
phục khoang không vũ trụ, trong việc 
sử dụng năng lượng nguyên tử vào 
mục đích hòa bình, trong kỹ thuật về 
các dòng điện mạnh, trong việc thám 
hiềm bắc cực, trong ngành vận tải 
đường biền. Liên-xô cũng đã vượt 
Mỹ trong việc sản xuất các máy bay 
siêu âm chở khách, trong việc sản 
xuất nhiều loại thiết bị thủy năng, 
trong việc tải điện cao thế trên một 
khoảng cách rãt xa. Về trình độ văn 
hóa của nhân dân, Liên-xô hiện nay 
là nước đứng hàng đầu thế giới, với 
trên 3/4 số người làm việc trong các 
ngành kinh tế quốc dân có trình độ 
đại học và trung học, với 37,5 triệu 
người lao động tri óc... 


Đúng như đỏng chí Bơ-rê-giơ-nép 
đã nhận định về đất nước xô-viết 
ngày nay khi kết thúc phần tông kết 
kế hoạch 5 năm trong báo cáo của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Liên-xô tại Đại hội lần thử 25 
của Đảng: «Chưa bao giờ nước ta có 
một tiềm lực kinh tế và khoa học kỹ 
thuật hùng mạnh như thế. Chưa bao 
giờ chúng ta có một đạo quân to lớn 
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gồm những cản. bộ cớ trình độ 
cao như thể. Chưa bao giờ chúng 
ta dựa được vào một kinh nghiệm 
phong phú như thế về xây dựng 
kinh tế mà Đẳng đã nhận thức và 
khái quát một cách sáng tạo? (10). 
- Sức mạnh của Liên-xô chứng tỏ chủ 
nghĩa xã hội hơn hẳn chủ nghĩa tư 
bản. Nó làm cho uy tín của Liên-xô 
trên trưởng quốc tế cao hơn bao giờ 


hết. Nó góp phần to lớn và cỏ hiệu 
quả vào cuộc đấu tranh của nhân 
đân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc. 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 


(10) L.I. Bơ-rê-giơ-nép : Liên-xó trên cơn 
đường xáu dựng cơ sở dột chối kỹ thướt 
của chủ nghĩa cộng sản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, I976, trang 259, 


QUYẾT TÂM ĐƯA NÔNG NGHIỆP TIẾN LÊN... 


(Tiếp theo trang 31) 

người từ trong Đẳng cho đến quần 
chúng nhân dân, đều quản triệt 
đường lối, chủ trương và nhiệm vụ 
phát triền nông nghiệp mà Hội nghị 
lần thứ hai của Trung ương Đẳng đã 
quyết định. Trên cơ sở đó, tạo ra 
một sự chuyền biến mạnh mẽ trong 
tồ chức chỉ đạo, trong lề lối công 
tác, trong việc nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm và phát huy tỉnh thần 
hiệp tác xã hội chủ nghĩa, nhằm phục 
vụ kịp thời và có kết quả những yêu 
cầu trên mặt trận sẳản xuất nòng 
nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp đòi hỏi hợp 
đồng nhiều ngành, nhiều mặt, đồng 
thời phải có sự chỉ đạo tập trung 
của Đảng và Nhà nước mới mong 
giành được thắng lợi lớn. Cần sớm 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng, 
kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà 
nước, xác định trách nhiệm cụ thê 
của các ngành, nhất là các ngành 
kinh tế, và các đoàn thê quần chúng, 
nhằm tạo ra sức mạnh tông hợp đề 
đưa nông nghiệp phát triền vượt bậc, 
bảo đảm hoàn thành thẳng lợi nhiệm 
vụ và mục tiêu mà Đang ta đã đề ra. 

Chúng ta cần khẩn trương kiện 
toàn bộ máy quản lý nông nghiệp của 
Nhà nước từ trung ương đến địa 
phương. Việc đầu tiên là tăng cường 
Bộ nông nghiệp về tỏ chức và cán bộ 
đề Bộ nông nghiệp có thẻ đảm đương 
tốt nhiệm vụ trực tiếp xày dựng kế 
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hoạch sản xuất nông nghiệp, trực 
tiếp quản lý vật tư, tiền vốn được 
giao và bảo đảm trách nhiệm toàn bọ 
về sản xuất nông nghiệp trong cả 
nước trước Đảng và Nhà nước. Trong 
việc kiện toàn và xây dựng bộ máy 
quản lý và chỉ đạo nông nghiệp biệ:. 
nay. chúng ta cqi trọng vai trè cấp 
tỉnh và cấp huyện. Song điều có v 
nghĩa quyết định đổi với việc chỉ 
đạo trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 
là xây dựng từng bước cấp huyện. 
đề huyện thật sự trở thành một cấp 
kế hoạch cơ bản đủ sức thực hiện 
mọi kế hoạch sẵn xuất. và có thề tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng ở 
nông thôn đề đưa nông nghiệp lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nỏng thôn mới, con người mới. 
xã hội chủ nghĩa. 


Trước mất. chúng ta đang cỏ nhiều 
khó khăn. Cần thấy hết những khó 
khăn đề ra sức khắc phục; mặt khác 
lại phải thấy rõ những thuận lợi đẻ 
phảt huy trong việc thực hiện nhiệm 
vụ nồng nghiệp và đưa nỏng nghiệp 
tiến lên. Chủng ta tin tưởng rằng, với 
tỉnh thần cách mạng tiến công của 
đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến 
sĩ quân đội, với khả năng cách mạng 
to lớn của nhân dân cả nước ta. 
chủng ta nhất định dấy lên được 
một phong trào quần chúng thi đua 
lao động sản xuất, thực hiện thẳng 
lợi Nghị quyết về nông nghiệp của 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 


BÀI HỌC 


QUYNH-LƯU 


QUỲNH-LUU là một huyện của tính 

Nghệ-tĩnh, có diện tích tự nhiên 
rộng 58.416 héc-ta (trong đó có 64,9% 
là đất đai vùng trung du — nửa đồi 
núi, 21,6% là đất đai vùng đồng bằng 
và 13,5% là đất đai miền biên), có gần 
20 vạn dân với trên 65 vạn người 
lao động.Nhiều năm trước đày,Quỳnh- 
lưu vẫnchưa khai thác được nguồn đất 
đai phong phú và sức lao động dồi đào 
đó. Từ vài ba năm trở lại đây, nhất 
là từ năm 1924, Quỷnh-lưu lấy huyện 
làm địa bàn tổ chức lại sản xuất, tổ 
chức và phân công lại lao động một 
cách cụ thê, cho nên đã có những 


¡—LÀM CHỦ LỰC LƯỢNG LAO 


Quỳnh-lưu tử sản xuất nhỏ đi lên 
sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, gặp khó 
khăn lớn nhất là lao động sẵn xuất 
phần lớn còn làm bằng còng cụ thủ 
công, công cụ cơ giới và máy móc hiện 
đại chưa có là bao. Nhưng Quỳnh-lưu 
lại có tài nguyên phong phú (chủ yếu 
là đất đai vùng đồng bằng, trung đu — 
nửa đòi núi và miều biền) và lực 
lương lao động đồi dào. Khai thác tối 
tài nguyên và điều hành tốt sức lao 
động đó. thị sẽ tạo ra được những cơ 
sở vật chãt cần thiết, nhằm đầy mạnh 


THANH -HÀ 


chuyền biến nhanh và mạnh cả trong 
sắn xuất, xây đựng và đời sống. Từ 
đó, Quỷnh-lưu bài đầu đi lên nhanh, 
tuy bước đi chưa phái đã thật vững 
chắc về mọi mặt. 

Làm rõ bài học Quỷnh-lưu cả về ưu 
điểm và khuyết điềm. không chỉ có 
tác dụng giúp cho Quỳnh-lưu đi lên 
chắc chắn và nhanh chóng hơn nữa, 
mà còn có ích cho các huyện khác và 
cho cả các ngành vốn có trách nhiệm 
giúp huyện tổ chức lại sẵn xuất, nhằm 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 


tốc độ phát triền sẵn xuất, tô chức töt 
đời sống và tạo điều kiện thuận lợi đi 
đần vào sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 

Trong việc tô chức lại sản XuUẤI 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, Quynh-lưu đã có ÿ thức lạm 
chủ tực lượng lao động tréên địa bản 
huyện. sử dụng lao động trên quy mô 
lớn đề, trong hoàn cảnh tao động thủ 
công còn là chủ yêu, có thê xảy dựng 
được những còng trình lớn, rút ngắn 
thời gian thì công, đưa nhanh vào 
phục vụ sản xuất và đời sống. 


Gì 
lế 


Lấy huyện làm địa bàn tỗ chức lại 
sản xuất, tỗ chức và phân công lại lao 
động, Quỳnh-lưu đã tiến hành tô chức 
lại sản xuất ở từng hợp tác xã. Trước 
kia, mọi công việc lao động trong hợp 
tác xã đều khépZ“kin trong đội sẵn 
xuất, cho nên khó thực hiện chuyên 
môn hóa lao động. Quy mô hợp tác 
xã lúc đó lại quả nhỏ bé (trên dưới 
100 héc-ta), càng khó có thề tỗ chức 
lại sản xuất một cách hợp lý. Mấy 
năm gần đây, các hợp tác xã ở Quỳnh- 
lưu đã có quy mô điện tích canh tác 
từ 300 — 500 héc ta. Lúc này, các hợp 
tác xã có điều kiện tổ chức các đội 
chuyên ngành và chuyên khâu hoạt 
động có hiệu lực. 


Các hợp tác xã ở Quỳnh-lưu đã căn 
cứ vào tổng số ngày công nghĩa vụ 
(hằng năm mỗi người lao động trong 
độ tuổi lao động phải làm 30 ngày 
còng) đóng góp cho Nhà nước, tổ chức 
ra đội «thủy lợi I?®(còn gọi là đội 202) 
quanh năm chuyên đi xày dựng các 
công trình của Nhà nước. Cả huyện 
Quỷỳnh-lưu có 32 đội « thủy lợi I» như 
vậy, một năm bình quân mỗi đội viên 
làm 250 ngày trời trên các còng trình 
xây dựng của Nhà nước. Lực lượng 
lao động chuyên môn hóa này được 
tỗ chức chặt chẽ, lao động có kỷ luật 
và có kỹ thuật, kết hợp với lực 
lượng cơ giới hiện có trên các công 
trường Nhà nước, hình thành lực 
lượng sẵn xuất to lớn; có sức mạnh 
giải quyết nhanh, gọn, dứt điểm và 
hoàn thành tốt các công trình xây 
dựng của Nhà nước. 

Ngoài đội này. ở mỗi hợp tác xã 
của Quỷỳnh-lưu cỏn tö chức ra đội 
«thủy lợi II» (lúc đầu Quỳnh-lưu gọi 
là đội thanh niên tỉnh nguyện xây 
dựng quê hương) do hợp tác xã nuôi. 
Các đội này vừa xây dựng các công 
trình của hợp tác xã, vừa xây đựng 
các công trình của huyện, khi cần 
thiết cũng có thể điều đi xây dựng 
các công trìinhỀỀcủa tỉnh. Huyện 
Quỳnh-lưu đã tỗ chức được 31 đội 
“thủy lợi I!'» với trên 7.500 người. 
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Lực lượng này trở thành lực lượng 
xung kích của đội quân lao động của 
huyện đề xây dựng các công trình 
thủy lợi trên địa bàn huyện, làm 
đường giao thông trong huyện, khai 
hoang mở rộng diện tích, cải tạo 
đồng ruộng, xây dựng các công trình 
phúc lợi công cộng theo quy hoạch 
của huyện. 

Ở các hợp tác xã của huyện Quỳnh- 
lưu, ngoài đội trồng trổ\ ra (cả huyện 
có 360 đội), còn có các đội chuyên 
khâu như: đội thủy nông (cả huyện 
có 30 đội), đội làm đất (cả huyện cỏ 
62 đội), đội phân bón (cả huyện có 
45 đội) đội giống và làm mạ (cả 
huyện có 27 đội), đội vận chuyển (cá 
huyện có 22 đội), đội xây dựng cơ 
bản (cả huyện có 31 đội thu hút 2.&00 
tay thợ lành nghề), đội trồng rừng 
(cả huyện có 30 đội), đội chăn nuôi 
trâu bò (cả huyện có 7 đội), đội chăn 
nuôi lợn tập thê, nuôi cá và nuôi 
vịt (cả huyện có 18 đội). 

Trên cơ sở tồ chức lao động chuyên 
ngành và chuyên khâu như vày, lực 
lượng lao động ở từng hợp tác xã và 
trên địa bàn huyện được phân còng 
lại một cách hợp lý hơn. Hiện nay, 
số người lao động ở nông thôn Quỳnh- 
lưu làm trong ngành trồng trọt chỉ 
còn 435,làm thủ công nghiệp (bao gồm 
cả làm muối, đánh bắt và chế biến cá 
biền) chiếm 36,5%. làm nghề rừng 
chiếm 9,4%, làm chănfnuỏi chiếm 
1,6%, làm nghĩa vụ dân còng cho Nhà 
nước chiếm 4.5%, làm công tác phục 
vụ và gián tiếp sản xuất chiếm 5% 
tổng số người lao động trong huyèn. 

Nhờ tồ chức được các đội chuycn 
ngành, chuyên khâu và đi vào định 
mức công, việc cụ thề, (cả huyện 
Quỳnh-lưu đã có tất cả 1.015 định 
mức công việc), các ban quản trị hơp 
tác xã ở Quỳnh-lưu có điều kiện thông 
nhất điều hành lạo động trong toàn 
hợp tác xã. Điều hày giúp cho hợp 
tác xã tiến hành có kết quả việc xảy 
dựng cơ sở vật chất— kỹ thuật và đầy 
mạnh phát triền các ngành sản quả! 


của mình. Hơn nữa, nó còn cho phép 
các hợp tác xã rút được nhiều người 
lao động đi xây dựng các công trình 
của huyện và tỉnh. Cũng vì lẽ đó, 
Quỷnh-lưu cỏ thề điều hành lao động 
một cách có kết quả trên địa bàn 
huyện. Vị dụ : huyện có thề điều một 
lúc các đội làm đất của các hợp tác xã 
với trên 1.000 trâu cày, đưa ra vùng 
Hoàng-mai (bị hạn) tập trung làm 
đất trong một thởi gian ngẵn, giúp 
hợp tác xã Quỳnh-mai làm màu kịp 
thời vụ và trồng tỉa hết diện tích. 
Hoặc huyện có thê điều các đội xây 
dựng cơ bản của các hợp tác xã, tập 
trung 2.800 tay thợ giỏi, lên làm khu 
bệnh viện huyện, trong hai tháng xây 
cất xong 4ö ngôi nhà gạch ngói với 
172 gian phòng phục vụ khám và 
chữa bệnh cho đân; xây dựng một 
lúc 3 trường cấp IHII ở ba khu vực 
trong huyện, với 54 phòng học, đủ 
chỗ cho con em học tập... 

Tuực hiện việc điều hành lao động 
trên địa bàn huyện còn là một biện 
pháp tốt giúp cho Quỳnh-lưu giải 
quyết có kết quả tỉnh trạng nông 
nhàn » ở nông thôn, tạo cho người 
nông dân ở đây lúc nào cũng có 
công ăn việc làm. 

Cách làm như trên của Quỳnh-lưu là 
đúng. Đẩy cũng là một cách lao động 
có phân công thco quy mô lớn; thoát 
khỏi lối hiệp tác giản đơn của phương 
thức sản xuất nhỏ. 

Quỳnh-lưu làm chủ được lực lượng 
lao động và thống nhất điều hành lao 
động trên địa bàn huyện có kết quả, 
chính là vì ở đây đã tạo ra được 
những tiền đề cần thiết cho nó. Một 
ld, huyện có 'quy hoạch tồng thề 
(được cấp trên duyệt y), có chương 
trình kế hoạch và tiến độ thi công 
trên địa bản toàn huyện. Trên cơ sở đó, 
đặt ra nhiệm vụ và chương trình cụ 
thẻ cho huyện và cho hợp tác xã, 
khiến cho huyện và hợp tác xã hoạt 
động ăn khớp với nhau. Hai là, lao 
động sản xuất phải đi vào tồ chức 
chuyên môn hóa, như: phải có tay 


nghề đồ ô nề thành thạo mới làm - 
được ruộng muối; phải có đội chuyên 
làm đất, chuyên cấy... mới có lực 
lượng tập trung giải quyết dứt điềm 
và kịp thời vụ cho cả một vùng sản 
xuất lớn; hoặc phải có đội chuyên 
xây dựng có tay thợ giỏi mới xây 
dựng được những công trình lớn. Pa 
là, nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cho người nông dân, làm cho 
mọi người đề cao ý thức làm chủ 
tập thê, thoát khỏi tầm nhìn bó hẹp 
trong từng đội sẵn xuất và trong từng 
hợp tác xã đơn độc. Bốn là, có đội 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và biết 
phát huy năng lực của đội ngũ đó. 
Thiếu yếu tố này sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong tö chức sản xuất và xây 
dựng. có khi hỏng việc, gây lãng phí 
lớn, thậm chỉ có thê gây tác hại nguy 
hiểm. Năm lv, chăm lo tồ chức tốt 
đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn 
văn hỏa và tỉnh thần. Sảu là, có đội 
ngũ cán bộ nhất trí cao về đường lối, 
chủ trương, trên dưới hành động 
củng một hướng. 


Có những tiền đề cần thiết đó, 
Qu‡ỳnh-lưu mới làm chủ được lực 
lượng lao động và điều hành lao động 
trên địa bàn huyện, nhanh chóng 
xây dựng được nhiều cơ sở vật chất — 
kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời 
sống. Chi trong vòng vài ba năm gần 
đây, Quỳnh-lưu đã xây dựng được 
hàng loạt các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật mới, như: hệ thống bệnh viện 
và trạm xá, hệ thống trưởng học từ 
cấp Iđến cấp II xây cất bằng gạch 
ngói, mở thêm nhiều vùng khai 
hoang, làm thêm nhiều ruộng muối, 
làm nhiều đường giao thông nông 
thôn, hoàn chỉnh thủy nông trên địa 
bản hàng nghìn héc ta, xây dựng nhà 
cửa cho các trạm trại. Trong lúc 
chưa xin được gạo, tiền va vật tư cấp 
phát của Nhà nước, Quỳnh-lưu không - 
ngồi chờ, mà vẫn phát động nhân 
dân đem sức lực của minh ra xây 
dựng. Trong khi điều hành lao động 
đề tiến hành sản xuất và xây dựng 
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trên địa bàn huyện. Quỳnh-Ìlưu có 
chủ ý giải quyết một số chính sách 
về phân phối và đãi ngộ đối với 
người sản xuất ở nhà (ở hợp tác xã) 
và người đi xây dựng chung, cũng 
như giải quyết các văn đề về quan hệ 
vay trả công điểm giữa các hợp tác 
xã. Hiện nay, sức lao động ở nòng 
thôn ta còn dư thừa nhiêu. Trong khi 
đó, vốn liếng của hợp tác xã hãy còn 
nghèo. Đưa lực lượng lao động của 
cac hợp tác xã —cũng tức là lực 
lượng lao động của cả huyện, ởi xây 
dựng những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới phục z vụ sản xuất và đời sống 
như Quỷÿnh-lưu đã làm là mọt cách 
tích lũy (bằng lao động sống) kinh 
lỂỄ nhất và có hiệu quả thiết thực. 
Tích lũy bằng cách này — bằng sức 
lao động đôi đào ở nông thôn — 
khỏng tốn nhiều tiên của, không gây 
anh hưởng tiêu cực đối với đời 
sỏng của xã viên. Hơn nữa, chính 
những cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ sản xuất và đời sống do 
công sức lao động của từng hợp tác 


xã cũng như của cả huyện xây dựng 
nên sẽ trở lại phục vụ tốt hơn cho 
con người lao động. 


Đương nhiên, những công trình 
phục vụ sẵn xuất và đời sống xây 
dựng bằng lao động của huyện đỏi 
hỏi phải có sự giúp đỡ nhất định của 
Nhà nước về vật tư và tài chính. Về 
mặt này cần có sự ăn khớp giữa kế 
hoạch xây dựng của huyện với kế 
hoạch xây dựng chung của tỉnh và 
của trung ương. Cần tránh khuynh 
hướng rụt rẻ, không dám mạnh bạo 
phát động quần chúng tiến hành xây 
dựng các công trình cầu thiết; song 
mặt khác việc xây dựng đó cũng 
khòng được vượt quá khả năng tài 
chỉnh và vật tư của đất nước. Đè 
trảnh được hai khuynh hưởng này, 
cần phát huy tính chủ động sáng tạo 
của huyện, mặt khác cấp trên cũng 
phải tham gia xét đuyệt ngay từ đầu, 
trên cơ sở cân nhắc chu đáo khả năng 
của Nhà nước và yêu cầu của địa 
phương. 


I— DÙNG SỨC MẠNH CỦA CẢ HUYỆN XÂY DỰNG NHANH CHÓNG 
CƠ SỞ VẬT CHẤT — KỸ THUẬT PHỤC VỤ SẲN XUẤT VÀ ĐỜI 
SỐNG, GIÚP CÁC HỢP TÁC XÃ YẾU KÊM TIỀN LÊN ĐỒNG ĐỀU 


Chiến tranh kết thúc, hầu hết các cơ 
sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất 
và đời sống ở Quỳnh-lưu bị phá hoại 
nghiệm trọng. Các mặt sẵn xuất, ăn 
ở, học hành, chữa bệnh và đi lại của 
nhân dân trong huyện gặp rất nhiều 
khó khăn. Điều đó đòi hỏi Quỳnh-lưu 
phải khần trương khắc phục hậu qua 
chiến tranh. nhanh chóng xây dựng 
cơ SỞ vật chảt— kỹ thuật phục vụ 
sản xuất và đời sống, có nhiều đóng 
góp cho Nhà nước để cùng cả nước 
xây đựng chủ nghĩa xã hội. 

Làm theo phương pháp cũ, tức là 
cứ đề từng hợp tác xã tự lo liệu một 
cách đơn đóc, đương nhiên sẽ diễn ra 
Linh trạng chỉ các hợp tác xã tiên tiên 
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hoặc không bị chiến tranh tàn pha 
nặng mới có sức vươn lên nhưng 
cũng phải mất nhiều năm phấn đau 
mới thành công. Còn những hợp tác 
xã yếu kém, nhất là những hợp tác 
xã ở những nơi bị chiến tranh tàn phả 
có tính chất hủy diệt, thi rất khó hoặc 
không thề vươn lên nhanh chóng đuôi 
kịp các hợp tác xã khá. 


Giải quyết mâu thuẫn này, Quỷynh- 
lưu dùng phương pháp tập trung sức 
ca huyện đề nhanh chóng khắc phục 
hậu quả chiến tranh, nhanh chóng xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật phục 
vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn 
huyện, trên từng vùng sản xuất va 
cho từng hợp tác xã, đưa phong trao 


CÁN bộ và đảng viên..... phải gọt bỏ những thới độ 
sơi lồm như : thỏa mãn với thành tích bước đều, bảo 
thủ, tự mãn với những kinh nghiệm đã có..... 


..ẳHễ có đôi chút hiểu biết, đôi chút thành công 
thì tự cao tự đại, vênh vang kiêu ngạo, tự cho mình 


tài giỏi hơn người. 
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hợp tác hóa và lao động sản xuất tiến 
lên đồng đều. 

Ngày nay, Quỳnh-lưu có thể làm 
được như vậy và làm có kết quả, 
chính là do các hợp tác xã ở đây đã 
tô chức lao động chuyên môn hóa theo 
ngành và theo khâu, bảo đảm cho 
huyện có điều kiện thực hiện điều 
hành lao động trên địa bàn huyện 
mà không ảnh hưởng đến kế hoạch 
lao động sản xuất của cơ sở. Ví dụ: 
việc khác phục hậu quả chiến tranh 
ở vùng lloàng-mai, nếu đề các hợp 
tắc xã Ởở vùng này tự lo liệu, thì không 
có dủ sức người, vật liệu, công cụ và 
trâu bò đề làm và càng không có điều 
kiện làm nhanh trong một thời gian 
ngắn. Nhưng dùng sức của cả huyện, 
Lập trung trên 16.000 người đem theo 
lương ăn, trâu bò, công cụ và vài liệu 
xây dựng... về làm khoảng 1 tháng, 
dùng hết trên 40 vạn ngày còng, đã 
san lấp hàng nghìn hố bom, tháo gỡ 
hàng trăm quả bom chưa nó, khôi 
phục hàng trăm héc ta ruệng hoang 
hóa, tì bồ hệ thống thủy lợi và làm 
lại cả nghìn ngôi nhà cho dân. giúp 8 
hợp tác xã vũng này có nơi ăn, chốn 
ở và bắt tay vào sản xuất bình thường. 
Nó tạo cho Hoàng-mai — nơi bị chiến 
tranh dành phá có tính chất hủy diệt, 
có khí thế phấn khởi vươn lên về mọi 
mặt, dây lùi bị quan và buồn tủi về 
dĩ vãng. 


Cũng theo phương pháp điều hành 
như vậy, trong hơn 3 năm vừa rồi. 
Quỳnh-lưu đã xây dựng nhanh, gọn 
và đứt điềm hàng loạt những cơ sở 
vật chất — kỹ thuật phục vụ sẵn xuất 
và đời sống trên địa ban huyện : hoàn 
chỉnh thủy nông trên địa bàn 5.000 
héc ta ruộng cấy lúa (trong đó mở 
rộng thêm 400 héc-ta ruộng làm 2 vụ 
lủa một năm). Đồng ruộng được cải 
tạo một bước. khòng còn * bờ cong 
ruộng méo ®, tạo điều kiện từng bước 
đưa cơ giới vào thuận tiện. Dùng sức 
cả huyện đề lấn biên thì chỉ sau gần 
nửa năm đã xây dựng được 470 héc- 
ta ruộng muối, trong đỏ có 220 héc-ta 
đưa vào sản xuất, nâng diện tích ruộng 
muối xưa nay từ 270 hẻéc-ta lên 490 
héc-ta và đưa sản lượng muỗi từ 2,2 
vạn tấn lên 4,5 vạn tấn/năm. Khai 
hoang thêm 2.200 héc-ta đất nửa đồi 
nủi và trông thêm 1.000 héc-ta thông 
trên đồi trọc. Xày dựng hệ thống lò 
vôi. gạch, ngói của các hợp tác xã và 
của quốc doanh huyện. Xây dựng hệ 
thông trường học bằng gạch ngói từ 
cấp I đến cấp III có đủ chỏ cho 5,5 
vạn eon em trong huyện học tập. Xây 
dựng khu bệnh viện huyện, bệnh viện 
đa khoa ơ vùng kinh tế mới và các 
trạm xá xã. nghĩa trang liệt sĩ huyện, 
trường Đảng huyện, nhà văn hóa 
huyện, v.v... Toàn bộ các công trình 
xây dựng trên địa bàn huyện trong 
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hơn 3 năm qua trị giả trên 8.797.000 
đồng (sau khi kiêm tra và nghiệm thu, 
Nhà nước trợ cấp cho 6.670.500 đồng) 
và dùng hết trên 6.822.000 ngày công. 
Các cơ sở vật chất — kỹ thuật phục 
vụ sản xuất và đời “sống do hợp tác 
xã tự xây dựng Ở cơ sở trị giá khoảng 
9 triệu đồng (trong đó Nhà nước trợ 
cấp cho 660 nghìn đồng). Tính về giá 
trị, có 63% tổng giá trị các công trình 
phục vụ cho sản xuất và 37% phục vụ 
đời sống. Tính về công lao động, cỏ 
7354 số công làm các công trình phục 
vụ sản xuất và 27% số công làm các 
công trình phục vụ đời sống. Mỗi 
năm, mỗi người lao động (trong độ 
tuổi lao động) ở Quỳnh-ìưu bình quân 
đã đóng góp 108 ngày công đề xây dựng 
các công trình phục vụ sản xuất và 
đời sống. Trong đó. có 27 ngày còng 
làm nghĩa vụ cho Nhà nước, 36 ngày 
công xây dựng trên địa bàn huyện và 
45 ngày công lao động xây dựng trong 
hợp tác xã. Như vậy, ở đây người ta 
đã dùng khoảng 1 phần 3 số ngày công 
lao động hàng năm của xã viên đề 
xây dựng các công trình phục vụ sản 
xuất và đời sống. 


Những cơ sở vật chất — kỹ thuật 
đó đã gógy phần đáng kề vào việc phát 
triền sẵn xuất, đưa tông giá trị sẵn 
lượng hàng năm của Quỳnh-lưu từ 
22,3 triệu đồng (năm 1965) tăng lên 13 
triệu đồng (năm 1976). Thu nhập bình 
quân đầu người trong huyện từ kinh 
tế tập thề mỗi tháng được 13 đồng 
(nếu tính cả kính tế phụ gia đình có 
thê tới 20 đồng). Đời sống vật chất 
của người dân Quỳnh-lưu bây giờ có 
được cải thiện hơn trước. Nhưng 
Quỳnh-lưu lại xây dựng được nhiều 
công trình văn hóa và phúc lợi công 
công như : bệnh viện, trường học, nhà 
trẻ, nhà hát, hồ bơi, v.v... trên địa 
bàn huyện và trong từng hợp tác xã, 
bảo đảm việcŸchữa bệnh cho nhân 
dân, học hành cho con em, chăm sóc 
trẻ nhỏ và mọi người được hưởng đời 
sống tỉnh thần và văn hóa khả hơn 
trong điều kiện kinh tế phát triền 
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chưa cao. Điều đó nêu một bài học 
tốt về tồ chức đời sống toàn diện chơ 
nhân đân ngay trong điều kiện lực 
lượng sản xuất còn thấp. 


Dùng sức của cả huyện, điều hành 
lao động trên quy mô lớn, không 
những là một phương pháp tốt đề xây 
dựng nhanh chóng các cơ sở vật 
chất —-kỹ thuật phục vụ sản xuất và 
đời sống mà đó cũng là một trong 
những phương pháp chỉ đạo có hiệu 
lực đề đưa nhanh hợp tác xã kém 
vươn lên thành khả, thúc đầy phong 
trào hợp tác hóa và lao động sản xuât 
trong huyện tiến lên đồng đều. 


Kinh nghiệm Quỳnh-lưu cho thấy : 
trong nhiều trường hợp. hợp tác xã 
kém thường có cơ sở vật chất — kỹ 
thuật quá yếu kém, từ đó nầy sinh 
hàng loạt các mặt yếu kém: khác. Nếu 
giải quyết tình trạng yếu kém vẻ cơ 
sở vật chất bằng con đường bổ mặc 
cho những hợp tác xã yếu kém tự làm 
lấy mọi việc như lâu nay, thi các 
hợp tác xã đó khó có thể phấn đấu 
nhanh chóng vươn lên đuôi kịp cắc 
hợp tác xã khá. Nhưng đem lực lượng 
của các hợp tác xã trong huyện đến 
giúp, như đối với hợp tác xã Quỳnh- 
thanh yếu kém về nhiều mặt, chỉ vài 
tháng đã có thê giải quyết các văn 
đề cải tạo đồng ruộng, xây dựng 
đường sá, làm mương máng tưới tiêu, 
đặt mảy bơm, xâv đựng trường học, 
nhà kho, trạm xả, v.v... Liên sau đó, 
Quỳnh-thanh đã thoát ra khỏi tình 
trạng khó khăn về sản xuất đề vươn 
lên có thu nhập khả; đời sóng được 
cải thiện cả về vật chất và tỉnh thần. 
làm nghĩa vụ tốt đối với Nhà nước. 
Việc xây dựng cánh đồng muối Quỳnh 
phương cũng tương tự như vậy. Nếu 
cứ làm theo kiều cắp phát” như 
xưa và do hợp tác xã tự lo liệu lấy, 
chưa biết phải bao nhiêu năm mới 
xây dựng xong mấy trăm hẻec-ta ruộng 
muối. Tập trung lực lượng của toàn 
huyện gồm gần 2 vạn người, làm trẻn 
3 triệu ngày công, tiêu dùng bàng 


nghìn tấn vôi, trên 1 triệu viên sò, 
trên 16 vạn mét khối cát, hàng chục 
vạn cây nứa và hàng nghìn bương 
tre..., trong thời gian chưa đầy nửa 
năm đã xây dựng mới cho Quỳnh- 
phương 200 hẻc-ta ruộng muối đưa 
vào sản xuất, giúp cho trên 2.000 
người lao động của hợp tác xã có 
việc làm (không còn chạy chợ như 


trước nữa), sản lượng muối của hợp- 
tác xã tăng lên gấp bội. 

Cách làm đó của Quỳnh- lưu cỏ tác 
dụng giúp cho bản thân các hợp tác 
xã lâu nay yếu kém tăng thêm lực 
lượng vật chất đề vươn lên theo kịp 
các hợp tác xã khả, đưa phong trào 
hợp tác hóa và lao động sản xuất của 
toản huyện tiến lên đồng đều. 


IÍ— SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO 
QUỲNH-LƯU VÀ VAI TRÒ LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA QUẦN CHÚNG 


Sau khi chiến tranh kết thúc, miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, 
đăng bộ Quỳnh-lưu đã bám sát tỉnh 
thần các nghị quyết của Trung ương 
Đảng, Chính phủ và của tỉnh ủy 
Nghệ-tĩnh, nhất là các nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 23 và 24 của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng khóa IHI, chỉ 
thị 208 của Ban bí thư trung ương 
Đảng và nghị quyết 61 của Hội đồng 
chính phủ, lãnh đạo nhân dân trong 
huyện đem chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước chuyên vào lao động sản xuất 
trong hòa bình, nhằm nhanh chóng 
khắc phục. hậu quả chiến tranh, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và phát trin sẵn 
xuất theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Hành động cách mạng đó 
của đẳng bộ Quỳnh-lưu đã thu được 
kết quả, tuy mới là bước đầu, nhưng 
đã làm thay đôi nhanh chóng bộ mặt 
sản xuất và đời sống của Quỳnh-lưu. 
Mới trong vòng vài ba năm gần đây, 
Quỳnh- -lưu đã làm được những việc 
tưởng chừng không làm nồi. 


Quỳnh-lưu làm được như vậy là do 
đẳng bộ ở đây có cách nhìn đúng, 
biết phân tích và giải quyết vấn đề, 
tiếp thụ nghiêm túc và có tỉnh thần 
đấu tranh thực hiện sáng tạo các chủ 
trương của cấp trên. chịu khó học 
hổi và áp dụng sát đúng vào hoàn 
cảnh địa phương những kinh nghiệm 
hay của các nơi. Cán bộ và đẳng viên 


ở đây dám nghĩ, đảm làm và làm lớn, 
dám chịu trách nhiệm trước quần 
chúng và lãnh đạo quần chúng ra 
hành động. Vì vậy, Quỳnh-lưu mới 
có phong trào cách mạng của quần 
chúng, mới nhanh chóng làm thay 
đồi được bộ mặt kinh tế và dời sống 
của mình. Nếu đẳng bộ Quỳnh-lưu 
không hiều biết gì về tài nguyên, 
đất đai, khí hậu, con người quẻ 
hương mình, và nếu không có phong 
cách lãnh đạo mới và nếp suy nghĩ 
mới như bây giờ, chắc chắn không 
dảm làm mạnh, làm lớn và càng 
không dám lãnh đạo quần chúng ra 
hành động. Ngay những ngày chiến 
tranh vừa kết thúc, các cấp ủy Đảng 
(từ huyện đến xã) ở Quỳnh-lưu đã đi 
khảo sát suốt 13 ngày liền khắp các 
nơi trong huyện, tìm hiều kỹ hơn về 
đất đai và Liêm năng kinh tế của dịa 
phương. Qua đó, bàn biện pháp và 
phương hướng làm ăn cho từng vùng, 
tô chức và lãnh đạo phong trào quần 
chúng «xuất quân ra biển» nhằm . 
phát triền muối, cả, «tiến quân lên 
rừng? nhằm khai thác kinh tế đồi 
núi, và «nồi sóng thâm canh ở đồng 
bằng » nhằm đạt năng suất cây trồng 
cao. 

Các cấp ủy Đảng ở Quỳnh-lưu có 
quyết tâm và nhất trí cao, vận dụng 
tương đối đúng đắn mỗi quan hệ giữa 
tập trung và dân chủ. là chỉ đạo 
tồ chức thực hiện, biết nắm thời cơ, 
biết chọn khâu, chọn điềm và hành 
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động đúng lúc. Hình thức bố trí lực 
- lượng lao động sẳn xuất cũng rất lính 
hoạt tùy tỉnh hình cụ thê từng việc; 
từng nơi, từng lúc. Có công trình thị 
tổ chức và điều hành theo kiều chiến 
dịch, lao động quân sự hóa như xây 
dựng đồng muối. Có công trình thi 
giao hẳn cho thanh niên đảm nhiệm 
như trồng cây gây rừng. Có loại công 
trình đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn, 
như nghĩa trang liệt sĩ, thì giao cho 
đội kỹ thuật xây dựng của các hợp 
tác xã đảm nhiệm. Có công trình tạp 
trung lớn nhưng có thê thi công theo 
đơn vị lẻ (như khu bệnh viện huyện) 
thì giao cho mỗi hợp lác xã xây cất 
và chịu trách nhiệm toàn bộ một 
hạng mục công trình. Có công trình 
(như nhà hat nhân dân) thì dùng hình 
thức lao động xã hội chủ nghĩa là 
chủ yếu đê xây dựng... Nhờ cách tô 
chức chỉ đạo thực hiện như vậy, cho 
nén Quỳnh-lưu xây dựng công trình 
nào cũng nhanh. gọn và làm đứt 
điểm từng việc, làm đúng kế hoạch, 
đưa vào sử dụng nhanh, đem lại lợi Ích 
thiết thực, quân chúng phấn khởi và 
tin tưởng, qua đó phát động phong 
trào hành động cách mạng của quần 
chúng sỏi nồi và liên tục. 


Phong trào lao động, san xuất và 
xây dựng ở Quỳnh-lưu còn cho thấy 
vai trỏ làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động được thê hiện rõ nét và cỏ 
lìc diụnng to lợn. Ở Quỷnh-ltru, mọi 
chủ trương và việc làm nhằm xây 


dựng chủ nghĩa xã hội, xây đựng 
nền sẵn xuât lớn xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng nỏng thôn mới, đăng bô 
đều nói rõ cho dần hiền đề dán lảm. 
Ngay những lúc gặp đói kém lớn. 
đảng bộ chủ trương «vi đói nên 
càng phải lao động sản xuất nhiều 
hơn. không làm gì chỉ ngồi kêu đói 
sẽ còn đỏi mãi ®. Khi mọi người đeu 
hiều như vậy, thi họ tự nguyện đi 
làm, khỏng chỉ làm cho hợp tác xã 
nhà, mà còn làm giúp các hợp tác xã 
bạn. làm cho huyện và cho cả tình 
nữa. Mây năm gàn đây, năm nào 
Quỷÿnh-lưu cũng huy động được nhiều 
người đi xây dựng các công trình 
chung của huyện, và nói chung những 
người được huy động đều vui vẻ và 
hăng hái đi làm, làm có trách nhiệm. 
có ký luật và đạt năng suất cao. Điều 
đó chứng mình rằng người dàn 
Qu‡ỳnh-lưu ấã có ý thức làm chủ tập 
thẻ rõ rệt. Nhờ vậy, khi Nhà nước 
giúp đỡ cho huyện một, Quỳnh-lưu 
có thê huy động thêm vốn liếng, vật 
tư của nhân dân làm ra gấp ba, thẻ 
hiện tốt phương châm kết hợp giữa 
Nhà nước và nhân dân cùng làm đè 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuàt 
cho chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là bị 
quyết đề Quỳnh-lưu làm nhanh, làn 
gọu, làm đứt điềm không chỉ một mà 
hàng loạt những công trình xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, đưa nhanh 
vào phục vụ sản xuất và đời sống. 
qua đó tạo ra bước tiến nhanh về 
nhiều mặt. 


IV — NHỮNG KHUYẾT BIÊỂM LÀM GIẢM HIỆU QUÁ 
CỦA PHONG TRÀO QUỲNH-LƯU 


Mây năm gần đây, Quỳnh-lưu có 
một số mặt phát triền khá. Tuy nhiên, 
vẻ phương hướng sản xuất, Quỳnh - lưu 
cần xem xét lại. Theo chúng tỏi, tỉnh 
hình phảt triển kinh tế của Quỳnh-lưu 
trong mấy năm qua chưa thê hiện 
dặm nét nhiệm pụ hàng đầu là phái 
triền pượt bậc sản xuất nòng nghiệp 
nhàm giải quyết tốt tấn đề tương thực 
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Đà thực phầm, tạo điều kiện thuận 
lợi cho Quỳnh-lưu xây dựng thanh 
một huyện kinh tế nông— lâm ngư— 
công nghiệp theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Giá trị tồng sản lượng của Quỳnh- 
lưu năm 1976 tăng gần gấp đòi năãtn 
1965 (43 triệu đồng/22,3 triệu đồng). 
Nhưng xét về mặt các sẵn phầm chủ 


yếu hàng năm của Quỳnh-lưu, thì 
thấy chỉ có muối là tăng gấp đôi và 
vật liệu xây dựng là tăng nhiều nhất. 
Sản phầm cá biên hầu như không tăng 
(năm 1965 đạt 5.010 tấn, năm 1976 
cũng chỉ 5.199 tấn). Sản phầm nông 
nghiệp, trong đó chủ yếu là lương 
thực, lại phát triền quả chậm chạp. 
Sản lượng lương thực (quy ra thóc) 
năm 1965 đạt 48.071 tấn; nắm 1976 
cũng chỉ đạt 49.827 tấn. Như vậy là 
hầu như giảm chân tại chỗ. Trong khi 
đó, mức tăng số dân bình quàn hàng 
nầm 3,55%. Vì vậy, mức lương thực 
bình quân đầu người ở Quỳnh-lưu 
ngày càng giảm sút nghiêm trọng. 
Năm 1965 bình quản đầu người đạt 
309kg, từ năm 1972 dến 1975 tụt 
xuống khoảng 290kg, đến năm 1976 
chỉ còn 28ãkg. Mức lương thực bình 
quân đầu người thấp như vậy, rõ ràng 
không đủ dê Quỳnh-lưu tự túc tiêu 
dùng (›ao gồm tiêu dùng cá nhàn — 
tức là lương thực cho người, và tiêu 
dùng sản xuất — chủ yếu là thức ăn 
cho chăn nuôi gia súc và gia cầm). 
Điều này cắt nghĩa vì sao phong trào 
lao động sản xuất ở Quỳnh-lưu phát 
triển mạnh, sôi nồi và liên tục, nhưng 
đời sống vật chất của nhàn dân vẫn 
còn nhiều khó khăn, có lúc còn bị 
thiểu đói. 


Trong vẫn đề sản xuất lương thực, 
ở dây có khuyết điềm lớn về máu. 
Tổng sẵn lượng màu (quy ra thóc) ở 
Quỳnh-lưu năm 1976 cũng chỉ đạt 
12.068 tấn, không bằng mức 12.578 tấn 
của năm 1965. Nghĩa là 12 năm qua. 
màu của Quỳnh-lưu không tăng mà 
còn có xu hướng giảm sút. Phải 
chăng ở dây không có điều kiện phát 
triền màu? Chính Quỷỳnh-lưu lại là 
một trong những huyện có nhiều điều 
kiện vẻ diện tích và có ưu thể phát 
triển màu hơn các thứ cây khác. 
Hoàng-mai là một vùng trông màu 
lớn. Vùng dắt cát ven Điền chiếm 
139226 diện tích trong huyện cũng 
thuận tiện cho phát triển màu chuyên 
canh và màu tắng vụ. Trong số 5.000 


héc-ta đất làm 2 vụ lúa có thủy lợi 
chủ động cũng có thê khai thác một 
phần không nhỏ đề làm thêm một vụ 
màu mùa đông. Mấy năm qua; Quỳnh- 
lưu lại vừa khai hoang thêm được 
hàng nghìn héc-ta đất trên vùng trung 
du cũng có thê trồng màu được khá 
nhiều. Quỳnh-lưu còn có khoang 
5.000 héc-ta đất vùng nửa “đồi núi 
(tương đương với diện tích vùng lúa 
Lập trung hiện nay của huyện) có thể 
khai phá trông màu. Giá như kinh 
nghiệm truyền thống về điều hành 
lao dòng sản xuất trong từng hợp tác 
xã và trên địa bàn huyện của Quỳnh- 
lưu cũng được đem dùng đề ttăn 
công? cả lên những đất đai có khả 
năng trồng màu rộng lớn đó, chắc 
chắn Quỳnh-lưu đã thoát khỏi tình 
trạng kém cỏi về màu, đưa tỷ trọng 
màu không phải chỉ lén 20 hay 305% 
mà có the lèn trên dưởi 5024 tông sản 
lượng lương thực, và đưa sản 
lượng màu (quy ra thóc) lên hàng 
vạn tấn, do đó mà giải quyết vững 
chắc vẫn đề lương thực. Tình trạng 
màu phát triền kém chắng những đã 
gây khó khăn vẽ lương thực cho 
người, nà còn kim hãm sự phát triền 
chăn nuôi lợn và gia cầm, gày khó 
khăn lớn về sẵn xuất thực phầm gốc 
động vật và làm mất càn đối nghiêm 
trọng giữa chăn nuôi và trồng trọt. 
Sự mất cân đối nghiệm trọng giữa 
chăn nuôi và trồng trọt ở Quỳnh-lưu 
hiện nay, nếu không được nhanh 
chóng khắc phục, sẽ là một đe đọa 
lớn cho việc thâm canh tăng năng 
suất cây trồng. nhất là khi đồng ruộng 
làm đất băng cơ giới thì nó càng đòi 
hỏi nhiều phân chuồng. 


Quỳnh-lưu có kính nghiệm xây 
dựng nhanh, gọn, dứt điểm các cơ sở 
vật chất — kỹ thuật phục vụ sản xuất 
và đời sống. Làm được như vậy. 
đương nhiên có mặt tốt của nó. Song 
cũng có một số trường hợp chất 
lượng công trình chưa tốt. Điều đó 
càng nhắc nhở chúng ta phải kết hợp 
tính thần cách mạng với tính khoa 
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học, nhiệt tỉnh hăng hái xây dựng 
đất nước phải đi đôi với tính toán 
hiệu quả kinh tế và những hiều biết 
về khoa học kỹ thuật. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật phục vụ 
sẵn xuất ở Quỳnh-lưu xây dựng được 
nhiều, nhưng chưa tương xứng với 
yêu cầu và khả năng khai thác đất 
đai của huyện. Quỳnh-lưu có bổ nhiều 
công sức làm thủy lợi. Nhưng đến 
nay, ở đây cũng chỉ mới bảo đẫm 
_ gần 609% điẹn tích trồng trọt có nước 
tưới. Các cơ sở vật chất — kỹ thuật 
về phân bón và giống cây con Ở 
Quỳnh-lưu còn quá yếu. Cơ sở vật 
chñt — kỹ thuật phục vụ khai thác đất 
vùng nửa đồi núi vừa kém vừa Ít. 
Việc sử đụng đất đai khai phá ở vùng 
trung du chưa tốt. 


Công tác quản lý kinh tế ở các hợp 
tác xã và trên địa bàn huyện đã tổ 
ra không theo kịp sự phát triền của 
sản xuất. Công tác kế hoạch hóa, 
thông tín kính tế và hạch toán kinh tế 
ở dây đều yếu. Việc sử dụng máy 
móc, vật tư, thiết bị trong xây dựng 
và sẵn xuất còn lãng phí nhiều. Hiệu 
quả đồng vốn và năng suất lao động 
xũ hội do đó còn thấp. 

Quỳnh-lưu có kinh nghiệm khả về 
mặt phát động và giáo dục chính trị 
tư tưởng cho quần chúng xông ra mặt 
trận lao động sản xuất. Nhưng cũng 
có lúc; có nơi chưa thực hiện tốt 
-_ nguyên tắc phân phối theo lao động 
(nguyên tác phân phối cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội) bảo đảm công bằng, 
hợp lý, khuyến khích người lao động 
giỏi và lao động có năng suất cao. 
Việc áp dụng biện pháp kinh tế và 
hành chính trong công tác quản lý 
còn vếu. 

Đẳng bộ Quỳnh- lưu, mấv năm qua, 
đã có bước trưởng thành lớn. Một số 
đẳng bộ xã và chỉ bộ trước đây yếu 
kém, nay đã chuyên biến rõ rệt. Đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên ở đây (từ huyện 
đến cơ sở hợp tác xã) nói chung được 
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rên luyện và trưởng thành trong 
phong trào lao động. sản xuất và xảy 
dựng của quần chúng. Tuy nhiên, 
trình độ văn hóa, chính trị, nghiệp 
vụ kỹ thuật của cán bộ, đẳng viên ở 
đây hãy còn thấp so với yêu cầu tỏ 
chức lại sản xuất trên quy mò lớn 
và xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — lâm — ngư — công nghiệp 
theo hướng sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Số cản bộ và đẳng viên trung 
bình và yếu kém vẫn còn chiếm tỷ 
lệ không nhỏ. Việc tồ chức lại các chi 
bộ và bõ tri sắp xếp đột nưũ cán bộ 
đảng viên cho phù hợp với quả trình 
tô chức lại sản xuất theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa đang còn 
nhiều lúng túng. Các tồ chức Nhà 
nước ở cấp huyện chưa được kiện 
toàn và tăng cường đề đảm nhiệm 
chức năng quản lý của Nhà nước trên 
địa bàn huyện. Vai trò của các doàn 
thê quần chúng chưa được phát huy 
đúng mức. Vì những lễ đỏ, sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng (nhất là của 
huyện ủy) có phần bao biện, và 
chưa phải trong mọi trường hợp đều 
đã đạt được mức độ quần chúng hoàn 
toàn tự nguyện, vui lòng, do đó mà 
hạn chế việc phát huy quyền làm chủ 
tập thê của quần chúng. 

Các đồng chí Quỳnh-lưu là người 
thấm thia hơn ai hết về những khuyết 
điềm làm giảm hiệu quả của phong 
trào lao động, sản xuất và xây dựng 
của địa phương. Chắc chẩn tới đây, 
các đồng chỉ Quỳnh-lưu sẽ có nhiều 
biện pháp kiên quyết .và cách mạng. 
khắc phục có kết quả' những khuyết 
điềm đó, làm cho phong trào Quỳnh- 
lưu phát triền nhanh, và chắc hơn 
nữa, đề trở thành huyện mẫu của tỉnh 
Nohệ — Tĩnh và cống hiến cho các 
nơi khác những kinh nghiệm quỷ về 
tô chức lại sẵn xuất trênzquy mò lớn, 
có định hình sớm về sự kết hợp 
nông — lâm — ngư nghiệp với công 
nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


VAI TRÒ CỦA 


CÔNG NGHIỆP CƠ KHI 
TRÚNG QUÁ TRÌNH CôNG NGHIỆP HÚA 


XÃ HỘI (HỦ NGHĨA Ú NƯỚC TA 


ỀN kinh tế nước ta đang trong quả 
trình từ sẵn xuất nhỏ tiến lên 

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong 
khoảng hai mươi năm tới, vấn đề có 
tính chất quyết định đề hình thành 
nền sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta là trang bị kỹ thuật, thực 
hiện cơ khi hóa toàn bộ nền kinh tế 
quốc đân. Đề thực hiện được điều 
đó, chúng ta đầy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội bằng cách ưu tiên phát 
triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở phát triêền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng 
công nghiệp và nông nghiệp cả nước 
thành một cơ cấu công — nông nghiệp. 
Chúng ta cần xây dựng một hệ 
thống công nghiệp nặng làm nền tảng 
cho nền kinh tế quốc dân. Công 
nghiệp nặng bao gồm nhiều ngành 
trong đó công nghiệp cơ khi giữ vai 
trò then chốt, bởi vì công nghiệp cơ 
khi chế tạo công cụ sản xuất là cái có 
ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây 
dựng và phát triền kinh tế. Mác đã 
chỉ rõ : * Chỏ khác nhau giữa một thời 


đại kinh tế này với một thời đại kinh. 


TRÂN-HỖ 


tế khác là phương pháp chế tạo, 
những tư liệu lao động dùng đẻ chế 
tạo hơn là cái mà người ta chế tạo 
ra» (1). Công nghiệp cơ khí là then 
chốt trong hệ thống công nghiệp, có 
tác dụng trang bị kỹ thuật mới cho 
nên kinh tế quốc dân nước ta hiện 
nay cũng như lâu dài về sau này. 
Chính « máy móc, điềm xuất phát của 
cuộc cách mạng công nghiệp, thay 
người lao động dùng tay sử dụng một 
công cụ, bằng một cái máy làm việc 
cùng một lúc bằng nhiều dụng cụ 
giống nhau và do một động lực duy 
nhất làm cho chạy? (2). Đại công 
nghiệp cơ khi có thề nói là xương 
sống của nền kinh tế quốc dân xã hội 
chủ nghĩa. Do vậy, Lê-nin đã nói: 
qCơ sở kinh tế duy nhất có thề có 
được của chủ nghĩa xã bội là đại công 
nghiệp cơ khi. Ai quẻn điều ấy; người 
đó không phải là người cộng sẵn ® @'. 


(l)(C. Mác: Tư bản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, Í959, quyền Ì, tập Ï, trang 250. 
: (2) C. Mác : Sách đã dẫn, tập ÏÌÏ, trang 89. 
(3) V. Lê-nn: Đàn opề công nghiệp nặng 
oà điện khí hớa cả nước, nhà xuất bản Sự thật.. 
Hà-nội, 1962, trang 2 Í 9, 
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Công nghiệp cơ khí chế tạo các máy 
công cụ và những mày móc dùng cho 
mọi ngành của nền kinh tế quốc dân, 
lãt cả các loại thiết bị lễ và thiết bị 
loàn bộ, độn lực và các mày móc 
điều khiền, máy điều tra chất lượng 
sân phầm, các dụng cụ và dụng cụ gá 
lắp dùng cho ngành cơ khi, các ngành 
san xuất vật chất khác và các ngành 
phục vụ đời sống vật chất và văn 
hòa. Ngày nay, công nghiệp cơ khi đã 
xàảm nhập vào khắp các ngành san 
xuất; từ những cái đỉnh vít, cho đến 
những mũi khoan khoan sâu vào lòng 
đặt, những máy búa nặng hàng vạn 
tần, từ những mảy công cụ thông 
thường đến những mày móc dùng 
trong y tế, văn hóa, từ những phương 
tiện sứ dụng trên mặt đất, đến những 
thiết bị dùng trong không gian vũ 
trụ... đẻu cần đến công nghiệp cơ 
khí. Rð ràng, «chi có trong nền công 
nghiệp cơ khí thì con người mới lợi 
dụng được một cách đại quy mô 
những sản phầm của lao động đã qua 
của mình, như lợi đụng những lrre 
lượng tự nhiên, nghĩa là không phải 
trả tiên » (4). Công ngNệp cơ khi là 
€ chiếc đũa thần » làm tăng thêm sự 
giàu có của đất nước, cho nên chúng 
ta không để lãng phí hoặc hư hóng 
mà phải biết sử dụng và quản lý tốt 
IDAV TÓC. 

Công nghiệp cơ khi là cơ sở đề trang 
bị máy móc thiết bị kỹ thuật cho các 
ngành, cơ khi hóa nên kinh tế quốc 
dân, thúc đầy tăng năng suất lao động 
xĩ hội và hiện đạt hóa quốc phòng. 
Công nghiệp cơ khi còn là điều kiện 
vật chất đề cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. xây dựng con người 
mới trong lao động sản xuất, Các hoạt 
động của máy móc, xét về mặt khách 
quan, thúc đầy những người lao động 
có phong cách làm việc theo kiều đại 
công nghiệp, tạo điều kiện xóa bỏ 
những tập quản cũ làm ăn tùy tiện 
theo kiều sản xuất nhỏ, xây dựng tính 
tô chức, tỉnh kỷ luật trong lao động. 
Máy móc còn tạo điều kiện thúc đầy 
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sự hiệp tác trong lao động như mệt 
tất yếu kỹ thuật do chính tính chái 
của tư liệu lao động quy định. Việc 
xây dựng phong cách mới trong lao 
động sản xuất là cả một quả trình lầu 
đài và gian khô. « Cải khó khăn chủ 
vếu... không phải là ở chỗ chế ra môi 
bộ máy tự động... cái khó chính là ở 
chỗ giáo dục cho người ta có kỷ luậi 
đầy đủ đề bỏ được những thói quen 
vỏ quy tắc trong lao động và làm cho 
những thói quen đó đỏng nhất với xự 
đều đặn không thay đôi được của máy 
tự động lớn » (5). 

Công nghiệp cơ khi có vai trò quan - 
trọng như vậy, cho nên Đảng ta đã 
nêu rõ: Với vị trí then chót trong 
hệ thống công nghiệp, cơ khi phải 
trở thành mỗi quan tâm hàng đầu 
trong toàn bộ kế hoạch phát triền 
kinh tế » (6), Ngành cơ khí phải được 
nhanh chóng xây dựng lớn mạnh đẻ 
đủ sức cái tạo kỹ thuật và phát triên 
kỷ thuật trong toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân ở nước ta, ở 

Trong thời gian qua. dưới sự lãnh 
đạo của Trung tương Đảng, ngành cơ 
khi đã đạt được những thành tựu 
nhất định. Một mạng lưới cơ khi bao 
gồm cơ khí chung, cơ khí ngành và 
cơ khi địa phương đã hình thành. 
Các cơ sở sản xuất cơ khi đã phục vụ 
các ngành kinh tế phát triển. Trong 
chiến tranh ác liệt, chủng ta đã quyết 
tâm khác phục khó khăn đề bảo toàn 
lực lượng cơ khí, giữ vững sản xuất: 
sau chiến tranh, chúng ta đã nhanh 
chóng khỏi phục và phát triền cơ khi. 
có một số tiến bộ về xây lấp, đưa 
được một số công trình mới vào sản 
xuẤt. 

Hiện nay, chúng ta có nhiều mặt 
hàng mới, một số sản phầm có gia trị 


(4) C. Mác: Tư bản, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1960, quyền Ì, tập lÏ, trang Ï09. 

(5) C. Mác : Sách đã dẫn, trang 152. 

(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đăng tại Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ V, tạp chí Học tp, số 12.1976, trang Ó8. 


kinh tế cao, giá trị sản lượng cơ khi 
đạt và vượt mức trước chiến tranh. 
Chúng ta đã kết hợp khôi phục với 
cải tạo và mở rộng cơ sở cũ theo 
hướng phát triền kinh tế, đồng thời 
xây dựng các xi nghiệp mới đề hình 
thành các cụm cơ khí, tạo điều kiện 
thực hiện chuyên môn hóa và hợp 
tác hóa giữa các xi nghiệp. Sau ngày 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng. 
chúng ta đã tiếp thu và quản lý tốt 
các cơ sở cơ khi, bảo đảm duy trì 
được sản xuất, đồng thời tích cực 
tranh thủ thời cơ tạo điều kiện phát 
triền sản xuất. Sự phân bố sẵn xuất 
giữa các xi nghiệp cơ khi trong cả 
nước đã đem lại kết quà bước đầu 
trong việc sản xuất và lắp ráp máy 
kéo và máy công tác theo sau máy 
kéo, trong việc khỏi phục đường sắt 
thống nhất, v.v... Chúng ta quy hoạch 
việc phát triền cơ khi, đề ra nội dung 
phát triền trong từng giai đoạn, đồng 
thời từng bước xây dựng đội ngũ công 
nhân và cán bộ cho ngành cơ khi. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây 
dựng cơ khí, chúng ta đã bộc lộ 
những nhược điềm và thiếu sót. Cơ 
sở vật chất kỹ thuật của công nghiệp 
cơ khí còn quá yếu, thiết bị và phụ 
tùng thiếu, vật tư và năng lượng chưa 
bảo đảm đủ cho sản xuất, cơ cấu của 
ngành không đöng bộ, do đó trình độ 
cơ khi hóa của nẻn kinh tế quốc dàn 
còn thấp. Lao động cơ khí còn quá 
it, một bộ phận máy móc không được 
sử dụng, mà máy không dùng vào 
lao động là cải mày vò ích ® (7), hiệu 
quả của cơ khi hóa còn thấp. Dây 
chuyền sản xuất thiểu đồng bộ, cơ 
cấu của xí nghiệp không hoàn chỉnh, 
thiếu thiết bị chuyên dùng. năng lực 
sửa chữa cỏn yếu. Việc đầu tư vön 
và xây dựng cơ bắn của ngành cơ khi 
còn chậm, công nhân lành nghề thiểu, 
chất lượng sản phầm thấp. 

Đề thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
của thời kỳ quá độ tiền lên chủ nghĩa 
xã hội là công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta phải ra sức xây dựng 


hệ thống công nghiệp nặng, đặc biệt 
là cơ khi đề làm nền tẳng cho nền 
kinh tế quốc dân. Xây dựng và phát 
triền cơ khi là nhiệm vụ chiến lược 
hiện nay và phải trở thành một trong 
những mối quan tâm hàng đầu trong 
toàn bộ kế hoạch phát triền nền kinh 
tế quốc dân. Công nghiệp cơ khi phải 
được xây dựng và phát triền nhanh 
chóng đề phát huy vai trò chủ đạo của 
cỏng nghiệp trong nền kinh tế quốc 
đân, tạo điều kiện và khả năng đáp 
ứng yêu cầu trang bị kỹ thuật ngày 
cảng cao cho nền kính tế quốc dân 
trong kế hoạch hiện nay cũng như 
sau này. 

Việc trang bị cơ khi cho các ngành 
kinh tế quốc dân trực tiếp thúc đầy 
nâng cao năng suất lao động của 22 
triệu lao động nước ta, biến lao động 
thủ công (hiện nay chiếm khoảng 805% 
tổng số lao động) trở thành lao động 
cơ khi. Phát triên mạnh cơ khi là một 
trong những nhiệm vụ trọng yếu 
trong kế hoạch 5 năm này cũng như 
các kế hoạch sau. Vai trỏ của công 
nghiệp cơ khí đã được đồng chỉ Lê- 
Duẫn đặc biệt nhãn mạnh ở Hội nghị 
lần thử 25 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa II). Đồng chỉ đã vi 
lao động cơ khi và lao động thủ công 
với người đi xe lửa hoặc ô-Lô và 
người đi bộ ; đi bộ chỉ được 4 — 5km 
một giờ, còn đi xe lửa hoặc ô-Lô được 
40 — 50km một giờ, nhanh gấp 10 
lần. Hiện nay, 22 triệu lao động ở 
nước ta nuôi 5Ô triệu dân, nếu trong 
vòng 20 năm nữa 30 triệu lao động 
trở thành lao động cơ khí thì năng 
suất lao động của họ sẽ bằng năng 
suất của 300 triệu lao động thủ còng 
hiện nay và lúc đó chỉ phải nuôi sống 
khoảng 70 triệu dân, cho nên đời 
sống nhân dân lúc đó sẽ khác hẳn so 
với hiện nay. 

Trước hết, đối với nông nghiệp, 
chúng ta cần ra sức đầy mạnh cơ 


(7)C. Mác: Tư bán, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 959, quyền Ï, tập Ï, trang 254. 
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khi hóa các khâu sẩn xuất, nhất là 
khâu làm đất, đó là biện pháp rất quan 
trọng đề thực hiện thâm canh, tăng 
vụ, tăng năng suất lao động, tăng sản 
lượng, đồng thời thúc đầy quá trình 
đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nông 
nghiệp sản xuất lương thực và thực 
phầm cho toàn xã hội. Việc tăng năng 
suất lao động trong nỏng nghiệp tác 
động trực tiếp đến đời sống của nhân. 
dân, tạo điều kiện rút bớt lao động 
nông nghiệp sang làm công nghiệp và 
các ngành, nghề khác, do đó có ảnh 
hưởng quan trọng đối với sự phát 
triền của toàn bộ nền kinh tế quốc 
đân. Cho nên, có đầy mạnh được cơ 
khí hóa nông nghiệp thì mới tạo 
điều kiện đầy mạnh được công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Trong kế hoạch 5 năm này, nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu là tập trung 
cao độ sức của cả nước, của các 
ngành, các cấp, tạo ra một bước phát 
triền vượt bậc về nông nghiệp. Đề 
phục vụ nông nghiệp phát triên, 
chúng ta đầy mạnh tốc độ cơ giới 
hóa nông nghiệp. Chú trọng cơ giới 
hóa trước các khâu làm đất, làm thủy 
lợi. khai hoang. vận chuyền, thu 
hoạch, phơi. sấy, chế biến, nhất là 
Lập trung giải quyết vấn đề sức kéo. 

Chúng ta cần làm thử việc cơ khí 
hóa đồng bộ ở một số huyện vùng 
đồng bằng Bắc-bộ đề rút kinh nghiệm, 
dần dần mở rộng ra các huyện khác 
trong cả nước. Việc cơ khi hóa đỏng 
bộ đòi hồi phải hoàn chỉnh thủy lợi, 
cải tạo và xây dựng đồng ruộng, quy 
hoạch các điểm dân cư, quy hoạch 
đường giao thông ở nòng thôn. Trước 
mát, hiệu quả của cơ khí hóa còn 
hạn chế, tuy nhiên chúng ta cần phải 
đứng trên lợi ích to lớn, lâu đài, toàn 
cục của nên kinh tế quốc đân mà 
thực hiện cơ khí hóa nông nghiệp kết 
hợp với phân bố lại lao động. Thông 
qua việc tiền hành cơ khí hóa nông 
nghiệp mà thực hiện kết hợp công 
nghiệp và nông nghiệp ngay từ đầu, 
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xây dựng ngay từng bước cơ cấu 
công — nông nghiệp. Làm tốt việc cơ 
khí hóa nỏng nghiệp còn góp phần 
củng cõ và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa và tạo điều 
kiện đề nông ughiệp làm tốt vai trò 
cơ sở cho công nghiệp phát triền. 

Ngành cơ khí cần cung cấp cho 
nông nghiệp đủ công cụ thường và 
công cụ cải tiến với chất lượng tốt, 
cung cấp những mảy kéo, máy còng 
tác đi theo máy kẻo, máy bơm, mắy 
gặt đập và các loại máy nông nghiệp 
khác và bảo đảm phần lớn nhu cầu 
về các loại phụ tùng. về sửa chữa. 
Trong những năm tới, ngành cơ khi 
cần phấn đấu đề sớm cỏ năng lực 
chế tạo được máy móc, thiết bị làm 
đất, tuốt lúa. đập lúa trên sản, vận 
chuyên, chế biến và bảo quản nòng 
sản ; cần trang bị mảy móc và cỏng 
cụ đề phục vụ việc tưới tiêu hợp lý và 
nạo vét kênh mương. Trước mắt. cần 
đầy mạnh sản xuất các máy móc loại 
nhỏ, đặc biệt chú trọng sản xuất phụ 
tùng cho, các loại máy móc và tö 
chức tốt mạng lưới sửa chữa cho đến 
lận trạm cơ khi huyện. 

Đối với lâm nghiệp, công nghiệp 
cơ khi cần cung cấp kịp thời những 
máy móc và công cụ trồng rừng, máy 
móc làm thêm đường lâm nghiệp. 
thiết bị khai thác gỗ. vận chuyền gỗ, 
chế biến, sấy, tầm gỗ v.v... Làm 
nghiệp phát triền nhanh chóng cũng 
tạo điều kiện vật chất cho sự phải 
triền của các ngành công nghiệp. 

Đối với ngư nghiệp, công nghicp 
cơ khi cần trang bị phương tiện mav 
móc cho việc đánh bắit, chế biến thủy 
sản. Cần đầy mạnh sản xuất và cung 
cấp phụ tùng cho hàng vạn động cơ 
tàu cá nhỏ ở miền Nam, tăng nhanh 
khả năng sản xuất động cơ đi-ê-den 
nhỏ và đóng tàu cá nhỏ đề trang bị 
rộng rãi cho các hợp tác xã nghề ca 
ở miền Bắc, đồng thời tích cực đóng 
tàu cỡ lớn. Cần cung cấp máy móc, 
thiết bị đề xây dựng các cảng cá, bền 
cá, các kho lạnh, xây dựng cơ sc 


đóng và sửa chữa tàu thuyên đánh 
bát cá, trang bị đồng bộ các khâu hậu 
cần và chế biến đề phát huy năng 
Iưc sẳn xuất cung cấp phương tiện 
thiết bị thăm dò nguồn cá, tăng cường 
hè thống thông tin liên lạc đề chỉ huy 
nghề đánh cá ; trang bị những tàu cỡ 
vừa và cỡ lớn đề làm trạm nỗi thu 
mua cá ngoài khơi. Được như vậy, 
ngư nghiệp có diều kiện tăng nhanh 
nguồn thực phầm giàu chất đạm cho 
nhân dân, nguòn thức ăn cho gia súc 
và nguồn hàng xuất khầu. 

Đối với công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ 
khí cần vươn lên cung cấp máy móc 
và công cụ d€ xây dựng hàng loạt nhà 
máy mới sẵn xuất các mặt hàng cần 
thiết cho đời sống nhân dân như: 
vải, sợi, đồ da, giấy, đồ gỗ, sành, sứ, 
thủy tính, đồ dùng gia đình, văn hóa 
phầm, đồ chơi trẻ em, v.v... Công 
nghiệp thực phầm cần được cung 
cấp máy móc đề phát triền các xi 
nghiệp chế biến nông sản và thủy sản 
như : lương thực, nước mắm và nước 
chấm, thức ăn làm sẵn, các loại dầu 
thực vật, bia, nước ngọt, đường, rau 
quả xuất khầu, chẻ; thuốc lá, v.v... 

Đối với các ngành công nghiệp 
nặng, công nghiệp cơ khí lại càng 
có vai trò rất quan trọng. 

Công nghiệp điện cần có thiết bị 
động lực do ngành cơ khí sản xuất. 
Ở nước ta, đến năm 1980, công nghiệp 
diện phải đạt 5 tỷ ki-lô-oát/giờ, điều 
đó đòi hồi công nghiệp cơ khí khần 
trương sản xuất nhiều thiết bị động 
lực và các thiết bị khác đẻ kịp thời 


Dại hội lần thứ IV của Đẳng đã 
khẳng định vị trí then chốt của công 
nghiệp cơ khí trong quá trình công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Đề góp phần thực hiện nhiệm vụ 
đưa nén kinh tế nước ta từ sản xuất 


trang bị cho các nhà máy điện vừa 
và lớn... 

Đề bảo đầm đưa sản lượng than 
lên 10 triệu tấn năm 1980, công 
nghiệp cơ khí cần cung cấp thiết bị 
máy khoan, máy xúc, máy sàng, V.V... 
cho những mỏ than có công suất từ 
1 đến 2 triệu tấn/năm và cho các mổ 
loại vừa và nhỏ. 

Ngoài ra, việc thăm dò và khai 
thác dầu mỏ, khí đốt cũng cần nhiều 
thiết bị do công nghiệp cơ khi cung 
cấp. 

Những thiết bị lò cao, mây nghiền 
quặng, máy cán thép và các máy móc 
thiết bị khác của công nghiệp luyện 
kim phần lớn là do ngành cơ khi sản 
xuất. 

Công nghiệp hóa chất cần được 
công nghiệp cơ khi cung cấp những 
máy móc thiết bị cho việc sản xuất 
phân, thuốc trừ sâu, săm lốp ò-Lô, gia 
công cao-su, gia công chất dẻo, và sản 
xuất hóa chất công nghiệp các loại. 


Ngành xây dựng muốn nhanh 
chóng nâng cao trình độ cơ khi hóa 
trong việc sẵn xuất vật liệu xây dựng 
cũng như trong các khâu thi công, cần 
có sự tác động mạnh của công nghiệp 
cơ khi. 

Trong những năm tới, ngành giao 
thông vận tải cần được phát triền 
mạnh mẽ đòi hỏi công nghiệp cơ khi 
cung cấp máy móc và thiết bị cho 
việc xây dựng cầu, đường, nạo vét 
luồng lạch, đóng ô-tò vận tải, tàu 


- thủy đi ven biên và trên sông, cơ giởới 


hóa khâu bốc xếp, V.V.. 


* 


nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
trong khoảng 20 năm, ngành cơ khí 
phải được xây dựng. với nhịp độ 
nhanh, cơ cấu hoàn chỉnh và kỹ thuật 
hiện đại, có đủ các ngành chế tạo 
thiết bị chuyên môn hóa mà nền kinh 


6) 


TẾ 

tế quốc dân yêu cầu như: chế tạo 
máy công cụ, động lực, xe hơi, máy 
kéo, thiết bị điện, đóng tàu. các ngành 
cở khi chế tạo máy nông nghiệp, chế 
tạo máy cho công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phầm. chế tạo máy cho 
ngành xây dựng và thiết bị khai thắc 
mổ, cơ khi chính xác, quang học và 
điện tứ, cơ khí nặng. cơ khí quỏc 
phòng... 

Ngành cơ khí cần được phát triển 
mạnh mẽ chẳng những nhằm đáp ứng 
nhu cầu hiện nay về trang bị kỹ thuật 
cho các ngành kinh tế quốc dân mà 
còn nhằm chuẩần bị điều kiện xâYV 
dựng cơ sở kỹ thuật hiện đại cho các 
kế hoạch sau này. Ngành cơ khi phải 
chế tạo được các loại thiết bị lẻ và 
thiết bị toàn bộ có công nghệ kỹ thuật 
tiên tiến, giải quyết được phần quan 
trọng nhu cầu trang bị cho quốc phòng 
và nhu cầu về hàng xuất khẩu. 

Trong khoảng mười năm tới, chúng 
ta phải tạo ra được cơ cầu ban đầu 
của cỏng nghiệp cơ khi sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, hình thành một 
bước các ngành chế tạo thiết bị 
chuyên môn hóa, có khả năng giải 
quyết được phần quan trọng yêu cầu 
vẻ thiết bị lể và các loại thiết bị toàn 
bỏ với quy mỏ vừa và nhỏ cho nên 
kinh tế quốc dân. Có phân đấu được 
như vậy mới đủ sức trang bị cơ khi 
cho nông nghiệp, làm nghiệp, nợøư 
nghiệp và các ngành kinh tế khác, 

Trong kế hoạch 5 năm này, cần 
« phát huy năng lực sẵn có và xây 
dựng thêm nhiều eơ sở mới vẻ công 
nghiệp nặng, đặc biệt là cơ khí, 
nhằm phục vụ trước hết cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp. ngư nghiệp và 
công nghiệp nhẹ, chuần bị cho bước 
trang bị kỹ thuật trong thời kỳ tiếp 
theo? (8). Đề đến năm 1980 có thẻ đưa 
sản lượng cơ khí tăng hai lần rưỡi so 
với năm 1975, chúng ta cần hoàn thành 
sớm việc quy hoạch xây dựng và sản 
xuất cơ khi trong cả nước, tàn dụng 
và phát huy tốt năng lực tiềm tàng hiện 
có, xác định và ôn định phương hướng 
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sản xuất cho từng xí nghiệp đề sử 
đụng hết công suất và khai thác tiềm 
lực của từng xi nghiệp. Hiện nay. vấn 
đề cấp bách nhất là sắp xếp lại lực 
lượng cơ khi trong cả nước trên cơ 
sở chuyên môn hóa và hợp tác hỏa 
sản xuất giữa cơ khi của các ngành, 
các địa phương và các xi nghiệp, bề 
sung thiết bị hoàn chỉnh dày chuyền 
sản xuất. Một mặt, chúng ta cần cải 
tạo và mở rộng các xi nghiệp cơ khi 
hiện có, đồng bộ hóa năng lực sản 
xuất của từng xí nghiệp và toàn ngành 
đề phát huy tốt năng lực hiện có. Alật 
khác. tập trung sức xây dựng mới 
mọt số xỉ nghiệp cơ khí quan trọng 
có tính chất then chốt đề có đủ điều 
kiện đáp ứng yêu cầu về trang bị kỹ 
thuật lớn hơn của nên kinh tế quốc 
dân trong kế hoạch sau, tạo nên sự 
chuyên biển rõ rệt về năng lực sản 
xuất và hoàn chỉnh một bước cơ câu 
của ngành cơ khí. Chúng ta cần thực 
hiện tốt nhiệm vụ cải tạo các xí nghiệp 
cơ khi tư nhân ở miền Nam. kết hợp 
chặt chẽ cải tạo với sắp xếp và tăng 
cường lực hrợng cơ khi ở miền Nam. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng đã khẳng định :* Ngành cơ khi 
phải được nhanh chóng xây đựng lớn 
mạnh. Hoàn thành sớm việc quy 
hoạch xây dựng và sản xuất cơ khi 
trong cả nước ; đầy mạnh chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa sản xuất giữa cơ 
khi của các ngành và các địa phương. 
Sắp xếp, cải tạo và mở rộng những 
xi nghiệp hiện có ; tập trung sức xảy 
dựng một số xỉ nghiệp mới quau 
trọng. Cung ứng đủ công cụ thường 
và công cụ cải tiến với chất lượng 
tốt: bảo đảm phần lớn nhu cầu sửa 
chữa mây móc, thiết bị và nhu cầu 
phụ tùng của các ngành kinh tế; sản 
xuất nhiều máy công cụ. động cơ. 
máy kéo, bơm, mảy móc nông nghiệp; 
lắp ráp xe vận tải, đóng tàu vàn Hải 


(8) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt nam, tập 
chí Học táp số ]2-}976 trang 22. 


biền, tàu đánh cá, tàu hút bùn, tuốc- 
bin thủy điện cỡ nhỏ ; sẵn xuất hàng 
loạt thiết bị toàn bộ cỡ vừa và nhỏ 
cho các nhà máy gạch, ngói, xi-măng, 
đường. chè, xay xát gøạo... ; cung ứng 
một phần thiết bị lạnh. thiết bị mỏ, 
thiết bị điện, máy móc xày dựng. Bắt 
đầu xây dựng công nghiệp điện 
tử (9). 

Cùng với việc xây dựng lực lượng 
cơ khi chung của Bộ cơ khí và luyện 
kim, chúng ta cần xây dựng lực lượng 
cơ khí của các địa phương và các 
ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng. 
Chúng ta cần phát triền nhanh lực 
lượng cơ khí của Bộ cơ khi và luyện 
kim là lực lượng chủ lực nòng cốt của 
ngành cơ khi, đồng thời tăng cường 
một cách hợp lý lực lượng cơ khí của 
ngành đề đủ sức sản xuất một phần 
thiết bị chuyên dùng và phụ tùng 
thay thế, sắp xếp lại cơ khí địa 
phương theo quy hoạch chung. Lực 
lượng cơ khi của các tỉnh cần dược 
xây dựng thành hệ thống từ tỉnh. 
huyện đến hợp tác xã, trước hết phục 
vụ cho các ngành kinh tế trong tỉnh, 
chu yếu là phục vụ nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, chế biến nòng 
sẵn, chế biến thực phầm, sản xuất 
hàng tiêu dùng, v.v... 

Đề góp phần vào việc xây dựng 500 
huyện của nước ta thành những đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp, những 
địa bàn tổ chức lại sản xuất, ngành 
cơ khi cần trang bị cho các huyện có 
trạm cơ khí và hệ thống cơ khi vừa 
làm nhiệm vụ sản xuất công cụ 
thường, công cụ củi tiến. vừa sửa 
chữa công cụ sản xuất cho cúc hợp 
lác xã nông nghiệp và các cơ sở công 
nghiệp nhỏ ở huyện như : các cơ sở 
chẽ biến nông sản, thực phầm, chẽ 
biến thức ăn gia súc, chế biện tính 
dầu, khai thác vật liệu xây dựng, sản 
xuất một số hàng tiêu dùng 
nguyên liệu tại chỗ, sản xuất hàng 
xuất khầu... 

Cần có sự phân công hợp tác giữa 
các xí nghiệp cơ khí ở các tình 
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trong từng vùng với cơ khí của 
các ngành trung ương, thực hiện tốt 
sự kết hợp chặt chế giữa cơ khi, nửa 
cơ khi và thủ công. Trên cơ sở phân 
công chuyên môn hóa các xí nghiệp. 
chúng ta đầy mạnh hợp tác hóa giữa 
cơ khi chung và cơ khí ngành, cơ khí 
quốc phỏng và cơ khí dân dụng, cơ 
khí trung ương và cơ khí địa phương, 
cơ khí quốc doanh và cơ khí hợp tác 
xã, cơ khí chế tạo và cơ khí sửa 
chữa. _ 

Đề bảo đảm cho sự phát triền mạnh 
mẽ của ngành cơ khi nhằm đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, 
chúng ta cần có những biện pháp chủ 
yếu sau đây: 


Một là, giải quyết tốt vấn đè 
cung cấp vật tư và nguyên liệu. 
Đề tạo điều kiện cho các xí nghiệp 
ön định sản xuất, cần cải tiến việc 
cung cấp vật tư, phát triền luyện kim, 
phát huy tốt công suất của các thiết 
bị hiện có, phấn đấu trong một thời 
gian ngắn đưa các xí nghiệp lên làm 
đủ hai ca trong ngày. 

Hai là, tập trung sức đầy mạnh 
xây dựng cơ bản nhằm tăng nhanh 
năng lực sản xuất mới, tăng nhanh 
nhịp độ phát triền cơ khí ở cả trung 
ương và địa phương. Coi trọng và 
làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, 
tăng cường lực lượng xây dựng và 
cơ khi hóa thi công đề việc xây dựng 
xi nghiệp được nhanh, gọn, bảo đâm 
chất lượng công trình và đưa vào 
sản xuất đúng thời hạn. 

Ba là, mở rộng việc đào tạo và 
bòi đưỡng công nhân kỹ thuật 
cơ khí đề đáp ứng được yêu cầu về 
số lượng, cơ cấu ngành nghề và cả 
về chất lượng công nhân. Trên cơ sở 
quy hoạch ngành cơ khí, chúng ta 
cần sớm quy hoạch việc đào tạo và 


(9) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lăn 
thứ ÏV của Đăng cộng sản Việt-nam, tạp chí Học 
tập, số Ì2-1976, trang 39. 
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bồi đường công nhàn kỹ thuật, đầu 
tư một cách thích đáng cho công tác 
đào tạo. xây dựng đội ngũ giáo viên 
đạy nghề giỏi, vừa áp dụng hình thức 
đào tạo tập trung; vừa áp dụng hinh 
thức đào (tạo tại chức, thực hiện sự 
kẻm cặp của còng nhân giỏi đối với 
cong nhân còn yếu về tay nghề, giữa 
cỏng nhân cũ và công nhân mới. 


Bốn là,. tăng cường công tác 
nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
trong ngành cơ khi. Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ: 
q(Trong cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cần nắm vững khâu trung tâm 
là cơ khi hóa ; kết hợp tốt cơ khi, nửa 
cơ khi với thủ công ; kết hợp quy mô 
lớn với quy mò vừa và quy mô nhỏ, 
tích cực xây dựng quy mò lớn và lấy 
quy mỏ lớn làm nòng cốt » (10). Trong 


Dưới ảnh sảng Nghị quyết Đại hội 
lân thứ IV của Đẳng, nắm vững 
phương hưởng nhiệm vụ và mục tiêu 
của kế hoạch ð năm lần thứ hai, phấn 
đấu xây dựng và phát triền ngành cơ 
khi ngày càng lớn mạnh với cơ cấu 
hoàn chỉnh và kỹ thuật hiện đại, chúng 


72 


nghiên cứu khoa học kỹ thuật. chúng 
ta cần hết sức chú trọng xây dựng 
ngành cơ khi là ngành .‹quan trọng 
nhất hiện nay thành mộP ngành vững 
mạnh, ra sức nâng cao trình độ thiết 
kế và công nghệ chế tạo đề phát huy 
vai trỏ then chốt của ngành cơ khi 
trong hệ thống công nghiệp. Hiện nay, 
chú trọng vấn đề ứng dụng, tập trung 
vào công tác nghiên cứu về thiết kế; 
đầy mạnh nghiên cứu về công nghẻ 
chế tạo và gia công. 

Năm là. cải tiến tò chức quản lý. 
Chúng ta cần kiên quyết thực hiện 
đúng và đầy đủ nghị quyết 19 — CP 
của Hội đồng Chính phủ trong việc tô 
chức và chỉ đạo sản xuất của ngành 
cơ khí đề không ngừng tăng năng smất 
lao động. đồng thời rất coi trọng nâng 
cao chất lượng sẳn phầm cơ khi. 


ta sẽ góp phần tích cực đầy nhanh 
quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà. 


(10) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ E[V của Đảng cộng sản Việt-nam, tạp chí Hạc 
(ập số ]2-1976, trang 30. 
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§ỰƑ NGHIỆP CHÍNH NGHĨA CÙA 
NHÂN DÂN PA-LE-SIIN NHẤT BỊNH THẮNG lýI 


TTPRONG thời kỷ trước và sau chiến 

tranh thế giới thử nhất, vùng 
Trung Đông chủ yếu là nơi tranh chấp 
giữa hai để quốc Pháp và Anh. Đến 
thời kỳ trước và sau chiến tranh thế 
giới thử hai, đế quốc Mỹ bắt đầu 
cạnh tranh mạnh mẽ đề giành giật ảnh 
hưởng ở Trung Đông. nhằm bảo đảm 
quyền lợi về đầu lửa cho các tập đoàn 
tư bản Mỹ ở đó. Cũng trong thời kỷ 
đó, bọn lãnh đạo phong trào phục 
quốc Do-thải quốc tế, một mặt vẫn 
dựa vào đế quốc Anh đề đầy mạnh 
việc di dân về Pa-le-stin, mặt khác, 
ra sức dựa vào đế quốc Mỹ đề gây 
sức ép với đế quốc Anh, đầy nhanh 
việc thực hiện âm mưu của chúng. 
Hơn nữa, trong tông số khoảng hơn 
10 triệu người Do-thải trên thế giới 
lúc đó, thì hơn một nửa là ở Mỹ. Bọn 
đại tư bản Do-thải ở Mỹ lại có 
khả năng về tài chính đề giúp đỡ cho 
phong trào phục quốc Do-thải. Bọn 
này có ảnh hưởng mạnh mẽ trong các 
tập đoàn tư bản Mỹ, do đó cũng có 
ảnh hưởng nhất định trong giới chính 
trị phản động Mỹ. Vì vậy, kẻ từ chiến 
tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ là 
kẻ đỡ đầu chủ yếu cho phong trào 
phục quốc Do-thải. Đế quốc Mỹ đã 


LÊ-TOÀN-THƯ 


thấy rõ, nếu một Nhà nước Do-thái 
được thiết lập ở Pa-le-stin, thì đó là 
một công cụ rất tốt đề gây ảnh hưởng 
ở Trung Đông. Do đó, đế quốc Mỹ 
tìm mọi cách giúp đỡ bọn phục quốc 
Do-thái. Đến đầu năm 1947, bọn này 
đã xâm chiếm được những vùng tương 
đối rộng trong phạm vi lãnh thồ Pa- 
le-stin. Thực tế, một Nhà nước I-xra- 
en đã thành hình bên trong Nhà nước 
Pa-le-stin. 

Trong những điều kiện trên, đế 
quốc Anh đưa vấn đê Pa-le-siin ra 
Liên hợp quốc. Liên hợp quốc ra 
quyết nghị chia đất Pa-le-stin làm bai : 
một Nhà nước Do-thái và một Nhà 
nước A-rập, thành phố Giê-ru-da-lem 
do Liên hợp quốc quản lý. Nhưng đế 
quốc Mỹ đã dung túng bọn phục quốc 
Do-thái ngăn chặn việc thực hiện nghị 
quyết đó, đề cho chúng sử dụng hệ 
thống chính quyền và quân đội của 
chúng, tuyên bố thành lập Nhà nước 
I[-xra-en và lấn chiếm thêm một khu 
vực đất đai thuộc phạm vi mà Liên 
hợp quốc dành cho Nhà nước A-rập 
Pa-le-stin. Nhàn dân A-rập Pa-le-stin 
và các nước A-rập khác (rong Liên 
đoàn các nước A-rập đã chống bọn 
bành trướng I-xra-en. Nhưng do hoàn 


rổ 


cảnh lịch sử và sự hạn chế về lực 
lượng, bọn bành trướng I-xra-en tạm 
thời giành phần thắng. Chúng chiếm 
toàn bộ lãnh thồ Pa-le-stin, làm cho 
gầu 1 triệu người A-rập Pa-le-stin phải 
rời bỏ quê hương đến sinh sống và 
chiến đấu tại các nước A-rập khác. 
Như vậy, 0iệc thành lập Nhà nước 
lI-xra-en phản động năm 1947 trên 
mảnh đất quê hương củc dân tộc Pa- 
Ie-stin, là kết qud của một quả trình 
di dân xâm lược, một qud trình thực 
dân hóa được tiến hành dưới sự chỉ 
đạo của các tập đoàn tư bằn đế quốc 


Trung Đông là một trong những 
nơi tập trung nhiều mâu thuần trên 
thế giới. Vừa có mâu thuẫn giữa nhân 
dân các dân tộc bị áp bức với bọn đế 
quốc và tay sai; vừa có mâu 
thuẫn giữa hai hệ thống thế giới 
đối lập; vừa có mâu (thuẫn giữa 
đế quốc và đế quốc.. Sự vận 
động của các loại mâu thuẫn này, 
cùng với sự vận động của những 
mâu thuẫn trong lòng mỗi xã hội A- 
rập, cũng như sự tác động qua lại 
của các loại mâu thuẫn trên, đã làm 
cho tỉnh hình Trung Đông luôn luôn 
sôi động trong suốt mấy chục năm 
qua. Đế quốc Mỹ; do bản chất của nó, 
tìm mọi cách phá hoại phong trào 
giải phóng của các dân tộc A-rập mà 
mũi nhọn là nhân dàn Pa-le-stin. 
Chúng âm mưu khống chế nguồn dầu 
lửa Trung Đông và vùng kênh Xuy-ê, 
âm mưu bao vây hệ thống xã hội chủ 


nghĩa từ phía nam. Đề thực hiện . 


những âm mưu đó, đế quốc Mỹ đã sử 
dụng Nhà nước I-xra-en, con ngựa 
thành Tơ-roa được hiện đại hóa, 
Ngoài I-xra-en, để quốc Mỹ đang ra 
sức tăng cường sức mạnh cho một 
số chế độ tay sai ơ Trung Đông mà 
truyền thống chống phá cách mạng ở 
đây từng rãi nỗi tiếng. Nhân dân thế 
giới còn ghi nhớ, năm 1970, nhà cầm 
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0à tự bản Do-thảdi. Đó là một quá trình 
hoàn toàn nhân tạo, không có cơ sở 
lịch sử, không phù hợp với quy luật 
phát triền xã hội. Bọn tư bản đế quốc 
đã dùng tiền của và bạo lực, dựng lên 
một Nhà nước tay sai, nhằm tiêu diệt 
cả một dân tộc. Đó là một tội ác lớn 
trong lịch sử. Bọn bành trướng Ï-xra- 
en đưa ra luận điệu chúng thừa mệnh 
chúa Trời khôi phục lại Nhà nước Ï- 
xra-en cô đại. Thực ra, bọn đại tư 
sắn Do-thái không thừa mệnh chủa 
Trời nào ngoài đế quốc Mỹ, đức chủa 
đô-la của chúng. 


quyền Gioóc-đa-ni đã phản bội lợi 
ích của các dân tộc A-rập, phản bội 
sự cam kết của các dân tộc A-rập 
đối với nhân dân Pa-le-stin, câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc, tàn sát và 
đánh đuổi nhân dân Pa-le-stin sống 
trên đất. Gioóc-đa-ni, làm cho nhân 
dân Pa-le-stin mất một chỗ đựa chắc 
chắn nhất lúc đó. Đó là một tấn thảm 
kịch trong lịch sử quan hệ giữa các 
dàn tộc A-rập. 

Tại nước Li-băng dưới sự thống 
trị của bọn phản động, trong mấy 
năm nay cũng đã xảy ra nhiều vụ 
xung đột do bọn phản động Li-băng 
gây nên đánh vào lực lượng kháng 
chiến Pa-le-stin đóng trên đất Li-băng. 
Những cuộc xung đột đó đã biến 
thành chiến tranh thật sự kẽ từ tháng 
4-1975 đến tháng 12-1976. Trong cuộc 
chiến tranh này. điều mả mọi người 
thấy rõ là bọn phản động Li-băng 
được sự ủng hộ của Mỹ và sự tiếp 
lay của bọn bành trướng I-xra-en. 
Cũng có những nước A-rập, dưới sự 
thống trị của bọn vua chúa hoặc tư 
sản phẩn động, tuy có mâu thuẫn với 
phong trào kháng chiến Pa-le-stin. 
thậm chỉ đã phát động chiến tranh 
hòng tiêu diệt họ, nhưng bề ngoài 
vẫn luôn luôn tuyên bố rằng Nhà 
nước I-xra-en là kể thù của các dân 


tỘc Á-rập, vẫn giữ một ranh giới giữa 
các dân tộc A-rập với bọn bành 
trướng I-xra-en. Nhưng chưa có 


trường hợp nào một Nhà nước A-rập 


trực tiếp dựa vào bọn bành trướng 
I-xra-en, nhận vũ khi của chúng. 
được chúng dùng lực lượng quân sự 
chỉ viện trên biền và trên bộ đề tiến 
công vào lực lượng kháng chiến Pa- 
- le-stin như trường hợp bọn phản 
động Li-băng vừa qua. 

Sau thẳng lợi của nhân dân Việt- 
nam, nhân dân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia, chiến lược toàn cầu của đế 
quốc Mỹ bị đảo lộn. So sánh lực lượng 
trên thế giới thay đồi có lợi cho các 
lực lượng chếng đế quốc đứng đầu 
là đế quốc Mỹ, vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Tại khu vực Trung Đông, so sánh lực 
lượng cũng thay đổi có lợi cho nhân 
dân Pa-le-stin và nhân dân A-rập. 

Đế quốc Mỹ tuy lâm vào thế bị 
động chiến lược, nhưng chúng rất 
ngoan cố, ra sức xoay chuyên lại tình 


Đế quốc Mỹ, bọn bành trướng Ï- 
xra-en cùng tất cả bọn tay sai phản 
động khác không thể tiêu diệt được 
nhân đân Pa-le-stin, một dân tộc da 
chiến đấu kiên cường hằng trăm năm 
nau cho nền độc lập tự chủ của mình. 
Trước kia họ đấu tranh chống ách 
thống trị của đế quốc Thồ-nhï-kỳ (từ 
năm 1517). Đến đầu thế kỷ 19, đế quốc 
Anh, Pháp xâm chiếm châu Phi và 
Trung Đông, nhân dân A-rập lại chịu 
một cô hai tròng, vừa bị đế quốc 
phong kiến Thô-nhĩ-kỳ khống chẽ, 
vừa bị đế quốc tư bản phương Tây 
áp bức bóc lột. Riêng nhân dân Pa-le- 
stin vừa phải đấu tranh chống ách 
thống trị của đế quốc Anh, vừa phải 
đấu tranh chống phong trào phục 
quốc Do-thải, đi dân Do-thải về Pa- 
le-stin. 

Phong trào nhân đàn Pa-le-stin đã 
lừng phát triền tới đỉnh cao vào 


thế, triên khai lại lực lượng, phản 
kích ở những nơi mà chúng còn có 
khả năng phản kích. Ở Trung Đông, 
quyền lợi ích kỷ của các tập đoàn tư 
bản Mỹ về dầu lửa đã bám rất sâu; và 
về lâu về dài, chúng vẫn bám vào 
đấy. Chúng lại có tay sai đác lực là 
bọn bành trướng I-xra-en. Vì vậy đế 
quốc Mỹ uà tay sai đang tìm mọi mưn 
ma chước quủ. nhằm thực hiện đồ 
đen tối của chủng, ra sức gieo rắc đo 
tưởng trong nhân dân các dân tộc A- 
rập. hòng làm cho họ từ bỏ việc ủng 
hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
dân Pa-le-stin, làm nhụt ý chỉ đấu 
tranh của nhân dân Pa-le-stin. Chúng 
ra sức thực hiện sự thỏa hiệp kiều 
thất bại chủ nghĩa giữa nhân dân A- 
rập nói chung, nhân dân Pa-le-stin nói 
riêng với bọn bành trướng Ï-xra-en, 
nhằm bảo vệ Nhà nước I-xra-en phản 
động, đặt nhân dân các nước A-rập 
trong tỉnh thế luôn luôn phải đối phó 
với nguy cơ bảnh trướng và xâm 
lược của I-xra-en. 


những năm 1936 — 1989, khi lực lượng 
du kích Pa-le-stin xuất hiện với con 
số từ 6.000 đến 1 vạn người. Quần 
chúng công nhân và nông dân đã 
tiến hành tông bãi công và chống thu 
thuế. Trong thời kỳ này, phong trào 
đấu tranh của nhân dân Pa-le-stin 
mang hình thức một cuộc cách mạng 
thật sự. Đến đầu năm 1938, lực lượng 
nhân dân đã nồi lên kiêm soát nhiều 
vùng ở nông thôn và thành phố. Hàng 
nghìn người Pa-le-stin đã ngã xuống 
trước mũi súng của thực đân Anh. 
Mặt khác, đế quốc Anh đầy mạnh 
việc đưa người Do-thái về Pa-le-stin. 

Ngày nay, nhân dân Pa-le-stin kế 
thừa truyền thống đấu tranh lâu đài 
của dân tộc, đang tiến hành cuộc chiến 
đấu gian khổ nhất, nhằm giành lại 
quyền dân tộc thiêng liêng. Cuộc đẫu 
tranh của nhân dân Pa-le-stin là một 
trường hợp đặc biệt trong lịch sử, 
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vì bộ phận chủ yếu của họ phải sống 
ở ngoài lãnh thồ của minh đề chiến 
đấu cho mục tiêu giải phóng dân ltộc. 
Nhưng họ có sự lãnh đạo kiên quyết 
của Tô chức giải phóng Pa-le-stin », 
gọi tắt là PUO. PLO ra đời năm 1964, 
được sự ủng hộ rộng rãi của nhân 
dân Pa-le-stin. Mục tiêu của PLO là 
giải phóng đất đai bị bọn phản động 
I-xra-en chiếm đóng, thực hiện chủ 
quyền của nhân dân Pa-le-stin trên 
quê hương của mình. Cương lĩnh của 
PLO vạch rõ họ không nhằm thủ tiêu 
một dân tộc nào, mà là xây dựng trên 
đất nước Pa-Ìe-stin một Nhà nước dân 
chủ. thực hiện nguyên tắc chính 
quyền tách khỏi tôn giáo, người A- 
rập và người Do-thải sống bình đẳng 
với nhau. (thực hiện sự hòa hợp về mặt 
dân tộc, bảo đảm tự do tỉn ngưỡng. 


PLO ngày naụ là một tồ chức 0uững 
mạnh uề chỉnh trị, chặt chê oề tồ chức 
bà thống nhất uề mục tiêu chiến đấu. 
Nhiều tổ chức chính trị khác nhau 
trước đây, nay đứng trong hàng ngũ 
của PLO. Trong các tổ chức ấy, có 
«Phong trào giải phóng dân tộc Pa- 
le-stin», gọi tắt là An Pha-ta, là một 
tô chức chính trị vũ trang, có uy tín 
lớn nhất. An Pha-ta đã đẫu tranh cho 
nền độc lập của đân tộc hơn 20 năm 
nay. Chủ tịch A-ra-phát đồng thời 
cũng là Chủ tịch của An Pha-ta. An 
Pha-ta là lực lượng nòng cốt của 
PLO. PLO là một trong những tồ 
chức đấu tranh giải phóng đân tộc 
lớn mạnh ở Trung Đông và trên thế 
giới. PLO chẳng những đã đấu tranh 
vũ trang hàng chục năm, mà mặt trận 
đấu tranh chính trị của nó cũng đang 
ngày càng mở ròng. liêng tại vùng 
Tây sông Gioóc-đan, nơi mà bọn I- 
xra-en đang thị hành chính sách 
thống trị thực dân đối với nhân dàn 
A-rập; nhân dân Pa-le-stin đang triền 
khai cuộc đấu tranh chính trị hằng 
ngày chống lại chính quyên phản 
động ÏI-xra-en, dưới nhiều hình thức 
như bãi công, bãi thị, bãi khóa, biều 
Linh, thị uy, tông bãi công trong từng 
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khu vực, thậm chỉ đặt chướng ngại 
vật ngoài đường phố, v.v... Chinh 
quyền phản động Ï-xra-en bị uy hiếp 
ngay tại sào huyệt của chúng bởi 
sức đấu tranh mãnh liệt của quần 
chúng nhân dân A-rập. 


Nhân dân Pa-le-stin đấu tranh cho 
chính minh và cũng đấu tranh cho 
toàn thế giới A-rập. nhất là những 
nước A-rập hiện đang bị I-xra-en 
chiếm đóng một phần lãnh thồ. Nhân 
dân các nước A-rập ủng hộ Pa-le-stin 
về mọi mặt, một phần là xuất phát 
từ truyền thống đoàn kết A-rập, xuất 
phát từ những cam kết vừa là tình 
cảm vừa là chiến lược. Một phần 
khác, sự ủng hộ đó cũng có đi có lại. 
Nếu không có cuộc chiến đấu ngoan 
cường của nhân dân Pa-le-stin thi 
bọn bành trướng I-xra-en được đế 
quốc Mỹ giúp sức, sẽ không bao giờ 
nhìn nhận những yêu cầu chỉnh đảng 
của nhân dân A-rập là đòi thực hiện 
quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 
Pa-le-stin và đòi I-xra-en rút quảu 
khỏi các vùng đất của các nước A- 
rập mà chúng chiếm đóng. Thậm chỉ. 
bọn bành trướng I-xra-en sẽ không 
chịu dừng lại ở đường biên giới hiện 
nay, một đường biên giới bành 
trướng, bất hợp pháp. đang được đế 
quốc Mỹ bảo vệ. Như vậy, về căn bản, 
cuộc đấu tranh của nhân dân Pa-le- 
stin là nhất trí với lợi ích của các 
dân tộc A-rập. Nếu làm hại đến sự 
nghiệp của Pa-le-stin, trước sau sẽ 
làm hại cho sự nghiệp của toàn thé 
giới Á-rập. 

Đo có đường lối chỉnh trị đúng dàn 
0à có chỉnh nghĩa, sự nghiệp của nhan 
dân Pa-le-stin oà nhân dân A-rập được 
toàn thề loài người đồng tỉnh 0à ủng 
hộ. Trước hết. các nước xã hội chủ 
nghĩa đã dành cho nhân dân Pa-le- 
stin và nhân dân A-rập sự ủng hộ kiên 
quyết nhất. Nhân dân Pa-le-stin còn 
luôn luôn nhận được sự hiệp đồng 
chặt chế của các lực lượng đấu tranh 
giải phóng đân tộc trên thể giới, 
trước hết là lực lượng giải phóng 


dân tộc A-rập. Cuộc đấu tranh của 
nhân dân Pa-le-stin đang phát triền 
mạnh mẽ về cả ba mặt: chính trị, 
quân sự, ngoại giao. Hiện nay có 105 
nước công nhận PLO. PLUO hiện có cơ 
quan đại diện tại trên 40 nước. Thực 
tế ngày càng chứng minh cuộc đấu 
tranh của nhân dân Pa-le-stin gắn 
liền với sự ủng hộ và giúp đỡ của ba 
lực lượng vĩ đại của thời đại. trong 


đó, lực lượng giải phóng dân tộc A- 
rập đóng vai trò quan trọng trực tiếp. 
Bằng thực tiễn sinh động của mình 
cuộc đấu tranh của nhân dân Pa-le- 
stin chứng thực chân lý của thời đại 
là độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội gắn liền với nhau. Tất cả những 
khuynh hướng đi ngược chân lý đó, 
sớm muộn sẽ thất bại. Sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Pa-le-stin 
nhất định thẳng. 


Cách mạng tháng Mười... 


(Tiếp theo trang 44) 


cùng to lớn của giai cấp công nhân 
đang cùng với các lực lượng dân chủ 
khác giáng những đòn tiến công 
mãnh liệt vào chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn Nhà nước và sớm muộn sẽ vĩnh 
viễn loại trừ chủ nghĩa tư bản ra khỏi 
đời sống xã hội. 


Ba dòng thác trên đây hợp thành 
cao trào cách mạng vĩ đại của thời 
đại và đang ở thể tiến công, chĩa mũi 
nhọn đấu tranh vào chủ nghĩa đế 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ. 


Nhân loại tiến bộ đang đứng trước 
thời cơ thuận lợi : thời cơ đầy mạnh 
cách mạng tiến lên, thời cơ giữ vững 
hòa bình thế giới. Cuộc đấu tranh 
chống đế quốc gây chiến nhăm bảo 
vệ hòa bình thế giới là nhiệm vụ cấp 
bách của nhân dân thế giới. Cuộc đấu 
tranh nhằm tiêu diệt chủ nghĩa đế 
quốc, giành giải phóng dân tóc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội cũng là yêu 
cầu không thề trì hoãn của nhân dàn 


các nước. Hai cuộc đấu tranh đó 
quan hệ mật thiết với nhau và thúc 
đầy lần nhau. 

Dựa vào lực lượng của ba đồng 
thác cách mạng, vận dụng đúng đắn 
chiến lược tiến công, các lực lượng 
cách mạng trên thế giới nhất định sẽ 
đưa cao trào cách mạng lên một bước 
mới, giành những tháng lợi to lớn 
hơn nữa trong cuộc đấu tranh cho 
những mục tiêu cao cả của thời đại. 

Chúng ta. những người đại biều 
cho các cơ quan lỷ luận và chính trị 
của các đảng lãnh đạo chính quyền, 
đang họp mặt ở đây đề trao đôi những 
vấn đẻ lý luận chung quanh chủ đề 
Ế Cách mạng tháng Mười và tính hiện 
đại của nó» cũng không nhằm mục 
đích nào khác là góp phần thúc đầy 
cuộc đấu tranh cho những mục tiêu 
cao cả của thời đại. 


Chúc Hội nghị của chúng ta thành 
CÔng Pực FỠ. 
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0“ WỊNñ TINH MU], BUỂUU NữÖẤT YÍ ĐẠI 
TRIU L|blI 3Ï PHẬT TRIÊN (ÚA LIÂI NữÙ† 


THÁNG 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo tài tình của Lê-nin 0ï đạt, 

giai cấp công nhân 0à nhân dân Nga đã oùng lên đánh đồ chính 
quuền của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước chuuên chính 0ô sản 
đầu tiên trên thế giới. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thành 
công đã đưa đến 0uiệc thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ 
nhĩa xô-uiết (Liên-xrô) năm 1922. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, 
nhân dân một nước chiếm 1 phần 6 quả địa cầu đã trở nên những 
người làm chủ xã hội, làm chủ oận mệnh của mình. 

Với Cách mạng tháng Mười, Lâ-nin uà những người cộng sản của 
đắt nước xô-0iẽÌ đã nêu lên cho những người cách mạng trên Lhế giới 
một mẫu mực 0ề chiến lược 0uà sách lược của cách mạng 0ô sản. Một 
loạt uãn đề có Ú nghĩa quụẽt định trong cách mạng 0ô sản đã được 
giải quuết thành công, đó là: xác lập 0à củng cố không ngừng quyền 
lãnh đạo tuuệt đối của giai cấp công nhân ; xâu dựng một đăng kiều 
mới của giai cấp công nhân; xâu dựng khối liên minh công nông 
pững chắc ; lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù ; oận dụng tài 
tình nà linh hoạt lý luận cách mạng bạo lực 0à khởi nghĩa giành 
chính quên (chuần bị lực lượng, sảng tạo uà tranh thủ thời cơ dùng 
bạo lực cách mạng đập tan bạo lực phản cách mạng...); thiết lập 0à 
củng cố chuuên chính 0uô sản. Đặc biệt, Lê-nin uà những người cộng 
sản Nga đã kết hợp sức mạnh của bốn phong trào cách mạng lớn: 
phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp 0ô sản chống 
giai cấp tư sản; phong trào dân chủ của nông dân chống địa chủ, 
đòi chia ruộng đãi ; phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc 
bị áp bức ; phong trào hòa bình chống chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, 
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tạo nên sức mạnh tồng hợp to lớn. Chính sức mạnh lồng hợp ấu đã 
kết liễu số phận của chủ nghĩa tư bản ở Na. 

Từ khi được thành lập, Nhà nước chuuUên chỉnh 0uô sản ở Liên-.tô 
đã lỗ ra có sức ` mạnh phi thường. Nó đã đập tan bọn phản cách 
mạng trong nước, đánh thẳng cuộc can thiệp 0ñ trang`của f$ nước 
đề quốc chủ nghĩa, oà chưa đầu 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toan 
bọn phát-xít Đức — Ÿ — Nhật, chẳng những bảo oệ được đãi nước 
tô-uiết mà còn giải phóng được nhiều nước khác. cứu cả loài: người 
khỏi họa phái -xít. | 

Nhà nước chuuên chính 0ô sản ở Liên-rô đã tỏ ra là mội cóng 
cụ sắc bén trong 0iệc râu dựng một xã hội mới, tối đẹp. 

Nước Nga trước cách mạng là nước tư bản chủ nghĩa lạc hàu. 
Với kế hoạch điện khí hóa (Gô-en-rô) nồi liêng do Lê-nin đề ra nàm 
1920, 0à những kế hoạch 5 năm sau đó, nền kinh lễ quốc dân Liên-vó 
đã được ~xâu dựng lại từ gốc đến ngọn, nền đại công nghiệp cơ khi, 
cơ sở 0ậi chất — kỹ thuậi của chủ nghĩa xã hội, ngàu càng phải 
riền. 

Chỉ sau hai kế hoạch 5 năm (1928 — 1932, 1933 — 1937), Liên-rô 
« đã thực hiện được chủ nghĩa xã hội, về căn bản » (1), đã từ mới 
nước nông nghiệp trở thành môi nước công nghiệp; nền công nghiệp 
đủ sức cải tạo pề mặt kỹ thuật toàn bộ nèn kinh lế quốc dân, 0à nền 
nông nghiệp được tập thê hóa loàn bộ. 

Nẽ hoạch 5 năm lhứ ba (1938 — 1922) được thông qua năm 1930 
đánh đấu 0iệc Liên-xô bước pào thời RÙ hoàn thành xâu dựng chủ 
nghĩa œã hội uà quá độ lên chủ nghĩa công sản, đồng thời giải quuét 
nhiệm Dụ kinh tế cơ bản : đuôi kịp bà pượt các nước tr bản chủ nghĩa 
phát Iriền pề mặt kinh lễ. Nhưng cuộc chiến tranh xảm lược của 
phút-xíl Đức nồ ra từ giữa năm 1941 đã cản trở 0iệc thực hiện kẽ 
hoạch nà gàu ra những thiệt hại to lớn cho nhân dân Liên-xô (20 triệu 
người chết, hơn 1.700 thành thị bị tàn phá uà hơn 3 0ạn +Í nghiệp bị 
hư hại). 

Chiến Iranh Rếi lhúc, 0uới Ú thức lao động quên mình. 0ới tình 
Lhàn chịu đựng gian khô, khắc phục khó khăn, nhân dân Liên-+o da 
nhanh chóng hàn gắn được những 0ết thương chiến tranh, liếp lục 
tiến lên nhanh chóng. Trái qua hai kế hoạch 5 năm mới (1951 — 19353, 
1056 °— 1900), chù nghĩa xã hội đã thắng lợi hoàn toàn và triệt đề ở 
Liên-xô. 

Đại hội lần thứ 31 của Đảng cộng sản Liên-x+ô Fthông qua hế hoạch 
7 năm 19519 — 1965, mở đầu cho giai đoạn phát triền mới : xâu dựng 


() J.Sta-lin: “Bàn về dự ân Hiến pháp Liên-xô », Những ấn đề chủ 
nghĩa Lẻ-nin, nhà xuất bàn Sự thật, Hà-nội, 1959, trang 7/1. 


2 


| 


+ hội xã hội chủ nghĩa phát triền. Nẽt quả của piệc lhực hiện kế 
hoạch nàu là nền kinh lẽ vũ hội chủ nghĩa được phái triền 0à củng cỗ 
hơn nữa trên cơ sở những liếễn bộ 0ê khoa học — kỹ thuật. 

Ñš hoạch 5 năm thứ 8 (1960 — 1970) do Đại hội lần thứ 23 của 
Đảng cộng sản Liên-vô thông qua năm 1966 lại đưa Liên-vô tiến lên 
tội bước mới. « Xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền đã được xây 
dựng › (2). Điều đó cho phép Liên-+ô bắt ta giải quuết oề mặt thực 
tiễn nhiệm 0ụ 0ĩ đại : xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sản. 

Rš hoạch 5 năm Lhứ 9 (1971 — 1975) là một bước quan trọng trên 
con thường giải quuết nhiệm nụ nàu. Năm 1975, sản lrợng công nghiệp 
của Liên-t®ô so 0ới năm 1970 đã tăng 23%, Liên-ô đã sản xuất 1.038: 
tỦ ki-lô-odt giờ điện, 701 triệu tấn than, 291 triệu tăn dầu mỏ, 289 tủ 
mét khối hơi đối, 141 triệu tấn Lhép, 90 triệu tấn phân khoáng, 122 
triệu lấn +i-immăng, 220 triệu tần lương lhực. Thu nhập quốc dân dã 
dạt tới 362 l rúp. Thu nhập lhực tế theo dầu người của nhân dân 
lăng gần 1 phần 2 so 0ới năm 1905. Liên-tô đứng dầu thế giới 0ê vịi- 
măng, than đá, quặng sốt, Lhép, phân khoáng 0à đầu mỏ. 

lHện nau nhân dân Liên-+ô đang ra sức Lhực hiện kế hoạch 5 năm 
thứ 10 (1976 — 1980). đó là kš hoạch «hiệu suất 0à chất lượng». Chỉ trong 
2 ngàu rưỡi, nền công nghiệp Liên-+ô làm ra một sản lượng bằng sản 
lượng cả năm 1913. Chưa đầu 5 ngà, các ngành kinh Lễ có thề lạo ra số 
thu nhập quốc đân bằng cả năm 1228. Xăm 1922, sạn lượng công nghiệp 
của Liên-+ô chiếm f % sản lrợng công nghiệp của Lhế giới, ngàu naụu, 
đã chiếm 20 %, bỏ xa các nước tư bản chủ nghĩa phát triền châu Âu. 
Nam 1939, sản lượng công nghiệp của Liên-xô chỉ bằng 3%⁄ của 1ỹ, 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, đa bằng 20%, năm 1975 — bảng 80% 
øả năm (980 sẽ bằng 109% tức năm 1975 của Mỹ. Liên-xvô đã pượi 
Af oề nhiều sản phẩm quan trọng. 

.Vhư Đậu là chỉ trong 600 năm, Liên-xô đã nượt mội chặng đưởng 
mà chủ nghĩa tư bản phái trai qua hàng thể Kủ. 

(hạng đường lịch sử đó đã đem lại những bài học có ý nghĩa phô 
biến oề xâu dựng 0à phái triền chủ nghĩa xã hội ở Liên-wô. Đỏ là: 
thủ liêu chế độ sỡ hữu tư bản chủ nghĩa, vác lập chế độ sở hữu vã 
hội chủ nghĩa 0è các lư liệu sản xuất cơ bản; xóa bỏ ách áp bức dân 
tọc bà xác lập sự bình đàng giữa các dân lộc ; phát triền kinh lế có hễ 
hoạch nhằm xâu dựng cơ sở 0ật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
ảà nâng cao mức sống của nhân dân lao động; cái tạo nông nghiệp; 


(2)L..I. Bơ-rê-giơ-nép : Đi theo con đường của Lê-nin: nhà xuất bản Chính 
trị, Mạc-tư-khoa, tập 2; trang 92. 


củng cố 0à phái triền Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huụ dân chủ 
+8 hội chủ nghĩa ; nêu cao tình thần hụ sinh phấn đấu, chịu đựng 
gian khồ, khắc phục khó khăn; bảo 0uệ những thành quả của chủ 
nghĩa xã hội, chống kẻ thù trong 0à ngoài nước ; đoàn kết giai cáp 
công nhân oà nhân dân lao động trong nước uới giai cấp công nhaán 
bà nhân dân lao động các nước khác trong cuộc đấu tranh chống Ă£ 
thù chung, ủng hộ cách mạng thế giới. 
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CÁCH mạng +ã hội chủ nghĩa tháng Mười ơĩ đại có ý nghĩa lịch sử 

Đà Ú nghĩa quốc lễ †o lớn. Nó mở ra con đường giải phóng cho 
cả loài người, mở đầu một thời đại mới Irong lịch sử, thời đại quả 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. « .V hư 
mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sảng khắp năm châu. 
Lhức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trdi đải. 
Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có Ú nạ hĩa 
lo lớn 0d sàu +œa như thế » (3). 

Dưới ảnh hưởng †o lớn của Cách mạng tháng Mười, tình hình 
Ihế giới trong 060 năm qua đã có những biến chuuền 0ô cùng †o lớn 
ngàu cảng có lợi cho chủ nghĩa xã hội, ngàu càng đầu chủ nghĩa tư 
bản lún sâu 0uào cuộc lồng khủng hoảng triền miên không có lỗi thoái. 
Da dòng thác cách mạng trên thế giới dần dần hình thành 0à tra 
{hành « những lực lượng đang quyết định nội dung chủ yếu, phương 
hướng chủ yếu và những đặc điềm chủ yếu của lịch sử phát triền 
của xã hội loài người, đang thúc đày sự quá độ của thế giới từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội » (4). 

Từ chỗ chỉ có Liên-ô là nước xã hội chủ nghĩa duu nhất nàm 
giữa nòng pâu của thế giới tư bản chủ nghĩa, ngàu nau có cả một hệ 
thống các nước #ä hội chủ nghĩa mà sự hình thành gắn liền bởi chiến 
thẳng 0ï đại của Liên-xô Irong cuộc chiến tranh chống phát-xít. Năm 
1945, cách mạng Việt-nam tháng lợi, Nhà nước công nông đầu tiên 
ở Đông — Nam châu Á được thiết lập, 0à từ 1954, mội nửa nước Việt- 
nam tiến lên chủ nghĩa xa hội. Những năm 1947 — 1928, một loại 
nước &ã hội chủ nghĩa ở Dông Âu ra đời. Năm 1949, cách mạng 
Trung-quốc thành công, làm lệch hàn cán cân lực lượng 0uề phía chủ 
nghĩa ®ã hội. Tiếp đến là cách mạng Triều-Hiên, cách mạng Cu-ba 
Lhành công, đưa đến sự ra đời của Nhà nước xả hội chủ nghĩa ở Đông- 


(3) Hồ-Chi-Minh : Cách mạng thủng Mười oĩ đại mở ra con đường giải 
phòng cho các dán tộc, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1967, trang 5. 

(4) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sẵẳn 
Việt-nam, tạp chỉ Học (ập số 12-1976, trang 137. 
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Hác Á oà ở châu Mỹ la-tinh. Với chiến thắng 0ï đại của nhân dân 
Việ!-nam, nhân dân Lào 0à nhân dân Cam-pu-chia trong năm 1975, 
Chủ nghĩa xã hội được mở rộng ở Đông-dương 0à tăng cường ảnh 
“khiưởng ở nhiều nơi khác trên Lhế giới. Sau chiến tranh thế giới Lhứ 
khai, các nước xã hội chủ nghĩa chỉ chiếm 20 % sản lượng công nghiệp 
¡ hế giới ; năm 1960, tỦ lệ đó đã lên 30 %, 0à năm 1975 — 41,8% So uới 
các nước tư bản chủ nghĩa, các nước rã hội chủ nghĩa hơn hẳn 0ề 
nhịp độ phát triền: từ năm 1950 đến 1975, nếu nhịp độ phát triền 
của các nước tư bản chủ nghĩa phát triền trung bình hằng năm là 
4,6%, thì nhịp đô phát triền của các nước xã hội chủ nghĩa là hơn 
10%. Ở các nước xã hội chủ nghĩa nền sản xuất phát triền cân đối, 
nhịp nhàng, không có khủng hoảng, không có thất nghiệp, đời sống 
Đật chất nà oăn hóa của nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Hiện naụ, hệ thống xä hội chủ nghĩa t hề giới đang ở thời kù phái 
friền mới, thời kù lực lượng sản xuấi của chủ nghĩa xã hội gần ngang 
ĐỚI lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản. thời kỳ phái triền hùng 
mạnh pề quân sự 0à các mặt khác. Nếu tính cả sức mạnh của chế độ 
œhính Irị, chẽ độ kinh lẽ, của hệ tư tưởng thì « hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ngàu nau đã có một sức mạnh tồng hợp hơn hẳn lực lượng của 
chủ nghĩa đễ quốc... ngày càng phát huy tác dụng là nhân tố quyết 
định sự phát triền của xã hội loài người » (). 


Đó là chỗ dựa 0uững chắc của phong trào đấu tranh của nhân 
dàn thế giới 0Ì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ uà tiến bộ xã hội. 

Từ sau Cách mạng tháng lười Nga, cách mạng các nước không 
còn nằm trong phạm trù của cách mạng tư sản, mà đã trở thành 
rmnột bộ phận khăng khít của cách mạng 0ô sản thế giới. Vấn đề dân 
tộc được mở rộng thành uấn đề giải phóng nói chung của các dân tộc 
bị áp bức ở các nước thuộc địa uủà phụ thuộc trên thế giới. Ngay sau 
khi Cách mạng tháng Mười thành công, phong trào dấu tranh chống 
đế quốc ở một loạt nước như Trung-quốc, Ấn-độ, Thồ-nhĩ-kù, Áp-ga- 
ni-alăng, Ai-cập, Xu-rL, Pa-ki-xiăng, I-rắc, Mông-cồ, In-đô-nê-+i-d, 
Việt-nam đã được đầu mạnh uới mức độ khác nhau. Ở Trung-quốc, 
.Ấn-độ, Ba-tư, Việt-nam, đều thành lập những xô-oiẽi công nông kiều 
các xô-uiết ở Nga. Chính Lâ-nin đã nhìn thấu sức mạnh của cuộc đầu 
tranh đó. Người cho rằng nhân dân các nước phương Đông sẽ nùng 
đậu uà tham gia đấu tranh một cách đọc lập, tự mình sáng tạo ra 
cuộc sống mới uà tham gia định đoạt oận mệnh của toàn thế giới. 
œ Cuộc cúch mạng xã hội chủ nghĩa sẽ không phải chỉ là oà chủ uếu 
là mỏi cuộc đấu tranh của giai cấp 0ô sản cách mạng ở lừng nước 


(5) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng sẵn 
Việt-nam, tạp chí Học tập số 12-1976, trang 136. 


chồng lại giai cấp từư sản ở nước mình; không phải thế, đó sẽ là crưỉc 
(đấu tranh của tất cả các thuộc tlịa oà tất cả những nước bị chủ nghĩa 
đế quốc áp bức. của tất cả các nước phụ thuộc, chống lại chủ nghĩa 
đế quốc quốc lẽ » (6). Chính trong hoàn cảnh đó, Lê-nin đã nêu rú 
khâu hiệu nồi tiếng : « Vô sản lất ca các nước 0a các dân tóc bị dp bức, 
đoàn kết lại ! ». 

hầu hiệu tló chỉ ra rằng trong thời đại ngàu nau, sự nghiệp đình 
đồ chủ nghĩa tư bản 0à đưa loài người liền lên chủ nghĩa xã hỏi củ 
có thề giành được thẳng lợi bằng sự kšt hợp cuộc đấu tranh của qin 
cấp 0ỏ sản lất cả các nước 0ới cuộc đấu tranh của nhân (lần các thua 
địa chống chủ nghĩa đš quốc, rằng sự nghiệp giải phóng dân lộc ở các 
nước thuộc địa 0à phụ thuộc chỉ có Lhề đi tới thẳng lợi triệt đề khi nó 
trở Lhành bó phận khăng khít của cách mạng 0ô sản thế giới. hương 
theo +u lhé phát triền tất yếu của xã hội loài người trong thời dại 
ngày naụ là tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Sau Chiễn tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dàn lóc. 
được sự giúp đỡ của hệ thống +ã hội chủ nghĩa, đã phát triền mụnh 
mẽ 0à giành được những thắng lợi to lớn. Tiếp theo chiến thẳng Diện- 
biên-phủ của nhân dân Việ†i-nam, hàng loạt nước thuộc địa cũ da 
giành được độc lập dân tộc 0ới mức độ khác nhau, làm cho hệ thông 
Lhuộc địa cũ tan rã. Sau thẳng lợi của nhân dân Việi-nam Irong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ xâm lược, chủ nghĩa thực dân mới đi pào giai 
đoạn sụp đồ không thề cứu 0ãn tlược. 

( Đão táp cách mạng của phong trào giải phóng dân lóc làm rung 
chuuền châu Á, châu Phi oà châu Mỹ la-tinh, lôi cuốn hơn hai nghìn 
triệu người ở hìu kháp các nước 0oốn là thuộc địa nà phụ thuộc. đó 
là sự kiện lớn thứ hai của thời đại chúng la sau sự hình thành hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới » G0). 

Bảo táp cách mạng đó đang tiếp tục lan rộng, tiến công mãnh 
liệt bào các Đị trí của chủ nghĩa đề quốc, ngàu cảng thu hẹp phạm rỉ 
thống trị của nó. Đão táp đó đặc biệt sôi nồi ở miền Nam châu Phi, 
ở Trung Cận Đóng. ở Đóng — Nam Â. Trong thời dại hiện nau. khóng 
có điều kiện đề các nước mới được giải phóng khỏi ách thực dàn 
phát triền thành những nước tư bản chủ nghĩa độc lập như các nước 
phương Tâu trước đâu, mà nếu đỉL heo con đường đỏ thì sớm muộn 
cũng sẽ rơi nào ách thực dân mới của chủ nghĩa đề quốc. nhất là dễ 
quốc ÀIỹ. Đối mới các nước đó, chỉ có một con đường là dựa ào các 


(6) V. Lê-nin và J. Sta-lin: Về cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa thang 
Mltrời pĩ dại, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, trang 127. 

(7) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đẳng cộng sàn 
Việt-nam, Lạp chỉ Học fạp số 12-1):6, trang 156. 


nước wã hội chủ nghĩa. phái triền không qua chủ nghĩa tư bản, Hiến 
Lhẳng lên chủ nghĩa xã hội. Dó là con dường lắău chủ nghĩa Mác — 
Lẻ~nin làm kim chỉ nam. lấu 0iệc thành lập chỉnh dang mác-+xí[ lê~ 
nỉ—-nt làm hen chối. 

Cùng 0oới bão láp của phong Irào giải phóng dân lóc, « phong trào 
đấu Iranh của giai cấp công nhân ở các nước tư, bản chủ nghĩa ngàu 
càng phái Driên pới quy mô rộng lớn 0à tỉnh tô chức cao, làm nồi bậi 
năng lực cách mạng 0ó cùng to lớn của giai cấp công nhàn đang cùng 
Đới các lực lượng đlân chủ khác giúng những đòn tiền công mãnh liệt 
bảo chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Vhà nước. .Vhất định giai cấp công 
nhân sẽ đánh bại mọi thế lực phản động 0à sớm muộn sẽ 0ĩnh 0iễn 
loại Irử chủ nghĩa tư bản ra khỏi đời sống œ®äã hội » (8). 

(ách mạng tháng lười đã nêu gương cách mạng cho công nhân 
0đ bình lính ở phương Tâu. thúc đầu họ đi ào con đường thật sự tự 
giải phóng khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đề quốc 0à tai họa của chiến 
tranh đế quốc chủ nghĩa. Cuộc nồi dậu của công nhàn 0à bình lính ở 
Ao — Ilung 0à ở Dức, oiệc Ihành lập xô-oiết đại biều công nhân nà 
binh lính ở nhiêu nước, 0.0... đã chứng tỏ điều đó. Nhưng do điều kiện 
so sản: lực hrợng lúc bầu giờ, những cuộc cách mạng đó đã không 
† hcinfi công. 

Từ sau chiến tranh Lhế giới lhứ hai, sau thời kù phát triền đặc 
biệt của kinh tế tư bản chủ nghĩa. đến cuối những năm 50 đầu những 
nữin 00, màu Thuận trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa bộc lộ gay gki, phong trào công nhân đã có bước 
Đà rộng khắp, mở đầu bằng cuộc tồng bãi công của cóng nhân Pháp, 
chỉ trong mãũu ngà làin sụt dị rất nhiều số dự trữ mã» chục tỷ đô-la 
của (giai cấp tư sản Pháp. Từ cuối những năm 00 đầu những năm 70, 
phong trào dông nhân lại phát triền mạnh mẽ chưa từng thấu, nhấi 
là khi nó kết hợp ouới phong trào ủng hộ Việt nam chống Mỹ xâm 
lrợc. Phong trao điền ra 0ới quy mô to lớn 0ới hình thức linh hoạt, 
hết hợp những têu sách nè kinh tế oới những yêu sách pề chính trị. 
Trong phong trào đó, các đăng 0ô sản đã có bước phái triền mới, dần 
(tần trưởng thành pà ngàu càng thu hút được đông đảo lực hrợng dân 
chủ, tiền bộ đấu Iranh chống tư bản lũng đoạn Nhà nước. Trước cuộc 
đấu tranh đó. ngu cơ phái-vít hóa ở các nước lư bản chủ nghĩa bị 
đây lùi, khả năng liến công của phong trào công nhân ngàu càng tăng. 

Trước mắt, phong Irào công nhân có những khó khăn, 0ì chịu 
ảnh hưởng của chủ nghĩa cải lương, pì kẻ thà giai cấp có kinh 


(8) Tạp chỉ đã dàn. trang 136. 


nghiệm thống trị, mua chuộc, lừa bịp, chia rš giai cấp công nhân, có 
những công cụ bạo lực đề đàn áp nhân dân. Những đứng oề quan 
điềm chiến lược lâu dài mà nói, giai cấp công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, nà chắc chẳn là 
nhĩr Dậu. 


Ba dòng thác cách mạng đang phát triền đồng đều, mạnh mẽ. 
tiến công ào chủ nghĩa đề quốc, hướng ào bốn mục tiêu của thời 
đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ uà chủ nghĩa +ã hội. Đó 
chính là hình thái tiến công của các lực lượng cách mạng ngày naụ. 


* 


CÁCH mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng to 
lớn đỗi uới cách mạng Việ†-nam. 

Trước hết, nó đã tạo ra một chuuèn biến tư tưởng trong các nhà 
cách mạng Việt-nam. Trong thời kù trước khi Đảng ta ra đời, nhân 
dân ta chiến đấu rãt kiên cường, người trước ngã người sau tiến lên, 
nhưng do chưa có một đường lối đúng đẳn, những cuộc đấu tranh 
ấu rốt cuộc đều bị thất bại uà bị kẻ thù dìm trong biền máu. Chỉ đến 
khi Bác Illồ Hếp thụ được ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười, 
tìm ra chân l của thời đại, đến 0uới chủ nghĩa Mác — Lâ-nin thì nhân 
dân ta mới có được con đường đi đúng đắn. Sau Cách mạng tháng 
Mười, chủ nghĩa Mác — Lê-nin được truuền bá uào Việt-nam, kết hợp 
Uới phong trào công nhân uà phong trào yêu nước, dẫn lới sự thành 
lạp Đảng cộng sản Đông-dương. Đó là một bước ngoặt øï đại của 
cách mạng Việt-nam, đánh dấu thời kù phong trào yêu nước theo 
lập trường tư sản uà tiều tr sản chuuền sang phong trào yêu nước 
Lheo lập trường 0ô sản. «Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc 
không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản » (9), 
kết luận ấu đánh dấu sự bái gặp của cách mạng Việi-nam 0uới chân 
lÚ của thời đại, nà từ kết luận ấu, cách mạng nước ta bước ào chính 
giữa dòng của thời đại. 

Từ đó đến naụ, trải qua gần nửa thế kỤ, đi theo con đường của 
Cách mạng tháng Mười, nhân dân la dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã 
liên Hiếp giành thẳng lợi nàu đén thẳng lợi khác. 

Di Iheo con đường của Cách mạng tháng Mười, ngau từ đầu, 
lang ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 0à ngọn cờ chủ nghĩa 
t+a hội. Đảng ta, đứng oững trên lập trường chủ nghĩa Aiác — Lè- 
nin. (tä giải quuết đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập dân lộc oà chủ 


(9) Hồ-Chi-Minh: Tuyên tập. nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960. trang 706. 


nghĩa œäñ hội, giữa cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc 0à chủ nghĩa 
%ã hội của nhân dân ta uới các trào lưu cách mạng của thời đại. Nắm 
pững ngọn cờ độc lập dân tộc 0à ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, Đảng ta 
đđ giải quuết thành công môi loạt uấn đề quan trọng 0ề chiến lược 0à 
sách hrợc của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân uà cách mạng 
+ä hội chủ nghĩa. Đảng ta đã xúc định đúng đẳn con đường phái 
Iriềên của cách mạng Việt-nam là làm cách mạng dân tộc dân chủ 
rồi tiến lên cách mạng +ã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phái 
Iriền tư bản chủ nghĩa. Đảng ta đã giải quụết đúng đắn uần đề nông 
dân — nội dung chủ uẽu của uấn đề dân tộc — uà ouấn đề ruộng đất. 
Từ năm 1954, Đảng ta đã giải quuết đúng đắn mối quan hệ giữa hai 
tthiệm pụ chiến lược tiến hành đồng thời ở hai miền nước †a. Đảng 
ta đã giải quuết thành công những ouấn đề oề phương pháp cách 
mạng 0à chiến tranh cách mạng. Đi theo con đường của Cách mạng 
tháng Mười, ân dụng sáng †qo TÚ luận oề chuuên chính 0ô sản của 
Lâ-nin, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định đúng 
đắn đường lối nằm uững chuuên chính 0ô san, phát huu quụên làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng (cách mạng 0ề quan hệ sản xuấi, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 0à ăn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kũ thuật là then chốt), nhằm xâu dựng chế độ mới, nền kinh 
tế mới, nền ăn hóa mới, con người mới, xã hội chủ nghĩa. Dảng ta 
coi công nghiệp hóa +ã hội chủ nghĩa là nhiệm 0pụ trung tâm của thời 
kù quá độ đưa nền kinh lế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
œä hội chủ nghĩa. Đảng †a chủ trương ưu liên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lÚ trên cơ sở phái triền nông nghiệp 0à công 
nghiệp nhẹ, kết hợp xâu dựng công nghiệp 0d nông nghiệp cả nước 
ILhành mội cơ cấu công — nông nghiệp; 0uửừa râu dựng kinh tế trung 
rơng 0uừa phát triền kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế lrung 
ương 0uới kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh lế quốc dân 
thông nhất ; kết hợp phái triền lực lượng sản xuất uới rác lập 0à 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ; kết hợp kinh tế uới quốc phòng ; 
tăng cường quan hệ hợp tác, tương trợ uới các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời phát triền quan hệ kinh tế ouới các nước khác trên cơ sở giữ 
uững độc lập, chủ quụền 0uà các bên cùng có lợi. 


Toàn bộ đường lối cách mạng của Đảng ta từ trước đến naụ thề 
hiện sự 0uận dụng sảng tạo những nguyên lú của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, những kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười, của Liên-xô 
uà các nước xã hội chủ nghĩa khác. Di Lheo đường lỗi đó, nhân dân 
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ta đä 0iễI nên những trang sử chói lọi : ba phong trào cách mạng (10) 
trong 15 năm dấu Iranh bất hợp pháp dẫn đến cuộc Cách mạng t háng 
Tám năm 1945 ; hai cuộc kháng chiến thần thánh chống hai đề quốc 
lớn là Pháp 0à Mỹ ; hai cuộc cách mạng : cách mạng dân tộc dân chủ 
ba cách mạng +ả hội chủ nghĩa ; cuối cùng đã giành được thẳng lợi 
ĐT dại: đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu pề một mối, cả 
nước 0ởi 50 triệu người uững bước tiến lên chủ nghĩa vã hội. 


* 


NHỮAG người cộng sản oà nhân dân Việt-nam có tình cảm sâu 

sắc đổi 0ới Cách mạng tháng Mười. Trong những năm Lháng 
nhân (cân ta sống đau khồ dưới ách thống trị của bọn thực dàn. 
phong hiến, Liên-xô 0T đại chính là ngọn cờ 0uẫu gọi nhân dân tu 
tiến lên, là nguồn hụ 0ọng không bờ bền, là nguồn tin sắt đá của 
nhân (lân la 0uào sự tất thắng của cách mạng nước ỉa 0à cách mạng 
thế giới. Hàng trăm chiến sĩ yêu nước Việil-nam đã bị kẻ thù chém 
giết, tù đàu chỉ 0ì họ lồ chức uà tham gia kỦ niệm Cách mạng tháng 
Mười. Nhiều cán bộ, đảng 0iên khi lên máu chém của kẻ thù nản 
hiên ngang hô øang khầu hiệu: « Liên bang xô-uiết muôn năm ! ›, 
« Tinh thần Cách mạng tháng Mười bất diệt !». Những năm tháng 
phái-+il Đức dau xéo đất nước xô-uiễt, tàn sát nhân dân Liên-a+o, 
nhân dần ta 0ô càng đau xói, sôi sục căm thù bọn pháf-xít, hô lớn 
khầu hiệu « lji nq hộ Liên-rô † » 0à biến khâu hiệu ấu thành hành d òng 
cách mạng. Và năm na, sau khi đã giải phóng hoàn toàn đãi nước. 
Đới niềm 0ui 0ô hạn trước sự phát triền lớn mạnh của Liên-+ô, của 
các nước vã hội chủ nghĩa anh em, trước sự trưởng thành của phong 
trào công sản quốc tế, nhân dân ta lại lưng bừng kủ niệm lần thứ 100 
(Gách mạng Lháng Mười. 

Nhân dân la nô cùng biết ơn Lê-nin 0ï đại bà Cách mạng tháng 
Mười đã chỉ cho nhân dân ỉa con đường dẫn đến Thắng lợi cuối 
cùng, đến chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sản. 


Nhân dan ta mãi mãi giữ tình cảm trong sáng đối 0ới Cách mạng 
tháng Mười, thối 0uới Liên-®ô 0T đại. 


(10) Ba phong trào cách mạng này là: phong trào cách mạng 1930 — 1931 
với đính cao là Xô viết Nghệ — Tĩnh, phong trào Mặt trận dân chủ 1936 - 
1939 ; phong trào cách mạng 1940 — 1945. 
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CÁCH MANG THÁNG MƯỜI: 
với cuộc đấu tranh của nhan dân 
Việt-nam vì độc lập dan tộc 
và chủ nghĩa xã hội 


PPRONG lịch sử thế giới, chưa - 


có sự kiện nào có ảnh hưởng 
to lớn và sâu rộng đối với quá 
trình phát triền xã hội, đối với 
vận mệnh tất cả các dân tộc như 
thắng lợi của Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa .tháng Mười. Sự kiện 
vĩ đại nhất này đã mở đầu 
thời dại mới, thời đại loài người 
chuyên từ chế độ nô lệ tư bản 
chủ nghĩa, chế độ nô lệ cuối cùng 
trong lịch sử loài người, sang chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, từ 
kỷ nguyên của tất yếu sang kỶ 
nguyên của tự do. « Việc xóa bỏ 
chủ nghĩa tư bản và các tàn tích 
của nó, việc thiết lập những cơ sở 
của chế độ cộng sản là nội dung 


LÊ - DUẦN 


Tồng bỉ thư Ban chấp hành trung trơng 


Đảng cộng sản Việt- nam 


của cái thời đại mới vừa mới 
bắt đầu của lịch sử thế giới » (). 
Lê-nin đã xác định như thế địa 
vị lịch sử của Cách mạng tháng 
Mười. 

Sự quá độ cách mạng từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười 
diễn ra sáu mươi năm nay đã và 
đang lôi cuốn vào quỹ dạo của 
nó ngày càng nhiều nước và đân 
tộc. Việc chủ nghĩa xã hội ra khỏi 
phạm vi một nước, trở thành hệ 
thống thế giới và ngày càng mở 
rộng trên hành tính chúng la; sự 


(1) V.I. Lê-nin : Toản fáp, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1969, lập 31, 
trang 488. 
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vùng dậy mãnh liệt của phong 
trào giải phóng dân tộc đưa đến 
sự sụp đỗ hoàn toàn hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc 
và sự ra đời của hàng loạt quốc 
gia dân tộc độc lập ; sự phát triền 
mạnh mẽ phong trào của giai 
cắp công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa với nhiều hình thức 
phong phú đấu tranh vì dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội; việc chủ 
nghĩa đế quốc ngày càng suy yếu 
và lún sâu vào tông khủng hoảng 
không lõi thoát ; sự thay đồi căn 
bản tình hình so sánh lực lượng 
theo hướng không ngừng củng cố 
và tăng cường vị trí và thế chiến 
lược tiến công của ba dòng thác 
cách mạng trên thế giới — trên 
đây là bức tranh toàn cảnh phản 
ánh những kết quả chủ yếu của 
quá trình phát triền thế giới từ 
sau Cách mạng tháng Mười. 


Đánh dấu một bước ngoặt căn - 


bản trong đời sống toàn thê loài 
người, Cách mạng tháng Mười đã 
đặt giai cấp công nhân vào vị 
trí trung tâm của thời đại, đã 
thức tỉnh đông đảo quần chúng 
lao động và các dân tộc bị áp 
bức, bóc lột vùng dậy đấu tranh 
giành giải phóng giai cấp, giành 
độc lập dân tộc, giành tự do 
và phầm giá con người, giành 
quyền làm chủ vận mệnh của 
mình. Trong số các dân tộc ấy có 
Việt-nam là một dân tộc lúc đó 
còn bị để quốc và phong kiến 
thống trị. Giữa lúc phong trào 
cứu nước đang lâm vào một cuộc 
khủng hoảng sâu sắc về đường 
lõi, tình hình đen tối tưởng không 
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có lối ra, thì bỗng dội đến tiếng 
sấm của Cách mạng tháng Mười. 
Thế là, trên mảnh đất nóng bóng 
này, chủ nghĩa Mác — Lê-nin — 
tư tưởng cách mạng nhất cúa 
thời đại — được ngọn gió tháng 
Mười thôi tới, kết hợp với phong 
trào công nhân và phong trào 
yêu nước truyền thống dưa đến 
sự ra đời của Đảng cộng sản Việt- 
nam và làm bùng lên ngọn lửa 
cách mạng vĩ đại của công nông 
những năm 1930 — 1931, mở ra 
bước ngoặt căn bản trong lịch sử 
giải phóng dân tộc Việt-nam. 

«q Muốn cứu nước và giải 
phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách 
mạng vô sân »(2), qchỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các dân tộc 
bị áp bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách nô 
lệ » (3). Người Việt-nam đầu tiên 
đi tới chân lý ấy là đồng chí 
Hồ-Chí-Minh. Theo lời Người kề, 
năm 1920, khi được đọc Luận 
cương của Lê-nin pề các pấn đề 
dân tộc nà thuộc địa, Người rãi 
đỗi cảm động và vui mừng. 
Ngồi một mình trong phòng, 
Người bỗng nói to lên như nói 
trước quần chúng đồng đảo: 
q«Hỡi đồng bào bị đọa dày 
đau khôi Đây là cái cần thiết 
cho chúng ta, đây là con đường 


(2) Hồ-Chi-Minh : Mãi mãi đi theo con 
đường của Lê-nin 0ï đại, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 51. 

(3) Hö-Chí-Minh : Vì độc lập tự do, 
0ì chủ nghĩa xã hội, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1970, trang 229. 


giải phóng chúng ta l » (4). Từ chủ 
nghĩa yêu nước đến với chủ 
nghĩa cộng sản, con đường của 
đồng chí Hồ-Chí-Minh tiêu biêều 
cho cả một thế hệ chiến sĩ cách 
mạng Việt-nam, là một bước tất 
yếu trong quá trình phát triền 
của cách mạng Việt-nam. - 


Dưa sự nghiệp giải phóng dân 
tộc đi vào con đường cách mạng 
vô sản, con đường chủ nghĩa xã 
hội, cơ sở đề xác định phương 
hướng chiến lược ấy là việc Đẳng 
cộng sản Việt-nam, dưới ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và của Cách mạng tháng Mười, 
nhận thức và giải quyết đúng đắn 
mỗi quan hệ giữa giai cấp và dân 
tộc, giữa giải phóng dàn Lộc với 
giải phóng nhân dân lao động; là 
việc nhận thức và giải quyết 
đúng đắn sự thống nhất giữa 
sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của 
giai cấp công nhân với nghĩa vụ 
đân lộc của nó. 


Cống hiến vĩ đại của Các Mác 
là trên cơ sở phân tích kinh tế, 
đặc biệt phân tích phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, vạch 
ra quy luật phát triền của xã hội 
loài người, từ đó phát hiện vai 
trò lịch sử toàn thế giới của giai 
cấp công nhân. Gắn liền với nền 
công nghiệp hiện đại, đại biêu 
cho phương thức sản xuất mới, 
giai cấp công nhân là giai cấp 
tiên tiến nhất ở thời dại chúng 
ta, giai cấp duy nhất có khả năng 
lãnh đạo tất cả các giai cấp, các 
tàng lớp lao động và các dân tộc 
bị áp bức bóc lột trong cuộc đấu 


tranh đề tự giải phóng và giành 
quyền làm chủ. 

Có thê nói, ngày nay, sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, độc lập, tiến 
bộ và phồn vinh của dân tộc ; sự 
nghiệp giải phóng lao: động và 
hạnh phúc của nhân dân; sự 
nghiệp giành dân chủ, bảo vệ tự 
do và phẩm giá con người, v.v... 
tóm lại, tất cả những vấn đề hệ 
trọng nhất trong vận mệnh của 
nhân dân, của các dân tộc và của 
con người đều được lịch sử trao 
vào tay giai cấp công nhân là giai 
cấp, do địa vị khách quan của nó 
và do nó có một chính đẳng được 
trang bị bằng học thuyết duy nhất 
cách mạng và khoa học là chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, có khả năng 
đề ra các giải pháp đúng đắn 
cho các vấn đề, phù hợp với quy 
luật tiến hóa của xã hội. 

Bắt cứ giai cấp nào muốn nắm 
chính quyền cũng đêu phải tự 
mình tiêu biêu được cho dân tộc. 
Trong thời đại ngày nay, người 
tiêu biêu cho dân tộc không ai 
khác ngoài giai cấp công nhàn. 
Còn giai cấp tư sản, trong khi ở 
các nước tư bản đế quốc từ lâu 
đã mất gốc rẻ đân tộc và thực tế 
đã đối lập với dân tộc, thì ở các 
nước vốn là thuộc địa hay phụ 
thuộc như Việt-nam, nhiều lắm 
là có một bộ phận di vào chủ 
nghĩa đân tộc cải lương, mà con 
đường này rút cục không trảnh 
khỏi đưa đất nước rơi vào tròng 
chủ nghĩa thực đân mới. 

(J) Hồ-Chíi-Minh: Sách đã dẫn 
trang 228. 
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Giai cấp công nhân mang bản 
chất quốc tế nhưng bao giờ 
cũng tồn tại ở từng nước. 
Cho nên «địa bàn trực tiếp của 
cuộc đấu tranh của họ là ở 
trong nước» (5) và «Tô quốc, 
nghĩa là hoàn cảnh chính trị, văn 
hóa và xã hội là một nhân tố cực 
kỷ mạnh mề trong cuộc dấu tranh 
giai cấp của giai cấp vô sản » (6). 
Giai cấp công nhân mỗi nước vừa 
có quan hệ thống nhất vẻ mục 
đích với giai cấp công nhân tất 
cả các nước, vừa gắn bó máu thịt 
với nhân dân lao động nước 
mình, với số phận của cả dân tộc. 
Phải lật đồ trước hết chủ nghĩa 
tư bản đang thống trị dân tộc 
mình, trong đó có bản thân mình, 
ngay trên đất nước mình, giai cấp 
công nhân mới có thể lạt đồ được 
chủ nghĩa tư bản quốc tế, mới có 
thê tiến lên hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử có tính chất toàn thế giới. 

Vì vậy, ngay trong Tuyền ngôn 
của Đẳng cộng sản, C., Mác và 
F. Ăng-ghen đã chỉ rõ : « Giai cấp 
` vô sản mỗi nước trước hết phải 
giành lấy chính quyền, phải tự 
xây dựng thành giai cấp dân 
tộc, phải tự minh trở thành dân 
tộc, cho nên do đấy họ vẫn còn 
tính chất dân tộc, tuy hoàn 
toàn không phải cái nghĩa như 
giai cấp tư sản hiểu» @œ). Biện 
chứng của cuộc đấu tranh giai 
cấp hiện nay là ở chỗ: giai 
cấp tư sản lấy cớ bảo vệ lợi ích 
dân tộc đề áp dặt cho nhân dân 
những giải pháp có tính giai cấp 
đặc biệt hẹp hòi, tư sẵn, đi ngược 
hẳn lợi ích của dân tộc; trái lại, 
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giai cấp công nhân công khai đẻ 
nghị với đất nước Cương lĩnh giai 
cấp của mình, trong đó phân ảnh 
dầy đủ lợi ích chân chính của dân 
tộc, những lợi ích này đồng thời 
biều hiện lợi ¡ch quốc tế của giai 
cấp công nhân. 

Nhờ có đường lối chính trị kẻt 
hợp đúng đắn lợi ích giai cấp với 
lợi ích đân tộc, Đẳng cộng sản 
Việt-nam, đảng của giai cấp còng 
nhân Việt-nam, được thửa nhàn 
một cách tuyệt đối là đội tiên 
phong chiến đấu và người lãnh 
đạo của cả đân tộc Việt-nam. 
Ngay từ khi ra đời, Đảng đã tạp 
hợp được đại đa số nhân dàn 
trong dân tộc, trước hết là nòng 
dân, dưới ngọn cờ của mình — 
ngọn cờ độc lập dân tộc tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Trong suốt nửa 
thế kỷ đấu tranh, Đảng không 
ngừng giương cao ngọn cờ dỏ. 
Khi cả nước ở giai đoạn cách 
mạng dân tộc dân chủ nhàn dàn 
cũng như trong thời kỳ phải làm 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến 
lược: cách mạng đân tộc dàn 
chủ nhân dân và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, và cả trong giủ 
đoạn hiện nay, khi đất nước dã 
hoàn toàn giải phóng, Đảng cộng 
sản Việt-nam luôn luôn giữ vững 


(5) C. Mác — F. Ăng-ghen: Tuyền 
(đập, nhà xuất bản Sự thật, Hà-no!. 
1962, tập HIĨ, trang 27. 

(6) V.IL Lê-nin: Toán tạp nhà xuat 
bản Sự thật, Hà-nội, 1972. tập 12. 
trang 271. 

(7) C. Mác —E. Ăng ghen: Tuyyẻn 
ngỏn của Đảng cộng sản, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1976. trang 25. 


và øiương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Kết hợp độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội, đó là cái bản 
chất nhất trong dường lối chiến 
lược của Đảng cộng sản Việt-nam. 
Đó là sức mạnh, là nguồn gốc 
thắng lợi của cách mạng Việt-nam. 


Với đường lối ấy, Đẳng đã động. 


viên và kết hợp được sức mạnh 
của chủ nghĩa xã hội với sức 
mạnh của chủ nghĩa yêu nước 
vốn là truyền thống lâu đời của 
đàn tộc ; đã động viên và tập hợp 
được một cách vừa vững chắc vừa 
rộng rãi nhất mọi lực lượng cách 
mạng, mọi tầng lớp, mọi người 
Việt-nam yêu nước, tóm lại, mọi 
nguồn sinh lực của cả dân tộc vào 
cuộc đấu tranh. Với đường lối 
ấy, Đảng đã kết hợp được lợi ích 
eơ bản của dân tộc là độc lập 
dàn tộc và chủ nghĩa xã hội với 
những mục tiêu nóng hồi của thời 
dại, nhờ đó cách mạng Việt-nam 
đã được tất cả các lực lượng xã 
hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, 
dân chủ và hòa bình trên toàn 
thế giới hết lòng dòng tình, ủng 
hộ và giúp đỡ 

Đường lôi kết hợp và gIương 
cao ngọn cờ độc lặp dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, vì những lẽ nói 
trên, đã đem lại cho cách mạng 
Việt-nam sức tiến công cực kỷ to 
lớn. Dó là cơ sở làm nảy sinh 
những phương pháp cách mạng 

vừa kiên quyết, triệt đề, vừa uyên 
chuyên, lĩnh hoạt, những hình 
thức muôn màu muôn về của sự 
kết hợp đấu tranh chính trị với 
dấu tranh vũ trang, của chiến 


tranh cách mạng và khởi nghĩa 
quần chúng, của phong trào dấu 
tranh ở ba vùng chiến lược: 
thành thị, nông thôn đồng bằng 
và rừng núi, của đấu tranh bí mật 
với đấu tranh công khai, của đấu 
tranh không hợp pháp với đấu 
tranh nửa hợp pháp và hợp pháp, 
của dấu tranh quân chúng với 
hoạt động nghị trường, của đấu 
tranh quân sự với đấu tranh 
nIØOạ1 ØiaO, V.V... 

Nhờ có sức mạnh tông hợp to 
lớn cả trong nước lẫn ngoài nước 
do đường lối và phương pháp 
cách mạng đúng dắn tạo ra, đàn 
tộc Việt-nam, dù đất không rộng, 
người không đông, đã có thê đánh 
thắng hai đế quốc to là Pháp và 
Mỹ, mở đầu quá trình sụp đồ của 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa 
thực đân cũ và mở đầu quá trình 
phá sản không sao tránh khói của 
chủ nghĩa,thực dân mới. 

Với thắng lợi hoàn toàn và triệt 
đề của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cách mạng Việt-nam di tiếp 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, và bây giờ là trên quy mô cả 
nước. Hiện nay, hơn bao giờ hết, 
sống trong Tô quốc thân yeu khi 
non sông đã thu về một mối và 
sạch bóng quân xàam lược, nhân 
dân Việt-nam càng ý thức sâu sắc 
rắng độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn là một, 
Yêu nước ngày nay là yêu chủ 
nghĩa xã hội, là đem hết nhiệt 
tình, sức lực, trí tuệ và tài năng 
đề xây đựng Tô quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Dộc lập và thông nhất là điều 
kiện tiên quyết đề đưa cả nước 


”- 


h) 


LHến lên chủ nghĩa xã hội, 
Ngược lại, chủ nghĩa xã hội là 
con đường bảo dảm chắc chắn 
cho độc lập và thống nhất. Không 
thể nào nói đến độc lập và thống 
nhất trong thời đại ngày nay nếu 
không có chủ nghĩa xã hội, nếu 
không phải là độc lập và thống 
nhất trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. 
Tiến lên chủ nghĩa xã hội và chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới giải 
quyết được một cách triệt đề, vĩnh 
viễn vấn đề độc lập và thống 
nhất đất nước, một vấn đề sống 
còn của đân tộc Việt-nam trong 
suốt mấy nghìn năm nay. 

Chỉ có độc lập dân tộc thật sự 
khi nhân dân có quyền làm chú. 
Chủ nghĩa xã hội sớ đï bảo đảm 
giải quyết được trọn vẹn vấn 
đề độc lập dân tộc bởi vì chủ 
nghĩa xã hội là một chế độ dân 
chủ đầy đủ nhất, cao nhất của 
nhân dân. Trong thời đại ngày 
nay, không có và không thê nào 
có một nền đân chủ thật sự và 
phô biến cho mọi người lao động 
mà lại không phải là dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. Bởi vì, chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới đem lại cho dân 
chủ một cơ sở thực tế, một nội 
dung đầy đủ, toàn điện và triệt 
đề nhất bằng cách xóa bỏ lận gốc 
Hình trạng người bóc lột người, 
xúc lập và không ngừng hoàn 
thiện chế độ làm chủ tập thê của 
nhân đân lao động trong mọi mặt 
của đời sống xã hội. 

Dân chủ ở đây không phải giản 
đơn là quyền của từng công đân 
riêng lễ, càng không phải là 
những quyền được ban bố từ bên 
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trên mà chính nhân dân, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, thật sự 
làm chủ bằng một cơ cấu xã hội, 
một hệ thống các quan hệ tô 
chức về các mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa. Chuyên chính vô 
sản về thực chất là quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao 
động mà nòng cốt là khối liên 
minh công nông dưới sự lãnh 
đạo của đẳng của giai cấp công 
nhân thông qua Nhà nước, mội 
Nhà nước do chính nhân dân 
lập ra và tự mình nắm quyẻn 
điều khiền. Đó là chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa, một nẻn 
dân chủ «triệu lần dân chủ hơn 
bất cứ chế độ dân chủ nào », mọt 
bước phát triền cao của dân chủ, 
phù hợp với dự kiến của Lê-nin 
khi Người nói: «nền dân chủ 
đầy đủ nhất se khác về chất so 
với nền dân chủ không đây 
đủ» (œ, đó là «nền dân chủ 
« nguyên thủy » trên một nền tảng 
khác, cao hơn nhiều » (9) so với 
nền dân chủ tự phát ngây thơ của 
chế độ cộng sản nguyên thủy. 
Chế độ đó cũng chính là cải 
«cộng đồng chân chính» bảo 
dảm tự do và quyền làm chủ 
thật sự của mỗi cá nhân. Bởi vi 
như C. Mác và F. Ăng-ghen đã 
nói : « Chỉ có trong sự cộng đồng 
với những người khác, thì mỗi cá 
nhân mới có những phương tiện 
đề phát triền toàn diện những 
năng khiếu của mình; chỉ có 


(8), (9)V. l.Lê-nin : Toàn tập. bản tiếng 
Việt, nhà xuất bản Tiến bộ, Mát-scơ.va, 1976, 
tập 23, trang 322. 


trong cộng đồng, mới có thề có 
tự do cá nhân ». (10) 

Nền tẳng của chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa là 
một cơ cấu kinh tế hợp lý bảo 
đảm thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
nhu cầu vật chất và văn hóa 
của nhân dân trên cơ sở không 
ngừng phát triền sản xuất với 
trình độ kỹ thuật ngày cảng cao. 
Không có cơ cấu kinh tế đó thi 
căn bản không thê có dân chủ 
căn bản không thê nói đến, 
quyền làm chủ tập thê. Cơ cấu 
kinh tế ấy ở Việt-nam là cơ cấu 
công — nông nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa mà Đại 
hội lần thứ !V của Đẳng cộng 
sản Việt-nam đề ra và đang được 
toàn dân ra sức phấn đấu xây 
dựng. Làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa là chế độ làm chủ của 
nhân dàn lao động mà giai cấp 
công nhân là người tiêu biểu, 
người lãnh đạo. Làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa chỉ có thê là 
làm chủ trên lập trường giai cấp 
công nhân. Nếu trước kia, lập 
trường giai cấp công nhân là đấu 
tranh giải phóng dân tộc thì ngày 
nay là thực hiện quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, 
xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, đem lại phồn vinh cho 
Tô quốc, hạnh phúc cho đồng 
bào. Dưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, chế độ làm 
chủ tập thể lấy liên minh 
công nông và liên minh giữa 
công nông với trí thức xã 
hội chủ nghĩa làm nòng cối. 
Nỏng dân Việt-nam vốn yêu 
nước nỏng nàn đã môt lòng 


một dạ đi với công nhân suốt 
mấy chục năm qua, ngay từ khi 
có Đảng cộng sản. Đi với công 
nhân, nông dân đã có độc lập 
dân tộc và có ruộng. Ngày nay, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân và cùng với công 
nhân, nông dân trở thành người 
chủ tập thê toàn bộ đất nước và 
đời sống xã hội. Có xác lập được 
quyền làm chủ tập thể của công 
nhân và nông dân (và của trí 
thức gắn bó với công nông) mới 
có thê đưa nền kinh tế Việt-nam 
từ sẵn xuất nhỏ tiến thẳng lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
VỚi cơ cấu công — nông nghiệp 
hiện đại. Ngược lại, có xây dựng 
được cơ cấu công — nông nghiệp 
sản xuất lớn hiện đại mới tạo ra 
được nền tảng vật chất đề củng 
cố vững chắc khối liên minh công - 
nông, củng cố vững chắc chế độ - 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. 

Cơ cấu eông— nông nghiệp hiện 
đại ấy là một cơ cấu thống nhất 
cả nước bao gồm kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương. 
Chủ trương vừa xày đựng kinh 
tế trung ương vừa phát triền 
kinh tế địa phương là xuất phát 
từ yêu cầu khách quan, tất yếu 
của quá trình tiến thẳng từ sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Nó vừa bảo đảm tính 
tạp trung thống nhất của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa vừa phát 
huy cao độ tính chủ động sáng ˆ 


(10) C. Mác — F. Ăng-ghen : Phới-ơ-bắc — 
sự đối lập giữa quan điềm duy oật chủ nghĩa 
oàù quan điềm duụ tâm chủ nghĩa, nhà xuất 
bản Sự thật Hà-nội, l977, trang 134. 
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lạo của các địa phương, các eơ 
sở. Đó là cách di tốt nhất de 
khai thác hết mọi khả năng tài 
nguyên đất “nước cũng như mọi 
nguồn lao động xã hội, thực hiện 
sự phân công lại lao động xã hòi 
dúng dắn và hợp lý nhất trên 
quY mỏ cả nước và từng địa 
phương, kết hợp tối nhất lao 
động với đổi tượng lao động, 
phát triển thêm ngành nghề, 
tăng nhanh năng suất lao động xã 
hội và bảo đảm thỏa mãn ngày 
càng đảy đủ nhu cầu vật chất và 
văn hóa của nhân dân, từ những 
nhu cầu tiêu dùng chung thống 
nhất cả nước đến những nhụ 
cầu muỏn hình muôn về của nhàn 
đân các địa phương, phù hợp với 
khả năng tài nguyên, đặc điềm và 
tập quán của từng vùng. Xây dựng 
kinh tế trung ương đồng thời phát 
triên kinh tế địa phương là một 
biện pháp cơ bản dễ thực hiện 
và phát huy quyền làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhàn 
đàn lao động vừa trong phạm 
vỉ cả nước vừa trong phạm vi 
từng địa phương, từng cơ SỞ, 


Xuất phát từ một nước vốn là 
thuộc địa và nửa phong kiến, bỏ 
qua giai đoạn phát triển từ bản 
chủ nghĩa đề tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, Việt-nam phải tạo 
ra xã hội xã hội chủ nghĩa từ 
đốc đến ngọn; phi tạo ra cả lực 
lượng sản xuất mới lần quan hệ 
sản xuất mới: phải tạo ra ca cơ 
sở kinh tế mới lìn kiến trúc 
thượng tầng mới; phái tạo ra cả 
đời sống vạt chất mới lân đời 
sông tỉnh thần và văn hóa mới. 
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Vì vậy, quả trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt-nam là một 
quá trình biến đồi cách mạng 
liên tục, toàn diện, vô củng sâu 
sắc và triệt đề. Đó là quá trình 
kết hợp chặt ehề cải tạo với 
xây dựng, xây dựng với cải tạo, 
mà xây dựng là chủ yếu. Đó là 
quá trình nắm vững chuyên chính 
vô sản, phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, 
thực hiện ba cuộc cách mạng: 
cách mạng vẻ quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt; thông qua 
ba cuộc cách mạng ấy từng bước 
hình thành chế độ làm chủ tạp 
thể xã hội chủ nghĩa, nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền 
văn hóa mới và con người mới, 
xã hội chủ nghĩa. Ba cuộc cách 
mạng không tách rời nhau, không 
điển ra một cách riêng rề, trái lại 
chúng được tiến hành đồng thời. 
gắn bó mật thiết với nhau. Cũng 
'ây, chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, nên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, nên văn hóa 
mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa, có mối quan hệ khăng 
khít và tác động qua lại lần nhau. 
trong đó mỗi mặt vừa là điều 
kiện lại vừa là kết quả của tất cả 
các mặt còn lại. 


Sử dụng mội cách đúng dân, 
biện chứng tất cả những mỗi quan 
hệ và tác động qua lại trên dày 
giữa ba cuộc cách mạng, giữa che 
độ mới, nền kinh lế mới, nẻn 
văn hóa mới và con người mới, 


cho phép lạo ra một sức mạnh 
tông hợp to lớn thúc đầy nhanh 
chóng quá trình ra đời của xã hội 
mới nói chung cũng như từng bộ 
phận hợp thành của nó, thúc đầy 
nhanh chóng quá trình tiến thẳng 
Lừ sẵn xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã 
hội, bỗ qua cả một giai đoạn lịch 
sử của chủ nghĩa tư bản đầy đau 
khồ. Tiến lên bằng sức mạnh 
tông hợp, đó có thề nói là một 
nét đặc sắc trong cách mạng Việt- 
nam, trong cuộc đấu tranh lâu dài 
vì độc lập dân tộc cũng như trong 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt-nam. 

Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
thực hiện được ước mƠ lâu đời 
của nhân dân lao động là vĩnh 
viễn thoát khỏi cảnh áp bức bóc 
lột, đói rét lầm than đề sống một 
cuộc đời no cơm ấm áo, ngày mai 
dược bảo đảm, một cuộc sống 
văn mỉnh, hạnh phúc. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới đem lại cho đất 
nước một nền kinh tế hiện đại, 
văn hóa và khoa học tiễn tiến, 
quốc phòng hùng mạnh, đề mãi 
mãi giữ vững độc lập tự do và 
không ngừng tiến bước trên con 
dường phồn vinh. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
mới đem lại tự do chân chính 
cho con người, đó là sự làm chủ 
cao nhất, đầy đủ nhất : làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên và làm 
chủ bản thân. 

Như vậy, độc lập đân tộc gắn 
liên khăng khit với hạnh phúc và 
quyền làm chủ của nhân dân. 
Độc lập dân tộc cũng như hạnh 


phúc và quyền làm chủ của nhân 
dân lại chỉ có được trên cơ SỞ 
chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội là giải pháp duy nhất có thê 
có cho mọi vấn đề đặt ra trên con 
đường phát triền của xã hội và 
đất nước, đưa Tô quốc Việt-nam 
tiến lên trong hàng ngũ các dân 
tộc tiên phong trong thời đại 
ngày nay. Đại hội toàn quốc lân 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
nam đã vạch ra đường lối chính 
trị và những mục tiêu cụ thề nhằm 
đáp ứng chính nhiệm vụ đó. 
Đường lối và những mục tiêu ấy 
thề hiện đúng nguyện vọng, lợi 
ích và ý chí của nhân dân, dang 
được toàn đân Việt-nam nỗ lực 
phấn đấu thực hiện và chắc chắn 
sẽ thực hiện thắng lợi, trước mắt 
nhằm hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai và trong vòng vài 
mươi năm sẽ hoàn thành về cơ 
bản công cuộc xây dựng cơ sở 
vật chất —-kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


ÁU mươi năm thật chưa là bao 
đối với lịch sử một chế độ xã 
hội. Nhưng, ngay cả những lời ' 


- tên đoán lạc quan nhất và những 


ước mơ táo bạo nhất cách đây 
sáu mươi năm cũng còn thấp xa so 
với những gì mà chủ nghĩa xã hội 
thực tế đã đưa lại ở Liên-xô và 
trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng của Lê-nin, nhân 
dân Liên-xô đã sáng tạo ra những 
thành tích tuyệt vời trên quê 
hương của Cách mạng tháng 
Mười và của Lê-nin vì đại. Nước 
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Nga lạc hậu xưa kia đã trở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa hùng 
cường có kinh tế, văn hóa, khoa 
học và kỹ thuật phát triền vào 
bậc nhất thế giới, có cuộc sống 
thật sự hạnh phúc với những 
quan hệ xã hội và những con 
người đẹp nhất. Hiến pháp mới 
của Liên-xô đã long trọng ghi 
nhận những thành tựu lớn lao 
của đất nước Xô viết sau khi 
hoàn thành xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển, và 
dánh dấu một thời kỳ mới của 
xã hội xô viết, thời kỷ Liên-xô 
khai phá con đường đi lên chủ 
nghĩa cộng sản. Với Cách mạng 
tháng Mười, với những chiến 
công lừng lẫy đánh thắng chủ 
nghĩa phát-xit trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, với những kỹ tích 
vẻ vang trong lao động sáng tạo, 
nhân dân Liên-xô đã và đang tích 
cực giúp đỡ cho cách mạng các 
nước, øóp phần rất quan trọng 
vào cuộc đấu tranh của nhân dân 
thế giới vì hòa bình, đã và dang 
có những cống hiến cực kỳ to lớn 
cho sự tiến bộ của toàn nhân loại. 

Trong 30 năm - qua, cùng với 
Liên-xô, tất cả các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đều tiến lên rãi 
nhanh trong sự nghiệp xây dựng 
xã hội mới. Nhiều nước đã xây 
dựng xong những cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội và bước vào thời kỷ 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền.Quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong nền kinh tế quốc đản ngày 
càng được hoàn thiện và phát huy 
tính ưu việt của nó. Sản xuất 
không ngừng phát triền với nhịp 
độ cao và ôn định. Cơ sớvậtchất — 


“U 


kỹ thuật của chế độ mới ngàv 
càng được tăng cường. Văn hóa. 
khoa học khòng ngừng vươn tới 
những đỉnh cao. Lực lượng quốc 
phòng hùng hậu. Đời sống vạt 
chất và tỉnh thần của nhân đàn 
ngày càng được cải thiện. 

Nền văn minh cộng sản dang 
hình thành ngày càng rõ nét Lrẻn 
một phần ba thế giới và khóng 
ngừng tỏa sáng trên toàn bộ hành 
tính chúng ta. Ở đây, không còn 
chế độ người bóc lột người. 
không còn tình trạng phản biệt 
chúng tộc và áp bức dân tộc, 
không còn khủng hoảng kinh tế, 
không còn nạn thất nghiệp. nạn 
đói rét, nạn thất học, v.v... Ngày 
càng được khẳng định trong cuỏc 
sống kiều quan hệ xã hội hoàn 
(oàn mới ØiỮa ngưỜi VỚI nØWỜI: 
dân chủ, bình đẳng, hợp tác, 
tương trợ trên tình đông chỉ, 
tình bạn và tình anh em. Xã hội, 
cứ mỗi bước tiến lên lại tạo thêm 
những điều kiện ngày càng thuận 
lợi và đầy đủ cho sự phát triền 
tự đo và toàn điện của nhản cách, 
cho việc nâng cao không ngừng 
hạnh phúc; phầm giá và quyền 
làm chủ của con người. 

Lịch sử toàn thế giới đang mỗi 
ngày một tô đậm thêm bức tranh 
tương phần giữa một bên là hè 
thống các nước xã hội chủ nghĩa 
không ngừng phát triên và lớn 
mạnh với một bên là hệ thống đẻ 
quốc chủ nghĩa đầy rẫy những 
mâu thuần đối kháng, những tình 
trạng áp bức, bóc lội và bài 
công, mội thế giới đã quả già cỏi 
và không tránh khói bị hoàn toàn 
sụp đô. 


Cùng với tất cả các-lực lượng 
cách mạng đấu tranh vì chủ 
nghĩa xã hội, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ngày càng phát huy tác 
dụng là nhân tố quyết định sự 
phát triền của xã hội loài người. 
Thực tiễn lịch sử thời đại ngày 
nay đồng thời mỗi ngày lại làm 
sáng tổ thêm chân lý lớn: độc 
lập dân tộc, dàn chủ và chủ nghĩa 
xã hội gắn liền với nhau. Chân 
lý ấy hình thành từ Cách mạng 
tháng Mười và ngày càng được 
thê nghiệm vững chắc trong thời 
kỳ quá độ vĩ đại từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi toàn thế giới. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
trong hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa thế giới, phong trào 
đấu tranh vì dộc lập dân lộc, 
phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động 
ở các nước tư bản chủ nghĩa, ba 
dòng thác lớn ấy đang tạo thành 
cao trào cách mạng sôi nồi trong 
thời đại chúng ta. Liên kết ba 
dòng thác đó thành một sức mạnh 
tông hợp nhằm tiến công Lử mọi 
phia, trên mọi phương điện, bằng 
mọi hình thức, đánh lùi từng 
bước, đánh đồ từng bộ phận, 
tiến lên đánh bại hoàn toàn chủ 
nghĩa đế quốc vì những mục tiêu 
cao cả của thời đại chúng ta là 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội, đó là cơ 
sở của chiến lược cách mạng thế 
giới, một chiến lược thật sự có 
hiệu lực, đã sà đang được thực 
hiện với những thắng lợi cực kỲ 
4o lớn từ sau chiến tranh thế giới 


thứ hai. Đó là biêu hiện sinh 
động của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin trong thời đại ngày nay, một 
học thuyết cách mạng đầy tính 
chiến đấu, tính khoa học và tính 
sáng tạo, đang biến thành những 
sức mạnh vật chất vĩ đại cải tạo 
lại toàn bộ thế giới. 

Là một bộ phận gắn liên với 
cách mạng thế giới, luôn luôn 
được sự ủng hộ và giúp đỡ to 
lớn, quý báu, của cách mạng thế 
giới, cách mạng Việt-nam không 
ngừng tiến lên giành hết thắng 
lợi này đến thắng lợi khác vì sự 
nghiệp độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Ngay Lừ khi mới ra 
đời và trong suốt nửa thế kỷ dấu 
tranh của mình, với toàn bộ sự 
nghiệp đã được thực hiện và với 
toàn bộ kinh nghiệm đã trải qua, 
Đảng cộng sản Việt-nam hoàn 
toàn có thê tự hào là đảng của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Trung thành 
trước sau như một với truyền 
thống đó, Đẳng cộng sẵn chúng 
tôi quyết mãi mãi chấp hành đúng 
dẫn tư tưởng sáng ngời của Lê- 
nin về chủ nghĩa quốc tế : làm hết 
sức mình cho cách mạng nước 
mình đồng thời ủng hộ bằng mọi 
cách cuộc đấu tranh cách mạng 
ở tất cả các nước. 

Kết hợp và gIương cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, Đảng cộng sản Việt-nam 
quyết làm tròn nghĩa vụ dân tộc 
và nghĩa vụ quốc tế của mình, 
sát cánh với tất cả các đẳng anh 
em, với mọi lực lượng cách mạng 
và tiến bộ, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp vĩ đại có tính chất toàn 
thế giới đã được bắt đầu từ đại 
Cách mạng tháng Mười. 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 


CÁCH MẠNG XÃ 


HỘI CHỦ NGHĨA 


THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


(Diễn ăn của đồng chí TRƯỜNG-CHINH 
đọc tại cuộc mít tỉnh ngày 5 - 11 - 1977) 


Thưa Chủ lịch Tôn-Đức-T'hẳng 
kinh mĩn, 

Thưa các 0| khách quú, 

Thưa các đồng chí pà các bạn, 


TÔM nay, cùng với nhân dân 
Liên-xô anh em và toàn thê 

loài người tiến bộ, chúng ta kỷ 
niệm trọng thê lần thứ 00 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, cuộc cách mạng vÌ đại nhất 
đã vạch ra cho giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và các dân 
tộc bị áp bức trên toàn thế giới 
con dường tự giải phóng và xây 
đựng cuộc sống tự do, hạnh phúc, 
Trong những ngày hội lớn này, 
cùng nhân dân các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và nhân dân 
lao động toàn thế giới, nhân đàn 
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Việt-nam hướng về Liên-xỏ, quê 
hương của Lê-nin vĩ dại, quê 
hương Cách mạng tháng Mười, với 
lòng tín tưởng và biết ơn sâu sắc. 

Lễ kỷ niệm trọng thề này đến 
vào lúc nhân dân ta, dưới sự lanh 
đạo của Đảng cộng sản ViệtI-nam, 
đã hoàn thành độc lập dân tộc, 
thống nhất nước nhà, và đang 
tích cực thực hiện nghị quyẻt Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thử 
1V của Đẳng, xây dựng mội nước 
Việt-nam hòa bình, độc lập, thong 
nhất và xã hội chủ nghĩa. 

Thay mặt Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt- 
nam, Quốc hội, Chính phủ nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và nhân dân Việt-nam, chúng 
la gửi đến Ban chấp hành trung 


ương Đảng cộng sản Liên-xô, 
Xô-viết tối cao, Chính phủ và 
toàn dân Liên-xô lời chúc mừng 
nhiệt liệt nhất, và chân thành 
chúc nhân dân Liên-xô giành 
được thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sản. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng 
đồng chỉ B.N. Sa-plin, Ủy viên 
dự khuyết Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Liên-xô, Đại 


sứ đặc mệnh toàn quyền Liên. 


bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Xô-viết tại Việt-nam, 


nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại 
biều Chính phủ Liên-xô do đồng 
chí S.D. Kich-nát-de, Phó chủ 


Thưa các đồng chỉ uà các bạn 
( hân mến, 


Nước Nga vốn là một nước 
đất rộng, người đông, tài nguyên 
thiên nhiên phong phú. Nhưng 
dưới chế độ quân chủ chuyên 
chế, nước Nga lại, là nước chậm 
phát triền bậc nhất châu Âu; 
nhân dân lao động và các dân 
tộc ở nước Nga phải sống một 
cuộc đời tối tầm, khô cực. Cuối 
thế kỷ thứ 19, chủ nghĩa tư bản 
bắt đầu phát triền ở Nga. Giai 
cấp công nhân Nga lớn mạnh 
nhanh chóng và bị bóc lột hét 
sức nặng nề. 


tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Xô-viết Gru-di-a làm trưởng 
đoàn, nhiệt liệt chào mừng Đoàn 
đại biêu Liên hiệp các hội hữu 
nghị và liên lạc văn hóa với nước 
ngoài, và Hội hữu nghị Xô — 
Việt, do đồng chỉ Thiếu tưởng 
G.S. Ti-tốp, Chủ tịch Ban chấp 
hành trung ương Hội hữu nghị 
Xô — Việt, phi công vũ trụ, Anh 
hùng lao động Việt-nam, làm 
(trưởng đoàn, 


nhiệt liệt chào mừng các đồng 
chỉ chuyên gia Liên-xô đang công 
tác ở Việt-nam, 


đã đến ”dự lễ kỷ niệm trọng thê 
này với chúng ta. 


Nước Nga trở thành nơi tập 
trung những mâu thuần cơ bản 
như sau: mâu thuẫn giữa vô sản 
với tư bản, giữa nông dân với 
địa chủ, giữa các dân tộc trong 
nước với Nhà nước của Nga 
hoàng, giữa đế quốc với để 
quốc. 


Chủ nghĩa Mác được truyền bá 
vào nước Nga. Những nhóm máắc- 
xit đầu tiên ra đời, V.I. Lê-nin tích 
cực hoạt động trong Liên mỉnh 
chiến đấu giải phóng giai cấp 
công nhân, mỘộ( trong những 
nhóm đó, và trở thành nhà mác- 


xít thiên tài, một người lãnh đạo 


lỗi lạc nhất của phong trào cách 
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mạng Nựa và sau này của phong 
trào cộng sản quốc tế. 

Sự phát triển của phong trào 
cách mạng Nga và cuộc đấu tranh 
của những người mác-xít cách 
mạng trong Liên mỉnh chiến đấu 
đã dẫn đến việc thành lập chính 
đảng của giai cấp vô sản Nga, 
Đảng công nhân xã hội dân chủ 
Nga. Trong quá trình đấu tranh 
chống mọi tư tưởng tiêu tư sản, 
cơ hội và cải lương có ảnh hưởng 
sâu rộng trong giai cấp vô sản 
Nga, V.I. Lê-nin đã tích cực xây 
dựng đường lõi cách mạng mác- 
xít của một đẳng vô sản độc lập. 


Năm 1903, tại Đại hội lần thứ 
II của Đảng công nhân xã hội dân 
chủ Nga, cuộc đấu tranh giữa số 
đông đại biều theo Lê-nin với số ít 
đại biều theo Mác-tốp dã dẫn đến 
chỗ phân liệt. Đảng bôn-sê-vích 
Nga (ngày nay là Đảng cộng sản 
Liên-xô) ra đời trên cơ sở đường 
lối chính trị và đường lối tô chức 
đúng đắn của Lê-nin đã được 
đa số ở đại hội thông qua. 


Tháng 12 năm 1905, cuộc khởi 
nghĩa vũ trang đầu tiên nỗồ ra Ở 
Mát-xcơ-va và lan ra khắp nước. 
Tuy thất bại, cuộc khởi nghĩa đó 
đã được Lê-nin đánh giá rất cao : 
« Nếu không có cuộc «tông diễn 
tập» năm 1905 đó thì có lẽ đã 
khòng thê có được những cuộc 
cách mạng năm 1917 » (1). 


Năm 1914, chiến tranh để quốc 
bùng nô. Nước Nga tham chiến 
bèn phía Đồng mình chống đế 
quốc 1)ức. Đảng bôn-sê-vích Nga, 
đo Lê-nin lãnh đạo, phân biệt 
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chiến tranh chính nghĩa với chiếm 
tranh phi nghĩa, vạch mặt bọn cơ 
hội và bọn xã hội sô-vanh đã 
ủng hộ chiến tranh phi nghĩa của 
bọn đế quốc nước chúng. Trải với 
bọn xã hội sô-vanh bảo vệ tô quốc 
tư bản chủ nghĩa, V.]. Lê-nin nêu 
khẩu hiệu «Biến chiến tranh đé 
quốc thành nội chiến cách mạng ». 


Tháng 2 năm 1917, nhiều cuộc 
bãi công chính trị của giai cấp vỏ 
sản đã nồ ra ở Pê-tơ-rò-grát, dưới 


những khẩu hiệu «Bánh mì!›, 


« Đã đảo chiến tranh! », « Đả đảo 
chế độ chuyên chế!» và đã đàn 
đến cuộc khởi nghĩa thắng lợi. két 
liễu chế độ Nga hoàng, thành lập 
Các XxÔ- viết công nông bình. 
Nhưng giai cấp tư sản và bọn 
phản động chiếm đa số trong nghị 
viện lập ra chính phủ lâm thời 
chống lại cách mạng. Do đỏ, ở 
nước Nga xuất hiện tỉnh hình hai 
chính quyền song song tôn tại: 
chính quyền tư sản và chính 
quyền xô-viết. 


Tháng 4 năm 1917, V.I. Lê-nin 
đê ra Luận cương tháng Tư nồi 
tiếng, vạch đường lối chuyền cách 
mạng dân chủ tư sản lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga. 
Tháng 7 năm 1917, Đại hội lần thứ 
VỊ của Đảng bôn-sê-vích Nga 
quyết định đấu tranh vũ trang 
giành chính quyên, thực hiện 
khầu hiệu: « Toàn bộ chính 
quyền về tay xô-viết Ì ». 


(1) Lê-nin Toản tập. tập 29. nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-noi, 1971. 
trang 353. 


Nghệ thuật của Đảng bôn-sê- 
vích Nga đề tập hợp quần chúng 
nhân đân đông đảo, thực hiện 
_ khâu hiệu trên dây thật là tài 
tình, V.I. Lê-nin và những người 
cộng sản Nga đã kết hợp được 
bốn phong trào cách mạng lớn ở 
nước Nơa lúc đó thành một sức 
mạnh tông hợp đưa cách mạng 
xã hội chủ nghĩa Nga đến thắng 
lợi vẻ vang: phong trào xã hội 
chủ nghĩa của giai cấp vô sảu 
chống giai cấp tư sản ; phong trào 
đàn chủ của giai cấp nông dân 
chống giai cấp địa chủ, đòi ruộng 
đất: phong trào giải phóng của 
các đân tộc bị đế quốc Nga áp 
bức: phong trào chống chiến 
tranh đế quốc, đòi hòa bình. 


Đêm 6 tháng 11 nắm 1917 (tức 
đêm 24 tháng 10 năm 1917, theo 
lịch cũ nước Nga), tuần dương 
ˆhạm Rạng-đông nò súng lớn bắn 
vào Cung điện Mùa Đông ở Pẻ- 
tơ-rỏ-grát (2). Công nhân và bình 
sĩ cách mạng tràn vào Cung điện 
Mùa Đông bắt các bộ trưởng của 
chính phủ lâm thời Kê-ren-xky. 


Ngày 7 tháng 11 năm 1917 (tức 
ngày 25 tháng 10 nắm 1917), Đại 
hội Xô-viết lần thứ II tuyên bố 
chính quyền Nhà nước về tay 
Xò-viết công nông bình, bầu ra 
Chính phủ Xô-viết toàn nước Nga 
và tích cực xây dựng chính quyền 
xỏ-viết khắp các địa phương trong 
nước. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thăng Xlười Nga thành công. 


Nhà nước Xô-viếL thành lập. 


Như tiếng sét xẻ tan mây mừ 
đen tối đang bao phủ lên đời 
sống các dân tộc, Cách mạng 
tháng Mười mở ra cho giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và 
các dân tộc bị áp bức, chắng 
những ở nước Nơa mà ở tất cả 
các nước, một chân trời mới hết 
sức huy hoàng! 


Thưa các đồng chí 0à các bạn,. 


Trong 60 năm qua, tử sau Cách: 
mạng tháng Mười, thể giới đã có: 
nhiều biến đồi sâu sắc. 


Trong khi chủ nghĩa tư bản thẻ: 
giới ngày càng khủng hoảng trầm 
trọng không thê cứu vãn được,. 
thì chủ nghĩa xã hội phát triền 
không ngừng. Liên-xỏ lớn mạnh 
vượi bậc, với tiêm lực kinh tế 
và quàn sự to lớn, đã cứu loài 
người khỏi họa phát-xít trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, đạt 
những thành tích kỷ điệu trong 
lao động sản xuất, khoa học, kỹ 
thuật, văn hóa và xã hội... 


Ngày nay, chỉ cần không dây: 
một tháng, Liên-xô đã sản xuất 
được một khối lượng sản phầm 
xã hội bằng cả năm 1936. Tông 
sản phầm công nghiệp của Liên- 
xô tăng 225 lần so với năm 1917 
và chiếm hơn 1 phần 5 sẵn lượng 
công nghiệp toàn thế giới. Liên- 
xô đã vượt Xfÿ và đứng đầu thế 
giới về nhiều chỉ tiêu sản phầm, 


(2) Ngày nay là Lè-nin-grát, 


trong đó có những sản phầm chủ 
yếu như: thép, dầu mo, than đá, 
xi-măng, v.v... (3). 


Trong 60 năm: qua, sản lượng 
nông nghiệp của Liên-xô tăng 4,4 
lần. Cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của nông nghiệp không ngửng 
phát triên. 

Đặc biệt trong mười năm lại 
đây, với tốc độ phát triền cao, sức 
mạnh kinh tế của Liên-xô nói 
chung tăng gấp đôi so với 50 năm 
trước đó. 


Với đội ngũ cán bộ khoa học, 
kỹ thuật ngày càng đông (hiện 
nay gồm 1,3 triệu người, bằng 
một phần tư của thế giới), Liên- 
xô đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao 
trong khoa học, kỹ thuật. Liên-xô 
là nước đầu tiên phóng thành 
công vệ tỉnh nhân tạo của trái đất 
và cũng là nước đầu tiên mở 
.đường cho con người đi vào vũ 
trụ. 


Múc sống của nhân dân xô-viết 
không ngừng được cải thiện. So 
với năm 1913, thu nhập thực tế 
tính theo đầu người của công 
nhân lăng mười lần, của nông 
dàn tăng 14 lần. Năm 1936 xây 
dựng được 14,9 triệu mét vuông 
nhà ở thì năm 1977 xây dựng được 
hơn 110 triệu mét vuông. 


Liên-xô có 862 nghìn bác sĩ, 
chiếm một phần ba số bác sĩ trên 
thế giới và từ lâu nhân dân xô- 
viết đã được chữa bệnh không 
mất tiền. 

Những tiễn bộ vẻ vật chất và 
tính thần đó đã làm cho điều kiện 
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sinh hoạt ở thành thị và nông 
thôn, điều kiện lao động chàn tay 
và lao động trí óc ngày càng nhích 
lại gần nhau. 


Liên-xô đã Liến những bước đài 
trong một thời gian tương đói 
ngắn và đúng như đồng chi 
L.I. Brê-giơ-nép đã nói tại Đại 
hội lần thứ 25 của Đảng cộng sản 
Liên-xô: Sáu mươi năm, thời 
gian ngắn hơn tuôi thọ trung bình 
của một người, nhưng nước ta đã 
trải qua một chặng đường lịch sư 
dài bằng nhiều thế ký ». 


Ngày 7 tháng 10 vừa qua, Xò- 
viết Tối cao Liên-xô đã thông 
qua bản Hiến pháp mới, khẳng 
định những thành tựu đã đạt 
được trong sự nghiệp xày dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền 
và vạch ra phương hưởng tiến 
lên xã hội cộng sản chủ nghĩa 
không giai cấp. Theo Hiển pháp 
mới, Nhà nước Xô-viết bo đảm 
cho công dân mình những quyền 
dân chủ rộng rãi nhất. Quyền tự 
do cao nhãt của người dân xỏ- 
viết là làm chủ xã hội, làm chủ 
đất nước mình; ngoài ra, còn 
nhiều quyền lợi về chính trị, kinh 
tế, xã hội và cá nhân, như quyen 
có công ăn việc làm, quyền lựa 
chọn nghề nghiệp, quyền có nhà 
ở, quyền nghỉ ngơi, quyền được 


(3) Theo Số liệu Liên-xo năm 1976: 


Lien-xô Mỹ 
Thép 145 triệu tấn 121 triệu tán 
Dầu mỏ 520  — 100 + 
Than đá 712 S 610 s= 
Xi-măng 124 — 71 = 


bìo vệ sức khỏe, quyền được học 
tập, V.V... 

Phấn khởi trước việc công bố 
Hiến pháp mói, nhân dân Liên- 
xô đang hăng hái thí đua lập 
thành tích mới chào mừng kỷ 
niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng 
Mười và vững bước tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản, ước mơ cao đẹp 
của loài người tiến bộ. 

Sau chiến thẳng vỉ đại của 
Liên-xô chống chủ nghĩa phát- 
xít, một loạt nước dàn chủ nhân 
đàn ra đời, bao gồm các nước 
dân chủ nhân dân Dông Âu, 
Trung-quốc, Triều-tiên và Việt- 
nam, 

Cách mạng Trung-quốc thắng 
lợi và sự xuất hiện của nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, 
một nước gồm gần tám trăm 
triệu người, đã làm cho cán cân 
lực lượng trên thế giới nghiêng 
hẳn về phia cách mạng. 

Cách mạng Cu-ba thắng lợi đã 
cắm ngọn cờ của chủ nghĩa xã 
hội ở Tây bán câu. 

Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra 
khỏi phạm vi mội nước, trở thành 
một hệ thống thế giới rộng một 
phần tư trái đất với số dân bằng 
một phần ba loài người. Phát huy 
tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, các nước xã hội chủ 
nghĩa đã tăng cường nhanh chóng 
sức mạnh chính trị, kinh tế, quân 
sự, khoa học, kỹ thuật.. Năm 
1975, sản lượng công nghiệp của 
các nước trong hệ thống xã hội 
chú nghĩa chiếm 41,8% sẵn lượng 
công nghiệp loàn thế giới. Lực 


lượng quốc phòng của các nước 
xã hội chủ nghĩa hùng mạnh hơn 
bao giờ hết, và đời sống nhân 
đân không ngừng được nâng cao. 
Phong trào độc lập dân tộc 
ngày càng cỏ tính chất sàu rộng 
đặc biệt, tiến công mạnh mẽ vào 
hậu phương của chủ nghĩa đế 
quốc. Gần một trăm nước thuộc 
địa cũ đã giành được độc lập ở 
mức độ khác nhau, đang tiếp tục 
đấu tranh đẻ cúng cố độc lập về 
chính trị, xày dựng dân chủ và 
tiếp tục hoàn thành độc lập về 
kinh tế. Sự phát triền lô-gích từ 
đọc lập dân tộc và dân chủ nhân 
dân lên chủ nghia xã hội đã trở 
thành xu thế tất yếu của phong 
trào giải phóng dân tộc trong 
điều kiện thế giới hiện nay. 


Phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao 
động ở các nước tư bản chủ nghĩa 
ngày càng mang tính chất thông 
nhất và có tô chức cao, với nội 
dung phong phú và hình thức linh 
hoạt. Nhiều cuộc bãi công liên 
tiếp lôi cuốn hàng triệu người và 
kéo dài ngày được kết hợp với 
hành động xuống đường biểu 
tình, chống nạn thất nghiệp, đòi 
công ăn việc làm, phản đối lạm 
phát, chống các chính sách kinh 
tế của bọn tư bản lũng đoạn Nhà 
nước. 


Trước sự tiến còng đồn đập từ 
nhiều phía của phong trào cách 
mạng thế giới và do sự phát triền 
của những mâu thuẫn bên trong 
của hệ thống tư bản chủ nghĩa, 
chủ nghĩa để quốc tiếp tục lủn 
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sâu vào cuộc tông khủng hoảng. 
Thất bại của Mỹ trong chiến tranh 
xâm lược Việt-nam đánh dấu 
qnột bước ngoặt đi xuống không 
cưỡng lại được của tên đế quốc 
đầu só, kéo theo sự suy yếu của 
.cej hệ thống đế quốc chủ nghĩa. 


Bức tranh toàn cảnh của thế 
øiởi ngày nay là ba dòng thác 
cách mạng nói trên dang tạo nên 
sức mạnh tòng hợp ở thế tiến 
công, đày lùi từng bước, đánh 
đồ từng bộ phận chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, mặc dù các lực lượng phan 
động đang thực hiện nhiều âm 
mưu ngông cuồng và thâm độc 
hòng đàn áp phong trào cách 
mạng và lừa my nhân dân. 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


Cách mạng tháng mười Nơa là 
một cuộc cách mạng vĩ đại nhất, 
sàảu sắc nhất trong lịch sử loài 
người tử trước đến nay. Nó đã 
xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư 
sản, địa chủ, xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, biến giai cấp vô 
sản bị áp bức, bóc lột nặng nề 
nhất trong xã hội thành giai cấp 
đứng đầu và làm chủ xã hội, giải 
phóng nhân dàn lao động, đưa 
người lao động từ địa vị nò lệ 
lên làm chủ vận mệnh của mình ; 
đập tan ách áp bức dân tộc, giải 
phóng các thuộc địa của Nga 
hoàng, tuyên bố các dân tộc lớn 
nhỏ đều bình đẳng và có quyên 
Lự quyết; giìi phóng phụ nữ, thực 
hiện nam nữ bình đẳng về mọi 
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mặt; giải phóng tư tướng con 
người khỏi mọi thành kiến phản 
động và lạc hậu do chế độ tư hữu 
tài sản và chế độ người bóc lột 
người sinh ra từ hàng nghìn năm. 

Cách mạng tháng Mười thành 
công đã đẻ ra Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, Nhà nước chuyên 
chính vô sản đầu tiên trong lịch 
sử loài người và biến chủ nghĩa 
xã hội từ ước mơ tốt đẹp thành 
hiện thực trong đời sống xã hội. 
Nó báo hiệu : quá trình cải tạo thế 
giới theo chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản đã bắt đầu. 

Cách mạng tháng Mười thành 
công chứng mình những lời tiên 
doán của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin 
về sự sụp đồ của chủ nghĩa tư 
bản là hoàn toàn đúng. Nó đạp 
tan quan điềm của các nhà tư 
tưởng của giai cấp tư sản về tính 
vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản. 
đồng thời làm phá sản lý luận 
hoang đường của bọn cơ hội, cải 
lương cho rằng chủ nghĩa tư bản 
sẽ đần đần biến chuyên thành chủ 
nghĩa xã hội. 

Cách mạng tháng Ä%lười thành 
công xác nhàn điều Lê-nin dã 
khẳng định: chủ nghĩa dế quốc 
là «giai đoạn tột cùng của chủ 
nghĩa tư bản », là « đêm trước của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
giai cấp vô sản», chủ nghĩa đẻ 
quốc là «chủ nghĩa tư bản giầy 
chết ». Thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười đã đập tan luận điệu 
của Cao-xky và phe lũ trong 
quốc tế thứ IÏ cho rằng chủ nghĩa 
đế quốc sẽ phát triền thành « chủ 
nghĩa siêu đế quốc »... 


Cách mạng tháng Mười đã phá 
tung một mắt xích của sợi dây 
chuyền đế quốc chủ nghĩa. Phân 
tích quy luật phát triền không đều 
của chủ nghĩa đế quốc, Lê-nin 
chỉ ra rằng trong thời kỳ đế quốc 
chủ nghĩa, cách mạng có thê 
thành công trong một nước kém 
phát triền về mặt tư bản chủ 
nghĩa. Bằng thực tế sinh động của 
nước Nøa, Cách mạng tháng Mười 
đã cải chính quan điềm cho rằng 
cách mạng vô sản chỉ có thê bắt 
đầu ở những nước phát triền về 
công nghiệp. 


Cách mạng tháng Mười đã hoàn 
toàn xác nhận lý luận của Lê-nin 
vẻ khả năng thắng lợi của cách 
mạng vô sản trong vài nước, thậm 
chí trong một nước tư bản chủ 
nghĩa riêng biệt, trong vòng vây 
của chủ nghĩa tư bản thế giới, và 
lý luận ấy đã thay thế cho luận 
điềm trước đây của những người 
mác-xít cho rằng chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thề đồng thời thắng lợi 
trong số đông các nước tư bản 
chủ nghĩa. 


Cách mạng tháng Mười đã mở 
ra một bước ngoặt căn bản trong 
lịch sử loài người, từ thế giới cũ 
sang thế giới mới, từ thế giới tư 
bản chủ nghĩa sang thế giới xã 
hội chủ nghĩa. Cách mạng tháng 
Mười như chỉm én mùa xuân báo 
hiệu giờ thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội đã tới, giờ diệt vong của 
chủ nghĩa tư bản đã điềm. Cách 


mạng tháng Mười mở ra một thòt 
đại mới, thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vỉ toàn thế giới. 
Bắt đầu từ Cách mạng tháng 
Mười, số nước đi vào eon đường 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mỗi 
ngày một đông, cho đến khi tất cä 
các nước trên thế giới đều sẽ trở 
thành những nước xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Đó. 
là một tất yếu khách quan của 
lịch sử loài người trong thời đại 
chúng ta. 


Cách mạng tháng Mười đã đánh 
đồ chủ nghĩa đế quốc ở ngay 
« chính quốc », đồng thời đã đánh 
vào hậu phương của nó là các 
thuộc địa của Nga hoàng, mở ra 
thời kỳ vùng dậy không gi ngăn 
cản được của các dân tộc bị áp. 
bức, giành độc lập, tự do, làm lay 
chuyền hậu phương rộng lớn của 
chủ nghĩa để quốc thế giới. 


Cách mạng tháng Mười thành 
công ở một nước lớn nằm từ châu 
Âu sang châu Á, cho nên nó đã 
cô vũ mạnh mẽ phong trào cách 
mạng cả phương Tây và phương 
Đông. 


Cách mạng tháng Mười có ý 
nghĩa lịch sử và tính chất quốc 
tế vô cùng sâu rộng. Không một 
cuộc cách mạng nào trong thời 
đại ngày nay lại khỏng chịu ảnh 
hưởng sâu xa của Cách mạng 
tháng Mười. 
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Thưa các đồng chí 0à các bạn 
thân mến, 


Từ Cách mạng tháng Mười 
thành công, điều quan trọng đồi 
với xã hội loài người là « băng đã 
tan, đường đã mở, lỗi đã vạch ra 
rỎI » (4). 


Nhân dân Việt-nam và nhân 
đân các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em đã và đang đi con đường 
Cách mạng tháng Mười, cho nên 
_ đã liên tiếp thắng lợi trong sự 
nghiệp giành chính quyền, giữ 
vững chính quyền cách mạng và 
xây dựng cuộc sống mới. 


Nọi dung và thực chất con 
đường Cách mạng tháng Mười là 
gì ? Nói văn tắt, đó là con đường 
cách mạng triệt đề của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động 
nhằm xóa bó chế độ người bóc 
lột người, xóa bo chế độ dân tộc 
nọ áp bức dân tộc kia, xóa bỏ 
nghèo nàn và lạc hậu, đánh đồ 
chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã 
hội cộng sản theo hai giai đoạn: 
giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa 
và giai đoạn xã hội cộng sản chủ 
nghĩa không giai cấp. 


Cách mạng tháng Mười mang 
những nét cơ bản của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô 
sản: 

Trước hết, Cách mạng tháng 
Mười là cách mạng bạo lực. Trong 
Cách mạng tháng Mười, quần 
chúng công nhàn và nhân đân 
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lao động nôi dậy, dùng bạo lực 
đánh đồ các giai cấp bóc lột. đập 
tan bộ máy Nhà nước tư bản chủ 
nghĩa, giành chính quyền về tay 
công nông, thành lập Nhà nước 
xô-viết, tiến hành cải tạo xã hỏi 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân chống giai cấp tư sản 
bắt đầu diễn ra ngay từ khi hai 
giai cấp đó mới ra đời. Đề thực 
hiện mục tiêu tự giải phóng. giai 
cấp công nhân đã trải qua nhiều 
giai đoạn đấu tranh cách mạng. 
đùng nhiều hình thức và phương 
pháp khác nhau, khi bí mật lúc 
công khai, khi ngấm ngầm lúc 
bột phát, khi đấu tranh chính trị, 
lúc đấu tranh vũ trang, cuối cùng 
nhất định phải đi đến cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đánh đồ xã hội 
tư bản chủ nghĩa, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


« Vấn đề cơ bản của tất cả mọi 
cuộc cách mạng là vấn đề chính 
quyền» (6). Từ sau Cách mạng 
tháng Hai năm 1917, vấn đề đó 
đã được đặt ra như một mục tiêu 
trước mắt có ý nghĩa quyết định 
đối với giai cấp công nhàn Nga. 
Nhưng giành chính quyền bằng 
cách nào 2 


(4) Lê-nin : Toàn tập. tập 33. nha 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 71. 

(5) Lê-nin: Toàn tập, tập 24, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, trang 
536. 


| 


Sau Cách mạng tháng Hai năm 
1917 (cách mạng dân chủ tư sản), 
khi nước Nga có hai chính quyên 
song song tồn tại, V.I. Lê-nin đã 
tính đến khả năng giành chính 
quyền trong cả nước về tay công 
nông bằng phương pháp hòa bình 
và đã tranh thủ thực hiện khả 
năng «rất hiểm và rất quý » (6) 
đó. Nhưng bọn phản cách mạng 
đã chống lại một cách điên cuồng. 
Chinh phủ lâm thời thẳng tay đàn 
áp phong trào đấu tranh của quần 
chúng. Hốt cuộc, giai cấp công 
nhân đã phải dùng đến bạo lực 
cách mạng đề đè bẹp bạo lực phản 
cách mạng, giành toàn bộ chính 
quyên về tay Xô-viết. 

Kinh nghiệm thực tế của Cách 
mmạng tháng Mười cho thấy rằng: 
khi đối kháng giai cấp đã phát 
triêền đến cực độ, khi kẻ thù của 
giai cấp công nhân không tự 
nguyện rút lui khói vũ đài chính 
tri, lại «đặt lưỡi lê vào chương 
trình nghị sự » (7), thì giai cấp công 
nhân, liên minh với các tàng lớp 
nhân dân bị áp bức, bóc lột, phái 
đùng bạo lực cách mạng giành 
chính quyền, thiết lập Nhà nước 
của mình, giữ vững chính quyền, 
trấn áp bọn phần cách mạng, đưa 
cách mạng tiến lên. Đó là một 
điều vô cùng cần thiết. 

Dùng bạo lực cách mạng đề 
giành chính quyền và bảo vệ chính 
quyền cách mạng, điều đó không 
phải do những người cộng sản và 
giai cấp công nhân thích dùng bạo 
lực, mà chính là đo bản chất phần 
động và ngoan cố của các giai cấp 
bóc lột quyết định. 


Chúng ta kiên quyết chống bạo 
lực phản cách mạng, nhưng tán 
thành bạo lực cách mạng vì lợi 
ích sống còn của nhân dân. Khi 
một chế độ xã hội mới ra đời, 
bạo lực cách mạng thường đóng 
vai trò quan trọng của một bà đỡ. 
Mặc dù đã phải dùng đến bạo lực 
cách mạng, Lê-nin và Đảng bôn- 
sê-vích Nga đã lãnh đạo giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động 
Nga tiến hành một cuộc cách mạng 
vỉ đại nhất, nhưng ít đồ máu 
nhất trong lịch sử. 


Có hai khả năng đề giành chính 
quyền về tay nhân dàn : khả năng 
không hòa bình và khả năng hòa 
bình. Song muốn sử dụng khả 
năng hòa bình khi nó xuất hiện 
thì vấn đề cơ bản là phải có thực 
lực, phải chuần bị đầy đủ đề ứng 
phó với khả năng không hòa bình, 
chứ không thê tin vào « thiện chí » 
và «thái độ biết điều » của các 
giai cấp bóc lột † 


Sau khi đã giành được chính 
quyền trong Cách mạng tháng 
Mười, V.]. Lê-nin và Đảng bôn-se- 
vích Nga đã thiết lập nền chuyên 
chính vô sản ở Nga dưới hình 
thức Nhà nước xô-viết. Ở nước 
Nựa, nhiệm vụ chủ yếu của chuyên 
chính vô sản sau thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là : 


(6) Lê-nin: Toản táp, tập 25, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, trang 
364. 

(7) Lê-nin: To¿n tập, tập 9, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1964, trang 
156. 
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— Trấn áp sự phản kháng của 
bọn tư bản và bọn địa chủ đã bị 
cách mạng lật đồ, đập tan những 
mưu mô, hành động của chúng 
chống lại Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa nhằm khôi phục chính 
quyền của tư bản. 

— Xây dựng chủ nghĩa xã hội 
bằng lực lượng của tất cả những 
người lao động dưởi sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, và chuần 
bị mọi điều kiện cho việc xóa bỏ 
các giai cấp. 

— Vũ trang cho cách mạng, tô 
chức quân đội cách mạng đề đập 
tan những hành động gây chiến 
và xâm lược của bọn đế quốc. 


— Ủng hộ và giúp đỡ về mọi 
mặt cuộc đấu tranh cách mạng 
của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và các dân tộc bị áp bức 
trên thế giới chống chủ nghĩa đế 
quốc và bè lũ tay sai của chúng. 


Chuyên chính vô sản là sự lãnh 
đạo kiên quyết nhất của giai cấp 
công nhân đối với toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ; liên minh công nông là nền 
tảng vững chắc, đông thời là 
nguyên tắc cao nhất» của 
chuyên chính vò sản. 


Về mặt chính trị, Nhà nước 
chuyên chính vô sản làm gì?2 
Dùng bạo lực cách mạng đề trăn 
áp bọn phản cách mạng, đồng 
thời bảo đảm quyền làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động dưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhàn, dựa trên cơ sở liên minh 
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công nông; thực hiện những 
quyền dân chủ rộng rãi của nhàn 
dân lao động; thường xuyên Lăng 
cường, củng cố quốc phòng, giữ 
vững an nỉnh chỉnh trị và trật tự 
xã hội, bảo vệ mọi thành quả lao 
động của nhân dân, bảo vệ Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa. 


Vê mặt kinh tế, Nhà nước 
chuyên chính vô sản làm gì ? Quốc 
hữu hóa những tư liệu sản xuất 
chủ yếu do các giai cấp bóc lội 
chiếm giữ, « tước đoạt lại những 
kẻ đi tước đoạt », cải tạo những 
người bóc lột theo chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhằm thỏa mãn yêu 
cầu về vật chất và văn hóa của 
nhân dân lao động, đến mức tối 
đa, trên cơ sở một nền khoa học, 
kỹ thuật cao. 


Về mặt văn hóa, Nhà nước 
chuyên chính vô sản làm gì ? Đánh 
đồ nền văn hóa phản động và lạc 
hậu của các giai cấp bóc lội, xóa 
bỏ tình trạng tối tăm, thiếu văn 
hóa do chế độ cũ đề lại; xây 
dựng nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa, làm cho chủ nghĩa Mác - 
Lê-ninn trở thành hệ tư tưởng 
của toàn dân và nhàn dân lao 
động trở thành người chủ thật 
sự của văn hóa mới: vừa được 
hướng thụ những thành tựu 
văn hóa mới, vửa sảng tạo ra mọi 
của cải văn hóa và tinh thần. 


Trong các lĩnh vực trên đây, 
cải nào cũng có mặt chồng và mặi 
xây ; chóng đề xây và kết hợp vời 
xây ; chồng đối với số ít người là 
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giat cấp bóc lột và những tàn Lích 
của xã hội cũ đã bị lịch sử lên án; 
xây đối với số đông người là 
nhàn dân lao động và những 
nhân tố tích cực đang phơi phới 
vươn lên. Xay là cơ bản và lâu 
đài. 


Sau khi cách mạng thành công, 
các giai cấp bóc lột vừa bị đánh 
đô, những phần tử bóc lột chưa 
được cải tạo thành những người 
lao động; chúng chưa từ bỏ âm 
mưu và hành động phục hồi địa 
vị thống trị cũ của chúng. Trong 
xã hội còn diễn ra cuộc đấu tranh 
gay gắt đề giải quyết đứt khoát 
vấn đề «ai thắng ai » giữa chủ 
mghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
không thí hành chuyên chính vô 
sản thì không thê tiến lên chủ 
mghĩa xã hội được † 


Hơn nữa, trong xã hội lực 
lượng sản xuất chưa phát driền 
cläy đủ, năng suất lao động chưa 
cao, của cải xã hội chưa đồi dào ; 
chưa phải ai ai cũng có trình độ 
điác ngộ, ý thức chính trị và năng 
lực chuyên môn đề làm hết khả 
năng cho xã hội; những tư tường 
và tác phong của xã hội cũ còn 
khá phô biến trong nhân dân; 
Nhà nước còn phải thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao 
động. 


Vị vậy, sau khi giai cấp công 
nhân giành được chính quyền, 
Nhà nước phải là Nhà nước 
chuyên chính vô sản, Đường lối, 
chủ trương. chính sách của Nhà 
nước đó nhất định phải phủ hợp 
với mục dích, lý tướng và lập 


trường, quan điềm của giai cấp 
công nhân. Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn có thè mang hình 
thức này hoặc hình thức khác, 
chẳng hạn nhự Cộng hòa xô-viết, 
Cộng hòa nhân đàn, Cộng hòa 
dân chủ, v.v... nhưng thực chát 
chỉ là một : chuyên chính vô sản. 
Chúng ta không lẫn lộn thực chất 
với hình thức của chỉnh quyên 
Nhà nước đó. 


Nhà nước chuyên chính vô sản 
là Nhà nước dân chủ nhất, dân 
chủ với số đông người là nhân 
đân lao động, và chuyên chính 
với số i người là bọn phản cách 
mạng và bọn ăn bám, bóc lột. 
Nhà nước chuyên chính vô sản là 
Nhà nước cuối cùng trong lịch sử 
loài người. Vì nó dẫn đến xã hội 
cộng sản chủ nghĩa không giai 
cấp, một xã hội không cần đến 
Nhà nước nữa, Nhà nước sẽ tự 
Liêu vonø, nếu [rong nước chế độ 
cộng sản chủ nghĩa đã đủ chín 
muỗi và hoàn cảnh cụ thê của thế 
giới cho phép. 


Cách mạng tháng Xlười không 
chỉ đánh đồ xã hội cũ mà còn 
xay dựng xã hội mới, xã hội xã 
họi chủ nghĩa, hợp với quy luật 
phát triền khách quan của lịch sử 
và ước mơ chính đáng của loài 
người tiến bộ. 


Việc xóa bỏ trật tự xã hội cũ 
thường dẻ hơn việc sáng tạo ra 
một trật tự xã hội mới. Cách mạng 
tháng Xfười là một cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên thắng 
lợi ở một nước tiêu nông, lạc 
hậu, bị nội chiến và ngoại xâm 
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tàn phá nghiêm trọng và bị chủ 
nghĩa tư bản thế giới bao vây tứ 
phía. Nhưng nắm vững những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác, bất 
chấp mọi gian khô, khó khăn, 
Đảng của Lê-nin đã lãnh đạo 
nhân dân tiến bước vững chắc 
trong sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta có thể nêu một số 
điềm cụ thề như dưới đây: 


— Äác lập quyền sở hưu xã hội 
chủ nghia dưới hai hình thức: 
sở hữu toàn dân và sở hữu tập 
thè, xây dựng quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa. Quốc hữu hóa 
những tư liệu sản xuất chủ yếu 
do giai cấp tư sản chiếm đoạt; 
cải tạo xã hội chủ nghĩa dõi với 
công thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa nói chung bằng những biện 
pháp khác nhau; hợp tác hóa 
nông nghiệp. Thực hiện nguyên 
tắc «Làm việc theo khả năng, 
hưởng thụ theo lao động »; ai có 
sức lao động đều phải làm, có 
làm mới có ăn, làm nhiều hưởng 
nhiều, làm ít hưởng ít, không làm 
không hưởng. 


— Thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghia nèn kinh tế 
quốc dân. Ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng, điện khí hóa toàn 
quốc, tạo điều kiện thiết thực đề 
từng bước cơ giới hóa, điện khí 
hóa, tự động hóa trong công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vàn tải, v.v... Vận dụng những 
thành tựu mới nhất về khoa học, 
kỹ thuật đề thực hiện nền đại sản 
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xuất cơ khí hóa ; không ngừng 
tăng nhanh sức sản xuất xã hội. 


— Phát triền kinh tế có ké 
hoạch. Chăm đứt chế độ sản xuảit 
vô chính phủ và những hậu quu 
tai hại của nó (khủng hoảng. 
thất nghiệp...). Kế hoạch hóa nén 
kinh tế quốc dân; bảo đảm cho 
kinh tế phát triền cân đối, hài 
hòa. Lãnh đạo và quản lý kinh 
(tế một cách có kế hoạch. 


— Tò chức thì đua xã hội chủ 
nghĩa. Xây dựng một kiều tỏ 
chức lao động mới, lao động lien 
hiệp xã hội chủ nghĩa, lao động 
có kỹ luật, có kỹ thuật, có nàng 
suất cao, với khí thế thi đua tạp 
thề xã hội chủ nghĩa. Đề dày 
mạnh phong trào thị dua. Nhà 


- nước kết hợp khuyến khích lợi 


ích vật chất với giáo dục chỉnh 
trị, động viên tỉnh thần. 


— Tiến hành cách mạng văn hóa. 
Xóa nạn mù chữ, phô cập giáo 
dục từng bước; ra sức đào tạo 
cán bộ và công nhân lành nghề ; 
ra sức phát triền văn hóa, giáo 
dục, khoa học, kỹ thuật; bồi 
dưỡng đạo đức xã hội chủ nghĩa : 
xây dựng con người mới, xã hội 
chủ nghĩa. 


— Xây dựng từng bước chủ 
nghĩa xã hội và quá độ lên chủ 
nghĩa cộng sản. Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là một quá trình 
phát triền từ thấp đến cao. Bải 
đầu bằng xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, ngày nay Liên-xô đã xây 
dựng thành công xã hội xã hỏi 
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chủ nghĩa phát triền và đang quá 
độ lên chủ nghĩa cộng sản (8). 


Đẳng cộng sản Liên-xô luôn 
luôn giáo dục cho nhân dân Liên- 
xÔ chủ nghia yêu nước xã hội 
chủ nghĩa kết hợp với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Dây là một vấn 
đề thuộc về bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. Khi Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên mới thành 
lập. V.I. Lê-nin đã nói : « Giai cấp 
công nhân bôn-sê-vich ở Nga luôn 
luôn là giai cấp có tỉnh thần quốc 
tế chủ nghĩa,<không phải trên lời 
nói mà bằng việc làm... chúng ta 
hãy tổ ra rằng công nhân Nga biết 
làm việc một cách mạnh mề hơn 
nữa, biết chiến đấu và hy sinh 
với một tỉnh thần quên mình cao 
cả hơn nữa, khi vấn đề không 
phải chỉ là cách mạng Nga, mà là 
cách mạng công nhân quốc tế » (9). 


Thật thế, Liên-xô đã và dang 
tăng cường sự ủng hộ và hợp tác 
giữa mình với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, giúp đỡ nhau 
xây dựng thành công chủ nghĩa 


xã hội và chủ nghĩa cộng sản, bảo 


vệ và phát triền hệ thống xã hội 
chủ nghĩa ; tích cực ủng hộ phong 
trào giải phóng dàn tộc, phong 
trào đấu tranh nhằm hoàn thành 
độc lập về chính trị và giành độc 
lập về kinh tế của các nước 
« không liên kết »; ủng hộ phong 
trào đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động các 
nước đế quốc chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa trên thế giới. Tóm 
lại, Liên-xô ra sức ủng hộ và giúp 
đỡ phong trào đấu tranh của nhân 


dân thế giới chống chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Một kinh nghiệm lớn của cách 

mạng Nøa là: đề tiến hành thắng 
lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, phải ra sức xây 
dựng Đảng kiều mới của giai cấp 
công nhân và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng về mọi mặt. Đăng 
lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm 
kim chỉ nam cho mọi hành động. 


(8) Quá trình tiến lên chủ nghĩa cộng 
sản ớ một nước xã hội chủ nghĩa là 
quá trình thực hiện những chuyền 
biến quan trọng dưới đây : 

— Làm cho chế độ sở hữu toàn dân 
và chế độ sở hữu tập thê nhích lại gần 
nhau và biến đần chế độ sở hữu tập 
thề thanh chế độ sở hữu toàn dân 
trong xã hội. 

— Phát triền sản xuất, tăng năng 
suất lao động trên cơ sở một nền khoa 
học, kỹ thuật hiện đại, tạo ra sự đồi 
dào cộng sản chủ nghĩa. 

— Chuyên từ nguyên tắc Làm việc 
theo khả năng, hưởng thụ theo lao 
động” sang nguyên tắc “Làm việc 
theo khả năng, hưởng thụ theo nhu 
cầu 

— Xóa bỏ sự khác biệt giữa thành 
thị và nông thôn. 

— Xóa bỏ sự khác biệt giữa lao 
động chân tay và lao động trí óe. 

— Xây dựng con người phát triền 
toàn diện và có đạo đức cộng sẵn chủ 
nghĩa, V.V.. 

Nội đững những vấn đề trên đây 
không thuộc phạm vi bài nói này. 

(9) Lê-nin: Toản tập, tập 28, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, trang 
125. 


Mục đích của Dãng là thủ tiêu chủ 
nghĩa tư bản và mọi làn tích 
phong kiến, xóa bỏ mọi áp bức, 
bóc lột, xây dựng cuộc sống mới 
hòa bình, tự do và hạnh phúc, 
thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Đường lối của 
Đảng là đường lỗi cách mạng 
triệt đề: từ cách mạng dân chủ 
fư sản tiến lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, tử chủ nghĩa xã hội 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


Đó là một Đăng được tô chức 
chát chẽ theo nguyên tắc tập trung 
đàn chủ, có kỷ luật nghiêm minh, 
đoàn kết, thống nhất, không chia 
rể, bè phái; đấu tranh trên hai 
mặt trận chống hữu khuynh và 
« tì » khuynh, không đề cho bọn 
cơ hội, bọn cải lương lợi dụng tô 
chức Đăng và phá hoại sự thống 
nhất của Đẳng. 

Sau khi đã giành được chính 
quyên, Đẳng tăng cường sự lãnh 
đạo của mình đối với chính quyền 
Nhà nước tử trung ương đến các 
địa phương. Dàng học làm kính 
tế và quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, phục vụ nhàn đân vò điều 
kiện ; chồng quan hiệu, mệnh lệnh, 
độc đoán, chuyên quyền. 


Thưa các dòng chỉ 0d các Bạn, 


Trên đày là những nét cơ bản 
trong đường lối Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. 
Học thuyết của V.L Lẻ-nin về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
chân lý phô biến, chẳng những 
đúng với nước Nựa, với Liên-xỏ, 
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mà còn đúng với Việt-nam và các 
nước khác trên thế giới. 


Tiếng súng của Cách mạng 
tháng Mười đã thức tỉnh đân tộc 
Việt-nam. Chủ tịch Hồ-Chi-Minh. 
người cộng sản Việt-nam đầu tiền. 
trên đường học tập kinh nghiệm 
nước ngoài đề về cứu nước, đã 
tìm đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và ánh sáng của Cách mạng tháng 
Mười. Người nỏi: «œ...chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng san 
mới giải phóng được các dân tộc 
bị áp bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách nẻ 
lệ » (10). _ 


Đè cương về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa của V.I. Lê-nin là bó 
đuốc soi đường cho Chủ tịch Hỏò- 
Chi-Minh vượt qua tầm nhìn của 
những nhà cách mạng tiên bối ở 
Việt-nam đề đạt tới chân lý của 
thời đại mở đầu bằng Cách mạng 
tháng Mười. 


Vận dụng những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, được 
Cách mạng tháng Mười soi sáng. 
Chủ tịchHö-Chí-Minh đã xây dựng 
đường lối “cách mạng Yiệt-nam 
và sáng lập ra Đảng cộng sản 
Việt-nam, đội tiên phong chiến 
đấu của giai cấp công nhân Việt- 
nam. Từ đó, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Việt-nam, với 
đường lõi cách mạng đúng đản 
và sáng tạo, nhân đàn Việt-nam 
đã đấu tranh kiên cường, bẻn bị, 


(10) Hồ-Chi-Minh: V¡ đọc lập. tự 
do, vì chủ nghia xã hội, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1976, trang 231. 
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vượt qua muôn trùng khó khăn, 
gian khô, giành thắng lợi vĩ đại 
trong Cách mạng tháng Tám 
(1945), trong hai cuộc kháng chiến 
lầu dài chống đế quốc Pháp và 
đế quốc Mỹ, đi đến thắng lợi mùa 
^Auân 1975, hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân trong cả nước và đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Thưa các đồng chỉ uà các bạn 
thân mến, 


Sáu mươi năm sau Cách mạng 
tháng Mười vĩ đại, biết bao đồi 
thay kỳ diệu đã diễn ra trên hành 
tỉnh chúng ta : Ra đời trong những 
loạt đại bác của chiến hạm Rạno- 
đông, thế giới mới phát triên và 
không ngừng lớn mạnh. Thế giới 
cũ hấp hối trong tiếng còi báo tử 
do chính các thủy thủ hạm đội 
của bọn đế quốc can thiệp kéo 
lên ở Hác-hải, đang lao xuống hỗ 
diệt vong với một tốc độ ngày 
càng tăng. Những điều đoán trước 
của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin 
đang được thực hiện. 


Năm nay, chúng ta kỷ niệm lần 
thứ 60 Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại trong lúc nhân dân cả nước 
ta, từ Cao-lạng đến Minh-hải,đang 
sôi nồi thi đua xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng lại Tô quốc, thực hiện 
kế hoạch năm năm lần thứ II 
(1976 — 1980) theo nghị quyết của 


Ngày nay, xuất phát từ đặc 
điềm cơ bản của nước ta « từ một 
xã hội mà nền kinh tế còn phô 
biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa », Đại hội lần thử IV của 
Đảng đã vạch ra đường lỗi xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi cả nước, mở ra một giai đoạn 
mới trong lịch sử dân tộc ta. 


IH 


Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng ta. 

Toàn Đẳng, toàn dân, toàn quàn 
ta học tập tỉnh thần cách mạng 
triệt đề của Cách mạng tháng 
Mười, học tập chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng của giai cấp công 
nhân và nhân đân Liên-xô, quyẻt 
tâm phấn đấu biến nghị quyết của 
Đáng ta thành hiện thực. 

Ngày nay, trên đất nước ta, 
hằng ngày hằng giờ những nhân 
tố tích cực đang nầy nở với quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động ngày càng phát huy, quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ngày 
càng phát triên và hoàn thiện, cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội ngày một tăng cường, 
từ tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin ngày càng chiếm ưu thế tuyệt 
đối trong đời sống tỉnh thần của 
toàn dân ta. Những con người 
mới đang hăng say lao động với 
lòng thiết tha yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội. Những đơn vị tiên 
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tiến đang xuất hiện ngày càng 
nhiều. Những điền hình tốt đang 
nầy nở trên mọi lĩnh vực của 
cuộc sống. 

Gần một năm qua, dưới ảnh 
sáng nghị quyết Đại hội đại biêu 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng, 
toàn Đăng, toàn quân và toàn đân 
ta đã phấn đấu bền bỉ, khắc phục 
khó khăn về thiên tai, về thiếu 
thốn nguyên liệu, vật tư, kỹ 
thuật, v.v... đề thực hiện kế hoạch 
Nhà nước. 

Trên các mặt sản xuất và xây 
dựng chúng ta đã đạt được một 
số thành tích, mà rõ nhất là tăng 
sản xuất lương thực, phát triền 
mạnh phong trào làm_ thủy lợi 
trong cả nước, đưa công tác khai 
hoang, xây dựng vùng kinh tế 
mới phát triền với quy mô và khối 
lượng lớn hơn những năm trước. 
Nói chung, các ngành công nghiệp 
giữ vững nhịp độ phát triền bình 
thường và bước đầu tập trung 
sức phục vụ nông nghiệp và thủy 
lợi. Công tác xuất khầu có triền 
vọng đạt mức kế hoạch đã đề ra. 

Những thắng lợi trên đây thê 
hiện quyết tâm rất cao của nhân 
đân ta và nói lên tính đúng đắn 
của nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Dàng. Nhưng so với tiêm lực 
của nền kỉnh tế quốc dân thi 
những thắng lợi đó mới chỉ là 
cục bộ và bước đầu, chưa đắp 
ứng được yêu cầu về kinh tế của 
nước ta hiện nay. 

Vi vậy, nhiệm vụ trước mắt của 
chúng ta còn rất nặng nẻ. Hội 
nghị lần thứ II của Ban chấp 
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hành trung ương khóa [IV của 
Đảng ta đã ra nghị quyết về « Tập 
trung cao độ lực lượng cả nước. 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triền nông nghiệp ». Toàn Đẳng, 
toàn dân và toàn quân phải ra 
sức thực hiện tốt nghị quyết quan 
trọng đó. 


Hiện nay, cần thu hoạch tốt vụ 
mủa, đây mạnh sản xuất vụ đêng 
đề tăng thêm nguồn lương thục 
và thực phầm vừa qua bị giảm 
sút do thiên tai gây nên; vận 
động, giáo dục nhân dân làm trẻòn 
nghĩa vụ bán nông sẵn phầm cho 
Nhà nước, tích cực góp phần giải 
quyết những khó khăn về đời 
sống của đồng bào, bảo đảm 
nguyên liệu cho công nghiệp và 
tăng nguồn hàng xuất khầu. 

Mặt khác, phải ra sức phấn đấu 
đề hoàn thành vượt mức kế hoạch 
sản xuất của các ngành điện, than. 
xi-măng, phân hóa học, vật liệu 
xây dựng...; đặc biệt là bảo đảm 
ồn định nguồn điện phục vụ sản 
xuất. Các ngành công nghiệp 
thực phầm và công nghiệp nhẹ 
phải cố gắng khai thác nguyên 
liệu trong nước, tiết kiệm nguyên 
liệu, vật liệu, tận dụng phế liệu, 
phế phầm. Cần chú trọng sử dụng 
khả năng tiềm tàng to lớn của 
thủ công nghiệp và tiểu còng 
nghiệp -đề đầy mạnh sản xuái 
các mặt hàng tiêu dùng phục vụ 
đời sống nhân dân. 

Phải dồn vật liệu xây dựng, 
lực lượng thi công vào các còng 
trình xây dựng cơ bản, nhất là 
các công trình trọng điềm, không 


nên dàn đều các công trình đề 
chậm cho việc hoàn thành kế 
hoạch và chậm đưa vào sử dụng. 

Ngành giao thông vận tải cần 
khần trương khắc phục tình trạng 
mất cân đối hiện nay, đặc biệt 
trong việc tiếp nhận hàng nhập 
tại các hải cảng, đẻ phục vụ tốt 
vêu cầu của nền kinh tế quốc 
đàn. 

Các ngành lưu thông phân phối 
(cung ứng vật tư, thương nghiệp, 
giá cả, tài chính, ngân hàng) cần 
ra sức cải tiến công tác quản lý 
của mình đề phục vụ tốt sản xuất 
và đời sống nhân dân. 

Tất cả các ngành, các địa 
phương và từng cơ sở cần có biện 
pháp cụ thê và thiết thực đề tận 
dụng lao động và đất đai là ưu 
thể của nền kinh tế nước la, 
hưởng vào việc bảo đảm hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước. 

Di đôi với việc phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước năm 
1977, cần tích cực chuâần bị các 
mặt đề bước vào thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1978 mội 
cách tốt nhất, tạo ra sức bật mới 
đề giành thẳng lợi trong các năm 
còn lại của kế hoạch năm năm 
1976 — 1980. 

Trong khi ra sức xây dựng kinh 
tế, chúng la phải chú ý đầy đủ 
đến việc tăng cường, củng cố quốc 
phòng, giữ gìn an nỉnh chính trị 
và trật tự xã hội. Luôn luôn đề 
cao cảnh giác trước âm mưu 
thâm độc của chủ nghĩa đế quốc 
và tay saL Tiếp tục xây dựng 
quân đội nhân dân chính quy và 


hiện đại. Cùng với các lực 


- lượng vũ trang nhân dân khác, 


quân đội nhân dân cần tăng 
cường rèn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu, kiên quyết bảo vệ Tô quốc 
thân yêu; đồng thời, ra sức xây 
dựng kinh tế, làm thủy lợi, khai 
hoang, xây dựng nông trường 
quốc doanh; cung cấp một phần 
cản bộ cho các ngành, đặc biệt 
là cho nòng nghiệp, lâm nghiệp, 
xây dựng cơ bản. Các lực lượng 
an ninh phải liên hệ chặt chẽ với 
quần chúng đề kịp thời ngăn 
ngửa, phát hiện và trắn áp mọi 
hành động phá hoại của bọn 
phản động, ngăn ngừa và xử tri 
nghiêm mình mọi tội phạm, giữ 
gìn trật tự, trị an, bảo đảm sự 
nghiệp hòa bình xây dựng của 
nhân dân ta. 

Chúng ta cần xúc tiến việc xây 
dựng và hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. Ở miền 
bắc, phải củng cố và cải tiến quản 
lý các xí nghiệp quốc doanh, các 
nông trường, lâm trường các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp và 
thủ công nghiệp; thực hiện chặt 
chẽ hạch toán kinh tế và ký luật 
lao động xã hội chủ nghĩa. Ơ miền 
nam, phải đầy mạnh việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đỏi với công 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
nông nghiệp, thủ công nghiệp và 
thương nghiệp nhỏ. Cải tạo càng 
chậm, các yếu tố tiêu cực của chủ 
nghĩa tư bản càng phát triền và 
gây tác hại càng nhiều đối với nên 
kinh tế quốc dân. Song phải 
nghiêm chỉnh thực hiện. chủ 
trương, chính sách của Đảng và 


Nhà nước, và phải vận dụng kinh 
nghiệm cải lạo xã hội chủ nghĩa 
ở miền bắc vào hoàn cảnh miền 
nam một cách đúng đắn và thích 
hợp. 

Cần đày mạnh công tác khoa 
học, kỹ thuật, phát huy tác dụng 
to lớn của khoa học, kỹ thuật, 
nhằm trực tiếp phục vụ sản xuất, 
đời sống và quốc phòng. Xuất 
phát từ những điều kiện cụ thê và 
nhiệm vụ của từng ngành, từng 
đơn vị mà xây dựng và phát huy 
hiệu lực thực tế của công tác 
khoa học, kỹ thuật, không chờ đợi, 
không cầu toàn. Mạnh dạn sử 
dụng và sử dụng hợp lý số cán 
bộ khoa học, kỹ thuật vốn cỏ; ra 
sức đào tạo cán bộ khoa học, kỹ 
thuật mới một cách đồng bộ. 
Khuyến khích và tạo điều kiện đầy 
nranh công tác nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật.Phương châm nghiên 
cứu khoa học, kỹ thuật của ta hiện 
nay là chú trọng việc nghiên cứu 
ứng dụng nhằm đáp ứng những 
yêu cầu cấp thiết trước mắt, kết 
hợp với việc nghiên cứu cơ bản 
và lâu dài, từng bước xây dựng 
nền khoa học, kỹ thuật hiện đại 
của nước ta. 

Về công tác tư tưởng và văn 
hóa, phải thường xuyên tuyên 
truyền, giải thích sâu rộng đường 
lối, chính sách và yêu cầu của 
công tác cách mạng trong quần 
chúng đông đảo, tạo nên tỉnh thần 
tích cực, tự giác của nhân dân ta 
trong mọi lĩnh vực hoạt động. 
Thường xuyên phô biến sâu rộng 
những gương người tốt, việc tốt, 
đơn Vị LỐt trong phong trào thi 
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đua tăng năng suất, cải tiến kỹ 
thuật, bảo vệ của công, thực hành 
tiết kiệm, giữ gìn kỷ luật lao 
động, v.v... phồ biến những kinh 
nghiệm điền hình tốt cho các nơi 
cùng noi theo. Triệt đề xóa bỏ 
mọi ảnh hưởng và tàn tích của 
văn hóa thực dân mới kiều Mỹ. 
Đấu tranh không khoan nhượng 
chống những tư tưởng sai lầm, 
những biều hiện tiêu cực, tham òô, 
lãng phí, quan liêu, công thần, 
địa vị, ngại khó, ngại khô, hòa 
bình, hưởng lạc, hủ hóa..., thậm 
chí bị giai cấp bóc lột mua chuộc. 
Đông thời, cần phê phán những 
tư tưởng và tác phong của người 
sản xuất nhỏ đang hằng ngày 
hằng giờ gặm nhấm sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân 
dân ta, Kiên quyết thực hiện cải 
cách giáo dục, xây dựng nếp sống 
mới và con người mới, xã hội 
chủ nghĩa. 

Một vấn đề cần phải được đặt 
ra mạnh mẽ lúc này là xây dựng 
quan hệ đúng đắn giữa Đảng lãnh 
đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhân dân làm chủ đất 
nước dưởi sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, dựa trên cơ sở 
liên mình công nông và Nhà nước 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, 
quản lý đời sống. 

Phải tăng cường xay dựng 
Đảng về tư tưởng và tồ chức, 
thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Hồ Chủ tịch : « Đẳng ta là mội 
đẳng cầm quyền, mỗi đẳng viên 
và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật 


sự cần kiệm liêm chỉnh, chí công 
vô tư. Phải giữ gìn Đẳng ta: thật 
trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân ». 
Kết nạp những người tốt xuất 
hiện trong phong trào thi đua 
lao động sản xuất, trong ba cuộc 
cách mạng: cách mạng về quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Kiên quyết 
đưa ra khỏi Dẳng những phần tử 
thoái hóa, biến chất. _ 

Thông qua hoạt động của các 
cơ quan Nhà nước, nhất là các cơ 
quan dân cử, và các đoàn the 
trong Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
mà phát huy quyền làm chủ tập 
thè xã hội chủ nghĩa của nhân 
dan lao động, tạo ra phong trào 
quần chúng rộng lớn xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa, ra sức thi đua thực hiện 
kế hoạch Nhà nước, vì sự phôn 
vinh của đất nước và hạnh phúc 
của nhân dân. 

Ra sức xây dựng và tăng cường 
Nhà nước chuyên chính vô sản, 
Nhà nước thật sự của dân, do 
dân và vì dân. Các cơ quan của 
Nhà nước phải vừa phản ánh kịp 
thời nguyện vọng và ý chí của 
nhân dân, vừa là công cụ phục 
vụ nhân dân, chăm lo đến lợi ích 
của quần chúng. Cán bộ và nhàn 
viên Nhà nước phải được đào tạo, 
chọn lọc, giáo dục và bỏöi dưỡng 
"theo tỉnh thần hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân, bảo vệ uy tín 
và phát huy hiệu lực của Nhà 
nước. Xúc tiến việc xây dựng 


Hiến pháp, tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa bảo đảm cho 
Hiến pháp và pháp luật thấm 
nhuần trong nhân dân và dược 
nghiêm chỉnh thi hành. 


Là một bộ phận tích cực của 
lực lượng cách mạng thế giới, 
nhân dân ta ra sức tranh thủ 
những điều kiện quốc tế thuận 
lợi đề nhanh chóng hàn gắn 
những vết thương chiến tranh, 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, củng 
cố quốc phòng, đồng thời hăng 
hái ủng hộ và tham gia phong 
trào đấu tranh của nhân dân thế 
giới chống chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân. 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Nước ta là một thành viên của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Chúng ta không ngừng giữ 
vững tình đoàn kết và hợp tác, 
giúp nhau với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và vun đắp 
cho mối quan hệ ấy ngày càng 
phát triền và củng cố. Kiên quyết 
thực hiện Di chúc thiêng liêng 
của Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh vĩ đại, 
chúng ta làm hết sức mình đề 
đóng góp vào việc phục hỏi và 
tăng cường tình đoàn kết chiến 
đấu giữa các đảng cộng sản và 
công nhàn và giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, có lý có tỉnh. 


Chúng ta tiếp tục tăng cường 
tình đoàn kết chiến đấu, sự hợp 
tác lâu đài và giúp đỡ lẫn nhau 


41 


với nhân đân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia anh em trên nguyên 
tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn 
trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thô của nhau, tôn trọng 
lợi ích chính đáng của nhau. Đã 
từng chiến đấu hàng mắy chục 
năm liên chống bọn đế quốc xâm 
lược, trải qua muôn vàn hy sinh, 
gian khô, vì độc lập, tự đo, chúng 
ta hiểu rõ giá trị của những quyền 
thiêng liêng đó đối với mỗi dân 
tộc. Vì vậy, chúng ta luôn luôn 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thồ của các nước 
láng giềng và các nước khác, đồng 
thời kiên quyết bảo vệ độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ 
của chúng ta. 

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ sự 
nghiệp đấu tranh chính nghĩa của 
nhàn dân các nước Đông — Nam 
châu Á vì độc lập dân tộc, dàn 
chủ. hòa bình và trung lập thật sự, 
khỏng có căn cử quân sự vả quân 
đội của chủ nghĩa đế quốc trên 
đất nước mình. 

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ 
cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước châu Á, châu Phi, chàu Mỹ 
la-tinh chống chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dàn cũ và mới, 
chủ nghĩa phân biệt chúng lộc, 
chủ nghĩa bành trướng Do-thái, 
vì độc lập đân Lộc, dàn chủ và 
Liến bộ xã hội. 


Chúng ta tích cực tham gia 
phong trào các nước không liên 
kết đề góp phần công sức dấu 
tranh chống chính sách xâm lược 
và lũng đoạn của chủ nghĩa đế 
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quốc, nhằm bảo vệ độc lập tự do. 
giành lại quyền làm chủ vĩnh 
viễn tài nguyên thiên nhiên của 
nước mình. 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ sư 
nghiệp chính nghĩa của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao dộng 
các nước tư bản chủ nghĩa đang 
đấu tranh chống bọn tư bản lùng 
đoạn trong nước và nước ngoài 
giành quyền dân sinh, dân chủ, 
tiến bộ xã hội, bảo vệ độc lập dân 
tộc và bảo vệ hòa bình thế giới. 
tiế n lên giành thắng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Sự nghiệp cách mạng của nhà tt 
dân ta không tách rời sự dồng 
tình, ủng hộ và giúp đỡ Lo lớn của 
các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ trên thế giới. Nhân dịp này. 
chúng ta chân thành cảm ơn Liên- 
xô, Trung-quốc, các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác và nhân 
dân yêu chuộng hòa bình và công 
lý trên trái đất đã ủng hộ và giúp 
đỡ nhân dân ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước trước 
đày cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. 


Làm tốt những việc nói trên, 
kết hợp với việc học tập những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và vận dụng cỏ sàng tạo 
vào hoàn cảnh Việt-nam những 
nguyên lý ấy cũng như những 
kinh nghiệm quý báu của Cách 
mạng tháng Mười tức là chúng tà 
kỷ niệm làn thứ 60 Cách mạng 
tháng Mười một cách xứng đảng 
vá thiết thực nhất. 


Thưa các đồng chỉ nà các bạn 
thân mến, 

Sáu mươi năm từ Cách mạng 
tháng Mười đến nay chỉ là một 
thời gian ngắn trong lịch sử loài 
người, nhưng trong thời gian ấy 
biết bao sự kiện to lớn đã thay 
đồi bộ mặt của thế giới. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân và nhân dân các nước 
đang đứng trước những triền 
vọng vô cùng tốt đẹp. Sức mạnh 
tông hợp của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới đang lay 
chuyền tận gốc xã hội tư bản chủ 
nghĩa suy tàn. 


Sau những chiến thắng oanh 
liệt của nhân dân ta trong Cách 
mạng tháng Tám, trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
và chống đế quốc Mỹ xâm lược, 
ngày nay nhân dân cả nước ta 
_ hãng hái xây dựng một nước Việt- 
nam hòa bình, độc lập, thống nhất 
và xã hội chủ nghĩa trong điều 
kiện thuận lợi mới của thế giới. 

Cuộc chiến đấu trên trận địa 
xã hội chủ nghĩa đòi hỏi nhân 
đân ta phải tăng cường đoàn kết, 
đề cao cảnh giác, phát huy cao độ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
ra sức khắc phục khó khăn, tạo 
ra những khả năng mới, hoàn 
thành tốt những nhiệm vụ nặng 
nề mới. Điều đó chẳng những 
quan hệ đến tự do, hạnh phúc 
của 50 triệu đồng bào ta, mà còn 
quan hệ đến sự phồn vĩnh và 


hùng cường của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, đến thắng lợi 
của phong trào đấu tranh của 
nhân dân các nước vì hòa bình. 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 


Phát huy tính thần Cách mạng 
tháng Mười (1917) và Cách mạng. 
tháng Tám (1945), toàn Đẳng, toàn 
đân và toàn quân ta hãy dấy lên 
cao trào thi đua xã hội chủ nghĩa. 
ra sức thực hiện thắng lợi kế 
koạch Nhà nước, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội làn 
thứ IV của Đảng và Nghị quyết 
của Hội nghị lần thứ IÏ của Ban. 
chấp hành Trung ương Đảng. 


— Cách mạng +ä hội chủ ngh†a 
Lháng Mười 0Ÿ đại muôn năm ¡ 

— Chủ nghĩa Afdc — Lê-nin 
bách chiến bách Lthẳng muôn năm ? 

— Tình đoàn kết chiến đấu 0a 
hữu nghị øĩ đạt giữa nhân dân 
Việt-nam à nhân dân Liên-xô 
muôn năm Í 

— Cuộc đầu tranh của nhân dân 
loàn thế giới bì hòa bình, độc lập: 
dân tộc, dân chủ uà chủ nghĩa xã 
hội nhất định thẳng lợt! 

— Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-naim muôn năm ! 

— Đảng cộng sản Việl-nam 
quang oinh muôn năm! ˆ 

— Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh u† đại 
sống mãi trong sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta! 


II (JN6 HỦA DÂN 0HỦ HHÂN DÂN LÀN 


"TIẾN BƯỚC VỮNG CHẤC TRÊN (0N BƯỪNG 
BI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HộI 


Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng 

nhân dân cách mạng Lào, một 
đẳng Mác — Lê-nin đày dạn trong 
chiến đấu, nhân dàn các dân tộc Lào 
anh em đã viết nên những trang sử 
huy hoàng, chẳng những đã giành 
được thắng lợi triệt đề trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc mà còn 
tiến những bước dài trong công cuộc 
giải phóng những người lao động, 
cùng một lúc xóa bỏ ách thống trị 
thực dân kéo đài hơn 100 năm nay và 
chế độ phong kiến bao đời đè nặng 
lên nhân dân Lào. 


Việc thành lặp nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào mở ra kỹ nguyên 
mới vỏ cùng tươi sáng, kỷ nguyên 
xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, 
thống nhất, dân chủ và tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi lịch sử vĩ 
đại này đánh đấu bước ngoặt hết sức 
to lớn trong đời sống mỗi người dân 
Lào, từ người nô lệ trở thành người 
chủ thật sự và vĩnh viễn của đất nước, 
và ngày càng làm chủ thiên nhiên, 


. đá 


QUYÉT-THẲNG 


làm chủ bản thân, tự đo xây dựng và 
bảo vệ cuộc sống ấm no. hạnh phúc 
của mình. 

Trước đây, cuộc chiến đấu thẳng 


lợi của nhân dân Lào đã góp phần: 


tích cực vào sự nghiệp giải phóng 
của nhân dân ba nước Đông-dương. 
vào việc mở rộng hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới. Ngày nay, mỗi 
bước tiến của nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước là một 
đóng góp mới vào việc củng cố và 
tăng cường sức mạnh của các lực 
lượng cách mạng và hòa bình trèn 
bán đảo Đông-đương,ở khu vực Đỏông-— 
Nam châu Á và trên thế giới. 


* 


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc đân chủ, nhân dân Lào 
chuyền sang làm nhiệm vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nước Còng hòa đàn 
chủ nhân dân Lào hiền nhiên trở 
thành một thành viên mới trong hệ 


thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

vào vị trí chiến lược hết sức 
lrọng yếu, nước Lào cách mạng là 
một tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở 
Đông— Nam châu Á. Giương cao ngọn 
cờ độc lập dàn tộc và chủ nghĩa xã 
hội. trong hai năm qua nhân dân các 
đàn tộc Lào hiên Lục giành được những 
thắng lợi trong đấu tranh bảo vệ 
thành quả cách mạng và xây dựng 
đất nước. 

Đế quốc Mỹ bị thất bại nặng nề ở 
Đông-dương, trong hai năm qua, 
thông qua tö chức tình bảo CIA và 
thế lực phẩn động Lào còn lại, đã 
không ngừng tìm mọi cách phá hoại 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 
Chúng sợ rằng sự tồn tại và lớn mạnh 
của nước Lào cách mạng sẽ phát huy 
ảnh hưởng tốt đẹp của chủ nghĩa xã 
hội và góp phần đầy lùi chủ nghĩa 
thực đân mới trong khu vực này của 
thế giới. Các thế lực đế quốc và phản 
động khác, cũng lo sợ như vậy, đang 
câu kết với nhau và với Mỹ chống 
lại cách mạng Lào dưới nhiều hình 
thức, tuy chúng có những lợi ích 
không hoàn toàn giống nhau. 


Mục tiêu của Mỹ là nhằm làm suy 
yếu, rồi tiến lèn lật đồ chế độ Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào. Mỹ hy 
vọng, bằng cuộc phản kích tháng 10- 
1976 đưa bọn quân phiệt trở lại cầm 
quyền ở Thái-lan, có thề tiếp tục sử 
dụng đất Thái-lan như một bàn đạp 
đề chống cách mạng Lào nói riêng và 
phong trào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở bán đảo Đông-dương nói 
chung. Chính trên đất Thái-lan, Mỹ 
tập hợp, nuôi dưỡng, cung cấp tiền 
bạc; vũ khi và chỉ huy bọn phản động 
Lào lưu vong, câu kết với thế lực 
quân phiệt Thái-lan, tiến hành hàng 
trăm vụ khiêu khích ở biên giới Thái- 
lan — Lào, bao vây kinh tế Lào, xây 
dựng các bàn đạp cho bọn phản động 
Lào lưu vong đề từ đó nhảy về móc 
nối với các cơ sở phản động đã gài 
từ trước Ở Lào, tiến hành các hoạt 
động gây rối, gián điệp, chiến tranh 


tâm lý, ám sát, gây bạo loạn... nhằm 
gây khó khăn hòng cản trở bước tiến 
của cách mạng Lào. 


Tuy nhiên, với khi thế của người 
chiến thẳng. nhân dân và các lực 
lượng quân sự, an nỉnh Lào đã không 
ngừng đề cao cảnh giác, đập tan hết 
âm mưu này đến àm mưu khác của 
địch, bảo vệ vững chắc chỉnh quyền 
cách mạng. Không những thế, qua 
gần hai năm đấu tranh quyết liệt và 
toàn diện với kẻ thù, nhân dân các 
dân tộc Lào còn tăng cường các lực 
lượng vũ trang và lực lượng an ninh 
của mình đề bảo vệ công cuộc xây 
dựng đất nước. : 


Một khó khăn to lớn nữa của cách 
mạng Lào là những hậu quả hết sức 
nặng nề của chiến tranh kéo dài mấy 
chục năm làm cho nền kinh tế vốn đã 
lạc hậu. phụ thuộc lại càng kiệt quệ. 
Chính quyền cách mạng mới thành 
lập, đã phải lao vào công việc khôi 
phục, cải tạo và phát triều kinh tế đề 
ôn định đời sống nhân dân các dân tộc. 


Về nông nghiệp, do tỉnh thần phắn 
khởi lao động của nông dân, cộng 
thêm sức lao động được tăng cường 
vì có hàng vạn người bị địch cưỡng 
ép di cư trong chiến tranh, được 
chính quyền cách mạng giúp đỡ trở 
về làng cũ, cho nên san xuất đã căn 
bản được khỏi phục, với gần 4 vạn 
héc-ta đất khai hoang phục hóa, thêm 
2 vạn héc-ta đất được tưới nước, hai 
vụ sản xuất liên tiếp được mùa. 


Về công nghiệp, phần lớn các xỉ 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và tất 
cả những cơ sở công nghiệp phục vụ 
đều đã được phục hồi, hoạt động với 
mức độ khác nhau trong khi phải khắc 
phục rất nhiều khó khăn về nguyên 
liệu và nhiên liệu. 


Chỉnh quyền cách mạng cũng đã có 
những cố gắng rất lớn trong lĩnh vực 
lưu thông phân phối, bảo đảm tiếp 
tế đề giữ vững đời sống cho hơn ba 
triệu đân ở thành thị và nông thôn 
trong cả nước. 
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Qua cuộc đấu tranh gay go trên 
mặt trận kinh tế. dựa vào lực lượng 
nhân dân và sự chi viện của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em và cúc nước 
bầu bạn khác, nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào không những đã 
thu được những thành tích to lớn 
trong còng cuộc khôi phục kinh tế 
mả còn đạt những tiến bộ quan trọng 


về mặt cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 


với thành phần kinh tế tư bản tư 
doanh ở các thành phố và bước đầu 
xày dựng thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa trong thương nghiệp, vận 
lải và một phần trong công nghiệp, 
nòng nghiệp. 


Trên mặt trận văn hóa, giáo dục, y 
tế, nhân dân cúc dân tộc Lào cũng 
ghỉ được những bước tiến bộ rất 
đảng phấn khởi. Việc xóa bỏ tệ nạn 
xã hội và văn hóa đồi trụy ở các 
thành phố đã làm cho bộ mặt của 
các thành phố Lào có những thay đồi 
rõ rệt, làm nồi lên phong cách dân 
tộc và tính chất quần chúng trong 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Phong 
trào học tập văn hóa rộng rãi trong 
quần chúng đã làm tăng thêm hàng 
chục. vạn người biết chữ và được 
nâng cao trinh độ ; chất lượng giảng 
đạy, học tập trong ngành giáo 
dục phồ thông và đại học đã bước 
đầu được nâng lên theo phương 
hướng giáo dục mới; hàng chục vạn 
học sinh các cấp đã được đi học trong 
những khóa học đầu tiên đưới chính 
quyền cách mạng. Những cố gắng về 
y tế như mở rộng mạng lưới bệnh 
viên, bệnh xá, sắn xuất thuốc dân 
tộc, hưởng vào phục vụ nhân dân lao 
đóng, rất đáng chủ ý ; phong trào thê 
đục thề thao cũng đang có đà phát 
triền trong nhân dân. Tất cả những 
tiến bộ về văn hóa. giáo dục, y tế 
tay là bước đầu, song đã làm nồi rõ 
tính ưu việt của chế độ Cộng hòa dân 
chủ nhân dân, khiến nhân dân các 
dân tộc Lào ngày cảng tín tưởng và 
gắn bó với cách mạng. 
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Trong hai năm qua, Đảng nhân đân 
cách mạng Lào đã hướng những nỗ 
lực lớn lao của toàn dân vào sự nghiệp 
khôi phục; cải tạo và xây dựng kinh 
tế; phát triền văn;hóa, và công cuộc 
đấu tranh chống các Âm mưu phả 
hoại của những tàn đư phản động Lào 
câu kết với bọn quân phiệt cực hữu 
Thái-lan, được CIA nuôi dưỡng và 


. giật dây. Qua các phong trào đấu 


tranh chống phản cách mạng, xảy 
dựng kinh tế, phát triền văn hóa. 
Đảng nhân dân cách mạng Lào có 
những biện pháp có hiệu quả xây 
dựng và củng cố chính quyền cách 
mạng các cấp, giáo dục, phát động 
quần chúng, làm cho đường lối, chính 
sách của Đảng và chỉnh quyền cách 
mạng ngày càng thấm sâu vào các 
tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện tập 
hợp đông đảo quần chúng vào các 
đoàn thề công đoàn, thanh niên, phụ 
nữ, trí thức... rèn luyện nâng cao 
trình độ đội ngũ cán bộ và bồi đưỡng. 
đào tạo những người tích cực trong 
quần chúng thành hàng nghìn cán bọ, 
đáp ứng đòi hồi cấp bách của cách 
mạng. Đảng nhân dân cách mạng Lào 
còn thực biện chủ trương củng cố và 
mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, 
giáo dục, cải tạo trí thức, tồ chức 
học tập cho sư sẵi... làm cho các tầng 
lớp rộng rãi trong nhân dân các dân 
tộc Lào ngày càng hiều rõ và yêu 
mến chế độ mới. 


Về mát đối ngoại, mới chỉ trong 
hai năm. từ ngày thành lập đến nay, 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lao đã phát huy mạnh mẽ ảnh hưởng 
của minh trên trưởng quốc tế, tranh 
thủ được viện trợ vật chất quan 
trọng của các nước xã hội chủ nghĩa 
và một số nước khác. Đồng thời, với 
đường lối đối ngoại chống đế quốc, 
ủng hộ phong trào giải phòng dân tộc. 
uy tin của nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào ngày càng lên cao. 

Những thẳng lợi và tiến bộ mà 
nhân dân các dân tộc Lào đã đạt 
được nói lên sự lãnh đạo đúng đẫẩn 


của Đảng nhân dân cách mạng Lào và 
tính chất ưu việt của chế độ Cộng 
hòa dân chủ nhân dân. Trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhân 
dân các dân tộc Lào còn phải trải 
qua một quá trinh đấu tranh lâu dài, 
phức tạp đề khắc phục vô vàn khó 
khăn. Những khó khăn đó một phần 
do các thế lực đế quốc và phản động 
gây ra, một phần do chủ nghĩa thực 
dân mới và chiến tranh đề lại, một 
phần do nước Lào đi lên chủ nghĩa 
xã hội tử một nền kinh tế tiều nông 
hết sức phân tán, lạc hậu, trình độ 
văn hóa của nhân dân các dân tộc, 
trình độ quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội của đội ngũ cán bộ cách mạng 
không thề nâng cao lên trong một thời 
gian ngắn được. Tuy nhiên, với truyền 
thống yêu nước, đoàn kết, dũng cảm 
trong chiến đấu, cần cù trong lao 
động sản xuất của nhân dân các dân 
tộc Lào, với chế độ Cộng hòa dân chủ 
nhân dân ưu việt, với nguồn tài 
nguyên thiên nhiên rất phong phủ và 
đồi dào, được sự ủng hộ, giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
nhất là có đường lõi, chỉnh sách đối 
nội, đối ngoại đúng đắn, sảng tạo của 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào, nhân 
dân các dân tộc Lào nhất định sẽ xày 
dựng và bảo vệ thẳng lợi nước Cộng 
hòa đàn chủ nhân dân Lào, đưa nước 
Lào vững bước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội không qua con đường phát triển tư 
bản chủ nghĩa. 


* 


Nhân dân và Đẳng cộng sản Việt- 
nam rắt vui mừng phấn khởi trước 
những thắng lợi và Liên bộ mới của 
nhân dân các dân tộc Lào anh em, 
những người bạn chiến dấu sống chết 
có nhau, trong mấy chục năm qua 
cùng chiến đấu và cùng thắng lợi, và 
đã cùng nhau xây dựng nên mối tình 
hữu nghị đặc biệt vĩ đại, trong sáng, 
thủy chung, mẫu mực và hiếm có, 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 


chủ nghĩa quốc tế vô sản. Tình đoàn: 
kết hữu nghị đặc biệt này không 
những là một truyền thống quý báu. 
một nhân tố thắng lợi, mà còi là 
quy luật phát triền của cách mạng 
hai nước chúng ta. 

Chúng ta rất vui mừng và tự hào 
nhận thấy mối quan hệ đặc biệt Việt- 


nam — Lào đã không ngừng phát triền 


và được củng cố thêm bền vững trong 
giai đoạn mới của cách mạng mỗi 
nước. Bản tuyên bố chung Việt-nam — 
Lào ngày 11-2-1976 và các hiệp định 
về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa 
học kỹ thuật được ký kết giữa hai 
nước ngày 31-8-1976 đã được thực 
hiện một cách tốt đẹp. Cuộc đi thăm 
hữu nghị chính thức nước ta của 
Đoàn đại biều Đẳng và chính phủ 
Lào tháng 2-1976, cuộc đi thăm hữu 
nghị chính thức nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào tháng 7-1977 của 
Đoàn đại biều Đảng và Chính phủ ta 
với việc ký kết những văn kiện quan 
trọng, nhất là bản Tuyên bố chung, 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt- 
nam — Lào, Hiệp ước hoạch định 
biên giới giữa hai quốc gia Lào — 
Việt-nam, là những sự kiện có ý nghĩa 
lịch sử trọng đại, không những là 
nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân 
hai nước mà còn đánh dấu bước 
phát triền mới trong quan hệ đặc biệt 
Việt-nam — Lào, mở ra triền vọng rÃt 
tốt đẹp và tạo những cơ sở pháp lý 
vững chắc cho các quan hệ hợp tác 
tương trợ toàn điện, cơ bản và lâu 
dài giữa hai dân tộc, bảo đảm cho sự 
phát triền thẳng lợi của cách mạng 
mỗi nước. 


Nhân đàn Việt-nam nguyện tiếp tục 
kề vai sát cánh với nhàn dàn các 
dân tộc Lào anh em, ra sức củng cô 
và tăng cường mối quan hệ đặc biệt 
giữa hai nước, bảo vệ tình đoàn kết 
Việt — Lào như bảo về con ngươi của 
mắt mình, cùng nhân dân Lào anh 
em hợp tác giúp đỡ lẫn nhau một 
cách toàn diện, lâu dài trong sự 

(Xem tiếp trang 77) 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 NGÀY THÀNH LẬP 
CÔNG XÃ QUẢNG-CHÂU 


CÁCH đây 50 năm, ngày 11-12-1927, 

quần chúi.3 công nông thành phố 
Quảng-châu đã nổi dậy giành chính 
quyền, thành lập Công xã Quảng-c hâu, 
một trong những hình thức chính 
quyền công nông đầu tiên của Trung- 
quốc. 


Cuộc Cách mạng Tàn hợi năm 1911 
do Tôn-Trung-Sơn lãnh đạo đã lật đồ 
chế độ phong kiến nhà Thanh, lập ra 
Trung-hoa dân quốc. Nhưng không 
bao lâu, chính quyền lọt vào tay 
bọn phản động phong kiến quân phiệt, 
cuộc cách mạng thất bại. Tôn-Trung- 
Sơn, đại biều cho phái dân chủ tư 
sản Trung-quốc, phải tiếp tục tìm con 
đường đấu tranh cho cách mạng 
Trung-quốc. Về sau, nhờ ảnh hưởng 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga, lại được Quốc tế 
cộng sản và Đáng cộng sản Trung- 
quốc giúp đỡ, Tôn-Trung-Sơn đi đến 
kết luận rằng phải đựa vào quần chúng 
công nông, đoàn kết với những người 
cộng sản mới có thê thực hiện được 
cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung- 
quốc. Tháng 3 năm 1923, Tôn-Trung- 
Sơn thành lập Chính phủ cách mạng 
Quảng-đông, đóng ở Quảng-châu, và 
định ra 3 chỉnh sách lớn là đoàn kết 
với Liên-xô, đoàn kết với Đảng cộng 
sản Trung-quốc và giúp đỡ công nông. 
Quân cách mạng quốc dân do Tôn- 
Trung-Sơn thành lập lấy học sinh 
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HỮU-ÑGHỊ 


trường Hoàng-phố làm nòng cối, là 
lực lượng vũ trang chủ yếu đề tiên 
hành Bắc phạt, nhằm tiêu điệt các 
tập đoàn quân phiệt phong kiến ở 
phia Bắc. Cuộc chiến tranh Bắc phat 
tiến hành nhanh chóng và giành được 
thẳng lợi vĩ đại. Khoảng nửa cuối 
năm 1926, quân cách mạng quốc dàn 
Quảng-đông đã chiến thắng nhiều tập 
đoàn quân phiệt và chiếm được cả 
một vùng rộng lớn ở miền Đông Narr. 
Trung-quốc bao gồm Quảng-đông, Hồ- 
nam, Hồ-bắc, Phúc-kiến, Triết-giang, 
Giang-tây, An-huy. Sau khi chiếm 
được Thượng-hải và Nam-kinh, quản 
Bắc phạt chuần bị tiến lên miền Hoa- 
bác. 

Những thắng lợi rực rỡ của chinh 
phủ cách mạng Quảẳng-châu và của 
cuộc chiến tranh Bắc phạt đã thúc đầy 
phong trào công nông khắp Trung- 
quốc. Quảng-đông trở thành vùng 
căn cứ cách mạng của cả nước. 
Quảng-châu trở thành điềm nóng của 
thời sự thế giới, được phong trảo 
cách mạng thế giới và các tồ chức 
cách mạng quốc tế hết sức chú ý và 
giúp đỡ. 

Trước những thẳng lợi to lớn đo 
của phong trào cách mạng — kết quả 
của chính sách đoàn kết và hợp tác 
giữa Đẳng cộng sản và Đảng quốc 
dân — bọn quân phiệt và bọn phản 
động trong Đẳng quốc dân Trung 


quốc, được bọn để quốc tiếp tay, đã 
phản kích điên cuồng. Sau khi quân 
Bắc phạt chiếm Nam-kinh tháng 3 
năm 1927, hạm đội của Mỹ, Nhật, Anh, 
Pháp... đã nồ súng vào thành phố 
Nam-kinh, giết và làm bị thương gần 
2.000 người. Bọn đế quốc ra sức can 
thiệp vào Trung-quốc, giúp đỡ Tưởng- 
Giới-Thạch phản bội sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân Trung-quốc. Ngày 
12-4-1927, Tưởng-Giới-Thạch làm đảo 
chính phẩn cách mạng ở Thượng-hải 
thẳng tay đàn áp nhân dân. Tại 
Quảng-châu cũng như tại nhiều nơi 
khác, đưới ách thống trị tàn bạo của 
tập đoàn phản động Tưởng-Giới- 
Thạch, tinh hình rất đen tối. Cách 
mạng đang chuyền sang một bước 
ngoặt. Tuy nhiên, Quảng-châu là căn 
cứ cũ của cách mạng Trung-quốc, là 
nơi xuất phát của quân đội cách 
mạng Bắc phạt. Truyền thống cách 
mạng của quần chúng công nòng 
Quảng-châu không thề một lúc mà 
đập tắt được. Tỉnh ủy Quảng-đông 
của Đảng cộng sản Trung-quốc đã 
quyết định phát động khởi nghĩa vũ 
trang giành chính quyền Quyết định 
khởi nghĩa dựa trên những nhân tố 
như sau. Mội ¡!d, quần chúng công 
nhân Quảng-châu trước đây đã được 
tồ chức tương đối chặt chẽ, là một 
lực lượng mạnh. Sau khi chính quyền 
về tay bọn phản động, tuy có bị đàn 
áp, nhưng các tồ chức công hội vẫn 
được duy trì và hoạt động bí mật. 
Quần chúng nòng dân ngoại thành giác 
ngộ cách mạng. Hai là, về mặt lực 
lượng quân sự, Đẳng cộng sản có 
trung đoàn huấn luyện do đồng chỉ 
Diệp-Kiếm-Anh chỉ huy vừa rút từ 
Vñũ-hán về. Đăng còn nắm được trung 
đoàn cảnh vệ Quảng-châu sau khi nó 
được chấn chỉnh lại, và một bộ phận 
cảnh sát vũ trang của địch, Ba iả, lúc 
đó các phe nhóm phản động trong 
Đẳng quốc dân ở Quảng-đòng tranh 
giành nhau về quyền lợi, mâu thuản 
nhau kịch liệt, Đến nỗi, bọn Trương- 
Phát-Khuê đóng ở Quảng-châu phải 


cho điều toàn bộ lực lượng quân 
đội của chúng ra khỏi Quảng-châu 
đề đối phó ở các nơi, nhằm bảo vệ 
trận địa Quẳng-châu, lắm cho Quảng- 
châu hầu như không có quân thường 
trực. 

Trong tình hình đó, cuộc khởi 
nghĩa đã nhanh chóng giành được 
thắng lợi và Công xã Quảng-châu 
được thành lập. Chính quyền xô-viết 
công nông binh đã ban bố những 
chính sách mới. Các cuộc đại hội quần 
chúng được tồ chức và hô vang các 
khầu hiệu: Đả đảo chủ nghĩa đế 
quốc », *® Đả đảo Đảng quốc dân phần 
cách mạng”, đĐả đảo Trương-Phát- 
Khuê,Đoàn-Kỳ-Thụy phản cách mạng›, 
“Chính quyền về tay Xô-viết công 
nông bình .., 

Tuy nhiên, khi cách mạng đã tháng 
lợi, bọn phản động điên cuồng phản 
kích. Chúng điều động lực lượng các 
nơi vẽ bao vây chỉnh quyền cách 
mạng non trẻ. Đế quốc Anh, Mỹ nã 
súng từ chiến hạm vào thành phỏ và 
cho quân đồ bộ lên ngoại thành đề 
tiếp tay cho bọn phản động. Mặc đủ 
quân khởi nghĩa đã chiến đấu vỏ 
cùng anh dũng, nhưng do lực lượng 
so sánh quá chênh lệch, cho nên cuộc 
khởi nghĩa thất bại. Bọn phản động 
đã thẳng tay tàn sát quần chúng cách 
mạng, giết hại trên 8.000 người, bắt 
giam hàng loạt người khác, trong đó 
có một số cán bộ Việt-nam. 

Công xã Quảng-châu tuy thất bại 
nhưng đã có ý nghĩa lịch sử sâu sắc 
đối với cách mạng Trung-quốc. Cùng 
với cuộc khởi nghĩa Nam-xương do 
đồng chỉ Chu-Ân-Lai... lãnh đạo, và 
cuộc khởi nghĩa vụ gặt mùa Thu do 
đồng chỉ Mao-Trạch-Đông lãnh đạo. 
khởi nghĩa Quảng-châu là cuộc thí 
nghiệm đầu tiên về việc thành lập 
chính quyền xô viết công nông bình 
ở Trung-quốc. Khởi nghĩa Quảng- 
châu đã giáng một đòn quyết liệt vào 
tập đoàn phản cách mạng Tưởng-Giới- 
Thạch đại diện của các giai cấp đại 
địa chủ và tư sản mại bản câu kết 
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với bọn đế quốc đề thống trị Trung- 
quốc, thúc đầy cuộc đấu tranh vũ 
trang cách mạng của nhân dân Trung- 
quốc tiến lên dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản. 

Công xã Quẳng-châu đã nêu cao 
tỉnh thần dũng cảm hy sinh của các 
chiến sĩ cộng sản Trung-quốc kiên 
quyét chiến đấu cho dàn chủ và chủ 
nghĩa xã hội. Nỏ chứng tỏ rằng giai 
cấp công nhân và nhân đân lao động 
Trung-quốc kiên quyết đấu tranh 
chống bọn phản cách mạng trong 
nước câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
đề áp bức bóc lột nhân dàn. 


Công xã Quảng-châu chứng tổ rằng 
trong thời đại chúng ta. thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thế giới mở 
đầu bằng Cách mạng tháng Mười 
Nga vĩ đại, cách mạng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc phải đo giai 
cấp công nhân và Đăng cộng sản lãnh 
đạo mới giành được thắng lợi. 

Công xã Quảng-châu nêu cao tỉnh 
thần quốc tế vô sản cao cả. Nó chứng 
tổ rằng Cách mạng trong mỗi nước 
là một bộ phận của cách mạng thế 
giữu. Muốn giành được thẳng lợi, cách 
mạng trong mỗi nước phải dựa vào 
sức mình là chính. đồng thời phải 
đoàn kết và phối hợp đấu tranh với 
lực lượng cách mạng trong tất cả các 
nước. | 


* 
UÄNG-CHÂU vốn là nơi quen 
thuộc đòi với nhiều nhà cách 


mạng Việt-nam. Chính nơi đày đã phi 
dấu nhiều hoạt động cách mạng hết 
sức quan trọng của Hồ Chủ tịch. 
Nhiều cán bộ cách mạng Việt-nam đã 
được Người đào tạo tại Quảng-châu. 
Các cán bộ đó cũng đã hoạt động tại 
đày. Những hoạt động đó đã được 
tiên hành với sự giúp đỡ tích cực 
của Quốc tế cộng sản, của Đảng cộng 
sản Trung-quốc và của Chính phủ 
cách mạng Quảng-châu, 
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Trước đó, cũng tại Quảng-châu đã 
vang lên tiếng bom của Phạm-Hồng- 
Thái. người thanh niên yêu nước Việt- 
nam, định giết tên toàn quyền Pháp 
ở Đông-dương là Méc-lanh khi hắn 
đến Sa-diện, một khu phố thuộc quyền 
cai trạ của Pháp ở Quảng-châu. 

Quẳng-châu có mối quan hệ vơi 
nhiều nhà cách mạng Việt-nam như 
vậy, cho nên cuộc khởi nghĩa Quảng- 
châu nồ ra đä nhanh chóng vang đội 
đến Việt-nam, được các chiến sĩ cộng 
sắn và nhân đân Việt-nam rất quan 
tâm và theo dõi với một mối cảm 
tỉnh nồng thẳm. 


Công xã Quảng-châu đã nêu cho 
cách mạng Trung-quốc những bài học 
sâu sắc, đồng thời cũng đem lại cho 
các chiến sĩ cách mạng Việt-nam một 
sự cổ vũ mạnh mẽ và những kinh 
nghiệm quý, Máu của các chiến sĩ 
cách mạng Việtnam đã hòa chung 
với máu của các chiến sĩ cách mạng 
Trung-quốc trong Công xã Quảng- 
châu. Những hạt giống hữu nghị 
cách mạng giữa nhân dân Việt- 
nam và nhân dân Trung-quốc được 


- Hồ Chủ tịch và Đảng cộng sản Trung- 


quốc vun trồng từ những ngày ở 
Quảng-châu, đã được nhân lên với 
tiếng súng vang rền của khởi nghĩa 
Quảng-chàu: Sau khi Đăng cộng sẳan 
Việt-nam ra đời năm 1930, ngày thành 
lập Công xã Quảng-châu được coi là 
một trong những ngày kỷ niệm của 
các chiến sĩ cách mạng Việt-nam ở 
trong và ngoài nhà tù. Nhiều cuộc kỷ 
nệm Công xã Quảng-châu đã biến 
thành những cuộc mít tỉnh, tuần hành, 
thị uy của quần chủng “Từ cuộc mit 
tỉnh đầu tiên ở Việt-nam đề kỷ niệm 
Công xã Quảng-châu ngày 12-12-1929 
đến tháng 12-1931, đã có hàng vạn công 
nhân và nông dân tham gia. Riêng ở 
Nghệ-tĩnh đã có trên 13.000 người 
tham gia. Thực dân Pháp và tay sai 
đã đàn âp dã man và đã bản chết 45 
người trong các cuộc mít tỉnh, biểu 
tình nói trên. 
(Xem tiếp trang 71) 


/BINH LUẬN/ 


Về cái qọi là « chiến dịch nhân quyên ? 
của đế quốc Mỹ 


ỬA mới bước vào Nhà trắng tổng 
thống Mỹ Gim-mi Ca-tơ đã tuyên 
bố “ một trong những cơ sở của chính 
sách đối ngoại của Mỹ là cam kết bảo 
vệ nhân quyền », và «quyết tâm mở 
rộng chiến địch nhân quyền trên khắp 
thế giới ». Phụ họa với Ca-tơ, các tập 
đoàn phản động Mỹ và báo chí của 
chúng la ó rằng ở nơi này, nơi kia 
trên thế giới có hiện tượng vi phạm 
nhân quvền. Chúng vu khống các 
nước xã hội chủ ngh†a và các nước 
đang đấu tranh đòi giải phóng dân tộc 
và độc lập dân tộc «chà đạp nhân 
quyền »! 

Nhân quyền là những quyền cơ 
bản của con người. Con người ở trong 
xã hội. Trong xã hội có giai cấp, 
không thể có con người dứng trên 
các giai cấp. Do đó, khòng thê nói 
đến con người chung chung, siêu giai 
cắp, và quyền của con người. tức 
nhân quyền chung chung, siêu giai 
cấp được. ` 

Trên thế giới còn có bọn đế quốc 
đi xâm chiếm các thuộc địa, không 
thề có thứ « nhân quyền » chung cho 
tên thực dân đế quốc và người « dân 
bản xứ » ở thuộc địa. Nói về * nhân 
quyền », nhưng Ca-tơ không dâm nói 
rõ đó là quyền của con người thuộc 
giai cấp bị bóc lột hay là quyền của 


con người thuộc giai cấp bóc lột; 
quyền của người dân thuộc địa hay 
là quyền của bọn thực dân để quốc. 
Ca-tơ bỏ chung vào một rọ hai thứ 
nhân quyền căn bản khác nhau đó, 
đánh lộn trằng đen, hòng làm cho 
người ta mơ hồ, không phân biệt phải 
với trái, chính nghĩa với phi nghĩa, 
cách mạng với phản cách mạng. 


Thực ra. thứ * nhân quyền » mà Ca 
tơ «cam kết bảo vệ?" là “quyền » 
của bọn tư bản bóc lột giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa, 
là “quyền » của bọn đế quốc, bọn 
thực dân cũ và mới, xâm chiếm và 
nô dịch các thuộc địa. Cái cốt lõi của 
thứ «nhân quyền?” nay là quyền 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
về các tư liệu sẳn xuất chủ yếu. Nắm 
được quyền cơ bản này, giai cấp tư 
sản có đủ mọi quyền chỉ phối khác. 
quyền bóc lột, quyền phân phối. 
quyền chà đạp lên nhân phầm và đạo 
lý của con người. Còn người lao 
động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
khỏng có quyền nào khác ngoài 
“quyền» bán sức lao động và chịu 
đói rét. Dưới chế đô tư bản chủ nghĩa, 
các quyền tự do,“đân chủ, mặc dù 
được ghi trong các văn kiện của Nhà 
nước, chì là quyền trên giấy. 


Người sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học là Các Mác đã từng phân 
tích thuyết nhân quyền của giai cấp 
tư sắn và cho rằng “nhân tố cơ bản 
của nó là bảo vệ quyền tư hữu 2. Giai 
cấp tư sản đã đem quyền tư hữu trình 
bày thành “nhân quyền ?®, Trên thực 
tế, theo quan điềm của giai cấp tư sẵn 
« nhân quyền » chỉ là « quyền tư hữu ?. 

Dưới chế độ tư bản chủ nph†a, nhà 
mảy, hầm mồ, v.v... thuộc quyền sở 
hữu của giai cấp tự sản, còn giai cấp 
công nhân và các tầng lớp lao động 
khác bị tước hết mọi phương tiện đề 
kiếm sống. Dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, chỉ có giai cấp tư sản mới có 
“nhân quyền?, còn giai cấp công 
nhân và các tầng lớp lao động khác 
trên thực tế là không có “nhân 
quyền ». Chỉ khi nào chế độ tư bản 
chủ nghĩa bị xóa bỏ, quyền chiếm hữu 
tư nhân về các tư liệu sản xuất chủ 
yếu bị thủ tiêu, chế độ xã hội chủ 
nghĩa được xây dựng, quyền sở hữu 
công cộng về các tư liệu sẵn xuất chủ 
yếu được xác định, thì người lao 
động mới thật sự có nhân quyền, tức 
là quyền làm chủ về các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, tức là quyền làm 
chủ đất nước và làm chủ vận mệnh 
của mình. 

Bọn tư bản Mỹ luôn mồm ba hoa 
về nhân quyền, nhưng chính ở nước 
Mỹ tình trạng vi phạm nhân quyền là 
nghiêm trọng nhất và tệ hại nhất trong 
các nước tư bản chủ nghĩa. 

Thật vậy, hiện nay ở Mỹ giai cấp 
còng nhân và các tầng lớp lao động 
khác bị bóc lột hết sức nặng nề. Đến 
ngay quyền có công ăn việc làm là 
quyền cơ bản nhất của con người mà 
nhiều người Mỹ cũng không có. Số 
người bị thất nghiệp lên tới 8 triệu, 
chiếm tỷ lệ hơn 7% lực lượng lao 
động ở Mỹ, Lạm phát, giá sinh hoạt 
không ngừng tăng lên đang đè nặng 
lên đời sống của những người lao 
động. Những người đấu tranh đòi 
quyền sống bị đàn áp, cầm tù, thậm 
chỉ giết chết, Chế độ phân biệt chủng 
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tộc mà các tập đoàn tư bản thống trạ 
Mỹ đã và đang thi hành là một bằng 
chứng về chà đạp thô bạo nhân quyền. 
Hơn hai thế kỷ nay, người da đen ở 
Mỹ sống trong máu và nước mắt. 
Tuyệt đại đa số người lao động da 
đen ở Mỹ phải chịu hai tầng áp bức 
về chủng tộc và về giai cấp. Cùng làm 
một việc như người da trắng, người 
lao động đa đen chỉ được trả lương 
bằng nửa hoặc 1/3 lương của người 
da trắng. Trung bình cứ 4 người đa 
đen có 3 người thất nghiệp. Trên 11 
triệu người da đen phải sống chui rúc 
trong những khu nhà «ồ chuột °. 
Phần lớn người da đen không có 
quyền ứng cử và bầu cử. Người da 
đen không được học cùng một trường, 
ăn cùng một cửa hiệu, chữa bệnh 
cùng một bệnh viện, đi cùng một chiếc 
xe, giải trỉ cùng một nơi, thậm chí 
chết không được chôn cùng một 
nghĩa địa, v.v... với người đa trằng. 
Số người da đen bị đế quốc Mỹ đầy 
đi làm bia đỡ đạn cho chúng trong 
các cuộc chiến tranh xâm lược 
thưởng chiếm một. tỷ lệ cao hơn so 
với người da trắng... Các tệ nạn xã 
hội như nghiện xi ke, ma túy, hiếp 
dâm, trộm cướp, bắn giết lẫn nhau, 
đầy dẫy trong xã hội Mỹ và ngày càng 
nghiêm trọng. 


Không những chà đạp lên nhàn 
quyền của nhân dân trong nước, đế 
quốc Mỹ còn dựa vào vũ khí và đỏ 
la chà đạp lên nhân quyền của nhân 
dân các nước khác đề phục vụ cho 
chiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của chúng. Tiến hành cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, đế quốc Mỹ đã 
từng dùng pháo đài bay B. 52 và các 
máy bay hiện đại khác, dội hàng 
chục triệu tấn bom, kề cả bom 
na-pan, tàn phá đất nước Việt-nam 
và giết hại không biết bao nhiêu 
người dân Việt nam vô tội, dựng lên 
những chuồng cọp đề giết dần giêt 
mòn những người Việt-nam yêu nước. 
gây ra hàng loạt vụ thảm sát như vụ 
Sơn-mÿ, v.v... Đế quốc Mỹ đã và đang 


dùng nhiều thủ đoạn cực kỳ dã man 
như ám sát, mua chuộc, lật đồ, gây 
sức ép, gây chia rẽ; hẫu thù và chém 
giết lẫn nhau giữa dân tộc này với 
dân tộc khác, Mỹ can thiệp trắng trợn 
vào công việc nội bộ của cúc nước 
khác. Chúng đang tiếp tay cho các thế 
lực phần động điên cuồng phá hoại 
phong trào đấu tranh đòi giải phóng 
dân tộc và độc lập đân tộc đang sôi sục 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la-tinh. 

Trái ngược với tình hình ở Mỹ và 
ở các nước tư bản chủ nghĩa khác, 
ở các nước xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân lao động có quyền làm chủ về 
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 
Tại các nước này, hiện tượng người 
bóc lột người đã bị xóa bỏ. Mối quan 
hệ mới giữa người và người đã hình 
thành, đó là quan hệ đồng chí, anh 
em. Trên cơ sở đó, lực lượng sẵn xuất 
không ngừng phát triền. đà y, 
quyền lao động được bảo đảm, mọi 
người đều có công ăn việc làm, 
không ai lo sợ bị thất nghiệp. Đời 
sống về mọi mặt của nhân dân không 
ngừng được cải thiện và nâng cao. 
Nhân phầm, tài năng của người lao 
động được tôn trọng và không ngừng 
nảy nở. Mọi người chung sức xây 
dựng xã hội mới, tốt đẹp, đồng thời 
sẵn sàng bảo vệ Tô quốc. Đề bảo vệ 
những thành quả cách mạng của mình, 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
kiên quyết đấu tranh chống bọn phản 
cách mạng âm mưu khôi phục chế độ 
bóc lột cũ và bọn phần quốc làm tay 
Sai cho nước ngoài. 

Bọn đế quốc thường mua chuộc một 
số phần tử cặn bã trong các nước xã 
hội chủ nghĩa làm tay sai cho chúng. 
Khi bọn này bị nhân dân các nước xã 
hội chủ nghĩa phát hiện và trừng trị 
thì chúng lấy cớ là «bảo vệ nhân 
quyền » đề bênh vực bọn tay sai của 
chúng. Đó là sự can thiệp trắng trợn 
Vào công việc nội bộ của các nước 
khác. 

Không phải ngẫu nhiên mà Lông 
thống Mỹ Gim-mi Ca-tơ coi việc bảo 


vệ «nhân quyền ? là một trong những 
cơ sở chủ yếu của chính sách đối ngoại 
của Mỹ. Sau khi Mỹ bị thất bại hoàn 
toàn trong cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, cuộc khủng hoảng về mọi 
mặt kinh tế, tài chính và xã hội ở Mỹ 
trở nên vô cùng sâu sắc. Thất bại 
chưa từng có này đã làm cho chiến 
lược toàn cầu của Mỹ bị đảo lộn 
nghiêm trọng. Tình hình lực lượng 
đối sành trên thế giới biến đồi sau 
thất bại của Mỹ ở Việt-nam buộc Ca- 
tơ phải xét duyệt lại chính sách đối 
ngoại của Mỹ. Ca-tơ cho rằng * việc 
Mỹ trước đây lấy lửa chọi với lửa 
đã thất bại ở Việt-nam là một sự nghèo 
nàn về trí thức và đạo lý?. Vị vậy, 
Ca-tơ đề ra một chính sách đối ngoại 
mới « lấy nước đề chống lửa *. Trong 
khuôn khô chính sách đối ngoại mới 
này, Ca-tơ phát động «chiến dịch 
nhân quyền » chĩa mũi nhọn chủ yếu 
vào các nước x8 hội chủ nghĩa. 
Đây là một bộ phận trong chiến 
lược toàn cầu mới của Mỹ. Thấit bại 
trong mưu toan « ngăn chặn chủ nghĩa 
cộng sản? bằng các chiến lược «trả đũa 
ào ạt * và « phản ứng linh hoạt », ngày 
nay đế quốc Mỹ lại mưu toan chống 
chủ nghĩa cộng sản với sự đe dọa 
bằng bom nơ tơ rôn và * tác động tỉnh 
thần ? bằng * chiến địch nhân quyền ®. 
Với «chiến dịch nhân quyền », Ca- 
tơ hy vọng làm cho người ta hoài nghi 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, từ đó mà hoài 
nghỉ cả tính hơn hẳn của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Với « chiến địch nhân 
quyền » Ca-tơ hy vọng về lân dài 
thực hiện diễn biến hòa bình» ở 
các nước xã hội chủ nghĩa, và trước 
mắt gây sức ép buộc các nước xã hội 
chủ nghĩa nhượng bộ trên những vấn 
đề cụ thề nào đó. Mặt khác Ca-lơ 
cũng dùng « chiến dịch nhân quyền » 
đề đánh lạc hướng sự chú ý của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động 
trong nước, hỏng làm cho họ lẵng 
quên cuộc tổng khủng hoảng sâu sắc 
đang kéo dài ở Mỹ cũng như ở các 
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nước tư bản chủ nghĩa khác, hòng 
xoa địu, thậm chí dập tất cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động chống tư bản lũng đoạn, 
đỏi quyền dân sinh. dân chủ. Đối với 
các nước đang đấu tranh đề đòi giải 
phóng đân tộc, giành chủ quyền về 
kinh tế thì Ca-tơ muốn dùng bộ mặt 
«nhân quyền » giả dối củu mình đề 
che đày bộ mặt ăn cướp ghê tởm của 
chú Sam. 

Thủ đoạn mới của nhà cầm quyền 
Mỹ rất xảo quyệt và thâm độc. Nhưng 
thủ đoạn đó cũng chỉ có thề lừa bịp 
được một số ít người nhẹ dạ nào đỏ. 
Còn tuyệt đại đa số nhàn dàn thế 
giới. đã biết rõ những việc làm của 
để quốc Mỹ từ trước đến nay. không 
phải là những người mà Ca-tơ có thề 
« tác động tính thần» một cách dẻ 
dàng bằng * chiến dịch nhân quyền °® 
của ông ta. 

Mới thoạt nhìn thì hình như đế 
quốc Mỹ, với «chiến dịch nhân 
quyền », đang ở thế chiến lược chủ 
động tiến công! Nhưng xét cho kỹ thì 
nó đang ở thế bị động, lúng túng 
chống đỡ. Thật vậy. * chiến dịch nhân 
quyền 9® mà Ca-tơ phát động là sản 
phầm của thế yếu, thế thất bại của 
đế quốc Mỹ trong thời kỷ «sau Việt- 
nam se. 

Cách đây khoảng hai trăm năm, 
giai cấp tư sản, lúc đó là giai cấp 
dang lên, phất cao lá cờ nhân quyên 
đề tập hợp quần chúng nghèo khổ 
nồi dậy chống bọn vua quan chuyên 
chế. Lá cờ nhân quyền hồi bấy 
giờ gieo vào lòng những người nghèo 
khô một tia hy vọng và tập hợp được 
họ đứng dậy đánh đồ chế độ phong 
kiến. Nhưng chế độ tư bản chủ nghĩa 
vừa mới dựng lên, những người lao 
động nghèo khổ đã cảm thấy ngay là 
mình đã bị lừa dõi vì họ bị giai cấp 
thống trị mới bóc lột nặng nề hơn. 
Họ lén tiếng đòi giai cấp tư sản thực 
hiện những lời hứa hẹn của họ về 
nhân quyền. Giai cấp tư sẵn đã trả 
lời bằng súng đan. Từ đó diễn ra cuộc 
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đấu tranh giai cấp gay gái giữa giai 
cấp vô sản bán sức lao động hằng 
ngày đề sống và giai cấp tư sản bóc 
lột và thống trị họ. Cũng từ đó giai 
cấp tư sẵn vứt bỏ vào sọt rác lá cờ 
nhân quyền mà họ đã từng trương 
lên đề lôi kéo giai cấp công nhân và 
những người lao động khác. 

Trải qua hai trăm năm, những 
người lao động trên thế giới đã chịu 
đựng đủ mọi thử đau khồ dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Đối với họ bộ 
mặt của giai cấp tư sản đã quả rõ. 
Tội ác của giai cấp tư sản trên thể 
giới đã quả nhiều. Những người lao 
động trên thế giới không ngừng đấu 
tranh chống ách tư bản. Tại nhiều 
nước họ đã giành thẳng lợi. Một phần 
tư nhân loại và một phần ba trải đãi 
đã thoát khỏi gông xiềng của chủ 
nghĩa tư bản. 

Chủ nghĩa tư bản thế giới đang đi 
sâu vào thời kỷ ruỗng nát và giã y chết. 
Trong tình hình nguy ngập đó, người 
tự xưng là cứu tỉnh của chủ nghĩa tư 
bản quốc tế rút tử trong sọt rác của 
lịch sử lá cờ nhân quyền cũ rích của 
giai cấp tư sẵn phương Tây hai trầm 
năm trước và trương lên làm lả cờ 
hiệu triệu chống chủ nghĩa xã hội ! 

Nếu cách đây hai trăm năm lá cở 
đó dã có tác dụng lừa bịp những 
người lao động nghẻo khổ thì ngày 
uay nó không còn có tác dụng lừa 
bịp như xưa. Vi trải qua thể nghiệm 
bản thân hai trăm năm, nhàn dân thế 
giới đã hiều rõ giai cấp tư sản và 
chủ nghĩa tư bản. Vì ngày nay chủ 
nghĩa xã hội đã ăn sâu vào trải tim 
và khối óc của hàng triệu hàng triệu 
người trên thế giới. 

Ngày nay. không một người chân 
chính tiến bộ nào mà lại chịu đặt 
minh dưới lá cờ nhân quyền cũ ricb 
của giai cấp tư sản ! 

® Chiến địch nhân quyền ? mà tổng 
thống Mỹ Ca-tơ phát động nhất định 
sẽ thất bại. 


NGƯỜI BÌNH LUẬN 


THÀNH TÍCH 


THÀNH tích thì ai chẳng quý. Bởi 

vì thành tích biều hiện kết quả 
của lao động dũng cảm, chiến đấu 
quên mình, học tập chăm chỉ, công 
tác cần mẫn của một người hay một 
tập thê. Phấn đấu đề có nhiều thành 
tích cũng tức là phấn đấu đề làm ra 
nhiều của cải vật chất và văn hóa 
cho xã hội, làm giàu cho đất nước, 
và nâng cao đời sống của nhân dân. 
Phấn đấu đề có thành tích không phải 
đơn giản, để dàng, mà phải bỏ ra 
nhiều tâm sức, trí tuệ, vượt nhiều 
gian khổ, khó khăn. Phấn đấu đề 
ngày càng có thêm thành tích, ngày 
càng cống hiến nhiều cho cách mạng, 
là yêu cầu của Đảng đối với mỗi 
chúng ta, là thước đo đạo đức, tài 
năng của mỗi cán bộ, đẳng viên 
chúng ta. Cả nước ta đang bước vào 
thời kỳ hào hùng nhất trong lịch sử 
dân tộc, đang ra sức phấn đấu xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Mỗi người chúng ta cần phát 
huy hơn nữa tỉnh thần cách mạng 
tiến công, khắc phục thái độ làm việc 
hời hợt, cầm chừng, dũng cẩm vượt 
qua mọi gian khổ, khó khăn, lập 
nhiều thành tích xuất sắc. Nếu tất cả 
mọi người, mọi đơn vị đều cố gắng 
thi đua lập thành tích thì sự nghiệp 
cách mạng của chúng ta, dù khó khăn, 
gian khồ đến mấy, cũng sẽ tháng lợi 
về.vang. Chính vi thế mà chúng ta 
hết sức quý mến, trân trọng, cảm 


phục và noi theo những người đã lập 
nên thành tích. Đẳng ta, Nhà nước 
ta luôn luôn khuyến khích động viên 
mọi người gắng sức đề có nhiều 
thành tích. Những cá nhân và tập thề 
lập nhiều thành tích được biều dương, 
khen thưởng; những cán bộ có nhiều 
thành tích được cất nhắc, đề bạt. Đó 
là điều cần thiết và hợp lý. 


Trong thực tiễn có rất nhiều cá 
nhân và đơn vị nhận thức đúng vấn 
đề thành tích, có thái độ đúng mỗi 
khi lập được thành tích và ra sức 
phấn đấu đề ngày càng có thêm nhiều 
thành tích với động cơ trong sảng, vô 
tư, đóng góp ngày càng nhiều vào sự 
nghiệp chung của cách mạng. Tuy 
nhiên, cũng có những người, những 
đơn vị không có nhận thức và hành 
động đúng đắn trong vấn đề này 


Một số người đã có ít nhiều thành - 
tích, công lao, nay quay ra kề công 
với cách mạng. Họ khoe khoang, tự 
phụ, tự cho mình là hay, là giỏi. là 
qcỏng lao nhất mực ? đề rồi từ đó 
kên cựa, so bì, đòi địa vị, đòi hưởng 
thụ. Không được thì bất mãn, oán 
trách Đảng, oán trách Nhà nước ; thậm 
chí có khi tự đặt mình lên trên tập 
thề, ra ngoài kỷ luật, làm trái cả chính 
sách và nguyên tắc của Đảng và Nhà 
nước, gây mất đoàn kết nội bộ. Họ 
quên rằng có được thành tích trước 
hết là do cố gắng chung của tập thề, 


S5 


phần đóng góp của mỗi người dù có 
lớn đến đâu cũng rắt nhỗ bẻ so với 
những hy sinh to lớn của toàn dân, 
toàn Đảng. Trong sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại của nhân dàn, của Đảng. 
hàng triệu đồng bào, đồng chí không 
tiếc mồ hôi, xương máu của mình, 
dám xả thân cho nghĩa lớn đâu phải 


vì muốn cách mạng trả công ? Chúng ˆ 
ta không thề vi có chút ít thành tích. 


mà sinh ra công thần, đòi hồi cải 
_ này, cái khác. 


Một số người, một số đơn vị khi đã 
có ít nhiều thành tích rồi thi sinh ra 
kiêu ngạo, tự mẫn, lúc nào cũng say 
sưa với thành tích của mình, muốn 
nghỉ ngơi, dừng lại, thiếu ý chí phấn 
đấu vươn lên hơn nữa. Họ không 
thấy rằng, họ có quyền tự hào với 
thành tích của mình, nhưng phải luôn 
luôn khiêm tốn, luôn luôn xác định 
rằng thành tích của mình dẫu sao 
cũng chỉ là kết quả bước đầu của cả 
quá trình đấu tranh cách mạng lâu 
dài. Những nhiệm vụ vừa qua đã gay 
go. gian khô, song trên bước đường 
tiến lên của sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ sắp 
tới còn gay go. gian khổ hơn nhiều. 
Những nhiệm vụ đó đòi hỏi toàn thề 
nhàn dân ta, nhất là cán bộ, đăng viên 
chúng ta phải tiếp tục phấn đấu, hy 
sinh hơn nữa. Người đẳng viên cộng 
sản không bao giờ được phép thỏa 
mãn với những gì mình đã đạt được. 
Nếu bằng lòng với những thành tích 
đã qua, quả say sưa với những cải 
đã đạt được, không tiếp tục vươn 
lên đề hoàn thành tốt hơn nữa mọi 
nhiệm vụ thì như vậy là trượt cầu 
xuống đốc, và có thể dẫn tới thoái 
bộ, lạc hậu. 

Đáng trách hơn nữa là có một số 
người do mang nặng chủ nghĩa cá 
nhân mà đã mắc bệnh thành tích. Họ 
làm việc gì cũng chỉ vì thành tích. 
lúc nào cũng nghĩ đến thành tích, 
chạy theo thành tích với những tính 
toán nhỏ nhen. những xoay xở vụ lợi. 
Vị thành tích, họ sẵn sàng làm đối, 


96 


làm ầu ; họ giẻm pha, nói xấu người 
khác, không muốn hợp tác và giúp đỡ 
người khác, thâm chí có khi gây khó 
khăn cho người khác. “chơi xấu °, 
kim hãm không muốn cho người khác 
có thành tích hơn mình. Họ rất thích 
những ai đề cao, ca ngợi họ: thích 
nghẹ người ta nói đến ưu điềm, thành 
tích của mình, không thích nghe nói 
về khuyết điềm của mình, rất sợ 
người khác phê binh. Nếu không che 
giấu được khuyết điềm, không lần 
tránh được phê bình thì họ «tim » 
nguyên nhân khuyết điềm đó ở phia 
khách quan, ở người khác, ngành 
khác. Bằng mọi cách họ cố làm chơ 
họ nồi bật lên giữa mọi người. cao 
hơn mọi người, mặc dù có khi bề 
ngoài họ làm ra về nhún nhường. 
khiêm tốn. Cũng có khi họ đạt được 
một số kết quả thực tế nào đó, nhưng 
đằng sau thành tích đó, không phải 
là động cơ đúng đắn, không phải vì 
muốn đóng góp nhiều nhất cho sự 
nghiệp chung, mà chủ yếu là vi tiếng 
tăm, vi lợi ích riêng tư, cục bộ của 
cả nhân mình, của đơn vị minh. 


Ở mức độ nặng hơn, những người 
mắc bệnh thành tích còn nặn ra cả 
“ thành tích * bằng cách báo cáo gian 
dối, xuyên tạc sự thật. Trong nông 
nghiệp, không có năng suất và sản 
lượng lương thực cao. họ tìm cách 
® đựng lên » những năng suất và sản 
lượng lương thực cao, có khi rất cao: 
đến khi Nhà nước thu mua lương 
thực thì họ không có đề bán, hoặc 
bản không đạt mức kế hoạch, đến lúc 
giáp hạt dân bị đói, họ đồ cho thiên 
tai và yêu cầu Trung ương chì viện. 
Trong công nghiệp, kế hoạch sản xuất 
không hoàn thành. họ bịa đặt ra là 
hoàn thành hoặc hoàn thành vượt 
mức ; sản phầm làm dở dang thì bảo 
cáo là sản phầm hoàn chỉnh ; e mượn 
kế hoạch năm sau đắp vào kế hoạch 
năm trước », chỉ một khối lượng sản 
phầm qua báo cáo của hai năm trở 
thành gấp đôi ! Họ bày đặt ra đủ thứ. 
bố trí «khôn khéo » đủ điều đề đánh 
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từa cấp trên mỗi khi cấp trên về kiềm 
tra thực tế. Thánh tích của họ rối 
cuộc chỉ là * thành tích ma *Ï Chinh 
vì vậy, trong thởi gian qua đã có 
tình trạng có địa phương. đơn vị có 
tiếng là đạt nhiều thành tích, có khi 
là thành tích rất lớn, nhưng trong 
thực tế ở địa phương đó, đơn vị đó, 
sản xuất không lên, nhiệm vụ giao 
nộp sản phầm cho Nhà nước không 
hoàn thành, đời sống nhân dân gặp 
nhiều khó khăn. 


Đó là việc làm gian dối vi phạm 
ký luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. Hồ Chủ tịch dạy chúng ta : 
4 Đảng ta là một đảng phấn đấu hy 
sinh vi lợi ích của Tô quốc, của phân 
dân, của giai cấp vô sản, chứ không 
vì lợi ích nào khác » (1). “Chúng ta 
vào Đảng là đề hét lòng hết sức phục 
*ụ giai cấp, phục vụ nhân dân. làm 


tròn nhiệm vụ của người đảng 
xiên? (2). Tính toán cho đanh. 
lợi cá nhân, làm việc chạy theo 
thành tích, bia đặt ra “thành 


tích » đề mưu cầu danh lợi cá nhân, 
đó không phải là tư cách của người 
đảng viên cộng sẩn, người cán 
bộ cách mạng. Tư cách người đẳng 
viên cộng sản, người cán bộ cách 
mạng không cho phép chúng ta * làm 
thì láo báo cáo thì hay », không trung 
thực với nhân dân, với Đảng. Trung 
thực với nhân dân, với Đẳng, đó là 
phầm chất không thề thiếu đối với 
người đảng viên cộng sản, người cán 
bộ cách mạng. Báo cáo không trung 
thực đề được tiếng là có thành tích 
là việc làm rất có hại cho sự nghiệp 
cách mạng. Bởi vì báo cáo không 
trung thực tức là phản anh không 
đúng hiện thực khách quan, xuyên 
tạc tỉnh hình sản xuất, đời sống, cũng 
như tâm tư, nguyện vọng của nhân 
dân, không giúp cho cắp trên và 
những cơ quan có trách nhiệm đánh 
giả đúng tình hình thực tế đề có cơ 
sở định ra những chủ trương và biện 
pháp công tac thịch hợp 


Đẳng ta tiến hành công tác giáo 
dục kiên trì nhằm nâng cao tỉnh thần 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng đạo đức cách mạng * mỗi 
người vì mọi người, mọi người vì 
mỗi người ®, trung thực. thẳng thắn, 
tôn trọng kỷ luật của Đẳng và pháp 
luật của Nhà nước. Chúng ta kiên 
quyết đầu tranh vạch mặt những kể 
bịa ra những * thành tích ma ® đề lừa 
đối Đẳng, lừa dối Nhà nước và nhân 
dân. 


Trong quá trình phấn đấu thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đẳng, cán bộ, đẳng viên chúng ta 
nêu cao nhiệt tỉnh cách mạng. ra sức 
thị đua, vượt mọi khó khăn, gian 
khồ, phấn đấu lập nhiều thành tích 
xuất sắc. Chúng ta cần bồi dưỡng 
nhân sinh quan cộng sẵẩn chủ nghĩa 
đề có thái độ đúng khi có thành tích. 
Những cá nhân và đơn vị có thành 
tích cần khiêm tốn học lập và rèn 
luyện, tiếp tục nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiến công, phấn đấu bền 
bỈ, quyết tâm lập thanh tích mới to 
lớn hơn nữa. Chúng ta kiên quyết 
đấu tranh chống tệ gian đối về thành 
tích. Mỗi cán bộ. đẳng viên, nhất là 
những cán bộ phụ trách cần thấy hết 
trách nhiệm của mình trước Đảng, 
trước nhân dân, luôn luôn nêu cao 
vai trò tiên phong. gương mẫu, trung 
thực. Các cấp ủy Đảng. các cơ quan 
chính quyền cần tăng cường còng tác 
giáo dục, rèn luyện đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên, và 
thường xuyên làm tốt công tác kiêm 
tra của mình. Qua kiêm tra mà đánh 
giá, xác minh đúng tình hình, biều 
dương khen thưởng đúng mức những 
cá nhân và tập thề thật sự có thành 
tích, đồng thời xử lý thích đáng 
những trường hợp báo cáo láo, xuyen 
tạc sự thật. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(1) Hà-Chí-Minh : Về xáu dựng Đảng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, năm 970, trang 139. 
(2) Hà.Chí.Minh : Sách dá dẫn, trang 146. 
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VỀ NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN 


À chiến sĩ tiên phong cách mạng 
của giai cấp công nhân, người 
đảng viên cộng sản phải hiều rö những 
nhiệm vụ của mình. Nhận thức đúng 
nhiệm vụ, người đẳng viên mới có thê 
chủ động trong hoạt động cách mạng 
và hành động đúng trong bất cứ tỉnh 
huống nào. Mặt khác, « năng lực lãnh 
đạo của Đáng, sức chiến đấu của 
Đẳng, phụ thuộc một cách quyết định 
vào chất lượng đội ngũ đảng 
viên » (1). Người đảng viên có hiều 
sâu, làm tốt nhiệm vụ của mình, mới 
góp sức cùng toàn Đẳng làm cho nhiệm 
vụ chính trị và đường lói của Đảng 
- được thực hiện thẳng lợi, sự lãnh đạo 
của Đẳng được tăng cường. 

Đảng ta, đội tiên phong, bộ tham 
mưu chiến đấu có tổ chức, và là tổ 
chức cao nhất của giai cấp công nhân 
Việt nam, ngay từ khi thành lập đã 
đòi hỏi đẳng viên phải là những người 
thật sự giác ngộ lập trường của giai 
cấp công nhân, tuyệt đối trung thành 
với Tổ quốc, với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, phải có 
phầm chất đạo đức cách mạng và có 
trinh độ, năng lực nhất định đề lãnh 
đạo quần chúng. Đó là những yêu cầu 
cơ bản của Đảng đối với đẳng viên, 

Tuy nhiên, mỗi lần Đại hội toàn 
quốc của Đảng, xuất phảt từ yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng trong giai 
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đoạn mới, Đẳng ta lại bồ sung những 
yêu cầu về tư cách và nhiệm vụ đảng 
viên cho phù hợp. Bởi vì có như vậy 
thì người đảng viên mới phát huy 
được vai trò, tác dụng của mình trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Đảng, và trong Đảng mới có sự hoạt 
động nhịp nhàng ăn khớp từ trên 
xuống dưới đề cùng hướng tới những 
mục tiêu chung, làm cho Đảng *tuy 
nhiều người nhưng khi tiến đánh thì 
như một người ». 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xày dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước đang đặt ra trước Đảng 
ta, trước mỗi đẳng viên chúng ta 
những nhiệm vụ mới hết sức nặng nề. 
Vì vậy, Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng, trong khi sửa 
đôi Điều lệ Đẳng, đã bồ sung và sắp 
xếp lại các nhiệm vụ của đẳng viên 


* 


Điều lệ Đẳng do Đại hội lần thứ IV 
của Đảng thông qua đã quy định rõ 
những nhiệm vụ của đăng viên trong 
giai đoạn hiện nay: 


(l) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại liều toàn 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hì- 
nội, 977, trang 193. 


Một là: Suối đời hụ sinh phấn đấu 
bì độc lập uà tự do của Tồ quốc, uì chủ 
rrghĩa zä hội uà chủ nghĩa cộng sản. 


Đây là nhiệm vụ hàng đầu của đẳng 
viên, thề hiện lý tưởng, lề sống, lòng 
trung thành của đảng viên đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng. 


Hiện nay, những mục tiêu cách 
mạng dân tộc dân chủ ở nước ta đã 
được hoàn thành. Những thắng lợi 
đó là hết sức to lớn song vẫn chỉ là 
bước mở đầu đề tiến lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Người 
đảng viên không bao giờ được thỏa 
mãn với những gì mình đã làm được. 
Càng tự hào với những cống hiến đã 
có, người đảng viên càng phải tiếp 
tục phấn đấu mạnh hơn, có hiệu quả 
cao hơn trong giai đoạn mới của cách 
mạng. Ý chí suốt đời hy sinh phẩn 
đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa 
đòi hồi người đẳng viên, trong cả cuộc 
đời hoạt động cách mạng, * phải phấn 
đấu với nhiệt tình cách mạng và ý thức 
trách nhiệm cao nhất đề thực hiện 
đúng và có hiệu quả đường lối, chính 
sách, các nghị quyết của Đảng và mọi 
nhiệm vụ Đảng giao cho, góp phần 
tịch cực nhất vào sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ TỔ quốc xã hội chủ 
nghĩa (2). 


Đại hội lần thứ IV của Đảng đã vạch 
rö đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta. 
Chỉ có toàn tâm, toàn ý phầẫn đấu cho 
sự thẳng lợi của đường lõi đó, chúng 
ta mới làm cho lý tướng xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa sớm được 
thực hiện. Điều đó đòi hỏi mỗi đẳng 
viên * phải tích cực đấu tranh đề thực 
hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. tăng cường 
cơ sở vật chất —kỹÿ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
văn hóa mới, con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Ra sức góp phần xây dưng 
lực lượng vũ trang và nền quôc phòng 


toàn đân, giữ gìn an ninh chỉnh trị 
và trật tự xã hội ? (3). 

Đảng viên là người lãnh đạo quần 
chúng, người chiến sĩ xung kich trong 
việc thực hiện đường lỗi, chỉnh sách 
của Đảng. Thái độ gương mẫu của 
đẳng viên không những mang lại hiệu 
quả tốt cho công tác mà còn có tác 
dụng tích cực động viên, thúc đầy 
quần chúng. Vì vậy, trong sản xuất, 
công tác, chiến đấu và học tập, đảng 
viên phải luôn luôn dẫn đầu và nêu 
gương tốt cho quần chúng. Bảo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng tại Đại hội đại Biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã nêu rõ : 
# Sự giác ngộ về lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa - phầm chất hàng đầu của 
người đẳng viên — ngày nay phải 
được biều hiện cụ thê, trực tiếp hằng 
ngày ở vai trò tiên phong của người 
đăng viên trong ba cuộc cách mạng. 
Đảng viên phải tiêu biêu cho con 
người mới, gương mẫu trong lao động, 
trong công tác và trong lối sống. bảo 
vệ tài sẳn xã hội chủ nghĩa, có lập 
trường kiên định trong việc thực hiện 
đường lỗi. chỉnh sách của Đẳng và 
Nhà nước; luôn luôn giữ vững ý chỉ 
chiến đấu. nâng cao cảnh giác cách 
mạng đối với kể thù giai cấp: đấu 
tranh không khoan nhượng chống mọi 
hành vi đi ngược lại lợi ích của chủ 
nghĩa xã hội (4). 

Nhiệm vụ suốt đời hy sinh phấn 
đấu vì lý tưởng đòi hồi người đẳng 
viên ra sức khắc phục những biều 
hiện của chủ nghĩa cá nhàn như công 
thần, tự mẫn, cầu an, ngại khó, sợ 
hy sinh, đòi hưởng thụ, nghỉ 
ngơi, v.v... đề vươn lên, vượt mọi 
khó khăn giành thắng lợi mới. 


Hai là : Không ngừng học tập nà 
rẻn luuện đề nâng cao giác ngộ chỉnh 


(2), (3) Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam. 

(4) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ ÏW, nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, Ï977, trang 193, 
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trị đạo đức cách mạng pà nẵng lực 
công tác. 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, những hiều biết mới, 
những kinh nghiệm mới, những 
phương pháp công tác mới, nhất 
là trong lĩnh vực quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội là rất cần thiết 
đối với người đẳng viên cộng sản. 
Thực tiễn cho thấy đù có nhiệt tỉnh 
cách mạng cao nhưng với vốn hiều 
biết nông cạn thì vẫn không thề hoàn 
thành được nhiệm vụ, thậm chỉ còn 
gày thiệt hại, có khi rất nghiêm trọng 
cho sự nghiệp cách mạng. Năng lực, 
trình độ, trì thức không phải tự 
nhiên mà có, mà phải học tập cần cù, 
bên bỉ mới có được‹ 

Việc học tập của đẳng viên từ lâu 
đã được coi là một vẫn đề thuộc về 
tính Đảng, là thước đo phầm chất của 
đẳng viên, là một trong các nhiệm 
vụ đẳng viên. Hiện nay, hơn lúc nào 
hết. việc học tập lại càng cần thiết, 
Đề khỏi lạc hậu trước cuộc sống, hất 
lực trước những nhiệm vụ mới của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, mỗi 
đẳng viên phải cố gắng vượt mọi khó 
khăn đề học Lập — học tập một cách 
nghiêm túc và bền bí, nhanh chóng 
trang bị cho mình những kiến thức 
HIỚI. 

Vẻ nội dung học tập, Điều lệ Đảng 
đã nêu rõ: “Mỗi đẳng viên phải ra 
sức học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đường lối. chính sách của Đảng, học 
tạp văn hóa, khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ, đúc kết kinh nghiệm công 
tác ; không ngừng nâng cao năng lực 
tö chức và quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội *., Trước mát, cần học tập đề 
nắm vững Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng, vì Nghị quyết của Đại 
hội là cương lĩnh phấn đấu của Đẳng 
la và nhân dân ta trong giai đoạn 
mới của cách mạng. «Mỗi cán bộ, 
đẳng viên chẳng những phải quán 
triệt đường lối chung, mà cỏn phải 
hiểu quan điểm của Đẳng đối với từng 
lĩnh vực hoạt động xã hội, từng ngành 
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công tác, từng vấn đề của cuộc sống. 
nhất là quan điềm của Đảng về lĩnh 
vực mà minh hoạt động. Có như vậy. 
thì trước quả trình chuyền biến cách 
mạng sâu sắc trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, người đảng viên được 
vũ trang bằng những tư tưởng khoa 
học của Đang mới có thề giữ được 
vai trò tiên phong của người cộng 
sản, mới có điều kiện đề tham gia 
lãnh đạo tập thề của tồ chức Đẳng, 
và mới có khả năng động viên, tô 
chức quần chúng thực hiện các nhiệm 
vụ cụ thê, kịp thời giải đáp những 
vấn đê do quần chúng đề ra » (5). 

Là người cộng sản. chúng ta không 
bao giờ quên rằng học tập phải đi 
đôi với tự rẻn luyện — rèn luyện 
trong lao động, công tác, trong sinh 
hoạt Đảng và trong cuộc sống, đề 
không ngừng bồi dưỡng va nâng cao 
phầm chất. đạo đức. Trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chỉnh quyền, số đông 
đảng viên được Đảng và nhân dàn tin 
cậy giao cho những trọng trách và 
tạo cho những điều kiện thuận tiện. 
đề làm việc, người đảng viên cảng 
phải thường xuyên tự rèn luyện. nàng 
cao phầm chất, đạo đức, kiên quyết 
đấu tranh chống mọi biều hiện cua 
chủ nghĩa cá nhân. Có kiến thức. 
năng lực và phầm chất, đạo đức 
cách mạng, cán bộ đẳng viên chúng 
la mới có thề hoàn thành nhiệm vụ 
được giao phỏ, xửng đảng với lòng 
tin cậy của Đẳng và của nhàn dân. 

Ba là : Luôn luôn thất chặt mỗi liên 
hệ uới quần chúng, phảt huụ quuền làm 
chủ tập thề của quần chúng, hết lòng. 
hết sức phục 0ụ quần chúng, đặt lợi 
ích của Đảng, của nhân dân lên trên 
lợi ích cả nhắn. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, một cuộc cách mạng vĩ đại 
nhất, sâu sắc nhất. triệt đề nhất trong 


(5) Háa cáo tồng kết công tác xâu đựng 
Đảng oà sửa đồi Điều lệ Đảng, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, I977, trang 59. 


lịch sử, mối liên hệ giữa Đẳng. đẳng 
viên với quần chúng càng phải được 
tăng cường hơn bao giờ hết. Nội đụng 
chủ yếu của mối liên hệ đó trong 
giai đoạn hiện nay là không ngừng 
chăm lo xây dựng chế đô làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
lao động. thật sự tôn trọng và phát 
huy đầy đủ quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. « Quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân được nâng cao 
thì tính tích cực uà trí sáng tạo của 
quần chúng càng dồi dào. phong trào 
cách mạng của quần chúng càng sôi 
nồi, rộng lớn? (6). 

Người đảng viên cần có nhận thức 
đầy đủ về vai trò to lớn của quần 
chúng trong sự nghiệp cách mạng, 
khiêm tốn học tập quần chúng, đi sát 
quần chúng, lắng nghe ý kiến và tìm 
hiều nguyện vọng, tâm tư của quần 
chúng đề phản ánh với tổ chức 
Đảng. chủ động giải quyết trong 
phạm vi quyền hạn, trách nhiệm 
của mình các nguyện vọng chính 
đáng của quần chúng. Bằng nhiệt 


tỉnh cách mạng và vốn hiều biết” 


của mình, đẳng viên phải phấn 
đấu quên mình vì lợi ích của quần 
chúng, với nhận thức đầy đủ rằng 
mình là người đầy tớ trung thành 
của quần chúng, có trách nhiệm trước 
quần chúng. 

Quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động được 
thực hiện chủ yếu bằng Nhà nước 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng. Vì vậy 
môi đảng viên cần tham gia thiết 
thực vào việc xây đựng chỉnh quyền, 
nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, 
pháp luật Nhà nước, 

Người đẳng viên phải ra sức tuyên 
truyền. gio dục đường lỗi, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước cho 
quần chúng, thuyết phục, tŠ chức, 
vận động quần chúng tự nguyện 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, phát triền 
ảnh hưởng của Đảng trong quần 
chúng. 


Trong điều kiện Đảng lãnh đạơ 
chính quyền, bệnh quan liêu, mệnh 
lệnh, độc đoán, chuyên quyền dễ nảy 
sinh và trở thành một nguy cơ phả 
hoại mối liên hệ giữa Đảng và quần 
chúng. Nó làm cho đẳng viên sa sút 
về phầm chất, sai lầm trong công tác, 
gây phiền hà và thiệt hại cho quần 
chúng, ảnh hưởng rãt xấu đến mối 
liên hệ tốt đẹp vốn có giữa Đảng và 
quần chúng, đến việc phát huy quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao. 
động. Vì vậy, các đảng viên phải 
kiên quyết đấu tranh chống mọi biều 
hiện của tệ quan liêu, mệnh lệnh, 
độc đoán, chuyên quyền, xa thực tế, 
xa quần chúng. 


Bốn là : Chăm lo xâáu dựng Đăng 
oững mạnh 0ề chính trị, tư tưởng 0à 
fồ chức ; phục tùng nghiêm chỉnh kJj 
luật của Đẳng. 


Xây dựng Đẳng là công việc của 
toàn Đẳng. Mỗi đẳng viên, dù ở cương 
vị công tác nào. đều có trách nhiệm 
góp phần làm tốt công tác xây dựng 
Đăng. 

Kinh nghiệm của Đảng ta trong 
những năm qua đã chỉ rõ muốn cho 
Đảng thật vững mạnh. phải xây dựng 
Đảng về cả ba mặt: chính trị, tư 
tưởng và tô chức. 


Đề góp phần xây dựng Đẳng về 
mặt chính trị mọi đẳng viên cần 
toàn tâm toàn ý bảo vệ và chấp hành 
đường lối. chính sách của Đảng, đóng 
góp ý kiến vào sự lãnh đạo chung 
của Đẳng, của chỉ bộ, làm cho đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
ngày cảng được hoàn thiện, được 
thấu suốt nhanh chóng trong quần 
chúng và được thực hiện thẳng lợi. 

Đề góp phần xây dựng Đẳng vẻ 
mặt tư tưởng, người đảng viên cần 
không ngừng trau đồi nhân sinh quan 
cộng sản chủ nghĩa, xây dựng lập 


(6) Báo cáo tồng kết cóng tác xâu dựng 
Đảng oà sửa đồi Điều lệ Đảng, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, Ï977, trang 230—3]. 
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trường, quan điềm, tư tưởng của 
giai cấp công nhân, đề cao tự phê 
bình và phê bình, góp phần củng cố 
sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, 
kiên quyết đấu tranh chống mọi biều 
hiện sai trải với đường lối, quan 
điềm và các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng. 

Đề góp phần xây dựng Đẳng về 
mặt tồ chức, người đẳng viên cần 
tuân theo các quy tắc sinh hoạt Đảng, 
chấp hành chỉ thị, nghị quyết của 
Đẳng, tuyệt đối phục tùng kỷ luật 
của Đảng, giữ gin bí mật của Đảng, 
cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại 
của kẻ địch. Cần đẫu tranh với mọi 
hành động trải với lợi ích chung của 
Đảng, trước hết là chống mọi biều 
hiện thoái hóa, cơ hội và bè phái đề 
bảo vệ sự thống nhất về đường lối 
chính trị và tô chức, bảo vệ Đảng và 
bảo vệ uy tín của Đảng. Đề cho 
Đăng không ngừng lớn mạnh, người 
đẳng viên cỏn phải chăm lo công 
tác phát triền Đảng và đấu tranh 
chống những biều hiện hữu khuynh 
không chịu đưa những phần tử thoái 
hóa biến chất, những người không 
đủ tư cách đẳng viên ra khỏi Đảng. 


Năm là : Nẻu cao tỉnh thần quốc tế 
0ô sản, góp phần làm tròn nghĩa 0ụ 
quốc tế của Đẳng. 


Trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, từ ngày thành lập đến nay, 
Đẳng ta không ngừng kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, và chính sự kết 
hợp đúng đắn đó là một trong những 
nguyên nhân tạo nên thắng lợi to 
lớn của cách mạng Việt-nam. Ngày 
nay; là Đảng lãnh đạo chính quyền 
trong cả nước, Đẳng ta «tiếp tục 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần 


nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chản 
chính với chủ nghĩa quốc tế vô san, 
chống mọi khuynh hướng cơ hội chủ 
nghĩa và mọi biều hiện của chủ 
nghĩa dân tộc tư sản và tiều tư sản, 
giữ vững độc lập, tự chủ, ra sức làm 
tròn nhiệm vụ đối với đân tộc tà 
làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với 
nhân đân các nước ? (7}, 

Mỗi đảng viên cần góp phần làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế của Đảng, 
chấp hành nghiêm chỉnh chỉnh sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 
đồng thời có ý thức ấy trong việc 
phân đấu làm tốt mọi nhiệm vụ công 
tác hằng ngày của mình cũng như 
trong việc trực tiếp làm các nhiệm 
vụ quốc tế khi có sự phân công của 
Đảng. 


* 


Năm nhiệm vụ đẳng viên ghi 
trong Điều lệ Đẳng phản ảnh những 
yêu cầu cao của Đảng đối với đảng 
viên trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay. 

Phấn đấu đề thực hiện tốt năm 
nhiệm vụ đó là trách nhiệm, đồng 
thời là vinh dự của mỗi đẳng viên. 
chính thức cũng như dự bị. 

Đương nhiên trên cơ sở những yêu 
cầu chung, đối với từng hoàn cảnh cụ 
thề, các tổ chức Đảng cần đề ra những 
yêu cầu phù hợp với nhiệm vụ mà 
đảng viên phải gảnh vác, đồng thời 
nâng cao chất lượng hoạt động của 
tồ chức Đẳng, tạo điều kiện giúp đỡ 
đẳng viên phấn đấu thực hiện tốt 
nhiệm vụ của minh. 


(7) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IW, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 83, 


XÂY DỰNG TỈNH HOÀNG-LIÊN-SƠN 
TỪNG BƯỚC TIẾN IÊN $ÄN XUẤT LỨN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


STỈNH Hoàngdiên-sơn có diện tích 
khoảng 1.484.000 ha; trong đó 

có 795.000 ha rừng và đất rừng (chiếm 
53,5% tông điện tích) với trữ lượng 
gỗ, nứa khá lớn, 397.000 ha ruộng đất 
có thề trồng các loại cây lương thực 
(chiếm 27% tồng điện tích toàn tỉnh). 
Hoàng-liên-sơn rất giàu quặng quỷ: 
quặng a-pa-tit có khả năng khai thác 
với số lượng lớn ; quặng kim loại màu 
và đen có thề khai thác hàng triệu 
tắn/năm. Địa hình của tỉnh bị chia 
cắt sâu, có độ dốc lớn, song cũng 
chính nhờ đó, khi hậu Hoàng-liên- 
sơn rất đa dạng. Hầu như không có 
bão lớn. Lượng mưa tương đối đồi 
đào, bình quân khoảng 2.000 mm/năm. 
Tỉnh chúng tôi có trên 30 dân tộc anh 
em với gần 700.000 dân, trong đó có 
gần 300.000 lao động. Nhân dân lao 
động trong tỉnh có truyền thống đoàn 
kết, có kinh nghiệm sản xuất trên 
vùng đồi núi, làm nương giỏi, khai 
thác rừng và mở đường qua núi rừng 
đều giỏi. | 
Tuy nhiên, chúng tôi có những 
khó khăn rất lớn, đó là cơ sở vật 
chất kỹ thuật còn nhỏ bé, nền kinh 


NGUYỄN-NGỌC-CỪ 


Ủu uiên dự khuyết Trung ương Đảng 


Bí thư Tỉnh ủu Hoàng-liên-sơn 


tế còn mang nặng tỉnh chất sản xuất 
nhỏ, tự cung tự cấp trong từng xã, 
thôn. Lao động phân bố rất không 
hợp lý : Văn-chấn, một vùng lúa nước 
nhỏ hẹp có đến 80.000 người, trong 
khi đó Than-uyên, dọc sông Hồng. đất 
đai nhiều thì lại thiếu lao động. Tình 
trạng du canh du cư còn nặng nề, 
Mặc dù chúng tôi đã đạt được nhiều 
thành tích trong công tác định canh 
định cư, hiện nay còn cả chục vạn 
đồng bào vùng cao du canh du cư. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đẫn của 
Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân dân các 
dân tộc tỉnh chúng tôi cùng chiến đấu 
và xây dựng. đã đạt được những 
thành tích đáng tự hào trong sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Với sự cố gắng bền bỉ của toàn 
đẳng bộ và nhân dân trong tỉnh, quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp đã được xây dựng và 
ngày càng mở rộng. 870 hợp tác xã 
sản xuất nông — lâm nghiệp đã thu 
hút 84,7% số hộ nông dân lao động 
toàn tỉnh (vùng thấp 95%, vùng cao 
50%). Nhờ có hợp tác xã, tỉnh chúng 
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tôi đã khai phá được khoảng 10.000. 


héc-ta đất mới, do đó giữ vững được 
điện tích sản xuất lương thực. mặc 
đù đã phải dành nhiều diện tích ruộng 
lúa và nương màu cho việc xây dựng 
hồ chứa nước Thác-bà Tính đến năm 
1976 tĨnh chúng tôi có trên 85.900 ha 
với tông sản lượng là 177.680 tấn 
lương thực (kề củ màu quy ra thóc). 
Tuy vậy, chúng tòi vẫn thiếu lương 
thực vì chưa coi trọng phái triền hoa 
mnàu. Thấy rõ khuyết điềm của mình, 
năm 1977 chúng tỏi đã phấn đấu mở 
rộng diện tích màu, chủ yếu là ngô 
và sẵn, thêm được trên 33.500 ha, tức 
là bằng gần 39% tông diện tích trồng 
lương thực hiện nay. 


Cho đến nay, chúng tôi đã xây dựng 
được 12 nông trường, l4 lâm trường với 
phương hướng chung là trồng cây 
công nghiệp, cây thuốc, cây ăn quả, 
trồng và khai thác rừng, chăn nuôi 
lợn, trâu bò ăn thịt và lấy sữa. Ngoài 
Ta chúng Lôi đã xây dựng được 7 trạm, 
trại giống cây trồng và con gia súc. 
Việc xây dựng những cơ sở quốc 
dounh này xuất phát từ quan điềm 
kết hợp kinh tế quốc doanh với 
kinh tế tập thê, lấy kinh tế quốc 
doanh làm nòng cốt đề phát huy các 
thể mạnh của miền núi. Thực tế 
chứng minh rằng quan điềm đó là 
đúng. Chúng tôi đang xây dựng từng 
bước nhiều vùng sẵn xuất chuyên 
canh. Với phương hướng đúng 
đán, một sỏ ngành kinh tế miền núi 
đang phát triển thuận lợi và vững 
chắc. Đến nay, ở tỉnh chúng tôi diện 
tich trồng cây công nghiệp các loại là 
15.305 ha, tăng 10,4? so với năm 1975, 
trong đó cây công nghiệp ngắn ngày 
là 3.640 ha, cây còng nghiệp dài 
ngày lả 11625 ha (không kê cây công 
nghiệp làm nguyên liệu làm giấy, sợi). 
Hằng năm, Hoàng-lên-sơn cung cấp 
đều dặn cho các ngành công nghiệp 
trung ương trên 10.300 tấn búp chè 
tươi, gần 1.600 tấn dứa, 20 tấn hạt 
su hào giống, môt số lượng ngày càng 
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nhiều được liệu quý như tam thất, đỗ 
trọng, bạch truật; v.v... 


Mặc dù có khó khăn về nhiều mặt, 
từ cuối năm 1975 đến “nay, đàn gia 
súc vẫn được giữ vững, một vài loại 
con có tăng một it. Toàn tỉnh hiện cỏ 
112.000 con trâu, 21.000 con bò, 263.771 
con lợn, 37.863 con ngựa. Điều cần 
nêu lèn là chăn nuôi trong khu vực 
quốc doanh và tập thề còn rất yếu 


Nghề rừng mỗi năm đều có tiến bộ 
hơn trước. Với việc đầy mạnh nghề 
rừng quốc doanh và thực hiện chủ 
trương giao đất, giao rừng cho hợp 
lác xã, chúng tôi đã huy động được 
lực lượng toàn dân trồng rừng. bảo 
vệ rừng. Năm 1976 toàn tỉnh trồng 
được 6.594 ha, tuy chưa đạt chỉ tiêu 
Nhà nước (7.000 ha) nhưng đã tăng 
325% so với năm 1975, trong đó quốc 
doanh trồng 4.394 ha, hợp tác xã và 
nhân đàn trồng 2.244 ha. Cho đến nay. 
chúng tôi đã trồng được trên 30.000 
ha rừng mỡ, bỏ đề, thông, v.v... Hằng 
năm, chúng tôi cung cấp cho trung 
ương trên 94.000 m` gỗ tròn, trên 10 
triệu cây nứa; tre, vầu, đủ gỗ bò đẻ 
cho nhà máy diêm Thống nhất. 


Mạng lưới giao thông được xày 
dựng, mở rộng đến những điềm sản 
xuất và dân cư, phục vụ việc xây 
dựng các vùng kinh tế mới, phục vụ 
việc khai thác nông sản, lâm sản và 
đời sống nhân dân. Trước đây, Hoàng- 
liên-sơn chỉ có con đường sắt Hà-nòi— 
Lào-cal đường bộ llà-nội — Yên-bái 
và đường thủy sỏng Hồng chạy qua 
tỉnh, Tất cả các huyện về tỉnh chỉ có 
đường ngựa ; từ các xã lén huyện 
hầu như chỉ có dường mòn. Từ năm 
1965 đến năm 1976 tỉnh chủng tôi đã 
làm 1.225 km đường mới, trong đó có 
467 km đường quốc lộ. Hiện nay tỉnh 
chúng tôi đã có đường ò tô về tơi 
213 xã (chiếm trên 64.5 số xã trong 
tỉnh). 

Tỉnh chúng tôi đang từng bước xây 
đựng nên còng nghiệp địt phương 
nhằm đáp ứng yêu cầu khai thắc các 


nguồn nông sản và lâm sản trong tỈnh. 
Toàn tỉnh hiện có trên 100 cơ sở sẳn 
xuất công nghiệp và thủ công nghiệp 
với trên 50 xi nghiệp và trên 40 cơ sở 
sản xuất gòm nhiều ngành. Trong 
những cơ sở này, có 3 xi nghiệp cơ 
khi với còng suất 150 — 300 tấn/năm 
và 10 xưởng nông cụ huyện, bảo đảm 
về căn bản việc sẵn xuất nông cụ cho 
toàn tỉnh. Một ngành công nghiệp địa 
phương có nhiều triền vọng đang hình 
thành gồm các cơ sở chế biến nông 
sản và lâm sẵn phục vụ xuất khầu 
và đời sống nhân dân. Ngành xây 
dựng cơ bản bước đầu phát triền 
nhằm đáp ứng yêu cầu của địa phương 
về xây dựng xi nghiệp, cơ quan, nhà 
ở, đường trục của địa phương... 


Song song với công cuộc xây dựng 
và phát triền kinh tế, các hoạt động 
văn hóa và xã hội cũng có những tiến 
bộ lớn. Về giáo dục, đến nay toàn 
tỉnh đã có 155.034 em học sinh học 
trong 309 trường cấp IÔ 151 trường 
cấp II và 19 trường cấp III. Như vậy, ở 
Hoàng-liên-sơn cử 5 người đàn đã có 
một người đi học. Sự nghiệp y tế 
cũng phát triền khá mạnh. Toàn tỉnh 
đã có 354 cơ sở phòng bệnh và chữa 
bệnh, trong đó có 25 bệnh viện, 25 
bệnh xá. 4 cơ sở điều dưỡng và 300 
trạm y tế hộ sinh xã; cứ 246 người 
đân có 1 giường bệnh. 


Những thành tích trên đây là kết 
quả của một quá trình đấu tranh và 
lao động sáng tạo của nhân dân tỉnh 
chúng tôi, đánh dấu một bước trưởng 
thành của con người mới, xã hội chủ 
nghĩa của Hoàng-liên-sơn. Con người 


mới đó chung đúc từ 30 dân tộc anh 
em một lòng trung với nước, hiếu với. 
dân, đoàn kết thương yêu nhau; có 
Linh thần làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa; ham học? ham tiến bộ. Tỉnh: 
chúngtôi hiện có lực lượng cán bộ khoa 
học và kỹ thuật khá lớn gồm: 1.952 
cản bộ có trình độ đại học và trên đại 
học; 6.039 cán bộ có trình độ trung cấp; 
10.554 công nhân kỹ thuật. Trong sư 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, nhân 
dân tỉnh chúng tôi đã từng nêu cao 
tỉnh thần «tất cả cho tiền tuyến, tất 
cả đề đánh thẳng giặc Mỹ xâm lược  , 
quyết tâm đóng góp đầy đủ sức người,. 
sức của cho sự nghiệp giải phóng và 
bảo vệ Tô quốc. Hàng chục nghìn con 
em Hoàng-lHên-sơn lên đường đánh 
Mỹ dều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Trên quê hương mình, nhân dân và 
lực lượng vũ trang Hoàng-liên-sơn đã 
bắn rơi 106 máy bay Mỹ, trong đó có 
chiếc thứ 800 bị hạ trên miền Bắc. 
Những chiến công đó xứng đáng với 
433 huân chương các loại mà Quốc 
hội, Chính phủ và Hồ Chủ tịch dã 
thưởng cho các tập thể và cá nhân 
trong tỉnh. 


Đạt được những thành tựu trên 
đây, ngoài sự phấn đấu gian khô của 
đảng bộ và nhân dân Hoàng-liên-sơn 
còn có sự đóng góp của đồng bào các 
tỉnh Hà-nam-ninh, Thái-bình và Hà- 
sơn-binh lên tham gia xây dựng kinh 
tế ở Hoàng-liên-sơn. 


* 


Trong quá trình phấn đấu thực 
hiện đường lỏi của Đảng, chúng lôi 
thu được một số kinh nghiệm sau đây : 


¡ — TIẾN HÀNH ĐỒNG THỞI BA CUỘC CÁCH MẠNG, TRONG 
ĐÓ CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT LÁ THEN CHỐT 


Năm 1960, công cuộc hợp tác hóa 
nòng nghiệp ở tỉnh chúng tôi căn 
bản hoàn thành. Từ đó quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn 


Hoàng-liên-sơn được giữ vững, ngày 
càng củng cố và hoàn thiện. Do đặc 
điểm của miền núi vùng cao và do 
điều kiện chung, quá trình xây dựng 


Ú^ 


và củng cố hợp tac xã ở địa phương 
chúng tôi đã phải trải qua ba thời kỳ: 
bậc thấp tiện canh tiện cư trong từng 
bản ; bậc cao quy mô thôn; và bậc cao 
quy mô xã. Việc quản lý hợp tác xã đã 
phải đi từ quản lý đơn giản của kinh 
tế độc canh đến quản lý nhiều ngành 
nghề, đặc biệt là nghề trồng rừng, 
khai thác và chế biến nông sản và 
lâm sản. 

Trong quá trình đưa nông dân 
miền núi vào làm ăn tập thề, chúng 
tôi đã kịp thời sử dụng sức mạnh của 
cao trào hợp tác hóa, tập trung đầy 
phong trào toàn dân làm thủy lợi lên. 
Nhân dân đã hăng hái tự túc lương 
thực đi làm thủy lợi và đóng góp 
lương thực vào quỹ làm thủy lợi 
của tỉnh. Là một tỉnh miền núi làm 
thủy lợi trong khi đất nước còn nghèo, 
chúng tôi giữ nước tưới ruộng bậc 
thang và hoàn chỉnh các ruộng bậc 
thang đã có; đắp hồ loại vừa và nhỏ 
chứa nước tưới bằng phương pháp 
tự chảy. Chúng tôi đã gắn phong 
trào làm thủy lợi với cuộc vận động 
bảo vệ rừng, trồng cây trên đồi trọc. 
trồng cây ở rừng đầu nguồn, ở vùng 
hồ chứa nước, ở đỉnh đồi, đề giữ 
nước, giữ ầm cho đất. Kết quả là 
trong hai năm chúng tôi đã căn bản 
giải quyết được hạn hán cho ruộng 
lúa. Nhưng vì các công trình thủy 
nông phần lớn là loại nhỏ. tự chảy, 
cho nên chúng tôi phải củng cỗ và 
xây dựng mới hằng năm đề khắc 
phục hậu quả của quá trình bồi đắp 
tự nhiên do mưa lũ. 

Đi đôi với phong trào làm thủy 


lợi, là phong trào làm giao thông.. 


Chúng tôi đã chủ ý đưa giao thông 
đi trước một bước nhằm phục vụ 
phát triền kinh tế trước mắt và lâu 
đài, đem đến cho các dân tộc ánh 
sáng văn minh, củng cố lòng tin của 
mọi người đối với chế độ, đối với 
Đẳng, bảo đảm kết hợp kinh tế với 
quốc phỏng. 

Làm phân bón, bỏn phân cho ruộng 
thật sự là một phong trào cách mạng 
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của quần chúng. Quần chúng làm phân 
bón ruộng là tăng thêm số người lao 
động và ngày công giờ công làm trẻn 
đồng ruộng, đề có thu hoạch cao hơn. 
Phong trào làm phàn và bón phần đã 
có tác dụng xóa bỏ thói quen lâu đời 
trồng cây chay ở miền núi trước đây, 
đồng thời còn cải tạo cách sống cũ, 
xây dựng cách sống mới. 

Song song với phong trào làm phản 
bón, chúng tôi đã phát động phong 
trào xây dựng cơ sở vật chất của hợp 
tác xã như sân phơi, nhà kho tập 
thề..., và cải tiến công cụ, thay cày 
chia vôi lưỡi bằng gỗ bằng cày 51. 
thay bừa răng gỗ bằng bừa sắt, dùng 
cào cỏ bằng sắt, dùng xe quệt, xe ba 
gác đề giải phóng đôi vai, trang bị 
cho hợp tác xã các loại cơ khi nhỏ 
như máy tuốt lủa, máy Xay xát, v.v... 


Cuộc vận động thay đồi giống lúa 
mới có ý nghĩa cách mạng sâu sắc đối 
với miền núi chúng tôi. Trước đày 
ở tỉnh chúng tôi vụ chiêm cấy tới 33 
loại giống, vụ mùa cấy tới 47 loại 
giống, hầu hết là loại giống đã thoải 
hóa, mang nhiều mầm mống gây sâu 
bệnh, năng suất rất thấp, binh quân 
đạt 15 tấn/héc-ta trong toàn tỉnh. 
Phải có hợp tác xã, có các công trình 
thủy lợi, có phong trào làm phân 
bón, thì mới có nhân tố xã hội và cơ 
sở vật chất đề đưa giống lủa mới 
vào đồng ruộng; nhưng lại phải có 
hiều biết về khoa học kỹ thuật, phải 
chiến thắng tư tưởng bảo thủ thi mới 
có thề đưa giống lúa mới vào một cách 
rộng rãi và có kết quả. Do những cố 
gắng nhiều mặt, đến năm 1964 chúug 
tôi đã thay đồi toàn bộ giống lúa 
mùa cũ bằng giống mới. Nhờ việc thay 
đồi giống, làm đúng thời vụ, áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật tiến bộ. 
đến năm 1976 năng suất lúa ruộng 
bình quân toàn tỉnh đã lên tới 4,7 
tấn/héc-ta Riêng ba huyện Bát-xát, 
Trấn-yên và Văn-yên, và trên 100 hợp 
tác xã đã đạt và vượt 5 tấn/héc-ta. 
Đời sống nhân dân bước đầu được 
ồn định. 


Trong khi tập trung mọi cố gắng 
bảo đảm nhu cầu về lương thực, 
chúng tôi đồng thời phấn đấu thực 
hiện sự phân công lại lao động, thúc 
đầy sản xuất phát triền toàn diện 
phù hợp với đặc điềm của miền núi. 
Các hợp tác xã tìm cách mở rộng 
ngành nghề, trước hết là trồng rừng 
và trồng cây công nghiệp, rồi đến 
chăn nuôi, và lập tồ rèn công cụ 
hoặc tổ chế biến nông sẳản và lâm 
sản nhằm phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp và lâm nghiệp. 

Việc quản lý hợp tác xã cũng được 
coi trọng. Chúng tôi tập trung vào 
khâu đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ quản lý, nhất là ban quần trị, 
trong đó chú ý ba khâu : quản lý sản 
xuất, quản lý lao động và quản lý 
phân phối; còn đối với đội phó và 
đội trưởng sản xuất thì chủ yếu bồi 
dưỡng về kỹ thuật trồng trọt. Đề đào 


tạo cán bộ cho các huyện vùng cao, 
chúng tôi thành lập ở mỗi huyện một 
trường đào tạo cán bộ cơ sở về mọi 
mặt, từ học tập văn hóa, đến học tập 
quản lý, v.v... 


Kết quả của những cố gắng của 
tỉnh chúng tôi trong thời gian qua 
thề hiện tập trung ở chỗ quan hệ 
sản xuất mới được giữ vững và củng 
cố, cơ sở vật chất kỹ thuật của các 
hợp tác xã được xây dựng bước đầu, 
sản xuất được đầy mạnh và có phần 
phát triền khá, nhất là lâm nghiệp. 
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
chúng tôi tin tưởng ở con đường xã 
hội chủ ngh†a. Tuy nhiên chúng tôi 
còn nhiều nhược điềm, nhất là trình 
độ văn hóa thấp kém. Hiều rồö điều 
đó, chúng tôi đang có nhiều biện 
pháp đề nâng cao trình độ văn hóa 
của cán bộ và nhân dàn. 


IÍ -NẦM VỮNG PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT HUY 
CÁC THẾ MẠNH CỦA MIỀN NÚI, TỪNG BƯỚC 
TIẾN LÊN SẲN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Hoàng-liên-sơn có trách nhiệm 
nặng về trồng rừng đầu nguồn của 
sông lớn, cung cấp nhiều nguyên 
liệu lâm sản, một phần thực phầm 
cho nhiều ngành kinh tế trung ương. 
Trước nhu cầu to lớn của sự nghiệp 
xây dựng đất nước, chúng tôi xác 
định quyết tâm đưa kinh tế lâm 
nghiệp lên thành một ngành sản xuất. 
lớn xã hội chủ nghĩa. Với ý thức đó, 
trên cơ sở và song song với việc bảo 
đảm lương thực, chúng tôi vận động 
nhân dân trồng cây. Sự nghiệp này 
mới mể đối với cán bộ tỉnh chúng 
tôi Mỗi nơi làm một cách, dần đần 
qua nhiều vấp váp, chúng tôi thấy 
rõ mối quan hệ giữa cây trồng, đất 
đai, khi hậu. Từ đó vấn đề chọn cây, 
chọn đất,““quy hoạch phân vùng 
được lần lượt đặt ra ngày càng rõ hơn. 


Chọn cây tròng là một việc làm 
rất mới, ban đầu chúng tôi dựa vào 
kinh nghiệm của nhân dân rồi từng 
bước đi vào khoa học. Nhờ đó chúng 
tôi khẳng định được rằng ở nơi có 
đồi bát úp và độ ầm cao, thì cây 
thích hợp nhất là cây bồ đề và cây 
mỡ, với chu kỳ kinh tế 10 — 15 năm. 

nơi cao trên 1.000m, quanh năm 
nhiệt độ thấp thì trồng các cây sa- 
mu, pơ-mu, túng-qua-sủ, chu kỳ kinh 
tế dài hơn nhiều. Ở nơi có dốc dưới 
30” mà độ ầm cao thì trồng cây công 
nghiệp như chè, trầu. sở.. Trong quả 
trình tim kiếm các loại cây thích 
hợp, chúng tôi đã tìm thấy nhiều 
cây trồng sinh trưởng ở địa phương 
như bồ đề, mỡ, túng - qua - sủ, chè, 
dứa. lê, mận, đào...; chúng tỏi cũng 
đã tìm thấy nhiều cây trồng ở những 
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tỉnh khác có giá trị kunh tế cao như 
sở, trầu, lai, v.v... Đó là những giống 
- cây được coi là thích hợp với tỉnh 
chúng tôi. 


Chúng tôi ngày càng nhận rõ rằng 
việc chọn cây trồng và trồng cây 
không chỉ phục vụ thủy lợi. phòng hộ, 
cải tạo đất, mà cỏn phục vụ tốt cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, Từ nhận thức đó, chúng tôi 
đi sâu vào nghiên cứu cây trồng đề 
rút ra những kết luận khoa học cần 
thiết trên nhiều mặt, thúc đầy lâm 
nghiệp phát triền. 


Đề đưa nông nghiệp và lâm nghiệp 
tiến dần lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. chúng tôi đã từng bước tiến 
hành quy hoạch phân vùng nòng lâm 
nghiệp. Lúc đầu chúng tôi chỉ tiến 
hành quy hoạch việc trồng rừng 
trong từng hợp tác xã. Về sau thấy 
làm như vậy không thích hợp, chúng 
tỏi tiến hành quy hoạch phân vùng 
trên phạm vi toàn tỉnh. Cách làm này 
đã tạo điều kiện tốt đề kết hợp lâm 
nghiệp với nông nghiệp và công 
nghiệp. Cho đến nay, dưới sự chỉ 
đạo chặt chế của tỉnh, vớisự cố gắng 
của hàng nghìn cán bộ khoa học và 
sự giúp đỡ của các ngành chuyên môn 
hữu quan, Hoàng-liên-sơn đã căn bán 
hoàn thành công tác quy hoạch phân 
vùng. Những khu vực chuyên canh 
tập trung, quy mô lớn đã định hình 
và được quy thành ð vùng, từ đó tạo 
ra các thế đẻ hình thành cơ cấu 
cỏng — nỏng — làm nghiệp: 


1 — Vùng thực phẩm, gỗ trụ mỏ; 
cây đặc sản gồm các huyện Bản-thắng, 
Sa-pa, Bát-xát, Văn-bàn và ð xã thuộc 
huyện Bảo-yên ; 


2 — Vùng chè, quế, trầu, cây lương 
thực gồm các huyện Văn-chấn, Trạm- 
lấu. Trấn-yên, Lục-yên và Văn-yên, 
hai thị xã Yên-bái và Nghĩa lộ ; 


— Vùng nguyên liệu giấy sợi và 
cả hồ gồm hai huyện Lục-yên, Yên- 
bình và phần lớn huyện Bảo-yên; 
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4 - Vùng chăn nuôi trâu, bỏ sữa. 
thịt và tròng trầu lắy dầu ăn gồm hai 
huyện Than-uyên và Mù-cang-chải. 

9— Vùng trồng rừng đầu nguồn. 
trồng trầu và chè gồm 3 huyện 
Mường-khương, Bắc-hà, Xi-ma-cal. 


Chúng tôi đã vận động xã viên lập 
thành những đội chuvên trồng rừng 
của 160 trong số 870 hợp tác xã. 
Những hợp tác xã này phải vừa tự 
Lúc lương thực vừa trồng và khai thác 
rừng. Kết quả trồng cày của những 
hợp tác xã này tuy không lớn, nhưng 
vững chắc. Ngoài các hợp tác và 
trồng rừng, dần dần chúng tôi tiến 
tới lập những hợp tác xã chuyên 
trồng và khai thác cây công nghiệp 
và cây đặc sản (toàn tỉnh hiện có 43 
hợp tác xã như thế). Khi đã có quy 
hoạch và có kinh nghiệm bước đầu 
rỏi, chủng tôi huy động lực lượng xã 
viên trên địa bàn huyện chia thành 
nhiều đợt, mỗi đợt hàng trăm người. 
làm từ 3 đến 6 tháng theo chế độ 
giao khoán đề hinh thành những khu 
cây công nghiệp chuyên canh lớn. 
Riêng năm 1976 diện tích rừng do số 
lao động này trồng chiếm tới gần 29%, 
tông điện tích rừng quốc doanh trồng 
được trong năm. Ngoài ra chúng tỏi áp 
dụng chế độ cho hợp tác xã vay vốn 
đề trồng cây công nghiệp và trồng 
rừng. Chúng tôi xây dựng các lâm 
trường và các trạm lâm nghiệp quốc 
doanh, coi đó là nòng cốt của việc 
trồng rừng. Các lâm trường và trạm, 
trại được trang bị kỹ thuật trồng rừng 
hiện đại, được bố trí đóng chốt ở 


“những nơi khó khăn nhất. Nhờ phái 


động toàn dàn trồng cây, làm lâm 
nghiệp, cho đến nay chúng tôi dã 
trồng được trên 30.000 ha rừng. 
30.000 ha rừng trồng cộng với trên 
15.000 ha cây công nghiệp so với tren 
300.000 ha rừng phải trồng và canh 
tác thì không lớn (nếu so với 795.000 
ha đãi rừng thì càng nhỏ bé hơn nữa). 
song nó khẳng định hướng đi của 
chúng tôi là đúng đản. Những kính 
nghiệm về khai thắc các thế mạnh 


của miền núi đang giúp chúng tòi 
từng bước tiến lên xây dựng nền sẵn 


xuất lớn rã hội chủ nghĩa, tạo ra 


~ 


môt cơ cấu công — nòng — lâm nghiệp 
phù hợp với điều kiện của tỉnh 
chúng tôi 


II —COI TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ‹£ 


VÀ ĐÀO TẠO, 


Giáo dục tư tưởng cách mạng 
tiến công ngay từ đầu, liên tục, 
kiên trì, có mục đích, phương 
hướng rõ ràng. 


Ở một tỉnh mới hợp nhất, tỉnh ủy 
chúng lôi rất coi trọng công tác tư 
tưởng, có ý thức ngay từ đầu, tạo ra 
và tăng cường sự nhất trí trong đảng 
bọ về các nhiệm vụ chính trị. Ngay 
sau khi hợp nhất, hội nghị Tỉnh ủy 
đã ra nghị quyết ®Về phương hưởng 
nhiệm 0uụ của đẳng bộ Hoàng-liên-sơn 
năm 1976 ». Trèn cơ sở học tập Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 25 (khóa 11D 
của Trung ương Đảng, đầy mạnh tự 
phê bình và phè bình, các đẳng bộ 
trong toàn tỉnh nghiên cứu những 
nhiệm vụ lớn, trong đó có nhiệm vụ 
công tác vùng cao, đồng thời nghiên 
cứu nhiệm vụ cụ thê của từng ngành : 
công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải, y tế, giáo dục. văn 
hóa. xã hội, v.v... 


Chúng tôi tiến hành nghiên cứu học 
tập đi đôi với hành động cách mạng, 
kết hợp liên hệ kiềm điềm với sửa 
chữa khuyết điềm, nhược điềm. 
Chúng tôi kết hợp việc giáo dục 
thường xuyên theo kế hoạch đài hạn 
với việc tiến hành giáo dục tập trung 
lừng đợt, có trọng điềm. Công tác 
giáo dục tư tưởng đã giúp cho cán bộ, 
dẳng viên (và cả nhân dân) toàn tỉnh 
nắm vững được nhiệm vụ phát triền 
nông nghiệp và lâm nghiệp, đặc biệt 
là ở vùng cøo biên giới. Công tác giáo 
dục lý luận chinh trị cơ bản cho cản 
bọ, đẳng viên cũng đươc dầy mạnh. 
Trên 20 đẳng bộ ngành trực thuộc 
tỉnh ủy và một số huyện đã tô chức 


BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ CỐT CÁN 


giáo dục lý luận cho trên 8.000 đẳng 
viên. Nhờ đó trong toàn đẳng bộ 
chúng tôi có được một bầu không khi 
phấn khởi, tự hào, tín tưởng, đoàn 
kết nhất trí, mọi người cố gắng nêu 
cao tỉnh thần trách nhiệm, tỉnh thần 
cách mạng tiến công, vươn lên trong 
lao động sản xuất và công tác, khắc 
phục một bước những biều hiện tư 
tưởng hoài nghỉ, bi quan dao động, 
hữu khuynh trước những khó khăn 
tạm thời hoặc những biều hiện mệt 
mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngại khó, ngại 
đi cơ sở, lơ là mất cảnh giác. 


Bòi dưỡng cán bộ cốt cán. 


Nhờ hiều rõ hơn vị tri của cấp 
huyện, tỉnh ủy chúng tôi tập trung 
sức lo kiện toàn cấp huyện. Tỉnh ủy 
cõ gắng bỏi dưỡng các đồng chỉ trong 
huyện ủy, trước hết là các đỏng chỉ 
chủ chốt giúp cho các đồng chí này 
nắm vững và có năng lực thực hiện 
đường lối của Đảng đưa miền núi 
từng bước tiến lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Về phần mình, huyện 
ủy trực tiếp bồi dưỡng các bí thư 
đãng ủy xã giúp bí thư đẳng ủy nắm 
đường lối và nâng cao năng lực công 
tác, năng lực vận động tö chức quần 
chúng. 

Cán bộ, trước hết là cán bộ chủ 
chốt, được giao nhiệm vụ, chức trách 
rõ ràng. Khi nhận xét, biều dương 
ưu điềm của cán bộ, chúng tôi bao 
giờ cũng dựa trên công tác cụ thể, 
trên những nhiệm vụ cụ thê, cho nên 
tranh được những nhận xét chung 
chung. Khuyết điềm của củn bộ được 
uốn nắn kịp thời. Đối với những cán 
bộ bị hạn chế về năng lực chúng tôi 
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quyết định thay thế kịp thời. Chúng 
tôi lấy việc thật, người thật đề giáo 
dục cán bộ và từng bước nâng cao 
họ lên. Chúng tôi lấy biều dương cô 
vũ làm chính, đồng thời chỉ ra những 
thiếu sót khuyết điềm của cán bộ đề 
giúp họ khắc phục: Trong quá trình 
bồi dưỡng cán bộ, chúng tôi phát huy 
quyền làm chủ của cán bộ,đề cho họ có 
thời gian suy nghĩ, phát biều những ý 
nghĩ của mình. Do ngày trước bị nhiều 
tầng áp bức, đồng bào các dân tộc thiêu 
số nói chung và cán bộ vùng dân tộc 
nói riêng rất thiết tha với quyền làm 
chủ ; họ phản đối mọi biều hiện quan 
liều. mệnh lệnh,của một số cán bộ lãnh 
đạo. Vi phạm quyền làm chủ của cán 
bộ và nhân dân thì không thê có đoàn 
kết thật sự, làm hồng việc và có khi 
còn đề lại hậu quả không tốt. Tôn 
trọng quyền làm chủ tập thề của cán 
bộ và nhân dân thì phải thực hiện 
nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ 
của Đẳng và Chính phủ. Đồng bào, 
cán bộ sẵn sàng sẻ cơm, nhường áo, 
nhường ruộng nương, nhà cửa, đóng 
góp cả xương máu của mình cho cách 
mạng, đồng thời đòi hỏi những điều 
quy định của Nhà nước đối với miền 
núi phải được nghiêm chỉnh chấp 
hành. Có chấp hành nghiêm chỉnh 
các chính sách và chế độ của Đăng 
và Nhà nước ở miền núi thì mới củng 
cố và tăng cường được lòng tin của 
cán bộ và đồng bào các đân tộc miền 
núi đối với Đảng và Chính phủ. 


* 


Thấu suốt tỉnh thần nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng và nghị quyết 
Họi nghị lần thứ bai của Trung ương 
(khóa bốn), xuất phát từ những đặc 
điềm, khả năng của địa phương, chúng 
tôi vạch ra nhiệm vụ cụ thê của tỉnh 
chúng tôi trong 5 năm 1976—1980 là : 

Ra sức đầy mạnh sản xuất lương 
thực (bao gồm lúa và các loại màu) 
bằng cách thâm canh tăng vụ và khai 
hoang, nhất là khai hoang, đất màu 
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trồng ngô, sẵn ; lúa nước chỉ có khoảng 
29.000 ha (kề cả dự định khai hoanp) 
cho nên phải tập trung phấn đấu thâm 
canh, đưa năng suất lúa hiện nay 
mới đạt 4,7 tấn lên ð tấn một héc-ta. 
Phải phát triền mạnh hoa màu, đưa 
diện tích hoa màu từ 33.500 héc -ta 
hiện nay lên 52.000 héc-ta năm 1980, 
tăng 18.500 héc-ta, đưa tông sản lượng 
lương thực quy thóc từ 197.000 tấn 
hiện nay lên 235.000 tấn năm 1960, 
tăng 38.000 tấn. 


Về cây thực phầm, phải xây dựng 
cho được những vành đai thực phầm 
chung quanh các khu công nghiệp 
Lập trung và các thị xã lớn. Phấn đấu 
đến năm 1980, sẽ hình thành một 
vùng rau tập trung với điện tích 1.600 
héc-ta, và mở rộng các vùng rau trái 
vụ hiện nay ở Sa-pa, Mường-khương, 
Bắc-hà, bảo đảm sản xuất độ 2 vạn 
tấn/năm. Mặt khác, phấn đấu đến 
năm 1980 có được 2.000 héc-ta đận 
tương (2 vụ) thuộc các huyện Mường- 
khương, Bắc-hà, Xi-ma-cai, Thau- 
uyên đề bảo đảm một sản lượng 
khoảng 1 vạn tấn/năm. 


Về chăn nuôi, đưa đàn lợn tử 
163.000 con hiện nay lên 346.000 con, 
bình quân hằng năm tăng 4,33 ; đàn 
trâu từ 112.000 con lên 170.000 con 
(trong số này có một phần trăm, là 
trâu sữa); đàn bò từ 21.000 con lên 
43.000 con (trong số này có 2.000 con 
là bò sữa). Ngoài ra, đầy mạnh chăn 
nuôi gia cầm lấy thịt, trứng, nuôi cả, 
ong và dê ở những nơi có điều kiện. 


Về cây công nghiệp dài ngày : Cây 
chè quy hoạch là 23.000 héc-ta với sản 
lượng 120.000 tấn/năm ; phấn đấu đưa 
từ 5.500 héc-ta hiện nay lên 10.000 
héc-ta năm 1980, Cây có dầu (trầu, sơ, 
lai) quy hoạch là 25.000 héc-ta với sản 
lượng định hình là 100.000 tấn 
hạt/năm ; sẽ đưa từ 4.000 héc-ta hiện 
nay lên 10.000 héc-ta năm 1980. 


Về cây ăn quả (bao gồm dửa, chuối, 
cam, quýt, bưởi, tảo, đào, mận, lê) đã 


quy hoạch 4.000 héc-ta; phấn đấu 
đưa từ 1,500 héc-ta hiện nay lên 2.300 
héc-ta vào năm 1980. Các loại cây đặc 
sản khác như: quế dự định trồng 
10.000 héc-ta, phấn đấu đưa từ 1.800 
héc-ta hiện nay lên 4.000 héc-ta năm 
1980; thảo quả hiện nay có 1.000 héc- 
ta, sẽ đưa lên 2.000 héc-ta. Cây dược 
liệu và hạt rau giống: trong những 
năm tới trồng khoảng 1.500 héc-ta Ờ 
những vùng có điều kiện. „ 

Về nghề rừng, dự kiến phân bố đất 
lâm nghiệp là 795.000 héc-ta. Diện tích 
rừng phải trồng trong 15 năm tới là 
425.000 héc-ta, bao gồm cây làm nguyên 
liệu cho công nghiệp sợi (61.500 héc- 
ta); cây làm nguyên liệu cho công 
nghiệp giấy (194.000 héc-ta); gỗ trụ 
mỏ (20.000 héc-ta); ngoài ra là gỗ cho 
xây dựng cơ bản, rừng phòng hộ đầu 
nguồn, v.v... Như vậy bình quân hằng 
năm phải tròng khoảng 28.000 héc-ta. 
Hiện nay đã trồng theo quy hoạch 
được khoảng 30.000 héc-ta. Chúng tôi 
phấn đấu đến năm 1980 sẽ trồng được 
khoảng 65.000 héc-ta rừng cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp giấy, sợi. 

Đề thực hiện các nhiệm vụ trên đây, 
chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện công 
tác phân vùng, tiến lên thiết kế cụ 
thề các vùng chuyên canh, tạo cơ SỞ 
cho việc đặt kế hoạch ngắn hạn và dài 
hạn một cách chính xác và khoa học 
hơn; đầy mạnh việc tồ chức lại sẵn 
xuất, tăng cường một bước công tác 
quản lý, kiện toàn và củng cố cấp 
huyện ; quy vùng và lập kế hoạch tiếp 
nhận đồng bào miền xuôi lên xây 
dựng các vùng kinh tế mới ở địa 
phương, tập trung mọi cố gáng làm 
thật tốt công tác định canh định cư 
đồng bào còn du canh du cư. Mặt khác 
phải thực hiện đoàn kết dân tộc, 
bình đẳng dân tộc, nâng cao trình độ 


mọi mặt nhất là trình độ văn hóa của 
đồng bào các dân tộc miền núi đề 
từng bước đưa miền núi tiến kịp miền 
xuôi. 


* 


Với niềm phấn khởi và tự hào 
trước những thắng lợi đã đạt được, 
với tinh thần đoàn kết nhất trí, đảng 
bộ và nhân dân Hoàng-liên-sơn, nhận 
rõ nhiệm vụ của mình trong thời kỳ 
mới, quyết biến chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong chiến đấu trước đây 
thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong lao động sản xuất, phẩn đấu 
làm cho Hoàng-liên-sơn trở thành một 
tỉnh giàu đẹp, đóng góp ngày càng 
nhiều vào sự nghiệp công nghiệp hóa 
nước nhà. 


° ^ˆ % - 
KY NỈIN LAN THU 3.. 
(Tiếp theo trang 50) 


Ngày nay, chúng ta kỷ niệm lần 
thứ 50 ngày thành lập Công xã 
Quảng-châu trong khi cách mạng 
Việt-nam đã giành được thắng lợi vẻ 
vang, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, 
thống nhất và đang tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Nhớ lại Công xã Quảng-châu, 
chúng ta nhớ đến những chiến sĩ đã 
chiến đấu, hy sinh vi cách mạng, và 
càng thắt chặt “mối tình hữu nghị 
Việt — Hoa, vừa là đồng chí vừa là 
anh em” đã được xây đắp nên từ 
những ngày cách mạng còn gặp khó 
khăn, vì sống có nghĩa có tình là đạo 
lý của những người cộng sẵn Việt- 
nam, của nhân dân Việt-nam ta. 
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PHÁI HUY VAI TRÙ (ỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRÚNC 
(NG CUỘC XÂY DỰNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI Ứ NƯỚC TA 


Q4 trình xây dựng và phát triền 

Ngân hàng Nhà nước ta trong 
hai mươi sáu năm qua đã chứng minh 
rằng: tiền tệ. tín dụng. ngân hàng là 
những đòn bầy quan trọng thúc đầy 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Là frung tâm tiền mặt của nền 
kinh tế, Ngân hàng Nhà nước có khả 
năng tập trung mọi nguồn tiền tệ 
trong nền kinh tế đề đầu tư cho những 
nhu cầu thiết yếu nhất của sản xuất 
và đời sống. vạch ra kế hoạch nguồn 
vốn và sử dụng vốn trong toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. Trên cơ sở ấy, ngân 
hàng tác động đến việc mở rộng quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, quan hệ thị 
trường trong nước và quan hệ kinh 
tế với nước ngoài, thúc đầy quá trình 
tích tụ và tập trung vốn trong nước, 
góp phần thực hiện vượt mức kế hoạch 
Nhà nước. 

Là trung tám tỉn dụng của nền kinh 
tế, Ngân hàng Nhà nước thông qua 
việc đầu tư tín dụng, tham gia ngay 
từ đầu quá trình sản xuất và kinh 
doanh của từng xí nghiệp, từng đơn 
vị kinh tế; do đó có tác dụng (rực 
tiếp phục vụ và thúc đầy sản xuất và 
lưu thông hàng hóa phát triền theo 
đúng kế hoạch Nhà nước. 
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TRẦN - DƯƠNG 


Ngân hàng Nhà nước của ta ra đời 
trong điều kiện của một nền sẵn xuất 
nông nghiệp nghẻo nàn, lạc hậu ; hoạt 
động của ngân hàng có sự gắn bó mài 
thiết với nông nghiệp, với quả trình 
cải tạo xã hội chủ nghĩa nền nông 
nghiệp, và trong giai đoạn hiện nay. 
nó lại càng gắn bó chặt chẽ với quá 
trình quy hoạch lại nền sản xuất nông 
nghiệp, với quá trình xây dựng huyện 
thành một đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp Thông qua việc đầu tư tin 
dụng. Ngân hàng Nhà nước có thề giúp 
huyện xảy dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, góp phần cải tạo nền sẵn xuất 
nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Ngân hàng sẽ giúp 
huyện lập kế hoạch phái triền kinh tế 
địa phương, từnh todn uà huụ động các 
nguồn uật tư, lao động. tiền uốn đề 
phát triền kinh tế với tốc độ cao, phủ 
hợp với sự phát triền chung của nền 
sản xuất xã hội. 


Như vậy. Ngân hàng Nhà nước cỏ 
vai trò tích cực trong việc tồ chức lại 
nền sản xuất xã hội theo một cơ cấu 
kinh tế hợp lý, làm tăng nhanh nhịp 
độ phát triền kinh tế quốc dân và thu 
nhập quốc dân, bảo đảm thỏa mãn 
ngày cảng tốt hơn những nhu cầu về 
vật chất và văn hóa của nhân dân lao 


động. Thòng qua các mặt hoạt động 
của minh, ngân hàng góp phần thực 
hiện việc phân bố lại lực lượng sản 
xuất, tô chức lại nền sản xuất trên 
phạm vi toàn xã hội, trong Lừng ngành 
và từng đơn vị kinh tế. Rõ ràng, hoạt 
động của ngân hàng gắn với công tác 
cải tiến quản lý, gắn kinh tế trung 
ương với kinh tế địa phương, gắn 
kinh tế của mỏi cơ sở với kinh tế của 
mỗi ngành hay mỏi vùng. gắn còng 
nghiệp với nông nghiệp. 


Toàn bộ hoạt động của các tô chức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đều được xác 
định theo phương hướng của kế hoạch 
phát triền kinh tế thống nhãt của Nhà 
nước. Ngân hàng Nhà nước có vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc tham 
gia lập kê hoạch và bảo đảm cho kế 
hoạch phát triền kinh tế thống nhất 
của Nhà nước đựơc thực hiện đầy đủ 
nhất. Vì Ngân hàng Nhà nước là 
trang tâm tiền mặt, trung tâm tín dụng 
và trung tâm thanh toán của nền kinh 
tế quốc dân, cho nên Ngân hàng Nhà 
nước là nơi tập trung các nghiệp vụ 
về quỹ và phát hành tiền tệ, thanh 
toán, tín dụng, là nơi thê hiện toàn 
bộ sự hoạt động của các tô chức kinh 
tế trong quá trình hoàn thành các kế 
hoạch kinh tế. Vi vậy, Ngân hàng Nhà 
nước có khả năng tiến hành kiêm soát 
bằng đồng tiên các mặt năng suất, hiệu 
quả và chất lượng của hoạt động sản 
xuất và kinh doanh của các ngành 
kinh tế, thực chất là thực hiện sự 
kiềm soát đối với quá trình tái sản 
xuất xã hội. nhằm bảo đảm tỉnh cân 
đối trong sự phát triên của toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân. 

Với đặc điềm hoạt động như vậy, 
Ngân hàng Nhà nước có khả năng uà 
điều kiện tham gia xả dựng kế hoạch 
phát triền kinh tế quốc dân, trở thành 
tham mưu đắc lực cho Đảng và Nhà 
nước trong quá trình lãnh đạo và chỉ 
đạo thực hiện -kế hoạch Nhà nước. 
Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
nam nêu rõ: “Nhiệm vụ cơ bản về 


ngân hàng là thông qua hoạt động tín 
dụng, tiền tệ mà tham gia xây dựng 
và thúc đầy thực hiện kế hoạch kinh 
tế, cũng ứng vốn tin dụng, kiềm soát 
bằng đồng tiền các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, nhằm thúc đầy sản 
xuất và tăng cường hạch toán kinh 
tế ». 


Đề làm tốt vai trò trên đây của 
Ngân hàng Nhà nước, cần cải tiến mọi 
mặt hoạt động của ngân hàng, từ công 
tác tín dụng, tiền tệ, thanh toản đến 
tô chức bộ máy, từ việc cải tiến chính 
sách. thê lệ, đến cải tiến tác phong và 
lề lối làm việc của cán bộ ngân hàng. 


* 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đẳng ghi rõ: 
« Phát triền mạnh tín dụng. bảo đảm 
vốn sản xuất, kinh đoanh đối với khu 
vực kinh tế quốc doanh, mở rộng việc 
cho vay đối với kinh tế tập the dề 
phát triền sản xuất theo kế hoạch 
Nhà nước ». Đề thực hiện nghị quyết 
trên đây. Ngân hàng Nhà nước sẽ 
cải tiền 0uà mở rộng đầu tư tín dụng, 
mở rộng tới mức cao nhất mối quan 
hệ tín dụng giữa Ngân hàng Nhà nước 
với các đơn vị kinh tế, xí nghiệp và 
nhân dân. 


Trước hết, cần khắc phục tư tưởng 
ÿ lại vào vốn cấp phát của ngân sách 
Nhà nước, không muốn mở rộng đầu 
tư tin dụng. Những người có tư tưởng 
trên đây cho rằng công tác tín dụng 
nèn tham gia vào những đối tượng 
ngoài kế hoạch với nhu cầu về vốn 
không lớn. Họ coi nhẹ công tác tín 
dụng, đánh giá thấp vai trò và tác 
dụng của tín dụng trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong quá 
trình đưa nền kinh tế từ phương thức 
sắn xuất nhỏ lên phương thức sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Họ không 
hiều rằng tín dụng là một quan hệ 
kinh tế, nó tồn tại và hoạt động theo 
những quy luật khách quan. Những 
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nguyên tắc của tín dụng xã hội chủ 
nghĩa bắt buộc những người đi vay 
(xi nghiệp, tồ chức kinh tế) phải tính 
toán chính xác vác nhu cầu vốn đề 
làm sao các chỉ phí bỏ ra phải mang 
lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Mặt 
khác; các nguyên tác của tín dụng 
cũng đòi hỏi bản thân các tô chức 
ngân hàng phải xét duyệt kỹ càng 
những đối tượng xin vay. Như vậy. 
chính quan hệ tin dụng đòi hỏi cả 
người đi vay lẫn người cho vay phải 
đề cao trách nhiệm đối với việc sử 
dụng tiền vốn. lao động, vật tư, từ 
đó củng cố chế độ hạch toán kinh tế. 
Chính công tác tín dụng tham gia vào 
việc xây dựng cơ sở vật chất — k£ 
thuật, tăng năng lực kinh tế, đưa 
nhanh những thành tựu của công 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
vào sản xuất; nhờ đó, công tác tin 
dụng thúc đầy lực lượng sản xuất 
phát triền. Đồng thời, việc đầu tư tín 
dụng vào vốn lưu động có tác động 
đầy nhanh tốc độ luân chuyển tiền 
vốn và luân chuyền vật tư, hàng hóa, 
bảo đảm vốn cho nhu cầu sản xuất 
và kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế. Tác động của tin dụng trong việc 
huy động khả năng lao động, vật tư, 
tiền vốn vào sản xuất là điều không 
thể thiếu được đối với nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Ngược lại, cũng cần 
khắc phục khuynh hưởng tư tưởng 
muốn mở rộng tín dụng trong tất cả 
các lĩnh vực, các đối tượng. 


Trong những nắm tới, cần thực 
hiện tốt chủ trương của Hội đồng 
chính phủ về cởửi tiến uà mở rộng tín 
dụng ngán hàng ; bơời vì cải tiến và 
. mở rộng tín dụng ngân hàng là mội 
khâu quan trọng trong cải tiến quản 
lý kinh tế, nhằm góp phần xóa bỏ 
từng bước phương thức quản lý bao 
cấp đề chuyển sang thực hiện phương 
thức quản lý theo chế độ hạch toán 
kính tế, nàng cao hiệu quá của sản 
xuất, kinh doanh, hiệu quả của tiền 
vốn » (]), 
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Cải tiến và mở rộng tin dụng không 
thề tách rời với việc cải tiến quản lý 
kiah tế nói chung, và cải tiến quản lý 
vốn nói riêng, Lâu nay, việc quản lẻ 
vốn và cung cấp vốn còn mang nặng 
tính chất « hành chính », “bao cấp ». 
Hiệu quả kinh tế của đồng vốn bỏ ra 
còn thấp, nhiều khi vốn lại bị hụt đi. 
Vì vậy, yêu cầu cải tiến quản lý vốn, 
cũng như cải liến và mở rộng công 
tác tín dụng, trở nên cấp bách. 

Việc cải tiến uà mở rộng tín dụng 
trước hết phải chủ trọng lĩnh uực đầu 
(tư xây dựng cơ bản. Tín dụng ngắn 
hàng cùng với vốn của Ngân sách 
Nhà nước sẽ tham gia xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. Công tác tín dụng sẽ được mở 
rộng trong tất cá các ngành, các xi 
nghiệp, các tô chức kính tế quốc 
doanh, bao gồm những chi phi xây 
dựng cơ ban trong kế hoạch cũng như 
ngoài kế hoạch, trên hạn ngạch cũng 
như dưới hạn ngạch. 

Công tác tín dụng có thể tham gia 
vào những công trình có chỉ phí hàng 
chục triệu dồng với thời gian thu 
hồi vốn từ 1ỗ đến 20 năm hoặc hơn 
mừửa; có thẻ đầu tư cho một dự ăn 
kinh tế, cho việc cải tạo và quy hoạch 
lại sản xuất của cả một vùng. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, phong trào tô chức lại sản xuất 
đang diễn ra ở nhiều địa phương. 
nhiều ngành. Thông qua đầu tư tin 
dụng cho xây dựng cơ bản, ngân hàng 
có thể góp phần vào việc tồ chức lại 
san xuất trên địa bàn huyện, xây 
dựng huyện thành đơn vị kính tế 
nỏng — công nghiệp, thành đơn vị kế 
hoạch. Ngân hàng sẽ đầy mạnh hoại 
động tín dụng phục vụ nông nghiệp, 
góp phần giải quyết vấn đề lương 
thực và thực phầm, tạo nên nhiều 
nông sản cho xuất khẩu và nguyên 
liệu cho công nghiệp thực phầm và 
cỏng nghiệp nhẹ. 


(I) Quyết định Hikeý ngày !Ì-2-Ì97?7 của 
Hại đồng Chính phủ. 


Theo chủ trương mới, số vốn tín 
dụng đầu tư cho xây dựng cơ bản 
hàng năm sẽ chiếm gần 305% trong 
tông số vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản của nền kinh tế quốc dân và tỷ 
lệ này sẽ tăng lên khi việc xây dựng 
cơ bản cho các ngành kinh tế và xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông - công nghiệp hoàn chỉnh được 
đầy mạnh. 

Vi vậy, số lượng các xi nghiệp, các 
tổ chức kinh tế có quan hệ tín dụng 
với ngân hàng sẽ tăng lên, mức vốn 
tin dụng đầu tư cho từng công trình 
cũng như cho toàn bộ nền kinh tế sẽ 
tăng lên. Đây là điềm thay đôi quan 
trọng trong công tác tín dụng, là cải 
mốc đánh dấu sự phát triền mới của 
công tác tín dụng ở nước ta. Đây 
không chỉ là sự thay thế đơn thuần 
về nguồn vốn, từ vốn ngân sách cấp 
phát chuyền sang vốn tin dụng ngân 
hàng, mà chính là nội dung cơ bản 
của cuộc cải cách tín dụng hiện nay. 
Việc tín dụng tham gia đầu tư xây 
dựng cơ bản buộc các đơn vị kinh 
tế thực hiện đầu tư xảy đựng cơ bản 
phải tính toán thật chính xác những 
chỉ phi đề đạt dược hiệu quá kinh tế 
cao, nhằm tăng nhanh năng lực kinh 
tế của từng xí nghiệp. cũng như của 
toan bộ nên kinh tê. 

Đi đôi với việc tham gia xây dựng 
những tài sản cố định sản xuất mới. 
ngân hàng tiếp tục dau tr oốn cho 
những biện phúp cai tiến kỹ thuật, áp 
dụng kỹ thuật mới, mở rộng sản xuất 
hàng tiêu dùng, U.U... 

Củng uởi 0uiệc cải tiến uà mở rộng đầu 
tư tín dụng uào uốn cố định, oiệc tín 
dụng tham gia 0uào uốn lưu động cũng 
được cải tiến oà mở rộng: tỷ lệ vốn 
tin dụng tham gia vốn lưu động cũng 
tăng lên trong một số ngành và đơn 
vị kinh tế. Tín dụng tham gia vào vốn 
lưu động có tác dụng đây nhanh 
luân chuyền tiền vốn và luân chuyền 
vật tư. hàng hóa, bảo đảm đủ vốn cho 
nhu cầu sản xuảit. kinh doanh của các 
đơn vị kinh tế khắc phục tình trạng 


vật tư. hàng hóa ứ đọng. lãng phi.... 
trên cơ sở đó. làm tăng nhanh khối 
lượng sản phầm hàng hóa. 

Trong thời gian Lới, ngắn hàng cũng 
tirng bước mở rộng tỉn dụng tiêu dùng› 
nhằm giúp nhân dân có vốn đề giải 
quyết những khó khăn trước mắt về 
xây dựng nhà ở và mua sắm các vật 
dụng gia đình. 

Trong điều kiện hiện nay, khi quan 
hệ kinh tế giữa nước ta và cúc nước 
trên thế giới ngày cảng mở rộng, 
chúng ta có thề và cần phải tranh thủ 
nguồn vốn của các nước đề nhập vật 
tư kỹ thuật, thiết bị, máy móc tiên 
tiến đề phát triền kinh tế trong nước. 
Cùng với vốn trong nước. vốn ngoại 
tệ phải được sử dụng có hiệu quả kinh 
tế cao. Chúng ta phải biết sử dụng 
vốn nước ngoài đề phát triền sản 
xuất trong nước, từ đó tạo ra nhiều 
nguön hàng xuất khầu. mở rộng hơn 
nữa quan hệ kinh tế với nước ngoài: 
Song phải Lính toán thật kỹ và sử 
dụng thật tiết kiệm vốn nước ngoài, 
đề từ đó có nguồn ngoại tệ trả nợ. 

Song song với việc cải tiến và mở 
rộng quan hệ tin dụng. 0iệc ồn định 
tiền tệ, củng cố sức mua của đồng 
tiền. củng. cố bà điều hỏa lưu thông 
tiền tệ là nhiệm ðøụ rất cơ bản, cấp 
bách trong qiai đoạn cách mạng hiện 
naụ. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
tiền tệ là một trong những công cụ 
quan trọng của việc chỉ đạo có kể 
hoạch đối với sự phát triền nền kinh 
tế quốc dân, là công cụ tính toán và 
kiêm soát đối với sản xuất, lưu thông, 
phân phối và tiêu dùng sản phầm xã 
hội, là công cụ quan trọng trong việc 
thực hiện chức năng tô chức kinh tế 
của Nhà nước, củng cố chế độ hạch 
toán kinh tế. Sức mua của đồng tiền 
giảm sút. lưu thông tiền tệ không bình 
thường sẽ ảnh hưởng không tốt đến 
giá cả thị trường, đến sản xuất và 
đời sống nhân dân. Củng cố và nàng 
cao sức mua của đồng tiền là phục vụ 
đác lực cho việc hoàn thành những 
nhiệm vụ quan trọng ma Đại hội đại 
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biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
đề ra. _ 


Sản xuất hàng hóa và lưu thông 
hàng hóa là cơ sở của lưu thông 
tiền tệ. Lưu thông hàng hóa và lưu 
thông tiền tệ có quan hệ khăng khít 
với nhau; nhưng lưu thông tiền tệ có 
tính độc lập tương đối. Do đó, cần 
vận dụng sáng tạo quy luật lưu thông 
tiền tệ, nhằm giải quyết đúng đẳn mối 
quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ 
trong từng lúc, từng nơi. 


Ở miền Bắc nước ta, do phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa đã 
được xác lập, nền kinh tế phát triền 
có kế hoạch, việc lưu thông hàng hóa 
có tô chức; đó là cơ sở đề ôn định 


tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Tuy nhiên, 


cơ sở ấy bị hạn chế, do ảnh hưởng 
của chiến tranh, do chế độ quản lý 
kinh tế tài chỉnh chưa được cải tiến 
đồng bộ; do sự hạn chế của nền sản 
xuất nhỏ. 


Ở các tỉnh miền Nam, do công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa mới chỉ 
bát đầu, thị trường tự đo còn rắt rộng, 
các quan hệ về hàng hóa, tiên tệ còn 
chịu sự tác động tự phát của quy luật 
giá trị và các quy luật kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Vì vậy, cần phải đầy 
mạnh sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xác lập phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, trên cơ sở đó chúng ta 
mới ồn định được tiền tệ trong lưu 
thông, tăng dược sức mua của đồng 
Liền, 


Trong điều kiện hiện nay, nền kinh 
lế giữa hai miễn còn tạm thời chưa 
đồng nhất, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa chưa được thiết lập hoàn 
toàn ở các tỉnh miền Nam, do đó việc 
Nhà nước sử dụng đồng tiền còn bị 
hạn chế. Các giai cấp bóc lột tìm mọi 
cách dùng đồng tiền hoạt động đầu 
cơ tích trữ, ngăn cân công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh giai 
cấp hiện nay thê hiện rõ nét nhất ở 
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cuộc đấu tranh ổn định tiền tệ. củng 
cố sức mua của đồng tiền và đấu tranh 
đề thống nhất tiền tệ trong cả nước. 

Kết hợp với các hoạt động kinh tê 
tài chính khác, công tác tiền tệ phải 
bảo đảm kịp thời nhu cầu tiền mặt 
cần thiết cho sản xuất và lưu thông 
hàng hóa. thực hiện tốt việc tỏ chức 
và điều hòa lưu thông tiền tệ theo kế 
hoạch trong phạm vi cả nước, trong 
từng khu vực và thời vụ, tổ chức tốt 
quan hệ tiền — hàng, tạo cơ sở cho 
việc ổn dịnh và nâng cao sức mua của 
đồng tiền. Cần phát huy sức mạnh 
của đồng tiền, khaithác và tận dụng 
mọi nguồn vốn tiền tệ trong nước đề 
phục vụ cho nhu cầu phát triền kinh 
tế quốc dân. 


Phải thông qua tín dụng. sử dụng 


| đồng tiền đề tổ chức lao động, tồ chức 


sản xuất, gắn chặt người lao động 
với đối tượng lao động; khai thác 
đến mức cao nhất lực lượng lao động, 
đất đại và các tài nguyên phong phú 
khác của đất nước, nhằm tạo ra nhiều 
của cải vật chất cho xã hội. Cần hết 
sức chủ ý quản lý tiền tệ, đặc biệt là 
quản lý tiền mặt, đầy mạnh công tác 
thanh toán không dùng tiền mặt. hạn 
chế việc giữ tiền quá mức trong quý 


các đơn vị. chú ý kiềm soát việc 


chuyền tiền và rút tiền mặt chỉ tiêu 
ở các tỉnh miền Nam: tìm mọi biện 
pháp đầy mạnh công tác huy động 
nhân dân gửi tiền tiết kiệm. 

Đặc điềm của phương thức hạch 
toán xã hội chủ nghĩa !à chủ chuyền 
tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân 
được tiến hành một cách có tồ chức 
trên cơ sở các mỗi quan hệ tiền tệ, 
Lin dụng, tài chỉnh. thề hiện sự vận 
động của vật tư, hàng hóa của các tô 
chức kinh tế theo kế hoạch thống 
nhất của Nhà nước. Do đó, việc chu 
chuyền tiền tệ qua các hình thức 
thanh toán khỏng dùng tiền mặt của 
ngân hàng ngày càng tăng; nó chiếm 
phần rất lớn trong tồng mức chu 
chuyền tiền tệ của nền kinh tế quốc 
dàn. Đề thúc đầy quả trình tái sản 


xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. 
Ngân hàng Nhà nước phải tô 
chức tốt sự tuần hoàn vốn trong nền 
kinh tế giữa các xi nghiệp, tồ chức 
kinh tế với nhau thông qua hoạt 
động thanh toán. Hoạt động thanh 
toán phải gắn chặt với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của xí nghiệp tô 
chức kinh tế, phục vụ quá trinh sản 
xuất, kinh doanh ấy. 


Thực tiễn công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, cũng như 
quả trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
đã chứng minh rằng : muốn xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, không thê 
loại bỏ tiền tệ, hoặc làm suy yếu vai 
trò của tiên tệ. Nếu không sử dụng 
quan hệ hàng hóa, tiền tệ, thì không 
thề tö chức và kế hoạch hóa một cách 
hợp lý sự phát triền của nền sản 
xuất xã hỏi chủ nghĩa, nói chung, của 
mỗi xi nghiệp, nói riêng. Là vật ngang 
giá của mọi hàng hóa, phục vụ cho 
toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội. 
tiền tệ trong chủ nghĩa xã hội là hình 
thức chung nhất, cần thiết nhất đối 
với việc tính toán chi phí lao động 
xã hội, đối với việc kế hoạch hỏa và 
kiềm soát quá trình sản xuất và phân 
phối sản phầm xã hội. phù hợp với 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội. 


* 


Đề thực hiện vai trò * đòn bầy » của 
tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. cần xáự 
dựng một hệ thông ngắn hàng tập 
(rang thống nhốt, bao quát các lĩnh 
vực sản xuất, lưu thông, phân phối, 
tiên dùng. 


Đề thực hiện tốt mối quan hệ tín 
dụng giữa ngàn hàng với các tô chức 
kinh tế, làm cho ngàn hàng có thề đi 
Sảu vào từng loại hình xi nghiệp của 
những ngành kinh tế khác nhau. tô 
chức hệ thống Ngân hàng Nhà nước 


phải được cải tiến bằng cách thành 
lập những ngân hàng chuyên nghiệp 
như: Ngán hàng nông nghiệp, Ngắn 
hàng công nghiệp, Ngân hàng thương 
nghiệp, Ngân hàng ngoại thương 0à 
Quỹ tiết kiệm xä hội chủ nghĩa. Các 
ngân hàng chuyên nghiệp ấy đứng 
hẳn trong tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước, chịu sự lãnh đạo và kiềm soát 
trực tiếp, toàn diện của Tông giám 
đốc Ngân hàng Nhà nước. 


Trên cơ sở đi sâu nắm tình hình 
các ngành, các xi nghiệp thuộc đối 
tượng mình phục vụ, các ngân hàng 
chuyên nghiệp sẽ đáp ứng kịp thời 
nhu cầu về vốn của các tô chức kinh 
tế nói trên, giúp các tổ chức ấy thực 
hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. 
Các đơn vị ngân hàng ở huyện phải 
bảm sát địa 'bàn huyện, gắn chặt mọi 
mặt hoạt động của mình với quả 
trình xây dựng và phát triền kinh tế 
của huyện. góp phần xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế: nông — còng 
nghiệp. Bám sát địa bản huyện phục 
vụ cho việc phát triền kinh tế huyện 
là yêu cầu cấp bách đối với công tác 
ngân hàng hiện nay. 


NƯỚC (NG HÙA ĐÂN CHỦ 
NHÂN DÂN LÀU0 TIỀN BƯỚt... 


(Tiếp theo trang 47?) 


nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ đất nước. 


Nhân dân Việt-nam xin chúc Đảng 
nhân dân cách mạng Lào và nhân 
dân Lào anh em tiếp tục giành được 
những thắng lợi to lớn hơn nữa trong 
công cuộc xây dựng nước Lào hòa 
bình; độc lập, thống nhất, dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa, củng cố vững chắc 
tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở '` 
Đông — Nam châu Á, 
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NHIỆM VỤ BẢO VỆ TÔ QUỐC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRONG GIAI ĐOAN MỚI 


SƯ nghiệp xâu dựng đất nước luôn luôn gắn liền uới sự nghiệp bảo 

uệ đất nước. Có xâu dựng đãt nước phồn pinh mới có cơ sở đề 
xáu dựng lực lượng mạnh bảo oệ đất nước ; 0à ngược lại, có lực lượng 
mạnh mới bảo oệ được sự nghiệp xâu dựng đất nước. Đó là một trong" 
những quu luật phát triền của dân tóc Việt-nam fa từ xưa đến naụ. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng 0à Hồ Chủ tịch, sau khi làm Cách 
mạng tháng Tám thành công, giành lại được chủ quyền dân tộc, nhân 
dân ta đã rất coi trọng 0iệc kết hợp nhiệm ðụ xáâu dựng đãi nước 0à 
tồ chức lực lượng bảo uệ Tô quốc. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân 
dán ta ừa kháng chiến uửa kiến quốc. Trong kháng chiến chống Mỹ, 
nhán dân ta uừa ra sức đánh giặc cứu nước, nửa đầu mạnh sự nghiệp 
cải tạo oà xâu dựng chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc. Nhờ đó quân Đà 
dân ífqa có sức chiến đấu mãnh liệt, đập tan những đói quân xâm lược 
của đế quốc, kẽ cả đội quân xâm lược của tên đế quốc đầu sỏ, giành 
lại độc lập 0à thống nhất cho nước nhà oà mở ra giai đoạn mới, giai 
đoạn tiến hành cách mạng zä hội chủ nghĩa trên phạm 0ì cả nước ta. 

Bước uào giai đoạn mới, nhân dân ta tập trung lực lượng xâu 
dựng chủ nghĩa xä hội, đồng thời ra sức xây dựng nền quốc phòng 
bững mạnh đề bảo uệ Tồ quốc, bảo 0uệ sự nghiệp cách mạng +ã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. 


Về nhiệm pụ của quân đội, Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đảng 
Điết : « Trong giai đoạn mới, các lực lượng pũ trang có hai nhiệm 0ụ : 
luôn luôn sẵn sàng chiễn đấu bảo oệ Tồ quốc 0à tích cực làm nhiệm 0ụ 
+áu dựng kinh lẽ. » 


Sự nghiệp xâu dựng nền quốc phòng tả hội chủ nghĩa là một bộ 
phận của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sự uận dụng quụ 
luật « dựng nước gắn liền uới giữ nước » của dân tộc ta; đồng thời lại 
là một « tất yếu khách quan » của thời đại hiện nau. Vì như Lê-nin đã 
phân tích, cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công trước ở một số nước 
trong khi uẫn còn hệ thống các nước đế quốc chủ nghĩa. Tình hình đó 
đã tạo ra một thực trạng : trên thế giới hệ thống zäã hội xã hội chủ nghĩa 
bà hệ thống đề quốc chủ nghĩa cùng tồn tại đối lập nhuu, đấu tranh 
quuŠt liệt oới nhau. Quá trình chủ nghĩa đề quốc bị đầu lùi từng bước, 
bị đánh đồ từng bộ phán, rồi bị tiêu diệt hoàn toàn 0à chủ nghĩa xã 
hội giành thẳng lợi trên phạm ơi toàn thẻ giới là cả một thời kỳ đấu 
tranh giai cấp rất quuết liệt. Vì oậu, các nước xã hội chủ nghĩa phải 
ra sức tồ chức lực lượng đề bảo uệ sự nghiệp cách mạng của mình. 


Sau thẳng lợi 0ï đại của Cách mạng tháng Mười Nga, Lê-nin đã 
đề ra chủ trương «chúng ta tán thành «bảo 0ệ Tồ quốc », nhưng cuộc 
chiến tranh cứu nước mà chúng ta đang đi tới là một cuộc chiến tranh 
bão oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo 0ệ chủ nghĩa xã hội uới tính 
cách là Tô quốc, bảo uệ nước Cộng hòa Xô iễt, một phân đội (rong 
đạo quán thế giới của chủ nghĩa xã hội » (). 


Chỉ trong khoảng thời gian 20 năm, nước xã hội chủ nghĩa đâu 
tián là Liên-xó đã phải hai lần kháng chiến chống lại sự xâm lược nũ 
trang của các nước đề quốc. Và từ sau chiến tranh thể giới thứ hai đến 
nau, nhân dân các nước thuộc hệ thống +ä hội chủ nghĩa cũng đã phải 
tiến hành nhiều cuộc đấu tranh phức tạp 0à quyết liệt trên nhiều mặi 
đề bảo uệ chủ quuền 0à độc lập dân tóc, bảo ouệ chủ nghĩa xã hội ở nước 
mình, đánh bại mọi âm mưu 0à hành động khiêu khích, phá hoại, bao 
pâu, đe dọa lật đồ, oũ trang xâm lược, 0.0... Thực tế lịch sử đó đã 
chứng mình sự nhận định sáng suốt của Lê-nin, chứng mỉnh tính 
tất uều của 0iệc « záu dựng nền quốc phòng xã hội chủ nghĩa», « bảo 
Đệ chủ nghĩa xã hột 0uới tính cách là Tồ quốc ». 


Hiện nau, nhân dân ta bước 0ào giai đoạn xâu dựng chủ nghĩa xã 
hội trong hoàn cảnh hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã được củng 


(1) V.Lê-nin: Toản fáp, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội. 1971. tập 2. 
trang 202. 
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‹cố 0à ngàu cảng trở nên hùng mạnh. Ba dòng thác cách mạng trên thể 
giới đang tiếp tục phát triền oà đang ở thế tiến công 0ào chủ nghĩa để 
quốc. So sánh lực lượng trên trường quốc lễ ngàu càng có lợi cho cách 
mạng. Tuụ nhiên, các nước đề quốc chủ nghĩa còn nắm trong ta những 
lực lượng kinh !È 0à quản sự rất lớn, còn nhiều âm mưu pà hành động 
khiêu khích, phá hoại, bao âu, kìm hầm, lật đồ, gâu chiến. Chúng ra 
sức tìm mọi cách phản kích hòng ngăn chăn 0à đầu lùi thế tiến công 
.‹cla phong trào cách mạng trên thể giới. Tuy đã bị suụ yếu mọi mặt 0à 
buộc phải lủi một bước quan trọng pề chiến lược sau thết bại ở Việt- 
nam 0à ở Đông-dương, đề quốc Mị} oẫn giữ chính sách cơ bản chống - 
lại các nước +ã hội chủ nghĩa, chống lại phong trào giải phóng dân tóc, 
tiếp tục thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của chúng. Đề quốc Mỹ đâu 
mạnh chạu đua 0ñ trang, ra sức củng cố các căn cứ quân sự của chúng 
trên thế giới, can thiệp ở nơi nàu, lật đồ ở nơi kía, tìm mọi cách tập 
họp, giúp đỡ bọn tqụ sai, tô chức những cuộc đảo chính phản động... 
đŠ cố duụ trì các 0ị trí của chúng. 


Mặc dù đã bị thất bại liên tiếp, bè lũ để quốc oẫn chưa từ bỏ âm 

muzu nhòm ngó nước ta. Một mặt, 0ì sự tồn tại oà phát triền của chủ 
nghĩa đề quốc là dựa 0uào sự áp bức, bóc lột nhán dân lao động, xâm 
lược 0à nó dịch các dân tộc bằng hình thức thuộc địa kiều cũ hau kiều 
mới ; chiến tranh xâm lược là thuộc tính của chủ nghĩa để quốc. Mặt 
khúc, nước ta 0ốn là mót nước có nhiều tài nguyên phong phủ, lại ở uảo 
0ị trí địa lý rất quan trọng ở Đóng— Nam châu Á, nằm trên các đường 
giao thông thủu bộ từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tủdu, cho nén các 
thê lực xâm lược thường coi nước (a là mỏt căn cứ xuất phát từ đất 
liền ra biền cả 0à sang bên kia đại dương, uà một đầu cầu thuận lợi đề 
từ bên kia đại dương tiến uào đất liền châu Á. Trong điều kiện thế giới 
ngày nau chúng lại càng chú Ú đến oị trí chiến lược của nước ta. Hơn 
nữa, sự tồn tại 0à phát triền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam là không có lợi cho chính sách xâm lược, phản động của chủ 
nghĩa để quốc. Vì thế bẻ lIñ đề quốc luôn luôn có mưu đồ ngăn chặn, kìm 
hãm, phá hoại sự nghiệp độc lập, thống nhất 0à xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân ta. Cho nên xâu dựng uà củng cố quốc phòng phải được coi 
là một bộ phận quan trọng không thề thiếu được 0à không thề tách rời 
của sự nghiệp xâu dựng đất nước ta, của toàn bộ công cuộc cách mạng 
+ä hội chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dán ía. 


Xuất phát từ những kùth nghiệm lịch sử mấu nghìn năm của dân 
tóc, từ kinh nghiệm cách mạng thế giới 0à hoàn cảnh cụ thề của nước 
ta, Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ tư của Đảng đã đề ra « nhiệm uụ 
củng cố quốc phòng, an nỉnh chính trị và trột tự xã bội, bdo đảm 
cho đất nước luồn luôn sẵn sàng, đủ sức đập tan mọi cuộc tiến công của 
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bọn gâu chiến, bọn xâm lược oà những hành động chống đối của bon 
phần cách mạng » @). « Phải tích cực xâu dựng nền quốc phòng toàn 
dân oững mạnh, xâu dựng lực lượng 0ñ trang nhân dân hùng mạnh, 
có lực lượng thường trực mạnh, lực lượng hậu bị rộng rãi 0à được 
huấn luyện tốt, có quân đội nhân dân chính quụ, hiện đại gồm các quán 
chúng, bình chủng cần thiết, có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, có 
lực lượng đân quân tự oệ hùng hậu » (3). Đâu không phải chỉ là mội oấn 
đề cấp bách, đặt ra trước mắt chúng ta, mà còn là một oấn đề cơ bản, 
lâu dải, chẳng những nhằm bảo oệ oững chắc xự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xã hái của nhân dân ta, mà còn 0ì sự nghiệp bảo oệ mới cứ điềm 
của các phong trào hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ à chủ nghĩa 
+ä hội ở Đông — Nam châu Á 0à thế giới, chẳng những oì sự nghiệp đóc 
lập, thống nhất Tồ quốc của nhân dân ta hiện nau, mà còn ơi đời sống 
ấm no, hạnh phúc của muôn đời con cháu mai sau. 


MMUC đích xáu dựng nền quốc phòng oững mạnh của fa trong giai 
đoạn rớt là : | 


— Bảo uệ oững chắc đóc lập, chủ quụền bất khả xám phạm của 
đán tóc ; bảo 0ệ toàn uẹn đất nước thiêng liêng của Tồ quốc, bao gồm cả 
uùng đãi, uùng trời 0à oùng biền, từ biên giới đất liền đến hải đảo pà 
thềm lục địa ; bảo 0uệ quyền sống của nhán dân lao động, của toàn thề 
nhân dân các dân tộc cùng sống trên đãt nước Việi-nam. 


— Bảo oệ bững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, bảo 0ệ \ hà 
nước chuyên chính nô sản, bảo oệ an ninh chính trị uà trật tự xã hội, 
bảo 0ê công cuộc lao động sáng tạo của nhân dân ía. 


— Bảo 0ệ hòa bình trong độc lập, tự do của dân tộc, bảo đảm cho 
nhân dân ta sống 0à lao động xâu dựng Tồ quốc, xảy dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc trong nền hòa bình bền oững lâu dài. 


Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu nhằm ngăn chăn, đầu 
lùi oà đập tan mọi âm mưu, hành động của bọn đề quốc 0à các thế lực 


(2), (3) Bảo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 
142 — 143. 
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phản động khác xâm phạm chủ quuền 0à đất nước ta. Nếu kẻ thù gâu 
ra chiến tranh xâm lược thì chúng ta kiên quuết tiến hành oà tiến hành 
thẳng lợi cuộc chiến tranh nhân dân bảo uệ Tồ quốc, đánh bại hoàn 
toàn mọi kẻ thù xâm lược trong bất cứ trường hợp nào, bất kề chúng 
dùng lực lượng như thế nào, sử dụng những luại 0ñ khí, kỹ thuật nào. 


Nền quốc phòng của ta hoàn toàn khác hẳn nền quán sự của các 
nước để quốc chủ nghĩa mà mục đích là bảo oệ Nhà nước tư sẵn, phục 
Dụ Chính sách gáu chiến oà xâm lược của các tập đoàn tư bản bàNG/ đoạn 
cầm quuền. 


Nền quốc phỏng của ta ngàu naụ cũng khác oới nền quốc phòng 
trong lịch sử của dân tộc ta ngàu trước mà mục đích là bảo ouệ độc lập 
đán tộc, một nền độc lập xâu dựng trên cơ sở chế độ phong kiến hồi 
bắu giờ. 


Nền quốc phòng của fa là công cụ sắc bén của chuyên chính uó sản, 
mang tính chất cách mạng của giai cấp 0ô sản, tỉnh thần độc lập, tự 
chủ, tự cường của dán tóc, tỉnh thần uêu nước sâu sắc kết hợp uới chủ 
ngh†a quốc tế 0ô sản cao quú của nhân dân ta. Đó là nền quốc phòng 
toàn dân, toàn diện và hiện đại, nền quốc phòng của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đọc lập, tự chủ. | 


Sức mạnh quốc phòng của nhân đân ta là sức mạnh của đường lối 
chính trị, quân sự của Đảng, là sức mạnh toàn diện, tồng hợp của chế 
đó xã hội chủ nghĩa. Chính uì oậu mà sự nghiệp xâu dựng quốc phòng 
gắn liền 0ới quá trình nắm oững chuyên chính 0ô sản, phát huụ quên 
làm chủ tập thê của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng (cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng 0à Đăn hóa, (rong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt) thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nền kinh tế quốc dân, nhằm xâáu dựng thành cóng chủ nghĩa xã hội 
trên cä nước ta, đồng thời râu dựng nền quốc phòng xã hội chủ nghĩa 
Uuững mạnh của nhân dán ta. 


Cách mạng 0 quan hệ sản xuắt nhằm xóa bò chế độ người bóc lột 
người, xóa bỏ sự đối kháng giai cấp, làm cho lực lượng sản xuất có 
điều kiện phái triền mạnh mẽ frong quan hệ sản xuất mới, tạo nên sự 
thống nhất oề lợi ích kinh tế trong toàn dân, cơ sở của sự nhất trí oề 
chính trị uà tỉnh thần trong cả nước. Nhờ đó chúng ta có thề phái huụ 
cao độ tính tru 0uiệt của chế độ xã hội chủ nghĩa, động uiên một cách 
rộng rãi pà tồ chức một cách khoa học lực lượng oật chất nà tính thần 
- của nhân dân cả nước ta đề xâu dựng nước nhà, củng cố quốc phòng, 
bào 0oệ đất nước. 


Với kết qud cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật, nhân dân 0a sẽ 
nắng cao được trình độ phát triền của lực lượng sản xuấi, đầu mạnh 
quả trình công nghiệp hóa tước nhà, từng bước trang bị lại toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân trên cơ sở kỹ thuật hiện đại. Từ đó xâu dựng mói 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ 0à hiện đại, tương đối 
hoàn chỉnh uới cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp hiện đại, giao thông 
bản tải hiện đại, có những uùng chiến lược quan trọng trên phạm 0ì ca 
nước tạo nén những khả năng phát triền ngàu cảng to lớn cho sản xuất, 
cho đân sinh 0à quốc phòng. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 0à nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa tạo cơ sở 0ật chất cho quốc phòng hiện 
đại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đọc lập, tự chủ của ta. Đó cũng là 
cơ sở đề ta †ö chức tốt uiệc hợp tác oới các nước anh em nhằm giải quyết 
những nhu cầu của sự nghiệp bảo oệ Tồ quốc trong thời bình cũng như 
trong thời chiến. 


Với nhiệm 0ụ cách mạng tư tưởng uà oăn hóa, chúng ta bồi dưỡng 
mạnh mề lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, phát huụ tính thần làm chủ 
tập thề xä hội chủ nghĩa của nhân dán, phát huu chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong lao động sản xuất, xẻảu dựng đất nước 0uà củng cố 
quốc phòng, kết hợp nhuần nhuuễn lòng yêu nước, từnh thần tự lực. 
tự crờng 0ới chủ nghĩa quốc tế 0ô sản cao cả. Chúng ta phấn đấu làm cho 
chủ nghĩa M ác— Lê-nin trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống tỉnh 
thần của nhân dân cả nước ta, phát triền những giá trị tỉnh thần tiêu 
biêều của nền ăn hóa dân tộc ta. Những kết quả của cách mạng tư tưởng 
bà 0ăn hóa sẽ làm cho nhân dân ta được nâng lên một bước 0uề tỉnh 
thần cách mạng triệt đề, oề chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cũng như 
bề kiên thức 0uăn hóa, khoa học, kỹ thuật, biết uận dụng khoa học, k 
thuật oào sản xuất 0à quản l, nhằm không ngừng nắng cao năng suấi 
lao động, tích cực góp phần xâu dựng đất nước 0à củng cố quốc phòng. 


Với sự tác động fồng hợp của ba cuộc cách mạng trong điều Kiện 
chuuên chính uô sản, chế độ ta sẽ tạo nén những con người mới, con 
người Việf-nam xã hội chủ nghĩa phái triền toàn diện, có trình độ giác 
ngộ chính trị cao, có kiến thức 0uản hóa, khoa học kỹ thuật cao, có sức 
khỏe đôi dào... Đó là những con người lao động xã hội chủ nghĩa 
giỏi, đồng thời là những chiến sĩ bảo vệ Tò quốc kiên cường. 


Trong giai đoạn hiện nau, chúng 1a tập trung ào nhiệm 0ụ xâu 
đụng chủ nghĩa xã hỏi, râu dựng tiềm lực mọi mặt của đãi nước. Làm 
như 0â cũng tức là râu dựng cơ sở đề nâng cao sức mạnh quốc phòng, 
Đà ĐÌ thể sự nghiệp xáu dựng chủ nghĩa xả hội uới sự nghiệp xảu 
dựng quốc phòng là nhất trí. Tuụ nhiên, không phải chỉ có sức mạnh 
kinh tế, chính trị là đủ bảo đảm cho sự nghiệp xâu dựng quốc phòng. Vì 
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quốc phòng còn có những yêu cầu riêng do nhiệm bụ sẵn sàng chiến đấu: 
bảo uệ Tồ quốc đặt ra. Cho nén, chúng ta uừửa ra sức xâu dựng chủ 
nghĩa +ã hội uừa kết hợp các mặt xâu dựng chủ nghĩa xã hội uới. uiệc - 
xây dựng tiềm lực quốc phòng đề có lực lượng dồi dào sẵn sàng chiến: 
đấu bảo 0ệ Tồ quốc trong thời bình, nà khi cần có thề nhanh chóng huụ 
động thành sức mạnh tSBE hợp to lớn của chiến tranh nhân dân 
bảo ué Tồ quốc. 


Đề có tiềm lực quố: phòng mạnh mề, chúng ta cần hết sức chăm 
lo bồi dưỡng những nhân tố hợp thành sức mạnh tồng hợp của quốc 
phòng như : bồi dưỡng lực lượng chính trị tính thần — một nhân tố có 
tảm quan trọng qujŠt định trong sự nghiệp xâu dựng đăt nước 0à bảo 
Đệ đất nước. Xâu dựng lực lượng chính !Pị 0à tỉnh thần mạnh trước 
hết là xâu dựng 0à cùng cố bộ máu Nhà nước chuuẻn chính 0ô sẵn từ 
cấp trung ương đến cấp cơ sở trên phạm ø¡ cả nước, chủ trọng làm tối 
ở những uùng mới giải phóng ở miền Nam, làm cho Nhà nước ta có 
đầu đủ sức mạnh hoàn thành nhiệm 0uụ của mình. Đồng thời, ra sức 
phút huu quuền làm chủ tập thê của nhân lân lao đóng, bảo đảm quuền 
làm chủ đó được thực hiện đầy đủ trong các lĩnh 0uực: thực hiện 
chuyén chính đốt. ouới kẻ thù, kien quuếi trấn dp bọn phản cách mạng, 
kịp thời đạp tan mọi mưu mô ngóc đầu dáậu của chúng, trừng (rì bọn 
phá hoại trật tự an ninh, trừng trị bọn gian thương đâu cơ tích trữ, 
lũng đoạn thị trường, 0.0... Xâu dựng lực lượng chính frL nà tỉnh thần 
mạnh còn là giáo dục cho nhản dân thăm nhuần đường lối, nhiệm 0ụ 
cách mạng do Đảng đề ra, giáo dục chủ nghĩa gêu nước vã hội chủ 
nghĩa, giáo dục lòng yêu chễ đó mới, yêu lao động, uẻu khoa học, nâng 
cao Ú thức tự lực tự cường, cánh giác cách mạng, tính thần gẻu nước 
kết hợp uới chủ nghĩa quốc tế uó sản. Chúng ta kiên quụêt tầu trừ 
những tr trửởng phản động của chủ nghĩa thực dân mới, quét sạch mọi 
tư trởng phản nước hại dân, xóa bộ lối sống đôi trụu, đồng thời kiên 
quyết khắc phục những tư tưởng tự do, tán mạn, cục bộ, địa phương, 
những tư trởng 0à lề thói của người sản xuất nhỏ cùng 0ới những từ 
tưởng phi nó sản khác, trái uới yêu cầu của sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xã hót. 


Trên cơ sở chẽ độ mới, chúng ta ra sức tăng cường sự nhất trí 0ẽ 
chính trị bà tỉnh thần của toàn đân, nâng sức mạnh chính trị 0à tính 
thần của nhàn dàn fá lên một trình đó mớt, fqo thành một động lực 
mạnh mẽ đề xâu dựng 0à bảo oệ đất nước. Đó là một tiềm lực hùng 
mạnth của quốc phòng. 


Kinh fÈ là một nhân tố có Ú nghĩa quuết định (qo nẻn sức mạnh của 
đất nước. Vì uậu, niệc tập trung sức lực xâu dựng cơ sở 0ật chất 0à kỹ 
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thuật của chủ nghĩa xä hội, thực hiện công nghiệp hóa zä hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là những ấn đề đặc biệt 
quan (rọng. Có làm như ouậu chúng ta mới từng bước khắc phục tình 
trạng lạc hậu của nền kinh tế nước (a, khắc phục sự phụ thuộc oề kinh tế 
trước đâu 0ào kỉnh tế để quốc ở miền Nam, xóa bỏ những sự mất cần 
đối trong cơ cấu kinh tế, phân bố lại lao động, phân uùng kinh fẽ... : 
đồng thời chúng ta mới có cơ sở uững chắc đề phát triền sản xuất, 
không ngừng nắng cao đời sống của nhân dân, củng cố quốc phỏng nói 
Chung, xâu dựng nền công nghiệp quốc phòng nói riêng, pà có được 
một nền kinh tế thật sự oững mạnh, độc lập, tự chủ. 


Chỉ có râu dựng uà phút triền nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mới 
làm cho mọi người lao động được sống trong đóc láp, tự do, ấm no, 
hạnh phúc, mới làm cho mỗi mội người dán đều gắn bó thiết tha uới 
chẽ độ xã hội mới, càng thêm quyết tâm chiến đấu bảo uệ Tồ quốc. Có 
xáu dựng được nền công nghiệp hiện đại mới có điều kiện đề phái 
triền công nghiệp quốc phòng, sẵn xuất ra những phương tiên oật chất, 
kũ thuật cần thiết đề bảo uệ Tồ quốc, bảo uệ chế độ. Có xâu dựng nền 
nông nghiệp hiện đại mới có đầu đủ lương thực, thực phầm uà những 
nguyên liệu cần thiết cho cả kinh tế oà quốc phỏng. Có xâu đựng giao 
thông oận tải hiện đại mới tạo điều kiện thuận lợi đề đầu mạnh oiệc 
phát triền kinh tế, đồng thời làm cho quán đội ta có được khả năng 
cơ đóng cao. Có xâu dựng các khu 0uực kinh tế quan trọng mới tạo 
được thế bố tri chiến lược tốt cả uề kinh tế uà quân sự đề phát (riền sản 
xuất 0à bảo 0uệ đất nước. 


Trong quá irình xâu dựng kinh tế uà củng cố quốc phòng, chúng 
ta phải hết sức coi trọng cách mạng khoa học — kỹ thuật. Bởi uì khoa 
học ngàu nau đã trở thành lực lượng sẵn xuất trực tiếp ; trong lĩnh 
bực quân sự; khoa học cũng trở nên một thành phần của lực lượng chiến 
đấu trực tiếp. Tiềm lực khoa học đã trở thành một uếễu tố cơ bẳn, một 
động lực mạnh mề thúc đầu kinh tế phái triền, tăng cường sức mạnh 
quốc phòng. Cho nên chúng ta phải ra sức đầu mạnh công tác nghiên 
cứu khoa học đề đưa nền khoa học của ta tiễn bằng trình độ tiên tiến 
của thế giới. Muốn 0uậu, chúng ta phải ra sức phát triền đội ngũ cán bộ 
khoa học, kị) thuật, tích cực nâng cao trình độ oăn hóa của nhân dân, 
động niên quần chúng tiến quân oào khoa học, kỹ thuật, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho oiệc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, xâu dựng khoa 
học nhằm phục 0ụ kinh tế 0à quốc phòng. 


Dựa ñữ mạnh chính trLuà tỉnh thần, tiềm lực kinh tế 0à khoa 
học của đất nước, chúng ta phải xâu dựng mội tiềm lực quân sự đủ 
sức giữ oững hòa bình lâu dàt cho Tồ quốc. 
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Lực lượng 0ñ trang của ta trước đâu chủ yếu làm nhiệm ðụ chiến 
tranh giải phóng, giành lại đóc lập cho đân tóc, nay phải được xâu 
dựng thành một đội quân làm hai nhiệm vụ lớn là sẵn sàng chiến 
đầu bảo vệ Tò quốc là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất và xây dựng 
kinh tế là nhiệm vụ rất quan trọng. 


Lực lượng uũ trang nhân dân của fa phải được xây dựng thậi 
hùng mạnh đề làm tròn nhiệm øụ bảo oệ độc lập oà chủ quuền của đất 
nước, bảo 0uệ Nhà rurớc chuyên chính uô sản, bảo 0oệ 0uững chắc Tồ quốc 
ViệtI-nam xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng tiền hành thẳng lợi chiến tranh 
bão uệ Tồ quốc nếu kẻ fhù gâu ra chiến tranh xâm lược nước ía. 


Ngày nay hòa bình đã có trong cả nước, toàn dân ta tập trung 0ào 
nhiệm 0ụ xáâu dựng đất nước. Chúng ta phải xâu dựng quân đội nhân 
dân (gồm bỏ đội chủ lực uà bộ đội địa phương ) có số lượng cần thiết, 
có chất lượng thật cao, trang bị cho quân đói những øĩi khí 0à phương 
tiện chiến tranh ngàu càng hiện đại, xâu dựng cơ cấu tồ chức các bình 
chủng uà quản chủng ngàu càng hoàn chỉnh, phù hợp uới yêu cầu mới, 
đề tăng cường bảo uệ ouùng trời, nàng biền oà thềm lục địa của nước ía. 


Chúng ta rất coi trọng râu dựng bộ đội chủ lực, đầu mạnh uiệc 
. chỉnh quụ hóa 0à hiện đại hóa, coi đâu là một yêu cầu phát triền có 
tinh quy luật đề nâng cao sức mạnh chiên đấu của quân đội ta. Đồng 
thời, chúng £a cũng rất chú trọng xâáu dựng bộ đội địa phương tỉnh, 
huuện, thực hiện 0iệc chính quụ hóa 0uà hiện đại hóa bộ đội địa phương 
một cách thích hợp uới khả năng 0à đặc điềm của địa phương. Chúng 
¿a nửa có quân đội chính quụ, hiện đại sẵn sàng cơ động trên cả nước. 
uừa có lực lượng uũ trang tại chỗ mạnh. 


Lực tượng công an nhân dân uũ trang cần được tiếp tục xây dựng 
Đ0ững mạnh uề mọi mặt, chính trị tư tưởng, tồ chức nghiệp oụ, khoa 
học, kỹ thuật đề thậi sự trở thành một công cụ chuyên chính sắc bén, 
tuuệt đối trung thành với Đẳng, oới Nhà nước, cùng uới quân đội 
nhân dân, lực lượng 0ũ trang quần chúng 0à các lực lượng công an 
khác gi† uững an ninh chính trị 0à trội tự xã hội, góp phần (ích cực 
0ảo piệc bảo 0ệ công cuộc câu dựng chủ nghĩa xã hội, bảo uệ đất nước. 


Đi đói uới oiệc tăng cường xâu đựng quản đội nhân đân, chúng ta 
phải hết sức chăm lo tăng cường lực lượng 0ñ trang quần chúng, phái 
triền dân quân tự oệ mạnh mề oà oững chắc. Ra sức nâng cao chất 
lượng, phái triền số lượng thích hợp, tủy theo lình hình cụ thề từng 
địa phương. Dựa uào những đặc điềm tồ chức sản xuất của nền kinh 
tế xä hội chủ nghĩa ngàu càng phát triền ở nước ta mà tồ chức 0à 
huãn luyện thật tốt lực lượng oũ trang quần chúng, bảo đâm cho dân 
quản, tự 0ệ sẵn sàng chiến đấu cao. Chúng ta cũng ra sức chăm lo xâu 
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dựng một lực lượng hậu bị mạnh, được tồ chức có quụ củ, được huấn 
luyện tối, chủ động đáp ứng yêu cầu mở rộng nà bồ sung cho các quân 
chúng. bình chủng của quán đội thường trực cả oề cán bộ, chiến sĩ uà 
nhân 0iên kỹ thuật. Chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉnh luật nghĩa 
bụ quân sự, phải giáo dục quản sự phồ cập cho toàn dân, phái triền 
thể thao quốc phòng 0.0..., đề chuần bị 0à tạo điều kiện cho nhân dán 
ta làm nghĩa pụ bảo uệ Tô quốc. 


Quản đói ta oốn có nhiều thành tích chiến đấu pà công tác, xứng 
đáng uới lời khen của Hồ Chủ tịch kính yêu «Trung uới Đảng, hiếu 
uới dân, sẵn sàng chiến đấu hụ sinh oì đóc lập, tự do của Tồ quốc, ì 
chủ nghĩa xã hội. Nhiệm pụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng 
pượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thẳng ». Quân đội ta đã được Đảng, 
Nhà nước 0à nhân dân đánh giá cao 0à tỉn cậu (rong sự nghiệp bảo uẻ 
Tồ quốc. Nhiệm 0uụ sẵn sàng chiến đấu bảo oệ Tồ quốc là nhiệm »ụ quan 
trọng bậc nhất. Quân đói nhân đân cần ra sức nâng cao tỉnh thần cảnh 
giúc cách mạng, sức chiến đấu 0à trình độ sẵn sàng chiến đấu, luôn 
luôn sát cánh uới nhân dân, sẵn sàng đáp tan mọi ám mu 0à hành 
động xâm phạm đất nước ta, phá hoại công cuộc tâu dựng chủ nghĩa 
xã hội của nhân đân ta. Nhiệm pụ ~âu dựng kinh tế là nhiệm nụ chính 
trị hết sức quan trọng củu quân đội ta. Quản đội xây dựng kinh tế 
chẳng những 0ì tình hình trước mắt nước fa còn nghèo, lại ừa 
ra khỏi một cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài, đời sống của nhân dàn ta 
chưa được náng cao, mà còn là oì chỉ có trên cơ sở đầu mạnh công cuộc 
âu dựng kinh tế, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, chúng 
(a mới có được nền công nghiệp quốc phòng »ững mạnh, xâu dựng 
được lực lượng 0ñ trang thật sự chính quụ, hiện đại, triền khai piệc 
phòng thủ đất nước mọt cách toàn diện. Vì oậu, quản đội ta phải kiên 
quuết phần đấu cùng toàn dân chống nghèo nàn nà lạc hậu như trước 
đáu đã kién quuèt hụ sinh chiến đấu chống giũc ngoại xâm, ra sức 
thực hiện thát tốt nhiệm 0ụ xâu dựng kùnh tế, xâu dựng nước ta g'àu 
mạnh, ăn mình, màng lại ấm no hạnh phúc cho nhân đán. Quân đói 
fa phải là một lực lượng chiến đấu giỏi, đồng thời cũng là lực tượng 
xâu dựng giỏi, một trường học lớn rèn luyện con người mới đối: dời 
các thế hệ thanh niên. Khi đã nhận rõ đường lối, nhiệm nụ, các chiến 
sĩ của quản đội ta sẽ hăng hái thực hiện tốt nhiệm 0ụ. 


* 


NHIỆM Đụ xảy dựng 0à củng cổ quốc phòng là nhiêm oụ của loàn 
dán, toàn quân 0à của toàn bộ hệ thống chuuên chính 0ó san dươi 
sự lãnh đạo của Đăng. 
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Toàn dân ta ra sức lao động sẵn xuất, xâu dựng chủ nghĩa xä hột 
đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo oệ Tồ quốc. Toàn quán ta sẵn sàng 
chiến đấu bảo oệ Tồ quốc đồng thời lao động sản xuất xâáu dựng chủ 
nghĩa xả hội. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương oà của Đảng ủụ các 
cấp 0à dưới sự quản lú thống nhất của cơ quan chính quuền Nhà nước, 
quân 0à dân ía cùng nhau phối hợp chặt chẽ đề xáu dựng mỗi thành, 
mỗi tỉnh thành một đơn uị chiến lược, mỗi huuện thành một pháo đài, 
mỗi đơn 0ị sản xuất thành một đơn oị chiến đấu, nếu kẻ thù gáy ra 
chiến tranh xám lược nước ¡q. Đồng thời, mỗi thành, mỗi tỉnh, mỗi 
huyện, mỗi đơn ị sản xuất đó cũng thành những đơn 0ị giàu oề kinh 
tế. Có như uậu, chúng ta mới thực hiện tốt nhiệm œụ lịch sử trọng đại 
là : xâu dựng nước ta thành mỏi nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế 
công — nông nghiệp hiện đại, păn hóa 0à khoa học, kỹ thuật tiên tiến, 
quốc phòng oững mạnh, có đời sống ăn mình, hạnh phúc, nà cả nước 
ta trở thành một trận địa bao la, oững chắc, sẵn sàng tiêu diệt những 
kẻ xám lược. 


Đề thực hiện thẳng lợi nhiệm pụ xâu dựng 0à củng cố quốc phòng 
toàn dân ðững mạnh, 0ấn đề có tầm quan trọng quụết định trước hết 
là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Đường lối xâu dựng chủ nghĩa 
+ñ hội, đường lối râu dựng nên quốc phòng toàn dân của Đảng sẽ đưa 
nhân dân ta đến những thắng lợi rực rỡ. Vì pậu, ấn đề quan trọng 
hàng đầu là làm cho đường lối chính trị, kinh tế, đường lối quân sự 
của Đảng 0à những nhiệm pụ cụ thề nhằm xâu dựng 0à bảo oệ đất 
nước do Đảng đề ra, được thấm nhuần tới mỗi công dân nước ta, mỗi 
chiến sĩ (rong các lực lượng 0ä trang của ta, 0à trở thành phương 
hướng hành động của mỗi người dân, mỗi chiến sĩ. Nhân dân ta bốn 
có truụền thống uều nước nồng nàn, có nhiệt tình cách mạng +ã hội 
chủ nghĩa sói nội, được rèn luuện trong quá trình đấu tranh cách mạng 
do Đảng ta lãnh đạo. Từ khí giành được chỉnh quuền, nhân dân ta đã 
có nhiều kinh nghiệm 0ửa sản xuất, câu dựng, uừa chiến đấu bảo 0ê 
Tồ quốc. Nhân dán ta cũng đã góp nhiều công sức đề xây dựng nên 
các lực lượng mũ (rang nhân dán cách mạng hùng mạnh như ngàu 
nau. Việc xâu dựng 0à củng cố nền quốc phỏng oững mạnh đề bảo 0ệ 
Tồ quốc, bảo 0ệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa uốn là nguyên 
bong tha thiết của nhân dán ta. Thấm nhuần đường lối của Đẳng 0à 
được lồ chức, chỉ đạo cụ thề, nhân dân ta sẽ hăng hái thực hiện tối 
nhiềêm pụ đó. 


Đề tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng, ngoài piệc tuuên truyền 
giáo dục phô biến thái sáu rộng đường lối chính trị, kinh tế, đường 
lối quân sự của Đảng, các cấp ủụ Đảng ở các địa phương 0à trong 
quán đói cần có những biện pháp tồ chức thiềt thực đề biến đường lối 
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chủ trương xâu dựng oà củng cố quốc phòng của Đẳng thành hiệu 
thực. Các cơ quan Nhà nước phải bảo đảm oiệc thực hiện nhiệm oụ 
quốc phòng bằng các pháp lệnh, chính sách, chế độ ouù những quụ định 
cụ thề. Các đoàn thề quần chúng cần có kế hoạch kết hợp công tác của 
giới mình uới nhiệm nụ quốc phòng, oận động quần chúng thị đua thực 
hiện tốt nhiệm uụ xâu dựng 0à củng cố quốc phòng. 


NHÂN dân ta oốn thiết tha mong muốn có hòa bình lâu dải đề xâu 
| dựng chủ nghĩa xã hội, tạo nên cuộc sống ấm no hạnh phúc, củng 
cố nền độc lập, thống nhất uững chắc, tự chủ, tự cường của dân tộc oà 
góp phần 0uào sự nghiệp đẫu tranh bảo 0uệ hỏa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ uà chủ nghĩa xã hội trên toàn thể giới. Nhưng còn chủ nghĩa 
đề quốc thì còn những ân mưu đe dọa, kìm hãm, khiêu khích, phá 
hoại bà xâm lược. Cho nên, nhân dân ta phải nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, ra sức tăng cường lực lượng bảo oệ Tô quốc. Với tỉnh 
thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, 0à có xâu dựng 
được một nền quốc phòng 0uững mạnh, chúng ta mới có thề giữ 0uững 
được hòa bình, bảo 0uệ được những thành quả cách mạng, bảo uệ được 
đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ía. 


Dưới sự lãnh đạo sảng suối của Đảng, toàn dân, toàn quần 0ỏ toàn 
bộ hệ thống chuuén chính oó sản của ta hãu thấu rồ trách nhiệm của 
mình, hăng hái tiền lên hoàn thành xuổi sắc nhiệm 0pụ xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân oững mạnh đề bảo oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 
yêu quủ của chúng ía. 
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PHẨT TRIÙN $ÂN XUẤT, BÀY MANHI XIẤT KHẦI 


VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ĐẠI hội đại biều toàn quốc làn 

thứ IV của Đảng đã quyết 
định đường lối chung về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước 
ta. Đại hội đã quyết định phải 
phấn đấu hoàn thành về cơ bản 
quá trình đưa nền kinh tế nước 
ta tử sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong khoảng 
thời gian hai mươi năm. Đại hội 
cũng đã đề ra phương hướng 
nhiệm vụ kế hoạch 5 năm thứ 
hai (1976 — 1980) với những mục 
tiêu cụ thê và thiết thực. Hội nghị 
lần thứ hai của Ban chấp hành 
trung ương Đảng về nông nghiệp 
đã đề ra 3 nhiệm vụ lớn của nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
là: 


PHẠM - HÙNG 


— bao đảm lương thực và thực 
phảm cho toàn xã hội, 

— cung ứng nguyên liệu nông 
sản, lâm sản, hải sẵn cho công 
nghiệp, 

— tăng nhanh nguồn hàng xuất 
khâu. 

Dễ thực hiện được những 
nhiệm vụ to lớn đó, Nhà nước 
ta phải tô chức lại sẵn xuất, xây 
dựng nhiều cơ sở kinh tế mới và 
trang bị cơ sở vật chất — kỹ thuậi 
cho mọi ngành kinh tế trong 
nước. Điều đó đòi hỏi Nhà nước 
phải nhập khâu nhiều thiết bị, 
máy móc đề trang bị cho các 
ngành kinh tế. Do đó, nhu cầu 
nhập khầu trong kế hoạch 5 năm 
thứ hai tăng lên rất lớn ; số ngoại 
tệ cần thiết cho nhập khâu trong 
kế hoạch này ước tỉnh gấp nhiều 
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lần số ngoại tệ dùng đề nhập 
khäu trong kế hoạch 5 năm thứ 
nhất. Các yêu cầu. đó sẽ còn lớn 
hơn nhiều trong các kế hoạch 
sau, khi chúng ta tiến hành công 
cuộc công nghiệp hỏa trên quy 
mô lớn. Tất cả các nguồn viện 
lrợ và tín dụng của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, các nước 
bầu bạn và các tô chức quốc tế 
mới đáp ứng được một phần nhu 
cầu của kế hoạch 5 năm thứ hai. 
Vì vậy, muốn đáp ứng đầy dủ 
những nhu cầu nhập khâu của kế 
hoạch 5 năm thứ hai, chỉ có một 
con đường là tích cực phát triền 
sản xuất, đầy mạnh xuất khàầu. 

Tuy nhiên, khối lượng hàng 
xuất khâu của ta hiện nay còn 
quá nhỏ bé, hàng xuất khẩu còn 
manh mún, số lượng từng loại 
hàng còn it, phầm chất còn kém, 
nguồn hàng thường không ồn 
định. Cơ cấu hàng xuất khầu của 
ta chưa phần ánh đúng tiềm năng 
kinh tế của đất nước, chưa phù 
hợp với yêu cầu và xu hướng 
phát triền của thị trường thế 
giới. 

Các mặt hàng xuất khâu của ta 
còn dựa vào một nền sản xuất 
nhỏ, phân tán, chưa phủ hợp với 
tính chất và quy mô buôn bán 
của thị trường thế giới, và chưa 
tạo cho nước ta một vị trí xứng 
đàng trong thương mại quốc tế. 

Trong điều kiện nước ta, xuất 
khâu là vấn đề có tính chất then 
chốt trong công cuộc công nghiệp 
hóa nước nhà, là vấn đề có ý 
nghĩa chiến lược trong công cuộc 
xày dựng kinh tế, đưa nên kinh 
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tế từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Có tạo 
ra được nhiều nguồn hàng đề 
xuất khẩu, chúng ta mới có khả 
năng mở rộng nhập khầu và nắm 
thế chủ động trong nhập khâu. 
Đầy mạnh xuất khầu có tác dụng 
kích thích sẳn xuất, nâng cao 
trình độ kỹ thuật, thúc đầy phản 
công lao động xã hội, góp phần 
làm cho các ngành, các địa 
phương phát triền mạnh mẽ và 
nhịp nhàng theo hướng tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội, góp phần 
tăng tích lũy vốn cho Nhà nước 
và cải thiện đời sống của nhân 
dân. 

Từ trước đến nay, chúng ta 
nhận thức chưa đầy dủ vai trò 
và tác dụng của xuất khâu đối với 
công cuộc xây dựng kinh tế của 
cả nước và đối với sự phát triền 
từng ngành kinh tế, từng dịa 
phương và từng cơ sở sản xuăt. 
Vì vậy, sản xuất đề xuất khầu 
chưa thành một trong những 
nhiệm vụ chính của các ngành. 
các địa phương, các cơ sở sản 
xuất, và trong nền kinh tế của ta 
hiện nay, hầu như chưa có những 
cơ sở sẵn xuất quy mô lớn phục 
vụ xuất khầu. Các ngành, các dịa 
phương, các cơ sở sản xuất cũng 
chưa biết phát huy tác dụng của 
xuất khâu đề phát triền ngành, 
địa phương và cơ sở mình. 
Phương hướng sản xuất của các 
xi nghiệp quốc doanh là nhằm 
đáp ứng nhu cầu của thị trưởng 
trong nước, ít chú ý sẵn xuất đề 
xuất khầu, chưa cung cấp được 


nhiều hàng cho xuất khâu, do đỏ 
gặp nhiều khó khăn trong việc 
trang bị kỹ thuật mới. Các chính 
sách kinh tế mà Nhà nước đã ban 
hành từ trước đến nay ít có tác 
dụng khuyến khích sản xuất và 
huy động nguồn hàng đề đầy 
mạnh xuất khâu. Tô chức kinh 
đoanh và quản lý của các ngành, 
các địa phương chưa thích ứng 
với đặc điềm và yêu cầu sản xuất 
đề xuất khầu. Việc giáo dục cho 
người sản xuất và nhân dân có 
Ý thức đối với xuất khâu còn yếu. 
(Chúng ta chưa gây cho nhân dân 
một nhận thức sâu sắc là trong 
tình hình hiện nay, phát triền sản 
xuất, đầy mạnh xuất khâu là con 
đường đưa nền kinh tế phát triền 
thuận lợi và mạnh mẽ ; chúng ta 
cũng chưa làm cho mỗi ngành, 
môi địa phương, mỗi đơn vị kinh 
tế thấy rằng chỉ có đây mạnh sản 
xuất hàng xuất khâu, thì ngành 
mình, địa phương mình, đơn vị 
mình mới có điều kiện phát triền 
cả về sản xuất và trang bị mới: 

Yêu cầu của công cuộc xây 
dựng kinh tế, thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn mới của cách mạng 
nước ta đặt ra trước mắt chúng 
ta những vấn đề rất lớn và cấp 
bách. Con đường đề giải quyết 
các yêu cầu đó chỉ có thê là phát 
huy mọi khả năng của nền kinh 
tế, tô chức sản xuất, đầy mạnh 
xuất khầu. Phải đầy mạnh xuất 
khâu, xuất khầu với khối lượng 
hàng hóa lớn, giá trị cao. Đó là 
một trong những yêu cầu quan 
trọng và cấp bách của nên kính 


tế nước ta hiện nay. Nghị quyết 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ : «Dưới 
sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước, các ngành và các địa 
phương có trách nhiệm tham gia 
tích cực vào hoạt động xuất khâu 
và nhập khâu ». Trách nhiệm đỏ 
phải thê hiện trước hết ở chỗ tö 
chức sản xuất, tạo nguồn hàng 
xuất khâu. 

Các ngành, các địa phương, các 
cơ sở sản xuất tham gia vào việc 
đầy mạnh xuất khäu là đề thúc 
đầy sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà, đồng 
thời đề bảo đảm được nhu cầu 
nhập khầu thiết bị kỹ thuật, 
nguyên liệu, vật tư cần thiết cho 
việc mở rộng sản xuất của mình. 
Đầy mạnh xuất khâu là vì lợi ích 
của sản xuất và xây dựng của cả 
nước và của tửng ngành, từng 


. địa phương. Đầy mạnh xuất khầu 


là nghĩa vụ của mọi ngành, mọi 
địa phương, mọi cơ sở sản xuất 
đối với sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 

Nhưng xuất khầu là tô chức 
lưu thông hàng hóa trên quy mô 
lớn. Muốn đầy mạnh xuất khâu, 
phải có khối lượng hàng hóa lớn. 
Hiện nay, chúng ta đang có thời 
cơ thuận lợi dê đầy mạnh xuất 
khầu, và có khả năng phát triền 
hàng xuất khầu với khối lượng 
lớn. 

Sau khi chiên thắng hoàn toàn 
đế quốc Mỹ, đất nước ta đã hoàn 
toàn giải phóng và thống nhất, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam được cảm tình và có uy 
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tín lớn trên thế giới. Khắp năm 
châu, các nước đều mong muốn 
mở rộng quan hệ buôn bán với 
nước ta. Là một nước có 50 triệu 
đân, có tài nguyên phong phú, 
có nền nông nghiệp nhiệt dới 
khá dỏi dào sản phầm, nước ta 
sẽ có những bước phát triền 
nhanh về kinh tế và những quan 
hệ buôn bán rộng rãi với các 
nước trên thế giới. Chúng ta đang 
có thời eơ thuận lợi đề mở rộng 
thị trường xuất khầu. Thị trường 
thế giới đang đòi hỏi những sản 
phầm của ta như : nông sản nhiệt 
đới, hải sản, khoáng sản... Yêu 
cầu đó của thị trường thế giới 
cho phép ta phát triền sẵn xuất 
hàng xuất khẩu với một khối 
lượng lớn mà không bị hạn chế 
về mặt tiêu thụ, miễn là những 
hàng hóa đó có phầm chất tốt. 

Vấn đề mu chốt hiện nay là 
ta có thê tô chức sản xuất hàng 
xuất khầu đáp ứng được yêu cầu 
của thị trường thế giới, tranh thủ 
được thời cơ đó không 2 

Xét về tiềm lực kinh tế, chúng 
ta có nhiều thuận lợi rất cơ bản. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại 
biềêu toàn quốc lần thứ IV của 
Đăng đã chỉ rõ : « Đỏ là tiêm lực 
khá lớn của nền nông nghiệp 
nhiệt đới. Chúng ta có thề mở 
thêm đất canh tác, trồng trọt 
nhiều vụ trong năm, phát triền 
sản xuất toàn điện và thực hiện 
chuyên canh trên quy mô lớn. 
Nước ta có một nguồn lợi lớn là 
hàng chục triệu héc-ta rừng và 
đất rừng, hơn 3.200km bờ biền 
và vùng biền rộng lớn với nguồn 
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hải sẵn đồi dào có thê khai thác 
quanh năm. 


Nước ta đã có một số cơ sơ 
đầu tiên về công nghiệp nặng, 
một hệ thống công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp thực phầm bước đầu 
phát triền. Nước ta lại có nguồn 
nhiên liệu và nhiều loại khoing 
sản có thê làm cơ sở cho môi 
nền công nghiệp hiện đại... 

Quý hơn tất cả là nước ta có 
một lực lượng lao động 22 triệu 
người, một đội ngũ cán bộ, còng 
nhân kỹ thuật hơn một triệu 
người và một lực lượng đảng kẽ 
bộ đội làm nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế ». 

Ở đây, vấn đề chỉnh là làm sao 
khai thác và phát huy được tiềm 
lực kinh tế đó, biến nó thành sản 
phầm có giá trị cung ứng cho 
nhu cầu trong nước và đề xuất 
khâu. 


* 


Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đăng 
có ghi rõ : « Tăng nhanh xuất khầu 
bằng cách phát huy khả năng lớn 
của nông nghiệp, lâm nghiệp 
nhiệt đới, tận dụng khả năng của 
công nghiệp nhẹ, tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp; đầy mạnh 
khai thác một số hải sản và 
khoáng sản có trữ lượng khả, 
tiến tới xuất khầu một số mại 
hàng công nghiệp nặng ». 

Trước hết, cần phát huy bét 
khả năng tỉềm tàng của nông 
nghiệp, nhát là nông nghiệp 
nhiệt đới. Đây là lĩnh vực sản 


xuất có hàng chục triệu lao động, 
<ó trên 5 triệu héc-ta đồng ruộng 
ở cả hai miền và hàng triệu héc- 
ta đất chưa khai hoang, phục hóa 
ở đồng bằng sông Cửu-long, miền 
dông Nam-bộ, Tây-nguyên và các 
tỉnh thượng du miền Bác. Vấn đề 
chính hiện nay là phải nhanh 
chóng hoàn thành công tác phân 
vùng quy hoạch, xác định phương 
hướng sản xuất, xác định những 
công việc phải làm và những chỉ 
tiêu phải đạt trong từng thời gian, 
có kế hoạch đầu tư đúng, nhanh 
chóng tồ chức sản xuất và cải 
tiến công tác quản lý theo tỉnh 
thần các Nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng. 


Đi đôi với việc dầy mạnh sản 
xuất lương thực nhằm bảo đảm 
- nhu cầu tiêu dùng của xã hội và 
đề tạo ra nguồn hàng nông sản 
xuất khâu, cần phát triền sản 
xuất: lạc, vừng. đậu tương và 
các loại đậu khác, dứa, chuối, đay, 
cói, tơ tằm, thầu đầu, thuốc lá, 
các cây tỉnh dầu... là những loại 
cây mà nhân dân ta đã quen 
trỏng; mặt khác, dựa vào các 
nông trường quốc doanh trung 
ương, nông trường địa phương 
và nông trường quân đội, dựa 
vào những vùng kinh tế mới và 
những vùng đất đã được điều tra 
và quy hoạch, xúc tiến việc phát 
triền và mở rộng trồng cà-phê, 
chè, ea-cao, hồ tiêu, cao-su, trầu, 
sở, lai, các cây có múi như bưởi, 
cam, chanh. Cần nghiên cứu làm 
thêm vụ đông và trông ở các 
vùng đất đai thích hợp các loại 

rau xuất khầu, chủ vếu là bắp 


hoa, cà chua, dưa chuột. hành 
tây, tỏi; chú ý phát triền các loại 
nấm và mộc nhĩ, là những loại 
hàng dễ sản xuất và có giá trị 
cao. Cần phát triền chắn nuôi 
bò, lợn, gia cầm đề xuất khẩu, 
đồng thời nghiên cứu gia công 
chăn nuôi với nước ngoài. 

Ở các vùng đồng bằng, Nhà 
nước dựa chủ yếu vào các tồ chức 
kinh tế tập thề của nông dân, 
giúp đỡ các tô chức này phát triền 
các cây lương thực và cây ngắn 
ngày là chính. Ơ cao nguyên, các 
vùng đất đỏ và thượng du miền 
Bắc, Nhà nước dựa vào các nông 
trường quốc doanh đề trồng cây 
đài ngày. 

Theo phương hướng phát triền 
nói trên, sản lượng nông sẵn xuất 
khẩu có khả năng tăng lên nhanh 
chóng, và trong một thời gian 
không xa sẽ chiếm một tỷ lệ đáng 
kề trong cơ cấu hàng xuất khầu 
của nước ta. Đến những năm 
1980 — 1981, chúng ta cõ gắng đưa 
mức sản xuất nông sản xuất 
khâu tăng nhanh nhằm bảo đảm 
được nhu cầu nhập khầu các tư 
liệu sản xuất chủ yếu cho nông 
nghiệp, và sau đó trong một thời 
gian ngắn, bảo đảm được nhu 
cầu nhập khầu tư liệu sản xuất 
cho toàn bộ ngành nòng nghiệp 
trong cả nước. 

Cần có kế hoạch khai thác một 
cách tốt nhất tài nguyên lâm 
nghiệp đề vửa bảođảm nhu cầu 
trong nước, vừa có vật tư xuất 
khẩu. Rừng của ta bị dịch tàn phá 
nhiều, do đó trữ lượng rừng hiện 
nay tuy không lớn lắm. nhưng 
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khai thác hàng triệu mét khối gỗ 
văn là khả năng thực tế, Gỗ của 
ta có nhiều loại quý, có giá trị cao, 
xuất khầu gỗ có thê thu được 
nhiều ngoại tệ. 

Đi đôi với việc khai thác lâm 
sản đề bảo đảm nhu cầu trong 
nước, cần tô chức khai thác và chế 
biến tốt các loại lâm sản có khối 
lượng xuất khẩu lớn. Mặt khác, 
dựa vào phân vùng nông nghiệp 
và lâm nghiệp, chúng ta có kế 
hoạch bảo vệ rừng và xúc tiến 
trồng các loại cây có hiệu quả kinh 
tế cao như cây làm giấy, cây cho 
bột sơn ; có kế hoạch khai thác 
hợp lý những loại gỗ quý như lát 
hoa, thông trắng, góỏ dầu, gỗ có 
màu sắc đặc biệt, những làm sản 
nhiệt đới như quế, hồi, sa nhân, 
thảo quả, bả kích, cánh kiến trắng, 
cảnh kiến đó. Đi đôi với kế hoạch 
khai thác gỗ, cần có kế hoạch xây 
đựng công nghiệp chế biến gỗ : gỗ 
xẻ, gỗ dán, gỗ lạng, gỗ ép, ván 
sàn thành phầm, đồ gỗ dùng trong 
gia đình... để tăng giá trị xuất 
khâu của gỏ ; dồng thời phát triền 
công nghiệp chưng cất các loại 
Lĩnh dâu. Chúng ta cố gắng phấn 
đấu tăng nhanh nguồn hàng lâm 
sản xuất khầu đề bảo đảm đến 
những năm 1980 — 1981 có thề 
đáp ứng được nhu cầu nhập khầu 
máy móc, thiết bị của ngành lâm 
nghiệp, góp phần tăng nhanh tích 
lũy vốn cho Nhà nước. 

Hải sản là một nguồn lợi rắt 
phong phú cần được tô chức khai 
thác mạnh, vì nó có thê cho ngay 
những loại hàng xuất khầu cỏ giá 
trị cao như : các loại tòm, mực, cá, 
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ngọc trai, đồi mồi.... là những mặt 
hàng mà thị trường thế giới đang 
đòi hỏi. 

Cần tô chức tốt việc đánh bắi, 
bảo quản và chế biến hải sảu, 
đồng thời tiến hành nuôi các loại 
tôm, cá nước lợ, ngọc trai, đöi 
mồi trên quy mô lớn và theo 
phương pháp tiên tiến. 

Dựa vào những điều kiện thien 
nhiên vô cùng thuận lợi, chúng ta 
đầy mạnh khai thác hải sản, biến 
hải sản sớm trở thành loại hàng 
xuất khầu khối lượng lớn. không 
những bảo đảm các nhu cầu nhập 
khầu các phương tiện đánh bát, 
bảo quản, chế biến và nghiên cứu 
khoa học của ngành hải sản, mà 
còn góp phần tăng nhanh tích lũy 
vốn cho Nhà nước. 


Dựa vào sức lao dộng đôi dào 
và bàn tay khéo léo của nhân 
dân, chúng ta ra sức khôi phục 
và phát triền những nghè thủ 
công truyền thống, đồng thời phát 
triền những nghề sử dụng nguyên 
liệu nhập khâu trên cơ sở tính 
toán hiệu quả kinh tế. Cần chú ý 
các hàng mỹ nghệ cũng như các 
hàng thông thường như mây tre 
đan, mành trúc, thẩm đay, thảm 
cói, thẩm ngô, thảm len, gốm. sứ, 
sơn mài, khẳm, chạm, bạc... 

Đi đôi với việc phát triên nghệ 
thủ công, cần tận dụng những khi 
năng của tiều công nghiệp và 
công nghiệp nhẹ của nước ta (báo 
gồm cả công nghiệp chế biến), 
nhất là những khả năng của tiêu 
công nghiệp và công nghiệp nhẹ ở 
miền Nam. Cần tranh thủ làm gia 
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công với nước ngoài đề có thêm 
tnguyên liệu và thị trường tiêu thụ. 


Cần nâng cao năng lực sẵn xuất 
của các cơ sở sẵn có đề tranh thủ 
việc gia công xuất khầu với nước 
mgoài, đồng thời gấp rút xây dựng 
tmmột số cơ sở mới, hiện đại, có 
khả năng sản xuất những mặt 
hàng có phẩm chất tốt, đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật cao, với giá thành 
hạ, đề giữ vững và mở rộng thị 
trưởng như : may mặc, giầy dép, 
cao-su, dụng cụ thê dục thê thao, 
lắp ráp điện tử... Về công nghiệp 
thực phầm, chúng ta hết sức chú 
trọng phát triền công nghiệp rau 
quả đông lạnh, nước quả, đồ hộp 
xuất khầu. 


Đến những năm 1980 — 1981, 
chúng ta phấn đấu phát triền 
hàng còng nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phầm xuất khẩu theo 
phương hướng nói trên, nhằm bảo 
đảm nhu cầu nhập khầu về 
nguyên liệu và phụ tùng cho bản 
thân ngành này, và sau đó có khả 
năng từng bước đồi mới trang bị 


và kỹ thuật cho các cơ sở trong 


ngành này. 


Biết tô chức sản xuất, chú trọng 
nâng cao trình độ kỹ thuật và mỹ 
thuật, nằm vững yêu cầu của thị 
trường và nhạy cảm với thị hiếu 
của khách hàng, chúng ta có thề 
mở rộng xuất khầu các mặt hàng 
thủ công nghiệp, tiều công nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, vừa giải 
quyết công ăn việc làm cho nhân 
dân, vừa tăng thu nhập quốc đản 
và tăng tích lũy vốn cho Nhà 
nước. 


Mặt khác, cần thúc đầy nhanh 
việc khai thác một số tải nguyên 
khoáng sản có trữ lượng khá 
(than, dầu khí, a-pa-tít, quặng 
nhôm), đồng thời nhanh chóng 
phát triền một số sản phẩm công 
nghiệp hóa chất và mặt hàng cơ 
khí có khả năng xuất khầu. 

Sản phầm cơ khí là mặt hàng 
đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. 
Ngành cơ khi của ta tuy còn ở 
bước đầu xây dựng, nhưng cũng 
phải cố gắng đi vào sản xuất đề 
xuất khẩu, trước hết là xuất khâu 
sản phầm cơ khí tiêu dùng, từng 
bước tiến lên xuất khâu thiết bị. 

Những phương hướng phát 
triền sản xuất, đầy mạnh xuất 
khẩu nói trên phải được thề hiện 
trong kế hoạch phát triền kinh tế 
quốc dân dài hạn, cũng như trong - 
kế hoạch kinh tế quốc dân hằng 
năm, đồng thời phải được quán 
triệt trong quy hoạch cũng như 
trong các chỉ tiêu sản xuất của 
từng ngành, từng địa phương, 
từng cơ sở sản xuất, kề cả trong 
quy hoạch và nhiệm vụ của các 
lực lượng quân đội làm kinh tế. 


* 


Muốn có nguồn hàng xuất khầu 
một cách vững chắc, Nhà nước 
phải nhanh chóng phát triền kinh 
tế quốc doanh, đòng thời giúp đỡ 
các hợp tác xã tò chức lại sản 
xuất theo quy mô lớn. | 

Trong công nghiệp, việc cung 
cấp những hàng xuất khầu chủ yếu 
(than, a-pa-til, cờ-rô-mít, vải, gỗ, 
giấy) tử lâu vẫn do công nghiệp 
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quốc doanh bảo đảm, nhưng khối 
lượng hàng xuất khâu chưa nhiều. 
Cân mở rộng các xi nghiệp quốc 
doanh hiện có và xây đựng thêm 
những xí nghiệp mới, đề làm tăng 
nhanh hàng công nghiệp xuất 
khẩu. Cần mở rộng, phát triền và 
củng cố các hợp tác xã thủ công 
nghiệp đề bảo đảm sẵn xuất hàng 
tốt, đáp ứng yêu cầu của thị 
trường và giữ tín nhiệm với khách 
hàng quốc tế. Riêng đối với các 
xi nghiệp tư doanh, việc giao 
nhiệm vụ sẵn xuất hàng xuất khẩu 
phải tiến hành song song với việc 
cai tạo xã hội chủ nghĩa và đặt 
các xỉ nghiệp đó đưởi sự quản lý 
của Nhà nước. 

Trong nông nghiệp, phần lớn 
hàng xuất khẩu của ta dựa 
vào kinh tế tập thê; nhưng do 
nông nghiệp chưa phân vùng, 
quy hoạch, quy mô các hợp 
tác xã lại quá nhỏ, sản xuất 
phân tán, chưa đi vào chuyên 
canh, chưa áp dụng khoa học 
ký thuật tiên tiến trong các 
khâu sẵn xuất, cho nên sản phầm 
hàng hóa xuất khẩu rất ít, phầm 
chất lại chưa đạt yêu cầu. Cân 
giúp đỡ các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp đi nhanh lên sản xuất 
quy mô lớn, chuyên canh theo quy 
hoạch, phân vùng của huyện, vừa 
sản xuất vừa chế biến. Đi đôi với 
việc tích cực giúp đỡ kinh tế tập 
thê, phải nhanh chóng phát triền 
nông trường quốc đoanh, kề cả 
nông trưởng trung ương và nông 
trường địa phương, nông trưởng 
thuộc Bộ nông nghiệp quản lỷ và 
nông trường quân đội. Nếu không 
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phát triền nông trưởng quốc 
doanh thì khó có điều kiện đề 
thực hiện những chỉ tiêu nông sản 
xuất khẩu, nhất là những chỉ tiêu 
về các cây trồng dài ngày. 


Phải phát huy đến mức cao 
nhất những cố gắng phát triền sản 
xuất trong nước, kết hợp với 
việc mở rộng hợp tác quốc tế. Do 
nền kinh tế của ta còn yếu, chưa 
đủ sức tự trang bị, cho nên đề đầy 
nhanh tốc độ xây dựng và phát 
triền kinh tế, chúng ta còn cần 
vốn và kỹ thuật nước ngoài. 
Nhưng chúng ta không thể chỉ đi 
vay vốn đề nhập thiết bị, mà phải 
mở ra con đường hợp tác kinh tế : 
vay vốn trả bằng sản phầm và 
cam kết cung cấp sản phầm cho 
bên cho vay trong một. thời gian 
hai bên thỏa thuận, hợp tác sản 
xuất chia sản phầm, hợp doanh 
với nước ngoài. Mục đích của 
những hình thức hợp tác kinh tế 
nói trên là đề phát triền kinh tế 
đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng 
thời cũng nhằm tạo ra nguồn hàng 
xuất khầu đề trả nợ, tắng cường 
và mở rộng quan hệ kinh tế với 
nước ngoài. 


Cần thông qua các hình thức 
thương mại quốc tế như : gia công, 
lắp ráp sản phầm, v.v... đề tăng 
nhanh khả năng xuất khầu hàng 
hóa của ta. Trong điều kiện kinh 
Lế của ta hiện nay,vận dụng những 
hình thức này là thích hợp, có lợi 
cho nền kinh tế quốc dân. 


Xuất khầu phải dựa trên cơ sở 
sản xuất phát triền và nền kinh 
tế quốc dân lớn mạnh ; sản xuất 


càng phát triển thì khối lượng vị 
kim ngạch hàng xuất khầu càng 
tĩng, đồng thời cơ cấu hàng xuất 
kliìu cũng hình thành theo sự lớn 
mạnh của nền kinh tế quốc đân. 
Vai trò của Bộ ngoại thương và 
Ủy ban kế hoạch Nhà nước trong 
việc đề ra kế hoạch xuất khầu là 
trầm được những đặc điềm và ưu 
thế của nền kính tế nước ta, kết 
hợp với những yêu cầu của thị 
trưởng thế giới, đề gợi ý với các 
agành và các địa phương xác định 
qhững nhiệm vụ và chỉ tiêu phát 
triển kinh tế một cách có lợi 
qhất. 


Xuất khầu là lưu thông hàng 
hóa quy mô lớn. Xuất khẩu lại là 
quan hệ giữa nước fa Với các Nước 
khác trên thế giới ;nó không chỉ 
có ảnh hưởng về mặt kinh tế, mà 
còn có ảnh hướng về mặt chính trị 
và văn hóa. Qui các mặt hàng 
xuất khẩu, chúng ta giới thiệu với 
Tưười nước ngoài tính ưu việt 
củi chế độ của ta và trình độ văn 
hóa của đân tộc ta. Vì vậy, xuất 
khau phải được phát triền vững 
chắc, đựa trên cơ sở một nền sản 
xuất lớn; hàng xuất khâu phải có 
chất lượng tốt, đúng quy cách, tiêu 
chuẩn, trình bày có mỹ thuật, thu 
hút được cầm tình và tín nhiệm 
của khách hàng. Rõ ràng, vấn đề 
đặt ra là Nhà nước phải tô chức 
lại nền sản xuất xã hội, xây dựng 
những cơ sở sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, dựa vào kính tế 
quốc doanh là chủ yếu. Điều đó 


đòi hỏi có thời gian nhất định. 
Trong khi tích cực xây dựng các 
cơ sở sản xuất mới, cần hết sức 
phát huy khả năng của các cơ sỞ 
kinh tế đã có, dù đó là kinh tế quốc 
doanh hay là kinh tế tập thê, công 
Lư hợp doanh, đù đó là kinh tế của 
trung ương hay là của địa phương 
đề sớm tạo ra nguồn hàng xuất 
khầu ngày càng nhiều, với phầm 
chất tốt, giá trị cao. 

Công tác xuất khẩu được phát 
triền vững chắc còn tủy thuộc vào 
một cơ cấu hàng hóa hợp lý. Cơ 
cấu hàng hóa đó đựa vào khả năng 
của nền kinh tế nước ta, kết hợp 
với yêu cầu và xu hướng phát 
triền của thị trường thế giới. 

Nhiệm vụ xuất khâu được đặt 
ra trước mắt chúng ta một cách 
cấp bách và khần trương. Chúng 
ta phải kịp thời bắt tay vào hành 
động, nắm vững khâu kế hoạch 
hóa, đầy mạnh sẵn xuất theo 
hướng phân vùng chuyên canh và 
thâm canh, tạo cơ sở đầy mạnh 
xuất khẩu, tạo khả năng nhập 
khâu, đề có điều kiện trang bị 
nhanh kỹ thuật hiện đại cho nền 
kinh tế quốc đàn. Thời gian đang 
thúc bách chúng ta, cần thấy hết 
sức mạnh của thời gian và giá trị 
của thời gian; mỗi ngành, mỗi 
địa phương, mỗi đơn vị kinh tế eơ 
SỞ, XỈ nghiệp hay hợp tác xã hãy 
tranh thủ thực hiện tốt nhiệm vụ 
« phát triển sản xuất, đầy mạnh 
xuất khầu visụ nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chú nghĩa ». 
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“_ thiểu sót, 


VỀ VẤN ĐỀ KINH TẾ MIỀN BIỂN 
VÀ KHOA HỌC VỀ BIỂN' 


Thưa các đồng chỉ, 


Tôi rất phấn khởi đến dự hội nghị 

của các đồng chí. Thay mặt Trung 
ương Đăng và Chính phủ, tôi 
hoan nghênh hội nghị khoa học 
về biên lần thứ nhất của các 
đồng ch. 

Các đồng chí đề ra mục đích 
của hội nghị này là thông báo 
cho nhau những kết quả nghiên 
cứu khoa học về biên và đánh 
giá công tác nghiên cứu khoa học 
về biên trong thời gian vừa qua, 
bước đầu đề ra phương hướng 
và nhiệm vụ công tác nghiên cứu 
khoa học về biến trong thời gian 
tới. Đề ra mục đích yêu cầu như 
thế là dúng. Mặc dầu hội nghị 
được chuẩn bị trong thời gian 
ngắn và chắc chắn là có những 
nhưng tôi nghĩ rằng 
Liên hành cuộc hội nghị này [rong 
lúc này là hợp với nguyện vọng 


HO 


VÕ - NGUYÊN - GIÁP. 


của các cán bộ khoa học về biền 
và cũng đáp ứng yêu cầu xây 
dựng nền kinh tế nước nhà trong 
giai đoạn hiện nay. 


Bước vào giai đoạn mới sau 
khi nước nhà đã được hoàn toàn 
giải phóng, chúng ta đã làm chủ 
toàn bộ biền cả thì có một sự 
cần thiết cấp bách là phải nhanh 
chóng tập hợp lực lượng cán hò 
khoa học và kỹ thuật nghiên cứu 
về biền của chúng ta đẻ hiều biết 
và sử dụng biền cả đó tốt hơn. 
Lần này đến đây, các đồng chi 
đều tö nguyện vọng làm sao tạp 
hợp lực lượng lại, hướng vào 


® Bài nói của đồng chỉ Võ-Nguyên- 
Giáp, Ủy viên Bộ chính trị Trung 
ương Đảng. Phó thủ tưởng tại Hiệt 
nghị khoa học về biên lần thử nhất 
họp ở Nha-trang ngày 2 tháng 8 nắm 
1877. 
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những mục đích chung với những 
phương hưởng hoạt động cụ thề 
và được phối hợp chặt chẽ hơn. 
Tỏi thấy nguyện vọng đó chính 
dáng và là một xu hướng đúng 
cần được ủng hộ. 

- Hôm nay, đến thắm hội nghị, 
tởi muốn phát biều với các đồng 
chí một số ý kiến, những ý kiến 


sơ bộ thôi, đề góp vào cuộc [rao 
đồi ý kiến của các đồng chỉ. 
Trong Ì lĩnh vực nghiên cửu khoa 
học về biền, tôi không hiều bằng 
các đồng chí, nhưng tôi muốn gặp 
các đồng chí làm công tác nghiên 
cứu về biền và muốn nói với các 
đồng chí một số điều mà tôi chờ) 
là cần thiết phải nói.. 


: lu vÀ SỰ NGHIỆP XÂY: DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ hội 
_ÔỞ NƯỚC TA. TỦ đc 


Ý kiến thứ nhất tôi muốn nói 
với các đồng chí là cồn phởi đónh 
gió: cho đúng voi trò cỏa biển đối 
với sự phút triền của đốt nước 
0 Ng 

.:Mấy hôm nay, trong báo cáo 
ehung cũng như trong một số ý 
kiến phát biều của các đồng chí 
đầu có vấn đề đánh giá tiềm năng 
của Biền Đông của ta như thế nào? 
Có ý kiến đánh giá cao, cóỷ kiến 
đảnh giá đè dặt, có ý kiến cho là 
vì chưa đủ căn cứ khoa học đề 
đánh giá cho nên chưa nên kết 
luận là Biền Đông của ta có tiềm 
năng to lớn hay hạn chế. Tôi thấy 
các đồng chí tranh luận và phát 
biều như thế cũng biều hiện một 
thải độ khoa học. Nhưng tôi muốn 
nói: rằng, dù những nguồn sinh 

vật, động vật ở Biền Đông của ta 
nhiều hay 1t giàu hay nghèo, 
nhưng bản thân việc chúng ta có 
được một Biền Đông như vậy, bản 
thân người Việt-nam chúng ta, 


nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam chúng ta, có một biền 
cả mênh mông như vậy, với bờ 
biền trên 3.000 km chiều dài, với 
một vùng lãnh hải và thêm lục 
địa rộng lớn; bản thân sự việc đó, 
bản thân sự tồn tại của: Biền 
Đông của tạ đã có một ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng trong sự phát 
triền của đất nước ta về kinh tế 
cũng như về quốc phòng rồi. Đo 
đó, muốn xây dựng nền kinh tế 
nước ta thì nhất định phải: coi 
trọng biền và làm công tác khoa 
học kỹ thuật nhất thiết là phải coi 
trọng khoa học kỹ thuật về biề n. 


Các đồng chí có nghiên cứu về 
biền đều biết rằng, trong những 
năm gần đây có nhiều vấn để đặt 
ra trên thế giới: vấn đồ dân số, 
vấn đề lương thực thực phầm, vấn 
đề năng lượng, văn đề các tài 
nguyên thiên nhiên và nhiều vấn 
đề khác nữa. Xu hướng chung 
của các nước là ngày càng chú ý 
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đến biên nhiều hơn và coi trọng 
những tiềm năng ở biên và ở đại 
đương hơn Trong điều kiện hiều 
biết về các đại đương còn rất hạn 
chế, có nhiều ý kiến đã đánh giả : 
về nhiều mặt, tiềm lực của biền và 
dại dương lớn hơn trên đất hiền. 
Biên và đại dương chiếm 71% bẻ 
mặt trái đất. Tông trọng động vật 
biên gấp 6 lần tông trọng động 
vật trên đất liền. Tông trọng thực 
vật biền gấp 100 lần tông trọng 
'động vật trên đất liền. Đại đương 
khá giàu có về các nguyên tỏ và 
khoáng sản nằm ở thềm lục địa, 
ở lớp đáy đại dương và một phần 
hòa tan trong nước biên. Cho nên, 
xu hướng hiện này và sắp tới của 
các nước chắc chắn là sẽ tìm hiều 
và khai thác biển nhiều hơn. 


Trên thế giới có những nước 
không có biên và đó là một điều 
thiệt thòi cho những nước đó. Có 
những nước bở biền không dài 
lắm, nhưng ở đó kinh tế và khoa 
học kỹ thuật về biển cũng phát 
triển rất mạnh. Như Ba-lan chẳng 
hạn. Ha-lan có chừng 500km 
bở biền, nhưng Ba-lan đã có một 
nên công nghiệp về hàng hải cực 
kỷ quan trọng, ngành dóng tàu 
phát triển rất mạnh. Sẵn xuất làu 
đánh cá của Ba-lan có vị trí tiền 
tiến trên thế giới, đưa lại những 
nguồn lợi rất lớn cho đất nước. 


Theo định nghĩa và cách phân 
chia địa lý hiện nay, thì trên thế 
giới có hơn 40 biên, trong đó Biền 
Đông của Việt-nam đứng vào hàng 
rất quan trọng. Nước ta ở trong 
vùng nhiệt đởi, cho nên biền nước 
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ta có những quy luật riêng của nó 
về nhiều mặt, vẻ khí tượng thủy 
văn, về sinh vật, về lài nguyên 
khoáng sản v.v... Tuy nhiên, ta 
hiều về biền của ta còn ít lắm. 


Bây giờ chúng ta có những tài 
liệu tích lũy trong nhiều năm của 
Pháp đề lại. Tôi có xem một số 
bài phân tích về Biên Đông của 
ta Những tài liệu đó vẫn có 
những giá trị nhất định vì đã thu 
thập những số liệu trong một 
thời gian dài. Tuy nhiên, do 
phương hướng nghiên cứu chưa 
toàn diện, quan điềm và phương 
pháp nghiên cứu còn những han 
chế, cho nên những kết luận có 
nhiều điềm cần phải xem xét 
thêm. Nói chung, đó là những tài 
liệu cần tham khảo, nhưng giá trị 
không lớn lắm. Các cỏng trình 
nghiên cứu về biền của ta, kết quả 
của sự hợp tác với một số nước xã 
hội chủ nghĩa anh em trong những 
năm qua, cũng có một ơiá trị nhất 
định, nhưng cũng còn hạn chế, 
có những vấn de phải kiêm tra 
thêm. Trước đảy việc nghiên cứu 
điển ra chủ vếu ở vùng biên khơi. 
Thế mà biền của ta còn có cả 
vùng biền gần. Tỏi khòng hiều có 
phải là khoa học về biên nói 
chung chú trọng biền xa hơn biền 
gần hay không nhưng rö ràng biễn 
gìn đối với chúng ta rất quan 
trọng nhưng lại chưa được 
nghiên cứu thích đáng. 


Hiện nay, trong tài liệu các 
đồng chỉ đã xác định là ta có 
khoảng 1.600 loại cá, nhưng lúc 
đó mới phát hiện độ 700 hay 750 


thôi. Tôi nghe một đồng chí tham 
gia việc nghiên cứu hồi đó nói là 
bở biên ta quá gần núi ; ở Trung- 
bộ, những con sông từ núi ra 
biền thường ngắn, đưa ra biền 
ít thức ăn cho cá, cho nên có thể 
nói là trữ lượng về cá vùng biên 
gần của ta hạn chế. Thế nhưng, 
ta thấy trong thực tế không phải 
đâu cũng như vậy. Ngay ở Phú- 
khánh đây cũng không phải như 
vậy. Chưa xét đến vấn đề trữ 
lượng, ta có ngay một nhận xét 
là hầu như nhiều thứ hải sẵn 
ngon đều ở biền gần, như cá thu, 
trai, vẹm, sò huyết v.v... Có nhiều 
thứ cá rất là lạ, hiếm như cá 
măng chẳng hạn. Về mặt trữ 
lượng, tôi nghĩ rằng nếu có được 
độ 10 vạn tấn trong một tỉnh như 
thế là nhiều. Tôi vừa đi Minh- 
hải, Tiền-gianø, Kiến-giang về, 
tôi thấy trữ lượng như thế là 
nhiều. Bởi vì ngay ở một nước có 
đô 500 — 600km bờ biến thì cả 
biến gần, biên xa một năm thưởng 
cũng chỉ đánh bắt được độ 20 
vạn tấn thôi. Về mặt thực vật, 
vũng biên của chúng ta cũng 
không phải nghèo đâu. Trong hội 
nơhi này, Ironø một số báo cáo 
có đề cập đến vấn đẻ rong tảo. 
Các đồng chí đã phát hiện vùng 
biển ta có 038 loại, không biết 
tôi nhớ có đúng không, nhưng 
như thế là rất quan trọng. Có 
chứng ấy loại rong tìo mà lại có 
loại rong tảo có hàm lượng đạm 
rất cao, có a-øa, tức là loại hiện 
nay chỉ ở Việt-nam và vài nước 
nữa có thôi, ở nước khác chưa 
phát hiện, thế thì điều đó rất 


quan trọng rồi. Bây giờ, ta có 
những tài liệu nghiên cứu của 
thời Mỹ — Ngụy. Những tài liệu 
đó đánh giá trữ lượng cá ở vùng 
biên phía Nam là lớn. Tôi thấy 
thực tế là lớn thật. 

Vùng biền của ta có một thêm 
lục địa giàu có và tương đối 
thuận lợi cho việc khai thác. 
Phần lớn điện tích thềm lục 
địa có độ sâu 40 đến 60 mét. 
Về trữ lượng đầu mỏ ở thềm lục 
địa của ta, vừa rồi các đồng chí 
nói là còn chưa xác định, sự 
chênh lệch của các con số còn rất 
lớn. Điều đó còn phải điều tra 
xác định thêm, nhưng đại thê là 
ta có dầu mỏ, và trừ lượng nếu 
không thật lớn thì cũng dáng đề 
khai thác. 

Nhrr vậy, biên của ta tương đối 
giàu. Xét về phương điện khác, do 
vị trí quan trọng của nước ta,quan 
trọng vẻ chiến lược, chiến lược 
kinh tế và chiến lược quân sự, 
cho nên việc nước ta có một vũng 
biên như Biên Đông là cực kỷ 
quan trọng. Trải qua bao nhiêu 
thế kỷ, bọn đế quốc nước ngoài 
bao giờ cũng lợi dụng đường biền 
đề tiến hành xâm lược nước tì. 
Do đó, đứng về quốc phòng ta 
phải chú trọng đến biên. Biền 
Đông của ta có một vị trí hết sức 
quan trọng trong khu vực Đông — 
Nam Á. Nếu mà chúng ta đặt vấn 
đề bảo vệ chủ quyền độc lập của 
ta trên đất liền, trên biên với một 
vùng lãnh hải 200 hải lý, thì điều 
đó đặt ra rất nhiều vấn đề về mặt 
phát triền kính tế và củng cô 
quốc phòng ở vùng biến. 


Vị vậy, tôi muốn nói lại với 
các đồng chí rằng bản thân sự 
kiện nước ta có một Biền Đông 
ròng lớn như vậy với một thêm 
lục địa, với những tài nguyên như 
vậy, với vị trí chiến lược như 
vậy, thì bản thân diều đó đã 
chứng tỏ vai trò quan trọng của 
biền ở nước ta rồi. Biền là một 
nguồn tiềm năng rất to lớn đối 
với nền kinh tế của nước ta. Biền 
đặt ra hàng loạt nhiệm vụ rất to 
lớn cho công tác khoa- học và kỹ 
thuật, cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Đứng 
về đánh giá số lượng cụ thê thì 
loại thực vật này, hay loại động 
vật kia có thê là nhiều hay ít, 
khoáng sản này hay khoáng sản 
kia, năng lượng này hay năng 
lượng kia giàu hay nghèo. Nhưng 
dù như thế nào đi nữa thì việc 
nước ta có Biền Đông như vậy là 
một nguồn của cải cực kỳ to lớn. 
Cho nên, chúng ta phải hết sức 
coi trọng vấn đề xây dựng kinh 
tế miền biên và phải coi trọng 
khoa học về biên. Một nước có 
bờ biển dài, thềm lục địa rộng như 
vậy, một nước mò trong số 38 
tỉnh. thành phố, trong số 500 
huyện có đến l7 tỉnh, 97 huyện 
có bờ biên thì nước đó muốn xây 
dựng chủ nghĩa xðõ hội, muốn tiến 
tỪ sỏn xuốt nhỏ lên sỏn xuất lớn, 
muốn trở nên một nước hùng 
mọnh về kinh tế và quốc phòng, 
nhát định phỏi coi trọng xôy 
dựng kinh tế miền biển ; nước đó 
cũng là nước mò khoa học vỏ kỹ 
thuật về biên phải được phái triền 
hết sức mạnh mẽ. 
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Nghe các đỏòng chí thảo luận 
về vấn đề biên ta có giàu hay 


. không và giàu đến mức nào, tôi 


có suy nghĩ : phải chăng việc giàu 
hay nghèo của biên chúng ta sẽ 
quyết định thái độ coi trọng hay 
không coi trọng biển trong khi 
xây dựng đất nước ta ? Nếu nghĩ 
rằng chỉ khi nào biền có thật giàu 
mới coi trọng, còn nếu hiền không 
giàu lắm thi có thề ¡t chú trọng, 
nghĩ như vậy là một cách nghĩ 
rất sai, có hại. Vả chăng, sự giàu 
có hay nghèo nàn của biền cả. 
của đất đai, của thiên nhiên nói 
chung là một cái gì tương đối và 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố vả 
quan hệ, phụ thuộc vào năng lực 
chủ quan của con người. Mội 
thiênnhiên đủ hào phóng đến đâu. 
nhưng nếu con người không biết 
tìm hiệu, bồi dưỡng, sử dụng, khai 
thác cho hợp lý, thiên nhiên đó 
cũng có thể nghèo đi. Trái lại. 
nếu biền ta quả thực không phong 
phú lắm về tài nguyên, nhưng 
bằng lao động và khoa học, con 
người Việt-nam chúng ta có thê 
làm cho nó giàu có phong phú 
lên. Điều đó không còn là suy 
luận trừu tượng nữa, thực tiễn 
kinh tế thế giới và ngay ở nước 
ta đã chứng minh rõ rệt. 

Tuy. nhiên, trên cơ sở những 
tài liệu đã biết được thì có nhiều 
căn cứ đề nói rằng biền chúng la 
là loại biên giàu. Tôi thấy động 
vật, thực vật, khoáng sản, dầu 
khí v.v... của biên ta như thế là 
giàu, dù cho trữ lượng cụ thề bao 
nhiêu, cơ cấu phân tán hay tập 
trung là những vấn đề còn phai 


cliếu tra và bàn bạc thêm. Tôi có 
xem một tài liệu của một tô chức 
nghiên cứu kinh tế thế giới trong 
đó các nhà nghiên cứu về biển 
có đánh giá những vùng biên 
giàu tiềm lực về mọi mặt, (họ gọi 
là - những vùng «upwelling» 
nghĩa là « vùng trù phú lột bậc », 
cũng có nghĩa là « vùng có mật 
độ cá rất lớn »). Những vùng biên 
ở Bắc Âu, ở ngoài khơi Pê-ruđược 
đánh giá cao trước tiên. Vùng biên 
Việt-nam còn thiếu những yếu 
tố đầy đủ đề kết luận thật 
dứt khoát, nhưng có rất nhiều 
khả năng đó là một vùng biên 
vào loại giàu có trên thế giới. Ý 
kiến đó tôi thấy ta cần coi trọng. 
Trong hội nghị này, các đồng 
chí mong rằng Đảng và Chính 
phủ quan tâm đến vấn đề nghiên 
cứu biên nhiều hơn. Thực ra, thì 
Trung ương Đẳng và Chính phủ 
rất coi trọng vấn đề này. Riêng 
tôi, từ khi được phân công theo 
đõi công tác khoa học và kỹ thuật, 
tôi rất sốt ruột làm sao tập hợp 
dược lực lượng cán bộ nghiên 
cứu biến. Tôi thấy đội ngũ cán 
bộ khoa học và kỹ thuật về biền 
so với các ngành khác còn mỏng 
quá. Diều đó cũng có thể do 
trước đây ta chưa nhìn thấy hết 
tầm quan trọng của biên. Trong 
một thời gian dài chúng ta lo là 
lo chuyện trên dất liền. Như Bác 
Hồ nói: trước đây, ta chỉ có rừng, 
có đêm, bây giờ ta mới có ngày, 
có trời, có biên, Trước đây. la 
cũng còn chưa biết lúc nào ta 
lảm chủ được Biên Đông. Cái đỏ 
có ảnh hưởng đến hướng đào tạo 


cán bộ của chúng ta trong thời 
gian qua. Cho nên, ngày nay 
trước nhiệm vụ to lớn như vậy, 
đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ 
thuật về biền của ta chưa phải là 
mạnh Tuy nhiên, tôi thấy qua 
hội nghị này có nhiều đồng chí 
có hứng thú và có khả năng 
nghiên cứu về biền. Có những 
công trình theo dõi hàng mấy 
chục năm về sinh vật biền, về 
vật lý biền v.v..` Tôi có đọc một 
số bản đó và thấy là tốt. Đó là 
một điều đáng mừng. Nó chứng 
tÓ rằng, trong lúc lực lượng 
nghiên cứu còn có hạn, ta vẫn có 
thể phát động tất cả mọi khả 
năng của các cán bộ chúng ta đề 
nghiên cứu về biên, phát động cả 
nhân dân lao động đang làm công 
tác về biền nữa và có thê đạt đến 
những kết quả đáng kề. 


Dĩ nhiên, phải nhấn mạnh rằng 
trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật về biền, trong lĩnh vực hiều 
biết và khai thác biên, chúng ta 
còn lạc hậu xa so với việc hiều 
biết và khai thác đất liền. Hầu 
như chúng ta mới chỉ biết lòm 
nghề cá, nghề muối, hàng hỏi và 
làm những nghề đó một cách kinh 
nghiệm chủ nghĩa, tuy răng 
những kinh nghiệm tích lũy lâu 
đời đó của nhân dân lao động 
rất là quý báu. Chúng ta làm 
những nghề đó với kỹ thuật thủ 
công và sự phụ thuộc vỏòo thiên 
nhiên còn rồi lớn. 


Vả chăng, cũng chẳng phải chỉ 
riêng Việt-nam chúng ta lạc hậu 
về mặt này. Sự lạc hậu đó có 
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tỉnh chất thế giới. Nhin chung. 
trên hành tỉnh của chúng ta, con 
người chỉnh phục biên chậm hơn 
chỉnh phục đất liền. Từ thời cô 
dại, con người đã đề ý đến sự 
giàu có của biên và đại dương, 
nhưng cho đến nay sự hiều biết 
và khai thác biên và đại dương 
của con người ,văn còn rất hạn 
chế. Sự lạc hậu đó có lý do khách 
quan. Nói chung, chỉnh phục biền 
khó hơn chỉnh phục đất liền, nó 
đòi hỏi sự phát triền của văn 
mình, của lực lượng sản xuất 
phải đạt đến một trình độ nào 
đó. Tuy nhiên, sự lạc hậu đó còn 
do sai lầm của bản thân con 
người. Trong một thời gian lịch 
sử khá dài, con người đã coi nhẹ 
việc chỉnh phục biền, tuy điều 
kiện khoa học và kỹ thuật đã cho 
phép có thê tiến xa hơn. Chế độ 
tư bản chủ nghĩa phải chịu trách 
nhiệm về sự lạc hậu này. Cũng 
như thái độ đổi xử với tiến bộ 
kỹ thuật, do động cơ lợi nhuận, 
chủ nghĩa tư bản trong một thời 
øđian đài đã không đầu tư vào 
khai thác biền mà chỉ tập trung 
vào khai thác đất liền. Chỉ đến 
những năm gần đây do xuất hiện 
sự khủng hoàng về năng lượng 


và tài nguyên, ở trên thế giới mới 
có một chuyên hướng lón trong 
việc tìm hiều và sử dụng biên và 
đại đương. Sự chuyền hưởng đó 
ở các nước tư bản chủ nghĩa xét 
cho củng cũng văn do chỉnh 


những nguyên nhân và động cơ 


đã làm cho khoa học và kỹ thuật 
về biên đã từng bị trì trệ trước 
đây mà thôi. 

Như vậy, chúng ta cần phải 
nhanh chóng khắc phục sự lạc 
hậu trong việc hiều biết biền cả 
đề góp phần thúc dây việc khai 
thác tốt hơn những nguồn lợi mà 


biền cả sẽ đem lại cho đất nước 


ta. Điều đó cũng nằm trong xu 
hướng chung của nền khoa học 
và kỹ thuật của thế giới. Tuv 
nhiên, cần nhớ rằng, phương 
hướng, mục tiêu và cách làm của 
ta có nhiều điều không giống các 
nước khác trên thế giới, bởi vi 
trong việc tiến công vào biến cả, 
chúng ta cũng ván xuất phát từ 
những tiền đề kinh tế, xã hội và 
kỹ thuật khòng giống các nước 
đã có môt nên sản xuất lớn hiện 
đại. 

I)ó là những điều LÒI sẽ HỘI VỚI 
các đồng chỉ ở dưới đây. 


KHOA HỌC VỀ BIỀN VÀ KINH TẾ MIỀN BIỀN 


Hội nghị của các đồng chí là 
Hội nghị khoa học về biển lần 
(thứ nhất. Thật vậy, hiện nay đã 
eó một khoa học về biên, mà đối 
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tượng nghiên cứu là các sự vạt 
và hiện tượng tồn tại ở biên và 
đại dương hoặc có liên quan đến 
biền và đại dương, là một khoa 


Có ` YN....N=..--........, 


học ứng dụng các phương pháp 
và kết quả của vật lý học, hóa 
học, sinh học và toán học v.v... 
đề nghiên cứu một đối tượng đặc 
biệt tronp không gian và: thời 
gian là biền và đại dương. Ở hội 
nghị này đã hình thành bước 
đầu đội ngũ các cán bộ khoa học 
nghiên cứu về biền của nước ta. 
Đông nhất là sinh học biên, rồi 
đến vật lý biên, hóa học biền và 
dịa chất biến. 


Tôi thấy cái tên « Khoa học về 
biển» rất hay. Điều đó không 
phái chỉ vì việc làm cho trong 
sáng tiếng Việt, Cái từ «Khoa 
học về biên» nói rõ được đối 
lượng và nội dung nghiên cửu 
của khoa học .này ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay. Biền 
đính liên với đại đương và muốn 
hiểu biên thì phải hiểu đại đương. 
Nhưng một mục dịch của hiệu đại 
đương là nhằm đề hiều được 
đầy đủ hơn về biền. Chúng ta 
phải hết sức chú ý đến việc tìm 
hiểu và khai thác vùng biền của 
nước ta. Dĩ nhiên nói như thể 
không phải là chúng ta không 
tiến hành nghiên cứu đại dương 
cùng với các nước khác. Vả 
chăng, cái từ « biền » cũng có thê 
có nghĩa rộng của nó: Có biên 
gần, biên xa, lại có biền cả và 
như vậy có thề bao gồm cả đại 
đương. Vấn đề từ ngữ sau này ta 
sẽ bàn. 


Chúng ta nghiên cứu khoa học 
về biền đề làm gì? Chắc chắn 
rằng chúng ta không phải nghiên 
cửu đề mà nghiên cứu, đề thỏa 


mãn trí tỏ mỏ, Mặc dù các công 
trình của các đồng chỉ trình bày 
ở đây có nhiều điều bồ ích, nhưng 
lôi thấy hướng nghiên cứu còn 
phân tán, còn chưa rõ, có cái còn 
dừng lại ở sự mô tả, chưa đi sâu 
vào hướng ứng dụng vào sìn xuất 
và đời sống. là một bộ phận của 
lực lượng khoa học và kỹ thuật, 
có nhiệm vụ tiền hành cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở 
nước ta, khoa học về biên cìn 
phải phục vụ công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, phục vụ sẵn 
xuất, phục vụ đời sống, phục vụ 
quốc phòng. Cho nên, trước khi 
đi vào khoa học, mà tôi cũng 
không có ý kiến gì nhiều, tòi 
muốn nói với các đồng chỉ rằng 
muốn xác định phương hướng 
nhiệm vụ của khoa học về biển 
thì phải suy nghĩ về phương 
hướng xây dựng nên kinh tế miền 
biền của nước Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa chúng ta. 


Khoa học về biên đã 
định và đã được thế giới công 
nhận như một khoa học rồi, 
nhưng liệu có một nền kinh tế 
miền biền hay không$ Đại hội 
lần thứ tư của Đẳng, khi đề ra 
phương hưởng phát triền các 
ngành kinh tế quốc dân có ghi 
rõ trong Nghị quyết « Tiến hành 
phân vùng quy hoạch sản xuất 
đề phát triền tất cả các vùng: 
đồng bằng, trung du, miền núi và 
miền biền ›. Hõ ràng ở nước ta 
có kinh tế đồng bằng, kinh tế 
miền núi và kinh tế miền biền, 
Kinh tế miền núi không phải chỉ 
có làm rừng mìà rộng hơn nhiều, 


được xác 


cũng như kinh tế miền biền 
không phải chỉ có đánh cá, tuy 
rằng nghề đánh cá là nghề cô 
truyền mà trước mắt ta phải tập 
trung đây mạnh trong kế hoạch 
5 năm hiện nay đề tăng sẵn lượng 
thực phầm cho nhân dân và đề 
xuất khâu. 


Kinh tế miền biền là gì và 
phương hướng phát triên của nó 


ra sao? Vấn đề này đáng được 
suy nghĩ và thảo luận lắm và đối 


với những người làm khoa học 
về biên đó là một vấn đề có ý 
nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì 
đó chính là mục tiêu mà công tác 
nghiên cứu khoa học về biền 
phải hưởng vào. 


Đại hội lần thứ tư của Đẳng ta 
đã đề ra đường lối chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa trong giai đoạn mới 
của cách mạng nước ta. Đó là một 
đường lối Mác — Lê-nin hết sức 
dúng đắn và sáng. tạo. Phương 
hướng phát triển của nền kinh tế 
miền biên phải xuất phát từ 
đường lối đó mà những nội dung 
cơ bản của nó là nắm vững 
chuyên chỉnh vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động, tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật 
là then chốt, xây dựng nền kinh 
tế nước ta thành một cơ cấu 
công — nông nghiệp, kế hợp chặt 
chẽ kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương, kết hợp kinh tế 
với quốc phòng v.v... Hồi lại phải 
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vận dụng đường lối đó vào 
những điều kiện của miền biền, 
vào điều kiện thiên nhiên và địa 
lý của miền biền đề tìm ra phương 


hướng phát triền kinh tế miền 


biên. 

Tôi muốn phát biều với các 
đồng chí một số ý kiến sơ bộ về 
cơ cấu kinh tế miền biền đẻ thấy 
được một bước yêu cầu và phạm 
vi khoa học về biên ở nước ta. 
Căn cứ vào đường lối kinh tế của 
Đảng ta thì đó là một cơ cấu phức 
hợp và đa dạng, gồm nhiều ngành 
nghề có những quan hệ nội tại 
gắn bó mật thiết với nhau, thúc 
đày nhgu cùng phớt triền, chứ 
không phải chỉ đơn thuần có nghề 
cá. Đồng thời cơ cấu đó lại gản 
liền với toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân của nước ta. Kinh tế miền 
biên trước hết có nghề cá, rồi còn 
có nông nghiệp, công nghiệp 
miền biền, có nghề hàng hải, cỏ 
bến cảng, thương nghiệp nội địa 
và ngoại thương v.v..., có kinh tế 
biển trung ương và kinh tế biên 
địa phương. Nghị quyết Đại hội 
lần thứ tư của Đẳng đã đề cập 
đến hoạt động nhiều mặt của nền 
kinh tế miền biền: «Đầy mạnh 
đánh bắt, nuôi thủy sản ở các 
vùng nước mặn, nước lợ và nước 
ngọt. Tăng nhanh lực lượng đánh 
cá biền và chế biến hải sản của 
trung ương và của địa phương; 
tồ chức lại các lực lượng đánh 
cá, xây dựng ngành hải sản nước 
ta thành một ngành công nghiệp 
quan trọng», «Xây dựng còng 
nghiệp bảo quản và chế biển thủy 
sản ; tiến hành điều tra và nghiên 


cứu khoa học đề nắm chắc các 
nguồn thủy sản. Phát triền nghề 
muối và thực hiện từng bước cơ 
khí hóa việc làm muối». Trong 
việc phát triền công nghiệp nặng 
và giao thông, Đại hội cũng đề ra 
cho ngành cơ khi « đóng tàu vận 
tải biền, tàu đánh cá, tàu hút 
bùn », « bảo đảm một tỷ lệ hợp lý 
giữa xây dựng đường sá, bến 
cảng, kho tàng với sản xuất và 
s ửa chữa phương tiện bốc xếp và 
vận tải. Tăng cường cơ khí chế 
tạo và sửa chữa các phương tiện 
bốc xếp và vận tải ». « Phát triền 
nhanh đội tàu biền, xây dựng, 
mở rộng và quản lý tốt hệ thống 
cảng biền ». 

Hiện nay, một vấn đề cấp bách 
trong nền kinh tế cả nước cũng 
như trong kinh tế miền biền là 
vấn đề tồ chức lại nền sản xuấãi 
xã hội. Một trong những vấn đề 
lớn nhất là phải bố trí lại lực 
lượng sản xuất, đề làm sao phát 
huy cả tiềm năng của đất nước, 
trước hết là vấn đề phân bố lại 
lao động, bởi vì lực lượng sản 
xuất trước hết là lực lượng người 
lao động. Chúng ta có một lực 
lượng lao động rất đông đảo 
nhưng bố trí rất không hợp lý. 
Đân số có 50 triệu người thì phần 
lớn là tập trung ở đồng bằng Bắc- 
bộ với mật độ 900 — 1.000 người 
trên 1 ki-lê-mét vuông, ở đồng 
bằng sông Cửu-long là 500 — 600 
người. Trong lúc đó, ở Tây- 
nguyên, ở Tây-bắc, Việt-bắc, ở 
rừng núi thì độ 10 — 20, 30 người 
trên 1 ki-lô-mét vuông. Vì vậy 
mà đất đai và lao động là hai 


nguồn cơ bản của của cải xã hội 
đã không kết hợp được tốt với 
nhau. Có một tài liệu của các nhà 
khoa học Liên-xô đã tồng kết là 
80% của cải trong xã hội là lấy 
từ đất mà ra. Vì vậy. một nhiệm 
vụ quan trọng trong những năn 
tới là phải phân bố lại lao động, 
đưa lao động tử những nơi thừa 
đến nơi thiếu. 


Dưới ánh sáng của Nghị giyết 
Đại hội lần thứ tư của Đảng và 
sau đó của Hội nghị lần thứ hai 
của Trung ương Đẳng, vấn đề 
đầy mạnh phát triền nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp được coi 
là nhiệm vụ hàng đầu trong kế 
hoạch 5 năm hiện nay. Bởi vì chỉ 
giải quyết tốt vấn đề lương thực, 
thực phầm mới tạo cơ sở phát 
triền công nghiệp được. Phương 
hưởng đó đòi hỏi hàng loạt biện 
pháp tồ chức thực hiện trong đỏ 
có biện pháp đưa gần 2 triệu lao 
động từ các vùng đồng bằng đi 
xây dựng các vùng kinh tế mới. 


Phương hướng chủ yếu đưa 
dân đi là lên những vùng rừng 
núi hoặc những vùng có đất chưa 
khai phá. Nhưng nước ta còn có 
một vùng đất đai nữa rất giàu có 
là vùng ven biền. thềm lục địa và 
bản thân Biền Đông của nước ta. 
Thế có đưa dân ra đấy không. 
nhất định sớm muộn rồi cũng phải 
đưa dân ra đáy. Hôm vừa rồi, 
trong hội nghị sinh học ở thành 
phố Hồ-Chíi-Minh có đồng chí 


phát biều là rồi đây số dân trên 
thế giới sẽ tăng lên, có nhà. quy 
hoạch thiết kế dự kiến là đến mội 
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lúc nào đó phải làm nhà 1900 
tảng hay là 2000 tầng, mà 1000 
tìng dưới đề ở còn 1000 tầng 
trên thì dành cho các công trình 
phục vụ hay ngược lại. Tôi thấy 
có l trước lúc làm nhà mấy 
nghìn tầng thì phải nghiên cứu 
làm nhà ra biện, nghiên cứu lấn 
biên như thế nào, rồi sinh sống 
trên biên như thế nào. Các đồng 
chỉ đã đọc địa lý của Hà-lan thi 
biết là (rong một thời gian bao 
nhiêu năm, Hà-lan đã mở rộng ra 
biên một điện tích bằng 1/3 lãnh 
thô. Bây giờ ở nước ta, sông Hồng 
mỗi năm đưa ra biền một tông 
trọng phù sa bao nhiêu, thế còn 
ở đồng bằng sông Cửu-long, ở Cà- 
mau môi năm lấn ra mấy trăm 
mét, Cái đó cũng là một vấn đề 
cần nghiên cứu. 

Phát triền ra biên còn cỏ vấn 
đề khác nữa. Ở tỉnh Quảng-bình 
cù của tôi có trên 120 km bờ biên, 
nhưng chỉ có 40 km có đân ở, còn 
80 km là bãi cát trống. 80 km dó 
có phải là không ở được không ? 
Không phải. Nhưng vì ta chưa tạo 
ra những điều kiện đề dân đến ở 
được. Những cồn cát trắng nếu 
có trồng cây, trồng phi lao, röi 
trồng dừa, hay trông dừa ngay 
thì dân sẽ đến ở được. Gần đây, 
tôi thấy có những chỗ trước đây 
dân chưa ra ở, nhưng qua mấy 
năm kháng chiến đã có dân và 
đã trồng dừa rất tốt. Hiện nay, 
khách đi qua ai cũng đứng lại 
những chỗ đó đề nghỉ mát. Còn 
có những chỗ như làng Ngư- thủy, 
có đội pháo bình nữ mà ai cũng 
biết, thì làng đó ở sát biên. Trước 
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kia, khoảng 1929, tôi có đi qua 
đây. Khánh-hòa hồi đó rất H đừa, 
Ít xoài đọc đường. Năm 1946, lôi 
lại đi qua đây thì cũng chưa thấy 
øì nhiều. Nhưng bây giờ thấy 
cây ăn quả rất nhiều dọc đường 
từ Nha-trang đi Cam-ranh, hay đi 
Diên-khánh. Gần dây, các đồng 
chí có được ăn hành Phan-rang 
không. Hành củ rất to đó là sản 
phẩm của đất cát đấy. 

Như thế, vấn đề đưa dân ra ven 
biền là một văn đề cực kỷ quan 
trọng. Hiện nay, trong những hợp 
lác xã ở ven biền ngư dàn cỏ 
đông không? Chưa phải đồng 
lắm. Tỷ lệ ngư dân còn ít lắm. 
Vừa rồi tôi đi thăm tỉnh Kiến- 
giang, ở phía llà-tiên và Rạch- 
giá, thì thấy cá nhiều nhưng 
người đánh cá còn ít lắm. Tòi 
chưa nói đến vấn đề sống trên 
biền. Trong tương lai, với trình 
độ phát triên của sản xuất, của 
khoa học và kỹ thuật, ta phải nghĩ 
đến những diện tích nhân tạo trên 
mặt nước. Các đồng chí đã biết 
rằng, trong mấy chục năm gần 


. đây, Nhật-bản xây dựng những 


đảo nhân tạo bằng sắt thép trên 
biên rất lớn, Nhật-bản thường 
nói là lãnh thô của họ có thêm 
những ki-lô-mét vuông mới. Bảy 
giờ trong điều kiện thực của ta, 
đã đặt ra vấn đẻ nghiên cứu xem 
ở những chỗ nào thì có the làm 
nhà ra bãi cát, còn với đồ sâu bao 
nhiêu thì có thê làm nhà trên 
biền được. Cái đó ở các nước 
khác, người ta đã làm rồi. Vấn đẻ 
đưa dân ra biên quan trọng vô 
cùng. Muốn phát triền kinh tế 


| 
| 
| 
| 


miền biên thì càng phải đưa dân 
ra biền. 

Trong tương loi, ở nước tg, miền 
biển sẽ có dân ở đông đúc vô 
cùng. Tỏi nghĩ, không biết như 
thế có phải là mơ ước viên vông 
không. Không phải là viên vông 
đâu. Một nước có một miền biền 
như vậy, với thềm lục địa chỉ sâu 
độ 40 đến 50 mét như vậy thì khả 
năng đưa dân ra biền rất lớn. 
Trước hết, đưa dân ra ở bãi cát 
ven biên, đưa dân ra ở những nơi 
hiện có ít đân hoặc chưa có dân, 
rồi đưa đân ra các đảo như những 
đảo Hòn-tre, đảo Phú-quốc, 
những đảo ở vịnh Hạ-long v.v... 


Như vậy, phân bố lại lao động 
không có nghĩa chỉ là đưa đân ở 
đồng bằng lên núi mà thôi. Bởi vì 
vua Hùng đã từng chia năm mươi 
con lên núi, năm mtrơi con XuỐng 
biền mà. Bây giờ, mình cũng một 
phần phải ra biên. Trước không 
ra, bây giờ phải ra. Trước ra ít; 
bây giờ phải ra nhiều hơn. Cần 
phí thực hiện lời nói của vua 
Hùng, lời nói đó đúng lắm. 


Như vậy là phải bố trí lại lực 
lượng sản xuất, lực lượng lao 
động, đưa dân ra vùng ven biên, 
xây dựng kinh tế miền biên một 
cách toàn điện. Nên kinh tế miền 
biền có cơ cấu bên trong của nó, 
đồng thời là một bộ phận hữu eơ 
trong nền kinh tế quốc đàn của 
cả nước và phục vụ cho công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của cả 
nước. Thí dụ như ngành giao 
thông vận tãi trên biên chẳng hạn, 
uủó phục vụ các ngành kinh tế 


quốc dân đồng thời nó là một bộ 
phạn của nền kinh tế miền biên. 

Kinh tế miền biên vừo có kinh 
tế trung ương vừa có kinh tế địa 
phương. Kinh tế trung ương có 
những trung tâm công nghiệp và 
hải cảng lớn, những lực lượng 
hàng hải lớn, những công ty liên 
hiệp đánh cá lớn v.v... Dồng thời 
còn có kinh tế địa phương, chẳng 
hạn như ở tỉnh Phú-khánh này. 
Hôm qua, đồng chí Bảy Hữu, Bí 
thư tỉnh ủy có đề nghị làm sao 
cho khoa học — kỹ thuật phải làm 
ra cá ra tôm. Ý kiến đó rất đúng. 
Nếu các tỉnh có biền như Phú- 
khánh đây có 200 hoặc là 600 km 
bờ biền, (200km theo đường 
thẳng ; 600km nếu tính đường mép 
nước quanh co theo các bầu, các 
vịnh nhỏ) mà không đặt kinh tế 
biền thành một bộ phận trong 
nền kinh tế thì như vậy là không 
biết làm kinh tế rồi. Tỉnh Phú- 
khánh, vùng rừng núi thì rộng 
lớn, đồng bằng thì hẹp, cho nên 
một phần dân phải đi khai hoang 
ở sau lưng Tuy-hòa, ở Đồng-cam, 
mặt khác phải ra khai thác ven 
biên. Nói biền gần thôi, chứ chưa 
nói biền xa. Như vậy là ở các 
tỉnh như tỉnh Phú-khánh cơ cấu 
kinh tế có thê có công — nông 
nghiệp, có lâm nghiệp, lại có ngư 
nghiệp; hay nói rộng hơn, có 
nghề biền. Chúng ta lại phải xây 
dựng 97 huyện ven biển (đó là 
chưa kế hai thành phố lớn) thành 
những huyện có nông — ngư 
nghiệp. Gần đây, các đồng chỉ nói 
các huyện ven biền ở Thanh-hóa 
đang tồ chức lại sản xuất. Nhiều 
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huyện đã phân bố lại lực lượng 
sản xuất, đưa thêm dân ra ven 
biên, rồi bố trí các hợp tác xã 
trước đây vốn hỗn hợp nhiều 
ngành nghề trở thành những hợp 
tác xã chuyên ngành. Có hợp tác 
xã đánh cá là chính, hợp tác xã 
làm muối, hợp tác xã thủ công, 
hợp tác xã vận tải, hợp tác xã 
đóng và sửa thuyền là chính. Sau 
khi tồ chức lại như vậy, đây 
mạnh tiến bộ kỹ thuật, cải tiến 
công cụ, đưa dần cơ giới vào đã 
xuất hiện một số trại thí nghiệm 
của nghề biền. Đó là một hướng 
đi đúng, phù hợp với quy luật từ 
sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
ở nước ta. 


- Như vậy là kinh tế vùng biền 
từ đất liền mà phát triền ra, dựa 
vào vùng ven biên ở đất liền mà 
phát triền, mà vùng đất liền ven 
biên của ta thì có nhiều đặc điểm, 
phong phú, đa dạng, có chỗ là bãi 
cát, có chỗ là đất phù sa, có chó 
là đá v.v... Dựa vào các đặc điềm 
đó, chúng ta sẽ phát triển nghề 
biên một cách đa dạng. 


Như vậy, bố trí lại sản xuất 
trong cả nước có một hướng là 
lên trung du, lên miền núi, một 
hướng là ra biển. Quá trình bố 
trí lại lực lượng sản xuất như vậy 
cũng là quá trình tô chức lại quan 
hệ sản xuất. Cho nên cách mạng 
trong lực lượng sản xuất, trong 
khoa học và kỹ thuật, đều đi đôi 
với cách mạng trong quan hệ sản 
xuất. Thí dụ như nghề cá ở đây, 
muốn đầy mạnh sản xuất, tất 
phải tồ chức ngư dân lại. Chứ còn 
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cá thề như hiện nay thì khó có 
thề có sức mạnh đề làm ăn lắm. 
Ở Hải-phòng, hiện đã tập hợp tái 
cả lại thành tập đoàn sản xuải, 
thành hợp tác xã ven biến, lồ 
chức lại những lực lượng đi ra 
biền, như thế mới có sức mạnh 
được và như thế cũng là kết hợp 
kinh tế với quốc phòng. Hải- 
ninh, các đội thuyền đánh cá 
quốc doanh đều có hải đoàn tự 
vệ, do đó kết hợp được sản xuất 
trên biền và bảo vệ biền. Ở đây, 
rồi cũng phải làm như thế. Việc 
bảo vệ biền là nhiệm vụ của Hải 
quân nhưng Hải quân cũng phải 
đi con đường vừa đánh cả vừa 
bảo vệ đất nước mới có thê làm 
được. Bây giờ ở trong phạm vi 
vùng lãnh hải 200 hải lý của la 
thường có tàu nước ngoài vào 
đánh cá trái phép, mà ta chưa 
kiêm soát chặt chẽ được. Cho nên 
kết hợp kinh tế với quốc phỏng, 


- kết hợp kinh tế trung ương với 


kinh tế địa phương, xây dựng cơ 
cấu kinh tế miền biền hợp lý là 
những vấn đề rất cơ bản đề phát 
triên kinh tế miền biền. 


Vận dụng lý luận và quan điềm 
của Đảng ta về xây dựng cơ cấu 
công — nông nghiệp, chúng ta cần 
xét xem cơ cấu kinh tế miền biền 
nẻn như thế nào 2? 


Kinh tế miền biền trước hết có 
nghề đánh cá. Nghề đánh cá là 
một nghề lâu đời cần phải ra sức 
đầy mạnh. Cần phải đưa tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật vào nghề cá. 
Xét về trình độ kỹ thuật, chúng 
ta chưa vượt xa lắm nghề chài 


tưới của ông cha ta. Cần phải cơ 
giới hóa nghề cá, tăng khả năng 
đi nhanh, đi xa trên biền, hiện 
đại hóa việc phát hiện, theo đõi 
đàn cá, cải tiến kỹ thuật đánh bắt 
bằng những công cụ và phương 
pháp hiện đại, giải quyết tốt hơn 
việc bảo quản và chế biến cá và 
các hải sản khác. Tuy nhiên dù 
việc đánh bắt cá có hiện đại đến 
đâu thì xét tính chất của nó, nghề 
cá vẫn là «săn bắt và hái lượm » 
những sẵn vật tự nhiên có trên 
biền mà thôi. So sánh với sự 
phát triền của nền kinh tế trên 
mặt đất, về một mặt nào đó, nghề 
cá đang còn dừng ở thời kỳ hái 
lượm và săn bắt thôi. Con hươu, 
con nai nó chạy thì anh săn bắn, 
bây giờ ở biền anh cũng làm như 
vậy. Thế cho nên tử đánh bắt 
phảj'tiến đến chăn nuôi và trồng 
trọt trên biền. Df nhiên không 
phải như thế nghĩa là thôi không 
đánh bắt nữa. 

Phải tìm cách nuôi cá, ưối tất 
cả các loại hải sản quý. Ở Cô-tô 
đã nuôi trai lấy ngọc. Như thế là 
rất tốt. Phú-khánh có thề nuôi cá 
măng được không. Đó là loại cả 
quý đề xuất khầu. Phải nuôi thí 
nghiệm, rồi đi đến nuôi quy mô 
lớn. Ngành sinh học biền phải đi 
sấu thúc đầy phương hướng kinh 
tế hày. Trong một số báo cáo 
khoa học, các đồng chí nghiên 
cứu khá sâu về con cá này con 
cá kia, con này cái đầu nặng bao 
nhiêu, eon mắt nó ra thế nào, rồi 
cá nục có mấy loại, lồng ngực 
rộng bao nhiêu v.v... Nghiên cứu 
như vậy cũng tốt, nhưng cần phải 


Lừ đặc điềm của từng vùng biền 
có những điều kiện vật lý, như 
nhiệt độ, độ mặn, ánh sáng chiếu 
xuống như thế nào, rồi áp suất 
sóng, thủy động lực dòng chảy 
như thế nào đề kết luận xem 
những vùng nào nuôi được loại 
cá gì thích hợp nhất. Tôi chưa 
thấy những kết luận như thế 
trong các báo cáo. Có một vài báo 
cáo eó chớm nở cái ý như vậy. 
Như thế cũng là bắt -đầu tốt, ta 
nên hoan nghênh cái bắt đầu đó. 
Nuôi cá thì phải lo đến vấn đề 
cá ăn thứ gì đây. Không giải quyết 
vấn đề thức ăn thì không đầy 
mạnh chăn nuôi được. Như ở Pê- 
ru là nơi có nhiều cá nhưng gần 
đây có chiều hướng cạn dần đi. 
Trước đây đi qua Lăng-cô ai cũng 
dừng lại mua sò huyết, bây giờ ở 
Lăng-cô rất ít sò huyết rồi, chỉ 
còn cái vịnh với vỏ sò hàng cây 
số. Vậy sò huyết đi đâu ? Phải 
nghiên cứu những hiện tượng đó. 
Cần phát triền nuôi tôm một cách 
rộng rải hơn nữa. Còn nếu như 
chỉ đánh bắt tôm như bây giờ thì 
sẽ đến lúc hết tôm. Việc nuôi đồi 
mồi của ta, tôi cũng lấy làm lạ. 
Tôi ra ngoài Côn-đảo, thấy Ty 
thủy sản ở đó chỉ nuôi độ mấy 
chục con. Ngược lại ở đảo Thồ- 
chu thì có nhà tư nhân nuôi đến 
hàng vạn con. 

Đã có chăn nuôi trên biền rồi, 
còn có thê có trồng trọt (hực vật 
biên. Phải nghiên cứu trồng các 
loại. rong tảo trong nước biền, 
trồng các cây chịu nước mặn như 
đước, sủ, vẹL v.v... Hiện giờ, ở 
gần Hải-phòng đang có một cơ sở 
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thí nghiệm nuôi tìo. Điều đó rất 
quan trọng. Trong tương lai, các 
loại tảo sẽ là một nguồn cung 
cấp chất đạm rất quan trọng cho 
người. Bây giờ, loại rong ở vùng 
Phan-rang là loại rất tốt, nhưng 
cũng đã dần dần íL đi. 

Như vậy là kinh tế miền biền 
trước hết có ngư nghiệp. Nhưng 
ngay nội dung của ngư nghiệp 
cũng đã dần đầu, phát triền rộng 
ra. Ngư nghiệp không phải chỉ là 
đánh cá mà còn bao gồm nuôi 
cá. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
hai của Trung ương Đảng cũng 
nói là phải : «phát triền mạnh 
nghề nuôi cá tôm trên các mặt 
nước ở cả đồng bằng, trung du, 
miền núi và ven biên ». Nghề vớt 
rong biên một cách tự nhiên cũng 
phải chuyền thành gây và trồng 
rong biền. Thế là xuất hiện nghề 
chăn nuôi và trồng trọt biền. Lĩnh 
vựưc hoạt động đó là ngư nghiệp 
hay nông nghiệp ? Và liệu có một 
nềnnông nghiệp dưới nước không. 
Cái này dĩ nhiên còn phải thảo 
luận. Hiện nay, đã có một số nhà 
khoa học nước ngoài dùng khái 
niệm « nòng nghiệp biên ».Dù sao, 
Lừ khai thác hải sẵn bằng cách 
đánh bát tự nhiên phát triền thành 
chân nuôi và trồng trọt thì quyền 
làm chủ của con người trên biên 
đã cao hơn. ƠỞ đây cỏ sự xâm 
nhập giữa ngư nghiệp và nông 
nghiệp, và việc khai thác, lấy từ 
biện cái chức ăn nuôi sống con 
người, đi theo đúng trình tự phát 
triển trên đất hiền, Lừ săn bắt đến 
chăn nuôi, từ hái lượm đến trông 
trọt, Phải chăng rồi đây, trên biển 
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cả, có những vùng mà việc đánh 
bắt văn chiếm ưu thế, như ở vùng 
biên xa và ngoài đại đương, trong 
khi đó ở những vùng biên ven bở 
việc chắn nuôi và Trong trọt sẽ 


là một xu hướng phát triền rất 


mạnh ? Ta phải suy nghĩ về vấn 
đề đỏ. 


Kinh tế miền biên ngoài khu 
vực « nòng nghiệp ở dưới nước » 
ra nhất thiết phải có khu vực nông 
nghiệp trên dất liên, nông nghiệp 
ở mảnh đất ven biên vò ở các đảo. 
Bởi vì bao giờ chúng ta cũng 
phải dựa vào một mảnh dất liền 
đề tiến công ra biền cả. Chắc chắn 
rằng không nên đặt văn đề nòng 
nghiệp các vùng đó phải bảo đảm 
cunø cấp đủ hrơng thực cho miền 
biền. Cần phải tùy theo điều kiện 
tự nhiên mà đặt vấn đề trồng cây 
øì, nuôi con ơi. Nơi nào có điều 
kiện thì trông lúa. Có thê trồng 
cây nguyên liệu như cói, cày ăn 
quả, rau xanh v.v. Do vị tri giao 
thông thuận lợi, nên nông nghiệp 
ven biên nên có tính hàng hóa cao. 
phục vụ thị trưởng [rong nước và 
phục vụ xuất khầu.Việc xuất khầu. 
đặc biệt là xuất khầu sẵn phầm 
nông nghiệp, nẻu trong trọt và 
chăn nuôi ở ven biên thì sẽ giảm 
chỉ phí lưu thông rất nhiều. Nếu 
Phan-rang mà trồng hành tây đề 
xuất khầu thì rất tối. Ở Hảãi-phòng 
có những cơ sở trông cà chua vả 
dưa chuột đề xuất khâu rất tối. 
Cứ việc đưa thẳng lên tàu thôi. 
Chứ không phải trông lận vùng 
trung đu rồi phải chuyên chờ xa, 
thiếu phương tiện, mà chớ được 


đến nơi thị đã đập nát đến một 
phần ba rồi, 


l)ä có ngành nông nghiệp trông 
trọt ven biến thì ¡E nhiều cũng có 
ngành lâm nghiệp ven biên. liều 
này nhiều khí chúng ta íLnghi tói, 
bởi vì từ lâu trong Ý niệm của 
chúng ta; rừng bao giờ cũng đi 
với núi. Nhưng về nhiều phương 
điện, sản xuất và đời sống vùng 
biển đặc biệt là nghề trồng trọi 
không thê phát triển tốt được nếu 
thiếu nghề trồng rừng ven biên. 
Trong nøhị quyết Hội nghị lìn thử 


hai của Trung ương Đẳng đã có 


nêu phương hướng kết hợp lâm 
nghiệp với nông nghiệp ở nợay 
vũng bờ biên, chỉ ra yêu cầu phải 
phủ kín nhanh các đồi núi trọc và 
các bãi cát ven biên. Nếu chúng 
ta không chặn được bước tiến của 
các mũi cát đó, không tìm cách 
chắn gió thì các vị trí bàn dạp 
ven biền đề liến công ra ngoài 
biển cũng sẽ gặp khó khăn. 


Hiền là một địa bàn rất thuận 
lợi cho giao thông. Bởi vậy, ngay 
Lửừ xa xưa, nghề hàng hải bao giờ 
cũng là thành phần đặc trưng của 
kinh tế miền biển. Nhiều dân tộc 
đã qua nghề hàng hải mà phát 
triên nhanh, tiến lên trình độ văn 
minh sớm hơn các đân tộc khác. 
Có hàng hải biên gần và hàng hải 
biền xa, hàng hải vượt đại đương. 
Đối với nước ta, trong giai đoạn 
hiện nay, hàng hải biên gần. hàng 
hải ven bở quan trọng lắm. Cíc 
đồng chí đều biết một trong những 
nhân tố giúp cho Nhàt-bản phái 
triền kinh tế và cạnh tranh 


được với các nước là do Nhật- 
bản là một hòn đảo. Cho nên 
Nhật-bản đã lợi dụng được guio 
thông ven biên, là lỗi giao thông 
rất tiện và rẻ tiền. Nước ta có bở 
biên tử Nam chí Bắc, phải hết sức 
lợi dụng ưu thế này. Nước Việt- 
nam phải là một nước có ngành 
hàng hải phát triền mạnh, trước 
hết là hàng hải ven biên. Trong 
lịch sử, ông cha ta trước đây đã 
từng giỏi nghề đi biến. Thời 
Nguyễn-Huệ, các hạm đội và tàu 
tuyên vào Nam, ra Bắc, đi lại hết 
sức nhanh chóng. Vào lúc đó, ở 
Dòng — Nam Á, thậm chí ở châu 
A, nghề hàng hãi và thủy quân ta 
cũng đứng vào bậc nhất.Ngày nay, 
chúng ta phải nhanh chóng phát 
triển nghề này. Trước hết làm tốt 
ở vùng biền gần. ÍL nhất ở các 
vùng ven biên, từ tỉnh này sang 
tỉnh kía, huyện nàyv sang huyện 
kia, giao thông bằng thuyền bè, 
tàu thủy phải phát triên mạnh. 
lõng thời tai cũng tiến lên vươn 
ra biền xa, vươn ra dại dương, 
góp phần của mình cùng với các 
nước nghiên cứu và khai thác đại 
dtrơng. 

Nghề hàng hai đòi hỏi một mạng 
lưới các cơ sở hạ tầng phát triền: 
ác bền cáñng, kho tàng, nơi trú 
đậu và sửa chữa, cung cấp nhiên 
liệu v.v... Như vậy cần phải có 
một ngành xây dựng cơ bỏn củo 
kinh tế miền biên. Và người Việt- 
nam cũng phải tiến lên làm chủ 
khoa học và Kỹ thuật xây dựng 
các công trình ven biển, xâv đựng 
bến cang, xâv dựng các đề lấn 
biển, xây đựng các công trình sử 
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dụng năng lượng thủy triều v.v... 
Những trung tâm kính tế, công 
nghiệp và thương mại phải mọc 
lên. Cang Hai-phòng bày giờ 
mỏi năm năng lực thông qua 
khoảng vài triệu tín, nhưng rồi 
đây phải mở rộng ra vài chục triệu 
Lăn. Röi cần có nhiều cảng nữa, 
ngoài Đà-năng, thành phố Hö-Chi- 
Minh, v.v... Tất nhiên không thê 
ngay một lúc làm được tất cả, 
nhưng nếu không biết suy nghĩ 
như vậy thì không thê đầy mạnh 
tòc độ công nghiệp hóa đất nước 
được. 

Kinh tế miền biên không thề 
phát triền mạnh mẽ, nghề đánh 
cá và hàng hải không thể hiện 
đại hóa nhanh chóng nếu khỏng 
được nên đại công nghiệp cơ khí 
trang bị cho những kỹ thuật mới: 
Nói một cách nghiêm túc hơn, 
việc chúng ta röi đây có thẻ khai 
thác có hiệu quả hơn, tức là « thâm 
canh» vùng biên của chúng ta 
hoặc có thể vươn ra đến đại 
dương, trở thành mội quốc gia có 
tư thế nhất định trên dại dương 
phụ thuộc một phần lớn vào khả 
năng của công nghiệp nặng của 
nước ta, DĨ nhiền sẽ không có 
một nền công nghiệp biên biệt 
lập.Nhưng trong nền công ngÌHệp, 
cì công nghiệp nặng và công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực 
phầm nhất định sẽ hình thành 
một bộ phận có quan hệ trực tiếp 
với kinh tế miền biến. XIỏi quan 
hệ này mặt thiết đến mức có thê 
eöi chúng là những thành phần 
bên trong của kinh tế miền biên. 
Ngày địa điểm đặt các xí nghiệp 
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công nghiệp ấy cũng nên đạt ở 
ven biên. Chẳng hạn như cỏng 
nghiệp chế biến và bảo quản hi 
sản thì rõ ràng là ngành gắn bỏ 
chặt chẽ với nghề đánh cá, là mét 


- khâu bẻn trong của quá trình làm 


ra và chế biến cá biên rồi. Đặc 
biệt quan trọng là công nghiệp cơ 
khí, công nghiệp đóng tàu, sản 
xuất và sửa chữa các phương tiện 
đi biên và làm nghề biên. Trước 
mắt, có việc sản xuất các phụ tùng 
cho mấy vạn chiếc tàu. Nếu ta làm 
được cái đó thì lập tức sẽ tăng 
năng lực sản xuất của kinh tế 
miền biên lên ngay. 

Ngoài ra còn có công nghiệp 
khơi thóc khoóng sỏn dồu khí, 
năng lượng ở biển. Cái này có 
việc còn là xa xôi bởi vì noi 
chung khai thác khoáng sản. trong 
nước biên, ở thềm lục địa khó 
hơn, đất hơn trên đất Hiền, đòi 
hỏi một trình độ kỳ thuật cao 
hơn, đòi hỏi một số vốn lớn hơn. 
Chắc là hiện nav cái gì có thể 
khai thác ở trên đất liền được thì 
ta hãy làm trên đất hến đã. Tuy 
nhiên, việc khai thác dàu khi 
ngoài biên Việt-nam đã là chuyện 
trước mắt rồi. Vì vậy, trong hội 
nghị này có báo cáo về dầu khi 
biển, như vậy là tốt. Việc sử 
dụng năng lượng thủy triều ở bở 
biển nước ta cũng phải dược đặi 
ra nghiên cứu rỏi. Độ chênh lẹch 
thủy triều ở bờ biền nuớc tà 
chứa đựng một tiềm lực quan 
trọng vẻ năng lượng là rảt quy. 
Có thể có những kiêu máy diện 
thủy triều với các quy mô duc 
không ? Các đồng chỉ vật lý biển 


của ta cần phải trả lời vấn đề 
ni. 

Nói đến kinh tế miền biên 
không thê không nói đến đời 


sống nhôn dôn miền biển. Phải: 


nghiên cứu và giải quyết cái ăn, 
ở, mặc, đi lại và sức khóe của 
nhàn dân ta. Bữa ăn của người 
dâm ở biên phải có cái khác trong 
đất liên. Phải làm sao nghiên 
cứu các vấn đề về đời sống ở ven 
biền thế nào cho tốt, ở đẩy 
có cát, có gió biền. Ở ven biền 
thì dông bào khỏe lắm, nhưng có 
nhiều nơi bị đau mắt hột. Mà ở 
biên thì gió biên tốt như vậy, ăn 
có nhiều chất đạm hơn cho nên 
tỷ lệ sinh đẻ cao lắm. Tôi có đi 
mỘt nơi như ở Cô-tô, ở đó nhiều 
gia đình có độ 10 con. Thế thì 
vấn đẻ vệ sinh phòng bệnh, kế 
hoạch hóa sinh để ở biên nên đặt 
ra như thế nào; việc mặc ở biền, 
qua các mùa, khi đi biên và lúc 
ở trên bờ nên như thế nào; rồi 
đi lại giao thông trên biên như 
thế nào. Tất cá những văn đẻ đó 
đều không đơn giản chút nào, đều 
phái nghiên cứu. 

Rồi đương nhiên, nghĩ đến biên 
chúng ta phải lo về quốc phòng. 
Hôm nay, ở hội nghị này, tôi 
không có ý nói nhiều với các đồng 
chỉ về vấn đẻ quốc phòng trên 
biên. Tôi chỉ muốn nói rằng tất cá 
những điều nói trên là xây đựng 
kinh tế miền biền cũng chính 
là cơ sở để xây dựng quốc phòng 
miện biên. Nếu chúng ta có một 
nên kinh tế miền biển, một nền 
khoa học và kỹ thuật đề khai thác 
vùng biên thì chúng [a cũng có 


vấn đẻ quốc phòng ở vùng biến. 
Đĩ nhiên phải có một lực lượng 
vũ trang mạnh mẽ trên biền đề 
bảo vệ đất nước ta. Xiột nước 
như nước ta, đề bảo vệ vừng 
chắc đất nước mình tuy chủ yếu 
phải có lục quân mạnh, nhưng 
nhất thiết cũng phải có Hải quân 
mạnh. Kẻ địch tử xưa văn thường 
xâm lược nước ta tử hướng biên; 
ngày nay, chúng văn đang từ 
hướng biên mà phá hoại ta. Sau 
này, nếu chiến tranh xâm lược 
xây ra, hướng tiến công từ biền. 
của chúng văn là hưởng mà ta 
phải hết sức đề phòng. Với việc 
Chính phủ ta gần đày tuyên bố 
vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế 
200 hải lý, nhiệm vụ Hải quân 
bảo vệ chủ quyền của nước ta 
trên biên một cách có hiệu lực 
đã trở nên cấp bách rồi. Nhưng 
đo sự hạn chế về mặt cơ sở trang 
bị vạt chất kỹ thuật, Hải quân 
chúng ta hiện nay chủ yếu còn là 
một Hải quần ven biên. Cho nên, 
trong khi ra sức xày dựng từng 
bước một Hải quản mạnh, ta phải 
có cách tăng cường làm chủ trên 
biển, bảo vệ vững chắc vùng biền 
của nước ta. Một trong những 
cách thực tế và có hiệu quả nhất 
là kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trên mặt biên. Thí dụ các 
hạm đội quản sự đồng thời làm 
đội đánh cá; ngược lại các đội 
tàu vận tìi và đánh cá của ta ï 
nhiều đều làm nhiệm vụ quân sự ; 
tác lực lượng vũ trang trên biền 
đó không phải là không đảng 
gòm đối với những kẻ xâm phạm 
trái phép vùng lãnh hai của ta... 
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Trong hội nghị này, tôi nhắc 
lại là khoa học phái phục vụ đời 
sống, phục vụ công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
Do lịch sử nước ta luôn luôn 
chịu sự tác động của qui luật xâv 
dựng đất nước đi đôi với bảo vệ 
đất nước và do vị trí bản đảo, 
do vai trò của biên trong đời 
sống mọi mặt của nước ta mà 
chúng ta phải ra sức xây dựng 
một nên kinh tế biên mạnh cũng 
như một lực lượng quân sự trên 
biển mạnh. Cũng do đó, nền 
khoa học và kỹ thuật về biền ở 
nước ta có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Tất cả các yếu tố 
đó, cỏ lực lượng kinh tế, lực 
lượng quôn sự, lực lượng khoa 
học và kỹ thuật v.v... sẽ tạo thành 
sức mạnh trên biên của nhân dân 
ta, của đốt nước ta. Cho nên 
nhiệm vụ của các đồng chí rãi 
nặng nề; bởi vì bước vào kỷ 


nguyên mới. sau bao thế kỷ đâu 
tranh, quyền làm chủ Biển Dong 


của nhân dân ta mới được đặt ra 


toàn diện và sâu sắc như ngày 


nav, 

Nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
rồi đây phải là một nước giàu và 
mạnh cả trên đất liền và cä trên 
biên nữa. Chúng ta xây đựng sức 
mạnh trên biền của nước ta vị sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xà 
hội, vì cuộc sống hạnh phúc của 
nhân đàn ta. Trong lĩnh vực này, 
con dường tiến lên cũng phải 
phù hợp với những điều kiện. đặc 
điềm của một nước từ sản xuải 
nho tiến lên sản xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa. Chính trên cơ sở nảy 
mới có thề xây dựng kinh tế 
miền biên một cách nhanh chóng, 
mạnh mề và vững chắc. Đỏ cũng 
là con đường phát triền của nền 
khoa học và kỹ thuật vẻ biển 
của nước fta. 


ĐOÀN KẾT LỰC LƯỢNG KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT 
VỀ BIỀN; RA SỨC PHẦN ĐẤU PHỤC VỤ CÔNG CUỘC 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Bây giờ. tôi nói đến ý kiến thứ 
ba. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên cả đất nước ta, cũng 
như ở miền biên là một quá trình 
tồng hợp của ba cuộc cách mạng: 
cách mạng vẻ quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mang từ tưởng và văn hóa, 
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trong đó cách mạng khoa học — 
kỷ thuật là then chót, Khoa hoc 
và kỹ thuật về biên cùnø phải 
hoạt động theo những đặc điểm, 
yêu cầu, nhiệm vụ chung của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật ở nước ta. Khoa học và kỳ 
thuật về biền phải gắn liền với 
quá trình phát triển kinh tế miền 


biền nước ta, đi từ sản xuất nhỏ 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chú 
nghĩa. Khoa học và kỹ thuật về 
biền phải kết hợp những công 
trình khoa học đòi hỏi những 
phương tiện rất hiện đại mà ta 
đang có và có thề có thêm với 
những công trình khoa học đòi 
hỏi phương tiện đơn giản hơn. 
C.hú trọng đến những kinh nghiệm 
tông kết của những người tiền 
tiến trong nhân dân lao động. 
Thí dụ như có những anh hủng 
trông phi lao, trồng dừa ở đất mặn 
thị nhà khoa học phải nghiên cứu 
kinh nghiệm của họ. Hoặc ở chỗ 
này nuôi trai rất tốt, có chỗ khác 
có kinh nghiệm nuôi tôm. Trong 
đồng bào ta có nhiều kinh nghiệm 
như vậy. Thế thì phải kết hợp với 
tất cả cái đó mới có thể làm 
được. 


(ách mạng khoa học — kỹ 
thuật vận dụng vào kiỉnh tế nhất 
thiết phải kết hợp những tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật với cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
tô chức lại sẵn xuất và với cả 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa trong nhận thức và tư tưởng 
của con Igười, con người saV 
sưa chỉnh phục biên cả và nắm 
quy luật của biên cả, làm chủ biền 
cả. 


Khoa học về biền mà tôi nói 
đây là khoa học về biền theo 
nghĩa rộng, bao gồm cá những 
ngành khoa học — kỹ thuật mà đối 
tượng nghiên cứu là biên. Chúng 
ta cần xuất phát từ những mục 
tiêu kinh tế mà đặt vấn đẻ phái 


triên khoa học và kỹ thuật, xuất 
phát từ những mục tiêu kinh tế 
trước mắt và mục tiêu kỉnh tế 
lầu dài, chú trọng đến những xu 
hướng phát triền của khoa học ở 
trên thế giới mà đề ra phương 
hướng của khoa học và kỹ thuật 
vẻ biên. Cần phải có phương 
hướng làu dài, chứ không phải 
chỉ có nhiệm vụ trước mắt, phục 
vụ trước mắt. Phải xây dựng 
nghiên cứu cơ bản lâu dài nữa, 
nhưng phải chú trọng nghiên cứu 
(rước mắt và ứng dụng được 
ngay, phục vụ đắc lực kế hoạch 5 
năm lần thứ hai này. | 
Đứng vẻ mặt nào mà nói, thì 
khoa học về biên là khoa học 
ứng dụng các phương pháp và 
kết quả của sinh học, vật lý, hỏa 
học, địa chất, toán họa vào việc 
nghiên cứu biên. Này sinh ra 
những ngành sinh học biên, vật 
lý biên, hóa học biền, địa chải 
biển v.v... Còn đứng về những 
ngành khoa học — kỹ thuật về biền 
mà nói thì có rất nhiều ngành 
khoa học — kỹ thuật, khoa học —kỹ 
thuật trong nghề cá, đánh bắt cả. 
nuôi cá và chế biến cá, khoa học — 
ký thuật trong khai thác các 
nguồn thực vàt;, trồng trọt và chẽ 
biến các nguồn thực vật đó. 
Trong nghiên cứu địa chất cần 
phái chú ý đến kiến Lạo, đến 
thành phần, cấu trúc và bản chất 
cc quá trình và hiện tượng địa 
chất ở biền đề đi đến kết luận ở 
đàu có thê làm cái gì. Tòi nói thí 
dụ như cát có bao nhiều loại. Cát 
ớ Cam-ranh khác, ở Ba-đön 
khác, ở vịnh Hạ-long khác. Trong 
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cát có nhiều chất đất hiểm. Ta 
phải nghiền cứu tất cá những 
cải dó. Những luông gió cát ta 
làm thế nào đề chặn lại. Thế rồi 
trẻn cát trồng cái gì. Rỏi đến 
khoa học — kỹ thuật hàng hải, 
khoa học — kỹ thuật xây dựng 
cảng, đóng tầu, Rồi một ngành 
rất lớn, ngành mũi nhọn là khoa 
học —kỹ thuật khai thác đầu mỏ 
và khi đốt ở biên. Vấn đề này đã 
là vấn đề cấp bách rồi. 

Kinh tế miền biền nhất định 
có liên quan đến tất cả những 
khoa học về động vật, thực vật 
.ở trái đất và nói chung là với 
toàn bộ các khoa học về trái đất. 
Cho nên hôm nay hội nghị có 
mời các đồng chỉ ở các ngành 
không trực tiếp nghiên cứu biến 
đến dự là đúng. Xlột người Việt- 
nam, dù là sống trong đất liên, 
mà không biết là nước mình có 
biên, nhà khoa học mà không 
chú ý đến khoa học về biên thi 
không thê được. Ngược lại nghiên 
cứu biên ta cũng nhớ rằng ta ở 
trên đất liền và phải dựa vào đất 
liên mà nghiên cứu. Đội ngũ 
khoa học về biên có ngành sinh 
học tương đổi dòng, cả ngành 
sinh học cơ bản và sinh học ứng 
dụng. Sự phát triền của sinh học 
như thế là tốt. Bởi vì sinh học 
cho phép đưa ngay khoa học vào 
sạn xuất mặc dù những phương 
tiện kỹ thuật còn rất nhiều hạn 
chế. Chẳng hạn nếu nghiên cứu 
ra những thực vật hay động vật 
có giá trị kinh tế cao và tìm ra 
những phương pháp chăn nuôi 
và trỏng trọt tốt thì với một kỹ 
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thuật còn chưa phải la cơ giới 
hóa, tự động hóa, điện tử hóa, 
chúng ta vẫn có thể tạo ra mội 
năng suất lao động mới được. 
Khoa học đi vào sản xuất một 
mặt thông qua việc đôi mới các 
công cụ lao động, cơ giới hóa, tự 
động hóa, đó là một hướng rãi 
quan trọng. Tuy nhiên đó không 
phải là hướng duy nhất. Còn một 
hướng nữa, hưởng tác động vào 
đối tượng lao động, tác động vào 
đất đai, môi trường, tác động vào 
những cơ thề sống. Chẳng hạn, 
sinh học nghiên cứu giống cả, 
giống tôm, giống đặc sản, tìm ra 
cách nuôi thế nào; cái đó là trực 
tiếp đi vào sản xuất. Trong nòng 
nghiệp của ta sinh học rất quan 
trọng; trong nghề biên, sinh học 
cũng rất là quan trọng. 

liiện nay và trong tương lai 
không xa, chúng ta là một nước 
xã hội chủ nghĩa lớn, hiện nay 
có 50 triệu dân, rồi đây có thề 
tăng lên tới 6, 7 chục triệu. Ta 
phải lo tính trước đi. Chúng ta 
phải phát triền kinh tế ở đỏng 
bằng, nhưng còn phải phát triền 
lên miền núi, phát triền ở miền 
biên. Nước ta là một nước lớn 
như vậy mà có biên thì phải đầy 
mạnh khoa học nghiên cửu về 
biên, đầy mạnh mọi ngành kỳ 
thuật về biên và xa hơn nữa còn 
phải chú trọng đến nghiên cứu 
đại dương cùng các nước khác 
trên thế giới. Chúng ta cũng có 
trách nhiệm và quyền lợi nghiên 
cứu vỏ khai thác đại dương chứ 
đại dương không phải là độc 
quyền của một nước nào. Đương 


nhiên. chúng ta phỏi dựa chắc vòo 
ven biển, trước hết chú ý đến biền 
gồn, rồi đến biền xo củo ta, chú ý 
đén thềm lục địa của ta. Nhưng 
rồi phải vươn ra đại đương. Ngay 
bày giờ, la cũng phải nghĩ đến 
con đường phát triền làu đài củ: 
kinh tế và khoa học về biên ở 
nước ta. 

Tòi đã nói một số ý kiến về 
'ách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong việc phục vụ kinh tế miền 
biên. Tôi đồng ý với nguyện vọng 
của các đồng chí là tập hợp lực 
lượng lại, xây dựng những trung 
tôm nghiên cứu về biển cho cá 
nước, tÔ chức hệ thống nghiên 
cứu về biên có phản còng có 
phối hợp. Chẳng hạn giữa Viện 
nghiên cứu biên và Viện hải sản 
phần công phối hợp với nhau 
như thế nào. Nhất thiết phải phối 
hợp. Cho nên, hòm nọ, khi tòi 
mới đi công tác mãy tháng ở 
ngoài nước về thì được tín mở 
hội nghị này, Lôi CÓ nói VỚI Các 
đồng chỉ ở Bộ hải sản, là nên làm 
sao cùng tö chức hội nghị này. 
Các anh ấy rất đồng ý và đã chọn 
những bảo cáo tốt tại hội nghị 
này. Không những phải tô 
chức những Viện ở trung ương 
mà còn phải tô chức ca một mạng 
lưới nghiên cứu cho đến địa 
phương, đến cơ sở. Tôi nghĩ 
rằng các tỉnh nẻn có cơ sở nghiên 
cứu ; các huyện cũng có tö chức 
khoa học — kỹ thuật ơđó. Tòi 
đi các nước, thấy trong các hợp 
tác xã lớn, các nông trường đều 
œó cơ sở nghiên cứu khoa học và 
kỹ thuật. Bây giờ có nơi đã hình 


thành những liên hiệp khoa học 
sản xuất, Các đồng chí chắc cũng 
đã có nghe nói. Cho nên, ta phải 
làm ngay từ bây giờ, dưa khoa 
học— kỹ thuật đến tận cơ sở, làm 
sao đề kết hợp khoa học hiện đại 
nhất với việc tòng kết những 
kinh nghiệm, với khả năng sáng 
tạo của nhân dân lao động. Các 
đồng chí cũng biết rằng tất cả các 
sáng kiến phát minh không phải 
chỉ do các nhà bác học tìm ra mà 
thỏi. Tôi không kề nhiều vẻ văn 
đe này. 


Tòi chỉ nói một thí dụ. Như 
việc đánh cá của HHãi quản, phải 
tìm ở dàu mới có bãi cá. Bản đồ 
vẻ biên của ta hiện chưa chỉ rõ 
những bãi cá ở đâu. Thế thì chỉ 
có những người đánh cá rất làu 
năm biết thôi. Nẻều Hải quân có 
những người đánh cá làu năm 
giúp đỡ thì có thể sản lượng tăng 
lên gấp đôi, gấp ba ngay. Chứ 
còn biên mênh mông thể này mà 
là cà đi tìm, đi soi thì biết đầu có 
cá. Mà đợi Viện khoa học biển 
của ta ở Nha-trang làm bản đồ 
đề biết ở đâu và lúc nào có cá thì 
chắc còn làu lắm. 


Tòi dòng Ý tăng cường trong bị 
vò thiết bị, nhưng tôi nghĩ răng 
đề có những trang bị và thiết bị 
la có hai cách làm. Một cách là 
đi thắng vào cái hiện đại nhất, 
làm ở trung ương, trong đó có 
những cái không. phải ở trong 
nước có thê làm được. Một cách 
nữa là phát động một cách rộng 
rãi phong trào đi sảu vào khoa 
học— kỹ thuật ở cơ sở đề cải tiến 
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và đôi mới trang bị. Kết hợp cả 
hai cách đó mới có thê làm được. 
Nếu như bây giờ cứ đợi đủ vốn 
liếng, mà có vốn đi nữa muốn 
mua một cái tàu nghiên cửu cho 
đầy đủ thì phải đi thương lượng, 
phải ký kết, v.v... thì hết năm này 
qua năm kia rỏi. Tất cả cái đó 
không phải chỉ chuyện mình có 
tiền hay không có tiền đâu, không 
phải tùy mình đàu. 


Cần phải hết sức coi trọng việc 
đòo tạo cón bộ. Trước khi đi vào 
đào tạo cán bộ thì kiêm kê lại 
đội ngũ cán bộ mà sử dụng cho 
đúng. Tôi khòng tán thành việc 
sử dụng bất hợp lý các cán bộ 
nghiên cứu của chúng ta ; nhưng 
bây giờ điều động cũng không 
phải dễ đâu, bởi vì còn chuyện 
cục bộ bản vị. Tôi nghĩ muốn 
giải quyết vấn đề này thì phải 
kiên quyết. Một đồng chí có trình 
độ trên đại học giỏi về nghiên 
cứu biên thì đề đồng chí đó 
nghiên cứu, chứ đồng chí đó làm 
quản lý thì chưa chắc đã tốt. 
Nhiều nơi cứ tưởng như là phó 
tiến sĩ mà đi làm quán lý thì quản 
lý sẽ cao hơn. Không phải như 
vậy. Cần phải kiêm kê lại tất cả 
cán bộ. Tôi sẽ dề nghị Hội đồng 
Chính phủ ra một quyết định 
riêng về vấn đề này. 


Gần có một chương trình đào 
tạo cán bộ một cách có hệ thống. 
Đào tạo căn bộ trên đại học tiến 
hành ở ngoài nước và ca ở trong 
nước. Đào tạo những cán bộ đại 
học và trung cấp. Trong các 
trưởng đại học, trong các trường 


44 


trung cấp của ta. Các cán bộ đó 
sẽ phục vụ ở các cơ sở sản xuất, 
ở các Viện nghiên cứu về biền và 
ở các trường có nội dung giảng 
dạy về biền. Tôi rất mứng thấy 
có những cán bộ giảng dạy nhưng 
đã đi sâu nghiên cứu về biên. Rất 
mong các (lồng chí tiếp tục nghiên 
cứu. Ngoài ra, sau khi giải phóng 
miền Nam chúng ta có thêm 
những cán bộ khoa học và Kỹ 
thuật về biền đã làm việc dưới 
chế độ cũ. Cần phái hết sức trọng 
dụng những cán bộ đó, làm sao 
cho anh chị em phát huy tài năng 
và trí tuệ đề phục vụ cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên đất nước ta. 

Về chương trình hành động cụ 
thề thì tôi nghĩ rằng cần có một 
kế hoạch đề tài cấp Nhà nước đề 
phối hợp các lực lượng khoa học- 
kỹ thuật về biền vào những mục 
tiêu cấp bách. Hiện nav có mội 
đề tài quan trọng là điều tra vùng 
biền Thuận-hải và Minh-hải. Sau 
hội nghị này, các đồng chí triền 
khai thảo luận đề tài đỏ là rất 
đúng. Nhưng rồi đây, với sự chỉ 
đạo của Ủy ban khoa học và kỹ 
thuật, cần làm chương trình 
nghiên cứu toàn điện hơn về 
những tiến bộ khoa học và kỷ 
thuật trong những năm tới trong 
những ngành kinh tế biên, đối 
với toàn bộ Biền Đông và thêm 
lục địa của ta. 


* 


Hôm nay, tôi đến thăm hội 
nghị của các dòng chí, hoạn 


nghênh sự tập hợp lực lượng tại 
hội nghị này. Tỏi muốn phát biều 
một số ý kiến vẻ lim quan trọng 
của biên, sự ưu đãi mà thiên 
nhiên dành cho nước ta, về nền 
kinh tế miền biện, một bộ phận 
hữu cơ hết sức quan trọng trong 
nén kinh tế của nước Cộng hòa 
xñ hội chủ nghĩa Việêt-nam, Đó 


cũng là cơ sở đề đặt phương. 


hướng nghiên cứu của các ngành 
khoa học — kỹ thuật về biến. Tòi 
muốn nhấc các đồng chí là cách 
mang khoa học —RKÝ thuật là 
còng việc của cán bộ khoa học, 
kỹ thuật đông thời của quần 
chúng nhân dàn cho nên phải phát 
động một phong trào quần chúng 
đi vào khoa học và kỹ thuật một 
cách mạnh mẽ. 


Đây là một công việc mới mẻ, 
bởi vì chúng ta mới đi những 
bước đầu trong khoa học về biền. 
Cho nên nếu như khi xác định 


những trọng điềm nghiên cứu. 
chúng ta chỉ làm những trọng 
điểm đó thôi thì khó phát hiện 
những khả năng mới. Trong lúc 
nắm những trọng điểm thì văn 
đề một số đồng chí khác có một 
phạm ví nghiên cứu những đề tài 
về biên rộng rãi hơn. Trước mái, 
nó có vẻ như là xa xôi, chưa thiết 
thực, nhưng cũng cần phải nghiên 
cứu. Không nên quả bó hẹp. Như 
vậy có một phạm vị nghiên cứu 
rộng rãi, đồng thời phái biết 
hướng vào những mũi nhọn quan 
trọng. Trước hết là sinh học biến 
và kỳ thuật đánh cá, kỹ thuật 
hàng hải phục vụ nghề cá và 
nghề di biên. Khoa học và kỹ 
thuật phục vụ việc khai thác dầu 
khí ở biên cũng rất quan trọng và 
cấp bách. 

Với tỉnh thần nh vậy, tôi chúc 
hội nghị các đồng chí thành còng 
tốt đẹp. 


4ỗ- 


LỰ LUNNđ VÚ TRAM6 NHĂN DÂN TẢ 
HỈM (MIÍT THỰC HIẾ THỈMG LỰT 
MíI NHI VỊ THỦ BIÁI BUẠN MT 


Dâ* Lộc ta đang sống những ngày 

sôi nội đầy khí thế cách mạng, 
nhằm thực hiện thăng lợi đường 
lối mà Đại hội đại biểu toàn quốc 
Đang đã đề ra 
trong giai đoạn mới, «giai đoạn 
cả nước độc lập, thống nhất 
và làm nhiệm vụ chiến lược duy 
nhất là tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội »(1). Nhân dân ta 
đang phát huy những thế 


năng của đất 


lần thứ IV cúa 


mạnh và 
khai thác mọi tiêm 
nước đã thóng nhất, nêu cao lòng 
vêu nước xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần 
trí thöỏng mình, óc 


lao động cần củ, 


, ^ ^? -_ ° 

sáng tạo, truyền thông dũng "cam, 
kiên cường của đân tọc đề xây 
dựng thành công và bảo vệ vừng 
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VĂN - TIỀN - DŨNG 


chắc Tỏ quốc Việtnam xã hội chủ 
nghĩa. 


Trong khi quyết định đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lỗi xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, Đại hội đã chỉ rõ: « Đi 
đôi với xây dựng đất nước về 
mọi mặt, phải ra sức xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân đân, xây dựng công 
nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho 
đất nước sẵn sàng đánh bại mọi 
cuộc tiến công của bọn xâm 
lược ›(2). 


(l) Nghị quu£t Đại hội đại biều toàn quấc 


lần thứ TW của Đảng cộng sản Việt-nam, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang l6. 
(2) Sách đã dẫn, trang 25. 


cỊ 


Đại hội cũng đã xác định : « Trong 
giai đoạn mới, các lực lượng vũ 
trang cò hai nhiệm vụ luôn luôn 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tò 
quốc và tích cực làm nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế»(3). 

Bảo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội 
lần thứ IV đã chỉ rõ : “Đảng đánh giá 


Là công cụ bạo lực sắc bén của 
Đẳng, do Đẳng và Bác Hồ kinh yêu 
tồ chức, lãnh đạo và giảo dục, các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta luôn 
luôn lấy đường lối, nhiệm vụ cách 
mạng của Đảng làm mục tiêu chiến 
đấu của mình. Trong giai đoạn hiện 
nay, quân đội ta đồng thời làm hai 
nhiệm vụ nói trên chính là để thực 
hiện đường lôi, nhiệm vụ cách mạng 
mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã vạch ra. vì độc 
lập tự do của Tô quốc, vi chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sân. 

Hai nhiệm vụ chính trị lớn mà Đẳng 
giao cho lực lượng vũ 
dân ta là xuất phát tử yêu cầu khách 
quan của tỉnh hình nước ta hiện nay, 
phản ánh quan điềm đúng đẫn của 


trang nhàn 


Đăng ta trong việc vận dụng quy luật 
dựng nước đi đòi với gIĩ nước, (quyv 
luật xây đựng chủ nghĩa xã hội đi đòi 
với bảo vệ chủ nghĩa xã hội trong 
điều kiện mới của nước ta, Phải bảo 
vệ vững chắc Tỏ quốc để xây dựng 
đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Có xày dựng chủ nghĩa xã hỏi. xây 


rất cao chiến công của quân đội 
trong cuộc chiến tranh yêu nước vĩ 
đại vừa qua. Đẳng tin chắc rằng quân 
đội mãi mãi xứng đáng là một đội 
quân đáng tin cậy trong sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc, đồng thời là một đôi 
quân xây dựng tài giỏi. một trường 
học lớn rèn luyện con người mới đối 
với các thế hệ thanh niên ? (4) 


\ 


dựng đất nước giàu mạnh mới có cơ 
sở đề củng cố quốc phòng. bảo vệ Tỏ 
quốc. 

Chúng ta đầy mạnh việc xây dựng 
quân đội nhân dàn chính quy hiện 
đại, xây dựng nén quốc phóng toàn 
đân hiện đại trong tỉnh hình cơ sở 
ràt chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội ở 
đôi với nhiệm vụ thiêng liêng bảo về 
Tô quốc. quân đội ta phải tích cực 
xảy dựng kinh tế, góp phần xây dựng 


và tăng cường cơ sở vật chảt - kỹ 


nước ta còn nhỏ vêu. Đị 


thuật của chủ nghĩa xã hội làm cho 
đất nước mau giàu mạnh, lO Pa CƠ 
sở vật chất - kỹ thuật 
hiện đại cho việc củng cố quốc phòng, 


ngìV càng 


xây dựng quản đội. Đương nhiên, 
muốn có quản đội mạnh, có nên quốc 
phòng mạnh, ta còn phải làm nhiều 
Việc, COI trọng việc xây dựng và phát 
huy mọi nhân tổ hợp thánh sức mạnh 


của quân đội. 


(3) Sách đã dẫn. trang 65— 66. 

(4) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội lần thứ ÏV, nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 1977, trang |43. 
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Là tổ chức vũ trang cách mạng có 
kỷ luật nghiêm mình, có tính thần 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, có 
khả năng làm chủ khoa học — kỹ thuật 
hiện đại, có cơ sở vật chất — kỹ thuật 
nhất định, quân đội ta là mội lực 
lượng chiến đấu mạnh đề bảo vệ Tô 
quoc và là một lực lượng lao động iớn 
có khả năng làm giàu cho đất nước. 

Bảo vệ Tò quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng nhất, là chức năng cơ 
bẩn của quân đội nhân dân. 

Lực lượng vũ trang ta cùng với 
toàn đàn bảo vệ vững chắc độc lập 
tự do của Tô quốc, chủ quyền của dân 
tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thỏ, vùng 
trời,vùng biến, thềm lục địa, biên giới, 
hai đáo; bảo vệ vững chắc Nhà nước 
chuyên chính vô sản và quyền làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân đân 
lao động, bảo vệ an ninh chính lrị Vả 
trật tự xã hội, báo vệ sự nghiệp cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghia xã hội, công cuộc lao động hòa 
bình xây dựng kinh tế, xây dựng đời 
sống ấm no hạnh phúc cúa nhân dàn 
ta. giữ vững hòa bình lâu đài của Tồ 
quốc. Chúng ta sẵn sàng đập tan mọi 
âm mưu và hành động của bọn đế 
quốc và các thẻ lực phần động xâm 
phạm chủ quyền và lãnh thô của ta, 
chong phá sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân. Đồng thời chúng ta sẵn sàng 
đánh bại chiến tranh xâm lược của bọn 
để quỏc và tav sai nếu chúng gây ra 
đối với nước ta trên bất cứ quy mô 
nào, đưới bãi cứ hình thức nào, bằng 
bất cứ loại vũ khí nào, trong bất cử 
tình huông nào, 

« Sau chiến đấu bền 
bí đầy hy sình, pian khổ, nhân đân ta 


hàng nắm 


(9 


chỉ có một nguyện vọng tha thiết là 
được sóng trong hòa bình đề xây dựng 
Tö quốc Việt-nam xã hỏi chủ nghĩa 
giàu mạnh, tăng cường quan hệ hữu 
nghị, hợp tác với tất cả các nước, và 
góp phần tích cực bảo vệ hòa binh ở 
Đông — Nam châu Á và trên thế giớn. 
Nhân dân và quản đòi ta kiên qUYỂI 
không cho phép bọn để quốc và hắt 
cử thể lực phần động nào xâm phai: 
đến chủ quyền của dàn tộc, đến độc 
lặp tự do của Tô quốc. 

Để làm tốt nhiệm vụ bảo về Tà 
quốc, chúng ta cần thấy hết những 
Am mưu đen tối trước mất cũng 
như lâu đài của bọn để quốc và 
các thế lực phản động trong và 
ngoài nước; không ngừng nâng cao 
cảnh giác cách mạng. trình độ sẵn 
bộ đôi. có kế 
hoạch chuần bị chu đáo. cụ thề, toan 


sang chiến đấu của 


diện. 


Chủ nghĩa để quốc và các thế lực 
phản động không cam chịu khoanh 
Lay trước sự phát triền của cách mạng 
Việt-nam, Chúng chưa từ bồ những ý 
đồ xấu xa và những hành động gây 
tội ác đối với nước ta và nhân dân các 
nước Đông-dương. Chúng ra sức tìm 
mọi cách gây rồi, phá hoại còng cuoc 
xây dựng kinh tế hỏng làm chậm bước 
tiến của nhàn dân ta trong sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sau khi 
thất bại thảm hại ở Việt-nam. rỗ 
quốc Mỹ không thề lam 
nữa. Song, còn 


ràng đế 
mưa làm gió được 
chủ nghĩa đế quốc thi còn có nguồn 
gốc của chiến tranh xâm lược. len 
để quốc vẫn tiếp tục chạy đua vũ 
trang. gây ra các cuộc xung đòi vũ 
trang cục bọ, tăng cường chuẩn bị 


chiến tranh, chia rẽ các lực lượng cách 
mạng, mưu toan chống lại phong trào 
cách mạng của nhân dân các dân lộc 
trên thế giới. Nếu một khi bọn đế 
quốc gây ra chiến tranh xâm lược đối 
với nước ta thì cuộc chiến tranh đó 
sẽ có quy mô lớn hơn, tính chất ác 
liệt hơn những tranh 
trước ; kể địch có thề sử dụng những 
phương tiện chiến tranh hiện đại 
nhất. Chúng ta cần chuần bị về mọi 
mặt cho đất nước, đặc biệt là về mặt 
xây dựng lực lượng vũ trang đề chiến 
thẳng quản thù. Phần dấu nắm lấy 
những thành tựu và vươn lên đón 
trước những sự phát triển mới nhất 
sổa khoa học kỹ thuật quân sự hiện 
đại. đề chủ động bảo vệ đất nước 
trong mọi tỉnh huỏng. 


cuộc chiến 


Chúng ta cần nhận rõ vị trí của 
nước Việt-nam và sự phát triền 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên đất nước ta dề thấy hết những 
nội dung mới, những yêu cầu cao, 
những khả nắng to lớn trong sự 
nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng 
lực lượng vĩ tranø, bảo vệ Tô quốc. 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việtcnam là một tiền đồn bất khả 
xâm phạm của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, là nhân tố quan trọng của hòa 
bình, độc lập đàn tộc. dân chủ và tiến 
bộ xã hội ở Đòng — Nam châu Á và 
trên thế giới. Nước ta có vùng đất 
đài và hẹp, năm ở bờ biến Thái-bình- 
dương, trên một địa bàn cửa ngõ ở 
châu Á, có hàng nghìn hải đảo, có 
thềm lục địa rộng, có vùng biên gắn 
liên với các đường hàng hài quốc tế,có 
bầu trời bao la quan hệ về hàng không 
với nhiều nước, Công cuộc xây dựng 


chủ nghĩa xã hội đang làm biên đồi sâu 
sác đất nước ta. Nhiều vùng kinh tế 
mới, nhiều cơ sở công nghiệp, nhiều 
khu công — nông nghiệp, nòng — công 
nghiệp... đang thành hình và sẽ phát 
triên, Các cơ sở đó lại nằm ở những 
địa bàn chiến lược khác nhau: đồng 
bằng, rừng núi, biền cả, hải đảo. ngày 
trên biên giới, sâu trong nội địa... 


Như Vậy, vị trí của nước ta, sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của nhân đân ta đòi hỏi công cuộc bảo 
vệ Tô quốc phải được không ngừng 
phát triền một cách toàn diện. Alặt 
khác, những thành qua về mọi mặt 
của sự nghiệp xây đựng đất nước lại 
tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến các 
nhân tố tạo thành sức mạnh chiến 
đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, 
của nền quốc phỏng toàn dân. Chúng 
ta nhất định xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta cũng nhất định 
đem hết sức lực và mọi khủ năng 
đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
thân yêu. 

Chúng ta phải quán triệt đường 
lối của Đảng, nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thè của nhân dân lao 
động, ra sức xây dựng chế độ 
làm chủ tập thè xã hội chủ nghĩa 
đề tạo nên một động lực to lớn, một 
SỨc mạnh vĩ đại trong sự nghiệp bảo 
vệ đất nước. 


Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, bất 
cứ lĩnh vực nào muốn có được những 
chuyền biến cách mạng vĩ đại, đều 
phái phát huy được quyền làm chủ 

xây 

đản 
phản 


quần chúng. phải 


tập thể của 


dựng được một cơ chế đúng 


và ngày càng hoàn thiện 
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ảnh quyền làm chủ tập thề đó. Lĩnh 
vực quân sự, lĩnh vực quốc phòng, 
một lĩnh vực Hiên quan trực tiếp đến 
vận mệnh của dân tộc, đến sự phát 
triền của cách mạng, tiêu biều cho 
sức mạnh tông hợp vẽ mọi mặt của 
đất nước, càng phải quản triệt yêu 
cầu nói trên. 

Nhân dân lao động không chỉ làm 
dựng đất 
nước, mà còn làm chủ trong sự nghiệp 


chủ trong sự nghiệp xảy 


bảo vệ Tô quốc. Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng khẳng định: 
“Làm chủ tập thề về chính trị đòi 
hồi phải bảo vệ vững chắc chủ nghĩa 
xã hội. bảo vệ vững chắc Tô quốc 
xñ hội chủ nghĩa đi đôi với xây dựng 
chủ nghĩa xã hội *, Mỗi công dân. mỗi 
cản bộ, mỗi chiến sĩ lực lượng vũ 
trang đêu có quyền lợi và nghĩa vụ 
làm chủ trong sự nghiệp bìo vệ Tô 
quốc, nêu cao tính tích cực, chủ động, 
sảng tạo, ý thức cảnh giác, phát huy 
sức mạnh của các tổ chức, chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của Nhà 
nước chuyên chính vô sản đề bảo vệ 
Tö quốc. 

Chúng ta cần quản triệt quan 
điềm quốc phòng toàn dân, 
quan điềm chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tò quốc, ra sức xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân 
vững mạnh. 


Dao vệ Tổ quốc là sự nghiệp củatoàn 
Đáng, toàn đân và toàn quản ta. Đổi 
với toàn bộ đất nước mà nói, sẵn sàng 
chiên đầu dẻ bảo vệ Tó quốc là phải có 
nên quốc phòng toàn đàn vững mạnh. 
Nền quốc phòng của ta ngày nay là 
nên quốc phòng của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, là nẻn quốc 
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phòng toàn đân, toàn diện và hiện đại, 
gàn liên với sức mạnh ngày càng phải 
triền của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
hùng cường, với sức mạnh tien công 
của cả ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới. Nền quốc phòng đó gỗm có 
tiêm lực chính trị, tỉnh thân, tiêm lực 
kinh tế, khoa học — kỹ thuật và tiêm 
lực quân sự, có thế trận chiến tranh 
nhân dânvững chắc,luôn luôn sẵn sung 
chiến đấu trong thời bình và cỏ kẻ 
hoạch nhanh chóng chuyền toàn bộ 
đất nước từ thời bình sang thời chiến 
nếu chiến tranh xây ra. Đói với các 
lực lượng vũ trang mà nói, sản sàng 
chiến dău là phải không ngừng nàng 
cao chất lượng, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của các đơn vị và cơ quan, 
của các quân chúng và binh chủng; lš 
có kế hoạch và phương án tác chiến 
cụ thê, chu đảo, xây dựng thế trận. 
chuần bị chiến trường, chuần bị hau 
cần... đề có thê đập tan ngay. không 
chút chậm trẻ mọi hành động xảm 
lược lớn hay nhỏ. bất cứ ở đâu, bát 
cử lúc nào. 

Sức mạnh quốc phòng của ta thề 
hiện toàn bộ sức mạnh của đắt nươợc 
và tỉnh ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Nó là kết qua tông hợp của ba 
cuộc cách mạng ở nước ta, cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học—kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỆ thuật là then chốt. Nó là sàn 
phim tông hợp của quá trình xảy 
dựng chế độ làm chủ tập thê xã hỏi 
chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa ; nền văn hỏa mới xã hẻi 
chủ nghĩa và con người mới xã hỏi 
chủ nghĩa. Sức mạnh ấy nằm trong 


toàn bộ hệ thống của nền chuyển 


chính vô sản, dựa vào lực lượng của 
toàn dàn mà nòng cỏi là khối liên 
minh còng nông dưới sự lãnh đạo của 
Đang của giải cấp công nhân. 


Quân đội nhân dân có trách nhiệm 
mặng nề và vé vang là luôn luôn sẵn 
sàng chiến đầu, kịp thời đập tan mọi 
sự phần kháng của các lực lượng thù 
địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tô quốc. 
Đó là lực lượng tiêu biều của sức 
mạnh quốc phòng, là lực lượng nòng 
cốt cho toàn dân đánh giác giữ nước. 
Sức mạnh của quân đội nhàn đàn phải 
dựa chíc vào sức mạnh của nền quốc 
phòng, vào toàn bộ thể trận rộng khp, 
vững chắc của chiến tranh nhân dân 
đã được chủ động triển khai. Lực 
lượng vũ trang nhàn dân chỉ có thê 
nàng co được trình độ sẵn sàng chiến 
đâu và phát huy hiệu lực chiến đâu 
cao nhất trên những nền tảng đó. Mặt 
Khác 
nước nhất thiết phải có nòng cốt là lực 


lực lượng của toàn dân giữ 
lượng vũ trang nhân dân, với chất 
lượng ngày càng cao, thì mới phát huy 
được cao độ sức mạnh của minh. 


Xúu dựng kinh: tế là nhiệm vụ chính 
trị hết sức quan trọng, một nhiệm vụ 
thuộc về bản chất của quản đội nhàn 
đàn, của chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Quản đội ta phải tích cực góp phần 
vào sự nghiệp. xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
cùng toàn dàn hoàn thành tháng lợi 
nhiệm vụ đưa nền kinh tế nước ta từ 
sản xuât nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, chiến thắng nghẻo nàn và 
lạc hậu, nâng cao không ngừng đời 
sống của nhân đân. Đông thời kết hợp 
với các ngành kinh tế của Nhà nước. 
cố gắng đáp ứng những nhu cầu cơ 


bẩn về cơ sở vật chất — kỹ thuật cho 
nên quốc phòng nói chung và cho 
quàn đội nói riêng. 


Quân đội 


trung cao độ vào mặt trận sản xuất 


ta cùng toàn dân tập 


nông nghiệp, làm nghiệp, ngư nghiệp, 
kiên quyết hoàn thành 
khai hoang, kiến thiết đồng ruậng, 
xây dựng vùng kinh tế mới, thực 


nhiệm vụ 


hiện bằng được những chỉ tiêu về sản 
xuất lương thực, thực phầm, chăn 
nuôi, khai thác gỗ, trồng rừng, khai 
thác hải sẵn..“ Cần huy động một bộ 
phản tương đối lớn tích cực tham gia 
vào mặt trận xây dựng cơ bản. xây 
dựng những nhà máy, công trình thủy 
lợi, thủy điện. những nông trường, 
lâm trường, những thành phố. thị 
xã, thị trẫn, những trường học, bệnh 
viện... nhất là ở những vùng kính tế 
mới, những khu vực chiến lược quan 
trọng, xung yếu có ý nghĩa lớn về 
kinh tế và quốc phòng. Cần sử dụng 
một lực lượng lao động thích hợp, 
tích cực tham gia vào mặt trận giao 
thông vận tài, xây đựng mạng lưới 
giao thông đường bộ, đường sát, 
đưởng ống, đường thủy, củng cố, 
mở ròng, xây dựng thêm hệ thống 
bay, bến cìng... đạp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp phát triển kính 


các sân 


tế và củng cố quốc phòng. Cần tiếp tục 
xây dựng những cơ sở công nghiệp 
quốc phòng đề đáp ứng yêu cầu của 
quốc phòng, của quản đội trong việc 
hoàn thành hai nhiệm vụ, đồng thời 
cùngvới các xi nghiệp công nghiệp nhẹ 
của Nhà nước sẵn xuất một số mặt 


hàng tiêu dùng. 


Vẻ làu đài, quàn đội ta sẽ dần dần 
tập trung vào làm những ngành hợp 
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với sở trường của tồ chức quân đội, 
nhất là những ngành mũi nhọn, then 
chốt, những ngành gắn 
nhất với quốc phòng. 


hiền nhiều 


Chúng ta cần hiều rằng quân đội 
xây dựng kinh tế không phải là đề 
tự túc về kinh tế, cũng không phải 
là đề xây dựng kinh tế riêng cho quân 
đội mà là phát huy vai trò xung 
kích, sức mạnh về tổ chức và kỷ 
luật của quân đội đề xây dựng nền 
kính tế của cả nước, đặc biệt là 
những công trình quan trọng nhất, 
khó khăn nhất. 


Đề thực hiện tốt nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, chúng ta phải quán 
triệt đường lồi cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đường lối xây dựng 
nèn kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta mà Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã đề ra. 


Quân đội ta làm nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế là góp phần đầy nhanh 
quá trình đưa nền kinh tế nước ta 
từ sản xuất nhÖ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, phát triền thành phần 
kinh tế quốc doanh, tăng cường trận 
địa của chủ nghĩa xã hội ; ra sức 
xày dựng cơ sở vật chất — kỹ thuậi 
của hội ; 
góp phần phân bố lại lao động trong 


chủ nghĩa xã tích cực 
cả nước và phân công lào động trong 
các kinh tế 
chủ trọng cả công nghiệp và nòng 
nghiệp đề xây dựng cơ cấu kinh tế 


ngành quốc - dân; 


công — nông nghiệp; coi trọng cả 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương; kết hợp kính tế với quốc 
phòng... Kế hoạch xây dựng kính tế 
của quân đội là một bộ phận trong 


kè hoạch xây dựng nền kinh tế của 
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cả nước. Quân đội ta phải nghiêm 
chỉnh chấp hành mọi quy định, thề 
lệ, chính sách của Nhà nước. hoàn 
thành kế hoạch Nhà nước giao cho 


cần tháu suốt tầm 
quan trọng của việc quân đội 
làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế 
và mối quan hệ giữa nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế với nhiệm vụ 
bảo vệ Tò quốc, nhiệm vụ xây 
dựng quân đội. 


Chúng ta 


Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV đã chỉ 
rõ: *Trong hoàn cảnh một nước 
nghẻo lại vừa ra khỏi một cuộc chiến 
tranh ác liệt, kéo dài, thì các lực 
lượng vũ trang, ngoài nghĩa vụ luôn 
luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. còn 
phải tích cực làm nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, góp phần xây dựng cơ sở vậi 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Chỉ có trên cơ sở đầy mạnh công cuộc 
xây dựng kinh tế, công nghiệp hóa rã 
hội chủ nghĩa nước nhà, chủng ta mới 
phát triền được công nghiệp quốc 
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 
thật sự chính quy và hiện đại. triền 
khai việc phòng thủ đất nước một 
cách toàn diện » 5). 


Trong quá trình xây dựng kinh tế, 
cân bộ, chiến sĩ ta được bồi đưỡng. 
rên luyện những phầm chất tốt đẹp 
của người lao động như: tỉnh thần 
khắc phục khó khăn, chịu đựng gian 
khổ, tư tưởng làm chủ tập thầ, 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp bànè 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ ÏV, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 977, trang l4). 


tỉnh cảm gắn bó với quần chúng, với 
sản xuất và đời sống của nhân dân... 
Cán bộ, chiếu sĩ ta còn được bồi 
dưỡng những kiến thức về kinh tế, 
về văn hóa và khoa học — kỹ thuật, 
được rèn luyện kỹ năng trong sẵn 
xuất. Đó cũng chính là những phầm 
chất và năng lực cần thiết đề làm 
tốt nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. 


Chúng ta cần nêu cao tỉnh thần 
cách mạng tiến công, kiên quyết 
khác phục mọi khó khăn, giải 
quyết tháng lợi những vần đề nảy 
sinh trong thực tiễn đề hoàn thành 
bằng được nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ 
Liêu kinh tế mà Đẳng và Nhà nước đã 
giao cho.Chúng ta kiên quyết! làm, phát 
huy tỉnh thần tự lực, tự cường, vừa 
học, vừa làm, không do dự, chần chừ, 
không ngại khó, ngại khô, không ÿ$ 
lại, chờ đợi. Trên cơ sở nắm vững 
quy luật kinh tế, chúng ta phát huy 
thế mạnh của tô chức quân sự, từng 
bước gini quyết vấn đề tô chức lực 
lượng một cách thích hợp, cả với lực 
lượng chuyên làm kính tế cũng như 
với lực lượng sẵn sảng chiến đấu; 
giải quyết vấn đề công cụ sản xuất 
và cơ sở vật chãt— kỹ thuật. chú ý kết 
hợp cả công cụ thủ công, nửa hiện 
đại và hiện đại. Cần chú trọng nâng 
cao tri thức làm kinh tế cho cán bộ 
và chiến sĩ, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ 
và công nhân kỹ thuật, giải quyết tối 
vấn đề quản lý kinh tế, quần lý kỷ 
luật, bảo đẳm sẵn xuất có kỷ lnật, có 
kỹ thuật. có năng suất lao động ngày 
càng cao. có hiệu qua kính tế ngày 
càng lớu. không lãng phí thời gian, 
sức lực của bộ đội, tiền của của nhận 


dân. Mọi thành quả lao động cần được 
quản lý chặt chẽ, được sử dụng đúng 
nguyên tắc, chính sách ; chống tham 
Ô, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phải 
chăm lo đời sống tỉnh thần và vật 
chất của bộ đội. Phải học lập và 
(ranh thủ sự giúp đỡ của các ngành 
kinh tế quốc dân, khiêm tốn, đoàn 
kết với các cơ quan khác của Nhà 
nước, với các địa phương trên tính 
thần hợp tác xã hội chủ nghĩa. 


Qua thực tiền làm tốt hai nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc và xây đựng kinh té, 
quản đội ta sẽ là một trường họe 
lớn đảo tạo nên những con người 
mới xã hội chủ nghĩa, những cán bộ 
và chiến sĨ ưu tú của quân đội nhân 
dân. Phần lớn thanh niên ta lần lượt 
trải qua trường học này đề thực hiện 
nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 
đất nước, và được rèn luyện thành 
những con người mới vừa chiến đầu 
giỎi. vừa sản xuất tốt, Đó cũng là 
thực hiện sự nghiệp «bồi dưỡng thế 
hệ cách mạng cho đởi sau? theo Di 
chúc của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vi 
đại. 


Ioàn thành tốt những nhiệm vụ 
trên đây trong giai đoạn mới, quân 
đội ta không chỉ là một còng cụ bạo 
lực sắc bén của Nhà nước chuyên 
chính vô mà cỏn là một tồ 
chức sản xuất, một lực lượng lao 
động to lớn làm ra của cải vật chất 
cho xã hội; không chỉ là những đơn 
vị chiến đấu và sản xuất mà còn 
là những cơ sở giáo dục và đào tạo 
con người mới. Đây là một sự phát 
triên mới trong chức năng và nhiệm 
quân đội ta thề hiện 


sản 


vụ của 
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một quan điềm mới, một bước phát 
triên mới về lý luận xây dựng lực 


Trước yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng, nhiệm vụ quản đội trong 
giai đoạn mới, chúng ta phải ra sứe 
xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân hùng mạnh, tiếp tục 
đày mạnh sự nghiệp xây dựng 
quân đội nhân dân chính quy 
hiện đại, có chất lượng ngày 


cảng cao. 


Sức mạnh của quản đội nhàn dàn 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam phải phản ảnh được những khả 
năng mới của dân tộc ta trong thời 
đại ngày nay, những khả năng rất (to 
lón và ngày càng phát triển trong 
công cuộc lao động vĩ đại của toàn 
đàn ta đề xây dựng đất nước. Vẫn đề 
đặt ra là chúng ta cần phát huy cao 
độ tỉnh năng động chủ quan đề biến 
khả năng thành hiện thực, gìn chặt 
xây dựng quân đội với xâv dựng đắt 
nước. 

Chúng ta cần thấy rõ xu thế phát 
triền tất yếu trong tương lai, đồng 
hình 


nước ta, của 


thời lại thấy hết tình thực 
tế trước mặt của đất 
quân đội ta đề xác định đúng đăn 
phương hưởng, mục tiêu lâu dài của 
việc xây dựng quân đội và giải quyết 
một cách sáng tạo những bước đi cụ 
thê, những phương pháp thích hợp 
nhằm đạt tới mục tiêu đó. Phải đi 
| không ngừng 
nâng cao phầm chất cách mạng, trau 


sâu vào thực - tiền, 
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lượng vũ trang nhân dân trouc 


giai đoạn hiện nay. 


dỏi kiến thức mới, rèn luyện nẵng 
lực mới đề hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ xây dựng quản đội trong giai đoạn 
hiện nay. 


Trước mắt,cản bộ và chiến sĩ ta đang 
ra sức phân đấu đề tạo nên một sự 
chuyền biến mạnh mẽ về mọi mật 
trong toàn quân, nhằm nâng cao 
hơn nữa chát lượng toản diện 
của các lực lượng vũ trang ta 
trên cả nước, của cả bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương và đần quản 
tự vệ, của cả cơ quan, nhà trường và 
đơn vị, của các quân chủng và bình 
chúng, của cắp trên và cấp dưởi. của 
cả lực lượng thường trực và lực lượng 
hậu bị. 


Văn đề cơ bản đầu tiên của chái 
lượng bộ. đội lá chát lượng chính 
trị. Cần đầy mạnh phong trào hành 
động cách mạng của quần chúng. phát 
huy bản chát và truyền thông tốt đẹp 
của quản đội ta, nàng cao Ý chỉ chiến 
đấu và tỉnh 


cản bộ và chiến sĩ, của đảng viên và 


thần trách nhiệm của 
đoàn viên, trước hết là của đăng ủy 
và cán bộ chủ trì các cấp. Cần phát 
triên các nhân tố tích cực, kiên quyết 
khắc phục những hiện tượng tiêu cực. 
thỏa mãn dừng lại. 


Chất lượng nói chung cũng như 
chất lượng chỉnh trị nói riêng của bỏ 


đội chỉ có thê biến thành sức mạnh 
vật chất khi tò chức được xây 
dựng đúng đẳn, khoa học và luôn 
luôn được củng cổ vững mạnh. 
Cần tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức 
của toàn quân, kiện toàn tô chức của 
các lực lượng, từ cơ quan đến đơn 
vị, xác định rõ ràng chức trách, nhiệm 
vụ của từng bộ phận. Chú ý cải tiến 
chế độ và lề lối làm việc của các cấp, 
bảo đảm dàn chủ, tập thề và tập 
trung thống nhất, làm việc theo nền 
nếp chính quy, có kế hoạch, có phân 
công cụ thê, có hiệp đồng chặt chẽ 
có đi sâu đi sát bộ đội, có kiềm tra 
đôn đốc thường xuyên. 


Tò chức chỉ có thê phát huy được 
sức mạnh khi có kỷ luật tự giác 
và nghiêm mỉnh, Phải chú trọng 
giáo dục nâng cao ý thức tổ chức kỷ 
luật cho cán bộ và chiến sĩ. Cân bộ, 
đẳng viên, đoàn viên phải gương mẫu. 
Cân bộ các cấp cần quản lý chặt chẽ 
bộ đội trong mọi hoạt động: sẵn sàng 


chiến đấu và lao động sẵn xuất. học 
tập, công tác và sinh hoạt... Kiến 
quyết khắc phục mọi hiện tượng tự 
do, vô kỷ luật, cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa, những hành động trải với 
bản chất của quân đội cách mạng. 


Trong khi tích cực thực hiện các 
nhiệm vụ công tác trước mắt, chúng 
ta cần tiến hành ngay những việc 
cơ bản, lâu dải của công cuộc xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng, 
bảo đảm trong một thời gian ngắn 
nhất đưa toàn bộ hoạt động của quân 
đội ta vào nẻn nếp chính quy vững 
chắc, vào đúng quỹ đạo của giai đoạn 
mới. 

Toàn quân ta được Đảng và Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh dày công giáo dục, 
rèn luyện suốt hơn 30 năm qua, quyết 
phát huy truyền thống vẻ vang của 
mình, anh dũng tiến lên, xứng đáng 
với sự tin cậy và quan tâm của Đẳng 
và nhân dân, kiên quyết hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ 


SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ SẢN XUẤT 
TRONG NÔNG NGHIỆP 


PTRONG sản xuất nông nghiệp, phần 

sản phầm chúng ta lấy được 
chưa phải là toàn bộ những gì mà 
cây trồng và vật nuôi có thề eung cấp 


cho con người. Một phần khá lớn của. 


những sản phầm đó, thường là các 
phần rất quý, bị mất mát trong quả 
trình sản xuất, chuyên chở, bảo quản 
và chế biến. Nhiều còng trình thống 
kê, tỉnh toán của nhiều nhà khoa học 
cho thấy những mất mát này chiếm 
vào khoảng trên 3475 tổng giá trị 
nông nghiệp hằng năm mà con người 
có the thu được. Những mất mát này 
đang ngày càng tăng lên, và theo các 
dự báo khoa học đã được công bố thì 
đến năm 2000, giá trị nông sản bị mất 
mát (vào khoảng 400 tỷ đô la) sẽ lên 
đến 49% khả năng sẵn xuất của nông 
nghiệp. Chính vì vậy, bảo vệ tốt sản 
xuất, làm giảm những mất mát là một 
mặt quan trọng của quá trình phẫn 
đấu tăng năng suất, tăng sản lượng 
trong nòng nghiệp. 

Những nguyên nhân gày ra thiệt 
hại cho con người trong sản xuất 
nông nghiệp có nhiều loại; hạn, úng. 
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ĐƯỜNG-HÒNG-DẬT 


sâu, bệnh. cỏ dại. chuột, chỉm, thử 
v.v... Các loại nguyên nhân trên đây 
có thề sắp xếp thành hai nhóm : Các 
nguyên nhân không phải sinh vật 
như hạn, úng, đất đai không thích 
hợp, v.v... và các nguyên nhân có 
nguồn gốc sinh vật như sâu, bệnh. 
có đại, v.v›;.. Những nguyên nhân này 
có thê gây ra những tác hại thông 
qua hai mặt tác động: —ăn mẫt một 
phần, hoặc hủy hoại một phần hay 
toàn bộ cây trồng, vật nuôi ; — gây 
ra những điều kiện không thuận lợi 
cho sinh trưởng và phát triền của cây 
trồng. vật nuôi, làm đảo lộn các qua 
trình sinh lý bình thường trong cơ 
thề của chúng. 


Mục tiêu của sản xuất nông nghiệp 
là lấy những sản phầm cần thiết 
phục vụ cho đời sống và phảt triền 
của xã hội loài người. Đề thu vẻ 
những khối lượng nòng sẳn ngày 
càng tăng với phầm chất ngày càng 
cao, con người đã tác động trên nhiều 
mặt và làm thay đồi thiên nhiên một 
cách sâu sắc. Trong các sinh quần 
tự nhiên, các loài sinh vật đều có 


chỗ đứng của nó khá vững vàng, 
trong mỗi quan hệ nhiều mặt với các 
yếu tố môi trưông chung quanh. 
Trong các sinh quần đó, đối với 
thiên nhiên, không có loài nào có 
ích và cũng không có loài nào gây 
hại. Mọi thứ, kề cả các loài sinh vật 
và cúc yếu tố không phải sinh vật, 
tồn tại trong những trạng thải cân 
bằng sinh thái học xác định. Trạng 
thái cân bằng đó, là một trạng thái 
cân bằng động, luôn thay đồi trong 
những phạm vi nhất định. Tuy nhiên, 
các hệ sinh thái tự nhiên có khả năng 
tự điều hòa đề luôn phủ hợp với 
những thay đồi trong cân bằng sinh 
thái học. Sản xuất nông nghiệp đã 
làm thay đồi thiên nhiên một cách 
sâu sắc. Các hệ sinh thái tự nhiên 
dần đần được các hệ sinh thái do con 
người tạo ra thay thế trên những 
diện tích rộng lớn. Đồng ruộng, vườn 
cây, bãi chăn thá gia súc, ao cá, V.V... 
là những hệ sinh thái do con người 
tạo ra, trong dó các loài câv trồng; 
các con vật nuôi là những loài trung 
tàm. Trong các hệ sinh thái nông 
nghiệp này, loài trung tâm thường 
chiếm ưu thế tuyệt đối trên nhiều 
mặt, các loài sinh vật khác trong hệ 
sinh thái thường bị ức chế sâu sắc. 
Các hệ sinh thái nông nghiệp thường 
là đơn giản, ít thành phần, kém 
phong phú trong các mối quan hệ. 
Chính vì vậy mà các hệ sinh thái 
nỏng nghiệp thường kém bền vững 
hơn nhiều so với các hệ sinh thái tự 
nhiên. Mỗi tác động nhỏ từ bên ngoài, 
mỗi thay đồi từ bên trong đều có 
thề dẫn đến những thay đôi, những 
đảo lộn lớn trong các hệ sinh thái 
nông nghiệp, nhiều trường hợp dẫn 
đến sự phá vỡ hoàn toàn của hệ sinh 
thái. Đề bảo đảm cho các hệ sinh thái 
nỏng nghiệp hoạt động và cho năng 
suất, con người phải thường xuyên 
tác động nhiều biện pháp khác nhau, 
nhằm xác lập và gin giữ trạng thái 
cân bằng cho các hệ sinh thải đó. 
€ác hệ sinh thái nông nghiệp kém 


bền vững ; khả năng tự điều hòa của 
chúng đề phù hợp với những thay 
đồi trong cân bằng sinh thái học cũng 
kém. Vì vậy, các biện pháp kỹ thuật 
trong nông nghiệp không những chỉ 
nhằm cung cấp cho cây trồng, vật 
nuôi những chất liệu, những điều 
kiện đề tạo nên năng suất có ích 
cho con người, mà còn phải tạo nên 
những sự cân bằng bảo đảm cho cây 
trồng, vật nuôi cho năng suất cao 
nhất. đöifg thời giúp chúng tự điều 
hòa đề phù hợp với những thay đồi 
có thề có trong trạng thái cân bằng 
sinh thái học. Những đảo lộn trong 
trạng thái cân bằng sinh thái học 
(trong mối quan hệ giữa sinh vật và 
các điều kiện sống) và cân bằng sinh 
vật học (các mối quan hệ giữa các 
loài sinh vật với nhau) của các hệ 
sinh thái nòng nghiệp là nguyên nhân 
gây ra những mặt mát trong sẵn xuất 
nông nghiệp. Vì vậy, đề khắc phục và 
hạn chế những mất mát này không 
thề chỉ loại trừ các yếu tố trực tiếp 
gây ra mất mát, mà điều khá quan 
trọng là xác lạp và giữ gìn những 
trạng thái cân bằng hợp nhất, 
bảo đảm cho cây tròng, vật nuôi 
cho năng suất và sản lượng cao 
nhát. 


Đề thỏa mãn nhu cầu về các loại 
sản phầm nông nghiệp ngày càng tă ng, 
chúng ta ngày càng áp dụng nhiều 
biện pháp kỹ thuật và tô chức sản 
xuất khác nhau nhằm thu về những 
khối lượng nông sản cao nhất trên 
từng đơn vị điện tích. 


Với mục đích tăng năng suất, nhiều 
giống cây trồng và gia súc mới được 
tạo ra và đưa vào sản xuất. Các giống 
mới đó cỏ khả năng cho năng suất 
cao, hoặc phầm chất nông sản tốt. 
Một số giống kết hợp được cả hai 
đặc tính quý trên đây. Tuy nhiên, 
khi đưa vào sẵn xuất, các loại giống 
này thường cho năng suất và phầm 
chất nông sản không ön định. Đề 
khắc phục tỉnh trạng này, nhiều nhà 
khoa học đã đề khả nhiều công sức 
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vào việc tạo ra những giống cây trồng, 
gia súc vừa có khả năng cho năng 
suất cao, phầm chất nông sản tốt vừa 
chống chịu được sâu bệnh và các 
điều kiện không thuận lợi khác. 
Nhưng cho đến nay. các công trình 
này chưa vượt qua được mâu thuẫn 
giữa các đặc điềm năng suất cao, 
phầm chất tốt với chống chịu sâu 
bệnh. Khi đưa được đặc tính chống 
chịu sâu bệnh vào giống thì đặc tính 
cho năng suất cao và phầm chất tốt 
giảm đi nhiều. Một số nhà khoa học 
cho rằng tình trạng trên đây là do 
kết quả tác dộng của quy luật cân 
bằng gien trong cơ thê sinh vài. Quy 
luật này nói rằng số lượng gien của 
các loài sinh vật là một con số Ôn 
định, khi tăng số lượng các pien quyết 
định một đặc điềm nào đó, sẽ làm 
giam số lượng gien quyết định các 
đặc điềm khác. Thực ra, các giống 
cho năng suất cao và phầm chất tốt, 
không phải hoàn toàn không có khả 
năng chồng chịu sâu bệnh. mà chủng 
thường dễ bị cảm nhiễm một số loại 
sâu bệnh nào đó, trong khi đổi với 
một số loại sâu bệnh khác, chúng lại 
có khả năng chống chịu khả cao. 
Ngược lại, những giống có khả năng 
chống chịu sâu bệnh cao nhất cũng 
khỏng bao giờ đạt đến mức không 
đề cho một loại sâu bệnh nào gây 
hại. Đề bạn chế mất mát, phát huy 
đến mức cao nhất đặc tính cho năng 
suất và phầm chất của giống. cần 
năm được đặc tỉnh và khả năng chống 
chịu sâu bệnh của chúng, tìm mọi 
cách củng cố và tăng cường các đặc 
tính đó, mà không gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến năng suất và phầm chất, 
đỏng thời tạo nên những trạng thải 
cân bằng sinh thái học thích hợp và 
giúp cho giống phát huy các cơ chế 
tự điều hòa đề phù hợp với những 
thay đổi trong cân bằng. 


Trên con đường thâm canh, chúng 
ta ngày càng tăng số lượng và thành 
phần các loại phân bón cho cây, các 
loại thức ăn cho gia súc. Cây trồng, 
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con gia súc chỉ có thề sử dụng töi 
nhất, phát huy hiệu quả các loại phần 
bón và thức ăn cao nhất trong những 
điều kiện nhất định, trong sự :àn 
bằng và .hài hòa của chúng với cả: 
điều kiện, môi trưởng chung quanh 
và với các loại sinh vật khác trong 
hệ sinh thái. Mỗi loại giống cây tròng 
có một mức yêu cầu và mức chịu 
đựng đối với số lượng phản bón 
Dưới mức yêu cầu hoặc trên mức 
chịu đựng dều làm cho cây phái triển: 
không bình thường, quá trình sink 
lý trong cây bị đão lôn, đăn đến năng 
suất thấp. Trong tỉnh trạng sinh lv 
không bình thường đó, cây cảng dẻ 
bị sâu bệnh gây hại, mnÃãt mát sẽ trợ 
nên nghiêm trọng thêm. Hiện nay, 
chúng ta chưa có nhiều phân bón, cho 
nên nói chung là cây thiếu phân. Tuy 
nhiên, ở nhiều nơi cũng có hiện tượng 
thừa phân đối với một số giống cây 
trồng. Thừa phân không những gây 
ra lãng phi, giảm hiệu quả của phản 
bón, mà còn làm tăng những mái mát 
trong việc thê hiện khả năng cho năng 
suất của giống cây, trong việc thúc 
đầy quá trình gây hại của sâu bệnh. 
Mắt cân đối giữa các loại phản bón : 
giữa các yếu tố dinh đưỡng N. P, K, 
giữa phân hữu cơ và phân vô cơ, 
cũng gây ra những đảo lộn trong vác 
quá trình sinh lý của cây. Thời gian 
bón phân cũng tác động rất lớn đén 
sinh lý, sinh trưởng của cây, và toàn 
bộ sinh quần đồng ruộng. Vì vậy, 
dùng phân bón khỏng đúug lúc có 
thê gày ra những mất mát khả lớn 
về năng suất. 


Trên phương diện tạo điều kiện 
cho cây trồng và con vật nuôi phát 
huy khả năng cho năng suất có ích 
cho con người, chế độ nước cũng có 
những mặt tác động tương tự như 
phàn bón. Thừa nước, thiếu nước, 
cung cấp nước không đúng lúc đén 
có thề gây ra nhiều điễn biến sinh lẻ, 
sinh hóa phức Lạp trong cơ thề sống. 
gây ra những đảo lộn trong cân bằng 
sinh thái học của hệ sinh thái nông 
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nghiệp, dẫn đến những mất mát về 
năng suất cây trồng và con vật nuôi. 


Khi tăng vụ và luân canh, chúng ta 
nhằm thu về số lượng sản phầm cao 
nhất trên từng đơn vị điện tích. 
Trong điều kiện khí bậu nhiệt đới ở 
nước ta, khả năng này rất lớn. Giải 
quyết đúng, có thê tăng khối lượng 
nông sản lên rất nhiều lần. Hiệu quả 
của lăng vụ cần được tính toán cho 
những khoảng thời gian nhiều năm. 
vì trong một vài năm đầu thực hiện 
tăng vụ, có thề thu được khối lượng 
nông sản lớn, nhưng trong những 
năm về sau. những mãt mát tăng lên, 
nắng suất cử giảm dần và cuối cùng 
có thê đẫn đến những hậu quả tiêu 
cực. Tăng vụ, luân canh nổi tiếp khi 
được thực hiện sẽ làm cho đất đai 
cỏn rãt ít thời gian đề œ nghỉ ngơi ®. 
Chính trong thời gian nghỈ ngơi này, 
các quá trình khoáng hóa các chất 
hữu cơ trong đất xảy ra mạnh mẽ, 
các chất độc đối với câv trồng, vật 
nuôi bị hủy hoại và được rửa trôi. 
tập đoàn vị sinh vật có ích trong đất 
được phục hỏi với số lượng, thành 
phần và khả năng hoạt động. Mặt 
khác, cây trồng có mặt hầu như liên 
tục trên một rìảnh đất sẽ là nguồn 
thức ăn thường xuyên cho nhiều loại 
sinh vạt gây hại, nhất là trong trưởng 
hợp lựa chọn cúc loại câv trông để 
luân canh, tăng vụ không đúng hoặc 
tăng vụ trong thế đọc canh, Các kết 
quả khoa học và thực tế sẵn xuất ở 
nhiều nơi cho thấy những hệ thống 
luận canh tăng vụ hợp lý, có cơ sở 
và căn cử khoa học có thê khắc phục 
một cách có hiệu quả các mặt tiêu 
cực như sâu bệnh, chuột. cỏ đại... 


Việc khai hoang, mở rộng diện 
tích làm thay đổi sâu sắc các điều 
kiện sinh thái trên những vùng rộng 
lớn. Chính vì vậy mà «trong việc 
mở thêm diện tích mới, phải chú 
trọng đày đủ việc bảo vệ môi 
trường» (1), Khai hoang làm cho 
mối quan hệ giữa các loài sinh vật 
với nhau và giữa các loài sinh vật 


với các điều kiện trong môi trưởng 
sống có nhiều thay đồi. Một số loài 
sinh vật bị giảm nhiều về số lượng 
(cây, có dại). một số loài sinh vật 
táng lên (cây trồng cùng các loài ký 
sinh của nó, v.v...). Vị tri và vai trỏ 
của một số loài sinh vật trong sinh 
quần cũng có nhiều thay đồi. Một số 
loài sinh vật. ký sinh trước đây sinh 
sống trên các loài cây cối hoang dại 
chuyền sang gây hại cho các loài cây 
trồng. Các điều kiện sinh thái thay 
đồi cũng có thề trở thành thuận lợi 
và thúc đầy sự phát sinh hàng loại 
một số loài sinh vật nhất định. Tất 
cả những điều trên đây cần được 
tính đến khi đưa các loài cây 
tròng đến những vùng khai 
hoang, mở thêm diện tích mới. 


Hình thành các vùng chuyên canh 
tạo điều kiện thuận lợi đề tập trung 
sản xuất, tập trung và chuyên hóa các 
biện pháp kỹ thuật canh tác, các vật 
tư, ký thuật phục vụ cho thâm canh. 
do đỏ có nhiều điều kiện đề tăng năng 
suất, tăng tòng sản lượng. Nhưng. 
vùng chuyên canh cũng tạo nên tình 
trạng tương dõi dồng đều trên những 
diện tích rộng lớn : đông đều về loại 
cây, về giống cây, về tình trạng sinh 
trưởng, về chế độ và kỹ thuật chăm 
sóc, v.v... Tình trạng đó là điều kiện 
thuận lợi cho nhiều loài sâu bệnh 
phát sinh thành dịch và khi dịch 
sâu bệnh xuất hiện thì thường 
phát triền và diễn biến với nhịp 
độ nhanh. Vùng chuyên canh còn 
ảnh hưởng sâu sắc đến tập đoàn vi 
sinh vật đất, đến quá trình tích lũy 
của một số loài sinh vật trong sinh 
quần. Vi vậy, cần phải tính kỹ các 
biện pháp bảo vệ sẵn xuất. 

Sâu, bệnh, cỏ đại, chuột là các loài 
sinh vật trực tiếp gây ra những mất 
mát trong sản xuất nông nghiệp. 
Chúng đùng cây làm thức ăn và gây 
ra những thiệt hại về nắng suất. 


(1) Nghị quyết ĐHÍội nghị lần thứ lÌ của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa IV). 
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Nhưng phần mất mát không chỉ là 
phần sản phầm bị các loài sinh vật 
gây hại ăn mất, mà tác hại của chúng 
còn lớn hơn gấp nhiều lần Nhiều cây 
bị sâu bệnh phá một phần rất nhỏ 
nhưng có thề bị chết vì các bộ phận 
và chức năng sinh lý cơ bản bị hủy 
hoại. hoặc hoàn toàn không còn khả 
năng cho năng suất vì bộ phận sinh 
sản bị phá hủy trong quá trình hình 
thành. Nhiều loại sâu bệnh còn đề lại 
các chất độc, các chất bần tạp trong 
nông sản có thề gây độc cho người, 
cho gia súc. Các loài sinh vật gây hại 
không chỉ làm giảm năng suất và sản 
lượng mà còn làm giảm nhiều các 
chỉ tiêu về phầm chất, về giá trị 
dinh dưỡng, về giả trị công nghiệp 
và hàng hóa của phần nông sản còn lại. 


Trong các hoạt động nông nghiệp, 
sản xuất và bảo vệ sản xuất là hai 
mặt luôn gắn chặt với nhau. Mọi tác 
động của con người, mọi biện pháp 
ký thuật trồng trọt cũng như chăn 
nuôi đều không những chỉ nhằm làm 
cho cây trồng và vật nuôi phát huy 
đến mức cao nhất tiềm lực cho năng 
suất của giống, mà còn nhằm làm cho 
chúng sinh trưởng, phát triền một 
cách tốt đẹp nhất trong mối quan hệ 
nhiều mặt với các loài sinh vật khác 
và với các điều kiện cụ thề của các 
hệ sinh thái nông nghiệp. Bảo vệ sản 
xuất không những chỉ là ngăn chặn 
và loại bỏ những nguyên nhân gây 
hại trực tiếp cho cây trồng và gia 
súc mà còn góp phần tích cực trong 
việc phát huy hiệu quả của các nhóm 
biện pháp kỹ thuật canh tác khác 
(thủy lợi, phân bón, thời vụ, chăm 
sóc), phát huy khả năng cho năng 
suất của giống, nhằm đạt tới những 
năng suất cây trồng và gia súc cao 
nhất trong từng trường hợp cụ thế. 
Mặt khác, các tác động bảo vệ sản 
xuất khỏng được đề lại những hậu 
quả có hại cho các hệ sinh thái, không 
làm nhiễm độc môi trường. Như vậy, 
bảo vệ sản xuất trong nông nghiệp 
không thể chỉ xét đến các khía cạnh 
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kinh tế mà còn phải chú ý đến các 
vấn đề vệ sinh và xã hội nữa. 

Cho đến nay, do xuất phảt từ những 
tính toán trên phương diện loại trừ 
và tiêu diệt các loài sinh vật gây 
hại, người ta đã tập trung sự chú ý 


vào việc sản xuất và sử dụng các chất 


hóa học. Phương pháp hóa học trong 
bảo vệ thực vật có một số ưu điềm: 


tác động nhanh, tiêu diệt các loại gây 


hại tương đối triệt đề, đễ áp dụng 
trong sản xuất. Vì có những ưu điềm 
trên, cho nên thời gian gần đậy, 
phương pháp này đã giữ vị trí chủ 
đạo trong sản xuất nông nghiệp. và 
một số người cho rằng vấn đề bảo 
vệ cây như vậy là đã được giải 
quyết. Thế nhưng, cùng với việc dùng 
chất hóa học trong sản xuất, phương 
pháp này ngày càng bộc lộ nhiều 
mặt tiêu cực : tích lũy các chất độc 
trong thức ăn, nước uống. trong đất. 
trong ao hồ, sông suối, tiêu điệt nhiều 
loài sinh vật có ích, gây độc cho 
người và gia súc, phá vỡ cân bằng 
sinh vật học trong các hệ sinh thải. 
làm tăng tính chống chịu của nhiều 
loài sinh vật gây hại đối với các loại 
chất độc. Vì vậy, về sau này, nhiều 
trường hợp dùng thuốc hóa học 
không những không tiêu diệt được 
các loài gây hại mà cỏn làm tắng 
tác hại của chúng lên, do thuốc tiêu 
diệt mất nhiều loài sinh vật có ích. 


Nhiều kết quả nghiên cửu khoa 
học cũng như kinh nghiệm của thực 
tế sản xuất cho thấy : những phương 
pháp bảo vệ sản xuất riêng lễ, ngay 
cả những phương pháp hiệu nghiệm 
nhất cũng không thề bảo đảm kết quả 
lâu dài được. Chi có thè bảo vệ 
sản xuất tốt bằng con đường 
tòng hợp nhiều phương pháp tác 
động trên nhiều hướng trong suốt 
quả trình sinh trưởng và phát triền 
của cây. kề cả trong quá trình bảo 
quản, chuyên chở và chế biến, Hệ 
thống tổng hợp bảo vệ sản xuất, chủ 
yếu không phải là đề tiêu diệt các 
loài gây hại, mà là điều khiền toàn 


bọ hệ sinh thái nông nghiệp. nhằm 
đạt năng suất và sẵn lượng cao nhất, 
đồng thời khòng gây ra những nhiễm 
bần môi trường. Hệ thông đó bao 
gồm các yếu tố cơ bản sau đây : 


1— Dùng các giống cáy trồng uà 
giu súc có khả năng cho năng suất 
cao, phầm chất nồng sản tốt, đồng thời 
có khả năng chống chịu được uới sáu 
bệnh 0à các điều kiện không thuận lợi 
khúc. Cần lựa chọn các loại giống cây, 
giống gia súc phù hợp với điều kiện 
cụ thề ở mỗi địa phương, phù hợp 
với mỗi thời vụ gieo trồng. Một bộ 
' giống bao gồm nhiều mức độ chống 
chịu khác nhau, có những yêu cầu 
khác nhau đối với điều kiện bén ngoài 
và với các biện pháp ký thuật 
canh tác có ý nghĩa rất lớn trong việc 
ngăn ngừa các trận dịch sâu bệnh. Bộ 
giống đó nếu được lựa chọn một cách 
cần thận, trên cơ sở phân tích đầy 
đủ các điều kiện sản xuất ở mỗi địa 
phương. được sắp xếp một cách hợp 
lý trên đồng ruộng với Lỷ trọng thích 
hợp của mỗi giống, sẽ phát huy đầy 
đủ những điêu kiện thuận lợi ở mỗi 
địa phương, đồng thời có những khả 
năng lớn đề hạn chế những mất mát 
đo sinh vật và các điều kiện không 
thuận lợi gây ra. Điều rất quan trọng 
là áp dụng chế độ canh tác phù hợp 
đề có thề giữ vững các loại giống có 
năng suãt cao trong sẳn xuất, không 
vì tránh sâu bệnh gây hại mà buộc 
phải dùng các giống có năng suất 
thấp thay cho các giống có năng suất 
cao. 

2 — Áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
nỏng nghiệp tiên tiến nhằm phát hnụ 
đến mức cao nhất khả năng cho năng 
suất của giống cát, đồng thời luỏn luôn 
git oững trạng thái cản bằng à hài 
hỏa của sự sinh trưởng Đà phát triền 
của cáu uới điều kiện sinh sống của 
chúng 0uà 0oới các loài sinh out. khác 
trong sinh quần động ruộng. Ngoài ra, 
các biện pháp kỹ thuật canh tác có 
tác dụng hạn chế, tiêu diệt các loài 
sinh vật gây hại, cần được áp dụng 


một cách dầy đủ, kịp thời nhưng cầm 
cân nhắc kỹ trong từng điều kiện cụ 
thề, Các biện pháp kỹ thuật canh túc 
không chỉ cung cấp thức ăn, nước 
uống và các điều kiện cần thiết chơ- 
cây sinh trưởng, phát triền, mà còn 
phải điều khiền toàn bộ quả trinh đó 
trong mối quan hệ phức tạp giữa cây 
trồng với các loài sinh vật khác 
trong đồng ruộng. trong đó có nhiều 
loài sinh vật gây hại, luôn luôn chờ 
dịp thuận lợi đề tiến công gây hại 
cho cây, và cả với các điều kiện khí 
hậu, thời tiết luôn luôn có những. 
biến đồi, có thề thuận lợi, hoặc không: 
thuận lợi cho cây. 


3 — Áp dụng nhiều biện pháp khác 
nhau đề bảo uệ, phát huụ các loài sinh 
uật có Ích, các loài thiên địch của bệnh. 
Vai trò của các loài sinh vật có ích 
trong tự nhiên trong việc ức chế,. 
tiêu diệt các loài gây hại, giúp ta 
bảo vệ mùa màng, rất lớn. Nhiều 
rừng cây được các loài kiến, nhện,. 
chim, thú bảo vệ. Nhiều ruộng lúa 
được ếch, nhái, cá. cua và nhiều loại 
nhện, côn trùng có ích khác bảo vệ: 
một cách tích cực. Thực tế sản xuất 
cũng như nhiều công trình nghiên cứu 
khoa học cho thấy: nếu có những 
biện pháp tốt, đề bảo vệ các loài sinh 
vật có ích, có thề không cần tiến hành 
dùng thuốc hóa học, cũng bảo vệ 
được cây trỏng, chòng sâu bệnh gây 
hại. Trong diều kiện khí hậu nhiệt 
đới nước ta, với sinh quần rất 
phong phú gồm nhiều chúng loại khác 
nhau. khả năng này rất lớn, Có thê 
eó rất nhiều biện pháp đề bảo vệ và 
phát huy các loài sinh vật có ích như 
chọn cơ cấu cây trồng hợp lý, tạo 
điều kiện cho các loài thiên địch có 
thêm thức ăn và nơi trú ngụ, áp dụng 
chế độ luân canh hợp lý, tăng thêm 
các loại cây nguôn mật, thực hiện chế 
độ canh tác thích hợp, kề cả việc thu 
hoạch nông sản có chiếu cố đến tập 
tính và đời sống của các loài sinh vật 
có ích, 
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4 — Dùng các biện pháp tiêu diệt 
các loài gâu hại một cách tích cực 0à 
kịp thời (bao gồm cả việc dùng thuốc 
hóa học, dùng các chế phầm sinh vật 
và các biện pháp khác nhau) trên cơ 
sở phân tích kỹ lưỡng và đầy đủ các 
mỗi quan hệ phong phú trong các hệ 
sinh thái nỏng nghiệp. Việc dùng các 
biện pháp diệt trừ phải dựa trên cơ 
sở dự tính, dự báo chính xác và nắm 
tỉnh hình diễn biến của các loài gây 
hại trên đồng ruộng một cách kịp thời; 
cụ thề và thường xuyên. Có thê có 
nhiều biện pháp khác nhau đề diệt 
trừ các loài gây hại, tuy nhiên các 
loài sinh vật sống trong các sinh quần 
đồng ruộng có rất nhiều mối quan hệ 
với nhau rất phong phú và hài hỏa, 
vì vậy không thề dùng các biện pháp 
tác động một cách thô bạo và tủy tiện. 
Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, 
việc dùng các loại thuốc hóa học phải 
bảo đảm bốn đúng : đúng loại thuốc ; 
đúng nồng độ liều lượng; đúng cách 
và đúng lúc ;đúng chỗ cần phải dùng. 


Những năm gần đây, chúng ta đã 
bắt đầu khảo nghiệm đề mở rộng việc 
dùng ong mắt đỏ, ví khuần và nấm 
trong việc điệt trừ các loài sinh vật 
gày hại, và đã thu được kết quả khá 
tốt. Các biện pháp sinh vật học có 
ưu điểm hơn hóa học là không gây 
nguy hiềm cho người và gia súc, 
không làm nhiễm bần môi trường. 
nhưng do tác động chậm, hiệu quả 
không ôn định và tùy thuộc rất lớn 
vào điều kiện bên ngoài, cho nên phải 
sử dụng phương pháp này một cách 
khoa học trong hệ thống tổng hợp bảo 
vệ cây trồng. 


Các loại bẫy bả, bẫy đèn, dùng vợt. - 


ngắt và tiêu diệt các Š trứng sâu, tỉa 
cành, cây bệnh, săn bắt chuột đã 
được áp dụng rộng rãi ở nhiều cơ sở 
sản xuất và giữ vị trí khá quan trọng 
trong toàn bộ hệ thống các biện pháp 
bảo vệ cây. Những biện pháp này 
nếu được kết hợp chặt chẽ với việc 
năm tình hình điễn biến của các loài 
gây hại, kịp thời phát hiện và xác 
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định các ð sâu bệnh khi chúng mới 
xuất hiện trên diện tích hẹp, có ý 
nghĩa rất lớn. Mặc dù các biện pháp 
này đỏi hỏi công sức. nhưng có ưu 
điểm lớn là không làm nhiễm bần 
mỏi trường, không gây hại cho các 
sinh vật có ích. 

Chúng ta đang xây dựng một nền 
sản xuất nông nghiệp lớn xã hội chủ 
nghĩa trong phạm vi cả nước. Việc 
giao lưu, trao đôi giống cây trồng, 
gia súc và các loại hàng hóa nỏng 
nghiệp giữa các vùng trong nước với 
nhau và giữa nước ta với nhiều nước 
trên thế giới ngày càng được mở rộng. 
Công tác kiêm dịch thực vật và động 
vật, một trong những nhóm biện pháp 
bảo vệ sản xuất quan trọng, cần được 
đầy mạnh đề kịp thời phát hiện và 
nginchặn sự truyền bá và lan rộng của 
nhiều loại sinh vật nguy hiểm, trong 
đó có nhiều loại trong nước ta chưa 
có, hoặc chỉ mới có ở vủng này, mà 
vùng khác chưa có. 

Trong việc phấn đấu đề thực hiện 
các mục tiêu đề ra cho nòng nghiệp 
trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ IV của Đẳng và trong Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ lH của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa IV). 
bảo vệ sẵn xuất, làm giảm những mất 
mát là một tiềm năng lớn. Bảo vệ sản 
xuất là một cuộc chiến đấu chống 
những kẻ thù và các nguyên nhân 
gây ra mất mát cho năng suất cây 
trồng và con vật nuôi. Cuộc chiến đấu 
này đòi hỏi phẩi có tồ chức lực lượng 
chặt chẽ, hoạt động theo sự chỉ đạo tập 
trung và thống nhất. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ II của Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khóa IV) đã ghi : 
« Làm tốt công tác phòng, chóng 
sâu, bệnh, bảo vệ cây tròng và 
gia súc. Cùng cố hệ thống bảo 
vệ cây tròng và hệ thóng thú y, 
mở rộng mạng lưới này đến hợp 
tác xã và nông trường. Phát triền 
công tác dự báo, theo đõi và kiềm 
dịch, nhát là đối với giống °. 


(Xem tiếp trang ?7) 


BƯỚC NHẢY 


VỌT LỊCH SỬ 


CỦA NHÂN DÂN MÔNG-CÔ 


RƯỚC đây, Mông-cỗ là một trong 
những nước chậm phát triền 
nhất ở châu Á, có thề nói, Mông-c ð lạc 
hậu hàng thế kỷ so với trình độ của 
thế giới. Đồng chí Xê-đen-ban, Bi thư 
thứ nhất Đảng nhân dân cách mạng 
Mông-cô đã nhận xét: trước cách 
mạng, Mông-cô ở vào trinh độ thời 
trung cồ của châu Âu. Mông-cồ không 
biết gì về thời kỳ cải cách hoặc thời 
kỳ phục hưng. Cả nền văn minh và 
cuộc cách mạng công nghiệp của thế 
giới đều không đụng chạm đến Mông- 
cô. 


Thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười Nga vi đại đã soi sáng con 
đường đấu tranh giải phóng đàt nước 
cho nhân dân lao động Mỏng-cô, 
Ngày 11-7-1921, dười sự lãnh đạo của 
Đảng nhân dân cách mạng Mông-cỏ, 
cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân Mông-cô chống chế dộ phong kiến 
và sự can thiệp của đế quốc đã giành 
được thẳng lợi. 

Vận dụng luận điềm nồi tiếng của 
Lê-nin về khả năng các nước chậm 
tiến đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, Đại hỏi lần thứ III của Đẳng 


NGUYÊN-VĂN-HÀM 


nhân dân cách mạng Mòng-cö (8-1924) 
đã quyết định đưa Mông-cö tiến lên 
chủ nghĩa xã hội dựa vào sự giúp đỡ 
của Lièn-xô, nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới. Sự phản tích 
của Đại hội về con đường tiến lên 
của Mòng-cô là một công hiến quan 
trọng vào kho tàng lý luận của 
chủ nghĩa Xác - Lê-nin, một đóng 
góp quý báu vào thực tiễn cách mạng 
thế giới. Lần đầu tiên, luận điểm của 
Lê-nin về một nước lạc hậu tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội với sự giúp đỡ 
của một nước xã hội chủ nghĩa được 
thực hiện thành công ở Mông-cồ. Luận 
điểm của những nhà lý luận tư sản 
cho rằng giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa là không thề thiếu được 
trong quả trình phát triển của tất cả 
các nước đã bị thực tế của Mòng-cồ 
bác bỏ. 


Ngày nay, nước Mông-cö phong 
kiến, cực kỳ lạc hậu đã trở thành, 
một: nước thịnh vượng. Quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa đã chiến thẳng 
hoàn toàn; các mặt kinh tế, xã hội, 
văn hóa đã được cải tạo sâu sắc, giai 
cấp công nhân và tầng lớp tri thức 
nhân dân đã hình thành, toàn bộ nông 
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<lân cá thề đã gia nhập hợp tác xã. Cả 
một thời đại lịch sử đã được thay 
thế, Nước Mông-cồ của những người 
chăn nuôi du mục cá thề bị đầy lùi 
vào dĩ vãng. Một nước Mông-cỗ xã 
hội chủ nghĩa có nền nông nghiệp, 
công nghiệp phát triền, nền văn hóa; 
giảo dục tiên tiến đã được xây dựng. 


* 


Qua quá trình cải tạo và xây dựng, 
nhân đân Mông-cô đã hoàn thành 
giai đoạn cách mạng dân chủ (1921 — 
1940) và từ năm 1941 bước vào xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội theo nghị quyết 
Đại hội lần thứ 10 của Đảng nhân 
dân cách mạng Mông-cö (3-1940). 
Nhưng chiến tranh thế giới thứ hai 
đã cản trở công việc đó. Từ những 
năm 60, Mông-cô bước vào giai đoạn 
phát triền toàn diện đề tiến tới hoàn 
thành công cuộc xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Nhân dân Mông-cỗ đã hoàn thành một 
kế hoạch 3 năm và ð kế hoạch 5 năm 
và hiện nay đang ra sức thi đua hoàn 
thành vượt mức kế hoạch 5 năm 
thứ 6 (1976 — 1980) do Đại hội lần thứ 
17 của Đảng nhân dân cách mạng 
Mông-cồ (6-1976) đề ra. Đại hội này 
là một cột mốc quan trọng trong lịch 
sử Mông-cỗ. Đại hội đã vạch ra một 
loạt biện pháp nhằm xây dựng xong 
hoàn toàn xã hội xã hội chủ nghĩa Ở 
Mông-cồ. 

Căn cứ vào những điều kiện trong 
nước, Đảng nhân dàn cách mạng 
Mông-cồ chủ trương phát triền nhanh 
hơn và nâng cao hiệu quả của sản 


xuất xã hội, tiếp tục phát triền mạnh - 


ngành chăn nuôi, đầy mạnh ngành 
trồng trọt, đồng thời xây dựng và 
phát triền nền công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa. Đó là ba ngành sản xuất 
lớn ở Mông-cô. 

Chăn nuôi là ngành kinh tế cồ 
truyền, được xem là bộ phận chủ yếu 
trong nền kinh tế Mông-cô. Khí hậu 
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Mông-cồ khắc nghiệt đả gây nhiều 
khó khăn cho ngành chăn nuôi. Đề 
khắc phục tình trạng đó, Nhà nước 
Mông-cồ tích cực tiến hành hợp tác 
hóa chăn nuôi. Nhưng. “việc tách nông 
nô ra khỏi ảnh hưởng của bọn phong 
kiến và tách nhân dân ra khỏi ảnh 
hưởng của sư säi là vấn đề hết sức 
phức tạp. Đẳng nhân dân cách mạng 
Mông-cô đã thực hiện nhiều biện pháp 
tích cực và đến cuối những năm 349, 
quan hệ sẵn xuất cũ bị xóa bỏ, toàn 
bộ đàn gia súc thuộc về Nhà nước và 
nhân dân lao động. Những người 
chăn nuôi nghe theo lời kêu gọi của 
Đảng, bắt đầu tổ chức hợp tác xã chăn 
nuôi và đến năm 1959, Mông-cồ hoàn 
thành việc hợp tác hóa chăn nuỏi. 
Hiện nay cả nước có khoảng 24 triệu 
con gia súc, 259 hợp tác xã và 45 
nông trường quốc doanh chuyên 
chăn nuôi và trồng trọt. Trung bình, 
mỗi hợp tác xã có 452 nghìn héc ta 
ruộng đất, đồng cổ và 69 nghìn gia 
súc ; mỗi nông trường quốc doanh có 
11 nghìn héc ta ruộng đất và 36 nghìn 
g!a súc. 


Mông-cồ chủ trọng đầy mạnh cơ 
giới hóa ngành chăn nuôi. Đưa công 
nghiệp phục vụ chăn nuôi là nhân tố 
quan trọng đề hạn chế và đi đến chấm 
dứt tính chất du mục trong chăn 
nuôi. Nhà nước đặc biệt quan tâm 
đến việc cung cấp máy, thiết bị và 
phương tiện kỹ thuật tiên tiến phục 
vụ chăn nuỏi. Trung bình. mỗi hợp 
tác xã được trang bị 2§ máy kéo, 15 
ô tô và các phương tiện khác; mỗi 
nông trường có 240 máy kéo, 45 máy 
gặt đập. ở3 ô-tô vận tải. Các hợp tác 
xã được các trại của Nhà nước cung 
cấp các loại giống mới, có năng suất 
cao. Các phương pháp tiên tiến được 
áp dụng ngày càng nhiều trong 
khâu thụ tỉnh, vát sữa... Từ du mục, 
những người chăn nuôi Mông-cŠ đã 
chuyền sang định cư. Mỗi hợp tác xã 
đều có thị trấn, ở đó có trạm phát 
điện, trường học với ký túc -xả, bệnh 
viện, cửa hàng mậu dịch, trạm thú v, 
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trạm xe vận tải, máy kéo, xưởng sửa 
chữa... Mỗi đội sản xuất cũng có trung 
tâm với các cơ quan có nhà xây ồn 
định. 


Việc phục vụ chăn nuôi được tập 
trung vào 3 khâu chính: thức ăn, 
nước uống và chuồng trại. Trong kế 
hoạch 5 năm thứ 6, ngành chăn nuôi 
sẽ tăng cường hơn nữa việc sản xuất 
thịt, sữa và các loại sản phầm khác. 
Nhà nước sẽ xảy dựng thêm 5 nông 
trường; 15 trại bò sữa (mỏi trại 400 
con). Các biện pháp thủy lợi được chú 
trọng đề có thê tưới thêm được 12 
triệu héc-ta đồng cổ, đưa diện tích 
đồng cổ được tưới lên 65 triệu héc-ta. 
Các loại chuồng trại đủ ấm cho gia 
súc được tiếp tục xây dựng. 


Đề khuyến khích chăn nuôi, Nhà 
nước Mông-cö định chế độ khen 
thưởng những người nuôi nhiều súc 
vật, bán nhiều thịt, nhiều lông cừu 
cho Nhà nước ; nâng giá thu mua sản 
phầm chăn nuỏi; bán máy, nhiên liệu 
với giá rẻ; phát không các loại thuốc 
phòng bệnh. chữa bệnh súc vật cho 
các hợp tác xã. 


Hiện nay, ngành chắn nuôi cùng 
cấp phần lớn nguyên liệu cho công 
nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 
giá trị hàng xuất khầu. Việc hợp tác 
hóa đi đôi với cơ giới hóa chăn nuôi 
đã làm thay đồi bộ mặt của đất nước 
Mông-cồ. Mỏng-cð là nước đứng đầu 
thế giới về mức tiêu thụ thịt (bình 
quân mỗi nhân khầu tiêu thụ trên 
150kg thịt một năm). Cũng nhờ hợp 
tác hóa và cơ giới hóa, ngành 
chăn nuôi đã giảm nhân lực, cung cấp 
nhiều nhân công cho ngành cỏng 
nghiệp trể tuôi. Từ năm 1961 đến năm 
` 1967, số lao động trong các hợp tác 
xã chăn nnôi giìm hơn 6 vạn nhưng 
số lượng đầu gia súc vẫn tíng và chất 
lượng gia súc ván được nâng cao. 

Mông-cð có nhiều điều kiện đề phái 
triền chăn nuôi : 83% diện tích là đồng 
cô. đồi cổ; nhân dàn có kinh nghiệm 
chăn nuôi lâu đời. Vị vậy chăn nuôi 


vẫn là ngành kinh tế chủ vếu hiện 
nay ở Mông-cồ. Dự kiến, đến cuối 
năm 1980, loại gia súc lớn có sừng. 
sẽ tăng từ 11 đến 13ÃX so với năm 
1975, cừu tăng từ 8 đến 10%, ngựa, 
lạc đà: 4 đến 55%, dê: 6 đến 9%. 
Hằng năm sản xuất thịt tăng trung 
bình là 24%, sữa : 26 đến 30%, lông : 6,5 
đến 9%. 


Trồng trọt là ngành mới đối với 
Mông-cồ. Trước kia, đề có ngũ cốc, 
nhân đân phải đôi súc vật hoác các 
sản phầm chăn nuôi cho các nước 
láng giềng. Đề giải quyết lương thực 
cho nhân dân và thức ăn cho gia súc, 
bắt đầu từ những năm 50, Mông-cồ 
chủ trương phát triền trồng trọt; gây 
phong trào tự túc lương thực, bắt 
đầu từ việc khai hoang, xây dựng 
nông trường, thành lập những vùng 
kinh tế mới chuyên trồng ngũ cốc và 
các cây thức ăn cho gia súc. Đến 
cuối năm 1975, đất trồng trọt của 
Mông-cö đã lên đến 450 nghìn héc-ta. 
Năm 1976, đã khai hoang thêm 40 
nghìn héc-(a, đạt 101,2Ä% so với kế 
hoạch, thu hoạch được 340 nghìn tấn 
ngũ cốc. Nhiều khâu chủ yếu trong 
trồng trọt đã được cơ giới hóa. 


Đề phát triển mạnh ngành trồng 
trọt, trong kế hoạch ð năm thứ 6 
Mông-cồö sẽ khai hoang thêm 230 nghìn 
héc-ta. Nhà nước tng 314 vốn đầu 
tư đề củng cố, mở rộng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật cho nông nghiệp. 


Vẫn đề cung cấp nước cho các thảo 
nguyên và các vủng cao, Xa sông ngÒi 
là đặc biệt quan trọng đối với Mông- 
cô (Mông-cö ở vào vùng cao trong lục 
địa châu Á. Trung bình mặt đất cao 
hơn mặt biên là 1.580 méU). Dự tính 
đến năm 1980, số ruộng được tưới 
nước sẽ tăng khoảng 2,9 đến 2,7 lần 
so với năm 1975. Công việc đồng ảng 
tiến tới được cơ giới hóa hoàn toàn 
Nhà nước cung cấp thêm cho nông 
nghiệp 7;5 nghìn máy kẻo, 2 nghìn 
mày gặt đập, 146 nghìn ô-tÔ vận 
tải, đưa 62 nghìn nam nữ thanh niên 
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có trình độ từ lớp 8 đến lớp 10 về nông 
thôn trực tiếp sẵn xuất. 

Ngày nay, ngành trồng trọt của 
Mông-cồ không những sản xuất 
lương thực đủ dùng mà còn có dự trữ 
và xuất khầu. 


Xuất phát từ nhận thức : muốn cỏ 
chủ nghĩa xã hội phải có công nghiệp. 
ngay từ Đại hội lần thứ III, Đẳng 
nhân dân cách mạng Mông-cồ đã coi 
trọng việc phát triên công nghiệp, 
trước hết là những ngành cần thiết 
nhất cho đời sống như: điện, nước, 
vật liệu xây dựng và những ngành cỏ 
sẵn nguyên liệu trong nước như : làm 
da, chế biến thực phầm, dệt thảm, 
khai thác mỏ, v.v... 


Trên một đất nước mà trước đây 
những quan hệ sản xuất phong kiến 
đề nặng lên đầu nhân dân lao động, 
xây dựng công nghiệp là vấn đề rất 
khó khăn. Trước năm 1921, Mông-cồ 
không có giai cấp công nhân, không 
có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, không có 
cơ sở năng lượng. 


Thấm nhuần tư tưởng của Lê-nin 
về vai trò của điện khí hóa ngay từ 
năm 1921, Mông-cô đã quyết định xây 
dựng ngành điện ; đến nắm 1923, trạm 
phát điện chạy máy hơi nước đầu 
tiên có công suất 60 kw được xây dựng 
và đưa vào sản xuất. Từ 1924 đến 
1930 một số nhà máy điện, nhà máy 
gạch, chế biến gỗ, chế biến đa và xí 
nghiệp thực phầm đã được xây dựng. 
Từ sau năm 1930, tốc độ phát triền 
của công nghiệp tăng rãt nhanh và 
vào những năm 40, nên còng nghiệp 
trẻ tuôi đó trở thành ngành kinh tế 
độc lập. Ở một số địa phương đã có 
những trạm phát điện. Trong những 
nă¡n 1960 — 1970, 35 — 40% vốn đầu tư 
vào còng nghiệp dành cho ngành năng 
lượng. Các nhà máy điện Da-rơ-khan 
và Chôi-ban-san đã được xây dựng và 
đưa vào sản xuất. 

Irong kế hoạch 5 năm thứ 4 (1966 — 
1971) ngành năng lượng tăng đáng kề. 
Điều quan trọng là đường dây điện 
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cao thế Đa-khơ-ran — U-lan Ba-to đã 
được xây dựng, cho phép lập môi 
mạng lưới điện phục vụ các khu kinh 
tế ở trung tâm và miền Bắc, phục vụ 
một số nông trang tập thề và hợp tác 
xã nông nghiệp. Trong kế hoạch 5 
năm thứ 5 (1971 — 1975) việc cơ khi 
hóa và điện khí hóa các ngành kinh 
tế quốc dân được mở rộng trong cả 
nước). Ở nông thôn đã có 3 nghìn 
trạm phát điện chạy bằng máy đi-ẻ: 
den. Điện được sử dụng cả trong các 
ngành vắt sữa, dệt thẳm... 

Ngành'công nghiệp Mông-cồ đang 
trên đà phát triền mạnh. Năm 1940, 
giá trị sẵn lượng công nghiệp chỉ 
chiếm 16,5% giá trị tồng sản lượng 
công — nông nghiệp. Ngày nay, còng 
nghiệp chiếm 56% giá trị tồng sản 
lượng công — nông nghiệp. Công 
nghiệp cung cấp 50? hàng tiêu dùng 
trong nước. Tỷ trọng công nghiệp 
trong thu nhập quốc dân là gần 25%. 
trong tổng sản phầm xã hội : gần 409, 
trong hàng xuất khầu : 40%. Trong kế 
hoạch 5 năm thứ 5, các chỉ tiêu cơ 
bản của công nghiệp đã được hoàn 
thành vượt mức, sản lượng công 
nghiệp tăng 55% so với kế hoạch 5 
năm thứ 4. Năm 1973, chỉ trong 6 phút, 
công nghiệp Mòng-cổ đã sản xuất được 
một số lượng sản phầm bằng cả năm 
1922; sản lượng của một số xi nghiệp 
quy mô trung bình trong mộtnăm cũng 
bằng sản lượng của toàn ngành công 
nghiệp Mông-cỗ trong cả năm 1937: 
sản lượng điện của một ngày đã vượt 
sẵn lượng điện cả năm 1955. 

Trong kế hoạch Š năm này, Mòng- 
cô tiếp tục tăng cường lực lượng dự 
trữ của ngành công nghiệp, cai tiến 
chất lượng sản phầm, nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Nhà nước đầu tư váo 
công nghiệp 5,4 tỷ tu-gơ-rich (®) (gấp 
3 lần số vốn đầu tư trong kế hoạch 5 
năm thứ 5), phần ưu tiên được dành 
cho các ngành nhiên liệu, khai khoáng. 
vật liệu xây dựng. 


(®*) Tiền Mông-cồ. 


Dự kiến đến năm 19850, công nghiệp 
sẽ chiếm 44% tổng sản phầm xã hội, 
hơn 302 thu nhập quốc dân. So với 
năm 1976, năng suất lao động trong 
công nghiệp sẽ tắng khoảng 34—38/%, 
sản lượng điện và chất đốt tăng 1,8— 
1.9 lần, điện đạt 1.440 triệu ki-lô- 
oáL/giờ, than đạt 4,5 — 4,9 triệu tấn 

Thực hiện chủ trương đưa các cơ 
sở công nghiệp đến những nơi có 
nguyên liệu và người tiêư thụ, Mông- 
có xây dựng những khu công nghiệp 
mới, thay đôi sự bố trí lao động trong 
cả nước. Với chính sách phát triền 
cỏng nghiệp, với sự giúp đỡ to lớn 
của Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác,ngày nay ở Mông-cô không 
những chỉ có những cánh đồng xanh 
tươi bát ngát với những căn lều trắng 
và những đàn gia súc lớn mà còn có 
những thành phố và trung tâm công 
nghiệp lớn như U-lan Ba-to, Đa-rơ- 
khan, Chôi-ban-san... với những xi 
nghiệp hiện đại thuộc nhiều ngành : 
nhiên liệu, điện lực, khai khoảng, hóa 
- chất, vật liệu xây dựng, công nghiệp 
nhẹ. Nhiều tô hợp kinh tế mới đang 
ra đời. Đại công trình đồng— mò lip 
đen với thành phố trung tâm Ec-đe- 
nét, tượng trưng cho tỉnh hữu 
nghị vĩ đại giữa Môỏng-cô và Liên-xô, 
đang được xây dựng bằng lao động 
tập thê của công nhân Mông-cỗ và 
Liên-xỏ. Giai cấp công nhân Mông-cỗ 
ngày càng lớn mạnh về số lượng và 
chất lượng. 

Trong khoảng 10-— 15 năm tới, nước 
Mông-cồ nông— công nghiệp hiện nay 
sẽ trở thành một nước công — nông 
nghiệp. Tương lai, Mông-cỗ sẽ xây 


(I) Bài phát 


dựng đường dây tải điện cao thế từ 
Xibê-ri đến U-lan Ba-to. Đến nắm 
1990, ngành luyện kim màu sẽ sử 
dụng 3 tỷ ki-lô-oát giờ điện, bằng 3055 
sản lượng điện của cả nước. Việc sử 
dụng điện trong nông nghiệp sẽ tăng 
gấp 5 lần. 

Các ngành khác như: giao thông 


vận tải, văn hóa giáo dục, y tế, 
thương nghiệp... cũng phát triền 
mạnh. 


Những thắng lợi to lớn kề trên 
không những mang lại cho nhân dân 
Mông-cồ sức mạnh, niềm tự hào và 
lòng tin mãnh liệt vào sức sống của 
dân tộc mình mà còn góp phần lăng 
cường lực lượng của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa. cồ vũ các dân tộc kém phát 
triên, bị áp bức, đấu tranh giành độc 
lập, tự do. Đánh giá thẳng lợi của 
nhân dân Mông-côổ, Thủ tướng Phạm- 
Văn-Đồng nói : « Đằng lao động cần củ 
và sáng tạo, với nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phú; được sự giúp 
đỡ to lớn của Liên-xò và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhân 
dân Môòng-cô đã tiến một bước nhây 
vọt lịch -sử từ tỉnh trạng lạc hậu 
của chẽ độ phong kiến tới chân trời 
tươi sáng của chủ nghĩa xã hội, biến 
một nước hầu như chỉ có một ngành 
kinh tế đơn thuân là chăn nuôi tự 
nhiên thành một nước xã hội chủ 
nghĩa nòng — công nghiệp phát 
triền » (1). 


biêu của Thủ tướng Phạm- 
Văn-Đồng ngày 25-6-l973 tại cuộc mít-tinh ở 
U-lan Ba.to đón Đoàn đại biều Đảng và 
Chính phủ ta sang thăm Mông-cô. 
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NHỮNG MÂU THUẪN VÀ BẾ TÁC (ỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
TR0N( VIỆU (ẢI (ẤCH HỆ THỐNG TIỀN TỆ PHƯƯNG TÂY 


TỪ đầu những năm 70 lại dây, nhất 

là từ sau khi Mỹ thất bại trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
chủ nghĩa tư bản thế giới đã lúa sâu 
vào thời kỳ tông khủng hoảng gay gắt 
và toàn điện. Trải qua cuộc khủng 
hoảng kinh tế từ cuối năm 1973, đến 
nay các nước tư bản chủ nghĩa vẫn 
chưa bước sang giai đoạn phục hỏi 
mạnh mẽ, trong khi đó nhiều đấu hiệu 
cho thấy nguy cơ của một cuộc khủng 
hoảng kinh tế mới đang hình thành. 
Nạn lạm phải ngày thêm nghiệm trọng, 
không phương cứu chữa. Cuộc khủng 
hoàng năng lượng và nguyên liệu gay 
gắt chưa từng thấy đang khoét sâu 
thêm những mâu thuẫn giữa các nước 
đang phát triển với các nước đế quốc 
chủ nghĩa phương Tây. cũng như 
giữa các nước đế quốc chủ nghĩa 
với nhau. Cuộc khủng hoảng tiền 
tệ kéo đài từ đầu những năm 60 
đến nay làm cho hệ thống tiền 
tè, thanh toán quốc tế của thế 
giới tư bản chủ nghĩa trở nên hỗn 
loạn và bế tắc chưa tùng thấy. 
Những khó khăn vê kinh tế, tài 
chính, tiền tệ đó đã dẫn hệ thống tư 
bản chủ nghĩa tới một cuộc khủng 
hoảng chính trị xã hội trầm trọng 
nhất từ trước đến nay. 
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PHAN-QUANG-TUỆ 


Trong bối cảnh ấy, quỹ tiền tệ quốc 
tế, dưới sự đạo diễn của Oa-sinh-tơn. 
đang tiến hành một cuộc cải cách 
tiền tệ với hy vọng phục hồi lại cái 
“ trật tự * đã bị phá vỡ trong toàn bộ 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa. 


Tại hội nghị Kinh-xtơn (Gia-mai-ca) 
tháng 1-1976 Ủy ban lâm thời của 
Quỹ tiền tệ quốc tế đã đưa ra cải gọi 
là đề án cải cách tiền tệ mà hội nghị 
hằng năm của Quỹ tiền tệ quốc tế đã 
thông qua tại Ma-ni-la (Phi-lip-pin) 
trong tháng 10-1976. Đề án cải cách 
tiền tệ này đã đưa ra những biện pháp 
gì đề hòng vá viu lại hệ thống tiền tệ 
phương Tây đã tả tơi trong cơn bão 
táp tiên tệ những năm gản đây ? Thực 
chất của cuộc cải cách tiền tệ này 
là gì ? 

Trước hết, oề oai trỏ của 0uàng, của 
« quyền rút oốn đặc biệt * (SUR) uà của 
đồng đó-la Mỹ, có nhiều quan điềm 
chống đối nhau từ lâu giữa Mỹ và 
các nước Tây Âu, đứng đầu IA Pháp. 


Trước đáu, khi dự trừ vàng của 
Mỹ còn chiếm tới 80% dự trừ vàng 
của thế giới tư bản chủ nghĩa, Mỹ là 
nước tỉch cực bảo uệ oai trò của oàng. 
Tại Bréẻt-tơn Út Mỹ đã áp đặt cho thế 
giới tư bản chủ nghĩa một chế đỏ 


ĐH n1 m=sl========a=a ”A93.......... 


tiền tệ lấy đỏ-la Mỹ làm cơ sở và 
cam kết đồi đô-la ra vàng cho cả thế 
giới. Chỉnh nhờ có vàng bảo đảm. 
đồng đô-la Mỹ được thế giới tư bằn chủ 
nghĩa coi như «ngang với vàng; để 
quốc Mỹ đã dùng «ngai vàng ? đó đề 
củng cố và đề cao địa vị của đồng 
đô-la Mỹ, và với đồng đô-la ấy Mỹ 
đã thực hiện chiến lược toàn cầu 
của nó, 


Nhưng từ năm 1950 trở đi, cán cân 
thanh toán quốc tế của Mỹ càng bội 
chì bao nhiêu thì đô-la Mỹ càng tràn 
ngập thị trường tiền tệ phương Tây 
và do đó càng bị mất giả bấy nhiêu. 
Càng bị mất giá, đô-la Mỹ càng bị 
tung ra thị trường đề săn vàng của 
Mỹ. Dự trữ vàng của Mỹ ngày một 
với đi nhanh chóng. « Ngai vàng ? của 
đồng đô-la ngày càng lung lay và 
cuối cùng bị sụp đồ. Đến năm 1971 
dự trữ vàng của Mỹ chỉ chiếm 315% 
đự trữ vàng của thế giới tư bản chủ 
nghĩa. Ngày 15-8-1971 Ních-xơn tuyên 
bố đình chỉ việc đồi đô-la ra vàng, thực 
tế là vỗ món nợ bằng vàng của thế giới 
tư bản chủ nghĩa. Tiếp sau đó Nich- 
xơn đã phá giá hai lần đông đỏ-la so 
với vàng, nghĩa là giam nội dung vàng 
của đồng đô-la, lần thứ nhất tháng 
12-1971 giảm 7,89%, lần thứ hai tháng 
2-1973 giảm thêm 10? nữa. Tử đó 
quan diễn của Àlj oẽ ai trò của Dpàng 
bắt dầu tha đồi : Mỹ chủ trương « phi 
tiền tệ hóa * oai trỏ của pảng, loại trừ 
chức năng tiền lệ của uàng, biến 0àng 
fhành một loại hàng hóa thông thường 
như mọi thứ hàng hóa khác (1). 


Chủ trương ằ phí tiên tệ hóa» vai 
trò của vàng, Mỹ nhằm nhiều mục 
dích : trước hết là đề báo pệ kho bàng 
của Mỹ khỏi bị khánh kiệt. Từ 15-8- 
1971 không một ngân hàng trung ương 
của nước phương Tây nào có thẻ đòi 
Mỹ đỏi đò-la ra vàng dược nữa. SỐ 
vàng còn lại của Mỹ (trên 10 tỷ dò-la) 
được coi như dự trữ chiến lược tối 
thiền. Nếu phục hồi lại chức năng 
tiền tệ của vàng, thì các nước khác 
vẫn có quyên đòi Mỹ phải thanh toán 


các khoản nợ nước ngoài bằng vàng 
và như vậy chẳng bao lâu kho vàng 
của Mỹ sẽ cạn. Mặt khác, * phi tiền tệ 
hóa ? vai trò của vàng, Mỹ muốn loại 
trừ một địch thủ rốt lợi hại của đồng 
đỏ-la Mỹ. Chừng nào còn có quan hệ 
giữa đô-Ìa và vàng, thì khi vàng lên 
giả trên thị trường lập tức đồng đỏ- 
la bị mãt giá mạnh, và đồng đô-la 
càng mất giá bao nhiêu thì vàng lại 
lên giá bấy nhiêu. Cắt đứt mối quan 
hệ giữa đô-la và vàng, coi vàng như 
một thứ hàng hóa thông thường khác, 
Mỹ muốn chứng minh rằng giá vàng 
trên thị trường hoàn toàn không liên 
quan gì tới sức mua của đồng đô-la 
Mỹ, mà chỉ là do quy luật cung cầu 
trên thị trường quyết định. 

« Phi tiên tệ hóa ? vai trò của vàng, 
Mỹ còn muốn tiếp tục duy trì địa 0ị 
thống trị của đồng dỏ-la XMỹ trong hè 
thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa. Trước 
đây dựa vào kho hàng hùng hàu của 
mình, Mỹ đã dựng lên chế dộ tiền tệ 
trong đó đồng đô-la Mỹ đứng ra làm 
trung gian nối liên hệ thống tiên tệ 
tư bản chủ nghĩa với cơ sở vàng của 
nó (tiên tệ — đô-la — vàng). Ngày nay, 
kho vàng của Mỹ đã cạn, nhưng Mỹ 
biết rằng thế giới tư bản chủ nghĩa 
chưa thể bỏ qua được nền kinh tế và 
đồng đô-la Mỹ, cho nên Mỹ loại trừ 
vàng ra khỏi hệ thống tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa, cắt đứt mọi quan hệ giữa 
đô-la và vàng, mặc nhiên dựng lên 
một chế độ tiền tệ mới, chế độ bản 
vị đỏ-la. tronø đó, muốn hay không 
thì toàn bộ hệ thống tiền tệ thế giới 
tư bản chủ nghĩa cũng không thê đến 
với vàng được nữa và buộc phải lấy 
đồng đỏ-la Mỹ làm bản vị, làin thước 


(l) Đề giải thích vì sao Mỹ chủ trương 
* phi tiền tệ hóa » vai trò của vàng, tạp chí 
Pháp “*Leas Cahiers Francais° số 77 tháng 
7—9-1976, đưa ra những số liệu sau đây : năm 
I949 Mỹ chiếm 80%, năm l958—59%, 197— 
3l2% và năm 972 — 263% toàn bộ dự trữ vàng 
của các ngân hàng trung ương các nước tư bản 
chủ nghĩa. Nếu phục hồi lại vai trò tiền tệ của 
vàng thì dự trữ vàng của Mỹ sẽ còn bị giảm 
sút nghiêm trọng hơn nữa, 
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đo giả trị cho tất cả các đồng Liền tư 
bản chủ nghĩa khác (tiền tệ — đô-1a). 
Như vậy, một khi tách rời khôi vàng, 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa 
càng bị trói chặt hơn vào đồng đô-Ìa 
Mỹ 

Biết rõ ý đồ của Mỹ, các nước 
phương Tây, đứng đầu là Pháp và 
một số nước có nhiều dự trữ vàng, 
chống lại quan điềm của Mỹ. Từ 
thời kỳ còn Đờ-gôn, quan điềm của 
Pháp là hệ thống tiền tệ thế giới tư 
bản chủ nghĩa không nên dựa vào 
một đồng tiền của một nước nào, mà 
phải lấy vàng làm cơ sở, làm tiêu 
chuần giá trị. Các nước châu Âu 
khác. như Tây Đức chẳng hạn, tuy 
không đám chống lại quan điềm của 
Mỹ nhưng ủng hộ ngầm quan điềm 
của Pháp. Cuộc tranh chấp về vai trò 
của vàng kéo đài ở hết hội nghị này 
sang hội nghị khác, cho tới tháng 9- 
1973, tại hội nghị hằng năm của Quỹ 
tiền tệ quốc tẻ, Mỹ và Tây Âu mới đi 
đến một sự thởa hiệp có tính toán: 
hai bên đã nhất trí về nguyên tắc là 
sẽ loại trừ đần vai trò của vàng và 
của đồng đô-la Mỹ để đưa SDR 
(« quyền rút vốn đặc biệt » — một đơn 
vị tiền tệ tín dụng do Quỹ tiên tệ 
phát hành từ năm 1970) lên làm 
phương tiện dự trữ, làm thước đo 
giá trị cho hệ thống tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa. Mỹ đồng ý đưa SDR lên 
thay vàng nhằm mục đích loại trừ 
chức năng tiên tệ của vàng, một đối 
thủ lợi hại đối với đồng đô-la Mỹ. 
Còn SDR, mà báo chỉ phương Tây 
vẫn gọi là “vàng giấy *, không đồi 
được ra vàng, mà cũng chưa được 
áp dụng rộng rãi trong thanh toàn và 
dự trữ quốc tế, cho nên chưa phải là 
một đối thủ lợi hại đối với đỏ-la Mỹ. 
Các nước phương Tây ngược lại 
muốn đưa SDIR lên nhằm mục đích 
duy nhất là đề loại trừ dần đô-la Mỹ 
ra khỏi địa vị một đồng tiền chủ đạo 
của hệ thống tiền tệ thế giới tư bản 
chủ nghĩa, 
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- Như vậy là trong cuộc tranh chấp 
giữa đô-Ìa và vàng, nghiễm nhiên SDR 
được cả hai bên (Mỹ và Tây Âu) đưa 
lên địa vị làm phương tiện thanh 
toán và dự trữ quốc tế, làm thước đo 
giá trị cho tất cả các đồng tiên tư 
bản chủ nghĩa. Trên lý thuyết, môi 
chế độ tiền tệ mới ra đời, đó là chế 
độ bản vị fvàng giấy ® SDR. 


Cuộc cải cách tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa hiện nay đang đi theo hướng 
thỏa hiệp đó. Từ đó đến nay Quỹ tiền 
tệ quốc tế đã thi hành hàng loạt biện 
pháp như tuyên bố các nước hội viên 
không cần phải quy định nội dung 
vàng cho đồng tiền của họ nữa. hủy 
bổ quy định phải đóng góp 25% cô 
phần bằng vàng. mọi khoản giao dịch, 
thanh toán bằng vàng với Quỹ cũng 
đều chấm dứt. Số vàng các nước hỏi 
viên đã đóng góp vào Qu$ hiện nay 
có tới 150 triệu ông-xơ (một Ông-xơ 
bằng 31,1 gam), Quỹ quyết định sẽ 
hoàn trả lại 1/6 (khoảng 25 triệu ông- 
xơ) cho các nước hội viên theo giá 
42.22 đô-la một ông-xơ ; đem bán đấu 
giá 1/6 khác theo giá thị trường. Từ 
tháng 6-1976 đến nay Quỹ tiền tệ quốc 
tế đã tiến hành § đợt bản đấu giả 
vàng và đầu năm nay đã tiến hành 
hoàn trả đợt đầu cho các nước hội 
viên. 


Đề chuần bị điều kiện đưa dần SDR 
lên địa vị chủ yếu trong hệ thống 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa, từ tháng 
6-1974 Quỹ tiền tệ quốc tế đã áp dụng 
một phương pháp tính toán mới đè 
định ra giá trị cho SDR. Theo phương 
pháp tính toán này SDR không còn 
có nội dung vàng như trước đây nữa, 
giá trị SDR được xác định theo giả 
trị của một «cụm đồng tiền? bao 
gồm các đồng tiền của 16 nước chiếm 
tỷ lệ từ 125 trở lên toàn bộ xuất 
khầu hàng hóa và dịch vụ (bao gòm 
những (khoản có quan hệ tời việc 
xuất khẩu hàng hóa) của thế giới tư 
bản chủ nghĩa trong thời gian từ 196% 
đến 1972. Nội dung mới này của SDR 
được bắt đầu áp dụng kề từ 1-7-1971 


và cũng từ đó, hằng ngày Quỹ tiền tệ 
quốc tế ấn định tỷ giá các đồng tiền 
của các nước hội viên qua SDR mới, 


Một vấn đề quan trọng khác của 
cuộc cải cách tiền tệ tư bấn chủ 
nghĩa hiện nay là chế đỏ tj giá. Cũng 
như về vấn đề vàng, về vấn đề chế 
độ tỷ giá có nhiều quan điềm chống 
đối nhau giữa Mỹ và các nước phương 
Tây. Như mọi người đã biết, một 
trong những nguyên tắc cơ bản của 
chế độ tiền tệ Brét-tơn Út, do Mỹ 
dựng lên sau chiến tranh thế giới 
thử bai, là chế dộ tử giá cố định. Suốt 
trong thời gian dài từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai đến 1971. chế độ tỷ 
giá cố định đã đưa đồng đỏ-la Mỹ lên 
địa vị một đồng tiền chúa tế, được 
coi như ngang với vàng, làm thước 
đo giá trị cho các đồng Liền khác. 
Thông qua chế độ tỷ giá cố định, đế 
quốc Mỹ đã buộc chặt sức mua các 
đông tiên phương Tây vào dưới 
qngai vàng» của đồng đô-la Mỹ: 
không một nước nào có quyền tự ý 
phá giá đồng tiền của minh đề cạnh 


tranh xuất khầu hàng hóa với Mỹ.. 


Chế độ tỷ giá cố định còn đem lại cho 
Mỹ một đặc quyền mà không một 
nước hội viên nào của Quỹ tiền tệ 
quốc tế có được, đó là sự ôn định 
của đóng đô-la Mỹ trên các thị trường 
tiền tệ thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Theo chế độ tỷ giá cố định, các 
nước hội viên phải can thiệp vào thị 
trường đề giữ cho tỷ giá đồng tiền 
của mình so với đồng đô-la Mỹ không 
vượt quá giới hạn đã quy định (trèn 
dưới 14 so với tỷ giá chính thức), 
do đó, chừng nào chế độ tỷ giá cố 
định còn có hiệu lực, chừng đó trên 
các thị trường tiền tệ, đồng đô-la Mỹ 
mặc nhiên không bị mất giá quá 1% 
so với đồng Liền các nước khác. Trong 
điều kiện đó, một điêu không lấy øgi 
làm ngạc nhiên là vì sao suốt hơn 1⁄4 
thế ký từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai đến *năm 1971, đế quốc Mỹ đã tha 
hö phát hành đô-la Mỹ ra nước ngoài 
đề đầu tư, bành trướng thể lực kinh 


——- 


tế sang các nước khác, chỉ tiêu quân 
SỰ Ởở nước ngoài một cách bừa bãi, 
mặc cho nạn lạm phát trong nước 
tăng lên, tình trạng bội chỉ cản cân 
thanh toán với nước. ngoài ngày một 
nghiêm trọng,... nhưng sức mua của 
đồng. đô-la Mỹ so với các đồng Liền 
khác vẫn ồn dịnh, không hề bị mất 
giả và phá giá. Rõ ràng là địa vị 
thống trị của đồng đô-la Mỹ đã được 
chế độ tỷ giá cố định củng cố vững 
chắc, chính vì vậy mà Mỹ chủ trương 
duy trì chẽ độ tỷ giá cố định trong 
thời gian đó. 

Nhưng từ 1971 trở đi, thể lực kinh 
tế Mỹ và đồng dò-la Mỹ đã suy yếu 
rõ rệt. năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa Mỹ trên thị trường thế giới ngày 
một giảm sút nghiêm trọng, quan điềm 
của Mỹ về vấn đề chế độ tỷ giá cũng 
thay đồi: Mỹ chủ trương chế độ tủ 
giả thả nồi, nghĩa là đề mặc cho sức 
mua của đồng tiền được tự do xác 
định tùy theo cung cầu trên thị 
trường. Hành động của Nich-xơn ngày 
15-8-1971, tuyên bố đình chỉ việc đổi 
đỏ-Ìla ra vàng, cắt đứt mỗi quan hệ 
giữa đò-la Mỹ với vàng, đề mặc cho 
giá vàng trên thị trường tăng vọt lên 
so với đô-la Mỹ, về thực chất là một 
hành động thả nồi đồng đô-la Mỹ so 
với vàng (2). Tháng 5-1972 chủ tịch 
Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ, Bớc- 


(2) Trước l5-8-l97l một đó-la Mỹ có nội 
dung vàng là 0,88867Ï gam vàng nguyên chất, 
hay nói cách khác là 35 đó-la Mỹ tương 
đương với một ông-xơ vàng (0,88867lg Xx 
35 —3l1,1035 gam — Ì ông-xơ) vì vậy người 
ta thường goi “giá vàng chính thức» của 
đồng đó-là Mỹ là 25 đô-la được Ï ông-xơ. 
Giá vàng trên thị trường tăng lên bao nhiêu, 
có nghĩa là giá trị của đô-Ìa so với vàng giảm 
xuống bấy nhiêu. Ví dụ giá vàng tăng lên 70 
đô-la/Ï ông-xơ có nghĩa là nội dung vàng của 
đô-Ìa trên thực tế đã giảm xuống l/2 vì | đô. 
la Mỹ chỉ còn giá trị bảng 31,035 : 70 = 
0,444325 gam vàng nứa thỏi. Mì vậy trước 
đây, khi giá vàng trên thị trường tăng lên quá 
35 đô-la/Ï ông-xz, Mỹ phải tung dự trữ vàng 
ra thị trường bán đề giữ cho giá vàng luôn 
luôn ở mức 35 đô-la/Ï ông-xơ, nghĩa là giữ 
cho giá trị đô-la so với vàng khỏi bị giảm 
xuống. 
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xơ, và sau đó ít lâu cựu bộ trưởng 
tài chỉnh Mỹ Sun-xơ, đưa ra đề án 
cải cách tiền tệ tư bản chủ nghĩa, cả 
hai đều cho rằng chế dọ tỷ giá phải 
linh hoạt và được thay đồi luôn. Đến 
năm 1973, khi tất cả các đồng tiền 
phương Tây đều thả nồi đồng loạt, 
Oa-sinh-tơn hoàn toàn ủng hộ biện 
pháp thả nồi tiền tệ. 


Trong khi đó, các nước phương Táu, 
nnhữ! là Pháp và Nhới, kiên quuết đỏi 
phải phục hồi lại chế đỏ tỦ giả cổ định. 
Họ cho rằng trong tình hình khủng 
hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay, 
chế độ tỷ giá thả nồi càng làm cho 
hệ thống tiền tệ phương Tày thêm rối 
loạn và do đó cảng làm cho khủng 
hoàng kinh tế thêm gay gát. Họ thấy 
rồ rằng trên thực tế. những khoản 
chỉ tiêu đối ngoại không lồ của Mỹ 
đề phuc vụ cho chiến lược toàn cầu 
của Mỹ và chủ trương bành trướng 
kinh tế của tư bản lũng đoạn Mỹ, 
nhất định càng làm cho đồng đô-la 
Mỹ thường xuyên mát giá và do đó 
càng lam cho hàng xuất khâu của Mỹ 
rẻ hơn, năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa Mỹ sẽ mạnh hơn, và trong khi đó 
thì họ phải gánh chịu lấy những hậu 
quả hết sức nghiêm trọng về kinh tế 
cũng như về chính trị, xã hội trong 
Dước họ. 

Trước tình hình đó Quy tiên tệ 
quốc tế đã giải quyết vấn đề chế độ 
lỷ giá bằng những đề nghị chung 
chung mang nặng tính chất thỏa hiệp. 
Theo dự án sửa đôi và bồ sung điều 
lệ Quỹ tiền tệ quốc tế thì mỗi nước 
hội viên được quyền tự do hoặc thi 
hành chế đô tỷ giá thả nồi, hoặc ấn 
định giá trị cố định đồng tiền của 
mình bằng đơn vị SDR hay bằng một 
đơn vị tiền tệ của nước khác hoặc 
của một số nước khúc, nhưng không 
được ấn định giá trị đồng tiền của 
mình bằng vàng. Dự án đó còn quy 
định thêm mọt điều kiện nữa là : khi 
« tỉnh hình kinh tế thế giới cho phép 9%, 
Quỹ tiên tệ quốc tế có thề khôi phục 
lại chế độ tỷ giá «ồn định nhưng có 


72 


thể điều chỉnh được », với một đa số 
phiếu 85% chấp thuận 


w* 


Sau nhiều năm trunh cãi nhau gay 
gắt, các nhà lý luận tiền tệ phương 
Tây mới đưa ra được một đề ản cải 
cách chế độ tiền tệ thế giới như trên 


Nội dung chủ yếu của cuộc cải cách 
tiền tệ lần này xoay quanh hai vấn đè : 
một là, loại trừ 0àng ra khỏi hệ thống 
tiền tệ tr bản chủ nghĩa đề đưa dần 
SDR lên thay vàng làm thước đo giá 
trị, phương tiện thanh loán và dự trữ 
quốc tế của hệ thống tiền tệ thế giới 
tư bản chủ nghĩa, hai là, hợp pháp hóa 
chế độ tỷ giủ thả nồi. 


Những biện pháp cải cách đó, vé lý 
luận cũng như trên thực tiễn, có thè 
cứu vần được hệ thống tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa thoát khỏi tình trạng khủng 
hoảng triền miên và gay gắt hiện nay 
không ? 


Trước hẽt, các nước tư bản chủ nghĩa 
có thề loạt trừ 0àng ra khỏi hệ thống 
tiền tệ thế giới tư bản chủ nghĩa được 
không ? Từ bỏ uàèng, hệ thống tiền tệ 
tư bản chủ nghĩa sẽ đi đến đâu 2 Thật 
ra ý đồ của chủ nghĩế tư bản muốu 
® phi tiền tệ hóa ? vai trò vàng không 
phải chỉ mới có trong những năm gần 
đây, mà đà bắt đầu có từ khi chủ 
nghĩa tư bản ra đời. Có thề nói rằng 
chủ nghĩa tư bản tử khi ra đời luỏn 
luôn tìm mọi cách đề vượt ra khỏi cái 
* trạm gác » của vàng : dùng lạm phát 
tiền giấy nhằm tạo điều kiện tải sản 
xuất mở rộng đề nâng cao mức giả trị 
thăng đư cho các nhóm tư bản lũng 
đoạn, xóa bỏ chế độ bản vị vàng. rút 
vàng ra khỏi lưu thông tiền tệ trong 
nước, chủ trương không phải đổi tiền 
giấy ra liền vàng nữa nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự can thiệp của 
Nhà nước tư bản lũng đoạn vào nền 
kinh tế quốc dân. Từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai đến nay nhờ sự phát 
triền của cách mạng khoa học — kỹ 


thuật, việc áp dụng máy tỉnh điện tử 
trong các nghiệp vụ thanh toán của 
các ngân hàng ngày một rộng rãi, 
xu hướng“ phi vật chất hóa» trong 
lưu thông thanh toán ngày một: tăng 
lên, hỉnh thái tiền tệ đã thay đôi từ 
tiền giấy sang hình thái “tiền điện 
tử » (3). Việc lưu thông thanh toán bằng 
tiền mặt ngày một giảm xuống, tỷ lệ 
thanh toán chuyền khoản, thông qua 
các tài khoản của ngân hàng ngày một 
tăng lên. (Hiện nay các khoản thanh 
toán qua tài khoản ngân hàng ở Mỹ đã 
chiếm trên 90%, ở Anh §0%. ở các 
nước châu Âu từ 60 đến 75% khối 
lượng lưu thông tiền tệ). 


Trong khi đó vàng đã hoàn toàn bị 
rút ra khỏi lưu thông tiền tệ, nạn lạm 
phát trong các nước tư bản chủ nghĩa 
đã làm cho giá cả hàng hóa biều hiện 
qua tiền giấy ngày mội tăng vọt lên 
trong khi giá vàng chính thức do Nhà 
nước tư bản chủ nghĩa định ra lại quá 
thấp, tình hình đó đã gây một ấn tượng 
tưởng chừng như sự hình thành giá cả 
hàng hóa trong các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày càng tách rời khỏi cơ sở 
vàng, và vàng không còn làm chức 
năng thước đo giá trị nữa vì vàng 
đã mất hẳn mọi mối quan hệ với lưu 
thông hàng hóa trên thị trường tư ban 
chủ nghĩa. 

Thật ra, luận điềm của Mác về chức 
năng của vàng làm thước đo giá trị 
trong nẻên kinh tế tư bản chủ nghĩa 
hiện nay vẫn có sức sống mãnh liệt 
của nó. Mặc dù chủ nghĩa tư bản 
muốn ®*phi tiền tệ hóa? vai trò của 
vàng, «phi vật chất hóa P lưu thông 
tiền tệ bắt đầu từ việc phát hành tiền 
giấy, rút vàng khỏi lưu thông, sử dụng 
hình thức thanh toản qua các tải 
khoản ngân hàng, cho tới việc sử dụng 
« tiền điện tử » hiện nay, tất cả những 
việc đó đều chi là một quá trình thay 
đồi hình thái tiền tệ mà thôi. *Tiền 
giấy » hay «tiền điện tử? cũng vẫn 
nằm trong khái niệm « ký hiệu giá trị " 
mà Mác đã vạch ra. Bản thân chúng 
không có giá trị cho nên chúng không 


thề làm chức năng thước đo giá trị 
cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ; 
chúng được đưa vào lưu thông tiền tệ 
chỉ với tư cách là ký hiệu của một cải 
gì đó đứng đằng sau chúng, có nguyên 
giả trị — đó là vàng. Mác đã viết : « Ký 
hiệu giá trị — như giấy chẳng bạn — 
làm chức năng tiền tệ. là ký hiệu của 
sö lượng vàng được biểu hiện bằng 
cái tên tiền tệ của nó, do đó là kỷ hiệu 
của 0uàng ® (4). 

Tuy chủ nghĩa tư bản đã rút vàng 
ra khỏi lưu thông, nhưng vàng vẫn tiếp 
tục làm chức năng thước đo giá trị, 
còn các loại tiền giấy. tiền « điện tử ®, 
vì bản thân chúng không có giá trị cho 
nên không thê làm chức năng thước 
đo giá trị nhưng vẫn có thẻ làm 
phương tiện lưu thông. Do đó, dù có 
đưa ra những hình thái tiền tệ của giá 
trị khác nhau đề thay thế vàng trong 
lưu thông, Nhà nước tư bản lũng đoạn 
vẫn không mảy may làm giảm được 
uy tín của vàng, không thể phủ nhận 
được vai trò của vàng trong hệ thống 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa. ® Không thề 
thủ tiêu được những phức tạp và mâu 
thuẫn phát sinh từ sự tồn tại của tiền 
tệ bằng cách thay đồi hình thái tiền tệ... 

scũng đúng là như vậy không thê thủ 

tiêu được bản thân tiền tệ chừng nào 
giá trị trao đổi vẫn còn là hình thái 
xã hội của các sản phầm » Ôỗ). 

Thực tế trong những năm gần đây 
cũng chứng tỏ rằng nền sản xuất hàng 
hóa của chủ nghĩa tư bản hiện nay 
chưa thê loại trừ được chức năng tiền 
tệ của vàng, coi vàng như ® một di sản 


(3) Trong nhiều nước phương Tây hiện nay 
đang lưu bành *thẻ tín dụng » một cách rộng 
rãi. Chỉ cần cho * thẻ tín dụng » vào máy tính 
điện tử, người cầm thẻ đã thanồh toán mợi 
khoản hàng hóa, dịch vụ mà không cần dùng 
đến tiền giấy. Như vậy diện tử đã bắt đầu làm 
chức năng tiền tệ. 

(4) Mác — « Góp phần phê phán chính trị 
kính tế học °, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội 
1971, trang l5]. 

(5) Mác — Ăng-ghen, tuyền tập, bản tiếng 
Nga, nhà xuất bản chính trị, văn hóa quốc gia— 
Mát-xcơ-va, 962, tập 46, phần ¡, trang Ô7, 
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han rợ?. một thứ hàng hóa bình 
thường như đế quốc Mỹ mong muốn. 


Trên thực tế vàng vẫn làm chức 
năng tiên tệ thế giới và làm phương 
tiện dự trừ của các Nhà nước cũng 
như của tư nhân: bất cứ lúc nào và 
ở đâu trong các nước tư bẳn chủ 
nghĩa. người ta vẫn có thề đem vàng 
đồi lấy bất cứ ngoại tệ nào mà người 
ta cần đến, hoặc đề đồi lấy bất cứ loại 
hàng hóa nào cần thiết. Trong những 
năm gần đây, cuộc khủng hoẳng tiền 
lệ và nạn lạm phát trong các nước tư 
bản chủ nghĩa trở nên nghiêm trọng. 
người ta ö ạt tung các loại tiền giấy 
mãit giá ra các thị trường đề săn 
vàng. Giá vàng trên thị trường, biều 
hiện bằng tiền giấy, từ 1968 đến cuối 
tháng 12-1974 đã tăng lên gần 5 lần (từ 
41 đô-la một ông-xơ cuối năm 1968 
lên đến 197,5 đô-la một. ông-xơ cuối 
năm 1974). 


Trên lý thuyết các Nhà nước tư 
bản lũng đoạn phương Tây đòi « phi 
tiền tệ hóa » vai trỏ của vàng, nhưng 
trong thực tế việc làm của họ vẫn 
cho thấy rằng họ vẫn sùng bái vàng, 
bo bo giữ lấy vàng trong dự trữ của 
họ. Chưa một ngân hàng trung ương 


của một nước phương Tây nào chịu” 


bán vàng ra thị trường. Các đợt bán 
vàng vừa qua của Quỹ tiền tệ quốc 
tế nhằm mục đích làm giảm uy tin 
của vàng. nhưng kết quả ngược lại 
là vàng văn giữ nguyên sức hấp dẫn : 
khối lượng vàng các nước tư bản chủ 
nghĩa đặt mua trong các đợt Quỹ tiền 
tệ quốc tế bán vàng vẫn ở mức rất 
cao; trong khi mỗi đợt Quỹ chỉ bản 
ra 780.000 ông-xơ, nhưng tông số vàng 
xin mua mỗi đợt lên tới 2 triệu ông- 
xơ, có lúc tới trên 4 triệu ông-XƠ 
(đợt bán vàng ngày 27-10-1976). Các 
ngân hàng trung ương phương Tây, 
thông qua ngân hàng thanh toản quốc 
tế. đêu tham gia vào việc mua vàng 
của Quỹ. 

Mặc dù các nhà lý luận tư sản tìm 
cách phế truất vàng, vàng vẫn nghiễm 
nhiên giữ vững địa vị của nó trong 
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hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghỉa. 
Sự sùng bái vàng chỉnh là đặc điềm 
của cái xã hội vốn được xây dựng 
trên cơ sở sức mạnh của kim tiền. 
Từ thế kỷ thứ 16 đến nay thế giới tư 
bản chủ nghĩa chỉ sản xuất được 
80.000 tấn vàng, thế nhưng hơn một 
nửa số vàng đó đã được tich trữ. giấu 
kín trong các tầng hầm của các ngân 
hàng tư nhân và trong két của các 
nhà kim hoàn. 


Báo chí phương Tây đều công khai 
thú nhận rằng trong tỉnh hình kinh 
tế tiền tệ tư bản chủ nghĩa thiếu ồn 
định, cuộc khủng hoảng năng lượng 
và nguyên liệu ngày một gay gắt. 
tiền giấy trong các nước tư bản chủ 
ngh†a ngày một mất giá do lạm phát 
nghiêm trọng, vai trò vàng không 
những không hề bị giảm sút mà vàng 
còn trở thành nơi *ân nâu an toàn? 
nhất trong các cơn bão táp chính trị. 
kinh tế và tiền tệ tư bản chủ nghĩa 
hiện nay. Báo Mỹ «Tuần lễ kinh 
doanh? thú nhận: «Bóng ma vàng, 
như hình ảnh người bố của Hăm-lét, 
cứ ám ảnh mãi trên dinh lũy của tài 
chính quốc tế. Hệ thống thanh toán 
quốc tế đã tách rời khỏi vàng, nhưng 
bóng ma ấy vẫn còn luôn luôn ám 
ảnh tâm trí của các nhà đàm phản 
tiên tệ 3, 

Tuy vậy quả trình «phi tiền tệ 
hóa » chức năng của vàng trong sự 
phát triền của chủ nghĩa tư bản vẫn 
tiếp diễn, quá trình ngày càng tách 
rời khỏi cơ sở vàng của hệ thống tiền 
tệ tư bản chủ nghĩa vẫn tiếp diễn; 
từ chế độ bản vị vàng đến chế độ 
bản vị vàng — đô la sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, rồi đến chế độ bản 
vị đô-la và chế độ bản vị SDR hiện 
nay, chế độ tiền tệ tư bản chủ nghĩa 
rõ ràng ngày một xa đần cơ sở vàng 
của nó. Nhưng lịch sử phát triền của 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa đã 
cho thấy rất rõ là” quá trình tách rởi 
khỏi vàng cũng chính là quá trình hệ 
thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa ngày 
một mất giá, hỗn loạn và cuối cùng là 


khủng hoảng triền miên không 


phương cứu chữa. 


Cỏn chế độ tỷ giá thả nồi hiện naụ 
liệu có cửu uän nồi nguụ cơ sụp đồ của 
hệ thống tiền tệ tư bản chủ nghĩa được 
khỏng 7 Về vấn đề này, đề án cải cách 
của Quÿ tiền tệ tổ ra bất lực và lúng 
túng khi đưa ra một công thức hết 
sức chung chung. lại mang tính chất 
thỏa hiệp và theo “ý muốn » của Mỹ, 
nhằm hợp pháp hóa chế độ tỷ giá thả 
nồi. 


Về lý luận mà nói, một khi chế độ 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa dã cắt đứt 
quan hệ với vàng rồi, giá trị của các 
đồng tiền tư bản chủ nghĩa không 
còn biều hiện qua vàng nữa, mà được 
biêu hiện qua SDR, một loại “vàng 
giấy? như bảo chí tư bắn thường 
gọi, một đơn vị ghi sö hoàn toàn 
không có vàng bảo đảm, thì chế độ 
tỷ giá của hệ thống tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa, tức là phương pháp so sánh 
giả trị giữa cúc đồng tiền với nhau, 
về thực chất mà nói, đã là thả nồi, 
nghĩa là đề mặc cho cung cầu của 
thị trường xác dịnh lấy giá trị của 
các đồng tiền. 


Nhưng tình hình tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa trong những năm thả nòi đồng 
loạt vừa qua, từ 1978 lại đây, lại cho 
thấy rằng vấn đề tỷ giá thả nôi trên 
thực tế không đơn giản như vậy. 


Trong bối cảnh hỗn loạn của tình 
hình kinh tế tiền tệ tư bản chủ nghĩa 
hiệu nay, chế độ tỷ giá thả nồi mà 
Quỹ tiên tệ quốc tế thực tế đã hợp 
pháp hóa qua đề án cải cách tiền tệ 
của mình, đã dẫn tới những hậu quả 
hết sức nghiêm trọng làm pay gát 
thêm những màu thuản vốn đã hết 
sỨc căng thắng trong các quan hệ 
kinh tế, thương mại, tiền tệ và chỉnh 
trị giữa các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn phương Tây với nhau nói chung 
và giữa các tập đoàn tư ban lũng 
đoạn Mỹ với các tập đoàn tư bản 
lũng đoạn khác nói riêng. Trước đây, 
khi đế quốc AfÍÿ đang áp đặt một chế 


độ tỷ giá cố định nhằm củng cố địa 
vị bá chủ của đồng đô la Mỹ, báo chỉ 
tư bản chủ nghĩa phương Tây đã 
không ngớt lời lên án chế độ tỷ giá 
cõ định đó là «man rợ », «thô bạo ». 
« bất bình đẳng ».. thì ngày nay, cũng 
các bảo đó, lại đang lên án chế độ tỷ 
giá thả nồi hiện naÿ là «phá giá trả 
hình», «canh tranh một cách phi 
pháp *, “chống lại sự phát triền kinh 
tế *, Chế độ tỷ giá thả nồi hiện nay về 
thực chất là như thế nào? 


Trước hết, thực tế tình hình tiền 
tệ tư bản chủ nghĩa tử năm 1973 lại 
đây cho thấy là nhiều nước phương 
Tây, đứng đầu là Mỹ, đã lợi dụng 
việc thả nổi đồng tiền của mình làm 
một biện pháp phá giá trá hình đề 
cạnh tranh xuãt khầu. Mỹ đã dùng 
chế độ tỷ giá thả nồi làm một thứ vũ 
khi lợi hại đề chống lại các nèn kinh 
tế của các nước phương Tây có nhiều 
năng lực cạnh tranh xuất khầu vời 
Mỹ. Những con số sau đây chứng 
minh điều đó: từ cuối năm 1970 cho 
đến cuối năm 1975 đồng mác Tây Đức 
đã lên giả 53% so với đô-la Mỹ, vên 
Nhật lèên giá 21.9% phơ-răng, Pháp 
lên giá 10,7%, chỉ riêng trong mội 
năm từ cuối 1975 đến cuối năm 1976, 
đồng mác Tây Đức đã lên giá 1045. 
yên Nhật lên giá 15% so với đò-la Mỹ. 
Như vày có nghĩa là trong 5 năm qua, 
đồng đò-la Mỹ chỉ chính thức bị phá 
giá 2 lần (như đã phân tích ở phần 
trên) 17,82%. nhưng trên thực tế. chế 
độ tỷ giá thả nội đã làm cho đồng đô- 
la Mỹ phá giá tới 53'% so với mác 
Tây Dức, 21.9% so với yên Nhật, và 
trong năm 1976 đồng đỏ-la tuy không 
chính thức phá giá lần nào, nhưng 
trên thực tế đã phá giá 10ÃX so với 
đồng mác, 4% so với dỗng yên, và 
như vậy cũng có nghŸ†a là giá hàng 
xuất khầu của Afÿ sang Tây Đức hiện 
nay so với cuối năm 70 đã rẻ đi 53% 
(hơn một nửa !), sang Nhật rẻ đi gần 
22%. Tạp chí Pháp «Ngân hàng» 
tháng 3-1976 đã nhận xét: «Sau một 
thời gian dài kháng khăng không chịu 
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hạ bệ đồng tiền của mình vì họ thấy 
đó là tượng trưng sức mạnh của họ, 
ngày nay người Mỹ đã tìm thấy những 
lợi thế của việc thường xuyên phá 
giá mà chế độ tỷ giá thả nồi đã đem 
lại cho họ... Thần tượng đỏ-la sau 
khi bị hạ xuống lại càng đáng sợ hơn 
là lúc còn đứng vững trên bệ đá 
của nó. » 


Các nhà kinh tế tư bản chủ 
nghĩa trong mẫy năm trước đây vẫn 
cho rằng với chế độ tỷ giá thả nồi có 
-thề thiết lập được một chế độ tiền tệ 
ồn định lâu đài vi nó có mấy ưu điềm 
chủ yếu: một là, giảm bớt được nhu 
cầu dự trữ ngoại hối đề chống nạn 
đầu cơ; hai là. giúp cho các nước 
nới tay hơn trong việc thi hành các 


chính sách kinh tế và tiền tệ 
trong nước; ba là. giúp cho thị 
trường tiền tệ tư bẳắn chủ nghĩa có 


thẻ «tự điều chỉnh » tình trạng mất 
cân đối trong cán cân thanh toán 
của các nước, điều mà chế độ Brét-tơn 
Út tổ ra bất lực không làm được. 


Thực tế tỉnh hình tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa trong mẫy năm qua rõ ràng 
là trái ngược với những lập luận có 
tỉnh chất lý thuyết đó. Nhu cầu dự 
trữ ngoại hối của các nước không hề 
giảm đi chút nào, trái lại rất căng 
thẳng. Theo Xecốt Pác-đi, Phó chủ tịch 
ngân hang dự trữ liên bang Niu Oóc. 
chỉ từ 1-8-1976 đến 31-10-1976 các ngân 
hàng trung ương phương Tây đã phải 
sử dụng tới 16 tỷ đô-la can thiệp vào 
thị trường ngoại hối đề öỗn định tiền 
tệ, nhưng nếu tính từ tháng 3-1973. 
lúc mà các đỏng tiền phương Tày 
bắt đầu thả nòi hàng loại, cho tới 
tháng 10-1976 các ngân hàng trung 
ương dã phải sử dụng tới 150 tỷ đô la 
đề can thiệp vào thị trường chống 
nạn đầu cơ tiền tệ. 


Chẻ độ tỷ giá thả nội cũng không 
g1úp gì cho các nước nới tay thi hành 
các chỉnh sách kinh tế tiền tệ trong 
nước, trải lại càng làm cho quan hệ 
kinh tế tiền tệ giữa các nước tư bản 
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chủ nghĩa càng thêm mâu thuần gay 
gắt. 

Trong khi đối với Mỹ. nhập khảu 
chỉ chiếm 7% tổng sản phầm quốc 
dân, đồng đô-la mất giá chỉ có lợi cho 
xuất khầu hàng hóa của Mỹ mà không 
gây thêm sức ép lạm phát ở trong 
nước ; do sức mua trong nước của 
đồng đô-la tương đối hấp dẫn hơn so 
với các đồng tiền khác cho nên đồng 
đô-la có nhiều sức hút hơn, nguồn 
vốn ngắn hạn chạy nhiều vào các tài 
kboản tiền gửi ở Mỹ, cán cân thanh 
toán của Mỹ được cải thiện hơn. 
Ngược lại, đối với các nước châu Âu, 
nhập khầu chiếm tới 20 hay 30% tông 
sản phầm quốc dân, thì khi đồng 
tiền của họ bị mất giá sẽ dẫn tới hậu 
quả là sức ép lạm phát ở trong nước 
đó tăng lên đữ dội hơn. sức mua 
trong nước của các đồng tiền đó giảm 
sút nhanh chóng theo tốc độ lạm 
phát, và do đó lại càng làm cho các 
đồng tiền đó mất giá đối ngoại mạnh 
hơn, với phản ứửng dây chuyền mất 
giá — lạm phát — bội chỉ trong cáp 
cân thanh toán, rồi lại mất giá — lạm 
phát — bội chỉ, v.v... nền kinh tế các 
nước này gặp những khó khăn rất 
lớn. Đó là trường hợp của Ý, Anh 
trong những năm vừa qua. và gần 
đây là trường hợp của Pháp. 


Cũng với ý nghĩa đó, bảo Pháp 
Phi-ga-rô ngày 30-4-1977 đã nhận xét: 
qChế độ tiền tệ thả nồi hiện nay 
đúng là đã hoàn chỉnh một cơ chế 
nhằm phong tỏa sự phát triền kinh 
tế, cơ chế đó đã được dựng lèn dân 
dần trong những năm 70 này ? 


* 


Rõ ràng là trong bối cảnh rồi ren 
toàn diện hiện nay của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, những biện pháp 
cải cách tiền tệ tư bản chủ nghĩa mà 
Quỹ tiền tệ quốc té đã thông qua 
trong hội nghị Kinh-xtơn (Gia-mai-ca) 


tháng 1-1976 và hiện nay đang được 
xúc tiến, về thực chất chỉ là những 
biện pháp vá vín tạm thời, không 


những không thê cứu văn được hệ. 


thống tiên tệ tư bản chủ nghĩa thoát 
khỏi khủng hoảng triền miên, mà 
còn làm phát sinh thêm những khỏ 
khăn, mâu thuẫn mới gay gát hơn 


trong các mối quan hệ kinh tê. 
thương mại, tiền tệ và thanh toán 
quốc tế giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa, và từ đó càng thúc đầy nhanh 
hơn cả thế giới tư bản chủ nghĩa 
lún sâu vào một thời kỳ tổng khủng 
hoảng toàn diện và khỏng phương 
cứu chữa. 


sản xuốất uà bảo uệ sản xuất... 


(Tiếp theo trang 62) 


Trong mạng lưới bảo vệ cây và thú 
y tổ chức và hoạt động của các 
đơn vị trực tiếp chiến đấu ở các 
xi nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp. 
Các cơ sở sản xuất cần được đặc biệt 
coi trọng. Hoạt động của các đơn vị 
này bảo đảm cho công tác bảo vệ sản 
xuất được thực hiện kịp thời và rộng 
khắp trên toàn bộ mặt trận sản xuất 
nông nghiệp. Các trạm bảo vệ 
thực vật và thủ y huyên là nơi tô 
chức và quản lý mọi hoạt động của 
các đơn vị chiến đấu ở các cơ sỡ 
sản xuất; bồi dưỡng huấn luyện cán 
bộ cho cơ sở, thực hiện công tác dự 
tính, dự báo và kiềm dịch các giống 
cây, gia súc trước khi đưa vào sản 
xuất. Vi vậy, trong việc xây dựng và 
củng cố cấp huyện, cần chủ ý xây 


dựng và nàng cao chất lượng của trạm 
này. 


Với mức độ mất mát hằng năm 
hiện nay trên 302 tổng sản lượng 
nông nghiệp, nếu làm tốt công tác bảo 
vệ sản xuất, chúng ta có thề làm tăng 
tông sản lượng nông nghiệp lên 15 - 
20%. Đây là một trong những 
tiềm năng cần được khai thác tốt đề 
thực hiện các chỉ tiêu về nông nghiệp 
đã được đề ra trong các nghị quyết 
của Đảng. Đó là chưa nói đến sự 
cần thiết phải bảo vệ và giữ gin những 
thành quả lao động của chúng ta trong 
nông nghiệp đang thường xuyên bị 
đe dọa hủy hoại bởi bao nhiêu kể 
thủ trong thiên nhiên cùng với những 
điều kiện không thuân lợi khác. 
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MỤC LỤC 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
năm 1977 


“mm... 
BÀI TÁC GIÁ 


1 — NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI, 
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG 


Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm vụ 


cách mạng trong giai đoạn mới Trưởng-Chinh 


— Từ sức mạnh vỏ địch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước đến sức mạnh dời non lấp biển trong cách mạng xã 


hội chủ nghĩa và xây đựng chủ nghĩa xã hội V0ö-Nguuen-Giáp 


Cách mạng tư tưởng và văn hóa VỚI sự nghiệp xây dựng 
nên văn hóa mới, con "người mới xã hỏi chủ nghĩa 1ố-Hữu 
Đại đoàn kết, chúng ta nhất định xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội Lẻ-Duần 
— Thấu suốt đường lối của Đẳng. tiến lên thực hiện thắng 


lợi kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 — 1980) Xã luan 


- Đây mạnh công tác nghiên cứu lịch sử Đăng, tăng cường 


tô chức và bồi dưỡng cản bộ nghiên cứu Trường-Chinh 


Thấu suốt tỉnh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng trong Việc quyết định nhiệm vụ, công tác 


cụ thể của các đăng bộ địa phương Xã luận 


- Tăng cường xây đựng và quản lÝ nên trạt tự xã hội xã 


hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới Trần-Quốc-Hoàn 
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BÀI 


Nhân dân lao động làm chủ tập thê là sức mạnh, là lực 
đầy của chuyên chính vô sản 


Ra sức đầy mạnh phong trào thi đua hai tốt theo gương 
các đơn vị tiên tiến về giáo dục 

Nắm vững tính chất giai cấp công nhân của Đẳng trong 
miai đoạn mới 


Phải có phong trào cách mạng sôi nồi của quần chúng 
mới thực hiện được thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng 

Phát triền nông nghiệp — nhiệm vụ hàng đầu hiện nay 
Nhân dân Việt-nam quyết góp phần xứng đảng hơn nữa 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới 


- Quyết tâm đưa nông nghiệp tiến lên một bước vượi bậc 


Cách mạng tháng Mười — bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử 
phát triền của loài người 


- Cach mạng tháng Mười với cuộc đấu tranh của nhân dân 


Việt-nam vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 


KỶ niệm lần thứ 60 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
lười vĩ đại 


Phát triền sản xuất, đầy mạnh xuất khầu vì sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 


Vẻ vấn đề kinh tế miền biền và khoa học về biền 


Lực lượng vũ trang nhân dân ta kiên quyết thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới 


II — KINH TẾ 


Xây dựng nẻn sảu xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
Dưa công tác quần lý xí nghiệp vào nề nếp và cải liến 
một bước 


Phát triền sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân và 
Lăng nguồn hàng xuất khẩu 


Ị 


LÁC GIÁ 


Lẻ-Duän 
T6-llữu 
Xã luận 
Xa luận 
Xã luan 


Nguuên-ut)-Trình 
Võ-Chỉ-Công 


Xa luận 
Lẻ-Duân 
Trtrờng-(Chidh 


Phụm-liuủng 
Ứo-NguUen-Gidp 


Văn-Tiến- Dũng 


Hồöng-G:ao 
Nguuyễn-Thiện-(chl 


Vu-Tuân 


` 


——- 


BÀI 
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Phân bố lại lao động và dân cư, phát huy sức lao động 
đồi dào của nhân dân ta vào cỏng cuộc xây đựng đất nước 


— Thành phố Hồ-Chi-Minh sau ngày giải phóng 


— lìa sức phãn đấu thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước 
năm 1977 


— Tổ chức lại nền sản xuất xã hội theo hướng sẵn xuất lớn 
xã hội chủ ngh†Ta 


— Bàn về công tác thủy lợi ở miền Nam Việt-nam 


Những bước đi lên của Nghĩa-binh 


— Hợp tác xã Định-công trên đà tiến lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa _ 


¡ — Bình-trị-thiên quyết tâm vươn lên thành tỉnh giàu mạnh 


- Sử dụng hợp lý và bồi dưỡng lao động phụ nữ trong 
phong trao lao động sản xuất 


— Mở rộng phương pháp đầu tư tin dụng 


— Tiến lên xây dựng tỉnh Đồng-nai thành một tỉnh công — 
nông nghiệp giàu mạnh 


— Quing-ninh tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
phát triền kinh tế trung ương Lại địa phương 


— Bước chuyền biến mới của phong trào lao động ở Công 
Ly xảy dựng Nam Hà-nội 


— Phát huy ba thế mạnh của Phú-khánh 

— Vận dụng nguyên tắc *kết hợp quản lý theo ngành vời 
quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ » trong quá trình 
tö chức và quản lý nghề rừng 


— Bài học Quỷỳnh-lưu 


— Vai trỏ của công nghiệp cơ khi trong quá trình công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta 


,„— Xây dựng (nh Hoàng-liên-sơn từng bước tiến lên sản 


‡ °, - s ` -~ 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


TÁC GIẢ 


Chế-Viết-Tốn 


Trần-Thành 
Nguuẫn-Hữu-Mai 


Đoàn-Trọng-Truuến 
Hoàng-Tiến 
Võö-Văn- Đỉnh 


Lê-Thế-Sơn 
Bủi-San 


Lẻ-Chẳn-Phương 


Nguuễn-Ngọc-Minh 
Nguyễn-Như-Ý 
Nguyễn-Đức-Tảm 
Trắn-Xudn- Diệu 
Nguyên-Xuản-IIữu 
Hoàng-Pưu- Đón 
Thanh-Hà 
Trần-Hỗ 


Nguyễn-Ngọc-Cr 


SỐ 


BÀI | TÁC GIÁ SỐ 
— Phát huy vai trò của Ngân bàng Nhà nước trong công | 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta Trần-Dương - Ì 11 


— Sản xuất và bảo vệ sản xuất trong nông nghiệp Đường-Hồng- Dát 12 


II — CHÍNH TRỊ 


— Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội — ngọn cờ bách 


chiến bách thắng của cách mạng Việt-nam Nguuễn-Đức- Bình 1 
— Xây dựng chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa Nguuễn-Vịnh 4 
— Làm tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dàn và Ủy ban nhàn 

dân các cấp Lệ Â‹ 4 
— Thuyết «hội tụ», học thuyết lừa bịp mới của chủ nghĩa 

đế quốc Phong-Hiền ) 
— Đường lỏi chống Mỹ, cứu nước của Đảng ta là đúng đắn, 

sảng tạo và độc lập, lự chủ ˆ Trần- Độ 6 
— Khen thưởng nhằm động viên, giáo dục. nêu gương Tó-Công 6 
— Cách mạng xã hội chủ nghĩa và quyền tự do tín ngưỡng ị Trần-Hữu-Tiềển 6 

| 

— Nàng cao ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành | 

pháp luật Nguuẫn-Ngọc-Minh | 6 
— Về cái gọi là øœ xã hội sau công nghiệp ? Trần-Quốc-Tú " 

trong chế độ xã hội chủ nghĩa Lê-Thi h 
— Thấu suốt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của | 

Đăng Vũ-Lập 9 


— Pinh tát vếu của chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ 


nghĩa Hà-Hlutp-Gidap 


— Nây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa tập thề và cá nhân 
| 10 


ki an —=_—_-_- :—.= 


— Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt-nam ?)do-Ï)uụ- Tùng 10 


BÀI TÁC GIÁ 


IV — VĂN HÓA -- GIÁO DỤC —- KHOA HỌC 


Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Phong-Châu 


Phăn đấu xây dựng văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam Hồng-Chương 


Về vấn đề quy luật của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật Lẻ-Văn-Giạng 


Một số vấn đề khoa học kỹ thuật trong ngành xây dựng 
ở nước ta Phạm-Văn-Trình 


Vấn đề gia đình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 


xã hội Hà-Thị-Quế 
Suy nghĩ về người trí thức và cách mạng Ngugyễn-Tần- 
Gi-Trọng 


Những chuyền biến quan trọng của hệ thống giáo dục 
phô thông ở các tỉnh miền Nam 


- Những nọc độc văn nghệ thực dân mới ở miền Nam Thạch- Phương — 


: Trần-Hữu-Td 


Giáo dục thầm mỹ trong cách mạng tư tưởrg và văn hóa Le-Anh-Trà 


V— XÂY DỤNG ĐẲNG 


Tỉnh thần trách nhiệm gười xả dựng 
Quán triệt và chấp hành đúng Biều lệ Đăng txxw* 
Phát huy mạnh mẽ bản chất cach mạng Gì khoa học của ' 

Đẳng ta ¡:— Đao-Dnu-Tủng 
Nói và làm | _ Người xảu dựng 
Hồ Chủ tịch nói vẻ xây dựng Đẳng Phạm-Thành 


Nâng cao tỉnh khoa học và tỉnh cách mạng trong còng tác | 
xây dựng Đảng 1)do-I)ut-Cận 


Nguyễn-Hữu-Dụng 


Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và cán bộ 


quản lý 
Thành kiến 
Đoàn kết 


Thành tích 


Về nhiệm vụ đẳng viên 


Những lời chúc mừng nồng nhiệt, những tình cẩm quốc 


tế thắm thiết 


Tình hình thế giới sau thắng lợi của Việtnam và thất 


bại của Mỹ 


Sáu mươi năm lớn mạnh không ngửng của Nhà nước xã 


YI — QUỐC TẾ 


hội chủ nghĩa đầu tiên 


Trung-quốc tích cực hiện đại hóa nông nghiệp và còng 


nghiệp 


Những thành tựu xuất sắc của Cộng hòa dân chủ Đức 
trong giai đoạn dầu xây dựng xã hỏi xã hội chủ nghĩa phát 


triền 


Cách mạng Mó-dăm-biích đang vững bước tiến lên 


Phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 


triên 


Tình đoàn kết trong sáng Cu-ba 


Hệ thông xã hội chủ nghĩa thế giới, 


sự phát triền của xã hội loài người 


- Việt-nam 


nhân tố quyết định 


[ltng-ga-r! xâv dựng chủ nghìa xã hội phat triền 


TÁC GIÁ 


VMguyŠn-Vịnh 
li gười xảụ dựng 


Người xdụ dựng 


Người xảu dựng 
*x*+x* 


Tiền-Lâm 


Hoàng-Tùng 


Vũ-Toàn 


: 


Dương-Quốc-Tán 


Yến-Ván 


Lẻ-Tịnh 


Hoang-Quốc-Việt 


Đoan-Vàn 


Xuản-Thủu 


Đỉnth- Hoang 


SỐ 


te 


` 
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Cộng hòa dân chủ nhân dân Y-ê-meu trên con đường tiến 
bộ xã hội 


Cuộc đấu tranh của các lực lượng tiến bộ trên thế giới 
về luật biền quốc tế 


Tiệp-khắc đầy mạnh nông nghiệp phải triền theo chiều 
sảu 


Cách mạng È-ti-ô-pi đang tiến lên 


Những tiến bộ vượt bậc của Liên-xô qua các kế hoạch 
năm 


Sự nghiệp chỉnh nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin nhất định 
thắng lợi 


Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiến bước vững 
chắc trên con đường di lên chủ nghĩa xã hội 


RỶ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Công xã Quảng-châu 
Về cái gọi là “chiến dịch nhân quyền ? của đế quốc Mỹ 
Bước nhảy vọt lịch sử của nhân dân Mông-cö 


Những mâu thuản và bể tắc của chủ nghĩa tư bản trong 
việc cài cách hệ thông tiền tệ phương Tây 


VII — ĐỌC SÁCH 


Một số ý kiến của TLênin về vai trò của Đẳng, của Nhà 
nước và của các đoàn thê quần chúng trong lệ thống 
chuvên chính vỏ sản 


Vêt thương sọ não 


MộL tác phầm lý luận quan trọng về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt-nam 


J2do-Vũ 


Ba-Sơn 


Thành- Nam 


Đoàn-Trằn-Canh 
Đà Lê-Từnh 


*x#* 


Lê-Toàn-T hư 


Quuết-T hẳng 
Hữu-Nghị 
Người bình luận 


Nguuễn-V ăn- Hàm 


Phan-Quang-Tuệ 


Le-l)oqn-Tq 


Thàanh:-Tin 


Phan-1 tến-T'ích 


10 
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TÁC GIÁ _ SỐ 
“.." . n.. be 
| 
| 
"¬ 
— Một tác phầm quan trọng về tỉnh hình thế giới và nhiệm | i 
vụ quốc tế của Đẳng ta Phan-tiến-Tích D 
Ị 
VIII — VĂN KIỆN 
— Nghị quyết của Bộ chính trị về việc đổi tên cơ quan lý 
luận và chính trị của Đảng , 
—~ Lời kêu gọi của Đại hỏi Mặt trận đản lộc thống nhất Việt- | 
nam : 2° 
Ị 
— Nghị quyết của Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt- 
nam | - 
— Điều lệ Đăng cộng sản Việt-nam , 
— Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Bạn chấp hành trung 
ương Đẳng (khóa IV) . 
IX_ TƯ LIỆU | 
| | | 
! Ị 
| — Các đại hội đại biều toàn quốc của Đẳng ta | 
- ` »„ * ˆ H ˆ | 
| — Lời phát biểu của đồng chỉ Nguyên-Ai-Quốc tại phiên hẹp 
lhiứ 7 Đại hội lần thứ nhất Quốc tế nông dàn | 4 
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